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Lời nói đầu 


Đức Phật và giáo pháp của Ngài đã xuất hiện hơn 2500 năm, những lời dạy ngàn vàng của 
Ngài đã là niềm an ủi cho rất nhiều người. Đứng trên ngưỡng cửa của năm 2000 — một 
thiên niên kỉ mới, chúng tôi tự đặt câu hỏi cho mình, liệu Phật pháp còn đủ năng lực để 
vượt qua những thử thách, những vấn đề mà thời đại chúng ta đưa ra 1 hay không? Mặc dù 
con người đã đạt rất nhiều thành tích trong lĩnh vực khoa học, đời sống hằng ngày đã rất 
nhiều biến đôi so với thời xưa, nhưng các câu hỏi chính của cuộc đời mà mỗi người chúng 
ta đến một lúc nào đó sẽ phải tự đặt ra cho chính mình vẫn chưa được giải đáp thích đáng. 
Cách đặt câu hỏi có thể khác nhau ¡ nhưng nội dung của chúng lại không khác, chúng tôi 
tạm nêu ba câu hỏi tiêu biểu cho tất cả những câu hỏi khác về cuộc đời là »Ta là ai? Từ 
đâu đến và sẽ đi về đâu?« 

Trong thời gian biên soạn quyền sách này — hay đúng hơn — khi bắt đầu đặt bút viết thì 
chúng tôi tự tin là đã tìm được cho chính mình lời giải đáp cho những vấn đề nêu trên. 
Mặc dù giữa đức Phật và chúng ta cách nhau một khoảng thời gian đáng ké, nhưn những 
bài thuyết pháp của Ngài về những thắc mắc, khó lòng của con người, của một kiệp người 
vẫn còn giá trị như thuở nào. Ba chân lí của Ngài nhằm chỉ đặc tính của cuộc sóng vẫn 
không hé mát giá trị, đó là tất cả các sự vật hiện hữu đều vô thường, vô ngã và vi thé 
chúng gây khó. 

Từ sau khi Phật nhập Niết-bàn đến nay đã có vô só người nương vào đạo của Ngài mà tìm 
được câu trả lời cho cuộc sống. Các vị này cũng đã lập lên những tông phái | khác nhau, 
đóng góp rất nhiều trong việc tạo một nên tảng vững chắc, một hệ thông triết lí, tâm lí 
tuyệt đỉnh, đầy sức sống để giáo lí của Ngài được truyền đến ngày nay. Mói tóng phái 
Phát giáo đều mang một sắc thái riêng biệt nhưng cái cốt tuy của chúng thì vẫn là một, ví 
như những mặt khác nhau của một hạt mình châu. Trong quyền sách nhỏ này, chúng tôi 
cố gắng diễn tả những khía cạnh đó bắt đầu từ nguồn góc An Độ cho đến lúc chia thành 
những trường phái ở các nước như Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật, Việt Nam v.v... 

Thật sự mà nói thì chúng tôi chỉ là những cư sĩ mộ đạo, không dám tự xưng là đã nắm 
vững lí thuyết Phật pháp. Nhưng cái may mắn, cái »duyén« của chúng tôi là có nhiều cơ 
hội nghiên cứu sách vở, kinh điển của nhà Phật bằng nhiều thứ tiếng — có thé tự gọi là 
»con mọt sách« với những giới hạn tự nhiên của nó vậy. Bước khởi đầu của chúng tôi là 
một quyền sách giới thiệu Phật giáo bằng Đức ngữ - với tựa là Lebendiger Buddhismus im 
Abendland của Lạt-ma Gô-vin-đa (dịch phóng là Phật pháp sinh động tại Tây phương). 
Nó mang lại cho chúng tôi một cảm giác sung sướng, an tâm, ví như một người nào đó 
tìm lại được báu vật đã đánh, mắt từ bao giờ, một cảm giác rất mới mẻ »mình cũng có thể 
nhìn cuộc đời với một cặp mắt khác hắn xưa nay«. Sau đó chúng tôi bắt đầu, thu thập tất cả 
những tài liệu mà sách trích dẫn, nghiên ngẫm ngày này qua ngày nọ và cuối cùng, những 
tài liệu đó đã đạt một số lượng đáng kê. 

Ban đầu, chúng tôi chỉ muốn học hỏi cho chính mình nên không có ý định ra một quyền 
sách, hoặc biên soạn bát cứ cái gi vì quan niệm rằng, tất cả những gì đáng nói đều đã được 
nói, đáng viết đều đã được viết. Dạng sơ khởi của quyên sách này chỉ là vài trang mà 
chúng tôi dành dé dịch tên của các bộ kinh và một vài danh từ quan trọng để có thể trao 
đổi với các đạo hữu khác. Dần dân, các tài liệu thu thập này vọt lên một cách bất ngờ và 
khi cầm một quyền từ điển viết bằng Đức ngữ trên tay với tên »Lexikon der Östlichen 


Lời nói đầu 


Weisheitslehren« (Từ điển minh triết phương Đông) nói về »Bón trụ chống trời« của Á 
châu là Phật, Án Độ (hinduism), Lão và Không giáo — được trình bày rõ ràng, có khoa 
học, dễ hiểu — quyết định của chúng tôi đã rõ, và kết quả là quyền sách quí độc giả đang 
cầm trên o 

Chúng tôi lấy phần Phật giáo trong quyền tự điển nói trên làm sườn và bô sung thêm 
nhiều chỉ tiết Hai khía cạnh của đạo Phật được dé ý đến nhiều hơn hết trong quyên sách 
này là triết và tâm lí hoc. Nhu quí vi sé thấy, nó không phải là một quyền từ điển thuần 
tuý vì nó không chú ý đến tất cả những thuật ngữ đạo Phật, nhưng mỗi thuật ngữ trong 
đây đều được trình bày, giảng nghĩa cặn kẽ hơn trong một quyền từ điển bình thường. Nếu 
độc giả theo các mũi tên hướng dẫn mà tìm những chữ liên hệ thi sau đó sẽ thấy là hầu hết 
tất cả những thuật ngữ quan trọng tạo nền tảng của đạo Phật đều được trình bày, giải thích 
trong một phạm vi nhát dinh. 

Mật giáo giữ một phần đáng kể trong sách nảy vì như chúng tôi thấy, Kim cương thừa 
(vajrayana) của Tây Tang — toà nhà tâm lí học vĩ đại của dao Phật — vẫn chưa thoát khỏi 
tắm màn huyền bí, vẫn còn mờ ảo đối với Phật tử tại Việt Nam, đôi lúc còn bị hiểu lầm. 
Trong phạm vi những gì trình bày được và được phép trình bày, chúng tôi có gắng giảng 
nghĩa một cách dé hiệu những thuật ngữ thường được sử dụng trong các trường phái thuộc 
Mật giáo. Đại diện cho Kim cương thừa ở đây là Phật giáo Tây Tang và thời cuói của Đại 
thừa Ấn Độ, biểu hiện qua hình ảnh của 84 vị Dai thành tựu giả (mahasiddha). 

Vé Thién tóng thi chúng tôi biên soạn một cách tổng quát về Ngũ gia thất tông tại Trung 
Quốc, các Đại Thiền sư Nhật Bản và Việt Nam với hệ thống truyền thừa mạch lạc. Nhân 
đây chúng tôi phải nhắc đến Hoà thượng Thích Thanh Từ với những bản dịch Việt ngữ vô 
cùng quí giá như Thiên su Trung Hoa I-III, Bích nham lục, Thiền sư Việt Nam. Hầu hết tất 
cả những gì nói về Thiền Trung Quốc và Việt Nam chúng tôi đều nương vào lời dịch của 
Hoà Thượng để trình bày. Nếu nhắc lại trong từng đoạn thì e rằng, giảm bớt phần nào công 
lao của Sư. Nhân đây một lời chân thành cảm ơn Hoà thượng và các vi trong ban phiên 
dịch. 

Chúng tôi cũng thành thật cảm ơn tất cả những vị khác đã phiên dịch những tác phẩm cơ 
bản của Phật giáo ra Việt ngữ và nói chung là tất cả các bậc thầy đã dịch những bản kinh, 
luận ra những ngôn ngữ mà chúng tôi có thé tiếp thu được dé thực hiện quyền sách này 
(xem thư mục tham khảo). Chúng tôi lúc nào cũng tâm niệm mình chi, la những nguói góp 
nhặt những gi dà có, có gáng phién dich trung thát nhu có thé, xáp xép các tir muc thành 
mót táp có đầu đuôi dé chúng được ra mắt độc giả. Nhung mỗi bản dich — dù chính xác 
thế nào đi nữa — cũng là một bài luận giải trình bày mức độ »hiéu biết« và »không hiểu 
biết« của người soạn dịch. Vì thế chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn cho nội dung và 
cách trình bày trong quyền sách này. Như Tôn giả A-nan-đà bắt đầu trong mỗi bài kinh 
»Như vầy tôi nghe« thì trong quyền s sách này quí độc giả có thé đặt trước mỗi thuật ngữ 
được trình bày »Như vầy tôi hiéu« và »tói« là chúng tôi, soạn và dich giả. Chúng tôi biết 
rõ giới hạn khả năng của mình và những sơ sót trong quyền sách đầu tay này. Cầu mong 
quí đạo hữu bỏ qua y và chúng tôi rất vui mừng nếu được quí vị đóng góp ý kiến, bó sung 
những gì còn thiêu sót. 


Trân trọng! 


Phan, Pa-li và Tạng ngữ 


Cách Sir Dung Sách 


Sách này được chia làm hai phần, phần Việt ngữ và phần phụ bản ngoại ngữ, bao gồm các 
tiếng Phạn (sanskrit), Pa-li, Hoa, Nhàt Bàn, Tây Tạng, Anh. Chúng tôi đưa vào phần phụ 
lục ngoại ngữ vì muốn giúp người nghiên cứu Phật pháp bằng ngoại ngữ có thé nhân đây 
mà tìm ngược lại được tiếng Việt những thuật ngữ quan trọng, phô biến. Mặt khác Phật tử 
tại Việt Nam có cơ hội làm quen với những ngôn ngữ mà hầu hết các kinh luận Phật giáo 
được ghi chép lại, đó là Pa-li và Phan. Sau những chữ đầu in den đậm, chúng tôi tìm cách 
giảng nghĩa những danh từ này với khả năng và tài liệu thu thập được và trong phần này, 
những danh từ được giảng nghĩa ở chỗ khác trong sách đều mang một mũi tên phía trước, 
ví dụ như — Phật giáo. Những mũi tên này sẽ hướng ‹ dẫn độc giả qua suốt quyền sách này 
và chúng tôi hi vọng rằng, chúng sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn cấu trúc và nội dung được 
trình bày. 

Những danh từ được dịch âm Hán Việt được viết tiếp nói với nhau bằng gạch ngang, ví dụ 
như T hích-ca (Sakya), Ba-la-mật-đa... Nhưng riêng những chữ dài như Prajñaparamita thì 
được viết là Bát-nhã Ba-la- -mát-da, chứ không liền nhau Bát-nhã-ba- la-mật- đa, Bồ-đề Đạt- 
ma (bodhidharma), thay vi Bó-dé-dat-ma dé chúng dé được đánh vần và cũng giữ được 
phần nào thâm mĩ. Nếu đã có những danh từ dịch nghĩa thích hợp và phô biến thì chúng 
tôi mạnh dạn sử dụng vì phần lớn chúng là những danh từ có một nghĩa nhất định, dễ nhớ, 
ví dụ như Đại Nhật Như Lai cho danh từ Phạn là (Mahä-)Vairocana- Tathãgata. Còn danh 
từ dịch theo âm Hán Việt là Tì-lô-giá-na Như Lai thì chúng tôi thấy chắng còn chút nào 
giống âm của nguyên ngữ. Giới hạn của danh từ dịch nghĩa là những từ phiên âm thông 
dung, ví dụ như Trán-na (dignága) thay vi dịch nghĩa là Vực Long, A-di-dà Phật thay vi 
Vô Lượng Quang | hoặc Vô Lượng Thọ Phật. Nói chung, chúng tôi dựa theo cách sử dụng 
của các vị tiền bối trong những tác phẩm phó biến. Cũng có nhiều danh từ chúng tôi 
không dịch vì không tìm ra danh từ tương ưng trong |] Hán Việt. Trong trường hợp này 
chúng tôi để nguyên dạng ngoại ngữ rồi tìm cách giảng nghĩa. Nếu tìm được dạng phiên 
dịch (dịch nghĩa) thích hợp của các danh từ này thì chúng tôi bó sung thêm sau. Riêng tên 
của chư vị Ma-ha Tất-đạt (mahasiddha) — cũng được dich nghĩa là Đại thành tựu giả — 
được viết theo lối cách âm, sửa đổi chút ít để có thê đọc được theo âm Việt, không theo 
Hán âm vì tên của các vị không được phó biến rộng và vi vậy, chúng tôi không rõ cách 
dịch theo âm Hán Việt như thé nào. Một vài tên dà duoc dich ra âm Hán Việt thi hoàn 
toàn không giống nguyên âm. Sau mỗi tên phiên âm chúng tôi đều dé trong ngoặc nguyên 
ngữ Phạn dé quí độc giả có thể tự nghiên cứu. 

Cách phát âm ngoại ngữ 


Phan, Pa-li và Tạng ngữ 

Phạn ngữ được trình bày ở đây dưới dạng phổ biến nhất trong kinh sách Phật giáo nước 
ngoài. Sau đây là một vài qui tắc phát âm cơ bản, giản lược: 

như ch của Anh ngữ. Cakra được đọc như chakra 

phát âm gân như -ng, nhung kéo dài một chút, ví du như sam-sa-ra như sang-sá- 
ra, kéo dài ng- với giọng mũi. 

phát âm nhu ri, đọc nhanh, phót qua chữ y. Rajagrha doc như rz-7đ-gri-ha. Rddhi 
đọc như riddhi. 


Hoa ngữ: 


$$ | như sử trong Anh ngữ, ý được phát âm manh hon s một chút, ý như (1)sh và s nhu 
(d)sh. Siksasamuucaya được đọc nhu shik-sh-sa-much-cha-ya. 

ü doc như u Việt ngữ kéo dài 

a đọc nhu a Việt ngữ kéo dài 

6  |doc nhu ó Việtngữ kéo dài 

e doc như é Việt ngữ kéo dài 

T | đọc như y Việt ngữ kéo dài 


Những dấu chấm dưới các chữ sau có thé bó qua nhu d, }, t, n. Dh được doc nhu d với 
chữ ^ thật nhanh phía sau như dhatu. 

Trong độc bản, Tạng y ngữ được trình bày dưới dạng Hán Việt hoặc cách dịch âm Việt hoá, 
có thé đọc gần như tiếng Việt; 


Hoa ngữ 

Trong sách này, Hoa ngữ được viết dưới dạng âm Bắc Kinh, theo lối Bính âm (f/f È; 
pinyin) được chính quyền Trung Quốc dé ra năm 1953, không theo hệ thống La-tinh hoá 
cũ của T. Wade-Giles. Ví dụ như Triệu Châu Tòng Thám Ù JN 4£ 5$ là zhàozhõu 
cóngshen, thay vì chao-chou ts'ung-shen. 


Nhật ngữ 

s như x Việt ngữ 

z như s Việt ngữ 

ch |như sử Anh ngữ l 

tsu | không phát âm u; Katsu (Hát, 5j) đọc Kats' 

fu  |như ph Việt ngữ, chỉ doc phót nhẹ chu. — — 

y — | như chữ y Anh ngữ; Tokyo (Đông Kinh, ?R 3i) doc Tok-yo, không đọc Tó-ki-yó 
Ỉ như ch Anh ngữ (change) 

ei như chữ é Việt ngữ kéo dài 

ũ đọc như Việt ngữ kéo dài 

D] đọc như ó Việt ngữ kéo dài 
Viết tắt: 

S, s: Phan ngữ (sanskrit); P, p: Pa-li (pali); C, c: Hoa ngữ (chinese); E, e: Anh ngữ 
(english); G, g: Đức ngữ (german); J, j: Nhật ngữ (japanese); K, k: Hàn ngữ (korean); L, 
I: La-tinh (latinum); T, t: Tạng ngữ (tibetan); tk.: Thé ki. 


Vài nét về kĩ thuật thực hiện 

Từ điển này được hoàn tất trên Microsoft Windows NT 4.0 Platform với chương trình 
Word97; Hán tự được viết bằng chương trình TwinBridge (Song Kiều, € ff) Chinese 
Partner V2.0 for Windows NT và TwinBridge Chinese Partner V4.98 for Windows 95/98. 
Những Hán tự đặc biệt, ít gặp được tạo trên Microsoft Windows NT 4.0 Platform với hai 
chương trình Softy và Macromedia Fontographer 4.1; Phan ngữ và Pà-li được viết với 
chương trinh TransIndic Transliterator for Windows. 
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Về lần tái bản thứ hai (lưu hành nội bộ) 


Cảm ta 

Tác phẩm về đạo Phật nào được ấn hành, ra mắt độc giả đó đây đều đã phải được biên 

soạn dưới những điều kiện, môi trường thuận tiện, đều phải »có duyên«. Soạn giả chân 

thành cảm tạ những đạo hữu, những bậc thầy đã tạo những thuận duyên, thuận cảnh trong 

quá trình hình thành quyền từ điền này: 

K. Kauppert (CHLB Đức) vé sự hỗ trợ về mặt kĩ thuật trong nhiều năm vừa qua; 

Đại đức Thích Thông Thiền (Thiền viện Chon Không, Bà Ria-Vüng Tàu) về việc khuyến 

khích thực hiện quyền sách này, đọc và sửa bản thảo; 

Đại đức Thích Thiện Thuận và chư tăng tại Viện Chuyên Tu (Đại Tòng Lâm, Bà Rịa- 

Vũng Tàu) về việc khuyến khích soạn giả học chữ Hán, hết lòng chỉ dạy cũng như những 

»Mặc tích« trong sách này; 

Thầy Định Huệ (TP Hồ Chí Minh) vé việc cung cáp các bản Hán văn cũng nhu đọc và sửa 

bản thảo; 

Gia đình chị Lợi (Dai Tòng Lâm, Bà Rịa-Vũng Tàu) về việc thu thập tài liệu, kinh sách và 

Sư cô Tịnh Nhẫn (Đại Tòng Lâm, Bà Rịa-Vũng Tàu) về việc đọc và sửa bản thảo; 

Đại đức Thích Nhuận Châu tại Thiền thất Từ Nghiêm (Đại Tòng Lâm, Bà Ria-Vúng Tàu), 

sư cô Thuần Bạch tại “Thiền viện Viên Chiếu; 

Chị Bảy Haas, chị Trần Thị Thu Thuỷ (USA) về việc tài trợ tư liệu, kinh sách ngoại ngữ; 
NA rdc nhiều người khác mà soạn giả không thé liệt kê tên ở đây được, những người đã 

hết lòng tán đương, ủng hộ công trình thực hiện này. 


Ban biên dịch Đạo Uyễn 

Chân Nguyên, Nguyễn Tường Bách, Thích Nhuận Châu. 

Kĩ thuật vi tính: Chân Nguyên, Nguyễn Tán Việt, Nguyễn Trần Quý. 
Tổng biên tập: Chân Nguyên. 


Về lần tái bản thứ hai (lưu hành nội bộ) 

Từ lúc xuất bản Thuận Hoá cho ra đến giờ (cuối năm 1999), chúng tôi đã hiệu dính và bó 
sung nhiều, cụ thể là: 

1. Nhiều mục từ Hán Việt đã được đưa vào. Những từ này ed lón xuát phát tir quyén 
Đông Á Hán Anh Phát Học Từ Điển R un PE # fb = BE th (Digital Dictionary of 
Buddhism) của Giáo sư Charles Muller: http: n 5= 
u.ac.jp/-acmuller/dicts/deabt.htm 

2. Văn bản được trình bày hoàn toàn với Font chữ thuần tuý mã thống nhất (Unicode 16- 
bit), giữ được vẻ nhất quán. 

2. Phụ lục ngoại ngữ đã được bó sung triệt dé. Không phải tất cả những mục từ Hán Việt 
trong Phụ lục ngoại ngữ đều được đưa vào phần chính văn. Nhưng chúng tôi hi vọng một 
ngày gần đây sẽ hoàn thành công việc này. 

Cán chí 


Ban biên tập Đạo Uyén 
02. 03. 2001 
(Rev. 1.01) 


A-di-đà 


A 


A-chin-ta (38) 
S: aciñta, acintapa; cũng gọi A-chin-ta-pa, với 
biệt danh là »Nhà tu hành mé cüa«; 
Một trong 84 vi —› Tất-đạt (s: siddha) Ấn 
Độ, được xem là đệ tử của — Kam-ba-la (s: 
kambala), sóng trong cuối thế kỉ thứ 9. 
Ông là một người đốn củi nghèo tại Da-ni-ru-pa 
(s: dhanirupa), chỉ mong được giàu có. Bi ý nghĩ 
này hành hạ, ông trốn vào rừng sống độc cư và 
gặp > Du-già su (s: yogin) Kam-ba-la. Kam-ba-la 
hướng dẫn ông vào — Sam-va-ra-tan-tra, day cho 
ông phép đối trị lòng tham muốn giàu sang: 
Tham muốn là những gì? 
Tham muốn là con trai, 
của một người đàn bà 
mát khả năng sinh sản. 
Hãy giải thoát khỏi nó. 
Quán thân là báu trời, 
lúc đó Thân giàu sang, 
sẽ tự hiện trước mát, 
và ước nguyện thành tựu. 
A-chin-ta quán tưởng đúng như lời Đạo sư chỉ 
dạy. Tâm thức thèm khát của ông biến mát trong 
ánh sáng đầy tỉnh tú, tỉnh tú lại biến mất trong 
không gian rộng lớn nên tâm thức ông trống rỗng. 
Ông báo lại với thầy tâm mình đã trống, Kam-ba- 
la dạy tiếp: 
Tự tính bầu trời tr? 
Có vật gì không nào? 
Ngươi còn thèm våt gi, 
không màu sắc, hình tướng? 
Còn gì dé quán tưởng? 
Khi A-chin-ta nghe câu nói này, ông đạt — Đại 
thủ án tát-dia. Thánh dao ca (s: doha) của ông nhu 
sau: 
Trong Đại án vô tướng, 
van tw duy giả dối, 
đã biến thành trồng rỗng. 
Mọi hiện tượng chỉ là, 
tâm thức đang biến hiện, 
thật tại ta chính là, 
Bai thủ án không khác. 


A-di-đà 
pa JA BE; danh từ dich âm từ chữ amita, dang 
viết tắt của hai chữ — Phan (sanskrit) là 
Amitábha và Amitayus. Amitabha nghĩa là Vô 
Lượng Quang, ánh sáng vô lượng, Amitayus là 
Vô Lượng Thọ, là thọ mệnh vô lượng; 
Tên của một vị Phật quan trọng, được tôn thờ 
nhiều nhất trong — Đại thừa (s: mahàyana). 
A-di-đà là giáo chủ của cõi — Cực lac (s: su- 
khavati) ở phương Tây. Phật A-di-dà được 
tôn thờ trong — Tịnh độ tông tại Trung 
Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Tây Tạng, 
tượng trung cho — Từ bi và — Trí huệ. 


HI: A-di-đà Phật 


Trong — Phật gia (s: buddhakula) thì Phật A-di- 
đà được tôn thờ sớm nhất trong lịch sử, vào 
khoảng thế ki thứ nhất sau Công nguyên. Thân 
hình của Ngài thường được vẽ bằng màu đỏ, 
tượng trưng cho màu mặt trời lặn phương Tây. 
Tay của Ngài bắt — Ấn thiền định, giữ — Bát, 
dấu hiệu của một giáo chủ. Những trái cây trong 
bình bát tượng trưng cho trí huệ phong phú của 
Ngài. Tao sen tượng trưng cho sự thanh tịnh và 
hai con công là biểu hiện của sự thoát hiểm, thoát 
khó. Tại Ấn Độ và Tây Tạng, người ta tin rằng 
con công có thể ăn tất cả những chất độc mà 
không bị ảnh hưởng gì. 

Phật A-di-đà cũng thường được trình bày với hình 
tượng mang vương miện kết bằng ngọc quí, có khi 
dưới dạng của Pháp Tạng ti-kháu, đầu cạo trọc, 


II 


A-di-đà kinh 


một dạng tiền kiếp của Ngài. Thông thường, A-di- 
dà được vẽ ngồi trên toà sen, tay Ngài bắt án thiền 
hay ấn giáo hoá. Cùng được thờ chung với A-di- 
đà là hai vị Đại — Bồ Tát, đó là — Quán Thế Âm 
(s: avalokitesvara), đứng bên trái và — Đại Thé 
Chí (s: mahasthamaprapta), đứng bên mặt của 
Ngài. Có khi người ta trình bày Ngài đứng chung 
với Phật — Dược Sư (s: bhaisajyaguru-buddha). 
Tương truyền rằng A-di-đà từng là một nhà vua. 
Sau khi phát tâm mộ đạo, Ngài từ bỏ ngôi báu và 
trở thành một tỉ-khâu với tên Pháp Tạng (s: đhar- 
mãkara). Ngài quyết tâm tu hành thành Phật và 
nguyện giúp chúng sinh sống trong cõi Cực lạc 
của mình cũng sẽ thành Phật. Ngài lập 48 đại 
nguyện nhằm giúp chúng sinh giải thoát. Các lời 
nguyện quan trọng nhất là: 
(18) »Sau khi ta đạt chính quả, chúng sinh trong 
khắp mười phương thế giới chỉ cần nghe đến tên 
ta là đã khởi niệm cầu đạt quả vô thượng. Lúc họ 
chết mà nhớ nghĩ đến ta, ta sẽ hiện đến cùng 
quyền thuộc xung quanh dé giúp họ khỏi sợ hãi. 
Nếu không được như thế thì ta quyết không thành 
Phát«; (19) »Sau khi ta dat chính quá, chüng sinh 
trong vô số thé giới chỉ cần nghe đến tên ta, muốn 
thác sinh trong Tịnh độ của ta để trau đồi thiện 
nghiệp thì họ phải được toại nguyện. Nếu không 
được như thế thì ta quyết không thành Phật.« Nhờ 
phúc đức tu học, cuối cùng Pháp Tạng trở thành 
Phật A-di-đà, giáo chủ cõi Cực lạc. 
Trong lịch sử đạo Phật, việc tôn xưng A-di-đà là 
một mốc phát triển quan trọng. Phép niệm A-di-đà 
là một cách tu dưỡng mới của Phật tử, không phải 
trải qua vô số Ó kiếp. Đây là cách tu dưỡng dựa vào 
> Tha lực, dựa vào đại nguyện của một vị Phật — 
một phép tu »nhanh chóng, dễ dàng« hơn chứ 
không phải dựa vào tự lực của chính mình. Đó là 
phép tu nhất tâm niệm danh hiệu »Nam-mô A-di- 
đà Phật« lúc lâm chung để được sinh vào cõi của 
Ngài. 
A-di-đà kinh 

fu ow BE KE; S: amitabha-sútra; chính là bản 

ngắn của — Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm 

kinh. 
Một trong ba bộ kinh quan trọng nhất của 
tông Tịnh độ, lưu hành rộng rãi tại Trung 
Quốc, Nhật và Việt Nam. Kinh này trình bay 
phương pháp nhất tâm niệm danh hiệu A-di- 
dà và sẽ được Ngài tiếp độ về cõi — Cực lạc 
lúc lâm chung (— Niệm Phật). Ngày nay, 
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nguyên bản — Phan ngữ (sanskrit) của kinh 
này đã thất lạc, người ta chỉ còn tìm thấy 
những bản chữ Hán của hai dịch giả lừng 
danh là — Cuu-ma-la-tháp và —> Huyền 
Trang. 


A-dục 

fil FT; S: aoka; P: asoka; cũng goi là A-du-ca, 

dịch nghĩa là Vô Ưu, không ưu sâu, lo nghĩ; 
Tén của một vi vua xứ Maurya miền Bắc 
Độ, trị vì từ năm 272 đến 236 trước Công 
nguyên, mát năm 231. Trong lịch sử Án Độ, 
ông đã để lại nhiều dáu tích quan trọng. Sau 
một cuộc viễn chinh đẫm máu năm 260 ông 
có dịp được nghe Phật pháp và tỉnh ngộ, 
quyết định thành lập một »Vương quốc 
phụng sự Phật pháp. « Ông đích thân đi khắp 
các miền trong nước để bảo vệ luật lệ và 
chính pháp. Ông cũng là người có vũ việc ăn 
chay và chống tệ nạn giết thú vật cúng té. 
Trong thời A-dục vương, đạo Phật phát triển 
mạnh ở Tích Lan. Người con trai của A-dục 
vương là — Ma-hi-đà (mahinda) cũng góp 
phần rất nhiều trong Việc truyền bá đạo Phật. 
Tài liệu về A-dục rất nhiều sai khác. Theo tài liệu 
từ văn hệ —> Pa-li thì ông là một quóc vương chi 
phụng sự cho đạo Phật. Theo một số tài liệu của 
giới khảo có, nhất là tư liệu khắc trên đá do chính 
A-dục cho ghi lại thì ông cũng ủng hộ rât mạnh 
các giáo phái khác, đúng như trách nhiệm của một 
nhà vua. Các tư liệu khắc trên đá hay dùng chữ 
»Pháp« (s: dharma). Người ta thấy rằng — Pháp 
nói ở đây không chỉ phải là Phật pháp mà là một 
hệ thống luân lí do nhiều trào lưu tôn giáo thời đó 
tổng hợp lại. Quan điểm của A-dục vương là làm 
sao thần dân có một cuộc đời hạnh phúc; trong đó 
gồm sự tự do, lòng từ bi, tránh chém giết, biết 
tuân lời, tôn trọng sự thật, hướng nội... 
Dưới thời A-dục vương có một sự can thiệp của 
triều dinh vào => Tăng-giả khi Tăng-già đứng 
trước nan chia rẽ. Lần đó, một số — Ti-kháu bi 
loại ra khỏi giáo hội, buộc phải hoàn tục. 


A-đề Phật 
Wu ## Hb S: adibuddha; dich nghĩa là Bản sơ 
Phật (4 49] fH), tức là vị Phát góc, Phật cội 
nguồn; 

— Phó Hiền. 


A-jan-ta 


A-đề-sa 


Bl lệ W; S: atisa, atia; A-dé-sa là cách đọc 
theo âm Hán Việt, dich ý là »Người xuất chúng, 
xuất sắc«, cũng được gọi là Nhiên Đăng Cát 
Tường Trí (Jf HE  ‡Ý Bl; s: dipankarasrjña- 
na); 


Đại sư người Đông Án (982-1054), người đã 
đóng góp rất nhiều trong việc truyền Phật 
giáo sang Tây Tạng. Sư chuyên nghiên cứu 
các phương pháp phát triển — Bồ-đề tâm (s: 
bodhicitta). Là Tô của dòng Ma-kiệt-đa (s: 
magadha) và thuyết sư tại đại học Siêu Giới 
(s: vikramasila), Su được mời qua Tây Tang 
và sóng ở đó 12 năm cuối đời minh. Su là 
người sáng lập trường phái — Cam-đan (t: 
kadampa), gày ành huóng rát lón cho nén 
Phật giáo Tây Tạng, nhất là dòng — Cách-lỗ 
(t: gelugpa) của — Tông-khách-ba (t: /song- 

kha-pa). Đệ tử quan trong nhát cüa Su là 
Lạc-mẫu-đông (hoặc Dóng-dón [t: dromton], 
1003-1064). 


Thé ki thứ 10 được xem là thời đại truyền pháp 
lần thứ hai từ Ấn Độ qua Tây Tạng, thông qua 
vương triều miền Tây. Ban đầu nhà vua cử sứ giả 
qua Ấn Độ thinh kinh, như dịch giả Lâm-thân 
Tang- -pha (t: rinchen sangpo). Vé sau nhá vua moi 
hẳn một > Luận sư Án Độ và người đó là A-đề- 
sa. Năm 1042, Sư bước chân vào đất Tây Tạng, 
sống ở Netang và bắt đầu giáo hoá. 


Trong tác phám — Bó-dé đạo đăng (s: bodhipa- 
thapradipa), Sư trình bày toàn cảnh giáo pháp Đại 
thừa và chia hành giả theo ba căn cơ khác nhau: 1. 
Hạ sĩ: loại người mong được tái sinh nơi tốt lành, 
2. Trung sĩ: loại người tu vì sự giác ngộ của chính 
mình (—› Tiểu thừa) và 3. . Thượng sĩ: loại người tụ 
vì sự — Giác ngộ của tất cả chúng sinh E Bò 

Tát). Công trình chính của A-đề-sa là xếp đặt thứ 
tự kinh sách, không phó biến bừa bãi. Sư là người 
đưa — Da-la (s: tara) trở thành một vị nữ — Hộ 
Thần quan trọng trong hệ thống > Phật giáo Tây 
Tạng. Trong các trứ tác, Sư thông nhất hai trường 
phái chính của giáo pháp — Bát-nhá ba-la-mát: 
quan điểm tính — Không (s: Sunyata) của — 
Long Thu (s: nagarjuna) và tính bao trùm của tâm 
thức giác ngộ theo — Vô Trước (s: asañga). 


A-hàm 

BH] 23; S: agama; A-hám là dịch theo âm Hán 

Việt, dịch nghĩa là Pháp qui, Vô tỉ pháp, tức là 

cái »gốc của giáo pháp«; 
Tên đặt cho các bộ kinh căn bản của Phật 
giáo viết bằng văn hệ chữ — Phan (sanskrit), 
nội dung giống các —> Bộ kinh (p: nikaya) 
thuộc văn hé > Pa-li. Có bón bó. A-hàm: 1. 
Trường a-hàm (s: dirghágama) gồm 30 bản 
kinh; 2. Trung a-hàm (s: mãdhyamagama), 
tập trung vé các vấn đề siêu nhiên; 3. Tap a- 
hàm (s: samyuktagama), với nhiều đề tài 
khác nhau như quán tưởng và thiền định; 4. 
Tăng nhất a-hàm (s: ekottarikagama). 
A-hàm tập hợp các giáo lí cơ bản của — Tiểu 
thừa mà đức Phật đã từng thuyết giảng như 
— Tứ diệu dé, — Bát chính dao, > Mười 
hai nhân duyên, — Nghiệp... Các Bộ kinh 
thuộc văn hệ Pa-li của Tiểu thừa phần lớn 
đều trùng hợp với A-hàm, nhưng Bộ kinh thì 
có thêm phân thứ năm là — Tiéu bộ kinh (p: 
khuddaka-nikaya). 


A-jan-ta 

S: ajanta; Hán Việt: A-chiên-đà; 
Một thành phó phía Tây Án Độ, nói tiếng với 
những hang động có di tích đạo Phật. Có đô 
này được kiến tạo giữa năm 200 và 700 sau 
Công nguyên. Người ta tìm thấy tổng cộng 
29 động, dài trên 5,6 km với các bức tranh vẽ 
trên tường, được xem là còn nguyên vẹn nhất 
trên thế giới. Đây là di tích quí báu nhất của 
Án Độ về nghệ thuật hội hoạ — Phật giáo, 
cho phép người ta tìm hiểu sự phát triển của 
nén nghệ thuật này suốt gần một thế ki. 
Các bức tranh trên tường diễn tả lại cuộc đời của 
Phật — Thích-ca Có-dàm như kinh sách truyền 
lại: Thái tử — Tát-dat-da ra bốn của thành; hành 
động mê hoặc của —> Ma vương; lúc Ngài sắp 
thành đạo, nhập — Niết-bàn... Một số tranh khác 
diễn tả các tiền kiếp của Ngài. Qua các bức tranh, 
người ta có thể biết thêm về cuộc sống Án Độ 
trong thời gian đầu Công nguyên. Đặc biệt trong 
bón hang động, người ta còn tìm thấy các dạng — 
Tháp (s: stüpa) thời đó. 
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A-jó-gi (26) 


A-jô-gi (26) 
S: ajogi, ayogipada, với biệt danh là »Ké vô 
dụng bị hát hủi.« 
Một trong 84 vị —> Tát-dat (s: siddha) Án 
Độ, sống ở — Hoa Thị thành (s: pataliputra). 
Ông là người lười biếng vô cùng, chỉ biết ăn ngủ 
đến nỗi người mập phệ. Ông không làm được việc 
gì, hoàn toàn vô tích sự, đến mức cha mẹ cho ra ở 
trên bãi thiêu xác. Một — Du-già su (s: yogin) di 
ngang, chỉ ông phép quán tưởng như sau: »Hãy 
tưởng. tượng một chấm tròn, không lớn hơn một 
hat cải, chấm đó nằm trên đấu Tin ngươi, trên cửa 
hơi thở ra vào của ngươi, và quán tưởng trong hạt 
cải đó một trăm triệu thế giới.« 
A-jó-gi nghe lời và sau chín năm thiền định tỉnh 
cần, ông đạt — Đại thủ án tát-dia (s: mahámudrá- 
siddhi). Phép quán tưởng mà ông tu học chính là 
phép quán tính — Không, dé cho tư tưởng hoà tan 
trong Không. Đối tượng quán sát này cũng làm ta 
nhớ lời Phật, đại ý »trên đầu ngọn cỏ là cả một thế 
giới.« 
Chứng đạo ca của A- -J6-gi nhu sau: 
Theo lời dạy của tháy, 
quán trên mũi điểm Khong. 
Khi tâm đọng trên điểm, 
thì thế gian tan biến. 


A-la-hán 
Bl ¿E BE, S: arhat; P: arahat, arahant; T: dgra 
com pa; dich nghĩa là Sát Tác (S Wi), là diệt hét 
bọn giặc phiền nào, ô nhiễm; Ứng Cung (JE (J£), 
là người đáng được cúng dường; Bất Sinh (4 
AE) hoặc Vô Sinh (4% 42), là người đã dat > 
Niết-bàn, đoạn diệt sinh tử. 
A-la-hán là danh từ chỉ một Thánh nhân, 
người đã đạt cấp »vô học« của — Thánh đạo 
(S: Aryamárga; p: ariyamagga), không bị ô 
nhiễm (s: ásrava; p: ãsava) và ^ Phiên não 
(s: klesa; p: kilesa) chỉ phối. Thánh quả A-la- 
hán có khi được gọi là — Hữu dư ml (s: 
sopadhisesanirvana; p: savupadisesanibba- 
na). 
A-la-hán là hiện thân của sự — Giác ngộ 
trong thời — Phật giáo nguyén thuy. Khác 
với hinh ảnh của — Bồ Tát, hiện thân của 
Phật giáo — Đại thừa của thời hậu thế với 
mục đích — Giải thoát mọi chúng sinh, A-la- 
hán tu tập nhằm giải thoát riêng mình. A-la- 
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hán là các vị đã giải thoát 10 — Trói buộc 
thế gian như: — Ngã kiến, => Nghi ngờ, 
chấp | đắm giới luật, tham, sân hận, sắc tham, 
vô sắc tham, kiêu — Mạn, hồi hộp không 
yên (trạo), > Vô minh. A-la-hán được xem 
là người đã từ bỏ — Ô nhiễm, bỏ các gánh 
nặng, đã đạt mục đích và tâm thức đã được 
giải thoát. 


A-lại-da thức 


Bal && HỆ ls S: alayavijñana; dịch nghĩa là Tang 
thức (9 ii). 


Khái niệm quan trong của — Duy thức tông 
(s: vijfianavada), một trong hai nhánh chính 
của Phật giáo — Đại thừa (s: mahayana). 
Trong trường phái này, A-lại-da thức được 
xem là thức căn bản của mọi hiện tượng. 
Thức này chứa đựng mọi kinh nghiệm, của 
đời sống mỗi con người và nguồn góc tất cả 
các hiện tượng tinh thần. 


Khái niệm A-lại-da thức là cơ sở của Duy 
thức tông, qua đó người ta giải thích sự hiện 
hữu của »con người«, của »cá nhán«. Theo 
đó, các > Chüng tử (s: bija) của — Nghiệp 
(s: karma; p: kamma) được chứa đựng trong 
A-lai-da thức và đợi nhân duyên đầy đủ sẽ 
hiện thành tư tưởng. Các tư tưởng có tính 
riêng tư đó tác động trong mối liên hệ với — 
Vô minh (s: avidya) và — Ngã (s: atman) 
chấp làm cho mỗi người tưởng rằng có một 
con người đứng sau mọi hành động của 
mình. Tư tưởng đó lại gây tiếp các chủng tử 
của nghiệp, và nghiệp lại tiếp tục tạo tác. 
Vòng lán quán này chỉ được đối tri bằng 
quan điểm cho rằng, không hề có một thế 
giới độc lập ngoài — Tâm. Theo đó thế giới 
chỉ là phản ánh của A-lại-da thức, con người 
chỉ thây bóng dáng của chính tâm thức nó. 
A-lai-da thúc thuóng được xem như là »sự 
thật cuối cüng«, có khi được gọi là — Chân 
nhu (s: tathata). Theo một quan điểm Phật 
giáo khác thì A-lại-da thức chỉ là nơi tập hợp 
của mọi nghiệp xưa cũ (— Pháp tướng tông). 


A-nan-đà 


A-ma-ra-va-ti 
S: amáravati; Hán Việt: A-ma-la-bà-đề Vil RE 3# 


Xd 

Thành phó miền Nam Án Độ, là một trung 
tâm nghệ thuật Phật giáo quan trọng ở thế kỉ 
2-3. Những di tích ở đây phản ánh lại thời 
gian đầu của — Đại thừa — Phật pháp. Sự 
nối tiếp giữa nghệ thuật thời Phật giáo 
nguyên thuỷ và nghệ thuật vùng —> Càn-đà- 
la (s: gandhãra) đã gây ảnh hưởng lớn cho 
nén văn hoá nghệ thuật ở những vùng Nam á, 
nhất là ở Thái Lan, Nam Dương (indonesia) 
và Tích Lan (sri lanka). 

Di tích nghé thuát quan trong nhát cüa vüng này là 
mót Báo — Tháp (s: sfipa) nằm ở phía Đông, 
theo truyền thuyết có chứa đựng — Xá-li của đức 
Phật lịch sử. Việc phát hiện một trụ đá với những 
lời viết của vua > A-dục (s: asoka) chứng tỏ 
rằng, ông chính là người thúc đấy việc xây dựng 
Bảo tháp này. A-ma-ra-va-ti cũng là trung tâm của 
— Đại chúng bộ (s: mahasanghika). Các người 
hành huong mó dao tir moi noi — ngay cà Hoa Thi 
thành (s: pátaliputra) — đều đến chiêm bái trung 
tâm Phật học này. Tam Tạng Pháp sư — Huyền 
Trang thuật lại rằng, trong thời hưng thịnh, hơn 20 
tu viện tầm cỡ được kiến lập tại đây. 


A-na Bó-dé 

Bl JE Es Dé; S: anabodhi; ; 
Tổ thứ 12 của — Thiền tông Án Độ, là => 
Mã Minh (asvaghosa). 


A-na-ha-na 
J: anahana; S: anapana; 

Cách đọc tiếng Nhật của chữ — Phan àna- 
pána, nói vé sự kiểm soát hơi thở trong Du- 
già Án bó. Ngược với — Du-già Án Độ, 
trong Thión tông người ta không kiểm soát 
hay điều hoà hơi thở, A-na-ha-na có mục 
đích để cho hơi thở ở trong dạng tự nhiên 
nhất của nó. Trong phép — Toa thiền (j: za- 
zen), hơi thở đóng một vai trò quan trọng, 
nhưng hành giả chỉ ý thức và tỉnh giác về nó, 
chứ không hề tìm cách điều khiển theo ý 
minh. 

Nếu Du-già Án Độ cho rằng sự kiểm soát hơi thở 
kéo theo một tâm thức sâu lắng thì Thiền tông cho 
rằng sự tỉnh giác tâm ý sẽ đưa hơi thở trở về trạng 


thái tự nhiên và cho rằng sự cố ý kiểm soát hơi thở 
chỉ gây thêm căng tháng nội tâm và chi làm hành 
già mát tinh giác. Vi váy, hành già Thién tóng 
thuóng chi hoc phép dém hoi thó và khóng áp 
dụng thêm các thuật khác của Du-già (> An-ban 
thủ ý). 


A-na-hàm 
pj p $; S, P: anãgãmin; dịch y là Bát hoàn; 
— Bát hoàn. 


A-na-luát 
Bi] AR f; S, P: aniruddha; gọi đủ là A-na Luát- 
dà, dich nghia là Nhu Y, Vó Tham; 
Em họ và một trong — Mười dai đệ tử của 
— Phật — Thích-ca Mâu-ni. Trong mười đại 
đệ tử của đức Phật, mỗi vị đều có một thứ 
bậc cao nhất và A-na-luật là Thiên nhãn đệ 
nhất. 


A-na-luát 

Vs] AR Et; S, P: anuruddha; 
Một —› Luận. Sư của — „Thuong toạ bô (p: 
theravāda), sóng giữa thế kỉ thứ 8 và 12, là 
người biên soạn tác phẩm danh tiếng 4-i- 
dat-ma giáo nghĩa cương yếu (Vil Pl dE JE 
A 3€ Wü E; p: abhidhammattha-sangaha), 
luán giái toán bộ giáo pháp. cüa phái này. 
Trong nhiéu diém, quan niém cüa Su rát 
gióng vói — Thanh tinh dao (p: visuddhi- 
magga) của — Phật Ám (s: buddhaghosa; p: 
buddhaghosa) nhung cách trình bày ngăn 
hon, khó hiéu hon. Trong bó luán này, Su 
chú trong nhiều đến những khía canh tâm lí 
của Phật pháp. 
Người ta cũng xem Sư là tác giả của hai bộ luận 
khác là Namarüpapariccheda (Danh và sắc, hai 
yếu tố tạo một cá nhân«) và Paramatthavinic- 
chaya (»Lượng định về đệ nhất nghia«). 


A-nan-đà 
V] 3E BE; S, P: ananda; cũng gọi ngắn là A-nan, 
is nghĩa là Khánh Hi (PE 3€), Hoan Hi (ik 
1. Một trong — Mười dai đệ tử của Phật — 
Thích-ca Máu-ni. Cùng họ với Phật, A-nan- 
đà gia nhập giáo hội hai năm sau ngày thành 
lập, trở thành người hầu cận của Đức Phật. 
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A-nan-ga-pa (81) 


Tôn giả nỗi tiếng với trí nhớ phi thường về 
những lời Phật dạy. Tôn giả là người xây 
dựng cơ bản giáo pháp trong lần kết tập thứ 
nhất và được xem là Nhị tó của — Thiền 
tông Án Độ. 

Theo kinh sách, A-nan-đà được xem là người rất 
nhẫn nhục, hết lòng phụng sự đức Phật. Tôn giả 
chỉ chấp nhận làm người hầu cận cho Phật khi 
được Phật hứa rằng, không vì thế mà được quan 
tâm hơn các vị khác. A-nan-đà cũng chính là 
người khám phá và trừ bỏ âm mưu giết Phật của 
> Đề-bà Đạt-đa. Hơn ai hết, A-nan-đà bênh vực 
cho việc nữ giới được học hỏi giáo | pháp. Nhờ sự 
um thiệp của Tôn già mà Phát cháp nhán thành 
lập ni đoàn. Chính vì điều này mà trong làn > 
Kết tập thứ nhất, A-nan-dá bị Tăng-già chê trách. 
Tương truyền rằng, sau khi Phật nhập Niết-bàn, 
A-nan-dà mới giác ngộ, đắc quả > A-la-hán trong 
đêm trước lần kết tập thứ nhất. 

2. Nếu định nghĩa theo Ấn Độ giáo (e: hindu- 
ism) thì A-nan-đà không phải là tâm trạng 
khánh hỉ được tạo ra bởi một đối tượng mà 
hơn nữa, nó là một niềm vui của một trạng 
thái nằm trên mọi tư duy nhị nguyên, những 
cặp đối đãi. Hệ thống triết lí Vê-đan-ta (s: 

vedànta) quan niệm rằng, một tâm thức thoát 
khỏi suy nghĩ — nghĩa là tâm thức không còn 
vuóng mặc những khái niệm như sinh, tử, 

khổ não, nói chung là mọi tư duy — chính là 
A-nan-đà, sự an vui thuần tuý. Khi mô tả, 

diễn giải những danh từ rất trừu tượng như 
»Brahman«, hệ thống Vê-đan-ta sử dụng 
thành ngữ »Sat-Cit-Ananda«, nghĩa là »Chán 
lí — Nhận thức tuyệt đối — A-nan-đà« và A- 
na-đà ở đây là sự an vui tuyệt đối, vô lượng 
mà hành giả chỉ có thể cảm nhận được trong 
lúc nhập — Định (s: samādhi). Trong các 
dòng tu theo truyền thống của Đại sư Shan- 
ka-ra (s: áankara) thì A-nan-đà là chữ cuối 
của nhiều danh hiệu, ví dụ như Vi-ve-ka-a- 
nan-đà (s: vivekananda). 


A-nan-ga-pa (81) 
S: anañgapa, với biệt danh là »Kẻ cuồng bánh 
trai«; 
Một — Ma-ha Tát-dat trong 84 vi Tát-dat Án 
Độ, có lẽ sống giữa thé ki thứ 9, sống tại 
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Gau-da (s: gauda). 
Nho nghiệp nhẫn nhục đời trước, ông là người rất 
bảnh trai và rất hãnh diện với vẻ đẹp của mình. 

Ngày nọ có một — Du-già sư khát thuc di qua, 
ông cho mời vào nhà tiếp đãi nồng hậu. Hỏi ý y kiến 
vị này về cuộc đời hai người, ông nghe vị này phê 
bình mình là kẻ dại dột kiêu hãnh về những điều 
không thật, không sáng tạo. Trong lúc đó vị Du- 
già sư là người tu đập Phật pháp, có đầy đủ khả 
năng, kế cả khả năng đạt những hảo tướng của 
một vị Phật. Ông cầu khẩn xin học và sẵn sàng 
ngồi yên thiền định. Vị này truyền cho ông bí mật 
của — Cha-kra sam-va-ra tan-tra và thuyết giảng 
cho ông về các trí nằm trong sáu giác quan: 

Moi hiện trọng muôn vẻ, 

chẳng là gì khác hơn, 

Tự tính của tâm thức. 

Hãy để yên đối tượng, 

của cá sáu giác quan, 

và an trú trong niém, 

tự tại không dính mắc. 
A-nan-ga-pa thực hành > Nghi qui (s: sadhana) 
nhu duoc day và chi sáu tháng sau, óng dat thánh 
quả. Bài kệ ngộ dao của ông như sau: 

Sinh tử nhw giác móng, 

khóng có gi thát chát. 

Thán thể nhw cáu vóng, 

nhiễm độc Tham Sân Si 

Vì thế ham bám giữ, 

thấy áo ảnh, tưởng thật. 

Hãy thoát vòng vướng mắc, 

như giấc mơ độc địa, 

Sinh tử thoát bién thành, 

Pháp thân thường thường trụ. 


A-nu-ra-đa-pu-ra 
S, P: anuradhapura; Hán Việt: A-nó-la-dà; 

Đến thế ki thứ 10 là thủ đô của Tích Lan. 
Đây cũng là trung tâm của Phật giáo với hai 
chùa danh tiếng là Đại tự (p: mahãvihãra) và 
Vô Uy Sơn tự (p: abhayagiri-vihära). Trong 
lác truyén bá Phát pháp sang Tích Lan, con 
trai của — A-dục vương (s: asoka) là — Ma- 
hi-đà (s, p: mahinda) có kế hoạch xây dung 
một đạo trường tại đây. Đạo trường này 
chính là Đại tự, một trung tâm văn hoá, giáo 
duc quan trọng của — Thượng toa bộ (p: the- 
ravāda). Về mặt giáo lí thì trường phái chùa 
Vô Uy Sơn nghiêng vé — Đại thừa Phật 


A-ti-dat-ma câu-xá luận 


pháp. Khi Tích Lan dời thủ đô, thành phố A- 
nu-ra-da-pu-ra đã rơi vào quên lãng. Những 
di tích lịch sử Phật giáo quan trọng ở đây 
cũng mới được nghiên cứu từ thế ki 19 đến 
nay. 

Nơi đây, người ta có thể chiêm ngưỡng hai Bảo 
tháp vĩ đại là Kim Phần (ruwanweli) và Tháp Viên 
(p: thüparama). Hai — Tháp này dà được xây 
dung truóc Cóng nguyén, tuong trung cho dang 
Báo tháp nguyén thuy nhát trong lich sir Phát 
giáo. Tương truyền cây con của cây —» Bồ-đề, nơi 
thái tử — Tát-dat-da đắc dao thành Phật, dà được 
mang đến đây trồng. 


A-súc Phật 
Ba BỊ ĐÈ; S: aksobhya, là tên dịch âm Hán Việt, 
dịch nghĩa là Bất Động Phật 4 $) jb. 


— Bất Động Phật. 
A-ti-dat-ma 


Bal HH: 3E HE. S: abhidharma; P: abhidhamma; T: 

chos mngon pa; cũng được goi là A-ti-dàm (If 

t £). Dịch nghĩa là Luận rạng, Thắng pháp tâp 

yếu luận, có nghĩa là Thắng pháp (1% 1) hoặc là 

Vô tỉ pháp (48 LE 74), vì nó vượt (abhi) trên các 

— Pháp (dharma), giải thích — Trí hué; 

Tên của tạng thứ ba trong — Tam tang. Tang 
này chứa đựng các bài giảng của đức Phật và 
các đệ tử với các bài phân tích về — Tâm và 
hiện tượng của tâm. A-ti-dat-ma là gốc của 
> Tiểu thừa lẫn — Đại thừa, xem như được 
thành hình giữa thế ki thứ 3 trước và thế ki 
thứ 3 sau Công nguyên. Lần kết tập cuối 
cùng của 4-7-đgí-ma là khoảng giữa năm 
400 và 450 sau Công nguyên. Có nhiều dạng 
A-ti-dat-ma như dạng của —> Thượng toạ bộ 
(p: theraváda), của — Nhất thiết hữu bộ (s: 
sarvástivada)... A-ti-dat-ma là góc của mọi 
trường phái và người ta dùng nó để luận 
giảng các bài — Kinh (s: sútra; p: sutta). 

A ti darma của Thượng toa bộ được — Phật Âm 
(Db Pr; s: buddhaghosa) hoán chỉnh, được viết 
bằng văn hệ — Pà-li và bao gồm bảy bộ: lệ Pháp 
tập luận (id; 4E df jf; p: dhammasangani): nói về 
các tâm pháp, sắp xếp theo từng cách thiền định 
khác nhau và các pháp bên ngoài, xắp xếp theo 
nhóm; 2. Phân biệt luận (2} H 3f; p: vibhanga): 
nêu và giảng nghĩa, phân biệt những thuật ngữ 


như > Ngũ uán (Ti. 2; p: pañcakhandha), Xử 
(0; s, p: ayatana), — Căn (RE; s, p: indriya) v.v.; 
3. Luán sw GM E; p: kathavatthu): nêu 219 quan 
diém dugc tranh ,luận nhiều nhất và đóng góp 
nhiều cho nền triết lí Phật giáo; 4. Nhân thi thiết 
luận (A Ñi E ii; p: puggalapaññati): nói về các 
hạng người và — Thánh nhân; 5. Giới thuyét luận 
Qu i ua ift; p: dhatukatha): nói về các — Giới (Jf; 
s, p: dhátu); 6. Song luận (EE fi; p: yamaka): luận 
vé các câu hỏi bằng hai cách, phủ định và xác 
định; 7. Phát thú luận (3% Ei; patthana hoặc 
mahaprakarana): nói về những mỗi liên hệ giữa 
các — Pháp (p: dhamma). 

Trong — Nhất thiết hữu bộ, A-ti-dat-ma được viết 
bằng — Phan ngữ (sanskrit) và > Thế Thân (1H 
38 s: vasubandhu) là người tổng hợp. T. 
này cũng bao gồm bảy bộ khác nhau, cụ thé là: 1 
Tập di môn túc luận (đề = [] Ab sf; s: phus 
paryáya): bao góm nhüng bài giáng theo hé thóng 
SỐ, tương tự như — Tăng-nhất bộ kinh; 2. Pháp 
uán tác luận GA HE AE df. s: dharmaskandha): 
gàn gióng nhu Phán biét luận trong A-ti-dat-ma 
của Thượng toa bộ; 3. Thi thiét túc luận (Hi 7 Æ 
RAG s: prajñaptisastra): trinh bày duói dang — Kệ 
những bằng chứng cho những sự việc siêu nhiên, 
thần bí; 4. Thức thân túc luận (k 4 AE if; s: vi- 
Jñanakaya): nói về các vấn đề nhận thức. Có vài 
chương nói về những điểm tranh luận giống Luán 
sự (kathavatthu), Giới luận (dhatukatha) và Phát 
thú luận (patthana) trong A-ti-dat-ma của Thượng 
toa bộ; 5. Giới thân túc luận (Jt 4 AE iiw s: 
dhãtukãya): gần gióng Giới thuyết luận (p: dhátu- 
katha) của Thượng toa bộ; 6. Phẩm loại túc luận 
(m MIL ft s: prakarana): bao gồm cách xác 
định những thành phần được giảng dạy và sự phân 
loại của chúng; 7. Phát trí luận ($ #l im; s: jfa- 
naprasthana): xử lí những khía cạnh tám lí của 
Phật pháp như — Tuỳ miễn (BÉ IK; s: anusaya), 
— Trí (48 jããna), — Thiền (18; s: dhyána) v.v.. 
(xem thêm — Tâm sở). 


A-ti-dat-ma câu-xá luận 
pup Mk 3# HE {R1 2 i; S: abhidharmakosa-sà- 
stra, thường được gọi tắt là Cáu-xá luận, nghĩa 
là »Báu vật của A-ti-dat-ma«, Thông minh luận 
Qi. W ã); 
Bộ luận quan trọng nhất của — Nhất thiết 
hữu bộ, được — Thế Thân (s: vasubandhu) 
soạn vào thế kỉ thứ 5 sau Công nguyên tại 
Kashmir. Luận gồm có hai phần: sưu tập 


iy 


A-ti-dat-ma đại tì-bà-sa luận 


khoảng 600 kệ A-ti-dat-ma cáu-xá luận bản 
tụng (s: abhidharmakosa-karika) và A-ti-dat- 
ma cáu-xá luận thích (abhidharmakosa-bha- 
sya), bình giải về những câu kệ đó. Ngày nay 
người ta còn giữ bản tiếng Hán và tiếng Tây 
Tạng của luận này, đó là những tác phẩm đầy 
đủ nhất dé trả lời các câu hỏi vé kinh điền. 


A-ti-dat-ma cáu-xá luận phản ánh sự tióp nói cüa 
giáo lí tir — Tiểu thừa đến — Đại thừa và cũng là 
tác phẩm nên tảng của các tông phái — Phật giáo 
Trung Quốc, đóng góp phần chính trong việc 
truyền bá và phát triển đạo Phật nơi này. Có 9 
điểm được phân tích và xử lí trong luận: 1. Giới 
phẩm (F d; s: dhatunirdesa): nói về cái thé của 
các — Giới (pháp); 2. Căn phẩm ( nh; s: indri- 
yanirdesa): nói về cái dụng của chư pháp; Hai 
phẩm trên nói về thể và dụng chung cho Hữu lậu 

Di; s: sasrava, tức là còn bị — Ô nhiễm) và 
Vô lu (18 Ki; s: anasrava, không bị ô nhiễm); 3. 
Thé gian phẩm (tk ji] imh; s: lokanirdesa): nói về 
các thế giới, > Lục dao, — Ba thế giới; 4. — 
Nghiệp phẩm (SÉ th; s: karmanirdesa); 5. — Tuy 
miên phẩm (Kë IR hh; s: anusayanirdesa); Các 
điểm 3., 4. và 5. nói về Hữu lậu, trong đó 3. là 
Quả QR kết quả), 4. là Nhân (Il) và 5. là Duyên 
(£%); 6. Hiên thánh phẩm (9 9B. th; s: pudgala- 
mürganirdesay, 7. Tri phẩm (8 m; s: jüa- 
nanirdesa): nói về mười loại trí; 8. Dinh phẩm (E 
lih; s: samadhinirdesa); Các điểm 6., 7. và 8. nói 
về Vô lậu, trong đó 6. là Quả, 7. là i Nhân và 8. là 
Duyên; 9. Phá ngã phẩm (Wi 3& h; s: pudgala- 
viniscaya): nói về lí — Vô ngã (s: anátman), phá 
tà, chóng lại thuyết của — Độc Tử bộ. Phẩm này 
là một phâm độc lập và cũng là phẩm cuối của bộ 
luận. 


A-ti-dat-ma đại ti-bà-sa luận 
Pal Mk 3£ Bš 2X Mi 3 YD fi; S: abhidharma-ma- 
havibhasa; cũng được gọi là Đại ti-bà-sa luận 
hoặc Ti-ba-sa luận. 
Một bài luận do 500 vị A-la-hán biên soan 
trong một cuộc hội họp do vua Ca-ni-sác-ca 
(s: kaniska) ở nước — Cán-dá-la (s: gan- 
dhára) đề xướng. Luận này giảng giải Phát 
trí luận (s: janaprasthana-sástra) của Già- 
đa-diễn-ni tử (S: katyáyaniputra), được — 
Huyền Trang dich sang Hán ngữ. 
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A-tu-la 

pJ 4E ZE; S: ásura; dịch nghĩa là Thần (44), Phi 

Thiên GE AX), là hang Thiên nhưng không có 

hinh thé đoan chính; 
Mót trong sáu néo tái sinh (— Luc dao), khi 
thi được xem là hanh phúc hơn người, khi bi 
xem là đau khó hơn (— Boa xứ). Loai A-tu- 
la »hanh phüc« là các loài chu thién cáp tháp, 
sống trên núi — Tu-di (s: meru) hoặc trong 
các »láu dài trong hu khóng«. Loại A-tu-la 
»dau khó« là loài chóng lai chu — Thién (s, 
p: deva) Trong — Kinh sách của nhiều 
trường phái — Tiểu thừa (s: hinayana) có lúc 
thiếu hăn phần nói về loài này. 


A-xà-lê 
Bal 8] 43; S: acarya; P: acariya; T: lobpon [slob- 
dpon]; J: ajari; dịch nghĩa là Giáo thụ (4% $2) — 
thầy dạy đạo, ở đây đạo là pháp, là Quí phạm 
(UL 48) — thầy có đủ nghỉ quĩ, phép tắc hay 
Chính hanh (iK fT) — thầy day và sửa những 
hành vi của đệ tử; 
Một trong hai vị thầy của một — Sa-di hoặc 
— Ti-kháu. VỊ thứ hai là — Hoà thượng (s: 
upadhyaya). Ai mới nhập —> Táng-già déu tu 
chọn hai vi nói trên làm thầy trực tiếp chi 
dạy. 
Trong thời gian đầu, A-xà-lê được hiểu là 
một vị chỉ chuyên dạy về lí thuyết — Phật 
pháp, trả lời tất cả những thắc mắc, câu hỏi 
về nó, như vậy có thê hiểu là một Pháp sư và 
vị Hoà thượng chuyên lo dạy về — Giới luật 
và nghi lễ. Trong Phát giáo nguyên thuỷ, 
chức vị Hoà thượng được coi trọng hơn 
nhưng sau đó (sau thế kỉ thứ 5), chức vị A- 
xà-lê lại được đặt cao hơn Hoà thượng. A-xà- 
lê được dùng để chỉ những vị “Cao tăng phát 
triển những tư tưởng mầm móng trong Phật 
giáo, viết những — Luận giải (s: Sastra) 
quan trọng. Các Đại sư Ấn Độ đều mang 
danh hiệu này trước tên chính của họ, ví dụ 
nhu A-xà-lê — Long Thu (s: đcãrya nãgãr- 
juna), A-xà-lê — Thánh Thiên (ãcãrya ãrya- 
deva), A-xà-lê — Vô Trước (acarya asanga) 
VV.. 


r 


Ai 


A-xà-lé khác với một — Đạo sư ở một điểm, đó là 
các vị tu tập trong khuôn khổ của một tu viện, — 
Thụ giới đầy đủ và dựa trên kinh điển giảng dạy. 
Danh từ Đạo sư thì bao trùm hơn (dựa theo 


nguyên ar Phan guru), vi này có thê, nhung 
không nhất thiết phải giảng dạy trong một > 


Chùa hoặc thiền viện và đặc biệt trong các hệ 
thống — Tan-tra của các vị — Ma-ha Tát-dat (s: 
mahäsiddha), danh từ Đạo sư dùng dé chỉ những 
người có đầy đủ các — Phương tiện giáo hoá 
chúng sinh, hướng dẫn khác thường, tuỳ cơ ứng 
biến, không cứ gì phải tu học từ trong kinh sách. 
Trong — Thiền tông, danh từ A-xà-lê, hoặc gọi tắt 
là Xà-lê được dùng chỉ chung các vị tăng, tương 
tự như danh từ —› Lạt-ma tại Tây Tạng. Tại Nhật, 
danh xung này chuyên chi các vi cao tăng của các 
tông — Thiên Thai và > Chân ngôn. 


A-xà-thế 

Bi] BE] 1H; S: ajatasatru; P: ajátasattu; 
Vua xứ Ma-kiệt-đà (magadha), người trị vì 
trong 8 năm cuối cùng tại thế của Phật — 
Thích-ca Mâu-ni và 24 năm kế tiếp (khoảng 
từ 494-462 trước Công nguyên). Ông là 
người giết vua cha — Tần-bà-sa-la (s, p 
bimbisüra) và cùng — Đề-bà Dat-da (s, p 
devadatta) định ám hại đức Phật, miệt 
không thành. Cuối cùng ông tỉnh ngộ theo 
Phật và phụng sự đạo Phật. 
A-xà-thế có nghĩa là »Vị sinh oán« (A Æ ##) — 
với yi két oán truóc khi sinh — là kẻ được tiên đoán 
sẽ giết cha. A-xà-thế muốn đoạt quyền cha quá 
sớm, cùng với Đề-bà Dat-da dat đa âm mưu vừa 
giết Phật vừa giết vua cha. Âm mưu này bại lộ, 
vua cha tha tội cho con và giao ngai vàng. A-xà- 
thế vẫn không yên tâm vì cha còn sống, hạ ngục 
và bỏ đói cả cha lẫn mẹ. Về sau A-xà-thế hỏi ý 
kiến đức Phật có nên xâm chiếm nước Bạt-kì (p: 
vajji) vón là một nước dán chủ. Đức Phật cho biết 
Bat-ki không bao giờ thua vì dân nước đó rất đoàn 
kết. Từ đó A-xà-thế coi trong dân chủ, coi trọng 
Tăng-già và nhân đây được tỉnh ngộ. Sau khi đức 
Phật nhập — Niết-bàn, A-xà-thế lập một — Tháp 
thờ — Xá-li của Phật. Ông cũng Jà người xây 
dựng một thuyết đường lớn trong lần — Kết tập 
thứ nhất. 


Ác bình đẳng 
TÊN HC le akubyodo; 


Nghĩa là bình dáng sai lầm, bát thiện; ác bình 


đẳng được dùng dé chi sw hiéu sai vé binh 
đẳng quan, cho rằng tất cả là một, là như 
nhau. Theo — Thiền tông thi binh đẳng 
quan, sự chứng ngộ được sự bình đẳng của 
vạn vật là một cấp bậc tu chứng — nhưng nó 
cũng chỉ là môt trong nhiều cấp bậc. Hành 
giả phải vượt qua nó để đạt được kinh 
nghiệm giác ngộ thâm sâu hơn. Ai dừng 
bước tại đây vì quá ngỡ ngàng trước sự bình 
đẳng của vạn vật, mà quên đi cái dị biệt của 
chúng thì đó chính là ác bình đăng. 


r 


35. S: trsnd; P: tanha; nghĩa là »ham muón«, 

»su thém khát«; 
Khái niệm quan trọng của đạo Phật. Ái chỉ 
mọi ham muốn xuất phát từ sự tiếp xúc của 
giác quan với đối tượng của giác quan đó. 
Cần hiểu rằng, con người gồm có năm giác 
quan thông thường và ý (khả năng suy nghĩ, 
ý nghĩ, xem — Lục căn) là sáu. Vì vậy Ái 
bao gôm hai lĩnh vực: vật chất và tỉnh thần. 
Sự tham muốn đó biểu lộ bằng tâm vướng 
bận và đó chính là — Khổ (s: duhkha), la 
nguyén do tại sao loài hữu tình cứ mãi trôi 
nổi trong, — Vòng sinh tử. Muốn thoát khỏi 
Ái, người ta cần phòng hộ các giác quan (> 
Nhiếp căn), không dé cho thèm khát và ham 
muốn nói lên, nhờ đó có thé chấm dứt cái 
khô. 
Có nhiều cách phân loại Ái: 1. Dục ái ( E; s: 
kãmairsuä), Hữu ái (f$ 32; s: bhavatrsna) và Phi 
hữu ái (JE # Æ; hoặc Đoạn ái, ái muốn tiêu diệt, 
s: vibhavatrsna). Ba loại ái này là nội dung của 
chân lí thứ hai (tập dé) trong — Tứ diệu dé; 2. 
Dựa trên giác quan, người ta phân biệt ái thuộc 
sắc, thanh âm, mùi thơm, vị ngon ngọt, tiếp xúc i 
tư tưởng; 3. Dựa trên — Ba thế giới có „thú Á i 
thuộc dục giới, Ái thuộc sắc giới E 3Š; sắc ái; s: 
ripatrsna) và vô sắc giới (4% (& Æ; vô sắc ái; s: 
arüpatrsna). 
Trong — Mười hai nhân duyên (s: pratitya-sa- 
mutpada), Ái do — Thu (&; s: vedana) sinh ra, 
và bản thân Ái lại sinh ra — Thủ (HX; s: upadana). 
Trong giai đoạn Phật giáo nguyên thuỷ, người ta 
tin rằng Ái là nguyên nhân duy nhất của khổ và vì 
vậy xem nó là nguyên nhân của sinh tử, —> Luân 


18) 


An-ban thủ ý 


hồi. Về sau, người ta thấy rằng thoát khỏi Ái chưa 
đủ mà cần phải dứt bỏ sự chấp > Ngã. Vô 
ngã) mới được giải thoát. Ngã là gốc của Ái vì nếu 
xem Ngã là một thể tồn tại độc lập thì mọi thứ liên 
quan s Ngà đều dé sinh ra Ái. Người ta tién đến 
giải thoát | bằng tri kiến »cái này không phải là ta, 
cái này không phải của ta« và như thế, Ái tự hoại 
diệt. 


An-ban thủ ý 
3E ME SF 35 P: anapanasati; dịch nghĩa là Nhập 
tức xuất tức niệm (A 4 H 4 ®), là sự tỉnh 
giác trong lúc thở, thở ra, thở vào. 
Một trong những phép tu cơ bản quan trọng 
nhất dé đạt — Bốn xứ hay — Định (s: samá- 
dhi). Phép này tập trung nơi hơi thở, qua đó 
tâm thức đạt yên tĩnh, là phép tu của hầu hết 
mọi trường phái — Phật giáo. Từ phép niệm 
hơi thở, hành giả dễ dàng tiến tới phép tập 
giác tỉnh (3; niệm; s: smrti; p: sati) trong 
hơi thở. Sau dó hánh giả tập giác tỉnh trong 
mọi diễn biến về tâm và về thân. 

Kinh > Bồn niệm xit (p: satipatthana-sutta) viét: 
»Hành giả hít vào chậm rãi, người đó biết »t0i hít 
vào chậm rãi‹; thở ra chậm rãi, người đó biết ›tôi 
thở ra chậm rãi‹ hít vào ngán, nguoi dó biét »tói 
hít vào ngán; thở ra ngắn, người đó biết ›tôi thở 
ra ngắng người đó nghĩ rằng »tói hít vào, cả thân 
thể tiếp nhánc người đó nghĩ rằng ›tôi thở ra, cả 
thân thể tiếp nhân; người đó nghĩ rằng ›mọi bộ 
phận thân thể đều được trong sạch, tôi hít vào; 
người đó nghĩ rằng ›mọi bộ phận thân thể đều 
được trong sạch, tôi thở ra‹; ›cảm nhận an lành...‹, 
người đó nghĩ rằng ›tâm thức an lành‹, ›tâm thức 
rực sáng‹, ›tâm thức chú ý‹; ›quán vô thường‹; 
›quán xả bó«... tôi hít vào, tôi thở ra.« 

Đây là một trong những bài kinh đầu tiên 
được truyền bá tại Việt Nam, được — Khang 
Tăng Hội đề tựa. 


An cư 
AE Ji; J: ango; 

Chỉ thời gian ba tháng tu dưỡng trong một — 
Thiền viện trong. thời gian mùa hè, hay có 
mưa. Vì vậy người ta cũng thường gọi là Hạ 
an cu (EZ Ji; j: ge-ango) — an cư mùa hè 
hoặc là Vũ an cư (Mi 2% j#; j: u-ango) — an 
cư mùa mưa. 
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An Huệ 

dà EU S: sthiramati; tk. 6; 
Một trong — Mười đại — Luận sư xuất sắc 
của —> Duy thức tông (s: vijianavada). Su 
viết những luận văn quan trọng về các tác 
phẩm của — Thế Thân (s: vasubandhu) như 
A-ti-dat-ma câu-xá luận thật nghĩa só, Duy 
thức tam thập tụng thích. Ngoài ra Sư còn 
viết luận về những tác phẩm của = Long 
Thu (s: nagarjuna) nhu Đại thừa trung quán 
thích luán. Su là nguói ón hoà, có gáng dung 
hoà tu tưởng của Duy thức và — Trung quán 
(s: madhyamaka). 
Các tác phẩm của Sư (trích): 1. A-ti-dat-ma cáu-xá luận 
thật nghĩa só (s: abhidharmakosa-bhasya-tika-tatt- 
vãrtha-nãma); 2. Duy thức tam thập tung thích luận (s: 
vijñaptimatratasiddhitrimsika-bhasya), còn bàn Phan 
ngü (sanskrit) và Tang ngü; 3. Dai thira trung quán 
thích luận, chủ giải Trung quán luận (s: madhyamaka- 
Sastra) của Long Thụ, chỉ còn Hán văn; 4. Dai thira a-ti- 
dat-ma tạp tập luận (s: abhidharmasamuccaya-bhasya), 
còn bán Hán và Tạng ngữ; 5. Đại thra kinh trang 
nghiêm luận nghĩa thích (s: sütralankaravrttibhasya), 
chỉ còn bản Tang ngữ; 6. Trung biên phân biệt luận sớ 
hoặc Biện trung biên luận sở (s: madhyäntavibhāga- 
kārikā), còn bán Hán và Tạng ngữ, một bài luận giải vé 
Biện trung biên luận (s: madhyanta-vibhága-karika) cúa 
Di-lặc hoặc — Mai-tre-ya-na-tha (maitreyanátha); 7. 
Dai bảo tích kinh luận (s: ãrya-mahäratnakia-dharma- 
paryaya-Satasahasrikaparivartakasyapa-parivartatika), 
bán Hán vá Tang ngữ; 8. Ngũ uán luận thích hoặc Đại 
thừa quảng ngũ uân luận (s: pañcaskandhaka-bhaysa 
luận về Ngữ uán luận (s: pañcaskandhaka) của Thế 
Thân. 


An tâm 

d£ s J: anjin; 
Là trạng thái yên tinh của tâm thức, chi thật 
sự đạt được khi đã có kinh nghiệm — Giác 
ngộ. Theo — Thiền tông thì phép — Toạ 
thiền là con đường ngắn nhất dé đạt tâm thức 
an lạc. 


An Thế Cao 

2z 1H 755; C: an shigao, tk. 2; 
Cao tăng xứ An Tức, đến Trung Quốc năm 
148 và là người đầu tiên dich — Kinh sách 
Phật giáo ra tiếng Hán, nhất là kinh sách về 
các phép tu thiền, như — An-ban thủ ý (s: Z- 
nàápanasati). Vì vậy Su được xem là người 


lập ra Thiền tông trong thời Phật pháp được 
truyền. qua Trung Quốc lần đầu. 

An Thế Cao là hoàng tử nước An Tức (e: arthie) 
nhung xuát gia di tu và sang Trung Quê , sóng 
trên 20 năm ở đây. Sư là danh nhân đầu tiện được 
ghi rõ trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, là 
người đã thúc đẩy các công việc dich kinh điển có 
hệ thống. Để đạt được như vậy, Sư thành lập 
những văn phòng chuyên dịch kinh sách. Số lượng 
những bản dịch của Sư được ghi chép lại từ 34 
đến 176. Những bản dịch này được chia làm hai 
loại: 1. Những tác phẩm chuyên về — Thiền (s: 
dhyana) với những kĩ thuật như An-ban thủ ý, 
quán — Biến xứ (p: kasina), — Quán thân (p: kā- 
yagáta-sati).... 2. Kinh sách với những nội dung 
xếp đặt theo hệ số — ví dụ như —> Ngũ uán (s: 
pañcaskandha), —> Lục xứ. Sư thường sử dụng từ 
ngữ đạo Lão (> Lão Tử) dé dịch kinh sách sang 


Ảo ảnh 
ZJ 5; S, P: maya; dịch âm là Ma-da, cũng được 
gọi là giả tướng (IB. 4H), đọc đúng là »Huyén 
ảnh«; 
Danh từ được dùng để chỉ thế giới hiện 
tượng đang liên tục thay đổi này. Đối với 
người chưa giác ngộ thì thế giới này là thế 
giới duy nhất có thật. Ảo ảnh được dùng để 
chỉ tất cà các hiện tượng sinh diệt, không 1 
thuộc thật tại cuối cùng (— Ba thân). Một 
khi thấu hiểu rằng mọi — Pháp đều là ảo ảnh 
thì điều đó đồng. nghĩa với — Giác ngộ (> 
Bó-dé) và đạt Niết-bàn. 
Theo quan niệm Phật giáo thì »thấy« thế giới, tự 
chủ rằng có »một người« đang nhận thức và có 
»vật được nhận thúc«, có »ta« có »vật« có thế giới 
luân chuyên này chưa phải là sai lầm. Sai lầm là ở 
chỗ cho rằng sự vật bất biến, trường tồn và thé 
giói này là duy nhất, có thật. Đây mới là o Kién 
giải bát thiện vi nó ngăn trở những tri kiến bó ích 
khác. Thật sự thì cái tương đối và cái tuyệt đối 
không hề rời nhau; và như thế, ảo ảnh (mê) và Bó- 
đề (ngộ) bản tính không hai. Thiền su — Vĩnh Gia 
Huyền Giác trinh. bày rất tuyệt vời sự việc này 
ngay trong phần đầu của bài > Chứng dao ca: 
T^ d 


#8/#UAMìM Á.. AREAS RL 
AU PEPEBD RE. LZ BUSH 
SET ME . AS EUER IUD 


Quân bát kiến ! 

Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân 

Bắt trừ vọng tưởng bắt cầu chân 

Vô minh thật tính tức Phật tính 

Huyễn hoá không thân tức pháp thân 
Pháp thân giác liễu vô nhất vật 

Bản nguyên tự tính Thiên chân Phật... 
Bạn chẳng thấy sao! 

Tuyệt học, vô vi — đạo nhân nhàn 
Chẳng trừ vọng tưởng — chẳng câu chán 
Thật tính của vô minh — chính Phát tính 
Thân huyén hoá trồng rỗng này — chính Pháp 
thân 

Chứng Pháp thân — chẳng một vật 

Tự tính nguyên là Thiên chán Phật!... 


Ăng-kor Wat 

Di tích quan trọng tại Campuchia, được xem 
là tuyệt đỉnh của nghệ thuật và kiến trúc 
Khmer. 

Được xây dựng dưới thời vua Surja-warman II 
(1113-1150), Áng-kor Wat mói dàu dé thó thàn 
Viénu của Án Độ giáo. Về sau, khi vương triều 
Khmer theo Phật giáo, Ăng-kor Wat trở thành linh 
đền thờ Phật. Sau khi bị người Thái Lan hủy diệt 
và các nhà vua Khmer bó vé Phnom Penh trong 
thé ki 15, Ăng-kor Wat rơi vào D làng, bị rừng 
hal vây phủ và được khám phá lại trong thế ki thứ 


Án 
Ell; S: mudrã; - 

Mót dáu hiéu thán thé. Trong tranh tuong, 
các đức Phật thường được trinh bày với một 
kiểu tay đặc biệt, vừa là một cử chỉ tự nhiên, 
vừa là một dấu hiệu của tính chất Phật (> 
Phật tính). Trong — Đại thừa, các Thủ ân 
(chỉ các ấn nơi tay, còn Khế án là những tu 
thế khác như cầm ngọc, toạ thiền..) này đều 
có một ý nghĩa đặc biệt, nhất là trong các 
tông phái như — Thiên Thai, — Kim cương 
thừa và các ấn này thường đi đôi với — 
Man-tra. Ngoài ra, các ân này giúp hành giả 
chứng được các cấp tâm thức nội tại, bằng 
cách giữ vững những vị trí thân thể nhất định 
và tạo mối liên hệ giữa hành giả với các vị 
Phật hoặc Đạo su trong lúc hành trì một — 
Nghi qui (s: sadhana). 
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Án 


Các ấn quan trọng nhất là: 1. Án thiền (3E Ep; 
dhyáni-mudra), 2. Án giáo hoá (4% 4% EJ; vitarka- 
mudra), 3. Ấn chuyên pháp luân ($ YA lí Ep; 
dharmacakrapravartana-mudra), 4. Ấn xúc địa 
Ai Hb EN; bhümisparsa-mudrà), 5. Ấn vô úy (fi 
El EN; abhaya-mudra), 6. Án thí nguyện (Ui BH 
Ell; varada-mudra), cũng được goi là Dữ nguyện 
ấn (El BE EN), Thí dữ ấn (jfi El En), 7. Ấn tối 
thượng bó-dé (Mk E 3E HE EN; uttarabodhi- 
mudra), 8. Án trí huệ vô thượng (4% E ƒ† EN; bo- 
dhyagri-mudrä), 9. Án hiệp chuông ( 3€ EN; 
añjali- mudra, 10. Án kim cương hiệp chuóng (4 
[ll + 3€ Efl; vajrapradama-mudra). 


H 2: Án thién 


1. Án thiền (s: dhyani-mudra): lung bàn tay mặt 
dé trên lòng bàn tay trái, hai ngón cái chạm nhau. 
Hai bàn tay dé trên lòng, ngang bụng. Bàn tay mặt 
phía trên tượng trưng cho tâm thức giác ngộ, bàn 
tay trái phía dưới tượng trưng thé giới hiện tượng. 
Ấn quyết này biểu lộ sự giác ngộ đã vượt lên thế 
giới hiện tượng, nó cũng biểu lộ tâm thức giác ngộ 
đã vượt qua tâm thức phân biệt, trong đó — Luân 
hồi hay > Niết-bàn chỉ là một. 

Ấn thiền có một dạng khác, trong đó các ngón tay 
giữa, ngón đeo nhẫn và ngón út của hai bàn tay 
năm lên nhau, ngón cái và ngón trỏ mỗi tay tao 
thành hai vòng tròn chạm nhau, hai vòng tròn đó 
biểu tượng thế giới chân như và thế giới hiện 
tượng. Án này hay được tạo hình noi tranh tượng 
của Phật — A-di-đà và hay được gọi là »Án thiền 
A-di-đà«. Trong — Thiền tông, thiền giả lại dé 
bản tay trái trên bàn tay mặt lúc — Toa thiền. 
Điều này thể hiện thân trái (tĩnh) nằm trên thân 
phải (động), nhằm chỉ rõ thái độ trầm lắng của 
Thiền tông. 


H3: Ấn giáo hoá 


2. Án giáo hoá (s: vitarka-mudra): tay mặt chỉ lên, 
tay trái chỉ xuông, hai lòng bàn tay chỉ tới trước. 
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Trong mỗi tay, ngón trỏ và ngón cái chạm nhau, 
làm vòng tròn. Bàn tai mặt đưa ngang vai, bàn tay 
trái ngang bụng. Trong một dạng khác của ấn giáo 
hoá, lòng bàn tay trái hướng lên, để ngang bụng, 
tay mặt ngang vai, ngón tay trỏ và tay cái làm 
hình tròn. Trong một dạng khác thì ngón trỏ và 
ngón üt duói tháng, ngón giữa và đeo nhẫn co lại. 
Lòng bàn tay trái hướng lên, tay mặt hướng 
xuống. Người ta hay bắt gặp ấn giáo hoá nơi tranh 
tượng Phật A-di-dà, có khi nơi — Đại Nhật Phật 
(s: mahávairocana). 


H4: Án chuyên pháp luân 


3. Ấn chuyền pháp luân (s: dharmacakrapravarta- 
na-mudrá): tay trái hướng vào thân, tay mặt 
hướng ra. Trong mỗi tay, ngón trỏ và ngón cái 
chạm nhau thành vòng tròn, hai vòng tròn đó 
chạm nhau. Người ta hay thấy ấn chuyên pháp 
luân nơi tranh tượng của Phật —› Thích-ca, A-di- 
đà, — Đại Nhật và — Di-lác. 


H5: Án xúc địa 


4. Ấn xúc dia (bhiúmisparsa-mudra): tay trái 
hướng lên, đặt ngang bụng, tay mặt chỉ xuống, 
lưng tay mặt xoay tới trước. Đó là ấn quyết mà 
đức Thích-ca gọi thó địa chứng minh mình đạt 
Phật quả và cũng là dấu hiệu của sự không lay 
chuyên, vì vậy — Bất Động Phật (s: aksobhya) 
cũng hay được trình bày với ân này. 


H6: Án vô úy 


5. Ấn vô úy (S: abhaya-mudra): tay mặt với các 
ngón tay duói ra chỉ về phía trước, ngang tầm vai. 


Án khả chứng minh 


Đây là ấn quyết mà Phật Thích-ca sử dụng ngay 
sau khi đắc đạo. Phật — Bât Không Thành Tyu (s: 
amoghasiddhi) cũng hay được trình bay với ân 
này 


H7: Ấn thí nguyện 


6. Ấn thí nguyện (s: varada-mudra): thí nguyện là 
cho phép được toại nguyện, lòng tay mặt hướng 
về phía trước, bản tay chỉ xuóng. Nếu ở tuong 
Phật Thích-ca là đó biĉu hiện gọi trời (xem ấn xúc 
địa) chứng minh Phật quả. Phật — Bảo Sinh (s: 
ratnasambhava) cũng hay được diễn tả với ấn 
quyết này. Trong một dạng khác, ngón trỏ và ngón 
cái chạm nhau thành vòng tròn. Án vô úy và án thí 
nguyện hay được trình bày chung trong một tranh 
tượng. Thường tay mặt bắt ấn vô úy, tay trái ấn thí 
nguyện. Tượng đứng của các vị Phật hay có hai án 
này. 


H 8: Ấn tối thượng Bó-dé 


7. Án tôi thượng Bó-dé (s: uttarabodhi-mudrà): 
hai bàn tay cháp ngang ngực, hai ngón trỏ duói 
tháng cham vào nhau, nhu müi nhon cüa mót — 
Kim cương chử. Các ngón khác lồng vào nhau, 
hai ngón cái chạm nhau hay để lên nhau. Tranh 
tượng của Phật Đại Nhật hay được trình bày với 
ấn này. 


H 9: Án trí hué vô thượng 


8. Ấn trí huệ vô thượng (s: bodhyagri-mudra): 
ngón tay trỏ của bàn tay mặt được năm ngón kia 
của tay trái nắm lấy. Ấn này người ta hay thấy nơi 
Phật Đại Nhật. Trong — Mật tông có nhiều cách 


giải thích ấn này, nhung nói chung một ngón tay 
chỉ rõ sự nhất thé của van sự và năm ngón kia chi 
tướng trạng vô cùng của thế giới hiện tượng. 


H10: Ấn hiệp chưởng 


9. Ấn hiệp chưởng (s: añjali-mudra): hai bàn tay 
chắp trước ngực, được sử dụng để tán thán, ca 
ngợi, và cũng là cử chỉ chào hỏi thông thường tại 
Ấn Độ. Với dạng ấn, hai bàn tay chắp lại chỉ — 
Chân như. Trong các tranh tượng, Phật và các vị 
— Bồ Tát không bao giờ được trình bày với ấn 
này vì trong — Ba thế giới, không có ai vượt 
ngoài trí huệ của chư vi và vì vậy, chư vị không 
cần phải tán thán ai cả. 


H 11: Ấn kim cương hiệp chưởng 


10. Ấn kim cương hiệp chưởng (s: vajrapradama- 
mudra): dáu ngón tay cúa hai bán tay cháp vào 
nhau. Án này là biểu hiện của tín tâm bất động, 
vững chắc như — Kim cương (s: vajra). 


Án khả chứng minh 

Ep mJ 58 HH; J: inka shomei; cũng thường được 

gọi tắt là án chứng; 
Thuật ngữ thường được dùng trong — Thiền 
tông chỉ sự xác nhận của thầy rằng môn đệ 
của mình đã hoàn tất đầy đủ việc làm dưới sự 
hướng dẫn của mình, có thể nói là »thành 
đạo.« 
Nếu những vị thầy sử dung — Công án (j: kóan) 
trong chương trình giảng dạy thì việc ấn khả có 
nghĩa là thiền sinh đã giải tất cả những công án và 
vị thầy đã hài lòng với các kết quả đạt được. Nếu 
vị thầy không sử dụng công án thì sự ấn khả đồng 
nghĩa với sự hài lòng của vị thầy về mức độ thông 
đạt chân lí của đệ tử. Chỉ sau khi được ấn khả và 
khi những yếu tó quan trọng khác — ví như khả 
năng am hiểu người dé hướng dẫn họ — đã sẵn có 
hoặc đã tu luyện thành đạt thì người được ấn khả 
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Án Nguyên Long Kì 


này mới được hướng dẫn môn đệ trên thiền đạo và 
tự gọi mình là — Pháp tự (X: hi) của vị thầy và 
mang danh hiệu — Lão sư (j: roshi). Nhưng ngay 
khi tất cả ¡những điều kiện trên đã đạt và thiền sinh 
đã được å ân khả thì việc này không có nghĩa rằng, 
thiền sinh đã chấm dứt việc tu tập trên con đường 
thiền. Càng nhìn rõ xuyên suốt thiền sinh càng 
thấy rằng, việc tu tập thiên không bao giờ đến nơi 
cùng tận và kéo dài vô số kiếp. Thiền sư — Đạo 
Nguyên Hi Huyền bảo rằng, ngay cả đức Phật 
Thích-ca cũng còn đang trên đường tu tập. 

Với sự ấn chứng, vi thầy xác định rằng, thiền sinh 
đã ít nhất đạt được cấp bậc —› Kiến tính (j: ken- 
sho) như chính mình và từ nay có thể tự đứng 
vững một mình. Theo truyền thông, của Thiền tông 
thì vị thầy lúc nào cũng phải có gắng dạy học trò 
vượt hẳn chính mình (về mặt giác ngộ). Nếu trình 
độ của đệ tử chỉ bằng thầy thì nguy cơ suy tàn của 
tâm án trong những thế hệ sau đó rất lớn. 


Án N Nguyén Long Ki 

BE 7ú ME Ej; C: yinyuán lóngqí; J: ingen ryüki, 

1592-1673; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông — Lâm Tế. 
Năm 1564, Sư nhận lời mời của nhà sư Nhật 
tên Dật Nhiên, sang Nhật Bản truyén tông — 
Hoàng Bá (j: obaku-shii). Sau Su được Nhật 
hoàng ban cho hiệu Đại Quang Phó Chiếu 
Quốc sư (j: daikó fushó kokushi). 
Sư họ Lâm, quê ở Phúc Châu. Năm lên 16, nhân 
một buổi nằm dưới cây tùng nhìn thiên hà tinh tú 
vận chuyên, Sư bỗng thấy làm lạ nghĩ rằng, ngoài 
Tiên, — Phật ra không ai có thể hiểu được những 
hiện tượng này và phát sinh ý nghĩ, đi tu để thành 
Phật. Năm 22 tuổi, Sư đến núi Phó-dà theo Hoà 
thượng Triều Âm học hỏi, ngày ngày rót trà hầu 
chúng. Năm 29 tuổi, Sư đến núi Hoàng Bá chính 
thức cạo đầu tu hành. Sau, Sư tham vån Thiền sư 

Mật Vân Viên Ngộ và được — Ấn khả. Năm thứ 
6 niên hiệu Sùng Trinh (1633), Thiền sư Phí Ân 
Thông Dung chủ trì núi Hoàng Bá, cử Sư làm Tây 
đường, năm thứ 10 cử làm chủ pháp tịch Hoàng 
Bá. Trong hệ thống truyền thừa, Sư được xem là 
kế thừa Phí Ân Thông Dung (E ER AU X; 1593- 
1661). Năm 1654, Sư cùng hon 20 đệ tử cát bước 
sang Nhật. 
Sư vốn xuất thân từ tông môn Lâm Tế nhưng sống 
vào cuối đời Minh (1368-1644) đầu đời nhà 
Thanh (1644-1911) sau Thiền sư — Vân Thé 
Châu Hoằng. Vì thế Sư chịu ảnh hưởng rất nặng 
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tu tuóng »Thién Tinh hop nhát« cúa Ván Thé Dai 
sư và khi đến Nhật Bán hoằng hoá, tông chỉ của 
Sư cũng không trùng hợp với tông chỉ Lâm Tế 
được truyền thời Liêm Thương (j: kamakura) tại 
Nhật. Nhưng cũng vì sự khác biệt này má Sư và 
các đệ tử được tiếp đón rất nồng hậu, Thiền tăng 
Nhật Bản tranh nhau đến tham vấn học hỏi và sau 
này, dòng thiền của Sư được chính thức công 
nhận là một tông phái riêng biệt, được gọi là 
Hoàng Bá tông. 

Sư tịch năm 1673 tại Nhật Bản. 


B 


Hán Việt: Tam quan (= Bl); 
Chỉ thân (s: kaya), khâu (s: vak), ý (s: citta), 
ba động cơ tạo — Nghiệp (s: karma) cúa con 
người. Việc phòng hộ ba ải này rất được chú 
trong trong đạo Phật (— Thân, khẩu, ý). 


Ba-ba-ha (39) 
S: babhaha, bhalaha, bhamva, babhani, baha, 
bapabhaii; còn mang biệt danh là »Kẻ đam mê 
tự tai«; 
Một trong 84 vị Tất-đạt Ấn Độ, không rõ đệ tử 
của ai, sống trong thời nào. Ông là một hoàng tử 
ham mê sắc dục. Lần nọ có một vị —> Du-già su 
đến lâu dài ông khát thực, ông 4 tỏ lòng mên mộ và 
hỏi vị này có phép tu tập nảo kết hợp với nhục dục 
chăng. Vị Du-già sư ban phép lành và truyền cho 
ông phép Du-già đặc biệt: 
Hay tim một phụ nir, 
có khá năng thù tháng. 
Hãy trộn trong hoa sen, 
Man-da-la nguòi dó, 
tinh săc trăng của ngươi, 
với huyết đỏ của ¡ nàng. 
Háp thụ tinh chất đó, 
cho nó dâng lên cao, 
cho nó chan hoà khắp. 
Sự hoan lạc của ngươi, 
sé không bao giờ dứt. 
Rói Đại lạc nói tiếp, 
cái này sau cái kia. 
Quán tưởng Đại lạc đó, 
không hé khác tính — Không. 


Ba-la-đề mộc-xoa 


Sau 12 năm liên tục tu tập theo phép này, Vị hoàng 
tử bỗng thấy rong tâm không còn — Ô nhiễm và 
ông dat — Tắt-địa. Ông trình bài kệ: 

Như con thiên nga trắng, 

loại bỏ nước trong sữa. 

Lời day cia Đạo sư, 

làm tỉnh chất thăng hoa. 
Bai ca ngộ đạo của ông như sau: 

Duc lạc, lạc tuyệt đổi, 

vô điều kiện, sở cầu, 

Từ duy đã là lạc, 

Ôi, Đại lạc bí ẩn, 

Dai lạc không thấu dat. 


Ba chân lí 
Hán Việt: Tam dé (= ii), Thiên Thai tam quán 
REA — BD 
Ba quan diém quan trong cüa — Thién Thai 
tóng vé thật tướng của van sự. Đó là ba tính 
chất đặc trung. của vạn vật là — Không (e. 
s: Sinyata), giả (f; => Ảo ảnh) và trung 
(HH). Sự vật vốn không, nhưng vẫn có một 
hình tướng giả tạm, đó là quan điểm > 
Trung đạo (P 3É; s: mãdhyamapratipada). 


Ba cửa giải thoát 

Giải thoát: S: vimoksa; P: vimokkha; goi theo 

Hán Việt là Tam giải thoát môn (= fif JA FD; 
I. Phép quán nhằm giác ngộ — Không (F; s: 
súnyata), — Vô tướng (fl 4H; s: animitta) i 
Vô nguyện GR hifi; s: apranihita), khóng cón 
ham muón dé dat > Niết-bàn. Ba giải thoát 
này là nhận biết — Ngã và — Pháp đều trồng 
không, nhận biết ngã và pháp là bình đăng, 
vô tướng, nhận biết sinh tử là —> Khổ (xem 
thêm — Tám giải thoát); II. 1. Theo — Kim 
Cương kinh thì ba cửa giải thoát là Không 
giải thoát món (š fif ft Ƒ']), Kim Cương 
giải thoát môn (> MI f ft FT) và Huệ giải 
thoát môn (SX fs R F9). 
Ba độc 

Hán Việt: Tam độc (= 1); 
Một thuật ngữ chỉ ba yếu tố chính trói buộc 
con người vào — Luân hồi (s: samsára), đó 
là tham (£t; s: raga, lobha), sân (A; s: dve- 
sa) và — Si (Jii; s: moha hoặc — Vô minh, 
s: avidya). 


Ba-dra-pa (24) 
S: bhadrapa; còn mang biệt hiệu là »Bà-la-môn 
kiêu man«; 
Một trong 84 vị — Tắt-đạt Án Độ, được xem 
là sống trong thế kỉ thứ 10. 
Ông là một Bà-la-môn quí tộc, sống một cuộc đời 
sung túc. Ngày nọ lúc đang tắm thì có một — Du- 
già sư (s: yogin) đến khát thực. Ông lên tiếng chê 
bai vị này dơ bán thì nghe trả loi: 
Tháy tu nhw hoàng dé, 
Khóng ai bằng Bô Tát. 
Muón sạch Thân, khẩu y, 
Đạo sư dòng giáo hoá, 
mới cho sự thanh tịnh, 
Tám rửa thân thể tư? 
không mang lai điều gl. 
Tâm thức vô só cáu 
là bữa tiệc linh đình 
là bữa ăn ngon nhất, 
đâu phải sữa, dé hô. 
Những lời đó chán động tâm tư ông nhung vi ngại 
quyên thuộc, ông không cho vị Du-già sư vào nhà 
mà xin gặp lại ngay tối hôm đó. Vị Du-già sư đòi 
ông mang theo rượu thịt, thứ mà người theo đạo 
> Bà-la-môn phải tránh xa. Mới đâu ông từ chối 
nhưng cuối cùng nghe lời, ông cùng ăn thịt uống 
rượu VỚI VỊ Du-già sư. Sau đó vi này khai thị, cho 
ông nhập món, ở lại và phải làm các công việc hết 
sức hạ tiện. Dần dần lòng kiêu mạn của ông biến 
mát, nhường chỗ cho — Như thật tri kiến đích 
thật, Sau sáu năm, ông đạt thánh quả — Đại thủ 
ấn tát-dia nhờ biết dẹp bỏ được sự gò bó nội tâm 
do xã hội qui định. 
Tri kiến đã sai lầm, 
chỉ có thể thanh lọc 
bằng giác ngộ tính Không. 
Hành động đã sai trái, 
chỉ có thể đối tri 
bằng cách quán Từ Bi. 
Thiền dẫn đến chúng thật, 
rằng trong chốn Thật tại, 
cái muôn hình là một, 
và mục đích cuối cùng, 
chỉ còn có Một vị. 


Ba-la-đề mộc-xoa 
Jk HE EK X; S: prátimoksa; P: pátimokkha; 
Hán Việt: Biệt giải thoát (51) fff Wo. Tuy thuán 
giái thoát (BE li f IR), Cám giới CE 7È); 

Một phần của —> Luật tang (s, p: vinaya- 
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Ba-la-mật-đa 


pitaka), nói về — Giới luật dành cho —> Tỉ- 
khâu (gồm DI dièu) và — Tỉ-khâu-ni (góm 
348 diéu). Dáy là phàn giới luật mà mỗi lần 
sám hối tăng ni phải tự kiểm điểm minh. 


Ba-la-mật-đa 
HE Z; S: páramità; cũng được gọi ngắn là 
Ba-la-mát, dịch nghĩa là »Dáo bỉ ngan« (#lJ f£ 
HR)- cái đã sang bờ bên kia, hoặc »Dó« (PE), cái 
dìu dắt, đưa người qua bờ bên kia; 
Một thuật ngữ quan trọng của đạo Phật, chỉ 
»mặt kia, mặt chuyển hoá« của hiện tượng. 
Cũng có thể dịch là »hoàn tất, hoàn hảo, viên 
mán.« Những phép Ba-la-mát-da là những 
đức hạnh toàn hảo của một — Bồ Tát trên 
đường tu học (— Thập địa, — Lục độ). 


Ba Lăng Hạo Giám 

E pi WR ES; C: balíng hàojiàn; J: haryo kokan; 

tk. 10; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ của Thiền sư 
> Vân Môn Văn Yên. 
Sử sách không lưu lại nhiều tài liệu về Sư, chỉ biết 
là Sư thường — Hành cước, không lưu lại lâu đài 
nơi Vân Môn và cũng chưa được thầy ấn chứng 
nơi đây. Sau khi rời Vân Môn chu du, Su chẳng 
gửi thư từ gì, chỉ ¡ dâng lên ba chuyền ngữ cho su 
phụ, đó là 1 Thé nào là — Đạo? — »Người mắt 
sáng rơi giếng (HH IR A & J); 2. Thé nào là 
Xuy mao kiếm (Ik Æ fill; là thanh kiếm cực bén, 
chỉ cần thói sợi lông qua liền đứt)? — »Cành san 
hô chống đến trăng«. (0W 38 BOE BÉ Hy. 
Thé nào là tông Dé-bà (> Thánh Thiên)? — 
»Trong chén bac đựng tuyết GR Pú X Jk ED « 
Vân Món đọc qua liền án chứng qua thư tir và hon 
nữa, rất hài lòng với ba chuyền ngữ này, căn dặn 
môn đệ đến ngày ki chẳng cần làm gi, chỉ dáng ba 
chuyển ngữ này là đủ. 
Khác với những câu trả lời ngắn gọn của Vân 
Môn (> Nhất tự quan), Sư thường sử dụng văn 
vần dé trả lời những câu hỏi của thiền khách. Vì 
vậy Sư cũng mang biệt hiệu »Giám da kháu.« 
Ba-mi-yan 

S: bàmiyan; 
Một vùng hang động ở Afghanistan có nhiều 
dấu tích đạo Phật. Vùng này được xây dựng 
trong khoảng giữa 300 và 600 sau Công 
nguyên. Trên một vách đá dài khoảng 2 km 
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cao thấp khác nhau, có rất nhiều hang động 
được khắc déo công phu, ngày xưa dùng làm 
nơi tụ họp và thiền định của các vị tăng sĩ. 
Phật giáo thời này thuộc về — Đại thừa (s: 
maháyána) vá bi tán lui sau các cuóc chién 
tranh ó thé ki thú 13. 
Một điểm đặc biệt đáng lưu ý là trần của các hang 
động được khắc déo hình tượng các — Tịnh độ và 
các vị Phật, các hình vẽ đó tạo thành một — Man- 
đa-la. Giữa các hang, người ta tìm thấy hai tượng 
Phật vĩ đại, cao 35m và 53m, cả hai ngày nay đã 
bị hư hại nhiều. Ngày xưa, các tượng này được 
nạm vàng và trang trí nhưng nay khuôn mặt của 
hai tượng đã mất. Hình tượng cho thấy, các vị 
Phát được trinh bày nhu là nhân cách hoá của toàn 
vũ trụ và vô số các tượng Phật khác là dạng xuất 
hiện của vũ trụ. 
Ba môn học 

S: BT P: tisso-sikkha; Hán Việt: Tam hoc 

ES; 
Chỉ ba môn học của người theo đạo Phật: 1. 
Giới hoc (s: adhisila-siksa); 2. Định học (s: 
adhicitta-siksa) và 3. Huệ học (s: adhipra- 
jña-siksa), cả ba thường được gọi chung là 
— Giới, — Định (hoặc — Thiên), —> Huệ 
(Bát-nhà). 
Giới (s: sila; p: sila) được hiểu chung là tránh các 
nghiệp. Định (samādhi) là sự chú tâm, sự tỉnh giác 
trong mọi hành động và Huệ (s: prajña; p: pañña) 
là sự phát triển tâm Bát-nhã để ngộ được những sự 
thật cao nhất. Ba phép tu hành này phụ thuộc chặt 
ché với nhau, nêu hành giả chỉ tập trung vào một 
nhánh thì không thé đạt — Giải thoát. 
Ba mươi hai tướng tốt 

S: dvatrimsadvara-laksana; Hán Việt: Tam thập 

nhị hảo tướng (E T — — Af JH); 
Ba mươi hai tướng tốt của một — Chuyên 
luân vương (s: cakravartiraja), nhát lá cúa 
một vi Phật. Ngoài ba mươi hai tướng tốt đó, 
người ta còn kê 80 về đẹp khác. 
Ba mươi hai tướng tốt là: lòng bàn chân bằng 
phẳng, bàn chân có bánh xe ngàn cánh, ngón tay 
thon dài, gót chân rộng, ngón tay ngón chân cong 
lại, tay chân mềm mại, sóng chân cong lên, thân 
người như con sơn dương, tay dài quá gối, nam 
căn án kín, thân thé mạnh mẽ, thân thẻ nhiều lông, 
lông tóc hình xoáy, thân thé vàng rực, thân phát 


Ba thân 


ánh sáng, da mềm, tay vai và đầu tròn, hai nách 
đầy đặn, thân người như sư tử, thân tháng, vai 
manh mé, bón muoi ráng, răng đều đặn, răng 
trắng, hàm như sư tử, nước miếng có chất thơm 
ngon, lưỡi rộng, giọng nói như Phạm thiên, mắt 
xanh trong, lông mi như bị rừng, lông xoáy giữa 
hai chân mày (bạch hào), chóp nổi cao trên đỉnh 
đầu. 

Một số tướng tốt nói trên được đặc biệt chú ý 
trong tranh tượng — nhất là hào quang, một dấu 
hiệu rõ rệt của thánh nhân theo quan diém Án Độ, 
không bao giờ thiếu trong các tượng Phật. Có lúc 
hào quang được vẽ như vòng lửa xuất phát từ đầu 
đến vai. Tướng lông xoáy giữa hai chân mày 
tượng trung cho — Trí huệ có khi được trình bày 
như một chấm vàng, hay được thay thế bằng ngọc 
quí. Tướng chóp nói cao ở đỉnh đầu (J #4; nhục 
kế, s: usnisa) được trình bày mỗi nơi mỗi khác, tại 
Án Độ và Trung Quốc hình bán cầu, tại Cam-pu- 
chia hình nón vá tại Thái Lan hình nhọn đầu hay 
có dạng một ngọn lửa. 

Xem thêm chi tiét ở mục — Tam thập nhị 
tướng (= F = 4H). 


Ba qui y 

S: trisarana; P: tisarana; Hán Việt: Tam qui y; 
Là qui y —^ Tam bảo: — Phật, — Pháp, —› 
Tăng. Hành giả niệm ba qui y, tự nhận Phật 
là dao sư, Pháp là »thuốc chữa bénh« và — 
Tăng-già là bạn đồng học. Ba qui y là một 
phần quan trọng trong mỗi buổi hành —› Lễ. 


Ba thân 
S: trikaya; Hán Việt: Tam thân (= 4); 

Chỉ ba loại thân của một vị Phật, theo quan 
điểm — Đại thừa (s: mahayána). Quan điểm 
này xuất phát từ tư tưởng cho tång Phật — 
như Ngài đã xuất hiện trên thế gian để hoằng 
hoá, tiếp độ chúng sinh — chính là biểu hiện 
của sự Tuyệt đối, của Chân như và Phật có 
khi hiện thân thành nhiều hình tướng khác 
nhau chỉ vì lợi ích của chúng sinh. Quan 
niệm ba thân Phật được nêu ra nhằm nói lên 
quan điểm đó. Ba thân gồm: 

1. Pháp thân QË 4; s: dharmakaya): là thé 
tính thật sự của Phật, đồng nghĩa với => 
Chân nhu, là thé của vũ trụ. Pháp thân là thể 
mà Phật và chúng sinh đều có chung. Pháp 


thân cũng chính là — Pháp (s: dharma), là 
qui luật vận hành trong vũ trụ, là giáo pháp 
do đức Phật truyện day. 
2. Báo thân (tk 4; s: sambhogakäya), cũng 
được dịch là Thụ dụng thân ( JH 4): chi 
thân Phật xuất hiện trong các — Tịnh độ. 
3. Ứng thân (HE 1; s: nirmanakaya, cũng 
được gọi là Ứng hoá thân hoặc Hoá thân): là 
thân Phật xuât hiện trên trái đât, với nhân 
trạng, với mục đích cứu độ con người. 
Pháp thân được xem chính là Phật pháp (s: bud- 
dha-dharma) như Phật — Thích-ca giảng dạy 
trong thời còn tại thế. Sau này người ta mới nói 
đến hai thân kia. Pháp thân được xem là thường 
hằng, vô tướng, nhất nguyên, là thể tính chung của 
các vị Phật, là dạng tồn tại thật sự của chư Phật. 
Pháp thân có nhiều tên gọi khác nhau, tuỳ trường 
hợp sử dụng. Có lúc người ta xem nó là thê tính 
của mọi sự (Pháp giới [dharmadhátu, dharmata], 
Chân nhu [s: tathata, bhutatathata], Không [s: 
sunyata], —> A-lai-da thức [s: alayavijñana]) hay 
xem nó là Phật (Phật, Phật tính [s: buddhatá], Nhu 
Lai tang [s: tathagata-garbha)). Trong nhiều 
trường phái, người ta xem Pháp thân là thé trừu 
tượng không có nhân 1 trạng, có trường phái khác 
lại xem Pháp thân hầu như có nhân trạng (xem 
kinh — Nhập Lăng-già, kinh — Hoa nghiêm). 
Dat — Trí huệ siêu việt đồng nghĩa với sự trực 
chứng được Pháp thân. 
Báo thân là thân do thiện nghiệp và sự giác ngộ 
của các — Bồ Tát mà hoá hiện cho thấy — cũng vì 
vậy mà có lúc được gọi là Thu dụng thân, là thân 
hưởng thụ được qua những thiện nghiệp đã tạo. 
Báo thân thường mang — Ba mươi hai tướng tốt 
(s: dvātrimšadvara-lakşana) và tám mươi vẻ đẹp 
của một vị Phật và chỉ Bồ Tát mới thấy được 
trong giai đoạn cuối cùng của — Thập địa (s: das- 
abhümi). Người ta hay trình bày Báo thân Phật lúc 
ngòi thiền định và lúc giảng pháp Đại thừa. Các 
trường phái thuộc Tịnh độ tông cũng tin rằng Báo 
thân Phật thường xuất hiện trong các Tịnh độ. 
Ứng thân là thân Phật và Bồ Tát hiện diện trên trái 
đất. Ứng thân do Báo thân chiếu hiện, dựa trên 
lòng — Từ bi và có mục đích giáo hoá chúng sinh. 
Như thân người, Ứng thân chịu mọi đau khô của 
già chết bệnh tật, nhung Ứng. thân có thần thông 
như thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông. Sau khi 
chết, Ứng thân tự tiêu diệt. 
Ba thân Phật nói ở trên có lẽ đầu tiên được — Vô 
Trước (s: asañga) trình bày rõ nhất, xuất phát từ 
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Ba thế giới 


quan điểm của — Đại chúng bộ (s: mahá- 
sañghika) và về sau được Đại thừa tiếp nhận. 
Đáng chú ý nhất là quan điểm Pháp thân nhấn 
mạnh đến thể tính tuyệt đối của một vị Phật và 
không chú trọng lắm đến Ứng thân của vị Phật 
lịch sử. Như n Phàt là thé tính thanh tinh cüa 
toàn vü tru, thuóng hằng, toàn năng. Các vị Phật 
xuất hiện trên trái đất chính là hiện thân của Pháp 
thân, vì lòng từ bi mà đến với con người, vì lợi ích 
của con người. 

Với quan điểm Ba thân này người ta tién tới khái 
niệm không gian vô tận với vô lượng thé giới. 
Trong các thế giới đó có vô só chúng sinh đã được 
giác ngộ, với vô số Phật và Bồ Tát. 

Đối với — Thiền tông thi ba thân Phát là ba 
cấp của Chân như, nhưng liên hệ lẫn nhau 
trong một thê thống nhất. Pháp thân là »tâm 
thức« của vũ trụ, là thể tính nằm ngoài suy 
luận. Đó là nơi phát sinh tất cả, từ loài — 
Hữu tình đến vô tình, tất cả những hoạt động 
thuộc tâm thức. Pháp thân đó hiện thân thành 
Phật — Đại Nhật (s: vairocana). Cũng theo 
Thiền tông thì Báo thân là tâm thức hi lạc khi 
đạt — Giác ngộ, — Kiến tính, ngộ được tâm 
chư Phật và tâm mình là một. Báo thân hiện 
thân thành Phật — A-di-đà. Ứng thân là thân 
Phật hoá thành thân người, là đức — Thích- 
ca Máu-ni. 

Mói liên hệ của Ba thân Phật theo quan điểm 
Thiền tông được thí dụ như sau: nếu xem Pháp 
thân là toàn bộ kiến thức y học thì Báo thân là 
chương trình học tập của một y sĩ và Ứng thân là 
y sĩ đó áp dụng kiến thức y học mà chữa bịnh cho 
người. 

Trong — Kim cương thừa thì Ba thân là ba 
cấp của kinh nghiệm giác ngộ. Chứng được 
Pháp thân chính là tri kiến được tự tính sâu 
xa nhất của muôn vật, và tự tính này chính là 
tính — Không, : trống rỗng. Báo thân và Ứng 
thân là thân của sắc giới, là phương tiện tạm 
thời giúp hành giả chứng ngộ được tính 
Không. Trong — Phật giáo Tây Tạng, người 
ta xem — Thân, khâu, ý của một vi — Đạo 
sư (s: guru) đồng nghĩa với ba thân nói trên. 
Trong Kim cương thừa, quan điểm Ba thân có 
mục đích phát biéu các tàng cáp khác nhau của 
kinh nghiệm giác ngộ. Pháp thân là tính Không, là 
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Chân như tuyệt đối, bao trùm mọi sự, tự nó là 
Giác ngộ. Báo thân và Ứng thân là các thể có sắc 
tướng, được xem là phương tiện nhằm đạt tới kinh 
nghiệm về một cái tuyệt đối. Trong — Phật giáo 
Tây Tạng, người ta xem thân, khẩu, ý của một vị 
đạo sư chính là Ba thân, được biéu tượng bằng 
thần chú OM-AH-HUNG (gọi theo tiếng Tây 
Tạng). Sức mạnh toàn năng của Pháp thân được 
thể hiện ở đây bằng — Phổ Hiền IS saman- 
tabhadra). Các giáo pháp — Đại thủ án và — Dai 
cứu kính (t: đzogchen) giúp hành giả đạt được 
kinh nghiệm về tâm thức vô tận của Pháp thân. 
Báo thân được xem là một dạng của »thân giáo 
hoá.« Các Báo thân xuất hiện dưới dang — Ngũ 
Phật và được xem là phương tiện để tiếp cận với 
Chân như tuyệt đối. Báo thân xuất hiện dưới nhiều 
hình tướng khác nhau, tịch tĩnh (s: santa) hay 
phán nộ (s: krodha), có khi được trình bày với các 
vị — Hộ Thần (t: yidam) hay — Hộ Pháp (s: 
dharmapala). 

Ứng thân là một dạng »thán giáo hoá« với nhân 
trạng. Trong Kim cương thừa, Ứng thân hay được 
hiểu là các vị Bồ Tát tái sinh (> Chu-cô [t: 
tulku]). 

Ba thân nêu trên không phải là ba trạng thái độc 
lập mà là biểu hiện của một đơn vị duy nhất, thỉnh 
thoảng được mô tả bằng thân thứ tư là 7 tính (Tự 
nhiên) thân (s: svabhavikakaya). Trong một vài ^ 
Tan-tra, thân thứ tư này được gọi là Đại lạc thân 
(s: mahasukhakaya). 


Ba thế giới 
S: triloka, traidhátuka; Hán Việt: Tam giới (= 
Jf), Tam hữu (= 4); 
Ba thế giới của — Vòng sinh tử, là nơi mà 
loài — Hữu tinh tái sinh trong — Lục dao (s: 
gati), có thé hiểu là Vü tru quan cüa dao 
Phát. Ba thé giói bao góm: 
1. Duc giới (8k 4; s, p: kamaloka, kamadhà- 
tu), có — Ái duc vé giới tính và những ái duc 
khác. 
Trong dục giới có những loại Hữu tinh sau: 
1.1. Nga qui (& Ji; preta) 
1.2. Địa ngục (HU F; naraka); 
1.3. Loài người (A tH; nara) 
1.4. Súc sinh (&i ?E; pasu) 
1.5. > A-tu-la (Bi 1% ZE; asura) 
1.6. Sáu cõi — Thiên (K; deva): 


Ba thừa 


1.6.1. — Tứ thiên vương (Jl KR €; caturma- 
harajikadeva); 
Dao li (YJ Ñ) hay Tam thập tam thiên (= 
+ = Ñ; s: trayastrimsa-deva); 

Da-ma (IX JE; s: yamadeva) hoặc Tu-da- 
ma thiên (ZH MZ PE KR; s: suyamadeva); 
> Đâu-suất thiên (JU X KR; s: tusita); 
Hoá lạc thiên (14 #É KR; s: nirmanarati- 
deva); 
Tha hoá tự tai thiên (f 4% A YE X; s: 
paranirmitavasavarti-devay; 
2. Sắc giới (&& 7È; s: rüpaloka, rüpadhátu): 
các vi ở đây thuộc nam tính nhung dà chám 
düt moi duc tính, án uóng, nhung cón có 
khoái lạc. Đây là thế giới của các thiên nhân 
trong cói — Thiàn 6 dhyana). Hành giả tu 
tập thiền định có thể tái sinh trong cõi sắc. 
Sắc giới gồm bốn cõi, mỗi cõi lại được chia làm 
nhiều cõi thiên khác nhau: 
2.1. Sơ thiền thiên (J Hi X) với ba cõi thiên sau: 
2.1.1. Phạm thân thiên ($É 4 K; s: brahmaká- 
yika); 
Pham phụ thiên (#Ê ifj K; s: brahmapu- 
rohifa); 
Đại phạm thiên CK 3Ê K; s: mahabrah- 
má). 
Có hệ thống ghi thêm cõi thiên thứ tư của So thiền 
thiên là Phạm chúng thiên (ŽE E K; s: brahma- 
parsadya). 
2.2. Nhị thiền thiên (— #Š K) với ba cõi sau: 
2.2.1. Thiểu quang thiên (2b 3 K; parittabha); 
2.2.2. Vô lượng quang thiên (4% =Œ Jt KR; apra- 
mánabha); 
Cực quang tịnh thiên (Há J6 $$ KR; abha- 
nee cựu dich là Quang âm thiên; 6 $ 

) 
2.3 Tam thiền thiên (= Hi K) bao gồm: 
2.3.1. Thiéu tịnh thiên (2 HA; ; parittasubha); 
2.3.2. Vô lượng tịnh thiên (4% Œ PH K; apra- 

manasubha); 

2.3.3. Biến tịnh thiên (Mi È# A subhakrtsna). 
2.4. Tứ thiền thiên (VU 18 K) gồm có: 
2.4.1. Vô vân thiên (1£ E K; anabhraka); 
2.42. Phúc sinh thiên (4% Æ K; punyaprasava); 
2.4.3. Quảng quả thiên (Ji R R; brhatphala); 
2.4.4. Vô tưởng thiên (4 4 KR; avrha); 
2.4.5. Vô phiền thiên (4% Ji K; atapa); 
2.4.6. Vô nhiệt thiên (48 24 K; sudrsa); 
2.4.7. Thiện kiến thiên (+ 5l K; sudarsana); 


1.6.2. 
LOS 


1.6.4. 
IEG Si 


1.6.6. 


2.111, 


211.3). 


2,2) 8). 


2.4.8. Sắc cứu kính thiên (f 9t ?# K; akanis- 
tha); 
2.4.9. Hoà âm thiên (fll PK; aghanistha); 
2.4.10. Đại tự tại thiên CK F1 YE K; mahámahes- 
vara). 
Có sách xép 2.4.4.- 2.4.9. duói tén Tinh pham 
thién QR AE K), không thuộc về Tứ thiền thiên. 

3. Vô sắc giới 6 & 5%; arüpaloka, arüpa- 

dhátu): thé giới này duoc tao dung thuàn tuy 

büng tám thüc và góm nd Bốn xứ (arü- 

pasamadhi). Vô sắc giới gồm: 

3.1. Không vô biên xứ (2E $ 1% bế; akasanantya- 
yatana); 

3.2. Thức vô bién xứ (Ak IE 
yayatana); 

3.3. Vô sở hữu xứ (1 Hr 43 JE; akimcanyayata- 
na); 

3.4. Phi tưởng phi phi tưởng xứ (lE 4E JE dE fH 
Đã; naivasamjfia-nasamjfiayatana) 

Hành giả tu học — Tứ thiền bát định có thé tái 

sinh vào bôn xứ này. 


Ba thời Phật 

Hán Việt: Tam thé Phật (= 1H: fjb); 
Chỉ Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, đó là các 
vị Ca-diép (s: kasyapa), — Thích-ca Máu-ni 
(s: Sakyamuni) và — Di-lác (s: maitreya). Có 
khi tranh tượng trình bày Phật — Nhiên 
Đăng (s: dipañkara) là Phật quá khứ. 


38 JE; vijñananant- 


Ba thira 

S: riyãna; Hán Việt: Tam thừa (= 3f); 
Ba cỗ xe đưa đến — Niết-bàn, đó là — 
Thanh văn thừa ($ Fi] JE; s: Sravakayana), 
> Độc giác thừa (Mi 4 2É; s: pratyekayana) 
và — Bồ Tát thừa ($ WE 3E; s: bodhisatt- 
vayana). Dai thừa goi Thanh văn thừa là — 
Tiểu thừa (s: hinayana) với sự đắc quả > A- 
la-hán (s: arhat) là mục đích, Độc giác thừa 
là Trung thừa (s: madhyamáyána) với quà 
Độc giác Phật. Bồ Tát thừa được xem là Đại 
thừa (s: mahayana) vi nó có thé cứu độ tất cả 
chúng sinh và hành giả trên xe này cũng có 
thể đắc quà cao nhất, quà — Vô thượng 
chính đẳng chính giác (s: anuttarasamyak- 
sambodhi). 
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Ba thừa mười hai phần giáo 


Trong kinh > Diệu pháp liên hoa (s: saddharma- 
pundarika-sutra), đức Phật nói rằng ba cỗ xe nói 
trén cüng chi là thành phàn cüa mót có xe (m: 
Nhát thira) và được chi day tuy theo khả năng tiếp 
thu của các đệ tử. Ba thành phần này được so sánh 
với ba cỗ xe được kéo bằng con đê, hươu và bò. 


Ba thừa mười hai phần giáo 

Hán Việt: Tam thừa thập nhị bộ phán giáo (= 

3 E — HE 80, gọi đúng hon là Ba thừa 

mười hai thể loại kinh; 
Là ba cỗ xe > Thanh văn (> Tiểu thừa), > 
Độc giác (Trung thừa) và > Bồ Tát (> Đại 
thừa). Mười hai phần giáo là một cách phân 
loại — Tam tang kinh điển khác của người 
Trung Quóc. 
Mười hai phần giáo bao gồm: 1. — Kinh G; s: 
sütra) hoặc Khé kinh Mà #É), cũng được goi theo 
âm là Tu-da-la (I & E), chỉ những bài kinh 
chính đức Phật thuyết; 2. > Trùng tụng (EE 2%; s: 
geya) hoặc Ứng tung (RE X), gọi theo âm lá Ki-da 
QK R). Một dạng kệ tụng mà trong đó nhiều câu 
được lặp đi lặp lại 3. Thu kí (5 mU; 
vyákarana), âm là Hoa-già-la-na (3E WE HE », 
chi mhtme lời do duc Phật tụ ki) chụng nhận cho 
các vị Bồ Tát, đệ tử mai sau thành Phật và những 
việc sẽ xảy ra...; 4. Ké-da (f& BÉ; s: gara), cũng 
được goi là Kí chú (ñỦ KE) hay Phüng tụng GIÁ 
24), những bài thơ ca không thuật lại văn trường 
hàng, xem — Kệ; 5. > (Vô vån) Tự thuyết ( [4 
f] Á 3; s: udana) hoặc Tán thán kinh (3 $K 
#©), âm là Uu-dá-na (E PE AB), chỉ những bài 
kinh mà Phật tự thuyết, không phải đợi người 
thỉnh cầu mới trình bày; 6. Nhân duyên (IA £&; s: 
nidána) hay Quảng thuyết (I 55), gọi theo âm là 
Ni-dà-na (J& Kë AB), chỉ những bài kinh nói vé 
nhân duyên khi Phật thuyết pháp và người nghe 
pháp... 7. Thí du (E> Hi; s: avadana) hoặc Diễn 
thuyết giải ngộ kinh G 5t fif TE #€), âm là A-ba- 
dà-na (KI JB BE AB), chỉ những loại kinh mà trong 
đó Phật sử dụng những thí dụ, án dụ để người 
nghe dễ hiểu hon; 8. Như thi pháp hiện (ui x 3š 
Fi; s: itivr ttaka) hoặc Bản sự kinh (2K ¥ ££), âm 
là Y-dé-muc-da-già (Ru uu Hs Aim), chi những 
bài kinh nói về sự tu nhân chứng quả của các vị đệ 
tử trong quá khứ, vị lai; 9. — Bản sinh kinh E 
A; s: jataka), gọi theo âm là Xa-da-gia (14 BÈ 
A; 10. Phương quảng (Jj F), —> Phương dáng 
Or 55 s: vaipulya) hoặc Quảng dai kinh (I K 
Z), gọi theo âm là Ti-phát-lroc (Mk (b Wi); 11. Hi 
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pháp (3Š 3}; s: addhutadharma) hoặc Vị tàng hữu 
QR # 5), âm là A-phù-đà dat-ma (Du 3# EÈ E 
ES), kinh nói về thần lực chư Phật thị hiện, cảnh 
giới kì diệu, hi hữu mà phàm phu không hội nổi; 
12. Luận nghị (ti E s: upadesa), cũng được goi 
là Cận sw thinh vấn kinh QE 3 s E] €) hoặc 
theo âm là Uu-ba-dé-xá (f Ik te <), chi những 
bài kinh có tính cách vấn đáp với lí luận cho rõ lí 
tà, chính. 


Ba Tiêu 
Ti f; J: basho; 
— Tùng Vĩ Ba Tiêu (KA E tr 28). 


Ba Tiêu Huệ Thanh 

UR Xd C: bajiao huiging; J: bashó esei; tk. 

10; 
Thiền su Triều Tiên, thuộc tông — Qui 
Ngưỡng. Năm 28 tuổi, Sư đến yết kiến — 
Nam Tháp Quang Dũng và được — Ấn khả. 
Nối pháp của Sư có 4 vị, trong đó —> Hưng 
Dương Thanh Nhượng và U Cốc Pháp Mãn 
là hàng đầu. Sư sau trụ trì tại núi Ba Tiêu, rất 
nhiều người theo học. 
Có vị tăng hỏi: »Thế náo là nước Ba Tiêu (cây 
chuói)?« Sư đáp: »Mùa đông ấm mùa hạ mát.« 
Tăng hỏi: »Thé nào là xuy mao kiếm (K E fil; 
kiếm bén thói sợi lông qua liền düt)?« Sư tiến ba 
bước. Hỏi: »Thế nào là Hoà thượng một câu vì 
người?« Sư đáp: »Chi e Xà-lê chẳng hỏi.« 
Sư thượng đường cầm gậy đưa lên bảo chúng: 
»Các ông có cây gậy thì ta cho các ông cây gậy, 
các ông không có gậy thì ta cướp cây gậy các 
óng.« Sư chóng gậy đứng rồi bước xuống toà. 
Lời dạy bất hủ này đã được ghi lại trong — Vô 
môn quan, —> Công án 44. 


Ba tự tính 
S: risvabhäva; Hán Việt: Tam tự tính (= Á 


Chi cách phân chia đặc điểm của các — Pháp 
theo — Duy thức tông. 


Ba trí huệ 

Hán Việt: Tam huệ (= ŠŸ); 
Ba dạng hiểu biết, được chia ra như sau: 
1. Văn huệ (Ed. 33; s: śrutimayõ-prajñā), trí 
huệ dat được thông qua sách vở; 2. Tư hué 
(E $; s: cintamayo-prajña), trí huệ dat 


Bách Trượng Hoài Hải 


được sau khi phân tích, suy ngẫm (chính tư 
duy trong — Bát chính đạo); 3. Tu hué (12 
ME s: bhavanamayó-prajfa), trí huệ xuất 
phát từ > Thiền dinh. 


Ba tướng 
S: trilaksana; P: tilakkhana; Hán Việt: Tam 
tướng (— 4H); 
Ba đặc tính của thế giới hiện tượng là —> Vô 
thường (s: anitya), —> Khổ (duhkha) và = 
Vô ngã (s: anatman). 


Bà-la-môn 

3% RE FY; S, P: bráhmana; 
Danh từ chỉ một cấp, một hạng người tại Án 
Độ. Thuộc vé cấp Bà-la-môn là các tu sĩ, triết 
gia, học giả và các vị lĩnh đạo tôn giáo. Dân 
chúng Án Độ rất tôn trọng cấp người này. 
Trong thời đức Phật hoằng hoá, cấp này là 
cấp thứ hai của bón cáp (sau thời đức Phật 
đến bây giờ là cấp cao nhất) trong hệ thống 
xã hội và vì vậy, họ rất kiêu mạn. Nhiều Bà- 
la-món cho ráng, chi ho mói mang dòng máu 
»tráng« là dòng máu trong sạch và tất cả các 
hạng người còn lại chỉ sống dé phụng thờ họ. 
Trong những bài kinh thuộc văn hệ — Pa-li 
(— Bô kinh), Phật không hề chống đối giai 
cấp Bá-la-món nhưng lại bảo rằng, không 
phải sinh ra trong một gia đình, dòng dõi Bà- 
la-môn, là tự nhiên trở thành một Bà-la-món. 
Người ta »tró thành« một Bà-la-món với 
những hành động, những ý nghĩ cao thượng 
và đó chính là những tiêu chuẩn đích thật. 
Bát cứ người nào cũng có thé được goi là Bà- 
la-môn nếu họ đạt những tư cách nói trên. 
Đây là một chiến thuật tuyệt vời của đức 
Phật khi Ngài chuyên ý nghĩa »giai cấp Bà- 
la-môn« thành một danh từ đạo đức Bà-la- 
môn, tức là một người có đầy đủ đức hạnh, 
vượt mọi giai cấp xã hội thời đó (> Tâp bộ 
kinh). 
Phật thuyết trong — Tiểu bộ kinh (Tự thuyết 
I. 5, udana): 

Ai lia bát thiện nghiệp 

Đi trên đường thanh tịnh 

Tình tiến, thoát trói buộc 


Ta gọi Ba-la-món 


Bà-lật-thấp-bà 
JE 2E lá LE S: parsva; A 
Tổ thứ 10 của — Thiên tông Ấn Độ. 


Bà-tu-mật 
XE NE 93; S: vasumitra; D được goi theo lối 
dịch nghĩa là Thé Hữu (1H 2©); 
Tổ thứ bảy của — Thiền tông Án Độ, dich 
nghĩa là — Thế Hữu. 


Bà-xá Tư-đa 
E 7 AL Z; S: basasita; 
Tổ thứ 25 của — Thiền tông Ấn Độ. 


Bách Trượng Hoài Hải 

Tỉ SE IX Y$; C: băizhàng hudihái, J: hyakujõ e- 

kai; 720-814; 

Thién su Trung Quóc, mót trong những 
Thiền sư „danh tiếng nhất đời Đường, nối 
pháp Thiền su Mà Tó Đạo Nhất. Học 
nhân đến Sư tham vấn rất đông, trong đó => 
Hoàng Bá Hi Vận và — Qui Sơn Linh Hựu 
là hai vị thượng thủ. 

Sư là người đầu tiên trong — Thiền tông lập 
và kết tập những qui luật hành động hằng 
ngày của thiền sinh trong một thiền đường. 
Trước đó tất cả những thiền sinh chỉ là 
»khách« trong những chùa của tông phái 
khác — thường là Luật viện (> Luật tông) — 
với những nghi quĩ họ phải tuân theo. Từ lúc 
Sư lập ra qui luật mới, nhiều thiền đường 
được thành lập với những điều kiện thuận lợi 
đáp ứng nhụ cầu của thiền sinh. Sư nhấn 
mạnh sự kết hợp giữa thiền và các việc lao 
động trong và ngoài thiền viện như làm 
ruộng, cuốc đất trồng cây. Câu nói của Sư 
»một ngày không làm, một ngày không ăn« 
C H #f£ HT R; nhất nhật bất tác, 
nhất nhật bất thực) đã gây ấn tượng đến ngày 
nay. Theo qui luát mói, thiền sinh làm việc tu 
nuôi sóng (các — Tỉ-khâu thời Phật Thích-ca 
không được phép | làm việc) nhưng song song 
vói cóng viéc hán áng ngày, Sư vẫn giữ lại 
truyền thống đi khất thực và cho đó là một 
phương tiện tu luyện tâm. Những qui luật 
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mới này được ghi lại trong Bách Trượng 
thanh qui. Mặc dù nguyên bản của quyền 
sách này đã mát nhưng các qui luật này vẫn 
còn được tuân hành nghiêm chỉnh cho đến 
ngày nay. 

Sư họ Vương, quê ở Trường Lạc, Phúc Châu. Lúc 
nhỏ theo mẹ đi chùa lễ Phật, Sư chỉ tượng Phật 
hỏi mẹ: »Dáy là gì?« Mẹ bảo: »Phật« Sư nói: 

»Hình dung không khác gì với người, con sau 
cũng sẽ làm Phật.« Sư xuât gia lúc còn dé chỏm 
và chuyên cần tu học — Giới, — Định, — Huệ. 

Sau, Sư đến tham học với Mã Tó làm thị giả và 
được Mã Tô truyền tâm ấn. Câu chuyện Mã Tô 
mở mắt cho Su rát thú vi: Su theo háu Mã Tổ đi 
dạo, thấy một bày vót trời bay qua, Tổ hỏi: »Dó là 
cái gì?« Sư đáp: »Con vot trời« Tổ hỏi: »Bay đi 
đâu?« Sư đáp: »Bay qua.« Mã Tổ bèn nắm lỗ mũi 
Sư kéo mạnh, đau quá Sư la thất thanh. Mã Tổ 
bảo: »Lại nói bay qua di!« Nghe câu ấy, Sư tỉnh 
ngộ. 

Sư để lại nhiều bài thuyết giảng quí báu trong 
Bách Trượng quảng lục và Bách Trượng ngữ lục. 

Trong đó Sư dé cao việc »lia bỏ tắt cả những vọng 
tưởng tức như như Phật« và khuyên thiền sinh tu 
tập pháp môn vô phân biệt, — Bát nhị: 

»Phàm người học đạo nếu gặp các thứ khổ vui, 

việc vừa ý không vừa ý tâm không lui sụt, chẳng 
để tâm đến danh dự lợi dưỡng ăn mặc, chăng. tham 
tát cả phúc đức lợi ích, không bị các pháp thé gian 
buộc ngại, không thân mến khổ vui, tâm hằng 
bình dáng, à ăn com hầm cốt nuôi mệnh sống, mặc 
áo vá chỉ để ngừa lạnh, ngơ ngơ như ngu như 
điếc, sẽ được ít phàn tương ưng. Nếu trong tâm 
ham học rộng biết nhiều, cầu phúc cầu trí, đều là ở 
trong sinh tử, đối với lí đạo thật vô ích, ic bi gió 
hiểu biết thôi trội giạt trong bién sinh tử.« 

Có vị tăng hỏi: »Nhu nay — Thụ giới rồi thân 
khẩu được thanh tịnh, lại làm đủ các việc thiện, 
như thế được giải thoát cháng?« Sư đáp: »Được ít 
phần giải thoát, chưa được tâm giải thoát, chưa 
được tất cả chỗ giải thoát.« 

Tăng hỏi: »Thế nào là tâm giải thoát và tất cả chỗ 
giải thoát?« Sư đáp: ,»Chüng càu Phát, Pháp, 
Táng, cho đến chăng cầu phúc trí tri giải, tình cảm 
nhơ sạch hết, chẳng chấp tâm không cầu là phải, 

chăng trụ chỗ hết, cũng. chẳng mến thiên đường sợ 
địa ngục, trói buộc cởi mở không ngại, tức thân 
tâm và tất cả chỗ đều gọi giải thoát. Ngươi chớ có 
cho ít phần giới thân khâu ý tịnh là xong, đâu biết 
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môn giới định huệ như hà sa, mà vô lậu giải thoát 
toàn chua dính một máy... 

Có gắng! Nhằm hiện nay có tìm xét lấy, đừng đợi 
mắt mờ, tai điếc, tóc bạc, mặt nhăn, già khô đến 
thân, buồn thảm triền miên mắt hằng rơi lệ, trong 
tâm hoảng sợ không còn một nơi y cứ, dos biét 
chỗ di. Đến khi á ây, muốn nghiêm chỉnh tay chân 
cũng không thể kiềm được, dù có phúc tr, danh 
dự lợi dưỡng trọn không cứu được. Vì mắt tâm 
chưa mở, chỉ nhớ các cảnh, không biết phản chiếu, 
lại chẳng thấy Phật đạo. Một đời có tạo việc thiện 
ác đều thảy hiện ở trước, hoặc vui hoặc sợ, — Lục 
đạo —> Ngũ uân cả đều hiện tiền. Trang sức, nhà 
cửa, ghe thuyền, xe có đẹp dé hiển hách, đều từ 
tham ái của mình | hiện ra, tất cả cảnh ác đều biến 
thành cảnh thù thắng. Chỉ tuỳ tâm tham ái chỗ nào 
nặng, nghiệp thức dẫn đến thụ sinh, hoàn toàn 
không có phần tự do, rồng súc tốt xấu trọn chưa 
định được...« 

Đời Đường niên hiệu Nguyên Hoà năm thứ 9 
ngày 17 tháng giéng (814), Su ¿qui tich, tho 95 
tuổi. Vua ban hiệu là Đại Trí Thiền sư. 


Bach Án Huệ Hạc 

A EE 3š fỗ; J: hakuin ekaku; 1686-1769; 
Thiền sư Nhật Bản, một trong những Thiền 
su quan trọng nhất của tông — Lâm Tế (j: 
rinzai). Mặc dù dòng Lâm Té đã có từ lâu tại 
Nhật, nhưng Sư là người đã phục hưng, cải 
cách lại thiền phái này, vốn đã bắt đầu tàn lụi 
từ thế kỉ thứ 14. Sư là người tông két lại các 
—> Công án và nhấn mạnh đến tầm quan 
trọng của việc — Toa thiền vì Sư nhận thấy 
rằng nhiều người đã ham thích suy tư về 
công án mà quên hắn tu tập thiền định. Công 
án »Thé nào là tiếng vỗ của một bàn tay?« 
của Su là công án nói tiếng nhất của một 
Thiền sư Nhật. Con người thiên tài này 
không phải chỉ là một vị Thiền sư má là một 
hoạ, văn và nghệ sĩ tạc tượng xuất chúng. 
Các tranh mực tàu của Sư là những kiệt tác 
của thiền hoạ Nhật nộ Mặc tích). 
Người ta ké lại rằng, hồi lên 7, 8, Sư cùng mẹ 
viếng chùa. Lần đó, Sư nghe các vị tăng tụng kinh 
tả lại cảnh — Địa ngục. Cảnh đau khổ đó làm Sư 
không bao giờ quên và quyết đi tu, hoc dé đạt tới 
cảnh »vào lửa không cháy, vào nước không 
chìm.« Mặc dù cha mẹ không cho đi tu, Sư vào 
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chùa năm 15 tuổi, suốt ngày lo tụng kinh niệm 
Phật. Năm 19 tuổi, nhân khi đọc tiểu sử Thiền sư 
Trung Quốc —› Nham Đầu Toàn Hoát (Sư bị giặc 
cướp đâm, rống lên một tiếng thật to vang xa 
mười đặm rồi tịch), Sư nghĩ rằng, cả Thiền sư đắc 
đạo cũng có người không thoát một cái chết đau 
khó và mát lòng tin noi > Phật pháp, tìm thú vui 
nơi văn chương 

Năm 22 tuôi, nhân nghe một câu kinh, Sư bỗng có 
ngộ nhập, càng quyết tâm di tìm phép »an tâm« và 
tập trung vào công án »Vô«. Sư thuật lại như sau 
trong Viễn la thiên phủ (j: orategama): 

».. Một đêm nọ, khi nghe tiếng chuông chùa vang, 
ta hoát nhiên nhiên tỉnh ngộ... Ta tự biết, chính 
mình là Thiền sư Nham Đầu, chẳng mang thương 
tích gì trong tam thế. Tất cá mọi lo sợ đeo đuôi từ 
xưa bỗng nhiên biến mát. Ta gọi lớn ›Tuyệt vời! 
Tuyệt vời! Chẳng cần vượt khỏi sinh tử, chẳng 
cần giác ngộ. Một ngàn bảy trăm công án chẳng 
có giá tri gi««. 


H 12: Bach Ấn Huệ Hac (tranh tự hoa) 


Kinh nghiệm làn đó quá lớn lao, Sư tưởng minh là 
người duy nhất giác ngộ trong thiên hạ. Về sau Sư 
kê lại: »Lòng tự hào của ta vọt lên như núi Cao, 
lòng kiêu mạn tràn như thác dó.« Sư đến tham vấn 
Thiền sư Đạo Kính Huệ Đoan (3 $% 3ï mj; j: do- 
kyō etan) dé ké lại kinh nghiệm giác ngộ của 
mình. Huệ Đoan nhận ra ngay lòng kiêu mạn đó 
và không ấn chứng cho Sư nhưng nhận Sư làm 
môn đệ. Trong những năm sau, Sư chịu đựng một 


thời gian tham thiền khắc nghiệt và cứ mỗi lần Sư 
trình bày sở đắc của mình lại bị thầy chê là »một 
chúng sinh đáng thương sống trong địa ngục.« 
Đạo Kính Huệ Đoan chính là người đã nhận ra tài 
năng xuất chúng của Sư, và đã thúc đây Sư càng 
tiến sâu vào những tầng sâu giác ngộ. Chính vì 
vậy ông từ chối không ấn chứng gì cho Sư cả. Mãi 
đến sau khi Huệ Đoan chết, Sư mới hiểu hết giáo 
pháp của thầy mình và ngày nay người ta xem Sư 
chính là truyền nhân của Đạo Kính. 

Với những đệ tử quan trọng như Đông Lĩnh 
Viên Từ (7R 4 [B] 2), Nga Sơn Từ Điệu (ti 1l 
28 fu), Tuy. Ông Nguyên Lu (## $ $8 7u IE)... (xem 
biéu đồ cuói sách), phép tu thiền của Bạch Ân 
Thiền sư ngày nay còn truyền lại trong dòng 
Thiền Lâm Tế Nhật Bản, gọi là phái Học Lâm. 
Theo Sư, hành giả cần 3 yếu tố sau đây mới toạ 
thiền thành công: — Đại tín căn, — Đại nghỉ 
đoàn và —> Đại phần chí. Sư coi trọng phép quán 
công án và xếp đặt Các công án trong một hệ 
thống mà hành giả cần giải đáp theo thứ tự nhất 
định. Công án »Vô« của — Triệu Châu và »bàn 
tay« được Sư xem là những bài học hay nhất. Sau 
quá trình giải công án, hành giả được ân chứng và 
tiếp tục sông một đời sống viên li cô tịch {rong 
một thời gian vài năm để chiêm nghiệm và tiếp 
tục đạt thêm những kinh nghiệm giác ngộ. Sau đó 
hành giả mới được giáo hoá với tính cách một 
Thiền sư. 

Sư cũng coi trọng một đời sống nghiêm túc trong 
thiền viện với giới luật nghiêm minh cũng như lao 
động hằng ngày (— Bách Trượng Hoài Hải), xem 
lao động cũng là một phần của thiền định. 

Trong tác phẩm Viễn la thiên phú (E 3E R 58; j: 
orafegama), Sư viết như sau về »Thiền trong hoạt 
động«: 

».. Đừng hiểu sai ta và cho rằng cần dep bỏ toa 
thiền và tìm một hoạt động náo đó. Điều đáng 
quí nhất. chính là phép quán công án, phép này 
không cần quan tâm đến việc các ông đang yên 
tĩnh hay đang hoạt động. Thiền sinh nêu quán 
công án khi đi không biết mình đi, khi ngồi không 
biết mình ngồi. Nhằm đạt đến chiều sâu nhất của 
tâm và chứng ngộ cái sống thật sự của nó thì trong 
mọi tình huống không có cách nào khác hơn là đạt 
một tự tâm lắng đọng sâu xa ngay trong những 
hoạt động của mình.« 


Su chăm lo, quản lí hướng dẫn nhiều thiền viện, 
những noi mà ngày nay vân còn mang đậm tính 
Thiền của Su. Sư cũng dé lại nhiều tác phẩm đặc 
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Bạch Ấn Thiền sư toa thiền hoà tán 


sắc, mang lại niềm cảm hứng bắt tận cho giới hâm 
mộ thiên ngày nay. 


Bạch Ấn Thiền sư toạ thiền hoà tán 
A lãi 3 Bp 42 Xã II RA; J: hakuin zenji zazen- 
wasan; 
Mót bài ca tụng — Toa thiền (j: zazen) của vi 
Thiền sư Nhật Bàn nói danh — Bạch Án Hué 
Hạc, được tung nhiều trong các > Thiên 
viện tại Nhật. Bắt đầu bằng câu »Tát cá 
chüng sinh bán lai là Phát«, Su tán tung toa 
thiền là phương pháp tối trọng dé thức tỉnh, 
về đến chân lí của đạo Phật. 
Nguyên văn Toa (hiển hoà tán (bản dịch của Trúc 
Thiên & Tuệ Sĩ từ bản Anh ngữ, trích từ Thién 
luận của D. T. — Su-zu-ki): 
Tắt cả chúng sinh bán lai là Phật 
Cũng như băng với nước 
Ngoài nước, không đâu có băng 
Ngoài chúng sinh, tìm đầu ra Phật? 
Đạo gán bên mình mà chẳng biết 
Bao người tìm kiếm xa vài — Dáng thương! 
Đó cũng như người nằm trong nước 
Gào khát có xin được giải khát 
Đó cũng như con trai của trưởng giả 
Lang thang sống với phường nghèo khổ 
Nguyên do ta luân hồi trong sáu cối 
Là tại ta chim dám trong vô minh 
Mãi lạc xa, xa mãi trong u minh 
Biết bao giờ thoát. li sinh tử? 
Pháp môn toạ thiên của Đại thừa 
Ta không đủ lời dé tán tụng 
Những pháp hanh cao quí nhu bó thí và frì giới 
Như niệm hông danh Phật, sám hồi và khổ hạnh 
Và biết bao công đức khác 
Tát cả đều là kết quả của toa thiên 
Thậm chí những người chỉ ngôi qua một lần 
Cũng diệt trừ được tất cả ác nghiệp 
Không đâu tìm thấy ác đạo nữa 
Ma Tịnh độ vẫn sát ké bên 
Xin hãy cung kính nghe nói cái thật à ấy 
Dâu chỉ một lần 
Hãy tán thán, hãy hoan hi ôm choàng lấy 
Và sẽ được muôn vàn phúc huệ 
Vi nhw người tự mình phản tỉnh 
Chứng vào cái Thật của Tự tính 
Cái Thật của Tự tính là Vô tự tính 
Người ấy thật đã thoát ngoài điên đảo vọng 
tưởng 
Đã mở ra cánh cửa đồng nhất của nhân và quả 
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Và thénh thang con đường pháp phi nhị phi tam 
Trụ nơi Bát dị giữa những cái di 

Dâu tới dâu lui cũng không bao giờ động 
Nắm cái Vô niệm trong cái niệm 

Trong moi thi vi đều nghe tiếng pháp 

Trời tam-muói lông lộng vô biên 

Trăng Tú trí sáng ngời viên mãn 

Áy là lúc họ thiếu gì đâu? 

Đạo (chán lí) bản lai thanh tịnh hiện thành 
Thé giới này là thế giới của Liên hoa tạng 
Và thân này là Pháp thân của Phật. 


Bạch chỉ 

El AG J: hakushi; nghĩa là »trang giấy tráng«; 
Một danh từ chỉ một tâm trạng đạt được qua 
quá trình — Toa thiền (j: zazen) vá mót trong 
những yếu tó dé dat — Giác ngộ. Bach chi là 
một tâm trạng — nói theo nhà hiền triết châu 
Âu Eckart — »trống rỗng không có một vát«. 
Để đạt được tâm trạng này thì tất cả những ý 
nghĩ, thành kiến, hình ảnh... phải biến mắt, 
như chư vị Thiền sư thường nhắn manh. 
— Bạch Vân An Cốc — một vị Thiền sư hiện đại 
người Nhật — khuyên rằng: »Nếu đầu óc, thâm 
tâm của quí vị còn chức đựng bất cứ một cái gì, 
chỉ lại một cái gì thì quí vị sẽ không bao giờ —> 
Kiến tính. Quí vi phái buông xả tất cả. Tâm của 
quí vị phải trồng róng, không một dáu vết như một 
tờ giây trắng trong sạch, Bạch chỉ !« 


Bạch liên hoa xã 
Á JE E AL 
— Tịnh độ tông. 


Bạch Mã tự 
ALS SE; C: báimá-si; 

Chùa có nhất Trung Quốc gần Lạc Dương, 
được xây dựng từ thế kỉ thứ 1 sau Công 
nguyên. Chùa được tu bó nhiều lần, lần cuối 
vào đời nhà Minh. Chùa thuộc về —› Thiền 
tông, là nơi bộ kinh — Ti? thập nhị chương 
được hai Cao tăng Án Độ là Ca-diép Ma- 
dàng (3 3E KE H8; s: kasyapa mátariga) và 
Trúc Pháp Lan (^* X BÉ; gobharana hoặc 
dharmaraksa) dich ra chữ Hán. Đây là bó 
kinh đầu tiên được dich sang Hán ngữ. — 
Tháp của hai vị còn đứng bên cạnh chùa này. 


Ban-đê-pa (32) 


Bạch Vân An Cốc 

AE 92 485 J: hakuun yasutani; 1885-1973; 
Thiền su Nhật Bản, là vị Thiền sư đầu. tiên 
giảng dạy ở Mĩ. Xuất gia năm 11 tuổi, Su tu 
tập dưới sự hướng dẫn của nhiều vị Thiền sư. 
Sau khi làm thầy giáo (trường phổ thông) 16 
năm, Sư được — Đại Vân Tổ Nhạc Nguyên 
Điền (j: daiun sógaku harada) nhận làm món 
đệ và được ấn chứng (1943). 

Sư đến Mĩ nhiều lần (1962-1969) và hướng dẫn 
nhiều thiền sinh Mĩ và các nước khác tu tập. 
Những bài luận về — Bích nham lục, — Vô môn 
quan và > Thong dong luc cúa Su rất được phô 
biến. Phương pháp giảng dạy của Sư được truyền 
bá rộng rãi ở Tây phương qua quyền sách The 
Three Pillars of Zen của Philip Kapleau (Việt 
ngữ: Ba Trụ Thiên). 


Bạch Vân Thủ Đoan 
Á E Sy di; C: báiyün shóuduan; J: hakuun 

shutan; 1025-1072; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc phái Dương Kì 
tông — Lâm Té đời thứ 9. Sư là pháp tự của 
— Dương Kì Phương Hội Thiền sư. Người 
nối pháp danh tiếng nhất của Sư là — Ngũ 

Tổ Pháp Diễn. 
Sư họ Cát, quê ở Hàn Dương. Thuở nhỏ hoc Nho, 
dén 20 tuói theo Úc Son Chủ ở Trà Lăng xuất gia. 
Sư đến tham vấn Dương Ki. Một hôm Dương Kì 
hỏi: »> Bản sư ngươi là ai?« Sư thưa: »Hoà 
thượng Úc ở Trà Lăng«. Dương Kì bảo: »Ta nghe 
ông ấy qua cầu bị té có tỉnh, làm một bài kệ kì 
đặc, ngươi có nhớ chăng?« Sư tụng lại bài kệ: 

A E OS BH 

ES 

Ngã hữu minh châu nhất khỏa 

'Cửu bị trần lao quan toà 

Kim triêu trần tận quang sinh 

Chiếu phá sơn hà vạn đóa 

*Ta có một viên minh châu 

Đã lâu vùi tại trần lao 

Hôm nay tr án sach sáng chiéu 

Soi tột núi sóng muôn thứ. : 
Dương Ki cười rồi đi. Sư ngạc nhiên suốt đêm 
không ngủ. Hôm sau Sư đến thưa hỏi, gặp ngày 
cuối năm, Duong Ki hỏi: »Ngươi thấy máy nguói 
hát son dóng hóm qua chăng?« Sư thưa: »Thấy« 
Dương Kì bảo: »Ngươi còn thua y một bậc.« Sư 
lấy làm lạ thưa: »Y chỉ thế nào?« Dương Kì bảo: 


»Y thích người cười, ngươi sợ người cười.« Nhân 
đây Sư liễu ngộ. 

Sư thượng đường: »Có nhân để lại một lời nửa 
câu, khi chưa thấu sờ đến giống hệt vách sắt, bỗ 
nhiên một hôm sau khi nhìn được thấu, mới biết 
chính mình là vách sắt. Hiện nay làm sao thấu?« 
Su lại nói: »Vách sắt! Vách sát!« 

Aud hiệu Hi Ninh thứ năm Su viên tịch, thọ 48 
tuôi. 


Bạch Y Quan Âm 

Á AK lỗi p; J: byakue-kannon; 
Một dạng Hiện thân của — Quán Thế Âm Bồ 
Tát. Tại Nhật, Quán Thế Âm cũng hay được 
trình bày dưới dạng »Phát bà« — Quan Âm 
và là một đối tượng quan trọng trong nén hội 
hoạ của — Thiền tông Nhật Bản. 
Bài cú 

HE fy; J: haiku; cũng được goi là Bài giới G: hai- 

kai), cũng có lúc được gọi là Hài cú; 
Một dạng thơ với 17 âm được xếp theo cách 
5-7-5. Thi hào nổi danh nhất với dạng Bài cú 
là — Tùng Vĩ Ba Tiêu (j: matsuo basho, 
1643-1715). Những bài Bài cú hay nhất của 
ông được xem là thước đo cho tất cả những 
thi hào người Nhật sau này. Chúng thám 
nhuán vị > Thiền và trình bày một cách trọn 
vẹn lối nhìn phi nhị nguyên của — Thiền 
tông. 


Ban-đê-pa (32) 

S: bhandepa, bhadepa, bade, batalipa; còn có 

biệt danh: »Thiên nhân En ti« 
Mót trong. 84 vị > Tát-dat (s: siddha) Án 
Độ, có lẽ sống trong cuối thế ki thứ 10. 
Ban-đê-pa là một thiên nhân (có sách cho rằng 
ông là một người chuyên vẽ hình thiên nhân) sống 
tại — Xá-vệ, nơi đức Phật Thích-ca lưu trú 25 
mùa mưa. Ngày nọ, ông thấy một người toả hào 
quang rực rỡ, hỏi Phổ Nghiệp (s: visvakarman), 
chúa té thiên nhân thì mới biết đó là một vi > A- 
la-hán. Ông phát lòng tu học, đến — Kan-ha-pa 
(s: kañhapa) xin học. Vị Đạo sư hướng dẫn ông 
vào — Man-đa-la của — Bí mật tập hội (s: guhya- 
samája) và day cho ông thực hành — Bốn pham 
trú: Từ là tri kiến, Bi là thiền định, Hi thái độ toàn 
hảo và Xả là mục đích tu tập. Nhờ tu tập thiền 
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Ban-thiền Lạt-ma 


định mà Ban-đê-pa thanh lọc mọi vọng tưởng và 
ông dat — Đại thú ấn tát-dia. 
Khi Phó Nghiệp (s: visvakarmán) thây ông về lại 
trên trời, Ngài hỏi ông học được những gì. Ban- 
đê-pa trả lời: 

Ta dà dat Tri kiến, 

thấy Cánh phi tự thể. 

Thién định không ngôi nghỉ. 

Hành động thật toàn hảo, 

như cha mẹ thương con. 

Và hói muc đích w? 

mục đích rỗng như trời. 

Bốn thứ đó là mội. 

Ham muốn dính mắc đâu? 

Tuyệt vời thay, Đạo sư! 

Trí giả nên phụng sự. 
Ông còn ca tụng Chân như như sau: 

Hi tột cùng: buông bỏ 

Tir tột cùng: chứng thật 

Bi tột cùng: hi lạc 

Xå lột cùng: dao vi. 


Ban-thiền Lạt-ma 
 X# Ml Mỹ; T: panchen lama; 

Danh hiệu — Đạt-lại Lat-ma thứ 5 tặng cho 
thầy mình là vị trụ trì chùa Ta-shi Lhun-po 
trong thế kỉ thứ 17. Vì Đạt-lại Lat-ma được 
xem là hoá thân của — Quán Thế Âm nén 
lúc đó Ban-thiền Lạt-ma được gọi là hoá thân 
của Phật — A-di-đà. Như dòng Dat-lai, dòng 
Ban-thiền cũng được xem là một dòng tái 
sinh (> Chu-cô [tulku]) nhưng Ban-thién 
Lạt-ma không có trách nhiệm lãnh đạo chính 
trị Đến thế ki 20, Ban-thiền Lạt-ma mới 
nhận một số nhiệm vụ này. 


Bán già phu toa 

E Bn BR AB; J: hanka-fusa; 
Kiéu ngói »núa „phân két già«, chi môt chân 
được gác qua bắp về của chân khác. Bán già 
phu toạ là thế ngồi thiền dành cho những 
người không thể ngồi kết già (—› Kết già phu 
toạ) lâu được, mặc dù thế ngồi này không 
cân bằng, vững chắc như thế kết già. Bán già 
phu toa cũng được gọi là »Bồ Tát toạ« (j: 
bosatsu-za). 
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Bàn Khuê Vĩnh Trác 
ME HE Kk BE J: bankei yotaku (eitaku); 1622- 
1693, cüng dugc goi là Bàn Khué Quóc su (j: 
bankei kokushi); 
Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông Lâm Tế, hệ 
phái — Diệu Tâm tự (j: myoshin-ji). Sư một 
trong những Thiền sư danh tiếng nhất trong 
lịch sử Phật giáo Nhật Bản, là người đã phô 
biến thiền học dưới lớp quản chúng. 
Sư sinh trưởng trong một gia đình theo Nho giáo, 
sinh sống bằng nghề y học Trung Quốc. Sư mắt 
cha năm lên mười và một năm sau đó, Sư được 
gửi vào trường học. Một hôm, nhân lúc đọc quyền 
Dai học (j: daigaku) — — mót trong bón quyén sách 
chính (Tứ thư) của Nho giáo — đến câu »Dai hoc 
làm sáng tỏ minh đức«, Sư hỏi thầy: »Minh đức 
CH t; j j: meitoku) là gì?« Thày trả lời: »Minh đức 
là tính tốt tự nhiên có sẵn của mỗi người« Sư hỏi 
n n lại nhiều làn nhưng những câu trả lời của vị 
ead không làm thoả mãn nói thắc mắc của 
z Cuối cùng, Sư tìm học ở các vị Thiền sư để 
tìm câu giải đáp. 
Đến Thiền sư Vân Phủ Toàn Tường (E ilj 4 TẾ, 
j: umpó zenjo, 1568-1653), Su được hướng dẫn 
vào phương pháp —> Toạ thiền (j: zazen) và có 
ngộ nhập nơi đây. Vân Phủ khuyên Sư đến các vị 
Thiền sư khác để trắc nghiệm sự giác ngộ của 
mình. Sư vâng lời thầy yết kiến nhiều Thiền sư 
nhưng không ai có thé — Án chứng cho Sư. Nhân 
nghe danh một vị Thiền sư Trung Quốc là Đạo 
Già Siêu Nguyên (i + 8 7ú; c: ddozhé chão- 
yuán; j: dosha chogen) — một vị Thiền sư hoáng 
hoá đồng thời với — Ân Nguyên Long Kì - đang 
trụ trì tại Sung Phúc tự (j: sófukuji), Sư đến tham 
học và được vi này á án khá. 
Vi thấy rằng, rất ít người hiểu được những lời 
thuyết pháp của mình nên Sư án cư nhiều năm 
trước khi nhập thế hoằng hoá. Môn đệ của Sư sau 
này có dén cá ngàn người, xuất xứ từ mọi tầng cấp 
xã hội. Hầu hết tất cả những bài thuyết pháp của 
Sư đều xoay quanh hai chữ »Bát sinh« (4 ^E; s: 
anutpáda; j: fusho), »Tàm bát sinh« những danh 
từ duoc Su giảng nghĩa tường tận. Mặc dù Sư 
nghiêm cám các đệ tử ghi chép lai pháp ngữ của 
mình nhưng các bài thuyết pháp của Sư vẫn còn 
được lưu lại. 
Một — Cư sĩ trình: »Con chăng nghỉ ngờ rằng 
trong bản tâm không có vọng niệm; nhưng con 
không tìm thấy sự gián đoạn giữa hai niệm. Con 
không thé nào trụ trong cõi bất sinh.« Sư day: 


Bản sinh kinh 


»Ngươi ra đời với chẳng cái nào khác ngoài Phật 
tâm bắt sinh. Chỉ từ khi ngươi trưởng thành, nghe 
và thấy những người khác hành động trong trạng 
thái vô minh của họ, ngươi cũng dân dần bước 
theo vào cõi vô minh.... Theo năm tháng, cái vô 
minh của ngươi đã chiếm đoạt tất cá. Nhung 
không một vong niệm nào đã tự có sẵn. Vọng 
niệm tự chấm dứt trong tâm đã tự chứng được sự 
bát sinh...« 

Một vị tăng hỏi: »Con không thể nào khắc phục 
được những vọng niệm trong tâm. Vậy con nên 
làm gì?« Sư đáp: »Y nghĩ ›phải khắc phục những 
vong niệm‹ cũng là i một vọng niệm. Không một ý 
nghĩ nào đã có từ đầu. Chỉ vì ngươi khởi tâm phân 
biệt nên chúng mới xuất hiện.« 

Năm 1672, Sư được Vương triều mời trụ trì Diệu 
Tâm tự tại Kinh Đô (j: &yø/o). Nhờ kinh nghiệm 
giác ngộ thâm sâu và tài thuyết pháp xuất chúng 
của Sư — đặc biệt là lối i thuyết pháp theo ngôn ngữ 
của người bình dân, dé hiểu, dễ thâm nhập — nên 
tông Lâm Tế tại Nhật lại phất lên như một ngọn 
lửa sau một thời gian chết cứng trong các sắc thái 
bề ngoài. Về mặt này thì Sư chính là vị dẫn đường 
cho một vị Thiền sư Nhật xuất chúng sau này là 
— Bạch Án Huệ Hạc (j: hakuin ekaku) — sinh sau 
Sư 61 năm. Mặc dù món đệ của Sư rất đông 
nhưng Sư chỉ ấn khả ít người. Ba năm trước khi 
viên tịch, Sư được Nhật hoàng phong danh hiệu 
Phật Trí Hoằng Tế Thiền su (j: butchi kõsai zenji). 

Trước khi qui tịch, các đệ tử thỉnh Sư viết kệ. Sư 
bảo: »Ta sóng 72 năm. 45 năm ta đã giáo hoá 
chüng. Tát cá những gì ta thuyết trong thời gian 
này là kệ lưu niệm của ta. Ta sẽ không làm một 
bài kệ khác nữa chỉ vì tất cả những người khác 
làm.« Nói xong, Sư ngồi kết già thị tịch. Năm 
1740, 47 năm sau khi Sư tịch, Nhật hoàng lại 
phong danh hiệu khác là Đại Pháp Chính Nhãn 
Quốc su CK iX; 1E IR EM fili; j: daihó shögen ko- 
kushi). 


Bàn Son Báo Tích 
E ip 9€ C: pánshan báoji; Y: banzan hosha- 
ku; 720-814; 
Thiàn su Trung Quóc, món dé và nguói nói 
pháp Thiền sư > Mã Tổ Đạo "Nhất. Sau khi 
được truyền tâm ấn, Sư đến Bàn Sơn, ngọn 
núi ó miền Bắc Trung Quốc cạnh biên giới 
Bắc Triều Tiên. Tắc 37 trong — Bích nham 
lục có nói đến Sư. 


Tương truyền rằng, Sư —› Kiến tính ở giữa chợ, 
trong lúc theo dói câu chuyện giữa ông bán thịt và 
một người khách. Người khách yêu câu: »Cá át cho 
tói mót miéng thit ngon.« Ong bán thit dé dao 
xuóng, khoanh tay dáp: »Miéng náo lai khóng 
ngon!« Su nghe được có chút tỉnh. Nhân sau, lúc 
chứng cảnh xung quanh một đám ma, nghe người 
hát câu (T. Phước Hảo & T. Thông Phương dịch): 

RIEV A o ALAS 

PETREA 0 

Hồng luân quyết định trâm Tây khứ 

Vị uỷ hồn linh vãng na phương 

Mạc hạ hiểu tử khốc ai ai. 

»Váng hóng quyết định vé Tây lặn 

Chưa biết hôn linh đến chỗ nào? 

Dưới tám màn hiểu. tử khóc hu hu!« 
tâm Sư bừng sáng. Về thuật lại Mã Tổ, Tổ liền — 
Án khả. 


Bán 
Wi J: han; 
Là một tám bán bằng gỗ với kích thước 
khoảng 45x30x8 cm, thường được treo trong 
một thiền viện. Tắm bản này được gõ ba lần 
trong ngày: bình minh, hoàng hôn và trước 
khi đi ngủ. Người ta thường thấy những câu 
sau đây được khắc trên bản: 
Hãy nghe đây chư tăng! Hãy tỉnh tién trong 
việc tu tâp! Thời gian bay qua nhanh nhw môt 
mũi tên; nó chăng chờ ai đâu! 


Bản lai điện mục 
Jk % lí ER J: honrai-(no)-memmoku; nghĩa là 
»Gương mặt từ xưa. đến nay«; 
Một án du nổi tiếng trong — Thiền tông, 
được dùng dé chỉ — Phật tính, — Chân nhu 
trong mỗi chúng sinh. 
Dưới dạng câu hỏi »Guong mặt xưa nay của 
ngươi là gì?« chư vị Thiên sư thường hay 
trắc nghiệm kinh nghiệm ngộ đạo của đệ tử. 
Thấy »guong mặt xưa nay« tức là => Kiến 
tính, ngộ được bản tính thanh tịnh sẵn có. 


Bản sinh kinh 

ES AE A; S, P: jātaka; 
Là phàn lón nhất. của — Tiểu bộ kinh (p: khu- 
ddaka-nikaya), góm 547 bài. Kinh này ké lại 
sự tích, các tiền kiếp của đức Phật Thích-ca, 
nói về các đệ tử và các người chống đối Ngài 


3m 


Bản sư 


và chỉ rõ các — Nghiệp (s: karma) đời trước 
đóng vai trò thế nào trong đời này. 

Nhiều truyện trong Bán sinh kinh là truyện có Án 
Độ có trước cả thời đức Phật, nhưng phù hợp với 
nội dung cuốn kinh nên được đưa vào. Phần lớn 
các câu chuyện đều có những bài kệ và chính các 
câu kệ mới là tỉnh hoa của tập kinh này. Các tập 
truyện này trở thành nguồn cảm hứng của nhiều 
tranh tượng trong các đền chùa Phật giáo và 
thường được quần chúng Đông nam á ưa thích. 
Ngày nay, Bản sinh kinh chỉ còn bản chữ —> Pa-li 
và chữ Hán, bản chữ Hán có lẽ được dịch từ một 
bản — Phan ngữ (sanskrit) đã thất truyền. 


Bản sư 

XÆ filli; J: honshi; 
Là vị thầy gốc, chân sư. Danh hiệu này được 
hiểu theo nhiều cách: 1. Phật — Thích-ca 
Mâu-ni, người sáng lập — Phật giáo; 25 
Khai tó cüa mót tóng phái Phát giáo; 3. Vi 
thày dà truyén giới cho một người; 4. Vi thầy 
đã `. khả chứng minh cho một người. 
Rất có thé rằng, một thiền sinh đã tu học với 
nhiều vị => Lão sư nhưng Bản sư chỉ là 
người đích thân ấn khả cho thiền sinh — một 
cách hiểu theo — Thiền tông. 
Bản tắc 

Æ Bil; J: honsoku, nghĩa là »Qui tắc căn bản«; 
Một cách gọi khác của một — Công án, được 
sử dụng trong hai tập công án — Bích nham 
lục và — Vô món quan dé phân biệt với 
những thành phần khác của công án như 
»thuy thi«, »trước ngữ,« »binh xuóng«. 


Bản Tịch 
AG 
— Tào Son Bản Tịch 


Bản Tịch 

A Bb 2-1140; 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái — Ti- 
ni-đa Lưu-chi đời thứ 13. Sư nối pháp Thiền 
sư — Thuần Chân và sau truyền lại cho đệ tử 
là — Khánh Hi. 
Sư thuở nhỏ đã có tư cách khác thường. Một vị 
tăng lạ thây vậy khen: »Dúa bé này cốt tướng phi 
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thường, nếu xuất gia át thành tựu giống pháp chân 
thật.« 

Lớn lên, Sư theo Thiền sư Thuần Chân tu học và 
sớm ngộ được ý chỉ của thầy. Sau đó, Sư đến trụ 
trì chùa Chúc Thánh, làng Nghĩa Trụ, xiên dương 
tông chỉ. 

Niên hiệu Thiệu Minh năm thứ ba, ngày 14 tháng 
6, Sư gọi chúng lại bảo: »Vô sự! Vô sự!« rồi sau 
đó viên tịch. 


Bản Tịnh 
Æ Hi; 1100-1176; 
Thién su Viét Nam, thuóc dòng — Vô Ngôn 
Thông đời thứ 9. Sư đắc pháp nơi Thiền sư 
> Mãn Giác. 
Sư họ Kiều, quê ở Phù Diễn, Vĩnh Khương. Sư 
thuở nhỏ đã rất hiếu học, thông cả Nho và —> Phật 
giáo. Lớn lên, Sư xuất gia tu học với Thiền sư 
Mãn Giác, dat được yếu chỉ của > Thiên tông. 
Sau, Sư nhận lời mời đến chùa Kiều An hoằng 
pháp. Sư thường phát nguyện: »Nguyén con đời 
đời chẳng lầm tông chỉ của Phật, hạnh tự giác giác 
tha không bao giờ gián cách, dùng phương tiện 
dẫn dắt các người đồng vào một đạo.« 
Trước khi tịch, Sư gọi chúng đến dạy: 
EE AA 
MARR SA 
AS 
Nhất quí nhất qui, thạch miêu diéu vi 
Trịch thân xúc thử, hoàn hoá vi qui 
Nhược yếu phân minh, kim sinh lệ thuỷ. 
*Mội đạo một dao, mèo đá váy đuôi 
Nhảy bó chup chuót, lai hoá thành qui 
Nếu cán rành rõ, vàng sinh sông lệ 
'Và nói kệ: uu 
AZ] E A EVE. SUE S 
WI—UWAmA)E > ARAN 
Huyễn thân bản tự không tịch sinh 
Du như kính hình tượng 
Giác liễu nhất thiết không huyễn thân 
Tu du chứng thật tướng. 
*Thán huyện vốn từ không tịch sinh 
Dường tợ trong gương hiện bóng hình 
Giác rành tất cá không thân huyén 
Chớp mắt liền hay chứng tướng chân 
Nói kệ xong, Sư viên tịch. 


Bạn 
fË; C: bàn; J: han; 
Có các nghĩa: 1. Di cùng, đi kèm; được hộ 


Bành Thành 


tống, bị liên lụy vào; 2. Bầu bạn, tùy tùng, 
bạn, người cộng sự; 3. Thính chúng trong 
một pháp hội thuyết giảng Phật pháp. 


Bàng sinh 
Tfi AE; C: bangsheng; J: bosho; 
Loài súc vật, một trong 5 (hoặc 6) cõi chúng 
sinh thụ báo (s: tiryag-yoni). 
Bàng Uán 
JE Zil; C: pángvùn; 740-808/11; 

— Cư sĩ Trung Quốc nói danh nhất trong — 
Thiền tông đời Đường, được phong danh là 
— Duy-ma- -cật của Đông độ. Ông là môn đệ 
của hai vị Thiền sư — Mã Tổ Đạo Nhất và 
— Thạch Đầu Hi Thiên và cũng kết bạn rất 
thân với Thiền sư — Đan Hà Thiên Nhiên. 
Những lời vấn đáp và — Pháp chiến của ông 
với các Thiền sư danh tiếng cùng thời đã 
được ghi chép lại trong Bàng cu sĩ ngữ lục, 
được xem là những bài văn kệ gây cảm hứng 
nhất trong Thiền ngữ. 
Bàng cư sĩ theo nghiệp Nho gia, sống cuộc đời rất 
thanh đạm. Vo và con gái ông cũng chăm chỉ học 
thiền. Lần đầu yết kiến Thiền sư Thạch Đầu, ông 
hỏi: »Chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì 
?« Thạch Đầu liền lấy tay bum miệng ông — ông 
bỗng nhiên có ngộ nhập. Một hôm Thạch | Đầu hỏi: 
»Từ ngày ông thấy lão Tăng đến nay hàng ngày 
làm việc gì?« Ông đáp: »Nếu hỏi việc làm hãng 
ngày tức không có chỗ mở miéng« và trình bài kệ 
Sau: 
FLUE SERI o IEEE EL 
ASADO o MED) uisa 

REWERA o KURIR 
MEE. EKAA A 
Nhật dụng sự vô biệt, duy ngô tự ngầu hài 
Đầu đầu phi thủ xả, xứ xứ vật trương quai 

Châu tử thuỳ vi quí, khâu sơn tuyệt điểm ai 
Thần thông tịnh diệu dụng, vận thuỷ cập ban 
sài! 

*Háng ngày không việc khác 
Mình ta ta hoà chung 

Viéc viéc khóng năm bó 
Noi noi cháng tré ngung 

Quan chức có gi quí 
Đôi núi bặt bụi hông 

Thân thông cùng diệu dụng 

Gánh nước búa củi tài! 


Sau đó ông đến tham vấn Mã Tổ, hỏi: »Cháng 
cùng muôn pháp làm bạn là người gì?« Mã Tổ 
đáp: »Đợi miệng ông hút hết nước Tây giang, ta 
sẽ nói với ông. « Nhân đây ông — Đại ngộ. Sau đó 
ông về nhà lẫy thuyền chở của cải đem đồ xuống 
sông Tương và cất một thất nhỏ dé tu hành. Con 
gái cúa óng lá Linh Chiéu theo háu ha, chuyén 
việc ché tre bén sáo bán nuôi cha. Ông có làm bài 
kệ: 

BIRR HANG 

KXM, KRIER 

Hữu nam bắt thú 

Hữu nữ båt giá 

Đại gia đoàn biến đầu 

Cộng thuyết vô sinh thoại. 

*Có trai không cưới 

Con gái không gả 

Cả nhà chung hội họp 

Đông bàn lời vô sinh 
Ông đến viếng Thiền sư Đan Hà Thiên Nhiên. 
Đan Hà làm thế chạy, ông bèn nói: »Vẫn là thế 
phóng thân, thế nào là thé tần. thân?« Đan Hà liền 
ngồi. Ông thấy vậy vẽ dưới đất chữ Thất. Đan Hà 
vẽ đáp chữ Nhất. Ông nói: »Nhân bảy thấy một, 
thấy một quên bảy.« Đan Hà đứng dậy đi. Ông 
gọi: »Hãy ngồi nán một chút, vẫn còn câu thứ 
hai.« Đan Hà bảo: »Trong ấy nói được sao?« Ông 
bèn khóc ra đi. 
Sắp tịch, ông bảo Linh Chiếu ra xem mặt trời 
đúng ngo vào cho ông hay. Linh Chiếu ra xem vào 
thưa: »Mặt trời đã đúng ngọ, mà sao bi. sao thién 
câu ăn mát.« Tưởng thật, ông rời chỗ ngồi bước ra 
xem thì Linh Chiếu lên toà ngồi chỗ cha, thu thần 
hoá xác. Ông vào thấy vậy cười nói: »Con gái ta 
lanh lợi quá« rồi chờ bảy ngày sau mới hoá. Vợ 
ông hay được, nói: »Con gái ngu sỉ với ông già vô 
tri, không báo tin mà đi Sao đành vậy !« Bà ra báo 
tin cho con trai ngoài đồng. Người con trai đang 
cuốc đất nghe tin xong bèn đứng mà tịch. Rói 
Long Bà cũng lặng lẽ tịch theo. 


Bành Thành 

#2 yk 
Một trong hai trung tâm Phật giáo quan trọng 
phía Bắc Trung Quốc ở thế ki thứ 2. Trung 
tâm kia là — Lạc Dương. Lạc Dương và 
Bành Thành phát triển song song với — Luy 
Lâu, thuộc Giao Chỉ (Việt Nam). 
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Báo thân 


Báo thân 
$k ; S: sambhogakaya; cũng được gọi là Thụ 
dụng thân (32 H 4); 

> Ba thân 


Báo Giám 
* 557-1173 A 

Thiên sư Việt Nam, thuộc phái thiên — Vô 

Ngôn Thông đời thứ 9. Sư kê thừa Thiên sư 

Đa Vân. 

Sư họ Kiều, tên Phù, quê ở làng Trung Thuy. Sư 

bẩm chất thông minh, thông cả Nho giáo và nói 

danh là viết chữ đẹp. Sư làm quan đến chức Cung 
hậu xá nhân đời vua Lí Anh Tông. 

Năm lên 30, Sư từ quan đến chùa Bảo Phúc quận 

Mĩ Lương thụ giáo xuất gia với Thiền sư Đa Vân. 

Khi Đa Vân tịch, Sư ở lại trụ trì chùa này. 

Su thường dạy chúng: »Muón tiến đến tông thừa 

của Phật là phải siêng năng, nhưng thành Phật 

chính giác phải nhờ — Trí huệ. Ví như nhắm bắn 
cái đích ngoài trăm bước, mũi tên đến được là nhờ 
sức mạnh, nhưng trúng được đích không phải do 

Süc.« 

Sắp viên tịch, Sư nói kệ: 
RUBER LI II A! 
EA RR . 362 EUA 
FANERA] o 34 ERRARE 
Đắc thành chính giác hãn bằng tu 
Chỉ vi lao lung trí huệ ưu 
Nhận đắc ma-ni huyền diệu lí 
Chỉ như thiên thượng hiền kim ô. 

Trí giả du như nguyệt chiếu thiên 
Quang hàm trần sát chiếu vô biên 
Nhược nhân yếu thức tu phân biệt 
Lãnh thượng phù sơ toả mộ yên 
*Được thành chính giác ít nhờ tu 
Áy chỉ nhọc nhàn, trí huệ uu 
Nhán duoc ma-ni lí huyén diéu 
Vi thé trén khóng hién váng hóng. 
Trí giả khác nào trăng rọi không 
Chiếu soi khắp cõi sáng khôn ngắn 
Nếu người cán biết nên phán biệt 
Khói phù man mác phú non chiêu. 

Sư dạy thêm: »Tám ý Nhu Lai đều không thé 

được, chỉ nên gọi là Vô lượng trí. Cho nên biết, 

tâm Như Lai như hư không, là chỗ nương của tất 
cà, trí huệ của Nhu Lai cũng như thé.« Nói xong, 

Sư viên tịch. 


a 
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Bảo Lâm tự 

TOM SF; C: bdolín-si; J: horin-ji; 
Một trong những ngôi chùa danh tiếng nhất 
Trung Quốc, được xây dựng năm 504 ở miền 
Nam. Lục tó — Huệ Năng tru trì và hoằng 
hoá một thời gian ở đây. 


Bảo Phong Khắc Văn 

Tq UE w X; C: bdofeng kèwén; J: hobo koku- 

mon 1025-1102; cũng được gọi là Chân Tinh 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông — Lâm Tế, 
hệ phái Hoàng Long. Sư đắc pháp noi — 
Hoàng Long Huệ Nam và truyền lại cho > 
Đâu-suất Tòng Duyệt. 
Sư họ Trịnh, quê ở Văn Hương Thiểm Phủ. Mẹ 
mắt sớm, dưỡng mẫu lại khắc khe nên cha khuyên 
Sư đi du phương. Đến Phục Châu nghe Thiền sư 
Quảng Công thuyết pháp, Sư cảm động ở lại học. 
Nhân 1 gặp một tượng tỉ-khâu mắt như ở trong dinh, 
Su bóng giật minh tự nhủ: »Chỗ ta chát chứa thật 
như Ngô Đạo Tử vẽ người, tuy thật là khéo nhưng 
không phải sống, « Sư quyết định về Nam học đạo 
và đến tham vấn Thiền Sư Huệ Nam. Nơi đây Sư 
được ấn khả. 
Sau khi đắc pháp của Hoàng Long, Sư trụ trì 
nhiều chùa, tuỳ cơ tuy thời tiếp độ, được vua ban 
hiệu là Chân Tịnh Thiền sư. Niên hiệu Sùng Ninh 
năm đầu, ngày 16 tháng 10, Sư lên toà ngồi thế — 
Kết già. Chúng thỉnh Sư thuyết pháp, Sư chỉ cười 
nói ké: 

Năm nay bảy mươi tắm 

Tứ đại sắp rời rã 

Gió lửa đã li tán 

Sắp đi còn gì nói. 
Nói xong, Sư viên tịch, thọ 78 tuôi. 
Bảo Sinh Phật 

EL Æ fil; S: ratnasambhava; 
Một trong năm vị Phật trong. > Phật gia. 
Phật — Ca-diép (s: kāśyapa) và Bảo Thủ Bồ 
Tát (s: ratnapani) được xem là thuộc tính của 
Báo Sinh Phật. An của Báo Sinh — Nhu Lai 
là — Án thí nguyén. Trong tranh tuong, Báo 
Sinh Phát hay được vẽ ngói trên lung sư tử 
hay lưng ngựa. 


Bát chính đạo 


H 13: Bảo Sinh Phật. Trong hình này Phật Bảo Sinh 
được trình bày với ấn thí nguyện. Bình bát trên tay trái là 
dáu hiệu chức giáo chủ Tịnh độ phương Nam và ba viên 
ngọc dưới toà sen tượng trưng cho Phật, Pháp và Tăng 
(— Tam bảo). 


Bảo Tính 

$4 TE; ?-1034; 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái — Vô 
Ngôn Thông đời thứ bảy. Sư thường được 
nhắc với một vị khác là Minh Tâm và cả hai 
sau đều nhập hoả quang tam-muội. 
Cuộc đời của hai vị có nhiều nét giống nhau. Hai 
sư quê ở Chu Minh, sư Bảo Tính họ Nghiêm, sư 
Minh Tâm họ Phạm. Cả hai cùng xuất gia thờ 
Thiền su > Định Hương làm thầy. Sau khi được 
truyền tâm án, hai sư cùng trụ chùa Cảm Ứng ở 
Sơn Ấp, phủ Thiên Đức. 
Tháng 4 niên hiệu Thiên Thành thứ 7, hai sư có ý 
định thiêu thân. Được tin, vua Thái Tông cho sứ 
thỉnh về Triều, lập hội giảng kinh. Giảng xong, 
hai sư đồng nhập Hoả quang tam-muội viên tịch. 
Vua ra chiêu lưu hài cốt để ở chùa Trường Khánh 
cúng dường. Vi có điềm linh xảy ra, vua đổi tên là 
Nguyên Thông Tự Tháp. 


Bát 
Sk (lik); S: pátra; P: patta; nguyên âm là Bát-da- 


la ($k & HE); Hán Việt: Ung luong khí (J£ E 
45), nghĩa là »dung cụ chứa dung vừa dü«; 


Chỉ dụng cụ đựng thức ăn khi khất thực của 
các — Tỉ-khâu. Truyền thống ôm bát di khát 
thực vẫn còn giữ trong các nước theo — Phật 
giáo Nam truyền. Trong các tranh tượng, bát 
là dấu hiệu của một vị giáo chủ khi vị này 
ngồi thé — Kết già với tay cầm bát (> Bảo 
Sinh Phật). 


Bát bắt 

JX As C: babú; J: hachifu; 
Tám pham trù phủ định của — Long Thu (lễ 
Bj; s: nagarjuna): Bát sinh, Bất diệt, Bát 
thường, Bát đoạn, Bát nhất, Bát dị, Bát khứ, 
Bát lai. 
Bát bó 

INF; C: bãbù; J: hachibu; 
Tám loại thần thường duoc giới thiệu ở cuối 
mỗi bản kinh Phật như là những vị Hộ pháp. 
Xem > Bát bộ chúng (/\ Š 2&). 


Bát bộ chúng 
J\ 3Ä 26; C: babü zhong; J: hachibuju; 

Tám loài hữu tinh trong thàn thoại Phật giáo. 
Trước kia họ hung ác, nay được đức Phật 
chuyền hoá, họ trở thành những vi hộ trì Phật 
pháp. Đó là: 1. Thiên (AX; s: deva): loài ở 
trời; 2. Long (HE; s: nága): vua loài rán 
(rồng); 3. Dạ-xoa (Pi X; s: yaksa): qui thần 
phi hành ban đêm; 4. Càn-thát-bà (Hz He 3%; 
s: gandharva): bán qui thần âm nhạc; 5. A- 
tu-la ($ 1% ZE; s: asura): Á thần tính hung 
dữ; 6. Ca-láu-la (4 FE HE; s: garuda): chim 
cánh vàng (kim sí diéu) thường ăn rồng; 7. 
Khán-na-la (EX AB ZE; s: kimnara): nhac 
thần, chăng phải người chẳng phải không 
phải người (mình người đầu ngựa); 8. Ma- 
hàu-la-già (E IR AE W; s: mahoraga): rán 
thàn. 


Bát chính dao 
JX 1E 1l; C: bazhèngdào: J: hasshodo; S: astáñ- 
gika-marga; P: atthangika-magga; 
Con đường tám nhánh giải thoát khói — Khó 
(s: duhkha), là chân lí cuối cùng của — Tứ 
diệu đế. Bát chính đạo là một trong 37 — 
Bó-dé phần hay 37 giác chi (s: bodhipaksika- 


41 


Bát chủng phân biệt 


dharma). 

Bát chính đạo bao gồm: 

1. Chính kiến (IE bả; p: sammā-dițthi; s 

samyag-drsti): gìn giữ một quan niệm xác 
đáng vé Tứ diệu dé và giáo lí — Vô ngã; 2. 
Chính tư duy (1E. j1 HỆ; p: sammá-sañkappa; 
S: samyak-samkalpa). suy nghi hay là có mót 
muc dích düng dán, suy xét vé y nghĩa của 
bón chân lí một cách không sai | lầm; 3. Chính 
ngữ (IE ññ; p: sammá-váca, s: samyag-väe): 

không nói dối, nói phù phiếm; 4. Chính 
nghiệp (1E ŸŠ; p: sammá-kammanta; s: sam- 
yak-karmànta): tránh pham giới luật; 5. 

Chính mệnh (1E fir; p: sammá-ájiva; s: sam- 
yag-ajiva): tránh các nghé nghiệp mang lại 
giết hại như đồ té, thợ săn, buôn vũ khí, buôn 
thuốc phiên; 6. Chính tinh tiến (1E. fi 3E; p: 

sammá-vayama; s: samyag- -vyayama): phát 
triển nghiệp tốt, diệt trừ nghiệp xâu; 7. Chính 
niệm (IE 2%; p: sammá-sati; s: samyag- 
smrti): tỉnh giác trên ba phương diện — 
Thân, khẩu, ý; 8. Chính dinh (IE 3E; p: 

samma-samadhi, s: samyak- samādhi): tâp 
trung tâm ý đạt bốn định xuất thế gian (s: 

arüpa-samüdhi, — Bốn xir). 

Bát chính dao không nên hiểu là những »con 
duóng« riêng biệt. Theo — Ba môn học, hành giá 
phải thực hành — Giới (chính đạo 3-5), sau đó là 
— Định (chính dao 6-8) và cuối cùng là —^ Huệ 
(chính đạo 1-2). Chính kiến (1) là điều kiện tiên 
quyết để đi vào — Thánh đạo (s: ãrya-mãrga) và 
đạt — Niết-bàn. 

Phật giáo Đại thừa hiểu Bát chính đạo có phần 
khác với Tiểu thừa. Nếu Tiểu thừa xem Bát chính 
đạo là con đường dẫn đến Niết-bàn thì Đại thừa 
đặc biệt coi trọng sự giải thoát khỏi — Vô minh 
để giác ngộ tính — Không (s: Súnyata), là thé tính 
của mọi sự. Trong tinh thần đó, > Luận su > 
Thanh Biện (s: bhavaviveka) giải thích như sau: 1. 

Chính kiến là trì kiến về Pháp thân (— Ba thân), 
2. Chính tư duy là từ bỏ mọi chấp trước, 3. Chính 
ngữ là thấu hiểu rằng, pháp vượt trên mọi ngôn 
ngữ, 4. Chính nghiệp là tránh mọi hành động tạo 
nghiệp, kế cả thiện nghiệp, 5. Chính mệnh là tri 
kiến rằng, tất cả các — Pháp (s: dharma; p: 
dhamma) không hề sinh thành biến hoại, 6. Chính 
tỉnh tiễn là an trú trong tâm thức vô sở cầu, 7 
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Chính niệm là từ bỏ mọi thắc mắc về có (—> Hữu), 
không (vô), 8. Chính định là giữ tâm vô phân biệt 
bằng cách vô niệm. 


Bát chủng phân biệt 

AX FE 2} Xil; C: bazhóng fenbié; J: hasshu fun- 

betsu; 
Tám thứ vong tưởng phân biệt trong tư tưởng 
triết học Duy thức. Còn gọi là Bát vọng 
tưởng (X 3z 4H). Đó là: Tự tính phân biệt 
(H E: 2} Hl); Sai biệt phân biệt (25 Jl] 4 
Xil; Tổng chấp phân biệt (48 # 4) Jl, còn 
gọi là Nhiếp thụ tích tụ vọng tưởng $h 5£ TA 
E 3 A); Ngã phân biệt (FÈ 2} All); Ngã sở 
phân biệt R Br 2 BI); Ái phân biệt (4€ 2 
nl; Bát ái phân biệt (4 E 2 HI), và Ái bát 
ái phân biệt (45 4 E 4) Jl, theo Nhi 
chướng nghĩa — Wi 3&, — Du-già luận li 
All if và > Hiển dương luận E J2 wM). 


Bát cú nghĩa 

MOB; C: : bajüyi; J: hachikugi; 
Tám câu diễn đạt tỉnh thần tự thể hiện yếu 
tính của Thiền, quan tâm đến sự thực chứng, 
hơn là học hỏi tri thức: 1. Chính pháp nhãn 
tạng GE X; IR J); 2. Niét-ban diệu tâm (E 
AR b 2); 3. Thật tướng vô tướng (t +H 4 
Hi); 4. Vi diệu pháp môn (fi W A. eS 
Bất lập văn tự (4 32 X P); 6. Giáo ngoại 
biệt truyền (2k 2k HI D; 7. Trực chỉ nhân 
tâm (E 38 A 0»); 8. Kiến tính thành Phật 
Gi E pk, ĐÈ). 


Bát danh phó mát dà-la-ni kinh 
NA xeu BE RE JE KE; C: bamíng púmi tuó- 
luóni jing; Y: hachimyo. pus darani kyó; 
Kinh, 1 quyén, — Huyén Trang dich nám 
654. Nội dung Đức Phật giảng day 8 loại dà- 
la-ni cho Bò Tát Kim Cương Thủ (4 Ñ| F; 
s: vajrasattva). 


Bát Dai Bó Tát Man-dó-la kinh 
ACKGE dE & 3š RE M C: bà dàpúsà mantúluó 
jng; J: hachi daibosatsu mandara ky0, S: asta- 
mandalaka; t: ['phags pa] dKyil 'khor brgyad pa 
shes bya ba theg pa chen po'i mdo. 
Có 2 bản dịch tiêng Hán cùng tên: 1. — Bât 


E 


át-nhà 


Không (s: amoghavajra) dich, 1 quyén; 2. 
Pháp Hiền (17: Ef) dich, 2 quyền. 


Bát dé 

J\ dí; C: bãđì; J: hachitai; 
Tám sự thật, Tám chân lí, còn goi là Bát 
thánh đề. 
I. Như duoc dạy trong kinh Thắng Man (s: 
srimala-sútra), só 8 có được là do sự hợp 
thành của 2 cách giải thích Tứ diệu dé, gọi là 
Hữu tác tứ dé (H (E VU 3%) và Vô tác tứ dé 
(#t 1E JU 3š). Loại trước được hiểu một cách 
không hoàn chỉnh bởi hàng Nhị thừa, loại sau 
là nhận thức đúng đắn của hàng Bồ Tát (theo 
phẩm Pháp thân trong kinh Thắng Man, 
Nhân vương bát-nhã kinh sớ, a 315 € 
KAG Sh. C ERER Ẳì Zj; 
IL Nhu được day trong Du-già sw địa luận 
(s: yogacarabhumi-sastra): 1. Hành khó dé 
(fT ®í ñ): các pháp hữu vi sinh khởi, đoạn 
diệt không ngừng; 2. Hoai khó dé (3E 7 8b): 
Chüng sinh dau khó vi các pháp minh ua 
thích bị tan hoại; 3. Khổ khó dé (7# 15 mb): 
Thường phải gặp điều không ưa thích; 4. Lưu 
chuyên dé (Ji ## šš): là phần đoạn sinh tử 
(2 Bt ^E 5€); 5. Lưu tức dé (ii E ai): tức 
Niét-bàn; 6. Tạp nhiễm dé (ME X a): là 
phiền não (HA Tế); 7. Thanh tịnh dé (3j i$ 
ml): khi đã giải trừ được phiền não, nhận rõ 
bản tính (thanh tinh) vô vi của minh; 8. 
Chính phương tiện dé (1E 7j fi iili; theo Du- 
già sir dia luán, quyén 46. Dai thira pháp 
uyên nghĩa lâm chương, quyền nhi, mat f 
Ai Ei Rb im 3? Uu 7. A 332 Z8 3® M 
HH). 
Bát dia 

J\ HH; C: badi; J: hachiji; 
Giai vị thứ tám trong Tháp dia. Giai vị khác 
nghiét trong quá trinh tu dao, qua dáy, moi 
phiền não hiện hành đều được giải trừ (theo 
Nhị chướng nghĩa — Mi 3Š). 
Bát giải thoát 


IN ft Hồ; C: bã jiétuo; J: hachigedatsu; 
— Tám giải thoát. 


Bát khó 

INTE; C: bākú; J: hakku; 
Tám loại khổ được Phật Thích-ca Mâu-ni 
trình bày khi giảng vé Tứ dé (qu sii). 1 Thuóng 
được goi là — Tứ khó Bát khó (P 7# JN 7#, 
xem muc này dé được giải thích rõ hon). 


Bát nan 

INE; C: banán; J: hachinan; S: astavaksaná; 
Là tám nan, tám truóng hop khóng may có 
thé xày ra trén con duóng dat giác ngó cüa 
mót tu si. Bát nan bao góm: 
1. Dia ngục (lh #Ä; s: naraka); 2. Süc sinh 
(8 Æ; s: tiryañc); 3. Nga qui (EX "d; s: pre- 
ta); 4. Trường thọ thiên (Ñ = Ñ; s: dirgha- 
yurdeva), là cối trời thuộc sắc giới với thọ 
mệnh cao. Thọ mệnh cao cũng là một 
chướng ngại vì nó làm mê hoặc hành giả, 
làm hành giả dé quên những nỗi khổ của sinh 
lão bệnh tử trong — Luân hồi; 5. Biên dia 
G2 HH; s: pratyantajanapada), là những 
vùng không nằm nơi trung tâm, không thuận 
tiện cho việc tu học chính pháp; 6. Căn 
khuyết (4f. $; s: indriyavaikalya), không có 
dü giác quan hoặc các giác quan bị tật 
nguyén như mù, diéc...; 7. Tà kiến Gt đả; s: 
mithyadarsana), Ta kiến giải sai lêch, bát 
thiện; 8. Như Lai bất xuất sinh (41 3c ^ Hi 
ae s: tathagatanám anutpada), nghĩa là sinh 
sóng trong thời gian không có Phật xuất hiện 
hoặc giáo pháp của Ngài. 


Bát-nhã 

RE XE. S: prajñã; P: pañña; danh từ dịch âm, 

dịch nghĩa là Trí huệ, Huệ, Nhận thức; 
Một khái niệm trung tâm của Phật giáo —> 
Đại thừa, chỉ một thứ trí huệ không phải do 
suy luận hay kiến thức mà có (> Trí), mà là 
thứ trí huệ chớp nhoáng lúc trực nhận tính — 
Không (s: sunyata), là thé tính của van sự. 
Đạt được trí Bát-nhã được xem là đồng nghĩa 
với — Giác ngộ và là một trong những yếu 
tố quan trọng của Phật quả. Bát-nhã là một 
trong những hạnh —› Ba-la-mật-đa mà một 
— Bồ Tát phải đạt đến (— Thập địa). 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa 


Bát-nhã ba-la-mật-đa 
MARIA E X: S: prajñaparamita; dich 
nghĩa là Huệ đáo bi ngan (5ï #| 4 2), — Trí 
độ (#!! EE), Trí huệ độ người sang bờ bên kia; 
Tên của một thé loại kinh nhấn mạnh về tính 
— Không của các — Pháp — Hữu vi, (— 
Bát-nhá ba-la-mát-da kinh). 


Bát-nhá ba-la-mát-da kinh 
ik E E 3 X R; S: prajüaparamita-sutra; 
cũng được gọi là Ma-ha bát-nhá ba-la-mát-da 
kinh, dịch nghĩa là Huệ đáo bỉ ngạn kinh, »Kinh 
với trí huệ đưa người qua bờ bên kia,« 
Là một bộ kinh bao gồm khoảng 40 bài kinh 
— Đại thừa được gọi chung dưới tên này với 
nội dung, mục đích hướng dẫn hành giả đạt 
được trí — Bát-nhã (s: prajña). Bộ kinh này 
là một phần quan trọng của bộ kinh — 
Phương đẳng (S: vaipulya-sütra), có lé duoc 
ghi lai khoáng dàu Cóng nguyén. Ngày nay, 
phàn lón kinh này chi cón trong dang chữ 
Hán hoặc chữ Tây Tạng, không mấy còn 
trong dang — Phan ngữ (sanskrit). Trong bộ 
kinh này thi hai tập — Kim cương bát-nhá 
ba-la-mát-da kinh (s: vajracchedika-prajña- 
pàramita-sutra) và — Ma-ha bát-nhà ba-la- 
mát-da tâm kinh (s: mahaprajfiaparamita- 
hrdaya-sütra) là nói tiếng nhất, đã được dịch 
ra nhiều thứ tiếng, ké cả Anh, Pháp và Đức 
ngữ. — Luận sư quan trọng nhất của kinh 
Bát-nhá là — Long Thụ. 
Bộ kinh này có tính giáo khoa rất cao, tương tự 
như các bộ kinh văn hé — Pä-li. Phần lớn các bài 
kinh là những lời khai thị cho —> Tu-bồ-đề (s, p: 
subhüti), được Phật thuyết giảng trên đỉnh — Linh 
Thứu (s: grdhraküta). Phần cổ nhất của kinh này 
là Bát-nhà bát thiên tung (s: astasahasrika) — 
cüng duoc goi là Tiéu phám bát-nhà — một bộ 
kinh gồm 8000 câu kệ Phật giảng cho nhiều dé tử 
cùng nghe. Đây cũng là cơ sở cho tất cả bộ kinh 
Bát-nhá khác, mỗi bộ gồm từ 300-100 000 câu kệ 
với vô số bài luận và phiên dịch. Bản dịch chữ 
Hán đầu tiên ra đời khoảng năm 179. 
Những kinh điển trong Bát-nhà bộ còn nguyên văn => 
Phan ngữ: 1. Adyardhasatika-prajapáramità: Bát-nhã lí 
thú phân; 2. Astasahasrika-p. : Bát thiên tụng bát-nhà 
hay Tiểu phẩm bát-nhã; 3. Mahaprajnaparamita-hrda- 
ya: — Ma-ha bát-nhà ba-la-mát-da tâm kinh; 4. Mañju- 
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Sriparivarta-p. = Saptasatika-p.: Văn-thù Su-li sở thuyết 
bát-nhà ba-la-mật kinh, gọi ngắn là Ván-thú bát-nhà 
kinh; 5. Pañcavimsatisahasrika-p.: Nhi vạn ngũ thiên 
bát-nhà tụng hoặc Đại phẩm bát-nhà kinh hoặc Phóng 
quang bát-nhà; 6. Satasahasrika-p.: Đại bátnhá sơ 
phán; 7. Suvikrantavikramipariprccha-p. = Sãrdhadvisä- 
hasrikä-p.: Tháng Thiên vương bát-nhà ba-la-mát kinh; 
8. Vajracchedika-p. = Trisatika-p.: — Kim cương bát- 
nhã ba-la-mát-da. 


`... Vi 


TT 


Tổ thứ 27 E => Thiền em Án Độ. 


Bát nhân 

INAE; C: barén; J: hachinin; 
Còn gọi là Bát nhẫn (X 2%). Giai vị thứ ba 
trong Thập địa. Bát nhân địa (giai vị tu 8 
pháp nhẫn dé đoạn Kiến hoặc). 


Bát nhẫn 
AX £8; C: barén; J: hachinin; 

Tám loại nhẫn nhục, kết hợp với Tám trí (Bát 
trí JU $?) để cấu thành Mười sáu tâm (Thập 
lục tâm + 7x 4»). Mỗi loại nhẫn (hay nhân) 
đứng trước một nội quán mà nó có tương 
quan. Những loại nhẫn nầy được trải qua 
trong giai vị Kiến đạo. Đó là: 1. Khổ ne 
nhẫn (7# i 22); 2. Khỏ loại nhẫn (#2 Ji Z4 

3. Tập pháp nhán (4 ik Hy 4. _ Tập e 
nhẫn (#š Xi 22); 5. Diệt pháp nhẫn (ĐÀ iX: 
Z4); 6. Diệt ur nhẫn (J& Ä{ 22); 7. Đạo 


pháp nhẫn (4 ÿ⁄ Z4); 8. Đạo loại nhẫn (Gi 
EZ). 
Bát nhiệt địa ngục 


JN 8 Hh Jk; C: bare dìyù; J: hachinetsu jigoku; 
Tám dia nguc nóng: 1. Đẳng hoạt địa ngục 
CENA KR; s: samjiva-naraka): nơi chúng 
sinh bị hành hình, chết rồi sống, lại và chịu 
tội báo như những lần trước; 2. Hắc thằng địa 
ngục (¿E AE Hi F; s: kala-siitra-naraka): địa 
ngục nơi chúng sinh bị trói bằng dây sắt; 3. 
Chúng hợp địa ngục (R  Hh X s: 
samgháta-naraka): địa ngục nơi chúng sinh 
bị (núi dá) ép chặt; 4. Hào khiếu địa ngục (5š 
HỊ HH XR; s: raurava-naraka): địa ngục noi 
chúng sinh kêu la thảm thiết; 5. Đại khiếu địa 
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ngục CK HY HH TA; s: mahãraurava-naraka): 
địa ngục nơi chúng sinh kêu la rất thống 
thiết; 6. Viêm nhiệt địa ngục HH FA; s: 
tapana-naraka): địa ngục nơi chúng sinh bị 
hành hình bằng thiêu đốt; 7. Đại nhiệt địa 
ngục CK Ah Ji Ji; s: pratapana-naraka): địa 
nguc noi chüng sinh bị hành hinh bằng sự 
thiêu đốt rất khó sở; 8. Vô gián địa ngục (ME 
ll Hh X s: avici-naraka): địa ngục noi 
chúng sinh bị hành hình liên tục không gián 
đoạn, tội nhân không thé chết, phải bỏ thân 
nầy thọ thân khác trả quả báo cho đến khi hết 
sạch. 


Bát-niết-bàn 
A ig BE. S. par inirvana; P: parinibbana; 

Đồng nghĩa với — Niét-bàn (s: nirvana). 
Thường thường người ta hiéu Bát-niét-bán là 
Niết-bàn vô dư, nhưng cũng có người hiểu 
Bát-niét-bán là Niết-bàn hữu dư, thậm chí có 
người hiểu cái chết một vị tăng, ni cũng là 
Bát-niét-bàn. 


Bát phong 

AX Jl; S: astalokadharma; Nghĩa là tám ngon 

gió. 
Chi tám sự việc ràng buộc người vào thế 
gian, lay chuyển lòng người, đó là: nên 
Được (Fl; lợi; s: labha), mất (Æ; suy; s 
alábha); 3./4. Vinh (fi; xung; s: yasa), m 
(3; co; s: ayasa); 5/6. Khen (#; du; s: 
prasansa), chê (Sx; hủy; s: ninda); 7./8. Vui 
(38; lac; s: sukha), khó (15; khó; s: duhkha). 
Bát tà 

J\ ZB; C: baxié; J: hachija;. 
Tám thứ vong kiến sai lầm: Tà kiến, Tà tư 
duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mệnh, tà niệm, tả 
tỉnh tiến, tà định. 


Bát tạng 

IN; C: bazang, J: hachizõ; 
Theo Nakamura, đó là Thai hoá tạng (lA 4t 
7#), Trung à ấm tạng (P K2 ji), Ma-ha-diễn 
phuong dáng tang (ME i AT 7j ^5 JX), Giới 
luật tang Gk £f 7Ä), Thập trú tạng (F fE 
38), Tạp tang (AE 7Ä), Kim cương tang (2 


HI #Ä) và Phát tạng (bb 7Ä). 


Bát thánh đạo 
JX FE j; C: bashéngddo; 
aryastango-margo; 
Con đường chân chính tu dao gồm tám phần, 
được Phật Thích-ca Mâu-ni giảng trong bài 
thuyết pháp đầu tiên, và vẫn còn là nền tảng 
trong việc tu tập Phật pháp. — Bát chính đạo 
(VUE 38). 


Bát thánh dé 
J\ Œ ñli; C: bashengdi; J: hachishótai; 
> Bát dé (V sit). 


Bát thắng giải 

JN HS ft; C: bashengjié; J: hachishoge; 
Tám loại giải thoát thù thắng. Như — Bát 
giải thoát (X ## Hà). 


Bát thập bát sử 
JA F X fili; C: bashiba shi; J: hach ijuhasshi; 
88 tâm trạng phiền não của thé giới hữu vi. 
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J\ F HE t; C: bashizhóng hào; J: hachijisshu 
80; 
Tám mươi vé dep phụ trên thân đức ] Phật (S: 
asity- anuvyañjanani), tuong truyền các 
tướng tốt náy cần phải tu hành một trăm đại 


J: hasshodo; S: 


` kiếp mới đạt được. Bản liệt ké 80 vẻ đẹp này 


không thấy ghi trong các kinh văn nguyên 
thủy, nhưng rất thường thấy đề cập trong tiêu 
sử đức Phật và các kinh văn Đại thừa. Có lẽ 
nó có xuất xứ từ các đại biểu của Thuyết nhất 
thiệt hữu bộ, nhưng nó lại được sử dụng 
thường xuyên trong văn học — Đại thừa. 

I. Kinh văn đầu tiên liệt kê đầy đủ 80 vẻ đẹp có lẽ 
được tìm thấy trong Phát bản hạnh tập kinh (fh 
2 1ï E AG s: abhiniskn amana-sütra), là bản ghi 
trọn vẹn lịch sử đức Phật nhất trong Hán tạng. 
Bản dịch tóm tắt của S. Beal ghi 80 vẻ đẹp như 
sau: 

1. Móng tay màu như đồng; 2. Móng tay mềm 
diu; 3. Móng tay nói bật; 4. Móng tay tròn đều; 5. 
Ngón tay thon gầy; 6. Các ngón tay phát triển cân 
xứng; 7. Các tĩnh mạch án kín; 8. Các tĩnh mạch 
dán ra; 9. Mát cá chán án kín; 10. Lóng bán chán 
báng pháng; 11. Dáng di nhu su tú; 12. Dáng di 
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như voi chúa; 13. Dáng đi như ngóng chúa; 14. 
Dáng đi như trâu chúa; 15. Dáng đi thường hướng 
về bên phải; 16. Dáng đi tự tại; 17. Dáng đi vững 
chãi; 18. Thân thể tròn đây; 19. Thân thể mềm 
dịu; 20. Thân thé cân đối; 21. Thân thé thanh tinh; 
22. Thân thé dịu dàng; 23. Thân thể không ti vét, 
24. Bộ phận sinh dục hoàn chỉnh; 25. Thân thể 
tráng kiện, các chi thanh nhã; 26. Bước đi khoan 
thai; 27. Thân thể khỏe mạnh; 28. Thân thể an 
khang; 29. Thân thể đoan nghiêm; 30. Thân thể 
nghiêm túc, viên mãn; 31. Tứ chi cân đối với các 
phần thân thể; 32. Thị lực trong sáng; 33. Thân 
tướng viên mãn; 34. Thân tướng nhẹ nhàng; 35. 
Thân tướng cân đối; 36. . Bung pháng; 37. Rón sáu; 
38. Rón cuón theo chiéu kim dóng hó; 39. Lám 
vui lòng mọi người khi giao tiếp; 40. ,Giới hạnh 
thanh tịnh; 42. Da không bị cháy nắng và tàn 
nhang; 43. Chỉ tay rất đẹp; 44. Chỉ tay sâu; 45. 
Chỉ tay dài; 46. Miệng không quá rộng; 47. Môi 
đỏ như trái tần-bà (bimba); 48. Lưỡi mềm mại; 49. 
Lưỡi mỏng và nhỏ; 50. Lưỡi màu đỏ; 51. Tiếng 
nói như voi gầm hoặc sám rén; 52. Tiếng nói rõ 
ràng, lôi cuốn và hoà nhã; 53. Răng cửa tròn; 54. 
Răng cửa nhọn; 55. Răng cửa trắng; 56. Răng cửa 
bằng phẳng; 57. Răng cửa đều đặn; 58. Mũi cao; 
59. Mũi gọn và đẹp; 60. Mắt sáng; 61. Mắt lớn; 
62. Lông mi đen; 63. Lòng trắng và đen của mắt 
đẹp (như) những cánh hoa sen tráng và xanh sám; 
64. Lóng mày dài; 65. Lóng mày mém; 66. Lóng 
mày pháng; 67. Lóng mày min; 68. Tai dài và 
dày; 69. Tai bằng phẳng; 70. Thính giác nguyên 
toàn; 71. Trán cân đối; 72. Trán cao; 73. Đầu rất 
nở nang; 74, Tóc den như ong chúa; 75. Tóc dày; 
76. Tóc mềm; 77. Tóc đều đặn, vén khéo; 78. Tóc 
xoăn, mềm; 79. Tóc có mùi thơm; 80. Lòng bàn 
tay, lòng bàn chân có có những hình chữ srivatsa, 
(chữ van rH) svastika, nadyavarta, và lalita. 

II. Dưới đây là bản liệt kê 80 vẻ đẹp bằng tiếng 
Hán trong Phật Quang đại từ điển (đã được dịch): 
1. Chỉ tráo hiệp trường, bạc nhuận quang khiết (+4 
MÍA» 8 ÌM E): Móng tay thon dài, 
mảnh và sáng bóng; 2. Thủ túc chi chỉ viên nhi 
tiêm trường, nhu nhuyễn (PEZ iH B li #8 
E, Z4 EO: Neón tay, ngón chân tron, thon dài, 
mềm dịu; 3. Thủ túc các ding vô sai, px chi gian 
giai sung mật (F E # 4% 4 dk 26. ññ dH ey 
7à R): Tay chân cân xứng, các ngón khi khép lại 
thì E dày; 4. Thủ túc quang trạch hồng nhuận 
so JE 3E ẤT BD: Tay chàn sáng bóng, tuoi 
hóng; 5. Cán cót án nhi bát hiện (ý E [EX Tfj 4 
Ji): Gân xương án kín, không lộ ra; 6. Luóng 
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khoá câu án (Mi ER fH. BE): Hai mắt cá chân án 
kín; 7. Hành bộ trực tiến, uy nghỉ hoà mục như 
long tượng vương (£7 2È H, Bề f§ HH u 
E 24 E): dáng di hướng tháng phía trước, uy 
nghi khoan thai như rồng chúa, voi chúa; 8. Hành 
bộ uy dung té túc như su tử vương (47 E33 E: 
?f x us #l ^ +): Dáng di oai vệ như su tử 
chúa; 9. Hành bộ an bình do nhu ngưu vương (fT 
25 3t F 4€ Un ^F. E): Dáng di bình thản nhr trâu 
chüa; 10. Tién chi nghi nhà 1 nhu nga vuong 
QE iE f$ ME 2 d RG E): Phong thái tiến, dừng 
thanh nhà, uyên chuyên như ngóng chúa; 11. Hồi 
có tất giai hữu toàn như long tượng e chi cử 
thân tùy chuyên QE li 25 ri e w lễ % E 
Z. ft Ú pë d): Quay nhìn đều theo bên phải như 
voi chúa nhác minh dé di chuyển; 12. Chỉ tiết 
quân vân viên diệu (Ht M #J ^J [Hl W): Các khớp 
tay chân đều tròn và đẹp; Ee Cót tiét giao két do 
nhược long bàn (Tf Bi 2 4 Mi 2ï WE đổ): Các 
đốt xương liên kết nhau như rồng cuốn; 14. Tắt 
luân viên mãn ($ im Bl W): Đầu gối tròn dày; 
15. Ấn xứ chỉ văn diệu hảo thanh tịnh (È o 
f. Wh 14 +5 F): Chỗ án vân tốt đẹp và thanh tinh; 
16. Thân chi nhuận hoạt khiết tinh (4 J# 3f 7H 
iR 7#): Thân và tay chân tươi nhuận, tron láng, 
thanh tịnh; 17. Thân dung đôn túc vô úy ( 7x Jk 
HHÍ AE Eb) Phong thái đôn hậu, vô úy; 18. Thân 
chi kiện tráng (4 J# fë jt): Thân thé trắng kiện; 
19. Thân thé an khang viên mãn (9 #8 2 Jd [Hl 
Wi); 20. Thân tướng do như tiên DT chu táp 
đoan nghiêm quang tịnh (4 AH 3 40 fl E> JJ 
Il Xm j# JG TW) Thân tướng như tiên chúa, toàn 
thân đoan nghiêm sáng sạch; 21. Thân chi chu táp 
viên quang, đản tự nhiên điệu (Œ comam BI 
Jeo tí A K dE): Có hào quang thường chiếu 
sáng quanh thân; 22. Phúc hình phương chính, 
trang nghiêm. (tg 35» IE . AE lữ): Bung vuông 
vức, trang nghiêm; 23. Té thâm hữu toàn (Iff v 
3ï ht): Rón sâu, xoay về hướng phải; 24. Té háu 
bát ao bát dót Qn s Aj [| 4 M): Rón dày, 
không lõm không lồi; 25. Bì phu vô giới tiền (JE 
Mi Ất 7ï f): Da không ghẻ lác; 26. Thủ chưởng 
nhu nhuyén, túc hạ an binh (F 3E R 8o Æ F 
Ji OV) Bàn tay mém mai, lóng bán chán báng 
phẳng; 27. Thủ văn thâm trường minh trực (F £X 
W E Hj E): Chi tay sâu, dày, rõ ràng; 28. Thần 
sắc quang ,nhuận dan huy [05 & Je 38 FH lệ): 
Mói dó thám, sáng và tuoi nhuàn; 29. Dién món 
bất trường bát đoản, bát dai bát nà nir lượng 
đoan nghiêm (Tfi FIR E 2 B7, ASK Hf Ib t 
EL J HO): Mặt không dài không ngắn, không lớn 
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không nhỏ, vừa vặn, đoan nghiêm; 30. Thiệt 
tướng nhu nhuyễn quảng trường (T7 4H 8k 35 pA 
E): Lưỡi mềm, dài, rộng; 31. Thanh âm uy viễn 
thanh triệt (3t $ Bì de i d): Tiếng nói oai 
hùng, vang xa, trong suốt; 32. Thanh vận mĩ diệu 
như thâm cốc hưởng (Pr HE X # MARE 
Âm vận hay đẹp như tiếng vang nơi hang sâu; 33. 
Tỉ cao thả trực, kì không bất hiện (# m H ÉL: 
KE FL 2 Hi): Mũi cao và tháng, lỗ mũi kín; 34. Xi 
phương chỉnh tiên bạch ( 2ð XE NÉ H): Răng 
đều đặn, trắng đẹp; 35. Nha viên bạch quang khiết 
phong lợi ( [B] Á 2€ ï# $% A): Răng trắng tròn, 
sáng sạch, bén nhọn; 36. Nhãn tịnh thanh bạch 
phân minh (ik PRO A 2 II): Mắt trong, lòng 
đen lòng tráng phán minh; 37. Nhãn tướng tu 
qun (Hg. ‡H 48 I): Mắt Thy rộng; 38. Nhãn tiệp 
chỉnh trù mật (HR BE 7 3# đi EJ Lông mi đều 
và dày; 39. Song mi trường nhỉ tế nhuyễn (## JE 
Tf AH #4): Lóng mày dài và min; 40. Song mi 
trình cam lưu li sắc (8É JA = ALA (8): Lông 
mày xanh biếc a i luu li; 41. Mi cao hiên hình 
nhu so nguyệt. (8 m 8ï JÉ tu 4 A): Lông mày 
cách xa mắt và cong như trăng lưỡi liém; 42. Nhĩ 
hậu i dai tu trường luân đoá thành tựu (Œ JF 
HRK di E E DX): Vành tai róng, doá tai 
dài thóng xuóng; 43. Luóng nhi té binh, li chüng 
quá thất (Hi H #í “, Hf # 1 K): Hai vành tai 
bằng nhau, không có sai khuyết; 44. Dung nghi 
linh kiến giả giai sinh ái kính (È GE $ 514 We 
^: 3 dif): Phong cách uy nghi, khiến người tháy 
liền sinh kính mén; 45. Tảng quảng bình chính (8 
J& ^V. 1E): Trán rộng, bằng phẳng; 46. Thân uy 
nghiêm cụ tác ( px ji H; JE): Thân đầy đủ 
tướng oai nghiêm; 47. Phát tu trường cam thanh, 
mật nhi bát bach (S£ (f R 4E T$. ## df # A): 
Tóc dài xanh biếc, dày mà không bạc; 48. Phát 
hương khiết tế nhuận (Z6 7Ÿ i #M 1H): Tóc mịn, 
toà hương thanh khiết; 49. Phát tè bát giao tạp (€ 
FEAR 4E HE): Tóc ngay ngắn không rồi; 50: Phát 
bất đoạn lạc (3€ ^s lr ÿ#): Tóc không đứt rụng; 
51. Phát quang hoạt thù diệu, trần cấu bất trước 
( 3L 3# Wk #b, EE tí AR #7): Tóc trơn bóng, 
bụi không dính; 52. Thân thể kiên cô sung thật (4 
dU EX [5| Jr BO): Thân thể vững chắc dày đặn; 53. 
Thân thể trường đại đoan trực (4 i R A i 
H): Thân thé cao lớn đoan chính; 54. Chư khiếu 
thanh tịnh viên hào (5% $ +5 i [B] #ƒ): Các 
huyệt thanh tịnh tròn đẹp; 55: Thân lực thù thắng 
vô dư đẳng giả (4 Jj Wk M 14 Ed E 41): Sức 
mạnh thù thắng, không ai sánh bằng; 56. Thân 
tướng chúng sở lac quán ( 4H # Jr ## BL): 


Thân tướng được mọi người ưa nhìn; 57. Diện 
nhu thu mãn nguyệt (Ifi 41 £X W A): Khuôn mặt 
như trăng tròn mùa thu; 58. Nhan mạo thu thái (Zi 
3 $f 4): Vẻ mặt thư thái; 59. Diện mạo quang 
trach vô hữu tàn xúc (i #4 16 18 fk i 3H ##): 

Gương mặt sáng bóng không vết nhăn; 60. Thân 
bi thanh tịnh vô cấu, thường vô xú ué ( E J 
FETO) HER Đã): Da sạch không cáu ghét, 

thường không có mùi hôi; 61. Chư | mao không 
thường xuất diệu hương (5% E fL 3# HH Wb F): 

Các lỗ chân lông thường toả hương thơm; 62. 

Diện món thường xuất tối thù tháng hương (ifii |] 
3W did E 5 BS 7#): Diện môn thường toá mùi 
hương thù thắng; 63. Tướng chu viên diệu hảo (41 
Jl [B] #b dif): Tướng tròn đầy tốt dep; € 64. Thân 
mao cam thanh quang tịnh (4 Æ AH T$ 26 W: 

Lông trên minh xanh biếc sach si sé; 65. Pháp ám 
tùy chúng, ứng hiện vô sai QA Y? pë X. E 
HE 35): Pháp âm tùy theo đại chúng mà ứng hiện, 

bình đẳng không sai biệt; 66. Đỉnh tướng vô năng 
kiến già (TR 4H f ñÉ Lh 31): Tướng đỉnh đầu 
không ai thấy được; 67. Thủ túc chi cương phân 
minh (F Æ 45 49 4) H): Đường vân của ngón 
tay, ngón chân phân minh; 68. Hành thời kì túc li 
địa (ÍT I JC xế BE HH): Khi đi, hai chân đều cách 
mặt đất; 69. Tự trì bất thị iev (B TR f e 
fiT): Tự giữ gìn, không nhờ người khác hộ vé; 70. 

Uy đức nhiếp nhất thiết (Jk ft Jii — Bn); Uy đức 
nhiép phuc hét tháy; 71. Ám thanh bát t ty bát 
kháng, tùy chúng sinh ý CE TS TO Bũ 
HE b: Thanh âm nói ra không tháp không cao, 

vừa sự tiếp thu của chúng sinh; 72. Tùy chư hữu 
tình, nhao vi thuyết pháp (lễ SE MS A 
iX) Tùy theo sự ưa thích của chúng sinh mà 
thuyết pháp; 73. Nhất âm diễn thuyết chính pháp, 

tùy hữu tình loại các linh đắc giải (SU iB CIE 
dk. BÉ lễ XH f fü: Diễn ti c chính 
pháp chỉ bằng một âm thanh, tùy các loài chúng 
sinh nghe. đều được giải thoát; 74. Thuyết pháp y 
thứ đệ, tuần nhân duyên (dé Ik fK Vc ?Š › 18 TA 
##): Thuyết pháp theo thứ lớp, tùy nhân duyên; 

75. Quán hữu tinh, tán thiện hủy ác nhi vô ái tắng 
(đi # t ETETE 3E 1%): Quán sát 
chüng sinh, khen thiện chê ác, nhưng không có 
tâm yêu ghét; 76. Sở vi tiên quán hậu tác, cụ túc 
qui phạm (Pr 45 jc lỗi 4% (E PECES 

Truóc quan sát ki các viéc rồi sau mới làm, tuân 
thủ đúng qui tắc; 77. si hảo, hữu tình vô năng 
quán tận (JH > A lũ fW üt i8) ii): Tuóng tót 
dep, chúng sinh không thé nào thấy hết được; 78. 

Dinh cốt kiên thật viên màn (TH f EX t [E] W): 
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Bát thức 


Xương đầu cứng chắc, tròn đầy: 79. Nhan dung 
thường thiếu bát lão (Zi ? 3 /b 4 Æ): Dung 
nhan trẻ mãi không già; 80. Thủ túc cập hung ức 
tiền, câu hữu cát tường hi toàn đức tướng (F E 
A lM MEN, ARA RE EE lẽ AE ED: Nơi chân 
tay và trước lồng ngực đều có tướng tốt cát tường 
hi (chữ Van il!) xoay vần. 


Bát thức 

IN; C: bashi; J: hachishiki; 
Tám thức (s: asta-vijidnani), tên goi sự lập 
thành lĩnh vực cốt tủy và đặc biệt nhất trong 
giáo lí của Du-già hành tông Phật giáo, được 
biết đến ở Đông Á với tên Pháp tướng tông 
(12 4H) và Duy thức tông (ME F). Theo giáo 
lí của tông này, mỗi chúng sinh đều có 8 lớp 
thức riêng biệt, năm thức đầu tiên tương ứng 
với 5 giác quan, thức thứ 6 tương ứng với 
tâm hay suy nghĩ (ý thức Xx W), thức thứ 7, 
Mat-na thức (R AE iik) tương ứng với ý niệm 
về bản ngã, thức thứ 8 (A-lai-da thức) là kho 
chứa mọi dấu ấn từ kinh nghiệm của mình. 
Vì 7 thức đầu sinh khởi y cứ vào thức thứ 8, 
nên được gọi là chuyên thức (HE 3). Ngược 
lại, thức thứ 8 được goi là Bản thức (4 3), 
Tạng thức (38 XR) hay Chủng tử thức (f& F 
ili; theo Thành duy thức luận Jề ME sik rig). 


Bát thức qui củ tụng 

J\ RR JR HE 28; C: bashi guijú sóng; J: hasshiki 

kiku sho, 
Tác phẩm của — Huyền Trang ( X 3). Kinh 
văn này không thấy trong Đại chính tân tu 
đại tạng kinh, tuy nhiên luận giải về bản tụng 
nầy của Phó Thái Cl 4š) lặp lại rằng bản gốc 
của Tung bản này được tìm thấy trong mục 
số Đại chính 1865.45.467-476, nhan đề là 
Bát thức qui củ bó chú QN 3 SL AE AD, 
nhung duoc sáp xếp khác hơn. Bản dịch 
tiếng Anh về bản gốc của Huyền Trang của 
Ronald Epstein có thể được tìm thấy trên 
mạng quôc tế. 


Bát tông cương yếu 

JS ess All 22; C: bãzõng gãngyào; J: hasshükayó; 
Tác phẩm của — Ngưng Nhiên (A #Ä; j: 
gyonen); hoàn thành năm 1286. Là một giới 
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thiéu tóng quát phác hoa vé lich sir, giáo 
pháp và những Tổ sư của 8 tông phái Phật 
giáo được lưu truyền đến Nhật Bản trong 
thời kì Phật giáo Nại Lương (j: nara). Phó 
bién nhu mót giói thiéu vé Phát giáo cho các 
sinh viên khoa tôn giáo ở Nhật Bản đến ngày 
nay. Tác phẩm này, trong khi giá trị của nó 
như một nguồn tài liệu, có khuynh hướng rất 
nồng nhiệt, lại hoàn toàn không đề cập đến 
vai trò của Hàn Quốc trong việc truyền thừa 
Phật giáo từ Trung Hoa đến Nhật Bản. Tác 
phẩm nầy đã được Leo Pruden dịch sang 
tiếng Anh trong chương trình Numata với 
nhan đề The Essentials of the Eight 
Traditions. 


Bát trí 

X 5 C: bazhi; J: hacchi; 
Tám trí, kết hợp với Tám nhẫn (Bát nhẫn JA 
Z) dé cấu thành Mười sáu tâm thức (Thập 
lục tâm F 7x 4»). Mỗi loại nhẫn (hay nhán) 
đứng trước một nội quán mà nó kết hợp. 
Những loại nhẫn này được trải qua trong giai 
vị Kiến đạo. Đó là: 1. Khô o trí (8 A 
Z); 2. Khổ loại trí ("F 3 22); 3. Tập pháp 
trí (E 32 Æ); 4. Tập loại trí (5 38i 78); 5 
Diệt Lun trí (JR A; Z); 6. Diệt loại trí OR 
Xd MS P n i QÉ E Z1); 8. Đạo 
loại trí GË Xi Z2). 


Bát vọng tưởng 

IN #H; C: bawangxidng; J: hachimoso, 
Tám thứ vọng tưởng. Xem — Bát chủng 
phân biệt (UN Hi Z} fill, theo Hiển đương 
luận E 12 ii). 
Bạt Đội Đắc Thắng 

R lX 48 I; J: bassui tokusho; 1327-1387; 
Thièn sư Nhật Bán lỗi lạc, thuộc tông => 
Lâm Tế, dòng — Tâm Địa Giác Tâm (j: shin- 
chỉ kakushin), ké thừa Thiền su — Cô Phong 
Giác Minh (j: kohó kakumyo). 
Cách hoàng hoá và hệ thóng hoá Thién cüa 
Su có những điểm rất giống với một vị Thiền 
sư Nhật không kém danh tiếng sau này là — 
Bạch Án Huệ Hạc. Điểm xuất phát đi tìm 


Bắc tông thiền 


Đạo của Sư chính là sự nghi ngờ, sau được 
Thiền sư Bạch Ân gọi lá > Đại nghỉ đoàn (j: 
dai-gidan), »Một khói nghi lón«. 

Cái khói nghi lón này bát dàu theo duói lác Su lén 
sáu, khi Su đang chăm chú theo dõi một Thiền 
tăng thực hiện nghỉ lễ cúng cầu siêu cho cha mình 
mất trước đó ba năm. Nhìn thấy những vật cúng 
trên bàn thờ, Sư hỏi vị tăng: »Cha con đã chết, 
không còn hình tướng thì sao đến ăn được?« Vị 
tăng đáp: »Mặc dù thân thể đã tiêu hủy nhưng linh 
hồn vẫn đến nhận vật cúng dường.« Sư kết luận 
rằng, trong thân mình cũng có một linh hồn và bắt 
đầu tư duy về hình thái của linh hồn này. Mối 
nghi này khóng dé Sư yên tâm và cũng vì váy Sư 
được vài lần ném vi — Giác ngộ qua phương pháp 
tu tập thiền định. 

Năm 28 tuổi, Sư xuất gia nhập môn, nhưng không 
sống trong chùa vì những thói quen, nghỉ lễ rườm 
rà và sự sống an nhàn ở đây không thích hợp với 
nếp sống và chủ trương của Sư. Trong những cuộc 
— Hành cước Sư nhất định không tạm trú ở thiền 
đường nào dù chỉ là một đêm, chỉ trú trong một 
túp lều trên núi đồi hoang vắng dé có điều kiện tu 
tập thiền định từng giờ từng phút. Đề kháng cự lại 
sự buồn ngủ, Sư thường leo lên cành cây ngồi và 
tập trung quán công án »Ai là ông chủ?« bất chấp 
cả gió mưa, quên cả ăn ngủ. Sáng sớm Sư xuống 
thiền đường để tham kiến các Thiền sư. Dưới sự 
hướng dẫn của Thiền sư Cô Phong, Sư tìm được 
chỗ an trú của tâm. »Tất cả những văn tự, tin 
tưởng trước đây đã bị ngọn lửa giác ngộ hoàn toàn 
thiêu đốt« và đại nghi của Sư đã châm dứt. Su 


được Cô Phong ban cho pháp danh »Bạt Đội« — q 


nghĩa lá vượt qua bọn —› Phàm phu trung binh. 
Sau khi duoc truyén — Tâm à án, Su tiếp tục lang 
thang đây đó và nhiều lần từ chối thu nhận đệ tử. 
Mãi đến năm 50 tuổi Sư mới dừng bước ở một am 
nhỏ trên núi và những người tham học bón 
phương sau đến đông đúc. Cuối cùng Sư chấp 
nhận sự cầu thỉnh của nhiều người, trụ trì một 
thiền đường. Trước khi qua đời Sư ngồi kết già và 
nói với những đệ tử xung quanh: »Các người đừng 
dé bị lừa! Xem rõ đây! Cái gi?« Sư lặp lại câu này 
và viên tịch, thọ 60. 

Sư để lai khóng nhiều trứ tác nhưng những pháp 
ngữ và thư của Sư viết cho những đệ tử có sức 
mạnh hùng hồn, sâu sắc. Trong một lá thư, Sư viết 
cho một »Nam nhi ở Kumasaka«: »Tát cả những 
hiện tượng là cuồng điên, không có thật. Chư Phật 
và chúng sinh là những phản chiếu trên mặt nước. 


Ai không nhìn thấy được bản tính thì cho rằng 
phản ánh là sự thật. Và cũng như vậy, trạng thái 
yên tinh của Không đạt được nhờ sự quán tưởng 
cứ bị lầm là thật. Nó cũng chỉ là ảnh phản chiếu. 
Phải vượt qua giai đoạn nhận thức lí trí và đạt 
được trạng thái cao siêu hơn. Nếu không còn nhận 
thức được gì nữa thì hãy nhìn nó kĩ. Nó là gì? Nó 
chỉ trở thành người thân khi cây gậy sừng thỏ đã 
bị gáy và cục sắt đã được đập tan trong lửa. Bây 
giờ hãy tả xem, ai là bạn thân? Hôm nay là mồng 
bảy, ngày mai là mười ba.« 


Bảy giác chỉ 
S: saptabodhyañga; Hán Việt: Thất giác chi (E 
# 30) — bảy Bồ-đề phần; 
Nhóm thứ sáu trong ba mươi bảy — Bó-dé 
phần (s: bodhipüksikadharma), gồm có: 
Trạch pháp (J€ iX; s: dharmapravicaya; 
phân tích, biết phân biệt đúng sai), tinh tiến 
(Rl 3E; s: vữya), hi (32; s: priti), khinh an 
(8€ 22; s: prasabdhi), — Niệm (%3; s: smrti), 
> Binh (E; s: samādhi), —^ Xå ($$; s: 
upeksa). 


Bắc câu-lô châu 
JE (A lã Yi; C: bẽjùlú zhou; J: hokkurushú; S 
uttara-kuru. 
Nơi cực Bắc của — Tứ dai châu (VU X 3) 
trong vũ trụ quan Phật giáo Ấn Độ. 


Bắc phương tì-sa-môn thiên vương tuỳ 

uân hộ pháp chân ngôn 

jt 2; Eb vb PIX + Bề § MARA EC: 
beifang píshaméntianwáng suijun hufá zhenyán; 
de hoppõ bishamontenno zuigun gohó shingon; 

1 quyền; — Bát Không (4 4; s: amoghava- 

jra) dich. Mót số tư liệu gốc cho rằng kinh 

này ánh hưởng Phật giáo ¿An Độ, một só 

nguồn khác cho rằng kinh ấy rõ ràng là bản 

nguy tạo bằng chữ Hán. 


Bắc sơn lục 
JE thị $5 C: béishan là; J: hokusan-roku; 
Tác phẩm òm 10 quyền; của Thần Thanh (Til 
Bắc tông thiền 
JE zx Xổ; C: béizong-chán; : 
Chi phương pháp thiền theo thuyết — Tiệm 
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Bắc Uát-dan-viét 


ngộ, tức là giác ngộ theo cấp bậc, ngược với 
phép tu — Đốn ngộ của Nam tông e Thán 
Tú, — Huệ Năng). 


Bắc Uát-dan-viét 
du #2 "LGB C: bẽiyùdãn yué; J: hoku uttannot- 
su; 


> Bắc cáu-ló châu (Jk 18 J& M). 


Bát 

As; C: bù; J: fu; 
Khóng, khóng phái, khóng... (s: akarana; t: 
cha ma yin pa). 


Bát chính tri 

1E All; C: büzhéngzhi; J: fushochi; S: asam- 

prajanya; T: ses bshin ma yin. 
Không sáng suốt, không có sự hiểu biết chân 
chính. Một trong 20 — Tùy phiền não trong 
giáo lí của Du-già hành phái Gi dn fr JE). 
Tâm hành sinh khởi vọng kiến do nhận thức 
sai lầm vì tiếp xúc với vật một cách không 
đúng (theo Thành duy thức luận FX, HE 3 
fir). 
Bát cóng 

AN Jl C: bùgông: J: fugu; 
Một pháp không tuong hợp hay thích ứng với 
pháp khác. Không có sự cộng thông với các 
pháp khác. Có cách dùng đặc biệt chuyên 
môn trong thuật ngữ Bất cộng bất định (4 
Jt 8), Bất cộng vô minh (4 J* Ất. HH). 


Bắt cộng bát-nhã 

^s 3k ME d; C: bùgòngpánru; J: fugu hannya; 
Theo kinh Đại Bát-nhá-ba-la-mát-da thì đây 
là giáo lí Tính không dành cho hàng Bồ Tát 
tu tập và thực chứng (theo Dai trí độ luận X 
^8 JE dit). 


Bát cóng giáo 

A d£ 28 C: bùgòng jião; J: fugu kyo; 
Giáo lí riéng biét áp dung cho mót nhóm 
người học dao nào đó. Thường nói đến giáo 
lí áp dung cho hàng — Bồ Tát, mà không áp 
dụng cho hàng Nhị thừa. Khác biệt với —› 
Cộng giáo. 


50 


Bát cộng nghiệp 

% 3k 35; C: bùgòngyè; J: fugugo; 
Nghiệp riêng của từng người. Nghiệp tao tác 
do ảnh hưởng của cá nhân. Có nhiều dạng 
nghiệp khác nhau; phản nghĩa với — Cộng 


nghiệp. 


Bắt cộng pháp 

^h Jk Ik; C: bùgòngfă; J: fuguho; 
1. Những đặc tính riêng của mỗi cá nhân con 
người. Thân thể từng người là sự thụ bẩm 
thông qua nghiệp riéng mà họ đã tao; 2. 
Những đặc điểm riêng của đức Phật. — Bất 
cộng Phật pháp. 


Bắt cộng Phật pháp 

%3 fb Y; C: bügongfófa; J: fugu buppó; 
Những đặc tính riêng Đức Phật mới có, mà 
chúng sinh không dự phần vào được. — 
Thập bát pháp bất cộng. 


Bắt cộng sở y 

A Jt JJ 4&5 C: bùgòng suóyi; J: fugu shoe; 
Một cơ sở không thé được chia xẻ bởi thực 
thé khác. Sus nhu — Bát cóng y. 


Bát cộng tướng 

A dE +H; C: a J: fugusð; 
Đặc tính riêng biệt của một cá nhân, không 
chia sẻ với những chúng sinh khác được. 


Bắt cộng vô minh 

^i 2 4 Hj]; C: bùgòng wúmíng: J: fugu mumyð; 
Vô minh có một không hai. Đối lại với 
Tương ưng vô minh (4H JE f HH). I. Theo 
> Cáu-xá luận, thuật ngữ này dé cập đến 
loại vô minh sinh khởi tùy theo tâm thức mà 
không tương ưng với 10 Tùy miên phiền não 
(Thập tùy miên F- Bổ IR). Cũng goi là Độc 
đầu vô minh (Jj YA 4% HJ); II. Theo — Du- 
già hành tông thì có 2 loại Bất cộng vô minh: 
1. Hằng hành bất cộng vô minh (fii 47 4 J£ 
ME HH): là tên gọi loại vô minh tuong ưng 
cùng — Mat=na thức CR. JE d). (Vô minh 
này được goi là Bát cộng vì nó hoạt động 
tương tục, trong khi loại vô minh tương ưng 
với thức thứ 6 thì chịu sự gián đoạn); 2. Độc 


Bắt động địa 


hành bát cộng vô minh (Ä 47 4 ‡§ 4& W): 
là tên gọi loại vor minh tương ưng với thức 
thứ 6 (vô minh này được goi là bất cộng vi 
nó tự sinh khởi nhưng không hoạt động 
tương quan với bất kì một Căn bản phiền não 


JE 2 Jti Tết nào khác). 


Bát cộng y 

A H KC: bugóngyi, T: fugu e; 
Một co sở không thé được chia xẻ bởi một 
thật thể khác. Ví dụ, Mạt-na thức (s: manas) 
trong nhiều trường hợp, có sự khác biệt căn 
bản với Y thức (s: mano-vijñana). 


Bát diệt 
4 W; C: bümié; J: fumetsu; S: aniruddha, 
anirodha. 
Không chấm dứt, không thể hoại diệt (theo 
kinh — Pháp Hoa ik; 3& &&). 


Bát dữ thủ 

E 54 Hi; C: büyüqii; J: fuyoshu; 
Láy vát mà người khác không cho. Một dạng 
của trộm cắp (thâu dao fR X). dạng thứ ba 
trong — Thập ác (F $). 


Bắt đãn không 

4 1H 45; C: bùdànkõng: J: futan-kii; 

»không chỉ là —› Không«; 
Thuật ngữ dùng để chỉ sự nhận thức rằng, 
Chân tính hoặc — Phật tính của tất cà các 
hiện tượng, của hiện hữu chẳng thuộc »có« 
thuộc »không« là cả hai, nhưng lại không 
phải là cái này hoặc cái kia, tuỳ theo lập 
trường của người quán sát sự vật. Theo —> 
Tâm kinh thì có thể gọi là »Không tức thị 
sắc, sắc tức thị không.« 
Danh từ »Bát dán không« được dùng dé đối lại 
quan niệm »Dán không« G: tan-ki), »chi có 
không«, một cách nhìn rất giới hạn của một vài 
tông phái Phật giáo. Các phái này sử dụng phương 
pháp biện chứng dé chứng minh rằng, tất cả đều là 
không, là trống rỗng và từ đó, họ phủ nhận cả sự 
hiện hữu của vạn vật — có thể gọi là »chấp 
không.« Cái đơn vị, nhất thể của Không và Sắc 
như Tám kinh chỉ dạy không thể đạt được qua sự 
biện luận chứng minh, mà chỉ được trực nhận khi 
hành giả — Kiên tính, ngộ đạo thâm sâu. 


nghĩa là 


Bắt định 

f 5E; C: büding; J: fujo; 
1. Một trong 6 loai — Tâm sở hữu pháp, 
được gọi tên như vậy là do nó sinh khởi 
không có qui luật và không có khuynh hướng 
vệ thiện hay ác. Trường phái A-ti-dám liệt kê 
8 loại, gọi là — Bát định địa pháp (4 5E Hb 
3#). Du-già hành phái liệt kê 4 loại, gọi là 
Bất định pháp a # ik) 2. Một trong 2 
dạng phạm giới của Ti-kháu, chưa biết rõ 
tính chất chính xác thuộc loại nào và sự 
quyết định phạm giới chưa được rõ ràng; 3. 
Không có thật, không tồn tại; 4. Tâm ý 
không an định, không thể nhập vào thiền 
định; 5. Loại chúng sinh căn cơ nghiệp lực 
bát định (Bát định chúng 4* 5E #). 
Bát định địa pháp 

AS E Hh Y£; C: büdingdi fă; Y: fujochi ho; 
Theo thuyết của — A-ti-dat-ma thi đây là 
nhüng chüc náng bát dinh cüa tám thüc, 
không có một bản chát thiện hoặc ác có định 
náo, má cũng không phải lúc nào cũng hoạt 
động tương ứng với tâm và những trạng thái 
của tám (s: aniyata-bhümika). Bát dinh dia 
pháp bao gồm: Tầm (3), tứ (f]), miên (IR), 
ác tác (El 1E), tham (20), sân (HR), man (182), 
vá nghi (8b. Tuong dóng vói chüng loai này 
trong Du-già hành phái là bón chức năng bát 
định của tâm thức, Tứ bát dinh (PY 4 58). 


Bát định pháp 
AE Ve C: büding fă; J: Jujoho; 

Các pháp bát dinh khóng nhát thiét sinh khói 
trong mọi tướng trạng của tâm, do vậy không, 
có khuynh hướng thiện hay ác. Theo A-ti- 
đạt-ma thì có 8 tâm sở hữu pháp trong mục 
nầy, gọi chính xác hơn là Bất định địa pháp 
(^5 5E HH 7%). Theo giáo lí của Du-già hành 
phái thì có 4 tâm sở hữu pháp: Truy hối GÉ 
fj) Thùy miên (E IK), Tám (=) và Tứ 
(13). Còn gọi là Tứ bát định (JU 4 52). 


Bất động địa 
AE) Ji; C: büdóngdi; J: fudoji; S: acalä. 
Địa vi Bát động, địa thứ 8 trong Thập dia của 


Sil 


Bắt động hạnh 


hàng Bồ Tát. Giai vị mà các công đức lành 
có thể xuất sinh một cách dễ dàng. Theo kinh 
> Giải thâm mật, những phiền não vi tế nhất 
đều được trừ sạch trong địa vị này (theo —^ 
Giải thám mát kinh fit Y 9 ZE). 


Bát dóng hanh 
fs $) fT; C: büdongxing; J: fudogyo; 
Nhu — Bát động nghiệp. 


Bắt động nghiệp 

AN E] 3E; C: bùdòngyè; J: fiudögõ: 
Hành vi (nghiệp) dẫn tới kết quả cháng lành 
chẳng dit (theo Du-già luận Hi AN 3â). 


Bắt Động Phật 

^s $) fh; S: aksobhya; cũng được gọi theo âm 

Phạn ngữ là A-súc, A-súc-bệ Phật, A-sơ Phật; 
Vị Phật giáo hoá ở — Điều hi quốc (s: abhi- 
rati) phương Đông. Cần hiểu »Diéu hi quóc« 
không phải là một vị trí địa lí mà là một trạng 
thái tâm thức. Mỗi cõi được xếp vào một vi 
Phật với những tính chất nhất định (—› Tịnh 
độ). 


H 14: Bất Động Phật. Phật Bất Động tượng trưng cho sự 
chiến thắng lòng đam mê, thường được trình bày có thân 
màu xanh thâm hay vàng rực, cỡi voi tượng trưng sự båt 
động, tay bắt ấn xúc địa (> Án). > Kim cương chử 
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dưới toà sen biểu hiện sự cứng rán tuyệt đối, không thé 
phá hủy. 


Cách đây vô lượng kiếp, Bất Động Phật còn 
là tăng sĩ, từng thệ nguyện với đức Phật giáo 
chủ Điều hi quốc sẽ không bao giờ khinh khi 
hay giận giữ với bất cứ chúng sinh nào. Thực 
hiện lời thề đó, Ngài không lay chuyền trước 
trở lực nào, trở thành »bất động« danh hiệu 
của Ngài và thành Phật của Điều hi tịnh độ. 
Chúng sinh nao tái sinh vào quốc độ của Phật 
Bất Động sẽ không bao giờ rơi trở lại cõi 
thấp kém hơn, và muốn như thế, hành giả 
cũng phải thệ nguyện như Ngài (— Phật g1a). 


Bắt động vô vi 
2E El] fi i; C: bùdòng wúwéi, J: fudó mui; 

Không còn thô động bởi khổ lạc. Lìa ý tưởng 
ở cõi đệ tam thiền thuộc Sắc giới, nhập cõi 
Tứ thiền, nơi thụ tưởng khó lạc đều tiêu sạch, 
chỉ còn ý niệm xả thụ khổ lạc. Theo > Duy 
Thức tông thì đây một trong sáu Vô vi pháp. 
Là chân tế, xa lìa được thô động của khô lạc. 


Bát giác 
As $; C: büjué; J: fukaku; 

1. Không giác ngộ; 2. Phiền nào cán bàn đối 
nghịch với Bản giác, nguyên nhân gây ra sự 
hạn chế khả năng nhận ra bản tính của tâm 
chính là chân như của chúng sinh. Đây là 
một khái niệm cơ bản trong — Đại thừa khởi 
tín luận. 


Bắt hại 

^ $E: C: bù hài; J: fugai; S, P: ahimsa; cũng goi 

Bát sát sinh AR jx ^E; panatipáta pativirati, 

panatipata veramani); 
I. Một trong những tư tưởng, giới luật quan 
trọng nhất của đạo Phật.Tư tưởng Bát hại lúc 
nào cũng giữ một vai trò quan trong trong 
các tôn giáo Án Độ thời trước Phật — Thích- 
ca nhưng Ngài — cùng với một vị giáo chủ 
ngoai dao là Ni-kién-tir Nhã-đề-tử (p: ni- 
gantha nátaputta) — là người đầu tiên hệ 
thống hoá và dùng lí thuyết tâm lí để chứng 
minh, lấy nó làm cơ bản cho tư tưởng này. 
Từ đó, tư tưởng Bát hại đã trở thành một 


Bắt hoà hợp tính 


nguyên lí đạo đức vô song trong các tôn giáo 
Ấn Độ, đặc biệt trong tất cả các trường phái 
Phật giáo. 
Về mặt tâm lí, đạo đức thì lí do chính vì sao 
mọi người nên thực hành đạo lí Bất hại TẤT 
đơn giản: bởi vì ai cũng yêu quí cuộc sống 
của chính mình, không muốn bị hành hạ hoặc 
giết hại. Từ tình yêu thương chính mình, lây 
đó suy ra hoàn cảnh của tất cả các động vật 
khác (— Hữu tình), không ké là người hay là 
thú, là con voi hoặc con kiến, đặt mình vào 
trạng thái của chúng sinh và cảm nhận tình 
trạng đó, người ta sẽ từ bỏ việc sát hại. Tư 
tưởng Bát hại của dao Phát được giải nghĩa 
bằng lí luận nêu trên. Đức Phật thuyết trong 
kinh — Pháp cú (p: dhammapada, 129; bản 
dich và thi hoá của Tịnh Minh): 

Hinh phat ai cũng sợ 

Mắt mệnh, ai cũng khiếp 


Lấy ta suy ra người 
Chó giết, chớ bảo giết 


Như vậy, tư tưởng Bất hại xuất phát từ 
lòng — Bi (s, p: karuna) vá lòng — Từ (s: 
maitri; p: metta) đôi với tất cả chúng sinh. 
Ai có lòng từ bi, người đó không bao giờ 
sát hại. Mặt khác, tư tưởng Bát hại cũng 
mang lợi ích, niềm vui cụ thể cho chính 
người thực hành, không chỉ là niềm »vui 
cùng với người« và niềm vui về việc đã thực 
hiện, một »hành động cao quí« nhất thời. Về 
mặt này thi dao Phật có quan niệm khác với 
những tôn giáo khác. Theo luật nhân quả (> 
Nghiệp, s: karma) thì người làm lành, không 
giết hại sẽ SP hạnh phúc và không bị hại. Từ 
đó người ta có thể suy Ngược lại rằng, ai ôm 
ấp tư tưởng sát hại, không có lòng từ bi sẽ tự 
đưa mình đến những hoàn cảnh bất hạnh. 
Đức Phật trình bày rất rõ trong kệ thứ năm và 
225 của Pháp cú kinh (bản dịch và thi hoá 
của Tịnh Minh): 

*Hán thù diệt hận thù 

Đời này không thể có 

Từ bi diệt hận thù 

Là định luật nghìn thu 

*Hión si khóng sát hai 

Điêu phục thân mệnh hoài 


Dat cảnh giới bát tử 
Giải thoát hết bi ai 

Vì những lí do nêu trên mà tăng ni trong 
phần lớn các tông phái — Phật giáo cũng 
như nhiêu Phật tử tại gia đêu ăn chay. 
II. Một trong 10 Đại thiện địa pháp theo — 
A-ti-dat-ma Câu-xá luận, là 1 trong 10 Thiện 
tâm sở trong giáo lí của —> Du-già hành phái. 
Là tâm sở pháp không hãm hại loài khác. 
Theo giáo | lí — Duy thức, Bát hai chỉ là danh 
xung giả lập từ tâm sở Vô sân (fk HE), nó 
sinh khởi tùy theo tác dụng của Vô sân. 
Bát hành nhi hành 

^ 4T Tfi f1; J: fugyó-ni-gyo; 
Là »Khóng làm nhưng vẫn làm«. Một câu 
nói thường được dùng trong — Thiền tông 
để chỉ những hành động không có tác ý, 
không để lại dấu vét gì trong tâm của người 
làm. 
Bất hành nhi hành là một cách làm không có sự 
tính toán trước — tuy co ứng bién — nhung lúc nào 
cũng phù hợp với thời điểm, lúc nào cũng đúng. 
Một yếu tố cần thiết để đạt được trình độ này 
chính là sự phát triển — Định lực, nhưng chỉ có 
định lực thôi cũng không đủ để đạt đến trình độ 
»Bát hành nhi hành«. Hành giả cần phải giữ tâm 
trạng không vướng mắc vào những kết quà của 
những hành động của mình, nói một cách khác: 
không tự biết mình làm, không tự biết rằng có 
»ta« thực hiện và có »mót vật« được hoàn tất. 
Không có kinh nghiệm — Kiến tính thì không ai 
có thê thực hiện những điều kiện trên. 
Tuy nhiên, trạng thái bất hành nhi hành nêu trên 
không phải là một cái gì riêng tư, một phát minh 

của Thiền tông. Các hiền triết của đạo Lão (> 
Lão Tử, — Trang Tử) cũng đã đề cao tâm trạng 
này và gọi nó là »Vô vi« nghĩa là »không làm«. 
Biểu thị »Vô vi« đã gây không ít sự hiểu làm cho 
các nhà triết học phương Tây và vì vậy cũng có 
lúc họ kết luận sai lầm rằng, các hiền triết phuong 
Đông chỉ chuộng cái tĩnh tịnh, sự im lặng mà bỏ 
quên cái động, một mặt khác của sự thật. 


Bắt hoà hợp tính 
AS HU fr PE; C: bühéhéxing; J: fuwagosho, S: 
asamagri; 
Khóng hoà hợp, không tương ưng. Một trong 
24 tâm Bát tương ưng hành pháp theo giáo lí 
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Bát hoại 


của tông Duy thức. Đối lại là Hoà hợp tính. 
Một pháp tạm thời đề cập đến khả năng của 
mọi loại hữu tình trong sự chia ché, đối 


kháng và can thiệp vào nhau. 
Bát hoại 


As BE; C: bùhuài; J: fu-e; S: abhinna, abheda, 

avinasitva. 
1. Không thé hủy hoại được (s: abhinna, 
abheda, avinasitva); 2. Giai vi thứ 2 của 10 
bậc trong — Thập hồi hướng (E $8 i) của 
Bồ Tát đạo. Theo — Du-già hành phái (a flll 
1T YR) thì đây là giai vị khi Bồ Tát nhận ra 
tính — Không một cách dé dàng không cần 
phải phân tích sự hiện hữu. 


Bắt hoàn 
As dE; C: bùhuán; J: fugen; S, P: anagamin; 
cũng được dịch âm là A-na-hàm; 
Không trở lại, phiên âm từ tiếng Phạn là A- 
na-hàm (Bd AB $). Là 1 giai vị tu đạo của 
hàng Thanh văn, khi đạt đến quả vị thứ 3 
trong Tứ quả (Ul 2š), là khi đã được tự tại 
đối với sinh tử trong cõi Dục (Dục giới fik 
Jt). Quả vị này được chia làm hai giai đoạn: 
vs nhàp vào giai vi, goi là Bát hoàn huóng 
ME Jl); hoàn tất các công hạnh tu tập rồi, 
e à Bát hoàn quả (4 X R). Còn được 
dich là Bát lai (4s A). 


Bát hoàn huóng 
ARR [8]; C: bùhuánxiàng; J: fugenko; 
Thé nhập vào quà vị — Bát hoàn. 


Bát hoàn quà 

3ä W; C: bühuánguó; J: fugenka; 
Hoàn tát các công hạnh tu tập của quả vị Bát 
hoàn rồi. — Bát hoàn. 


Bắt hưu tức 

Af AK Eh; C: bùxiūxíi; J: fukusoku; 
1. Tự minh tu tập tinh càn khóng loi lóng; 2. 
Tên của một vị Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa. 


Bát khả đắc 
As nf fh C: büké dé; J: fukatoku; nghĩa là 
»Khóng thé nắm bát được.« 

Không thé dat được, không thé hiểu được. Là 
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điều không thể biết được, bất cứ nhọc công 
tìm kiếm như thế nào. 1. Trong đạo Phật, 
không thể nào tìm thấy một ngã thé bát bién, 
nguyên si trong tất cả mọi hiện hữu (s: nava- 
dháryate, anupalabdhi); 2. Không thé, khóng 
thé dat, khóng thé thuc hién; 3. Khóng tón 
tai; 4. Su  váng mặt của chấp trước vào một 
CƠ SỞ tự tồn. 


Bát khả thuyết 
AN H[ iit; C: bùkế shuo; J: fukasetsu; 

1. Nghĩa là cái »không thể nói được.« Như 
tát cả những Thánh nhân của các thời đại, các 
nền văn hoá khác nhau, đạo Phật — nhất là —› 
Thiền tông — nhấn mạnh rằng, các kinh 
nghiệm — Giác ngộ (— Kiên tính) vượt qua 
mọi ngôn ngữ, văn tự. Người đã kiến tính 
tương tự môt »người câm nằm chiêm bao« — 
như Thiền su —> Vô Môn Huệ Khai bình 
giảng trong — Công án thứ nhất của tập mi 
Vó món quan — khóng thé trinh bày giác 
móng cüa minh cho nguói khác. Cüng vi lí 
do này nén các vi Thién su thuóng khuyén dé 
tử không nên bám chặt vào văn tự trong kinh 
sách, cho rằng, kinh sách chỉ là »ngón tay chỉ 
mặt trăng«, nhưng »không phải chính là mặt 
trăng.« 

Vì thế nên các vị Thiền sư thường sử dụng bón 
cáu sau dé dién tà phuong pháp tu tập của Thiền 
tông (theo truyền thuyết thì > Bó-dé Đạt-ma khởi 
xướng thuyết này nhưng các học giả cho rằng, sư 
> Nam Tuyền Phổ Nguyên chính là người sử 
dụng đầu tiên): »Giáo ngoại biệt truyền (j: kyóge 
betsuden), bát lập văn tự (furyü monji), truc chi 
nhân tám (jikishi ninshin), kiến tính thành Phật 
(kensho jobutsu)«. 

Cái »khóng thé diễn bày« của kinh nghiệm giác 
ngộ là lí do chính vì sao chư vị Thiền sư thường 
sử dụng những dấu hiệu thân thể như vặn mũi, 
dựng — Phát tử... thay vì dùng lời dé trả lời trong 
những buổi — Độc tham, những cuộc — Vấn đáp, 
— Pháp chiến. Tuy nhiên, Thiền chính là tông 
phái lưu lại nhiều văn tự nhất | trong các tóng phái 
Phát giáo tai Trung Quốc. Điều đó cho thấy rằng, 
cái hữu ích của văn tự không hoàn toàn bị bác bỏ; 
nhưng các tác giả lại thường nhấn mạnh rằng, 
không một loại văn tự nào có thê chứa đựng hoặc 


Bắt Không Kim Cương 


trình bày trọn ven — Chân như. Chi | người nào đã 
tự chứng ngộ chân lí mới có thấu suốt được huyền 
nghĩa nằm trong văn tự. 

2. Tự ngã chăng đồng nhất cháng khác biệt 
với ngũ uân. 


Bát khả tư nghi 
As n] I8 sd; C: bükésiyi; S: aciritya; P: acintey- 
ya; J: fukashigi; 
Nghĩa là »khóng thé nào suy nghi bàn luận ra 
được«, vượt ngoài lí luận; câu này dùng dé tá 
cái Tuyệt đối, chỉ có ai dat — Giác ngộ mới 
biết. Cũng gọi là Bát tư nghị (4° IE 5) 
Phật Thích-ca khuyên: »Có bốn hiện tượng bất 
khả tư nghị, này ti-kháu, bốn trường hợp mà 
người ta không nén suy ngẫm, đó là: năng lực của 
một vị Phát (p: buddha-visaya), — Định lực (p: 
Jhãna-visaya), nghiệp lực (p: kamma-visaya) và 
suy nghám, tim hiểu thé giới (p: lokaciñta)...« (—> 
Tăng nhất bộ kinh, IV. 77). 


Bắt không 

4S 28; C: bükong; J: fukñ; 
1. Chẳng phải — Không (s: asünya); 2. Tên 
người (s: amoghavajra), —> Bất Không Kim 
Cương (4 Zš 4 MI). 


Bát Không Kim Cương 
As ?š 4 Ml); C: bùkõng jmgăng; J: fukü kong; 
S: amoghavajra; cüng duoc goi ngán là Bát 
Không (amogha), còn mang hiệu là Trí Tang (48 
J); 705-774; 
Một Đại sư của — Mật tông và cũng là một 
trong bốn dịch giả danh tiếng nhất của Phật 
giáo kinh điển tại Trung Quốc — song song 
với — Cưu-ma-la-thập, —> Chân Dé và => 
Huyền Trang. Sư được xem là vị Tô thứ sáu 
của Mật giáo tại đây. 
Theo truyền thống Phật giáo Trung Quốc, Sư sinh 
năm 705 tại nước Sư Tử (simhala, nước Tích Lan 
bây giờ), sớm tu học Phật pháp. Năm lên 14, Sư 
gặp Kim Cương Trí (4 ll $); s: vajrabodhi) tại 
Ja-va (s: yavadvipa) và cùng, VỚI VỊ này sang 
Trung Quốc. Năm 720, Sư đến Lạc Dương và 
cũng tại đây, Sư thụ giới cụ túc tại chùa Quảng 
Phúc (724) theo truyền thống của — Nhất thiết 
hữu bộ (s: sarvástivada). Suót 18 năm sau đó, Sư 
một mặt nghiên cứu kinh, luật, luận bằng cả hai 
ngôn ngữ, — Phan và Hoa; mặt khác, Sư cũng 


giúp thầy mình là Kim Cương Trí trong việc phiên 
dịch và chú giải kinh sách. 

Năm 741, Sư cùng thầy trở về Án Độ nhưng giữa 
đường Kim Cương Trí lâm bệnh và thị tịch. Sư 
cùng với hai vị Hàm Quang và Huệ Biện tiếp tục 
cuộc hành trình. Đến Tích Lan, Sư lĩnh thụ giáo 
pháp Mật tông nơi — A-xà-lê Phổ Hiền, được vị 
này truyền mật ấn. Trong cuộc hành huong này 
tương truyền sư cũng đã gặp được Long Trí (HE 
#l; s: nagabodhi), thầy của Kim Cương Trí và 
được học hệ thống kinh Kim Cương dinh (4 (il 
TS tattvasamgraha) vói dáy dú chi tiét. 
Nám 746, Su tró vé kinh dó Truóng An vói chimg 
500 cuốn kinh, tru tri chùa Tịnh. Năm 750, sư rời 
trụ xứ tham gia quân đội với chức vụ thủ lĩnh của 
Ca Thư Hàn (EF €f 9) và sư truyền khá nhiều 
phép — Quán dinh (iE 14) công phu ngay trong 
doanh trại chỉ huy cho ông ta. Năm 754, sư dich 
phàn đàu kinh Kim Cương đỉnh (Đại chính số 
865), bộ kinh chủ yếu của Mật tông Phật giáo, sau 
nầy trở nên một trong những thành tựu nổi bật 
nhất của sư. Sư xem giáo lí trong kinh đó như là 
phương pháp hữu e nhất dé đạt được giác ngộ 
còn được lưu truyền lại, và sư đã kết tập lại giáo 
nghĩa cơ bản của kinh trong nhiều luận giải của 
mình. Bất Không Kim _ Cương bị bắt trong biến 
loạn của An Lộc Son (ZZ bộ 111), nhưng vào năm 
757, sư được trả tự do nhờ áp lức của hoàng triều. 
Sau đó sư thiết đàn tràng để làm lễ tẩy tịnh cho 
kinh đô và củng cố sự bảo vệ cho triều đại nhà 
Đường. Hai năm sau, sư làm lễ quán đỉnh cho 
Hoàng dé Túc Tông (Hi 2x) như một vị Chuyển 
Luân vương. Năm 765, Bất Không Kim Cương 
ứng dụng kinh Nhân vương ({ˆ E K£) vừa mới 
dịch xong vào trong một buôi lễ nghi thức rất 
công phu dé ngăn chặn cuộc tán công của 200.000 
quân lính tinh nhuệ của Tây Tạng và Duy Ngô 
Nhĩ (e: vighurs) khi họ sẵn sảng dé thón tính 
Trường An (R 3). Thủ lĩnh đội quân áy, Bóc Cố 
Hoài Ân (££ [5] 4% 18) gục chết pu doanh trai 
và binh lính tan rà. Kim Các tự (4: Fi] =P), ngôi 
chùa tráng lệ trên núi Ngũ Đài, là công trình độc 
đáo nhất của Bất Không, được hoàn thành năm 
767, là một trong những nỗ lực của sư nhằm xiển 
dương Bồ Tát Văn-thù Sư-lợi như là người bảo hộ 
đất nước Trung Hoa. Bất Không Kim Cương còn 
lập những đàn tràng dé tiêu trừ tai chướng theo lời 
thỉnh cầu của Hoàng dé Thái Tông CK 2š). 


Năm 771, Sư dâng biểu xin phép đưa những bản 
kinh đã dịch xong vào — Đại tang. Năm 774, 


SỐ) 


Bắt không quyên sách chú tâm kinh 


giữa tháng 6, Sư biết thời điểm sắp đến liền từ biệt 
chúng rồi nhập diệt. Sư được truy tặng chức Tư 
Không, thuy hiệu là Đại Biện Chính. Tháp duoc 
xây tại chùa Dai Hung Thiện. Su có rất nhiều đệ 
tử và người được đích truyền là sư Huệ Quả (H 
2#), được xem là Tổ thứ 7 của Mật tông Trung 
Quốc. Một đệ tử quan trọng khác là Huệ Lâm (+ 
HK). Người ta liệt kê được 77 bản ¿dich cúa su 
được mặc dù có thê còn nhiều hơn, gồm những tác 
phẩm luận giải đích thật được xếp vào Hán tạng 
dưới tên của su, Những tài liệu ghi chép hành 
trạng của su góm: [Dai chính 2120], góm nhung 
ghi chép vé thư từ cá nhân, [Đại chính 2156] nói 
vé sự truyền thừa; có một bản tiêu sử của sư trong 
Phó Pháp tạng nhân duyên lục phó (ff ERA 
# #8) [Đại chính 2058], và một số ghi chép về 
chuyến hành hương của sư được ghi trong [Đại 
chính 2157]. 


Bát không quyên sách chú tâm kinh 
A "E EH 4 Ihì K; C: bükong juànsuó zhou- 
xin jing; J: fuki kenjaku jushinkyo; S: amogha- 
pasakalpa-hrdayadharaní, T: ['phags pa] don 
yod shags pa'i snying po shes bya ba theg pa 
chen po'i mdo; ! 
Dà-la-ni này bát đầu với Bồ Tát — Quán Thé 
Âm nói trong đại pháp hội do Đức Thế Tôn 
chứng minh. Bồ Tát tuyên thuyết Bất Không 
Quyên Sách chú vốn nhận được từ Quán Tự 
Tại vương đời thứ 91. Những công năng của 
thần chú nầy bao gồm ` việc đạt được Bất 
không nhu trí định (4£ “š 4 4; s: asammo- 
hajfianavyüha), tạo phúc đức và tịnh hoá các 
ác nghiệp như thân thể bệnh tật; thêm vào đó, 
người nào tụng niệm chú này vì chú này mà 
giữ trai giới một ngày nhất định nào đó sẽ đạt 
được 20 công đức (27 F; s: anusamsa), và 8 
pháp. Sau đó, Bồ Tát Quán. Thế Âm sẽ 
truyền trao toàn văn thần chú, gồm những chỉ 
dẫn về pháp chữa bệnh, pháp cứu độ bằng 
cách sử dụng hình tượng, nghi quí. Trong các 
bản dịch bằng tiếng Hán, bản của Bồ-đề 
Lưu-chí II gần với bản tiếng Phạn đang lưu 
hành nhất. 
Các bản dịch gồm có: 1. Bát Không Quyên 
Sách Chú kinh (1 E ZH 2 Wi 45), Xà-na 
Quát-da (F AE WE E; s: jnanagupta) dịch; 2. 
Bát Không Quyên Sách thân chú tâm kinh 
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FABRA Uu 2b g), Huyền Trang 
dịch; 3. Bát Không Quyên Sách chú tám kinh 
(As 2š EB ML KE), Bó-dé Lưu-chí II (E 
ii E; s: bodhiruci) dich; 4. Thánh Quán 
Tự Tại Bó Tát Bắt Không Vương bí mật tâm 
oen kinh (Œ ERA ?f W 2 2š FU 
uox» BE RE E $8), Thí. Hộ (fg để, s: 
dánapála) dich. Vé nhung bán dich tiéng 
Anh từ tiếng Hán, Tây Tang, vá Phan, xin 
tham khảo Meisezahl (1962). 


Bát không quyên sách kinh 
Hs "m RH 4 WE. C: bükong juànsuð jing; J: fukñ 
kensaku Kyo; 
Tên gọi tắt của — Bát Không Quyên Sách 
thân bién chân ngôn kinh. 


Bát không quyên sách thần biến chân 
ngôn kinh 
Am ñ 4 Đụ E TP MEC: bùkõng juànsuó 
shénbiàn zhenyán jing; J: fukú kenjaku shimpen 
shingon kyo; S: `... T: 
lý phags pa] don yod pa'i shags pa'i cho ga shib 
mo'i rgyal po; 
Góm 78 chuong trong 30 quyền. Gọi tắt là 
Bát Khóng Quyên Sách kinh th UPS 2E 2š RB GRE) 
do — Bồ-đề Luu-chí II (#% pë đã 5) dich 
vào năm 709 sau TL. Chương đầu của kinh 
văn đưa ra một bài Bát Không Quyên Sách 
chú tám kinh (s: amoghapasa-hrdaya- 
dhárani), còn được lưu hành như một bản 
kinh riêng biệt. Những chương khác trình 
bày nhiều nghỉ quí và Man-đa-la dưới nhiều 
dạng với Bất Không Quyên Sách Quan Âm 
(Qf # KB 4 BA; s: amoghapásalokesva- 
ra) làm trung tâm. Đáng kể là những đồ hinh 
Man-đa-la được mó tả trong chương 12, 22, 
46 có tương quan với các đồ hình — Man- 
đa-la của kinh — Đại Nhật (s: vairocana- 
abhisambodhi) và bản duyệt lại của — Kim 
Cương Trí về Kim cương đỉnh kinh (s: tattva- 
samgráha). Những xuất xứ khác còn có: Dai 
phẩm Bát-nhá kinh ( tù ME 3ï RE; s: mahā- 
prajñaparamitá-sútra), Thập Nhất Diện 
Quán Thé Âm thân chú kinh (t — iij HB] 1: 
Tro ML g; s: avalokitesvara-ekadasamuk- 


Bắt liễu 


ha-dhàrani). Về những chỉ tiết liên quan đến 
luận giải kinh nầy, xin xem Soeda (1931). 


Bát không quyên sách thần chú tám 
kinh 

^ HP ZR 1 D K; C bükong juànsuð 

shénzhou xin jing; J: fuka kensaku jinju shin kyo; 
Bản dịch Bát Không Quyên Sách chú tám 
kinh (4 2š 8H R UD K; s: amoghapasa- 
kalpa-hrdayadhàrani) của — Huyền Trang 
(vào năm 659). 


Bát không quyên sách Tì-lô-giá-na 
Phật đại quán đỉnh quang chân ngôn 
^ "RB 4 lí IS: IH 34 R EE 
C: bükong juansuo pilúzhenáfó daguanding 
guangzhenyán; J: fukú kenjaku birushanabutsu 
daikanjo koshingon; 
Viét tát là Dai quán dinh quang chán ngón 
CK 3E TROL A =), Quang Minh chán ngón 
kinh (3X HH] ñ 3 #©), duoc — Bát Không 
(As 25) dich. Là nguồn góc chính dé tu tập 
Quang Minh chân ngôn (JG "H '& 11). Luận 
giải bằng tiếng Nhật của Cao Biện (m X3) có 
tên: Bát Không Quyên Sách Ti-ló Giá-na 
Phát đại quán dinh quang chán ngón cu 
nghĩa thích (4Ÿ ** 28 4 EE lã 306 JE Db X 
iE IR 3% H S ñỤ 3Š đội). 


Bắt Không Thành Tựu 

^^ 2d FX, Mù; C: bükong chéngjiù; J: fukú joshü; 
> Bát Không Thành Tyu Phật (/^ Zš JX 3j 
(b). 


Bát Không Thành Tyu Nhu Lai 
4 Zš là out Ud 2; C: bükongchéngjiurülái; J: 
Jfukujoshunyorai, 
> Bất Không Thành Tyu Phật (4° Zš JA 3 
Bt). 


Bát Không Thành Tựu Phật 
4 Zš HÀ ft; C: bùkõngchéngjiù fó; J: 
Jfukujoshu butsu; S: amoghasiddhi; 
Mót trong nám vi Phát trong — Phát gia. 
Phát — Di-lặc và Bồ Tát Phó chử thủ (s: 
visvapani) được xem là Hoá thân của vi Phật 
này. Phật Bất Không Thành Tựu tượng trưng 
cho vô úy (> Án), cầm báu vật là — Kim 


cương chử (s: vajra). 

Bất Không Thành Tựu Phật là giáo chủ Bắc 
phương Tịnh độ và dấu hiệu đó chính là bình bát 
trên tay trái của Ngài. Tay phải Ngài bắt ấn vô úy. 
Dưới toà sen có hai — Ca-lâu-la (s: garuda, cũng 
được gọi là Kim sí diéu, một loài thần diéu nửa 
người nửa chim). Đặc biệt là trong hào quang của 
Ngài có nhiều — Long vương (s: nága) bảo vệ. 
Truyền thuyết nói rằng phương Bắc là nơi trú ân 
của Long vương. Dân tộc Nepal thường cúng thờ 
Phật Bất Không Thành Tựu khi cầu Long vương 
xuất hiện (mưa). Phật Bất Không Thành Tựu cũng 
giúp đỡ khi dân bị lũ lụt. Trong trường hợp này, 
Ca-lâu-la của Ngài được thả ra xua đuôi tất cả loài 
rồng rắn và nước. 


H 15: Bất Không Thành Tựu Phật 


Bắt lai 

A BE; C: bülái; J: furai; 
Tiếng Hán dich từ thuật ngữ anàgamin (A- 
na-hàm pf J 2), có nghĩa là »không trở 
lại« thường dich là — Bất hoàn. 
Bắt liễu 

As T; C: bülido; J: fury; 
1. Không hiểu, không lĩnh hội được; 2. 
Không diễn đạt rõ ràng toàn vẹn được; 3. 
Không thé hiểu được lời giải thích. 
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Bát muội 


Bát muội 

fs Wi; C: bùmèi; J: fumai; 
Khóng bi che mó, khóng tói tám, khóng bi 
che đậy (s: asammüdha). 


Bát nhi 
As Z; C: bir; J: funi; 
Khóng hai. 


Bát nhị pháp món 
4 — iX: FJ; Bát nhi: S: advaya, advaita; 
Lí nhát thát, nhu nhu binh dáng mà khóng có 
sự khác biệt giữa cái này với cái kia. Phật 
pháp có 84.000 món và — Pháp món bát nhi 
là tối thượng. Trong kinh — Duy-ma-cát sở 
thuyết (s: vimalakirtinirdesa-sutra) — Văn- 
thü Bồ Tát hỏi — Cư sĩ Duy-ma-cật những gì 
là Bất nhị pháp môn, nhưng —> Duy-ma-cật 
im lặng (> Mặc nhiên) không trả lời. Văn- 
thủ hiểu được cái im lặng såm sét này (Ek "t 
T; mặc như lôi), liền bảo: »Hay lắm! Hay 
lắm! Không có văn tự ngôn thuyết, đó là Bất 
nhị pháp môn.« 
> Tín Tám Minh: 
HHE o MERA 
PER. MALA 
+zm#. NR 
FAME. — RAE 


DEZ o PZD 

Yêu cấp tương ưng, duy ngôn bất nhị 
Bất nhị giai đồng, vô bất bao dung 
Thập phương Trí giả, giai nhập thử tông 
Tông phi xúc diên, nhất niệm vạn niên 


Tin tâm bắt nhị, bất nhị tín tâm 
*Gáp muốn tương ưng — chỉ nói bát nhị 
Bắt nhị thì hoà đồng 
Không gì chẳng bao dụng 
Người trí thập phương déu vào tông này 
Tông này vốn tự tại — khoảnh khắc là vạn niên 
Tin tự tâm là bát nhị — bát nhị phải tin tự tâm. 
Bát nhiễm ô vô tri 
4 Ye YE 4 A; C: bürünwü wúzhi, J: fuzenra 
muchi; — 
> Bát nhiém vó tri. 
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Bắt nhiễm vô tri 
As 3E fi At; C: bùrăn wúzhi, J: fuzen muchi; 

Dạng vi tế nhất của vô minh ngăn ngại sự 
giải thoát của những hành giả tinh tién nhát. 
Dang vó minh này chi có thé được tây trừ khi 
cóng phu dat dén „bâc Câu giải thoát (R f 
J). Còn goi là Bát nhiễm ô vô tri (4 % 15 
4& $11). (Theo Nhị chướng nghĩa — Wi 3&.) 


Bắt-như Mật-đa 
^s nw; E; S: punyamitras — 
Tổ thứ 26 của — Thiên tông An Độ. 


Bát phân biệt 

^ 4r BI; C: bufenbié; J: fufunbetsu; S: avikalpa. 
Khóng Te biệt. Thường được gọi là Vô 
phân biệt (1 2} Jil). 


Bát phóng dật 
^ JC 3%; C: büfüngyi; J: fuhoitsu; 

Không xao lãng, chú tâm. Một trong 10 Dai 
thiện dia pháp được liệt kê trong — —> 4-11- 
đạt-ma câu-xá luận; một trong các thiện tâm 
sở pháp theo giáo lí của Du-già hành phải. Là 
thiện tâm sở ngăn ngừa mọi việc ác và nuôi 
dưỡng những Việc thiện. Theo — Du-già 
hành phái (4 flll 47 iE), Bát phóng dật được 
xem nhu mót pháp già tam hon là mót pháp 
có thật. 


Bát sinh 

^s ^E; C: bùshẽng; S: anutpáda; J: fushó; 
Danh từ được dùng chi cái Tuyệt đối, an 
phát sinh, không sinh ra, không sinh khói; 1 
Một thuật ngữ dé gọi một vị — A-la-hán, là 
người không còn sinh khởi các nghiệp; 2 
Đồng nghĩa với —› Niét-bán. 


Bắt sinh bắt diệt 
4 ^E AS W; C: büsheng bùmiè; J: fujofumetsu; 
S: anutpáda-anirodha; 
Khóng sinh truóng, chẳng ngừng diệt. Vì 
mọi hiện hữu là — Không nên rốt ráo là bất 
sinh bất diệt. Đây là một trong những quan 
điểm căn bản của các tông phái —› Đại thừa. 


Bắt thối trú 


Bát tăng bát giảm kinh 

As H 4 ĐÀ K; C: bùzẽng bùjiăn jig; J: fuso 

fugen kyo; 
Một bộ kinh được Bồ- đề Lưu-chi dịch năm 
525. Là bản kinh ngắn nhưng có ảnh hưởng, 
nói về thuyết — Như Lai tạng, giải thích vé 
sự tương quan giữa chúng sinh và Pháp thân 
GA 4; s: dharmakaya, hay Pháp giới YE Jt; 
s: dharmadhátu) như là một trong sự tương 
đương với trung gian của Nhu Lai tang. Kinh 
mở đầu với câu hỏi của Tôn giả Xá-lợi-phất 
như vô số chúng sinh luân hồi trong ba cõi 
sáu đường thì có tăng có giảm chăng. Đức 
Phật đáp lại bằng cách giải thích quan niệm 
tăng giảm như thé nào dé khỏi rơi vào tà kiến 
chấp thường chấp đoạn. Rồi Đức Phật giải 
thích sâu hơn về bản thé Nhu Lai tạng trong 
mối tương quan với Pháp thân và chúng hữu 
tình. Tên đầy đủ của kinh là: Phát thuyết bát 
tăng bát giảm kinh (fb 3 4 IA As IR #6). 


Bát thiện 

A 3É; C: bùshàn; J: fuzen; S: akusala; P 

akusala; l 
Chi tất cả các — Nghiệp xuất phát từ góc bát 
thiện mang màm móng đau — Khổ cho đời 
sóng kế tiếp. Góc bát thiện gồm tham (s, p: 
lobha), sân (s: dvesa; p: dosa), — Si (s, p: 
moha). 
Tham là tình trạng tâm thức bị cuốn hút đến 
một đối tượng cần được thoả mãn và được 
đối trị bằng — Bố thí (s, p: dana). Sân là tình 
trạng tâm thức khó chịu, giận dữ khi không 
được thoả mãn, được đối trị bằng — Từ bi (s: 
maitri-karuna; p: metta-karuna). Si chi mót 
hành dóng hoác tu tướng không phù hợp với 
— Chân như và được đối tri "bằng chính tri 
kiến (> Bát chính đạo). Ba góc bất thiện nói 
trên là những yếu tố cơ bản trói buộc loài 
hữu tình nằm trong — Vòng sinh tử và cần 
được đoạn diệt dé tiến tới giác ngộ. Có khi 
tham sân si được hình tượng hoá bằng ba con 
vật; gà (tham), rán (sân), lợn (si). 


Bắt thiện hạnh 
fs 3& 1T; C: bùshànxing; J: fuzengyo; 


Hành vi xáu, nghiép ác. Hành vi mang dén 
nhüng két quà xáu. Cüng nhu — Bát thién 
nghiệp (4 3€ 3; theo Đối pháp luận $} iX; 
niit) 


Bát thiện nghiệp 

An sE, c: bùshànyè; J: fuzengyo; 
Hành vi Xấu, nghiệp ác. Hành vi mang đến 
những kết quả xấu. Cũng như — Bát thiện 
hanh (^^ 3£ 45). 


Bát thién tính 
T 3% YE; C: bùshànxìng; J: fuzensho; 

Phåm tinh không lành manh, xáu ác. Nói đén 
những hành vi trái đạo đức, sẽ mang đến quả 
báo đau khổ. Đây là 1 trong 3 phẩm tính của 
nghiệp (> Tam tính — PE); 2 tính kia là 
Thiện tính (E PE) và Vô kí tính (4% Al PE). 
- Bát thiện ở trên (theo Du-già luận Xii MM 
niii). 


Bát thói 
^ 3B; C: bütui; J: futai; 


' Không trở nên yếu đuối, hay từ bó (s: 


akilasitva, akhinna, akheda). Không thối lui, 
đặc biệt là trong dụng ngữ tu đạo của Phật 
giáo, căn cứ trên sự ưu tiên tích tập công đức, 
hoặc vào việc tu tập giác ngộ. Căn cứ vào 


' nhiều kinh luận khác nhau, người ta có thé 


tìm thấy nhiều giai vị tu chứng khác nhau 
được gọi là »Bát thối vic. Cháng han nhiéu 
bản kinh — Đại thừa có ghi Bất thối vị là 
giai vị thứ 7 trong Thập trú. Nhưng theo Du- 
già su địa luận (Tấn AM fiti 3 ofi; s: yogácára- 
bhümi-sastra), Bát thói vị là giai vị thứ nhất 
trong Thập địa, lại nữa, trong — Phật tính 
luận (fp PE i0, Bát thói vi là giai vị thứ nhất 
trong Thập hồi hướng. 


Bắt thối chuyển pháp luân kinh 
As 3B d A ds AES C: bütui zhuăn/ălún jing; J: 
futai tenbourin kyo; 

Kinh, 4 quyền. Dich giả không rõ. 


Bắt thối trú 
41B 4È; C: bütui zhù; J: futai jū; 
Giai vị thứ 7 trong Tháp trú. Giai vi mà hành 
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Bát thói vị 


giả không còn rơi trở lại vào chấp không, 
không rơi vào chấp tướng và tham muốn nữa. 


Bát thối vị 

AB f e bütuiwéi; J: futaii; 
Quà vi bát thói chuyén (s: avinirvataniya, 
avivartika), giai vi tu chứng của hàng Bồ Tát, 
sau khi chứng được quả vị nầy sẽ không bao 
giờ lui sụt nữa. — Bất thối. 
Bát tín 

^S fi; C: büxim; J: fushin; P: assaddhiya; S 

asraddha 
1. Không tin, thiếu niềm tin; 2. Theo luận ^ 
A-ti-dat-ma Câu-xá, bất tín là 1 trong những 
— Đại phiền não địa pháp; 3. Theo Duy 
Thức tông, bất tín là không tin vào sự hiện 
hữu ngay đời nầy và có hậu quả (theo — 
Thành duy thức luận PR WE RiR sii). 


Bắt tĩnh địa 
^ B Hh; C: büjingdi; J: fujochi; 
Trang thái tinh thàn thiéu an dinh, thiếu sự 


tập trung tâm ý. 


Bát tịnh 
A Ps S: asubha; P: asubha; 

Ngoài nghia »bát tinh« thóng thường còn chỉ 
phép quán mười đối tượng bát tịnh, là một 
trong 40 phép tu tập (s, p: bhavana) được chi 
rõ trong —> Thanh tịnh đạo (p: visuddhi- 
magga). Có khi phép này cũng được hiểu là 
phép quán 32 thân phần (— Bồn niệm xứ; p: 
2 d dd 


Bát tw n 
Zis E. 3 C:  büsiyi; J: fushigi; 

1. Không thể hiểu được. Siêu việt mọi suy 
nghĩ, nhận thức. Vượt ra ngoài sự diễn tá 
bằng ngôn ngữ (s: acintya, atarkika); 2. Vô 
tám, vó niém, váng bát su cháp thú các tám 
só pháp (s: grahaka- -citta-abhava); 3. Những 
điều không thể hiểu được hoặc không thé suy 
nghĩ được. 


Bát tư nghị huán 
As RÀ ñš 38 C: büsiyixün; J: fushigikun; 
Sự huân tập bát khả tu nghị. Sự huân tập vô 
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minh hoặc trí huệ vào tâm thể chân như 
thanh tịnh rồi biểu hiện qua thế giới hiện 
tượng. 


Bắt tư thiện bất tư ác 

dE. ES fushizen-fushiaku; 
Mót cách diễn tả của — Thiền tông, chỉ sự 
chuyển hoá cách nhìn phân biệt theo lối nhị 
nguyên như »thiện« »ác« yêu, ghét... Bất tư 
thiện bát tư ác là một tâm trạng chỉ có thé dat 
được khi chứng ngộ được »vạn vật bình 


i dáng,« hành giả đã > Kiến tính, ngộ đạo. 


Câu »Bát tư thiện, bất tư ác« xuất phát từ một câu 
chuyện rất nổi tiếng của Thiền tông, được lưu lại 
trong tập — Vô món quan, —> Công án thứ Da 
Sau khi — Huệ Năng — Tổ thứ sáu của Thiền tông 
tại Trung Quốc — được truyền y bát, được chính 
thức công nhận là kế thừa Ngũ tó > Hoằng Nhẫn, 
Sư bị những người thân cận của —> Thần Tú đuôi 
theo với ý định đoạt lại y bát. Trong phần đầu của 
Vô môn quan, sự kiện này được viết lại như sau 
(Bản dịch của Trần Tuấn Mẫn): 

»Lục tổ bị Thượng toa Huệ Minh đuổi theo đến 
núi Đại Dữu Lĩnh. Tổ thấy Huệ Minh đến liền 
quáng y bát lên tảng đá mà nói: »Áo này vốn để 
làm tin, há tranh đoạt được ư? Ông cứ việc lấy 
dit. Huệ Minh toan lấy áo lên, thấy nặng trịch 
như núi, tần ngàn run sợ nói: ›Tôi đến cầu pháp, 
chẳng phải vì áo, xin hành giả khai thị cho.‹ Tổ 
nói: »Bát tư thiện, bát tư ác, ngay lúc ấy thì mặt 
mũi xưa nay cüa Thượng toạ Huệ Minh là gì? 
Huệ Minh liền ngộ, khắp mình đẫm mồ hôi.« 


Bát tử kiéu loạn 

3 JE 1ä ÑL; C: bùsi jiăoluàn; J: fushi kyoran; 
— Bát tử kiểu loạn tông (theo Du-già luận 
Tấn A ifo). 


Bát tử kiểu loạn luận 
As 3E 1ñ HL iA; C: bùsi jiáoluan lùn; J: fushi 
kyoran ron; 

— Bát tử kiểu loạn tông. 


Bát tử kiểu loạn tông 
^s JE S Lcx; C: bùsi jiáoluanzóng; J: fushi 
kyoran shi; 
Dich từ chữ Amarävikkhepa của tiếng — Pa- 
li, là tên 1 trường phái triết học dua. vào su 
tranh luận tinh tế, khéo léo, trườn uốn luồn 


Bích nham lục 


lách, hoài nghi. Đó là chủ thuyết của Sañjãya 
(theo Du-già luận Ti I A. 
Bát tương ưng 
fs 4H JE; C: bùxiãngving; J: fusóó; S: ayukta, 
visamyuktatva ; 
Khóng tuong ung, khóng khé hop, khóng 
quan hé vói. Xem thém — Tám bát tuong 
ưng hành pháp (2` 4 4H J£ £T 12). 


Bát tương ưng hành pháp 

^ HH E 1í 33; C: buxiangyingxingfás J 

fusoogyoho; l 
— Tâm Bát tương ưng hành pháp (4 44H 
Æ 1T 32). 
Bất ứng 

2 HE; C: bù ying; J: fuð; 
Không đúng, không thé ứng dụng được, 
không hợp lí, không tương ưng. 
Bé quan 

PH E; J: heikan; 
Tức là đóng cửa tâm (đồng nghĩa với sáu 
giác quan) lại dé tu tập thiền. định. Bế quan 
không có nghĩa là bỏ qua, trồn tránh những 
việc làm thế gian hàng ngày. Bé quan thật sự 
là không để cho những việc thế tục vương 
vấn tịnh tâm, làm việc nhưng không phụ 
thuộc vào kết quả. 


Bi 

E S, P: karuna, 
Long thuong yéu, dau xót, thóng cám cúng 
với chúng. sinh; một đặc tính quan trọng của 
Chư — Bồ Tát và Chư — Phật, là một trong 
— Bốn pham trú (s, p: brahmavihara). Lòng 
thương yêu này trải rộng vô phân biệt đến tất 
cả các loài — Hữu tình, xuất phát từ trí huệ 
nhận ra rằng tất cả là một, là biểu hiện cu thể 
của trí huệ đạt được qua — Giác ngộ (s, p 
bodhi). Vì vậy, lòng bi luôn luôn cùng đi với 
— Trí huệ (s: prajña). Người ta cho rằng đức 
— Quán Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của 
lòng Bi và vì vậy, Ngài cũng mang danh hiệu 
Đại Bi (s: mahákarunika). 
Trong — Đại thừa, lòng — Từ (s: maitri; p: 


metta) và bi được xem là đức hạnh chính 
yếu, trong lúc — Tiểu thừa xem — Trí huệ 
(s: prajña) quan trọng hơn trong bước đường 
giác ngộ. Trong — Tịnh độ tông thì lòng từ 
bi của Phật  A-di-đà được xem là cao cả 
nhát (xem — Bât hại) 


Bí mật tập hội tan-tra 


M # HE E S: guhyasamdja-tantra, cũng được 
gọi là Tam nghiệp bí mật kinh; 


> Tan-tra đầu tiên của Phật giáo, được biên 


` soạn giữa thé ki 3 và 7, được xếp vào —> Vô 


thượng du-già tan-tra. 


Bích-chi Phật 
AE % Wb; S: pratyekabuddha; P: paccekabud- 
dha; dich nghia Hán Viét: Duyén Giác Phát, Dóc 
Giác Phát. 

> Độc Giác Phật 


Bích-chi-ca Phật-đà 
RE xc 3M Db BE; S: pratyekabuddha; P: pacceka- 
buddha; dich nghia Hán Viét: Duyén Giác Phát, 
Độc Giác Phát. 

— Độc giác Phật 


Bích nham lục 

38 i $i; C: biyánlù; J: hekigan-roku; 
Tên của tập — Công án quan trong nhất 
trong Thiền tông song song với — Vô món 
quan, được mọi người hâm mộ trong z giói 
thiền gọi là »Tông môn đệ nhất thư« (x 19 
?š — tH). Quyên sách này được biên soạn 
dưới tay Thiền sư — Viên Ngộ Khác Cần 
Phật Quả ở đầu thế kỉ 12 và được truyền lại 
đến ngày nay dưới dạng này. 
Nhưng nguồn gốc chính của sách này xuất phát từ 
Thiền sư —> Tuyết Đậu Trọng Hiển. Sư chọn lựa 
trong nội điển, ngoại điển và văn sử một trăm tắc 
công án và viết thêm vào những câu tụng để 
hướng dẫn những người hiếu học, được gọi là 
Tuyết Đậu tung có (E E 28 thị). Những lời tụng 

này là những tuyệt tác trong thiền ngữ và văn thơ 
Trung Quốc. Thiền sư Viên Ngộ lây trú tác này 
làm sườn và bổ sung thêm. Nhìn chung, cấu trúc 
của mỗi công án trong Bích nham lục có thê được 
nêu nhu sau: 
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Biến kế sở chấp 


1. Thuy thị (E 7s; j: suiji), lời dẫn của Thiền su 
Vién Ngó nhám giúp thién sinh huóng tám về nội 
dung chính của bản công án; 2. Bán tắc (Æ HI; j: 
soku), bản công án chính của Thiền sư Tuyết Đậu, 
thỉnh thoảng cũng được kèm theo lời bình; 3. —› 
Trước ngữ ( &B; j: jakugo), những câu bình của 
Viên Ngộ xen vào công án của Tuyết Đậu; 4. Bình 
xướng (Wb "B; j: hyosho), lời bình giải của Viên 
Ngộ. nêu rõ chi tiết, thời điểm, nguyên do công án 
này được hinh thành...; 5. Tung (24; j: ru), chỉ bài 
tụng của Tuyết Đậu E cóng án; 6. Truóc ngir cüa 
sư Viên Ngộ về bài tụng của Tuyết Đậu; 7. Bình 
xướng của Viên Ngộ về bài tụng của Tuyết Đậu. 
Vì cấu trúc của bản văn có nhiều tàng lớp nên 
Bich nham lục cũng nội danh là một quyền sách 
cực kì phức tạp trong tất cả các loại thiền ngữ. Về 
sau, đồ đệ của Viên Ngộ là Phổ Chiếu biên chép 
lại để tên là Bích nham lục — vi tám bảng trên 
ngạch trượng thất tại viện Linh Tuyền đề là Bích 
Nham. 


H 16: Công án thứ 27 trong Bích nham lục: »Một vi tăng 
hỏi su — Vân Môn Văn Yên: ›Ðó là thời điểm nào, khi 
cây cỏ thay màu, khi muôn lá rơi rụng?‹ Sư đáp: ›Lúc áy 
chính là lúc mà ngọn gió vàng hiện bày cái thể của nó‹ 
(Thể lộ kim phong)« (bút pháp của Thiện Thuận). 


Chính vì tính hoa và trình độ văn chương quá 
tuyệt hảo của Bích nham luc nên nhiều Thiền su 
sau này không thích dùng nó chỉ dạy thiền sinh 
mà chú trọng quyên Vó món quan hơn. Khả năng 
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đam mê chữ nghĩa khi đọc Bích nham lục của 
những thiền sinh rất lớn và chính đệ tử của Viên 
Ngộ là Thiền sư — Đại Huệ Tông Cảo cũng đã 
nhận thấy điều này. Sư chứng kiến được cảnh đệ 
tử chỉ nhớ tung ngón cü trong sách làm nhu yếu 
biện luận tri giải mà quên lời dạy của những Tổ sư 
»Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự.« Vi thế, 
Sư đem tất cả những bản có sẵn ra đốt sạch và hai 
trăm năm sau đó ít ai thấy được quyền sách này. 
Đầu thé ki 14 có vị — Cư sĩ tên Trương Minh 
Viễn góp nhặt các bản còn sót mọi nơi, tham khảo 
bổ túc qua lại và cũng từ đây Bích nham lục lại 
được ra mắt độc giả. 

Văn hào nói danh của CHLB Đức Hermann Hesse 
viết như sau về Bích nham lục sau khi đọc bản 
dịch của giáo sư W. Gundert, xuất bản năm 1960: 
»Tác phẩm vĩ đại này là một món quà thượng 
thặng với những nội dung huyền diệu mà tôi 
không thể nào thưởng thức trọn vẹn trong đoạn 
đời còn lại. Mà ngay cả một cuộc đời trinh nguyên 
cũng không đủ đề thực hiện điều này. Những tâm 
hồn cao cả nhất, , sùng đạo nhất của Trung Quốc và 
Nhật Bản đã uống nước nơi nguồn này hơn 800 
năm nay, nhưng vẫn không uống cạn, đã nghiên 
cứu quyên sách này đến tận cùng, nhai đi nhai lại 
những lời nói bí án trong dáy, ném duoc vi ngot 
ngào cüa nó, ho chi biết âm thầm tôn kính mức độ 
thâm sâu và đáp lại những nét hóm hỉnh của nó 
với một nụ cười am hiéu.« 


Biến kế sở chấp 
Aki at BT 3 S: parikalpita; 

Là cái »tuóng tuong«, cüng duoc goi là 
huyén giác, thác giác. Theo — Duy thüc tóng 
(s: vijñanavada, yogäcãra) thì tất cà những 
ngoại cảnh, những vật bên ngoài đều là cái 
chính mình tưởng ra, là thức biến, không 
thật. Như vậy có nghĩa rằng: thế giới hiện 
hữu chi là huyén, là — Ảo ảnh (> Pháp 
tướng tông). Biến kế sở chấp là một trong ba 
tính (= E PE; Tam tự tính; s: isvabhãva) 
của hiện hữu được Duy thức tông nêu ra. Hai 
tính khác là y tha khởi (s: paratantra) và 
Viên thành thật (s: parinispanna). 


Biến xứ 

85 BE; S: krtsnà; P: kasina; 
Tén goi mót vát düng dé phát sinh và phát 
trién su táp trung dé dat dén bón dinh an chi 


Biệt môn 


(2 Tứ thiền). 

Người tu hành tập trung toàn triệt vào một đối 
tượng thấy được trước mắt (sắc pháp, ở đây là một 
biến xứ) gọi là chuẩn bị tướng, như một điểm màu 
hay một cái dia có màu, một miếng dát,... cho đến 
lúc dù nhắm mắt người ấy vẫn tháy hình ảnh nó 
trong tâm goi là thô tướng (hay học tuóng; p: 
uggaha). 

Trong khi tiếp, tục định tâm vào hình ảnh ấy, 
hành giả có thể thấy một hình ảnh bất động vô 
nhiễm khởi lên gọi là quang tướng (p: patibha- 
ga-nimitta) và khi đó sẽ đắc cận hành định (p: 
upacára-samadhi). Tiép tuc dinh tám trén dói 
tuong áy, người tu hành sẽ đạt đến một trạng 
thái tâm lí, ở đó mọi hoạt động giác quan đều 
ngưng, không còn thấy, nghe, cảm lác, đó là sơ 
thiền. ,Mười biến xứ được kê là: đất, nước, lửa, 
gió, sác xanh, sác vàng, sác dó, sác tráng, — Hu 


~~— 


không (p: akasa) và — Thức (p: viññana). 
Biệt 

Hi); C: bié; J: betsu; 

1. Phân biệt, phân tích. Sự phân biệt (s: 
vikalpa); 2. Tách ra, bị chia ra, bi lia ra; Cái 
khác, đặc biệt, riêng lẻ, trường hợp ngoại 
hạng, khác, đặc điểm; 4. Dạy hoặc thuyết 
giảng riêng. 


Biệt báo 
Fl HE; C: biébào; J: beppo; 

Nghiệp báo đặc biệt, cũng được viết là Mãn 
nghiệp (Hi A). Có liên quan đến những hành 
động dẫn đến những nghiệp báo khác nhau 
giữa chúng sinh, ví như sinh trong gia đình 
nghèo hoặc giàu, đẹp hoặc xấu... Biệt báo 
tương phản với Tổng báo (48 1), là những 
kết quả tông quát hơn của nghiệp như sinh 
trong cõi nào, là loài chúng sinh gì.... Cũng 
gần giống như ý nghĩa của Y báo (X #, 
theo Nhị chướng nghĩa). 


Biệt báo nghiệp 
Jl 38; C: biébàoyè; J: beppogyo; 
— Biệt báo (7I| 3&). 


Biệt cảnh 

Xi] 5%; C: bié jing; J: bekkyõ; S: vibhavana. 
Chi những tâm ý, hoặc các trạng thái tâm 
thức xuất hiện tuỳ theo những đối tượng hoặc 


điều kiện mà tâm đang hướng đến. Một chức 
năng đặc biệt của tâm thức, không tất nhiên 
phải hiện hành trong bát cứ trạng thái tâm 
thức nào mà thay vào đó, xuất hiện tuỳ theo 
Tâm vương nào đang hiện hành. Một tâm 
trạng có chức năng phán định những đối 
Tượng đặc biệt. Sự bô sung của những — 
Biến hành (hi T) tâm sở. Theo Pháp tướng 
tông thì nhóm này thuộc về loại Tâm sở (Ò 
FF). Biệt cảnh tâm sở bao gồm năm: Dục 
(8k); Thắng giải (15 fif); Niệm (2); Định 
CE); và Huệ (X). 


Biệt cảnh tâm sở 
M) Ei 4 PT; C: biéjing ximsuõ; J: bekkyo 
shinsho; 


> Biệt cảnh (/j] 3i). 


Biệt đương 

Hi] 34; C: biédang, J: beHõ; 
Từ chỉ vị chủ trì, cai quản một tu viện lớn. 
Thuật ngữ này không còn thông dụng. 


Biệt giải thoát 

XJ f£ Mé; C: biéjiétuo; J: betsugedatsu; 
Hán dich ý chữ pratimoksa trong — Phạn 
ngữ. Dịch âm là > Ba-la-đề Mộc-xoa (YX HE 
UNO) 
Biét giáo nhát thira 

HI Zt — HE; C: biéjiao yisheng; J: bekkyo-ichijo; 
Giáo lí cüa Nhất thừa, khác với giáo lí được 
dạy theo thuyết Tam thừa. Đây là giáo lí của 
kinh — Hoa Nghiêm. 


Biệt hạnh 
Jl fT; C: biéxíng; J: betsugyõ; 
> Sai biệt chính hanh (2 Jj] IE 47; theo Nhị 
chướng nghĩa — lỗ 3Š). 
Biệt kí 
Jl ii; C: biéji; J: bekki; K: pyólgi. 
Viết tắt của — Đại thừa khói tín luận biệt kí 
A W dri IE 
Biệt môn 


Jil FI; C: biémén; J: betsumon; 
Đến với sự việt bằng một cách khác biệt; một 
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Biệt pháp 


cách nhìn Phật pháp khác biệt, v.v... thường 
được một tông phái riêng biệt đề cao, tương 
phản với Thông món (i FJ), cách nhìn 
chung (theo Nhi chướng nghĩa — [i 3Š). 
Biệt pháp 

Xl] 3Š; C: biéfá; J: beppo, 
1. Bán chát riéng, mót vát riéng; mót hién 
tượng cá biệt; 2. Theo thiên Thai tông thì đây 
Biệt pháp ở đây là một giáo lí riêng biệt (Biệt 
giáo Ji] Zi) dành cho hàng Bồ Tát; 3. Một 
giáo lí riêng biệt, Tiểu thừa, Đại thừa... 4. 
Trong Tam giai giáo thì Biệt pháp chỉ cho 
những giáo lí riêng lẻ, khác biệt hoặc giáo lí 
chứa những điểm phân biệt; những giáo lí 
này tốt dành cho chúng sinh có khả năng tu 
tập theo Tam thừa hoặc Nhất de nhung 
khác biệt với loại Phó pháp (3f 13), giáo 
pháp toàn thể dành cho chúng hữu tình vô 
E mù ám thuộc cáp bậc thứ ba (Tam giai 
= li), 


Biệt tập khí 

HU 18 34; C: biéxíqi; J: betsujikke; 
Những p khí khác biét duoc tích tụ trong 
cuộc sống này. Tập khí này thô thiên hơn 
những loại Thông tập khí GË ij %) và vì 
vậy, được xếp vào loại Phiéng não chướng 
(A 18 lá), được diệt trừ bởi những hành giả 
bên dưới cấp bậc Bồ Tát. —> Nguyên Hiểu 
Ct lễ; k: wónhyo) đưa ra ví dụ của một 
người đang có uy thé trong cuộc sóng, phát 
triển, tích tụ Biệt tập khí kiêu mạn trong suốt 
cuộc đời của minh (theo Nhi chướng nghĩa 
ET 
Biệt thân 

Jl FA; C: biéshen; J: besshin; 
Một cách giải thích chi tiết một bài văn, một 
học thuyết. Giải thích một khía cạnh đặc biệt, 
chỉ tiết của một học thuyết. 


Biệt tôn tạp kí 

BỊ 3$ Ht ids Ct biézün záji; J: besson zakki; 
Tác phám nói vé các bác Thánh, Tón tüc, 57 
quyên, được Tâm Giác (> $; j: shinkaku, 
1117-1180) bién tập. Một trong những tác 
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phẩm đồ tượng quan trọng nhất trong truyền 
thống Mật giáo Nhật Bản, trình bày nhiều vị 
Thánh thần, những Án tâm (E! 4»), Quán 
pháp (En i; s: sádhana), Man-da-la và 
những hinh tượng hé thuộc. Đứng trên co sở 
Thiên Thai và Chân Ngôn, tập này phân chia 
những đối tượng được tôn sùng, gọi là Bản 
tôn (Æ 3#) thành Phật, Bồ Tát, Quan Âm, 
Minh vương (s: vidhyarája), Thiên và v.v... 
Những hình tượng thật hay được gắn kèm 
vào những đoạn dẫn trích (thường được lặp 
đi lặp lại) từ những kinh văn bí mật. 


Biệt truyền tâm pháp nghị 
X] J D YE i; C: biéchuán xinfá yi; J: betsuden 
shinho gi; 

Luán. 


Biệt tướng 
HU TH; C: biéxiang; J: bessõ; 

Sai biệt, phân biệt theo dạng (s: bheda; t: bye 
brag); 2. Đoạn, phần, don vị; 3. Khía cạnh 
khác biệt, khía cạnh phân biệt, một tính chất 
khác biệt có thể được nhận ra của một vật. 
Một trong Lục tướng trong học thuyết của — 
Hoa Nghiêm tông. 


Bik-sa-na-pa (61) 

S: bhiksanapa, bhikhanapa, dhiksana, bhakana; 

»Tát-dat hai ráng«; 
Một trong 84 vi > Tát-dat Án Độ, không rõ 
sống trong thế kỉ nào. 
Ông sóng tại thành — Hoa Thị (s: pataliputra), 
thừa hưởng một gia tài lớn nhưng ăn tiêu hết sạch. 
Lần nọ, ông buôn rầu ngồi một nơi vắng vẻ thì 
một — Không hành nữ (s: dakini) hién ra hói han. 
Nữ thần hứa truyền yếu chỉ cho ông đề thoả mãn 
mọi ước nguyện. Khi hỏi ông có thể cúng dường 
gi thì ông liền nhó tất cả các răng cúng dường, chi 
dành lại cho mình hai chiếc. (Có sách kế rằng 
trước đó, ông chỉ còn hai chiếc răng và nhó hai 
chiếc cuối cùng này cúng dường). Nữ thần truyền 
cho ông phép thiền định, phối hợp hai mặt — 
Phương tiện và —› Trí huệ. Sau bảy năm, ông 
chứng thật sự giao phối này, đạt đại hạnh và sức 
mạnh của Phật quá. Người đời gọi ông là »Đạo sư 
hai ráng.« Thánh ca của ông nhu sau: 

Đại đạo không thể lường, 


Bô-rô-bu-đua 


dẫn đường đến Đại lạc, 
dán đến chứng Thánh quả. 
Nhờ Đạo sư khai thị, 
Du-gia sư khôn khéo, 

đạt quân bình tuyệt đối. 


Bình đẳng tính trí 

5E 8$ PE Fl; S: samatajfiana; 
Trí giúp người nhận thức rằng, không có sự 
khác biệt giữa ta và vật đối tượng, xem —> 
Năm trí. 


Bình thường tâm thị đạo 

MD Æ d; J: heijoshin kore do; 
»Tàm binh thường tức là — Dao,« một câu 
nói nói tiéng cüa Thién su — Nam Tuyén 
Phó Nguyén. 


HATE »Tám binh thường là Dao«, lời khai thi của sư 
Nam Tuyên Phô Nguyện cho Thiên sư Triệu Châu (bút 
pháp của Thiện Thuận). 


Câu này là một phần của một cuộc — Vẫn 
đáp giữa Nam Tuyên và môn đệ thượng thủ 


là — Triệu Châu Tòng Thâm, được Thiền sư 
— Vô Môn Huệ Khai lưu lại trong — Vó 
món quan, — Công án 19: 

»Triéu Châu hỏi: ›Thế nào là đạo?‹. Nam 
Tuyền đáp: ›Tâm bình thường là đạo.‹ Triệu 
Châu lại hỏi: ›Nhắm hướng đến đó được 
không?‹. Nam Tuyền đáp: »Huóng đến càng 
xa.« Triệu Châu hỏi: ›Nếu không nghĩ đến thì 
sao biết được đó là đạo?‹. Nam Tuyền đáp: 
›Đạo không thuộc về biết hay không biết. 
Biết là biết sai, không biết là vô kí. Nếu thật 
sự đạt đạo thì bấy giờ cũng như thái hư, 
trống rỗng thênh thang, còn gượng chấp phải 
trái sao?« Ngay câu này, Triệu Châu — Đốn 
ngó.« 


Bô-rô-bu-đua 
E: borobudur; 
Dấu tích Phật giáo nỗi tiếng tại Java/Nam 
Dương. Bô-rô-bu-đua được xây dựng vào thé 
ki thứ 9, trình bày con đường giác ngộ bằng 
các — Man-da-la (s: mandala), tóng cóng 
gồm các sân lộ thiên, vô số hình tượng đức 
Phật và 72 — Tháp. 


H 18: Man-da-la tại Bô-rô-bu-đua (borobudur). 


Man-da-la tai dén Bó-ró-bu-dua duoc nhán ra ró 
với thứ tự của các vị Phật trên bốn sân đầu tiên 
của đền: Phật — Bất Động tại phía Đông, Phật — 
Bảo Sinh ở phía Nam, Phật —› A-di-đà ở phía Tây 
và Phật — Bất Không Thành Tựu ở phía Bắc. 
Phật trung tâm là > Đại Nhật được đặt tại sân thứ 
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Bó Dai 


năm, nhìn ra bốn phía. Cách kiến trúc của nền làm 
cho khách thăm viếng cảm thấy mình dần dần lên 
cấp bậc cao hơn của giác ngộ. Tầng thấp nhất gồm 
có các tranh tượng nói về dục giới (— Ba thé giới) 
và địa ngục. Tầng trên đó gồm nhiều tranh tượng 
diễn tả Phật — Thích-ca đang thuyết pháp; trên đó 
nữa là hình ảnh bảo tháp và biểu tượng của tầng 
trời sắc giới. Cao hơn là sân hình tròn tượng trưng 
cho vô sắc giới và tính — Không. 


Bó Dai 

Thiền sư Trung Quốc ở thế kỉ thứ 10. Tương 
truyền Sư hay mang trên vai một bao bố, có 
nhiều phép mầu và có những hành động lạ 
lùng mang tính chất »cuóng thiền«. Lúc viên 
tịch, Sư mới thô lộ cho biết chính Sư là hiện 
thân của — Di-lác, vị Phật tương lai. Trong 
nhiều chùa tại Trung Quốc và Việt Nam, 
người ta hay trình bày tượng Di-lặc dưới 
dạng của Bó Đại mập tròn vui vẻ, trẻ con đeo 
chung quanh. 


H 19: Bồ Đại Hoà thượng 


Bồ Đại ở Phụng Hoá Minh Châu triều Lương đời 
Ngũ Đại, tự xưng là Khé Thử (2 Jk). Hình dạng 
Sư thì lùn, mập, nói năng tự tại, ăn ngủ tuỳ tiện. 
Sư thường mang một bao bố trên vai dé bị vào đó 
những vật người cúng dường. Sư được quần 
chúng mến phục vì có tài tiên tri thời tiết mưa 
nẵng. Một khi Sư ngủ ngoài đường, mọi người 
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biết trời sẽ tốt, ngược lại lúc Sư đi giày đép và 
kiếm chỗ tạm trú thì trời sẽ mưa. 
Tính tình của Sư rất ngược đời, đúng như tỉnh 
thần Thiền tông. Trả lời câu hỏi già trẻ bao nhiêu, 
Sư nói »già như hu khóng.« Giữa chợ, có người 
hỏi tìm gì, »ta tìm con người«, Sư trả lời. Một 
hôm có vi tăng đi phía trước, Su liền võ vai ông ta 
nói: »Cho tôi xin một đồng tiền.« Vị tăng bảo: 
»Nói được thì tôi cho ông một đồng tiền.« Sư liền 
bỏ bao xuống đất đứng im lặng khoanh tay. 
Sư có nhiều thần thông, ngủ ngoài tuyết, 
tuyết không rơi vào mình. Trước khi tịch, Sư 
ngâm câu kệ: 

IA EET EIS 

ISESEZIBE A, o PA ÉL Ai 

Di-lác, Chân Di-lác 

Phân thân thiên bách ức 

Thời thời thị thời nhân 

Thời nhân tự bắt thức. 

*Di-lác, chán Di-lặc 

Phán thán trám ngàn wc 

Luôn luôn báo người đời 

Người đời tự chẳng biết. 
Sau khi chết, có người vẫn thấy Sư ở nơi khác tại 
Trung Quốc. Người đời sau vẽ lại hình Sư với bị 
gạo và từ đó sinh ra hình Di-lặc, ngày nay ở đâu 
cũng có. 


Bó-tát 
Ta Bề; S: upavasatha; P: uposatha; J: fusatsu; 

Là ngày thanh tinh, trai giói, lé sám hói; mót 
trong nhüng ngày lé quan trong nhát tai các 
nuóc theo — Phát giáo Nam truyén, — 
Thượng toa bó. Đó là những ngày 1, 8, 15, 
23 âm lich trong tháng, trong đó các Phật tử 
tại gia tưởng niệm đến Phật pháp, giữ nhiều 
giới luật hơn những ngày khác như đi thăm 
viếng chùa chiền, học tập giáo pháp. Trong 
ngày này nhiều người giữ tám giới (tám giới 
đầu của mười giới, xem dưới —> Giới) hoặc 
thực hành thiền định. Đặc biệt trong hai ngày 
rằm và ba mươi thì các Thượng toạ lại thuyết 
giảng giới luật của — Tăng-già trước đại 
chúng (> Ba-la-đề mộc-xoa). 

Các ti-kháu bất buộc phải tham dự các buôi lễ Bó- 
tát và những buôi lé này được tô chức trong một 
phòng đặc biệt của một Tinh xá (p: vihara). Phòng 
này phải đủ lớn để chứa được tất cả tăng chúng. 


Bồ-đề đạo đăng luận 


Nếu một ti-khâu nào đó mắc bận thi phải tự nói lí 
do cho một ti-kháu khác và báo đảm rằng, ông ta 
không tự biết mình vi phạm cấm giới (Ba-la-đề 
mộc-xoa). Lễ này không thé được tó chức néu một 
ti-kháu nào đó không tham dự được vì một lí do 
khác ngoài bệnh. Các tỉ-khâu nào phạm giới đều 
phải tự thú với một ti-kháu khác trước buổi lễ. 
Trong buổi lễ chính, vị tru tri thuyét Ba-la-dé 
mộc-xoa và yêu cầu ba lần các vị phạm giới tự 
kiểm điểm. —› Cư sĩ, — Ti-kháu-ni, — Sa-di và 
các tỉ-khâu bị trục xuất ra khỏi tăng-già không 
được tham du buổi lễ này. 
Trong một —› Thiền viện tại Nhật thì lễ Bó-tát 
được thực hành hai lần trong tháng và trong hai 
lần này, thiền sinh „phái tự phát lộ những hành vi 
phạm giới, sám hối và lặp lại — Tứ hoàng thé 
nguyện. 
Bó thí 

Ati Jii; S, P: dana; 
Hành động hiến tặng vật chát, năng lực hoặc 
trí huệ cho người khác, được xem là hạnh 
quan trọng nhất trong — Phật pháp. Bó thí là 
một trong sáu hạnh — Ba-la-mật-đa (— Lục 
độ), một trong mười — Tuy niệm (p: 
anussati) và là một đức hạnh quan trọng dé 
nuôi dưỡng — Công đức. (s: punya). 
Trong — Tiểu thừa, bố thí được xem là 
phương tiện dé đối trị tính tham ái, ích ki và 
được thực hành để tránh khổ đau của đời sau. 
Theo — Đại thừa, bó thí là biểu hiện của 
lòng — Từ bi và là phương tiện dé dẫn dắt 
chúng sinh đến giác ngộ. Hành động bố thí 
thức ăn cho các vị — Khát sĩ hiện nay vàn 
cón phó bión tai các nuóc theo Phát pháp 
Nam truyền. Phật tử tại các nước này cúng 
tặng tiền bac và phám vật cho chùa chiền và 
tăng sĩ, ngược lại các vị ti-kháu »bó thí« Phật 
pháp, hướng dẫn tu học. Hành động này cũng 
được xem là dé nuôi dưỡng phúc đức. 
Bó-dé 

© $ë; S, P: bodhi; dịch nghĩa là Tinh thức, — 

Giác ngộ (5 18); 
Trong thời — Phật giáo nguyên thuỷ, Bó-dé 
là từ chỉ trạng thái chứng được bón cáp trong 
— Thánh dao (s: aryamárga) bằng cách hành 
tri 37 — Bó- -dé phàn và diệt trừ —^ Vô minh, 


liễu ngộ được — Tứ diệu dé. 

Trong — Tiểu thừa (s: hinayana), Bó-dé là 
chứng được Tứ diệu dé, thoát khó. Ở đây 
người ta phân biệt ba giai đoạn: tu và chứng 
quà > Thanh văn thừa (s: $ravakayana), tu 
và chứng quà — Độc giác Phật (s: pratye- 
kabuddha) và cuói cùng là đạt quả vi — Phật 
tam-miéu (s: samyak-sambuddha), tức là dat 
— Nhất thiết trí (s: sarvajñatã), có khi gọi là 
> Đại bó-dé (s, p: mahabodhi). 

Trong — Đại thừa, Bó-dé được hiểu là trí 
huệ nhận Ta rằng không có sự sai khác giữa 
— Niết-bàn (s: nirvana) và — Luân hói (s: 
samsára), giữa khách thé và chü thé. Bó-dé 
là chứng được trí — Bát-nhã (s: prajña), 
nhận ra Phật tính của chính mình hay của 
muôn loài, nhận ra tính — Không của thé 
gian, nhận biết »sự thật như nó là« (> Chân 
như). l 

Đại thừa phân biệt ra ba loai Bồ-đề: giác ngộ cho 
chính mình (giác ngộ của một vị A-la-hán), giải 
thoát cho chúng sinh (giác ngộ của một vị Bô Tát) 
và giác ngộ hoàn „toàn của một vị Phật. Trong 
quan điểm này, mỗi trường phái Đại thừa lại có 
một cách giải thích khác nhau. 


Bồ-đề đạo đăng luận 

ER GÉ K aft; S: bodhipathapradipa; i 
Trú tác của Đại su — A-dé-sa, người truyén 
Phật pháp sang Tây Tạng. Tác phẩm này là 
nền tảng của hầu hết các tông phái — Phật 
giáo tại đây. Đại ý của tác phẩm này là việc 
chia ra thứ bậc trong việc tu hành Phật pháp 
do căn cơ của người ta không giống nhau. 
Người phát đại tâm là Đại thừa, người chỉ 
phát tâm xuất li là Tiểu thừa. Vì vậy cùng là 
— Bó thí, trì > Giới (s: sila), > Định (S, p: 
samādhi), — Huệ (s: prajña) nhung két quà 
lai khóng gióng nhau. Cán co kém cüa con 
người ta là do tu tập mà thành, khóng phải c do 
chüng tóc tir vó thuy dén nay dà có sán, 
khóng thé thay dói duoc. Ngay cá con duóng 
tu | tập cũng phải tuần tự theo các thứ bác mà 
tién lên, không thé bỏ nhảy vượt qua được, 
nếu không thì không bao giờ đạt phúc đức vô 
thượng cả. 
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Bồ-đề đạo thứ đệ luận 


Bài tụng từ thứ 2 đến thứ 5 mở đầu của bài luận 
này là làm rõ hành tướng và thứ bậc ba hạng 
người được gọi là »Tam sĩ hành tướng thứ đệ« (= 
SE MI Vx 38): 1. Người lang thang trong > 
Vòng sinh tử, nhưng không cho là khó, cho là vui, 
lấy việc cầu mong tự lợi làm muc đích. Loại 
người này được gọi là »hạ sĩ« 2. Người tuy chán 
ghét luân hồi sinh tử, xa rời tội nghiệp, nhưng vẫn 
còn tâm tự lợi. Loại người này được gọi là »trung 
sĩ« 3. Người đã dứt hết được mọi dau khó của 
mình, muốn cứu giúp chúng sinh, nguyện dứt bỏ 
moi nói dau khó cho các loài hữu tình. Loại người 
này được gọi là »thuong sia. 

Trong ba hạng người trên chi thượng sĩ có thể 
đảm nhiệm Đại thừa nhưng thiện nghiệp của hạng 
phàm phu, bậc nhị thừa cũng không vứt bỏ. Cái 
sau hơn cái trước, cái trước được thu nhiếp trong 
cái sau, đó chính là thứ bác của sự tu hành. 
A-đề-sa chia hạnh của — Bồ Tát thành hai loại 
Hiển-Mật: lấy — Bát-nhã của Hiền giáo làm nhân, 
lấy — Vô thượng du-già (s: anuttara e 
làm quả. Giữa khoáng nhân quả thì lây việc phát 
— Bồ-đề tâm (s, p: bodhicitta) dé kết nói An 
thông. Thứ bậc trong khoảng đó thì trước hêt 
Hién-Mát cùng tu hành, lấy — Ba qui y, > EN 
món hoc lam cơ sở. Từ giới đạt định, từ định phát 
sinh huệ rồi sản sinh những hạnh lợi tha. Sau đó 
cùng vận dụng cả trí huệ và phương tiện. Đó chính 
là phát tâm đại dũng, thực hiện chính hạnh Bồ Tát. 
Do vận dụng đủ cả bi và trí dé tích tập phúc đức 
trí huệ, sau đó lại tu hành riêng theo — Mật thừa, 
Bồ Tát nhanh chóng chứng đắc — Vô thượng bồ- 
đề. 

Tam qui đây tức là yếu chỉ giải thoát, là chỗ sở y 
dé phát tâm Bó-dé. Bồ Tát phải cúng dường tài vật 
cho > Tam báo. Đến khi thành Phật thì vẫn phải 
lấy tâm bát thoái chuyển bảy làn cúng dường nữa, 
rồi lại lấy cái tâm kiên quyết dứt khoát ấy ba lần 
dâng Tam bảo nữa thì mới được gọi là thànhk tựu 
qui y. Lấy Tam qui đó làm căn bản, náy nở tâm 
dai bi (s: mahakaruna) với tất cả các loài — Hữu 
tình, quán sát suy nghĩ vì sao các loài chúng sinh 
đang trôi lăn trong trong vòng sinh tử. Sau khi 
hiểu rõ thì lại thi hành phương tiện cứu vớt họ và 
náy nở tâm Bồ-đề không lay chuyên (## fl; vô 
đảo). Tam học đây chính là »Tam tăng thượng 
học« (= 3 E £&) được giới thiệu như sau: 

1. Tăng thượng giới học (1È! E I 5): Luật nghi 
của bảy hàng — Thanh văn nên thực hành song 
song với — Bồ Tát giới, tuân thủ theo nghi qui 
trong — Du-già sw địa luận (s: yogacaärabhimi- 
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sastra) của —> Vô Trước và Tập Bô Tát học luận 
(s: siksasamuccaya) của — Tịch Thiên (s: santide- 
va); 
2. Tăng thượng định hoc QE k 3£ ##): Do giới 
mà sinh định, định được sản sinh thì có rất nhiều 
phàn, tuân theo chín phần của Giác Hiền (s: bud- 
dhabhadra), tức là: 1. Lia ma nghiệp; 2. Láy viéc 
nghe pháp dé huóng dẫn; 3. Vứt bỏ lí luận; 4 
Không tham nói rộng; 5. Dựa vào tướng mà tác * 
6. Niém dinh phüc düc; 7. Chăm chỉ đối tri; 8 
Hoà hói chí quán, 9. Hiéu rò ở, ăn chỉ là phương 
tiện. Sau khi đầy đủ chín điều kiện này rồi dùng 
— Phương tiện thiện xảo (¥ 13 7 f; s: 
upayakausalya) như thế nào đề thật tế tu định thì 
phải có thầy đích thân truyền cho, vì đó không 
phải là điều văn tự trình bày được hết; 
3. Tăng thượng huệ hoc ($4 E 3 ##): Dinh (s: 
samádhi) là một loại công phu của — Chỉ (s: 
samatha) nhưng tu chỉ vẫn chưa đủ dé cát đứt các 
chướng ngại như nghiệp, hoác,... Vì vậy phải thêm 
công phu —> Quán (s: vipasyana). 
Đó chính là Huệ học mà Bát-nhã và > Du-già đã 
nói nhưng chỉ có trí huệ không thôi thì chưa đạt 
được cứu kính, phải có thêm phương tiện mới 
thành tựu được. Trong đây, A-dé-sa dựa vào kiến 
giải của Giác Hiền (không phải — Giác Hiền qua 
Trung Quốc dịch kinh), chia sáu — Ba-la-mát 
thành hai loại: 1. Gồm: Bồ thí, trì giới, nhẫn nhục, 
tỉnh tiến, thiền định là thuộc phương tiện; 2. Bát- 
nhã là thuộc trí huệ. Lấy phương tiện giúp tăng 
thượng dé tu trí huệ, chứng đắc Bó-dé, tức là 
không còn chướng ngại. 
Đây mới chỉ là nói về phương pháp tu hành chung 
cho Hiển và Mật giáo. Từ Hiển vào Mật giáo ds 
không cần phải phát tâm nào khác, chỉ c¿ 
theo tất cả nghỉ quĩ chung mà bắt đầu tu tập E 
những — Tan-tra. Còn như Mật pháp tu hành cụ 
thể như thế nào phải đích thân — Đạo sư truyền 
giảng cho, vì đây là điều không mô tả bằng văn tự 
được. 
(Theo Thánh Nghiêm). 
Bồ-đề đạo thứ đệ luận 

EXE S im; T: lam-rim; 
Tên chung của một số bản luận do những vị 
Đại sư của —› Phật giáo Tây Tạng sáng tác, 
dựa theo tác phẩm — Bó-dé đạo đăng Tuấn 
của —> A-đề-sa. Những bộ luận này nêu rõ 
từng chỉ tiết từ lúc nhập môn đến khi đạt — 
Bó-dé. Điểm đặc sắc nhất là khía cạnh nào 


Bồ-đề Dat-ma 


của — Phật pháp cũng được đề cập đến. Tác 
phẩm có nhất thuộc loại này là bộ Bó-dé dao 
thứ đệ tuỳ phá tông trang nghiêm của —> 
Đạt-bảo Cáp-giái (t: dvags-po lha-rje) và 
theo guong quyén này, > Tông-khách-ba 
soạn quyền Bó-dé đạo thứ đệ và Chân ngôn 
đạo thứ đệ (một bài luận về Mật giáo). 

Những bộ sách này rất được ưa chuộng vì 
vậy được biên soạn và phổ biến rộng rãi 
trong tất cả các tông phái Phật giáo Tây 
Tạng. 

Bó-dé đạo thứ đệ tuỳ phá tông trang nghiêm của 
Đạt-bảo Cáp- giải (dvags-po lha-rje hoặc gam- 
popa) tuyên truyền Bó-dé đạo đăng luận của A- 
dé-sa và phép tu — Đại thủ ấn (s: mahamudrà) 
của — Mật-lặc Nhát-ba (s: milarepa [milaras- 
pa]. Sách này được chia thành sáu chương: 

1. Thuyét quan trong trong chuong này là thuyét 
— Nhu Lai tang (s: tathagata-garbha), có nghĩa 
rằng, tất cả chúng sinh đều có — Phật tính. 
Thuyết này cũng là đối tượng tranh cãi quyết liệt 
trong Phật iom nơi đây và cũng vi vậy, trong tác 
phẩm Bó- đạo thứ đệ, Tông-khách-ba không đả 
động đến thuyết này nữa; 

2. Kiếp người là cơ hội thuận tiện nhất để đắc Bồ- 
đề thành Phật. Vì vậy chúng sinh không nên bỏ lỡ 
cơ Di hiếm có này. 

3. Điều kiện quan trọng nhất để đắc đạo là sự 
hướng dẫn của một bạn đạo, đây có nghĩa là một 
vị —> Đạo sư (ở Tây tạng là một Lạt-ma). 

4. Phương tiện để đạt Phật quả là những lời hướng 
dẫn của vị Đạo sư. Sự hướng dẫn này thường, bao 
gồm những bài giảng về nói đau —> Khổ của tất cả 
chúng sinh trong — Luân hồi, luật — Nghiệp báo, 

tác dụng của tâm — Từ bi, việc phát triển — Bò- 

đề tâm, thực hiện sáu hạnh — Ba-la-mật-đa 
(Luc độ), —Ngü dao; 

5. Những lời hướng dẫn này đưa hành giả đến 
những cấp bậc tiếp thu trực giác, đạt Bồ-đề (> Ba 
thân); 

6. Hành giả không đạt Bó-dé cho chính mình. Bó- 
đề chỉ trở thành ý nghĩa cao cả khi hành giả xả 
thân cứu độ tất cả chúng sinh. 

Cách trình bày của những bộ luận Bó-dé đạo thứ 
đệ khác cũng tương tự như trên. Chỉ có những 
điểm quan trọng là được sắp xếp khác nhau. 

Trong Bó-dé đạo thứ đệ của Tông-khách-ba thì 
phép tu — Chỉ và — Quán được chú trọng đặc 
biệt, trong khi những bộ thuộc dòng — Ninh-mã 


(t: nyingmapa [rnying-ma]) lại dé ý đến phuong 
tiện — Đại cứu kính (s: atiyoga; t: dzogchen 
[rgzogs chen]) hon. 


Bó-dé đạo trường 

35 JE 3 12; S, P: bodhimandala 
Tên goi cüa noi Phật Thích-ca — Toa thiền, 
dat — Bồ-đề ở > Giác Thành (s: bodhgaya). 
Những chỗ trang nghiêm thờ Phật cũng được 
gọi là Bó-dé đạo trường. 


Bồ-đề Dat-ma 

$ pe £ BE; S: bodhidharma; dịch nghĩa là Đạo 

Pháp C 14); ~ 470-543. 
Tổ thứ 28 sau Phật — Thích-ca Mâu-ni của 
dòng Thiền Ấn Độ và là So tó của — Thiền 
tông Trung Quốc. Bồ-đề Đạt-ma là đệ tử và 
truyền nhân của Tổ thứ 27, Bát-nhá Da-la (s: 
prajñadhara) và là thầy của — Huệ Khả, Nhị 
tó Thiền Trung Quốc. Sự tích truyền pháp 
của Bát-nhã Da-la cho Bồ Đề Đạt-ma được 
truyền lại như sau: 
Tô hỏi: »Trong mọi thứ, thứ gì vô sác?« Bó- 
dé Đạt-ma đáp: »Vô sinh vô sắc.« Tổ hỏi 
tiếp: »Trong mọi thứ cái gì vĩ đại nhất?« Bồ- 
Đề Đạt-ma đáp: »Phật pháp vĩ đại nhát«. 
Sau khi trở thành Tổ thứ 28, Bó-dé Đạt-ma 
đi thuyền qua Nam Trung Quốc năm 520. 
Sau khi truyền đạo cho Lương Vũ Đề không 
thành, Bồ-đề Đạt-ma đến — Lạc Dương, lên 
chùa — Thiếu Lâm trên rặng Tung Sơn. Noi 
đây, Bó-dé Đạt-ma tu thiền định, chín năm 
quay mặt vào vách không nói và cũng tại 
đây, Huệ Khả, Nhị tổ thiền Trung Quốc đã 
gặp Bồ-đề Đạt-ma, dé lại truyền thuyết bát 
hủ về việc quyết tâm học đạo của mình. 
Tư liệu về cuộc đời của Bồ-đề Đạt-ma là một 
vương tử Nam Án Độ không ró ràng. Có truyền 
thuyết cho rằng, sư phụ của Bó-dé Đạt-ma là Bát- 
nhã Da-la từng dặn Sư hãy đợi 60 năm sau khi 
mình chết mới được di Trung Quốc. Như thế Bồ- 
đề Dat-ma phải cao tuổi lắm lúc đến Trung Quốc. 
Theo tài liệu khác thi Bồ-đề Đạt-ma đến Trung 
Quốc lúc 60 tuổi. Cả hai thuyết này không phù 
hợp với cuộc đời Sư, từ 470-543, là ngày tháng 
được phần lớn nguồn. tài liệu công nhân. Sau khi 
đến, Sư nhận lời mời của Vũ Dé đi Nam Kinh. 
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Bó-dé Luu-chi 


Trong — Bích nham luc, — Cóng án dàu tién ké 
lại cuộc gặp giữa Bó-dé Dat-ma và Vũ Dé. Là một 
người phụng sự đạo Phật, Lương Vũ Đề đã cho 
xây trong nước mình nhiều chùa chiền, tháp. Vũ 
Dé hỏi nhà su từ Án Độ, nhà vua đã tạo nên phúc 
đức gì cho kiếp sau, Bồ-đề Đạt-ma đáp ngắn gọn 
»Không có phúc đức gì cả.« Hỏi về »Y nghĩa cao 
nhất của Phật pháp«, Bồ-đề Đạt-ma đáp »Trống 
rỗng, không có gì là cao cả.« Cuối cùng Vũ Dé 
hỏi »Ai đứng trước mặt ta đây?« Bó-dé Dat-ma 
đáp »không biết.« Đó là những lời khai thị về yếu 
tính Phật pháp rất rõ ràng, nhưng Vũ Dé không 
lĩnh hội. 


H20: Bó-dé Dat-ma 


Cuộc gặp với Lương Vũ Dé cho Bó-dé Đạt-ma 
thấy rõ là chưa đến thời truyền pháp tại Trung 
Quốc. Sau đó — theo truyền thuyết — Sư vượt sông 
Dương Tử bằng một chiếc thuyền con (chiếc 
thuyền về sau trở thành một đề tài của hội hoạ 
thiền), đến chùa Thiếu Lâm ở Bắc Trung Quốc. 
Người ta không biết rõ Sư mất tại đó hay rời 
Thiếu Lâm sau khi truyền tâm ấn cho Huệ Khả. 
Theo một truyền thuyết thì Bồ-đề Đạt-ma về lại 
Án Độ sau chín năm lưu lại Trung Quốc. 

Trước khi về, Sư gọi đệ tử trình bày sở đắc. Người 
đầu tiên cho rằng, không nên dựa vào văn tự cũng 
không nên bài bác, nên xem nó là phương tiện trên 
con đường dao. Bồ-đề Đạt-ma đáp »Nguoi đã 
được phần da của ta.« Người kế là một vị ni sư 
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cho rằng, chân như được ví như quốc độ các vị 
Phật, chỉ thấy một lần rồi thôi. Bồ-đề Đạt-ma đáp 
»Ngươi đã được phần thịt của ta.« Vị đệ tử kế tiếp 
cho răng, — Tứ đại chủng chi là ^ Không và ^ 
Ngũ uân không có thật. Thật tế không có gì để 
chứng cả. Bồ-đề Dat-ma đáp »Ngươi đã được 
phần xương của ta.« Cuối cùng tới phiên Huệ 
Khả. Huệ Khả không nói gì, chỉ nghiêng mình im 
lặng. Bó-dé Dat-ma đáp »Nguoi đã được phần tuy 
của ta.« 

Theo một thuyết khác thì Bồ-đề Đạt-ma sống đến 
150 tuổi, cuối cùng bị đầu độc và được chôn ở Hồ 
Nam. Sau đó một vị tăng đi hành hương ở Án Độ 
về gặp Bó-dé Dat-ma trên núi Hùng Nhĩ. Bó-dé 
Đạt-ma, tay cằm một chiếc dép, cho biết mình trên 
đường vé Án Độ và Trung Quốc sẽ tiếp nói dòng 
Thiền của mình. Về tới Trung Quốc vị tăng này 
vội báo cho đệ tử, đệ tử mở áo quan ra thì không 
thấy gì cả, chỉ còn một chiếc dép. Vì tích này, 
tranh tượng của Bồ-đề Đạt-ma hay được vẽ vai 
vác gậy mang một chiếc dép. 

Bó-dé Đạt-ma truyền phép thiền định mang 
truyền thống — Đại thừa Án Độ, đặc biệt Sư 
chú trọng đến bộ kinh — Nhập Lăng-già (s: 
lankavatáara-sútra). Tuy nhiên, Thiền tông 
Trung Quốc chỉ thành hình thật sự với — 
Huệ Năng, Tổ thứ sáu, kết hợp giữa thiền (s: 
đhyãna) Án Độ và truyền thống đạo Lão, 
được xem là một trường phái đặc biệt »nằm 
ngoài giáo pháp nguyên thuỷ«. Thiền tông 
Trung Quốc phát triển rực rỡ kế từ đời 
Đường. 

Theo Nguyễn Lang trong Viét Nam Phật 
giáo sử luận thì Bồ-đề Đạt-ma có thể từng 
đến Việt Nam (Giao Châu) cuối đời nhà 
Tống (420-447) cùng với một vị sư Ấn Độ 
tên là — Pháp Thiên (s: dharmadeva). 


Bồ-đề Lưu-chi 
it te V X; S: bodhiruci; dịch nghĩa là Dao Hi; 
tk. 5-6; 
Cao táng Bác Án Độ đến Trung Quóc nám 
508, cüng vói Lác-na Ma-dé (s: ratnamati) 
và Phát-dà Phién-da (s: buddhasanta) dich 
Tháp dia kinh (s: dasabhumika-sútra) và 
Tháp địa kinh luận (s: dasabhumika-sastra) 
ra chữ Hán. 


Bồ Tát 


Bên cạnh đó, Sư cũng giảng giải giáo pháp của —> 
Tịnh độ tông và làm quen với Đàm Loan trong 
năm 530. Đàm Loan trở thành đại diện của tông 
phái này tại Trung Quốc. 


Bồ-đề phần 

3E 4E 2}; S: bodhipaksika-dharma; P: bodhi- 
pakkhiya-dhamma; 
Nguyên nghĩa là »Những điều cần thiết để 
đạt hàng bao gồm 37 Bó-dé phần (= + 
E H) 3i$ th; 37 trợ đạo phẩm; s: saptatrim- 
sadbodhipaksika-dharma), được chia làm 7 
nhóm: 

1. > Bốn niệm xứ (VU & BE; Tứ niệm xứ; s: 
catuhsmrtyupasthana), 2. — Bốn tinh tiến 
(VU ¡E 8), Tứ chính cần; s: samya k-prahānā- 
ni); 3. Bốn — Như ý tác (JU 41% ¿È; Tứ 
như ý túc; s: rddhipada); 4. Năm — Căn (F. 
E; Ngũ cán; s: pañcendriya); 5. — Năm lực 
(f& JJ; Ngũ lực; s, p: pañcabala); 6. — Bảy 
giác chi (E; St X; Thất giác chi; s: sapta- 
bodhyanga); 7. — Bát chính đạo (X 1E iÉ; 
s: astangika-marga). 


Bó-dé Tát-dóa 
35 Je BE HE; S: bodhisattva; P: bodhisatta; 
— Bồ Tát 


Bó-dé tâm 

35 f dù; S: bodhicitta; t: byang chub kyi sems; 

còn được gọi là Giác tâm (9 45); 

Tâm hướng về —› Giác ngộ, một trong những 
thuật ngữ quan trọng của —› Đại thừa. Theo 
cách định nghĩa của — Phật giáo Tây Tạng 
thì Bồ-đề tâm có hai dang, twong dói và tuyét 
dói. Bó-dé tám tuong đối lại được chia làm 
hai cấp bậc: 1. Xuất phát từ lòng từ bi, hành 
giả quyết tâm giải thoát để cứu độ chúng 
sinh; 2. Hành giả hành trì thiền định, mục 
đích đạt được phương tiện thiện xảo, để biến 
ước mơ thành hành động. 

Bó-dé tâm tuyệt đối chính là sự chứng ngộ 
được tính — Không của mọi hiện tượng. Đó 
là một dấu hiệu chứng tỏ rằng, hành đã 
bắt đầu bước vào cấp — Kiến dao (51 3i; s: 
darsanamarga) của — Ngũ đạo, đã trở thành 
một Thánh nhân và từ lúc này trở đi, mỗi khi 


hành giả trực nhận được tính Không thì tâm 
thức nội tại lúc ấy của họ chính là Bó-dé tâm 
tuyệt đối. 

Luận sư — A-dé-sa là người đã dua ra nhiều 
phương cách dé tu dưỡng tâm Bó-dé, có nhiều ảnh 
hưởng lên truyền thống Phật giáo Tây Tạng, 

Khác với quan niệm nói trên, truyền thống Mật 
tông tại Tây tạng xem Bó-dé tâm là một sự thật cụ 
thé. Sự tiếp cận với sự thật này có thé đưa đến một 
dạng giác ngộ mà toàn thân thể của một hành giả 
có thê cảm nhận thật sự. 


Bồ-đề thụ 

3$ d Bf; S: bodhidruma; cũng được goi là Giác 

thụ, có tên Án Độ là Pipal, Pipphala, Assattha; 
Một loại cây với tên khoa học là Ficus 
religiosa, thuộc họ Dâu tằm (l: moraceae), 
có nguồn gốc từ châu Á (Án Độ). Tương 
truyền rằng, thái tử — Tát-dat-da Cồ-đàm (s: 
siddhartha gautama) đã giác ngộ hoàn toàn 
dưới một cây Bó-dé. 
Tại — Giác Thành (bodhgaya) ngày nay, bên 
cạnh đền Đại Bó-dé (mahabodhi) còn một 
cây con của cây Bó-dé mà ngày xưa đức Phật 
đã ngồi thiền định 49 ngày sau khi đắc Vô 
thượng chính đẳng chính giác. Cây Bồ-đề 
ngày đó đã bị vua Bengale là Sasañka phá 
hủy hồi thế ki thứ 7, cây con của cây đó bị 
bão thổi trốc gốc năm 1876. Cây con ngày 
nay lấy từ một nhánh của cây Bó-dé gốc đã 
được vua — A-dục tặng vua Tích Lan trong 
thế kỉ thứ 3. Ngày nay, tại có đô Tích Lan > 
A-nu-ra-đa- -pu-ra (p: anuradhapura), cây Bó- 
dé đó vẫn còn xanh tốt. 


Bồ đoàn 
ji El; J: buton; 
— Toa bô đoàn 


Bồ Tát 
YE pë; viết tắt của danh từ dịch âm Bó-dé Tát- 
đóa GE JE BE HE; s: bodhisattva; p: bodhisatta); 
nguyên nghĩa là »Giác hữu tinh« QE S tả), 
cũng được dich nghĩa là Dai si CK £); 
Trong Dai thừa, Bồ Tát là hành giả sau khi 
hành trì — Ba-la-mát-da (s: páramità; > 
Luc dó) dá dat Phát quá, nhung nguyén 


Fi 


Bồ Tát giới 


không nhập — Niết-bàn, khi chúng sinh 
chưa giác ngộ. Yếu tố cơ bản của Bồ Tát là 
lòng — Bi (s, p: karuna), di song song với 
> Trí huệ (s: prajña) Chư Bồ Tát thường 
cứu độ chúng sinh và sẵn sàng thụ lãnh tất 
cả mọi đau khổ của chúng sinh cũng như 
hồi hướng phúc đức mình cho kẻ khác. 
Con đường tu học của Bồ Tát bắt đầu bằng 
luyện tâm — Bó-dé (s: bodhicitta) và giữ 
> Bó-tát hạnh nguyện (s: prapidhäna). 
Hành trình tu học của Bồ Tát được chia 
làm mười giai đoạn, — Thập địa (s: dasa- 
bhữmi). Hình ảnh Bồ tát của Đại thừa 
tương tự như — A-la-hán (s: arhat) của 
Tiểu thừa, trong đó A-la-hán tập trung vào 
sự giải thoát cho chính mình. 

Thật sự thì khái niệm Bồ Tát đã được tìm 
thấy trong các kinh Tiểu thừa, nhất là khi 
nói về các tiền thân đức Phật — Thích-ca 
v Bản sinh kinh). Trong Đại thừa, khi nói 
đến Bồ Tát, người ta xem đó là tiền thân 
của các vị Phật tương lai. Đại thừa chia 
làm hai hạng Bồ Tát: Bồ Tát đang sống 
trên trái đất và Bồ Tát siêu việt (e: trans- 
cendent). Các vị đang sống trên trái đất là 
những người đầy lòng từ bị, giúp đỡ chúng 
sinh, hướng về Phật quả. Các vị Bồ Tát siêu 
việt là người đã đạt các hạnh Ba-la-mật và 
Phật quả — nhưng chưa nhập Niết-bàn. Đó là 
các vi đã đạt — Nhất thiết trí, không còn ở 
trong — Luân hồi, xuất hiện trong thế gian 
dưới nhiều dạng khác nhau dé cứu độ chúng 
sinh. Đó là các vị được Phật tử tôn thờ và 
đỉnh lễ, quan trọng nhất là các vị —> Quán 
Thé Âm (Hl t $; s: avalokitesvara), > 
Văn-thù OL HE; s: mañjusri), — Địa Tang 
(Hi 7Ä; s: ksitigarbha), — Đại Thé Chí CK 
55 Æ; s: mahasthámaprapta) và — Phó Hiền 
Gf A s: samantabhadra). 


Bồ Tát giới 

TE bề JR; S: bodhisattvasila; 
Là giới luật của một vi Bồ Tát trong Dai 
thừa. Kinh — Pham võng (s: brahmajála- 
sütra) ghi rõ 58 điều mà 10 điều cám ki nhất 
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là: 1. Giết hại, 2. Trộm cắp, 3. Tà dâm, 4. 
Nói dói, 5. Say rượu, 6. Nói xâu người khác, 
7. Khen mình chê người, 8. Ghanh ghét, 9. 
Hon giận, 10. Hủy báng tam bảo. Phật tử Đại 
thừa nguyện phải giữ Bồ Tát giới này và lễ 
thụ giới này thường là một nghi lễ trang 
trọng. 

Giới luật của — Đại thừa có khác biệt với giới của 
— Tiểu thừa. Đại thừa thường hướng đến ích lợi 
của người khác, trong lúc Tiểu thừa tập trung đạt 
phúc đức cho mình. Giới luật Đại thừa thường có 
dạng »đại nguyện« — có thể đà những phát biểu âm 
thầm của hành giả, không. cần ai chứng minh. Giới 
luật trong Đại thừa cốt giữ nơi tỉnh thân và nếu có 
bị vi phạm vì ích lợi của một kẻ khác thì có thể 
được tha thứ. Ngược lại trong Tiểu thừa, vi phạm 
giới luật quan trọng thường dẫn đến việc bị trục 
xuất ra khỏi — Tăng-già. 


Bồ Tát hanh nguyện 
iE ET BS:  bodhisattvacáryapranidhana; 

Là hạnh nguyện của một vị > Bồ Tát, quyết 
tâm đạt — Bồ-đề vi lợi ích của loài hữu tình, 
nhằm dẫn dắt cho họ đến — Niết-bàn. Hạnh 
nguyện này là hiện thân của — Bồ-đề tâm (s: 
bodhicitta), được các — Tỉ-khâu cũng như 
— Cu sĩ trong — Đại thừa phát nguyện (> 
Tứ hoằng thệ nguyện). 


Bồ Tát thập địa 

EE |: HH 
— Thập địa 
Bồ Tát thừa 

35 WE fé; S: bodhisattvayána; 
Tên goi khác của — Đại thừa (s: mahayana) 
với khái niệm — Bồ Tát. 
Bộ kinh 

Wl AE; P: nikaya; 
Danh ti chi nhüng bó kinh trong — Kinh 
tang văn hệ — Pa-li. Danh tir »Bộ« (f; p: 
nikaya) của Pa-li đây đồng. nghĩa với — 4- 
hàm (Bd $; s: ãgama) của — Phan ngữ 
(sanskrit). Kinh tang Pà-li bao gồm năm bộ 
kinh: — Trường bó (p: digha-nikaya), — 
Trung bó (p: majjhima-nikaya), > Tương 
ung bộ (p: samyutta-nikaya), — Táng-nhát 


Bốn cách sinh 


bộ (p: añguttara-nikaya) và — Tiểu bộ (p: 
khuddaka-niRäya). 
Bội li dục 

từ BE fi; C: bèilyù; J: bairiyoku; , 
(Tâm) rời khói tham dục manh gâp đôi. Tinh 
thế khi hành giả phải chế ngự »gáp đôi« căn 
bản phiền não của mình, mà nơi đó vẫn còn 
nhiều việc phải làm. Một trong Tam li dục 
(C BÉ fil) dé cáp trong > Du-già sw địa 
luận; đến đây tương đương với hành giả 
chứng được quà vị Nhất lai (— Z $, theo 
Du-già luận Tất Ïlll EN 


Bói-sát-nhi-da-ngu-ló 
fi tg HỆ JE "S C: béishaéryé yülü; J: bai- 
satsuniya guro; 
Phiên âm của chữ Bhaisajya-guru trong tiếng 
Phan, nghĩa là — Dược Sư Phát. 


Bón giáo 

T: bon; nguyên nghĩa của chữ Bón là »thinh 

càu«, »tung niém«; 
Danh từ dùng chi các trường phái tôn giáo 
khác nhau truóc khi dao Phát duoc — Lién 
Hoa Sinh (s: padmasambhava) dua vào Tây 
Tạng. Danh từ Bôn-pô (t bonpo) ban đầu 
được dùng dé chỉ các Đạo sư với những chức 
năng khác nhau như gọi thần phù hộ, thực 
hành nghi lé mai táng... Dần dàn về sau, một 
hệ thống lí thuyết được thành lập với sự ảnh 
hưởng lớn của các người du nhập từ phương 
Tây. Shang-Shung — được xem là một miền 
đất phía Tây của Tây Tạng — đóng một vai 
trò quan trọng trong việc hình thành Bôn 
giáo. Bắt đầu từ thế ki 11, Bôn giáo chính 
thức xuất hiện như một tông phái tự lập. Sự 
khác biệt chính của giáo phái này với các 
tông phái Phật giáo tại đây chính là sự gìn 
giù, tiếp nối truyền thống của Bôn giáo thời 
xưa của phái này. Ngày nay, Ì Bôn giáo vẫn 
còn lưu hành và có nhiều điểm tương đồng 
với giáo lí của phái — Ninh-mã (t: nying- 
mapa). 
Truyén thóng Táy Tang quan niém ráng, dán Táy 
Tang — đặc biệt là nhà vua — được ba nhóm sau 
đây hộ trì trước khi — Phật pháp được truyền 


sang: 1. Những người theo đạo Bôn, được gọi là 
Bôn-pô (bonpo); 2. Những thi hào với những bài 
thơ, bài hát của họ và 3. Những trò chơi, những 
câu dó đặc biệt. Dần dần, bản phận của các vị 
Bón-pó thay dôi, được mở rộng và trong thời gian 
sau, người ta phân biệt ba thời kì. 
»Bôn giáo sơ khởi« là giai đoạn đầu, chưa lập văn 
tự. Trong thời gian này, các vị Bôn-pô sử dụng 
những phương tiện khác nhau dé »duói chinh 
phục ma qui, trên cầu chư thiên, ở giữa làm sạch 
bếp lửa.« Các „phuong pháp tiên tri như sử dụng 
dây cầu xin, vấn linh được áp dụng thường xuyên 
và các lời giải đáp được xem như là quyết định 
của »Bề trên.« 
Với sự giết hại của Tri-gum — một vị vua được 
nhắc đến trong truyền thuyết — thời »Bôn giáo đôi 
hướng« bắt đầu. Bản phận của các vị Bôn-pô 
trong thời nảy là việc mai táng nhà vua theo đúng 
nghỉ lễ. Cũng trong thời gian này, các vị Bôn-pô ở 
đây bắt mối liên hệ với những Bôn-pô nằm ngoài 
Tây Tạng, phần lớn xuất xứ từ phía Tây. Giáo lí 
của họ được mở rộng và hệ thống hoá. 
Trong thời »Bôn giáo chuyên biến« hệ thống triết 
lí của đạo Bôn thâu nhập rất nhiều thành phần của 
Phật pháp nhưng vẫn giữ những yếu tó truyền 
thống. Thời gian này trùng hợp với giai đoạn 
hoằng hoá Phật pháp của hai vị Đại sư Ấn Độ là 
— Tịch Hộ (s: Santaraksita) và Liên Hoa Sinh, 
bát đầu từ thé ki thứ 8 và kéo dài đến thé ki thứ 
10. Một nhân vật quan trọng của Bôn giáo xuất 
hiện trong thói gian này, dó là Shen-rab, duoc 
nhiéu nguói xem là nguói chính thóng sáng làp 
Bón giáo. 
Trong thói gian sau, giáo lí căn bản của Bôn giáo 
được hệ thông hoá và kết tập trong một Đại tạng 
vối cầu trúc tương tự như Đại tạng của Phật giáo 
Tây Tạng (>  Cam-cháu-nhi/Dan-cháu-nhi). 
Shen-rab chia giáo lí của đạo Bôn thành chín thừa. 
Bốn thừa đầu được gọi là »Nhân thừa« (D F), 
bón thừa kế tiếp được gọi là »Quá thừa« (R F) 
và song song với dòng Ninh-mã, họ cũng có một 
hệ thống — Đại cứu kính (t: rdzogchen) riêng 
biệt. 
Bốn cách sinh 
S, P: caturyoni; Hán Việt: Tứ sinh (JU 7E); 
Bốn cách sinh của sáu loài — Hữu tình (> 
Luc đạo; s: gati): 
1. Sinh con (Há “E; thai sinh; s: jaráyuja): 
loài người, loài có vú; 2. Sinh trứng (Bl ^E; 
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Bốn lời nguyện lớn 


noãn sinh; s: andaja): chim, bò sát; 3. Sinh 
nơi âm ướt (3á ^E; tháp sinh; s: oo 
côn trùng; 4. Hoá sinh (f5 ^E; s: au- 
papāduka), không do mẹ sinh, do — Nghiệp 
lực (s: karma) sinh (thiên giới, địa ngục, loài 
sinh trong một thế giới vừa hình thành). 


Bốn lời nguyện lớn 
— Tứ hoằng thệ nguyện 


Bốn niệm xứ 

S: smrtyupasthana; P: satipatthana; Hán Việt: 

Tứ niệm xứ (Ul 43 J#); 
Bồn phép — Quán cơ bản về sự tỉnh giác. 
Phương pháp thiền quán của Phật Eo 
nguyên thuỷ gồm quán thân, — Thu (s, p 
vedand), — Tâm (s: citta) và các —> Pháp 
(tức là những y nghi, khái niệm). Phuong 
pháp quán này duoc nói ró trong kinh — Bón 
niệm xứ (p: satipatthána -sutta) vá đức Phật 
tùng nói rằng, pháp này có thể đưa đến — 
Niét-bán. Ngày nay tại phương Tây, phép 
quán bốn niệm xứ được phô biến rộng, trong 
đó hành giả ngồi (— Toa thiền) hay áp dụng 
phép quán này trong các hoạt động hàng 
ngày. 
— Quán Thân bao gồm sự tỉnh giác trong hơi 
thở, thở ra, thở vào (p: anapanasati), cũng như 
tỉnh giác trong bốn dạng cơ bản của thân (đi, 
đứng, nằm, ngôi). Tỉnh giác trong mọi hoạt động 
của thân thể, quán sát 32 phần thân thể, quán sát 
yếu tó tạo thành thân cũng như quán tử thi. 
= Quán. Thu là nhán biét ró nhüng cám giác, 
cảm xúc dáy lên trong tám, biết chúng là dễ chịu, 
khó chịu hay trung tính, nhận biết chúng là thế 
gian hay xuất thé, biết tính vô thường của chúng. 
— Quán Tám là chú ý đến các tâm pháp (ý 
nghĩ) đang hiện hành, biết nó là tham hay vô 
tham, sân hay vô sân, si hay vô si (> Tâm sở). 
Quán Pháp là biết rõ mọi pháp đều phụ thuộc 
lẫn nhau, đều — Vô ngã; biết rõ — Năm chướng 
ngại có hiện hành hay không, biết rõ con người 
chỉ là > Ngũ uán dang hoat t động, biết rõ gốc hiện 
hành của các pháp và hiểu rõ — Tứ diệu dé. 
Trong —> Đại thừa, các phép niệm xứ được hiểu là 
quán thân, thụ, tâm, pháp; bốn thứ đều là dạng của 
tính — Không. 
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Bốn niệm xứ kinh 
S: Sm/iyupasthanassam. a; P: satipatthana-sutta; 
Hán Việt: Tứ niệm xứ kinh (VU & Jl &&); 
Một bài kinh giảng rõ phép quán — Bốn 
niệm xứ, được trình bày trong — Truong bộ 
kinh và —> Trung bộ kinh, một trong những 
phép thiền quán quan trọng của —› Tiểu thừa. 


Bốn phạm trú 

S, P: cafur-brahmavihara; Hán Việt: Tứ phạm 

trú (DU 3È {l), cũng được goi là Tứ vô lượng 

tâm (Mu du de dy; 
Mót phép thién dinh, trong dó hành già tao 
điều kiện cho bón tâm thức cao thượng phát 
sinh. Bốn phạm trú là: — Từ (s: maitri) vô 
lượng, — Bi (s, p: karuna) vô lượng, — Hi 
(s, p: mudita) vô lượng và — Xå (s: upeksa) 
vô lượng. Bồn tâm này đối trị bốn phiền não 
là sân hận, ganh tị, buón bực và tham muốn. 
Trong — Đại thừa, Bốn phạm trú cũng được 
gọi là hạnh — Ba-la-mật (s: paramita; — 
Lục độ). Đó là tâm thức của Bồ Tát muốn 
cứu độ chúng sinh. Thực hành Bốn pham bác 
thiền giả sẽ tái sinh tại cõi — Thiên (s. p 
deva). Có khi Bốn pham trú cũng được goi la 
»bón vô lượng« (vô lượng; s: apramána; p: 
appamaíifia). 
Đức Phật giảng vé phép thiền dinh này nhu 
sau: »Có bôn vô lượng. Hỡi các tỉ-khâu, một 
người tràn đầy tâm từ (bi, hi, xả) sẽ phóng 
tâm đó đi một phương, hai phương, ba 
phương, bốn phương, rồi phía trên, phía 
dưới, xung, quanh mình. Người đó phóng tâm 
đi khắp thế giới, chiếu rọi khắp nơi với tâm 
từ (bi, hỉ, xả), tâm thức vô lượng văng bóng 
sân hận và phiền não.« 


Bốn tỉnh tiến 
S: samyak-prahanani; P: samma-padhana; Hán 
Việt: Tứ chính cần (JU 1E 8j); 
Một phép quán tưởng được đức Phật khuyên 
làm, nhằm loại trừ bất thiện pháp. Bốn tinh 
tiến là: 
1. Tỉnh tiến tránh làm các điều ác chưa sinh 
(s: anutpannapapakakusaladharma); 2. Tinh 
tiến vượt qua những điều ác đã sinh (s: 


Ca-diếp 


utpanna-papakakusala-dharma); 3. Tinh tiến 
phát huy các điều thiện đã có (s: utpan- 
nakusala-dharma), nhát lá tu hoc > Bảy 
giác chi; 4. Tinh tién lám cho các điều thiện 
phát sinh (s: anutpannakusala-dharma). Bốn 
tinh tién chính là Chính tinh tién trong — Bát 
chính đạo. 


Bốn tự tín 

S: catur-vaisaradya; P: catuvesarajja; Hán Viét: 

Tứ vô úy (VU fi Hb), Tứ vô sở úy (UU 4 jr Bb); 
Bốn niềm tự tin của một vi Phật: 1. Tự tin 
rằng mình thành Phật, bậc Chính đăng chính 
giác; 2. Tự tin rằng không còn — Ô nhiễm 
(s: asrava) sót lại; 3. Tự tin răng đã vượt qua 
mọi chướng ngại; 4. Tự tin răng đã giảng 
giáo pháp thoát khói — Luân hồi. 


Bốn xứ 
S, P: arữpasamadhi; dịch đúng là »Vô sắc giới 
định«, nhưng vì định này bao gồm bốn cấp nên 
được gọi như trên. , 
Chi bón cõi tâm thức mà phép tu thiền định 
của Phật giáo nguyên thuỷ có thể dẫn đến. 
Bốn xứ này nằm trong vô sắc giới (— Ba thé 
giới, — Tứ thiền bát dinh). 


Bóng hát 
HE Hổ; J: bokatsu; 

Nghía la »Gày và Quát«; là phuong thức 
tiếp dẫn giáo hoá đệ tử của các vị —> Tổ 
Sư trong —> Thiền tông. Các vị khi tiếp 
dẫn người học để lấp tuyệt tư duy hư vọng, 
hoặc khảo nghiệm cảnh ngộ thì dùng gậy 
hoặc „quát to. Người ta cho rằng dùng gậy 
thì bát đầu từ Thiền sư — Đức Sơn Tuyên 
Giám, tiếng quát (—› Hát) bắt đầu từ Thiền 
sư — Lâm Té Nghĩa Huyền. 

Đức Sơn nỗi danh vì cây gậy trên tay không kém 
tiếng quát của Lâm Tế. Thiền sư Nhật Bản => 
Nhất Huu Tông Thuần (j: ikkyü sójun) dé cao 
phương pháp hoằng hoá này trong một thời mà 
Thiền tông, đang trên đường suy vi, chết cứng 
trong các sắc thái, nghỉ lễ rườm rà bên ngoài. Với 
một âm điệu chế nhạo — đặc trưng cho thiền Sư 
ca ngợi phong cách của p vi tién bói. Tv goi 
mình là »Cuóng vân« (JE. E; j: kyoun), Sư viết 


nhu sau trong một bài kệ được lưu lại trong 
Cuóng vân tập (JE E f£; j: kyõunshü): 

Cuóng vân, cuóng phong 

Hỏi ta đó là gì? 

Sóm lang thang trên núi, 

Chiêu lại đến thành đô. 

Vung cây gây đúng lúc, 

Lâm TẾ cùng Đức Son, 

Guong mát dáy hó then. 


Bùi Huu 

Ed Ls C: péixiu; J: haikyū; 
Một vị — Cư sĩ có duyên lớn với cuộc đời 
hoằng hoá của Thiền sư —> Hoàng Bá Hi Vận 
và là người biên tập tác phẩm — Hoàng Bá 
truyền tâm pháp yếu. 
Năm Hội Xương thứ hai đời Đường Vũ Tông 
(842), ông giữ một chức quan ở huyện Chung 
Lăng (nay là huyện Tiến Hiền, tỉnh Giang Tây), 
thinh Sư về mở pháp hội tại chùa Long Hưng. 
Năm Đại Trung thứ hai đời Đường Tuyên Tông 
(848), cư sĩ đổi về huyện Uyén Lăng (nay là 
huyện Nghi Thành, tỉnh An Huy), lại thỉnh Sư về 
đó mở pháp hội tại chùa Khai Nguyên. Trong hai 
lần pháp hội này, ông đã ghi chép lại những lời 
dạy của Sư mà ngày nay được biết dưới tên 
Hoàng Bá truyền tâm pháp yêu. Ngoài ra, ông 
cũng đến tham học với các vị danh tiếng cùng thời 
như — Khuê Phong Tông Mật và — Qui Sơn 
Linh Hựu. 


Bụt 

S, P: buddha; cũng gọi là But-dà; 
Một cách dich âm khác của danh tir Buddha, 
xem — Phật. 


C 


Ca-diép 
3M 3E: S: kasyapa; P: kassapa; dich nghĩa là Ám 
Quang (8k 56; »uóng ánh sáng«); 
Là tên người, Phật. Có nhiều vị mang tên 
này: 
1. Vị Phật của thời kiếp trước thời kiếp này, 
xem — Phật; 
2. Ma-ha Ca-diép (s: mahákàsyapa; p: mahá- 
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Ca-lâu-la 


kassapa), một đệ tử xuất sắc của Phật — 
Thích-ca. _ Ca-dióp nói tiếng có hạnh — Đầu- 
đà (tu khô hạnh) nghiêm túc nhất và là người 
đứng đầu — Tăng-già sau khi Phật nhập diệt. 
Ca-diép là So tó của — Thiền tông / Án Độ, là 
người được đức Phật Thích-ca truyén tám án 
(— Niém hoa vi tiếu); 

3. Tên của ba anh em tu sĩ thời đức Phật, ban 
đầu theo dao — Bà-la-môn, thờ thần lửa, 
nước, được đức Phật giáo hoá. Ba vị này là 
Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp (p: uruvela-kassapa), 
Già-da Ca-diép (p: gayá-kassapa) và Na-dé 
Ca-diếp (p: nadi-kassapa). 


Ca-lâu-la 
il SE ZE; S: garuda; còn được gọi là Kim sí 
diéu; 
Một loài thần điều, nửa người nửa chim. Ca- 
lâu-la được xem là một trong »thién long bát 
bộ«, là thần vật của Phật — Bất Không 
Thành Tựu (s: amoghasiddhi). Tương truyền 
lúc Phật giảng kinh —› Diệu pháp liên hoa tại 
núi — Linh Thứu, vô số Ca-lâu-la đã đến 
nghe. 


Ca-nhĩ-cư phái 

3M R Jo JR; T: kagyupa [bKa'-brgyud-pal; dich 

nghĩa là » Thánh ngữ tương thừa giá«; 
Một trong bón tông lớn của — Phật giáo Tây 
Tạng. Tông này chủ trương thực hành giáo 
pháp — Đại (hủ án (s: mahámudra) và > 
Na-rô lục pháp (t: nãro chodrug) của — Na- 
ró-pa (t: náropa). Vào thé ki thứ 11, — Mã- 
nhĩ-ba (t: marpa) là người đưa giáo pháp này 
từ Án Độ qua Tây Tạng, truyền cho —^ Mật- 
lặc Nhật-ba (t: milarepa [mi-la-ras-pa]), rồi 
— Đạt bảo Cáp-giải — món đệ chính của 
Mật-lặc Nhật-ba — trao truyền các ấn quyết 
đó trong tông này. Từ tông này phát sinh ra 
những bộ phái khác như —› Cát-mã Ca-nhi- 
cu (t: karma-kagyu). Phái Ca-nhi-cu rất chú 
trọng đến việc tâm truyền tâm, từ Đạo sư 
trực tiếp đến đến đệ tử. 
Giáo pháp của Ca-nhĩ-cư bắt nguồn từ — Bản sơ 
Phật (s: adibuddha) — Phó Hiền (s: samantabha- 
dra), được xem là hoá thân của Pháp thân (s: 
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dharmakaya; — Ba thân) và được — Tai-lô-pa (s: 
tilopa) truyền cho Na-rô-pa (t: nãropa). Mã-nhĩ-ba 
(t: marpa) — nhà dich thuật — mang qua Tây Tạng 
và người lĩnh hội hết các điểm tinh yếu của giáo 
pháp này là Mật-lặc Nhật-ba (t: milarepa) sau 
những năm dài tu khó hanh. Trong thé ki thứ 12, 
trường phái này hấp thụ thêm giáo pháp của — 
Cam-dan (t: kadampa) và từ đó trở thành một tông 
lớn, lấy nơi sinh của người sáng lập là Dag-po 
Kag-yu làm danh hiệu. Chi trong thé hệ sau, tông 
này đã phân thành bốn nhánh: 1. Kam-tshang hay 
Cát-mã Ca-nhi-cu (karma-kagyu), 2. Tsal-pa Kag- 
yu, 3. Ba-ram Kag-yu, 4. Phag-mo Druk-pa Kag- 
yu. Nhánh cuối cùng (4.) lại chia làm 8 bộ phái, 
m dó Druk-pa Kag-yu và Dri-gung Ka-gyu cón 
tón tai tói ngày nay. 
Một tông phái khác có liên hệ với phái Ca-nhi-cu 
do Khyun-po Nal-jor (sinh 1310) thành lập. Tên 
phái này là Shang-pa Kag-yu và phái này có một 
hệ thông Dai thú án riêng do em gái của Na-rô-pa 
là Ni-gu-ma truyền lại. Ngày nay truyền thống này 
vån còn tòn tại. 


Ca-ti-la-vé 

p fti; S: kapilavastu; P: kapilavatthu; 
Thành phó sinh trưởng của đức Phát lich sử, 
— Tát-dat-da Có-dám (s: siddhàrtha gauta- 
ma), duói chán Hi-má-lap son, ngáy nay 
thuóc nuóc Nepal. Ca-ti-la-vé ngáy xua lá 
thủ đô của dòng họ — Thích-ca (s: $akya). 
Đức Phật được sinh ra tại — Lam-ti-ni (s: 
lumbini) gần đó và sóng thời niên thiếu tại 
Ca-tì-la-vệ. 
Năm 1898, người ta tìm thấy tại Ca-ti-la-vé 
di cốt của đức Phật. Trong một ngôi tháp, 
người ta tìm ra một cái hủ với một hộp đá 
gồm có năm bình nhỏ. Một trong năm bình 
có mang dòng chữ »Hộp này đựng di cốt của 
vị Phật dòng Thích-ca, là phẩm vật của 
Sukiti cũng như của toàn thể các anh chị em, 
con trai và các phu nhân.« 


Ca-ti-ma-la 
iln ML JE E; S: kapimala; 
Tổ thứ 13 của — Thiền tông Án Độ 


Các biệt 
#t hill; C: gèbié; J: kakubetsu; 
Tách rời, khác biệt, mỗi thứ đều khác nhau. 


Cam-cháu-nhi/Dan-cháu-nhi 


Các các 

#t 4%; C: gègè; J: kakukaku; 
Mỗi cái, từng cái, riêng từng cái, từng người 
một (s: prati-prati). 


Cách-lỗ phái 
lí £& JE; T: gelugpa [dGe-lugs-pa]; nguyên 
nghia »tóng của những hiền nhân«, cũng được 
gọi là Hoàng mạo phái (# NE YR) vi các vị tăng 
phái này mang mũ màu vàng; 
Một trong bốn tông tại Tây Tang do => 
Tông-khách-ba thành lập. Tông này đặc biệt 
nhắn mạnh đến — Luát tang (s, p: vinaya) và 
nghiên cứu kinh điển. Căn bản của cách tu 
tập trong tông này là những bộ luận — Bó-dé 
đạo thứ đệ (t: lamrim) và những tác phẩm nói 
về học thuyết của các trường phái. Kể từ thế 
kỉ thứ 17 tông này có trách nhiệm chính trị 
tại Tây Tạng, với sự có mặt của — Dat-lai 
Lạt-ma, được xem là người lĩnh đạo chính trị 
và tinh thần của nước này. 


Giáo pháp của phái Cách-lỗ dựa trên các bộ 
luận của Tông-khách-ba và hai vị đại đệ tử là 
Gyaltshab (1364-1432) và Kherub (1385- 
1483). Sau một cuộc gặp — Văn-thù Su-li 
trong lúc nhập định, Sư biên soạn một bộ 
sách về giáo lí — Trung quán (s: madh- 
yamaka) có ảnh hưởng trực tiếp đến tông 
Cách-lỗ. Trong những tập sách giảng giải về 
các phương pháp thiên quán, Tóng-khách-ba 
chi rát ró phuong tién dé hánh giá có thé dat 
được trí kiến Trung luận đó. Tập sách đó bắt 
đầu bằng nói về sự không toàn diện của —> 
Luân hồi và cách phát triển — Bó-dé tâm. 
Sau đó là phần khai thị để chứng được tính 
> Không. 

Phép tu thật sự nằm ở chỗ làm sao đạt được E 
Dinh. Su huóng dàn TÁC ró trong các tác phám cúa 
mình, hành giả phải phối hợp cân đối giữa — Chỉ 
(s: Samatha) và — Quán (s: vipasyana) thé nào dé 
đạt được mục đích đó. Song song với cách tu 
luyện này, giáo pháp —> Tan-tra cũng được xem là 
phương pháp đặc biệt để đạt sự phôi hợp cân đối 
đó. 


Cái trién 
35 4l; Danh từ Hán Việt được dịch từ — Phan 
ngữ. Cái (s: Zvarãna) nghĩa là sự che đậy, gò bó 
và Trién (s: paryavasthána) nghĩa là vân xung 
quanh, vây bọc xung quanh. 
Có thể hiểu là những — Phiền não, những gì 
trói buộc con người, gây chướng ngại trên 
con đường đạt — Giải thoát. 
Cái bao gồm: 1. Dục tham (Ak 2; kamachanda); 
2. Thận khué đít Ls s: vyapada), nghĩa là sự tức 
giận; 3. Thuy miên (HE Il; s: middha); 4. Trao hồi 
(bi fj; s: uddhaccha), chỉ lòng hối tiếc không 
yên; 5. Nghi GE s: vicikitsa), tám trang nghi ngo. 
Triển gồm có: 1. Vô tàm CUE tũi; s: ahrikya), 
không tôn kính, không biết hồ then về việc tội lỗi 
đã làm; 2. Vô quí (4& T; s: anapatrápya, anapa- 
trapà), tâm không biết sợ với tội quả, không biết 
hỗ thẹn đối với người khác khi phạm tội; 3. Tật 
(lk; s: irsya), ganh ghét vì thấy người ta hon 
mình; 4. Xan (NX; s: mátsarya), xan tham, ích ki; 
5. Hi (1; S: kaukrtya), hối hận; 6. Miên (IIR; s: 
middha), giác ngủ; 7. Trao cử (li E; s: auddhat- 
ya), hói hóp khóng yên; 8. Hôn trầm (EF JG s: 
styana), tâm chim dám, lir dir, thiếu linh động, 
thiếu nhạy bén; 9. Phán (4%; s: krodha); 10. Phú 
đỗ; s: mraksa), che dấu tội lỗi, đạo đức giả (xem 
thêm — Tâm só). 


Cam-cháu-nhi/Dan-cháu-nhi 

HER A 7l k B T: kangyur/tengyur [bK'- 

gyurí bsTan-'gyur]; 
Tên của — Đại tạng tại Tây Tạng, bao gồm 
toàn bộ kinh điển của — Phật giáo tại đây. 
Đại tạng này bao gồm hơn 300 bộ kinh, được 
dich từ văn hé — Phan ngữ (sanskrit). Cam- 
cháu-nhi là Kinh tang vói nhüng lói giáo hoá 
của Phật — Thích-ca, gồm 92 bộ với 1055 
bài; Đan-châu-nhĩ bao gòm các bộ luận của 
các Đại sư Án Độ, có thé gọi là — Luận 
tạng, gồm 224 bộ với 3626 bài. 
Kinh luận Phật giáo phát xuất từ Ấn Độ ngày 
nay hầu như chỉ còn trong dạng chữ Hán và 
Tây Tạng. Trong thời kì đầu của Phật giáo 
Tây Tạng, nhiều kinh sách được phiên dịch 
nhưng sau đó vì mất bản gốc chữ Phạn nên 
các bản dịch đó không được chính thức thừa 
nhận. Đến khoảng thế ki thứ 11, người ta mới 
xét lại các bản dịch và cho vào thư mục Dan- 
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Cam-đan phái 


cháu-nhi/Cam-cháu-nhi. 

Cam-cháu-nhi được chia làm sáu phần: 1. Mát bộ 
(— Tan-tra), 2. — Bát-nhã ba-la-mát bó (s: 
prajñaparamita); 3. — Bảo tích bó (s: ratnakúta); 
4. — Hoa nghiêm bó (s: buddhavatamsaka); 5. —> 
Kinh bộ (s: sütra, giáo pháp — Đại thừa, — Tiểu 
thừa) và 6. Luật bó (s: vinaya). 

Đan-châu-nhĩ được chia làm 3 phần: 1. Tán tung 
(s: stotra); 2. Tan-tra; 3. Kinh luận. Các tập luận 
về kinh chứa đựng các tác phám Bát-nhã, — 
Trung quán, — Duy thức học cũng như — 4-11- 
dat-ma, và còn có thêm những luận giải về Nhân 
minh hoc (lí luận logic), thơ văn, y khoa và ngữ 
pháp. Văn học Tây Tạng cũng dựa vào các bản 
dịch mà dần dần phát triển một cách toàn diện. 


Cam-đan phái 

H F W; T: kadampa [bKa'-gdams-pa]; nguyên 

nghĩa là »khai thị băng lời«; 
Một tông phái của — Phật giáo Tây Tạng do 
Đại sư — A-dé-sa sáng lập. Tông này chủ 
trương thiết lập lại kinh điển sau khi thấy 
Phật giáo suy tàn ở thế kỉ thứ 10 tại Tây 
Tang. Giáo pháp quan trong nhất được gọi là 
Lo-jong (sám hối). Tông này không còn 
truyền đến ngày nay, nhưng học thuyết lại 
được các tông khác hấp thụ, nhất là phái => 
Cách-lỗ (t: gelugpa). 
Đóng góp lớn nhất của tông này vào Phật giáo 
Tây Tạng là một số phép tu thiền, ngày nay được 
gọi là »phép sám hói.« Phép này dựa trên quan 
điểm > Bồ Tát đạo và được xem như một cách tu 
dé phát triển — Bó-dé tâm. Trong thời A-dé-sa, 
phép tu này chi được truyền miệng, vé sau mới 
được ghi chép lại. Hai văn bản quan trong nhất là 
»Tám câu sám hối« của Kadampa Geshe Langri 
Thangpa và »Báy ý nghĩa của sám hói.« Câu kệ 
sau đây là của Lat-ma Đông-đốn (t: dromton, 
1008-1064), một vị Lạt-ma quan trọng của tông 
Cam-đan: 

Nếu nghe lời không đẹp, 

Hay xem là tiếng đội. 

Nếu thân chịu khổ ải, 

Xem đó là tiền nghiệp. 
Sáu bộ luận căn bản (s: sadajñadesa) của phái này: 1. Bồ 
Tát địa luận (s: bodhisatvabhimi); 2. Đại thừa kinh 
trang nghiêm luận (s: mahayanasttralañkara); 3. Táp 
Bồ Tát học luận (s: Siksasamuccaya); 4. Bồ Tái 
hanh (s: bodhisattvacäryävatära) hoặc Nhập bó-dé hành 


78 


luận (s: bodhicaryavatara); 5. Bán sinh kinh (s: 
jütakamala); 6. Tự thuyết (s: udana). 


Cám Thành 

J i; 2-860 
Thiền sư Việt Nam. Su nói pháp Thiền sư > 
Vó Ngôn Thông. 


Sư quê ở Tiên Du. Mới đầu Sư ở tại quận nhà lo 
việc tụng niệm, lấy hiệu là Lập Đức. Sau có một 
hương hào họ Nguyễn ở làng Phù Đồng mến mộ 
Sư, tình nguyện đem gia sản cúng cho Sư làm 
chùa. Sư từ chối (theo — Thiên uyên tâp anh), 
nhưng đêm nằm mộng thấy thần nhân đến khuyên 
nên nhận đất làm chùa, Sư mới nhận, và đó là 
chùa Kiến Sơ của làng Phù Đồng sau này. Quà 
nhiên trụ trì chưa bao lâu thì Thiên sư Vô Ngôn 
Thông, Tổ dòng thiền Vô Ngôn Thông từ Trung 
Quốc sang Việt Nam, đến chùa. Sư hết lòng thờ 
kính Tổ, được Tổ đổi hiệu là Cảm Thành. Ngày 
nọ, Tổ gọi Sư lại và trình bày rõ nguồn góc của — 
Thiền tông, từ đức Thích-ca đến Tổ — Bó-dé Đạt- 
ma, Tổ — Bách Trượng Hoài Hải và nguyên do 
đến phương Nam giáo hoá. Sau khi Tổ đọc bài kệ, 
Sư liền lĩnh hội yếu chỉ. 

Có vị tăng đến hỏi Su: »Thé nào là Phát?« Sư đáp: 
»Khắp tất cả các nơi.« Lại hỏi: »Thé nào là tâm 
Phật?« Sư đáp: »Chưa từng che dấu.« Tăng hỏi: 
»Riéng con chẳng hói?« Su bảo: »Dà lầm qua 
rói.« 

Năm 860, Su không bệnh, an nhiên mà tịch. 


Càn-đà-la 
Wo PE ZE; S, P: gandhára; tén dich theo ám Hán 
Viét, cũng đọc là Kiền-đà-la; 
Một vùng miền Tây bắc An Độ, ngày nay 
thuộc về Afganistan và một phần của Pakis- 
tan. Ngày xưa Càn-đà-la là một trung tâm 
Phật giáo và văn hoá nghệ thuật đạo Phật. 
Trong thế kỉ thứ 1, 2, — Phật giáo — Đại 
thừa cũng bát đầu xuất hiện tại đây. Ngày 
nay, các đạo trường Phật giáo không còn bao 
nhiêu dấu tích vì bị phá hủy trong thế ki thứ 
5. Theo kí sự của > Huyền Trang Pháp sư 
thì đạo Phật tại đây đã bị hủy diệt trong 
khoảng thế kỉ thứ bảy. 
Khác với giai đoạn đầu của nghệ thuật Phật giáo, 
đức Phật được diễn tả như một con người tại Càn- 
đà-la. Phần lớn các hình ảnh của Phật được tạc 
trên đá, nhắc lại các tiền thân và tiểu sử của Ngài. 


Cao Sa-di 


Người ta trình bày Phật như một vị tu sĩ với một 
thân tâm hoàn toàn tự tại, có khi người ta xem 
Ngài như một vị thầy, luôn luôn giữ phong ‹ cách 
vô vi và hướng nội. Một só tanh khác diễn tả 
Ngài sống khổ hạnh, thân thể hao mòn chỉ còn 
xương da. Nghệ thuật tại đây đã đạt tới tình trạng 
trừu tượng, các tranh tượng đều có vẽ các — Ấn 
và các hảo tướng của Phật. Người ta cũng. chú y 
đến các trình bày y phục của Phật, một sáng tạo 
nghệ thuật đặc sắc Càn-dà-la. 


Càn-đạp-bà 

Wo 1$ 1X; C: gantàpó; J: kantóba; 
Dich từ chữ gandharva tiếng — Phan. > 
Càn-thát-bà. 


Càn-đạp-hoà 

iir, T$ Fl; C: gantáhé; J: kantowa; 
Dich từ chữ gandharva tiếng — Phan. — 
Càn-thát-bà. 


Càn-thát-bà 
lý B Æ; C: gantapó; J: kendatsuba; S: 
gandharva; tên dich âm Hán Việt, dịch nghĩa là 
Hương thần (7Ÿ $1), Nhạc thần (% 441); 
Càn-thát-bà (p: gandhabba) cùng với (thần) 
> Khẩn-na-la (EX I E; s: kimnara) chuyên 
hoà tấu nhạc ở cõi trời, là một trong 8 bộ 
chúng thường hộ trì Phật pháp như trong 
kinh luận Đại thừa có đề cập đến. Có khi 
thuật ngữ tiếng Anh gọi là Centaur (trong 
thiên văn học, đó là chòm sao nhân, mã có 
hình người ngựa). Theo truyền thuyết, thần 
này không uống rượu ăn thịt, chỉ sống bằng 
ngửi mùi hương. Thân họ có nhiều màu sắc, 
nói tiếng về việc cướp trinh tiết của cô dâu 
trước đêm cưới. Có nhiều từ phiên âm thuật 
ngữ này như: Kién-dat-phoc (fi 3£ 4%), 
Kiện-thát-bà (## [8] #2), Ngạn-đạt-bà (E 3E 
JE), Càn-đạp-bà (1, ?X 3#), Càn-đạp-hoà (Hz 
ft fH), v. v... Còn được dịch là Thực hương 
Es E), Tâm hương hành (3# 4 ÍT), Hương 
m (+ l2), Hương thân (#t 7), Tâm hương 
(E F) v. v... 
Cảnh Đức truyền đăng lục 
EE BERE BL; C: jingdé chuándẽng-lù; J: kei- 
toku-dentoroku; 


Tác phẩm lịch sử có nhất của — Thiền tông 
Trung Quốc, được một vị Thiền sư thuộc 
tông — Pháp Nhãn là Đạo Nguyên — món đệ 
của Quốc su > Thiên Thai Đức Thiều — biên 
soạn vào năm Cảnh Đức, đời Tống Nhân 
Tông (1004). Bộ sách này nói về cơ duyên 
của các chư tó cho đến Thiền sư — Pháp 
Nhãn Văn Ích (885-958). 

Cảnh Đức truyền đăng lục bao gồm 30 quyền, ghi 
chép những lời nói và hành trạng của hơn 600 vị 
Thiên sư. Bộ sách này là nguồn, tham khảo quan 
trọng nhất trong Thiền đông và rất nhiều — Công 
án được nhắc đến lần đầu ở đây. 


Cánh Huyền 
Ex f 
— Thái Dương Cảnh Huyền 


eu Sa-di 

ii Yb Tổ; tk. 8/9, cũng được goi là Dược Sơn 

Cao Sa-di (c: yàoshãn gão shami); 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ đắc pháp của 
Thiền sư — Dược Sơn Duy Nghiém. 
Không rõ quê quán của Sư ở đâu. Ban đầu, Sư đến 
vấn Dược Sơn, Dược Sơn hỏi: »Từ đâu đến?« Sư 
thưa: »Từ Nam Nhạc dén.« Dược Sơn hỏi: »Di vé 
đâu?« Sư thưa: »Di Giang Lăng — Thụ giói« 
Dược Sơn hỏi: »Thụ giới mong làm gì?« Sư thưa: 
»Mong thoát khỏi sinh tử.« Dược Sơn hỏi thêm: 
»Có một người không thụ giới, cũng không sinh 
tử để khỏi, ông biết chăng?« Sư hỏi: »Thế ấy thì 
giới luật của Phật dùng để làm gì?« Dược Sơn 
bảo: »Cái ông sa-di này còn môi lưỡi.« Sư nhân 
đây tỉnh ngộ, lễ bái rồi lui. 
Đến chiều, Dược Sơn thượng đường gọi: »Sa-di 
đến hồi sớm ở đâu?« Sư bước ra, Dược Sơn hỏi: 
»Ta nghe Trường An náo loạn, ông có biết 
chăng?« Sư thưa: »Nước con an ón.« Dược Son 
hỏi: »Ông do xem kinh được, hay thưa hỏi được?« 
Sư thưa: »Cháng do xem kinh, cũng chẳng do 
thưa hỏi.« Dược Sơn hỏi lại: »Có lắm người 
chăng xem kinh, cũng chẳng thưa hỏi, vì sao họ 
cháng được?« Sư thua: »Cháng nói họ chẳng 
được, chỉ vì chẳng chịu nhận.« 
Sư từ giã Dược Sơn, Dược Sơn hỏi: »Di đâu?« Sư 
thưa: »Con ở trong chúng có ngại nên đến bên 
đường cất một am tranh tiếp đãi trà nước cho 
khách qua lại.« Dược Sơn hỏi: »Sinh tử là việc 
lớn, sao chẳng thụ giới di?« (có nghĩa là thụ giới 
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Cáo 


dé chính thức trở thành một — Ti-khâu). Sư thưa: 
»Biết thì những việc ấy liền thôi, lại gọi cái gì là 
— Giới?« Dược Son hài lòng bảo: »Ông đã biết 
như thế chẳng được lìa xa ta. Có lúc ta cùng ông 
lại cần gặp nhau.« 

Không biết Sư tịch nơi nào. 


Cáo 
4; C: gdo; J: koku, kō; 

Có các nghĩa sau: 1. Nói với, ké chuyện, trò 
chuyên, nói; dạy, thông báo, tường trình, 
thức tỉnh cho; công bố cho; 2. Kết tội; 3. 
Thường được dùng trong văn kinh khi đức 
Phật dạy cho đệ tử, có nghĩa rộng là nói bằng 
âm thanh lớn cho thính chúng đông đảo. 


Cát đằng 

Ey BE; J: katto; nghĩa là »dáy leo« (chẳng chót), 

thường được dịch là dây »bim bim«, »sán bim«; 
Mót danh tir thường được sử dung trong — 
Thiền tông để chỉ việc lạm dụng ngôn ngữ 
văn tự dé trình bày, giải thích — Phật pháp. 
Danh từ »Cát đẳng thién« (katto-zen) cũng 
thuóng được sử dung dé chi sự chấp trước, 
quá chú tâm vào văn tự được ghi trong kinh 
sách thay vi có gáng tim hiéu tu táp dé truc 
nhận được chân lí được diễn bày trong nó. 


Cát-mã-ba 
T$ Hồ BG T: karmapa; cũng được dịch là Hat- 


mã-la, Hạt-mã-ba, có thể hiểu là »Người hành 

động theo Phật«; 
Tên của một dòng cao tăng lãnh đạo — Cát- 
mã Ca-nhi-cu phái và là dòng tái sinh (> 
Chu-cơ; t: tulku) lâu đời nhất của — Phật 
giáo Tây Tạng. Tương truyền sự hiện diện 
của dòng cao tăng này đã được Phật — 
Thích-ca cũng như — Liên Hoa Sinh (s: 
padmasambhava) tién doán truóc. Tói nay dá 
có 16 lán tái sinh cúa dòng Cát-mã-ba, được 
xem là những vị »tái sinh vì lợi ích của 
chúng sinh.« Ké từ thế ki 15, mỗi vị được 
xác nhận là tái sinh kế thừa được mang một 
vương miện màu đen trong một buói lễ đặc 
biệt. Vương miện đó được xem là hiện thân 
của đức — Quán Thế Âm 
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Lịch sử cho thấy các vị Cát-mã-ba tái sinh dưới 
nhiều dang khác nhau, làm bậc trí thức, tu khó 
hạnh, nhà nghệ thuật, người làm thơ. Mục đích 
quan trọng nhất của dòng tái sinh Cát-mã-ba là 
giữ — Kim cương thừa (s: vajrayana) được lưu 
hành. 
Các vị Cát-má-ba có tên như sau: 1. Cát-má-ba 
Cầu-tùng Kháng-ba (karmapa dusum khyenpa, 
1110-1193); 2. Cát-má-ba Cát-má Ba-hi (kar ma 
pakshi, 1204-1283); 3. Cát-má-ba Láng-tuán Ða- 
kiệt (rangjung dorje, 1284-1339); 4. Cát-mã-ba 
La-bói Da-kiét (rolpe dorje, 1340-1383); 5. Cát- 
má-ba Dúc-hán Hi-ba (deshin shegpa, 1384- 
1415); 6. Cát-má-ba Tháng-ngóa Đông-đốn 
(tongwa donden, 1416-1453); 7. Cát-mà-ba Thu- 
trác Kiét-thó (chodrag gyatsho, 1454-1506); 8. 
Cát-mã-ba Mé-khuóc Da-kiét (mikyo dorje, 1507- 
1554); 9. Cát-mà-ba Uóng-thu Da-kiét (wangchuk 
dorje, 1556-1603); 10. Cát-mã-ba Xác-ánh Đa- 
kiệt (choying dorje, 1604-1674); 11. Cát-mã-ba 
Da-hi Da-kiét (yeshe dorje, 1676-1702); 12. Cát- 
mã-ba Cường-thu Đa-kiệt (changchub dorje, 
1703-1732); 13. Cát-má-ba Đô-đoạt Đa-kiệt 
(dudul dorje, 1733-1797); 14. Cát-mã-ba Dúc-xác 
Da-kiét (thegchog dorje, 1798-1868); 15. Cát-mã- 
ba Tap-nhà Da-kiét (khakh yab dorje, 1871-1922); 
16. Cát-mã-ba Láng-tuán Lôi-ti Da-kiét (rangjung 
rigpe dorje, 1924-1982). 
Hiện nay có một thiếu niên sinh năm 1985 được 
xem là Cát-mã-ba thứ 17 đang sống tại Tây Tạng. 


Cát-mã Ca-nhi-cu phái 
d HS 3m mj Ju JE; T: karma-kagyu [kar-ma 
bKa'bgyud]; hoác Cát-mà phái; 
Một phái thuộc tông — Ca-nhi-cu (t: kag- 
yupa [bKa -brgyud- pal), phái được đưa vào 
Tây Tạng trong thé ki thứ 12, do Cầu-tùng 
Kháng- -ba (dusum khyenpa, Cát-má-ba thú 
nhát) sáng lập. Giáo pháp cüa phái Cát-mà 
Ca-nhi-cu rát gàn vói dóng tái sinh — Cát- 
mã-ba (t: karmapa). 
Tén goi cüa dóng này có y nghia huyện bí: 
Ca-nhĩ (kagyu) là một vương miện kết bằng 
tóc của các vị — Không hành nữ (s: dakini) 
và Cát-mã (t, s: karma) được xem là toàn bộ 
thiện nghiệp của chư Phật. Giáo lí của phái 
Cát-mã Ca-nhi-cu hiện được truyền bá nhiều 
tại Tây phương. 


Căn 


Cát-mã-ba thứ nhất (1110-1193) thành lập ba tu 
viện lớn cho tông phái này và sống tại Tsurphu. 
Với Cát-mã-ba thứ hai (1204-1283), ảnh hưởng 
của của phái Cát-mã-ba lớn mạnh đến Mông Cô. 
Cát-má-ba thứ ba (1284-1339) viết một số tác 
phẩm quan trọng cho tông phái mình và là người 
tổng hoà giáo lí của — Đại thủ án (s: 
mahámudra) và — Đại cứu kính (t: dzogchen). 
Cát-mã-ba thứ năm (1384- -1415) là giáo thụ của 
đại đế Trung Quốc và là người nhận được vương 
miện đen của nhà vua. Cát-mã-ba thứ tám ( 1507- 
1554) là tác giả xuất sắc trên mọi lĩnh vực của 
triết lí Phật : giáo. Cát-mã-ba thứ chín (1556-1603) 
là người viết nhiều tác phẩm hướng dẫn thực hành 
thiền định (xem tài liệu tham khảo cuối sách). 
Cát-mã-ba thứ 16 (1924-1982) là người đã giữ và 
bảo vệ được truyền thống giáo phái, đã sống và 
giáo hoá tại Sikkim/Án Độ. 

Dòng Cát-mã-ba được sự hỗ trợ của ba dòng — 
Chu-cô (t: tulku) là Ha-mã Chu-cô (t: shamar- 
tulku), Thu-dó Chu-có (t situ-tulku) vá Gyala- 
shab-Tulku. Một Dai su nói tiéng cüa phái Cát-mà 
Ca-nhi-cu trong thé ki 19 là > Jam-gon Kong-trul 
với những kiệt tác bao gồm mọi lĩnh vực Phật 
giáo. 


Cát Tạng 

1i ik; C: jfzàng; J: kichizó; cũng được gọi là Gia 

Tường Đại sư Cát Tạng, 549-623; 
Một trong những danh nhân của — Tam luận 
tông (= Bf zx) và là dé tử giỏi nhất của — 
Pháp Lãng. Sư viết nhiều bài luận nói tiếng 
về ba bài luận (tam luận) căn bản của tông 
này, đó là Trung quán luận (s: madhyamaka- 
sastra), Thập nhị môn luận (s: dvadasadva- 
ra-süstra) của — Long Thụ (s: nagarjuna) 
và Bách luận (s: Sata-sastra) cüa — Thánh 
Thiên (s: aryadeva). Sư cũng viết nhiều bài 
luận về những bộ kinh Đại thừa, một luận nói 
về lí thuyết Tam luận tông (Tam luận huyền 
nghĩa = i % 3Š). Su được xem là người đã 
đưa giáo lí Tam luận tông đến tuyệt đỉnh. 
Lúc còn trú tại chùa Gia Tường (3% ff 5$), 
sư thường được gọi là Đại Sư Gia Tường. 
Sư người gốc An Tức (parthie) và một thời gian 
ngắn sau khi Sư ra đời (549 ở Nam Kinh) thì cha 
của Sư xuất gia học đạo. Năm bảy tuổi Sư vào 
một chùa thuộc về Tam luận tông và bắt đần học 
hỏi những kinh luận của — Trung quán tông. Vi 


tình thế chính trị lúc đó căng thắng nên Sư phải 
lánh về phía Nam Trung Quốc và trong thời gian 
viễn li này Sư viết những bộ luận tuyệt hảo đã nêu 
trên. Lí luận của Sư về »hai chân lí« (Nhị đế; s: 

satyadvaya) rất quan trọng và được chia làm ba 
cấp: 

Chân lí tương đối (Thé tuc đề: s: samvrti-satya): 

1. Chấp => Hữu, cho răng tất cà đều có; 2. Chấp 
hữu hoặc chấp vô; 3. Chấp hoặc không chấp cả 
hữu lẫn vô. 

Chân lí tuyệt đối (Chân , dé; s: paramartha-satya): 

ll; Cháp v6, cho rằng tất cả là không; 2. Không 
chấp cả hữu lẫn vô; 3. Không chấp và cũng không 
không chấp cả hữu lẫn vô. 

Từ lí thuyết này Sư đạt được (qua nhiều phủ nhận) 
một giai cấp, nơi cả hữu lẫn vô đều có ý nghĩa. 

Đây chính là mức độ cao nhất của — Trung đạo 
(s: madhyama-pratipada). 

Tiếng tăm lừng lẫy của Sư vang đến Vương triều 
và vì vậy Sư được Vua thỉnh về Trường An truyền 
pháp. Người theo học pháp với Sư có lúc lên đến 
hàng vạn. Vì sự đóng góp phát triển Phật giáo 
Trung Quốc quá lớn nên đời sau xếp Sư vào mười 
vị Đại sư đời Hậu tuỳ (618-626). 


Cát (kiết) tường 

Tỉ HE C: jixiáng; J: kichijo; 
1. Tót lánh, có diém tót lánh, nhiều triển 
vọng (s: dhanya); 2. Dịch từ chữ Sri, một 
tước hiệu của Án Dó; 3. Tên của một vị Bồ 
Tát. 


Căn 

E; S: indriya, jfíanendriya, buddhindriya; P: in- 

driya; nghía lá giác quan; 
Khái niém quan trong cúa đạo Phật. Người ta 
phân biệt 22 căn, tức là tất cả khả năng tâm lí 
và thể chất, gồm có: sáu căn cơ bản (— Lục 
căn; s: sadayatana), nam căn, nữ căn (bộ 
phận sinh dục); các khả năng thuộc thân như 
biết đau đớn, biết vui thích, biết buồn rầu, và 
vô kí (trung hoà); năm cơ sở tâm lí có thể 
biến thành — Năm lực, đó là — Tín (s: $rad- 
dha), —> Tinh tiến (s: virya), chính niệm, — 
Định (s: samādhi) và > Bát-nhã (s: prajña); 
ba khá náng xuát thé: lóng tin chác chán 
minh sé khám phá nhiều điều chưa khám phá 
được trong giai đoạn đầu của —> Thánh đạo 
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Căn-đôn Châu-ba, 1. Dat-lai Lat-ma 


(s: arya-márga), trí hué cao nhất lúc đạt quả 
— Dự lưu (s: Srotapanna; p : sotapanna) vá 
cuối cùng là khả năng của hành giả đã đạt tới 
thánh quả — A-la-hán (s: arhat). 


Cán-dón Châu-ba, 1. Dat-lai Lạt-ma 
JR Xt Ek E; T: gendun drub [dGe-'dun grug]; 
S: sanghasiddhi; 1391-15. 01. 1475; Giáo chủ 
của tông Cách-lỗ từ 1438-1475; thuy hiệu là 
Dat-lai Lat-ma thứ I; 

Đại sư Tây Tạng, thuộc tông m Cách-lỗ, một 
trong những môn đệ xuất sắc nhất của —> 
Tông-khách-ba. Sư được phong danh hiệu 
Gyalwang — »Người chiến thắng« — Và sắc 
thuy là 1. Đạt-lại Lạt- ma. Sư sáng lập rất 
nhiều ngôi chùa, trong số đó, chùa Ta-shi- 
Ihun-pó (t: tashilhunpo) nói danh hơn hết. Su 
được xem là người đầu tiên trong dòng Cách- 
lỗ đề xướng việc duy tri chính pháp bằng một 
dòng tái sinh. Sau khi Sư qua đời, môn đệ bắt 
đầu tìm một hiện thân mới của Sư, đó cũng 
chính là sự bắt nguồn , của dòng Đạt-lại Lạt- 
ma, được truyền cho đến ngày nay. Hiện thân 
kế thừa Sư là Căn-đôn Gia-muc-thó (t: gen- 
dun gyatso), 2. Đạt-lại Lat-ma. 
Su sinh nám 1391, trong một gia đình du mục 
trong tỉnh Tsang. Cha mát khi Sư lên bảy và ngay 
sau đó, Sư được mẹ gửi đến một vị thầy danh 
tiếng bay giờ là Drub-pa She-rab, vị Tổ thứ 14 của 
dòng Nar-thang. Nơi đây, Sư thụ giới > Sa-di. 
Năm lên 20, Sư thụ giới cụ túc và trong khoảng 
thời gian sau đó, Sư tham học dưới sự hướng dẫn 
của nhiều vị thầy, chuyên cần nghiên cứu kinh, 
luận của các vị Đại luận sư Án Độ như — Long 
Thụ, — Vô Trước và — A-đề-sa. Ngoài ra, Sư 
cũng tỉnh thông các ngành như thi pháp, từ điển 
học (e: lexicogr aphy), ván pham... Hoc lực vĩ đại 
của Sư có thê giảng nghĩa phần nào việc nắm giữ 
chính quyền của các vị Đạt-lại Lat-ma sau này 
song song với việc duy trì Phật pháp. So với khả 
năng, tài sức của các vương triều trước đây thì quả 
nhiên là khả năng của các vị Đạt-lại Lạt-ma vượt 
trội hơn nhiều. 

Tông-khách-ba trực tiếp hướng dẫn Sư vào thuyết 

— Trung quán qua Căn bản trung quán luận tụng 

(s: múlamadhyamaka-Sastra-karika) của Long 

Thụ, Nhập trung luận (s: madhyamakavatáta) của 

— Nguyệt Xüng (s: candrakirti). Ngoài ra, Su 
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cũng thông hiểu Nhân minh hoc (s: hetuvidya), tự 
tay dịch và chú Lượng thích luận (s: pramanavart- 
tika-karika) của — Pháp Xung (s: dharmakirti). 
Sư sống rất don giản, rất khiêm tốn và thường tự 
nhắc nhở: »Chư Phật chăng để tâm đến những 
việc như vinh nhục, khen chê (— Bát phong)..; và 
vì thé, ta cũng chẳng nén lưu ý đến chúng.« Sư 
thường răn chúng đệ tử như sau: »Chớ nên tranh 
cãi với người khác và cũng đừng hài lòng với 
những lời nói suông, rỗng tuếch. Hãy thực nghiệm 
y nghĩa của giáo pháp mà các nguoi dà hoc duoc 
vi chi nhu thé, các nguoi mói buóc di trén Phát 
đạo. Các vị Tô thường day: giữ lòng từ bi đối với 
tất cả những loài — Hữu tình, tôn trọng những 
người thực hành Phật pháp. Hãy chinh phục cái — 
Ngã.« 

Trước khi tịch, Sư căn dặn các vị đệ tử là không 
nên xây một bảo tháp xa hoa, chỉ đốt xác và láy 
tro nắn thành 1000 tượng Phật — Bát Động. 

Ngày 15. 01. 1475 (dương lịch), Sư viên tịch, thọ 
83 tuổi. Tương truyền rằng, một sự yên lặng lạ 
lùng kéo dài 13 ngày sau khi Sư tịch, không một 
con chim nào hót, đât, nước tự nhiên nóng lên, cây 
cối rủ cành. 


Cần 

1); C: qin; J: gon; 
Có hai nghĩa: 1. Sự nỗ lực, sự phán đấu, tiến 
hành (s: virya); 2. Siéng năng, cần cù, ý chí 
tích cực. 
Cần khó 

38) T?; C: qínkữ; J: HUI 
Có hai nghia: 1. Tu gáng sức, tinh tán, phán 
dáu; 2. Su dau khó trong thé gian. Su gian 


khó trong nỗ lực. Sự hành xác dé hói lói; su 
khó hanh. 


Càn tu 
y lê; C: qinxiū; J: gonshi; 
Su nó luc, tinh tán tu táp (s: prayujyate, 
virya, prayoga). 
Cán sự nam 
t ¥ 9j; S, P: upasaka; dịch theo âm Hán Việt 
là Ưu-bà-tắc; 
— Cư sĩ 


Cấp Cô Độc 


Cận sự nữ 
t *K k; S, P: upasika; dịch theo âm Hán Việt 
là Ưu-bà-di; 


> Cư sĩ 
es tử nghiệp 


"n — NOUO là hành dóng hoác tu tuóng 
ngay truóc khi chét; là tát cà nhüng hoat 
dóng co thé, tâm lí của người sắp lâm chung. 
Cán tử nghiệp rất quan trọng vì nó trực tiếp 
quyết định điều kiện, môi trường sinh sông 
trong cuộc đời kế tiếp của người chết (— 
Tử). 

Đặc biệt tại Tây Tạng, các Phật tử rất chú 
tâm đến cận tử nghiệp và — Kim cương thừa 
— nhất là theo hệ thông — Vó thượng du-già 
(S: anuttarayogatantra) — có rất nhiều 
phương pháp để chuyển hoá cận tử nghiệp 
thành một — Phương tiện để đạt —› Giác 
ngộ. Người ta cho răng, ý nghĩ (niệm) cuói 
cùng trước khi chết là nguyên nhân chính tạo 
các hoàn cảnh của cuộc đời sau. 

Đạt-lại Lat-ma thứ 14 thường thuyết giảng về 
khoảng thời gian cận tử và nêu rất rõ những hiện 
tượng mà các Du-già sư uyên thâm đều tự chứng 
được. Chính Sư cũng bảo rằng, trong khi thiền 
định (khoảng 3-4 tiếng), Sư bước qua lại ngưỡng 
cửa sinh tử 6-7 lần với mục đích trau dói kinh 
nghiệm dé chinh phục được cửa ải quan trọng này. 
Sư thuyết trình như sau: 

»...Con người chết với một trong ba tâm trạng: 
thiện, ác và trung tính. Trong trường hợp đầu thì 
người chết chú tâm đến một đối tượng thiện tính 
như — Tam bảo hoặc vị Chân su và vì thế tự tạo 
cho mình một tâm trạng đầy niềm tin sâu thám, 
hoặc người à ấy phát lòng từ, bi, hi, xả vô lượng (> 
Bốn Phạm trú), hoặc tư duy vé tính > Không (s: 
Sünyatd) Người này chi có thé thuc hiện những 
đức hạnh nêu trên khi i họ dà tùng trau dòi chúng 
trong lúc còn sống. Nếu trước khi chết mà người 
ta có thể phát khởi những tâm trạng thiện trên thì 
một sự t tái sinh hạnh phúc hơn được xem như là 
chắc chắn. Chết như thế thì tốt. 

Nhưng cũng có lúc thân quyến làm xao động tâm 
trạng của người sắp chết và làm cho người ấy — 
tuy là vô tình — khởi tâm sân hận. Có khi thân 
quyến hội họp xung quanh, khóc lóc than thở làm 


cho người â ấy quyến luyến, tham ái. Nếu người ấy 
chết với một trong hai tâm trạng trên — và hơn 
nữa, một tâm trạng mà người ấy rất thường phát 
triển trong cuộc sông trước đây — thì đó là một 
mối nguy lớn. Cũng có người chết với một tâm 
trạng trung tính không thiện không ác... Trong 
mọi trường hop thi tâm trạng trước khi chết rât 
quan trọng. Ngay cả một người đã có chút ít tién 
triển trên con đường tu tập cũng có thé không tự 
chủ, dé tâm tán loạn trước khi chết, trực tiếp tạo 
điều kiện cho sân và ái hiện hành. Nguyên nhân là 
những — Nghiệp (s: karma), những — Chủng ti 
(s: bợa) đã được tích luy (Œ Y; huán tâp; s 
vãsang) từ lâu; chúng chỉ chờ đợi những điều kiện 
thuận lợi — ở đây là những duyên bát thiện — dé 
mặc sức hiện hành. Chính những chủng tử này tạo 
điều kiện để người chết tái sinh trong ba ác đạo: 
súc sinh, > Nga qui và > Dia ngục... Cũng như 
thế, người nào bình thường chỉ biết làm những 
việc ác nhưng chết với một tâm trạng thiện lành 
cũng có thể tái sinh trong một môi trường hạnh 
phúc hơn... 

Trong một cuộc sống sinh hoạt bình thường thì 
các tâm trạng như tham ái, sân, ganh ghét v.v.. 
xuất hiện ngay với những yếu tó nhỏ nhặt (duyên) 
~ những tâm trạng đã khắc sâu đến tận cốt tuy của 
con người. Một tâm trạng mà người ta không quen 
phát triển — néu muốn được hiên bày thì phải cần 
một sự kích thích, ví dụ như sự tư duy, tập trung 
cao độ. Vì thế mà trước khi chết, những tư tưởng 
đã đi sâu vào cốt tuỷ của con người là tâm trạng 
chính, là yếu tố chính quyết định sự tái sinh...« 
(trích lời dẫn nhập của Đạt-lại Lat-ma trong 
Death, Intermediate State and Rebirth in Tibetan 
Buddhism, Lati Rinpoche/Jeffrey Hopkins). 


Cấp Cô Độc 
¿5 IN 38; S, P: anáthapindika; cũng được gọi là 
Tu-dat-da (s, p: sudatta); 
Trưởng giả ở — Xá-vệ (s: sravasti), sóng 
trong thói Phát — Thích-ca tai thé và là mót 
Pur những người cu sĩ nhiệt thành nhất thời 
ng bó tién mua — Ki vién (s, p: jeta- 
bên cúng dường —> Phật và — Tăng- E 
Đức Phật lưu lại đây phần lớn tron 
mưa. Trong kinh sách, trưởng giả Câp Cô 
Độc được nhắc tới như là người cúng dường 
nhiều nhất. Có nhiều bài giảng của đức Phật 
cho ông được ghi lai trong — Táng-nhát bộ 
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Câu 


kinh (p: añguttara-nikaya). 


Câu 

(A; C: jù; J: ku; 
Có các nghĩa sau: 1. Cùng với... (s: sardham, 
sahita), 2. Cả hai, hai cái cùng nhau (s: 
ubhaya); 3. Gắn bó cùng nhau (s: samyuta); 
4. Tạo ra cùng với nhau, cùng nhau sinh ra; 
5. Đồng thời. 


Câu Chỉ 
4R. HI; C: júzhi, J: gutei; cũng được gọi là Kim 
Hoa Cáu Chi; tk. 9; 
Thién su Trung Quóc dòng — Mã Tổ Đạo 
Nhất. Sư nối pháp Thiền sư Hàng Châu 
Thiên Long. Sử sách không viết gì nhiều về 
Sư ngoài »Thién một ngón tay« (> Bích 
nham lục, —> Công án 19 Vũ > Vô môn 
quan, công án 3). Tương truyền rằng, hé ai 
hỏi gì về thiền, Sư chỉ đưa một ngón tay lên. 


Sự tích —› Giác ngộ của Sư cũng thuộc vào hạng 
»dóc nhất vô nhị« — như ngón tay thiền Sư đã 
dùng hướng dẫn thiền sinh. Một hôm có vị ni tên 
Thật Tế đến am, đi tháng vào chẳng lột nón, cầm 
tích trượng đi nhiễu giường thiền ba vòng, nói: 
»Nói được thì cởi nón.« Hỏi như thế ba lần, Sư 
không đáp được. Vị ni liền đi. Sư bèn mời ở lại 
nghỉ vì đã chiều. Ni liền nói: »Nói được thi ở lai.« 
Su cüng chẳng đáp được. VỊ ni liền đi. Sư tự than 
rằng: »Ta tuy mang hình trượng phu mà không có 
khí trượng phu«, tự hó then, quyết rõ được việc 
này. Sư dự tính bỏ am đi các nơi tham thỉnh, làm 
người — Hành cước tu luyện nhưng đêm à ấy có 
Sơn thần đến mách rằng »Chẳng. cần rời chỗ này, 
ngày mai có nhục thân Bồ Tát đến vì Hoà thượng 
giảng pháp.« Đúng ngày hôm sau có Hoà thượng 
Thiên Long (nối pháp —> Đại Mai Pháp Thường) 
đến am. Nghe Sư thưa rõ việc xong Hoà thượng 
chỉ đưa một ngón tay lên chỉ đó. Sư bỗng nhiên 
đại ngộ. 

Sau này có ai hỏi, Sư liền đưa một ngón tay lên. 
Trong am của Sư có đứa bé, ra ngoài có người 
hỏi: »Bình thường Hoà thượng lấy pháp gì dạy 
người?« Đứa bé cũng đưa một ngón tay lên. Trở 
về am nó thưa lại, Sư bèn lấy dao chặt ngón tay, 
đau quá nó chạy kêu khóc. Sư gọi một tiếng, nó 
quay đầu lại, Sư đưa một ngón tay lên, nó hoát 
nhiên tỉnh ngộ. 
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Khi sắp tịch, Sư dạy chúng: »Ta được Thiền một 
ngón tay của Thiên Long, bình sinh dùng chăng 
hết, cần hiểu chăng?« Nói xong Sư viên tịch. 


Câu giải thoát 
4R fie lũ; C: jujiétuo; J: gugedatsu; 

Đồng thời giải thoát. Phân biệt với Huệ giải 
thoát, là trường hợp hành giả chỉ dùng trí huệ 
để được hoàn toàn tự tại đối với Phiền não 
chướng (4H 1 B5), thay vì hành giả dung cả 
hai loại Huệ và Định dé giải thoát mình khỏi 
phiền não chướng và giải thoát chướng (e 
Jii E3). Nhờ sự giải thoát này mà hành giả 
đạt được Diệt tận định (PÈ i 4E). Một trong 
27 bậc Kiên thánh (=Z + 4 EX XE), và là 1 
trong 9 bậc Vô học (Cửu vô học 7L i E, 
theo Du-già luận Xi MM s). 


Câu hành 

(f1; C; jüxíng; J: kugyó; 
Xáy ra đồng thời. Tương tác với nhau (theo 
Du-già luận Xi AM RA). 
yu hữu 

fR F; C: juyóu; J: kuu; - 

Có hai nghia: 1. Cüng tón tai; 2. Vón có, bám 
sinh (theo Du-gia luận X$j AM 8). 


Câu-lô châu 
(5 JE Y; C: jüluzhou; J: kurushi, 
> Bắc-câu-lô châu (JE (A Ji W). 


Câu sinh 

18 Æ; C: jüsheng; J: gushó; 
Có hai nghĩa: 1. Cùng sinh (khói, tao ra) vói 
nhau (s: sama-utpatti); 2. Vốn có (có hữu), 
bám sinh; một phần của bản tính con người 
(s: sahaja, theo Du-già luận i AN s). 


Câu sinh chướng 
{8 ^E. Bề; C: jüsheng zhàng; J: kushósho, 

»Nghiệp chướng phát sinh đồng thời« hoặc 
»nghiệp chướng bấm sinh«. Thuật ngữ 
thường dùng trong Du-già hành tông. Nghiệp 
chướng sinh khởi cùng với tâm thức. Khi 
chấp vào ngã, thì có sự chấp trước do phân 
biệt một bản ngã trong tâm. Nên ngay khi có 
ý định kém chế niệm tưởng phân biệt này, thì 


Câu-xá tông 


có một niệm chấp trước sinh khởi đồng thời 
với Ngã (chấp). Cho dù người ta cô gắng 
không để cho, niệm tưởng phân biệt â ấy sinh 
khởi và có gáng uốn _dẹp Ngã kiến, nhưng 
vẫn có một niệm chấp vào ngã sinh khởi. 
Đây được gọi là »sinh khởi đồng thời với 
tâm thức«. Chấp trước này sinh khởi trong 
thức thứ 7 cũng như thức thứ 6. Chủng tử 
phát sinh từ chướng này khác với những 
chủng tử phát sinh bởi »phân biệt chuóng« 
(4 Jl Bi). Vì Phân biệt chướng được trừ 
diệt khi hành giả giác ngộ lí nhân quyên, nó 
được trừ sạch một lúc khi đạt đến giai vị 
Kiến đạo. Tuy vậy, Câu sinh chướng là tập 
khí nhiều đời, thế nên dù hành | giả là người 
đã hiểu đạo, nghiệp chướng vẫn sinh khởi. 
Nên khi tập khí đã sinh khởi, hành giá phải 
thường xuyên quán sát lí duyên sinh dé diệt 
trừ câu sinh chướng này. Xem thêm — Câu 
sinh khởi (fH. Æ #2). Còn gọi là Câu sinh 
phiền não ((A Æ JA 1). 


Cáu sinh khói 
IR ^E E; C: jüshengqi, J: kushóki; S: sahaja; 
nghĩa là »Được tạo cùng lúc«, »Xuất phát cùng 
lúc«, »song sinh«, cũng có thé hiểu là »Cái đã có 
sẵn«, »Cái tuyệt đối có sẵn«; 
Có các nghĩa sau: 1. Vốn đã sinh khởi; bám 
sinh; 2. Đặc biệt dé cập đến Câu sinh phiền 
não (f “E A 48) vốn hiện hữu trong tâm 
thức một người do nghiệp từ đời sông trước. 
Đồng nghĩa với Nhậm vận khởi (fT 3 j&); 
3. Phièn não bám sinh vốn được giải trừ 
trong tiên trình Tu đạo. 
Một trường phái tu tập — Tan-tra của Dai 
Bà-la-món — Sa-ra-ha được goi là Câu sinh 
khởi thừa (s: sahajayana) 


Câu sinh phiền não 
íR ^E J 185; C: júshengfánndo; J: gushóbonnó; 

(Bón) loai phién náo bám sinh di kém vói 
thức thứ 7 (Mạt-na thức A AR WR), đồng 
nghĩa với Nhậm vận phiền não ({E XE JA 18). 
Xem — Câu sinh chướng (fR “E Bi) và — 
Câu sinh khởi (fH /E $8). Những phiền não, 
nghiệp chướng... được mang theo từ kiếp 


trước, do vậy đeo bám rát sâu. Những phiền 
não này thường được giải trừ trong giai vị Tu 
đạo (16 1%). Ngược lại, những phiên ı não phát 
sinh do (trí) phân biệt trong đời nầy (phân 
biệt phiền não 2} 5I JA 1), có thé được giải 
trừ sớm hơn trong giai vị Kiến đạo (5 1%). 


Cáu-thi-na 
dl J' JI; S: kusinagara; P: kusinära; còn goi 
ngăn là Câu-thi. 
Ngày nay là thành phố Kasia của tiểu bang 
Uttar Pradesh Án Độ. Câu-thi-na là nơi Phật 
— Thích-ca nhập — Niết-bàn (s: nirvana). 
Sau khi Phật nhập diệt, lễ hoá táng được cử 
hành gần Câu-thi-na và một phần — Xá-li 
được thờ trong một —› Tháp tại đây. Câu-thi- 
na trở thành một thánh địa Phật giáo, nhưng 
thành phố này đã tàn lụi từ thế kỉ thứ 7 — theo 
kí sự của — Huyền Trang. 


Câu-xá 

(A ?3; C: júshe; J: kusha; 
Có các nghĩa sau: 1. Bao gồm, giữ, chứa, duy 
trì. Dịch sang tiếng Hán là Tạng; 2. Chỉ > 4- 
ti-dat-ma Câu-xá luận (W) EE E {H 23 
žm) hay A-ti-dàm tông của Phát giáo. 


Câu-xá luận 

{R 23 fi; C: jüshelün; J: kusharon; 
Tên gọi tắt thông dụng của — 4-ti-dat-ma 
cáu-xá luận (Bl EE 3 512 E oi). 


Câu-xá tông 

1H 23 2: J: kusha-shñ; 
Một phái Phật giáo Trung Quốc, lấy — 4-/ì- 
đạt-ma cáu-xá luận làm cơ sở. Câu-xá luận 
do — Thế Thân (s: vasubandhu) soạn, được 
— Chân Bé (s: paramartha) và — Huyền 
Trang dịch ra chữ Hán. Câu-xá tông được 
xem là Tiêu thừa, chấp nhận mọi > Pháp (s: 
dharma) trong quá khứ, hiện tại và vi lai đều 
có hiện hữu. 
Cáu-xá tông chỉ tồn tại trong đời Đường. Kể 
từ năm 793, tông này được xem như một bộ 
phái của — Pháp tướng tông, được truyền 
sang Nhật trong thé ki thứ 7, thứ 8. 
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Cấu 


Câu-xá tông cho rằng chư — Pháp chính là yếu tố 
của tất cả hiện hữu và chia chúng ra thành hai 
loại: — Hữu vi pháp (s: samskrtadharma) và —> 
Vô vi phái áp (s: asamskrtadharma). Các pháp lúc 
nào cũng tôn tai (— Nhất thiết hữu bộ) nhưng các 
tướng mà chúng tạo ra đều — Vô thường, biến 
chuyên. 

Các pháp hữu vi (72 pháp) được Câu-xá tông chia 
làm bốn nhóm: 1. Sắc, 11 pháp; 2. Thức, 1 pháp; 
3. — Tâm sở (s: cetasika), 46 pháp; 4. Tám bát 
tương ung hành pháp, nghĩa là chăng thuộc tâm 
mà cũng chẳng thuộc vật, 14 pháp, trong đó có 
sinh, trụ, diệt... Được xếp vào vô vi pháp có ba 
loại: 1. — Trạch diệt (s: pratisamkhya-nirodha); 
2. > Phi trach diét (s: apratisamkhya-nirodha) vá 
3. > Hư không (s: akasa). 75 pháp trên có liên hệ 
với nhau về nhân quả và sự quan hệ này lại được 
chia ra 6 nhân (nguyên nhân), 4 duyên và 5 quả. 


Cấu 
di S: mala; danh từ Hán Việt, nghĩa là cấu ué, 
do bán, xấu xa trong ý nghĩa vật chất cũng như 
đạo lí. 
Trong Phật pháp, cấu được hiéu là kiến giải 
sai lầm, là — Vô minh, cho rằng giữa người 
nhận thức và vật — cái được nhận thức — có 
một su khác biệt, có chủ thé, có khách thể. 
Nếu những cặp đối đãi nêu trên còn tón tai 
thì hành giả không thé nào — Kiến tính, ngộ 


đạo. 
Cầu-na Bat-dà-la 


3k JB là PE AE; S: gunabhadra; dịch nghĩa là 

Công Đức Hiền; 394-468; 
Cao tăng Án Độ, đến Trung Quốc năm 435 
bằng đường bién và dich kinh — Nhập Láng- 
già (s: lankavatara-sutra) sang Hán ngữ — 
bản dịch thứ hai sau bản của Dam-vó-sám 
(E ME GE s: dharmaraksa). Nhiều nhà 
nghiên cứu Phật giáo cho rằng, Sư chính là 
người đề xướng phương pháp tu theo thuyết 
»Trực chỉ chân tâm, kiên tính thành Phật« — 
và nếu như vậy, Sư cũng là người sáng lập 
— Thiền tông. Sư mất tại Trung Quốc năm 
468, thọ 75 tuôi. 


§6 


Cha-ba-ri-pa (64) 
S: carbaripa, javari, caparipa, cavaripa, capá- 
lipa, cárpati; biệt danh »Người biến hoá đá«; 
Một trong 84 vị > Tát-dat (s: siddha) cüa 
Án Độ, có lẽ sống trong cuối thé ki 9, đầu 
thứ 10. 
Thời no có một nóng dân giàu có tại — Ma-kiệt- 
đà, có hàng ngàn bị ngựa. Lúc đám tang cha, ông 
ra sông Hàng càu nguyén, vg con ông ở nhà. Khi 
ông đi văng thì Cha-ba-ri-pa đến nhà khát thuc, 
người vợ lúc đầu không dám bó thí, sợ chồng la 
ráy nhưng cuói cùng bó thí và được nghe thuyết 
pháp. Đến lúc gia đình chóng về, bị me chồng la 
màng, người vợ tủi thân bóng con di tìm Cha-ba- 
ri-pa. Vị Du-già su này ráy nước thánh lén hai mẹ 
con và bién hai người thành tượng Phật bằng đá. 
Trong lúc đó người chồng về nhà, tìm vợ không 
thấy, cuối cùng ông đến chỗ Cha-ba-ri-pa. Người 
chồng cũng bị biến thành tượng đá. Cuối cùng cả 
gia đình đi tìm rồi ai cũng thành tượng đá cả, tông 
cộng 300 người và bị con đều thành đá. 
Trong. số người hoá đá đó thì người con trai nhỏ 
của nông dân nọ đạt tám — Tát-dia và nói tiếng 
khắp vùng. Nhà vua Cham-pa (s: campa) quí 
trọng, cho dựng một ngôi đền để thờ người con 
trai và ba trăm tượng đá. Ở đền này có nhiều 
chuyện lạ xảy ra và người ta nói rằng đền này vẫn 
còn đứng vững dé chờ Phật —› Di-lác ra doi. Cha- 
ba-ri-pa được gọi là »người bién hoá đá«, dé lại 
chứng đạo ca như sau: 
Thờ cúng Phật cao nhất, 
thật không có gì bằng, 
tự mình chứng giác ngộ. 
Ai tự mình chúng | thật, 
Tâm thanh tịnh vô thuỷ, 
người đó có tri kiến, 
nhu tất cả chư Phật. 


Cha-kra sam-va-ra tan-tra 
S: cakrasamvara-tantra; cũng được gọi ngắn là 
Sam-va-ra tan-tra; 
Một — Tan-tra, được bién soạn trong thế ki 
thứ 8. Cha-kra sam-va-ra có nghĩa là »Người 
chặn đứng bánh xe (> Luân hồi)« Nhiều — 
Ma-ha Tát-dat (s: mahásiddha) tu hoc và đạt 
thánh quà vói Tan-tra này. 


Cha-ma-ri-pa (14) 
S: camáripa, hoặc camari, camara; biệt danh là 
»Người đóng giày«; 


Chân Dung Tông Diễn 


Một trong 84 vị — Tất-đạt Án Độ, không rõ 
sống trong thời đại nào. 
Ông là người thợ giày, nhưng không hài lòng với 
nghề nghiệp. Một ngày nọ gặp một —› Sa-môn, 
ông liền mời vào nhà tiếp đãi ân cần rồi quì xuống 
lạy nói: »Tôi chán, tôi bệnh vì cái khổ nhọc, cái 
vô minh, tham vọng của thế giới này. Hãy chỉ dạy 
cho tôi con đường giải thoát.« Vị Sa-môn liền dạy 
một phương pháp thiền quán thích hợp với khả 
năng của ông. Ông vâng lời tu tập ngay trong lúc 
đóng giày, có khi vị Hộ thần của nghệ thủ công là 
Phó Nghiệp (s: visvakarmàn) xuát hién, làm thay 
ông dé ông rảnh rồi tu tập. Sau 12 năm, ông đạt 
thánh quả, qui phục được rất nhiều người theo 
Phật pháp. Thánh đạo ca của ông như sau: 

Ta láy da thanh kién 

vd miéng da khái niém, 

dem cát thành dang hinh 

Không. tính và Từ bi; 

Lấy giải của trực giác 

may bằng sợi chỉ đời 

vô thuỷ lần vô chung. 

Ta đã giải thoái khỏi, 

tám bận tâm thé gian (> Bát phong), 

may chiếc giày Pháp thân 

Không một chút lo nghĩ. 


Cha-tra-pa (23) 
S: catrapa; biệt danh: »Khát sĩ hạnh phúc«; 

Một trong 84 vi — Tât-đạt (s: siddha) của 
Án Độ, không dinh rõ được thời đại. 
Ông là một người ăn xin nhưng lúc nào cũng 
mang theo một tập sách trên tay. Một lần nọ, một 
vi > Du-già sư di ngang qua, thương hại ông và 
cho phép ông tu tập — Hô kim cương tan-tra (s: 
hevajratantra), dạy phép quán tất cả đều từ tâm 
sinh. Sau sáu năm tu tập, ông đạt — Tát-dia (s: 
siddhi). Bài ca ngộ đạo của ông như sau: 

Những gi mà ta thấy, 

đều là bài giáo me 

van sự - đều vô pos 

tri kién dó: vi tháy. 

Chúng được phi nhị nguyên, 

đó mới thật là đạo. 

Tác động của thiện ác, 

đã biến thành một thứ. 


Cham-pa-ka (60) 
S: campaka; với biệt hiệu là »Nhá vua ái hoa«; 


Một trong 84 vị — Tất-đạt Án Độ, không rõ 
sống trong thời đại nào. 
Ông là nhà vua xứ Cham-pa (s: campa), Cham-pa 
cũng là tên của một loài hoa sắc trắng, vàng. 
Vuong quốc của ông phón vinh và trong thời trẻ 
tuổi, ông không hề nghĩ gì đến kiếp sau của mình. 
Lần nọ, có một vị — Du-giá su (s: yogin) dén khát 
thực, ông tiếp đãi nồng hậu và hánh diện hỏi có 
nước nào thơm tho trong sạch như nước ông. Vi 
Du-già sư trả lời răng hoa thì thơm thật nhưng 
thân thể ông không thơm bằng và một ngày nảo 
nó ông sẽ từ giã cõi đời, trong tay không có gì cả. 
Nhà vua giật mình tỉnh ngộ và xin học Phật pháp. 
Vi nhà vua không quên được mùi thơm của hoa 
nên vị này dạy ông quán tưởng như sau: 

Hãy quán mọi hiện tượng, 

đều là tính Không cả, 

đó là đóa hoa thơm, 

của lời khai thị này. 

Ong bướm trên cành hoa, 

đó chính là tâm thức. 

Nhuy hoa, nguồn bát tán. 

Hoa, buóm cùng với nhuy, 

cả ba đều là mội, 

mật mới là Đại lạc. 

Đó là chân ngôn của, 

Bậc Đại Trì Kim Cương, 

Phát thứ sáu, không sai. 
(Phật thứ sáu Ma-ha Kim Cương Trì [s: mahavajra- 
dhára] là Bản sơ Phật [s: ádibuddha], xem — Phó 
Hiện). 


Chân Dung Tông Diễn 

AC flt 25 W; 1640-1711 
Thién su Viét Nam, thuóc tóng — Tào Động 
đời thứ 37, dòng được truyền sang miền Bắc. 
Su nối pháp Thiền sư — Thông Giác Thuy 
Nguyệt. 
Sử sách không ghi rõ tên tục của Sư, chỉ biết rằng, 
Sư mất cha lúc còn nhỏ và được mẹ nuôi nắng. 
Một hôm, me Su dặn ở nhà nấu canh cáy (là con 
còng, một loài cua). Thấy những con cáy sủi bọt 
dường như khóc, Sư không nỡ bỏ vào di già và 
dem phóng sinh hét. Vi trái y me nén Su bi án dón 
và sợ hãi, quay lung chạy một mach di biệt tích. 
Cuộc đời phiêu bạt của Sư sau đó không được 
nghe nhắc đến. Chỉ biết rằng, nghe tin Thiền sư 
Thông Giác từ Trung Quốc trở về trụ trì chùa 
Vọng Lão trên núi Yên Tử, Sư đến yết kiến. 
Thông Giác hỏi: »Như khi ta đang nghỉ, đợi đến 
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Chân đế 


bao giờ mới có tin tức?« Sư đáp: »Dúng Ngọ thấy 
bóng tròn, giờ Dần mặt trời mọc.« Thông Giác 
hỏi: »Bảo nhậm thế nào?« Sư trình kệ: 

EREZA BE E D) 

ARSS o HIKA 

Ưng hữu van duyên hữu 

Tuỳ vô nhất thiết vô 

Hữu vô câu bát lập 

Nhật cảnh bản đương phô 

*Cán có muôn duyên có 

Ưng không tắt cả không 

Có không, hai chẳng lập 

Ánh nhật hiện lên cao. 
Thông Giác bước xuống báo: »Tào Động hop 
quân thần, tiếp nối dòng của ta. Nên cho ngươi 
pháp danh Tông Diễn« và nói kệ truyền pháp: 

—Đl3 +. NEAR 

A E 

Nhất thiết pháp bát sinh 

Nhất thiết pháp. bát diệt 

Phật Phật Tổ Tổ truyền 

Uán không liên đầu thiệt. 

*Tát cả pháp chẳng sinh 

Tát cá pháp chẳng điệt 

Phật Phật Tô Tổ truyén 

Uán không sen đâu lưỡi. 
Hơn ba mươi năm sau, khi đã trở thành một Hoà 
thượng trụ trì, Sư nhớ đến me lién vé qué cú tim 
kiém. Gáp me tai mót quán Tước, Sư nhận ra ngay 
sau vài câu do hỏi. Sư mời bà về chùa ở cùng với 
tăng chúng — lúc này Sư vẫn không để lộ tung tích 
của chính mình — và tuỳ khả năng mà tu tập hoặc 
phụ giúp chúng công tác. Mỗi ngày, Sư phân công 
bà làm những việc nhỏ như nhó cỏ, quét sân và 
luôn luôn nhắc nhở bà tu hành. 
Một thời gian sau, bà tịch trong lúc Sư vắng mặt. 
Vì biết trước sự việc này nên Su căn dặn đệ tử 
không đậy nắp áo quan và đợi Sư về. Về đến chùa, 
Sư nhìn mặt mẹ lần cuối rồi đậy nắp quan lại, nói 
to: »Như lời Phật day: một người tu hành ngộ đạo 
cha mẹ sinh thiên, néu lời ấy không ngoa xin cho 
quan tài bay lên hư không để chứng minh lời 
Phát« Sư liền cầm — Tích truong gõ ba cái, quan 
tài từ từ bay lên hư không rồi hạ xuống. Nhân đây 
mọi người mới biết bà lão là mẹ của Sư. 
Niên hiệu Vĩnh Trị đời nhà Lê, vua Lê Hi Tông 
chiếu chỉ đuổi tăng ni giả trẻ vào rừng núi. Thấy 
tình cảnh như thế, Sư vận dụng tắt cả tài năng, của 
mình đề thu zu phục được vua. Vì những lời giảng 
chân thật, đầy thuyết phục của Sư về các vẫn đề 
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an dán tri nuóc theo nguyén lí dao Phát nén vua 
nghe theo, lệnh thu hói chiếu chi. Vì dà thám 
nhuán Phật pháp nên vua cũng sai đúc tượng vua 
quì mọp trên lưng vác tượng Phật đề sám hồi. 
Sau, Sư trụ trì chùa Hồng Phúc (hay chùa Hoè 
Nhai nằm ở phố Hàng Than, Hà Nội), thường tới 
lui giảng đạo cho vua chúa nghe. 
Sắp đến ngày viên tịch, Sư gọi đệ tử đến phó chúc 
và nói kệ: 

TERADE o WEEEK 

HRR RE EEES 

WEE RUE. O BEDCREUS 

#9 HE bú—— . JEU REAL 

ADS 

Hoa khai xuân phương đáo 

Diệp lạc tiện tri thu 

Chi đầu sương oánh ngọc 

Ngac thượng tuyết liên châu 

Thanh thần vân tán sản long giáp 

Bạch nhật hà quads loả tượng khu 

Báo văn tuy kiến nhất 

Phụng chúng thể toàn câu 

Dat-ma Tây lai truyền hà pháp? 

Lô hoa thiệp hải thuỷ. phủ phù. 

*Xuân đến hoa chớm nở 

Thu về lá vàng rơi 

Đầu cành sương lóng lánh 

Cánh hoa tuyét rạng ngời 

Buổi sáng trời trong rồng bày váy 

Ngày trưa máy sáng voi hiện hình 

Vẫn cọp tuy thấy một 

Bây phụng thể toàn đồng 

Dat-ma Tây sang truyén pháp gì? 

Cành lau qua biển thói phau phau. 
Nói kệ xong, Sư bảo: »Báo thân của ta đến đây đã 
hết« rồi ng ¡ trên giường thiền yên lặng thị tịch, 
thọ 72 tuổi. 


Chân dé 
FE ii; S: paramartha-satya; 

Có hai nghĩa: 

1. Chân lí tuyệt đối, ngược lại với — Chân lí 

qui ước, chân lí tương đối (s: samvrti-satya). 

2. Chân Dé (paramartha, 499-569), một vị 

Cao tăng, chuyên dịch kinh ra tiếng Hán. Sư 
ười Án Độ, đến Trung Quốc năm 546. Ban 

àu Sư ở Nam Kinh, nhưng không bát đầu 
ngay được công trình dịch thuật mà đợi đến 
khi về Quảng Đông, Sư mới bắt đầu dịch các 


Chân ngôn tông 


tác phẩm quan trọng của —> Duy thức tông 
(s: vijñanavada) như Nhiếp đại thừa luận (s: 
mahayana-samgraha) của — Vô Trước (s: 
asanga), — A-ti-dat-ma câu-xá luận (s: abhi- 
dharmakosa), Duy thúc nhi tháp luán tung 
(vijñaptimatratavimsatika-karika) của —> 
Thé Thán (s: vasubandhu) và kinh —> Kim 
cương ra chữ Hán. Tổng cộng, Sư dịch 64 tác 
phẩm với 278 tập. 

Với các tác phám dịch thuật của mình, Chân 
Dé đã giúp đưa Duy thức tông vào Trung 
Quốc với dạng — Pháp tướng tông mà người 
sáng lập là — Huyền Trang và > Khuy Co. 
Bán dich Cáu-xá luán cúa Su dá tró thánh 
giáo pháp của — Câu-xá tông tại Trung 
Quốc. 


Chân Không 
HL Æ; 1045/46-1100 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái — Tì- 
ni-đa Luu-chi đời thứ 16. Su nói pháp Thiền 
sư Thảo Nhất. Sư có hai vị kế thừa nói danh 
là Thiền su — Viên Học và Ni sư > Diệu 
Nhân. 
Sư họ Vương, quê ở làng Phù Dông, huyên Tiên 
Du. Thuở nhỏ, Sư chỉ thích ở riêng một mình, 
siêng năng đọc sách và đến năm 15 tuổi đã tỉnh 
thông sách sử. Lên 20, Sư xuất gia dạo khắp tùng 
lâm tìm đạo. 
Đến chùa Tĩnh Lự núi Đông Cứu, Sư nghe giảng 
kinh — Pháp Hoa bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sư ở lại 
đây sáu năm và được truyền tâm ắn. Sau, Sư đến 
núi Từ Son dừng trụ, hai mươi năm không hé 
xuống núi. Đạo hạnh của Sư vang đến tai Lí Nhân 
Tông. Vua xuống chiếu mời vào vương triều 
giảng kinh thuyết pháp. Người người nghe giảng 
đều kính phục. 
Ngày mùng 1 tháng 11, niên hiệu Hội Phong thứ 
9, Sư gọi chúng lại phó chúc và nói kệ: 
DAA HãS o AUR EZ 

JAERI o SA IUSTO 

Diéu bán hu vó minh tu khoa 

Hoà phong xuy khởi bién Sa-bà 

Nhân nhân tận thức vô vi lạc 

Nhược đắc vô vi thuỷ thị gia. 

*Diéu bản thénh thang rõ tự bày 

Gió hoà nổi dậy khắp Sa-bà 

Người người nhận được vô vi lạc 


Nếu được vô vi mới là nhà. 
Đến nửa đêm, Sư bảo: »Dao của ta đã thành, ta 
giáo hoá đã xong, MA ta tuy y ra di« và ngói két 
già thi tich, tho 55 tuói, 36 tuói ha. 
Chân lí qui ước 

S: samvrti-satya; còn gọi là Thé tuc dé; 
Là chán lí tuong dói cüa thé giới hiện tượng, 
ngược lại với — Chân dé (chân lí tuyệt đối; 
8: paramartha-satya). Quan diém »hai chán 
lí« (Nhị dé; s: satyadvaya) này được nhiều 
tông phái. Phật giáo chủ trương, nhưng cũng 
có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau. 


Chân lí tuyệt đối 
Sử paramartha-satya; 
> Chán dé 


Chán ngón tóng 

H TES J: shingon-shii; 
Dang Mát tóng tai Nhát, do Hoàng Pháp (j: 
kobá) Đại su Không Hải (j: kükai, 774-835) 
sáng lập. Su tu hoc — Mật tông tại Trung 
Quóc và chuyên học vé — Man-tra (chán 
ngôn, chân â âm, thần chú). Đặc biệt tông này 
rất quan tâm đến »ba bí mật« (— Thân, khẩu, 
ý), đó là ba phương tiện để mỗi người đạt 
được Phật quả. 
Ba bí mật nói trên được khẩu truyền giữa 
thầy với trò trong các buổi hành lễ, điều này 
khác hắn với các tông phái thuộc hiên giáo. 
Chân ngôn tông thờ Phật — Đại Nhật (s: vai- 
rocana), chính là Pháp thân vô tận, là vi Phật 
nguyên thuỷ tuyệt đối, và chỉ kẻ được điểm 
đạo mới được tu tập theo tông này. Phái này 
chủ trương không thể diễn tả giáo pháp bằng 
văn tự mà chỉ bằng hình ảnh nghệ thuật và vì 
vậy các — Man-đa-la đóng một vai trò quan 
trọng trong tông này. 
Chân ngôn tông không phủ nhận tính có thật 
của thế giới hiện tượng này cũng như hạnh 
phúc của con người trong thế giới đó. Chân 
ngôn tông cho phép tăng sĩ hành lễ và được 
thu tiền. Qua thời gian, trong tông này này 

sinh tệ mê tín di đoan và vì vậy cũng có 
nhiều bộ phái nhỏ xuất hiện. Ngày nay, tông 
này vẫn là một tông phái mạnh tại Nhật. 
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Chân Nguyên Huệ Đăng 


Bí mật của Thân được bày tỏ qua các thủ — Ấn, 
trong các tư thế thiền định và trong cách sử dụng 
các pháp khí như Kim cương chử hay hoa sen. 
Các điều đó được xem có liên hệ cụ thể với một vị 
Phật hay Bồ Tát. 

Bí mật của Khẩu được diễn tả trong — Man-tra và 
—> Đà-la-ni. Bí mật của y dựa trên »năm trí« và 
thông qua năm trí đó hành giả tiếp cận với Chân 
như. Qua các phép hành lễ với > Thân, khẩu, ý, 
hành giả sẽ đạt mỗi liên hệ với vị Phật, đạt tri Hi: 
»Phật ở trong ta, ta trong Phát«, đạt Phật quả ngay 
trong đời này. 

Hai Man-da-la quan trọng nhất của Chân ngôn 
tông là Mẫu thai giới (s: garbhadhátu-mandala) 
và Kim cương giới (s: vajradhátu-mandala), trinh 
bày Phật Đại Nhật và các vị Phật khác. Trong một 
buổi i quan trong của tông này, đệ tử Chân ngôn 
tông cầm hoa ném vào Man-đa-la, hoa rơi đúng vị 
Phật nào thì đó là vị Đạo sư của người đệ tử đó. 


Chân Nguyên Huệ Đăng 
TC Us Sã TẾ; 1647-1726 

Thiền sư Việt Nam, thuộc tông — Lâm Tế 
truyền sang miền Bắc, pháp hệ thứ 36. Su nói 
pháp Thiên sư — Minh Lương. Su sau cũng 
được truyền y bát của thiền phái — Trúc 
Lâm Yên Tử. 
Sư tên Nguyễn Nghiêm, tự Đình Lân, người làng 
Tiền Liệt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Năm 
lên 19, Sư xin xuất gia với Thiền sư Chân Trụ 
Huệ Nguyệt. Sau khi Bản sư tịch, Sư cùng với bạn 
là Như Niêm đi tham vấn nhiều nơi. Về sau đến 
học với Thiền sư Minh Lương, chùa Vĩnh Phúc. 
Sư hỏi Minh Lương: »Bao năm dồn chứa ngọc 
trong dày, hôm nay tận mặt thấy thế nào, là sao?« 
Minh Lương đưa mắt nhìn Sư, Sư nhìn lại liền 
cảm ngộ, sụp lạy. Minh Lương bảo: »Dòng thiền 
Lâm Tế trao cho ông, ông nên kế thừa làm thịnh ở 
đời«, đặt cho Sư pháp hiệu Chân Nguyên và nói 
bài kệ truyền pháp: 

Mĩ ngọc tàng ngoan thạch 

Liên hoa xuất ứ nê 

Tu tri sinh tử xứ 

Ngộ thị tức Bồ-đề 

*Ngọc qui án trong dá 

Hoa sen mọc từ bùn 

Nên biết chỗ sinh tử 

Ngộ vốn thật Bó-dé. 
Sau khi đắc pháp với Thiền sư Minh Lương, Sư 
đến tru trì chùa Long Động, núi Yên Tử. Trong 
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dip xây dài Cửu Phẩm Liên Hoa, Sư đốt hai ngón 
tay, phát nguyện hành hạnh Bồ Tát. Năm 1692 
vua Lê Hi Tông phong cho Sư hiệu là Vô Thượng 
Công. Năm 1722, vua Lê Dụ Tông phong chức 
Tăng thống, ban hiệu Chính Giác Hoà Thượng. 

Sư phục hưng truyền thống thiền Trúc Lâm Yên 
Tử, đào tạo nhiều đệ tử và trong đó ưu tú nhất là 
hai vị > Như Trừng Lân Giác và — Như Hiện 
Nguyệt Quang. Như Trừng viết nhiều tác phẩm 
quan trọng và về sau trở thành Khai tổ phái thiền 
Liên Tông. Su dé lại nhiều tác phám như Tôn sư 


phát sách đăng đàn thụ giới, Nghênh sư duyệt 


định khoa... 

Năm 1726, Sư họp đệ tử lại đọc bài kệ: 
BAH tờ ES 
IR. BAKERS IEW AN 
Hiên hách phân minh thâp nhi thòi 
Thử chi tự tính nhậm thi vi 
Lục căn vận dụng chân thường kiến 
Vạn pháp tung hoành chính biến tri. 

*Bày hiện rõ r ang được suốt ngày 
Đây là tự tính mặc phô bày 

Chân thường ứng dụng sáu căn thấy 
Muón pháp doc ngang giác ngộ ngay. 

Đến cuối mùa đông đó, Sư viên tịch. > Xá-li 

được tôn trí trong tháp ở chùa Quỳnh Lâm và 

Long Động. 

Chân như 

E 111; S, P: tathatà, bhitatathata, 

Một khái niệm quan trọng của — Đại thừa 
Phật giáo, chỉ thể tính tuyệt đối cuối cùng 
của vạn sự. Chân như chỉ thể tính bất động, 
thường hằng, nằm ngoài mọi lí luận nhận 
thức. Chân như nhằm chỉ cái ngược lại của 
thế giới hiện tượng thuộc thân thuộc tâm. Tri 
kiến được Chân như tức là — Giác ngộ, vượt 
ra khỏi thế giới nhị nguyên, chứng được cái 
nhất thé của khách thê và chủ thé. Chân như 
đồng nghĩa với — Như Lai tạng, — Phật 
tính, — Pháp thân. 


Chân sư 
X Bn 


— Đạo su 


Chân Yết Thanh Liễu 
Fk BOB J; C: zhẽnxiẽ qinglido; 
dios DEBRIS 


J: shingetsu 


Chế 


Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông — Tào 
Động, người nói pháp Thiền sư — Dan Hà 
Tử Thuần. 

Su họ Ung, qué ở Tả Miên. Lúc còn bồng nách, 
cha mẹ đem vào chùa thấy tượng Phật, Sư vui 
mừng chớp mắt nhướng mày. Đến 18 tuổi, Sư thi 
kinh Pháp hoa được độ làm tăng. 

Sau đó Sư yết kiến Thiền sư Đan Hà Tử Thuần. 
Đan Hà hỏi: »Thế nào là chính mình trước không 
kiếp?« Sư suy nghĩ để đáp, Đan Hà bảo: »Ngươi 
còn ón hãy đi.« Một hôm, Su lên ngọn bát vụ 
bỗng nhiên khế ngộ, tháng vé đứng hầu. Dan Hà 
tát bảo: »Sẽ bảo ông biết có.« Sư vui vẻ lễ bái. 
Hôm sau, Đan Hà thượng đường nói: »Nhật soi có 
phong biéc, nguyệt đến nước khe trong, TỔ sư 
huyền diệu quyết, chớ hướng tất lòng an.« Nói 
xong liền xuống toà. Sư tiên đến trước thưa: 
»Ngày nay đăng toà lại chẳng lừa được con.« Đan 
Hà hỏi: »Nguoi thử nhắc lại ngày nay ta đăng toà 
xem?« Sui im lặng giây lâu, Dan Hà bảo: »Sẽ nói 
ông khắp đất.« Sư liền đi ra. 

Sư thượng đường: »Trên cảnh Cô Phong qua cây 
cầu độc mộc, đi thắng thế ấy vẫn là chỗ chân cao 
chân thấp của thời nhân. Nếu thấy được triệt 
chẳng ra khỏi cửa mà thấu khắp mười phương, 
chưa vào cửa mà thường ở trong thất. Nếu kia 
chưa như thế, nhân trời mát bửa một gốc củi.« 

Sư tịch tại chùa Sùng Tiên ở Cao Ninh. Vua sắc 
thuy là Ngộ Không. 


Châu Hoằng 
— Vân Thé Châu Hoàng 


Châu-ran-gi-pa (10) 

S: caurangipa; »Người Con ghé bi | chát doan«; 

Một trong 84 vị — Tát-dat Án Độ, sống 
trong thế ki thứ 10. 
Ông là một vị hoàng tử. Khi mẹ mất đi, vua cha 
lấy một bà khác, nàng này đem lòng yêu MN ông. 
Bị ông từ chối, hoàng hậu bày mưu và sau đó ông 
bị vua cha sai người chặt tay chân vứt vào rừng. 
Sau đó ông được — Mi-na-ba (s: minapa) “hướng 
dẫn vào một — Nghi quí (s: sadhana) 12 năm với 
một cách điều khiển hơi thở đặc biệt (s: 
kumbhaka) và trong thời gian này, ông được > 
Gô-rắc-sa (s: goraksa) săn sóc. Sau mười hai năm 
tu tập, ông đạt — Tát-dia (s: siddhi), tay chân mọc 
lại như cũ. Tương truyền ráng gốc cây ngày xưa 
ông ngồi ngày nay vẫn còn. 


Người ta cho rằng phép tu của ông là quán tưởng 
Pháp thân, sau đó mọi tư duy tưởng tượng đều 
hiện thành vật chất. Bài thánh ca (s: doha) của ông 
như sau: 

Từ tận thuở vô thuỷ, 

góc ré của vô minh, 

đã được tưới bằng nước, 

của thói quen hàng ngày, 

đã thành lá thành cành. 

Nghe, ngâm nghi, thực hành! 

Hay đón cây đó di, 

bằng chiếc rìu lời dạy, 

của Đạo su dich thật. 


Ché-lu-ka-pa (54) 

S: celukapa hoặc celuki, cilupa; »Ké giãi đãi tái 

sinh«; 
Mót — Ma-ha Tát-dat (s: mahasiddha) trong 
84 vị Tát-dat Án Độ, sống khoảng thế kỉ thứ 
12. 
Óng sinh tai Man-ga-pa-lua (s: mangapalur), 
thuộc giai cấp thấp kém. Ông là người lười biến 
không ham thích gì cả. Lần nọ, ông đang ngòi 
dưới gốc cây thì — Du-già sư Mai-tri-pa (s: 
maitripa) đi qua. Mai-tri-ba khuyến khích ông tu 
tập Phật pháp, nương vào đó mà đối tri tính giải 
đãi. Vị này cho ông nhập môn, truyền năng lực 
của — Cha-kra sam-va-ra và khai thị: »Tàp trung 
toàn bộ hoạt động của đời sóng lén — Thân khâu 
ý, tưởng tượng Thân là hồ nước và khả năng nhận 
thức là con thiên nga bơi uon trén hó. Trong 
trang thái vô niệm nguoi sẽ vượt qua tinh trang 
mệt mỏi.« 
Ché-lu-ka-pa quán tưởng suốt chín năm, loại trừ ô 
nhiễm khỏi tâm và đạt — Đại thủ ấn tát-dia (s: 
mahãmudrasiddhi). Bài ca ngộ đạo của ông có 
những dòng sau: 

Nghe lời bậc Đạo sư, 

năm này qua năm khác, 

Bát, Nước, Lửa và Gió, 

dân dán tận hoại diệt. 

Tắt cả mọi hiện tượng, 

bóng tự nhiên hoá thành, 

Dai thủ án huyén diệu! 
Chế 

fil; C: zhi; J: sei; 


Ilo De nén, ché ngu; 2. Cai quán, cai tri; 3. 
Chám dút, dinh chi. 
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Chi Dón 


Chi Dón 

3 1B; C: zhidùn; 314-366, còn được gọi là Chi 

Đạo Lâm (c: zhi-dàolín); 
Cao tăng Trung Quốc đời Tán. Sư là người 
sáng lập trường phái Bát-nhã (> Lục gia thất 
tông) trong thời gian đầu của Phật giáo 
Trung Quốc. Sư là người đầu tiên luận giải 
lại danh từ Lí (8) theo quan niệm Phật giáo. 
Lí theo quan niệm xưa của Trung Quốc chỉ là 
qui luật của vũ trụ nhưng Sư lại cho rằng, Lí 
tức là Chân lí cùng tột, Tuyệt đối, — Chân 
như. Quan niệm Lí của Sư sau được các tông 
khác thâu nhập và phát triển thêm (> Hoa 
nghiêm tông). 


Chỉ 

AE; S: Samatha; P: samatha; T: zhi gnas; 
Là sự tinh chỉ, đồng nghĩa với — Định (XE; 
S, p: samādhi), — Nhất tâm (— Ù; p: citte- 
kagattā) và båt loạn (ds BL; p: avikhepa). Đó 
là mót trong nhüng yếu: tố của thiện tâm. 
Theo dòng — Cách-lỗ (t: gelugpa) ở Tây 
Tạng, người ta còn phân biệt nhiêu giai cấp 
của chỉ và nhập định là cấp cao nhất của chỉ. 
Muốn nhập định, hành giả phải chuyên tập 
chi và quán. Chi làm cho tâm bát loạn trong 
khi — Quán (fl; quán sát với trí huệ) giúp 
hành giả quan sát phân tích những hiện tượng 
xung quanh, chứng được — Chân như, tính 
> Không. 
Theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, các 
chướng ngại của việc phát. triển, tu tập chỉ được 
diệt trừ bằng: 9 cáp bậc của — Tâm (Jt (E ù; 
Cửu trụ tâm; s: navakara cittasthiti), 6 lực (7x Jis 
Luc lực; s: sadabala) và 4 hoạt động của tâm (va 
TE 3&; Tứ tác ý). 
I. Cửu trụ tâm là: 1. Nói tru (N TỲ; s: cittastha- 
pana): sự tập trung cao độ vào đối tượng thiền 
quán; 2. Đăng tru (5$ fE; s: samsthäpana): Làm 
tâm vững chắc; 3. An tru (% (E; s: avasthünana): 
Trau dòi liên tuc sự tập trung; 4. Cán tru (Mĩ (E; s: 
upasthanana): Chi chü tám, chi dát tàm vào pham 
vi, giới hạn của đối tượng thiền quán; 5. Điều 
phục (38 JR: s: damana): Thuần hoá tâm; 6. Tịch 
tĩnh (3H; s: Samana): An tâm dạng thô; 7. Tối 
cực tịch tĩnh (là fik UE; s: vyupasamana): An 
tâm dạng tỉnh tế; 8. Chuyên trụ nhát thù chỉ lưỡng 
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trụ q (E — HL Wi fE; s: ekotikarana): Nhất 
tâm bát loạn; 9. Đăng tri (E T$; s: samadhana): 

Nháp dinh. 

II. Lục lực bao gồm: 1. Thinh văn lực (8E Ei] 77): 

Lực dé nghe Phật pháp (tương ưng I 20 2. Tu duy 
lực (Œ WE JJ): Năng lực của tư duy về Phật pháp 
(tương ưng L, 2); 3. Miệm lực (E JJ): Năng lực 
của — Niệm (tuong ưng I, 3 và 4); 4. Chính tri 
luc (E. ^l JJ): Năng lực của sự thông hiểu (I, 5 
và 6); 5. Tinh tién lực (Xñ 3È JJ): Năng lực của sự 
tập trung (L 7 và 8); 6. Xuyến tập lực (mg 1 D; 

xuyón tập ở đây có nghĩa là đã thấm nhuán, quen 
thuộc lắm rồi): Năng lực của sự thuần hoá, quen 
thuộc tự nhiên (I, 9). 

II. Tứ tác ý là: 1. Lực lệ vận chuyển (3 o 3E tủ, 

Cố gắng vận động): Trong hai giai đoạn đầu thì 
tâm phải có gắng nhiều mới an trụ nơi đối tượng 
(sở duyên), tạo mối liên hệ giữa tâm và đối tượng 
quán chiếu (tương ung I, 1 và 2); 2. Hu gián 
khuyết vận chuyển (GE H ik XÉ HE; một sự có 
gắng. còn gián đoạn, thiếu sót): Từ giai đoạn thứ 
ba đến thứ bảy thì sự tập trung vận chuyển vẫn 
còn khiếm khuyết. Tạo đi tạo lại sự sp trung vào 
đối tượng (tương ưng L 3 đến 7); 3. Vó gián 
khuyết vận chuyển ($ 5 ñ E ip: (rone giai 
doan thứ tám thì tâm đã có khả năng an trụ vô 
gián nơi đối tượng (tương ung I, 8); 4. Vô công 
dụng vận chuyển (f 1 H 3£ 1D; vân chuyên 
không cần dụng công): Trong giai đoạn thứ chín 
thì tâm thức an trụ nơi đối tượng một cách tự 
nhiên, vô công dụng (tương ưng I, 9). 

Phương pháp trên được phát triển dựa theo nền 
tảng của — Duy thức tông, được các tông phái tại 
Tây Tạng thống nhất sử dụng. Toàn bộ quá trình 
tu tập để đạt định thường được trình bày với 
những biểu tượng; hai khuynh hướng cản trở con 
đường tu tập là tâm đấm chìm, lừ đừ (hôn trầm) 
và hồi hộp không yên (trạo cử) được biểu tượng 
hoá bằng hai con thú: khi và voi. Trong quá trình 
tu tập chỉ thì hai con thú này dần dần được thuần 
hoá, chinh phuc. 


Chỉ-Quán 
1E HL; S: Samatha-vipasyana; P: samatha-vipas- 
sang; J: shikan; 
Một phép tu đặc biệt của — Thiên Thai 
tông ở Trung Quốc. —> »Chi« nói sự lặng 
yên, tịch tĩnh của tâm thức, đạt cảnh vô 
phân biệt, — »Quán« là quán xét phù hop 
với sự thật. Chỉ là trạng thái phải đạt được 


Chính pháp nhãn tạng 


để có thể quán xét đúng đắn. Các vị luận 
sư ví Chi như một hồ nước tinh lặng và 
Quán là những con cá bơi lượn. Trong một 
só tác phẩm được lưu hành tại Trung Quốc, 
Nhật Bản và Việt Nam, phép Chỉ-Quán 
được truyền bá rộng rãi, nhất là Ma-ha chỉ 
quán của — Trí Khải Đại su, 

Cách tu táp Chi-Quán bao „gòm hai phần: Phần 
chuẩn bị và phần chính. Phần chuẩn bị bao gồm: 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc tu tập (Mũ Be; 

thuận cảnh); giảm các nhu cầu hằng ngày Cb 8s; 

thiểu dục); điều hoà các hoạt động hằng ngày như 
ăn uống, ngủ, thân, hơi thở và tâm (PÈ & Pr fF; li 
da sở tác); chuyên chú vào việc trì giới Q + ft 
fi&; thanh tịnh luật nghi). 

Trong phần chính, hành giả thực hiện nhiều cách 
Chi-Quán khác nhau. Người ta phân biệt ba cách 
tu chỉ: 1. Chú tâm vào chóp mũi; 2. Thuần phục 
tâm | bằng cách nhận ra sự khởi động, phát sinh của 
ý nghĩ và lập tức gián đoạn nó ngay; 3. Nhận thức 
được nguyên lí — Duyên khởi (s: 
pratityasamutpáda) và tính — Không (s: Sunyata) 
của vạn vật. 

Quán được thực hành theo nhiều cách khác nhau: 

1. Quán bát tịnh; 2. Quán tâm — Từ (s: maitri) dé 
đối trị tâm sân hận; 3. Quán những hạn chế, không 
trọn vẹn, không hoàn hảo trong sáu nẻo luân hồi 
(> Lục đạo) dé hàng phục ngã kiến; 4. Quán tính 
không của các — Pháp (s: dharma). — Tát cá 
những cách tu luyện trên có thể được thực hành 
trong mọi hoạt động thân thé hằng ngày. 

Kế theo đó là việc phòng hộ các giác quan (> 
Nhiếp căn) và tu chỉ ở đây được hiểu là sự nhận 
thức được tính huyễn của tất cả những hiện hữu, 
phòng ngừa sự xuât hiện của hai tâm trạng đối đãi 
là yêu và ghét. Quán là sự hướng nội của tâm 
trong khi thụ nhận những tin tức từ những giác 
quan, với mục đích là nhận thức được tính vô sắc, 
vô tướng của tám. — Cuối cùng hành giả phải quán 
tưởng đến tính chất »phi thật« của hiện hữu để 
trực ngộ được tính không của chúng và ý nghĩa tột 
cùng của — Trung đạo. 


Chỉ quản đả toạ 
E iT A de iaa nghĩa lá »Chi phải 
ngồi thién«; 
Một cách ngồi thiền theo — Thiền tông 
không có sự hỗ trợ của các phương pháp 
khác như đếm hơi thở hoặc quán — Công án. 


Theo Thiền sư — Đạo Nguyên Hi Huyền thì 
Chỉ quản đả toạ — an trụ trong một tâm trạng 
vô tư nhưng tỉnh táo, không nương bám vào 
vật gì — là dạng siêu việt nhất của toạ thiền, 
là phương pháp toạ thiền của chư — Phật, 
Tổ. 


Chích thủ 
1€ F; J: sekishu, »Một bàn tay«; 
Tên gọi ngắn của — Công án »Thé nào là 
tiếng vỗ của một bàn tay« (Al fr] 4 & F 2. 
JE; »Nhu hà thị chích thủ chỉ thanh?«) xuất 
xứ từ Thiền sư — Bạch Ấn Huệ Hạc. Su cho 
rằng, công án này rất hiệu nghiệm trong việc 
hướng dẫn thiền sinh đến kinh nghiệm > 
Kiến tính lần đầu song song với công án 
»Vô« của sư — Triệu Châu Tòng Thẩm. 
Chính đẳng giác 
1E 45 4: S: samyak-sambodhi, samyak-sambud- 
dha; 
Có hai nghĩa: 1. — Phật quả, cũng được dich 
theo âm là Tam-miệu Tam-bó-dé; 2. Đức 
Phật, một Bậc chính đẳng giác, Bậc chính 
biến tri, cũng thường được gọi theo âm là 
Tam-miéu Tam-phậtđà (> Mười danh 
hiệu). 
Chính định vương kinh 
IE # E f; S: samadhiraja-sútra; còn có tên 
Nguyệt đăng tam-muội kinh (s: candrapradipa- 
sūtra); 
Kính — Đại thừa với 40 chương, ngày nay 
chỉ còn 16 chương bằng tiếng — Phan 
(sanskrit), còn lai là chữ Hán và Tây Tạng. 
Giáo pháp kinh này tương tự như — Bát-nhá 
ba-la-mát-da kinh, chuyên chú vé sự đồng 
nhất thé tính của các — Pháp. 


Chính pháp nhãn tạng 

1E 3Š HR. #8; J: shobogenzo; 
Có hai nghĩa: 
1. Con mắt trí huệ thấu suốt chân lí bao hàm 
trong mọi hiện tượng; 
2. Tên của một tác phẩm của Thiền sư Nhật 
Bản — Đạo Nguyên Hi Huyền. Tác phẩm 
này bao gồm những — Dé xướng (s: teishó) 
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Chính sư 


và những bài viết trong hai thập niên cuối đời 
của sư. Chính pháp nhãn tạng được Don là 
mót trong nhüng tác phám sáu sác nhát trong 
tất cả những thiền ngữ và là tác phẩm văn 
học tôn giáo tiêu biểu nhất của Nhật Bản. 


Chính sư 

1E Bili; J: shóshi; 
Su chứng nhận của một — Lão sư (j: roshi) 
rằng, môn đệ của mình đã trở thành một Lão 
sư chân chính. Vị đệ tử này có thé đã được 
— Ấn chứng trước đó và đã hướng dẫn một 
thiền đường. 
Chu 

Ji]; C: zhóu; J: shữ; 
1. Chung quanh, đi quanh, chuyền quanh, 
quay tròn, xoay quanh; 2. Sự tuần hoàn; 3. 
Toàn thé, bao gồm tất cả, trùm khắp. Hoạt 
dụng trùm khắp; 4. Đến, trải dài đến; chỗ tột 
cùng; 5. Năm đủ. 


Chu biến 

Ji] 3ñ (18); C: zhoubiàn; J: shühen; 
Bao quát, phó bién. Cüng kháp, lan toà và 
vận hành khắp chốn. 


Chu-cô 
T: tulku [sprul-sku]; S: nirmanakaya, 
Thuát ngú rát quan trọng được dich âm từ 
tiếng Tây Tạng nhằm chỉ một hiện tượng chỉ 
tồn tại noi dáy và Mông Có. Thuật ngữ này 
có nguồn góc từ hai thứ tiếng, Phạn và Mông 
Có. Tại Mông Cô, người ta: sử dụng hai danh 
từ tương ưng với ý nghĩa gần như nhau là: 1. 
an tát Lác-hàn (hoblighan khublighan) vói 
ïa »Tự tai chuyển sinh« (El 7E ## Æ) và 
5 Hô-đồ Khác-dó (khutuktu), nghĩa là »Minh 
tâm kiến tính, sinh tử tự chủ« (HH 45 bú f 
^E JE H 3). Danh từ — Phan ngữ (sanskrit) 
tương ưng là »Nirmanakaya«, Hán dịch 
nghĩa là »Ứng hoá thân« (JE 14 4) hoặc 
»Hoá thân« (15, 3; — Ba thân). 
Tại Tây Tạng, danh từ này chuyên chỉ các 
dòng tái sinh (s: játimala) và các vị tái sinh, 
chỉ các vị khi chết không quên bản tính, đầu 
thai trở lại và tiếp nối chức vị và sự việc 
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hoằng hoá trước. Đó là những người được 
công nhận là sự tái sinh của một người đã 
chết, sau khi được thử thách kiểm nghiệm. 
Quan điểm này phát sinh từ giáo pháp — Ba 
thân và được áp dụng tại Tây Tạng với sự 
phát hiện —› Cát-mã-ba (t: karmapa) thứ 2, 
Cát mã Ba-hi (karma pakshi, 1204-1283). 
Chu-có lá mót phuong tién quan trong nhằm 
giữ vững sự nối tiếp bất đoạn về tỉnh thần và 
lĩnh đạo trong các trường phái Tây Tạng. Tây 
Tạng có 4 dòng tái sinh lớn má dòng quan 
trọng nhất là — Đạt-lại Lat-ma. Ngoài ra có 
một số lớn các dòng tái sinh khác. Các vị 
Chu-cô thường được dân chúng tôn là »Phát 
sóng« (Hoạt Phát). 


Kinh điển — Đại thừa đã nói đến khả năng chủ 
động trong sự tái sinh. Người bình thường vì chưa 
đoạn được vọng niệm, còn bị thần thức lôi cuốn, 

theo — Nghiệp (s: karma) mà chuyền sinh, không 
tự tại. Còn các vị đã cắt đứt vọng niệm, đã đoạn ô 
nhiên dii chứng ngộ được — Pháp tính (14 tE; s: 

dharmatā), không còn bị nghiệp lực lôi cuốn trôi 
nói mà ngược lại, có thể tự chủ được sinh tử, tuỳ 
cơ ứng biến hoằng hoá, trải qua ải tái sinh mà 
không bị mê hoặc. Đó là khả năng của các vị ^ 
Bồ Tát đã đạt địa vị thứ tám trong — Thập địa. 

Cùng với quan điểm Ba thân (s: trikaya), trong đó 
thân người được xem là hiển hiện của Pháp thân 
(s: dharmakaya), quan niệm này là cơ sở của hiện 
tượng Chu-cô. 

Trong phái — Cát-mã Ca-nhi-cu (t: karma-kagyu) 
của Tây Tạng, nguyên lí chủ động tái sinh được 
tận dụng, nhất là nhằm bảo vệ giáo pháp > Dai 
thủ án (s: mahamudrá) Khi mót dua tré duoc 
khám phá ra là Chu-có, các vị thầy dốc sức giúp 
trẻ phát triển để sớm nắm vững toàn bộ giáo pháp 
va tới thời kì, đứa trẻ đó lại chỉ dạy giáo pháp cho 
các thầy để chuản bị cho việc tái sinh của các vị 
đó. Quan niệm tái sinh cũng đóng một vai trò 
quan trọng trong sự lĩnh đạo, mà thí dụ rõ nhất là 
các vị — Đạt-lại Lat-ma. Các vị tái sinh quan 
trọng nhất thời nay là Dat-lai Lạt-ma thứ 14 Đăng- 
châu Gia-muc-thó (t: tenzin gyatso, sinh 1935), 
giáo chủ dòng — Cách-lỗ (t: gelugpa); Cát-mã-ba 
Lãng-tuần Lói-ti Da-kiét (rigpe dorje, 1924- 
1982), giáo chủ dòng — Ca-nhi-cu (kagyupa); 
Đôn-châu (dujom, 1904- 1987), giáo chủ dòng —> 
Ninh-mã (nyingmapa) và Tát-ca-ba Tát-ca Xứ- 


Chuyên luân vương 


châu (sakyapa sakya trizin, sinh 1945), giáo chủ 
phái — Tát-ca (sakya). 


Chu-đà 

Jl BE; C: zhoutuó; J: shüda; 
1. Tên của Ti-kháu Suddhipanthaka; 2. 
Thuần Đà (s: cunda), dé tử của — Phật 
Thích-ca Máu-ni. > Thuán-da (4t BE). > 
Chú 

Wi: C: zhòu; J: ju; 
Sức thâu nhiếp, câu thần chú, sự trì niệm 
thần chú, mạn-đà-]a, da-la-ni. Mạn-đà- la và 
đà-la-ni thường thấy trong các kinh điển Đại 
thừa, đặc biệt được dùng nhiều trong các 
kinh văn — Mật giáo (9X 2. 


Chú ngũ thủ 

Wi EL Tf; C: zhôwwlshốu; J: jugoshu; 
— Thién chuyén dà-la-ni Quán Thé Ám Bó 
Tát chú (T 48 BE AE Je IL 1H p 2 E MO. 


Chú ngũ thủ năng diệt chúng tội thiên 
chuyền đà-la-ni kinh 
lý 1í A ñÉ ÙÄ 2 3E T 4 Kế A5 C: 
zhóuwüshóu néngmiè  zhóngzui qiãnzhuăn 
tuóluóní jing; J: jugoshu nometsu shüzai senten 
darani kyo; 
— Thiên chuyển đà-la-ni Quán Thé Âm Bỏ 
Tái chú (T $ BE 5š Je tồi 1H o ? E). 
Chủ bạn 
Æ ff; C: zhúban, J: shuban; 
1. Chủ và người giúp việc; chủ yếu và thứ 
yếu; chủ và khách; thể và dụng (BÀ MH); 2. 
Đức Phật và các vị — Bồ Tát. 
Chủ tế 
Æ 5; C: zhữzäi; J: shusai; 
1. Người giám sát, chủ tọa, người điều khiển, 
người kiểm soát. Sự giám sát, việc quản lí; 2. 
Từ dé gọi — Như Lai Cu 46); 2. Đề cập dén 
quan niệm ảo tưởng độc đoán về — Ngã (ngã 
kiến ‡È Vi). 


Chùa 
Là nơi thờ Phật, phó bién ở các nước Đông 
và Đông Nam Á như Trung Quốc, Nhật Bản, 


Việt Nam. Chùa có nhiều chỗ giống với — 
Tháp (s: stüpa) tại Án Độ, là nơi cất giữ — 
Xá-li (s: Sarira), thường có nhiều tháp bao 
xung quanh. Những tháp này là nơi chôn cất 
các vị đại sư. Chùa là nơi tiêu biểu cho > 
Chân như, được nhân cách hoá bằng hình 
tượng một đức Phật được thờ ngay giữa 
chùa. Nhiều chùa được thiết kế như một — 
Man-da-la (s: mandala), gồm một trục ở giữa 
với các vị Phật ở bốn phương. Cũng có nhiều 
chùa có nhiều táng, đại diện cho — Ba thé 
giói (tam giới), các bậc cấp tiêu biểu cho — 
Thập địa của — Bồ Tát. Có nhiều chùa được 
xây tám mặt đại diện cho — Pháp luân hoặc 
— Bát chính đạo. 


Chuẩn-đề đà-la-ni kinh 
ME HE PE AE JE KE C: zhúntí tuóluóni jing; J: 
shundai darani kyo; 
— Thát Cáu Chi Phát máu só thuyét Chuán- 
dé dà-la-ni kinh ( 18. JC Ob RE Jr ai ve 3 
BE ZE Je AE). 


Chúng tú 

fü F; S: bija; là mầm sống, hạt mầm, cũng có 

nghĩa là năng lực; 
Năng lực thúc đây vạn vật hiện hữu, đặc biệt 
rất có uy lực trong những Chủng tử — Man- 
tra (s: bijamantra). Những chữ trong một 
Man-tra — ví dụ như chữ —^ OM — bao hàm 
một khía cạnh đặc biệt của sự thật tuyệt đối 
được trình bày bằng một âm thanh tiêu biểu. 
Những âm thanh này chứa đựng — nếu đệ tử 
tín tâm được tiếp nhận qua một vị Đạo sư 
chân chính — những năng lực diệu kì. Những 
hành giả trong Mật tông đều nhận được một 
Chủng tử man-tra từ — Đạo sư của mình khi 
được — Quán đỉnh (s: abhiseka). 


Chuyén luân vương 

i ti E; S: cakravartin, cakravarti-rája; 
Là mót vi vua quay bánh xe. Có bón thứ 
bánh xe: bánh xe "bằng vàng, bạc, đồng, sắt. 
Danh hiệu Chuyên luân vương cũng được 
dành dé chỉ một vị Phật, người chuyên pháp 
luân với giáo pháp toàn triệt, tuyệt đối. 
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Chuyén pháp luân 


Chuyển pháp luân 
38 32 tị; S: dharmacakra-pravartana; P: dham- 
macakkappavattana; 
Chi lần đầu đức Phát — Thích-ca giáo hoá 
sau khi — Giác ngộ tại — Lộc uyễn (gần 
Benares). Lần đó, Phật giảng — Tứ diệu đế 
và — Bát chính đạo cho — Năm tỉ-khâu, 
những người cùng tu học với Phật trước khi 
Ngài thành đạo. 


Chuyên thức 
8 a; T: phowa [/pho-ba]; S: samkranti; nguyên 
nghia là »dói chó«; 

Một phuong pháp tu tập trong — Na-ró luc 

pháp (t: nãro chodrug) của — Na-rô-pa (t: 

náropa), là các phép tu mà — Mã-nhĩ-ba (t: 

marpa) đưa từ Án Độ qua Tây Tạng trong 

thế ki thứ 11. Đó là phép tu nhằm chuyên 
hoá tâm thức mình vào một — Tịnh độ, cõi 

Phật (s: buddhaksetra), thí dụ như cõi — Cực 

lạc của Phật — A-di-đà trong lúc cận tử. 

Hành giả Tây Tạng theo phép tu này đã tập 

luyện và chuẩn bị trong lác cón sóng, phần 

lớn họ đọc tụng một số thần chú và thiền 

theo — Kim cương thừa (> Cun qui; S 

sádhana). Tại phương Tây phép tu này được 

phái — Ca-nhi-cu (t: kagyupa) phó bién. 


Chuyét Cóng 

dili 40; 1590-1644 
Thiàn su Trung Quốc, thuộc tông > Lâm le 
pháp hệ thứ 34. Sư là người đầu tiên truyền 
tông này sang Việt Nam, miền Bắc. 
Sư quê ở Tiệm Sơn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. 
Thuở nhở, Sư đã học thông sử sách và sau khi 
xuất gia tỉnh thông tam tạng kinh điển. 
Sau, Sư đến Thiền sư Tăng Đà Đà ở Nam Sơn và 
được vị này —> Ấn khả. Danh tiếng của Sư từ đây 
vang khắp mọi nơi. 
Sư đến kinh đô Thăng Long năm 1633, trụ tại 
chùa Khán Sơn, sau lại đến chùa Phật Tích ở 
huyện Tiên Du, tỉnh Hà Bắc hoằng pháp. Trong 
thời gian giáo hoá ở đây, Sư được Chúa Trịnh 
Tráng quí trọng, vua Lê Huyền Tông và các bậc 
công hầu cũng đều tôn kính. Món đệ nói danh kế 
thừa Sư là Thiên sư — Minh Lương. 
Sắp tịch, Sư gọi chúng lại nói kệ: 

BEAR o BUAH REIR 
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AAT EFE VG S. FH EY li 

Sáu trüc truóng tüng trích thuy huong 

Lưu phong so nguyệt độ vi lương 

Bắt tri thuỳ trụ Nguyên Tây tự 

Mỗi nhật chung thanh tống tịch dương 

*Tre gây thông vót nước rơi thơm 

Gió thoảng trăng non mát rờn rờn 

Nguyên Tây ai ở người nào biết? 

Mỗi chiều chuông nói đuổi hoàng hôn. 
Nói kệ xong, Sư bảo chúng: »Nếu ai động tâm 
khóc lóc thì không phải là đệ tử của ta.« Sau đó, 
Sư ngồi yên thị tịch, nhằm ngày rằm tháng 7 năm 
Giáp Thân, thọ 55 tuói. 


Chứng đạo ca 
SÉ HW; J: shodoka; nghĩa là »bài ca về sự trực 
nhận chân lí«; 

1. Chỉ những bài ca tán tung — Chân như 
của các vị Thánh nhân khi thành đạo; 
z Mót kiét tác cüa Thién su — Vinh Gia 
Huyền Giác, cũng được goi là Tói thượng 
thừa Phát tính ca (la E X (lb TE SG j: sai- 
jojo busshó-ka). Tác phẩm này chứa đựng 
những khái niệm cán bản của — Pháp bảo 
đàn kinh, của các bộ kinh thuộc hệ — Bát- 
nhã ba-la-mát-da. 
Ngay trong bài kệ đầu, Sư đã nhắn mạnh đến quan 
niệm trung tâm của — Thiên tông (bản dịch của 
Trúc Thiên): 

fi Hj PEPERU BTE . A B BUSH 

»Tính thật vô minh tức Phát tính, 

thân không áo hoá tức Pháp thán.« 
Câu »(Bản lai) Vô nhất vật«, từ trước đến bây giờ 
chẳng có một vật — vốn dá có trong Pháp bảo đàn 
kinh — được nhắc lại hai lần trong bài ca này. Theo 
Sư, sự chứng ngộ chân lí xây ra một cách bất 
thình lình (— Đốn ngộ). Cùng với — Tín tám 
minh cüa Tam tổ — Tăng Xán, Chúng dao ca là 
tác phẩm thiền nói danh, được dịch sang rất nhiều 
thứ tiếng. 


Chương Kính Hoài Huy 
Tï it }š HH; C: zhangjing huáihui; J: shókei eki; 
756-815; 
Thiền sư Trung Quóc, món dé dác phá 
— Mã Tô. Su có hai đệ tử nối pháp nou sác 
là Thién su Hoàng Bién và Trí Chán. 


Cô Phong Giác Minh 


Con-ze, Ed-ward 

1904-1979 
Triết gia và một nhà nghiên cứu — Phật 

pháp lỗi lạc người Anh (góc Đức). Ông đã 
phiên dich và sắp xếp bộ — Bát-nhá ba-la- 
mát-da kinh theo hệ thông và cũng từ r đây, tư 
tưởng — Đại thừa đã lan truyền khắp châu 
Âu, Mĩ. Đối với Phật tử châu Âu, những trứ 
tác của ông là tài liệu nghiên cứu tu tập Phật 
pháp. quí báu không thé bỏ qua được. 
Ông sinh ngày 18. 03. 1904 tại Forest Hill, 
Lewisham, London trong mót gia dinh góc Dúc. 
Cha cúa Óng truóc la mót nhán vién ngoai giao, 
sau lại quản lí một quan toà tại Dũsseldorf, CHLB 
Đức. Con-ze trưởng thành và được giáo dục tại 
Đức (lúc này mang tên Eberhard thay vì Edward 
sau này) và nơi đây, ông sớm biéu hiện những cá 
tính đặc thù: sự cảm nhận nhạy bén cho những 
vấn đề xã hội, lòng căm phẫn trước những trào lưu 
»ái quốc cực đoan của Toàn đức quốc xã«, lòng 
yêu thiên nhiên và một cuộc sống tĩnh mịch ở thôn 
quê. 
Năm lên 13, Con-ze đã có dịp nghe chút ít về Phật 
giáo. Ông học triết, tâm lí và Ấn Độ học tại những 
đại học Tiibingen, Heidelberg, Kiel và Kóln. Tại 
Heidelberg, Max Walleser — một trong những 
người đầu tiên dịch kinh — Bá/-nhã ba-la-mát-da 
sang tiếng Đức — đã hướng dẫn ông vào — Đại 
thừa Phật pháp (1924/25) và qua Heinrich Rickert, 
ông cũng có dip làm quen với — Thiền tông (j: 
zen). Năm 1928, ông làm luận án tién sĩ (Dr. phil.) 
tại Kóln với tựa đề Danh từ Huyền học của 
Franciscus Suarez S. J. (g: Der Begriff der Meta- 
physik bei Franciscus Suarez S. J.). Cũng trong 
năm này, ông gia nhập Đảng cộng sản và nhân dịp 
này, ông nói với một người bạn thân: »Như anh 
tháy, tôi mang nhiều gương, mát!« 
Năm 1932, ông cho xuất bản tác phẩm Phuong 
thức đối lập. Bình luận vé lí thuyết Duy vật bién 
chứng (g: Der Satz von Widerspruch. Zur Theorie 
des Dialektischen Materialismus). Vi những hành 
vi chống Đức quốc xã nên ông phải rời CHLB 
Đức (1933), tị nạn sang Anh quốc và không lâu 
sau, ông nhập quốc tịch Anh. Chỉ vài năm sau, 
ông rời Đảng cộng sản. 
Từ 1933 trở đi, ông sinh sống bằng cách dạy tâm 
lí và triết học tại Oxford và London. Các tác phẩm 
của D. T. — Su-zu-ki và một học giả Ấn Độ Har 
Dayal lại hướng dẫn ông trở về với Phật giáo. Từ 


1943-49, ông nghiên cứu rất nhiều về Án Độ học, 
gia nhập giáo hội Phật giáo tại London (e: 
buddhist society) và cũng tổ chức nhiều buổi 
thuyết giảng. Trong những năm sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, ông đã cho xuất bán khoảng 20 
quyền sách và hơn 100 tiểu luận về những ván dé 
của Phật giáo và chính những, tác phẩm này đã 
làm cho tên ông lan truyền khắp mọi nước. Ông 
đã từng thuyết giảng tại Wisconsin, Madison 
(Wisconsin, 1963/64), Washington, Seattle 
(Washington, 1965/68), Bonn (1969/79) và 
Berkeley, Santa Barbara (1972/ 73). 

Năm 1973, Con-ze dinh chỉ việc thuyết giảng, lui 
về quê nhà tại Sherborne, Somerset và từ đây 
chuyên chú vào việc nghiên cứu Phật học. Những 
điểm nghiên cứu trung tâm của ông chính là triết lí 
Bát-nhà ba-la-mát-da và vé ván dé này, óng dà 
xuất bản hàng loạt tiểu luận. Ông cũng đã dich 
sang Anh ngữ và xuất bản nhiều bài kinh thuộc hệ 
này. 

Năm 1979, ông cho ra một quyền hồi kí với tựa 
The Memoirs of a Modern Gnostic. Ông luôn luôn 
tự cho mình là một người có cá tính mâu thuẫn. 
Con-ze có một cái nhìn, một cảm nhận sâu sắc cho 
những vấn đề, nhân sinh quan khác biệt của thế kỉ 
này. Quyền hồi kí của ông đã chứng tỏ khả năng, 
nghệ thuật »bao dung nhiều quan điểm« của ông. 
Đối với Con-ze, lối sống có thể chấp nhận được là 
lối sống của người Anh, Đạo lí có thể chấp nhận 
được là Phật pháp. 

Ông mát ngày 24. 09. 1979 tại Yeovil, Somerset, 
London. 

Trí tác nói tiếng nhất của E. Con-ze: 1. Buddhism. Its 
Essence and Development (bản dịch Việt ngữ: Tinh hoa 
và sự phát triển của Đạo Phật), Oxford 1951; 2. 
Buddhist Meditation, London 1956; 3. Buddhist Thought 
in India, London 1962. Bài luận tiêu chuẩn vé Đại thừa 
Án Độ: 4. A Short History of Buddhism, xuát bán 1980. 
Ngoài ra ông còn dich nhiều kinh điển từ — Phan ngữ 
(sanskrit) ra Anh ngữ nhu — Kim cương kinh, > Ma-ha 
Bát-nhà ba-la-mát-da tám kinh, — Ma-ha bát-nhà ba- 
la-mát-da kinh... 


Có Phong Giác Minh 
ƒJÑ tế $E H; J: kohõ kakumyo, 1271-1361; 
Thiền su Nhật Bản, thuộc tông — Lâm Tế, 
nói pháp Thiền sư — Tâm Địa Giác Tâm (j: 
shinchi kakushin) và là thầy của Thiền sư — 
Bạt Đội Đắc Thắng (j: bassui tokushó). 
Dưới sự hướng dẫn của Giác Tâm, Sư thâm nhập 
giáo lí của Chân ngôn cũng như — Thiền tông. Sư 
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Cô Vân Hoài Trang 


cũng tham học với — Đạo Nguyên Hi Huyền (j: 
dógen kigen) và — Thụ giới — Bồ Tát nơi vị này. 
Sư cũng kết bạn thân với — Oánh Sơn Thiệu Cán 
(j: keizan jðkin), một vị Thiền sư nói danh của 
tông — Tào Động Nhật Bán. Trong một cuộc du 
hành sang Trung Quốc, Sư cũng đến Thiền sư — 
Trung Phong Minh Bản (c: zhongfeng míngbẽn) 
và tham học nơi đây. 


Cô Vân Hoài Trang 

ME PR 2Š; J: koun ejo; 1198-1280 
Thiên su Nhật Bản, Tổ thứ hai của tông — 
Tào Động tại đây sau — Đạo Nguyên Hi 
Huyền (j: dogen kigen). Kế thừa Sư và cũng 
là người trụ trì thứ ba của — Vĩnh Bình tự (j: 
eihei-ji) là Thiên sư — Triệt Thông Nghĩa 
Giới (j: tettsu gikai). 
Các tài liệu không ghi rõ thời niên thiếu, chỉ biết 
là Sư sinh trưởng tại Kinh Đô (j: kyoto) và sớm 
được dạy dỗ theo nhà Phật trên núi Ti Duệ (j: 
hiei). Năm lên 17 (1215), Su — Thụ giới cụ túc 
và năm 20 tuổi thụ giới — Bồ Tát tại chùa Diên 
Lich (j: enryaku-ji) trên núi Ti Duệ. Nơi đây, Su 
tham học Phật pháp với một vị Pháp sư tên là 
Viên Năng (IB fë; j: enno) và tương truyền rằng, 
Sư đã tiếp xúc với tất cả các tông phái đạo Phật 
đương thời như — Thiên Thai (j: tendai), — Chân 
ngón (j: shingon) và cà —> Tịnh độ (j: jodo). 
Nhưng tât cả những dạng tu tập này đêu không 
thoả mãn được lòng quyết tâm đạt đạo của Sư. 
Thiền sư — Oánh Sơn Thiệu Cán (keizan jðkin) — 
môn đệ chính của Sư — ghi lại lời khuyên của bà 
mẹ khi Sư về thăm bà: »Mẹ không cho con xuất 
gia tu hành dé đạt danh vọng và liên hệ với dòng 
dói quí tộc. Con không nên tu tập vì tham vong. 
Mẹ rất mong rằng, con tu học khổ hạnh, choàng 
ca-sa đen với nón tre trên lưng và tự đi đứng một 
mình, thay vì ngồi trên kiệu dé người vác.« 
Ngay sau khi nghe những lời dạy này, Sư không 
bước chân đến núi Ti Duệ nữa, ban đầu tu tập theo 
Tịnh độ tông, sau gia nhập học thiền (khoảng 
1222/23) với Giác Yên (5E 5; j: kakuan) thuộc 
> Nhật Bản Đạt-ma tông (j: nihon darumashi), 
một môn đệ của — Đại Nhật Năng Nhẫn (j: 
dainichi nonin). Nhân lúc đọc kinh — Thủ-lăng- 
nghiêm (s: surangama-sútra; j: shuryogongyo), 
Su có tỉnh và cho rằng, kinh nghiệm — Giác ngộ 
này chính là diệu giác (j: myokaku) của đức Phật 
— Thích-ca. Thời gian tu tập của Sư nơi Nhật Bản 
Đạt-ma tông kéo dài khoảng sáu năm và sau đó, 


98 


Sư yết kiến Thiền sư Đạo Nguyên (1928) tại Kiến 
Nhân tự (kenninji) ở Kinh Đô. Trong một cuộc —^ 
Pháp chiên (j: hossen) sôi nôi, Đạo Nguyên thừa 
nhận kinh nghiệm giác ngộ của Sư nhưng chính 
Sư cũng thấy rõ kinh nghiệm thâm sâu của Đạo 
Nguyên vượt xa mình. Vì vậy, Sư quì lạy, lễ bái 
Đạo Nguyên làm thầy. Đạo Nguyên khuyên Sư 
đợi một thời gian nữa hãy đến. 

Năm 1230, Đạo Nguyên rời Kiến Nhân tự và sau 
đó thành lập một Thiền viện với tên Hưng Thánh 
Pháp Lâm tự (j: koshohorin-ji). Năm 1234, một 
năm sau khi Hưng Thánh tự được thành lập, Sư 
đến Đạo Nguyên một lần nữa và được thu nhận 
làm đệ tử. Hai năm sau, nhân khi tham quán câu 
hỏi của một vị tăng đến Thiền sư Thạch Sương Sở 
Viên »Thé nào khi một sợi tóc đào nhiều lỗ?« Sư 
bỗng nhiên — Đại ngộ (11. 1236). Sư bèn thắp 
hương lễ Phật và chạy đến Đạo Nguyên trình sự 
việc. Đạo Nguyên nghe xong bảo: »Soi tóc đã đào 
đến nơi đến chốn« và — Án khả. Từ đây, Sư giữ 
chức thủ toạ (đứng đầu chúng trong việc giáo hoá 
thay thầy) và làm thị giả cho đến lúc Đạo Nguyên 
viên tịch. 

Sau, tại Vĩnh Bình tự, Đạo Nguyên giao lại cho 
Sư trách nhiệm thực hành các nghi lễ vào nói 
rằng: »Ta không còn sống lâu nữa. Ngươi thọ 
mệnh cao hơn ta và chắc chắn sẽ truyền giáo pháp 
của ta. Vì chính pháp mà ta phó chúc công việc 
cho ngươi.« Sau khi Đạo Nguyên tịch, Sư kê thừa 
tru trì chùa Vĩnh Bình và mất năm 1280, thọ 82 
tuổi. 

Tác phẩm duy nhất của Sư là Quang minh tạng 
tam-muội (j: kömyözözanmai), nhung Sư biên tập 
nhiều tác phẩm khác của Đạo Nguyên như Chính 
pháp nhãn tạng (j: shöbögenzö), Chính pháp nhãn 
tạng tuỳ văn kí (shobogenzo zuimonki)... Những 
tác phẩm của Đạo Nguyên được truyền đến hậu hé 
phân lớn là nhờ công lao của Sư. 


Cô Phật 
+ị fb. J: kobutsu; nguyên nghĩa là một vị Phát 
của thời xa xưa. 
Danh hiệu này được sử dụng để tỏ sự kính 
trọng trước một người đã đạt — Giác ngộ 
thâm sâu. Các vị Thiền sư cũng thường sử 
dung danh từ này trong các — Ngữ lực của 
minh dé chỉ các vị —> Tô sư, các bậc tiền bối. 


Công 
Jj; C: gong; J: ku, ko; 


Công án 


Có các nghĩa sau: 1. Công lao. công đức; sự 
thành đạt, công trạng, vinh dự; 2. Tài năng, 
năng lực, hiệu lực, hiệu quả; 3. Tác dụng. 


Công án 

A 3; C: góng-àn; J: kõan; nguyên nghĩa của 

danh từ này là một án công khai, quyết định phải 

trái trong quan phủ; 
Một thuật ngữ quan trọng của —> “Thiền tông, 
chỉ một phương pháp tu tập thiền định đặc 
biệt. 
Công án có thé là một đoạn — Kinh, một 
kinh nghiệm giác ngộ, một câu chuyện về 
một vị sư, một cuộc đàm thoại, — Vân đáp 
hay một cuộc — Pháp chiến. Nhưng chúng 
có chung một điều là nói đến thé tính của van 
vật. Đặc trưng của công án là thường thường 
nghịch lí, »nằm ngoài phạm vi của lí luận«. 
Công án không phải là »câu đố« thông 
thường vì nó không hề được giải đáp bằng lí 
luận, muốn hiểu nó phải nhảy qua một cấp độ 
khác của nhận thức. 
Khoảng giữa thế kỉ thứ 10, Thiền tông bắt 
đầu dùng công án như phương tiện để giáo 
hoá và các thiền sinh sử dụng chúng làm đối 
tượng quán tưởng trong lúc thiền. Vì lời giải 
của công án thường nằm ngoài lí luận, nên 
thiền sinh thấy rõ giới hạn của tư duy và bị 
buộc phải chuyển hoá tâm thức bằng một 
bước nhảy của trực giác, nhảy qua khỏi sự 
mâu thuẫn của lí luận nhị nguyên. Với tâm 
thức này, thiền sinh có một kinh nghiệm trực 
tiếp vé thé tính. Phương tiện công án được 
phó biến trong các dòng Thiền > Lâm Té, 
—> Tào Động ở Trung Quốc và Nhật Bản. 
Người ta cho rằng có tất cả khoảng 1700 
công án — một con số mang giá trị trừu tượng 
— và trong số đó 500- -600 ngày nay còn được 
lưu hành tại Nhật. Phần lớn các công án được 
ghi lại trong các tập như — Vô món quan, —> 
Bích nham lục, — Thong dong lục, Lâm Tế 
lục. 
Người ta thường nhắc đến việc sử dụng công án 
làm phương tiện tu tập trong tông Lâm Tế nhưng 
chính tông Tào Động cũng thường hay sử dụng. 
Các vị Thiền sư sau này khuyến khích môn đệ của 


mình tham quán công án nhằm cản trở tâm thức 
của thiền sinh trở lại tâm trạng của — Phàm phu — 
sau khi đã nếm được mùi vị giác ngộ lần đầu, có 
thể gọi là »lần đầu thấy đạo.« Ngoài ra, việc quán 
công án cũng giúp thiên sinh phát triển và mở 
rộng kinh nghiệm giác ngộ cho đến lúc — Dai 
ngộ triệt dé, được thầy — Án khả. 
Khi trắc nghiệm sự chứng ngộ của môn đệ đang 
trong lúc tu tập công án cấp cao, các vị Thiền sư 
thường đặt ra những câu hỏi đặc biệt, hỏi ngang 
eo hỏi về sự liên hệ của công án (thiền sinh dang 
quán) với giáo lí — Dai thừa, đặt những câu hỏi 
mới, khác biệt (E HI; tạp tắc; j: zassoku) song 
song với công án chính (Æ Hi; bản tắc; j: 
honsoku) và vi VẬY, công án chính được sáng TỌI 
cùng tận bằng nhiều cách khác nhau. Điều di 
nhién là thién sinh khóng thé tham quán tát cà 
1700 cóng án nhung mót só tuong đối lớn được 
tham quán và thiền sinh được trắc nghiệm tường 
tận. 
Trong tông Lâm Tế tại Nhật, các vị Thiền sư 
thường phân biệt năm loại công án: 
1. Pháp thân công án (i 4 dx E; j: hosshin-ko- 
an): chỉ các loại công án có thể giúp đỡ thiền sinh 
chỉ một bước một vượt thế giới nhị nguyên, lần 
đầu chứng ngộ trực tiếp Pháp thân (s: dharma- 
kaya; j: hosshin), — Phật tính (s: buddhata; j j: bus- 
sho), theo — Tám kinh thì gọi là »Sác tức là ^ 
Không.« Rát nhiều công án trong. các tập danh 
tiếng được xếp vào loại này mà nói danh nhất có 
lẽ là công án thứ nhất của tập Vô môn quan với 
tên »Con chó của Triệu Châu. M 
2 GỠ quan công án (fik B] A Z; j: Kikan-koan; 
»co quan‹ ở đây có thé hiểu là bộ phận, dụng cụ): 
mục đích của các Pháp thân công án là thế giới bát 
phân biệt, nhưng thiền sinh chưa được dừng chân 
nơi đây. Cơ quan công án hướng dẫn thiền sinh 
đến một bước nữa, phân biệt trong thế giới không 
phân biệt, ngộ được lí »Không tức là Sắc.« Được 
xếp váo loại này là công án 17 và 37 của Vô món 
quan. 
3. Ngôn thuyên công án (F ñ* 4 E; j: gonsen- 
koan): chỉ những công án mà thiền sinh phải tham 
quán ý nghĩa tột cùng của ngôn ngữ mà chư vị 
tiền bối sử dụng hoằng hoá (ngôn thuyên nghĩa là 
ngôn ngữ giải thích kĩ càng, tron ven). Các vi 
Thiàn su sir dung ngón n ữ rất tài tình, dày thi vị 
nhưng điểm đặc sắc nhất là các ngôn ngữ này 
không hề dừng bước chỉ trong khuôn khổ thẩm mĩ 
mà vượt qua cả nó, bao hàm ý nghĩa cùng tột, trực 
chỉ chân lí. Đại diện cho loại công án này chính là 
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Công dụng 


Bích nham lục của Thiền sư — Viên Ngộ. Một số 
công án trong Vó món quan cũng được xếp vào 
loại này G1, 24, 27, 30, 33, 34). 
4. Nan thấu công án GE X 5j nanto-koan): 
chi những công án khó (nan) lĩnh hội (thấu) vì 
những sự đối nghịch ngay trong trường hợp được 
trình bày. Các công án thuộc loại này giúp thiền 
sinh khinh an thấu rõ được sự vô ngại của sự vật, 
có thé nói theo giáo lí của — Hoa nghiêm tông là 
Sự sự vô ngại ($ 3% 4% WE). Chính sự chinh phục, 
thấu hiểu lí này là yếu tó của tâm tư khinh an, tự 
do tự tại mà các bậc giác ngộ thụ hưởng. Thiền sư 
— Bạch Án Huệ Hạc thường nhắc đến tám công 
án thuộc loại này mà trong đó ba công án nằm 
trong tập Vô món quan, đó. là tắc 13, 35, 38. Công 
án 38 như sau: »> Ngũ Tổ Pháp Diễn hỏi chúng: 
Ví nhu con trâu di qua khung cửa, đầu, sừng, bôn 
chân đều lot, sao đuôi lại chẳng lọt được?« 
5. Ngũ vị công án C A K; j j: goi-kõan): chi 
các công án cuối cùng mà thiền sinh phải. Vượt 
qua. Các công án này có liên hệ trực tiếp với Ngũ 
vị quân thần (> Động Sơn ngũ vị) của vị Khai tổ 
tông — Tào Động là Thiền su => Động Sơn 
Lương Giới. Kinh nghiệm giác ngộ của thiền sinh 
— đạt được qua bốn loại công án trước — được thử 
thách lần cuối. 
Là một phương tiện tối trọng. dé dat giác ngó, 
phép quán cóng án dói hói ba yếu tố mà thiền sinh 
phải dat được, đó là — Đại phán chí, — Dai nghi 
đoàn và — Đại tín căn. Dai tín ở đây được hiểu 
như là niềm tin tuyệt đối vào khả năng giác ngộ 
của chính minh, Đại phán chí là sự tinh tiến, kiên 
trì đũng mãnh. Đại nghi đoàn ở đây không có 
nghĩa nghi ngờ bình thường mà chi trạng thái tập 
trung tư tưởng tuyệt đỉnh. Các điểm mâu thuẫn 
trong công án có nhiệm vụ gia tăng Đại nghi đoàn 
này và Thiền sư Bạch Ấn bảo rằng: »Dai nghi — 
đại ngó« CK 5E X f). 
Trong lói binh cüa cóng án dàu tién cüa Vó món 
quan, Thiền sư — Vô Môn Huệ Khai viết như 
sau: »... Hãy tận dụng ba trám sáu mươi xương 
cốt, tám vạn bốn ngàn lỗ chân lông, vận dụng cả 
thân tâm trở thành một khối nghỉ, tham ngay chữ 
không, ngày đêm nghiền ngẫm... Bỏ hết những cái 
biết tệ hại trước kia, lâu ngày trở thành thuần thục, 
tự nhiên trong ngoài thành một khối, như kẻ câm 
nằm mộng chỉ một mình mình hay. Bỗng nhiên 
bộc phát, trời kinh đất chuyên, như đoạt được 
thanh đại đao của Quan Vũ, gặp Phật giết Phật, 
gặp Tổ giết Tô, dửng dưng với bờ sinh tử, đạt đại 
tự tại, chu du trong — Lục đạo, — Tứ sinh...«. 
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Công dụng 

Dy H; C: gongyóng; J: kuyo; 
Có các nghĩa sau: 1. Sự nó luc; 2. Cóng náng 
cüa hành dóng, lói nói và viéc làm (thán, 
khẩu, ý; s: vyapara), 3. Công năng, hoạt 
dụng, năng luc (s: samarthya); 4. Hiệu quả 
của sự tu tập. 


Công đức 
JJ] fi; C: gongdé; J: kudoku; S: guna, 

Có các nghía sau: 1. Dúc hanh uu tú, cóng 
lao, đức hạnh, phám chất cao quí (s: guna), 
tích lũy được do làm các việc thiện; 2. Phúc 
lành, đức hạnh, điều tốt lành, việc thiện (s: 
punya); 3. Cái nhân của quả báo đầu thai vào 
các cõi giới lành (thiện thú); thiện cán; 4. 
Việc thiện, sự tu tâp; 5. Năng lực to lớn; 6. 
Yếu tó cần thiết dé chứng được quả vị Phát. 


Công Đức Hiền 
Xj fü $; C: gongdéxián; J: kudokuken; S 
gunabhadra; 394-468, dich theo âm Hán Việt là 
Càu-na Bat-dà-la. i 

Dịch nghĩa tên của sư — Câu-na Bạt-đà-la 

CR JE  BÈ E; s: gunabhadra). 


Công đức luc 

DJ 4# JJ).; C: gongdéli; J: kudokuriki; 
Năng lực của công đức tích lũy qua tu đạo. 
Một trong — Tam lực (= 7j). 


Công đức trang nghiêm 
IJ f& HE Bü; C: gongdé zhuangyán; J: kudoku 
shogon; y 

Sy trang nghiém báng cóng dúc. 


Công lực 

JJ] JJ; C: gongli; J: kuriki; 
1. Sự có hiệu lực, hiệu quá, công lao (s: 
yatna); 2. Công đức, năng lực, nghị lực có 
được do kết quả tu đạo. Như Công đức lực 
(7) 48 JI); 3. Sức lực, sức mạnh. 


Công năng 

JJ fé; C: gongnéng; J: kunõ: 
Có các nghĩa sau: 1. Sự có hiệu lực, tính có 
hiệu quả, sự tiện dụng (theo Ngũ giáo 
chương Ti. 2% 35); 2. Năng lực tiềm án, lực 


Cung (cúng) 


tiềm tàng (theo Tứ giáo nghi chú JU t (% 
ik); 3. Năng lực vốn có (s: samartha, theo 
Cáu-xá luận 1P. 4 ift); 4. Kết quà (theo Câu- 
xá luận (A & 38). 
Cộng 

Jk; C: gong; J: guu; 
Có các nghĩa sau: 1. Đồng thời, xảy ra cùng 
một lúc (s: purva-apara-sahakrama); 2. Có 
chung với, cùng chung, tham gia với; 3. 
Cùng tu tập với nhau; 4. Gặp nhau, tham gia. 


Cộng cảnh 

Jt Hi; C: gongjing; J: gukyð; 
Cüng chung một cảnh giới (theo Nhi chướng 
nghĩa — Bũ 3Š). 


Cộng kết 

3 Ki; C: góngjié; J: guketsu; 
Cüng vuóng mác phién nào vói nhau; cüng 
mót mói ràng buóc vói nhau. Những mối 
ràng buộc trong vòng luân hồi mà nhiều loài 
chúng sinh cùng chia sẻ với nhau (theo Nhiép 
Bai thừa luận $h K HE si). 


Cú 

fh); C: ja; J: ku; 
Có hai nghĩa: 1. Một câu, bài kệ, một dòng; 
2. Chỗ uốn cong, đường vòng, vòng quay. 


BE 


Cú nghĩa 

4) 3Š; C: jüyi; J: kogi; 
Có hai nghĩa: 1. Theo hệ thống triết học của 
Thắng tông (J 2š s: vaisesika) thì có nghĩa 
là yêu tó cán bản, hay là thành phần của hiện 
thật (s: pada-artha); 2. Tên gọi, thuật ngữ, 
danh từ. 
Cú thân 

J £j; C: jüshen; J: kushin; S: pada-kàya. 
Một trong, 24 Tâm bát tương ưng hành pháp 
theo giáo lí — Duy thức tông. Sự hợp thành 
của 2 hay nhiều câu. 


Cụ duyên tông 
> 2E; S: prasañgika, cũng được gọi là Ứng 
thành tông (JŠ ĐÈ 23); 

Một trong hai nhánh của — Trung quán tông. 


a giới địa 

RR 3; C: Jujió di; J: gukaichi; 

Giai vi tu tập đầy đủ các giới luật. Giai vị thứ 
hai trong Thập địa (F HH). Còn goi là li cầu 
dia (HE 1ñ HH). 


Cụ hữu 

HA; C: jüyóu; J: guu; 

Vốn đã có đủ. Nguyên ven (theo Nhi chướng 
nghĩa — Wi 3Š). 


Cụ phần 

2}; C:/n/ền; J: gubun; 

Trán khắp, bao trùm nhiều phần (s: vyapin). 
Phản nghĩa với Nhất phần (— 2}; theo Biện 
trung biên luận 3s P 3Š ais). 


Cụ phọc 

H fli; C: jùfú; Y: gubaku; 

Bi ràng buóc, bi trói buóc, vuóng mác trong 
phiền nào (theo Nhi chướng nghĩa — Wi 3&, 
Du-già luận Tậi AM sit). 


Cụ trần 
H BR; C: jù chén; J: guchin; 
Trình bày chỉ tiết. 


Cụ túc 

R JE; C: jùzú; J: gusoku; 

Có các nghĩa sau: 1. Được phú cho, được 
cung cấp đầy đủ, chuẩn bị đầy đủ, có, thừa 
hưởng (cụ bị; s: upeta, sampad); 2. Được 
trang bị đầy đủ, không thiếu thứ gì; 3. Hoàn 
thành, hoàn thiện (s: paripúrna); 4. Chi tiết, 
chăm sóc chu đáo, hoàn chỉnh; 5. Sự thụ 
nhận giới luật của người A gia; 6. Đồ 
dùng, công cụ, phương tiện sinh hoạt; 7. Giới 
Cụ túc (Ti-kháu) mà chư Tăng, Ni xuất gia 
thụ nhận. > Cụ túc giới (E: Æ 7Ÿ). 


Cung (cúng) 

fit; C: gong; J: ku. 
Có các nghĩa sau: 1. Dâng tặng, dâng cúng, 
hiến dâng; 2. Trình dâng, phục tùng, đáp 
ứng; 3. Đi theo, hộ tổng; 4. Sự dâng cúng; 5. 
Thị giả, người theo hầu, đoàn tùy tùng. 


101 


Cung cấp 


Cung cấp 

BL 4h; C: gongjí, J: kukyü. l 
ue dường (ft 3Š; theo Pháp Hoa kinh YE. 
3€ K) 


Cung duóng (cúng dường) 
fit 1€; C: gòngvăng: J: kuyo. 

Còn goi là Cung thí (‡ ^) và Cung cáp (fit 
41): 1. Cung dưỡng (s: puja). Việc dâng cúng 
thực phẩm, y phục... cho Đức Phật, chư 
Tăng, Giáo thọ su, ông bà...; 2. Một nghi lễ 
đặc biệt cử hành dé đánh TEN nhüng viéc nhu 
xây chùa, dựng tượng, hay hoàn thành việc in 
kinh (ấn tống). 


Cung dưỡng chủ 

fl Æ E; C: gõngyăngzhữ; J: kuyoshu. 
Có các nghĩa: 1. Người đảm nhiệm việc dâng 
cúng; 2. Theo Phật giáo Hàn Quốc thì biểu 
thị này chỉ vị chịu trách nhiệm nấu ăn trong 
tu viện, là vị đầu bếp. 


Cung đạo 

EA kyudo; 
Nghệ thuật bắn cung xuất phát từ Nhật Bản 
mang đậm tính chất — Thiền, được nhiều 
người hâm mộ. 


Cung thí 

+ jii; C: gongshi; J: kuse. 
Có các nghĩa sau: 1. Dâng cúng; 2. VỊ tăng 
đảm nhiệm việc cúng dường (s: yastr). 
Cư sĩ 

Ji: E; S: grhapati, P: gahapati, dịch âm Hán 

Viét lá Ca-la-viét; 
Danh từ này có hai nghĩa: 1. Người dòng họ 
giàu sang; 2. Người tại gia mộ đạo. Phần lớn, 
danh từ Cư sĩ được hiểu dưới nghĩa thứ hai 
và đồng nghĩa với Cận sự nam (Jt. 3. 9j; s, 
p: upásaka), Cận sự nữ QE HE X; s, p: u- 
pásika). Cư sĩ là một danh từ chỉ người theo 
đạo Phật nhưng vẫn giữ đời sống thê gian, đã 
qui y — Tam bảo và giữ — Năm giới. 
Theo — Tiểu thừa thi cư si đạo Phật thông thường 
còn rất lâu mới đạt — Niết-bàn vì ho không chịu 
từ bỏ dục lạc thế gian. Tuy nhiên nếu họ giữ hạnh 
> Bồ thí (dana) thì — Phúc đức (s: punya) có thể 
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giúp họ tái sinh làm ám tăng sĩ và nhờ đó tu học đến 
cấp bậc —> A-la-hán và đạt Niết-bàn. Tiểu thừa 
xem cư sĩ là người phụng Sự đạo pháp bằng cách 
cúng dường thực phẩm, quần áo, là người lo lắng 
cho đời sông của tăng, ni. — Đại thừa xem cư sĩ 
có vai trò quan trọng hơn, quan niệm rằng cư sĩ 
cũng có khả | năng thành Phật như tất cả những ai. 
Nhiều — Bồ Tát trong Đại thừa án dưới đời sóng 
của một cư sĩ tại gia thông thường. 

Tại Trung Quốc có giáo hội của cư sĩ và thường 
thường, các vị | này lấy việc giữ năm giới làm nền 
tảng chung. Nếu vì lí n gi mà mót hay nhiều giới 
bị vi phạm thì cư sĩ có quyền chỉ nguyện giữ 
những giới kia. Có người cho đốt ba hay nhiều 
chấm vào cánh tay để xác nhận mình là cư sĩ. Có 
nhiều cư sĩ nguyện giữ cả giới Bồ Tát. 


Cực lạc 

Rút 28; S: sukhavati; J: gokuraku; còn được goi là 

An lạc quốc (22 5 ba): 
Tên của Tây phuong — Tịnh độ, nơi đức —^ 
A-di-đà cai trị. Tịnh độ này được Ngài tạo 
dựng lên bằng thiện nghiệp của mình và 
thường được nhắc đến trong các kinh — Đại 
thừa. Tịnh độ tông cho rằng, nhờ lòng tin 
kiên cố nơi Phật A-di-đà và kiên trì niệm 
danh hiệu của Ngài, hành giả sẽ được tái sinh 
nơi cõi này và hưởng một đời sống an lạc 
cho tới khi nhập — Niết-bàn. 
Tịnh độ này được nhắc nhiều trong các kinh — A- 
di-dà (s: amitabha-sutra), — Đại thira vô lượng 
thọ trang nghiêm kinh (s: sukhavati-vyúha), — 
Quán vó lượng thọ kinh (s: amitayurdhyana- 
sūtra). Đôi với quần chúng Phật tử và cũng theo 
kinh A-di-dà thì đây là một thé giới có nơi chốn 
hắn hoi, nhưng trong một nghĩa sâu kín hơn thì 
đây là một dạng ưu việt của tâm thức. 
Theo kinh sách, Cực lạc tịnh độ nằm ở phương 
Tây. Đây là một nơi đầy ánh sáng rực rỡ do A-di- 
đà phát. ra. Thé giói này tràn ngáp müi huong 
thom, dày hoa nhac và cháu báu. Ó dó khóng có 
súc sinh, địa ngục cũng nhu A-tu-la. Chúng sinh 
nhờ nguyện lực được sinh ở thế giới này sẽ thấy 
mình từ hoa sen sinh ra, mọi mong câu sẽ được 
như ý, không còn già chết bệnh tật. Trong thế giới 
này, mọi chúng sinh đều cầu pháp và sẽ được 
2 Niét-bàn. Nguón hạnh phúc lớn nhất là được 

sự e A-di-đà giảng, pháp, bên cạnh có hai vị Đại 
BÒ Tát > Quán Thế Âm và — Đại Thế Chí. 


Cứu Chỉ 


Cương 

Ij): C: gang; Y: gõ; 

1. Cüng, rán, mạnh, cứng đầu, bàn; 2. Phó 
biến, phát triển manh; 3. Thật như vậy, đúng 
như, chính xác như; 4. Ngay bây giờ, mau 
chóng. 


Cưu-lặc-na 
hồ 3 Hồ; S: haklenayasa; 
Tổ thứ 23 của > Thiền tông Án Độ 


Cưu-ma-la-đa 
Jl FERE E; S: kumaralata; 
Tổ thứ 19 của — Thiền tông Án Độ. 


Cưu-ma-la-thập 

15 BE BE fT; S: kumarajiva; dịch nghĩa là Đồng 

Thọ; 344-413; 
Một dịch giả Phật học nói tiếng, chuyên dịch 
kinh sách từ văn hệ — Phan ngữ (sanskrit) ra 
tiếng Hán. Cuu-ma-la-tháp xuất phát từ một 
gia đình quí tộc tại Dao Tần (kucha), thuộc 
xứ Tân Cương ngày nay. Sư bắt đầu tu học 
— Tiểu thừa (s: hinayüna) nhưng về sau lại 
trở thành pháp khí — Đại thừa (s: ma- 
hàyana). Năm 401 Su đến Trường An và bắt 
đầu công trình dịch thuật với sự góp sức của 
hàng ngàn nhà sư. Năm 402, Sư được phong 
danh hiệu »Quốc sư«. 
Những kinh sách quan trọng được Cưu-ma- 
la-thập dich là: — A-di-đà kinh (s: amiabha- 
sūtra, năm 402), > Diệu pháp liên hoa kinh 
(s: saddharmapundarika-sútra, 406), — 
Duy-ma-cát sở thuyết kinh (s: vimalakirtinir- 
desa-sútra, 406), Bách luận (s: Satasastra, 
404) của — Thánh Thiên (s: aryadeva) cũng 
nhu Trung quán luán tung (s: madhyamaka- 
karika, 409), Dai trí độ luận (s: mahaprajña- 
páramità-sastra, 412), Thập nhi môn luận (s: 
dvadasadvára-sastra, 409) của Long Thu (s: 
nagarjuna), người thành lập tông Trung quán 
(s: madhyamika). Nhờ ba công trình cuôi ké 
trén Su dá truyén bá giáo pháp cúa > Trung 
quán tóng róng rái tai Trung Quóc. 
Mới lên bảy, Cưu-ma-la-thập đã cùng mẹ là một 
công chúa gia nhập Tăng-già. Hai mẹ con đến 


Kashmir và học giáo lí Tiểu thừa với các vị sư nổi 
tiếng nhất. Sau đó hai người lưu lại tại Kashgar 
một năm và Sư học thêm ngành thiên văn, toán và 
khoa học huyền bí. Cũng nơi đó, Sư bắt đầu tiếp 
xúc với Đại thừa và sau đó chuyên tâm tìm hiểu 
giáo pháp này. Dần dần danh tiếng của Sư là luận 
sư xuất sắc lan xa, đến tới triều đình Trung Quốc. 
Năm 384 Sư bị bắt trong một cuộc chiến tranh tại 
Dao Tần (kucha) và bị một viên tướng Trung 
Quốc giam giữ 17 năm. Năm 402 Su được thả v 
Trường An và được triều đình Trung Quốc ủng hộ 
trong công tác dịch kinh. 

Công lớn của Sư trước hết là thay đổi phương 
pháp phiên dịch. Bản thân Sư nói được tiếng 
Trung Quốc và cộng sự viên cũng đều là người 
giỏi Phật giáo và — Phan ngữ (sanskrit). Cách 
dịch kinh của Sư như sau: giảng kinh hai lần bằng 
tiếng Trung Quốc, sau đó các tăng sĩ Trung Quốc 
thảo luận và viết lại bằng tiếng Hán. Sau đó Sư lại 
kiểm soát và so sánh nguyên bản cũng như bản 
dich dé ra bản chung quyết. Khác với các nhà dịch 
thuật khác tìm cách dịch từng chữ, Sư là người 
đưa được nội dung sâu xa của kinh sách vào chữ 
Hán và — nếu thấy cần thiết — cũng mạnh dan cắt 
bỏ một vài đoạn kinh không hợp và biến đổi văn 
từ cho hợp với người Trung Quốc. 


Cứu Chỉ 

5t Fi; tk. 10-11 
Thiền sư Việt Nam, thuộc phái — Vô Ngôn 
Thông đời thứ 7. Sư nói pháp Thiên sư —> 
Định Hương. 
Sư họ Đàm, quê ở làng Phù Đàm, phủ Chu Minh. 
Thuở nhỏ, Sư rất ham học, nghiên cứu tất cả các 
sách của Tam giáo (Không, Lão, Thích). Sư tự 
than: »Khóng Mặc câu chấp vé lẽ ›Cóc, Lão Trang 
(— Lão Tử, — Trang Tử) dám đuối vào lé 
›Không.‹. Chỉ có Phật giáo chẳng kể ›Có‹ hay 
›Khôngc, có thể liễu thoát sinh tử, nhưng phải 
siêng năng tu trì giữ — Giới thanh tịnh và tìm > 
Thiện tri thức ấn chứng mới được.« Sau đó, Sư 
xuất gia, tìm đến chùa Cảm Ứng ở Ấp Sơn xin 
làm đệ tử của Định Hương Trưởng lão. 
Sư hỏi Định Hương: »Thế nào là nghĩa cứu 
kính?« Định Hương im lặng giây lát, hỏi lại Sư: 
»Hiéu chưa?« Sư thưa: »Chưa hiéu.« Định Hương 
bảo: »Ta đã cho ngươi nghĩa cứu kính.« Sư suy 
nghĩ, Định Hương bảo: »Lám qua rồi !«. Ngay câu 
này, Sư triệt ngộ và nhân đây, Định Hương ban 
cho Sư hiệu Cứu Chỉ. 
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Cửu cao 


Sau, Sư lên chùa Quang Minh, núi Tiên Du tu 
hạnh — Dáu-da, không hề bước chân xuống núi. 
Đạo hạnh của Sư vang đến cả triều đình. Vua Lí 
Thái Tông mời vào cung giảng đạo máy lần nhưng 
Sư đều từ chối và vì vậy vua phải đích thân đến 
đây ba lần thưa hỏi. Sau, Sư được mời đến chùa 
Diên Linh trụ trì. 
Khoảng niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh 
(1059-1065), biết mình sắp tịch, Sư gọi dệ tử đến 
dạy: »Phám tất cả các — Pháp vốn từ tâm của các 
nguoi.. — Phiền nào, trôi buộc, tất cả đều không. 
Tội phúc phải quấy, tất cả đều huyễn. Không nên 
ở trong — Nghiệp mà phân biệt báo, không nên ở 
trong báo mà phân biệt nghiệp, 1 nếu có phân biệt 
thì chăng được tự tại. Tuy thấy : tất cả các pháp mà 
không có chỗ thấy, tuy biết tất cả các pháp mà 
không có chỗ biết. Biết tất cả các pháp lấy nhân 
duyên làm gốc.. Rõ thấu chúng sinh chí là một 
pháp, không có hai pháp. Chẳng rời cảnh nghiệp 
mà —> Phương tiện khéo léo, ở trong cõi — Hữu 
vi hiện bày pháp hữu vi mà không phân biệt. 
Tướng — Vô vi là do hết dục, đứt — Ngã, quên 
— Niệm mà nhận lấy vậy.« Dạy xong, Sư nói kệ: 

FETA ORKER. o PO SALIAR 

A REREH AAA E 

BERSA TI o AS 

EE TID EL TX 

Giác liễu thân tâm bản ngưng tịch 

Thần thông biến hoá hiện chư tướng 

Hữu vi vô vi tòng thử xuất 

Hà sa thế giới bát khả lượng 

Tuy nhiên biến mãn hư không giới 

Nhất nhất quan lai một hình trạng 

Thiên có van có nan tỉ huống 

Giới giới xứ xứ thường lãng lãng 

*Giác ngộ thân tâm vón lặng ) yên 

Thân thông các tướng bién hiện tiên 

Hữu vi vồ vi từ đây có 

Thế giới hà sa không thể lường 

Tuy nhiên đây khắp. cõi hw không 

Mỗi mỗi xem ra chẳng tướng hình 

Muôn đời ngàn đời nào sánh được 

Chón chốn nơi nơi thường rạng ngòi. 
Nói kệ xong, Sư ngồi yên viên tịch. 


Cửu cao 

O: jiügão; J: kyügo; 
Chín »Vũng lầy«: 1. Địa ngục, cõi tối tăm 
bên dưới; 2. Vùng đất ngập nước; đầm nước 
sâu, án du chỉ một nơi xa xôi, tối tăm. 
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Cửu chủng du-già 
Jv FE Xái AM; C: jiúzhðng yüqié; J: kushu yuga; 
> Cứu Du-già. 


Cửu cư 

Ju Ji; C: jitijia; J: kuko; 
Gọi tắt của — Cửu hữu tinh cu (JL 4 lễ 
JE). 


Cửu du-già 

Jv Xi MM; C: jiu yúqié; J: ku yuga; 
Chín loại Du-già (đạo): 1. Thế gian đạo a 
[i] 3); 2. Xuất thế dao (H TH 3#); 3 
Phương tiện dao (Jj (E it); 4. Vô gián đạo 
(f IH] 3); 5. Giải thoát đạo (fff l 38); 6 
Thắng tién dao (P 3€ 35); 7. Nhuyễn phẩm 
dao ( h 3É); 8. Trung phẩm đạo CP đà 
1%); 9. Cửu thượng phẩm dao (Ju E (fh X; 
theo Du-già luận Ti MM it). 
Cửu địa 

3U HH; C: jiúídi; J: kuji, kuchi; 
Chín cấp bậc của sự hiện hữu. Sự phân chia 
sự sống của chúng sinh thành ba cõi Dục giới 
GK 31), Tứ thiền (Sắc giới) và Tứ vô sắc (Vô 
sắc giới). Dục giới tạo thành một địa, cõi Tứ 
thiền và Vô sắc giới mỗi cõi có 4 địa. 


Cửu hữu tình cư 

FLA lũ Ji; C: jiú yougíng ju; J: ku ujõko; 
Chín nơi chúng sinh cư trú như đã được ghi 
trong Câu-xá luận (s: abhidharmakosa- 
bhasya). Nhu loài người cư trú nơi cõi Duc. 
Trong cõi Sắc, đó là các cõi trời Phạm chúng 
(35), Cực quang tịnh (Wk 3 75), Biến tịnh 
(Mi ŸŸ), và 4 cõi trời Vô tưởng. Trong cõi Vô 
sắc giới, đó là Không vô biên xứ, Thức vô 
biên xứ, Vô sở hữu xứ và Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 
Cửu liên 

Jy i, (6% juilián; J: kuren; 
Viết tắt của — Cửu phẩm liên dài (JU đủ JE 
=Æ), biểu tượng cho chín bậc mà hành giả => 
Tịnh độ tông có thê đạt được khi vãng sinh. 


Cửu phẩm 
Ju ús; C: jiúpin; J: kuhon; 


Cửu sơn 


Chín loại, chín bậc. Kinh điển Phật giáo 
thường định rõ các phạm trù như phiền não, 
vãng sinh, năng lực của chúng sinh thành 
chín bậc, gôm ba bậc thuộc thượng hạng, ba 
thuộc hạng trung và ba bậc thuộc hạng thấp ' 
(hạ), chung qui thành 9 bậc. 

I. Theo — A-ti-dat-ma Cáu-xá luận và theo 
giáo lí — Tinh dó tóng, chín phám là: 1. 
Thuong thuong; 2. Thuong trung; 3. Thuong 
ha; 4. Trung thuong; 5. Trung trung; 6. 
Trung ha; 7. Ha thuong; 8. Ha trung; 9. Ha 
ha. 

II. Chín loại phiền não. — Cửu phẩm hoặc. 


Cửu | phẩm hoặc 
Ji mh R; C: jiŭpīnhuð; J: kuhonwaku; 

Chín loại phiền não; còn gọi là Cửu phẩm 
phiền não OL mı JE 18). Là sự phân loại các 
cán bản phiền não tham (£%), sân (HA), man 
(ÎS) và vô minh (4% HJ) thành thô và tế tùy 
theo chín bậc. Những loại này lại được chia 
ra, phối hợp với 9 cối trong tam giới (= Jr) 
ap ti thành tất cå 81 loại. (Theo Câu-xá luân 
fR 3 3f) 


Cứu | phẩm liên đài 
Jv ñh 3E 5; C: jiùpin liántái; J: kuhon rendai, 

Chín phẩm mà hành giả được vãng sinh ở => 
Tinh độ QF +), trong 9 những tòa sen được 
chia thành 9 bậc. Theo Quán Vô Lượng Thọ 
kinh (8i ME tả: 5 K), các bậc này được phân 
như sau: Thượng phẩm thượng sinh, Thượng 
phẩm trung sinh, Thượng phẩm hạ sinh, 
Trung phẩm thượng sinh, Trung phẩm trung 
sinh, Trung phẩm hạ sinh, Hạ phẩm thượng 
sinh, Hạ phẩm trung sinh và Hạ phẩm hạ 
sinh. 


Cửu | phẩm phiền não 
Jv dh JA W; C: jiúipin fánndo; J: kuhon bonno; 
— Cửu phẩm hoặc. 


Cửu Phong Đạo Kiền 
2: e i$ SC jiúfeng dàoqián, J: kyúhóo dóken; 


SH 


m sư Trung Quóc dóng — Thach Dàu Hi 
Thiên, môn đệ đắc pháp của — Thạch Sương 


Khánh Chư và là thầy của Thiền su — Hoà 
Sơn Vô Ân. 
Sư sinh ra trong một gia đình nhà Nho, sớm đã mộ 
đạo. Nơi Thạch nu rr dat yéu chi "Thiền. Mức 

độ Sư thông đạt huyền chỉ của Thạch Sương thế 
nảo được trình bày rõ trong câu chuyện sau: 
Sư là thị giả của Thạch Sương. Khi Thạch Sương 
qui tịch, chúng tăng quyết định chọn vị Thủ toạ kế 
thừa trụ trì. Sư không đồng ý, đứng lên nói: 
»Trước hết chúng ta cần phải biết Thủ toạ có thật 
sự hiểu được ý của tiên su không. « Vi Thủ toa 
hỏi: »Ông muốn hỏi gi về giáo lí của thày?« Su 
lión hói: »Thày báo: Quên tất cả, đừng động gl, 
cố ngơi nghỉ hoàn toàn! Cố vượt qua mười ngàn 
năm trong một niệm! Có trở thành tro lạnh và cây 
khô! Có ở gần lu hương trong ngôi có tự! Có trở 
nên một dải lụa trắng.‹ Tôi chăng hỏi ô ông về phần 
đầu của lời dạy này mà chỉ hỏi về câu cuối »CÓ trở 
nên một dải lụa tráng«, thé có nghĩa lí gi?« Thủ 
toa đáp: »Dó chỉ là một câu giải thích vé vân đề 
Nhất tướng.« Sư bèn nói: »Tôi biết ông không hề 
hiểu giáo lí của thày. « Thủ toa hỏi: »Óng không 
chấp nhận kiến giải nào của tôi? Bây giờ hãy đốt 
một nén hương. Nếu tôi không thể chết trước khi 
hương cháy hết thì tôi chấp nhận là không hiểu ý 
tiên sư nói gi « Chüng bén tháp huong và vi Thü 
toa ngói tháng nhu mót cây gậy. Trước khi hương 
cháy hết, Thủ toạ đã mát. Su bén vó lung tir thi, 
báo: DOE muốn ngồi hay đứng mà hoá cũng 
được, chỉ có ý nghĩa của những lời dạy của thầy 
ông vẫn chưa hiểu chút nào !« (Nhu Hạnh dịch). 
Sau sự việc này, Sư đến núi Cửu Phong trụ trì. 
Không biết Sư tịch năm nào. 
Cửu sơn 

3U ili; C: jiúshan; J: kyüsan; K: kusan. 
I. Chín ngọn núi. Vốn là tên goi Thiền tông 
Cao li trước đây khi sự ra đời của tông phái 
nầy gắn liền với 9 ngọn núi khác nhau. Đó là: 
1. Ca Trí Sơn (W 4 111; k: kaji-san), thành 
lập tại Bảo Lâm tự ($1 $K SF; k: porim sa), 
dưới sự ảnh hưởng của Đạo Nghĩa (¡4 3Š; k: 
toửi, ?-825) và đệ tử lớn của sư là Thé Trüng 
(ÑỦ ïố; k: ch'ejing, 804-890). Đạo Nghĩa 
tham name với Thiên su Tây Đường Trí Tạng 
(Vt 3é ^8] 7Ñ; 735-814) và Bách Truong Hoài 
Hải (H # IX #; 749-814) ở Trung Hoa; 2 
Thánh Trú sơn (Œ fE Ili; k: sóngju san), 
được Vô Nhiễm (4% 3I; k: muyóm, 800-888) 
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Cửu tập 


sáng lập. Sư được — Ma Cốc Bảo Triệt (Jf 
4 $ 0) ấn khả; 3. Thật Tướng son (È †H 
111; k: silsang san), được Hồng Trắc (2 Bb; 
k: hongch'ók, fl. 830) sáng lập. Sư cũng là 
món đệ của Trí Tạng; 4. Hi Dương sơn (lễ 
E ili; k: bzijyang san). Do Pháp Lãng GE 
BH; k: pómnang) và Trí Săn Đạo Hiến (4 ¡A 
TÉ 38; K: chisón tohón; 824-882) sáng lập, su 
duoc truyền thụ qua một Thiền sư 2 o 
Mã Tổ; 5. Phụng Lâm son (Al bà, 

Viên Giám Huyền Dục (Al $ % $4; k: mà 
gam hyðn uk, 787-869) sáng lập cùng với đệ 
tử của sư là Thâm Hy (E 35; k: simhiii). 
Viên Giám Huyền Dục là món đệ của Thiền 
sư — Chương Kính Hoài Huy (5% it BE Hf; 
748-835); 6. Đồng Lí sơn (Hi 18 111), do Huệ 
Triệt CS Al; k: hyech'ól, 785-861), môn đệ 
của Trí Tang, sáng lập; 7. Xà-quật son (F) WH 
Ii; k: sagul san), sáng lập bởi Phạm Nhật 
(RE H; k: pómil, 810-889), sư tham học ở 
Trung Hoa với Thiền sư Diêm Quan Té An 
(Hi Er 2% 22) và Dược Sơn Duy Nghiễm (3# 
ili HE BE); 8. Sư Tử sơn (fii F ili; k: saja 
san), do Đạo Doãn (1l fù; k: toyun, 797-868) 
sáng lập, sư dã từng tham e vói Nam 
Tuyền Phó Nguyên (Fj 32 * BH); 9. Tu-di 
sơn (2H 9H 111; k: sumi-san), do Lợi Nghiêm 
(FI Jit; k: ióm, 869-936) sáng lập, tông này 
phát triển theo truyền thống tông Tào Động. 
Từ Cửu sơn trong tiếng Cao li trở thành thuật 
ngữ chung để gọi »các tông phái Thiền«, và 
ý nghĩa này còn được duy trì cho đến ngày 
nay. 

II. Tên của một vị Thiền sư đương thời, trú 
trì Tu viện Songgwangsa. 


Cửu tập 

A B; C: juxi; J: kyijn; 
Hành giả lão luyện. Người tinh chuyên tu tập 
lâu năm và tích tập được nhiều công đức. 
Cửu thập bát sử 

Ju F JUE; C: jiúshibashi, J: kujühasshi; 
98 loai m6 hoác, thuóng duoc chia thành 88 
Kiến hoặc (5i #Š) và 10 loại Tu hoặc (JE 
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2%). Chữ »sử« ($) đồng nghĩa với »nhiém« 
(3) và »phién não« (HI). Còn được goi là 
»98 loại tùy miên« (Cửu thập bát tuỳ miên 
Ju -F JX BE HI). 


Cửu thập bát tuy miên 
Ju FE JN BÉ HR; C: jiúshiba suímián; J: 
kujühachi zuimin; 


Cũng như — Cửu thập bát sử. 


Cửu thứ đệ định 

Jv ix 88 58; C: Jiú cidi ding; J. kyüshidaijo; 
Chín pháp tu thién dinh theo tuần tự thứ lớp. 
Pháp thiền mà hành giả tiến hành theo thứ tự 
không gián đoạn từ Tứ thiền (PY 3Ÿ), Tứ vô 
sắc định (VU 4 {“, 4), đến Diệt tận dinh (Jk 
8 E). 
Cứu thé 

Ju tH; C: jirishi; J: kuse; 
Nghĩa là Chín đời, theo giáo lí của — Hoa 
Nghiêm tông: 1. Quá khứ của quá khứ Qi 2 
1 Æ); 2. Tương lai của quá khứ (1Ä 2; X 
3); 3. Hiện tại của quá khứ QA Æ Fi 1E); 4. 
Quá khứ của tương lai (Ak 3K ì# Æ); 5. Hiện 
tại của tương lai (4 3K Bl 1£); 6. Tương lai 
của tương lai (A Z A 7f); 7. Tương lai của 
hiện tại (Đủ YE + 3); 8. Quá khứ của hiện 
tại (Sd YE 38 Æ); 9. Hiện tại của hiện tại (Ji 
TE Hi 1E; theo kinh Hoa Nghiêm) 


Cửu thức 

FL ili; C: jiúúshi; J: kushiki; 
Thức thứ chín, do Duy thức tông thêm vào 
trong hệ thống 8 thức. Theo tông Hoa 
Nghiêm và Thiên Thai, thức này được gọi là 
Thanh tịnh thức (A-ma-la thức). 


Cửu tướng 

3U 4H; C: jitixiang; J: kusõ; 
Chín nghiệp tướng vô minh được đề cập 
trong — Đại thừa khởi tín luận. Đó là Tam tế 
(E 8l) và Lục thô (X fÆ). 
Cửu viễn 

A^, 38; C: jitiyuán; J: kuon; 
1. Thời gian rát lâu dài; 2. Thời quá khứ; 3. 
Thời cổ đại. 


Danh sắc 


D 


Da-du Da-la 

HỆ dg Z HE; S: yasodhara, P: yasodhära; 
Vợ của —› Tát-dat-da, đức Phật lịch sử và là 
mẹ của — La-hàu-la. 
Dã hồ thiền 

Ef IN dH J: yakozen; nghĩa là »Thién của loài 

chồn hoang«; 
Chỉ loại thiền của những người chưa — Kiến 
tính mà đi lừa người, chỉ biết bắt chước làm 
và thuyết giảng chân lí mà chính mình chưa 
trực nhận. Người Trung Quốc tin rằng, chồn 
là một con thú được dùng để cưỡi của loài 
yêu tinh và chính nó cũng là con tinh, có khả 
năng biến thành nhân dạng để mê hoặc 
nguoi. 


Da-xoa 
Ù X; S: yaksa; 
Duoc-xoa 
Là mót loai thàn. Kinh sách có khi nhác nhó 
dén loài này, góm hai loai chính: 1. Loài 
thần, có nhiều năng lực gần giống như chu 
thiên; 2. Một loài ma qui hay phá các người 
tu hành báng cách gây tiếng động ón ào trong 
lúc họ thiền định. 


Danh 

44; C: ming; J: myo, S: nãman; P: nàma; 

1. Danh từ chi những tâm sở (thuộc về tâm) 
đối nghĩa với sắc (f^; s, p: rüpa). Danh bao 
gồm bón uán: Thụ (3%; s, p: vedana), Tưởng 
(AH; s: samjfüa; p: sañña), Hành (fT; s: 
samskàra; p: sankhära), Thức (šk; s: vijñã- 
na; p: viññãna). Cùng với sắc, danh thành lập 
— Ngũ uân, tạo một chúng sinh, một — Hữu 
tình. 

Danh là nhân duyên thứ tư trong — Mười hai 
nhân duyên, bắt nguồn từ thức. Trong — Đại 
thừa, Danh đối nghịch với — Chân nhu, bói vi 
danh không thé bao trùm, tiết lộ hết tất cả sự thật. 
Từ suy luận này, quan niệm »Tát cả là không thật, 


P: yakkha; cũng được gọi là 


là ảo ảnh« trở thành giáo lí trung tâm của Đại 
thừa. 

2. Danh từ, thuật ngữ. Danh xưng của vật. 
Nhất thiết hữu bộ xem Danh là một trong 
những Tâm bất tương ưng hành pháp (Ò 4` 
HE íT 32). 


Danh hiệu 

44 YR; C: mínghào; J: myogo, 
Tên gọi, đặc biệt là tước hiệu, hay là một 
danh hiệu đặc biệt tỏ lòng kính trọng, như 
thường dùng cho chư Phật và các vị đại Bồ 
Tát (s: naman). 


Danh nghia 

4 3Š; C: míngyi; J: myógi; 
Có hai nghia: 1. Su dién dat, ngôn ngữ, lời 
nói; 2. Ngôn từ và ý nghĩa; biểu tượng và 
biểu hiện. 


Danh ngôn 

44 E; C: mingyán; J: myogon; 
1. Những thứ làm phương tiện diễn đạt, 
những biểu hiện qua ngôn ngữ, lời nói (s: 
abhidhüyaka); 2. Danh tự diễn đạt khái niệm 
(s: naman). 


Danh ngón chúng tú 
4 ïï PRÉ Y. C: mingyán zhóngzí; Y: myögon- 
shüji | 
Phần bó sung của các chủng tử tao tác. Chi 
những chủng tử trong — A-lại-da thức (Bi 
3H HỆ u.s alaya-vijfiana), được huán tập 
trực tiếp qua các biểu thị ngôn ngữ. Là 
nguyên nhân trực tiếp của tâm thức hiện 
hành và các hiện tượng vật chất trong vũ trụ. 


Danh Nguyệt 
4 H;C: míngyué; J: myogetsu; 
Tên một vị thần trong kinh — Pháp Hoa. 


Danh sắc 

44 (&; C: míngsè; J: myoshiki; S, P: namarüpa:; 
1. Khái niém chi hai yéu tó quan trong nhát 
của con người, gòm tinh thần và thân thé. 
Sắc (s, p: rüpa) là uán thứ nhất trong > Ngũ 
uån và Danh (s, p: nàma) là bón ván còn lại. 
Danh sắc chính là toàn bộ yếu tố cấu tạo 
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Danh thân 


thành còn người. Danh sắc là yếu tố thứ tư 
trong — Mười hai nhân duyên, được sinh ra 
khi một > Thức (s: vijñana, yêu tó thứ ba) đi 
vào bụng mẹ và kết thành một cá nhân mới. 
2. Thuật ngữ được dùng trong văn học Áo 
nghĩa thư (s: upanisad) có xưa dé bién thị các 
hiện tượng vật lí trong vũ trụ 


Danh thân 
44 4; C: ming shẽn; J: myóshin; S: nàma-rüpa; 
nama-kaya. 
Có các nghĩa sau: 1. Danh và sắc; 2. Sự tích 
tụ danh mục; từ nầy có nghĩa sự hiện hữu của 
từ có hơn một danh mục. Một trong 3 cách 
tạo thành ngôn cú căn bản để kiến lập các 
pháp. Một trong 24 Tám bát tuong ưng hành 
pháp. Một phần tử giả lập dựa trên sự phân 
biệt âm thanh. 


Danh tự 

44 T; C: míngzì; J: myóji; 
Có các nghĩa sau: 1. Danh và sắc (s: nàma- 
rupa), 2. Danh hiệu, tước vi (s: nirukti, 
náman); 3. Tên gọi và ngôn từ; 4. Giá danh; 
5. Thuật ngữ và ngôn từ trong văn học Phật 
giáo. 
Danh tướng 

44 TH; C: míngxiang; J: myoso; 
Có hai nghĩa: 1. Danh và sắc, tên gọi và hình 
dáng: thấy được bằng mắt và nghe được bằng 
tai (s: nãma-samsthãna); 2. Dé gọi một già 
danh. 


Di-già-ca 

JA W W; S: misaka; 

Tổ thứ 6 của —› Thiền tông Án Độ. 
Di-lan-đà 

JA BR BE; S, P: milinda; 

> Di-lan-đà vấn dao kinh 


Di-lan-đà vấn đạo kinh 
JA PA BE [4] 18 KE; P: milindapañha, cũng được 
gọi là Na-tiên Ú khai kinh; 
Bộ sách quan trọng trong — Thượng toa bộ 
(p: theravada) ngoài — Tam tạng. Sách này 
ghi lại những cuộc đàm thoai giữa vua Di- 
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lan-đà (milinda, lịch sử châu Âu viết là me- 
nandros) góc Hi Lạp — người đã đi chính 
phục Bắc Án từ Peshawar đến Pat-na — và —> 
Na-tién tỉ-khâu. Tương truyền rằng, sau 
những cuộc tranh luận này, vua Di-lan-đà 
theo đạo Phật. 

Di-lan-đà vấn đạo kinh xuất hiện trong 
khoảng thế ki thứ nhất, được lưu lại bằng 
một bản văn hệ —› Pa-li và hai bản dịch chữ 
Hán, có lẽ được dùng để tuyên truyền Phật 
giáo miền Tây Bắc Án Độ. Các câu hỏi của 
vua Di-lan-đà xoay quanh những vấn đề căn 
bản của Phật pháp như — Vô ngã, tái sinh, 
— Nghiệp, và Na-tiên giải đáp những vấn dé 
này bằng cách sử dụng những án dụ rất thú 
VỊ. 


Di-lác 
"JR 3); S: maitreya, P : metteyya; dịch nghĩa là 
Từ Thị (2% IK), cũng có tên là Vô Năng Tháng 

(#t B& Hồ; s, p: ajita), hoặc theo âm Hán Việt là 

A-dật-đa; 


H 21: Di-lặc Bồ Tát. Trong hình này, Ngài chưa ngồi 
trên toà sen, đang ở trong tư thé chuẩn bị (nói chung là 
nghệ thuật vùng Bắc Án, Hi-má-lap sơn ít khi trình bày 
Di-lặc Bồ Tát dưới dạng ngồi). Tay Ngài bắt ấn chuyền 
pháp luân, có nghĩa rằng, khi xuất hiện trên thế gian, 
Ngài sẽ quay bánh xe pháp một lần nữa dé cứu độ tát cả 
chúng sinh. 


Diêm vương 


Một vị Đại Bồ Tát và cũng là vị Phật thứ 
năm và cuôi cùng sẽ xuât hiện trên trái đât. 
Trong — Phật giáo Tây Tang, Phật Di-lặc 
được thờ cúng rât rộng rãi. Cói giáo hoá của 
Ngài hiện này là trời —> Đâu-suất (s: tusita). 
Theo truyền thuyết, Phật Di-lặc sẽ giáng sinh 
trong khoảng 30.000 năm nữa. 

Tranh tượng hay vẽ Ngài ngồi trên mặt đất, biéu 
tượng sẵn sàng đứng dậy đi giáo hoá chúng sinh. 
Tại Trung Quốc, Phật Di-lặc cũng hay được biểu 
tượng là một vị mập tròn vui vẻ, trẻ con quần quít 
xung quanh. Theo truyén thuyét thi dó chính là 
hinh ánh của — Bó Đại Hoà thượng, một hoá thân 
của Di-lác ở thé ki thứ 10. Nếu năm đức Phật xuất 
hiện trên trái đất nói trên được xem là hoá thân 
của — Ngũ Phật thì Phật Di-lặc được xem như 
hoá thân của — Thành sở tác trí (xem — Phật gia, 
—> Năm trí). 

Có thuyết cho rằng, chính Ngài là người khởi 
xướng — Đại thừa Phật giáo hệ phái — Duy thức. 
Một số học giả cho rằng, vị này chính là — Mai- 
tre-ya-na-tha (s: maitreyanátha), thầy truyền giáo 
lí Duy thức cho — Vô Trước (s: asañga). Truyén 
thống Phật giáo Tây Tang cho rằng, Ngài là tác 
giả của năm bài — Luận (s: Sastra), được gọi là 
Di-lác (Từ Thị) ngũ luận: 1. Đại thừa tôi thượng 
(dát-dác-la) tan-tra (s: mahayanottaratantra); 2 
Pháp pháp tính phân biệt luận (s: dharmadharma- 
tavibanga), 3. Trung biên phân biệt luận (s: 
madhyantavibhaga-sastra); 4. Hiện quán trang 
nghiêm luận (s: abhisamayalankara); 5. Đại thừa 
kinh trang nghiêm luận (s: mahayanasútralan- 
kara). 


Dĩ tâm truyền tâm 

Dl 2b Bid; C: yixin chuánxin; J: ishin-denshin; 

tức lá »Láy tâm truyền tàm«; 
Một cách diễn bày của — Thiền tông, chỉ sự 
truyền giao Phật pháp thâm thuý từ thầy sang 
trò trong hệ thống truyền thừa. Danh từ này 
xuất phát từ — Pháp bảo dàn kinh của Lục 
tó — Huệ Năng và sau này trở thành một 
danh từ quan trọng trong giới thiền. Lục tô 
chỉ rõ rằng, cái được lưu trì trong truyền 
thống thiền không phải cái hiểu biết suông, 
vay mượn từ kinh sách, mà hơn nữa, một 
cách hiểu biết tường tán qua kinh nghiệm —> 
Kiến tính và người có thể dẫn môn đệ đến 


nơi này chính là một vị Thiền sư. 


Diêm Quan Té An 

UN El 7 22; C: yonguan qiãn; J: enkan seian; ~ 

750-842; 
Thiền sư Trung Quốc, một món đệ của = 
Mã Tổ Đạo Nhất. Sư được nhắc lại trong — 
Công án 91 của — Bích nham lục. 
Su ho Lí, qué ở Hải Món. Khi Su ra đời hào 
quang chiếu đầy nhà. Một vị tăng lạ nói: »Sứ giả 
dựng cờ vô tháng, xoay mát trói Phát soi tró lai, 
đâu không phải người này?« Lớn lên, nghe Mã Tổ 
hoằng hoá ở Giang Tây, Sư tìm đến học và được 
Mã Đại sư truyền tâm ấn. Sau, Sư đến trụ viện Hải 
Xương tai Diêm Quan Trán Quốc ở Hàng Châu và 
vì vậy thời nhân gọi là hội Diễm Quan. 
Có một giảng sư đến tham vấn, Sư liền hỏi: »Toạ 
chủ chứa chất sự nghiệp gì?« Giảng sư đáp: 
»Giảng kinh — Hoa nghiêm.« Sư hỏi: »Có mây 
thứ Pháp giói?« Giảng sư trả lời: »Nói rộng thì 
lớp lớp không cùng, nói lược có bốn thứ Pháp 
giới.« Sư liền dựng đứng — Phất tử hỏi: »Cái này 
là Pháp giới thứ máy?« Giảng su suy nghĩ lựa lời 
đáp, Sư bảo: »Suy mà biết, nghĩ mà hiểu là kế 
sống nhà qui, ngọn đèn côi dưới trời quả nhiên 
mất chiéu.« 
Một vị sư tên Pháp Không đến hỏi những ý nghĩa 
trong kinh. Sư mỗi mỗi đáp xong, bảo: »Từ khi 
Thiền sư lại đến giờ, Bần đạo thảy đều không 
được làm chủ nhân.« Pháp Không thưa: »Thỉnh 
Hoà thượng làm chủ nhân lai.« Sư bảo: »Ngày 
nay tối rồi hãy về nghỉ ngôi, đợi sáng mai hãy 
đến.« Sáng hôm sau, Sư bảo — Sa-di mời Thiền 
sư Pháp Không. Pháp Không đến, Sư nhìn sa-di 
bảo: »Bậy! Sa-di này không hiểu việc, dạy mời 
Thiền sư Pháp Không, lại mời người giữ nhà 
đến!« Pháp Không không đáp được. 
Sau, Sư không bệnh ngôi an nhiên thị tịch, được 
vua ban hiệu là Ngộ Không Thiền sư. 


Diêm vương 
[E] E; S, P: yama; gọi tron âm là Diém-ma 
vuong hoác Diém-la; 


Trong huyén thoai Phát giáo, thi Diém vuong 
là chúa tê của — Địa ngục (s: naraka). 

Theo truyền thuyết, Diêm vương nguyên là vua 
của xứ — Vé-xá-li (s: vaisali) Trong mót trán 
chiến tranh đẫm máu, ông ước nguyện làm vua địa 
ngục và quả nhiên dược tái sinh làm Diêm vương. 

Diêm vương có 8 tướng quân và 80 000 binh sĩ. 
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Diện bích 


Mỗi ngày ba lần Diêm vương và các tướng sĩ phải 
chịu hình phạt bị đồ đồng sôi vào miệng cho đến 
khi tội ác của họ được tha thứ. Diêm vương là 
người phái cái già, cái chết đến cho con người, 
nhắc nhở họ đừng làm gì trái với đạo lí. Diêm 
vương có người em gái là Yami, nữ chúa cai trị nữ 
nhân ở địa ngục. 


Diện bích 

T EE; J: menpeki; là »quay mặt nhìn tuóng«. 
Danh từ chi > Bồ-đề Đạt-ma ngồi thiền đối 
tường chín năm tại chùa — Thiếu Lâm. Vi 
vậy mà danh từ Diện bích trở thành đồng 
nghĩa với — Toa thiền. Trong tông Tào 
Động tại Nhật, các thiền sinh thường xoay 
mặt vào tường ngồi thiền trong khi các vị 
thuộc tông Lâm dế lại xoay mặt vào khu 
chính giữa của thiền đường. Trong nhiều bức 
tranh trình bày Bồ-đề Bat-ma, người ta 
thường vẽ Ngài xoay mặt vào một bức tường 
đá toạ thiền. 
«Diện bích« không chỉ là yếu tố, điều kiện bên 
ngoài của việc tu tập thiền định — trong một y 
nghĩa thâm sâu khác thì nó mô tả tâm trạng của 
một hành giả tham thiền. Vị này một mặt muốn 
tiền bước trên con đường tu tập để đạt giác ngộ, 

mặt khác lại bị đoạt hết những phương pháp hỗ 
trợ, những khái niệm về đường đi và mục đích 
trong khi tu thiền và vì vậy phải đứng trước một 
tình trạng »tiến thoái lưỡng nan«, không thể tién 
lên một bước như đứng trước một bức tường vĩ 
đại. Tâm trạng nảy và sự tuyệt vọng phát sinh từ 
đây có thể là một yếu tó dé thiền sinh xả bỏ tất cả 
những ý nghĩ, nguyện vọng, khái niệm và mục 
đích, hoát nhiên nhảy một bước phá vỡ bức tường 
nhị nguyên - phá vỡ ở đây có nghĩa là sự trực 
nhận răng, bức tường này xưa nay chưa hé có. 


Diệp Huyện Qui Tỉnh 

3E HA lu A; C: yexian guishéng; tk. 10-11; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông — Lâm Tế, 
món đệ đắc pháp của — Thủ Sơn Tỉnh Niệm. 
Sư họ Có, quê ở Kí Châu xuất gia thụ giới lúc còn 
trẻ. Trong lúc du phương, Sư đến tham vấn Thủ 
Sơn. Một hôm, Thủ Sơn đưa một khúc tre lên hỏi: 
»Gọi là —› Trúc bề thì xúc phạm, chẳng gọi trúc 
bề thì trái, vậy gọi là cái gì?« Sư chụp trúc bé, 
ném xuống đất, nói: »Là cái gì?« Thủ Sơn bảo: 
»Mù!« Sư nhân đây triệt ngộ. 
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Sư cùng một vị tăng đi đường, nhân thấy một tử 
thi, tăng hỏi: »Xe ở đây mà trâu ở dáu?« Sư đáp: 
»Nguoi đã bước chân di.« Tăng thưa: »Tráu cũng 
không mà đi cái gì?« Sư bảo: »Ngươi đã không 
trâu, tại sao đạp nát gót chân?« Tăng thưa: »Thé 
ấy là chính từ Diệp Huyện dén.« Sư bảo: »Chớ 
chạy loạn!« 
Có vị tăng hỏi về — Công án ›Cây tùng của — 
Triệu Châu.‹ Sư bảo: »Ta chẳng tiếc nói với 
ngươi, mà ngươi có tin không?« Tăng thưa: »Lời 
của Hoà thượng quí trong, con đâu dám chẳng 
tin. .« Su báo: »Nguoi lai nghe giot mua roi truóc 
thém chăng?« Vị tăng hoát nhiên có ngộ nhập, bắc 
giác thốt lên »Chao!« một tiếng. Sư hỏi: »Ngươi 
thấy đạo lí gì?« Vi tăng bèn làm bài tụng: 

Thiềm đầu thuỷ đích 

Phân minh lịch lịch 

Đả phá càn khôn 

Đương hạ tâm tức. 

*Giọt mưa trước thêm 

Rành rễ rõ ràng 

Đập nát càn khôn 

Liên đó tâm dứt. 
Sư có chút bệnh, biết mình sắp tịch. Vị tăng khám 
bệnh đến, hỏi: »Hoà thượng — Tứ đại vốn — 
Không, bệnh từ chỗ nào đến?« Sư đáp: »Từ chỗ 
Xà-lê hỏi đến.« Tăng thưa: »Khi con chăng hỏi thì 
sao?« Sư đáp: »Xuôi tay nằm dài trong hư 
không.« Tăng thốt lên »Chao!« Sư liền tịch. 


Diệt Hỉ 
ME; S: vinitaruci; là tên dịch nghĩa, dich ra âm 
Hán Việt là Tì-ni-đa Lưu-chi. 

> Tì-ni-đa Luu-chi. 


Diét tán dinh 
Y dE JE; S, P: nirodha-samapatti; 

Một trạng thái — Định, trong đó tất cà các 
hoat dóng tu duy ngung bát. Dó là giai doan 
hành giả đã vượt qua — Tứ thiền bát dinh, 
giai đoạn dat thánh quả — Chỉ (s: Samatha) 
và — Quán (s: ,ipasyana). Trạng thái giải 
thoát này có thể kéo đài nhiều ngày (nhiều 
nhất là bảy ngày bảy đêm theo — Thanh tịnh 
đạo). 


Điệu Nhân 
Ab El; 1041-1113 
Nữ Thiên su Việt Nam, thuộc phái — Tì-ni- 


Diệu Tâm tự 


đa Lưu-chi đời thứ 17. Sư nối pháp Thiền sư 
— Chân Không. 
Sư tên Ngọc Kiều, là trưởng nữ của Phụng Loát 
Vương. Thuở nhỏ, Sư đã có phong cách thuần 
hậu, đoan trang, được vua —› Lí Thánh Tông nuôi 
trong cung. Lớn lên, vua gả cho một người họ Lê. 
Khi chồng sớm qua đời, Sư tự thệ thủ tiết không 
chịu tái giá. 
Một hôm, Sư tự than: »Ta xem tất cả — Pháp 
trong thế gian như giấc mộng, huyén ảo, huống là 
các thứ phù vinh mà đáng trông cậy. sao !« Sau đó, 
Sư đem tất cả tư trang ra bó thí và xuất gia cầu 
đạo. Sư đến Thiền sư Chân Không tại làng Phù 
Đồng xin xuất gia — Thụ giới — Bồ Tát. Chân 
Không ban cho pháp danh Diệu Nhân và truyền 
yếu chi — Thiên tông. Sau đó, Chân Không 
khuyên Sư đến làng Phù Dóng, Tiên Du trụ trì 
chùa Hương Hải (cũng được gọi là chùa Linh 
Ứng). Tại đây, Sư thường dạy chúng: »Chỉ tính 
mình trở về nguồn, đốn tiệm liền tuỳ đó mà vào.« 
Thường ngày, Sư chỉ ngồi lặng lẽ, không thích 
thanh sắc, ngôn ngữ. Có người thấy vậy liền hỏi: 
»Tất cả chúng sinh bệnh nên ta bệnh, tại sao lại kị 
sắc thanh?« Sư dùng kệ trong kinh — Kim cương 
đáp: »Bằng dùng sắc n ta, âm điệu nhận ra ta, 
người ấy hành tà đạo, hán không thấy được ta.« 
Lại hỏi: »Tại sao ngồi yên?« Sư đáp: »Xưa nay 
không di.« Hỏi: »Thế nào chẳng nói?« Sư đáp: 
»Dao vốn không lời.« 
Năm Hội Tường Đại Khánh thứ tư, ngày mùng 1 
tháng 6, Sư có bệnh gọi chúng lại nói kệ: 

LEZIJE o HEAR o MORIA > ARAE 

RRI o RR o DUCK o EOE 

Sinh lão bệnh tử, tự cô thường nhiên. 

Dục cầu xuất li, giải phược thiêm triền. 

Mê chỉ cầu Phật, hoặc chỉ cầu Thiền. 

Thiền Phật bát cầu, uóng khẩu vô ngôn. 

*Sinh già bệnh chết, xưa nay lẽ thường 

Muôn cáu thoát ra, mở trói thêm ràng 

Mê đó tim Phát, làm dó cáu Thién 

Phát Thién cháng cáu, uống miệng không lời. 
Nói kệ xong, Sư cạo tóc, tắm rửa rồi ngồi kết già 
viên tịch, thọ 72 tuổi. 


Diệu pháp liên hoa kinh 
Jib 3š E HE RE S: saddharmapundarika-sitra; 
cũng được gọi ngắn là kinh Pháp hoa; 
Một trong những bộ kinh Đại thừa quan 
trọng nhất, được lưu hành rộng rãi ở Trung 
Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng và Việt Nam. 


Tông —› Thiên Thai lấy kinh này làm căn 
bản giáo pháp. Nội dung kinh này chứa đựng 
quan điểm chủ yếu của Đại thừa, đó là giáo 
pháp về sự chuyên hoá của — Phật tính và 
khả năng giải thoát. Kinh này do đức Phật 
giảng trong cuối đời Ngài, được kết tập trong 
khoảng năm 200 (Tây lịch). 

Kinh này do Phật giảng trên dinh — Linh Thứu 
cho vô số người nghe gồm có nhiều loài khác 
nhau. Trong kinh này, Phật chỉ rõ, tuy có nhiều 
cách để giác ngộ, nhưng chúng chỉ là phương tiện 
nhất thời và thật tế chúng chỉ là một. Các phương 
tiện khác nhau như — Thanh văn thừa, — Độc 
giác thừa 1 hay — Bồ Tát thừa thật ra chỉ khác nhau 
vì phải cần phù hợp vào căn cơ của hành giả. Phật 
chỉ tuỳ cơ duyên, sử dụng các — Phương tiện (s: 
upáya) mà nói — Ba thừa nhưng thật chất chỉ có 
Phật thừa (s: buddhayána) — nó dẫn đến — Giác 
ngộ và bao trùm cả Đại thừa lẫn Tiểu thừa. Quan 
điểm này được làm sáng tỏ bằng án dụ, trong đó 
một người cha muốn cứu những đứa con ra khỏi 
một cái nhà đang cháy. Vì những đứa trẻ không 
chịu nghe lời chạy ra khỏi nhà, người cha đành 
phải hứa với mỗi đứa cho một món quà tuỳ theo ý 
thích của chúng, đứa thì được con nai, con dé, xe 
trâu... để chúng chịu ra ngoài. 

Kinh này còn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của 
> Tín tâm (s: sraddha) trên bước đường giải 
thoát. Sau khi Phật giảng tới đó thì các vị Phật và 
Bồ Tát tuyên | bó hỗ trợ ké tu hành dé tăng phần tín 
tâm. Một phẩm quan trọng của kinh này với tên 
Phó môn QË ini im) được dành cho — Quán Thé 
Âm, trong đó vị Bồ Tát này nói rất rõ sự hộ tri của 
mình đối với người tu học kinh Pháp hoa. Phẩm 
Phó môn này được Phật tử Trung Quốc và Việt 
Nam đặc biệt ưa thích và tụng đọc. 

Trong kinh này, đức Phật không còn được xem là 
vị Phật lịch sử nữa mà Ngài là dạng xuất hiện của 
Pháp thân (s: dharmakaya; — Ba thân), là thể tính 
đích thật của muôn loài. Mỗi chúng sinh đều xuất 
phát từ dạng chuyển hoá này của Phật tính và vì 
vậy đều có thể trở về với chân tính của mình, trở 
thành một vị Phật. 


Diệu quan sát trí 

1) ii # El; S: pratyaveksana-jñana; 
—> Năm trí 
Diệu Tâm tự 

Wb ò SF; J: myoshin-—ji; 
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Do-tuần 


Một ngôi chùa danh tiếng, thuộc tông => 
Lâm Té tại Kinh Đô (j: kyóto), Nhật Bán, 
được Thiền su — Quan Sơn Huệ Huyền (j: 
kanzan egen, 1277-1360) khai sáng. 

Chùa này được Thiền sư Huệ Huyền — vì vâng 
lệnh Hoa Viên Thiên hoàng — sửa đổi từ li cung 
của ông mà thành. Ban đầu, chùa này chỉ là một 
ngôi nhà nhỏ, sụp nát, mưa chảy cả vào trong. Nơi 
đây, Thiền sư Huệ _Huyén dẫn dắt môn đệ rất kĩ 
lưỡng, nghiêm khắc. Một lần nọ, Quốc Sư > 
Mộng Song Sơ Thạch (j: musó soseki) đến viéng 
thăm và khi trở về, sư bảo các vị đệ tử của mình 
rằng »tương lai của Thiền Lâm Tế nằm tại Diệu 
Tâm tự.« 

Dòng Lâm Tế sau chủ yếu lấy chùa này làm trung 
tâm mà phát triển. Đến pháp tôn đời thứ sáu là => 
Tuyết Giang Tông Thâm (sek#õ sáshin, 1408- 
1486) thì chia thành 4 phái và trở thành chủ lực 
lớn nhất của Thiền tông Nhật Bản. 


Do-tuần 

H1 4; S: yojana; 
Đôn vi chiều dài của Án Độ thời xưa hay 
được dùng trong kinh sách đạo Phật. Đó là 
khoảng cách binh si đi một ngày đường, 
khoảng 15-20 km. 


Drug-pa Kun-leg 
T: drugpa kunleg ['brug, pa kun-legs], 1455- 

1570, nghia là »Con rồng tôt bung«; 
Một trong những »Cuóng Thánh« nổi tiếng 
nhất Tây Tạng. Sư trước học theo dòng 
Drug-pa trong tông — Ca-nhi-cu (t: ka- 
gyupa), sau đó lại thích du phương tuỳ duyên 
giáo hoá. 
Sư được xem là hiện thân của hai vị — Ma-ha 
Tát-dat (s: mahãsiddha) > Sa-ra-ha và — Sa-va- 
ri-pa (s: Savaripa). Sư có công lớn trong việc 
truyền — Phật pháp đến nước Bhutan và nói danh 
trong quần chúng vì sự »mé« gái và rượu bia. Su 
để lại nhiều bài hát thô lộ điều nhận thức chân lí 
trực tiếp của mình, có thé so sánh được với những 
bài kệ của những vị Thiền sư Trung Quốc — ví 
như: 

Tên ta là rằng điên, Drug-pa Kun-leg 

Ta không y phải dụ tăng xin ăn, xin áo 

Ta đã xuất gia hành hương 

Một cuộc hành hương bát tán. 
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Sư là biểu tượng đặc sắc nhất của những vị Ma-ha 
Tất-đạt với nhiều gương mặt khác. nhau, nếu 
không nói là nghịch nhau. Mặt nạ cuồng điên tạo 
điều kiện sinh sống, hoằng hoá tự do tự tại, vượt 
qua tất cả những luân lí trói buộc của thế gian. Và 
chính vì những hành động điên rồ này mà Sư đã 
chinh phục được nhiều người ở những tầng cấp xã 
hội khác, những người không thể thuyết phục 
được bằng những lời thuyết pháp bình thường. Sư 
tự hát: 

Vũ sư trong dòng åo ảnh bắt diệt 

Người có uy quyên, ... Vị anh hùng... 

Du-già sw nhỏ bé... Tiên tri 

Du-già sư, người đã nếm Nhất vi 

Đó chỉ là một vài mặt na ta mang. 
Câu chuyện sau thường được nhắc lại và qua đó 
người ta có thé lường được phong cách »cuồng« 
nhưng siêu việt của Sư: 
Một ngày nọ, có một bà cụ già tay cầm một 
bức —> Thăng-ka vào một tu viện cầu mong vị 
viện chủ ban phép lành cho bức ảnh này — một 
tục lệ phổ biến tại Tây Tạng, gần giống như 
việc — Khai nhãn một tượng — Phật hoặc — 
Bồ Tát tại Đông, Đông nam á. Bức tranh của bà 
lão trình bày vị — Hộ Thần Hê-ru-ka và được 
cuốn tròn dé dé cầm tay. Vừa đi đến tu viện — 
vốn nằm trên một ngọn đổi — bà lão tự nghĩ 
»Viện chủ là một người tài cao đức rộng, nhưng 
sư đệ của ông lại là một người phiêu bông, 
không bằng một phần của viện chủ.« Vừa mới 
phát ý nghĩ này thì Drug-pa Kun-leg xuất "hiện 
trước mặt bà như một bóng ma, hỏi bà muôn gì 
và bảo rằng: »Sư huynh của ta ngồi như một lĩnh 
chúa với đám tuỳ tòng, ngoài sự việc này ra thì 
chẳng có gì đáng xem trên ấy cả.« Chán chừ giây 
lâu, bà lão dành phải trinh bày nguyện vọng của 
mình và mở bức tranh cho Sư xem. Sư hỏi với 
một giọng ngớ ngân: »Bức tranh này mà Bà muốn 
ban phép à?« Bà thưa: »Tất nhiên là con muốn« 
nhung chưa kịp nói thêm thi Su đã vạch quần, tiểu 
tiện vào bức tranh và bảo: »Những người như ta 
thì ban phép lành cho mọi thứ tranh ảnh thế này 
đây.« Nói xong, Sư biến mát một cách đột ngột 
như lúc xuất hiện. Gặp viện chủ, bà lão trình lại sự 
việc trên và chỉ nhận được một tràng cười to. Viện 
chủ bảo bà cứ mở bức tranh ra xem và lạ thay, bức 
tranh lúc này đã được phủ một lớp bụi vàng óng 
ánh. Viện chủ tươi cười bảo: »Hê-ru-ka đã tự 
mình ban phép cho bức tranh, bà không cần tôi 
nữa đâu.« 


Dục 


Du-già 

Já flll; S, P: yoga; nguyên nghĩa »tự đặt minh 

dưới cái ách«; 
Có nghĩa là phương pháp dé đạt tiép, cán, 
thóng nhát vói »Tuyét dói«, »Thượng Dé« Vi 
có nhiéu cách tiếp cán nén Du-già là một 
khái niém rát róng. 
Ngay trong Ấn Độ giáo, người ta đã ké nhiều 
cách khác nhau phù hợp với căn cơ của mỗi 
hành giả. Các quan niệm đạo lí tại phương 
Tây, nhất là sự tiếp cận với Thượng Dé cũng 
chính là Du-già, đó là Hành động vị tha du- 
già (karmayoga), Thương yêu (Thượng Dé) 
du-già (bhaktiyoga), Trí huệ du-già (jñãna- 
084) l 
Tai phuong Tâ ây, ngày nay nói đến Du-già là 
người ta nghĩ dén Ha-fha du-già (tập luyện thân 
thô), phối hợp với phép niệm hơi thở. Phương 
pháp Du-già thân thé này, đối với Án Độ, chỉ là 
giai đoạn chuẩn bị cho một Du-già thuộc về tâm 
thức sau này, đó là các phép thiền quán khác nhau. 
Du-già không phải phương pháp riêng tư của tư 
tưởng Ấn Độ. Tất cả mọi hoạt động, từ những 
phép tu huyền hoặc tại châu Á đến các buổi cầu 
nguyện trong nhà thờ Thiên chúa giáo đều có thể 
gọi là Du-già. Trong đạo Phật, thiên và các phép 
tu theo > Tan-tra cũng được gọi là Du-già và các 
vi — Ma-ha Tât-đạt (s: mahasiddha) nhu — Mật- 
lác Nhát-ba (t: milarepa) là — Du-già su (s: yo- 
gin). 
Du-già | hành tóng 

JAM 4T 2X; S: yogacara; 
Một tên khác của — Duy thức tông. Danh từ 
này được — Vô Trước (s: asañga) sử dung 
trong các tác phẩm của mình vì có lẽ Sư đặc 
biệt chú trọng đến việc thực hành — Du-gia. 
Danh từ Duy thức (s: vijñaptimatrata) hoặc 
Thức hoc (s: vijñanavada) thường được —> 
Thế Thân (s: vasubandhu) sử dụng. 


Du-già sư 
Já All Hi; S: yogi, yogin, sadhaka, tantrika; hoặc 
Du-gia táng; 
Chi người tu tập — Du-già (s: yoga), đặc biệt 
là những người tu tập theo các — Tan-tra, 
danh từ dùng cho nữ giới là Du-già ni (s: yo- 
gini). 


Thát su thi Khóng có sự khác biệt nào giữa một 
Du-già su và một — Ti-khâu về mặt tu tập thực 
hiện thiền định, nhưng danh từ Du-già sư thường 
được dùng dé chi những người tu tập »tự do« hơn, 
không — Thụ giới ti-kháu và cũng không sống có 
định trong một Tỉnh xá. 


Du-già sư địa luận 

Ti i Mi Hb af; S: yogacarabhümi-sastra; 
Tác phám co bán cüa — Duy thüc và — 
Pháp tướng tông, tuong truyền do — Vô 
Trước (s: asañga) viết theo lời giáo hoá của 
Bồ Tát — Di-lặc (s: maitreya), đức Phật 
tương lai. Có người cho rằng tác phẩm này 
của — Mai-tre-ya-na-tha (s: maitreyanátha), 
mót úng thán cúa Di-lác trong thế ki thứ 5. 
Đây là một bộ luận tầm cỡ nhất của đạo Phật, 
trình bày toàn bộ giáo lí của Duy thức tông. 
Ngày nay nguyên bản — Phạn ngữ (sanskrit) chỉ 
còn một phần, nhưng toàn bộ băng chữ Hán và 
chữ Tây Tạng vẫn còn được lưu giữ. Nổi danh 
nhất là bản dich của — Huyền Trang, bao gồm 
100 quyền. 
Ds này được viết bằng văn vần và chia làm 
3 „phân: 1. Bản địa phân (s: }0gãcar. abhimi): bao 
góm 17 »dia«, tức là những cảnh giới thiền quán 
Du-già cấp bậc tu tập của một Bồ Tát (xem => 
Thập địa) đề | tién đến giác ngô, là phần chính của 
luận; 2. Nhiếp quyết trach phán (S: nirnayasam- 
grahaviniscayasamgr ahani): luận giải sâu xa về 
các địa; 3. Nhiếp thích phán (s: vivaranasamgra- 
ha), giài thích các bó kinh làm cán bán cho luán 
này; 4. Nhiếp di món phán (s: paryayasamgraha), 
giái thích su sai biét vé danh nghia cüa các pháp 
được nêu trong các kinh đó; 5. Nhiếp sự phân (S: 
vastusamgraha), luận giải về — Tam tạng. 


Dục 
dt (8&); S, P: kama; 

Mót trong nhüng dác trung quan trong của 
đời sống trong dục giới, thế giới thấp nhất 
của — Ba thế giới (s: triloka). Duc là su 
tham ái mót dói tuong thuóc vé giác quan và 
sự thoả mãn nơi đôi tượng đó. 

Theo đạo Phật, dục là một trong những chướng 
ngại lớn nhất của sự tu học. Người ta phân biệt 
năm, thứ dục dựa trên năm giác quan: sự tham ái 
về sắc, về thanh âm, về hương, về mùi vị, về thân 
thể. Dục là một trong Ba độc (— Ái, tham, ham 
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Dục giới 


muốn), > Năm chướng ngại (s: nivarana) và một 
trong những — Ô nhiễm (s: agrava). 


Dục giới 
fk Fi; S, P: kamaloka, kamadhàtu; 
— Ba thé giới. 


Dué trí 

LE: C: ruizhi; J: eichi; 
Trí hué, nhin xa tróng róng, thóng minh. 
Dũng kiện 

93 ft; C: yðngjiàn; J: yoken; 
Có các nghĩa sau: 1. Kiên cố, hùng mạnh (s: 
rddha); 2. Tiéng Hán dịch chữ Yaksa (Da- 
xoa X 5.) từ tiếng — Phan; 3. Tên của một 
vị Tăng Nhật Bản. 
Dũng phục định 

5 4X. 3š; C: yóngfüding; J: yofukujo; 
Tiếng Hán dịch nghĩa từ chữ Sürámgama- 
samādhi. — Thú-láng-nghiém tam-muội (ÈÏ 


Ej BR — BÀ) 


Dũng Thí 
58 Ji; C: yóngshi, J: yose; - 

Có hai nghĩa: 1. Tên của một vi Bồ Tát (theo 
kinh Pháp Hoa); 2. Tên của một vi tăng được 
đề cập trong kinh Tinh nghiệp chướng c 
lữ &). Vi táng này yéu có con gái cüa mót 
nhà giàu. Khi chóng có ta nghi ngó muón 
giết vị tăng, thì vị tăng giết ông ta trước. Tâm 
hối hận vì nghiệp ác này đã khiến vị tăng nỗ 
lực tu tập, đạt được Vô sinh pháp nhẫn (4% 
Æ dk W). 


Duy-ma-cật 
HE FE GE S: vimalakirti; tên goi dày đủ là Duy- 
ma-la-cát, dich nghĩa là Vô Câu Xứng (4% 1ñ fi; 
cựu dich là Tịnh Danh; Y 44); 

Nhân vật chính trong — Duy-ma-cát sở 

thuyết kinh. 


Duane sở thuyết kinh 
ME RE uh Hr t ME. S: vimalakirtinirdesa-sütra; 
thường dược gọi tất là Duy-ma-cật kinh hoặc 
Duy-ma kinh. 

Một tác phẩm quan trọng của — Đại thừa, có 

ảnh hưởng lớn đến nền — Phật giáo tại 
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Trung Quốc, Việt Nam và Nhật Bản. 
Kinh này xuất hiện khoảng thế kỉ thứ 2 sau Công 
nguyên. Ngày nay người ta không còn nguyên bản 
> Phan ngữ (sanskr. if) mà chỉ còn bản chữ Hán và 
Tạng. Có nhiều bản dịch mà trong đó ba bản 
thường được nhắc đến nhiều nhất: 1. Phát thuyét 
Duy-ma-cật kinh (h ii «E EE si Wf) của Chi 
Khiém thời Tam quốc dịch (223-253), 2 quyền; 2. 
Duy-ma-cát sở thuyết kinh, bản dịch quan trọng 
nhí t ra chữ Hán của — Cưu-ma-la-thập (406), 3 
quyền; 3. Thuyết Vô Cấu Xứng kinh Gối 4 Js RE 
&£) của — Huyền Trang (650), 6 quyền. Ngoài ra 
còn có bản Tạng ngữ dưới tên hphas-pa dri-ma- 
med-par-grags-pas bstan-pa shes-bya-ba theg-pa 
chen-pohi mdo, dịch trở ngược sang Phạn ngữ là 
arya-vimalakir ti-nirdesa-nama-mahayana-sütra, 
có thé dich là Dai thira thánh vó cáu xúng sở 
thuyết kinh. Bản này được xem là giống nguyên 
bản Phạn ngữ thất truyền nhất. 
Kinh này mang tên của Duy-ma-cát (s: vima- 
lakirti), một — Cư sĩ giàu có, sống cuộc đời 
thé tục nhưng vẫn đi trên con đường — Bồ 
Tát. Nhờ kinh này mà người ta có thể xem cư 
Sĩ và tăng sĩ có một mục đích như nhau trên 
đường tiến đến giác ngộ. Quan niệm trọng 
yêu của kinh này là tính — Không (s: sunya- 
tā) của tát cả các pháp. Trong tính Không 
e thi cả Hữu lẫn Vô đều được hợp nhất. > 
Bất nhị (^^ —) là nền tảng của giáo lí trong 
kinh này thế nhưng — Bất nhị rất khó diễn 
bày. Ba mươi hai vị Bồ Tát (phẩm thứ 9) đều 
không trinh bày nói. Ngay cả — Văn-thù Su- 
li (s: mañjusri) — hiện thân của trí huệ siêu 
việt — cũng không giải thích nói bởi vì ngón 
ngữ không thé diễn bày — Pháp môn bất nhị 
này. Chỉ có Duy- ma-cát giải bày bằng sự im 
lặng — một sự im lặng sắm sét (Ek Un fF; mặc 
như lôi). Im lặng ở đây không phải là không 
hiểu, không diễn bày mà chính là ngôn ngữ 
tuyệt đỉnh, ngôn ngữ duy nhất có thé trinh 
bày cái — Bất khả tư nghị. Hành động của 
các Thánh nhân đền xuất phát từ pháp môn 
bát nhị này. 
Kinh này minh hoạ cách sống của người Phật 
tử dé nhám dén giái thoát vá cách áp dung tri 
kién về tính không trong cuộc sông hàng 
ngày, rất được hâm mộ trong — Thiền tông. 


Duy thức tông 


Khung cảnh của kinh này thuật lại chuyện của 
Duy-ma-cật, một trưởng giả giàu có đang mắc 
bệnh tại nhà. Bệnh của ông được hiểu như một 
thiện xảo — Phương tiện (tệ Jj Jy fi; s: upaya- 
kausalya) dé dạy người. Phật cử nhiều đại đệ tử đi 
đến nhà ông hỏi thăm nhưng, tất cả đều cáo từ. 
Cách hiểu sai lầm của họ về giáo lí đã được Duy- 
ma-cật chỉnh lại và vì thế họ hỗ thẹn, không dám 
thay mặt Phật đến hỏi thăm. Giáo lí của kinh này 
được trình bày rõ nhất trong phẩm thứ ba. Bài dạy 
cho —> Xá-li-phát ngay dáu phám dá dua ngay láp 
trường của — Thiền Đại thừa, đặc biệt là Thiền 
như Thiền tông chủ trương. Trong kinh, Tôn giả 
Xá-li-phát thưa với Phật: 


»Bạch đức Thế tôn, con không đủ sức thăm 
bệnh trưởng già ấy. Tại sao? Vì con nhớ ngày 
trước con ngồi yên trong rừng, dưới gốc cây. 
Khi ấy trưởng giả Duy-ma-cật đến thưa rằng: 
›Dạ, kính bạch Tôn giả Xá-li-phát, bất tất ngôi 
như vày mới là ngồi yên. Ngôi yên là ở trong 
ba cõi (> Ba thé giới) mà vẫn không hiện hành 
thân ý mới là ngồi yên, không xuất — Diệt tận 
định mà vẫn hiện hành những cử động khuôn 
phép mới là ngồi yên, không bỏ Phật pháp mà vẫn 
hiện hành mọi sự của người thường mới là ngồi 
yên, tâm không hướng nội cũng không hướng 
ngoại mới là ngồi yên, không động mọi thứ kiến 
chấp mà vẫn tu hành ba mươi bảy giác phần (— 
Bó-dé ` phản) mới là ngồi yên, không dứt phiền não 
mà , vận vẫn nhập — Niét-bàn mới là ngồi yên. 
Ngồi được như vậy thi Phật — Án khả...« (bản 
dịch của Thích Trí Quang). 


Trong phẩm thứ năm, khi được Văn-thù hỏi 
thăm vì sao bệnh và thế nào thì hết được, Duy- 
ma-cật nhân đây giảng rõ về đạo hạnh của một 
vị Bồ Tát cho tất cả cùng nghe: »Từ — Si mà 
có — Ái nên bệnh tôi sinh ra. Chúng sinh bệnh 
nên tôi bệnh. Chúng sinh hết bệnh thì bệnh tôi 
cũng hết. Tại sao? Bởi vì Bồ Tát vì chúng sinh 
mà vào sinh tử, có sinh tử là có bệnh, Nếu 
chúng sinh hết bệnh thì Bồ Tát không còn bệnh 
nữa. Như vị trưởng giả chỉ có đứa con một, 
đứa con bệnh thì cha mẹ bệnh theo, đứa con 
lành thi cha mẹ cũng lành. Bó Tát cũng vậy, 
thương chúng sinh như con nên chúng sinh bệnh 
thì Bồ Tát bệnh, chúng sinh lành thì B Bà Tát lành. 
Ngài hỏi bệnh tôi do đâu thi thưa Ngài, bệnh Bồ 
Tát là do đại bi mà có.‹« 

Kinh này được Phật tử tại Đông, Đông nam Á rất 
ưa chuộng và tụng đọc. Rất nhiều bài luận chú 


được viết vé kinh này và nói tiếng nhất là: Chú 
Duy-ma QF. &E HE) của — Tăng Triệu, 10 quyền; 
Duy-ma kinh | huyền só (Mt RE XE XC) của — Trí 
Khải, 6 quyền; Duy-ma kinh nghĩa só (KÈ PE g 
3& fi) của — Cát Tạng. 

Tại Nhật, Thánh Đức Thái tử (E (EX F; j: 
shotoku. taishi, 574-662) dá viét mót bai luán quan 
trọng về kinh này dưới tên Duy-ma kinh nghĩa só 
(ME JS K 36 ii). Ông dùng bản dịch của Cuu-ma- 
la-thập và có lẽ vì vậy, bản dịch này được, sử dụng 
nhiều hơn hết mặc dù bản chính xác nhất là của 
Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang. 


Duy Nghiễm 

HE di 
— Dược Son Duy Nghiễm 
Duy tâm 


WE Do; S: cittamátra; T: sems tsam; 
— Duy thức 


Duy thức 
WE 3; S: vijñaptimatrata; E: mind only; đồng 
nghĩa với danh từ Duy tám (WE 2b; s: 
cittamátra); 
Nghĩa là chi có thức, các pháp đều từ —> 
Thức mà sinh ra, không có gì nằm ngoài 
thức; danh từ này đồng nghĩa với Duy tâm 
(cittamátra, cittamátrata). 


Duy thúc tóng 

WE 3Ö} 2š; S: vijfiaptimatravada, yogacara, citta- 

mátraváda; 
Tén goi tai Dóng, Dóng Nam Á cüa mót 
trường phái — Phát giáo. Tại An Độ và Tây 
Tạng, tông này được gọi là Thức tông, Thức 
học (vijfianavada), hoặc Du-già hành tông (s: 
yogácára), tại Tây Tạng, người ta cũng goi là 
Duy tâm tông (ME 2Ù 2š; s: cittamatrin). Đây 
là một trong hai trường phái chính của — 
Phật a — Đại thừa do hai Đại sư — Vô 
Trước (4% 3; s: asañga) và người em là — 
Thế Thân (tt Bl; s: vasubandhu) sáng lập. 
Tương truyền rằng, chính Ứng thân (— Ba 
thân) Bồ Tát —› Di-lặc (38 3); s: Maitreya) 
khởi xướng trường phái này ở thế ki thứ 4 
sau Công nguyên. 
Quan điểm trung tâm của trường phái này là 
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Duy thức tông 


— như tên đã nói — tất cả mọi hiện tượng con 
người cảm nhận được đều là »duy thức« (vi- 
Jñaptimátrata), chi là thức (tâm); mọi hiện 
tượng đều là cảm nhận của thức, không có 
đối tượng độc lập, ngoài thức đang cảm nhận 


thì không có gì có thật. Như thế, »thế giới« đề 


bên ngoài thuần tuý chỉ là thức vì khách quan 
không có thật và chủ quan cũng không có 
thật nốt. Sự cảm nhận chỉ là quá trình của 
một tưởng tượng, một ảnh ảo của một khách 
quan bị tưởng lâm là có thật. Quá trình này 
được giải thích bằng khái niệm — A-lại-da 
thức (K FA HỆ uk s: ālayavijñāna). Ngoài 
những quan điểm trên, khái niệm — Ba thân 
Phật E 4; s: trikaya) cũng được Duy thức 
tông giải thích trọn ven. Đại điện xuất sắc 
của Duy thức tông, ngoài các nhà sáng lập 
nói trên, là — An Huệ (¿ 3; s: sthiramati), 
— Hộ Pháp (E 1X; s: dharmapála) — hai 
luận su đã tao thêm hai nhánh khác nhau 
trong Duy thức tông — và — Trán-na (Dt AB; 
s: dignága) — Pháp Xứng (X $8; s: 
dharmakirti, xem — Mười đại luận su). 

Tên — Phan ngữ (sanskrit) khác của Duy 
thức tông là Du-già hành tông (vogácara), vì 
lí do là đệ tử phái này rất chú trọng việc hành 
tri > Du-già (s: yoga), quán tuóng thién 
định để phát huy hạnh nguyện của một Bồ 
Tát. 

Thế giới bên ngoài được Duy thức tông giải thích 
nhu sau: — A-lai-da thức, vốn chứa tất cả các 
chủng tử của quá khứ, mang sẵn những. mầm, 
chủng tử (s: hija) và các mầm đó sản sinh các hiện 
tượng tâm thức. Các chủng tử đó chín muói theo 
tác động của — Nghiệp (s: karma), chúng tác 
động qua lại lẫn nhau làm con người thấy một ảnh 
ảo mà cho nó là có thật. A-lại-da thức được so 
sánh với một dòng nước chảy, luôn luôn mới mẻ 
và liên tục, tiếp tục sinh hoạt động sau khi chết và 
sự liên tục của nó chính là cơ sở của sự tái sinh. 
Những cảm nhận của con người, vì bị »ô nhiễm« 
nên chúng sinh ra một ấ án tượng vé cái »ta«. Án 
tượng về cái »ta« là sai lầm, vì thật ra chi có »sự 
cảm nhận« chứ không có »nguói cảm nhán«. Và 
cũng vì vô minh mà cho rằng có tự ngã nên con 
người bám víu vào đó dé chịu — Khổ. Duy thức 
tông dựa vào thuyết dưới đây — được gọi là thuyết 
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Tam tự tính (s: #risvabhäva) — dé giải thích sự cảm 
nhận, nhận thức ngoại cảnh. 
Tam tự tính là: 
1. Biến kế sở chấp tính (à Ät Er ŸN TE; s: pari- 
kalpita-svabhāva), còn được gọi là huyên giác (4) 
31) hay thác giác ($5 14): Tất cả những hiện hữu 
èu là kết quả của trí tưởng tượng (huyễn giác), 
do chấp trước, cho rằng sự vật trước mắt là có 
thật, là độc lập; 
2. Y tha khởi tính (fk 4t jŒ PE; s: paratantra-sva- 
bháva), nghĩa là dựa vào cái khác mà sinh ra: Tất 
cả pháp hữu vi đều do — Nhân duyên mà phát 
sinh, lệ thuộc vào nhau, không có tự tính (s: asva- 
bhãva); 
3. Viên thành thật tính (E| hề Pt E; s: parinis- 
panna). Tâm vốn thanh tịnh, là — Chân nhu (s: 
tathata), — Như Lai tang (s: tathagata-garbha), 
là tính Không (s: sünyata). 
Phương cách giải thoát của Duy thức tông dựa vào 
con đường của Phật giáo nguyên thuỷ, gồm có 
bốn mức độ (hoặc năm, trong hệ thống năm cấp 
thì 1 và 2 bằng cấp 1 ở đây, xem thêm — Ngũ 
đạo), đòi hỏi hành giả hành trì các — Ba-la-mật- 
da (s: paramita; — Lục độ) và — Định (s: sa- 
madhi): 
1. Gia hạnh (s: prayoga): Hành giả (Bồ Tát) nhận 
ra rằng không có gì ngoài Tâm; 
2. Kiến (s: darsana): Hành giả dựa trên giáo. pháp 
đích thật, đạt — Như thật tri kiến, bước Vào => 
Thập địa (s: bhOmi). Hành giả thống nhất khách 
quan chủ quan là một. Trong giai đoạn này, hành 
giả loại trừ — Phién nào (s: klesa). 
3. Tu tâp (s: bhavana): Hành giả tu tập và vượt 
qua Bồ Tát thập địa; 
4. Thánh quả: Hành già diét tàn phién nào, chám 
dứt — Luân hồi. Vi Bồ Tát dà chứng đạt Pháp 
thân (s: dharmakaya). 
Duy thức tông phát triển mạnh nhất trong thế kỉ 
thứ 6 sau Công nguyên. Một trong những trung 
tám quan trọng của Duy thức tông là Đại học —› 
Na-lan-dà (s: nálanda) ở Bắc Án Độ. Nơi đó, Hộ 
Pháp đã chủ trương một quan điểm duy thức tuyệt 
đối. Song song với Na-lan-dà cũng có một trung 
tâm khác không kém quan trọng tại Va-la-bi 
(valabhi), được một Đại luận sư khác của Duy 
thức tông là Đức Huệ (s: gunamati) sáng lập. Dai 
diện xuất sắc nhất của trường phái Duy thức này 
là An Huệ (s: sthiramati), một môn đệ của Đức 
Huệ. Khác với Hộ Pháp, An Huệ có cái nhìn 
tương đối hơn về duy thức, bắt cầu nói giữa quan 


Dược Sơn Duy Nghiễm 


điểm »Thát tướng« của — Long Thụ (s: ná- 
gárjuna) và quan niệm »Nhát thiết duy tâm tao.« 
Su dung hoà triết lí của Duy thức tông và tư tưởng 
thật tính của Trung quán tông. Tràn-na (s: dig- 
nãga) và Pháp Xứng (s: dharmakirti) kết hợp 
quan điểm Duy thức và — Kinh lượng bộ (S: sau- 
trüntika) dé sinh ra một nhánh của Duy thức là 
Nhân minh hoc (| Hj] £2; s: hetuvidya), cách 
tranh luận bằng logic. 


Duy thức tông bị — Trung quán tông (s: madhya- 
mika) phản bác mãnh liệt. Họ cho rằng Duy thức 
tông đã đưa vai trò của Thức lên quá cao, cho nó 
một tính chất trường tồn, đứng sau mọi hiện tượng 
(xem thêm — Pháp tướng tông). 


Sáu bộ kinh cán bản của Duy thức tông: 1. — Đại 
phương quảng Phật hoa nghiêm (buddhavatamsaka- 
mahävaipulya-sutra); 2. — Giải thám mát (saridhinir- 
mocana-sütra); 3. Nhw Lai xuất hiện công đức, không có 
bản Hán văn; 4. Đại thra a-ti-datema (mahayana- 
bhidharma-sútra), được nhắc đến trong Nhiếp đại thừa 
luận, Du-già sư dia luận nhưng không có bản Hán văn, 
có lẽ đã thất truyền; 5. > Nhập Lăng-già (lankavatàra- 
sūtra), 6. Hậu nghiêm kinh (ghanavyiha), chưa được 
dịch ra Hán văn; 


Mười một bộ luận: 1. — Du-già sw địa luận (yogáca- 
rabhümi-sastra), Vô Trước soạn, Huyền Trang dịch ra 
Hán ngữ, 100 quyền. Đây là bộ luận chính của Duy thức 
hoc; 2. Đại thừa bách pháp minh môn luận (mahá- 
yánasatadharma-vidyádvára-Sástra), Thé Thán soan, 
Huyền Trang dich, 1 quyền; 3. Đại thira ngũ uán luận 
(skandhaka-prakarana), Thế Thân soạn, Huyền Trang 
dịch, 1 quyến; 4. Hiển dương thánh giáo luận (ãrya- 
Sasana-prakarana-Sástra), Vô Trước soạn, Huyền Trang 
dịch, 20 quyển; 5. — Nhiếp đại thừa luận (mahãyãna- 
samgraha), có ba bản Hán dich: 1. Phát-dà Phiến-đa 
(buddhasanta) dich, 2 quyén; 2. > Chân Dé (par amãr- 
tha) dịch, 3 quyên; 3. Huyền Trang dich, 3 quyền; 6. Đại 
thừa a-ti-dat-ma (tạp) tập luận (abhidharma-samuc- 
caya), Vô Trước soạn, Sw Tử Giác (simhabodhi) thích, 
— An Huệ (sthiramati) tập, Huyền Trang dịch, 16 
quyền; 7. Biện trung biên luận (madhyantavibhaga-sas- 
tra), Di-lặc thuyết, Huyền Trang dịch, 3 quyén; 8. Nhi 
thập duy thức tụng (vimáika-vjfñaäptimatratä-karikã), có 
ba bản dich: 1. Duy thức luận, Bát-nhà Luu-chi 
(prajñaruci) dich, 1 quyén; 2. Dai thira duy thúc luán, 
Chán Dé dich, 1 quyén; 3. Duy thúc nhi tháp tung, 
Huyén Trang dich, 1 quyén; 9. Duy thúc tam thập tụng 
(s: trimsatika-vijiaptimatrata-karika), Thé Thân soạn, 
Huyền Trang dịch, 1 quyên; 10. Đại thira kinh trang 
nghiêm luận (mahayanasútralankara-Sastra), Vô Trước 
soạn, Ba-la-phá Mát-da (prabhakaramitra) dich, 13 
quyền; 11. Phân biệt du-già luận (9), Di-lác thuyết, chưa 
có bản Hán văn; 


Duy thức tu đạo ngũ vị 
— Ngũ đạo 

Duyên Giác Phật 

— Độc Giác Phật 


Duyên khởi 
4% ji; S: pratityasamutpáda; P: paticcasamup- 
páda; 

— Mười hai nhân duyên 


Dự lưu 

YA Wü; S: srotapanna; P: sotãpanna; dịch theo 

âm Hán Việt là Tu-đà-hoàn; 
Chi một người mới nhập dòng, dat quả thứ 
nhất của — Thánh đạo (ãzya-mãrga), trước 
đó là một bậc — Tuy tín hành (s: $raddhanu- 
sárin) hay bậc — Tuy pháp hành (s: dharmäa- 
nusãrin). Bậc dự lưu là người đã giải thoát ba 
> Trói buộc đầu tiên là ngã kiến, nghỉ ngờ 
và giới cám. thủ (bám vào qui luật), nhưng 
vẫn còn — Ô nhiễm (s: Klesa) dính mác. Bác 
du luu sé tái sinh nhiều nhất là bảy lần, sau 
đó đạt giải thoát; nếu thoát được — A dục 
(s: kámatrsna) và sân hận thi chỉ cần tái sinh 
hai hay ba lần nữa. 


Dược Sơn Duy Nghiễm 
3# tị HE fü; C: yàoshãn wéiyăn; J: yakusan 
igen; 745-828 hoác 750-834; 
Thién su Trung Quóc. Món dé xuát sác cúa 
— Thạch Đầu Hi Thiên và — Mã Tổ Đạo 
Nhất Thiền sư. Nối pháp của Sư có nhiều 
người, trong đó — Đạo Ngô Viên Trí, — 
Vân Nham Đàm Thạnh vá > Thuyền Tử 
Đức Thành (Hoa Đình Thuyền, Tử) là ba vị 
được sử sách nhắc đến nhiều nhất. 
Sư họ Hán, người ở Ráng Châu, Sơn Tây, xuất gia 
năm 17 tuổi. Sư học thông kinh luận, d dp tri 
giới luật nhung vẫn không nắm được yêu chỉ, tự 
than rằng: »Bậc đại trượng phu nên xa lia các 
pháp dé giữ minh trong sạch, nào ai có thé ti mi 
làm những việc nhỏ.« 
Sư đến tham vấn Thạch Đầu Hi Thiên và hỏi: »> 
Ba thừa mười hai phần giáo con còn hiểu sơ, đến 
như thường nghe phương Nam nói ›chỉ thắng tâm 
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Dược Sư Lưu Li Quang Phật 


nguoi, tháy tính thành Phật‹ thật con mù tit. Cüi 
mong Hoà thượng từ bi chi day.« Thạch Đầu bảo: 
»Thé ấy cũng chăng được, không thế ấy cũng 
chẳng được, thế áy không thế ấy déu chẳng được, 
ngươi làm sao.« Su mờ mit không hiểu, Thạch 
Đầu liền bảo: »Nhân duyên của ngươi không phải 
ở đây, hãy đến Mã Đại sư.« 

Sư đến Mã Tổ thưa lại câu đã trình với Thạch 
Đầu. Mã Tổ bèn nói: »Ta có khi dạy y nhướng 
mày chớp mắt, có khi không dạy y nhướng mày 
chớp mắt. Có khi nhướng mày chớp mắt là phải, 
có khi nhướng mày chớp mắt là không phải, ngươi 
làm sao?« Ngay câu này Sư đạt yếu chỉ, bèn lễ 
bái. Mã Tổ hỏi: »Ngươi thấy đạo lí gì lễ bái?« Sư 
thưa: »Con ở chỗ Thạch Đầu như con muỗi đậu 
trên trâu sắt.« Mã Tổ bảo: »Ngươi đã biết như thế, 
phải khéo gìn giữ.« Sau khi hầu Mã Tổ ba năm, 
Sư trở về Thạch Đầu và được truyền > Tâm ấn 
nơi đây. 

Rời Thạch Đầu, Sư đến Dược Sơn Lễ Châu, môn 
đệ theo học rất đông. Một hôm có vị tăng hỏi: »TÓ 
su chua dén nuóc này, nuóc này có y TÓ su 
cháng?« Sư đáp: »Có.« Tăng lai hỏi: »Dà có ý Tổ 
sư, lại đến làm gi?« Sư lại đáp: »Bởi có, cho nên 
đến.« 

Đời Đường niên hiệu Thái Hoà, năm thứ tám, 
tháng hai, sắp thị tịch, Sư kêu to: »Pháp đường 
ngã! Pháp đường ngã!« Đại chúng đều mang cột 
đến chồng, Sư liền khoát tay bảo: »Các ngươi 
không hiểu ý ta.« Nói rồi Sư từ giã chúng thị tịch, 
thọ 84 tuổi, 60 tuổi hạ. Vua sắc phong là Hoàng 
Đạo Đại sư. 


Dược Su Lưu Li Quang Phật 
AE Bp Xm HÀ 06 fb; S: bhaisajyaguruvaidurya- 
pr ordo. buddha; 

— Dược Sư Phật 


Dược Sư Phật 
E3 2 fb; S: bhaisajyaguru-buddha; J: yakushi; 
gọi đây đủ là Dược Su Lưu Li Quang Phát (s: 
bhaisajyaguruvaidurya-prabha-buddha); 
VỊ Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật 
quả. Ngài ngự cõi phía đông (— Tịnh độ), 
tranh tượng hay vẽ tay trái Ngài cầm thuốc 
chữa bệnh, tay mặt giữ — Ấn thí nguyện. 
Phật Dược Sư thường được thờ chung với 
Phật — Thích-ca Máu-ni và — A-di-đà, 
trong đó Ngài đứng bên trái còn Phật A-di-đà 
đứng bên mặt đức Thích-ca. Trong kinh 
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Dược Sw — hiện nay chỉ còn bản chữ Hán và 
chữ Tây Tạng — người ta đọc thấy 12 lời 
nguyện của Ngài, thệ cứu độ chúng sinh, với 
sự giúp đỡ của chư Phật, Bồ Tát và 12 vị — 
Hộ Pháp và — Thiên vương. 


H22: Dược Sư Phật. Trong các tranh tượng, Ngài luôn 
luôn được trình bày với những cây có có vị thuốc (được 
thảo). Trong hình này, tay phải Ngài bắt ấn thí nguyện 
(cho phép, s: varada-mudrá) và cầm một nhánh cây My- 
robalan (s: haritaki, tên khoa học là terminalia bellerica, 
người Việt gọi là cây Bàng bién. Cây này cho hạt màu 
xám nhung với tỉnh dầu có tác dụng nhuận trường). Tay 
trái của Ngài cầm bình bát, cũng có lúc cầm một hộp 
linh dược. 


Tại Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản và Việt 
Nam, Phật Dược Sư được thờ cúng rộng rãi. Các 
lời nguyện của Phật Dược Sư: 1. Phát hào quang 
chiếu sáng mọi chúng sinh; 2. Cho chúng sinh biết 
đến — Nhất thiết trí của minh; 3. Cho chúng sinh 
thực hiện được ước nguyện; 4. Hướng dẫn chúng 
sinh đi trên đường Đại thừa; 5. Giúp chúng sinh 
giữ giới hạnh; 6. Giúp chúng sinh chữa lành các 
thứ bệnh do sáu giác quan sinh ra; 7. Chữa bệnh 
thuộc về thân tâm cho mọi chúng sinh; 8. Cho phụ 
nữ tái sinh trở thành nam giới; 9. Tránh cho chúng 
sinh khỏi rơi vào tà kiến và giúp trở về chính đạo; 
10. Tránh cho chúng sinh khỏi tái sinh trong thời 
mạt kiếp; 11. Dem thức ăn cho người đói khát; 12. 
Đem áo quần cho người rét mướt. 


Dược thạch 
2E 4H; J: yakuseki; sau cũng được goi là Dược 
thực ($ ft); 


Đa Bảo 


Danh từ được dùng chỉ bữa ăn cuối cùng 
trong một thiền viện, thường là buổi chiều. 

Tên dược thạch được dùng vì theo luật xưa, 
bữa ăn cuối cùng là buổi trưa và các vị — Ti- 
khâu thường láy một viên đá được hô nóng 
dàn lên bụng dé bụng đói ban chiều khỏi sôi. 

Sau này, viên đá được thay bằng những thức 
ăn còn lại của buổi trưa và vi vậy bữa ăn này 
được gọi là dược thạch. 


Dương Ki phái 
Ba li YR; C: yángqí-pài; J: yogi-ha; 

Một nhánh của Thiền tông, xuất phát từ 
Thiền sư — Dương Kì Phương Hội. Phái này 
được xếp vào — Ngũ gia thất tông và là 
nhánh quan trọng hơn của hai nhánh được 
phân ra sau Thiên sư —> Thạch Sương Sở 
Viên. Nhánh thứ hai là —^ Hoàng Long phái. 
Rất nhiều vị Thiền sư danh tiếng xuất phát từ 
phái này như — Vô Môn Huệ Khai, — Viên 
Ngộ Khắc Cần... Tại Nhật, phái này vẫn tồn 
tại đến ngày nay. 

Khi Thiền tông đang trên đường tàn lụi cuối 
đới Tống thì phái Dương Ki trở thành nơi thu 
thập của tất cả những hệ phái khác thuộc 
tông này. Sau khi hoà hợp với — Tịnh độ 
tông (Thiền Tịnh hợp nhất) trong đời Minh 


thì Thiền tông hiểu theo dạng gốc là —> »Dĩ 


tâm truyền tâm« không còn tôn tại tại Trung 
Quốc. 
Dương Kì Phương Hội 
Bá dk Jj $n C: yánggí fanghui; J: yogi hoe; 
992-1049; 
Thiền sư Trung Quốc, Khai Tổ hé phái 
Dương Ki trong tông —> Lâm Tế. Sư là pháp 
tự của Thiền sư —> Thạch Sương Sở Viên 
(Từ Minh). Môn đệ của Sư có — Bạch Vân 
Thủ Đoan xuất sắc nhất. 
Sư họ Lĩnh quê ở Nghi Xuân Viên Châu. Thuở 
nhỏ tính tình nhậm lẹ, nói năng vui vẻ lí thú. Có 
dịp, Sư đến Cửu Phong chợt nhớ như chỗ đã từng 


ở, quyến luyến không thé bỏ đi và xin cạo tóc xuất ~ 


gia. Sư xem kinh nghe pháp tâm mở sáng tinh 
thần lĩnh hội. 


Sư đến tham học với Thiền sư Từ Minh. Sau một 
thời gian lâu, tâm Sư vẫn mù mịt. Mỗi khi đến 
hỏi, Từ Minh bảo: »Việc quá nhiều, hãy đi.« Lần 
khác Sư hỏi, Từ Minh lại đáp: »Giám tự (chức của 
Su) ngày sau con cháu khắp thiên hạ, cần gì vội 
gấp. « Một hôm Sư rình ở con đường tắt. Từ Minh 
đến, Sư liền nắm lại nói: »Ông già này hôm nay 
phải vì tôi nói, nếu không tôi phải đánh óng.« Từ 
Minh trả lời: »Giám Tự biết là việc quanh co liền 
thói.« Nghe câu này Su — Đại ngộ, liền qui lay 
ngay dưới bùn. 
Từ Minh thượng đường, Sư bước ra hỏi: »«Khi 
chim núp kêu nâm nâm, mây từ vào núi loạn‹, là 
thế nào?« Từ Minh đáp: »Ta đi trong cỏ hoang, 
ngươi lại vào thôn sâu.« Sư thưa: »Quan chẳng 
nhận kim, lại mượn một câu hỏi.« Từ Minh liền 
hét. Sư thưa: »Hét hay.« Từ Minh lại hét. Sư cũng 
hét. Từ Minh hét luôn hai tiếng, Sư lễ bái. Từ 
Minh nói: »Việc này là cá nhân mới hay gánh 
vác.« Sư phủi áo ra đi. 
Sau đó Sư trở về Cửu Phong. Tăng tuc lại thinh về 
tru trì tại núi Dương Ki. 
Sư hỏi một vị tăng mới đến: »Mây dày đường hẹp 
xe to từ đâu đến?« Tăng thưa: »Trời không bốn 
vách.« Sư hỏi tiếp: »Di rách bao nhiêu đôi giày 
có?« Tăng liền hét. Sư bảo: »Một hét hai hét sau 
lại làm gì?« Tăng thưa: »Xem ông Hoà thượng già 
vội i vàng. « Sư bảo: »Cây gậy không có ở đây, thôi 
ngồi uống trà.« 
Sư lại hỏi hai vị tăng mới đến: »Lá rụng mây dồn 
sớm rời nơi nào?« Tăng thưa: »Quan Âm.« Sư 
hỏi: »Dưới chân Quan Âm một câu làm sao nói?« 
Tăng thưa: »Vừa đến thấy nhau xong.« Sư hỏi: 
»Việc thấy nhau là thế nào?« Tăng không đáp 
được. Sư bảo: »Thượng toạ thứ hai đáp thế 
Thượng toa thứ nhất xem!« Vị tăng thứ hai cũng 
không đáp được. Sư bảo: »Cả hai đều độn hết.« 
Niên hiệu Khánh Lịch năm thứ sáu (1046), ' Sư dời 
đến núi Vân Cái Đàm Châu và đem Lâm Tế chính 
mạch truyền cho sư —> Bạch Vân Thủ Đoan. Đến 
niên hiệu Hoàng Huu cải nguyên Sư thị tịch, thọ 
57 tuôi. 


Đa Bá 
SH 


áo 
tk. 10-11 
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Da-hu-li-pa (70) 


Thiền sư Việt Nam, thuộc phái — Vô Ngôn 
Thông đời thứ năm. Sư nối pháp —> Khuông 
Việt Thái sư. Môn đệ kế thừa xuất sắc của Sư 
là > Định Hương Trưởng lão. 

Không rõ Sư quê ở đâu, họ gì. Khi Khuông Việt 
khai đường giáo hoá tại chùa Khai Quốc, Sư đến 
tham học và được Khuông Việt khen và riêng cho 
vào thất chỉ dạy. 

Sau khi đắc pháp, Sư chỉ ôm binh bát điêu du đây 
đó. Khi gặp Lí Thái Tổ lúc còn nhỏ, Sư sớm biết 
rằng ông sau này sẽ lên làm vua. Đúng như lời 
tiên đoán của Sư, Thái Tô lên ngôi và thường hay 
thỉnh Sư vào cung thưa hỏi yếu chỉ của — Thiền 
tông. Vua cũng ra lệnh trùng tu chùa Kiến Sơ ở 
làng Phù Đồng, nơi Sư trụ trì. 

Không biết Sư tịch năm nào, nơi nào. 


Da-hu-li-pa (70) 

S: dhahulipa hoặc dhaguli, 

»Người thắt dây phóng tay«; : 
Một trong 84 vi — Tát-dat Án Độ, không rõ 
sóng trong thé kỉ nào. 
Đa-hu-li-pa người xứ Dó-ka-ra (s: dhokara), làm 
nghề bén dây. Ngày no ông bện dây quá nhiều, tay 
ông phóng lén, đau nhức vô ké. Tình cờ một > 
Du-già sư (s: yogin) di qua, dừng lại hỏi han ông. 
Vị này nói ông nếu chỉ như thế mà đã than khóc 
thì sẽ khổ não thế nào nếu phải tái sinh trong ác 
đạo. Nghe xong, ông lẫy làm sợ hãi, xin tu tập đạo 
pháp. VỊ Du-già sư cho ông nhập môn, ban phúc 
lành rồi dạy ông quán tưởng như sau: 

Trước mặt sợi dây thừng, 

cùng hình ảnh chiếc dây, 

cả hai — ngươi thử nghĩ, 

nằm trong Không vô biên. 

Sau đó gắng tinh cán, 

quán tưởng không giao động, 

về một thé uyên nguyên, 

không hé có Tự ngã. 
Người bén dây nghe lời, quán tưởng liên tục 12 
năm. Ông bỗng ngộ rằng cái gọi là »dây« không 
có tự ngã gì cả, nó chỉ là một hiện tượng cảm thụ 
tương đối; và thật thé của cảm thu này bao trùm 
như không gian rộng lớn thanh tịnh. Ông chứng 
rằng hiện tượng và khái niệm về hiện tượng chỉ là 
một, nó nằm trong — Pháp giới (s: dharmadhátu) 
và ông đạt quả — Đại thủ án tát-dia (s: mahãmu- 
drásiddhi). Ông sóng thêm 700 năm nữa dé giáo 
hoá. Bài thánh ca của ông như sau: 

Không gian phi nhị nguyên, 


dhahuri, dharuri, 
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chứa đựng đây tri kiến, 
»hai trở về thành một« 
có tìm thì không ra. 
Hãy để tâm vô vi, 

trong dạng định tĩnh đó, 
Lạc thanh tịnh sẽ lên. 


Đa-la 
Z HS: tara; cũng được dịch nghĩa là Độ mẫu 
(RE EJ), Duyên độ mẫu (4 JE Eb); 
Theo —› Phật giáo Tây Tạng, Da-la là một 
hiện thân của Bồ Tát —> Quán Thế Âm, sinh 
ra từ »nước mắt« của Ngài dé hỗ trợ chính 
pháp. 


H 23: Da-la. Trong hình này, Da-la được trình bày với 
hai hoa sen, nở búp và xoé. Có sách giảng nghĩa là sen 
nở búp chỉ ban đêm và xoè là ban ngày và như vậy, Da- 
la săn lòng cứu độ chúng sinh không kê ngày hay đêm. 


Da-la là hiện thân dang nữ nhân của lòng — 
Từ bi và là một vị thần rất được Tây Tạng 
tôn thờ. — A-đề-sa là người đầu tiên thờ nữ 
thần Da-la trong thế kỉ thứ 11 và ké từ đó nữ 
thần này trở thành một — Hộ Thần (t: yidam) 
của nhiều người Tây Tạng. Có đến 21 dạng 
Đa-la, khác nhau về màu sắc, hình dáng, 
trang sức, hiện ra trong dạng hiền từ hoặc dữ 
ton. Màu sắc thông thường hay thấy của Da- 
la là màu lục và trắng. Hai phu nhân của vua 
Tüng-tán Cuong-bó (t songfsen gampo) 
trong thé ki thứ 7 được xem là hiện thân của 
hai vi này. 


Đại bồ-đề 


Da-ri-ka-pa (77) 

S: darikapa; »Vương giả, nô lệ của ki nữ«; 

Một — Ma-ha Tát-dat trong 84 vị Tát-dat Ấn 
Độ, đệ tử của — Lu-i-pa (s: /üipa), sống 
trong thế kỉ thứ 9. Chuyện này thường được 
ké chung với chuyện — Den-gi-pa (s: dengi- 
pa). : 

Da-ri-ka-pa vôn là nhà vua In-dra-pa-la (s: in- 
drapála) của thành —> Hoa Thi (s: pataliputra). 
Làn no, nhà vua di sán vé thi gáp Dao su Lu-i-pa, 
ông tỏ lòng quí trọng, muốn mời vị này vé hoàn; 
cung, nhưng Lu-i-pa từ chối. Sau đó ông quyết 
tâm học đạo, nhường ngôi cho con và cùng Den- 
gi-pa (s: đengipa) tìm Lu-i-pa. Lu-i-pa cho ông 
nhập dòng — Ca-kra-sam-vara tantra, nhung vi 
cả hai không có gì để cúng dường, họ tình nguyện 
dâng thân mình. Lu-i-pa đem cả hai đến xứ Bi-ra- 
puri (s: bhirapuri) thành Jan-ti-pur (s: Jañtipur) 
vá bán óng cho náng Da-ri-ma (s: darima), ki nú 
chúa của một ngôi đền tại đó. Lu-i-pa nhận tiền, 
cùng Den-gi-pa đi mắt. 

Ông phục vụ cho Da-ri-ma suốt 12 năm nhưng 
luôn luôn tu học theo lời day cüa Dao su. Ngày no 
có một khách làng choi — cũng là một nhà vua — 
dén choi đền. Trong đêm, khách ra ngoài bài tiết 
thì thấy trong một bụi cây có hào quang toả ra. 
Khách ngạc nhiên thấy tên nô Je cúa Da-ri-ma 
ngồi trên ngai, được 15 tiên nữ hầu hạ. Khách liền 
gọi Da-ri-ma, mọi người lúc đó mới biết tên nô lệ 
là một thánh nhân. Da-ri-ma ta dỗi, xin ông nhận 
lời làm — Du-già sư trong đền, nhưng ông từ 
chối; ngược lại ông nhận Da-ri-ma và khách làm 
đệ tử. Ông ngôi trên không trung hát: 

Tài sản của vua chúa, 

ké cá long, voi, ngai, 

nhat mờ bên canh ta. 

Long giải thoát che đâu, 

ta cưỡi xe đại thừa, 

ngôi trên ngai ba cối: 

niêm vui Da-ri-ka. 

Bài kệ chứng đạo của ông có những dòng sau: 
Cói Cuc lac trong ta, 
vi mé vong che khuát. 

Hày vun bói thién nghiép, 

và hué giác huyén bí, 

dé truc nhán cói này. 

Di cho sóng trăm năm, 

dù cho có vun bôi, 

thiện nghiệp và huệ giác, 

mà không có Đạo sư, 


cũng không đạt Cực lạc. 


Da-la-ni 
PE ZE ME; S: dharani; cũng được gọi theo nghĩa 
là Tổng tri (4# $5), có nghĩa là »thâu nhiếp tất 
cả«; 
Câu kinh ngắn mang sức mạnh siêu nhiên. 
Đà-la-ni có thể là đoạn kết một bộ kinh, cũng 
có thể đại điện một trạng thái tâm thức đề khi 
hành giả niệm đến, có thể đạt đến tâm thức 
đó. Thông thường Đà-la-ni dài hơn — Man-- 
tra. 


Đại bát-niết-bàn kinh 

K it dS BE A S: mahãparimirväna-sia; J: 

daihatsu nehangyo; 
Một bó kinh — Đại thừa viết bằng văn hệ —› 
Phan ngữ (sanskrit), gồm nhiều tập, đã được 
dịch ra chữ Hán. Kinh này nói về — Phật 
tính, là thẻ tính tồn tại trong tất cả chúng sinh 
(— Hữu tình). Ngoài ra, kinh này cũng giảng, 
các dé tài quan trọng khác của Phật giáo Dai 
thừa. Trong cách phân chia của — Tam tang 
Trung Quốc thì kinh này được xếp vào hệ 
kinh — Phương đẳng (s: vaipulya-sútra). 
Đừng nhằm lẫn với Dai bát-niét-bàn kinh (p: 
mahaparinibbána-sutta), viét t bằng văn hệ => 
Pä-li, nói về những năm cuối cùng của đức 
Phật và lúc Ngài nhập diệt. 


Đại bát-niết-bàn kinh 

KR dà TES P: maháparinibbana-sutta; 
Một bài kinh nằm trong — Trường bộ kinh. 
Kinh này được viết bằng văn hé — Pa-li, 
trình bày những năm cuôi cùng của đức — 
Phật, vé thời điểm nhập —> Niết-bàn của 
Ngài cũng như việc hoả thiêu xác thân và 
việc phân chia — Xá-lj. Kinh này được nhiều 
tác giả tham gia ghi lại khoảng 480 trước 
Công nguyên. Đừng nhằm lẫn với Đại bát- 
niét-bàn kinh (mahäãparinirväna-sitra), viết 
bằng văn hệ — Phan ngữ (sanskrit), nói về 
— Phật tính. 
Đại bồ-đề 

K ¥ d S, P: mahábodhi; 
— Giác ngộ vô thượng, không có gi vượt qua 
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Đại Châu Huệ Hải 


nói. 


Dai Châu Huệ Hải 

K # E 1Ñ; C: dàzhñ huihái; J: daishú ekai; tk. 

8/9; 
Thién su Trung Quốc, môn đệ đắc pháp của 
— Mã Tổ Đạo Nhất. Sư có dé lại hai bộ sách 
quí là Đại Châu ngữ lục và Đốn ngộ nhập 
đạo yếu môn luận. 
Sư họ Châu, quê ở Kiến Châu, theo Hoà thượng 
Đạo Trí chùa Đại Vân ở Việt Châu xuất gia. Nhân 
có người chi dẫn, Sư đến yét kiến Mã Tô. 
Mã Tô gặp Sư hỏi: »Từ đâu đến?« Sư thưa: »Từ 
chùa Đại Vân ở Việt Châu dén.« Mã Tổ hỏi: »Dén 
đây cầu việc gì?« Sư thưa: »Dén cầu Phật pháp.« 
Mã Tổ bảo: »Kho báu nhà minh mà chẳng đoái 
hoài, lại bỏ nhà đi xa, tìm cái gì? Ta trong ấy 
không có một vật, cầu Phật pháp cái gi?« Sư hỏi: 
»Tháy nói gì là kho báu của Huệ Hải?« Mã Tổ 
bảo: »Chính nay nguoi hói ta, là kho báu cüa 
nguoi, dày dü tát cá không thiếu thốn, tự do sử 
dụng, đâu nhờ tìm cầu bên ngoài!« Nhân câu nói 
này, Sư thông suốt, tự nhận bản tâm không do 
hiểu biết. 
Sau khi ở lại hầu Mã Tổ sáu năm, Sư trở về Việt 
Châu phụng dưỡng bản su. Sư án dáu chỗ ngộ đạo 
thâm sâu của mình và soạn quyền > Đôn ngó 
nháp dao yéu món luán. Quyên này bị một người 
lén đem đến trình Mã Tó. Xem xong, Mã Tổ bảo 
chúng: »Dai chúng! ở Việt Châu có Dai Châu tròn 
sáng thấu suốt tự tại vô ngại !« Nghe vậy, chúng rủ 
nhau đến Sư tham vấn đạo và Sư từ đây mang 
danh hiệu Đại Châu. 
Sư bảo các vị đến tham vấn: »Thién khách! Tôi 
chẳng hội Thiền, trọn không có một pháp có thể 
chỉ dạy người, không phiền các vị đứng lâu, hãy 
tự đi nghỉ.« Tuy vậy mà học chúng ngày càng đến 
đông, Sư tuỳ câu hỏi mà trả lời, biện tài không 
Một — Cư sĩ đến hỏi: »Tức tâm tức Phật, cái gì là 
Phật?« Sư bảo: »Ông nghi cái gì không phải là 
Phật chỉ ra xem?« Cư sĩ ing thinh. Su báo: »Dat 
thi kháp cánh là Phát, cháng ngó thi cón khác xa.« 
Một vị khách hỏi: »Ba giáo Nho, Lão, Thích là 
giống nhau hay khác nhau?« Sư đáp: »Được bậc 
cao minh rộng lòng sử dung thi E ba được nhu 
nhau, còn theo kẻ hẹp lòng cô chấp, thì khác nhau 
ba lối. Thật ra, tất cả đều do một tính khởi dụng 
mà ra, nhưng vì căn cơ nhỏ hẹp mà thấy thành ba. 
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Mê hay ngộ là do người, chứ chẳng phải vì giáo lí 
giống hay khác nhau.« 

Một —› Luật sư đến hỏi: »Tháy tu có dung cóng 
không?« Sư đáp: »Có.« Vi này hỏi: »Dụng công 
thé nào?« Sư đáp: »Dói thi ă ăn, mệt thì ngủ.« Luật 
sư hỏi: »Dụng công như thé thi cüng nhu nguói 
thé tuc sao?« Su dáp: »Chẳng như vậy.« Vi này 
hỏi tiếp: »Vì sao chẳng như vậy?« Su trả lời: »Khi 
ăn, họ chẳng chịu, ăn mà nghĩ đến trăm thứ nhu 
cầu, khi ngủ họ chàng. chiu ngü mà tính toán ngàn 
viéc.« Luát su nghe rói láng thinh. 

Một Pháp su thuộc tông — Duy thức — nhưng có 
một quan niệm sai lệch vé Duy thức, quá chấp — 
Hữu — đến tham vấn và được Sư dùng lí > Không 
(s: Sünyata) tuyệt đối chinh lại. Ông ta hỏi: »Thiền 
sư dùng tâm gì tu đạo?« Sư trả lời: »Không có tâm 
nào dé dùng, cũng chăng có dao nào đề tu.« Pháp 
su hói: »Néu nói không có tâm nào dé dùng, 
chẳng có đạo nào dé tu thì sao hằng ngày vẫn hội 
họp khuyên kẻ khác tập thiền tu dao?« Sư đáp: 
»Láo tăng chẳng có một miếng đất cắm dùi, thì 
chỗ nào dé họp người? Lão tăng cũng chẳng 
miệng lưỡi thì làm sao khuyên dạy người được?« 
Pháp sư liền nói: »Thiền sư trước mặt còn nói 
dóil« Sư bảo: »Lão tăng không miệng lưỡi 
khuyên người, thì đâu thé nói dối !« Pháp SƯ nói: 
»Thật không hiểu nói cách nói chuyện của Thiền 
sư!« Su nói: »Lão tăng tự mình cũng chẳng hiểu !« 
Không biết Sư tịch nơi nào. 


Đại Chiêu 
KM; T: jo-khan; 

Tên của một ngôi chùa ở trung tâm La-sa (t: 
lhasa), do công chúa Văn Thành thiét ké và 
công chúa Trì Tôn (s: bhrkuti, âm là Ba-li- 
khó-c0), con của một thứ phi người Nepal và 
vua Khí-tông Lộng-tán xây dựng đời Đường. 
Chùa này có chứa một tượng Phật Thích-ca 
Mâu-ni bằng vàng. 


Đại chính tân tu đại tạng kinh 
K IE ME K UL K; J: taishõ shinshü daizo- 
kyó; 
Bản in hiện đại của — Tam tang (s: tripita- 
ka) Trung Quốc, được một nhóm học giả 
người Nhật biên tập và xuất bản từ năm 
1924-1934. Đại tạng này bao gồm 3360 Kinh 
và những bài luận văn khác. 
Phần chính của — Đại tang này bao gồm 55 


Đại cứu kính 


tập, trong đó 21 tập thuộc về — Kinh (s: 
sútra), 3 tập thuộc vé — Luật (s, p: vinaya), 
8 tập thuộc — A-ti-dat-ma (s: abhidharma), 
4 táp nói vé các tóng phái cúa , rung Quốc và 
Nhật, 7 tập nói về lịch sử, tiểu sử, mục lục. 
Ngoài 55 tập chính nêu trên còn có 30 tập 
với 736 tác phẩm của người Nhật và 15 tập 
Đồ tượng. 


Đại chúng bộ 

KR HH; S: mahäsãnghika; 
Chỉ phái »đại chúng«, phần lớn, da số của — 
Tăng-già; một trong hai trường phái — Tiêu 
thừa, được tách ra trong hội nghị — Kết tập 
lần thứ ba tại Hoa Thị thành (s: pütaliputra). 
Trong hói nghi này, nhóm Dai chüng bó có 
nám quan diém riéng vé tính chất của — A- 
la-hán. Theo thói gian, Dai chüng bó lai tách 
ra thành Nhất thuyết bộ (s: ekavyahárika) và 
Khôi son: trụ bộ (s: gokulika). Từ Nhất thuyết 
bộ lại xuất phát Thuyết xuất thế bộ (s: lokot- 
taraváda) và từ bộ phái kia lại sinh ra Da văn 
bộ (s: bahusrutiya), Thuyết giả bộ (s: pra- 
¡ñaptivada) và Ché da sơn bộ (s: caitika). 
Quan điểm của Đại chúng bộ được xem là tiền 
thân của giáo pháp — Đại thừa sau này. Người ta 
đã tìm thây nơi Đại chúng bộ quan điểm cho rằng, 
tất cả đều chỉ là giả danh, cái tuyệt đối cũng như 
tương đối, — Niét-bàn hay — Luân hồi, thế gian 
hay => Xuất thế gian. Tất cả những danh tự đó 
không hề có một thật chất trường tồn. Thời đó, 
quan điểm này đã ngược hẳn giáo lí của => 
Trưởng lão bộ (s: sthavira; p: theravada). 
Các vị thuộc Đại chúng bộ xem đức Phật là 
con người siêu thế, với thân tâm hoàn toàn 
thanh tịnh. Đó là khái niệm đầu tiên dẫn đến 
quan điểm »Phật siêu việt« sau này của Đại 
thừa Phật Giáo. Đại chúng bộ xem đức Phật 
là sống vô tận, đã đạt — Nhất thiết trí, toàn 
năng, thé nhập đại định vĩnh cửu. Các vị này 
cũng tin rằng — Bồ Tát có thể chủ động tái 
sinh vào cảnh khó, thí du dé xoa diu đau khổ 
của chúng sinh trong địa ngục, dé giảng pháp 
và để nuôi thiện nghiệp cho các chúng sinh 
đó. 


Đại cứu kính 

K F 38; T: dzogchen [rdzogs-chen]; S: atiyoga; 

cũng goi là Đại viên màn (A El W), Đại thành 

tựu CK J 3#); 
Giáo pháp chủ yếu của tông — Ninh-mã (t: 
nyingmapa) trong — Phật giáo Tây Tang. 
Giáo pháp này được xem là Mật giáo cao 
nhất do đức —> Thích-ca Mâu-ni chân truyền. 
Giáo pháp này được gọi là »Dai cứu kính« vì 
nó cùng tột, không cần bất cứ một phương 
tiện nào khác. Theo giáo pháp nảy, tâm thức 
luôn luôn thanh tịnh, hành giả chỉ cân trực 
nhận điêu đó. Theo truyền thuyết, Đại cứu 
kính được — Liên Hoa Sinh (s: pad- 
masambhava) và Ti-ma-la Mát-da (s: vimala- 
mitra) đưa vào Tây Tang trong thé ki thứ 8 
và sau dó duoc — Long-chen-pa tóng két 
trong thé ki thứ 14. Cuối cùng, tông phái này 
duoc Jig-me Ling-pa (1730-1798) kết tập và 
truyền đến ngày nay. 
Giáo pháp Đại cứu kính xuất phát từ Bàn sơ Phật 
— Phổ Hiền, từ Pháp thân (> Ba thân) siêu việt 
thời gian và không gian. Pháp thân truyền trực 
tiếp cho Báo thân là — Kim Cương Tát-dóa (s: 
vajrasativa), truyền đến Ứng thân là Ga-rab Dor- 
je (sinh năm 55 sau Công nguyên). Garab Dor-je 
truyền lại giáo pháp này cho đệ tử là Diệu Đức 
Hữu (s: mañjusrimitra) vói hon 6 triéu cáu ké. Vi 
đệ tử này chia các câu kệ này làm 3 phần: Semde 
(tâm thức), Longde (hư không) và Mengagde 
(khai thị). Học trò của Diệu Đức Hữu là Cát 
Tường Sư Tử (s: srisimha) hoàn chỉnh thêm phần 
khai thị và giao cho Kì-na Tu-da-la (s: ¡Ranasútra) 
và Tì-ma-la Mật-đa (Tịnh Hữu). Sau đó Tì-ma-la 
Mật-đa đưa giáo pháp này qua Tây Tạng. 
Một dòng khác của giáo pháp này được — Liên 
Hoa Sinh Đại sư phát triển hơn nữa. Sư là người 
được các vị — Không hành nữ (s: dakini) truyền 
pháp Đại cứu kính. Giáo pháp này xuất phát từ 
nhận thức, thể của tâm thức vón thanh tịnh, không 
ô nhiễm, nhưng vì con người không nhận ra điều 
đó nên cứ mãi trầm luân trong sinh tử. Một 
phương cách đột phá được vòng sinh tử này là 
nhận cho được tâm thức »trần trụi« »tự nhiên« là 
thé tính của mọi hoạt động tâm lí. Sư trình bày 
cánh cửa dẫn đến »Tri kiến uyên nguyên«, là sự 
thống nhất giữa tính — Không (s: Sinyata) và 
Cực quang (s: abhasvara; e: clear light; ánh sáng 
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Đại Điên Bảo Thông 


rực rỡ). Bên canh các cách thé nhận Không, còn 
có cách dựa vào ánh sáng của tri kiến uyên 
nguyên mà giác ngộ. Đây chính là cơ sở của các 
lời khai thị trong — Tử thư, một trong những luận 
giải quan trọng của Phật giáo Tây Tạng. 

Một phép tu khác là thực hiện được sự tan rã của 
tứ đại đã tạo thành thân thé không dé lại dấu vết 
(biến mất), đạt được »thán câu vóng« (s: indraca- 
pakaya). 


Đại Điên Bảo Thông 

KK BB #ï Ñ; C: dàdiãn bdotong; J: daiten hotsú; 

T5819: 

Thión su Trung Quóc. Su dác pháp noi = 
Thạch Đầu Hi Thiên. Trong các đệ tử nối 
Pháp của Sư có Thiền sư — Tam Bình Nghĩa 
Trung hay được nhắc đến. 
Sư họ Dương, người Dĩnh Châu. Ban đầu, Sư đến 
tham vấn Thạch Đầu, Thạch Đầu hỏi: »Cái gì là 
tâm ngươi?« i Sư thưa: »Nói năng là tâm.« Nghe 
vậy Thạch Đầu đuổi ra. Hơn một tuần sau, Sư lại 
đến hỏi: »Trước đó chăng phải, ngoại trừ cái nảy, 
cái gì là tâm?« Thạch Đâu bảo: »Trừ bỏ nhướng 
mày chớp mắt, đem tâm lai'« Su dáp: »Khóng 
tàm có thé dem lai.« Thach Dàu lai hói: »Nguyén 
lai có tâm sao nói không tâm? Không tâm trọn 
đồng với hư vô.« Ngay câu nói | này, Sư đại ngộ. 
Sau, Sư từ biệt Thạch Đầu đến Linh Sơn, Triều 
Châu ở ẩn. Học chúng qui tụ về vẫn khá đông. Sư 
thường dạy chúng: »Chi trừ bỏ tát cả những vọng 
động tưởng niệm xét lường, tức chân tâm của 
ngươi. Tâm này cùng trần cảnh và khi kiềm giữ 
lặng lẽ hoàn toàn không dính chấp. Tức tâm là 
Phật không đợi tu sửa...« 
Có vị ¡ tăng hỏi: »Trong kia, khi người thấy nhau 
thì thế nào?« Sư đáp: »Trước chẳng có trong kia.« 
Tăng lại hỏi: »Trong kia thế nào« Sư đáp: »Chẳng 
hỏi câu áy.« 
Không biết Sư tịch nơi nào. 
Đại Đức tự 

K Ÿ Sĩ; J: daitoku-ji; 
Một ngôi chùa nói danh thuộc tông — Lâm 
Tế tại Nhật Bản. Chùa này được Thiên sư —› 
Tông Phong Diệu Siêu (j: shuhóo myocho) 
sáng lập. 
Năm 1315, Thiền sư Diệu Siêu tự lập cho mình 
một cái am nhỏ mang tên Đại Đức, nắm ở hướng 


Tây bắc của Kinh Đô (j: kyóto). Sau mót thói gian, 
danh tiếng của Sư lan truyền khắp noi và Hậu Dé 
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Hồ (j: go-daigo) Thiên hoàng mời Sư vào cung 
tham hỏi Phật pháp. Nhân dịp này, Sư được Thiên 
hoàng ban cho một khoảnh đất rất lớn dé xây 
dựng một ngôi chùa to (1324). Dưới sự hướng dẫn 
của một vị tăng thuộc tông — Thiên Thai, công 
trình xây dựng ngôi chùa lớn này được xúc tiến. 
Tháng ba năm 1327, ngôi chùa này — mang tên am 
cũ của Sư là Đại Đức — được khánh thành dưới sự 
hiện diện của hai Thiên hoàng, Cựu Thiên hoàng 
Hà Viên (j: hanazono) và Thiên hoàng Hậu Dé 
Hô. 

Ngay từ sau khi thành lập, chùa Đại Đức là một 
trung tâm văn hoá quan trọng của Nhật. Với thời 
gian, ngôi chùa này trở thành một công trình với 
nhiều chùa nhỏ xung quanh với những vị trụ trì 
riêng biệt. Một hệ phái thiền quan trọng cũng 
mang tên của ngôi chùa này, đó là Đại Đức tự 
phái (J: daitokuji-ha). 


Đại Hoà thượng 
K FU ird; J: daiðshõ; 


Đại Huệ Tông Cảo 

X E oux TE dàáhui-zonggáo; J: daie soko; 

1089-1163; 
Thièn su Trung Quốc, thuộc phái > Duong 
Ki tông — Lâm Tế. Sư là đệ tử giỏi nhất của 
Thiền sư — Viên Ngộ Khắc Cần (Phật Quả). 
Tên của Sư hay được nhắc nhở đến cùng với 
việc đốt tập — Công án lừng danh — Bích 
nham lục. Sư rất đề cao việc sử dụng công án 
làm phương tiện giác ngộ và những cuộc 
tranh luận của Sư với Thiền sư => Hoăng Trí 
Chính Giác vé — Khán thoại thiền (Lâm Tế) 
và — Mặc chiếu thiền (Tào Động) nêu rõ lập 
trường của hai tông này. Sư thường khuyến 
khích môn đệ tập trung tất cả năng lực vào 
những công án để giải, nhưng tuyệt đối 
không được dùng lí trí phân biệt phải trái. Từ 
đây công án trở thành một thành phần quan 
trọng trong việc tu tập của dòng Lâm TE 
được truyền đến ngày nay tại Nhật Bản. 
Sư họ Hé quê ở Ninh Quốc Tuyên Châu, xuất gia 
năm mười ba tuổi và thụ giới cụ túc năm 17 tuổi. 
Mặc dù tuổi còn nhỏ nhung Su dà nghiên cứu xem 
rất nhiều — Ngữ luc và rất thích những lời dạy 
của các vị tôn túc như — Vân Môn, — Mục Châu. 


Đại Mai Pháp Thường 


Nhân lúc đọc các thiền ngữ này Sư nảy sinh lòng 
thắc mắc vi sao ban đầu chỉ có một vị Tổ — Bồ- 
đề Đạt-ma mà sau lại phát sinh ra nhiều tông phái 
khác nhau. Nghe lời cha mẹ khuyên, Sư cất bước 
du phương. 

Sư tham vấn rất nhiều vị Thiền sư danh tiếng 
đương thời. Nhán dip dén Thién su Lác Dám Ván 
Chuẩn, Sư tró tài hùng biện, Thiền su Văn Chuẩn 
rất phục nhưng lại bảo rằng: »Ông chỉ thiếu một 
tiếng ›Ò‹. Nếu chẳng được tiếng »0< này thì khi 
nói chuyện trong phòng ta thì có —> Thiền, khi ra 
khỏi thì hết, khi thức tỉnh thì có thiền, vừa nằm 
ngủ liền hết. Nếu như thế thì làm sao đối địch 
được sinh tü?« Thiền sư Văn Chuẩn khuyên Su 
đến yết kiến Viên Ngộ và nghiên cứu kĩ — Đại 
lạng kinh. 

Đến Viên Ngộ nhập viện, sư sớm chiều thưa thỉnh 
nhưng sau một năm Sư vẫn chưa sáng được việc 
mình. Một hôm, nhân lúc Viên Ngộ nhắc lời dạy 
của Vân Môn: »Táng hỏi Vân Môn: ›Thế nào là 
chỗ chư Phật xuất thân?‹. Vân Môn đáp: ›Ngọn 
Đông sơn đi trên nước. Nếu là Thiên Ninh thì 
không như thế. ‹ Nếu có người hỏi »thé nào là chỗ 
chư Phật xuất thân‹ chỉ nói với y rằng gió nhẹ từ 
phương Nam đến thì điện các sinh mát mẻ.« Sư 
nghe câu này hoát nhiên tỉnh ngộ, trình bảy sở đắc 
nhưng Viên Ngộ chưa hoàn toàn công nhận. Sư tự 
than là »đạo lí của Viên Ngộ giống như con chó 
nhìn chảo mỡ nóng, liém cũng không được mà bỏ 
thì không đành.« Viên Ngộ nhắc lại giai thoại của 
mình nơi Ngũ Tổ Pháp Diễn: »Ta hỏi ›Câu có câu 
không như bìm nương cây, là thé nào Ngũ ' Tổ 
bảo: ›Tả cũng tả chẳng thành, vẽ cũng vẽ chẳng 
duoc.« Ta lại hỏi: »Chot gặp cây ngã bim khô thi 
thé nào?‹ Ngũ Tổ báo: ›Theo nhau lại vày.«« Sư 
nhân nghe đây triệt ngộ và sau khi được Viên Ngộ 
trắc nghiệm, Sư được — Ấn khả. Viên Ngộ khen: 
»Cáo chăng phải một đời hai đời làm — Thiện tri 
thức lại.« 

Sau Sư trụ trì ở Kính Sơn phủ Lâm An, môn đệ 
tấp nập có đến cả ngàn người. Cách giáo hoá của 
Sư như vũ bão, có thể gọi là tiêu i cho tóng 
Lâm Té hệ phái Dương Kì sau này. 

Một vị tăng vừa vào cửa, Sư bảo: Ni phải, đi 
ra!« Vị tăng liền ra, Sư bảo: »Khóng lường đại 
nhân, bị trong ngữ mạch chuyén.« 

Kế một vi tăng vào, Sư bảo: »Cháng phải, đi ral« 
Vị tăng đến gân, Sư bảo: »Dá nói với ông chẳng 
phải, lại đến gần tìm cái gì!« và đánh đuổi ra. - 
Lại một vi tăng vào nói: »Hai vi tăng vừa rồi 
không hiệu ý Hoà thượng.« Sư liền cúi đầu »Hư!« 


một tiếng. VỊ tăng này mù mịt không biết thế nào, 
Sư liền đánh đuôi ra và nói: »Lại là ông hiểu ý 
Lão tăng !« 
Lại một vị tăng vào. Sư Dói; »Vừa rồi có hai vị 
Thượng toạ một người biết nắm chẳng biết buông, 
một người biết buông mà chẳng biết nắm, ông lại 
biện được chăng?« Tăng thưa: »Tát cả lĩnh thu 
rói.« Sư bảo: »Sau khi lĩnh thụ rồi có tin tức tốt 
nào khác chăng?« Vị tăng vó tay một cái liền ra. 
Sư bảo: »Sau ba mươi năm ngộ đi váy.« 
Vì Sư giáo hoá quan Thị Lang Trương Cửu 
Thành, bị Tần Cối gán tội là bè đảng với họ 
Trương nên bị đày ra Hành Châu mười năm, phải 
côi pháp phục. Được tám năm, vua đặc ân tha | cho, 

năm sau trả lại pháp phuc. Sau, Sư được chiếu về 
trụ lại Kính Sơn. Niên hiệu Long Hưng năm đầu 
(1163) ngày mùng mười tháng tám, Sư theo lời 
thỉnh của thị giả viết kệ: 

Sinh cũng chỉ thé á dy 

Tw cüng chỉ thé á áy 

Viết kệ cùng không kệ 

Có gì là quan trọng. 
Viết xong, Sư ném bút thị tịch, thọ 75 tuổi, 58 tuổi 
hạ. 


Đại Mai Pháp Thường 

K Kl 32 Tú; C: dàméi fücháng; J: daibai hojo, 

752-839; 
Thiền sư Trung Quóc. Pháp tự của — Mã Tô 
Đạo Nhất Thiền sư và thầy của — Hàng 
Châu Thiên Long. 
Sư họ Trịnh, quê ở Tương Dương. Sư đã nghiên 
cứu học hỏi triết lí Phật pháp hơn 30 năm trước 
khi đến tham vấn Mã Tổ. Sư hỏi Tổ: »Thé nào là 
Phật?« Tổ đáp: »Tức tâm là Phật.« Nhân đây Sư 
đại ngộ. 
Sau khi được truyền tâm ấn, Sư đến núi Đại Mai 
kết cỏ làm am, án túc trong rừng mai suốt 30 năm. 
Mã Tổ nghe Sư ở núi bèn sai một vị tăng đến 
thám dò. Tăng đến hỏi Sư: »Hoà thượng gặp Mã 
Tổ đã được cái gì, về ở núi này?« Sư đáp: »Mã Tô 
nói với tôi: Tức tâm là Phật, tôi bèn đến ở núi 
này.« Tăng lại nói: »Gàn đây Mã Tô lại nói: Phi 
tâm phi Phát« Sư đáp: »Ông già mê hoặc người 
chưa có ngày xong, mặc ông phi tâm phi Phật, tôi 
chỉ biết tức tâm là Phật.« Vị Tăng trở về thuật lại 
cho Mã Tổ. Tổ nói: »Dai chúng! Trái mai đã 
chín!« 
Một hôm Sư gọi chúng đến bảo: »Đến không thể 
kềm, đi không thể tìm.« Nghe tiếng chuột kêu Sư 
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Đại nghỉ đoàn 


lại nói: »Tức vật này không phải vật khác, các 
ngươi phải khéo gìn giữ, nay ta đi đây.« Nói xong 
Sư tịch, thọ 88 tuôi. 


Đại nghỉ đoàn 

X 5€ Bil; J: dai-gidan; nghĩa là »Một khối nghi 

lón«; 
Một trong ba điều kiện cần thiết dé — Giác 
ngộ theo — Thiền tông. Hai điều kiện khác 
là — Đại phán chí (j: dai-funshi) và — Đại 
tín căn (dai-shinkon). 
Đại nghi đoàn ở đây không phải là cái nghi ngờ 
xao dao, hồ nghỉ, nghỉ ngờ nơi Phật pháp mà là 
một trạng thái kinh ngạc, tự phân tích, tự hỏi tâm 
trạng của chính mình. Thiền sư hiện đại người 
Nhật là > Bạch Vân An Cốc (j: hakuun yasutani) 
viết như sau về Đại nghi đoàn: 
»Cái quan trọng ở đây không phải là một cái nghi 
ngờ bình thường, quí vi nên lưu ý! Cái nghi ở đây 
là cả một khói nghi lớn, một khói nghi xuất phát 
từ Dai tín căn. Khôi nghi này bắt buộc chúng ta tự 
hỏi ở chính mình rằng, tại sao thế giới hiện hữu 
dường như quá không hoàn hảo, dày ưu sầu khó 
não trong khi lòng tin thâm sâu của chúng ta lại 
bảo rằng, sự thật thì không phải như vậy. Đó 
chính là một khối nghi lớn không dé chúng ta yên 
tâm — tương tự như trường hợp chúng ta tự biết 
mình đều là những triệu phú, nhưng không biết vì 
lí do gì mà cứ sống trong cảnh cơ hàn, không một 
xu nảo trong túi. Trong trường hợp này thì cường 
độ của Dai nghi đoàn tương ưng với Dai tín cán.« 


Đại ngộ triệt dé 
K TE f XJ: daigo-tettei, nghĩa là »cái ngộ 
lớn đến tận dáy«; 
Chỉ sự giác ngộ thâm sâu, được dùng đề phân 
biệt với những kinh nghiệm — Kiến tính (bl, 
VE; j: kenshö) ban sơ, mặc dù bản tính của cả 
hai vốn chỉ là một. 
Những thành phần chính của Đại ngộ triệt dé: 
chứng ngộ được sự trống rồng, tính — Không 
(s: Sunyata; j: kii) của vạn vật; sự tiêu hủy của 
tất cả những khái niệm nhị nguyên; sự trực 
nhận rằng: toàn thé vũ trụ và bản thé chính là 
một không hai, Sắc tức là Không: sự đoạn diệt 
của khái niệm »Ta« (> Ngã). 


Đại Nhật kinh 
X H ZÉ; S: mahavairocana-sútra; 
Kinh — Dai thừa, một bộ kinh căn bản của 
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— Mật tông Trung Quốc và — Chân ngôn 
tông Nhật Bản. Kinh này do Thiện Vô Uý (s: 
subhakarasimha) — một trong ba Dai sư của 
giáo pháp Mật tông — dich ta tiếng Hán, năm 
725. Kinh Đại Nhật chứa phần lớn giáo pháp 
căn bản của — Tan-tra. 


Đại Nhật Năng Nhẫn 

K H BE Æ; J: dainichi nónin; tk. 12-13; 
Thiền sư Nhật Bản, là người khai sáng — 
Nhật Bán Đạt-ma tông (j: nihon darumashú). 
Dòng thiền của Sư tồn tại không lâu vì sau 
này, phần lớn các môn đệ chính đều gia nhập 
tông Tào Động (j: soto) của Thiền su — Đạo 
Nguyên Hi Huyền (j: dogen kigen). Người ké 
thừa Sư là Giác Yên (j: kakuan). 
Sư tu tập thiền không có sự hướng dẫn của thầy 
nhưng vân tự mình chứng ngộ. Vì không ai ân 
chứng nên Sư không được châp nhận. Thê nên, 
Sư việt một bức thư nhờ hai vị đệ tử sang 
Trung Quóc tìm thây ân chứng. Đệ tử của Sư 
đên yêt kiên Thiên sư Phật Chiêu Đức Quang 
G: bussho tokko, 1121-1203), thuộc tông — Lâm 
Tê và được vị này thừa nhận, ân khả. 


Đại Nhật Phật 
K H fb; S: mahavairocana hoặc vairocana; 
cũng được dich âm là Tì-lô-giá-na; 


Đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh 


H 24: Đại Nhật Phật. Trong hình này Phật Đại Nhật 
được diễn tả với > Án tối thượng Bó-dé. Ngón trỏ của 
tay phải được các ngón tay trái bao quanh, biểu hiện sự 
tuyệt đối trong tương đối, nhất thể trong vạn vật. Hai 
con thú hộ vệ Ngài là sư tử, và. dấu hiệu của Ngài, mặt 
trời chói loà (ở đây được vẽ nằm trên đĩa) cũng được 
trình bày dưới toa dài. 


Một trong — Ngũ Phật, hiện thân của Pháp 
giới. Khoảng thế kỉ thứ 10, trong giáo pháp 
Đại thừa người ta nói thêm về quan điểm 
»Phát chuyên hoá siêu việt« vá các vi Bồ Tát 
chuyển hoá liên hệ. Đại Nhật Phật là vị Phật 
đầu tiên được xem là chuyển hoá từ Pháp 
thân. Tại Nhật, Phật Đại Nhật hay được ví 
như mặt trời và bốn vị Phật còn lại như các 
hành tinh quay xung quanh (—› Phật gia). 


Đại phán chí 
K Tổ 75; J: dai-funshi; [chữ HH doc âm »Phán«, 
khóng doc »Phàn«]; 
Mót trong ba điều kiện cần thiết dé giác ngộ 
theo Thiên tông Nhật Bản. Hai điều kiện 
khác là — Đại nghỉ đoàn (j: dai-gidan) và ^ 
Đại tín căn (dai-shinkon). h 
Đại phán chí là y „Ý chí dũng cảm bất khuất phục, 
đầy năng lực để tìm được câu giải đáp cho Đại 
nghi đoàn. > Bạch Vân An Cốc (j: hakuun yasu- 
tani) — một Thiên sư hiện đại người Nhật — viết 
như sau về Đại phấn chí: 
»Tất cả chúng ta đều có niềm tin lớn nơi Phật 
pháp rằng, tất cả mọi chúng sinh đều có — Phật 
tính. Vì thế mà chúng ta quyết định tìm được chân 
lí này để trực nhận được nó.« 


Đại phương quảng phật hoa nghiêm 
kinh 


K 7 HR th 3E BR RE; S: buddhavatamsaka- 
mahàvaipulya-sütr. a; J: daiho kobutsu kegonkyo; 
thường được gọi tắt là Hoa nghiêm kinh (s: ava- 
tamsakasütra hoặc gandavyüha); 
Kinh — Đại thừa cơ bản của — Hoa nghiêm 
tông. Kinh nhấn mạnh đến tính »vô ngại« 
của mọi hiện tượng và chủ trương rằng, — 
Tâm con người chính là vũ trụ và đồng thể 
với tâm Phật. Quan điểm này của Đại thừa 
hay được — Thiền tông nhắn mạnh và vì thế, 
kinh này cũng thường được tông này nhắc 


nhở. 

Kinh Hoa nghiêm thuộc về những bộ kinh hệ 
— Phương dáng, là mót bó kinh góm 81 
quyền mà phần dài nhất là phẩm Hoa nghiêm 
(s: gandavyüha). Một phần quan trọng độc 
lập khác là Thập địa (s: dasabhimika). Ngày 
nay nguói ta chi cón tim tháy kinh Hoa 
nghiêm trong dạng chữ Hán và chữ Tây 
Tạng, phần chữ Hán được dịch trong thế kỉ 
thứ 5. 

Giáo pháp trong kinh này không phải do Phật 
—> Thích-ca trực tiếp truyền dạy — - trong hội 
này Ngài nói rất ít — mà là phát biểu của các 
dạng xuất hiện của Pháp thân (— Ba thân). 
Sự im lặng của đức Thích-ca biểu hiện tính 
— Không và sự truyền day giáo pháp được 
hiểu là một dạng của — Chân như, xuất hiện 
cho con người. hiểu được. Tương truyền. kinh 
này rất khó hiéu, chỉ các Đại Bồ Tát mới lĩnh 
hội được. 


Bộ kinh này được dịch ra Hán văn dưới ba dạng, 
bộ 40 quyền ‹ của Bát-nhã (s: prajña), bộ 60 quyền 
của Giác Hiền (cũng gọi là Phật-đà o cũ 
buddhabhadra), và bộ 80 quyên của Thật-xoa 
Nan-đà (s: Siksananda). 

Phẩm Hoa nghiêm — chữ Phan là Ganda-vyúha — 
tương đương với bộ 40 quyên của Pháp sư Bát- 
nhà nên cũng được goi là Tit tháp hoa nghiêm. 
Gandavyuha thường được xem là toàn bộ Hoa 
nghiêm kinh (s: avatamsaka hoặc buddhavatam- 
saka) bởi vì bộ kinh Đại thừa mang biệt danh 
Gandavyúha được xem như là 9 bộ kinh cốt yếu ó 
Ne-pal. Tại Trung Quốc và Tây Tạng, phẩm 
Gandavyúha được gọi là phẩm »Nhập Pháp giới« 
(A 3⁄4 Jt; s: dharmadhátupravesa). Như vậy, bộ 
Đại phương quảng Phật hoa nghiêm kinh bao 
gồm cả Ca 

Đây là phẩm dài nhất và quan trọng nhất của bộ 
kinh, được đức Thích-ca thuyết tại Xá-vé (s: 
Sravasti), tả cảnh Thiện Tài đồng tử (s: sudhana) 
đi tìm đạo dưới sự hướng dẫn của — Văn-thù Su- 
li (s: mañjusri). Thiện tài đồng tử tham vấn 53 vi 
Thánh nhân, kể cả — Di-lác (s: maitreya), đức 
Phát tương lai. Cuối cùng Thiện Tài gặp được — 
Phó Hiền (s: samantabhadra), được vị này giáo 
hoá và đạt — Bồ-đề. Đoạn cuối của. phẩm này 
trình bày mười đại nguyện của Phó Hiền, là cơ sở 
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Đại phương quảng viên giác tu-đa-la liễu nghĩa kinh 


của một đời sóng — Bồ Tát. Phẩm này trở thành 
giáo lí căn bản của — Hoa nghiêm tông. 
Hai bài kệ quan trọng của kinh Hoa nghiêm là 
(Thích Duy Lực dịch): 

li. Nếu người muốn biết rõ 

Tát cả Phật tam thế 

Phải quán tính Pháp giới 

Tắt cá do tâm tạo. 

2. Nếu người muốn biết cảnh giới Phật 

Ý căn thanh tịnh như hư không 

Xa lia vọng tưởng và chấp thủ 

Khiến tâm khắp nơi đều vô ngại 


Đại phương quảng viên giác tu-đa-la 

liễu nghĩa kinh 
X 7 là IR f# l& SET 3 M S: mahävai- 
pulya-purna-buddhasütra-pr. asannartha-sútra; 
tén goi dáy dú cúa Vién giác kinh; 

> Viên giác kinh 


Đại quang minh tạng 

HO Hj] 3; J: daikomyo-zó; 
1. Một cách diễn bày của — Thiền tông chỉ 
cái — Tâm vón thanh tịnh (> Tự tính thanh 
tịnh tâm), —› Phật tính sẵn có của mỗi chúng 
sinh, chỉ được trực nhận qua kinh nghiệm > 
Giác ngộ, — Kiến tính; 
2. Món của am của Thiền sư Thiên Đồng Như 
Tịnh nằm trên Thiên Đồng sơn. Như Tịnh là 
thầy truyền pháp của Thiền sư — Đạo 
Nguyên Hi Huyền, Tổ của dòng — Tào 
Động Nhật Bản. 


Đại sĩ 
Cách dịch nghĩa của danh hiệu —> Bồ Tát 


Đại sử 
KORR: mahávamsa; 

Một sử kí về lịch sử Tích Lan, được xem là 
tác phẩm của Cao tăng Ma-ha Na-ma (p: ma- 
hānāma, tk. 6). Đại sử có ghi lại những bài 
thuật về đời sống từ thời đức — Phật giáo 
hoá, thời gian Tích Lan bị lệ thuộc đến thé ki 
thứ 4. 

Tiểu sử (p: cülavamsa) là phần phụ bản của Dai 
sử, được biên soạn dưới nhiều tác giả. Hai bộ sử 
này là những tác phẩm quan trọng cho việc nghiên 
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cứu Phật giáo nguyên thuỷ và Phật giáo ở Tích 
Lan. 


Đại sự 
K Fi; S, P: mahāvastu; 

Một tác phẩm thuộc — Tiểu thừa của 
—Thuyét xuất thé bộ (s: lokottaravada) nói 
về các tiền kiếp xa xưa của đức Phật 
—>Thích-ca. Tác phẩm này cüng nói dén 
bước đường tu hoc của một vị — Bồ Tát 
(Thập địa) và vì vậy người ta xem tác 
phẩm này là một gạch nói giữa Tiêu thừa và 
— Đại thừa. 


Đại tạng 
A 


Danh tir chi tát cà nhüng kinh sách, luận giải 
vé dao Phát trong và ngoài — Tam tang. Đại 
tạng đầy đủ và bao gồm nhất hiện nay của 
Phật giáo Bắc truyền là Dai tang Trung Quốc 
và Tây, Tang (> Cam-cháu-nhi/Dan-cháu- 
nhi). Đầy đủ nhất của Phật giáo Nam truyền 
là Dai tạng của — Thượng toạ bộ của Tích 
Lan, được ghi lại bằng văn hệ — Pã-li (> 
Đại chính tân tu đại tạng kinh). 


Đại tập kinh 
XXE RE; S: mahüsamnipata-sütra; —— 

Một trong những kinh — Phương đăng của 
Phật giáo — Đại thừa, thuộc — Tam tạng 
của Trung Quốc. Bộ kinh này xuất phát từ 
thứ kỉ thứ 6 sau Công nguyên, nội dung 
không đồng đều và nói nhiều về tính —> 
Không. Kinh này chịu nhiều ảnh hưởng của 
> Tan-tra và chứa nhiều — Đà-la-ni và — 
Man-tra. 


Đại thành tựu giả 
K Jib #f; S: mahasiddha; 
— Ma-ha Tát-dat 


Dai Thé Chí 

* $ 3s mahásthdmaprapta; 
Một vi — Bồ Tát quan trọng của Phật giáo 
— Đại thừa, là vị dạy dỗ cho con người »biết 
mình cần được giải thoát«. Tại Trung Quốc, 
Nhật Bản và Việt Nam, Đại Thế Chí hay 


Đại thừa 


được vé tac bên mặt của — Quán Thế Âm, 
bên cạnh đức Phật —› A-di-đà, đại diện cho 
trí huệ của Ngài. Tranh tượng hay trình bày 
một ngôi chùa trên đỉnh đầu của Đại Thế 
Chí. 


Đại thủ án 

K F ER; S: mahámudra; ——— 
Một trong những giáo pháp tôi thượng của — 
Kim cương thừa (s: vajrayana), được truyền 
day trong tông phái — Ca-nhi-cu lo 
kagyupa) của Tây Tạng. Trong tiếng Tây 
Tạng, Dai thú án được hiểu là tâm ấn của sự 
chứng ngộ được tính — Không (s: Sunyata), 
cüa viéc giái thoát khói — Luán hói (s: 
samsára) v và sự thông hiểu rằng, hai mặt đó 
không hé rời nhau. 
Giáo pháp này xem — Bản sơ Phật — Phó Hiền 
(s: samantabhadra) — hiện thân của Pháp thân (s: 
dharmakaya; > Ba thân) — là người đã truyền Dai 
thủ ấn cho vị — Ma-ha Tất-đạt (mahasiddha) => 
Tai-ló-pa (s: tilopa). Tai-lô-pa tiếp tục truyền cho 
— Na-ró-pa (t: nãropa). — Mã-nhĩ-ba (t: marpa) 
được chân truyền giáo pháp này và mang vé Tây 
Tạng chỉ dạy cho —> Mật-lặc Nhật-ba (e 
milarepa). Phép tu Đại thủ ấn bắt đầu bằng tu —> 
Chi (s: Samatha) và láy dó làm cán bán dé bién 
chuyén moi kinh nghiém thành s 2 trực ngộ tính 
Không. Có người xem Đại thú án như »Thiền« 
Tây Tạng. Ngoài phép tu thông thường, người ta 
còn lưu truyền phép tu »đặc biệt« của Na-rô-pa 
với tên — Na-ró luc pháp (Sáu giáo pháp của Na- 
TÔ-pa; t: nàro chodrug). 
Truyền thống Tây Tan ạng xem xét phép Đại thủ ấn 
dưới ba khía cạnh: kiến (s: darsana), tu (s: bha- 
vang) ` và hành (s: carya). 
1. Kiến được định nghĩa là tri kiến nhận ra rằng 
thể tính đích thật của tâm là sự thống nhất giữa 
Không và Ánh sáng. Mỗi hiện tượng đều mang 
dấu ấn đặc biệt này. 
2. Mục đích quan trọng nhất của tu tập thiền định 
là trực nhận thể tính của tâm thức, một sự trực 
nhận rất tự nhiên không cần su có gáng nào. Có 
hai cách dé chuẩn bị phép thiền đó: a) bón phép tu 
quán chiếu sự quí báu khi có được thân người, 
luật vô thường, — Nghiệp báo và tính bát toàn của 
luân hồi; b) bón phép tu đặc biệt gồm những — 
Nghi qui (s: sadhana) với những phương pháp 
thanh lọc — Thân, khẩu, y. 


3. Hành là hành động, ứng dụng sau khi đã kinh 
nghiệm trực tiếp Đại thú án, dàn đến một tâm 
thức tự tại, siêu việt các qui ước thông thường, 
dẫn đến các tác phong kì lạ của các bậc »Cuồng 
thánh.« 

— Cát-mã-ba Lãng-tuần Đa-kiệt (t: rangjung 
dorje; 1284-1339) viết như sau về Dai thủ án: 
»Diéu gì phải thanh lọc: là tâm, tự tâm là tính 
Không, là Ánh sáng; Ai thanh lọc: đó là phép tu 
kim cương của Đại thủ án; Cái gì được lọc bỏ: Vô 
minh hiện tiền đang lừa dối con người. 

Mong thay quả vị thanh tinh, Pháp thán diéu dung 
sẽ được thực hiện! Đó là kiến giải đi trị vô minh, 
là phép tu đích thật, đó là sự dẫn đến hành động 
vô thượng. Mong thay tín tâm nơi ba điều đó luôn 
luôn hiện diện.« 


Đại thủ ấn tát-dia 

K F HI 3 HH; S: mahamudrasiddhi; 
Thánh quả của phép tu tập — Đại thú án (s: 
mahámudra), — T át-dia (s: siddhi) cao quí 
nhát, dóng nghia vói — Kién tính, ngó dao. 


Dai thira 

K 3E; S: mahayana; dịch âm Hán Việt là Ma- 

ha-diễn-na, Ma-ha-diễn, tức là »cỗ xe lớn«; 
Một trong hai trường phái lớn của đạo Phật, 
phái kia là — Tiểu thừa, Số, xe nhỏ« (S: 
hinayüna). Xuát hiện trong thé kỉ thứ nhất 
trước Công nguyên, phái này tự nhận là cỗ xe 
lớn, nhờ dựa trên tính đa dang của giáo pháp 
dé mó duóng cho mót só lón chúng sinh có 
thé giác ngó. 
Cả hai, Tiểu thừa và Đại thừa đều bắt nguồn từ 
Đức Phật — Thích-ca Mâu-ni, nhưng khác nhau 
nơi sự quan tâm về thực hành giáo pháp. Nếu Tiểu 
thừa quan tâm đến sự giác ngộ của chính mình thì 
đại biểu của Đại thừa mong muốn được giải thoát 
dé cứu độ chúng sinh. Hình tượng tiêu biểu của 
Đại thừa là — Bô Tát (s: bodhisattva) mà đặc tính 
vượt trội là lòng — Bi (s, p: karuna). 
Đại thừa xuất phát (phần lớn) từ hai nhánh 
của Tiểu thừa là — Đại chúng bộ (s: mahá- 
sãnghika) và — Nhất thiết hữu bộ (s: sar- 
vastivada), lây từ đó những yếu tố căn bản 
của giáo pháp mình: từ Đại chúng bộ, Đại 
thừa xem Phật là hoá thân của một thật thé, 
lấy hình ảnh xả thân của các vị Bồ Tát và 
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Đại thừa khởi tín luận 


quan điểm tính — Không (s: $anya). Từ Nhất 
thiết hữu bộ, Đại thừa thừa nhận quan điểm 
— Ba thân (s: trikaya). 

Nguoc lai vói quan điểm nguyên thuỷ, Đại thừa 
không quá nhấn mạnh đến đời sống xuất gia, cho 
răng — Cu sĩ tại gia cũng có thể đạt > Niết-bàn 
với sự tế độ của chư Phật và chư Bồ Tát. Trong 
quan điểm Đại thừa, Niết-bàn không phải chỉ là 
giải thoát khỏi — Luân hồi — mà hơn thế nữa, 
hành giả giác ngộ về Chân tâm và an trụ trong đó. 
Mỗi chúng sinh đều mang — Phật tính (s: bud- 
dhatá) và nhận ra điều đó là điều tuyệt đối quan 
trọng. 

Đại thừa lại được chia ra nhiều bộ phái khác nhau, 
xuất phát từ Ấn Độ và truyền qua Tây Tạng, 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. 
Tại Ấn Độ, Đại thừa đã chia ra — Trung quán 
tông (s: madhyamika) do — Long Thu (s: 
nãgãrjuna) đề xuất và — Duy thức tông (s: vjjñZ- 
naváda, yogácára) do > Vô Trước (s: asanga) và 
Thế Thân (vasubandhu) sán: g lập. Song song với 
> Tan-tra (Mật tông) của Ấn Độ giáo, đạo Phật 
cũng sản sinh ra một trường phái là — Kim cương 
thừa (s: vajrayána), rất thịnh hành tại Tây Tang. 
Thuộc về Đại thừa tại Trung Quốc và Nhật Bản, 
người ta có thể kẻ đến — Thiền tông, — Hoa 
nghiêm tông, — Thiên Thai tông, — Tịnh độ 
tông. Giáo lí căn bản của Đại thừa được chứa 
đựng trong những bộ — Kinh (s: sütra) và —> 
Luận (s: Sastra) với nhiều luận văn hết sức sâu 
sắc. 


Đại thừa khởi tín luận 
K 3% it f ift; S: mahayanasraddhotpáda-sas- 
tra; J: daijo kishinron; 
Một tác phẩm — Đại thừa xuất hiện trong 
thé ki 5-6, tương truyền do — Mã Minh (s: 
asvaghosa) soạn. Mã Minh lại sống trong thế 
ki thứ 1-2 nên điều này vẫn còn là một nghỉ 
vấn. Nguyên bản chữ Phạn cũng như bản 
dịch Tạng ngữ không còn. Hiện nay người ta 
chỉ còn bản chữ Hán của năm 557, được các 
học giả sau này xem là một tác phẩm Phật 
giáo Trung Quốc thuần tuý. 
Tác phẩm này là bộ luận vé — Đại thừa và được 
xem là căn bản nhập môn của giáo lí này. Đó là 
mót tác phám trong só các kinh sách hiém hoi 
được — Thiền tông coi trọng. Luận này được chia 
làm 5 chương: 1. Lí do luận này ra đời: để giúp 
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chúng sinh thoát khó, truyền bá chính pháp, hỗ trợ 
người tu hành, làm tăng trưởng tín tâm của kẻ sơ 
căn, chỉ phương pháp đối trị tà kiến, dạy cách 
thiền dinh đúng dán, chỉ ích lợi của niệm A-di-da, 
chỉ cách tu tập thiền định; 2. Giảng giải các khái 
niệm quan trọng nhất của Đại thừa; 3. Trình bày 
giáo pháp Đại thừa: về ba tính chất của tâm, về 
giác ngộ và phi giác ngộ, về vô minh, đối trị tà 
kiến và các thành kiến khác, chỉ phương pháp 
đúng đắn đưa đến giác ngộ, — Phúc đức và hạnh 
nghiệp của Bồ, Tát, 4. Phép tu theo Đại thừa: Phát 
triển tín tâm bằng hanh bó thí, trì giới, nhẫn nhục, 
tinh tiến, trí huệ và phương pháp Chi-Quán; 5. Ích 
lợi của phép tu Đại thừa. 


Đại thừa kinh trang nghiêm luận 
K R RHE im, S: mahayanasútralankara- 
Sastra; 
Một tác ; phẩm cüa Dai su — VÓ Truóc góm 
13 quyển. Tương truyền rằng, Su mỗi đêm 
nhập định, lên cung trời — Dáu-suát được — 
Di-lác — Bồ Tát giảng giải đạo lí (> Mai- 
tre-ya-na-tha [s: maitreyanátha]). Trở về cõi 
này, Sư viết lại những bộ luận. Đây là một 
trong năm bộ luận lớn mà Sư được đức Di- 
lặc truyền cho. 


Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm 
K R t EE BR AES S: aparimitayur-sütra; 
cũng có tên là Lac hữu trang nghiêm kinh (s: su- 
khavati-vyüha); 

Mót trong ba bó kinh căn bản của — Tịnh độ 

tông. Bản dịch ngắn của kinh này chính là > 

A-di-đà kinh. Kinh này được dịch tới 12 lần 

ra tiếng Hán từ năm 147 đến năm 713 dưới 

nhiều tên khác nhau, mô tả đời sống và lời 
nguyện của Phật — A-di-đà cũng như thế 
giới — Cực lạc của Ngài. 

Kinh này bắt đầu bằng một bài giảng của đức Phật 

Thích-ca cho — A-nan-đà, trong đó đức Phật ké 

về một ti-kháu tên Pháp Tạng (s: dharmákara). 

Tỉ-khâu này — lúc chưa thành Phật — đã nêu lên 48 

thé nguyện néu thành Phật sẽ thực hiện, đó là xây 

dựng lên một Tịnh độ để tiếp dẫn những ai muốn 
thác sinh về đó. Các lời nguyện quan trọng nhất 
của Phật A-di-dà là: 


Đại Tuỳ Pháp Chân 


(1) Trong Tịnh độ không còn thác sinh á ác đạo; (2) 
Trong Tịnh độ không còn thân nữ; tất cả phụ nữ 
sinh trong cõi Tịnh độ lúc lâm chung trước đó đều 
đã biến thành nam; (3) Thân chúng sinh trong 
Tịnh độ đều bằng vàng ròng, có — Ba mươi hai 
tướng tốt; (4) Chúng sinh trong Tịnh độ chứng 
Tác mệnh thông (s: purbbanivasanusmrti- 
abhijña); (5)(6) Chúng sinh trong Tinh độ chứng 
Thiên nhãn thông (s: divyacaksur-abhijña)/ Thiên 
nhĩ thông (s: divyasrotam-abh ina); (7) Chúng 
sinh trong Tinh dó chúng Thán túc thóng (s: 
rddhividdhi-abhijña);, (8) Chúng sinh trong Tịnh 
độ chứng Tha tâm thông (s: cetahvaryyaya- 
abhijña); (17) Chúng sinh trong mười phương thế 
giới chỉ cần nghe danh hiệu A-di-đà là phát tâm 
Bó-dé. 

Đối với Tịnh độ tông thì các lời nguyện sau đây 
quan trọng hơn cả: 

(18) m sinh trong khắp mười phương thé giói 
chi càn nghe dén tén ta là dà khói niém dat quá vó 
thuong. Lác ho chết mà nhớ nghi đến ta, ta sẽ hiện 
đến cùng quyền thuộc xung quanh dé giúp họ khỏi 
sợ hãi; (19) Chúng sinh trong vô lượng thế giới 
chỉ cần nghe đến tên ta, muốn tái sinh trong Tịnh 
độ của ta dé trau dói thiện nghiệp thi họ phải được 
toai nguyện; (24) Chúng sinh đã thác sinh vào 
Tịnh độ của ta chỉ còn tái sinh một lần nữa là sẽ 
nhập — Niết-bàn, không thé bị doa được nữa. 


Đại tín căn 

K fë R; J: dai-shinkon; 
Một niém tin cán bán lón; mót trong ba điều 
kiện cần thiết để giác ngộ theo Thiền tông 
Nhật Bản. Hai điều kiện khác là > Đại phán 
chí (j: dai-funshi) và — Đại nghi đoàn (j: 
dai-gidan). 
Trong tác phẩm Nhập thiên món tu tập, Thiền su 
> Bạch Vân An Cốc (j: hakuun yasutani) viét 
như sau về Đại tín căn: »Dai tín căn có nghĩa là 
niềm tin sâu thắm, vững chắc như một khối đá, 
như một có thu vi dai. Dó là mót niém tin khóng 
vuóng mác vào mé tín di đoan, những hiện tuong 
siêu nhiên vượt khỏi tầm tay của con người. 
Nhiều người cho rằng đạo Phật là một tôn giáo 
duy lí hoặc tôn giáo chỉ thuần tuý đặt nền tảng 
trên lí trí của con người. Tuy nhiên, đạo Phật là 
một tôn giáo (e: religion) — chính bởi vì yếu tố 
niềm tin nằm ở trong đó, và nếu không có niềm tin 
này thi dao Phát chi cón là mót hé thóng triét lí 
thuàn don nhu nhüng hé thóng triết lí khác. Với 


sự — Giác ngộ của — Phật-đà — dat được VỚI SỰ 
có gắng tột cùng —, dao Phật dà hoàn tắt bước đầu. 
Đại tín căn của chúng ta chính là niềm tin nơi 
Phật quả, kinh ngiệm giác ngộ mà Phật đã trình 
bày trong kinh sách. Các bài thuyết pháp của Phật 
không vượt ngoài những nội dung chính, đó là 
nhân tâm cũng như tất cả các pháp hiện hữu đều 
thanh tịnh từ ban đầu; rõ ràng hơn: hoàn hảo. 
Không có một niềm tin vững chắc nơi Phật pháp 
thì không ai có thé tién xa trên đường tu hoc.« 


Đại trí độ luận 

K 4# JÈ if; S: mahaprajñaparamita-Sástra; 
Một tác phẩm luận giải của — Long Thu vé 
bộ kinh — Bát-nhá ba-la-mát-da (s: prajña- 
paramita-sútra). Bộ luận này là một trong 
những bộ luận căn bản tầm cỡ nhất của Phật 
pháp và là một trong hai bộ luận quan trọng 
nhất của Long Thu song song với luận — 
Trung quán (s: madhyamaka-sastra). 
Luận này bao gồm 100 quyén, 90 phẩm, được 
Tam Tạng Pháp sư — Cuu-ma-la-tháp (s: kuma- 
rajiva) dich sang Hán ngữ năm 402. Luận này 
giảng giải nhiều vấn đề như học thuyết, tư tưởng, 
truyền thuyết và đặc biệt dẫn dụng rất nhiều kinh 
sách. 


Đại Triệt Tông Linh 

K Íầ\ S; J: daisetsu sorei; 1333-1408; 
Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông — Tào Động, 
một trong năm vi đại đệ tử của Thiền sư => 
Nga Son Thiều Thạc (j: gasan joseki, 1275- 
1365). l l 
Sư khai sáng nhiều — Thiền viện như Diệu Ứng 
Giáo tự (j: myõ' okyo-ji) tại Mino, Lập Xuyên tự 
(j: rissen-ji) tại Etchü. 


Đại Tuỳ Pháp Chân 
K lỗ 3š FG C: dàsuí fázhen; J: daizui hoshin; 
tk. 9.; 
Thiền su Trung Quốc. Sư đạt yếu chi noi — 
Trường Khánh Dai An, một món đệ của — 
Bách Truong Hoài Hải Thiền su. > Công án 
29 trong — Bích nham lục có nhắc đến Sư. 
Trước khi đến Dai An, Sư đã tham vấn > 
Động Sơn Lương Giới, > Qui Sơn Linh Hyu 
và nhiều Thiền sư khác. Sau khi đại ngó, Su 
án cu tai nüi Dai Tuy, 10 nám khóng xuóng 
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Dai tir 


nüi. Tuong truyén Su cát am trong mót bong 
cáy lón. Dàn dàn hoc giá dén dóng, Su bát 
dàu giáo hoá. 


Dai tir 
XE; J: daishi; là »Cái chết lón«; 

Một dụng ngữ của —^ Thiên | tông, chỉ cái chết 
lớn của — Ngã, yếu tó chính của »một sự tái 
sinh lớn« mới. Con đường dẫn từ »cái chét 
lón« này dén mót cuóc sóng mói dày an lac 
chính là con đường của — Toa thiền (j: za- 
zen). Các Thiền gia thường sử dụng câu sau: 
»Các ngươi phải một lần chết trên toa cu« và 
cái chết này chính là cái chết của ảo tưởng 
ngã, cái chết của quan niệm cho rằng ngã là 
có thật. 


Đại Vân Tổ Nhạc Nguyên Điền 

K E} JR H; J: daiun sogaku harada, 

1870-1961; 
Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông — Lâm Té, 
một trong những Thiền sư quan trọng nhất 
của Nhật Bản hiện đại. 
Sư vào chùa tu học năm lên bảy và ban đầu tu tập 
theo tông — Tào Động. Sau, Su dén tu táp tai mót 
— Thiền viện khác theo qui tắc của tông Lâm Té. 
Năm lên 40, Sư được cử làm thị giả cho Độc Trạm 
Lão su (j: dokutan róshi), vi tru trì > Nam Thiền 
tu Ụ: nanzen-ji) và cũng là một trong những vị 
Thiên sư danh tiếng nhất thời đó. 
Sau khi được Độc Trạm — Ấn khả, Sư được mời 
đến trụ trì Pháp Tâm tự G: hosshin-ji) tai tinh 
Obama và dưới sự quản lí của Sư, Thiền viện này 
trở thành một trung tám tu hoc quan trọng của — 
Thiền tông tại Nhật. 
Các bài thuyết pháp của Sư cho những người mới 
nhập môn tu học thiền đạo được môn đệ chính của 
Su là — Bạch Vân An Cốc Ú: hakuun yasutani) 
phó bién róng rái tai phuong Táy. 


Đại viên kính trí 
K BI $5 788; S: adarsa-jñana; 

Một trong — Năm trí. 

Dai Vuc Long 
XH TE; S: (maha-) dignága, diùnāga; tên dich 
nghia, thường được goi theo âm là Trằn-na. 

> Trán-na 
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Dai Xá 

K $; 1120-1180 
Thiên sư Việt Nam, thuộc phái —^ Vô Ngôn 
Thông đời thứ 10, đắc pháp nơi Thiền sư — 
Đạo Huệ. 
Sư họ Hứa, quê ở phường Đông Tác (nay thuộc 
huyện Hoàng Long, Hà Đông), xuất gia theo học 
với Thiền sư Đạo Huệ từ nhỏ. Sau khi được Đạo 
Huệ - — Án khả, Su di đây đó hoàng hoá và tương 
truyền rằng, Sư chuyên trì tụng kinh — Hoa 
nghiêm và niệm chú của Bồ Tát — Phó Hiền. 
Một hôm, vua Lí Anh Tông triệu vua Sư vào cung 
hỏi: »Trám bị phiền muộn, Sư có thuật gì trị 
chăng?« Sư đáp: »Pháp —> Mười hai nhân duyên 
là căn bản tiếp nói sinh tử, cần lấy nó dé tri, nó 
thật là phương thuốc hay vậy.« Vua hỏi: »Y chỉ 
nó thế nào?« Sư đáp: »—> Vô minh là nhân duyên 
của hành cho đến lo buồn khổ não. Muốn cầu quả 
Bích-chi Phật nên nói mười hai nhân 1 duyên. Dem 
trị trong thân này thì thiện còn phiền não.« Vua 
hỏi: »Thé thì trầm phải tĩnh tâm tu tập?« Sư đáp: 
»Khi ngăn chặn yên tịnh m nghiép thüc, tüc là 
lóng trong phiền não thì không còn pháp nào khác 
đáng tu tập cả. Xưa kia vua Lương Vũ Đề thường 
đem vấn đề này hỏi Thiền sư Bảo Chí, Bảo Chí 
cũng đáp như thế. Hôm nay trộm vì bệ hạ đưa ra 
điều tương tự ấy.« 
Ngày mồng 2 tháng 5, niên hiệu Trinh Phù thứ 5, 
Sư gọi đệ tử dặn dò truyền kệ: 

DIEA S, > HA ANA 

TEE. MARE 

PRAES o Aii H HI§ 

ARAH o E47 

Tú xà đồng khiếp bản lai không 

Ngũ uán sơn cao diệc bất tông 

Chân tính linh minh vô quải ngại 

Niét-bán sinh tử nhậm già long 

Thạch mã xỉ cuồng nanh 

Thực miêu nhật nguyệt minh 

Đồ trung nhân cộng quá 

Yên thượng nhân bất hành. 

*Bốn rắn chung ruong trước gio không 

Núi cao năm uán đâu chủ ông 

Chân tính sáng ngời không . chướng ngại 

Niét-bàn sinh tử mặc che lồng 

jd dá nhe ráng cuóng 

ma ngày tháng kêu 

Đường cái người đồng qua 

Trên mây không kẻ đên. 
Nói kệ xong đến canh năm Sư thị tịch, thọ 61 tuổi. 


Đàn kinh 


Đam Nguyên Ứng Chân 

We YE JE FU; C: danyuán yingzhen; J: tangen õ- 

shin; 8/9. tk., 
Thiền sư Trung Quốc. Sư là môn đệ của 
Quốc sư — Nam Dương Huệ Trung và được 
Quốc sư truyền cho cách sử dụng 97 viên 
tướng, có thể hiểu là một hệ thống truyền 
pháp bí mật siêu việt chỉ dành cho những 
người hạng thượng căn. Sư truyền lại hệ 
thống này cho Thiền sư > Ngưỡng Sơn Huệ 
Tịch, Tổ thứ hai của tông — Qui Ngưỡng và 
từ đây hệ thống 97 viên tướng trở nên một 
thành phần giảng dạy của các Thiền sư trong 
tông này. 


Đan Hà Thiên Nhiên 

FE R A; C: danxiá tianrán; J: tanka tennen; 

739-824; ` 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ của Thiền sư 
— Thạch Đầu Hi Thiên và — Mã Tổ Dao 
Nhất và cũng là thầy của Thiền sư — Thuý 
Vi Vô Hoc. Sư là nhân vật chính trong —> 
Công án 76 của — Bích nham lục. 
Như Thiền sư — Viên Ngộ Phật Quả thuật lại 
trong Bích nham luc, Sư trước học Nho di vào 
Trường An ứng thi làm quan. Trên đường đi Sư 
gặp một thiền khách, ông ta hỏi: »Nhân giả đi 
đâu?« Sư đáp: »Di thi làm quan.« Ông khách lại 
nói: »Thi làm quan đâu có bằng thi làm Phật.« Sư 
hỏi: »Thi làm Phật phải đến chỗ nào?« Ông khách 
đáp: »Hiện nay ở Giang Tây có Mã Đại sư ra đời, 
là trường thi làm Phật, nhân già nén dén dó.« Su 
bó thi, tim đến Giang Tây ra mát Mã Tổ. Mà Tô 
lại khuyên Sư đến Thạch Đầu Hi Thiên. 
Đến Thạch Đầu, Sư luân phiên làm bếp ba năm 
(> Điển toa). Một hôm Thạch Đầu bảo chúng: 
»Ngày mai cắt cỏ ở dưới điện Phật. « Sáng hôm 
sau, đại chúng mỗi người cầm liềm cầm cuốc đến 
trước chùa làm cỏ. Chỉ riêng Sư lấy thau múc 
nước gội đầu, đến quì gối trước Hoà thượng. 
Thạch Đầu thấy thế cười liền cạo tóc cho Sư. Cạo 
xong Thạch Đâu lại vi Su nói > Giới (s: sila), Sư 
bịt tai ra đi. 
Trở lại Giang Tây yết kiến Mã Đại sư, chưa lễ ra 
mắt, Sư đi thăng vào tăng đường trèo lên có tượng 
— Văn-thù ngồi. Đại chúng kinh ngạc chạy báo 
cho Mã Tổ hay. Tổ đích thân vào tăng đường 
trông thấy bèn nói: »Con ta, Thiên Nhiên!« Sư 


bèn bước xuống lễ bái, thưa: »Cảm tạ thầy ban 
cho pháp hiệu.« Mã Tổ hỏi: »Từ đâu dén?« Sư 
thưa: »Từ Thạch Đầu dén.« Tổ hỏi: »Duóng 
Thạch Đầu trơn, ngươi có té chăng?« Sư đáp: 
»Néu có trot té thì chẳng đến đây. « 

Sau khi từ biệt Mã Tổ, Sư vẫn tiếp tục du phương. 
Đến chùa Huê Lâm, gặp lí lúc trời lạnh, Sư bèn lây 
tượng Phật gỗ đốt để sưởi, viện chủ trông thấy 
quở: »Sao đốt tượng Phật của tôi?« Sư lấy gậy bới 
tro nói: »Tôi đốt tìm — Xá-li.« Viên chủ bảo: 
»Phật gỗ làm gi có Xá-li?« Sư nói: »Dà không có 
Xá-li thì thỉnh thêm hai vị nữa đốt.« Viện chủ 
nghe câu này tát cả kiến chấp đều tan vỡ. 

Niên hiệu Trường Khánh năm thứ tư (824) ngày 
hai mươi ba tháng sáu Sư gọi đệ tử bảo: »Láy 
nuóc nóng tám, ta sắp đi đây.« Tắm xong, Sư đội 
mũ mang | iáy cầm trượng, duỗi một chán chưa 
đến đất liên tịch. Vua sắc phong là Trí Thông 
Thiền sư. 


Đan Hà Tử Thuần 

F Bi T i5; C: danxiá zichún; J: tanka shijun; 

2-1119; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông — Tào 
Động đời thứ chín. Sư nối pháp Thiền sư > 
Phù Dung Đạo Khải. Môn đệ của Sư có hai 
vị xuất sắc nhất là — Chân Yết Thanh Liễu 
và — Hoằng Trí Chính Giác. 
Sư họ Cổ, quê ở Kiếm Châu, khoảng 20 tuổi xuất 
gia. Nơi Phù Dung, Sư được triệt ngộ. Sau Sư đến 
trụ núi Đan Hà tại Đặng Châu. 
Sư dạy chúng: »Dừng dừng đúng ngọ còn thiếu 
nửa, lặng lặng canh ba vẫn chửa tròn, sáu cửa 
chẳng từng biết hơi ấm, lại qua thường ở trước 
trăng trong.« 
Có vị tăng hỏi: »Ngưu Đầu (Thiền sư — Pháp 
Dung) khi chưa thấy Tứ tổ thé nào?« Sư đáp: 
»Cúc vàng vừa nở ong đua hút.« Tăng hỏi: »Sau 
khi thấy thé nào?« Sư đáp: »Mám khó hoa rụng rõ 
không nương.« 
Đến khoảng niên hiệu Tuyên Hoà (1119-1121) 
vào mùa xuân, Sư viên tịch, tháp được xây ở phía 
Nam Hồng Sơn. 


Đàn kinh 

38 A J: dangyo; 
Tên goi ngắn của Luc tó đại sư — Pháp bảo 
đàn kinh. 
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Dán 


Dán 

{H; C: dàn; J: tan; 
Chi, đơn thuần, bất cứ khi nào. Nhưng má, 
hãy còn, chi là, (s: kevala, mátra). 


Đãn-đồ 

{H 4š; C: dantú; J: danda. 
Phiên âm từ chữ danda trong tiếng — Phan 
và — Pa-li. — Đàn-noa (HH 5€). 


Dán 1 khóng 

4H 25; C: dánkong; J: tankii; 
»Chỉ là Không.« Đối lại là Bát dàn không (^s 
{H x). Cách hiểu không trọn vẹn của Đại 
thừa Phật giáo trong lí giải về Tính không. 
Là kiến chấp, chỉ hiểu về »khóng«, mà không 
biết về lí »Bát khóng«. — Bát dàn không 


Đáo bỉ ngạn 

58] 9È Fé; C: đàobiàn; J: tohigan; 
Hán dịch nghĩa chữ Phan páramita, nghĩa là 
đạt đến bờ bên kia. Dịch âm là Ba-la-mật (Y¥ 
AE Æ). Hoàn tất, hoàn hảo. 


Đáo đầu 

#I| git; C: dáotóu; J: foto; 
1. Sau tát cà, tuy co, cuói cüng, sau cüng; 2. 
Tốt nhất, hay nhất. 


Đáo ngạn 

#l| Fé; C: dàoàn; J: tögan; 
> Đáo bỉ ngan (#l| 1% H). 
Đảo 

f$]; C: dào; J: tō, do; 
1. Lôn ngược, lầm lạc, hư hỏng, xoay ngược, 
trái ngược, sai lầm. Đồng nghĩa Điên đảo (s: 
viparyása, viparyaya, paryasta, viparita); 2. 
Nhung ma, tuy nhién. 
Đảo bản 

(E +: Es daobén; J : tohon; 
Sai lầm vé phần quan trọng nhất của vấn dé, 
Căn bản vô minh (theo Nhi chướng nghĩa — 
Us 3). 


Dáo cháp 
fl S; C: dáozhí; J: toshü; 
Có chấp sai làm (theo Nhi chướng nghĩa — 
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fit 36). 
Đảo đẳng lưu 
(51 Sẽ dit; C: dàodẽngliú; J: todoru; 
Sai lám khi gáy nén nghiép tham duc (theo 
Nhị chướng nghĩa — E 3&). 


Dáo kién 

18] 54; S: viparyasa; P: vipallasa; 
Chỉ kiện giải điên đảo, ngược ngạo về sự lí, 
ví dụ như cho — Vô ngã là — Ngã, cho > 
Khổ là vui, cho — Vô thường là trường tôn... 
Đối nghĩa của đảo kiến là — Như thật tri 
kiến. 


Đảo sử 
lộ SH; P: dipavamsa; 

Một bộ sử kí được lưu lại bằng văn hé — Pā- 
li, xuất hiện thế kỉ thứ 4 ở Tích Lan. Tác giả 
của bộ này không rõ. Bộ sử này ghi lại những 
bài thuật về thời đức Phật Thích-ca còn giáo 
hoá, sự thuộc địa hoá của Tích Lan đến thời 
cai trị của vua Ma-ha Tu-na (p: mahãsena) 
giữa thế kỉ thứ 4. Đây là những tài liệu rất 
quí giá cho sự nghiên cứu Phật giáo trong 
khoảng thời gian này. 


Đảo thé 

fal fil; C: daori; J: tótai; 
Sai làm trong quan niém về thân (hoặc bản 
ngã). Sai lầm khi tin vao sự hiện hữu của bản 
ngã trên cơ só tự tướng. mS duong vói 
Tát-ca-da kiến (Kë 30 HR Li; theo Nhi 
chướng nghĩa — lit 3Š). 
Đạo 

i; C: dào; J: do; nguyên nghĩa là »Con duóng«; 
Mót biéu thi quan trong cüa Dao giáo, mót 
giáo phái vón bát nguón tir chit Dao này. Dao 
duoc néu ra và trinh bày cán ké trong hai 
quyén sách trứ danh của triết học Trung 
Quốc: Đạo đức kinh của — Lão Tử và Trang 
Tử nam hoa chân kinh của — Trang Tu. 
Mặc dù theo nguyên nghĩa thì Đạo là con 
đường đi, nhưng Đạo cũng được hiểu là 
»giáo lí«, »chân lí.« Danh từ này được sử 
dụng rât sớm theo ý nghĩa »nhân đạo«, con 


Đạo An 


đường mà nhân loại phải đi, nên đi. Các triết 
gia theo Nho giáo đêu biku Đạo dưới nghĩa 
này. Trong Đạo đức kinh, từ này lần đầu tiên 
mang một đặc tính siêu nhiên, là cái thâu 
nhiếp tất cả, là cơ sở của vạn vật hiện hữu, là 
nguyên lí tuyệt đối. Đạo là sự thật duy nhất, 
là nơi xuất phát của thế giới hiện hữu. »Sự 
thật cuối cùng« này được Lão Tử — vì không 
thể tìm được một tên tương ưng — tạm gọi là 
Đạo 
MAA. ES 
Đạo khả đạo — phi thường đạo 
Danh khả danh — phi thường danh 
*Đạo mà ta có thể gọi được không phải là đạo 
thường còn; cái Danh mà ta có thể goi được 
không phải là Danh thường còn. 
Dao là »Mẹ nhiệm mầu« (X 4£; huyền tán) của 
vạn vật, là nguồn gốc của tất cả hiện hữu (DDK 
VD. Nhung Dao cũng là nơi vạn vật qui tụ. Đây là 
một nguyên lí cô định. Theo Đạo giáo thì tỉnh 
thức, > Giác ngộ chính là trực chứng được sự trở 
về Đạo của vạn vật. Trong chương thứ 14 của Đạo 
đức kinh, Đạo cũng được mô tả là không thể xem 
bằng mát, nghe bằng tai ..., là hình trạng của cái 
không Tình trạng (Nguyễn Duy Cần dịch): 
Xem mà không thấy, nên tên gọi là »Di« (R); 
Lóng mà không nghe, y nén tên goi là »Hi« (5); 
Bát mà không năm bắt được, nén gọi là »Vi« 
(fk); Ba cái áy khóng thé phán ra được, VÌ nó 
hôn hợp làm Mội. Trên nó thì không sáng, dưới 
nó thì không 1 tối. Dài dáng dác mà không có tên, 
rồi lại trở về chỗ không có. Ấy gọi là cái hình 
trạng không hình trạng, cái hình trạng của cái 
không có vật... Giù cái đạo xưa để mà trị cải 
có của hiện nay. Biết được cái dáu mối của 
xưa, ấy gọi là nắm được giéng mối của Đạo. 
Đạo hiện hành một cách tự nhiên, hành động của 
Đạo được diễn tả bằng »vô vi«, là không làm 
nhưng cũng vì thế mà không có một việc gì bị bỏ 
qua (> Bát hành nhi hành). Trong thé giới hiện 
hữu này thì người ta có thể suy ra được cái »thé« 
() của Đạo qua cái »dụng« (H), cái »lực« ( Jn 
của nó, được gọi là Đức (f). 
Dat được sự thống nhất với Đạo là mục đích 
tối cao của các Đạo gia. Trí hiéu biét thóng 
thường không đủ dé tiếp cận được Đạo; hành 
giả phải tự trở thành một đơn VỊ với Đạo, 
phải đạt được sự giản đơn, sự trống rỗng diệu 


dụng của Dao. »Dác Đạo« chỉ có thé là một 
bước nhảy vượt qua mọi kinh nghiệm nhận 
thức thông thường, là một sự trực nhận siêu 
phàm. 

Trong thời kì Phát giáo được truyền qua 
Trung Quốc lần đầu, các Cao tăng tại đây 
chưa tìm được những thuật ngữ tương ưng 
nên thường sử dụng thuật ngữ của Đạo giáo 
để trình bày — Phật pháp và Đạo được xem 
là đồng nghĩa với Phật pháp, là con đường 
đưa chúng sinh đến — Niết-bàn. 

Tại Nhật, chữ Đạo thường được hiểu là việc kế 
thừa đức Phật trên con đường tu tâp đạt Niêt-bàn, 
giải thoát và Thiền tông tại đây cũng hiểu chữ Đạo 
dưới nghĩa này. Nương theo ý nghĩa này, người 
cũng gọi tất cả những phương pháp tu tập, thực 
hành thấm nhuán vị Thiền là Đạo, như Kiếm đạo 
(A) 18; j: kendð), Trà đạo (2š 18; j: chado), Hoa 
Dẫn dần, chữ Đạo được tín đồ của tất cả các tôn 
giáo tại Đông, Đông nam á hiểu như là chân lí 
tuyệt đối, là »nguyên lí cuối cùng« của vũ trụ. 
»Đắc Đạo«, »Dat Đạo« là những danh từ đồng 
nghĩa với — Giải thoát, chứng Niêt-bàn, — Giác 
ngộ của Phật giáo. 


Đạo An 
1l 22; C: dàoän; 312-385; 

Cao tăng Trung Quốc. Công lớn của Sư là 
nói kết hai cách tu học Phật giáo: — Thiền 
(s: đhyãna) và — Trí hué (s: prajña). Sư là 
người sáng lập một tông phái lấy kinh = 
Bát-nhá ba-la-mát-da làm co sở. Ngoài ra Su 
cũng là là người tổng kết kinh điển thành thư 
mục, đề nghị các tăng sĩ xuất gia nên mang 
ho Thích (s: sakya), và soạn ra những nguyên 
lí sống chung dựa trên — Luát tang. Sư cũng 
là nguoi dé xuất việc thờ phụng — Di-lặc — 
Bồ Tát. Sư được xem là người sáng lập và đề 
cao việc tu tập thiền định trong đạo Phật — 
thậm chí có người xem Sư là Tổ sư đích thật 
của — Thiền tông Trung Quốc. 

Đạo An được sinh tại Bắc Trung Quốc trong một 
Nho gia, nhập Táng-già từ lúc 12 tuổi. Dưới sự 
hướng dẫn của — Phật Đồ Trừng, một Cao tăng 
Án Độ, Sư học kinh sách Bát-nhá về phép tu 
Thiền và đã viết luận giải rất sớm. Sư thành lập 
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Đạo can kinh 


một tông phái với quan niệm rằng, không có gì 
thật sự đứng sau mọi hiện tượng. Con người có 
thể đắc đạo nếu dé tâm thức lưu lại trong thể 
»khóng thật sự« đó. Sư có công trong việc sắp xếp 
cách thờ cúng, cách trình bày kinh điển, các cách 
khác trong đời sống hàng ngày của tăng ni. Sư đề 
xuất việc thờ Di-lặc bằng cách đứng trước tượng 

Di-lặc cầu xin được tái sinh về cõi — Dáu-suát, 
nơi giáo hoá hiện nay của Ngài. 


Đạo can kinh 

TH AE K; S: Salistamba-sütra; »Dao can« có 

nghĩa là cong lúa, cây lúa non mới náy mầm. 
Một bộ kinh Đại thừa, thuật lại việc Bồ Tát 
> Di-lặc ứng đáp — Xá-lj-phất, giải thích 
thuyết Nhân duyên sinh qua ví dụ lúa sinh từ 
hạt mầm, từ mầm sinh lá... Kinh này thường 
được nêu ra làm dẫn chứng trong những bài 
luận giải Tây Tang. 
Kinh náy có nhiều bản dich: Chi Khiêm dịch thời 
Tam quốc dưới tên Liễu bản sinh tử kinh, — Bát 
Không Kim Cương dịch đời Đường dưới tên Tir 
Thị Bô Tát sở thuyết đại thừa duyên sinh đạo can 
dụ kinh, Thí Hộ dịch đời Bắc Tống là Đại thừa 
xá-lê sa-đảm-ma kinh. 


Đạo Chiêu 

1É MA; J: dosho; 629-700; 
Tó thứ nhất của — Pháp tướng tông (j: hos- 
sữ-shữ) tại Nhật Bản. Sư đến Trung Quốc 
học với Tam Tang Pháp sư —> Huyền Trang 
và cũng có mối liên hệ với Nam phương —> 
Thiền tông. Trở về Nhật, Sư lập một thiền 
viện ở phía Đông nam chùa Nguyên Hưng, 
một ngôi chùa của Pháp tướng tông Nhật 
Bản và thu thập rất nhiều kinh, luận. Sư dốc 
sức cho Su nghiệp công ích xã hội, đặt 
thuyền bắc cầu ở bến sông, đào giếng cạnh 
đường, chu du khắp Nhật Bản giáo hoá quần 
chúng. 
Đạo đức kinh 
— Lão Tử. 
Đạo Hạnh 

3É 11; ?-1115 
Thiền sư Việt Nam, thuộc phái thiền — Tì- 
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ni-da Luu-chi đời thứ 12, kế thừa Thiền sư 
> Sùng Phạm. 
Sư tên tục là Từ Lộ, con của Viên tăng quan Đô 
Án Từ Vinh, quê tại làng Yên Lãng. Sư tính tình 
hào hiệp, chí cao, ban ngày thì choi cờ thói sáo 
nhưng ban đêm cần cù đọc sách. Sau Sư đi thi đỗ 
Tăng quan. 
Nhân khi cha của Sư là Từ Vinh bị người dùng 
bùa chú ám hại, Sư quyết tâm tu học huyền thuật 
để rửa hận cho cha. Sau khi trả thù xong, duyên 
nợ đã rửa sạch, Sư phát tâm cầu giải thoát và chu 
du đây đó tầm đạo. 
Ban đầu, Sư đến Thiền sư Kiều Trí Huyền ở Thái 
Binh tham học nhưng không có sở đắc. Đến Thiền 
sư Sùng Phạm tại chùa Pháp Vân, Sư hỏi: »Thế 
nào là chân tâm?« Sùng Phạm đáp: »Cái gì chẳng 
phải chân tám?« Sư nhân đây tỉnh ngộ, hỏi thêm: 
»Làm sao gìn giữ?« Sùng Pham bảo: »Dói ăn khát 
uống.« 
Rời Sùng Phạm, Sư đến chùa Thiên Phúc ở núi 
Phật Tích trụ trì „hoàng hoá chúng. Môt vi tăng 
hỏi: »Di đứng ngồi nằm (s Hành tru toa ngoa) cá 
thảy đều là Phật tâm, thế nào là Phật tâm?« Sư trả 
lời bằng kệ: 

(E) BOH. RÑ—ĐJ* 

Y IE EE 

Tác hữu trần sa hữu 

Vi không nhất thiết không 

Hữu không như thuỷ nguyệt 

Vật trước hữu không không 

*Có thì muôn sự có 

Không thì tắt cả không 

(Ela, khóng tráng dáy nuóc 

Đừng mắc có cùng không. 
Sư lại bảo: 

HARI o MAMAR 

AAST o DATAN 

Nhát nguyét tai nham dáu 

Nhân nhân tận thất chu 

Phú nhân hữu câu tử 

Bộ hành bát ki câu 

*Nhật nguyệt tại non đâu 

người. người tu mắt châu 

Kẻ giàu sẵn ngựa mạnh 

Bộ hành chẳng ngôi Xe: 
Sắp tịch, Sư gọi đệ tử đến day: »Túc nhân của ta 
chưa hết phải còn sinh lại thé gian này tạm làm vị 

quốc vương. Sau khi mệnh chung ta lại lên cõi trời 
Tam thập tam làm Thiên chủ. Nếu thấy thân ta bị 
hư hoại thì ta mới thật vào — Niết-bàn, chẳng trụ 


Đạo Ngô Viên Trí 


trong vòng sinh diệt này nita.« Sư nói kệ phó 
chúc: 

PORRER ET o AEAEE IERE 

RARAWA o TESH 

Thu lai bât báo nhan lai qui 

Lãnh tiéu nhân gian tạm phát bi 

Vị báo môn nhân hưu luyến trước 

Cô su kỉ độ tác kim su. 

*Thu vé chẳng hẹn nhạn cùng bay 

Cười lạt người đời luóng xót vay 

Ti hói! Hoi món đô đừng lưu luyén 

T háy xwa máy lugt hoá tháy nay. 
Nói xong, Su an nhiên thị tịch. Nhục thân Su mãi 
sau này vẫn còn. 


Đạo Huệ 

5 38; ?-1173 
Thién su Viét Nam, thuộc phái thiền — Vô 
Ngôn Thông đời thứ 9, nối pháp Thiền sư — 
Thông Biện. Sư có nhiều đệ tử ngộ yếu chỉ 
thiền nhu — Đại Xả, — Tịnh Không, — Tín 
Học, — Trường Nguyên, — Tĩnh Lực, — 
Trí Báo và — Minh Trí. 

Su họ Âu, quê ở Chân Hộ, làng Như Nguyệt, xuất 
gia tu học với Quốc sư Thông Biện tại chùa Phổ 
Minh năm 25 tuổi. Nơi đây, Sư ngộ được huyền 
chỉ của Thiền. 

Sau, Sư đến chùa Quang Minh núi Thiên Phúc 
trong huyện Tiên Du trụ trì. Đạo hạnh của Sư 
vang xa và cảm hoá được cả thú rừng. Niên 
hiệu Đại Định thứ 20 (1161), Hoàng Cô Thuy 
Minh mắc bệnh, vua sai sứ thỉnh Sư vào xem 
bệnh. Sư vừa đến cửa ngoài thì Hoàng Cô lành 
bệnh. Vua Lí Anh Tông rất mừng mời Sư ở lại 
chùa Báo Thiên hoằng pháp. Học chúng và đạo 
hữu khắp nơi đua nhau đến yết kiến. Sư vì vậy 
không trở về núi mà ở lại khai đường giáo hoá. 
Đến niên hiệu Chính Long Bảo Ứng thứ 10 
(1173), ngày móng 1 tháng 8, Sư có chút bệnh tự 
than rằng: »Loan li lan rộng, ái chu, từ đó mà 
đến.« Sư nói kệ: 

HEIKKI o ERE 

WERKA -fiH RE 

(BUDA. KARRE 

JESUM . MPi 

Địa thuỷ hoá phong thức 

Nguyên lai nhất thiết không 

Như vân hoàn tu tán 

Phật nhật chiếu vô cùng 


Sắc thân dữ diệu thể 
Bát hiệp bát phán li 
Nhược nhân yếu chán biệt 
Lô trung hoa nhất chỉ 
*Dát nước lửa gió. thức 
Nguyên lai thảy đều không 
Như mây lại tan họp 
Phật nhật chiếu không cùng 
Sắc thân cùng diệu thể 
Chẳng họp chẳng chia lia 
Nếu người cán phán biệt 
Trong lò một cành hoa. 

Đến canh ba, Sư im lặng thị tịch. 


=> Phù Dung Đạo Khải 


Đạo Lâm 

1É Hi; ?-1203 
Thiên sư Việt Nam, thuộc phái > Tì-ni-đa 
Lưu-chi đời thứ 16, nói pháp của Thiền sư > 
Pháp Dung. Môn đệ đắc pháp còn được nhắc 
đến của Sư là — Tịnh Thiên. 
Sư họ Tăng, quê ở Cửu Cao, Chu Diên, thuở nhỏ 
đã mộ cửa Phật, ý chí cao cả. Sư xuất gia theo học 
với Thiền sư Pháp Dung và được vị này truyền 
tâm ấn. 
Sau, Sư trụ trì chùa Long Vân, làng Siêu Thoại, 
Long Phúc. Nơi đây, Sư tuỳ duyên giáo hoá, xiên 
dương tông môn. 
Niên hiệu Thiên Gia Bảo Hựu thứ hai, năm Quí 
Hợi, khoảng tháng năm, Sư ngồi kết già viên tịch. 


Đạo Ngô Viên Trí 
ll H E BI #l; C: daowú yuánzhi; J: dogo enchi; 
768/69-835; 
Thién su Trung Quóc, món dé cúa Thién su 
— Dược Son Duy Nghiễm, ban đồng hoc với 
— Thuyền Tử Đức Thành và — Vân Nham 
Dàm Thanh. Món dé xuát sác cüa Su là — 
Thach Suong Khánh Chu. Tác 55. và 89 
trong — Bích nham luc nhắc đến Su. 
Sư ho Truong, quê ở Hài Hôn, Dự Chương. Lúc 
nhỏ, Sư theo Hoà thượng Bàn xuất gia. Sau Sư 
đến tham vấn Dược Sơn và được ấn khả. 
Một hôm Dược Sơn hỏi Sư: »Ngươi đi đâu vè?« 
Sư thưa: »Di dao núi về.« Dược Sơn bảo: »Cháng 
rời thất này, đem gì về, nói mau!« Sư thưa: »Trên 
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Đạo Ngộ 


núi chim con đầu tựa tuyết, đáy khe cá lội lo 
chẳng cùng.« 
Vân Nham Đàm Thạnh hỏi Sư: »Bồ Tát Đại Bi 
(> Quán Thé Âm) dùng tay mắt nhiều lắm dé làm 
gi?« Sư nói: »Nhu người giữa đêm vói tay lại sau 
mò chiếc gói.« Vân Nham nói: »Tôi hiểu.« Sư 
hỏi: »Ông hiểu thế nào?« Vân Nham: »Toản thân 
là tay mát.« Sư nói: »Nói đến tột cùng chỉ nói 
được tám phán.« Vân Nham hỏi lại: »Su huynh 
thế nào?« Sư đáp: »Khắp thân là tay mắt« (Bích 
nham lục, 89). 
Sư mắc bệnh, tăng chúng đến thăm hỏi. Sư bảo: 
»Có nhận chẳng đến, các ngươi có biết nó 
chăng?« Đại chúng buồn thảm. Sư bảo: »Ta sẽ đi 
bên Tây, lí không rời bên Dóng.« Mùng mười 
tháng chín niên hiệu Thái Hoà năm thứ chín đời 
Đường, Sư qui tịch. Vua sắc ban là Tu Nhất Đại 
Sư. 
Đạo Ngộ 

Já E 


— Thiên Hoàng Đạo Ngộ 


Đạo Nguyên Hi Huyền 

iÉ 2ú 4$ X; J: dogen kigen; 1200-1253, cũng 

được goi là Vinh Binh Đạo Nguyên (j: eihei do- 

gen) vì Sư có công khai sáng —› Vĩnh Bình tự; 
Một trong những Thiền sư quan trọng nhất 
của Nhật Bản, người đưa dòng Thiền —› Tào 
Động (j: soto) qua đây. Su được Phật tử của 
tất cả các tông thờ phụng như một Đại — Bồ 
Tát. 
Sư thường bị hiểu lầm là một triết gia với 
quan điểm »thâm sâu và quái di nhất« Nhưng 
những gì Sư viết không xuất phát từ những 
suy luận về thật tại mà từ sự trực chứng thật 
tại đó. 
Năm 1233 Sư sang Trung Quốc và được 
Trường Ông Như Tịnh Thiền sư ở Thiên 
Đồng sơn, Minh Châu hướng dẫn đạt diệu 
tâm của dòng Tào Động. Năm 1227 trở lại 
Nhật, Sư sông 10 năm ở Kinh Đô (j: kyoto). 
Nhàm tránh ánh huóng cüa triéu dinh Nhát, 
Su rüt vé sóng vién li trén nái. Tác phám 
chính và nói tiéng nhát cüa Su là — Chính 
pháp nhãn tang (j: : shobogenzo) — duoc xem 
là một kiệt tác của Thiên tông Nhật Bản. 
Theo quan điểm của dòng Tào Động, Đạo 
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Nguyên cho rằng phép im lặng — Toa thiền 
(— Mặc chiếu thiền) rất quan trọng. Mặt 
khác Sư cũng không hề từ chối phép tham 
quán — Công án được truyén day trong dòng 
> Lâm Tế (j: rinzai). Bản thân Sư cũng góp 
nhặt khoảng 300 công án Thiền, luận giải 
cho từng công án đó trong tác phẩm Niém 
bình tam bách tác Q: nempyo sambyaku- 
soku). Các tác phám khác cüa Su — khác vói 
Chính pháp nhãn tạng — chi mang tính chát 
nhập món. Món đệ ké thừa Su là — Cô Vân 
Hoài Trang (j: koun ejo). 

Su sinh ra trong mót gia dinh quí phái, thói tho ấu 
đã chứng tỏ có một đầu óc xuất sắc. Lên bốn Sư 
đã đọc thơ Đường và lên chín đã đọc được một bài 
luận về — A-ti-dat-ma. Cha mẹ mát sớm làm Su 
ngộ lẽ vô thường và trở thành tăng sĩ. Mới đầu, Sư 
hoc giáo pháp của — Thiên Thai tông. Năm ui 
lám tuói, Su bi cáu hói sau đây dày vi: »Nếu quả 
thật, như kinh dạy, thé tính của ta đã là — Bó-dé, 
thì sao Chư Phật còn phải tu học để giác ngộ?« Sư 
tìm học với —^ Minh Am Vinh Tây Thiền sư, là 
người đã đưa dòng Thiền Lâm Tế từ Trung Quốc 
qua Nhật Bản. Vinh Tây trả lời câu hỏi của Sư: 
»Chư Phật không ai biết minh có — Phật tính, chi 
có súc sinh mới biết mình có Phật tính.« Sư nghe 
đây có tỉnh và sau đó học đạo với Vinh Tây, 
nhưng quá trình tu học này không kéo dài được 
lâu vì Vinh Tây tịch d trong nám dó. 

Dù đã tiến xa, Sư vẫn khác khoái và cuối cùng cát 
bước lên đường sang Trung Quốc bằng đường 
bién, mót chuyén di dáy hiém nguy thời đó. Sư 
tham vấn nhiều Thiền sư, học hỏi nhiều phép tu 
nhưng cuối cùng, tại chùa Thiên Đồng, Sư mới đại 
ngộ qua câu nói của Thiên Đồng Như Tịnh: 
»Ngươi hãy xả bỏ thân tâm.« 

Hai năm sau ngày đại ngộ, Sư mới trở về Nhật và 
thành lập dòng Tào Động ở đây. Trong buổi lễ 
khánh thành thiền viện đầu tiên tại Nhật — Hung 
Thánh Pháp Lâm tự (j: koshohárin-ji) — Su thượng 
đường với những câu sau: »Ta chăng tu học tại 
nhiều thiền viện. Nhưng khi ta yết kiến Đại sư 
Như Tịnh thì ta thông hiểu tường tận, trực nhận 
rằng: lỗ mũi đứng thăng và hai con mắt nằm 
ngang. Từ bấy giờ ta chẳng còn bị ai lừa bịp. Với 
hai bàn tay trắng ta trở về cô hương và vì vậy fa 
chăng có chút gì có thể gọi là Phật pháp cả. Ta 
sống theo nhịp điệu của thời gian: buổi sáng mặt 
trời mọc ở hướng Đông và buổi tối trăng lặn ở 


Đạo sư 


phía Tây. Mây tan núi hiện, sau cơn mưa thì núi 
có vẻ tháp hơn bình thường — là thé nào?... Hễ bón 
năm thì có một năm nhuận, gà gáy buồi sáng.« Sư 
đứng im một lúc rồi bước xuông. 

Năm 1243, Sư rời Hưng Thánh tự và đến vùng 
Ichizen dé một năm sau đó thành lập Vĩnh Bình 
tự. Năm 1253, Sư viên tịch. 

Các tác phẩm quan trọng của Sư còn được lưu lại: 1 
Phó khuyến toa thiên nghi (fukanzanzengi), 2. Học đạo 
dụng tâm tập (gakudoyojinshi), 3. Điển toa giáo huấn 
(tenzokyokun), 4. Vĩnh Bình quảng lục (eihei koroku), 
cũng được gọi là Đạo Nguyên Hoà thượng quảng lục 
(dogen oshó kóroku), 5. Chính pháp nhãn tang tuy văn 
kí (shobogenzó-zuimonki), 6. Chính pháp nhẫn tạng tam 
bách tắc (shobogenzo-sambyakusoku), 7 7. Chính pháp 
nhãn tạng (shöbögenzö), 95 quyên. 


Đạo Nhất 
— Mã Tô Đạo Nhất 


Đạo Phật 

Là con đường Phật hướng dẫn đến —› Niết- 
bàn, một cách gọi khác của —› Phật pháp, — 
Phật giáo. 


Đạo Sinh 
il ^E; C: ddosheng; 355-434; 

Cao tăng và là người thành lập — Niét-bán 
tóng cúa Phát giáo Trung Quốc. Sư lá người 
cùng — Cuu-ma-la-tháp dịch kinh — Diệu 
pháp liên hoa (s: saddharmapundarika- 
sútra) và — Duy-ma-cát sở thuyết (s: vimala- 
kirtinirdesa-sutra). Dao Sinh có nhiều quan 
điểm cách mạng so với thời bấy giờ, góp 
công rất lớn thúc đây sự phát triển của nền 
Phật giáo Trung Quốc. Sư quan niệm rằng, 
bát cứ ai cũng có — Phật tính, bát cứ ai cũng 
có thể thành Phật tức khắc. Sư có công tổng 
hợp hai bộ kinh — Đại bát-niét-bàn và > 
Bát-nhá ba-la-mát-da. Ngay nay các tác 
phẩm của Sư đã thất lạc, người ta chỉ tìm 
thấy quan điểm của Sư rải rác trong các bộ 
luận. 

Đạo Sinh là người có biệt tài, lúc gia nhập Tăng- 
già Sư đã là một người tinh thông đạo pháp. Từ 
năm 397 đến 401 Sư tu học tại — Lư Sơn, một 
trung tâm Phật giáo quan trọng thời đó. Năm 405 
Sư về Trường An, cùng với Cưu-ma-la-thập soạn 


kinh sách. Vì những quan điểm mới, Sư bị loại ra 
khỏi Tăng-già. Đó là những quan điểm phù hợp 
với Đại bát-niét-bàn kinh (s: mahaparinirvána- 
sutra) — nhưng kinh này lúc đó chưa được dich ra 
Hán văn. Sau khi kinh này dịch xong, thuyết của 
Sư được phục hồi. 

Sư cho rằng, ngay cả —> Nhát-xién-dé cũng có 
Phật tính và có thê đạt Phật quả, đó là quan điểm 
Đại thừa, tất cả mọi chúng sinh, không chùa ai, 
đều có Phật tính, chỉ vì bị vô minh che phủ. Đạt 
giác ngộ chính là trực nhận được Phật tính đó và 
tất nhiên — hành giả phải qua nhiều bước đường 
chuẩn bị. Sư quan niệm rằng giác ngộ là giác ngộ 
tức khắc (đốn ngộ), là tình trạng hợp nhất với > 
Chân nhu. Vì vậy giác ngộ không thé là một quá 
trình từ từ. Khi giác ngộ thì — Luân hồi hay —> 
Niết-bàn không khác và Chân như của chư Phật 
không khác với thế giới hiện hữu. Đối với Đạo 
Sinh thi Phát tính trong Dai bát-niét-bàn kinh và 
tính — Không trong kinh Bát-nhá ba-la-mát-da 
chỉ là một: cả hai đều vô tướng, vô tính. Phát tính 
và tính Không chính là Niết-bàn, là trạng thái 
không còn phân biệt giữa chủ thể và khách thể. 
Đối với Sư, không có một — Tịnh độ ngoài thé 
giới này vì chư Phật không hề rời chúng ta, luôn 
luôn ở trong ta. 

Cuối đời, Sư lại sống. trên núi Lư Sơn. Một ngày 
trong năm 434 Sư giảng pháp. Khi sắp ròi toà 
giảng, Sư gió gậy trúc lên cao, ngồi mà nhập — 
Niét-ban. 


Đạo sư 
Fili; S: guru; T: lama; cũng có khi được dich 
theo âm Hán Việt là Cổ-lỗ, nghĩa là Sư phụ, vi 
thầy dạy đạo. Theo một ý nghĩa riêng biệt — như 
trong trường hop của các vị Ma-ha Tât-đạt — thi 
người ta nên dich chữ »guru« là Chân su (Zt 
lii), nếu hiểu chữ »Chán sư« ở đây đồng nghĩa 
với một vị thầy có đầy đủ những khả năng, thích 
hợp cho những môn đệ khác nhau, có thê nói là 
tuỳ cơ ứng biến, tuỳ chứng phát duoc. 

Là vị thầy day — Đạo. Truyền thống của Ấn 

Độ giáo phân biệt bốn vị Đạo sư: 

1. Cha mẹ, là người sinh thành thân thể, hiến 

tặng đời sống và giúp làm quen với các vấn 

đề trong cuộc đời; Thầy giáo dạy các môn 

học của thé gian, hướng dẫn nghề nghiệp; 

2. Đạo sư giúp tìm ra con đường đạo, tién 

đến giải thoát; 

3. »Dao sư vũ tru« (s: avatara, dich sát nghĩa 
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Đạo tâm 


là »Dáng Giáng thế«) là bậc giác ngộ, là hiện 
thân của sự —› Giác ngộ, của —› Chân như. 
Về Đạo sư người ta thường đặt hai câu hỏi là: 1 
Trên con đường tu học giác ngộ, liệu có thật cin 
một Dao sư hay không; 2. Đôi với một Dao su, 
hành giả phải tuân lời đến mức nào. Về câu hỏi 
thứ nhất, các Đạo sư Án Độ hay dùng một thí dụ 
giản đơn: một người khách lạ tìm đường trong 
một thành phó. Người đó có hai cách, một là cứ 
lần lượt xem từng con đường, thế nào rồi cũng tìm 
ra, nhung mát thì giờ và nêu không may, có thé 
con đường cuối cùng chính là con đường mình 
kiếm. Cách thứ hai là hỏi một người sông trong 
thành phố đó, người đó sẽ chỉ cách đi ngắn nhất 
đến đó. Đạo sư được xem là người sống tại »địa 
phương« của các phương pháp tu học. Mặt khác, 
trong kinh sách thường nói, một khi hành giả tiến 
tới một mức nhất định thì nội tâm sẽ biến thành 
Đạo sư, dẫn đường cho mình. Vì vậy trong kinh 
có dùng chữ Phan antaryamin, nghĩa là »người 
hướng đạo nội tại.« Nói về sự nghe lời Đạo sư thì 
quan niệm chung cho thấy rằng không bao giờ 
một Đạo sư chân thật lại ép chế học trò. Ngược lại 
học trò phải có một mối liên hệ thân thiết và tin 
tưởng nơi Đạo sư thì các vị đó mới có thể giúp đỡ 
được. Người Đạo sư vĩ đại nhất chính là đức Phật 
thì lại khuyên mọi đệ tử nên nghe rồi tự mình trắc 
nghiệm các chân lí, không nên nhắm mắt tin vào 
ai, ké cả vào lời nói của Ngài (xem thêm — A-xá- 
lê). 


Đạo tâm 

Ñ Ò; C: dáoxin; J: doshin; nghĩa là »tâm hướng 

vé > Đạo«; 
1. Chi tám dày nguyện vọng và quyết định 
thực hiện > Bó-dé; 2. Một Sa-di trong một 
thiền viện (xem thêm dưới — Vân thuỷ; j: 
unsui). 
Dao Tín 

1% fä; C: daoxin; J: dóshin; 580-651; 
Tổ thứ tư của — Thiền tông Trung Quóc. 
Dưới pháp món của Su, Thiền duoc chia 
thành hai nhánh, đó là nhánh Ngưu Đầu thiền 
do — Pháp Dung thành | lập và nhánh thứ hai 
là Thiền tông do Ngũ tó => Hoằng Nhẫn nói 
tiếp. Các sử gia sau này không xếp Ngưu 
Đầu thiền vào Thiền chính tông của Trung 
Quốc. 
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Sư > Đại ngộ sau khi tham vấn nơi Tam tó 
— Tăng Xán. Gặp Tổ, Sư quì lạy cầu cứu: 
»Xin Hoà thượng chỉ dạy con pháp môn giải 
thoát« Tổ bảo: »Ai trói nguoi?« Su dáp: 
»Cháng thấy ai.« Tô bảo: »Sao nguoi lại tìm 
giải thoát?« Nghe câu này, Sư đạt yếu chi. 
Tổ khuyên Sư hướng dẫn môn đệ tham thiền 
theo kinh — Nhập Lăng-già. 

Học giả di đến Sư rất đông. Từ đây Thiền tông 
bắt đầu tiến lên giai đoạn mới, tăng sĩ không 
còn nay, đây mai đó khất thực mà tu học định 
cư tại các thiền viện. Ngoài ra, sự nghiên cứu 
học hỏi kinh sách không còn giữ giá trị tuyệt 
đối nữa mà thay vào đó là sự ứng dụng. Thực 
hành Phật pháp được coi trọng hơn hết và đó 
cũng là một trong những đặc điểm cơ bản 
đưa Thiên tông lên cao trong đời Đường. 


Đạo Tuyên 
1É Ef; C: dàoxuan; J: dosen; 

1. Vị Khai tó (596-667) của — Luật tông 
Trung Quốc, cũng được gọi là Nam Sơn Luật 
sư, Nam Sơn Đại sư. Sư xuất gia năm l6 
tuổi, nghiêm túc tu hành trì giới. Nhân lúc 
Pháp sư — Huyền Trang từ Ấn Độ trở về, Sư 
phụng chiếu sung vào ban phiên dịch kinh. 
Vì có công truyền bá giới luật nên Sư được 
các vị sau này tôn là Sơ tổ của Luật tông 
Trung Quốc. Tác phẩm quan trọng nhất của 
Sư còn được lưu lại có lẽ là bộ Tục cao tăng 
truyện, một bộ truyện gồm 30 quyền, ghi lại 
nhiều tiêu sử của các Cao tăng. từ đầu thế ki 
thứ 6 đến năm 645. Sư tịch ngày 3 tháng 10 
năm Càn Phong thứ 2 đời Đường, thọ 72 
tuổi. Vua sắc thuy là Trừng Chiếu, tháp hiệu 
Tịnh Quang. Vì ở lâu tại Chung Nam sơn nên 
Sư cũng được biết dưới tên Nam Sơn Đại sư, 
Luật sư. 


2. Luật sư Trung Quốc (702-760), sang Nhát 
Bản năm 732 truyền bá giáo pháp của — 
Luật tông (j: ritsu-shú), — Hoa nghiêm tông 
(j: kegon-shñ) và Bác phương => Thiền tông. 
Sư là môn đệ đời thứ ba của Thiền sư > 
Thần Tú. 


Dat-lai Lat-ma 


Dao Ung 
3# m 
— Vân Cư Đạo Ung 


Đạt-bảo Cáp-giải 

3# PR Hà fü; T: dvags-po Iha-rje; 1079-1153, là 

tên dịch theo âm Hán Việt, cũng được biết dưới 

tên Gam-pô-pa (t: sgam-po-pa); 
Một trong những Dai sư của dòng — Ca-nhĩ- 
cư (t: Kagyupa) tại Tây Tạng. Năm 26 tuổi, 
sau khi vợ mất, Sư trở thành tăng sĩ và theo 
học giáo pháp của phái — Cam-đan (t: 
kadampa). Trong quá trình tu học, Sư được 
gặp — Mật-lặc Nhật-ba (t: milarepa), một 
đạo sư tiếng. tăm lừng lẫy và được s 
Nhát-ba truyén cho pháp món > Dai thú 
(s: mahamudra). 
Sau khi xuát gia — được thúc đẩy bởi sự bất lực 
trước cái chết của vợ và con trong một cơn dịch, 
mặc dù là một y si — Đạt-bảo Cáp-giải được 
hướng dẫn vào giáo lí của dòng Cam-đan, một 
dòng được — A-đề-sa (s: atisa) Dai su sáng láp. 
Sư chăm chi tu tập, giữ giới luật nghiêm túc. 
Nhưng lí luận khô khan của tông này không dẹp 
hết những hồ nghỉ và vì vậy Sư quyết định xuống 
áo cá sa và trở thành một du sĩ tham đạo. 
Một ngày kia, Sư nằm mộng thấy linh ảnh của 
một vị tăng sĩ màu xanh, tóc tại rối bù. Trong ảnh 
đó, vị tăng sĩ nhìn Sư cười, mắt sáng long lanh và 
nhó nước bọt vào mặt Sư. Không bao lâu sau đó, 
Sư bắt đầu du phương - là một điều mà các vị 
Lat-ma thỉnh thoảng vån làm. Trên đường đi, Sư 
bị lạc vào một vùng hẻo lánh của Hi-mã-lạp sơn 
và quả nhiên E mót người có màu da xanh, 
trông rất óm yếu và người đó không là ai khác hon 
là Mật-lặc-nhật-ba. Mật-lặc-nhật-ba nhếch mép 
cười khi thấy Sư ngần ngừ bước vào. Không nói 
gì cả, ông đưa cho Sư một cái sọ người đựng đầy 
Chang (một loại bia) và ép uống hết — theo cách 
của Mật giáo bày tỏ phép tâm truyền tâm giữa 
thầy với trò. Sư từ chối không uống vì giới luật 
không cho phép. Mật-lặc-nhật-ba cười lớn — giống 
như trong linh ảnh đã hiện và nói ngay rằng, học 
theo một vị Phật đang hiện - tiền tốt hơn bám giữ 
vào một giới luật hẹp hòi. Ông chế ngạo cách tu 
hành theo khuôn khô, không có tính cách quảng 
đại của dòng Cam-đan. Đối với ông, cách tu luyện 
như thế không giúp được một người thượng căn 
ham học. Ngay tại chỗ, Sư uống cạn một hơi, nhìn 


thắng vào mắt Mật-lặc-nhật-ba và nhận ra rằng, 
linh ảnh đã biến thành sự thật: vị tăng sĩ giác ngộ 
này xem như đã nhó nước bọt vào mặt ông và đã 
trao truyền năng lực cho kẻ thông thái nhưng chưa 
thật sự thức tỉnh đó. Cũng trong phút đó, Mật-lặc- 
nhật-ba biết đã tìm ra truyền nhân của mình. Sau 
đó, Sư ở lại với thầy tu tập thiền định và nghe 
giảng pháp. 

Một ngày kia, Mật-lặc-nhật-ba báo cho Sư hay 
rằng đã tới lúc phải rời thầy ra đi. Tới ngày từ giã 
thầy và xa thầy mãi mãi, Sư qui dưới chân Mật- 
lặc-nhật-ba, để cho vi io sư để hai chân lên đầu 
minh và nhận một luóng chân khí để nhờ đó đạt 
được tâm thức đại viên kính trí của Phật. Sau buói 
lễ này, Sư xin thầy cho một lời nhắn nhủ cuối 
cùng. Mật-lặc-nhật-ba nhún vai và nói: »Ngói 
thiền thì ngươi còn phải ngồi nhiều và thường 
xuyên, còn học thì tuyệt đối không còn gì để học 
nita.« Sau đó, Mật-lặc-nhật-ba không nói gì nữa. 
Sư xuống núi, vừa đi qua khỏi một con suối thì 
nghe phía sau Mật-lặc-nhật-ba kêu réo: »Ta còn 
một lời dạy cuối cùng« tiếng kêu lẫn trong tiếng 
suối reo, »Và lời này thật sự là bí mật và thâm 
sâu, chỉ dành chỉ dạy cho các bậc xuất sắc nhất 
trong giới thượng căn.« Sư yên lặng nín thở quay 
đầu lại, tim đập thinh thình. Mật-lặc-nhật-ba bèn 
quay lưng, vén váy lên và cho Sư thấy mông đít 
trần truóng đã đóng thành sẹo sau nhiều nằm ngồi 
trên đá thiền định. »Lời day cuối cùng của ta đây, 
hãy nhớ !« Mật-lặc-nhật-ba kêu to. 

Đúng như lời tiên đoán của Mát-lác-nhát- ba, mặc 
dù tu tập mười ba tháng với thầy nhưng sau ba 
năm tu tập, > Toa thiền cực khổ kế tiếp Sư mới 
chứng ngộ yếu chỉ Đại thủ án. 

Sau khi Mật-lặc Nhật-ba nhập diệt, Sư thành lập 
tông Ca-nhi-cu (đúng hon: môn đệ của Sư). Sư 
soạn bộ Bó-dé đạo thứ đệ tuy phá tông trang 
nghiêm (> Bó-dé đạo thứ đệ) và tác phẩm này đã 
hợp nhất hai trường phái Ca-nhĩ-cư và Cam-đan 
»như hai dòng nước hoà vào nhau.« 


Đạt-lại Lạt-ma 
& RA m WE, T: dalai lama [da lai bla ma]; 
nghĩa là »Dao sư với trí hué nhu bién cả«; 
Danh hiéu do nhà vua Móng Có Altan Khan 
phong cho phuong truong của trường phái —> 
Cách-ló (t: gelugpa, Hoàng giáo) nám 1578. 
Kê từ 1617, Dat-lai Lat-ma thứ 5 trở thành 
người lãnh đạo chính trị và tỉnh thần của Tây 
tạng. Ké từ đây, người ta xem Đạt-lại Lạt-ma 
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Dat-ma 


là hiện thân của — Quán Thé Âm và — Ban- 
thiền Lạt-ma là người phụ chính. Mỗi một 
Dat-lai Lat-ma được xem là tái sinh của vi 
Lạt-ma trước. Đạt-lại Lạt-ma thứ 6 là vị có 
trình độ học thuật rất cao thâm và cũng là 
một nhà thơ. Vị Đạt-lại Lạt-ma hiện nay là vị 
thứ 14, sống lưu vong tại Án Độ từ 1959 đến 
nay. Sư là người lãnh giải Nobel Hoà bình, 
đồng thời là người đại diện Phật giáo xuất 
sắc nhất hiện nay trên thế giới. Các tác phẩm 
Sư viết trình bày Phật giáo Tây Tạng và Phật 
pháp nói chung là những quyền sách mà mỗi 
người Phật tử phải nghiên cứu kĩ. 

Danh sách các vị Đạt-lại Lạt-ma: 1. Đạt-lại Lạt- 
ma — Căn-đôn Châu-ba (t: gendun drub, 1391- 
1475); 2. Đạt-lại Lat-ma — Căn-đôn Gia-muc-thó 
(gendun gyatso, 1475-1542); 3. Đạt-lại Lat-ma 
Toả-lãng Gia-muc-thó (sonam gyatso, 1543- 
1588); 4. Dat-lai Lat-ma Vinh-dan Gia-muc-thó 
(vonten gyatso, 1589-1617); 5. Dat-lai Lat-ma — 
La-bóc-tang Gia-muc-thó (losang gyatso, 1617- 
1682); 6. Dat-lai Lat-ma Thuong-ung Gia-muc- 
thô (jamyang gyatso, 1683-1706); 7. Dat-lai Lat- 
ma Cách-tang Gia-muc-thó (kelsang gyatso, 1708- 
1757); 8. Dat-lai Lat-ma Khuong-bach Gia-muc- 
thó (jampel gyatso, 17758-1804); 9. Dat-lai Lat-ma 
Long-da Gia-muc-thó (lungtog gyatso, 1806- 
1815); 10. Dat-lai Lat-ma Só-xung Gia-muc-thó 
(tsultrim gyatso, 1816-1837); 11. Dat-lai Lat-ma 
Khái-cháu Gia-muc-thó (kedrub gyatso, 1638- 
1856); 

12. Dat-lai Lat-ma Xưng-lặc Gia-muc-thó (trinle 
gyatso, 1856-1875); 13. Dat-lai Lat-ma Thó-dan 
Gia-muc-thó (tubten gyatso, 1876-1933); 14. Dat- 
lai Lat-ma Đăng-châu Gia-muc-thó (tenzin gyatso, 
1933- ). 


Dat-ma 

3# FE; S: dharma; P: dhamma; 
Danh từ dich âm, nghĩa là: 1. — Pháp; 2. Tên 
gọi ngắn của — Bó-dé Dat-ma 


Đạt-ma-pa (36) 
S: dharmapa hoặc dhamapa, damapa; »Kẻ tu 
học trién miên«; i 
Một trong 84 vi — Ma-ha Tát-dat Án Độ, 
được xem như sống đầu thé ki thứ 11. 
Dat-ma-pa là người dòng — Bà-la-môn, siêng 
năng học hỏi, nhưng ông thiếu khả năng phân tích 
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và thiền định nên không tiến bộ gì cả. Ngoài ra 
ông còn có thêm tính hay quên. Ngày nọ ông gặp 
một vị > Du-già sư (s: yogin), thú nhận yếu kém 
của mình và câu xin giúp đỡ. Vị Du-già sư truyền 
bí mật cho ông bằng bài kệ nói về cái nhất thể 
trong mọi hiện tượng: 

Vi như người thợ rèn, 

đốt cháy mọi kim loại, 

rèn thành thỏi duy nhất. 

Hãy hoà mọi hiểu biết, 

vào Tâm thức mênh mông. 
Vi Du-già sư đã day cho ông thoát khỏi loại tri 
kiến của nhà học giả, tức là biết rất nhiều nhưng 
không hiểu cái biết đó từ đâu mà ra. Nhờ tri kiến 
này, Dat-ma-pa chứng rằng, nguồn góc tất cả hiểu 
biết của mình chính là tự tính của tâm thức. Ông 
đạt được sức mạnh và chứng ngộ được — Đại thủ 
ấn tát-dia (s: mahámudrasiddhi) giúp vô số người 
tìm đường giải thoát. Bài ca chứng đạo của Đạt- 
ma-pa nhu sau: 

Tám trí người trí thức, 

bị óc quen phân tích, 

bị tư duy nhị nguyên, 

đầu độc quá nặng né. 

Phép lành của Đạo su, 

biểu hiện bằng lời nói, 

chữa căn bịnh phát xuất, 

từ cái nhìn lầm lạc. 


Dat-ma-pa/Gat-ba-ri (48) 

S: dharmapalgharbari; »Nhà bác học hồi cái«; 
Một trong 84 vị > Tát-dat Án Độ. Có hai vi 
Tát-dat déu mang tén là Dat-ma-pa, mót vi 
được ghi só 36, vi này có số 48. Có lẽ vị này 
là Đạt-ma-pa/Gạt-ba-ri và sống cuối thế kỉ 
thứ 9. l 
Đạt-ma-pa là một học giả tại Bồ-đề Na-già (s: bo- 
dhinagar), suốt ngày đọc sách, nhưng ít tu tập. 
Đến lúc già và gần như mù ông mới hối tiếc thì 
một vi > Không hành nữ (s: dakini) hiện ra chỉ 
day diệu pháp: 

Hãy tưởng tượng ra rằng, 
mọi hiện tượng thê gian, 
như bình dát đựng den; 
moi tu duy đâu óc, 

như dâu để thắp den; 
mọi cảm thu trên đời, 
nhu sợi bác nhúng dâu; 
mọi tri kiến phải trái, 
như ngọn đèn đang cháy. 


Đâu-suất Tòng Duyệt 


Châm dáu của khái niệm, 

vào bình của chứng thật, 

thắp bắc cháy tri kiến, 

nhìn viên ngọc tâm thức. 
Sau năm năm thiền định, ông chuyển hoá được 
khái niệm thông thường thành sự tỉnh giác thanh 
tịnh, thân thé già cói của ông trở thành thân một 
đứa trẻ tám tuổi. Ông đáp lại sự ngạc nhiên của 
mọi người bằng các câu kệ: 

Khi nguyên nhân sắc trắng, 

thì kết quả không đen. 

Với dáu óc sáng súa, 

chỉ cán tỉnh tiến tu. 


Đạt-ma ( tông 
PE BE 3š; J: daruma-shữ; gọi đủ là — Bồ-đề 
Dat-ma tông; : 

Một tên gọi khác của — Thiền tông. 


Đặng Án Phong 

S PE UE; C: deng yinfeng, J: to impo; 2-2; cũng 

được goi là Ngũ Đài Ân Phong (Ti. 52 KE Wf; c: 

wútái yinfeng); 
Thién su Trung Quốc, môn đệ của hai vị 
Thiền sư — “Thạch Đầu Hi Thiên và — Mã 
Tổ Đạo Nhất. Sư có những hành động. rất 
quái dị, dùng lí trí phân biệt không hội nói. 
Sư ho Đặng, quê ở Thượng Vũ, Phúc Kiến. Trước, 
Sư đến tham vân Mã Tổ nhưng chưa ngộ, Sư lại 
đến Thạch Đầu đôi ba phen vẫn không thấy đạo. 
Sau đến Mã Tổ nghe một câu nắm được yếu chỉ. 
Một hôm Sư đây xe đất, Mã Tổ ngồi duói chân 
trên đường. Sư thưa: »Xin thầy rút chân.« Mã Tổ 
bảo: »Dà duói thì không rút, đã tiến thi không 
lui.« Sư đáp: »Cũng vậy, đã tới không bao giờ 
lui.« và đây xe cán chân Mã Tổ. Sau đó Mã Tổ 
đến pháp đường, tay cầm búa, nói: »Ông nào hỏi 
này đây xe cán cáng lão tăng bước ra đây mau.« 
Sư liền bước thắng ra ngửa có lên đón nhát búa. 
Mã Tổ im lặng đặt búa xuống, 
Sư đến — Nam Tuyền Phó Nguyện, thấy chúng 


»Có vị nào lộn ngược tịch cháng?« Chúng thưa: 
»Chưa từng tháy.« Sư bèn lộn ngược mà tịch. 


Đâu 

St: C: dou; J: to, t0; 
Có các nghia sau: 1. Cái mü sát, hinh trang 
trí đầu chương mục; 2. Cái nón, cái mũ; 3. 
Bối rối, lúng túng; 4. Dùng để phiên âm »tu« 
ngoại ngữ. 
Đâu-suất 

Sp 5; C: doushuó; J: tosotsu; S: tusita. 
Tinh độ của Bồ Tát Di-lác (s: maitreya). — 
Đâu-suất thiên (9t 3 K). 


Dáu-suát thiên 

YE 3; C: doushuo tiãn; J: tosotsuten; S: tusita; 

dịch nghĩa là Hi Tác (€ AL; vui vé và no đủ); 
Tầng trời thứ tư trong 6 tầng trời của cõi Dục 
(Luc dục thiên 73 k X). Tusita nguyên 
nghĩa là »hài lòng, thoả mãn«. Cói trời này là 
nơi dành cho »Dúc Phật tương | lai« sẽ ra đời 
giáo hoá, tu tập và chuẩn bị dé thị hiện vào 
thế gian phàm tràn. Phật — Thích-ca Máu-ni 
đã trú ở đây trước khi thị hiện đản sinh vào 
thế gian, và Phật — Di-lặc dang trụ noi đây 
chờ bó xứ. Cuộc đời ở cõi Đâu-suất dài 4.000 
năm, một ngày một đêm ở đó bằng 400 năm 
ó thé gian. 
Nhièu Phật tử Trung Quốc và Việt Nam mong cầu 
được tái sinh vào cung Dáu-suát để nghe Bồ Tát 
Di-lặc thuyết pháp. Người ta cho rằng muốn được 
tái sinh vào cõi này, Phật tử cần qui y với Bồ Tát 
Di-lặc và niệm danh hiệu của Ngài. 


Đâu-suất Tòng Duyệt 

(p xk (t Hồ; C: doushudi cóngyué; Y: tosotsu 
jüetsu; 1044-1091; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông — Lâm Té, 
người nói pháp Thiền sư — Bảo Phong Khác 


tăng đang tham vấn. Nam Tuyền chỉ tịnh bình Văn 


bảo: »Bình đồng là cảnh, trong bình có nước, 
chẳng được động đến cảnh, đem nước đến cho 
Lão tăng.« Sư bèn nắm tịnh bình đem đến trước 
mặt Nam Tuyền dó nước. Nam Tuyền bèn thôi. 

Trước khi tịch Sư hỏi chúng: »Tôi thường thấy 
các vị Tiền bối khi tịch hoặc ngồi, hoặc nằm, có vị 
nào đứng tịch chăng?« Chúng thưa: »Có.« Sư hỏi: 


Sư Po Hùng, quê ở Cám Châu. Buổi đầu làm Thủ 
chúng ở Đạo Ngô. Một lần đến yết kiến Hoà 
thượng Trí ở Vân Cái. Trí đàm luận với Sư chẳng 
bao lâu thấy chỗ yếu bèn cười bảo: »Xem Thủ toạ 
khí chất phi phám, tại sao thốt ra những lời như kẻ 
say?« Sư đỏ mặt xuất mó hôi, cầu xin chỉ day. 
Hoà thượng Trí khuyên Sư đến Hoà thượng Văn ở 
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Đâu-đà 


Động Sơn. Sư đến đây, được — Án khả nhưng 
vẫn chưa hết hồ nghi. Nhân dịp gặp Thiền sư 
Thanh Tố (người đã từng hầu ha — Thạch Sương 
Sở Viên Thiền sư) Sư mới triệt ngộ. 
Sau Sư thường dùng ba câu hỏi để nghiệm học 
giả: 1. Lặn lội đi tham vấn chỉ mong thấy tính, 
chính nay Thượng toạ thấy tính chỗ nào? 2, Biét 
được tự tính mới thoát sinh tử, khi chết rồi làm 
sao thoát? 3. Thoát được sinh tử liền biết chỗ đi, 
> Tứ đại phân li nhằm chỗ nào đi? 
Niên hiệu Nguyên Huu thứ sáu vào mùa đông, Su 
tắm gội xong, họp chúng nói kệ: 

*Bón mươi tám năm 

Thánh phàm giết sạch 

Chẳng phải anh hùng 

Long An đường trơn 
Nói xong Sư ngồi yên thị tịch, thọ 48 tuổi. Vua 
sắc phong Chân Tịnh Thiền sư. 


Đầu-đà 

UH PE; S, P: dhüta, dhutanga; nguyên nghĩa là 

»rü sach«; 
Phuong tién tu khó hanh duoc Phát Thích-ca 
cho phép. Phép tu này giüp hành giá giám tói 
da nhüng nhu cầu, tăng triển ý chí và rũ sạch 
những — Ô nhiễm. 
Đại sư — Phật Âm ké 13 hạnh đầu-đà trong — 
Thanh tịnh đạo: 
1. Mặc y phục rách vá (phấn tảo y, p: pamsukú- 
lika-aiga); 2. Mặc y phục ba phần (p: /ecivarika- 
añga); 3. Khát thực dé sóng (p: pindatika-aiga); 
4. Không bỏ nhà nào (hú đệ khất; p: sapadána- 
cárika-anga); 5. Ăn một làn trong ngày (nhất toạ 
thực; p: ekãsanika-anga); 6. Ăn chỉ một phần (p: 
paffapindika-anga); 7. Không án tàn thực (khôn 
ăn giữa bữa; p: khalupacchabhattika-añga); 8. 
rừng (lâm cư, p: araññika-añga); 9. Ó góc cây (p: 
rukkhamilika-añga), 10. Ở giữa trời (p: 
abbhoküsika-anga); 11. Ő nghĩa dia (p: sosãnika- 
anga); 12. Ngủ đâu cũng duoc ÁP:  yathasanthati- 
ka-aiga); 13. Ngồi không nằm (p: nesajjika- 
anga). 
Tương truyền vua — Trần Nhân Tông sau khi 
xuất gia đã tu theo hạnh đầu-đà và vì vậy, Sư cũng 
mang danh hiệu Trúc Lâm Đầu-đà. 


Đầu Tử Đại Đồng 
1l T A F]; C: tóuzi datóng, J: tosu daido; 819- 
914; 

Thiền sư Trung Quốc, đắc pháp noi — Thuý 
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Vi Vô Học. Su được nhắc lại trong — Công 
án 41, 79, 80 và 91 của —› Bích nham lục. 

Sư họ Lưu, quê ở Hoài Ninh, Thư Châu. Thuở 
nhỏ, Sư xuất gia với Thiền sư Mãn ở Bảo Đường. 
Sư xem kinh —> Hoa nghiêm bỗng dưng có tỉnh và 
sau đó đến pháp hội của Thiền sư Vô Học. Một 
hôm, Su hói Thuy Vi: »Tháy lám sao chi mát y 
của Tổ sư từ phương Tây sang?« Thuý Vi yên 
lặng giây lát. Sư nói: »Thỉnh Thầy vi con nói!« 
Thuy Vi báo: »Nguoi muón ta dó mót gáo nuóc 
bán thứ hai lên đầu u?« Sư nhân đây — Đại ngộ, 
quì làm lễ rồi lui. Sau nhiều năm du phương và đọ 
sức với các vị Thiền sư khác, Sư đừng chân tại núi 
Đầu Tứ lập một cái am tên là Tịch Trụ. Thiền sư 
> Triệu Châu Tóng Thẩm có đến đây và sau khi 
tin này lan ra, học chúng đua nhau đến. 

Sư bảo chúng: »Các ngươi đến đây nghĩ tìm ngôn 
ngữ hay đẹp, góp lời văn vẻ, trong miệng quí có 
nói ra. Lão già này khí lực yếu kém, môi lưỡi 
chậm lụt. Nếu các ngươi hỏi ta, ta tuỳ câu hỏi mà 
đáp. Đối đáp không có gì huyền diệu có thê kịp 
cùng ngươi, cũng không dính gì đến tai ngươi. 
Trọn không nói hướng thượng hướng hạ, có —^ 
Phật có — Pháp, có phám có thánh. Trong chỗ các 
ngươi bị trói buộc, biến hiện ngàn thứ, thảy đều 
khiến các ngươi sinh hiểu rồi tự mang gánh lấy, 
sau này tự làm tự chịu. Trong ấy không có gì cho 
các ngươi, chẳng dám lùa dối các ngươi, không 
ngoài, không trong, có thể nói được na ná. Các 
ngươi lại biết chăng?« 

Có vị tăng hỏi Triệu Châu: »Trẻ con mới sinh có 
đủ sáu — Thức chăng?« Triệu Châu trả lời: »Trên 
dòng nước chảy xiết, đá bóng.« Vị tăng này đến 
hỏi Sư: »Trên dòng nước chảy xiết, đá bóng, 
nghĩa là sao?« Sư đáp: »Niém niệm chẳng tạm 
dừng.« (Bích nham lục 80). l , 

Một vi tăng hỏi Su: »Tát cả tiếng đều là tiếng Phật 
phải chăng?« Sư đáp: »Phải.« Tăng thưa: »Hoà 
thượng chớ cho tiếng hạ phong, tiếng khua bát. « 
Su liền đánh. Tăng lại hỏi: »Lói thô tiếng tế đều là 
đệ nhất nghĩa phải chăng?« Sư đáp: »Phải.« Tăng 
thưa: »Gọi Hoà thượng là con lừa được chăng?« 
Sư liền đánh (Bích nham lục 79). 

Sư trụ ở Đầu Tử hơn ba mươi năm, khách đến học 
hỏi đầy thất. Su dùng biện tài tuỳ cơ ứng đáp, giặc 
nghe còn phải gác đao kiếm hàng phục giải tán 
Thời Ngũ Đại, niên hiệu Càn Hoá năm thứ tư, Sư 
có chút bệnh. Chúng muốn rước thầy thuốc, Sư 
cán nói: »Dóng tác của — Tứ đại chủng hợp tan là 
phép thường, các ngươi chớ lo, ta tự giữ láy.« Nói 


Den-gi-pa (31) 


xong Sư an nhiên ngồi kết già thị tịch, thọ 96 tuổi. 
Vua ban hiệu là Từ Té Dai sư, tháp hiệu Chân 
Tịch. 


Đầu Tử Nghĩa Thanh 

HF 3š Tỉ; C: tóuzi yiqing; J: tosu gisei; ?- 

1083; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông — Tào 
Động, môn đệ đắc pháp của Thiên sư Phù 
Sơn Pháp Viễn (Thánh Nham Viên Giám, 
thuộc tông — Lâm Tế) nhung lại được xem 
là người nói pháp Thiên sư — Thái Dương 
Cảnh Huyền. Môn đệ xuất sắc của Sư là —› 
Phù Dung Đạo Khải. 
Sư họ Lí, quê ở Thanh Đỗ, xuất gia tại chùa Diệu 
Tướng. Học luận Bách pháp chẳng bao lâu, Sư tự 
than: »Con đường ba a-táng-ki xa xôi, tự giam 
hàm nào có ích gì!« và du phuong, tham vấn các 
vị Thiền sư. 
Sư đến hội Thánh Nham của Thiền sư Phù Sơn 
Pháp Viễn (Viên Giám, Thiền sư thuộc tông Lâm 
Té, nói pháp — Diệp Huyện Qui Tinh) Đêm 
trước khi Sư đến, Thiền sư Viễn đã nằm mộng 
thấy có nuôi một con chim ưng sắc xanh, cho đấy 
là một điềm lành và sáng hôm sau, Sư đến yết 
kiến. Thiền sư Viễn cho Sư lấy câu »Ngoại đạo 
hỏi Phật: Chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi không lời.« 
Sư khán thoại đầu này qua ba năm, một hôm, Viễn 
hỏi: »Ngươi ghi được thoại đầu chăng? Thử nêu 
ra xem!« Su suy nghĩ đáp lại liên bị Viễn bum 
miệng, hoát nhiên có ngộ nhập. Viễn bảo Sư: 
»Ngươi diệu ngộ huyền cơ chăng?« Sư thưa: 
»Nễu có cũng phải mửa bỏ.« Thị giả đứng cạnh 
thấy vậy nói: »Hoa Nghiêm Thanh ngày nay như 
bệnh được ra mồ hôi.« Sư ngó lại bảo: »Ngậm lấy 
miệng chó! Nếu còn lải nhải lăng xăng, ta buồn 
nôn.« 
Sau đó ba năm, Sư được Viễn đem tông chỉ của 
tông Tào Động giao phó. Sau khi trao giày và y 
của Thái Dương Cảnh Huyền cho Sư, Pháp Viễn 
dặn dò: »Nguoi thay ta nôi dòng tông Tào Động 
không nên ở đây lâu, phải khéo hộ trì« và khuyên 
đến Thiền sư —› Viên Thông Pháp Tú — một vị 
thuộc —> Vân Môn tông — nương tựa. 
Đến Viên Thông, Sư không thưa hỏi gì, chỉ ăn 
xong rồi ngủ. Thị giả thấy vậy liền trình cho Viên 
Thông hay. Viên Thông tháy vậy bảo Sư: »Trong 
đây tôi không có cơm dư cho Thượng toạ.« Sư 
thưa: »Vậy Hoà thượng dạy tôi phải làm gì?« 
Vién thông bảo: »Sao chăng tham thién?« Sư bảo: 


»Món ăn ngon không cần đối với người bụng no.« 
Viên Thông lại bảo: »Tại sao có nhiều người 
không châp nhận Thượng toa?« Sư thưa: »Doi ho 
châp nhận dé làm gì?« Viên Thông hỏi: »Thượng 
toa gặp ai rồi đến dáy?« Sư thưa: »Phù Sơn.« Viên 
Thông bèn nói: »Lạ! Được cái gì mà lười biếng?« 
rồi cười, trở về phương trượng. 

Sư ban đầu trụ tại Bạch Vân, sau dời đến Đầu Tử. 
Sư thượng đường dạy: »Nếu luận việc này như 
loan phụng bay giữa hư không chẳng dé dâu vét, 
như con linh dương treo sừng ai tìm được dấu 
chân. Rồng vàng chẳng giữ đầm lạnh, thỏ ngọc 
đâu gá bóng trăng. Nêu lập chủ khách thì phải 
ngoài cõi Uy Âm lay đầu, hỏi đáp nói bày vẫn là 
bên lề huyền lộ đề xướng. Nếu hay như thế vẫn 
còn ở giữa đường. Nếu đứng nhìn sing chẳng 
nhọc nhìn thây nhau.« 

Ngày mùng bốn tháng năm, năm thứ sáu niên hiệu 
Nguyên Phong, Sư tắm rửa từ biệt chúng và viết 
k e 


ÉS 
NiJ##lÌl:‡f o MATÓ. BERA o AAA 
Lưỡng xứ trụ trì, vô khả trợ đạo 
Trân trọng chư nhân, bát tu tầm thảo. 
*Trụ trì hai nơi, không thể trợ đạo - 
Trân trọng các ngươi, chẳng cán tìm kiếm. 
Viết xong, Sư ném bút thị tịch. 


Den-gi-pa (31) 
S: dengipa, dingi, dinga, teñki, tañki, dhenki, 
dhaki; »Bà-la-món làm nó lệ cho kĩ nữ«; 
Một — Ma-ha Tát-dat trong 84 vị Tát-dat Án Độ, 
môn đệ của > Lu-i-pa (s: /itipa), sóng giữa thế ki 
thứ 9. Ông là đại thần của nhà vua Nhân-đà Ba-la 
(s: indrapala), với pháp danh —> Da-ri-ka-pa (s: 
darikapa) tai thành — Hoa Thị (s: pataliputra). 
Ông cùng nhà vua bỏ vương triều đến xin làm đệ 
tử của Lu-i-pa. Lu-i-pa đồng ý với điều kiện cả hai 
đều phải trở thành nô lệ. Lu-i-pa bán vua Nhân-đà 
Ba-la (s: indrapála) cho một ki viện tai Orissa, về 
sau vị này trở thành Ma-ha Tát-dat — Đa-ri-ka- 
pa. Còn Đen-gi-pa thì được bán cho một nàng kĩ 
nữ làm chủ tiệm rượu. Ông làm những công việc 
hạ tiện nhất của một người nô lệ, hàng ngày phải 
giã gạo, vì vậy mang tên là Den-gi-pa (người giã 
gạo). Ông tự thuật đời mình như sau: 
Ta là Đen-gi-pa, 
Du-già su Vé-da, 
dá chúng dat dai dinh, 
trong lúc đang giã gạo. 
Giã gạo với cái chày, 
phép Du-già của ta. 
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Đế Tâm Đỗ Thuận 


Ta hőt gạo vương vài, 

giã với lời khai thị, 

của thây day cho ta. 

Cháng quan tám ngudi khác, 

giã gạo sao cho trăng; 

Giã tội bằng đức hạnh, 

rôi bằng trí kim cương, 

gao là mặt trời, trăng. 

Cói giã là tính Không, 

»Cho«, »Nhán« đã thành một. 

Tu tướng, ví nhu sữa, 

được thân chú HŨM giã, 

Đại lạc trở. thành bơ. 

Vị nó là Bắt nhị. 

Bà-la-môn kiêu mạn, 

bây giờ đã nhân nhục, 

nó phải được bán di, 

dé giám lòng kiêu hãnh. 

Đen-gi-pa được bán, 

cho một nàng kĩ nữ! 
Sau 12 năm tu tập, ông đạt thánh quả — Đại thủ 
ấn tất-địa (s: mahámudrásiddhi). Bà chủ tiệm 
rượu tình cờ thấy người ông đầy hào quang sáng 
loà vội sụp lạy xin tha lỗi. Cũng như Nhân-đà Ba- 
la, ông được Lu-i-pa dạy cho phép từ bỏ lòng kiêu 
mạn của giai cấp thượng lưu bằng cách sống đời 
nô lệ. Bài ca ngộ đạo của ông như sau: 

Niém vui giải thoát ví, 

nhw con ngựa, thớt voi, 

nhu biển cả rộng khắp. 

Chứng đạo như con khi, 

như một đứa trẻ thơ, 

nhu chữ viết trên nước; 

Nhất thể ví í dòng sông, 

nhw mặt trời, liễu thuốc; 

Đạt mục dich ví như, 

sợi tóc được gút lại, 

nhw con mát duy nhát, 

nhw cái bánh xe tròn. 
Những biểu | tuong các hinh ảnh chứng dao của 
Den-gi-pa cần hiểu như sau: Sự giải thoát ví như 
con ngựa là sự tự do hoang tàng, ví như thớt voi là 
sức mạnh và sự bát động, ví như bién cả là sự bao 
trùm toàn thé. Sự chứng thật ví như con khi là con 
vật thấy gì lấy ngay, như đứa trẻ là người bất phân 
biệt, như chữ viết trên nước là điều hiện lên rồi 
mất ngay. Cái nhất thể như dòng sông là biểu 
tượng sự liên tục biến đổi, như mặt trời là nguồn 
sáng tự nó, như liều thuốc chữa bệnh thế gian. Đạt 
mục đích như sợi tóc gút lại, đó là biểu tượng của 
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hành trì liên tục, con mắt duy nhất là cách nhìn 
phi nhị nguyên, như bánh xe tám nhánh là sống 
theo — Bát chính đạo, sống thật tại vượt thời 
gian. 


Dé Tâm Đỗ Thuận 

4H 4b FE JE; 557-640, còn được goi là Pháp 

Thuận (iX M); 
Sơ tô của — Hoa nghiêm tông. Sau khi Sư 
bắt đầu giảng pháp, món đệ của — Địa luận 
tông sát nhập và thành hình tông Hoa 
nghiêm. 
Thời trẻ tuổi, Sư gia nhập quân đội, nhưng sau đó 
sớm đi tu năm 18 tuổi. Sư bắt đầu tu tập thiền 
định và chuyên tu hoc — Đại phương quảng Phật 
hoa nghiêm kinh (s: buddhavatamsaka-sútra). Su 
là người đầu tiên lập thuyết Thập huyền môn 
(mười cửa bí mát), trình bày cơ sở của Hoa 
nghiêm, vé sau được — Hiền Thủ Pháp Tạng bổ 
túc. Hiền Thủ được xem là tổ đích thật của Hoa 
nghiêm tông. 
Người ta ké lai rüng Su có nhióu phép la và duoc 
goi là Bồ Tát — Đôn Hoàng. Sư được nhà vua 
tặng danh hiệu Đề Tâm Tôn giả và phụng dưỡng 
rất hậu. 


Đề-bà 

Ji 3E; S, P: deva; 
Có hai nghia: 
1. Dé-bà này tức tức là »Don nhãn Dé-bà«, 
tên đầy đủ là Ca-na Dé-ba (s: kanadeva); tên 
dịch nghĩa là — Thánh Thiên; 
2. Tên dịch âm của chư — Thiên. 


Đề-bà Dat-da 
Ji JE $; S, P: devadatta; 

Em họ của Phật — Thích-ca, đã vào => 
Tăng-già sau khi nghe một bài giảng của 
Phật và trở thành một thành viên quan trọng. 
Tám năm trước khi Phật nhập diệt, Dé-bà 
Đạt-đa trở thành Tăng thống và âm mưu giết 
Phật nhưng không thành. Ông là người gây 
chia rẽ lớn trong Táng-già tại —> Vé-xá-li (s: 
vaisali). 

Óng cùng với vua — A-xà-thế tô chức ba lần giết 
hại: lần đầu với một nhóm cướp, nhưng nhóm đó 
được Phật cảm hoá và bỏ ý định sát hại. Lần thứ 
hai, họ âm mưu xô một tảng đá, nhưng tảng đá 
dừng lại trước chân Phât. Lần thứ ba, họ cho một 


Địa luận tông 


con voi điên dám Phật nhưng khi đối diện Phật, 
con voi này voi trở nên hiền lành. Đề-bà Dat-da 
chủ trương một phép tu tuyệt đối khổ hạnh và kéo 
theo 500 tỉ khâu ra khỏi Tăng-già. Trước khi chết, 
Đề-ba Đạt-đa xin qui y Phật. Theo truyền thuyết, 
ông chịu khổ rất lâu trong — Địa ngục. 


Đề-đa-ca 

3l £ W; S: dhitika; 
Tổ thứ 5 của — Thiền tông Án Độ. 
Đề xướng 

dE TH; J: teisho; 
Có thể hiểu là sự trình bày kinh nghiệm —› 
Thiền, một vấn đề thiền của một vị Thiền sư, 
— Lão sư trong một chu kì — Tiếp tâm (j: 
sesshin) Trong một buổi đề xướng, Lão sư 
trình bày một — Công án hoặc một vấn dé, 
một đoạn văn nào đó quan trọng trong thiền 
ngữ. Không nên hiểu đề xướng này là một 
buổi giảng nghĩa, bình luận thông thường vi 
trong buổi này, chẳng ai được giảng | nghĩa, 
chỉ dạy và cũng chẳng có một su hiểu biết 
nào được truyền trao. Cách thuyết trình của 
một Lão sư không liên hệ gì đến phương diện 
tri thức thông thường; nó chính là một biểu 
hiện của mức độ chứng ngộ trực tiếp chú đề 
đang được trình bày của chính vị Lão sư này 
và vì thế có thể gây ấn tượng đến tận đáy 
lòng của thính giả. 
Đệ nhất nghĩa dé 

3Š — 3§ dli; S: paramártha-satya; cùn ng được 

goi là Thánh dé dé nhát nghĩa, — Chân đê, Chân 

lí cao nhất, — Chân lí tuyệt đối; 
Các thiền sinh thời xưa thường đặt câu hỏi 
»Thé nào là chán lí tuyét dói« DE hà thi 
Thánh dé dé nhát nghia?«; bu fe i& 5E ai # 
— Æ) nơi chư vị Thiền sư và các câu trả lời 
của các vị cũng rất thú vị. 


Di-li-pa (62) 

S: dhilipa hoặc delipa, teli, telopa. tailopa, bha- 
lipa, tailopada; »Thuong gia biệt thưởng thức«; 
Một trong 84 vị — Tát-dat Án Độ, không rõ 

sống trong thế kỉ nào. 
Ông là người buôn dầu và trở nên vô cùng giàu 
có, sông một cuộc đời vương giả. Ngày nọ, Pháp 


sư Bá- ha-na (s: bhahana) đến thăm ông, chỉ cho 
ông thấy cuộc đời — Vô thường và ông bắt đầu 
quan tâm đến đạo pháp. Lần khác vi này nhìn ông 
ép mè lấy dầu, nhân thế chỉ dạy: 

Xem thân là hạt mè, 

ép thành trí tw duy, 

đồ vào bình Tu w tinh. 

Làm mót sợi bác đèn, 

từ giao phói Sắc-Không, 

thắp lên bằng tri kiến, 

và tỉnh giác thanh tịnh. 

Đèn chiếu phá vô mình, 

an trú trong Đại lạc, 

Đó là vui giải thoát. 
Sau chín năm thiền định ông đạt thánh quả. 
Chứng đạo ca của ông như sau: 

Tự tính của riêng ta, 

chính là Phật — không khác. 

Tự tính mọi thật tại, 

chính là Phật — không khác. 

Nhờ phép truyền năng lực, 

của phép Sa-ha-ja, 

của tiên thiên tuyệt đối, 

ta đạt cõi vô sinh. 


Địa luận tông 
HE A 2$; C: đìlùn-zõng; 
Một tông phái của Phật giáo Trung Quốc 
ngày xưa. Tông này dựa trên Thập địa luận 
CF Hh ža; s: dasabhümika-sástra) của — 
Thé Thân (iH 3i; s: vasubandhu), một bài 
luận nói về phẩm — Tháp dia (dasabhümika) 
trong — Đại phương quảng Phát Hoa 
nghiêm kinh. Tháp địa luận được — Bồ-đề 
Luu-chi ($ He Ji 3) phiên dịch ra chữ Hán. 
Một nhánh của Địa luận tông về sau trở 
thành — Hoa nghiêm tông. 
Địa luận tông là môn phái chỉ trích — Duy thức 
tông mạnh mẽ, nhất là công kích quan niệm — A- 
lại-da thức. Tuy thế trong Địa luận tông cũng có 
sự sai khác. Phái miền Bắc do Đạo Süng đề RD, 
một dé tử của — Bồ-đề Luu-chi dẫn đầu cho rằng 
A-lai-da thức không có thật, xa rời — Chân như 
(s: tathata) và — Phật tính không phải ai cũng có 
mà đạt Phật quả mới có Phật tính. Phái miền Nam 
của Huệ Quang (4X 3L), đệ tử của Lặc-na Ma-dé 
[BE #6; s: ratnamati) cho rằng A-lai-da thức 
có » thật, nó chính là Chân như và Phật tính là tự 
tính của mỗi người lúc sinh ra. Từ phái miền Nam 
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Địa ngục 


sinh ra Hoa nghiêm tông và phái miền Bắc sau đó 
hoà nhập với —> Pháp tướng tông. 


Địa ngục 

HH A S, P: naraka; 
Một trong ba ác đạo song song với — Nga 
qui (qui dó1) và süc sinh. Dia nguc duoc xem 
là noi nhiéu khó ài, nhung sau khi — Nghiép 
ác chấm dứt có thé tái sinh trên những thiện 
đạo. Ta cần hiểu địa ngục không phải là một 
thế giới có vị trí địa dư thông thường mà đó 
là một trạng thái của tâm thức, nên hiểu — 
Tịnh độ cũng là như thé. 
Trong quan điểm vũ trụ của Phật giáo, địa ngục có 
nhiều dạng khác nhau, gần giống với quan điểm 
của Án Độ giáo: hoả ngục và hàn ngục, chia làm 8 
ngục chính với 16 ngục phụ, mà A-tì địa ngục (s: 
avici) là ngục khủng khiếp nhất. Chúng sinh trong 
địa ngục chịu nhiều khổ hình trong những thời 
gian khác nhau, như bị lột da lóc thịt, bị cắn mó... 
Dia ngục được — Diém vương (s: yama) cai tri. 


Địa Tạng 

HH, Ji; S: ksitigarbha; C: dicáng; 
1. Một vị Bồ Tát chuyên cứu độ sinh linh trong —> 
Địa ngục và trẻ con yêu tử. Có khi Địa Tạng cũng 
là người được xem là chuyên cứu giúp lữ hành 
phương xa. Đó là vị Bồ Tát duy nhất được diễn tả 
với bach hào (lông trắng xoáy nằm giữa hai mắt, 
s: Urna) trên trán, một trong ba mươi hai tướng 
tốt của một vị Phật. Địa Tạng hay cầm > Như ý 
châu (s: cintamani) và — Tích truong có sáu 
vòng, biểu hiện của sự cứu độ chúng sinh của 
Ngài trong — Lục đạo (sáu đường tái sinh). 
Tại Trung Quốc và các nước Đông nam Á, Địa 
Tạng được xem là một trong bốn vị Đại Bồ Tát 
(ba vị khác là Quán Thế Âm, — Văn-thù Su-li 
và — Phó Hiền) chuyên cứu độ những người bi sa 
vào địa ngục. Trú xứ của Ngài là Cửu Hoa sơn (> 
Tứ đại danh sơn) và tương truyền rằng, Ngài đã 
thật sự hiện thân tại đây vào đời Đường dưới dạng 
một hoàng tử xứ Triều Tiên. Sau khi chết, nhục 
thân của vị hoàng tử này không tan rữa và người 
ta đã xây dựng một ngôi tháp để thờ vị này, một 
bảo tháp mà ngày nay vẫn còn. 
Trước đây vô lượng kiếp, Địa Tạng là một — Bà- 
la-môn và đã thệ nguyện trước một vị Phật thời đó 
là Ngài sẽ quyết tâm tu luyện đạt Phật quả, nhưng 
sẽ khước từ Phật quả này néu Ngài chưa cứu độ 
tất cả chúng sinh thoát khỏi — Luân hồi. Trong 


148 


một tiền kiếp, Ngài là một cô bé với một bà mẹ 
thường hay sát sinh dé kiếm sống. Sau khi mẹ qua 
đời, cô bé này ngồi thiền mãi cho đến khi nghe 
một giọng nói, khuyên cô nên niệm danh đức 
Phật. Sau đó, cô nhập định, xuống ngay đến cửa 
địa ngục. Nơi đây, cô được cho biết rằng, chính vì 
công phu thiền định và niệm Phật mà cô đã cứu 
mẹ thoát khỏi địa ngục. 


H25: Địa Tạng Bồ Tát 


Nhờ thần thông, Địa Tạng Bồ Tát có thê biến hoá 
thành nhiều dạng để cứu chúng sinh trong lục độ. 
Trong một buổi lễ long trọng, thường là ngày thứ 
100 sau khi chết, các thân nhân thường thắp 
hương làm lễ cầu xin Ngài hướng dẫn người chết 
đến cõi Cực lạc của Phật —> A-di-dá (s: 
amiiabha). Sau đó, một trong những thân nhân sé 
niệm một câu thần chú dé goi người chết trở về 
nghe chính pháp. Lễ này được chấm dứt với sự 
niệm danh Phật A-di-đà và Bồ Tát Địa Tạng một 
lần nữa. 

2. Địa Tạng cũng là một danh hiệu khác của 
> Thiền sư — La-hán Qué Sâm vì trước khi 
dời về viện La-hán, Sư trụ trì thiền viện Địa 
Tạng. 


Điển toa 

PE; J: tenzo; 

Người lo việc ám thuc trong một —> Thiền 
viện. Công việc này là một trong những công 
việc đòi hỏi trách nhiệm nhiều nhất và vì vậy 
chỉ được truyền trao cho những vị tăng có 


Định Hương 


tuổi, đã có nhiều kinh nghiệm. 
Nhiều vị Thiền sư danh tiếng đã đảm nhận chức 
vụ này nhu — Qui Sơn Linh Hyu, — Tuyết 
Phong Nghĩa Tón, > Dan Hà Thiên Nhiên v.v.. 
Cách làm việc của môt Điển toa khác với một đầu 
bếp bình thường ở chỗ tư tưởng. Điển toa xem 
công việc của mình là cúng dường —> Tam bảo và 
cơ hội để luyện tâm. Nếu Điền toa lo nâu thức ăn 
ngon, tiết kiệm, không phí của, thận trọng trong 
từng hành động, thì công việc này chính là Thiền 
trong mọi hành động hàng ngày. 
Chính vị Thiền sư danh tiếng của Nhật là — Đạo 
Nguyên Hi Huyền cũng đã rõ được tầm quan 
trọng của một vị Điền toạ trong một Thiền viện và 
chính Sư cũng đã được một vị dạy thế nào là 
»Thiền« trong, Thiền tông. Khi vừa đặt chân sang 
đất Trung Quốc du học thì Sư đã có dịp yết kiến 
một cao tăng — dưới dạng một vị Điển toa tai núi 

A-dục Vương. Sư đang ngồi trên thuyền, thì vị 
Điển toa đến mua nấm và do hỏi cách nấu nám 
này ra sao. Ông từ chối lời mời ở lại đêm của Sư 
vì lí do phải trở về lo nấu ăn cho tăng chúng và và 
nói thêm ràng, chính việc làm đầy trách nhiệm 
này là thiền trong hoạt động. Sư ngạc nhiên hỏi vì 
sao ông không chú tâm đến toạ thiền và quán —> 
Công án trong lúc tuổi đã cao. Vị Điển toạ chỉ 
mỉm cười và nói: »Ông bạn từ phương xa của tôi! 
Ông không biết bién đạo (j: bendó) mà cũng 
chẳng thông hiểu văn tự! G; monji). « Lói nói này 
dà khác sáu vào lóng Su và sau này Su cüng có 
viét mót tác phám quan trong vói tén Dién toa 
giáo huấn (Y Æ 3k wil; j: tenzokyökun) dé 
khuyên răn đệ tử đảm nhận chức vụ này trong 
thiền viện. 
`. 
Điêu hỉ quôc 

BH E Bj; S: abhirati; 
Đông phuong Tịnh độ của Phật — Bát Động 
(s: aksobhya). 


Dinh Tiên Hoàng 

Nhà vua Việt Nam thé ki thứ 10 đã ủng hộ 
đạo Phật. Ông là người phong chức tăng 
thống cho Ngô Chân Lưu, thuộc Thiền phái 
— Vô Ngôn Thông, phong hiệu là — 
Khuông Việt Thái su. Dinh Tiên Hoàng nhìn 
nhận đạo Phật là tư tưởng chủ đạo trị nước. 


Đình chỉ 

47 1E; C: tíngzhi, J: choji; 
Có các nghĩa sau: 1. Dừng lại, nghỉ lại, ở lại; 
2. Cám, hạn ché, giới han. 
Định 

®#: S, P: samādhi; 

Tam-ma-dia; 
Trang thái chú tám lén mót đối tượng duy 
nhất bằng sự lắng lọc từ từ của tâm. Định là 
một dạng tâm thức, trong đó không còn tính 
nhị nguyên, trong đó chủ thê biến thành một 
với khách thể, lúc đó chỉ còn một »kinh 
nghiệm tâm thức« là có thật. Khả năng đạt 
định là một trong những điều kiện tiên quyết 
dé tu tập — Thiền (s: dhyana). 
Người ta phân biệt ba dạng định xuất thế, 
dẫn đến chứng ngộ tính — Không, — Vô 
ngã và đạt — Niét-bàn. Các dang khác của 
định, dù sâu lắng thế nào đi nữa vẫn được 
xem là thế tục. 


J: zammai, dich theo âm là 


Dinh Huong 

€ Er; ?-1051 
Thién su Viét Nam, thuóc phái — Vó Ngón 
Thông đời thứ 6. Su đắc pháp nơi Thiền sư 
— Đa Bảo và truyền lại cho những vị như —> 
Viên Chiếu, — Bảo Tính, — Minh Tâm và 
— Cứu Chỉ. 
Sư họ Lữ, quê ở Chu Minh, xuất gia theo học với 
Thiền sư Đa Bảo và là vị đệ tử xuất sắc nhất trong 
chúng. Một hôm, Sư hỏi Da Bảo: »Làm sao thấy 
được chân tâm?« Bảo đáp: »Là ngươi tự nhọc.« 
Sư hoát nhiên tỉnh ngộ, thưa: »Tát cả đều như vậy, 
đâu phải riêng con?« Bảo hỏi lại: »Nguoi hội 
chua?« Sư thưa: »Dé tử hội rồi đồng chưa hội.« 
Bảo khuyên: »Cần phải gìn giữ cái ấy.« Su bit tai 
xoay lung đứng, Da Bảo dạy: »Ngươi về sau lại 
giống một kẻ điếc dé tiếp người.« 
Sau 24 năm tu học với Da Bảo, Sư được thỉnh về 
trụ trì chùa Cảm Ứng ở Tiêu Sơn, phủ Thiên Đức. 
Nhiều người đến đây tham học và Sư cũng rất có 
công. trong việc hoằng hoá. 
Ngày móng 3 tháng 3 năm Canh Dần, niên hiệu 
Sùng Hưng Thái Bảo thứ ba đời Lí Thái Tông, Sư 
gọi chúng lại từ biệt và viết kệ phó chúc: 

KRIET o BETEK 

JUEZ]. AUS 
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Định Không 


Bản lai vô xứ sở 
Xứ sở thị chân tông 
Chân tông như thị huyễn 
Huyễn hữu tức không không. 
*Xwa nay không xứ sở 
Xứ sở là chân tông 
Chân tông như thé huyén 
Huyễn có là không không. 
Truyền kệ xong, Su im lặng viên tịch. 


Định Không 

XE 2%; 730-808 
Thién su Viét Nam, thuóc dóng Thiền — Ti- 
ni-da Luu-chi đời thứ 8. Khóng biét Su nói 
pháp của vị nào. Món đệ đắc pháp của Sư là 
Thiên sư Thông Thiện. 
Sư họ Nguyễn, quê ở làng Có Pháp (cũ là Diên 
Uán). Sư xuất thân từ một gia đình danh giá và vì 
những hành động hợp pháp tắc nên những người 
trong làng đều quí trọng, gọi là Trưởng lão. Lúc 
tuói đã lớn, nhân nghe một buổi thuyết pháp mà 
Sư phát tâm xuất gia tu học. 
Nhân vì một điềm linh ứng báo trước nên Sư đổi 
tên làng. thành Cổ Pháp. Sau đó, Sư còn đến trụ trì 
chùa Thiền Chúng ở làng Dịch Bảng, phủ Thiên 
Đức (nay là làng Đình Bảng, phủ Từ Sơn tỉnh Bắc 
Ninh). 
Sắp viên tịch, Sư gọi Thông Thiện đến phó chúc: 
»Ta muốn mở rộng làng xã nhung ở khoáng giữa 
e gàp hoa nan, át có nguói khác dén phá hoai dát 
đai của chúng ta. Sau khi ta tịch, ngươi khéo gin 
giữ pháp của ta. Khi nào gặp người họ Đinh sẽ 
truyền thì nguyện của ta sẽ được toại vậy.« Nói 
xong, Sư viên tịch, thọ 79 tuổi. Thông Thiện xây 
tháp ở phía Tây chùa Lục Tô dé thờ Sư. 
Người họ Đinh kế thừa Thông Thiện sau này 
chính là Trưởng lão — La Quí An. 


Định lực 
E JJ; S: samadhibala; J: joriki; 

Một trong — Năm lực. Lực này xuất phát từ 
> Nhát tâm và được phát triển qua các phép 
— Thiền định. Định lực giúp hành giả tuỳ cơ 
ứng biến, làm đâu đúng đó mà không cần 
phải suy nghĩ đắn đo. 

Thiền sư > Bạch Vân An Cốc (j: hakuun yasuta- 
ni) dạy rằng: »Dinh lực vượt qua các kết quả của 
sự tập trung đơn giản. Định lực là một năng lực 
diệu kì, một lần đã được đánh thức, giúp chúng ta 
hành động, phản ứng đúng lúc, thích hợp với 
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những điều kiện, trường hợp không tiên đoán 
trước. Ai phát triển được định lực thì không còn là 
nô lệ của sự ham muốn 1 vọng tưởng và cũng không 
còn là nạn nhân của thế giới xung quanh... Mặc dù 
nhiều năng lực huyền diệu có thê xuất phát từ định 
lực nhưng chúng không thể giúp chúng ta tận diệt 
tất cả những ảo ảnh bao quanh. Giác ngộ phải là 
bước tiếp du 

Vi dinh lực có thé tao phép thàn thóng »vó bó« và 
thu hút nhiều người nên Thiền sư — Thạch Đầu 
Hi Thiên nhấn mạnh: »Việc tu tập dé thành Tô, 
thành Phật đứng hàng đầu trong tông này chứ 
không phải chỉ tụng kinh niệm Phật và sử dụng 
định lực.« 


Định tâm 
E (US J: joshin; 
Tâm đã dat được — Định (s: samādhi). 


Định Thượng Toa 

E E PE; C: ding shàngzuo; J: jo joza, tk. 9; 
Thiền su Trung Quốc, món đệ của — Lâm 
Tế Nghĩa Huyền. Sư nói danh với cách dạy 
thần tốc, mãnh liệt như vũ bão. Thiền sư > 
Viên Ngộ có nhắc lại cách dạy của Sư trong 
— Bích nham lục, — Công án 32. 
Sư người miền Bắc, đến học với Lâm Tế và đắc 
pháp nơi đây. Một hôm, Sư đi trên đường gặp ba 
vị Thiền sư —> Nham Đầu Toàn Hoát, — Tuyết 
Phong Nghĩa Tồn và — Khâm Sơn Văn Thuý. Ba 
vị này hỏi Sư về cách dạy môn đệ của Lâm Tế. Sư 
thuật lại câu chuyện sau: 
»Lâm Tế dạy chúng: ›Trên khối thịt đỏ có một 
chân nhân không ngôi vị thường từ diện môn các 
ông ra vào, người chưa chứng cứ hãy xem!‹ Có vị 
tăng ra hỏi: ›Thế nào là chân nhân không ngôi vị?‹ 
Lâm Tế liền nắm đứng bảo: ›Nói! Nói!‹ VỊ tăng 
suy nghĩ. Lâm Tế liền xô ra, nói: ›Chân nhân 
không ngôi vị là cái gì? Cục cứt khô!‹ Liền trở về 
phương truong.« 
Nham Đầu nghe sợ le lưỡi. Khám Son nói: »Sao 
chẳng nói phi chán nhân không ngôi vi?« Sư nắm 
đứng bảo: »Chân nhân không ngôi vị cùng phi 
chân nhân không ngôi vị cách nhau nhiều ít, nói 
mau! Nói mau!« Khâm Sơn không biết đáp sao, 
mặt mày tái mét. Nham Đầu, Tuyết Phong đến lễ 
bái xin lỗi: »Vi tăng này mới học không biết phải 
quấy, xin Thượng toa từ bi tha thứ.« Sư bảo: »Néu 
cháng phái hai thầy già này xin, sẽ giết con qui đái 
dưới sàng này.« 


Dó-ka-ri-pa (49) 


Doa xú 

K Ji; S, P: apaya; 

Bốn đường tái sinh dau khó trong — Vóng 
sinh tử. Đó là — Bia ngục (s: nakara), —> 
Nga qui (s: preta), súc sinh và — A-tu-la (s: 
asura). A-tu-la dói khi duoc ké vào loài hanh 
phüc hon loài nguói, có khi lai khóng duoc 
một số tông phái Tiểu thừa nhắc tới. 


Đoạn giáo 

Pd 2%; T: chod [gcod]; S: uccheda; cũng được 

goi là Hi giải giáo (4% fit #0; 
Tén cüa mót phuong pháp tu táp rát dóc dáo, 
là nhánh thứ hai của một tông trong Phật 
giáo Tây Tang do Pha-dam-pa (t: phadampa 
sangye, ?-1117) sáng lập song song với 
nhánh »giảm« (t: shijed, nghĩa là giảm bớt). 
Giáo lí này xuất phát từ kinh — Bát-nhá ba- 
la-mát-da (s: prajñaparamita) ra nhưng được 
bó sung thém bàng nhüng nghi lé cüng hién, 

goi thần, hồn (e: shamanism) của những dân 
tộc thiểu só. 
Nội dung chính của việc tu luyện trong Đoạn 
giáo — như tên này đã nói — là cắt đứt đoạn 
lậu hoặc, — Ngã kiến. Dé thực hành điều 
này, hành giả phải đưa thân cúng hiến cho 
ma quỉ ở nghĩa địa và nơi đốt xác. Nữ đệ tử 
quan trọng nhất của Pha-đam-pa là Ma-chig 
Lab-dron-me (1055-1145), người đã truyền 
phép tu luyện này sang những tông khác ở 
Tây Tạng. 
Pha-đam-pa được xem là người từ Nam Ấn Độ 
đến truyền Mật pháp bởi vì nước da của ông có 
nét xanh. Ông là người cùng thời với — Mật-lặc 
Nhật-ba (t: milarepa) và đến Tây Tạng 5 lần để 
giáo hoá. Lí thuyết căn bản của Đoạn giáo dựa 
theo những kinh và luận nói về > Bát-nhá ba-la- 
mát-da. Theo thuyét này thì tât cả những vật hiện 
hữu đều tự tâm mà phát sinh, không thật; những 
sự lo sợ, tưởng tượng,... chỉ là kết quả của tư duy 
bất chính. Dé chấm dứt trạng thái này, Đoạn giáo 
đưa ra một phương pháp thiền rất độc đáo. 
Phương pháp này bao góm hai phần: 1. Hành giả 
chấp nhận là ma quỉ có thật và chủ ý mời gọi 
chúng đến và 2. Nhận thức rằng, chúng chỉ là 
những gì tự tâm phát sinh, không có Ju tính (> 
Không). Dé đạt được kết quả cao nhất, hành giả 


phải ra những nơi vắng vẻ hoang dã như những 
nơi đốt xác vì những nơi này dé gây ra những cảm 
giác sợ hãi và ma qui cũng hay »lộng hành.« Nơi 
đây, Du-già sư ngồi thiền với một cái trống và kèn 
được làm bằng xương ống khuyến. 

Điểm bí hiểm của phuong pháp này nằm trong sự 
thực hành trực tiếp, như Pha-đam-ba một lần nói 
với cô đệ tử: »Con hãy đi tới chỗ thiêu xác, hãy 
lên núi tu luyện. Hãy quên những bài học lí thuyết 
và trở thành một — Du-già-ni (s: yogini) lang 
thang học hỏi!« Phép tu luyện theo Đoạn giáo vẫn 
được lưu truyền rộng rãi ở Tây Tạng trong tông —> 
Ca-nhi-cu (t: kagyupa) và — Ninh-mã (t: nying- 
mapa) cho dén ngày nay. 


Đô-bi-pa (28) 

S: dhobipa hoặc dhombhipa, dhombipa; »Thợ 

giặt minh triét«; 
Một trong 84 vi — Tát-dat Án Độ. 
Dó-bi-pa là con một người thợ giặt. Ngày no hai 
cha con đang giặt áo thì có một — Du-già su (s: 
yogin) di qua. Vi khóng có gi cúng dường, gia 
đình thợ giặt xin giặt áo cho ông ta. Vị này, từ chối 
vá nói có phép bí truyền, giặt một lần là trắng mãi 
mãi. Người con xin truyền phép đó và được vị 
Du-già sư cho nhập dòng — Cha-kra sam-va-ra- 
tan-tra. Vị Du-già su khai thị ông bằng những lời: 

Ngon lửa thủ án là, 

mước rửa sạch cho Thân, 

Âm thanh chán ngôn là, 

nước rửa sạch cho Khẩu, 

Giao phối. của nhị nguyên, 

rửa ô nhiễm cho ý. 
Sau mười hai năm tu tập, người thợ giặt đạt thánh 
quả. Sau đó áo quần vào tay ông đều tự nhiên sạch 
sẽ. Ông sống thêm một trăm năm nữa dé giáo hoá. 
Kệ ngộ đạo của ông 1 như sau: 

Ta chuyên nghé táy rửa, 

trắng sao được rửa than. 

Giáo pháp của Đạo sư: 

người thợ giặt quí nhất, 

vì nó chỉ Tự tính, 

trồng róng không ô nhiễm. 


Dó-ka-ri-pa (49) 

S: dhokaripa; »Khát sĩ với bình bát«; 
Một trong 84 vị — Tát-dat Án Độ, không rõ 
sống thời đại nào. 
Ông là kẻ ăn xin ở — Hoa Thị thành (s: pátalipu- 
tra), không có gì hon ngoài bình bát, trong đó ông 
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Đỗ Thuận 


dé mọi thứ xin được. Lần nọ ông không xin được 
gì, bình bát trồng, rỗng. Thấy một vị — Du-già sư 
di qua, ông hối tiếc là không có gì để cúng dường. 
Thê nhưng vị này cho ông nhập môn — Hó Kim 
cương tan-tra (s: hevajra-tantra), — Quán dinh 
cho ông và day: 

Hãy nghe, Dó-ca-ri, 

hãy đặt mọi dạng hình, 

trong bình bát Không gian, 

và xem chúng là mội. 
Dó-ka-ri-pa thién quán nhu vây, chi ba năm sau 
ông đạt thánh quả —› Đại thủ án tát-dia (s: mahá- 
mudräsiddhi). Sau đó ông vẫn tiếp tục mang binh 
bát đi rong. Nếu có ai hỏi, ông trả lời: 

Bình bát của tính Không, 

ta đặt vào tr ong đó, 

mọi bó thí khất thực, 

đó chính là Đại lac. 

Dó-ca-ri ham muốn, 

Dai lạc của tính Không, 

hiểu chưa, hỡi các người? 
Chứng đạo ca của ông như sau: 

Trong không vô biên xứ, 

(Tự tính của bình bát), 

ta đặt mọi tri kiến, 

(tự tính của mọi sự). 

Không, Tri kiến là Một, 

Du-già su hạnh phúc, 

đã đạt bờ chứng thật. 


Đỗ Thuận 
Ft HH; C: düshün; 
— Đề Tâm Đỗ Thuận 


Độc giác Phật 
žy VE Bh S: pratyekabuddha; P: paccekabud- 
dha; dich theo ám là Bích-chi-ca Phát-dà hoác 
Bích-chi Phật, cũng được goi là Duyên Giác 
Phật; 
Một vị Phật đạt giác ngộ nhờ tri kiến — 
Mười hai nhân duyên, là người đạt được Phật 
quả do tự mình chứng ngộ. Người ta cho 
răng vị Độc giác Phật không đạt được các 
năng lực như — Nhất thiết trí (s: sarvajñatā) 
hay — Muoi luc (s: dasabala) của một vi 
Tam-miệu Tam-phật-đà (— Chính dáng giác; 
s: samyak-sambuddha). Độc giác Phật được 
xem như bậc Thánh ở quả vị khoảng giữa —> 
A-la-hán và Phật. Có khi Độc giác Phật là 
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danh hiệu chỉ người đạt giác ngộ trong thời 
không có vị Phật nào xuất hiện trên trái đất 
và giác ngộ nhờ đã đạt trí kiến mười hai nhân 
duyên trong các đời sống trước. Độc giác 
thừa là một trong — Ba thừa (cỗ xe) dé đạt 
> Niết-bàn. 


Độc giác thừa 
J5 € 7E; S: pratyekabuddha-yána; còn gọi là 
Duyên giác thừa; 
Tên chung của các phương pháp tu tập đắc 
quả — Độc giác Phật. 


Độc tham 

7 sy dokusan, có thé hiểu là »mót mình đến 

tham vấn vị | thày«; 
Cuộc gặp riêng của người tham thiền với vị 
thầy trong thất, của thầy. Độc tham là một 
trong những yếu tố tối dad trong viéc tu 
thiền; nó tạo điều kiện dé thiền sinh có thể 
trình bày những vấn đề liên hệ đến việc tu 
tập, dé có thé trình bày sở đắc và trắc nghiệm 
mức độ thông đạt đạo của mình. 
Nhiều — Công án với nội dung là một cuộc vấn 
đáp phản ánh phương pháp độc tham thời xưa. 
Truyền thống , độc tham bắt nguồn từ buổi »truyền 
tâm bí mật năm ngoài giáo pháp« cho Ma-ha —> 
Ca-diép (s: mahakasyapa) của — Phật — Thích- 
ca trên đỉnh — Linh Thứu (> Niêm hoa vi tiếu), 
được lưu truyền trong »Phật tâm tông« — một tên 
khác của Thiền tông — cho đến ngày nay. Trước 
đây thì độc tham được ứng dụng trong tất cả 
những hệ phái của Thiền tông nhưng tron; P 
nay, phương pháp này hầu như không còn tồn 
trong tông — Tào Động (s: soto-shü) tại Nhật i 
chỉ được thuc hành trong tông — Lâm Tế (s: 
rinzai-shi). 
Vi nhiều lí do mà buổi độc tham phải được giữ bí 
mật: 1. Buổi này đòi hỏi một tâm trạng cởi mở và 
thành thật tuyệt đối của thiền sinh trước mặt một 
vi — Lão sư (j: róshi) — một điều kiện khó thực 
hiện được trước mặt nhiều người khác; 2. Trong 
buổi này, thiền sinh trình bày mức độ ngộ nhập 
công án đang được tham quán. Nếu thiền sinh 
khác nghe được câu »giải dáp« này thì nó có thé là 
một chướng ngại cho họ trên đường tìm câu trả lời 
của chính mình; 3. Một buổi dạy riêng của vị thầy 
lúc nào cũng được thực hiện theo qui tắc »tuỳ cơ 
ứng biến« và vì thế lúc nào cũng thích hợp cho 


Đôn Hoàng 


chính thiền sinh đang độc tham. Vị thầy có thé 
phản ú ứng khác biệt đôi với những câu trả lời giống 
nhau của các thiền sinh — một yếu tó có thé làm 
các thiền sinh sơ cơ tán loạn. 
Trong một hệ thống truyền t thừa chính phái thì chỉ 
có người nào đã được —> Án khả, đã được chính 
thức công nhận là — Pháp tự (j: hassu) mới được 
chủ trì buói độc tham. 
Độc Tử bộ 

HT PM; S: vatsiputriva; còn được goi là Trụ tử 

bó (s: pudgalavada); 
Bộ phái Phật giáo, tách ra từ — Trưởng lão 
bộ (s: sthavira) trong năm 240 trước Công 
nguyên. Đó là bộ phái dám đi xa nhất so với 
các nguyên lí kinh điển thịnh hành trong 
Thượng toa bộ. 
Người sáng lập của phái này là Độc Tử (s: 
vátsiputra), vón theo đạo — Bà-la-món, cho 
ráng dàng sau mỗi con người có một cá nhân, 
một Bó-dác-già-la (HH f fll ES s: pudgala; 
p: puggala), khóng gióng cúng khóng khác 
với — Ngũ uán. Con người đó là ké đi tái 
sinh, là kẻ chịu tất cả các nghiệp báo, thậm 
chí là kẻ tiếp tục hiện diện trong — Niết-bàn. 
Trong thời đại bấy giờ Độc Tử bộ là một 
trong những bộ phái lớn, nhưng quan điểm 
của bộ phái này bị các tông phái chống đối vì 
họ cho răng »Bó-dàc-già-la« của Độc tử 
chẳng qua chỉ là biến dạng của một tự > 
Ngã (s: atman), là quan niệm mà đã bị đức 
Phật phủ nhận. 


Đôm-bi-pa (4) 
S: dombipa hoặc dombi; nghĩa là »Chúa của 
dòng du ca,« cũng có biệt danh là »Nguói cưỡi 
cop«; 
Một — Ma-ha Tát-dat (s: mahasiddha) trong 
84 vị Tát-dat Án Độ. Ông sống trong thé ki 
9, được xem là đệ tử của — Vi-ru-pa (S: 
virüpa). Vi-ru-pa hướng dẫn ông vào những 
huyện bí của — Hồ Kim cương tan-tra (s: 
hevajratantra) và những vị — Hộ Thần. 
Là nhà vua nước — Ma-kiệt-đà (s: magadha), ông 
lấy một cô gái thuộc dòng du ca (dombi), một 
dòng hạ tiện. Bị chê cười, ông bỏ ngôi báu, cùng 
nàng vào rừng, tu tập — Tan-tra. Về sau khi nước 


Ma-kiét-dà bị đói kém, triều đình mời ông trị vì. 
Ông trở về, cỡi cọp, thi triển thần thông và dạy 
Phật pháp. Người ta cho rằng ông là tác giả của 
tám tập sách và nhiều bài ca. — Nghi qui (s: 
sadhana) của ông là sự chuyển hoá năng lực nhục 
tính thành sự — Giác ngộ thanh tịnh. Bài kệ 
chứng đạo của ông có những dòng như sau: 

Viên đá bậc hiên nhân, 

biến chì thành vàng ròng. 

Trong lòng Viên ngọc qui, 

đam mê thành tỉnh giác. 


Đôn Hoàng 
Sĩ 18; C: dünhuáng; 
Thành phó thuộc tinh Cam Túc, Tây Bắc 
Trung Quốc, có rất nhiều hang động nổi 
tiếng, được xem là vùng hang động chứa 
nhiều di tích Phật giáo lớn nhất thế giới. 
Những động có nhất được xây dựng từ thé ki 
thứ 5. Ngày nay, người ta tim tháy 492 dóng, 
nàm trén 5 vüng cao tháp khác nhau, dài 
khoảng 1km. Hang động chứa toàn tranh tac 
trén tuóng, vói mót dién tích tranh khoáng 
45000m”, và khoảng 2400 tuong. Đặc biệt 
trong động số 16, người ta đã khám phá hàng 
ngàn kinh, luận, được cuốn tròn. Đó là những 
tư liệu vô giá của công trình nghiên cứu đạo 
Phật trong vùng Trung Á và Trung Quốc 
ngày nay. 
Các tranh tường thường minh hoạ các kinh, các vị 
Phật hay cuộc đời thường. Các bức tranh trước thế 
kỉ thứ 6 trình bày cuộc đời của Phật —› Thích-ca. 
Kế từ đời Đường, người ta trình bày các thế giới 
— Cực lạc. Các tranh tượng khác phần lớn diễn tả 
— Di-lặc, minh hoa các kinh — Đại phương 
iod Phát hoa nghiém, > Diệu pháp liên hoa, 
-ma-cát sở. thuyét. Các vi Phát, Bồ Tát 
pem tac tượng nhiều nhất là — Quán Thé Âm, > 
Địa Tạng, — La-hán cũng như một số thiên nhân 
khác. 
Năm 1900, một nông dân vô tình khám phá ra 
động Mạc Kao, động này dàn đến động số 16. 
Trong động số 16 người ta tìm thấy 40.000 văn 
bản (kinh sách, tài liệu, tranh tượng, ké cả các đề 
tài thuộc về đạo Lão, đạo Không) cũng như nhiều 
pháp khí mà tăng ni ngày xưa đã cất dấu khi bị 
ngoại xâm. Người nông dân nọ không biết giá trị 
các thứ đó, đã bán đi một phần lớn. Năm 1907, 
đoàn khảo có đầu tiên của phương Tây do Sir 
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Đốn ngộ 


Aurel Stein dẫn đầu đã mua đi 150 bức hoạ trên 
lụa, 500 tranh vẽ và 6500 cuộn bản kinh. Năm 
1908, một nhà Ấn Độ học là Paul Pelliot đem từ 
Đôn Hoàng 6000 cuộn kinh về nước. Sau đó là 
người Anh và người Nhật. Ngày nay phần lớn các 
di sản văn hoá đó đều nằm trong các viện bảo tàng 
phương Tây. 

Các hang động có chính diện hình vuông hay chữ 
nhật. Các hang xây thời Đông Tán (thé ki 4-5) 
thường đơn giản, chỉ có các tượng Phật. Các hang 
thời đại sau thường có nhiều phòng. Phần lớn các 
tượng được đặt trên dé hay dựa vào vách đá. Các 
hang đưới thời nhà Tống được xây dựng công phu 
nhất, gồm các trình bày tiền thân đức Phật hay các 
cảnh của Tịnh độ. 

Các hình ảnh tranh tượng khắc hoạ trong thời 
Đông Tán còn mang nhiều ảnh hưởng của Ấn Độ 
với mũi cao, áo mỏng. Sau đó các hình tượng của 
huyền thoại Trung Quốc cũng được đưa vào tranh. 
Đến thời nhà Tuy (58 1-618), bên canh tượng Phật 
và Bồ Tát, lần đầu tiên tượng của — A-nan-đà 
được trình bày và cũng trong thời gian này, ảnh 
hưởng của nghệ thuật Trung Quốc bắt đầu chiếm 
ưu thê. 

Trong đời Đường, các hình tượng sống động và 
gần gũi hơn, nhất là trang phục của các tượng 
được trình bày rất kĩ. Trong thời kì này, nhiều 
tượng Phật vĩ đại ra đời, tượng lớn nhất cao hơn 
33 m. Các tranh trên tường minh hoạ các cảnh 
trong kinh, các Bồ Tát thường là các vị đang được 
truyền bá rộng rãi thời bấy giờ. 


Đốn ngộ 

tH TH; J: tongo; 
Nghĩa là ngộ bất thình lình, ngay bây giờ, 
ngược với — Tiệm ngộ. Phép tu Đốn ngộ 
được — Nam tông thiền chủ trương đề 
xướng (— Huệ Năng). 


Đốn ngộ nhập đạo yếu môn luận 

AER A 3M #% |" a; J: fongo nyüdo yómonron; 
Một tác phám quan trọng của Thiền tông, 
được Thiền sư — Đại Châu Huệ Hải bién 
soạn. 
Đồng 

IH; C: tóng; J: do; 
Có các nghĩa sau: 1. Giống nhau, một, đồng 
nhất; 2. Làm cho đồng nhất; làm thành một; 
đặt cùng với nhau; 3. Ở giữa, gom lại với 
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nhau; 4. Trở thành một phần của toàn thể. 


Đồng giáo 

[E] zt; C: tóngjido; J: dokyó; 
Nghia rộng của Nhất thừa. Giáo lí của »Dóng 
giáo« có lién quan đến „giáo lí »Tam thừa«. 
Trên quan điểm này, tất cả giáo lí và hiện 
hữu d de dung hàm trong giáo lí Nhất 
thừa. Đây là giáo lí của — Hoa Nghiêm tông. 


Đồng giáo nhất thừa 

Ta] dt — 3; C: tóngjiao yishèng; ]: dokyoichijo; 
Giáo lí »nhát như« của Nhất thừa. Trong giáo 
lí Hoa Nghiêm, đây là Viên giáo, là giáo lí 
cho rằng Nhất thừa và Tam thừa là đồng 
nhất. 


Đồng qui 

[a] Sg; C: tónggui; J: doki; 
Qui huóng vào cüng mót muc dích. 
Đồng sinh 

In] Æ; C: tóngsheng; J: dosho; 
Sinh cüng thói vói nhau. 
Dóng sw 

n F; C: tóngshi; J: dóji; 

1. Chung süc, hop tác, giüp dó làn nhau; 2 

Tham gia cüng cóng viéc cüa chüng sinh dé 
cứu độ ho. 


Đồng tham 

IH] 2; C: tóngcàn; J: dõsan; 
Huynh đệ cùng tu tập chung một thầy hay 
chung một tu viện. Bạn đồng tu. 


Đồng tính kinh 

Fi] TE A5 C: tóngxing jing; J: doshokyo; 
Tên gọi dày đủ là Dai thira dóng tính kinh 
CK 3 [ri] HE KE), 2 quyền, Xà-na Da-xá (R 
AR HỆ 23) dịch. Được — Nguyên Hiểu (Jù 
BE) trích dàn cho giáo lí Phát thân trong luận 
giải — Dai Thừa khởi tín luận của sư. 


Đồng xứ tương vi 

lr] Já 4H 385; C: róngchùxiãngwéi; J: đõshosõi; 
Máu thuẫn khi xuất hiện đồng thời (của sự 
đối lập). Một trong 6 loại nguyên nhân mâu 
thuẫn đề xuất trong — Dư-già sw địa luận. 


. re. 


Động Son Lương Giới 


Mâu thuẫn phát sinh từ sự hiện hữu đồng 
thời của các cặp đôi lập như tôi và sáng, khô 
và vui... (theo Du-già luận Ti AM st). 


Động 
$); C: dòng; J: do; 

Có các nghĩa sau: 1. Sự hoạt động, sự chuyển 
động, sự vận động (s: cesta). Hành động. 
Hoạt động; 2. Rung động, rung, lay động, 
rùng mình, rung lén (s: kampita); 3. Sự nhận 
thức, sự nhận biết, sự suy nghi, sự suy xét, 4. 
Tính chuyên động hay độ loãng có thể thấy 
được nơi gió. Phâm chất đặc biệt của Phong 
đại (IL K). Tính chát cơ bản của gió. 


Động chuyên 
E) E; C: dongzhuán; J: doten; 
Su chuyén dóng vá thay dói (su bién dói). 


Dóng diéu (dao) 

$) 16; C: dòngyáo; J: doyo; 
Có hai nghía: 1. Chuyén dóng, lay dóng, 
rùng mình, rung lên; 2. Sự do dự, không quả 
quyết. 


Động Sơn Lương Giới 

3H thị E ft C: dóngshan liángjiè; J: tozan 

ryökai; 807-869; ! 
Thiền sư Trung Quốc, — Pháp tự của Thiền 
sư — Vân Nham Đàm Thạnh. Cùng với môn 
đệ là — Tào Sơn Bản Tịch, Sư sáng khai 
tông Tào Động, một dòng Thiền được lưu 
truyền đến ngày nay. Sư quyền khai ngũ vị 
để giáo hoá học đồ, đời sau gọi là — Động 
Sơn ngã vị. 
Sư họ Du quê ở Cối Kê. Thuở nhỏ theo thầy tụng 
— Ma-ha bát-nhã ba-la-mát-da tâm kinh đến câu: 
»Vô nhãn, nhi, ti, thiệt, thân, ya, Su lây tay rờ mặt 
hỏi thầy: News có mát, tai, mũi, lưỡi sao kinh nói 
khóng?« Thày thấy lạ và giới thiệu Sư đến núi 
Ngũ Duệ yết kiến Thiền sư Linh Mặc (trước học 
đắc noi — Mà Tổ, đại ngộ noi — Thạch Đầu). 
Năm 21 tuổi, Sư đến Tung Sơn thụ giới cụ túc. 
Sao đó Sư du phương, yết kiến — Nam Tuyển 
Phó ,Nguyén. Gặp ngày ki trai —^ Mã Tổ, Nam 
Tuyên hỏi chúng: »Cúng trai Mã Tổ, vậy Mã Tổ 
có đến hay chăng?« Tất cå chúng không đáp được, 
Sư bước ra thưa: »Đợi có bạn liền đến.« Nam 


Tuyền khen: »Chú nhỏ này tuy là hậu sinh rất dễ 
giữa got.« Sư thưa: »Hoà thượng chớ ém kẻ lành 
thành đứa giặc.« 
Sư đến — Qui Sơn Linh Hyu. Qui Sơn lại chỉ đến 
Vân Nham. Đến đây Sư hỏi: »Vô tình thuyết 
pháp, người nào được _nghe?« Vân Nham bảo: 
»Vô tình thuyết pháp, vô tình được nghe.« Sư hỏi: 
»Hoà thượng nghe chăng?« Vân Nham bảo: »Ta 
nếu nghe, ngươi đâu thể được nghe ta thuyết 
pháp.« Sư thưa: »Con vì sao chẳng nghe?« Vân 

Nham dựng phất tử, hỏi: »Lại nghe chăng?« Sư 
thưa: »Chàng nghe. « Vàn Nham bảo: »Ta thuyết 
pháp mà ngươi còn chăng nghe, hu uống là vô tình 
thuyết pháp.« Sư hỏi: »Vô tình thuyết pháp gồm 
những kinh điển gi?« Vân Nham bảo: »Dáu không 
thấy kinh A-di-đà nói: nước, chim, cây rừng tháy 
đều niệm Phật, niệm pháp?« Ngay câu này Su có 
tỉnh, thuật bài kệ: 

AA MA! 

MALA 

TOR REM Er 

A 

Dá dai ki, Dá dai ki 

Vô tình thuyết pháp bắt tư nghì 

Nhược tương nhĩ thính chung nan hội 

Nhãn xứ văn thì phương đắc tri. 

Cũng rất kì! Cũng rất kì! 

Vô tình thuyết pháp chẳng nghĩ nghì 

Nếu lấy tai nghe tron khó hói 

Phái dem mát tháy mói liéu tri. 
Sắp rời Ván Nham, Su hỏi: »Sau khi Hoà thượng 
trăm tuổi, chợt có người hỏi ›tả được hình dáng 
của thầy chăng?‹ con phải đáp làm sao?« Vân 
Nham lặng thỉnh hồi lâu, bảo: »Chỉ cái ấy.« Sư 
trầm ngâm giây lâu, Vân Nham bảo: »Xà-lé 
Lương Giới thừa đương việc lớn phải ; xét ki.« Sư 
vàn cón hó nghi. Sau, Su nhán qua suói nhin tháy 
bóng, đại ngộ ý chỉ, liền làm bài kệ: 

UL AU V . 37D FRU 

3⁄23 HÍft o EAER 

ESTAR > 24:3 

WE Eger. JERU 

Thiét kj tóng tha mich 

Thiéu thiều dữ ngã so 

Ngã kim độc tự vãng 

Xứ xứ đắc phùng cừ 

Cừ kim chính thị ngã 

Ngã kim bát thi cir 

Ung tu thàm ma hói 

Phuong dác khé nhu nhu. 
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Động Sơn ngũ vị 


*Rát ki tim nơi khác 

Xa xôi bỏ làng ta 

Ta nay riêng tự đến 

Chỗ chỗ đều gặp va 

Va nay chính là ta 

Ta nay chẳng phải Va 

Phải nên như thé hội 

Mới mong hợp như như. 
Su thuong, duóng day chüng: »Lai có người không 
đền đáp bón ân ba cõi chăng?« Chúng đều không 
đáp, Sư lại bảo: »Nếu chẳng thể nhận ý này, làm 
sao vượt khỏi hoạn trước sau. Hán phải tâm tâm 
chẳng chạm vật, bước bước không chỗ nơi, 
thường không gián đoạn mới được tương ưng. 
Cần phải nỗ lực, chớ nhàn rỗi qua ngày la 
Một vị tăng hỏi Sư: »Khi lạnh nó đến làm sao 
né tránh?« Sư đáp: »Sao chăng dee chó khóng 
lanh nóng di?« Táng hói: »Thé nào là chó khóng 
lanh nóng?« Su dáp: »Khi lanh lanh chết Xà-lê, 
khi nóng nóng chết Xà-lê.« 
Sắp tịch, Sư sai cạo tóc tắm gội xong, đắp y bảo 
chúng đánh chuông, giã từ chúng ngồi yên mà 
tịch. Đại chúng khóc lóc mãi không | dứt. Sư chợt 
mở mát bảo: »Người xuất gia tâm chẳng dính mắc 
nơi vật, là tu hành chân chính. Sống nhọc thích 
chết, thương › xót có lợi ích gì?« Sư bảo chủ sự sắm 
trai ngu sỉ để cúng dường. Chúng vẫn luyến mến 
quá, kéo đài đến ngày thứ bảy. Thụ trai cùng 
chúng xong, Sư bảo: »Táng-giá khóng viéc, sáp 
đến giờ ra đi, chớ làm ồn náo.« Nói xong Sư vào 
trượng thất ngồi yên mà tịch. Bấy giờ là tháng ba 
năm thứ mười, niên hiệu Hàm Thông đời Đường. 
Sư thọ 63 tuổi, 42 tuổi hạ. Vua sắc phong là Ngộ 
Bản Thiền sư. 


Động Sơn ngũ vị 
Tl thị Tr f; J: tozan (ryökai) go-i; còn được gọi 
là Ngũ vị quân thân; 
Năm địa vị của giác ngộ, được Thiền sư => 
Động Sơn Lương Giới và món đệ là — Tào 
Sơn Bản Tịch phân tích nêu rõ. 
Biểu thị Chính (1E) ở đây có nghĩa là Thé, 
tính — Không (4%), Lí (38). Thiên (fii) chi 
cho Dụng (JH), Sắc (&), Su (P). Ngũ vi 
duoc néu ró nhu sau: 
1. Chính trung Thiên (IE P. 4h): có nghĩa là 
cái Dụng nằm trong Lf. Trong cáp nhận thức 
này, thế giới — Hữu vi nám phán trén nhung 
được nhận diện là xuất phát tir — Chân như, 
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tính Không. Người tu mới nhận được dụng 
đủ nơi thể. Bài kệ tụng của Sư: 

1E "P fii 

SERRA H BH 

SAME Mil 

ESSERE H : 

Chính trung thién 

Tam canh so da nguyét minh tién 

Mạc quái tương phùng bất tương thức 

Án án du hoài cựu nhật hiềm. 

*Chính trung thiên 

Đêm tối canh ba trăng rọi hiên 

La chỉ cùng sắp chẳng cùng biết 

Án án vẫn còn ôm hận phiên 
2. Thiên trung Chính (Aii "P 1E): có nghĩa là 
Ej nám trong Dung. Trong vi náy, su bát 
phán nổi bật, thế giới hiện hữu ít được dé ý 
đên. Người tu hành nhận được Lí đủ nơi Sự, 
nhận được Thé sán trong Dung, liéu dat duoc 
lí các pháp déu khóng, chi mót Chán nhu 
binh dàng. Bài tung: 


^y WU | 8 1 

WERE 

Thién trung chính 

Thất hiéu lão bà phùng có cảnh 

Phân minh địch diện biệt vô chân 

Huu cánh mê đầu do nhận ảnh. 

*Thiên trung chính 

Mắt sáng lão bà tìm cổ kính 

Rõ ràng đối điện đâu riêng chán 

Thôi chó quên đâu theo nhận bóng. 
3. Chính trung lai (¡E YH 2): nghĩa là từ 
trung tâm giữa Thiên và Chính đến. Các 
pháp hữu vi như Lí tuỳ duyên, như tính 
duyên khởi. Nơi đây cảm giác về thân, tâm 
đều được bỏ qua một bên, cả hai đều biến 
mát. Người tu noi đây như Lí tu Sự, như tính 
khởi hành, tương đương với — BÓ Tát từ so 
địa đến thất địa (> Thập địa) tu hành còn 
dụng công. Bài tụng: 


[OT 
(HET MR E aft 

UPS DU SH vtm 

Chính trung lai 

Vô trung hữu lộ cách tràn ai 


Động Sơn Thủ Sơ 


Đản năng bát xúc đương kim húy 
Dã thắng tiền triều đoạn thiệt tài. 
*Chính trung lai 
Duong cái trong khóng cách tr ân ai 
Chi hay chẳng chạm ngày nay ki 
Đã thắng tiền triều cắt lưỡi tài. 
4. Thiên trung chí (fm "^ 8): bước vào giữa 
Thiên và Chính. Noi đây người tu cảm nhận 
được sự độc nhất vô nhị của mỗi — Pháp. 
Ngay cả tính Không cũng đã biến mất trong 
pháp này. Sử dụng toàn hợp nơi thể người tu 
trọn ngày tu mà lìa niệm tu, trọn đêm dụng 
mà chăng thấy dụng công. Tương đương với 
hàng Bồ Tát từ bát địa đến thập địa. Tụng: 
mHE l 
TIERRA SAME 
Äƒ“†-3 iu k M36 
JA AHIRE 
Thiên trung chí 
Lưỡng nhẫn giao phong bát tu tị 
Hảo thủ du như hoả lí liên 
Uyén nhiên tự hữu xung thiên chí. 
*Thiên trung chí 
Hai kiếm dua nhau cán gì tránh 
Tay khéo vẫn như lò lửa sen 
Nguyên vẹn nơi mình xung thiên chí. 
5. Kiêm trung đáo (3 "P FI): Đã đến đích, 
đến trung tâm của hai thái cực Thiên và 
Chính. Thể Dụng đồng đến, Sự và Lí cùng 
hành. Tức là vị quân thân hiệp (vua tôi hiệp). 
Đây là Phật quả tối ms Bài tung: 
Jra 
ATA AEREA 
AA iG ITI DR 
Kiém trung dáo 
Bát lac hữu vô thuy cảm hoà 
Nhân nhân tận dục xuất thường lưu 
Chiét hiệp hoàn qui khôi lí toa. 
*Chẳng rơi Không, có ai dám hoà 
Người người trọn muốn vượt dòng thường 
Tan hiệp trở về ngôi trong tro - 
— Tào Sơn Bản Tịch Thiên sư giải: »Chính vị tức 
xua nay Không giới, xưa nay không vật. Thiên vị 
là sắc giới có muôn hình tượng. Chính trung thiên: 
bỏ Lí theo Sự. Thiên trung chính: bỏ Sự về Lí. 
Kiêm trung đáo: thần ứng hợp các duyên, không 
rơi vào các cõi, chăng phải nhiễm, tịnh, chính, 


thiên. Cho nên nói ›Đại đạo hư huyền, chân tông 
vô truóc.« Các bậc tiên đức suy một vị này tói 
diệu tối huyền, phải biện minh cho thấu triệt. 
Quân là Chính vị, Thân là Thiên vị, Thần hướng 
Quân là Thiên trung Chính, Quân thị Thần là 
Chính trung Thiên, Quân Thân đạo hiệp là Kiêm 
trung đáo.« 
Tương truyền rằng, Động Sơn được thầy là — 
Ván Nham Đàm Thạnh chân truyền thuyết N gũ vi 
và truyền lại cho Tào Sơn, người đã phát trién và 
hoàn chỉnh công thức này. Ngũ vị được xem là 
công thức biện chứng tuyệt hảo nhất của Thiền 
tông Trung Quốc. Thiên sư — Bạch Án Huệ Hac 
(j: hakuin ekaku) bảo rằng »Ngũ vị là nguyên lí 
chính của Phật giáo và con đường tu tập tôi trọng 
của Thiền tông.« 
Thuyết Ngũ vị của Thiền sư Động Sơn tương ưng 
với Tứ pháp giới của — Hoa nghiêm tông, được 
Pháp sư Thanh Lương Trừng Quán (737-838) dé 
xướng. 1. và 2. của Ngú vị tương ưng với Sự pháp 
giới, 3. tương ưng với Lí pháp giới, 4. tuong ung 
với Lí sự vô ngại pháp giới và 5. tương ưng với 
Sự sự vô ngại pháp giới. 
Ngũ vị của tông Tào Động sau cũng được tông —> 
Lâm Tế hấp thụ. Thiền sư — Phần Dương Thiện 
Chiêu có lẽ là người đầu tiên sử dụng thuyết này 
và những bài kệ thuyết giảng của sư được ghi lại 
trong tập thứ 2 của Phân Dương lục (3 tập), được 
Thiền su — Thạch Sương Sở Viên biên tập. Phân 
Dương luc cũng là tập —> Công á án quan trọng đầu 
tiên của Thiền tông Trung Quốc. 


Động Sơn Thủ Sơ 
i] 111 5 41); C: dóngshàn shóushüs J: tozan shu- 
sho; 910-990; 
Thién su Trung Quốc, món đệ của — Vân 
Môn Văn Yến. Trước khi gặp Vân Môn, Sư 
đã hành cước hơn 2000 km từ quê ở Tây Bắc 
Trung Quốc đến Quảng Đông. Đây là sự 
chứng minh lòng tham thiền học đạo tuyệt 
đối của Sư và các vị mộ đạo đời đó nói 
chung. 
Nguyên do đại ngộ của Sư được truyền lại trong 
— Vô món quan, — Công án 15: 
Vân Môn hỏi Sư: »Mới từ đâu đến?« Sư thưa: 
»Tra Độ.« Vân Môn lại hỏi: »Hạ — An cư ở 
đâu?« Sư đáp: »Chùa Báo Từ ở Hồ Nam.« Vân 
Môn hỏi tiếp: »Rời chùa hôm nào?« Sư đáp: »Hai 
mươi lám tháng tám.« Vân Món bảo: »Tha cho 
ông ba hèo.« Sáng hôm sau, Sư đến hỏi Vân Môn: 


157 


Động tức 


»Hôm qua đội ơn thầy tha ba hèo, không biết lỗi 
của con ở đâu?« Vân Môn nói: „Đồ vô dụng, thế 
mà dám khoe là đã qua những pháp hội ở Giang 
Tây, Hồ Nam! (chỉ —> Mã Tổ, — Thạch Đầu).« 
Nhân câu này của Vân Môn, Sư đại ngộ, bèn thưa: 
»Con ngày khác đến chỗ không có hơi người, 
dựng một chiếc am, chẳng chứa một hạt gạo, 
chẳng tròng một cọng rau, thường tiếp đãi thiện tri 
thức mười phương qua lại, trọn vì họ nhồ dinh 
tháo chót, lột chiếc mũ thịt mỡ, cởi chiếc áo hôi 
thối, khiến mọi người sạch sẽ thung dung, làm 
một người vô sự.« Vân Môn bảo: »Thân bằng cây 
liễu mà mở được cái miệng to thế.« Sư liền lễ bái 
rồi đi. 

Sư dạy chúng: »Lời không dính việc, nói chẳng 
hợp cơ, nương lời thì mất, kẹt câu là mê. Nơi đây, 
trong bốn câu nói thấy được rõ ràng. Làm một nạp 
tăng (chỉ Thiền sư) khoáng đạt, nhân một cây đòn 
tay, một miếng ngói, một bữa cháo, bữa cơm cũng 
có thể vì người làm thiện tri thức. Nơi đây, nếu 
chẳng rõ sẽ trở thành kẻ bướng binh.« 

Đời nhà Tống niên hiệu Thuần Hoá năm đầu 
tháng bảy, Sư ngồi yên thị tịch. 


Động tức 

38] El; C: dongxí, J: tosoku; l 
Tiếng Hán dịch chữ samana từ tiếng Pali và 
chữ áramana từ tiếng — Phan. Xem — Sa- 


món (} Ƒ†). 


Du-khan-di (25) 
S: dukhandi hoặc dokhandi, debanta, dhosanti, 
dvakanti, khandipa; »Người nhặt vải rách«; 
Một trong 84 vị — Tát-dat Án Độ, không 
biết đệ tử của ai và sóng trong thời nào. 
Ông là người ăn xin, chuyên lượm giẻ rách để 
may áo. Ngày no có vị > Du-già sư thương hai 
ông, dạy cho phép thiên dinh, nhưng không sao 
ông tập trung được, vì đầu óc lúc nào cũng nghĩ 
đến chuyện may vá. Vị Du-già sư dạy ông quán 
Không vô biên xứ, nói rằng trong Thật tại không 
có may lẫn vá. Nhờ thế mà ông tập trung quán 
tưởng và sau 12 năm, ông đạt thánh quà — Đại 
thủ án tát-dia. Bài kệ chứng đạo của ông như sau: 
Hợp nhất được sinh diệt, 
với Thật tại cuối cùng, 
Trong Thiên Đại thủ án, 
đạt được giới thanh tịnh 
rốt ráo Ba thân Phật. 
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Đức Huệ 

tt Sĩ; S: eunamati; 
Một Đại luận sư của — Duy thức học (s: yo- 
gücára, vijñanavada), thầy của — An Huệ 
(s: sthiramati). 


Đức Sơn Tuyên Giám 

iz 111 ff BE; C: déshan xuänjiàn; J: tokusan 

senkan; 782-865; 
Thién su Trung Quốc, một trong những 
Thiền sư lỗi lạc nhất đời Đường. Sư có 9 
môn đệ được — Án khả, trong đó hai vị — 
Nham Đầu Toàn Hoát và > Tuyét Phong 
Nghĩa Tón đứng hàng đầu. Sư nối pháp — 
Long Đàm Sung Tín, thuộc dòng — Thanh 
Nguyên Hành Tư và > Thạch Đầu Hi Thiên. 
Nhân duyên ngộ đạo của Sư là một tron 
những câu chuyện thường được nhắc lại nhât 
trong giới Thiền. Sư nói danh về VIỆC SỬ 
dụng cây gậy dé giáo hoá (đập) thiền sinh, từ 
đó mà sinh ra danh từ —> Bóng hát, chỉ cây 
gậy (bồng) ngang dọc của Sư và tiếng hét (> 
Hát) vong vang của — Lâm Té. 
Những lời dạy của Sư rất lạ lùng, khó hiểu, 
chỉ có bậc thượng căn mới có thé hội đôi 
phán. Những câu nói của Sư, nghe phót qua 
người thường có thể gọi là »máng Phật ma 
Tó« nhưng nếu thấu hiểu thì cao siêu vô 
cùng. Sư không muốn đi quanh co, rườm rà 
mà nhiệt tình hướng dân môn đệ mau chóng 
ngộ được chân lí —› Bất nhị, nơi mọi ngôn từ 
trở thành vô dụng. Cũng từ tâm hôn cao siêu 
nhiệt tình của Sư mà xuất phát từ dòng Thiền 
này một Tuyết Phong Nghĩa Tón, một —› 
Vân Môn Văn Yến, một — Pháp Nhãn Văn 
Ích và vô số những ngôi sao sáng trong —> 
Thiên tông sau này. 
Sư họ Chu, quê ở Kiến Nam, Giản Châu, xuất gia 
lúc 20 tuổi. Sư thông Luật tang và các kinh, luận. 
Vì thường giảng — Kim Cương bát-nhà ba- la- 
mát-da kinh nén thói nhán goi Su là Chu Kim 
Cuong. Nghe Nam phuong — Thiền tông thịnh 
hành Sư bất bình nói: »Kẻ xuất gia muôn kiếp học 
uy nghỉ của Phật, vạn kiếp học tế hạnh của Phật. 
Những kẻ ma ở phương Nam dám nói "True chi 
nhân tâm, kiến tính thành Phát.« Ta phải ruóng tận 


Gê-sa 


hang ó của chúng, diệt hết đồng ma quái dé đền ân 
Phật.« Sư bèn khăn gói lên đường, mang theo bộ 
Thanh Long só sao tới Lễ Châu. Trên đường, Sư 
gặp một người đàn bà bán bánh rán, bảo bà lâ lây ít 
bánh ăn điểm tâm. Bà chỉ gánh của Sư hỏi: »Gói 
này là gì.« Sư trả lời: »Thanh Long sớ sao.« Bà 
nói: »Tôi có một câu hỏi, nếu thầy đáp được, tôi 
xin cúng duòng bánh điểm tâm. Bằng đáp không 
được, mời thầy đi nơi khác.« Sư ưng chịu, bà liền 
hỏi: » Trong kinh Kim cương có nói Tâm quá khứ 
bất khả đắc, tâm vị lại bát. khả đắc, tâm hiện tại 
bát khả đắc.‹ Vậy thầy muốn điểm tâm nào?« Sư 
lặng thinh, không đáp được. Người dàn bà liền chỉ 
Sư đến tham vấn Thiền sư Long Đàm Sùng Tín. 
Vừa tới cửa Long Đàm, Sư liền nói: »Nghe danh 
Long Đàm đã lâu, nay đến đây, đầm (i8; Đàm) 
cũng chẳng thấy, rồng (E; Long) cũng chẳng 
hiện.« Long Dàm buóc ra, nói: »Nguoi dà tói 
Long Đàm rói.« Su không dáp duoc, liền đừng lai 
đây. Một đêm, Sư đứng háu. Long Đàm bảo: 
»Dém khuya sao chẳng xuóng?« Sư kính chào 
buóc ra, lai tró vào thua: »Bén ngoài tối đen.« 
Long Đàm thắp đèn đưa Sư. Sư toan tiếp lấy, 
Long Đàm liền thôi tắt. Sư bóng nhiên đại ngộ, tắt 
cả kiến chấp đều tan vỡ, quì xuống lễ bái. Long 
Đàm hỏi: »Ngươi thấy gì?« Sư thưa: »Từ nay về 
sau chăng còn nghi lời nói chư Hoà thượng trong 
thiên hạ.« Hôm sau Long Đàm thượng đường bảo 
chúng: »Trong chúng đây có một gã răng như 
kiếm bén, miệng tợ chậu máu, đánh một gây 
chẳng ngó lại, khi khác y lên ngọn núi cao vút 
dựng lập đạo của ta.« Sư đem bộ só sao ra chát 
đồng nói lửa đốt và nói: »Tột cùng các biện luận 
siêu huyền như một sợi lông ném trong hư không; 
hết sạch các trọng yếu trong đời như một giọt 
nước rơi vào hồ lớn.« Sư lễ từ Long Đàm du 
phương. 

Đến — Qui Sơn Linh Hựu, Sư vào pháp đường từ 
phía Tây đi qua phía Đông, lại từ Đông sang Tây, 
hỏi: »Có chăng? Có chăng?« Qui Sơn ngồi lặng 
im không ngó tới. Sư nói: »Khóng, khóng.« liền di 
thắng ra cửa tự nói: »Tuy nhiên như thế cũng 
chẳng đặng thô xuất.« Sư bèn đầy đủ uy nghỉ đi 
trở vào. Vừa bước qua cửa, Sư đưa toạ cụ lên gọi: 
»Hoà thượng!« Qui Sơn toan nắm — Phát tử, Su 
liền hét, phủi áo ra đi. Qui Sơn sau nói: »Gá â lấy về 
sau lên tận ngọn núi cao, cất am cỏ ở, để rồi quở 
Phật mắng Tô.« 

Sư dạy chúng: »Nơi mình vô sự thì chớ vọng cầu, 
vọng cầu mà được thì chăng phải được. Các ông 
chỉ vô sự nơi tâm, vô tâm nơi sự thì hư mà linh, 


không mà diệu. Nếu có nói gốc ngọn chừng đầu 
máy lông đều là tự dối. Còn có mảy may nghĩ nhớ 
là nghiệp nhân tam đồ. Bát chợt sinh tình (vọng 
khởi) là muôn kiếp bị khóa kín. Danh thánh hiệu 
phàm trọn là tiếng rỗng, tướng đặc biệt hình xấu 
xa đều là sắc huyền. Các ông muốn cầu đó mà 
không bị luy sao? Và các ông chán đó, lại thành 
bệnh lớn. Cả hai đều vô ích... 

Nhân giả! nói tu hành như thế, các ông đâu chẳng 
nghe nói Lão Hồ (ông già Án Độ, chỉ Phật) trái ba 
A-tăng-kì kiếp tu hành mà nay còn đâu? Sau 80 
năm chết mát, cùng các ông có khác gi"... 

Các óng chó cuóng! Khuyén các óng khóng gi 
hon /hồi hét di, vô sự di. Tâm vừa khói một niệm 
tức là quyến thuộc nhà ma, là kẻ tục phá giới.« 

Sư có bệnh, tăng hỏi: »Lại có cái chăng bệnh 
chăng?« Sư đáp: »Có.« Tăng hỏi: »Thé nào là cái 
chẳng bénh?« Sư bảo: »Ôi da! Ôi da!« Sư lại bảo 
chúng: »Chụp không tìm tiếng luóng nhoc tám 
thần các ngươi. Mộng tỉnh, tinh rồi trọn không có 
VIỆC gi.« Nói xong Sư ngồi yên lặng viên tịch, 
nhằm đời Đường, niên hiệu Hàm Thông năm thứ 
sáu, ngày müng ba tháng chap năm Ất Dậu. Vua 
sắc phong Kiến Tính Đại sư. 


G 


Gê-sa 

TE ge-sar; có nghĩa là »Lién hoa á án«, án hoa sen; 
Tén cüa mót vi anh hüng huyền thoại Tây 
Tạng. Hình tượng của vị này tạo nên một câu 
truyện cô Phật giáo Tây Tạng, được truyền 
bá đến Mông Cổ qua những du sĩ. Nhân vật 
này xuất phát từ một vương quốc tên Ling, 
nằm ở phía Đông Tây Tạng và những huyền 
thoại vê ông bắt đầu lan truyền từ thế kỉ 11. 
Trong thời gian này Phật giáo đã năm ưu thé 
so với đạo Bôn và đề tài chính của câu truyện 
này chính là những cuộc chiến giữa Gê-sa và 
ác loài (trong trường hợp này là — Bôn 
giáo). Trong những cuộc chiến này, Giê-sa 
được xem là hiện thân của — Quán Thế Âm 
Bồ Tát (s: avalokitesvara) và — Liên Hoa 
Sinh Đại sư (s: padmasambhava). Những 
nhân vật anh hùng trong câu truyện này đêu 
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Ghan-ta-pa (52) 


được xem là hoá thân của các vị — Ma-ha 
Tát-dat (s: mahásiddha) Sau này, Gê-sa 
thường được tôn thờ như một vị thánh và vợ 
ông như một — Không hành nữ (s: dakini). 
Theo truyền thống những bài Thánh ca (s: dohá) 
của — Drug-pa Kun-leg và — Mát-lác Nhát-ba (t: 
milarepa), nhüng nguói du ca dà truyén miệng 
những sự tích đầu của Gê-sa. Những phần bó sung 
thêm sau này do những vị Lạt-ma thực hiện qua 
những cảm hứng tự ngộ được. 

Tích này được phân thành hai chương: thời niên 
thiếu khổ cực, bị tất cả mọi người ruồng bỏ và 
thời làm vua Gê-sa. Gê-sa được xem như »con 
trời« giáng thế ngự trị. Sau khi ra đời thi bị t 
xuất ra khỏi nước, sống viễn li đến năm 15 m 
Trong mót cuóc dua ngua giành ngai vàng, Gé-sa 
tháng được đối thủ là Khro-thung, được nhường 
ngai và cưới công chúa Brug-mo. Sau đó câu 
chuyện được tiếp nối với những cuộc chiến với 
ma qui, giáo hoá nước Hor. 


Ghan-ta-pa (52) 

S: ghantapa hoặc vajraghanta; »Nhà su rung 
chuóng«; , 
Mót = Ma-ha Tát-dat trong 84 vị Tất-đạt Án 

Độ, sống khoảng thế ki thứ 9. 

Ông là một — Ti-kháu tại viện Na-lan-đà và sóng 
một cuộc đời với giới luật nghiêm khắc. Ngày nọ 
ông đến — Hoa Thị thành (s: pátaliputra) thì 
được nhà vua mời vào hoàng cung. Ông từ chối 
không vào vì cho rằng không thê chấp nhận được 
cảnh người bóc lột người. Nhà vua nghe báo lại, 
lấy làm tức giận, mới nghĩ cách hạ nhục ông. Nhà 
vua tìm . một cung nữ xinh đẹp, ra lệnh cho nàng 
quyền rũ vi: su cho được. Sau một thời gian, chống 
cự không nổi sự cám dỗ, Ghan-ta-pa lây cung nữ 
làm vợ, phá giới rời tu viện. Sau một năm hai 
người có một đứa con. Nhà vua vui thích với 
chuyện này, tìm cách gặp ông để chế nhạo. Biết 
thế, một tay gói đứa con trong áo, tay kia cằm hũ 
rượu, ông cùng vợ đi gặp vua. Vua cười chế diễu, 
nhưng ông nhìn tháng vào mắt vua nói minh 
không tội lỗi gì. Vua hỏi cái gì dấu trong áo, ông 
ném con và hũ rượu xuống đất. Thần thô địa run 
sợ, vội cho nước trào ra, đứa con và hũ rượu biến 
thành — Kim cương chử (s: vajra) và chuông 
(ghanta). Ghan-ta-pa và vợ bỗng biến thành thần 
Sam-va-ra (s: samvara) và Kim cương Va-ra-hi 
(vajra varahi) lo lửng trên không. Nước cứ trào 
dâng mãi, sắp đìm E vua quan thi — Quán Thé 
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Âm hiện ra cứu giúp. Vua quan đều lễ bái xin tha 
tội, Ghan-ta-pa khai thị như sau: 
Thuốc men và chất độc, 
có tác dụng khác nhau, 
nhưng trong tán tự tính, 
cá hai chỉ là mót. 
Cái ác hay cải thiện, 
cũng không hé sai khác, 
chẳng qua chỉ là môt. 
Bậc có trí đã ngộ, 
không hé khước từ gì. 
Chỉ như lũ trẻ con, 
chưa hé chứng đạt đạo, 
bị năm độc hoành hành, 
lang thang trong Sinh tử. 
Nhờ lời giáo hoá này mà nhà vua cũng như quần 
thần thoát ra khỏi trói buộc của thành kiến. Còn 
nàng cung nữ thì sáu kiếp trước đó, nàng là người 
luôn luôn quyến rũ vị ti-kháu phá giới nhưng 
không được. Vi ti-kháu thì bám giữ giới luật một 
cách máy móc, chỉ trong đời này mới phá được sự 
ràng buộc này, nhờ một tâm thức đã chín muói 
hoàn toàn, đã đạt dao, tự tai trong tính — Không. 
Gia bị 
Jit 3; C: jiãbèi; J: kabi; 
Mang vào, bao gồm, thừa nhận. Nhận được 
oai lực hộ trì của chư Phật và Bồ Tát. Đồng 
nghĩa với Gia hộ (JIll e). 


Gia hạnh 

Jill 47; C: jiaxing; J: kegyo; 
Có các nghia sau: 1. Su chuán bi cho viéc tu 
tập; giai đoạn tu tập ban dáu (s: prayoga, 
prayogika); 2. Tu táp, nó luc, gáng súc, dác 
biệt trong thời kì đầu hay vì tính chất phương 
tiện; 3. Giai vị Gia hạnh đạo (II fT 3f) hoặc 
Gia hanh vị (Jn £T 42). 
Gia hạnh đạo 

hn fr 38i; C: Jiãxíngdào: J: kegyodo; 
Giai đoạn gia công thực hành ban đầu, 1 
trong Ngũ đạo theo tiến trình của Du-già 
hành tông để tu tập giác ngộ. Như — Gia 
hanh vị (Jill £T 42). 
Gia hanh vi 

Jn ff f; C: :Jiãxing wei; J: kegyði; 
Giai vi chuán bi, giai vi gia cóng thuc hành 


Giả pháp 


lúc đầu (s: adhimukti-carya-bhümi). Giai vi 
thứ 2 trong 5 vi tu chứng do Thé Thân dé ra 
trong — Duy thức tam thập tụng. Đây là giai 
đoạn hành giả chuẩn bị cho sự khai mở trí vô 
lậu để thé nhập vào giai vi Kiến dao. Đó là 
giai vị giống như trước Tư luong vi (ñ ta 
ÑT), nhưng trực tiếp hon. Giai vị này có thé 
tương ưng với Phương tiện dao (Ù f 15), 
trong 1 số kinh văn khác cho là như nhau. 


Già 

All; C: qié; J: ga; 
Phiên âm của chữ ga và ka tiếng — Phan 
(sanskrit). 


Già-dà 

fin BE; C: qiétuó; J: gata; 
Thé thơ hay kệ (s: gatha) ong kinh ván Phát 
giáo. Xem — Kệ tụng (1l ^ 3Ö, Là 1 trong 12 
thể loại của kinh văn Phật giáo (> Thập nhị 
bộ kinh F — Š 2). 


Già-lam 

fill ÉS; C: giélán; J: garan; 
Gọi tắt của Táng-già-lam-ma (f fll\ && E; s: 
samgha-áráma), nghĩa là »khu vườn của 
chúng tăng«, »Chüng vién«. Là noi thanh 
tinh dé tu tập thiền định. Chùa hay Tu viện 
Phát giáo. 


Già-làu-la 

fii 3 ZE; C: qiélóuluó; J: karura; 
Phiên âm từ chữ garuda trong tiếng Phan. — 
Ca-lâu-la (Jl f£ ZE). 


Già-na Ca-diếp 
Aii Hồ du $; C: giéyé jiashé, J: gaya kasho, S: 
gaya-kasyapa. 
Người trẻ nhất trong 3 anh em Ca-diép (Tam 
Ca-diép = ill 3E), là những đệ tử lớn của 
đức Phật. Già-da (s: gaya) là nơi sinh của 
ông. 


Giả 

1l; C: jid; J: ke; 
Có các nghia sau: 1. (Các pháp) giả tạm, giả 
thuyết; 2. Sự thiết lập (các giả thuyết, s: pra- 
jfiapti). Lập nên một ý niệm. Sự thu nhặt các 


ngôn từ và câu chữ; 3. Sử dụng phép án du, 
dù nó không thực có, dùng để giải thích (s: 
upacára); 4. Pháp tạm thời. Nho giáo biểu thị 
bằng chữ Quyền (HE). Tong giáo lí của tông 
Thiên Thai thì, theo giáo lí chân chính, đặc 
tính hiện hữu của con người là giả tam; 5. 
Thuật ngữ Giả thường được dùng phản nghĩa 
với Chân ($), hoặc Thật (ft), dé cập đến 
những gì đó trống không, không có thật, là 
không tồn tại trên cơ sở tự tính, các pháp chỉ 
tồn tại trên danh xưng, được gọi là Giả danh 
hữu đã 44 fï). Dạng hiện hữu này cháng 
khác gì với Không (e: emptiness). Thuật ngữ 
giả cũng dùng để chỉ »phương tiện« Os 4#) 
hay phương pháp thực hành và giáo hoá 
không vận dụng đến thật tính, mà chỉ dùng 
đến những phương tiện nhất thời. 


Giả danh tông 

HH 4 3K; C: jiámingzong; J: kemiyöshii; 
Các tông phái xién đương lí thuyết mọi danh 
nghĩa là giả tạm, như Kinh lượng bộ (4€ + 
TỦ; s: sautrántika) và — Thành thật tông (FX. 

29. 

Giả hop 

El 2ì; C: jidhé; J: kego; 
Su kết hợp tạm thời — cách nhìn của Phật 
giáo xem chúng sinh nhu là hợp thé của tứ 
đại và ngũ uân (t: skabs las byung ba; theo 
Phật thị tạp biện, Phật thị chân giả chỉ biện 
fi E AE 1, th DR BLZ 9 
Giả lập 

{li 1; C: jidli; J: keryü; 
Có các nghĩa sau: 1. Thiết lập một cách tạm 
thời, thừa nhận một lí lẽ giống nhau (s: 
samketa, prajfiapti; theo Nhị chướng nghĩa 
— [BE 3§); 2. Thừa nhận sự dé cập đến một 
đồ tượng đặc biệt. 


Giả pháp 

18 3š; C: jiăfă; J: keho, 
Pháp hiện hữu giả tạm hay nhất thời. Theo 
giáo lí của Pháp tướng tông, thì Giả pháp là 
một yêu tó không thé tự có »chüng tử« riêng 
của mình. 
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Già thuyết 


Giả thuyết 
1B at; C: jiăshuõ; J: kesetsu; 

Có các nghĩa sau: 1. Sự giải thích tam thời. 
Ngôn ngữ, hay tục lệ qui ước. Biểu tượng có 
tính án dụ. “Đệ nhị nghĩa (s: gauna), ngược lại 
với Đệ nhất nghĩa (s: mukhya). Sự giải thích 
mà không biểu hiện tình trang chính xác như 
nó đang | là; 2. Theo giáo lí Duy thức tông, giả 
thuyết nầy được phân làm 2 loại, đó là »giáo 
lí giả danh của các pháp« (s: upacára) nhu 
qua — An Huệ (s: sthiramati); 3. Giả thuyết 
sai lầm (s: prajñapti). 


Giác 
T8; S, P: bodhi; C: xué; J: kaku; cũng được dich 
âm là — Bồ-đề ($F 42); 
Danh từ dich y từ chữ »bodhi« của — Phan 
ngữ (sanskrit), có nghĩa là tỉnh thức, thường 
được gọi chung với chữ »ngó« là — Giác 
ngộ. 
Giác giả 
5 Tí; S, P: buddha; 
Nghĩa là »Bậc giác ngó«; người ta thường 
gọi theo âm Hán Việt là — Phật, Phát-dà. 
Giác Hải 
5 185 tk. 11-12 
Thiền sư Việt Nam dòng — Vô Ngôn Thông 
đời thứ 10. 
Sư họ Nguyễn, thuở nhỏ làm nghề chài lưới. Năm 


25 tuói, Sư cùng — Không Lộ xuất gia, cùng thờ 


Thiền sư Hà Trạch làm thây. Về sau Sư trở thành 
người nối pháp của Không Lộ, trụ trì chùa Hải 


Cũng như Không Lộ, Sư có khuynh hướng tu tập 
Mật giáo, sử dụng thần thông. Lần nọ lúc vào 
cháu vua Lí Nhân Tông (1 1072-1127), Sư cùng đạo 
sĩ Thông Huyền biểu diễn phép lạ làm hai con tắc 
kè rơi xuống đất, Lí Nhân Tông có thơ khen: 

FEA AR 

MOE. — D TU 

Giác Hải tâm như hải, 

Thông Huyền đạo huu huyén 

Thần thông kiêm biến hoá, 

Nhất Phát nhất thần tiên. 

*Giác hải tâm như biển, 

Thông Huyền đạo lại Tuy, 


162 


Thân thông góm bién hoá, 
Một Phật, một thán tiên. 

Sau đây là bài kệ Hoa và bướm — 4£ lễ của Sư: 
A A JS 
TEIRA R EEZ] o EA IUE 
Xuân lai hoa điệp thiện tri thời 
Hoa điệp ưng tu cộng ứng kì 
Hoa điệp bản lai giai thị huyền 
Mạc tu hoa điệp hướng tâm trì. 

*Xuân sang hoa bướm khéo quen thời 
Bướm liệng hoa cười vắng đúng kì 
Nên biết bướm hoa déu huyén å ảo 
Thây hoa, mặc bướm, để lòng chỉ! 
(Bản dịch của Ngô Tất Tó) 
Giác Hiền 
32 EL, S: buddhabhadra; 359-429, cũng được 
gọi theo âm là Phát-dà Bat-dà-la; 

Cao táng Án Độ, người Kashmir, thuộc — 

Nhất thiết hữu bộ (s: sarvastivada). Năm 409 

Giác Hiền qua Trung Quốc, cùng với —> 

Pháp Hién dịch nhiều bộ kinh quan trọng của 

— Đại thừa qua chữ Hán. 

Su gia nhập — Tăng-già lúc 17 tuổi và sớm nói 

tiếng với giới luật nghiêm minh và khả năng thiền 

định. Năm 409, Sư đến Trường An và nơi đây có 
sự mâu thuẫn với các vị tăng của phái — Cưu-ma- 
la-thập, là phái được triều đình thời đó ủng hộ. Vì 
vậy Sư rời Trường An, cùng khoảng 40 học trò 

đến Lu Sơn và gặp — Huệ Viễn tại đây (410). 

Năm 415, Sư đến Nam Kinh và dịch các tác phẩm 

cơ bản của Phật giáo nhu — Luật tang (s, p: 

vinaya-pitaka), kinh —> Đại bát-niét-bàn (s: 

mahaparinirvana-sútra). Giữa năm 418 và 421, 

Su dịch bộ kinh — Đại phương quảng Phát hoa 

nghiém (s: buddhavatamsaka-sútra) ra chữ Hán, 

góm 60 táp. 


Giác ngó 
Tổ T8; S, P: bodhi; 

Danh từ được dich nghĩa từ chữ Bodhi (— 
Bó-dé, tỉnh thức) của — Phan ngữ; chỉ trạng 
thái tỉnh thức, lúc con người bông nhiên trực 
nhận tính — Không (s: Sunyata), bán thân nó 
là Không cũng nhu toàn thé vũ trụ cũng là 
Không. Chỉ với trực nhận đó, con người mới 
thấu hiểu được thê tính mọi hiện tượng. Tính 
Không hiểu ở đây không phải sự trống rỗng 
thông thường mà nói về một thẻ tính vô biên 


Giác Thành 


không thé düng suy nghi, cám nhận dé do 
lường, nằm ngoài cặp đối đãi có-không. Tính 
Không này không phải là một đối tượng dé 
mót chú thé tiép cán dén vi bán thán chú thé 
cũng thuộc vé nó. Vì váy, giác ngó là mót 
kinh nghiém khóng thé giái bày. 

Người giác ngộ hoàn toàn là đức Phát lich sử 
— Thích-ca Mâu-ni, cũng là người bắt đầu 
giáo hoá cho nên đạo Phật cũng được gọi là 
»đạo giác ngó« (> Đại ngộ triệt để, — Ngộ, 
— Kiên tính). 


Dù rằng cái thé cüa tính Khóng là mót, nhung 
người ta cho rằng có nhiều mức độ giác ngộ khác 
nhau. Nếu so sánh giác ngộ như phá vỡ một bức 
tường, thì có mức giác ngộ như chỉ hé mở một lỗ 
nhỏ và giác ngộ như đức Thích-ca là phá vỡ hoàn 
toàn bức tường đó. Có vô vàn khác nhau giữa các 
mức giác ngộ, biểu hiện bằng sự rõ ràng chính xác 
của thiền giả đạt được. Dựa trên kinh nghiệm của 
các bậc giác ngộ, thế giới của sự giác ngộ không 
hé khác với thé giới hiện tượng của chúng ta, tát 
cả đều là một, Hiện tượng-Tính không, Tương 
đối- Tuyệt đối. Kinh nghiệm về cái tất cả là một 
này chính là kinh nghiệm về thé tính tuyệt đối đó. 
Trong — Ma-ha bát-nhã ba-la-mát-da tám kinh 
(s: mahaprajñapar amità-hrdaya-s Otra) chi rõ 
»sắc tức là không, không tức là sắc«, tức là không 
hề có hai thế giới. Nhờ tình trạng giác ngộ sâu xa, 
hành giả từ bỏ được cái — Ngã. Trong — Thiền 
tông, một khi cái ngã đã chết (> »dai tử) thì 
»dói sống« mới bắt đầu, đó là một cuộc sống tự 
tại và an lạc. 

Một câu hỏi được rất nhiều người mộ đạo đặt ra 
cụ thể là: nhờ đâu mà người ta có thể nhận ra 
được một Thánh nhân, một Bậc giác ngộ — với 
những giác quan của một — »Phàm phu« — và 
theo người đó tu tập? Sách vở thường nói rằng, 
chỉ có một Bậc giác ngộ mới nhận ra một Bậc giác 
ngộ (> Vó thượng đu-già), nhưng kinh nghiệm 
chung cho thấy, người bình thường cũng có khả 
năng nhận ra được một người đã đạt một cấp bậc 
siêu việt trên con đường tu tập qua các biều hiện, 
qua bâu không khí xung quanh người đó. Đó là 
một khung cảnh thái bình, tịch tịnh mà người nào 
cũng có thể cảm nhận được, ngay cả thú rừng. 
Trong khung cảnh này thì tâm của con người 
không còn bị những câu hỏi, hồ nghỉ quấy nhiễu — 
không phải vì chúng mỗi mỗi được giải đáp mà vì 
chúng đã tự biến mất, tự hủy diệt trong cái tĩnh 


mich vô biên của — Chân như. Trong đoạn văn 
dịch sau đây — do một Triết gia người Đức 
Veltheim-Ostrau viết — mô tả cảm giác của ông 
trong bầu không khí và những hiện tượng xung 
quanh một Bậc giác ngộ hiện đại, đó là $rt > Ra- 
ma-na Ma-ha-ri-shi (1897-1950) tại Tiruvanna- 
malai, núi A-ru-ná-cha-la ở miền Nam Án Độ 
(»mahársi« dich sát nghĩa là Đại Thấu Thị, một 
Đại nhân đã nhìn thấu suốt vạn su): 

»Tôi cảm nhận sự hiện diện của tất cả mọi người, 
những động vật xung quanh, một bầu không khí 
thái bình, một sự yên tịnh không tả nổi. Tôi đứng 
bên cạnh họ với một tâm trạng vô tư, hoàn toàn 
không quen biết, nhưng với một tình thương ấm 
áp. Tâm trạng này không dễ miêu tả bởi vì nó quá 
đơn giản, quá tự nhiên. Tôi chỉ cầu mong nhớ lại 
được trạng thái này trước khi tôi qua đời. 

Cặp mắt của tôi đang chú ý đến Ma-hã-ri-shi ngồi 
yên nhập định thì một hiện tượng xảy ra, một hiện 
tượng mà tôi — mặc dù rất ngại diễn tả lại — trình 
bày một cách khiêm nhường, ngắn gọn như tôi đã 
thật sự chứng kiến. Thân hình màu đen thám của 
ông dần dần trở nên trắng và trắng hơn, sau đó 
phát quang như được rọi sáng từ trong! Ban đầu 
tôi cho nó là một hiện tượng tự ý gợi (e; autosug- 
gestion), thôi miên (e: Aypnosis) và lấy số tay, 
xem đồng hồ để kiểm soát... Khi quay, đầu nhìn lại 
— VỚI i cáp mát vira mói xem quyén só tay xong — 
tói vàn tháy Ma-ha-ri-shi, một thân hinh sáng Tực 
đang ngồi trên một tám da cop! Tôi nhìn vào mắt 
ông — mắt chạm mắt — nhưng bây giờ nỗi ngạc 
nhiên vé ánh sáng chói loà đã tan biến...« (trích từ 
»Hơi thở Án Dó«, Der Atem Indiens, Hamburg, 
1955). 

Mặc dù > Thần thông, — Tát-dia (s: siddhi) là 
một dấu hiệu của sự tién triển trong quá trình tu 
tập nhưng Phật khuyên không nên sử dụng — néu 
có khả năng — và không nên coi rong nó — néu 
dang trén duóng tim — Dao, vi nó vẫn nằm trong 
thé giới — Hữu vi, chua là biểu hiện của Tuyệt 
đối, của — Chân như. 


Giác Thành 
t tù; S, P: bodh-gaya, buddha-gayä; còn được 
gọi là Chính Giác Sơn (1E % il); 
Một trong bốn thánh địa của — Phật giáo, 
cách Patna 90 km về phía Nam. Nơi đây, đức 
Phật — Thích-ca Máu-ni đã — Giác ngộ 
hoàn toàn sau khi thiền định 49 ngày dưới 
cây — Bồ-đề. Ngày nay, tại Giác Thành còn 
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Giác thụ 


lại tháp Đại Bồ-đề do một nhà vua Tích Lan 
xây dựng. 
Giác thụ 
ES 
— Bồ-đề thụ 


Giải thâm mật kinh 

ft Y& "S KE: S: samdhinirmocana-sütra; dịch 

theo âm Hán Việt là San-địa niét-mó-chiét-na tu- 

da-la; 
Mót bó kinh — Bai thira. Cüng vói kinh — 
Nhập Lăng-già, Giải thâm mật là bộ kinh căn 
bản của — Duy thức tông, nói về — A-lai-da 
thức (alaya-vijfiana), thuyết Tam tính (s: tri- 
svabhāva) của hiện hữu theo Duy thức hoc 
(— Pháp tướng tông) v.v.. 
Kinh này bao gồm tám phẩm. Phẩm thứ nhất là 
phẩm mở đầu, nói về thời điểm, nguyên do Phật 
thuyết kinh này. Phẩm thứ hai nói về sắc thái của 
chân lí tuyệt đối (thắng nghĩa để tướng), về lí — 
Bất nhị và tính siêu việt của — Tâm. Phẩm 3-5 
nói về Tâm ý, Thức tướng, về Tự tính và Vô tự 
tính tướng, nói bao gồm là Tâm chính là cảnh sở 
quán. Phẩm 6-7 nói rằng Tâm chính là hạnh năng 

quán và phẩm 8 nói về Phật sự, quả sở đắc. 
Kinh này có nhiều bản Hán dịch. Bản dịch đầu 
tiên được > Cáu-na Bạt-đà-la (s: gunabhadra) 
hoàn tất năm 443 (hoặc 453) — chỉ có hai phẩm 7 
và 8 được dich — dưới tên Tương tục giải thoát 
liễu nghĩa kinh. Năm 515, — Bó-dé Lưu-chi (s: 
bodhiruci) dich trọn bộ dưới tên Thâm mát giải 
thoát kinh, được gọi là Nguy dịch. Năm 561, —> 
Chân Bé (s: paramartha) dịch phẩm một. Tam 
Tạng Pháp sư — Huyền Trang dịch trọn bộ 647 
dưới tên Giải thâm mật kinh, bản này được gọi là 
Đường dịch. 
Giải thoát 

fi Ht; S: vimukti; P: vimutti; J: : gedatsu; 
Giải phóng ra khỏi — Khổ bằng cách tri kiến 
nguyên nhân của khổ và tận diệt nó, tức là 
thực hiện — Tứ diệu dé và đoạn diệt — Ô 
nhiễm (s: asrava). Giải thoát tức là thoát 
khỏi ảo tưởng và khổ, thoát khỏi sự tái sinh 
trong — Luân hồi (s: samsara) và dat — 
Niết-bàn (s: nirvana) Danh từ Giải thoát 
được dùng đồng nghĩa với — Giác ngộ, —> 
Ngộ. 
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Giám Chân 

ES Ft: C: jianzhen; J: ganjin; 688-763; 
— Luật sư Trung Quốc. Su đến Nhật Bản 
năm 754 và sáng lập — Luật tông (j: ritsu- 
shū) nơi đây. 
Sư quê ở Dương Châu. Năm 14 tuổi Sư theo cha 
vào chùa, nhìn tượng Phật cảm động và xin xuất 
gia. Sư thông — Tam tang, giữ giới nghiêm chỉnh 
và vì vậy tiếng tăm lừng lẫy. Đến năm 55 tuổi, Sư 
có ý nguyện đi Nhật Bản vì có hai tăng sĩ người 
Nhật khẩn thiết mời Sư sang giáo hoá. Môn đệ 
của Sư ngăn cản vì đường sang Nhật rất nguy 
hiểm. Sư nghe vậy liền nói: »Dáy là việc pháp, 
tiếc gì tính mệnh, mọi người không đi, một mình 
ta di.« Nghe vậy nhiều môn đệ xin đi, tổng cộng 
có 21 người. Chuyến. đi hoằng hoá Nhật Bản đầy 
gian nan. Năm lần thất bại, lần thứ sáu sau 11 năm 
mới toại nguyện. Trong suốt hành trình này có tất 
cả 36 — Ti-kháu chết và chính Sư cũng bị mù hai 
mất. 
Sư đến Nhật năm 66 tuói, đem theo rất nhiều kinh 
sách. Nơi đây, Sư được cả nước Nhật hoan 
nghênh sùng ngưỡng và được Nhật hoàng phong 
chức Truyền Đăng Dai Pháp sư. Vì tinh thông y 
dược nên Sư cũng có công hiến lớn cho y được 
học Nhật Bản. Sư tịch nắm 763 sau mười năm 
truyền bá rất thành công tại đây, thọ 77 tuổi. 


Giao triệt 
2š fii; C: jiãochè; J: kyotetsu; 
Tương giao hoàn toàn với nhau. 


Giáo ngoại biệt truyền 

# 2k FL fii; T: kyöge-betsuden; 
Tức là giáo pháp truyền đặc biệt ngoài kinh 
điền, không thẻ theo văn tự, lí thuyết mà đạt 
yếu chỉ được. Câu này thường được các vị 
Thiền sư sử dụng chỉ tông phái mình, — 
Thiền tông. 


Giáp Sơn Thiện Hội 
z i #ệ €; C: jiashan shánhui; J: kassan zen'e; 
805-881; 
Thiền sư Trung Quốc. Sư đắc pháp nơi — 
Thuyền Tử Đức Thành (Hoa Đình Thuyền 
Tử). Sau Su dén Giáp Son tru tri, món dé dén 
hoc táp náp. Món dé dác pháp nói danh cúa 
Su lá Lac Phó Nguyén An. 


Giới 


Sư họ Liêu, quê ở Hiện Đình, Quảng Châu. Năm 
9 quôi, Sư xuất gia tại chùa Long Nha, sau đó lại 
đến Giang Lăng tập học kinh luận. Sư trụ trì tại 
Kinh Khẩu. Một vị tăng hỏi Sư: »Thế nào là Pháp 
thân?« Sư đáp: »Pháp thân vô tướng.« Tăng hỏi 
tiếp: »Thế nảo là Pháp nhãn?« Sư đáp: »Pháp 
nhãn chẳng bệnh.« Thiền sư — Đạo Ngô Viên Trí 
đứng trong hội, nghe Sư trả lời bèn. cười, nói rằng 
Sư hoằng hoá mà chưa có thầy và chỉ đến Hoa 
Đình Thuyền Tử (xem dưới — Thuyền Tử Đức 
Thành). Nơi Hoa Đình, Sư đại ngộ và sau trở về 
nơi cũ hoằng giáo. Đạo Ngô cho người đi trắc 
nghiệm Sư với hai câu hỏi như xưa và Sư trả lời y 
như trước. Đạo Ngô thừa nhận, bảo: »Ông ấy đã 
triệt ngộ.« 
Sư dạy chúng: »... Người thượng căn ngay lời nói 
liền rõ đạo; kẻ căn khí bậc trung, bậc hạ chạy lăng 
xăng như sóng bủa. Sao chẳng nằm trong sinh tử 
mà an định? Sẽ nhận lấy chỗ nào? Lại nghỉ Phật 
nghỉ Tổ thế cái sinh tử cho ông được sao? Người 
có trí sẽ cười ông, nghe bài kệ đây: 

BREE. META POR 

HADEM, BEKA fm 

Lao trì sinh tử pháp 

Duy hướng Phật biên cầu 

Mục tiền mê chính lí 

Bát hoả mích phù âu 

*Nhọc gìn pháp sinh tử 

Chỉ nhằm. bên Phật câu 

Trước mát làm lí chính 

Trong lita bot có dáu«. 
Táng hói: »Thé nào là cành Giáp Son?« Su dáp: 

Jede ƒBúTï M4. TAE 

Vién bão tử qui thanh chướng lí 

Điều hàm hoa lạc bích nham tiền. 

*»Vuon bóng con vé ngọn nui xanh, 

chim ngám hoa dáu truóc dinh biéc.« 

Đời Đường, niên hiệu Trung Hoà năm đầu, ngày 
mùng 7 tháng 11, Sư gọi Chủ sự bảo: »Nay chât 
huyền của ta khi hết liên đi, các ông khéo giữ gìn 
như ngày ta còn, chớ giống người ( đời sinh ra buôn 
thảm.« Đêm ấy Sư tịch, thọ 77 tuổi. Vua phong là 
Truyền Minh Đại sư. 


Giới 

78i; S: sila; P: sila; 
Giới luật mà tăng, ni cũng như người tu tại 
gia phải tuân thủ, là điều kiện để — Giác 
ngộ. Mười giới cho — Tỉ-khâu, — Tỉ-khâu- 
ni và — Sa-di (s: $ramanera) là: 1. Không 


giết hại, 2. Không trộm cắp, 3. Không tà 
dâm, 4. Không nói dối, 5. Không say sưa, 6. 
Không ăn quá bữa, 7. Không nghe âm nhạc, 
hát xướng và các trò chơi khác, 8. Không xúc 
dầu thơm, trang điểm, 9. Không ngủ giường 
cao, đệm êm, 10. Không dính líu chuyện tiền 
bạc phiền hà thế gian. Năm giới đầu được áp 
dụng cho — Cư sĩ, Phật tử tại gia, và trong 
một số ngày đặc biệt có thé lên đến tám (> 
Bó-tát). 
Giới là những qui định tự nhiên trong đời sống 
thông thường, trong lúc đó Luật được hiểu là qui 
luật dành cho những người xuất gia, sống trong 
chùa chién hay thiền viện. Giới được nhắc tới như 
một phân trong ba nhóm của — Bát chính dao, 
một trong — Ba môn học cũng là một của các 
hạnh > Ba-la-mật-đa. 
Trong Đại thừa Phật giáo, người ta phân ra 
hai loại giới: Hiển và mật. Mười hiên giới tai 
đây có khác với mười giới nêu trên chút ít và 
có giá trị như nhau cho tăng, ni và cư sĩ 
(ngoài giới thứ 3), được ghi lại trong kinh — 
Phạm võng (S: brahmajalasttra): 1. > Bát 
sát sinh; 2. Không lấy những gì người ta 
không cho; 3. Không tà dâm; 4. Không nói 
dói; 5. Không mua bán rượu; 6. Không nói 
về hành động xấu của người khác; 7. Không 
tự khen mình, chê người; 8. Sẵn lòng bó thí; 
9. Không giận hờn; 10. Không phi báng — 
Tam bảo. Mười giới này — loại trừ giới thứ 3 
ra — là qui định chung cho tăng, ni và giới —> 
Cư sĩ. 
Mười hiển giới nêu trên rất quan trọng, có ích về 
khía canh đạo lí thé gian và cả khía cạnh cơ sở của 
một cuộc đời hành đạo xuất thế. Hành giả không 
thể tiến xa nếu thâm tâm còn vướng mắc vào 
những vọng niệm - mà những vọng niệm này 
chính là kết quả của một cách sống không tôn 
trọng giới luật, không có ý thức. Nhưng dù có chí 
thế nào đi nữa thì hành giả cũng khó lòng thực 
hiện, giữ được trọn vẹn mười giới trên và phạm 
giới trong một mức độ náo đó là một hậu quả khó 
tránh. Nhưng vi phạm giới không làm ngăn cản 
bước đường tu dao, với điều kiện là hành giả phải 
thật sự ăn năn hối lỗi, nguyện không tái phạm. 
Với sự tiến triển trên con đường tu tập, những kết 
quả tốt đẹp dat được qua phuong pháp — Toa 
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Giới 


thiền như — Bi, — Trí, đũng, những lần vi phạm 
giới luật sẽ tự giảm dầu, Nhưng việc cần phải chú 
trọng tuyệt đối chính à việc giữ vững niềm tin nơi 
— Phật pháp. Nếu mát lòng tin nơi đức Phật, chân 
lí Ngài đã trực chứng và những lời khuyến khích 
của chư vi — Tổ sư thì — Đạo không thé nào 
thành, — Vô minh không thê nào đoạn diệt và giải 
thoát vượt khỏi tầm tay. ] 
Dưới dang Mật giới, hành giả nguyện ráng: 
1. Không lìa chính pháp; 2. Không xao lãng 
việc tu tập; 3. Không tham lam, không ích kỉ; 
4. Lúc nào cũng giữ lòng từ bi với chúng 
sinh; 5. Không phi báng một tông phái nào 
của Phật giáo; 6. Không bám chặt vào bát cứ 
cái gi; 7. Khóng óm áp vong tuóng; 8. 
Khuyến khích chúng sinh phát tâm —> Bồ đề. 
9. Thuyết giảng giáo pháp Đại thừa cho 
những người theo —> Tiểu thừa; 10. Luôn 
luôn bó thí cho chư vi — Bồ Tát. 


Giới 

JE; S, P: dhátu; là cảnh giới, không gian, yếu tó. 
Khái niệm quan trọng của đạo Phật, có nhiều 
nghĩa: 
1. Một trong > Tứ đại chủng (JU K f; s, p: 
maháübhüta), bón yếu tố của vũ trụ; 
2. Một trong sáu yếu tố, gồm có: Tứ đại, — 
Hư không (Mé ^*; s: ãkZáa) và — Thức (sii; 
s: vijfiana); 
3. Chi — Ba thé giới (= Jt; s: triloka), tức 
là dục giới (Bk F; s: kamadhàtu), sắc giới 
(f& 7È; s: rūpadhātu) và vô sắc giới (A (& 
Js arüpadhatuy; 
4. Mười tám yếu tố sinh ra tám thức gòm có 
sáu giác quan (— Lục căn), sáu đối tượng 
của sáu giác quan (— Lục trần), và sáu thức 
được sinh ra từ đây. 


Giới Không 

HN uo 
Thiền sư Việt Nam, thuộc phái — Tì- ni-da 
Luu-chi doi thú 15. Sw đắc pháp nơi Thiền 
sư Quảng Phúc và sau truyền lại cho đệ tử là 
— Trí Thiền. 
Sư tên tục là Nguyễn Tuân, quê tại Mãn Đầu. 
Thuở nhỏ, Sư đã hâm mộ Phật pháp, sớm xuất gia 
tu học với Thiền sư Quảng Phúc tại chùa Nguyên 
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Hoà trên núi Chân Ma. Nơi đây, Sư ngộ được tông 
chỉ. 
Rời Quảng Phúc, Sư đến Lịch Sơn lập am tu 
thiền, sau rời am chống gậy xuống núi tuỳ duyên 
hoằng đạo. Vua Lí Thần Tông nhiều lần mời về 
Kinh nhưng Sư đều từ chối, mãi sau bất đắc dĩ 
nhận lời và tru trì chùa Gia Lâm. 
Về già, Sư trở về quê trụ trì chùa làng Tháp Bát 
quận Mãn Đầu. Một hôm, Sư không bệnh nói kệ 
dạy chúng: 
RA- FT S |Eff#ZRH 
KMS . AER 
WIERE o EIER 
HERE MAEM 
EEIE . DAEM RE 
URETA. SERE) 
Ngã hữu nhất sự kì đặc 
Phi thanh hoàng xích bạch hắc 
Thiên hạ tại gia xuất gia 
Thân sinh ó tử vi tặc 
Bát tri sinh tử dị lộ 
Sinh tử chỉ thị thất đắc 
Nhược ngôn sinh tử dị đồ 
Trám khước Thích-ca Di-lác 
Nhược tri sinh tử sinh tử 
Phương hội lão tăng xứ nặc 
Nhi đăng hậu học môn nhân 
Mạc nhận bàn tỉnh quĩ tắc 
*Ta có một việc kì đặc 
Chẳng xanh vàng đen đỏ trắng 
Cả người tại gia xuất gia 
Thích sinh chán tú là giặc 
Chẳng rõ sinh tử khác : đường 
Sinh tú chỉ là được mắt 
Nêu cho sinh tử khác đường 
Lira cá Thích-ca Di-lặc 
Ví biết sinh tử sinh ti 
Mói hiểu lão tăng chỗ náu 
Món nhân, hậu học, các người 
Chớ nhận khuôn mẫu phép tắc. 
Nói xong, Sư cười một tiếng lớn rồi chắp tay viên 
tịch. 
Gô-đu-ri-pa (55) 
S: ghodhuripa; »Thợ săn chim«; 
Một trong 84 vị — Tát-dat Án Độ, đệ tử của 
— Li-la-pa (s: lilapa), sống khoảng thé ki 
thứ 9, 10. 


Ông là người chuyên bắt chim. Ngày nọ, lúc ông 
đang bẫy chim thì có một vị — Du-già sư đi qua, 


Ha-lê Bạt-ma 


khuyên ông không nên sát hại sinh vật nữa mà nên 
tu học một — Nghi qui (s: sadhana). Ông đồng y 
và được dạy phép quán tưởng đặc biệt: quán tất cả 
âm thanh đều là tiếng chim hót, quán tiếng chim 
và sự suy tưởng vé tiếng chim là một: 

Lắng nghe mọi thứ tiếng, 

lắng nghe, lắng nghe mãi, 

ngươi sẽ ë nghe từng nối, 

tự tính nó giống nhau. 

Hãy quản thêm một bước, 

âm thanh và người nghe, 

chỉ là một mà thôi, 

trong cõi xứ bao trùm, 

của Thật tại duy nhát. 
Gô-đu-ri-pa quán đúng như lời khai thị này và ông 
ngộ cái nhất thể của âm thanh và tính — Không. 
Sau chín năm, tâm thức ông đã gan sạch — O 
nhiễm và ông dat — Đại thủ án tát-dia (s: mahá- 
mudrasiddhi). Bài thánh ca của ông như sau: 

Ta đã thật chứng răng, 

mọi hiện tượng trong ngoài, 

déu là Tâm hết tháy. 

Ta đã giác ngộ rằng, 

Tự tính thật của Tâm, 

đều là ánh sáng cả. 

Thức, ngủ, mơ, thiền định, 

la hành động tỉnh giác, 

nằm ở trong Pháp thân. 

Ta đã chứng Phật quả. 


Gô-rắc-sa (9) 

S: goraksa; »Ké chăn bò bắt ti 
Một trong 84 vị — Tát-dat Án Độ, được xem 
sóng trong thé ki thứ 10. 
Lúc nhỏ, ông là một đứa trẻ chán bó, ngày no 
được gặp — A-chin-ta (s: acintapa hoặc — Mi- 
na-pa). Vị này chỉ cho ông tìm gặp —> Châu-ran- 
gi-pa (s: caurañgipa), một hoàng tử bị hãm hại, bị 
chặt hết tay chân. Động lòng trắc án, Gó-rác-sa 
hết lòng săn sóc, lây phần ăn của mình đưa vị 
hoàng tử và như vậy suốt 12 năm. Khi Châu-ran- 
gi-pa đắc đạo, chân tay lành lại, ông cũng nghe lời 
A-chin-ta tu tập và đạt chính quả. Phép tu của ông 
dựa trên lòng nhẫn nhục chịu đựng suốt mười hai 
năm phục vụ cho Châu-ran-gi-pa. Bài thánh ca 
của ông có những dòng sau: 

Sinh trong giai cấp nào, 

cao, tháp hay trung bình, 

Hãy tán dun, 18 đời mình, 

đạt đến cái tôi thượng. 


Hãy nhận rốt ráo rằng, 
dòng chảy nghiệp lực đang, 
giúp bạn đạt mục dich. 
Chup cơ may giác ngộ, 
ta quên mình phụng sự, 
cho Cháu-ran-gi-pa. 
Rồi A-chin-ta hiện đến, 
tặng ta nước cam lộ, 
Dat tri kiến tối thượng, 
Thật tại cùng Bắt nhị, 
và bây giờ ta là, 

chúa chăn bị ba cối. 


Gô-vin-đa, Lạt-ma A-na-ga-ri-ka 

S: govinda, lama anägarika; 1898-1985; 
Một Dai sư người CHLB Đức, chuyên tìm 
hiểu triết học và cách tu tập của nền — Phật 
giáo Tây T ang ( Kim cuong thừa). Sách 
của Sư đã giúp rất nhiều người phương Tây 
quen biết đạo Phật. Đặc biệt, tác phẩm The 
way of The White Clouds (Bản dịch Việt ngữ: 
Đường mây qua xứ tuyết) và Foundations of 
Tibetan Mysticism (Việt ngữ: Cơ sở mật giáo 
Tây Tạng) được phô biến rộng rãi. Gô-vin-đa 
là người sáng lập hội Arya Maitreya Mandala 
tại CHLB Đức. 


H 


Ha 

mj; C: he; J: ka; 
Trách máng nghiém khác; phé binh, khién 
trách. 


Ha-lê Bạt-ma 
m 4M ER EE. S: harivarman; tk. 4; dịch nghĩa là 
Sư Tử Khải, Sư Tử Giáp; 
Là vị Tổ của — Thành thật tông. Sư sinh 
trong một gia đình — Bả-la-môn ở Trung 
, trước học ngoại đạo, sau gia nhập —> 
Tang eiè tu tập theo giáo lí của — Nhất thiết 
hữu bộ (s: sarvastivada). Quan niệm của Su 
lại không tương ưng với học thuyết của Hữu 
bộ nên sau một thời gian ngắn, Sư rời bộ này 
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Ha trách 


và bắt đầu nghiên cứu kinh điển và thông cả 
— Tam tạng. Sau Sư đến — Hoa Thị thành 
(s: pataliputra) chung học — Đại thừa kinh 
điển với những nhà sư thuộc — Đại chúng 
bộ (s: mahasanghika). Trong thời gian này, 
Sư viết — Thành thật luận (IX 9t ii; s: sat- 
yasiddhisástra), phát triển tư tưởng tính — 
Không (s: sunyata). Thành thật luận được —> 
Cưu-ma-la-thập dịch sang Hán văn vá sau 
này trở thành bài luận cơ bản của Thành thật 
tông. 


Ha trách 
HH Pi; C: hezé; J: kashaku; S: vigarhante; P: 
vigarahati; 
Quở trách nghiêm khác, phê phán, khiển 
trách, quở trách. 


Hà đẳng 

41] 5: C: hédéng; J: kado; 
Có hai nghĩa: 1. Biết bao? Thé nào? 2. Xiết N; 
bao! 


Hà huống 

4] 155; C: hékuang, J: kakyo; 
Từ ngữ nhấn mạnh vào sự phủ định hoặc 
khẳng định. 


Hà tất 

Jn] 5; C: hébi; J: kahitsu; 
Có các nghĩa: 1. Cần gì phải; sao phải?; 2. 
Có thé như thé náy..., có thé như thé kia. Từ 
ngữ biểu thị tính chất phỏng chừng, không 
dứt khoát. 


Hà Trạch Thần Hội 
du E HH ET; C: hézé shénhui; J: kataku jin'e; 
686-760 hoác 670-762; 
Thién su Trung Quóc, món dé cüa Luc tó 
= Huệ Năng. Sư có công lớn trong việc 
thuyết phục triều đình nhà Đường công 
nhận dòng thiền của Lục tó là chính tông 
và Tổ là người thừa kê chính của Ngũ tô 
> Hoàng Nhẫn. Sự quan hệ với triều đình, 
và nói chung các người cầm quyền chính 
trị, không làm cho phái thiền Hà Trạch của Sư 
hưng thịnh mà ngược lại, chỉ sau vài đời tàn 
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luy. Kế thừa Sư, trong phái sau này chỉ có 
một vị còn được nhắc nhở đến, đó là Thiền 
sư — Khuê Phong Tông Mật, vị Tổ thứ 
năm của — Hoa nghiêm tông. 

Sư họ Cao, quê ở Tương Dương. Lúc nhỏ Sư 
theo thầy học Nho, hiểu rành Lão Trang. Trên 
đường tìm thầy chứng đạo, Sư đến Bảo Lâm tự 
ở Tào Khê, nơi Lục tổ hoằng hoá. 


Gặp Sư, Tổ hỏi: »Tri thức từ phương xa nhọc 
nhăn tìm đến, có đem được gốc (bản) đến 
chăng? Nếu có gốc phải biết chủ, thử nói xem?« 
Sư thưa: »Lấy vô trụ làm gốc, thấy tức là chủ.« 
Tổ bảo: »Sa-di chó nói càn.« Su thưa: »Hoà 
thượng ngồi thiền là thấy hay chẳng tháy?« Tô 
đánh Sư ba gậy, hỏi: »Ta đánh ngươi đau hay 
chẳng đau?« Sư thưa: »Cũng đau cũng chẳng 
đau.« Tổ bảo: »Ta cũng thấy cũng chăng thấy. « 
Sư hỏi: Thé nào là cüng tháy cüng chăng 
thấy?« Tổ bảo: »Chỗ ta tháy là thường tháy lỗi 
lầm nơi tâm mình, không dhấy: việc phải quấy 
của người khác. Ấy là thấy cũng chẳng thấy. 
a nói cũng đau cũng chẳng đau là sao? 
Nếu ngươi chăng đau thì đồng cây cỏ, nếu 
ngươi đau thì đồng với phảm phu, át khói tám 
giận hờn. Trước ngươi nói thây chẳng thấy là 
hai bên, đau chẳng đau là sinh diệt. Ngươi 
không thấy tự tính mà dám cợt với người.« 
Nghe qua Sư thất kinh, qui sám hối. TÓ bảo: 
»Nếu ngươi tâm mê không thấy nên hỏi thiện 
tri thức chỉ đường. Nếu ngươi tâm ngộ liền tự 
thấy tính, y pháp tu hành. Ngươi đã mê không 
thấy tâm mình, trở lại hỏi ta thấy cùng chẳng 
thấy. Ta thấy thì ta tự biết, ri thé cái mê d 
ngươi được. Nếu ngươi tự thấy cũng khôn ep 
dugc cái mé cho ta. Tai sao Khóng tự bi 
tháy, lai hói ta tháy cùng chẳng tháy?« Sư lễ 
bái trăm lạy cầu xin sám hối. Một hôm Tổ bảo 
chúng: »Ta có một vật không đầu không đuôi, 
không tên không họ, không lưng không mặt, các 
ngươi biết chăng?« Sư bước ra thưa: »Ây là bản 
nguyên của chư Phật, là Phật tính của Thần Hội.« 
Tô bảo: »Dà nói với các ngươi là không tên không 
họ, ngươi lại kêu là bản nguyên Phật tính. Sau này 
ngươi ra trụ trì thì cũng chỉ thành tông đồ của 
hàng tri giải.« Sư lễ bái lui ra. Từ đây, Sư ở lại 
hầu hạ Tô năm năm đến khi Tô tịch, không lúc 
nào rói. 
Khoảng 20 năm sau khi Tổ nhập diệt, Sư hội họp 
tất cả những Thiền sư danh tiếng miễn Nam, và 
tuyên rằng, Huệ Năng chính là người nói pháp của 


Hạ liệt thừa 


Ngũ tó và — Thần Tú — lúc bấy giờ được vương 
triều công nhận là pháp tự của Thiền tông — vô cớ 
đoạt danh hiệu này của Huệ Năng, không phải là 
người được truyền y bát. Sư không nhọc công đi 
đên tận Trường An và SN Dương để nêu rõ và 
bảo vệ quan niệm này. Két quả của việc làm mao 
hiểm này là Sư bị lưu dày xuóng mién Nam. 

Nhung sau mót cuộc nổi loạn (755-757), triều 
đình nhớ lại danh tiếng của Sư, muốn nương, danh 
này để láy lại lòng tin của dân. Sư được mời đến 
trụ trì chùa Hà Trạch (trước khi bị lưu đày Sư đã 
trụ trì ở đây). Từ đây Sư Tất có uy tín trong triều 
đình và cuối cùng Huệ Năng và các vị thừa kế 
được công nhận là Thiền chính tông. 

Đời Đường niên hiệu Thượng Nguyên, Sư từ biệt 
đại chúng, nửa đêm thị tịch. Vua ban hiệu là Chân 
Tông Đại sư. Tác phẩm Hién tông kí của Sư vẫn 
còn lưu hành. 


Hà on tóng 

dug ac hézé-zoóng; J: kataku-shii; 
Một. nhánh của — Thiền tông Trung Quốc, bắt 
nguồn từ Thiền sư > Hà Trach Thân Hôi, môt 
môn đệ của Lục tô — Huệ Năng. Ngược với 
giáo lí và quan niệm thiền định của Phật giáo 
Án Độ — được = Bó-dé Dat-ma truyén sang 
Trung Quóc và kế tiếp đến Ngũ tó — Hoằng 
Nhẫn — Thần Hội nhấn mạnh rằng, — Giác ngộ 
không : thé đạt được qua những phương pháp tu 
tập thiền định và tién lên từng cáp bậc. Cách tu 
tập thiền định chính là thực hiện được trạng thái 
»Vô tâm«, một trạng thái trực tiếp. dẫn đến kinh 
nghiệm > Kiến tính, > Đốn ngộ. Mặc dù sư 
Thần Hội rất có công trong việc xién dương => 
Nam tông thiền — được xem là một móc ngoặt 
cực kì quan trọng cho Thiền tông Trung Quốc — 
tông của sư không được xếp vào — Ngũ gia 
thất tông và tàn lụi chỉ sau vài thế hệ. 
Vị Thiền sư nổi danh duy nhất của tông này sau 
sư Thần Hội là — Khuê Phong Tông Mật, nhưng 
vi này cũng không nói danh vói tính cách mót vi 
Thiền su mà là vị Tổ thứ năm của — Hoa nghiêm 
tông. Sau khi tịch, Thần Hội được phong danh 
hiệu Chân Tông Đại su. 


Ha bóng 
-F BE; C: xiàbàng; J: abo; 
Lối khai thị trong — Thiền tông, dùng gậy dé 


đánh, xem như là sự khuyến khích trong 
công phu thiên. 


Hạ căn 
FB; C: xiàgēn; J: gekon; 

Căn cơ thấp kém. Chỉ người có nghiệp duyên 
nông cạn và đần độn, khó tu tập đạt giải thoát 
(như Độn cán $ fi). Thường những nguói 
này cần có phương chước giáo hoá đặc biệt 
đề trước mắt, ho có thé năm bắt những điểm 
chính yếu của thế giói quan biéu hién qua sự 
chiêm nghiệm vé dao Phật. Đó là thấp nhất 
trong ba căn cơ, hai hàng kia là Trung căn 
CF AR) và Thượng căn (E f; theo kinh 
Niét-bàn YE LE &&). 


Ha dia 
F Hh; C: xiádi; J: geji; 

1. Cảnh giới hiện hữu bên dưới đối ¡ tượng của 
thế giới khách quan được nhận biết bởi hành 
giả (s: adhara-svabhimi); 2. Trong sự phân 
chia các cõi trong tam giới thành 9 bậc (cửu 
dia JL Hi), hạ địa chính là ba cõi thấp cuối 
cùng; 3. Giai vị thấp nhất trong Bồ Tát — 
Thập địa. 


Hạ hạ 
F F; C: xiàxià; J: gege; S: mrdu-mrduka. 

Bậc thấp trong hàng thấp kém nhất. Kinh văn 
Phật giáo thường định rõ những loại như 
phiền não, tái sinh ở cõi trời, căn cơ của 
chúng sinh... thành 9 loại, là 3 dạng của các 
bậc thượng, trung, hạ, lại chia thành ba thứ 
nữa, kết quả là 9. 


Hạ hạ phẩm 
TC th; C: xiàxiàpin; J: gegehon; 
Bác tháp trong hàng tháp kém nhất. — Ha 
ha. 
Ha liét 
F 25; C: xidlié; J: geretsu; 
1. Thấp kém, tháp hơn, xấu hơn; 2. Xấu, 
thoái hoá (s: hina, lina, lüha). 
Ha liệt thừa 
FGC: xialiéshéng; J: geretsujó; 
Một cách goi — Tiểu thừa. 
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Hạ ngữ 


Hạ ngữ 

Cayo: 
Chi những lời day của một vị Thiền sư dành 
cho một vị đệ tử. Những lời văn của một vị 
thầy về một — Ngữ luc nào đó hoặc một — 
Công án cũng được gọi là hạ ngữ. 


Hạ phẩm 

E đả; C: xidpin; J: gebon; 
Lớp dưới, bác tháp, hang dưới. Thường được 
dùng để so sánh năng lực của hành giả, như 
Hạ phẩm Bồ Tát (theo Du-gia luận Tội AM 
ifi). 


Ha sinh kinh 

F Æ K C: xiàshẽng jing; J: gesho kyo; 
Tên viết tắt của > Di-lác ha sinh kinh (À 39] 
TER). 


Hàn Son 

3š 111; C: hánshàn; J: kanzan; tk. 7; 
Mót di nhán trong — Phát giáo Trung Quóc 
dói Duóng. Óng thuóng duoc nhác dén cüng 
với Tháp Đắc và Thiền su Phong Can. Cả ba 
vi đều là những nhân vật độc đáo trong lich 
sử — Thiền tông, tạo thành một trong những 
đề tài hấp dẫn của lối vẽ tốc hoạ bởi các nghệ 
sĩ thiền. Những bài thơ của Hàn Sơn khắc 
trên vách đá được sưu tầm và lưu truyền dưới 
tên Han Sơn thi. 
Ông là một thi sĩ sống án dát cơ hàn trong một 
hang đá núi Thiên Thai, thường đến viếng Thiền 
sư Phong Can (8€ F; c: fenggan; j: bukan) ở chùa 
Quốc Thanh. Nơi đây ông gặp Thập Đắc, một 
người phụ bếp trong chùa. Thập Đắc (3â 19, Thập 
Đắc có nghĩa là »lượm được«¿ c: shide; j: jittoku) 
hay dé dành thức ăn còn sót lại trên bàn của chư 
tăng cho ông. Ông thường di tới đi lui ở hành 
lang, thỉnh thoảng kêu to một mình rồi tự than: 
»Khó quá! Khô quá! Họ cứ lăn trôi mãi trong tam 
giới« và khi bị đuôi đi thường võ tay cười lớn rời 
chùa. 
Về Thập Đắc thì cũng không ai biết gì, chỉ rõ là 
ông bị bỏ rơi lúc còn nhỏ trong rừng, được Phong 
Can — vị trụ trì tại chùa Quốc Thanh — tìm thấy và 
bồng về chùa nuôi dưỡng. Phong Can thì nổi danh 
vi sư cảm hoá được cả cop, xung quanh am của sư 
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có cọp dữ qua lại và vì vậy, sư thường được trình 
bày dưới dạng cưỡi cọp trong các bức tranh. 


Một hôm Thập Đắc quét sân chùa, vị sư trụ trì 
hỏi: »Chú tên là Thập Đắc vì Phong Can mang 
chú về. Vậy chú tên họ là gì? ở đâu đến?« Thập 
Đắc nghe hỏi vậy liệng cây chổi và đứng 
khoanh tay trước ngực. Sư trụ trì không hiểu. 
Hàn Sơn chợt đi ngang qua, đấm ngực kêu: 
»Ói! Ói!« Thập Đắc hỏi: »Làm gì thé, huynh?« 
Hàn Sơn bào: »Chú có biết nói: ›Nhà hàng xóm 
chết, người hàng xóm chia buồn, khóng?«« Rồi 
cả hai cùng nhảy múa, vừa la vừa cười bỏ đi. 


H 26: Hàn Son và Thập Đắc, tranh của Châu Văn (Ji 
X; j: shúbun, ?-1460), một hoa sĩ người Nhật. 


Trong lời dẫn của tập Hàn Sơn thi, Lưu Khâu 
Dán — một vi quan mó đạo tại Đài Châu — có 
ghi lại chút ít về Hàn Sơn và Thập Đắc. Khi 
được Phong Can chữa khỏi bệnh, ông hỏi: 
»Vùng này có vị nào mà tôi có thé theo hoc 
được cháng?« Phong Can đáp: »Ai nhìn ho thì 
không nhận ra, ai mà nhận ra họ thì không cần 
nhìn. Nếu ông muốn yết kiến thì không nên tin 


Hành 


vào cặp mắt thịt — và sẽ nhận ra be. Hàn Son là 
— Văn-thù, án cư trên chùa Quốc Thanh, Thập 
Đắc là — Phó Hiền, trông giống như một gã ăn 
xin, phong cách như cuóng...«. 

Nghe như vậy, Lưu Khâu liền đến chùa Quốc 
Thanh tìm hai vị. Vừa thấy. mặt, ông làm lễ cung 
kính. Việc này làm các vị sư trong chùa ngạc 
nhiên, hỏi: »Dai nhân sao lại lễ các gã ăn xin 
này?« Hàn Sơn và Thập Đắc liền cười to và nói: 
»Phong Can này lắm chuyện, đáng bị quở phạt vụ 
này.« Cả hai chạy trôn thật nhanh, không ai theo 
kịp. Khi Lưu Khâu đến tìm cúng dường lần nữa 
thì gặp Hàn Sơn và Hàn Sơn thấy ông liền la lớn: 
»Các ngươi hãy có gắng!« Nói xong, ông lui vào 
một hang đá không bao giờ trở ra nữa, Thập Đắc 
cũng mất tích luôn. Sau đây là một bài thơ của 
ông (Trúc Thiên & Tuệ Sĩ dịch): 

AE. IRA S 
RESPALDE 

BATE «SEATS S 
REDHA o HERNIA 
AARER . IAT TA 
WADEN o HERE 
Uc đắc nhi thập niên 

Từ bộ Quốc Thanh qui 
Quốc Thanh tự trung nhân 
Tận đạo Hàn Sơn si 

Si nhân hà dụng nghi 

Nghỉ bất giải tầm ti 

Ngã thượng tự bắt thức 

Thị y tranh đắc tri 

Đê đầu bát dung ván 

Ván dác phuc hà vi 

Hữu nhân lai ma ngã 

Phân minh li.u liễu tri 

Tuy nhiên bất ứng dól 
Khước thị đắc tiện nghi. 
Nhớ hai mươi năm trước 
Thả bộ Quốc Thanh về 
Trong chùa ai cũng nói 
Hàn Sơn là 1 gã SỈ 

Người sỉ cán chỉ nghỉ 

Nghi không hiểu. tâm ti (tu) 
Riêng ta còn chẳng biết 
Thì y biết nổi gì 

Cúi đầu đừng hỏi nữa 

Hỏi được lại làm chỉ? 

Có người đến chửi ta 

Ta biết rõ tức thì 


T uy nhién khóng úng dói 

Thé mà được tiện nghỉ 
Sự trầm tĩnh khinh an, tự tín bát dóng xuát phát từ 
hai nhân vật này cho thấy rằng, nó chỉ có thể là 
biểu hiện từ tâm giác ngộ. Tự mình tu tập, chẳng. 
theo tông phái nào, cũng chăng sống trong chùa 
theo luật chật hẹp mà vẫn đi trên Phật đạo, »cuồng 
điên« nhưng trí hué lại cao siêu xuất thế. Có lẽ vì 
sự dung hoà của những kiến giải mâu thuẫn người 
ta tìm được ở hai đại nhân này mà hình tượng của 
họ đã và vẫn còn gây nhiều cảm hứng cho những 
người cư sĩ mộ đạo, trở thành những đề tài bất hủ 
trong nghệ thuật giới thiền. 


Hàng Châu Thiên Long 
hi ^| KR HÉ; C: hángzhou tianlóng; J: koshü 
uerus SE 95 
Thién su Tiro Quóc, món dé của — Dai 
Mai Pháp Thường và là thầy truyền »Thiền 
một ngón tay« cho Thiền sư Kim Hoa => 
Câu Chi. 


Hành 
ÍT; S: samskara; P: sankhára; 

1. Theo Ấn Độ giáo thi samskara có nghĩa là 
»án tượng,« »hậu quả,« được dùng chỉ những 
ấn tượng, khả năng tiềm tàng trong thâm 
tâm. Những samskara này được hình thành 
qua những hành động, ý nghĩ, ké cà những 
hành động trong những tiền kiếp. Tất cả 
những samskára này tạo thành thân thé con 
người, tạo thành cái mà người ta thường gọi 
là »bán náng«. 

2. Thuật ngữ quan trọng của dao Phật. Hành 
được xem là một ý định, một chủ tâm có thể 
dẫn tới một tạo tác. Chủ động tạo tác là Hành 
mà thé thụ động của một sự việc xảy ra cũng. 
là Hành. Hành là uán thứ tư trong — Ngũ 
ván (E 2%; s: pañcaskandha; p: pañcakhan- 
dha) và là yếu tó thứ hai trong —> Mười hai 
nhân duyên (s: pratityasamutpada; p: pa- 
ficca-samuppáda). Hành bao gồm tất cả các 
chủ tâm trước khi một hành động được hình 
thành. Vì hành động bao gồm — Thân, khâu, 
ý nên người ta cũng phân biệt Hành thuộc 
thân, khâu hay ý. Hành mang lại một sự tái 
sinh (được hiểu là một hành động hay cả một 
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Hành cước 


cuộc đời), không có Hành thì không có — 
Nghiệp và không có tái sinh. Hành quyết 
định phương thức tái sinh vì hành có tốt, có 
xấu. Hành sinh — Thức (ik; s: vijñana; p: 
vififiana) và chính thức này đi tìm cha me để 
tái sinh và quyết định thé tính của con người 
mới. 


Hành cước 

47 Ml; J: angya; 
Nghĩa là đi chu du đây đó tham hoc; có hai 
loại hành cước: 1. Các chuyến hành trình của 
thiền sinh trẻ và 2. Các cuộc tham vấn, đọ 
sức, trau dồi kinh nghiệm sau khi ngộ đạo. 
Thực hiện các cuộc hành cước loại thứ nhất là các 
vi dá chấm dứt giai đoạn sơ khởi trong các — 
Thiền viện nhỏ, đi cầu học với các > Thiền sư đại 
gia với hi vọng được thu nhận làm môn đồ (> 
Quải tích). Các chuyến đi đó thường thường rất 
xa, nhọc nhằn và nguy hiểm, là những thử thách 
thể chát và tinh thần cáo thiện sinh. Qua việc gặp 
nhiều hiểm nguy và cảnh ngộ khác nhau, thiền 
sinh tập luyện một tâm thức dày dặn và tỉnh giác. 
Hành lí thuong. là một cái nón vành rộng, nhằm 
che mắt để thiền sinh bớt rong ruói theo cảnh 
tượng bên ngoài. Ngoài ra thiền sinh có một túi 
nhỏ đựng quin và giày vài. Trên ngực, thiền sinh 
mang hai bó áo, mùa hé và mùa dóng, düa án 
com, — Bát khát thực, dao cao râu và vài bộ kinh. 
Trên lưng là áo mưa lá. Một khi thiền sinh đã vượt 
qua bao gian nan đến nơi, các vị này hay bị từ 
chối không cho vào, mục đích là thử thách lòng 
kiên trì. Có khi các vị phải đứng hàng ngày trời 
chờ đợi, trong mưa gió lạnh lẽo rôi mới được cho 
vào. Sau đó các vị phải toạ thiền hàng tuần trong 
sự cô tịch trước khi chính thức được thâu nhận 
làm đệ tử. Câu chuyện sau — — được Thiền sư Chí 
Minh ghi lại trong Virón thiên rừng ngọc (Thiên 

uyén dao lâm, bản dịch của Thông Thiên) — trình 
rõ những thử thách khó khăn mà thiền sinh phải 
vượt qua trước khi được thu nhập làm môn đệ: 
»Hoà thượng — Diệp Huyện Qui Tỉnh (nối pháp 
> Thủ Sơn Tỉnh Niệm) tính tình nghiêm khắc 
lạnh lùng, cuộc sống đạm bạc khô khan khiến cho 
thiền sinh rất kính sợ. Có hai vị thiền sinh là Phù 
Sơn Pháp Viễn và — Thiên Y Nghĩa Hoài riêng 
đến tham vấn. Gặp lúc mùa đông tuyết rơi, Thiền 
sư Tỉnh quở mắng thậm tệ rồi lấy nước tat ướt cả 
áo quần của chúng tăng. Các vị tăng khác đều giận 
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mà bỏ đi, chỉ còn hai vị Viễn và Hoài ở lai. Họ dé 
nguyên y phục rồi ngồi đợi từ sáng đến trưa 
Thiên sư Qui Tỉnh đến quở rằng: ›Các nguoi 
chẳng chịu đi, ta sẽ đánh các ngươi!‹ Viễn đến 
trước mặt Qui Tỉnh thưa: ›Hai đứa con đi từ ngàn 
dặm đến dé tham học với Hoà thượng, há vì một 
gáo nước của Thầy tạt mà bỏ đi. Nếu Thầy có 
đánh chết, con cũng chẳng chịu di.« Qui Tinh cười 
nói: ›Hai ông muốn tham thiền ư? Hãy vào nhà cất 
hành lí.«« 

Thuộc vào loại thứ hai là các chuyến hành cước 
sau khi đạt đạo, khi các vị Thiền sư muốn trau dồi 
kinh nghiệm giác ngộ với những bậc thượng thủ 
khác trước khi trụ trì hoằng hoá chúng. Chính 
những cuộc tiêu diêu du và những — Pháp chiến 
sản sinh từ đây là một trong những. điểm đặc sắc 
nhất của Thiền tông. Các Đại thiền sư như > 
Triệu Châu Tòng Thẩm, — Vân Môn Văn Yến, 
— Lâm Tế Nghĩa Huyền, — Tam Thánh Huệ 
Nhiên, — Ngưỡng Sơn Huệ Tịch... đều điêu du 
đây đó sau khi đã đắc đạo nơi > Bản sư. Các 
cuộc đọ sức của Triệu Châu với các đệ tử đắc 
pháp của — Mã Tổ vẫn còn vang vọng đến ngày 
nay. 


Hành Phát 
ÍT fb; J: gyobutsu; nghĩa là »hành động nhu 
Phát«; s 
Danh từ được dùng dé chỉ sự chú tâm tuyệt 
đối vào việc tu tập để — Kiến tính, ngộ đạo. 


Hành, trụ, toạ, ngọa 
ff d AL lA; J: gyo-jü-za-ga; nghĩa là di-düng- 
ngồi-nằm, cũng được goi là bón uy nghi (VU JA 
fii tứ uy nghi); 
Biểu thị này muốn nói rằng, hành giả tham 
thiền phải thiền trong. tát cà hành dóng hàng 
ngày nhu di, đứng, ngồi, nằm. 
Đi-đứng-ngồi-nằm ở đây có nghĩa là: tâm 
niệm (chú tâm) tuyệt đối trong lúc thực hành 
bốn uy nghi và nói chung là trong lúc thuc 
hành bát cứ việc gi, trong mọi hành động. 
Cáu chuyén sau dáy cüa Dai thién su Nhàt Bán — 
Nhất Huu Tông Thuần (j: ikkyü sojun, 1394-1481) 
néu ró su quan trong này: 
Mót hóm, mót óng khách dén tham vấn: »Thinh 
Hoà thượng viết vài qui tác cơ bản dé đạt trí 
huệ.« Sư cầm bút lên viết ngay: »Tâm niém.« 
Óng ta hỏi: »Chỉ vậy thói SaO, Hoà thượng còn 
gì viết thêm không?« Sư viết hai lần liên tiếp: 


Hiền Thủ Pháp Tạng 


»Tâm niệm, tâm niệm.« Ông khách bảo: »Cháng 
thấy trí huệ sâu sắc cao cả gì ở đây.« Sư lại 
viết ba lần liên tiếp: »Tâm niệm, tâm niệm, tâm 
niệm.« Ông khách nổi cáu, hỏi: »Tâm niệm có 
nghĩa gi?« Sư trầm tĩnh đáp: »Tâm niệm là tâm 
niệm.« 


Hành Tư 
7 
— Thanh Nguyên Hành Tu. 


Hát 
I5: C: »Ho!«, »He!«; Y. »Katsul«; 

Một tiếng hét không có ý nghĩa cụ thể, được 
các vị Thiền sư sử dụng làm phương tiện dé 
hoàng hoá như một cây gậy, — Phát tử. 
Tiếng hét này cũng được chư vị sử dụng dé 
trình bày kinh nghiệm chứng ngộ của mình, 

sử dụng như một phương tiện chuyền hoá tất 
cả những văn tự ngôn ngữ bình thường. Như 
một cây gậy được vung lên đúng lúc, một 
tiếng hét hợp thời điểm có thé là một yếu tố 
dẫn thiền sinh đến kinh nghiệm — Kiến tính. 


Theo truyền thuyết thì người đầu tiên sử 
dụng tiếng hét dé giáo hoá chúng là — Mã 
Tổ Đạo Nhất, một vi Thiền sư nói danh 
vói giong hét nhu sám. Tuong truyền rằng, 
Thiền sư — Bách Truong nghe tiếng hét 
của Mã Tổ mà ù tai ba ngày. Cũng nói danh 
không kém Mã Tổ trong việc sử dụng tiếng 
hét — và thêm vào đó là cây gây (— Bông 
hát) — là sư > Lâm Tế Nghĩa Huyền. 


Lâm Tế phân biệt bón loại hét (tứ hát) sau: 1. 
Tiéng hét nhu báo kiém cüa vua Kim cuong; 2. 
Tiếng hét như bốn vó của Kim mao sư tử đang vó 
trụ đất, 3. Tiếng hét như cần câu quơ bóng cỏ và 
4. Tiếng hét mà không có tác dụng của tiếng hét. 


> Lâm té lục ghi lại rất nhiều trường hợp sư sử 
dụng tiếng hét. Sau đây là hai ví dụ (bản dịch của 
Thích Duy Lực): 

»Tăng hỏi: ›Sư tuyên nói gia khúc tông phong ai? 
Nói pháp vi nào? Su đáp: »Ta ở noi — Hoàng Bá 
ba làn hói Phát pháp, ba làn bi dánh.« Táng do du 
muốn nói. Su bèn hét rồi nói rằng: »Khóng lẽ 
hướng vào — Hư không mà đóng dinh cháng?««. 


»Tăng hỏi: »Thé nào là đại y Phật pháp?‹ Sư 
không đáp, dựng đứng — Phất tử. Tăng bèn hét. 
Sư cũng hét. Lúc ấy, vị tăng do dự, sư bèn dánh.« 
Hi Vận 

# ME 
— Hoàng Bá Hi Vận. 


Hi Thiên 
— Thạch Đâu Hi Thiên. 


Hi 
3E: S, P: mudità; 

Một trong — Bốn phạm trú. Hi là niềm vui 
theo với hạnh phúc của người khác. Tu 
dưỡng tâm hi là nhằm đối trị tâm ganh ghét 
và nhằm xóa dần ranh giới giữa ta và người. 
Hi là một trong bốn tâm vô lượng của một 
đức Phật, đó là tâm đại hỉ khi thấy có ai rời 
bó được — Khổ và — Luân hồi. 


Hiền kiếp kinh 
PE) KE S: bhadrakalpika-sütra; có nghĩa là 
kinh cüa kiép hanh phüc; 
Kinh — Đại thừa, nói về 1000 vị Phật sẽ ra 
đời trong »hiền kiếp« này, trong đó đức —> 
Thích-ca Mâu ni là vị thứ tư, vị thứ năm là 
> Di-lặc, Phật sé ra đời. Kinh này là đặc 
trưng các kinh nói về cuộc đời chư Phật, — 
Bồ Tát, Thánh hiền... trong Phát giáo. 


Hiền Thú Pháp Tạng 
PE YA iR; 643-712 

Đại sư Trung Quóc, Tổ thứ ba của — Hoa 
nghiêm tông. 

Sư người nước Khang Cu (sogdian), cha làm quan 
cho triều đình Trung Quốc. Một hôm người mẹ 
nằm mộng thấy mình nuốt mặt trời, mặt tráng và 
sau đó thụ thai Sư. Năm 16 tuổi, Sư đốt một ngón 
tay cúng dường chư Phật để tỏ lòng thành cầu đạo 
của mình. Năm 17 tuổi, Sư di đi đây đó tìm tháy 
học đạo nhưng không gặp ai có thể truyền diệu 
pháp và vì vậy Sư vào núi sóng án dát, kham khó 
tu tập. Một đêm Sư mơ thấy hào quang sáng chói, 
tự nghĩ »Phải có một vĩ nhân thuyết pháp gần 
dáy«. Sáng hôm sau Sư đến một ngôi chùa gần đó 
nghe Trí Nghiễm Pháp sư giảng Hoa nghiêm kinh. 
Nghe xong Sư vui mừng và trở thành môn đệ của 
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Hiện Quang 


ông. Nhờ sự tận tình chỉ dạy của Trí Nghiễm, Sư 
hội được yếu chi Hoa nghiêm tông. 

Năm Át Mùi (695), Vũ Hậu thỉnh Sư vào cung 
thuyết giải — Hoa nghiêm kinh. Su đang thuyết 
thì hào quang từ miệng thoát ra. Vũ Hậu chứng 
kiến việc này vui mừng, liền ban hiệu là Hiền 
Thủ. Sư thuyết giải rất nhiều lần kinh Hoa 
nghiêm, — Nhập Lăng-già, — Đại thừa khởi tín 
luận, — Phạm võng... và việt nhiều luận chú giải 
với bài nói tiếng nhất thời đó là Tâm kinh lược sở. 
Sư cũng giúp — Huyền Trang dịch kinh sách 
nhưng việc này không kéo dài vì quan niệm khác 
biệt của hai trường phái. 

Năm Tiên Thiên thứ nhất, Sư thị tịch. Vì công lớn 
của Sư trong việc làm hưng thịnh tông Hoa 
nghiêm nén sau này người ta cũng gọi tông này là 
Hiền Thủ tông và xem Sư là vị TÓ thứ nhát. 


Hiện Quang 
Si 3%; VAN : 
Thiên sư Việt Nam, thuộc phái thiên — Vô 
Ngôn Thông đời thứ 14, là vị Tổ khai sơn 
của phái Yên Tử thời nhà Trần sau này. Sư 
đắc pháp nơi Thiền sư Trí Thông và sau 
truyền lại cho đệ tử là Đạo Viên. 
Su tén tuc lá Lé Thuán, qué ó thánh Tháng Long, 
mó côi từ nhỏ. Năm 1 tuổi, Sư được Thiền sư — 
Thường Chiếu đem về nuôi nhưng chưa ngộ được 
ý chỉ thì Thường Chiếu đã viên tịch. 
Sư dao khắp nơi cầu đạo và khi đến chùa Thánh 
Quá, nơi Thiền sư Trí Thông trụ trì, Sư nhân một 
câu bỗng tỉnh ngộ, ở lại đây hầu hạ một thời gian. 
Sau đó, Sư lui vào núi Uyên Trừng, phủ Nghệ An 
Sông du dat và sau Hãy lại dén Hơi Yên Tử cất am 
cỏ ở dưỡng già. Vua Lí Huệ Tông rất kính trọng 
đạo hạnh của Su, sắp bày đủ lễ đón tiếp nhưng Sư 
một mực từ chối. 
Mùa xuân năm Tân TỊ, niên hiệu Kiến Gia thứ II 
đời Lí Chiêu Hoàng, Sư ngồi ngay thẳng trên một 
tảng đá nói kệ: 
2) VEA o AME BER) 
—ÃJ## #RI o BEBA) 
Huyễn pháp giai thị huyễn 
Huyễn tu giai thị huyễn 
Nhị huyễn giai bất tức 
Tức thị trừ chư huyễn 
*Huyễn pháp déu là huyễn 
Huyễn tu đều là huyễn 
Hai huyễn đều chẳng nhận 
Tức là trừ các huyén. 


174 


Nói kệ xong, Sư an nhiên thị tịch. Đệ tử là Đạo 
Viên thực hành dày đủ lễ táng trong núi. 


Hiện thân 

tị 4; hoặc Hiện tướng; 
Là Hiện thân của những vị — Hộ thần (s: 
istadevata), —^ Bồ Tát G: bodhisattva), nói 
chung là tất cả những vị được tôn thờ trong 
— Đại thừa — Phật giáo. Đặc biệt trong 
truyền thông Phật giáo tại Tây Tạng, người ta 
thường thấy hai cách trình bày hiện thân của 
một vị, đó là dạng phán nộ (s: krodha) và 
tịch tịnh (s: $anta). Ví dụ như — Quán Thế 
Âm (s: avalokitesvara) dưới dạng tịch tịnh và 
Ma-ha Ka-la (s: mahakala) trong trạng thái 
phán nộ. Trong nhüng — Nghi qui (s: sadha- 
na), hiện thân của một vị Hộ thần dưới hai 
dạng nêu trên là biểu tượng của hai loại —^ 
Chúng tử tương ưng trong tâm của người tu 
tập: 1. Thanh tịnh và 2. Hung hăng, phá hoại. 
Như vị Thiền sư hiện đại người Tây Tạng là 
Chog-yam Trung-pa nói, »phẫn nộ« ở đây không 
nên hiệu là một tâm trang, cảm xúc phụ thuộc vào 
cái tự ngã và »phá hoại« »hung háng« ở đây cũng 
không nên hiểu theo lẽ »bất thiện« thông thường. 
Những năng lượng tiềm tàng được biểu hiện qua 
các vị phán nộ cũng rất có ích và cần thiết trong 
quá trình tu chứng như những vị tịch tịnh. Cái 
được tiêu hủy, phá hoại ở đây chính là những — 
Ảo ảnh gây chướng ngại trên con đường đạt giải 
thoát và chủ thé đang sợ hãi, cảm thấy bị công 
kích chính là cái ngã — đúng hơn là cái huyén ngã 
chưa từng có thật — của hành giả. Sự tôn sùng các 
vi dưới hai dạng tại Tây Tạng — không. phân s 
tót xấu theo lẽ thường — cũng thường gây sự hi 
lầm rằng, Phật tử ở đây »tôn thờ qui thần ngoại 
đạo« 
Song song với — Phật gia (s: buddhakula), — 
Kim cương thừa (s: vajrayana) cüng thừa CE và 
tón süng »100 gia dinh cüa chu vi hó thàn cao quí 
tich tinh và phán nó.« 100 vi này tường được nhắc 
đến trong — Tử thư và là một phần của giáo lí 
Ma-ha du-già (s: mahayoga) được — Liên Hoa 
Sinh (s: padmasambhava) Đại su truyền sang Tây 
Tạng. Các vị Hộ thần này được xếp vào hai — 
Man-da-la và hai Man-da-la | này duoc xem nhu là 
sự mở rộng của Phật gia — vốn đã bao gồm năm vi 
Phật. 


Hoa nghiêm tông 


Hiệp chưởng 

f 3E; J: gasshõ; 
Cháp hai tay trước ngực, một cách chào hỏi 
của các dân tóc A châu (ân hiệp chưởng, — 
An). 
Khi chấp tay lại, người ta có thể cảm nhận được — 
dù chi là một khoảnh khắc — âm dương dung hoà, 
trí phân biệt gián đoạn. 


Hoa đạo 
AE 38; J: kado; 

Một trong những phuong pháp tu luyện tâm 
thức xuất phát từ — Thiền tông Nhật Bản. 
Hoa đạo ở đây có một ý nghĩa cao xa, tổng 
quát hơn là nghệ thuật cắm hoa, trưng bày. 
Hoa đạo là một phương pháp tiêu diệt ranh 
giới giữa chủ thé và khách thé, »Ta chính là 
hoa và hoa chẳng khác ta«. Đây là một cách 
tu uyén rát hay cho những người có chút ít 
hiểu biết về thâm mĩ. 


Hoa nghiêm kinh 

dE jú AK S: avatamsaka-sütra; 
Tén ngán của — Đại phương quảng Phật 
hoa nghiêm kinh 


Hoa nghiêm tông 
HE tz; C: huáyán-zõng; J: kegon-shil; 

Một tông quan trọng của đạo Phật Trung 
Quốc, lấy — Đại phương quảng Phật hoa 
nghiêm kinh (s: buddhavatamsaka-sútra) làm 
giáo lí căn bản. Tông này do Pháp su — 
Hiền Thủ Pháp Tang ($ †ï i; SN: 643-712) 
thành lập. Trước đó, hai vị —^ Đế Tâm Đỗ 
Thuận (7# 4» ‡L JA; 557-640) và — Vân 
Hoa Trí Nghiễm (E +E #i fiit; 602-668) đã 
nghiên cứu thành lập tông chỉ nên được xem 
là Sơ tó và Nhị tổ của tông này. Về sau có 
Pháp su — Thanh Lương Trừng Quán (755 15 
ïð BL; 737-820) phát triển mạnh phái này, 
được xem là một hiện thân của — Văn-thù 
(s: mañjusri). Tô thử năm của Hoa i E là 
— Khuê Phong Tông Mật (E llf 7x 95; 780- 
841), một Đại sư kiêm Thiền sư xuất sắc. 
Năm 740, Hoa nghiêm tông được Thâm 
Tường (3 t£) truyền qua Nhật. 


Chủ trương của tông này là xem mọi vật đều 
bình đẳng, mọi vật đều liên hệ lẫn nhau. Giáo 
pháp này được gọi là »nhất thé« — vì Hoa 
nghiêm quan niệm rằng tất cả đều từ Một mà 
ra và mọi hiện tượng chẳng qua là dạng xuất 
hiện của cái Một đó. Đó là các hiện tượng 
của — Pháp giới QA Jt; s: dharmadhàtu), 
chúng cùng xuất hiện đồng thời. Tất cả các 
— Pháp (s: đharma) đều có 6 đặc trung (7x 
TH; Luc tuóng) trong ba cáp đối xứng là toàn 
thể và riêng biệt; giống nhau và khác biệt; 
hoà nhập và riêng tu. Dang tĩnh của — Chân 
nhu ($4 ll; s: tathata) là tính — Không (F; 
s: sünyatá), tức là Lí (Z8), dạng động là Sự 
($). Lí và Su tương tác qua lại với nhau mà 
sinh ra toàn thể vạn vật. 


Giáo pháp của Hoa nghiêm tông xuất phát từ quan 
niệm cho rằng, tất cả đều từ — Pháp thân mà ra, 
mọi pháp trong thế gian đều phụ thuộc lẫn nhau, 
không có pháp nào tôn tại độc lập. 

Tất cả mọi pháp đều trồng rỗng, hai mặt của 
Không đó là tĩnh (lí) và động (sự) đều cùng lúc 
tòn tại, xuyên suốt vào nhau, không ngăn ngại; 
mỗi hiện tượng đều đồng nhất với hiện tượng 
khác. Quan điểm này được Pháp Tạng trình bày 
qua một án dụ nỗi tiếng: con sư tử vàng. Sư tử 
biểu hiện cho thế giới hiện tượng (Sự). Vàng là lí, 
vàng không có một dạng riêng tư, phải xuất hiện 
dưới một dạng nhất định, nhưng dạng nào cũng 
được. Mỗi một bộ phận của con sư tử đều bằng 
vàng. Trong mói bó phán déu có cái toàn thé và 
ngược lại, cái toàn thê hiện lên trong mỗi bộ phận. 
Mỗi hiện tượng đều là thể hiện của một cái lí duy 
nhất và mỗi hiện tượng nói lên tất cả mọi thứ 
khác. Vàng và sư tử hiện diện đồng thời, phụ 
thuộc lẫn nhau, bao hàm lẫn nhau. Pháp Tạng cho 
rằng mọi hiện tượng trong thế gian đều diễn tả cái 
lí đó. 


Hoa nghiêm tông xem mọi sự trong thế gian được 
bao góm trong bón loai Pháp giói (Tú pháp giói) 
vá sáu dang xuát hién (lục D Tứ pháp giới 
gồm có: 1. Sự pháp giới (E 3E j TP): thể giới của 
mọi hiện tượng thông thường; 2. Lí pháp giới ($ 
iE Jt): thé chung của nguyên lí, của tự tính tuyệt 
đối; 3. Lí sự vô ngại pháp giới (HL 1 45 lút 32 
Jt): chỉ mối liên hệ giữa hiện tượng và bản thể, 
sinh thành lẫn nhau, đại diện cho nhau không hề 
chướng ngại; 4. Sự sự vô ngại pháp giới (3E. 3£ ME 
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Hoa Thị thành 


TE 3⁄š 7Ÿ): chỉ sự vật tuy thiên hinh van trạng 
nhưng »án khóp« lẫn nhau, dựa lên nhau mà có. 
Lục tướng là sáu mối liên hệ giữa cái toàn thể và 
cái riêng lẽ trên ba mặt Thẻ, Tướng, Dụng, được 
Pháp Tạng giải thích như sau: 1. Tổng tướng (#8 
HI): toàn bộ các chỉ tiết làm thành một tướng 
trạng thống nhất, ở đây được ví như toàn con sư 
tử; 2. Biệt tuóng (Ml #H): nói về các phần nhỏ của 
một Tổng tướng, các chỉ tiết đó đều khác với 
Tổng tướng, mỗi mỗi bộ phận đều có chức năng 
khác hán với Tổng tướng; Hai dạng »Tóng. biét« 
nói vé mói tương quan vé mặt nguyên lí giữa cái 
don lẽ và cái toàn thé (ffl; Thé); 3. Đồng tướng 
(IF) 4H): tuy các bộ phận khác nhau nhưng chúng 
lại hoà trong một Tông tướng, liên hệ qua lại chặt 
chẽ với nhau; 4. Di twóng (5& 4H): các bó phận 
khác nhau là khác nơi tướng trạng của chúng; hai 
dạng »Dóng dị« này nói về mối tương quan nơi 
mặt tướng trạng giữa bộ phận và toàn thể 
(Tướng); 5. Thành twóng (X 4H): sự kết hợp giữa 
các bộ phận dé thành tổng thé; 6. Hoqi tướng (E 
Hi): mỗi bộ phận tuy là một phần của tổng thé 
nhưng lại có thế giới và nơi chốn riêng biệt của 
mình; hai dạng »Thành hoại« chỉ rõ mói liên hệ 
của toàn thê và cái đơn lẽ trong hoạt động và tác 
dụng của chúng (Dung Hl). 

Tương tự như tông — Thiên Thai, tông Hoa 
nghiêm cũng chia giáo pháp Phật Thích-ca ra 
nhiều thời kì, đó là năm thời giáo: 1. Thời giáo —> 
Tiểu thừa, nội dung giáo pháp chứa đựng trong 
các kinh — 4-hàm; 2. Thời giáo đầu của Đại thừa, 
đó là giáo pháp của — Pháp tướng tông và —> 
Tam luận tông, xem mọi pháp đều Không vi 
chúng dựa trên nhau mà có; 3. Thời giáo —› Dai 
thừa đích thật la giáo pháp cúa Thién Thai tóng, 
xem moi pháp đều là Không, nhưng chấp nhận sự 
trình hiện của chúng trên mặt tương đối; 4. Đốn 
giáo, là giáo pháp đạt được do sự đôn ngộ mà ra, 
đó là trình độ của — Thiền tông; 5. Viên giáo Dai 
thừa, là giáo pháp của Hoa nghiêm tông. 

Giáo pháp của Hoa nghiêm tông có một điểm 
quan trọng khác với các trường phái Đại thừa còn 
lại: tông Hoa nghiêm chuyên nghiên cứu mối liên 
hệ giữa hiện tượng và hiện tượng, chứ không phải 
giữa hiện tượng và bản thể. Tông này cho rằng 
mọi hiện tượng đều tón tại hoà hợp với nhau, tại 
vì chúng là phát biểu của một bản thể duy nhất. 
Chúng như những, đợt sóng của một biên duy 
nhất. NL thé mọi thé giới và mọi hiện tượng trong 
mỗi thế giới là hiện thân của một thật thể cao nhất 
và đồng một thê với —› Phật tính. 
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Hoa nghiêm tông (j: kegon-shúu) Nhật Bản 
dựa trên giáo lí của Hoa nghiêm tông Trung 
Quốc, được — Thâm Tường (+4 HE; c: shën- 
xiáng; j: shinsho) truyén qua Nhát nám 740. 
Dai su người Nhật dàu tién cüa tóng Hoa 
nghiêm là Lương Biện (E 3Ÿ; j: roben, 689- 
772) 
Thánh Vũ Thiên hoàng (j: shómu, 724-748) 
là người muốn trị nước theo nguyên công án 
của tông Hoa nghiêm. Ông cho xây Đông 
Đại tự ở Nai Lương (nara), sau đổi tên là 
chùa Hoa nghiêm, trong đó có một tượng 
Phật — Đại Nhật (vairocana). Ngày nay 
chùa này vẫn là một trung tâm của Hoa 
nghiêm tông Nhật Bản. Hoa nghiêm tông 
đóng một vai trò quan trọng trong nên triết lí 
Phật giáo tại Nhật và kinh Hoa nghiêm được 
diễn giải để bảo vệ cho quan điểm thống nhất 
quốc gia. 
Hoa Thị thành 

3E Kc Js S: pàtaliputra; P: pataliputta; 
Một thành phố có của Án Độ, ngày nay là 
Patna. Duói thói — A-duc vuong, Hoa Thi 
thành là kinh đô của xứ — Ma-kiét-dà (s, p: 
magadha) và là noi hói nghi — Két táp làn 
thứ ba được tổ chức. 


Hoá 

44; C: hua; J: ke; 
Có các nghía sau: 1. Day dó, huóng dán (s: 
asãdliya); 2. Điều hoà; 3. Biểu lộ thông qua 
sự chuyển hoá (s: nirmána); 4. Tái sinh; 5. 
Hoá thân Phật (nirmána-kaya); 6. Su qua đời 
của một cao tăng. 
Hoá đạo 

1t 3B; C: huádào; J: kedo; 
Day dó và khuyến hoá chúng sinh, dẫn dắt họ 
đến bờ giải thoát. 
Hoá địa bộ 

4b. Hh 305; C: huadi bù; J: kejibu; S: mahisasaka; 
Mót tóng phái Tiểu thừa, chi nhánh của Hữu 
bộ (fj P; s: sarvastivada; sthavira), hình 
thánh 300 nám sau khi Đức Phật nhập diệt. 
Quan điểm của phái này rất gần với — Đại 


Hoà thượng 


chúng bộ A e HH; s: mahasamghika), đặc 
biệt quan điểm về quá khứ và tuong lai là 
không có thật, chỉ có hiện tại là có thật. 


Hoá độ 
4k, FE; C: huàdù; J: ; 
Giáo hoá và dem đến sự cứu độ; hướng dẫn 
và khuyến khích, chuyển hoá đưa đến giải 
thoát (theo kinh — Pháp hoa Y% # &&). 
Hoá Độ tự 
{k. BE SF; C: huàdù si; J: keto-ji; 
Một ngôi chùa ở Trường An, trú sở của —> 
Vô tận tang (ME đi #Ä), một tổ chức từ thiện 
của trào lưu — Tam giai giáo (= l# #0; 
chùa này vốn được goi là Chân Tịch tự ($ 
Ei SF). 


Hoá lac thién 

e 8b KR; C: hualetian; J: kerakuten; 
Tầng trời thứ 5 của Lục dục thiên (X f X). 
Một cõi mà sinh thể ở đó có thé trực tiếp bién 
hoá những đối tượng tạo khoái lạc cho chính 
mình. Còn gọi là Lac bién hoá thiên (4% %4 
42). 
Hoá nghi 

4t. B; C: huàyi; J: kegi; 
Phương pháp, hình thức của giáo lí đạo Phật. 


Hoá sinh 

4 ^E; C: huasheng; J: keshó; S: upapaduka- 

yoni. 
Có các nghĩa sau: 1. Sinh ra một cách tự 
nhiên, tự minh sinh ra; 2. Sinh ra một cách 
tình cờ, ngẫu nhiên. Chúng sinh đột nhiên 
sinh ra một nơi nào đó, chăng hạn, sự xuất 
hiện của loài ma; 3. Khác với các cách sinh 
khác (như noãn sinh 5E E, thai sinh JA Œ, 
thấp sinh i ^E), loài chüng sinh sinh ra mà 
khóng có nguón góc đặc trung. Đặc biệt liên 
quan đến giai đoạn trung gian sau khi chết 
(= Trung hữu), khi chúng sinh hoá thân 
thành thần (a- tu-la), chư thiên và nga qui... 
Một trong — Bón cách sinh của các sinh thé 
(tứ sinh PY Æ). 


Hoá tác 

4t. VE; C: huázuó; J: kesa; 
Có hai nghĩa: 1. Tạo ra bằng một năng lực 
khác thường; 2. Sự thị hiện sắc thân trong 
tình huống thích hợp của chư Phật và Bồ Tát 
để giáo hoá chúng sinh. 


Hoá thân 

4k 4; C: huàshẽn; J: keshin; S: nirmana-kaya; 

còn gọi là Ứng hoá thân (E 4È. 3) hoặc Ứng 

thân (Jf £f); 
1. Thân nhất thời của Đức Phật. Thân thị 
hiện. Còn gọi là Biến hoá thân ($$ 45 4#). 
Thân thị hiện bằng năng lực thần thông. Một 
trong — Ba thân (= 4) của đức Phật. Thân 
biến hoá của Phật ứng hợp sắc tướng của 
chúng sinh để giáo hoá và cứu độ. Còn được 
gọi là Ứng thân US 1; e: response body); 2. 
Khi Hoá thân và Ứng thân thuộc dạng siêu 
việt, thì Ứng thân được xem là biểu hiện của 
những vị có công hạnh tu tập siêu xuất, trong 
khi đó Hoá thân là thị hiện của những vị có 
công hạnh tu tập thấp hơn, hoặc dùng cho 
loài Phi nhân (e: non-human); 3. Theo giáo lí 
Tiểu thừa, Khi một vị Phật nhập niết-bàn 
cũng được goi là »Hoá Phát«; 4. Phật — 
Thích-ca Mâu-ni, thân của Phật Thích-ca 
Máu-ni. 
Hoà tán 

Hil iE; J: wasan; nghĩa là »bài ca tán thán«; 
Một một dang tán tung trong — Thiên tông, 
trong đó — Phật, — Bồ Tát, các vi Tổ sư và 
các chủ đề thuộc — Phật giáo khác được ca 
ngợi, tán thán. Một bài hoà tán nói danh là > 
Bạch Ấn Thiền sư toa thién hoà tán, trong 
đó, sư Bạch Án ca ngợi phương pháp — Toa 
thiền theo — Đại thừa để trực nhận được 
chân tính thanh tịnh. 


Hoà thượng 
II m; S: upadhyaya; P: upajjhãya; J: oshó; dich 
âm Hán Việt là Uu-ba-dà-la; 
Là bác tón su thán cán diu dát các — Sa-di 
hoác — Ti-kháu, vi váy cüng duoc goi là 
Thán giáo su hoác Luc Sinh. Trong thói gian 
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đầu của — Phật giáo tại Án Độ, người ta 
phân biệt hai vị thầy của một người mới nhập 
> Tăng-già, đó là Hoà thượng và — A-xà-lê 
(hoặc Giáo thụ; s: acárya; p: arcariya). Hoà 
thượng là người day các dé tử biết trì — 
Giói, thuc hành nghi l&, và vi Giáo thu là 
người giảng — Pháp, ý nghĩa của kinh sách. 
Vì thế mà danh từ Hoà thượng đồng nghĩa 
với từ — Luật sư hoặc Giới sư trong thời 
này. 

Tại Đông và Nam Á, danh hiệu Hoà thượng 
là chức vị cao nhất mà một người tu hành có 
thể đạt được, cao hơn cả vị A-xà-lê. Muốn 
mang danh hiệu này một vị tăng phải đạt 
được những tiêu chuẩn đạo đức, thời gian tu 
tập (tuôi hạ).... và danh hiệu này được ban 
trong một buói lễ long trọng. Danh từ này 
sau cũng được dùng chỉ những vị tăng cao 
tuổi, trụ trì một ngôi chùa và có đức hạnh, tư 
cách cao cả mặc dù chưa được chính thức 
phong hiệu. 

Danh hiệu »Dai Hoà thượng« cũng thường được 
sử dụng trong — Thiền tông để chỉ những vị 
Thiền sư. Theo những nghi thức tụng niệm trong 
một — Thiền viện tại Nhật Bản, thiền sinh phải 
tưởng niệm đến hệ thống truyền thừa từ Phật — 
Thích-ca Máu-ni đến vị — Lão sư (j: róshi) đang 
trụ trì và tụng danh hiệu của chư vị. Tên của chư 
vị thường được gài thêm danh hiệu »Dai Hoà 
thuong« phía sau đề tăng thêm vé uy nghiêm. 


Hoài Hải 
T IE 
— Bách Truong Hoài Hải 


Hoài Nhượng 
TE E 
— Nam Nhac Hoài Nhuong 
Hoàng Bá Hi Vận 
38 BE d E; C: huángbo xiyün; J: ðbaku kiun; ?- 
850; 
Thiền sư Trung Quốc, một trong những ngôi 
sao sáng chói nhât của Thiên tông đời 
Đường. Sư là — Pháp tự của Thiền su 
Bách Truong Hoài Hải và là thầy của — 
Lâm Tế Nghĩa Huyền, người đã sáng lập 
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dòng thiền Lâm Tế được truyền cho đến 
ngày nay. Sư có 13 môn đệ đắc pháp. Tướng 
quốc — Bùi Huu có cơ ; duyên được học hỏi 
nơi Sư và dé lại hậu thế quyền sách quí báu 
với tên Hoàng Bá Sơn Đoạn Té Thién su 
truyén tám pháp yếu, được gọi tắt là = 
Hoàng Bá truyền tám pháp yếu. Những lời 
dạy của Sư trong sách này là những nguồn 
cảm hứng sâu đậm nhất trong thiền ngữ. 

Sư người tỉnh Mân (Phúc Kiến), Hồng Châu, thuở 
nhỏ xuất gia trên núi Hoàng Bá. Sư cao lớn vạm 
vỡ, trên trán có cục u như hạt châu, âm thanh 
trong trẻo, ý chí đạm bạc. Ban đầu nghe danh > 
Má Tó, Sư muốn đến học đạo, nhưng khi đến nơi 
thì Tổ đã tịch. Sau đó Sư đến yết kiến Bách 
Trượng. Bách Trượng hỏi: »Chững chạc to lớn từ 
đâu đến?« Sư thưa: »Chững chạc to lớn từ Lĩnh 
Nam đến.« Bách Trượng lại hỏi: »Chững chạc to 
lớn sẽ vì việc gì?« Sư đáp: »Chững chạc to lớn 
chẳng vì việc khác« và lễ bái, hỏi: »Từ trước tông 
thừa chỉ dạy thế nào?« Bách Trượng lặng thỉnh. 
Sư thưa: »Không thể dạy người sau, dứt hắn mát.« 
Bách Truong bảo: »S6 nói riêng với nguoi.« Bách 
Truong đứng dậy di vào phuong truong, Su di 
theo sau thua: »Con dén riéng mót minh.« Bách 
Trượng bảo: »Néu vậy ngươi sau sẽ không cô phụ 
ta.« 

Một hôm Bách Trượng bảo chúng: »Phát pháp 
không phải, là việc nhỏ, lão tăng xưa bị Mã Tổ 
quát một tiếng, đến ba ngày vẫn còn ù tai.« Nghe 
như vậy, Sư bỗng ngộ yếu chỉ, bắc giác le lưỡi. 
Bách Trượng hỏi Sư: »Ở đâu đến?« Sư thưa: 
»Nhó nắm núi Đại Hùng dén.« Bách Truong hỏi: 
»Lại thấy đại trùng (con cọp) chăng?« Sư làm 
tiếng cop rồng, Bách Trượng càm búa thủ thế. Sư 
tát Bách Trượng một cái, Bách Trượng cười to bỏ 
đi. Sau, Bách Trượng thượng đường bảo chúng: 
»Dưới núi Đại Hùng có con đại trùng, các ngươi 
nên xem. Lão tăng hôm nay đích thân gặp và bị nó 
cắn.« Với lời này, Bách Trượng đã công nhận Sư 
là người nói pháp. 

Sau Su vé trụ trì chùa Dai An ở Hồng Châu. Hoc 
giả tìm đến E dóng. Chó chi day cüa Su déu 
nhàm bậc thượng cán, ha và trung khó hội được 
yéu chi. 

Sư thượng đường: ».. Người học Đạo hễ có một 
niệm vọng tâm là xa Đạo, ấy là điều tối kị. Hết 
thảy mọi niệm đều vô tướng, đều vô vi, tức là 
Phật. Người học Đạo nếu muốn thành Phật thì hết 
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thảy Phật pháp đều không cần phải học, chỉ cần 
học cái không mong cầu, không chấp trước là đủ. 
Không mong cầu thì tâm không sinh, không chấp 
trước thì tâm | không diệt. Tám vạn bốn ngàn pháp 
môn là chỉ đối trị với tám vạn bốn ngàn phiền não, 
đấy chỉ là — Pháp môn giáp hoá tiếp dẫn. Vốn 
không có pháp nào, sự lia bỏ chính là Pháp, người 
biết lìa bỏ chính là Phật. Chỉ cần lìa bỏ mọi phiền 
não thì không còn pháp gì để chứng đặc cà... 
Phàm phu nắm lấy ngoại cảnh, đạo nhân nắm lấy 
tâm. Tâm, cảnh déu quên chính là pháp chân thật. 
Quên cảnh thì dễ, quên tâm thật khó. Người ta 
không dám quên tâm, sợ rơi vào hư không, không 
chỗ nắm níu, chứ không biết rằng, Không vốn vô 
không, chỉ một Pháp giới chân thật mà thôi vậy.« 
Có vị tăng hỏi: »Làm thế nào dé khỏi bi roi váo 
giai cấp của quả vị?« Sư đáp: »Chỉ cần suốt ngày 
ăn cơm mà chưa từng cắn một hạt - ĐẠO, suốt ngày 
đi mà chưa từng đạp một mảnh đất. Ngay khi ây 
không có tướng ngã tướng nhân nào, suốt ngày 
không rời một việc nào cả, không bị cảnh mê 
hoặc, thế mới gọi là người tự tại. Bất cứ lúc nào, 
bất cứ niệm nào cũng: không bao giờ thấy một 
tướng nào cả. Đừng có chấp ba thời trước sau! 
Chặp trước không đi, chặp nay không đứng, chặp 
sau không đến. An nhiên vững. ngồi, nhiệm vận 
không câu chấp, thế mới gọi là giải thoát. 
Hãy có lên! Hãy có lên! Trong pháp môn này, 
ngàn người vạn người, chỉ được dăm ba. Nếu 
không nỗ lực công phu, át có ngày gặp tai ương. 
Cho nên nói: 

Ra sức đời này cho liễu ngộ 

Hoa kia kiếp kiếp há mang hoài?...« 
Đời Đường khoảng niên hiệu Đại Trung, Sư tịch 
tại núi Hoàng Bá. Vua sắc phong là Đoạn Tế 
Thiền sư. Sư để lại bài kệ sau để khuyến khích 
chúng (Trần Tuấn Mẫn dịch): 

RE. AG 

ASE ERA . LAMA E 

Học dao do như thủ cắm thành 

Khẩn bả thành đầu chiến nhất t trường 

Bát thụ nhất phiên hàn triệt cốt 

Chám đắc mai hoa phác tị hương 

“Vugt khói tr Ân lao việc chẳng thường 

Đâu dây nắm chặt giữ lập trường 

Chẳng phải một phen sương lạnh buốt 

Hoa mai đâu dé ngiri mùi hương. 


Hoàng Bá tông 
I BE K; J: obaku-shii; 


Một nhánh thiền thứ ba của — Thiền tông 
Nhật Bản song song với hai nhánh lớn khác 
là > Lâm Té (j: rinzai) và — Tào Động (s: 
soto). Nhánh này bắt nguồn từ Thiền sư — 
Ân Nguyên Long Ki (j: ingen ryuki), người 
sáng lập —> Thiền viện chính của tông này là 
Vạn Phúc tự (j: mampuku-ji) giữa thé ki 17 
tại Uji, Kinh Đô (j: kyoro). Hoàng Bá tông là 
một nhánh của tông Lâm Tế, nhìn chung thì 
không gây ảnh hưởng bao nhiêu trong truyền 
thống Thiền của Nhật. 

Thiền sư Ấn Nguyên nguyên là vị trụ trì của Vạn 
Phúc tự — một Thiền viện nằm trên núi Hoàng Bá 
(s: obaku-san) tai Trung Quóc. Nàm 1654, Su 
sang Nhật hoàng hoá và chỉ bảy năm sau đó, 
Tướng quân Đức Xuyên Gia Cương (j: tokugawa 
Isunayoshi) dem dát ban cho sư dé thành lập một 
thiền viện theo kiến trúc đời nhà Minh. Sư đặt tên 
cho thiền viện này là Hoàng Bá Sơn Vạn Phúc tự. 
Thiền sư > Mộc Am Tính Thao (j: mokuan sho- 
t0), một đệ tử đồng hương của Ấn Nguyên kiến 
lập một thiền viện khác với tên Thuy Thánh tự (j: 
zuishõ:ji) tại Đông Kinh (j: tokyo) năm 1671, một 
thiền viện có công rất nhiều trong việc truyền bá 
Thiền tông tại đây. Tất cá 13 vị kế thừa trụ trì 
thiền viện này — kế, từ Án Nguyên, Mộc Am — đều 
là i người Trung Quốc, vị thứ 14 mới là người Nhật 
đầu tiên đảm nhận chức vụ này. Dòng nầy được 
chính thức công nhận là một tông phái năm 1876. 
Tông này được sáng lập như một trường phái 
riêng biệt tại Nhật, không phải tại Trung Quốc và 
tên của tông này không có quan hệ gì đến Thiền 
sư > Hoàng Bá Hi Vận, thầy của Lâm Té. 


Hoàng Bá truyền tâm pháp yếu 
LE X QI nguyén tén là Hoàng Bá Son 
Doan Hổ Thiên sw truyền tâm pháp yếu: 
Một quyền sách nói về cuộc đời hoằng hoá 
của Thiền sư —> Hoàng Bá Hi Vận và các lời 
dạy của Sư, được môn đệ là Tướng quốc —> 
Bùi Hưu ghi lại. 


Hoàng Long Huệ Nam 
E WE 3€ HH; C: huánglóng huinán; J: ðryo 
e'nan; 1002-1069; 
Thién su Trung Quóc, Khai tó hé phái Hoàng 
Long thuóc tóng — Lám T6. Su là món dé 


xuát sác cüa Thién su — Thach Suong Só 
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Viên (Từ Minh). Kế thừa Sư có hai vị danh 
tiếng, đó là —> Hói Đường Tổ Tám và — Bảo 
Phong Khắc Văn. 


Sư họ Chương tên Huệ Nam, quê ở Học Sơn Tín 
Châu. Thuở bé đã thâm trầm, có tướng đại nhân, 

không ăn thịt cá. Năm I1 tuôi, Sư xuất gia học với 
nhiều thầy nhưng sau nhiều năm tu luyện vẫn còn 
mù mịt. Một hôm, có vị Thiền sư tên Vân Phong 
Văn Duyệt đến bảo Sư: »Thién sư Hoài Trừng tuy 
là con cháu — Vân Món nhưng pháp đạo còn 
khác xa Vân Môn.« Sư hỏi: »Khác ở chỗ nào?« 
Văn Duyệt đáp: »Vân Môn như đơn sa đã chín 
phen luyện, để vào sắt liền biến thành vàng; Hoài 
Trừng như được hồng ngân, nhìn thấy đẹp mắt mà 
dé vào lò liền chảy.« Nghe thầy mình bị chê Sư 
nổi giận cầm chiếc gối ném Văn Duyệt. Văn 
Duyệt xin lỗi lại nói: »Chí khí Vân Môn như vua, 

cam chịu ngữ tử sao? Hoài Trừng có pháp dạy 
người là tử ngữ. Tử ngữ mà hay làm người sông 
được sao?« Nói xong Văn Duyệt bỏ đi. Sư kéo lại 
nói: »Néu vậy thì ai hợp ý thầy?« Văn Duyệt bảo: 

»Thạch Sương Sở Viên thủ đoạn vượt cả mọi nơi, 
thầy muốn yết kiến thì không nên chậm trễ.« Sư 
bèn khăn áo lên đường. Đi giữa đường, Sư nghe 
đòn Thạch Sương mỗi việc đều lừa đảo thiền sinh, 
liền thối chí không đến Thạch Sương, ở lại chùa 
Phúc Nghiêm giữ chức thư kí, học nơi Thiền sư 
Hiền. Chợt Thiền sư Hiền tịch, quận thú mời 
Thạch Sương đến trụ trì. Nghe Thạch Sương luận 
nói chê các nơi mỗi điều thuộc tà giải, Sư nhớ lại 
lời của Văn Duyệt lúc bình nhật rất đúng, bèn thay 
đổi quan niệm, tự nhủ: »Dai trượng phu thâm tâm 
nghi ngờ hoài sao?« 


Sư đến Thạch Sương cầu xin yếu chỉ. Thạch 
Sương cười bảo: »Thư kí lĩnh đồ chúng và du 
phương, nếu còn có nghỉ ngờ thì chẳng cần phải 
khổ cầu như vậy, hãy ngồi mà thương lượng.« 
Thạch Sương gọi thị giả đem ghế mời ngồi. Sư từ 
chối và thành khẩn yêu cầu chỉ dạy. Thạch Sương 
hỏi: »Thư kí học thiền Vân Môn át thông được 
yếu chỉ ấy. Nhu nói: >Tha Động Son ba gáy« 
Động Sơn khi ấy nên đánh hay chăng nén dánh?« 
Sư thưa: »Nên đánh.« Thạch Sương nghiêm nghị 
bảo: »Nghe tiếng ba gây. lièn cho là nên ăn gây, 
vậy ông từ sáng đến chiều nghe chim kêu trồng 
đánh... cũng nên ăn ba gậy. Ăn gậy đến lúc nào 
mới thôi?« Sư nghe vậy chăng biết nói gì, Thạch 
Sương lại bảo: »Ta lúc đầu nghi không thé làm 
thầy ông, giờ đây đã đủ tư cách. Ông hãy lễ bái 
di.« Sư lễ bái xong đứng dậy. Thạch Sương nhắc 
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lời trước: »Triệu Châu thường nói: ›Bà già ở Đài 
Sơn bị ta khám phá.‹ Nếu ông hội được ý chỉ Vân 
Môn thì thử chỉ chỗ khám phá xem?« Su mát 
nóng huc, mó hói toát ra, không biét đáp thé nào, 
bị Thạch Sương. đuổi ra. Hôm sau, Sư lại vào thất, 
bị Thạch Sương mắng chửi tiếp. Sư hô then, nhin 
những người hai bên nói: »Chính vì chưa hiểu câu 
quyết nghi, măng chửi đâu phải là qui củ ni bi thí 
pháp.« Thạch Sương cười nói: »Dó là mắng chửi 
sao?« Nhân câu này, Sư đại ngộ, tất cả kiến chấp 
đều tan vỡ. Năm ấy Su được 35 tuổi. 

Sư ở trong thất thường hỏi tăng ba câu, được 
người sau gọi là Hoàng Long tam quan ngữ: 

1. »Người người trọn có sinh duyên, Thượng toạ 
sinh duyên chó nào?«; 

2. Lúc vấn đáp qua lại, Su duỗi tay nói: »Tay ta 
Sao giống tay Phật?«; 

3. Hỏi chỗ sở đắc của các vị tông sư, Sư liền duỗi 
chân nói: »Chân ta sao giống chân lira?« 

Sư lấy ba câu này hỏi hơn ba mươi năm. Nếu có 
người đáp thì Sư không nói phải chàng phải, khép 
mắt ngồi thẳng, không ai lường ý. Có người hỏi lí 
do, Sư đáp: »Dà ra khói cửa thi lay tay đi tháng, 
chàng càn biét có ké gác cửa. Từ người gác cửa 
hỏi phải chẳng phải, ấy là người chưa qua khỏi 
cửa vậy.« : 

Su tru tai Hoàng Long, món dé táp náp. Dén nién 
hiệu Hi Ninh năm thứ hai, ngày 17 tháng 3, Sư thị 
tịch, thọ 68 tuổi, được 50 tuói hạ. 


Hoàng Long phái 
3 WE JE; C: huánglóng-pài; J: oryo-shü; 

Một trong hai nhánh được phân ra sau Thiền 
Sư > Thạch Sương Sở Viên trong tông —> 
Lâm Tế do Thiền sư — Hoàng Long Huệ 
Nam khai sáng. Nhánh thứ hai là phái Dương 
Kì do — Dương Kì Phương Hội Thiền sư 
sáng lập (— Ngũ gia thất tông). 


Hoàng Mai Hoằng Nhẫn 
E ME HÀ Z; C: huángméi hóngrén; J: óbai 
p 

Ngũ tổ — Hoằng Nhẫn 


Hoằng Nhẫn 

3, Z; C: hóngrén; J: gunin; 
Tổ thứ 5 của — Thiền tông Trung Quốc. Sư 
có hai vị kế thừa xuất sắc, đó là Lục tổ —> 
Huệ Năng và — Thần Tú. Tương truyền 


Hợp chướng 


rằng, Sư yết kiến Tứ tổ — Đạo Tín năm 14 
tuổi và đã chứng tỏ trí huệ sâu xa của mình. 
Sư quê ở Kì Châu, đồng hương với Tứ tó. Một 
hôm Tứ tổ qua huyện Hoàng Mai, giữa đường gặp 
Sư, lúc bấy giờ còn là một đứa trẻ với thần sắc 
khác thường. Tổ hỏi: »Danh tính (4k) là chi?« Sư 
đáp: »Có tính, nhưng chẳng phải tính (TE) 
thường.« Tổ hỏi: »Là tính chi?« Sư đáp: »Phật 
tính.« Tổ hỏi vặn lại: »Con không có tính sao?« 
li thưa: »Nhưng tính vốn — Không.« Tổ lặng im 
chứng. 

Sơn khi Tứ tổ qua đời, Sư thành lập một thiền viện 
trên núi Hoàng Mai. Nơi đây xảy ra chuyện truyền 
y bát cho — Huệ Năng và sự phân chia của Thiền 
tông ra Nam thiền Bắc thiền, biểu hiệu của một 
2e ngoặt lớn trong lich sử Thiền tông Trung 
Quốc. 


Hoằng Trí Chính Giác 

3% I 1E WE; C: hóngzhi zhengjué; J: wanshi 

shogaku; 1091-1157; 
Thién su Trung Quóc dói thứ mười dòng —> 
Tào Động, món đệ của Thiền su — Đan Hà 
Tử Thuần. Đời sau còn nhớ đến Sư qua 
những cuộc tranh luận (với tỉnh thần bằng 
hữu) với Thiền su — Đại Huệ Tông Cáo vé 
phương pháp tu tập của hai dòng Tào Động 
và — Lâm Tế (> Mặc chiếu thiền, > Khán 
thoại thiền). Trước khi tịch, Sư nhờ Đại Huệ 
hoàn tất tập — Công án — Thong dong lục. 
Điều đó cho thấy rằng, quan niệm của hai 
tông không có khác biệt quá đỗi như các môn 
đệ sau tìm cách chứng minh. 
Sư họ Lí, quê ở Thấp Châu, xuất gia năm 11 tuổi 
và thụ giới cụ túc năm 14. Năm 18 tuổi, Su đi du 
phương, nói với ông nội rằng »Nếu con không 
phát minh việc lớn, thề không trở vé.« Đến tham 
vấn Đan Hà, Đan Hà hỏi: »Thế nào là chính mình 
trước không kiếp?« Sư thưa: »Con ếch nuốt trăng 
nằm đáy giếng, canh ba chẳng mượn cuốn rèm 
lén.« Dan Hà bảo: »Chua phải, nói lai.« Sư suy 
nghĩ, Đan Hà liền đánh một — Phất tử, nói: »Lại 
nói chăng mượn.« Sư ngay lời này đại ngộ, làm lễ 
bái. 
Sư làm thư kí nơi Dan Hà được bốn năm, sau dời 
về Viên Thông. Thiền sư — Chân Yết Thanh Liễu 
Sai tăng đi Tước Sư. Chúng ra đón thấy y phục Sư 
rách rưới đều lấy làm lạ. Chân Yết liền sai thị giả 


đổi giày mới cho Sư. Sư bảo: »Tôi vì giày mà đến 
sao?« Chúng nghe được đều hết lòng kính phục. 
Sư trụ trì được cúng không mừng, cho ra không 
chán, thường quá ngọ không ăn. Trước khi tịch, 
Sư tắm gội mặc y phục ngồi ngay tháng nói 
chuyện với đại chúng. Sư sai vị tăng hầu đem bút 
viết thư, để lại cho Thiền sư Đại Huệ Tông Cảo 
việc thỉnh người kế thừa. Thư kệ rằng: 

Mộng huyễn không hoa 

Sáu mươi bảy năm 

Chim trắng | khói lặn 

Nước thu tiếp trời 


Sư ném bút liền tịch, thọ 67 tuói. Vua sắc phong 
là Hoằng Trí. 


Học giả 

2 4; S, P: pandita; 
Là nguói hoc róng; danh tir này düng dé chi 
nhüng người am 1 thông kinh sách nhưng chưa 
xác định gì về cấp bậc (Thánh quả) họ đã đạt 
được trong việc tu tập trực nhận chân lí. 


Bon i p) 
Â; C: hé; ]: gõ; 
1. Hợp nhất hoặc kết hợp hai thứ với nhau (s: 
samgati, samsarga, samnikarsa). Để cho hai 
vật trở thành một thé (s: saha). Hoà hợp; 2 
Su phát sinh hoat dung đặc biệt của thức do 
sự tiếp xúc của cảnh trần, các căn và ý thức 
của tự ngã; 3. Xúc (f); 4. Đồng ý, phù hợp 
với; 5. Sự hợp nhất nhân và duyên. 
6. Trong Nhân minh hoc (| Hj; s: hetu- 
vidya), Hợp là phần thứ 4 của Ngũ chi tác 
pháp. 
Hop bộ kim quang minh kinh 
frg 4 6 HỊ K; C: hébù jin guangmíng jing; 
J: gobu konkomyo kyo; S: suvarna-prabhasa- 
[uttama]-sütra. 
Kinh, 8 quyền. Bảo Quí (A £i) và những 
người khác dich vào khoáng đời Tuy. 
Hep chuóng 
đất Eds (CE hézháng; Y: gassho; 
Cử chỉ cháp hai bàn tay lại với nhau rồi đạt 
ngang ngực dé tỏ lòng kính trọng. Ngữa hai 
bàn tay, hơi khum lại và đặt cạnh nhau. 
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Hô kim cương tan-tra 


Hô kim cương tan-tra 
S: hevajra-tantra; 

Một — Tan-tra được bién soạn trong thế kỉ 
thứ 9, được xếp vào hạng — Vô thượng du- 
già tan-tra. »He-vajra« có thể dịch là »Hô, 
xin chào! Chân như tuyệt đối !« Tan-tra này 
được nhiều — Ma-ha Tát-dat (s: mahasid- 
dha) tu luyện và là Tan-tra Phật giáo được 
nghiên cứu kĩ nhất tại Tây phương. 


Hô-ma 
IE EE (E); C: hümó; J: koma; 
Phiên âm chữ homa từ tiéng Phan, — Hộ-ma 


GE JE). 


Hồ Khâu Thiệu Long 

JE Fr AH E; C: húqiú shàolóng: J: kukyn joryu; 

1077-1136; : : 
Thiên su Trung Quóc tông Lâm Té đời thứ 
12, phái — Duong Ki. Sư là pháp tự của 
Thiền sư — Viên Ngộ Khắc Cần. 
Sư quê ở Hàm Sơn, xuất gia lúc 9 tuổi, tu học 
dưới nhiều thầy rồi sau đó mới đến yết kiến Viên 
Ngộ. Viên Ngộ gặp Sư liền hỏi: »Kiến kiến chỉ 
thời, kiến phi thị kiến, kiến do li kiến, kiến bất 
năng cập« (Thấy mà có tướng Thấy, cái Thấy đó 
chăng phải là Tính thấy, cái Thấy mà do lìa tướng 
Thấy mới là cái Tính thấy siêu việt), rồi đưa nắm 
tay lên hỏi: »Tháy cháng?« Sư thưa: »Tháy.« Viên 
Ngộ bảo: »Trên đầu lại để đầu.« Sư nghe câu này 
bỗng tỉnh. Viên Ngộ quở: »Thấy cái gi?« Sư bèn 
thưa: »Tre dầy chẳng ngại nước chảy qua.« Viên 
Ngộ hài lòng. 
Sau Sư đến Hô Khâu dạy chúng. Nơi đây, đạo rất 
được mộ, chúng rất thịnh hành. Khoảng niên hiệu 
Thiệu Hưng, Sư có chút bịnh rồi tịch. 


Hộ Pháp 
Mé YE; S: dharmapdla; P: dhammapála; 

1. Người báo vệ chính pháp. Trong — Kim 
cương thừa (s: vajrayana), người ta tin rằng 
có một số thiên nhân chuyên bảo vệ chính 
pháp. Hành giả hành trì — Nghi qui (s: 
sadhana), tung doc — Man-tra thi được các 
vị đó báo hộ. Bên canh các vị Hộ Pháp chính 
thống như Ma-ha Ca-la (s: mahákála, nghĩa 
là Đại Hắc, K 4) — được xem là một dang 
xuất hiện của — Quán Thế Âm - người ta 
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còn ké thêm các vị Hộ Thé (ñ# tt; s 
lokapäla), là các vị thần thé nguyện theo 
Phật. 

Đối với hành giả của —> Kim cương thừa thì các 
vị Hộ Pháp chuyên trách bảo vệ họ trước những 
hiểm nguy và ảnh hưởng xấu liên quan đến 
chuyện tu học. Tuy nhiên các hành giả đó phải 
được chân truyền sự hỗ trợ từ vị thần bảo hộ, => 
Hộ Thần (t: yidam) của mình. Vị Đại Hắc (s: ma- 
hakala), Hộ Pháp của tông — Ca-nhi-cu (t: kag- 


yupa) và — Dat-lai Lạt-ma thường được trình bày 


như một vị thần cao lớn, da đen. Vị này có bốn 
trách nhiệm lớn đối với trở ngại khó khăn của 
người tu hành: điều phục, giúp đỡ, thu hút, hủy 
diệt. Các vị Hộ Thế trong Phật giáo Tây Tạng 
được chinh phục — theo truyền thuyết — là nhờ 
công của Đại sư — Liên Hoa Sinh. Đó là các vị 
thần của đạo — Bôn (t: bon) đã được điều phục 
thành các vị phục vụ Phật pháp. Các vị đó thường 
là hiện thân của các lực lượng thiên nhiên. Người 
ta còn nhắc đến các vị Hộ Thé — Tứ thiên vuong. 
Các vị này xuất hiện từ lâu trong tranh tượng Án 
Độ và cũng được tôn thành Hộ Pháp. 


H27: Hộ Pháp. 


2. Luận sư của — Duy thức tông (s: vijñana- 
vada), sông trong thế kỉ thứ 6-7 sau Công 
nguyên, môn đệ của — Trán-na (s: đignãga) 
và về sau trở thành viện trưởng của viện — 
Na-lan-dà (s: nalanda). Sau đó Sư đến => 
Giác Thành (bodh-gaya) và trở thành viện 


Hộ thế giá 


trưởng viện Dai Bồ-đề (s: mahabodhi). Sư 
mắt năm 32 tuôi. Hầu như mọi tác phẩm của 
Sư đều thất lạc cả. 

Sư viết luận giải về Bách luận (s: Satasástra) 
của — Thánh Thiên (s: Zryadeva), về Duy 
thức nhị thập tung (s: vimsatikavijfiap- 
timãtratäkãrikã) của —> Thé Thân (s: va- 
subandhu). Tư tưởng luận giải của Sư còn 
được tìm thấy trong tác phẩm Thành duy 
thức luận của —> Huyền Trang. Hộ Pháp và 
các môn đệ nhấn mạnh tính »duy tâm« (s: 
citamatra) tuyệt đối của Duy thức học, cho 
rằng thế giới »không gì khác hơn là sự tưởng 
tuong.« 

3. Hộ Pháp, Cao tăng Tích Lan (1865-1933), 
sáng lập hội Đại Bồ-đề (mahabodhi society) 
năm 1891 nhằm phuc hung viện Đại Bó-dé 
tai — Giác Thành. Su là tăng sĩ đầu tiên của 
thời cận đại tự nhận mình là một người Vô 
gia cư (s: anagarika; xem —> Khất sĩ Sĩ). Năm 
1925, Sư sáng lập hội Đại Bó-dé ở Anh, 
London. 


Hộ Thần 
HE T S: sadhita, istadevatà; T: yidam; E: deity; 
cũng có thé gọi là Thiên thần (A 3Ÿ); 
Thần hộ vệ người tu tập trong hệ thống —> 
Tan-tra, —> Vô thượng du-già; là linh ảnh 
biểu hiện của một — Nghi qui (s: sadhana). 
Những Hộ Thần này được tạo bằng sức mạnh 


quán tưởng của một người tu luyện Nghỉ quí 


(s: sadhaka, tantrika) và chỉ có người này 
mới thấy được »sự sống« của linh ảnh này. 
Hộ Thàn là hinh ánh tuóng tuong, là những 
»thần hỗ trợ như ý« đi theo hộ vệ người đã 
tạo ra ho (s: sadhaka). Khi một người tu tập 
tạo ra một Hộ Thần, người fa có thể hiểu 
rằng, người ấy muốn Hộ T hàn này truyén lai 
tất cả những năng lượng tiềm tàng trong nghi 
quí đang được tu luyện. 

Những Hộ Thần thường được nhắc đến mang tên 
của những Tan-tra quan trọng nhất, đó là — Bí 
mật tập (s: guhyasamaja), —> Cha-kra sam-va-ra 
(»Nguói chặn đứng bánh xe«, bánh xe đây là — 
Vòng sinh tử), > Hô kim cương (s: hevajra; còn 
được gọi là Hê-ru-ka; t: heruka) và — Thời luân 


(s: kalacakra). Trong tranh tượng, các vị Hộ Thần 
thường được trình bày dưới hai dang, tịch tịnh (s: 
santa) và phán nó (s: krodha). Trong cả hai trường 
hợp, những vị này luôn luôn cũng được diễn tả với 
một nữ nhân, một — Du-giá-ni (s: yogini) trong tư 
thé giao phối (s: yuganaddha; t: yab-yum). 
Trong — Kim cương thừa tai Tây Tạng, Hộ Thần 
là một vị thần dành riêng cho mỗi người; vị này 
phải phù hợp với căn cơ và tâm lí của hành giả. 
Hộ Thần là dạng xuất hiện của Báo thân (s: 
sambhogakaya), phái duoc hinh dung thành linh 
ánh trong các Nghi qui — tức là phải được nhìn 
bằng nói quán. Hộ Thần có thé có những hình 
tượng hiền từ hoặc phẫn nộ khác nhau, mỗi vị 
thuộc về một vị Phật trong hệ thống — Ngũ Phật. 
Tại Tây Tạng, những vị Hộ Thần phó bién nhát là 
— Quán Thé Âm (t: chenresi), vi nữ thần — Da- 
la (s: tara) và những vị được truyền trong các bộ 
Tan-tra cực kì bí mật như »Lợn kim cương« (4 
2H RÈ #ñ; Kim cương mẫu tru; t: dorje phagmo). 
Khác với truyền thống —> Tan-tra của Án Độ 
giáo, Phật giáo Tây tạng không xem Hộ Thần là 
người chuyên trách bảo vệ mình, các vị chỉ là 
những biểu tượng nói lên tính cách riêng của mỗi 
hành giả và tính cách đó chính là phương tiện dé 
chuyén hoá tám thúc. Hó Thán cúng lá mói nói 
giữa hành giả vá dòng tu vá giáo pháp của dòng 
đó. 
Hộ Thần cũng được chia thành nhiều loại có tên 
khác nhau, mỗi loại có một tính chất riêng: 
Nam Hộ Thần (chủ từ bi): 
+ — hiền từ: Bà-già-pham (s: bhagavat); 
e nghiêm nghị: Không hành nam (s: daka); 
e  phẫn nộ: Hé-ru-ka (s: heruka). 
Nữ Hộ Thần (chủ trí huệ): 
e — hiền từ: Bà-già-bà-dé (s: bhagavati) 
e nghiêm nghi và phàn nộ: Không hành nữ (s: 
dakini). 
Các vị Nam và Nữ Hộ Thần cũng thường được 
trình bày trong tư thế giao phối (> Yab-yum) như 
vị Nam Hộ Thần Cha-kra sam-va-ra và Nữ Hộ 
Thần Kim Cương Bhai-ra-va (s: vajrabhairava) 
và từ đó phát sinh ra nhiều biểu tượng cực kì phức 
tạp. 
Hộ thế giả 
E tHE 3$; S, P: lokapála; 

Tén goi chung cüa bón vi — Thién vuong, 
bón vi thàn thü hó thé giói. 
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Hồi Đường T Tám 


Hồi Đường Tổ Tâm 

Mj 3% E sò; C: huitáng zúxin; J: maido soshin; 

1025-1100; cũng duoc goi là Hoàng Long Tô 

Tâm; 
Thiền sư Trung Quốc tông Lâm Tế đời thứ 9. 
Sư là môn đệ của Thiền sư — Hoàng Long 
Huệ Nam. Kế thừa Sư là Thiền sư — Tử 
Tâm Ngộ Tân. 
Sư họ Ó, qué à 9 Thuy Hung Nam Hüng. Nám 19 
tuổi bị mù mắt, cha mẹ nguyện cho xuất gia, mắt 
tự nhiên sáng lại. Sư tham thiền nhiều nơi, sau đến 
Hoàng Long học. Nhân đọc một đoạn trong —> 
Cảnh Đức truyền đăng lục, Sư khế hội, được 
Thién sư Huệ Nam — Ấn khả. 
Sư dạy một vị quan tên Tạ Cảnh Ôn: »— Ba thừa 
mười hai phần giáo — giống, nhu chỉ thức án cho 
người. Đã nhờ đó nói thức à ăn, cốt nơi mình nếm 
lây. Chính mình nếm được, liền rõ biết mùi vị kia 
là mặn lạt cay đắng. Tổ Đạt-ma từ Ấn Độ sang chỉ 
thẳng tâm người thấy tính thành Phật cũng lại như 
thế. Chân tính đã nhân văn tự mà bày, cốt tại 
chính mình thấy được. Nếu hay thấy được liền rõ 
biết trước mắt là chân là vọng, là sinh là tử. Đã rõ 
biết chân vọng sinh tử, xem lại tất cả ngữ ngôn 
văn tự đều là lời nói hiển bày trọn không có nghĩa 
thật. Như nay không, hiểu bệnh tại chỗ nào? Bệnh 
tại thấy nghe hiểu biết. Vi chẳng biết như thật chỗ 
đến mé chân, nhận thấy cái nghe hiểu biết này làm 
cái sở kiến của chính mình. Đâu chăng biết cái 
thấy nghe hiểu biết này đều nhân tiền trần mà có 
phân biệt. Nếu không cảnh giới tiền trần thì cái 
thấy nghe hiểu biết này đồng với — Lông rùa 
sừng thỏ, trọn không có chỗ nương. 
Một vị quan tên Khí Tư hỏi Sư: »Khi người lâm 
chung có chỉ quyết chăng?« Sư đáp: »Có.« Ông 
thưa: »Xin được nghe lời này.« Su bảo: »Doi Khí 
Tư chết liền nói.« Khí Tư đứng dậy kính trọng 
nói: » Việc này phải là Hoà thượng mới được.« 
Y Công, một vị quan ở Chương Giang đến viếng 
Sư, bàn về câu »Hội muôn vật làm chính mình và 
tình cùng vô tình chung một thê« trong > Triệu 
luận. Sư liền lấy cây thước dàn giấy gõ con chó, 
lại gõ cái bàn, nói: »Con chó hữu tình nên đi, cái 
bàn vô tình vẫn ở, tình cùng vô tình đâu thành một 
thể.« Y Công đáp không được, Sư bèn nói tiếp: 
»Vừa có suy nghĩ liền thành pháp dư, đâu từng 
›Hội muôn vật làm chính mình?‹« 
Niên hiệu Nguyên Phù năm thứ 3, ngày 16 tháng 
11, Sư viên tịch, thọ 76 tuổi. Vua sắc phong là 
Bảo Giác. 
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Hồng 

Hl; C: hóu; J: ko, kus, 
Có hai nghĩa: 1. Tiếng gầm róng như sư n 
ting àm của sư tử; 2. Tiếng kêu la, tiếng 
kêu thât thanh. 


Hồng 

dus e hóu; Y: un; 
Âm của chữ hüm trong tiếng Phạn, được xem 
như chủng tử chung của các thần. thường 
được dùng trong các Man-tra (s: mantra) và 
Dà-la-ni (s: dhürani). Được cấu thành bởi 4 
âm via, ha €, u s, và ma F. 


Hồng tự nghĩa 

JE SEC: hóngziyi; J: unjigi; 
Y nghia cüa chü Hóng »Hüm«. 1 quyền, => 
Không Hải (4 1fj; j: kúkai) trú tác năm 817. 
Một bản luận giải về linh tự hüm (Hồng tự 
WE Æ), giải thích vé mặt ngôn ngữ của hợp 
thé các âm vị h, a, ü and m (nhu được trinh 

EY trong tác phẩm Lí thú thích HE ER E của 
B t Không; s: amoghavajra). Ba âm nầy xem 
như có ý nghĩa chuẩn mực là Giải (i dói 
với hàng phàm phu; và ý nghĩa rốt ráo là 
Thích (ÊŠ), cho các Đức Nhu Lai; và ý nghĩa 
bao quát, hợp thích (f FE ), tông hop ý 
nghĩa chuẩn mực và rốt ráo. Theo ý nghĩa 
thông thường, âm ›h‹ là nguyên nhân (H; s: 
hetva), »a« là mẹ của tất cả âm thanh (RE 
+ Rb; — A tự [fn 57, »uc là trừ diệt (tồn diệt 
18 W; s: : ina), và >m là »ngàc EX; s: atman). 
Nghĩa rốt ráo của ›h‹ là: nguyên nhân ban 
đầu là không thể nắm bắt được; ›a‹ là cái 
tuyệt đối được định nghĩa trong Trung luận 
CP ift; s: mádhyamikakarika), đó rõ là: biến 
khắp, nghĩa là âm ›a‹ biến kháp các âm 
thanh, thê nên có đặc tính hoàn toàn hiện hữu 
(45), vốn là không (5) và bát sinh (4 7E); 
›u‹ có nghĩa Nhất thiết chư pháp tôn diệt bát 
khả có (— Y) Ul sü ik 38 LAS TI #0; và sm‹ 
biểu thị cho các pháp không có một tự thé 
thường hằng. Không Hải kết luận ›h‹ là thể 
của các pháp (Pháp thân Y£ Š; s: dharma); 
»ax là Báo thân (8# 4), »ü« chi cho Ứng thân 
(JÈ 3), »m« là thân lịch sử (hoá thân (4 4). 


Huệ Khả 


Huệ 

€; S: prajñã; P: paññã; 
> Bát-nhã, — Trí huệ 
Hué An 

EX 22; 582-709 
Thiền sư Trung Quốc, một trong mười vị dai 
đệ tử của Ngũ tổ — Hoằng Nhẫn. Nói pháp 
của Sư có — Phá Táo Doa, Nguyên Khuê. 
Sư có dung mạo đoan chính, xuất trần, sớm thông 
các pháp môn tu học. Trong khoảng, thời gian 627- 
649, Sư đến núi Hoàng Mai yết kiến Ngũ tổ và 
ngộ được huyền chỉ. Vua Đường Trung Tông 
(năm 706) ban tử y (ca-sa tía) và dùng lễ thầy trò 
thỉnh vào cung điện thờ phun; ung | ba năm. Năm 709, 
Su từ biệt, trở về chùa > Thiếu Lâm ở Tung Nhac 
và tịch tại đây ngày móng 8 tháng 3, thọ 128 tuổi. 


Huệ Cần Phật Giám 
=i n o SE; tk. 11-12 


Thiền su Trung Quốc, thuộc tông > Lâm Tế 


hệ phái — Dương Ki. Sư là bạn đồng học VỚI 
hai vị »Phát« khác là — Viên Ngộ Khắc Cần 
Phật Quả và — Thanh Viễn Phật Nhãn dưới 
trướng của Thiền sư — Ngũ Tổ Pháp Diễn. 
Sư họ Uông, xuất gia, từ nhỏ, sớm tinh thông kinh 
sách. Nhân lúc đọc đến câu »Chỉ đây một sự thật, 
còn hai thì chẳng chân«, Sư bóng nhién có tinh. 
Câu chuyện ngộ đạo triệt để của Sư cũng có nhiều 
điểm thú vi dáng được nhắc đến tường tận. Sư vốn 
đã tham vấn các bậc tôn túc, sau mới đến hội của 
un Dién tai Thái Binh và luu lai dáy. Su tüc 
giận vi Pháp Diễn nói quanh co không chịu án 
DE Su muón di noi khác nhung Vién Ngó 
khuyên ở lại rồi sẽ thấy hiệu quả. Một hôm, Sư 
nghe Pháp Diễn nhắc lại chuyện sau: »Tăng hỏi 
— Triệu Châu: Thế nào là gia phong của Hoà 
thượng. Triệu Châu nói: Lão tăng lãng tai hỏi to 
lên đi. Tăng lại hỏi to lên, Triệu Châu nói: Ông 
hỏi gia phong của ta, ta lại biết gia phong của ông 
rồi.« Su nghe đây bóng nhiên có tỉnh, nhưng chưa 
triệt ngộ, trình Pháp Diễn: »Xin Hoà thượng chỉ 
bày chỗ tột.« Pháp Diễn đáp: »Sum la và vạn 
tượng là sở ấn của một pháp.« Sư lễ bái và được 
phong làm thư kí. Một hôm, Sư cùng với Viên 
Ngộ bàn về việc Đông Tự Như Hội (môn đệ đắc 
pháp của — Mã Tổ) hỏi — Ngưỡng Sơn về hạt 
mỉnh châu trấn hải. Đến chỗ »không lí có thể 
bày«, Viên Ngộ hỏi gan Su: »Dà nói nhận được, 


đến khi đòi hạt châu, lại nói không lời có thể đáp, 
không lí có thể bày, là thế nào?« Sư không đáp 
được. Hôm sau, Sư nói với Viên Ngộ: »Dóng Tự 
chỉ đòi một hạt châu, Ngưỡng Sơn ngay đó trút cả 
giỏ.« Viên Ngộ thừa nhận câu này nhưng lại 
khuyên Sư tham ván, cận kề Pháp Diễn. 

Một hôm, Sư đến — Phương trượng của Pháp 
Diễn, chưa kịp nói gì đã bị Pháp Diễn | mắng chửi 
thậm tệ. Trở về phòng, Sư đóng cửa nằm nghỉ mà 
tức giận Pháp Diễn vô cùng. Viên Ngộ biết thế gỗ 
cửa vào phòng do hỏi, Sư bảo Viên Ngộ: »Tôi vón 
không đi, bị huynh lừa nhiều lần, bị lão ấy mắng 
chửi.« Viên Ngộ nghe vậy bèn cười ha hả nói: 
»Huynh nhớ được lời ngày trước cháng?« Sư hỏi 
lại lời gì, Viên Ngộ bảo: »Huynh lại nói, Đông Tự 
chỉ đòi một hạt châu mà | Ngưỡng Sơn trút cả giỏ. « 
Sư nhân đây triệt ngộ, tất cả mối nghi ngờ đều tan 
VỠ. 

Sư được Pháp Diễn truyền pháp y và sau khi rời 
thầy, Sư hoằng hoá nhiều nơi, tông phong rất 
thịnh hành. 

Trước khi tịch, Sư tắm gội đấp y ngồi ngay thắng, 
cầm bút viết thư từ giã bạn bè. Vừa dừng bút, Sư 
tịch. 


— Đại Châu Huệ Hải. 


Huệ Khả 
Z nf; C: huiké; J: eka; 487-593; 

Tổ thứ hai của — Thiền tông Trung Quốc, 
được —> Bó-dé Đạt-ma — Ấn khả. Kế thừa 
Sư là Tam tó — Tăng Xán. Theo truyền 
thuyết thì Sư đến —> Thiếu Lâm tự năm 40 
tuổi tham vấn Bó-dé Dat-ma. Ban đầu Bó-dé 
Đạt-ma chẳng dé ý đến sự hiện diện của Sư, 
để Sư đứng trong tuyết băng nhiều ngày. Để 
chứng minh — Bồ-đề tâm của minh, Sư tự 
chặt cánh tay trái dâng Bồ-đề Đạt-ma và từ 
đây Sư được nhận là môn đệ. Tắc thứ 41 
trong — Vô món quan có ghi lại cuộc đàm 
thoại đầu tiên giữa Bồ-đề Dat-ma và Huệ 
Khả. 

Bó-dé Dat-ma ngồi nhìn vách tường. Sư dầm 
tuyết, rút đao tự chặt cánh tay, nói: »Con không an 
được tâm, xin thầy an tâm cho con.« Đạt-ma bảo: 
»Dua tâm cho ta, ta sé an cho.« Sư đáp: »Con 
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Huệ Khai 


không thấy tâm đâu cả.« Đạt-ma đáp: »Ta đã an 
tâm cho con.« 

Sau sáu năm tu tập dưới sự hướng dẫn của 
Bó-dé Đạt-ma, Sư được ấn chứng, nhận y bát 
và từ đây Sư trở thành Nhị tổ của Thiền tông 
Trung Quốc. Dịp truyền pháp được ghi lại 
trong — Truyền quang lục. 

Một hôm Sư nói: »Con đã dứt hết chư duyên rồi« 
Tổ hỏi: »Ngươi không biến thành đoạn diệt chứ?« 
Sư đáp: »Cháng thành đoạn diệt.« Tổ hỏi lại: »Láy 
gi chứng minh?« Sư đáp: »Rõ ràng thường biết, 
nói không thể được.« Tổ hài lòng, đáp: »Dó là chỗ 
bí quyết tâm truyền của tất cả chư Phật, ngươi chớ 
nghi ngờ gì.« 

Trước khi đến Bồ-đề Đạt-ma thụ pháp, Sư tên là 
'Thần Quang, chuyên học Nho, Lão Trang (— Lão 
Tử, — Trang Tử) và kinh sách Phật pháp. Cái 
hiểu biết từ sách vở này không thoả mãn lòng 
quyết đạt chính giác. Vì vậy Sư chú tâm đến việc 
tu n — Thiền định, quyết chứng nhận trực tiếp 
chân 1 í được tả trong kinh luận. Sau khi được 
truyền tâm án, Sư sống án dật đây đó vi chưa 
muôn thâu nhận môn đệ và tập trung tâm sức 
nghiên cứu kinh > Nhập Lăng-già theo lời 
khuyên của Bó-dé Dat-ma. Sư lang thang đây đó, 

uông rượu ăn thịt, có những hành động như phàm 
phu. Có người hỏi vì sao thầy tu mà làm những 
việc này, Sư thản nhiên trả lời: »Ta tu tâm mặc ta, 
có liên can gì đến nguoi.« 


Dầu vậy, Sư vẫn tuỳ duyên hoằng hoá và tương 
truyền rằng Sư có biệt tài thuyết pháp, dân chúng 
thường đến rất đông dé nghe. Có một ông sư có 
thái độ chống báng, sai chú tiểu đến dọ chân 
tướng Sư, nhưng chú này vừa được nghe giảng cái 
gọi là tà đạo thì bóng chốc chán động tinh thần, 
xin lưu lại học, Vi sư lại sai chú tiểu khác đi gọi 
chú trước về, nhưng chú sau cũng biến luôn và cứ 
như thế thêm máy chú nữa. Sau này, vi su tình cờ 
gáp lai chú tiểu đầu tiên, quó: »Sao chú. dé ta kéu 
goi nhiều lần? Ta chẳng tốn công mở mắt cho chú 
sao?« Chú tiểu đáp: »Mắt của tôi từ bao giờ vẫn 
thắng, chỉ vì ông nên nó đâm ra lé!« 

Những thành tích trong việc giáo hoá này gây sự 
bát bình ganh tị của những vị sư khác. Họ phong 
tin rằng Sư truyền bá tà giáo và thưa việc này cho 
quan trên. Sư bị bắt và sau đó bị xử trảm. Sư thản 
nhiên thuận theo, cho rằng đúng với luật nhân quả 
Sư có một món nợ phải trả. Việc này xảy ra năm 
593, Su thọ 106 tuổi. 
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Huệ Khai 
— Vô Môn Huệ Khai. 


Huệ Lăng 
— Trường Khánh Huệ Lăng. 


Huệ Nam 
E. 
> Hoàng Long Huệ Nam. 


Huệ Năng 

L3 BE; C: huinéng; J: eno; 638-713; 
Tổ thứ sáu của — Thiền tông Trung Quốc, 
món đệ và pháp tự của Ngũ tó — Hoằng 
Nhẫn. 
Trước Huệ Năng, Thiền còn mang nặng ảnh 
hưởng Án Độ nhưng đến đời Sư, Thiền bắt 
đầu. có những đặc điểm riêng - của Trung 
Quốc. Vì vậy mà có nguoi cho ráng Su mói 
thật sự là , người Tổ khai sáng của Thiền 
Trung Quốc. Huệ Năng không chính thức 
truyền y bát cho ai, nên sau đó không còn ai 
chính thức là truyền nhân. Tuy nhiên Sư có 
nhiều học trò xuất sắc. Món đệ chính là — 
Thanh Nguyên Hành Tư và — Nam Nhac 
Hoài Nhượng là hai vị Thiền su dán dáu háu 
như toàn bộ các dòng, Thiền về sau. Cả hai 
dòng này cũng được truyền. đến Việt Nam 
qua — Thảo Đường, —> Nhất Cú Tri Giáo, 
— Vô Ngôn Thông, — Chuyết Công. 
Sư là tác giả của tác phẩm chữ Hán duy nhất được 
gọi là »Kinh,« một danh từ thường chỉ được dùng 
chỉ những lời nói, bài dạy của đức Phật, đó là Lực 
tổ Đại sw —> Pháp bảo đàn kinh, một tác phẩm với. 
ý nghĩa rất sâu xa về thiền. Cũng nhờ Pháp báo 
đàn kinh, người ta biết được ít nhiều về lịch sử 
của Huệ Năng. Sư sinh trong một gia đình nghèo, 
cha mát sớm, lớn lên giúp mẹ bằng cách bán củi. 
Một hôm, trong lúc bán củi, nghe người ta tụng 
kinh — Kim cương, Su bỗng. nhiên có ngộ, nhập. 
Nghe người đọc kinh nhắc đến Hoằng Nhẫn, Sư 
liên đến tìm học. Hoằng Nhẫn nhận ra ngay căn 
cơ của Sư, nhưng không truyền pháp ngay, | bắt 
tiếp tục ché củi, vo gạo. Truyền thuyết nói tiếng 
về việc truyền tâm án cho Huệ Năng và việc phân 
đôi hai phái Thiền Nam-Bắc được ké lại như sau: 


Huệ Sinh 


Hoằng Nhẫn biết tới lúc minh phải tìm người kế 
thừa nén ra lệnh cho học trò môi người viết kệ 
trình bày kinh nghiệm giác ngộ. Cuối cùng chỉ có 
— Thần Tú, một đệ tử với tri thức xuất sắc mới 
dám làm. Thần Tú viết bài kệ, so sánh thân người 
như cây Bó-dé và tâm như tám gương sáng và 
người tu hành phải lo lau chùi, giữ tám gương 
luôn luôn được trong sáng. Sư đang làm việc 
trong bếp, nghe đọc bài kệ biết người làm chưa — 
Kiến tính. Sư cũng nhờ người viết bài kệ của mình 
như sau: 


H 28: Huệ Năng xé kinh (tranh của Lương Khải, tk. 13). 
Hình này không có một tích lịch sử gì, chỉ muốn nêu lên 
giáo pháp năm ngoài văn tự của Thiền tông, được biểu 
hiện qua Lục tổ và phá sự chấp trước chữ nghĩa nằm 
trong kinh sách. 


THAI . IBN ARE 

KREW o MENER 

Bó-dé bản vô thụ, minh kính diệc phi đài 

Bản lai vô nhất vật, hà xứ hữu (nặc) trần ai? 

*Bó-dé vốn chẳng cây 

Gương sáng cũng chẳng đài 

Xưa nay không một vật 

Nơi nào dính bụi trần? 
Nghe bài kệ, Hoằng Nhẫn biết căn cơ của Sư vượt 
hàn Thần Tú, nhung sợ di hại nên nửa đêm goi Su 
vào thất và vì Sư thuyết trọn kinh Kim cwong. Đến 
câu »Dung dé tâm vướng víu nơi nào« (RE fi& Pr 
FE fij ^E JC 2b; ưng vô sở trụ, nhi sinh ki tâm), Su 
hoát nhiên đại ngộ. Ngũ tổ truyền y bát cho Sư và 
khuyên đi về phương Nam. Khi tiễn Sư xuống 
thuyén, Tổ muốn tự chèo đưa Sư sang sông, Sư 
bèn nói: »khi mê thầy độ, ngộ rồi tự độ« và tự 
chẻo qua sông. 
Suốt 15 năm sau, Sư ở án, và trong thời gian này 
vẫn là — Cư sĩ. Sau đó, Sư đến chùa Pháp Tính ở 


Quảng Châu. Đó là nơi sản sinh — Công án nói 
tiếng »chẳng phải gió, chẳng phải phuón« (> Vô 
môn quan, công án 29). Sau khi Sư chen vào nói 
»tàm các ông dóng« thi Án Tông, vi sư tru trì của 
chùa hỏi Sư »Nghe nói y pháp Hoàng Mai đã 
truyền về phương Nam, phải chăng là hành giả?« 
Lúc đó Sư mới nhận mình là truyền nhân của Ngũ 
tó Hoằng Nhãn. Ấn Tông sai nguói cạo đầu cho 
Su, cho Sư gia nhập — Tăng-già rói xin nhận Su 
làm thầy. 

Sư bắt đầu giáo hoá ở chùa Pháp Tính, về sau về 
Bảo Lâm tự ở Tào Khê và thành lập Nam tông, 
trong lúc đó Thần Tú và đệ tử thành lập Bắc tông 
và cũng tự nhận là truyền nhân của Ngũ tô. Nam 
tông cho rằng, giác ngộ là một sự nhảy vọt bất 
ngờ, mang tính trực giác trong lúc Bắc tông chủ 
trương dùng suy luận, tu tập dàn dàn theo chi day 
của kinh sách mà giác ngộ. Trong cuộc tranh chấp 
giữa hai phái đốn ngộ (ngộ ngay tức khắc) và tiệm 
ngộ này, Nam tông đã chứng tỏ sinh lực của mình, 
sản sinh vô số Đại sư và trở thành truyền phái 
đích thật của Phật pháp tại Trung Quốc. Phái Thần 
Tú chỉ vài thế hệ sau là khô kiệt. 

Với Huệ Năng, được xem là người »ít học« nhất 
lại được truyền tâm ấn, Thiền đã qua một bước 
ngoặt quyết định, trở thành Thiền tông Trung 
Quốc với sự ảnh hưởng Ít nhiều của đạo Lão. Các 
hiền triết Lão giáo cũng là những người cười nhạo 
văn tự, họ đã có ảnh hưởng lên cái »bất lập văn 
tự« của Thiền tông để từ sự dung hợp này, tất cả 
các tông phái Thiền Trung Quốc ra đời. Với Huệ 
Năng và các vị Đại sư nối tiếp, Thiền tông Trung 
Quốc đi vào thời đại hoàng kim của đời Đường, 
đời Tống. Và cho đến ngày nay, Thiền tông vân 
còn là nguồn cảm hứng sâu xa, vẫn là một pháp 
môn cho nhiều Phật tử. 


Huệ Nhiên 
—> Tam Thánh Huệ Nhiên. 


Huệ Sinh 
3 Æ; 7-1063 

Thiền sư Việt Nam, thuộc phái — Tì-ni-đa 
Luu-chi đời thứ 13, nói pháp Thiên sư — 
Định Huệ. 

Sư tên Lâm Khu Vũ, quê ở làng Đông Phù Liệt. 
Năm lên 19, Sư xuất gia thờ Thiền sư Định Huệ ở 
chùa Quang Hưng làm thây và được ân chứng. 
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Huệ Tạng 


Sau đó, Sư du phương tham vấn đầy đủ yếu chỉ 
Thiền rồi tru tại núi Trà Sơn, sau lên ngọn Bó-dé. 
Đạo hạnh của Sư từ đây lan xa. Vua Lí Thái Tông 
nghe danh sai sứ đến mời về kinh. Sư cố gắng từ 
chối nhiều lần nhưng không được, đành phải tuân 
lệnh vào cung. Sau khi đàm đạo với Sư, vua rất 
kính phục và thỉnh trụ trì chùa Vạn Tuế ở gần 
thành Thăng Long. Nơi đây, Sư tuỳ duyên giáo 
hoá học chúng cũng như các vị hiền triết trong 
triều đình. 

Niên hiệu Gia Khánh thứ năm, Sư họp chúng nói 


& 
7xH*ÄI$ : tH# UE 
REMEH o ==X== 
ES AO 
EADIE o HR 
Thuy hoá nhật tương tham 
Do lai vị khả đàm 
Báo quân vô xứ sở 
Tam tam hựu tam tam 
Tự có lai tham hoc 
Nhân nhân chỉ vị Nam 
Nhược nhân vấn tân sự 
Tân sự, nguyệt sơ tam 
*Nước lửa ngày hỏi nhau 
Nguyên do chưa thể bàn 
Đáp anh không nơi chốn 
Tam tam lại tam tam 
Xưa nay kẻ tham học 
Người người chỉ vì Nam 
Nếu người hỏi việc mới 
Việc mới, ngày mông ba. 

Nói xong, Sư tắm gội, thắp hương và nửa 

đêm viên tịch. 


Huệ Tạng 
— Thạch Củng Huệ Tạng. 
Huệ Tịch 
33 dx 
— Nguóng Son Hué Tich. 
Hué Trung 
> Nam Duong Huệ Trung. 
Huệ Trung Thượng Sĩ 
SUE E +; 1230-1291 
Một nhân vật lỗi lạc trong — Phật giáo Việt 
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Nam. Thượng sĩ tên thật là Trần Quốc Tung 
(1230-1291), con trai trưởng của An Sinh 
Vương Trần Liễu. Ông là anh ruột của Hưng 
Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, anh của hoàng 
hậu Thiên Cảm. Thiên Cảm là vợ của vua 
Trần Thánh Tông và là mẹ của Trần Nhân 
Tông. 
Thượng Sĩ có chí khí cao siêu, khí lượng thâm 
trầm, dung thần nhàn nhã. Từ nhỏ ông đã sùng mộ 
đạo Phật, lớn lên được cử trấn đất Hồng Lộ. Năm 
1251, Trần Thái Tông phong ông tước hiệu Hưng 
Ninh Vương. Ông cùng em là Trần Hưng Đạo 
tham gia kháng chiến ba lần chống quân Nguyên 
Mông. Đó là lân thứ nhất 1257-1258, lần thứ hai 
năm 1258 và lần thứ ba 1287-1288. Qua những 
lân tham gia giữ nước, ông được thăng chức Tiét 
Độ sứ, nhưng từ quan về quê sống, xưng hiệu là 
Huệ Trung. Dù chi là — Cư sĩ có gia đình, nhưng 
ông đã theo học Phật pháp với Thiền sư Tiêu 
Diêu, học trò của Thiền sư Đại Đăng và cư sĩ — 
Ứng Thuận Vương. Nhờ thế ông trở thành một 
nhà Thiền học. > Trần Thánh Tông tôn ông là sư 
huynh và ông cũng là thầy của — Trần Nhân 
Tông. 
Thượng Sĩ là người có bản lĩnh, không câu nệ 
giáo điều. Lần nọ, em gái là Thiên Cảm mời ông 
dùng cơm, có mặt của Trần Nhân Tông. Ông gáp 
thịt cá tự nhiên làm Thiên Cảm ngạc nhiên hỏi: 
»Anh tu thiền, ăn thịt cá sao thành Phật dugc?« 
Ông cười đáp: »Phật là Phật, Anh là anh.« Trần 
Nhân Tông lần đó cũng thắc mắc, nhưng ngày sau 
có dịp, ông trả lời như sau (bản dịch của Nguyễn 
Lang): 
MEAT ETE 
ARA AE 
H BARRI: EA 
IAN. BEERS 
JKE . HUEA PTE 
FRAME o EA 
Vô thường chư pháp hành 
Tâm nghi tội tiện sinh 
Bán lai vô nhất vật 
Phi chủng diệc phi manh 
Nhật nhật đối cảnh thời 
Cảnh cảnh tòng tâm xuất 
Tâm cảnh bản lai vô 
Xứ xứ ba-la-mật 
*Van pháp vô thường cả, 
Tâm ngờ tội liền sinh. 


Huệ Tư 


Xưa nay không mót vát, 
Chẳng hat chăng ; mám xanh. 
Hàng ngày khi dói cánh, 
Cánh déu do tám sinh. 
Tám cánh déu không tịch, 
Khắp chốn tự viên thành. 
Trần Nhân Tông nghe xong nhưng vẫn thắc mắc 
về chuyện tội phúc, hỏi »thé thì công phu giữ giới 
để làm gì«, Thượng Sĩ đọc tiếp các câu kệ (bản 
dịch của Nguyễn Lang): 
FERREE > FTE H3 
ETA ARA 
WAER o Zo ARE 
ALAS AS 
Trì giới kiêm nhẫn nhục 
Chiêu tội bất chiêu phúc 
Dục tri vô tội phúc 
Phi trì giới nhân nhục 
Như nhân thượng thụ thời 
An trung tư cầu nguy 
Như nhân bắt thượng thụ 
Phong huyệt hà sở vi? 
STER) giói và nhẫn nhục, 
Thêm tội chẳng được phúc. 
Muốn siêu việt tội ¡ phúc, 
Đừng trì giới nhẫn nhục. 
Như người khi leo cây, 
Đương 3 yên tự chuóc nguy. 
Nếu đừng leo cây nữa, 
Trăng gió làm được gì? 
Sau đó ông căn dặn Nhân Tông dừng nói những 
lời này ra cho kẻ sơ cơ biết. 
Ngày 1 tháng 4 năm 1291, Thượng Sí cho kê 
giường ở Thiên đường tại Dưỡng Chân Trang, 
nằm xuôi nhắm mắt. Hầu cận khóc lóc, Thượng Sĩ 
mở mắt ngồi dậy quở »Sóng chết là lẽ thường, sao 
lại luyến tiếc khóc than, làm náo động chân tính 
ta.« Nói xong, Thượng Sĩ tịch, thọ 62 tuổi. 
Ông để lại rất nhiều thơ văn chỉ rõ kiến giải của 
một Thiền giả đắc đạo. Một trong những tác phẩm 
quan trọng là Huệ Trung Thượng Sĩ ngữ lục do 
Thiền sư — Pháp Loa biên soạn. 
Huệ Tư 
JE; C: huist 515-577, cũng được gọi là Nam 
Nhạc Tôn già ( #4 ?* 4f), Tư Đại Thiền sư 
(CE A A Pi; 
Cao táng Trung Quốc, môn đệ của sư —› Huệ 
Văn và là thầy của sư — Trí Khải. Vi Trí 
Khải sau này về núi Thiên Thai sáng lập => 


Thiên Thai tông nên Sư được xem là Tổ thứ 
ba của tông này sau — Long Thụ (s: 
nagarjuna) và Huệ Văn. 

Sư họ Lí, người Vũ Tân (nay là huyện Thượng 
Thái, Hà Nam). Sư xuất gia lúc còn nhỏ sau khi 
chiêm bao thây một vị tăng khuyên xuất thoát tục. 
Sư say mê tụng đọc kinh Diệu pháp liên hoa và 
ngoài việc khất thực, Sư tìm đến những chỗ trống 
hoang văng, ở những gò mã, động huyệt chú tâm 
tụng trì kinh này. Tương truyền trong thời gian 
này — từ 7 đến 14 tuổi — Sư tụng kinh đến nỗi 
bệnh cũng tự biến, mộng thấy — Phổ Hiền đến 
xoa đầu và sau đó đầu nói lên nhục kế (cái chóp 
thịt trên đầu mà các tượng Phật hay được trình 
bày), văn tự chưa học mà tự nhiên thông. Trong 
khoảng thời gian từ 15-20 tuổi, Sư thụ giới cụ túc, 
tìm đến các nơi tham học và nhân đây, Sư gặp 
Huệ Văn và được truyền pháp »Nhất tâm tam 
quán«, tức là quán ba tính chất của chư > Pháp là 
»Không, giả và trung«, một trong những giáo lí 
then chốt của Thiên Thai tông sau nảy. Sư tuân 
theo lời dạy của Huệ Văn, tỉnh tiến toạ thiền. Một 
hôm — mặc dù vẫn đang dày công tu tập — Sư tỏ vẻ 
hối tiếc vì đã dé tuổi đạo luống qua, dựa lưng vào 
tường than thở thì bỗng nhiên ngộ được chân lí, 
đạt »Pháp hoa tam-muội.« 

Sư đặc biệt chú trọng đến việc phụng thờ Phật > 
A-di-đà và Bồ Tát — Di-lặc và nhân khi tạo kinh 
Bát-nhá chữ vàng, Sư làm hộp lưu li tôn trì và 
nguyện rằng, khi đức Di-lặc ra đời thì kinh Bát- 
nhã chữ vàng này sẽ xuất hiện và được tuyên 
dương lần nữa. Sư là một trong những người đầu 
tiên đưa ra thuyết »thời kì mạt pháp« là thời kì suy 
vong của đạo Phật. Sư cũng đặc biệt chú trọng đến 
việc thực hành việc — Toa thiền và cả về việc 
nghiên cứu giáo lí được ghi chép lại trong — Tam 
tang kinh dién. 

Năm 554, Sư đến Quang Châu khai đường thuyết 
pháp, hoằng hoá suốt 14 năm và từ dây, danh 
tiéng vang lùng. Nhung cüng có nhiều người ganh 
ghét và nhiều lần muốn ám hại Sư bằng cách đầu 
độc. „Tai núi Đại Tô ở phía Nam của Hà Nam, Sư 
truyền pháp lại cho Trí Khải Đại sư. Năm 568, khi 
đến Hành Son ở Hồ Nam, Sư bỗng nhiên ngộ 
được ba tiền “kiếp của mình, ở lại đây hoằng giáo 
mười năm và vì thế Sư cũng mang danh hiệu là 
Nam Nhạc Tôn giả. Vua Tuyên Đề cũng rất khâm 
phục tín ngưỡng nên ban cho Sư danh hiệu Đại 
Thiền sư và vì vậy Sư cũng được gọi là Tư Đại 
Hoà thượng hay Tư Đại Thiên sư. 
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Huệ Văn 


Năm 577, Dinh Dậu, ngày 22 tháng 6, Sư ngồi 
yên an nhiên thị tịch. Vi Tổ của > Luật tông là > 
Đạo Tuyên viết về Sư như sau trong Tuc cao tăng 
truyện: »Phụng trì Bồ Tát giới, không thị biệt 
thỉnh, không nhận biệt cúng. Mặc áo vải thô, lạnh 
thì dùng á áo độn cỏ, ăn thì ngày một bữa. Thường 
ở núi rừng, đêm thì tư duy, ngày phu diễn, phát 
ngôn sâu xa. Nhân định mà phát huệ, điều này 
thấy rõ nơi Tôn giả Huệ Tư.« 

Các tác phẩm của Sư còn được lưu lại: 1. Pháp hoa kinh 
an lạc hạnh nghĩa; 2. Chu pháp vô tránh tam-muội pháp 
môn; 3. Đại thừa chỉ quán pháp món; 4. Tứ thập nhị tự 
món; 5. Thu Bà Tát giới nghỉ; 6. Nam Nhạc Tư Đại 
Thiên sw lập thé nguyện văn. 


Huệ Văn 
Æ X; C: huiwén; tk. 5-6, cũng được goi là Bắc 
Té Tôn giả (dE 7$ Y CD 

Cao tăng Trung. Quốc, sống vào thời Bắc Tè, 
được xem là Tổ thứ hai của > Thiên Thai 
tông sau — Long Thụ. Người nối pháp của 
Sư là — Huệ Tư. 
Sư họ Cao, người Bột Hải, thuộc tỉnh Sơn Đông. 
Su xuất gia từ nhỏ, thông minh hơn người và tỉnh 
tién tu học. Một hôm, Su xem luận — Đại trí độ 
CK B HE s mahaprajhapar amitá-Sástra) cúa 
Long Thu bóng nhién có tinh vá sau dó, khi doc 
— Trung quán luận (s: madhyamakasästra), phẩm 
Quán thánh đề đến bài kệ: 

Các pháp do nhân duyên sinh ra 

Ta nói tắt cả déu là Không 

Cũng chỉ là giả danh tạm gọi 

Cũng chính là lí nghĩa Trung dao 
Sư thông suốt được huyền nghĩa —› Trung đạo là 
»Khóng hữu bát nhị« (^* fj 4 —). Sư từ đây căn 
cứ vào giáo lí của Long Thụ mà xiên dương Phật 
pháp. Sau, Sư đến vùng Hoàng Hà, truyền bá giáo 
pháp — Đại thừa, chúng theo học có hơn ngàn 
người. Tại Hà Nam, Sư truyền giáo pháp lai cho 
sư Huệ Tư, Tổ thứ ba và từ đây, mầm móng của 
tông Thiên Thai được hình thành. 
Không biết Sư tịch nơi nào, năm nào. 


Huệ Viễn 

XÃ 3ã; C: hulyudn; 334-416; 
Cao táng Trung Quóc, dé tử của — Đạo An. 
Là người sáng lập tông phái tôn thờ Phật —› 
A-di-đà và thành lập Bạch Liên xã, được 
xem là Sơ tó của — Tịnh độ tông tại Trung 
Quốc. Tác phẩm quan trọng của Huệ Viễn 
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gồm một bài luận giải về — Nghiệp (s: 
karma), trong đó Sư nói đến từng bước chín 
muỗi của hành động (quả báo) và một luận 
đề cập đến những vấn đề »linh hồn« bát tử. 
Sư là người đã giúp các tăng sĩ thời bẩy giờ 
bớt các trách nhiệm thế gian đối với vương 
triều để chuyên tâm tu hành. 

Lúc thiếu thói, Sư học Nho, — Lão Tử, > 
Trang Tử. Qua tuổi 21, Sư được Đạo An đưa 
vào Tăng-già và bắt đầu hoc kinh — Bát-nhá 
ba-la-mát-da (s: prajnáparamita- -sütra) và diễn 
giải kinh này với các khái niệm của Lão Trang. 
Năm 381, Sư đến Lư Sơn và sống đến cuối đời 
tại đó. Trong thời gian này, Lư Sơn trở thành 
một trung tâm Phật giáo quan trọng và nỗi tiếng 
về giới luật nghiêm minh. Theo lời mời của Sư, 
Cao tăng người Kashmir tên là Khang Tăng Khải 
(s: sanghadeva, sarghavarman) dén Lu Son và 
dich các tác phẩm quan trọng nhất của — Nhất 
thiết hữu bộ (s: sarvastivada) sang tiếng Hán. Sư 
liên hệ thường xuyên với —> Cưu-ma-la-thập (S: 
kumarajiva) dé trao đôi về các vẫn dé thuộc về > 
Kinh tạng (— Tam tạng) và sự khác biệt, giữa một 
— A-la-hán (s: arhat) và một — Bồ Tát (s: 
bodhisattva). 

Năm 402, Sư tập hop 123 tăng sĩ trước tượng Phật 
A-di-đà, thệ nguyện sinh vào cõi Tây phương Cực 
lạc và thành lập Liên phái và từ đây Sư được xem 
là Sơ tổ của — Tịnh độ tông. Sư là một trong 
những Cao tăng Trung Quốc đầu tiên nhắn mạnh 
sự quan trọng của phép — Thiền (s: dhyána) trong 
việc tu học. 


Hung 
XI; C: xiong; J: kyo; 
Có các nghĩa sau: 1. Xấu, ác; 2. Vận xấu, vận 


chẳng lành; 3. Tai hoạ, tai ương, nạn lụt, nan 
hạn hán. 


Huống 

Đủ; C: kuảng; J: kyo; 
Thém vào, ngoài ra, tuy nhiên, thậm chí ít 
hơn. Chưa tính, chưa ké đến (s: kah vadah). 
Thường dùng thay đối với chữ Huóng bộ 
Thuy Y. 


mm Giác 
xi 


— Vĩnh Gia Huyền Giác. 


Huyền Sa Sư Bị 


Huyền quan 

XX Bl; J: genkan; nghĩa là »Cửa ải huyền bí«; 
Được sử dụng trong nhiều trường hop: 1. 
Nhập môn, bước vào con đường tu học Phật 
pháp, con đường mà — Phật và các vị ^ Tổ 
su huóng dán; 2. Chi ngưỡng cửa của phòng 
tiếp khách trong một — Thién p hoác mót 
phóng tiếp khách nằm gần cửa công; 3. Căn 
phòng năm giữa cửa nhà và phòng khách 
trong một ngôi nhà tại Nhật Bản. 


Huyền Quang 
X 3%; 1254-1334 

Thiền sư Việt Nam, Tổ thứ ba dòng — Trúc 
Lâm Yên Tử. Sư là một nhà thơ lớn với 
nhiều bài thơ còn được lưu lại Cùng với 
Trúc Lâm Đầu Đà (— Trần Nhân Tông) và 
Pháp Loa, Sư được xem là một Đại thiền sư 
của Việt Nam và người ta xem Sư và hai vị 
nêu trên ngang hàng với sáu vị Tổ của > 
Thiền tông Trung Quốc hoặc 28 vị Tổ của 
Thiền Án Độ. 


Theo Tam tó thật lục (= 1H ?Ä 3#), mẹ của 
Huyền Quang là Lê Thị hay đến chùa Ngọc 

Hoàng cầu nguyện vì đã 30 mà chưa có con. Đầu 
năm Giáp Dần 1254, vị trụ trì chùa Ngọc Hoàng là 
Huệ Nghĩa mơ tháy »các toà trong chùa đèn 
chong sáng rực, chư Phật tôn nghiêm, Kim Cương 
Long Thần la liệt đông đúc. Đức Phật chỉ Tôn giả 
— A-nan-đà bảo: ›Ngươi hãy tái sinh làm pháp 
khí Đông Độ và phải nhớ lại duyên xưa.‹« Năm ấy 
Lê Thị sinh Huyền Quang. Lớn lên Sư dung mạo 
dị thường, làm quan đến chức Hàn Lâm. 


Một hôm, Sư cùng vua Trần Anh Tông đến chùa 
Vinh Nghiém huyén Phung Nhãn nghe Thiền su 
Pháp Loa giáng kinh, lién nhó lai »duyén xua«, 
xin xuất gia thụ giáo (có tài liệu nói Sư thụ giáo 
với Bảo Phác ở chùa Vũ Ninh). Sư được cử làm 
thị giả của Trúc Lâm Đầu Đà và được ban pháp 
hiệu là Huyền Quang. 

Sau, Sư theo lời phó chúc của Trúc Lâm trụ trì 
chùa Vân Yên (nay là chùa Hoa Yên) trên núi Yên 
Yử. Vì đa văn bác học, tỉnh thông đạo lí nên tăng 
chúng đua nhau đến học. Niên hiệu Đại Khánh thứ 
4 (1317), Sư được Pháp Loa truyền y của Trúc 
Lâm và tâm kệ. Sau khi Pháp Loa tịch (1330), Sư 
kế thừa làm Tô thứ ba của thiền phái Trúc Lâm 


nhưng vì tuổi đã cao nên Sư giao phó trách nhiệm 

lại cho Quốc sư An Tâm. 

Sư đến trụ trì Thanh Mai Sơn sáu năm, sau đời 

sang Côn Sơn giáo hoá. Ngày 23 tháng 1 năm 

Giáp Tuất (1334), Sư viên tịch, thọ 80 tuổi. Vua 

Trần Minh Tông sắc thuy là Trúc Lâm Thiền Sư 

Đệ Tam Đại, đặc phong Từ Pháp Huyền Quang 

Tôn Giả. 

Sau đây là một vài bài thơ của Sư: 

1. Cúc hoa 3j ‡È — Hoa cúc: 

AE AA o MARIA AI 
BER Li P ARIEEL. UTER 
Vương thân vương thé di đô vương 
Toa cửu tiêu nhiên nhất tháp lương 
Tuế ván sơn trung vô lịch nhật 

Cúc hoa khai xứ tức trùng dương 
*Quén mình quên hết cuộc tang thương 
Ngồi lặng điều hiệu mát cả giường 
Năm cuói trong rừng. không có lịch 
Tháy hoa cúc nở biét trùng dương 

(theo Thơ văn. Ly-Trán) 

AA AGERE o SERIAL qus 
SEATING: o 16JRE27LH— 

Hoa tại trung đình, nhân tại lâu 

Phần hương độc toạ tự vong ưu 

Chủ nhân dữ vật hồn vô cạnh 

Hoa hướng quần phương xuất nhất đầu. 
*Người ở trên lầu hoa duói sân 

Vô wu ngôi ngắm khói trầm xông 

Hôn nhiên người với hoa vô biệt 

Một đóa hoa vừa mới nở tung. 

(Bản dịch của Nguyễn Lang) 

2. Địa lô tức sự HH Jil EN HE — Lò sưởi tức cảnh: 
TERRA o EVE TETTE RE 
FAA o ERARE 
Ôi dư cốt đốt độc phần hương 
Khẩu đáp sơn đồng vấn đoản chương 
Thủ bả xuy thương hoà mộc đạc 
Tòng lai nhân tiếu lão tăng mang 
(61/7 hét lò còn vương khói nhẹ 
Sơn đông hỏi nghĩa một chương kinh 
Tay cám dui m, tay nâng sáo 
Thiên hạ cười ta cứ mặc tình 

(Bản dịch của Nguyễn Lang) 

Tác phẩm của Su: 1. Ngọc tiên tập; 2. Chư phẩm kinh; 3. 

Công văn tập; 4. Phổ huệ ngữ lục. 


Huyền Sa Sư Bị 
X W Bii ffi; C: xuánsha shibèi; J: gensha shibi; 
835-908; 

Thiền su Trung Quốc, một trong những môn 
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Huyền Trang 


đệ danh tiếng nhất của — Tuyết Phong 
Nghĩa Tón. Nối pháp của Sư có 13 vị — với 
> La Hán Quế Sâm hàng đầu. Vị này lsi là là 
sư phụ của Thiên sư — Pháp Nhãn Văn Ich, 

người sáng lập tông Pháp Nhãn. — Cánh 
Đức “truyền đăng lục ghi tên tông này là 
Huyền Sa tông. — Bích nham luc (công án 
22, 56, 88) và — Vô môn quan (41) có ghi lại 
pháp ngữ của Sư. 

Sư họ Tạ, quê ở huyện Mân, Phúc Châu. Sư chẳng 
biết chữ, không đọc được chữ khắc trên những 
đồng tiền thời đó. Sư rất thích câu cá, thường cắm 
một chiếc thuyền nhỏ trên sông Nam Đài dé câu. 
Bỗng một hôm, Sư phát tâm cầu giải thoát, đẹp bỏ 
thuyên câu, lên núi Phù Dung theo Thiền sư Linh 
Huấn xuất gia, sau đến chùa Khai Nguyên ở Dự 
Chương thụ giới cụ túc với Luật sư Đạo Huyền. 

Sư tu theo hạnh - — Dàu-dà, chi mặc áo gai di giày 
có, án vừa đủ sóng, suót ngày ngói im láng, táng 
chúng thấy vậy đều kính phuc. Noi đây, Sư gặp 
Tuyết Phong. Mặc dù chỉ nhỏ hơn 13 tuôi và theo 
lí thì như huynh đệ trong đạo, nhưng Sư gần gũi 
kính thờ Tuyết Phong như thầy trò. Tuyết Phong 
lên núi Tượng Cốt hoằng hoá, Sư cùng theo góp 
sức đắc lực. Học giả bốn phương đến tấp nập. 

Trong một cuộc — Hành cước xuất phát từ đây, 
Sư vấp chân vào đá đau điếng người, bỗng nhiên 
đại ngộ. 

Sư ứng đối nhanh nhẹn phủ hợp kinh điển. Những 
người huyền học các nơi chưa thông đều đến cầu 
Sư chỉ dạy. Tuyết Phong thường bảo: »Dáu-dá Bị 
là người tái sinh!« 

Sau, Sư từ giã Tuyết Phong xuống núi, thu nhận 
môn đệ tại Huyền Sa. Từ đây học chúng đến rất 
đông. Công án sau đây trong Bích nham lục ghi lại 
cách dạy thần tốc của Sư và Thiền sư — Vân Môn 
Văn Yên, hai môn đệ kế thừa xuất sắc của Tuyết 
Phong: 

Một hôm, Sư thượng đường dạy chúng: »Nhüng 
bậc lão túc ở các nơi trọn nói tiếp vật lợi sinh, 
chợt gặp người ba thứ bệnh đến làm sao mà tiếp? 
Người bệnh mù thì đưa chüy, dựng —> Phất tử, họ 
lại chẳng thấy. Người bệnh điếc thì ngữ ngôn tam- 
muội, họ lại chẳng nghe. Người bị bệnh câm dạy y 
nói, lại nói chẳng được. Phải làm sao tiếp? Nếu 
tiếp không được người này thì Phật pháp chẳng 
linh nghiệm.« 

Tăng đến hỏi Vân Môn. Vân Môn bảo: »Ông lễ 
bái di« Tăng lễ bái xong đứng dậy. Vân Môn lấy 
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cây gậy chận, tăng thối lui. Vân Môn bảo: »Ông 
không phải bệnh mù.« Lại bảo: »Ông đến gần 
đây.« Vị tăng đến gần. Vân Môn bào: sả không 
phải bệnh điếc.« Vân Môn hỏi tiếp: »Hội chăng?« 
Tăng đáp: »Cháng hội« Vân Môn bảo: »Ông 
không phải bệnh câm.« Tăng nhân đây có tỉnh. 

Sư ứng cơ tiếp người 30 năm, người có mặt nghe 
giảng không dưới 800. Đến đời Lương, niên hiệu 
Khai Bình năm thứ hai, ngày 27 tháng 11 nám 
Mậu Thin, Sư thị tịch, thọ 74 tuổi, được 40 tuổi 
hạ. 


Huyền Trang 
XX 3; C: xuánzhuáng; 600-664; còn mang danh 
hiệu là Tam Tạng Pháp sư, là người tinh thông 
cả ba tang, > Tam tang; 
Cao tăng Trung Quốc, một trong bốn dịch 
giả lớn nhất, chuyên dịch kinh sách văn hệ 
— Phan ngữ (sanskrit) ra tiếng Hán. Sư cũng 
là người sáng lập — Pháp tướng tông (c: 
/äxiàng-zöng), một dạng của — Duy thức 
tông (s: yogácara, vijñanavada) tại Trung 
Quốc. 


Sư du hành 16 năm (629-645) Ấn Độ, lưu lại 
học tai > Na-lan-đà và thăm viếng tát cả các 
di tích Phật giáo quan trọng. Cuộc hành trình 
này được ghỉ trong Đại Đường Tây vực kí, 
giúp hậu thế hiểu nhiều lịch sử Ấn Độ trong 
thế kỉ thứ 7. Sau khi trở lại Trung Quốc, Sư 
bắt tay vào công trình dịch các tác phẩm của 
Duy thức tông và các kinh luận khác sang 
Hán ngữ, như bó kinh — Bát-nhá ba-la-mát- 
da (s: prajfiaparamitasutra) góm 600 tập; — 
Du-già sw địa luận (s: yogacarabhümi- 
sastra), Nhiếp Đại thừa luận (s: mahayana- 
samgraha) của —> Vô Trước (s: asañga), —> 
A-ti-dat-ma câu-xá luận (s: abhidharmakosa- 
Sastra), Duy thức tam tháp tung (s: trimsika- 
vijñaptimatratasiddhi) và Duy thức nhị tháp 

a (vimsatikavijfiaptimatratasiddhi) của 

Thê Thân (s: vasubandhu). Sư cũng là tác giả 

của bộ luận Thành duy thức (s: vijñapti- 
mãtratäsiddhi), trong đó Su tổng kết quan 
niệm —> Mười đại luận sự của Duy thức tông. 
Đó là bộ luận bao gồm dày đủ giáo lí của học 
phái này. 


Hưng Dương Thanh Nhượng 


Huyền Trang sinh tại Hồ Nam. Năm lên 13 tuổi 
Sư đã xuất gia và — Thụ giới cụ túc năm 21 tuổi. 
Sư tu học kinh sách — Đại thừa dưới nhiều giảng 
sư khác nhau và thấy có nhiều chỗ giảng giải mâu 
thuẫn. Day là lí do chính thúc đây Sư lên đường đi 
Ấn Độ dé tự mình tìm hiểu và năm 629, Sư rời 
Trường An. Năm 631, Sư đến Kashmir, năm 633 
mạo hiểm tìm đến các dấu tích Phật như — Ca-tì- 
la-vệ, > Giác Thành và cuối cùng tim đến đại học 
Phật giáo Na-lan-đà và được Giới Hiền (s: sila- 
bhadra) truyền — Pháp môn Duy thức. Hai năm 
sau, Sư rời Na-lan-đà đi Tích Lan, rồi lại trở về 
Na-lan-dà học tiếp triết học Án Độ. Danh tiếng 
của Sư trở nên lừng lẫy, nhiều vua chúa mời Sư 
giảng dạy. Sư là người biện luận giỏi, nhiều lần 
tháng đại diện của — Tiểu thừa cũng như phái — 
Bà-la môn. Năm 645 Sư trở về Trường An và 
mang theo 520 bộ kinh sách của Tiểu thừa và Đại 
thừa về Trung Quốc. Những năm sau đó, Sư tập 
trung dịch kinh và dịch được 75 bộ. Vì thông cả 
văn hệ Phạn ngữ (sanskrit) nên Sư cũng dich 
ngược lại Đạo đức kinh của — Lão Tử và — Dai 
thừa khởi tín luận (s: mahayanasraddhotpáda-$a- 
stra) sang Phan ngú (vi nguyén bán Phan dá thát 
truyền). Đặc điểm của các bản dich của, Huyền 
Trang là trình độ văn chương rất cao và rất chính 
xác. Sư là người có công trong việc đưa vào tiếng 
Hán một loạt thuật ngữ Phật giáo quan trọng. 

Vào thế kỉ thứ 16, dựa vào chuyền Tây du của 
Huyền Trang, bộ Tây du kí của Ngô Thừa Ân ra 
đời, trong đó Huyền Trang có tên là Tam Tạng, 
mang nhiêu tình tiết li kì háp dẫn người doc. 


Huyễn 
ZJ; S, P: maya, dịch âm là Ma-da; cũng được goi 
là ảo ảnh; 

— Áo ảnh. 


Huyễn thân 
ZJ] 4; Tạng ngữ: gyulu [sGyu lus]; S: mayakaya, 
mayadeha, 
Là thân huyén hoá. Trong — Kim cương 
thừa, thân này là một thân thanh nhẹ, cao hơn 
thân do — Ngũ uán tao thành, nhưng luôn 
luôn hiện diện trong đó. Huyễn thân cũng 
được hiểu là một phần của — Na-ró lục pháp 
(t: naro chodrug) và mót phép tu — Tan-tra 
nhằm thanh lọc thân thé thông thường dé dat 
Phật quả. 


Hư Đường Trí Ngu 

Hổ 3ý T E; C: xütáng zhiyW; J: kidõ chigu; 

1185-1269; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông — Lâm Té, 
hệ phái — Dương Kì. Sư nối pháp Thiền sư 
Vận Am Phó Nham và là thầy của vị Thiền 
sư Nhật Bản danh tiếng là — Nam Phố Thiệu 
Minh (j: nampo shomyo). Trong sự việc gin 
giữ tông — Lâm Tế Nhật Bản trước sự suy 
tàn, các vị Đại thiền sư tại đây như —> Nhất 
Hưu Tông Thuần (j: ikkyú sojun), — Bach 
Án Huệ Hạc (j: hakuin ekaku) — cả hai vi đều 
nằm trong, hệ thống truyền thừa của Sư — 
thường nhắc đến phong cách, phương pháp 
hoằng hoá nghiêm chỉnh kỉ luật của Sư và tự 
xem mình là — Pháp tự chính thống của Sư. 


Hư không 
HE 5; S: akasa; P: akasa; 

Khái niệm quan trong trong đạo Phật. Hư 
không được hiểu là »không gian« Có hai thứ 
không gian: 1. Không gian do sắc thể qui 
định mà thành và 2. Không gian vô cùng tận. 
Khái niệm đầu thuộc sắc thể (> Ngũ uán), 
khái niệm sau là một trong sáu yếu tố (— 
Giới, s: dhátu), không có tự tính nhưng lại là 


a co sở của mọi sắc thé và của — Tứ đại chủng. 


là đất, nước, gió, lửa. Hư không (khái niệm 
thứ hai) là tính — Không, rời moi sắc thé, 
thường còn và không thé mô tà nghĩ bàn. 
Quan điểm về hư không cũng có nhiều sai khác 
trong các tông phái Phật giáo. — Nhất thiết hữu 
bộ (s: sarvāstivāda) quan niệm rằng, hư không 
không chịu dưới qui luật duyên khởi; nó không 
gây chướng ngại, xuyên suốt mọi vật và thường 
còn. Còn —› Trung quán tông (s: mádhyamika) thi 
cho hu khóng cüng bi tuy thuộc, vì nó có thể bị 
một vật khác »chiếm giữ«. Trong các phương 
pháp thiền định, hư không giữ một vai trò quan 
trọng: trong > Bon car i e dau cn la Khóng 
vô bién xứ và trong mười — Biến xứ (p: kasina) 
thì hư không là biến xứ thứ chín. 


Hưng Dương Thanh Nhượng 
Ba " p “ll; C: xingyong qingràng; J: kõoyõ 
seijo; ?- 

Thiàn su EE Quóc, thuóc dóng — Qui 
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Hưng Hoá Tón Tưởng 


Ngưỡng đời thứ năm, nói pháp Thiền sư — 
Ba Tiêu Huệ Thanh. Sử sách chăng viết gì về 
Sư ngoài những giai thoại nhỏ rải rác đây đó. 
Một vị tăng hỏi Sư: »Phật Đại Thông Trí Thắng 
ngồi tu mười kiếp ở đạo trường, Phật pháp không 
hiển hiện, không đắc Phật đạo, thế nghĩa là sao?« 
Su bảo: »Hói thật hay.« Vị tăng hỏi: »Dà ngồi tu ở 
đạo trường, sao lại không thành được Phật đạo?« 
Sư đáp: »Vì ông ấy không thành Phát.« 


Hưng Hoá Tồn Tưởng 
Bü {L, df UE; C: xmghuà cúnjiáng, J: koke zon- 
sho; 830-888; 
Thiền su Trung Quốc, đắc pháp nơi Thiền sư 
— Lâm Tế Nghĩa Huyền. Người thừa kế Sư 
là Thiền sư — Nam Viện Huệ Ngung. 


Sư học nơi Lâm Tế làm thị giả nhưng ngộ yếu chỉ 
nơi Thiền sư Đại Giác, một môn đệ đắc pháp khác 
của sư Lâm Tế. Ở hội của — Tam Thánh Huệ 
Nhiên, Sư làm Thủ toa, thường nói: »Ta nhằm 
phương Nam đi hành cước, một phen gặp được 
đầu gậy, mà chẳng từng tìm ra một người hội Phật 
pháp.« Tam Thánh nghe được nói: »Ngươi đủ con 
mát gì mà nói thế ấy?« Sư liền hét. Tam Thánh 
nói: »Phải là ngươi mới được.« Đại Giác nghe 
chuyện này mong có ngày gặp thử tài. 

Sau Sư đến Đại Giác làm Viện chủ. Một hôm 
Đại Giác hỏi: »Viện chủ! Ta nghe ông nói 
›Nhắm phương Nam đi hành cước, một phen 
gặp được đầu gậy, mà chẳng từng tìm ra một 
người hội Phật pháp‹, ông y cứ vào đạo gì mà 
nói như thế?« Sư liền hét, Đại Giác liền đánh, 
Sư lại hét, Đại Giác lại đánh. Hôm sau, Sư đi 
ngang qua pháp đường, Đại Giác goi: »Vién 
chủ, ta vẫn còn nghi hai tiếng hét của ông hôm 
qua.« Sư lại hét, Đại Giác lại đánh. Sư lại hét, 
Đại Giác lại đánh. Sư bèn nói: »Tôi ở chỗ sư 
huynh Tam Thánh học được câu khách chủ, nay 
bị sư huynh bẻ gẫy rồi, xin cho tôi pháp môn an 
lạc.« Đại Giác bảo: »Cái gã mù, đến trong áy đã 
chịu thua, cói áo nap ra dánh dón mót trán.« Ngay 
đây, Sư ngộ pháp của Lâm Té. 

Sư dạy chúng: »Ta chỉ nghe ngoài hành lang hét, 
ở giá sau hét. Các ông chớ hét mù, hét loạn, dù 
cho hét được Hưng Hoá bay trụ đến giữa trời, lại 
phải rơi xuống tắt thở, đợi Hưng Hoá tỉnh dậy sẽ 
bảo ông ›chưa hiện tại‹. Vì cớ sao? Ta chưa từng 
nhằm màn lụa đỏ dé chân châu, với những người 
các ông hét loạn trong hư Không dé làm gi?« 
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Su cói ngựa, bi ngựa quáng té gày chán. Su goi: 
»Vién chü! chuót cho ta mót cái chán cây« Viện 
chủ chuốt xong đem đến, Sư cặp vào kháp khénh 
đi quanh viện, hỏi tăng chúng: »Các ngươi biết 
Lão táng chăng?« Chúng đáp: »Làm sao mà 
không biết Hoà thuong.« Sư bảo: »Pháp sư què 
nói được đi chẳng được.« Sư đến pháp đường sai 
> Tri sự đánh chuông goi chúng. Chúng tu hop, 
Sư bảo: »Lại biết Lão tăng chăng?« Chúng không 
đáp. Sư ném chân cây, ngôi thẳng thị tịch, thọ 59 
tuổi. 


Hưng thiền hộ quốc luận 
Ba d E B uf; J: kozen gokoku-ron; 

Một tác phẩm của vị Thiền su Nhật Bản => 
Minh Am Vinh Tây (s: myoan eisai), người 
đầu tiên truyền Thiền học — có kết quả lâu 
dài — sang Nhật. Sư viết luận này dé đáp lại 
sự phản bác, chóng đối Thiền tông của những 
tông phái khác tại đây và trình bày trong luán 
náy ráng, su phát : triển của — Thiền tông tai 
đây chỉ làm cho nước Nhật ngày càng hung 
thinh. Hung thiên hộ quốc luận là quyên sách 
nói về Thiền đầu tiên được viết tại Nhật. 


Hương Hải 
F i$; 1628-1715. 

Thiền sư Việt Nam, thuộc dóng. — Trüc Lám 
Yên Tử. Không biết Sư thừa kế ai bởi vì hệ 
thống truyền thừa của Trúc Lâm Yên Tử bị 
thất lạc từ sau vị Tổ thứ ba là —> Huyền 
Quang. , 

Su con nhà thé phiệt, tổ tiên làm quan triều dinh. 
Su thuó nhó dà thóng minh tài trí, nám 18 tuói thi 
đỗ Cử nhân, được triều dinh phong làm tri phủ 
Triệu Phong (nay là tỉnh Quảng Trị). Năm 25 tuói 
Su bát dàu hoc đạo, ba năm sau thì từ quan xuất 
gia rồi dong thuyền ra đảo Tim Bút La (Cù lao 
Chàm ở biển Đà Nẵng) ở biên Nam Hải, cất am đề 
tu. Tương truyền rằng ở đây ma quái kéo đến quấy 
nhiều nhung Sư đều đối trị được. Chúa Nguyễn 
Phúc Tần (chúa Hiền), nghe danh Sư cho mời về 
núi Qui Kính trụ trì. Bấy giờ có quan nội giám Gia 
quận Công, người Đàng ngoài nhưng được chúa 
Nguyễn cho dạy trong nội cung. Gia quận Công 
hay lui tới nghe Sư giảng phá ip. Vì thế mà có kẻ 
ganh ghét tâu với chúa Nguyễn là hai người âm 
mưu định trốn về Bắc. Chúa Nguyễn không có 
bằng cớ nhưng buộc Sư phải vào Quảng Nam ở. 


Hương Nghiêm Trí Nhàn 


Vi chuyện đó mà Sư quyết chí về Bắc. Chúa Trịnh 
coi trọng sư thưởng nhiều vàng bạc, về sau cho 
đưa Sư về Sơn Tây, lúc này Sư đã 56 tuổi. Năm 
Canh Thin 1700, Sư dời sang chùa Nguyệt 
Đường, học trò theo học rất đông, nơi đây Sư làm 
hưng thịnh phái Trúc Lâm. 

Sư thường dạy chúng như sau: »Ngộ được tự tính 
mình thì chúng sinh là Phật, mê tự tính của mình 
thì Phật là chúng sinh. Giữ được tự tính mình bình 
đẳng thì chúng sinh là Phật, dé tự tính mình gian 
hiểm thì Phật là chúng sinh.« Lại nói: »(Có những 
kẻ) Chỉ muốn tránh chỗ huyên náo, bỏ nơi hoạt 
động, có phá từng cái tướng, tách từng mảnh bụi 
của mọi vật thé dé tìm hiểu biết. Làm như thé tuy 
chỗ tĩnh lặng cốt ngộ lí không, nhưng không biết 
đó cũng là cái lối làm chôn vùi chân tính, lấp mát 
chán giác.. Néu biét quay ánh sáng soi lai noi 
minh bỏ ngoại cảnh mà xem tự tâm, thì Phật nhãn 
sáng suốt, bóng nghiệp tự tan, Pháp thân hiện ra, 
những vết trần tự diệt... Cái bản thể của tâm và 
chân tướng của tính, vốn lặng lẽ chẳng phải có, 
chẳng phải không, không có sinh cũng không có 
diệt. Ta tìm nó thì không thấy, bỏ nó thì vẫn chẳng 
rời. Nếu ta mê cái hiện lượng của nó thì khổ sở 
lầm lẫn lăng xăng, nếu ngộ được chân tính của nó 
thì tinh thông sáng suốt. Tâm tức là Phật, Phật tức 
là tâm, song chỉ có người chứng ngộ mới biết.« 
Năm Át Mùi Vĩnh Thịnh thứ 11 (1715), ngày 13 
tháng 5, Su mác áo ca-sa ngồi kết già an nhiên thị 
tịch, thọ 88 tuói. Chùa Nguyệt Đường là một thiền 
lâm lớn nhất trong nước. Sư để lại 16 tác phẩm 
giải thích các kinh Pháp hoa, Kim cương, A-di- 
da.. 


Huong Lám Trirng Vién 

a AM É 3; n xianglín chéngyuán; J: kyorin 
Thiền sư Trung Quốc. Sư và —> Động Sơn 
Thủ Sơ là hai môn đệ trội nhất của Thiền sư 
— Vân Môn Văn Yến. Môn đệ giói nhát cüa 
Su là Thiền su — Trí Môn Quang Tộ. 
Noi Vân Món, Su làm Thi giả. Vân Món mói khi 
tiếp Sư đều goi: »Thị giả Vién!« Su ứng: »Da.« 
Vân Môn hỏi: »Ây là gi?« Đó lá pháp duy nhất Sư 
học tại Vân Môn. Sau 18 (!) năm như vậy, Sư tỉnh 
ngộ. Sư từ giã đi, Vân Môn bảo: »Sao chàng nói 
một câu hướng thượng?« Sư suy nghĩ. Vân Môn 
bắt ở thêm ba năm (!) nữa. 
Sau đó Sư đến chùa Hương Lâm trụ trì và hướng 
dẫn học giả trên thiền đạo. Có vị tăng hỏi Sư: 


»Thé nào là ý Tổ sư từ Tây sang?« Sư đáp: »Ngói 
lâu sinh nhọc.« 
Một hôm, Sư bảo chúng: »Lão tăng 40 năm mới 
dồi thành một khối.« Nói xong, Sư ngồi kết già thị 
tịch, thọ 80 tuổi. 


Hương Nghiêm Trí Nhàn 
E ji El PE; C: xiangyán zhixián; J: kyogen chi- 
kan; ?-898; 
Thiền sư Trung Quốc, ngộ đạo noi — Qui 
Sơn Linh Hyu. Câu chuyện »sáng mãt« của 
Sư được nhắc nhở nhiều trong giới thiền vì 
nó nêu rõ quan niệm — »Bát khả tư nghị« và 
các phương pháp hoằng hoá đặc biệt của các 
vị Tổ sư. 
Trước khi đến Qui Son, Sư đã đến học nơi — 
Bách Trượng Hoài Hải, nói danh là dà nghién cứu 
nhiều kinh luận nhưng vẫn không đoạn triệt hồ 
nghi. Sau khi Bách Truong tịch, Sư đến tham vấn 
Qui Sơn. Qui Sơn hỏi: »Ta nghe sư đệ ở chỗ Tiên 
sư Bách Trượng thông minh lanh lợi, nhưng ta 
không hỏi đệ về chỗ học bình sinh, cũng không 
hỏi về kinh sách. Giờ đây hãy nói thử một câu khi 
cha mẹ chưa sinh xem!« Sư mù mịt không biết 
đâu là đâu bèn rút lui vào thất, soạn hét sách vở đã 
học qua nhưng trọn không tìm được câu giải đáp. 
Sư than: »Bánh vẽ chẳng no bụng đói« và đến Qui 
Sơn xin lời giải. Qui Sơn bảo: »Nếu ta nói sư đệ 
sau này sư đệ sẽ mắng ta, vì ta nói là việc của ta, 
liên hệ gì đến sư đệ?« Sư đem sách vở ra đốt hết, 
tự nghĩ »Dói này không học Phật pháp nữa, làm 
tăng thường lo cơm lo cháo để khỏi nhọc tâm. «Su 
tir giá Qui Son di tháng dén di | tich của Quóc su 
— Nam Duong Huệ Trung, cất am tại đây. Sư 
ngày ngày lấy chổi quét dọn sạch mộ của Quốc 
sư. Một hôm Sư quét lá, một viên sỏi bay đụng 
vào khóm tre vang lên một tiếng. Sư nghe vậy 
bỗng nhiên đại ngộ, tìm được câu trả lời Qui Sơn, 
phá lên cười và làm bài kệ sau: 
ESTAN. AMBER 
ATA. AB 
EDEN o EIN RR 
ES . Bì LEM 
Nhất kích vong sở tri 
Cánh bát giả tu trị 
Động dung dương cổ lộ 
Bát doa tiêu nhiên cơ 
Xứ xứ vô tung tích 
Thanh sắc ngoại uy nghỉ 
Chư phương đạt đạo giả 
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Hàm ngôn thượng thượng cơ. 

*Tiéng dội lùm tre quên sở tri 

Có gì đối trị giá tu trì 

Đổi thay thân sắc nêu đường có 

Nép cũ tiêu điều chăng trệ sỉ 

Chón chón dao qua khóng dáu vét 

Sác thanh náo nhiém duoc uy nghỉ 

Mười phương đại giả đều như vậy 

Tối thượng là đây biết nói gì. 
(Trúc ding dich) 
Su trở về am tháp hương hướng về Qui Sơn bái lễ: 
»Hoà thượng từ bi hơn cha mẹ, khi trước nếu vì ta 
mà nói thì đâu có ngày nay.« 
Sư hỏi chúng: »Ví như có người leo cây cao, dưới 
là vực thám. Người ấy miệng ngậm cảnh cây, 
chân không đạp chỗ náo, tay không bám vào đâu. 
Chợt có người đến hỏi ›ý của Tô sư từ Án Độ 
sangc, khi ây phải làm sao?« Vị Thượng toạ bước 
ra thưa: »Cháng hỏi khi đã leo lên cây, lúc chưa 
leo lên cây thế nào?« Sư cười rồi thôi. 


Hướng 
I]; C: xiang; J: ; ko. 

Có các nghĩa sau: 1. Có khuynh hướng vé, 
tiến hành theo; 2. Phát tâm tu tập. Lúc mới 
phát nguyện tu tập; 3. Giai đoạn tu tập ở mức 
độ nhât định của một giai vị trước khi hoản 
bị một giai vị đặc biệt. Ngược với thuật ngữ 
Quả (R) hoặc »hoán bi«. Cháng han như — 
Tứ hướng (DY [5]). 


Hưu Tĩnh 

{§ lỗ; C: xiujing; J: kyijo, K: hyujóng (1520- 

1604); l 
Thiền sư sống vào triều đại Triều Tiên (4H 
fÉ; k: chosón), được xem là một trong 5 
nhân vật quan trong của lich sử Phát giáo 
Hàn Quóc. Thuóng duoc nguói Hàn Quóc 
goi mót cách cung kính là Tây Sơn Đại sư 
(P ili A KE). Sư là một bậc tháy và một nhà 
trứ tác uy tín, tương truyền đã truyền dạy cho 
hàng trăm đệ tử, trong đó một số đã thành 
những vị Thiền sư rất xứng đáng. Sư đóng 
vai trò chính trong viéc củng ‹ có phương thức 
nghiên cứu và thực hành Thiền Hàn Quốc để 
duy trì pháp môn nầy cho đến thời hiện đại. 
Điều làm cho Hưu Tĩnh được kính trọng nhất 
trong lịch sử Hàn Quốc nói chung là vai trò 
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của sư trong việc sáng lập cũng như lãnh đạo 
đội quân tăng lữ, đã đóng vai trò quyết định 
trong việc đẩy lui cuộc xâm lăng của quân 
đội Nhật Bản do tướng Tú Cát Phong Thần 
QS i S Bj: hideyoshi toyotomi) chỉ huy. 


Thém vào náng luc phi thuóng nhu mót 
tuóng lĩnh quân đội, Hưu Tĩnh còn là môt 
Thiền sư kiệt xuất và là tác giả của rất nhiều 
bản kinh văn quan trọng, nói bật nhất là cuốn 
> Thiên gia qui giám CEE] Ji; k: sónga 
kwigam), một tác phẩm hướng dẫn thực hành 
Thiên quán, đã được chư tăng Hàn Quốc 
nghiên cứu cho đến ngày nay. 


Cũng như hầu hét chư Tăng trong thời đại 
Triều Tiên, ban đầu sư cũng được học tập 
triết học Tân Nho giáo. Không thoả mãn với 
tinh thần này, sư lặn lội qua nhiều tòng lâm 
trên những rặng núi để tham học, và cuối 
cùng gia nhập tăng-già. Sau khi được thừa 
nhận là một bậc Đạo sư, sư được Hoàng hậu 
Munjóng sắc phong Tăng thống Thiên tông. 
Không lâu sau, sư từ bỏ trọng trách nầy, trở 
về lại với đời sóng du phương. Sách tán các 
môn đệ mình tu tập và dạy cho chư tăng khắp 
các tự viện trong nước. Sư tịch lúc 85 tuổi, 
độ cho gần 1000 đệ tử và trong số đó có 70 
tăng ni. Nhiều vị đã giữ vai trò nôi bật trong 
sự truyền thừa Phát giáo Triều Tiên ($H f£). 


Hưu Tĩnh cũng được nổi tiếng trong nỗ lực 
kế tục chương trình hợp nhất việc nghiên cứu 
và tu tập đạo Phật. Sư được xem là nhân vật 
trung tâm của sự phục hưng Phật giáo Triều 
Tiên. Dòng Thiền Cao li hiện đại đã được ké 
thừa từ sư thông qua 1 trong 4 vị đệ tử lớn: 
Duy Chính (HÈ Ex; k: yujóng) và Nhan Cơ 
(E f; óngi), Thái Năng CK f£; k: t'aeniíng) 
và Nhát Thién CIS k: ilsón), tái cả 4 vị nây 
đều là những người phụ tá cho Hưu Tĩnh 
trong cuộc chiến tranh chống Nhật Bản. 


Hưu yết 
ÝR Ek; C: xiüxie; J: kyügatsu; 
Dừng nghi, chấm dứt, hoàn thành. Vượt qua. 


In-đra-bu-ti (42) 


Hữu 

78; S, P: bhava; 
Thuật ngữ quan trong trong Phát pháp, có ba 
y nghia chính: 
1. Hữu là dang tồn tại của một trong — Ba 
thế giới (s: triloka): tón tai trong due giói s. 
p: kamabhava), tôn tại trong sắc giới (s, p 
rüpabhava) và tồn tại trong vô sắc giới (s, p: 
aripabhava); 
2. Hữu là yếu tó thứ mười trong > Mười hai 
nhân duyên (s, p: pratitya-samutpada), xuất 
phát từ —› Thủ (s, p: upadana); 
3. Trong — Đại thừa, Hữu được xem là khái 
niệm đối lập với tính — Không (s: Sanyata) 
và được mỗi trường phái Đại thừa giải thích 
một cách khác nhau. 


Hữu dư niết-bàn 


H BÀ H %8; S: sopadhisega-nirvàna; 
> Niét-bán 
Hữu tình 
H fl; S: sattva; P: satta; dich âm Hán Việt là 


Tát-đóa (Kë HE), cũng được goi là Chúng sinh 
(2# E), Hàm thức (45 ib); 
Chỉ các giống có tình, có thức, nói chung là 
các loại động vật trong — Ba thé giới. 


Hữu vi 

HF; S: samskrta; P: saikhara; nghĩa là »được 

tạo tác« phụ thuộc, bị ảnh hưởng, đôi nghĩa với 

> Vô vi ($ lá); 
Chỉ tát cả những hiện tượng, vạn vật chịu ảnh 
hưởng lẫn nhau. Đặc điểm chính của những 
— Pháp hữu vi này là Thành, Trụ, Hoai, 
Diét. Vi thé nên tất cả những gi hữu vi đều 
trống rỗng (> Không), > Vô thường, không 
có tự tính; bám vào chúng là — Khổ. 
Trong — Tiểu thừa (s: #inayãna), người ta 
thường dùng, những pháp hữu vi đề giảng 
nghĩa tính chất vô thường của cuộc sống. — 
Đại thừa (s: mahayana) áp dụng danh từ hữu 
vi vào tất cả những hiện tượng vật chất, tâm 
lí của thế giới và con người. Đây chính là 
nguồn gốc của giáo lí tính Không (s: 
sunyata) của — Trung quán tông và — học 
thuyết »Nhát thiết duy tâm tạo« của — Duy 


thức tông. 
Tuy nhiên, cách phân chia các pháp theo hữu 
vi, vô vi thay đôi theo từng tông phái (> 
Pháp tướng tông, — Câu-xá tông). 
Kinh Kim cương bát-nhá ba-la-mát-da có 
ghi lại (Kim cương tú cú): 

WERS . MEL 

Eon WE o ENE 

Nhật thiệt hữu vi pháp 

Nhu mộng huyén bào ảnh 

Như lộ diệc như điện 

Ưng tác như thị quán. 

*Các pháp hữu vi áy 

Như chiêm bao huyén mi 

Bọt bèo bóng chớp mù 

Nên tưởng đều như vậy. 


I-J 


In-dra-bu-ti (42) 

S: indrabhüti; »Nhà vua Tát-dat giác ngộ«; n 
Một — Ma-ha Tát-dat (s: mahasiddha) nỗi 
tiếng trong 84 vị Tát-dat Án Độ. In-dra-bu-ti 
là tên của ba nhà vua khác nhau của nước => 
Ô-trượng-na (s: oddiyana), chuyén này nói 
về nhà vua thứ ba, sống trong thế kỉ thứ 9. 

In-dra-bu-ti có một cô em gái là — La-kha Min- 
ka-ra (laksminkara), lúc lên bảy đã hứa làm vợ 
cho nhà vua Ja-len-dra (jalendra). Nhưng La-kha 
Min-ka-ra dá sóm tir bó dói sóng thé gian, theo 
hoc Phát pháp. Theo guong có em, In-dra-bu-ti 
nhường ngôi cho con, âm thầm tu tập thiền định 
trong một cung điện riêng. Sau 12 năm thiền quán, 
ông đạt thánh quả — Đại thủ ấn tát-dia (s: mahã- 
mudrasiddhi), quần thần không hề biết. Ngày no 
ông đến thăm con thì con ¡ông cũng định đến thăm 
cha. Người con nghe tiếng gọi từ không trung, 
nhìn lên thấy ông đang lơ lửng trên trời. Ông tận 
dụng lúc này để giảng pháp cho con và quần thần 
nghe. Bài thánh đạo ca của ông như sau: 

Nếu không có phép lành, 
bắt chọt và đúng lúc, 

thì ngay người tu tập 
không thể nào giác ngộ. 
An lạc và Phát-dà 
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Ja-lan-da-ra (46) 


thát su khóng gl khác. 
Hay cát bó ráng buóc, 
và truc nhận tự tính, 

đây phúc của thật tại. 


H29: In-dra-bu-ti (indrabhúti) 


Ông có dé lại một tác phẩm vé tu tập — Tan-tra 
dưới tên Trí thành tựu pháp (s: jñãnasiddhì). 


Ja-lan-da-ra (46) 
S: jalandhara hoặc jalandharipa; »Người được 
chọn của Không hành nữ«¿ 
Một > Ma-ha Tát-dat (s: mahāsiddha) trong 
84 vị Tất-đạt Án Độ của thế kỉ thứ 9, 10. 
Ông là vị thầy nỗi tiếng, có 10 đệ tử cũng trở 
thành Tắt-đạt. 
Ja-lan-da-ra là người theo đạo — Bả-la-môn ở 
thành Tur-khà-ra, nhàm chán thé gian đến mức bó 
hết đi đến một bãi thiêu xác, lang thang tại đó. 
Lúc ngồi dưới một gốc cây thì một > Không 
hành nữ (s: dakini) hiện ra, hỏi ông có muôn học 
— Phật pháp, thuc hành một — Nghi qui (s: sã- 
dhana). Ông cầu khẩn xin học thì được giáo hoá 
như sau 
Tập hop mọi tri thức, 
cả ba Thân khẩu y, 
đưa vào ba huyệt dao, 
cho lên đến đỉnh đâu, 
rồi hãy tổng vào cửa, 
mở vào cối Thanh tịnh. 
Du-già su trong sạch, 
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sẽ phát sinh Đại lạc, 

trong tính Không vô tận. 

Cif giữ sự giao phối, 

tính Không và Dai lạc. 
»Ba huyệt dao« chính là — La-la-nã, tượng trưng 
cho trí phán đoán phân biệt, chủ nam tính; —› Ra- 
sa-na, tượng trưng cho tâm trực giác, cảm xúc, 
chủ nữ tính và — A-va-dhü-ti là huyệt đạo trung 
tâm, chấm dứt tại đỉnh đầu. Ja-lan-đa-ra thiền 
quán bảy năm liên tục và đạt yếu chỉ của Đại thủ 
án, đó là — Đại thủ ấn tát-dia (s: mahamu- 
drasiddhi). Thánh đạo ca của ông như sau: 

Muốn nhận được ân phúc, 

hãy tập hợp tu duy, 

của ba: Thân khẩu y, 

đưa vào ba huyệt dao. 


Ja-ya-nan-da (58) 
S: jayananda hoặc jayananta; 
qua«; 
Một trong 84 vi — Tát-dat Án Độ — có lẽ là 
dé tử của — A-đề-sa — sóng trong thé ki thứ 
HỆ 


»Vua của bầy 


H30: Ja-lan-da-ra (jalandhara) đang phối hợp từ bi và 
tính không 


Ja-ya-nan-đa là quan đại thần của nhà vua, thuộc 
dòng Bà-la-môn xứ Bengal. Ông âm thầm tu tập 
một > Tan-tra Phật giáo, đặc biệt là chuyên cúng 
dường bánh trái. Về sau nhà vua biết ông tu phép 
này, bắt giam vào ngục. Đến giờ cúng dường 
thường lệ, bầy quạ đến chờ thức ăn không có, 


J6-gi-pa (53) 


chúng bay từng đàn trên cung điện nhà vua, mó 
đầu người qua kẻ lại. Trong sô đó có người hiểu 
được tiếng chim, tâu lại vua. Vua nghe xong, 
truyền thả ông ra. Ông đọc bài kệ: 

Nhờ phép lành Đạo su, 

ta chứng thật viên mãn, 

đạt tỉnh giác tự nhiên, 

vốn tiên thiên sẵn có. 

Ta, đại thân hi lạc, 

hết phụng sự Luân hôi. 

Vua chính là Tự tính, 

đã tháng quán nhị nguyên, 

đã xa rời dục lạc. 

Hãy nghe, hỡi các người, 

Khúc khải hoàn Cha-da. 
Chứng đạo ca của ông có những dòng: 

Trong tâm thức đạt định, 

đây tinh giác, tri kién, 

dat tự tám thanh tịnh, 

xa hẳn tám phân biệt. 

Chứng được lòng kiên có, 

vắng bóng các thành kiến, 

và tư duy hỗn loạn. 


Jam-gon Kong-trul 

T: jamgon kongtrul |jammgon konsprul]; 1813- 

1899; 
Một trong những Lat-ma quan trọng của — 
Phật giáo Tây Tạng trong thế kỉ 19. Mới đầu 
Sư theo giáo phái — Bón (t: bon), về sau tu 
học với dòng — Ninh-mã (t: nyingmapa) và 
— Cát-mà Ca-nhi-cu (t: karma-kagyu). Các 
tác phàm của Su được goi là »Ngü báu«, đã 
được dich ra nhiều thứ tiếng. 
Năm 30 tuổi, Sư chấm dứt việc học hành sau khi 
được 60 Đại sư giảng dạy và được công nhận là 
một — Chu-có (t: tulku) trong thời gian này. Vì đã 
có kiến thức về truyền thống của đạo Bôn và dòng 
Ninh-mã nên Sư bắt đầu sưu tầm tất cả những —› 
Ter-ma đang có sẵn. Sư chấm dứt công việc này 
năm 59 tuổi. Các Ter-ma sau được in ra 60 tập và 
là một trong năm kiệt tác của Sư, đời sau gọi là 
Ngũ báu. Sư có gắng hết mình dung hoà tất cả 
những tông phái Phật giáo ở Tây Tang vá quan 
niệm rằng, tất cả những giáo lí đều bình dáng, 
ngang hàng nhau. Ngoài ra Sư còn biên soạn 
nhiều sách hướng dán tu tập thiền định theo 
phương pháp của dòng Ca-nhi-cu (kagyupa). 
Ngày nay, những bộ sách này vẫn còn được sử 
dụng. Ảnh hưởng của Sư trên Phật giáo Tây Tạng 


còn phát rộng ra vì sau khi Sư tịch, nhiều vị tái 
sinh được công nhận là Chu-cô, trong đó Zhe- 
chen Kong-trul (1901-1960) và Pal-pung Kong- 
trul (1904-1953) là hai vị quan trọng nhất. 


Jô-gi-pa (53) 
S: jogipa, yogipa; 

Mót trong 84 vi — Tát-dat (s: siddha) cüa 
Ấn Độ, sống khoảng thế kỉ thứ 9 hay theo 
một giả thuyết khác, khoảng thế kỉ thứ 11. 
Ông là người tinh tiến nhưng kém hiểu biết, được 
thầy là — Sa-va-ri-pa (s: Savaripa) cho nhập món 
và truyền năng lực của — Hộ Thần > Hô Kim 
cương (s: hevajra) — nhưng ông thiền quán không 
có kết quả. Cuối cùng Sa-va-ri-pa khuyên nên đi 
hành hương đến 24 chỗ thiêng liêng và vừa đi vừa 
đọc thần chú của Kim cương Hé-ru-ka (s: vajra 
heruka). Jó-gi-pa nghe lời thầy, đi hành hương 
suốt 12 năm. Sau đó mọi tâm nhiễm ô đều biến 
mất, ông đạt — Đại thủ â ấn tất-địa. Jô- -gi-pa sống 
thêm 500 năm nữa dé giáo hoá. Chứng đạo ca của 
ông như sau: 


H 31: Jó-gi-pa (jogipa) hành cước. 


Khi ánh sáng tám thuc, 

được quán sát liên tuc, 

sáng như tim ngon đèn, 

thì mọi thứ hiện tượng, 

dù động hay bát động, 

déu tan chảy vào trong, 

không gian đó: Pháp giới. 
24 thánh địa mà Jô-gi-pa đã đến được nhắc nhiều 
trong những —> Tan-tra là: 
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Ka-la-pa (27) 


1. Purnagiri (Paurnagiri, Puri Lamalaya) tại vùng 
Bijapur, Karnataka, Nam Án Độ; 2. Oddiyána (Uddi- 
yána, Odiyána, Uryan, (> Ô-trượng-na), thung lũng 
Swat tại miền Bắc nước Pakistan; 3. Jalandhara tại 
thung lũng Kangra, Himachal Pradesh; 4. Kamaripa, 
gần Gauhati, Assam; 5. Arbuda (Apruta, Arbuta), dinh 
Abu tại Rajastan; 6. Godávari, noi bắt nguồn của sông 
Deccan; 7. Ramesvaram ở Tamil Nadu; 8. Devikoffa, 
phía nam của Dinajpur, Tây Bengal. 9. Malava, tai 
Malwa, Madhya Pradesh; 10. Odra (Otre, Oti), miền 
Bác Orissa; 11. Trisakune, tại Trisrotah; 12. Kosala với 
thủ đô là Šrãvas; 13. Kalinga, phía Nam Orissa và 
Nordandhra với thủ đô là Dantapuri; 14. Lampáka, thủ 
đô của Oddiyána, gần Mardan; 15. Kañcí (Kañcika), 
Conjeevaram hoặc Kaficipuram, phía Tây Nam của 
Madras; 16. Himalaya (Himadri, Mimavat); đỉnh —› 
Ngân Son (kailasa) hoặc Bhrmasthàn tai Peshawar hoặc 
đỉnh Nandadevi ở tỉnh Garhwal tiểu bang Uttar Pradesh; 
17. Pretapuri Tsaritra tại Tây Tang hoặc gần biên giới 
Arunachal; 18. Grhadeva (Nepala), vùng Pa§upati tại 
Kathmandu; 19. Saurástra (Sourakhta), một vương quốc 
cổ, bao gồm Surat, Cambay và Kathiawar; 20. Surva- 
nadvipa, tai Sumatra, Nam Duong; 21. Nagara, 
Nagarkota hoặc Jvalamukhi (2), gần Jalandhara; 22. Sin- 
dhu, Nagara Thatha, mién dóng cúa Karachi; 23. Maru 
(Maro, Marobalaraste), Ostrajasthan; 24. Kulanta 
(Kulata, Kupänta). 


K 


Ka-la-pa (27) 

S: kalapa; »Nguoi bảnh trai cuóng dién«; 
Một trong 84 vị — Tát-dat (s: siddha) của 
Án Độ, sống khoảng cuối thé ki thứ 12 và 
thuộc dòng truyén thừa của — Thoi luân tan- 
tra (kalacakra-tantra). 
Ka-la-pa là một người bảnh trai nồi tiếng, đi đâu 
ai cũng nhìn ngắm ông. Điều này làm phiền đến 
mức ông rút lui sống trên một bãi thiêu xác. Sau 
đó nhờ một vj — Du-già su (s: yogin) khai thị 
hướng dẫn vào một — Nghi qui (s: sadhana), ông 
chuyên tâm thiền định và đạt thánh quả. Qua quá 
trình tu tập, ông nhận ra sự nhất thẻ, thấy sự khác 
biệt giữa mình và người chi là một sự nhầm lẫn. 
Ông trở lại thân thiện với mọi người — quá mức 
thân thiện đến nỗi người đời gọi ông là »cuóng.« 
Ông thi triển thần thông và khuyên day moi người 
như sau: 

Nguyên nhân mọi âu lo, 
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xuất phát từ nhằm lẫn: 
mỗi người một óc đáo, 
đơn độc và cách biệt. 
Nếu bạn muốn thoát khó, 
quán tâm thức hoạt động, 
như một đoàn thiên nhân, 
bién mát trong âm »A« 
như một chiếc cầu vóng, 
biến mát trong báu trời. 
Sinh, Tử và Già, Chết, 
không còn gì uy lực, 

với tên cuóng này nữa. 
Hành động tràn qua y, 

là niềm vui thanh tịnh. 
Chứng thật và rốt ráo, 

là niềm vui thanh tịnh. 
Thiên quán vô lậu trí, 

là niềm vui thanh tịnh. 
Dat đích không mong câu, 
là niềm vui thanh tịnh. 

Bài thánh ca của ông có những dòng: 
Những con người thé gian, 
sóng cuộc đời lám lạc, 
họ gọi ta là cuông. 

Ta biết cách chữa trị, 
căn bệnh lầm lạc đó, 
là cam lộ thiêng liêng 
giáo lí bậc Đạo sư. 


Ka-na Dé-bà 

S: kanadeva; »Don nhãn Dé-bà«; 
Một tên khác của — Thánh Thiên, Tổ thứ 15 
của — Thiền tông Ấn Độ. 


Ka-na Kha-la (67) 
S: kanakhala; 
Một Du-già ni tát- -dat (s: yogini siddha) trong 
84 vị — Tất-đạt Ấn Độ, có lẽ sống trong thé 
kỉ thứ 9. 
Ka-na Kha-la là cô em gái của — Mé-kha-la (s: 
mekhala), xem chuyện ké chung với chi. 
Bài ca ngộ đạo của Ka-na Kha-la như sau: 
Ta đã tu Nhẫn nhục, 
một phép tu bát hoại, 
hạnh nguyện như kim cương. 
Cưỡi trên dòng tâm thức, 
rồi thi triển quyên năng, 
trên xác thân con người. 


Kam-pa-ri-pa (45) 


Ka-pa-la-pa (72) 

S: kapalapa hoặc kapa; »Người deo sọ người«; 
Một trong 84 vị > Tát-dat Án Độ, có lẽ sóng 
trong thế ki thứ 8, 9. 

Ông là người làm thuê tại Rã-ja-pu-rï, có vợ năm 
con. Ngày nọ, vợ ông cháng may chết sớm. Ông 
vừa mang vợ ra chỗ thiêu xác thì nghe tin năm 
đứa con mình cũng chết luôn. Ông trở về mang 
xác con để bên cạnh vợ, ngồi khóc thảm thiết. 
Đúng lúc đó thì Đạo su — Kan-ha-pa (s: kanhapa 
hoác Krsnácarya) di ngang. Kan- ha-pa giáng cho 
ông đời sống vô thường và khuyên ông tu tập một 
— Nghi qui (s: sadhana). Ka-pa-la-pa thú nhận 
ông bị sự sợ hãi cái chết xâm chiếm, xin Kan-ha- 
pa dạy cho phép đối trị cái sợ này. Kan-ha-pa cho 
phép ông vào — Man-da-la của — Hồ kim cương 
tan-tra và dạy phép thiền định. Vị này còn đưa 
cho ông sáu miệng xương déo từ tay chân của con 
ông, sọ người vợ được biến thành bình bát. Ông 
quán tưởng, xem sọ là tác nhân và tính — Không 
là quả. Sau chín năm thiền định, ô ông đạt được sự 
giao phối của hai thứ thiền định đó và đọc bài kệ: 

Ta, người mang sọ người, 

đã chứng thật Tự tính, 

mọi sự và sọ người. 

Không còn ngần ngại nữa, 

mọi hoạt động của ta. 
Sau khi chứng ngộ, ông sống thêm 500 năm nữa 
để giáo hoá. Bài ca tán Chân như của ông như sau: 

Thể tính phi nhị nguyên, 

nguón góc mọi hiện tượng, 

cũng là xương và sp, 

cũng là Ngã giả c dói. 

Tà át cả những diéu đó, 

chẳng phải tìm mà ra. 


Kam-ba-la (30) 

S: kambala; »Du-già su với áo choàng đen«; 
Một — Ma-ha Tát-dat (s: mahasiddha) trong 
84 vị Tát-dat Ấn Độ, có lẽ sống trong khoảng 
cuối thế ki thứ 8. 

Ông là thái tử nước Kan-ka-ra-ma, lúc phụ vương 
mất, lên nối ngôi cha. Thế nhưng mẹ ông khuyên 
ông nên bỏ ngôi báu thụ giới đi tu, ông nghe lời. 

Bà mẹ vẫn chưa vừa lòng, khuyên ông nên bỏ tu 
viện, ông nghe lời, trở thành một — Du-già sư (s: 

yogin) lang thang khát thực. Bà mẹ thật ra là một 
— Không hành nữ (s: dakini), muốn thử lòng 
tuyệt đối vâng lời của ông dé đưa vào phép luyện 
> Tan-tra. Sau khi ông trở thành Du-già su, 


người mẹ hiện ra, cho ông nhập món tu luyện —> 
Cha-kra-sam-va-ra-tan-tra. Ông tu luyện 12 năm 
liên tục và đạt thánh quả — Đại thủ ấn tát-dia. 

Nghe lời vị Không hành nữ, ông tiếp tục du hoá. 
Ngày nọ, có một nhóm phù thuỷ muốn phá ông, 
họ lây cắp và nuốt chứng chiếc áo choàng đen của 
ông. Ông thi triển thần thông biến phù thuỷ thành 
cừu cái và cạo đầu chúng. Lúc được hiện lại 
nguyên hình, nhóm phù thuỷ nghe lời, ủng hộ 
Phật pháp và nhả lại các mảnh áo cho ông. Ông vá 
chiếc áo lại, nhưng bây giờ nó ngắn hơn trước một 
chút. Ông được mệnh danh là »Du-già sư với áo 
choàng đen.« Chứng đạo ca của ông như sau: 

Đại dương sâu thăm thắm, 

chất chứa đây ngọc qui, 

phón vinh thay, Long Vương. 

Từ vô thuỷ, tát cả 

là ánh sáng, âm thanh 

của Pháp thân thường tại. 

Qui thay, Du-già su, 

kẻ nhận thúc Thật tại! 


Kam-pa-ri-pa (45) 
S: kamparipa hoặc karmari, karmara; »Thợ 
Tn«; 
Một trong 84 vị — Tắt đạt Án Độ, sóng 
trong khoảng cuối thế kỉ thứ 11. 
Kam-pa-ri-pa sinh tại > Hoa Thị thành (s: pátali- 
putra). Ông sống bằng nghề thợ rèn. Ngày no có 
mót — Du-già su ds khát thuc, Kam-pa-ri-pa 
mung rỡ vì không ngờ vị này khất thực nơi nhà 
mình. Cùng vợ, ông tiếp đãi trọng hậu và được vị 
này khai thị, dạy cho ông quán tưởng về ba dòng 
năng lực tâm lí: »Hãy quán ống bệ, than và lửa 
trong tâm ngươi. Ống bệ là năng lực, ống khói là 
cảm thụ, tâm thức là lửa, khái niệm là than, miếng 
sắt là ba độc. Hãy dùng nó mà đánh tan — Ba độc 
và miếng sắt sẽ trở thành Đại lạc của — Pháp thân 
bất nhị. Hãy biến quán tưởng thành hành động 
hàng ngày: 
Hai tay thói Ống bệ, 
bên mặt và bên trái, 
quat lita than nóng lén, 
mà đốt cháy khái niệm, 
nằm trô trên ông khói. 
Thói lên ngọn lửa hông, 
của tri kiến, tỉnh ' giác, 
đối chảy tan miếng sắt, 
của ba độc, năm tham, 
đạt Pháp thân bát hoai.« 
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Kan-ha-pa (17) 


Ông nghe nghe lời và sau sáu năm thiền định, ông 
đạt — Đại thủ ấn tát-dia. Sau đó sản phẩm rèn của 
ông không làm mà tự xuất hiện. Bài chứng đạo ca 
của ông ‹ có những dòng sau: 

Trên ống khói thân ta, 

là than đen khái niệm, 

Thôi ống bệ trái, mát, 

đốt lên ngon lửa trí. 

Miếng sắt của ba độc, 

bị chảy thành như nước, 

lấy pháp thân làm búa. 

Kam-ba-ri giác ngộ! 


Kan-ha-pa (17) 

S: kanhapa hoặc krsnacarya; »Thành tựu giả 

kiêu mạn«; 

Một — Ma-ha Tát-dat (s: mahasiddha) trong 
84 vi Tát- đạt Ấn Độ, được xem sống trong 
đầu thế ki thứ 8. 

Kan-ha-pa là đệ tử của — Ja-lan-đa-ra (s: jalan- 
dhara). Sau mười hai năm tu | luyện, ông cho mình 
đã đạt đạo và đem đệ tử đi đấu phép với ma quân. 
Lúc đi trên nước, ông tự đắc nghĩ mình đã hơn 
thầy, vừa nghĩ tới đó ông mát hết thần thông và 
chìm xuống nước. Ja-lan-đa-ra lại hiện ra cứu ông 
và gửi ông cho một đệ tử thợ dệt nhờ giáo hoá. 
Thế nhưng đệ tử thợ dét cũng không chữa nói tính 
kiêu mạn của ông. Trên đường đi ông lại đấu phép 
với một cô bé trẻ tuổi, thua cuộc và sau đó lòng tự 
phụ mới tiêu tan, ông dat > Tát-dia và được bước 
vào cõi của các — Không hành nữ (s: dakini). Kệ 
tụng của ông như sau: 

Xe không thé chạy được, 

nếu không có bánh xe, 

Hành bó thí phạm hạnh, 

mà không có Đạo sư, 
chẳng đạt được Tắt-địa. 
Như con chim giang cánh, 
vói khá náng sán có, 

nó bay vút lén cao. 

Đã nghe lời giáo hoá, 
của Đạo sư nghiệp định, 

Du-già sư hài lòng. 


Kan-ka-na (29) 

S: kankana; »Tát-dat Vương; 
Một trong 84 vị — Tát-dat Án Độ, sóng 
trong khoảng thé ki thứ 11. 
Ông là nhà vua xứ Vis-nu-na-gar, d đời sống sung 
mãn không thiếu thứ gì. Ngày nọ, có một — Du- 
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già sư (s: yogin) đến khát thực và nhân dip này 
khuyên ông: »Vua và Quốc vương là hai danh từ 
rỗng, chức vị bây giờ của ông là vô nghĩa. Tất cả 
chúng sinh đều phải chịu đựng khổ cực, kiếp này 
sang kiếp khác, một vòng xoay bất tận. Ngay cả 
sự hạnh phúc hiện tại của chư thiên cũng là khó 
khi họ nghe là sắp phải chết. Rồi kiếp sau ông sẽ 
thế nào? Hãy quên đi những thú vui tạm thời, 
ngắn ngủi như Sương sớm mai và hãy tu luyện 
một — Nghi qui. « 
Nghe như thế, ông liền hỏi có cách nào tu tập mà 
không phải mặc áo quần rách rưới, không phải đi 
khất thực. Vị Du-già sư khuyên ông nên tránh 
lòng kiêu mạn đó, đồng thời chỉ cho ông phép tu 
đặc biệt, quán ánh sáng vàng ngọc đeo trên tay 
mình chính là tâm thức thanh tịnh: 

Quán ánh ngọc trên tay: 

Tu tính trong tám thành. 

Quán màu sác áo quán, 

cüa lua là, cung dién, 

nó là hinh ánh hién, 

arog viên ngọc quí này. 

Thé nhưng ~ tự tính ngọc, 

không hé từng lay động. 

Từ thiên hình vạn trạng, 

của sum la hiện tuong, 

sinh ra vô số lượng, 

tự tưởng trong tâm mình. 

Tâm thức lại chỉ là, 

viên ngọc biết chiếu rọi. 
Nhà vua nghe lời và chỉ sáu tháng sau, ông dat —> 
Tát-dia. Người đời đặt tên ông là Kan-ka-na (kañ- 
Kana), có nghia »vóng ngoc« vi nhó vóng ngoc dó 
mà ông chứng ngộ được. Ông sống đến 500 tuổi 
và giáo hoá cho vô số người. tồi dạy họ như sau: 

Chứng ngộ được tính tâm, 

đó là vua không khác. 

Khi báo thân hiển hiện, 

đó là vuong quőc mình. 

Vua sống trong Vương quốc, 

đó là lễ đăng quang. 

Các ngươi muôn làm vua? 

Hãy tu tập phép này. 
Thánh ca của Kan-ka-na có những dòng: 

Chứng ngộ: ngọc như ÿ, 

chiếu tri kiến cao tót, 

có sức mạnh điệu kì, 

thành tựu mọi ước nguyện. 

Ai đã nêm thử nó, 

kẻ chứng đạt hoàn toàn. 


Kệ 


Kan-ka-ri-pa (7) 

s kankaripa hoặc kankali; »Nguói góa vợ ưu 

sâu«; 
Một trong 84 vị — Tát-dat Án Độ. 
Ông là một sống người bình thường, rất yêu vợ. 
Đến khi người vợ mát thì ông không thiết đến gi 
nữa, dau khó gần như muốn chết. Một — Du-già 
sư thấy vậy thương tình, đến thăm hỏi. Ông than 
với vị này: »Ông không thấy sao? Tôi mát người 
vợ yêu quí và cuộc đời của tôi như thế cũng chấm 
dứt. Tôi dau khó như bị ai lấy cả hai tròng mát 
ngay lúc này, không có ai trên đời khổ như tôi.« 
VỊ Du-già sư nghe vậy khuyên ông: »Tất cả 
những gì được sinh ra đều phải chết, hợp rồi phải 
tan. Tát cả những hiện hữu trong — Luân hồi đều 
là > Khô. Khỏ là đặc tính của — Vòng sinh tử. 
Tại sao ông lại buồn? Tại sao ông còn giữ cái thây 
này, một vật không khác gì tro đất? Tại sao ông 
không tu học Phật pháp dé diệt khó?« 
Nghe những lời khai thị này ông mừng quá, cầu 
xin chỉ dạy. Vị Du-già sư khuyên ông quán hình 
ánh vợ mình là một — Không hành nữ (s: dakini), 
không bằng xương thịt tạo thành mà là sự nhất thé 
của Dai lac và tính — Không. Sau sáu năm quán 
niệm, ông dat tri kiến tuyệt đối — — Đại thủ án 
tát-dia. 
Chứng dao kệ của ông như sau: 

Không hành nữ, nữ hoàng, 

chu nhân của chính ta. 

Tw tính thanh tịnh dà, 

bién ra thành sác thé, 

Khóng gian tróng róng dà 

bién thành vật khả tri, 

Ta không hé rời xa, 

nhưng không phải của »Ta.« 

Không thể diễn bày được, 

không thể nào so sánh. 


Kan-ta-li-pa (69) 
S: kantalipa, kanthapa, kantapa, kamtalipa, ka- 
nálipa, kandipa; »Nguói may vải vụn«; 
Mót trong 84 vi > T ất-đạt Án Độ, không rõ 
sống trong thế kỉ nào. 
Óng là người vô giai cấp, sống bằng nghề vá áo, 
không bao giờ biết sung sướng là gì. Ngày nọ, ông 
vô ý đâm kim vào tay chảy máu. Buôn rà rầu về số 
phận của mình, ông tìm một nơi vắng vẻ suy tư. 
Một — Không hành nữ (s: dakini), hiện hình 
thành một người dàn bà, hỏi thám ông. Ông thành 
thật ké lễ đời sống mình và vị nữ thần cho hay 


rằng, nếu không thoát khỏi — Vòng sinh tử thì 
kiếp này hay kiếp sau ông cũng chịu khổ như kim 
chích. Ông cầu xin được truyền một — Nghỉ quí 
dé theo đó tu tập. Nữ thần cho ông nhập môn => 
Hô kim cương tan-tra (s: hevajra-tantra), => Quán 
đỉnh và dạy ông quán Bốn tâm vô lượng (> Bốn 
phạm trú). Ông cô gắng tu tập nhưng tâm luôn trở 
lại nghề may của mình. Nữ thần bèn dạy ông cách 
biến tư duy thành phương pháp tu: 

Vải vụn ví không gian, 

Kim nhọn ví tỉnh giác, 

Sợi chỉ ví lòng Từ, 

may vá áo quân lại, 

mặc cho loài hữu tình, 

của thé gian ba cối. 
Nhờ phép thiền quán này mà Kan-ta-li-pa ngộ 
được tính — Không của những yếu tó tạo ra thé 
giói hiện tượng và lòng — Từ bi, thương xót tất 
cả những loài hữu tình dâng lên trong lòng ông. 
Ông chứng ngộ rằng, — Từ bi và Không là một và 
đạt — Đại thủ ấn tát-dia. Chứng đạo ca của ông 
như sau: 

Ta gom may ba cối, 

kim ta là Đạo sư, 

soi chỉ là lòng Tar, 

hãy nhìn chiếc áo qui, 

của Du-già sw này! 


Kệ 
18; C: jié; J: ge, kei, ketsu; S, P: gãthã; gọi đầy 
đủ là kệ-đà, cũng duoc goi là kệ tung, tung; 

1. Là những bài ca, bài tho chứng dao của 

những —> Ti-khâu, những —> Thiền sư, 

những — Ma-ha Tát-dat (s: mahásiddha), 
thố lộ cảm giác sung sướng, nhẹ nhàng khi 
đã vượt qua ải tràn lao, đã hoàn thành những 
công việc mà con người phải làm. Trong 
những tập công án như — Bích nham lục và 

— Vô môn quan, những bài kệ của những vị 

biên soạn chính là cái tỉnh hoa, là cái then 

cửa đề thiền sinh có thể mở được những công 
án khó chinh phục. Những bài kệ này có thé 
xem là tuyét dinh cüa nén ván hoc Trung 

Quốc nói chung — không chỉ giới hạn trong 

thiền đạo. Kệ tụng sau đây của Thiền sư => 

Vô Môn Huệ Khai ghi lại trong tác phẩm Vô 

môn quan, công án 19, cho hậu thế nếm vị 

của tịch tịnh (Trần Tuần Mẫn dịch): 
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Kệ tụng 


TH HACRCHH . EDU 8 
EN Al 
Xuân hữu bách hoa, thu hữu nguyệt 
Hạ hữu lương phong, đông hữu tuyết 
Nhược vô nhàn sự quải tâm đầu 
Tiện thị nhân gian hảo thời tiết. 
*Xuân có trăm hoa, thu có trăng 
Ha vé gió mát, tuyết đông giăng 
Vi lòng thanh thản không lo nghĩ 
Åy buổi êm đêm chón thé gian. 

2. Nhanh chóng, vội vã; 

3. Dũng cảm, hùng dũng. 


Kệ tụng 

18 2H; C: jié song; J: geju; 
Có các nghĩa sau: 1. Bài kệ tán thán công 
đức của đức Phật. Thé thơ trong Kinh văn, 
khác với thể văn xuôi (trường hàng); 2. 
Trong luận giải kinh Viên Giác, sư Tông Mật 
dé ra 4 loại kệ tụng: a. A-nậu-đô-bà tụng (BH 
lệ HN 3E 2H) không ké văn trường hàng ở 
trước, bài kệ gồm 12 âm tiết; b. Già-đà tụng 
(in BE 2%), còn gọi là Phúng tung (38 251) và 
Truc tung (i. 3), giảng giải giáo pháp bằng 
thơ mà không cần phải lặp lại văn trường 
hàng trong đoạn trước; c. Ki-da E (4 d 

24): còn goi là Ứng tung (JÈ 2%); d. Tập thí 
tung (5E Jii 25): ngăn gon với 5 nghĩa nhiều 
nhất chỉ gồm trong vài chữ. Một trong 12 thé 
loai trong kinh dién Phát giáo (Tháp nhi bó 
kinh + — ái &&). 


Két già phu toa 
Ất 3 ER AB; S: padmasana; J: ia cúng 
được goi là Liên hoa toa (E 4E 4); 
Tai Dóng, bóng: nam á, Két già phu toa duoc 
xem là cách ngói thích hop nhát dé — Toa 
thiền. Phật và các vị Bồ Tát thường được 
trình bày dưới dạng Kết già phu toạ trong 
tranh tượng. 
Theo thế ngồi này, hai chân chéo nhau, chân phải 
nằm trên bắp về trái, chân trái nằm trên bắp. về 
phải. Lung đứng tháng và hai bàn tay nằm chồng 
ngửa lên nhau trên gót chân. Khác với phần lớn 
các tông phái khác, trong — Thiền tông, người ta 
thường đặt bàn tay trái E thé bi dóng) nàm trén 
bàn tay phải (động, thé chủ động), một biểu hiện 


204 


của quan niệm »di tĩnh ché động« của trường phái 
này. 


Kết sử 
ái fli; S, P: samyojana; 
> Trói buộc, — Cái trión 


Két táp 

Aki 4E: S, P: sarigiti; 
Có bón lần kết tập trong lich sử phát triển 
đạo Phật. Lần kết tập thứ nhất được tổ chức 
tại —> Vương xá (s: rájagrha) ngay sau khi 
Phật diệt độ. Lần kết tập thứ hai được tó 
chức tại Vé-xá-li (s: vaisali), khoảng 100 
nám sau Vuong xá, tức là khoảng năm 386 
trước Công nguyên. Lần thứ ba được tổ chức 
tại Hoa Thị thành (s: pátaliputra), ngày nay 
là Pat-na, trong thé ki thứ hai sau ngày Phật 
nhập Niét-bàn. Lần kết tập này không được 
— Thượng toạ bộ (p: theraváda) công nhận. 
Thượng toa bộ theo truyền thống riêng và 
xem lần kết tập thứ ba này được thực hiện 
qua trường phái Pali trong thời gian — A- 
dục vương (s: asoka) trị vi. Lần kết tập thứ tư 
được tổ chức tại Kashmir, ý kiến về lần này 
cũng khác nhau. Có người cho rằng đó là lần 
kết | tập toàn thé do vua Ca-ni-sác- -ca (s: ka- 
niska) tó chüc, có nguói cho rằng đó chi là 
kết tập của phái — Nhất thiết hữu (s: sarvás- 
tivada). 
Mục đích các lần kết tập là giải quyết các ý 
kiến, quan niệm bát đồng trong tăng hội, 
thuyết minh các vân đề và xác lập các kinh 
sách cơ bản. 
e Két tập lân thứ nhát: Lần kết tập này được 
tường thuật trong —> Luát tang (s, p p: vinaya- 
pitaka). Đại hội này do Ma-ha —> Ca diệp (s: ma- 
hakasyapa) triệu tập, là người nhận thấy sau khi 
Phật điệt độ có nhiều khuynh hướng thoái hoá 
trong — Tăng-già. Có 500 > Ti-kháu — tất cả đều 
là — A-la-hán — tham du đại hội, khoảng năm 408 
trước Công nguyên. Hội này được tổ chức E 
Vuong xá. Ca-diép, yêu cầu — Uu-ba-li (s, p 
upáli) trình bày về giới luật và — OE 
(ananda) về giáo. pháp. Dựa trên trình bày của hai 
vị đó mà Luật tang và — Kinh tang thành hinh. 


Khả 


Sau đó, các bản kinh được đại hội nhất trí được 
tụng đọc. 

Tương truyền trong. làn kết tập này, A-nan-đà bị 
Ca-diệp phê bình nặng nề vì lúc bắt đầu đại hội, 

Tôn giả vẫn chưa đạt quả A-la-hán và chính trong 
thời gian đó (đêm trước buổi kết tập), A-nan-đà 
đạt thánh quả này. Trong đại hội, A-nan-dà cũng 
bị chê trách là »quên« hỏi Phật một cách chính 
xác vài chuyện trước khi Ngài nhập => Niết-bàn. 

Một điểm khác mà A-nan-đà cũng bị chê trách là 
thái độ đồng tình khi Phật cho phép lập ni đoàn. 

Tuy nhiên, A-nan-đà bị chê trách nhất là đã không 
xin Phật trì hoãn việc nhập Niết-bàn. N Ngày nay 
nhiều học giả phân vân không biết kết tập lần thứ 
nhất đúng như đã lưu truyền hay không, nhưng 
nhiều người đều nhất trí việc thống nhất kinh bản 
đã xảy ra rất sớm. 


e Két tập lần thứ hai: lần này được tài liệu ghi 
rõ hơn lần thứ nhất nhiều và xem như một sự thật 
lịch sử. Lí do kết tập trong khoảng năm 386 trước 
Công nguyên là vì những khác biệt về giới luật. 
Lần đó, các ti-kháu ở Vé-xá-li đã đi ngược giới 
luật, nhận vàng bạc cúng dường của Phật tử. Đồng 
thời, một đệ tử của A-nan-dà là Da-xá (s: yasa) 
chê trách các vị này phạm giới luật như ăn không 
đúng thời, rượu chè... Da-xá vì vậy mà bị trục xuất 
khỏi Tăng- già. VỊ này cầu cứu các vị tăng khác. 
Cuối cùng một đại hội với 700 t ti-kháu được triệu 
tập, bầu một hội đồng gồm mỗi vùng Đông Tây 
bón vị, lên án các vi tăng pham luật ở Vệ-xá-li. 
Các vị tăng này cũng nhận lỗi. Biên bản đại hội 
này đã được ghi lại trong Luát tang, bằng văn hệ 
= Pali cüng như — Phan ngữ (sanskrit). Vé sau, 
mót só vi trưởng lão theo truyền thống Tích Lan 
cho rằng lần kết tập này đã dẫn đến sự chia rẽ giữa 
— Trưởng lão bộ (s: sthavira) và —› Đại chúng bộ 
(s: mahasanghika). Các vi này cho rằng các táng 
sĩ Vé-xá-li đã thực hiện một kết tập khác để thành 
lập Đại chúng bộ. 


e Két táp lần thứ ba: Trong Luật tạng không có 
tài liệu về lần kết tập này. Các biên bản về lần kết 
tập này khác nhau nhiều, nhưng phần lớn nguồn 
tài liệu cho rằng, lí do lần kết tập này là bàn bạc 
về tính chất một A-la-hán. Một ti-kháu tại Hoa 
Thị thành (s: pūtaliputr a) tên là Đại Thiên (s, p: 
mahādeva) nêu lên năm điểm: 1. Dw sở du: A-la- 
hán còn có thể bị tham — Ái chỉ phối bởi vì còn 
nhục thân, vấn đề sinh lí chưa đoạn nên khi thuy 
miên còn có thé lậu hoặc; 2. Vó tri: A-la-hán chưa 
hoàn toàn thoát khỏi > Vô minh; 3. Do dw: A-la- 


hán chua đoạn diệt nghi ngờ; 4. Tha linh nhập: A- 
la-hán còn cần trợ lực bên ngoài mới biết mình đạt 
Bồ-đề; 5. Đạo nhân thanh có khởi (Đạo nương 
vào âm thanh mà sinh): A-la-hán cần những thanh 
âm đặc biệt dé đạt — Định, và ngộ chân lí. 


Năm thuyết này của Đại Thiên đã chia Tăng-già ra 
làm hai phái. Lần kết tập này có mục đích giảng 
hoà hai bên, nhưng cuói cùng chỉ còn xác nhận sự 
phân cực đó. Nhóm tăng sĩ ủng hộ lập trường của 
Đại Thiên thuộc đa số vá tự nhận mình là »Dai 
chúng bó«, trong lúc đó nhóm trưởng lão, đạo cao 
đức trọng, tự xác nhận mình là »Trưởng lão« (s: 
sthavira; p: theravada). Trường phái Pa-li của 
Tích Lan (sri lanka) khóng thira nhán làn két táp 
thứ ba này. Đối với họ, kết tập làn thứ ba là đại 
hội của trường phái Pa-li tại Hoa Thi thành dưới 
thời vua A-dục, khoảng năm 244 trước Công 
nguyên. Nguyên nhân kết tập lần này lại cũng là 
sự tranh cãi ai là tu sĩ Phật giáo »đích thật«, ai chỉ 
là mạo danh để hưởng quyền lợi của Tăng-già. 
Theo lệnh của vua A-dục, một vị cao tăng tên 
Muc-kién-lién Tir-dé-tu (p: moggaliputta tissa) 
triệu tập đại hội và mỗi vị tỉ-khâu đều được 
»phỏng ván«. Vi nào không dat yêu cầu, đáp ứng 
mâu thuẫn với những quan niệm chính mình, đều 
bị trục xuất ra khỏi Tăng-già. Trong tác phẩm 
Luận sử (p: kathavatthu), Mục-kiền-liên Tü-dé-tu 
phản đối những quan niệm Sư cho là ngoại đạo, 
không thể dung hoá được lần này. Trong lần kết 
tập này, toàn bộ kinh sách đều được sử dụng và 
làn này trở thành cơ sở thành lập của — Thượng 
toa bộ (p: theravada). 


e Két tập lần thứ tu: Có lẽ cũng chí là một đại 
hội của — Nhất thiết hữu bộ (s: sarvastivada) chứ 
không phải của toàn thể giáo hội. Lần này đại hội 
được triệu tập duói thời vua Ca-ni-sác-ca, 

mục đích luận giảng lai — 4- . (s: 

abhidharma), trong đó người ta tháy nhüng quan 
dióm phóng khoáng hơn. Theo nhiều tư liệu thì 
lần này có khoảng 500 vị A-la-hán và nhiều Bồ 
Tát tham dự. Trong đại hội này, — Thé Hữu (s: 

vasumitra) dóng mót vai tró quan trong vói mót 
tác phẩm mang tên Dj bó tông luân Juán (s: 

samayabheda-vyuhacakra-sastra), nói vé các bộ 
phái thời kì này. Về sau Nhất thiết hữu bó có ảnh 
hưởng lớn nên lần kết tập này cũng được sự thừa 
nhận chung. 


Khả 
nf; C: kế; J: ka; 
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Khả đắc 


Có các nghĩa sau: 1. Có thể, có lẽ, có khả 
năng. Biểu hiện của trạng thái tiềm năng (s: 
sakya); 2. Tốt, đẹp. Ôn đáng. 


Khá đắc 
"J f$; C: kědé; J: katoku; S: upalabhyante; T: 
dmigs pa, yod pa. 
Có thé dat duoc, có thé duoc, có thé hiéu 
được, có thé lĩnh hội được. 


Khả tri 

"HJ All; C: kẽzjï; J: kachi; 
Hión nhién, ró rét; có thé tháy; có thé biét, 
đáng được biết. 


Khả ý 
THỊ 35; C: kéyi; J: kai; S: manojñã; T: yid du hori 
ba; 
Có các nghĩa sau: 1. Hài lòng, hấp dẫn, dé 
chịu (s: manojfiá; t: yid du hoù ba); 2. Điều 
dáng yêu Mun 3. Mang lai, ban phát 
niềm vui; 4. Niềm vui, sự vui mừng, hanh 
phúc. 


Khai nhãn 

BH HR; J: kaigen; 
Nghĩa là mở mắt; được dùng trong hai trường 
hợp: 
1. Được dùng chỉ sự chạm mắt với cái tuyệt 
đối, — Chân nhu, — Phật tính lần đầu. 
Người lĩnh hội được dai ý — Phật pháp 
thường được gọi là có Pháp nhãn (xem thêm 
—> Năm loại mắt); 
2. Chỉ lễ an vị một tượng Phật. Người ta nói 
rằng, bức tượng hay hình của Phật chỉ 
»sóng« khi có đủ hai con mát. . Trong buổi lễ 
khai nhãn, vị tăng trụ trì gắn mắt (tượng 
trưng) và nhấn mạnh sự tôn kính Phát tính vô 
tướng của mình được biểu hiện qua bức 
tượng này. 


Khai sơn 

BH th; J: kaisan; 
Danh từ chỉ người khai sơn lập chùa. Người 
lập một trường phái riêng biệt được gọi là 
Khai sơn tó sư. 
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Khai, thị, ngộ, nhập 

LEAN 
tüc là mó mát (khai), huóng dàn cho thấy 
(thị), thấy rồi thầm hiểu (ngộ) ý chỉ, ngộ rồi 
thì bước vào (nhập) Thánh dao. 


Khán thoại thiền 
Æ nà Mũ; C: kànhuà-chán; J: kanna-zen; 

Danh từ này được Thiền su —> Đại Huệ Tông 
Cảo nêu ra và sử dụng lần đầu. Khán thoại 
thiền là phương pháp quán — Công án, xem 
công án là phương tiện quan trọng nhất dé 
đắc đạo. Công án đã được sử dụng từ giữa 
thế kỉ thứ 10, nhưng chỉ thật sự hưng thịnh 
khi tập — Bích nham lục của Thiên SƯ > 
Viên Ngộ ra đời. Thiền su Đại Huệ rất đề cao 
vai trò quan trọng của công án và từ đây, 
quán công án trở thành phương pháp tu tập 
chính trong dòng thiền — Lâm Té. 


Khang Tăng Hội 

Bee E; ~ tk. 3 
Cao tăng Việt Nam. Sư sinh tại Giao Chỉ, 
cha mẹ mát lúc lên mười, thông giỏi chữ — 
Pa-li và chữ Hán, là người sáng tác các tác 
phẩm Phật giáo đầu tiên của Việt Nam như 
Lục độ yếu mục, Nê-hoàn phạm bối, chú giải 
sách — An-ban thủ ý. Su được xem là người 
khởi nguyên Thiền tông Việt Nam. Cuối đời, 
Sư di Nam Kinh (Trung Quốc) và mát tại đây 
năm 280. 
Khánh Hỉ 

JE $; 1066-1142 
Thién su Viét nam, thuộc phái — Ti-ni-da 
Luu-chi đời thứ 14. Sư nói pháp Thiền su — 
Bản Tịch và truyền lại cho Thiền sư — Pháp 
Dung. 
Sư họ Nguyễn, quê ở Cổ Giao, Long Biên, ,thuở 
nhỏ đã không thích ăn thịt cá. Lớn lên, Sư xuất gia 
tu học với Thiền sư Bản Tịch tại chùa Chúc 
Thánh. 

Một hôm, trên đường đến nhà đàn việt thụ trai, Sư 
HỘP »Thé nào là ý chính của Tổ sư — mà nghe dân 

gia bị đồng cốt làm mê hoặc?« Bản Tịch đáp: 
»Lời nói ấy đâu không không phải đồng cốt giáng 
thàn?« Sư bảo: »Hoà thượng chớ chuyên nói 


Khâm Sơn Văn Thuý 


đùa.« Bản Tịch đáp: »Ta không từng có mảy may 
na düa.« Sư nghe không hội, bèn từ biệt thầy ra 


a chùa Van Tué găp 1 Thièn sw Biên Tài, Biên 
Tài hỏi: »Ngươi từ đâu đến?« Sư thưa: »Con từ 
Bản Tịch đến.« Biện Tài bảo: »Thầy ấy cũng là > 
Thiện tri thức của một phương, đã từng nói với 
ngươi câu gì?« Sư liền thuật lại chuyện cũ, Biện 
Tài bảo: »Ôi! Tịch sư vì ngươi đã nói tột rồi, chớ 
hủy báng — Bản sư không tốt.« Su ding lai suy 
nghĩ, Biện Tài bảo: »Dáu không nghe nói: Khi dat 
khắp cảnh dày đủ, chẳng ngộ hằng trái xa.« Sư 
nghe vậy bỗng nhiên dón ngộ, trở vé Bản Tịch và 
được ấn khả. 
Vua Lí Thần Tông mời Sư vào kinh, Sư ứng đối 
xứng hợp ý chỉ nên vua rất phục, phong chức 
Tăng lục, sau lại phong Tăng thống. 
Đệ tử Pháp Dung hỏi: »Liễu đạt sắc không, sắc là 
phàm hay là thánh?« Sư liền đọc bài kệ sau: 

BERERE o OB AOI 

IIA. AMA SA De 

WMA EA. ARMAS A 

AMREF . AER EUA 

Lao sinh huu ván sác kiém khóng 

Học đạo vô quá phỏng Tổ tông 

Thiên ngoại mích tâm nan định thể 

Nhân gian thực qué khởi thành tùng 

Càn khôn tận thị mao đầu thượng 

Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung 

Đại dụng hiện tiền quyền tại thủ 

Thuỳ tri phám thánh dữ Tây Đông? 

*Uóng cóng thôi hỏi sắc cùng không 

Học đạo gì hơn phỏng Tổ lông 

Ngoài trời tìm tâm thật khó thấy 

Thể gian tr ông qué dâu thành tùng 

Đầu lông trùm cả càn khôn tháy 

Hạt cải bao góm . nhát nguyét trong 

Đại dung hiện tiền tay nắm vững 

Ai phân phàm thánh với Tây, Đông. 
Ngày 27 tháng giêng, niên hiệu Đại Dịnh năm thứ 
3, Sư có chút bệnh rồi tịch, thọ 76 tuổi. 


Khát-ga-pa (15) 
S: khadgapa; »Kiém sĩ« còn được mệnh danh là 
»Kẻ trộm vô üy« 
Một trong 84 VỊ Tát đạt Án Độ, được xem 
sống trong khoảng đầu thế kỉ thứ 10. 
Ông thuộc giới nông dân, nhưng lúc lớn lên sống 
bằng trộm cấp. Lần no, ăn trộm không được, ông 
buồn rầu trở vé bãi đốt xác thì gặp một vị — Du- 


già sư tên Cát-pa-ti (s: carpati), ông hỏi: »Có 
phép lạ nào giúp ta ăn trộm mà không bị khám 
phá.« Vị Du-già sư nghe hỏi như thế bèn chỉ cách: 
»Trong thành nọ có một bảo tháp, trong đó có một 
tượng > Quán Thế Âm. Ngươi hãy đến đó đi 
vòng quanh tượng liên tục ba tuần, „sau đó, SẼ có 
một con rắn xuất hiện và hãy nắm bát láy đầu của 
con rắn này.« Làm đúng như lời, ông bắt được con 
rắn nhưng ngay sau đó, con rắn biến thành lưỡi 
kiếm trí huệ. Chỉ một thời gian ngắn sau, ông đạt 
quà — Tát-dia (s: siddhi). Kệ chứng đạo của ông 
như sau: 
Nếu không có khí giới, 
dù chóng choi bao nhiêu, 
chiến sĩ luôn bại trận. : 
Mang theo thanh bảo kiểm, 
»Lóng tinh giác bát tử« 
thắng kẻ thù »Ba cói« 
lòng ta đầy an lac! 
Khác 
35; C: kè; J: koku; : 
Có các nghĩa sau: 1. Có thê, có khả năng, 
thích đáng; 2. Khắc phục, cải tiến; 3. Ấn định 
(thời gian). 
Khâm Sơn Văn Thuý 
SX ili XC $; C: qmshán wénsui; J: kinzan bun- 
sul; 
Thiền sư Trung Quốc, dé tử của — Động 
Sơn Lương Giới. 
Sư xuất gia lúc còn nhỏ và lúc đầu là bạn đồng 
hành với — Tuyết Phong Nghĩa Tón và > Nham 
Đầu Toàn Hoát. Cả ba đều đến Đức Sơn tham 
thiền. Trong khi Nham Đầu và Tuyết Phong trở 
thành hai vị môn đệ xuất sắc của Đức Sơn thì Sư 
lại không chịu nói cách dạy cực kì nghiêm khắc 
tại đây. — Cảnh Đức truyền đăng lục có ghi lại 
rằng có lần Đức Sơn đánh Sư đến nỗi sinh bệnh. 
Sau Sư đến Động Sơn và đốn ngộ nơi đây. Tương 
uris rằng, Sư đến trụ tri Khám sơn lúc mới 27 
tuói. 
> Bích nham luc có ghi lại cách hoằng hoá của 
Su trong — Công án 56. Một vi Thiền khách tên 
Cự Lương đến hỏi: »Khi một mũi tên phá ba công 
thì thế nào?« Sư bảo: »Dẫn ông chủ của ba cồn: 
ra xem?« Lương Toại đáp: »Thé ấy thì biết lỗi, át 
cãi.« Sư bảo: »Lại đợi khi nào?« Lương nói: »Tên 
tốt bắn chẳng đến đích.« và ra di. Su lién gọi: 
»Xà-lé lại đây!« Họ Lương xoay đầu, Sư nắm 
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KI Át 


đứng nói: »Mội mũi tên phá ba công hãy gác lại, 
thử vi Khâm Sơn bắn tên xem!« Họ Lương suy 
nghĩ, Sư liền đánh bảy gậy và nói: »Hãy cho gã 
này nghi ba mươi năm.« 


Khất 
a Gigi J: kotsu; 
Cáu, xin. Cáu xin cúa bó thí. 


Khát sí 
Aar 

danh từ chỉ các vị — Xuất gia học đạo, lang 
thang khát thực hằng ngày, dùng chung cho 
Phật dao và ngoại đạo. Tại Án Độ, người ta 
thường dùng ba danh từ chỉ một người Khát 
sĩ, đó là Anágarika (Vô gia cư), Bhiksu (> 
Ti-kháu), và Sramana (> Sa-món, Du tăng). 
Ba từ này đều có thể hiểu là Khát sĩ, được 
dùng chung cho Phật đạo và ngoại đạo. 


Khát thực 
⁄ f; C: qishi; J: kotsujiki; 

Càu xin thuc phám. Tiéng Hán cón goi là 
Thác bát (FE 24). Tăng ni tự nuôi sóng minh 
bằng cách khát thực từ nhà của cu sĩ. Có 
nhiều luật liên quan đến việc khát thực được 
ehi trong Luật tạng, như hạn định thời gian 
khất thực chỉ được đến khi đúng ngọ (12 giờ 
trưa) và chỉ khất thực trong giới hạn những 
nhu cầu căn bản để duy trì mệnh sống (s: 
pinda-carika, bhaiksya, pinda). 


Kháu quyét 

O 8k QH); C: kóujué; J: kuketsu; 
Sự truyền miệng tinh yếu giáo pháp từ thầy 
cho đệ tử. Còn gọi > Khẩu quyết (L1 1t). 


Khẩu truyền 

O fl; C: kõuchuán; J: kuden; 
Giáo pháp truyèn miệng, khác biệt với giáo 
pháp lưu truyền bằng kinh. điển, Sự mật 
truyền, khác với công truyền. Còn gọi là 
Khẩu quyết (L1 i). 


Khổ 

1T; S: duhkha; P: dukkha; 
Khái niệm quan trọng của Phật giáo, là cơ sở 
của — Tứ diệu dé. Khổ là một trong — Ba 
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tính của sự vật. 

Không phải chỉ là những cảm thụ khó chịu 
mới là Khổ; Khô dùng dé chỉ tát cả mọi hiện 
tượng vật chất và tâm thức, xuất phát từ — 
Ngũ vån, chịu duói qui luật của sự thay đổi 
và biến hoại. Như thế tất cả những điều an 
lạc đang có cững là khổ vì chúng sẽ hoại 
diệt. Khô xuất phát từ > Ái (s: /rgøZ) và con 
đường thoát khó là —› Bát chính đạo. 

Chân lí thứ nhất của Tứ diệu dé nói về tính chất 
của khó nhu sau: »Sinh là khó; già là khó; bénh là 
khó; chết là khó; lo lắng, than thở, buồn ráu, tuyệt 
vọng là khổ; không đạt gì mình ưa thích là khổ; 
e tóm lại: mọi thứ dính líu đến — Ngũ uán là 

O.« 


Khói son tru bó 

Jk ili †È đl; S: gokulika; 
Một bộ phái Phật giáo xuất phát từ — Đại 
chúng bộ (xem biểu đồ của các bộ phái cuối 
sách). 


Không, Không tính 

ER, 2E E; 8 Súnya (tính từ), Sinyatá (danh từ); 

nghĩa là »tróng rỗng«, »róng tuếch«; 
Khái niĝm trung tâm của đạo Phật, quan 
trọng nhất và cũng trừu tượng nhất. Trong 
thời đạo Phật nguyên thuỷ, kinh điển đã nhắc 
rằng, mọi sự vât là giá hợp, — Hữu vi (s: 
samskrta), tróng róng (s: Súnya), —> Vô 
thường (s: anitya), — Vô ngã (s: anatman) 
và — Khó (s: duhkha). 
Trong — Tiểu thừa, tính Không nhằm nói vé 
thé tính của con người và được sử dung nhu 
một tính từ (s: sunya). Đại thừa đi thêm một 
bước nữa, sử dụng Không như một danh từ 
(s: Sunyata), xem Không là van sự, van sự là 
Không, tức mọi hiện tượng thân tâm đều 
không hé có tự tính (s: svabhãva). p pháp 
đều chi là những dạng trình hiện (= Hd; e: 
appearance, g: erscheinung), chúng xuát 
phát từ tính Không, là không. Tính Không 
vừa chứa tất cả mọi hiện tượng, vừa xuyên 
suốt các trình tự phát triển sự vật. Tuy thế, 
người ta cần phải tránh quan điểm hư vô (e: 
nihilism) dé có khi luận về tính Không như 


Không Hải 


vừa ké trên. Phải hiểu là sự vật không phải là 
không có, chúng có, nhưng chỉ là những 
dạng xuất hiện, là những trình hiện của một 
thể tính. Ké cả tư tưởng cũng là trình hiện 
của thể tính đó nên không thể dùng tư tưởng 
dé tiếp cận ngược lại nó. Vì vậy tiếp cận tính 
Không là nội dung của các phép tu học, nhất 
là — Thiền tông. Tính Không được — Đại 
thừa cho là thể tính tuyệt đối, tối thượng, 
không bị hạn lượng của nhị nguyên. Vì tính 
chất trừu tượng và chỉ nhờ trực ngộ mà thấy 
nên tính Không luôn luôn là đối tượng tranh 
luận trong các tông phái Phật giáo Xưa nay. 
Đại thừa dùng án du sau đây để minh hoa sự 
khác biét trong quan điểm của Tiểu thừa và 
Đại thừa về tính Không: Tiểu thừa xem sự 
vật như một cái thùng trồng. róng, Đại thừa 
phủ nhận luôn sự hiện hữu của cái thùng đó, 
chủ trương một quan điểm vô ngã tuyệt đối. 
Trong bộ kinh — Bát-nhá ba-la-mát-da, tính 
Không được xem là cái chung nhất của tất cả mọi 
hiện tượng mâu thuẫn lẫn nhau; kinh này cho rằng 
Sắc và Không không hà khác nhau (> Ma-ha bát- 
nhá-ba-la-mát-da tâm kinh). 

— Trung quán tông thì cho mọi sự vật đều trống 
róng, chúng chỉ dựa lên nhau mà có (> Mười hai 
nhân duyên). Thé tính của toàn thé giới là Không, 
nó là »cái tĩnh lặng của thiên hình vạn trạng«. 
Tính Không là thể tính của mọi khái niệm, ké cả 
khái niệm »tính không« bao trùm ngôn ngữ. Vì 
vậy không thê dùng ngôn ngữ, dùng khái niệm nói 
về Không. Trung quán tông cho Tăng, Tính Không 
có ba chức năng: nguồn gốc của tất cả mọi sinh 
thành của chúng sinh, của sự hoại diệt của chúng, 
đồng thời tạo cho chúng điều kiện thoát khói > 
Luân hồi. Một khi con người dùng trí  Bát-nhã 
kiến ngộ được Không là con người đạt — Niết- 
bàn. 

Đối với — Duy thức tông (s: yogácára, vi e 
vada) thi moi su déu tróng róng vi chúng chi 
phát từ — Tâm (s: citta). Trong trường phái Bu 
thi Tám và tính Khóng là mót. 

Tai Táy Tang, quan diém tính Khóng cüng dóng 
mót vai tró quan trong trong khi truyền giáo lí — 
Trung quán qua xứ này. Luận sư Án Độ Liên Hoa 
Giới (s: kamalasila) và Hoà thượng Đại Thừa, đại 
diện của — Thiền tông Trung Quốc tranh cluận 
nhau, liệu con đường giác ngộ chân lí phải qua 


từng cấp bậc (> Tiệm ngộ) hay chỉ là một trực 
nhận bất ngờ (> Đốn ngộ). Cuối cùng, tại Tây 
Tạng, người ta chấp nhận con đường »tümg. câp« 
và vì thế ké từ khoảng thế kỉ 11, người ta bắt đầu 
thiết lập nhiều phép tu và quan niệm triết học về 
tính Không, còn duoc ghi lại trong những tác 
phẩm. gọi chung là — Tát-dàn-da (s: siddhanta). 
Tát cà mọi trường phái của Trung quán láy 
quan diém »hai chán lí« cüa — Long Thu làm 
góc: 
e  — Chân lí qui ước (s: samvrti-satya), có giá 
trị trong đời sóng binh thường, có giá trị cho các 
hiện tượng do — Mười hai nhân duyên tạo nên, 
nhưng thật ra chúng không tồn tại thật sự; 
e — Chân lí tuyệt d đối (s: paramar thasatya), la 
tính Không, là thê »nằm ngoài tồn tại hay không 
tồn tại«, là thể không thể nghĩ bàn - chỉ có thể 
thông đạt được qua sự trực nhận. 
Tất cả các điểm khác nhau giữa các phái thuộc 
Trung quán là hiểu thế nào về hai chân lí đó và 
làm sao mà tiếp cận, trực ngộ được tính Không. 
Các phép tu của Phật giáo Tây Tạng dần dần 
không. chỉ tự giới hạn nơi những quan điểm triết 
học mà còn di sâu vào các phép — Tan-tra dé tiếp 
cận tính Không. Đặc biệt là phép tu — Đại thủ ấn 
(s: mahãmudrä) và — Đại cứu kính (s: atiyoga; t: 
dzogchen) chi ró cho hành già cách thé nháp kinh 
nghiém vé tính Khóng. 
Với thời gian, người ta có thé nhận ra một điểm 
khác biệt giữa Trung quán tông nguyên thuỷ và 
các giáo pháp Trung quán của Tây Tạng: nếu 
Trung quán chỉ nói tới tính Không. bằng cách phủ 
nhận cái »đang là« thì các giáo phái này xem tính 
Không là một cái gì đó có tính chát kháng định (e: 
positive) có thể năm bắt được, tính Không này 
mang một tính chất »róng mó«, có một mối liên 
hệ với Cực quang (s: abhasvara, ánh sáng rực rỡ, 
> Na-rô lục pháp). 


Không Dã Thượng Nhân 
ARAB E A; j: kūya shonin, 903-972; 
— Tịnh độ tông 
Không Hải 
2È Mi; J: kükai; 774-835, còn được gọi là Hoằng 
Pháp Đại sư (j: kobo daishi); 
Cao tăng Nhật Bản, người sáng lập — Chân 
ngôn tông (j: shingon) — dang — Mật tông tại 
Nhật. Sư tu học Mật tông tại Trung Quốc và 
về Nhật mở đạo trường tại núi Cao Dã (j: kō- 
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Không hành nữ 


ya), về sau trở thành trung tâm của Chân 
ngôn tông. Năm 17 tuổi, Sư đã viết luận vé 
Nho, Lão và Phật giáo và tác phám Tháp tru 
tâm luận — Sư biên soạn bộ này dưới lệnh 
của Thiên hoàng — nói rõ đạo lí cơ bản của 
Chân ngôn tông. 

Sư cũng mở trường dạy nghệ thuật và khoa học, 
chấp nhận mọi người theo học, dạy các môn học 
thế gian và siêu thế gian, ké cả đạo lí của Không 
Tử và — Lão Tử. Sư cũng nổi danh trong các 
ngành khác như hội hoạ, điêu khắc và kĩ thuật. 

Sư rất quan tâm đến việc học > Phạn ngữ vì cho 
rằng chỉ với ngôn ngữ này, ý nghĩa của những — 
Man-tra và > Đà-la-ni mới thê hiện trọn ven. Sư 
và các môn đệ cũng là những người đầu tiên kết 
hợp truyền thống — Thần đạo (j: shinto) với Phật 
giáo và dua các vị Tổ của Thần đạo lên hàng —> 
Bồ Tát. 

Sư sinh trưởng trong một gia đình quí tộc. Năm 
791, Sư vào một trường dạy Nho và cũng trong 
năm này, mới 17 tuói, Sư viết Tam giáo chỉ qui, 
một bài luận về ba học thuyết thời bấy giờ là Phật, 
Không và Lão giáo. So sánh với đạo Phật, Sư nêu 
ra những giới hạn của Khổng, Lão. Theo Sư thì 
đạo Phật đã dung chứa những yếu tó của Không, 
Lão. Tác phám Thập trụ tâm luận (Mười bậc trên 
đường học đạo) của Sư được xem là quan trọng 
nhất, vượt xa năm tác phám Phật giáo khác cùng 
được trình cho nhà vua thời bấy giờ. Tác phẩm 
này bao gồm mười chương, trình bày mười cấp 
phát triển một ý thức giác ngộ. Sư là người đầu 
tiên tại Nhật dùng phương pháp so sánh một học 
thuyết với học thuyết khác để làm sáng tỏ một 
quan điểm. Mười bậc trên đường học đạo theo 
Thập trụ tâm luận của Sư gồm có: 

e Cáp I là thế giới như của súc sinh, thế giới 
không kiểm soát được tham dục, thế giới không 
hé có ý thức — Giác ngộ; 

e Cấp 2 là Không giáo, là nơi thực hiện các 
đức hạnh thế gian, nhưng không quan tâm đến ý 
thức giác ngộ; 

e Cáp 3 là Lão giáo, mà các tín đồ tin tưởng 
nơi một tầng trời đầy hoan lạc bằng cách tu tập 
thiền định; 

e - Cấp 4 là cấp của — Thanh văn thừa của — 
Tiểu thừa, tin vào tính — Vô ngã vi cái ngã chi do 
— Ngũ uán tạo thành; 

° Cấp 5 là cấp — Độc giác Phật, là người đạt 
tri kiến về — Mười hai nhân duyên, vé sự vô 
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thường, vô ngã và là người đã chấm dứt sự phát 
sinh của — Nghiệp; 

e Cáp 6 là cấp của tông — Pháp tướng (j: 
hossu-shú); 

e  Cáp7la cấp của — Tam luận tông, cấp 8 là 
cấp của — Thiên Thai tông, cáp 9 là cấp của —> 
Hoa nghiêm tông và cấp 10 là Chân ngôn tông. Sư 
cho rằng chín cấp trước đều do »bệnh của tư 
tưởng« mà thành, chỉ có cấp 10 mới chứa đựng 
chân lí đích thật. 


Không hành nữ 
2š ÍT #; S: dákini; T: khadroma; 
Theo quan điểm dán gian Án Độ, Không 
hành nữ là các nữ thần trong thiên giới. Đặc 
biệt trong — Kim cương thừa, Không hành 
nữ được xem là gốc của sự cảm hứng và 
trong các tranh tượng, chư vị được vẽ như 
các nữ thần loã thê đáng sợ. 


H 32: Kim cương không hành nữ (s: vajra-dakini), dang 

ở tư thế đứng vòng cung (s: capasthana). Trong — Phật 
gia thì vị này thuộc về — Điều hi quốc của —> Phật Bát 
Dóng và thuóng duoc trinh bày vói tay càm Kim cuong 
chử và binh. Thính thoảng bình được thay thế bằng một 
SỌ người. 


Trong — Phật giáo Tây Tạng, nhiều tu sĩ 
xem Không hành nữ là thần bảo hộ, là người 
giải phóng năng lực của người tu tập và hoà 
nhập vào năng lực của chính mình. Danh 


Khuóng Việt 


hiệu Không hành nữ có nghĩa là vị nữ thần di 
chuyền trên bình diện thật tại cao nhất — theo 
tiếng Tây Tạng Kha-dro-ma, kha: không 
gian, dro: chuyên dich, ma: nữ giới. Sự loã 
thé tượng trưng cho sự thật không bi che đậy. 


Không Lộ 

E Ø8; 7-1119 
Thiền sư Việt Nam, thuộc đời thứ 9 của dóng 
Thiền — Vô Ngôn Thông. 
Sư sinh năm nào không rõ, chỉ biết là tịch năm 
1119. Ông cha theo nghề chài lưới, đến đời Sư 
mới bỏ nghề, xuất gia theo Phật. Khoảng niên 
hiệu Chương Thánh Gia Khánh a 059-1065), đời 
Lí Thánh Tóng, Su xuát gia vói Thién su Hà 
Trạch, kết bạn với Thiền su — Giác Hải và => 
Đạo Hạnh. Sư có khuynh hướng tu Mật giáo, 
tương truyền rằng Sư có phép lạ như bay trong 
không trung, đi trên mặt nước, hàng phục cọp beo. 
Ngày 3 tháng 6 năm Hội Trường Đại Khánh thứ 
10 (1119), đời Lí Nhân Tông, Sư viên tịch, môn 
đồ thu xá lợi thờ tại chùa Nghiêm Quang. Chùa 
Nghiêm Quang được đổi tên là Thần Quang 
(1167) nguyên ở hữu ngạn sông Hồng đã bị bão 
lụt hủy hoại. Năm 1630 dân dựng lại chùa ở tả 
ngạn sông Hồng, nay thuộc xã Vũ Nghĩa, tỉnh 
Thái Bình, được gọi là chùa Keo dưới. 
Sư có để bài kệ Ngón Hoài và bài thơ Ngư Nhàn 
sau: 
e Tho Ngư Nhàn: 
ADESHLADEA. RHN 
i EE di AS ELA RE P NS 
Van lí thanh giang, van lí thién. 
Nhất thôn tang giá, nhất thôn yên. 
Ngư ông thuỳ trước vô nhân hoán, 
Quá ngọ tỉnh lai tuyết mãn thuyền. 
*Muón dặm sông dài, muôn dặm trời, 
Một làn dâu giá, một làn hơi. 
Ông chài mê ngủ không người gọi, 
Tinh giác quá trwa tuyết đây thuyén. 

Kệ Ngôn Hoài (Ngô Tắt Tó dich): 
HENO E. VEA H EER 
THISEEL EINKA . FEA E 
Trạch đắc long xà địa khả cư 
Dã tình chung nhật lạc vô dư 
Hữu thời trực thướng cô phong đỉnh 
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư 
*Lia nơi rằng rắn đất wa người 
Cả buổi tình quê những mång vui 


. 


Có lúc thẳng lên lầu núi thám 

Một hơi sáo miệng lạnh báu trời. 
Có sách cho rằng sư Không Lộ là Nguyễn Minh 
Không, nhưng theo Thiên sw Việt Nam của Thích 
Thanh Từ thì hai vị hoàn toàn khác nhau. Nguyễn 
Minh Không sinh năm 1076, mất năm 1141, là 
người trị bệnh hoá hó cho Lí Thần Tông. 


Khuê Phong Tông Mât 

Æ ME ZR URS. C: guifeng zongmi; J: keihó shü- 

mitsu; 780-841; 
Thién su Trung Quóc dòng — Hà Trạch 
Thần Hội và cũng là Tô thứ 5 của — Hoa 
nghiêm tông. Sư tìm cách phối hợp giáo lí 
của Hoa nghiêm tông và cách thực hành của 
các vị Thiên sư. Sư luận giải giáo lí của —> 
Hiền Thủ Pháp Tang - Tô thứ ba của Hoa 
nghiêm tông — bằng ngôn ngữ dé hiểu hơn. 
Hoa nghiêm nguyên nhân luận của Sư là một 
trong những tác phẩm tiêu chuẩn mà những 
vị tăng ở Nhật Bản phải học qua. 
Sư họ Hà, quê ở Quả Châu, lúc đầu qui y ở Toại 
Châu nơi Thiền sư Viên. Nhân dip đọc kinh > 
Viên Giác, Sư bỗng ngộ yếu chỉ. Sau khi đọc Hoa 
nghiêm sớ, Sư đến yết kiến Pháp sư — Thanh 
Lương Trừng Quán và sau trở thành Tổ thứ năm 
của Hoa nghiêm tông. Danh tiếng của Sư lan tràn 
khắp nơi và vua Đường Văn Tông ban cho Sư áo 
ca-sa tía (tử y). Ngày 6 tháng giêng năm Hội 
Xương, Sư ngồi thị tịch. Vua sắc phong là Định 
Huệ. 
Một tác phẩm nổi tiếng khác của Sư là Thiển 
nguyên chw thuyên tập đô tw cũng thường được 
nhắc đến, trong đó Sư phân chia — Thiền thành 
năm thé loại, được gọi chung là > Ngũ vi thiền. 


Khuông Việt 

EE #8; 933-1011 

Thiên sư Việt Nam, thuộc dòng — Vô Ngôn 
Thông đời thứ 4, đắc pháp nơi Thiền sư — 
Vân Phong. Kế thừa Sư là Thiền sư — Đa 
Bảo. 

Sư tên tục là Ngô Chân Lưu, quê ở làng Cát Lợi 
quận Thường Lạc. Thuở nhỏ Sư theo nghiệp nhà 
Nho nhưng lớn lên lại tu học Phật pháp. Sư thụ 
giáo nơi Thiền sư Vân Phong tại chùa Khai Quốc 
và triệt ngộ yêu chỉ Thiền nơi đây. 

Danh Sư vang khắp tùng lâm, được vua Dinh Tiên 
Hoàng mời vào cung hỏi đạo. Sư ứng đối rành rẽ, 
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Khuy Cơ 


vua rất phục, ban cho chức Tăng thống. Đến đời 
vua Lê Đại Hành, Sư càng được kính trọng. Bao 
nhiêu việc về binh, nước, vua đều mời Sư vào 
cung tham ván. 
Sắp tịch, gọi Đa Bảo lại nói kệ: 

ZKH'J##i CB KiB 

AA MICA o SEDE i 

Mộc trung nguyên hữu hoà 

Hữu hoả, hoả hoán sinh 

Nhược vị mộc vô hoả 

Toán toại hà do manh. 

*Trong cáy sán có lira 

Có lửa, lửa lại sinh 

Nếu bảo cây không lửa 

Cọ xát làm gì sinh. 
Đọc xong, Sư ngồi —› Kết già thị tịch, thọ 79 tuổi. 
Khuy Cơ 

$i AE; C: kujï;, 632-682; 

Cao tăng Phát giáo Trung Quốc, đệ tử của > 
Huyền Trang và cùng Huyền Trang sáng lập 
— Pháp tướng tông. 
Khuy Cơ đi tu từ năm 17 tuổi, năm 25 tuổi 
đã dich kinh sách và tham gia dich Thành 
duy thức luận (s: vijñaptimatrata-siddhi), 
mót tác phám cán bán cüa Pháp tuóng tóng. 
Su cũng viết một bài luận vé tác phẩm này và 
hệ thống hoá mạch lạc giáo lí của thầy mình. 


Khuyến 

11; C: quan; J: kan; : - 
Có các nghia sau: 1. Ung hó, thuyét phuc, 
khuyén khích; 2. Khuyén nhü, giáo hoá; 3. 
Sự giúp sức, sự tiến bộ, sự tăng trưởng (s: 
samadapayati). 
Khuyén lénh 

# $; C: quánling; J: kenry; — 
Day dỗ và khuyến khích; thúc đây, ủng hộ. 


Khuyến trì 

18] FF; C: quanchi, J: kanji, 
Ủng hộ và gin giữ, tôn trọng, hành trì theo 
lời dạy trong một bộ kinh. Thuật ngữ này 
thường thấy ở phần kết thúc của một bộ kinh 
(theo — Pháp hoa kinh id; 3& &&). 


Ki-la Ki-la-pa (68) 
S: kilakilapa; »Nguói móm to bi duói«; 
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Một trong 84 vị —› Tát-dat Án Độ, không 
biết sống trong thế ki nào. 
Ông thuộc giai cấp thấp kém trong thành Bhi-ra- 
li-ra, là người không nói lời dịu dàng, hay khích 
bác gây sự. Điều này xuất phát từ khâu — Nghiệp 
của các đời trước. Người ta ai cũng ghét ông và vì 
thế ông rút về sống trên một bãi thiêu xác. Nơi đó 
ông gặp một Du-già sư và vị này săn lòng chi cho 
ông một — Nghi qui (s: sadhana) dé tu tập. Ông 
được đưa vào những yêu chỉ bí mật của — Bí mát 
tập hội (s: guhyasamaja-tantra) và được dạy phép 
quán tưởng như sau: 

Lời mình hay lời người, 

tắt cả là âm thanh; 

hãy tỉnh tién quán tưởng, 

mọi âm không hé khác. 

Rói hãy quán thêm rằng, 

lời mình từ tính Không, 

mênh mông nhw báu trời, 

đến như ngàn tiếng sắm, 

rồi rơi xuống nhw hoa. 
Nhờ chuyên tâm quán tưởng, ông không còn 
thấy âm thanh của người khác đối với mình 
hàn học nữa. Rồi ông mát luôn âm thanh của 
tiếng nói mình trong khoảng bao la bất tận 
của tính — Không. Tất cà mọi hiện tượng và 
thanh âm hiện lên đối với ông dưới dang — 
Đại thủ án và ông đạt giải thoát. Kệ ngộ dao 
của ông như sau: 

Trong báu trời Pháp giới, 

sức diệu dụng thanh tịnh, 

biến ra ngàn tiếng sắm. 

Toàn thế giới hiện tượng, 

trước hư vọng giả dối, 

nay trở thành Tỉnh giác: 

Tâm thức đạt >Ba thân 


Ki-ra Pa-la-pa (73) 

S: kirapálapa; »Người chinh phục hối hận«; 
Một trong 84 vị > Tát-dat Án Độ, không rõ 
sống trong thế kỉ nào. Có sách cho rằng ông 
là đệ tử của — Lu-i-pa (s: /üipa). Đời sống 
ông có vẻ giống cuộc đời vua — A-dục. 

Ông là nhà vua trị vì vương quốc Gra-ha-ra. Ông 
cho quân đi chiếm đánh và cướp bóc các nước lân 
bang, thê nhưng ông không hê biết nỗi khô của 
chiến tranh. Ngày nọ trong cuộc chiến với một 
nước gần đó, tháy tận mắt chiến tranh, ông tỏ lòng 


Kiềm chùy 


hối hận. Ông đem phân phát của cải cho dân 
nghéo và xin tu tập với một vị — Du-già su. 
VỊ Du-già sư dạy ô ông > Qui y tam bảo, thụ giới 
> Bồ Tát và trau đồi bón tâm vô lượng (> Bốn 
phạm trú). Ông tinh tiến xin học tập một pháp mà 
chỉ trong đời này đạt Phật quả. VỊ Du-già sư bèn 
hướng dẫn ô ông vào > Cha-kra sam-va-ra tan-tra, 
truyền lực và day ông phép thiền tạo tác và thiền 
thành tựu. Vì ông còn vướng đến chuyện chiến 
chinh, Du-già sư dạy ông như sau: 

Chúng sinh trong ba cối, 

ví như đội binh mã. 

T vong ı thức vô biên xứ, 

sinh vô số anh hùng, 

thống nhất chúng làm môt, 

đánh tan quân giặc cướp. 

Ca khúc ca khải hoàn, 

trên đỉnh cao của Tâm. 

Cân phải quán như vậy. 
Sau mười hai năm, nhà vua đắc đạo, đạt thánh quả 
— Đại thủ ấ ấn tát-dia. Ngày nọ, các nàng hoàng 
hậu và quần thần thấy hào quang chiếu rực, họ 
biết ô ông đã thành tựu viên mãn và cúng lạy ông. 
Ông khuyên: 

Hãy ham muốn mang lại, 

cho tắt cả hữu tình, 

cá bón vô lượng tám. 

Hãy gián dữ chống lại, 

môi mót tén ma qui, 

quáy rồi trong tám thức. 
Ông sống thêm 700 năm nữa dé giáo hoá. Bài ca 
chứng đạo của ông như sau: 

Lúc nào còn vô minh, 

ta còn bị trôi buộc, 

trong cái Ta và Người. 

Lúc chớp nhoáng chứng ngộ, 

mọi tw tưởng gay đồ, 

khi đó »Phát« cũng là, 

danh từ vô ý nghĩa. 

Khi chứng được tâm thức, 

trong khoảng không vắng lặng, 

thì Thật tại trở thành, 

bát định, vô cầu trúc. 


Ki viên 

3K El; S, P: jetavana; 
Đạo trường tại — Xá-vé (s: sravasti), do => 
Cấp Cô Độc (s, p: anáthapindika), một 
thương nhân giàu có, tặng cho Phật — 
Thích-ca. Đây cũng là nơi Ngài lưu trú 19 


mùa mưa. Ngôi chùa cổ nhất của Trung 
Quốc là —› Bạch Mã tự cũng được xây theo 
kiểu đạo trường này 
Kĩ nhi 

4È à; C: jiér; J: gini; 
Ca si, con hát, nit ca si (s: nata). 


Kiêm đái (đới) 
3É T5; C: jiandai, J: kentai; : 
Dùng một việc cho hai hay nhiêu mục đích. 


Kiếm đạo 

A 1l; J: kendo; 
Nghệ thuật đánh kiếm của Nhật Bản với cả 
hai tay. Thời trung cổ, nhiều kiếm sĩ Nhật 
thường tham thiên dé đạt được Sự bình tĩnh 
tuỳ cơ ứng biên và ngược lại, nhiêu Thiên sư 
Nhật cũng là kiếm sĩ tuyệt luân. 
= Trạch Am Tông Bành, mót vi Thiền sư danh 
tiếng người Nhật viết rất hay về kiếm đạo trong 
một bài luận. Sư so sánh tâm trạng ‹ của một thiền 
tăng và một kiếm sĩ như sau: »Nếu hiểu Kiếm 
đúng dán thì không phải chỉ — Thiền, mà qui luật 
của thiên địa cũng như tất cả những qui luật của 
vũ trụ đều là Kiếm đạo; và ngược lại — nhìn theo 
Thiền thì không chỉ Kiếm đạo, mà là tắt cả vạn vật 
đều là những làn sóng trên bién Thiền. Nói rõ ràng 
hơn: Sự hợp nhất của Kiếm và Thiền tương ưng 
một cáp bậc mà trên đó Thiền và Kiếm đều chẳng 
có nhưng chúng ta lại chẳng tìm được một vật 
không phải Thiền, không phải Kiếm.« 


Kiếm hạ phân thân 

fl F 4r 9; C: jianxiafenshen; J: kengebunshin; 
Phân thân thành hai phần với một nhát kiếm. 
Một án dụ chỉ một câu nói của một vị Thiền 
sư với khả năng cắt đứt vô minh, khai ngộ đệ 
tử. 


Kiềm chùy 
$H fi; J: kentsui; nghĩa là »Kém và chày táng«; 

Một cách diễn tả phương pháp giáo hoá »thô 
bạo« của các vị Thiền sư, như dùng gậy, tát 
vào mặt, vặn mũi, hét (> Hát) được thuật lại 
trong các — Ng luc, — Công án. 

Mặc dù nhìn qua thì thấy thô bạo, quái gở nhưng 
nó chính là biêu hiện của lòng từ bi vô lượng của 
các vị Thiền sư. Các vị dùng phương pháp kiềm 
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Kiến 


chùy dé giúp đệ tử phá bỏ tát cả những thành kiến, 
đánh thức tất cá những năng lượng tiềm tàng trong 
đệ tử và tiến xa như có thé trên con đường tu tập, 
chứng ngộ chân lí. Đối nghịch với Kiềm chùy 
thiền là — Lão bà thiền. 


Kiến 

bi; S: drsti hoặc darsana; P: ditthi hoặc dassa- 

na; 
Nghĩa là »thấy« nhưng được sử dụng nhiều 
cách khác nhau như sau: 
a) Kiến dich từ chữ Drsti ngoài nghĩa »thấy« 
ra cũng có nghĩa là quan niệm, kiến giải; nêu 
danh từ Drsti đứng một mình thì phần lớn 
được hiểu là »tá kiến« quan niệm sai lầm. 
Người ta phân biệt nhiều loại tà kiến và chia 
chúng ra nhiều nhóm khác nhau theo hệ số 
như 2, 3, 4, 5, 7, 10 và 16 kiến, trong đó hệ 
thống Nhị kiến, Tam kiến, Tứ kiến và Thất 
kiến quan trọng hơn hết: 
e Nhi kiến: 1. Hữu kiến, cho tất cả là có thật và 
2. Vô kiến, tà kiến thiên về không, hư vô. 
e Tam kiến: 1. Cho rằng Sự VIỆC xảy ra không 
có nguyên nhân, 2. Cho rằng đời sóng tuyệt đối vô 
ích và 3. Vô kiến, tin tưởng vào một quan điểm hư 
vô. 
e Tứ kiến: 1. Nhất, nghĩa là chỉ có một, tất cả 
đều như nhau; 2. DỊ, tất cả đều khác nhau, không 
cái nào giống cái nào; 3. Thường kiến, cho rằng 
tất cả đều thường còn, vĩnh viễn; 4. Đoạn kiến, 
không thường còn. 
e — Thất kiến: 1. Ngã kiến, tin có một tự — Ngã 
(s: atman); 2. Phủ nhận qui luật nhân quả (> 
Nghiệp; s: karma); 3. Thường kiến, tin nơi sự 
trường tồn bát bién; 4. Đoạn kiến, tin vào sự hủy 
diệt; 5. Giới cám thủ kiến, bám giữ nơi — Giới 
luật; 6. Quả đạo kiến, nhận lầm một ác nghiệp là 
một thiện nghiệp; 7. Nghỉ kiến, nghi ngờ về các 
chân lí do Phật tuyên giảng. 
b) Kiến dich từ chữ darsana và được dùng 
chung với một danh từ khác như Kiến đạo (s: 
darsana-marga)... ; chỉ cách nhìn dựa trên lí 
luận minh triết, có khả năng loại bỏ — Ái, 
đoạn được —> Nghi hoặc. Nhờ chính kiến mà 
hành giả có thé hiểu được — Tứ diệu dé, từ 
bậc — Tuy pháp hành (s: dharmanusarin) 
hoặc — Tuy tín hành (s: sraddhanusarin) trở 
thành một bậc — Dự luu (s: srotapanna). 
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Kiến-chí 

S: sáfici; 
Mót thành phó Trung Ấn. Giữa thế ki thứ 3 
trước và thế kỉ 1 sau Công nguyên, người ta 
Xây dựng nhiều thánh tích Phật giáo nơi đây. 
Tất cả các dạng Bảo tháp sau này đều xuất 
phát từ đây. 


Kiến Nhân tự 

f [5 5Ÿ; J: kennin-ji; 
Một ngôi chùa lớn của tông — Lâm Tế tại 
Nhật, nơi Thiền sư — Minh Am Vinh Tây (j: 
myóan eisai) được cử làm vị trụ trì đầu tiên 
năm 1202. Trên khu vực của chùa này người 
ta còn tìm thấy những di tích của những tông 
phái Phật giáo khác trong thời gian thành lập 
chùa này tại Kinh Đô (&yø/o). Nhiều vị trụ trì 
chùa này có quan hệ với Thiên Thai tông (j: 
tendai) và Chân ngôn tông (j: shingon) và 
phương pháp giáo hoá, hướng dẫn môn đệ tu 
tập của những vị này đều bị ảnh hưởng qua 
sự liên hệ này. Chùa Kiến Nhân được xếp 
vào — Ngũ sơn của Kinh Đô. 


Kiến tính 

T PE; C: jianxing; J: kensho; 
Tức là trực nhận thấy tính; một danh từ chỉ 
sự trực nhận thấy chân lí. Như tất cả ngôn 
ngữ thì danh từ này cũng không chính xác và 
có thê tạo sự hiểu lầm vì kinh nghiệm kiến 
tính không có tính nhị nguyên, không có 
người nhìn (kiến) và không có »tính« được 
nhìn (xem cuộc đối thoại của Thiền su => 
Vinh Gia Huyền Giác với Lục tổ — Huệ 
Năng). 
Kiến tính đồng nghĩa với — Giác ngộ và cũng 
được sử dụng như nhau. Nhưng thông thường, 
danh từ Giác ngộ được dùng, để chỉ sự giác ngộ 
của một vị — Phật, vị Tổ và kiến tính dé chi các 
kinh nghiệm nếm vi giác ngộ ban đầu, cần được tu 
tập rèn luyện thêm. 


Kiến Trường tự 

ER 5Ÿ: J: kencho-ji; 
Một ngôi chùa thuộc tông — Lâm Té (j: rin- 
zai) tại Nhật Bán. Vi trụ trì đầu tiên của chùa 
này là — Lan Khê Đạo Long, một vị Thiền 


sư Trung Quốc sang Nhật hoằng hoá. Chùa 
này nằm tại Liêm Thương G: kamakura), 
được xếp vào — Ngũ sơn của noi này. Kiến 
Trường tự là một trong những nơi mà Thiền 
Lâm Tế còn được truyền bá một cách thuần 
tuý theo truyền thống. 


Kiện-đạt-phọc 

fë YE fd; C: jiandáfú; J: kendatsuba; 
Phiên âm tir Gandharva trong tiếng — Phan 
(sanskrit). Xem — Càn-thát-bà (35 [i] 3E). 
Kiép 

33 (E) C: Jié I: ko; S: 102r P: kappa; dich 

tron âm là Kiếp-ba (2) 
Một khái niệm Phật E nhằm chỉ một thời 
gian rất dài. Một thời kiếp được biểu diễn 
như sau: cứ trăm năm có người dùng một 
tắm khăn lụa chùi một khối đá lập phương 
mỗi bề một dặm (1,6 km = ur thi lüc 
khói dá món hết, đó là một kiếp. Mỗi kiếp có 
bốn giai đoạn sinh, thành, hoại, diệt của các 
thé giới. Trong giai đoạn sinh thành của thé 
giới, sinh vật bắt đầu sinh sôi náy nở. Trong 
giai đoạn hai, các thiên thể (mặt ười, mặt 
trăng) được sinh ra, sinh vật phát triển và bắt 
đầu có dạng đời i sóng xã hội. Trong giai đoạn 
hoại diệt, các yếu tố lửa, nước và gió phá hủy 
toàn bộ thé giới. 
Bốn giai đoạn nói trên hình thành một đại kiếp (s: 
mahákalpa), mỗi đại kiếp gồm 20 tiểu kiếp hợp 
lại. Mỗi tión kiếp lại được chia ra thành những 
thời kì sắt, đồng, bạc, vàng. Trong thời gian một 
tiểu kiếp thành hình, thọ mệnh của con người cứ 
kéo dài thêm, cứ mỗi trăm năm thêm một tuói, cho 
đến lúc con người thọ 84000 năm. Thân thể con 
người cũng cao lớn đến 8400 bộ. Trong giai đoạn 
hoại diệt của một tiểu kiếp, đó là giai đoạn của 
chiến tranh, bệnh dịch, thiếu ăn lan tràn, thì thọ 
mệnh con người ngăn dần, chỉ còn 10 năm. Thân 
người lúc đó chỉ còn một bộ. 
Kiếp-ba 

3 i; C: jiébo, J: kohi; 
> Kiếp ()). 


Kiếp-bá 
E flit; C: jiébo; J: koha; 


> Kiếp-ba (4) j£). 
Kiép-bá 

3 Đã: C: jiébo; J: koha; 
> Kiép-ba (41 W). 


Kiép cu 
3j A; C: jiéjù; Y: kõgu; 


Kiếp diệm (diễm) 
3j] 4&5; C: jiéyàn; J: koen; 
— Kiép hoà. 


Kiếp hải 
3 ed C: jiéhăi; J: kokai; 
Một »bién kiép«, số lượng kiếp rất nhiều. 


Kiếp hoá 

2 E C: jiéhuo; J: koka; 
Tai họa lớn vào thời kì cuối cùng, thiêu cháy 
sạch toàn vũ tru. Moi sinh vật ở phía dưới cõi 
Sơ thiền (J Ä# K) đều bị tiêu hủy (s: yuga- 
anta-agni). 
Kiép khói 

3 2X; C: jiéhui; J: Kokai; 
Tro còn lại sau > Kiếp hoà (4) K). 


Kiép-phi-na 

$h JE JI; C: jiépïnà; J: kohina; S: kapphina. 
Một trong những món đệ trực tiếp của Phật 
> Thích-ca Mâu-ni. — Kiếp-tân-na ($) Y 
AB). 


Kiép tai 
$) $6; C: jiézai; J: kosai; 


EN 


Kiếp-tân-na 

33] Y JE; C: jiébinna; J: kohinna; S: kapphina. 
Một trong những Dai dé tử của Phật Thích-ca 
Mâu-ni, nổi tiếng là nhà chiêm tỉnh (theo 
kinh Pháp Hoa 35 3& &&). 
Kiếp tận 

3) * (63 Jiéjin; Je kojin; 
Tận cùng của kiếp nầy. Sự hoại diệt của chu 
ki thé giới hiện tại (s: kalpa-anta, yuga-anta). 
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Kiếp tận hoá 


Kiếp tận hoá 

3) đi 2k; C: jiéjinhuo, J: kojinka; 
Tai hoạ lớn vào thời kì cuối cùng, thiêu cháy 
sach toàn vũ trụ. Như — Kiếp hoà (41 K). 


Kiép-ti-na 

}) EE JI; C: jiépina; J: kohina; S: kapphina. 
Một trong các đệ tử chính của Đức Phật 
Thích-ca Máu-ni. — Kiếp-tân-na (4) Y AB). 


Kiép troc 

33] Y; C: jiézhuó; J: kojaku; 
Thói ki hón loan; thói ki vàn duc. Mót trong 
> Ngũ troc (H. Y, theo Du-già luận Ti AM 
RM). 


Kiĉu-tát-la 
15 BE HE; S: kosala; P: kosala, hoặc Câu-tát-la, 
cách dịch theo âm Hán Việt; 
Vương quốc Ấn Độ trong thời Phật — 
Thích-ca. Kiêu-tát-la là vương quốc có thé 
lực nhất tại Bắc Án Độ cho đến thế ki thứ 3 
thì bị nước — Ma-kiệt-đà (magadha) xâm 
chiếm. Đức Phật hay đến Xá-vệ (s: $ravasti), 
kinh đô của Kiêu-tát-la, lưu trú tai — Kì viên 
(¡etavana) 


Kim cương 

& Mil; S: vajra; T: dorje (rDo-rje); cũng gọi là 
th cương chu (42 hill] FF), Kim cương chùy (42 
4] $8); 

Trong Án Độ giáo, Kim cương có nghĩa là 
»sám sét«, một vũ khí của Dé Thích (s: 
indra). Trong đạo Phật, Kim cương không 
phải là một vũ khí mà là biểu tượng của sự 
bất hoại. Đó là biểu tượng của Chân như, của 
tính — Không (s: Súnyata), của thê tính hằng 
tồn tại của hiện tượng. Như Kim cương, tính 
Không không thể bị hủy hoại vì chưa hề sinh 
thành. Tính Không cũng trong sáng rực rỡ 
thanh tịnh như Kim cương, mặc dù tính 
Không là gốc của thiên hình vạn trạng hiện 
tượng. 

Tính Không là gốc mọi vật nhưng không 
phải là một »vật«, như Thiền tông hay nói. 
Mọi hiện tượng đều khác nhau, nhưng chúng 
là Không, tính Không với chúng tương đồng, 


= 
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không hè khác. Đó là một kiến giải không 
thông qua suy luận mà »hiéu« được, chỉ được 
trực nhận trong một trạng thái giác ngộ. 

Tại Tây Tạng Kim cương (chử) được viết là Dor- 
je (rDo-rje), là »chúa té loài dá«, là biểu tượng 
»duong tính« của đạo giác ngộ, là khía cạnh — 
Phương tiện (s: upaya). Ngược lại, chuông đồng 
(t: drilbu) là biéu tượng của »ám tính« và là khía 
cạnh trí — Bát-nhã. Hai mặt này biểu tượng tính 
nhị nguyên của toàn thể thế giới hiện tượng. Tính 
nhị nguyên này sẽ tự hoại diệt trong thiền định. 


H33: Kim cương chú 


Một trong năm —> Phật gia có thuộc tính cơ bản là 
tính bất hoại của Dor-je. Vị thầy nằm vững và 
truyền dạy các phương tiện của Kim cương thừa 
được gọi là Kim cương đạo sư (t: dorje lopon). 


H34: Kim cương phó chù (42 Ml 3£ 34; s: visvavajra) 


Một pháp khí có tính chất gần giống với Kim 
cương, cũng có tính thiêng liêng của kim khí là 
trủy thủ (> Phur-bu). Trủy thủ thường dùng dé 
đối trị ma qui (tượng trưng cho sự giận giữ) và 
được — Liên Hoa Sinh (s: padmasambhava) sử 
dung khi giáo hoá Tây Tang. 


Kim cương thừa 


Tâm thức huyền bí của chư Phật, của trí huệ vô 
thượng, được tượng trung bằng tính kiên cố 
vĩnh viễn, bằng ánh sáng rực rỡ và sự trồng 
rỗng, của tự tính Kim cương bát hoại, như hu 
không. Thật diệu ki, nh được tận mặt của 
Chân như. 


Kim cương bát-nhã ba-la-mật-đa kinh 
m MÁ 2ï ỳ Kf; S: vajracchedika- 
pod aa, dui sử là Kim cương 
năng đoạn bát-nhá ba-la-mát-da kinh; 
Một bài — Kinh quan trọng của bó kinh — 
Bát-nhá ba-la-mát-da, được lưu truyền rộng 
rãi vùng Đông Á. Kinh chỉ rõ, mọi hiện 
tượng thân tâm không phải là thé của thật tại, 
chúng chỉ là biểu hiện của tâm. Hành giả 
phải quán chiếu hoạt động của tâm thức và 
hiểu răng tâm vốn »tróng róng, vô ngã, tịch 
tịnh«. Kinh được gọi là »Kim cương« vì nó 
»sắc bén nhu kim cương, cắt sạch (fé lr; 
năng đoạn) mọi khái niệm và đưa hành giả 
đến bờ — Giác ngộ«. Tương truyền rằng, 
Lục tô — Huệ Năng nhân nghe người tụng 
kinh này mà giác ngộ. 


Hm 


Kim cuong kinh 


Tên gọi tắt của — Kim cương bát-nhã ba-la- 
mát-da kinh. 


Kim cương Tát-đóa 

4> Ml pE HE; S: vajrasattva; 

Tên của một vị Bồ Tát. Trong —> Kim cương 
thừa, đây là hiện thân của nguyên lí và khả 
năng lọc sạch thân tâm. Đó là khả năng loại 
trừ ô nhiễm và biếng nhác trên đường tu học. 
Người ta xem Kim cương Tát-đóa là một 
dạng của Báo thân (— Ba thân). Trong tranh 
tượng, Kim cương Tát-đóa được vẽ màu 
tráng, tượng trung cho sự hoà nhập của > 
Ngũ phật vào thân này. Tay mặt của Kim 
cương Tát-đóa cầm —> Kim cương chử, tay 
trái dựa trên một chuông đồng, tượng trưng 
lòng từ bi. Kim cương Tát-dóa có — Man-tra 
dài trên 100 âm được các trường phái Tây 
Tạng tụng đọc nhằm thanh lọc thân tâm. 


H35: Kim cương Tát-đóa với — Ấn »tay làm dấu vajra- 
hüm« (s: vajrahúmkara-mudra). Tay bắt chéo trước 
ngực là biểu hiện của Đại lạc (mahäsukha) khi vượt qua 
giới nhị nguyên. 


Kim cương thừa 

2> lll 36; S: vajrayana; 
Một trường phái Phật giáo xuất hiện trong 
khoảng thé ki thứ 5,6 tại Bác Án Độ. Kim 
cương thừa bắt nguồn từ — Đại thừa (s: 
maháyána) và được truyền qua Tây Tạng, 
Trung Quốc, Nhật Bản (riêng bộ — Vó 
thượng du-già không được truyền sang 
Trung Quốc và Nhật). 
Xuất phát từ Phật giáo Đại thừa, nhưng trường 
phái này lấy thêm những phương pháp tu học 
huyền bí, có tính chất bí truyền. Thường thường 
các phái này được hướng dẫn bằng một vị — Đạo 
sư, kinh sách của họ trình bày nhiều phép tu luyện 
được goi là — Tan-tra. Kim cương thừa hay sử 
dụng — Man-tra và có ảnh hưởng mạnh nhất tại 
Tây Tạng. Vì hay sử dụng Man-tra, Phật giáo Tây 
Tạng cũng gọi Kim cương thừa là Chân ngôn thừa 
(s: mantrayana). 
Giáo pháp của Kim cương thừa mang tính chất 
Mật giáo, bao gồm các yếu tố của phép —> Du-giả 
và các tôn giáo thiên nhiên của Ấn Độ trộn lẫn với 
tư tưởng Phật giáo. Quan trọng nhất là ảnh hưởng 
từ Tây Bác Án Độ với nhiều biểu tượng về Cực 
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Kim quang minh kinh 


quang (s: abhásvara, ánh sáng rực rỡ) cũng như 
ảnh hướng của Bác Án về việc tôn thờ giới tính. 
Trong thời gian đầu, giáo pháp này chỉ được khẩu 
truyền, và đến giữa thể ki thứ 6 và thứ 10 mới 
được hệ thống hoá và kết tập hoàn chỉnh. Các tác 
phẩm quan trọng nhất của Kim cương thừa là — 
Bí mật tập hội (s: guhyasamajatantra) và — Thời 
luân tan-tra (s: kalacakratantra) cũng sinh ra 
trong thời gian này. Các kinh sách quan trọng nhất 
của Kim cương thừa được gồm trong các 7. an-tra 
cüng nhu các bài thánh dao ca cüa các vi — Tát- 
dat (s: siddha), là các bài diễn tả kinh nghiệm của 
phép tu > Đại thú án (s: mahamudra). 
Lúc Kim cương thừa truyền qua Tây Tạng thì 
cũng là lúc giáo pháp này đã có một chỗ đứng 
vững chắc trong Phật giáo nói chung. Muốn lĩnh 
hội Kim cương thừa, hành giả phải có một kiến 
giải sâu xa về giáo pháp của bộ kinh — Bát-nhá 
ba-la-mát-da, giáo pháp theo cách luận giải của 
> Long Thu (s: nãgãr7una) và — Vô Trước (s: a- 
salg4). Vì vậy Bát-nhà ba-la-mát-da cũng được 
gọi là »Nhán thừa« (Al HE) và Kim cương thừa 
được gọi là »Quả thừa« (A Æ). Trong Kim 
cương thừa, có một yếu tố quan trọng khác là vai 
trò của một vị — Dao sư, vị này — Quán dinh và 
truyền lực, hướng dẫn đệ tử thiền quán, chú tâm 
vào một — Nghi quí (s: sadhana) nhát dinh 
Trong các phép này, sử dung Man-tra, quán. > 
Man-đa-la và và bắt — Án là những phương tiện 
quan trọng. Trong Kim cương ,thừa, > Kim 
cương chử (s: vajra; t: dorje) biéu hién su giác 
ngộ, dat được sự nhất thé của vũ trụ, vượt lén mọi 
nhị nguyên thông thường. 


Kim quang minh kinh 
de Jé 9] KE; S: suvarnaprabhása-sútra; 
— Kim quang mình tôi thăng vương kinh 


Kim quang minh tối thắng vương kinh 
de Jt 9j de A E 4; S: suvarnaprabhasotta- 
ma-raja-sútra; cũng được gọi tắt là Kim quang 
mình kinh; 
Tên của một bộ kinh — Đại thừa. Kinh này 
đóng một vai trò quan trọng tại Nhật vì nói 
đến một só quan điềm chính trị của đạo Phật, 
được giới quí tộc tại đó coi trọng. 
Kinh này bắt đầu với sự giảng nghĩa về tính chất 
của một vị Phật, một vị không chỉ tồn tại, xuất 
hiện dưới nhân dạng mà cũng là sự biểu hiện của 
nguyên lí vũ trụ. Phật ở trong mỗi chúng sinh và 
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tất cả chúng sinh đều thụ hưởng, cảm nhận được 
lòng từ bi vô biên của Phật. Ngoài ra kinh này 
cũng dạy ràng, cánh cửa của các cõi Phật luôn 
luôn mở rộng tiếp độ chúng sinh bởi vì mỗi chúng 
sinh đều là Phật. Phương cách để đạt được mục 
đích trên chính là sám hối và hành động vị tha; 
một câu chuyện quan trọng được kể lại trong kinh 
này là việc một đức Phật thời xa xưa hiến thân 
mình cho một con sư tử đói. 
Một điểm quan trọng của kinh này là trí — Bát- 
nhà (s: prajña), một loai trí biết phân biệt thiện ác: 
Mỗi người, từ vua chúa đến thường dân đều phải 
theo ánh sáng của nội tâm này. 
Khía cạnh chính trị được nêu ra rõ nhất trong 
phẩm nói về luật pháp và trong đó, kinh này nói 
răng, chính quyền. và tôn giáo được thông nhất 
bằng .Phát pháp. Tát cà nhüng luật pháp của nhân 
thế đều nên có mục đích cao nhất là thái bình. Một 
vương tử cũng phải bị trừng phạt nếu ông ta vi 
phạm pháp luật; nhưng nếu ông ấy cai trị liêm 
chính, tuân hành nghiêm chỉnh pháp luật thì tạo 
rất nhiều thiện nghiệp, công đức vô biên. Đất 
nước nào phó bién và tuân theo những lời day 
trong kinh này được các — Thiên vương và chư 
— Thiên (s: đeva) hộ vệ. 
Trong thời Nai Lương (nara, tk. 8), kinh này được 
. phó biến rộng tại Nhật, đặc biệt rất được các nhà 
cầm quyền bây giờ quí trọng — quí trọng đến mức 
độ chư vị muốn lập một vương quốc theo gương 
kinh này dạy. 


Kim sí điểu 
2 38 Ey; S: garuda; 
— Ca-lâu-la 


Z; S: sūtra; P: sutta; còn gọi là Khé kinh, dich 

theo ám là Tu-da-la; 
Tên gọi của các bài giảng của đức Phật, nằm 
trong tang thứ hai của — Tam tang (s: 
tripitaka). Tât cả các bộ kinh được góp 
chung trong — Kinh tạng (s: sútra-pitaka). 
Ngày nay, kinh được dịch ra nhiều tiếng trên thé 
giới, ké cả những tiếng Tây phương. Mới đầu kinh 
được ghi lại bằng tiếng — Pã-li hay — Phan, dàn 
dàn được dich ra chữ Hán và Tây Tang và các 
ngón ngữ khác. Kinh ghi lại những gì chính đức 
Phật giảng dạy. Khởi đầu bộ kinh ta hay nghe câu 
»Tôi nghe như vày...« (Ail X& Fè H; Nhu thi ngà 
văn). Câu này tuong truyền xuất phát từ — A- 


Kinh lượng bộ 


nan-đà, một đệ tử của Phật. A-nan-dà là người có 
trí nhớ phi thường, đã thuật lại những lời Phật nói 
trong buổi —> Kết tập lần thứ nhất ngay sau khi 
Phật diệt độ. Sau câu này, thường thường kinh kể 
lại buói nói chuyện đó gôm có người tham dự, nơi 
chốn, thời gian. Sau đó là những lời khai thị của 
Phật, có khi là những cuộc đối thoại sinh động. 
Thường thường lối hành văn của kinh giản đơn, 
dé hiểu, có tính giáo khoa. Kinh hay lấy những thí 
dụ và so sánh, ân dụ. Có khi kinh nhắc lại quá đầy 
đủ các yếu tó trong bài giảng làm người đọc thấy 
rất trùng điệp. Mỗi một kinh là một bài riêng biệt, 
xử lí một vẫn đề riêng biệt. Các kinh Tiểu thừa 
được viết bằng văn hé Pa-li, trong — Bô kinh (p: 
nikãya). Các bộ này trong văn hệ chữ Phạn 
(sanskrit) có tên là —> A-hàm (s: agama). Kinh —> 
Đại thừa được viết bằng văn hệ chữ Phạn, nhưng 
ngày nay phần lớn cũng đã thất lạc, chỉ còn bản 
dịch bằng chữ Hán hoặc Tây Tạng. Các kinh Đại 
thừa có thể được xem là phát khởi giữa thế kỉ thứ 
nhất và thứ sáu. Các kinh này cũng bắt đầu bằng 
câu »Tôi nghe như vày...« và ghi rõ danh xưng, 
nơi chốn thời gian. 


H36: Một tập kinh được viết trên lá bối. Hai mặt của tập 
kinh được ép lại bằng hai tắm gỗ — thường được trang trí 
rất đẹp — và hai sợi chỉ luồn qua. Các chữ của kinh được 
viết gắn lên những đường gân song song của lá dừa, vì 
vậy phía trên đầu của một hàng chữ luôn luôn là một 
đường tháng (xem — Ma-ha bát-nhã ba-la-mát-da tám 
kinh, nguyên bản Phạn ngữ). 


Trong »rừng« kinh sách Phật giáo người ta có thể 
phân biệt hai hướng sau đây: 

1. Kinh dựa trên — Tín tâm (s: $raddha), nói về 
thế giới quan Phật giáo, quan niệm — Bồ Tát 
cũng như nhấn mạnh lên lòng thành tâm của 
người nghe. Hướng này có lẽ xuất xứ từ Bắc Án. 
Trong những bộ kinh này, ta thấy rất nhiều điều 
huyền bí, cách mô tả trùng trùng điệp điệp. Kinh 
nhắc lại các vị Phật và Bồ Tát thi triển nhiều thần 
thông, qua vô lượng thế giới, không gian và thời 


gian. Các vị Phật và Bồ Tát được biến thành các 
Báo thân (> Ba thân) đầy quyền năng. Khuynh 
hướng này xuất phát từ Đại thừa, vừa muốn đáp 
ứng tỉnh thần tín ngưỡng của Phật tử, vừa phù hợp 
với giáo pháp căn bản của mình là tính — Không 
(S: Sunyata), cho ráng moi bién hién trong thé gian 
cháng qua chi lá huyén giác. Qua dó thi các thán 
thông cũng như toàn bộ thế giới hiện tượng chỉ là 
=> Ảo ảnh. 

2. Kinh có tính triết học, lí luận dựa trên quan 
điểm chính của Đại thừa lá tính Không. Xuất xứ 
các kinh này có lẽ từ miền Đông của Trung Ấn. 
Các loại kinh này được nhiều luận sư giảng giải 
khác nhau và vì vậy mà xuất phát nhiều trường 
phái khác nhau. 

Các kinh độc lập quan trọng của Đại thừa là: — 
Diệu pháp liên hoa (s: saddharmapundarika), —> 
Nhập Lăng-già (s: lankavatàra), — Phó diệu (hay 
Thán thông du hí; s: lalitavistara), — Chính dinh 
vương (s: samadhiraja), — Đại thừa vô lượng thọ 
trang nghiêm (s: sukhavati-vyúha), — Hiền kiếp 
(s: bhadrakalpika), — Phạm võng (s: brahmaja- 
la), —> Đại phương quảng Phát hoa nghiêm (s: 
buddhàvatamsaka), — Ti háng Man (s: srimalade- 
vi), — A-di-dà (s: amitabha), — Quán vó luong 
tho (s: amitayurdhyana), — Duy-ma-cật sở thuyết 
(s: vimalakirti-nirdesa), — Thu-láng-nghiém tam- 
muói (s: surangama). 


Kinh hành 

K 1T; J: kinhin; 
Đi qua lại dé dán gân cốt sau một buổi — 
Toa thiền. Trong tông — Lâm Tế (j: rinzai) ở 
Nhật, các thiền sinh đi nhanh, dáng điệu 
mạnh bạo. Trong tông — Tào Động (j: soto) 
thì người ta đi rất chậm. 


Kinh lượng bộ 
KE tg YB; S: sautrantika; 

Một nhánh của — Tiểu thừa xuất phát từ => 
Nhất thiết hữu bộ (s: sarvastivada) khoảng 
150 năm trước Công nguyên. Như tên gọi 
cho thấy (sau#äntika xuất phát từ sútranta, 
có nghĩa là Kinh phần, chỉ Kinh tang của —> 
Tam tạng), bộ này chỉ đặt nền tảng trên => 
Kinh tạng (s: súutra-pitaka) và phản bác — 
Luận tạng (s: abhidharmapitaka) cũng như 
quan điểm »Nhất thiết hữu« (tất cả đều hiện 
hữu, đều có) của Nhất thiết hữu bộ. 
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Kinh tạng 


Kinh lượng bộ cho rằng có một thức tỉnh vi hơn 
thức thông thường, từ đó đời sống con người sinh 
ra và chính thức đó sẽ tái sinh. So sánh với, — 
Độc Tử bộ (s: vatsiputriya) — là bộ phái cho rằng 
có một tự ngã thật sự, sóng kiếp này qua kiếp khác 
— thì Kinh lượng bộ cho răng, chỉ có thức là luân 
chuyển trong — Vòng sinh tử và với cái chết thì 
bón còn lại (> Ngũ uán; s: ,Daficaskandha) 
chim lắng trong thức đó. Quan điểm vé sự tồn tại 
của thức này đã đóng một vai trò quan trọng trong 
việc hinh thành — Duy thức tông (s: vijñanavada, 
yogácára). 

Kinh lượng bộ còn cho rằng, mỗi một hiện | tuong 
thật sự chỉ hiện hữu trong một khoảnh khắc cực 
nhỏ — được goi là > Sát-na (s: ksana) — và mỗi 
quá trình chỉ là tiếp nối những khoảnh khắc đó, 
mỗi quá trình thông qua thời gian chỉ là > Ảo 
ảnh. Kinh lượng bó xem — Niét-bán (s: nirvána) 
là sản phẩm của sự phủ nhận (e: negation) của tư 
duy, là sự tịch diệt. 


Kinh tạng 
K Wi; S: sitra-pitaka; P: sutta-pitaka; 

Tạng thứ hai của Pu Tam tạng (s: tripitaka). 
Kinh tạng chứa tất cả những bài giảng do 
chính Phật — Thích-ca thuyết. Kinh tang viết 
bằng văn hé Phan ngữ gồm có bốn — 4-hàm, 
bằng văn hệ — Pã-li của — Thượng toa bộ 
có năm bộ, — Bộ kinh. 


Kính Thanh Đạo Phó 
BÉ E C: jingqing dàofù; J: kyösei dofu; 
863-937, 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ nối pháp của 
Thiền su — Tuyết Phong Nghĩa Tòn. Sư có 5 
— Pháp tự và — Bích nham lục có nhắc đến 
Sư trong các — Công án 16, 23 và 46. 


Kô-ki-li-pa (80) 
S: kokilipa; »Thám mĩ gia tự phu«; 

Một trong 84 vị — Tát-dat Án Độ, không rõ 
sống trong thé kỉ nào. 

Óng là vua của nước Cham-bat-na (s: campárna), 
sóng xa hoa trong cung dién. Ngày no, lüc óng 
dang vui choi thi mót — Du-già su (yogin) dén 
xin khát thuc. Óng cho vào và hỏi với giọng tự 
hào là đời sông ai có giá trị hơn. Vị Du-giá sư liền 
bảo rằng, trẻ con mới cho rằng. vua sướng, nhưng 
đối với bậc hiền nhân thì đời sống của vua là độc 
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dược. Sau khi nghe vị này giáo hoá, nhà vua xin 
qui y, truyền ngôi cho con và xin được theo học. 
Vi này truyền cho ông năng lực của — Cha-kra 
Sam-va-ra tan-tra và day phép quán tưởng. Biết 
vua hay ngắm trời mây, lưu luyến tiếng chỉm Kô- 
ki-la (s: kokila) và vườn xoài trong cung điện, Du- 
già su nói: 

Máy den kéo đây trời, 

mưa tưới nuôi cây cối. 

Tai ham mé tiếng hót, 

tâm chạy theo khái niệm. 

Thụ tưởng đây chất độc, 

sé kéo theo tức thì. 

Đỏ là đạo người điên. 

Từ Tự tính của Tâm, 

trồng rồng tựa không gian, 

vang lên Âm và Không, 

hai thứ: t không hé lia. 

Tám dáy lén lac thu, 

nhw mây kéo vô tán, 

mây đó bién thành mưa, 

tưới Tự tính sáng rực. 

Rồi Năm trí két thành, 

chỉ đợi ngày hải quả. 

Đó là đạo người trí. 
Nhà vua nghe lời giáo hoá và quán tưởng thiền 
định. Chỉ sáu tháng sau, ông đạt thánh quả. Người 
đời gọi ông là Kô-ki-li-pa, tên của loài chim mà 
ông dùng tiếng chim dé quán tưởng. Bài kệ chứng 
đạo của ông như sau: 

Không làm: lời khai thị, 

Không dính: chứng thật đó. 

Không trụ: phép thiên định 

Không chứng: đích cao cả. 


Kô-ta-li-pa (44) 

S: kotàlipa; »Dao sư nhà nóng«; 
Một trong 84 vi — Tát-dat Án Độ, dé tử của 
> San-ti-pa (s: ýãmipa), sóng khoảng cuối 
thé ki thứ 11. 
Kô-ta-li-pa là một nông phu. Lần nọ, lúc cuốc đất 
trên sườn núi thì gặp San-ti-pa | trên đường từ Tích 
Lan (s: sri lañka) về lại An Độ. San-ti-pa khuyên 
ông lúc cày cuốc đất đai đừng quên »cày cuốc tâm 
thức với tri kiến sáng TUC«, bói vi: 

Hạnh phúc hay dau khổ, 

đều do tám tạo tác. 

Cây bừa miếng dát tâm, 

bằng lời khai thị này. 

Ngươi cày suốt cả đời, 


Kuk-ku-ri-pa (34) 


miếng đất sỏi dá này. 

Thế nhưng không bao gio, 

biết Tự tính, Đại lạc. 
Kô-ta-li-pa nghe lời, tu tập thiền định suốt 12 năm 
và đạt thánh quả — Đại thủ ấn tát-dia. Chứng đạo 
ca của ông có những dòng sau: 

Khổ đau hay vui sướng, 

đều sinh trưởng trong tâm. 

Hãy nghe lời Đạo sư, 

cày xới lên Tự tính. 

Trên sườn núl cát soi, 

dù con người mình triết, 

cũng không chứng được gì, 

không bao giờ giải thoát. 

Chỉ khi chứng được tám, 

Sáu thức thành dòng thác, 

Dâng tràn đây Đại lạc. 

Tất cả mọi ngôn từ, 

đều chỉ gây sợ hãi. 

Vì thế hãy hoà tan, 

trong quán tưởng thiên định, 

trong thanh tịnh hoàn toàn. 


Ku-chi-pa (35) 

S: kucipa; »Du-già su mang bướu«; 
Một trong 84 vi — Tát-dat Án Độ, dé tử của 
— Long Thu (Ma-ha Tát-dat). Huyén sir nói 
rằng ông sóng 700 năm. 
Ông là nông dân, bị mọc một cục bướu nơi cô rất 
đau nhức. Ông rút lui độc cư và gặp —> Long Thụ. 
Ông cầu khán xin Long Thu chỉ cách đối trị cục 
bướu thì Long Thu cho ông nhập môn — Bí mát 
tập hội tan-tra (s: guhyasamaja-tantra), khuyên 
ông nên quán niệm về cục bướu ngày càng lớn. 
Đó là phép quán niệm để chứng sức mạnh của tư 
duy. Quả nhiên cục bướu chóng lớn, cảng thêm 
đau nhức. Ông đau khô báo cho Long Thụ biết, 
lần này vị Đạo sư chỉ ông quán niệm cục bướu 
ngày càng nhỏ. Cục bướu nhỏ đi thật và biến mát. 
Long Thụ kết luận: 

Đau đớn hay hoan lạc, 

do chấp nhận, chối bỏ. 

Bỏ những cực đoan đó! 

Vì chúng đâu khác nhau. 

Hãy chứng thật tính Không, 

trong tắt cả tình huóng. 
Ku-chi-pa quán lời thầy và chứng thánh quả => 
Tất-địa. Chứng đạo ca của ông có những dòng 
Sau: 

Sa-ha-ja tuyệt đối, 


sẽ sinh ra đau đớn, 
Du-gia su lo so, 

nhanh chóng va kich dóng 
như mắt một thớt voi. 
Nếu sợ hãi tan bién, 
Du-gia sw nhập định, 

tự tại trước tham câu. 
Dưới lời dạy trong sảng, 
ta mất hai thái cực, 

của chấp nhận chối từ, 
và thật tại mong manh, 
đã biến thành tối hậu. 
Với nhận thức tối hậu, 
ta chứng đạt Thật tại. 


Kuk-ku-ri-pa (34) 

S: kukkuripa; »Du-già su nuôi chó«; 
Một > Ma-ha Tát-dat (s: mahasiddha) trong 
84 vị Tát-dat Ấn Độ, là thầy day của — Mã- 
nhi-ba (t: marpa), sóng đầu thé ki thứ 11. 
Một nữ đệ tử ngộ đạo của ông cũng được 
nhắc đến, đó là — Ma-ni Ba-đra. 


H 37: Kuk-ku-ri-pa (kukkuripa) vì chúng sinh trở về 
luân hôi 


Ông là người theo đạo — Bà-la-môn nhưng sau 
trở thành một — Khát sI. Ngày nọ ông bắt gặp 
một con chó đói gần chết. Ông mang về nuôi 
dưỡng. Sau 12 năm tu tập, ông đạt — Tất-địa. 
Nhờ thần thông, ông viếng thăm cõi trời Tam thập 
tam (— Ba thế giới) và được các vị thiên nhân 
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Kum-ba-ri-pa (63) 


chiêu đãi nồng hậu. Thế nhưng ông không quên 
con chó. Về lại động, ông vừa rờ đến con chó thì 
nó biến thành một vị — Không hành nữ (s: daki- 
ni) và nói: 

Lành thay, thật lành thay! 

Ngươi chứng tỏ giá tri! 

Ngươi vượt qua cám do. 

Ngươi trở về sẽ 2 được, 

nhận | năng lực tối thượng. 

Quyên lực của thiên nhân, 

đó chỉ là mê vọng, 

vì họ còn cái Ngã, 

và hoan lạc sẽ dirt, 

chủng chỉ là hữu hạn. 

Không hành nữ của ngươi, 

cho tri kiến tôi thượng, 

và an lạc vô nhiễm, 

không có chút tì vết. 
Sau đó Không hành nữ truyền cho ông tri kiến tối 
thượng. Người đời gọi ông là Kúc-ku-ri-pa, »Du- 
già sư nuôi chó.« Chứng đạo ca của ông như sau: 

Thật hết sức vô ích, 

khi cầu khẩn đức Phát. 

Chỗ có sự theo đuổi, 

nơi đó không có Phát. 

Chỉ chứng thật phép lành, 

của Đạo sư đích thật, 

nơi đó Phật hiện tiên. 

Nhưng liệu ai thấy được? 


Kum-ba-ri-pa (63) 
S: kumbharipa; »Thợ góm«; 

Mót — Ma-ha Tát-dat (s: mahásiddha) trong 
84 vi Tát-dat Án, Độ, không rõ sống lúc nào. 
Ông là thợ gốm sóng tai thành Jó-ma-na Su-ri (s: 
_jomanasri). Ông nhàm chán công việc hàng ngày, 
chỉ mong có dip thay đôi. Ngày no có vị — Du- 
già su khát thực di ngang, ông bèn cúng dường và 
ké lại sự tình. Vị này giảng cho ông nghe vé tính 
chát — Vô thường của cuộc đời, sau đó cho ông 
nhập môn và dạy cho ông phép quán tưởng: 

Sứ của mọi dam mê, 

và tát cả vong tưởng, 

làm bằng đất vô mình. 

Trên tắm đĩa quay tròn, 

tham lam và dục vọng, 

trở thành sáu chủng loại, 

làm bằng đất sét đó. 

Hãy đốt chúng tiêu rui, 

trong tri giác thuán tịnh. 
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Người thợ gốm hiểu ý nghĩa lời khai thị này và 
chỉ sau sáu tháng quán tưởng, mọi ô nhiễm trong 
tâm biến mất. Sau đó ông chỉ cần ngồi thiền định 
mà đĩa tự quay tròn và vật dụng từ đất sét tự hiện 
thành hình. Người đời gọi ông là Du-già sư làm 
đồ sứ. Bài ca chứng đạo của ông như sau: 

Thói quen như đĩa quay, 

sản sinh hiện tượng sống; 

Lửa tri kiến thuán tịnh, 

đốt cháy mọi nhiễm ô. 


L 


La-bóc-tang Gia-muc-thó, 5. Dat-lai 
Lat-ma 
T: losang gyatso [blobzañ rgya-misho]; S: suma- 
tisagara; 22. 20. 1617 — 02. 04. 1682; Giáo chú 
tông Cách-lỗ từ 1622-1682; giữ quyền cai trị 
Tây Tang từ 03. 05. 1642 — 02. 04. 1682; 
Có lẽ là vị Dat-lai Lạt-ma nói danh nhất: Sư 
vân còn được dân Tây Tạng tôn trọng, gọi là 
»Dai sư thứ nám«. Sư là vị Dat-lai đầu tiên 
khởi xướng chế độ »Tăng lữ chính quyén« 
đt fh E Ti; e: theocracy), nắm giữ quyền 
cai trị Tây Tạng. Ké từ đây, Dat-lai Lat-ma là 
người lĩnh dao tinh thần tôn giáo cũng như 
chính trị Tây Tạng. 
Thời đại của Sư là một khúc ngoặt lớn trong lịch 
su Tây Tạng. Chiến tranh đẫm máu với các bộ lạc 
miền Tây Mông Cổ là những dấu hiệu chung cho 
thời đại này. Qua những cuộc tranh chấp, tông 
phái của Sư giành thắng lợi và từ đây, địa vị của 
một Dat-lai Lat-ma càng thém vüng chác. Duói su 
chi huy cüa Su, viéc xày dung điện Pô-ta-la lại 
Lha-sa được bắt đầu vào năm 1645. Từ 1650-52, 
Sư nhận lời mời của Hoàng dé sang Trung Quốc 
thuyết pháp. Trong những năm cuói đời, Sư lâm 
bệnh nặng. Cái chết của Sư được giữ bí mật 13 
năm liền và sự việc này đã đem đến cho Tây Tạng 
rất nhiều hoạ nạn sau này. 


La-hán 

ZE EE; S: arhat; C: luóhàn; J: rakan; 
Là một Thánh nhân; cần phân biệt — A-la- 
hán (arhat) của Phật giáo nguyên thuỷ và La- 


La-hầu-la (47) 


hán của Phật giáo Trung Quốc. Thật ra thì 
La-hán xuất phát từ A-la-hán, nhưng đến 
Trung Quốc, ý nghĩa của A-la-hán đã biến 
đổi. La-hán e một vai trò quan trong tại 
đây, nhất là khi trở thành một khái niệm của 
— Đại thừa. Khái niệm La-hán đã du nhập 
Trung Quốc khoảng thế kỉ thứ 7, nhưng qua 
thế ki thứ 10, La-hán mới được —› Thiền 
tông phô biến rộng rãi. Chính Thiền tông tìm 
thấy nơi La-hán tính người và sự từ chối mọi 
— Tha lực, dùng — Tự lực để đạt đạo nên 
La-hán rất phù hợp tinh thần Thiên. 


Người ta cho rằng, nhờ trí huệ siêu việt, La-hán 
đạt nhiều thần thông (— Lục thông). Trong nhiều 
tranh tượng, người ta hay vẽ các vị mặt mày dữ 
ton, hình dang siêu nhiên; tuy thế cũng có nhiều vị 
mặt mày hiền hậu. Trong nhiều chùa ở Trung 
Quốc, Nhật Bản và Việt Nam, ta tìm thấy tượng 
của năm trăm La-hán, hay nhóm 16 hay 18 vị, 
được vẽ trên vách tường của chính điện. Mỗi vị 
thường thường có một hình dáng và khuôn mặt 
đặc biệt. 


Tượng 500 La-hán được sáng tạo là dé nhớ lại lần 
— Kết tập thứ nhất với sự có mặt của 500 vị 
thánh. Lần kết tập thứ tư tại Kashmir cũng có 500 
vị A-la-hán tham dự. Có nhiều tương truyền về 
500 vị La-hán này: đó là các vị sống trong 500 
hang động của núi Côn Luân, là các vị được Phật 
đưa về đó theo lời mời của Long vương. Tại nhiều 
noi Ở Trung Quóc, nguói ta cón dung lai hang 
dóng cüa 500 vi La-hán dó. Trong nhiều chùa, 
người ta hay xếp các vị La-hán thành từng nhóm 
16 hay 18 vị. Điều này được truyền tụng như sau: 

Vị A-la-hán Nan-đề Mật-đà (s: nandimitra), 800 
năm. sau khi Phật nhập diệt, cho hay Phật đã 
truyền pháp lại cho 16 vị A-la-hán. Các vị này bất 
tử và sông với học trò tại nhiều miền trên thế giới, 
nơi các thánh địa và giữ gìn giáo pháp. Tới thời 
mạt pháp, lúc mà Phật pháp bị tiêu diệt hoàn toàn, 
các vị đó sẽ họp nhau lại, góp xương cốt Phật vào 
trong một — Tháp, rồi nhập —> Niết-bàn, còn 
Tháp sẽ chìm dưới đại dương. 

Trong thế ki thứ 10, số lượng 16 vị được nâng lên 
thành 18. Người ta ké tên cụ thê các vị đó nhưng 
các danh tự không đóng vai trò gì. Người ta chỉ 
nhớ đến các vị với những cử chỉ đặc biệt như: La- 
hán với hình Phật nơi trái tim, La-hán mi dài, La- 
hán gãi tai, La-hán hàng phục rồng, hồ. 


La-hán Quê Sâm 

AE FE IR; C: /uóhàn guichen; J: rakan keijin: 

867/69-928, cũng được gọi lá Dia Tạng, 
Thiền sư Trung Quốc, pháp tự của Thiền sư 
— Huyền Sa Sư Bi và là thầy của — Pháp 
Nhãn Văn Ích, Khai tô của dòng thiền Pháp 
Nhãn. 
Sư họ Lí, quê ở Thường Sơn, lúc nhỏ chỉ án mỗi 
ngày một bữa cơm chay. Sau xin cha mẹ xuất gia, 
chuyên học luật. Sư nghĩ »Giữ giới luật chưa phải 
là chân giải thoát, dựa vào văn sinh "hiểu không 
thé phát thánh trí« và dén tham ván các Thién su. 
Su đến yết kiến Thiền su — Tuyết Phong Nghĩa 
Tón ở Vân Cư, chăm chỉ tu học nhưng không hội, 
sau đến Huyền Sa nghe một câu bỗng dưng đại 
ngộ. 
Huyền Sa hỏi Su: »Tam giới (> Ba thế giới) duy 
tâm phát ra, ngươi hiểu sao?« Sư chỉ cái ghế dựa, 
hỏi: »Hoà Thượng kêu là cái gi?« Huyền Sa đáp: 
»Ghé dựa.« Su thưa: »Hoà thượng không hội, tam 
giới duy tâm.« Huyền Sa hỏi lại: »Ta gọi cái ấy là 
tre £6, nguoi kéu là gi?« Su thua: »Con cüng goi 
ấy là tre gó.« Huyền Sa bảo: »Tận dai địa tìm một 
người hội Phật pháp cũng không có.« 
Đang cấy lúa, thấy tăng đến, Sư hỏi: »Ở đâu 
dén?« Tăng thưa: »Ö Nam Châu đến« Sư hỏi: 
»Noi ấy Phật pháp thế nào?« Tăng thưa: »Bàn tán 
lăng xăng.« Sư bảo: »Đâu có như ở đây, ta chỉ cấy 
lúa, nâu com ăn.« Tăng hỏi: »Thé nào là tam 
giói?« Sw hói lai: »Goi gi là tam giói?« 
Dói Duóng nién hiéu Thién Thành, năm thứ ba 
mùa thu, Sư có chút bệnh, tám gội rồi từ giã 
chúng, ngồi thăng viên tịch. Sư thọ 62 (60) tuôi, 
40 tuổi hạ. Vua sắc phong là Chân Ứng Đại sư. 


La-hầu-la 

AE Wl E; S, P: rahula; Hán dịch là Phú Chuóng; 
Tên người con trai của Phật (> Tát-dat-da). 
Me cúa La-háu-la lá hoàng hậu — Da-du Da- 
la (s: yasodhara). Tôn giả vừa được sinh ra 
thì đức Phật quyết định rời bỏ gia đình và đi 
tìm đạo — Giác ngộ. La -hầu-la được — Xá- 
li-phát (s: Sariputra) dua vào — Tăng-già từ 
lúc bảy tuổi và mát trước Phát, có lẽ còn rất 
trẻ. Tôn giả được xem là một trong —> Mười 
đại đệ tử của Phật. 


La-háu-la (47) 
ZEN RE; S: rahula; »Kẻ cải lão hoàn dóng«; 


225) 


La-hầu-la-đa 


Một trong 84 vị — Tát-dat Án Độ. Trong 
lịch sử nước này có nhiêu vị thánh tăng mang 
tên La-háu-la, nên không rõ vị này sinh ở 
thời đại nào, có thé trong thời đại của — Sa- 
ra-ha, thế kỉ thứ 8, 9. 
Ông thuộc giai cấp thấp kém vùng Ka-ma-ru-pa 
(s: kamarüpa). Đên lúc già cả, ông không còn 
kiểm soát được các chức năng thân thé và khi 
bị bà con chê trách, ông rút lui sống trên một 
bãi thiêu xác. Một vị — Du-già su (yogin) đi 
ngang khuyên bảo: »Ngươi đã già; ba thác nước 
Sinh, Bệnh, Lão đã hủy hoại ông và Tử, thác 
thứ tư đang chuẩn bị đón ông, vậy ông có muốn 

chuẩn bị cho cái chết không?« Ông bèn cầu xin 
giáo hoá. Vị Du-già sư bèn hướng dẫn: 

Tự tính của tâm thức, 

vốn không già không chét. 

Lòng tin, thật sự qui, 

không bao giờ thuyên giảm. 

Muốn tu học điệu pháp, 

hãy săn sàng theo ta. 
Vị Du-già sư cho ông nhập môn và dạy cho ông 
một — Nghi qui: quán tưởng chân âm A nằm trên 
đầu mình, từ đó phát ra mặt trăng. Quán tưởng 
mọi tư duy, khái niệm đều tan trong mặt trăng đó. 
Với phép quán tưởng này khái niệm về khách thé- 
chủ thé biến mát dần, nhường chỗ cho tâm — Bất 
nhị chảy vào thân ông, biến thân ông già thành 
thiếu niên mười sáu tuôi, Ông đạt quả — Đại thủ 
ấn tất-địa và giáo hoá cho dân vùng này. Chứng 
đạo ca của ông như sau: 

La-háu, thán dáu róng, 

đã ăn hết ánh trăng. 

La-háu, phi nhị nguyên, 

của mọi vô biên xứ, 

ăn hết tâm phân biệt. 
(La-háu [s: rahu] ở đây tượng trưng cho Pháp thân 
tỉnh giác, có hình đầu rồng, ăn mặt trăng mặt trời). 


La-hầu-la-đa 
HE HERE E; S: rahulabhadra — 
Tổ thứ 16 của — Thiền tông Án Độ. 


La-kha Min-ka-ra (82) 

S: laksminkarà; »Cóng chúa điên«; 
Một Du-già ni — Ma-ha Tát-dat (s: yoginr 
mahásiddha) trong 84 vị Tát-dat Án Độ, 
sống trong thế ki thứ 8. Bà là em gái của nhà 
vua — In-dra-bu-ti (s: indrabhüti), vi vua tri 
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vi nước — Ô-trượng-na. 
Từ nhỏ bà đã nghe giáo pháp của — Kam-ba-la 
(kambala) và thông hiểu nhiều loại — Tan-tra. Bà 
được đính hôn với vua Ja-len-dra (s: jalendra), 
vua của Lan-ka-pu-ri (s: /ankapuri) và khi được 
đưa về nhà chồng, bà thầy chồng m lai vira di 
săn về, trên vai mang xác hỗ. Bà đau khó ngắt xiu. 
Khi tỉnh dậy bà tự giam mình trong phòng, giả 
điên, nhưng thật tế bà chuyên tâm thiền quán 
không cho ai hay và mọi người nghĩ là bà mắc 
bệnh điên. Sau đó bà trốn khói cung điện, sống 
trên bãi thiêu xác, ăn đồ ăn dư thừa và thiền định 
không nghỉ. Sau bảy năm bà dat thánh quả — Đại 
thủ ấn tát-dia (s: mahámudrasiddhi). Bà giáo hoá 
cho một người chuyên lo cung cấp lương thực cho 
mình và vị này e dat dao. 
Lán no chóng bá lá vua Ja-len-dra lai di sán, lac 
đường và tình cờ đến động của bà. Ông tò mò 
nhìn vào thì thấy vợ mình toả hào quang, các vị 
nữ thần bao bọc xung quanh phục vụ và đỉnh lễ. 
Ngày hôm sau vua trở lên, xin thụ giáo, bà đọc 
câu kệ: 

Tát cả loài hiu tình, 

còn trong vòng Sinh tử, 

déu phải chịu khó đau. 

Ngay cả loài cao cấp, 

nhw chu Thiên, loài người, 

cũng mang đây khổ ải. 

Còn các loài ác đạo, 

khổ chính là bản chất, 

ác thú ăn thị t nhau, 

có loài khô nóng lạnh. 

Hoi Hoàng thượng, thưa Ngài, 

hãy tìm đạo giải thoát! 
Và bà cho hay vua không phải đệ tử của bà. Đạo 
sư của vua là một đệ tử của bà và vị này là người 
chuyên chùi thùng rác cho vua, cũng đã đạt thánh 

å. Vua tim ra vị này, đặt lên ngôi và phủ phục 
cầu pháp. Cuối cùng nhà vua cũng được truyền — 
Nghi quí của nữ thân Kim cương Va-ra-hi (vajra 
varahi). La-kha Min-ka-ra và vị chùi thùng rác 
còn giáo hoá thêm cho nhiều người nữa. Bài kệ 
chứng đạo của bà có những câu sau: 

Trước hét, người có trí, 

tạo linh ảnh giác ngộ, 

sau đó nhất tâm quán, 

về Thật tại trồng rỗng. 

Làm như thế liên fuc, 

với chứng thật huyền diệu. 

Tắt cả chỉ cần là: 


Lam-dre 


khiêm tőn và tỉnh tiến. 
Bà có dé lại một tác phẩm danh tiếng là Thành bất 
nhị luận (s: advayasiddhi), còn được lưu hành. 


La Quí An 

HE H 24; 852-936 
Thién su Viét Nam, thuóc dòng > Tì-ni-đa 
Lưu-chi đời thứ 10. Sư nối pháp Thiên sư 
Thông Thiện. Môn đệ kế thừa của Sư là => 
Thiền Ông. Đạo Giả. 
Sử sách chăng viết nhiều về Sư, chỉ biết Sư họ 
Dinh, tham ván nhiều noi nhưng không khế hợp. 
Sau, Sư đến Thiền sư Thông Thiện tại chùa Thiền 
Chúng và nơi đây nhân một câu của Thông Thiện 
ngộ đạo. 
Thông Thiện sắp tịch gọi Sư đến dạy: »Tháy ta là 
— Định Không từng dặn dò rằng: »Con khéo giữ 
gìn pháp của ta, gặp người họ Đinh hãy truyén<. 
Ngươi gắng đảm đang láy, nay ta dia 
Sau khi đắc pháp, Sư chu du tuỳ duyên giáo hoá 
và theo lời dạy của Thông Thiện hành đạo. 
Niên hiệu Thanh Thái thứ 3 đời nhà Đường, sau 
khi phó chúc cho đệ tử là Thiền Ông xong, Sư an 
nhiên thị tịch, thọ 85 tuổi. 


La Sơn Đạo Nhàn 
AE ui JÉ PH; C: luóshan dàoxián; J: rasan 
dokan; tk. 9; 
Thiền sư Trung Quốc dòng — Thanh 
Nguyên Hành Tu, môn đệ của Thiền sư => 
Nham Đầu Toàn Hoát. Môn đệ của Su có > 
Minh Chiêu Đức Khiêm xuất sắc nhất. 


Lạc Dương 
n Ba 


Một trung tâm Phật giáo quan trọng của 
Trung Quốc trong thế kỉ thứ 1-2. Lạc Dương 
nằm ở phía Bắc, là kinh đô nhà Hán. Vua 
Hán — Minh Bé là người cho sứ giả qua Án 
Độ thỉnh kinh —> Tú tháp nhị chương về và 
kinh này được dịch tại đây. Đây là kinh đầu 
tiên được dịch qua chữ Hán và Phật giáo bắt 
đầu du nhập qua Trung Quốc tại đây. 


Lai 

Jit; C: lái; J: rai. 
Có các nghia sau: 1. Dén, su dén; dua dén; 
mời đến. Đến đây (s: agata, agati, ãya); 2 


Từ, từ trước. Tương lai; 3. Khuyến khích 
bằng phần thưởng; 4. Khi đứng sau số từ, có 
nghĩa là »chừng hơn, trên, dư«; 5. Khách 
đến; 6. Rút lui, án dật, lùi lại; 7. Từ quá khứ 
đến nay, từ trước đến nay; 8. Bô ngữ dùng 
tăng thêm ý nghĩa cho từ khác. 


Lai sinh 

7É TC. láisheng; J: raisho. 
Sinh ménh ké tiếp của một chúng sinh; cuộc 
đời sắp tới, thật thê trong tương lai. Cuộc đời 
trong tương lai. Cũng như — Lai thé (2 11). 


Lai thế 
Ak 1H; C: láishi; J: raise. 

Cuóc dói sáp dén, cuóc sóng ké theo sau. 
Sinh ménh ké tiép mà cháng sinh sé trái qua 
sau khi từ bó kiếp sóng này (s: 
agagatüdhvan). Sinh ménh ó dói vi lai, kiép 
sóng tiép theo sau sinh ménh này. Cüng goi 
là > Lai sinh (2 ^£). 


Lai y 

3K 35; C: láiyi; J: rai-i. 
Điểm căn bản, thuc chát, dàn ý chính của 
một bản văn. Bản tóm tắt. 


Lam-dre 

T: lam-'bras; S: marga-phala; nguyên nghĩa 

»Dao và quá«; 
Tén düng cho mót loat tác phám cüa — Kim 
cuong thira trong dóng — Tát-ca (t: sakyapa) 
tại Tây Tang. Khuynh hướng của Kim cương 
thừa là »Đường đi chính là mục đích« được 
nêu ra rất rõ trong các tác phẩm này. Gốc 
nguồn của các loại sách này là một — Tan- 
tra rát cô, được một người tên la "`. 
phiên dịch và đem sang Tây Tạng thế kỉ 11. 
Vị Tổ đầu tiên của dòng Tát-ca viết nhiều 
luận giải về Tantra này và sáng lập truyền 
thống Lam-dre tại Tây Tạng. 
Vi — Ma-ha Tát-dat (s: mahäsiddha) — Vi-ru-pa 
(s: virüpa) được xem là „ người sáng lập cm 
thống Lam-dre. Ông truyền cho đệ tử là Nag- 
pa tác phẩm. căn bản, được gọi là »Kim cương 
kệ.« Bản này rất ngắn và phải được khẩu thuyết 
thêm. Quan niệm chính của các Lam-dre là — 
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Lam-ti-ni 


Niét-bán và — Luán hồi là một không hai. Muốn 
nhận thức được điều này, một — Du-già sư 
(yogin) phải tu tập triệt dé. 

»Tâm« được mô tả nhu sau trong Lam-dre: 
Trong sáng; 2. Khóng, tróng róng và 3. Bao um 
cả hai tính chát 1. và 2.; khi Du-già sư chứng ngộ 
cá ba dác tính này thi mói goi là dat giái thoát. 


Lam-ti-ni 

VE (al) ML JE; S, P: Jumbini; 
Một trong bón thánh tích đạo Phật, nơi sinh 
của đức Phật lịch sử —› Thích-ca Máu-ni. 
Lam-ti-ni ở gần kinh đô — Ca-ti-la-vé, thuộc 
tiêu quốc dòng họ Thích-ca, ngày nay thuộc 
nước Nepal. Các thánh tích khác là —› Lộc 
uyên (s: mrgadáva) ở — Tiên uyên (s: rsi- 
patana) bây giờ được đổi tên là — Sãrnãth, 
nơi Phật bắt đầu giáo hoá, —> Giác Thành 
(bodhgaya), nơi Phật đắc đạo, và — Câu-thi- 
na (kusinagara), nơi Phật nhập Niét-bàn. 
Tai Lam-ti-ni còn một tru đá của vua — A- 
dục, được dựng lên lúc ông đi hành hương 
năm 249 trước Công nguyên. Trên trụ đá này 
được ghi »20 năm sau ngày lên ngôi, Thiên 
Ái Thiện Kiến vương (devánapiya piyadasi, 
tức vua A-dục) đã đến đây và tỏ bày lòng tôn 
kính, vi Phật, con người minh triết dòng ho 
Thích-ca đã được sinh nơi đây. Nhà vua cho 
xây một trụ đá để nhớ rằng bậc giác ngộ đã 
được sinh tại đây. Làng Lam- ti-ni được miễn 
đóng thuế và phần triều cống, nông lâm sản 
được giảm xuống còn một phần tám (từ một 
phân tư).« 


Lan Khê Đạo Long 
B SEG K; C: lánxi daolóng, J: rankei dõryñ; 
1208-1268/ 1213-1278; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc nhánh => 
Dương Kì, tông — Lâm Tế. 
Sư người Tây Thục, 13 tuói xuất gia, sau tham 
học với nhiều Thiền sư danh tiếng ở Chiết Giang. 
Năm 33 tuổi (1246), Sư sang Nhật truyền pháp. 
Trong thời gian này, các tông phái cũ ở Nhật đã 
có những triệu chứng suy bại, chỉ lo chạy theo 
danh lợi và vì vậy, phong cách của Thiền gia chất 
phác, không cầu kì ham muốn, nhẫn nhục tu hành 
rất được kính trọng. Sư được mời đến Liêm 
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Thương (j: kamakura), lập chùa — Kiến Trường 
(j: kencho-ji) nơi đây. 

Sư là một trong những Thiền sư góp phần quan 
trọng cho sự hưng thịnh của Thiền tông tại Nhật 
Sư tịch tại chùa Kiến Trường, được ban hiệu là 
Đại Giác Thiền sư. Đây là lần đầu Nhật Bản có 
danh hiệu Thiền sư. 


Lao 

E (Có ko Tro 
Có các nghĩa sau: 1. Khó nhọc, khó. Vát vả, 
nó lực; 2. Theo kinh > Duy-ma-cát sở thuyết 
thì lao có nghĩa là »ô nhiém«, hoặc »tràn ai«. 


Lão bà thiền 
EXE HE; J: roba-zen; 

Chỉ một cách giáo hoá chúng rất nhẹ nhàng, 
thân mật, ngược lại với phuong pháp — 
Kiém chüy. Nhiều vị Thiền sư sử dụng 
phương pháp Lão bà thiền bởi vì nó thích 
hợp với những thiền sinh nào đó hơn là 
phương pháp kiềm chùy hoặc có thể là các vị 
này cũng không quen sử dụng phương pháp 
»thó bạo« mặc dù nhiều lúc nó cũng là một 
yếu tó, thành phàn cần thiết trong việc giáo 
hoá. 


Lão sư 
2E Hh; J: roshi; - 

Danh hiéu düng cho mót vi Thién su tai 
Nhát. Thóng thường, người ta tu học thiên 
dưới sự hướng dân của một Lão sư và vị này 
có thé là một cư sĩ (nam, nữ), không nhất 
thiết phải là một vị tăng. Nhiệm vụ của một 
Lão sư là hướng dẫn và khuyến khích thiền 
sinh trên con đường — Giác ngộ, — Kiến 
tính, với điều kiện là vị này cũng đã đạt một 
cấp bậc giác ngộ thâm sâu. 

Thời xưa tại Nhật, danh hiệu Lão sư rất khó đạt 
được. Danh hiệu này được người đời ban cho — 
không phải tự xưng — người nào đã tự trực tiếp 
chứng ngộ được chân lí mà Phật đã thuyết giảng 
trong các bộ — Kinh, sống một cuộc sống theo 
chân lí này và có khả năng hướng dẫn người khác 
đến kinh nghiệm chứng ngộ này. Điều kiện tối 
thiểu phải là một đức tính trong sạch, một nhân 
cách chững chac. Dé trở thành một Lão sư với đầy 
đủ tất cả những khả năng, thiền sinh phải tu học 


Lat-ma 


nhiều năm dưới sự hướng dẫn của một vị thầy, 
kiến tính và được vị này > Án khả. Sau đó, thiền 
sinh phải trau dồi. kinh nghiệm giác ngộ của mình 
với nhiều vị Thiền sư khác qua những cuộc —> 
Pháp chiến (j: hossen). 

Ngày nay, vì các vị Lão sư chân chính tại Nhật 
không còn bao nhiêu nên thước đo cũng không 
còn khắc khe như xưa. Một điều rất đáng tiếc cho 
những vị Lão sư trong một hệ thống truyền thừa 
nghiêm ngặt, chính tông là rất nhiều vị tăng được 
gọi là »Lão sư« — chỉ vì ho đứng đầu một ngôi 
chùa lớn hoặc giữ một chức vị cao. 


Lão Tử 
E T; C: láozi, tk. 6 (2) trước Công nguyên, 
cũng được gọi là Lão Đam; 


Một trong hai vị hiền triết nổi danh nhất của 
Đạo giáo song song với — Trang Tử. Sử kí 
viết rằng, Lão Tử người nước Sở, huyện 
Khô, | làng Lệ, xóm Khúc Nhân (Hồ Nam bây 
giờ). Ông họ Lí, tên Nhĩ, tự Đam. Trong tật 
cả những tác phẩm triết học người ta đều gọi 
ông là Lão Tử hoặc Lão Đam. 

Theo nguồn tài liệu trên thì Lão Dam giữ kho 
sách của nhà Châu và trong thời gian này ông 
có dịp gặp Không Tử. Cuộc gặp gỡ này 
thường được nhắc lại nhưng không thể xem 
là một sự kiện lịch sử. Thấy nước Châu suy, 
ông bỏ ra đi. Đến cửa quan phía Tây, vị quan 
coi cửa lá Doãn Hi biết ô ông sắp án tích bèn 
cầu xin chỉ day. Thế là ông viết một quyền 
sách với khoảng 5000 chữ nói về — Đạo và 
đức, sau được gọi là — Đạo đức kinh, và sau 
đó đi mắt tích. 

Theo truyền thống thì Lão Tử là tác giả của Đạo 
đức kinh nhưng các nhà nghiên cứu sau này đều 
nhất trí ràng, quyển sách này không thé ra đời 
trước thế ki thứ 4, 3 trước Công nguyên và vì vậy 
không phải là tác phẩm từ tay Lão Tử. 

Theo Tư Mã Thiên, tác giả của Sử kí, thì Lão Tử 
trau dồi đạo đức; học thuyết của ông cốt ở chỗ dấu 
mình, án danh. Quan niệm này được nêu rõ trong 
cuộc gặp gỡ giữa ông và Không Tử (bản dich của 
Nguyễn Duy Cần): »Khóng Tử đến Châu, hỏi LŠ. 
Lão Tử nói: ›Lời nói của ông là lời nói của những 
kẻ xương tàn cốt rụi. Vả, người quân tử đắc thời 
thì đi xe, không đắc thời thì tay vòn nón lá mà di 
chân. Ta nghe răng, kẻ buôn giỏi khéo giữ của quí 


như không có gì, người quân tử đức thạnh, dung 
mạo dường như kẻ ngu. Ho khác vói cái kiéu khí 
và da dục của ông, sắc thái và dâm chi ấy không 
ích gì cho thân ông cả. Tôi sở dĩ bảo chô ông biết 
có bấy nhiêu thôi.‹ Không. Tử về bảo đệ tử: 
›Chim, ta biết nó bay thế nào; cá, ta biết nó lội 
làm sao; thú ta biét nó chay cách náo. Thú chay 
thì ta có lưới bắt nó; cá lội thì ta có dây câu ví nó; 
chim bay thì ta có bẫy gài nó. Chí như con rồng, 
thì ta không | biết nó theo mây theo gió mà bay 
lượn như thế nào. Nay ta thấy Lão Tử như con 
rồng « 

Các Lão gia sau này đã tôn thờ Lão Tử, gọi ông là 
Thái Thượng Lão Quân, Đạo Đức Thiên Tôn. Ông 
được xem là người sáng lập Đạo giáo. Nhiều 
huyền thoại về ông cũng được lưu lại. Việc mát 
tích của ông được các Lào gia giảng rằng, ông 
sang Án Độ gặp đức Phật và thâu nhận Phật làm 
đệ tử. Thuyết này được các Lão gia nêu ra trong 
những cuộc tranh luận với các vị tăng nhà Phật 
sau này. 

Đạo đức kinh bao góm 81 chuong ngán, trong dó 
37 chương đầu nói về »Dao«, 44 chương sau nói 
về »Đức. « Nội cung của quyền sách này cũng 
không nhất quán bởi vì nó cũng chứa đựng những 
quan niệm triết lí khác song song với triết lí Đạo 
giáo. Quan niệm trung tâm của quyền sách này — 
ngoài đạo và đức nêu trên — là vô vi, tức là làm mà 
không có tác y (> Bất hành nhi hành). Tư tưởng 
của Lão Tử cũng được các vị Cao tăng Trung 
Quốc hấp thụ và giảng trình theo cách nhìn của 
nhà Phật. 


Lão tử 

E JE; S, P: jarámarana, 
Là già và chết, một thành phần của — Mười 
hai nhân duyên (> Tú). 


Lat-ma 
Wi] Wk; T: lama [bla-ma]; S: guru; 

Theo — Phật giáo Tây Tang, Lạt-ma là hiện 
thân của giáo pháp. Danh từ Lạt-ma cũng 
gần giống như guru, — Đạo sư của Ấn Độ, 
nhưng tại đây, Lat-ma mang thêm nhiều ý 
nghĩa khác. Trong — Kim cương thừa, Lat- 
ma không phải chỉ là người giảng dạy giáo 
pháp mà còn là người thực hành các nghi lễ. 
Vị này thường là người lãnh đạo các đạo 
trường và được xem thuộc về các dòng tái 
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Lạt-ma giáo 


sinh — Chu-có (t: tulku). Những vị Lat-ma 
uyên thâm, danh tiếng thường được mang 
danh hiệu Rinpoche (quí báu phi thường). 
Ngày nay, danh từ Lạt-ma hay được dùng dé 
goi các vi Cao táng Táy Tang, khóng ké trinh 
độ chứng đạo của các vi đó. 

Vì Lạt-ma đóng một vai trò quan trọng như thế 
nên có khi nền Phật giáo này cũng được gọi là 
Lạt-ma giáo. Người ta cũng không nên xem Lạt- 
ma như tăng sĩ bình thường, vì Lạt-ma đươc xem 
là hiện thân của Phật trong lúc tăng sĩ chỉ là người 
tu học trong chùa chiền hay tu viện. Trong Kim 
cương thừa, muốn theo học, hành giả phải được sự 
— Quán đỉnh của một hay nhiều vị Lat-ma. Trong 
các giáo pháp cao tột như — Đại thú án (s: maha- 
mudrä) hay — Đại cứu kính (t: dzogchen) thì 
ngay từ đầu, mọi phép thiền quán đã phải tập 
trung lên một vị Lạt-ma dù cho vị đó không hiện 
diện. Một khi vị đó có mặt, thì thái độ của học trò 
lại càng tuân thủ theo nguyên tắc, nhất là sự vâng 
lời tuyệt đối. Vai trò gạch nói giữa Phật và tín đồ 
của Lạt-ma cho phép các vị này không những 
hướng dán học trò mà còn giáo hoá Phát pháp cho 
quần chúng, cũng như giúp Phật tử trừ tà hay cầu 
an cầu siêu. Các Lạt-ma có những thuật riêng để 
thực hiện nhiệm vụ đó, mà người ta hay nhắc đến 
nhất là những điệu múa đặc biệt và tụng niệm => 
Tú thư. 

Thời gian tu học của các vị Lạt-ma rất gian 
nan. Trước hết các vị học tập kinh điển giáo 
pháp và thực hành thién dinh. Sau khi sóng 
viễn li (nhập thất) ít nhất ba năm mới được 
mang danh Lạt-ma và giảng dạy. 


Lat-ma giáo 

WW] Wk HC; E: lamaism; 
Tén goi chung cüa dang — Phát giáo Tây 
Tạng, Mông Có và Tây bắc Trung Quốc. 


Lặc-na Ma-đề 
$ Hồ PE HE; C: lenamóti; J: rokunamadai; S: 
ratnamati. 

Dich sang tiếng Hán nghĩa là Bảo Y (ME). 

Một vị Tăng học giả từ Trung Án đến Trung 

Hoa dé thuc hién nhüng cóng trinh phién 

dich dáng ké. Su dén Lac Duong vào thói 

Bác Nguy năm 508. Tại đây, sư cộng Le 

cùng Bó-dé Luu-chi (S fe Pi 3#; 
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bodhiruci) trong việc dich Tháp địa kinh 
luận (F HH RE i; s:  dasabhümika-sastra), 
Dường nhu có sự bất đồng quan điểm lớn với 
Bó-dé Luu-chi trong tiến trình công việc dich 
thuật, sư tách ra thực hiện những chương 
trình riêng, trong một bản mục lục, sư được 
xem như một cộng tác viên trong việc dịch 
thuật chừng 12 bộ kinh hoặc còn hơn thê 
nữa. Dé tử lớn của sư là Huệ Quang (E 3), 
người sáng lập chi phái Địa luận tông ở phía 
Nam. 
Lời bình của D. Lusthaus: »Sự tương truyền 
không có gì rõ ràng để chúng ta có thể biết chính 
xác về quan diém khác nhau gáy nén su bát hoá 
giữa Bó-dé Lưu-chi (chính là học giả Du-già hành 
tông) và Lặc-na Ma-đề, và cái được gọi là cuộc 
tranh luận của Địa luận tông vào thé kỉ thứ 6 làm 
tối nghĩa hơn là soi sáng sự bát đồng ấy. Vấn dé 
có lẽ — và cũng là — do khuynh hướng nghiên cứu 
tư tưởng Như Lai tạng của Lặc-na Ma-đề. Có lẽ 
không phải Bó-dé Luu-chi phản đối bản chất của 
tư tưởng Như Lai tạng, nhưng Sư muốn trả lại cho 
kinh văn một cách trung thật ý nghĩa như sư đã 
hiểu, trong ý nghĩa chính thống của Du-già hành 
tông (dù Dia luân hiển nhiên không chính xác là 
một văn bản thuộc học thuyết Du-già thuần tuý), 
và sư đã không bằng lòng sự xâm phạm của Lặc- 
na Ma-đê. 
Láng-già kinh 

15 MM KE; S: lankavatara-sútra; 
Tên gọi ngắn của — Nhập Lăng-già kinh. 


Lâm Tế Nghĩa Huyền 

Bí ÿ SE Z: C: dini yixuán; J: rinzai gigen; ?- 

866/867; : y 
Thiền sư Trung Quốc, là Tổ khai dòng thiền 
Lâm Tế. Sư là môn đệ xuất sắc nhất của 
Thiền sư — Hoàng Bá Hi Vận. Món đệ danh 
tiếng đắc pháp của sư có Thiền sư — Hưng 
Hoá Tồn Tưởng, — Tam Thánh Huệ Nhiên, 
— Định Thượng Toa. 
Sư khai sáng dòng thiền Lâm Tế trong thời 
gian Phật giáo Trung Quốc đang bị đàn áp 
(842-845) và chính dòng này đã chứng tỏ sức 
sống mãnh liệt trong thời gian sau, trở thành 
môn phái quan trọng nhất của — Phật giáo 
Trung Quốc. Song song với dòng — Tào 


Lâm Tế Nghĩa Huyền 


Động, dòng thiền của Sư được truyền bá tại 
Nhật Bản cho đến ngày nay gần như dưới 
dạng nguyên thuỷ. 

Sư tiếp nối truyền thống hoằng hoá của —> 
Mã Tổ Đạo Nhất Thiền sư bằng cách sử dụng 
tiếng hét (> Hát; j: Katsu!), gậy đập (=> 
Trúc bé; j: shippei, kyosaku) và —> Phát tử (j: 
hossu). 


H38: Lâm Tế Nghĩa Huyền 


Cách hướng dẫn môn đệ của Sư là sự phối 
hợp và hoàn chỉnh cách dạy của các vị tiền 
nhân ké từ Lục tó — Huệ Năng. Thành phần 
mới mà người ta có nói là xuất phát từ dòng 
thiền này là phép quản — Công án, một 
phương pháp gân như dấu hiệu chính của 
thiền Lâm Tế và chính dòng thiền này đã giữ 
gìn truyền thống đó cho đến ngày hôm nay 
(— Đại Huệ Tông Cáo, — Bích nham lục, —> 
Vô môn quan). 

Sư họ Hình, quê ở Nam Hoa, Tào Châu. Sư mộ 
đạo từ nhỏ, nghiên cứu giới luật, kinh điên, 
nhumg không hài lòng với cái đạt được, tự nhủ 


»Dáy chưa phải là yếu chỉ của giáo ngoại biệt 
truyền.« Sau đó, Sư đến Hoàng Bá (sau khi trải 
qua một chặng đường dài gần 2000 km!) cầu ngộ 
yếu chỉ. 

Hoàng Bá vừa thấy Sư biết ngay là pháp khí 
thượng tháng nhưng vẫn dé Su học hỏi âm thầm 
trong ba năm. Thủ toa (> Mục Châu Trần Tôn 
Túc) thấy Sư chăm chỉ học liền khuyên đến thắng 
Hoàng Bá hỏi đại ý Phật pháp. Sư ba lần đến hỏi, 
ba lần bị ăn gậy như bão táp nên thất vọng, muốn 
đi học nơi khác. Hoàng Bá khuyên Sư đến Thiền 
sư Đại Ngu (nối pháp —> Qui Tông Trí Thường) ở 
Cao An. 

Sư đến Đại Ngu, Đại Ngu hỏi: »Ở chỗ náo đến?« 
Sư thưa: »Ở Hoàng Bá dén.« Đại Ngu hỏi: 
»Hoàng Bá dạy gì?« Sư thưa: »Con ba phen hỏi 
đại ý Phật pháp, ba phen đều bị đánh. Chẳng biết 
con có lỗi hay không lỗi?« Đại Ngu cười lớn nói: 
»Hoàng Bá vì ngươi nói chỗ tột cùng, lại đến hỏi 
lỗi hay không lỗi!« Ngay câu nói này, Sư thông 
suốt, thưa: »Phật pháp của Hoàng Bá chẳng có 
nhiều.« Đại Ngu nắm lại: »DÓ qui đái dưới sàng, 
vừa nói lỗi không lỗi bây giờ lại che Phật pháp 
Hoàng Bá không nhiều. Ngươi thấy đạo gì nói 
mau!« Sư liền cho Dai Ngu ba thoi vào hông. Dai 
Ngu buông Su ra bảo: »Tháy của ngươi là Hoàng 
Bá, chẳng liên hệ gì với ta!« Từ giã Đại Ngu, Su 
về lại Hoàng Bá. Hoàng Bá thấy liền bảo: »Kẻ này 
đến đến đi đi, biết bao giờ liễu ngộ.« Sư thưa: 
»Chỉ vì tâm lão bà quá thiết tha nên nhân sự đã 
xong.« Nghe Sư thuật lại sự việc ở Đại Ngu, 
Hoàng Bá bảo: »Lão Đại Ngu đã buông lời, đợi 
đến đây ta cho ăn gậy.« Sư liền nói: »Doi làm gì, 
cho ăn ngay bây giờ«, và bước đến sau lưng 
Hoàng Bá tát một cái. Hoàng Bá cười to, bảo: »Có 
một gã điên dám vuốt râu cọp.« 

Sau khi ngộ đại ý, Sư vẫn tiếp tục ở lại với Hoàng 
Bá và những cuộc — Pháp chiến giữa Sư và 
Hoàng Bá vẫn còn vang vọng đến ngày nay. 

Rời Hoàng Bá, Sư đến Hà Bắc, Trấn Châu, trụ trì 
thiền viện Lâm Tế. Sư bắt đầu thu nhận môn đệ và 
học giả đến ngày càng đông. Sách vở ít nhắc tới 
truyền nhân của Sư ngoài các vị đã nêu trên (có 21 
vị đắc pháp), có lẽ vì lí do chính trị và xã hội tại 
miền Bắc Trung Quốc cuối đời Đường không 
thuận lợi. Một trong những môn đệ của Sư là Am 
chủ Đồng Phong, lên núi án cư, không nhận học 
trò và vì vậy ít ai biết đến. Trong thời gian Phật 
giáo bị bức hại, Thiền tông là môn phái duy nhất 
không bị hao tôn bao nhiêu nhờ chủ trương —> 
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Lâm Tế tông 


»Di tâm truyền tâm«, với lối sống thanh đạm, 
không coi trọng hình thức tổ chức nặng nè. 
Những lời dạy của Sư được ghi lại trong Lâm 
Té lục, một thiền ngữ quan trọng trong Thiền 
tông được lưu lại đến ngày nay. Qua đó 
người ta mường tượng được phong cách uy 
nghi dũng mãnh và cách dạy thần tốc của Sư. 
Một vị tăng hỏi: »Thế nào là kiến giải chân 
chính?« Sư đáp: »Ngươi chỉ tát cả vào phàm vào 
thánh, vào nhiễm vào tịnh, ....Phật ra đời chuyển 
đại pháp luân lại nhập Niết bản, chẳng thấy có 
tướng mạo đi lại, tìm cái sinh tử của Ngài trọn 
không thể được, liền vào Pháp giới vô sinh; nơi 
nơi dạo qua các cõi nước, vào thế giới hoa tạng, 
trọn thấy các pháp không tướng, đều không Phật 
pháp, chỉ có đạo nhân vô y (không nơi nương tựa) 
nghe pháp. Đó là mẹ chư Phật, bởi vì Phật từ vô y 
sinh. Nếu ngộ được vô y, Phật cũng không thé 
được. Nếu ngươi tháy được nhu thế, là kiến giải 
chân chính. Người học không hiểu chấp danh cú, 
bị danh phàm thánh làm ngại... Nếu các ngươi 
muốn trong sinh tử đi đứng tự do, tới lui tự tại thì 
hiện nay nên biết người đang nghe pháp nảy. Hắn 
không hình không tướng, không cội không gốc, 
không chỗ ở mà hoạt bát rõ ràng, ứng hiện muôn 
thứ hành động, chỗ dùng chỉ là không chỗ. Bởi 
thế, càng tìm càng xa, cầu đó thì trái, gọi đó là bí 
mât.. „« 
Sư sắp tịch, bảo chúng: »Sau khi ta tịch, chẳng 
được diệt mát Chính pháp nhãn tạng của ta !« Tam 
Thánh Hué Nhién buóc ra thua: »Dáu dám diét 
mát Chính pháp nhãn tạng của Hoà thượng. « Sư 
bảo: »Vé sau có người hỏi, ngươi đáp thế nào?« 
Tam Thánh liền hét. Su bảo: »Ai biết, Chính | pháp 
nhãn tạng của ta đến bên con lừa mù diệt mát« và 
làm bài kệ sau: 

ARAU. ARAGUA 

t2? A. MENTA -o 

Diên lưu bát chi vấn như há 

Chân chiếu vô biên thuyết tợ tha 

Li tướng li danh như bát bám 

Xuy mao dụng liễu cáp tu ma. 

*Theo dóng cháng ditt hói thé nào 

Chân chiếu khôn ngán nói giống đi 

Lìa tướng lìa danh ı nhw chẳng nhận 

Gươm bén dùng rôi gấp phải mài. 
Nói xong, Sư viên tịch, nhằm ngày 10 tháng giêng 
năm Dinh Hoi, niên hiệu Hàm Thông. Vua sắc 
thuy là Huệ Chiếu. 
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Lâm Tê tông 

Bi 3 zx; C: linji-zong; J: rinzai-shú; 
Một dòng thiền được liệt vào — Ngũ gia thất 
tông — tức là Thiên chính phái — được Thiền 
sư — Lâm Tế Nghĩa Huyền sáng lập. Tông 
này ngày nay là một trong hai tông của Thiền 
vẫn còn tồn tại ở Nhật Bản song song với 
tông — Tào Động (j: sot-shii). Khoáng vài 
mươi năm đến bày giờ, tông Lâm Té được 
truyền bá rộng rãi đến phương Tây. 
Đứng đầu tông này là hình tượng và phong cách 
xuất chúng của vị Khai tó Lâm Té (?-866/867) đời 
Đường. Trong đời Tống (960-1279), môn phong 
của tông này vọt hon hẳn các tông khác trong Ngũ 
gia. Nhưng trong khoảng thời gian giữa hai thời kì 
này thì một vài thế hệ nằm trong u mờ, khi ân khi 
hiện. Thế hệ thứ nhất (> Hưng Hoá Tón Tưởng) 
đến thứ sáu (> Thạch Sương Sở Viên) đều giữ 
phong cách như vị Khai tổ, sống ân dật, đơn giản. 
Tiếng hét và gậy đập (— Bóng hát), hai phuong 
tiện giáo hoá của sư Lâm Tế vẫn còn được sử 
dụng cho đến ngày nay và được xem là những sắc 
thái bề ngoài của tông này. Giáo lí và pháp ngữ 
của sư Lâm Tế được lưu lại trong Lâm Té luc (: 
rinzairoku). Trong thê kỉ thứ 10 và 11 thì bộ này 
được hai vị — Phong Huyệt Diên Chiểu và => 
Phần Duong Thién Chiéu hiéu dính và duoc luu 
truyền đến bây giờ dưới dang này. 
Về giáo lí của tông nảy thì một »công thức« được 
xem là quan trọng nhất, đó là Ti liêu giản (VU EL 
ffi; j: shiryoken) — có thé dịch là »bón phân biệt và 
chon lua«. Tú liêu giản được xem là công thức 
trình bày giáo lí quan trọng nhất của tông này. 
Chính sư Lâm Tế là người trình bày lí thuyết này 
trước đại chúng. Sư dạy: l 

AREA TDEH o 1® À, 

ARARE . FRAR A E 

Hữu thời đoạt nhân bât đoạt cảnh 

Hữu thời đoạt cảnh bắt đoạt nhân 

Hữu thời nhân cảnh câu đoạt 

Hữu thời nhân cảnh câu bất đoạt. 

*Có khi đoạt nhân không đoạt cảnh 

Có khi đoạt cảnh không đoạt nhân 

Có khi nhân cảnh đều đoạt 

Có khi nhân cảnh déu không đoạt. 
Tit liệu gián. trinh bày từng cấp bậc nhận thức nhìn 
theo chủ thể và khách thẻ, tương đối giống hình 
thái của — Tứ cú phân biệt (s: catuskofika). vé 
phần nội dung thì công thức này tương ưng với 


Li-la-pa (2) 


thuyết Tứ pháp giới của tông — Hoa Nghiêm. 
Trong hai cấp đầu tiên thì — Áo ảnh, — Vô minh 
được vượt qua bằng hai phương cách: một là dựa 
vào chủ thê (e: subject) — ở đây được gọi là 
»nhán« và hai là nương theo khách thể (e: object), 
lá »cảnh« là thế giới hiện hữu. Cấp thứ ba phủ 
nhận cả hai, cả chủ lẫn khách nhưng đặc biệt là sự 
khác biệt của hai vẫn còn tồn tại. Trạng thái phủ 
định này tương ưng với một tâm trạng tập trung 
tuyệt đối. Chỉ ở cáp thứ tư — khi tâm thức đã vượt 
qua thế giới nhị nguyên, chủ thể và khách thể 
không còn tồn tại — thì Chân như mới được nhận 
diện một cách tột cùng. Trong Lâm TẾ lục, Lâm 
Tế giảng vé Tit liêu giản như sau (Như Hạnh 
dịch): ; 
Tăng hỏi: »Thé nào là »Doat nhân không đoạt 
cảnh?‹« Sư đáp: l l l 

HUA ESHS o 572105 AR 

»Hú nhật phát sinh phô địa cám 

Anh hài thuỳ phát bạch như ti« 

*» Mát trời ám hiện phó gám vóc 

Trẻ thơ rũ tóc tráng như to« 
Tăng hỏi: »Thế nào là ›Đoạt cảnh không đoạt 
nhân?‹« Sư đáp: 

EBEKRE MENAJE 

»Vuong lệnh dĩ hành bién thiên hạ 

Tướng quân tái ngoại tuyệt yên trằn« 

*»Lénh vua đã hành khắp thiên ha 

Tướng quân ngoài ái dứt khói bui«. 
Tăng hỏi: »Thé nào là ›Nhân cảnh đều doat?«« Su 


đáp: 
al o y pU 
»Tinh Phàn tuyệt tín, độc xử nhất phuong« 
*»Tinh Phán (tén cüa hai mién dát nàm xa 
nhau) bát tin tức, một minh ở một noi«. 
Tăng hỏi: »Thé nào là ›Nhân cánh đều không 
doat?«« Sư đáp: 
»Vương đăng bảo điện, dã lão âu ca« 
*»Vua bước lên ngai, lão qué ca hát«. 


Lậu 

is; S: asrava; P: ásava; là tiết lậu, rỉ cháy; 
> Ô nhiễm 
Lễ 

38: S, P: paja; hoặc Nghi lễ; 
Trong — Thượng toa bó (p: theraváda), nói 
dung cüa mót buói lé bao góm có dáng phám 
vật, hương hoa và niệm — Qui y Tam báo (s: 


trisarana). Các nghi lễ trong đạo Phật thay 
đổi từ nước này qua nước khác. Những buổi 
hành lễ trong — Kim cương thừa gồm có 
tụng niệm —> Man-tra, tay bắt — Án (s: mu- 
drà), niém danh hiéu các vi Phát cüng nhu 
thiét tuóng linh ánh. 


Li-la-pa (2) l 

S: lilapa; »Nhà vua biết thưởng thüc«; 
Một — Ma-ha Tát-dat (s: mahasiddha) trong 
84 vi Tất-đạt Án Độ, được xem sống tone 
cuối thé ki thứ 9, có người cho là một đệ tử 
của — Long Thụ. 
Li-la-pa là một nhà vua, quen sống nếp sống 
vương giả. Một hôm, ông tiép một —> Du-già sư 
trong cung điện, thấy hoàn cảnh cơ hàn của vị này 
thấy tội, bèn nói: »Ông khổ quá, chăng có tài 

, phải sống lang thang đây đó.« VỊ Du-già 

su m dáp: »Tôi chẳng khó chút nào, ông mới là 
một người đáng thương.« Li-la-pa hỏi một cách 
ngạc nhiên: »Tại sao ông nói như thế?« Đạo sư trả 
lời: »Ông lúc nào cũng nơm nớp lo sợ vương quốc 
bị xâm chiếm, lúc nào cũng sợ quân thần phản bội 
và vì vậy ông khó! Về phần tôi, ngay khi nhảy 
vào lửa tôi cũng không bị lửa thiêu, ăn chất độc 
cũng không chét. Tôi đã thoát khỏi sự trói buộc 
của sinh, già, bệnh, chết.« Nghe đây, nhà vua chợt 
tỉnh và khởi lòng tin vị Du-già sư, bảo: »Trong 
hoàn cảnh này Ta không thể nào đi lang thang học 
đạo như ông được, nếu ông có cách nào chỉ ta tu 
tập trong cung điện, ta sẽ tuân theo«. 
Vi Du-già sư dạy phép quán đặc biệt dành cho Li- 
la-pa là phép thiền định chú tâm quán chiếc nhẫn 
trên bàn tay mặt của ông. Khi đã — Nhất tâm 
quán nó, Li-la-pa cứ tưởng tượng thần > Hô kim 
cương (S: hevajra) nám trong nhán, xung quanh 
gồm có quần thần bao bọc. Sau khi đã thuần thục 
phép quán đó thì từ tình trạng nhất tâm đại định sẽ 
sinh ra tri kiến trực tiếp. Sau khi thực hiện những 
lời dạy này, Li-la-pa đạt năng lực và ý chỉ huyền 
diệu của phép — Đại thủ án (s: mahãmudrä) cùng 
chung với các thần thông khác. Bài thánh ca của 
Li-la-pa nhu sau: 

Trong Bón vó lugng tám, 

nhà vua dang tri vi, 

nhw một sw tử chúa. 

Vương miện năm bờm xanh, 

là năm trí chư Phật. 

Như mười móng sư tử, 
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Lí Thái Tổ 


ría xương thịt con bo, 
Mười hạnh Du-già sw 
chặt năng lực tối tăm 
Đó là tri kiến đưa, 
Li-la-pa tự tại. 


Lí Thái Tổ 

ZÆ Kk dH; 974-1028 
Một vị vua lừng danh của đất Việt, là người 
sáng lập triều Lí khi bước lên ngôi năm 
1010. Dưới thời Lí Thái Tổ, đạo Phật hưng 
thịnh, khoảng trên 300 ngôi chùa được xây. 
Đời này là thời gian phát triển rực rỡ của — 
Phật giáo, là thời kì mà các nhà vua coi trọng 
đạo pháp, xây cất chùa chiền. Trong thời 
gian này, các kinh quan trọng như — Kim 
cương, > Dược su, > Diệu pháp liên hoa 
được in và phó biến rộng. 
Ông tên là Lí Công Uán, người làng Cổ Pháp. Cha 
mất trước khi ông ra đời và ngay sau khi sinh ra 
ông thì người mẹ cũng mát theo. Ông được một vị 
tăng trong chùa nuôi lớn. Đến 8, 9 tuổi, vị này gửi 
ông theo học với Thiền sư — Vạn Hanh. 
Nhờ những điềm linh báo trước, Thiền sư Vạn 
Hạnh biết là ông sẽ lên ngôi vua thành lập nhà Lí 
và vì vậy hết lòng phò tá. Khi Lê Long Đĩnh mắt, 
ông được các vị quan trong triều tôn lên làm 
Hoàng dé. Ông thấy có đô Hoa Lư chật hẹp bèn 
doi đô về La Thành. Theo truyền thuyết, khi đến 
La Thành, ông thấy một con rồng vàng bay lên 
nên vì vậy đổi tên thành Thăng Long thành — thủ 
đô Hà Nội bây giờ, đổi Hoa Lư thành phủ Tràng 
An và Cổ Pháp thành phủ Thiên Đức. 


Lí Thánh Tông 

Æ 3; 1023-1072 
Vua thứ ba đời nhà Lí, nổi danh với tắm lòng 
từ bi, yêu nước thương dân như con. Ông 
chính là người phát hiện tài năng của Thiền 
sư — Thảo Đường và cũng được xem là 
người cùng khai sáng thiền phái Thảo 
Đường, dòng thiền thứ ba sau hai hệ phái 
khác là — Tì-ni-đa Lưu-chi và —^ Vô Ngôn 
Thông. 
Mẹ của ông là Mai Thị, một hôm mơ thấy mặt 
trăng rơi vào bụng và biết rằng mình có mang. 
Ngày 25 tháng 2 năm Thuận Thiên thứ 14 (1023), 
Hoàng hậu sinh ông tại cung Long Đức. 
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Thuở nhỏ ông đã tỏ ra là một người thông minh 
đĩnh ngộ, văn võ toàn tài. Vì cung Long Đức được 
xây ở ngoại thành và đã sóng € ở đây 27 năm trước 
khi lên ngôi, ông | thâu hiểu nói khô của bán dân, 
cảnh đói rét, sự bất công ở các miền thôn dã. Hai 
câu chuyện sau thường được nhắc lại: 

»Một lần ông tham dự một buổi xử kiện với công 
chúa Động Tiên. Phạm nhân là một chàng trai trẻ, 
vì không hiểu biết luật pháp nên lỡ vi phạm. Vua 
gọi quan toà lại, chỉ vào con gái của mình nói: Ta 
yêu con ta cũng như các bậc cha mẹ yêu con cái 
của họ. Trăm họ không hay biết nên tự phạm vào 
luật pháp, ta rất | thương xót. Từ nay, các tội bất kì 
nặng nhẹ cần răn dạy kĩ lưỡng và nhất nhất đều 
phải khoan giảm. 

Lần khác, gặp ngày trời rất lạnh. Nghĩ đến dân, 
vua chạnh lòng với tả hữu: Ta ở trong thâm cung, 
sưởi lò than, mặc áo hồ cừu mà khí lạnh vẫn còn 
thế này huống hồ những kẻ bị giam trong ngục 
thất, xiềng xích khổ đau, ngay gian chưa định, 
bụng không cơm no, thân không áo ấm, một khi 
gặp cơn gió lạnh thói há chẳng bị chết rét ư? Ta 
rất dói thương xót. 

Nói xong, vua sai tả hữu đem chăn chiên trong 
kho ban cho tù nhân và mỗi ngày phát cho tù nhân 
hai bữa cơm. Và vua xuống chiêu miễn cho cả 
nước một nửa số thuế năm đó.« (trích Quỳnh Cư). 
Ngoài những trách nhiệm đối với dân, nước, ông 
còn đặc biệt chú tâm đến đạo Phật, cho xây cất rất 
nhiều chùa chién. Ông mời Thiền sư Thảo Đường 
vào cung để hỏi về — Thiền và kinh luận và 
phong cho Thảo Duong danh hiệu Quốc su. Tu 
tuóng thám nhuàn dao lí cüa óng duoc ghi lai 
trong sử sách như Sau: 

»Khác với các triều đại trước, Lí Thánh Tông đem 
đạo vào đời, mà cuộc đời ấy, theo nhà vua, phải 
lấy việc phụng sự dân tộc, láy sự đồng tâm nhất trí 
làm mục đích để tập trung vào hành động thiết 
thật, cứu thé bằng đức tin. Vua đã tìm thấy trong 
Phật học triết lí sinh thành dưỡng dục theo nghĩa 
dài lâu nói tiếp, là phương tiện day cho dân hiểu 
mình là ai, lấy ý chí tự cường dé thắng số mệnh, 
phụng sự cho sự phón vinh bền vững của quốc 
gia. ,Cũng do vậy, dân chúng Đại Việt tìm thấy 
nguồn cảm hứng vừa sâu rộng vừa cao siêu của 
mình ở tình yêu hiện thật và đại đồng Phật giáo, ở 
lòng từ bi bác ái cứu khổ cứu nạn cứu vớt chúng 
sinh. Nhân dân đến với đạo không phải vì chán 
ngán cuộc đời mà vì muốn sống cuộc đời cao cả là 
đời sống tâm linh. Những nhà tu hành đời Lí 
không phải là những người chán đời đi ở án mà là 


Liên Hoa Sinh 


những người xuất thế để nhập thế, những người có 
học vấn dé giúp đời và giúp người. Vì vậy, đời Lí 
người tu hành xuất hiện khắp nơi. Chùa và đình 
thất mọc lên khắp nước. Kiến trúc chùa chiền thời 
ấy rất giản di, diu mát án dưới bóng da linh thiêng 
và tôn kính.« (trích Quỳnh Cư). 

Năm Nhâm Tí (1702), ông mất rất đột ngột, thọ 
50 tuổi, trị vì được 17 năm. 


Liên Hoa Sinh 

JE dE SE; S: padmasambhava hoặc padmakara; 
Đại su Ấn Độ, sống cùng thời vua Tây Tang 
> Tri-song Det-sen (755-797; Hán Việt: 
Ngật-lật-sang Dé-tán). Sư truyền Phật giáo 
sang Tây Tang và sáng lập tông — Ninh-mã 
(t: nyingmapa), một trong bốn tông phái lớn 
của Tây Tang và được các đệ tử gọi là »Phật 
thứ hai.« Sư hay sử dụng thần thông, nhiếp 
phục ma quái và thiên tai. Cách tu hành của 
Sư rất đa dạng, từ cách sử dụng đao trủy thủ 
(=> Phurbu) đến tu tập các phép thiền dinh 
theo hệ thống — Đại cứu kính (t: dzogchen). 
Sư thuộc dòng của các vị — Ma-ha Tát-dat 
(s: mahãsiddha), dé lại rất nhiều chuyện thần 
thoại cho đời sau và ở các nước vùng Hi-má- 
lap sơn, người ta tôn thờ gọi Su là »Dao su 
quí báu« (guru rimpoche). 

Tuong truyén ráng, Lién Hoa Sinh sinh ra trong 
một hoa sen, tại Tây Bắc Kashmir, sớm thông tất 
cả kinh sách, nhất là Mật giáo (— Tan-tra). Trong 
thế kỉ thứ 8, Sư đến Tây Tạng, một nước còn nằm 
dưới ảnh hưởng của các tôn giáo thiên nhiên. Sư 
đến đây chinh phục ma qui, thiên tai và ảnh hưởng 
của giáo phái — Bôn (t: bon). Sư cũng cho xây tu 
viện Tang-duyén (t: samye) năm 775 và thời gian 
hoạt động tại Tây Tạng xem như chấm dứt tại đó. 
Có nhiều tài liệu cho rằng Sư hoằng hoá ở Tây 
Tạng lâu hơn, truyền giáo cho 25 đệ tử, trong đó 
có nhà vua Tây Tạng và giáo thuyết quan trọng 
nhất là »Tám tuyên giáo«. Ngoài ra, Sư còn dé lại 
nhiều bài dạy được dấu trong rừng núi (— Ter- 
ma), chỉ được khám phá ra vào một thời điểm nhất 
định. Một trong những bài dạy đó là bộ — Ti thu. 
Đệ tử quan trọng và là người viết lại tiểu sử của 
Sư là bà — Ye-she Tsog-yel. 

Sư có nhiều bài dạy đệ tử tu tập theo con đường 
ngắn nhất, trực tiếp đến — Giác ngộ. Những bài 
khuyên dạy thường xoay quanh sáu điểm cụ thể 
như sau: 


1. Đọc thật nhiều kinh sách, lắng tai nghe các vị 
Đại sư dạy bảo để nhập tâm rồi sau đó ứng dụng 
để tự thấy hiệu quả, sai trái; 

2. Chọn một trong tất cà học thuyết này và chú 
tâm vào nó, tất cả những thuyết khác đều phải bỏ 
qua, ví như con diều hâu săn từ trên cao, chỉ chọn 
một con mỗi duy nhất; 

3. Sống khiêm tốn cần kiệm, không bao giờ tự 
nâng mình, đưa mình ra trước, bỏ ý muốn đạt 
danh vọng, quyền uy trong thế gian. Sau cái bề 
ngoài vô nghĩa này thì lại đưa tâm thức lên cao 
vút, vượt qua tất cả các danh hiệu chói lọi của tục 
thê; 


H39: Liên Hoa Sinh dưới dạng Nhật Quang Đạo sư (S: 
suryarasmi-guru) dang mỉm cười. Trên đầu, Sư mang 
vương miện được kết với sáu sọ người. Sư ngồi trên một 
tám lông nai (như phần lớn các vi — Ma-ha Tát-dat 
được trình bày trong tranh tượng), tay phải cầm cây gậy 
thần (s: khatvañga), ngón trỏ của tay trái đang giữ một 
tia nắng mặt trời. Su mang tên Nhật Quang vi sau khi tu 
luyện năm năm nơi thiêu xác, Sư đạt — Tất-địa (s: 
siddhi), có thể xoè tay bắt ánh sáng mặt trời. 


4. Giữ lòng — Xá (s: upeksa) đối với tất cả. Ăn 
uống như một con heo, con chó, không chọn lựa, 
có gì ăn nấy. Không được có gắng dé đạt hoặc né 
tránh bất cứ một cái gì. Chấp nhận mọi việc như 
chúng đến, giàu sang phú quí hay cơ hàn, lời chê 
bai hay tán thán. Không phân biệt giữa đúng sai, 
thiện ác, thành bại. Không hối tiếc và cũng không 
hãnh diện, vui mừng về bất cứ việc gì đã làm (> 
Bát phong); 

5. Với tâm vô tư, không thiên vi mà nghe và quán 
sát tát cả những hành động lời nói của mọi người. 
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Liễu 


Cứ nghĩ rằng, nhân gian là như thế, người này như 
vậy, người kia thế đó. Quán sát thế gian như một 
người đứng trên đỉnh núi nhìn xuống; 
6. Cấp này không thể trình bày diễn tả. Nó tương 
ưng với sự trực giác tính — Không, tương ưng với 
Không (s: sunyata). 
Dóng Ninh-mà xem ngày 10 mói tháng là ngày 
vía cüa Lién Hoa Sinh và mói tháng có mót y 
nghia khác nhau. Ngày 10 tháng giéng là ngày 
xuát gia và quán tử thi, ngày 10 tháng 2 là ngày 
thụ giới, ngày 10 tháng 3 là ngày chuyền hoá lửa 
thành nước v.v.. Bài dạy cầu Liên Hoa Sinh được 
ghi thành 7 dòng như sau: 

Nơi miền Tây bắc Ô-trượng-na 

Trong một đóa hoa sen 

Ngài đã đạt Vô thượng bó-dé 

Ngài là Liên Hoa Sinh 

Với nhiều nữ thân hộ vé xung quanh 

Con nguyện theo Ngài 

Hãy đến đây độ trì cho đệ tử. 


Liễu 

TAO o e ryð; 
1. Biết, nhận biết, hiểu biết (s: upalabdhi, 
pratipatti, adhimoksa); 2. Kiến giải, quan 
điểm (s: drsti); 3. Thức tinh về một sự việc 
nào đó, thông hiểu (s: avabodha); 4. Chám 
dứt, kết thúc, chung cuộc, cuói cùng. 
Liễu biệt 

Jr jil; C: lidobié; J: ryöbefsu; 
1. Biết, nhận biết, nhận thức; hiéu biết sự vật 
một cách phân biệt; 2. Cho thấy, làm cho 
biết, diễn tả, hiện hành (s: vijñapti; t: rnam 
par rig ba); 3. Tháy, nhán biét (s: drsti). 


Liéu dat 
d XS; C: lidodá; J: ryodatsu; S: adhigama, 
adhimukti, avatàra 
1. Tinh thức, giác ngộ; 2. Kết thúc, chấm dứt, 
hoàn tất. 
Liễu nghĩa 
T 3; C: liáoyi; J: ryogi; 
Một sự việc hoặc một nguyên tắc mà ý nghĩa 
của nó được hiéu trọn ven. 


Liễu nghĩa kinh 
T 3 K; C: liăoyì jing; J: ryõgi kyõ; 
1. Kinh nói rõ ý nghĩa hoặc trình bảy toàn 
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vẹn. Chỉ một bộ kinh Đại thừa nêu ra và luận 
giải tất cả những khía cạnh của Phật pháp mà 
không nghiêng vào bên này hoặc bên kia như 
Đốn ngộ hoặc Tiệm ngộ, Trung quán hoặc 
Duy thức v.v... 2. Biểu thị này thường được 
dùng ám chi kinh — Vién Giác (IE] E 4&). 


Liéu nhán 
T Wl; C: lidoyin; J: yoin; 

»Nguyên nhân của sự nhận biét« (s: jããpaka- 
hetu). Mót su nhán thüc dán dén mót két quà 
ví như sự giác ngộ, đối nghịch với nguyên 
nhân phát sinh (sinh nhân, ^E A); 2. Nguyên 
nhân của một lí thuyét dói nghich; 3. Hiéu, 
nhán thúc khói dáu. 


Liễu Quán 

T dB 1667-1742 
Thiền sư Việt Nam, thuộc tông — Lâm Té 
mm... pháp Thiên sư => Tử 
Dung Minh Hoằng, góp công rất nhiều cho 
việc truyền bá dòng Thiền này tại miền 
Trung và Nam. 
Sư tên Lê Thiệt Diệu, quê huyện Đồng Xuân tỉnh 
Phú Yên (Sông Cầu). Lúc sáu tuổi Sư mó côi mẹ, 
cha đem đến chùa Hội Tôn học với Hoà Thượng 
Té Viên. Bảy năm sau Su ra Thuận Hoá (Huế) học 
với Giác Phong Lão Tổ ở chùa Báo Quốc. 
Năm 1702, Sư đến Hoà thượng Tử Dung tham 
thiền. Hoà thượng dạy Sư tham câu »Muôn pháp 
về một, một về chỗ nào?« (Jj ik WS — — Sm ur 
Jii; Van pháp qui nhất, nhất qui hà xứ). Sau bảy 
tám năm tham cứu chưa lĩnh hội, Sư ngầm hô 
then. Một ngày nọ, nhân lúc doc — Truyén đăng 
luc có câu »Chi vật truyền tâm mà người chăng 
biết« (Chi vật truyền tâm, nhân bát hội xứ), Sư 
hoát nhiên tỉnh ngộ và trở lại xin gặp Hoà thượng 
Tử Dung trình sở đắc. Sau khi được —> Ấn chứng, 
Sư hay vào ra Huế — Phú Yên giáo hoá. Năm 
1733, 1734, 1735 Sư dự bốn lễ Đại giới đàn tại 
Huế. Năm 1740, Sư về am ở núi Thiên Thai, dựng 
chùa Thuyền Tôn. 
Mùa xuân 1742, Sư lại dự Đại giới đàn ở chùa 
Viên Thông. Đến mùa thu, Sư gọi đệ tử báo 
»Nhân duyên ta đã hết, ta sắp đi đây.« Cuối tháng 
hai năm 1743, Sư viết bài kệ: 

ERRE. A RÍE 

EE A ES 

Thát thập dư niên thế giới trung, 


Long-chen-pa 


Không không sắc sắc diéc dung thông 

Kim triêu nguyện mãn hoàn gia lí 

Hà tát bón man vấn tó tông. 

*Hơn bảy mươi năm ở cói này, 

Không không sắc sắc thảy dung thông. 

Hôm nay nguyện mãn VỀ quÊ cũ. 

Nào phải bôn ba hỏi Tổ tông. 
Đến ngày 22 buổi sáng sau khi dùng trà, Sư hỏi 
giờ gì, đồ đệ đáp »giờ Mùi.« Sư liền an nhiên thị 
tịch. Vua sắc ban bia kí và tứ hiệu Đạo Hạnh, thuy 
Chính Giác Viên Ngộ Hoà Thượng. 
Sư là Tô khai sơn chùa Thiên Thai Thuyền Tôn tại 
Huệ, sau chia còn tháp thờ Sư. Nhánh Thiền Lâm 
Tế tại miền Nam và Trung sau này được gọi theo 
tên Sư là Liễu Quán. 


Liễu tri 

T All; C: lidozhi; J: ryochi, 
Hiéu tron ven, rõ ràng; nhận thức đầy đủ, 
nhận biết; thấu hiểu (s: parijfiana, parijña). 


Linh Thứu son 
38 E 11, S: grdhraküta; P: gijjhaküta; dich theo 
âm là Ki-xà-quát, có nghĩa là »núi Kén Kén«; 


Linh Ván Chí Càn 
Wu E d Y); C: língyún zhigín; J: reiun shigon; 
tk. 9; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ đắc pháp của 
Thiền sư — Qui Sơn Linh Hựu. Sư nôi tiếng 
với một bài kệ tụng, tả lại lúc triệt ngộ khi 
ngắm hoa Đào nở. Bài kệ như sau (Thích 
Phước Hảo, Thích Thông Phương dịch): 
HERRIA. SpA SEE BE 
H®— N6 o HAUSSE SE 
Tam thập niên lai tầm Kiếm khách* 
Ki hồi lạc diệp ki trừu chi 
Tự tòng nhất kiến đào hoa hậu 
Trực đáo như kim bát cánh nghi. 
*Ba chục năm qua tầm kiếm khách 
Bao lần lá rụng với cành tró 
Từ khi được thấy hoa đào nở 
Cho đến ngày nay chẳng chút ngó. 


*Xem chú giải »Kiém khách« dưới bài kệ Hữu cú vô cú 
ở — Trần Nhân Tông. 


Loạn 

BL; C: luan; J: ran; 
JL. Khóng trật tự, rồi loạn, thiếu thận trọng. sự 
mắt trật tự, sự quấy ráy, sự bối rối, cuộc cách 
mang; 2. Mắt trật tự, lúng túng, khích động, 
bối rối, bừa bãi; 3. Tâm tán loạn, phản nghĩa 
với Tập trung hoặc Định. 


Loạn thức 

AL i; C: luanshi; J: ranjiki; 
Thức phân biệt hư vong (s: bhranti-vijñana). 
(Theo Trung biên phân biệt luận P 32 2} Hl 
A). 
Long 

Wü; S: nga; 
Loài rồng, một loại thú linh, mùa xuân cát 
cánh bay cao, mùa đông ngủ. trong lòng đất. 
Rồng mang lại mưa và bảo vệ bầu trời. Rồng 
hay Đại long hay được dùng để biểu tượng 
đức Phật hay một Bồ Tát hạ sinh. Loài Thuỷ 
long được xem là vua của sông nước, biển 
cả. Trong — Phật giáo Tây Tạng, người ta 
tin rằng Thuỷ long cất giữ các bộ kinh ở thuỷ 
cung và trao lại cho người một khi — Nhân 
duyên đầy đủ. 


Long-chen-pa 
T: kion-chen-pa; 1308-1364; 

Đại sư Tây Tang phái — Ninh-mã (t: nying- 
mapa), được tặng danh hiệu »Nhất thiết trí 
giả.« Sư đóng một vai trò quan trọng trong 
giáo pháp — Đại cứu kính (t: dzogchen) vì 
đã phối hợp được nhánh của — Liên Hoa 
Sinh (padmasambhava) với nhánh Ti-ma-la 
Mật-đa (vimalamitra), đưa vào một hệ thống 
chung. Trong một cuộc đời tương đối ngắn, 
Su đã viết 270 tác phám mà những tác phẩm 
quan trọng nhất được gọi là »báy món quí«. 
Đặc điểm của các tác phẩm của Sư là chiều 
sâu của tư tưởng vả tính chất 16 rệt, chính 
xác. Nhüng tác phám này vàn cón tác dóng 
trong dóng Ninh-mà. 

Lên 11 tuổi, Su dà được gia nhập giáo hội và sau 
đó chú tâm học tập. Ngoài trường phái mình, Sư 
còn học thêm giáo pháp của các phái — Tát-ca (t: 
sakyapa) và là đệ tử của — Cát-má-ba (t: 
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Long Đàm Sùng Tín 


karmapa) thứ ba (1284-1339). Sau đó hai bién có 
lớn xảy ra cho Sư: sau khi chứng được linh ảnh 
của — Liên Hoa Sinh và đệ tử là — Ye-she Tsog- 
yel, Sư có quan hệ trực tiếp các — Không hành nữ 
(s: dákini), được truyền thụ giáo pháp — Đại cứu 
kính và có trách nhiệm ghi lại thành văn bản chôn 
dấu (—› Ter-ma). Sau đó Sư lại gặp Tì-ma-la Mật- 
da (s: vimalamitra), được chân truyén phép Dai 
cứu kính và tổng hợp hai dòng Đại cứu kính nói 
trên thành một hệ thống duy nhất. 

Long-chen-pa là vị trụ trì chùa Tang-duyên (8 

samye) tại Trung Tây Tang. Tuy thế phần lớn thi 
giờ, Sư vẫn hay đi vân du và sống viễn li. Sư cũng 
là người sửa chữa lại nhiều chùa, nhất là những 
chùa tại Bhutan trong thời gian Sư phải biệt xứ tại 
đó hàng chục năm. Đời sau, có Jig-me Ling-pa 
(1730-1798) nghién cứu rõ vé Sư và đưa Su lên 
hàng Đại sư của dòng — Ri-mé (rime) 


Long Đàm Sùng Tín 

WE SE E fä; C: lóngtán chóngxin; J: ryüta 

sóshin; tk. 8/9; 
Thiền su Trung Quốc, môn đệ của Thiền su 
— Thiên hoàng Đạo Ngộ. Món đệ lừng danh 
của Sư là — Đức Sơn Tuyên Giám. 
Sư con nhà bán bánh, mỗi ngày đem bánh đến 
cúng dường Thiền sư Đạo Ngộ. Mỗi lần nhận 
bánh, Đạo Ngộ lại để lại một cái cho Sư, nói: »Ta 
cho ngươi để ân huệ cho con cháu.« và cứ thế một 
thời gian. Sư thấy lạ hỏi thì được trả lời: »Bánh 
của ngươi đem đến, ta cho lại ngươi có lỗi gi?« Su 
nghe hiểu diệu ý liền xin xuất gia. Đạo Ngộ vì 
thấy Sư có hảo tâm cúng dường, ban pháp danh 
Sùng Tín. 
Một hôm Sư thưa: »Từ ngày con đến đây chưa 
được thầy chỉ dạy tâm yếu.« Đạo Ngộ đáp: »Từ 
ngày ngươi đến đây, ta chưa từng chẳng dạy 
ngươi.« Sư hỏi P »Chỉ dạy ở chỗ nào?« Đạo 
Ngộ bảo: »Ngươi dâng trà, ta vì ngươi mà tiếp. 
Ngươi xá lui, ta gật ur Chỗ nào chẳng chỉ dạy 
tâm yéu?« Su nghe đây hội được đôi chút, lại hỏi 
thêm: »Làm sao gìn giữ?« Đạo Ngô bảo: »Mặc 
tính tiêu dao, tuỳ duyên phóng khoáng, chỉ hết 

tâm phàm, chẳng có thánh giải khác.« Sư nhân 

câu này triệt ngộ. Sau Sư đến trụ tại Long Đàm, 
dạy môn đệ. 
Có một vị ni đến hỏi: »Làm sao tu để thành 
Tăng?« Sư không đáp, hỏi: »Làm ni đã bao lâu?« 
Ni hỏi nữa: »Lai có khi làm tăng cháng?« Su bảo: 
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»Hiện nay ngươi là gì?« Ni đáp: »Hiện nay là ni ai 
chẳng biết!« Sư đáp: »Ai biết ngươi?« 
Không biệt Sư mát năm nào. 


Long Môn 
li NC: lóngmén: 

Hang dóng nói tiéng tai Trung Quóc, thuóc 
Lac Duong, tinh Hó Nam. Cüng vói — Ván 
Cương và — Đôn Hoàng, Long Món là một 
trong ba hang động có rất nhiều thánh tích 
Phật giáo. Năm 494 người ta đã bắt đầu xây 
dựng tại đây, sau khi dời đô về Lạc Dương. 
Long Môn có tổng cộng 2100 hang, 750 cốc 
với khoảng 40 ngôi chùa và 100.000 tượng. 
Các tượng trình bày Phát — A-di-đà, — 
Thích-ca Mâu-ni, các vị Bồ Tát ^ Quán Thế 
Âm, > Di-lác, > Địa Tang và nhiéu vi Phát, 
— Bồ Tát khác. Phần lớn tượng A-di-đà 
được khắc tạc vào đời Đường, là lúc mà tông 
— Tịnh độ thịnh hành nhất. 


Long Nha Cư Độn 
WE F Ji 1B; C: lóngyõ jixún; J: ryüge koton; 
834/835-920/ 923; — : 
Thiên sư Trung Quốc, pháp tự của Thiên sư 
— Động Sơn Lương Giới. Môn đệ của Sư có 
5 người đắc pháp. 
Sư quê ở Giang Tây, xuất gia lúc còn nhỏ. Sau, Su 
chu du dáy dó, hoc hói các vi Thién su danh tiéng 
đương thời như — Thuý Vi Vô Hoc, — Đức Son 
Tuyên Giám, — Lâm Tế Nghĩa Huyền và cuối 
cùng dừng nơi Động Sơn. Một hôm, Sư hỏi Động 
Son: »Thé nào là ý Tổ sư từ Tây sang?« Động 
Sơn bảo: »Dé khi nước suối Động Sơn chảy 
ngược ta sẽ nói cho ngươi nghe.« Nhân câu này, 
Sư ngộ đại ý. 
Sau khi đao du tám năm, Sư đến Long Nha trụ trì, 
môn đệ không dưới 500. 


Long Quân 
WE t£; S, P: nãgasena; 
Tên dịch nghĩa của — Na-tién ti-kháu. 


Long Thụ 
WE Hj; S: nagarjuna; dich âm là Na-già Át-thụ- 
na (AB 4l PA 45] 35), tk. 1-2; 
Một trong những luận su vi đại nhất của lịch 
sử Phật giáo. Người ta xem sự xuất hiện của 


Long Thụ 


Sư là lần chuyển pháp luân thứ hai của Phật 
giáo (lần thứ nhất do Phật Thích-ca, lần thứ 
ba là sự xuất hiện của giáo pháp — Tan-tra). 
Đại thừa Án Độ xếp Sư vào »Sáu Bảo Trang 
của Án Độ« (năm vị khác là — Thánh Thiên 
[s: aryadeva], — Vô Trước [s: asanga], — 
Thé Thân [s: vasubandhu], — Tràn-na [s: 
dinnága, dignágal, — Pháp Xúng [s: 
dharmakirti]), và trong tranh tượng, Su là vi 
duy nhất sau đức Phật được trình bày với 
chóp trên đỉnh đầu (PJ 5; nhục kế; s: us- 
nisa), một dấu hiệu của một Đại nhân (S: ma- 
hapurusa). Su là người sáng lập — Trung 
quán tông (s: madhyamika), sông trong thế kỉ 
thứ 1-2. Có rất nhiều tác phẩm mang danh 
của Sư nhưng có lẽ được nhiều tác giả khác 
biên soạn. Những trứ tác được xem là quan 
trọng nhất và đích thân Sư viết soạn gồm có 
(Căn bản) Trung quán luận tụng, gôm 27 
chương với 400 câu kệ, Tháp nhị món luận, 
Dai trí độ luận. Sư cũng là Tổ thứ 14 của => 
Thiền tông Án Độ. Truyền thống — Tan-tra 
cũng xếp Su vào 84 vị — Ma-ha Tát-dat (s: 
mahasiddha). 


Công lớn của Sư là hệ thống hoá các tư 
tưởng được nêu lên trong — Bát-nhá ba-la- 
mát-da kinh (s: pnajñaparamita-sutra) và 
dào sáu các tu tuóng dó. Su phát trién mót 
phương pháp biện chứng (e: dialectic) rát đặc 
biệt, siêu phàm và nương vào đây chỉ rõ 
những nhược điểm, những điểm sơ xuất 
không thống nhất trong một lí thuyết mà 
chính đối thủ đưa ra. Từ sự nhận thức rằng, 
một sự thật chỉ tồn tại bởi sự hiện diện của 
cái đối nghịch, Sư luận rüng moi su đều 
tương đối, không có gì bất biến trường tồn 
nằm sau sự vật, tất cả đều là — Không (s: 
sünyatà). Sư từ chói mọi quan điểm cực đoan 
và đây chính là điểm xuất phát của tư tưởng 
— Trung đạo (s: madhyamapradipada), giáo 
lí căn bản của Trung quán tông. Quan điểm 
Trung quán này được biểu hiện bằng kệ tụng 
Bát bất (tám phủ nhận) đầu bản Trung quán 
luận: 


PETITS o IIRA 
PIAR o 27th 
Bát sinh diệc bất diệt 

Bất thường diệc bất đoạn 
Bát nhất diệc bát di 

Bát lai diệc bát xuất. 
*Khóng phải sinh cũng không phải diệt, 
Không phải một cũng không phải khác, 
Không phải thường cũng không phải đoạn, 
Không phải đi cũng không phải đến. 


H40: Long Thụ (Lạt-ma Anagarika — Gô-vin-đa phóng 
hoạ). 


Sư là người đầu tiên trong lịch sử Phật giáo 
tạo dựng một »hệ thống« triết học hắn hoi, 
trong đó Sư tìm cách minh chứng thế giới 
hiện tượng không thật hiện hữu. Đó thật ra là 
kiến giải xuất phát từ kinh nghiệm tu hành — 
theo kinh Bát-nhà. Với những thành tựu to 
lớn, Sư đã đặt nền tảng đầu tiên cho Trung 
quán tông và cũng gây nhiều ảnh hưởng 
trong nền triết lí của các tông phái Phật giáo 
khác ra đời sau. 

Long Thụ lấy thuyết — Mười hai nhân 
duyên làm khởi điểm, vì đối với Sư, đó là qui 
luật nói lên bản chất của thế giới. Sư xem 
bản chất đó là Không — vì trong đó không có 
thành hay hoại, vô thường hay trường cửu. 
Tính chất trống không của thế gian được 
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Long Thụ: 


Long Thụ chỉ rõ bằng sự tương đối của khái 
niệm. Các khái niệm chỉ dựa lên nhau mà có, 
không có khái niệm nào tồn tại độc lập. Từ 
đó Sư suy ra, sự vật cũng không có thật vì 
mỗi sự vật đều phải dựa lên trên những sự 
vật khác mà hiện hữu. Đây là một trong 
những lí luận tối trọng vé tính — Không 
chính là — Vô ngã. 
Su trinh báy quan diém cúa minh trong tác phám 
Hồi tránh luận (E. sj se; s: vigraha-vyávartani 
hoác vigr aha-vyávartanikürikà), thóng qua mót ví 
du — »Hai cha con«: 
»Néu đứa con được sinh thành bởi người cha, 
và người cha chỉ mới sinh thành với sự hiện 
điện của chính đứa con này — hãy nói thử xem 
ai sinh ra ai? Nói thử xem: Ai trong hai người 
này là cha, ai là ¿con? Cá hai déu mang dáu 
hiệu của cha và dấu hiệu của một người con«. 
Như thế thì, trước khi đứa »con« ra đời, người ta 
không thé nói đến một người »cha«. Và như vậy 
thì — theo Sư — rong đứa con phải có một cái B 
đó dàn khói sự xuất hiện của một người cha — 
thể gọi là một đặc tính trợ giúp một người nào đó 
trở thành một người cha. Trường hợp cũng tương 
tự như thế qui về đứa con. Trong bản chú giải bài 
luận này, Sư bảo rằng, cả hai — cha cũng như con 
— đều mang những đặc tướng của cái »thành tạo« 
và cái »được thành tao. « Và nhu vậy có nghia 
rằng, người ta chi nói về một sự vật nào đó qui vé 
một sự vật khác nào đó, trong mới quan hệ với 
một sự vật khác và trong »một sự vật nào đó« đã 
có »sự vật khác nào dó.« Nói một cách khác, 
không có một nguyén nhán co bán má chi có 
nhung mối kết câu, một mạng lưới duyén khởi. Và 
nếu chỉ có thể nói về một mạng lưới duyên khởi 
thì cũng không thể náo tìm tháy được một cách 
tồn tại độc lập, tự sinh, tự khởi. Và như vậy người 
ta có thể kết luận la: Tar cả đều trồng không (5: 
Sünya) cách tuyệt một tự tính (s: svabhava), không 
có một tự tính nào cả. 
Theo Sư, mọi hiện hữu đều vô ngã vì nếu 
chúng có tự tính (s: svabhava), tự ngã, chúng 
phải trường tồn bất biến, một điều kiện mà 
chúng không đạt được. Thế giới hiện tượng 
chỉ gồm những Sự vật chịu dưới sự hoại diệt 
nên thế giới đó chi có thé là Không. 
Đối với Sư, tính Không có nghĩa là thiếu 
vắng một cái ngã, không phải là không tồn 
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tại như là một trình hiện (có thể nói: »Tát cả 
là ảo ảnh không thật, nhưng có những trình 
hiện có vẻ như thát«). Vi vậy, nếu nói Sự vật 
có hay không là đặt vån đề sai. Sự thật nằm ở 
giữa hai khái niệm đó, trong tính Không (s: 
Súnyata). Thé giới hiện tượng cũng phải 
được xem là sự thật, ta gọi là sự thật tương 
đối (— Chân lí qui ước; s: samvrti-satya), nó 
khóng phái là sự thật cuối cùng (> Chân lí 
tuyệt đối; s: paramártha-satya). Trong chán 
lí qui uóc thi thé giói này và cá Phát pháp có 
giá tri. Theo chân lí tuyệt đối, tất cả chúng 
đều không có thật, chúng chỉ là những trình 
hiện. Theo Sư, thế giới hiện tượng xuất phát 
từ cái dụng thiên hình vạn trạng (đa dạng; s: 
prapañca), trên đó con người »tuóng tượng« 
ra và từ đó ta tưởng nhằm có một thế giới 
bên ngoài thật. Trong chân lí tuyệt đối thì lại 
vắng bóng cái dụng thiên hình vạn trạng đó. 
Độc lập với cái dụng đó thì chính là — Niết- 
ó bàn. Trong Niết-bàn vắng hắn sự đa nguyên 
của vạn sự, không còn qui luật nhân duyên 
nữa. Niết-bàn là niềm an vui tự tai (s: sahajá- 
nanda). Đôi với Long Thụ — như kinh Bát- 
nhã chỉ rõ — Niết-bàn và thế giới hiện tượng 
thật tế chỉ là một, là hai mặt của một cái duy 
nhất. Niết-bàn không phải là một pháp có thé 
chüng đắc được; chỉ cần nhận chân ra thể 
tính của mọi sự, trong đó cái dụng thiên hình 
vạn trạng nọ trở lại yên nghỉ, đó là Niết-bàn. 


Tên của Long Thụ gồm từ Long (rồng, s: nga) và 
Thụ (một loại cây; s: arjuna). Sư sinh ra trong một 
gia dinh — Bà-la-món (s: brahmana) ở Trung Án 
(s: vidarbha) và xuất gia lúc còn trẻ tuổi. Đến ^ 
Na-lan-dà (s: nálanda), một trung tâm Phật học 
danh tiếng thuộc thành > Vuong xá (s: rajagrha), 
Su tu tâp nghiên cứu kinh điển dưới sự hướng dẫn 
của La-háu-la Bat-dá-la (s: rahulabhadra). Sau đó 
Sư trở thành Pháp sư tại ngôi chùa vĩ đại này và 
tương truyền rằng, trong thời gian này Sư được 
Long vương đem về thuỷ cung giáo hoá. Vì vậy 
nghệ thuật Bắc Án và Tây Tạng thường vẽ những 
con rồng trong hảo quang của Sư. Khi tuói đã cao, 
Sư trở về quê hương ở Trung Ấn, sống trên núi 
Phạm thiên S brahmagiri) trén cao nguyên 
Sriparvata, gần sông Krsna. Ngọn đồi với ngôi 


Long Trí (76) 


chia bây giờ vẫn còn và được mang tên của Sư 
»Dói Long Thu« (s: nagárjunakonda). Các nhà 
nghiên cứu lịch sử sau này dà xác dinh được 
khoáng thói gian Su hoàng hoá vi nguói ta biét 
rằng vi vua có quan hệ với Su ngự trị từ năm 106- 
130 (Vua xứ Satavahana, tên Gautamiputra Sata- 
karnin, được dịch ám Hán Việt là Kiều-đạt-di 
Phó-dác-la Khá-nhi-ni). Sư đã viết thơ khuyên vi 
vua này và những lời khuyên đó còn được lưu 
truyền trong tập Khuyến giới vương tụng. 


Các tác phẩm còn được lưu lại dưới tên Sư (trích): 1. 
Căn bán trung quán luận tụng ([múla-] madhyamaka- 
karika), cúng được gọi là Trung quán luận tụng, hoặc 
Trung quản luận (madhyamaka-Sástra); 2. Căn bản 
trung quán luận thích vô úy chú (mülamadhyamikavrtti- 
akutobhaya), được gọi tắt là Vô úy chú, chi còn bản 
Tạng ngữ; 3. Dai trí độ luận (mahaprajñaparamita-$as- 
tra, mahaprajñ ñaparamitopadesa), 100 quyên, — Cuu- 
ma-la-tháp dịch; 4. Tháp nhi món luận (dvadasa-nikaya- 
sastra, dvádasadvara-sástra), Cưu-ma-la-thập dich; 5. 
Nhán duyén tám luán tung (pratitya-samutpada-hrdaya- 
kãrikã), không biết người dich; 6. Dai thira nhi thập 
tụng (mahàyana-vimsika), Thí Hộ dịch; 7. Bảo hành 
vuong chính luán (rajaparikatha-ratnàvali, cüng duoc 
gọi là ratnavali, là Vòng bảo châu), 1 quyền, — Chân 
Dé (paramartha) dịch; 8. Thất thập không tính luận 
(ýñnyatã-saptari), bàn Tạng ngữ vẫn còn; 9. Thát tháp 
không tính luận thích (Sünyata-saptativrtti), chú giải 
Thất thập không tính luận (Sanyata-saptati), > Nguyệt 
Xứng (candrakirti) vá Parahita cúng có soan mót tác 
phám duói tén này; 10. Phuong tiện tâm luận (upaya- 
hrdaya), một tác phâm về Luận lí học (nhân minh) được 
xem là của Sư, bản dịch Hán vẫn còn do Cát-ca-dạ dịch; 
11. Tập kinh luận (sütrasamuccaya); có hai tập dưới tên 
này: một tác phẩm có lẽ đã thất truyền của — Tịch 
Thiên (Santideva) và một tác phẩm được xem là của Sư; 
12. Hồi tránh luận (vigraha-vyavartani, vigrahavyävar- 
tanikarika), Tì mục Trí Tiên và Cù-đàm Lưu-chi dịch 
chung; 13. Hói tránh luận thích (vigraha-vyavartani- 
vrtti); 14. Long Thụ Bô Tát khuyến giới vương tụng (ar- 
ya-nägãrjunabodhisatva-suhrllekha), Nghĩa Tinh dich; 
15. Quảng phá kinh (vaidalya-sútra?), Quảng phá luận 
(vaidalyaprakarana?), bản dịch Hán và Tạng ngữ vẫn 
còn; 16. Luc thập tụng như lí luận (yukti-sasthika), Thí 
Hộ dịch, cũng có bản Tạng ngữ; 17. Tháp tru ti-bà-sa 
luận (dasabhúmi-vibhasa-$astra), 17 quyền, Cưu-ma-la- 
thập dịch; 18. Bó-dé tám li tướng luận (laksanavimukta- 
bodhihrdaya-sástra), | quyên, Thí Hộ dich; 19. Đại thừa 
phá hữu luận (mahayana-bhavabheda-Sástra), 1 quyền, 
Dat-ma Cáp-da (dharmagupta) dịch; 20. Tán Pháp giới 
tụng (dharmadhátu-stotra), 1 quyền, Thí Hộ dịch; 9l. 
Bó-dé tw lương luận (bodhisambhäraka), 6 quyên, Dat- 
ma Cáp-da (dharmagupta) dịch. 


Long Thụ (16) 

Til; S: nagar, juna; »Triét gia và nhà già kim«; 
Long Thu cüa hé thóng 84 vi — Ma-ha Tát-dat 
Án Độ; 

Là thầy của — Thánh Thiên (s: aryadeva) và 
> Sa-va-ri-pa (s: Savaripa). Long Thu thuộc 
dòng Bà-la-môn, nhưng Sư đến Na-lan-đà dé 
thụ giới trở thành một — Tỉ-khâu. Sau đó Su 
đến — Vương xá (s: rajagrha) tu luyện tại 
đó mười hai năm và đạt thánh quả — Đại thủ 
án tát-dia (s: mahamudràsiddhi). Trên đường 
du phuong, Su gặp một đứa trẻ chăn cừu 
giúp ông qua sông và vì đền ơn, Sư thi triển 
thần thông giúp đứa trẻ làm vua. Về sau khi 
Phạm Thiên xin đầu, Sư dùng ngọn cỏ cắt 
đầu hiến dâng. Người ta nói rằng thân của 
Long Thụ còn nằm tại chỗ mát đầu, doi Phật 
— Di-lặc hạ sinh sẽ sống lại giúp Ngài. 
Như Long Thụ của thế ki thứ 2, tranh tượng của vị 
Long Thụ này cũng có hình rắn phủ quanh đầu. 
Chứng đạo kệ của Long Thụ có những dòng sau: 

Vĩ nhw kẻ mé muội, 

tự xưng là Tát-dat, 

thi nlur tén giác có, 

đòi cướp giật ngôi vua. 

Ví một bậc hiền nhân, 

con kẹt sự dại kho, 

thì nhw một thớt voi 

còn bi dám trong bùn. 
Lịch sử của > Tan-tra, nhất là Tan-tra tại Tây 
Tạng cho rằng Long Thụ này chính la Long Thu 
của thé ki thứ hai, — Luận sư nói tiếng của > 
Trung quán tông (s: madhyamika) mặc dù giáo 
pháp của Mật tông được thành lập và phát triển 
sau này. Các Lat-ma Tây Tạng cho ráng cả hai 
Long Thu (và. đương, nhiên cùng với môn đệ là 
Thánh Thiên) đều là biểu hiện của một Tuyệt đối duy 
nhất, được nói tiếp bằng một sợi chỉ vô hình siêu thời 
gian và không gian, hoặc được nối tiếp qua các 
dòng tái sinh — Chu-cô (t: tulku). 


Long Trí (76) 

E B S: nagabodhi; »Kẻ trộm mọc sừng đỏ«; 
Một — Ma-ha Tát- -đạt trong 84 vị Tắt-đạt Ấn 
Độ, đệ tử và truyền nhân của — Long Thụ 
(s: nagarjuna), sóng trong thé ki thứ 9. 

Ông thuộc dòng dõi — Bà-la-món và chuyên nghề 
ăn trộm. Khi Long Thụ ở Tinh xá Su-va-na 
(suvarna vihãra) thì ông đến rinh xem. Thấy Long 


25E) 


Lợi 


Thụ ăn bằng dĩa vàng, ông muốn trộm chiếc dĩa. 
Long Thụ nhờ tha tâm thông đọc được ý đó, ném 
cho ông chiếc dĩa. Ông ngạc nhiên và cảm phục, 
xin được theo tu học. Long Thu — Quán đỉnh, 
cho ông nhập môn —› Bí mật tập hội tan-tra (s: 
guhyasamája-tantra) và dạy ông tự giải thoát khói 
lòng thèm khát: 

Đừng nghĩ phải làm gì, 

hãy nhất tâm quán tưởng, 

những gì ngươi thèm khát, 

biến thành sừng màu đỏ, 

mọc ở trên đỉnh đầu. 


H 41: Long Trí (nagabodhi) đang tu tập tại núi ŠrT 


Parvata. 


Long Thụ nói xong, có ý để lại nhiều châu báu 
trong động rồi ra đi. Ông ở lại, ngồi quán tưởng 
thiền định. Nhưng lòng thèm khát của ông vẫn còn 
nên quả nhiên sau 12 năm đầu ông mọc một cái 
sừng trên đầu rất khó chịu. Sau 12 năm, Long Thụ 
trở lại, nói: 

Sung của lòng thèm khái, 

làm ngươi thật khổ thân. 

Vì dính mắc vật dụng, 

má con người khó dau. 

Sự vật con người biết, 

chẳng có tự tính gì, 

cũng thế Sinh, Già, Chết, 

nhw dám mây trôi nổi, 

tương can gì đến ta? 

Cũng thể, Tâm thanh tịnh, 

không biến thành tốt xấu, 
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khi người biết, vật biết, 

cá hai đều không thật? 

Cả hai, thật không sai, 

dèu trồng không tất cả. 
Long Trí nhân đây ngộ được tính —› Không là tự 
tính mọi sự. Sáu tháng liên tục, ông an trú trong 
chính niệm, chứng sự nhất thể giữa Niết-bàn và 
Sinh tử, đạt thánh quả. Long Thụ ấn chứng, nhận 
ông làm truyền nhân của mình. Kệ chứng đạo của 
ông như sau: 

Vui thay cho tắt GU) 

được sóng trên địa cầu. 

Từ đáy sáu đại dwong, 

thoát khỏi cảnh nghèo khó; 

Niém vui cao cả nhất, 

được vung kiếm trí huệ. 

Ban be ta gặp nhau, 

tâm không chút sở câu. 


Lợi 
FI]; C: li; J: ri; 
1. Lợi, lợi nhuận, tiền lời; 2. Bén, thông 
minh, nhạy bén, bút pháp cao cấp; 3. Phục vụ 
một mục đích. 
Lợi căn 
Ñ) AE; C: ligen; J: rikon; 
»Cán cơ nhạy bén«, chi những người bẩm 
chất lanh lợi, hiểu được những chân lí thâm 
mật, mau đạt được ngộ nhập (s: fiksna- 
indriya; t: dban po rno ba). Cũng được gọi la 
Thượng căn (E HR), Nhuệ lợi @ Al) và 
Đồn căn (ÙH 4R). Chúng sinh thường được 
phân loại một cách tông quát thành Tam căn 
(= TR): Lợi căn, Trung cán ("P 4R) và Dôn 
căn ($i A; theo kinh Pháp Hoa). 


Lợi cơ 
T] FE; C: I J: riki; 
Căn cơ nhạy bén; cũng như Loi căn (Fl fi). 


Lợi dưỡng 

TJ #‡; C: liyáng; J: riyo, 
1. Những mời mọc ích lợi; 2. Một lợi nhuận, 
chỉ những vật được thâu nhập như lơi nhuận, 
lợi ích; 3. Tham lam, mê lợi nhuận. 


Lợi độn 
HJ $t; C: dùn; J: ridon; 


Lu-i-pa (1) 


Chỉ những người tu học lanh lợi và đần độn 
(theo Nhi chướng nghĩa — [Bi 3Š). 


Lợi ích 

FI 38; C: lyi; J: riyaku; 
1. Lợi ích, hiệu nghiệm; đồng nghĩa với — 
Nhiéu ích (6% 3ã); 2. Một điểm mạnh, Ws 
đức, có tính chât thién (s: anusamsa); 3 
Truyền trao lợi ích, công đức, hạnh phúc đến 
người khác (s: anugraha). 
Loi ích chúng sinh 

FJ 2i 2# ^E; C: liyi zhóngsheng; J: rieki shüjo; 
Dem loi ích dén chüng sinh nhu nhüng vi Bó 
2 thực hiện (theo Nhi chướng nghĩa — lỗi 
35. 


Lợi nghiêm 

^] Já; C: liyán; J: rigen; K: ióm. 
Một trong những người truyền bá Thiền tông 
đầu tiên tại Hàn Quốc. Sư được xem là Khai 
tô của trường phái Tu-di sơn A 3A 111), một 
nhánh thién có lién hé mát thiét vói tóng Táo 
Động (i JF) tại Trung Hoa. 


Loi tha 

FJ fili; C: lta; J: rita; 
Làm việc vì lợi ích của người khác. Làm 
những người khác giác ngộ (s: para-hita, 
para-artha). 
Lộc uyễn 

E 2b; S: mrgadäva; 
Là vườn Lộc (con nai) nằm Put — Tiên 
uyên (s: rsipatana), ngày nay là — Sar-nàth, 
nơi đức Phát — Thích-ca Máu-ni, sau khi đạt 
> Vô thượng bó-dé  (anuttarasam- 
yaksambodhi), bát dàu giáo hoá chüng sinh. 
Bài giảng đầu tiên của Ngài là — Tứ diệu dé 
và — Bát chính đạo. Bài giảng này được goi 
là chuyển — Pháp luân (quay bánh xe pháp). 
Ngày nay — Tháp Dha-mek cao 44m, được xây 
dựng trong thế kỉ thứ 4-6 còn nhắc lại chỗ đức 
Phật giảng bài pháp đầu tiên cho nhóm — Năm ti- 
khâu. Tháp này còn chứa bên trong nó một tháp 
nhỏ bằng gạch từ thời vua — A-dục. Tại Lộc 
uyén, ngày xưa còn có một tháp khác chứa — Xá- 
li của đức Phật, nhưng bị phá hủy hồi thế ki 18. 


Cũng như đền Mũ-la-gan-dha-kuti. nơi đức Phật 
ngồi thiền định, ngày nay chỉ còn nền tró troi. 


Lông rùa sừng thỏ 
Hán Việt: Qui mao thô giác ($$ E % f); J: ki- 
mó-tokaku; 
Chi một niềm tin mù quáng, một quan niệm 
sai lầm không thể có được. Ví dụ như cho 
rằng có một tự — Ngã, các — Pháp trường 
tồn là những quan niệm điên đảo và lời bình 
chi có thé là »Lóng rùa sừng thỏ !« 


Lu-chi-ka-pa (56) 

S: lucikapa; »Kẻ lánh doi«; 
Một trong 84 vi — Tát-dat (siddha) Án Độ, 
không rõ sống thời đại nào. 
Ông thuộc dòng, — Bà-la-môn, nhàm chán cảnh 
sinh tử, rút lui sống án. Ngày no, có mót — Du- 
già sư di ngang, ông cầu khẩn xin được theo học. 
Vi này cho ông bước vào —> Chakra samva-ra 
tan-tra và truyền cho ông các phép quán tưởng. 
Sau mười hai năm tu học, ông đạt thánh quả và 
bay tỏ như sau: 

Niét-bàn và Sinh tử, 

là hai mặt không đồng, 

nhưng ta không thấy khác. 

Giải thoát là Đại lạc; 

còn dính mắc điều gl, 

nhát dinh khóng thé thoát. 
Còn có những câu: 

Đã từ kiếp vô thuỷ, 

lang thang khắp mọi nơi. 

Chỉ có bậc Đạo sư, 

như con thuyền vượt sóng. 

Hãy dám bước lên đường, 

đi đến nơi Tự tại — ngay tức khắc! 


Lu-i-pa (1) 
S: lüipa; »Nguói ăn ruột cá«; 

Một — Ma-ha Tát-dat (s: mahãsiddha) nói 
tiếng trong 84 vị Tát-dat Án Dó. Lu-i-pa lá 
đệ tử của = Sa-va-ri-pa. (s: Savaripa), duoc 
xem là sóng trong dàu thé ki thứ 9. 

Óng là mót vi hoàng tử đã nói ngôi vua cha, 
nhung tir ngói sóng cuóc dói khóng nhà. Nhó 
dung mạo dep dé, Lu-i-pa luôn luôn được nhiều 
thức ăn cúng dường. Ngày nọ, ông gặp hoá thân 
của một — Không hành nữ (s: dakini). VỊ này 
nhìn được tâm ông và nói rằng: »Ngươi đã tu sắp 
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Luân hồi 


thành đạt, nhưng trong tâm vẫn còn một chút kiêu 
man« và cúng, dường thức ăn hư thối cho ông. Lu- 
i-pa vứt bỏ thì vị nữ thần lai nói: »Làm sao ngươi 
vượt được nhị nguyên, đạt — Niết-bàn nếu nguoi 
còn phân biệt thức ăn ngon dó?«. 
Tỉnh ngộ, ông tu tập, hành trì một — Nghi qui 
mười hai năm liên tục nhằm đối trị sự kiêu mạn, 
từ bỏ mọi giá trị thế gian, chỉ biết ăn ruột cá và 
cuối cùng đạt được diệu nghĩa — Đại thủ ấn. Lu-i- 
pa có nghĩa »người ăn ruột cá«, được ké là người 
đầu tiên trong 84 vị Tát-dat. Bài ca ngộ đạo của 
Lu-i-pa như sau: 

Như một con chó điên, 

bị bồi mật vào miii, 

có gi ngáu nghién dó. 

Cho ké khüng thé gian, 

nghe bí mát Đạo sư, 

nó dót cháy tâm thức 

và cả dòng truyền thừa. 

Cho môt kẻ nhạy cảm, 

biết Thật tại bát sinh, 

thì chỉ một thoáng nhìn, 

nơi linh ảnh Đạo sư, 

về ánh sáng thanh tịnh, 

đủ phá tan do giác; 

như một con voi say, 

xóng vào hàng ngii dich, 

mang gươm báu trên vòi 


Luân hồi 

ia 38; S, P: samsara; T: 'khor ba; nguyên nghĩa 

Phan ngữ là »Lang thang, trôi nói«; có khi được 

gọi là — Vòng sinh tử, hoặc Sinh tử CE 96); 
Chi nhüng dói sóng tiếp nối nhau, trạng thái 
bị luân chuyên của một loài — Hữu tình khi 
chưa đạt giải thoát, chứng ngộ —› Niết-bàn. 
Nguyên nhân trói buộc trong luân hồi là các 
pháp —> Bất thiện (s: akusala), gồm có — Ái 
(s: trsna), sân (s: dvesa) và —> Si (s: moha) 
hay — Vô minh (s: avidya). — Nghiệp (s: 
karma) là động cơ tác động lên cơ ché của sự 
tái sinh. Trong — Đại thừa, luân hồi được 
xem là thế giới của hiện tượng và thể tính 
của nó chính là thể tính của Niét-ban. 
Cội nguồn của luân hồi từ đâu, — Hữu tình có từ 
bao gió.., những câu hỏi này đã được nhiều người 
nêu lên nhưng Phật tuyệt đối không trả lời những 
sự thắc mắc vô bó này vì theo Ngài, chúng chẳng 
giúp ít gì trên con đường tu tập. Niết-bàn, sự giải 
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thoát khỏi luân hồi chỉ có thé thực hiện trong kiếp 
làm người; trong tất cả con đường tái sinh khác 
chúng sinh không thể đạt Bó-dé vi khóng có dü 
khả năng nhận thức được yếu tó chính của luân 
hồi, đó là tham và vô minh. 


Luận 

iM; S: sastra; 
Luán giái vé giáo pháp dao Phát, do các Luán 
sư — Đại thừa trình bày. Phần lớn các luận 
giải thích các —> Kinh (s: sútra). Về mặt tính 
chất, luận khác kinh ở chỗ rất có tính lí luận 
đúng sai. Luận là một thành phần cơ bản 
trong — Tam tang của Phật giáo Trung 
Quóc. 
Luán su 

aft Bill; S: abhidharmika; P: abhidhammika; 
Chỉ một — Ti-kháu hoặc — Tỉ-khâu-ni 
chuyên nghiên cứu — A-ti-dat-ma. Điều đó 
không có nghĩa rằng, họ không học — Kinh 
và — Luật của —> Tam rạng. Theo truyền 
thống, Phát — Thích-ca được xem là Luận 
sư đầu tiên mặc dù Luán tang được — Kết 
tập sau khi Phật nhập — Niết-bàn. 
Danh từ Luận sư được dịch theo cách dịch nghĩa 
của A-ti-dat-ma là Luận, Luận tang. Nhu thê 
người chuyên học —› Kinh tang là một Pháp su và 
vị chuyên hoc —> Luật tang là một — Luật sư. 
Trong thời Phật giáo nguyên thuỷ (> Thượng toa 
bộ), các vị Luận sư thường có nhiều uy tín hơn 
các vị tăng sĩ khác. Trong chuyền hành hương Án 
Độ, — Pháp Hiển có ké lại về một Bảo — Tháp 
chỉ được xây dựng nhằm tán thán 4-ti-dat-ma và 
được các Luận sư hành lễ trong những ngày nhất 
định. 


Dần dán, danh từ Luận sư được dùng chỉ những 
Cao tăng với những bài luận giải (s: sastra), đồng. 
góp lớn cho sự phát triên của tư tưởng Phật giáo. 
Các vị như — Long Thụ, — Thế Thân, — Vô 
Trước... đêu được gọi là Đại luận sư. 
Luận tạng 
A Wi; S: abhidharma-pitaka; P: abhidhamma- 
pitaka; 
Tên dich ý của tạng thứ ba trong — Tam 
tạng, dịch âm là — A-ti-dat-ma. 


Luc ba-la-mật 


Luật sư 

fd fit 
Chi người chuyên tu hoc > Luát tang của —> 
Phật giáo. Danh hiệu này được sử dung nhiều 
trong Phật giáo Trung Quốc khi —› Luật tông 
ra đời. 


Luát tạng 

fft Wl; S, P: vinaya-pitaka; 
Là phàn thứ ba của — Tam rạng, qui định vé 
việc sóng tập thé của chư tăng, chu ni. Luát 
tang có nhiéu hé khác nhau (nhu Luát tang 
của — Thượng toa bộ, — Pháp Tạng bộ, —› 
Nhất thiết hữu bộ). 
Luật tạng gồm có 3 phần: 1. Các qui định 
dành cho — Tỉ-khâu (s: bhiksuvibhanga); 2. 
Các qui định dành cho — Ti-kháu-ni (s: 
bhiksunivibhanga); 3. Các qui định trong đời 
sống hàng ngày (Hz PE; Kiền độ; khandhaka) 
như ăn uông, áo quân... 
Chỉ tiết các qui định như sau: 
1. Qui định dành cho ti-kháu gồm có 8 chương: 
a) Ba-la-di (UE E 25 s, p: pãrãjika): bị trục xuất 
nếu phạm các tội giết, trộm cắp, hành dâm, nói dối 
là đã dat Thánh quà; b) Tăng tàn (fij 9$; s: sañ- 
ghávasesa; p: sanghadisesa): Tạm thời trục xuất 
nếu phạm một trong 13 tội như vu cáo, gây bất 
bình, tà dâm với phụ nt... o) Bát dinh A AE; S, 
p: aniyata): Qui định về các lỗi không được nhi ra 
trước; d) Xá doa (44 Mi; s: naihsargika; p: nissag- 
gika): 30 lỗi cần phải từ bó vé quân áo, ăn uống, 
thuốc men; e) Ba-dật-đề (ux JA TE s: pátayantika; 
p: pãcittiya): 90 lỗi nhẹ cần phat như la lối, không 
nghe lời, dối trá; f) Hói quá (Hi 38; s: prati- 
desaniya; p: pátidesaniya): 4 lỗi xung quanh việc 
ün uóng; g) Chüng hoc GR hs s: Siksakaraniya, p: 
sekhiya): Các qui dinh về giao tiếp, xử sự; h) Diệt 
tránh (Uk 5$; s: adhikaranasamatha): Các qui định 
về hoà giải tranh chấp. 
2. Qui định dành cho ti-kháu-ni (s: bhiksuni-vi- 
bhanga) cũng có các chương đó nhưng cụ thể thì 
nghiêm khắc hơn nhiều. 
3. Các qui định về đời sống hàng ngày (khan- 
dhaka) cúa ti-kháu, ti-kháu-ni cúng nhu trong các 
ngáy dác biét trong tháng, hay trong múa mua, các 
qui dinh khi sóng khóng nha. 
Trong Luát tang cũng có phần đúc kết các qui 
định và đọc lên trong những ngày lễ cho mọi 


người cùng nghe, mỗi vị ti-kháu hoặc ti-kháu-ni 
đều có bản phận nhận lỗi công khai nếu vi phạm 
(— Ba-la-dé mộc-xoa; s: prátimoksa). 


Luát tông 
fi 3R; C: lüzong; J: ritsu-shi, 

Tóng phái Phát giáo Trung Quóc do — Dao 
Tuyên (596-667) thành lập. Giáo pháp của 
phái này dựa trên —› Luát tang của — Pháp 
Tạng bộ (s: dharmaguptaka), được ghi lại 
với tên Tú phân luật. Chủ trương của giáo 
pháp này là giữ giới luật một cách nghiêm 
ngặt. Những qui luật này bao gồm 250 qui 
định cho tăng và 348 cho ni giới. Mặc dù các 
bộ Luật xuất phát từ — Tiểu thừa, nhưng — 
Đại thừa Trung Quốc cũng đều tuân thủ 
nghiêm túc. Tông này được truyền qua Nhật 
năm 745. 

Theo Đạo Tuyên, việc giữ giới luật là một yếu tố 
quan trọng trong tu học. Sư nhấn mạnh đến tính 


quan trọng của việc qui J thế phát và ghi rõ các 
qui định của đời sống xuất gia. 


Luật tông (j: risu-shñ) Nhật Bản, xuất phát 
từ Luật tông Trung Quốc, được m. Giám 
Chân (€ H; j: ganjin) Luật sư truyền qua 
Nhật năm 745. Ngày nay, Luật tông Nhật 
Bản vẫn còn tồn tại, nhưng không có ảnh 
hưởng tư tưởng nhiều trong nền Phật giáo tại 
đây. 


Luc ba-la-mật 

2N 8E 3; C: liù poluómi; J: ropparamitsu; 
Sáu pháp Ba-la-mật (ÿ# HE 8t s: paramita). 
Hanh thanh tịnh của hàng Bồ Tát, đều lưu 
xuất từ quan điểm không vướng mắc vào lợi 
lạc của riêng mình (dựa trên trí huệ về tính 
không). Đó là: Bồ thí (Ai Jil; s: pd n 
giới (FF JR; s: sila), Nhẫn nhục (2 
ksünti Tinh tiến ( Xë; s: virya), m 
dinh (18 2E; s: dhyána), và Trí huệ (E ERR 
prajñā). Còn goi là Lục độ (7š JÆ). Kinh văn 
dé cập sâu đến Luc Ba-la-mật là — Thú- 
láng-nghiém tam-muội kinh (E 15 HR — BK 
& s: Suramgama-samadhi-sútra). 
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Lục ba-la-mật-đa 


Lục ba-la-mật-đa 
AGE RB € SC 


liuboluómiduo; J: 


ropparamitta; 
> Luc Ba-la-mật (2š Yi HE 9E). 
Luc cán 


7N; S: sadindriya; 
Chi sáu giác quan, dó là 1. Mát (nhàn), 2. Tai 
(nhi), 3. Mũi (ti), 4. Lưỡi (thiệt), 5. Thân, 6. 
Y (khả năng suy nghi; s: manas). 


Luc chủng nhân 
73 F& Bl; C: Iiùzhðngym; J: rokushuin; 
— Lục nhân (X IA). 


Lục chủng nhiễm tâm 
ZN FE E lò; C: liùzhðng ránxin; J: rokushu zen- 
shin; 

— Lục nhiễm tâm (75 4 4). 


Lục cú nghĩa 
2N 4 3%; C: liùjùyi; J: rokukogi; 

Sáu phạm trù (s: padartha) hiện hữu do các 
trường phái ngoai đạo Án Độ nhu Tháng 
luận tông (JŠ i 2š; s: vaisesika) dé ra. Sáu 
phạm trù (s: padartha) là: 1. Thật (Pt; s: 
dravya): thật thé các pháp; 2. Đức (f; s: 
guna): Công năng, thuộc tính; 3. Nghiệp (3E; 
s: karma): chỉ cho sự tạo tác, vận động; 4. 
Đồng (lr; s: samánya): tính chất chung của 
các pháp; 5. Di (5&5 s: visesa): m chát riéng 
của các pháp; 6. Hoà hop (KI $; s: sama- 
vaya): Sự nhiếp thuộc lẫn nhau giữa ! toàn thé 
và riêng biệt, giữa Thật và Đức, giữa Đồng 
và DỊ. 

Lục cú nghĩa không phái chỉ là những khái 
niệm, mà còn là thật thé (s: artha) được diễn 
đạt bằng ngôn ngữ (s: pada) tương ưng. 
Những điều này đều có trong bản Tháng luận 
(s: vaisesika-sütra), gồm 10 phẩm (s: 


adhyaya). 


Luc diệu pháp món 
JN W iE ["]; C: liù midofá mén; J: roku myouhou 
mon; 


Sách; 1 quyển; > Trí Khải (#† 5) soạn. 
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Lục dụ 
A Iĝ; C: Ziùyù; J: rokuyu; 

Sáu â án du. 1. Trong kinh Kim Cương, sáu ví 
du vé Khóng và Vó thuóng là: móng, huyén, 
bọt bóng, ảnh, sương móc, điện chớp; 2 
Trong kinh Duy-ma-cát là: huyén, điện chớp, 
mộng, lửa, ánh trăng chiếu trên mặt nước và 
hình ảnh phản chiếu trong gương; 3. Theo 
Quán Phật tam-muói hải kinh (li f = Wk 
i Af) 6 ví dụ tương ứng với những công 
đức khác nhau khi niệm danh hiệu Phật; 4. 
Trong — Ngú gia giải thuyết nghị (Ti. X fit 
dé ii) của — Ki Hoà, 6 dụ là 6 màu sắc biểu 
tượng cho sáu phương diện của tâm giác ngộ. 


Lục dục thiên 
Ầ fk A5 C: liuyutian; J: rokuyokuten; 

Sáu tàng trói cói Duc. Phía trén nüi Tu-di (s: 
sumeru) là 6 tàng trời, xếp cao lên dần, trãi 
dài về hướng cõi Sắc giới. Sáu tầng trời cõi 
Dục là: 

1. Tứ đại vương chúng thiên (Jl K E # 
K): canh giữ 4 khu vực của thé gian ở bên 
dưới. Bốn vị vua là: Trì quốc thiên ($4 [E] K; 
s: dhrita-rastra) cai quản phuong Đông, 
Tăng thượng thiên (Ff E A; s: virüdhaka) 
cai quản phương Nam, Quảng mục thiên (5 
H K; s: viripaksa) cai quản phương Tây và 
Đa văn thiên (€ [ii] X; s: vaisravand) cai 
quán phuong Bác; 

2. Tam thập tam thiên (E T = 70 s: 
trayas-trimsa) còn gọi là Dao lợi thiên (Y) AI 
K): gồm 33 cõi trời do 33 vị vua trời cai 
quản; 3. Dạ-ma thiên (1X PE K; s: yama): cối 
trời do Tu-dạ-ma thiên cai quản; 4. Đố-sử-đa 
thiên (llt E & K) còn gọi là Đâu- suất thiên 
ØE Æ K; s: tusita), là cõi Hi túc thiên, noi 
Bồ Tát Di-lặc chuân bị thị hiện ở thế gian để 
thành Phật trong kiếp kế sau; 

5. Lac bién hoá thiên (#É ## 4E, K; s: nir- 
mãna-rafi): cõi trời nơi ước muốn của minh 
được thành tựu như ý một cách kì diệu; 

6. Tha hoá tự tại thiên (QU) k B EAS 
paranirmita-vasa-vartin): cõi trời mà chúng 
sinh ở đó có thể hưởng được những niềm vui 


Luc hiện quán 


từ những chúng sinh khác, cũng là nơi ma Ba 
tuân, vua của các loài Ma cư ngụ. 


Lục đáo bỉ ngạn 

JN El flit Fé; C: lindaobian, J: rokutohigan; 
Sáu pháp Ba-la-mật. — Lục Ba-la-mật (7X 
ik E SE). 


Luc dao 
2\ 18; C: lindao; J: rokudõ; S: sadakula; 
Sáu duóng tái sinh; chi các dang dói sóng 
(gati) trong — Luân hồi, trong — Vòng sinh 
tử. Người ta phân biệt ba »thién dao« và ba 
»ác dao« Ba thiện đạo gồm có cõi người (A; 
s: nãra), > Thiên CX; s: deva) và — A-tu-la 
(Bl {£ E; s: asura). Ba ác đạo gòm — Nga 4 
qui (Ek J8; s: preta), —> Địa ngục (HH Ji; s: 
nãraka) và súc sinh (£i ^E; s: pasu). Sáu cõi 
này nằm trong — Ba thé giới. 
Ba thế giới gòm có dục giới, sắc giới và vô sắc 
giới. Dục giới gồm sáu cõi thiên thấp nhất, loài 
người... Sắc giới gồm itg | tầng thiên giới và vô sắc 
giới gồm 4 t g trời thiền định. Các thể giới này 
không khác nhau về thể tính, chỉ khác về nghiệp. 
Trong cả ba thế giới này thì thọ mệnh đều có han, 
tuy nhién chi có loài nguoi trong ba thé giói dó 
mói được giải thoát, vì thé đạo Phát coi trọng thân 
người hơn thiên giới và gọi là »thân người quí 
báu« Trong luân hồi, được sinh làm người được 
xem là hiểm hoi và là cơ hội quí báu dé giác ngộ. 


Lục độ 

7x HE; C: liùdù; J: rokudo; S: sadparamita; cüng 

được goi là Luc ba-la-mật-đa (v Jk E Æ 3); 
Sáu hạnh — Ba-la-mát-da (do) là: 1. Bó thí 
ba-la-mật-đa (s: danaparamita), 2. Giới b. 
(Silaparamita), 3. Nhẫn nhục b. tt AE 
mita), 4. Tinh tién b. (viryaparamita), 5 
Thiền dinh B. (dhyánapáramità) và 6. Trí 
hué b. (prajñaparamita). Có khi người ta ké 
thêm bốn hạnh nữa, gọi chung là Thập độ, đó 
là: 7. Thiện xảo — Phương tiện b. (upaya- 
kausalya-p.), 8. Nguyện b. (pranidhána-p.), 
9. Luc b. (bala-p.) và 10. Trí b. (jñãna-p.). 
Bồ thí (Ai J6) bao gồm việc chia xẻ của cải vật 
chất và tỉnh thần cho người khác. Muốn được như 
thế, cần có lòng từ bi hi xả, sẵn sàng nhường cả 
phúc đức cho người khác. Giói (AX) là thái độ 


sống đúng đắn, từng bước loại trừ mọi tham ái, 
quyết tái sinh vào một nơi thuận lợi, vì ích lợi của 
mọi chúng sinh. Nhấn nhục (22 FÈ) xuất phát từ 
tri kiến rằng, mọi phiền não trên đời đều có 
nguyên nhân của chúng, cần kiên nhẫn và thông 
cảm chúng. Tinh tién (Hi XE) là lòng quyết tâm 
không gi lay chuyển. Thiên dinh (TÉ 5E) chi 
phương pháp thiền quán, nhờ đó từ bỏ được ngã 
chấp và cảm thụ được vui buồn của chúng sinh. 
Trí huệ (f 3X) là đạt được cấp giác ngộ vô 
thượng. 


Lục gia thất tông 
KREK 

Biểu thị chỉ các tông phái trong thời kì đầu 
của Phật giáo Trung Quốc, khoảng thế kỉ thứ 

4. Các tông phái này đều xuất phát từ việc 
stes cứu kinh — Bát-nhá ba-la-mát-da 
(prajfiaparamita-sutra) và vì vậy phải lí giải 
tính — Không E s: śūnyatā). Dưới ảnh 
hưởng của Lão giáo, các nhà Phật học Trung 
Quốc thời đó liên tưởng ngay đến khái niệm 
Vô (4%) dé tiếp cận chữ Không. Cuối cùng 
phát sinh rất nhiều tông phái, mỗi người hiểu 
Không một cách khác nhau, đó là Lục gia 
thất tông. 


Lục hạnh 
ZN ÍT; C: liúxing; J: rokugyð; 

Có hai nghĩa: 1. Sáu công hạnh, sáu pháp tu 
(của hàng Bồ Tát), còn gọi là — Lục độ (75 
IE); 2 2. Theo kinh Kim Cương tam-muói (5 
j| = BK KE), đó là sự tu tập hướng dén các 
giai vị Thập tín (F fii), Thập trú (F fE), 
Thập hanh (F £7), Thập hồi hướng (|: 44 
H), Thập địa (F HH) và Đăng giác (45: $2). 


. Lục hiện quán 


2N Bi lỗi; C: liùxiànguãn; J: rokugenkan; 
Sáu phuong pháp nhận thức rõ ràng cảnh 
giới hiện hữu căn cứ vào trí hữu lậu và trí vô 
lậu theo cách giải thích của Duy thức tông. 
Đó là: 1. Tư hiện quán (Œ Ji ii): Huệ phát 
sinh từ tư duy y cứ vào lòng hoan hỉ; 2. Tín 
hiện quán (fri Đủ #1): Tâm tịnh tín hữu lậu và 
vô lậu vào Tam bảo. Đây là niềm tin không 
có gì làm thối chuyển; 3. Giới hiện quán (Jl 
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Luc hoà kính 


Bl BL): giới vô lậu, làm cho nội quán càng 
thêm sáng; 4. Trí dé hiện quán (4! ii Đủ 181): 
Căn bản trí và hậu đắc trí quán sát chân như 
trong giai vị Kiến đạo và Tu đạo; 5. Biên trí 
đế hiện quán (4 fS E 81 ii): Thế trí và 
Xuất thế trí y cứ vào các tướng thuộc chân 
như (an lập dé); 6. Cứu cánh hiện quán (7t 
7š Đủ BL): 10 trí vô lậu (Thập trí + ##) có 
trong Cứu cánh vi. — Hiện quán. 
Luc hoà kính 

7N AI HRS C: liùhé jig; J: rokuwakyo; S: 

Sadsaramyadharma; 
Sáu diéu hoà dóng, kính ái mà nhüng nguói 
tu hoc — Phật pháp nén thuc hiện dé dat — 
His ngộ. Luc hoà kính bao góm: 

1. Thán nghiép dóng CA + FJ): cùng một thân 

nghiệp hoà kính như lễ bái, làm việc thién...; 
2. Khẩu nghiệp đông (O 3š FJ): cung nói 
những lời hay...; 3. Y nghiệp đồng (EH Trl): 
cùng chung ý gỉ: 4. Đông thí (JH| Ji): cùng 
chia xẻ vật chất với nhau; 5. Đồng giới (F 
7): cùng chuyên giữ giới luật; 6. Đông kiến 
(EJ 51): cùng chung kiến giải. 


Luc hợp 

7 F; C: liùhé; J: rikugo; - 
Gồm sáu noi: Trên trời, dưới đất và bón 
hướng; nói cách khác, là toàn thẻ vũ trụ (theo 
> Bích nham lục 38 lật EX). 


Luc môn đà-la-ni kinh 
JS F] BÈ ZE J ££; C: liùmén tuóluónijimg, J: 
rokumon daranikyo; S: sanmukhi-dharani, T: 
[phags pa] So drug shes bya ba'i gzungs; 
Kinh, 1 quyền. — Huyền Trang dịch năm 
645 tại chùa Hoằng Phúc (5^ 44 ^F). Luận 
giải kinh nầy bằng | tiếng Phạn: Lục môn đà- 
la-ni kinh luận (75 PU BE AE JE RE i; s 
sanmukhi-dharani-vyakhyana). Sáu cửa là 6 
giác quan; Đà-la-ni (s: dhárani) gióng như 
thần chú (s: mantra), dé tụng đọc, cầu 
nguyện. 
Lục môn đà-la-ni kinh luận 


ANT BE HE JE AE n C: liù mén tuóluónijing 
lùn; J: roku mon daranikyö ron; S: sanmukhi- 
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dharani-vyakhyana; T: sgo drug pa'i gzungs kyi 
rnam par bshad pa. 
Luận, 1 s Được xem là của — Thế 
Thân (I Bi s: vasubandhu). Dich giả 
khuyét danh. 


Luc nhân 

2 Il; C: linyin; J: rokuin; 
Sáu loại nguyên nhân: Năng tác nhân (fé †E 
DX), Câu hữu nhân US A Al), Tương ứng 
nhân (4H JE D), Đồng chủng nhân (F) AE 
l), Biến hành nhân Qi 47 Il), Di thục nhân 
ALA). 


Lục nhập 
AA 
> Lục xứ (7 J&). 


Lục nhiễm 
AB liúrán; J: rokuzen; 
> Lục nhiễm tâm (7x Ye 2b). 


Lục nhiễm tâm 

3N 3t ies; C: liúránxim; J: rokuzenshin; 
Sáu loại phiền não làm ô nhiễm tâm được 
chủ trương trong Đại thừa khởi tín luận. Mặc 
dù thể của tâm vốn là thanh tịnh, nhưng vô 
minh sinh khói từ (một niệm) bát giác vong 
dóng, nén tám trở nên bị trói buộc trong 
phiền não, có thể thấy trong 6 phương diện: 
1. Chấp tương ưng nhiễm (¿A 4H EX); 2. 
Bất đoạn tương ưng nhiễm Gr Bir 4H JE 3); 
3. Phân biệt trí tương ưng nhiễm (2} Ji] 44H 
[E 3£); 4. Hiện sắc bất tuong ưng nhiễm ( 
t 44H JE 32); 5. Năng kiến tâm bát tương 
ưng nhiễm (fé 5i OA 4H J& YE); 6. Cán 
bản nghiệp bát tương ưng nhiễm (ffi + 3E 
21H Ji 4). 
Hai loai đầu tương ưng với 6 thức đầu (lục 
thức 7š ñ), loại thứ 3 tương ưng với thức 
thứ 7, ba loại cuối cùng tương ưng với thức 
thứ 8 (theo Nhi chướng nghĩa — Wi 3Š). 


Luc phàm 

7N Jl; C: linfán; J: rokubon; 
Sáu cõi phàm phu (chúng sinh chưa giác 
ngộ) trong Thập giới (F J=): Địa ngục, Nga 


Lục thần thông 


qui, Súc sinh, A-tu-la, Người, Trời. —> Lục 
phàm tứ thánh (2š M JU 38). 
Lục phàm tứ thánh 

7X A p Œ; C: liüfán sishéng; J: rokubonshisho; 
Mười cõi. Sáu cõi đầu là cõi giới của phàm 
phu (chúng sinh chua giác ngộ) gồm: — Địa 
ngục, — Nga qui, — Súc sinh, — A-tu-la, 
Người, Trời. Bốn cõi giới sau là cõi giác ngộ 
của — Thanh Văn, — Duyên Giác, — Bồ 
Tát và — Phật. 


Luc pháp 

7N YE; C: liufá; J: roppõ; 
Có hai nghĩa: 1. Sáu pháp mà hành giả phải 
thường quán niệm: niệm Phật, niệm Pháp, 
niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên; 
2. Sáu điều giới hàng — Thức-xoa-ma-na 
GÌ XL FE JE, s: siksamana) phải giữ. 


Lục pháp giới 
KETC liüfájié; J: roppõkai; 
— Lục pháp sự (75 3# 38). 


Lục pháp sự 
Dia linfúshi; J: roppðji; 

Sáu điều giới hàng Thức-xoa-ma-na (3X X 
PE JR; s: Siksamana, p: sikkhamand) phải giữ 
(nữ học chúng xuất gia từ 18 dén 20 tuôi): 
không dâm dục, không trộm cắp, không sát 
hại, không nói dối, không uống rượu, không 
ăn phi thời. 


Lục phiền não 

JN X Ki; C: liùfánnăo; J: rokubonnõ; 
Sáu phiền não căn bản, từ đó phát sinh các 
thứ Tùy phiền não (Mé 44 1%): Tham (A, còn 
gọi là Ái Æ), Sanit, Sit, Man (12), Nghi 
(5É), và (tà) Kiến (51). — Phién não (JA 1%). 


Lục sư ngoại đạo 
2N Ki Ah 385; C: linshi waidao; J: rokushi gedo; 

Sáu vi luán su lón chú truong lí thuyét trái 
với Phật pháp ở miền Trung Án vào thời Phật 
— Thích-ca Máu-ni: 1. San-xà-da Ti-la-chi- 
tử (W P] Hỗ EE AE IC T; p: sañjaya-velatthi- 
putta): chủ trương chủ nghĩa hoài nghi; 2. A- 
kì-đa Sí-xá-khâm-bà-la (W # # ## 2® SX 


YE HE, p: ajita-kesakambarin): chủ trương 
duy vật luận; 3. Mạt-già-lê Câu-xá-lê CK fll 
EE 4% 31; p: makkhali-gosäla): chủ trương 
thuyết định mệnh; 4. Phú-lan-na Ca-diếp (E 
B JE 30 3E; p: purüna-kassapa): phủ nhận 
giá trị chán thật của thiện ác, do vậy không 
quí trọng đạo đức; 5. Ca-la-cưu-đà Ca-chiên- 
dién (W E WS BK 3" yF 4E; p: pakudha- 
kaccáyana): giải thích sự hiện hữu của thế 
giới thông qua 7 yếu tó cơ bản; 6. Ni-kién-dà 
Nhã-đề-tử de & pe gy e E p: nigantha- 
nataputta): người sáng lập Kì-na giáo, theo 
chủ thuyết o đối. Còn gọi là Ngoại đạo 
Lục su ( ài AI Hil, theo kinh Tạp A-hàm 
quyên 43, kinh Tiễn mao thuộc Trung A-hàm 
quyền 57). 


Luc tặc 

AN Hồ; C: liùzéi; Y: rokusoku; 
»Sáu ké tróm«. Chi 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân và ý thường đem lại phiền não. 


Lục thần thông 
2N fili 38; C: litshéntong, J: rokujinzi; 

Sáu năng lực siêu nhiên (s: sad abhijriah) của 
một vị Phật, là sáu loại thần thông. Đó là: 1. 
Thân cảnh thông, Thân thông, Thân như ý 
thông, Thần túc thông (Wi Ez 3M. +4 3M, 4 
du xk 3l, Mỳ Æ X); 2. Thiên nhãn thông CX 
IR 388): có thé nhìn thấy toàn bộ tiến trình lưu 
chuyên của chúng sinh qua 6 cõi luân hồi; 3. 

Thiên nhĩ thông CK H Ñ): có thể nghe được 
toàn thể những tiếng khổ vui mà chúng sinh 
trải qua trong 6 cõi luân hồi; 4. Tha tâm 
thông (Mb 4» 38): năng lực nhận biết tâm 
niệm của tất cả chúng sinh trong 6 cõi luân 
hồi; 5. Túc mệnh thông, Túc trú thông ( N 
36. 15 E M): năng lực nhận biết mọi sự 
việc xảy ra trong vô lượng kiếp trước mà 
chúng sinh đã trải qua, cũng như biết được 
toàn bộ thọ mệnh của chúng sinh trong trong 
6 cõi luân hồi; 6. Lậu tận thông (hs dit Ù): 

năng. lực chuyên hoá toàn bộ phión não trong 
ba cói, thé nén khóng cón là dói tuong của 
sinh diệt trong ba cõi nữa. Còn gọi là Lục 
thông (7x 3l). Trong đó, loại thứ 2, thứ 5 và 


247 


Lục thập nhị kiến 


6 được gọi là — Tam minh = HJ. — Ngũ 
thân thông. 


Lục thập nhị | kiến 

MF 5; C: linshiér jiàn; J: rokujüniken; 
Sáu mươi hai tà kiến. Nhiều bản dich có nội 
dung khác nhau về Sáu mươi hai tà kiến 
được thấy trong các kinh Duy-ma («E JE KE; 
s: vimalakirti-nirdesa-sutra), kinh Dai Bát- 
niễ-bàn (s: mahaparinirvana-sútra), A-ti- 
đạt-ma câu-xá luận (s: abhidharmakosa-bha- 
sya) và trong nhiều bộ kinh khác. 
Lục thô 

2N fe (RE); C: lici; J: rokuso; . 
Sáu tướng thô của vô minh được dé cập trong 
Đại thừa khởi tín luận: 1. Trí tướng (48 4H): 
tác dụng của hiện thức phát sinh ý phân biệt 
các pháp; 2. Tương tục tướng (4H 4 Hb: 
Dua vào sự phân biệt của trí tướng mà có sự 
sinh khởi các cảm giác vui khổ; 3. Chấp thủ 
tướng (HA HC 4H): sự chấp trước vào ý tưởng 
tương tục tướng; 4. Kế danh tự tướng (äŸ 4 
^f. 4H): định danh cho các ý tưởng chấp trước 
trên; 5. Khởi nghiệp tướng GE 3É A): tạo ra 
nghiệp thiện ác do các ý tưởng chấp trước 
trên; 6. Nghiệp hệ khó tướng GE E 7# JH): 
chịu luân hồi vì bị trói buộc trong nghiệp do 
những ý tưởng chấp trước này. 
Sáu loại thô này được xem là đối nghịch với 
Tam tế (= 41). 


Lục thô tướng 
JN fe (Bk) TH; C: liùcñxiãng; J: rokusosó; 
— Lục thô (75 f&). 


Luc thóng 
2N Mũ; C: liùtōng; J: rokutsi; S: sadabhijfiana; 
Thóng, tháng trí: s: abhijfia; p: abhiññā; 
Sáu thắng trí mà — Phật, — Bồ Tát hay => 
A-la-hán đạt được. Trong sáu thắng trí đó, 
người ta phân ra hai loại: 1. Thế tục: đó là 
năm thắng trí đầu tiên, đạt được do — Tứ 
thiền định (s: dhyana) mang lai; 2. — Xuát 
thé: thần thông thứ sáu, đạt được nhờ thâm 
nhập — Quán (s: vipasyana). 
Sáu thắng trí này đều được — Tiểu thừa lẫn 
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— Đại thừa công nhận. Đó là : 1. — Thán 
thông (4 Ñ) hoặc Như ý thông (Al El 3Ä; s: 
rddhividdhi-abhijña); 2. Thiên nhĩ thông CK 
HE MB; s: divyasrotam-abhijña), nghe được 
tất cả mọi âm thanh; 3. Tha tám thông (hb. 4» 
Ñ; s: cetahpayyaya-abhijña), tức là rõ được 
ý của kẻ khác; 4. Tác mệnh niệm (li (i 2%; 

s: pürvanivasanusmrti-abhijria), biết các tiền 
kiếp của chính minh; 5. Thiên nhãn thông 
CK HR 38; s: divyacakgurcabhijf 1d), nhìn thấy 
địa ngục, chư thiên..; 6. Láu tán thông (hs 
38; s: asravalsaya-abhijña), biét ró minh dá 
giải thoát, đoạn diệt ô nhiễm, là thắng trí xuất 
thế. 


Lục thú 
75 Illi; C: liùqù; J: rokushu; 

Sáu vận mệnh. Sáu dạng đầu thai trong cõi 

sinh tử luân hồi. — Lục đạo (7x 18). 


Lục thức 
2N ill; C: liùshì; J: rokushiki; 

Sáu thức, là chức năng của 6 căn: mắt, tại, 
mũi, lưỡi, thân và ý tiếp xúc với sáu trần: 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, và pháp để có 
được các hoạt dụng thấy (nhãn thức), nghe 
(nhĩ thức), ngửi (tỉ thức), ném (vị thức), xúc 
chạm (thân thức) và hay biết (ý thức). Theo 
> Du-già hành tông thì còn có tiềm thức 
ngoài 6 thức này (Nhị thức — ii). 


Lục tó đàn kinh 

7N XI 38. #6; C: liüzü tánjing; J: rokuso dankyó; 

E: the platform sutra of the sixth patriarch. 
Tập trung vào lời giảng của Tổ su Thiền tông 
Huệ Năng tại Thiều Châu ($8 JW), bản kinh 
này bao góm toàn bộ pháp ngữ và hành trạng 
của Lục tó. Điểm quan trọng nhất của các bài 
pháp này là giáo lí đốn ngộ, sự trực nhận ra 
tự tính chính mình và thé dòng nhất của giới 
(s: $ila), định (s: dhyána), và huệ (s: prajña). 
Cái goi lá Thién Nam tóng (dón ngó) cúa 
Phật giáo Trung Hoa cán cứ vào giáo lí của 
bản kinh rất có uy thế này. Philip Yampolsky 
đã dịch kinh nầy sang tiếng Anh. 


Luy Lâu 


Luc tuỳ niệm 
ZN BÉ GS sadanusmrtaya; cũng d duoc goi là 
Luc niệm xứ (7x  J#), Lục niệm X 2); 
Sáu việc mà một tu sĩ luôn luôn tâm niệm, 
nghĩ nhớ đến. Lục tuỳ niệm gồm: 1. — Phật 
(s: buddha); 2. — Pháp (s: dharma); 3. —> 
Tăng (sargha); 4. > Giới (s: sila); 5. > Bố 
thí (dana); 6. Thiên (deva). 


Luc tự chú vương kinh 
DF Wü £ RC: liùzì zhòuwáng jing; J: 
rokujijuo kyo; 
> Luc tự thần chú vương kinh (7N FAP Wi 
Fg). 


Lục tự thần chú vương kinh 

2N F di Phú E K; C: litizi shénzhóu wáng jing; 

J: rokuji Su O ky; S: sadaksara-vidya; t: yi 

ge drug pa'i rig sngags; 
Su càu nguyện năng lực tiêu trừ tai chướng 
của Bồ Tát — Quán Thế Âm. Gồm có các 
bản sau: 
1. Lục tự chú vương kinh (7 F Đủ E. &&), 1 
quyền, không rõ người dịch, hoàn chỉnh năm 
317-420; 2. Luc tự thần chú vương kinh (7 
F Hi 'hị E A), 1 quyển, hoàn chỉnh năm 
502-557, „Không rõ người dịch; 3. Thinh 
Quán Thé Âm Bô Tát tiêu phục độc hại đà- 
la-ni chú kinh (38 Ii WE Tp S pE MAR E 
T PEA Je Mí æ), 1 quyền. Gọi tắt là Tiêu 
phục độc hại kinh QÑ {Ñ ++ 8 X), Thinh 
Quán Thé Ám kinh Gi li TH TP A, Quán 
Thé Âm kinh (il 11 Pi 4€); Nan-dé QE de s: 
nandi) dịch. Luận giải kinh này bằng tiếng 
Hán gồm có: Thinh Quán Thé Âm kinh só (5 
đi ï xe Sit) của — Trí Khải CR SH), dee 
Quán Thé Âm kinh só xién nghĩa sao (ñỗ 
Tr WW] 3x $5) của Trí Viên (Y H); pi 
Thánh luc tw đại minh vương dà-la-ni (5B 7S 
FK MỊ + FE RE JE #6), 1 quyền, Thí Hộ 
(iti 3; s: danapála) dịch. 
Luc tuóng 

2N HH; C: linxiüng; J: rokusó; 
Sáu tướng có thé thấy được nơi hữu tinh 
chúng sinh theo giáo lí tông — Hoa Nghiêm. 


Đó là: Tổng (4%), Biệt (JI), Đồng (li), Di 
(#4), Thành (ĐÈ), Hoại 0#). Trong tư tưởng 
Hoa Nghiêm, 6 tướng nầy được xem hoàn 
toàn tương nhiếp lẫn nhau. 


Luc xứ 

75 Já; hoặc Lục nhập (7 A); S: sadayatana; P: 

salayatana; 
«Sáu xứ« tức là sáu đối tượng của sáu giác 
quan (> Lục căn): 1. Sắc xứ, đối tượng của 
mắt, 2. Âm thanh, đối tượng của tai, 3. 
Hương, đối tượng của mũi, 4. Vị, đối tượng 
của lưỡi, 5. Xúc, cảm xúc, đối tượng của 
thân, 6. Tâm — Pháp (tâm pháp có thé là một 
ý nghĩ, một khái niệm...), đối tượng của ý. 
T rong —> Mười hai nhân duyên, sáu xứ chính 
là yếu tố thứ 5 — lục nhập — chúng là đối 
tượng cảm nhận của người vừa sinh ra (> 
Danh sắc), chúng làm cho con người có => 
Xúc (s: sparsa) với thé giới bên ngoài. 


Lung-góm 

T: lunggom [rLung-sgom]; nghĩa là »kiém soát 

những dòng năng lượng trong cơ thé.« 
Phương pháp > Du-già Ooga) của Phật giáo 
Tây Tạng nhằm kiểm soát năng lực. Đây là 
một phép tu có gắn liền với sự kiểm soát hơi 
thở của hệ thống Du-già (s: pranayama) và 
— Bốn niệm xit (s: smrtyupashàna) của Phật 
giáo nguyén thuỷ. Người tu tập Lung-gôm 
kiểm soát yếu tó »gió« trong các — Trung 
khu khí lực (s: cakra). Tương tự như 
phép tu — Nội nhiệt (> Na-ró lục pháp; t: 
nãro chodrug) day hành giả kiểm soát yêu * 
»lüa«. Trong thuật ngữ của — Kim cương 
thừa thì »gió« (tiếng Tây Tạng: lung) tượng 
trưng cho một số năng lực luân lưu trong 
thân thé. Trong một só nơi thuộc Tây Tạng, 
phương pháp Lung-gôm được áp dụng để 
vượt qua những khoảng cách lớn trong một 
thời gian ngắn. 
Luy Lâu 

[v 
Trung tám phát triển Phật giáo đầu tiên tai 
Việt Nam, nay là tinh Bắc Ninh. Luy Lâu là 
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Lư Sơn 


một trong ba trung tâm Phật giáo thời thế kỉ 
thứ 1, 2 bên cạnh Lạc Dương và Bành 
Thành, hai trung tâm thuộc Trung Quốc. 
Theo một số nhà nghiên cứu, Luy Lâu được 
hình thành trước cả hai trung tâm kia, thậm 
chí là nơi xuất phát của Lạc Dương và Bành 
Thành. Luy Lâu là nơi các tăng sĩ Ân Độ đến 
bằng đường biển trước khi họ vào Trung 
Quốc nên giả thuyết nói trên có thể đứng 
vững. Đây là một cứ điểm quan trọng cho 
thấy Phật giáo Việt Nam ban đầu được du 
nhập trực tiếp từ Ấn Độ chứ không phải chỉ 
từ Trung Quốc truyền xuống. 


Lư Sơn 

há ilt; C: lúshan; 
Một trung tâm Phật giáo Trung Quốc thuộc 
tỉnh Giang Tây ngày nay, rất được thịnh hành 
trong khoảng năm 380. Trong số các Cao 
tăng từng sống tại Lư Sơn có — Huệ Viễn và 
— Đạo Sinh. Huệ Viễn đã thành lập trên núi 
Lư Sơn Bạch liên hoa xã (hội hoa sen trắng) 
và khai sáng tông — Tịnh độ với cách niệm 
Phật — A-di-đà. 
Ngôi chùa đầu tiên được xây dựng tại Lư Sơn vào 
khoảng năm 367, trước đó đây là một vùng tu tiên 
của các vị theo đạo Lão. Tương truyền rằng ở đây 
có một vị sống hơn 300 tuổi và sau đó đi vào thế 
giới bát tử. Một truyền thuyết khác ké rằng — An 
Thế Cao trên đường du hành vào Lư Sơn đã gặp 
một con trăn thần, vốn là thú cai trị ngọn núi. Sư 
giáo hoá con trăn đó và sử ghi lại Tằng, con trăn 
này chính là hậu kiếp của một người bạn cũ. 


Lữ 

(E; C: li; J: ryo; 
Món đệ, dé tử, bạn đồng hành (s: mitra, sa- 
haya). 


Lực 
Ji; C: li; J: riki, ryoku; 

1. Lực, sức mạnh, năng lực, khả năng; 2. a 
chuyển động, công năng; 3. CÓ gắng, tinh 
tiến, nỗ lực; 4. Một quân sĩ, một ki sĩ E 
bala, sthaman); 5. Một trong 80 tướng đặc 
thú cúa mót vi Phát; 6. Náng luc siéu nhién; 
7. Một trong — Thập như thị (H All 3#) 
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được dạy trong kinh Pháp Hoa. 


Lực ba-la-mật 
J JE HE 9H; C: iboluómi; J: rikiharamitsu; S: 
bala-paramita. 
Sự toàn hảo của năng lực tu hành và nhận 
thức, ví như có thể đạt giác ngộ một cách 
không lầm lạc. Một trong mười Ba-la-mật 
(— Thập ba-la-mật F W ## 3X). 


Lực ba-la-mật-đa 
Jj Wk WE E L; C: li boluómiduo; J: riki hara- 
mitta; 


> Lực ba-la-mật (JJ Ni HE 2). 


Lực đáo bỉ ngạn 

3) #l| 1W. Fe; C: li dàobiàn; J: riki tohigan; 
Sự toàn hảo của năng lực (thực hành và nhận 
thức). — Lực ba-la-mật (2) W HE Æ). 


Lực sĩ 

3) +; C: lishi; J: rikishi; 
1. Mót người có sức mạnh lớn, một anh 
hùng, một vị thần (s: vữa, mahabalavan); 2. 
Một chủng tộc sống ở nơi Phật —› Thích cà 
Mâu-ni nhập diệt. 


Lương Giới 
B f 
— Động Son Lương Giới 


Lưỡng tông 
Wi 23; C: lidngzong; J: ryoshi; 

›Hai tông phái‹ trước thời đại Triều Tiên (44 
ki k: chosón) ó Hàn Quóc. Thiền tông (18; 

k: són) chú trọng về thiền định và Giáo tông 
G; k: kyo) chú trọng việc học tập, nghiên 
cứu kinh luận. Do quyền lực chính trị khắt 
khe, hai tông nầy cuối cùng buộc phải kết 
hợp thành một tông chính của Phật giáo Hàn 
Quốc, gọi là tông Tào Khê (1 3X; k: cho- 
gye). 


Lưỡng đầu 

W Sf; C: liăngtóu; J: ryóto, 
1. Hai cực biên, hai khuynh hướng; 2. Một 
con rắn hai đầu; ai thấy nó sẽ bất đắc kì tử. 


Lưu Cầu 


Lượng 

55 S: pramana; E: valid cognition; 
Một danh từ quan trọng trong Nhân minh học 
của đạo Phật, có nghĩa là »nhận thức, lượng 
biết đối tượng.« Người ta phân biệt ba loại 
lượng: 
1. Hiện lượng (Bl Œ; s: pratyaksapramána): 
là năng lực nhận thức cảm tính, trực tiếp 
thông qua các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân. 
Trong hiện lượng, người phân biệt hai loại: 
1.1. Chân hiện lượng (E Bi =), là trí biết không 
tó ra sự phân biệt bao gồm ba đặc điểm: a) Hiên 
thức (E sh; chỉ các giác quan), chỉ các thức của 
mắt, tai, mũi, lưỡi và thân hiện tại khởi tác dụng; 
b) Hiện cánh (S 5i), chi các cánh, các dói tuong 
của các giác quan như sắc, âm thanh, hương, vị và 
vật được chạm xúc; c) Bát tw lu (1Š 1. JE), nghĩa 
là trong lúc đối cảnh thì trí biết và vật đều hiện 
diện rõ ràng đồng thời trí vừa đối vật thì biết ngay, 
nhưng chưa tỏ ra ý phân biệt. Chân hiện lượng ở 
đây chính là hiện lượng hoặc gọi ngắn là »lượng« 
(e: valid cognition) trong Nhân minh học (I| Hj 
#8; s: hetuvidyl). 
1.2. Tự (tg) hiện lượng (|Đ Đủ =), là trí nhận thức 
có phân biệt, có cùng điểm a) và b) của chân hiện 
lượng nhưng khác nhau ở điểm c), tức là có tư lu. 
»Có tư lự« ở đây được hiểu là lúc đối cảnh, trí 
người nhìn thấy sự vật có phân biệt vật này, tên 
nọ... 
Hiện lượng đúng, có giá trị phải chú trọng đến 
năm trường hợp sau: 1. Không nương »ức tuóng«, 
suy ức quá khứ, tưởng tượng vị lai; 2. Không dựa 
vào »ảo giác«, ví dụ như không được cho là »mặt 
trăng chạy theo mình«, »bờ chạy« thay vì thuyền 
($88 3). „Không dựa vào »thó giác«, nghĩa là không 
cho rằng sợi dây là con rắn; 4. Không nương vào 
»loan giác«, không nhắm, dui mắt mà cho là có 
hoa dóm; 5. Không nương vào cái »tu lự«, cái 
»hiéu biết phân biệt«, so sánh danh tướng sự vật. 
Các trường phái đạo Phật cho rằng có bốn loại 
chân hiện lượng, đó là: 1. Căn hiện lượng (RE E 
Tí; s: pratyaksa), nhận thức trực tiếp qua nhüng 
giác quan; 2. Ngữ câu ý thức hiện lượng (Ti. {R. 1Ã 
WA Hà 5 s: mãnasapratyaksa), tức là y thức với 
năm căn cùng lúc nhận thức năm trần; 3. Tw 
chứng phán hiện lượng (Él “E 2} Bi 8; s: sva- 
samvedana), tức sự nhận biết của thức tự chứng 
phần, ví dụ như cảm giác »tôi biết, tôi đang tự chủ 


rằng tôi đang nhin«; 4. Dinh tám hiện lượng (€ 
4 Bị Æ; dịch sát nghĩa là »hiện lượng của một 
Du-già SRE s: yogipratyakşa), tức là sự nhận biệt 
cảnh tượng trong lúc thiền định của một thiền giả 
(Du-già sư). Định tâm hiện lượng này có giá trị 
hơn hết so với ba loại hiện lượng trên bởi vì qua 
đó, nội dung của — Tứ diệu dé, tính — Không, 

tính — Bất nhị của — Niết-bàn, — Luân hồi trở 
thành đối tượng nhận thức trực tiếp và Thiền giả 
sẽ tự biết, tự chứng minh được sự chân chính của 
tất cà lí thuyết Phật giảng. Cái hiểu biết gián tiếp, 
trợ mượn đã trở thành một niềm tin vững chắc. 
2. Tỉ lượng (HL =Œ; s: anumánapramána): là 
khả năng nhận thức lí tính, gián tiếp thông 
qua các quá trình của tư duy, trừu tượng như 
phán đoán, suy luận, chứng minh, bác bỏ. Tỉ 
lượng ehh là cái biết bằng so sánh. Do sự 
kiện đã được biết, được thấy mà suy ra 
những gì chưa trực tiếp biết đến, thấy đến. Ví 
dụ như »cách núi thấy khói biết có lửa, cách 
tường thấy sừng biết có trâu«. 
Có hai loại tỉ lượng: 
2.1. Chân ti lượng (XX EG =): là trí suy luận đúng 
đắn, có hai điểm a) và b) đồng với chân hiện 
lượng nhưng c) là ý phân biệt chính chắn và d) 
luận thức đầy đủ; 
2.2. Tự ti lượng (Ml tE =): là suy luận không 
đúng, những đặc điểm a)-d) của chân tỉ lượng 
thiếu, không được đáp ứng. Ngoài ra, tự tỉ lượng 
còn vướng phải ba lỗi sau: 1. Nhìn cái không phải 
có; 2. Không nhìn thấy ci cái có; 3. Nhìn sai cái có. 
3. Phi lượng (HE =Œ; s: abhávapramána): 
chính là Tw hiện lượng (hiện lượng sai) và 7 
ti lượng (tỉ lượng sai). 
Lưu Cầu 

58] BL; C: liúqiu; J: ryikyn; 438-495. 
Một nhà nghiên cứu Phật học thời Nam Bắc 
triều tại Trung Hoa. Ban đầu ông là một vị 
quan sứ, nhưng sau dành cuộc đời của mình 
cho việc nghiên cứu Phật học. Ông nói danh 
vì những bài luận giải về những thuyết »Làm 
việc thiện không có nghiệp báo« và »Đốn 
giáo Tiệm giáo«. Óng cüng dua ra mót dang 
phân chia thời gian thuyết pháp của đức Phát 
thành năm thời. Ngoài ra, ông cũng thuyết 
giảng và viết luận giải về kinh Pháp Hoa và 
Niét-ban. 


251 


Lưu Thiết Ma 


Lưu Thiết Ma 

2) #Ñ JE; C: liú tiémó; J: ryú tetsuma; 
Mót vị ni ngộ dao thâm sâu, món dé của 
Thiền su > Qui Sơn Linh Hựu. Bà nói tiếng 
trong những — Pháp chiến được ghi chép lại. 
Ai đến bà mà sơ xuất đều bị »nghiền nát« 
(Thiết Ma nghĩa là »mài sát«). 
Một pháp chiến giữa bà và Thiền sư — Qui Son 
được thuật lại trong —> Công án 24 của — Bích 
nham lục: Luu Thiết Ma đến Qui Son, Qui Son 
bảo: »Trâu cái già, ngươi mới đến.« Bà thưa: 
»Ngày mai Đài Son có đại hội trai, Hoà thượng có 
đi dự chăng?« Qui Sơn buông thân nằm xuống, Bà 
liền đi ra. 


M 


Ma cảnh 
BE BE; J: makyõ; 

Danh từ chỉ những cảm giác và hiện tượng 
quái dị mà hành giả có thé trải qua trong khi 
— Toạ thiền. Những hiện tượng này gồm: 
âm thanh, hình tượng lạ, hương vị, những 
hoạt động thân thể ngoài ý muốn... và đôi khi 
nhìn được việc sẽ xảy ra. Hành giả không 
nên coi trọng những hiện tượng này — kinh dị 
hay cám dỗ — và bắt động, tiếp tục tu tập. 
Trong một ý nghĩa bao quát hơn thì tất cả những 


cảnh mà phám phu, người chưa thức tỉnh, nhận 
thức được đều là ma cảnh. Chi có những người —> 
Giác ngộ mới thấy được chân cảnh. 


Ma Cốc Bảo Triệt 
HK A EL d C: magú băochè; J: mayoku hótet- 
su; tk. 8/9; 
Thién su Trung Quóc, món dé cúa Má Tổ 
Đạo Nhất. Sử sách không ghi rõ về Sư ngoài 
vài — Pháp chiến. 
Sư cùng Mã Tổ đi dạo, nhân dịp hỏi: »Thế nào là 
Đại niết-bàn?« Mã Tổ đáp: »Gáp!« Sư hỏi: »Gáp 
cái gi?« Tổ đáp: »Xem nước.« : 
Có vị tăng hỏi: »Mười hai phần giáo con chẳng 
nghỉ, thế nảo là ý Tổ sư từ phương Tây sang?« Su 
đứng dậy lấy truong xoay quanh thân một vòng, 
đứng một chân, bảo: »Hội chăng?« Tăng thưa: 


psp 


»Khóng hội.« Su liền đánh. Một vi khác hỏi: »Thé 
nào là dai y Phát pháp?« Su im láng. 


Ma-du-la 
S: mathura, 
> Ma-tháu-la. 


Ma-ha 
BE f; ~ tk. 10-11 

Thiên sư Việt Nam, thuộc thiên phái — Ti- 
ni-đa Lưu-chi đời thứ 11. Có lẽ Sư nối pháp 
Thiền sư — Pháp Thuận. 

Sư gốc người Chiêm Thành, thông minh từ thuở. 
nhỏ và am hiểu cả hai thứ tiếng Phan và Hán. Sau, 
Sư đến chùa CÓ Sơn thụ giáo với Thiền sư Pháp 
Thuận. Năm 1015, Sư dời về núi Đại Vân ở 
Trường An, ngày ngày tu tập, đạt được Tổng trì 
tam-muói cùng các pháp thuật khó lường. Sư chu 
du đây đó hoằng hoá, thường hay thi triển thần 
thông làm phương tiện giáo hoá, người đời rất 


- mến phục. 


Năm Thiên Thành thứ 2 (1029), Sư được mời về 
trụ tri chùa Khai Thiên, phủ Thái Bình. Ó đây 
được sáu năm, Sư ra đi biệt tích, không ai biết Sư 
đi đâu, tịch ở đâu. 


Ma-ha Ba-xà-ba-đề Cồ-đàm-di 
EE lA UE lê JE Om UM; P: mahaprajapati 
gautami; 
Di và sau là mẹ nuôi của đức Phật — Thích- 
ca. Sau khi chồng qua đời, bà đến xin đức 
Phát thành lập — Ti-kháu-ni đoàn. Lúc đầu 
Phật không cho phép vì lo ngại việc giữ — 
Giới luật, nhưng cuói cùng vì lời khân cầu 
của — A-nan-đà mà Ngài đồng ý và tiên 
đoán rằng vi sự có mặt của ti-kháu-ni mà 
Giáo pháp thay vì tồn tại 1000 năm chỉ còn 
500 năm. 


Ma-ha bát-nhã ba-la-mật-đa kinh 
EEG Ñ# ‡? UE ONUS # ES: mahaprajñapa- 
ramita-sutra; 

> Bát-nhã ba-la-mát-da kinh. 


Ma-ha bát-nhã ba-la-mát-da tâm kinh 
BE d Ñd UE ME E E là A S: mahaprajña- 
par amita hrdaya suira; 

Kinh ngắn nhất chỉ gồm hơn hai trăm năm 

mươi chữ (bản tiếng Việt) và »trái tim« của 


Ma-ha bát-nhà ba-la-mật-đa tâm kinh 


bộ kinh — Bát-nhá ba-la-mát-da. Tâm kinh 
là một trong những bộ kinh quan trọng nhất 
của Phật giáo — Đại thừa, được lưu hành 
rộng khắp tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt 
Nam và được hầu hết các tăng ni tụng niệm 
nằm lòng. Tám kinh đóng vai trò quan trọng 
trong Thiền tông vì nói rõ về tính — Không 
(s: sunyata) và sự trực nhận tính Không đó 
một cách rõ ràng, cô đọng chưa hề có. 

Câu kinh căn bản của Tám kinh là »Sắc chính 
là Không, Không chính là Sắc« (tạm hiểu: 
hiện tượng chính là bản thể, bản thé chính là 
hiện tượng), một điều mà —› Thiền tông luôn 
luôn nhắc nhở. 


Toàn văn Tám kinh: 


H 42: Nguyên bản Phạn ngữ (sanskrit) của Tâm kinh, 
việt theo chữ Devanagari, duoc Mithila Institute tai 
Darbhanga, An Độ, xuât bán năm 1961. 
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Me d P BC CAE 8 e D BI Ao 45J i ý 
REB EUER EHE 
Ma-ha bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh 
Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uán giai không, độ 
nhất thiết khô ách. Xá-lợi-tử! Sắc bất dị không, 
không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức 
thị sắc, thụ tưởng hành thức diệc phục như thị. 
Xá-lợi-tử! Thị chư pháp không tướng: Bắt sinh 
bát diệt bát cầu bát tịnh bát tăng bất giảm, thị có 
không trung vô sắc vô thụ tưởng hành thức, vô 
nhãn nhĩ tỉ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị 
xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới, 
vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão 
tử diệc vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí 
diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc có Bó-dé Tát-doá y 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa có tâm vô quái ngại, vô 
quái ngại có vô hữu khủng bó viễn li điên đảo 
mộng tưởng cứu cánh niết-bàn. Tam thế chư 
Phật y Bát-nhã Ba-la-mát-da có đắc a-nậu-đa-la 
tam-miệu tam-bó-dé, có tri Bát-nhã Ba-la-mát- 
đa thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô 
thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất 
thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa chú tức thuyết chú viết: Yét-dé 
yét-dé, Ba-la yét-dé, Ba-la-tăng yết dé, Bồ-đề 
Tát-bà-ha. 
»BÓ Tát Quản Tự Tại, khi tu chứng đại trí hué 
siêu viét, thấy rõ năm uán đều không, vượt hết 
thảy khổ ách. 
Này Xá-li tú! Sắc chẳng khác Không, Không 
chẳng khác Sắc; Sắc chính là Không, Không 
chính là Sắc; thụ, tưởng, hành, thức cũng đều 
như vậy. 


Xá-li tử! Tướng Không của các pháp là không 
sinh, không diệt, không nhiễm, không sạch, 
không thêm, không bớt. Vi thế trong Không 
không có sắc, thụ, tưởng, hành, thức; không 
nhãn, nhĩ, thiệt, thân, y; không sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp; không nhãn giới cho đến 
y thức giới; không vô minh cũng không hết vô 
minh; cho đến không già chết, cũng không hết 
già chết; không khó, tập, diệt, đạo; không trí 
huệ, cũng không chứng đạt vì không có gì để 
chứng. 

Bồ Tát nương trí huệ siêu việt nên tâm không 
vướng ngại, vì không vướng ngại nên không sợ 
sệt, xa lia hết tháy điên đảo mộng tưởng, rốt 
ráo đạt Niét-bàn. Các Phật ba đời nương trí 


253 


Ma-ha Tát-dat 


hué siêu việt nên được giác ngộ hoàn toàn, 
đúng đắn và cao nhất. 
Vì thế nên biết rằng trí huệ siêu Việt là sức lớn, 
sức sáng, sức cao nhất, sức không gì băng, hay 
trừ hết thảy khổ đau, chân thật không sai. Cho 
nên từ trí huệ siêu việt rút ra nghĩa tinh yếu nhw 
sau: 
Giải thoát, giải thoát, đã giải thoát, dà cùng 
giải thoát, giác ngộ hoàn toàn.« 

(Dịch giả khuyết danh). 


Ma-ha Tát-dat 

BE mỊ 2& XÉ; S: mahasiddha; dịch nghĩa là Đại 

thành tựu giả; 
Danh hiệu chỉ những vị tu khổ hạnh, đã đạt 
cốt tuy của giáo pháp — Tan-tra của — Phật 
giáo (> Vô thượng du-già) một cách siêu 
việt. Người ta nhắc đến nhiều nhất 84 vị Ma- 
ha Tát-dat của thế ki thứ 8 đến thế ki thứ 12 
tại Ấn Độ, là những vị tu học khác hắn 
truyền thông tu tập ở các Tỉnh xá (s, p: viha- 
ra) của = Đại thừa. Đó là những vị nam nữ, 
thuộc tàng ¿Sp xã hội khác nhau, là những 
người đã dé lại cho — Phật giáo Bác Án Độ 
và Tây Tạng một ảnh hưởng quyết định. 
Tất-đạt (s: siddha) là các vị đã đạt thần thông, 
thần thông này được gọi là — Tát-dia (s: siddhi). 
Người — Xuất gia hay — Cư sĩ đều có thể đạt 
Tât-địa. Trong thời đức Phật còn tại thê, người ta 
đã thừa nhận trong quá trình tu tập, hành giả có 
thể đạt thần thông nhất định, nhưng các thần thông 
đó đều vô ích, không đáng quan tâm. Chính đức 
— Phật cũng không cho phép đệ tử mình thi triển 
thần thông, trừ khi cần phải thi triển vì mục đích 
giáo hoá. Thế nhung Mật tông, nhất là truyền 
thống Tan-tra có khuynh hướng khuyến khích 
việc thi triển thần thông, xem nó như một trong 
những Ô — Phương tiện thiện xảo dé giáo hoá. Vi 
thé phán lón các vi Tát-dat hay xién dương thần 
thông như bay trên không, đi dưới nước, xuyên 
qua tường hay kéo dài thọ mệnh. Các vị đạt một ít 
thần thông nhất định được gọi là Tát-dat, các vị 
đạt được nhiều thần thông được goi là Ma-ha Tát- 
dat. Nguói ta ké ra khoáng 34 thân thông khác 
nhau. Các vị đạt Tát-dia không nhất thiết là đã giải 
thoát. Trong sách vở truyền lại, ít có vị nào được 
ghi là »nháp Niết-bàn«. Phần lớn được goi là »di 
vào cõi của — Không hành nữ«, được hiểu là noi 
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không còn tái sinh, tiếp tục tu học để giải thoát 
hoàn toàn. 
Chuyện về 84 vị Ma-ha Tất-đạt do Abhayadatta 
Sri, một cao tăng Án Độ ghi lại trong thé ki 11,12 
trong một tập dưới tựa Lịch sử của 84 Tát-dat (s: 
caturr asiti=siddha-pravrtti, bán dich cúa Keith 
Dowman vá H.-W. Schumann). Truyén thóng Táy 
Tang cũng có những tập nói vé chư vị nhưng có 
khác đôi chút. Trong quyền sách này, sự tích các 
vị là dựa vào tập của Abhayadatta. Đa số 84 vị 
này đều sống trong khoảng từ thế ki thứ 8 đến 12 
và truyền thừa cho nhau. Các vị thường có rát 
nhiều tên khác nhau, phần lớn dựa vào tính chất 
đắc đạo hay nghề nghiệp các vị đó. Các câu 
chuyện truyén lại với những thần thông khác nhau 
có thể được thêm bớt, nhưng người ta cho rằng tất 
cả các vị đó đều là những, nhân vật lịch sử, đã 
sống thật trên trái đất này. 
Ngày nay người ta còn tìm thấy tiểu sử của 84 vị 
Ma-ha Tát-dat trong kinh sách Tây Tang như => 
Cha-tra-ba (s: catrapa), người hành khát; — Kan- 
ta-li-pa (s: kantalipa), thợ may và > Kum-ba-ri- 
pa (s: kumbharipa), thợ góm. Người ta cũng phải 
ké các vị như nhà vua — In-đra-bu-ti (s: in- 
drabhüti) và nguói em gái — La-kha Min-ka-ra 
(s: laksminkard) cüng nhu — Luán su — San-ti- 
pa (s: Santipa). Đời sống các vị đó khác nhau rất 
nhiều nhưng tất cả đều có chung một điều là các 
vị đều phải trải qua một cơn khủng hoảng trong 
đời, gặp một lời khai thị của một vị Đạo sư và 
bién khüng hoảng đó thành dao giải thoát. Các vị 
thường có thái độ khó hiểu vá ưa dùng nghịch lí 
dé diễn tả cái không thể lĩnh hội được của sự thật 
vô thuong. Trong tiểu sử của vị Ma-ha Tát-dat — 
Tan-té-pa (s: tañtepa), người ta tháy su hoá nháp 
Ex. một cuộc đời tối tăm nhất và sự giác ngộ cao 
à. Ông là người đánh bạc, phá tan gia sản và chỉ 
mm câu khai thị — thế giới thật ra cũng trống rỗng 
như túi tiền của mình — ông đạt giác ngộ và thực 
hiện Niết-bàn. 
Các bài kệ ca tụng — Chân như, trong đây được 
tạm dich là chứng đạo kệ (s: doha; Hán âm là 
Dao-bà, ¡4 Ji!) của các vị Ma-ha Tát-dat thường 
rất thi vị và kích thích sức tưởng tượng. Tại Tây 
Tạng, truyền thống ca hát đó được — Mật-lặc 
Nhật-ba (t: milarepa) và —> Drug-pa Kun-leg tiếp 
nối. Bài ca sau đây của người thợ rèn — Sa-ra-ha, 
một trong những vị Ma-ha Tát-dat danh tiếng 
nhất, để lại ấn tượng khó quên: »Ai thấu hiểu 
rằng, đầu đuôi chẳng có tâm thức nào cả, người đó 
đã thực hiện tâm Phật ba đời.« 


Ma-ni Ba-dra (65) 


Ma-hi-pa (37) 
S: mahipa; »Nguói vi dai nhát«; 
Mót trong 84 vi — Tát-dat (s: siddha) Án 


Độ, có lẽ sóng trong thế ki thứ 10. Ma-hi-pa 


là người xứ — Ma-kiệt-đà (s: magadha). 
Ông là người có sức mạnh vô địch, luôn luôn tự 
hào về sức mạnh đó. Ngày nọ, ông gặp một Du- 
già sư, vị này đọc được ý nghĩ đầy kiêu mạn của 
ông làm ông khâm phục. Ông xin theo học. Vị 
Du-già sư bèn day: 

Moi hiện tượng là tâm, 

quán tưởng thật kiên có, 

Pe tám là tính Khóng, 

bắt sinh và bát tử. 

Thé mới là sức mạnh. 
Nghe qua ông không hiểu, vị Du-già sư đổi cách 
nói: 

Nếu ngươi biết rõ rằng, 

sức mạnh: sự trồng róng, 

thì ngươi thật sự là, 

một con người vô địch. 

Hãy dán các hiện tượng, 

năng lực và nhận thức, 

trên không gian mênh mông 

của đất trời vô tận. 
Nhà vô địch nghiêng đầu cảm tạ. Ông tìm cách lấy 
tâm làm đối tượng quán tưởng | thì tâm chạy đi đâu 
mất, ông tìm, sự nhận thức để quán sát thì cũng 
không năm bát được nó. Ngày trước nó là trở ngại 
của ông thì bây giờ nó chính là phương tiện cho 
ông. Nhờ thế mà ông đạt thánh quả, sống thêm 
300 trăm năm nữa và giáo hoá cho người đời thấy 
rằng sức mạnh đích thật chính là tự tính cuối cùng 
của tâm. Thánh đạo ca của ông có những dòng 
Sau: 

Dưới ngon núi kiêu man, 

là viên ngọc Như ý 

của thật chứng giác ngô. 

Hành động đây giác ngô 

của con người tài tình, 

thoả ước vọng của ta, 

vi người đó đã đạt, 

đã ném vi duy nhất. 


Ma-hi-đà 

E MY KE; S, P: mahinda; 
Cao táng Phát giáo thé ki thú 3 truóc Cóng 
nguyên, con trai của — A-duc vương (s: aso- 
ka). Năm 250 trước Công nguyên, ông cầm 


đầu phái đoàn đi Tích Lan và thuyết phục 
nhà vua xứ này là Thiên Ái Để Tu (p: 
devánampiya tissa) theo Phật giáo. Sau đó, 
nhà vua cho xây dựng Dai Tự (p: mahãvihä- 
ra) trong kinh đô — A-nu-ra-đa-pu-ra (p: 
anuradhapura), tróng mót nhánh cây —> Bó- 
dé do Ma-hi-đà mang theo. Ông chết năm 60 
tuói tại Tích Lan. 


Ma-kiệt-đà 

HE 35 PE; S, P: magadha; 
Vương quốc ở Bác Án Độ trong thời Phật — 
Thích-ca tại thế. Các kinh đô lần lượt là > 
Vương xá (s: rajagrha) và —^ Hoa Thị thành 
(s: pataliputra). Vua nước Ma-kiệt-đà là — 
Tần-bà-sa-la (s, p: bimbisára) và con trai là 
— A-xà-thé (s: ajátasatru), sau đó đến — A- 
duc vuong (s: asoka). Ma-kiét-dà duoc xem 
là noi phát sinh Phát giáo, sau hội nghị —^ 
Kết tập lần thứ 3, giáo pháp đã từ đây truyền 
qua các vùng khác của Ấn Độ. 
Dưới thời A-dục vương, Ma-kiệt-đà có diện tích 
lớn nhất. Ngôn ngữ ở đây là Mã-ga-dhï, và mối 
liên hệ của nó với ngôn ngữ của Phật giáo nam 
truyền là một điều ngày nay người ta vẫn chưa 
hiểu hết. 


Ma-ni Ba-dra (65) 
S: manibhadra; »Bà nội trợ hạnh phúc«; 

Một Du-già-ni Tất-đạt (s: yogini siddha) 
trong 84 vị — Tát-dat Án Độ, có lẽ sống 
trong thé ki thứ 11. 

Tại thành A-gat-ché (agarce) có mót thuong nhán 
nọ có người con gái 13 tuói tên là Ma-ni Ba-dra. 
Nàng được gả chồng nhưng theo tục lệ thời đó, 
nàng vẫn ở với cha mẹ cho đến tuổi làm vợ. Trong 
thời gian đó thì Đạo sư — Kuk- -ku-ri-pa (S: 
kukkuripa) đi qua nhà khát thực. Thấy vị — Du- 
già sư, nàng liền bố thí cúng dường và xin học 
đạo, Kuk-ku-ri-ba nhận lời và hẹn nàng đến bãi 
thiêu xác trong thành. Suốt ngày nàng chỉ nhớ lời 
vị Đạo sư đặn và khi đêm đến, nàng lén đi đến chỗ 
hẹn. Thấy căn cơ nàng đã chín muói, vị Đạo sư 
cho nàng nhập môn — Cha-kra sam-va-ra tan- 
tra, — Quán đỉnh và hướng dẫn nàng phép thiền 
quán. Nàng ở liên tiếp bảy ngày tu tập, và khi về 
nàng bị cha mẹ la rầy đánh đập nhưng sau đó vẫn 
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tiếp tục tu tập. Một năm sau chồng tới rước về, 
nàng di theo không hé phản đối, làm trọn vẹn bản 
phận người vợ. Nàng sinh hạ một trai một gái. 
Mười hai năm trôi qua sau khi gặp Đạo sư, ngày 
nọ nàng đi xách nước, lỡ vấp chân và bình nước bị 
vỡ. Cả nhà đợi hoài không thấy đi tìm thì thấy 
nàng nhập định, người bất động, mắt đăm đăm 
nhìn bình nước bị vỡ. Đến tối nàng mới xuất 
thiền, đọc bài kệ: 

Tit vô thuỷ xa xưa, 

loài hữu tình đánh vỡ, 

bình chứa nước đời sống, 

nhưng không hiểu tại sao 

họ vẫn về lại nhà? 

Hôm nay ta đánh vỡ, 

bình chứa nước của ta, 

nhưng ta không trở lại, 

chốn Tử sinh này nữa. 

Đi tiếp tới Đại lạc, 

huyền diệu thay, Đạo sư! 

Các ngươi muốn hạnh phúc, 

hãy biết tôn kính Ngài! 
Nói xong Mani Ba-dra nhấc mình lên không và 
giáo hoá cho quân chúng 21 ngày liên tục. Sau đó 
bà biến mát vào cõi của các vị > Không hành nữ 
(s: dakini). 
Người ta còn nhắc thêm các dòng chứng dao ca 
sau đây của bà: 

Khi vô minh bao phủ, 

thì mỗi một âm thanh, 

kéo theo một phân biệt. 

Khi Thật tại phơi bày, 

thì Tự tính mọi chuyện, 

lại chính là Thật tai. 
Một câu chuyện gần giống như trên được Trúc 
Thiên thuật lại trong bản dịch Thién luán (quyền 
thượng, trang 506-507) của — Su-zu-ki: Thiên su 
Lang Gia Huệ Giác GR mE Ti; thuộc tông — 
Lâm Tế, môn đệ của — Phần Dương Thiện 
Chiêu) có một vị nữ đệ tử. Sư trao cho cô ba chữ 
»tuy tha khứ« (Bỗ fit, Æ; nghĩa là ›theo nó mà di« 
hoặc »mác kệ nó‹) làm — Thoại đầu tham quán. 
Cô chú tâm vào ba chữ này đến nỗi nhà cháy cô 
cũng không lo, cứ niệm »tuy tha khứ.«.. - Ngày nọ, 
chồng cô chiên bánh, liệng miếng bột vào chảo 
dầu sôi một tiếng xèo. Cô giật mình như tỉnh cơn 
mê, nhắc chảo đầu sôi dó xuống đất, tay phủi 
miệng cười và hét to: »tuỳ tha khứ.« Chông cô 
tưởng cô điên, không ngờ cô đã ngộ đạo. 
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HE 5 HE; S: manorata; 
Tổ thứ 22 của — Thiền tông Án Độ. 
Ma-thâu-la 


HE ti Æ; S: mathura; 
Một thành phố Án Độ nằm bên phải của sông 
Ya-mu-na (s: yamuná), tiểu bang Uttar- 
Pradesh. Giữa 150 và 250, đây là một trung 
tâm văn hoá, nghệ thuật Phật giáo quan 
trọng. Song song với Càn-đà-la (gandhara), 
những tượng Phật đầu tiên được kiến tao tai 
đây. Phật được trình bày dưới dạng một —^ 
Dạ-xoa (s: yaksa) đang đứng. 
Thân của đức Phật được trình bày gọn, lực lưỡng, 
Ngài mang một, ca-sa láng trơn nằm sát người, 
không có nếp xếp và dé lộ nhiều phần của thân 
thể. Tượng Phật tại đây được trình bày không như 
tại Càn-đà-la — nghĩa là chỉ hướng nội — mà là một 
vị Thánh sẵn lòng cứu giúp, thuyết pháp vì chúng 
sinh. 
Dưới ảnh hưởng của Càn-đà-la, thân thể của đức 
Phật được trình bày mềm mại và gầy hơn, ca-sa 
trở thành một y phục nhẹ nhàn với những nếp xếp 
song song mà qua nó, thân của Ngài hiện ra rõ 
ràng. Tượng Phật tại đây phát ra một nét dung hoà 
và nhân cách cao quí. 


Ma vương 
E; S, P: māra, nguyên nghĩa là »kẻ phá 


Hiện thân của thần chết, tượng trưng cho kẻ 
ngăn cản con người muốn — Giác ngộ, 
muốn tạo — Thiện (s: kusala) nghiép, muón 
tién bó trén đường giác ngộ. Ma vương được 
xem là vua của tầng trời thứ sáu của dục giới 
(Tha hoá tự tại thiên, — Ba thế giới, — 
Thiên). Hình tượng của Ma vương được vẽ 
có trăm cánh tay, cưỡi voi. 

Tương truyền lúc Phật — Thích-ca sắp thành dao, 
Ma vương tìm cách ngăn cản, không cho Ngài 
chuyên bánh xe pháp. Trước hết Ma vương hiện 
hàng trăm ngàn ma qui để trấn áp nhưng Ngài 
không sợ hãi, bất động. Sau đó Ma vương cho các 
ái nữ đẹp nhất tìm cách khuyến dụ nhưng dưới 
mắt Phật các nàng đó biến thành các con người 
xấu ác. Cuối cùng Ma vương đành khuất phục. 


Mã Tô Đạo Nhất 


Mã Minh 

ES I; S: asvaghosa; 
Nhà thơ và luận sư — Đại thừa người Ấn 
Độ, sống giữa thế ki 1 và 2, được xem là một 
trong những luận sư quan trọng nhất của > 
Phật giáo. Tác phẩm quan trọng nhất của Mã 
Minh là bó Hi khúc Xá-li tử, —> Phật sở hạnh 
tán, một tác phẩm diễn tả cuộc đời đức Phật, 
bộ Tôn-già-lợi Nan-đà. Sư cũng duoc xem là 
tác giá của bó — Đại thừa khởi tín luận. 
Đầu tiên, Mã Minh theo đạo — Bà-la-môn và 
được một vị tăng tên là Bà-lật-thấp-bà (S: pürsva) 
dua vào dao Phát. Các tác phám cüa Su doc rát dé 
hiéu và có nhiéu án du. Thí du nhu chuyén Tón- 
già-loi Nan-dà »chàng trai tuán tú Nan-đà« người 
tuy đã vào chùa di tu nhưng vẫn còn thương yêu 
người vợ. Chỉ sau nhiều lần giảng dạy của Phật, 
chàng mới hết nghiệp yêu thương và sống viễn li 
Mã Minh được xem là một trong bốn vị minh triết 
Phật giáo, được xếp vào »bốn mặt trời chiếu rọi 
thế giói«. Ba vị kia là — Thánh Thiên, — Long 
Thu và Cưu-ma-la-đa (s: kumaralata), một Đại su 
của — Kinh lượng bó. 
Các tác phẩm được liệt kê duói tên Mã Minh: 1. Đại 
thừa khói tín luận (mahayanasraddhotpada-sastra); 2. 
Phật sở hạnh tán (buddhacarita-kavya); 3. Dai tông địa 
huyền văn bản luận (mahäyänabhimiguhyaväcämila- 
sastra), 4. Dai trang nghiêm kinh luận (mahalankãra- 
sútra-Sastra); 5. Ni- -kiên tit vấn vô ngã nghĩa kinh; 6. 
Thập bắt thiện nghiệp đạo kinh (dasadustakarmamarga- 
sūtra); 7. Sự sw pháp ngũ thập tung; 8. Luc dao luân hồi 
kinh; 9. Hi khúc Xá-li tử (Sariputraprakarana); 10. Tôn- 
già-lợi Nan-đà (saudarananda-kávya). 


Mã-nhT-ba 
ES M JE; T: marpa; 1012-1097; 

Dao su nói tiếng của Nam Tây Tang. Mã- 
nhĩ-ba đi Ấn Độ và mang về Tây Tạng giáo 
pháp — Đại thủ ấn (s: mahãmudrä), => Na- 
lạc lục pháp (t: nãro chodrug). Ông là thầy 
của — Mật-lặc Nhát-ba (t: milarepa), đóng 
vai tró quan trong trong phái — Ca-nhi-cu (t: 
kagyupa). Mặc dù tu hành tích cuc nhung 
Mã-nhĩ-ba vẫn tham gia công việc thé tục 
một cách hài hoà. 

Thời trẻ tuói, ông đã học — Phạn ngữ (sanskrit) 
và sau đó ông dôi toàn bộ sản nghiệp lấy vàng bắt 
đầu chuyến du hành Ấn Độ. Tại đây, ông gặp — 
Na-rô-pa (t: náropa), một vị — Ma-ha Tát-dat (s: 


mahasiddha) và được vị này hướng dẫn 16 năm. 
Trở lại Tây Tang, ông dùng hết thời giờ dé phiên 
dịch kinh sách, sống cuộc đời của một nông dân, 
lập gia đình với Dag-me-ma và có nhiều con. Sau 
đó, trên đường tìm những chú giải của những Mật 
kinh, ông lại đi Án Độ một lần nữa và sau khi về 
lại Tây Tạng, ông nhận Mật-lặc Nhật-ba làm đệ 
tử. Sau nhiều lần thử thách khác nghiệt, ông mới 
chịu truyền bí pháp cho Mật-lặc Nhật-ba. 
Lúc tuổi đã cao, Má-nhi-ba lại di Án Độ lần thứ 
ba vì một bí pháp khác. Tại đây, ông gặp — A-đề- 
sa và tháy Na-rô-pa lần cuối. Má-nhi-ba ưa thích 
dùng giấc mộng dé quyết đoán trước tương lai và 
từng tiên tri sé có tông Ca-nhi-cu ra đời. 
Mã Tô Dao Nhất 

MS HH 3É—; C: mázú dàoyï, J: baso doitsu; 709- 

788; 
Thién su Trung Quốc vĩ dai đời Đường, môn 
đệ và người đắc pháp duy "nhất của Thiền sư 
— Nam Nhạc Hoài Nhượng. Su có rất nhiều 
món đệ đắc đạo không kém uy dũng như —> 
Bách Trượng Hoài Hải, — Nam Tuyền Phổ 
Nguyện, — Dai Mai Pháp Thường, — Dai 
Châu mE Hải... 
Sau Lục tô — Huệ Năng, Sư là người đã đem 
lại cho Thiền Trung Quốc một sắc thái đặc 
biệt. Sư chuyên sử dụng những. phương pháp 
quái dị dé dạy học trò như hét, im lặng, dựng 
phất tử, hay thình lình đánh gày. Có khi Su 
xô học trò xuống đất, vặn mũi bức tóc, tung 
ra những câu hỏi bất ngờ và cho những câu 
trả lời mâu thuẫn. Mục đích của mọi hành 
động đó là nhằm kéo thiền sinh ra khỏi mọi 
thói quen lí luận, dùng những cú sốc mạnh 
mẽ để giúp học trò khỏi vòng vây bọc của 
khái niệm để có một kinh nghiệm trực tiếp 
của — Giác ngộ. 
Sức giáo hoá của Sư mãnh liệt tới mức để lại 
được 139 đệ tử được truyền ấn. Mã Tô được 
nhắc đến trong công án thứ 30 và 33 của => 
Vô môn quan và công án thứ 3, 53 và 57 cúa 
> Bich nham luc. Người đời sau vì quí í trong 
Su quá nén goi là Mà T6, tức là vị Tổ họ Mã. 
Sư cũng được phong danh là Giang Tây Pháp 
chủ. Tương truyền rằng Sư có những dấu 
hiệu đặc biệt của Thánh nhân (> Ba mươi 
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hai tướng tốt): mắt sáng như hỗ và dáng đi 
như trâu, thè lưỡi đến mũi và dưới gan bàn 
chân có hình bánh xe. 

Sư họ Mã, quê ở huyện Thập Phương. Lúc nhỏ, 
Sư vào chùa La Hán xin xuất gia với Hoà thượng 
Đường ở Từ Châu, sau thụ giới cụ túc ở Du Châu. 
Sau, Sư đến Hoành Nhạc sống viễn li và ngày 
ngày tu tập thiền định. Cũng tại núi này, Sư gặ 
Thiền sư — Nam Nhạc Hoài Nhượng và đắc 
pháp. 

— Cảnh Đức truyền đăng lục ké câu chuyện sau 
về cách hoằng hoá của Sư và —> Thạch Đầu Hi 
Thiên. > Đặng Án Phong đến từ biệt Sư. Sư hỏi 
đi đâu, Ấn Phong : nói đi gặp Thạch Đầu. Sư nói: 
»Đường Thạch Đầu trơn.« Ån Phong nói có cây 
gậy tuỳ thân, không sao. Ấn | Phong đến gặp Thạch 
Đầu, động cây gây xuống đất hỏi: »Áy là tông chi 
gi?« Thạch Đầu nói: »Trời xanh! Trời xanh!« Án 
Phong không biết trả lời sao, vé thuật lại Sư. Sư 
khuyên Ấn Phong trở lại Thạch Đầu, nếu Thạch 
Đầu lại nói »Trời xanh« thì chỉ nên khòt mũi 
»Hu! Hu!«. Ân Phong nghe lời, đến Thạch Đầu, 
dộng gậy, lại hỏi như trước. Lần này Thạch Đầu 
chỉ khòt mũi »Hu! Hu!« Án Phong không đáp 
được, lại trở về thuật lại, Sư nói: »Ta đã bảo ngươi 
đường Thạch Đầu trơn.« 

Có vị tăng đến hỏi Sư: »Thế nào được ngộ — 
Đạo?« Sư đáp: »Ta sớm chẳng ngộ Đạo.« Tăng lại 
hỏi: »Thế nào là ý — Tổ sư từ Ấn Độ sang?« Sư 
liền nắm cây gậy đập và nói: »Nếu ta không đánh 
ngươi, các nơi sẽ chê ta.« : 

Lịch sử Thiên tông còn nhắc nhở những câu trả lời 
đặc biệt của Mã Tổ về »Phật là gi?« Những cuộc 
pháp chiến lừng danh của Sư với cư sĩ — Bàng 
Uán được ghi lei trong Bàng cw si ngir luc. Các 
màu chuyén vé Mã Tô phần lớn được ghi trong 
Giang Tây Đạo Nhất Thiên sư ngữ lục. 

Đời Đường, niên hiệu Trịnh Nguyên, mùng bốn 
tháng hai, Sư có chút | bệnh, tắm gội xong ngôi kết 
già thị tịch, thọ 80 tuổi, 60 tuổi hạ. Vua sắc thuy là 
Đại Tịch. 


Mai-tre-ya-na-tha 
S: maitreyanatha; 

Một trong những người sáng lập — Duy thức 
tông, được xem là sống ở thế kỉ 4-5. Các dữ 
liệu gần đây cho rằng đây chính là thầy của 
> Vô Trước (s: asanga). Mặt khác, người ta 
xem Vô Trước là người được học hỏi trực 
tiếp từ đức — Di-lặc (s: maitreya). Như vậy, 
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có thể Mai-tre-ya-na-tha (maitreyanátha) 
chính là Bồ Tát Di-lặc. Vì vậy có người cho 
rằng Di-lặc là Sơ tổ của Duy thức tông. 


Các tác phẩm sau đây được xem là của Mai-tre- 
ya-na-tha hoặc của Vô Trước: A-ti-dat-ma tập 
luận (s: abhidharma-samuccaya) được trình bày 
theo dạng của Duy thức tông, Đại thừa kinh trang 
nghiêm luân  (mahayanasútralankara-sastra), 
Trung biên phân biệt luận (madhyanta-vibhaga- 
Sastra), một bài luận ngắn có tính giáo khoa và bộ 
luận — Du già sw địa (yogacarabhüumi-sastra) nổi 
tiếng. 


Man-đa-la 

S: mandala; nguyên nghĩa là »vòng tròn, vòng 

cung«; 
Một khái niệm quan trọng của — Phật giáo 
Tây Tang và — Kim cương thừa. Đó là biêu 
tượng của vũ trụ và lực lượng trong vũ trụ 
diễn tả bằng những tranh vẽ. Người ta sử 
dụng Man-đa-la dé tập trung thiền định, nó là 
xuất phát điểm của nhiều phuong pháp — 
Quán dinh. Tai Táy Tang, nguói ta hiéu 
Man-da-la là »trung tám và ngoai vi«, là co 
sở để hiện tượng hợp nhất với bản thé. Vi 
vậy trong một Man-đa-la, người ta thường 
thấy vô số cảnh vật, hình tướng khác nhau, 
nhưng chúng nằm trong một tranh vẽ duy 
nhất với thứ tự trên dưới rõ rệt. 
Trong Kim cương thừa, Man-đa-la không chỉ là 
đối tượng thiền quán mà còn là bàn thờ để thiền 
giả day bién các lé vát hay pháp khí. Tuy thé 
muốn được làm như thế, hành giả phải được một 
vị đạo sư thừa nhận và cho phép thực hiện > 
Nghi quí (s: sadhana) đó. Mỗi Man-da-la đều 
nhám đến một vị Phật nhất định và vì thế lễ vật 
hay pháp khí đều phải phù hợp. Kim cương thừa 
xem mọi thứ, đều có thê là Man-đa-la, từ thế giới 
ngoại cảnh đến chính bản thân hay tâm thức mình. 
Tuy nhiên theo truyền thống người ta hay xem 
Man-đa-la là một lâu đài hình vuông có bốn cửa 
nhìn ra bốn phía. Có 4 cách để xây dựng một 
Man-đa-la: 1. Bằng một bức hoạ (> Thăng-ka), 2. 
Bằng cát nhuộm màu, 3. Bằng từng đồng gạo nhỏ 
và 4. Bằng vật thể ba chiều, thường là kim loại. 
Nếu trung tâm của Man-đa-la vẽ một vị thần mặt 
mày dữ tợn, thường Man-đa-la đó hay chỉ tính vô 
thường của vạn sự, được vẽ với tử thi vây tròn 


Mạt-na 


chung quanh. Có khi Man-đa-la được vẽ với biéu 
tượng của các —› Phật gia (buddhakula). 


Man-tra 
S: mantra; 

Là một só âm, chứa đựng sức mạnh đặc biệt 
của vũ trụ hoặc biểu hiện của một khía cạnh 
nào đó của Phật tính. Trong nhiều trường 
phái Phật giáo, Man-tra hay được lập lại 
trong các buói tu tập hành trì, đặc biệt trong 
— Kim cương thừa ở Tây Tạng. Ở đây Man- 
tra trở thành phương, tiện trợ giúp tâm thức 
hành giả. Trong ba ải — Thân, khẩu, ý thì 
Man-tra thuộc về khâu và tác động thông qua 
âm thanh rung động do sự tụng niệm Man-tra 
phát sinh. Hành giả luôn luôn vừa đọc Man- 
tra vừa quán tưởng một đối tượng và tay giữ 
một — Án (s: mudra) nhất định nhu — Nghi 
qui (s: sadhana) chi dàn. 
Trong các trường phái tại Tây Tang thì chức năng 
của các Man-tra của mỗi cấp — Tan-tra khác 
nhau. Có khi, trong lúc niệm Man-tra hành giả 
phải tập trung lên mặt chữ của Man-tra này hay 
tập trung lắng nghe âm thanh của nó. Nếu hành 
giả tập trung lên mặt chữ, thì các chữ đó hiện 
thành linh. ánh. Néu táp trung lén âm thanh thì 
hành giả cần niệm thành tiếng hay tưởng tượng ra 
thanh âm của nó. Chương 5 của tác phẩm 
Subahupariprccha có ghi: 

Lúc doc Man-tra, 

Đừng quá gấp rút, 

Đừng quá chậm rãi, 

Đọc đừng quá to tiêng, 

Đừng quá thì thâm, 

Không phải lúc nói năng 

Không dé bị loạn động. 


Mãn Giác 

Mi HL; 1052-1096 
Thién sư Việt Nam, thuộc đời thứ 8 của dòng 
Thiên — Vô Ngôn Thông. Su nối ,pháp 
Thiền su > Quảng Trí và truyền tâm án lại 
cho đệ tử là Bản Tịnh. 
Sư họ Nguyễn, thân phụ là Hoài Tố làm chức 
Trung thơ Viên ngoại lang. Lúc Lí Nhân Tông còn 
làm Thái tử, Sư được tuyên vào cung tham gia học 
thuật cùng với vua. Về sau, khi lên ngôi, Lí Nhân 
Tông ban cho Sư hiệu Hoài Tín. 


Sau, Sư dâng biểu xin xuất gia, học với Thiền sư 
Quảng Trí và vân du khắp nơi. Sư là bậc lĩnh tụ 
pháp môn trong một thời, được vua Lí Nhân Tông 
cùng hoàng hậu hết sức kính né và dựng chùa 
Giáo Nguyên thỉnh làm trụ trì. 
Năm 1096 cuối tháng 11, Sư gọi chúng đọc bài 
kệ: 

AAA . AAC 

ER TA. ZEER 

AAC. RENIHE®X—-kMý 

Xuán khú bách hoa lac 

Xuán dáo bách hoa khai 

Sự trục nhãn tiền quá 

Lão tòng đầu thượng lai 

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận 

Đình tiền tạc dạ nhất chỉ mai. 

*Xuân đi trăm hoa rụng 

Xuân đến trăm hoa cười. 

Truóc mắt việc di mãi 

Trên đâu, già đến rồi 

Chó bảo xuân tàn hoa rụng hết 

Đêm qua — sân trước — một cành mái. 
Nói xong Sư ngòi kết già thị tịch, tho 45 tuôi. Sau 
lễ hoá táng, — Xá-li được thu lại thờ tại chùa 
Sùng Nghiêm, vua thuy hiệu là Mãn Giác. 


Mạn 

RE; S, P: mana; 
Sự kiêu man tự cho ta bằng người (s: mána) 
hoặc hơn người (s: afimana). Man là một 
trong muói — Kết sử trói vào — Luân hồi, 
chỉ hoàn toàn tan rã khi chứng quả — A-la- 
hán. Mạn là một trong những —> Tuỳ miên 
(s: anusaya; p: anusaya) và — Phiền não (s: 
klesa; p: kilesa). 


Mat-na 

X AB; S: manas; P: mano, 
Là ý, ý nghĩ, khả năng suy nghĩ, đôi khi duoc 
hiểu là — Ý thức. Mạt-na được xem có tính 
lí luận của con người, là xứ thứ sáu (—> Mười 
hai xứ). Mạt-na kiểm soát năm giác quan còn 
lại. 
Trong — Duy thức tông, Mạt-na (manas) là 
thức thứ bảy trong tám thức (xem — Pháp 
tướng tông). 
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Mặc chiếu thiền 


Mặc chiếu thiền 

EK HỆ TH; C: mòzhăo-chán; J: mokusho-zen; 

nghĩa là »Thién của sự giác ngộ thầm láng«; 
Danh từ này xuất hiện và được sử dụng trong 
thời Thiền sư — Hoằng Trí Chính Giác 
(1091-1157) trong tông => Tào Động để 
phân biệt với phương pháp — Khán thoại 
thiền trong dòng Lâm Tế. Theo phương pháp 
Mặc chiếu thiền, thiền sinh không cân phải 
dùng — Công án mà chỉ việc ngôi trầm tĩnh 
tu tập — Thiền định. 
Như Khán thoại thiền trong dòng Lâm Té, danh từ 
Mặc chiêu thiền được sử dụn ng ám chỉ dòng Tào 
Động. Nói đến Mặc chiếu thiền là người ta nghĩ 
ngay đến Tào Động. 


Mặc nhiên 
EAR 

Là su láng thính, không trả lời. Biểu thị này 
thường được thấy trong hai trường hợp: 
1. Chỉ sự im lặng của Phật Thích-ca Máu-ni 
trước những câu hỏi về những chủ đề siêu 
nhiên, vượt khỏi tầm nhìn, vô bó. 
Các đệ tử của Ngài thường đặt những câu hỏi 
như »Có một Ngã hay không«, »Một Giác 
giả có tồn tại sau khi nhập Niét-bàn hay 
khóng«, »Thé giói vinh hàng hay không«. 
Đức Phật giải thích sự im lặng của minh là 
những câu trả lời dành cho các câu hỏi này 
chẳng giúp ích gì trên con đường tu tập — bởi 
vì chúng không trợ giúp khắc phục tham ái, 
thành đạt trí huệ. Ngài lo ngại các vị đệ tử 
chỉ chú tâm vào những nghi vấn này mà xao 
lãng công trình tu tập. 
Đức Phật trình bày quan điểm của mình qua một 
án dụ nói tiếng: một người bị ¡ trúng tên. Người này 
được đưa đến y Si, và vi y sĩ muôn rút mũi tên ra 
lập tức. Nhưng kẻ bị trúng tên, lại bảo: »Mũi tên 
này không được „ rút ra cho đến khi nào ta biết 
được kẻ nào đã bắn trúng ta, hắn thuộc về gia đình 
nào, thân thé lớn, bé hay vừa, da tráng, nâu hay 
đen.« 
Và như người bị trúng tên chết trước khi nhận 
được những câu giải đáp — cũng như thế, các vị đệ 

tử sẽ bị những nỗi khô thế gian đàn áp, sẽ chết 
trước khi nhận được những lời giải đáp về những 
vấn dé siêu nhiên, vô bó nêu trên. 
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2. Chi sự im lặng như sắm sét (EX 41 8ï; mặc 
như lôi) của — Cu sĩ — Duy-ma-cật dành 
cho Bồ Tát — Văn-thù, được ghi lại trong 
kinh — Duy-ma-cát sở thuyết. 


Mặc tích 

== B}; J: bokuseki; nghĩa là dâu mực; 

Danh từ dùng để chỉ các tác phẩm, những lời 
văn, những chữ được các Thiền sư hoặc các 
vị tăng viết. Nội dung của các ›Dấu mực‹ 
thường là một pháp ngữ (j: hogo) của các vi 
Thiền sư, Tổ sư. Một mặc tích được thực 
hiện không phải với tâm trạng »muón tạo‹ 
một tác phẩm nghệ thuật mà chính nó là một 
biểu hiện của một sự thật sinh động, xuất 
phát từ kinh nghiệm thiên. 

Các mặc tích được các vị Thiền sư — đặc biệt là 
các vị thực hành — Thư đạo (j: shodo) — trú tác dé 
cổ vũ, khuyến khích môn đệ, thường là được các 
môn đệ thỉnh cầu thực hiện. Khi thầy tặng môn đệ 
một mặc tích có nghĩa là vị thầy này ›cho đệ tử 
biết tâm trạng của mình‹. Có khi mặc tích chỉ là 
một chữ duy nhất, một chữ đặc biệt, có giá trị 
trung tâm cho Thiện, hoặc là một bài kệ ngộ đạo 
hoặc một câu pháp ngữ. Các mặc tích của các Đại 
thiền sư Nhật Bản như — Mộng Song Sơ Thạch 
(musõ soseki, 1275-1351), — Nhất Hưu Tông 
Thuần a sójun, 1394-1481), — Bạch Ân Huệ 
Hac (hakuin ekaku, 1685-1768) và — Tiên Nhai 
Nghĩa Phạm (sengai gibon) chính là những kiệt 
tác của nghệ thuật Thiền và nền nghệ thuật Nhật 
nói chung (xem sự tích về việc viết một mặc tích 
dưới — Hành-tru-toa-ngoa). 


Mật-lặc Nhát-ba 
®í ) H JE; T: milarepa [mi-la-ras-pa]; 1052- 
1135, có nghia là »Mát-lác, nguói mác áo vài 
khó hanh«; 
Một trong những thánh nhân nổi tiếng nhất 
của Tây Tạng. Ông là đệ tử của — Mã-nhĩ- 
ba (t marpa) và bị thầy thử thách khắc 
nghiệt. Cuói cùng ông được truyền giáo pháp 
— Đại thủ ấn và — Na-ró lục pháp (nãro 
chodrug), sáng lập tông phái — Ca-nhi-cu (t: 
kagyupa). Ngày nay, — Phát giáo Táy Tang 
vẫn còn nhắc nhở lại cuộc đời phiêu bóng và 
những bài ca của ông. 


Mâu Tử 


Mật-lặc Nhật-ba sinh tại Tây Tạng, g án biên giới 
Nepal. Lúc lên bảy, cha mất, gia sản bị chiếm 
đoạt, gia đình ông bị đối xử tàn tệ. Nhằm trả thù 
nhà, Mật-lặc Nhật-ba đi học huyền thuật, dùng 
phép hô phong hoán vũ giết hại nhiều người. Ăn 
năn về hành động đó, ông tìm gặp một vị Đạo sư 
của tông — Ninh-mã (t: nyingmapa) là Rong-ton 
xin học nhưng vị này khuyên nên gặp Mã-nhĩ-ba. 
Ông trở thành môn đệ của Má-nhi-ba lúc 38 tuói, 
nhưng suốt sáu năm chỉ được xem là kẻ hầu, và 
Mã-nhĩ-ba thử thách khắc nghiệt làm ông hầu như 
kiệt sức và gần muốn tự vận. 


H43: Mật-lặc Nhật-ba đang lắng tai nghe âm thanh của 
chư thiên và pháp. Cũng có thuyết nói rằng, tay phải của 
ông đang ở trong một tư thé tu tập của — Đại cứu kính 
(t: dzogchen). Dây nit quáng vai và dáu gói (s: yo- 
gapatta) của ông được nhiều — Du-già su (s: yogin) sử 
dụng trong những chu kì thiền định nhọc nhán, giúp 
thiền giả ngồi vững, không ngả ra phía trước hoặc phía 
Sau. 


Với thời gian đó, ác nghiệp của ông đã được trả 
xong, Mã-nhĩ-ba bắt đầu dạy pháp cho ông bằng 
cách sông viễn li cô tịch, truyền cho giáo pháp của 
— Na-rô-pa (t: naropa) và đặc biệt chú trọng phép 
phát triển — Nội nhiệt (> Na-ró luc pháp). Chỉ 
với một chiếc áo vải mỏng manh, ông sống năm 
này qua năm khác trong cái lạnh của Hi-mã-lạp 
sơn, chỉ chuyên tâm thiền định trong các hang 
động. Sau chín năm độc án, ông bắt đầu thu nhận 
môn đệ, trong đó có vi y sĩ — Đạt-bảo Cáp-giải (t: 
dvags-po lharje) là người quan trọng nhất. Mát- 
lặc Nhật-ba dé lại nhiều bài ca bất hủ cho đời sau 
và những bài ca này được ghi lại trong một tập 


dưới tên Thập vạn ca (100.000 bài hát của Mật-lặc 
Nhật-ba). 


Mật tông 

? 2K; C: mi-zong; 
Trường phái Mật giáo tại Trung Quốc, do ba 
Cao tăng Ấn Độ đưa vi trong thé ki thứ 8. 
Đó là Thiện Vô Uy (5% Ít El; s: Subhakara- 
simha, 637-735), Kim Cương Trí (4 Bl] 4; 
s: vajrabodhi, 663-723) và — Bất Không 
Kim Cương (^^ © 42 Ml; s: amoghavajra, 
705-774). Thiện Vô Uý được phong là Quốc 
sư, là người dịch kinh căn bản của tông này 
là — Đại Nhật kinh (s: mahãvairocana- 
sútra) ra chữ Hán, Bất Không dịch các —> 
Man-tra và — Da-la-ni của bộ kinh đó. 
Các yếu tố quan trọng của Mật tông là phép niệm 
— Man-tra, phép bắt — An (s: mudráa) và sử dung 
— Man-đa-la cũng như các lần — Quán đỉnh (HH 
JA; s: abhiseka). Mát tóng lá giáo pháp má su phu 
truyền cho học trò băng lời (khâu quyét) và đó là 
lí do mà Mật tông không được truyén bá rộng rãi. 
Bat Không là thây của ba nhà vua Trung Quốc và 
sau khi Sư mát thì Mật tông suy tàn vì không có vị 
dao sư nào từ An Độ đên nữa. 
Trường phải này được Đại sư — Không Hải 
CR 5; j: kñkai) dua qua Nhật dưới tên => 
Chân ngôn tông (J: shingon-shu), là một 
trong những tông phái quan trọng của nền 
Phật giáo Nhật Bản. Không Hải là môn đệ 
của Đại sư Huệ Quả, một môn đệ của Bất 
Không. 


Ines 


Mâu-ni 

f. Je; S, P: muni; nghĩa là Thánh nhân, Trí giả, 
người có trí huệ; 

Danh từ chỉ người đã đạt được thánh quả, đã 

đắc đạo. Thời đức Phật Thích-ca, danh từ 

Máu-ni cũng được sử dụng chỉ người tu hạnh 

không nói (tịnh khâu). 


Mâu Tử 

EF 
sinh khoảng năm 165-170, được xem là — 
Luận sư đầu tiên của — Phật giáo Việt Nam. 
Tác phám quan trọng của Sư còn được nhắc 
lại là Lí hoặc luận (luận giải cho những nghi 
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Mê-đi-ni (50) 


ngờ về đạo Phật). 


Mé-di-ni (50) 

S: medhini; »Nóng gia kiệt sức«; : 
Một trong 84 vị — Tât-đạt (s: siddha) Ấn 
Độ, không rõ sống trong thời nào. 

Ông là một nông dân ở — Hoa Thị thành (s: páta- 
liputra). Ngày nọ, một vị — Du-già su day ông 
phép thiền quán, nhưng có gắng tới máy đầu óc 
ông vẫn vương vấn chuyện cày cây. Ông thú nhận 
điều đó với vị này, vị này dạy ông quán tưởng như 
Sau: 

Lưỡi cày ví tâm thức, 

Trâu bị ví cảm thụ, 

vui sướng và khô đau, 

hãy cày bừa đồng ruộng, 

của cuộc đời thé gian. 

Hãy gieo hạt nhận thức, 

rôi găt hái quả chín, 

cúa niêm vui thanh tinh, 

phúc hạnh ngập đây tràn, 

suối nguôn của thật tại. 
Sau mười hai năm quán tưởng, những khái niệm 
ràng buộc ông bấy lâu nay tự tan biến, ông đạt — 
Đại thủ ấn tát-dia. Chứng dao ca của ông như sau: 

Nhờ nhận thức toàn diện, 

vé tri kiến tiên thiên, 

nhờ phương tiện khéo léo, 

của trí óc phân biệt; 

mà Tự tính nói lên, 

từ chiều sâu thăm thẳm. 

Lành thay, đã chứng đạt. 


Mê-kha-la (66) 

S: mekhala, 
Một Du-già-ni Tát-dat (s: yogini siddha) 
trong 84 vị — Tát-dat Ấn Độ, có lẽ sóng 
trong thế kỉ thứ 9. 
Một gia đình nọ tại Đê-vi Kốt-ta (devikotta) có hai 
cô con gái, Mê-kha-la và — Ka-na Kha-la 
(kanakhala). Hai cô này sớm được gả cho hai 
cóng tử, nhưng hai ông chồng sớm chê trách hai 
nàng, mặc dù hai nàng không có lỗi lầm gì. Lần 
đó thì Đạo su — Kan-ha-pa (s: kanhapa) du hoá, 
có bảy trăm Không hành nam (s: daka), nữ nm 
theo hó tóng, thién nhac trói lén vang lừng, 
cüng tháy cũng nghe được. Hai nàng liền quy: di 
theo để xin học hỏi. Vị Đạo sư chấp nhận và 
hướng dẫn vào Kim cương Va-ra-hi (vajra-va- 
rahi) và dạy cho nàng cách quán tưởng. 
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Mười hai năm liên tục, hai nàng tu tập thiền định 
và sau đó tìm gặp lại thầy. Vị Đạo sư hỏi các nàng 
là ai và đòi phẩm vật cúng dường. Khi nghe thầy 
đòi cúng dường »bản thân« thì hai nàng biến lưỡi 
thành kiếm, tự cắt đầu dâng thầy và đọc bài kệ: 

Nhờ Đạo sư khai thị, 

đã thực hiện thiền quán, 

đã phá hủy phân biệt, 

giữa Niét-bàn, Sinh tử. 

Tri Hành đã hợp nhát, 

đã phá hủy phân biệt, 

giữa việc Cho, việc Nhận. 

Không vô biên đã cùng, 

Tâm tỉnh giác thanh tịnh, 

đã phá húy phân biệt, 

giữa cái Ta và Người. 

Xin cúng dường vật này, 

dấu hiệu của Vô tâm. 
Vị Đạo sư không ngờ đệ tử mình đã ngộ đạo, 
nhưng khuyên: 

Hãy nhìn Du-gid-ni 

đạt niềm vui giải thoát! 

Hãy tạm quên hạnh phúc, 

sóng phuc vụ tha nhân. 
Căng-ha-ba đặt đầu lại trên vai họ, thân hai nàng 
đều nguyên vẹn như cũ. Những người chứng kiến 
đều rất khám phục, gọi hai nàng là »Du-già-ni mát 
đầu«. Khi cả hai cúi đầu chạm chân vị Du-già sư 
thì ho dat — Đại thủ ấn tất-địa. Bài ca thành dao 
của Mê-kha-la (người chị) như sau: 

Moi hiện tượng trong ngoài, 

đó chính là Tâm hiện. 

Thiên định không vướng mắc, 

tắt cả déu mót vi. 

Trong thiên định tối thượng, 

không chút tâm sở câu, 

ta đã chứng Bắt nhị, 

và Phật quả hoàn toàn. 


Mê-kô-pa (43) 

S: mekopa; »Dao su với cặp mắt nhìn trừng; 
Một trong 84 vị > Tát-dat Án Độ, có lẽ sóng 
trong thế kỉ thứ 11. 

Ông là một người bán thức ăn rong tại Bengalen, 
có thói quen tốt là luôn luôn cúng dường thức ăn 
cho một Du-già su no. Mót hóm, vi Du-già su hói 
tại sao ông cứ cúng dường thức ăn, ông cho hay là 
muốn thu thập — Phúc đức cho đời sau. Nghe 
vậy, vị này dạy ông về tính nhất thê của > Luân 
hồi và — Niết-bàn. Tuy nơi tư duy con người mà 
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Niết-bàn hay Sinh tử hiện ra là một hay khác và 
giải thoát cũng nằm nơi con người. Sau lời khai 
thị đó, Mê-kô-pa chỉ cần 6 tháng dé dat tri kiến về 
tự tính muôn vật, đạt — Tắt-địa. Sau đó ông di 
lang thang trên bãi thiêu xác, hay vào thành mở 
mắt thật lớn nhìn người qua kẻ lại, như một người 
điện. Người đời gọi là ông là »Du-giá sư trợn 
mắt.« Bài kệ thành đạo của ông như sau: 

Đạo su há day ráng: 

»Hay liễu ngó tự tính, 

Từ bỏ óc phân biệt, 

làm quen pháp Bát nhị, 

sóng trên bãi thiêu xác. 

Đã ngộ tính Bình | đẳng, 

thóng tay vào thé gian, 

nhw một tên điên khüng«. 


Mi-na-pa (8) 
S: minapa; »Người các 
Một —› Ma-ha Tât-đạt (s: mahasiddha) trong 
84 vị Tát-dat Ấn Độ, là một nhân vật thần kì 
không xác định được trong lịch sử. 
Ông là một ngư phủ, ngày nọ ông bị cá nuốt vào 
bụng nhưng ông vẫn tiếp tục sống trong bụng cá. 
Ngày nọ, vua trời Đại Thiên (s: mahádeva, 
mahesvara, $iva) giảng pháp thâm diệu cho hoàng 
hậu Ô-ma Đề-vi (s: umadevi) tại đáy bién dé 
không ai nghe lén. Mi-na-pa nghe được và sau khi 
vua trời biết thế, ông truyền pháp luôn cho ông. 
Sau 12 năm tu trong bụng cá, Mi-na-pa đạt chính 
kiến. Sách chép rằng ông giáo hoá đến 500 năm, 
làm nhiều phép thần thông, để dấu chân lên đá 
v.V.. 
Chứng đạo kệ của ông như sau: 
Ngư phú Mi-na-pa, 
lạc trên bién só phận, 
sống sót trong bụng cá. 
Nhờ học phép Du-già, 
tưởng chỉ dành Ô-ma Dé-vi. 
Sau đó, ngay đá tảng, 
không mang nổi sức nặng, 
đây mình triết trong ta. 
Miễn xuất 
fh LH; C: miánchü; J: mensui; 
Cứu thoát ra khói, sự thoát khỏi, trả lại. 
Minh 
AG C: ming; J: myõ; 
Có các nghĩa sau: 1. Tối, đặc biệt trong án dụ 


về Vô minh; 2. Liên kết toàn bộ; hợp nhất; 3. 
Huyền bí, thần bí. 


Minh Am Vinh Tây 

8j 3& R Vti; J: myoan eisai; 1141-1215; 
Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông — Lâm TẾ, 
dòng — Hoàng Long. Sư được xem là vi Tổ 
khai sáng — Thiền tông tại Nhật Bản. Sư đến 
Trung Quốc hai lần và lần thứ hai, Sư được 
Thiền su Hư Am Hoài Sưởng (iz FE PX KO 
ở chùa Vạn Niên trên núi Thiên Thai ân 
chứng. Sư cũng là thầy đầu tiên của — Đạo 
Nguyên Hi Huyền, người khai sáng dòng 
Thiền — Tào Động tại Nhật. 
Việc khai sáng Thiền tông tại Nhật được xem là 
thành tựu của Vinh Tây nhưng sự kiện này phải 
được đính chính lại một ít bởi vì sự thành lập 
Thiền tông tại Nhật — nếu nhìn một cách tổng quát 
- là một quá trình lâu dài, qua nhiều cáp bậc. Sư là 
người — có thể nói — thực hiện những bước quan 
trọng đầu tiên để Thiền tông được hưng thịnh tại 
đây. 
Sư sinh ra trong một gia đình mộ đạo tại Bitchü 
(bây giờ là Okayama), học hỏi Phật pháp từ nhỏ. 
Năm 14 tuổi, Sư xuất gia trên núi > Tỉ Duệ (j: 
hiei) tại Kinh Đô (Kyoto), trung tâm của — Thiên 
Thai tông tại Nhật Bản. Sư chú tâm học hỏi tất cả 
những lí thuyết căn bản của Thiên Thai tông và cả 
Mật giáo của tông này (A ?⁄; Thai mật; j: 
taimitsu) trong thời gian ở tại đây. 
Sau đó, Sư quyết định sang Trung Quốc để học 
hỏi thêm. Lần sang Trung Quốc đầu tiên (1168) 
đã mang đến cho Sư một án tượng về Thiền tông 
tại đây. Chuyến du học này kéo dài không lâu (7 
tháng) và kết quả chỉ là những bài luận của Thiên 
Thai tông tại Trung Quốc mà Sư mang trở về quê 
nhà. Chuyến du học thứ hai xảy ra gần hai mươi 
năm sau đó (1187) và chuyến đi này là mốc ngoặt 
quan trong trong cuộc đời của Sư. Ban đầu, Sư có 
ý định đến tận Án Độ dé thăm những thánh tích 
của đức Phật lich sử — Thích-ca Mâu-ni và sau 
khi đặt chân lên đất Trung Quốc, Sư liền xin phép 
đi từ đây sang Án Độ nhưng sự từ chối của chính 
quyền lúc bấy giờ buộc Sư phải ở lại. Đây chính 
là cơ hội để Sư tham vấn các vị Thiền sư Trung 
Quốc. Dưới sự hướng dẫn của Hư Am Hoài 
Sưởng — một vị Thiền sư thuộc đời thứ tám dòng 
— Hoàng Long Hué Nam tông Lâm Tế — Sư đạt 
yếu chỉ Thiền và được — Ấn khả. Sau bốn năm 
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Minh Chiêu Đức Khiêm 


du học, Sư trở về Nhật, tuyên truyền giáo lí của 
Thiền tông tại đây. Trong thời gian sau (1198), Sư 
soạn bộ — Hung thiên hộ j quốc luận (#Ä " e 
ii; j: kozen gokokuron) dé xiên duong Thiền tông 
vá dé chóng dói lai su phán bác manh mé cúa các 
vi táng thuóc Thién Thai tóng. Su viết như sau 
trong Hưng thiên hộ quốc luận: »Tó — Tối Trừng 
Q: saicho) của Thiên Thai tông đã từng day T hiền; 
nếu Thiền tông chẳng có ý nghĩa gì thì Đại sư Tối 
Trừng cũng chẳng có y nghĩa gi và — nêu Dai sư 
Tối Trừng chẳng có ý nghĩa gì thì Thiên Thai tông 
cũng chẳng có ý nghĩa gì.« 

Sư không những là một Thiền sư lỗi lạc mà còn 
rành về cả y thuật, đặc biệt là cách dưỡng sinh 
bằng trà. Su có viết Khiét trà diróng sinh kí ( € 
dE ^E nU; j: kissa yojoki), nói về tác dụng của trà 
và chính từ đây ^ Trà đạo bắt đầu có tại Nhật. 
Trong những năm cuối đời, Sư hoằng hoá tại hai 
trung tâm Kinh Đô (x d; j: kyoto) và Liêm 
Thương (3 fit: j: kamakura). Su tich nám 1215, 
tho 75 tuói. 


Minh Chiêu Đức Khiêm 
UJ dH $E ue C: míngzhão dégián; J: meishõ 
nd myosho tokken; tk. 10; 
Thiền su Trung Quóc dòng — Đức Son 
Tuyén Giám. Su nói pháp Thiền sư — La 
Sơn Đạo Nhàn. Vì Sư chột mắt bên trái nên 
cũng được thời nhân gọi là Độc Nhãn Long 
Q HR E). Su giáo hoá lai núi Minh Chiéu 
hon 40 năm và những lời day của Su được 
truyền bá rộng rãi thời đó. Tương truyền Sư 
ân khả cho năm môn đệ. 


Minh Dé 
HH #; C: míngdi; 

Hoàng dé cai trị nhà Hán từ năm 58-75, cón 
goi là Hán Minh Dé. Theo truyén thuyết, 
Minh Dé nằm mộng mà sau đó. cho truyền 
đạo Phật tại Trung Quốc. Ông nằm mơ thấy 
một vị thần áo vàng lơ lửng trước điện. Hỏi 
các đại thần, có người cho hay có thánh nhân 
xuất hiện ở Án Độ, là người giác ngộ đạt 
Phật quả. Người đó có »màu da vàng tuyén 
và biết bay«. Sau đó Minh Đế gởi một phái 
đoàn đi Ấn Độ. Phái đoàn về mang theo bộ 
kinh — Tú tháp nhi chương. Minh Dé cho 
xây hán một lâu dai dé thờ kinh đó. Đó là bộ 
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kinh đầu tiên được dịch ra chữ Hán và đạo 
Phật được truyền vào Trung Quốc bắt đầu từ 
đây. 


Minh giới 

T de C: mingjie; J: myokai; 
Cói tói tám, thuóng nói dén ba cói dia nguc, 
nga qui, và súc sinh. Đặc biệt là nói đến dia 


nguc. 


Minh Khóng 

Hj : 2š; 1076-1141 
Thiền sư Việt Nam, thuộc phái — Tì-ni-đa 
Lưu-chi đời thứ 13. Không biết Sư nối pháp 
ai, chỉ biết rằng Sư kết bạn cùng với hai vị — 
Đạo Hạnh và — Giác Hải. 
Sư tên tục là Nguyễn Chí Thành, quê ở làng Loại 
Trì, huyện Chân Định, tỉnh Nam Định. Năm lên 
29 tuổi, Sư cùng với m vi Giác Hài và Dao Hanh 
sang Thiên Trúc (Án Độ) học đạo, đạt được thần 
thông. Trở về quê, Sư kiến lập chùa Diên Phúc và 
chuyên trì chú Dai bi tại đây. 
Sư rất có công trong việc thu thập vật liệu để tạo 
»Dai Nam tứ khí«, đó là tượng Phật, hồng chung, 
cái đỉnh, cái vạc. Tượng Phật —› A-di-đà được đúc 
và thờ tại chùa Quỳnh Lâm, huyện Đông Triều 
tỉnh Hải Dương; cái đỉnh được đúc tại kinh đô, nơi 
tháp Báo Thiên; Đại hồng chung được đúc tại Phó 
Loại, vac tai Minh Dành. 
Su thuóng thi trién thàn thóng dé giáo hoá chüng 
và tuong truyén rằng, Sư cũng là người chữa bệnh 
hoá cọp của vua Lí Thần Tông. 
Niên hiệu Đại Định thứ 2 (1141), Sư viên tịch. 
Tượng của Su và bia kí vân được tôn thờ tại chùa 
Lí Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 


Minh Lương 

HJ R; tk. 16-17 
Thiền sư Việt Nam, thuộc tông — Lâm To 
truyén sang miền Bắc, đời thứ 35. Sư nối 
pháp Thiền gu Chuyét Cóng. Món dé dác 
pháp nói tiếng của Su là Thiền su — Chân 
Nguyên Huệ Đăng. 
Không rõ họ và quê quán Sư ở đâu. Chỉ biết khi 
nghe tin — Hoà thượng Chuyết Công từ Trung 
Quốc sang, Su tìm đến tham vấn. 
Sư hỏi: »Khi sinh tử đến làm sao trốn tránh?« 
Chuyết Công đáp: »Chọn lấy nơi không sinh tử 
trón tránh.« Sư hỏi: »Thế nào là nơi không sinh 


Mộng Song Sơ Thạch 


tü?« Chuyết Công đáp: »Ở trong sinh tử nhận lấy 
mới được.« Nghe vậy, Sư vẫn chưa ngộ. Chuyết 
Công bảo: »Hãy lui di, đợi chiều hãy đến.« 

Chiều, Sư lại đến. Chuyết Công bảo: »Doi sáng 
mai chúng sẽ vì ngươi minh chứng. « Sư nghe đây 
bỗng nhiên tỉnh ngộ, qui sụp xuống lay. Su duoc 
Chuyét Cóng — Án khả và truyền tâm ấn. 

Sau đó, Sư rời thầy trở về trụ trì chüa Vinh Phüc 
núi Côn Lương ở Phù Lãng. Nơi đây, Sư đốc lòng 
giáo hoá đồ chúng. 

Sắp tịch, Sư truyền pháp cho Chân Nguyên và nói 


ES 
a o TEJEBD ERE 
Mi ngoc tàng ngoan thach 
Lién hoa xuát it né 
Tu tri sinh tử xứ 
Ngộ thị tức Bồ-đề. 
*Ngoc quí án trong dá 
Hoa sen moc từ bùn 
Nên biết chỗ sinh tử 
Ngộ vốn thiệt Bó-dé. 
Nói kệ xong, Sư bảo: »Nay ta trở về«. Vừa dứt 
lời, Sư viên tịch. 
Minh nhất 
S —; C: míngyi J: myöichi; 
Hợp nhất một cách hài hoà thế nên khó phân 
biệt được. 


Minh Phong Tố Triết 

HI lệ 3€ $i; J: meiho sotetsu; 1277-1350; 
Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông —> Tào Động, 
nối pháp Thiền sư —> Oánh Sơn Thiệu Cần 
(j: keizan jokin) và là bạn đồng học của 
Thiền sư —> Nga Sơn Thiều Thạc (gasan 
joseki). 
Minh Tám 

HH aò; 2-1034 
Thiền sư Việt Nam, thuộc phái Vô Ngôn 
Thông đời thứ 7, nói pháp Thiền sư — Định 
Hương (xem thêm dưới — Bảo Tính). 
Minh Trí 

8j A ?-1196 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền „phái > Vô 
Ngôn Thông đời thứ 10. Sư đắc pháp nơi 
Thiền sư > Đạo Huệ. 


Sư họ Tô, tên Thiền Trí, quê ở làng Phù Cầm. Sư 
bám chất thông minh, nhân lúc gặp Thiền sư Đạo 
Huệ liền xin xuất gia. Nơi Đạo Huệ, Sư đạt yếu 
chỉ thiền, thông hiểu các bộ kinh luận lớn như — 
Viên giác, — Pháp hoa và — Truyền đăng lục. 
Vua thấy vậy kính phục, phong hiệu là Minh Trí. 
Niên hiệu Thiên Tư Gia Thuy thứ 11, sắp thị tịch, 
Sư nói kệ: 
PE HHỊ . #374) 

tate. apum 

Tuy phong thuy nguyét minh 

Vô ảnh diệc vô hinh 

Sắc tướng giá cá thị 

Không không tầm hưởng thanh. 

*Theo gió trăng nước sáng. 

Khóng bóng cüng khóng hinh 

Sắc tướng chỉ thé ấy 

Trong không tìm tiếng vang. 
Nói xong, Sư lặng lẽ viên tịch. 


Mộc Am Tính Thao 
A 3E E X; C: min xìngtão; J: mokuan shõtõ; 
1611-1684; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông — Hoàng 
Bá (j: ðbaku-shñ). Sư nói pháp Thiền Sư => 
Ấn Nguyên Long Kì, và cùng với thầy sang 
Nhật giáo hoá. 
Tại Nhật, Án Nguyên khai sáng tông Hoàng 
Bá và cử Sư làm vị Tổ thứ hai (1664). Sư 
thành lập Thuy Thánh tự (zuisho-ji) tại Đông 
Kinh (tokyo), góp công rất nhiều trong việc 
truyền bá tông này tại Nhật. 


Mộng Song Sơ Thạch 

5 B AA; J: muso soseki; 1275-1 351; 
Thién su Nhát Bán danh tiếng thuộc tông — 
Lâm Tế. Sư là người rất có công trong việc 
truyền bá tông phong Lâm Tế tại Nhật, được 
Nhật hoàng phong danh hiệu Quốc sư. 
Sư sinh ra trong một gia đình thuộc dòng dõi quí 
tộc, mát mẹ năm „bón tuổi. Vừa lên tám, Sư đã 
xuất gia và ban đầu chuyên tu tập theo Mật giáo 
(: mikky0). Trong khoảng thời gian 10 năm, Sư 
thu thập tất cả những ấn tượng huyền bí của Mật 
giáo tại đây. Một năm sau khi thụ giới cụ túc 
(1292), Sư chuyển sang tu tập theo phương, pháp 
của Thiền tông. Nguyên nhân của sự thay đổi này 
chính là cái chết bi thảm của một vị thây. Sư tự 
thấy rằng, vấn đề chính của cuộc sống là sinh tử 
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luân hồi không thể giải quyết được bằng tri thức 
uyên bác, kiến thức của một học giả. Trong thời 
gian 100 ngày sau khi vi tháy lám chung, Su tung 
kinh cầu an cho vị thầy và nhân đây, Sư có một 
giấc mộng rất quan trọng. Trong giác mộng này, 
Sư được gặp hai vị Thiên sư Trung Quốc quan 
trọng đời Đường là > Thạch Đầu Hi Thiên (41 YA 
di 38; c: shitóu xigiàn; j: sekifð kisen) và So Son 
Quang Nhân (Jii 11 3: {ˆ; c: chüshàn guãngrèn; 
j: sozan konin), một món đệ của — Động Sơn 
Luong Giói. Thach Đầu xuất hiện dưới dang một 
VỊ tăng của — Chân ngôn tông, Sơ Sơn dưới dạng 
> Bồ-đề Đạt-ma. Sau giác mộng này, Su tự đặt 
tên cho mình là Sơ Thạch (so-seki) — ghép từ hai 
chữ đầu của Sơ Sơn và Thạch Đầu. ›Cửa số của 
giác mông: ( Af; Mộng Song; j: muso) đã mở 
rộng, hướng dẫn Sư trên con đường Thiền. 

Sau đó, Sư yết kiến nhiều vị Thiền sư danh tiến 
đương thời — một trong những vị này là — Nhất 
Sơn Nhất Ninh (c: yishãn yimíng: j: issan ichinei), 
một vị Thiền sư Trung Quốc danh tiếng — nhưng 
không hài lòng với những phương pháp tu tập của 
những vị này. Nghe danh của Thiên sư Cao Phong 
Hiên Nhật (1 1% ii H; j: kõhõ kennichi), Su liền 
đến tham học. Sư học không lâu nơi Cao Phong 
nhưng vẫn được xem là môn đệ vì sau này Cao 
Phong chính là người — Án khả cho Su. 

Vào một ngày tháng năm (1305), đang trên đường 
trở về am và trong lúc mệt mỏi, Sư vừa muốn dựa 
lưng vào tường thì có cảm giác bức tường bỗng 
nhiên biến mát, Sư té xuống và nhân đây ngộ 
được yếu chỉ Tiện 

Sau sự việc quan trọng này, Sư vẫn chu du đây đó, 
chú tâm đến việc — Toa thiền (j: zazen). Cuối 
cùng, Sư nhận lời mời trụ trì — Thiên Long tự (j: 
tenryū-ji) tai Kinh Đô — một ngôi chùa được xếp 
vào hệ thông — Ngũ Sơn (j: gosan) — và trở thành 
một nhân vật quan trọng của nền văn hoá Phật 
giáo tại đây. 

Sư cũng là một trong những tác giả đứng hàng đầu 
của phong trào — Ngũ Sơn văn học (j: gosan 
bungaku), một phong trào rất quan trọng trong 
việc truyền bá văn hoá, khoa học và nghệ thuật 
của Trung Quốc sang Nhật. Tên của Sư gắn liền 
với nhiều việc khai sơn, sáng lập thiền viện và 
đích thân Sư cũng trụ trì nhiều thiền viện danh 
tiếng, trong đó có — Nam Thiền tự (nanzen, Ji), 
một ngôi chùa với những kiến trúc, vườn cảnh nỗi 
danh trên thế giới. Dưới sự chỉ đạo của Sư, một vị 
Tướng quân (shógun) với tên Túc Lợi Tôn Thị (j: 
ashikaga takauji) truyền lệnh lập 66 ngôi chùa ở 
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66 noi khác nhau với tên An Quốc tự (j: ankoku- 
ji) và từ đây, Thiền tông được truyền bá kháp 
nước Nhật. Một trong những tác phẩm quan trọng 
của Sư là Mông trung vấn đáp (muchü-mondo), 
trong đó, Sư trình bày các yếu chỉ của Thiền tông 
qua các câu hỏi và trả lời. Ngoài ra, Sư cũng nói 
danh trong nghệ thuật — Thư đạo shodo). Su 
được bảy vi Nhật hoàng tôn làm thây và được 
phong bảy danh hiệu khác nhau. Dưới pu hiéu 
Móng Song Quốc sư, Su di vào lịch sử của Phật 
giáo Nhật Bản. 


Mục Châu Trần Tôn Túc 
[ES JM BR 25 15; C: mùzhõu chénzinsù; J: boku- 
shú chinsonshuku; ~ 780-877, còn được gọi là 
Muc Châu Đạo Minh (Ië JM 14 4H); 
Thiền sư Trung Quốc, — Pháp tự của Thiền 
sư — Hoàng Bá Hi Vận. Sư là một trong 
những môn đệ xuất sắc nhất của Hoàng Bá, 
người sớm nhận ra tài năng của — Lâm Té 
Nghĩa Huyền. Sư cũng nổi danh là vị thầy 
nghiêm khắc của Thiền sư > Vân Môn Văn 
Yên. 


Sư họ Trần, quê ở Giang Nam, xuất gia từ nhỏ. 
Nghe danh Hoàng Bá, Sư đến học, giữ giới chăm 
chỉ, được mọi người kính trọng gọi là Tôn Túc 
nên thành danh là Trần Tôn Túc. Nơi Hoàng Bá, 
Sư đạt yếu chỉ và sau đó trở về chùa Khai 
Nguyên, nhưng ban đầu không để lộ danh. Nơi 
đây, Sư dùng cỏ bồ đan giày bán nuôi mẹ và dé 
ngoài đường cho khách vãng lai dùng. Sau nhiều 
năm người ta mới. biết Sư làm giày tặng chúng nên 
gọi Sư là Trần Bồ Hài. Mọi người kính | trọng Su, 
làn lượt đến tham vấn. Lời nói của Sư rất bí hiểm, 
Ít d hói nói. 


Su nói danh là mót vj thày en tính, lüc nào cüng 
đóng cửa phòng và tuong truy ¿n rằng, tiếng bước 
âm thầm đến cửa đủ làm cho Sư biết nội tâm của 
người đến. Nếu người này có đủ khả năng, Sư kêu 
vào, năm có hỏi: »Nói! Nói!« Nếu người này bát 
đầu suy nghĩ trả lời thì bị tống ra ngoài và Sư 
đóng sám cửa lại. Cũng vì thế mà Vân Món bi qué 
một chân, nhưng nhờ đó đại ngộ. Cách dạy khắc 
khe của Sư cũng được ghi lại trong — Công án 10 
của — Bích nham lục: Sư hỏi một tăng mới đến: 

» Vừa rời chỗ nào?« Tăng liền hét. Sư bảo: »Lão 
tăng bị một tiếng hét của ông.« Tăng lại hét. Sư 
bảo: »Ba hét bốn hét sau rồi làm EK Tăng lăng 
thinh. Sư liền đánh và nói: »Kẻ cướp rỗng này.« 


Mười đại luận sư 


Sư sắp tịch, gọi chúng lại nói: »Ta hét duyén noi 
đây, sắp đi vậy.« Su ngồi — Kết già thị tịch, tho 
98 tuổi, được 76 tuói ha. 


Muc-kién-lién 
H HE XE; S: mahamaudgalyäyana; P: mahámo- 
ggallana; 

Một trong những đệ tử quan trọng của Phật 
> Thích-ca. Muc-kiàn-lién xuất thân từ một 
gia dinh — Bà-la-món, cùng gia nhập Táng- 
già Phật giáo với bạn thân là ^ Xá-li-phát (s: 
Sariputra) và sớm nổi danh là người dat 
nhiều thần thông (œ Lục thông). Trong một 
số chùa, người ta thấy tượng của Tôn giả và 
Xá-li-phát đứng bên tả và hữu đức Phật. 
Trước khi Phật nhập diệt, cả hai vị đều bị 
ngoại đạo giết chết. Mục-kiền-liên được xem 
là một trong — Mười dai đệ tử của Phật. 


Mười danh hiệu 
Hán Việt: Thập hiệu (F 58); 
Mười danh hiệu của một vị Phật, thường 
được nhắc đến trong những bài kinh, luận: 
1. Như Lai (W 3K; s, p: tathagata), là 
»Người đã đến như thé«; 2. — A-la-hán (MH 
HE BE, s: arhat), dịch nghĩa là Ứng Cung (RE 
fit), là »Người đáng được cúng dường«; 3. 
Chính Biến Tri (1E X All; s: samyaksam- 
buddha), dich theo àm là Tam-miéu-tam- 
phật-đà (= Fi = (f BE), là »Người hiểu biết 
đúng tất cả các pháp«; 4. Minh Hanh Túc (1H 
ÍT Æ; s: vidyacaranasampanna), nghia là 
»Người có đủ trí huệ và đức hanh«; 5. Thiện 
Thé ($Ẹ 3f; s: sugata), là »Người đã đi trên 
con đường thiện«; 6. Thế Gian Giải (tt fH 
fit; s: lokavid), là »Người đã thâu hiểu thế 
giới« 7. Vô Thượng Sĩ (ft E t; s: anut- 
tarapurusa), là »Dáng tối cao, không ai vượt 
qua«; 8. Điều Ngự Đại Truong Phu (4 48 K 
2; s: purusadamyasárathi), nghĩa là 
»Người đã điều chế được mình và nhân 
loại« 9. Thiên Nhân Sư CK A Él; s: deva- 
manusyanamsastr), là »Bậc thày của cối 
người và cõi trời«; 10. Phật Thế Tôn (ff 1H: 
3$- s: buddhalokanatha, buddhalokajyestha, 
bhagavan), là »Bác giác ngộ được thé gian 


tón kính«. 


Mười đại dé tử 

Hán Việt: Thập đại đệ tử (F 3 P); 
Mười đệ tử quan trọng của Phật, hay được 
nhắc nhở trong kinh sách — Đại thừa (s: ma- 
hayána): 

1. Ma-ha > , Ca-dióp (9g nn 3 BE; s: mahä- 
kasyapa): Dáu- dá de nhất, được xem là Sơ tó 
— Thiền tông Ấn Độ; 2. A-nan-dà (K) #ft PE; 
ãnanda): Đa văn đệ nhất, người »nghe 
nhiều« được xem là Nhị tổ Thiền tông Án 
Độ. — A-nan-đà hay được trinh bày trong 
tranh tượng đứng bên cạnh Phật cùng với Ca- 
diép; 3. > Xá-l-phất (E ^R] Jb; s: Sari 
putra): Trí hué đệ nhất, đệ tử quan trọng nhất 
của Phật trong các kinh > Tiểu thừa (; p: AT 
nayãna); 4. — Tu-bồ-đề (24 $ 3; subhüti): 
Giải — Không (s: sünyata) đệ nhất; 5. Phú- 
lâu-na (= BE AN; s: púrna): Thuyết — Pháp 
(dharma) đệ nhất; 6. — Muc-kién-lión (HE 
XË; s: mahãmaudgalyäyana): Thần thông đệ 
nhất, hay đi đôi với Xá-li-phát; 7. Ca-chiên- 
chiên (Ù ùf 4E; s: katyayana): Biện luận đệ 
nhất; 8. — A-na-luật (mp 7E fi; s: ani- 
ruddha): Thiên nhãn đệ nhất; 9. > Uu-ba-li 

(IE iX B; upali): Giới luật đệ nhất; 10. > 
La-hàu-la (È 3; rahula): Mật hanh đệ nhất. 


Mười đại luận sư 
Hán Việt: Thập đại luận, sư CT X ift KH); 

Mười luận su danh tiéng của — Duy thức 
tông tại Án Độ sau thế hệ của — Trán-na (BE 
Jl; s: dignāga) yà Pháp Xüng QE đã: s: 
dharmakirti), viết luận giải vé Duy thức tam 
thập tung (s: trimsikavijiaptimatratasiddhi- 
kãrikã) của — Thế Thân (1l: 38; s: vasuban- 
dhu), đó là: 1. Thân Tháng (Bi f s: 
bandhusri), 2. Hoà Biện (K 3Ÿ; s: citra- 
bhána), 3. Đức Huệ (f El; s: gunamati), 4. 
> An Huệ (XX =; s: sthiramati), 5. Nan-dà 
(E BÈ; s: nanda), 6. Tịnh Nguyệt QF H; s: 
Suddhacandra), 7. — Hà Pháp E dE. s 
dharmapála), 8. (Tối) Thắng Tử ( [1] Bf 
F; s: jinaputra), 9. Tháng Hữu (I5 A; s: 
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visesamitra), 10. Trí Nguyệt (&! A; s: ¡ña- 
nacandra). 


Mười hai nhân duyên 
S: pratitya-samutpada; P: paticca-samuppada; 
Hán Việt: Thập nhi nhân duyên (F — DỊ #2); 
nguyên nghĩa là Duyên khởi (ấ# jŒ), Nhân 
duyên sinh (A 4% ^E), nhưng vì luật nhân duyên 
này bao gồm mười hai nhân duyên (điều kiện, s: 
nidãna) nên gọi là Mười hai nhân duyên (s: 
dvadasanidana hoặc  dvadasañga-pratityasa- 
mutpada). 
Một trong những giáo lí quan trong nhất của 
đạo Phật. Nguyên lí này chỉ rõ, mọi hiện 
tượng tâm lí và vật lí tạo nên đời sống đều 
nằm trong một mối liên hệ với nhau, chúng 
là nguyên nhân của một yêu tố này và là kết 
quả của một yếu tố khác, làm thành một vòng 
với mười hai yếu tố. Các yếu tố này làm loài 
hữu tình cứ mãi vướng mắc trong — Luân 
hồi (s: samsára). 
Nguyên lí mười hai nhân duyên và giáo pháp 
— Vô ngã (s: anatman; p: anatta) là hai giáo 
pháp làm rường cột cho tất cả các tông phái 
> Phật giáo. Các nhân duyên (nguyên nhân 
chính và điều kiện phụ) này gồm có 12 yếu 
tố như sau: 
1. — Vô minh (ẤM HH; s: avidyd; p: vijjd), sự 
không thấu hiểu — Tứ diệu dé, không hiểu 
— Khổ là tính chát căn bản của đời sóng; 
2. Vô minh sinh — Hành (17; s: samskara, p: 
sañkhara), hành động tạo nghiệp. Hành động 
này có thé tót, xáu hay trung tính. Hành có 
thé ở trong ba dang, — Thân, khẩu, ý; 
3. Hành sinh — Thức (k; s: vijñana; p: 
viññana), làm nền tảng cho một đời sống tới. 
Thức này đi vào bụng mẹ mẹ. Thức lựa chọn cha 
mẹ đúng như Hành tốt xâu qui định; 
4. Thức sinh — Danh sắc (4% f&; s, p: nā- 
marüpa), là toàn bộ tâm lí và vật lí của bào 
thai mới, do — Ngũ uán (s: pañcaskandha; 
p: pañca-khandha) tạo thành; 
5. Danh sắc sinh — Lục căn (7x HE; s: sada- 
yatana; p: salayatana), là các giác quan, sáu 
căn (năm giác quan và khả năng suy nghĩ là 
sáu); 
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6. Lục căn bắt đầu tiếp xúc với bên ngoài gọi 
là — Xúc (fj; s: sparsa; p: phassa); 

7. Xúc sinh — Thụ (32; s, p: vedana), là cảm 
nhận của con người mới với thé giới bên 
ngoài; 

8. Thu sinh > Ái (E; s: trsná; p: tanha), 
luyén á ái xuát phát tir ham muón, vó cem 

9. Ái sinh => Thủ Qf s, p: upadana) là điều 
cá nhân mới muốn chiếm hữu cho minh; 

10. Thủ sinh ra — Hữu (H; s, p: bhava), là 
toàn bộ điều mà ta gọi là tồn tại, sự sống, thế 
giới. 

11, Hữu sinh ra — Sinh (Æ; s, p: jati), một 
thé giới và cá nhân mới xuất hiện hắn hoi; 

12. Sinh sinh ra Lão tử (C£ JE; s, p: jarãma- 
rana), vi có Sinh nén có hoai diét. 

Người ta có thé nhìn mười hai nhân duyên dưới 
nhiều cách phân tích khác nhau. Cách phân tích 
thông thường có tính thời gian là: yếu tố 1-2 thuộc 
về đời sống cũ, yếu tố 3-7 là điều kiện và nguyên 
nhân sinh thành của đời sống mới, yếu tó 8-10 là 
kết quả trong đời sống hiện tại, yếu tố 11-12 chỉ 
đời sống tương lai. 

Mười hai nhân duyên chỉ rõ tính chất liên hệ lẫn 
nhau của dòng chảy »Tám«, »Vật« của thế giới 
hiện tượng, trong đó những khái niệm quan trọng 
nhất là »Ta«, »Nguói«, »Sinh vật«. Nếu thuyết vô 
ngã chỉ rõ thế giới vá con người do các yếu tố giả 
hợp kết thành với nhau, thật chất là trống róng; thì 
thuyết nhân duyên có tính chất tông hợp các yếu 
tố đó, chỉ ra rằng mọi hiện tượng thân tâm đều bắt 
nguồn từ những hiện tượng khác. Sự phụ thuộc 
lẫn nhau đó có thể nhìn dưới khía cạnh đồng thời 
hoặc có thứ tự thời gian. 

Thuyết Mười hai nhân duyên được các trường 
phái Phật giáo giải thích khác nhau. Tiểu thừa cho 
rằng, thuyết này đã giải thích nguyên nhân của khó 
và tất cả mọi pháp hữu vi (s: samskrta) đều có 
nguyên nhân và điều kiện mới sinh ra nên chúng 
vô ngã — không có một tự tính nào. Như thế thuyết 
Mười hai nhân duyên nhằm dẫn đến quan điểm vô 
ngã. 

Trong — Đại thừa, Mười hai nhân duyên được 
sử dung để chứng minh sự không thật của sự 
vật và đặc biệt trong —> Trung quán tông (s: 
mãdhyamika), Mười hai nhân duyên được dinh 
nghĩa là tính — Không. Kinh — Bát-nhá ba-la- 


Na-lan-đà 


mát-da nhân mạnh rằng, Mười hai nhân duyên 
không nên hiểu theo thứ tự thời gian. Thuyết này 
nói lên sự liên hệ của vạn vật một cách tông quát. 
Mười hai xứ 

Xứ: s, p: ayatana; Hán Việt: Thập nhị xứ (F = 


Gồm — Lục căn (nội xứ; p: ajjhattayatana) 
tức là sáu giác quan và — Lục xứ, hay lục 
nhập, lục cảnh (ngoại xứ; p: bahirayatana), 
sáu đối tượng của chúng: 1. Nhãn xứ (mắt) 
và 2. Sắc xứ (thấy được); 3. Nhĩ xứ (tai) và 4. 
Âm thanh (nghe được); 5. Tỉ (mũi) và 6. 
Hương; 7. Thiệt (lưỡi) và 8. Vị; 9. Thân và 
10. Xúc; 11. Ý xứ hay tầm và 12. Tâm pháp. 


Mười lực 

S: dasabala; P: dasabaia; Hán Việt: Thập lực 

(CGF 2 
Mười năng lực hiểu biết, mười trí của một vị 
Phật: 
1. Thi thị xứ phi xứ trí lực (II lẻ Jä AE Ji 4 
C NS: sthanásthanajñána; p: thanathana-ña- 
na); Biết rõ tính khả thi và tính bắt. khả thi 
trong mọi trường, hợp; 2. Tri tam thế nghiép 
báo trí lực (50 = †H ERRE JJ; s: karma- 
vipäkajñäna; p: kammavipaka-ñana): Biết rõ 
luật nhân quả, quả báo, tức là — Nghiệp nào 
tạo quả nào; 3. Tri nhát thiết sở đạo trí lực 
(Il — UJ Br 38 El 2); s: sarvatragaminipra- 
tipaj-jfíana; p: sabbattha-gamini-patipadaña- 
na): Biết rõ nguyên nhân nào dẫn đến con 
đường tái sinh nào; 4. Tri chủng chủng giới 
trí lực (El FE $E J 78. JJ; s: anekadhátu- 
nánadhatujñana, p: anekadhátu- nanadhatu- 
ñána): Biết rõ các thế giới với những yếu tố 
thành lập của nó; 5. Tri chúng chủng giải trí 
lực (ÑI E FE f I JJ; s: nanadhimukti- 
jñāna; p: nānādhimuttikatāñ ñãna): Biết rõ cá 
tính của chúng sinh; 6. Tri nhất thiết chúng 
sinh tâm tính trí lực (A — H R ES TE 087 
ns: indriyaparapara-jfana; p: indriyapa- 
ropariyatta-fñäna): Biết rõ căn cơ học đạo 
cao thấp của mọi chúng sinh; 7. Tri chư thiên 
giải thoát tam-muội trí lực ($1 ŠA TE ft Hà 
= IR $ J; sarvadhyäna-vimoksa-...-jñãng; 


p: jhāna-vimokkha-...-ñāņa): Biết tất cả các 
cách thiền định; 8. Tri túc mệnh vô lậu trí lực 
OU ii Ar E US #l 2); pürvanivasanusmrti- 
Jñana, pubbennivasanussati-ñana): Biết rõ 
các tiền kiếp của chính mình; 9. Tri thién 
nhãn vô ngại trí lực (AIR HH #t EA 

cyutyupapádajñána, cutipapáta- -ñãna): Biết 
rõ sự tiêu hủy và tái xuất của chúng sinh; 10. 

Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực (41 2K li B 
TUNE _ašravaksayajana, asavakkhaya-ña- 
na): Biết các — Ô nhiễm (s: asrava) sẽ chấm 
dứt như thé nào. 

Ba lực 8:9. 10 được Phật nhắc đến khi Ngài 
thuật về sự đạt Bó-dé của mình (> Tát-dat- 
đa Có-dàm). Chúng được gọi chung là — 
Tam minh. 


N 


Na-lan-đà 
IB 48] BE; S: nalanda; 

Viện Phật hoc danh tiếng của Án Độ, được 
vua Thước-ca-la Dật-đa (s: Sakraditya) thành 
lập trong thế kỉ thứ hai, một nhà vua nước —> 
Ma-kiệt-đà. Dần dàn Na-lan-dà tró thành noi 
của các luận sư nói tiếng của — Trung quán 
tông và — Duy thức tông giảng dạy. Các vị 
này đều lần lượt làm viện trưởng. Na-lan-đà 
lúc đông nhất có đến mười ngàn học viên. 
Các khách phương xa như —> Huyền Trang, 
— Pháp Hién, — Nghia Tinh déu ghé noi 
đây tu học. Na-lan-đà là nơi giáo hoá của dao 
Phật, hưng thịnh được 1000 năm. Tại Tây 
Tạng, một học viện cũng được đặt tên là Na- 
lan-đà và được xây dựng năm 1351. 

Theo Huyền Trang và Nghĩa Tịnh thì trong 
thời cực thịnh có đến 10 000 tăng sĩ học tại 
Na-lan-đà. Các vị đó học giáo pháp —> Tiểu 
thừa, — Đại thừa, Nhân minh học, toán học, 
y khoa. Những vị giảng sư danh tiếng đã 
từng dạy đây là —› Long Thụ (s: nagárjuna), 
— Hộ Pháp (s: dharmapála), —> Tràn-na (s: 
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Na-li-na-pa (40) 


dignága), Giới Hiền (s: Silabhadra), Huyền 
Trang, — An Huệ (sthiramati) giảng dạy. 
Tương truyền Na-lan-đà bị tín đồ của Hói 
giáo phá hủy trong thế kỉ 12, 13. 


Na-li-na-pa (40) 
S: nalinapa; »Hoáng tử tự lực cánh sinh«; 
Một trong 84 vị — Tát-dat (s: siddha) Ấn 
Độ, không rõ sống trong thời đại nào. 
Ông là một hoàng tử nhưng sống trong sự nghèo 
nàn ở — Hoa Thi thành (s: pataliputra). Lán no 
ông gặp một vi — Du-già su, xin vị đó chỉ cho 
con đường thoát khỏi Sinh tử. Vị đó cho ông vào 
— Man-đa-la của — Bí mật tập hội (s: guhya- 
samája), day »quán chính thân minh« nhu sau: 
Quán trén dinh dáu minh, 
là âm HAM sắc trắng, 
của Đại lạc tuyệt đối. 
Quán noi lỗ rồn mình, 
là âm BAM sắc đỏ, 
nó nhự ngọn lửa cháy, 
và hô tan với HAM. 
Rói dân dân cả bốn 
mức Lạc sẽ dâng trào: 
một là thứ Lạc thụ, 
sau đó đến Đại lạc, 
ba là Lạc xả bỏ, 
cuối: Lac uyén nguyén. 
Thé mà rời Sinh tử, 
dat Đại lạc thuán tuy, 
của đạo vị giải thoát. : : 
Na-li-na-pa thiền như thế và bốn mức Đại 
lạc xuất phát từ bốn trung tâm trong người dâng 
lên, giải thoát ảo giác của Sinh tử, như hoa sen nở 
trên bùn mà không lắm mùi bùn. Sau chín năm 
thiền định, ông đạt thánh quả — Đại thủ án tát- 
địa. Chứng đạo ca của ông như sau: 
Trên đỉnh đầu của đóa 
hoa sen mọc trong bùn, 
dà có mâm Lạc thụ. 
Noi có họng: Đại lạc, 
Nơi tim: Lạc xả bỏ, 
Lỗ rón: Lạc uyên nguyên. 
Đó là chứng vô thượng. 
Na-rô lục pháp 
T: nãro chodrug [náro chos-drug]; cũng được 
gọi là Na-lac du-già tốc đạo; »Sáu giáo pháp của 
Na-ró-pa (t: naropa); 
một loạt giáo pháp Tây Tang thuộc — Kim 
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cương thừa, xuất phát từ các vị — Ma-ha 
Tát-dat (s: mahasiddha) do Đại su —> Na-rô- 
pa truyền dạy. Na- -ró-pa lại được — Tai-lô- 
pa (tilopa) chân truyền. Na-rô-pa truyền lại 
cho — Mã-nhĩ-ba (t: marpa), người đưa giáo 
pháp này qua Táy tang trong thé ki 11. Song 
song với — Đại thú án (s: mahamudra), Na- 
rô luc pháp là phuong pháp thiền định quan 
trọng nhất của trường phái — Ca-nhĩ-cư (t: 
kagyupa). 

Sáu giáo pháp náy góm có: 

1. Tao — Nội nhiệt (t: tumo; s: canda, can- 
dali); 

2. Quán huyén thân (t: gyulu [sGyu lus]; s: 
mayäkãyä, mahadeha), thấy thân này là giả 
tạo. Trong — Kim cương thừa, huyền thân 
này là một thân thanh nhẹ, cao hơn thân do 
— Ngũ uán tạo thành, nhưng luôn luôn hiện 
diện trong đó. Quán huyén thân cũng được 
hiểu là một phép tu — Tan-tra nhằm thanh 
lọc thân thê thông thường dé đạt Phật quả; 

3. Quán giấc mộng (t: milam [rMi lam]; s: 
svapna-darsana). Theo cách tu này, giác 
móng cũng là một phuong tiện dé phát triển 
tâm thức. Một mặt, hành giả chủ động tạo tác 
giấc mộng của mình, mặt khác hành giả xem 
cuộc sống bình thường cũng chỉ là một giấc 
mộng; 

4. Quán Cực quang (t: osel ['od-gsal]; s: à- 
bhasvara). Cực quang ở đây có nhiều nghĩa: 
il. Ánh sáng của tâm thức sáng rực mà hành 
giả cần quán thấy bên cạnh tính — Không (s: 
šinyara). Phép quán này là mục đích quan 
trọng nhất của giáo pháp — Tan-tra (> Đại 
thủ án; s: mahamudra, — Đại cứu kính), 2. 
Phép quán, trong đó ánh sáng vô lượng của 
tâm thức tự chói rực, »như ngọn đèn vừa tự 
chiếu sáng mình vừa chiếu sáng các vật 
chung quanh« (theo Giuseppe Tucci); 

5. Quán thân > Trung hữu (t: bardo; s: an- 
tarabhava); 

6. — Chuyên thức (t: phowa; s: samkranti); 
là phép tu trong lúc — Cận tử, chuyên hoá 
tâm thức mình vào một — Tịnh độ, thí dụ cõi 


Na-rô-pa (19) 


của Phật — A-di-đà. Hành giá Tây Tang theo 
phép tu này đã tập luyện và chuẩn bị trong 
lúc còn sông, phần lớn họ đọc tụng một sô 
thần chú và thiền theo các — Nghi qui (s: 
sadhana). Tại phương Tây phép tu này được 
giáo phái — Ca-nhĩ-cư (t: kagyupa) phó 
bién. 


Các phép tu này có nhiéu diém gióng vói các 
phép được mô tả trong — Tw thw (t: bardo 
thodol). Người ta còn nhắc rằng — Mật-lặc 
Nhật-ba (t: milarepa) là người rất giỏi phép 
sử dụng nội nhiệt. 


Na-ró lục pháp này xuất phát từ nhiều — Tan-tra 
khác nhau và được các vị Đạo sư khác nhau 
truyền lại. Theo một tác phẩm của — Tai-lô-pa thi 
phép quán huyén thân và cực quang là do — Long 
Thụ (Long Thụ theo truyền thống —> Ma-ha Tát- 
đạt) khởi truyền. Phép nội nhiệt được xem là từ 
Cha-ya-pa (caryapa), phép quán giấc mộng từ La- 
va-pa (lavapa), phép quán thân trung hữu vá 
chuyển thức từ Pu-ka Tát-dia (pukasiddhi) khởi 
phát. 


Hành giả chuyên trách tu tập sáu phép này dựa 
trên cách tận dụng thân xác vi tế của mình, sẽ đạt 
nhiều — Thần thông (xem — Tát-dia). Đó là cách 
đưa thân vào trong các tầng phát triển của tâm và 
theo truyền thuyết Tây Tạng, năng lượng trong 
thân được vận dụng dưới ba dạng như sau: luồng 
năng lượng (t: lung) tác động lên các bộ phận 
trong thân thể, đạo quản năng lượng (sa) là các 
kênh dẫn năng lượng luân lưu và cuôi cùng là 
tiềm năng lượng (thig-le) là gốc chứa hệ thống 
năng lượng đó. Với các phép tu của Na-ró luc 
pháp mà những năng lượng này được kích động, 
được dùng như phương tiện đạt giác ngộ. Mục 
đích của tất cả những phép tu đó là thống nhất tính 
> Không (s: sunyata) và các thụ tưởng của hành 
giả. Mật-lặc Nhật-ba có bài kệ »sáu hỉ lạc« sau 
đây về kinh nghiệm giác ngộ này: 


Lửa của nội nhiệt tràn dây khắp người — Hi lac! 
Chân khí tràn ngập trong ba luóng náng lượng 
— Hi lạc! Luông từ tâm giác ngộ chảy xuóng — 
Hi lạc! Dưới gốc cũng tràn đây năng lượng — 
Hi lạc! Ở giữa, âm dương hoà hợp — Hi lạc! 
Tràn đây niém vui thanh tịnh của thân — Hi lạc! 


Na-ró-pa (19) 
T: nãropa; S: nadapada, nàrotapa, yasbhadra; 
1016-1100 hay 956-1040, ménh danh là »Ké vó 
úy«; 

Một vị Đại sư Án Độ theo truyén thóng — 

Tan-tra cüa 84 vi — Ma-ha Tát-dat (s: ma- 

hãsiddha). Người truyền Mật giáo cho Sư là 

> Tai-ló-pa (s: tilopa), một những Ma-ha 

Tát-dat danh tiéng nhát. 


H 44: Na-rô-pa (nàropa) 


Na-ró-pa được xem lá người truyền những giáo 
pháp — Đại thủ ấn và vì vậy phép tu này được 
gọi là — Na-ró lục pháp, »sáu giáo pháp của Na- 
ró-pax (naro chodrug), được — Mã-nhĩ- ba (t: 
marpa) truyén qua Táy tang và ngày nay vàn là 
một giáo pháp quan trọng của tông phái — Ca- 
nhĩ-cư (t: kagyupa). Na-rô-pa đã từng giữ trách 
nhiệm quan trọng tại viện Phật học — Na-lan-đà 
và sau mới trở thành đệ tử của Tai-lô-pa. Sư sống 
cùng thời với — A-dé-sa. 

Sư sinh ra trong một gia đình bán rượu, nhưng lại 
đi làm nghề đốn củi. Lúc nghe về một vị — Du- 
già sư (yogin) tên Tai-ló-pa (tilopa), Sư liền xin 
theo học và phục vụ thầy suốt 12 năm không hề 
than vãn, mặc dù bị thầy đối xử tán tệ. Lần nọ, Sư 
chịu phạm tội ăn trộm chỉ để làm vừa lòng thầy. 
Sau thời gian thử thách này, Tai-lô-pa mới chịu 
giáo hoá, gọi Sư là »Dúa con uy tín và trì chí.« 
Chi sáu tháng sau, Sư đắc quả — Đại thủ ấn tát- 
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Na-tiên 


địa (mahãmudrasiddhi). Lời dạy cuói cùng của 
Tai-lô-pa cho Sư là »Không tưởng tượng, không 
suy ngẫm, không thiền, không tác động, giữ yên 
tịnh, không bám vào bát cứ đôi tượng nào.« 


Na-rô-pa có nhiều môn đệ trở thành những vị > 
Tát-dat, ¿Hong đó có — Má-nhi-ba (t: marpa) là 
người nói tiếng nhất. Sư cũng có lần giữ một chức 
giảng dạy trong viện Phật học Siêu Giới (s: 
vikramasila). 
Thánh dao ca của Na-ró-pa có những dòng sau: 
Như đội quân đại dé, 
chiếm. trọn toàn lãnh thổ, 
dát liền và biển cả. 
Tu sĩ nào biết vị, 
của niém vui tự tại 
của tự tính bám sinh, 
kẻ đó thắng Luân hôi 
và thanh tịnh lên ngồi 
Na-tiên 
AE 26; S, P: nãgasena; tk. 1, dịch nghĩa là Long 
Quân; 
Cao tăng Phật giáo người Ấn Độ. Cuộc nói 
chuyện của Sư với vua — Di-lan-đà vé các 
câu hỏi hóc búa của giáo pháp đạo Phật đã 
được ghi lại trong tác phám — Di-lan-da vấn 
đạo (p: milindapañha). 
Tương truyền rằng, Sư sinh trong một gia đình — 
Bà la món và năm 15 tuổi đã gia nhập > Tăng-già 
Phật giáo. Sư học giáo pháp ở nhiều nơi, kể cả tại 
thủ đô — Hoa Thị thành (s: pataliputra) và đạt 
quả — A-la-hán. Sử sách ghi rằng, Sư có trí nhớ 
phi thường, chỉ cần đọc qua một lần đã thuộc —> 
Luận tạng (s: abhidharma-pitaka). 


Na-tién tỉ-khâu kinh 
MALE 
> Di-lan-đà vấn dao kinh. 


Nãi chí quảng thuyết 
71 4 HE i; C: ndizhi guángshuo; J: naishi kō- 
setsu; 
Và vân ván..., và vân vân... Thường ở vị trí 
cuối cùng của một đoạn trích dẫn. 


Nam Duone Huệ Trung 
tị l 3 E; C: nányáng huizhóng; J: nanyo e- 


chủ; 675 (?)-775 (772), còn được gọi là Huệ 
Trung Quốc sư, Trung Quốc sư; 
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Thién sư Trung Quốc, một trong những môn 
đệ xuất sắc nhất, đạt yếu chỉ của Lục tó — 
Huệ Năng. Sư là vị Thiền sư đầu tiên được 
ban danh hiệu Quốc sư. 


Sư họ Nhiễm, quê ở Chư Ki, Việt Châu. Từ nhỏ, 
Sư đã có phong cách xuất trần, dáng vẻ đoan 
trang, da trắng như tuyết. Tương truyền Sư từ nhỏ 
đến năm 16 tuổi không hề bước qua chiếc cầu ở 
trước nhà. Một hôm, thấy một vị Thiền sư đi 
ngang qua, Sư bóng chay ra xin xuát gia hoc dao. 
Vi này nhận ra tài năng của Sư liền chỉ đến Lục 
tổ. Dưới sự hướng dẫn của Lục tổ, Sư đạt tâm án 
và Lục tó có lời tiên đoán rằng, Sư sẽ là một vị 
»Phát đứng hiên ngang một mình giữa trời.« 


Sau, Sư về cốc Đảng Tử trên núi Bạch Nhai, Nam 
Dương. Nơi đây, Sư án cư tu tập 40 năm không hề 
xuống núi, vì vậy đạo hạnh của Sư vang lừng 
khắp nơi. Năm 761, vua Đường Túc Tông thỉnh 
Sư về kinh đô và tôn làm thầy (lúc này Sư khoảng 
85 tuổi). Trong thời gian khoảng 16 năm, Sư tuỳ 
cơ thuyết pháp, ứng biến cao siêu. Những lời — 
Ván đáp sau đây nêu rõ phong cách hoằng hoá uy 
nghiêm của Sư và những quan niệm trung tâm của 
—> Thiên tông nói chung. 

Một vị tăng đến hỏi Sư: »Thé náo là giải thoát?« 
Sư đáp: »Các pháp không đến nhau, ngay đó là 
giải thoát.« Tăng hỏi tiếp: »Thé nào đoạn được?« 
Sư bảo: »Dà nói với ngươi các pháp không đến 
nhau, có cái gi dé đoạn l« 

Một vị khác hỏi: »Làm thé nào thành Phát?« Sư 
dáp: »Phát và chüng sinh dóng thói dep di, ngay 
đó thành Phát!« Hỏi: »Làm thé nào được tương 
ung?« Su: »Khóng nghĩ thiện ác tự thấy — Phật 
tính.« Hỏi: »Làm sao chứng được Pháp thân?« Sư: 
»Vượt qua cảnh giới Tì-lô.« (tức cảnh giới Đại 
Nhật Phật, tượng trưng cho Pháp thân, — Ba 
thân). Hỏi: »Pháp thân thanh tịnh làm thế nào đạt 
được?« Sư: »Không chấp Phật đẻ cầu.« Hỏi: »Thé 
náo là Phật?« Sư: »Tâm tức là Phật.« Hỏi: »Tám 
có phiền não cháng?« 

Sư: »Tính phiền não tự lìa.« Hỏi: »Không cần 
phải đoạn trừ sao?« Sư: »Doan phiền não tức gọi 
Nhị thừa. Phiền não không sinh gọi Đại Niết- 
bàn.« Hỏi: »Ngói thién quán tịnh là làm gi?« Su: 
»Cháng — Cấu chẳng tinh đâu cần khởi tâm quán 
tướng tịnh.« Hỏi: »Thiền sư thấy mười phương hư 
không là Pháp thân chăng?« Sư: »Thấy tâm tưởng 
nhận, đó là cách thấy điên đảo.« Hỏi: »Tâm tức là 
Phật, có phải tu vạn hạnh chăng?« Sư: »Chư thánh 


Nam Nhạc Hoài Nhượng 


đều đủ trang nghiêm, đâu có bác không nhân 
quả.« 

Sư ngừng lại đây, bảo: »Nay tôi trả lời các câu hỏi 
của ông cùng kiếp cũng không hết, nói nhiều cách 
đạo càng xa. Cho nên nói: ›Thuyết pháp có sở đắc, 
đó là đã can kêu, thuyết pháp không sở đắc, đó là 
sư tử hống.«« 

Sư biết duyên sắp đoạn, từ giã vua trở về núi. 
Ngày mùng chín tháng chạp năm Đại Lịch thứ 10, 
Sư nằm nghiêng bên phải nhập Niết-bàn, đệ tử 
xây tháp cạnh cốc thờ. Vua ban hiệu là Đại Chứng 
Thiền su. Môn đệ của Su có Thiền su — Đam 
Nguyên Ứng Chân và các vị vua Đường. 


Nam Nhạc Hoài Nhượng 

TH EX BE šŠ; C: nányue huảiràng; J: nangaku e- 

jo; 677-744; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ được truyền 
tâm ấn của Lục tó — Huệ Năng và là một 
trong hai ngọn lửa thiền chiếu sáng rge rà 
đời Đường (ngon duóc thứ hai là Thiền su — 
Thanh Nguyén Hành Tu). Môn đệ lừng danh 
nối dòng của Sư là — Mã Tô Đạo "Nhất. 
Sư họ Đỗ, quê ở Kim Châu, xuất gia năm 15 tuổi. 
Sư ban đầu chăm chỉ học — Luật giữ — Giới, 
nhưng không hài lòng với kết quả, tự nhú: »Phàm 
người xuất gia phải vì pháp — Vô vi, trên trời và 
nhân gian không gì hơn được. « Sau, vì lời khuyên 
của nhiều đạo hữu, Sư đến yết kiến Lục tó. 
Đến Tào Khê, Tổ Huệ Năng hỏi: »Ở đâu đến?« Sư 
thưa: »Ở Tung Sơn đến.« Tổ hỏi: »Vật gì đến?« 
Sư trả lời không được bèn ở lại. Sau tám năm, Sư 
chợt tỉnh, đến trình Tổ câu trả lời sau: »Nói là một 
vật là không đúng. « Tổ hỏi: »Lại có thể đạt được 
cháng?« Sư đáp: »Tu chứng tức chẳng không, 
nhiễm ô tức chẳng được. « Tổ bèn nói: »Chính cái 
không nhiễm ô này là chỗ hộ niệm của chư Phật, 
ngươi đã như thế, ta cũng như thế. Tổ Bát-nhã Ða- 
la ở Tây Thiên có lời sắm rằng: ›Dưới chân ngươi 
sẽ xuất hiện con ngựa tơ đạp chết người trong 
thiên hạ‹. Ứng tai tâm nguoi chăng cần nói sớm.« 
Sư nhân đây hội Y ở lại hầu Tổ 15 năm. 
Sau khi từ giã Tổ, Sư đến núi Hoành Nhạc trụ trì 
chùa Bát-nhà. Noi My, Sư gặp một — Sa-môn 
ngày ngày ngồi thiền. Sư nhìn biết là thượng căn, 
đến hỏi: »Dai đức ngôi thiền làm gì?« Vi này trả 
lời: »Dé làm Phật.« Sau đó, Sư lấy một viên gạch, 
đến trước am của vị này mài liên tục. Sa-môn thấy 
lạ hỏi Sư: »Thầy mài gạch để làm gì?« Sư đáp: 
»Mài để làm gương.« Vị này nói: »Mài gạch đâu 


có thể thành gương được?« Sư bảo: »Ngồi thiền 
cũng không thể thành Phật được« Sa-môn hỏi: 
»Vậy làm thế nào mới phải?« Sư hỏi vặn lại: 
»Như trâu kéo xe, nếu xe không đi, phải đánh trâu 
hay đánh xe?« Vị Sa-món lặng thinh, Su nói tiếp: 
»Ngươi học ngồi thiền hay học ngồi Phật? Nếu 
học ngồi thiền, thiền không phải ngồi nằm. Nếu 
học ngồi Phật, Phật không tướng nhất định, đối 
pháp không trụ, chăng nên thủ xả. Ngươi nếu ngồi 
Phật tức là giết Phật, nếu chấp tướng ngồi chàng 
đạt ý kia.« 
Vị Sa-môn này chẳng ai khác hơn là Giang Tây 
Pháp chủ Mã Tổ Đạo Nhất sau này. Nghe duoc 
chân ngón như vậy, Đạo Nhất liền qui xuống lễ 
bái, hỏi: »Dung tâm thế nào mới hợp với vô ) tướng 
tam-muội.« Sư đáp: »Ngươi học pháp môn tâm 

địa như gieo giống, ta nói pháp yếu như mưa móc, 
nếu duyên ngươi hợp sẽ thấy đạo này.« Đạo Nhất 
hỏi: »Đạo không có sắc tướng làm sao tháy?« Sư 
bảo: »Con mắt pháp tâm địa hay thấy được đạo.« 
Đạo Nhất hỏi tiếp: »Có thành hoại chăng?« Sư 
đáp: »Nếu thấy cái thành hoại, tụ tán mà nghĩ là 
thây Đạo thì không thê thấy Đạo.« Sư làm bài kệ: 

A Erg 

AM o TIRAT 

Tâm địa chứa các giống 

Gặp ướt liền nảy mâm 

Hoa tam-muội không tướng 

Thì sao có hoại thành? 
Thiên su Đạo Nhất nghe đây như được mở mắt, ở 
lại hầu hạ Sư 10 năm. Trong tất cả môn đệ, chỉ có 
Đạo Nhất được truyền pháp ấn. 
Ngày mười một tháng tám đời Đường, niên hiệu 
Thiên Bảo năm thứ ba, Sư thị tịch tại Hoành 
Nhạc, thọ 67 tuổi. Vua sắc phong là Đại Huệ 
Thiền sư. 
Những lời dạy của Sư nói trên có thể gây sự hiểu 
lầm. Vi sao »ngói thiền không thé thành Phật 
duoc« trong khi đức Phát Thích-ca đạt Vô thuong 
bó-dé sau khi ngồi thién định và đất cả các vị 
Thiền sư chú trọng đến thiền hơn tất cả các tông 
phái khác? Cái mà Sư chỉ trích nơi Thiền sư Đạo 
Nhất không phải là tác phong ngồi thiền, mà là cái 
tâm trạng đứng sau hành động đó. Cái ranh giới 
giữa »ta«, một người ngôi thiên dé thành Phật và 
»thién« — ở đây đồng nghĩa với Phật — phải được 
hủy bỏ, tâm phải trồng róng không còn câu chấp, 
ham muốn, đó là yếu chỉ mà Sư muốn truyền cho 
Đạo Nhất Thiền sư tại đây. Ngay đức Phật Thích- 
ca cũng đã nói rõ trong — Tương ưng bộ kinh (1, 
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Nam Nhạc Huệ Tư 


D: Không buông xuôi (appathittam), khóng 
muốn dat (anayúham), ta dá vuot qua sóng báo.... 
Lúc buóng xuói, ta chim dám, lúc muón dat giác 
ngộ, ta bị bão táp gió lay. Không buông xuôi và 
vô nguyện, ta vượt qua sóng báo.« 


Nam Nhạc Huệ Tư 
— Huệ Tư 


Nam Phố Thiệu Minh 

đãi dH AH HH; J: nampo jomyo; 1235-1309; 
Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông — Lâm Té 
dòng — Dương Ki. Sư lúc đầu học pháp noi 
— Lan Khê Đạo Long nhưng sau đích thân 
sang Trung Quốc tham học với Thiền sư Hư 
Đường Trí Ngu (c: xütáng zhiyú) và được —> 
Án khả. Trong dòng Thiền của Sư có nhiều 
vị nói danh như — Nhất Huu Tông Thuần (j: 
ikkyü söjun) và — Bạch Ân Huệ Hạc (j: 
hakuin ekaku). Sư được Nhật hoàng ban hiệu 
Đại Ứng Quốc sư (j: daió kokushi). 
Khác với các vị tiền nhân đưa Thiền tông sang 
Nhật như — Minh Am Vinh Tây (j: myoan eisai), 
— Viên Nhĩ Biện Viên G: enni ben en), Su không 
hoà nhập Thiền tông với những giáo lí của các 
tông khác như — Thiên Thai, — Chân ngôn. Món 
đệ danh tiếng nhất của Sư là — Diệu Siêu Tông 
Phong (j: myõchõ shuho, cũng được goi là Dai 
Đăng Quốc su; daitó kokushi). 
Mặc dù đã nồi danh lúc còn hoáng hoá | nhưng vai 
trò thật sự quan trọng, của Sư cho Thiền Lâm Tế 
tại Nhật chính là hệ thống truyền thừa vô song với 
các môn đệ lừng danh. Qua đó, người ta có thé 
xem Su lá vi Tổ chính của Thiền Lâm Tế tại Nhật 
(xem biểu đồ cuối sách) vì hầu hết tát cả những vị 
Thiền sư danh tiếng của tông Lâm Tế của Nhật 
sau này đều xuất phát từ hệ phái của Sư với tên 

gọi là Ứng-Đăng-Quan phái (j: 0-tó-kan-ha) — — viết 
tắt từ ba danh hiệu Đại Ứng (0) Quốc su, Đại 
Đăng (t0) Quốc sự và > Quan (kan) Son Hué 
Huyễn. Với sự hoằng hoá của Sư, giai đoạn du 
nhập của Thiền tông từ Trung Quốc sang Nhật đã 
kết thúc. 


Nam Tháp Quang Dũng 
Fi Fi 3L Mi; C: nántá guángyóng, J: nantõ köyH; 
tk. 9; 

Thiền sư Trung Quốc, nói pháp Thiền sư > 
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Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, Tổ thứ hai dòng > 
Qui Nguóng. Dat yéu chi cúa Su có Thién su 
Ba Tiéu Hué Thanh. 
Sư họ Chương, quê ở Phong Thành, Dự Chương. 
Lúc Sư ra đời, hào quang soi sáng khắp nhà, ngựa 
trong chuồng sợ hãi, vì vậy Sư được đặt tên là 
Quang Dũng. Sư xuất gia theo Ngưỡng Sơn từ 
nhỏ. Một thời gian Sư đến miền Bắc yết kiến — 
Lâm Tế, rồi lại trở về hầu thầy. Ngưỡng Sơn hỏi: 
»Ngươi đến làm gì?« Sư thưa: »Làm lễ ra mắt 
Hoà thuong.« Nguóng Son hỏi: »Thây Hoà 
thượng chăng?« Sư thưa: »Da tháy.« Ngưỡng Son 
bảo: »Hoà thượng sao giống như lừa?« Sư đáp: 
»Con thấy Hoà thượng cũng chẳng giống Phật.« 
Ngưỡng Sơn hỏi tiếp: »Nếu chăng giống Phật thì 
giống cái gi?« Sư thua: »Nếu có chỗ giống thì 
cùng lừa đâu khác.« Ngưỡng Sơn kinh ngạc nói: 
»Phàm thánh cả hai đều quên, tình hết, thể hiện 
bày, ta lấy đây nghiệm xét người, hai mươi năm 
không ngờ vực. Ngươi nên gìn giữ đó.« Ngưỡng 
Sơn hay chi Su nói với người: »Dáy là nhục thân 
Phật.« 
Sư sau trụ ở Ngưỡng Sơn, tháp phía Nam. Một vị 
Tăng hỏi Sư: »Thé nào là diệu dụng một câu?« Sư 
đáp: »Nước đến thành hồ.« Tăng lại hỏi: »Chân 
Phật chỗ nào?« Sư đáp: »Nói ra không tướng, 
cũng không tại nơi khác.« 
Không rõ Sư tịch nơi nào, năm náo. 
Nam n tông thiên 

Bã E HE; C: nánzong-chán; J: nanshü-zen; 
Thién tóng do Luc tó — Huệ Năng sáng lập 
sau Ngũ tó — Hoằng Nhẫn. Bắc tông thiền 
được Thần Tú Thiền sư khai sáng nhưng sau 
vài đời tàn rụi. Vì chia ra hai phái như vậy 
nên người ta thường gọi »Nam Năng, Bắc 
Tú« (F3 fi& dt 75). 


Nam Tuyén Phó Nguyén 
Bj 5t 3€ BH; C: nánquán púyuán; J: nansen fu- 
gan; 738-835; ` 
Thiên sư Trung Quôc, một trong những môn 
đệ lừng danh của — Mã Tổ Đạo Nhất Thiền 
sư và là thầy của một học trò không kém uy 
dũng là — Triệu Châu Tòng Thâm. Ngoài 
Triệu Châu ra, Sư còn 17 đệ tử nối pháp 
nhưng không ai vượt qua pháp lực của hai vị 
Triệu Châu vá — Trường Sa Cảnh Sầm. Sư 
được nhắc đến nhiều trong các tập công án 


Năm loại mắt 


như — Bích nham lục (công án 28, 31, 40, 
63,64) và — Vô món quan (14, 19, 27, 34). 


Sư họ Vương, quê ở Tân Trịnh, Trịnh Châu, xuất 
gia từ nhỏ. Trước khi đến tham vấn Mã Tổ, mong 
đạt được yếu chỉ »giáo ngoại biệt truyền, Sư đã 
học kĩ giáo lí của —› Pháp tuóng, — Tam luán và 
— Hoa nghiém tóng. Đến Mã Tổ, Su bóng dung 
dai ngộ, »được cá quên nom«. 


Mót hóm, Su bung cháo cho chúng, Mã Tổ hỏi: 
»Trong thùng này, thông là cái gì?« Sư đáp: »Ông 
già nên ngậm miệng, nói năng làm gì?« Mã Tô 
nghe vậy bèn thôi. 


Rời Mã Tổ, Sư đến núi Nam Tuyền cất am ở ẩn, 
hơn 30 nắm không xuống núi. Sau đó, một vị quan 
lên thỉnh Sư xuóng dạy pháp và từ đây, học giả 
bốn phương đua nhau đến. Những lời dạy hùng 
dũng, có lúc lại »ngược«, mâu thuẫn với lời của 
những vị Thiền sư khác của Sư được nhiều người 
trong giới thiền hâm mộ và lấy đó làm — Thoại 
đâu. 


Sư thượng đường: »Các ngươi, Lão tăng lúc mười 
tuổi đã biết kế sống, có ai biết kế sống ra trình, sẽ 
cùng người ấy thương lượng, người ấy mới đáng ở 
núi.« Sư lặng thinh giây lâu nói: »Vô sự! Trân 
trọng! Mỗi người đều tu hành.« Đại chúng vån 
ngòi yên, Sư bảo: »Huynh đệ người thời nay gánh 
Phật để trên vai mà đi, nghe Lão tăng nói ›Tâm 
chẳng phải Phật, trí cháng phải đạo‹ bèn hội họp 
suy nghĩ. Lão tăng không có chỗ để các ngươi suy 
nghĩ. Nếu các ngươi trói hư không lấy gậy đập 
được, Lão tăng sẽ cho suy nghĩ.« 


Có vị tăng hỏi Su: »Trong hư không có một hạt 
châu là sao lấy được?« Sư bảo: »Chặt tre làm 
thang bắc trong hư không lấy.« Tăng hỏi: »Trong 
hư không làm sao bắc thang?« Sư hỏi lại: »Ngươi 
nghi thé nào láy?« 


Su sắp tịch, một vi tăng hỏi: »Sau khi Hoà thượng 
trăm tuổi đi về chỗ nào?« Sư bảo: »Làm con trâu 
dưới núi.« Tăng hỏi: »Con theo Hoà thượng được 
chăng?« Sư đáp: »Nếu ngươi muốn theo ta phải 
ngậm theo một bó cỏ.« Niên hiệu Thái Hoà thứ 
tám, ngày rằm tháng hai, Sư có chút bệnh bảo 
chúng: »Sao che đèn Thun lâu vậy, chớ bảo ta có 
đi lail« Nói xong, Sư viên tịch, thọ 87 tuổi. 
Những lời dạy của Sư được ghi lại | trong Trinh 
Cháu Nam Tuyén Phó Nguyén Thién sw quáng 
luc. 


Nam Vién Hué Ngung 

Bí lũ Sĩ HEC: nányuán hulyóng; J: nanin egyo; 

2-930, cũng được gọi là Bảo Ứng Huệ Ngung; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông —> Lâm Tế 
đời thứ ba, nói pháp Thiền sư — Hưng Hoá 
Tón Tưởng. Món dé cúa Su có — Phong 
Huyét Dién Chiểu nói bật nhất và chính sự 
huấn luyện môn đệ »khó day« này mà Sư nói 
danh đến đời sau. 
Sư hỏi một vị tăng mới đến: »Vừa nơi nào đến?« 
Tăng thua: »Vừa rời Nhượng Châu« Sư hỏi: »Đến 
làm gì?« Tăng thưa: »Dén lễ bái Hoà thượng.« Su 
bảo: »Dường như lão Ngung Bảo Ứng cháng ở 
đây.« Tăng liền hét, Sư bảo: »Dá nói với ông 
chăng, có ở đây, lại hét cái BIK Tăng ląi hét, Sw 
liền đánh. Vị tăng qui xuóng lé bái, Su báo: »Gáy 
này bản phận ngươi đánh ta, mà ta lại đánh ngươi, 
ba gậy năm gậy cốt lời này.« 


Năm chướng ngại 
S, P: nivarana; năm triền cái, ngũ chướng; 

Năm tính chất của tâm làm tâm thức trì tré, 
không đạt được — Định (s, p: samadhi). Đó 
là: 1. Tham (s: abhidya), 2. Sân hận (s: pra- 
dosa), 3. Buồn ngủ, mệt mỏi (s: middha, 
styãna), 4. Hồi tiếc khó chịu (s: kaukritya, a- 
nuddhatya), 5. > Nghi ngo (s: vicikitsa). 
Hành giá càn trừ năm uế nhiễm này mới đạt 
được — Tứ thiền đầu tiên trong tám giai 
đoạn thiền định (> Tứ thiền bát định). 


Năm giới 

S: paons P: pañcasila, Hán Việt: Ngũ giới 

CL 7; 
Năm giói, là một trong những tụ tịnh giới 
nhỏ nhất mà hàng cư sĩ Phật tử phải thực 
hành. Đó là: 1. Bất sát sinh (/f» dit ^E), không 
được sát sinh; 2. Bất thâu đạo (^h fft v 
không trộm cáp; 3. Bát tà dâm (4 4 ##); 4 
Bất vọng ngữ (4 2 ñ), không được nói 
xăng bây; 5. Bất ám tửu (P fk W), không 
uóng rượu. 
Năm loại mắt 

S: paficacaksumsi; Hán Việt: Ngũ nhãn (Ti. HR) 


Bao gồm: 1. Nhục nhãn (A HE; s: mā- 
msacaksus), là con mắt thịt, con mắt của một 
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Năm lực | 


phàm phu; 2. Thiên nhãn CX HR; s: divyacak- 
sus), con mắt của chư —> Thiên, có thê nhìn 
thấy được những hiện tượng siêu nhiên, quá 
khứ, vị lai, địa ngục ...; 3. Pháp nhãn QA HR; 
s: dharmacaksus), H con măt pháp, tháy 
được sự đa dạng của các pháp hiện hữu; 4. 
Huệ nhãn (& HR; s: prajñacaksus), là con 
mắt trí huệ, nhìn thấu suốt được tính —> 
Không (s: sanyata) của các pháp; 5. Phật 
nhãn (fj HR; s: buddhacaksus), là con mát 
của một bậc giác ngộ, nhìn thấu suốt thể tính 

của vạn sự. 


Năm lực 
S, P: pafica-bala; Hán Việt: Ngũ luc (F. JJ); 

Năm sức mạnh tinh thần hay năm khả năng 
xuất phát từ năm — Căn (s, p: indriya) và 
a đạt giác ngộ. Năm lực đó là: 

. Tín lực (ff JJ; s: sraddhübala), là tâm 
e bó các loai tin tuóng sai làm; 
2. Tinh tiến lực (f ME JJ; s: viryabala) là 
năng lực tu tri — Bốn tinh tiến (s: samyak- 
prahanani, cüng duoc goi là chính càn) dé 
diệt trừ bát thiện pháp; 
3. Niệm lực (& JJ; s: smrtibala), sức manh 
do tu tri — Bốn niệm xứ (s: smrtyupasthüna) 
dem lai; 
4. — Binh lực GE Ji; s: samadhibala), sức 
manh do > Thién dinh (s: dhyána) mang lại 
nhàm loai bó moi tham ái; 
5. Huệ lực (& J; s: prajñabala) là sức 
mạnh nhờ phát khởi tri kiến — Tứ diệu dé. 
Năm lực là một phần của 37 giác chỉ (yếu tố 
giác ngộ, — Bó-dé phần; s: bodhipäkgika- 
dharma). 


Năm tỉ-khâu 
Hán Việt: Ngũ ti-kháu (F. El Fr); 

Là năm vi — Sa-môn (s: sramana) được 
nghe Phát thuyét pháp đầu tiên tại — Lộc 
uyên. Năm vị Sa-môn này trở thành năm vị 
dé tử đầu tiên gia nhập => Táng-già của đức 
Phật. Năm vị này là: A-nhã Kiều-trằn-như (s: 
ajñáta kaundinya; p: kondañña), Bà-sa-ba (s: 
büspa; p: vappa), Bat-dé (s: bhadriya; p. 
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bhaddiya), Ma-ha Na-ma (s, p: mahãnãma) 
và Át-bệ hoặc A-thuyết-thị " asvajit; p: 
assaji). 


Năm tội lớn 

S: paficanantaryakarmáni; Hán Việt Ngũ 

mu (HL 3#), Ngũ vô gián nghiệp (H. 4% [H] 
Năm trọng tội bị doa — Địa ngục (s: 
naraka): 1. Giét cha (sát phu $t 32; s: pitr- 
ghãta); 2. Giết mẹ (sát mẫu 22 Eb; s: mátr- 
gháta); 3. Giét một vị — A-la-hán (sát A-la- 
hán t [i] AE ÈŠ; s: arhadvadha); 4. Làm tôn 
thương đồ máu Phật (xuất Phật thân huyết H 
fb Ø ifi; s: tathagatasyántike dustacittaru- 
dhirotpadana) và 5. Chia rẽ — Tăng-già 
(Phá hoà hợp tăng W 4H 4r f£; s: sangha- 
bheda). 


Năm trí 

S: pañcajñāna; Hán Việt: Ngũ trí (F. #1); 
Năm loại trí được trình bày theo Mật giáo. 
Năm trí này miêu tả tất cả những khía cạnh 
của Tuyệt đối, của — Chân nhu (s: tathata) 
mà con người có thể thực hiện được khi đã 
chuyển hoá thân tâm. Thân tâm gọi cụ thể ở 
đây là năm nhóm, — Ngũ uán với năm cấu 
ué, phiền não (s: pañcaklesa) phụ thuộc là 
tham dục (s: raga), sân (s: dvesa), si (s: mo- 
ha, hoặc vô minh, s: avidya), man (s: māna) 
và ganh ghét (s: irgya). Năm trí bao góm: 
1. Pháp giới (thé tính) trí (E Jt [88 TE] 4; 
dhamadhátu-jfüana): trí siêu việt của Pháp 
giới (dharmadhatu), trí tót cüng. Cán co cüa 
trí này là Sác uán (rupaskandha) cüng vói — 
Vô minh (avidya), và thuộc về Thân (Kaya) 
trong ba động co tạo nghiệp là — Thân, 
khẩu, ý (citta-vak-kaya). Trong — Man-da-la 
thi Pháp giói trí thuóc vé — Dai Nhát Phát 
(vairocana), nằm ở trung tâm. 
2. Đại viên kính trí CX IH] S El, adarsa- yñã- 
na): trí như một tắm gương lớn, trí giúp 
người nhìn vạn vật với một tâm thức — Vô 
ngã (anátman), không, muốn chiếm đoạt, 
phân biệt đúng sai, chấp nhận vạn vật với 
mỗi sắc thé riêng của nó. Trí này được ví như 


Nga Sơn Thiều Thạc 


một tắm gương vì một hạt bụi nó cũng không 
bỏ qua nhưng nếu hạt bụi này bay đi, gương 
không lưu lại dấu vết gì. Nguồn gốc của trí 
này là Thức uán (vijfianaskandha) cùng với 
tâm trạng Sân hận (dvesa), thuộc vé ý (citta) 
trong ba cửa tạo nghiệp. Trong Man-da-la thì „ 
trí này thuộc về Phật — Bất Động (aksobh- 
ya), nằm ở phương Đông. 


3. Bình dáng tính trí (V. 4% dt Tis s: samatà- 
jfana): trí giúp con người thấy rõ sự bình 
đẳng giữa mình và chúng sinh. Tinh thần > 
Từ bi (maitri-karuna) của dao Phật cũng xuất 
phát từ trí này chứ không phải xuất phát từ ý 
nghĩ »tội nghiệp, đáng thương« — cách nhìn 
của một người »trên co« nhìn xuống. N; gười 
Phật tử phát triển — Bó-dé tâm, phát triển 
lòng từ bi vi đã nhận ra chính mình trong tắt 
cả hoàn cảnh, tất cả chúng sinh. Nguồn gốc 
của trí này là Thụ uán (vedanáskandha) cùng 
với tâm trang Kiêu mạn (mana). Trong Man- 

đa-la thì trí này thuộc về Phật — Bảo Sinh 
(ratnasambhava), vị trí ở phương Nam. 


4. Diệu quan sát trí (Y) El 9x Y; pratyave- 
ksana-jñana): trí giúp người ta biến chuyển 
khả năng phân biệt, thị phi bằng trí thức bình 
thường thành trí huệ siêu việt (> Bát nhã), 
tuy co ứng biến, làm việc đúng thời điểm và 
địa điểm, không cần »dung cóng.« Nguón 
gốc của trí này là Tưởng uán (samjñãskan- 
dha) cùng với tâm trạng Tham duc (raga). 
Trong Man-da-la thì trí này thuộc về Phát — 
A-di-đà (amiiabha), giáo chủ phương Tây. 

5. Thành sở tác trí (HÀ Pt VE #1; krtyanus- 
thana-jfiana), cüng duoc goi là Thành sự trí 
0% 3 E): trí giúp người hoàn thành tất cả 
mọi việc mà không tạo —> Nghiệp (karma), 
đó là hành động — Vô vi, xuất phát từ một 
tâm đã chứng ngộ được — Vô ngã của chính 
bản thân và các — Pháp — Hữu vi. Nguón 
gốc của trí này là Hành uán (samskaraskan- 
dha) cúng vói tám trang ganh ghét (Hán dich 
là »tật« Y; s: irsya). Trong Man-đa-la thì trí 
này thuộc về Phật — Bát Không Thành Tựu 
(amoghasiddhi), giáo chủ phương Bắc. 


Cách trình bày như trên thuộc về truyền thống của 
> Kim cương thừa (vajrayana) Tây Tang. Truyền 
thống Mật giáo tại Án Độ theo — Bí mật tập hội 
tan-tra (guhyasamđja-tanira) thì có những điểm 
khác, cụ thể là: Bất Động Như Lai trụ trì ở trung 
tâm Man-đa-la với những thuộc tính là Thức (vi- 

jñana), Sân (dvesa), Tám (trong ba ái tao nghiép) 
và Pháp giới thê tính trí. Dai Nhật Như Lai trụ trì 
ở hướng Đông với thuộc tính Sắc (rũpa) trong ngũ 
ván, Vô minh (avidya), Thân trong ba ải và Dai 
viên kính trí. Trong —> Duy thức tông (vijña- 
naváda) hoặc — Pháp tuóng tóng (Hiên, giáo) 
người ta chỉ phân biệt bón loại trí, không nhắc đến 
Pháp giới trí (xem thêm dưới — Pháp tướng 
tông). 


Nga Sơn Thiều Thạc 

ik ili lữ REUS J: gasan j jóseki; 1275-1365; 
Thiền sư Nhật Bản lỗi lạc thứ ba của tông — 
Tào Động (j: soto-shú) sau hai vị — Đạo 
Nguyên Hi Huyền (j: dogen kigen) và = 
Oánh Sơn Thiệu Cẩn (j: keizan Jokin), Su nói 
Pháp Thiền su Oánh Sơn Thiệu Cán. 
Su sinh trong mót gia dinh tai Noto, sóm xuát gia 
(1290) tu học giáo lí của — Thiên Thai tông trên 
núi Tỉ Duệ. Một cuộc gặp gỡ với Thiền sư Oánh 
Sơn đã thay đổi quan niệm tu học của Sư và từ 
đây, Sư tôn Oánh Sơn làm thầy và chú tâm vào 
việc — Toa thiền và quán — Công án. Dưới sự 
hướng dẫn của Oánh Sơn, Sư ngộ đạo và được — 
Ån khả. 
Sư trụ trì > Tông Trì tự (soji-ji) — với một cuộc 
gián đoạn ngắn và trong thời gian này Sư trụ trì 
Vinh Quang tự (voko-ji) — gần 40 năm liền và đã 
đưa danh tiếng của ngôi chùa này lên đến tuyệt 
đỉnh. Sư rất chú trọng đến việc thuyết pháp, hoáng 
hoá quần chúng, nhất là những người thuộc những 
tầng cấp thấp của xã hội và có găng gieo vào tâm 
của các vị đệ tử tư tưởng của một vị Bồ Tát, quên 
mình, vì người, một tư tưởng mà Thiền sư Oánh 
Sơn Thiệu Cán đã phát huy trong tông Jas Động. 
Sư cũng là người đầu tiên đưa thuyết Ngữ vị 
quân thân của Thiền sư — Động Sơn Lương 
Giới (—> Động Sơn ngũ vị) vào chương trình 
giảng dạy của tông Tảo Động tại Nhật. Sư có 
rất nhiều đệ tử nhưng nói danh nhất là năm 
vị, đó là: d. — Thái Nguyén Tóng Chán CK 
Y ow R; taigen söshin, ?-1370), 2. — 
Thông Huyễn Tịch Linh (Qi 4J $i 58; j: /sữ- 
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gen jakurei, 1322-1391), 3. > Vô Đoan Tổ 
Hoàn (4% ïm 4H 32; j; mutan sokan, 3-1387), 
4. — Đại Triệt Tông Linh CK fi zx 4; j: 
daisetsu sórei, 1333-1408), 5. —> Thật Phong 
Lương Tú ($ # E 5; j: jppõ ryóshi, 
1318-1405). Với sự nghiệp hoàng hoá của 
năm vị này, tông Tào Động được truyền bá 
khắp nước Nhật. 


Ngã 
3X; S: atman; P: atta; 


Tức là cái »ta« thé tính trường tồn, không bi 
ảnh hưởng của tụ tán, sinh tử. Đạo Phật 
không công nhận sự hiện diện của ngã. 
Trong toàn bộ mọi hiện tượng tâm lí và vật lí 
không có một chủ thé gì được goi là độc lập, 
thường còn (> Vô ngã, — Ngũ uán). 


Theo đạo Phật, ý nghi cho rằng có »ta«, có 
»người« — những đơn vị độc lập không phụ thuộc 
vào nhau — chính là — Vô minh, — Si mê. Sự 
nhận thức là có »ta« tự khởi lên bởi vì con người 
thường bị tri thức mê hoặc - tri thức ở đây là thức 
thứ sáu, khả năng suy nghĩ phân biệt — cho rằng 
thế giới nhị nguyên vốn có sẵn và từ đó phát sinh 
ra SỰ suy nghĩ và hành động theo quan niệm rằng, 
»ta« và ngudi, vật bên ngoài hoàn toàn là những 
đơn vị độc lập. Dần dần, ý nghĩ »ta« khắc sâu vào 
— Tâm và nhüng y y nghĩ khác như »ta yêu cái này, 
ta ghét cái nọ; cái này của ta, cái này của nguoi« 
bát dàu náy nó. Những ý nghĩ nêu trên lại có ảnh 
hưởng trở lại với ý nghĩ »ta« và vì vậy, cái »ta« 
này cai trị tâm linh của con người. Nó sẵn sàng 
tấn công tất cả những gì mà nó cảm thấy bị đe 
dọa, tham khát những gì giúp nó gia tăng quyền 
lực. Thù hận, tham khát và xa rời chân tính là 
những tai hại phát sinh từ đó và chúng trực tiếp 
đưa con người đến bé — Khổ. 


Trong Thiền tông, người ta sử dụng phương pháp 
— Toa thiền (j: zazen) dé phá vỡ cái vòng lán 
quán nêu trên. Trong quá trình tu tập dưới sự 
hướng dẫn của một vị — Lão sư (j: roshi), người 
ta có thể dàn dần vượt khỏi sự không chế của cái 
»Ngã«, tiêu diệt »Ngã« hay đúng hơn, vượt khói 
cái »ý nghĩ sai lầm là có tự ngã« bởi vì nhìn theo 
khía cạnh tuyệt đối thì người ta không thể tiêu diệt 
một cái gì không có thật, chưa hề có thật như cái 
»Ngà«. 
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Nga qui 
&f Đủ; S: preta; P: peta; 

Là qui dói, mót trong ba duóng tái sinh xáu 
(— Luc dao). Nga qui là hang chüng sinh 
duoc xem nhu hanh phúc hơn — Địa ngục 
(s: naraka) nhưng đau khổ hơn p A-tu-la (s: 
ãsura). Người ta cho rằng các yếu tó tái sinh 
thành qui đói là keo kiệt, ganh tị và tham 
lam. Loài chúng sinh này được biểu diễn 
bằng cái bụng rất lớn và cái miệng rất nhỏ. 


Ngân son 

$R 111; S: kailasa, kailas, rajatadr; 
Tên của một ngọn núi ở dãy Hi-mã-lạp sơn, 
được xem là trú xứ của thần Tháp-bà (s: si- 
va). Ấn Độ giáo xem núi này là thiêng liêng 
nhất. Phật giáo cũng xem Ngân sơn là thánh 
địa. Trên một cao nguyên khoảng 4600m, 
ngọn núi này bỗng vọt lên trên 7000m. Từ 
ngọn núi này xuất phát bốn con sông quan 
trọng của châu Á là Brahmaputra, Indus, 
Sutlej và Karnali. 
Hai tác giả về Phật giáo danh tiếng của phương, 
Tây là Lat-ma — Gô-vin-đa và W. Y. Evans- 
'Wentz đều đã chiêm bái Ngân sơn. Cảm hứng về 
ngọn núi này, Gô-vin-đa viết trong quyền The 
Way of the White Clouds: »Có những ngọn núi chỉ 
là núi và có những ngọn núi lại có một nhân cách 
riêng. Nhân cách một ngọn núi không phải chỉ vì 
hình dạng kì lạ của nó mà có... Nhân cách nói 
chung là một uy lực, tác động lên người khác mà 
chủ thể của nó không hề muốn hay không hé biết. 
Uy lực này nằm trong sự liên tục, sự nhất quán, sự 
hoà hợp của tính cách con người. Nếu chúng lại là 
nhân cách của một ngọn núi thì ngọn núi xuất hiện 
như một tập hợp của uy lực toàn vũ trụ và chúng 
ta xem đó là một ngọn núi thiêng.« 
Evans-Wentz tà như sau: »Cảm giác nhìn ngắm 
ngọn núi thật vô cùng kì diệu làm người hành 
hương quên hết lo âu và sợ hãi. Ai có thể mô tả 
được sự vô lượng vô biên của không gian? Ai có 
thể mô tả một cảnh vật, cảnh vật đó là hiện thân 
của cái vô cùng, biết thở theo nhịp của cái vô 
cùng? Với hồ nước trong xanh, thảo nguyên xanh 
thẳm bát ngát và các ngọn đồi _vàng rực bao 
quanh, hiện lên một dãy núi tuyết và ở giữa là 
ngọn núi với đỉnh cao trắng xóa, được người Tây 
Tạng gọi là ›Bảo ngọc đầy tuyết trắng.«« 


Nghĩa Tịnh 


(Cuchamana and the Secret Mountains, Stanford 
University 1981). 


Ngáu hài 

dis mii; C: ðuxié; J: gukai; 
Xúng hợp nhau; phù hợp với nhau; cùng tán 
thành. Phối hợp, liên hợp, liên kết, hợp nhất, 
kết hop (44 $). 
Nghi 

fi; C: yf; J: gi; 
Có các nghĩa sau: 1. Luật lệ, mẫu mực, kiểu 
mẫu; 2. Nghi thức, công chuyện, tình thế, 
vân đề; 3. Phong cách, tư thái; 4.Tặng phẩm, 
tư thế; 5. Vật dụng, công cụ; 6. Phong thái 
hoàn mĩ. 


Nghi 

BE; S: vicikitsa; P: vicikica; 
Một thuật ngữ quan trong, chỉ sự tâm lí nghi 
ngại, nghi ngờ, là một trong — Năm chướng 
ngại (s: pañca-nivarana) và một trong ba — 
Trói buộc (s: samyojana) của hành giả trên 
— Thánh đạo (s: aryamarga). Theo đạo 
Phật, nghỉ được xem là thái độ »không muốn 
hiểu«, được biểu hiện bằng sự dao động, 
bằng sự lãnh đạm, bằng sự thiếu nhiệt thành. 
Còn lòng nghi ngờ lành mạnh hiểu như một 
thái độ thận trọng, không vội tin những gì 
người khác hay kinh sách, hay chính Phật nói 
mà phải tìm hiểu thử nghiệm thì lại là một 
đức hạnh mà chính Phật cũng khuyên nên có. 
Cần phân biệt cái nghỉ ở đây với — Đại nghi 
đoàn, khối nghi lớn cần phải có trong việc tu 
tập theo — Thiền tông. 


Nghi quí 
B& EU; C: yígui; J: giki; S: sadhana hoặc tantra; 

Luật tắc, luật lệ, mẫu mực, qui phạm, tín 
ngưỡng truyền thống. Thường được dùng 
trong — Kim cương thừa dé chỉ những bài 
chú về những phép tu thiền định đặc biệt. 
Những bài này thường thường trình bày các 
vị — Hộ Thần (s: istadevata, sadhita; t: 
yidam), như một thật thé mà hành giả có thể 
tiếp cận được, và cách thực hiện linh ảnh các 
vị đó. Trong —› Phật giáo Tây Tạng, đây là 


phuong pháp tu học phó bién, nhưng luôn 
luôn cần sự hướng dẫn của một vị — Đạo sư 
(guru). Mỗi hành giả sẽ được truyền tâm 
bằng một câu — Man-tra liên quan đến một 
vị thần hỗ trợ. 
Phần thực hiện Nghi qui bao góm 3 phàn: Chuán 
bi, phàn chính và phàn chám dut. Phàn chuán bi 
thường là — Qui y tam bảo và phát trién — Bỏ-đề 
tâm. Phần chính thường gồm có giai đoạn bắt đầu, 
giai đoạn tạo linh ảnh của một vị Hộ Thần và giai 
đoạn xóa tan linh ảnh. Đó là lúc mà hành giả trực 
nhận —> Chân như, tính — Không. Giai đoạn 
chấm dứt , thường, gồm có các lời chúc hay hồi 
hướng. Đối với Phật giáo Tây Tạng thì việc thiết 
tưởng linh ảnh, Hộ Thần không hề có tính huyền 
hoặc hay cầu xin một đắng nào bên ngoài. Đó là 
những phương pháp để tự đồng hoá với một 
nguyên lí năng lượng ở nơi chính mình. Các vị 
Phật trong hệ thống — Ngũ Phật là những hình 
ảnh cơ bản nhất của các linh ảnh đó. 


Nghĩa Huyền 
E * z ^ 
— Lám Té Nghia Huyén. 


Nghia Khóng 

3t ^; C: yikong; J: giki; tk. 9; 
Thién su Trung Quóc, thuóc dóng — Mà Tổ 
Đạo Nhất Thiền sư. Sư là Thiền sư đầu tiên 
đến Nhật Bản nhưng không có môn đệ nào 
xuất sắc ở đây. Vì vậy, sau vài năm Sư trở về 
Trung Quốc, không > Ấn chứng cho ai. Cho 
đến thế kỉ 12/13, không có Thiền sư nào đến 
Nhật giáo hoá. 
Nghĩa Tịnh 

3§ 95 C: yijing; 635-713; 
Cao tăng Trung Quốc, một trong những dich 
giả quan trọng nhất, dịch kinh sách từ — 
Phạn ngữ (sanskrit) ra Hán văn và cũng là 
người đi tham bái các thánh tích Phật giáo. 
Năm 671, Sư đi bằng đường biển qua Án Độ 
và lưu lại đó hơn 20 năm. Tại Viện Phật học 
> Na-lan-đà, Sư tham cứu giáo lí của Phật 
giáo Pu Tiểu thừa cũng như — Đại thừa và 
bắt đầu công trình dịch thuật từ Phạn ngữ 
sang Hán văn. Năm 695, Sư trở về Trung 
Quóc, mang theo khoảng 400 kinh, luận. 
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Nghĩa Tồn 


Cùng hợp tác với Thát-xoa Nan-dà (s: siksa- 
nanda), Sư dịch kinh — Đại phương quảng 
Phật hoa nghiêm (s: buddhavatamsaka-sú- 
tra) và > Luật tạng. Tông cộng, Sư đã dịch 
56 tác phẩm với 230 tập. Ngoài một tập du kí 
Án Độ, Sư còn ghi lại tiểu sử của 56 vị tăng 
đã đi tham bái đất Phật bằng đường biển. 
Trong các vị này có 4 vị là người Việt Nam 
(Giao Chỉ). 


Nghĩa Tồn 
ET : 
— Tuyết Phong Nghĩa Tôn. 


Nghiệp 
3š; S: karma; P: kamma; 

Nguyên nghĩa là »hành dóng«; khái niệm rất 
quan trọng của đạo Phật, dùng chi qui luật 
chung nhất về nguyên nhân và kết quả. Theo 
đạo Phật, mỗi tác động (nghiệp) — dưới một 
điều kiện nhất định — sẽ tạo thành một quả (s, 

p: phala). Một khi quả đó chín, nó sẽ rơi trở 
lại người tao ra nó. Muốn thành quả, một 
nghiệp phải là tốt (> Thiện; s: kusala) hay 
xấu (> Bát thiện; s: akusala) và là một hành 
động có ý. Vì sự có ý đó, một nghiệp dé lại 
một dấu vết nơi tâm thức của người tạo 
nghiệp và tâm thức đó sẽ hướng theo những 
sự tạo tác của chính mình. Thời gian để một 
quả chín muói có thé kéo dài rất lâu và chính 
nó tác động lên sự tái sinh và làm loài hữu 
tình, trong đó có con người, cứ lưu mãi trong 
— Luân hồi (s, p: samsára). 
Một nghiệp được gây ra hoặc bằng một hành động 
thuộc thân, thuộc tâm hay ngôn ngữ. Như thé khi 
người ta có ý làm cái gì thì đã tạo nghiệp, không 
nhất thiết việc làm đó có xảy ra hay không. Chính 
tư tưởng đã tạo tác nghiệp. Một hành động sẽ 
không gây nghiệp nếu nó được thực hiện mà 
không xuất phát từ tham, sân, si. Một nghiệp tốt 

có thể mang lại kết quả tốt trong một sự tái sinh. 
Tạo nghiệp tốt không có nghĩa là chấm dứt tái 
sinh. Muốn thoát khỏi luân hồi, con người phải từ 
bỏ nghiệp tốt lẫn nghiệp xâu. Cần phải hiểu 
nghiệp và nghiệp lực không đồng nghĩa với thuyết 
cho rằng mọi sự đều được quyết định sẵn (thuyết 
định mệnh). Nghiệp làm con người tái sinh trong 
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một cuộc đời, một hoàn cảnh nhất định, nhưng 
hành động con người trong cuộc đời đó vẫn có sự 
tự do. Nghiệp sinh ra hoàn cảnh, sự phản ứng đối 
với hoàn cảnh này lại nằm trong tay con người. 


Ngoại đạo lục sư 

A 3 7N Bil; S: sarsastara; 
Là sáu vi giáo chü vói sáu giáo thuyét khác 
nhau, thịnh hành lúc Phật còn tai thê. Sáu vi 
nay là: 
1. Phú-lan-na Ca-diép (s: púrana kāśyapa; p: 
púrana kassapa), chủ trương luận thuyết Vô 
đạo đức, dạy đệ tử răng, không có mót sự 
thật nào tuyệt đối mà con người có thể tìm 
được, phủ nhận luật nhân quả; 
2. Mat-già-lé Câu-xá-lê tử (s: maskari go- 
saliputra; p: makkhali gosala) chủ trương 
thuyết Tự nhiên thuộc Túc mệnh luận, cho 
rằng mệnh của con người không tuỳ thuộc 
vào nghiệp quả, không liên can gì đến những 
hành động đang làm; 
3. San-xà-da Ti-la-chi tử (s: sañjayi vairati- 
putra; p: sañjaya belatthiputta) theo thuyét 
Hoài nghi, khóng thira nhán tính chính xác 
cüa cái hiéu biét phó biến. Ông chủ trương 
thuyết »Không thê biết đến được« (Bất khả 
tri), cho ráng giáo pháp và tu hành không cần 
thiết trong việc chứng đạt chân lí. 
4. A-ki-da Sí-xá-khâm-bà-la (s: ajita kesa- 
kambala, p: ajita kesakambala) theo thuyét 
Duy vát, Khoái lac, cho ráng su kham nhán 
khó ải nhất định đưa đến khoái lạc; 
5. Ca-la-cuu-dà Ca-chién-dién (s: karakuda 
katyayana, p: pakudha kaccáyana) theo Cám 
giác luận thuộc Vô nhân luận, cho rằng địa, 
thuỷ, hoả, phong, | khó, lac, linh hón là nhüng 
yếu tố độc lập. Ông chỉ chấp nhận chân lí 
tuyệt đối ở một mức độ nào đó; 
6. Ni-kiền-đà Nhã-đề tử (s: nirgrantha ¡ñati- 
putra; p: nigantha nátaputta) sáng láp Ki-na 
giáo. Óng cho rằng, khổ lạc được tạo ra từ 
đời trước, không thé tu mà diệt được mà phải 
chịu đền trả đời này. 


Ngô 
1; C: wil; J: go; 


Ngộ tích 


1. Tên một triều đại thời có Trung Hoa: a. 
Thời Xuân Thu, Ngô là vương quốc hùng 
mạnh bị vương triều Yüeh đánh bai; b. Đông 
Ngô, phần lớn lãnh thô phía Đông của thời 
Tam Quốc (CE 229-280), tuong duong tinh 
Chiết Giang; 2. Hò hét, ón ào, nói oang oang; 
3. Cách phát âm của người Nhật dành cho 
những Hán tự vốn được đọc theo cách phát 
âm Ngô, không đọc theo âm Hán. Nhiều 
thuật ngữ Phật học dùng cách phát âm này. 


Ngộ 
TE; C: wa; J: satori (T8. 0 x 

Một thuật ngữ của — Thiền tông, được dùng 
để chỉ sự »nhận thüc«, »trực nhán«, »tháu 
hiểu xuyên suót.« »Nhán thức« ở đây không 
phải là sự hiểu biết thông, thường hoặc nhận 
thức theo các hệ thống triết lí mà chính là sự 
trực nhận chân lí không có sự phân biệt giữa 
»Người nhận thức« và »Vật được nhận thức« 
(Nhân vật bát nhị A 44 4 =). Một danh từ 
khác đồng nghĩa với ngộ là > Kiến tính (j: 
kenshð). Biéu thị => Đại ngộ triệt dé cũng 
thường được sử dụng dé chỉ sự — Giác ngộ 
tột cùng, viên mãn. 
Danh từ Ngộ được thông dụng khi Thiền 
tông bắt đầu hưng thịnh. Trước đó, các Cao 

tăng hay dùng chữ Bó-dé (X te), cách phiên 
âm chữ Bodhi của — Phan ngữ hoặc cách 
dịch nghĩa của nó là Giác, > Giác ngộ (5€ 
1%) hon. Có lẽ các vị Thiền sư muốn thông 
nhất hoá tư tưởng »Giáo ngoại biệt truyền, 
bát lập văn tu«, chủ trương dem danh từ Ngộ 
vào pháp ngữ. 
Nếu nghiên cứu kĩ cách sử dụng danh từ Ngộ và 
Giác (Bó-dé) trong các kinh luận, thiền ngữ Trung 
Quốc, người ta có thể thấy được một sự khác biệt 
tỉnh tế trong cách sử dụng. Ngộ thường được dùng 
để chỉ cái kinh nghiệm thức tỉnh trong ý nghĩa 
ngay thức thì của nó trong khi Giác được dùng với 
nghĩa »Ngộ thường trực« Người đã có kinh 
nghiệm Ngộ cần phải tu tập thêm dé đạt đến mức 
toàn vẹn của Giác. 
Trong thời gian Thiền tông phát triển tại Nhật, các 
vị Thiền sư tại đây lại phân biệt giữa hai danh từ 
Ngộ G: satori) và > Kiến tính (à PE; j: kenshö) 
và sự khác biệt giữa hai danh từ này cũng giống 


như trường hợp giữa Giác và Ngộ. Trong những 
khóa thực hành thiền căn bản, các Mì > Lão sư (j: 

roshi) thường dùng danh từ Kiến tính dé chi 
những kinh nghiệm ngộ đạo ban sơ của thiền sinh, 

rất ít khi dùng chữ Ngộ. 


Ngộ Án 

i Efl; 1019-1088 
Thiền su Việt Nam thuộc phái Vô Ngôn 
Thông đời thứ 8, nối pháp Thiền sư — 
Quảng Trí. 
Sư tên Đàm Khí, quê ở Tư lí làng Kim Bài. Năm 
lên mười, Sư được dạy chữ Hán và Phạn, học ván 
ngày càng tién. Năm 19 tuôi, Sw xuát gia thų giói 
cų túc, chuyên học hai bô kinh — Viên giác và ^ 
Pháp hoa. Sư được Thiên sư Quảng Trí ở chùa 
Quán Đỉnh truyền tâm ấn. Sau, Sư đi vào Ninh 
Sơn phủ Thiên Ứng kết cỏ làm am tu học, lấy hiệu 
là Ngộ Án. 
Một vị tăng đến hỏi: »Thé nào là — Phật, — Pháp 
và — Thiên?« Sư dáp: »Dáng Pháp vuong vó 
thượng, ở thân là Phật, ở miệng là Pháp, ở tâm là 
Thiên. Tuy có ba thứ, kì thật là một. Ví như nước 
ba con sông, tuỳ chỗ đặt tên tuy chẳng đồng, mà 
tính nước không khác.« 
Niên hiệu Quảng, Hựu thứ 4, ngày 14 tháng 6, Sư 
biết mình sắp thị tịch bèn gọi chúng nói kệ: 

UNE o E NE 

ERECEK AS 4k, 

Diệu tính hư vô bát khả phan 

Hư vô tâm ngộ đắc hà nan 

Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận 

Liên phát lô trung thấp vị cản. 

*Diệu tính r "ông không chẳng thể vin 

Róng khóng tâm ngộ việc dễ tin 

Tươi nhuán sắc ngọc trong núi cháy 

Lò lita hoa sen nở thật xinh. 
Nói xong, Sư vui vẻ thị tịch. 
Ngộ tích 

TE BS J: goseki; 
Là dấu vết của sự ngộ nhập, của kinh nghiệm 
— Kiến tính; theo > Thiền tông thì sự 
chứng ngộ thâm sâu không đề lại một dấu vết 
gi. Người nào có những hành động mà những 
người xung quanh có thể nhận ra được là đã 
có chút tỉnh, có ngộ nhập thì vị này được gọi 
là có »ngộ tích« và các Thién gia chính tóng 
cũng không ngàn ngại gì với sự quả quyết 
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Ngột Am Phó Ninh 


rüng, nguói dó »mang hoi hám cüa sy giác 
ngó.« Chi khi nào »hoi hám« này hoàn toàn 
bién mát và nguoi này sóng thật tự nhiên với 
cái đã chứng ngộ được và cũng không tự biết 
mình đã chứng ngộ mà cũng không đề cao 
việc này — lúc đó người này mới được Thiền 
tông thừa nhận là đã chứng ngộ. 
Quốc su — Nam Dương Huệ Trung một làn thử 
một vị tăng — vị này mang danh hiệu Tam Tạng 
(thông cả ba tạng kinh điển) và tự xưng là có tha 
tâm thông a Luc thóng) — nghĩa là đọc được ý 
nghĩ của người. Sư hỏi vị này: »Ông thử nói, hiện 
giờ Lão tăng ở chỗ nào?« Tăng thua: »Hoà thượng 
là thầy của một nước, sao lại đến Tây Xuyên xem 
đò đưa?« Sư im lặng giây lâu, hỏi tiếp: »Ông hãy 
nói, hiện giờ Lão tăng ở chỗ nào?« Tăng thưa: 
»Hoà thượng là thầy của một nước, sao lại đến 
cầu Thiên Tân xem khi đùa giỡn?« Sư im lặng 

giây lâu, lại hỏi: »Ông hãy nói, hiện giờ l Lão tăng 
ở chỗ nào?« Tăng mờ mịt không biết nói gì. Sư 
liền quát: »Dà hồ tinh! Tha tâm thông ở chỗ nào !« 
Thiền sư — Vân Cư Đạo Ưng lúc còn ở với thầy 
là => Động Sơn Lương Giới có thiên thần dâng 
cơm cúng dường, vì vậy mà Sư không đến trai 
đường. Nghe chuyện này. Động Sơn bảo sư: »Ta 
bảo ông là kẻ vẫn còn ki n giái. Óng hày dén dáy 
buổi chiều.« Chiều, Sư đến. Động Sơn goi Sư: 
»Am chủ Ung!« Sư ứng thinh: »Da!« Động Sơn 
bảo: »Cháng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác là cái gi?« 
Su trở vé am ngồi lặng lẽ, thiên thần tìm mãi 
không thấy, trải ba ngày như thế mới thôi cúng 
dường. 
Ngột Am Phố Ninh 

JU 3& 3$ 3E; C: wūān púning; J: gottan funei; 

1197-1276; 
Thiền su Trung Quốc thuộc tông — Lâm Tế 
hệ phái — Duong Ki. Su nói pháp Thiền sư 
— Vô Chuẩn Sư Phạm. 
Sư được Thiền sư Lan Khê Đạo Long 
khuyến khích sang Nhật năm 1260. Trước 
tiên, Sư đến Kinh Đô (Kyoto) và một thời 
gian tru trì chùa — Kiến Trường (kenchöji) vị 
theo lời mời của Tướng quân Bắc Điều Thời 
Lại (shogun hojo tokiyori). Sư cũng hướng 
dẫn vị Tướng quân này trên con đường tu 
thiền và vị này sau cũng được Sư — Án khả. 
Sau, Sư trở về Trung Quốc và tịch tại đây. 
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Ngột ngột 

JU JU; C: wùwù; J: gotsugotsu; 
Kiên định, không dao động, không lay 
chuyền. NÓ lực làm một việc. 


Ngũ ác kiến 

H 88 bh; C: wúejian; J: goakuken; 
Xem > Ngũ kiến (Hi. hi; s: pañca-drsti). 
Ngú ám 


di lề; C: wúyim; J: goon; S: pañcaskandha; P: 

paficakhandha; 
Năm nhóm, năm tập hop mà Đức Phật day, 
gọi chúng như là những nhân tố hợp thành 
những gì được chúng ta gọi là »chúng sinh«. 
Ngũ ấm là tiếng Hán cựu dịch từ chữ pañca- 
skandháh tiếng — Phạn. Sau nầy dịch là — 
Ngũ uân (H. Z&). 


Ngũ ấm thanh khó 

Hi Bê Ak t; C: wäyinshèngkử; Y: goonjóku; 
Khó do nám uán. Cám giác bát an tir sự kiện 
là sự hiện hữu của con người không nằm bên 
ngoài hợp thê ngũ uán. Đây là một trong »Tứ 
khó Bát khó« (UU i57 ) do Phát — Thích- 
ca Máu-ni day trong Tứ dé (Jt ab. 


Ngü án 
di. ES; C: wilyin; J: goon; 
> Ngũ ám (T. K£), > Ngũ uán. 


Ngũ bách kết tập 

4 B & E; C: Es i jiéjí; X: gohyaku ketsujü; 
Lần kết tập kinh điển với 500 vi A-la-hán. 
Xem — Bé nhất kết tập (2ð — 4% 48). 


Ngü bách La-hán 
T. TT AE 1E; C: wúbái luóhàn; J: gohyaku rakan; 
Có hai nghia: 1. 500 vi A-la-hán vói Ma-ha 
Ca-diép (ME iu W $; s: mahakasyapa) làm 
thượng thủ dé kết tập kinh điển làn thứ nhất 
ngay sau khi đức Phật nhập niết-bàn; 2. 500 
vị A-la-hán do Hiếp Tôn giả. (E 3* Xs 
Sana) làm thượng thủ dé kết tập Ti-ba-sa 
luận (El Z Pb oW. s: vibhasd-$astra) trong 
hói nghi két táp kinh điển lần thứ 4 dưới sự 
bảo trợ của vua Ka-ni-sác-ca (301 Jj f&, W 
=E; s: kaniska). 


Ngũ chúng 


N He bách tập pháp 

Ti. É{ f£ 3%; C: wübái jífá; J: gohyaku shüho; 
Hói nghi két tập kinh điển gồm m vi A-la- 
hán. Xem — Đệ nhất kết tập (26 — 44 4E). 


Ngũ bộ đại luận 

ERK sit; C: wübü dàlùn; J: gobudairon; 
»Nám bộ luận lớn của Đại thừa« do Bô Tát 
— Di-lặc trú tác. 


Ngũ bộ tâm quán 
Ti B sò Wl; C: wübü xinguàn; J: gobu shinkan; 

Tên goi dày đủ là Lí-da tăng-bá-la ngũ bộ 
tâm quán (TE & fi $E VE H B Ò W), được 
trình bày ở Trung Hoa theo chỉ dẫn của sư 
Thiện Vô Uy (3€ # B; s: subhakarasimha). 
Gồm những bức hoạ miêu tả hinh ảnh các vi 
thần, các thủ ấn, và biểu tượng của Kim 
Cương giới man-dó-la (4 MIL E 2& A; s: 
vajradhátu-mahámandala), với những je 
thàn chá và chü thích hoàn toàn bằng tiếng 
— Phan. Một bản sao tác phẩm này do Pháp 
Toàn (Y 4>) truyền lại cho Viên Trân (IBI 
#2; j: enchin) năm 885 sau CN. Bé nghiên 
cüu thém, xin xem tác phám của Sasibala 
(1986). 


Ngũ cái 

H 33; C: wúgai; J: gogai; 
Chữ Cái cũng được viết là 5, »Năm loại 
ngăn che (trí huệ)«. Năm loại phiền nào 
chướng ngại chân tâm: đó là tham dục (E 
fik), sân khué (Há E), hôn trầm (X), điệu hối 
(Hi 18), nghi (5É). 


Ngũ cảnh 
EL 3%; C: wüjing; J: gokyõ; S: pañca-visaya. 

Nám dói cánh. Theo giải thích của Du-già 
hành phái, đây là 5 yếu tó dé cho Ngú cán 
tiếp xúc. Đó là: đối tượng của mát (sắc f^; s: 
rupa); dói tượng của tai (thanh /&; s: sabda), 
đối tượng của mũi (hương F; s: gandha), dói 
tượng của lưỡi (vị Mi s: rasa), đối tượng của 
thân (xúc fij; s: sprastavya: 3: Đối tượng của 
5 giác quan. Sự sắp xếp này chủ yếu được 
phát triển trong Cáu-xá luận (Í 4 i). 
Theo giáo lí của — Pháp tướng tông, Ngũ 


cảnh được xem như là những khía cạnh của 
— Ngũ thức. Xem thêm > Ngũ tràn (Ti. J3). 


Ngũ căn 

Ti. 4; C: wügen; J: gokon; S: pañca-indriya. 
I. Nám cán, nám giác quan. Dó là Nhàn cán, 
nhi cán, ti cán, vi cán, và xüc cán. Trong giáo 
lí Duy thức, chúng được xem nhu là một 
phần của — A-lại-da thức. 
II. Năm căn lành: 1. Tín căn (fri 48); 2. Tinh 
(tién) căn (f$ FE); 3.Niệm căn (28); 4. 
Định căn GE J8); 5. Huệ căn (E HO. Năm 
căn lành này được xếp vào trong 37 phẩm trợ 
đạo. 


Ngũ chỉ tác pháp 
Tix TE 3š; C: wúzhr. zuofi; d d goshisaho; 

Phuong z pháp lập luận gồm 5 phần, gồm: 1. 
Tông (5%; s: pratijna): tiền đề; 2. Nhân (Fl; 
s: hetu): lí do; 3. Du (t; s s: udaharana): thí 
du dàn chứng, 4. Hop (ás upanaya): su 
qui nap; 5. Kết (4i; s: nigamanay: kết luận. 
Pháp này đã được các nhà Cổ nhân minh học 
trước —> Trán-na (WE AB; s: dignaga) sử 
dụng. 


Ngũ chúng 
Ti. Æ; C: wüzhong; J: goshi; 

Có các nghĩa sau: 1. Từ Hán có (Cưu-ma-la- 
thập, s: kumarajiva) dé dich từ »Ngú uán« 
(theo kinh Pháp Hoa); 2. Năm chúng đệ tử 
của Đức Phật: Ti-kháu (HE Fr; s: bhiksu, p: 
bhikkhu), Ti-kháu-ni (E Er. JE; s: bhiksuni, 
p: bhikkhuni), Thức-xoa-ma-na (3È X. FE Ji; 
s: Siksamana, p: sikkhamána), Sa-di (Y) 38; 
s: $ramanera, p: sãmanera), và Sa-di-ni (È} 
98 J6; s: Sramaneriká, p: samaneri). Trong 
Năm chúng nầy, Ti-kháu và Ti-kháu-ni thụ 
nhận Cụ túc giới, Thức-xoa-ma-na thụ nhận 
Sáu pháp (Lục pháp 7 YX; sau khi thụ giới 
Sa-di), Sa-di và Sa-di-ni thụ nhận mười giới 
(Thập giới F JM; theo — Đại trí độ luận 
quyền thứ 10 K #† PE iA de XE” Tứ Phân 
luật hành sự sao tw trì kí, phần 1, quyền 1 PU 
2) ft fr 3E ? E FE RUE B — 2 —). 
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Ngũ chủng thô trọng 


Ngũ chủng thô trọng 
T. $E BR (EE) EE; C: wlzhðng cñzhòng; J: goshu 
sojū; 
Năm ý nghĩa thô trọc, nặng nề, yếu đuối và 
khúc mắc của phiền não, đó là: 1. Hiện trọng 
tướng (Ji Œ 48); 2. Cương cường tướng (Ri) 
p TH); 3. Chướng ngại tướng (I 13 4H); 4. 
Khiếp liệt tướng (š 2 4H); 5. Vô năng lực 
tự tại tướng (#t fE JJ A TE TH; theo Du-gia 
luận Hà Al diy). 


Ngũ chướng 

di Bi; C: wüzháng; J: goshõ; S: pañca- 

avaranani. 
Có các nghía sau: 1. Nám loai chuóng ngai: 
Phién não chướng (Ji lấ B7), Nghiệp 
chướng (3š fi), Sinh chướng (Œ it), Pháp 
chướng (1% lŠ), Sở tri chướng (9r A B); 2. 
Năm loại chướng ngại đối với phụ nữ: 
Không thể sinh trong cõi trời Phạm thiên, 
không thể sinh trong cõi trời Đề thích, không 
thể sinh làm Ma vương, không thể sinh làm 
Chuyển luân thánh vương, không thể làm 
Phật; 3. Năm loại chướng ngại: Lừa dối (khi 
EX), lười biếng (đãi ), nóng nảy (sân Hỗ), 
giận (hận TR), thù (oán %8). 


Ngũ dục 

F. #X; C: wúyù; J: goyoku; 
Có ba nghĩa sau: 1. Sự khao khát từ 5 giác 
quan. Năm loại ham muốn phát sinh từ sự 
tiếp xúc của các giác quan mất, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý với cảnh trần. Là sự ham muốn 
thường tình của người đời; 2. Nói đến 5 đối 
tượng trong ý nghĩa chính nó là nguyên nhân 
của những tham dục này; 3. Năm loại tham 
dục: tài sản (tài), nữ sắc (sắc), ăn uống 
(thực), tiếng khen (danh), ngủ nghỉ (thùy). 
Ngũ Đài sơn 

T. Sš Ih; C: wútái-shan; J: godaizan; 
Một trong — Tứ đại danh son của Trung 
Quốc, nằm ở tỉnh Sơn Tây. Ngũ Đài sơn là 
một trong những danh thắng được xem là 
thiêng liêng. nhất của Trung Quốc, là mục 
đích của nhiều người đi hành hương. Núi này 
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được xem là trú xứ của Bồ Tát — Văn-thù 
Su-li (s: mañjusri) và cũng là một trung tâm 
quan trọng của nền x Phât giáo Mông Cô. 

(Về chỉ tiết chuyên này, xin xem Trung Du 
Phát Giáo Sử Từ Điển P Fi] 4A #4 se. BESA, 
trang 112.2 của Kamata). Nhüng tu yin dàu 
tiên ở đây được kiến lập trong thế kỉ 45; 

trong thế. kỉ thứ 6 đã có hơn 200 và trong số 
đó, 57 vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Ngôi 
chùa chính được xây dựng vào khoảng từ 
năm 471-500, còn được gọi là Thanh Lương 
sơn (ff 3# 1l). 

Niềm tin rằng, Ngũ Đài sơn là trú xứ của Bồ Tát 
Ván-thú cũng được phó biến tại Án Độ và Nepal, 
vốn bắt nguồn từ một đoạn văn trong kinh — Dai 
phương quảng Phật hoa nghiêm. Đoạn kinh này 
bảo rằng, đức Văn-thù xuất hiện ở một xứ nằm 
hướng Đông bắc và giáo hoá nơi đây. Người ta 
cũng tìm thấy nhiều đoạn văn tương tự trong 
những bài kinh khác. 

Ngũ Đài Sơn (k: odaesan) là một trong 
những sơn tự lớn của Phật giáo Hàn Quốc, 
toa lạc ở Kangwóndo. 


Ngú đạo 

F. i“; C: wúdao, J: godo, 
Có hai nghĩa: 
1. Chỉ năm đường tái sinh của — Hữu tình, 
đó là — Lục đạo loại trừ — A-tu-la ra, bao 
gồm: Địa ngục (Jt 44), Nga qui (fi, 7), Súc 
sinh (f$ Æ), Nhân gian (A [i]), và Thiên 
thượng (CX E). Cũng viết là Ngũ thú (Fi. 88; 
s: gati-pañcaka). 
2. Ngú dao (s: pañca-márga), cũng được gọi 
là Duy thức tu đạo ngũ vị; song song với — 
Thập địa là con đường tu học của một vị — 
Bồ Tát với năm giai đoạn, được Đại sư — 
Vô Trước (asanga) đề xướng: 1. Tw luong 
đạo (Yt Ti Ñ; sambhára-márga), tức là tích 
trữ lương Phật đạo, trì — Giới, — Nhiếp căn, 
tu tập > Chỉ, — Quán; 2. Gia hạnh dao (Jill 
fT i; prayoga-márga), ở đây có nghĩa là 
chuẩn bị, tu tập như trên để những thiện căn 
vững chắc, trở thành thiện căn bản 
(kusalamüla); 3. Kiến dao (ki 3l; darsana- 
márga), cüng duoc goi là Thóng dat dao; 4. 


Ngũ giáo 


Tu tập dao ( Š Y 3 i; bhàvanà-márga), thực 
Pa 37 > Bó-dé phán; 5. Vô hoc dao (fü 5 
iÉ; asaiksa-márga), có nghĩa là đến bờ bên 
kia, không còn gì để học, cũng được gọi là 


Cứu kính đạo (7š 3ã 18; nisthamárga), tức là 


đạo tột cùng, đạo tuyệt đối đoạn hoặc, chứng 
ngộ chân lí; 

Các phép tu hành của mỗi giai đoạn trên 
được trình bày khác nhau trong — Thanh 
văn thừa (s: sravakayana), — Độc giác thừa 
(pratyekabuddhayana) và Bồ Tát thừa (bo- 
dhisattvayana). Trong Bồ Tát thừa thì Kiến 
đạo mới là bước đầu của Bồ Tát thập địa. 
Mặc dù có mang tên là Duy thức tu đạo ngũ 
vị nhưng ngũ đạo được áp dụng trong tất cả 
các tông phái — Phật giáo — Dai thừa. Tai 
Tây Tạng, Ngũ đạo được nhắc đến nhiều 
trong các tác phẩm mang tên —› Bó-dé đạo 
thứ đệ (t: lamrim). 


Ngũ độn sử 

End fii; C: wüdünshi; J: godonshi; 
Năm loại phiền não ảnh hưởng đến người tu 
tập sơ cơ, đó là: Duc (4k), sân (HR), si OO, 
man (12), nghi 6Ó. Đây là năm loại đầu 


trong — Thập sử (F fi), năm loại sau là 


Ngũ lợi sử CH Al) fi). 


Ngũ gia giải 
F. A f; C: wüjia jié; K: ogahae; J: gokekai. 
Tén goi tát cüa bán — Kim Cuong Bát-nhá 
Ba-la-mát kinh ngũ gia giải thuyết nghi (4 
HERE: 34 # 1í 2 Gu ud 
kúmgang panyaparamilgyóng o ka hae só- 
rủi). 
Ngũ gia giải thuyết nghị 
T. X Bü oui; C: wiüjia jié shuoyí; K: ogahae 
sóriii; J: goke kaisetsugi. 
Tên gọi tắt của bản — Kim Cương Bát-nhã 
Ba-la-mát kinh ngũ gia giải thuyết nghị (42 
kúmgang panyaparamilgyóng o ka hae són) 
Ngü gia thát tóng 


T. X ER; J: goke-shishishii; 
Năm nhà và bảy tông của — Thiền tông 


Trung Quốc. Ngũ gia gồm có: 

1. — Qui Ngưỡng tông, do hai Thiền sư khai 
lập là — Qui Sơn Linh Huu (771-853) và 
món đệ — Ngưỡng Sơn Huệ Tịch Thiền sư 
(807-883 hoặc 813/814-890/891); 

2. > Lâm Tế tông, do Thiền su — Lâm Tế 
Nghĩa Huyền (?-866) khai sáng; 

3. — Tào Động tông, do hai Thiền sư khai 
sáng, đó là — Động Sơn Lương Giới (807- 
869) và —› Tào Sơn Bản Tịch (840-901); 

4. — Vân Môn tông, được Thiền su — Vân 
Môn Văn Yến (864-949), món đệ của > 
Tuyết Phong Nghĩa Tón Thiền sư thành lập; 
5. — Pháp Nhãn tông, do Thiền sư — Pháp 
Nhãn Văn Ích (885-958) thành lập (trước đó 
tông này cũng được gọi là Huyền. Sa tông, 
gọi theo tên của Thiền sư — Huyện Sa Sư 
BỊ, thầy của Thiền su — La-hán Qué Sâm, sư 
phụ của Đại Pháp Nhãn); 

Nếu ké cả hai nhánh của Lâm Tế tông được 
thành lập sau Thiền su — Thạch Sương Sở 
Viên (Từ Minh) thì có tất cả là bảy tông: 

6. — Dương Ki phái, được Thiền sư > 
Dương Kì Phương Hội (992-1049) thành lập; 
7. Hoàng Long phái, được Thiền sư — 
Hoàng Long Huệ Nam (1002-1069) sáng lập. 


Ngũ giáo 
F 2%; C: wii jião; J: gokyð; 

Năm loại giáo. pháp. Theo nội dung, phương 
thức và thời gian truyền bá, giáo lí trong các 
kinh điển Phật giáo được chia thành 5 loại. 
Su phân loại này thường theo nội dung (giáo 
hoá căn cơ) sâu cạn của kinh. Cách phân loại 
của tông — Hoa Nghiêm và — Thiên Thai là 
phó bién hơn cả. Nhung vào trước thời ki 
phán giáo (thời kì Trung Hoa phân chia 
Nam-Bắc triều), đã có một số phân loại. Đó 
là: 

A. Năm giáo pháp theo đề xuất của sư Tự 
Qui (El 91): 1. Giáo lí Duyên khởi (nhu Nhất 
thiết hữu bộ.. 3; 2. Giáo lí Giá danh (nhu 
Thành thật luận...); 3. Giáo lí tính không 
(kinh Bát-nha), 4. Giáo lí Diệu hữu (kinh 
Niét-bàny; 5. Giáo lí Chân tế (Thật tại Tối 
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Ngũ giáo chương 


thượng, kinh Hoa Nghiêm). 
B. Năm giáo pháp t theo sư Huệ Quán (&& W) 
và Pháp Vân (1£ 2): 1. Giáo lí về Hữu (kinh 
A-hàm); 2. Giáo lí về Tính khóng (kinh hé 
Bát-nhã); 3. Giáo lí về khen ngợi pháp Bồ 
Tát, phé phán pháp Thanh văn (ức dương 
giáo, Bao biếm ú ức dương giáo, kinh Duy-ma- 
cát); 4. Đồng qui giáo (kinh Pháp Hoa); 5. 
Thường Trụ giáo (kinh Niét-bàn). 
C. Theo giáo lí của tông Hoa Nghiêm do sư 
—> Pháp Tạng (X; $E) chủ trương, 5 giáo 
pháp gồm: 1. Tiểu thừa giáo (y 3€ #0; 2 
Đại thừa thuỷ giáo (K Æ 4f #0, là giáo lí 
cơ sở của Đại thừa, đó là giáo lí của tông 
Pháp tướng và ed Tam luận; 3. Đại thừa 
chung giáo CK Æ 4% 20): là giáo lí thời ki 
cuôi của Đại thừa, khẳng định moi chúng 
sinh đều có Phật tính; 4. Đại thừa đốn giáo 
CK R li 280; 5. Đại thừa viên giáo (A 2E 
[Al 20, là giáo lí hoàn chỉnh nhất của Đại 
thừa, còn gọi là giáo lí Hoa Nghiêm. 


Ngũ giáo chương 
Ti. 3f 3; C: wjjião zhãng: J: gokyØjð: 
— Hoa Nghiêm ngũ giáo chương. 


Ngũ giáo cửu sơn 
H 3 Jv ili; C: wăjião jiúíshan; J: gokyokyüsan; 
K: ogyo kusan. 
Năm giáo pháp và Chín tông phái (> Cửu 
sơn). Mô tả tình hình sinh hoạt của Tăng-già 
Phật giáo từ cuối triều đại Tân La cho đến 
gần hết thời kì Cao Li (k: koryó). Những giáo 
pháp và tông phái này được hợp nhất lại 
trong thời kì Triều Tiên (BH fif; k: chosón) 
thành hai tông phái Giáo (4% k: kyo) và 
Thiên (Hi; k: són). 


Ngũ giáo lưỡng tông 
1i # Ph ZW; C: wújido lidngzong; J: gokyõ 
ryoshu; K: ogyo yangjong. 
Năm giáo phái và hai Thiền phái. Dé cập đến 
tình hình phân định các tông phái Phật giáo ở 
Cao li vào thời kì Cao Li (k: koryó), sau Sự 
phân phái — Ngũ giáo cửu sơn. Hai Thiền 
phái trong thời điểm này là Thiên Thai (k: 
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ch'ónt'ae) và Thiền (k: són). 


F. W; C: wwjiè; J: gokai; S: pañca-Sila; P: pañ- 
ca-sila; 
— Năm giới. 
Ngũ hạnh 
di. fT; C: wúxing; J: gogyð; 
Có các nghĩa sau: 
I. Năm pháp tu của Phật giáo Đại thừa được 
dạy trong — Đại thừa khởi tín luận, đó là 


. năm loại đầu trong Lục độ: Bố thí (4ï XE), 


Trì giới (4% #), Nhẫn nhục (Z4 5#), Tinh 
tién (f XE), và Chi quán UE $81); 

II. Năm công hạnh của hàng Bồ Tát được 
day trong kinh Niét-bàn: 1. Thánh hạnh CE 
41): chi Bồ Tát tu tam hoc (Giới, Dinh, Huệ); 
2. Phạm hanh (4E 47): tu tập tâm từ bi dé cứu 
giúp chúng sinh; 3. Thiên hanh CX fT): Phát 
nguyện tu tập vì lợi ích cho người khác; 4 
Anh nhi hạnh (#1 58 45): Thé hiện thiện tâm 
để cứu độ hàng ' Trời, Người và Tiểu thừa; 5. 
Bệnh hạnh (7ð 4T ): thị hiện có các bệnh khó 
như chúng sinh để cứu giúp họ; 

III. Ngũ hành: Năm thành tố tạo nên vũ trụ 
theo tư tưởng Trung Hoa cổ đại: Mộc, Hoả, 
Thổ, Kim, và Thủy. Được thấy đầu tiên trong 
chuong Hong pham (ik $8) của Thư kinh (38 


VI. 'Ngũ Thường trong Nho giáo: Nhân CEN 
Nghĩa (3Š), Lễ (18), Trí (AI), Tín (fii). (Theo 
Tuân Tử, Phi thập nhị tử &j T: JE F — F) 


Ngü khóng 

di 88; C: wükong; J: gokii; 
Năm loại tính — Không (được dé cập trong 
kinh — Kim Cương tam-muói (4x WW] = HỆ 
A. s: vajrasamadhi-sútra): Tam giới không, 
Luc thü khóng, Pháp tuóng khóng, Danh sác 
khóng, Nghia thüc khóng. 
Ngü kién 

Ti. 5l; C: wiljián; J: goken; S: pañca-drsti. 
Năm nhận thức sai lầm. »Ngũ kiến« (IL kd) 
còn được gọi là Ngũ ác kiến (H. HE Vi) và 
Ác kiến (38 51). Đó là: 


Ngũ pháp 


Je Ngá kiến (LE): quan niém cháp truóc vé 
tự thé tồn tại riêng biệt của bản ngã, đi đôi 
với quan niệm thực có bản ngã sở hữu mọi 
thứ trong vũ trụ. Còn gọi là Thân kiến ( 
B), Hữu thân kiến (A 4 Wi; s: satkaya- 
drsti), 2. Biên kiến (12 bl; s: antaparigraha- 
drsti): quan niệm chấp trước vé một bên, 
hoặc là thường kiến (e: eternalism), hoác lá 
đoạn kiến (e: nihilism); 3. Tà kiến (Hf. V; s: 
mithya-drsti): Không có kién giái chán chính 
vé mói tuong quan nhán quá; 4. Kién thú 
kién ( 5 HB HH; s: drsti-paramarsa-drsti): 
Kiến chấp cho một quan niệm sai lầm rồi Áp 
đặt trên nme quan niém khác; 5. Giói cám 
thủ kiến GR £5 Ix 5; sila-vrata- -parámarsa- 
drsti): Quan niém chấp trước Sai lầm về tu 
khó hạnh giới luật và thệ nguyễn của ngoai 
đạo có thê dẫn đến chân lí. 

Bốn kiến giải đầu loại trừ kiến giả cuối cùng 
được goi là Tứ kiến (JU 51). 


Ngũ lợi sử 
F. A] 4E; C: wúlishi; J: gorishi; 

Năm loại phiền nào (do mé làm vé lí) mà 
những người tu tập lâu năm thường gặp: thân 
kiến a 51), biên kiến (E bi), tà kiến (48 
B), kiến thủ kiến (5ù IL 51), giới cám thủ 
kiến (UK #š EX 51). Cũng còn gọi là Ngũ kiến 
en V). Day là năm loại sau cùng trong Thập 
sử (+ fi). Năm loại đầu gọi là Ngũ độn sử 
(1¡ $t fi). 


Ngũ luân cửu tự minh bí mát thích 
Tid JL 6^ 8] 3l it f C: wülün jüizi ming 
mimi shi; J: gorin kuji myó himitsu shaku; 

Luận giải về năm luân xa và chín chủng tu bí 

mật do Giác Tông C $; j: kakuban) biên 

soạn. Trình bày về nhiều loại thiền định bí 
mật, các pháp quán tưởng để hợp nhất sự 
thăng hoa. Năm luân xa trong thân thể tương 
quan với Ngũ tạng (Ti. J) trong lí thuyết đạo 

Lão (giải thích bằng hình minh hoạ), và chín 

chủng tự chân ngôn của Phật — A-di-đà, 

hrih a mr ta te se ha ra hüm, tương ứng với 
man-dó-la của 8 vị Đại Bồ Tát chung quanh 

Phật A-di-đà. Xin xem bản dịch tiếng Anh 


của Pruden (1979). 


Ngũ lực 

F. JJ]; C: wúli; J: goriki; S: pañca-balani. 
Năm lực đạt được do tu tập »Nám thiện pháp 
căn bản« (Ngũ thiện cán †¡ 3€ 48): 1. Tín 
luc (fi H); 2 2. Tinh tiến lực (fij 3€ J); 3. 
Niệm lực (& 2); 4. Định lực (E. H); 5. 
Huệ lực (E 7j). 


Ngü minh 

Ti. HB; S: pañcavidyã; 
Là năm nghành học truyền thống tại Án Độ, 
nhằm trau dồi trí huệ nhận thức các hiện 
tượng tập tục. Năm khoa này vẫn còn được 
giảng dạy tại những ngôi chùa lớn tại Tây 
Tang (> Tông-khách-ba), bao gồm cụ thé: 
1. Y phương minh (5Š Jj PH; s: cikitsavidya): 
là y hoc, dược hoc; 2. Công xảo minh (T. 1*3 
HH; s: Silavidya): nghiên cứu công nghệ, nghệ 
thuật, ki thuật, khoa học; 3. Nhân minh (Il 
HH; s: hetuvidya): cách gọi Luận lí học theo 
đạo Phật, 4. Thanh minh (E ĐH; s: 
sabdavidya): khoa nghiên cứu ngôn ngữ, văn 
phạm, có thể hiểu là ngôn ngữ học; 5. Nói 
minh (Vj HH; s: adhyátmavidya): là nghiên 
cứu tôn giáo mình, tìm hiểu ý nghĩa của kinh 
sách thuộc nội điền. 


Ngũ nghịch 
F. 3; C: wúni; J: gogyaku; S: pañcanantarya- 
karmani; 

— Năm tội lớn 


Ngũ nhãn 
Ti ls C: wiyăn; J: gogen; S: paficacaksumsi; 
— Năm loại mắt 


xeu nhán 

Si. ds (CE wúrén; J: gonin; 
unt o nhẫn nhục được ghi trong vài 
vương kinh ((2 E 4): 1. Phục nhẫn ({Ä ZZ. 
2. Tín nhẫn (fri Z); 3. Thuận nhẫn (A ZZ 2); 
4. Vô m nhân (4% Æ Z2); 5. Tịch diệt ni 
(í Đ 


Ngũ pháp 
Eps C tin gohó; 
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Ngũ pháp tạng 


Năm pháp, ngũ sự. Thường đề cập đến 5 
pháp, năm phạm trù, giới luật, giáo pháp, 
Vale . được nói đến trong kinh văn từ trước 
hay sau nầy, thế nên có nhiều nghĩa khác 
nhau. Các thuật ngữ đặc biệt thường dùng là: 

I. Ngũ uán (Tí 4%, theo Câu-xá luận (A $ 
žm); IL Ngũ trí (theo Duy thức El 1. Chân 
nhu (14 411); 2. Đại viên kính trí CK [B] $ 
2); 3. Bình đẳng tính trí CE ^ PE 4); 4. 
Diệu quan sát trí (W El 2% 4); 5. Thành sở 
tác trí (QA o fe. 

III. Nám pham trü vé danh và tuóng duoc 
giải thích trong kinh Lăng-già (F5 fW KE; s: 
lankavatara-sútra): 1. Tướng (4H); 2. Danh 
(4); 3. Vọng tưởng (+ KE); 4. Chính trí (1E 
787); 5. Như nhu (4H Ail; s: bhüta-tathatà). 

IV. Viết tắt của Ngũ vi thất thập ngũ pháp 
(E fi + d 3#). 

V. Năm thức (T. ik). 


Ngũ pháp tạng 
T. iX ĐÑ; C: wiifázang; J: gohozo; 

Năm pham trù vé các cấu trúc co bản của các 
pháp (s: pañca-dharma-kosah). Theo Thành 
thật luận (FK, € i$; s: satyasiddhi-sastra) 
Ngũ pháp tạng gồm: Quá khứ tang (3# Æ 7Ä; 
s: atita-kosa), Hiện tại tạng (Hi YE ĐH; s: 
pratyutpanna-kosa); Vi lai tang (A 2f jb; s: 
anügata-koía), Vô vi tang (fi A Ws 
asamskrta-kosa), và Bát khả thuyết tang (4 
oj mí 4E; s: anabhilapya-kosa). Ba tạng 
trước được goi là Hữu vi tụ, Tạng thứ tư gọi 
là Vô vi tu, Tạng thứ 5 gọi là Phi nhị tụ, 
chẳng phải hữu vi chẳng phải vô vi. 


Ngũ phần luật 

T 2} 5 C: wúfen lii; ]: gobunritsu; 
Bộ giới luật góm S quyén của — Hoá Dia bộ 
(còn gọi là Di-sa-tắc bộ; s: mahi4ãsaka). 


Ngũ phần pháp thân 

di 2} i; 85; C: wüfen fáshen; J: gobun höshin; 
Nám phàn pháp thân chứng đạt được hoặc 
trong quả vị Vô học GE 5 5E NDS hoặc trong 
quả vị Phật. Y nghĩa của thuật ngữ nầy là thê 
tính bao hàm trong giới (I), định (4E), huệ 
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(E), giải thoát (ff JE), và giải thoát tri kiến 
(ft Di Ja Bi; theo kinh — Niét-ban i| ME 
sE) 


Ngũ Phật 

FE. h; C: wúfó; J: gobutsu; S: pañca-buddha; 
L Nám vi Phát theo Mát giáo, trong Kim 
cương giới man-dó-la (4> Ml Jt = 4š ##; s: 
vajradhatumandala) và Thai tang giói man- 
dó-la (JA 3E. 7* 5 3š HE. s: garbhadhatu- 
mandalas). Trong cà hai dó hinh man-dó-la, 
4 Đức Phật ngự ở 4 phương, còn Phật Dai 
Nhật Như Lai (Tì-lô Giá-na H Ji 3E JJ; s: 
mahávairocana) trụ tại trung tâm. Trong 
Kim cương man-dó-la, 5 vị Phật là: 1. Tì-lô 
Giá-na (E JE W AB; s: mahavairocana, 2. 
A-súc (KJ [4]; s: aksobhya); 3. Bảo Sinh (X 
TE: s: ratnasambhava); 4. A-di-đà (K 74 PE; 
s: amitábha); 5. Bất Không Thành Tyu (4 
SRM Di amoghasiddhi). Trong Thai tang 
giói jm.. còn gọi là Thai tạng giới ngũ 
Phật (ÍA J Z# Tr Øb), 5 vị Phật là: 1. Tì-lô 
Giá-na (FE J& ME AS); 2. Đức Phật Bảo Tràng 
Œ lữ; s: ratnaketu); 3. Khai Phu Hoa 
Vương (BH Sí HE E; s: samkusumitaraja); 4. 
Vô Lượng Thọ EDS amitáyus), 5 . 
Thiên Có Lôi Âm CK # 8 os 
divyadundubhimeganirghosa). Xem thém — 
Ngü Trí Nhu Lai dé biét thém giải thích về 
từng loại trí tuệ biểu hiện qua mỗi vị Phật 
nay. 
II. 1. Phật trong 10 phương; 2. Phật quá khứ; 
3. Phật vị lai; 4. Phật hiện tại; 5 Phật — 
Thích-ca Mâu-ni. 


Ngü Phong Thường Quán 
T. E S ĐH; C: wúfeng chángguàn; J: goho jö- 
kan; tk 8/9; 
Thién su Trung Quóc, món dé dác pháp cüa 
— Bách Truong Hoài Hải. Sư được nhắc lại 
trong — Bích nham luc, —> Công án 70 và 
le 
Ngú quá 
Ti 35 C: wüguó; J: goka; 
Có hai nghĩa: 1. Sự tinh giản mọi liên hệ 


Ngũ tạng 


nhân quả thành 5 phạm trù; 2. Thuật ngữ dé 
gọi 5 quả vị của pháp tu — Tiêu thừa. 


Ngũ sơn thập sát 

F ali +F Xl; C: wúshan shíshã; J: gozan jissetsu; 
Nghia là nám nüi và muói chüa; chi mót giáo 
hội bao gồm năm ngọn núi và mười chùa tại 
hai thành phố Hàng Châu và Minh Châu, 
được Tống Ninh Tông sáng lập. Ngũ sơn 
thập sát tại Trung Quốc được theo gương của 
Ngũ tỉnh xá thập tháp tại Ấn Độ mà thành 
lập. —> Thiền tông Nhật Bản cũng theo cách 
tổ chức này mà thành lập Ngũ sơn thập sát 
tại hai thành phó lớn là Kinh Đô (Kyoto) và 
Liêm Thương (kamakura). Ngũ sơn thập sát 
tại Nhật đã trở thành những trung tâm quan 
trọng của văn hoá và nghệ thuật tại đây (— 
Ngũ sơn văn học). Tất cả năm núi và mười 
chùa tại Trung Quốc và Nhật Bản đều thuộc 
về tông — Lâm Tế. 
Danh từ »Sơn« ở đây được sử dụng như một chùa, 
một — Thiên viện bởi vì hầu hết các thiền viện 
đời xưa đều được thành lập trên một ngọn núi và 
các vị Thiền sư trụ trì tại đây cũng thường được 
gọi dưới tên ngọi núi này. 
Ngũ sơn tại Trung Quốc là: 
1. Kính sơn tại Hàng Châu với Hưng Thánh Vạn 
Thọ tự; 2. A-dục vương sơn tại Ninh Ba với Mậu 
Phong Quảng Lợi tự; 3. Thái Bạch sơn tại Hàng 
Châu với Thiên Đồng Cảnh Đức tự; 4. Bắc sơn tại 
Hàng Châu với Cánh Đức Linh Ån tự; 5. Nam sơn 
với chùa Tịnh Từ Báo Ân Quang Hiểu. 
Ngũ sơn thập sát tại Trung Quốc thì cố định, còn 
tại Nhật thì thay đổi theo thời đại, vương triều. 
Mãi đến năm 1386 thì danh sách của Ngũ sơn tại 
đây mới có thể được gọi là hoàn chỉnh, cố định. 
Ngũ sơn bao gồm (Kinh Đô [kyóto]-Liém Thương 
[kamakura]): 
1. — Thiên Long tự (j: tenryú-ji) - — Kiến 
Trường tu (kencho-ji); 2. Tướng Quốc tự (sho- 
koku-ji) — — Viên Giác tự (engaku-ji); 3. > Kiến 
Nhân tự (kennin-ji) — Tho Phúc tự (jufuku-ji); 4. 
— Đông Phúc tự (tofuku-ji) — Tinh Trí tự (jochi- 
7Ù; 5. Vạn Thọ tự (manju-ji) — Tịnh Diệu tự (jo- 
myo-ji). 
— Nam Thiền tự (nanzen-ji), một ngôi chùa lớn 
tại Kinh Đô cũng có khi được đặt trên địa vị cao 
hơn Ngũ sơn tại đây. 


Ngũ sơn văn học 
Hi tị E; J: gozan bungaku; 
Tên gọi chung của những tác phẩm Của các 
vị — Thiền sư Nhật Bản thuộc hệ thống — 
Ngũ son tai Kinh Đô (Kyoto) trong thời Túc 
Lợi (ashikaga hoặc muromachi, 1338-1573). 
Thién su ,Irung Quóc — Nhát Son Nhát 
Ninh — dén Nhát nám 1299 — và món dé 
người Nhật của sư là — Tuyết Thôn Hữu 
Mai (E KIA t; j: sesson yübai) được xem 
là Khai tổ của của phong trào văn học này. 
Các tác giả nổi danh nhất của Ngũ sơn văn 
học là — Mộng Song Sơ Thạch Úmusõ so- 
seki) — không những là mon Thiền sư trú 
danh mà còn là một nghệ sĩ xuất chúng —, Hồ 
Quan Sư Luyện ( PA Bp $4; j: kokan 
shiren, 1278-1346) — một món đệ khác của 
Nhất Sơn Nhất Ninh -, Nghĩa Đường Châu 
Tín GR At JA (E; j: gido shüshin, 1325- 
1388) và Tuyét Hài Trung Tán (e i rp E; 
j: zekkai chüshin, 1336-1405), cà hai déu là 
môn đệ của Mộng Song So Thạch. 
Các tác giả nêu trên chuyên nghiên cứu và phó 
biến cách làm tho (thi pháp) và triết lí của Tân 
pel giáo. Vi vậy, trong thời gian này, văn hoá, 
er thuát và khoa hoc của Trung Quóc duoc 
n sang Nhật rất manh. Nhiều vị còn nói danh 
trong các lĩnh vực nghệ thuật như — Thư đạo (j: 
shodo),... Qua những bài văn rõ ràng mạch lạc của 
mình — tất cả đều được viết bằng tiếng Nhật = 
Thién su Móng Song So Thach dá góp cóng rát 
nhiều trong việc phổ biến Thiền hoc tại Nhật. 


Ngũ sự Tì-bà-sa luận 
T 3E E 3 YD if; C: wish pipósha lùn; J: goji 
bibasha ron; S: pañca-vastuka-vibhasa; E: five 
phenomena vibhasa treatise. 
Được Pháp Cứu (1X $; dharmatráta) soạn; 
gồm 2 quyền. Ngài Huyền Trang dịch vào 
năm 663. Đây là một luận A-ti-dat- -ma về 5 
loại cấu trúc cơ bản của pháp giới: sắc ((5; s: 
rüpa), tâm (Ù; s: citta), tâm sở (Ù Pr; s: 
caittas), bát tương ung (4 4H JÆ), và vô vi 
CES). 


Ngú tang 
F. Mili; C: wizang; J: gozo; 
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Ngũ thần thông 


Năm thứ nội tạng: tim, phổi, gan, thận, da 
dày. Còn gọi là Ngũ nội (Ti. W). 


Ngũ thần thông 
Ti. Tl 38; C: wi shéntong; J: goshintsi, 

Nám náng lực thần thông của đức Phật: Có 
thể đi lại bát kì nơi nào tùy ý (Thần túc 
thông); Có thể thấy được suốt khắp (Thiên 
nhãn thông); Có thể nghe được mọi chuyện 
(Thiên nhĩ thông); Có thể thấu rõ ý nghĩ 
trong tâm người khác (Tha tâm thông); Có 
thể biết rõ những kiếp trước (Túc mệnh 
thông). 


Ngũ thé 

T. 885; C: wúti; J: gotai; 
Có các nghía sau: 1. Nám chi phán thán thé: 
Hai đầu gối, hai khuyu tay, và đầu; 2. Toàn 
thân thẻ. 


Ngũ thể đầu địa 
Tỉ 88 HL HH; C: wüti tóudi; J: gotaitoji; S: 
pañca-mandala-namaskara. 
Cách lễ lay với năm phần thân thể gồm hai 
đầu gối, hai khuỷu tay, và đầu chạm sát đất. 
»Gieo nám vóc sát dát.« Phú phuc toán thán 
thé sát dát dé thé hién lóng cung kính. 


Ngũ thiền định Phật 

Tỉ E XE fb; C: wú chánding fó; J: go zenjó 

butsu; 
— Ngũ Phật (F. f/f). 
Ngũ thời 

T. WË; C: w#shi; J: goji; 
Năm thời thuyết giáo. Sự phân chia các giai 
đoạn Phát Thích-ca Máu-ni tùy căn cơ mà 
dùng nhiều phương thức giảng dạy giáo pháp 
cho chúng sinh, từ khi ngài thành đạo cho 
đến khi nhập niét-bàn. Mặc dù có nhiều lí 
thuyét khác nhau vé su sáp xếp nầy, tất cả 
đều xuất phát từ căn nguyên giải thích của sư 
Huệ Quán (2X fil) vào thế kỉ thứ 5. 
A. Huệ Quán chủ trương phân chia giáo pháp 
thành Đốn giáo và Tiệm giáo; lại phân chia 
Tiệm giáo thành 5 thời: 1. Tam thừa biệt 
giáo: (như kinh 4-hàm, v.v...); 2. Tam thừa 
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thông giáo (như kinh  Bát-nhá; s: 
prajniaparamità-sütra, S.) 3. Uc duong 
giáo (nhu kinh Duy-ma-cát, v.v...); 4. Đồng 
qui giáo (kinh Hoa Nghiêm, v.v..), 5. 
Thường Trụ giáo (kinh Niết-bàn,v.V.. ). Đây 
là cách phân loại giáo pháp của Niết-bàn 
tông. 

B. Theo giáo lí tông Hoa Nghiêm của — Lưu 
Cầu (9! HL), Dón giáo và Tiệm giáo trong 
kinh Hoa Nghiêm được chia thành 5 giáo 
pháp sau: 1. Nhân Thiên giáo; 2. Hữu tướng 
giáo (kinh A-hàm và những kinh công nhận 
các pháp có tự thé riêng biệt); 3. Vô tướng 
giáo (giáo lí Bát-nhã Ba-la-mật-đa, v.v..., phủ 
nhận các pháp tồn tại với tự thể riêng biệt); 4. 
Đồng qui giáo (như kinh Pháp Hoa, v.V...); 
5. Thường trụ giáo (kinh Niét-ban, v.v...). 


C. > Trí Khải có thay đổi chút ít so với phán 
giáo của Lưu Cầu. Theo giáo lí tông Thiên 
Thai, năm thời giáo là: 1. Thời kì Hoa 
Nghiêm: sau khi đức Phật thành đạo, ngài 
giảng kinh Hoa Nghiêm trong vòng 21 ngày 
cho hàng Bồ Tát. Đây là giáo pháp dành cho 
hàng căn cơ lanh lợi, theo giáo pháp này, các 
hàng Bồ Tát như thế có thể trực ngộ nhanh 
chóng lí chân như. 

2. Thời kì Lộc Uyén: Sau khi đức Phật giảng 
kinh Hoa Nghiêm, những người có căn cơ 
thấp không thể hiểu nổi; thế nên | ngài chuyên 
sang giáo pháp phương tiện náy dé hướng 
dẫn cho chúng sinh được lợi lạc. Nên đức 
Phật nói pháp cho hàng cho háng căn cơ thấp 
tại vườn Lộc Uyên gần thành Ba-la-nai. Thời 
kì này là 12 năm, kinh điển khai triển trong 
thời kì này là kinh 4-hàm, nên giáo pháp thời 
này duoc goi là thói A-hàm; 3. Thói Phuong 
đẳng (s: vaipulya, so khởi Dai thừa). Vi căn 
cơ chúng. sinh thời đó đang dám chấp vào 
giáo lí Tiểu thừa nên bây giờ đức Phật giảng 
pháp Đại thừa nhu kinh Duy-ma-cát, kinh 
Kim Quang Minh, và kinh Thắng Man, 
truyền bá rộng rãi Tạng giáo, Thông giáo, 
Biệt giáo và Viên giáo. Giáo pháp này nhằm 
đưa chúng sinh từ đắm chấp Tiểu thừa sang 


Ngũ thủ uán 


Đại thừa. Thời kì này kéo dài 8 năm; 4. Thời 
Bát-nhà: Thời ki này Đức Phật giảng kinh 
Bát-nhà Ba-la-mát- da suót 22 nám dé giác 
ngộ cho chúng sinh vé lí Tính không; 5. Thời 
Pháp Hoa, Niết-bàn: Đức Phật nói rõ mục 
tiêu tối hậu của giáo lí Tiểu thừa và Đại thừa 
đều là giải thoát như nhau. Nên giáo pháp 
nầy còn gọi là Nhất thừa giáo, khẳng định sự 
hiện hữu của Phật tính trong mỗi chúng sinh. 


Ngũ thời bát giáo 

TR J\ HG C: wúshi bajiao; 
Hé thóng giáo pháp theo giái thích cüa Trí 
Khải. Thứ tu thời gian Đức Phật giảng pháp 
được chia thành 5 thời kì (> Ngũ giáo). 
Phương pháp Đức Phật dùng để giáo hoá 
cũng được phân thành 4 loại (giáo hoá nghi), 
và nội dung của giáo pháp được chia thành 4 
phạm trù (giáo hoá pháp). 
A. Bốn giáo hoá nghi là: 1. Đốn giáo: giáo lí 
chỉ dạy chúng sinh giác ngộ ngay Phật tính 
nơi chính mình; 2. Tiệm giáo: giáo lí dẫn đắt 
chúng sinh giác ngộ qua nhận thức từ cạn 
đến sâu; 3. Bí mật giáo: giáo lí chúng sinh 
được truyền thụ bí mật tương ứng với căn cơ 
riêng mình mà người khác không hay biết; 4. 
Bắt định giáo: dành cho chúng sinh tuy cùng 
nghe kinh trong một pháp hội, nhưng tùy 
theo căn tính riêng mỗi người màcó sự thể 
nhập giáo pháp khác nhau. Thêm nữa, giáo 
pháp »phi đốn phi tiệm, phi mật phi hiển« 
còn được gọi là giáo pháp »Pháp Hoa và 
Niết-bàn.« 
B. Bốn giáo hoá pháp: 1. Giáo pháp Tiểu 
thừa hay Tam tạng giáo; 2. Thông giáo: Đây 
là giáo lí Đại thừa gồm các kinh Phương 
đăng, Bát-nhà Ba-la-mát-da, Pháp Hoa và 
Niét-bàn, dành cho chàng — Thanh văn, > 
Duyên giác và — Bồ Tát; 3. Biệt giáo: đây là 
giáo lí dành riêng cho hàng Bồ Tát. Hành giả 
tu tập theo giáo pháp này biết rõ có sự nhấn 
mạnh vào lí Trung đạo để thể hội lí Tính 
không và tự thể của các pháp. Giáo lí của 
tông Hoa Nghiêm thuộc dạng này; 4. Viên 
giáo: Chủ trương giác và mê không khác 


nhau trong thể tính. Viên giáo siêu việt và 
viên dung tất cả các pháp, đây chính là giáo 
pháp giác ngộ chân thật của Đức Phật. Viên 
giáo thật sự bao gồm tất Các giáo pháp khác, 
được kinh Pháp Hoa xiên dương một cách 
trọn vẹn nhất. 


Ngü thời giáo 
T. RS BL C: wúshi jião; J: ojikyo; 
— Ngũ thời bát giáo. 


Ngũ thông 
di. 3ñ; C: wifõng; J: gofsử; 

Năm năng lực siêu nhiên: 1. Thần cảnh trí 
chứng thông (TB Wi T) w 38), cüng gọi là 
Thần 1 cảnh thông (1f i 3i), Thần túc > thông 
(ff Æ 38), Thân như ý thông ( W x 38), 
Như ý thông (41 XX 3); 2. Thiên nhãn trí 
chứng tông CK HR 4 3$ 3l), cũng goi là 
Thiên nhãn trí tôn CK HE f 38), Thiên 
nhãn thông CX HE XW); 3. Thiên nhĩ trí chứng 
thông CK H 48! ñð iÑ), còn gọi Thiên nhĩ trí 
thông CK H $ 386), Thiên nhĩ thông (A H- 
1); 4. Tha tâm trí chứng thông i DESEE 
3ñ), hoặc Tha tám trí thông (fb 2 4 38), 
Tri tha tâm thông (AI ft. © 38), Tha tám 
thông (fb 4» 38); 5. Túc trú tuỳ niệm trí 
chứng thông (fH fE BE 2 41 zd 38), cũng 
gọi là Túc trú trí thông (Tt fE $! 388), Thức 
túc mệnh thông (ik 4% my 16), Túc mệnh 
thông đi fij i; theo Phát Quang Đại từ 
điển) 


Ngũ thú 

Ti. jl; C: wúqu; J: goshu; S: gati-pañcaka. 
Năm cõi loài hữu tinh sinh đến sau khi chết: 
Địa ngục, Ngạ qui, Súc sinh, Người, Trời. 
Cũng được gọi là — Ngũ đạo (H 1%). 


Ngũ thủ uán 
Ji HX d; C: wügüyün; J: goshuun; S: pañca- 
upadana. 
Xem năm thứ uán mà như một cái gi đó rồi 
chấp trước nó một cách lầm lac. > Ngũ uán 
(E 28). 
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Ngũ thụ 


Ngũ thụ 

Ti. 32; C: wúshou; J: goju; 
Năm cảm giác, năm cám thu: Uu thụ (f& 5), 
hi thu (Œ 32), khó thu (#7 32), lạc thu (4432) 
và xả thu ($ 3, cám thụ thân tâm không 
vui, không khó, thoát khói tất cả những cảm 
thụ nêu bên trên). 
Ngũ thừa 

Ti. 3; C: wúsheng, J: gojð; 
Có hai nghĩa: 1. Năm pháp môn tu tập đưa 
đến những quả báo khác nhau tùy theo mỗi 
thừa; 2. Theo Hién chính luận ( 1E iii; k: 
hyón chống non), 5 thừa là: Bồ Tát thừa, 
Bích-chi Phật thừa, A-la-hán thừa, Nhân 
thừa, Thiên thừa. 


Ngũ thức 

“Tỉ li C: wüshi; J: goshiki; 
Có các nghia sau: 
I. Năm thức phát sinh do 5 giác quan: mát, 
tai, mũi, lưỡi, thân, với 5 đối tượng của 
chúng là: sắc, thanh, hương, vị, xúc, phát 
sinh các thức là: Nhãn thức (HR 33), Nhĩ thức 
(E 8H), Ti thức (= W), Thiệt thức (QR al), 
Thân thức (4 li). Do các thức này được 
xem là 5 thức đầu trong 6 thức, nên chúng 
thường được gọi là Tiền ngũ thức (Hi 1:3) 
trong Hán ngữ. Theo giáo lí Du-già hành 
tông, đây là 5 thức đầu tiên trong Bát thức 
UN ak). Trong Tam giới, chúng sinh ở cõi 
Dục có đủ 6 thức, ở cảnh giới Đệ nhất thiền 
của cõi Sắc thì không còn Nhĩ thức và Thiệt 
thức, khi đến cảnh giới Đệ nhị thiền thiên trở 
lên thì chỉ còn thức (phân biệt) thứ sáu (theo 
> Câu-xá-luận (A E ifi). 
II. Năm thức dé cập trong luận — Dai thira 
khởi tín: 1. Nghiệp thức (3Š sk): phát khởi 
khi tâm chưa giác ngộ do vô minh; 2. 
Chuyên thức ($ E Nghiệp thức trải qua 
một sự chuyển biến thành thức  náng kién; 3. 
Hiện thức (Hi 3Ÿ): Căn cứ vào sự chuyển 
biến của ù Nghiệp thức mà thế giới khách quan 
được biểu hiện; 4. Trí thức (El o: Thức tao 
ra nhữn phân biệt sai lầm căn cứ vào sự 
nhận biết đối tượng trong thế giới khách 
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quan; 5. Tương tục thức (HI 4& i): y cứ vào 
sự phân biệt sai lầm, các tư tưởng đau khổ, 
vui thích tương tục không dứt, nên tương tục 
trong luân hồi. 


Ngũ tỉ-khâu 
di tk. Fr; C: wbiqiñ; J: gohiku; 

Năm vi Ti-khâu ban đầu cùng thuc hành 
pháp tu khổ hạnh với Thích-ca Mâu-ni, sau 
đó là những người đầu tiên thụ nhận giáo 
pháp của Đức Phật trong lần chuyển pháp 
luân đầu tiên (Sơ chuyền pháp luân 4) ## 1 
ti), sau đó trở thành những đệ tử đầu tiên 
của Đức Phật. Năm vị này là: Kiéu-tràn-nhu 
(M PR Ju; s: kaundinya), Át-bệ (Hi Ph; s: 
asvajit), Bat-dé (SE $e; s: bhadrika), Thập 
Luc Ca-diếp (+ 7] 4 3E; s: dasabala-kas- 
yapa), và Ma-nam Câu-lợi (FE B (A RI; s: 
mahãnãman). 


F. VE; C: wixìng; J: goshõ; S: pañca-gotráni. 
Năm tính. Xem — Ngũ tính các biệt (Ti. PE 
4H). 

Ngú tính các biét 

du TE % X; C: wüxing gébié; J: gosho 

kakubetsu; 

Năm tính khác nhau. Giáo lí của Du-già hành 
phái ấy flll 47 YR) phân chia căn tính bản 
hữu của chúng sinh thành 5 loại, đó là: 1. 
Định tính Thanh Văn; 2. Định tính Duyên 
Giác; 3. Định tính Bò Tát; 4. Bát định tính; 5. 
Vô chủng tính (Nhát-xión-dé — W] f; s: 
icchantika), Giáo lí náy là một trong những 
điểm tranh luận của các tông phái bản xứ tại 
Đông Nam Á, như Hoa Nghiêm có nhiều 
điểm bát đồng với Du-già hành tông. 


Ngũ tinh 
Ti T; C: wúqing; J: gojo; 
Năm loại tình thức tham luyến, sinh khởi khi 
tiếp xúc với 5 đối tượng của giác quan: sắc, 
Bơm huong, vị xúc (theo kinh Pháp Hoa 3* 
). 


Ngũ trùng duy thức 


Ngũ tịnh cư thiên 
JR ft A; C: wújingja tiãn; J: gojogoten; 

Một trong những cói trời theo trong thần 
thoại Phật giáo Ấn Độ. Tên 5 cõi trời thuộc 
Đệ tứ thiền. Đó là: 1. Vô phiền; 2. Vô nhiệt; 
3. Thiện kiến; 4. Thiện hiện; 5. Sắc cứu cánh. 
Các bậc Thánh đã chứng quà vi — Bát lai 
được sinh ở cõi trời này. 


Ngũ Tổ Pháp Diễn 

HAYA; C: wúzú fáyán; J: goso höen; ~ 

1024-1104; 
Thiền sư Trung Quốc tông — Lâm Tế, dòng 
— Dương Ki. Su nói pháp cüa — Bach Vân 
Thủ Đoan. Các món đệ có tiếng của Su là — 
Viên Ngộ Khắc Cần (Phật Quà), — Thanh 
Viễn Phật Nhãn, — Huệ Cần Phật Giám và 
— Khai Phúc Đạo Ninh. 
Sư họ Đặng, quê ở Miên Châu, xuất gia năm 35 
tuổi. Sau khi thụ giới cụ túc, Sư : chuyên học pháp 
môn —> Duy thức. Những thuyết này không giải 
đáp những thắc mắc nên Sư xuống miền Nam 
tham vấn các vị Thiền sư. Cuối cùng đến hội Bạch 
Vân và nơi đây, Sư được — Án chứng. 
— Công án của Sư sau đây thường được nhắc lại: 
»Giữa đường gặp người đạt đạo, chớ nói hay im 
mà đối đãi. Thử hỏi đối đãi ra làm sao?« 
Ngũ Tôn Phật 

T 3$ fit; C: wüzün fó; J: goson butsu. 
— Ngü Phát. 
Ngü tràn 

T. E; C: wüchén; J: gojin; 
Đối tượng của 5 giác. quan: màu sác, àm 
thanh, mùi hương, vị nếm và xúc chạm. Gọi 
là »tràn« vì nó làm ô nhiễm 5 thức. Xem 
thêm — Ngũ cảnh (H. 5%). 
Ngũ trí 

ERR 
—> Năm trí. 
Ngũ Trí Như Lai 

F Blu 2; C: wüzhi rúlái; J: gochi nyorai; 
Năm vị Phật hiện thân của 5 dạng trí huệ 
khác nhau: 1. Đại Nhật Như Lai (s: ma- 
havairocana), hiện thân cho trí tuệ viên mãn 


từ thể tính của pháp giới (Pháp giới thể tính 
trí 3X Jt HÀ TE 8D. 2. A-súc Như Lai (s: 
aksobhya), hiện thân của Đại viên kính trí 
CX. IB] $% #1); 3. Bảo Sinh Như Lai (s: ratna- 
sambháva), hiện thân của Binh đẳng tính trí 
CF 3š HE #Ð); 4. A-di-dà Như Lai (s: 
amitübha), hiện thân của Diệu quan sát trí 
(ub El x #1); 5. Bất Không Thành Tyu Như 
Lai hay Thích-ca Mâu-ni Như Lai hiện thân 
của Thành sở tác trí (X Pr (E 4). Xem thêm 
— Ngũ Phật (F. (ff). 
Ngũ Trí Phật 

HH fl; C: wüzhi fó; J: gochi butsu; 
— Ngũ Phật. 


Ngũ trọc 
T. W; C: wüzhuó; J: gotaku; S: pañcakasaya; 
cũng doc là Ngũ trugc; 
Danh từ Hán Việt dùng dé chỉ những thứ nho 
bản cặn đục (Hán: trọc) dáy lên trong một — 
Kiếp suy giảm. Ngũ trọc bao gồm: 
1. Kiếp troc (2) 18); s: kalpakasaya): nhiều 
căn bệnh dấy sp nạn đói hoành hành, chiến 
tranh mọi noi.; 2. Kiến troc (hù W; s: 
drstikasaya): tà kiện tịnh hành; 3. Phiền não 
troc (fi Tã Y; s: klesakasaya): chüng sinh 
có nhiéu tham duc, tám thàn phién loan; 4 
Chúng sinh troc (R Æ W; s: sattvakasaya): 
chúng sinh không tuân theo luân lí, không sợ 
quả báo...; 5. Mệnh troc (fi W; „S: ayuska- 
saya): thọ cdo của con người ngắn dần. 


Ngũ trùng duy thức 

TH E "E il; C: wúzhóng wéishi; Y: gojü 

yuishiki; 
Năm cáp độ lĩnh hội nguyên lí Duy thức. Do 
là năm sự phân loại theo trình độ thể nhập 
giáo lí Duy thức từ cạn đến sâu. Do là: 1. 
Khién hư tồn thật thức QÈ Edi ff a 2 
Xå lam lưu thuần thức (#2 3E Bi Ai à P 
Nhiép mat qui bản thức (fii Ak Bg Æ ii); 4 
Ân liệt hiển thắng thức (KE 25 $4 Bf sil); 5. 
Khién tướng chứng tính thức (3È 4H 56 PE 
ii). Đây là giáo lí Ngũ trùng duy thức do sư 
Khuy Co (9 2£) trình bày trong Đại thừa 
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Ho 


Ngũ trược 


pháp viên nghĩa lâm chương CX 2 3k E 3 
#R 3€). Trong tác phám này, khi phân chia 
giữa nhận thức chủ quan vả thế giới khách 
quan thì 100 pháp thuộc về thế giới khách 
quan, trong khi Ngũ trùng duy thức được 
xem như là thé tính của nhận thức chủ quan. 


RE truoc 
=> y trọc. 


Ngũ tự chú pháp 

F F 90 3š; C: wüzi zhoufá, J: goji juho; 
Tên viết tắt của — Kim Cương dinh kinh Du- 
già Ván-thú Sư-lợi Bồ Tát pháp nhất phẩm 
CANES ISS po] cms WE E — 


i). 


Ngü uán 

Tỉ 4; C: wúyam, J: goun; S: pañca-skandha; P: 

pañca-khandha; cũng gọi là Ngũ ám (Ti. KE), 

năm nhóm; 
Năm (pañca) nhóm (skandha) tuong trung 
cho nám yéu tó tao thành con người, toàn bộ 
thân tâm. Ngoài ngũ uán đó ra không có gi 
gọi là cái »ta.« 
Ngũ uán lá: 1. Sắc (5; s, p: rüpa), chỉ thân 
và sáu giác quan (> Lục căn); 2. > Thụ (3; 
s, p: vedana), tức là cám giác; 3. > Tưởng 
(4; s: samjfia; p: sañña); 4. — Hành (45; s: 
samskára; p: sañkhara); 5. — Thức (ik; s: 
vijfiana; p: viññana). 
Ngü uán cüng duoc goi là nám ràng buóc vi 
chỉ có — Phật hay — A-la-hán mới không bi 
dính mắc nơi chúng. Đặc tính chung của 
chúng là — Vô thường, — Vô ngã và —> 
Khổ. Kinh > Ma-ha bát-nhà ba-la-mát-da 
tâm kinh nhần mạnh đên tính —› Không của 
ngũ uán (xem — Năm trí). 
Sắc do > Tứ đại chủng (S, p: mahabhita) tao 
thành, đó là bốn yếu tó đất, nước, gió, lửa. Sắc tạo 
nên các giác quan và đối tượng của các giác quan. 
Thu là toàn bộ các cảm giác, không phân biệt 
chúng là dé chịu, khó chịu hay trung tính. Tưởng 
là nhận biết các cảm giác như âm thanh, màu sắc, 
mùi vị.... ké cả nhận biết ý thức đang hiện diện. 
Hành là những hoạt động tâm lí sau khi có tưởng, 
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ví dụ chú y. dánh giá, vui thích, ghét bó, quyét 
tâm, tỉnh giác... 7c bao gồm sáu dang ý thức 
liên hệ tới sáu giác quan: ý thức của mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý. 

Tính chất khổ và vô thường của năm uán là một 
trong những quan điểm quan trọng nhất của Phật 
giáo. Khổ xuất phát từ sự báp bênh, không chắc 
thật của các uân đó; và con người được thành tạo 
từ năm uán đó không gì khác hơn là một sự giả 
hợp, không có một cái »ta« thật sự đứng đằng sau 
con người đó (— Vô ngã). Tri kiến về tính vô ngã 
của ngũ uán là một tri kiến rất quan trọng, nó có 
thé đưa đến giải thoát. Đại sư người Đức — Ni-a- 
na Ti-lo-ka (nyanátiloka) trình bày như sau về tầm 
quan trọng đó: »Dói | sống của mỗi chúng ta thật 
chất chỉ là một chuỗi hiện tượng thân tâm, một 
chuỗi hiện tượng đã hoạt động vô lượng kiếp 
trước khi ta sinh ra và sẽ còn tiếp tục vô tận sau 
khi ta chết đi. Ngũ uán này, dù riêng lẽ từng uán 
hay hợp chung lại, chúng không hề tạo thành một 
cái gì gọi là cái ta. Ngoài chúng ra, không còn cái 
gì được gọi là một thể của cái ta độc lập với 
chúng, dé ta tạm gọi nó là cái ta. Lòng tin có một 
cái ta, có một nhân cách độc lập chỉ là một ảo 
tuóng.« Joseph Goldstein cũng viết: »Cái mà 
chúng ta gọi là cái ta chỉ là ngũ uán đang hiện 
hành vô chủ.« 


Ngũ vị 
Ti. fi; C: wúwei, J: go-i; 

Nám phám loai. Nám giai vi. Có các nghia 
sau: 1. Theo Du-già hành phái (ái Mm 47 YR; 
e: yogacára school), quá trinh tu dao duoc 
chia thành 5 bác. Nám giai vi này được liệt 
kê trong luận tạng của Tiểu thừa và Đại thừa. 
Chúng chủ yếu được giải thích trong — 4-i- 
dat-ma cáu-xá luận (s: abhidharmakosa-bha- 
sya) và Duy thức tam tháp tung — cà hai đều 
là trú tác của — Thế Thân (tH 39; s: vasu- 
bandhu). I. Theo trường phái Duy thức, Ngũ 
vị bao gồm: Tư luong vi (Vi € (17), Gia 
hạnh vi (JII 47 f), Thông đạt vị Gi 3# E D. 
Tu tập vi ( E f) và Cứu cánh vi Gt Es 
{). Theo luận Cáu-xá thì Ngũ vi bao gòm: 
Tư lương vi (Zt fit {È), Gia hanh vi (JI £T 
4), Kiến đạo vị (hi 3l 47), Tu đạo vị (f£ ¡4 
4) và Vô học vị (4 ## 4); II. diee kinh > 
Kim cương tam-muói (& Wl] = Wk &&; s: va- 


Nguy kinh 


jrasamadhi-sútra), Ngũ vị là: Tín vi (fri 1), 
Tư vi (18 4), Tu vị (f fir), Hạnh vị (4T 42), 
và Xå vị (lầ 1). 


Ngũ vị thiền 

T E 
Chỉ năm phuong pháp tu thiền, do Thiền sư 
— Khuê Phong Tông Mật phân chia ra trong 
tác phẩm Thién nguyên chư thuyên tập đô tự 
GE UR s a SE DJ) 
1. Phàm phu thiền (J\ K il; j: bompu-zen): 
Cách thiền của phàm phu, những người 
không theo đạo mà chỉ muốn thân thể, tâm 
trạng được khoẻ mạnh. 
2. Ngoại đạo thiên (9h 35 3; gedo-zen): Chi 
những phương pháp thiền nằm ngoài Phật 
giáo. 
3. Nhị thừa thiền (— 3 FE) hay Tiểu thừa 
thiên Ch 3€ X; shajo-zen): Thién theo 
những phương pháp được nêu ra trong kinh 
sách Phật giáo Nam truyền. Cách thiên này 
dẫn đến — Diệt tận định, và nếu hành giả ở 
trong trạng thái này khi chết thì không tái 
sinh nữa, thoát khỏi — Luân hồi (samsára). 
4. Đại thừa thiên (K 3 T8 daijo-zen): Mục 
đích chính ở đây la — Kiến tính (51, PE; ken- 
sho), m Giác ngộ. Kinh nghiệm giác ngộ cho 
thấy rằng, ta chính là vạn vật mà vạn vật 
không khác ta và từ kinh nghiệm này, những 
hành động hằng ngày sẽ là những hành động 
cứu độ tất cả chúng sinh. 
5. Tối thượng thừa thiên (là E 3€ f; saijo- 
jó-zen): Trong dạng thiền này, đường đi và 
mục đích trở thành một. Thiền không phải là 
một phương pháp dé đạt giác ngộ nữa mà trở 
thành một sự bién hiện trực tiệp của — Phật 
tính (j: bussho). Kinh sách viết rằng, đây là 
cách thiền của các chư Phật và là cách thiền 
tuyệt đỉnh (vô thượng, tối thượng, không còn 
cách nào hơn được) trong Phật pháp. 
Quan niệm thường gặp như Đại thừa thiền là 
Thiền của tông — Lâm Tế và Tối thượng thừa 
thiền là Thiền của tông Tào Động không đúng lắm 
bởi vì hai dạng Thiền trên bó sung lẫn nhau mặc 
dù người ta chú trọng đến kinh nghiệm — Kiến 


tính trực tiếp và phương pháp dẫn đến kinh 
nghiệm này hơn trong tông Lâm Tế; còn trong 
tông — Tào Động thì phương pháp — Chỉ quản 
dà toa (H E JT Ak; j: shikantaza) được xếp ở 
hàng đầu. 

Ngũ vị thiền của sư Tông Mật phản ánh quan 
niệm truyền thống của — Phật giáo, nhưng nhìn 
theo. thời nay — trong thời đại mà Thiền được 
truyền bá khắp nơi trên hoàn cầu, vượt qua giới 
hạn của các nền văn hoá Phật giáo — quan niệm 
này không còn đúng lắm và cần được đính chính 
lại. Ví dụ như một người theo Thiên chúa giáo 
hoặc Hói giáo vẫn có thé thực hiện Tiểu thừa, Dai 
thừa hoặc Tối thượng thừa thiền mặc dù theo hệ 
thống ngũ vị thì tát cả những loại thiền nằm ngoài 
Thiền tông đều phải được gọi là »Ngoại đạo 
thiền.« Ngũ vị thiền như vậy đặc biệt có giá trị 
trong phạm vi lí thuyết của Thiền tông Phật giáo, 
trong khi nhìn từ khía cạnh tuyệt đối, so sánh với 
những kinh nghiệm của các Thánh nhân của tất cả 
truyền thống tôn giáo trên thế giới thì nó chẳng có 
giá trị là bao. 


Ngũ vị vô tâm 
HAL S Ò; C: wúwei wüxin; J: goi mushin; 

Theo giáo lí của Du-già hành tông, có 5 
trường hợp mà ý thức (XX Wk; s: mano- 
vijfiana) không hiện hữu: 1. Ngủ say (Cực 
trọng thùy miên fi Œ WE IR; s: acittaka); 2. 
Hôn mê, ngất xiu (Cực trọng muộn tuyệt fi 
HE [8] A; s: múrccha); 3. Vô tưởng dinh (4% 
4E 3E; s: asamiñi-samapatti); 4. Sinh trong 
Vô tưởng thiên (4 A K; s: asamjfüka); 5. 
Trong Diệt tận dinh È đi JE; s: nirodha- 
samápatti; theo — Thành duy thức luận hề 
WE 58 fq) 


Ngü vó gián nghiép 
T. #§ [8] 3Š; S: paricanantaryakarmani ; 
— Năm tội lớn 


Nguy kinh 

i$ KE C: weijmg; J: gikyo; 
»Kinh giá mao,« mót trong hai loai kinh 
ngụy tạo chính ở Đông Á, rất đáng ngờ vì nó 
giống như kinh văn xuất phát từ Án Độ. 
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Nguyên Hiểu 


Nguyên Hiểu 
TU Bi; C: yuánxiao; J: gangyo; K: wónhyo, 617- 
686. 
Mót trong nhüng nhà lành dao tu tuóng, tác 
gia và luận sư của Phật giáo Hàn Quốc. Sư 
sống vào cuối thời Tam Quốc và đầu thời đại 
Tân La thống nhất. Sư đóng một vai trò năng 
động trong sự thâu hoá sâu rộng trào lưu Phật 
giáo du nhập vào bán đảo Cao Li đương thời. 
Sư rất tâm đắc và ảnh hưởng tư tưởng Như 


Lai tạng (un AE S; s: tathagatagarbha), Duy Nam 


thức và Hoa Nghiêm (HÉ Jit; k: hwaóm). Tuy 
nhiên, với công trình nghiên cứu rộng rãi của 
sư qua các luận giải và chuyên luận, sư đã 
dung nhiếp toàn bộ giáo lí đạo Phật được lưu 
truyền ở Cao Li, gồm các Tông phái như 
Tịnh độ, Niết-bàn, Tam luận, và Thiên Thai 
(Pháp Hoa tông). Sư viết hầu như toàn bộ các 
luận giải vé những bộ kinh quan trọng của 
Đại thừa, „ tông cộng hơn 80 tác phẩm với hơn 
200 quyền. Trong số những tác phẩm nổi 
tiếng mà sư đã trứ tác là Luận giải về — Đại 
thừa khởi tín luận CK 3 GE fë im), Luận 
giải về kinh Niết-bàn, Luận giải về kinh Kim 
Cương tam-muói. Các tác phẩm này được 
các học giả thượng thủ Phật học Trung Hoa 
và Nhật Bản tôn trọng nhất, đáp ứng cho sự 
duy tri Đại thira khởi tín luận như là tác 
phẩm quan trọng nhất trong truyền thống 
Phật giáo Hàn Quốc. 

Trong thời gian đầu, Nguyên Hiểu trải qua 
cuộc đời mình như là một Tăng sĩ, nhưng sau 
khi giác ngộ được lí Duy thức, Sư rời khói 
Tăng đoàn và chuyển sang truyền bá Phật 
pháp dưới hình tướng của một cư sĩ. Vì khía 
cạnh độc đáo này của Sư, nên Sư kết thúc 
cuộc đời mình khi trở thành một vị anh dùng 
dân tộc nỗi tiếng Cao Li. Sư là đồng sự và là 
bạn của Nghĩa Tương GE ur k: diisang), một 
vị Tăng người Tân La có thé lực thuộc tông 
Hoa Nghiêm (k: Iwaóm). Két quà quan trong 
của sự hợp tác nầy là việc sáng lập tông Hoa 
Nghiêm như là một dòng pháp có ưu thế trên 
bán đảo Triều Tiên. 23 tác phâm hiện còn lưu 
hành của Nguyên Hiểu nay đang được tiến 
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hành dịch sang tiếng Anh trong chương trình 
hợp tác giữa Đại học Dongguk và SUNY tại 
Stony Brook. 


Nguyên Thiều 
Tú HH; 1648-1728, còn được goi là Siêu Bạch 
Hoán Bích; 
Thiền sư Trung Quốc thuộc tông — Lâm Té, 
đời pháp thứ 33. Su là người đầu tiên truyền 
tông phong Lâm Tế sang miền Trung Việt 


Sư xuất gia năm 19 tuổi tại chùa Báo Tu, thụ giáo 
với Hoà thượng Bản Quả Khoáng Viên. Năm 
1677, Sư theo thuyền đi từ Trung Quốc đến phủ 
Quí Ninh (Qui Nhơn) lập chùa Thập Tháp Di Đà 
để dạy chúng. Sau đó, Sư lại ra Thuận Hoá lập 
chùa Hà Trung rồi lên Xuân Kinh lập chùa Quốc 
Ân và tháp Phó Đồng. 
Sau, vì Cao tăng giáo hoá chúng hiếm hoi (có lẽ vì 
Thiền sư — Hương Hải đã ra miền Bắc cùng với 
khoảng 50 đệ tử) nên Sư phụng mệnh sang Trung 
Quốc mời các danh tăng và thỉnh pháp khí. Sư về 
Quảng Đông và mời được các vi nói danh thời đó 
như — Thạch Liêm, Hưng Liên Quả Hoằng, Giác 
Phong... 
Ngày 19 tháng 10 năm Mậu Thân, niên hiệu Bảo 
Thái thứ 9 (1728), Sư có chút bệnh bèn gọi chúng 
lại phó chúc và nói kệ: 

BUSCO o HURDA 

AED o ERE 

Tich tịch kính vô ảnh 

Minh minh châu bất dung 

Đường đường vật phi vật 

Liêu liêu không vật không. 

*Láng lặng gương không ảnh 

Sáng sáng ngọc không hình 

RO ràng vật không vật 

Vắng lặng không chẳng không. 
Nói xong, Sư ngồi yên viên tịch, thọ 81 tuổi. Đồ 
chúng lập tháp ở chùa Kim Cang để thờ.* Một 
tháp khác cũng được lập tại Thuận Hoá. Chúa 
Nguyễn ban hiệu là Hạnh Đoan Thiền Sư. 
*Theo nguồn tài liệu của sử gia Nguyễn Hiền Đức thì Sư 
trón vào Nam, có lẽ vi lí do chính trị thời đó, đến Đồng 
Nai lập chùa Kim Cang hoằng hoá. Nhờ vậy mà Phật 
giáo Nam bộ bắt đầu hưng thịnh và lan rộng khắp nơi. 
Hé thống truyền. thừa còn tôn tại đến ngày nay. Tuy vậy, 
nguồn tài liệu này vẫn chưa được chính thức thừa nhận 
vì còn chứa nhiều điểm mâu thuẫn. 


Nguyệt Xứng 


Nguyên thủ 

Jù A; C: yuánshóu; J: genshu; 
Người đứng đầu, người lãnh đạo, thủ lĩnh, 
nhà cai trị, quốc chủ, tối cao, thứ nhất, đầu 
tiên. 


Nguyện Học 

BR 58; ?~1174 
Thién su Viét Nam thuộc phái — Vô Ngôn 
Thông đời thứ 10, kế thừa Thiền sư Viên Trí. 
Sư họ Nguyễn, quê ở làng Phù Cầm. Lớn lên, Sư 
đến tham vấn Thiền sư Viên Trí ở chùa Mật 
Nghiêm và ngộ đạo nơi đây. 
Sư đạt nhiều thần thông như trị bệnh, cầu mưa... 
Vua Lí Anh Tông kính phục, đề Sư ra vào cung tự 
do. Sau, Sư viện cớ già bệnh về trụ trì chùa Quảng 
Báo ở làng Chân Hộ, Như Nguyệt. Học chúng đến 
rất đông, không dưới 100 người. 
Niên hiệu Thiên Cảm Chí Bảo thứ 8, Sư gọi 
chúng lại phó chúc, nói kệ rồi viên tịch. 


Nguyệt Am Tông Quang 

H ZE 2š Ot; Y: gettan soko, 1326-1389; 

Thiền sư Nhật Bản thuộc tông — Lâm Tế, 
dòng — Nam Phố Thiệu Minh (nampo jõ- 
myo), hé phái — Diệu Tâm tự (myoshin-ji). 
Sư sống cùng thời với Thiền sư — Bạt Đội Đắc 
Thắng (bassui tokusho), sóm xuát gia vá tham hoc 
với nhiều vị Thiền sư Nhật danh tiếng đương thời 
như Cổ Tiên Án Nguyên (kosen ingen), > Mộng 
Song Sơ Thạch (musó soseki) và — Cô Phong 
Giác Minh (koho kakumo). Noi Thién su Dai 
Trùng Tông Sầm (X ¿4 2š 2%; daichú sáshin), Su 
triét ngó. Sau mót thời gian dài chu du đây đó, Sư 
khai sáng thiền viện Đại Minh (daimyó;, ji) tai 
Tajima, tỉnh Hyögo và bắt đầu cuộc đời giáo hoá 
vinh quang của mình. 

Pháp ngữ của Sư được các môn đệ biên tập và lưu 
lại đến ngày nay và trong số đó có rất nhiều bài 
thuyết pháp dành cho giới — Cư sĩ. Su giữ quan 
niệm răng, cư sĩ cũng có thé tu tập thiền với 
những kết quả khả quan và nếu họ tu tập với tất cả 
tám lòng thi có thé vuot qua cả những vị tăng ni vì 
trong thời của Sư, rất nhiều vị xuất gia tu hành chỉ 
chú trọng đến việc học suông. Sư được xem là 
một tắm gương sáng, là một vị Thiền sư sống với 
quần chúng, sống vì quần chúng ngoài tăng đoàn. 
Ví dụ như Sư chăng ngần. ngại gì khi thuyết pháp 
cho một nữ — Cư sĩ, vón theo đuôi thực hành 
những nghỉ lễ rườm rà, ôm ấp nhiều khái niệm về 


thiên đường, địa ngục, cõi Phật... Cháng đi quanh 
co, Sư giảng ngay về — Tâm và — Phật tính cho 
vị nữ cư sĩ này: »Tâm này chính là Phật. Tâm này 
từ vô thuỷ vô minh dén giờ chưa từng vướng mắc 
> Phién não. Nếu phiền não chẳng có thì cũng 
chẳng, có pháp nào được chứng đắc khi đạt đạo. 

Và nêu như — Giác ngộ cũng như phiền não 
không thật có thì tâm này chẳng bao giờ liên quan 
gì đến sinh tử — Luân hồi... Chẳng có — Vô 
minh để vượt qua, chẳng có vọng niệm nào phải 
đoạn diệt. Vì không có thiện ác nên thiên đường 
địa ngục cũng không tìm đâu ra. Vì phải cũng như 
trái đều không có nên cũng chẳng có — Tịnh độ 
cũng như trần cảnh.« 


Nguyệt Xứng 

H fi; S: candrakirti; tk. 6/7; 
Được xem là — Luận su quan trọng nhát 
trong tông — Trung quán sau — Long Thu. 
Sư quê ở Nam Án, xuất gia từ lúc nhỏ tuôi. 
Nhân lúc đọc trứ tác của Long Thụ, Sư bỗng 
hiểu ý ý. Sau, Sư trở thành viện trưởng của > 
Na-lan-đà và viết nhiều bài luận chú về các 
tác phâm của Long Thụ. Các tác phám quan 
trọng của Sư là Minh cứ luận (Hj ^8] ifi; 
nguyên bán — Phan ngữ), Nháp trung quán 
luận (A "P Wi ñR). Tương truyền rằng, trong 
một cuộc hành trình truyền Pháp về hướng 
Nam, Su dá giáo hoá Tất nhiều người. Sư 
sóng rất thọ, nhưng chắc chán là không thọ 
đến 300 (!) tuói như sử sách Tây Tạng thuật 
lại. 
Các tác phẩm còn lưu lại của Sư (trích): 1. Minh cú luận 
(s: prasannapada), gọi dú là Trung quán mình cú luận 
(s: madhyamakavrtti-prasannapada), tác phám chú giái 
Trung quán luận (madhyamaka-sástra) của Long Thu 
(nágürjuna) duy nhật bằng nguyên văn Phan ngữ 
(sanskrit), bản Tạng ngữ cũng còn; 2. Nhập trung quán 
luận (madhyamakavatara), chỉ còn bản Tạng ngữ; 3. 
Nhập trung luận thích (madhyamakavatàra- bhasya), chi 
còn bàn Tang ngữ; 4. Nhân duyên tâm luận thích (prati- 
tya-samutpada-hrdaya-vrtti), một tác phẩm chú giải 
Nhân duyên tâm luận tung (pratitvasamutpada-hrdaya- 
kürika), được xem là của Long Thu, chỉ còn bản Tang 
ngữ; 5. Thát thâp không tính luận thích (Sunyata-saptati- 
vrtti), chủ giải Thất thập không tính luận (Sunyata-sap- 
tati) của Long Thụ. Long Thụ (và Parahita) cũng có soạn 
một tác phẩm dưới tên này. Chỉ còn bản Tạng ngữ; 6. 
Luc tháp tụng như lí luận thích (yukti-sasthika-vrtti), 
luận giải Luc tháp tung như lí luận (pukti-sasthika), một 
tác phẩm được xem là của Long Thụ, chỉ còn bản Tạng 
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Ngữ lục 


ngữ; 7. Bỏ Tái du-già hành tứ bách luận thích (bodhi- 
sattvayogácara-catuh$ataka-tika), chú thích bộ Tứ bách 
luận (catuhsataka) của — Thánh Thiên (aryadeva), chi 
còn bản Tạng ngữ; 8. Trung quán luận tụng (madhyama- 
ka-šãstra-stufi). 


Ngữ lục 

ñH $k; J: goroku; 
Danh (7 được dùng dé chỉ những lời day, bài 
viết của những vị Thiền sư. Các tác phẩm 
này thường được mang tên của chư vị và 
được gắn thêm danh từ »ngữ lục« này phía 
Sau. 


Ngưng 

BE; C: ning; J: gyo; 
Có hai nghĩa: 1. Đông lại, đóng băng, làm 
cho cứng; 2. Chăm chú vào, tập trung vào. 


Ngưng nhiên 

BE ZR; C: níngrán; J: gyonen; 
Có các nghĩa sau: 
1. Vững chắc, kiên định, yên tĩnh, không 
thay đổi, bất động; 
2. Ngưng Nhiên (1240-1321), Cao tăng tông 
Hoa Nghiêm Nhật Bản, là tác giả đã biên 
soạn nhiều bản tóm tắt tiểu sử quan trọng của 
các vị TỔ sư các tông phái Phật giáo Trung 
Hoa. Họ của sư là Fujiwara và sư xuất thân 
từ quận Y dư (CT; j: ivo) thuộc vùng 
Shikoku. Nám 18 tuói, su xuát gia vói Dai su 
Viên Chiếu (E| HE; j: ensho ) ở Giới Đàn 
viện (AX TE Bi; j: kaidan-in) (một chi phái 
của Đông Đại tự NOKGEj todaiji). Sư thụ 
giới năm 20 tuói. Sư tham học giới luật với 
các vị Huyền Chứng (55 Ù; j: shogen) và 
Tịnh Nhân (4% [Al; j: join), thu pháp Mật giáo 
với Thánh Thủ (Œ SF; j: shoshu). Mặc dù sư 
xuất thân từ tông Hoa Nghiêm, nhưng sư 
cũng nghiên cứu giáo lí Duy thức, Tam luận, 
Tịnh độ, Thiền, Nho giáo, Lão giáo và các 
triết gia (Trung Hoa) thời Chiến Quốc. Năm 
1276, sư giảng kinh Hoa Nghiêm tại Đại Phật 
đường, Đông Đại tự. Sau khi Viên Chiếu (Il 
HH; j: enshð) tịch, sư kế vi thầy mình trú trì 
Giới Đàn viện (AX 1È Kë), tiếp tục giảng kinh 
Hoa Nghiêm và giảng dạy giới luật (Jl, f£). 
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Năm 1313 sư đến Toshodaiji (cũng thuộc 
Nại Lương, Nara), ở đó 5 năm trước khi trở 
về lại Giới Đàn viện. Ngoài việc thuyết 
giảng, sư còn biên soạn các bài nghiên cứu 
vé giáo lí các tông Hoa Nghiêm, Thiên Thai, 
Chân ngôn, Tam luận, Pháp tướng, Câu-xá, 
Thành thật, Luật và Tịnh độ, cũng như 
nghiên cứu lịch sử, Thần đạo và âm nhạc. Sư 
biên soạn tổng cộng hơn 1200 quyền. Sư 
viên tịch tại Giới đàn viện năm 82 tuổi. 
Những tác phẩm nổi tiếng của sư gồm > Bát 
tông cương yêu, OUR A 22), Tam Quốc 
Phát Pháp truyền thông lục khởi (= B] fh 
ZE AX GE) và Tịnh độ nguyên lưu 
chương (HH V jii 3&). 


Nguóng son 

{0 1i; C: yăngshãn; J: gyðsan; 
Chỉ Thiền sư Huệ Tịch (E $4), — Ngưỡng 
Sơn Huệ Tịch (ff ili & JD). 


Ngưỡng Sơn Huệ Tịch 

1 ili 33 SG C: yăngshãn huiji; J: kyozan ejaku; 

807-883; 
Thiền su Trung Quốc, món đệ lừng danh của 
Thiền sư — Qui Sơn Linh Hựu và cùng thầy 
khai sáng tông Qui Ngưỡng. Trí huệ và kinh 
nghiệm giác ngộ thâm sâu của Sư nói danh 
trong thiên giới thời đó nên Sư cũng có biệt 
danh là »Tiéu Thích-ca.« Môn đệ hàng đầu 
của Sư là — Nam Tháp Quang Dũng, — Vô 
Trước Văn Hi và Tây Tháp Quang Mục. 
Trước tuôi 20, Sư yết kiến và trau đồi kinh 
nghiệm với nhiều ngôi sao sáng trong — 
Thiền tông và đã mang danh là một thiền 
sinh xuất sắ sác. Duói sự hướng dẫn của Qui 
Sơn, Sư đạt yếu chỉ thiền. 
Sư họ Diệp, quê ở Hoài Hoá, Thiều Châu. Su 
muốn xuất gia nhưng cha me không cho, bèn chặt 
hai ngón tay, thé nguyện cầu chính pháp dé đáp ân 
nghĩa. Cha mẹ đành cho phép. Chưa thụ giới cụ 
túc, Sư đã đi du phương. 
Đến Thiền sư Thạch Sương Tính Không, nghe 
một vị tăng hỏi Tính Không: »Thé nào là y Tô sư 
từ phương Tây sang?« Tính Không liên đáp: 
»Như người trong giếng sâu ngàn thước, người 
này chẳng nhờ một tác giây mà ra được, người 


Nham Đầu Toàn Hoát 


này trả lời được.« Câu trả lời này cứ quán mãi tâm 
Sư. Đến Thiền sư — Dam Nguyên Ứng Chân, Su 
hỏi: »Thế náo là người trong giếng ra được?« 
Đam Nguyên liền đáp: »Dó ngốc ! Ai ở trong 
giéng?« Sư chưa rõ việc nhưng vẫn được Đam 
Nguyên truyền cho cách sử dụng 97 viên tướng để 
hoằng hoá, một phương pháp quan trọng dé hướng 
dẫn môn đệ sau này trong tông — Qui Ngưỡng. 
Đến Thiền sư Qui Sơn Linh Hựu, Qui Sơn hỏi: 
»Ngươi là —› Sa-di có chủ hay không chủ?« Sư 
thưa: »Có chủ.« Qui Sơn lại hỏi: »Chủ ở chỗ 
nào?« Sư từ bên Đông sang bên Tây đứng, Qui 
Sơn biết môn đệ hảo “hạng. Sư trình lại câu hỏi 
»Thế nào ra khỏi giếng ngàn thước không cần 
giây.« Qui Sơn hét: »Hué Tich!« Sư ứng: »Dạ.« 
Qui Sơn bảo: »Ra rồi !« Nhân đây, Sư đại ngộ, lại 
hỏi: »Thé nào là chỗ trụ của chư Phát?« Qui Sơn 
bảo: »Dùng cái diệu tư (nghĩ nhớ) mà không tư, 
xoay cái tư tỉnh anh sáng suốt vô cùng. Tư hết, trở 
về nguồn, nơi tính tướng thường trụ, sự lí không 
hai, Chân Phật như như.« Sư trút sạch hồ nghỉ nơi 
đây, ở lại hầu hạ Qui Sơn. 

Sư đến phiên chăn trâu sườn núi, thấy một vị tăng 
lên núi không bao lâu trở xuống, Nghe Sư hỏi vì 
sao, vị tăng thuật lại: »Hoà thượng hỏi tôi tên gì, 
tôi thưa Qui Chân, Hoà thượng hỏi Qui Chân ở 
đâu, tôi đáp không được.« Sư bảo vị tăng, nếu Qui 
Sơn hỏi như vậy nữa thì trả lời »Qui Chân ở trong 
mắt, trong tai, trong mũi.« Vị tăng lại lên núi ra 
mắt Qui Sơn. Qui Sơn hỏi lại như trước, vị tăng 
trả lời như Sư đã dạy và bị Qui Sơn quở: »Kẻ nói 
suóng vô ích, đây là lời của thiện tri thức đứng 
đầu 500 người !« 

Sư và thầy đồng tình đồng ý như hai cha con nên 
người đời cũng nói rằng »Hai cha con hát bằng 
một miệng.« Sư học hỏi noi Qui Son 15 nám, 
truóc vé Vuong Mán, sau vé Nguóng Son tru tri, 
người người đua nhau đến hoc. 


Sư r thượng đường dạy chúng: »Hết thảy các ngươi, 

mỗi người tự hồi quang phản quán, chớ ' ghi ngón 
ngữ của ta. Các ngươi từ kiếp vô thuỷ đến giờ trái 
sáng hợp tối, gốc vọng tưởng quá sâu khó nhó 
mau được. Do đó giả lập phương tiện dẹp thức thô 
của các ngươi, như đem lá vàng dỗ con nít khóc, 
có cái gì là phải? Như các người bán hàng hoá 
cùng vàng lập phố bán. Bán hàng hoá chỉ nghĩ 
thích hợp với người mua. Vì thế, nói ›Thạch Đầu 
là | phó chán kim, chó ta là phó tạp hoá.‹ Có người 
đến tìm phần chuột ta cũng bết phần chuột cho, kẻ 
khác đến cầu chân kim ta cũng trao cho... Tìm hỏi 


thi có trao đồi, chăng tìm hỏi thi không ta. Nếu nói 
bên thân Thiên tông cần một người làm bạn cũng 
không, huóng là có năm bảy trăm chúng. Nếu ta 
nói Đông nói Tây, át giành nhau lượm lặt, như 
đem nắm tay không dé lừa gạt con nít, trọn không 
có thật. Nay ta nói rõ các ngươi, việc bên cạnh 
thánh, chớ đem tâm nghĩ tính, chỉ nhằm vào biển 
tính của chính mình mà tu hành như thật...« 
Sư trước ở Ngưỡng Sơn, sau dời về Quan Âm chỉ 
dạy tăng chúng. Sắp tịch, Sư làm bài kệ: 
> Hi 

Mo n MERKS 

Nhất nhị nhị tam tử 

Bình mục phục ngưỡng thị 

Lưỡng khẩu nhất vô thiệt 

Tức thị ngô tông chỉ. 

Một hai hai ba con 

Mắt thường lại ngước xem 

Hai miệng môt không lưỡi 

Đây là tông chỉ ta. 
Nói xong, Su ngôi hai tay bó gói viên tịch, tho 77 
tuổi. Vua phong danh hiệu Trí Thông Thiền sư. 
Những lời khuyên dạy của Su được ghi trong Vién 
Châu Ngưỡng Sơn Huệ Tịch Thiền sư ngữ lục. 


———==# 


Ngưu Đầu thiền 
7E UH fii; C: níutóu-chán; J: gozu-zen; 

Một dòng thiền nhỏ tại Trung Quốc, không 
được xếp vào — Ngũ gia thất tông. Khai tô 
dòng này là Thiền sư —› Pháp Dung ở Ngưu 
Đầu Sơn, một món đệ của Tứ tó — Đạo Tín. 
Nhánh Thiền này được Truyền Giáo Đại sư 
(: dengyo daishi) => Tối Trüng (saichó) 
truyền sang Nhật, cũng là người thành lập => 
Thiên Thai tông (j: tendai-shu) tại đây. Dong 
này tàn lụi chỉ sau vài thế hệ. 


Nham Đầu Toàn Hoát 
JH UH 4m Wü; C: yántóu quánhuò; J: gantó 
zenkatsu; 828-887; 
Thiền sư Trung Quốc, món đệ xuất sắc của 
— Đức Sơn Tuyên Giám Thiền su. Thiền sư 
— Thuy Nham Sư Ngạn là người nói pháp 
của Sư. 
Sư họ Kha, quê ở Tuyền Châu, xuất gia lúc còn 
nhỏ uói. Sau, Su du phuong, kết bạn cùng => 
Tuyết Phong Nghĩa Tôn và — Khám Sơn Văn 
Thuý Thiền sư (Sư và Tuyết Phong trở thành hai 
món đệ hàng đâu của Đức Son, Khám Son sau 


299 


Nhậm (nhiệm) 


đến — Động Sơn Lương Giới thụ pháp). Nơi Đức 
Sơn, Sư ngộ yếu chỉ thiền. Cùng với Tuyết Phong, 
Sư đến từ giã Đức Sơn, Đức Sơn hỏi: »Di về 
đâu?« Sư thưa: »Tam từ Hoà thượng hạ sơn.« Đức 
Sơn hỏi: »Con về sau làm gì?« Sư thưa: »Cháng 
quên« Đức Son lại hỏi: »Con nương vào đâu nói 
lời này?« Sư thưa: »Dàu. chẳng nghe: ›Trí vượt 
hơn thầy mới kham truyền trao, trí ngang bằng 
tháy, kém thầy nửa dúc.«« Đức Son bảo: »Dúng 
thế! Đúng thế! Phải khéo hộ trì.« Sau khi rời Đức 
Sơn, Sư đến núi Ngọa Long Động Đình cất am. 
Học giả đến học tấp náp. 

Có mót vi táng mói đến, Sư hỏi: »Từ đâu dén?« 
Tăng thưa: »Từ Tây Kinh đến.« Sư hỏi: »Sau trận 
giặc Hoàng Sáo lại lượm được kiếm chăng?« 
Tăng thưa: »Lượm được.« Sư đưa có ra làm thế 
nhận chặt, tăng nói: »Dáu thầy rơi.« Sư cười to. 

Sư dạy chúng: »Phàm việc trong dai tóng cuong 
tông phải biết cú. Nếu chăng biết cú khó hội được 
câu nói. Cái gì là cú? Khi trăm việc chẳng suy 
nghĩ, gọi là chính cú, cũng gọi là cư đỉnh (ở trên 
dinh), là được tru, là rõ ràng, là tinh tỉnh, là chắc 
thật, là khi Phật chưa sinh, là đắc địa... Phá tất cả 
thị phi sẽ được tự do tự tại với những gì còn đối 
đãi. Nếu nhìn chẳng thấu liền bị người đâm dui 
mắt...« 

Sau này có người hỏi Phật, hỏi pháp, đạo, thiền, 
Sư đều »Hu!« lên một tiếng. Sư thường bảo 
chúng: »Khi Lão già này đi sẽ róng lên một 
tiếng.« 

Đời Đường, niên hiệu Quang Khải, giặc cướp 
lộng hành, chúng tăng đều lánh đi nơi khác. Sư 
vẫn an nhiên ở lại. Giặc cướp đến, tháy không có 
gi láy duoc, tức giận đâm Sư. Su không đổi thần 
sắc, chỉ rồng lên một tiếng xa mười dặm rồi tịch. 
Tiếng rống của Sư nổi danh trong lịch sử của 
Thiền tông, và đã gây thắc mắc cho nhiều thiền 
sinh đời sau (> Bạch Án Huệ Hac). 


Nhậm (nhiệm) 

f£; C: rèn; J: nin; 
Có các nghĩa sau: 1. Từ chức, giao lại; 2. 
Đảm nhận một công việc hoặc vai trò; 3. 
Nhường vị trí của mình cho một người khác. 
Đảm nhận một vai trò và trách nhiệm trong 
đời sóng. »Sự đảm duong«; 4. Gọi tắt của từ 
Nhậm vận (ff 3#), nghĩa | là sự việc được 
phát khởi một cách ngẫu nhiên, không do bởi 
sự tạo tác của tâm thức phân biệt hiện tại 
(theo Nhị chướng nghĩa — Bi 3Š). 
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Nhám bệnh 

FE J; C: rénbing; J: ninbyo; 
Bệnh »dé mặc«. Một trong 10 kiến chấp sai 
lầm được trình bày trong chương thứ 10 của 
kinh — Viên Giác. 


Nhậm trì 
FE FF; C: rénchí; J: ninji; S: ãdhãna, dhàrana, 
dhrti. : 

Giữ gìn, duy trì, bảo tôn, hộ trì. 


Nhám vận 
4E 38; C: rènyùn; J: nin'un; 

Có các nghĩa sau: 1. Cam chịu số phận; 2. Tự 
nhiên, vốn đã như vậy. Hiện hữu một cách tự 
nhiên. (Pháp nhĩ iX M). Không gắng sức, 
không dụng công; 3. Bám sinh, sinh ra đã...; 
cùng nương với nhau mà sinh khởi, đồng 
nghĩa với Câu (4). 


Nhậm vận khởi 

FE ME 2; C: rényünqi; J: ninunki; — 
Sinh khởi trên cơ sở tự tính; (phiền não) vốn 
đã sinh khởi; phiền não câu sinh. > Câu sinh 
e (R E E, theo Nhị chướng nghĩa — Wi 
36). 


Nhậm vận phiền não 
E XE Jl Af: C: rényünfánndo; J: nin'un bonnó; 

Đồng nghĩa với: 1. Câu sinh phiền não. Phiền 
não có sẵn, có từ đời sóng trước, khác hàn 
với phiền não mới phát sinh do tâm phân biệt 
hiện hành. Phiền não nầy phát sinh đồng thời 
với thức thứ bảy (mạt-na thức, theo Nhị 
chướng nghĩa — Pi 3Š); 2. Không nhất thiết 
phân biệt như trong mục 1, nhưng đặc biệt 
được định nghĩa như là Ngã với ba thứ kiến 
chấp của nó, Tát-cada kiến (fé 301 HE 5), 
Ngã mạn (R 13), và Ngã ái (X E). Được 
nói là Câu sinh pom não được giải trừ ở giai 
vị Tu đạo (1% 18, vì quá vi tế, n thể giải 
trừ ở giai vị Kiến đạo bhl 1%; theo Du-gid 
luán). 


Nhậm vận sở khởi 
{E ME ĐT i; C: rényün suóqi; J: ninnun shoki; 
Sự việc được phát sinh một cách tự nhiên 


Nhân không 


(ngẫu nhiên, bẩm sinh). Đồng nghĩa với —› 
Câu sinh khởi (1H. 4E Eu). 


Nhân 
A; C: rén; J: nin, jin; 

Người, loài người. Tha nhân. Theo thuật ngữ 
Phật học, có hai nghĩa: 1. Loài người, chúng 
sinh, loài hữu tình trong Dục giới, do gieo 
nhân trong quá khứ mà được thân người hiện 
tại. Là một trong sáu nơi (> Lục đạo 7N Jii) 
mà chúng sinh sẽ sinh về sau khi chết; 2. 
Ngã, bản ngã. Cá nhân như một hữu thẻ; linh 
hồn. Chấp vào sự hiện hữu của cá nhân mình 
(ngã chấp). 


Nhân 
45 C: rén; J: jin; 

Có các nghĩa sau: 1. Lòng tốt, lòng từ, nhân 
đức, nhân đạo, lòng tốt mm... 
người; 2. Đạo lí cơ bàn dé làm người; 3. Dúc 
tính mà mọi người tốt đều nhắm đến; 4. 
Người có đức hạnh tốt; 5. Tâm thể của con 
người; [Thuật ngữ Phật học] 6. »Ngài«, tiếng 
xưng hô kính trọng với những người có địa 
vi cỡ ngang mình, hoặc cao hơn một chút. 


Nhân chấp 

A 3u C: rénzhi; J: ninshū; 
Cháp vào bån ngã; chấp vào sự hiện hữu như 
một con người. Thuật ngữ thường đề cập là 
Ngã chấp ($k #4). —› Nhân ngã chấp (A 3X 
HL; theo Du-già luận I M ci). 


Nhân dân 
KM E; C: rénmin; J: ninmin; S: manusya; P: ma- 
nussa. 
Loài người nói chung. Hàng phám phu (s: 
manusya; p: manussa; theo kinh Pháp Hoa). 


Nhân duyên 

DỊ f S: hetupratyaya; J: innen; 
Nghĩa lá cái lí do chính (nhân; s: hetu) và các 
điêu kiện phu trợ giúp (duyên; s: pratyaya); 
danh từ này được sử dụng trong các trường 
phái Phật giáo để làm sáng tỏ luật — Nhân 
quả, — Nghiệp (s: karma). 


Nhân đạo 

X 3l; C: rénđào; J: nindo; 
Cói giới được tái sinh làm người. Một trong 
sáu cõi chúng sinh đi đầu thai (s: mánusya- 
gati). Xem — Nhân gian (A Ïl]), — Lục đạo 
(S Č). 
Nhán dáu tráng 

A 8 li; C: réntóuchuáng; J: nintoto, 
Dich chữ danda từ tiếng — Phan (sanskrit) 
và > Pa-li. > Dàn-noa (fil E). 


Nhán giá 

{+ 4%; C: rénzhé; J: jinsha; 
»Ngài«, tiếng xưng hô kính trọng với những 
người có địa vị ngang hoặc hơn mình một 
chút. 
Nhân gian 

A FH]; C: rénjian; J: ningen; — 
Có các nghĩa: 1. Người, loài người; 2. Noi 
loài người sinh sống, thế gian; 3. Loài người 
(S: manusya, manusa), phiên âm là Mạt-nô-sa 
(R W YD), Ma-nô-xà (ME i lãi)... và còn 
được dich là Nhân gian giới (A [5] 4%), Nhân 
on A F), Nhân thú (A ##), Nhân đạo (A 
3) và Thé gian (1H: [4]). Một trong 6 nơi (> 
Lục đạo 7š 18), năm đường (— Ngũ thú + 
i8), hoặc mười cõi (> Thập giới F Z#È) mà 
loài hữu tình thụ sinh; 4. Ở ngay trong thế 
giới loài người. 


Nhân gian giới 

A F8] 3È; C: rénjianjie; J: ningenkai; 
Cói con người sinh sóng. > Nhân giới (A 
F). 


Nhân giới 

A Fë; C: rénjiè; J: ninkai; 
Nơi loài người sinh sống, là một trong mười 
giới (> Thập giới + Ji). 


Nhân không 

A 85 C: rénkong; J: ningú, 
Khóng có mót ngà tính hiện hữu riêng biệt, 
thường hằng; cũng thường được gọi là Ngã 
không (FÈ zy và Nhân vô ngã (A 4% R). 
Trong Phật giáo Đại thừa, điều nầy được 
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Nhân không quán 


nhận thấy trước tiên, nhưng không là một cấp 
bậc nhìn nhận tính không một cách rốt ráo, 
mới mức độ kế tiếp là Pháp không QA 5). 
(Theo Phát tính luận (ih VE sta) 


Nhân không quán 
MT BL O: rénkongguán; J: ningükan; 

Pháp quán sát vé không có một ngã tính hiện 
hữu thường hằng, nhất định; hay là chúng 
sinh có một ngã tính. Pháp quán này là sơ 
khởi, sâu hơn là pháp quán các pháp không 
tôn tại trên cở sở tự tính (Pháp không quán 
VE BD. 


Nhân ngã 

A R; = rénwó; J: ninga; 
1. Quan niệm (sai lầm về) bản ngã, nghĩa là 
quan niệm có một cá nhân hiện hữu, một bản 
ngã tồn tại riêng biệt; 2. Theo triết học của 
phái Số luận (s: samkhya), đó là ý niệm về 
một linh hồn (phi vật chát). 


Nhân ngã chấp 

ps R H; C: rénwózhí; J: ningashū; 
Tin rằng có sự hiện hữu của một bản ngã, 
hay của cá nhân, còn gọi là Nhân ngã kiến 
CK R Đủ). Đây là một kiến chấp rất nặng, 
nhưng cũng còn được xem là ít vi tế hơn 
Pháp ngã chấp (1% $È $. 
Nhân ngã kiến 

AX hi; C: rénwójiàn; J: ningaken; 
Có hai nghĩa sau: 1. Quan niệm có chấp có 
một bản ngã hiện hữu riêng biệt, đó là một 
kiến chấp sai lầm. Thường sánh đôi với từ 
Pháp ngã kiến (1£ ‡È bi), kiến chấp. sai lầm 
vi tế hơn về các pháp; 2. Chấp vào cảm nhận 
chủ quan. 


Nhân nhượng 

4: E; C: rénràng: J: ninjo, 
Nhân đức, lòng khoan dung. 
Nhân phi nhân 

A HE A; C: rénfeirén; J: ninhinin; 
»Người mà cũng không phải người.« Có hai 
nghĩa: 1. Một từ đề cập tổng quát đến tám 
loại qui thần; 2. Đặc biệt đề cập đến loài 
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Khán-na-la (3% AE HE; s: kimnara). 


Nhán quá 
Bl 38: J: inga; l 

Là »nguyên nhân và kết quả«; trong — Thiền 
tông — một tông phái với một cơ sở siêu thời 
gian và không gian, đặc biệt chú trọng đến 
kinh nghiệm trực nhận — người ta thường sử 
dụng câu »Nhân quả nhất như« (Kl 4 — 4; 
j: inga ichinyo), nghĩa là nhân quả là một (> 
Nghiệp). 


Nhân sư tử 

A Hi F; C: rénshizi, J: ninshishi; 
»Sư tử trong loài người«, một trong những 
danh hiệu của đức Phật, ví đức tính thắng 
thắn, dùng mãnh của Ngài như tính can đảm 
của loài sư tử. 
Nhân thiên 

A K; C: réntian; J: ninden; 
»Người và Trời«. Hai trong năm (hoặc sáu) 
nơi mà loài hữu tình tái sinh. Được sinh vào 
trong hai cõi giới nầy thường được xem là có 
được quả báo do tạo những »nghiép lánh«; 
khác với tạo »nghiệp ác«, sẽ có quả báo sinh 
vào những cõi thấp kém hơn; hoặc là khi đã 
chuyền hoá toàn bộ nghiệp chướng, sẽ có quả 
báo sinh vào cảnh giới bậc Thánh (A-la-hán, 
Duyên Giác, Phật...). 


Nhân thiên giáo 

A R dit; C: réntiàn  jião; J: ninden kyó; 
Giáo lí dành cho loài người và trời, giáo pháp 
đầu tiên trong Năm giáo pháp (Ngũ giáo) do 
Thiền sư Tông Mật (zx ?#) sắp xếp. Đó là 
những giáo lí căn bản về quả báo, để khuyến 
khích con người có thú hướng sinh về cõi 
nguoói vá cõi trời. 
Nhân thiên nhãn mục 

A RIR H; C: réntiān yănmù; J: ninden gan- 

moku; | 
Tác phẩm gồm 6 quyền của Trí Chiêu (4 
it. 
Nhân thú 

Bl; C: réngù; J: ninshu; 


Nhập bó-dé hành luận 


Cói người, nhân gian (A ÏỗÏ), noi thụ sinh 
làm người (s: manusya-gata). một cõi trong 
lục đạo, lục thú. 
Nhân vô ngã 
ME R; C: rén witwó; J: ninmuga; S: pudgala- 
nairatmya, anàtman; 
Su hiện hữu của con người là hợp thể của — 
Ngũ uán, nên không có một chủ thé nào là 
thường hằng. 


Nhân vương bát-nhã ba-la-mật kinh 
{+ HE 3ƒ UE BE #t KE: C: rénwáng boruó 
boluómi jing; J: nino hanyaharamitsukyo; 

Tén goi dày dü trong —> Đại Chính tân tu đại 

tạng là Phật thuyết nhân vương bát-nhã ba- 

la-mật kinh (f mE ERE EEK), 
thường được gọi tắt là Nhân vương kinh ({ˆ 

E #9, 2 quyền, được — Cưu-ma-la-thập (hỗ 

FE EE FF; s: kumarajiva) dịch sang Hán văn. 


Nhân vương bát-nhá kinh só 
4: GER 3ï RE ii; C: rénwáng banruojing shü; 
de |: jinou hannyakyð so; 
Gồm 6 quyền, được — Cát Tang (ïï Jl) 
biên soạn. 


Nhân vương hộ quốc bát-nhã ba-la- 
mật kinh 
+ + ñ BOE ‡ï UE RE E A; C:orénwáng 
hüguó bãnruò boluómi jig; Y: ninno gokoku 
hannya haramitsu Po; 
Kinh, gồm 2 quyên, được — Bất Không (d 
2%) dịch. Là một bộ kinh trí huệ về một vi 
vua nhân đức hộ trì cho đất nước mình. Có lẽ 
xuất xứ biên soạn kinh là ở Đông Nam Á. 
Nội dung kinh gồm có những giải thích về 
Thập tam không (F = 2š), Thập tứ nhẫn 
(+ VU Æ), — Nhị dé (— sif). 


Nhân vương kinh 
{+- + KE C: rénwáng jing; J: ninogyo; 

1. Tên gọi tắt của Nhân vương bát-nhá Ba- 
la-mật kinh ([- E Rl 3ï WX E Æ RE), được 
Cuu-ma La-thập (MS JE HE fF; s: kuma- 
rajiva) dich; 2. Tên gọi tắt của Nhân vương 
hộ quốc bát-nhá ba-la-mật kinh (c FR 
ARN Wk BÉ it AO), được — Bát Không (^^ 


2%) dich. 
Nhán 


f; S: ksanti; P: khanti; 
Một trong mười hanh — Ba-la-mát-da (> 
Lục độ). Nhẫn nhục có nghĩa kiên trì chịu 
đựng sự căm ghét hay phi báng cúa ké khác, 
chiu sự khổ ải mà không mất đạo tâm tỉnh 
tiến. 


Nhập A-ti-dat-ma luận 

A B EE BS i; Ci rù apidámó lùn; J: nyü 

abidatsuma ron, S: abhidharma-āvatāra- 

prakarana; 
2 quyén; cúa Tác-kién Đà-la (3š E BG 8E; s: 
skandhila); — Huyền Trang dịch năm 658. 
Luận giải được cho là bản giới thiệu về Cáu- 
xá luận (1% if; s: abhidharmakosa- 
bhasya), dác biét táp trung váo khuón khó 
cầu trúc của 75 pháp (E + di 3X). Theo 
Nakamura, những đoạn trong bản được tìm 
thấy 1 tại Tocharian và bản Tây Tạng cho biết 
Huyền Trang đã dịch chưa hoàn chỉnh luận 
này. Đã có bản dich Pháp văn của Van 
Velthem cán cứ vào bản tiếng Hán và Tây 
Tạng. 
bod bó-dé hành luán 

Y lẻ d od s bodhicaryavatara; cúng 

a được gọi ngắn là Bó-dé hành luận hoặc 

Nhập Bô Tát hạnh luận (s: bodhisattvacaryáva- 

tara); 
Một tác ,phẩm của — Tịch Thiên (s: ýãn- 
tideva) rất được coi trọng trong — Phật giáo 
Tây Tạng. Tác phẩm này nêu lên những nét 
tiêu biểu nhất của — Đại thừa. Bộ sách này 
được chia thành mười chương và đặc biệt 
chương thứ 9 nói về lập trường của —> Trung 
quán tông (cũng được gọi là Không tông; s: 
Sunyatavada). Văn tự của tác phẩm này rất 
dé tiếp thu và có sức truyền cảm sâu đậm 
mặc dù nó bao hàm rất nhiều lí thuyết khó 
diễn bày. Có lẽ vi vậy nên Nhập bỏ đề hành 
luận được lưu truyền và tụng niệm hằng ngày 
ở Tây Tạng, Mông Cô, Mién Điện, Nepal. > 
Đạt-lại Lạt-ma thứ 14 cũng rất nhiều lần diễn 
thuyết và bình luận tác phẩm này trong 
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Nhập diệt 


những dịp sang châu Âu, Mĩ. 

Tịch Thiên miêu tả rất rõ ràng nép sóng cüa mót 
Bồ Tát, từ lúc phát Bó-dé tâm thực hành — Lục 
độ cho đến khi đạt trí huệ — Bát-nhã. Đặc biệt là 
Sư rất dé cao việc phát — Bó-dé tâm, cứu độ tất 
cả chúng sinh (ba trong mười chương đầu). Điều 
đó cho thấy, Sư không chủ ý viết một quyền sách 
lí thuyết khô khan. Nhập bó-dé hành luận là một 
bài hướng dẫn hành động cụ thể mà ai cũng có thể 
thực hiện được. 


Nhập diệt 

A W; C: rümie; J: nyümetsu; 
Có hai nghĩa: 1. Thé nhập vào cõi vắng lặng, 
sự tịch diệt hoàn toàn thân tâm trong cảnh 
giới trí huệ tột cùng. Cũng như Nhập tịch (A 
¿BL s: parinirvrta); 2. Sự tịch diệt của một vị 
cao tăng Phật giáo. 


Nhập đại thừa luận 

A K SE ift; C: rù dashéng lùn; J: nyú daijó ron; 
Luận; gồm 2 quyền; do Kiên Y (ËX 3) soan; 
Đạo Thái (1% 4š) cùng nhiều vị khác soạn 
dịch. 


Nhập Lăng-già kinh 

A $ du RE; C: rù lenggié jing; J: nyú ryöga 

kyØ; S: lankavatara-sútra; E 
Một bộ kinh — Đại thừa, đặc biệt nhân manh 
đến tính giác ngộ nội tại, qua đó mọi hiện 
tượng nhị nguyên đều bién mát, đạt tâm vô 
phân biệt. Đó là tâm thức đã chứng được —> 
Như Lai tang (s: tathagata-garbha) vốn hằng 
có trong mọi loài. Kinh này chỉ rõ văn tự 
không đóng vai trò quan trọng gì trong việc 

trao truyền giáo pháp. 
Kinh này có ba bản dịch Hán ngữ: 1. Bản dịch của 
— Cầu-na Bạt-đà-la (s: gunabhadra) duói tén 
Lăng-già A-bat-da-la báo kinh (B5 AW WI Sz fc ZE 
T ##) 4 quyền; 2. Bản của — Bồ-đề Luu-chi (s: 
bodhiruci) với tên Nhập Lăng-già kinh (A 15 AM 
#6), 10 As 3. Đại thừa nhập Lăng-già kinh 
ARAS in #€) của Thát-xoa Nan-dà (siksá- 
nanda), 7 quyền. 
Những thuyết trong kinh này rất gần với quan 
điểm của — Thiền tông. Cùng với kinh — Kim 
cương bát-nhá ba-la-mát-da và — Đại thừa khởi 
tín luận (s: mahãyãna$raddhotpada-$astra), kinh 
Nhập Lăng-già là một trong những bộ kinh Đại 


304 


thừa có ảnh hưởng lớn đến — Thiền tông Trung 
Quốc. Người ta cho rằng bộ kinh này do => Bó-dé 
Đạt-ma (bodhidharma), So tó thiền Trung Quốc 
chính tay truyền cho Nhị tó > Huệ Khả. Ngay cả 
giáo pháp tiệm ngộ (giác ngộ từng bậc) của —> 
Thần Tú cũng bắt nguồn từ kinh Nhập Lăng-già 
này. 

Kinh bao gồm 9 chương văn xuôi trộn lẫn với các 
câu kệ và một chương chỉ toàn văn vần. Kinh này 
lần đầu được dịch ra Hán văn trong thế kỉ thứ 5. 

Kinh Nhập Láng-già được Phật thuyết tại Tích 
Lan, theo lời mời của một nhà vua xứ này, trong 
đó Phật trả lời những câu hỏi của Bồ Tát Đại Huệ 
(mahämai). Giáo pháp trong kinh này là nền tảng 
của — Duy thức tông (s: yogacara, vijfianavada). 


Nhập Lăng-già tâm huyền nghĩa 
AXES Up XO 3; C: rüléngqiéxin xuányi; J: 
nyüryogashin gengi; 
Luận giải vé kinh Lăng-già (s: lañkavatára- 
sūtra) của — Pháp Tạng (12; 3X), 1 quyền. 


Nháp quán 

A BB C: rüguán; J: nyükan; 
An trú trong thiền định. Ngược với Xuất 
SP] (Gi il, theo Kim Cương tam-muói luận 


= PA df). 


Nhâp thai 

A Hà; C: rütài; J: nyūtai; 
Vào thai me (s: garbha-avakranti). — Nhập 
thai tướng (A JA 4H). 


Thập thai tướng 

A HA TH; C: rütaixiang; J: nyútaiso, 
Một trong 8 giai đoạn ( Bát tướng /\ 4H) 
của cuộc đời Phật Thích-ca Mâu-ni. Ngài từ 
cung trời Đâu-suất nhập vào thai mẹ là 
Hoàng hậu Ma-da (s: maya). Cũng goi là 
Thác thai (‡ JA). 


Thập tịch 

MB; C: rüjí; J: nyRjaku; 
Thẻ nhập vào cõi vắng lặng, niét-bàn (E 5#). 
Có hai nghĩa: 1. Mục đích tu tập của hàng 
Nhị thừa, rốt ráo là thân tâm tịch diệt không 
còn dấu vết; 2. Sự tịch diệt của một vị cao 
tăng đồng nghĩa với Nhập diệt (A Ä). 


Nhất Cú Tri Giáo 


Nhập trú 

A f; C: rùzhù; J: nyaja; 
Có hai nghĩa: 1. Thé nhập vào và an trụ; giai 
vị Nhập trú (theo Cáu-xá luận {H 23 ÑM); 2 
Thể nhập giai vị Thập trú (theo kinh Hoa 
Nghiêm). 


Nhất 

O Eeh 

1. Một, số một, đơn độc (s: eka; t: gcig); 2 
Một người nào đó, một vật nào đó (s: 
ekatya); 3. Giống nhau; số ít, một người, một 
loại (s: ekadhya). 


Nhất âm giáo 
E UC: yiyinjiao; J: ittonkyo; 

Còn gọi là: Nhất viên giáo (~ E] #0. Giáo lí 
của chư Phật là nhất như. Tư tưởng này do 
— Bồ-đề Lưu-chi ($ $8 ifi X; s: bodhiruci) 
lập ra khi sư đến Trường An vào khoảng 502 
sau CN. Sở di có nhiều giáo lí như Tiểu thừa- 
Đại thừa, Không-Hữu là do căn cơ và tính 
tinh của chúng sinh. 


Nhát Biến 
— Jii; C: yibiàn; J: ippen; : 

Thiên sư Nhật Bản, được xem là vị tô của 
Thời tông (I zx), một phái của — Tịnh độ 
Phật giáo, có chùa chính là Du Hành tự ở 
Fujisawa. 

Nhất Biến sinh ra trong thời đại quận công Ehime 
và được học tập rất sớm với với một đệ tử của —> 
Pháp Nhiên. Sư xuất gia rồi hoàn tục một lần, 
nhưng sau đó thay đổi ý định. Sau khi hành hương 
đến Thiện Quang tự G JE SF; j: zenküji) ở quận 
Nagano, su dén mót ngôi chùa héo lánh ở Ehime, 
thực hành pháp tu rất nghiêm mật, cuối cùng, Sư 
đạt được sự an trú toàn vẹn nơi Phật A-di-đà. Qua 
kinh nghiệm của mình, Sư trở nên rât tự tin cho 
rằng với bất kì tầng bực thiết tha tu tập của bắt cứ 
căn cơ nào của chúng sinh, dù nam hay nữ, họ đều 
có thể được vãng sinh ở Tịnh độ, dù chỉ bằng 
công đức trì niệm một danh hiệu đức Phật A-di- 
đà. Sau đó, sư đi kháp noi trong nuóc, phát cho 
moi người những tờ giấy ghi chép lời chỉ dạy căn 
bản cho pháp tu Tịnh độ. Có đến hàng ngàn người 
hành trì theo sự khuyến giáo của sư. Khi biết mình 
sắp viên tịch vào năm 51 tuổi, sư dót tất cả nhưng 


gì sư đã trước tác, nên nay chẳng còn tác phẩm 
nào của sư lưu hành. 


Nhất bút tam lễ 
= a= i8; C: yibi sanli; J: ippitsu sanrai; 
> Nhất dao tam lễ (~ JJ = 18). 


Nhất cá bán cá 
— fl ^E: (lil; C: yigẽ bàngé; J: ichigohango; 
Một thành phần rất nhỏ; rất ít. 


Nhất chỉ tiểu tiêu tức 

— BR h lí B C: yizhi xiăoxiãoxi; J: isshi 

koshosokus 
Một lá thư riêng của Pháp Nhiên gói cho một 
đệ tử của mình ở Kuroda, được lưu lại trong 
tông môn — Tịnh độ, được dùng cho đến 
ngày nay để chỉ dạy cho những hành giả 
trong tông môn này. Ngược với bài viết Nhát 
Mai khởi thỉnh văn (— M E ñ X; j: 
ichimai kishomon), thư này bày tỏ lòng nhiệt 
thành từ kinh nghiệm cá nhân của Pháp 
Nhiên về hiệu nghiệm của pháp tu Niệm Phật 
(E fh; j: nembutsu). Cả hai bản văn Nhất chỉ 
tiểu tiêu tức và Nhất mai khởi thỉnh văn đều 
được chư tăng ngày nay sử dụng trong công 
phu hằng ngày. 


Nhất Cú Tri Giáo 
= E $1 BL; tk. 16-17 
Thién su Trung Quóc thuộc tông —> Tào 
Động pháp hệ thứ 35. Sư đắc pháp nơi Thiền 
su Tinh Chu ở An Kiết. Một trong những đệ 
tử đắc pháp của Su là Thiền su — Thông 
Giác, người Việt Nam. Với Thông. Giác, 
Thiền Tào Động được truyền sang miền Bắc 
Việt Nam lần đầu tiên. 
Trong thời du phương, Sư có dịp yết kiến Thiền 
sư Tịnh Chu và đắc pháp. nơi đây. 
Sau, Sư từ biệt thầy về núi Phụng Hoàng, Hồ 
Châu giáo hoá. Nơi đây, Sư khai đường day 
chúng. Hoc giá bón phuong qui tu vé dáy rát 
dóng. 
Sắp tịch, Sư truyền pháp cho đệ tử Thông Giác và 
bài kệ: 
Ata REE 
ABURTO. — EEE 
IKR H BIXEE o LEA H E Rc E 
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Nhất Cửu 


Xuân sắc sắc, thảo Sidus nhung 
Van vü chi diéu khai thiét thiét 
Nhát hành duong phát sán trüng trüng 
Thuy tám nguyệt viên trừng hải dé 
Sơn đầu nhật xuất lộ nham phong. 
*Xuán sặc só, cỏ nhw nhung | 
Khắp chốn ngàn cây bóng tr ô gáp 
Một cành dương liễu náy trùng trùng 
Trăng chìm đáy biển nước sóng lặng 
Dinh núi nhật lên bày chói cao. 

Nói kệ xong, Sư từ giã chúng ngồi yên mà hoá. 


Nhất Cửu 

— Jv; C: yji”; J: ichiki; 
Một cách goi xưng danh Phật — A-di-đà của 
tông —> Chân Ngôn. 


Nhất dị 
"-....... 
Một và nhiều; đồng nhất và dị biệt. 


Nhất đại 

— 4È; C: yidai, J: ichidai; 
Nghĩa là một thời đại, có liên hệ đến bậc giáo 
chủ của thời đại này là Phát — Thích-ca 
Nâu-ni. 


Nhất đại tam đoạn 

— (X = Et; C: yidai sanduan, J: ichidaisandan; 
Chỉ ba thời đoạn giáo hoá của đức Phát, được 
hiểu là thời gian đầu, những pháp hội chính 
và thời gian trước khi ngài nhập — Niết-bàn. 


Nhất đại tạng giáo 
— K SR BL; C: yidácángjiao; J: ichidaizokyo, 
Toàn bộ giáo lí nhà Phật được chứa trong —> 
Dai tang, trong — Tam tang. 
Thiền su — Viên Ngộ Khắc Cần trình bày như 
sau trong — Bích Nham lục, lời thuy thị của —> 
Công án thứ hai: Ngay cả chư Phật quá khứ, hiện 
tại và vị lai — chư vị cũng chi tự biệt. Các vị Tô 
sư từ đời này sang đời khác — họ cũng không thé 
trinh bày toàn ven. Nhát dai tang giáo và nhüng 
bài chú giải cũng không thé nào diễn bày | hết tất 
cả. Và cũng có nạp tăng tự cho mình có mắt E 
— ho không biết tự cứu như thé nào (5X fil = 
a b SUD BAD ARMAR AE 
NS RA ARA 
X 
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Nhất đao tam lễ 
— 7] = Hi; C: yidao sanli; J: itõ sanrai; 

Nghĩa là một nhát dao ha xuống thực hiện ba 
lễ. Khi tạc hình tượng Phật, đều phải đảnh lễ 
Tam bảo ba lần trước khi thực hiện mỗi nét 
chạm khắc. Tương tự _ cũng có thành ngữ 
Nhất bút tam lễ (~ 3# = 18) và Nhất tự tam 
tạng IR *Y. = JŠ) biểu thị cùng một qui tác 
cho giói hoa si và ván si. 


Nhát dao nghia 

— 3É 3i; C: yidaoyi; J: ichidougi; 
Luận nói vé giáo lí — Nhát thừa của — 
Nguyên Hiểu (76 lễ; k: wónhyo). 


Nhất Hanh 

— 1j; 683-727; cũng được goi là Nhất Hạnh 

Thiên: su. 
Cao tăng đời Đường, được xem là trong tám 
vị Tổ chủ truong Phó thụ bát tó (f£ $2 /\ 4H) 
của tông Chân Ngôn. 
Sau khi cha mẹ mát một cách đột ngột, sư đầu tiên 
làm quen VỚI Đạo giáo. Sau đó, sư đến vị Tổ thứ 
bảy của — Bắc tông thiền là Phó Tịch (YE js; 
631-739) tu học —^ Thiền, rồi đến học Luật nơi 
Huệ Chân (3i. i; 673-751), một đệ tử của Hoằng 
Cảnh (5A 59. Thêm vào đó, trong khoảng thời 
gian lưu lại ở dãy Thiên Thai, sư nghiên cứu Toán 
học, Thiên văn học cũng như cách bói toán theo 
Đạo gia, một biệt tài trứ danh của sư sau này. 
Năm 716, sư trở thành môn đệ của — Thiện Vô 

p E: Eb), sau đó được mời vào cung của 

Huyền Tống. Sư cũng được Kim Cương Trí (4 
f) TI) hướng d dẫn vào những kĩ thuật tu học của 
Mật giáo sau cuộc hội ngộ lân thứ nhất vào năm 
720. Tác phẩm lớn nhất của sư, một bài sớ vĩ đại 
vé kinh — Đại Nhật với tên Đại Nhật kinh só 
được hoàn tất vào năm 725. Sư cũng ‹ được xem là 
người phát minh ra đồng hồ chạy bằng dây thép 
xoắn. 


Nhất hạnh tam-muội 
— 4f = HW; C: yixíng sanméi; J: 
zanmai; s: ekavyūha-samādhi. 
Chuyên một công phu tu tập chính định. 
Chính định viên mãn hợp nhất thân tâm trong 
mọi công hanh (theo — Ván-thú Sư-lợi 
thuyết Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh  #R 
Hm RJ i BE DAE Gy Uc AE BL, —> Khởi 


ichigyó 


Nhất Hưu Tông Thuần 


tín luận ¡E (Ñ iit). 
Nhát hoá 
E: bị [ huà: J: ichike; 


Chỉ một cuộc đời hoằng hoá của đức —› Phật, 
của các vị —› Tổ sư. 


Nhát hồi chu 

— KH JH; C: yihuízhóu; J: ikkaishi; 
Ngày gió dàu tién sau khi mát. Cón goi là 
Nhất hồi ki (~ [E] i). 
Nhát hói ki 

BRE : yīhuíji; J: ikkaiki; 

Ngày giỗ đầu tiên sau khi mất. Còn gọi là 
Nhất hồi chu (~ [E] J&]). 
Nhất hướng 

— Hl; C: yixiang; J: ikko; 
1. Nhiệt tinh, chỉ nhắm tới một mục đích, 
không mong mỏi điều gì khác ngoài mục 
đích đang dự tính. Tha thiết, nhiệt thành; 2. 
Hoàn toàn, toàn ven, đầy đủ (s: eka-amsa); 3 
Triét dé, cho dén müc có thé duoc; 4. Chi 
riêng về một hướng, chỉ có, chỉ là. 


Nhát hướng thuyết 
ES l 
Nghĩa là »Phật lúc nào cũng dạy một điêu 
duy nhát«. 


Nhất hướng > xuất sinh Bồ Tát kinh 

— [n] Ui ^E 3E Bề K; C: yixiàng chüsheng púsà 
Jing; J: ikko shussho bosatsu kyo; 
Tên goi khác của bản — Xuất sinh vô bién 
môn đà-la-ni kinh (th ^E. 46 3& FI BE AE lẻ 
&t). 


Nhất Hưu Tông Thuần 
— Ẩ 2 ÂM; J: ikkyū sojun; 1394-1481; 

Thiền sư Nhật Bản thuộc tông — Lâm Tế (j: 
rinzai), hệ phái — Đại Đức tự (j: daitokuji- 
ha). Sư là một trong những Thiền sư danh 
tiếng nhất của Thiền tông Nhật Bản. Với 
phong điệu của một »Cuồng Thánh«, Sư đả 
phá những phong cách tệ mạt trong những 
thiền viện lớn mà Sư cho rằng đang trên 
đường tàn lụi. Cách sống và giáo hoá của Sư 


vượt trên tất cả những tục lệ và vì vậy có rất 
nhiều tích nói về Sư, phần đúng, phần huyền 
hoặc. 


Tương truyền Sư là con của một cung phi, bị Nhật 
hoàng hát hüi khi mang thai Sư. Lên năm tuổi, Su 
được mẹ gửi vào một ngôi chùa gần nhà. Năm lên 
mười ba, Sư đến > Kiến Nhân tự (kennin-ji) 
nhưng chỉ khoảng bốn năm sau đó, Sư rời chùa 
này vì không hài lòng với phong cách sinh hoạt 
quá phàm tục của những vị tăng tại đây. Sư đến 
tham học với Khiêm Ông (gen'o) — - một vị tăng 
độc cư tu tập — và cũng có chút sở đắc nơi đây 
nhưng không bao lâu, Khiêm Ông tịch và Sư lại 
phải lên đường cầu đạo. 

Chỉ một năm sau, Sư tìm được vị chân sư của 
mình là Hoa Táu Tông Đàm GE $ 2š E: kesõ 
sodon, 1352-1428), vi tru tri cüa Dai Düc tu. Hoa 
Táu không ở tại chùa Đại Đức mà lai ngụ tại một 
am gần đó dé tránh sự náo nhiệt, phong cách quá 
nhập thế của một Thiền viện thời đó. Sư lưu lại 
đây chín năm và và kiên nhẫn chịu đựng phương 
pháp tu tập rốt ráo của Hoa Táu. Nhân khi tham 
— Công án thứ 15 của tập —> Vô môn quan — với 
tên — Động Sơn (Thủ So) ba hèo (Động Sơn tam 
đón) — Sư có ngộ nhập. Không bao lâu sau, trong 
khi toạ thiền trên một chiếc thuyền, Sư nhân nghe 
một con quạ kêu to bỗng nhiên ngộ đạo. Sư bèn 
trình Hoa Tâu và được vị này > Ấn khả. Sư 
không nhận ấn chứng này và có thuyết bảo rằng, 
Sư xé bỏ bản â ấn chứng này ngay sau khi nhận. Su 
tự tin ráng, kinh nghiệm giác ngộ của ai chỉ có 
người ấy biết và không ai có thâm quyền quyết 
định được cái thật hoặc giả của kinh nghiệm giác 
ngộ của Sư. Với những hành động này, Sư đảo 
ngược truyền thống ấn chứng của Thiền tông và 
chính Sư cũng không ấn chứng cho ai trong cả 
cuộc đời hoằng hoá của mình. Mặc dù vậy, Sư ở 
lại hầu cho đến lúc Hoa Tâu viên tịch (1428). 
Trong suốt một thời gian khoảng 30 năm, Sư 
không dừng chân nơi nào, chỉ chu du tuy duyén 
hoáng hoá noi quán chúng. Su tiếp XÚC Với mol 
tầng cấp của xã hội Nhật thời bấy giờ như quan 
tước, võ sĩ, văn hào, nghệ sĩ... và cả kĩ nữ, và Sư 
đặc biệt đề cao tul tinh chát phác cüa ho. Con 
đường hoằng hoá quần chúng của Sư đi xa, cũng 
có nhiều người cho rằng đi quá xa so với giáo lí 
của nhà Phật. Sư không dé ý gì đên — Giới luật, 
ăn thịt cá, mê rượu, gái. Một mặt Sư chê bai, than 
trách về tư cách đạo đức giả, gian trá của các vị 
tăng tại những Thiền viện lớn bấy giờ, mặt khác 
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Nhất khoá minh châu 


Sư lại rất chú tâm đến việc phó biến Phật pháp 
trong quần chúng và các hành động »phá giới« 
của Sư nêu trên đều có thể xem là trùng hợp với 
việc thực hành Phật pháp của phần lớn của Phật tử 
nằm ngoài — Tăng-già thời bấy giờ. Sư viết: 
»Thời xưa, mọi người có tín tâm đều vào cửa 
chùa, nhưng ngày nay tất cả đều rời chùa. Nếu 
nhìn kĩ thì người ta sẽ thấy rằng, các phường chủ 
không biết gi — không tham thiền, chăng quán 
công án mà chỉ chú tâm đến vật chất, trang trí bồ 
đoàn. Họ rất tự hào về ca-sa của họ nhưng mặc dù 
họ mang ca-sa, họ cũng chỉ là phám phu thay áo. 
Dù họ mang ca-sa, ca-sa cũng trở thành dây xích, 
gây sắt trói buộc, hành hạ thân họ.« 


Sư chỉ trích mạnh mẽ sự tôn thờ và ham muốn 
thác sinh nơi — Cực lac — Tịnh độ của Phật tử. 
Sư dạy: »Nếu ai thanh lọc tâm địa và —› Kiến tính, 
người ấy chẳng còn muốn tái sinh cói Phật, chẳng 
còn sợ địa ngục, chẳng còn phiền não phải đoạn, 
chẳng còn phân biệt thiện á ác; người ấy đã đạt tự 
do tự tại trong sinh tử luân hồi, muốn tái sinh vào 
nơi nào cũng được — chỉ khi tâm người â ấy mong 
cầu.« Vì thế mà Sư chế nhạo tất cả những phong 
tục có tính cách mê tín dị đoan như đốt đèn, cầu 
cúng, dáng lễ vật cho người chết và tụng kinh cầu | 
siêu cầu an. 


Sư tự gọi mình là »Cuóng Vân« (JE 25; kyoun) và 
rất nhiều câu chuyện thú vị về việc tuy cơ hoằng 
hoá và nhạo đời của Sư được lưu truyền. Một lần 
nọ, Sư khất thực tại một nhà giàu sang với quần 
áo rách rưới do bán và chỉ nhận được nửa xu. Sau 
đó, Sư thay y phục, mặc ca-sa tía đến khất thực và 
được mời ngay vào nhà dùng cơm cùng với gia 
đình. Sư liền cởi áo tía ra, đặt nó vào ngay chỗ 
ngồi ăn và bảo rằng: »Bữa ăn thịnh trọng ngày 
hôm nay không phải dành cho ta mả là áo ca-sa tía 
này.« 


Tính tinh chân chính, phong cách tự do, bất lệ 
thuộc của Sư chính là nguyên do vì sao Sư rất 
được quần chúng mộ dao. yêu thích. Sư là một 
trong những vị Thiền sư nỗi danh nhất thời trung 
có của Nhật Bản. Năm 1456, Sư nhận lời trụ trì > 
Diệu Tâm tự (myoshinji) và sóng tai mót am gàn 
đó. Từ đây, Sư được các vi tăng dần dần chấp 
nhận, tôn kính, ngay cả những vị mà ngày xưa Sư 
chỉ trích tiệm tệ. Vào những năm cuói đời, Sư 
được cử trụ trì > Đại Đức tự (daitoku-ji). Không 
PA lâu sau — vào năm 1481 — Sư viên tịch, tho 87 
tuói. 
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Nhát khoá minh cháu 
— HA Ek; C: yike míngzhñ; J: ikkamyóju; 

Viên ngọc báu sáng ngời. Một tiêu luận của 
—> Đạo Nguyên Hi Huyền, lập trên cơ sở lời 
trần thuật của sư — Huyền Sa Sư Bi: »Mười 
phương thé giới đều là hạt minh cháu.« Luận 
giải này là một chương trong tác phẩm — 
Chính pháp nhãn tang (E ik HR 38; j: 
shobogenzo). 


Nhát lai 
— BE; C: yilái; J: ichirai; S: sakrdagamin; P: 
sakadágámin; phiên âm Hán Việt là là Tu-dà- 
hàm (Hr BE 2ï); 
Chỉ các bậc thánh đã đạt được quả giai đoạn 
hai của — Thánh dao (s: árya-márga). Các 
vị đó đã đoạn diệt gần hết ba gốc — Bát 
thiện (s: akusala) là — Ba độc tham, sân và 
si, chỉ còn sinh lại một lần nữa trước khi đạt 
— Niết-bàn. 
Thánh quả Nhất lai là một trong — Tứ quả (p: 
catvariphalani) trên con đường tu tập trở thành 
một bậc — A-la-hán. Thánh quả này được chia 
làm hai thành phần: 1. Nhất lai hướng C A mn D, 
nghĩa là người vừa bước nhập quả vi và 2. Nhât 
lai quả (~ Ak 2#), người đã thành tựu quả vị này. 
Hành giả chứng đắc quả vị nầy là đã chuyển hoá 
toàn triệt sáu loại đầu tiên trong chín loại phiền 
não (—> Cửu chủng phiền não Ju f$ H Ti); hành 
giả ấy sẽ tái sinh một lần nữa trong cõi trời hay 
cõi người, rồi sau đó chứng nhập — Niết-bàn. 
Cũng được gọi là Đệ nhị quả. 


Nhất lai hướng 

— X W; C: yildixiàng; J: ichiraiko; - 
Hành già dang thé nháp vào quà vi — Nhát 
lai. 


Nhất lai quả 
— HE; C: yiláiguo; J: ichiraika; S: sakr- 
dagami-phala. 
Hành giả đã hoàn thành viên mãn quả vi 
Nhất lai. — Nhất lai. 


Nhất Nhiên 
— fA; C: yirán; J: ichinen; K: iryón (1206- 
1289); 

Một vị cao tăng Hàn Quốc vào thời Cao Li 


Nhất Phật thế giới 


(k: koryó). Là nhà văn sáng tác sung sức 
nhất, nói tiêng với tác phẩm Tam quóc di sự 
Cz E 3í; k: samguk yusa), là một tập 
hợp những sự kiện và giai thoại làm nền tảng 
khoa giáo cho việc nghiên cứu lịch sử Phật 
giáo Hàn Quốc. 

Nhất như 

— UN; C: yirú; J: ichinyo; 

Là cái »Một«, »Khóng hai«; 1. Sự vô phân 
biệt giữa cái này cái nọ; 2. Nguyên tắc căn 
bản của tất cả những hiện hữu, đồng nghĩa 
với — Chân như (© 4), — Pháp tính Q 
M Thật tướng (?f HH); 3. Lúc nào cũng như 


i 


Nhát niệm 
— ES C: yinian; J: ichinen; 
Một ý nghĩ, một ý niệm, một khoảnh khắc 


của một ý nghĩ. 


Nhất mm bát sinh 
— #ầ 4 LE; J: ichinen-fusho; 

Có nghĩa là »một ý nghĩ cũng không phát 
sinh ra«; theo — Thiền tông thì khi tâm thức 
của một người bình thường không sản sinh ra 
một ý niệm vô minh nào thì chính ngay lúc 
ấy người này là — Phật. Nhát niệm bát sinh 
được dùng để chỉ một trạng thái thoát khỏi 
mọi khái niệm, vô minh, cảm giác — một 
trạng thái chi có thé thực hiện được bằng 
cách — Toa thiền (j: zazen) vá trang thái này 
cũng chính là toạ thiền trong dạng thuần tuý 
nhất. 


Nhất. niệm vạn niên 
— $ B EI: ichinen-mannen; 

Nghĩa là khoảnh khác của một khái niệm 
bằng mười ngàn năm và ngược lại; biểu đạt 
này được dùng để miêu tả kinh nghiệm của 
các vị Thánh nhân của tất cả các thời đại, các 
nên văn hoá. Thành ngữ này muốn diễn tả 
rằng, đối với các bậc giác ngộ thì thời gian 
không có thật — theo quan niệm thông 
thường. Dưới cái nhìn của các vị này thì một 
khoảnh khắc của một niệm, một nhận thức, 
một — Sát-na chính là vĩnh cửu (chữ vạn 


trong tiếng Hán được dùng để chỉ một con số 
rất lớn, vô lượng). Biéu thị »Nhất niệm van 
niên« được tìm thấy trong bản — Tín tám 
minh của Tam tó > Tăng Xán. 


Nhát pháp giói 

OS vifájie; J: ichihokkai; 
Chi mót pháp giới; riêng một pháp giới. Chỉ 
một, độc nhất, tuyệt đối một pháp giới hiện 
hữu. Nơi duy nhất bao gồm và lưu xuất tất cả 
các pháp (theo — Khói tín luận ¡E fri iib). 


Nhất pháp trung đạo 

— ik rp i; C: yifă zhõngdào; J: ippóchüdo; 
Trong giáo lí Duy thức, chỉ quan niệm rằng 
mỗi một tính trong Tam tính (= TE), tự nó 
đã chứa sẵn đầy đủ ý ý nghĩa Trung đạo. Nghĩa 
là, theo tính »bién kế sở chấp« thì »nhân 
hữu« — con người thì hiện hữu -, và »pháp 
không« pháp giới không hiện s Y nghia 
Trung đạo ở đây là »nhân không pháp 
khóng.« 
Nhát phàn 

m C:  yifen; J: ichibun; 
Một phần, từng phần, cục bộ, không hoàn 
chinh. Phản nghĩa với toàn phần, cụ phần (E. 
2). 
Nhất phần Bồ Tát 

— 2} # lễ; C: yifen púsà; J: ichibun bosatsu; 
Chỉ một vị Bồ Tát chỉ thụ nhận và thực hành 
một phần giới bản (theo — Bồ Tát Anh Lạc 
bản nguyện kinh Ei lš PE ft 2 3š KE). 


Nhất phần gia 
=  © yifenjia; J: ichibunke; 

Một nhánh của Duy thức tông do — An Huệ 
(E X s: sthiramati) đề xướng. Sư chủ 
trương — đối nghịch với giáo thuyết cho rằng 
thức có ba hoặc bốn | phần —, thức chỉ có một 
phần. Luận điểm này được tranh cãi nhiều 
trong trường phái của — Hộ Pháp (E NS 
dharmapàla). Họ cho rằng này cho rằng thức 
có bốn phần (VU 2}). 


Nhát Phật thế giới 
— Alb TH Ft; C: yifó shijié; J: ichibutsusekai; 
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Nhất phương 


Cõi Phật, thế giới Phật. 


Nhất phương 

— Ji; C: yifüng; J: ippo, 
1. Mót bén, mót mát; 2. Phía bén kia, phàn 
bên kia; 3. Trong lúc Ấy; 4. Rất, lắm. 


Nhất Sơn Nhất Ninh 

— ip — 3%; C: yshãn yiníng; J: issan ichinei; 

1247-1317; 
Thiền sư Trung Quốc thuộc tông — Lâm Tế. 
Sau khi nhà Tống bị Mông Có lát dó, Su 
duoc Nguyén Thành Tông cử đến Nhật Bản 
để nói lại mối quan hệ — vốn bị gián đoạn từ 
khi Mông Cổ có gắng xâm lán nhiều lần. Sư 
vừa đặt chân lên đất Nhật (1299) liền bị nghi 
là gián điệp, bị bắt giam. Sau khi được tha, 
Sư được cử trụ trì — Kiến Trường tự 
(kenchó-ji), năm 1302 trụ trì — Viên Giác tự 
(engaku-ji) và năm 1312, Thiên hoàng Hậu 
Đề Hồ (go-daigo) cử Sư làm — Phương 
truong chùa — Nam Thiền (nanzen-ji) tai 
Kinh Đô (Kyoto). 
Su nói danh khóng chi là mót Thién su mà cón là 
mót nghé si xuát tràn, mót hoa si tinh thóng Thu 
pháp (> Thư dao; j: shodo). 
Cùng với món đệ người Nhật là — Tuyết Thôn 
Hữu Mai (sesson yubai, 1290-1346), Su được xem 
là vị Khai tổ của phong trào văn hoá Ngũ sơn (— 
Ngũ sơn văn học). Thiền sư — Mộng Song Sơ 
Thạch (muso soseki) - cüng mót thói gian tu hoc 
với Su — là người đã góp phần lớn trong việc giúp 
đỡ các Thiền viện tại Kinh Đô trở thành những 
trung tâm của văn hoá, nghệ thuật và khoa học với 
sắc thái Trung Quốc rõ rệt. 
Nhất sư ấn chứng 

— Bn ED zT. isshi-injo; nghĩa là »sự án khả 

chứng minh của một vị thày«; 
Chỉ sự tu tập của một thiền sinh dưới sự 
hướng dẫn của một vị thầy duy nhất. Sự cần 
thiết của nhất sư ấn chứng được Thiền tông — 
nhất là tông — Tào Động (j: söfõ-shii) — tại 
Nhật Bán đề cao từ khoảng thế kỉ 17 để 
chống lại khuynh hướng chạy tới chạy lui 
qua nhiều vị thầy của các thiền sinh thời bấy 
gió. 
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Viéc tu hoc trong Thién tông duói một vị thầy 
khác với cái học nơi thế tục ở một điểm: noi dáy 
thién sinh không được học suông (tri) rồi truyền 
cái học suông này cho người khác mà còn phải 
thực hiện cái chân lí đã được học qua lí thuyết 
ngay ở chính mình, cứ như người khát nước uông 
nước (hành). Chi khi nào tri và hành hợp nhất thì 
thiền sinh mới có thể hỉ vọng một ngày nào đó sẽ 
m Kiến tính (kensho) ngó dao. Vi lí do này mà 
niềm tin và sự tu tập nơi một vi thầy — trong một 
tông phái tự gọi là Phật tâm tông và chủ trương 
việc — Dĩ tâm truyền tâm — được xem là tối 
trọng. Mà cũng có khi một vị thầy nhìn nhận ra 
khả năng, cao tột của một thiền sinh mới đến — 
nhưng thấy cơ duyên của thiền sinh này không 
hợp nơi mình thì vị này cũng gửi thiền sinh này đi 
nơi khác. Việc gửi các môn đệ đi học qua lại nhau 
của hai vị > Mã Tổ Đạo Nhất và — Thạch Đầu 
Hi Thiên là những ví dụ hay nhất của phương 
pháp giảng dạy này. 

Vì trong. Thiền tông không có bản qui dinh, thuóc 
do cu thé cho viéc án chứng nén các — Lão sư (j: 

roshi) chi có thé hướng dẫn và ấn chứng cho một 
đệ tử theo khả năng, trình độ đã đạt của mình và 
một sự hướng dẫn gần gũi trực tiếp. Một khi sự 
hướng dẫn của một vị thây bị gián đoạn thì vị thầy 
sau không thể tiếp nói việc này một cách hoàn 
hảo. Thiền sinh vì vậy phải có niềm tin vững chắc 
nơi vị thầy — sau khi đã tìm được vị thích hợp — và 
chỉ học với vị này mà thôi. Sau khi thiền sinh đã 
đạt mức độ giác ngộ của vị thầy thì có thể > 
Hành cước đây đó để trau dồi kinh nghiệm qua 
những cuộc — Vấn đáp (j: mondo), cũng thường 
được goi là — Pháp chiến (j: hossen) với các vị 
Thiền sư khác. 


Nhất tam-muội 

— = Mk; C: yisanméi; J: ichisanmai; 
Tâm an má vào cảnh giới nhất như, tâm đạt 
định; viết tắt của — Nhất hạnh tam-muội (— 


DES 


Nhát tám 
— ly; C: yixin; J: ishin, P: ekagattà; S: svacitta- 
mátra, eka-agr a, eka-citta, dhyãna. 
Tâm. 1. Là nén tảng cán bản nhất. Là chân 
như của mọi hiện hữu. »Nhất« nghĩa thông 
thường là đồng nhất với tuyệt đối. xTâm‹ có 
nghĩa là ›chắc thật. Cũng vậy, nhất tâm là 
căn bản của toàn thể hữu tình. Là thực tại 


Nhất thiết chúng trí 


tuyệt đối căn bản của mọi hiên tượng trong 
vũ trụ. Đây là tư tưởng trung tâm của — Đại 
thừa khởi tín luận GÈ fii st), trong đó, Nhất 
tâm được xem là đồng nhất với — Pháp thân 
(X; 9; s: dharmakaya) và — Pháp giới (1 
Jt; s: dharmadhátu); 1. Hợp nhất tâm, do 
vậy, nén gọi ›hợp nhất tinh thàn« hay là sự 
tập trung tâm ý. Tám an trú vào đức Phật — 
A-di-đà khi quán tưởng đến ngài; 3. Tập 
trung toàn tâm toán ý một cách nhiệt thành, 
không dé cho tán loạn. 


Nhất thân 

— Àj; C: yishen; J: isshin; 
L Một thân, một người; 2. Chỉ một doi; đời 
này (theo Nhi chướng nghĩa — Wt 3Š). 


Nhất set viên tông 
Tt [B] 235 C: yishiyuánzong; J: ichịjitsuenshi; 
Tên goi khác của tông — Thiên Thai CK E 


A). 


Nhát thé 

— R8; J: ittai; 
Chi kinh nghiém »là mót« vói vü tru khi 
chứng ngộ chân lí. Tất cả những hiện tượng, 
tất cà các pháp cháng khác Nhát thé, déu qui 
vé Nhát thé. 
Nhất Thiền 

— i; C: yichán; J: ichizen; K: ilsón (1533- 

1608); 
Nguyên là Thiền sư Hàn Quốc, thời đại Triều 
Tiên (HH f$; k: chosón), là một trong bốn vị 
dé tử thượng thủ của — Huu Tinh (f ffi; k: 
hyujóng). 
Nhất thiết 

— UU); C: yigiẽ; J: issai; 

Toàn thé, cả. Cũng được dịch ý ra chữ 
Hán là: phó (34), biến Qi), cu (£L). 


Nhát thiét bí mát tói thugng danh 

nghĩa đại giáo vương nghi qui 
ODIA de b AE t W C: yigiè 
mimi zuishàng míngyi dàjiàowáng yigui, J: issai 
himitsu saijo myogi daikyo 0 giki; 

Hai quyén, goi tát là Bí mát danh nghi qui 


( # 44 R D, Thí Hộ QE i; s: 
danapála) dich vào nám 1009 sau C.N. Là 
bàn kế tục có tính chất luận giải (s: 
akhyänatantra) của Chân thật nhiếp kinh (5. 
Tt dili ZE, s: tattvasamgraha). 


Phần lớn nghi qui này luận giải vé y n ha của các 
ý niệm tương ưng của Du-già (Tú à , các tiên 


trình của Định.. )và tên gọi của 37 vi Thánh trong 
kinh Chân thát nhiếp. Đó là một cuộc luận chiến 
liên tục chống lại đạo đức qui ước và việc thực 
hành các lễ nghỉ được xem là vô ích trong việc tu 
tập giải thoát. Thay vì vậy, nghỉ quï nầy nhấn 
mạnh toàn triệt vào các phương pháp q quán sát bản 
tâm, như sự nhận ra tham, sân, si chăng khác gì 
hơn là Như Lai — như là tiền đề cho giáo lí căn 
bản của Mật giáo sau này, đặc biệt là giáo lí trong 
> Bí mật tập hội QU 9E R €; s: guhyasamaja). 
Theo ,chiều hướng này, một đoạn văn được trích 
dẫn rất thường, có vẻ như tán thành việc thực hiện 
những chuyện đồi bại như giết hại, nói dối, trộm 
cáp và dám duc. Bàn dịch của Thí Hộ dà làm khó 
hiểu đoạn văn này — những đoạn khác thi hoàn 
toàn tói nghĩa —, cũng như lược bó nhiều thuật ngữ 
đề cập đến giới tính trong kinh văn Du-già (chẳng 
hạn dùng chữ Tướng giả Ti #: dé thay cho linga; 
dùng chữ Phá già W #í dé thay cho bhaga. Tuy 
nhiên, cũng đáng chú ý khi Ratnakarasanti giữ 
thái độ trung hoà dối với những thuật ngữ này 
trong luận giải của mình mang tên Srisarvarahas- 
yanibamdho-rahahpradipo-nama; chăng hạn sư 
viết: người ta nên giết chết ý tưởng về chúng sinh. 
Thay vì bản dịch tiếng Anh, chỉ có luận giải bằng 
tiếng Án Độ, cùng với toàn kinh văn tiếng Tây 
Tạng. (Xin xem Thân bí tw tưởng luận tập của 
Wayman, Alex: The Sarvarahasyatantra, Acta 
Indologica 44 4% JE AU im HE; về tác phám nghién 
cứu trước đây của Nhật Bản từ bản dich tiếng Tây 
Tạng, xem Mai Vĩ Tường Vân 4} JÆ TÉ Æ; j: 
toganö shoün: Issai himitsusaijo myögi kyó no 
kenkyu — V] W "i là Lb 44 3 ORE 0 WP 7š, 
Studies in the Sarvarahasya-nama-tantraraja). 


Nhát thiét chüng trí 
— AJ Hi fH C: yigie zhóngzhi; J: ichisetsu- 
shuchi; S: sarva-akara-jfia-ta, sarvajfia-jRana. 
i, "ndi hiéu biét róng kháp, trí hué bao trüm 
kháp tất cả; trí huệ nhận biết sự khác biệt 
giữa từng hiện tượng trong pháp giới; 2. Trí 
huệ nhận biết tất cả mọi hiện tượng; nhu > 
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Nhát thiết công đức trang nghiêm vương kinh 


Nhất thiết trí (— Y) f); 3. Huệ giác viên 
mãn của chư Phật (( #?). 


Nhất thiết công đức trang nghiêm 
vương kinh 
— H D tE dt Hk + g; C: yigié gongdé 
zhuangyánwáng jing; J: issai kudoku shogonnó 
kyo; S: sarvadharmagunavyuhardja sutra; Ti 
chos thams cad kyi yon tan bkod pa'i rgyal po 
Kinh, 1 quyền, > Nghĩa Tịnh (3& 7#) dich. 


Nhất thiết quy tám tao 

BELLI 
Nghĩa là »tất cá đều được tâm tao«, không có 
gì nằm ngoài tâm, tất cả đều là sự chuyên 
biến của thức (thức biến); — Duy thức tông, 
—> Pháp tướng tông. 


Nhất thiết hạnh (hành) 

— Y) f3; C: yiqiexíng; J: issaigyo; 
Tát cá các su tao tác, các hoat dóng (cüa 
thân, khâu, ý). Tất cả mọi những hiện tượng. 
Tắt cả các sự chức năng (theo > Du-gia luận 


Tấn 4I a). 
Nhát thiết hữu 

= Y Tí; C: yiqiè yóu; J: issai-u; 
1. Tất cả những gì hiện hữu; 2. Một quan 
điểm của — Nhất thiết hữu bộ, cho rằng tất 
cả đều có. 


Nhất thiết hữu bộ 
— V] f$ 8l; S: sarvästiväda; còn gọi là Căn bản 
nhất thiết hữu bộ (KE 2K — UJ A ŽB; s: múlasar- 
vástiváda) hoặc Thuyết nhất thiết hữu bộ (5% — 
PESE) : : 
Bộ phái cho rằng mọi sự đều có (Nhất thiết 
hữu; s: »sarvam asti«). Là một nhánh của — 
Tiểu thừa, tách ra từ — Trưởng lão bộ (s: 
sthavira) dưới thời vua —> A-dục. Giáo phái 
này quan niệm là tất cả, hiện tại, quá khứ, vị 
lai déu hiện hữu đồng thời. Tông phái này 
hoạt động mạnh tại Kaschmir và — Càn-đà- 
la (gandhàra). Quan dióm của bộ này được 
xem như nằm giữa Tiểu thừa và > Đại thừa. 
Nhất thiết hữu bộ có kinh điển riêng viết 
bằng văn hé — Phan ngữ (sanskrit), ngày 
nay chỉ còn bản dịch chữ Hán và Tây Tạng. 
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Tác phẩm quan trọng nhất của bộ này là — 4-ti- 
đạt-ma cáu-xá luận (s: abhidharmakosa) của — 
Thế Thân, Dai ti-bà-sa luận (s: mahavibhasa), 
một bộ luận được bién soạn trong lần — Kết tập 
tại Kaschmir đưới sự chủ trì của — Thế Hữu (va- 
sumitra). Đại ti-bá-sa luận trình bày quan điểm 
chính thức của Nhất thiết hữu bộ và là tác phẩm 
được hoàn tất cuối cùng trong bảy tác phẩm của 
> Luán tang (s: abhidharma-pitaka). Một số tác 
phẩm khác cần được nhắc tới là 4-/i-đàm tâm luận 
(abhidharma-hrdaya), là bộ luận trung tâm của —> 
A-ti-dat-ma với mười chương. Tì-bà-sa luận của 
Ca-chiên-diên tử cũng viết tổng quát về giáo lí bộ 
này. Tác phẩm Thé gian giả thiết (s: lokapra- 
jñapti) trình bày quan điểm về sự hình thành thé 
giới đáng lưu ý. Các quan điểm về giới luật được 
trình bày trong Ti-nai-da Ti-bà-sa (vinayavibha- 
sa). 


Giáo pháp cúa Nhất thiết hữu bộ có tính da 
nguyên, xuất phát từ sự phủ nhận cái ngã, một tính 
chất cá nhân hoặc linh hồn và thừa nhận những 
đơn vị luân chuyên theo thời gian, được gọi là 
pháp. Bộ này cho rằng có 75 pháp, và cho đó là 
những đơn vị cuối cùng, không thể chia cắt (tương 
tự khái niệm »nguyên tua của Âu Châu thời 
thượng cổ) đều hiện hữu đồng thời. Chi các pháp 
này là »có thật.« Họ phân biệt các pháp tuỳ thuộc, 
> Hữu vi (s: samskrta) và các pháp độc lập, — 
Vô vi (s: asamskrta). 


Các pháp độc lập là — Hư không (s: akasa), —> 
Niết-bàn vô trụ (s: apratisthita-nirvána) và Niét- 
bàn thường trụ (s: pratisthita-nirvana). 


Các pháp hữu vi được chia làm bốn nhóm: Sắc 
pháp (s: rüpadharma), — Tâm (Thức) pháp (s: 
citta, vijfiana), các hoạt động của những — Tâm 
sở hữu pháp (s: cetasikadharma) và Tâm bất 
tương ưng hành pháp (s: cittaviprayuktasamskara) 
— các pháp không thuộc tâm không thuộc vật như 
già, chết, > Vô thường... 


Các pháp hữu vi này — theo quan điểm của Nhất 
thiết hữu bộ — không phải từ đâu sinh ra mà luôn 
luôn đã có, chỉ dôi từ trạng thái tiềm tàng qua hiện 
hữu. Vì quan, điểm này mà Nhất thiết hữu bộ có 
tên »Nhất thiết hữu«, nghĩa là quá khứ vị lai đều 
được chứa trong một »pháp« duy nhất. Trong 
Nhất thiết hữu bộ, người ta cũng khám phá vài 
yếu tố nguyên thuỷ của Đại thừa, như quan điểm 
— Ba thân (s: trikaya) và niềm tin nơi — Bồ Tát 
> Di-lặc, đức Phát tương lai 


Nhất thiết Như Lai nhãn sắc như minh chiếu tam-ma-địa 


Nhất thiết kinh 

— VJ] &Š; C: yigiejing, J: issaikyo, 
Toàn bó kinh dién cüa Phát giáo, bao góm tát 
cả các — Kinh, > Luật và — Luận. 


Nhát thiét kinh ám nghia 
— V) # Tf 3Š; C: yiqie jing yinyi; J: issai setsu 
kyo ongi; 

100 quyên, Huệ Lâm (E: Hf) trú. 

Nhất thiết lưu kinh 
— YJ ifi KE; C: yiqieliú jing; J: issairu kyõ; 

— Nhất thiết lưu nhiếp thủ nhân kinh (— Y) 


Nhất thiết lưu nhiếp kinh 
— V) ii HE A C: yigieli she jing; J: issairu 
sho kyo; 
> Nhất thiết lưu nhiếp thủ nhân kinh (~ V] 
de lá SY DAD #6. 


Nhát thiét nhán trung tón 


—J A P 3Ÿ; C: yiqiẽ rénzhong zin; J: issai 
ninchú son; 


Người được tôn kính nhất trong nhân gian. 
Chỉ một vị Phật, nhưng đặc biệt là Phật Tì- 
ló-giá-na (Eb Æ W A; — Đại Nhật Phật. 
Theo Dai Phương Quảng Phát hoa nghiêm 
kinh K 7j lề f 3š jii gO. 


Nhất thiết nhất tâm thức 
— Jj — 4» Wk; C: yigie yixinshi; J: issai 
isshinshiki; 
Tất cá các pháp đều chi bién hiện từ tâm thức 
(theo Thích Ma-ha-diễn luận FE PE  fii 
Tfi). 


Nhát thiét Nhw Lai 
— Y] W 2|; C: yigie rülái; J: issai nyorai; 
Tất cá các Đức — Như Lai, tất cả chu Phật. 
Nhất thiết Như Lai bảo 
— VW) wm RH; C: yigie rúlái báo; J: issai 
nyorai ho; 
Bảo châu nhu ý của tất cả chư Phật, đặc biệt 
là của một vi Phật trong — Man-da-la Thai 
tạng giới, Ngài cầm hoa sen trên tay trái và 
viên bảo châu như ý trong tay phải. 


Nhất thiết Như Lai chư pháp bán tính 
mãn tịnh liên hoa tam-muội 
— ĐJ n 3k i YE As YE UN PRE 3E — Uk; C: 
yiqie rülái zhufá bénxing mănjìng liánhuã 
sünméi; J: issai nyorai shohó honsho manjó 
renge sanmal; 
Một loai Liên hoa tam-muội (3E 3€ = BK) 
của Đức Phát Ti-ló-giá-na mà từ trong đó, 
Đức Phát — A-di-đà hoá sinh. Đây là một 
loại thiền định của Như Lai, quán sát bản 
tính của tất cả chúng sinh đều thanh tịnh như 
hoa sen. 


Nhất thiết Như Lai định 
— Y) i " XE; C: yigie rüldiding; J: issai- 
nyori aij O; 
Trạng thái — Định của tất cả các vị Như Lai. 
Bậc định cao nhất trong 108 cấp bậc định 
được các Bồ Tát tu u tập, còn gọi là Đại không 
tam-muội CK F = HÀ; s: šiinyasamadhi) và 
Kim cương tam-muội (4m l| = HK; s: 
vajrasamadhi). Cảnh giới vi diệu của thiền 
định, chứng đắc được nhờ thấu đạt nguyên lí 
tát cà các pháp đều có Phật tính. 


Nhất thiết Như Lai kim cương thé giới 
— ĐJ i 2 4 Ml #f 3Ñ; C: yigie rúlái jingang 
shijie; J: issai nyorai Kongo seikai; 

Lời thé nguyện kiên cố của các đức — Như 

Lai, như tiếng gầm của loài sư tử, tuyên bố 

rằng tất cả các loài hữu tình đều sẽ được 

thành Phật. 


Nhất thiết Như Lai nhãn sắc như minh 
chiếu tam-ma-địa 
— VW) lu 2 Hg f bn BỊ RE — FE HỦ; C: yiqie 
rülái yánsé rúming zhào sanmódi; X: issai 
nyorai genshiki nyomyo sho sanmaji; 
Một dang dinh của Phát — Đại Nhật, trong 
đó ánh sáng từ mắt của ngài phóng ra từng 
luồng hào quang. Do công đức của dinh này, 
Phật Đại Nhật chính thức tuyên thuyết »chân 
ngữ« thâu nhiếp hết tất cả các nguyên lí và tu 
np các công hạnh (theo Du-ki kinh Kj 1K 


KO). 
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Nhất thiết Như Lai sở hộ quán sát chúng sinh thị hiện Phật sát 


Nhất thiết Như Lai sở hộ quán sát 
chúng sinh thị hiện Phật sát 
— ĐJ lì 3 Hi ñÉ ill #% 3 % 2x UA; C: 
yiqie rülái suóhú guanchá zhongsheng shìxiàn 
fócha; Y: issai nyorai shogo kansatsu shüjo 
shigen bussatsu; 
> Trang nghiêm vương da-la-ni chú kinh 


GH lí + BERE Je mo 48). 


Nhát thiét Nhw Lai tám bí mát toán 
thân xá-lợi bảo khiếp ấn đà-la-ni kinh 
ADE  #t #Ị E EỊ E 
AE Je RE; C: yiqiè rüláixin mimi quánshen shèlì 
po tuóluóni jig; J: issai nyorai shin 
himitsu zenshin shari hokyoin darani kyo; S 
sarva-tathagata-dh isthãnahr dayaguhya-dhátu- 
karandamudra-dharam. T: de bshin gshegs pa 
thams cad kyi byin gyi rlabs sems can la gzigs 
sin sangs rgyas kyi shing gi bkod pa tun tu ston 
pa; Gọi tắt là Bảo khiếp án đà-la-ni kinh (8& f 
EN BÈ AE Je $; s: karandamudrá-dharani). 
Một bộ kinh thuộc Mật giáo. Có hai bản dịch 
tiếng Hán: 1. — Bất Không (4 Hus 
amoghavajra) dich 1 quyén với tên Nhát 
thiết Như Lai tâm bí mật toàn thân xá-lợi bảo 
khiếp ấn dà-la-ni kinh (— Y) Au 2 A» 3È # 
4 5 AAA ED BG AE Je KE); 2. Thí Hộ 
(ii 4; s: danapala) dich, 1 quyền với tên 
Nhất thiết Như Lai chính pháp bí mật khiếp 
án tâm đà-la-ni kinh (— Y) At 5 1E 15 3È 
? BE EN d BE AE JE 48). 
Nhất thiết Như Lai trí ấn 
— Y) Al 3 $ ED; C: yigie rúlái zhi yin; J: issai 
nyorai chỉ in; S: sarvatathagata-¡ñana-mudra. 
Là dấu hiệu biểu tượng cho trí huệ của chu 
Phật trong Mật tông Phật giáo, là một hình 
tam giác trên hoa sen trong đồ hình man-đa- 
la Thai tạng giới (theo Dai Nhật kinh K H 
#6). Cũng có nghĩa như > Nhất thiết Phật 
tâm án (~ YJ ff e EN). 
Nhát thiết Phật hội 
— VJ b $7; C: yiqie fóhui; J: issai butsue; 
Pháp hội của tất cả những vị Phật. Thuật ngữ 
dé gọi hai Man-da-la — Thai tạng giới (Hf 
lữ J; s: garbhadhátu-mandala) và Kim 
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Cương giới (& Ø) J; s: vajradhatu- 
mandala; theo — Thập địa kinh luận F HH 


Nhất thiết Phật tâm ấn 
— ĐỊ fb 4 Él; C: yigiẽ fóxin yin; J: issai 
busshin'à in; 
Dấu hiệu ở trên ngực của Đức Phát, đặc biệt 
là trên ngực (s: trikona) của Đức Phật Tì-lô- 
giá-na; dấu hiệu biểu trưng cho trí huệ của 
chư Phật; đó là một ngọn lửa hình tam giác 
hướng xuống dưới, biểu tượng cho năng lực 
hàng phục mọi cám dỗ; còn gọi là Nhất thiết 
Như Lai trí án (— YJ dn 2 #1 EJ) và Nhất 


: thiết biến trí ấn (— YJ fi # E), dấu hiệu 


biểu tượng cho huệ giác. 


Nhất thiết thế tôn tối tôn đặc thân 
— DJ It 95 8x Sĩ dp Et; C: yigie shizün zuizün 
teshen; J: issai seison saison tokushin; 
Người dáng được tôn kính nhất trong những 
người được thế gian tôn kính. Một danh hiệu 
của Phật Ti-ló-giá-na (FÉ JE UE Jj; — Đại 
Nhật Phật, theo > Dai Nhát kinh K H f&). 


Nhất thiết thiên trí án 
— V) Mi 4 EN; C: yigie piãnzhì yin; J: issai 
henchi in; 
Dáu hiéu biéu tuong cho > Nhát thiét trí, 
Cũng có nghĩa như — Nhất thiết Phật tâm ấn 
(— 9l f 4» EN). 


Nhát thiét trí 
— Y] #l; C: yiqié zhi; J: issaichi; S: sarvajñata, 
sarvákarajñata, 
Trí toàn ven, »hiéu biết tất cả«; chỉ trí huệ 
của một vị — Phật, là điểm quan trọng, tiêu 
biểu nhất của một bậc Chính đẳng chính 
giác. 
Theo quan điểm — Tiểu thừa thì Nhất thiết 
trí được hiểu là mọi hiểu biết đưa đến giải 
thoát. Còn — Đại thừa cho rằng Nhất thiết trí 
là trí huệ hiểu biết tất cả các — Pháp và thé 
tính thật sự của nó là — Không. Trí này hay 
được xem là đồng nghĩa với — Bát-nhã (s: 
prajña). Còn gọi là — Phật trí (il, theo 
Pháp Hoa kinh Yk 3E &&). 


Nhất thừa gia 


Nhất thiết trí địa 
— VW] El Hb; C: yigiezhi di; J: issaichi ji; S: 
sarvajña-bhúmi. 
Cảnh giới của sự thông dat van pháp (theo 
kinh Pháp Hoa 3} Æ &&) 


Nhất thiết trí huệ 

— ĐỊ $ $; C: yigiezhihui; J: issaichie; 
— Nhất thiết trí (theo kinh Pháp Hoa 3š $ 
&&). 


Nhát thiét trí tang 

— V] $ ki; C: yigie zhi zàng; J: issai chỉ zo; 
Kho tàng chứa đựng tất cả trí huệ, bản tâm 
của chư Phật (theo Hoa Nghiêm kinh 3& Jit 
26). 


Nhất thiết tức nhất 
— 39] (80 =9 (GE yiqie jíyï: J: issai sokuichi; 

Tát cà các pháp déu bao hàm trong Một. Tư 
tưởng của tông Hoa nghiêm, cho rằng thể 
tính của các pháp bao dung, tương nhiếp lẫn 
nhau. Xem — Nhất tức nhất thiết (— EN — 
Ul, theo — Đại Phương Quảng Phát Hoa 
Nghiêm kinh só K Jy BE (b HE li A tì). 


Nhất thố mao trần 

— R E JE; C: pitumáochén, J: ichitomójin; 
Một nguyên tử của hạt bụi trên đầu sợi lông 
thỏ. Là đơn vị đo lường, bằng một phần 
22.588.608.000 — Do-tuán (s: yojana; theo 
luận Cáu-xá fF. 2ï iit). 


Nhất thời 

— l#ÿ,C: yishi; J: ichiji; S: ekam-samayam. 
1. »Một lần nọ«, »Thời ấy«, thường được 
dùng trong đọan mở đầu kinh văn do đức 
Phật thuyết, không nhất thiết đề cập đến một 
thời gian cụ thé nào; 2. Cùng một lúc. 
Nhất thuyết bộ 

— ii WE S: ekavyāvahār ika; 
Bộ phái Phật giáo xuất phát từ — Đại chúng 
bộ. Văn-thù vấn kinh (s: mañjuśri iparivarta) 
gọi là »Chấp nhất ngữ ngôn bộ«, còn Tóng 
luân luận của — Khuy Cơ viết rằng, bộ này 
quan niệm rằng »Thế pháp, xuất thế pháp 
đều không thật, chỉ là danh.« 


Nhất thừa 

— 3; C: yishéng; J: ichijo; S: ekayana; 
Là »Cỗ xe duy nhát« đưa chúng sinh đến — 
Giác ngộ, thành Phật; danh từ này bao hàm 
hai ý nghĩa. Với cái nhìn tương đối thì danh 
từ Nhất thừa chính là Phật thừa (Øb ZE; s: 
buddhayána), Bồ Tát thừa (+ pë EN $: 
bodhisattvayana) hoặc — Dai thừa ( 3; s: 
mahãyana), được dùng đôi ngược với — 
Tiểu thừa (s: hinayána) hoặc — Độc giác 
thừa (s: pratyekabuddhayana). Với ý nghĩa 
tuyệt đối, Nhất thừa bao gồm cả ba có xe (s: 
triyãna), bao gồm giáo lí có tính chất tạm 
thời của chúng và chuyền hoá chúng. 
Sau sự xuất hiện của khái niệm Nhất thừa, không 
còn giáo pháp nào của Phật pháp trước đó có thé 
tòn tại được vì giáo pháp tôi thượng đã là nội 
dung của Nhất thừa. Khái niệm Nhất thừa được đề 
xướng trong kinh — Diệu pháp liên hoa, trong 
kinh được Phật cho là cao siêu nhất. 
Theo giải thích của — Khuy Co (i JE), giáo lí 
Nhất thừa của — Pháp tướng tông QA 4H 3š) có 
hai bậc, Nhiếp nhập đại thừa (AH A K 3€) và 
Xuất sinh đại thừa (HH ^E K Æ). Nhiếp nhập đại 
thừa là phương tiện tiếp dẫn người có căn tính bát 
định (7^ ZE HE) đến với Nhất thừa, vì thức thé của 
mỗi chúng sinh khó có khả năng nhận ra Phật tính, 
cho nên giáo lí này khó tương ung toàn dién vói y 
nghĩa Nhất thừa. Nhung vì tất cả đương co trong 
pháp hội kinh Pháp hoa X d Z) đều có khả 
năng thành Phật, nên giáo lí nầy trở nên rất chân 
xác và thiết thức trong trường hợp đó. Xuất sinh 
Đại thừa có nghĩa là tất cả các pháp môn của Phật 
đều chỉ »xuất sinh« từ giáo lí Đại thừa. Khuy Cơ 
cho rằng đây là giáo lí trong kinh Thắng-man (73 
Xí AG s: srimálü-sutra) và kinh Niét-ban (ihi 33 
A sĩ nirvana-sütra). Theo — Hoa Nghiêm tông 
GE ji 2) và > Thiên Thai tông CK E 29 thì có 
sự phân biệt giữa Nhất Phật thừa này với Bồ tát 
thừa trong hệ thống Tam thừa. 
Nhát thừa Bồ Tát 

— HEEE pë; C: yishèng púsà; J: ichijó bosatsu; 
Là vị Bó Tát dà nhận thức được chân lí — Nhất 
thừa. 


Nhát thừa gia 
— 3K X; C: yishengjia; J: ichijoke; 
Các trường phái và hoc già Phật giáo xién 
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Nhất thừa hiễn tính giáo 


dương giáo lí Nhất thừa như: — Hoa Nghiêm 
tông, —> Thiên Thai tông, — Thiền tông, 
NES 


Nhát thira hién tính giáo 
— HE HH fk LL C: yishèng xiánxing jido; J: 
ichijo kensho kyð; 
Giáo lí — Nhất thừa nhằm hiền bày bản tính. 
Một trong 5 dạng giáo lí Phật pháp do — 
Khuê Phong Tông Mật phân loai (> Nguyên 
nhân luận Ji A sit). 


Nhất triêu 

— fill]; C: yr zhão; J: itcho; 
Qua mót dém, trong một ngày. Chỉ một 
khoảng thời gian rất ngắn. 


Nhất trượng lục tượng 
— SE X f; C: yzhàngliù xiáng; J: ichijoroku 
Z0; 
Hình dáng cao một trượng sáu của Đức Phật, 
chiêu cao của hoá thân Phật. — Trượng lục 
(SES 


Nhất tự bát thuyết 
— LA ifi; T: ichiji-fusetsu; 

Nghĩa là »mót chữ cũng chưa hề thuyét«; 
một danh từ thường được dùng trong — 
Thiền tông để nhấn mạnh rằng — Phật và 
các vị Tổ chua bao giờ đá động đến — Chân 
lí tuyệt đối trong những bài thuyết pháp của 
chư vị bởi vì cái tuyệt đối này không thể nào 
diễn bày được (— Bát khả thuyết). Vi thế 
nên đức Phật ban đầu không muôn rời — 
Giác Thành (bodhgaya), không muốn trở về 
thế tục để giáo hoá chúng sinh. Nhưng, vì 
quá thương chúng sinh đang trôi nỗi trong > 
Vòng sinh tử nên Ngài quyết định rời chỗ toạ 
thiền đi hoằng hoá. Nói theo các vị Thiền sư 
là »dé rơi minh vào có mà nói chuyén« (7A 
T nh; lạc thảo đàm) — tức là rời tâm thức 
sung sướng an lạc tuyệt đối để bước vào tâm 
thức của một phàm phu dé chỉ đường chúng 
sinh đến bờ — Giác ngộ. 

Vi lí do trên mà Thiền tông quan niệm rằng, tất cả 
những bài — Kinh (s: sútra) của đức Phật và — 
Ngữ lục của chư vị Thiền sư đều chí là »Ngón tay 
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chỉ mặt trăng — nhưng không phải chính là mặt 
trăng.« Chân lí tuyệt đối chỉ có thể — nếu có thể! — 
được »truyén« bằng một phuong pháp bí mặt, siêu 
việt mà Thiền tông goi là »Di tâm truyền tám.« 
Thiền tông tự nêu tông chỉ của mình là »Giáo 
ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân 
tâm, kiến tính thành Phật« — thay vì dựa vào lời 
của Phật thuyết trong các kinh sách, bởi vì ngôn 
ngữ trên giấy mỗi người đều hiểu một cách riêng biệt 
— tuỳ theo trình độ và khả năng của người đang xem 
nó. Thién tóng khóng quan niém ráng, tát cà kinh 
sách đều vô dụng, nhưng chúng không thể biểu lộ hết 
tất cả. Chúng thật sự vô dụng trong việc miéu tả cái 
tuyệt đối, — Chân như. 


Nhất tự đỉnh luân vương kinh 
— F TH l +: 4Š; C: yiziding lúnwáng jing; J: 
ichijicho rin'o kyo; 
> Bó-dé trường sở thuyết nhất tự dinh luân 
a 


Nhất tự ki đặc Phật đỉnh kinh 
— F Tg flù TH 4; C: yizi qitè fóding jing; J: 
ichiji kidoku buccho kyo; S: usnisacakravarti- 
tantra. 

Kinh, 3 quyền, > Bất Không (43 4%) dich. 


Nhát tv kinh 

— F fff; C: yizi jing; J: ichijikyo; 
Kinh, xem > Nhất tự Phật dinh luân vương 
kinh (— F f T diy E #6. 


Nhất tự quan 

— *Ÿ li; J: ichiji-kan; 
Tức là »ải của một chữ«; một chữ bao hàm 
tất cả ý nghĩa giảng dạy. Danh từ này thường 
dùng cho những — Thoại đầu một chữ. Nói 
danh về cách sử dụng nhất tự quan để dạy 
món dé là Thiền su — Vân Môn Văn Yên. 
Nhất tự quan nổi tiếng nhất là »Vô« của 
Thiền su > Triệu Châu Tòng Thẩm (> Vó 
môn quan, công án thứ nhất), »Quan« của 
Vân Môn (> Bích nham lục, — Công án 8). 


Nhất tự tam lễ 
— 5f = dE; C: yal sanli; ]: ichiji sanrai; 
— Nhất dao tam lễ. 


Nhật Bản Đạt-ma tông 


Nhất tự tâm chú kinh 
— F oò E C: yizi xmzhòu jig; J: ichiji 
shinju kyo; 
— Đại đà-la-ni mat pháp trung nhất tự tâm 
M E EU 
) 


Nhát tuóng 

— Rl; E: : yīxiāng; J: issó; S: eka-laksana. 
»Nhát thé«; tính chát khóng thay dói, dóng 
dang. Tuyệt đối bình đẳng, không phân biệt 
cũng chẳng đối lập. Thé của Chân như. 


Nhất vãng 

O: yiMăng; J: ichio; 
1. Duy nhất, chỉ, chỉ là; 2. Thông thường, 
tóm tắt, đại thé (theo Nhi chướng nghĩa — 
[5 36); 3. Một lần, một vòng. 


Nhất vị 

— Ek; C: yiwèi; J: ichimi; S: eka-rasa. 
»Chi có mót (mùi) vị duy nhất,« sự đồng 
nhất của tất cả nhimg hiện hữu. Thuật ngữ 
này xuất xứ từ án dụ đại dương, tất cả các 
bién chỉ có một vị mặn duy nhất. 


Nhất vị uẫn 
— OR B: C: yr wei yùn; J: ichimiun; S: eka-rasa- 
skandha. — : 
Một nguyên tắc được Nhất thiết hữu bộ thiết 
thuyết, xem như là chủ thể trải qua những 
biến chuyên, là cái được tái sinh, là tâm thức 
vi tế nhất bắt đầu từ vô thuỷ vô minh. 


Nhất Viên 
— |El; J: ichien; 
— Vô Trụ Đạo Hiểu 


Nhát-xién-dé 
— li $3; C: yichăntí; J. issendai; S: icchantika. 

Dich âm từ tiếng Phan »icchantika«; cũng 
được dịch ý là »Doan thiện căn« (Ei 3 4R), 
là người phá bỏ mọi căn lành của mình, hoặc 
Tín bất cụ túc (fi 4s A), là người không 
có đủ niềm tin vào Phật pháp. Người đã tiệt 
đoạn những căn lành và vì | vậy, khó được cứu 
độ. Dù họ có tu tập tinh cần đến mức nào, họ 
cung không thé nào đạt giải thoát. 


Thuật ngữ »icchan« nguyên đề cập đến người 
thường có tâm trạng ham muốn dục lạc. Ở Ấn Độ, 
từ nầy đề cập đến những người theo chủ nghĩa 
hưởng lạc hoặc là những kẻ ham muốn đời sống 
thé tuc. Trong Phát pháp, từ này nói đến những 
người thiếu những nhân duyên tu tập căn bản dé 
thành Phát. Giáo lí này do — Du-già hành tông 
chủ trương. Các tông phái Phật giáo khác như 
Thiên Thai, Hoa Nghiém phán bác thuyét này, cho 
ráng tát cá moi chúng sinh déu có thé thanh Phát. 
Thuyết nầy trở thành đầu mối của những cuộc 
tranh luận trong giới Phật học Á Đông sau này, 
được thảo luận rất kĩ trong tác phẩm — Phật tính 
luận (fh TE ib). 


Nhật Bản Dat-ma tông 

HA E ES 2X; J: nihon (nippon) darumashü; 
Mót truóng phái thién nhó cüa Nhàt Bán 
được Thiền sư — Đại Nhật Năng Nhẫn (j: 
dainichi nonin) sáng lập. Tông này được 
thành lập dựa vào tông — Lâm Tế của Trung 
Quốc và nói danh là một tông với phuong 
pháp tu tập chân chính. 
Tông này không tồn tại được bao lâu vì sau 
khi thiền đường của ho bị thiêu hủy (1928) 
sau một sự tranh chấp với các vị tăng chùa 
Hưng Phúc (kofukuji) và sau khi Thiền su 
Cô Vân Hoài Trang (j: koun ejo) đến — Đạo 
Nguyên Hi Huyền (dógen kigen) tham hoc. 
Một thói gian sau, các vị dé tử quan trong 
của Giác Yến (kakuan) — vi kế thừa thứ hai 
của tông này — nhu — Triệt Thông Nghĩa 
Giới (tettsú gikai), Nghĩa Diễn (3Š 186; gi'en), 
Hàn Nham Nghĩa | Doãn (€ jt 3Š 7!; kangan 
gi'in),... đều đến gia nhập dòng thiền — Tào 
Động của Đạo Nguyên. 
Tông này chủ trương »Kiến tính thành phật« (bú 
TE Hồ fb; kenshö jobutsu) và »Kiến tính linh tri« 
C HE Œ Al; kenshõ reichi), rất chú tâm đến hai 
bộ kinh — Viên giác (engakkyð) và — Thú-láng- 
nghiêm (shuyõgongyö). Thiền sư Giác Yến 
thường trích những phần trong hai bộ kinh này 
làm tài liệu giảng dạy. Một đặc điểm của tông này 
nữa là sự tu tập thiền thuần tuý, tránh không pha 
trộn với những khuynh hướng tu tập thịnh hành 
khác thời bấy giờ như niệm danh Phật — A-di-đà, 
thực hành các nghi lễ theo Chân ngôn tông (shin- 
gon-shú). Tuy vậy, họ cũng không tránh được các 
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Nhật Liên 


ảnh hưởng của các tông giáo khác biệt này và 
chính sự pha trộn giáo lí của Thiền sư — Triệt 
Thông Nghĩa Giới (tettsú giai). sau này tai Vinh 
Binh tự (eihei- ji) — Thiền Tào Động của Đạo 
Nguyên và Mật giáo — là nguyên do chính của sự 
chia rẽ của tông Tào Động thé hệ thứ ba sau này. 


Nhật Liên 

H 38; J: nichiren; 1222-1282; 

Cao tăng Nhật Bản, Khai tô tông Nhật Liên. 
Theo quan niệm của Sư, biểu hiện cao quí 
tuyệt đỉnh của Phật pháp chính là — Diệu 
pháp liên hoa kinh và chỉ bộ kinh này mới có 
thé cứu độ chúng sinh. Sư còn cho rằng, tinh 
hoa của Phật giáo đã trọn vẹn cô đọng lại 
trong tên của kinh này và vì vậy, phương 
pháp tu hành chính của tông này là niệm câu 
»Nam-mó diệu pháp liên hoa kinh« (j: namu 
myoho reng-kyo). 

Nhật Liên là người chỉ trích mọi trường phái 
khác của Phật giáo, muốn đưa Nhật Liên 
tông làm quốc giáo. Sư chỉ trích cá chính 
quyền đương thời và cuối cùng bị lên án tử 
hình nhưng được cứu thoát trong một trường 
hợp lạ lùng, sau đó bi lưu day trên một hòn 
đảo. Nhật Liên trở về Liêm Thương (kama- 
kura) năm 1274 và tám năm sau thi mát. 

Sư là con một ngư phủ nghèo tại miền Nam nước 
Nhật, xuất gia thụ giới năm 15 tuổi tại chùa Thanh 
Trừng ở quê. Trên đường tìm đạo, Sư đến Liêm 
Thương (kamakura) và sau đó lên núi Tỉ Duệ 
(hieizan), trung tâm của — Thiên Thai tông Nhật 
Bản. Sư nhận thấy Thiên Thai tông với giáo pháp 
theo Diệu pháp liên hoa kinh rất gần với tu tưởng 
của mình. Năm 1253, Sư trở về chùa cũ vì thấy 
kinh Diệu pháp liên hoa không còn đóng vai trò 
quan trọng nữa trong Thiên Thai tông. Sư tự lập ra 
môn phái mới và cho rằng chỉ có Diệu pháp liên 
hoa mới cứu độ con người, là con đường duy nhất 
dẫn đến giải thoát. Quan điểm của Sư rất cực 
đoan, cho rằng chỉ cần tụng đọc tên bộ kinh này là 
đủ. Vì thế mà Sư bị trục xuất ra khỏi chùa. Sau đó 
Sư truyền bá giáo pháp của mình ngay ngoài 
đường ngoài chợ và công kích mãnh liệt các tông 
phái khác. Sư tuyên truyền rằng, — Tịnh độ tông 
(/ðdõ-shữ) chi dẫn người ta xuống địa ngục, > 
Pháp Nhiên (honen, người sáng lập Tịnh độ tông) 
là »ké thù của chư Phát«, chịu trách nhiệm vé tình 
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trạng lun bại tại Nhật. — Thiền tông (zen-shữ) chi 
là tông phái của ma qui, — Chân ngôn tông (shin- 
gon-shū) là sự khánh kiệt và — Luật tông (ritsu- 
shi) lá sự phản bội. Su cho rằng, muốn cứu nước 
Nhật cần thống nhất các môn phái dưới giáo pháp 
của kinh Diệu pháp liên hoa. Cuói cùng Su bị lưu 
đày trên đảo Tá Độ (sado). Nơi đây, Sư viết một 
số. tác phẩm và tự xem mình là tái sinh của hai vị 
— Bồ Tát có trách nhiệm cứu quốc và truyền bá 
kinh Diệu pháp liên hoa. Sư coi trọng đại nguyện 
phải truyền bá giáo pháp này trong thời mạt pháp 
và chịu đựng mọi gian khó. 


Nhật Liên tông 
H 3E 5%; J: nichiren-shü; 

Một tông phái Phật giáo Nhật Bản, lấy tên 
của vị tó sáng lập là — Nhật Liên. Giáo pháp 
của tông phái này đặt nén tảng trên bộ — 
Diệu pháp liên hoa kinh và danh hiệu phải 
niệm hàng ngày chính là tên của bộ kinh đó. 
Tông này có tính chất quốc gia cực đoan, 
muốn xây dựng một nền Phật giáo Nhật Bản 
rồi bành trướng ra ngoài. Qua thế kỉ 20, một 
khuynh hướng của Nhật Liên tông mới (Nhật 
liên chân tông, j: nichiren-shó-shú) ra đời với 
Nikko, xem Nhật Liên là »đức Phật thời mạt 
pháp« Nhật Liên tông có nhiều ảnh hưởng 
đến các tôn giáo quần chúng tại Nhật. 

Nhật Liên tông tôn thờ »tam đại di bảo«, ba di bảo 
quan trọng. Thứ nhất là — Man-đa-la do Nhật 
Liên sáng tạo, trình bày giáo pháp Diệu pháp liên 
hoa. O giữa Man-da-la này là hình một ngôi chùa, 
ngôi chùa tượng trưng cho — Như Lai (s: 
tathagata). Ngôi chùa này cũng diễn tả năm âm 
của tên kinh Diệu pháp liên hoa. Chung quanh tên 
này người ta thấy tên các vị Bồ Tát hoặc thiên 
nhân bảo hộ kinh. Di bảo thứ hai chỉ là đơn thuần 
tên kinh Diệu pháp liên hoa. Tụng đọc danh ieu 
kinh này, hành giả sẽ thanh lọc — Thân, khâu, ý 
và thay thế luôn cho việc qui y — Tam | bảo. Di 
bảo thứ ba là một Khai đàn. Khai đàn mới đầu chỉ 
là một buc dùng dé mở lễ truyền pháp quán dinh 
trong thiền viện nhưng được Nhật Liên đưa lên 
thành vật tượng trưng. Bản thân nước Nhật cũng 
là một Khai đàn. Quan điểm này cuối cùng tượng 
trưng cho đầu óc quốc gia cực đoan của giáo phái. 


Nhiên Đăng Cát Tường Trí 
JR JE 1í YE TBI S: dipañkarasrijñana; 


Nhị chướng nghĩa 


> A-đề-sa 


= Gers 
Có hai nghĩa: 1. Hai, thứ hai; 2. Nhị nguyên; 
sự phân hai; »ta và nguói«. 


Nhị báo 

— #R; C: erbao; J: nihõ; 
Có hai nghĩa: 1. Hai dạng nghiệp báo: Chính 
báo (1E dt, nghiệp báo trực tiếp) và Y báo 
(% 3, không trực tiếp, tuỳ theo điều kiện 
xung quanh); 2. Tông báo (## 3#) và Biệt 
báo (5) 3#). 
Nhị chân như 

— IR lil; C: èr zhenrús J: ni shinnyo; 
Hai loại Chân như (s: tathata): 1. Theo giáo 
lí Du-già hành tông thì đó là An lập chân như 
(22 sr. 15 WI), được biểu hiện qua ngôn ngữ 
văn tự và Phi an lập chân như (JE 2 37 A 
Till), siêu việt mọi phân biệt đối đãi. Dạng thứ 
nhât tương quan với sự chứng ngộ của hàng 
Nhi thừa (— 3); dạng thứ hai tương quan 
với sự chứng ngộ của hàng Bồ Tát; 2. Theo 
— Đại thừa khởi tín luận, Vô cấu, Siêu việt 
chân như, và Chân như là cội nguôn của mọi 
hiện tượng. 


Nhị chúng duyên sinh 
£ ^E; C: érzhóngyuánsheng; J: nishu 


ensho; 
Hai loại duyên sinh được trình bày trong —> 
Nhiếp Đại thừa luận (3h K HE 5$), đó là 
Biệt tự tính (5I) A PE) duyên sinh và Phân 
biệt ái phi ái (2} HI 25 JE Æ) duyên sinh. 


Nhị chúng nhẫn nhục 

— f Z hệ; C: erzhóng rénrix; J: nishuninniku; 
Hai loai mo nhuc: 1. Chiu dung nhüng khác 
nghiét tir thién nhién nhu nóng, lanh, tuyét, 
mua, v.v..2. Nhàn chiu nhüng su büc hai, 
lăng nhục do con người gây ra. 


Nhị chủng sinh tử 

— fé EU C érzhóng shengsi J: nishushoji; 
»Hai dang luân hồi«: Phần đoạn sinh tử (4) 
Et “E JE; hạng phàm phu chưa giác ngộ phải 


trái qua) và Biến dịch sinh tử ($ 5j Æ JE; 
những người đã giác ngộ thị hiện). 


Nhị chuyển 

= Wi; C: èrzhuăn; J: niten; l 
Hai sự chuyển hoá. Chuyên phiền não 
chướng (JA 1 li) và Sở tri chướng (Jr Il 
E7) thành Đại giác ngộ và — Niết-bàn. 
Nhị chướng 

— Bis C: èrzhàng: J: nishõ; 
I. Hai loại chướng ngại Phân biệt chướng (47 
XJ Et) và Câu sinh chướng (fR. ^E. Bii) theo 
giáo lí của Duy thức tông; II. Phiền não 
chướng (Xi 1% li), là chướng ngại đầu tiên 
trong 7 chuyển thức (1 33), có thé được trừ 
diệt qua pháp tu tiệm thứ của hàng —› Thanh 
văn và — Bích-chi Phật; sở tri chướng (PT 
^il E), là loại phiền não vi tế nhất xuất phát 
từ căn bản thức (A-lại-da thức Pi 35i HR 3) 
chi có thé được chuyên hoá bởi — Bồ Tát đã 
trực chứng Tính không (s: avarana-dvaya). 
Theo kinh Viên Giác, hai loại này được goi 
là Sự chướng (Œ lŠ) và Lí chướng (## Bi), 
tương ứng với các tên gọi đã nêu trên. Xem 
thêm — Nhị chướng nghĩa (— Uit 36) dé biết 
chỉ tiết về các loại chướng ngại này. 


Nhi chướng nghĩa 
LE S C: èrzhàng yi; J: nishogi; K: ijang'ŭi 

Giáo lí vè hai loąi chuóng ngại. Một luận 
giải chỉ tiết đề cập nhiều lí thuyết khác nhau 
về giáo lí hai chướng ngại của Du-giá hánh 
phái (Ji flll 47 YR) của — Nguyên Hiểu (7ú 
BE k: wónhyo). Luận giải này khảo sát và so 
sánh những giải thích khác nhau về hai thứ 
chướng ngại được trình bày trong các kinh 
văn của Du-già hành tông, nói tiếng nhất là 
> Du-già sw địa luận (đi AIM fii Hb im; s: 
in A. kinh Giải thâm mật 
(WR DE "t KE. s: samdhinirmocana-sütra), 
Đối pháp luận (Bt ik i s: mahayanabhi- 
dharma-samuccaya-vyäkhyä), kinh Thắng 
Man ($ = #Š; s: srimaladevrsimhanáda- 
sútra), và Hiển dương luận (ER J2 d. s: 
prakaranáryaváca-sástra). Dáu tién, Nguyén 
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Nhị diệt 


Hiểu định nghĩa những đặc điểm của các loại 
chướng ngai rất sâu rộng theo thuật ngữ của 
Hiển giáo lẫn Mật giáo. Sau đó, sư giải thích 
cách giải trừ chúng theo thuật ngữ của nhiều 
bản kinh văn khác nhau của Du-già hành 
tông, cách chuyên hoá phiền não đã được thủ 
đắc bởi nhiều tầng lớp hành giả khác nhau. 
Vì thế nên luận văn này là một tài liệu giáo 
khoa thích hợp nhất dé tìm hiểu các ý niệm 
về phiền não, nhiễm ô ô trong Phật học và 
những chướng ngại cho tiến trình giải thoát 
gây ra bởi tâm phân biệt của con người. 


Nhị diệt 
— ik; C: èrmiè; J: nimetsu; 

Hai pháp tịch diệt, đó là: 1. Trạch diệt (pháp 
tịch diệt nhờ vào công phu giản trạch qua 
thiền định); 2. Phi trạch diệt (pháp tịch diệt 
tùy thuận thể tính thanh tịnh của chân như, 
không nhờ công phu giản trạch qua thiền 
định). 


Nhị duyên 

— #8; C: èryuàn; J: nien; 
Hai loại duyên: Nội duyên (1 £x) và Ngoại 
duyên (2È &x). 
Nhị dé 

— Bl; C: èrđì; J: nitai; 
›Sự thật hai mát« Sự thật tuyệt đối và sự thật 
qui ước. Sự thật tuyệt đối, Thắng nghĩa đế 
( mp), là cái nhìn về thật tại qua thân 
chứng của người đã giác ngộ. Vì sự thật này 
siêu việt ý niệm nhị nguyên nên không thê 
diễn đạt chính xác qua cơ cấu ngôn ngữ 
được. Còn sự thật qui ước, là chân lí tương 
đối, Thế tục đế qu {§ GE), là thật tại được 
diễn đạt bởi người chưa giác ngộ, và được 
biểu hiện đễ dàng qua cơ cấu ngôn ngữ nhị 
nguyên. 
Nhị đức 

Z fili: C: érdé; J: nitoku; 
Hai đức hanh. Có ba nghĩa: 1. Trí (£7) và 
Đoạn (lr) đức của hàng A-la-hán; 2. Trí đức 
và Bi đức; 3. Tính đức và Tu đức. 
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Nhị hạnh 
EU C: érxing; J: nigyo; 

Có các nghĩa: 1. Kiến hành (bi fT) và Ái 
hành (Æ 45); 2. Hai loại hiện hành Phiền não 
chướng (HI 1 BE) và Sở tri chướng (Jr ll 
Bo); 3. Chính hanh (E. 47) và Tạp hạnh (3 
fT); 4. Ngã hanh (FÈ íT) và Ngã sở nghiệp 
(® Br 3€). 


Nhi hoác 

Z gi; C: erhuó; J: niwaku; - 
Hai thứ phiền não: 1. Kiến tu hoặc (bi f 
#È): Kiến hoặc được đoạn trừ ở giai vị Kiến 
đạo và Tu hoặc được đoạn trừ ở giai vị Tu 
đạo; 2. Hai loại qu náo lón vá nhó (Dai 
tiểu nhị hoặc  / Z 2. 


Nhi hué 
=n (88); C: erhui; J: nie; 
Hai loại trí tuệ, > Văn tu Ri] JE. 


Nhi khóng 
Z 2; C: érkong; J: nikü; 

Hai loai tính khóng. Có nhiều thuyết: 1. Các 
yếu tố cấu thành sự hiện hữu (pháp) cũng 
như chủ thể nhận thức về hiện hữu ấy (ngã) 
đều là không. 2. Người biết và vật được nhận 
biết đều không; 3. Đãn không và Bất đãn 
không; 4. Tính không và Tướng không. 


Nhị kiến 
— E; C: érjiàn; J: niken; 

Hai quan niệm, hai kiến giải. Có nhiều nghĩa: 
1. Thường kiến (lý 51) và Đoạn kiến (lr 
51), còn được gọi là Hữu kiến (fj. FL) và Vô 
(dar (E m); 2. Ti luong (W 5) và Hiện 
lượng (Ji Eb); 3. Thân kiến ( Wi) và Biên 
kiến GS 51), gồm hai loại đầu trong — Thập 
hoặc (F 2%). 


Nhi k i hanh 

—A íF; C: eri xing; J: nirigyõ; 
Pháp tu đạt đến hai lợi ích: Tự lợi và lợi tha 
A A A ft). 


Nhi ngã kiến 
— R M; C: èrwð jiàn; J: nigaken; 
Hai quan niém vé Tu ngà. Tin rằng có sự 


Nhị thập ngũ hữu 


hiện hữu của cái ta chủ thé (ngã 3%) và khách 
thé (pháp 3). 


Nhi nghiép 

— 3; C: eryé; J: nigo, 
Hai loại nghiệp báo: 1. Mãn nghiệp (ii +) 
và Dẫn nghiệp (5| 35); 2. Thiện nghiệp (51 
3#) và Ác nghiệp (EE XE). 


Nhị ngộ 

=1. 9...5... 
Hai dạng giác ngộ: — Đồn ngộ (Hi f£) và => 
Tiệm ngộ (Mi tE). 


Nhị nhập 

— A; C: èrrù; J: ninyi; 
Hai lói thé nháp dao giác ngó xuất xứ từ giáo 
pháp của Bô-đê Đạt-ma và Hou kinh — Kim 
Cương tam-muói (s: 4x || = BERE s: 
vajrasamadhi-sutra), đó là Lí nhập (8E A) 
và Hạnh nhập (fT X), gồm có 4 hanh. 


Nhi phàm phu 

— JL K; C: è/ánƒh; J: nibonbu; 
Hai loai phàm phu: 1. Nói phàm (VJ Ji): 
người đã dat được phần nào sự chứng ngộ 
chân lí đạo Phật. 2. Ngoại phám ớt A): 
nhüng nguói dang cón bi vuóng mác trong 
vô minh (theo Nhị chướng nghĩa — li 3Š). 


Nhị phiền não 

—#1§;C: er fánndo; J: nibonno; 
Hai dạng phiền não. Theo kinh Thắng Man 
(15 E KE s Srimala-sútra) thì đây là Trú 
(f) phiền não và Khởi 02) phiền não. Có 4 
Trú phiền não và có vô số Khởi phiền não. 


Nhị phọc 

O: erf; J: nibaku; 
Hai loại ràng buộc: Tuong ung phoc và Só 
duyén phoc. Tir dién Phát Quang cón liét ké 
ba cặp khác của Nhi phọc (theo Nhi chướng 
nghĩa Z Wt 3&). 
Nhi quả 

Z 3; C: èrguð; J: nika; 
Có hai nghĩa: 1. Nhất lai, quả vị thứ hai trong 
bón quả vị (Tứ quà VJ 3#) của Tiểu thừa; 2. 


Hai quả vị đầu trong bốn quả vị của Tiểu 
thừa: Dự luu (38 Yi) và > Nhất lai (~ 2k). 


Nhi tâm 

Z as C: èr xin; J: nishin; 
Có ba nghĩa sau: 1. Hai dạng tâm: Chân tâm 
(tâm không phân biệt) và Vọng tâm (tâm 
phân biệt); 2. Định tâm và tán tâm; 3. Tâm 
luôn luôn nghi ngờ. 


Nhị tế 
— K; C: érji; J: nisai; 

Hai dang hién hữu; hai dạng hiện thật; hai 
thái cực. Quan niệm phân đôi về phương 
thức hiện hữu của vạn vật, như quan niệm 
vạn vật tồn tại (hữu) hay không tồn tại (vô). 
Thuật ngữ được dùng liên quan đến hai thật 
thé này là — Niết-bàn (E #8; s: nirvana) và 
luân hồi sinh tử (^E. JE; s: samsára), các ý 
niệm này được phân biệt thành hai trong Phật 
giáo Tiểu thừa, nhưng Phật giáo Đại thừa 
xem là một (theo Hoa Nghiêm kinh 3E lữ 


Rt. 


Nhi tháp bát thién 

=+/ K; C: ershíba tiần; J: nijühatten; 
Hai muoi tám tàng trời. Sáu tàng trời cõi Dục 
(Lục dục thiên 75 fik K), mười tám tầng trời 
cõi Sắc (Sắc giới (& Jf), và bốn cõi trời Vô 
sắc (Vô sắc giới 4k (& JP). 


Nh hi tháp duy thúc luán 
— + ME BỊ a; C: èrshí wéishi làm; J: 
nijuyuishikiron; S: vimsatika-sastra; 
Hai mươi luận tụng vé Duy thức do Thé 
Thân (H: 35i; s: vasubandhu) trứ tác, Huyền 
Trang (X 3#) và Chân Đế (A GE; c: 
paramártha) dich sang Hán văn. Nội ¿Jung 
góm hai mươi bài kệ bảo vé giáo thuyét cúa 
Du-già hành tông đối với các sự phê phán. 
Còn được goi là Duy thức nhị thập luận (WE 
3 F i). 


Nhi thập ngũ hữu 

EE 78; C: ershíwú yóu; J: nijugón; 
l. Hai mươi lăm cõi hiện hữu của chúng 
sinh. Đó là sự phân chia ba cõi chúng sinh 
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Nhị thập nhất chúng lễ tán kinh 


đang luân hồi thành hai mươi lăm thành 
phần. Trong cõi Dục có 14 cách hiện hữu, 
trong cõi Sắc có 7, trong cói Vô Sắc có 4. 
Hai mươi lăm cối hiện hữu này được sắp xếp 
thành: Tứ ác dao (VU ¿E 3#), Tứ châu (JU 
Vil), Lục dục thiên (2X f K), Tứ thiền thiên 
(UU ## A), Ngũ tịnh cư thiên (T. 18 Jii X), 
và Tứ không xứ thiên (Jl 4% J&& K); 2. Cũng 
là thuật ngữ thườn ờng được chỉ cho »Tam giới« 
(E Jf) hoặc là »tát cả chúng sinh«. 


Nhị thập nhất chủng lễ tán kinh 
— + — RE GU SÉ AG C: ershiyizhóng lizàn jing; 
J; nijūisshu raisan kyo; 
Tên gọi tất của — Thánh giáo độ Phát máu 
nhị thập nhất chủng lễ tán kinh (98 $i JE h 
BỊ} — H — RBGÉ ñR 6). 


Nhị thập nhị căn 

Z F Z HE; C: ershiergen; J: nijunikon; 
Hai muoi hai căn (pháp tăng thượng đặc biệt 
về sự tướng). Gồm 6 căn: mắt (nhãn (IR), tai 
(nhi E), mũi (6 =), lưỡi (thiệt 15), thân 
(2), ý (Œ); 3 căn nam (55), nữ (44) và mệnh 
(fir); 5 thọ căn: hi ŒŒ), khó G8), lac (4#), ưu 
(E), và xà (1); 5 thiện căn: tín (fii), cần 
Œ), niệm (5), định GE), và huệ (5Ä); 3 vô 
lậu căn là: vị tri đương tri căn (7k All 5 4, 
di tri cán (L1 $11) và cu tri căn (A AI). 


Nhị thập nhị chủng ngu sỉ 

—  — P4 RR AE C: ershierzhóng yúchi, J: 

nijünishu guchi; 
Hai muoi hai thú ngu si phải được chuyển 
hoá ở hai giai vị Bồ Tát thập nhất địa (F — 
HH; gồm Bồ Tát thập địa và Phật địa). Thêm 
vào mỗi một cặp náy là tiến trình diễn biến 
và phiền não thô trọng (f& Œ) dính mắc với 
nhau: 1. Chấp trước bó-dác-giá-la cập pháp 
ngu si (A 8 ầ in E 1% BUE) và Ác 
thú tạp nhiễm ngu si (Œ BE ME A R FO; 2 
Vi té ngộ pham ngu si ( All š JU. BRE) và 
Chủng chủng nghiệp thú ngu sỉ (EE ER 
JE J£); 3. Dục tham ngu si (W ft B AE) và 
Vién mán ván tri dá-la-ni ngu si (EC E F 
PEE Je IR BO); 4. Đẳng chí ái ngu si (4 2® 
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E [& E) và Pháp ái ngu sỉ (1Š E JR 6; S 
Nhát huóng tác y khí bói sinh tir ngu si (5 
[d VERE Tĩ “E 2É BE) và Nhất hướng 
tác ý thú hướng niết-bàn ngu sỉ (— m (E 3X 
ABE 1] 152 #3 JR 96); 6. Hiện tiền quán sát chư 
hành lưu chuyền ngu si (# Ji jj ii 9x š# 
4T ifi W JB E) và Tướng đa hiện hành ngu 
si ŒH # 31 íT là Oy; 7. Vi tế tướng hiện 
hành ngu sỉ (ft 4H 41 Bi 47 JB JE) và Nhất 
hướng vô tướng tác ý phương tiện ngu si (— 
E # HH {E & EN E 3 §. Ư vô tướng 
tác công dụng ngu si (ÙA fi& 4H fE Zi Hl Rã 
At) và U tướng tự tại ngu si (I Al B ER 
FE); 9. U vô lượng thuyết pháp vô lượng 
pháp cú văn tự hậu hậu huệ biện dà-la-ni tự 
tại ngu si (^ ME det 34 s di d QA] LR 
& RENE H # ã 6) và Biện 
tài tự tại ngu si Ost 47 E (E đã #6); 10. Đại 
thần thông ngu si CK Tf iŭ j& ##) và Ngộ 
nhập vi tế bí mật ngu si (15 A f 4H 3# 3 
ORO; 11. U nhất thiết sở tri cảnh giới cực 
vi tế trước ngu si (4 — Y) Pr Al Xi Jt i 
"2... 


Nhị thập nhị ngu 
=+= [b Cher yú; J: nijúni gu; 
— Nhị thập nhị chủng ngu si (— F — 
F). 
Nhi thâp nhi ngu si 

— F — HG C: èrshièr yüchi; J: nijūni T 
— Nhị tháp nhị chủng ngu si (— F — f£ JiR 
5. 


Nhị thừa (thing) 
— 3; C: èrshèng; J: nijo; 

Chi Thanh Văn ("E Bd; s: $ravaka) và Bích- 

chỉ Phật (lit % fb; s: pratyekabuddha). Hai 

pháp tu nây thường được giới thiệu trong 


E 


. kinh văn Dai thừa, trong đó, hai thừa này bị 


xem nhẹ như là một đại biệt được gọi là 
truyền thống »Tiéu thừa« (/ 3Š; s: 
hinayána), với hệ thống giáo lí tuong phản 
với lí tưởng thực hành Bồ Tát đạo. Họ được 
xem như những người tu tập theo tinh thần 


Nhiên Đăng Phật 


chỉ mong đạt đến sự chứng ngộ với quả vị A- 
la-hán chứ không thể thành Phật. Có nghĩa là 
họ có khả năng cắt đứt vô lượng phiền não 
phát sinh bởi ba món độc (Tam độc — SE e: 
three poisons). Nhung ho khóng thé tién xa 
hon nữa trên con duóng tu dao theo lí tuóng 
của hàng Bồ Tát vi họ thiếu sự phát huy lòng 
Từ bi (đế 35), thương yêu chúng sinh cũng 
như thiếu sự liễu ngộ về Tính không của các 
pháp. Một trong các bàn kinh văn Đại thừa 
đầu tiên trình bày chỉ tiết về sự khác nhau 
trong pháp tu tập của hàng Nhị thừa và Bồ 
Tát là kinh Tháng Man ($ Šá g; s: srimala- 
sutra). 
Nhị thức 

— iil; C: ershi; J: nishiki; 
Có hai nghĩa: I. Hai loại thức theo — Đại 
thừa khởi tín luận: 1. A-lai-da thức (Bl 35 HỆ 
5B), được điễn tả như là sự chứa đựng cả 
Như Lai tạng và vô minh bao gồm tất cả 
chủng tử của các pháp; 2. Phân biệt sự thức 
(2 HJ 3£ 3l, còn được gọi là Y thức $ 3) 
nương A-lại-da thức mà sinh khởi, và nhận 
biết, phân biệt sáu cảnh; II. Chỉ hai thức căn 
bản là — Mạt-na thức (A  ñ#) và — A- 
lại-da thức (Bi 350 HE 33). 


Nhị tông 


— 3; C: érzóng; J: nishü; 
Hai tông phái Phật giáo. — Lưỡng tông (bh 
ZR) 
Nhi trí 

— El; C: érzhi; J: nichi; 
Hai dang trí huệ: 1. Tận trí (di #ï, trí huệ 
diệt tất cà phiền não) và Vô sinh trí (4% 7E 
1); 2. Căn bản trí (HE Æ 4) và Hậu đắc trí 
(4 f #Ù), cũng gọi là Nhu lí trí (41 E #?) 
và Nhu lượng trí (41 =Œ #ÿ); 3. Quyền trí (HE 
781) và Thật trí (££ 41). 


Nhi tư lương 

=$ Ti (fR); C: erziliáng; y nishiryo, 
Hai loại lương thực thiết yếu cho con đường 
đến giác ngộ, phải được tích tập sớm qua các 
công hạnh Phúc đức (45i 4%) và Trí hue (48 


2). Còn được gọi tắt là Phúc trí (4H #1). 
Nhị tử 

—= ersiz J: nishi; 
Hai dang chét: Chét vi phân đoạn sinh tử 
trong vòng luân hồi và cái chết mầu nhiệm 
(còn gọi là thị tịch) của người chứng ngộ. 
Nhị vô kí 

SiO: èr wújì; J: ni muki; 
Hu dang hành vi dao đức trung tính làm trở 
ngại đến tiến trình giải thoát: Hữu phú vô kí 
CA đi fik FU) và Vô phú vô kí (41% 22 fik äU). 


Nhi y 

— fh C: éryi; J: nie; 
Hai dang câu nhiễm: 1. Dang cầu nhiễm tiềm 
án trong thán như máu, tinh dịch, đờm dài... 
2. Dạng cầu nhiễm xuất hiện trên thân như da 
bi phóng, phông róp, bị thối... (theo —> Du- 
già luận Ti M TA). 


Nhị y xứ 
— fk Jã; C: èryichù; J: niesho; 

Hai phương diện dé y cứ được dé cập trong 
— Du-già su dia luận (s: yogacarabhümi- 
sastra): 1. Nhận thức dúng dán vé chán lí bao 
trúm pháp giói; 2. Su hiéu biét vá niém tin 
vào năng lực tỉnh thần của một hữu thể (s: 
pudgala; theo Du-già luận IA AM ci) 


Nhiên Đăng Phật 
pas 4 UP; S, P: dipañkara; 

Vi có Phát từng sống cách thời đại chúng ta 
vô lượng kiếp. Đức Phật này là vị đầu tiên 
của 24 vị Phật trước đức Phật lịch sử — 
Thích-ca Mâu-ni. Tương truyền dưới thời 
Nhiên Đăng Phật thì đức Thích-ca là một nhà 
sư khổ hạnh tên là Thiện Huệ (s: sumedha). 
Với thiên nhãn thông, Nhiên Đăng Phật nhận 
ra Thiện Huệ sé thành Phật dưới tên Có-dàm 
(gautama) và thụ kí cho Thiện Huệ. Phật 
Nhiên Đăng được xem là vị Phật quan trọng 
nhất trong các vị trước Thích-ca. Ngài là vị 
đại diện cho Phật quá khứ tương tự như 
trường hợp — Di-lặc được xem là đại diện 
cho Phật vị lai. Tại Trung Quốc và Việt 
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ThA x 
Nhiép căn 


Nam, người ta thờ »Tam thế Phật« là thờ ba 
VỊ này. 

Theo truyền thuyết, thân Phật Nhiên Đăng cao 
»80 trượng«, giáo hoá 84.000 vị — A-la-hán, 
Ngài sống 100.000 năm. Tháp đựng xá-li Phật 
Nhiên Đăng cao 36 do-tuàn (s: yojana ~ 15- 
20km). 


Nhiép cán 

Jii HE; S, P: indrivasamvara; nghĩa là phòng hộ 

các giác quan; 
Phuong pháp tu tập quán sát sự vật một cách 
khách quan và tránh những ý nghĩ bâng quơ, 
không cho tâm thức lạc lóng trong những 
cảm giác như yêu thích, ghét bỏ, sân hận... 
khi tiếp xúc với một pháp nào đó bằng những 
căn môn (giác quan). Nhiếp căn là yếu tố 
quan trọng dé đạt — Định (s, p: samādhi), 
cần phải được thực hành trong đời sống hàng 
ngày, đó là một qui định của — Giới (s: Sila). 
Phép nhiếp, căn | được mô tả như sau: »Vị tỉ khâu 
khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, 
lưỡi nếm vị, thân chạm xúc, ý khởi pháp, vị ấy 
không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
tướng riêng. Vị ấy dé tâm không cho các yếu tó 
bát thiện tác dụng lên mắt, vị ấy đạt được nhiếp 
căn nhãn thức, tỉ thức, thiệt thức, v.v... Tập được 
nhiếp phục các căn, vị ấy cảm nhận được hi lạc 
thanh tịnh.« 


Nho 

TH; Ci rú; J: ju; 
Có các nghĩa sau: 1. Học giả, giới trí thức 
(Nho si); 2. Yếu, mềm; 3. Người theo đạo 
Không, Nho giáo. 


Nho quả 
fis A; C: rúguo; J: juka; 
Cao tăng thời Bắc Ngụy, thành viên của Địa 
luận tông (Hb ifj 2š) phái Bắc. Sư là đệ tử 
của Đạo Súng (3 $E). 
Nho Thích chất nghỉ luận 
fi E f{ RE in; C: rúshì zhiyi lùn; J: jushaku 
shitsugi ron; K: yusók chirúi r on. 
Tác phám biện giải được viết vào trước thời 
kì Triều Tiên (1 ff; k: chosón), trong đó tác 
giả vô danh đã công kích Phật giáo từ quan 
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điểm của Tân Nho giáo dựa trên quan điểm 
bát dóng về triết học của Tam giáo (= #0. 
Một số sử gia gán tác phẩm nầy cho Ki Hoà 
(E FI), vì ông ta được biết dã soạn một vài 
tác phẩm tương tự rất gần với thời gian tác 
phẩm nây xuất hiện, nhưng do vì văn phong 
có nhiều điểm khác nhau giữa tác phẩm của 
Ki Hoà và tác phẩm này nên giả thuyết kia 
vẫn còn mong manh. 


Như Hiện Nguyệt Quang 

A Bà H 3; ?-1765 
Thién su Viét Nam thuóc tóng — Làm Té 
truyền sang miền Bắc, pháp hệ thứ 37. Sư nối 
pháp Thiền sư — Chân Nguyên và truyền lại 
cho đệ tử là Tính Tĩnh. 
Sư sinh ở làng Đường Hào, huyện Thanh Hà, tỉnh 
Hải Dương, xuất gia năm 16 tuổi tại chùa Long 
Động trên núi Yên Tử. Nơi đây, Sư chuyên cần tu 
học dưới sự hướng dẫn của Thiền sư Chân 
Nguyên. Khi Chân Nguyên tịch, Sư được truyền % 
bát của phái — Trúc Lâm Yên Tử, kế thừa thầy 
chăm sóc các ngôi chùa Long Động, Quỳnh Lâm 
và Nguyệt Quang. 
Năm 1748, Sư được vua Lê Hiến Tông phong 
chức Tăng thống và năm 1757 hiệu Tăng Thống 
Thuần Giác Hoà Thượng. Sư sống rất đạm bạc, ăn 
mặc rất sơ sài nhưng các vị đại thần đều quí trọng. 
Tương truyền rằng, Sư có hơn 60 vị đệ tử anh tài 
mà Thiền sư Tính Tĩnh là vị được truyền y bát 
Trúc Lâm, thay thế Sư chăm lo các ngôi chùa nêu 
trên. 
Ngày mùng 6 tháng 9 năm Ất Dậu, Sư gọi chúng 
lại từ biệt rồi tịch. Môn đệ xây tháp thờ tại chùa 
Nguyệt Quang. Chùa này bây giờ năm ở phường 
Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng. 
Như Lai 

Till 2; S, P: tathagata; i 
Là »Người đã đến như thế«; danh hiệu chỉ 
một vị đã đến bậc giác ngộ cao nhất, bậc 
Chính đẳng chính giác. Như Lai là một trong 
mười danh hiệu của một vị Phật. Theo ý 
nghĩa nguyên thuỷ thì danh từ Như Lai 
không phái là một »danh hiĝu.« Phật —> 
Thích-ca Cồ-đàm sử dụng danh từ này để 
tránh sử dụng chữ »ta«, »tói« trong lúc giảng 


Như ý túc 


dạy, thuyết — Pháp và đây cũng là một 
phong cách biểu lộ sự khiêm tốn của Ngài. 
Với sự phát triển của Phật giáo theo thời gian, ý 
nghĩa của danh từ Như Lai đã biến đổi. Trong > 
Đại thừa, Như Lai chỉ Ứng thân (s: nirmanakaya, 
> Ba thán) của Phật. Đó là con người toán hảo, 
có thé xuất hiện dưới mọi dang khác nhau, có — 
Mười lực (s: dasabala) của một vị Phật. Như Lai 
cũng biểu hiện cụ thể của Chân như, thé tính của 
Vũ trụ, được xem là sứ giả trực tiếp của Chân như, 
là gạch nối giữa hiện tượng và bản thể. Trong 
nhiều trường hợp, Như Lai được xem là đồng 
nghĩa với — Trí huŝ (s: prajña) và tính — Không 
(s: Súnyata). 


Nhu Lai tang 
An 5 gk; S: tathágata-garbha; 

Nghĩa là cái góc, noi xuất xứ cüa — Nhu 
Lai; quan diém — Dai thừa, chi mói chüng 
sinh đều chứa Pháp thân (s: dharmakaya, > 
Ba thân) trong thân mình, chứa khả năng 
thành — Phật, khả năng — Giác ngộ. Trong 
các kinh Đại thừa, Như Lai tạng đông nghĩa 
với — Phật tính, Pháp giới, — Chân nhu. 


Như thật tri kiến 

DENT VÀ; S: yathabhitam-j¡ñanadarsana; P 

yathabhuta-ñanadassana; tức là »Nhin nhận van 

vật như chúng đích thật là«; 
Mục đích tối thượng của đạo Phật và là điểm 
khác nhau giữa một phàm phu và một bậc —^ 
Giác ngộ. Trong khi bậc giác ngộ đã đạt Như 
thật tri kiến thì những người còn u mê cứ 
quanh quán mãi trong cái tranh cãi, vướng 
mắc vào những — Đảo kiến, phân biệt, thị 
phi, cho tất cả những hiện tượng xung quanh 
là thật, là iruóng tón, là có tu — Ngã. Đó 
chính là yếu tó trói buộc chúng sinh vào => 
Luân hồi. 


Như Trừng Lân Giác 
Ln WE BÄ ff; 1696-1733 

Thiền sư Việt Nam thuộc tông Lâm Tế 
truyền sang Đàng ngoài, pháp hệ thứ 37. Sư 
kế thừa Thiền sư — Chân Nguyên, sau thành 
lập một nhánh thiền gọi là Liên Phái. 

Sư tên Trịnh Thập, con của Phổ Quang Vương. 
Lớn lên, Sư được vua Lê Hi Tông gả công chúa 


thứ tư cho. Một hôm, Sư sai quân đào đất làm ao 
nuôi cá bỗng dưng tìm tháy mót cong sen lón. Su 
cho đó là điềm lành liền đổi nhà thành chùa, đặt 
tên là Liên Tông, viện tên là Li Cấu. Sư cũng dâng 
só xin vua được phép xả tục xuất gia. Vua nhận 
lời và ngay khi được phép, Sư đến Thiền sư Chân 
Nguyên Chính Giác tại chùa Long Động. 
Chân Nguyên gặp Sư hỏi: »Duyên xưa gặp gỡ, vì 
sao đến chậm vay? Sư thưa: »Tháy trò hội hiệp 
thời tiết đến thì gặp.« Chân Nguyên bảo: »Trüng 
hưng Phật Tô sau này là trông cậy ở ngươi.« 
Từ đây, Sư ngày ngày ngiên cứu, thông suốt — 
Tam tạng. Sư được Chân PER truyén giói và 
— Tám án. Sau dó, Su tró y trụ tri tại chùa Liên 
Tông. Đồ chúng nghe tin đến học rất đông, do đó 
mà phái thiền Liên Tông hoặc Liên Phái được 
thành lập. 
Một hôm, Sư bảo chúng: »Giờ qui tịch của ta sắp 
đến. Ta được pháp nơi — Hoà thượng Chân 
Nguyên, sẽ trao lại cho các ngươi. Hãy nghe kệ 
đây: . 

NE AS EA 1 Z 

MEME. RERE 

FEE] H S 

Bán tòng vô bản, tóng vô vi lai 

Hoàn tòng vô vi khứ, ngã bán vô lai khứ 

Tử sinh hà táng luy. 

*Vón từ không góc 

Từ không mà đến 

Lại từ không mà đi 

Ta vốn không đến di 
_ Tử sinh làm gì luy.« 
Sư bảo: »Thán khó — Tứ đại này đâu thé giữ 
lâu.« Nói xong, Sư ngồi yên thị tịch, nhằm niên 
hiệu Long Đức thứ 2, thọ 37 tuổi. 


Nhu ý châu 
d xx S: cintamani; 
HỆ Ngọc như ý, được xem là thuộc tính của 
các vị Phật và Bồ Tát (> Địa Tạng, — Quán 
Thế Âm, — Bảo Sinh Phật); 
2. Ngọc cũng tượng trưng cho tâm thức tự 
tại. 
Nhu ý túc 
i Æ; S: M : iddhipáda; hoặc Thần 
túc, thường được goi là Tứ như ý túc (VU tn zx 
AL; s: catvāra rddhipadah), Tứ thân túc; 
Chỉ những nẻo đường dẫn đến Thần thông 
(— Lục thông). Như ý túc bao gồm: 1. Duc 
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Ni-a-na Ti-lô-ka 


(chanda), nghĩa là tập trung vào ý chí mạnh 
mé; 2. Tinh tiễn (s: virya), tập trung vào nghị 
lực; 3. Tâm (citta), chú tâm; 4. Trạch pháp 
(s: mữnãmsä), chú tâm vào sự tra tầm. 


Ni-a-na Tỉ-lô-ka 
P: nyanátiloka; nghĩa là Tam thé trí giả, »Trí giả 
thông ba thời«, 1878-1957; 
Cao tăng người Đức kiêm dịch giả lừng 
danh. Sư tên thật là Walter Florus Gueth, 
sinh trưởng trong một gia đình Thiên chúa 
giáo, học ngành âm nhạc và trở thành một 
tay chơi đàn violon xuất sắc. Trong một 
chuyến viếng thăm Tích Lan, Sư bỗng mộ 
đạo Phật và sau đó đến Miến Điện gia nhập 
giáo hội. Sư là một trong những học giả quan 
trọng nhất trong lĩnh vực kinh sách văn hệ — 


Pà-li, đã dịch các tác phẩm sau đây sang Đức 
và Anh ngữ: —> Di-lanđà vân đạo (p: 


milindapañha, 1919-1924), > Táng-nhát bộ 
kinh (anguttara-nikaya, 1922), — Thanh tịnh 
đạo (visuddhi-magga, 1952). Những bản 
dịch của Sư rất hay và chính xác, đặc biệt là 
tác phẩm Thanh tịnh đạo của Đại su — Phật 
Âm (p: buddhagosa). Ngoài ra, Sư cũng biên 
soạn nhiều sách giáo khoa và một quyền từ 
điển đạo Phật. 


Niém hoa vi tiéu l 

dis 1E M 2Š; J: nenge-mishō; nghĩa là »càm hoa 

mim cười«; 
Môt câu nói thường được dùng trong — 
Thiền tông để chỉ việc truyền pháp nằm 
ngoài ngôn ngữ của — Phật — Thích-ca 
Mâu-ni cho Tô thứ nhất là Ma-ha — Ca-diếp 
(s: mahakasyapa). Cách — »Di tâm truyén 
tâm« này là sự bắt đầu của »Giáo ngoại biệt 
truyén«, một danh hiệu mà chu vị Thiền sư 
tự đặt cho trường phái của mình. 
Câu chuyện Niêm hoa vi tiếu trên được thuật lại 
trong một bộ — Kinh với tên Dai pham thiên 
vương vấn Phật quyết nghi kinh (j: daibontenno- 
mombutsu-ketsugi-kyo). Tương  truyén rằng, 
Phạm thiên vương (s: brahma) mót hóm viéng 
thám mót hói thuyét pháp của đức Phật trên 
đính — Linh Thứu. Ông cúng dâng đức Phật 
một cành hoa (có thuyết nói là hoa — Sen, một 
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thuyết khác là hoa — Uu-dàm) và thỉnh Phật vì 
chúng thuyết — Pháp. Thay vì thuyết pháp thì 
Phật chỉ cám một nhành hoa, se giữa những 
ngón tay ` và im lặng mỉm cười. Chẳng ai trong 
chúng hiểu được thâm ý ngoài Ma-ha Ca-diếp 
với một nụ cười trả lời. Theo — Vô món quan, 
— Công án thứ 6 — một cách trình bày ngắn 
gọn của sự kiện này — thì Phật bảo rằng: »Ta có 
Chính pháp nhãn tạng, Niết-bàn diệu tâm, thật 
tướng không tướng, vi diệu pháp môn, bất lập 
văn tự, giáo ngoại biệt truyền, nay trao lại cho 
Ma-ha Ca-diép.« 

Ma-ha Ca-diép vi vậy mà được xem là Tổ thứ 
nhất của Thiền tông. 


Niệm 

1; S: smrti; P: sati; nghĩa là »nhớ, nghi«; 
Trong đạo Phát, niệm chỉ sự chú tâm hay tinh 
giác. Đó là lúc hành giả chú tâm lên các hoạt 
động của thân thể và tư duy. Đó chính là 
chính niệm, yếu tó thứ bảy của — Bát chính 
đạo, một trong — Bảy giác chi (s: bodh- 
yanga) và một trong — Năm lực (s: 
pañcabala). Tám thúc dó duoc goi lá »dúng 
dán« vi nó giúp hành giả giác ngộ. Nhờ 
chính niệm, người ta phát khởi tri kiến về vô 
thường, vô ngã và khó của sự vật. Niệm là 
phép tu căn bản trong — Bốn niệm xứ (s: 
smrtyupasthana; p: satipatthana). 
Niém Phật 

& f; J: nembutsu; 
Là tụng niệm danh hiệu Phật; trong một 
nghĩa hẹp thì Niệm Phật là phương pháp tu 
tập chính của tông — Tịnh độ và Phật ở đây 
chính là Phật — A-di-dà. Nếu ai niệm danh 
hiệu Phật A-di-đà với tất cả niềm tin và hi 
vong thì có thé thác sinh vào cõi — Cực lạc 
của Ngài. 
ps dày là mót vài cách niém Phát, Bó Tát thuóng 


a se Bl 3 BE b. Nam-mó A-di-đà Phát; Nhật 
ngữ: Namu Amida Butsu; Phạn ngữ: Namu Ami- 
tabha Buddha; 

Hi f& AR Bü EEG 4` JE ĐÈ. Nam-mó Bản sư 
Thích-ca Máu-ni Phật, Phạn ngữ: Namu Upadh- 
yaya Sakyamuni Buddha; 


Niết-bàn 


EA E Bí HH 6 PRO WE. Nam-mó Đại bi 
Quán Thé Âm Bồ Tát, Namu Mahäkarunä Ava- 
lokitesvara Bodhisattva. 


Niét-bàn 
ii 42; S: nirvana; P: nibbãna; dich nghĩa là Diệt 
(Bo), Diệt tán (Ù# 38), Diệt độ (IÈ BE), Tịch diệt 
( W), Bát sinh Œ ^E), Viên tịch cl 3®), Giải 
thoát (fff JE), Vô vi (4 F5), An lạc (22 28); 
Mục đích tu hành của mọi trường phái — 
Phật giáo. Trong đạo Phật nguyên thuỷ, Niết- 
bàn duoc xem là đoạn triệt — Luân hồi 
(samsara) và di vào một thê tồn tại khác. Đó 
là sự tận diệt gốc rễ của ba nghiệp — Bất 
thiện (s: akusala) là tham, sán và si. Dóng 
thói Niét-bàn có nghia là khóng cón chiu su 
tác dóng cüa — Nghiép (s: karma), khóng 
còn chịu qui luật nhân duyên, > Vô vi (s: 
asamkrta), dác tính của nó là thiếu vắng sự 
sinh, thành, hoại, diệt. 
Với sự xuất hiện của — Đại thừa (s: maháyá- 
na), người ta có một quan diém mó róng cúa 
Niết-bàn dựa trên khái niệm — Bồ Tát (s: 
bodhisattva) và trên tính nhất thể của vạn 
vật. Niết-bàn được xem là sự thống nhất với 
cái — Nhất thể tuyệt đối (sự bình đẳng của 
chúng sinh; s: sattvasamata) dó, su thóng 
nhát cúa luán hói vói »dang chuyén hoá« cúa 
nó. Ở đây Niết-bàn được xem như sự lưu trú 
trong tính tuyệt đối, sự an lạc khi thấy mình 
cùng một thé với tuyệt đối, khi thấy minh 
giải thoát khỏi mọi ảo giác, mọi biến tướng, 
mọi tham ái. 
Nhiều người hiểu Niết-bàn chỉ là một cõi hư 
vô tịch diệt. Ngay Phật giáo nguyên thuỷ đã 
bác bỏ quan niệm đó. Trong nhiều kinh sách, 
người ta mô tả Niét-bàn như một »ngon lửa 
đã tát«: Phật giáo quan niệm ngọn lửa tắt 
không có nghĩa là nó hoại diệt, nó đi vào —> 
Hư không (s: akasa), trở thành vô hình, thì 
như thế, Niết-bàn không phải là sự hoại diệt, 
đó là tình trạng di vào một sự tòn tại khác. 
Như lửa phát sinh từ hư không và trở về với 
hư không, thì Niết- bàn là một tình trạng của 
tâm thức trở về với một cõi xứ không chịu sự 
sinh diệt. Đó là một tình trạng không có một 


vi trí địa lí, mà là một dạng siêu việt, > Xuất 
thé (H 1H; s: lokottara) và chỉ có những 
hành giả đã đạt mới biết được. Vì vậy, trong 
đạo Phật nguyên thuỷ, Niết-bàn hầu như 
được hiểu xa cách thế gian, giải thoát khỏi 
phiền não. 


Trong một số kinh sách khác, Niết-bàn được 
hiểu là sự »an lạc« nhưng phần lớn được hiểu 
là sự giải thoát khỏi cái — Khô (s: duhkha). 
Vì không có ngôn ngữ để diễn tả Niết-bàn, 
đó là phạm vi năm ngoài ngôn ngữ và lí luận, 
nén có nhiều người hiểu Niét-bàn theo quan 
niệm hư vô. Cách thế dễ tiếp cận nhất về 
Niết-bàn là hiểu sự tồn tại là một tình trạng 
dày dày khó dau và Niết-bàn là dạng tồn tại 
thiếu vắng sự khổ đau đó. Đối với hành giả 
Phật giáo thì định nghĩa liệu Niết-bàn là một 
dạng tồn tại thật sự hay chỉ là cõi tịch diệt 
không hề quan trọng. Vì lí do này mà Phật 
Thích-ca từ chối mọi mô tả về Niết-bàn. 
Trong — Tiểu thừa (s: hīnayāna), người ta 
phân biệt hai loại Niét-bàn: 

1. Hữu dw niét-ban (H Ek 12 3Š; s: sopadhi- 
Šega-niana; p:  savupadisesa-nibbana): 
Niét-bán còn tán dư, Niết-bàn trước khi tịch 
diệt. Niết-bàn này là trạng thái của các bậc 
thánh nhân đã dứt bỏ moi — Phiền não, 
không còn tái sinh. Các vị này còn sống trên 
đời nên vẫn còn — Ngũ uán, còn có nhân 
trạng nên gọi »hữu dư«. Trong Hữu dư niết- 
bàn hành giả còn khó vì còn chịu nghiệp cũ. 
Có lúc hành giả thoát được cái khô đó một 
cách tạm thời trong một só tình trạng thiền 
định nhất định. Từ quan điểm Hữu dư Niết- 
bàn này của Tiểu thừa mà phát sinh khái 
niêm Niétbàn vô trụ (s: apratisthita- 
nirvana) của Đại thừa. 

2. Vô dw niét-bán (ME Bậ YE BE; s: nirupadhi- 
sesa-nirvána; p: anupadisesa-nibbana): là 
Niét-bán không còn — Ngũ uán (s: pañca- 
skandha), —> Mười hai xứ (s, p: ayatana), 
mười tám — Giới (s, p: dhátu) và các — Căn 
(indriya). Niễt-bàn vô dư đến với một vị — 
A-la-hán sau khi chết, không còn tái sinh. 
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Niết-bàn đường 


Loại Niết-bàn này cũng được gọi là Niết-bàn 
toàn phần hay Bát-niét-bàn (ME ju 53; s: 
parinirvana). 
Ngay trong Tiểu thừa thì quan điểm của mỗi phái 
cũng khác nhau. — Nhất thiết hữu bộ IS sar- 
vastivada) luận về Niết-bàn với khái niệm khả 
quan, cho rằng Niét-bàn là thé không sinh thành 
hoạt diệt, có thể dần dần đạt đến bằng cách loại 
trừ khó. Cứ diệt một loại khó thì đạt được một 
cảnh giới của Niết-bàn. Vì thế mà có nhiều loại 
Niết-bàn và hầu như Niét-bán là một cảnh giới cụ 
thé. Đối với — Kinh lượng bộ (sautrantika) thì 
Niết-bàn chỉ là dạng chấm dứt khổ, nhưng không 
phải là một cảnh giới vĩnh hằng. — Độc Tử bộ (s: 
vátsiputriya) cho ráng có mót cá nhán (s: pudgala) 
thuóng cón, hiểu Niét-bán là cõi mà cá nhân đó 
tiếp tục tồn tại. Đối với => Đại chúng bộ (s: 
mahásáñghika) — được xem là tiền thân của phái 
Đại thừa — thì khái niệm Niết-bàn vô dư không 
còn quan trọng nữa. Từ đây các bộ phái sau bắt 
đầu phát triển và sử dụng danh từ Vô trụ niét-bàn 
(s: apratisthita-nirvana). Đó là trạng thái Niết-bàn 
của các vị Phật đã thoát khỏi ràng buộc của thé 
gian nhưng chua muốn hoàn toàn tịch diệt. 
Trong Đại thừa, người ta nhấn mạnh đến tính 
chất Bồ Tát nhiều hơn và vì thế khái niệm 
Niết-bàn không được đề cao nhưng vẫn là 
mục đích cao nhất trên đường giải thoát. 
Không có tông phái Đại thừa nào xem Bồ 
Tát là mức cuối cùng của Phật đạo; đối với 
Bồ Tát, việc »nhập Niét-bàn« chỉ được 
»hoãn lại« sau khi toàn thể chúng sinh đều 
được giải thoát. Theo quan điểm Đại thừa, 
Niết-bàn là sự thống nhất với cái tuyệt đối, 
không phải chỉ mỗi một cá nhân mà với mọi 
hiện tượng và vì vậy, Đại thừa không thấy sự 
khác biệt giữa Niết-bàn và sinh tử. Ở đây, 
người ta phân biệt hai loai Niét-bàn: Vô trụ 
niét-bàn (s: apratisthitanirvana) và Thường 
trụ niết-bản (s: pratisthiia-nirvãna; »thường 
trụ« ở đây với ý nghĩa có định, bất động). 
Trong các phái Đại thừa, quan niệm về Niết-bàn 
cũng khác nhau: phái — Trung quán (s: mádhya- 
mika) cho rằng, Niết-bàn năm, trong tính => 
Không (s: Sunyata), đó là sự »chấm dứt cái thiên 
hình vạn trang«, cái chấm dứt đó là sự vắng bóng 
của mọi ràng buộc thế gian. Niết-bàn là sự thống 
nhất với — Chân như (s: tathata) không diễn tả 
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được, là cái luôn luôn hiện hữu, nhưng không 
được nhận biết. Niết-bàn và sinh tử không hề khác 
nhau, đứng trên phương diện lí tính tuyệt đối mà 
nói. Chính cái > Thức vô minh của chúng ta ngăn 
cản không cho nhận ra cái lí tính tuyệt đối đó. 
Duy thức tông cũng cho rằng Niét-bàn và luận hồi 
không khác, moi hiện tượng đều không tồn tại, 
không thật có. Đối với tông này thì Niết-bàn xuất 
hiện khi mọi phân biệt chấm dứt. Duy thức tông 
cho rằng có hai dạng Niét-bàn: Niét-bàn của > A- 
la-hán, dó là nguói khi chét chi cón Chán nhu 
tuyét đối là tồn tại. Đó là người »đã yên nghỉ.« 
Dạng Niét-bàn đó tuy nhiên không ưu việt bằng 
Niết-bàn của Phật, là dạng chủ động »dáp tắt ngon 
lửa đời sống« nhưng cũng chủ động ban phát lòng 
từ bi. Đây là dạng thống nhất của Chân như với 
mọi chúng sinh, trong đó mỗi cá nhân vẫn còn tồn 
tại trong nghĩa qui ước. 
Trong — Thiền tông, Niết-bàn cũng không hề 
tách rời với thế giới này mà chính là sự trực ngộ 
được thể tính của Tâm, là thể tính của con người, 
thể tính của Phật. Thực hiện Niết-bàn phải thông 
qua trí huệ và vì vậy, có khi Niết-bàn được xem là 
đồng nghĩa với — Trí huệ Bát-nhã. Niét-bàn và 
Trí huệ chỉ là hai mặt của một cái duy nhất. Niét- 
bàn là trạng thái của một người đã đạt trí huệ Bát- 
nhã, đã đạt tri kiến về Tâm và ngược lại Bát-nhã 
là trí hué của một người đã thực hiện Niét-bàn. 
Niêt-bàn đường 

Yi AE 3ý; J: nehandóo; 
Tên gọi của nhà dưỡng bệnh trong một — 
Thiền viện. Những tên goi khác của Niét-bàn 
đường là An Lạc đường (j: anrakudo) hoặc 
Diên Thọ đường (j: enjudo). 


Niết-bàn tông 
WE 

Một tông phái của Phật giáo trong thời ki so 
khói tai Trung Quóc, duoc thành lập khoảng 
thế kỉ thứ 5 sau Công nguyên. Đây không 
phải là một tông phái đích thật, chủ yếu gồm 
một só Cao tăng chuyên nghiên cứu kinh — 
Đại bát-niét-bàn (s: mahaparinirvanasitra). 
Giáo pháp cúa kinh náy bao góm: > Niét- 
bán lá mót thé trường tôn, an vui, thanh tinh, 
khác với quan điểm Niết-bàn của kinh — 
Bát-nhà ba-la-mát-da (s: prajñaparamita- 
sütra), trong đó Niét-bàn được xem nhu tìm 


Ninh-má phái 


được sự nhất thể với tính — Không (s: 
Sunyata). Tất cả loài đều có — Phật tính, có 
thé đạt được Phật quả và vì thế Chân tâm của 
các loài chính là — Như Lai (s: tathagata). 
Giáo pháp này được truyền bá tại Trung Quốc và 
có nhiều khác biệt với giáo pháp Bát-nhã. Đại 
diện xuất sắc cho quan điểm Niết-bàn tông, là > 
Đạo Sinh. Dao Sinh, dua trén Dai bát-niét-bàn 
kinh cho rằng ai cũng có Phật tính, kế cả — Nhất- 
xién-dé cũng có thể »đốn ngó« thành Phật. Điều 
này gây nhiêu tranh cãi trong giới luận sư. 
Như các trường phái khác của Phật giáo 
Trung Quốc, Niết-bàn tông cũng chia nhiều 
»thời giáo«, các thời kì giáo hoá của Phật. 
Kinh Đại bát-niét-bán được xem là giáo lí 
sau cùng của đức Phật. 


Niệt-gu-na-pa (57) 

S: nirgunapa; »K vô dụng giác ngo; — 
Một trong 84 vị —› Tât-đạt (siddha) An Độ, 
có lẽ là đệ tử của — Kan-ha-pa (s: kãnhapa), 
sống trong thế kỉ thứ 10. 
Niệt-gu-na-pa sinh trong một gia đình thuộc giai 
cấp thấp kém tại Pu-va-đê-sa (s: pürvadesa). Khi 
óng sinh ra cha me rất vui mừng, nhưng chẳng 
bao lâu gia đình rất thất vọng vì ông là người ngớ 

ngần, không làm được gi cả. Ngày no, buồn quá, 

ông kiếm chỗ vắng vẻ ngoài chơi và tình cờ có 
một — Du-già sư đi qua.Vi này khuyên ông tu 
tập, nhưng ông chỉ chịu thực hiện nếu phép tu này 
cho phép ông vừa nằm vừa tu! Thế mà vị Du-già 
sư vui lòng cho ông nhập môn và dạy phép quán 
Sắc với Không không hề rời nhau: 

Người biết, vật được biết, 

cá hai đều hu vong. 

Ké khóng biết điều này, 

chỉ chuốc lấy khổ đau, 

đáng thương thay cho họ. 

Thé nhung ngay khó dau, 

lai cüng cháng có thát. 

Khi tám thức trở thành, 

nguón ánh sáng thanh tinh. 

Khi hiện tượng, tính Không, 

không bao giờ lìa tách, 

thì ngươi đạt tự tại, 

vào xóm chợ thị thành, 

như thánh nhân điên khùng. 
Niệt-gu-na-pa nghe lời khai thị, lên đường khất 
thực, tu tập quán tưởng đến khi ông nhận thấy 


nhất thể của Sắc và Không chỉ là ánh sáng và đạt 
thánh quả. Mọi người hỏi ông là ai, ông nhìn 
thăng vào mắt họ và khóc vì thương xót, họ nhìn 
thấy lòng từ bi trong mắt ông và cũng khóc theo. 
Còn những kẻ có căn cơ được ông nhận làm đệ tử. 
Thành đạo ca của ông như sau: 

Lời dạy của Đạo sư, 

chỉ thẳng vào Trung đạo. 

Lời dạy của Đạo sư, 

làm yên lành cảm thụ, 

đang vùng vẫy trong tâm, 

làm yên lành tư tưởng, 

đang chóng chéo lẫn nhau. 

Phép quán tưởng thiên định, 

làm diu mọi mâu thuán, 

ta trở nên tỉnh giác, 

hoá giải chúng dễ dàng. 


Ninh-má phái 
T: nyingmapa [rñying-ma-pa]; cũng được gọi là 
Cựu phái vì được sáng lập từ lần đầu Phật giáo 
truyền qua Tây Tạng, hoặc Hồng giáo, vì các tu 
si i phái này thường mang y phục màu hồng (hoặc 
mũ màu hông); 
Một trong bốn tông phái chính của —› Phật 
giáo Tây Tạng. Tông này thống nhất truyền 
thống của Đại sư —› Liên Hoa Sinh (padma- 
sambhava) và của các cao tăng Tì-ma-la 
Mật-đa (hoặc Tịnh Hữu; s: vimalamitra), 
Bién Chiéu (s (s: vairocana) từ Án Độ truyền 
qua trong thê kỉ thứ 8. Từ thé ki 15 tró di, 
giáo lí của tông này được xắp xếp theo hệ 
thống nhưng không được thu nhận vào => 
Đại tạng (> Cam-cháu-nhi/Dan-cháu-nhi) 
của Tây Tạng. Giáo pháp này lẫy — Đại cứu 
kính (t: dzogchen) làm cơ sở và dựa trên luận 
giải của —> Long-chen-pa. 
Phái Ninh-mã nguyên thuỷ gồm có cả tăng sĩ lần 
cư si và giữ được truyền thống của mình qua thời 
kì Phật giáo bị Lãng-đạt-ma (t: langdarma) bức 
hại (836-842). Qua thế kỉ thứ 11, phái này bắt đầu 
phát triển và trong nội bộ chia làm ba dòng chính: 
dòng »lich sử«, dòng »truc tiếp« và dòng »kién 
chứng.« 
Dòng lịch sử hay tuyên giáo (t: kama) dựa trên 
hiển giáo xuất phát — Phó Hiền, trong đó có các 
giáo pháp quan trọng của — Ba thừa chi được tim 
thấy trong dòng Ninh-mà như Ma-ha du-già (s: 


229. 


Nội căn 


mahãyoga), A-nậu du-già (anuyoga) và A-ti du- 
già (atiyoga). 
Dòng trực tiếp hay — Ter-ma dựa trên các bí lục 


do Liên Hoa Sinh truyền lại. Ví dụ như — Tú thw 


(t: bardo thodol) là một tác phẩm Terma. 

Dòng kiến chứng dựa trên sư tiếp xúc trực tiếp với 
Báo thân của các vị Đạo sư (đã nhập diet) trong 
lúc nhập định, theo lời khai thị của các vi đó dé 
tuyên giáo các giáo pháp cụ thé trong những thời 
kì nhất định. Qua cách truyền giáo này mà Long- 
chen-pa được xem là trực tiếp nhận những lời khai 
thị của Liên Hoa Sinh. 


Nội căn 
A 38; C: nèigẽn; J: naikon; 
al 


Nội lục xứ 

VJ 7s Ji; C: nèiliùchù; J: nairokusho; 
Sáu chó bên trong, đó là 6 giác quan (căn) và 
thức (theo Nhi chướng nghĩa — Wi 3Š) 


Nội nut 

KJ S1; hay Nói hoà; T: fumo [gtum-mo]; S: 

canda, candali; 
Một trong sáu phép tu của — Na-ró-pa (t: 
nàropa), được gọi là — Na-rô lục pháp (t: 
náro chodrug) tại Tây Tang. Nhờ kiém soát 
hơi thở, chú tâm vào các —^ Trung khu (s: 
cakra) và tập trung vào linh ảnh của một só 
âm ngữ như RAM hoặc RAM (> Man-tra), 
hánh giá có thé náng thán nhiét lén tói múc 
hầu như »ngói trong lửa.« 
Phương này thật ra xuất phát từ Du-già 
(yoga) Ấn Độ nhưng được phó bién manh tai 
Tây Tạng vi, một phần nhằm đạt giác ngộ, 
phần khác nhằm chóng lạnh. 
Nội phàm 

Vj FL; C: neifán; J: naibon; 
Giai vị cao của hàng đệ tử phàm (chưa xuất 
gia); ngược lại, người bên ngoài chưa ngộ 
chính lí gọi là Ngoại phàm (2k JL). Theo 
Tiểu thừa, giai vị này được goi là Tứ thiện 
căn vị (VU * AX (7). Đại thừa gọi là Tam 
hiền vị (= B 4È). 
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O-Ó 


Oánh Sơn Thiệu Cán 

2% ili 4H TÉ; J: keizan jðkin; 1268-1325; 
Thiền su Nhật Bán, Tổ thứ tư của tông — 
Tào Động (j: soto) sau — Đạo Nguyên Hi 
Huyền (j: đõgen kigen). Sư nối pháp Thiền 
sư — Triệt Thông Nghĩa Giới (tettsū gikai, 
1219-1309), thành lập — Tông Trì tự (saji- 
ji), mót trong hai ngói chüa quan trong nhát 
cüa dóng Tào Dóng song song vói me Vinh 
Binh tự (eihei-ji). Su trứ tác — Truyén quang 
luc (denkoroku), một tác phám được tất cả 
các dòng thiền Nhật Bản ưa chuộng và SỬ 
dụng cho đến ngày nay. Sư được các đệ tử 
trong tông môn Tào Động cung kính gọi là 
Đại Tổ CX HH; daiso), Đạo Nguyên được goi 
là Cao Tổ (È 4H; koso). 
Sư quê tại Echizen, sớm được bà mẹ sùng tín gửi 
đến Vĩnh Bình tự để tu học. Sư thụ giới lần đầu 
(1280) nơi Thiền sư > Cô Vân Hoài Trang (koun 
ejó, 1198-1280) — vị Tổ thứ hai của tông Tào 
Động. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Hoài Trang 
qui tịch và Sư lưu lại tu học với Thiền sư Nghĩa 
Giới đến năm 17 tuổi. Sau đó, Sư bắt đầu một 
cuộc — Hành cước kéo dài bốn năm (1285-1288), 
thu thập kiến thức cho cuộc đời hoằng hoá vinh 
quang của mình. Sư yết kiến nhiều vị cao tăng của 
nhiều tông phái khác nhau, tu tập Thiền theo 
Thiền sư Tịch Viên ($i Bl; jakuen, 1207-1299, 
bạn đồng học với Đạo Nguyên noi — Thiên Đồng 
Như Tịnh) tại Bảo Khánh 1 tự (hákyo-ji). Tại Kinh 
Đô (kyoto), Sư tu tập Thiền theo tông — Lâm Tế 
dưới sự hướng dẫn của hai vị Đông Sơn Trạm 
Chiếu GE ii W K; tozan tansho, 1231-1291) và 
Bach Vân Huệ Hiểu (F1 E E BE; hakuun egyo, 
1228-1297), cả hai đều là môn đệ của — Viên Nhĩ 
Biện Viên (enni ben" nen, 1202-1280). Một cuộc 
viếng thăm núi — Tỉ Dué (hieizan) được Sư sử 
dụng dé nghiên cứu giáo lí của — Thiên Thai tông 
(tendai-shú). Su cũng đến tham vấn Thiền sư => 
Tâm Địa Giác Tâm (shinchi kakushin, 1207-1298) 
— người đã đem tập — Công án quan trọng — Vó 
môn quan sang Nhật. 
Khi trở về học với Nghĩa Giới — lúc bấy giờ tru trì 
chùa Dai Thừa (đzÿð2) — Sư đại ngộ (1294) 


OM 


Nghĩa Giới trao cho môn đệ công án thứ 17 của 
Vô môn quan đề tham cứu. Trong cuộc ván đáp 
trong công án này, Thiền sư — Nam Tuyền Phô 
Nguyện trả lời sư — Triệu Châu Tong Thâm: 
»Tâm bình thường là Dao« (> Bình thường tâm 
thị đạo). Khi Sư suy nghĩ trình Nghĩa Giới ›Bình 
thường tâm‹, Nghĩa Giới liền đánh ngay vào 
miệng Sư. Ngay lúc này, mắt tâm Sư liền mở 
sáng. Không bao lâu sau, Nghĩa Giới phó chúc Sư 
là người nói dõi tông đường và từ đây, Sư bắt đầu 
cuộc đời giáo hoá của mình. 

Sau khi thừa kế Nghĩa Giới trụ trì chùa Đại Thừa 
(1303), học chúng từ khắp nơi đến tham học và 
ngôi chùa này trở thành một trung tâm Phật giáo 
quan trọng của các miền Đông bắc Nhật Bản. Nơi 
đây, Sư hoàn tất hai tác phẩm quan trọng của 
mình là Truyén quang luc (dentóroku) và Toa 
thiền dung tâm kí (A HE HỊ 4 ñỦ; zazenyójinki). 
Trong Toa thiền dung tâm kí, Sư , khuyên mọi 
người chú tâm đến việc — Toa thiền (zazen) và 
đặc biệt nhắn manh sự quan trọng của tư tưởng 
người đang toạ thiền. Tập này bắt đầu bằng những 
câu: 

»Toạ thiền giúp con người khai sáng tâm lực và 
an trụ nơi cội nguồn. Đó chính là sự thấy rõ — 
Bản lai diện mục, là sự phát minh tâm địa. Thân 
tâm đều biến mất, không còn vướng mắc vào 
những hành động như ngồi, nằm. Vì thế nên hành 
già không nên nghĩ thiện, ác, vượt hắn ngôn ngữ 
như phàm, thánh, — Vô minh, —› Giác ngộ, rời bỏ 
cõi của chúng sinh và Phật.« 

Dựa trên các giáo lí nền tảng, Sư hướng dẫn rất tỉ 
mỉ về việc thực hành toạ thiền: 

»Các buổi lễ long trọng và những ngôi chùa vĩ dai 
thờ Phật đều rất có y nghĩa, nhưng nếu ai muốn 
toạ thiền rót ráo, nguòi Es khóng duoc tham giat tô 
chức các lễ này... Không nên toạ thiền ở nơi nào 
quá sáng hoặc quá tối, quá nóng hoặc quá lạnh, 
cũng không. nên toạ thiền gần những người say 
đấm vào việc vui chơi hoặc kĩ nữ! Thiền đường, 
bên cạnh một vị thầy uy tín, cao vút trên núi hoặc 
tận sâu dưới thung lũng là những nơi thích hợp. 
Bên cạnh suói xanh, trên đỉnh núi cao là những 
nơi thuận tiện để kinh hành... Hành giả không 
được quên việc quán tất cà các — Pháp đều — Vô 
thường vi việc ây giúp trau dòi tâm kiên cường... 
Lúc nào cũng giữ lòng — Từ bi và chuyển tất cả 
những phúc đức thu thập được đến tất cả chúng 
sinh! Không được phát tâm kiêu mạn, không được 
khinh thường — Phật pháp! Những phong cách 
này chính là phong cách của phám phu, ngoại đạo. 


Nếu lúc nào cũng chú tâm đến lời nguyện đoạn tất 
cả phiền não để đạt — Giác ngộ thì phải toạ thiền 
và vô tác (không làm). Đây là qui luật quan trọng 
của việc toa thién.« 

Một trong những thành công lớn của Sư là việc 
thành lập hai ngôi chùa lớn của tông Tào Động, 
đó là Vĩnh Quang tự (voko- Jji) và Tổng Trì tự 
(sõji-ji, 1322). Hậu Dé Hồ (go-daigo) Thiên 
hoàng nâng cấp Tổng Trì tự ngang hàng với Vĩnh 
Bình tự (eihei-ji) và gọi là Đại bản sơn 
(daihonzan) của tông Tào Động. 

Trong khoảng thời gian cuối đời, Sư lui về Vinh 
Quang tự và giao phó việc quản lí chùa Tổng Tri 
cho vi đại đệ tử là — Nga Sơn Thiều Thạc (gasan 
joseki, 1275-1365). Trước khi tịch, Sư còn Soạn 
tập Oánh Sơn thanh qui (keizan shingi). Hài cót 
của Su được chia ra và thờ cúng tại bón ngôi 
chùa: Đại a Vĩnh Quang, Tông Trì và Tịnh 


tim: 


OM 


S: OM (3%); có khi được viết là AUM, phát âm 
theo Việt ngữ là Ôm, kéo dài âm Ô; 


Là biểu tượng âm thanh cao quí và trọn vẹn 
nhất trong Ấn Độ giáo, được một vài trường 
phái Phật giáo, nhất là > Kim cương thừa 
xem như một — Man-tra. 

OM được xem là tượng trưng của cả hai, sắc và 
âm. OM là âm thanh tượng trưng sức mạnh của 
tâm thức nội tại, của Phật tính trong thế giới giả 
tạm, trong — Ảo ảnh (s: maya) này. OM được 
biéu dién báng ba vóng ; cung và một châm nhỏ. Ba 
vòng cung bién dién sác thé, y thức và vô ý thức 
và chấm nhỏ nằm ngoài ba vòng đó biểu hiện trí 
huệ cao nhất dung chứa cả ba. Hình dạng của OM 
là một biểu hiện cụ thể của Chân như. Không có 
khái niệm hay vật thể nào trong vũ trụ có thé tồn 
tại độc lập. Tất cả đều là biến thể một một Chân 
tâm duy nhất, có liên hệ với Chân tâm đó và vì 
vậy chúng liên hệ lẫn nhau. 

OM gồm có ba đường cong, một hình bán nguyệt 
và một đấu chấm. Các dạng này được xem năm 
trong một thé thống nhất. Ba đường cong được nói 
với nhau, diễn tả ba tâm trang (s: avastha): tinh (s: 
Jagrat, vaisvanara), mộng (s: svapna) và say ngủ 
(s: susupti). Dấu chấm và hình bán nguyệt, đứng 
rời, diễn tả Chân tâm là trạng thái »Thứ tư« (s: 
turiya), đứng trên và là nền tảng của ba trạng thái 
đó. Vòng bán nguyệt chỉ sự vô cùng và dâu chấm 
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riêng lẽ chỉ óc suy luận (vòng bán nguyệt) không 
thé tiép cận được Chân tâm. 


H 45: OM 


Vòng tròn lớn (só 1) diễn tả tâm trạng thông 
thường, đó là hoạt động tiếp xúc ngoại cảnh. 
Vòng số 2 diễn tả giấc mộng, đó là tâm thức 
nội tại, do quá trình suy luận hình thành, không 
phụ thuộc vào ngoại cảnh và được xem là gạch 
nói giữa vòng 1 và 3. Vòng cao nhất (số 3) diễn 
tả tầng tiềm thức, đó là tâm trạng khi con người 
say ngủ. Vòng só 3 cũng chỉ là giai đoạn tiếp 
nói, nó là cấp gần với tâm trạng tuyệt đối nhất. 
Tâm trạng đó chính là dấu chấm, nó chiếu rọi 
và chế ngự ba tầng tâm thức kia, được gọi đơn 
gián là »Thé thứ tu« (s: turiya). »Thà thứ tu« là 
nguón góc cüa tát cà. Chi những người tu hành đã 
vượt ba tâm thức thô thién trước mới tiếp cận 
được với thé thứ tư này. 


OM MA-NI PAD-ME HUM 
S: OM MA-NI PAD-ME HŨM; có thể dich là » 
OM, ngoc quí trong hoa sen, HUM.« Câu này 
duoc dịch âm Hán Việt là »An ma-ni bát-mé 
hóng«; 
Mót — Man-tra — Phan ngit (sanskrit), duoc 
xem là Man-tra cầu đức — Quán Thé Âm và 
là Man-tra quan trọng và lâu đời nhất của — 
Phật giáo Tây Tạng. Thông thường người ta 
không giảng nghĩa Man-tra, nhưng ở đây cần 
nói thêm là, »ngọc quí« biêu hiện cho — Bồ- 
đề tâm (s: bodhicitta), »hoa sen« chi tâm 
thức con người, ý nghĩa là tâm Bó-dé nở 
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trong lòng người. Tuy nhiên Man-tra có 
những âm thanh riêng biệt và những tác dụng 
bí án theo cách trình bày của — Kim cương 
thừa. Đối với Phật giáo Tây tạng thì OM 
MA-NI PAD-ME HÜM chính là lòng từ bi 
rộng lớn, muốn đạt — Niết-bàn vi lợi ích của 
chúng sinh. Vì vậy sáu âm của thần chú này 
cũng được xem là tương ưng với sáu cõi tái 
sinh của dục giới (> Vòng sinh tử, — Ba thế 
giói). 
Ô Cựu 

E A; C: wajia; J: ukyñ; ~ tk 8.-9; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ đắc pháp của 
Thiền sư — Mã Tổ Đạo Nhất. > Bích nham 
luc có nhắc đến Sư trong — Công án 75. Su 
là một trong những Thiền sư đầu tiên dùng 
gậy (> Bóng hát) dé giáo hoá. 


Ô nhiễm 
15 YE; S: asrava, ãsrava; P: ãsava; 

Nguyên nghĩa là Lậu, nghĩa là rỉ chảy, tiết 
lậu ra ngoài, cũng có thé hiểu là — Phién 
não; có ba thứ ô nhiễm làm gốc của mọi khó 
đau và nguyên nhân của —> Luân hồi: 1. Ô 
nhiễm qua dục — Ái (Ak jfi; Dục lậu; s: kā- 
masrava; ộ 


p: kamasava); 2. O nhiém qua su 
tồn tai (fj di; Hữu lậu; s: bhavasrava; p: 
bhavàsava); 3. Ô nhiễm của — Vô minh (4% 
HH Ji; Vô minh lậu; s: avidyasrava; p: avijja- 
sava). 

Giải thoát ba ô nhiễm này (J& s; lậu tán) 
đồng nghĩa với việc đắc quả — A-la-hán (s: 
arhat). 

Quan diém vé ó nhiém này là quan diém 
cuôi cùng trong mọi suy luận từ trước đến 
nay vê nguyên nhân của sự dính mắc trong 
vòng sinh tử. Quan điểm này bao gồm ba 
dạng của — Ái (s: trsna; p: tanha) và vô 
minh, là nguồn gốc của — Khổ như trong 
—> Mười hai nhân duyên chỉ rõ. 


Ô-trượng-na 
ES fk HH; T: orgyen; S: oddiyana, uddiyana; 
dich theo àm Hán Viét; 

Một vùng đất huyền thoại được — Phật giáo 


Pan-ka-ja-pa (51) 


Tây Tang cho lá nơi sinh của —› Liên Hoa 
Sinh (padmasambhava) và quê hương của 
các vị — Không hành nữ (s: dakini). Vùng 
đó ngày nay thuộc về Pakistan. Các trường 
phái Phật giáo cô thì cho rằng Ó-trugng-na 
năm phía bắc Án Độ. Cả hai truyền thuyết 
đều nhất rằng Ô-trượng-na là nơi sản sinh ra 
một số giáo pháp — Tan-tra (Mật tông Án 
Độ). Một trong 84 vị — Ma-ha Tát-dat (s: 
mahäsiddha) là In-dra-bu-ti (s: indrabhúti) 
được xem là vua xứ Ô-trượng-na. 


P 


Pa-cha-ri-pa (59) 
§: pacaripa; »Người bán bánh mì«; 

Một trong 84 vi — T ất-đạt Ấn Độ, không rõ 
sống trong thời nào. 

Ông là người bán bánh mì cho chủ trong thành 
Cham-pa (s: campa). Ngày nọ ông không bán 
được chiếc nào cả, sẵn lúc đói bụng ông đành phải 
ăn một chiếc. Ngay lúc này một Đạo sư xuất hiện. 

Vi ấy chính là một hoá thân của —> Quán Thé Âm. 

Ông tỏ lòng kính trọng và cúng dường phần bánh 
còn lại. Sau đó vị này cho ông — Qui y — Tam 
bảo, thụ — Giới Bồ Tát và đọc — Man-tra của 
Quán Thế Âm. Ông kiên trì tu học và sống bằng 
khất thực. Ngày nọ, ông gặp lại chủ bánh mì và 
người này đòi tiền bánh. Vì không có tiền trả nên 
mọi người xúm nhau đánh ông. Ông đành kêu to: 

»Không phải mình ta ăn bánh, cả thầy lẫn trò đều 
ăn.« Tiếng kêu ông cứ vang dội mãi một cách kì lạ 
làm chủ bánh mì sợ hãi. Sau đó ông đến tượng 
Quán Thế Âm cầu khẩn xin tiền, quả nhiên tượng 
cho ba mươi đồng tiền vàng, ông đem trả ng. Lüc 
đó ông mới biết thầy minh là Quán Thé Âm. Sau 
đó ông định đến trú xứ của Quán Thế Âm là Pô- 
ta-la (s: potala) dé ta on nhưng giữa đường ông 
đạp gai nhọn. Đau quá ông goi tén thày thi Quán 
Thé Âm hiện ra khuyén óng nén vé lai Cham-pa 
mà giáo hoá cho người đời. Pa-cha-ri-pa mừng 
quá bay bỗng lên không, người đời thán phục và 
xin học giáo pháp. Chứng đạo ca của ông như sau: 

Chăng phải nhìn đâu xa, 
hãy nhìn đúng trung tâm, 


Lạc, xả, đầy hạnh phúc! 
Tu tập phép Tan-tra, 
Du-già su đạt định. 


Pa-li 
pāli; — 
Một thổ ngữ Án Độ, xuất phát từ — Phan 
ngü (sanskrit) và được — Thượng toa bó 
dùng dé viét các bộ kinh điển của mình. 
Về nguồn gốc của Pa-li, các học giả có nhiều 
ý kiến khác nhau. Giáo sư Rhys-Davids thì 
cho rằng, Pa-li là ngôn ngữ của xứ — Kiêu- 
tát-la (s: kosala) trong vùng Đông bắc Ấn 
Độ. Max Walleser, một nhà Án Độ học 
người Đức cho rằng Pá-li là ngôn ngữ của 
kinh đô — Hoa Thị thành (pataliputra) của 
xứ — Ma-kiệt-đà (magadha). Nhiéu học giả 
cho rằng Pà-li chính là ngón ngữ của đức 
Phật khi Ngài thuyết pháp và của giới thượng 
lưu tại ,Ma-kiệt- đà. Tuy nhiên, nhiều tài liệu 
khảo có cho thấy có sự khác nhau rõ rệt giữa 
tiếng Ma-kiệt-đà và Pa-li. Etienne Lamotte — 
một học giả người Pháp — cho rằng, Pã-li là 
một thô ngữ của miền Trung Ấn Độ và thuộc 
họ ngôn ngữ Prakrta. 


Pan-ka-ja-pa (S1) 

S: pankajapa; »Liên hoa sinh Bà-la-món«; 
Mót trong 84 vị  Tát-dat Án bó. Óng là dé 
tử của — Sa-ra-ha (s: saraha), sống khoảng 
đầu thế kỉ thứ 9. 
Tương truyền ông là một Liên Hoa tử, là người 
sinh ra trong một đóa sen. Gần nơi ông sinh có 
một bàn thờ, thờ tượng Bồ Tát — Quán Thế Âm, 
nhưng ông không biết, cứ tưởng, đó là tượng của 
Đại Thiên (s: mahádeva) và ngày nào ông cũng 
mang hoa đến cúng dường. Lần nọ vị Ma-ha Tắt- 
dat — Long Thụ (nagarjuna) di qua dén tho, 
mang theo mót cánh hoa cúng thi Quán Thé ân 
hiện ra, ban phép lành cho Long Thụ bằng cách 
đặt lại một cánh hoa trên đầu. Pan-ka-ja-pa lấy 
làm giận hỏi Long Thụ tại sao ông dâng cúng suôt 
12 năm mà thần không hiện ra còn với Long Thụ 
thì chỉ cần một lần duy nhất. Long Thụ nói tâm 
ông chưa thanh tịnh, ông liền xin thụ pháp. Long 
Thụ giảng: 

Nhờ tu tập từ bi, 

má duc lac thé gian, 
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cùng tâm thức vô thuỷ, 

trở về thành một mối. 

Vì trong chính tri kiến, 

không hé có phân biệt, 

đó là Quán Thé Âm. 
Ông nghe lời dạy lĩnh hội ngay và chỉ sau bảy 
ngày, ông đạt thánh quả. Sau khi giáo hoá được 
nhiêu người, ô ông biến mát vào cõi của các vị => 
Không hành nữ (s: dakini). 
Phá Táo Doa 

Ti XE A; C: pozáoduó; tk. 7-8; 

Thién su Trung Quóc, món dé cüa — Hué 
An Quóc sư. Huệ An là môn đệ đắc pháp của 
Ngũ tó > Hoằng Nhẫn. 
Sư án cư trong núi Tung Nhạc, không dé ai biết 
tên họ của mình và có những lời nói và hành động 
rất kì đặc. 
Trong núi có một cái miếu rất linh, dân chúng xa 
gần mang tài vật và giết hại rất nhiều sinh mệnh 
để cúng tế miếu này. Đặc biệt là trong miếu chỉ 
thờ một cái bếp. Một hôm, Sư cùng thị giả vào 
miéu, lấy gây gõ vào bếp ba cái và quở: »Ngươi 
vốn là bùn đất hợp thành, Thánh từ đâu đến, linh 
từ chỗ nào lại!« Nói xong Sư đập cho ba gây, bép 
liền lật đồ. Giây lát, có một người mặc áo xanh, 
đầu đội mão đến làm lễ trước mặt Sư. Sư hỏi: 
»Ngươi là ai?« Người lạ đáp: »Con vốn là thần 
miêu ở đây. Từ lâu chịu nghiệp báo, hôm nay nhờ 
Thầy nói pháp vô sinh nên con được thoát kiếp. 
Con riêng đến nơi dé tạ ơn Tháy.« Sư bảo: »Ây là 
tính sẵn có của ngươi, chẳng phải ta cưỡng nói.« 
Táo thần làm lễ một lần nữa rồi biến mắt. Thị giả 
thấy vậy thưa: »Từ lâu con ở bên cạnh Hoà 
thượng, chưa từng được chỉ dạy. Táo thần có sở 
đắc gì mà được thoát kiếp?« Sư bảo: »Ta không ^7 
có đạo lí gì khác để dạy y, chỉ nói với y rằng: › 
Ngươi vốn là bùn đất hợp thành, Thánh từ đâu 
đến, linh từ chó nào lai!«« Thị giả đứng lặng yên. 
Sư hỏi: »Hiéu chăng?« Thị giả thưa: »Cháng 
hiéu.« Sư hỏi: »Tính sẵn có vì sao cháng hiểu?« 
Thị giả liền lễ bái Sư. Sư nói: »Bề rồi! Đồ rồi !« 
Vì tích này má Huệ An Quốc sư gọi Sư là Phá Táo 
Đọa (theo Vườn thiển rừng ngọc, bản dịch của 
Thông Thiền). 


Phàm 

N;C: fán; J: bon; S: prihagjana; 
Có các nghĩa sau: 1. Tất cả, chung, tổng quát, 
mỗi; 2. Con người, thế tục, trần gian; 3. Ngu 
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dán, đần độn (s: bala); 4. Người thế tục, kẻ 
phàm phu, phản nghĩa với Thánh; 5. Tất cả, 
hoàn toàn, tổng quát, toàn thé; 6. Theo thói 
quen, theo lệ thường; khoảng chừng. 


Phàm ngu 

Jl JE; C: fányú; J: bongu; 
Người chưa giác ngô (s: bala; theo Hién 
dương luận S $ ii). 


Phàm phu 
JL K; C: fánfü; J: bonbu; 

Có các nghĩa sau: 1. Người ngu, người dót 
nát. Nguói khóng sáng suót, nguói khóng 
thông hiểu giáo lí Phật pháp (s: bala, p: 
bálay; 2. ^ Huyén Trang dùng từ nầy để 
dịch chữ prthag-jana, thay thế cho từ Dị sinh 
(#4 ^E), nghĩa là hàng thé tục chưa được giác 
ngộ, là người không thông hiểu ý nghĩa — 
Tứ thánh dé. Trong các kinh văn của Du-già 
hành tông, thuật ngữ nầy chỉ cho hành giả 
chưa nhập giai vị — Kiến dao (bi Ìl). — 
Nhị phàm phu (— MA). 


Phàm phu tâm thức 
JL R d sili; J: bonpu-(no)-jóshiki; 
Nghĩa là tâm thức của một kẻ phàm, của một 
người tầm thường; tâm thức này đối nghịch 
lại với tâm thức của một người đã — Kiến 
tính, ngộ đạo. Đặc tính của phàm phu tâm 
thức là — Vô minh (s: avidyd), su tu nhán 
dién với một cái »ta« không có thật (huyễn 
à), độc lập với thế giới »bên ngoài«, 
với kết quả là sự ô nhiễm với ba độc tham, 
sân và — Si. Theo đạo Phật thì phàm phu 
tâm thức là tâm trạng bị bệnh và nếu ôm ấp 
nó — hoặc nói cách khác — bị nó vây phủ, 
người ta không thể nhận được cái bản tính 
thanh tịnh sẵn có (— Tự tính thanh tịnh tâm), 
tức là — Phật tính và cứ trám luân trong bién 
khổ, bị trói buộc trong — Vòng sinh tử, — 
Luân hồi cho đến khi tâm thức này được 
đoạn diệt bởi kinh nghiệm kiến tính, giác 
ngộ. 
Nếu cho rằng, tu tập thiền là một phương pháp 
hướng dẫn con người đi từ vô minh đến giác ngộ 


Phạn ngữ 


thì sự phân biệt giữa phàm phu và giác ngộ tâm 
thức có thể chấp nhận được. Nhưng nhìn từ lập 
trường tuyệt đối thì phám phu tâm thức và giác 
ngộ tâm thức không phái là hai. Bản tính của 
phàm phu và giác ngộ tâm thức, — Niét-bàn và 
Sinh tử /à môt. Sự khác biệt duy nhất ở đây là 
phàm phu không tự nhận được cái bản tính thanh 
tịnh sẵn có trong khi một bậc giác ngộ lúc nào 
cũng tự biết, tự chủ được việc này và lúc nào cũng 
tìm được vị an lạc nơi đó. 


Phàm thánh 
JL Œ; C: fúnsheng, J: bonsho, 

Hàng phàm phu và bác Thánh. Theo truyền 
thống Tiểu thừa, từ Sơ quả (J 3#) trở lên 
được xem là bác Thánh. Theo tinh thần Dai 
thừa, từ So địa của Thập dia trở lên được 
xem là bậc Thánh. Dưới các bậc nầy, được 
xem là người mê, hàng phàm phu, hay người 
thế tục. 


Phàm thánh bắt nhị 

PL Æ + Z; C: fánshéngbüér; J: bonshófuni; 
Kẻ phàm và bác thánh dóng nhát vói nhau vé 
phuong dién bán thé, đều có Phật tính. 


Phàm thánh nhất như 

MEE — Ul; C: fánsheng yirú; J: bonshõ ichi- 

nyo; 
Kẻ phàm và bậc thánh đồng nhất với nhau 
trên cơ sở — Phật tính (fb PE). 
Phàm thánh y chính 

JL Æ {K 1E; C: fánsheng vizhèng: J: bonshöishõ; 
»Sự khác nhau giữa phàm và thánh nằm 
trong sự chính trực.« (Một câu văn được 
Hàm Hư ij Mz lặp lại nhiều làn a tác 
phám Viên Giác kinh thuyết nghi [Al E #§ iji 
sif của mình). 


Phạm hạnh 
BE ff; S: brahmacarya; P: brahmacariya; cũng 
duoc dich là Tinh hanh; 
Giói hanh cüa hàng xuát gia theo dao — Bà- 
la-món và đạo — Phật, là hạnh từ bó nhục 
duc giói tính. Pham hanh là một trong những 
phần quan trọng của — Giới (s: sila) trong 
> Tăng-già. 


Phạm trú 
3£ 4È; S, P: brahma-vihara; 
— Bón pham trü. 


Pham vóng kinh 

At 48 Kt; S: brahmajàála-sütra; 
Bộ kinh quan trọng của — Đại thừa nói vé 
giới luật và được Phật giáo Trung Quốc, 
Nhật Bản áp dụng. Bộ kinh ghi 10 giới luật 
quan trọng mà Phật tử không được vi phạm: 
1. Giết hại, 2. Trộm cắp, 3. Tà dâm, 4. Nói 
dối, 5. Say sưa, 6. Nói xấu người khác, 7. 
Chê người, tự khen mình, 8. Ganh ghét, 9. 
Giận dữ, 10. Phi báng Tam bảo. Tăng ni vi 
phạm có thể bị loại ra khỏi Tăng-già. 
Ngoài ra kinh Pham võng còn ghi thêm 48 
giới luật phụ khác. Đặc biệt trong kinh này 
còn cho phép tự mình qui y tăng, nếu không 
có một Tăng-già chính thức hiện diện. Như 
thế 58 giới | luật trong kinh Pham võng là trọn 
giới luật Bồ Tát mà mỗi vị ti-kháu có nhiệm 
vụ giữ gìn. 
Phán 

Fl; C: pàn; J: han, pan; 
Có các nghĩa sau: 1. Chia, phân, cắt ra. 
2. Phân biệt, nhận ra, nhận rõ sự khác nhau 
giữa các pháp; 3. Đánh giá, phân xử việc gì; 
4. Quyết định, xác định. 


Phán giáo 

A] BG C: panjiao, J: hankyo, 
Phán dinh giáo lí theo chú dé, thoi gian... Su 
Phán dinh giáo lí lá mót khía canh chú yếu 
của VIỆC nghiên cứu nguồn góc kinh điển của 
nhiều Tăng sĩ Phật giáo từ thế ki thứ 5-8 
trong các tông phái Phật giáo Trung Hoa như 
Pháp tướng, Thiên Thai, Hoa Nghiêm. Một 
số nhà phán giáo nói bật là Huệ Viễn (Ži 3#), 
Trí Khải C 9H) Pháp Tang QA D), và 
Tông Mật (zx 2%). — Tứ giáo (Ul 0), — 
Ngũ giáo (F. 40). 
Phan ngit 

38 Wü. sanskrit (samskrta); nguyên nghĩa là 

»tron vẹn, hoàn hảo«, cũng được goi là Nhà ngữ; 
Ngôn ngữ được dùng dé ghi lại những bài 
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Phảng phất 


kinh của —› Đại thừa Phật pháp, nói chung là 
ngôn ngữ được sử dụng trong các Thánh kinh 
của Án Độ. 


Phẳng phất 

4ji fli; C: pángfó; Y: hofutsu; 
Có hai nghĩa: 1. Rất tương đồng, hoàn toàn 
giống hệt nhau về hình tướng; 2. Lan man, 
mờ ảo, lờ mờ. Đồng nghĩa với Phảng phát £j 
fit và 5 36, »phảng phát như..«; 


Pháp 
Ù; S: dharma; P: dhamma; cũng duoc dich theo 
âm Hán Việt là Dat-ma, Dàm-ma; 
Một khái niệm quan trong của dao Phật, có 
nhiéu nghia: 
1. Qui luật bao trùm toàn thé vũ trụ, nhất là 
qui luật tái sinh dưới tác động của nghiệp. 
2. Giáo pháp của Đức — Phật, là người đã 
giác ngộ qui luật nói trên. Đó là giáo pháp về 
sự thật tuyệt đối. Người Phật tử khi qui y tam 
bảo (s: trisarana), trong dó có qui y »Pháp« 
chính lá chấp nhận giáo pháp này. 
3. Giới luật trong đời sóng tu hành, — Giới 
(s: sila), — Luật (s: vinaya). 
4. Sự thé hiện của thé tính — Chân như, là 
toàn bộ vũ trụ, mọi hiện tượng. 
5. Nội dung tâm thức, đối tượng của mọi 
quán chiếu, tư tưởng, sự phản ánh của sự vật 
lên tâm thức con người. 
6. Những thành phần dựng lập thế giới hiện 
hữu, thuyết của Phật giáo thay thế cho tư 
tưởng »vật chát« (materia), »nguyén tử« 
(atom) của triết học châu Âu. 
Tổng quát lại, người ta có thể hiểu pháp là 
»tát cả những gì có đặc tính của nó — không 
khiến ta lầm với cái khác — có những khuôn 
khổ riêng của nó để nó làm phát sinh trong 
đầu óc ta một khái niệm về nó« (theo Phát 
học dai từ điển của Dinh Phúc Bảo, lời dich 
của Thích Nhất Hạnh). 
Pháp bảo đàn kinh 
ik ESOS _fábáo tánjing; J: hobodan-gyo; 
trọn tên là Luc tó đại sư pháp bảo đàn kinh; 
Một quyền sách căn bản của — Thiền tông, 
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nói về cuộc đời và pháp ngữ của Lục tó => 
Huệ Năng, được môn đệ của Tổ là Thiền sư 
Pháp Hải ghi chép lại. Đây là quyền sách duy 
nhất trong các tác phẩm Phật giáo được hoàn 
thành tại Trung Quốc được gọi là »Kinh« 
(#6), mặc dù danh từ này chi được sử dụng 
cho những bài thuyết pháp của đức Phật. 


Pháp chiến 

1E RÀ; J: hossen; l 
Chi các cuộc tranh luận quyết liệt về Phật — 
Pháp. Đó là phuong pháp đặc trưng của —> 
Thiên tông, trong đó thiền giả dùng mọi cách 
không khoan nhượng dé bay tó su thát. Pháp 
chién góm có đấu khẩu, — Vấn đáp, cử 
động, ra dấu... giữa các Thiền sư. Trong rất 
nhiều — Công án, người ta ké lại các cử chi 
quái dị hoặc các câu trả lời lạ lùng của các 
Thiền sư. Người ta hay nhắc đến — Phất tử, 
tiếng hét o Hát), cáy gậy và những hành 
động bát ngờ của các vị — Thiền su. 
Danh từ »pháp chiến« có thể gây hiểu lầm, thật ra 
đây không phải là ai tìm cách thuyết phục hoặc 
đánh bại ai. Trong các trận chiến này, mỗi thiền 
giả bày tỏ kinh nghiệm giác ngộ của mình và tìm 
nơi người đối thoại một kinh nghiệm sâu xa hơn, 
hầu như không có cảm giác ta-người thông 
thường. 


Pháp cú kinh 
ik 4] KE S: dharmapada; P: dhammapada: 

Mót phán kinh quan trong thuộc — Tiểu bộ 
kinh, góm 423 bài kệ do Phật thuyết giảng. 
Kinh này được nhiều người hâm mộ, thuyết 
tụng, nhất là ở những nước theo Nam tông 
Phật pháp. Tại Tích Lan, tất cả những — Ti 
khâu đều thuộc lòng tất cả 423 bài kệ bằng 


tiếng — Pà-li của kinh này. 
Hai bài kệ đầu của kinh này đã gây án tượng 
cho không ít Phật tử: 

*Tám dẫn đâu các pháp, 


Tâm là chủ tạo tác. 

Nếu nói hay hành động 
Với tâm niệm bắt tịnh 
Khổ não liền theo sau 
Như xe theo bị vậy. 
*Tám dán đâu các pháp, 


Pháp Hiền 


Tám là chủ tạo tác. 

Nếu nói hay hành động 

Với tâm niệm thanh tịnh 

An lạc liên theo sau 

Như bóng chẳng rời hình. 
(Bản dịch và thi hoá của Tịnh Minh) 
Pháp Dung 

i Bil; C: füróng; J: hoyii; 594-657; 
Thién su Trung Quóc, người sáng lập thiền 
phái — Ngưu Đầu. Sư là món đệ của Tứ tó 
— Đạo Tín. 
Thuó nhỏ Sư theo học Nho giáo và năm 19 tuổi đã 
thông kinh sử. Vì không hài lòng với những gì đạt 
được, Sư chuyên qua tham học Phật pháp và đến 

núi Ngưu Đầu ở trong hang đá gần chùa U Thê, 
ngày đêm tu tập thiền định. Đạo hạnh của Sư cảm 
hoá được cả thú rừng nên chúng đem hoa quả đến 
cúng dường. Tổ Đạo Tín nhân lúc qua đây xem 
khí tượng biết trên núi có bậc dị nhân, đích thân 
lên núi tìm Sư. Sư ngồi thiền không đề ý đến ai. 
Tổ thấy thế bèn hỏi: »Ở đây làm gì?« Sư đáp: 
»Quán tâm.« Tổ hỏi: »4i quán, tâm là våt gi?« Su 
nghe không đáp được bèn đứng dậy làm lễ, hỏi và 
biết được Tô là Thiền sư Đạo Tín. Sư chỉ Tổ vào 
hang phía sau tạm nghỉ. Thấy thú dữ lăng xăng, 
Tổ ra vẻ sợ, Sư hỏi: »Ngài vẫn còn cái đó sao?« 
Tổ hỏi lai: »Cái đó la cái gi?« Sư không đáp 
được. Một lát sau, TÔ viết lên bàn toa của Sư chữ 
»Phát« (fH). Sư trông thấy giật mình, Tổ hỏi: 
»Ván còn cái đó sao?« Sư nghe không hội ben 
làm lễ cầu xin chỉ day. TÓ bén day: »Phàm trám 
ngàn pháp món dóng vé mót tác vuóng. Diệu đức 
như hà sa tháy ở nơi nguồn tâm. Tất cả môn giới, 
định, hué, thàn thóng bién hoá, cà thày déu ó tàm 
nguoi... Khóng có tam giói có thé ra, khóng có 
Bó-dé có thể cầu... Chi tâm ngươi tự tại, chó khói 
tham sân, chớ ôm lòng lo buôn, rỗng rang không 
ngại, mặc tính tung hoành, chẳng làm việc thiện, 
chăng làm việc ác, đi đứng ngồi nằm, mắt thấy 
gặp duyên thầy, đều là diệu dụng của Phật. Vì vui 
vẻ không lo buồn nên gọi là Phật.« Sư hỏi: »Tâm 
đã đầy đủ, cái gì là Phật? Cái gì là tâm?« Tổ đáp: 
»Chẳng phải tâm thì không hỏi Phật, hỏi Phật thì 
chính là tâm.« Sư hỏi: »Dà không khởi quán hanh, 
khi gặp cảnh khởi tâm làm sao đối tri?« Tổ đáp: 
»Cảnh duyên không tốt xáu, tốt xáu khởi nơi tâm, 


nếu tâm chăng theo danh, vọng tình từ đâu khởi? 


Vọng tình đã chẳng khởi, chân tâm mặc tinh biết 
khắp. Ngươi chỉ tuỳ tâm tự tại, cháng cầu đối trị, 


tức gọi là Pháp thân thường trụ, không đổi thay.« 
Sư nhân đây đốn ngộ. 
Sư trụ trì tại Ngưu Đầu sơn, học chúng đến rất 
đông. Sau có vị quan thỉnh Sư đến chùa Kiến Sơ 
hoằng hoá. Sư nhận lời cầu thỉnh đến chùa Kiến 
Sơ nhưng chỉ một năm sau (657), ngày 23 tháng 
giêng, Sư viên tịch tại đây, thọ 64 tuôi, 41 tuói hạ. 
Pháp giới 

iX: Ft; S: dharmadhátu; P: dhammadhátu; nghĩa 

là »Cánh giới của các — Pháp«; 
Theo quan điểm của — Tiêu thừa, Pháp giới 
là thé tính, qui luật của một cảnh giới. Theo 
— Đại thừa, Pháp giới chính là thể tính 
không biến hoại, cái »Như như« của mọi 
hiện tượng vô thường trên thế gian. »Giới« 
trong Pháp giới được hiểu tương tự như — 
Hư không (s: akasa), không thành không 
hoại, nhưng trong đó mọi hiện tượng sinh 
thành và hoại diệt. Trong — Kim cương 
thừa, Pháp giới được xem là khởi điểm hay 
trung tâm của mọi sự. —> Chân ngôn tông có 
riêng một — Man-đa-la vé Pháp giới, được 
gọi là Kim cương giới. 


Pháp giới trí 

iE JE S: dharmadhatu-jfiana; 
Một trong — Năm trí theo — Kim cương 
thừa. 


Pháp Hiền 

E Bt: 2-626 
Thién su Viét Nam thuộc phái — Tì-ni-đa 
Lưu-chi, đắc pháp của Tô Ti-ni-da Luu-chi. 
Sư họ Đỗ, quê ở Chu Diên (Sơn Tây), thân hình 
cao lớn, chững chạc. Ban đầu Su xuát gia thu giói 
cu túc vói su Quán Duyén tai chùa Pháp Vân 
(chùa Dâu), hằng ngày cùng các tăng hữu nghe 
các Dai sư truyền giảng yếu chỉ — Thiền tông. 
Gặp lúc Thiền sư Tì-ni-đa Luu-chi từ Quản, Châu 
đến chùa này. Thấy Sư, Tổ nhìn kĩ ròi hỏi: 
»Ngươi họ chida Sư không đáp, hỏi lại: »Hoà 
thượng họ gì?« Tổ bảo: »Ngươi không có họ u?« 
Sư thưa: »Họ không phải không có, nhưng Hoà 
thượng cần gì phải biét?« Tổ quát: »Biết dé làm 
gi?« Su ngay đây tỉnh ngộ liền sup lay. 
Sau khi Tổ viên tịch, Sư đến núi Thiên Phúc tu tập 
thiền định, quên cả vật lẫn bán thân minh. Chim 
rừng đến vây quanh, dã thú đến đùa giỡn. Nhiều 
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Pháp Hién 


người nghe tin đua nhau đến học với Sư. Nhân 
đây, Sư kiến lập chùa Chúng Thiện tuyên dạy môn 
đệ. Thứ sử nhà Tuỳ là Lưu Phương về trình lại với 
triều đình. Tuỳ Cao Tổ bèn sai sứ dem — Xá-li 
của Phật đến Việt Nam để Sư xây tháp cúng 
dường. 

Sư tịch năm Bính Tuất, niên hiệu Đường Vũ Đức 
thứ 9 (626). 


Pháp Hiên 

id; BH C: füxián; 
Cao tăng Trung Quốc. Năm 399, Su di Án 
Độ và học hỏi kinh điện đạo Phật, nhất là —› 
Luật lạng (s: vinaya-pitaka). Su vé lai Trung 
Quóc bàng duóng bién nám 414 và cüng vói 
— Giác Hiền (s: buddhabhadra) dịch bộ —> 
Đại bát-niét-bàn kinh (s: maháparinirvána- 
sūtra) và Luật tang của — Đại chúng bộ (s: 
mahasañghika) ra chữ Hán. Sư cũng thuật lại 
trong Phật quốc kí chuyến. du hành Ấn Độ, 
đó là một tư liệu quí báu về lịch sử, văn hoá 
và tình trạng Phật giáo của thế ki thứ 4-5. 
Pháp Hiển là tăng sĩ đầu, tiên của một phong trảo 
học Phật của Trung Quốc. Sư là người đầu tiên 
thật sự đến Án Độ, thu thập kinh sách, học hỏi 
giáo pháp với các tăng sĩ tại đó và lại trở về Trung 
Quốc. , Chuyón du hành của Su bát dàu tir Truóng 
An đến các trung tâm Án Độ nhu Benares, —> 
Càn-dà-la (gandhára), — Giác Thành (bodhgaya), 
> Ma-kiệt-đà (magadha), Patna. Sư cũng ở Tích 
Lan hai năm, sau đó đi Su-ma-tra và Ja-va (Nam 
Dương). Tổng cộng, Sư thăm 30 nước khác nhau. 
Tại — Hoa Thị thành (pataliputra) Su tim duoc 
> Luận tang của Đại chúng bộ và > Nhất thiết 
hữu bộ cũng như một. văn bản của Đại bát-niét- 
bàn kinh. Sau đó Sư cũng tìm thấy Luận tang của 
— Hoá địa bộ và mang tắt cả về Trung Quốc. 


Pháp hoa kinh 
Tên gọi ngắn của — Diệu pháp liên hoa 
kinh. 
Pháp kiều 
YE lỗ; J: hokyo; 
Một danh từ chỉ đạo Phật, ví — Phật pháp 


như một cái cầu độ chúng sinh bước qua bé 
khổ — Luân hồi. 
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Pháp Lãng 

Y£ BH; C: fáláng; 507-581; 
Cao táng Trung Quốc, một trong trong những 
vi đại biểu xuất sắc của — Tam luận tông. 
Sư gia nhập —> Tăng-giả năm 21 tuổi và 
chăm chỉ tu học — Thiền định và — Luật 
tạng. Sau, Sư chuyên qua tu học kinh luận 

của Tam luận tông và năm 558, Sư đến Nam 
Kinh xién duong giáo lí Tam luán. Tuong 
truyén ráng, món dé theo hoc vói Su có dén 
hàng ngàn. Sau khi Su tịch, dé tử xuất sắc là 
Gia Tường Dai sư — Cát Tạng đã đưa giáo lí 
của tông này đến tuyệt đỉnh. 


Pháp Loa 

YA IR; 1284-1330 
Thiền sư Việt Nam thuộc dòng thiền — Trúc 
Lâm Yên Tử. Sư là môn đệ của — Trần 
Nhân Tông, là Tổ thứ hai của dòng thiền này. 
Sư là người ân hành Đại tang kinh tại Việt 
Nam khoảng năm 1329. Kinh này đã bị 
Trương Phụ thời nhà Minh phá hủy, ngày 
nay không còn. Sư để lại nhiều tác phâm 
Thiền học và luận thuyết về các kinh — 
Nhập Láng-già, > Diệu pháp liên hoa, > 
Bát-nhà ba-la-mát-da. Su có nhiều đệ tử đắc 
pháp mà người dé lại tên tuổi đến ngày nay 
trong ! thiền học và thi ca la — Huyền Quang. 
Su mát sớm, lúc mới 46 tuổi. 
Sư tên tục là Đồng Kiên Cương, quê ở làng Cửu 
La, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Cha tên là 
Đồng Thuần Mậu, mẹ là Vũ Từ Cứu. Tháng 8 
năm Quí Mùi (1283), me: Su dém nàm móng tháy 
di nhân trao cho kiếm thần và sau đó sinh ra Sư. 
Sư còn nhỏ đã có chí khác thường, không nói lời 
ác, không thích ăn thịt cá. 
Năm 1304, Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân 
Tông đi khắp nơi trong nước, có ý tìm người kế 
thừa. Khi xa giá vừa đến thôn, Sư đỉnh lễ xin xuất 
gia, Trần Nhân Tông bảo ngay: »Dúa bé này có 
đạo nhãn, sau này hắn là pháp khí« và cho theo về 
thụ giới Sa-di. Điều Ngự lại bảo Sư đến Quỳnh 
Quán học nơi Hoà | thượng ` Tính Giác. Khi đã có sở 
đắc, Sư từ tạ trở về với Điều Ngự. 
Một hôm, Sư dâng ba bài tụng nhưng cả ba đều bị 
chê. Điều Ngự khuyên Sư phải tự tham. Sư vào 
phòng đầu óc nặng triu, thức đến quá nửa đêm, 


Pháp Nhãn tông 


nhìn thấy bông đèn tàn rụng xuống bỗng nhiên đại 
ngộ. Điều Ngự thầm ấn khả cho Sư. Từ đây, Sư tu 
theo 12 hạnh — Đầu-đà. 
Năm sau, Điều Ngự đích thân truyền — Giới => 
Thanh văn và — Bồ Tát cho Sư. Năm 1306, Điều 
Ngự cử Sư làm chủ giảng tại chùa Báo Ân. Tại 
đây Sư gặp Huyền Quang lần đầu tiên, lúc đó Sư 
mới 23 tuổi. Hai năm sau, Điều Ngự mất, Sư 
phụng mệnh đưa — Xá-li về kinh đô và sau khi 
trở về núi, Sư soạn lại những bài tụng của Điều 
Ngự lúc ở Thạch thất và biên tập lại dưới tên 
Thạch thất mị ngữ. 
Tháng 12 năm 1319, Sư kêu gọi Tăng chúng và cư 
sĩ chích máu in Dai tang kinh hơn 5000 quyén. 
Vua Trần Anh Tông cũng tự chích máu minh viết 
Dai tạng kinh cỡ nhỏ. Sư chuyên giảng kinh —> 
Hoa nghiêm, mỗi lần giảng cả ngàn người nghe. 
Năm 1330, Sư lâm bệnh nặng, đệ tử xin bài kệ, Su 
viét: 

Ai — A [8] . VT RR EE SP A TR] 

B Era ACABA] . HEU] MORI TE 

Van duyén tài doan nhát thán nhàn 

Tứ tháp du niên mộng huyén gian 

Trân trọng chư nhân hưu tá vấn 

Na biên phong nguyệt cánh nhĩ khoan. 

*Muón duyên cát đứt, tám thân nhàn, 

Hon bón mươi năm cói móng tán. 

Gia biệt! Xin đừng theo hỏi nữa, 

Bên kia trăng gió mặc thênh thang. 
Viết xong, Sư ném bút an nhiên viên tịch, thọ 47 
tuổi. Nhục thân Sư được đệ tử nhập tháp tại Thanh 
Mai Sơn. 
Các tác phẩm của Sư còn được lưu truyền: 1. Đoạn sách 
luc; 2. Tham thiên chỉ yêu; 3. Kim cương dao trường dà- 
la-ni kinh; 4. Tán Pháp hoa kinh khoa sở; 5. Bát-nhà 
tám kinh khoa; và mót vài bài ké truóc lüc tich. 


Pháp luân 
ik li; S: dharmacakra; P: dhammacakka; nghĩa 
là bánh xe pháp; 
Trong dao Phát, pháp luân tượng trung cho 
giáo pháp của đức Phật, gồm — Tứ diệu dé, 
— Bát chính đạo, — Trung đạo. Pháp luân 
thường được vẽ như một bánh xe tám nhánh, 
tượng trưng cho Bát chính đạo (xem — Tám 
báu vật). 
Truyền thuyết cho rằng, pháp luân được 
chuyên ba lần: 1. Phật giảng pháp lần đầu sau 
khi đạt chính quả tại —> Lộc uyên; 2. Lúc 
thành hình giáo pháp — Đại thừa; 3. Lúc 


thành hình giáo pháp — Kim cương thừa (s: 
vajrayana). 


H 46: Pháp luán. Hai con nai lá biểu hiện của > Lộc 
uyên (vườn nai; s: mrgadava), nơi đức Phật chuyên pháp 
luân lân đầu. 


Pháp môn 
ik F]; C: fámén,; J: homon; 

Chi những bài — Kinh của đức — Phật, hoặc 
những phương pháp Phật dạy đưa đến —> 
Giác ngộ. Mỗi bài dạy này được ví như là 
một cửa (môn) để mọi người bước qua và 
giác ngộ. Trong — Tứ hoáng thé nguyện thì 
nguyện thứ ba là »Pháp môn vô số lượng, thệ 
nguyện đều tu học.« 


Pháp Nhãn tông 
YE HE 5%; C: fdydn-zong; J: hogen-shi; 

Một trường phái của Thiền tông tại Trung 
Quốc, được xếp vào — Ngũ gia thất tông. 
Tông này bắt nguồn từ Thiền su — Huyền Sa 
Sư Bị, nói pháp của Thiền sư — Tuyết 
Phong Nghĩa Tón và ban đầu cũng được gọi 
là Huyền Sa tông. Sau, danh tiếng của Thiền 
sư —> Pháp Nhãn Ích - hai đời sau Huyền Sa 
— vang đội khắp nơi và vì thế, tông này được 
gọi là tông Pháp Nhãn. 63 pháp tự của sư 
Pháp Nhãn hoằng hoá khắp nơi, truyền tông 
này qua đến cả Triều Tiên. Tông này hưng 
thịnh ba đời nhưng tàn lụi sau đời thứ năm. 
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Pháp Nhãn Văn Ích 


Pháp Nhãn Văn Ích 
iA HR È Ai; C: füydn wényì; J: hogen buneki; 
885-958; 
Thién su Trung Quóc, khai sáng tóng Pháp 
Nhàn, món dé nói pháp của Thiên su ng La 
Hán Quế Sâm và là thầy của Quốc sư — 
Thiên Thai Đức Thiéu. Su lá mót trong 
những Thiền sư trội nhất của đời đó và vi vậy 
dòng Thiền của Sư sau được gọi là Pháp 
Nhãn tông mặc dù trước đó được gọi là 
Huyền Sa tông E Huyèn Sa Su Bi). Su có 
63 môn đệ ngộ huyền chỉ. 


Sư xuất gia lúc 5 tuổi, thụ giới cụ túc năm 20. Tại 
pháp hội của Thiền sư — Trường Khánh Huệ 
Lăng, mặc dù Sư chưa đốn ngộ nhưng học chúng 
rất kính né. Sư cùng kết bạn với hai vị Thiệu Tu 
vá Hóng Tién, rủ nhau đi hành cước. Đến viện Địa 
Tạng gặp trời trở tuyết, ba người xin ở lại đây. 
Thiền sư trụ trì đây là Quế Sâm hỏi: »Di đây làm 
gì?« Sư đáp: »Di hành cước.« Qué Sâm hỏi: »Thé 
nào là việc hành cước?« Sư trả Jòi: »Cháng biết.« 
Qué Sâm nói: »Chẳng biết là rất thân thiết. « Sau, 
nhân lúc ba người ngôi sưởi ám, bàn về — Triệu 
luân, Qué Sâm lại hỏi: »Son Hà đại địa cùng 
Thượng toạ là đồng nhất, là khác biệt?« Sư đáp: 
»Khác. « Qué Sâm dua hai ngón tay lên. Sư nói: 
»Dóng.« Quế Sâm cũng đưa hai ngón tay lên rồi 
đứng dậy đi. 


Tuyết tan, cá ba déu rú nhau di tiếp. Quế Sâm tiễn 
chân ra công chỉ phiến đá hỏi: »Thường Thượng 
toa nói ›Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức‹, 
như vậy thì phiến đá này là trong hay ngoài tâm?« 
Sư không đáp được bèn ở lại cầu học. Ở lại hon 
một tháng mà mỗi lần Sư trình kiến giải nói đạo lí 
đều bị Quế Sâm gạt đi nói »Phật pháp không phải 
như vậy.« Sư thưa: »Con đã hết lời cùng lí rồi.« 
Quế Sâm bảo: »Nếu luận Phật pháp thì tát cả hiện 
thành.« Qua câu này, Su — Đại ngộ triệt dé. 


Sư sau trụ ở đâu chúng cũng đến rất đông, tương 
truyền rằng lúc nào cũng không dưới ngàn người. 
Tông của Sư hưng thịnh ba đời nhưng tàn lụi sau 
đời thứ năm 

Niên hiệu Hiền Đức năm thứ năm nhà Châu, ngày 
mùng năm tháng bảy năm Mậu Ngọ, Su từ giã 
chúng ngồi kết già viên tịch, thọ 74 tuổi, 54 tuổi 
hạ. Vua sắc phong là Đại Pháp Nhãn Thiền sư, 
tháp hiệu Vô Tướng. 
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Pháp Nhiên 
i JÄ; j: hõnen; 1133-1212; 
— Tịnh độ tông 


Pháp Tạng 
ik sk 


— Hiền Thủ Pháp Tang, — Hoa nghiêm 
tông. 
Pháp Tạng bộ 

ik ES S: dhar maguptaka; 
Một bó phái Phật giáo, xuất phát từ => 
Trưởng lão bộ (s: sthavira) và —> Hoá địa bộ 
(s: mahisasaka). Bộ phái này do Cao tăng 
Tích Lan tên là Pháp Tạng (dharmagupta) 
thành lập và lưu truyền rộng rãi tại Nam Ấn 
Độ. Pháp Tạng bộ có một quan niệm vè => 
Bồ thí khác với các tông phái khác: họ cho 
rằng cúng dường Tăng không mang lại phúc 
đức bằng cúng dường Phật. — Luật tạng (s: 
vinaya-pitaka) của phái này gòm có bón 
phàn, được nhiều phái Phật giáo xem như 
hoàn chỉnh nhất. Bộ này được dịch ra Hán 
văn năm 105 sau Công nguyên, bao hàm 250 
giới dành cho tăng và 348 giới dành cho ni. 
Pháp thân 

14 4; S: dharmakayd; 
> Ba thán 
Pháp Thién 

i K; S: dharmadeva; 
Tên một vị tăng Án Độ đến Việt Nam rất 

sớm trong thé kỉ thứ 5. Tương truyền rằng Sư 
cùng — Bó-dé Dat-ma, Sơ tổ Thiền Trung 
Quóc. dén Viét Nam (Giao Chi) truóc rói sau 
dó Bó-dé Dat-ma mói di Trung Quóc. Pháp 
Thiên đã giảng dạy vé các phuong pháp 
Thién quán cho người Việt Nam. Học trò có 


tiếng của Sư là Huệ Thắng. 
Pháp Thuận 

iX NB - 
— Đề Tám Đỗ Thuận 
Pháp Thuận 

1: NE; 914-990 


Thiền sư Việt Nam thuộc đời thứ 10 của 


Pháp tướng tông 


dòng thiền — Tì-ni-đa Lưu-chi. 
Sư họ Đỗ, xuất gia thụ giới từ nhỏ với Thiền sư 
Long Thụ. Trong thời nhà Tiền Lê mới dựng cơ 
nghiệp, Sư hay được vua Lê Đại Hành mời vào 
triều luận bàn chính sự. Về sau Sư rút lui không 
nhận phong thưởng, vua Lê rất kính trọng, thường 
gọi là Đỗ Pháp sư. 
Năm 986 nhà Tống sai sứ là Lí Giác sang phong 
tước hiệu cho Lê Đại Hành, vua sai Sư già ]àm lái 
đò đón sứ. eun sóng, tháy hai con ngóng boi, Lí 
Giác ngám 

1619014619 o Au IRI AE 

Nga nga luóng nga nga, 

Ngưỡng diện hướng thiên nhai. 

*Song song ngông một đôi, 

Ngửa mặt ngó ven trời. 
Sư liền ngâm tiếp (bản dịch của Thích Mật Thé): 

#247k. AREA 

Bạch mao phô lục thuỷ 

Hồng trạo bãi thanh ba. — 

*Lông trắng phơi dòng biéc, 

Sóng xanh chân hông bơi. 
Ngày nọ vua Lê Đại Hành hỏi vận nước thế nảo, 
Sư đáp (bản dịch của Thích Thanh Từ): 
KEEK o PRAT 

WREE o EEEIEE 

Quốc tô nhu dàng lạc, nam thiên lí thái bình 

Vô vi cư điện các, xứ xứ tức dao binh. 

*Ván nước nhu dây cuón, 

Trói Nam sóng thái binh 

Ránh rang trén dién các 

Chón chón ditt dao binh. 
Niên hiệu Hung Thống thứ hai (990), Sư không 
bệnh, an nhiên tịch, thọ 76 tuổi. Tác phẩm quan 
trọng nhất của Sư là Bồ Tát hiệu sám hồi văn. 


Pháp Thường 


> Đại Mai Pháp Thường 


Pháp tự 

ix lữ; C: Jási; J: hassu; 
Là người nối pháp của vị thầy mình; người 
nối pháp này ít nhất phải đạt được trình độ 
ngộ nhập, — Kiến tính của vị thầy và đã 
được — Ấn khả. 
Tuy nhiên, các vị Đại thiền sư thường nhấn mạnh 
răng, »Thiền« không thể được dạy truyền và chính 
vì vậy má những danh ur nhu »giáo hoá«, die 
tâm án« ... chỉ có thé hiểu là những danh từ 


bợ, được dùng để mô tả một hiện tượng không thể 
trình bày. Nhiệm vụ của một Thiền sư có thé so 
sánh với một chất xúc tác (e: catalyst) trong hoá 
học. Với sự hiện diện hoặc giáo hoá của một vị 
thầy, thiền sinh có thể tự chứng ngộ và ngay lúc 
đó, không có gi có thé gọi là thầy »truyén« trò 
»nhận.« 

Trong thời gian đầu, biểu tượng « của sự công nhận 
pháp tự là y bát của vị thầy truyền giao lại cho đệ 
tử. Danh từ »y bát« sau được hiểu như là »truyền 
tâm ấn ngoài giáo pháp«, một đặc tính của Thiền 
tông tại Đông, Đông nam á. 


Pháp tướng tông 

YE 1H 2š; C: fáxiàng-zong; J: hossó-shú; 
Một trường phái quan trọng của — Phật giáo 
Trung Quốc, một dạng của — Duy thức tông 
(s: yogacara, vijfíanavada) và dựa trên các 
tác phám của — Thế Thân (vasubandhu) và 
— Vô Trước (asanga). Pháp tướng tông do 
— Huyền Trang (600-664) và đệ tử là = 
Khuy Cơ (632-682) sáng lập. Tác phẩm quan 
trọng nhất của trường phái này là Thành duy 
thức luận (s: vijñaptimatrata-siddhi) của 
Huyền Trang, một tập luận tổng kết các tập 
luận Duy thức. 
Giáo lí trung tâm của Pháp tướng tông là 
»vạn sự duy tâm«, có nghĩa tất cả mọi hiện 
tượng của thế giới bên ngoài đều do tâm tạo 
và không tồn tại thật sự. Thế giới chỉ là tâm, 
nội dung của nó chính là tâm thức. Pháp 
tướng tông quan niệm có 8 loại thức (> A- 
lai-da thức). Ngày nay, Pháp tướng tông 
được nhiều người quan tâm và đang được 
nghiên cứu tại Nhật, kể cả Trung Quốc và 
phương Tây. 
Tông nảy mang tên Pháp tướng vì họ chuyên 
nghiên cứu về »Tướng của các Pháp« (1% HH; s: 
dharmalaksana). Pháp tuóng tóng xem toàn bó 
thé giói do 100 pháp tao thành, duoc chia làm 5 
nhóm: I. 8 Tám pháp (Ò 1X; s: cittadharma), II. 
51 Tâm sở hữu pháp (Ò TA YE; s: caitasika- 
dharma), UL. 11 Sắc pháp ((% i; s: rüpadharma), 
IV. 24 Tâm bát tương ưng hành pháp (> 75 48 JE 
1ï 3Š; cittaviprayukta-samskaradharma); V. 6 Vô 
vi pháp (4% J3 YË; asamskrtadharma). 
100 pháp cúa Pháp tuóng tóng bao góm cu thé: 
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Pháp tướng tông 


1. 8 Tám pháp (cittadharma): bao gồm tám thức — Thức 
(vijfiana), là A-lai-da, ý thức (manas), Mat-na thức (ma- 
D và năm thức cám giác khác; 

I. 51 Tám sở hữu ı pháp caitasikadharma), bao gòm 51 
— Tâm sở (theo lối sắp xếp của Duy thức tông); 
IIl. 11 Sắc pháp (ripadharma), tức là các hiện tướng 
sinh lí, vật lí, bao gồm: 1. Nhãn cán: mát, cơ quan giúp 
cho nhãn thức phát sinh; 2. Nhf căn: lỗ tai, cơ quan giúp 
nhĩ thức phát sinh; 3. Ti căn: mũi, co quan giúp ti thức 
phát sinh; 4. Thiét căn: lưỡi, cơ quan giúp thiệt thức phát 
sinh; 5. Thân căn: da thịt, cơ quan giúp cho thân thức 
phát sinh; 6. Sắc trần: đôi tượng của nhãn thức; 7 
Thanh trần: âm thanh, đối tượng của nhĩ thức; 8. Hiro 
trần: mùi hương, đối tượng của ti thức; 9. Vi trân: dói 
tượng của thiệt thức; 10. Xúc trần: đôi tượng của thân 
thức; 11. Pháp xứ sở nhiếp sắc: chỉ các vật có hình, 
danh, sắc, tướng trong pháp giới. 
1V. 24 Tâm bắt tương ưng hành pháp (cittaviprayukta- 
samskaradharma), chi các pháp dóc lập với tâm, bao 
gồm: 1. Đắc (prapta): sự hình thành của các pháp; 2. 
Mệnh căn (prana): su sóng cúa sinh ménh; 3. Chúng 
dóng phán (nikayasabhaga): sw gióng nhau trong timg 
loại; 4. Di sinh tính (visabhaga): sự khác biệt của từng 
loại; 5. Vô tuóng báo (asamjñika): quả báo vô tưởng; 6. 
Vô tưởng dinh (asamiiasamapatti): su tam diét cúa các 
tâm sở; 7. — Diệt tận định (nirodhasamapatti); 8. Danh 
thân (namakaya): sự câu thành của các danh từ; 9. Cú 
thân (padakaya): sự câu thành của từng câu; 10. Văn 
thân (vyañjanakaya): sự câu thành của các mẫu tự và các 
vạch; 11. Sinh (jati): sự phát sinh, hình thành của các 
pháp; 12. Tru (sthiti): sự tồn tại nhất thời của các pháp; 
13. Lão (jara): sự suy tàn của các pháp; 14. > Vô 
thường (anitya), 15. Lưu chuyển (pravrtti): sự bién 

chuyền liên tục theo luận nhân quả; 16. Dinh di (prati- 
M sự sai khác của các hiện tượng nhân quả; 17. 
Tương ng (voga): sự liên hợp với nhau của các pháp; 
18. Thể tốc (java): sự chuyền biến mau le của các pháp; 
19. Thứ dé (anukrama): trật tự trong sự chuyên biến của 
các pháp; 20. Phương (desa): không, gian; 21. Thời 
(kala): thời gian; 22. Só (samkhya): số lượng của các 
pháp; 23. Hoà hợp tính (samagri): tính hoà hợp của các 
pháp; 24. Bát hoà hợp tính (anyathátva): tính bát hoà 
hợp của các pháp. 
V. 6 Vô vi i pháp (asamkrtadharma), các pháp khóng tuy 
thuộc, — Vô vi (asamkrta), bao gồm: 1. — Hư không 
vô vi; 2. — Trạch diệt vô vi; 3. Phi trach diét vô vi; 4. 
Båt động diệt vô vi; 5. Tưởng thụ diét vô vi; 6. Chân nhw 
VÔ vi; 
Trong lúc các trường phái khác xem thức là một 
pháp thì Pháp tướng tông cho rằng có tám dạng 
của thức, góm có: 1-5, năm thức của năm giác 
quan; 6. — Y thức (manovijñana), lá thức suy 
nghĩ, đánh giá đo lường các ấn tượng do năm thức 
kia mang lại; 7. > Mạt-na (manas), thức tự ý thức 
về chính mình, thức »ô nhiễm«, là thức nghĩ rằng 
minh có một cái ta và 8. — A-lại-da thức (alaya- 
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vị ijñana), thúc táng chúa tát cá các kinh nghiém 
của đời sống vô tận. A-lai-da thức được xem 
mênh mông như biển cả, bản thân nó không chủ 
động tạo tác. Nhưng một khi Mạt-na tác động lên 
A-lại-da thức thì những chủng tử nằm sẵn trong 
A-lai-da thức được khởi động và tạo tác những sự 
vật tưởng chừng như khách quan. Mạt-na là thức 
liền phân biệt khách. thé chủ thé, tao nên y thüc 
nhi nguyên, y thức vé mót cái »ta« và »cái khóng 
phái ta«. Sáu giác quan (ké cả y thức) là những kẻ 
báo cho Mạt-na các thông tin từ bên ngoài, không 
hề đánh giá tốt xâu. Và chính Mạt-na là kẻ đánh 
giá phải trái hay dở, ra lệnh cho sáu ý thức kia 
hoạt động và phản ứng. Đồng thời, Mạt-na thức 
lại đưa các cảm giác hay —> Chúng tử (bija) đó 
vào A-lai-da thức. Chúng tử này lại là kẻ ảnh 
hưởng và dạo tác lên thế giới bên ngoài và vòng 
tròn Ấy, tiếp tục vô cùng tận. Mạt-na được xem là 
gạch nối giữa sáu ý thức kia và A-lai-da thức, là 
kẻ tưởng mình có một cái ta, là kẻ gây »ô nhiễm« 
lên A-lại-da thức. Muốn tránh vòng tròn ô nhiễm 
vô tận đó, hành giả phải chấm dứt hoạt động đầy 
phân biệt của Mạt-na, biến thức này thành »Bình 
đẳng tính trí«, là thức đứng trên mọi tính chất nhị 
nguyên. Nhờ đó, hành giả đạt được tri kiến về tính 
chất huyễn hoặc của vạn sự. 


Pháp tướng tông chia đặc tính xuất hiện của các 
pháp làm ba (s: trisvabhäva): 1. Huyễn giác hay 
Biến ké sở chấp (parikalpita), hiện tượng xuất 
hiện theo ý tưởng tượng của con người; 2. Y tha 
khởi (paratantra): Chân lí xuất hiện có tính thời 
gian, dựa lên nhau mà có; 3. Cấp Viên thành thật 
(parinispanna): đây là cấp bậc của Chân như 
thường hằng, vượt trên mọi điều kiện và mọi 
tương đối. Tính chất của cấp này là bắt nhị, đó là 
sự thật »như như« (41 JU; s: tathata), trong đó 
mọi hiện tượng và tính chát riêng biệt đều được 
chuyên hoá. Đó là — Niết-bàn, là trạng thái đích 
thật của — Chân như. Muốn đạt được cấp cuối 
cùng, hành giả phải vượt qua mọi tiễn trình tu 
dưỡng và phát triển tâm, phải đạt Phật quả. Muốn 
thế, năm thức đầu tiên phải biến thành Thành sở 
tác trí, ý thức thành Diệu quan sát trí, Mạt-na thức 
thành Bình đẳng tính trí và A-lại-da thức thành 
Đại viên kính trí (xem —› Năm trí). 


So với các giáo phái Đại thừa khác, Pháp tướng 
tông có chỗ khác biệt là không công nhận mỗi 
chúng sinh đều có Phật tính và có thể đắc quả 
Phật. Ví dụ như — Nhất-xiển-đề (s: icchantika) là 
kẻ không bao giờ đạt Phật quả. Sau đời Đường, 


Pháp y 


Pháp tướng tông bị mát uy tín nhiều cũng vi quan 
điểm này. 


Pháp Xứng 

YE fili; S: dharmakirti; 
Tén cúa hai luán su Phát giáo: 
1. Devaraksita Jayabahu Dharmakirti, sóng 
khoảng năm 1400, một Cao tăng của Phật 
giáo Tích Lan và tác giả của hai tác phẩm nói 
về sự phát triển của đạo Phật tại đây là 
Nikaya-samgrahaya và Saddharmalankaraya. 
2: Môt trong những — Luận sư quan trọng 
nhất của triết học đạo Phật, đại điện quan 
điểm của — Duy thức tông (vÿñãnavãda) và 
Nhân minh hoc (s: hetuvidya), sông trong thế 
kỉ thứ 7 (~ 600-650) tại Nam Ấn Độ và là 
món đệ của — Hộ Pháp (dharmapala) tại — 
Na-lan-đà (— Mười đại luận sư). 
Sư sinh ra trong một gia dinh theo đạo — Bà-la- 
món (s: brahmana) và dà tinh thóng tát cà nhüng 
món hoc thói dó lác cón tré. Sau dó, Su bát dàu 
nghiên cứu, tu hoc — Phật pháp với tu cách của 
một — Cư sĩ. Phật học lôi cuốn Sư đến mức Sư bỏ 
đạo Bà-la-môn, đến viện Na-lan-đà thụ giới cụ túc 
và tham học với Hộ Pháp. Các tác phâm của — 
Trán-na (s: dignága, diñnaga) tại viện Phật học 
này chính là yếu tố ngộ đạo của Sư. Sau khi kết 
thúc giai đoạn tu tập, Sư bắt đầu công việc hoằng 
hoá, xién duong đạo Phật, viết nhiều luận giải, đại 
diện Phật giáo tham dự nhiều cuộc tranh luận. 
Trong những cuộc tranh luận này, Sư dùng Nhân 
minh học dé hàng phục đối phương và trong lĩnh 
VỰC này, truyền “thống Tây Tạng đặt Sư lên một 
địa vị cao hơn cả Trằn-na. Trong những năm cuối 
đời mình, Sư từ bỏ việc chu du đây đó và lui về 
một trụ trì một Tỉnh xá tại Orissa (bây giờ là 
Kalinga) và mất tại đây. 
Sử sách mô tả Sư là một người tự lực cánh sinh, 
căm ghét tính phám tục của dân dá và các tăng 
chúng dối trá, nhưng Sư cũng được tả là một Đại 
sư thiếu khiêm tốn, nếu không nói là kiêu mạn. 
Nhà sử học nói tiếng của Tây Tạng là Bó-dón (t: 
buston) có ghi lại một sự việc sau: Sau khi Sư viết 
và trình bày Tượng thích luận (s: pramanavart- 
tika-karika) và -chú (-vrtti), nhiều người không 
hiểu nói. Những người hiểu được thì trở nên ganh 
tị, tuyên bố rằng, tác phẩm này không đúng. Họ 
lấy dây buộc bài luận này vào lung mót con chó 
và cho nó chay rong ngoài duóng, vói két quà là 


nhüng trang (à bói) cüa luận này bay tung toé 
khắp nơi. Thấy cảnh tượng này, Sư tuyên bó rằng: 

»con chó sẽ chạy đến khắp nơi và truyền bá tác 
phẩm này toàn thé giói« 

Những lời sau đây của Sư còn được lưu lại: »Loài 
người có những đặc tính, tư tưởng rất phàm; ho 
khóng huóng vào nói tàm dé tim láy cái tinh hoa, 

cốt tuy. Không chú ý đến những lời dạy của —> 
Thiện tri thức đối với họ chưa đủ, họ còn phát 
lòng thù ghét và ganh tị. Vì vậy mà ta cũng chẳng 
viết cho họ. Tuy thế, tâm của ta đã có được niềm 
an vui khi viết tác phẩm này bởi vì qua nó, lòng 
quí trọng thiền định thâm sâu vượt qua mọi ngôn 
ngữ của ta đã được bù đáp.« 

Sư viết nhiều luận giải nhưng quí giá hơn hết là 
các tác phẩm về Nhân minh học Phật giáo. Trong 
lĩnh vực này, truyền thống Tây Tạng có giữ lại 
bảy tác phẩm của Sư, được gọi chung là Pháp 
Xúng nhân minh thất bộ, là luận lí học nền tảng 
của Phật giáo Tây Tạng (tất cả đều chưa được 
dịch ra Hán ngữ). 

Bảy tác phẩm chính về Nhân minh học của Sư là: 1. 

Quan tướng thuộc luận (sambandhapariksaprakarana), 
chỉ còn bản Tang ngữ; 2. Lượng quyết định luận 
(pramánaviniscaya), chỉ còn bản | Tạng ngữ. Bộ luận này 
được chia làm 3 phần với chủ đề thụ tưởng, kết luận và 
trình bày phuong pháp suy diễn ba đoạn (e: syllogism). 

Luận này được xem là bản nhỏ của Lượng thích luận vì 
hơn nửa phần được trích ra từ đây: 3. Lượng thích luận 
(pramanavarttika-karika), luận quan trong nhất, chú giải 
Tập lượng luận (pramanasamuccaya) của Trán-na (dig- 
nãga); 4. Chính lí nhất đích luận (nyayabindu-praka- 
rana); 5. Nhân luận nhất đích luận (hetubindu-nama- 
prakarana), bản Tạng ngữ có, bản Phan ngữ mới được 
tìm tháy. Bộ luận này được chia làm 3 phán, giảng giải 
về ba đoạn của suy luận; 6. Luận nghị chính lí luận 
(vãdanyäya-nãma-prakarana), chỉ còn bản Tạng ngữ, 
nói vé cách tranh luận với địch thủ; 7. Thành tha tướng 
thuộc luận (samtanantarasiddhi- nama-prakarana), triét 
luận chóng đối quan niệm Duy ngã và nói vé »su thát« 
của ý nghi người khác; 


Pháp y 
% XK; J: hole; 

Danh từ dùng chỉ áo — Ca-sa của một vị 
tăng tu học —> Phật pháp. Trong — Thiên 
tông thì pháp y chính là biểu hiện Của việc > 
»Di tâm truyền tâm« trong hệ thống truyền 
thừa của các vị Tổ sư, bắt nguồn từ đức —> 
Phật — Thích-ca Máu-ni (s: Sakyamuni). Tai 
Trung Quóc, pháp y duoc các vi — Tổ su 
truyền cho nhau làm một dấu hiệu của sự —> 
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Phạp đạo 


Ấn khả chứng minh. 


Phạp đạo 

Z 1%; C: füddo; J: bodo; 
Tiếng Hán dich từ chữ samana của tiếng — 
Pa-li hoặc $ramana từ tiếng — Phan. Xem — 


Sa-môn (Y) |"). 


Phát bó-dé tâm 

EE X Xu 2 hotsu-bodaishin; 
Chi sự quyết dinh dat — Bồ-đề bằng con 
duóng của một vị — Bồ Tát. Một thé nguyện 
xuất phát từ — Đại tín căn và — Đại nghỉ 
đoàn. 


Phạt-na Bà-tư 
{ JE 3X Hm C: /ánàpósi, J: banabashi; S: 
vanavasin. 
Tên của 1 trong 16 vi A-la-hán, nguyện ở lại 
thế gian này dé đảm nhiệm việc truyền bá 
chính pháp. 


Phạt-tô-mật-đa-la 
[X Wk "E E HE; C: füsümiduoluó; J: bassomit- 
tara; 
Phiên âm từ chữ Phan Vasumitra, dịch sang 
Hán ngữ là — Thế Hữu (tt #). 


Phạt-xà-la Phất-đa-la 
là BỊ ORE Jb ORE C: füduluófüduoluó; J: 
batoraputara; S: vajraputra. 
Tên của 1 trong 16 vị A-la-hán, nguyện ở lại 
thế gian nầy để đảm nhiệm việc truyền bá 
chính pháp. 


Phân, phần, phận 

5); C: fen; J: fun, bun; 
Có các nghĩa sau: 1.Chia, cắt ra, phân ra; 2. 
Bị chia cắt; 3. Phân biệt; 4. Phần việc. Phần 
việc của một người trong đời sống. theo ý 
nghĩa cá tính hoặc thiên hướng. 
Ý nghĩa trong Phật học: 1. Khoảnh khắc thời 
gian nhỏ (thời phần; s: kala); 2. Một nhánh, 
một chỉ phần (s: anga). Một phần trong Tam 
đoạn luận Phật giáo (Nhân minh luận; s: 
hetu-vidya; EA |); 3. Một trong — Mười hai 
nhân duyên; 4. Một phần (s: ava-yana); 5 
Cuc bó, thién vi; 6. Mót phuong dién theo 
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kinh Hoa Nghiêm; 7. Sự phân dinh, sự phán 
quyết. 


Phân biệt 

2} Hil; C: fenbié; J: funbetsu; 
Có các nghĩa sau: 1. Sự phán quyết, sự kết 
luận (đối với hiện tượng ngoại giới; p 
vinicchaya). Thuật ngữ này thường dùng với 
ý nghĩa chê bai, liên quan đến các tâm hành 
có tính thiên vị và cục bộ gây chướng ngại 
cho tính dụng của tâm giác ngộ. Suy nghĩ với 
sự phân biệt (s: vikalpa, kalpana); 2. Bát 
dóng y kién, tranh luán, khóng tán thánh (p: 
vivadati); 3. Su thụ kí của đức Phật cho một 
đệ tử sẽ được thành Phật trong tương lai; 4. 
Luận nghị (mí 5Š; s: upadesah), một trong 9 
(hay 12) thê loại trong kinh văn Phật giáo; 5. 
Phân loại, chia ra từng phần, giải quyết được, 
sắp xếp; 6. Sự phân tích, sự phân hủy, sự 
phân biệt, sự khác nhau (s: vibhaga, 
laksayati); 7. Trong nghĩa tích cực, là phân 
biệt rõ chính với tà, chính pháp và tà thuyết. 


p biét bó 
4] HI d; S: vibhajyavàdin; 

Một bộ phái —› Tiểu thừa, tách ra từ Trưởng 
lão bộ (s: sthavira, p: theravada) khoảng 240 
năm trước Công nguyên. Từ bộ này lại xuất 
phát ra — Thượng toa bộ, Âm Quang bộ và 
— Hoá địa bộ (xem biểu đồ của các bộ phái 
cuối sách). 


p biệt chướng 
4 Bil Ei; C :/ðnbié zhàng: J: funbetsusho; 

Chướng ngại do phân biệt. Là —^ Phiền não 
chướng (JA 1 I) và — Sở tri chướng (PT 
AI Bt) sinh khởi từ ý thức phân biệt. Vì phân 
biệt là chức năng của thức thứ 6 nên Phân 
biệt chướng sinh khởi từ thức đó. Nó sinh 
khởi do tà su, tà thuyết, hay là tà kiến. — 
Phân biệt khởi (2} 9] ji). 
Phân biệt du-già luận 

4) FL Xi AM ai; C: fenbié yúqié làn; J: funbetsu- 

yugaron; 


. Buoc xem là mót tác phám của Bồ Tát ^ 


Di-lác (38 $H), — Thế Thân (1H $1) luận 


Phân té 


giải. Là 1 trong 11 bộ luận của Pháp tướng 
tông, nhưng chưa được dịch sang Hán văn. 
Phân biệt duyên khới sơ thắng pháp 
môn kinh 


2 Mj £k iu MỊ Bí 3š P]. RE C: fenbié yuàngi 


chüshéng fámén jing; ]: funbetsu engi shosho 
homon kyo; S: vikalpa-pratitya-samutpada- 
dharmottara- pravesa-sütra. 
Kinh, 2 quyén, Huyén Trang dich tai chüa 
Dai Từ Ân năm 650. Đây là bài thuyết pháp 
vé — Mười hai nhân duyên. 


Phân biệt khởi 

a. Hil] 8ö; C: fenbiéqi; J: funbetsuki; 
Phién nào sinh khói từ phân biệt. Phiền não 
sinh khởi sau khi xuất sinh trong thế gian 
này, tùy thuộc vào những tà kiến mà người ta 
đã ôm âp do y cứ vào giáo lí sai làm... Nhüng 
phiền não nầy sẽ được giải trừ khi qua giai vị 
Kiến đạo. Phiền não nầy khác với — Câu 
sinh khởi (fH. Æ 8) và —› Nhậm vận khởi 
(IE XE E). 
Phân biệt kinh 

2 Xil KE; C: fenbié jing; J: funbetsu kyo; 
Tên gọi tắt của kinh Phật thuyết A-nan phân 
biệt (fb de B 3E 2} mỊ E). 


Phân biệt lực 

4) JH JJ; C: fenbiéli; J: bunbetsuriki; 
Náng luc nhán biét, ; năng lực phán đoán (theo 
Nhị chướng nghĩa — l 3Š). 


Phân biệt sự thức 

2 X] 3t W; C: fenbié shishi; J: funbetsu jishiki; 
1. Thức phán biệt các hiện tượng các nhau (s: 
vastu-prativikalpa-vijfiana), 2. Thức thứ 6, y 
thức (X& alli; s: mano-vijñana). 
Phân biệt thức 

2} BỊ ili; C: fenbiéshi; J: funbetsushiki; 
Đồng nghĩa với thức thứ 6, > Y thức (XX 
aii). 
Phân biệt tính 

2} Ml TE; C: fenbié xing; J: funbetsushõ; 
Bản tính y theo tâm phân biệt (s: parikalpita- 


svabhava). Đồng nghĩa với Biến kế sở chấp 
tính @M sr PT #4 PE; s: parikalpita- 


svabhava). 


Phán doan 

4] Bt; C: fenduan; J: bundan; 
Có hai nghĩa: 1. Su phân chia, su phân biệt 
(s: pariccheda); 2. Những khía canh khác 
nhau cüa mót lí thuyét don dóc. 


Phán doan sinh tir 

TRE AE; C: fenduàn shéngsi; J: bundanshóji; 
Có hai nghĩa: 1. Việc sống chết mà hàng 
phàm phu phải trôi lăn trong cõi giới vô minh 
náy. Sự luân hồi trong một thân xác và cuộc 
sống tiên định; 2. Phần đoạn sinh tử. Dạng 
sinh tử luân hồi của hàng phàm phu, khác với 
Biến dị sinh tử ( Jj Æ 7E), dạng luân hồi 
mà hàng — Bồ Tát trải qua. 


Phân giải 

2} flf; C: fenjié; J: bunkai; 
Phán tích, chia thành tüng phàn, su phán tích, 
tháo dỡ hết vật che đậy bên ngoài, sự phân 
hủy, sự giải tán, sự giảm trừ. 


Phân giới 

4] Jt; C: fenjie; J: bunkai; 
Su phán dinh ranh giói, giói tuyén, ranh giói, 
bién giói. 


Phân lượng 

2 E; C: fenliàng; . J: bunryð; 
Có hai nghĩa: 1. Só lượng, mức độ, phạm vi; 
2. Trọng lượng. 


Phân minh 

4] BH; C: fenmíng; J: bunmyØ; 
Thấy một cách rõ ràng. Rõ ràng (s: vyakta, 
vispasta). 


Phán té 
4] BE C: fenji; J: bunzai; 
Có ba nghĩa: 1. Sự phân biệt; 2. Sự giới han, 
cực độ; 3.Trạng thái, chỉ tiết. 
Phân té 
2} F$; C: fengí; J: bunzai; 
Có các nghĩa sau: 1. Sự khác nhau, sự phân 
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Phân thân 


biệt; 2. Mức độ, giới hạn, phạm vi, lĩnh vực 
(s: pariccheda, pravibhaga); 3. Trang thái, 
tình trạng sự việc, điều kiện; 4. Ranh giới 
giữa 2 làng. 


Phân thân 

2 4; C: fenshen; J: bunjin; 
Có nghĩa là à »phân chia thân«, là hoá thân của 
đức Phật để giáo hoá và cứu độ chúng sinh. 


Phân tích quán 
2 Mi IB; C: fenxi guấn; J: bunshakukan; 
Pháp quán sát băng phân tích. 


Phân tích thân phần 

P: dhatu-vavatthana; 
Một trong 40 phép tu tập được trình bày 
trong —> Thanh tịnh dao (p: visuddhi-magga) 
của Đại sư Phật Âm (s: buddhaghosa). Theo 
phương pháp này, hành giả trong tâm phân 
thân ra những phần tử và nhận thức được 
rằng, thân thê chẳng qua là sự tổng hợp của 
— Tứ đại chủng, đó là Địa, Thuỷ, Hoả, 
Phong. Từ đó kiên châp — Ngã bị tiêu diệt. 
Án dụ sau đây được ghi lại trong Thanh tinh dao 
(XI, 2) để mô tả cách tu tập này: 
»Ngoài ra, Ò chư tăng, một ti-kháu quán chính 
cái thân thể này trong mọi tư thé và phán nó ra 
theo từng bộ phận: ›Ở thân phần này ta tim tháy 
yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tó lửa, yếu tó gió.« 
Giống nhu một đồ tê hoặc người phụ tá của ông 
— sau khi ô ng ta mó mót con bó và phân nó ra 
thành nhiều phần rồi ngồi đợi (bán) ở ngã tư 
đường, cũng như vậy, ò chư tăng, một ti-kháu 
phân chia chính cái thân thể này trong bất cứ tư 
thế nào ra thành tứ đại chủng... Người đồ té — 
kẻ đã nuôi con bò lớn, dẫn dén nơi làm thịt, trói 
lại, để đấy rồi làm thịt - ông ấy không bao giờ 
thoát khỏi ý nghĩ ›Bò‹ nếu ông ta chưa mó và 
phân nó ra thành từng miếng. Nhưng khi ông ta 
đã phân nó ra thành từng miếng và ngồi đó thi 
ông ta không còn mang theo ý nghĩ ›Bò‹, và 
thay vào đó là ý nghĩ ›Thịt. Ông ta không 
mang những ý nghĩ như ›Tôi bán một con bò‹ 
hoặc »Nguói ta mua một con bó. Cũng như thế, 
thâm tâm của một ti-kháu — khi vị này còn là 
một — Phàm phu, có nhà hoặc không nhà — 
không thoát khỏi ý nghĩ ›Tự ngã‹ hoặc ›Một người 
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nam‹ hoặc ›Cá nhân‹, cho đến khi vị này phân 
ngay chính cái thân này trong bát cứ tu thé nào ra 
thành từng phần và quán từng yếu tố. Nhưng khi 
vị này đã phân cái thân này ra thành từng phân và 
yếu tố thì sẽ thoát khỏi ý nghĩ ›Tự ngác, tâm của 
Vị này sẽ dần dần vững chắc trong lúc quán các 
yếu tó.« 


Phân tướng môn 

2} 4H P]; C: fen xiãng mén; J: funsómon; 
Nhất thừa là tuyệt đối, là độc lập. »Phuong 
diện riêng biệt« của — Nhất thừa. 


Phần Châu Vô Nghiệp 

Ms c: fénzhou wúye; 760-821; 
Thiền sư Trung Quốc, pháp tự của — Mã Tổ 
Đạo Nhất Thiền sư. 
Sư họ Đỗ, quê ở Thượng Lạc, Thương Châu, theo 
học kinh luận lúc lên chín và xuất gia lúc mười hai 
tuổi. Nghe tiếng Mã Tổ, Sư tìm đến tham học. Mã 
Tổ thấy Sư tướng mạo ki đặc, tiếng nói thanh như 
chuông bèn bảo: »Phật đường to lớn mà trong ấy 
không có Phật.« Sư lễ bái quì thưa: »Về kinh điển 
con hiểu biết đơn sơ, thường nghe, Thiền môn 
»Tüc tâm là Phật‹ thật chưa hiểu thấu.« Tổ bảo: 
»Chỉ cái tâm chưa hiểu đó là phải, lại không có 
vật khác.« Sư hỏi: »Thé nào là mật truyền tâm án 
của TỔ sư từ Án Độ sang?« Tổ bảo: »Dai đức 
chính đang ô òn, hãy di, khi khác lai!« Su vita quay 
đầu đi, Tổ gọi: »Dai đức!« Su xoay đầu lại, Tổ 
hỏi: »Là cái gì?« Ngay đây Sư lĩnh hội, quì lễ bái. 
Tổ bảo: »Ké độn, lễ bái làm gi!« 
Sau khi ngộ huyền chỉ, Sư diêu du đây đó và sau 
dừng tại Tỉnh xá Khai Nguyên, Tây Hà tuỳ duyên 
hoằng hoá. Khi đáp những câu hỏi của thiền 
khách, Sư thường nói: »Chó vọng tuóng!« (55 3z 
AE; mạc vọng tưởng). Vua nhiều phen thỉnh Sư 
nhưng Sư lúc nào cũng từ chối không đến. Sau có 

hai vị quyết tâm thỉnh Sư đi cho bằng được, Sư 
chúm chím cười đáp: »Bần đạo có đức gì làm 
phiền Thế chủ. Mời các Ngài đi trước, tôi sẽ đi 
đường riêng.« Sau khi sứ giả về, Sư tắm gội, nửa 
đêm bảo đệ tử vào khuyên: »Các ngươi! Tính thấy 
nghe hiểu biết cùng hư không đồng tuổi, chẳng 
sinh chẳng diệt, tất cả cảnh giới vốn tự không 
lặng, không một pháp có thật, người mê không 
hiểu bị cảnh làm lầm, trôi lăn không cùng. Các 
ngươi phải biết, tâm tính vốn tự có, chẳng phải do 
tạo tác, ví như kim cương không thé phá hoại. Tắt 
cả như bóng vang không có thật. Cho nên kinh 


Phật 


nói: ›Chỉ đây một việc thật, ngoài hai thi chẳng 
chân.‹ Thường. hiểu tất cả thông, không một vật 
hợp tình, là chỗ chư Phật dụng tâm. Các ngươi có 
găng thật hành.« Nói xong Sư ngồi kết già thị tịch, 
thọ 62 tuổi, 42 tuổi hạ. Lễ trà tì có mây năm sắc, 
hương thơm lạ bốn phương. Vua sắc phong là Đại 
Đạt Quốc sư, tháp hiệu Trừng Nguyên. 


Phần Dương Thiện Chiêu 

Y E E HH; C: fényáng shànzhao; J: hun'yo zen- 

sho; 947-1024; 
Thiền sư Trung Quốc thuộc tông — Lâm Té, 
món đệ của — Thủ Son Tỉnh Niệm và thây 
của —> Thạch Sương Sở Viên. Tương truyền 
rằng, Sư tham vấn rất nhiều Thiền sư để học 
hỏi được tất cå những tinh hoa của Thiền 
tông trong thời kì suy tàn. Vì vậy, những nét 
đặc biệt của những tông khác déu được tông 
> Lâm Tế hấp thụ và lưu truyền. Sư cũng là 
một trong những Thiên sư đâu tiên trứ tác 
những bài kệ tụng lời nói dạy của các vị Tiên 
Sư ¿em thêm dưới — Tuyết Đậu Trọng 
Hiên, — Trí Môn Quang Tô). 
Sư họ Du, qué c ở Thái Nguyên. Lúc nhỏ Su đã có 
thái độ thâm trầm, trí huệ cao cá. Vì cha mẹ mát 
sớm nên Sư xuất gia và du phương. Trước, Sư 
tham vấn nhiều vị Thiền sư nhưng chưa ngộ ý chỉ. 
Đến Thiền sư Thủ Sơn. Sư hỏi: »Bách Trượng 
cuốn chiếu, ý chỉ thế nào?« Thủ Sơn đáp: »Áo 
rồng vừa phát toàn thể hiện.« Sư hỏi: »Y thầy thế 
nào?« Thủ Sơn đáp: »Chỗ voi đi bặt dấu chồn.« 
Nghe câu nảy, Sư thông suốt. Sau, theo lời thỉnh 
của chúng, Sư về chùa Thái Bình ở Phần Dương. 
Ở đây, Sư ba mươi năm không rời công, đức hạnh 
vang xa. 
Có vị quan quen với Su, thỉnh Su trụ trì một ngôi 
chùa nhưng Sư vẫn từ chối. Ông lại sai sứ giả đi 
thỉnh lần nữa, sứ giả nói: »Quyết thỉnh thầy cùng 
đi, nếu thầy không đi, tôi liều chết thôi. « Sư cười 
bảo: »Bởi nghiệp già không thé xuống núi, già sử 
đi phải có trước sau, tại sao lại quyết đồng?« Sư 
sửa soạn hành lí, hỏi các đệ tử có ai muốn đi theo. 
Vị đầu ra nói được, Sư hỏi: »Một ngày ngươi đi 
được bao nhiêu dặm?« Vị này trả lời: »Năm mươi 
dám.« Sư trả lời không được. Vi thứ hai ra nói 70 
dặm, Sư cũng nói không được. Thị giả ra nói: 
»Con đi theo được, chi Hoà thượng di đến đâu con 
đi đến đó.« Sư bảo: »Ngươi đi theo được.« Nói 
xong Sư bảo: »Ta đi trước nghel« và dừng lại 


ngồi tịch. Thị giả đứng khoanh tay tịch theo. Sư 
thọ 78 tuôi. 


Phất tử 

Hb F; X: hossu; S: camára; cũng gọi là Phát 

mn; 

Cáy duói ruói, có truyền thống từ các vị — 
Sa-môn tại Ân Độ. Phất tử được dùng để 
đuổi ruồi và các côn trùng biết bay dé chúng 
khỏi bị đạp. Phất tử nguyên là một khúc gỗ, 
được gắn một chùm lông đuôi ngựa ở một 
đầu. Trong những thiền viện tại Trung Quóc 
thói xua, chi có vi tru tri trong vién mói duoc 
sử dung phát tử và các vị này sử dung nó nhu 
là một phương tiện khai thị cho môn đệ. Phát 
tử trở thành một biểu tượng của »Di tám 
truyền tâm« trong —> Thiền tông và cũng 
được các Thiền sư truyền lại cho môn đệ 
xuất sắc nhất. 


Phật 
(lb; S, P: buddha; T: sangs rgyas; 
Dạng viết tắt của chữ Phật-đà, dịch âm của từ 
Buddha ra Hán ngữ, cũng được gọi là Bụt-đà, 
But, dịch nguyên nghĩa là Bậc giác ngộ, Giác 
giả. Danh từ Phật có nhiều nghĩa: 
1. Phật là người đã dứt khỏi —› Luân hồi (s: 
samsára), dat — Giác ngộ hoàn toàn, đạt giải 
thoát (> Niết-bàn). Nội dung quan trọng 
nhất của giáo pháp giác ngộ là — Tứ diệu dé. 
Phật là người đã vượt qua mọi tham — Ái (S: 
irsna; p: tanhã), là người biết phân biệt hay 
dở tốt xấu nhưng tâm không vướng mắc vào 
các phân biệt đó. Sau khi chết, một vị Phật 
không còn tái sinh. 
Người ta phân biệt hai quá vị Phật: — Độc giác 
Phật (s: pratyeka-buddha), là người hoàn toàn 
giác ngộ, nhưng không giáo hoá, và Tam-miệu 
Tam-phật-đà, dịch ý là Bậc Chính đẳng chính 
giác, (S: samyak-sambuddha) là nguói giáo hoá 
chúng sinh về những điều mình chứng ngộ. Một vị 
Tam-miệu Phật là một vị đạt — Nhất thiết trí (s: 
sarvajñata), > Mười lực (s: dasabala), chứng — 
Bốn tự tín. Vị Phật của thời đại chúng ta là —› 
Thích-ca Mâu-ni. Đức Thích-ca — một nhân vật 
lịch sử có thật — không phải là vị Phật đầu tiên và 
duy nhất. Trong những kinh Tiểu thừa nguyên 
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Phật Âm 


thuỷ, người ta đã nhắc các vị Phật trong các thời 
đại trước: Tì-bà-thi (s: vipasyin; p: vipassi), Thi- 
khí (s: sikin; p: sikhi), Tì-xá-phù (s: visvabhú, p: 
vessabhii), Ca-la-ca-tón-dai (s: krakuccanda, p: 
kakusandha), Cáu-na-hàm (s, p: konagamana) và 
Ca-diép (s: kasyapa, p: kassapa). Vi Phật sẽ xuất 
hiện trong tương lai dé tiếp tuc hoàng pháp là => 
Di-lác (s: maitreya, p: metteyya). Trong kinh sách, 
người ta còn nhắc đến 13 vị Phật khác mà vị quan 
trọng nhất là — Nhiên Đăng (s, p: dipañkar 4). 
Trong thời quá khứ, Phật Thích-ca là người tu khổ 
hạnh mang tên Thiện Huệ (sumedha), đệ tử của 
Nhiên Đăng Phật. Lịch sử các vị Phật được ghi 
trong > Tiểu bộ kinh (p: khuddaka-nikaya). 
Bát dáu con duóng tién lén Phát quá, mót yb — Bồ 
Tát phát nguyện trước một vị Phật, quyết tâm 
thành đạo giác ngộ. Trải qua vô lượng kiếp, vị Bồ 
Tát đó thực hành mười hanh —› Ba-la-mật-đa. 
Trước khi sinh lần cuối, vị đó thường giáo hoá ở 
cung trời > Đâu-suất (s: tusita). Khi sinh lần cuối 
vị Phật sẽ mang trong người > Ba mươi hai 
tướng tốt, 80 vé đẹp khác cũng như đã đạt 37 => 
Bồ-đề phần. Các vị Phật khi sinh ra thì mẹ của các 
Ngài sẽ chết bảy ngày sau đó. Lúc lớn lên, đến 
thời kì thích hợp, các vị Phật sẽ sống không nhà 
và sau khi giác ngộ sẽ thành lập Tăng-già. Lúc 
đức Phật nhập WS là cũng là lúc chấm dứt 
quá trình đạt đạo. 
2. Nhân vật lịch sử —› Thích-ca Mâu-ni. Ngài 
sinh năm 363 trước Công nguyên, con trai 
của một tiểu vương của dòng họ —> Thích-ca 
(s: ýZkya), ngày nay thuộc nước Nepal, gần 
Hi-mã-lạp sơn. Tên thật Ngài là — Tát-dat- 
da (s: siddhartha), thuộc họ Có-dàm (s: 
gautama; p: gotama), vi vậy cũng có người 
gọi là Phật Có-dám. Sau quá trình tu hành dat 
đạo, Ngài mang danh hiệu Thích-ca Mâu-ni — 
»Trí già trầm lặng của dòng Thích-ca.« 
Nhằm phân biệt đức Phật lịch sử với Phật 
tính (xem phần 3), người ta nên gọi rõ là Phật 
Thích-ca. 
3. Phật tính, được xem là góc của mọi hiện 
tượng; mọi hiện tượng là biểu hiện của Phật 
tính. Nếu phái Tiểu thừa chỉ công nhận mỗi 
thời đại chỉ có một vị Phật, và vị này là phải 
là một nhân vật lịch sử và là đạo sự giáo hoá, 
thì phái Đại thừa cho rằng có vô số đức Phật 
được biểu hiện khác nhau. Theo quan điểm 
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— Ba thân (s: trikaya) của Đại thừa thì Phật 
tính biểu hiện qua ba dạng chính và mỗi dạng 
Phật biểu hiện một tính chất của — Chân 
như. 

Các dạng siêu việt của Phật tính, Chân như (xem 
— Phật gia) được ké là các vị Phật — A-di-đà, — 
Đại Nhật, > Bảo Sinh, — Bất Động, —> Bất 
Không Thành Tựu, — Kim cương Tát-đóa. Các vị 
này là thầy của các vị Bồ Tát và là giáo chủ của 
các — Tịnh độ. Các dạng Phật-đà siêu việt của 
Chân như đều có tính chất siêu thế gian, thân tâm 
hoàn toàn thanh tinh, toàn năng, vô lượng thọ. 
Theo quan điểm — Ba thân thi Báo thân Phật (s: 
sambhogakaya) chính là hình ảnh lí tưởng của các 
vị Bồ Tát tự tạo nên để theo đó mà tu học. Báo 
thân lại chính là Chân tâm của Ứng thân (hay Hoá 
thân; s: nirmanakaya), là thân của Phật có dạng 
con người sống trên địa cầu. Khoảng năm 750 sau 
Công nguyên, sau khi — Kim cương thừa ra đời 
thì trong các trường phái — Đại thừa cũng chấp 
nhận ngoài Pháp thân (dharmakaya) có thêm năm 
vị Phật chuyên hoá từ Pháp thân đó, được gọi là 
Ngũ Phật hay — Phật gia, vì mỗi một vị Phật đó 
được xem có thêm một vị Phật lịch sử (từng sống 
trên địa cầu) và một vị Bồ Tát đi kèm: 1. Cùng với 
Phật Đại Nhật là vị Ca-la-ca-tón-dai (s: 
krakuccanda) và Bó Tát — Phó Hién (s: saman- 
tabhadra), 2. Cùng với Phật Bát Động (s: akso- 
bhya) là vi Ka-na-ca Máu-ni (s: kanakamuni) và 
Bô Tát Kim Cương Thủ (s: vajrapani), 3. Cùng 
với Phật Bảo Sinh là vị Phật lịch sử Ca-diếp ^ 
küsyapa) và Bò Tát Bảo Thủ (s: ratnapai), 4 
Cùng với Phật Bất Không Thành Tựu là vị Phật 
— Di-lặc và Bồ Tát Phó Chùy Thủ (s: visvapani), 
5. Cùng với Phật A-di-đà là đức Thích-ca Mâu-ni 
và Bồ Tát — Quán Thế Âm (s: avalokitesvara). 

4. Mội | khái niệm chỉ cái tuyệt đối, cuối cùng 
của thế giới. Thể này nằm ngoài moi suy 
luận, không thé nghĩ bàn, là bản thể không hé 
biến hoại của Phật tính.« 


Phật Âm 
fih 3$; C: fóyin; J: button; S: buddhaghosa; P 
buddhagosa; tk. 4; 
Một Đại luận su của — Thượng toa bó (p: 
theravada). Su sinh trong một gia đình > 
Bà-la-môn tại — Ma-kiệt-đà (magadha), gần 
— Giác Thành (bodh-gaya). Sau khi đọc 
kinh sách dao Phát, Su theo — Phát giáo, di 


Phật-đà Phiến-đa 


Tích Lan học giáo lí của Thượng toạ bộ dưới 
sự hướng dẫn của Tăng-già Ba-la (p: 
sanghapala thera). Su viét 19 bài luận văn 
về > Luật tạng (s, p: vinayapitaka) và về các 
— Bộ kinh (p: nikaya). Tác phẩm chính của 
Sư là — Thanh tịnh dao (p: visuddhi- 
magga), trinh bày toàn ven quan diém cüa 
phái Dai tu (p: mahavihara) trong Thượng 
toa bộ. 


Phát bán hanh tán 
fb 2K 4T dft; C: fó bénxing zàn; J: butsu hongyõ 
san; 


— Phật sở hanh tán (fh Wr †ï 38). 


Phát bán hạnh tập kinh 

fh + ff Æ K; C: fó bẽnxíng jijing; Y: butsu 

hongyou shükyo; S: abhiniskramana-sütra. 
Kinh; — Xà-na-quát-da (li 3m Mi 2) dịch, 
góm 60 quyén. Trinh bày lich sir dày dü nhát 
cüa düc Phát tién dung cho nguói Trung 
Hoa, bao góm cả tiểu sử các đệ tử lớn của 
đức Phật. 


Phật cảnh giới 

fih 3% 7t; C: füjingjié; J: bukkyokai; 
Cõi Phật, cảnh giới Phật, đất Phật... 
Phật cốt 

Mk Fr; C: fógús J: bukkotsu; 
Phần xương (tinh túy) của đức Phật còn lưu 
lại sau khi trà tì. Thường goi là Xá-lợi (& 
I), phiên âm từ tiếng Phan sarira. 


Phật-đà 
flt BE; C: fótuó; J: budda; S: buddha. 

Có các nghĩa sau: 1. Tiếng Hán phiên âm từ 
chữ Buddha của tiếng — Phan (sanskrit), có 
nghĩa là »tinh thức, giác ngộ« hoặc »người 
tỉnh thức, người giác ngộ«. Hầu hết những 
tác giả và nhà phiên dịch gọi gọn lại bằng 
một đầu là Phật; 2. Hai chữ này cüng là phàn 
dàu phá jd danh của nhiều vị ở Án Độ và vùng 
Trung 


Phật-đà Bạt-đà-la 
bb BE Sk KE HE; C: fótuóbátuóluó; Y: budda- 
baddara; S: buddhabhadra. 


Có các nghĩa sau: 1. Cao tăng, sinh ở thành 
Ca-ti-la-vé (s: Kapilavastu), đến Trung Hoa 
năm 408. Sư là người phiên dịch đầu tiên 
kinh Hoa Nghiêm (60 quyền) và kinh Quán 
Phật Tam-muội hải (Bi f = IR 8 #8); => 
Giác Hiền; 2. Tên vị đệ tử của Dharmakosa, 
người mà — Huyền Trang gặp ở Ấn Độ năm 
630-640. 
Phật-đà Da-la 
fh BE E HE; C: fótuóduoluó; J: buddatara, S: 
buddhatrata. 
Tên được ghi ở cuối kinh Viên Giác (Il 5 
%), nhu là dịch giả của kinh nầy. Thực tế 
vấn đề nầy còn đáng ngờ, vì đường như khá 
rõ ràng là kinh được soạn ở Trung Hoa. Tên 
Phật-đà Da-la cũng dường như không thấy có 
su tương quan với những bộ kinh khác. 


Phật-đà Dat-da 

fib BE 3E £; P: buddhadatta; dịch nghĩa là Phật 

Thọ; 
— Luận sư của — TI Thượng toa bộ (p: thera- 
vada), sông trong thế kỉ thứ 4-5. Sư sinh tại 
Tích Lan và viết các tác phẩm của mình tại 
> A-nu-ra-đa-pu-ra (anuradhapura). Su viét 
nhiều bài luận về > Luật tang (s, p: vinaya- 
pitaka), — Tiểu bó kinh (p: khuddaka- 
nikãya) và tác phẩm quan trọng nhất là Nhập 
a-ti-dat-ma luận (p: abhidhammavatara), 
luận giải — A-ti-dat-ma (p: abhidhamma), 
trình bày quan điểm của Thượng toạ bộ một 
cách ngắn gọn, rõ ràng. 


Phật-đà Già-da 

(dh BE (Im HB; C: fótuógiéyé; S: buddhagayä. 
Địa danh, được ghi nhận là noi Phật — 
Thích-ca Mâu-ni thành dao. Phát âm theo 
tiéng Hindi mói là Bodhgaya. Ó vào khoảng 
10km về hướng Nam của thành phố Gaya 
hiện đại ngày nay trong vùng Biharu. 


Phật-đà Phiến-đa 
fib EE Ed E; C: fótuóshanduo, J: buddasenta; S: 
buddhasanta. 
Tên người, dich nghĩa sang tiếng Hán là Giác 
Định (5# 4E). Người miền Bác Ấn Độ, sang 
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Phật-đà-tiên 


Trung Hoa năm 511 thời Bắc ES ở đây sư 
cùng với Bó-dé Lưu-chi (E. $E Wi 4; s: 
bodhiruci) và Lặc-na Ma-đề (1) JR EE 13; s: 
ratnamati) dich Tháp địa kinh luận (+ HH && 
im; s: dasabhúmika-Sastra). Sau sư trú tại 
chùa — Bạch Mà, dich — Nhiếp Đại thừa 
luận (18 K 3E E s: maháüyüna-samgraha) 
và một số kinh luận khác. Ngày sinh, ngày 
mát của sư không rỡ. 


Phật-đà-tiên 

bb EK 3; C: fótuóxian; J: buddasen; S: 
buddhasena. l 

> Phật-đại-tiên ( X Z). 


Phật-đà Tư-na 
fih BE Hm JB; C: fótuósina; J: buttashina; S: 
buddhasena. 

> Phật-đại-tiên (fJ X ^t). 


Phát-dai-tién 
fh 76; C: fódaxian; J: butsudaisen; S: 
buddhasena. 
Luán su cüa phái Hữu bộ, sóng vào thé ki thứ 
5, ở nước Kế Tân (ii & E; kashmir). Còn 
gọi là Phật-đà-tiên (fb EX J), Phật-đà Tư-na 
(9b BE A). 
Phát dán hói 
LE d He  fódànhui; J: buttan'e. 
Nghi lễ cử hành dé ki niệm ngày sinh của 
đức Phật. 


Phật đạo 
1l) X; C: fódao; J: butsudo; 

1. Giáo pháp của đức Phật, — Phật giáo. 
Phật đạo thường được dùng đồng nghĩa với 
—> Phật pháp nhưng trong trường hợp này thì 
khía cạnh thực hành dé thấu triệt chân lí 
được nhắn mạnh hon 2. Con đường dẫn đến 
— Phật quả, —› Niết-bàn, — Giải thoát; 3. 
Vô thượng chính đẳng chính giác, Phật quả 
tối thượng. Trong — Thiền tông, người ta 
thường hiểu Phật đạo dưới nghĩa này. 


Phật đệ tử 
fli 25 T; C: fódizi, J: butsudeshi. : 
Đệ tử của đức Phật. Nghĩa chính xác nhát là 
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10 vị đệ tử lớn của Đức Phật Thích-ca Mâu- 
ni, như Ma-ha Ca-diép (3E m €. s: 
mahakasyapa), Xá-lợi-phất ( | Jb; s: 


Sariputra), ^ Muc-lién (H X5; s 
maudgalyayana),  A-nan (Bif NỈ; s: 
ünanda).., nhung cũng được dùng để gọi 


chung cả hàng Phật tử tại gia và xuất gia. 


Phật địa 
Đụ Hi; C: fódi; J: butsuji; 

Có các nghĩa sau: 1. Quả vị Phật; đòng nghĩa 
với Phật vi (f fir), Phật quả (ih Hi). Giai vi 
cuói cüng cüa hàng — BÓ Tát, chüng dat 
được nhờ chuyển hoá toàn ven — Nhị 
chướng (— lữ, theo Du-già luận Jii Il 38; 
2. Giai vị thứ 11 của Thập nhất dia trong 
kinh Giải Thâm Mật (ñ# YE 25 KE; s: samdhi- 
nirmocana-sutra). 


Phát dia kinh 
LES C: fódi jing; J: butsujikyo. 
1 quyển, — Huyền Trang dịch, hoàn chỉnh 
năm 645 tại chùa Hoằng Phúc. Tên đầy đủ là 
Phật thuyết Phật địa kinh (B nồi Hh. Hi 48). 
Kinh giảng giải về 5 khía cạnh của Phật địa, 
gồm Pháp giới thanh tịnh và Bốn pháp 
chuyền thức thành trí, giải thích chi tiết vé 
Thập địa và Phật địa. 
Phật địa kinh luận 
dh Hh #6 ifft; C: fódijing lùn; J: butsujikyoron. 
Luán; gòm 7 quyền do Thân Quang GS 6) 
cùng một số các vị khác trứ tác. Huyền Trang 
E năm 650. Còn goi là Phát địa luận (0 
Hb 365). Tác giả giải thích 5 pháp đề cập trong 
kinh Phật địa. Kết hợp với những luận giải về 
Phật địa. Vì có một số đoạn xuất hiện trong 
— Thành duy thức luận (EX, WE s i$), nên 
có người suy đoán những đoạn văn trùng lặp 
này là của > Hộ Pháp Eo S 
dharmapála) mặc dù hiển nhiên là cà Phật 
địa kinh luận lần Thành duy thức luận đều 
không phải của Hộ Pháp. Bản dịch Phát địa 
kinh luận bằng tiếng Tây Tạng cũng có đoạn 
văn trùng lặp này. Người Tây Tạng cho luận 
giải này là của — Giới Hiền @ Ph; s: 


Phật đỉnh tôn thắng đà-la-ni kinh 


Silabhadra), viện chủ Học viện Na-lan-đà (s: 
nálanda) trong thời đoạn Huyền Trang còn 
lưu lại tại đây. Có bản dịch Anh ngữ luận 
giải nầy của Tiến sĩ John Keenan, nhưng 
chưa phô bién (luận án Tiến sĩ). 


Phật địa luận 
lt Hi ifo; C: fódilun; J: butsujiron; 
> Phật địa kinh luận (Hh Hb KE A). 


Phật đỉnh đại bạch tản cái đà-la-ni 
kinh 
ỳ IẬ E kx PA JE 
báisángdi  tuóluóní jig; J: 
byakusankai darani kyo. A 
> Bai Phật đỉnh Nhw Lai phóng quang Tát- 
dát-da bát-dát đà-la-ni (K h TR W se Jk 
J6 2& 1H. & ?* TH BE RE JE). 


Phát dinh phóng vó cáu quang minh 
nhập phó món quán sát nhất thiết Như 
Lai tâm đà-la-ni kinh 
ft TA út f 9ã 36 9] 3E Ƒ] d e — 9) tụ 
K d BE RE JÉ KE; C: fóding fangwúgóu 
guangmíng rù púmén guanchá yiqié rüláixin 
tuóluóní jing; J: buccho homuku komyo nyü 
fumon kanzatsu issai nyorai shin darani kyo; S: 
samantamukha-pravesara-smivimalo- 
snisaprabhása-sarvatathagata-hrdayasama- 
valokita-dharani; T: kun nas sgor jug pa'i 'od 
zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin 
gshegs pa tham cad kyi snying po dang dam 
tshig l la rnam par lta ba shes bya ba'i gzungs. 
2 quyền, tên gọi tắt là Nhw Lai tâm kinh (Un 
A sò KE; s: tathagatahrdaya-dharani), Thí 
Hộ ( HE; s: danapala) dịch. Kinh văn gốc 
về một man-đà-la quay chung quanh 
Vimalosnisa (nhục ké thù thắng thanh tịnh 
của Như Lai). Đà-la-ni nầy được khắc trên 
cổng vòm của Cư Dung Quan JE JE B), ở 
gần Bắc Kinh bằng tiếng Phạn (sanskrit), 


; C: fóding dà 
butcho dai 


Tây Tạng, Hán, Uighur, Mông Có, và tiéng F3 


Tangut. 


Phật đỉnh tôn thắng đà-la-ni kinh 
me IH ?& Y BE AE JE KE; C: fóding zünsheng 
tuóluóni jing; J: bucchō sonsho daranikyo; S: 
usnisavijayadharani; T: de bzhin ghegs pa thams 


cad kyi gtsug tor rnam par rgyal ba shes bya 

ba'i gzungs rtog pa dang bcas pa; 
Kinh nói vé sự thù tháng vi diệu của Phật 
đỉnh (Tôn thắng Phật đỉnh ?$ JJ; fb TA; s: 
usnisavijaya), có náng luc lám táng tuói tho 
và tiêu trừ khổ nạn sinh tử luân hồi. Bản văn 
thứ tư trong Bảy bộ sao lục (s: saptavára). 
Các bàn dich của kinh này còn lưu truyền ở 
các nước Khotan, Uighur, Tangut, Mông Cổ, 
cùng với rất nhiều bản dịch tiếng Tây Tạng 
và chữ Hán. Bán dịch dùng trong — Chân 
Ngôn tông là của Phát-dà Ba-li (s: 
buddhapäli, Đại chính 967), Pháp Thiên (1% 
K, Đại chính 978) và Vũ Triệt G ffi, Dai 
chính 974c). Trong số các bản dịch chữ Hán, 
bản dịch của Pháp Thiên tương ưng với 4 bản 
dịch tiéng Tây Tạng (To.598, P.200), trong 
khi các bản dịch trước đó lại tương ưng với 
một bản dịch khác (To.597/984, P.198/609). 
Các bản dịch chữ Hán hiện còn là: 1. Phát đỉnh 
tôn tháng đà-la-ni kinh (th TA 3$ Is BE 3E Je #©), 
1 quyền, Phật-đà Ba-li (Bb [E )X Hl; s: buddha- 
pāli) dich. Luận giải bằng tiếng Hán có Giáo fích 
nghĩa kí (801 E ŠU) của Pháp Süng (3% 4&); 2. 
Phật dinh tôn thắng đà-la-ni kinh (ph TA 2% [Jf Pë 
## Je #6), 1 quyên, Đỗ Hành Khải (‡L ff 9H) 
dịch. Luận giải bằng tiếng Hán có Phát đỉnh tón 
tháng dà-la-ni kinh thích (f& TA 9$ lộ BE 8E Je 4€ 
FE) của Độc Pháp (¡Él 4%); 3. Tới tháng đà-la-ni 
kinh (tủ Is BE ZE Je ££), 1 quyén, Dia-bà Ha-la 
Qu 3% E s: divakara). Bản đà-la-ni được 
duyệt lại này xuất hiện trong nhiều nghỉ quí đời 
Đường như Phật đỉnh tôn thắng đà-la-ni niệm 
tụng E qui pháp (He TH ?$ D PE HE J¿ m od 
f& UL TE) và Du-già tập yéu diém kháu thí thuc 
nghi qui CRE E LH fX ll) của > 
Bát Không ( %; s: amoghavajra) và Tôn thắng 
Phát đỉnh tu du-già pháp nghi qui C lồ (b TA 1 
s di iX (ik WU) của Thiện Vô Úy GÉ #t R; s: 
Subhakarasimhay; 4. Tối thắng Phật đỉnh đà-la-ni 
tịnh trừ nghiệp chướng chú kinh (x lý i TE FE 
Je TR pk 3š Bi bị 6, 1 quyển, Địa-bà Ha-la 
(Hb 3 m BE; s: divakara) dich; 5. Phật đỉnh tôn 
thắng đà-la-ni kinh (fh THỊ 3# gs lÈ AE JE KE), 1 
quyên, Nghĩa Tịnh (3Š 4%) dich; 6. Tói Y Phát 
đỉnh dà-la-ni kinh (5 Ws [EN ZE JE SH 
quyền, Pháp Thiên (1£ X) dich; 7. Nhát thiét Như 
Lai Ó-sát-ni-sa tối tháng tổng tri kinh (— Y) tn 
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Phật Đồ Tring 


Jk ES E UD hà li 8 FF E), Pháp Thiên dich, 
là bản phiên â âm tương ưng với bản dịch của Chỉ 
Không (1 ©; s: đhyãnabhadra); 8. Vu-sát-sa Tì- 
tá-dà dà-la-ni (F ® i» Bb 7c WF PE ME Je), 1 
quyên, Chi Không (4% 4; s: dhyanabhadra) dich. 
Ấn bản tiếng Phan (sanskrit): Anecdota Oxonen- 
siãryan Series, quyển 1, phần III của F. Max 
Miiller và Bunyu Nanjio, Oxford xuất bản năm 
1884. 


Phật Đồ Trừng 

4h fs] Yế 

C: fó tüchéng; J: buttocho; S: buddhasimha; 

232-348; 
Cao tăng Án Độ. Năm 310, Su đến Lạc 
Dương dé thành lập một trung tâm Phật giáo 
tại đây. Nhờ tró tài thần thông (tiên trị, gọi 
mưa), Sư được Tán Hoài Đề kính ngưỡng và 
trở thành có vấn của ông hai mươi năm. 
Thời niên thiếu, sư tu học ở nước Ô-trượng-na GS 
ft 7 BÀ; s: udyana), dat được thần thông. Những 
phép lạ mà sư thi triển đã tác động rất lớn đến vua 
chúa thời đó như Thạch Lặc, đã tôn sư làm Quốc 
sư. Phật-đồ-trừng cũng | là một trong những vị thầy 
của sư Đạo An (il 2%). Sư nói tiếng đã lập rất 
nhiều ngôi chùa trong sự nghiệp truyền bá Phật 
giáo ở Trụng Hoa. 
Sư truyền bá Phật pháp rất chú trọng đến các việc 
làm nhân đạo, không sát hại, không đàn áp bức 
bách và điểm cuối có ảnh hưởng tốt đến vương 
triều bấy giờ. Nhờ sự hỗ trợ của Sư, lần đầu tiên 
dân Trung Quốc được công khai gia nhập > 
Tăng-già và thụ giới. Tương truyền rằng, Sư cũng 
có công thành lập Táng-già cho các — Ti-kháu-ni. 


Phật đức 

fft f; C: fódé; J: buttoku; 
Dich từ chữ Jñãnagupta tiếng — Phan 
(sanskrit), thường được phiên âm là — Xà- 
na-quát-da (lã| AB lu £). 


Phát gia 
fj 2X; S: buddhakula; 

Nám dang xuát hién co bán cúa Báo thán (s: 
sambhogakaya; — Ba thân). Đó là năm cách 
thể hiện của trí huệ (s: prajña), xuát hién 
duói moi dang »xấu,« »tót« khác nhau. Mói 
một hiện tượng thé gian đều thuộc về một 
trong năm nhóm này, nên mỗi nhóm được 
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xem như một »gia đình« (Phật gia) với mọi 
quyến thuộc. Trong — Kim cương thừa (s: 
vajrayãna), Ngũ Phật được nêu thành nguyên 
lí vũ trụ, thể hiện trong mọi tranh tượng. Các 
hình ảnh của năm Phật gia này cũng là cơ sở 
của phép quán linh ảnh hay được áp dụng 
trong những — Nghi qui (s: sadhana). Năm 
vị Phật chủ của năm gia đình này là: — Dai 
Nhật Như Lai (s: vairocana), — Bât Động 
Như Lai (s: aksobhya), —> Bảo Sinh Như Lai 
(s: ratnasambhava), — A-di-đà Nhu Lai (s: 
amitäbha) và — Bất Không Thành Tyu Nhu 
Lai (s: amoghasiddhi). 


Vị đầu tiên trong năm Như Lai là Đại Nhật, có sắc 
trắng, được đặt vào trung tâm Man-da-la. Thuộc 
về Phật gia này có — Vô minh (s: avidya), nguón 
góc của — Luân hồi (s: samsára). Cũng thuộc về 
Phật gia này là trí huệ cao tột của Pháp thân 
thường trụ, được gọi là Pháp giới trí QR FB s: 
dharmadhātu- Jñáana; — Năm trí). Phía đông của 
Man-đa-la là Bất Động Như Lai. Đó là vị Phật chủ 
của Phật gia Kim cương (s: vajra). Năng lượng 
của nhóm này khi xấu thì biến thành sự sân hận (s: 
dvesa), khi được chuyên hoá thì thành Đại viên 
kính trí (K Pl 236 #1; s:  adarsa-jRana), có nghĩa là 
đạt được trí như một tám gương tròn sáng. Thân 
Phật Bát Động được vẽ màu xanh thám. Phía Nam 
của Man-đa-la là Bảo Sinh Như Lai, sắc vàng, 
Phật chủ của Phật gia Bảo sinh (s: ratna). Năng 
lượng này có gốc là man (s: māna), được chuyên 
hoá thì trở thành Binh đẳng tính trí CE 5& YE 48); 
s: samata-¡ñana). Phía Tây của Man-da-la là Phát 
A-di-đà, Phật chủ của Phật gia Liên hoa (hoa sen; 
s: padma). Màu đỏ của A-di-đà tượng trưng cho 
tham dục (s: rága), một khi năng lượng này biến 
thể thành xấu ác, nhưng khi được chuyên hoá thì 
đó là Diệu quan sát trí (W il 2% T1; s: pratya- 
veksana-¡ñana). Cuối cùng, phía Bắc là Bất Không 
Thành Tựu Như Lai, Phật chủ của Phật gia 
Nghiệp (s: karma; cũng được gọi là Yết-ma), 
mang sắc xanh lục. Đó là năng lượng của sự 
hanh ghét (s: irsya), một khi được chuyền hoá sẽ 
thành Thành sở tác trí (HÀ Pt VE 48; s: krtya- 
nusthana-¡ñana). 
Trong một vài — Tan-tra thì sự sắp xếp Man-da- 
la có chút khác nhau, nhất là trong Phật gia trung 
tâm và Phật gia Kim cương. Các Phật gia có nhiều 
quyến thuộc, thuộc tính, vật cỡi, châu báu khác 


Phật giáo 


nhau, có khi được biểu diễn thêm bằng dạng nữ 
nhân. 


Phật giáo 

jb zi: S: buddhasãsana: P: buddhasásana; 
Mót trong ba tón giáo lón trén thé giói (hai 
tôn giáo lớn khác là Thiên chúa giáo và Hồi 
giáo). Phật giáo do đức Phật lịch sử —> 
Thích-ca Mâu-ni sáng lập khoảng thế ki thứ 
5 trước Công nguyên. Ngài là người đầu tiên 
giảng — Tứ diệu dé, là giáo pháp trung tâm 
của đạo Phật, là điều mà Ngài đã chứng ngộ 
lúc đạt đạo. Bốn chân lí đó chính là câu trả 
lời cho câu hỏi của thời đại đó là: Tại sao con 
người cứ bị trói buộc trong — Luân hồi (dii 
; s: samsára) và liệu con người có thoát 
khói nó chăng. Đức Phật xem cuộc đời là —› 
Vô thường (44 37; s: anitya; p: anicca), —> 
Vô ngã (# R; s: anatman; p: anattà) và vì 
vậy mà con người phải chịu > Khổ (tř; s: 
duhkha; p: dukkha). Tháu hiểu — Ba tính (= 
TH; s: trilaksana; p: tilakkhana) đặc trưng 
của sự vật đó là bắt đầu di vào dao Phật. Khô 
xuất phát từ — Ái (E; s: trsná; p: tanhá) và 
— Vô minh (f HH; s: avidyà; p: avijja), và 
một khi dứt duoc những nguyên nhân đó thi 
ta có thé thoát khỏi — Vòng sinh tử (fj iij; 
s: bhavacakra; p: bhavacakka). Có ché làm 
cho chüng sinh cón vuóng mãi trong vòng 
sinh tử được đạo Phật giải thích bằng thuyết 
— Mười hai nhân duyên (4% j£; duyên khởi; 
Sĩ pratityasamutpada; p: paticcasamuppada). 
Chám dứt vòng sinh tử chính là chứng ngộ 
> Niét-bàn (ili E s: nirvana; p: nibbána). 
Theo Tứ diệu dé, con đường dẫn đến thế 
bàn là — Bát chính đạo (JA 1E dÉ; s: 
astāùgika-mārga; p: atthañgika-magga;), tức 
là tu hoc — Giới (; s: Sila; p: sila), — 
Dinh GE; s: samādhi, dhyàna; p: samādhi, 
jhãna) và Huệ (=; — Trí huŝ; s: prajña; p: 
pañña). Tư tưởng cơ bản của đức Phật siêu 
được nhắc lại trong các kinh sách, nhưng có 
khi chúng được luận giải nhiều cách khác 
nhau và vì vậy ngày nay có nhiều. trường 
phái khác nhau, hình thành một hệ thống triết 


lí hết sức phức tạp. Giáo pháp đạo Phật được 
tập hợp trong — Tam tạng (= ik; s: tri- 
pitaka; p: tipitaka). — Tăng-già (fñ Ali; s, p: 

sangha) của đạo Phật gồm có — Ti-kháu (LE 
Tí; s: bhiksu; p: bhikkhu), — Ti-kháu-ni (Et 
F JÆ; s: bhiksuni; p: bhikkhuni) và giới => 
Cu si. 

Su phát trién dao Phát có thé duoc chia làm 
bón giai doan: 

1. Giữa thé ki thứ 6 đến giữa thé ki thứ 5 
(rước Công nguyên): Giai đoạn nguyên 
thuỷ, do đức Phật giáo hoá và các đệ tử của 
Ngài truyền bá. 

2. Ké từ thế ki thú 4 truóc Cóng nguyén: 

Giai doan bắt đầu phân hoá ra nhiêu trường 
phái qua các lần — Kết tập (hội nghị) về giáo 
pháp. 

3. KÊ từ thế ki thứ 1 sau Công nguyên: Xuất 
hiện giáo phái — Đại thừa (XK Æ; s: 
maháyána;) với hai tông phái quan trọng là 
— Trung quán tông (HH ¿Bi 2š; s: madhyami- 
ka) và — Duy thức tông (WE ik 2š; s: vijña- 
naváda, yogácara). 

4. Ké từ thế ki thứ 7: Sự xuất hiện của — 
Mật tông Phật giáo (— Phật giáo Tây Tạng, 
— Kim cương thừa). 

Sau thế kỉ thứ 13, Phật giáo được xem là bị 
tiêu diệt tại Ấn Độ, là nơi sản sinh đạo Phật. 

Từ thế ki thứ 3, đạo Phật được truyền đi các 
nước khác ngoài Án Độ và mang nặng bản 
sắc của các nước đó. Ngày nay, phái — Tiểu 
thừa (2l HE; s: hinayána) với quan điểm của 
— Thượng toa bộ (E JE Tii; s: sthaviravada: 
p: theravada) được truyén bá róng rái tai 
Tích Lan, Thái lan, Mién Bién, Campuchia. 

Đại thừa được truyền tai Trung Quốc, Nhật 
Bản, Việt Nam và Hàn Quốc. Giáo pháp —> 
Kim cương thừa — cũng được xếp vào Đại 
thừa — phát triển mạnh tại Tây Tạng, Mông 
Cổ. Ngày nay, chua ai có một con số tín đồ 
Phật giáo chính xác, người ta ước lượng có 
khoảng từ 150 đến 500 triệu người. 

Phật giáo tại Mién Dién: Truyén thuyét cho 
rằng Mién Điện đã tiếp cận với dao Phật 


353 


Phật giáo 


trong thời vua — A-dục (s: asoka, thé kỉ thứ 
3 trước Công nguyên). Theo một thuyết 
khác, đạo Phật đã đến Miến Điện trong thời 
đức Phật còn tại thế, do hai thương nhân từ 
Án Độ mang tới. Những vị này mang theo cả 
tóc Phật, ngày nay được giữ trong đền Shwe- 
Dagon tại Rangun. 

Ké từ thế ki thứ 5, Phật giáo phát triển rực rỡ 
với sự có mặt của Thượng toa bộ và —> Nhất 
thiết hữu bộ (s: sarvástivada). Kế từ thé ki 
thứ 7, hai phái Tiểu thừa và Đại thừa cùng 
song hành tại Miến điện, sau đó Mật tông 
cũng bát đầu có ảnh hưởng. Thé ki thứ 11, 
nhà vua A-na-ra-tha tuyên bố chỉ chấp nhận 
Thượng toạ bộ và từ đó, Đại thừa. bién mát 
tại đây. Tại Miễn Điện, Pagan ở miền Bắc trở 
thành trung tâm Phật giáo. Phật giáo Miễn 
Điện liên hệ chặt chẽ với Phật giáo Tích Lan, 
nhất là với Đại Tự (p: mahàvihara). Thé ki 
thứ 15, vua Dat-ma Tát- dé (p: dhammaceti) 
lại xác định lần nữa rằng, Phật giáo Miến 
Điện mang nặng quan điểm của Thượng toạ 
bộ. Sự có mặt của người Anh trong thé ki thứ 
19 làm xáo trộn Phật giáo Miến Điện đáng 
ké. Mãi đến lúc giành lại độc lập năm 1947, 
Mién Điện mới trở lại cơ chế cũ. Năm 1956 
tại Rangun có một cuộc kết tập kinh điển 
quan trọng. Ngày nay, 85% dân Mién Điện là 
Phật tử, đạo Phật được xem là quốc giáo. 


Phật giáo tại Tích Lan: Người ta cho rằng 
Phật giáo đến Tích Lan khoảng năm 250 
trước Công nguyên, do — Ma-hi-đà và 
Táng-già Mát-da (p: sanghamitta), hai người 
con của — A-dục vương (s: asoka; p: asoka), 
truyền từ Án Độ. Nhà vua Tích Lan hồi đó là 
Thiên Ái Dé Tu (p: devanampiya tissa) trở 
thành Phật ti và thành lập Đại Tự (p: 
mahāvihāra) nói tiếng, nơi đó ông trồng một 
nhánh cây — Bó-dé của nơi Phật thành dao. 
Đại Tự trở thành trung tâm của Thượng toạ 
bộ. 

Theo thời gian, nhiều tông phái Phật giáo 
khác thành hình và gây nhiều tranh cãi, đến 
nói có khi nhà vua phải can thiệp. Đó là 
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những tranh luận ban đầu của Tiểu thừa và 
mâm móng cúa Dai thira, cúa cá Mát tóng 
thời bấy giờ. Cuối cùng, Thượng toạ bộ 
thắng, trong đó — Phật Âm (s: buddha- 
ghosa) — một — Luận sư xuất sắc của => 
Thượng toa bộ — đóng vai trò quyết định. Tác 
phẩm của Phật Âm ngày nay vẫn còn ảnh 
hưởng lên Phật giáo Tích Lan. Đến thế kỉ thứ 
12, vua Ba-lạc-la Ma-bà-ha-y (p: parakkam- 
bahu), họp hội nghị Phật giáo và ép tất cả các 
trường phái phải theo giáo lí của Thượng toạ 
bộ tại Đại Tự. 

Qua thé ki thứ 16 người Bó-dào-nha vào 
Tích Lan và tìm cách du nhập đạo Thiên 
chúa. Đến thế kỉ thứ 17, người Hoà-lan lại 
ủng hộ việc khôi phục đạo Phật tại Tích Lan. 
Ngoài ra, Miễn Điện và Thái Lan cũng có 
ảnh hưởng đáng ké lên nền đạo Phật tại đây. 
Kế từ khi Tích Lan giành lại độc lập năm 
1948, đạo Phật luôn luôn đóng một vai trò 
quan trọng trong việc tín ngưỡng và nền văn 
hoá của xứ này. 


Phật giáo tại Nam Dương: Người ta cho rằng 
Phật giáo du nhập đến Nam Dương khoảng 
thế ki thứ 3 sau Công nguyên. Cao tăng > 
Pháp Hiển, vị tăng Trung Quốc đầu tiên đến 
Ấn Độ, cũng là người đến Nam Dương năm 
418. Cuối thế ki thứ 5 thì Phật giáo bắt đầu 
phát triển tại Nam Dương, đến thế ki thứ 7 
thì Su-ma-tra và Ja-va trở thành hai trung 
tâm Phật giáo quan trọng. Tại đây, giáo lí 
Đại thừa được truyền bá rộng rãi, có một só 
tư tưởng Tiểu thừa, có lẽ của — Nhất thiết 
hữu bộ, được thừa nhận. Dưới thời vua Shai- 
len-dra, Phật giáo phát triển rực rỡ, đó là thời 
kì xây dung tháp tại => Bô-rô-bu-đua (boro- 
budur), là Phật tích lớn nhất còn lưu tới ngày 
nay. Khoảng cuối thế ki thứ 8, Mật tông bắt 
đầu thịnh hành. Đại thừa và Mật tông tồn tại 
mãi đến thế kỉ thứ 15, trong suốt thời gian 
này, Phật giáo Nam Dương liên hệ nhiều với 
Án Độ và với viện — Na-lan-dà (s: nalanda). 
Vói su xâm nhập của Hồi giáo (e: islamism), 
Phật giáo bắt đầu tàn lụi tại Nam Dương, kê 


Phật giáo Nhật Bản 


từ thế ki thứ 15. Ngày nay chỉ còn một số 
nhỏ tín đồ, nhất là trong giới người Hoa. 

Phật giáo tại Campuchia: Người ta cho rán 
Phật giáo du nhập vào Campuchia trong thê 
kỉ thứ 3 sau Công nguyên, theo văn hệ Phạn 
ngữ (sanskrit), theo trường phái —> Nhất thiết 
hữu bộ và đạt được đỉnh cao khoảng | thế kỉ 
thứ 5, thứ 6. Năm 791 người ta tìm thấy gần 
đền Đề Thiên Đề Thích (> Ăng-kor Wat) 
một văn bản chứng tỏ rằng, Đại thừa đã có 
mặt nơi đây song song với việc thờ thần 
Tháp-ba (s: siva). Sự hỗn ¿hop này có lé bát 
nguôn từ việc thờ cúng Bồ Tát — Quán Thế 
Âm, mà Thấp-bà được xem là một hoá thân. 
Mọi nhà vua của Campuchia cũng đều được 
xem là hoá thân của Quán Thế Âm. Sau một 
thời gian thì yếu tố thần Tháp-bà hầu như bị 
mát đi, nhưng đến thé ki thứ 13, người ta lại 
tôn thờ thần Tháp-bá và tăng già Phật giáo bị 
bức hại. Theo các Cao tăng Trung Quốc thì 
trong thời gian này, Thượng toạ bộ được phát 
triển trong lúc Đại thừa bị lu mờ. Một số văn 
bản bằng văn hệ Pa-li ghi năm 1309 chứng 
minh rằng, Thượng toạ bộ được hoàng gia 
công nhận và ké từ đó là giáo phái chính 
thống của Campuchia. Mãi đến cuối thế ki 
thứ 19, Phật giáo truyền từ Thái Lan mới bắt 
đầu có ảnh hưởng. 

Phật giáo tại Thái Lan: . Nguoi ta biét rát ít 
viec dao Phật duoc truyền bá đến Thái Lan. 
Kết quả khảo có cho thấy Phật giáo đến Thái 
Lan khoảng thế ki thứ 6 từ Miễn Điện. Ban 
đầu giáo lí Tiểu thừa có ảnh hưởng rộng rãi. 
Khoảng giữa thế ki thứ 8 và 13, Đại thừa 
được truyền bá rộng hơn. Giữa thể kỉ 11 và 
14, ảnh hưởng của Ấn Độ giáo bắt đầu phát 
triển. Trong thế kỉ 13, hoàng gia Thái Lan 
chính thức công nhận Thượng toạ bộ và mối 
liên hệ với Tích Lan trong thời kì này càng 
làm cho bộ này phát triển thêm rộng rãi. Năm 
1782, nhà vua triệu tâp một đại hội nhằm 
kiểm điểm lại Tam tạng kinh điển. Trong thé 
kỉ thứ 19, nhà vua Ma-ha Mông-cút 
(mongkut) lên ngôi, bản thân ông cũng là một 
tăng sĩ, ông là người đặt nền tảng cho nền 


Phật giáo cận đại. Ông thành lập Pháp tông 
(dhammayut), cơ sở dựa vào — Luật tang và 
ngày nay có nhiều tín đồ nhất tại Thái Lan. 
Vua Chu-la-lang-korn — trị nước từ 1868 đến 
1910 — cho xuất bản các tạng kinh quan trọng 
của đạo Phật, có thé gọi là đầy đủ nhất từ xưa 
đến nay. Ngày nay, 95% dân số Thái Lan 
theo đạo Phật. 

Phật giáo tại Hàn Quốc: Từ Trung Quốc, 
Phật giáo lan qua Hàn quốc trong thé ki thứ 4 
sau Công nguyên và phát triển rực rỡ nhất là 
giữa thế kỉ thứ 6 và thứ 9. Trong thời kì này, 
các trường phái quan trọng của Trung Quốc 
đều được thành lập tại Hàn Quốc như Thiền 
tông, Hoa nghiêm tông, Mật tông (Chân 
ngôn tông). Bộ kinh — Bát-nhá ba-la-mát- 
da (s: prajfiapáramita-sütra) cüng duoc 
truyền bá rộng rãi rất sớm tại Hàn Quốc. 
Người ta cũng tìm thấy nhiều tác phẩm văn 
hoá mang đặc tính Phật giáo tại đây. Suốt 
thời nhà Lí (yi, 1392- 1910), nền văn hoá 
Không giáo trở thành quốc đạo và tăng ni 
Phật giáo bị ép buộc phải vào núi tu hành. 
Sau năm 1945, Phật giáo được phục hưng và 
phát sinh một phong trào mới goi là — Viên 
Phật giáo (e: won-buddhism). Ngày nay, tại 
Hàn Quốc người ta ít phân biệt các tông phái 
đạo Phật và thực hành song song với nhau 
thiền quán, niệm Phật A-di-đà và tụng kinh. 
Phép niệm thần chú cũng được truyền bá Tộng 
Tãi, vốn có nguồn góc từ Mật tông của thời 
trung cổ. Trong giới trí thức, Thiền tông được 
nhiều người theo, trong lúc giới dân giã lấy 
niệm danh hiệu các đức Phật làm chủ yeu. 
Trón làn vói dao Phát là hinh thức thờ đa thần 
như thần núi, linh vật, thần tỉnh tú. 


Phật giáo Nhật Bản 
H %  # 

Tại Nhật, Phật giáo du nhập năm 522 với 
điểm xuất phát là Hàn Quốc. Mới đầu người 
Nhật thấy đây là một nền văn hoá ngoại lai, 
nhưng năm 585, Phật giáo được Nhật hoàng 
Dung Minh (j: yomei) thừa nhận. Dưới thời 
vua Thánh Đức (j: shokotu, 593-621), Phật 
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Phật giáo Tây Tạng 


giáo trở thành quốc giáo. Năm 594 nhà vua 
ra lệnh cho dân chúng phải thờ phụng — 
Tam bảo (s: triratna). Ông khuyến khích 
dịch và việt kinh sách, bản thân ông cũng 
viết luận giải về các kinh (> Duy-ma-cát SỞ 
thuyết kinh) và cho xây chùa chiên. và thành 
lập Pháp Long tự (j: horyi-ji) nói tiếng ở Nại 
Lương (nara). Các Cao tăng Trung Quốc và 
Hàn Quốc được mời đến giáo hoá, người 
Nhật bắt đầu gia nhập Tăng-già. Trong thời 
kì này, tông Tam luận được thịnh hành. 


Trong thời gian từ 710-794, có sáu tông phái 
tại Nhật Bản, phần lớn do Trung Quốc du 
nhập: > Câu-xá (j: kusha), — Pháp tướng (j: 

hossú), — Tam luận (j: sanron), — Thành 
thật (j: jojitsu), — Luật (j: ritsu), — Hoa 
nghiêm (j: kegon). Phật giáo Nhật Bản có 
ảnh hưởng mạnh lên hoàng tộc, nhất là Hoa 
nghiêm tông. Bộ kinh — Kim quang minh tối 
thắng vương (s: suvarnaprabhásottamaraja- 
sútra) đóng một vai trò rất quan trọng trong 
việc truyền bá đạo Phật tại Nhật Bản vì được 
triều đình thời đó chấp nhận. Đến thời kì 
Bình An (heian, 794-1184), tông — Thiên 
Thai (j: tendai) và — Chân ngôn (j: shingon) 
bắt đầu có ảnh hưởng. Đến giữa thé ki thứ 
10, việc tôn thờ phát — A-di-đà bắt đầu 
thịnh hành và từ đó thành hình ra — Tịnh độ 
(j: jodo-shú) và — Tịnh độ chân tông (j: 

jodo-shin-shú) trong thời đại Liêm Thương 
(kamakura, 1185-1333). Năm 1191, Thiền 
tông du nhập Nhật Bản, một tông phái Phật 
giáo đã chứng tỏ dược sức sống mãnh liệt 
đến ngày nay. Thiền Nhật Bản cũng có hai hệ 
phái: > Tào Động (j: soto) và — Lâm Tế (j: 

rinzai). 


Trong thé ki thứ 13, > Nhật Liên (nichiren) 
thành láp Nhát Lién tóng, chü truong theo 
kinh — Diệu pháp liên hoa, xem đó là kinh 
quan trong duy nhất. Trong € các thé ki sau đó, 
đạo Phật không còn phát triển. Đến thế kỉ 19, 
quan điểm — Thần đạo (j: shintó) trở thành 
quốc giáo. Sau thế chiến thứ hai, Phật giáo 
phục hưng, hình thành các phái như Sáng Giá 
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Học Hội (soka gakkai), Lập Chính Giải 
Chính (risshó koseikai), Nhật Bản Sơn Diệu 
Pháp Tự (nipponzan myohoji). Các tông phái 
này đều lẫy Diệu pháp liên hoa kinh làm căn 
bản. 


Phật giáo Tây Tạng 

Vt 38 Jb 2; cũng được nhiều noi gọi là — Lat- 

ma giáo (e: lamaism); 
Một hệ phái Phật giáo quan trọng thuộc —> 
Đại thừa, được truyền bá nhiều nơi gần Hi- 
mã-lạp sơn, không chỉ ở Tây Tạng. Đặc 
trưng của Phật giáo Tây Tạng là sự trộn lẫn 
của các giới luật của —> Nhất thiết hữu bộ và 
các phép tu của — Kim cương thừa. Phật 
giáo Tây Tạng được xem là thành hình trong 
thế ki thứ 8 dưới triều vua — Tri-song Det- 
sen (t: trisong detsen, 755-597), do hai Cao 
tăng Án Độ là — Tịch Hộ (s: santaraksita) 
và — Liên Hoa Sinh (padmasambhava) 
truyền sang. Đợt đầu của việc truyền bá đạo 
Phật qua Tây Tạng chấm dứt trong thế kỉ thứ 
9. Trường phái — Ninh-mã (t: nyingmapa) 
được thành lập từ thời gian đó. Sau một thời 
gian bị bức hại, Phật giáo lại phục hưng 
trong thé ki 11, phát sinh hai trường phái => 
Ca-nhi-cu (t: kagyupa) và — Tát-ca (t: sak- 
yapa) và đó là thời „gian mà rất nhiều kinh 
sách được dịch ra tiếng Tây Tạng. Ké từ thế 
ki 14, phái — Cách-lỗ (t: gelugpa) thịnh 
hành, được xem là một trong bốn trường phái 
lớn của Phật giáo Tây Tạng. Ngày nay, trên 
thế giới, Phật giáo Tây Tạng được coi trọng, 
nhiều Lạt-ma Tây tạng đang giáo hoá tại các 
nước phương Tây. 
Trước khi Phật giáo du nhập vào Tây Tạng 
thì đạo — Bôn được xem là quốc giáo. 
Khoảng dưới thời vua Tùng-tán Cuong-bó (t: 
songten gampo; 620-649) thi hoáng gia bát 
dáu quay qua Phát giáo. Nám thé hé sau vi 
vua này thì Phật giáo được tuyên bố chính 
thức là quốc giáo và với sự xây dựng tu viện 
Tang- duyên (samye, 775), các tăng sĩ Tây 
Tạng bắt đầu thành lập Tăng-già. 
Mới đầu Phật giáo Tây Tạng cũng có tiếp 


Phật giáo Trung Quốc 


xúc, tranh luận với — Thiền tông Trung 
Quốc, nhưng sau đó, người ta theo hẳn giáo 
lí của — Trung quán tông (s: madhyamika; t: 
dbu ma pa). Khoảng dưới thời vua Lãng-đạt- 
ma (langdarma, 838-842), Bôn giáo lại được 
phục hồi, Phật giáo bị bức hại. Trong thời 
gian đó, chỉ có phái »áo trắng«, là các vị cư 
sĩ tại gia, được bảo tồn. Ngày nay phái này 
còn lưu truyền với phái Ninh-mã (nying- 
mapa). 


Với — A-đề-sa, đạo Phật lại được truyền bá 
lần thứ hai sang Tây Tạng. Từ đây, người ta 
lại quan tâm đến các trường phái, nhất là các 
phái truyền tâm từ thầy qua trò, và từ đó sinh 
ra các tu viện lớn của tông Tát-ca (1073), lôi 
kéo được »dich giả« — Mã-nhĩ-ba (marpa) — 
người sáng lập tông — Ca-nhi-cu (kagyupa) 
— sang Án Độ thu thập kinh sách. Trong Phật 
giáo Táy Tang và các tóng phái tai dáy, các 
vị dai su được goi là — Lat-ma, dóng mót 
vai tró rát quan trong. Một trong các vi quan 
trong nhát là — Tóng-khách-ba (t: tsong- 
kha-pa), »Nhà cåi cách«, là nguòi thiết lập 
và tô chức lại toàn bộ các tông phái. Sư cũng 
là người xây dựng tu viện Gan-den (1409) và 
thành lập tông — Cách-lỗ (t: gelugpa). 


Các tông phái và giáo lí khác như — Đoạn 
giáo (chod), tuy có một hệ thống kinh sách 
mạch lạc, nhưng lại không xây dựng tu viện 
nên cuối cùng hoà vào các dòng khác. Các 
dòng tu quan trọng của Tây Tạng thường hay 
có một hệ thống các tu viện, đồng thời cũng 
bát nguồn từ các vị — Ma-ha Tất-đạt (s: 
mahãsiddha). Về mặt lí thuyết, ngoài — A-ti- 
dat-ma, Phát giáo Tây Tang còn dựa vào các 
giáo pháp Dai thừa của — Long Thu (s: 
nàgàárjuna) và > Vô Trước (s: asañga), xem 
đó là hai lí thuyết cán bản mà đặc biệt là triết 
lí Trung quán cụ duyên (madhyamika-prá- 
sangika) được xem trọng hơn hết. Ngoài Ta 
Nhân minh học (s: hetuvidya; có thể gọi là 
logic, luận lí học) cũng được đưa vào để luận 
giải các vấn đề có tính giáo khoa. Đặc biệt, 
các phép tu —> Tan-tra hay được dùng dé 


biến các kiến thức lí thuyết thành kinh 
nghiệm bản thân. 

Năm chủ đề (s: pañcavacanagrantha) quan trong 
phải được học hỏi, nghiên cứu trong một thiền 
viện tại Tây Tạng trước khi đạt được danh hiệu 
Ge-she (tương ung vói — Hoà thượng 4 tại Đông, 
Đông nam á, có thể so sánh với bằng cấp Tiến sĩ 
của Tây phuong): 1. — Bát-nhá ba-la-mát-da (s: 
prajñaparamita), 2. — Trung quán (mãdhyami- 
ka) 3. Nhân mình hoặc — Lượng học (pra- 
mánavada); 4. A-ti-dat-ma (abhidharma); 5. Luát 
(Ti-nai-da; vinaya). 


Phật giáo Trung Quốc 
ULIS 

Theo truyén thuyết thì đạo Phật vào Trung 
Quốc khoảng thế kỉ thứ 2 sau Công nguyên. 
Mới đầu nhiều người nghĩ rằng, đạo Phật là 
một tông phái của đạo Lão (—› Lão Tử). Sự 
hiểu lầm này bắt nguồn từ quan điểm chung 
của hai tôn giáo này; cả hai đều hướng đến 
giải thoát. Có người cho rằng, mới đầu người 
Trung Quốc không hiểu đạo Phật vì ngôn 
ngữ chữ Hán thời đó không tiếp cận được với 
các khái niệm hoàn toàn trừu tượng của Phật 
giáo và khi dịch kinh sách Phật giáo, người 
ta đành dùng ngôn đạo, Lão. Vì vậy về sau, 
khi đạo Phật đã phó bién, cóng các dich già 
rất lớn và tên tuổi của họ còn lưu truyền đến 
ngày nay. Khoảng thế kỉ thứ 3, các nhà dịch 
kinh bắt đầu dịch từ Phạn ngữ (sanskrit) ra 
tiéng Hán, mà nhüng dai dién kiét xuát là — 
An Thé Cao (2% tH Mi), người chuyên dich 
các kinh Tiểu thừa, và Chi Khiêm (# ik), 
người chuyên dịch các tác phám Đại thừa. 
Năm 355, Tăng-già được thành lập. Kể từ thé 
kỉ thứ 4, nhiều trường phái Bát-nhã Ba-la- 
mát-da ra đời với Cao tăng — Chi Dón (x: 
Ài; Chi Đạo Lâm) là nhân vật quan trọng 
nhất. Năm 5997 — Pháp Hiên đi Án Độ và 
sau đó một só Cao tăng khác như —> Huyền 
Trang cũng lên đường đi Án Độ. Trong thế 
kỉ thứ 5, thứ 6, Phật giáo phát triển mạnh mẽ 
và được sự ủng hộ của triều đình. Nhờ vậy 
trong thời gian này, nhiều chùa chiền được 
xây cất, nhiều tác phẩm ra đời. Vào năm 466 
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và 574-577 có hai lần Phật giáo bị bức hại 
nhưng vẫn phát triển mạnh. Trong thời kì 
này, hai vị có công lớn nhất trong việc dịch 
kinh điển là > Cưu-ma-la-thập (5 JE ZE it: 
s: kumārajīva) và — Chân Dé (H iili; s: pa- 
ramártha). Với trình độ văn chương rất cao, 
hai vị này dà làm cho hầu hết các kinh Tiểu 
thừa và Đại thừa đều có mặt tại Trung Quốc. 
Đóng vai trò quan trọng trong Phật giáo 
Trung Quốc là các kinh — Nhập Lăng-già 
(A F5 M g; s: lankavatarasútra), — Đại 
bát-niét-bàn bề MEL #4 #6; s: mahãparinir- 
vãna-siitra) và — Thành thật luận (IX. Z si; 
s: satyasiddhi). Tu đó, các tông phái như —^ 
Tam luận tông (= t 2), — Thành thật 
tông (IÈ PE 24) và — Niết-bàn tông (ifi # 
25) ra đời. 

Giữa thế kỉ thứ 6 và thứ 10, Phật giáo Trung 
Quốc phát triển rực rỡ. Các tông — Hoa 
nghiêm (HE JR), — Thiên Thai CK A), — 
Thiền (4%), — Tịnh độ QF +), > Pháp 
tướng, GA 4H) ra đời, trong đó người ta nhắc 
nhở đến các vị Cao tăng như — Huyền Trang 
Tam Tạng (E HE) > Trí Khải (& 98), — 
Dé Tám Đỗ Thuận (45 4 FE JE). Với sự 
hiện diện của — Huệ Năng (5ï fé) và các 
môn đệ kế thừa, Thiền tông phất lên như một 
ngọn lửa sáng rực đời Đường. 

Với thời gian, giáo hội Phật giáo — nhờ 
không bị đánh thuế — trở thành một tiềm lực 
kinh tế và có những điểm mâu thuẫn với triều 
đình. Nhiều nông dân cúng dường đất cho 
nhà chùa rồi thuê lại đất đó để trốn thuế. 
Năm 845, Phật giáo bị bức hại, giáo hội bị 
triệt hạ, tăng ni bị buộc phải hoàn tục. Từ 
thời điểm đó, Phật giáo Trung Quốc không 
bao giờ trở lại được thời đại huy hoàng như 
trước, nhưng vẫn dé lại những dấu ấn quan 
trọng trong nền văn hoá nước này. 

Trong đời nhà Tổng (thế kỉ 10-13), Phật giáo 
hoà nhập với Khổng giáo và Lão giáo thành 
một. nền văn hoá, trong các tông phái chỉ còn 
Thiền và Tịnh độ là quan trọng. Dưới thời 
nhà Minh (thế kỉ 14-17), có một khuynh 
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hướng hợp nhất giữa Thiền và Tịnh độ (188 
Y 4r —; Thiền Tịnh hợp nhất) và gây được 
ảnh Hướng đáng ké (> Vân Thê Châu 
Hoằng). 

Giữa thế kỉ thứ 17 và 20, Phật giáo Tây Tạng 
bắt đầu gây ảnh hưởng tại Trung Quốc. Qua 
thế ki 20, Phật giáo Trung Quốc lại bị bức 
hại, nhất là trong thời kì cách mạng văn hoá 
(1966-1976). 


Phật giáo Việt Nam 
iR p pb #L 

Lich sü Phát giáo tai Viét Nam duoc trinh 
bày khá rõ trong Việt Nam Phát giáo sử luận 
của Nguyễn Lang. Theo tác phẩm này, trong 
thế ki thứ nhất, thứ hai sau Công nguyên, 
ngoài hai trung tâm Phật giáo tại Trung Quốc 
là Lạc Dương và Bành Thành, một trung tâm 
thứ ba xuất hiện tại Luy Lâu, thuộc xứ Giao 
Chỉ, ngày nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam. Có người cho rằng, Luy Lâu hình 
thành trong đầu thế ki thứ nhất, sớm hơn cả 
Lạc Dương và Bành Thành, làm bàn đạp cho 
sự thành lập hai nơi đó. Điều chắc chắn là 
trung tâm Luy Lâu được hình thành do các 
tăng sĩ Ấn Độ trực tiếp mang lại, chứ không 
phải từ Trung Quốc truyền xuống. Tập luận 
thuyết đầu tiên về đạo Phật được Mâu Tử 
(sinh khoảng năm 165) viết tại Giao Châu. 
> Khang Tăng Hội (HE 1% f; cuói thé ki 
thứ hai) duoc; xem là tăng sĩ đầu tiên của Việt 
Nam. Qua thế kỉ thứ ba thì tại Giao Châu đã 
có khoảng năm trăm vị tăng sĩ và lưu hành ít 
nhất 15 bộ kinh, trong đó bộ — Tú thập nhị 
chương (VU F — 3€ RE; s: dvacatvarimsat- 
khanda-sütra) là kinh chü yếu dành cho 
người xuất gia. Sau đó —› Thiền tông vào 
Việt Nam rất sớm, Khang Tăng Hội được 
xem là Khai tó của Thiền học Việt Nam. Sư 
là tác giả của tập Né-hoán phạm bối (Je YE 
E HH), một tập thi ca vé Niết-bàn dich từ văn 
hệ > Pã-li. Sư cũng viết tua cho tập kinh > 
An-ban thủ ý (4 MESE 3; p: andpanasati), 
soạn bộ Luc độ tập kinh (7x FE $ KE) và 
dich một kinh bản của kinh — Bát-nhá ba- 


Phật giáo Việt Nam 


la-mật-đa. Như thê, trong đầu thế kỉ thứ ba, 
Phật giáo Việt Nam đã là Phật giáo — Đại 
thừa. 

Khoảng thế ki thứ năm, người ta nhắc đến 
hai vị Thiền sư ở Giao Châu là => Pháp 
Thiên (14 K; s: dharmadeva) và Huệ Tháng 
GE JS), theo thiền pháp Đại thừa. Người ta 
biết rá rằng Sơ (01 hién tông Trung Quốc là 
— Bồ-đề Đạt-ma đến nước này năm 520, 
nhưng có truyền thuyết cho rằng, Ngài có thé 
dà cüng Pháp Thiên đến Giao Châu cuối đời 
nhà Tống (khoảng năm 470). 


Cuối thế kỉ thứ sáu, Thiền sư — Tì-ni-đa 
Luu-chi (Pé Je 4 ji 56; s: vinitaruci; cüng 
gọi là Diệt Hi) — hoc trò của vi Tổ thứ ba của 
Thiền Trung Quốc là — Tăng Xán (f BE) — 
dén Giao Cháu khai sáng dòng thiền cùng 
tên. Sau đó còn có phái thiền —> Vô Ngôn 
Thông (2E = 38) và — Thảo Đường cũng 
xuất phát từ Trung Quốc lưu hành tại Việt 
Nam. Phái Thiền của Tì-ni-đa Lưu-chi truyền 
được 19 đời (đến năm 1213), bắt đầu bằng 
kinh Tượng đâu tỉnh xá (% ĐR Xl  #©, 
một bộ kinh thuộc hệ thống Bát-nhã, tạo sự 
lớn mạnh của Phật giáo Đại thừa và cả Mật 
tông tại Việt Nam. Phái Thiền Vô Ngôn 
Thông truyền được bốn thế kỉ, sử dụng chủ 
yếu các kinh — Viên giác (Bl 5), — Pháp 
hoa (4 3&), chủ up ›Đồn ngó« GR TH) 
và »Vô sở dác« (ME Jr #3), rất gần với Thiền 
phương nam của Trung. Quốc. Phái thiền — 
Thảo Đường (4 5i) bát đầu từ cuối thé ki 
thứ mười một, do Thiền sư Thảo Đường sáng 
lập, vốn là một tù nhân của vua —> Lí Thánh 
Tông bị bắt năm 1096. Sách — Thiên uyén 
tập anh (Ki 2ö $ 22) cho rằng Thảo Đường 
là môn đệ của Thiền sư — Tuyết Đậu Trọng 
Hiên E $ EK) là phái chú truong dung 
hợp giữa Phật và Nho giáo tại Trung Quốc. 
Phái Thảo Đường truyền được sáu thế hệ 
trong đó có những người nói tiéng như — 
Không Lộ CÈ sk) và — Giác Hải (5ã 4%; hai 
vị cũng được xếp vào thiền phái Vô Ngôn 
Thông). 


Khoảng thế ki thứ mười, Việt Nam giành 
được quyền độc lập và Phật giáo bắt đầu có 
ảnh hưởng trong giới vua quan. Năm 971 
binh Tiên Hoàng ban chức »Táng thống« 
đầu tiên cho Thiên sư — Khuông Việt (Æ 
i; Ngô Chân Lưu; RH jii). Vua Lê Dai 
Hành mời Thiền sư — Pháp Thuận (E JE) 
vá — Vạn Hạnh (8Ÿ íT) làm có vấn chính trị. 
Về sau Vạn Hạnh phó Lí Công Uán (Œ# 2 
Ak) lên ngôi (1010), nhà vua cho dựng nhiều 
chùa chiền, sùng bái đạo Phật. Năm 1036, Lí 
Thái Tông (4 X 2x) lên ngôi, cũng là một 
nhà vua quí trọng đạo Phật. Năm 1049, chùa 
Một Cột (4E ži; Diên Hyu) được xây dựng. 
Các nhà vua đời Lí về sau đều tôn sùng đạo 
Phật và lấy dao từ bi làm phương pháp trị 
nước. Trong thời gian này, Phật giáo Đại 
thừa với các bộ kinh như Kim cương, Dược 
su, Pháp hoa, Viên giác... được truyền tụng. 
Đầu thé ki thứ 13, nhà Trần lên ngôi, đồng 
thời ba thiền phái Tì-ni-đa Lưu-chi, Vô Ngôn 
Thông và Thảo Đường dần dần nhập lại một. 
Đây là thời kì phát triển rực rỡ nhất của Phật 
giáo Việt Nam. Các nhà vua đời Trần cũng 
đều là những Thiền sư uyên bác, mà một 
trong những người xuất sắc nhất phải ké đến 
là vua —> Trần Thái Tông (Bi vc a WIB- 
1277). Thièn phái duy, nhất Việt Nam thời 
này, được xem là sự tổng hợp của ba thiền 
phái kia là thiền Yên Tử hay Trúc Lâm. Trần 
Thái Tông đã để lại một loạt tác phẩm thiền 
học rất quan trọng. Một nhân vật quan trọng 
của Phật giáo đời Trần là — Huệ Trung 
Thượng sĩ 6 ¡EE F), tức là Trần Quốc 
Tung, anh cả của Trần Hưng Đạo, anh vợ của 
Trần Thánh Tông. Sau Thái Tông là — Trần 
Nhân Tông (Bii Z m cüng là mót óng vua 
xuát gia, tró thành tô thứ sáu của trường phái 
Yên Tử và Đệ nhất tó của dòng thiền — Trúc 
Lâm Yên Tử. Trong thời nhà Trân, các bộ 
kinh Kim Cương, Pháp hoa, Bát-nhá, Nhập 
Láng- -già và Hoa nghiêm được lưu truyén rât 
rộng rãi. Hai nhà sư đóng góp lớn nhất vào 
việc học Phật thời đó là — Pháp Loa (7; lã) 
và — Huyền Quang (X 3). 
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Đến cuối thế ki 14, Phát giáo bắt đầu suy đồi, 
nhà Trần đã nằm trong tay ] Hồ Quí Li. Trong 
doi nhá Lé, vua quan coi trong Nho giáo với 
kết quà là năm 1464, Lê Thánh Tông cám 
xây dựng chùa mới. 

Khoảng giữa thế kỉ 17, lúc Nam Bắc phân 
tranh, Phật giáo lại phục hưng, trong đó 
Thiền sư — Chân Nguyên và > Hương Hải 
hoạt động å ở Đàng ngoài. Ở Đàng trong, chúa 
Nguyễn Hoàng (1558-1613) là người tôn 
trọng đạo Phật, cho xây chùa Thiên Mụ năm 
1601. Tại đây, môn phái của Thiền sư —> 
Liễu Quán (S Hi) có công phục hưng Phật 
giáo. Đầu thế kỉ thứ 19, Gia Long thắng Tây 
Sơn, chấm dứt những năm chỉnh chiến, trong 
đó đạo Phật cũng bị thương tốn. Các vua 
triều Nguyễn như Minh Mệnh, Thiệu Tri, Tự 
Đức cũng có dé tâm phục hưng lại đạo Phật. 
Trong tiến trình lịch sử Việt Nam, tuy có lúc 
thịnh lúc Suy, nhưng nói chung Phật giáo 
chưa bao giờ mất ảnh hưởng trong dân tộc 
Việt Nam. 


Phật Hộ 
fh HE, C: fóhù; J: a S: buddhapálita; 

Là Luận sư kiệt xuất của Bd Trung quán tóng 
của Dai thừa Án Độ. Sư nỗi tiếng với sự phát 
triển pháp biện chứng phủ định để chứng 
minh khái niệm về Tính không, và cách biện 
chứng này đã dẫn đến những điểm bất đồng 
với các Đại luận sư Trung quán như => 
Thanh Biện (i 33; s: bhavaviveka, 490- 
570), nhưng lại có những điểm hoà đồng với 
những hàng hậu bối như — Nguyệt Xứng 
(H fü; s: candrakirti, ~ 650). Một vài quan 
điểm đối lập quan trọng trong truyền thống 
rộng rãi của Trung Quán tông có thể được 
thấy qua những quan điểm bất đồng giữa 
Thanh Biện và Phật Hộ: trong khi Thanh 
Biện dùng luận lí học để khẳng định chân lí 
Tính không theo lập trường xác định, Phật 
Hộ từ chối giá trị của việc dùng tiền đề luận 
lí học, và quan điểm này của sư dẫn đến một 
sự từ khước mọi quan điểm tích cực, mọi lập 
trường có tính chất kháng dinh nói chung. 
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Lập trường của hai vị Phát Hộ và Nguyệt 
Xứng sau này kết thúc ở sự phân phái Trung 
luận ra một nhánh mới gọi là — Qui máu 
biện chứng phái (Ed 2 im i YK; s: prasan- 
gika). Sư có để lại một bài luận quan trọng 
về Trung quán luận của — Long Thụ với tên 
Phật Hộ căn bản trung só (buddhapalita- 
mülamadhyamaka-vrtti), còn được giữ lại 
trong Tạng ngữ. 


Phật huệ 
fb. 33: C: fóhui; J: butsue, butte. 
Trí huệ của — Phật, trí giác ngộ. 


Phật kinh 
fl. & C: fó jig; J: bukkyõ. 
Giáo lí dao Phát. Kinh Phát. 


Phát lâm niết-bàn kí pháp trú kinh 
Đụ li 3h "E nd 3š từ REC: fó lin niềpán ji 
füzhü jing; J: butsu rin nehan kihojú kyõ. 
Kinh, 1 quyển, — Huyền Trang dich năm 
652. 


Phật lực 

fb JJ; C: fóli; Y: butsuriki; 
Có các nghĩa sau: 1. Năng lực của Đức Phật; 
2. Năng lực của chư Phật và Bồ Tát bảo hộ 
cho chúng sinh tu tập. 


Phật mẫu bảo đức tạng bát-nhã ba-la- 
mật kinh 
fb RE Sp K MÃ AR d UE ORE SE Wf C: fómü 
báodézáng banruó boluómi jimg; J. butsumo 
hótokuzó hannya haramitsu kyo; S: prajñapa- 
ramitaratnaguna-samcayagatha. 
Kinh, gồm 3 quyền. Tên gọi tắt là Bảo Đức 
tạng kinh (® 15 j KE); Pháp Hiền QA PE) 
dịch. Về tiếng Phạn, xem bản của Yuyama 
biên tập năm 1976. 


Phật nhãn 

fih HR; C: fóyan; J: butsugen; S: buddha-caksus. 
Mát Phát. Cái nhin cúa nhát thiét trí vién 
mãn, dat được sau khi chứng Phật quả. Cao 
nhất trong > Ngũ nhãn (F. HR). 


Phật thân 


Phật Như Lai 
ƒb W 5; C: fó rúlái; J: butsu nyorai. 
Chi düc — Phát. 


Phát pháp 

4h 13; S: buddha-dharma; P: buddha-dhamma; 
Chi lời day, giáo lí của đức — Phát, — Phật 
giáo. 


Phật quả 
[E 


Chi trang thái — Giác ngó hoàn toàn cüa mót 
đức — Phật. Dat Phật quả là mục đích cao 
nhất của mọi chúng sinh. Theo các kinh dién 
thượng thừa Phật giáo thì mỗi một chúng 
sinh đều có — Phật tính, đã là một đức Phật 
nên Phật quả không cần phải »đạt« và tu 
hành chính là chứng ngộ Phật tính đó, biến 
thành đời sống hàng ngày. 


Phật quả 

fhi R; C: fóguo; J: bukka; S: buddhaphala. 
1. Quả vị Phật. Kết quả của việc tu tập Phật 
đạo. Giác ngộ, tỉnh giác. Đối lại là Phật nhân 
(bh D); 2. Hiệu của Thiền sư Viên Ngộ, — 
Viên Ngộ Khắc Cần. 


Phật sở hạnh tán 

f Br 4T n C: fó suóxing zàn; J: butsu shogyó 

san; T: sans-rgyas-kyi spyod-pa shes-bya-bahi 

sñan-ñag chen-po; S: buddha-carita; 
La tác phẩm văn vần của — Mã Minh (I5 
I. s: asvaghosa), tác phám bàng tho dàu 
tiên nói vé toàn bộ cuộc đời Phát — Thích-ca 
Mâu-ni từ ngày sinh ra tới lúc nhập —> Niết- 
bàn. Tác phẩm này gồm có 28 bài thơ, ngày 
nay chỉ còn 13 bài viết bằng văn hệ —› Phạn 
ngữ (sanskrit). Tác phám này cüng duoc dich 
ra tiếng Tây Tang. 
Theo các du kí của người Trung Quốc qua Án Độ 
khoảng thé kỉ thứ 7, người ta biết là Phát sở hạnh 
tán rát được ưa chuộng trong dân gian thời đó. 
Sách này nghe qua như các bài truyền tụng về các 

vị anh hùng, đầy tính chất thơ nhạc. Kinh này giúp 

iere bá dao Phật rất rộng rãi. Luận này được 
Dam-vó-sám dich (E $% i; s: dharmaksema). 
Còn được gọi các tên: Phát bản hanh tán (h 4 
1T uf), Phật sở hanh tán kinh (f ĐT 4T ut A, 


Phát sở hạnh tán truyện (ff ĐT IT 3 f4), Phát sở 
hanh tán kinh truyện (Wi Pr 4p ï#' R f), Mã 
Minh Bồ Tát tán (55 Wy 3 GE 38), Mã Minh tán 
(55 1 3#). Cowell dich sang tiếng Anh năm 1969, 

Johnston dich nám 1936. 


Phát só hanh tán kinh 
fb. Hr 4T H RE; C: fó suðxíng zánjing; 
shogyo san ky. 

— Phật sở hạnh tán. 


Phật sở hạnh tán kinh truyện 
Ai Br 4T ïất KE Bl; C: fó suóxing zánjing chuán; 
J: butsu shogyo sangyo den. 

— Phật sở hanh tán. 


Phật sở hạnh tán truyện 
Jh Br Ar d Bh C: fó suóxing zàn chuẩn; J: 
butsu shogyo san den. 
— Phật sở hanh tán. 
Phát sw 
fft HC: Jóshi; J: butsuji; S: buddha-kãrya; 
Có các nghia: 1. Công hạnh Đức Phật thể 
hiện. Hoằng truyền Phật pháp. Công hạnh 
cứu độ chúng sinh; 2. Mọi công hạnh thi tác 
sau khi tu tập chứng ngộ được gọi là Phật sự. 


Phật tâm 

fb ©; C: fóxin; J: busshin; 
Có các nghia: 1. Tám Phát, tàm dai từ bị; 2. 
Tâm Phật mà mọi chúng sinh đều vốn có; 
cũng nhu > Phật tính (ft PE). 


Phật tâm tông 

Mido E; C: füxin-zong; J: busshin-shi; 
Một tên gọi khác của — Thiền tông vi tông 
này chủ trương — »Di tâm truyền tám« và 
tâm này chính là tâm (ấn) của đức Phật 
truyền cho Dai — Ca-diếp (s: mahakasyapa). 


Phật thân 
(dh 4; C: fóshen; J: busshin; S, P: buddhakaya; 
nghĩa là thân của Phật; 
Sắc thân (thân vật chất của đức Phật). Do từ 
sự lưu tâm của Phật tử nên phát sinh lí thuyết 
về một »sắc thân Phật«. Phật Thích- -ca Mâu- 
ni đưa ra quan niệm tin vào Pháp, rằng chính 
ngài cũng tịch diệt nhưng Pháp thì không thê 
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J: butsu 


Phật Thế Tôn 


nào hoại diệt, do vậy nên dạy rằng sau sự 
tịch diệt của ngài thì Pháp vẫn thường còn. 
Tuy nhiên, nhiều đệ tử vẫn git quan niệm về 
con người của Đức Phật, xem như chính thân 
của ngài là biểu hiện của Phật pháp. Do vậy, 
ngay cả khi Phật còn tại thế, sắc thân của 
ngài đã được xem là siêu việt. Vì điểm nầy 
nên, sau khi Phật nhập diệt, Pháp mà ngài đã 
giảng được xem như bắt hoại, và được đưa ra 
như một đối lập với thân tự nhiên, và cũng từ 
đó mà phát sinh ra lí thuyết »hai thân«. 


Phật Thế Tôn 

fih HE 24; C: fóshizün; J: butsuseson; 
Đức Phật được tôn quí ở thế gian. Một trong 
— Mười danh hiệu của đức Phật, phiên âm là 
Bạc-già-phạm (Hi /lll %E; s: bhagavan). 


Phát thi 

Tb EG; C: fóshi; J: busshi. 
Những nhà tư tưởng Phật giáo, triết gia Phật 
giáo, những người tu tập theo đạo Phật. 


Phật thị tạp biện 

Jl  Ält 3; C: fóshi zábiàn; J: busshi zoben; K: 

pulsshi chappyón. 
Luán chién phé phán đạo Phật vào thế ki thứ 
14 từ phía Nho giáo của Trịnh Đạo Truyền 
CR JÉ (E k: chóng tojón, bút danh là Tam 
Phong = tés; k: sambong, 1342- 1398). 
Trong tác phẩm nầy, ông đưa ra những vấn 
đề bao quát. nhát dé lãi xích Phật giáo, tách 
riêng ra phần giáo lí và thực hành dé phé 
binh chi tiết. Ông Trịnh cho rằng tác phẩm 
nầy được viết ra một cách khách quan dé bài 
bác Phật giáo, tất cả là »dé khỏi bị phá hoại 
nền đạo đức và cuối cùng là nhân tính.« Mức 
độ cuộc tán cóng Phát giáo cúa Phật thị tạp 
biện bao gồm một tóm tắt đầy đủ về những lí 
lẽ khác nhau của các nhà Nho giáo và Tân 
Nho giáo từ thời kì Phật giáo du nhập vào 
Đông Á thé ki thứ 2. Các lí lẽ được trình bày 
thành 18 chương, mỗi ¡chương phê phán mỗi 
khía cạnh riêng biệt về giáo lí hay thực hành 
của đạo Phật. 
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Phật thuỳ niết-bàn lược thuyết giáo 
giới kinh 
(b E ARMA LAR A; C: fóchui 
boniépán  lüéshuo  jiaojié jing; J: bussui 
hannehan ryakusetsu kyökaikyØ; 
Kinh, — Cuu-ma La-thập (h5 BE ZE fT; s: 
kumárajiva) dich. 


Phát thuyét A-di-dà kinh 
fb 3 Dy ow BÈ A C: fóshuo amítuójmg; J: 
bussetsu amidakyo; S: amitábha-sútra. 
Kinh, Cưu-ma La-tháp (15 JE ## fT) dich. 
Xem chi tiết ở muc — A-di-dà kinh. 


Phát thuyét A-nan phán biét kinh 
Me Di Dp # 2} XU RE C: fóshuo anán fenbié 
jing; J: bussetsu anan funbetsu kyó. 
Kinh; 1 quyển, Pháp Kiên QA 5X) dịch. 
Thường gọi tắt là 4-nan phân biệt kinh (Kif 
HE 2} I KE) và Phân biệt kinh (^Y 7| &&). 
Nói về lời dạy của đức Phật cho Tôn giả A- 
nan. 


Phật thuyết bát tăng bát giảm kinh 
Jib ñ 4 BS S YX K; C: fóshuo buzengbüjián 
Jing; J: bussetsu fuzoufukan kyo. 
Kinh, 1 quyển, Bồ-đề Lưu-chi ($ fë jfi 3x) 
dịch. 


Phật thuyết Bồ Tát bản nghiệp kinh 

Jb zt ?? BE + E RE C: fóshuo púsa bénye 
Jing; J: bussetsu bosatsu hongyõ ky. 
Kinh. — Chi Khiêm (32 i; s: lokaksema) 
dich. 
Phật thuyết Bồ Tát nội tập lục ba-la- 
mật kinh 

Ub iHe EON BÍ 2N AE E C: fóshuo 
púsà nèixí linboluómi jing; Y: bussetsu bosatsu 


naishü rokuhar amitsukyo. 
Kinh. Nghiêm Phật Điều (t Jb; 3Ä) dịch. 


Phật thuyết giải tiết kinh 
lh Gu Am EN KE; C: fóshuo jiðjié jing; J: bussetsu 
gesekkyo. 
Kinh, 1 quyển. Chân Dé ( ii; s: para- 
martha) dịch. Là một chương trong kinh Giái 
thâm mát (ÍR R ZE KE: s: samdhinirmocana- 


Phật tính 


sūtra), tương đương với phẩm Tháng nghĩa 
dé tướng (l 3Š mi ^| hh, xem Đại chính 
675). 


Phật thuyết huệ ấn tam-muội kinh 
fb đá Sĩ E] — BK A C: fóshuo huiyin sãnmèi 
jing; J: bussetsu kaiinsanmai kyo. 
Kinh; 1 quyển. — Chi Khiêm (3% i; s: 
lokaksema) dich. 


Phật thuyết Như Lai hung hién kinh 
fb đá to c Pl BH RE C: fóshuo rülái xingxián 
jing; ]: utsusetsujoraikougankyo. 
Kinh; 4 quyền, > Trúc Pháp Hộ (4% iX; ïŠ; 
s: đharmaraksa) dịch. 


Phật thuyết pháp tập kinh 
ll i 3š R KE; C: fóshuo fájí jng; J: bussetsu 
hoshükyo; S: dharmasangiti-sutra. 
Kinh; — Bồ-đề Lưu Chi (2$ $2 ji 3#; s: 
bodhiruci) dich. 


Phát thuyết phân biệt thiện ác sở khói 

kinh 
LE SUE REND ES C: fóshuo fenbié 
shànè suóqi jimg; J: bussetsu funbetsu zen'aku 
shokikyo. 

Kinh; — An Thế Cao dịch. 


Phật thuyết Phật địa kinh 
Uh di Db Hh K; C: fóshuo fódi jing; Y: bus- 
setsubutsuchikyo. 
Kinh; 1 quyển. Huyền Trang dịch. Thường 
gọi là Phát địa kinh. Kinh giảng giải về 5 
khía cạnh của Phật địa, gồm Pháp giới thanh 
tịnh và Bốn pháp chuyên thức thành trí. Kinh 
giải thích chỉ tiết về — Thập địa và Phật địa. 


Phật thuyết quán Di-lặc Bồ Tát 
thượng sinh Dáu-suát thiên kinh 
fb 3M Hl dU) ft Bê D CE du 3 X A5 C 
Jóshuo guãn milepúsa shàngsheng doushuotian 
jing; J: bussetsu kan mirokubosatsu josho 
tosotsuten kyo. 
Kinh, 1 quyển. Thường goi tắt là Di-lác 
thượng sinh kinh (98) $ E Œ g). Một trong 
nhüng kinh ván chính cüa truóng phái tón 
xưng Bồ Tát Di-lặc. Kinh nói về việc thị hiện 


của Bồ Tát Di-lặc ở cung trời Đâu-suất (5 
X K; s: tusita), với lời Đức Phật thụ kí Bồ 
Tát Di-lặc sẽ trụ ở cung trời này 12 năm. 


Phật thuyết quán Vô Lượng Thọ Phật 
kinh 
fb BÍ ĐÁ Ju BE GP (b AG C: fóshuð guấn 
wüliángshou fó jig; J: bussetsu kan muryöju 
butsu kyo. 
Kinh. Tên gọi đầy đủ của — Quán Vô Lượng 
Tho kinh (Bl ft © sỹ K). 


Phật thuyết thất Phật kinh 
th 3M -E b KE; C: füshuo qifó jig; J: bussetsu 
shichibutsu kyõ. 

Tên goi đầy đủ của > Thát Phát kinh. 


Phật thuyết tịnh nghiệp chướng kinh 
Jb t Yf 3š ME AG C: fóshuo Jìngyèzhàng jing; 
J: bussetsu jogyoshou kyo. 

Tên dày đủ của — Tinh nghiệp chướng kinh 

GR % lũ 6). 


Phật thừa 
fil FE; S: buddhayäna; cũng còn được gọi là — 
Nhất thừa (s: ekayãn4); 
»CÓ xe duy nhát«, giáo pháp cao tôt đưa đến 
— Giác ngộ và — Phật quả. 
Phật tính 
(h YE; C: fóxing; J: busshõ; S: buddhata, bud- 
dha-svabhava; 
Theo quan điểm — Đại thừa, Phật tính là thể 
bất sinh bất diệt của mọi loài. Vì thế, mọi 
loài đều có thê đạt giác ngộ và trở thành một 
vị Phật, không bị đời sống hiện tại hạn chế. 
Có nhiều quan điểm khác nhau về Phật tính, 
người ta tranh cãi liệu tất cả mọi loài đều có 
Phật tính, liệu thiên nhiên vô sinh vô tri như 
đất đá có Phật tính hay không. 
Giữa —› Tiểu thừa và Đại thừa có sự khác 
biệt, liệu Phật tính có thường hằng trong mọi 
loài hay không. Tiểu thừa hầu như không 
nhắc đến Phật tính, cho rằng không phải 
chúng sinh nào cũng có thể thành Phật. Đại 
thừa xem đạt Phật quả là mục đích cao nhất, 
đó là thể hiện Phật tính nằm sẵn trong mọi 
chúng sinh, thông qua những phép tu học 
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Phật tính luận 


nhất định. 
Theo Thiền tông thì mỗi chúng sinh đều có 
Phật tính (j: bussho), nhưng nói chung thì 
không tự biết và cũng không sống với su tu 
hiéu biét này như một bậc giác ngộ, một vi 
Phật. Sự thức tỉnh này và sự sinh diệt — một 
biểu hiện từ khoảnh khắc này đến khoảnh 
khắc nọ của sự đồng nhất với Phật tính — 
chính là mục đích của Thiền. 
Như vị Thiên su hiện đại người Nhật — Bạch Vân 
An Cốc viết thì Phật tính — cũng đồng nghĩa với 
Pháp tính (s: dharmatà; j: hossho) — chính là cái 
mà người ta goi trong Đại thừa là tính —› Không 
(s: Súnyata; j: ku). Su day: »Qua kinh nghiém giác 
ngó — nguón góc cüa tát cà nhüng giáo lí dao Phát 
- người ta ngộ được thế giới của tính Không. Thế 
giới này — chuyên động, không có trọng lượng, 
vượt mọi cá thé — vượt khỏi trí tưởng tượng của 
con người. Vì thế nên chúng ta không thé nào hiểu 
được và cũng không thé nào tim hiểu được cái tự 
tính chân thật của vạn vật, cái Phật tính, pháp tính 
của chúng. Vì tất cả những gì chúng ta có thể 
tưởng tượng ra được đều phải có màu sắc nên tát 
cả những gì chúng ta tưởng tượng vé Phật tính tát 
nhiên là sai. Cái người ta có thé tưởng tuong được 
chỉ là sự phản chiếu của Phát tính — nhung khóng 
phải Phật tính. Nhưng, mặc dù Phật tính không thé 
diễn bày (> Bát khả thuyết), không thể nghĩ bàn 
(> Bất khả tư nghị), chúng ta vẫn có thé tỉnh 
thức, chứng ngộ được nó bởi vì chúng ta bản lai là 
Phật tính.« 
Phật tính luận 

Jl TE nã: C: fóxing lùn; J: busshoron. 
Luận, gồm 4 quyền. Được xem là của — Thế 
Thân (il 3i; s: vasubandhu). Chân Đề ($, 
HN; s: paramártha) dịch sang Hán ngữ. Luận 
giải nầy trình bày rất chỉ tiết lí thuyết Phật 
tính trong 16 chương, qua 4 phương diện: il. 
Nhán duyén sinh; 2. Phá cháp; 3. Hién thé; 4. 
Bién tuóng. 
Luận giải thích như thế nào mà chúng sinh 
có được Phật tính, bác bỏ vọng chấp của 
ngoại đạo và — Tiểu thừa. Tác giả trích dẫn 
rộng rãi kinh Thắng Man, Pháp Hoa và luận 
Du-già sw địa (A AM Bg Hh ža; 


yogacarabhümi-sástra). 
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Phật tính Phật 
fb YE f; C: fóxing fó; J: busshó butsu. 

»Phát như là Phát tính.« Khía canh thứ nhi 
của Tam giai giáo (= l# ##), dé xướng tu 
BỊ Ái Phật hiện hữu trong mọi chúng sinh 
(š 0; Phó Phật), chỉ rõ Phát tính là Chính 
nhân (Chính nhân Phật tính 1E Es] f/f HE) của 
tất cả chúng sinh hữu tình (ngoại trừ chúng 
sinh vô tình). 


Phật toa 
Nơi Phật ngồi, cái nền Phật ngồi. Phật toạ 
được trình bày trong tranh tượng phần lớn 
dưới ba dạng: 1. Sư tử toa, 2. Liên hoa toa và 
3. Tu-di toạ. 
Sư tử là chúa té của loài thú, biểu hiện của 
Thế giới vương và năng lực chỉnh phục được 
tất cả của Phật pháp. Hoa sen là biểu hiện 
của sự tỉnh khiết, vô cấu nhưng đôi lúc cũng 
được xem là biểu tuong của vũ trụ và vị Phát 
ngồi trên đó được hiểu như một Vũ trụ 
vương, hiện thân của thể tính tuyệt đối, của 
— Chân như. Dạng liên hoa toạ được tìm 
thấy lần đầu trong nghệ thuật — Càn-đà-]a 
(gandhára) ở thé ki 3-4. Dạng ngồi thứ ba 
được tìm thấy trong nghệ thuật Trung Quốc 
và Nhật Bản. Phật ngôi trên núi — Tu-di và 
núi này có dạng như một đồng hồ cát, tức là 
ở chính giữa hẹp hơn ở hai đầu. 
Thỉnh thoảng người ta cũng trình bày đức 
Phật ngồi trên thân xoắn lại của một con rắn 
chín đầu và chín đầu này vươn qua khỏi đầu 
của đức Phật dé bảo vệ Ngài. Một cách trình 
bày khác là hai con nai quì đối nhau trước 
chỗ Phật ngồi, ở giữa có một bánh xe pháp 
(= Pháp luân). Cách trình bày này nhắc lại 
lần Phật chuyên pháp luân tai => Lộc uyên, 
thuyết giảng Phật pháp cho năm vi — Tì- 
khâu. 
Phật T6 lịch đại thông tải 

DEW YE ik; C: fózú lidài tóngzài; Y. busso 

rekitai tsusai; : 1 
Tác phẩm ghi chép toàn bộ về sự truyền thừa 
của chư Phật và Tổ sư của sư Niệm Thường 


DL .À ~ 
Phiên não 


(5 i#, 1282-1323); gồm 22 quyền, hoàn tất 
vào năm 1341. 


Phật Tổ thống kỉ 

[3 AB. Z Al; C: fózú tóngji; J: busso touki. 
Biên niên sử về Đức Phật và chư Tổ; gồm 54 
quyền. Chí Bàn (2k 2%, 1220-1275). Hoàn tất 
năm 1269. 


Phật trí 

fli 8; C: fózhi; J: butchi. 
Trí huệ Phát (s: buddha-¡ñana). Dóng nghia 
Nhất thiết trí (— 17] E). 


Phật trí huệ 

Jl 1 2%; C: fózhihui; J: butchie; 
Trí huệ Phật (s: buddha-jfiána); người có trí 
huệ Phật. Người giác ngộ. 


Phật tưởng Phật 

fib 18 fi; C: fóxiáng fó; J: bussó butsu 
Khía canh thứ tư và là phương diện cụ thé 
nhất của Tam giai giáo, đề xướng tư tưởng 
Phật hiện hữu trong mọi chúng sinh (Phố 
Phật 3f f), chỉ rõ tất cả chúng sinh nên 
tưởng đến thé tính Nói thượng của mình, đó 
là, như chư Phật giác ngộ viên mãn. 


Phật tượng 
fib (i; C: fóxiàng; J: butsuzó; 
Hinh ảnh của đức Phát. 


Phật vị Tâm Vương Bồ Tát thuyết 

đầu-đà kinh 
fh B&oD + # E dtd pu A C: fó wéi 
xinwáng púsà shuó tóutuó jing; J: butsui shin'ou 
bosatsu setsu touta kyo. 

Kinh. 


Phật xá-lợi 

fb & RI; (Ca  ósheli; J: butsushari. 
Phán cón luu lai cúa nhục thân Phật sau khi 
trà ti, chính là Phật cốt (fb Fr; s: buddha- 
dhátu, jina-dhátu). Xem — Xá-lợi ( Al). 
Phệ-đà 

IX BÉ; C: feituó; J: haita; 


Phiên âm chữ Veda từ tiếng Phạn, là kinh 
văn căn bản của Bà-la-món Ấn Độ giáo. 


Phệ lưu li 

WA di 38 C: feiliúli; J: bairuri; S: vaidirya; E: 

lapiz lazuli. 
Mót loai dá quí màu xanh da trói. Thuóng 
gọi tắt là Lưu li (GH E). 
Phi trạch diệt 

JE 3€ W; S: apratisamkhyä-nirodha; 
Là diét dó khóng càn su có gáng, vó tinh, 
khóng phu thuóc, khóng dua trén — Bát-nhà 
(s: prajña), không phân biệt, phân tích (phi 
trạch). Đây là một trong những — Pháp (s: 
đharma) không phụ thuộc (> Vô vi) trong 
học thuyết của — Nhất thiết hữu bộ (s: 
sarvastivada) và — Duy thức tông (s: 
yogācāra). 


Phièn não 
E I; S: klesa; P: kilesa; J: bonnõ; 

Đặc tính của tâm thức chuyên sinh ra các 
pháp — Bất thiện (s: akusala; p: akusala) và 
làm con người bị vướng mãi trong — Luân 
hồi (s, p: samsära). Khi đứt bỏ tất cả phiền 
não, hành giả xem nhu đạt thánh quả — A- 
la-hán (s: arhat). 

Có nhiều cách phân loại phiền não. Trong luận > 
Thanh tịnh đạo, Đại sư — Phật Âm chia phiền 
não ra làm 10 loại: tham, sân (giận dit), si (mé 
mó), — Man (kiéu man), — Kién (kién giải sai 
làm, tà kiến), — Nghi (nghi ngờ), hôn trầm (buồn 
ngủ mệt môi), trạo cử (lăng xăng vọng động), vô 
tàm (không biết tự thẹn), vô quí (không biết thẹn 
với người). 

Người ta thường gặp tại Trung Quốc, Nhật và Việt 
Nam cách phân chia phiền não ra bón loại: 1. Ngã 
si (3X #Ð), 2. Ngã kiến (4È 51), 3. Ngã man ($È 
12) và 4. Ngã ái (XX; 25). 

Có khi người ta cũng chia phiền não ra hai nhóm, 
a bån Due não (HE + JA i; s: mülaklesa) và 
phiền não phụ thuộc, cấu ué trong tâm, được gọi 
là Tuỳ prin: náo G HA Wi; s: upaklesa). Căn bản 
phiên não gồm có tham, sân, si, man, nghĩ, > 
Đảo kiến (tin có tự ngã, tin nơi sự thường hằng, 
tin nơi sự hủy diệt, phủ nhận nghiệp, châp chặt 
vào tri kiến sai lầm, cho rằng giáo pháp sai lầm có 
thé cứu độ). Tuy phién não là các tâm bát thiện đi 
liền với các Căn bản phiền não. Đôi lúc phiền não 
cũng được hiểu là — Năm chướng ngại (s, p: 
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Phó chúc 


nivarana). Néu dào kién tuong dói dé dói tri thi 
các phién não khác không thuộc suy luận mà 
thuộc về cảm giác thụ tưởng nên rất khó khắc 
phục. Muốn đối trị chúng, hành giả phải chuyên tu 
tập thiền định. 


Phó chúc 
fs] il; C: füzhü; J: fuzoku; 

Có các nghia sau: 1 .Nhắm đến một jy 
nào dó, và có su thinh cầu ở họ điều gi; 2. 
Giao phó, đề nghị, giao cho (nhiệm vụ, trách 
nhiệm). Trong đạo Phật thì Phó chúc có 
nghĩa là sự giao phó trong trách truyền bá 
giáo pháp của đức Phật (cho đệ tử). 


Phong Can 
H Æ; C: fenggan, J: bukan; tk. 7; 

Thién su Trung Quóc dói Duóng. Su là 
người trụ trì chùa Quốc Thanh trên núi Thiên 
Thai. Ngoài ra người ta không biết gì hơn 
ngoài vài sự tích được ghi lại trong Hàn Sơn 
thi. Tương truyền cũng có một vài bài thơ 
của Sư trong tập thơ này (xem thêm —› Hàn 
Sơn). 


Phong Huyệt Dién Chiêu 

JE 7X 4E YA; C: fengxué yánzhdo; J: fuketsu 

ensho; 896-973; : : 
Thiền sư Trung Quốc tông — Lâm Té, nói 
dòng của — Nam Viện Huệ Ngung. Su là 
thầy của — Thủ Son Tỉnh Niệm, được xem 
là một trong zu Dai Thién su trong món 
phong Lâm Té — nhu lời tiên đoán của Thiền 
sư — Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. — Bích nham 
lục có ghi lại pháp ngữ của Sư trong —> Công 
án 38 và 61. 
Sư họ Lưu, quê ở Dư Hàn, lúc nhỏ đã có chí hơn 
người. Vi thi làm quan lần đầu không thành, Sư 
quyết chí xuất gia, học kinh luật nghiêm túc, và 
sau đó — Hành cước. Đến các vị Tôn túc như > 
Tuyết Phong Nghĩa Tòn, > Thuy Nham Sư Ngạn, 
— Kính Thanh Dao Phó, Su đều trổ tài hùng biện 
của mình, ai ai cũng chấp nhận mặc dù Sư chưa 
phát minh đại sự. Nhân nghe thị giả Khoách của 
Nam Viện thuật lại, Sư ước mong đến đây đọ sức. 
Đến Thiền sư Nam Viện, Sư vào cửa chẳng lễ bái. 
Nam Viện bảo: »Vào cửa cần biện chủ.« Sư thưa: 
»Quả nhiên mời thầy phân.« Nam Viện lấy tay trái 
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vỗ gói một cái, Sư hét. Nam Viện lấy tay mặt võ 
gối một cái, Su cũng hét. Nam Viện bảo: »Vỗ bên 
trái gác lại, vỗ bên mặt là sao?«Sư đáp: »Mù.« 
Nam Viện liên chỉ cây gậy. Sư hỏi: »Làm gì? Con 
đoạt cây gậy đập Hoà thượng, chớ bảo không 
nói.« Nam Viện liền ném cây gậy nói: »Ba mươi 
năm trụ trì, hôm nay bị gã Chiết mặt vàng vào cửa 
hãm hại.« Sư thưa: »Hoà thượng giống như người 
mang bát không được, dối nói cháng đói.« Nam 
Viện hỏi: »Xà-lê từng đến đây chăng?« Sư thưa: 
»Là lời gì?« Nam Viện bảo: »Khéo khéo hỏi láy.« 
Su thua: »Cüng chăng cần bỏ qua.« Nam Viện 
bảo: »Hãy ngồi uống trà. « 
Nam Viện cũng chưa biết được mức độ ngộ nhập 
của Sư sau cuộc vấn đáp hào hứng này. Vài hôm 
sau, Nam Viện chỉ hỏi đơn giản: »Hạ này ở chỗ 
nào?« Su thưa: »Ở Lộc Môn cùng thị già Khoách 
đồng qua hạ.« Nam Viện bảo: »Vốn là thân kiến 
tác gia đến.« và hỏi thêm: »Người kia nói với ông 
cái gi?« Sư thưa: »Trước sau chi dạy con một bé 
làm chủ.« Nam Viện nghe vậy hiểu ngay mọi 
việc, đánh đuôi Sư ra khỏi phương trượng, nói: 
»Ké này là loại thua trận, dùng làm gì !« 
Sư từ đây đành chịu thua, ở lại nhận chức — Tri 
viên. Một hôm, Nam Viện vào vườn hỏi: »Phương 
Nam một gậy làm sao thuong lượng?« Su thưa: 
»Thương lượng rất kì đặc«, và hỏi lại: »Hoà 
thượng nơi đây một gậy thương lượng như thế 
nào?« Nam Viện cầm cây gây lên bảo: »Dưới gậy 
vô sinh nhẫn, gặp cơ chăng nhượng thày.« Su 
nhân đây triệt ngộ, ở lại Nam Viện sáu năm và 
được Nam Viện — Án khả. 
Niên hiệu Trường Hưng năm thứ ha (931), Sư 
sang Nhữ Thuỷ nơi chùa Phong Huyệt, một ngôi 
chùa đang bị hư hoại. Sư dừng lại đây, ban ngày 
lượm trái rụng ăn, tôi đốt dầu thông, suốt bảy năm 
như vậy. Dần dần, đồ chúng hay tin góp sức xây 
dựng chùa mới và Sư bắt đầu giáo hoá. 
Sư thượng đường bảo chúng: »Phàm con mắt 
p tham hoc gáp co liền phải đại dụng hiện 
tỉ chớ tự ràng. buộc nơi tiết nhỏ. Giả sử lời nói 
trước tién được, vẫn còn kẹt vỏ dính niệm, dù là 
dưới câu liền được tỉnh thông, chưa khỏi phạm 
đến lại là thấy cuồng. Xem thấy tắt cả các ông đều 
là nhằm đến nương người tìm hiểu, sáng tối hai lối 
VÌ các ông một chút quét sạch, day tháng mói 
nguói các ông như su tử con gàm gir rồng lên một 
tiếng, đứng tháng nhu vách cao ngàn nhẫn, ai dám 
dé mát nhin dén, nhin dén là mà mát y.« 
Sư thượng đường, có vị tăng bước ra hỏi: »Thầy 
xướng gia khúc tông phong ai, nối pháp người 


Phó-dà sơn 


nào?« Sư đáp: »Siêu nhiên vượt khói ngoài Uy 
Âm, kiễng chân luống nhọc khen đất cát«. Tăng 
hỏi: »Hát xưa không âm vận, thế nào hoà được 
bằng?« Sư đáp: »Gà gỗ gáy nửa đêm, chó rơm súa 
hừng sáng.« 
Đời Tống, niên hiệu Khai Bảo, năm thứ sáu, ngày 
rằm tháng tám, Sư lên toà nbi kết già viên tịch, 
thọ 78 tuôi, 59 tuổi hạ. Trước khi tịch, Sư dé lại 
bài kệ sau: 

Đạo tại thừa thời tu tế vật 

Viễn phương lai mộ tự đằng đằng 

Tha niên hữu tâu tình tương tự 

Nhật nhật hương yên da dạ đăng. 

*Phải thời truyền đạo lợi quân sinh 

Chẳng quản phuong xa tu vươn lên 

Năm khác có người dòng giống đó 

Ngày ngày hương khói đêm đêm đèn. 


Phóng diệm khẩu 

JA li H; C: fangyankóu; nghĩa là »Phóng thả 

những miệng đang cháy«; 
Một nghỉ lễ dành cho người đã chết. Diệm 
khẩu là một loại — Nga qui. Buổi lễ này — 
vốn bắt nguồn từ hệ thống — Tan-tra của —^ 
Mật tông — được thực hành với mục đích giải 
thoát những con qui đói ra khỏi những cảnh 
khổ đau của địa ngục và tạo điều kiện cho 
chúng tái sinh trở thành người hoặc bước vào 
những — Tịnh độ. Lễ này rất được ưa 
chuộng và phó biến, được các thân quyên của 
những người chết tổ chức thực hiện và cũng 
có khi được thực hiện chung với lễ — Vu- 
lan-bồn (s: ullambana). Ngày nay, buổi lễ 
này không thuộc vào một trường phái nhất 
định náo của Phật giáo. 
Lễ Phóng diệm khẩu kéo dài khoảng 5 tiếng và 
được thực hiện vào buổi tối bởi vì | trong thói gian 
này, qui dói dé di chuyén kiếm ăn hơn. Các vi 
tăng thực hiện nghỉ lễ này đều mang mũ đỏ hoặc 
vàng dưới dạng một vương miện, sử dụng những 
khí cụ thuộc Mật giáo như chuông, — Kim cương 
chử (s: vajra) và kêu gọi — Tam bảo hỗ trợ. Sau 
đó, các vị mở cửa địa ngục bằng những thủ ấn, 
khế —› Ấn, mở những »miệng đang cháy« và rót 
nước dịu ngọt vào, một loại nước trước đó được 
ban phép lành bằng những —> Man-tra. Ngay sau 
đó thì những Diệm khẩu này —> Qui y tam bảo, —> 
Thụ giới — Bồ Tát. Nếu buổi lễ này được thực 
hiện nghiêm chỉnh với kết quả tốt thì những qui 


đói có thé lập tức tái sinh vào cõi người hoặc một 
tịnh độ. 

Lễ này còn được thực hiện đến ngày nay tại các 
nước Đông, Đông nam á, đặc biệt là tại Đài Loan 
(taiwan) và | Hương Cảng (hongkong). Theo truyền 
thuyết thì lễ này bát nguồn từ Tôn giả — A-nan- 
đà. Sau khi năm chiêm bao thấy những Diệm 
khẩu, Tôn giả sợ hãi. Dé ngăn ngừa khả năng tái 
sinh thành loài qui đói này, Tôn giả bèn tham vấn 
đức Phật và Ngài liền đọc chú —› Đả-la-ni (s: 

dhàrani) dé cứu giúp chúng. 


Phổ diệu kinh 
3£ WE ZE; S: lalitavistara; còn được goi là Thần 
thông du hi kinh (R 36 3. EX Z$), nguyên nghĩa 
là »Trình bày chỉ tiết | cuộc đời đức Phát«; 
Một bộ kinh bao gồm nhiều đoạn văn trình 
bày hai đời cuối cùng của Phật = Thích-ca 
Mâu-ni. Kinh mang tính chất tiếp nói giữa > 
Tiểu thừa (s: ñayãna) và — Đại thừa (s: 
mahayána), được soạn giữa thế kỉ thứ hai 
trước và sau Công nguyên, chịu ảnh hưởng, 
của phái > Nhất thiết hữu bộ (s: sarvãsfivã- 
da) và về sau được Đại thừa hoàn chỉnh. 


Phó-dà sơn 

Y FE th; C: pútuó-shan; S: pofalaka; cũng được 

gọi là Tiêu Bạch Hoa, Mai Sầm son; 
Một ngọn núi trên đảo Phó-dà, một trong => 
Tứ đại danh sơn của Trung Quốc. Núi này là 
một trong những trung tâm Phật giáo quan 
trọng tại đây và được xem là trú xứ của Bồ 
Tát — Quán Thế Âm. 
Một vài truyền thuyết kể lại việc Phó-da son trở 
thành trú xứ của Quán Thé Âm. Tên Phó-dà vón 
xuất phát từ chữ »Potalaka« của Phạn ngữ, tên của 
một hòn đảo tại Ấn Độ dương. Hòn đảo này cũng 
được biết là trú xứ của Quán Thế Âm. Năm 847, 
một vị tăng người Án Độ bỗng nhiên thấy Quán 
Thế Âm xuất hiện trong một hang động trên một 
ngọn núi. Sau đó, vị này đặt tên cho núi này là 
Potalaka, dịch âm là Phó-dà.. 
Một truyền thuyết khác kể rằng, vào khoáng năm 
§50, một vị tăng đốt hết những ngón tay của mình 
dé cúng dường. Nghe ông than thở, đức Quán Thế 
Âm hiện ra cứu giúp, vì ông thuyết pháp. 
Một truyền thuyết rất nói tiếng khác bảo rằng, một 
vị tăng người Nhật muốn thỉnh một tượng — 
Quan Âm từ — Ngũ Đài sơn sang Nhật. Trên 
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Phố Hiền 


đường trở về nước thì thuyền của ông không may 
gặp bão. Ông nguyện trước bức tượng Quan Âm 
rằng, nếu thoát khỏi nạn này ông sẽ xây dựng một 
ngôi chùa để cúng dường. Ngay sau đó thì thuyền 
của ông — như được một bàn tay vó hinh — duoc 
dàn ngay đến núi Phó-dà. Dé báo ân, ông bèn lập 
một ngôi chùa tại đây và từ đó, Quan Âm cũng 
được xem là vị Bồ Tát chuyên giúp những người 
đi biển. 
Phó Hiền 

ý E S: samantabhadra; C: púxián; 
Một trong những Bồ Tát quan trọng của Phật 
giáo — Đại thừa. Ngài được xem là người hộ 
vệ của những ai tuyên giảng đạo pháp và đại 
diện cho »Bình đẳng tính trí« tức là trí huệ 
thấu hiểu cái nhất thể, của sự đồng nhất và 
khác biệt. Bồ Tát Phổ Hiền hay được thờ 
chung với Phật — Thích-ca và Bồ Tất => 
Ván-thú (s: maijusri). Ngài ngói trén voi 
tráng sáu ngà, voi tráng tuong trung cho trí 
huệ vượt chướng ngại, sáu ngà cho sự chiến 
thắng sáu giác quan. Trong — Ngũ Phật, Phó 
Hiền được xem ở trong nhóm của Phật — 
Đại Nhật (s: vairocana). Biểu tượng của Phó 
Hiền là ngọc như ý, hoa sen, có khi là trang 
sách ghi thần chú của Ngài. Tại Trung Quốc, 
Phó Hiền được xem là một trong bón Đại Bồ 
Tát, trú xứ của Ngài là núi Nga Mi. Đó là nơi 
Ngài lưu trú sau khi cói voi trắng từ Ấn Độ 
sang Trung Quốc. 
Trong — Kim cương thừa, tên Phổ Hiền 
được sử dụng chỉ Bản sơ Phật (s: adi- 
buddha), hiện thân của Pháp thân (s: dhar- 
makaya; — Ba thân). Phó Hiền này (không 
phải vị Đại Bồ Tát) được vẽ với màu xanh 
đậm, tượng trung cho tính — Không. Tranh 
tượng cũng vé Ngài hợp nhất (> Yab-Yum) 
với nữ thần sắc trắng, tượng trưng cho sự 
nhất thể. Trong phép > Đại thú án (s: 
mahámudra), thân của Phó Hiền là Báo thân 
(s: sambhogakaya) và đóng một vai trò trung 
tâm. 
Phố Hoá 

36 {k; C: púhua; J: fuke; 2-860; cũng được gọi là 

Trấn Châu Phó Hoá; 
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Thiền sư Trung Quốc dòng —> Mã Tổ, môn 
đệ của Thiền sư — Bàn Son Báo Tích. Sư 
nổi danh vì những hành động quái dị và 
những hành động này còn được ghi lại trong 
— Lâm Tế lục. 


Sau khi Bàn Sơn tịch, Sư đến trợ giúp Lâm 
Tế hoằng hoá trong thời gian đầu. Khi việc 
đã xong, toàn thân bién mát không dé lại dấu 
vết. Dòng Thiền của Sư được Thiền sư => 
Tâm Địa Giác Tâm truyền sang Nhật với tên 
— Phó Hoá tông (j: fukeshii) 

Bàn Sơn sắp tịch, goi đệ tử đến báo: »Có người vẽ 
được chân dung ta cháng?« Tất cả môn đệ đều 
trình đã vẽ đến nhưng chẳng hợp ý Bàn Sơn. Sư 
liền ra thưa: »Con vẽ được.« Bàn Sơn bảo: »Sao 
chẳng trình Lão táng?« Sư liền lộn nhào ròi ra. 
Bàn Sơn liền bảo: »Gã này sau chụp gió chạy loan 
đây.« 

Như Thiền sư — Ngưỡng Sơn Huệ Tịch tiên đoán 
trước, Sư là người phụ giúp — Lâm Tế Nghĩa 
Huyền hoàng. hoá trong thói gian dàu tai Trán 
Châu. Lâm Té luc có ghi lại nhiều giai thoại của 
Sư với Lâm Tế. Một trong những câu chuyện 
thường được nhắc đến nhất là việc thiên hoá của 
Sư. Một hôm Sư ra giữa chợ hô hào xin người qua 
lại một cái áo dài. Ai cũng cho nhưng Sư không 
vừa lòng. Lâm Tế nghe vậy liền khiến một vị đệ 
tử mua một chiếc quan tài. Sư đến viện, Lâm Tế 
bảo: »Ta có cho ông cái áo dài rồi !« Su bèn tự vác 
đi quanh chợ kêu lên rằng: »Lâm Tế làm cho tôi 
một cái áo dài rồi. Tôi qua cửa Đông — Thiên hoá 
đây!« Mọi người đua nhau theo xem, Sư bèn nói: 
»Hôm nay chưa, ngày mai ra cửa Nam thiên hoá l« 
Cứ như thế ba ngày thì không ai đi theo và đến 
ngày thứ tư, một mình Sư ra ngoài thành, tự đặt 
mình vào quan tài, nhờ người đóng nắp lại. Tin 
đồn ra thì mọi người đồ xô lại, mở quan tài ra xem 
thì không thấy › xác đâu, chỉ nghe trên không tiếng 
chuông văng vắng xa dàn. 


Phố Hoá tông 
MRC piühua-zong; J: fuke-shü; 

Mót nhánh thién nhó khóng quan trong tai 
Trung Quóc, được Thiền sư — Phó Hoá khai 
sáng trong thế kỉ thứ 9. Trong tông này, 
người ta thay thế việc tụng kinh niệm Phật 
băng cách thôi sáo — cây sáo này được gọi là 
Xích bát (JV JV; j: shakuhachi). 


Phù Dung Đạo Khải 


Phó Hoá tông được Thiền sư —> Tâm Địa Giác 
Tâm (j: shinchi kakushin, 1207-1298) truyền sang 
Nhật trong thời đại Liêm Thương (kamakura). 
Các người theo tông này — phần lớn thuộc giới —> 
Cư sĩ — chu du khắp nơi, lúc nào cũng mang một 
cái nón tre che cả khuôn mặt và thói sáo. Họ được 
gọi là »Hư vô tăng« (ii. fg (i: j: komusó). Tông 

này sau bị cám vi có nhiều hiệp si (fF; j: samurai) 
vó vô chủ, lợi dụng chiếc nón tre che mặt che đậy 
tông tích, hành vi bắt thiện. 


Phó khuyến toa thiền nghi 

DERE E J: : fukan zazengi; 
Một tác phẩm của vị — Tổ tông — Tào 
Động Nhật Bản là —› Đạo Nguyên Hi | Huyền 
(j: dogen kigen). Sư biên soạn quyền sách 
này sau khi từ Trung Quốc E vé nhằm 
khuyến khích các môn đệ tỉnh tiến — Toa 
thiền. Sư nhấn manh lá toa thiền không phải 
là »Phương tiện đạt giác ngộ« bởi vi ngay 
khi ngộ đạo, người ta cũng phải tiếp tục toạ 
thiền bởi vì toạ thiền là việc thực hành căn 
bản của chư Phật. Toạ thiền là một cách tu 
tập vô cùng tận. 


Phú-na Da-xá 
đã Hồ Hồ $5; S: punyayasa; — 
Tổ thứ 11 của — Thiền tông Án Độ 


Phù Dung Đạo Khải 
3 "€ iH TE; C: füróng daokái, J: fuyo dokai; 
1043-1118, cũng được phiên thiết là Phù Dung 
Đạo Giai; 
Thiền sư Trung Quốc thuộc tông — Tào 
Động. Sư nối pháp Thiền sư — Đầu Tử 
Nghĩa Thanh và là thầy của nhiều vị danh 
tiếng như — Dan Hà Tử Thuần, Hương Sơn 
Pháp Thành, Đại Trí Tê Liên và Bảo Phong 
Duy Chiếu. 
Sư họ Thôi, quê ở Nghi Thuỷ, Nghi Châu, tính 
tình cương. trực. Thuở nhỏ Sư đã tu học kham 
nhẫn, vào ở án trong núi Y Dương. Sau, Sư đến 
kinh đô tu học tại chùa Thuật Đài và thụ giới cụ 
túc tại đây. 
Bước đầu du phương, Sư đến tham học nơi Thiền 
sư Nghĩa Thanh ở núi Đầu Tử chùa Hoa Nghiêm. 
Sư hỏi: »Ngôn giáo của Phật Tổ như việc cơm 
nước thường ngày trong nhà. Lìa rời việc này 
riêng có chỗ vì người hay chăng?« Đâu Tử đáp: 


»Ngươi nói sắc lệnh của Thiên tử trong cõi này, 
lại nhờ vua Võ, Thang, Nghiêu, Thuấn hay 
chăng?« Su suy nghĩ đáp lại, Đầu Tử thấy thé liền 
cầm phát tử bịt miệng Sư, nói: »Ngươi phát y ra 
đã đáng ăn ba mươi gậy rồi l« Ngay câu này, Sư 
tỉnh ngộ, làm lễ và ra đi. Đầu Tử gol: »Xà-lé hãy 
lại đây!« Sư chẳng ngó lại. Đầu Tử liền nói: 
»Ngươi đến chỗ cháng nghi chăng?« Sư liền bit 
tai. 

Sau, Sư coi trông việc nhà trù. Đầu Tử hỏi: »Việc 
trong nhà trù không phải là dé. « Su thua: »Cháng 
dám.« Đầu Tử hỏi: »Ngươi thổi cơm u? Nấu cháo 
ư?« Su thưa: »Nhân công đãi gạo nhúm lửa, trị 
nhật nấu cháo thói com.« Đầu tử hỏi: »Cón ngươi 
làm gì?« Sư thưa: »Nhờ ơn Hoà thượng từ bi cho 
con rảnh rang.« 

Sau, Sư trở về Nghỉ Châu núi Mã An truyền bá 
Phật pháp. Ban đầu, Sư ở Tiên Động, sau dời đến 
chùa Long Môn, rồi lại sang trụ núi Thái Dương 
thuộc Dĩnh Châu và Đại Hồng ở Tuỳ Châu. Môn 
phong của tông Tào Động rất hưng thịnh vùng 
Tây bắc. 

Niên hiệu Sùng Ninh năm thứ ba (1104), vua ban 
chiếu mời Sư trụ trì Thiền viện Thập Phương Tịnh 
Nhân ở Đông Kinh. Đến niên hiệu Đại Quan năm 
thứ nhất (1107), Vua áp đặt Sư trụ trì tại Thiên 
Ninh không được từ chối. Vì nghe lời ca tụng đạo 
hạnh của Sư, vua ban dử y và danh hiệu Định 
Chiếu Thiền sư. Sư thắp hương tạ ân xong rồi 
dâng biểu từ chối không nhận. Vua Tống Huy 
Tông xem biểu của Sư xong sai quan là Lí Hiểu 
Thọ khuyên Sư không nên từ chối. Quan họ Lí 
khuyên dụ nhiều lời nhưng Sư vẫn một mực từ 
chối. Vua nổi giận bắt Sư đem giam. Quan tra 
khảo hỏi Sư: »Trưởng lão thân gầy ốm như vậy có 
bệnh cháng?« Sư đáp: »Ngày thường cũng có 
bệnh nhưng hiện nay thì không bệnh « Quan tra 
khảo lại nói: »Nếu nói có bệnh thì đối với pháp 
luật khỏi bị hình phạt.« Sư bảo: »Dáu dám dói trá 
nói bệnh dé mong khỏi tội« và an nhiện chấp nhận 
hình phạt. Sau đó, Sư bị day, ra Tri Châu, người 
người đều đau xót nhưng Sư sắc khí vẫn nhàn hạ. 
Mùa đông năm sau, vua ban sắc phóng thích. Sư 
cất am tại hồ Phù Dung và từ đây, tăng chúng hội 
họp vây quanh. Tại đây mỗi ngày chỉ có một chén 
cháo, những người không chịu nỗi đều dần dần đi 
bớt nhưng số tăng thường trực không dưới một 
trăm. 

Sư dạy chúng: »Phám người xuất gia vì chán trần 
lao cầu thoát sinh tử, thôi tâm dứt niệm cát vin 
theo, gặp thanh gặp sắc như hoa trồng trên đá, 
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Phù-đà Mật-đà. 


thấy lợi thấy danh như bụi rớt trong mắt. Vì từ vô 
thuỷ đến giờ, những cái ấy đâu chẳng từng trải 
qua, cần gì lại nhọc nhán tham luyến? Hiện nay 
chẳng dứt còn đợi chừng nào? Thời nay dứt sạch 
lại còn việc gì? Nếu được trong tâm vô sự thì Phật 
Tổ vẫn là oan gia, tất cả thế sự tự nhiên lạnh nhạt, 
mới là phù hợp bên này... 
Các ngươi đâu chăng thấy, Ân Sơn đến chết chẳng 
chịu tiếp người, — Triệu Châu (Tòng Thâm) đến 
chết chẳng bién thư cho đàn việt, thà lượm trái giẻ 
trái lật mà án. — Đại Mai (Pháp Thường) láy lá 
sen làm áo. Chi Y Đạo Giả mặc y phục bằng giây, 
Thượng toa Huyền Thái chỉ mặc bằng bó. — 
Thạch Sương (Khánh Chư) nơi nhà cây khô cùng 
người ngồi nằm, chỉ cần chết hắn tâm của các 
ngươi. — Đầu Tử (Đại Đồng) sai người nấu cơm 
lẫn khoai rồi đồng ăn, cốt được tỉnh việc của các 
ngươi. Các bậc Thánh từ trước có những gương 
cao đẹp như thế, nếu không có chỗ đặc biệt làm 
sao chịu nói...«. 
Năm thứ tám niên hiệu Chính Hoà (1118) ngày 14 
tháng năm, Sư cầm bút viết bài kệ: 
BEETAK. ESCE 
ERER, GEA HR 
ENS 
Ngô niên thất thập lục 
Thé duyên kim dĩ túc 
Sinh bắt ái thiên đường 
Tử bát pha địa ngục 
Tán thủ hoành thân tam giới ngoại 
Đằng đẳng nhậm vận há câu thúc. 
*Ta tuổi bảy mươi sáu 
Duyên đời nay đã đủ 
Sinh chẳng thích thiên đường 
Chết chẳng sợ địa ngục 
Buóng tay di ngang ngoài tam giới 
Mặc tình vươn bảng nào buộc ràng. 
Ngay sau khi viết kệ, Sư viên tịch, thọ 76 tuôi. 


Phù-đà Mật-đà 
WERE 3 lữ; S: buddhamitra; 
Tổ thứ 9 của — Thiền tông Án Độ 
Phù-đà Nan-đề 
i$ pu gs buddhanandi; 
Tổ thứ 8 của — Thiền tông Án Độ 
Phúc 
Hi; S: punya; P: puñña; hoặc phúc đức; 
Phúc đức nhờ bó thí, hay thực hiện nghi — 
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Lễ (s: pija), tung kinh niệm Phật. Người ta 
cho rằng phúc này có thể tạo —> Thiện 
nghiệp để tái sinh trong một đời sống hạnh 
phúc hơn. Trong —› Đại thừa — với mong cầu 
mọi chúng sinh cùng được giác ngó — nhiều 
hành giả không quan tâm đến phúc đức riêng 
của mình mà »hôi hướng«, trao truyền phúc 
đức của mình cho mọi người. Đó là một 
trong những hanh — Bồ Tát quan trong. 


Phục 
IX; C: fú; J: buku; 

Có các nghĩa: 1. Chinh phục, hàng phục, 
ngăn chặn, đánh bại (s: abhibhava, nigraha). 
Thuật ngữ nầy thường dùng để chỉ sự hàng 
phục phiền não. Khi đi cùng với thuật ngữ 
Đoạn (ÉT) thì nó có nghĩa là sự khởi đầu, giai 
đoạn đầu của việc chuyên hoá phiền não, vi 
thuật ngữ đi sau là Đoạn (lr) liên quan đến 
sự chuyển hoá rốt ráo toàn bộ phiền não, 
khác với việc de nén, đối trị. Trong ý nghĩa 
nầy, nó đồng nghĩa với Tri (8), xem — 
Phục đoạn (1X ET); 2. Ấn náp, che dày, náu 
mình, tiềm án. 


Phục diệt 

4Ä W; C: fúmiè; J: bukumetsu; 
Có các nghĩa: 1. Phá hủy, cắt đứt, trừ diệt, 
làm tiêu tan (s: vinivartate; t: ldog pa); 2. 
Hàng phuc và làm tiéu tan hét sach phiền 
não. Đồng nghĩa với — Phục đoạn (4X ÉT; 
theo Thành duy thức luận JX WE 3l 3). 


Phục đoạn 

4Ä Bir; C: fúduan; J: fukudan; 
Có các nghĩa: 1. Sự hàng phuc và đoạn trừ 
phiền não. Phục ám chỉ việc giải trừ sức 
mạnh và ảnh hưởng của phiên não và Đoạn 
chỉ cho sự tiêu diệt phiền não vĩnh viễn. 
Đồng nghĩa với Phục diệt UR W); 2. Giải trừ 
phiền não với ý nghĩa đè nén, phản nghĩa với 
sự diệt trừ vĩnh hàng (vĩnh đoạn /K Bf; theo 
Du-già luận K A RA). 
Phuc hô 

4À JE; C: fũihũ; J: fukko; 
Có các nghĩa sau: 1. Người hàng phục hô 


Phương trượng 


(Phục hỗ nhân), tên ám chỉ Đức Phật và các 
vị Tổ sư kiệt xuất đã dùng giáo pháp dé hàng 
phục mọi oán nghịch; 2. Tên của một bậc có 
dúc, được thêm vào trong bản gốc 16 vị A- 
la-hán dé thành 18 vị (Thập bát A-la-hán + 
AX RE YE, vị kia là Hàng Long A-la-hán). 


Phục nhẫn 

IR Zl; C: fúrén; J: bukunin; 
Điều nhẫn nhục thứ nhất được dạy trong 
Nhân vương kinh ({- E #$). Phục nhẫn là 
giữ cho phiền não không sinh khởi. 
Phur-bu 

T: phurbu; 
Chỉ một loại dao trừ ma qui do — Liên Hoa 
Sinh (padmasambhava) áp dung trong các 
cuóc hành lé cüa — Phát giáo Táy Tang. 
Phur-bu cüng là biéu tuong trong các phép 
quán tưởng, tuong truyền do — Ye-she 
Tsog-yel (t: yeshe tsogyel) bày ra, nhằm hoá 
giải các tà lực. 
Trong các cuộc hành lễ của các — Lạt-ma, ngày 
nay vẫn còn phép trừ tà bằng đao Phur-bu. Nơi 
đây, ma qui thường được biểu diễn bằng một hinh 
nộm và Pháp sư dùng Phur-bu đâm vào tim. Quan 
niệm của — Kim cương thừa cho rằng, đây là một 
hành động từ bi, vì ma qui bị Phur-bu đâm chết sẽ 
được giải thoát. 
Phur-bu có liên hệ mật thiết với một phép — Tan- 
tra đặc biệt, tương truyền do Liên Hoa Sinh áp 
dụng lúc bắt đầu lên đường đi Tây Tạng. Phur-bu 
là một vị > Hộ thần (t: yidam) và có vai trò quan 
trong trong phái — Tát-ca (t: sakyapa) vá => 
Ninh-mã (t: nyingma-pa). 


Phuóc 
— Phüc 


Phuong dáng kinh 
2ÿ 5& KE; S: vaipulya-sütra; 

Chi mót thé loai kinh Dai thira vói các nói 
dung nhát dinh. Các kinh sau dáy thuóc vé 
kinh Phương đẳng: — Bát-nhà ba-la-mát-da, 
— Hoa nghiêm, — Bảo tích. Ngoài ra 
Phương đăng kinh của Trung Quốc còn ké 
thêm kinh > Dai bát-niét-bàn, — Đại tập (s: 
mahásamnipáta-sütra) và — Diệu pháp liên 


hoa. 


Phương tiện 

Ji (E; S, P: upaya; J: háben; thường được gọi là 

»Phương tiện thiện xào« (3 7 7; fi; s: upaya- 

kausalya); 
Có nhiéu khía canh: 
1. Phương tiện của — Bồ Tát nhằm giúp 
chúng sinh giải thoát, với nhiều cách thức 
khác nhau, từ giáo hoá đơn giản cho đến 
những thần thông siêu nhiên. Phương pháp 
này được xem là một trong những, hạnh > 
Ba-la-mát-da (> Lục độ) mà Bồ Tát hoàn 
thành trong cấp thứ 7 của Bồ Tát thập địa (> 
Thập địa). 
2. Phương tiện trong cách trình bày giáo 
pháp. Nhiều trường phái Phật giáo (> Hoa 
nghiêm, — Thiên Thai) cho rằng chính đức 
Phật lịch sử đã áp dụng phương tiện này rồi, 
khi Ngài tuỳ căn cơ từng người mà giảng 
dạy. Đặc biệt Ngài đã trình bày giáo lí —> 
Tiểu thừa trong giai đoạn một, rồi lúc cuối 
đời mới giảng pháp — Đại thừa đầy đủ hon, 
đặc biệt trong kinh — Diệu pháp liên hoa. 
Phương tiện được xem là khía cạnh hoạt động của 
cái Tuyệt đối trong thế giới tương đối của hiện 
tượng, hiện thành lòng — Từ (s, p: maitri). 
Phương tiện là khía cạnh ngược của trí > Bát-nhã 
(s: prajña). Nếu Bát-nhã tượng trưng cho thê tính 
duy nhất của vạn sự thì phương tiện tượng trưng 
cho chính cái thiên hình vạn trạng. Trong cách 
nhin cüa bác giác ngộ. thì với con mắt Bát-nhã 
(Huệ nhãn), Phật hay Bồ Tát không tháy có chúng 
sinh đau khó, vì không có gì hiện hữu ngoài Pháp 
thân (s: dharmakaya; — Ba thân). Còn nếu các 
Ngài nhìn với con mắt của lòng — Từ (s: maitri) 
thì khắp nơi đều là — Khổ, Khổ do chấp trước 
vào sắc tướng. Muốn cứu độ chúng sinh thoát khổ, 
các Ngài dùng mọi phương tiện giúp chúng sinh 
đạt — Niết-bàn, vốn xuất phát từ lòng Từ vô 
lượng của Pháp thân. 


Phương trượng 

Jj #;1: hojo; 
Có nhiều nghĩa: 1. Chỉ căn phòng của vị tru 
trì của một ngôi chùa. Danh từ này ám chỉ 
căn phòng của — Duy-ma-la-cật (s: vimala- 
kirti), một vị — Cu sĩ đạt — Giác ngộ viên 


Siml 


Pu-ta-li-pa (78) 


mãn của một vị — Phật (> Duy-ma-cát sở 
thuyết kinh); 2. Chỉ vị trụ trì của một ngôi 
chùa; 3. Danh hiệu của một — Thượng toa 
trong một — Thiền viện. 


Pu-ta-li-pa (78) 
S: putalipa; »Khát sĩ với bức tranh«; 
Một trong 84 vị — Tát-dat Án Độ, không rõ 
sống trong thế kỉ nào. 
Ông là người Ban-ga-la (s: hangala), thuộc giới 
thương nhân. Ngày no có một — Du-già sư khất 
thực đến, ông phục vụ tận tình và phát lòng muốn 
học hỏi. Vị này truyền cho ông năng lực của —> 
Hồ Kim cương tan-tra (s: hevajra-tantr a) vá day 
phép quán tuóng. Ngoài ra vị này còn cho ông 
một cuộn hình của — Hộ Thần Hô Kim cương. 
Ông đeo cuộn hình vào cô và thiền quán, 12 năm. 
Sau đó ông đạt thánh quà — Đại thủ ấn tất-địa (s: 
mahaámudrasiddhi) mà không ai biết cả. 
Lần nọ, ông đi ngang lâu đài một nhà vua, vị này 
thờ các thần của Ấn Độ giáo. Vua thấy: bức hình 
ông mang vẽ thần Hô Kim cương ngôi trên toà 
được các vị thần của mình nâng, rất giận. Pu-ta-li- 
pa nói Hô Kim cương là thần của các vị kia. Cuối 
cùng nhà vua cho vẽ lại bức hình, nhưng Pu-ta-li- 
pa dùng thần lực hoán chuyền ngôi thứ. Vua chịu 
thua và xin ông giáo hoá. Bài kệ chứng đạo của 
ông như sau: 
Phật tính trong mọi loài. 
Hãy bỏ con đường sai, 
do tư duy xây cát. 
Theo con đường tắt yếu, 
của trái tim vạch rõ, 
rồi ngươi sẽ chứng đạt. 
Ai được truyền năng lực, 
của Đạo su dich thật, 
là kẻ được chân như, 
xuyên chiếu khắp tắt cả, 
kẻ ấy nếm được mùi, 
Tuyệt đối vô sinh tú, 
của Kim cương bát hoại. 


Q 


Quá báo 
EH S, P: vipaka; 


Sa 


Là sự chín muói của một »quá« (dị thục quả) 
trong nguyên lí — Nhân quả (> Nghiệp). 
Một khi quả chín, nó sẽ tác động lên người 
gieo quả đó theo một cách nhất định. Sự chín 
muôi một quả có thể xảy ra trong đời này, 
cũng có thê trong đời sau. Người ta cho rắng 
một quả xấu mà chín ngay trong đời này vẫn 
tốt hơn là đợi đến đời sau. 


Quai 

TE; C: gudi; J: ke; 
Xung đột; mâu thuẫn; đặc biệt lá trái nghịch 
với đạo lí Phật pháp chân chính, cháng han 
trái với tỉnh thần Vô ngã hoặc luật nhân quả 
(theo Nhi chướng nghĩa — Má 3). 


Quải tích 

Th $9; J: kashaku; 
Nghia là »treo — Tích truong«; chi buóc 
nhập môn của một thiên tăng sau một cuộc 
— Hành cước, khi đã tìm được vị Thiên sư 
thích hợp với căn cơ của mình. 
Thiền sinh có thé tự chon — Thiền viện đề gia 
nhập. Quan trọng nhất cho sự tu tập của thiền sinh 
là việc chọn đúng vị thầy thích hợp má mình tin 
tuóng tuyệt đối. Vì vậy mà các thiền sinh thường 
đến viếng nhiều thiền viện, tham vấn nhiều vị 
Thiền sư khác nhau trước khi chọn được vị »chán 
su« của minh. Nhưng — nhu thiền sinh chon thầy — 
các vi Thiền sư cũng lựa chon ki các vị mới đến 
trước khi cho phép nhập môn. Nếu Thiền sư thấy 
rõ mình không phải là thầy thích “hợp cho một 
thiền sinh nào đó thì sẽ gửi vị này đến một vị khác 
thích hợp hơn. 


Khi đến công (sơn môn) của một thiền viện sau 
một cuộc hành cước, thiền sinh sẽ thấy hai tám 
bản gỗ nằm hai bên của cửa công: Một bản ghi tên 
của thiền viện và bản khác ghi tên của vấn dé mà 
vị Thiền sư trụ trì đang — Đề xướng. Những bước 
chân vào công của thiền sinh — cửa công thường 
được xây dựng rất kiên có, cách biệt với bên ngoài 
— với lòng mong mỏi được thâu nhận làm đệ tử 
chính là những biểu hiện của sự quyết chí bước 
vào con đường tu học vô cùng tận để chứng ngộ 
— Phật pháp. 


Quan Sơn Huệ Huyền 


Quan Âm 

Dl T7; J: kannon, nguyên là Quán Thế Âm 

nhưng do tránh tên nhà vua Đường là Thế Dân 

nên gọi là Quan Âm hoặc Quán Âm. 
Tên của Bồ Tát — Quán Thế Âm (1 1H: ?ï; 
s: avalokitesvara) tại Trung Quốc và các 
nước lân cận. Phật tử Trung Quốc thường thờ 
cúng `. Âm bên cạnh các vị Bồ Tát — 
Phó Hiền (3$ £t; s: samantabhadra), — Địa 
Tang (qu ji; s: ksitigarbha) và — Văn-thù 
GT PR; s: mañjusri). Đó là bón vị Đại — Bồ 
Tát của Phật giáo Trung Quốc. 
Quan Âm hiện thân trong mọi hình dạng để 
cứu độ chúng sinh, nhất là trong các nạn lửa, 
nước, qui dir và dao kiếm. Phụ nữ không con 
cũng hay cầu Quan Âm. Trong kinh — Đại 
thừa vô lượng tho (s: sukhavativyúha), Quan 
Âm cũng hay được nhắc tới bên cạnh Phật —> 
A-di-dà (s: amitabha). Tại Trung. Quóc và 
Việt Nam, Quan Âm hay được diễn tà dưới 
dạng nữ nhân. 
Tranh trượng hay trình bày Quan Âm dưới 
nhiều dạng khác nhau, nhưng phó biến nhất 
là dạng một vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt. 
Có khi Quan / Âm ám trên tay một đứa bé, có 
khi có một đồng tử theo hầu. Người ta cũng 
hay vẽ Quan Âm hiện lên trong mây, hoặc 
cỡi rồng trên thác nước. Hình ảnh Quan Âm 
đứng trên một hải đảo cứu người bị nạn cũng 
phó bién, bién cá tuong trung cho — Luán 
hồi. Tay Quan Âm hay càm hoa sen hay binh 
nước Cam lộ. 
Theo quan niệm Trung Quốc, Quan Âm ngự tại 
Phó-dá Sơn, miền Đông Trung Quốc, đó là một 
trong — Tứ đại danh sơn — bón trú xứ của bón 
Đại Bồ Tát của Phật giáo Trung Quốc. 
Tại Trung, Quốc — đến thế ki 10 — Quan Âm còn 
được giữ dưới dạng Nam giới, thậm chí trong 
hang động ở — Đôn Hoàng, người ta thây tượng 
Quan Âm để râu. Đến khoảng thé ki thứ 10 thì 
Quan Âm được vẽ mặc áo. trắng, có dạng nữ nhân. 
Có lẽ điều này xuất phát từ sự trộn lẫn giữa đạo 
Phật và đạo Lão trong thời này. Một cách giải 
thích khác là ảnh hưởng của Mật tông (xem > 
Tan-tra) trong thoi ki này: đó là hai yếu tố — Từ 
bi (s: maitri-karund) và — Trí huệ (s: prajña) 
được thé hiện thành hai dang nam nữ, mỗi vị Phật 


hay Bồ Tát trong Mật tông đều có một »quyén 
thuộc« nữ nhân. VỊ quyền thuộc của Quán Thế 
Âm được xem là vị nữ thần áo trắng — Da-la s: 

tara), và Bach Y Quan Âm là tên dich nghia cüa 
danh tir dó. Ké tir dó quàn chúng Phật tử Trung 
Quốc khoác cho Quan Âm áo trắng và xem như là 
vị Bồ Tát giúp phụ nữ hiếm muộn. 


Có rất nhiều huyền thoại về Bồ Tát Quan Âm. 
Theo một huyền thoại Trung Quốc thì Quan Âm 
là con gái thứ ba của một nhà vua. Lớn lên, mặc 
dù vua cha ngăn cản nhưng công chúa quyết đi tu. 
Cuối cùng vua nói giận, sai đem giết nàng. Diêm 
vương đưa nàng vào địa ngục, ở đó công chúa 
biến địa ngục thành Tịnh độ, cứu giúp người hoạn 
nạn. Diêm Vương thả nàng ra và công chúa tái 
sinh lại trên núi Phó-dà bién Đông và trở thành 
người cứu độ cho ngư dân. Đến khi vua cha bị 
bệnh nặng, nàng cắt thịt đắp lên chỗ bệnh. Nhà 
vua khỏi bệnh và nhớ ơn, cho tạc tượng nàng. 
Tương truyền rằng, vì hiểu lầm ý của nhà vua mà 
người ta tạc nên bức tượng nghìn tay nghìn mắt, 
được lưu truyền đến ngày nay. 


Quan Sơn Huệ Huyền 
Bãi thị E %; J: kanzan egen; 1277-1360; 

Thiền sư Nhật Bản thuộc tông — Lâm Té, 
nối pháp của — Tô ông Phong Diệu Siêu (j: 
shühó myóchó). Sư kế thừa và trụ trì > Đại 
Đức tự (daitoku-ji), sau lại tru trì — Diệu 
Tâm tự (myoshin-ji). Cà hai déu là nhüng 
thiền viện danh tiếng nhất của tông Lâm Tế 
tai Kinh Đô (Kyoto). 


Sư sinh tại Shinano (phủ Nagano), sớm đã được 
cha gửi đến một người chú tại Liêm Thương 
(kamakura) dé hoc Phật pháp. Nơi đây, Sư may. 
mán được học với Thiền sư — Nam Phố Thiệu 
Minh (nampo jómyo, 1235-1309). Sau khi Nam 
Phố tịch, Sư trở về quê nhà tu học khổ hạnh. Khi 
nghe danh tiếng của Thiền sư Tông Phong tại 
Liêm Thương, Sư liền đến Đại Đức tự tại Kinh Đô 
đến tham học. Tông Phong giao cho Sư > Công 
án »Quan« (> Bích nham lục, công án 8) của 
Thiền sư — Vân Môn Văn Yên để tham cứu. Sau 
hai năm quán công án này — một thời gian tu tập 
cực kì khắc khe với một công án nỗi danh là khó 
giải — Sư ngộ được yếu chỉ của Thiền tông. Tông 
Phong liền làm một bài kệ ấn chứng cho môn đệ 
của mình, năm đó Sư đã vượt ngoài năm mươi 
(1329). 
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Quán 


Sau đó, theo lời khuyên của thầy, Sư lên núi án cu 
tám năm để tiếp tục tu luyện và trong thời gian 
này, Sư làm việc hằng ngày trên đồng ruộng, đêm 
thi > Toa thiền trên những tảng đá. Sau thời gian 
này, Sư nhận lời trụ trì chùa Diệu Tâm. Phong 
cách giảng dạy của Sư rất nghiêm khắc và cũng vì 
thế mà Lâm Tế chính mạch được truyền đến 
những đời sau qua dòng thiền này. Sư chẳng chú 
trọng đến đồ vật trang trí trong thiền viện và cũng 
không thích những nghỉ lễ rườm rà. Su đòi hỏi nơi 
đệ tử một ý chí, một tâm trang tinh tién tuyệt đối. 

Một trong những công án Sư thường đưa ra để 
tham quán là »Đối với Huệ Huyền, nơi đây không 
có sinh tử.« Chỉ những thiền sinh đầy ý chí quyét 
định mới dám ở lại đây, phần lớn đều rời Sư sau 
một thời gian. Dưới sự hoằng hoá của Sư, Diệu 
Tâm tự cũng được gọi là »Dia ngục tột cùng của 
Phật pháp.« Sư cũng được gọi là »Tó su vói 
những đức tính thầm kín« (Án đức tó sư; [E 4% 
[0] 1H. Bí; j: intoku [no] soshi). 

Truóc khi tich, Su trao pháp y lai cho v vi ké thira 
duy nhất là Thụ Ông Tông Bật (HE A 3š ES j: jio 
sóhitsu, 1296-1380), chuẩn bị hành lí và đứng mà 
tịch. Dòng thiền của Sư sau trở thành dòng chính 
của tông Lâm Tế Nhật Bản. 


Quán 
TEL; S: vipasyana; P: vipassand; 

Nghia là quán sát bằng trí huệ, minh sát; có 
thé hiểu hai cách, đó là: 1. Phương pháp tu 
tập quán sát song song với tu — Chỉ và 2. 
Kết quả, mục đích, sự trực chứng — Ba tính 
chất của van sự (s: trilaksana) là — Vô 
thường, — Vô ngã và — Khổ. Trong — Đại 
thừa, quán cũng được xem là sự phân tích sự 
vật dé tự trực nghiệm tính — Không (s: sün- 
yata). Kiến giải này giúp ngăn ngừa tham => 
Ái khởi sinh. Quán là một trong hai yếu tố 
giúp đạt — Giác ngộ, yếu tó kia là — Chỉ (s: 
samatha). 


Quán bát tinh 

Bát tịnh quán (45 4% W) 
Là phép quán tử thi được gọi theo kinh điển 
Nam truyền md Thanh tinh dao). Bát tinh 
tuóng (nghi dén) cüng là quán 32 thán phàn. 
Phép quán này là cách dói tri cái tham duc và 
sự thấy đảo ngược của tâm, cho là sach đẹp 
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những gì vốn không sạch (> Đảo kiến). 


Quán đỉnh 

WE TH; S: abhiseka; nghĩa là rưới nước lên đầu; 
Một nghỉ thức tôn giáo trong những buổi lễ 
long trọng. Trong —> Kim cương thừa, danh 
từ quán đỉnh được dùng chỉ những nghỉ lễ, 
trong đó vị — Đạo sư (s: guru; t: lama) cho 
phép dé tử tu tập một — Tan-tra. Vì vậy 
trong Phật giáo Tây Tạng, người ta hay sử 
dụng danh từ »Truyén luc« (t: dbang-bskur). 
Trong — Vó thượng du-già (s: anuttarayoga- 
tantra), người ta ké bón cáp quán dinh từ 
dưới lên trên: 1. Quán đỉnh binh (s: ka- 
labhiseka; bình ở đây là tinh binh); 2. Quán 
dinh bí mát (s: guhyabhiseka); 3. Quán dinh 
trí hué (s: prajñabhiseka); 4. Quán dinh thứ 
tự (s: caturthabhiseka). 
Quán dinh binh bao góm su khai giáng vé 
năm khía canh của — Phật gia (s: buddhaku- 
la). 
Thông thường, vị Đạo sự đọc — Nghi qui (s: sa- 
dhana) qua mót làn và làn doc này có giá tri cho 
phép người dé tử tu học Nghi qui này. Sau dó, 
Dao su binh D E điểm khúc mắc, khó 
hiểu, những bí truyền trong Nghi qui dé bảo đảm 
sự tu tập chính tông, đúng đắn của đệ tử. 


Quán (xuyến) tập 

HB B; C: guànxi; J: genshii; 

Tập thành thói quen; phát triển thông qua 
hành động thường xuyên, đều đặn. Thực 
hành thường xuyên, thường dùng ý thức 
chuyên cần tu tập nhắm đến việc gieo trồng 
thiện căn (?Ê AX). 


Quán thân 
Thân quán (4 li); P: kayagata-sati; 

Chỉ sự tỉnh giác, chú tâm vào thân thể. Một 
phần tu tập được ghi lại trong kinh — Bắn 
niệm xứ (p: satipatthana), bao gồm: tỉnh giác 
trong lúc thở ra, hở vào cũng như trong lúc 
đi, đứng, ngồi, nằm (— Hành, trụ, toạ, ngọa); 
tỉnh giác trong mọi hành động; quán 32 thân 
phần; — Phân tích thân phần (p: dhátu- 
vavafthäna); — Quán tử thi. 

Tuy nhiên, danh từ »Quán thân« thường 


Quán Thế Âm 


được sử dụng dé chỉ riêng cách quán 32 thân 
phân. 


Quán Thế Âm 
Bl 1E Y S: avalokite$vara; J: kanzeon; T: 
chenresi [sPzan-ras-gzigs]; cüng goi là Quán Tu 
Tai, Quan Am; 

Một trong những vị — Bồ Tát (s: bodhi- 

sattva) quan trọng nhất trong — Đại thừa (s: 

mahäãyãna). Có nhiều luận giải khác nhau vé 

nguyên nghĩa tên Ngài. Có người hiểu 

»/swara« là một »người nam« quán chiếu thế 

giói, có người hiểu »svara« là »Àm«, tức là 

vị Bồ Tát lắng nghe mọi tiếng thé gian. 


H47: Quán Thế Âm Bồ Tát được trình bày trong hình 
này dưới một dạng ít thấy, đó là »Sư Tử Hồng Quán Tự 
Tai« (Mi F ML BL A E; s: simhanada-lokesvara). Dưới 
dạng này, Ngài là một dược sư, đặc biệt cứu độ những 
người bệnh phong cùi (e: lepra). Mắt Ngài đang nhìn 
bệnh nhân và mắt chính giữa (huệ nhãn) đang tập trung 
chân bệnh. Hai bảo vật bên vai cũng là những dụng cụ 
của một dược sĩ, bình sắc thuốc bên trái của Ngài và đao 
trừ tà (bệnh) bên phải. Sư tử Ngài cưỡi xuất phát từ một 
sự tích. Tương truyền rằng, có một con sư tử sinh được 
một con nhưng con chết ngay sau khi sinh. Đau đớn quá 
nó rồng lên thật to và nhờ tiếng róng uy dũng này, nó 
làm cho con nó sống lại. Vì thế mà có sự liên hệ giữa tên 
của Ngài (»giọng sư tử«) với nghề nghiệp của một dược 
sĩ »gọi người sống lại«. 


Nhìn chung, Quán Thế Âm là thê hiện lòng 
> Bi (s, p: karuna), một trong hai dang của 
> Phật tính. Vì vậy, có khi người ta đặt tên 


cho Ngài là bậc Đại Bi (s: mahakarunika). 
Dạng kia của Phật tính là —› Trí huệ (Bát- 
nhã; s: prajña), là đặc tính được Bồ Tát — 
Văn-thù (s: mañjusri) thể hiện. Quán Thế 
Âm là vị Bồ Tát thể hiện nguyện lực của 
Phật — A-di-đà (s: amitabha) và được xem 
như quyền thuộc của Ngài (— Tịnh độ tông). 
Với lòng từ bi vô lượng, Quán Thế Âm thé 
hiện sức mạnh huyền diệu cứu giúp mọi 
chúng sinh quán tưởng đến Ngài lúc gặp 
hiểm nguy. Trong nhân gian, Ngài là vị bảo 
hộ tránh khỏi tai hoạ và hay được phụ nữ 
không con cầu tự. 

Trong các loại tranh tượng về Ngài, người ta thấy 
có 33 dạng, khác nhau vé sô đâu, tay và các đặc 
tính. Thông thường ta thây tượng Ngài có ngàn 
tay ngàn mát, có khi 11 đâu. Trên đâu có khi có 
tượng của A-di-đà, xem như đặc diém chính. Trên 
tay có khi thây Ngài câm hoa sen hông, vì vậy 
Ngài cũng có tên là Liên Hoa Thủ (người cám hoa 
sen; s: padmapani) hay nhành dương liêu và một 
bình nước Cam-lộ (s: amría). Số tay của Ngài 
biêu hiện khả năng cứu độ chúng sinh trong mọi 
tình huông. 

Trong tranh tượng với 11 đầu, thì Quán Thế Âm 
mang 9 đầu của chín vị Bồ Tát, một đầu của một 
vị Phật và cuối cùng là đầu của Phật A-di-đà. Cứ 
mỗi ba đầu tượng trưng là ba đặc tính: từ bi với 
chúng sinh khó nạn, quyết tâm đôi trị cái xâu, 
hoạn hỉ vól cái tôt. Theo một cách nhìn khác thì 
11 đâu bién tượng cho mười cap của — Thập địa 
và — Phật quả. 

Một thuyết khác giải thích tích của 11 đầu và 
nghìn tay: lúc Quán Thế Âm quán chiếu cảnh 
khó của chúng sinh thì đầu Ngài đau xót vỡ 
ra từng mảnh. Phật A-di-đà xêp các mảnh đó 
lại thành 11 đầu. Xuất phát từ nguyện lực 
cứu độ mọi chúng sinh, thân Ngài mọc ra 
nghìn. tay, trong mỗi tay có một mắt. Quán 
Thế Âm cũng hay được vẽ là ké cứu độ 
chúng sinh trong sáu nẻo — Luân hồi (> 
Lục đạo): trong súc sinh, Quán Thế Âm đầu 
ngựa, hoặc cưỡi sư tử; trong địa ngục, là kẻ 
có nghìn cánh tay; trong cõi A-tu-la, là kẻ có 
11 đầu. 

Tại Trung Quốc, Việt Nam và Nhật, Quán Thế 
Âm có tên là — Quan Âm, hay được trình bày 


SUS 


Quán tử thi 


dưới dạng »Phật Bà« Tại Tây Tạng, Quán Thế 
Âm (t: chenresi [spzan-r as-gzigs]) là »người bảo 
VỆ XỨ tuyết« và có ảnh hưởng trung tâm trong 
truyền thông Phật giáo tại đây. Người ta xem Ngài 
là cha đẻ của dân tộc Tây Tạng và nhờ Ngài mà 
Phật giáo được truyền bá qua nhà vua Tùng-tán 
Cuong-bó (t: songten gampo, 620-649), duoc xem 
là một hiện thân của Quán Thế Âm. — Đạt-lại 
Lat-ma và — Cát-mã-ba (t: karmapa) cũng được 
xem là hiện thân của Ngài. Câu — Man-tra — 
OM MA-NI PAD-ME HÚM được xem là thuộc 
tính của Quán Thế Âm, là thần chú đầu tiên truyền 
đến Tây Tạng và ngày nay được tụng đọc nhiều 
nhất. Tranh tượng của Ngài được biểu diễn bằng 
một người có 11 đầu và ngàn cánh tay hoặc trong 
dang có bón tay, ngòi toà sen. 


Quán tử thi 

E 2E bi; P: sivathika; 
Một phần trong phép quán thân, được ghi lại 
trong kinh — Bốn niệm xứ (p: satipatthána- 
sutta). 


Quán Tự Tại 
i EE 
— Quán Thé Âm 


Quán vó luong tho kinh 
BLE mb để A S: amitayur dhyána-sütra; 

Một trong ba bó kinh quan trong nhất của —> 
Tịnh độ tông. Kinh mô tả thế giới Phương 
Tây của Phật — A-di-đà và day cách hành 
trì: bằng cách sóng thanh tinh, giữ — Giới 
luật (s: sila) và niệm danh hiệu Phật A-di-đà, 
hành giả giải thoát các nghiệp bất thiện và 
được tái sinh nơi Tịnh độ của Ngài. 

Kinh này chỉ rõ quá trình phát sinh giáo pháp của 
— Tịnh độ tông và thật ra đã được đức Phật lịch 
sử Thích-ca trình bày. Tương truyền rằng, hoàng 
hậu Vaidehi, mẹ của vua —> A-xà-thế, bị con mình 
bắt hạ ngục cùng với chóng là > Tần-bà-sa-la (s, 
p: bimbisára). Bà nhất tâm cầu nguyện Phật và 
khi Phật hiện đến, Bà xin tái sinh nơi một cõi yên 
lành hạnh phúc. Phật dùng thần lực cho bà thấy 
moi thé giới tịnh độ, cuối cùng bà chon cõi Cực 
lạc của A-di-đà. Phật dạy cho bà phép thiền định 
để được tái sinh nơi cõi đó. Phép thiền định này 
gồm 16 phép quán tưởng, và tuỳ theo nghiệp lực 
của chúng sinh, các phép này có thể giúp tái sinh 
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vào một trong chín 7 bậc của Tịnh độ. Mười sáu 
phép quán tưởng đó là: quán mặt trời lặn; quán 
nước; quán đấy, sông; quán cây cối; quán nước 
cam lộ; quán thế giới thực vật; quán nước và đáy 
nước; quán toà sen; quán ba báo thân của ba vi 
thánh — A-di-đà, — Quán Thế Âm, — Đại Thé 
Chí; quán ba ứng thân của Phật A-di-dà; của Quán 
Thế Âm; của Đại Thé Chí; quán A-di-dà trong cõi 
Tịnh độ; quán ba vị thánh trong cõi Tịnh độ; quán 
cấp thượng căn trong cõi Tịnh độ; quán câp trung 
căn và hạ căn trong cõi Tịnh độ. Các phép quán 
này giúp hành giả có thé tháy được A-di-đà và hai 
vị Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí ngay 
trong đời này và đó là dấu hiệu chắc chấn hành 
giả sẽ được tái sinh về Tịnh độ. 


Quang 

3X; C: guãng; J: ko; 
Có các nghĩa sau: 1. Ánh sáng, sự rực rỡ, sự 
chói lọi; 2. Ánh sáng mặt trời; 3. Sự biểu 
hiện, sự hiển hiện (s: abhasa); 4. Phán nghía 
của tối tăm, u ám, sự hiểu biết, thông thái, trí 
hué; 5. Váng hào quang, sự phát tiết. 


Quang Đức 
X: f&: C: guangdé; J: kotoku; K: kwangdók, 
1927-; 
Cao táng Hán Quóc thuóc dóng Táo Khé (k: 
chogye). Sư học ở Đại học Dongguk, sau đó 
trở thành | người đứng đầu tông Tào Khê. Su 
dich nhiéu kinh luán Phát giáo sang tiéng 
Hàn Quốc (han'gul), trong đó có — Vô món 
quan (4% PU E). 


Quang minh 
3% HH; C: guángming; J: komyo; S: äloka, 
prabhäsvara, amsu, tejas, prabhä. 
Ánh sáng rực rỡ, hào quang. Biểu tượng của 
trí tué của đức Phật hay của — BÓ Tát. Là 
biểu tượng chỉ cho sự phá huỷ sự tối tăm của 
vô minh và sự hiên bày đạo lí chân thật. Là 
từ ngữ tán thán ánh sáng vô biên, vô ngại của 
Đức Phật A-di-đà, trong đó »Quang« đặc biệt 
là ánh sáng trí huệ và ánh sáng từ thân tướng 
của Ngài. »Minh« là biểu tượng cho cái 
Dụng từ trí huệ của Ngài toả ra. 


Quảng Nghiêm 


Quang Minh Biến Chiếu 
3: Bj] 38 Hd; C: guãngmíngbiànzhào; J: komyo- 
hensho; 
Tiéng Hán dịch từ Mahävairocana 
- — Đại Nhật Như Lai (K H 41 
Jit). 


Quang Minh tw 

3L HH SF; C: guangming si; J: kõmyð-ji; 
1. Ngôi chùa của phong trào — Tam giai 
giáo (= Mé 20) toa lạc ở Trường An; 2. Ngôi 
chùa nơi Thiện Dao (?? 3) làm công việc 
giáo hoá nhiều nhất. 


Quang Nghiêm tự 

3L lãi SF; C: guãngyán si; J: kogon-ji; 
Ngôi chùa ở Tương Châu (HH JI), noi — Tín 
Hành, người sáng lập Tam giai giáo tập trung 
vào việc thực hành 16 hạnh Vô tận tang (ME 
di 780. 


Quang tán kinh 

Jt slt KE; C: guãngzàn jing; J: kösan kyó; 
Kinh, 10 quyền. > Trúc Pháp Hộ (^5 iX; i£; 
s: dharmaraksa) dich. 


Quang Thé Ám 

JE ME ?f; C: guangshiyin; J: koseion; 
Một trong nhiều cách phiên dich từ 
Avalokite$vara (> Quán Thế Âm ¡Bl 1H ??) 
sang tiếng Hán, được — Trúc Pháp Hộ (^* 
i d; s: dharmapála) sử dụng. 


Quang Trach 

3L E; C: guangzhái; J: kotaku; 
Tên khác của — Pháp Vân Q% E), vi trú tri 
chùa Quang Trạch. 


Quang Trạch tứ thừa 
Jt € VU X; C: guãngzhái sìshèng; J: kotaku- 
shijo; l 
Đề cập đến sự lập ra giáo lí Nhất thừa (tứ 
thừa, cỗ xe thứ tư) do Quang Trạch dựa rên 
kiến giải của mình về ví dụ Nhà bắt lửa cháy 
trong kinh Pháp Hoa. Đây là đặc điểm quan 
trọng của tông Thiên Thai và Hoa Nghiêm. 


Quang Trí 

X Z8l; C: guangzhi; J: kochi; 
Tiếng Hán dich y tên Prabhakaramitra, 
thường được phiên âm là —› Ba-la-ca-phá 
Mật-đa-la (Jk AE Hii t AE). 


Quảng Nghiêm 

f Jii 1121-1190 
Thiền sư Việt nam thuộc dòng thiền — Vô 
Ngôn Thông đời thứ ilil, su nói pháp Thiền 
sư Trí Thiền. Món đệ nói danh của Sư là — 
Thường Chiếu. 
Sư họ Nguyễn, quê ở Đan Phượng, mồ côi từ thuở 
bé. Ban đầu, Sư theo học Phật pháp với người cậu 
là Bảo Nhac. Sau khi Bảo Nhạc qua đời, Sư => 
Hành cước, viếng. thăm nhiều pháp hội. Nghe 
Thiền sư Trí Thiền giảng pháp ở chùa Phúc 
Thánh, hạt Điển Lãnh, Sư liền đến tham ván. 
Một hôm, khi nghe Trí Thin giảng — Ngữ luc 
của Thiền sư — Tuyết Đậu Trọng Hiên, đến chỗ 
— Đạo Ngô Viên Trí và — Tiệm Nguyên Trọng 
Hưng đối đáp về vấn đề sinh tử ở nhà đàn việt, Sư 
bỗng có tỉnh, liền hỏi: »Một câu — Thoại đầu ấy, 
người xưa nói ở trong sinh tử, lại có lí hay 
không?« Trí Thiền đáp: Nguoi nhận được lí này 
cháng?« Sư hỏi lại: »Thé nào là lí không sinh tử?« 
Trí Thiền bảo: »Chỉ ở trong sinh tử nhận lấy. « Sư 
thưa: »Dat vô sinh rồi.« Thiền bảo: »Vậy thì tự 
liễu.« Ngay câu này, Sư thấu suốt, hỏi thêm: 
»Làm sao gìn giữ?« Thiền đáp: »Dà liễu ngộ lại 
đồng chưa liễu.« Sư quì xuống lạy. 
Sư trước đến chùa Thánh Ân trụ trì, sau lại đến 
chùa Tịnh Quả giáo hoá. Một vị tăng hỏi: »Thế 
nào là — Pháp thân?« Sư đáp: »Pháp thân vốn 
không tướng.« Hỏi: »Thế nào là Bát-nhã?« Sư 
đáp: »Bát-nhà không hình.« Hỏi: »Thé nào là cảnh 
Tịnh Quả?« Sư đáp: »Cây thông, cây thu bên ngôi 
mộ xưa.« Hỏi: »Thế nào là người trong cảnh?« Sư 
đáp: »Một mình ngồi bịt miệng bình.« Hỏi: »Chot 
gặp tri âm làm sao tiếp?« Sư đáp: »Tuỷ duyên 
nhướng đôi mày.« Hỏi: »Thé ấy là cháu chắt Kiến 
Sơ, là con Âu Tông?« Sư đáp: »Người ngu nước 
Sở.« Tăng không đáp được. 
Ngày 15 tháng 2 năm Canh Tuất, niên hiệu Thiên 
Tư Gia Thuy thứ 5, Sư biết sắp tịch bèn nói kệ: 

BEBUT DORE o EM RAEE 
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Li tịch phương ngôn tịch diệt khứ 

Sinh vô sinh hậu thuyết vô sinh 
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Quảng Trí 


Nam nhi tự hữu xung thiên chí 
Hưu hướng Như Lai hành xứ hành. 
*Lìa tịch mới bàn câu tịch diệt 
Được vô sinh sau nói vô sinh 
Làm trai có chí xông trời thắm 
Chó dám Như Lai vét đã qua. 
Nói kệ xong, Sư cháp tay thị tịch, thọ 69 tuổi. 


Quảng Trí 

FE 81; ?-1091 (2) 

Thiền sư Việt Nam thuộc dòng — Vô Ngôn 
Thông, pháp hệ thứ 7. Sư nói pháp Thiền sư 
— Thiền Lão. Hai vị đệ tử nói danh của Sư 
là — Mãn Giác và — Ngộ Án. 

Sư họ Nhan, người ở kinh đô. Năm đầu niên hiệu 
Chương Khánh Gia Khánh (1059), Sư xuất gia, 
đến tham vấn Thiền Lão. Chỉ qua một câu nói của 
Thiền Lão mà Sư ngộ được yếu chỉ và từ đây, Sư 
chú tâm vào thiền học. 

Sau, Sư trụ chủ Quán Đỉnh núi Không Lộ ở Từ 
Sơn, sống rất đạm bạc. Sư cùng với một vị tăng 
tên Minh Huệ kết bạn đồng tu và người thường 
nói rằng, đó là — Hàn Sơn và Thập Đắc tái sinh. 
Khoảng niên hiệu Quảng Hựu (1085-91), Sư viên 
tịch. 


Quân tử 

TE C: jünzí; J: kumshi; 
Người tốt, người tài, người đức hạnh theo 
giáo lí nhà Nho, được lập trong sự tương 
phản với Tiểu nhân (/ A). 


Quế Sâm 
[T 
> La-hán Qué Sâm 
Qui mao thó giác 
AR E f $; J: kimo-tokaku; 
> Lông rúa sừng thỏ 


Qui Sơn Linh Hựu 
Y3 ii $ dh; C: guishan lingyòu; J: isan reiyH; 
771-853; 
Thiền sư Trung Quốc trứ danh, môn đệ của 
— Bách Trượng Hoài Hải và thầy của —> 
Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Cùng với Ngưỡng 
Sơn, Sư khai sáng tông Qui Ngưỡng. Sư là vị 
Thiền su nói danh nhất trong thời đó và môn 
đệ của Sư trên dưới không dưới 1500. Sư có 
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trú tác Qui Sơn cảnh sách văn, được phó 
bién róng rái trong giói Thién cho dén ngáy 
nay. 
Sư họ Triệu, quê ở Trường Khê, Phúc Châu. Sư 
xuất gia năm mười lăm tuổi và chăm học kinh luật 
> Đại thừa, — Tiểu thừa. Ban đầu, Sư đến núi 
Thiên Thai, chú tâm nghiên cứu các bài luận của 
hai vị Đại luận sư Ấn Độ — Vô Trước và — Thé 
Thân với giáo lí > Duy thức. Tuon: truyền Sư 
cũng có gặp hai dị nhân trong giới Thiên tại đây là 
— Hàn Sơn và Thập Đắc. Không rõ là những bài 
luận nói trên có gây ấn tượng nào trong Sư không, 
nhưng chỉ ba năm sau đó (khoảng 796), Sư Tời 
Thiên Thai và quyết định tham học Với một vi 
Thiền sư. Sư đến Giang Tây yết kiến Thiền su 
Bách Truong. Bách Truong tháy Su lién cho nháp 
hội, nơi đây Sư đứng hàng đầu. 
Một lần, Bách Trượng hỏi Sư: »Ngươi đem được 
lửa đến chăng?« Sư thưa: »Dem duoc.« Bách 
Truong hỏi tiếp: »Lửa đâu?« Su cầm một nhánh 
cây làm vẻ thôi lửa. Bách Trượng gạt qua và bảo: 
»Như sâu đục vỏ cây. Nhìn thì như chữ nhưng 
chẳng có nghĩa gì!« Hôm khác, Sư vừa đứng háu, 
Bách Truong liền hỏi: »Ai?« Sư thưa: »Con, Linh 
Huu!« Bách Truong báo: »Nguoi vạch trong lò 
xem có lửa chăng?« Sư vạch ra thưa: »Khóng có 
lửa.« Bách Truong đứng dậy, đến vạch sâu trong 
lò được chút lửa, đưa lên chỉ Sư bảo: »Ngươi bảo 
không, cái này là cái gì!« Sư nghe vậy hoát nhiên 
đại ngộ. Bách Trượng bảo: »Đây là con đường ré 
tạm thời. Kinh nói ›Muốn thấy Phật tính phải quán 
thời tiết nhân 1 duyên, thời tiết đã đến như mê chợt 
ngộ, như quên rồi nhớ lại, mới biết tĩnh vật của 
mình không từ bên ngoài được.‹ Cho nên Tổ sư 
bảo ›Ngộ rồi đồng chưa ngộ, không tâm cũng 
không pháp.‹ Chỉ là không tâm hư vọng phàm 
thánh. Xưa nay tâm pháp nguyên tự đầy đủ. Nay 
ngươi đã vậy, tự khéo gìn giữ.« Sư ở lại hầu Bách 
Trượng khoảng hai mươi năm rồi vâng lời thầy 
đến núi Qui khai sơn. Nơi đây thú đữ nhiều, Sư 
bảo chúng: »Nếu ta có duyên nơi đây thì các 
ngươi đi chỗ khác, còn không duyên thì cứ ăn thịt 
ta di.« Sư nói xong, thú dữ di hết. Dần dần chúng 
hay tin Sư ở đây rủ nhau đến tham học và thành 
lập một ngôi chùa, vua đặt tên là Đồng Khánh. Sư 
bắt đầu hoằng hoá và cùng với — Hoàng Bá Hi 
'Vận, môn phong của Bách Trượng cao vút từ đây. 
Có vị tăng hỏi: »Người được — Đốn ngộ có tu 
chăng?« Sư trả lời: »Nếu người khi thật ngộ được 
gốc thì họ tự biết, tu cùng không tu là lời nói hai 


Qui Tông Trí Thường 


đầu. Như nay có người sơ tâm uy từ duyên được 
một niệm đôn ngộ | chân lí nơi mình, nhưng vẫn 
còn — Tập khí nhiều kiếp từ vô thuỷ chưa có thể 
chóng sạch, nên p hán trüt sach dóng thüc tao 
nghiệp hiện tại, tức là tu vậy. Không có nói một 
pháp riêng dạy bắn tu hành thú hướng. Từ nghe 
nhập được lí nghe và lí sâu mầu, tâm tự tròn sáng 
không ở chỗ mê lầm, hiện thời dù có trăm ngàn 
diệu nghĩa thăng, trầm, hắn vẫn được ngồi yên mặc 
áo, tự biết tạo sinh kế. Nói tóm lại ›Chỗ lí chân 
thật không nhận một mảy bụi, trong cửa muôn 
hạnh chẳng bỏ một pháp.‹ Nếu được như vậy là 
một mình cầm đao tháng vào, lóng phàm thánh 
sạch, hiện bày chân thường, lí sự không hai, tức 
Phật như như.« 
Sư thượng đường bảo chúng: »Sau khi Lão tăng 
trăm tuổi đến dưới núi làm con trâu, hông bên trái 
viết năm chữ ›Qui Sơn Tăng Linh Hyu.« Khi ấy 
gọi là Qui Sơn Tăng hay gọi là con trâu? Gọi là 
con trâu hay gọi là Qui Sơn Tăng? Gọi thế nào 
mới đúng?« 
Đời Đường niên hiệu Đại Trung năm thứ bảy 
vn ngày mùng 9 tháng giêng, Sư tám gói xong 
i kết già viên tịch, tho 83 tuói, 64 tuổi hạ. Vua 
n hiệu là Đại Viên Thiền sư, tháp hiệu Thanh 
Tịnh. Những lời dạy của Sư còn được ghi lại trong 
Đàm Châu Qui Sơn Linh Huu Thiên sư ngữ lục. 


Qui Ngưỡng tông 
35 fH R; C: guizyáng-zong; J: igyõ-shii; 

Một dòng thiền do Thiền su — Qui Sơn Linh 
Hựu và đệ tử la — Ngưỡng Sơn Huệ Tịch 
sáng lập, được xếp vào —> Ngũ gia thất tông 
= Thiền chính phái của Trung Quốc. „Dòng 
thièn này sau được tông — Lâm Tế hấp thụ 
và thất truyền trong thé kỉ thứ 10/11. 

Một nét đặc biệt của tông này là phương pháp 
giáo hoá, »dánh thức« món đệ bằng những biéu 
tượng - được vẽ trong 97 vòng tròn (viên tướng). 
Hệ thống giáo hoá này được Lục tó — Huệ Năng 
sử dụng, truyền cho Quốc sư — Nam Dương Huệ 
Trung đến > Đam Nguyên Ứng Chân và Ngưỡng 
Sơn Huệ Tịch. Ngày nay cách sử dụng viên tướng 
này đã thất truyền nhưng có lẽ đã gây ảnh hưởng 
lớn đến sự hình thành của — Thập mục nguu đồ 
(mười bức tranh chăn trâu) và — Động Son ngũ vị 
của Thiền sư — Động Sơn Lương Giới. 97 viên 
tướng được sử dụng như mật ngữ, và các vị Thiền 
su có kinh nghiệm — Giác ngộ thâm sâu sử dụng 
nó dé trau đôi kinh nghiệm với nhau. Vì biết được 


khả năng tiêu hoại khi truyền hệ thống này bừa bãi 
— nếu bị lạm dụng trở thành một trò chơi — nên các 
vị giữ kín bí mật này, chỉ truyền cho những môn 
đệ hạng thượng căn. 

Thiền sư Ngưỡng Sơn trả lời như sau khi được hỏi 
vì sao Sư thấy người đến liền vẽ một vòng tròn 
trong đó viết chữ »Nguu« (^F) (Định Huệ dịch): 
»Cái ấy cũng là việc không đâu. Nếu chợt hội 
được thì cũng chăng phải từ bên ngoài đến, nêu 
không hội thì quyết chắc là không biết. Ta hỏi lại 
ông: Bậc lão túc các nơi — ngay trên thân các ông 
— chỉ cái gi là Phật tính? Nói là phải hay nín là 
phải, hay chẳng nói chẳng nín là phải, hay lại đều 
là không phải? Nếu ông nhận nói là phải thì như là 
người sờ đuôi voi. Nêu ông nhận nín là phải thì 
như người mủ sờ tai voi. Nêu ông nhận chẳng nói 
chẳng nín là phải thì như người mù sờ vòi voi. Nói 
vật vật đều phải thì như người mù sờ nhằm bốn 
chân voi, Nếu bảo đều chẳng phải tức là ném bỏ 
con voi Ấy, TƠI VàO không kiến, Chỗ thấy của các 
người mù kia chỉ ở nơi danh mạo sai biệt trên con 
voi... Lại nói: »Dao vốn không hình tướng, trí huệ 
tức là đạo. Người có kiến giải này gọi là chân Bát- 
nhã.‹ Người có mắt sáng thấy được toàn thể con 
voi thì thật tính cũng như vậy.« 


Qui Tông Trí Thường 

En 2š EI iý; C: guizõng zhicháng; J: kishü chijo; 

tk. 8/9; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ nối pháp của 
Thiền sư —> Mã Tổ Đạo Nhất và là thầy của 
Thiền sư Cao An Đại Ngu, người đã làm cho 
cho > Lâm Tế ngộ được pháp của — Hoàng 
Bá. 
Sử sách không ghi rõ Sư quê quán ở đâu, chỉ biết 
rằng Su đại ngộ noi Mã Tổ và cùng rời Tổ với các 
vị > Nam Tuyền, Trí Kiên... Sau, Sư tru tại chùa 
Qui Tông ở Lô Sơn. 
Sư dạy „chúng: »Các bậc cổ đức từ trước không 
phải chẳng hiểu biết, các Ngài là bậc cao thượng 
chẳng đồng hạng thường. Người thời nay không 
thể tự thành tự lập, để tháng ngày qua suông. Các 
ngươi chớ lầm dụng tâm, không ai thế được 
ngươi, cũng không có chỗ ngươi dụng tâm. Chớ 
đến người khác tìm, từ trước chỉ nương người 
khác mà hiểu, nói ra tiên kẹt, ánh sáng không thấy 
suốt, chỉ vì trước mắt có vật.« 
Đại Ngu đến từ biệt Sư. Sư hỏi đi đâu, Đại Ngu 
trả lời: »Di các nơi học Ngũ vị thiền.« Sư bảo: 
»Các nơi có Ngũ vị thiền, ta trong ấy chi có Nhất 
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Qui y 


VỊ thiền.« Đại Ngu hỏi: »Thé nào là Nhất vị thién« 
Sư cầm gậy đánh, Đại Ngu hoát nhiên đại ngộ, 
thưa: »Ngưng, con hội rồi.« Sư quát: »Nói! Nói!« 
Đại Ngu vừa suy nghĩ trả lời Sư liền đánh đuôi ra. 
Đại Ngu sau thuật lại lời này với Thiền su => 
Hoàng Bá Hi Vận. Hoàng Bá thán phục, nói với 
chúng: »Mã Đại sư sinh ra tám mươi bốn vị thiện 
tri thức, hỏi đến thì cả thảy đều chậm lụt, chỉ có 
Qui Tông là khá hơn một chút.« 

Sư vào vườn hái rau, sẵn tay vẽ một vòng tròn 
quanh một bụi rau và bảo chúng: »Không được 
động đến cái này!« Tất cả chúng đều không dám 
động. Sau đó, Sư trở lại bụi rau, thấy bụi rau còn 
nguyên, Sư bèn cầm gậy đuổi chúng, bảo: »Cả 
bọn mà chẳng có một người trí huệ.« 

Một vị quan tên Lí Bột đến hỏi: »Kinh sách nói 
›Hạt cải để trong núi Tu-di‹, Bột không nghi, lại 
nói ›Núi Tu-di để trong hạt cỏ‹, „phái là nói dói 
chăng?« Sư hỏi lại: »Người ta đồn Sử quân đọc 
hết muôn quyền sách phải chăng?« Lí Bột đáp: 
»Dúng vậy«. Sư hỏi tiếp: »Rờ từ đầu đến chân 
bằng cây dừa lớn, muôn quyền sách dé chỗ nào?« 
Lí Bột nghe rồi lặng thỉnh. 

Sư có một vị đệ tử — vị này sau nói danh với tên 
Đại Thiền Phát Trí Thông — với một cơ duyên 
giác ngộ rất kì đặc. Một đêm, Đại Thiền la lớn: 
»Tôi đại ngộ rồi!« Chúng nghe như vậy đều giật 
mình. Sáng hôm sau, Sư hỏi: »Dém qua ai đại ngộ 
hãy bước ra?« Đại Thiền bước ra, nói: »Chính 
con.« Su hói: »Óng tháy dao lí gi mà nói dai 
ngộ?« Dai Thiền thưa: »Sư cô vốn là phụ nữ.« Sư 
1m lặng chấp nhận. 

Không biết Sư tịch năm nào. Sau khi tịch, Sư 
được sắc phong là Chí Chân Thiền sư. 


Qui y 
Em (k; T: kyabdro; Qui y trong — Phật giáo Tây 
Tạng. 
Trong mỗi tông phái của Phật giáo Tây Tạ 
lễ qui y rất quan trọng, là điều kiện tiên m 
của mọi tu học vé — Pháp (s: dharma). Qui 
y của Phật giáo Tây Tang có khác biệt so với 
> Qui y Tam bảo trong —> Tiểu thừa hoặc 
> Đại thừa. Ba đối tượng qui y thông 
thường là: 1. Phật, 2. Pháp (dharma), 3. Tăng 
(sazgha). Trong — Kim cương thừa được 
lưu hành tại Tây Tạng thì ngoài Tam bảo 
ms un nt cón em cd dói pu 
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trường phái, người ta có thé có đến sáu đối 
tượng qui y, tức là ngoài Tam bảo còn có 
thêm: 4. Lat ma, 5. > Hộ Thân (t: yidam) và 
6. > Không hành nữ (s: dakini). 

Tầm quan trọng của Phật như là đạo sư và 
Tăng là giáo hội do Ngài Xây dựng lên dé 
truyén bá giáo pháp đã được xác lập rất sớm 
và xem như nhãn quan Phật giáo. Với sự 
thành hình của Đại thừa, tính chất quan trọng 
của đức Phật lịch sử giảm đi và thay vào đó 
là »Phật quả« có tính chất bao trùm, vượt 
thời gian. Đến Kim cương thừa, thì vị đạo sư 
lại trở nên quan trọng, đó là vị hoá thân của 
»Phát quả«. 

Trong giáo pháp — Tan-tra, người ta luôn E 
nhán manh tính chát quan trong cüa dao su, là 
người giúp hành giả trong các phép tu khó khăn. 
Kim cương thừa xem vai trò của đạo sự như là đối 
tượng qui y thứ tư và quan điểm cho rằng vị đó là 
hiện thân của Tam bảo bắt nguồn trực tiép từ các 
phép tu của trường phái này. Thời gian Kim 
cương thừa truyền qua Tây Tạng cũng là thời 
điểm người ta bắt đầu thiết lập việc qui y đạo sư. 
Tiểu sử của — Na-rô-pa (t: nãropa) và —> Mật- lặc 
Nhật-ba (t: milarepa) còn ghi lại rất rõ điều này. 
Ngay cả — A-đề-sa cũng nhắn mạnh đến việc qui 
y Lat-ma vá vị vậy ông được tặng danh hiệu »Qui 
y học giả« (kyabdro pandita). 

Trong các tông phái Tây Tạng, khi hành giả chuẩn 
bi thiên quán phải dé ý đến phần qui y và phát — 
Bó-dé tâm. Tương truyền rằng Na-ró-pa qui y nhu 
sau: »Tám ta là Phát hoàn toàn, Kháu ta là Pháp 
hoàn toàn, Thán ta là Táng hoàn toàn.« 


R 


Ra-ma-na Ma-ha-ri-shi 
S: ramana maharsi [maharishi]; 1879-1950, 
»Ma-ha-ri¬shi« là một danh hiệu, dịch nghĩa là 
Đại Thấu Thị CK 3Š Hi), một vị đã nhìn thấu 
suốt vạn sự; 
Một trong những Bậc giác ngộ Ấn Độ vĩ đại 
nhất của thế kỉ này. Năm lên 17 tuổi, Sư tự 
ngộ được bản tính thanh tịnh — không có sự 


Ra-ma-na Ma-ha-ri-shi 


hướng dẫn của một vị thầy nào — và từ đó 
luôn luôn sống với sự trực nhận rằng, bản thể 
và tuyệt đối là một không hai. Sau nhiều năm 
án cư, tinh kháu tai nüi A-ru-na-cha-la (aru- 
nácala) miền Nam án, Su chấm dứt sự im 
lặng và trả lời những câu hỏi của những 
người mộ — Đạo từ bón phuong. 

Sư không theo một hệ thống tôn giáo, triết lí 
nào, chi an nhiên trả lời theo kinh nghiệm — 
Bát nhi (s: advaita) đã tự ngộ nhập được. Sư 
chẳng lưu lại bút tích gì; »Giáo lí« của Sư chỉ 
là những buổi vấn đáp với những người tầm 
đạo, được các môn đệ ghi lại và những bài 
dạy, những bài kệ ngắn gọn. Phương pháp 
giảng dạy của Sư rất đơn giản: Không đi 
vòng quanh, rườm rà mà chỉ thắng vào tự 
tính thanh tịnh và hướng dẫn người tham vẫn 
trên con đường đến nơi ấy bằng cách tự vấn 
rằng, »Ta là ai?« 

Hỏi: »Thua Ngài, con là ai? Làm sao con đạt 
giái thoát?«. M.: »Bàng cách tự nghiên cứu 
liên tục ›Ta là ai?‹ Ông sẽ tự nhận ra chính 
mình và đạt giải thoát.« 


Hỏi: »Con là ai?« M.: »Cái Chân ngã hoặc 
Tự tính không phải là thân này, cũng chẳng 
phải năm giác quan thông thường hoặc cơ 
quan hoạt động. Thần thức hoặc chân khí (s: 
prana) không phải là nó, cũng nhu trang thái 
ngủ say không mộng, khi người ta không còn 
nhận thức được gì.« 
Hỏi: »Nếu con không phải là tất cả i những gi 
néu trén, VẬY « con là gi?« M.: »Néu ông đã 
ra bó được tất cả chúng nó và có thé tự bảo 
›Chúng không phải là ta‹ thì cái duy 
m còn sót lại là Chân ngã và đó là —› Thức 
(s: vijñana).« 
Hỏi: »Dác tính của Thức này là gi?« M.: »Nó 
là »Sat-Cit-Ananda« [nghĩa là Chân lí — Nhận 
thức tuyệt đối — — A-nan-đà]; trong đó, khái 
niệm tự ngã biệt tích, không còn một dấu vết. 
Nó được gọi là ›Tịch tịnh‹ (s: mouna) hoặc 
›Đại ngáx (s: atman) hay Tự tính. Nó là cái 
duy nhất có thật. Nếu bộ ba ›Thế giới- Ngã- 
Thượng đế‹ còn được xem là ba thành phần 


cá biệt thì đó vẫn chi là — Ảo ảnh (s: 
maya).« 

Các lời day của Sư được những người mộ 
đạo trên thế giới hâm mộ, quí trọng bởi vì 
chúng vượt qua mọi giới hạn tôn giáo thông 
thường, gây nguồn cảm hứng vô tận cho 
người đọc. 

Sư sinh tại Ti-ru-chu-li (tiruculi), Ta-mil Na-du 
(tamil nadu), miền Nam Ấn Độ, được cha mẹ đặt 
tên là Ven-ka-ta-rà-man — gọi tắt là Ra-ma-na 
Năm lên 17, Sư bỗng dưng trực cảm được kinh 
nghiệm E (> Tủ) và ngay lúc đó, Sư tự nhận 
được: »Thân của ta chết, nhưng Thức không bị 
vướng mắc bởi tử thân. Như vậy là: ›Ngã‹ chính 
là Thức bát tử. - Tất cả những kinh nghiệm này 
không phải là kết quả của tư duy: Chúng đến với 
ta như một sự thật mãnh liệt, một sự thật mà ta đã 
tự trực nhận, hầu như không dùng đến tư duy. 
›Ngã‹ là một sự thật, là sự thật duy nhất của trạng 
thái bấy giờ. Tất cả những hoạt động. tự giác liên 
quan đến thân của ta đều được dẫn vào cái ›Ngã‹ 
này. Từ giờ phút đó, cái ›Ngã‹ hoặc ›Tự tính‹ này 
đòi hỏi với một sức thu hút lạ kì sự chú tâm tuyệt 
đối của ta. Cái tâm sợ chết của ta đã bị tiêu hủy 
hoàn toàn. Từ lúc này trở đi, ta hoàn toàn chìm 
lắng trong › Tự tính.«« 

Sau kinh nghiệm này Sư chẳng còn chú, tâm đén 
những việc thé tục và sau đó rời nhà để đến núi A- 
ru-na-cha-la, một ngọn núi mà Sư đã nghe qua 
danh. Nơi đây, Sư ban đầu án cư trong một góc tối 
tăm tại một ngôi đình dưới chân A-ru-na-cha-la, 
sau đó trong nhiều hang động trên núi. Trong thời 
gian hoà nhập minh vào tự tính, Sư quên lãng 
chính mình, để côn trùng tuỳ tiện hủy hại thân thé. 
Khi bà me dén khuyén Su tró và, Su cüng khóng 
mó miéng nói gi, làm ra vé nhu khóng tháy su 
hién dién cüa bà. Khi các nguói hàm mó xung 
quanh khán thiét yéu càu Su trá lời bà mẹ tuyệt 
vọng, Sư chỉ viết vài chữ trên giấy: »Dinh mệnh 
tương ung với — Nghiệp quả đang chín trong đời 
này (s: prarabdha-karma). Sự việc nào không nên 
Xây ra, sẽ không xảy ra, dù mẹ muốn thé nào đi 
nữa. Việc náo nên Xây ra, nó sẽ xảy ra, cho dù mẹ 
muốn ngăn cản nó xày ra thé nào di nữa. Đó là 
một sự việc chắc chắn. Hành động hay nhất là sự 
1m lặng.« 

Sau một thời gian, Sư phá vỡ bức tường im lặng, 
bắt đầu trả lời những người đang trên đường tìm 
về tự tính. Học chúng sau đến rất đông, trong đó 
có những học giả, triết gia, > Du-già sư nổi danh 
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Ri-mê 


như Yo-ga-nan-đa (s: yogananda), P. Brunton và 
W. Y. Ewans-Wentz. Hoc chúng sau thành lập 
một Già-lam (s: asrama) tai Ti-ru-van-nà-ma-lai ở 
chán nüi A-ru-na-cha-la, và dáy, vào nám 1950, 
Su nháp Bai dinh (s: mahasamadhi). Truóc khi 
nháp diệt, Sư bảo các môn đệ rằng: »Người ta bảo 
rằng, ta sẽ chết. Nhung ta cháng di. Ta nên đi đâu? 
Ta ở đây !« 


Ri-mé 


T: rime [ris-med]; nguyén nghía la »Bát thién 
vis 


Danh tir düng dé chi mót phong trào trong > 
Phát giáo Táy Tang, bát nguón tir mién Dóng 
Tây Tạng trong thế ki 19. Mục đích chính 
của phong trào này là phá vỡ những thành 
kiến, sự chê bai, tranh chấp lí luận giữa 
những các tông phái và chấp nhận sự độc lập, 
sắc thái riêng biệt của chúng. Phong trào này 
được một — Lat-ma dòng —> Tát-ca (t: 
sakyapa) là Jam-yang Khyen-tse Wang-po 
(1820-1892) khai sáng. Hai môn đệ kế thừa 
quan trọng nhất của Sư là Chog-yur De-chen 
Ling-pa (1829-1870) và —› Jam-gon Kong- 
trul (1811-1899). Tư tưởng Ri-mê được biéu 
lộ rõ nhất trong các tác phẩm của Lạt-ma 
Jam-gon Kong-trul và vẫn còn sống động 
trong các tông — Cát-mà Ca-nhi-cu (t: kar- 
ma-kagyu) và — Ninh-mã (t: nyingmapa). 


Rin-chen Sang-po 
T: rinchen sangpo [rin-chen bzan-po]; 958- 
1055, dịch âm Hán Việt là Lâm-thân Táng-pha; 


Một trong những tăng si quan trong nhát cüa 
— Phát giáo Tày Tang, dà bát dàu truyén 
giáo từ miền Tây của nước này. Su là người 
xây dựng khoảng 108 ngôi chùa, trong đó có 
chùa To-ling nổi tiếng. Các tác phẩm thuộc 
giáo pháp — Tan-tra (Mật tông Án Ðộ) được 
Sư dịch ra và khác với các bản dịch của giáo 
phái — Ninh-mã (t: nyingmapa). Người ta 
cón nhác lai truyén thuyét cuộc gặp giữa Su 

và A-dé-sa (s: atisa), cuối cùng Sư chấp 
nhận A-đề-sa làm thầy. 
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Sa-bà thế giới 
e #4 IH 7#; S: sahalokadhátu; T: mi-jied “jig- 
rten-gyi khams; cũng được gọi là Sa-ha, Ta-bà 
thế giới, cũng được dịch aa là Nhẫn độ (E 
+), Kham nhẫn thé giới GH Z2 1H: 7#); 

Là cõi của con người, chịu nhiều khó đau 

nên phải kham nhẫn tu học đề đạt chính quả. 


Sa-di 

Vb iÀ; S: érãmanera; P: samanera; 
Là tiểu tăng, tiểu sa-môn, chú tiểu, dịch 
nghĩa mới là Cần sách (#) Zš). Chỉ tăng hoặc 
ni mới gia nhập — Tăng-già và thụ mười — 
Giới (s: sila). Một nữ sa-di được gọi là Sa-di- 
ni (s: $ramanerikà; p: samanerika) hoặc Nữ 
càn sách. Phàn lón các sa-di còn là trẻ con, 
nhưng ít nhất bảy tuói mới được thu nhận. > 
La-háu-la, con trai đức Phật là sa-di nói tiéng 
nhất, gia nhập Táng-già từ lúc bảy tuổi. 
Thông thường sa-di được —› Ti-kháu hoặc — 
Ti-kháu-ni hướng dẫn tu học và đến một tuói 
nhất định, sau một cuộc khảo hạch, thụ giới 
cụ túc sẽ trở thành tỉ-khâu hoặc ti-kháu-ni. 


Sa-ka-ra (74) 

S: sakara; »Lién Hoa tú«; 
Một — Ma-ha Tát-dat (s: mahasiddha) nói 
tiếng trong 84 vi Tát-dat Án Độ, sống trong 
khoảng cuối thé ki thứ 9. 
Nhà vua In-dra-bu-ti (s: indrabhúti) đã lâu chưa 
có con. Ngày nọ hoàng hậu mơ thấy điềm lành, 
chín tháng sau bà sinh một hoàng tử, đặt tên là Sa- 
ka-ra (nghĩa là người sinh ra giữa hồ nước, trong 
một hoa sen, vì vậy cũng được gọi là Liên Hoa 
đồng tử; s: sarohura kumüra). Sau đó hoàng hậu 
sinh thêm một con trai nữa. Về sau khi vua băng 
hà, Sa-ka-ra không nối ngôi, nhường ngôi cho em 
và trở thành một Sa-môn, lên đường đi Đăng-da 
Ka-ta-ka (sri dhanyakataka). Giữa đường, Sa-ka- 
ra gặp hoá thân của Bồ Tát — Quán Thế Âm. 
Ngài dùng thần lực cho ông thấy Man-đa-la của 
— Hộ Thần Hô Kim cương (s: hevajr 4). Sau khi 
— Quán đỉnh cho ông, Quán Thế Âm bién mát. 


Sa-ra-ha (6) 


Ông bắt đầu tu tập — Nghi qui (s: sadhana) được 
giao phó. Trong thời gian đó có một người tên Ra- 
ma (s: rama) đến xin hầu hạ ông và Sa-ka-ra hứa 
lúc đạt đạo sẽ giáo hoá cho người đó. Trong lúc 
đó thì nạn đói xảy ra, khắp nơi người ta chết rất 
nhiều. Thế nhưng Ra-ma không hé nói cho thầy 
biết, sợ thầy mát tập trung thiền định. Ra-ma hầu 
hạ đầy đủ và chỉ ăn đồ dư thừa của thầy. Ngày nọ 
Ra-ma đói quá ngã gục, Sa-ka-ra hỏi ra mới biết 
nạn đói đang hoành hành. Ông đem gạo cúng 
dường, thi triển thần thông gọi Long vương lên và 
ra lệnh trong vòng vài ngày phải có mưa, mưa 
lương thực, mưa gạo cơm, mưa vàng ngọc. Long 
vương nghe lời làm theo, dân chúng bớt khổ. Sau 
đó Sa-ka-ra giáo hoá cho Rã-ma và vị này cũng 
đạt thần thông đáng kể. Chứng đạo ca của Sa-ka- 
ra như sau: 

Long vương Ba-sú-ka, 

cho mua cứu dán lành. 

Chỉ trong cõi Chân như, 

rồng chúa chịu nghe lời. 

Rồng là vua tri kiến, 

của Bí mật tan-tra, 

sẵn lòng làm mưa trí, 

cho chư vị tăng nỉ. 


Sa-môn 
VI]; S: Sramana; P: samana; dịch nghĩa là Cần 
tức (8) E; 
Ban đầu là một danh từ chỉ những vị du tăng 
tu theo hạnh — Đầu-đà, tức là tu khó hạnh. 
Dần dần, từ này được dùng chỉ cho tất cả 
những vị tăng tu tập đạo — Phật (xem —> 
Khát sĩ). 


Sa-mu-đra (83) 

S: samudra; »Người mò ngoc«; 
Một trong 84 vị Tát-dat (s: siddha) Án Độ, 
đệ tử của — A-chin-ta (s: acintapa), có lễ 
sống trong thé ki thứ 9, 10. 
Ông sống tại Sac-va-ti-ra (sarvatira), làm nghề 
thợ lặn mò ngọc trai. Lần nọ, không mò được 
ngọc, ông buồn bã đến bãi thiêu xác, ngồi ráu ri. 
Lúc dó A-chin-ta di qua, hói han óng. Óng bóng 
tỏ lòng kính trọng, cầu khẩn xin được học pháp. 
A-chin-ta cho ông nhập môn, giảng về Bốn tâm 
vô lượng T Bón phạm trú) và bón tâm hi lạc: 

Hãy biết cách thay thế, 

tám bán tâm thé gian, 

bằng tâm Từ tâm Bi, 


bằng tâm Hi tâm Xá. 

Rồi hãy quán tưởng rằng, 

trong chứng thật hoàn toàn, 

một luông lạc thụ lớn, 

chảy vào đỉnh đâu ngươi. 

Bón tâm hỉ lạc lớn, 

nằm trong bón trung tâm, 

phát sinh Không và Lạc, 

Không-Lạc không rời nhau. 

Khi ¡lạc thụ ra đời, ^ 

Khổ tự nhiên bién mát. 
Người thợ lặn nghe lời, chuyên tâm thiền định. 
Sau ba năm, ông đạt quả — Tát-dia (s: siddhi). 
Bài kệ chứng đạo của ông như sau: 

Ngô được lí vô sinh, 

không thực hành thiên định, 

ví kẻ ăn thịt người, 

trên tay bông trẻ nhỏ. 

Ma không hành thiên định, 

tách rời xa Tự tính, 

ví nhu thớt voi mạnh, 

bị lún sâu trong bùn. 


a r (6) 
S: saraha; »Dai Bà-la-món«; 

Mót — Ma-ha Tát-dat (s: mahásiddha) nổi 
tiếng của 84 vị ¡ Tất-đạt Án Độ, sống trong thế 
kỉ thứ 8, 9. Ông được nhiều Đạo sư Phật giáo 
hướng dán cách tu tập — Tan-tra. 
Óng là nguói thuóc dóng dói Bà-la-món. Ban 
ngày ông hành nghề Du-già sư theo truyền thống 
Án Độ, nhưng ban đêm ông âm thầm tu tập Mật 
giáo và thỉnh thoảng uống rượu. Các vị đồng giới 
Bà-la-môn xin vua trục xuất ông vì tật t uống rượu 
nhưng ông thi triển thần thông đến nỗi vua phải 
bái phục. Sau một thời gian, ông láy một cô gái trẻ 
tuổi làm vợ và cả hai rút vào rừng sâu tu tập. 
Câu chuyện nổi tiếng nhất về Sa-ra-ha là ông bảo 
vợ nấu món cà-ri củ cải rồi sau đó ngồi thiền định 
suốt 12 năm. Đến khi xả thiền, ông hỏi về món ăn 
đó. Bà vợ, trong thời gian qua đã đắc đạo, khuyên 
ông »Độc cư không phải là sống một mình. Cách 
sống đơn độc hay nhất là thoát khỏi thành kiến, 
thoát khỏi một tâm thức chật hẹp, cái suy nghĩ hạn 
chế. Nếu ông xuất định sau mười hai năm mà vẫn 
còn đòi ăn cà-ri củ cải thì vào núi tu tập còn ý 
nghĩa gì!« Ông nhân đây tỉnh ngộ và làm bài kệ 
Sau: 

Hỗi bạn, đừng đại | quên, 

cái Tuyệt đối có sẵn 


Sa-va-ri-pa (5) 


Đừng tim câu gì khác, 
ngoài đôi môi Đạo sư 
Hãy nhận hiểu lời ông, 
vé Ti w tính sâu thám, 
và tám thì bát tử, 

thân không h già yếu. 


2 


H 48: Sa-ra-ha đang ngắm cái nhất thé trong da dạng. 


Sa-va-ri-pa (5) 

S: savaripa; » Thợ sán«; 
Một — Ma-ha Tát-dat (s: mahāsiddha) trong 
84 vị Tát-dat Ấn Độ, được xem là đệ tử của 
— Sa-ra-ha và — Long Thu, sống khoảng 
cuối thế kỉ thứ 8, đầu thứ 9. 
Là thợ săn, Sa-va-ri-pa chuyên giết hại thú vật. Bồ 
Tát — Quán Thế Âm thuong hại ông, hiện hinh 
thành thợ săn. Sa-va-ri-pa gặp vị Bồ Tát hỏi: 
»Ông là ai?« »Một người thợ săn như ông«, Quán 
Thế Âm trả lời. Sa-va-ri-pa, rất hãnh diện với tài 
bán cung của mình, hỏi: »Ông bắn một mũi trúng 
bao nhiêu con?« »Ba trăm con«, câu trả lời của 
Quán Thế Âm. Sa-va-ri-pa cười to nói: »Tôi cũng 
muốn xem ông bắn ra sao l« 
Sáng hôm sau, hai người gặp một bầy nai và với 
một mũi tên, Quán Thế Âm hạ được cả bầy nal. 
Ngài bảo Sa-va-ri-pa đến khuán một con về nhưng 
vi phép màu, con nai nặng ngàn cân, ông nhắc lên 
không nói. Tính kiêu man bát chợt tan bién và ông 
quì xin chỉ dạy. Quán Thế Âm buộc ông một 
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tháng không được ăn thịt và giết hại. Tháng sau 
Quán Thế Âm xuất hiện và vé — Mạn-đa-la cho 
ông và vợ thấy chính mình trong cảnh địa ngục 
đau khô. Ông sợ hãi, xin theo học Phật pháp. Sau 
mười hai năm quán lòng từ bị, ông đạt thánh quả 
và tình nguyện ở lại thé gian cho đến khi Phật — 
Di-lặc ra đời. paa đạo ké của ông như sau: 


H 49: Sa-va-ri-pa (savaripa) đang nhận thức sự Tuyệt 
đối 


Trong rừng sâu vô mình, 
con nai dang dây dua, 
tên của nó: Tha hoá. 

Ta là người thợ săn, 
dương cây cung tri kiến 
của phương tiện khéo léo, 
lắp vào đó mũi tên, 

của Thật tại cuối cùng: 
con nai bị hạ gục 

Tu duy đã rãy chết! 

Ta dọn bạn bữa tiệc, 
linh đình phi nhị nguyén. 
Uóp đây đủ hương vi 
của lạc thú thanh tịnh, 
Ban dat cái tuyệt vời 


San-ti-pa (12) 


của phép Đại thủ án! — 
*Xem thêm câu chuyện rất gióng như trên của Thiền sư 
— Thạch Củng Huệ Tang. 


Sac-va Bắc-sa (75) 

S: sarvabhaksa; DES háo ă ăn 
Một trong 84 vị Tát-dat Ấn Độ, có lẽ là đệ tử 
của — Sa-ra-ha, sống trong khoảng cuối thế 
ki thứ 8, đầu thứ 9. 
Ông là thàn dân của vua Siñgha-can-dra nước A- 
bi-ra (abhira). Ông tham ăn, có cái bụng to như 
cái trống, cái gì cũng ăn được cả. Ngày nọ không 
kiếm ra gì để ăn, ông bị vào trong một hang động 
ngôi thở dốc. Đạo sư — Sa-ra-ha gặp ông hỏi han. 
Ông thú nhận nếu không ăn thì bụng như bị lửa 
đốt, cồn cào chịu không nói. Sa-ra-ha nói néu chút 
đói bụng mà không chịu được thì mai sau thành 
> ` Nga quỉ sẽ như thế nào. Nghe xong, ông toát 
mồ hôi, cầu xin tu tập dé thoát khó đó. Sa-ra-ha 
cho ông nhập môn và dạy ông phép tu của »Kẻ 
lười biếng« (s: bhusuku) —> Tịch Thiên (s: 
santideva) như sau: 

Hãy tưởng tượng ) ra rằng, 

bụng: bằu trời trồng rỗng, 

lửa: hoả tai kiếp nạn; 

mọi hiện tượng trên đời, 

là thức ăn thức uống, 

và ăn hết vũ trụ. 
Ông tinh cần tu tập, ăn mặt trời mặt trăng, nuốt 
luôn núi Tu-di. Lúc đó loài người bị mát ánh sáng 
mặt trời mặt trăng, họ kêu gào sợ hãi. Các vị —^ 
Không hành nữ (s: dakini) phái dén cáu cúu Sa-ra- 
ha. Sa-ra-ha day tiếp cho ông, hãy quán tưởng 
những gì nhai nuốt vào bụng là tính Không. Ông 
lại dat tri kiến hiện tượng và tính => Không là 
một, lúc đó mặt trời mặt trăng lại hiện, mọi người 
hò reo. Sau 15 năm, ông dat > Dai thủ ấn tát-dia. 
Chúng dao ca của ông như sau: 

Vô mình, nhiễu mùi vị, 

Đắc đạo, chỉ một thứ. 

Đối với kẻ phàm phu: 

còn Niét-bàn, Sinh tử. 

Khi đã chứng đắc rồi, 

Một thanh tịnh duy nhất. 


Sam-ba-la 

S: sambhala; ` R 
Tén cüa mót xit huyén bí, tuong truyền ở Bắc 
Ấn. Xứ này được xem là gốc của giáo pháp 
— Thời luân (s: kalacakra), đóng một vai trò 


quan trọng trong — Phật giáo Tây Tạng. 
Tương truyền rằng, lúc nhân loại đứng trước 
hoạ nạn diet vong thi các nhân vật của xứ 
này lại xuất hiện để trợ cứu nhân loại. 
Vi trí xứ này là một nghi vấn, được xem nằm từ 
Trung á đến Bắc cực. Thật sự thì vị trí không hề 
quan trọng, mà người ta cho rằng xứ này có một 
»giá tri tỉnh thàn« đặc biệt. Truyền thuyết Tây 
Tạng xem Sam-ba-la là trú xứ bí ân, chỉ xuất hiện 
trong thời đại hoạ. Tương truyền rằng Thoi luán 
giáo sẽ được 25 vị chân truyền. Vị cuối cùng sẽ 
xuất hiện trong thời hoàng kim, lúc đó mọi thé luc 
den tối sẽ được đối trị. Người ta cho rằng đó cũng 
là thời kì — Gê-sar và thời kì — Di-lác hạ sinh. 
Vi > Ban-thién Lạt-ma thứ ba viết một tác phẩm 
nói danh về con đường dẫn đến Sam- ba-la. Huyén 
thoại về xứ này cũng được phương Tây biết đến. 


San định kí 

TH E ñu; C: kánding j ji, J: kanjo ki; 
Tên gọi tắt của tác phẩm — Tuc T Nghiêm 
kinh lược sở san định kí (4% 3E lu REM 
TI XE ã). 


San-ti-pa (12) 

S: Santipa; »Nhà truyền giáo tự phụ«; 
Một — Ma-ha Tát- dat trong 84 vi Tát-dat Án 
Độ, sống trong thế ki thứ 11, được xem là 
một trong những Dao sư của — A-dé-sa. 
Sư là nhà thông thái nổi danh của viện Phật học 
danh tiếng Siêu Giới s: vikramasila) duoc nhà 
vua Tích Lan cho mói dén giảng dạy. Trên đường 
về lại Án Độ, Sư gặp một nông dân tên —> Kô-ta- 
li-pa (s: kotálipa), khuyên người này nén bà 
»gieo trồng hạt giống của tâm thức.« Về sau, khi 
Sư bị bệnh gần như mù loà thì Kô-ta-li-pa đã đạt 
thánh quả, đến thăm thầy cũ. Sư tự nhận với đệ tử 
là mình ham giảng giải lí luận, xao lãng thiền 
định, và vì thế không đạt yếu chỉ. Kô-ta-li-pa bèn 
dạy lại cho thầy. Sau đó San-ti-pa đắc đạo. Cuộc 
đời của San-ti-pa là một bài học cho những ai quá 
tin vào khả năng luận lí, quá tin vào lí trí. Thành 
đạo ca của San-ti-pa như sau: 

Như một đứa trẻ tho, 

nhờ bà mẹ nuôi nắng, 

lớn thành người khỏe mạnh, 

thì tâm thức non nót, 

nhờ Đạo sư dạy dỗ, 

mà vào được Đại thừa. 

Bệnh tật có thuốc men, 
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Sar-nath 


bệnh do »tói«, »cúa tói«, 
được Đạo sư khai thị, 
chữa lành ngay tức thi. 


Sar-nath 
S: sãrnath; viết. tắt của chữ Saranganatha, có 
nghĩa là »Chüa té loài thú vát«; 
Tên bây giờ của — Tiên uyén (p: isipatana; 
s: rsipatana), nơi — Phật — Thích-ca 
chuyên — Pháp luân lần đầu. Đây là một khu 


vườn tĩnh mich, cách thành phố Be-na-res « 


(benares) khoảng 8 km. 


Sát 
ŽI; C: cha; J: setsu; 
1. Thé giói, dát nuóc, cõi (s: ksetra); 2. Một 
v cót dung tháng truóc mót Phát dién, cho 
biết đây là một tự viện, một ngôi chùa, và vì 
vậy, cũng ‹ có nghĩa là một ngôi chùa; 3. bẻ 
lối viết tắt của Sát-dé-loi (XJ ^r Al 
ksatriya), một giai cáp xã hội bao gồm vua 
chúa và quân binh; 4. Một ngôi chùa, một 
bảo tháp. 


Sát-lợi 

ŽI Al); C: chali; J: setsuri; 
Cách phiên âm của chữ Phan ksatriya (Sát- 
dé-loi | 7? Ki), một giai cáp xà hội bao 
góm vua chúa và quân binh tại Án Độ thời 
cổ. 
Sát-na 

AI JI; C: chànà; J: setsuna; S: ksana; 
Một khoảng thời gian rất ngắn, một don vi Ph 
thời gian của một niệm, một ý nghĩ. 


Sát-na diệt 

ÄI HỆ ÙÑ; C: chànà miè; Y: setsunametsu; 
Tính chất khoảnh khắc. Một trong sáu tính 
chất của —> A-lai-da thức (Chúng tử lục 
nghĩa f F 7N 3Š). 
Sát-na sát-na 

ŽI JI AU JB; C: chànàchànà; J: setsunasetsuna; 
Mỗi khoảnh khắc, từng khoảnh khắc một 
(theo Du-già luận K AN ift). 
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Sáu nẻo luân hồi 
— Lục đạo. 
Sáu thắng trí 

S: sadabhijña; P 
— Luc thóng 
Sáu xir 

S: sadayatana; P: salayatana; 
=> Luc xứ 


~~— 


: salabhififia; 


.. 


Sắc giới 
f& F; S,P: rüpadhàtu, rüpaloka; 
— Ba thé giói 


Sác tu Bách Truong thanh qui 
lút {6 Tỉ 3L li li; C: chìxin bózhàng qinggui; J: 
rokushu hyakujõ shóki; 
Sách, 1 quyén, tên gọi tắt là Bách Trượng 
thanh qui (H 3C 35$ à). 


Sen 

S: padma; L: nelumbo nucifera; Hán Viét: Lién 

hoa GÀ 4£); 
Sen có mót vi trí quan trong trong dao Phát. 
Sen tuy moc trong bün (tuong trung cho — 
Luán hói và sự — Ô nhiễm), nhung vẫn hoa 
vẫn thơm tho trong sạch (tượng trưng cho thể 
tính của con người), nhờ đạt — Giác ngộ (s, 
p: bodhi) mà có. Hoa sen hay được vẽ trong 
tranh tượng làm toà sen của đức Phật (— 

Phật toạ). Hoa sen cũng tượng trưng cho đức 

— Quán Thế Âm (s: avalokitesvara). Trong 
— Tịnh độ tông, hoa sen là biểu tượng của 
giáo pháp. 
Sĩ 

JOA): S, P: moha; 
Si ở đây có nghĩa là đặt niềm tin vào một cái 
gì nghịch lí, không thé có (> Lông Tùa sừng 
thỏ). Trong đạo Phật, si được sử dụng tương 
tự như biểu đạt — Vô minh, không nhận 
được chân tính hoặc — Phật tính năm trong 
các —> Pháp — nói tóm lại là không biết ý 


Sơ học 


nghĩa của cuộc sống. 

Theo quan niệm của đạo Phật thì con người bị sáu 
— Thức — năm giác quan thông thường và thêm 
vào đó là ý thức (tri thức), thức biết phân biệt — 
làm mê hoặc, si mê. Một tâm trạng vướng mắc 
vào sáu thức nêu trên dẫn dắt con người đi vào cõi 
mê bởi vì chúng thúc đây, tạo điều kiện làm cho 
con người dễ tin rằng, thé giới hiện hữu là sự thật 
tuyệt đối, mặc dù nó chỉ là một khía cạnh, một 
khía cạnh rất hạn chế của sự thật. 

Quan niệm rằng, thế giới nằm ngoài — Tâm cũng 
là một quan ¡ niệm cuồng sỉ, bởi vì thế giới chính là 
sự phản chiếu của tâm, là những biến chuyền của 
tâm thức (thức biến). Như vậy không có nghĩa là 
thế giới hiện hữu hoản toàn không có. Nếu các vị 
Đại sư trong Phật giáo bảo răng, các pháp hiện 
hữu đều không có thật thì người ta nên hiểu rằng, 
chư vị nói như thế để phá tà kiến, niềm tin của 
một phàm phu vào một thế giới nằm ngoài tâm, 
thé giới khách thé, cho rằng nó chính là sự thật. 

Mục đích của đạo Phật là tiêu diệt si mê qua kinh 
nghiệm — Giác ngộ và trong tất cả các trường 
phái thì — Thiền tông nổi bật lên với quan niệm 
— Kiến tính thành Phật, trực nhận chân lí. 

Theo giáo lí tối thượng của Phật giáo như Thiền, 
— Dai thủ ấn, — Dai cứu kinh, giác ngộ và si mê, 

thế giới hiện hữu và sự thật tuyệt đối, sắc và — 
Không (s: sünyata), — Luân hôi (s: samsara) và 
> Niét-bàn (s: nirvana) là một, không hai. Dé đạt 
đến sự nhận thức này, người ta cũng có thé dùng 
phương pháp biện chứng, suy luận phân tích — 
nhu nhiều trường phái Phật giáo khác. Nhưng 
Thiền tông lại cho rằng, cái thức > phân biệt — vốn 
đã bị một màn si mê bao phủ, dẫn dắt con người 
đến bé khó trầm luân — chỉ có thể vượt qua bằng 
kinh nghiệm giác ngộ trực tiếp, như »người uống 
nước biết mùi vị như thế náo«. 


Si-da-li-pa (21) 
S: Syalipa; »Du-già su dá can«; 

Một trong 84 vi Tát-dat (s: siddha) Án Độ, 
khóng ró sóng trong thói dai nào. 

Óng là nguói làm thué, ở gần một bãi đốt xác. 
Mỗi đêm ông sợ nghe tiếng chó hoang tru tréo. 
Nhân dip. gặp một —> Du-già sự, ông tiếp đãi nồng 
hậu và cầu xin cách đối trị nỗi is Vj Du-già su 
dạy ông cách di độc trị độc, khuyên ông quán 
tưởng mọi âm thanh trên thế gian đêu là lộn chó 
hoang và sống ngay giữa bầy chó hoang trên bãi 
xác chết. Sau chín năm thiền định, ông lĩnh hội 


được sự đồng thể của âm thanh và tính — Không. 
Ông dat thánh quả — Đại thủ án tát-dia, luôn luôn 
mang trên vai một tấm lông chó. Chứng đạo ca 
của ông như sau: 

Hoa sĩ vẽ sắc hình, 

Nhìn qua đã kinh hoàng. 

Hãy nhìn kĩ lại di, 

gat qua lòng sợ hãi, 

chúng chỉ là hình vẽ, 

vô thật, là phản chiếu, 

ngoài ra không gì cả. 


Sinh tử 
ZO 
> Luân hồi, Vòng sinh tử 


Soạn tập bách duyên kinh 
Bt % H KE S: Satávadana; 

Tập truyện ké vừa có khuynh hướng > Tiểu 
thừa vừa — Đại thừa, chuyên nói về các vị 
— Bồ Tát. Bộ truyện này xuất phát từ thế kỉ 
thứ 2, ké lại các câu chuyện tiền thân các 
thánh nhân và nhấn mạnh tính chất quan 
trọng của — Nghiệp. 


Sơ 

3M]; C: chữ; J: sho; 
Có các nghĩa sau: 1. Sự bắt đầu, ban đầu, sự 
khai mạc, lúc đầu, sự khởi đầu (s: adaya, 
adi); 2. Sự phát khởi niềm tin ban đầu; 3. 
Giai vị đầu tiên trong — Thập trú (Phát tâm 
trú). 


Sơ chuyển pháp luân 

Y) " 1% di; C: ehüzhuánfülin; Y: shotenborin; 
Chuyển pháp luân lần đầu. Lần giảng pháp 
đầu tiên của Phật — Thích-ca Mâu-ni. 


Sơ duyên 

3] #3: C: chüyuán; J: shoen; 
Có hai nghĩa: 1. Duyên đầu tiên; 2. Duyên 
gần nhất (s: samanantara-pratyaya). 


Sơ địa 

YJ Jh; C: chüdi; J: shoji; 
Giai vi dàu tién trong — Tháp dia. 
So hoc 

X] E; C: chüxué; J: shogaku; 
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Sơ khởi 


Mới bắt đầu tu học. Người mới học. 


Sơ khởi 

41) 2; C: chüqi , J: shoki; 
Sự sinh khởi đầu tiên của các pháp; khởi đầu 
sự vận hành của các pháp; sự hoạt hoá, khởi 
đầu (theo Đối pháp luận * 1: ÑA). 


Sơ nhị quả 

41] — R; C: chüérguó; J: shonika; 
Hai quả vị đầu trong 4 quả vị của Tiểu thừa: 
Tu-dà-hoàn (Dự lưu) và Tu-dà-hàm. — Tứ 
hướng tứ quà (PU ji] PY $). 


Sơ thiền 
Y] T; C: chüchán; J: shozen; 
— Sơ thiền định (37 38 $8). 


Sơ thiền dinh 
YI HE 7E; C: chủ chánding; J: sho zenjõ; 
Trạng thái đầu tiên trong — Tứ thiền định 
UE E 
Sơ tinh lu 
41) ¡1 JS C: chüjinglir; J: shojðryo; 
Sơ thiền. > Sơ thiền định (J Mi 5). 


Sơ Tri 

X] All; C: chüzhi; J: shochi; 
»Biết trước tiên«. Tiếng Hán dịch tên của 
Ajñáta- -kaundinya từ tiếng Phan. — A-nhã 
Kiêu-trằn-như (B Zi 18 BE w). 


Sơ tu quán Bồ Tát 
Y 1 El E lễ; C: chũxinguãn púsà; J: sho- 
shukan bosatsu; : 
Bộ Tát vừa mới phát tâm (theo Nhiép Đại 
thừa luận $h À 2 iii). 


Su-zu-ki, Dai-set-su 
$t A X TH: J: suzuki, daisetsu [daisetz]; 1870- 
1966; dich nghĩa Hán Việt là Linh Mộc Đại 
Chuyết; 
Một học giả lừng danh người Nhật, người đã 
góp công rất nhiều trong việc truyền bá > 
Thiền tông sang Tây phương. Ông viết rất 
nhién sách về thiền và nói danh nhất có lẽ là 
bộ Thién luận (Essays in Zen-Buddhism), 
gồm ba quyền. Ngoài ra, ông còn viết những 
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tác phẩm quan trọng như Nghiên cứu kinh 
Láng-. già (Studies in the Lankavatara-Sutra), 
Thién và phán tám hoc (Zen-Buddhism and 
Psychoanalysis). 

Óng sinh trong mót gia dinh Hiệp sĩ (j: samurai), 
trong một thời ki Nhật bắt đầu tiếp xúc với nền 
văn hoá Tây phương. Mất cha sớm, ông sống cực 
khó và chính cái khó này đã thúc đây ông học hỏi 
nhiều dé được dạy trong một trường phó thông 
kiếm tiền nuôi mẹ. 

Sau khi me qua đời, ông đến Đông Kinh (/ó- 
kyð), sau lại đến Liêm Thương ,(kamakura) tu 
học với một vị Thiền sư danh tiếng đương thời 
là Thích Tông Diễn (j: shaku söen; cũng được 
gọi là Hồng Nhạc Tông Diễn; j: kogaku soen) 
tại Thiền viện — Viên Giác (engaku-, ji). Tông 
Diễn sớm nhận ra tài năng của ông và cho phép 
đi cùng đến tham dự Hội nghị tôn giáo thế giới 
(World's Parliament of Religions) tai Chicago, 
Mi năm 1893. Tại hội nghi này, người Tày 
phuong lần đầu tiên nghe được chút dinh vé 
danh từ »Thiền«. Sau hội nghị này, ông ở lại 
Mi hơn mười năm để nghiên cứu, phiên dịch các 
tác phẩm triết học Đông phương sang Anh ngữ, 
với sự giúp đỡ của Eduard Hegeler, một nhà 
triệu phú kiêm xuất bản, người sốc CHLB Đức 
(Bremen). Trong thời gian này, ông bắt đầu học 
—> Phạn ngữ và hoàn tất tác phẩm quan trọng 
đầu tiên là Nghiên cứu về Đại thừa Phật giáo 
(Studies in Mahayana-Buddhism). Hegeler cũng 
gửi ông sang Paris để sao lại những tác phẩm 
quí giá được lưu trữ tại đây. Trước khi về Nhật, 
ông còn sang Anh và nơi đây phiên dịch các tác 
phâm của Swedenborg sang Nhật ngữ. 

Năm 1908, ông trở về Nhật và 1910, lại trở lại 
châu Âu. Ông lập gia đình với Beatrice Lane 
(1911), một nữ thông thiên hoc (e: theosophy) 
xuất xứ từ New York, người đã tận lực giúp đỡ 
ông trong việc biên tập, phiên dịch cho đến giờ 
phút cuói của bà (1938). Sau, ông đảm nhận 
nhiều trách nhiệm như giảng dạy tại các đại học 
Nhật, biên soạn sách vở và đi đây đó thuyết 
trình Thiền học. Sự ra đời của bộ Thién luận ba 
quyển của ông được ví như sự tái sinh, cải lão 
hoàn đồng của Thiền tông và Thiền lần đầu 
được trình bày, giảng giải, đưa đến châu Âu, Mĩ 
dưới dạng tuyệt vời nhất, thích hợp nhất. Năm 
1957, ông cùng với hai nhà phân tâm học là 
Erich Fromm và Richard de Martino đã cho ra 
một quyền sách rất quan trọng là Thién và phân 


Sự 


tâm học và trong sách này, hai nhà phân tâm 
học đã xác định được sự liên hệ mật thiết giữa 
Thiền và Tâm lí học. 

Su-zu-ki đã thực hiện được những gì mà Tông 
Diễn mong muốn khi ông đặt tên cho người học 
trò yêu quí của mình trước khi từ giã: Đại 
Chuyết, nghĩa là "sw vụng về lón.« Nhưng 
người ta cũng có thể hiểu »vụng về« ở đây như 
trong ngạn ngữ Nhật »Nghệ thuật cao siêu phớt 
nhìn thì trông như vụng vé« (j: dai-kó wa dai- 
setsu no gofoshi). Ông chăng phải là một — Ti- 
khâu chính thức, chỉ là một — Sa-di nhưng con 
đường đời đầy kinh nghiệm, học thức uyên bác 
đã giúp ông trở thành một nhà thuyết giảng độc 
nhất vô nhị của Thiền Án Độ, Trung Quốc, 
Nhật Bản cho thế giới hiện đại. Không ít người 
trong giới Thiền tại Nhật đã lắc đầu e ngại vì 
những lời giảng tỉ mỉ của ông mà người ta cho 
là quá liều lĩnh, táo bạo cho một tông phái đặc 
biệt đề cao đến việc »Bát lập văn tự«, > »Bất 
khả thuyết.« Ngay chính ông cũng thú nhận 
rằng, việc làm này của mình là »một tội lỗi 
lớn« của cuộc đời. Dù sao đi nữa, Thiền học 
nhờ ông được lan tràn khắp năm châu, ngày 
càng được nhiều người chú trong và người ta có 
thể cảm nhận được ảnh hưởng này của ông đến 
ngày nay. 

Ông mất ngày 12 tháng 7 năm 1966 tại Đông 
Kinh (tokyo), sau một cơn bệnh nhẹ, tho 96 
tuổi. 

Các tác phẩm quan trọng của Su-zu-ki (trích): 1. 
Essays in Zen Buddhism (Thiền luán), First-Third Se- 
ries, London 1950/1953; 2. Studies in the Lankavatara 
Sutra (Nghiên cứu kinh Láng-gid), London 1930; 3. In- 
troduction to Zen Buddhism (Thiên pháp nhập món), 
Kyoto 1931; 4. The Zen Doctrine of No-Mind (Giáo lí vô 
niém), London 1949; 5. Living by Zen (Thiên sinh hoạt), 
London 1950; 6. Zen-Buddhism and Psychoanalysis 
(Thión và Phán tám hoc); 7. The Essence of Buddhism 
(Cót tuy của dao Phát), London 1947; 8. Zen and 
Japanese Culture (Thién và văn hoá Nhật), Kyoto 1958; 
9. Studies in Zen (Thién bách dé), London 1955. 


Su-zu-ki, Shun-ryu 

J: suzuki, shunryú; 1905-1971; 
Thiền sư Nhật Bản thuộc tông — Tào Động. 
Sư sang Mĩ năm 1958 và thành lập tại đây 
nhiều — Thiền viện (San Francisco, Tassaja- 
ra) những thiền viện đầu tiên tai Tây 
phương. 


Sung mãn 
fü im; C: chóngmán; J: júman, 
Đây đủ, chứa đây, dôi dào (s: púrna). 


Sung túc 
FÈ AE; C: chongzi;; J: júsoku; 
Đây đủ, trọn vẹn, hoàn toàn. 


Sùng Phạm 

2% ML 1004-1087 
2t Hiện sư Việt Nam thuộc thiền phái — Tì-ni- 
đa Lưu-chi, pháp hệ thứ 11. Sư nối pháp 
Thiền sư Vô Ngại và truyền lại hai vị còn 
được nhắc đến là — Đạo Hạnh và — Trì Bát. 
Su ho Máu, dáng manh mé to lón, hai lỗ tai dài 
chấm vai. Sau khi xuất gia, Sư đến Thiền sư Vô 
Ngai ở Hương Thành tu học và được truyền tâm 
ân. Sau đó, Su sang Thiên Trúc (Án Ðộ) 9 năm dé 
tu học thêm. Trở về nước, Sư đên chùa Pháp Vân 
thuyết giảng Phật pháp, học chúng qui tụ rất đông. 
Năm Binh Mão, niên hiệu Quảng Huu thứ 3 đời 
Lí Nhân Tông, Sư viên tịch, thọ 84 tuổi. 


Sùng Tín 
m E 
> Ti Đàm Sùng Tín 


Sư Tử Bó-dé 

fiT € tE; S: simhabodhi; 
Tô thứ 24 của — Thiền tông Ấn Độ. 
Sử 

Jii; C: shi; J: shi. 
1. Phién nào, nhiém 6, uu phiền, sai khiến; vì 
Sự Sai SỨ »khiến« cho con người làm đủ mọi 
việc; 2. Phiền não tiềm ẩn (= tùy miên Bố 
IR); 3. Theo luận Tháp dia Ti-bà-sa (F Hh 
HE ⁄ im), Sử được nhìn nhận như những 
Căn bản phiền não (HA JE 1), phán biệt 
với Cầu, được xem như là Tùy phiền não (Bổ 
JH); 4. Là 98 sử (Ju F JA fi); 5. Nếu, giả 


SỬ. 


Sự 

3 C: shi; J: ji; 
1. Mót su viéc, mót cóng viéc. Hién tuong 
hiển nhiên (s: vastu); cụ thé; 2. Hiện tượng 
cá biệt, cá biệt, sai biệt; 3. Công năng, chức 
năng, hoạt động, chuyển động (s: kriya); 4. 
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Sự chướng 


Vật, đối tượng, thể chất (s: dravya); 5. Cối, 
giới, trạng thái, môi trường, bối cảnh; 6. 
Theo giáo lí Hoa Nghiêm, Sự là một trong —> 
Tứ pháp giới, là pháp giới của những hiện 
tượng cá biệt, được nhắc trong mối tương 
phản với Lí pháp giới, cõi vô phân biệt. 


Sự chướng 
3 Bt; C: shizhàng; J: jishou; 

»Chuóng ngại của thé giới hiện tượng«. 
Cùng với Lí chướng (## l) — theo kinh Vién 
Giác —, chúng trì hoãn quá trình đạt giác ngộ. 
Sự giết Hộ bao gồm những tâm trạng mê 
muội của chúng sinh như yêu ghét, và tất cả 
những cảm giác tham ái cũng như đau khổ 
khác có liên quan đến chúng, nguyên nhân 
trói buộc chúng sinh vào vòng sinh tử. Vì thế 
nên Sự chướng này tương đương với Phiền 
não chướng (4t 1 lề) trong học thuyết của 
trường phái Duy thức. So với Lí chướng thì 
Sự chướng tương đối nhỏ nhặt, và vì vậy, có 
thé được khắc phục bằng những phuong 
pháp tu tập của hàng — Nhị thừa (— 3f; 
theo — Viên Giác kinh || 9 &&) 


Sự cứu cánh 

HH 3ý 38; C: shỳijìng; J: jikukyo; 
Cái tối hậu, cái tuyệt đối trong thế giới hiện 
tượng. Một cách dịch ý chữ Phan páramita 
(Ba-la-mật Ji ZE ?; theo — Chính pháp hoa 
kinh 1E 3š HE #Š) 


Sự nghiệp 

HH 3š; C: shiye; J: jigyo; 
1. Việc làm, hành động, chức năng, hoạt 
động (s: karman, prakriya), 2. Những gi nên 
được làm; 3. Những hoạt động, hành động có 
liên hệ đến cuộc sống của người ta. 


Sự pháp 
3 35; C: shifás J: jiho; 
Những hiện tượng riêng biệt. 


Sự sư pháp ngũ thập tụng 
3E Y TL M; C: shishi fă wúshi sóng; J: 
jishi hō goju ju; S: gurupañcasika; T: bla ma 
Inga bcu pa; 
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Một tác phám được xem là của Bồ Tát — Mã 
Minh (R§ I 3E pE; s: asvaghosa), được Nhật 
Xứng (H Wi) và một số người khác dịch 
sang Hán văn. Một luận văn hướng dẫn ngắn 

gọn tìm một bậc chân sư như thế nào, và khi 
đã có một mối liên hệ thầy trò rồi sử sự như 
thế nào mới đúng. Luận tụng này có mối liên 
hệ rõ ràng với hệ thông thực hành mật giáo 
=> Vô thượng du-già (4 E JXái Ml; s: 
anuttarayoga-tantra). 


T 


Ta-bà thé giói 
XE E ME J; S: sahalokadhátu; 
> Sa-bà thế giới 


Tá trợ 

Mi Bh; C: zuðzhù; J: sajo; 
Người phụ tá; giúp đỡ, hỗ trợ, ủng hộ (p: 
sãhãyya; theo kinh Niét-bàn YE ME Z) 


Tác 
ACA 

Có các nghía: 1. Tao ra, sáng tao, lám, kién 
lập. Viết văn, soạn nhạc, sáng tạo các tác 
phẩm nghệ thuật. Thuật ngữ Sanskrit là Thate, 
karoti; 2. Sự hoạt động, sự tạo tác (s: 
karman, kriya); 3. Sự việc được tạo tác, được 
làm ra, đặc biệt là từ nhân duyên (s: krtā- 
katva, krta). Là thứ (đặc biệt là phiền não) 
được tạo ra do tâm phân biệt, khác với những 
gì xảy ra một cách ngẫu nhiên (nhậm vận) 
hoặc bẩm sinh (câu sinh); 4. Hành vi, công 
hạnh; 5. Nghề nghiệp, thiên hướng; 6. Người 
tạo tác; 7. Hành động chỉ nhắm đến bé ngoài; 
§. Một trong Mười như thị đề cập trong kinh 
Pháp Hoa. — Thập nhu thị (F 11 2). 


Tác bệnh 

TF 38; C: zuóbing; J: sabyð. 
Bệnh do tin rằng mình có thể dụng công trù 
liệu mà được giác ngộ. Một trong 4 bệnh (Tứ 


Tai-lô-pa (22) 


bệnh PY Jjj, được hiểu là vọng kiến) được mô 
tả trong kinh Vién Giác. 


Tác chứng 

VE i; C: zuòzhèng; J: sasho. 
Kính nghiệm chứng ngộ rốt ráo riêng của 
một người. Thành tựu công phu tu đạo. Sự ấn 
chứng trạng thái giác ngộ cho một người 
(theo Nhi chướng nghĩa — Wi 3Š). 


Tác dụng 
VE Hj; C: zuòyông: J: sayü. 

Có các nghĩa sau: 1. Chức năng, sự hoạt 
dụng (s: vyapára, karitra, pravartate); 2. Cán 
nguyên chủ yếu của các pháp, sự khích lệ, 
lực thúc đây, nguyên nhân; 3. Sự sinh khởi 
và tịch diệt của thật thể; 4. Công phu tu tập 
thật tế. 


Tác đắc 

TE T8: C: zuòdé; J: sakutoku. 
Có được do dụng công, sáng tạo ra. Đối lại là 
»sinh dác« (Œ 14), nghĩa là có do bẩm sinh. 


Tác phạm 
f 38; C: zuófün; J: sabon. 
Làm các việc ác, vi phạm giới luật. 


Tác Phật 

TE fb; C: zuofó; J: sabutsu. 
»Làm Phật«, có nghĩa là trở thành một vi 
Phật, đạt được sự giác ngộ rốt ráo. Như biéu 
thị »Thành Phật« (X. jb; theo Nhi chướng 
nghĩa — Wi 3Š). 


Tác tập pháp 

NE E id; C: zuojifá; J: sashüho. 
Hói nghi các tăng si md giáo dé minh dinh 
chính pháp. > Kết tập (44 4E). 


Tác tri 

1E FEE; C: zuochi, J: saji. 
Làm các viéc thién; thuc hành các thién 
pháp, tương phản với hanh »chi trì,« (E 4%), 
không làm các việc ác. 
Tác tứ dé 

TE VU iii; C: zuosidi; J: sashitai. 
Thuật ngữ trong kinh Tháng Man (s: #7 


mála-sütra), nghĩa là »Tứ dé được tao tác«, 
đối nghịch lại là — Vô tác tứ dé. 


Tác ý 
VE $; C: zuoyi; J: sakui. 

1. Dé ý đến, chú ý, nhận biết, chú tâm (s: 
manasi-karoti), 2. Tập trung tâm ý, ngăn 
ngừa tâm tán loạn, tập trung vào một đối 
tuong(s: manas-kãra); Một trong 10 Dai địa 
pháp (F % Hh 7%) trong luận A-ti-dat-ma, 
tương đương với Tu (s: cefana); 3. Một trong 
5 loại bién hành (di 3# íF) trong Tâm sở 
pháp (Ù Pr) của Du-già hành tông (theo Du- 
già luận). 


Tai-lô-pa (22) 

S: tilopa, tailopa; 
Một trong những vi Ma-ha Tát-dat (s: ma- 
hàsiddha) và là người đầu tiên truyền phép 
— Đại thú án (s: mahamudrà). Sư là nguói 
thóng nhát các phép tu — Tan-tra của Ân Độ 
và truyền cho dé tử là — Na-rô-pa (t: nā- 
ropa). Dưới tên Na-ró-pa (> Na-ró luc 
pháp; t: naro chodrug), giáo pháp này được 
truyền bá rộng rãi tại Tây Tang và đóng vai 
trò quan trọng trong phái — Ca-nhĩ-cư (t: 
kagyupa). Tên »Tai-ló-pa« có nghĩa là 
»người làm dầu mè« vì Sư từng ép dầu mè 
kiếm sống. 
Tai-lô-pa là vị — Đạo su AS ; Xem —> A- 
xà-lê) đầu tiên được biết đến trong lịch sử 
Phật giáo: không phải là một Pháp sư (người 
tinh thông và thuyết giảng — Tam tang), 
không phải | là Luận sư (người chuyên tranh 
luận và viết luận) mà chỉ là một người siêng 
năng tu tập, thực hành Phật pháp. Với Tai-lô- 
pa, trong lịch sử Phật giáo xuất hiện một 
hạng Đạo sư mới. 
Sư sinh ra trong một gia dinh — Bà-la-môn 
tại Saliputra (> Hoa Thị thành?). Mặc dù — 
Long Thụ được xem là thầy của Sư nhưng Sư 
không theo tông phái nào, chỉ thí nghiệm 
nhiều phương pháp tu mật và trong lúc nhập 
định, Sư chứng kiến được các vị — Không 
hành nữ (s: dakini) và —> A-đề Phật, ngó sự 
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Tam a-tăng-kì kiếp 


nhất thé của mình với ho. — Hộ Thần (s: 
sadhita) của Su là — Cha-kra sam-va-ra (s: 
cakrasamvara). Về cuộc đời giáo hoá của Sư 
sau đó thì có nhiều tài liệu khác nhau. Tương 
truyền rằng, Sư trụ trì tại một tịnh viện tại 
Odantaputra và nơi đây Sư truyền pháp lại 
cho Na-rô-pa. Phật tử Tây Tạng rất tôn thờ 
Sư, mặc dù Sư không bao giờ bước chân đến 
đây. Đại tạng của Tây Tạng còn giữ lại chín 
tác phẩm của Sư và dòng Ca-nhĩ-cư (kag- 
yupa) xem Sư là Sơ tô. 


H 50: Tai-lô-pa (tilopa) 


Trong hé thóng 84 vi Ma-ha Tát-dat Án Độ, Tai- 
ló-pa là Đạo sư của nhà vua xứ Visnunagara. 
Ngày nọ, bỗng nhiên Sư cảm nhận cuộc đời vô 
thường, vô vị và ngay tối hôm đó lắng lặng ra đi 
về miền Nam. Su được môn đệ là Na-ró-pa tận 
lòng phục vụ. Sau mười năm tu tập, Sư đạt thánh 
quả > Đại thủ ấn tát-dia. Tranh tượng hay trình 
bày Sư tay không bắt cá. Kệ tụng của Sư như sau: 

Chim đậu nui Tu-di, 

háu như làm bằng vàng. 

Thánh nhân, kẻ đã biết, 

tất cả dèu khả di, 

bỏ thế gian vật chất, 

bám đậu vào đất Phật. 


Tam a-tăng-kì kiếp 
= [pw fü 4X 5); C: san asengqí jié; J: sana- 
sogiko; 
»Ba vô lượng kiếp« (> A-tăng-kì). Năm 
mươi hai cấp bậc tu tập của một vi Bồ Tát 
được chia thành ba a-tăng kì kiếp. Thập tín 
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CF fi), Thập trú CI fÈ), Thập hạnh CE 47) 
và Thập hồi hướng (F 3# I) thuộc vé dai 
kiếp thứ nhất. Từ địa vị thứ nhất đến thứ bảy 
của Bồ Tát thập địa kéo dài một đại kiếp, đại 
kiếp thứ hai, và địa thứ tám đến mười được 
thực hiện trong đại kiếp thứ ba. 


Tam ái 
= Š; C: sanai; J: san'ai; 

Ba loại luyến ái: 1. Dục ái (Ak 3€), Sắc ái (f^ 
3#, cũng gọi là Hữu ái A 3€) và Vô sắc ái 
(E {5 E hoặc Vô hữu ái ME A Æ); 2. Ba 
loại ái, đặc biệt trở nên mạnh mẽ khi giờ phút 
lâm chung đến gần: a. Tự thé ái (É1 8# Æ), 
lưu luyện thân thê đang có, b. Cảnh giới ái 
(Œš ZR E), lưu luyến gia quyến, vật sở hữu, 
c. Đương sinh ái (3ƒ Æ E), lưu luyến những 
cảnh tượng đã trải qua trong cuộc sông. 


Tam bảo 

= Hi C: sanbáo;, J: sanbõ; S: triratna; P: 

tiratana; »Ba ngôi báu«; 
Ba cơ sở chính của Phật giáo: — Phật, — 
Pháp, — Tăng, tức là bậc giác ngộ, giáo pháp 
của bậc giác ngộ và bạn đồng học. Người có 
niềm tin kiên có nơi Tam bảo được gọi là bậc 
— Dự lưu (vào dòng). Người Phật tử biểu lộ 
sự tin tưởng bằng cách qui y Tam bảo (— Ba 
qui y). Trong mười phép quán — Tuy niệm 
(p: anussati), ba đối tượng đầu tiên là Tam 
bảo. 
Ý nghĩa của Tam bảo được hiểu rộng hơn theo 
truyền thống — Đại thừa. Trong các buói giảng 
dạy về —› Thiền, đặc biệt sau các chương trình — 
Tiếp tâm (j: sesshin), quán — Công án, các thiền 
sinh được hướng dẫn vào lối nhìn Tam bảo của 
Đại thừa. Theo cách nhìn này thì người ta có thé 
phân ý nghĩa Tam bảo ra ba tàng cấp: a) Nhất thé 
tam bảo (j: ittai-sambo), b) Hiện tiền tam bảo (j: 
genzen-sambo) và c) Tru trì tam bảo (j: juji- 
sambo). 
e — Nhất thé tam báo (— fl = *; cũng được 
gọi là Đồng thể tam báo; F] $8 = To bao gôm: 1. 
> Đại Nhật Phật, hiện thân của Pháp thân (s: 
dharmakaya), biểu hiện của sự binh đẳng VÔ vi, su 
thông suốt tính — Không (s: sünyatd) và — Phật 
tính của vạn vật; 2. Pháp (s: dharma), được hiểu là 
luân lí của toàn thể vũ trụ và theo đó thì tất cả 


Tam chỉ tác pháp 


những pháp hiện hữu đều theo nhân duyên mà 
sinh, đều phụ thuộc vào nhau; 3. Sự xuyên suốt 
giữa hai điểm 1. và 2. nêu trên và từ đó xuất phát 
ra một sự thật, một sự thật mà chỉ một bậc — Giác 
ngộ mới có thé trực chứng duoc. | 

e Hiên tiền tam báo (S Wi = $0; cüng có lüc 
được goi là Biệt thé tam báo; Jil E= E) gồm 
có: 1. Đức Phật lịch sử —› Thích-ca Mâu-ni (s: 

Sakyamuni), người sáng lập — Phật giáo qua sự 
giác ngộ của chính mình và là người đã thực hiện 
được Nhất thể tam bảo; 2. Pháp, ở đây, được hiểu 
là giáo lí của đức Phật, được Ngài thuyết giảng và 
3. Các vị đệ tử của Ngài. 

e Tru tri tam bảo (fE †Ÿ = È) bao gồm: 1. 

Những tranh tượng của đức Phật được truyền lại 
đến ngày nay; 2. Những lời dạy của chư vị Phật 
trong kinh sách và 3. Chư Phật tử hiện nay, những 
người đang tu học và thực hiện Chính pháp. 


Tam bảo kỉ 
= RO C: sanbdoji; J: sanboki, 
> Lịch đại tam báo kỉ (E R = T?X AD). 


Tam bất thiện căn 

= 4 ME; C: san bùshàngẽn; J: san fuzengon; 
Ba cội nguồn bát thiện là tham (f), sân (li) 
và si (RE). Chúng tương đương với — Ba độc 
(tam độc = $; theo — Du-gia luân Xi AM 
niit) 


Tam Binh LESE Trung 

= Æ 3$ HN C: sanping yizháng; J: sampei 

gichi; tk. 8/9; 
Thién su Trung Quóc dóng — Thach Dàu Hi 
Thiên, môn đệ của — Đại Dién Báo Thông. 
Sư họ Dương, quê ở Phúc Châu. Ban đầu Sư đến 
tham vẫn — Thạch Củng Huệ Tạng. Thạch Củng 
dương cung bảo: »Xem tên đây!« Sư bèn vạch 
ngực thưa: »Dáy là mũi tên giết người, đâu là mũi 
tên cứu người?« Thạch Củng gảy dây cung ba cái, 
Sư liền làm lễ. Thạch Củng bảo: »Ba mươi năm 
một phen duong cung, mót hai múi tén chi bán 
được: nửa người thánh.« 
Sư đến tham vấn Đại Dién thuật lại việc trên, Dai 
Điên bảo: »Dà là mũi tên cứu người, vì sao nhằm 
trên dây cung mà biện?« Sư đáp không được. Đại 
Điên bảo: »Ba mươi năm sau cần người nhắc câu 
này cũng khó được. « Sư hỏi: »Cháng cán chi 
Dóng vé Táy, thinh tháy chi tháng.« Dai Dién báo: 
»Cira sông U Châu người đá ngói xóm.« Su bảo: 


»Vẫn là chỉ Đông vẽ Tây« Đại Điên bảo: »Nếu 
phượng hoàng con không đến bên này bàn.« Sư 
làm lễ, Đại Điên bảo: »Nếu chẳng đặng câu sau 
thì lời trước khó tròn.« 
Sư dạy chúng: »Các ngươi! Nếu chưa gặp trí thức 

thì chẳng nên, nếu từng gặp trí thức rồi phải nhân 
ngay ý độ á ây, đến trên chót núi, hóc đá, ăn cây, 
mặc lá, thế ấy mới có ít phần tương ưng. Nếu chạy 
cầu hiểu biết nghĩa cú, tức là trông quê hương 
muôn dặm xa vậy.« 
Không biết Sư tịch nơi nào, năm nào. 
Tam bộ kinh 

= HN KE C: sanbaj ying; J: sanbukyð; 

Ba bộ kinh căn bản, thay đổi tuỳ theo truyền 
thống: I. Pháp Hoa tam bộ kinh (1% #š = jl 
4); 2. Di-lặc tam bộ kinh (38 39) = #š 45); 
3. Tịnh độ tam bộ kinh (Y# +: = i g); 4. 
Đại Nhật tam bộ kinh CK H = Š 4$); 5 
Trán hộ quốc gia tam bộ kinh (54 i [i] 2 
= 


Tam Ca-diếp 
= Jl 3; C. san jiàyé; J: sankashõ; 

Ba anh em ho Ca-diép: 1. Uu-láu-tàn-loa Ca- 
diép ([& PE JA 18 W 3E; s: uruvilva-kasya- 
pa); 2. Na-dé Ca-diép (AB È Ñ 3E; s: Kasya- 
pa); 3. Già-da Ca-diép (4111 HỆ W 3E; s: gaya- 
kasyapa). Ho nguyên là Pháp su chuyên thờ 
thần lửa với hơn ngàn đệ tử. Khi được đức 
Phật chuyển hoá, họ gia nhập tăng-già với 
chúng đệ tử của họ. Ba anh em này sau là 
những người góp phần trong việc quản lí, tổ 
chức táng-già sau này. 


Tam căn 

= HR; C: sãngẽn; J: sankon; 
1. Chỉ ba căn cơ của con người: Thượng, 
trung và hạ; 2. Ba nguồn gốc bất thiện là 
Tham, sân và sĩ. 


Tam chỉ tác pháp 

= X fe Yk; C: sanzht zuojă; J: sanshi sahó; 
Ba thánh phán cúa Tam doan luán pháp (e: 
syllogism) trong tán phái cúa Nhán minh hoc 
Phật giáo. Ba thành phần này là: Tông (2%; s: 
pratijña), là tông chỉ; Nhân (DW; s: hetu), 
nguyên nhân; và Du (MX; s: udaharana), thí 
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Tam chủng duyên 


dụ cụ thé. Các cựu phái thuóng sử dụng luận 
pháp với năm thành phần (Ngũ chi tác › pháp 
Tỉ X f£ 3#), nhưng ké từ thời — Trán-na, 
năm thành phần như vậy được xem là thừa 
và thay vào đó, Tam chi tác pháp được sử 
dụng. 


Tam chủng duyên 
= Hi 44; C: sanzhóngyuán; J: sanshuen; 
— Tam duyén. 


Tam chúng duyên sinh 
= HE E LE; C: sanzhóng yuansheng, J: sanshu 
ensho; 
Ba loại nhân duyên, nguyên do của một sự 
tái sinh: 1. Cùng sinh tử duyên sinh G ^E 
ZE #4 Œ): nhân do đã đến giới hạn của sinh 
TỪ, 2- Ái phi ái đạo duyên sinh (E PEE 
#3 Œ): nhân do không còn luyến ái và cũng 
không không luyến ái và 3. Thụ dụng duyên 
sinh ( M 4& “E): Đã đạt được một thân 
hưởng thụ (Thụ dụng thân; theo — Nhiép đại 
thừa luận li K 3€ iim). 


Tam chủng huân tập 

= JH EE QE) En C: sanzhóng xünxí, J: 

sanshu kunshü; 
Ba loai — Huân tập (chữ Huân cũng được 
viết Z# thay vì 3): L 1. Danh ngón huán i 
(4 Ti 3E ?i): Sự huán tập của danh ngôn; 2 
Sác thức huân tập (6 ak 3 2), huán tập 
của sắc thức và 3. Phiền não huân tập (X 1% 
3& 18), sự huân tập của những loại phiền não. 
II. 1. Huân tập của ngôn thuyết (E Pa); 2 
Huân tập của — Ngã kiến (3X; 51) và 3. Huân 
tập có liên hệ đến sự tồn tại của chính mình 
(E 3). tỉ như ở trong một trong — Tam giới 
hoặc — Lục thú (theo — Nhiếp đại thừa 
luận d K R iii). 


Tam chúng phiền não 
= đế JH lá; C: sanzhóng fánnio; J: sanshu 
bonno; 
Ba loại phiền não: 1. Những phiền não xảy ra 
trên — Kiến đạo (bi 16), — Tu đạo (f£ 16), 
và những phiền não không xuất sinh trên hai 
con đường trên (theo Nhi chướng nghĩa — 
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B 3Š). 2. — Lục căn (7x 4), — Lục cảnh 
Œš 35) và Lục thức (73 iik). 


Tam chủng tất-địa phá dia nguc 
chuyển nghiệp chướng xuất tam quả 
bí mật dà-la-ni pháp _ 
= RB 4 Hh lý Mb XÄ 4 3Š Bề tị — 7# 3Ù OE 
PE AE JE C: sánzhóng xidi sa! zhuán 
yézhàng chủ sanjie mimi tuóluónifá; J: sanshu 
shicchi hajigoku ten gosshó shutsu sangai 
himitsu daraniho; 
»Bí mật đà-la-ni của ba loại thành tựu, tiêu 
diệt địa ngục, chuyển biến nghiệp chướng 
trong tam giói«. Một tác phẩm bao gồm một 
quyên, tác giả được xem là —› Thiện Vô Uy 
QGÉ #t ; s: Subhákarasiriha). Quyén này có 
những đoạn dé cập đến sự tương quan giữa 
Ngũ tu (F. F) và Ngũ bộ (H #l) của Mật 
giáo đạo Phật và Ngũ Hành thuyết (H fT 5) 
của Đạo giáo và chính những đoạn văn này 
cũng thường được trích dẫn làm một ví dụ — 
xuất phát từ phía Trung Hoa —, là biểu trưng 
của một sự tổng hợp tư tưởng O 


podes 
= HỆ = fb; C: sanyésanfó; J: sanyasanbutsu; 
> Tam-miệu Tam-phát-dà. 


Tam-da-tam-phát-dà 
= HỆ = ( BE; C: sanyésanfótuó; J: sanya- 
sanbudda; 

— Tam-miệu Tam-phát-dà. 


Tam duyén 
= fis C: sãnyuàn; J: san'en; 

Ba loại nhân duyên (điều kiện). I. 1. Chung 
sinh (44 ^E): Nhân duyên chấm dứt cuộc 
sóng; 2. Đoạn hoặc (lr zX): Nhân duyên cát 
đứt lậu hoặc, phiền não; 3. Thu sinh (^£ Æ): 
Nhân duyên thụ sinh thu thai, tái sinh). II. 
Tà su, tà giáo và tà kién. III. Theo Thién Dao 
GÉ 3» thi có ba nhán duyén thién háo duoc 
khói dẫn trong lúc niệm Phát: 1. Thân duyén 
(li #3): Hành giả trở nên thân thiện hơn với 
Phật A-di-đà trong lúc xưng tán hồng danh 
của ngài, quán tưởng công đức của ngài cũng 
như tỏ vẻ cung kính tuỳ thuận; 2. Cận duyên 


Tam giai giáo 


GE 28): Hành giả nhờ lòng thành tha thiết 
yết kiến Phật mà được ngài cảm ứng; 3. Tăng 
thượng duyên (1% E 4): Vì lòng thành xưng 
tán danh hiệu Phật nên hành giả tiêu diệt 
được nghiệp chướng, đạt được một cấp bậc 
tái sinh tốt hơn. 


Tam đại 

= K; C: sanda; J: sandai; 
Là ba sự huyền diệu to lớn đã có sẵn trong 
tâm bồ-đề của chúng sinh, được dạy trong 
luận > Bai thừa khởi tín. Su huyền diệu lớn 
đầu tiên là Thé đại (8 A). có tuong quan 
đến chất lượng căn bản của tâm thức là — 
Chân như. Thứ hai là Tướng dai (4H A), có 
liên hệ đến muôn vàn hiện tượng kì điệu xuất 
phát từ Như Lai tạng (Al 3K ji; s: tathaga- 
tagarbha), và thứ ba là Dụng đại (Gi A» 
lién hé dén những chức năng có thể thấy 
được trong việc nô lực tu tập để trực chứng 
pen bó-dé. Dai thira khói tín luận viết như 
sau 
ZARZ AMANAH 
âm... 
= BP & 2E — wp l th Bị # 
BỊ AR d 
Ván hà vi tam? Nhát già Thé dai vi nhát thiét 
pháp chân như binh đẳng bát tăng giảm có. 
Nhị giả Tướng đại vị Như Lai tạng cụ túc vô 
lượng tính công đức có. Tam già Dung dai 
năng sinh nhất thiết thế gian xuất thế gian 
thiện nhân quả có. 


Tam đạo 

= 1l; C: sãnđào; J: sandõ; 
I. Ba thánh đạo (ba con đường lấy giác ngộ 
làm cơ sở) trong Du-già hành tông: Kiến đạo 
(EL 3l), Tu dao (1 3É) và Vô hoc đạo (1E 5 
3). IL Ba ác đạo, — Tam ác đạo (= 3& 18). 
III. Hoặc (2X), Nghiệp (35), Khô (75). 


Tam dé 
= w; C: sandi; J: sandai; 
»Ba chân lí« hoặc »Chân lí ba phàn«. Mót 


thuật ngữ của tông Thiên Thai dé giải thích 
hiện thật qua ba khía cạnh: 1. Không dé (sl 
sib, su thát cüa Tính khóng, nghia là tát cà 
những hiện hữu đều trồng không, không có 
một bản chất nào; 2. Giả đế dE ai), tất cả 
đều là giả hợp tạm thời. Tất cả những hiện 
hữu đều do nhân duyên hợp lại mà thành; 3. 
Trung dé (HH BE), sự thật không thể được 
diễn bày qua phủ định hoặc xác định, mà 
nằm ở khoảng giữa. 


Tam đế viên Du: quán 
= mt Bl BR dB C: sandi yuánróng guàn; J: 
Sunddienyükam 
Su quán sát nguyên tác hiện thật, giúp hành 
già nhận thức được tính viên dung thông suốt 
của — Tam dé: Không, Giả và Trung. 


Tam địa 

= Hh; C: sandi; J: sanchi; 
Địa vi thứ ba trong — Thập địa; được gọi là 
Phát quang địa ($t JG HH; theo — Nhi 
chướng nghĩa — Ws 3Š.) 


Tam độc 
= 8i; C: sandú, J: sandoku; 
— Ba độc. 


Tam đức 

= fili: C: sandé; J: santoku; 
Ba khía canh công đức của một vị Phật: 1 
Công đức của lòng bi; 2. Công đức của sử 
đoạn diệt phiền não và 3. Công đức của trí 
huệ. 


Tam Giác sơn 
= ff ii; C: sanjueshan; J: sankakusan; K 
samgaksan. 
Một ngọn núi nằm ở quận Cao Dương ( Ba 
Tb; k: koyanggun), Hàn Quóc, nói danh vi 
những chùa chiền ở đây. 


Tam giai giáo 

= Mé di C: sanjie-jido; J: sankaikyo; 
»Giáo lí dành cho ba giai cáp«. Mót phong 
trào Phật giáo được khởi dàn bởi — Tín 
Hành (f 41, 540-594). Tam giai tuong ưng 
với căn cơ khác nhau của chúng sinh, bao 
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Tam giai Phật pháp 


gồm: 1. Căn co tu hành theo Nhất thừa, dành 
cho những người căn cơ tuyệt đỉnh; 2. Căn 
co thực hiện — Tam thừa, dành cho những 
người tuy không thực hiện được Nhất thừa, 
nhưng vẫn có khả năng phán đoán chân 
chính, phân biệt đúng sai, và 3. Không có căn 
cơ, khả năng gi, hoặc căn cơ thấp kém nhất, 
phá giới, ôm ấp tà kiến. Giáo lí dành cho hai 
giai cấp đầu được goi là Biệt pháp (A 75), 
giáo lí phân tích, phân biệt được chân nguy 
và giáo lí dành cho giai cấp cuối cùng được 
gọi là Phó pháp (3£ 3*), lấy nguyên tắc »tát 
cả đều là Pháp thân« làm cơ sở, đặc biệt dành 
cho những chúng sinh căn cơ thấp kém, mù 
quáng từ lúc sinh ra (sinh manh Æ Ei), 
không có khả năng phân biệt thiện ác, chân 
nguy. 

Phái này chia giáo pháp đức Phật ra ba giai 
đoạn: 1. Giai đoạn Chính pháp, là lúc mọi 
người đều tuân thủ giáo pháp Phật, kéo dài 
khoảng 500 năm ké từ Phật nhập diệt; 2. Giai 
đoạn Tượng pháp, là lúc pháp bị lẫn lộn đúng 
sai, kéo dài khoảng 1000 năm; 3. Giai đoạn 
Mạt pháp, là lúc giáo pháp không còn ai tin 
và bị hủy diệt, giai đoạn này kéo dài 10.000 
năm. Thời mạt pháp được xem là bắt đầu từ 
năm 550 sau Công nguyên và hiện nay còn 
kéo dai. 

Tín Hành và các môn đệ cho rằng, chỉ môn 
phái của mình mới giữ đúng giáo pháp. Phái 
Tam giai chủ trương giữ nghiêm khắc — 
Giới luật (s: sila), ép xác, khó hạnh, chỉ ăn 
mỗi ngày một bữa. Giáo phái này công kích 
các phái khác, gọi các nhà càm quyèn là 
»chệch hướng« nên bị cám năm 600, và 
khoảng năm 845 mới thật sự biến mắt. 

Theo Tín Hành thì — Nhất thừa (s: ekayāna) hay 
Phật thừa được giảng trong giai đoạn thứ nhất. 
Trong giai đoạn thứ hai thì — Ba thừa (> Thanh 
văn, > Độc giác, — Bồ Tát thừa) được truyền bá. 
Theo tông này, cả hai giai đoạn này đều có giới 
hạn. Giai đoạn thứ ba dành cho thời kì mạt pháp. 
Giáo lí phải thật toàn triệt và Tam giai giáo là đại 
diện. 

Thời kì mạt pháp có đặc tính là con người chê bai 
giới luật, ngã theo tà đạo, không phân biệt tốt xấu, 
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đúng sai. Theo phái này thì con người như thế 
nhất thiết phải tái sinh ở địa ngục, và một đời sống 
thiền định, phạm hạnh trong tu viện cũng không 
cứu được con người irons, thòi mat pháp. Tông 
này chủ trương tu sống khổ hạnh, rời tu viện và 
sống với sự nghèo khổ của quần chúng. Quan 
điểm của phái này là mọi hiện tượng đều do Phật 
tính biến hiện ra, tất cả chúng sinh là »Phật sẽ 
thành«. Nhằm biểu hiện quan điểm này, đệ tử phái 
này hay quì lạy những người chẳng quen biết 
ngoài đường ngoài chợ, thậm chí quì lạy cả chó 
mèo và vì vậy hay bị cười đùa. Đệ tử của Tam giai 
giáo tu phép bố thí và vì thế, hay nhận được của 
bố thí. Nhờ vậy với thời gian, phái này có nhiều 
của cải, có nhiều phương tiện làm việc thiện xã 
hội. Họ tổ chức những hoạt động từ thiện, ban 
phát quần áo, thức ăn cho người nghèo khổ hay bỏ 
tiền sửa chữa chùa chién, tó chức nghi lễ. 


Tam giai Phật pháp 

= lí 0h 135; C: sanjie fófá; J: sankai buppó; 
Tam giai Phật pháp là một trong những tác 
phẩm quan trọng nhất của Tam giai giáo 
trong thời kì Tuy-Duóng; người ta đã tìm 
thấy lại nhiều bản ở cả hai nước, Nhật Bản 
và Trung Hoa. 


Tam giải thoát môn 
= f MÀ P; C: san jiétuo mén; J: sange- 
datsumon; 

— Ba cửa giải thoát. 


Tam giáo 
= HL C: sãn/iào; J: sankyõ; 

Có hai cách phân loại thường gặp: I. Ba 
truyền thống Đạo học lớn tại Đông á: 1. Phật 
giáo (fb 20), 2. Nho giáo (fiti 4%) và 3. Đạo 
giáo (¡4 #4); II. Theo Thiền sư Khuê Phong 
Tông Mật trong bài chú giải — Viên Giác 
kinh (B| $ #Š) thì cách phân chia Tam giáo 
trong Phật giáo như sau: 1. Dón giáo (1H ZI) 
được trình bày trong kinh — Hoa nghiêm (+ 
lữ #6), 2. Tiệm giáo (Jr #0 trong thời kì 
Phật giảng dạy ở Lộc Uyén cho đến khi nhập 
niét-bán tại Sa-la thụ viên, và 3. Bát dinh 
giáo AE 20, day vé tính vién mán vó 
khiếm, vĩnh hằng của — Phật tính. 


Tam khoa 


Tam giới 
= Mi; C: sãn/iè; J: sangai; S: triloka; 

Ba cõi hiện hữu trong Vòng sinh tử: 1. Dục 
giới (ik 3%), nơi chúng sinh chi đắm say vào 
những khoái lạc thân thể; 2. Sắc giới (5, Ji), 
nơi chúng sinh đã vượt khỏi những khoái lạc 
thân thé néu „trên, nhung vån còn cám nhân 
thân sắc vi tế. Đây là cõi của Tứ thiền thiên 
(UU HE); 3. Vô sắc giới (ME (5 4), là cõi 
tối cao của — Luân hồi, chúng sinh đã thoát 
khỏi sự tồn tại vật chất, hoàn toàn không có 
sắc tướng. Đây là cõi của Tứ vô sắc dinh (VU 
#t f5 xg). 

Theo > A-ti-dat-ma Cáu-xá luận của — Thé 
Thân, Tam giới nêu trên còn được phân 
thành nhiều cõi khác nhau. Dục giới bao gồm 
20 cõi. Gồm có: — Tứ đại châu (P X W), 
Bát nhiệt địa ngục (V 2A Hà 3Ä), và sáu cõi 
trời của Dục giới — Lục dục thiên x fik K). 
Ngoài Lục dục thiên ra còn có 17 cõi trời của 
Sắc giới — Sắc giới thập thất thiên (E T 
+ Ñ), Bên trên Sắc giới là Vô sắc giới, nơi 
vật chất, sắc tướng không còn tồn tại. — Ba 
thé giới 


Tam giới 

= W; C: sãn/iè; J: sankai; 
Ba loại giới luật. Giới luật dành cho cư sĩ, 
cho tăng sĩ và giới luật dành chung cho cả 
hai nhóm này. 


Tam giới tạng 

= JE illl; C: sanjiécáng; J: sankaizo; 
Ba cõi hiện hữu được xem nhu là xuất xứ của 
tát cả những phiền não, nghiệp chướng (Nhất 
thiết chúng sinh phiền nào bát xuất tam tạng 
giới — UJ R EJ  Hị — FE SG theo 
— Nhân vương kinh {ˆ E &&). 


Tam hạnh 

= 41; C: sanxíng; J: sangyð; : 
1. Ba hạnh tạo nghiệp của thân, khâu và ý; 2 
Ba hạnh: thiện, ác và không thiện không á áo; 
3. Ba hanh theo kinh Kim Cuong: Hành dóng 
theo tinh thé, hành dóng theo tám thüc và 
hành dóng tuy theo — Chán nhu. 


Tam hiền 
= BE C: sanxián; J: sangen; 

1. Trong — 4-ti-dat-ma của Tiểu thừa, Tam 
hiền đây là Ngũ đình tâm quán Cfi. £& sò BD, 
Biệt tướng niệm trú (7| 4H 45 fE), và Tông 
tướng niệm trú (48 ‡H m 4E). 2. Trong > 
Pháp tuóng tóng, Tam hién góm ba nhóm 
Tháp trú, Tháp hanh vá Tháp hói huóng. 


Tam hoác 
= EX; C: sanhuo; J: sanwakus 

Ba sự mê hoặc, ba phiền não. Có hai cách 
phân loại: 1. Ba loại phiền não căn bản là 
Tham duc (A KK), Sân khué (Hi E), và Ngu 
si (E #Ÿ). Chúng tương đương với — Ba độc 
(Tam độc = $i); 2. Trong — Thiên Thai 
EN ba loại hoặc chính là là Kiến tư hoặc 
Ci WU 2%) — Phiền não xuất phát từ những 
kiến giải, những mối tư duy sai — , Trần sa 
hoặc (EE Y) $8) — — phiên não cản trở ti huệ và 
nhiều như số cát sông Hằng —, và Vô minh 
hoặc (fE Hj zX) nhüng phiền não gây 
chướng ngại cho việc thấu hiểu sự vật. Loại 
hoặc đầu được phá hủy bởi hành giả Tiểu 
cũng như Đại thừa. Hai loại hoặc sau chỉ 
được tiệt đoạn bởi những vị — Bồ Tát. 


Tam học 

= 8k C: sãnxué; J: sangaku; 
Chi ba việc thực hành Phật pháp: Giới (7; s: 
Sila) định (4E; s: dhyána) và Huệ (=; s: 
prajña). —> Ba món học. 


Tam hué 

= E (E) C: sanhui; J: san'e; 
Ba loại trí huệ, — Văn tu tu. 
Tam hữu 

= H; C: sanyón; J: san'w, 
1. Ba cách tồn tai: Cách tôn tại trong Dục 
giới, Sắc giới và Vô sắc giới; 2. Đông nghĩa 
với — Tam giới (= Jt), — Ba thế giới. 


Tam khoa 

= #l; C: sãn ke; E sanka; 
Cách phán chia tất cả các pháp thành ba loại: 
Ngũ uán (F. ##), Tháp nhi xứ (T — JE) và 
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Tam khó 


Thập bát giới (+ /X J£). 


Tam khó 

= HH, C: sanh; J: sanku; 
Ba loại khó: 1. Khổ khó (7# 3%): Khổ não khi 
phải chạm trán những sự việc không hay; 2. 
Hành khó (íT T): Khô não vi sự biến 
chuyên; 3. Hoại khó (BE 7#): Khổ não vì sự 
hoại diệt. 


Tam không 

= Zš; C: sankong; J: sankñ; 
1. Ba loại tính —^ Không được mó tả tả trong > 
Kim cương tam-muội kinh (& Ml = Wk g): 
Tướng không (4H 45), Không không (4 25) 
và Sở không (Hi 45); 2. Theo — Ki Hoà 
trong tác phẩm Ngữ gia giải thoát nghi (Tỉ 
A WE wu; k: o ka hae sórúi) thì Tam 
không bao gồm Ngã không (E =), Pháp 
không (A 2š) và Không không ($ F); 3. 
Ngã không (4È 4%), Pháp không QE 4%) và 
Ngã pháp không (Fè Y% ^*), tính không của 
cả hai, Ngã và Pháp; 4. Không (©), Vô 
tướng (AM HI) và Vô nguyện (ME WA); 5 

Trong khi thực hiện hạnh bố thí thì Tam 
không gồm Tính không của người bó thi, của 
người nhận và Tính không của vật được bó 
thí; 6. Vô tính không (4% PE 78), Di tính 
không (#4 PE ”š) và Tự tính không (H PE 
28), 


Tam kién 
= d C: sānjiàn; J: sanken; 

Ba kién ó dây có nghĩa là ba kiến giải sai lầm 
sau hai tà kiến đầu là Thân kiến (4 i) và 
Biên kiến (3& Bi), tất cả đều hệ thuộc vào hệ 
thống Thập hoặc (F 3). Chúng là: Tà kiến 
(36 51), Kiến thủ kiến (hi Ix bl) và Giới 
cám thủ kiến (7È 5E IX 5i). 


Tam kiếp 

= E C: sanjié; J: sanko; 
Ba kiếp, ba giai đoạn rất dài: 1. Là lối viết tắt 
của Tam a-tăng-kì kiếp (= KJ f 3€ JJ); 2. 
Trong — Chân Ngôn tông, thuật ngữ này chi 
những vướng mắc, trói buộc mù quáng; 3. Ba 
thời kiếp: Dĩ vãng, hiện tại và tương lai. 
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Tam kinh 

= f C: sanjing, J: sangyó; 
Ba bộ kinh được xem là căn bản của mỗi 
truyền thống Phật giáo. > Tam bộ kinh (= 
8 do. 
Tam lậu 

zudem. €: sanlóu; ]: sanro; S: traya-äsraväh. 
Ba loại ô nhiễm, ri chảy: I. 1. Duc lậu (fk 
Ji), su ô nhiễm của tham dục; 2. Hữu lậu ( 
JE), ô nhiễm của sự tồn tại và 3. Vô minh lậu 
(f HỊ 3), ô nhiễm của vô minh (theo > 
Du-già luận Ti All i$). II. Sự nhiễm ô của ba 
giới: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. 
Tam li dục 

= Bi 8X; C: sãnlívù; J: sanriyoku; 
Ba dang li duc. Theo —> Du-già sw địa luận 
thì Tam li dục bao gồm: 1. Vị li dục (A li 
fik), chưa rời bỏ dục vọng; 2. Bội li dục (fii 
BÉ Gk), thoát khỏi khát vọng gấp đôi binh 
thường và 3. Di li duc (t Bl Ak), đã thoát 
khỏi duc vong hoàn toàn. 


Tam loai cánh 
= 34 Hồ; C: san leijing; J: san ruikyo; 

»Ba loai cánh giói«. I. Theo thuyét Duy thüc 
(n =D, các cảnh giới tâm thức được phân 
loại tuỳ theo bản chất của chúng. Bao gồm: 
1. Tính cảnh (PE S£): Cảnh giới xuất phát từ 
những chúng tử trong —> A-lại-da thức; 2. 
Độc ảnh cảnh (44 3% 15): là những cảnh giới 
xuất phát một cách tạm thời từ một quan 
điểm chủ quan; và 3. Đái chát cảnh (3 Ef 
5%): Cảnh giới hiển hiện tuỳ thuộc vào cả hai 
trường hợp vừa nêu trên. 


Tam luận 
= Wf; C: sãnlùn; J: sanron; 

Ba bộ luận. Chỉ ba bộ luận quan trọng, được 
xem là cơ sở của một tông phái Phật giáo 
Trung Quốc có cùng tên: Tam luận tông (= 
WW zx). Ba bộ luận này là 1. — Trung quán 
luận (F W ïâ), 2. > Tháp nhị môn luận (+ 
— FY ii) với tác giả là — Long Thụ (HE 43) 
và 3. — Bách luận (H 5f) của — Thánh 
Thiên ($2 X). Cả ba bộ luận này được Cuu- 


Tam luận tông 


ma-la-thập (^E PE 3# 4T; s: kumarajiva) dich 
sang Hán văn. Tông Tam luận góp phần quan 
trọng trong lĩnh vực luận lí Tính không. 

Trung quán luận dạy Tám phủ định (Bát bật 
AX A): Bát sinh bát diệt, bát thường bát 
doan, bát nhát bát nhi, bát lai bát xuất (4 ^E 
^ Mo AEDE A E añ p 
^» Hi). Tám phù dinh này được dùng dé dà 
phá tất cả những khái niệm, tất cả những 
quan điểm về Hữu, Vô, và như vậy thì ý 
nghĩa của »Trung đạo« năm ở chỗ: Tất cả các 
pháp đều được xem là tồn tại, nhưng lại 
không mang một bản chất, một tự ngã nào. 

Thập nhị môn luận giảng giải Tính không 
của tất cả các pháp trong mười hai chương, 
và Bách luận giảng giải Tính không để đả 
phá luận cứ của những triết gia ngoại đạo. 

> Cưu-ma-la-thập truyền ba bộ luận này đến 
ba đại đệ tử của minh là — Đạo Sinh GË Æ), 
> Tăng Triệu (f£ A) và Tăng Làng (fij BH). 

Tăng Lãng là người nhấn mạnh sự khác biệt 
của tông Tam luận và tông Thành Thật và vì 
vậy, có thé được xem là người sáng lập tông 
môn Tam luận đích thật. Trong thế kỉ thứ 6, 

những đại biểu quan trọng nhất là — Pháp 
Lãng (2: BH), — Cát Tạng (35 7#) và lúc này 
cũng là thời hoàng kim của giáo lí Tam luận. 
Trong thế ki thứ 7, giáo lí Tam luận được 
truyền sang Hàn Quốc bởi Huệ Quán (3X ili), 
một đệ tử của Cát Tạng. Sau khi tông Pháp 
Tướng xuất hiện, tông Tam luận ngày càng 
rơi vào quên lãng. 


Tam luận huyền nghĩa 
= ui 2% 3ã; C: sánlún xuányi; J: sanron gengi; 
»Ý nghĩa sâu sắc của Tam luận«, một tác 


phẩm của — Cát Tạng (77 jk). 
Tam luận tông 
= ii 3$; C: sanlün-zong; J: sanron-shú; 
samnon chong. 
Tông phái — Đại thừa của Phật giáo Trung 
Quốc. Danh xưng này xuất phát từ ba bộ luận 
căn bản của tông này: Trung quán luận tụng 
CP Æl im A; s: madhyamaka-karika), Thập 
nhị môn luân (F — V] im; s: dvadasadvára- 


sastra hoặc dvadasanikaya-$astra) của — 
Long Thu (ÑE fj; s: nagarjuna) và Bách tuân 
(Ei df; s: Sata-sástra) của — Thánh Thiên 
is K; s: áryadeva). Các bộ luận này duoc 
Cưu-ma-la-thập dich và chú giải trong thé 
" thứ 5. Cưu-ma-la-thập (Mỗ FE EE 4T; s: ku- 
du truyền cho dé tử là — Đạo Sinh 
GÉ ^E), > Tăng Triệu de AE), Tăng Duệ 
(fi& FL) và Đạo Dung GÉ BE). Các vi này 
vạch rõ sự khác nhau giữa tông phái mình 
với — Thành thật tông và có thé xem là 
những người sáng lập Tam luận tông. 
Trong thế ki thứ 6, Tam luận tông rất thịnh 
hành và những Cao tăng thời này là — Pháp 
Lãng GA BH) và đệ tử la — Cát Tang ( 7Ä). 
Trong thế kỉ thứ 7, Tam luận tông được Cao 
tăng Huệ Quán (4% HE; ekwan), đệ tử của Cát 
Tạng truyền qua Nhật. Tam luận tông dần 
dàn mát ảnh hưởng sau khi — Pháp tướng 
tông ra đời. 
Tam luận tông bắt nguồn. từ > Trung quán tông 
của Ấn Độ nhưng cũng có những nét đặc thù của 
Trung Quốc: Tam luận tông cho Tầng đức Phật đã 
chi dạy hai phép tu: > Thanh văn thừa và — Bồ 
Tát thừa, và Tam luận tông thuộc: về Bồ Tát thừa. 
Tông này cho rằng có ba thời giáo: kinh — Hoa 
nghiêm là thời giáo thứ. nhất. Kinh này chứa 
những lời khai thị cho Bó Tát nhung các đệ tử 
Phật thời đó chưa đủ sức lĩnh hội. Vì vậy thời giáo 
thứ 2, kéo dài giữa thời kinh Hoa nghiêm và kinh 
— Diệu pháp liên hoa, trong đó mọi giáo pháp 
của Phật bao gồm cá — Tiểu thừa lẫn Đại thừa, có 
giá trị cho Thanh văn thừa, —> Độc giác thừa và 
Bồ Tát thừa. Thời kì thứ 3 là thời kì mà mọi đệ tử 
đã sẵn sàng dé nghe kinh Diệu pháp liên hoa, đó 
là thời Phật thừa, chỉ một pháp duy nhất. 
Tam luận tông Nhật Bản (j: sanron-shu) 
được đưa từ Trung Quốc qua năm 625 do 
Cao tăng Huệ Quán (E ŸŠ; ekwan), người 


K: Triều Tiên truyền lại. Huệ Quán có hai đệ tử 


chính và Tam luận tông Nhật Bản cũng vì 
vậy mà có hai bộ phái T Thành thât tông). 
Tam luĝn tông không có máy ảnh hưởng tại 
Nhật, mặc dù nhiều trường phái khác cũng 
tham khảo giáo pháp của tông này để hiểu 
thêm kinh điển Đại thừa. 
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Tam lượng 


Tam luận tông tại Nhật có ảnh hưởng lớn lên 
hoàng thân Thánh Đức (shotoku, 574-622), 
người đã thống nhất nước Nhật. Trong thiền 
viện của vị hoàng thân này thời đó có ba vị 
luận sư Triều Tiên của Tam luận tông giảng 
dạy. Trong »hiến pháp« của Nhật Bản mà 
Thánh Đức soạn thảo, người ta thấy có vài 
yếu tố của Tam luận tông. 


Tam lượng 
= Ex; C: sanliáng, J: sanryó; 


Ba cách suy lượng theo cựu phái của Nhân 
minh học: 1. Hiện lượng (Gi Œ; s: praya- 
ksa), thấy rõ trực tiếp bằng cặp mắt; RUIT 
luong (HE HE; s: anumana), biết bằng suy 
ngẫm; 3. Thánh giáo lượng (YE 4 =) biết 
được qua giáo lí của những bậc thánh hiền. 


Tam-ma-bát-dé 

= PE #} $; C: sanmóboti; J: sanmapatei; 
Một cách dịch âm của chữ Phan samápatti. 
— Tam-ma-bát-dé (= PE $% JÆ). 


Tam-ma-bát-dé 

= PE $A JX; C: sanmóbodi, J: sanmapattei; 
Cách dich âm của chứ Phạn samapatti. Một 
thuật ngữ thiền định. Một trạng thái định. 
Một tâm thức cân bằng, đạt được qua sự tập 
trung chuyên nhất, hội tụ những năng lực 
trong tâm. Được dịch ý là Đắng chí (4 2). 


Tam-ma-dé 

= HE YE; C: sanmóti, J: sanmdji; 
Một cách phiên âm của chữ Phan và Pa-li 
samadhi, cũng được phiên âm là Tam-muội 
(= BK) và Tam-ma-địa (= FE HH). Dịch ý là 
— Định. 


Tam-miệu tam-bó-dé 
=Z ãi = E E C: sanmido sanpúti; J: 
sammyaku sembodar 
Cách dịch âm từ chữ Phan samyak- 
sambodhi, có nghĩa là »giác ngộ một cách 
chân chính«, chỉ sự giác ngộ viên mãn của 
một vị Phật; được Hán dich ý là Đẳng chính 
giác (££ IE #Ÿ#) và Chính dáng giác (IE 4% 
$). Thuật ngữ này thường được thấy trong 
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biểu thị A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bó-dé 
(y 38 4 mE — 3l — E E; s anuttara- 
samyak-sambodhi). 


Tam-miéu-tam-mót-dà 
= $4 = X EA; C: sünmidosünmotuó; J: san- 
myakusanbodda; 

> Tam-miệu Tam-phật-đà (= $i = (b BE). 


Tam-miệu-tam-phật 
= Hi = fb; C: sánmidosánfó; J: sanmyaku- 
`... 
— Tam-miệu Tam-phật-đà (= 44 = fli KE). 
Tam-miéu-tam-phát-dà 
= gi = Wb KE. C: sanmidosanfótuó; J: san- 
myaku sambutta, S: samyak-sambuddha; P: 
samma-sambuddha; 
»Một vi Phật giác ngộ viên mãn«. Một trong 
— Mười danh hiệu của một vị Phật. Cũng 
được . dịch âm là Tam-miệu Tam-một-đà = 
35 = 1X BA), Tam-da Tam-phật E n 
ff), Tam-da Tam-phát-dà E HE = b EE), 
và dich nghĩa là Chính Biến Tri (1E X 41), 
Chính Đăng Giác (1E ^ $), Chính Đăng 
Giác già (E $ $ 3ï). 


Tam minh 
= HJ; C: sanmíng; J: sammyo, S: tisrovidya, 

I. Ba »Nhán thức«, »Hiéu biót«: 1. Nhận thức 
được nhân duyên, những nghiệp còn lại của 
những cuộc sóng trước đây (dé rồi qua đó 
đoạn diệt Thường kiến); 2. Nhận thức được 
những gì xảy ra trong tương lai (dé rói qua 
đó diệt trừ Đoạn kiến); 3. Một sự hiểu biết vô 
cấu (giúp diệt trừ những kiến hoặc trong 
thâm tâm). II. Ba trong sáu loại thần thông 
(Lục thần thông 75 T 3): 1. Thiên nhãn 
thông CK HR 38; s: divyacaksurjñanasaksat- 
kriyãvidyä), có thể thấy được chúng sinh 
trong sáu nẻo luân hồi; 2. Túc mệnh thông 
(fi fầ Ì; s: purvanivasanusmrtijñana- 
saksatkriyavidya) hoặc Túc trú thông (ff †È 
Ñ), biết được những gì xảy ra trong những 
cuộc sống của chính mình trước đây, trong 
những kiếp trước đây cũng như cuộc sống 
của chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi (Lục 


Tam quán 


đạo 7x 1%, Lục thú 75 #); 3. Lâu tận thông 
(hi a 3Ú; s: asravaksayajnianasaksatkriyavi- 
dya), biét được là mình đã đoạn diệt tất cả 
những ô nhiễm, lậu hoặc, sẽ không phải tái 
sinh trong Tam giới. 


Tam-muội 
= BR; C: sanméi; J: sammai, zammai; S, P: 
samādhi, J: zan-mai; dich âm, dich nghĩa là 
Định; 
Thuật ngữ dịch âm từ chữ Phạn samadhi, có 
nghĩa là »Gom lai«, »phói hop táma, »Tinh 
lự một cách chuyên chú«, »Háp thų toàn 
håo«. Môt cáp bâc tâp trung thièn đinh cao. 
— Định. 


Tam-muội chính thụ 

= BR 1E EX; C: sãnmèi zhengqii; J: sanmaishöju; 
1. Hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ giáo 
lí của một Thánh nhân đã đạt một cấp bậc 
thiền định thâm sâu; 2. Định, cấp bậc tập 
trung cao. 


Tam-muói-da 

= WR HB; C: sãnmèiyé; J: sanmaiya; 
Một cách phiên âm chữ Phan »samaya«: 1. 
Thời gian, đặc biệt là một khoảng thời gian 
đặc thù; 2. Một cuộc hội họp, gặp gỡ; 3. Giáo 
lí cơ bản của một trường phái. 


Tam-muói-da hinh 

= BE H JÉ; C: sānmèiyéxing; J: sanmaiyagyo; 
Một hình ảnh với giá trị biểu tượng. Trong 
đạo Phật thì đây chính là những biểu tượng 
tỏ bày lời nguyện ước của chu Phật, chư —> 
Bồ Tát như cung, tên, gậy, bình hoặc những 
thủ — Ấn. 


Tam nghỉ 

= BOE C: san yl; J: sangi; 
Ba mối nghi ngờ cản trở việc tu hành nghiêm 
túc bát dóng: Nghi ngó chính minh, nghi ngó 
bậc thầy, nghi ngờ Phật pháp. 
Tam pháp 

= dE; C: sānfă; J: sanhõ; 
Ba loại pháp: I. 1. Giáo (0), nghĩa là giảng 
day; 2. Hành (17) với ý nghĩa thực hành và 3. 


Chứng (7ð) với ý nghĩa chứng ngộ, trực 
chứng; II. Chỉ ba bộ phần trong tam tạng là 
Kinh (4%), Luật (f£) và Luận (i$); III. Chi ba 
loại pháp: 1. Chân pháp (# 3Š), giáo lí chan 
thật, 2. Giả pháp (E 1), pháp giả tạo và 3. 
Mat pháp CK 1X), pháp trong lúc suy tán. 


Tam pháp ấn 

= E Eil; C: sanfáyin; J: sanboin; 
Ba dáu án của pháp, ba đặc tính của nguyên 
tắc. Chỉ ba khía cạnh đặc thù của Phật pháp, 
hoàn toàn khác biệt những giáo lí ngoại đạo: 
1. Chư hành vô thường (5% 47 ME 37), tát cả 
đều vô thường; 2. Chư pháp vô ngã (54 IA fü 
FÈ), tát cả đều không có một co sở tự tồn và 
3. Niét-ban tịch tĩnh QE AE Bi 89), tức là 
niết-bàn là sự an tĩnh tuyệt đối. 


Tam phân biệt 

= HC sanfa nbié; J: sanfunbetsu; 
Sự phân biệt với ba thành phần; xảy ra giữa 
giác quan, đối tượng, và nhận thức hệ thuộc 
phát sinh qua sự tiếp xúc (theo — Biện trung 
biên luận Ft P 3& KA). 
Tam phiền não 

= JA K; C: sanfánndo; J: sanbonno; 
Trong luận Du-gia sư dia (I 41 (iti Hh Wit; S: 
yogácárabhümi-sástra), Vô minh (4% HJ), Ái 
(E) và Thủ (Œ) là ba nhánh nghiệp quan 
trọng trong Thập nhị chi (CF = x). 


Tam quả 
=8;C: sánguó; J: sanka; 

1. Là e vị thứ ba của bón thánh quà (> Tứ 
quà PY ^K) được day trong Tiêu thừa: quà vi 
Bát Hoàn (^ 3#), hoặc ba quả vi đầu của Tứ 
quả; 2. Ba loại hậu quả hoặc ba loại (cách) 
tái sinh; 3. Trong — Thiên Thai tông, đây là 
quả vị của Tang (ik, với ý nghĩa Đại tang), 
Thông (3l) và Biệt (jJ). 


Tam quan 


— Ba ải 


Tam quán 
= ÉL; C: sanguãn; J: sangan; 
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Tam qui y 


I. Ba cách quán sát. Ba cách thiền quán được 
dạy đầu tiên trong — Anh lạc bản nghiệp 
kinh, sau được chiếu rọi tường tận bởi Trí 
Khải (#† 9H). Chúng là: 1. Không quán (2š 
Wi), phủ nhận những cảm thụ, nhận thức hiện 
thật một cách sai lạc; 2. Nhân duyên quán 
(Dd £& WD, giúp diệt trừ kiến giải chấp 
không: 3. Trung quán ("P li), dung nhiếp cả 
hai lôi quán trên nhưng không chấp trước, 
vướng mắc vào chúng. IL Ba phương pháp 
thiền định được day trong kinh — Viên Giác: 
1. Xa-ma-tha (#Ÿ JE ft; s: Samatha), một 
dạng thiền định mà trong đó, tâm thức của 
hành giả được lắng đọng qua sự tập trung 
vào một đối tượng; 2. Tam-ma Bát-dé (= JE 
Sk Hi; s: samapatti), quán sát một chân lí 
Phật pháp, ví như nguyên lí Duyên khởi, và 
3. Thiền-na (18 3; 8: dhyána), khóng dua 
vào hai cách Thiền quán trên. Ba phương 
pháp thiền này gần giống như ba phương 
pháp nêu bên trên. 


Tam qui y 
= lầu {k; S: trisarana; P: tisarana; 
> Ba qui y 


Tam quốc di sự 

EN: B- dE C: sánguó weishi; J: sankoku yuiji; 
Một tác phẩm bao gồm năm Ca của Cao 
tăng Hàn quốc Nhất Nhiên (— #Ä; k: iryón, 
1206-1289), với những : mẫu Sca nói vé su 
truyền bá và phát triển đạo Phật tại Hàn 
quốc, đặc biệt chú trọng đến thời kì Tam 
quốc và Tân La. Tác phẩm này là nền tảng 
của việc nghiên cứu lịch sử Phật giáo Hàn 
quốc, đã được dịch sang Anh ngữ năm 1972. 


Tam sinh 
= “E; C: sānshēng; J: sanshou; 

Ba doi sóng, ba kiếp sống. I. Kiếp sống 
trước, hiện tại và tương lai. II. Ba cấp bậc 
chính trong thời gian thực hiện Phật quả: 1. 
Phát nguyện, quyết định trở thành một Phật- 
đà; 2. Tu tập và tích luy công đức; 3. Chứng 
ngộ Phật quả, thành Phật. III. Ba cấp bậc 
(cuộc sống) được dạy trong tông — Thiên 
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Thai, cơ bản cũng như ba cấp bậc trước đây: 
1. Chủng (FÉ, cũng goi là Phát tâm ñ# 4); 2. 
Thục (2A, chín muói, có thé goi là Tu hành 
É f7) và 3. Giải thoát (fif. Ji). VI. Ba cuộc 
sống theo — Hoa Nghiêm tông: 1. Kiến văn 
sinh (5i li +), "thấy và nghe Phật thuyết 
pháp trong kiếp sống trước đây; 2. Giải hành 
sinh (ff 47 4E), nghĩa lá tu tập đạt giải thoát 
đời nay và 3. Chứng nhập sinh (3$ A Æ), 
tức là chứng ngộ và nhập đạo trong cuộc đời 
tương lai. 


Tam sự 

= 88 C: sanshi; J: sanji; 
Có nhiều cách phân loại: 1. Giới, định và 
hué; 2. Tham, sân, si; 3. Uống, ăn và quần áo 


(âm, thực, y phục fk & X HR); 4. Kinh, luật, 
lu luận. 


Tam tam-muội 

= = W; C: san sãnmèi; J: sansanmai; 
Ba loai tam-muội (> Định): 1. Không tam- 
muội (4% = BR); 2. Vô tướng tam-muói (4% 
HH = BK); 3. Vô tác tam-muội (4% ME = BR; 
theo — Kim cương tam-muói kinh & Mil = 
UK 4) 


Tam tang 

= B S: tripifaka; P: tipitaka; 
L là ba phần cốt tuy của kinh sách đạo Phát, 
gồm: — Kinh tạng (A& i; s: porn 
sutta-pitaka), — Luật tang (ỆÈ ĐH; s, p: 
vinaya-pitaka), — Luận tang (ift JN; s: eU 
dharma-pitaka; p: abhidhamma-pitaka). 
e Kinh tạng gồm các bài giảng của chính 
đức Phật hoặc các đại đệ tử, chia làm năm 
bộ: — Trường bộ kinh (p: .. = 
Trung bó kinh (p: majjhima-nikaya), — 
Tương ung bó kinh (p: samyutta-nikaya), — 
Táng-nhát bó kinh (p: añguttara-nikaya) E 
— Tiểu bộ kinh (p: khuddaka-nikaya). 
e Luát tạng chứa đựng lịch sử phát triển 
của > Tăng giả (s, P: sangha) cũng như các 
giới luật của người xuất gia, được xem là 
tạng sách cô nhất, ra đời chỉ vài mươi năm 
sau khi Phật nhập — Niết-bàn. 


Tam Thánh Huệ Nhiên 


e Luân tang — cũng được gọi là — 4-íi- 
dat-ma — chứa dung các quan niệm đạo Phật 
về triết học và tâm lí học. Luận tang được 
hình thành tương đối trễ, có lẽ là sau khi các 
trường phái đạo Phật tách nhau mà vì vậy, nó 
không còn giữ tính chất thống nhất, mặc dù 
sự khác biệt giữa các trường phái không đáng 
ké. 
Tam tạng còn được truyền lại trọn vẹn nhất chính 
là Tam tạng — Pà-li, có lẽ xuất phát từ một bản 
của — Trưởng lão bộ (s: sthavira) ở Trung Ấn. 
Theo truyền thuyết, Kinh tang và Luật tang bằng 
tiếng Pa-li được viết lại trong lần kết tập thứ nhất 
(năm 480 trước Công nguyên), trong đó — Ưu- 
bà-li nói về Luật và — A-nan-đà trình bày giáo 
pháp. Những lời thuật lại của hai vị đại đệ tử này 
của Phật (— Mười đại đệ tử) đã trở thành cơ sở 
của hai tạng đó. Theo một số tài liệu thì Luận tang 
cũng hình thành ngay sau đó. Ngoài văn hệ Pa-li, 
ngày nay người ta cũng còn các tạng kinh, luật 
băng — Phan ngữ (sanskrit), được > Nhất thiết 
hữu bộ (s: sarvástivada) lưu truyén, nhát là ó 
những vùng Tây Bắc Án Độ. 
Kinh sách của các tông phái khác như — Đại 
chúng bộ (s: mahasañghika) và — Pháp Tạng bộ 
(s: dharmaguptaka) ngày nay chỉ còn trong bản 
chữ Hán. Các kinh sách quan trọng của Phật giáo 
Trung Quốc và Nhật Bản phần lớn đều xuất phát 
từ Pháp Tạng bộ. Các bộ này không xếp thành hệ 
thống nghiêm khắc như những tạng Pa-li và | qua 
thời gian cũng có thay đổi. Danh mục cũ nhất về 
các Kinh tang vào năm 518 (sau Công nguyên) 
ghi lại 2113 tác phẩm. Toàn bộ kinh sách đó được 
in lại lần đầu trong năm 972 (> Đại chính tán tu 
đại tạng kinh, — Cam-cháu-nhi/Dan-cháu-nhi). 
II. Một danh hiệu dành cho những Cao tăng, 
những vị Đại sư được xem là tinh thông Tam 
tạng, như vậy là thông suốt hết tất cả những 
thánh điền nhà Phật. 
III. Một cách goi kinh điển, giáo lí của hàng 
Nhị thừa. 
VI. Chỉ ba loại hành giả: Hành giả Thanh 
Văn (## HJ), hành giả Duyên Giác (4% 54) và 
hành giả Bồ Tát (# iE). 


Tam tế 
RO sánxi; J: sansai; 
»Ba tỉnh tế« hoặc »Ba tướng tỉnh tế«. Là 


cách phân chia Vô minh thành ba thành phần 
tinh tế, được tìm thấy trong luận — Đại thừa 
khởi tín C F jE fri iip): 1. Vô minh nghiệp 
tướng (ME HJ] ME 4H), tướng vi tế của nghiệp, 
được thúc đấy bởi vô minh; 2. Năng kiên 
tướng (E bi 4H), là tướng vi tế của kẻ nhìn, 
tâm thức chủ quan; 3. Cảnh giới tướng (5i 
Jt 3H), tướng vi tế của thé giói khách quan. 
Tuy người cám nhận (năng kiến), cảnh giới 
trình hiện một cách sai lạc. Chức năng của 
những khía cạnh nêu trên råt vi tế, đối nghịch 
với — Lục thô (75 f5), sáu tướng thô trọng 
(theo — Khởi tín luận ¡E Tỉ si). 


Tam tế 

= [B C: sanji; J: sanzai; 
»Ba thời kì«. 1. Trước, giữa, và sau hoặc là 
dĩ vãng, hiện tại và vị lai; 2. Ba thế giới, thời 
gian vô hạn lượng. 


Tam tế lục thô 

— KH 2N f; C: sanxi liùcH; J: sanzairokuso; 
»Ba tướng vi té và sáu tướng thô thién« được 
giảng thuyết trong luận — Đại thira khởi tín 
CX R ï ft ñm). 


Tam tế tướng 
= AN 4H; C: sanxixiang; J: sansaisó, 


Tam Thánh Hué Nhién 

= E E %%; C: sansheng huirán; J: sanshó 

enen, tk. 9; - 
Thién su Trung Quóc, một trong những món 
đệ thượng thủ nối pháp của Thiên sư — Lâm 
Tế Nghĩa Huyền. Sư cũng là người biên soạn 
những pháp ngữ của Lâm Tế trong Lám Té 
ngữ lục. 
Sau khi được Lâm Tế ấn khả, Sư chu du khắp nơi, 
tiếng tăm lừng lẫy. Sư thăm viếng nhiều tùng lâm 
và đến đâu cũng được tiếp đãi trọng hậu. — Công 
án 49 trong — Bích nham lục thuật lại cuộc gặp 
gü của Sư với Thiền su => Tuyết, Phong Nghĩa 
Tón. Sư hỏi: »Cá vàng thoát lưới lấy gì làm thức 
ăn?« Tuyết Phong đáp: »Đợi ông ra khỏi lưới rồi 
đến đây sẽ nói.« Sư bảo: »Là thiện tri thức của 
1500 người mà thoại đầu cũng không biết.« Tuyết 
Phong bèn nói: »Lão tăng trụ trì nhiều việc.« 
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Tam thân 


Đến gặp Thiền su > Hương Nghiêm Trí Nhàn. 
Hương Nghiêm hỏi: »Từ đâu đến?« Sư đáp: »Từ 
Lâm Tế đến.« Hương Nghiêm hỏi: »Dem duoc 
kiếm của Lâm Té đến chăng ?« Su chẳng nói, lây 
toạ cụ đánh Hương Nghiêm rồi đi. Hương Nghiêm 
1m lặng mỉm cười. 

Đến viếng Thiền sư — Đức Sơn Tuyên Giám. 
Vừa thấy Sư trải toạ cụ ra, Đức Sơn liền bảo: 
»Chớ có trải cái khăn phủi bụi, nơi đây không có 
canh cặn cơm thừa.« Sư đáp: »Dù có cũng không 
có chỗ dó.« Đức Sơn liền đánh, Sư chụp gậy và 
đây thắng đến giường thiên. Đức Sơn cười to. Sư 
nói: »Trói xanh !« rồi xuống nhà tham. thiền. 

Thiền sư —> Ngưỡng Sơn Huệ Tịch rất mến tài 
hùng biện của Sư. Lúc mới gặp, Ngưỡng Sơn hỏi: 
»Ông tên gi?« Su thưa: »Hué Tịch.« Ngưỡng Sơn 
ngạc nhiên bảo: »Huệ Tịch là tên của ta.« Sư liền 
nói: »Huệ Nhiên.« Ngưỡng Sơn cười lớn. 

Một ông quan đến thăm, Ngưỡng Sơn hỏi: »Quan 
ở vị nào?« Quan thưa: »Dẹp quan.« Nguóng Son 
dựng phất tử hỏi: »Lai dep được cái này chăng?« 
Ông quan không đáp được và trong chúng cũng 
không ai trả lời vừa lòng Ngưỡng Sơn. Lúc đó 
Sư đang nằm tai — Niết-bàn đường (nơi nuôi 
dưỡng bệnh nhân), Ngưỡng Sơn sai thị giả đến 
trình. Sư đáp: »Hoà thượng có viéc.« Nguóng 
Sơn lại sai thị giả hỏi: »Chua biết có việc gi?« Su 
lại đáp: »Tái phạm chẳng tha.« Nghe vậy Ngưỡng 
Sơn thầm nhận và có ý định truyền — Phát tử của 
— Bách Trượng lại cho Sư (Thiền sư Bách 
Trượng Hoài Hải trao cho — Hoàng Bá Hi Vận 
thiền bản bó đoàn, trao cho — Qui Sơn Linh Hựu 
phát tử, Qui Sơn lại truyền cho Ngưỡng Sơn) 
nhưng Sư từ chối không nhận vì đã có thầy. 
Nguóng Son nhán dáy mói biét Su lá món dé cúa 
Lâm Tê. 

Sau, Sư trụ trì tại Viện Tam Thánh, học chúng đến 
rất đông. Không biết Sư tịch nơi nào, năm nảo. 


Tam thân 
= ff C: sanshen; J: sanshin; S: trikaya; 
> Ba thân 
Tam thập nhị tướng 
= +F oH; C: sãnshièr xiãng: J: sanjüni số; S: 
dvátrimgan maha-purusa-laksanani. 
Ba mươi hai tướng đặc thù của một hóa thân 
Phật. Có nhiều kinh luận khác nhau miêu tả, 
trình bày ba mươi hai tướng này khác nhau, 
nhưng một trong những cách trình bày 
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thường gặp nhất được tìm thấy trong — Du- 
già sw địa luận (Tất l| KE HE ññ; s: yogaca- 
rabhiimi-süstra) bao gồm: 


1. Lòng bàn chân phẳng (túc hạ an bình lập 
tướng JE F "x F z TH; s: supratisthita- 
pàda); 2. Bánh xe pháp dưới lòng bàn chân 
(túc hạ nhị luân tướng Æ F — f 4H; s: 
cakrankita-hasta-pada-tala); 3. Ngón tay 
thon dài (trường chi tướng E 48 TH; s: dir- 
ghañguli), 4. Bàn chán thon (túc cán phu 
trường tướng Æ PR EX R 4H; s: ayata-pada- 
pársni); 5. Ngón tay ngón chân cong lại (thủ 
túc chỉ man võng tướng F / 38 48 43 TH: s: 
jalavanaddha-hasta-pada); 6. Tay chán mém 
mai (thú túc nhu nhuyén tuóng F JE + DN 
HH; sẽ mrdu-taruna-hasta-pada-tala); Tí Sống 
(mu) chân cong lên (túc phu cao mãn tướng, 
AL Ek ti W AH; s: ucchañkha-páda); 8. Cặp 
chán dài thon nhu chán son duong (y-ni- 
dién-doán tướng Dt Je 4E Pm 4H; s: aineya- 
jangha); 9. Đứng tháng tay dài quá đầu gói 
QE XL F PEJE dH s: sthitanavanata- 
pralamba-bühutà); 10. Nam căn án kín (âm 
tàng tướng KÈ JR HI; s: Kosopagata-vasti- 
guhya); 11. Dang tay ra róng dái báng thán 
mình (thân quảng trường đẳng tướng 4 Jš 
E "H5 _nyagrodha-parimandala); 12. 
Lông đứng tháng (mao thượng huóng tuóng 
Æ E m 4H; s: ürdhvamga-roma; 13. Mỗi lỗ 
chân lông có một cọng lông (nhất nhất không 
nhất mao sinh tướng — — fL — E ^E fH; s: 
ekaika-roma -pradaksinavarta); 14. Thân 
vàng rực (kim sắc tướng 4> (& ẨM; s 
suvarna-varna); 15. Thân phát sáng (đại 
quang tướng X J6 4H); 16. Da mềm mai (té 
bạc bì tướng ẤM 38 JE 4H; s: súksma- 
suvarna-cchavi) 17. Tay, vai và đầu tròn 
tương xứng (thất xứ long mãn tướng -E JE 
VE Mi 4H; s: sapta-utsada); 18. Hai nách dày 
đặn (lưỡng dich ha long mãn tướng W li F 
PE d dH; s: citantaramsa); 19. Thân người 
như su tử (thượng thân như sư tử tướng E 
4 ta ih T TH: s: simha-pūrvārdha-kāya); 
20. Thân thắng đứng (dai trực thân tướng X 


Tam thời 


HS Ms: rjugátrata); 21. Hai vai dày đặn 
manh mé (kiên viên hảo tướng JH [E] 4f AH; 
susamvrta-skandha); 22. Bón muoi cái i 
(tir thập xi tướng VU F j# HH; 
catvärimsad-dama); 23. Răng đều (xi n 
tuóng Wü PE TH; s: sama-danta); 24. Răng 
tráng (nha bạch tướng 4 Á 4H; s: susukla- 
danta); 25. Hàm sư tử (su tử giáp tướng Jil 
F M8 4H; s: simha-hanu); 26. Nước miéng có 
chát thơm (vi trung đắc thượng vị tuóng Ik 
h 8 E WE 4H; s: rasa-raságratà); 27. Lưỡi 
to dai (đại thiệt tướng XU TH; s: prabhüta- 
tanu-jihva), 28. Tiéng nói tao nhà (pham 
thanh tướng 3š E JH; s: brahma-svara); 29. 
Mắt xanh trong (chân thanh nhãn tướng $. 
$ HR 4H; s: abhinila-netra); 30. Mắt giống 
mắt bò (nguu nhãn tiệp tướng ^F HR HE JH; s: 
go-paksma); 31. Lông trắng giữa cặp chân 
mày (bạch mao tướng B GB s ürnà- 
kesa); 32. Mót khói u trén dinh dàu (dinh ké 
tướng JA 5€ 4H; s: usnisa-Siraskata). 


Tam thập tam thiên 
= + = A; C: sãnshisãn tian; J: sanjūsan ten; 
S: trayastrimsa. 
Ba muoi ba vi Thién sóng trén dinh cúa núi 
Tu-di, trong tầng trời thứ hai của sáu tầng 
trời cõi dục (Lục dục thiên 7X 8X K). — Dé- 
thích thiên ngự tại trung tâm với tám vị 
Thiên khác ở mỗi hướng trong bốn hướng 
xung quanh. 


Tam thập thất đạo phẩm 
= + + od m; C: sanshigí dàopin; J: sanjü- 
nanadohin; 
Ba mươi bảy thành phần hỗ trợ con đường 
giác ngộ, là những cách tu tập giúp hành giả 
đạt bó-dé. Chúng bao gồm: Tứ niệm xứ (W 
2 2), Tứ chính cần (VU 1E #J), Tứ thần túc 
(Uu 3# AE); Ngũ cán (Ti. 48), Ngũ lực (i 
J), Thất giác chỉ (-E 9 32) và — Bát thánh 
dao (A Œ 3f). 


Tam thát nhát 
— CE C277 rì; J: sanshichinichi; 
1. Một chu kì bao gồm 21 ngày; 2. Ngày thứ 


hai mươi mốt. 
Tam thế 
= dit; C: sanshi; J: sansei; 
Ba thé giới; ba thời; ba thời di vãng, hiện tại 
và vị lai (s: try-adhvan, try-adhvahak, loka- 
traya). Cũng gọi là Tam tế (= 2%). 
Tam thế Phật 
= E h 
— Ba thời Phật 


Tam thiên đại thiên thế giới 
= F XA F HH Ñ; C: sangiün dàqiãn shijié; J: 
sanzen daisen sekai; S: trisahasra-mahasahasra- 
loka-dhatu. 
Hàng ti thé giói, tao thành mót cối Phật. Là 
thế giới bao gồm đục giới và tầng thứ nhất 
của cung trời thuộc Sắc giới. Một ngàn nhân 
một ngàn nhân một ngàn là một tỉ thê giói, 
thường được viết ngắn là Tam thiên thế giới 
(E T TH J). Đây là một cách mô tả tính 
chất rộng mở mênh mông, xuyên suốt của 
toàn thể vũ trụ theo vũ trụ quan của người 
Án thời xưa. 


Tam thiện căn 
= 36 MB; C: san shàngõn; J: san zenkon; 

Có hai cách phân chia: 1. Ba thiện căn của 
Vô tham (Ất 33), vô sân (4 HE), và vô si (4k 
FE). Chúng được gọi nhu vậy bởi gi được 
xem là những tâm trạng căn bản của thiện 
lành. Theo Du-già hành tông thì tât cả những 
nhân tố thiện lành đều xuất phát từ ba thiện 
căn này. 2. Thí (Ji), Từ (3á) và Huệ (5Ÿ). 
Chúng được xem là đối nghịch với Tam độc 


(= 8). 


Tam thỉnh 

= nh; C: sanqing; J: sanshõ; 
Ba lời thỉnh cầu. Hỏi ba lần. Trong những bài 
kinh, đức Phật thường được thỉnh cầu ba lần 
trước khi ngài thuyết pháp. 


Tam thời 

= K; C: sãnshi; J: sanji; 
Ba thời; cách hệ thống hoá, phân chia giáo 
pháp của Phật — Thích-ca Manni thành ba 
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Tam thời giáo phán 


thời đoạn, ba chu kì: Chính pháp (IE 14); 
Tượng pháp ((£ 1) và Mat pháp CK YA). > 
Chính tượng mat (1E f A). 


Tam thời giáo phán 
= IBAI C: sãnshí jiãopàn; J: sanji kyohan; 

Cách phân loại giáo lí thành ba thời. Chỉ 
cách phân loại giáo lí của đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni thành ba thời. Pháp tướng tông (7 
AH 5%) chủ trương ba thời giáo: Phật thuyết 
các pháp đều hiện hữu, đều trống không và 
Phật thuyết trung đạo. 1. Giáo lí của thời ki 
đầu (hữu) chủ trương tòn tại trên cơ sở nhân 
duyên, nhưng những thành phần (pháp) của 
sự tồn tại này thật sự tón tại. Giáo lí này 
được giảng dạy trong những bộ kinh 4-hàm 
và những bộ kinh Tiểu thừa khác; 2. Giáo lí 
thời kì thứ hai, chủ trương nguồn góc của tất 
cả vạn vật đều là trống không. Thời kì này 
cũng được gọi là »thời kì phủ định«, là thời 
điểm bắt đầu của giáo lí Đại thừa, chuyên đổi 
dần từ giáo lí Tiêu thừa. Kinh điển hệ Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa là những ví dụ tiêu biểu 
cho giáo lí thời kì này; 3. Giáo lí thời kì thứ 
ba được gọi là »Chân không«: Trung đạo 
được giải thích một cách xác định trong 
những bó kinh như — Hoa nghiêm và — 
Giái thàm mát. Thói ki này cüng duoc goi là 
»Chân Dai thira«. 


Tam thu 

= 3%; C: sãnshòu; J: sanju; 
Ba cảm thụ, cảm xúc: An vui, dau khó, và 
cháng vui cháng khó. 


Tam thira 
= 3; C: sanshéng; J: sanjó; S: triyána; 
> Ba thừa 


Tam thừa thánh nhân 
= HR HP N; C: sánshengshengrén; J: sanjó 
shonin; 
Chi ba hàng Thánh nhán cüa ba có xe: Thanh 
Văn (E i; s: srávaka), Duyên Giác (3 E; 
s: pratyekabuddha) và Bồ Tát (E WE; s: 
bodhisattva). 
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Tam thira tháp nhi bó phán giáo 
EXC OS 
— Ba thừa mười hai phân giáo 


Tam tính 
= PE; hoặc Tam tướng; S: trilaksana; P: ti- 
lakkhana; 

— Ba tính 


Tam trí 

= $; C: sanzhi; J: sanchi; 
Ba loại trí huệ. Có nhiều cách phân loại trong 
nhiều kinh luận khác nhau nên mối liên hệ 
trong mỗi trường hợp phải được chú ý: 
I. 1. Pháp trí (7; 4), trí huệ hiểu biết chư 
pháp; 2. Ti trí (EL #1), trí hiểu biết, phân biệt 
vạn vật sai biệt và 3. Đăng trí (^5 41), trí thế 
tuc (theo A-ti-dàm Tì-bà-sa luận Wi Bà 4& Fe 
II. 1. Nhất thiết trí (~ Y] 4), trí huệ hiểu 
biết tất cả; 2. Đạo chủng trí GÉ E $), trí 
biết được những con đường tu tập khác nhau; 
3. Nhất thiết trí trí (— YJ 4 4), trí thông 
đạt tất cả những loại trí huệ khác. Ba loại trí 
này tương quan đến ba Thánh quả — Thanh 
Văn, — Duyên Giác và — Bồ Tát (theo Tir 
giáo nghi chú VU 2 1% RE). 
III. 1. Văn huệ (trí); 2. Tư huệ và Tu huệ 
(theo Du-gia luận Hi All i$, — Tam huệ). 
VI. Ba loại trí được day trong — Dai trí độ 
luận (K 4 JE ÑA): 1. Nhất thiết trí (— Y] 
E!) của hàng Nhị thừa (Thanh Văn), là trí 
hiểu biết tất cả những khía cạnh khác biệt của 
chư pháp; 2. Đạo chủng trí OË FE 4) của 
hàng Bồ Tát, là trí hiểu biết khía cạnh toàn 
vẹn của chư pháp và 3. Nhất thiết chủng trí 
(— ĐJ HE #1) của chư Phật, trí huệ toàn hảo 
biết được tất cả khía cạnh của các pháp. 


ud trü (tru) 
= FE; C: sānzhù; J: sanjú; S: trayo viharah; P: 
tayo vihara. 
Ba chỗ trú của tâm: Thiên trú, Phạm trú và 
Huệ trú. Nói một cách khác: Ba chỗ an trú 
Bà hảo của tâm (theo Du-già luận Xj AM 
Km). 


Tam xa 


Tam tụ 

= HE; C: sānjù; J: sanju; 
Ba loại hội tụ, ba nhóm: 1. Chính tính định tụ 
QE PE 52 3š): Nhóm sẽ theo con đường chân 
chính; 2. Tà tính định tu (JE TE E ##): 
Nhóm sẽ theo con đường tà và 3. Bất định tụ 
(f^ XE HE) Nhóm sẽ theo con đường bát 
Tam vật 

= Y; J: sanmotsu; 
Chỉ ba vật mà một vi — Lão sư nhận được từ 
—> Bản sư của mình sau một thời gian hoằng 
hoá đạt kết quả tốt đẹp. Ai chính thức được 
công nhận là — Chính sư (j: shoshi) và đã 
hướng dẫn những người khác trên thiền đạo 
với kết quả tốt đẹp, người ấy sẽ được trao 
tam vật trong một buổi lễ. Thời xua, tiêu 
chuẩn để được trao tam vật được đặt rất cao, 
rất nghiêm ngặt. 
Trong buói lễ này, pháp danh của vị được 
trao tam vật được ghi bằng ba cách khác 
nhau trên ba tắm giấy (vì vậy mà có tên là 
tam vật, kích thước khoảng 30x100 cm) và 
trên ba tắm giấy này, hệ thông truyền thừa từ 
Phật —› Thích-ca đến người được truyền trao 
tam vật được ghi lại. 


Tam vô lậu căn 

= fi di AR; C: sản wúlòugẽn; J: san murókon; 
Ba cán co khóng bị ô nhiễm: 1. Hiểu được 
nguyên tắc của Tứ dé (DY 3) mà trước đó 
chưa hề biết; 2. Nghiên cứu thực hiện Tứ dé 
để tiêu diệt phiền não; 3. Biết là mình đã 
ng ngộ được tứ dé (theo > Cáu-xá luận 
BR. 


Tam vó só dai kiép 
= Nu Ox oe sp C 
sanmushudaiko; 
Ba kiếp lớn vô số kể, — Tam a-tăng-kì kiếp 
(= B f# 3X A). 


Tam vô tính 

= $ TE; C: san wibxing; J: sanmushó; 

Ba loại vô tính. Đối nghịch với — Tam tính 
(Biến kế sở chấp tính, Y tha khởi tính và 


sanwüshüddjié; J: 


Viên thành thật tính), Ba loai vô tính này 
được kiến lập trên cơ sở các pháp đều không 
có một cơ sở tự tòn. 1. Tướng vô tính (HH 4 bà 
TE): Các tướng, các trình hiện, những gì thấy 
được đều không thật, ví như một soi dây 
thừng trông gióng như một con rắn; 2. Sinh 
vô tính (^E. 4% PE): Sinh thành, tồn tại không 
có một cơ sở tự tồn nào. Sinh thành trình 
hiện tuỳ nhân duyên, và sự tồn tại của nó chỉ 
tạm thời; 3. Thắng nghĩa vô tính ($ z ME 
PE): Sự thật tối thượng cũng vô tính. 


Tam vô tính luận 

ES x jf; (9: sanwüxing lün; J: sanmusho ron; 
Luận nói về thuyết Tam vô tính, được — 
Chân Bé dịch sang Hán văn, gồm hai quyên. 
Tác phẩm này đặc biệt chú trọng đến thuyết 
Tam vô tính trong hệ thống Du-già hành. Tác 
giả được xem là — Vô Trước (4% E) hoặc 
— Thé Thân (tit 38). 
Tam xa 

= Bi; C: sanche; E sansha; 
»Ba có xe«. Mót án du trong kinh Pháp Hoa, 
cáu chuyén »cán nhà cháy«, cu thé nhu sau: 
Mót vài düa tré dang choi trong nhà, mà 
không ngờ nó cán nhà dang cháy. Bó của 
chúng dụ chúng ra khỏi nhà bằng cách nói 
bên ngoài có ba chiếc xe, một chiếc xe kéo 
bởi con đê, một chiếc thứ hai được kéo bởi 
con hưu và chiếc thứ ba được kéo bởi con bò. 
Và khi những đứa trẻ ra khói nhà, chúng chi 
thấy tất cả chỉ là một chiếc xe bò trắng. Ba cỗ 
xe này là ví dụ cho Tam thừa: Thanh Văn, 
Duyên Giác và Bà Tát thừa. Câu chuyện này 
được dé ra dé giảng giải rằng, mặc dù có Đại 
thừa Tiểu thừa trong giáo lí nhà Phật, nhưng 
chung qui thì tất cả những phương tiện đều 
dẫn đến giác ngộ như nhau. Căn nhà cháy 
tượng trưng cho biển sinh tử luân hồi, bị vây 
phủ bởi phiền não vô minh. Những đứa trẻ là 
hành giả của Tam thừa. Cỗ xe kéo bởi con dé 
tượng trưng cho Thanh văn thừa, xe với con 
hưu là Duyên Giác thừa và xe bò tượng trưng 
cho Bồ Tát thừa. Và khi bọn trẻ ra khỏi nhà 
thì những cỗ xe bò trắng giống nhau đã được 
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Tam y 


chuẩn bi dé trao cho chúng. Đây là những án 
dụ chỉ lòng đại từ đại bi của đức Phật khi 
ngài gạt bỏ những phương tiện tam thời, dẫn 
dát chúng sinh trở về một Phật thừa duy nhất. 
Các đại biểu Phật giáo Trung Quốc được 
chia thành hai nhóm: nhóm thứ nhất với quan 
điểm xe bò trước khi nhóm trẻ thơ ra khỏi 
nhà và xe bò trăng to (như vậy là xe thứ tư) 
là một (và như vậy thì chỉ có ba cỗ xe). 
Thuộc vào nhóm này là tông Pháp tướng và 
tông Tam luận. Nhóm thứ hai, với tông Hoa 
Nghiêm và Thiên Thai là đại biểu, quan niệm 
rằng, cô xe trắng lớn sau này khác cỗ xe bò 
trước đây. Như vậy thì »Tam thừa gia« quan 
niệm Bồ Tát thừa và Phật thừa như nhau, 
trong khi »Tứ thừa gia« lại quan niệm chúng 
khác nhau. 


Tam y 
= X; S: tricivara; y phục ba phân, cũng được 
gọi là »Nap y« (1 X; s: kantha) bộ áo vá cháp; 
NÉ phuc của một — Tỉ-khâu hoặc Tỉ-khâu-ni. 
Phần trong (duói) được goi là An-đà-hội (22 
BÉ €; s: anfaravasaka) là một mảnh vải vá 
(năm mảnh vải vá lại) cuộn lại dùng làm đồ 
lót dưới. Phần ngoài là Uất-đa-la-tăng (Œ € 
AE f; s: uttarasañga) cũng là một tám vải vá 
dùng để khoác ngoài dé đi khát thực. Phần 
thứ ba là Tăng- già-lê (14 flll 2#; s: sangati), 
một tám vải khoác ngoài, chỉ được dùng 
trong những ngày lễ và được vá từ 9-25 
mảnh vải nhỏ. Màu của nạp y thường là màu 
vàng nhưng cũng thay đổi tuỳ theo tông phái, 
theo truyền thống. Tăng, ni tại Trung Quốc 
E mang màu xanh, nâu. Tai Tây Tang 
¡ ta chuộng màu đỏ, tại Nhật màu đen. 
Tất cả những y phục này đều phải được may 
từ nhiều mảnh vải để nhấn mạnh truyền 
thống sống cơ hàn, vô sản của một ti-kháu. 


Tám báu vật 
Se astamañgala; Hán Việt: Bát cát tường (V 55 
2 
Tám vật tượng trung cúng dường »Chúa tế 
thé gian« (ám chỉ Phật). Tám vật này hay 
được trưng bày trước tượng Phật trong các 
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chùa Trung Quốc. Đó là: 

1. Dù trắng (s: sitapatra): tượng trưng cao 
quí, trừ tà; 2. Hai con cá (s: matsyayugma): 
biểu tượng của chúa té thé gian, sự giàu sang, 
thịnh vượng; 3. Tü-và (s: Sankha): sự toàn 
thắng; 4. Hoa — Sen (s: padma): sự tinh 
khiết; 5. Bình Cam lộ (s: amrta-kalasa): chứa 
nước bát tử; 6. Ngọn cờ cuốn lại (s: dhvaja): 
sự chiến thắng; 7. Gút thắt vô tận (s: 
granthi): chỉ đời sóng vô tận); 8. —> Pháp 
luân (s: dharmacakra). 


Tám giải thoát 

S: astavimoksa; 
Phép thién dinh giüp hành già vuot tám cáp 
thiền và giải thoát các vướng mắc về sắc và 
vô sắc. Tám giải thoát là: 1. Ở trong sắc giới, 
quán nội sắc và ngoại sắc, nhằm bỏ tâm ham 
thích sắc thể (nội hữu sắc tưởng quán ngoại 
sắc giải thoát A ir ta 38 lBi 2} & fif lũ); 2. 
Không quán nói sác, quán ngoai sác, nhán 
ngoai sác là ó nhiém (nói vó sác tuóng quán 
ngoại sắc giải thoát j1 4 (& 4E ilh] Sh (& f# 
Jii) 3. Quán tưởng vé thanh tịnh nhung 
không bám giữ (tịnh thân tác chứng cụ túc 
tác giải thoát P 4 fF š# RL RE ME fi li); 4. 
Vượt qua sắc thé, nghĩ »hu không là vô bién« 
(Không vô biên xứ giải thoát 4% fl 12 jš f 
Ii; 5. Đạt »thức là vô biên« (thức vô biên 
xứ giải thoát ¡ik ME 33 E ML); 6. Đạt tâm 
»không có vật gì« (vô sở hữu xứ giải thoát Ất 
Pi E f. Mi); 7. Đạt Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ (phi tưởng Phi phi tưởng xứ giải 
thoát cd 2H dE JE AU y ff Jt); 8. Đạt cấp 
Diệt thụ tưởng xứ (diệt tận định giải thoát y 
ME i Jii). Cấp 1 của Tám giải thoát liên 
hệ với cấp 1, 2 của —> Tám thắng xứ, cấp 2 
liên hệ với cấp 3, 4. Cấp 4-7 của Tám giải 
thoát đồng nghĩa với — Bón xứ. 


Tám thánh đạo 
S: arya-astangika-marga;, P: ariya-atthangika- 
magga; 

— Bát chính đạo 


Tan-ti-pa (13) 


Tám thắng xứ 
Thăng xứ: S, P: abhibhavayatana; 

Tám phép thiền dinh dé vượt dục giới bằng 
cách làm chủ các thụ tưởng. Các phép thiền 
định này được trình bày rất sớm trong các 
kinh sách đạo Phật. Tám thắng xứ là: 1. 
Quán nội sắc, quán ngoại sắc có hạn lượng. 
2. Quán nội sắc, quán ngoại sắc vô hạn 
lượng. Hai giai đoạn này giúp hành giả từ bỏ 
lòng ham muốn các sắc và tương ưng cấp 1 
của — Tám giải thoát (s: astavimoksa). 3. 
Quán vô sắc ở nội tâm, quản ngoại sắc có 
hạn lượng. 4. Quán vô sắc ở nội tâm, quán 
ngoại sắc vô hạn lượng. Hai giai đọan này 
giüp hành giả kiên có chính dinh và tuong 
ưng với cấp 2 của Tám giải thoát. Trong giai 
đọan 5 đến 8, hành giả quán vô sắc ở nội 
tâm, thấy ngoại sắc màu xanh, vàng, đỏ, 
nhằm ngăn chận lòng ham muốn sắc thé đẹp 
xấu. Các giai đoạn 5-8 tương với cấp thứ ba 
của Tám giải thoát và cấp 5-8 của phép quán 
biến xứ (p: Kasina). E 

»Quán nói sác« có nghia là lua mót chó lón (vó 
han) hay chó bé (có hạn) trên thân và tập trung 
quán sát nó, sau nhiều lần thấy nó chỉ là phản ánh 
của tâm. Trong giai đoạn 3. và 4., hành giả lựa 
một ngoại sác (thí du mót cánh Nội Lựa ngoại 
sắc thì nên lây một ngoại sắc nhỏ dành cho người 
có tâm bắt định, ngoại sắc lớn dành cho người có 
tâm si mê, ngoại sắc đẹp dành cho người hay từ 
chói, ngoại sắc xâu dành cho người còn tham duc. 


Tan-tê-pa (33) 

S: tantepa; »NÑgười mé cờ bac«; 
Một trong 84 vị Tát-dat (siddha) Ấn Độ, 
không rõ sống trong thế kỉ nào. 
Ông ở xứ Câu-thướng-di (s: kausambi), thuộc giai 
cấp thấp kém, ham đánh bạc. Khi thua hết gia sản, 
không còn ai cho mượn tiền đánh bạc, ông buồn 
rầu rút lui sóng trên bãi đốt xác. Một vị — Du-già 
sư đi ngang, khuyên ông tu tập, ông trả lời có 
phép náo tu tập mà vẫn đánh bạc được thì ông mới 
chịu tu. VỊ này liền dạy ông phép quán tưởng, 
»xem thé giói tróng róng như túi tiền của mình, 
nếu có thê phá tan gia sản bằng con súc sắc, thì 
cũng thê phá tan khái niệm bằng tri kiến. Sự Tiết 
mát chính là niềm vui!« 

Như ngươi mát hết tién, 


lúc đánh trò súc sắc, 
hãy đánh mát tw duy, 
vé cá ba cói giới, 

hãy chơi trò súc sắc, 
của tâm thức vô niệm. 
Như bị con nợ đánh, 
hãy đánh hạ tư duy, 
vào không gian trồng rồng. 
Ngồi trên bãi đốt xác, 

mà tự hoà tan mình 

trong Đại lạc mênh mông. 


H 51: Tan-té-pa (tantepa) đang trinh bày tính — Không 
(s: Sunyata). 


Tan-té-pa nghe lời tu phép quán niệm và dat tri 
kiến. Sau khi dat — Tất-địa, ông bién mát vào thé 
giới của các vi — Không hành nữ (s: dakini). 
Chứng dao ca của ông có những dòng sau: 

Mọi tu duy, tưởng tuong 

đã biến mất tan vào, 

trong thức vô bién xử. 

Mọi kinh nghiệm hiện tượng, 

tan bién trong tính Không. 
Trong 84 vị Tất-đạt, Tan-tê-pa (kẻ đánh bạc) làm 
ta nhớ đến — Khát-ga-pa (khadgapa), người ăn 
trộn và — Tha-ga-na-pa (thaganapa), người 
mang tật nói dối. 


Tan-ti-pa (13) 
S: tantipa; »Người thợ dét«; ; ` 
Một —› Ma-ha Tât-đạt trong 84 vị Tât-đạt An 
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Tan-tra 


Độ, sống trong đầu thé ki thứ 9. 
Ông là một thợ dệt, có nhiều con. Đến lúc được 89 
tuổi, ông bị con cái lại ruồng bỏ, cho vào ở một 
túp lều trong vườn. Ngày nọ, một vị Ma-ha Tát- 
đạt là — Ja-lan-da-ra G: Jalandhar: a) đến nhà ông 
khất thực, được con cái của ông bó thí thức ăn và 
mời ở lại nghỉ qua đêm. Ông gặp vị — Du-già sư 
nảy và than: »Cuóc đời thật bạc bẽo, nuôi con cho 
lớn khôn rồi chúng nó hồ thẹn với người ngoài vì 
có ông cha già nua, đem dấu trong vườn dé không 
ai phải nhìn.« Ja-lan-đa-ra khuyên ông: »Tất cả 
những gì chúng ta làm là một trò chơi, một trò 
chơi có ngày phải chấm dứt; ai bước vào cõi này 
đều cũng phải chịu đau khó; m cá, và thát là tát cá 
đều là — Áo ảnh, không có tự tính, > Niét-bán 
mới là tịch tịnh, là hạnh phúc«, rồi hỏi: »Ông có 
muốn tu tập chuẩn bị đón cái chết không?« Người 
thợ đệt nhận lời ngay và Ja-lan-đa-ra truyền cho 
ông bí mật của — Hô Kim Cương tan-tra (s: heva- 
jra-tantra) và phép thiền quán. Sau mười hai năm 
tu tập, ông đạt — Đại thủ ấn tát-dia (s: mahamu- 
drasiddhi). Về sau con cái tình cờ thả ông được 
thiên nhân hầu hạ mới biết cha mình đắc đạo. Nhờ 
phép thần, ông trẻ lại và sống thêm 16 nám nữa. 
Trong thời gian này, ông giáo hoá rất nhiều người 
và sau đó được lên cõi của các vị > Không hành 
nữ (s: dakini). Thánh đạo ca của Tan-ti-pa như 
sau: 

Căng ngang rồi căng dọc, 

là cách dệt thé gian. 

Còn ta, với Đạo su, 

dét tâm vải chứng thậi, 

bằng sợi chỉ Năm trí. 

Lược là lời Khai thị, 

Khung là chính tri kiến, 

toàn hảo về tính Không 

Dệt chiếc áo Pháp thân, 

từ không gian vô ô tán, 

vá tri kién thuán tinh. 


Tan-tra 
S: tantra; cũng được gọi theo âm Hán ,Việt là 
Đát-đặc-la (HH #ÿ 4), nguyên nghĩa »tám lưới 
dét«, »mối liên hé«, »sự nối tiếp«, »lién tục 
thống nhất thé«, đôi lúc được dịch là — Nghi 
qui; 
Một danh từ trừu tượng, khó dich nên phần 
lớn các ngôn ngữ trên thế giới (Anh, Pháp, 
Đức) đều không có từ tương ưng. Trong > 
Phật giáo Tây Tạng, Tan-tra chi tất cả các 
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kinh sách về nhiều ngành khác nhau (Tan-tra 
y học, Tan-tra thiên văn..), nhưng trong 
nghĩa hẹp Tan-tra chỉ tât cả các sách vở nói 
vé phép tu thiên định của — Kim cương thừa 
và cũng được dùng để chỉ những phép tu 
thiền định này. Phép tu luyện Tan-tra có tính 
chất kinh nghiệm cá nhân, và thường dựa 
trên ba khái niệm: Nhân, Đạo, Quả. Nhân 
chính là hành giả, Đạo là con đường, phương 
pháp tu luyện, nhằm thanh lọc con người và 
Quả là tình trạng mà hành giả chứng ngộ. Ba 
giai đoạn này được Tan-tra chỉ bày trong vô 
số phương tiện khác nhau. Người ta cho rằng 
khi Phật — Thích-ca thể hiện Phật quả qua 
dang — Pháp thân (s: dharmakaya) thì Ngài 
đã hành trì Tan-tra. Vì vậy cũng có người 
xem đức Phật là người sáng lập Tan-tra. 
Truyền thông Tây Tang chia Tan-tra làm bón loai 
dé tuong ưng với căn cơ của từng người: 
1. Tác tan-tra (s: kriya-tantra): Tan-tra hành động 
(tác), nghi lễ. Người tu tập Tan-tra này có kết dàn 
trường, cúng dường, đọc chú, bắt ấn nhưng chưa 
quán tưởng, tu tập thiền định; 
2. Hành tan-tra (s: caryá-tantra): Tan-tra tu luyện 
qua hành động hằng ngày. dành cho những người 
tu tập nhung không càn hiéu ró lí tót cüng; 
3 Du-già tan-tra (s: yoga-tantra): Tan-tra luyén 
tâm (thiền định); 
4. Vô thượng du-già tan-tra (s: anuttarayoga- 
tantra): phương pháp tu luyện tột cùng, thành 
Phật trong kiếp này, với điềm này. 
Sự khác nhau giữa bốn cấp này xuất phát từ căn 
cơ của hành giả và tính hiệu quả của các phép tu. 
Các tác phám quan trọng của Vô £hượng du-già 
tan-tra là — Bí mật tập hội tan-tra (s: guhya- 
samđja-tantra), Hồ kim cương tan-tra (s: hevajra- 
tantra) và — Thời luân tan-tra (s: kalacakra- 
tantra). 
Trường phái — Ninh-mã (t: nyingmapa) lai chia 
Vô thượng du-già tan-tra làm ba loại: Ma-ha du- 
già (s: mahayoga), A-náu du-gia (s: anuyoga) vá 
A-ti du-già (s: afiyoga, xem — Đại cứu kính). 
Những phép Tan-tra này xem tâm thanh tịnh là 
gốc của mọi phép tu. Ngoài Ta, Tan-tra Xem việc 
vượt qua tính nhị nguyên dé đạt nhất thể là một 
nguyên lí quan trọng. Tính nhị nguyên có khi 
được Tan-tra diễn tả bằng nguyên lí nam tính (s: 
upãya; khía cạnh — Phương tiện) và nữ (s: 


Tào Sơn Bản Tịch 


prajfia; — Trí huệ), vi vày tai phương Tây không 
ít người hiểu lầm, cho rằng tu tập Tan-ra là thuần 
tuý liên hệ với tính dục nam nữ. 


Tạng thức 
JX ak; S: alaya-vijfiana; 
=> A-lại-da thức 


Tào Động tông 

BI] 2š: C: cáo-dòng-zõng; J: soto-shü; 
Tóng phái Thiền. quan trọng tại Trung Quốc 
được hai vị Thiền sư sáng lập là — Động 
Sơn Lương Giới và đệ tử là — Tào Son Bản 
Tịch. Người ta ghép hai chữ đầu của tên hai 
vị này và gọi là Tào Động. 
Mặc dù mục đích tu tập trong hai trường phái Lâm 
Tế và Tào Động như nhau nhưng phương pháp tu 
tập cụ thể thì có khác biệt. Tào Động tông chú 
trọng đến phuong pháp — Mặc chiếu thiền (j: 
mokushó-zen), tức là — Chỉ quản dá toa (j: shi- 
kantaza), Lâm Tế tông chủ trương phương pháp 
= nuu thoại thiền (kanna-zen), là quán — Công 


p thế ki 13, Thiền su Nhật là — Đạo 
Nguyên Hi Huyền (j: dogen kigen) dua tông 
này qua Nhát và Tào bóng tró thành món 
phái Thiền quan trong, ngày nay vàn cón. 
Trong tông Tào Động tại Nhật, phuong pháp 
— Độc tham (dokusan) — một trong những 
thành phần tối trọng của Thiền tông — đã thất 
truyền từ thời Minh Trị (meiji). 

Thiền Tào Động được Thiền su => . Thông 
Giác Thuỷ Nguyệt (1636-1704) truyền sang 
Việt Nam giữa thế ki thứ 17. Sư rời Đại Việt 
năm 1664, cùng với hai đệ tử sang Trung 
Quốc, dén Hò Châu hoc đạo với Thiền sư — 
Nhất Cú Tri Giáo và ở đó ba năm sau mới về. 
Thông Giác truyền giáo cho — Chân Dung 
Tông Diễn và ,phái mày hoạt động ở Đàng 
ngoài (miền Bắc), rất thịnh hành cuối thế kỉ 
17 và đầu 18. Đàng trong (miền T rung), thiền 
Tào Động do một Thiền sư Trung Quốc là — 
Thạch Liêm (1633-1704), hiệu Đại Sán Hán 
Ông truyền. dạy. Năm 1695, theo lời mời của 
chúa Nguyễn Phúc Chu, Sư đến Thuận Hoá. 
Sư là người tó chức giới đàn Thiền Lâm với 
hàng ngàn người tham dự. 
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38. 111 4 đi; C: cáoshan bénji; J: sozan honjaku; 

840-901; 

Thién su Trung Quóc, món dé dác pháp cúa 
Thién su —> Dóng Son Luong Giới và cùng 
với thầy, Sư thành lập tông — Tào Động. 
Tông Tào Động là một trong hai tông phái 
Thiền mà ngày nay còn đầy sức sống tại 
Nhật Bản. Tắc thứ 10 của > Vô món quan 
có nhắc đến Sư. Ngoài ra sử sách còn lưu 
truyện các giai thoại của Su trong Phú Châu 
Tào Sơn Bản Tịch Thién sư ngữ lục. 
Sư họ Huỳnh, ban đầu chuyên học Nho giáo, Năm 
19 tuổi, Sư lên núi Linh Thạch xuất gia và thụ giới 
cụ túc. Sư thường đến Động Sơn nghe Thiền sư 
Lương Giới giảng pháp. Một ngày kia, trong một 
cuộc — Vấn đáp, Động Sơn nhận ra căn cơ của 
Sư và nhận làm đệ tử. Sư tham thiền với Động 
Sơn và ngộ yếu chỉ nơi đây. 
Sau đó, Sư từ biệt Động Sơn ra đi. — Cảnh Đức 
truyền đăng lục thuật lại câu chuyện sau: »Dóng 
Son hỏi: ›Ngươi đi đến chỗ nào?‹ Sư đáp: »Di đến 
chỗ không biến dị.‹ Động sơn lại hỏi: ›Chỗ không 
biến dị lại có đến sao% Sư đáp: ›Cái đến cũng 
chẳng biến di.«« 
Sau khi rời Động Sơn, Sư vân du hoằng hoá. Cuối 
cùng Sư được mời về Cát Thuỷ và vì ngưỡng mộ 
Lục Tổ tại Tào Khê, Sư đổi tên núi là Tào Sơn. Về 
sau Sư cũng tru trì tại núi Hà Ngọc, hoc trò cả hai 
chỗ rất đông. Tắc thứ 10 trong Vó món quan nhắc 
lại pháp thoại của Sư với đệ tử là Thanh Thoát: 
»Tăng thưa: ›Thanh Thoát nghèo nàn đơn chiếc, 
xin Sư phụ cứu giúp.‹ Sư gọi: ›Thầy Thoát!‹ Tăng 
ứng đáp: ›Dạ.‹ Sư đáp: »Dà uống ba chén rượu 
Thanh Nguyên và dám nói môi không hé uót!« 
Sư là người được Thiền sư Lương Giới truyền dạy 
— Động sơn ngũ vị và cũng là người khai thác và 
phát trién công thức này triệt để. Mặc dù môn đệ 
dưới trướng rất đông và tông phong Động Sơn rất 
thịnh hành — Sư được xem là Nhị tô — dòng thiền 
của Sư tàn lụi chỉ sau vài thé hé. Tào Bóng chính 
mạch sau này được Thiền su — Vân Cu Dao Ung 
và môn đệ thủ trì. 
Đời Đường niên hiệu Thiên Phục (901), một đêm 
mùa ha, Sư hỏi Tri sự: »Hôm nay là ngày tháng 
máy?« Tri sự thưa: »Ngày rằm tháng sáu.« Sư 
bảo: »Tào Sơn bình sinh hành cước chỉ biết 90 
ngày là một hạ, sáng mai giờ thìn ta hành cước.« 
Hôm sau, đúng giờ thìn, Sư thắp hương ngồi yên 
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Táp 


viên tịch, thọ 62 tuổi, 37 tuổi hạ. Vua sắc phong là 
Nguyên Chứng Thiền sư, tháp hiệu Phúc Viên. 


Táp 

[E; C: za; J: số; 
Đi quanh, xoay quanh, đi vòng quanh, di 
chung quanh. 


Tát-ca phái 

TE JU YR; T: sakyapa [sa-skya-pa]; 
Một trường phái của — Phật giáo Tây Tang, 
mang tên ngôi chùa Tát-ca — Tát-ca ng là 
»Dát xám«. Theo lời khái thị của — A-dé-sa 
chùa Tát-ca được xây dựng năm 1073 và các 
cao tăng chùa này tập trung truyén pháp — 
Kim cương thừa với tên Tây Tang là => 
Lam-dre. 
Trường phái này tập trung công sức tu tập và tô 
chức lại các kinh sách của giáo pháp — Tan-tra, 
nhưng cũng có nhiều đóng góp cho Nhân minh 
học Phật giáo và có ảnh hưởng lên nền chính trị 
Tây Tạng giữa thế kỉ 13 và 14. 
Phái này được trở thành độc lập là nhờ công của 
năm vị — Lạt-ma sống từ 1092 đến 1280. Đó là: 
Sa-chen Kun-ga Nying-po (1092-1158), hai người 
con trai là So-nam Tse-mo (1142-1182) và Drak- 
pa Gyalt-sen (1147-1216), người cháu Sa-kya 
Pan-di-ta (1 182- -1251) và Chog-yal Phag-pa 
(1235-1280). Tát cả năm vị này đều được xem là 
hoá thân của — Văn-thù (s: mañjusri) và thuộc 
gia đình Khon. Trong năm vi thi Sa-kya Pan-di-ta 
là có ảnh hưởng lớn nhất, giáo pháp của ông bao 
trùm nhiều ngành khoa học khác nhau. Khả năng 
vè > Phan ngữ (sanskrit) vang đến Án Độ và 
Mông Cổ và sau đó ông được mời đi Mông Cổ 
thuyết pháp và trường phái Tát-ca lan rộng tại 
Trung Tây Tạng năm 1249. Trong các thế kỉ sau, 
phái Tát-ca đóng một vai trò quan trọng trong đời 
sống tôn giáo Tây Tạng và gây cả ảnh hưởng đến 
— Tông-khách-ba và tông của Sư là — Cách-lỗ 
(t: gelugpa). 
Muoi tám bó kinh, luán quan trong duoc giáng day trong 
trường phái này (s: astadasa-mahákirtigrantha): 
1. Ba-la-dé mộc-xoa kinh (s: prütimoksa-sütra); 2. Ti- 
nại-da kinh (vinaya-sitra); 3. Hiện quán trang nghiêm 
luận (abhisamayalankara-Sastra), được xem là của — 
Di-lặc; 4. Đại thừa kinh trang nghiêm luận tụng (maha- 
yana-sútralankara-karika), Di-lác; 5. Đại thừa tối 
thượng tan-tra luận (mahayanottaratantra-Sástra), Di- 
lác; 6. Biện trung biên luận tụng (madhyãnta-vibhäga- 
kãrikã), Di-lác; 7. Pháp pháp tính phân biệt luận 
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(dharma-dharmatä-vibhäga), Di-lác; 8. Nhập bó-dé 
hành luận (bodhicaryavatára), — Tịch Thiên (santi- 
deva), 9. Căn bán trung quán luận tụng (mülamadh- 
yamaka-$àstra), — Long Thu (nagarjuna) tao; 10. Tứ 
bách luận (catuhsataka), — Thánh Thiên (aryadeva) 
tao; 11. Nhập trung luận (madhyamavatára), —^ Nguyệt 
Xứng (candrakirti) tao; 12. Đại thừa a-ti-dat-ma tập 
luận (abhidharma-samuccaya), > Vô Trước (asariga) 
tao; 13. A-ti-dat-ma cáu-xá luận (abhidharmakosa), — 
Thé Thán (vasubandhu) tạo; 14. Tập lượng luận (pra- 
mánasamuccaya), — Tràn-na (dignága) tao; 15. Lượng 
thích luận (pramanavarttika-karika), — Pháp Xứng 
(dharmakirti) tao; 16. Lượng quyết định luận (pramana- 
viniscaya), Pháp Xứng tao; 17. Pramanayuktiniti; 18. 
Trisamvarapravedha. 


Tám Phát 

Hán Việt: Dục Phát GA H) 
Một buổi lễ phó biến tại Trung Quốc, được 
tó chức vào ngày Phật đản sinh, mùng 8 
tháng 4 âm lịch. Trong buổi lễ này, một pho 
tượng nhỏ của đức Phật —› Thích-ca — được 
trình bày dưới dạng liên hoa toa (— Phật 
toa), tay phải chỉ trời, tay trái chỉ xuống đất — 
được đem ra tắm và cúng lạy. Toàn thé —> 
Tăng-già ‹ đều tham dự buói lễ tắm Phật này. 
Truyền thống tám Phật vốn xuất xứ từ Án Độ, bắt 
nguón từ sự tích rằng, sau khi sinh ra tại > Lam- 
ti-ni (lumbini), düc Phát duoc chín con róng dén 
phun nước tám rửa. 
Táng 

1%; C: sẽng; J: sỡ; 
Có các nghĩa sau: 1. Đầu tiên là gọi tắt phiên 
âm từ Tăng-già (fA lll; s: samgha), nghĩa là 
đoàn thể của Tăng nỉ; 2. Thuộc về Tăng, 
hoặc là của Tăng; 3. Về sau, trong cách dùng 
của người Đông Á, trở thành từ đề cập đến cá 
nhân Tăng vá Ni, nhưng trước đó, từ nầy đã 
đề cập đến đoàn thể gồm 3 đến 4 vị Tăng ni 
trở lên. 


Tăng chính 

4) ES Es sengzhéng; ) J: sðjõ; 
Trách nhiém lón nhát trong hàng giáo phẩm 
Phật giáo, tương đương với Tổng giám mục 
trong giáo hội Thiên chúa giáo La-mã. 
Tăng chúng 

(4 E; C: sengzhong, J: soshú; 


Tăng Lãng 


Tăng ni thuộc đoàn thể tăng lữ Phật giáo; 
đoàn thể của những người xuất gia tu đạo 
(s,p: samgha). 


Tăng cương 
{$ 4; C: senggang; J: sögð; 

Tăng thông (còn gọi là Tăng quan 6 E) — 
một chức việc hành chính mà thành viên 
trong hàng Tăng lữ Phật giáo được bó nhiệm, 
nguôn gốc phát xuất từ Trung Hoa, và cũng 
được thành lập dưới nhiêu dạng khác nhau ở 
Hàn Quốc và | Nhật Bản. Ba chức danh thông 
dụng nhất, xếp từ giai vị trên xuống dưới là 
Tăng chính (f 1E), Tăng đô (f #8), Luật su 
(FE K). 


Táng dó 

fi 41; C: sengdii; J: soto, sózu; 
Chức danh thứ hai trong 3 chức danh tiêu 
biểu của vị Tăng coi sóc việc | hành chính của 
tăng đoàn trong hệ thống tổ chức tăng lữ 
vùng Đông Á. — Tăng cương (ft Ail). 


Tăng-già 

1% (III; C: seng qié; J: sogya; S, P: sangha; 
1. Chi hội đoàn của các vị — Ti-kháu (s: 
bhiksu), > Ti-kháu-ni (s: bhiksuni) cũng như 
các > Sa-di (s: $ramanera). Trong nhiều 
trường hop, các — Cư sĩ cũng được liệt vào 
Táng-già. 
Táng-già là mót trong — Tam báo (s: trirat- 
na), là một đối tượng trong — Ba qui y của 
Phật tử. Đời sống của Tăng-già được qui 
dinh trong các giới luật được ghi trong —^ 
Luật tạng. — 
2. Chỉ phái Số luận (s: samkhya); 
3. Con sư tử (s: simha). 


Táng-già-loi y 
fé Aim A fX; C: senggié liy; J: sogyarie; S: 
samghha-arama. 
Noi tăng chúng tu tập dé tu tàp Phát pháp: 
Chùa hay Tu viện. Thường viết là Tăng-già- 
lam (4% (1 &&) hoặc Già-lam (II Ex). 


Tăng-già Nan-đề 
4 Am 3E HE; S: samghanandi; 


Tổ thứ 17 — Thiền tông Án Độ. 


Tăng-già tự 

48 A SF; C: senggiési; J: sógyaji; 
Một ngôi chùa tọa lạc trên núi Tam Giác (— 
ffi 111), sinh hoạt trong thời đại Cao Li (ii 
JE: k: koryó) và Triều Tiên (J ff; k: 
chosón). 


Tăng-già Xá-da 

w flll E E; S: samghayathata; 
Tổ thứ —› 18 Thiền tông Án Độ 
Tăng Hải 

lừt ý; C: senghái; J: sókai; 599-654; 
Món đệ của > Tín Hành (fF 47), người sáng 
lập Tam giai giáo (= I 20), trú tai Hoá Độ 
tự (A£ Rš =F) thuộc Trường An. 


Tăng Hưu 

f f; C: sengxiu; J: sökyi; 
Cao Táng thói Bác c Nguy, là thành vién Dia 
luận tông (Ji ifj 5%) trường phái phía Bác. 
Sư là đệ tử của Đạo Süng (QË $E). 


Tăng Hựu 

A $6; C: sẽngyòu; J: soy; 445-518. 
Mót trong nhüng vi sóm nhát láp muc luc 
Tam tang kinh dién Trung Hoa luu hành thói 
dó. Tác c phẩm lớn có tên là Xuất tam tạng tập 
kí (tị = # Æ nO). Tăng Hyu hoàn tất mục 
lục ngay trước khi tịch diệt, biên soạn một 
danh mục đồ só dựa trên danh mục cũ (hiện 
nay đã thất lạc) mà sư có được trong suốt quá 
trình nghiên cứu thời ây. 
Tăng-kì 

ft 3I; C: senggí; J: sogi; 
> A-tăng-kì (KJ fi 3K). 


Táng Láng 
4 BH; C: sẽnglăng; J: soró; K: süngnang; 

Một trong những vi Cao tăng sớm nhất tại 
Hàn Quốc (Cao Cú Li ¡aj fJ JE; k: koguryó, 
tk. 6-6) dén Trung Hoa, trải qua một thời 
gian rất lớn dé tham học Tam luận (= E và 
Hoa Nghiêm (3E Jk) trước khi trở vé quê 
nhà. 
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Tăng lữ 


Tăng lữ 

TẾ! 4H; C: senglii; J: sõryo; 
Thành viên trong Tăng đoàn. Giới tăng lữ (s: 
samgha); còn gọi Tăng chúng (f& 2). 
Táng-nhát bộ kinh 

b PR KE S: ekottaragama; P: añguttara- 

nikaya; 
Bộ kinh thứ tư của — Kinh tạng. Bộ này 
góm 11 tập, thường ngắn hơn các kinh khác 
và được sắp xếp thứ tự theo pháp sô mà chủ 
đề của mỗi bài kinh được chia ra. Về mặt cấu 
trúc này thì Táng-nhát bộ kinh khá giống — A- 
tì-đạt-ma (s: abhidharma). 


Tăng quan 

fe EC: sẽngguän; J: sokan; 
Vị coi sóc về mặt hành chính của toàn thé 
tăng đoàn. — Tăng cương (14 Ail). 


Tăng-tắc Ca-la 

{ịt 2š 3MI ZE; C: sengse jialuó; J: sosokukara; 
Phiên âm của từ »samskára« trong tiếng — 
Phạn, thường được diễn đạt qua tiếng Hán là 
Hành (47). Một trong — Ngũ uán (Tỉ Zi; s: 
skandha). Sự thúc đây. 


Tăng Triệu 
fi 8: C: sengzháo; J: sojó; 374 hoặc 378-414; 

Cao tăng của — Tam luận tông, một dạng — 
Trung quán tông truyền từ Ấn Độ qua Trung 
Quốc. Có thẻ nói rằng, Sư là luận sư xuất sắc 
nhất của Trung Quốc ở đầu thé ki thứ năm và 
cũng là người đầu tiên trong Phật giáo Trung 
Quóc nắm vững và trình bày hoàn hảo giáo lí 
tính — Không của — Long Thụ. Tác phẩm 
nổi tiếng nhất là — Triệu luận (E i) và 
Báo tạng luận (Pi JÑ šm). Su cũng soạn bài 
tựa cho kinh Duy-ma-cật, bài tựa cho kinh 
Trường A-hàm, bài tựa cho Bách luận. 

Sư là người Kinh Triệu, xuât thân từ một gia đình 
nghèo. Sư có nghề viết mướn nên có điều kiện đọc 
rất nhiều sách và rất chú tâm đến các lời dạy của 
hai vi — Lão Tử, — Trang Tử. Sau khi nghiên 
cứu kĩ quyển Dao đức kinh của Lão Tử, Sư tự 
than: »Hay thì hay lắm nhưng còn trụ nơi hư vô, 
chưa đến chỗ tột cùng.« Sau khi đọc được kinh —> 
Duy-ma-cát sở thuyết (s: vimalakirtinirdesa-sútra) 
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— bản dịch của — Cưu-ma-la-thập (s: kumarajiva) 
— Sư hoan hi nói: »Nay mới biết được chỗ về!« Sư 
nhân đây phát tâm xuất gia, trở thành tăng sĩ và 
đến với Cưu-ma-la-thập tại Cô Tàng, xin được 
theo học ý chỉ. Sau khi Cưu-ma-la-thập dời về 
Trường An, Sư cũng theo thầy về đó để phụ giúp 
trong việc dịch thuật. Nơi Cưu-ma-la-thập, Sư ngộ 
được giáo lí — Trung đạo, giáo lí tính Không của 
Long Thụ. 

Sư nồi tiếng với tính cách của một tư tưởng gia và 
văn sĩ là nhờ bốn quyển sách, goi chung lại là 
Triệu luận (ŽE sf), bao gồm: Bát-nhà vô tri luận 
(Qt 3? IE A fi), Bát chân không luận (4s FG E 
A), Vật bát thiên luận (Ø) 4 3& sit) và Niét-bàn 
vô danh luận (i LEE 4 im). Trong đó, Sư nêu 
tính thống nhất của tương đối và tuyệt đối, của 
hiện tượng và bản thể, chúng vừa không rời nhau, 
vừa đối nghịch nhau. Tác phẩm của Sư hết sức 
uyên bác và có trình độ văn chương cao, là những 
tông hợp thật sự của tư tưởng Trung Quốc và Án 
Độ. Sau khi đọc luận Bát-nhà vô tri, Cuu-ma-la- 
thập bảo Sư: »Kiến giải ta không hơn ông, vậy 
nên kính trọng nhau vậy.« Khi bài luận này đến 
tay — Huệ Viễn — Khai tó của — Tịnh độ tông — 
Huệ Viễn chỉ biết thốt lên: »Chua từng có!« 
Trong luận Vát bát thiên, Tăng Triệu quan niệm 
rằng, tính »bát biến« của sự vật được bién lộ bằng: 
cái dá qua không hề »bát động« và đồng nhất với 
cái đang là, đồng thời, cái đã qua cũng chẳng vận 
động đê trở thành cái đang là. Theo Sư, vừa không 
có động cũng chẳng có bất động. Sư viết như sau 
(bàn dịch của Thích Duy Luc): ; 
»... Thật dáng thương xót! Đã biệt vật xưa cháng 
đến mà lại nói vật nay có đi; vật xưa đã chẳng đến 
mà vật nay làm sao đi được? Tại sao? Tìm vật xưa 
nơi xưa, xưa chưa từng không; tìm vật xưa nơi 
nay, nay chưa từng có. Nay chưa từng có thì rõ 
ràng không đến; xưa chưa từng không, nên biết 
vật chăng di...« - 

Sư nhấn mạnh rằng, Thánh nhân lúc náo cũng 
sống trong thật tại, hiện tại, sống theo nhịp sống 
của thời gian nên chính vì vậy, họ thoát khỏi vòng 
ảnh hưởng, trói buộc của thời gian, ở ngay trong 
thiên hình vạn trạng mà không bị chúng lay động, 
ở ngay trong động mà không thấy nó động. Việc 
gì có giá trị cho hiện tại thì nó chỉ có giá trị cho 
hiện tại, việc gì có giá trị cho ngày hôm qua thì nó 
chỉ có giá trị cho ngày hôm qua. Người ta không 
nên so sánh phân biệt những gì đã xảy ra với 
những việc đang xảy ra hoặc sẽ xảy ra. Trong 
trường hợp này, người châu Âu thường sử dụng 
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một câu rất hay là »Dó chi là tuyết của ngày hôm 
qua« (bởi vì hôm nay tuyết đã tan và trở về với 
mây khói). Để nhắn mạnh điều này, Sư dẫn một ví 
dụ của một nhân vật xưa tên Phạn Chí. Phạn Chí 
tuổi trẻ xuất gia, đến lúc đầu bạc trở về thì các 
người láng giéng trầm trò: »Người xưa còn sống 
sao?« Phạn Chí đáp: »Tôi giông người xưa mà 
chẳng phải người xưa Ấy. « Hàng xóm nghe không 
hội cho rằng ông nói sai. 


Về tính — Không (s: sinyata), Su cho ráng su vát 
vừa tồn tại vừa không tòn tại: tất cả đều phụ thuộc 
lẫn nhau, một khi ¡ nguyên nhân của sự vật mất đi 
thì sự vật cũng hết tón tại. Đối với Sư, trinh hiện 
tòn tại tương tự như một hình ảnh åo thuật, hinh 
ảnh đó không thật, nhưng có trình hiện bn tai — 
trén binh dién áo thuát — cho nén cúng khóng thé 
nói nó khóng tón tai. 

Trong luán Bát-nhá vó tri — luán quan trong nhát 
trong bón bó luán — Su cho ráng — Bát-nhã là loại 
trí mà trong đó, cái tuyệt đối chính là đối tuong 
nhán thüc. Nhưng, cái tuyệt, đối lại trống rỗng và 
phi tính chất nên cái tuyệt đối không thể trở thành 
đối tượng nhận thức. Thế nhưng cái tuyệt đối đó 
lại là bản thể của mọi sự vật. Vì vậy, một Thánh 
nhân vừa an trụ trong Không tính và — Vô vi, 
nhưng vừa lại nắm trong lĩnh vực của hành động 
(> Bát hành nhi hành). Nguyên văn: 


»Lại sự chiếu dụng của Bát nhã không cần tác ý 
cho nên chân tâm của bậc thánh nêu trồng rỗng 
trong sạch được chừng náo thì sự chiếu dụng đầy 
đủ chừng ấy, do đó suốt ngày tri (biết) mà chưa 
từng tri vậy. Thật lí chứng bên trong, ánh sáng 
tiềm án mà quyền trí luôn luôn hiện ra sự ứng cơ 
hoá độ bên ngoài. Vì vô tri nên tâm được trồng 
rỗng, tự nhiên đạt đến chiếu soi nhiệm mầu, láp 
bít tâm trí thông minh mà su độc giác lại â âm thầm 
cùng khắp nơi, thành ra chẳng có chỗ bất tri là 
nghĩa đây vậy.« 

Triệu luận đã có ảnh hưởng rất nhiều trong nền 
Phật giáo Trung Quốc, ngay cà — Thiền tông, 
một môn phái không chú trọng nhiều đến văn tự. 
Tương truyền rá rằng, khi đọc luận Niét-bán vô danh 
— đến chỗ »Bậc chí nhân trống rỗng vô hình mà 
vạn vật đều do tâm tạo. Ngộ được vạn vật đều qui 
về tự kỉ, ấy chỉ có bậc Thánh mới chứng duoc«, 
Thiền sư > Thạch Đầu Hi Thiên bỗng nhiên có 
ngộ nhập, cao hứng tự võ bàn nói to: »Thánh nhân 
chăng có cái ta (> Ngã) bởi vì tất cả chính là ta. 
Còn gi dé mà phân biệt ta và người !« Thiền sư —^ 
Pháp Nhãn Văn Ích cũng đã nghiên cứu kĩ bộ luận 


này trước khi đến và ngộ chân lí nơi — La-hán 
Qué Sâm. 

Với Tăng Triệu, Đại thừa hệ phái Trung quán dà 
đứng vững và đã mang một sắc thái riêng biệt của 
Trung Quốc — nhưng hoàn toàn không kém đẳng 
cấp cũ tại Ấn Độ với những Đại luận sư như Long 
Thụ, — Thánh Thiên. 


Tăng Ung 

fi ES; C: sẽngyõng; J: söyñ; 543-631; 
Đệ tử của —› Tín Hành, người sáng lập —^ 
Tam giai giáo, trú trì chùa Hoá Độ (4L JE 
5#), Trường An. 
Tăng Xán 

fi BE C: Sẽngcàn; J: sósan; ?-606; 
Tổ thứ ba của — Thiền tông Trung Quốc, nối 
pháp của Nhị tổ là > Huệ Khá và | là thầy của 
Tứ tô — Đạo Tín. Sau khi được ấn khả, Sư 
lang thang đây đó, sóng án dật khóng ai biét. 
Ngoài Thién su Dao Tín, Su có truyén pháp 
cho — Tì-ni-đa Luu-chi, người sau này dem 
Thiền tông sang Việt Nam. Su cũng là tác giả 
của —> Tín tám minh, một tác phẩm trứ danh, 
rất phó bién trong giới thiền. 
Tâm 

Ò ; C: xin; J: shin; S: citta, hrdaya, vijñana; : 
Thuật ngữ quan trong của dao Phật, có nhiêu 
nghĩa: 
1. Tâm được xem đồng nghĩa với Mạt-na (s: 
manas, thức suy nghĩ phân biệt) và — Thức 
(s: viñana). Tâm chi toàn bộ sinh hoạt và 
hiện tượng của tâm trí. 
2. Trong luận — 4-ti-dat-ma cáu-xá, tâm 
được xem như một thê riêng biệt, trên thê đó 
thế giới hiện tượng xuất hiện. 
3. Trong —> Duy thức tông, tâm được xem là 
— A-lại-da thức (s: alayavijñana; còn được 
gọi là Tạng thức), gốc của tất cả mọi hiện 
tượng tâm trí. Theo quan điểm này, thì toàn 
bộ vũ trụ này chính là »tám thanh tịnh.« 
Nhiều quan điểm cho rằng tâm này chính là 
»vô thuỷ vô minh«, vô minh nguyên thuỷ của 
Phật tính và là thật tại tối thượng của mọi 
hiện tượng nhị nguyên. 
Tổng quát lại, người ta có thể phân biệt sáu 
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Tâm ấn 


loại tâm: 1. Nhuc đoàn tâm (A B] 4), trái 
tim thit; 2. Tinh yếu tám (Fi 3# 4»), chỉ cái 
tinh hoa cốt tuy; 3. Kiên thật tám (EX t Ù), 
chỉ cái tuyệt đối, cái — Chân như của các — 
Pháp — ba loại tâm trên được dịch từ danh từ 
Hrdaya của — Phạn ngữ (sanskrit); 4. Tập 
khởi tám ($ EE Ù; citta), là thức thứ 8 — A- 
Eu thức (alayavijfiana); 5. Tw luong tâm 
(18 Œ Do), là thức thứ 7, — Mat-na (manas); 
6. Duyên ly tám (£% R IÒ), là thức thứ sáu, 
> Y thức (s: manovijfiana). 


Tám án 

Ò HI; J: shin-in; 
Là dáu hiệu của tâm. Truyền tâm ấn có > nghĩa 
là sự truyền yếu chỉ Phật pháp của thầy cho 
đệ tử. Ai được truyền tâm ấn là người đó 
được — Án khả, được phép hoằng hoá nói 
pháp của thầy. 


Tâm bắt khả đắc 
ò 4 HƑ Kn J: shin fuka toku; nghia là »khóng 
thé nào nắm bắt được tâm«; 


Một cách trình bày của — Thiền tông dé chi 
những biến chuyền vô cùng của các — Pháp 
trong — Tám; nghia là chüng luón luón bién 
dói nhu mót dóng nuóc cháy, không có thật 
theo ý nghĩa dài lâu và cũng vì vậy, người ta 
cũng không thể nào nắm giữ được »Tâm« 
hay hiểu một cách khác, »Tâm« vượt qua 
mọi định nghĩa thông thường, vượt qua mọi 
ngôn ngữ diễn bày (> Bất khả tư nghị, > 
Bắt khả thuyết). 


Tâm Địa Giác Tâm 

¿Do Hi $E ò; J: shinchi kakushin; 1207-1298; — 
Thiên sư Nhật Bản thuộc tông — Lâm Tê, 
đắc pháp nơi Thiền su — Vô Môn Huệ Khai. 
Sư là người mang tập — Công án quan trọng 
> Vô món quan sang Nhát vá phó bién 
phuong pháp quán cóng án tai dáy. 
Su sinh truóng tai Nagano, xuát gia nám 14 tuói 
vá thu giói cu túc nám 28 tuói. Ban dáu Su tu tập 
theo — Chân ngôn tông trên núi Cao Dã (Koya) vá 
cúng noi đây, Sư tiếp xúc với Thiền tông lần đầu 
qua một vi đệ tử của sư — Minh Am Vinh Tây 
(myóan eisai) là Thôi Canh Hành Dũng (GE ÿ† íT 
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33; j: taikð gyõyñ). Sau đó, Sư tham học với nhiều 
vị Thiền sư đương thời, trong đó có cả Thiền sư 
— Đạo Nguyên Hi Huyền (dogen kigen). Năm 
1249, Sư cất bước sang Trung Quốc du học, một 
cuộc hành trình kéo dài gần sáu năm (1249-1254). 
Đến Trung Quốc, Sư có nguyện vọng tham học 
nơi Thiền sư = WO Chuẩn Sư Phạm nhưng VỊ 
Thiền sư danh tiếng này đã qua đời và vì thế, Sư 
cất bước chu du khắp nơi. Trong cuộc hành. trinh 
này, Su cüng có dip tiếp xúc với các Thiền sư 
thuộc — Bes Hoá tóng và hoc cách thói sáo Xích 
DUI shakuhachi) cúa ho — mót cách nhiép 
tâm khác thay vi tụng kinh — Niệm Phật. Được 
một bạn đạo đồng hương khuyên, Sư đến Thiên su 
Vô Môn Huệ Khai — vi Thién su danh tiếng, nhất 
đương thời — cầu học yếu chỉ Thiền. Cuộc gặp gỡ 
này xảy ra một cách rất thân mật. Khi thấy vị 
khách hiếu học từ Nhật đến, sư Huệ Khai hỏi 
ngay: »Chẳng có cửa nào dé vào đây, ngươi vào 
thế nào được?« Sư đáp: »Con đến từ nơi không 
cửa (vô môn).« Huệ Khai hỏi tiếp: »Ngươi tên 
gi?« Sư thưa: »Giác Tám.« Sư Huệ Khai liền làm 
ngay bài kệ: 

Tâm chính là Phật 

Phật chính là Tâm 

Quá khv, hiện tại 

Phật Tâm như nhau l 
Chi sau sáu tháng tu tập, Sư được Huê Khai > Án 
khả. Trước khi rời thầy, Sư được Huệ Khai chính 
tay trao cho ca-sa, một bức chân dung và một bản 
của Vó môn quan. 
Sau khi trở về Nhật, Sư lưu lại một thời gian tại 
núi Cao Dã và không bao lâu, Sư sáng lập một 
thiền viện tại Wakayama với tên Tây Phương tự 
(saihó-ji) — sau được đổi tên là Hưng Quốc tự 
(kokoku-ji) — nơi Sư trụ tri 40 năm sau đó. Sư 
được các vị Nhật hoàng mời đến Kinh Đô (Kyóto) 
nhiều lần thuyết pháp và được phong danh hiệu 
Pháp Đăng Viên Minh Quốc sư (hotto emmyo 
aT 
Sư truyền dòng Thiền Lâm Tế hệ phái Dương Kì 
(vogi-ha) tại Nhật và được xem là một trong 
những Đại Thiền sư nơi đây. Sư sử dụng phương 
pháp quán công án dé hướng dẫn các đệ tử trên 
đường —> Giác ngộ và công án thường được Sư sử 
dụng nhất là công án thứ nhất, »Vô« của Vó món 
quan. Ngoài phương pháp quán công á án, Su cüng 
chü trong dén viéc thuc hành các nghi lé theo — 
Chân ngôn tông. Ngoài các việc nói trên, Sư cũng 
được xem là người truyền tông Phổ Hoá sang 
Nhật, một tông phái tồn tại đến thời cận đại. 


Tám sở 


Sư và các môn đệ sau vài thế hệ thành lập một. hệ 
phái trong tông Lâm Tế tại Nhật Bản, được gọi là 
Pháp Đăng phái (hotto-ha). Thành tựu lớn của Sư 
được xem là việc đem tập Vô môn quan sang 
Nhật. Không bao lâu sau đó, tâp công án quan 
trọng thứ hai của tông Lâm Tế là m Bích nham 
luc (j: hekigan-roku) cüng duoc truyén sang đây 
và nhu váy, hai tác phám cán bàn cüa tóng này dà 
có mặt, việc truyền bá Thiền đã đứng vững. 
Tâm kinh 

D% 
> Ma-ha bát-nhà ba-la-mát-da tâm kinh 


Tâm pháp 
1ù 3⁄5; S: cittadharma; 
— Tâm sở 


Tâm sở 

4t» PT; S, P: cefasika; hoặc Tâm sở hữu pháp (s: 

caitta-dharma); l 
Là những yếu tố phụ thuộc vào tâm, gắn liền 
với một nhận thức (s: vijfiana) — nhận thức 
đây cũng được gọi là Tâm vương, (s: citta- 
raja), là hoạt động tâm thức chủ yếu — dang 
sinh khởi và khởi lên đồng thời với nhận 
thức đó. Việc phân tích và hệ thống hoá các 
tâm sở là một kì công của các Đại luận su Án 
Độ. Chúng mô tả tất cả những khía cạnh tâm 
trạng mà ai cũng có thể tự khám phá, tìm 
được nơi chính mình — có thê gọi là bản đồ 
tâm lí của con người. 
e Trong khi — Kinh tang tóm thâu mọi 
hiện tượng của sự sóng dưới — Ngũ uán sắc, 
thụ, tưởng, hành, thức thì — 4- ti-dat-ma của 
— Thượng toạ bộ đề cáp. 3 khía canh triét lí, 
phán tích tâm lí khi bàn đến những gì hiện — 
Hữu (s: bhava): — Tâm (citta), Tâm sở và 
Sắc (rüpa). Tâm sở bao gồm — Thụ (ve- 
đang), — Tưởng (samjña) và 50 — Hành 
(samskara), tóng cóng lá 52 tám só. Trong só 
này, 25 có tính chất cao cả (thiện và trung 
tính về phương diện nghiệp), 14 la — Bất 
thiện (akusala) còn 13 bất định, nghĩa là có 
thê thiện, bất thiện hay trung tính tuỳ thuộc 
vào tâm (thức) mà chúng tương ưng. 
e — Nhất thiết hữu bộ (sarvastivada) chia 


các tâm sở thành sáu loại theo luận — A-ti- 
dat-ma câu-xá (abhidharmakosa) của — Thé 
Thân (vasubandhu) và A-ti-dat-ma phát trí 
luận  (abhidharmajñanaprasthana-Sastra) 
của Già-đa-diễn-ni tử (katyayaniputra), tông 
cộng là 4ó tâm sở: 
L 10 Đại địa pháp C }b iX; s: mahabhümika- 
dharma); chỉ mười tác dụng tâm lí tương ưng và 
đồng sinh khởi với tất cả Tâm vương: 1. Thu (2 5 
vedana), thu, lĩnh nap. Có ba loại thụ, đó là: khó 
thụ, lạc thụ, phi khô phi lạc thụ; 2. Tưởng Ai; 
samjfia), tưởng, tưởng tuong, đối cảnh mà chấp 
tướng sai biệt; 3. Tu (1; cetana), ý định, ý muôn, 
tâm tao tác; 4. — Xúc (f; sparsa): xúc, sự xúc 
đối do căn, cảnh và thức sinh ra; 5. Dục (Ak; chan- 
da), mong cầu vì đối ngoại cảnh; 6. Huệ (35; pra- 
jā, mati), trí huệ phân tích, đối với các pháp có 
sự phân biệt, chọn lựa; 7. Niệm Cms smrti), tâm 
niệm, ghi nhớ không quên; 8. Tác ý Y (TE X; māna- 
skāra), tỉnh táo cảnh giác hay khiến cho tâm cảnh 
giác; 9. Thắng giải (I$ fif; adhimoksa), sự hiểu 
biết thù thắng, đối cảnh sinh ra tác dụng ấn khả, 
thám định; 10. Tam-ma-địa (= J Jib) hoặc —> 
Định (€; samādhi), chính định, dáng trì, tức là 
định tâm chuyên chú vào một cảnh, một đối 
tượng. 
II. 10 Đại thiện địa pháp (K FẸ Hh 3Š; kusalama- 
habhimikadharma): 1. > Tín (fi; $raddha), lóng 
tin tưởng chắc chắn; 2. Cần (8Ï!) hoặc — Tỉnh tiến 
(fii XE; virya), siêng năng tu tập; 3. > Xå (1$; 
upeksá) 4. Tàm (Hi; Ari), cung kính tuỳ thuận 
người có đức hanh; 5. Qui (Pi; apatrapya, 
apatrapa), biết sợ quả báo của tội lỗi, biết xấu hô; 
6. Vô tham (E 2 alobha); 7. Vô sân (f Hf; 
adve$a); 8. — Bát hại (4E 3; ahimsa); 9. Khinh 
an (8f 22; prasrabdhi); 10. Bát phóng dật (4 Jit 
3Â; apramáda). 
III. 6 Đại phiên não địa pháp (K JA 1% Hb 3*; 
klesamahabhümika-dhari ma) là các p gây 
phiền não, gây khó, bao gồm sáu loai: 1. Si (J&) 
hoặc — Vô minh (4% BH; moha, avidya); 2. Phóng 
dàt (Ji. X8; pramada); 3. Giải đãi qi B; kausid- 
ya), tâm trang không tinh tiéng, biếng i nhác; 4. Bất 
tín (4^ fi; asraddya), 5. Hôn trầm (& Y; 
styana), tâm chim dám, lùr dir, thiếu linh động, 
nhạy bén; 6. Trao cử (4 8; auddhatya), hồi hộp 
không yên. 
IV. 2 Bai bát thiện địa pháp CK 2Š 3& HH; akusa- 
lamahäbhimika-dharma): 1. Vô tàm (ME Ti; a- 
hrikya), không tôn kính, không biết tự hỗ then về 
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Tâm sở 


việc tội lỗi đã làm; 2. Vô quí (f& 1; anapatrapya, 
anapatrapa), tâm không biết sợ với tội quả, không 
biết hồ thẹn đối với người khác khi phạm tội. 

V. 10 Tiểu phiên não địa pháp (^ X r1 HH YA; 
parittabhimika-upaklesa): 1. Phần (8: krodha); 
9 Phú đỗ; mraksa), thái độ đạo đức giả, che dấu 
cái xấu của minh; 3. Xan (HE; mátsarya), xan 
tham, ích kỉ; 4. Tật Qf irsya), ganh ghét; 5. Não 
(IK; pradasa), cứng đầu, ngoan có, làm bực bội; 
6. Hai (3E; vihimsa), tâm trạng muốn hành động 
ác hại; 7. Hân (J8; upanaha), lòng hận thù; 8. 
Xiểm t5; maya), nói xao, loà người; 9. Cuóng 
(E; Sathya), gian lận, dối gạt, lừa lọc; 10. Kiêu 
(f8; mada), tự phụ. 

VI. 8 Bát định địa pháp (s 7E Ih 3Š; anityata- 
bhümikadharma), goi là »bát dinh« vi chüng có 
thé thuộc về dang thiện hoặc bát thiện, tuỳ theo 
căn cơ của Tâm vương. Ví dụ như Tâm, là tâm sở 
suy nghĩ phân tích. Nó là tâm sở tốt nếu Tâm 
vương có góc thiện — ví dụ như suy nghĩ, chú tâm 
về giáo pháp của đức Phật, diệt khổ — hoặc xấu, 
nếu Tâm vương là một pháp bất thiện, như suy 
nghĩ phân tích cách lừa gạt người... Bát định địa 
pháp bao gồm tám loại: 1. Hồi (Hi; kaukrtya), ăn 
năn, hối hận; 2. Miên (ll; middha), giác ngú; 3. 
Tầm ($2; vitarka), suy nghĩ, tim hiểu dang thô; 4. 
Tú (fii; vicara), suy nghi, tìm hiểu dạng tỉnh tế; 5. 
Tham (£t; zãga), tham mê, dám mé; 6. Sân (lif; 
pratigha), tức giận; 7. Man (1&; mana), kiêu man; 
8. > Nghi (SÉ; vicikitsa). 

e Trong — Duy thức tông, người ta phân 
biệt 51 loại tâm sở. Đại sư — Vô Trước 
(asanga) phân chia 51 tâm sở này thành sáu 
loại trong Đại thira a-ti-dat-ma tập luận (a- 
bhidharmasamuccaya): 

L 5 Biến hành tâm sở Qi 45; sarvatraga), nám 
loại tâm pháp lúc náo cũng hiện hành xuất phát 
cùng với một tâm vương, gồm có: 1. Xúc 
(sparsa); 2. Tác y (manaskara); 3. Thụ (vedana); 
4. Tưởng (samjfia); 5. Tư (cetana), tương ưng với 
tất cả tâm và tâm sở; 

IL 5 Biệt cảnh tâm sở (J| 5i; viniyata) năm loại 
tâm pháp xác dinh ngoại cảnh: 1. Dục (chanda); 2. 
Tháng giải (adhimoksa); 3. Niệm (smrti); 

4. Định (samadhi); 5. Huệ (prajfia), chỉ duyên 
(nương) theo các cảnh khác nhau mà sinh khói. 

II. 11 Thiện tâm sở (5E; kusala): 1. Tín 
($raddha); 2. Tàm (Ari); 3. Quí (apatrapya); 4. Vô 
tham (alobha); 5. Vô sân (advesa); 6. Vô si (amo- 
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ha); 7. Tỉnh tiến (virya); 8. Khinh an (prasrab- 
dhi); 9. Bất phóng dật (apramada); 10. Xå (u- 
peksa); 11. Bát hại (avihimsa). 
IV. 6 Căn bản phiên não tâm sở (RE AS JA W; mū- 
laklesa): 1. Tham (rãga); 2. Hán (prafigha); 3 
Man (māna); 4. Vô minh (avidya); 5. Nghi (vici- 
kitsá); 6. Kién (drsti) cũng được gọi là Ác kiến. 
Điểm thứ sáu là — Kiến cũng thường được chia ra 
làm năm loại: 1. Thân kiến (4 Vi; satkayadrsti): 
một kiến giải cho rằng thân thể được tạo bằng ngũ 
uán là mót cái »ta« (4È), là »cái của ta« (IÈ Bry 2. 
Bién kién (E hi; tagrahadrsyi): một kién giái lién 
hệ đến 1 phiền não, cho rằng cái »ta« được tạo bằng 
ngũ uán là một cái gì đó thường còn, vĩnh viễn 
[thường kiến] hoặc ngược lại, là một cái gì đó bị 
đoạn diệt, không có gì tiếp nối giữa hai cuộc sống 
con người [đoạn kiến]; 3. Kiến thủ kiến (5l, $ hh; 
đrsfiparamarsa): kiến giải cho rằng một kiến giải 
bát thién hoác ngü uán, cơ sở xuất phát của kiến 
giải bất thiện này là những điều tuyệt hảo. Kiến 
giải bát thiện trong trường hợp này là Thân kiến, 
Biên kiến; 4. Giới cám thủ kiến (R TS TW bh; sila- 
vrata-parāmarśa): là một kiến giải cho rằng, 
những qui tắc xử sự sai hoặc những lời hướng dẫn 
tu tập sai — như tự xem mình như con thú và bắt 
chước thái độ của nó —, hoặc ngũ vân, co Sở của 
những việc sai trái trên là điều hay nhất; 5. Tà kiến 
CA bh; mithyadrsti): kién phú nhán cái gi thát sw 
tồn tại, thêu dét thêm vào những gì thật sự không 
có. 
V. 20 Tuy phiên não tâm sở (Kä JA K; upaklesa): 
1. Phẫn (krodha); 2. Hàn (upanáha), uất ức, tâm 
thù oán; 3. Phú (mraksa), che dấu tội lỗi, đạo đức 
giả; 4. Não (pradasa), làm bực bội phiến nhiễu; 5. 
Tật (irsya), ganh ghét vì thấy người ta hơn mình; 
6. Xan (mátsarya), xan tham, ích ki; 7. Xiém 
(maya), giả dối, nói mình có những đức tính tốt 
mà thật ra thì không có; 8. Cuóng (Sathya), gian 
lận, dối gạt, lừa lọc; 9. Kiéu (mada), tự phụ; 10. 
Ác (wihimsa); 11. Vô tàm (ahrikya), không tôn 
kính, không biết hồ thẹn về việc tội lỗi đã làm; 12. 
Vô quí (anapatrapya, anapatrapa), tâm không 
biết sợ với tội quả, không biết hó then đối với 
người khác khi phạm tội; 13. Hôn trầm (siyána), 
tâm chìm đắm, lừ đừ, thiếu linh động, nhạy bén; 
14. Trạo cử (auddhatya), hói hóp khóng yén; 15. 
Bất tín o. 16. Giải đãi (kausidya), tâm 
trạng không tinh ti eng, biéng o 17. Phóng dật 
(pramada); 18. Thất niệm (R 2%; musitasmrtita), 
chóng quên, không chú tâm; 19. Tán loạn (fk iiL; 


Tát-dat-da Có-dam 


viksepa); 20. Bát chính tri (4 1E All; asam- 
prajanya), hiéu biét sai. 

VI. 4 Bát dinh tám só (aniyata), bất định bởi vì 
các tâm sở này thay đồi giá trị tuỳ theo các tâm 
vương. Chúng bao gồm: 1. Hối (kaukrtya), hói 
hân; 2. Miên (middha), giác ngủ; 3. Tầm (vitarka), 
suy nghĩ, tìm hiểu dạng thô; 4. Tứ (vicára), suy 
nghĩ, tìm hiểu dạng tỉnh tế. 

Cách phân chia như trên của Duy thức tông 
được xem là bước tiến triển cuối cùng trong 
việc phân tích, phân loại các tâm sở và cũng 
là bản phân loại tiêu chuẩn cho tất cả những 
trường phái Đại thừa tại Trung Quốc, Nhật 
Bản, Việt Nam và Tây Tạng. 


Tàn-bà-sa-la 
JA XE 1⁄4 B; S, P: bimbisara; 

Vua xứ — Ma-kiét-dà (magadha) trong thói 
Phát — Thích-ca Máu-ni. Nám 30 tuói — 
nhân nghe một bài giảng của Đức Phát — ông 
trở thành tín đồ phụng sự đạo pháp. Ông là 
người tặng đức Phật Trúc Lâm (p: veluvana), 
nơi Đức Phật và Tăng-già thường dừng chân. 
Tần-bà-sa-la sau bị con trai là — A-xà-thế 
(p: ajatasattu) giết chết. 


Tập bộ kinh 

Æ dp d P: sutta-nipáta; 
Một phần của — Tiểu bó kinh, chứa những 
bài kinh dưới dạng thi kệ. 


Tập khí 

38 AR S: vasand; 
Nguyên nghĩa Phan ngữ (sanskrit) là »Án 
tượng, tưởng tượng, sự thúc duc.« Tập khí 
chỉ thói quen, những bản năng, bản tính tiềm 
tàng có thể hiện lên bất cứ lúc nào. 


Tát-dàn-da 
ASIE: S: siddhanta; có thé dịch nghĩa là Học 
thuyết (£& 5%); 
Danh tir duoc düng tai Tày Tang chi các giáo 
thuyết, giáo lí được chứng minh và lưu tồn 
của các bộ phái —> Phật giáo tại Án Độ. 
Trong thời gian Phật pháp được truyền sang 
Tây Tạng lần đầu người ta đã đem qua những 
tác phẩm này nhưng khi phái — Cách-lỗ (t: 
gelugpa) thịnh hành thì các loại sách này 


được hệ thống hoá chặt chẽ. 

Tát-dàn-da duoc phán ra hai loai, Tất-đàn-đa 
ngoại đạo và Tất-đàn-đa của nội bộ. Các bộ phái 
khác nhau của Phật giáo được nghiên cứu tại đây 
là —› Tì-bà-sa bộ (s: vaibhásika), — Kinh lượng 
bộ (s: sautrántika), — Duy thức (s: vijfianavada) 
và — Trung quán (s: madhyamika). Các tác giả 
nói tiéng nhát cüa Tát-dàn-da là Jam-yang Sha-pa 
(1648-1721) và Kon-chok Jig-me Wan-gpo (1728- 
1781). Muc dích cüa các tác phám Tát-dàn-da là 
làm cho giáo lí Phàt pháp được luận giảng trong 
các bộ phái dễ hiểu hơn, ít mâu thuẫn và như vậ dy 
dé tiếp thu. Hai dé tài được tranh luận nhiều nhất 
là tính — Không và đặc điểm của các pháp — 
Hữu vi (s: samskrta). 


Tát-dat 
4& 3#; S: siddha; cũng được gọi là Thành tuu 
giả; 
Chỉ người tu tập — Tan-tra đã đạt — Tát-dia 
(s: siddhi). Ai đạt một trong những Tát-dia 
được gọi là Tát-dat, dat nhiều Tât-địa thì 
được gọi là — Ma-ha Tát-dat (s: mahã- 
siddha). 


Tát-dat-da Cồ-đàm 
BES PEE; S: siddhartha gautama; P: sid- 
dhattha gotama; Tát-dat-da có nghia là Nhát 
thiết nghĩa thành (~ UJ] 3& JÈ), Thành tựu 
chúng sinh (Ji Ab z Æ; dịch từ dạng dài của 
tên — Phan ngữ là Sarvarthasiddha); 
Tên của đức — Phật lịch sử, từng sống trên 
trái đất, người sáng lập — Phật giáo. Ngài 
sinh khoảng năm 566 (hay 563) trước Công 
nguyên trong một gia đình quí tộc thuộc 
dòng — Thích-ca (s: sakya) tại — Ca-ti-la-vé 
(s: kapilavastu) thuộc Nepal ngày nay. Cha 
Ngài là vua Tịnh Phạn (s, p: suddhodana), 
me là Ma-da (s, p: mãyãdevi) sinh Tát-dat-da 
trong vườn — Lam-ti-ni (Jumbini). Sau khi 
me mát, 7 ngày sau khi sinh, Tát-dat-da sóng 
với người di — Ma-ha Bà-xà-bà-dé (mahá- 
prajápati). Năm 16 tuói, Tát-dat-da cưới = 
Gia-du-dà-la (yasodhara). Năm 29 tuói, sau 
khi sinh m La-hàu-la (ráhula), Tát-dat-da 
thoát li, sóng khóng nhà, cüng tu khó hanh 
vói nhiéu nhóm táng si khác nhau. . Không đạt 
giải thoát với cách tu khổ hạnh, Tát-dat-da từ 
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Tát-dat-da Có-dàm 


bó phép tu này, chú tâm thiền định và đạt ^ 
Giác ngộ hoàn toàn năm 35 tuói. Biét ráng 
khóng dé truyén dat nhüng gi minh giác ngó, 
mói dàu Ngài không định truyen. bá giáo 
pháp. Cuói cüng, được sự thỉnh cầu nhiều 
nơi, Ngài mới quyết định chuyên — Pháp 
luân. Ngài được mang danh hiệu Thích-ca 
Mâu-ni — »Trí giả của dòng dõi Thích-ca«. 
Sống đến năm 80 tuói, đức Thích-ca từ trần. 
Qua 45 năm giảng dạy, sợ rằng đệ tử chấp lời 
mình nói là chân lí, chứ không phải chỉ là 
phương tiện giác ngộ, Ngài tuyên bố chưa 
từng nói lời nào. Lời dạy cuối cùng của Ngài 
la »Tát cả các pháp đều vô thường, hãy tinh 
tiễn tu học«. 

Có nhiều. truyền thuyết về Tát-dat-da: Mẹ Ngài 
nằm mo tháy một vị — Bồ Tát với dạng một con 
voi trắng nhập vào người mình. Ngài sinh ra từ 
hông bên mặt của mẹ, sau đó đi bảy bước, một tay 
chỉ lên trời, tay kia chỉ xuống đất, nói: »Trên trời 
dưới đất chỉ có ta là người đáng tôn kính [Thién 
thượng thiên ha duy ngã độc tôn], đây là lần sinh 
cuối cùng, ta sẽ chấm dứt — Khổ của sinh, lão 
bệnh tử.« Dưới mỗi bước chân đi của Ngài là một 
đóa sen. Ngày nay, trong tranh tượng, ta còn thấy 
tích này. 

Ngay lúc sinh ra, Tất-đạt-đa đã có đầy đủ hảo 
tướng (— Ba mươi hai tướng tốt). Các nhà tiên trì 
cho rằng, Ngài sẽ trở thành hoặc một đại dé hay 
một bậc giác ngộ. Vua cha Tịnh Phạn muốn con 
mình nối dõi nên tìm mọi cách dạy dỗ cho con, 
nhát là không dé Tát-dat-da tiếp cận với cảnh khó, 
xa một cuộc sống tu hành. ; 
Tuy thé, sau bón làn ra bón cüa thành và thây 
cảnh người già, người bệnh, người chết và một vị 
tu sĩ, Tát-dat-da từ biệt hoàng cung, sống cảnh 
không nhà. Tương truyền rằng bốn cảnh ngộ vừa 
ké là những cảnh tượng do các vị thiên nhân tạo ra 
nhằm nhắc nhở Tát-dat-da lén duóng tu hoc Phát 
quả. Ngài thấy rằng. ba cảnh đầu tượng trưng cho 
cái Khô trong thế gian và hình ảnh tu sĩ chính là 
cuộc đời của mình. Ngài quyết tâm tìm cách diệt 
khô và tìm mọi đạo sư với các giáo pháp khác 
nhau. Theo truyền thống Án Độ bấy giờ chỉ có 
con đườn khổ hạnh mới đưa đến đạt đạo. Các vị 
đạo sư khó hạnh danh tiếng thời đó là A-la-ra Già- 
da-na (s: dráda kãlãma; p: alara kalama) và Uu- 
dà-già La-ma tử (s: rudraka ramaputra; p: uddaka 
rámaputta). Nhung Tát-dat-da cũng không tim 
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tháy noi các vị đó lời giải cho thắc mắc của mình. 
Ngài quyết tâm tự mình tìm đường giải thoát và 
có — Năm tỉ- khâu cùng đi với Ngài. Sau nhiều 
năm tu khổ hạnh gần ké cái chết, Ngài nhận ra đó 
FRU phải là phép tu dẫn đến giác ngộ, bát đầu 
ng bình thường, năm — Ti-kháu kia thất 
ng bỏ đi. 
Sau đó Tát-dat-da đến — Giác Thành, ngồi dưới 
gốc một cây Bồ-đề và nguyện sẽ nhập định không 
rời chỗ ngồi cho đến lúc tìm ra nguyên nhân và cơ 
chế của Khổ. Sau 49 ngày thiền định — mặc dù bị 
— Ma vương quấy nhiều — Ngài đạt Giác ngộ 
hoàn toàn ở tuổi 35. Từ thời điểm đó, Ngài biết 
mình là Phật, là một bậc Giác ngộ, và biết rằng 
mình sẽ không còn tái sinh. Kinh nghiệm giác ngộ 
của Phật được ghi lại như sau trong kinh sách theo 
chính lời của Ngài: 
»... Sau khi hoàn lại sinh lực (sau khi tu khổ hạnh 
vô ích), ta chú tâm giải thoát khỏi những tư tưởng 
tham ái, bát thiện và đạt được sơ thiền, sau đó nhi 
thiền, tam thiền và tứ thiền (2 Tứ : thiền), nhưng 
những cảm giác hi lạc này không dé lại dấu vết gi 
trong tâm ta. 
Khi tâm (citta) ta được an tịnh, thanh lọc, ,không 
bị dục vọng cấu uế, nhạy bén, chắc chắn, bất 
động, ta hướng nó về những kí ức và nhận thức về 
các kiếp trước. Ta nhớ lại nhiều tiền kiếp, một, 
hai, ba, bốn, năm, ..., trăm ngàn kiếp trước, nhớ 
những chu kì của thể; giới. ›Nơi đó ta đã sống, tên 
của ta đã như thể, gia đình của ta là như thế, nghè 
nghiệp của ta, giai cấp : xã hội của ta... Ta đã chết 
như vày...«. Sự hiểu biết (p: vijja) đầu tiên này ta 
đã đạt được trong canh đầu (từ 21 đến 24 giờ 
đêm)... K 
Sau đó ta chú tâm đến sự sinh thành và hoại diệt 
của chúng sinh. Với con mắt của chư thiên, trong 
sáng, siêu việt vượt qua mọi giới hạn nhân thế, ta 
thấy chúng sinh hình thành và tiêu hoại, ...chúng 
sinh tái sinh theo nghiệp lực. Ta nhận ra rằng 
›Chúng sinh tạo nghiệp bất thiện qua ba ải thân 
khẩu ý đều chìm đắm sau khi chết, tái sinh trong 
đọa xứ, địa ngục. Các chúng sinh nào tạo thiện 
nghiệp bằng thân khẩu ý ý được tái sinh trong thiện 
đạo, sau khi chết được lên cõi thiên... Sự hiểu 
biết thứ hai này ta dá đạt được trong canh hai (từ 
24 giờ đêm đến 3 giờ sáng). 
Sau đó ta chú tâm nhận thức vé sự tiêu diệt các — 
Ô nhiễm (hi; lậu; p: asava) và nhìn nhận như thật: 
»Dáy là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là 
phương pháp tiêu diệt khổ, đây là con đường tiêu 
diệt khó«, và khi ta nhận thức được điều này, tâm 


Tây Đường Trí Tạng 


ta thoát khỏi dục vọng, ham muốn tồn tại, vô 
minh. Ta tự hiểu chân lí ›Tái sinh ta đã đoạn, cuộc 
sống tu tập của ta đã hoàn tất, ta đã hoàn thành 
những gi phải làm. Cuộc sóng (khổ đau) này ta đã 
vượt qua‹... Sự hiểu biết thứ ba này ta đã đạt được 
trong canh ba (3 đến 6 giờ sáng)...« (Trung bộ 
kinh 36, tóm E 
Bác giác ngộ lúc đó biết rằng kinh nghiệm giác 
ngó cüa minh khóng thé düng ngón tir hay bát cứ 
một cách nào khác để truyền đạt nên Ngài tiếp tục 
yên lặng ngồi thiền định dưới góc cây Bồ-đề. Sau 
đó Ngài gặp lại năm vị ti-khàu, các vi đó nhận ra 
rằng Ngài đã hoàn toàn thay đôi. Qua hào quang 
toà ra từ thân Ngài, các vị đó biết rằng Ngài đã đạt 
đạo, đã tìm ra con đường thoát khó, con đường mà 
các vị đó không thé tìm ra bằng phép tu khó hạnh. 
Các vị đó xin Ngài giảng pháp và vì lòng thương 
chúng sinh, Ngài châm dứt sự im lặng. 
Đức Phát bát đầu giảng pháp bằng cách trình bày 
con đường dẫn đến kinh nghiệm giác ngộ và giải 
thoát. Trên cơ só kinh nghiệm giác ngộ của mình, 
Ngài giảng > Tứ diệu đế, Mười hai nhân 
duyên và qui luật —› Nhân quả (— Nghiệp). Tại 
— Lộc uyên này, Ngài bất đầu những bài giảng 
đầu tiên, bắt đầu »chuyén pháp luân«. Năm vị ti- 
khâu đó trở thành năm đệ tử đầu tiên của Ngài và 
là hạt nhân đầu tiên của — Tăng-già. Sau đó Ngài 
thuyết pháp từ năm này qua năm khác. Ngài hay 
lưu trú tại > Vương xá (s: rajagrha) và — Vệ-xá- 
li (s: vaisali), sông bằng khât thực, đi từ nơi này 
qua nơi khác. Đệ tử của Ngài càng lúc càng đông, 
trong đó có vua — Tần-bà-sa-la (bimbisara) của 
xứ — Ma- -kiệt-đà. Vị vua này đã tặng cho Tăng 
đoàn một tu viện gần Vương xá. Các đệ tử quan 
trọng của Ngài là — A-nan-đà, — Xá-li-phát và 
—> Mục-kiền-liên. Cũng trong thời gian này, đoàn 
> Tỉ-khâu-ni (s: bhiksuni) được thành lập. 
Đức Phật cũng có kẻ thù muốn ám hại. — Đề-bà 
Đạt-đa, người em họ, thống lĩnh Tăng-giả muốn 
giết Phật nhưng không thành. Tuy thé Dé-bà đạt- 
da thành cóng trong viéc chia ré Tăng-giả ở > 
Vé-xá-li. Ngược lại với đức Phật, Đề-bà Dat-da 
chủ trương một cuộc sóng | khó hanh. 
Theo kinh — Đại bát-niét-bàn (p: mahaparinib- 
bàüna-sutta) đức Phật nhập diệt tai — Câu-thi-na 
(s: kusinagara) năm 486 (hay 483 trước Công 
nguyên) vì một thức ăn độc. Ngài nằm nghiêng 
bên mặt, hướng về phía Tây và nhập — Niết-bàn. 
Theo truyền thuyết Pa-li thì Phật diệt độ ngày rằm 
tháng tư, văn bản Phạn ngữ (sanskrit) cho rằng 
ngày Tâm tháng 11. Trong buổi hoá thiêu xác Phật 


có nhiều hiện tượng lạ xây ra. — Xá-li của Ngài 
được chia làm 8 phần và được thờ trong các tháp 
khác nhau. 

Mặc dù cuộc đời đức Phật có nhiều huyền thoại 
bao phủ nhưng các nhà khảo cổ học và nhân 
chủng học — vốn hay có nhiều nghỉ ngờ và thành 
kiến — cũng đều nhất trí công nhận là một nhân vật 
lịch sử và là giáo chủ của đạo Phật. 


Tát-dia 

a& HH; S: siddhi; nghĩa là »khả năng toàn diện,« 

»thành đạt,« cũng có thé hiểu là > Thần thông; 
Chỉ khả năng kiểm soát năng lực của cơ thể 
và năng lực chinh phuc được thiên nhiên. 
Tát-dia là quả vị của các vị — Ma-ha Tát-dat 
(s: mahasiddha). — Kim cương thừa nêu tám 
loại Tát-dia bình thường, thuộc vào thé tuc: 
1. Kiếm bắt bại; 2. Mắt nhìn thấu trời; 3. Đi 
nhanh; 4. Tàng hình; 5. Thuốc chống lão; 6. 
Bay bóng; 7. Tạo linh được; 8. Chinh phuc 
ma qui. 
Tám Tát-dia này vẫn còn nằm trong thé tục, 
chỉ có — Giác ngộ mới được gọi là Tát- dia 
xuát thé, cũng được gọi là — Đại thủ ấn tất- 
địa (s: mahãmudräsiddhi) trong truyền thống 
> Đại thủ ấn. 


Tây Đường Trí Tạng 

DỊ 3t D WE. C: xitáng zhicáng; J: seidó chỉzõ; 

734/735-814; 
Thiền sư Trung Quốc, đắc pháp nơi — Mã 
Tổ. Sư với — Nam Tuyển, — Bách Trượng 
là bạn đạo và là môn đệ xuất sắc của Mã Tô. 
Sau khi Mã Tổ tịch, Sư được thỉnh ở lại giáo 
hoá. Sau Sư đến Tây Đường trụ trì. 
Có một — Cư sĩ (> Trương Chuyét Tú Tài) đến 
hỏi: »Có thiên đường địa ngục khóng?« Sư đáp: 
»Có.« Cư sĩ hỏi: »Có Phật, Pháp, Tam bảo 
khóng?« Sư đáp: »Có.« và cứ như vậy câu hỏi nào 
Su đều trả lời »Có.« Cu sĩ thưa: »Hoá thượng nói 
thế có lầm chăng?« Sư hỏi lại: »Ông gặp vị Tôn 
túc nào rồi mới đến đây?« Cư sĩ trả lời là đã đến 
thám Hoà thượng Cảnh Son và Cảnh Son nói tất 
cả đều không. Sư hỏi: »Ông có vợ không?« Cư sĩ 
đáp: »Có.« Sư hỏi tiếp: »Hoà thượng Cảnh Sơn có 
vợ không?« Cư sĩ trả lời: »Không.« Sư bảo: »Hoà 
thượng Cảnh Sơn nói không là phải.« Cư sĩ lễ tạ. 
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Tây lai ý 


Tây lai M 
Vü 5 xs E 
ues viét ngán cüa cáu hói »Thé nào là y 
ĩa của việc — Bồ-đề Đạt-ma từ bên Tây 
G Độ) sang« (40 ff 4: 4H i UG Ae EX. 
»Như hà thị Tổ sư tây lai ?9. Cáu hói rát có 
dong này tuong duong vói nhüng cáu nhu 
Dé nhát nghia, Yéu chi Phát pháp, Dai M Phật 
pháp, Nghĩa tột cùng, Chí đạo... và được rất 
mm. ... trong những cuộc —> 
Vấn đáp. Những câu trả lời của các Thiền sư 
cho câu hỏi này cũng rất »khác biệt« rất thú 
VỊ. 
> Triệu Châu trả lời: »Cây tùng trước ngó« 
( lí HL F; »Dinh tiền bách thu tử«; => 
Vô món quan 37). 
— Hương Lâm trả lời: »Ngồi lâu sinh nhọc« 
(A5 A W $5; »Toạ cửu thành lao«; — Bích 
nham luc 17). 


Ter-ma 
T: terma [gter-ma]; dich nghia là »báu vát«; 

Trong — Phật giáo Tây Tang, Ter-ma là kinh 
sách của thế ki thứ 8, trong thời gian mới đầu 
lúc truyền bá Phật pháp, phải được dấu kín 
để được khám phá ra lúc cơ duyên chín 
muói. Người khám phá ra kinh sách dó duoc 
gọi là Ter-ton, và có trách nhiệm truyén bá 
và giải thích. Đặc biệt trong giáo phái —> 
Ninh-mà (t: nyingmapa) người ta rát tin 
tưởng các Ter-ma. Việc cất giữ kinh sách 
trong một chỗ bí mật thật ra là | truyén thóng 
Án Độ. Người ta còn ké lại rằng, — Long 
Thụ đã nhận được kinh điển từ Long vương 
(s: naga) trao cho và có trách nhiệm truyền 
bá giáo pháp ây. 

Tông phái có nhiều Ter-ma nhất của Tây Tạng là 
Ninh-mã (nyingmapa), mà phần quan trọng nhất 
do — Liên Hoa Sinh (padmasambhava) và nữ đệ 
tử là — Ye-she Tsog-yel (t: yeshe tsogyel) truyén 
lai. Các bí luc náy không c chỉ gồm giáo pháp từ Án 
Độ mà của cả xứ — (0% -trượng-na (t: orgyen). 
Tuong truyén Lién Hoa Sinh dá dáu các tác phám 
này trong 108 chỗ bí mật tại Tây Tạng, trong các 


hang hốc hay tranh tượng. Một trong những bí lục 
quan trọng đó là hồi kí cuộc đời của Liên Hoa 
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Sinh cũng như bộ — Tử thư (t: bardo thodol). 
Ngoài ra các tài liệu về thiên văn và y hoc cũng 
duoc xem là Ter-ma. 

Khoảng giữa thé ki 10 và 14, nhiều vị nhận được 
khải thị tìm thấy Ter-ma, thường thường là khải 
thị trong giấc mộng hoặc linh ảnh. Các vị đó có 
trách nhiệm tìm kiếm, xếp đặt lại và luận giải 
thêm vé các Ter-ma đó. Trong trường phái Ninh- 
mã, người ta rất trọng thị các vị Ter-ton (người 
tìm ra các Ter-ma), nhất năm vị »vua tìm thấy báu 
vật« mà một trong năm vị đó là Org-yan Pe-ma 
Ling-pa (1445-1521), được xem là hậu thân của 
= Long-chen-pa. Có khi một Ter-ma vừa tìm ra 
được lại phải dấu kín lại vì chưa đến lúc công bố. 
Các Ter-ma đó được gọi là »của báu phải dấu hai 
lần.« 


Tha-ga-na-pa (19) 

S: thaganapa; »Người bệnh nói dói«; 
Mót trong 84 vị > Tát-dat Án Độ, được xem 
là sóng trong thé ki 11. 
Tha-ga-na-pa là nguói mang bénh nói dói, vi vày 
mà mọi người đều tránh xa. Lần no, ông gặp một 
— Du-già su, vị này nghe biết ông nói dối liền 
khuyên: »Nếu ngươi nói dói thường xuyên và 
nghiệp báo đến lúc chín muói, ngươi sẽ tái sinh 
trong > Địa ngục. Nói dối nhiều lần sẽ thấy quen 
và hậu quả là lưỡi bị chẻ làm đôi, hơi thở hôi 
hám...«. Nghe như vậy ông sợ quá và cũng thú 
nhận muốn học hỏi nhưng sự dối trá đã trở thành 
thói quen. Vị Du-già sư dạy ông phép quán tưởng 
rằng moi sự trên đời đều là hư dói: 

Vì ngươi không hè biết, 

hiện tượng là dói i trá, 

nên ngươi mới dối trả. 

Nếu ngươi biết rõ rằng, 

vật biết và người biết, 

đều cùng giả dối cả, 

và sáu cán sáu trần, 

déu cüng dang lira dói, 

nguoi tim dáu sw thát? 

Tưởng mé vong là chán, 

nén còn dính sinh tử. 

Tré khóng tháy tuóng giá, 

tưởng cái giả là thật, 

các ngươi quay không nghỉ, 

trong bánh xe sinh tử, 

chẳng khác bánh xe nước, 

di lên rồi đi xuống. 

Hãy quán mọi hiện tượng, 


Thạch Củng Huệ Tạng 


là áo ảnh, giá tao. 

Moi sắc thé: giá hướng, 

mọi âm thanh: tiếng vọng, 

và cuối cùng hãy xem 

lòng tin của chỉnh ngươi, 

rằng chúng là giả tạo, 

lòng tin đó cũng giá! 
Sau bảy năm thiền định, vị Du-già sư lại xuất hiện 
và khuyên ông quán tưởng tự tính mọi sự đều là 
tính — Không (s: sunyata). Sau đó Tha-ga-na-pa 
đạt thánh quả, chứng ngộ được Không. Bài ca ngộ 
đạo sau của ông bày tỏ phép vận dụng đặc biệt của 
— Kim cương thừa, dĩ độc trị độc: 

Muốn nước chảy khỏi tai, 

hãy xót nước vào tai. 

Muốn thấy rõ thật tại, 

quán hiện tượng đều giả. 


Tha 

fii; C: ta; J: ta; 
Có các nghia sau: 1. Kia, cái khác (s: d 
2. (Mót) nguói khác (s: para-purusa); 3 
Trong ngón gi — Thiền, đó là nhân vật 
đang được đề cập đến trong cuộc nói chuyện, 
nhân vậy thứ 3 (ông ấy, cô ấy); 4. Tiếng 
dùng dé chuyển âm tha trong tiếng Phan 
(sanskrit). 


Tha hoá tu tai thién 
fh 14 A YE ER; C: tahua zizdi tiān; J: takejizai 
ten; 
Cói trời noi mà chư thiên ở đó có thé hưởng 
được sự khoái lạc nhờ vào việc tạo khoái lạc 
từ Các cõi trời khác, đó cũng là nơi Thiên ma 
Ba-tuán cu ngụ (s: para-nirmita-vasa- 
vartino-devah). Đó là cõi thứ 6 của Luc dục 
thiên OX fik R). 


Tha lực 
fi JJ; C: tali; J: tariki; là lực từ bên ngoài, lực 
của người khác; 
Tha lực ở đây được hiểu là sức cứu độ của 
Phật — A-di-đà, mà theo quan điểm của — 
Tịnh độ tông là vị sẽ tiếp dẫn những ai cầu 
xin Ngài. Tha lực được dùng đối ngược lại từ 
> Tự lực (H 7)). > Thiền tông là một môn 
phái dựa trên tự lực. 


Tha ngộ 

fib, FE; C: tāwù; J: tago; 
Được người khác đánh thức; giác ngộ qua sự 
giúp đỡ của người khác. 


Tha sự 

fib, SE; C: tashi; J: taji; 

Có các nghĩa: 1. Việc khác, chuyện của 
người khác; 2. Hoạt động của các yếu tó 
khác. 


Tha tác 
hi VE; C: tázuo; J: tasa; 
Sự tạo tác nhờ vào những yếu tó khác. 


Tha tâm thông 
fi, > 38; C: raxintong; 
citta-jfiana. 
Khả năng siêu nhiên đọc duoc ý nghĩ của 
người khác. Một tróng sáu loại thần thông 
(> Lục thần thông 7x HH). 


Tha thụ dụng thân 
Att 32 JH 4; C: tà shòuyòng shën; J: tajuyüshin; 
Có các nghĩa sau: 1. Thân hiện tại của đức 
Phật, xuất hiện vì lợi ích của chúng sinh. Một 
trong bốn thân của một vị Phật-đà. Là phần 
bó sung của Tự thụ dụng thân (H ^£ JH Lp); 
2. Thân hiện diện của một vị Phật, khiến 
chúng sinh nhận thức và an lạc nơi Phật 
pháp; 3. Thân Phật hiển hiện để thuyết pháp 
cho những vị Bồ Tát từ địa E Thập địa) thứ 
m trở lên. Cũng được goi là Ứng thân (JE 
) 


Thá như 
H HH; C: giếrú; J: shonyo; 
Gióng nhu, nhu là. 
Thả ước 
H 4%; C: gióyue; n shaaku; 
Theo quan diém này, tir phuong dién này. 


Thach Cüng Hué Tang 
Ji 3 4 C: shigòng huicáng; 
tk. 8/9; ; ] 
Thién su Trung Quóc, truyén nhán cüa — 
Mã Tô. 


J: tashintsu; S: para- 


J: shakkyo ezo; 
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Thạch Đầu Hi Thiên 


Trước khi xuất gia, Sư làm nghề thợ săn. Một hôm 
nhân đuổi bầy nai qua am Mã Tổ, gặp Tổ đứng 
trước, Sư hỏi: »Hoà thượng có thấy bày nai chay 
qua đây không.« Tổ không đáp hỏi: »Ông là | người 
gì?« Sư đáp: »Thợ săn.« Tổ hỏi: »Ông bắn giỏi 
không?« Sư đáp: »Bắn giỏi.« Tổ hỏi băn một lần 
được máy con, Sư giật mình nói mỗi mũi chỉ bắn 
được một con. Nghe Mã Tổ nói mỗi mũi bắn được 
một bày, Su nói: »Sinh ménh cüa chüng, dáu nén 
bán mót bày?« Tổ hỏi: »Ông đã biết như thé sao 
không tự bắn?« Sư thưa: »Nếu dạy tôi bắn tức 
không chỗ hạ thủ, « Mã Tô nói: »Chú này phiền 
não vô minh nhiều kiếp, ngày nay đã đoạn. « Ngay 
lúc đó, Sư ném cung bẻ tên, tự cạo đầu qui y (xem 
thêm câu chuyện của — Sa-va-ri-pa). 

Sư cùng Thiền sư > Tây Đường Trí Tang di dao, 
Sư hỏi: »Su đệ biết bát. hu khóng cháng?« Tang 
dáp: »Biết.« Tạng liền lấy tay chup hư không. Sư 
tháy thế bảo: »Làm như thế sao bắt được hư 
không !« Tạng hỏi: »Su huynh làm sao bắt được?« 
Sư liên nhéo mũi Trí Tạng một cái mạnh. Tạng 
đau quá la: »Giết chết lỗ mũi người ' ta! Buông 
ngay!« Sư bảo: »Phải như thế mới bắt được hư 
không.« Trí Tạng về phòng và đến khuya rõ 
chuyện. 

Không biết Sư tịch ở đâu, lúc nào. 


Thạch Đầu Hi Thiên 

A UH d$ E; C: shítóu xiqian; J: sekito kisen; 

700-790; 
Thién su Trung Quóc, dác dao noi — Thanh 
Nguyên Hành Tu. Món đệ của Su có ba vi 
danh tiếng là — Dược Son Duy Nghiém, — 
Đan Hà Thiên Nhiên và —› Thiên hoàng Đạo 
Ngộ. 
Sư ở Hồ Nam và Mã Tổ ở Giang Tây là hai 
vị thầy danh tiếng nhất đương thời. Sử sách 
ghi lại rằng »Mã Đại sư hoằng hoá đại Giang 
Tây, Thạch Đầu Hoà thượng tại Hồ Nam và 
— Thiện tri thức đều đến hai nơi này. Ai 
không yết kiến hai vị này là uống công tu 
hành«. 
Su ho Tràn, qué ó Cao Yếu, | Đoan Châu. Sư mộ 
đạo từ nhỏ, nhân nghe Lục tó — Huệ Năng giáo 
hoá tại Tào Khê Sư liền đến. Đến chưa bao lâu thì 
Tổ báo tin sắp tịch, khuyên Sư đến Thanh Nguyên 
Hành Tu tham vận. Su đến Thiện sự Hanh Tư và 
nhân đây ngộ đạo. Sau, Sư đến Hoành Nhạc tại 
Nam Tự cất am tranh ở. Cạnh chùa có đôi đá cao 
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nên thời nhân kính trọng gọi Sư là Hoà thượng 
Thạch Đầu. 
Có vị tăng hỏi: »Thé nào là giải - thoát?« Sư đáp: 
»Ai trói ngươi?« Tăng hỏi: »Thé nào là —Tinh 
độ?« Sư đáp: »Cái gì làm nhơ ngươi?« Tăng hỏi: 
»Thé nào là —Niét-bàn?« Sư đáp: »Ai đem sinh 
tử cho ngươi?« 
Đời Đường niên hiệu Trinh Nguyên năm thứ sáu, 
ngày rắm tháng chạp Sư viên tịch, thọ 91 tuói, 
dugc 63 tuói ha. Vua sác phong là Vó Té Thién 
sư, tháp hiệu Qui Son. 
Thạch Liêm 

Æ f; 1633-1704 
Thiền sư Trung Quốc thuộc tông —Tào 
Động đời thứ 29. Sư là người đầu tiên truyền 
tông Tào Động sang miên Trung Việt Nam. 
Sư quê ở Giang Tây, học vấn uyên bác, rành thiên 
văn địa lí, thư, thi pháp và cả hội hoạ. Sư sớm 
xuất gia tu hành và là môn đệ của Thiền sư Giác 
Lãng thuộc tông Tào Động. 
Được lời mời của Thiền su —Nguyén Thiều, Sư 
sang Việt Nam ngày 15 tháng giêng năm Ất Hợi, 
niên hiệu Khang Hi thứ 34 (1695). Ngày 28 tháng 
giêng, Sư đến Thuận Hoá và mồng 1 tháng 2, Sư 
gặp chúa Nguyễn Phúc Chu. 
Chúa Nguyễn thỉnh Sư ở chùa Thiên Mụ để dạy 
đệ tử và thường đến thưa hỏi đạo lí. Ngoài ra, các 
— Thiện tri thức tham vấn Sư rất nhiều, hoặc trực 
tiếp thưa hỏi, hoặc gián tiếp qua thư từ. Sư cũng 
không ngần ngại trả lời những bức thư này với tât 
cả tắm lòng và nhiều bức thư trả lời của Sư vẫn 
được lưu truyền đến ngày nay. 
Nhưng đáng tiếc là Sw hoằng hoá hai năm ở Việt 
Nam và sau đó trở về Trung Quốc và viên tịch tại 
đây. Tông Tào Động do Sư truyền sang không TÕ 
người Việt Nam thừa kế trong phái xuất gia, còn 
trong giới — Cư sĩ thì có chúa Nguyễn Phúc Chu, 
hiệu Hưng Long và Thiều Dương Hầu, anh thứ ba 
của chúa. Đệ tử nói pháp người Trung Quốc thì có 
ba vị được nhắc đến là Hưng Liên Quả Hoằng 
Việt Nam trước thầy), Hưng Triệt và Hoàng 


Thạch Sương Khánh Chư 
43 88 JE nf; C: shíshuäng qingzhú, J: sekisõ kei- 
sho; 807-888/889; 
Thiền sư Trung Quốc, món đệ của — Đạo 
Ngô Viên Trí. 


Thạch Sương Sở Viên 


Sư con nhà họ Trần, quê ở Tân Cang, Lô Lăng. 
Ban đầu Su theo học — Luật nhưng, cho đây 
không phải là pháp môn đốn ngộ, bén đến — Qui 
Sơn Linh Hựu và làm chức giữ kho (tri khó). Một 
hôm Sư sảng gạo, Qui Sơn đến bảo: »Vật của thí 
chủ chớ để rơi rớt.« Sư thưa: »Cháng dám rơi 
rót.« Qui Son lượm từ duói đất một hat gạo lên 
hỏi: »Cháng rơi rớt, đây là cái gi?« Sư không đáp 
được, Qui Sơn lại nói: »Chớ xem thường một hạt 
nảy, trăm ngàn hạt đều từ một hạt này sinh.« Sư 
thưa: »Trăm ngàn hạt từ một hạt này sinh, chẳng 
biết hạt này từ đâu sinh?« Qui Sơn cười ha hả rồi 
trở về phương trượng. Buổi chiều, Qui Sơn 
thượng đường bảo: »Dai chúng! Trong gạo có 
sâu, các nguoi hãy khéo xem!« 

Sau, Su. đến Đạo Ngô. Sư hỏi: »Thế nào chạm mắt 
là Bó-dé?« Đạo Ngô gọi: »Sa-di!« Sư ứng: »Da!« 
Đạo Ngô bảo: »Thêm nước trong tịnh bình«. Im 
lặng giây lâu Đạo Ngô lại hỏi Sư: » Vừa rồi hỏi cái 
gi?« Su toan thuật lại, Đạo Ngô liền đứng dậy di. 
Sư nhân đây có tỉnh. 

Một hôm, Đạo Ngô nói với chúng: »Ta trong tâm 
có một vật đề lâu thành bệnh, có người nào hay vì 
ta dẹp?« Sư thưa: »Tâm vật đều không, trừ đó 
càng thêm bệnh.« Đạo Ngô nói: »Lành thay! Lành 
thay !« 

Sau đó khoáng hai năm, Sư rời Đạo Ngô, đến Lưu 
Dương ở ẩn, sáng đi tối về không ai hay. Sau, > 
Động Sơn Lương Giới nhân lời nói của một thiền 
khách biết được Sư tại đây và từ đây chúng quanh 
lại thỉnh Sư trụ trì núi Thạch Sương. Sư trụ ở 
Thạch Sương 20 năm, dạy môn đệ rất kỉ luật, học 
chúng thường ngôi chẳng nằm vì vậy người ta 
thường goi là »Chúng cây khô« (41 ii li AN 3R; 
Thạch Sương khô mộc chúng). Vua Đường Hiến 
Tông quí trọng đạo hạnh của Sư, ban cho tử y (ca- 
sa tía), nhưng Sư từ chối không nhận. 

Niên hiệu Quang Khải năm thứ tư (889), ngày 20 
tháng 2 năm Mậu Thân, Sư có chút bệnh TÔI tịch, 
thọ 82 tuổi, 59 tuổi hạ. Vua sắc phong là Phó Hội 
Đại sư, tháp hiệu Kiến Tướng. 


Thạch Sương Sở Viên 
4i 48 JE Bl; C: shíshuäng chüyuán; J: sekisõ 
soen; 986-1039, còn được goi là Từ Minh (2% 
Bj 1); 
Thiền sư Trung Quốc tông — Lâm Té, nói 
pháp của Thiền sư — Phần Dương Thiện 
Chiêu. Sư có nhiều đệ tử đắc pháp nhưng có 
hai vị trội hơn hết, sáng lập ra hai hệ phái 


trong tông Lâm Té là — Hoàng Long Huệ 
Nam và — Dương Ki Phương Hội. 
Sư họ Lí quê ở Toàn Châu, xuất gia năm 22 tuổi. 
Mẹ Sư khuyến khích Sư đi du phương. Nghe danh 
Phần Dương là thiện tri thức bậc nhất, Su tìm đến 
bất chấp mọi khó khăn. Phần Dương thấy Sư liền 
thầm nhận cho nhập hội. 
Sư ở hai năm mà chưa được riêng dạy, mỗi lần 
vào thưa hỏi chỉ bị mắng chửi, nghe Phần Dương 
chê bai những vị Tôn túc khác, hoặc dùng những 
lời thô kệch. Một hôm Sư trách: »Từ ngày đến bây 
giờ đã hai năm mà chăng được day báo, chi làm 
tăng trưởng niệm thế tục trần lao, năm tháng qua 
nhanh việc mình chẳng sáng, mất cái lợi của kẻ 
xuất gia.« Phần Dương nhìn thẳng vào mặt Sư 
mắng: »Dáy là ác tri thức dám chê trách ta« và 
cảm gậy đánh. Sư toan la cầu cứu, Phần Dương 
liền bụm miệng Sư. Sư bỗng nhiên đại ngộ, nói: 
»Mới biết đạo Lâm Tế vượt ngoài thường tinh.« 
Sư ở lại hầu hạ thầy bảy năm. 
Sau, Sư trụ ở Thạch Sương. Nhân ngài giải hạ, Sư 
dạy chúng: 
Ngày xưa làm trẻ con, hôm nay tuổi đã giả, 
chưa rõ ba tám chín, khó đạp đường ngôn ngữ 
khéo léo. Tay quét Hoàng hà khô, chân đạp Tu- 
di ngã, phù sinh thân mộng huyễn, mệnh người 
đêm khó giữ. Thiên đường địa ngục đều do tâm 
tạo ra, núi Nam tùng ngọn Bắc, ngon. Bác có 
núi Nam. Một giọt thấm vô biên, góc mám 
mạnh khô kháo, tham hoc vào năm hồ, chỉ hỏi 
hu không thảo. Chết cởi áo trời hạ, sinh đắp 
mén tráng dóng, rõ ràng người vô sự, đây đất 
sinh phiên não. 
Sư nói xong hét một tiếng rồi xuống toà. 
Sư hoằng hoá tại Thạch Sương, môn phong Lâm 
Tế rất thịnh hành. Một hôm, sau khi thăm người 
bạn đạo Lí Công xong, Sư cùng thị giả trở về. 
Giữa đường, Sư bảo thị giả: »Ta vừa bị bệnh 
phong.« Nhìn thấy Sư bị bệnh phong giật méo qua 
một bên, thị giả dậm chân nói: »Tại làm sao lúc 
bình thường quở Phật mắng Tô, hôm nay lại như 
vậy?« Sư bảo: »Düng lo, ta sẽ vì ngươi sửa lại 
ngay«. Nói xong, Sư lấy tay sửa miệng lại ngay 
như cũ và nói: »Từ nay về sau cháng nhọc đến 
nguoi.« 
Nám 1041, Su dén Hung Hoá. Ngày müng nám 
tháng giéng, Sư tắm gói xong từ biệt chúng rồi 
ngồi kết già an nhiên thị tịch, thọ 54 tuổi, 32 tuổi 
hạ. 
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Thái Dương Cảnh Huyền 


Thái Dương Cảnh Huyền 
XX Bộ 9$ X; C: taiyáng jingxuán; J: taiyõ 
keigen; 943-1027; 

Thién su Trung Quóc thuộc tông — Tào 
Động, đắc pháp nơi Thiền sư Luong Son 
Duyên Quán. Môn đệ chính truyền của Sư là 
Thánh Nham Viên Giám, Hưng Dương 
Thanh Phâu và đặc biệt là Phù Sơn Pháp 
Viễn, một vị Thiền Sư thuộc tông Lâm Tê. 
Phù Sơn — vốn là đệ tử kế thừa — Diệp 
Huyện Qui Tinh — được Sư truyền trao y bát, 
sau lại truyền cho Thiền sư —> Đầu Tử Nghĩa 
Thanh. Trong hệ thống truyền thừa của tông 
Tào Động tại Trung Quốc và Nhật Bản, Đầu 
Tử được xem là người kế thừa trực tiếp của 
Sư. 
Không biết Sư quê quán ở đâu, chỉ biết lúc du 
phương, Sư đến tham học với Thiền sư Lươn 
Sơn Duyên Quán. Gặp Lương Sơn, Sư hỏi: »Thê 
nào là đạo trường vô tuóng?« Lương Sơn chỉ 
tượng — Quán Thế Âm bảo: »Cái này là do Ngô 
Xử Sĩ vẽ.« Sư đang suy nghĩ để nói tiếp, Lương 
Sơn lại nói nhanh: »Cái này có tướng, cái kia 
không tướng.« Sư nhân đây tỉnh ngộ, liền lễ bái. 
Lương Sơn hỏi: »Sao không nói lấy mội ‹ câu?« Sư 
thưa: »Nói thi cháng từ, so sa vào dáy muc.« 
Lương Son cười báo: »Lời này vẫn còn ghi trên 
bia.« Sư trình kệ: 

Sprit. ALEA 

MAPEO URAC DAN EE 

SAHR. HARER ER 

MERTA BORRE ER - 

Ngã tích sơ cơ học đạo mê 

Van thuỷ thiên son mích kiến tri 

Minh kim biện cỗ chung nan hội 

Trực tiếp vô tâm chuyên cánh nghi 

Mông su điểm xuất Tần thời cảnh 

Chiếu kiến phụ mẫu vị sinh thì 

Như kim giác liễu hà sở đắc 

Dạ phóng ô kê đới tuyết phi. 

*Con xưa học đạo cứ sai lầm 

Muôn núi ngàn sông kiếm thấy nghe 

Luận cổ bàn kim càng khó hội 

Nói thẳng vó tâm lại sinh nghỉ 

Nhờ thây chỉ rõ thời Tân kính 

Soi thấy cha mẹ lúc chưa sinh 

Hiện nay giác ngộ đâu còn đắc 

Đêm thả gà đen trong tuyết bay. 
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Lương Sơn nghe kệ khen: »Có thé làm hưng thịnh 
tông Tào Động.« 
Sau khi rời Lương Sơn, Sư đến núi Thái Dương 
trụ tri, khai đường hoằng hoá. Sư có tinh thần rất 
kì lạ, từ nhỏ đến lớn chỉ ăn ngày một bữa và trụ trì 
tại Thái Dương 50 năm mà chưa bao giờ bước qua 
khỏi ranh giới. 
Có một vị tăng hỏi: »Tùng lâm bát ngát, trống 
pháp ầm ầm, nhằm trên tông thừa nói bày thé 
nào?« Sư đáp: »Y không có tin tức, đâu cho phù 
hợp. « Tăng lại hỏi: »Hôm nay tông thừa đã nhờ 
thầy chỉ dạy, chưa biết pháp tự ai, nối pháp người 
nào?« Sư đáp: »Lương Sơn chỉ thắng thời Tần 
kính, Trước ngọn Trường Khánh một ngôi ngói.« 
Tăng hỏi: »Thế nào là cảnh Thái Dương?« Sư 
đáp: »Hạc côi vượn lão kêu vang dội, tùng gầy 
trúc lạnh toả khói xanh.« Lại hỏi: »Thế nào là 
người trong cánh?« Sư hỏi lại: »Cái gì? Cái gì?« 
Tăng hỏi: »Thế nào là gia phong Thái Dương?« 
Sư đáp: »Bình đầy nghiêng chẳng đổ, khắp noi 
chẳng người đói.« 
Đời nhà Tống, niên hiệu Thiên Thánh năm thứ 
năm, ngày 16 tháng 7, Sư từ biệt chúng. Ba hôm 
sau, Sư viết kệ gửi Thị Lang Vương Thự: 

Ngô niên bát thập ngũ 

Tu nhân chí ư thử 

Vấn ngã qui hà xứ 

Dinh tướng chung nan đồ 

*Ta tuổi tám mươi lăm 

Tu nhân đến thế ấy 

Hỏi ta đi về đâu 

Tướng dinh trọn khó tháy. 
Sư viết xong liền tịch. 


Thái Nguyên Tông Chân 

A Ui zx EG J: taigen sáshin, 9-1370; 
Thién su Nhát Bàn thuóc tóng — Tào Dóng, 
một trong năm vi dai đệ tử của Thiền sư > 
Nga Sơn Thiều Thạc (gasan jóseki, 1275- 
1365). 
Sư kế thừa Nga Son trụ trì ^ Tổng Trì tự 
(soji-ji) và cũng như thầy minh, Sư lấy thuyết 
> Động Sơn ngũ vi làm lí thuyết căn bản của 
tông phong. Dòng thiền của Sư được truyền 
bá rất rộng với hơn trăm lần khai sơn lập tự 
tại Trung và Đông Nhật Bản. Về cuối đời, Sư 
trụ tại Vinh Quang tự (yoko-ji) và sáng lập 
Phát-dà tự (budda-ji) tại tinh Kaga. 


Thanh Biện 


Tham thiền 
23 HE: J: sanzen; nghĩa là »đến với Thiền«, »đi 
đến Thién«, hoặc > Toa thiền; 
Đến tham vấn một vi — Lão su dé nhận sự 
chỉ dạy. Trong tông Lâm tê tại Nhật Bản thì 
Tham thiền đồng nghĩa với > Độc tham (j: 
dokusan), theo Thién sư — Đạo Nguyên Hi 
Huyền thì Tham thiền chính là sự tu tập thiền 
đúng đắn (> Tổng tham). 


Thang-ton Gyel-po 

T: thangtong gyelpo [than-ston rgyal-po]; »Vua 

của miền hoang dã«; 
Tên của một vị — Lat-ma Tây Tạng, sống ó 
thé ki 15. Tương truyền Sư sống đến 125 
tuôi. Một trong những tác phẩm nói tiếng của 
Sư nói về phép Thiền quán về đức — Quán 
Thế Âm (> Nghỉ quí). Ngày nay, bộ luận đó 
vẫn còn được tu học trong phái — Cát-mã 
Ca-nhi-cu (t: karma-kagyu) và được nhiêu 
Dao su đời sau luận giải thêm. Sư là người 
xây những chiếc cầu sắt tại Tây Tạng và tông 
phái của Sư được gọi là »Thiết kiều tóng.« 
Trong tông — Ninh-mã (t: nyingmapa), Su 
được xem là người chuyên đi tìm các kinh 
sách được dấu kín (—› Ter-ma). 


Thanh Biện 
T8 385 S: bhavaviveka, bhavya; 

Một — Luận su quan trọng của tông — 
Trung quán (s: mádhyamika), sông khoáng 
giữa 490 và 570. Sư sinh tại Nam Án Độ, 
theo học giáo lí của — Long Thụ (nagar- 
juna) tai — Ma-kiét-dà (magadha). Sau dó 
Su trở về quê hương và trở thành một luận sư 
danh tiếng. Trong các tác phẩm được dịch ra 
chữ Hán và chữ Tây Tạng (phần lớn của 
nguyên bản Phạn ngữ đã thất truyền), —› Duy 
thức tông (s: vijfianavada, yogácara) là đôi 
tượng bị Sư chỉ trích. Là người sáng lập hệ 
phái Trung quán-Y tự khởi (F Bi fK A; 
mádhyamika-svatantrika), một trong hai 
trường phái của Trung quán, Sư cũng đả kích 
— Phật Hộ (s: buddhapalita), người sáng lập 
hệ phái Trung quán-Cụ duyên (F Wi E 4%; 
präãsangika-mädhyamika) bằng một phương 


pháp suy luận biện chứng trên cơ sở nhân 
minh học (s: hetuvidya), Nhán thúc hoc (s: 
pramánaváda). Vào thé ki thứ 8, trường phái 
của Sư được — Tịch Hộ (s: santaraksita) 
bién thành phái Trung quán-Duy thức 
(madhyamika-yogácara). 

Các trú tác của Sư (trích): 1. Dai thừa chuóng trân luận 
(mahayánatalaratnasástra), — Huyền Trang dich; 2. 
Bát-nhà đăng luận thích (prajñapradipa, cũng có tên 
prajfiapradipa-mülamadhyamaka-vrtti), Ba-la-phá Mật- 
da dịch; 3. Trung quán tâm luận tung (madhyama- 
kahrdayakarika), Tạng ngữ; 4. Trung quán tâm quang 
minh biện luận (madhyamaka-hrdaya-vrititarkajvala), 
chú giải Trung quán tâm luận tụng (madhyamaka- 
hrdayakarika), Tang ngữ; 5. Trung quán nhân duyên 
luận (madhyamikapratityasamutpáda-sástra), Tang ngữ: 
6. Nháp trung quán dáng luán (madhyamakavatara- 
pradipa), Tạng ngữ; 7. Nhiếp trung quán nghĩa luận 
(madhyamartha-samgraha), còn bản Tạng ngữ và Phan 
ngữ; 8. Di bộ tông tỉnh thích (nikayabheda-vibhañ- 
gavyakhyana), chỉ còn lưu lại trong Tạng ngữ, nói vé các 
tông phái phật giáo sau khi Phật diệt độ đến thời Thanh 
Biện, rất giống Dị bộ tông luân luận (samayabhedavyú- 
hacakrasástra) của — Thé Hữu (vasumitra). 


Thanh Biện 
Ti 35 2-686 

Thién su Viét Nam thuộc thiền phái — Tì-ni- 
đa Lưu-chi đời thứ tư, nối pháp Thiền sư Huệ 
Nghiêm. 

Sư họ Đỗ, quê ở Cổ Giao, xuất gia năm 12 tuổi 
với Thiền sư Pháp Đăng. Khi Pháp Đăng thị tịch, 
Sư chuyên trì tụng kinh — Kim cương và lây đó 
làm sự nghiệp. Một hôm, ni vi thién khách ghé 
chüa, hói Su: »Kinh này là me cüa Phát tam thé 
(quá khứ, hiện tại, vị lai), thầy hiểu »me Phật‹ thé 
nào?« Sư đáp: »Tôi từ trước trì tụng kinh này 
nhưng cũng chư hiểu ý ấy.« Khách hỏi: »Trì tụng 
đã bao lâu?« Sư thưa: »Tám năm.« Khách Đảo: 
»Tám năm chỉ trì tụng một kinh mà chưa hiểu ý 
nghĩa thì dù trì tụng cả trăm năm cũng chẳng có 
công dụng gi.« 

Nghe lời khuyên của thiền khách, Sư đến tham 
vấn Thiền sư Huệ Nghiêm tại chùa | Sùng Nghiệp. 
Thấy Sư, Huệ Nghiêm hỏi: »Ngươi đến có việc 
chi?« Sư thưa: »Đệ tử trong tâm chưa yên ón.« 
Huệ Nghiêm hỏi: »Chưa ôn cái gì?« Sư thuật lại 
cuộc đàm thoại với thiền khách. Huệ Nghiêm bảo: 
»Ngươi quên hết rồi! Sao ngươi không nhớ câu 
kinh »Các Phát tam thé cüng lối pháp Vô thượng 
chính đẳng chính giác đều xuất xứ ở kinh Kim 
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Thanh Nguyên Hành Tư 


cương‹, thê chẳng là ›Mẹ của Phát« hay sao?« Sư 
thưa: »Quả thật đệ tử còn mê muội.« Huệ Nghiêm 
lại hỏi: »Thế kinh ấy ai thuyết. « Sư hỏi: »Chẳng 
phải là lời thuyết pháp của Như Lai hay Sao?« 
Huệ Nghiêm nói: »Trong kinh nói ›Nếu nói Như 
Lai có thuyết pháp gi thi phi báng Như Lai.« Câu 
ấy người ta không giải được. Cái nghĩa ta vừa nói, 
ngươi cứ thử nghĩ xem, nếu nói kinh ấy không 
phải là lời thuyết pháp của Phật thì thế là phi báng 
kinh; nếu lại nói đúng là những lời thuyết pháp 
của Phật lại là phi báng Phật. Sao ngươi lại cứ 
muốn ta trả lời ngay?« Sư suy nghĩ, muốn hỏi 
thêm, Huệ Nghiêm bèn cầm — Phát tử đánh vào 
miệng. Su ngay đây tỉnh ngộ, bèn sup lay. 

Sau, Sư đến trụ trì chùa Kiến Dương giáo hoá 
tông đồ. Năm Bính Tuất, niên hiệu Đường Thuỳ 
Cung thứ hai (686), Sư qui tịch. 


Thanh Nguyên Hành Tư 

H JR ff HÀ C: qingyuán xíngsi; Y: seigen 

CCP 660-740; 
Thiền. sư Trung Quốc, môn đệ hàng đầu của 
Lục tổ —> Huệ Năng. Từ dòng thiền của Sư 
xuất phát ra ba tông trong — Ngũ gia thất 
tông mặc dù Sư chỉ có một đệ tử đắc pháp là 
— Thạch Đầu Hi Thiên. 
Sư họ Lưu, quê ở Kiết Châu, An Thành, xuất gia 
từ nhỏ. Nhân nghe Lục tó dạy chúng ở Tào Khê, 
Sư đến tham học. Sư được Lục tổ ấn khả và trở về 
trụ trì chùa Tịnh Cư trên núi Thanh Nguyên ở Kiết 
Châu. 
Thiền sư — Hà Trạch Thần Hội đến, Sư hỏi: »Ở 
đâu đến?« Thần Hội đáp: »Từ Tào Khê đến.« Sư 
hỏi: »Y chỉ Tào Khê thế nào?« Thần Hội chỉnh 
thân rồi thôi. Sư bảo: »Vẫn còn đeo ngói gạch.« 
Thần Hội hỏi: »Ở đây Hoà thượng có vàng ròn, 
chăng?« Sư đáp: »Giả sử có cho, ông để chỗ 
nào?« 
Sau khi truyền pháp cho Hi Thiên xong, ngày 13 
tháng 12 năm Canh Thìn, đời Đường niên hiệu 
Khai Nguyên năm thứ 28, Sư từ biệt chúng lên 
pháp đường viên tịch. Vua Đường Hiến Tông ban 
hiệu là Hoằng Tế Thiền sư, tháp hiệu Qui Sơn. 


Thanh qui 

T8 J; J: shingi; nghĩa là »Qui luật rõ ràng«; 
Danh từ chi những qui luật cho tăng, ni và —> 
Cư sĩ trong cũng như ngoài những — Thiền 
viện. Trong những tác phẩm nói về qui luật, 
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người ta thường gắn hai chữ Thanh qui phía 
sau, ví dụ như Bách Trượng thanh qui của 
Thiền sư — Bách Truong Hoài Hải, Vinh 
Binh thanh qui của chùa — Vĩnh Bình tại 
Nhật Bản. 
Thanh tịnh đạo 

dE PRA P: visuddhi-magga; nghĩa là con 

»Đường đến đến thanh tinh«; 
Tên của một bộ luận cơ bản của — Thượng 
toa bộ (p: theravada), được — Phật Âm (p: 
buddhaghosa) soạn trong khoảng thé ki thứ 5 
sau Công nguyên. Thanh tịnh đạo trình bày 
giáo lí của Đại Tự (p: mahavihara), một 
trong những trường phái Pa-li. 
Bộ luận này góm có 3 phần với 23 chương: 
chương 1-2 nói về — Giới (p: sila), chương 
3-13 nói về => Định (s, p: samádhi) và 
chương 14-23 nói vé THÍ huệ (p: pañña). 
Phần nói vé Định trình bày rõ các phương 
pháp và đối tượng quán niệm của Thượng toạ 
bộ, khả năng phát triển và thánh quả của các 
phép thiền định. Trong phần Huệ, Thanh tinh 
đạo trình bày giáo lí cơ bản của đạo Phật như 
— Tứ diệu dé, — Mười hai nhân duyên, => 
Bát chính đạo... 
Thanh tịnh đạo là một bộ luận tuyệt hảo, gần như 
là một bộ Bách khoa toàn thư của Phật giáo và 
được rất nhiều Phật tử chú trọng đến, không phân 
biệt Tiểu hay Đại thừa. Nhà Phật học danh tiếng 
của châu Âu, Ed-ward — Con-ze có làn nói rằng, 
nếu ông chỉ được mang theo một quyển sách ra 
một hòn đảo hoang vắng thì đó là quyên Thanh 
tịnh đạo. 
Thanh văn 

HE [BH]; S: ravaka; nghĩa là »người nghe«; 
Lúc qut Thanh văn có nghĩa là học trò của 
đức Phật. Dần dàn, trong — Đại thùa, nguòi 
ta cũng dùng từ Thanh văn để chỉ tt cå 
những ai nhờ nghe pháp và nhờ cố gắng cá 
nhân mà đạt đến giác ngộ, chứng tri kiến — 
Tứ diệu dé và tính — Không của thế giới 
hiện tượng. Mục đích cao nhất của Thanh 
văn là đạt Vô du — Niết-bàn (s: nirupadhi- 
Sega-nirvana), lúc đó Thanh văn trở thành —› 
A-la-hán. 


Thánh điện 


Thanh văn thừa 

#‡ Bd 2K; S: sravakayána; 
Dùng chi »cỗ xe« đầu tiên của ba cỗ xe (s 
Ba thừa; s: triyána) có thé dua đến — Niết- 
bàn. Thanh văn thừa đưa đến thánh quà => 
A-la-hán và duoc xem là — Tiéu thira. 


Thanh Vién Phát Nhàn 

df 35 fh HỆ; ?-1120 
Thiền su Trung Quốc thuộc tông — Lâm Tế 
hệ phái —> Dương Kì. Sư là bạn đồng học VỚI 
hai vị »Phát« khác là — Viên Ngộ Khắc Cần 
Phật Quả và > Huệ Cần Phật Giám dưới 
trướng của Thiền sư — Ngũ Tổ Pháp Diễn. 
Sư họ Lí, quê ở Lâm Ngang, phong cách nghiêm 
chỉnh, ít nói. Năm lên 14, Sư xuất gia học luật. 
Nhân lúc đọc kinh — Pháp hoa đến câu »Pháp â ấy 
không phải chỗ suy nghĩ phân biệt hay hiéu«, Su 
hỏi giảng sư. Giảng sư không giải được, Sư thất 
vọng tự than: »Nghĩa học danh tướng không phải 
nguyên nhân liễu việc lớn sinh tử.« Sư bèn sửa 

soạn hành lí đến phương Nam tham ván các thiền 


gia. 
Đến Pháp Diễn tại chùa Thái Bình, Thô Châu, Sư 
nhập hội. Nhân một hôm làm công tác, Sư có chút 
ngộ nhập bèn đến Pháp Diễn trình bày. Nói lời gì 
Pháp Diễn cũng bảo »Ta chẳng bằng ông, ông tự 
hội được thì tót«, hoặc »Ta chăng hội, ông hội 
được thì tốt.« Su càng nghỉ ngờ liên đến Thủ toạ 
hỏi. Thủ toạ nắm lỗ tai Sư đi quanh lò máy vóng, 
vừa di vừa nói: »Ông tự hội được thì tốt.« Sư 
thưa: »Có lòng mong khai phát có phải đùa VỚI 
nhau sao?« Thủ toạ bảo: »Ông về sau ngộ rồi mới 
rõ được việc khúc chiết ngày nay.« Nghe tin Pháp 
Diễn đến Hải Hội, Sư bèn từ giã ra đi. 
Nhân gặp được Thiền sư Linh Nguyên, Linh 
Nguyên khuyên Sư trở về học với Pháp Diễn. Sư 
nghe lời trở về, được Pháp Diễn cử làm — Điền 
toạ. Gặp lúc đêm lạnh, Sư vạch trong lò thấy một 
đóm lửa p hạt đậu bỗng nhiên mừng TỠ nói: 
»Vạch sâu thây đóm lửa nhỏ xíu, việc bình sinh 
chỉ như đây.« sư đứng dậy đến bàn mở bộ => 
Cảnh Đức truyén đăng lục, đọc đến nhân duyên 
của sư — Phá Táo Đọa bỗng nhiên triệt ngộ, liền 
làm kệ: 

JJ JM sti» CIC ARCA 

PEE. Spb CER 

ERA ELK». MERENI 

BLAN o MBDA 


Đao đao lâm điều đề 

Phi y chung da toa 

Bát hoá ngộ | binh sinh 

Cùng: thần qui Phá Đọa 

Sự hiểu nhân tự mê 

Khúc đạm thuỳ năng hoà 

Niệm chỉ vĩnh bất vong. 

Môn khai thiểu nhân quá 

*Líu lo chim rừng hót 

Khoác áo ngôi đêm thâu 

Vạch lửa, bình sinh tỏ 

Quán trí về Phá Doa 

Việc ró người tw mê 

Nhạc khúc ai hoà được 

Nghĩ đó khăng khăng nhớ 

Cửa mở, ít người qua. 
Sư trước trụ trì chùa Vạn Thọ, sau chùa Long 
Môn. Danh tiếng của sư vang khắp nơi. 
Sư dạy chúng: »Nói ngàn nói muôn không bằng 
chính mặt thây, dù chẳng nói cũng tự phân minh. 
Dụ đao báu vương tử, dụ đám mù sờ voi, trong 
thiền học việc cách sông đưa tay ngoắt, việc trông 
châu đình thấy nhau, việc xa bát chỗ không người, 
việc chỗ núi sâu bờ cao, đây đều chính mặt thấy 
đó, chẳng ở nói suông vậy. « 
Sắp tịch, Sư ngồi — Kết gia bảo đồ chúng: 
»Những bậc lão túc các nơi sắp tịch để kệ từ biệt 
thế gian, thế gian có thể từ biệt sao? Sắp đi an 

ón!« Nói xong Sư vui vẻ cháp tay viên tịch. 


Thánh đạo 

ESCH S: arya-márga; P: ariya-magga; 
Đạo xuất thế, con đường xuất thế bao gồm 
bốn cấp bậc. Mỗi cấp lại được phân biệt là: 
Thánh nhân (s: arya-pudgala) di trên đạo và 
Thánh quả (s: phala) cüa dao dó. Bón cáp 
của dao xuất thé là: 1. > Dự lưu (s: 
Srotapana), người mới nhập dòng; 2. — Nhất 
lai (s: sakrdagamin), người tái sinh trở lại thế 
gian này một lần nữa; 3. —› Bất hoàn (s: 
anägãmin), người không bao giờ trở lại thé 
gian này nữa; và 4. > A-la-hán (s: arhat). 
Thánh điện 

EE J8; S: caitya; P: cetiya; 
Nơi các vi — Tỉ-khâu ngày xưa hội hop và 
ngói thién. Vé sau, Thánh dién này khóng 
còn được chú trong và hoà nhập lại thành 
Chính điện, nơi thờ tượng của đức Phật. 
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Thánh nhân 


Thánh nhân 

EE N; S: ãrya-pudgala; P: ariya-puggala; 
Danh từ chi người đang đi trên — Thánh dao 
nhưng cũng thường được dùng cho những 
người có đạo hạnh xuất chúng. 


Thánh Thiên 

EE K; S: áryadeva; cũng được gọi là Dé-ba, Ka- 

na Đề-hà, Đơn nhãn Dé-bà (s: kanadeva); 
Học trò của — Long Thu (nagarjuna) và Dai 
luận sư của — Trung quán tông (s: mádhya- 
mika), tác giả của nhiêu bộ luận. Người ta 
cho rằng Thánh Thiên sinh trong thế ki thứ 3 
tại Tích Lan và là Tổ thứ 15 của Thiền Án 
Độ dưới tên »Dé-ba một mắt« (kanadeva). 
Tương truyền Sư bị ngoại đạo chống đạo 
Phật giết. Ngày nay, tác phâm của Sư chỉ còn 
được giữ lại trong các bản dịch tiếng Hán và 
Tây Tạng, phần lớn là các luận đề về giáo 
pháp của Long Thụ. Truyền thống — Tan-tra 
xem Su là một trong 84 vị —> Ma-ha Tát-dat 
(s: mahasiddha). 
Su sinh ra trong mót gia dinh quí tóc tai Tích Lan. 
Thay vi nhận chức làm quan thì Su lai gia nhập ^ 
Táng-già duói sự hướng dẫn của Hermadeva. Sau 
khi học xong các thuyết luận, Sư đi hành hương, 
viếng thăm những thánh tích của Phật giáo tại Án 
Độ. Nhân dip này, Sư gặp Long Thu và theo hàu 
học nhiều năm và khi Long Thụ rời — Na-lan-đà 
di Trung Án, Sư cũng theo thầy. Dần dàn, Su 
được truyền trao trách nhiệm giảng pháp và được 
xem là người kế vị Long Thụ. Không rõ là Sư lưu 
lại Trung Ấn bao nhiêu lâu nhưng trong thời gian 
này, Sư có thành lập nhiều tu viện. Nghe tin một 
luận sư lừng danh thuộc dòng — Bà-la-môn tung 
hoành tại viện Na-lan-đà và không một — Ti- 
khâu nào đủ tài năng đối đầu tranh luận, Sư liền 
đến Na-lan-đà một làn nữa và chiến thắng vị Bà- 
la-môn trong ba vòng tranh luận. Sau nhiều năm 
trụ tại Na-lan-dà, Sư trở về miền Nam và mát tại 
Rañganátha, Kiến-chí (kañci). 
Tác phẩm Tit bách luận (catuhsataka) của Su gồm 
400 câu kệ, với suy luận biện chứng phủ định, giải 
thích giáo pháp — Vô ngã và tính > Không. Tập 
— Bách luận (Satasastra) được xem là bàn thu 
gọn lại của Tứ bách luận, cũng gây ảnh hưởng lớn 
trong — Phật giáo. Trong tập Bách luận Thánh 
Thiên đã đưa nhiều luận giải đối trị các quan điểm 
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bài bác Phật giáo. Bách luân là một tác phẩm căn 
bản của — Tam luận tông tại Trung Quốc. 


Thánh Thiên (18) 
HH Ñ; S: áryadeva; cũng được goi là »Don 
nhán«; ; 
Một — Ma-ha Tát-dat trong 84 vị Tát-dat Án 
Độ, được xem sống trong đầu thé ki thứ 8, đệ 
tử của — Ma-ha Tát-dat — Long Thu (s: ná- 
gãrjuna). Trong thế kỉ thứ hai cũng có vị 
Long Thụ của — Trung quán tông và vi này 
cũng có đệ tử tên Thánh Thiên. 
Thánh Thiên là một — Tỉ-khâu tu học tại Na-lan- 
đà. Một hôm Sư nghe có vị Tát-dat nói danh tên 
Long Thụ sống tại Nam Ấn Độ liền bỏ đi tìm, 
được — Quán dinh vào — Bí mật tập hội (s: guh- 
yasamája-tantra), và ở lại luyện — Nghỉ qui (s: 
sadhana) chung với thầy. Sư đi khất thực luôn 
luôn được nhiều thức ăn ngon la hơn thầy. Long 
Thụ lấy làm lạ cho Sư ở nhà, tự mình đi. Khi về 
nhà thì Long Thụ thấy một thần nữ đã dâng cúng 
bánh trái cho Thánh Thiên và phê bình là mình 
chưa hết ô nhiễm hắn như đệ tử. Long Thụ khâm 
phục môn đệ mình và đặt tên Thánh Thiên. Bài kệ 
chứng đạo của Thánh Thiên như sau: 
Chư Phật cả ba đời, 
duy nhất một Tự tính. 
Chứng được tự tính này, 
là chứng được tâm thức. 
Dé mọi sự diễn ra, 
hoà vào với thật tại, 
không hé có cơ cầu. 
Chính trạng thái buông thóng, 
là đời sông Du-già. 
Sau khi Long Thụ chế tạo được nước trường sinh, 
ông lè lưỡi liếm và đưa cho Sư làm theo. Sư Tiến 
cầm bát nước dó hết vào một gốc cây, cây này bắt 
chợt đâm tược. Long Thụ quát lớn: »Néu ngươi 
phí phạm nước bắt tử của ta thì phải hoàn. hil Su 
liền cà cầm một cái thùng, tiểu tiện vào rồi càm một 
nhánh cây quậy đưa | Long Thu. »Nhiều .quá« Long 
Thụ nói. Sư liền dó nửa thùng vào góc cây, cây 
này liền ra lá. Long Thụ nghiêm trang bảo: »Nay 
nguoi đã chứng Đạo, đừng lưu lại lâu trong — 
Luân hồi (samsára)«. Nghe câu này, thân Sư bay 
vọt lên cao. Ngay lúc này, một người đàn bà đến 
gần xin Sư một con mắt. Không một chút chán 
chừ, Su móc con mát phải ra trao cho bà nảy và từ 
đây mang tên là »Don nhán« hay »Don nhán Dé- 
bà«. Sau khi thuyết pháp từ trên không trung, Sư 


Thảo Đường 


đứng ngược đầu xuống đất, chân đối trời rồi biến 
mát. 
Thành duy thức luận 
JA ME aR ift; S: vi ijnáptimátratàsiddhi; 
— Huyén Trang 


Thành Phát 

JY, f; T: jobutsu; 
Một cách trình bày sự chứng ngộ tự tính, 
Phật tính. Theo Thiền tông thì người ta 
không thé thành Phật được bởi vi người ta là 
Phật, nghĩa là chân tính của họ đồng với Phật 
tính, là Phật tính. Tuy nhiên, phàm phu 
không tự biết được sự việc tối trọng này và 
có cảm tưởng như là mình trở thành Phật khi 
nếm được kinh nghiệm — Kiến tính lần đầu. 
Đồng nghĩa với »Thành Phật« là »Thành 
Dao«, »Dat Dao.« 


Thành só tác trí 
Hồ Bir E E; S: krtyanusthana-jñana; 
— Năm trí 


Thành thật tông 

DIT chéngshí-zóng; J: jojitsu-shix; 
Tóng phái Phát giáo Trung Quóc, xuát phát 
từ giáo pháp của — Kinh lượng bộ (s: sau- 
trãntika) Ân Độ. Cơ bản của tông phái này là 
bộ Thành thật luận (s: satyasiddhisastra) của 
— Ha-lê Bat-ma (s: harivarman) trong thé ki 
thứ 4, duoc — Cưu-ma-la-thập (kumarajiva) 
dich ra chữ Hán trong thê kỉ thứ 5. 
Dai diện cho tông phái này là Tăng Dao (fi 3) 
và Tăng Khải (fi TE), cả hai đều là đệ tử của 
Cưu-ma-la-thập, là hai vị đã truyền bá Thành thật 
tông khắp Trung Quốc và vì vậy, tông ,này trở 
thành một tông phái mạnh của Trung Quốc ở đầu 
thế kỉ thứ 6. Tông phái này khác với — Tam luận 
tông vì các vị Tam luận tông cho rằng luận sư của 
Thành thật tông đã hiểu sai ý nghĩa của biểu đạt 
tính — Không. Các vi — Luận sư quan trọng của 
Tam luận tông như — Pháp Lãng và — Cát Tang 
đã công kích Thành thật đông mạnh mẽ nên ảnh 
hưởng của phái này giảm dần. 
Tông này được xem là — Tiểu thừa vì họ chi 
chuyên tâm nghiên cứu những lời giảng của đức 
Phật. Quan điểm chính của tông phái này là phủ 
nhận mọi sự hiện hữu. Tâm thức hay vật chất đều 


không hiện hữu thật sự. Theo tông phái này, có 
hai loại chân lí: một loại chân lí »thế gian«, chân 
lí có tính chất qui ước và chân lí kia là chân lí 
tuyệt đối. Dựa trên chân lí thế gian, tông này chấp 
nhận sự hiện hữu của các pháp (s: dharma), các 
pháp này hiện hành tuỳ thuộc làn nhau, vô thường 
và sẽ bị hoại diệt. Trên phương diện tuyệt đối thì 
mọi pháp đều trống — Không (s: - Sinyata). Nhu 
thé, Thành thật tông cũng cho rằng cả ngã lẫn 
pháp đều không A ik Veo". Nhân pháp giai 
khóng) nén cüng có khi tóng này được xem là — 
Đại thừa. Tuy. thế, khác với các trường phái Đại 
thừa khác — vốn cho rằng có một cái Không làm 
nén tảng, biến hoá ra mọi hiện tượng (HL 4 #} 
4; Chân không diệu hữu) — Thành thật tông nhìn 
nhận tính Không một cách tiêu cực hơn, đó chỉ là 
sự trống rỗng đằng sau các hiện tượng, thấy rõ 
được qua sự phân tích, phủ nhận, và vì thế tông 
này cũng có tên Nhất thiết Thi tông (— V) F 
E sarvasünyavada). Quan diém vé tính Khóng 
này cón xướng mắc trong trạng thái phủ định, phủ 
nhận thế gian, khác hắn quan điểm tính Không 
của — Tam luận tông Trung Quốc. 


Thành thật tông Nhật Bản (jojitsu-shu) được 
Cao tăng Triều Tiên là Huệ Quán (3X HE; ek- 
wan), người đã từng học tại Trung Quốc 
truyền qua Nhật năm 625. Kể từ đó Thành 
thật tông được nhiều người nghiên cứu, 
nhưng không trở thành tông phái hắn hoi, chỉ 
được xem là một phần của Tam luận tông. 


Thảo Đường 
TÉ 3; tk, 11 

Thiền sư Trung Quốc thuộc — Vân Món 
tông người đã đem dòng thiền này đến Việt 
Nam. Sư là món đệ của Thiền sư — Tuyết 
Đậu Trọng Hiển, không biết vi lí do gì sang ở 
Chiêm Thành và bị vua — Lí Thánh Tông 
bắt làm tù binh năm 1069 trong cuộc chiến 
tranh với Chiêm Thành. Khám phá ra Thảo 
Đường là một Cao tăng, bị bát trong lúc di 
truyền giáo pháp, Lí Thánh Tông phong làm 
Quốc sư. Đến 50 tuổi, Sư có chút bệnh, ngồi 
kết già viên tịch. 

Thảo Đường lập ra một đòng — Thiền, đó là dòng 
thiền thứ ba của Việt Nam, bên cạnh — Tì-ni-đa 
Lưu-chi và — Vô Ngôn Thông. Thiền sư Tuyết 
Đậu có đặc điểm là dung hợp Phật giáo và Nho 


431 


Tháp 


giáo và cũng như thầy mình, Thảo Đường và các 
môn đệ sau này thiên về văn chương và trí thức. 
Dòng Thảo Đường truyền được sáu thế hệ, trong 
đó thế hệ thứ hai phải ké — Lí Thánh Tông, một 
nhà vua kiệt xuất. Trong phái này có cả hai Thiền 
sư — Minh Không và Giác Hải, vốn thuộc dòng 
Vô Ngôn Thông nhung lai theo học với phái — 
Thảo Đường, đồng thời lại có khuynh hướng Mật 
tông kì bí. Hai nhà vua Lí Anh Tông và Lí Cao 
Tông cũng được xem là thuộc phái Thảo Đường. 


Tháp 
ft; S: stūpa; P: thupa; dich nguyén âm là Tháp- 
bà, dịch nghĩa là Cao hiển xứ, Miếu, Linh miéu, 
cũng được gọi là Bảo tháp; 
Kiến trúc Phật giáo, một trong những đặc 
trưng của chùa chiền thánh tích đạo Phật. 
Từ xưa, tháp trước hết là nơi chứa đựng —> 
Xá-li (s: sarira) các vị Phật hoặc các bậc 
Thánh. Tháp cũng được xây dựng tại các 
thánh tích quan trọng, kỉ niệm cuộc đời của 
đức — Thích-ca Máu-ni (> Lam-ti-ni, —› 
Giác Thành, — Câu-thi-na, — Vương xá). 
Dưới thời vua — A-dục, thế ki thứ 3, nhiều 
tháp được xây dé thờ các vị thánh, ngày nay 
vẫn còn. 


H 52: Ba dạng tháp khác nhau (từ trái sang phải): nghệ 
thuật An Độ, nghệ thuật Càn-đa-la và Tây Tạng. 


Tháp không nhất thiết là những nơi chứa đựng 
Xá-li, đó cũng là nơi chứa đựng kinh điển, tranh 
tượng. Một trong những tháp lớn nhất còn tới 
ngày nay là — Bô-rô-bu-đua (e: borobudur) tại 
Nam Duong (indonesia). Tháp cüng là mót trong 
nhüng đối tượng thiền quán, thường thường có 
nhiều ý nghĩa tượng trưng. Các bậc thang lên tháp 
đôi lúc bién hiện cho các khái niệm Đại thừa, như 
bốn bậc là từ, bi, hi, xả hay mười bác là — Thập 
địa. Tại Kiến-chí (safici), Án Độ, người ta tìm 
thấy những tháp xưa nhất. Đó là những kiến trúc 
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hình bán cầu xây trên nền hình tròn. Trên bán cầu 
thường có những kiến trúc bằng đá. Trong tháp 
thường có những hộp đựng xá-li, các hộp đó cũng 
có hình tháp, làm băng vật liệu quí, đặt ngay tại 
giữa bán cầu hoặc trên đỉnh. Từ các tháp tại Kiến- 
chí, người ta xây các kiến trúc tương tự, ké từ đầu 
Công nguyên. Ngay cả kiến trúc các chùa tại 
Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam cũng có 
nguôn góc từ các tháp này. 

Một loại kiến trúc tháp khác, xuất phát từ — Càn- 
đà-la (Tây bắc Án Độ), trong đó nền hình tròn 
bằng phẳng nói trên được thay thế bằng một nền 
hình ống, chia thành nhiều đoạn. Phần bán cầu 
cũng được kéo dài ra, nhưng so với nền hình ống 
thì nhỏ hơn trước. Phần nằm trên bán cầu cũng 
được kéo dài, chia nhiều tầng, biến thành hình 
nón. Khoảng giữa những năm 150 và 400 sau 
Công nguyên, phần gốc hinh ống lại bién thành 
vuông và trở thành phô biến tại vùng Nam Á. 

Tại Tây Tạng, kiến trúc tháp có mối liên hệ trực 
tiếp với giáo pháp Đại thừa. Bốn bậc thấp nhất của 
tháp tượng trưng cho bốn tâm từ, bi, hi, xả. Trên 
đó là mười bậc tượng trưng cho mười bậc tu học 
của Bồ Tát (> Thập địa). Trung tâm của tháp 
gồm có một kiến trúc hay một linh ảnh, tượng 
trưng cho — Bồ-đề tâm (s: bodhicitta). Trên đó là 
13 tâng tháp, tượng trưng cho các phương tiện 
truyền pháp khác nhau, trên đó là một hoa sen 
năm cánh, tượng trung cho — Ngũ Phật và cao 
nhất là hình mặt trời tượng trưng cho Chân như. 


Thăng-ka 

T: thañ-ka; 
Tranh vẽ trong —› Phật giáo Tây Tạng. Các 
Thăng-ka thường là vải lụa được cuốn tròn. 
Tranh này phần lớn lấy nội dung là giáo 
pháp, hay cuộc đời đức Phật. Vẽ tranh này, 
người ta phải chú ý đến ba nguyên tắc: SỨC 
truyền lên người xem, sự hài hoà và chỉ tiết 
bức tranh. Người ta cho rằng việc đặt vẽ 
Thăng-ka cũng như bản thân vẽ Thăng-ka 
mang lại rất nhiều phúc đức. 
Thăng-ka được vẽ bằng màu lấy trong thiên nhiên 
và là đối tượng hay phương tiện dé thiền định và 
tạo linh ảnh, như tranh vẽ m Vòng sinh tử (s: 
bhavacakra), cuộc đời và tiên thân đức Phật (> 
Bản sinh kinh). Ngoài ra, Thăng-ka cũng trình bày 
lại hình ảnh các vị giáo chủ các tông phái đê các 
đệ tử chú tâm lúc qui y. Tuy nhiên, nội dung quan 


Thắng Man kinh 


trọng nhất của Tháng-ka chính là phương tiện dé 
thiết tưởng (e: visualize) linh ảnh lúc hành trì các 
giáo pháp — Tan-tra, —> Nghi q T (s: sadhana). 
Đến thé ki 16 tại Tây Tang vån tiếp tuc hình thành 
các trường phái vé Tháng-ka khác nhau, trong dó 
khuynh hướng vé của phái — Cát-mã Ca-nhi-cu 
(t: karma-kagyu) là nôi tiếng nhất. 


Thắng 

Js; C: shèng; J: sho, 
Có các nghĩa sau: 1. Xuất sắc, đặc biệt, nổi 
bật, cao cáp, trội hơn, cao cả (s: visista, visa- 
da, parama, agra); 2. Trội hơn, vượt hơn; 3. 
Khắc phục, chế ngự. Đủ khả năng đáp ứng 
được, giữ vững được, chống đỡ được; 4 
Điểm xuất sác, điều xuất sắc; 5. Tính ưu việt, 
trạng thái chiếm ưu thé (s: pradhanya); 6 
Chinh phục; 7. Người thông minh thính nhạy 
khác thường: đức — Như Lai. 
Thắng giải 

lộ fit; C: shengjié, J: shöge; S: adhimukti, adhi- 

moksa; T: mospa; 
Theo giáo lí của — Du-già hành phái (4 4 
41 W; s: yogácára), tâm hành nhận biết rõ 
các pháp. Một trong 5 Biệt cảnh của Tâm sở 
hữu pháp (theo Thành duy thức luận JX HỆ: 
Thắng giải hạnh địa 

We f 4T Hb; C: shengjiéxingdi; J: shogegyoji; S: 

adhimukti-carya-bhümi. 
Thuật ngữ nói đến toàn bộ các giai vị Tháp 
tín (F đã), Thập trú CF fE), Thập hạnh (F 
ÍT), và Thập hồi hướng (F #1 iJ; theo > 
Nhị chướng nghĩa — Wi 3&). 


Thắng giải hạnh vị 
Ws fft 1ï ft; C: shengjiéxingwei; J. shogegyoi; 
— Thắng giải hạnh dia (JP fit f7 HH). 


Thắng luận 
BS i; C: shenglún; J: shóron; S: vaisesika- 
Sastra. 
Tén một bộ luận và tông phái triết học Ấn Độ 
mang tên bộ luận ấy. — Thắng Luận tông 


(B5 im zi). 


Tháng luán tóng 

Hồ in Zš; C: shènglùn zong; J: shóron shi; S: 

vaisesika-$astra; i 
Một tông phái triết học Ấn Độ mang tên bộ 
luận Vaisesika, phiên âm là Vệ-thế-sư (fij 1H 
HD, người sáng lập được xem là Ca-na-dà 
GUI AE BE; s: Kanada). Là tông phái xưa nhát 
trong »Sáu tóng phái ngoại đạo« của triết học 
Án Độ (lục ngoại đạo A 16). Vaisesika 
theo tiếng Phan có nghĩa là »sai biệt« (2É Jal) 
và »thù tháng« ( Y; s: visesa). Tông nầy 
chia trạng thái đa dạng của bản chất thành 6 
phạm trù (lục cú nghĩa 7š 4) 3Š; s: padar- 
tha), hơi có khuynh hướng khoa học. Thắng 
luận tông giữ quan niệm là thông qua sự thực 


. hành trọn ven các bón phận đặc thù mà con 


người có thể hiểu được 6 phạm trù (lục cú 
nghĩa), và sự hiểu biết nầy có thể đưa đến 
phúc lạc. Ca-na-đà trình bay hệ thống quan 
điểm của ông trong luận Vaisesika-sútra, 
gồm 10 chương. 


Thắng luận sư 
JS mía li; C: shènglùnsh; Y: shoronshi; 
Các luận sư hay triết gia của — Thắng luận 
tông. 
Thắng Man kinh 
lý Số KE C: shéngmán jing; J: shomangyo; S: 
srimaladevesútra; là tên goi ngắn của Thắng 
Man sw tử hông nhất thừa đại phương tiện 
phương quảng kinh (Srimaladevi-simhanada-sú- 
tra); 
Kinh > Đại thừa, được hai vị Cao tăng Ấn 
Độ dịch sang Hán văn. Bản thứ nhất của — 
Càu-na Bat-da-la CK JE Hà PE HE s 
gunabhadra), được dịch đời Lưu Tống (tk. 5, 
~ 435-443) dưới tên trên. Bản thứ hai được 
— Bồ-đề Luu-chi (bodhruci) dich (~ 508- 
535) dưới tên Thắng Man phu nhán hói, bói 
vi kinh này cũng là một phân của bộ kinh Dai 
bảo tích, hội 48. Một bản dịch cũ của kinh 
nầy có tên Phu nhân kinh (K A ẤŠ). Kinh 
này tương đối ngắn, bao gồm 15 phẩm. Phẩm 
thứ nhất nói về đức tính chân thật của — 
Như Lai và sự việc công chúa Thắng Man 
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Tháng Man sư tử hồng nhất thừa đại phương tiện phương quảng kinh 


được Phật thụ kí. Phẩm 2 — 4 nói về việc phát 
triển — Bồ-đề tâm. Nội dung của phẩm thứ 5 
= Íb d» thé goi chung là »nhâp Như Lai 
tang« nói vè _Việc xác quyết — Nhất thừa (s: 
ekayüna) về — Nhu Lai tạng (s: tatha- 
gátagarbha), — Pháp thân (s: dharmakaya), 
bán tính thanh tinh. Vi bán chát nói dung, 
kinh thường được bàn luận và so sánh với 
các kinh luận như — Bảo tính luận, — Lăng- 
già (Es AM FE; s: lankãvatãra-sitra), — Dai 
thừa khởi tín luận ( R jE fA ifj)... Kinh 
này đã được Wayman dịch sang Anh ngữ 
năm 1974. 
Công chúa Thắng Man, nhân vật chính trong kinh 
này có quan điểm rằng, Phật chỉ vì Đại thừa 
thuyết pháp và pháp này bao gồm tất cả ba cỗ xe 
(— Ba thừa). Tháng Man nêu ba hạng người có 
thể đi trên đường Đại thừa, đó là 1. Hạng người 
thực hiện được — Trí huệ vô thượng một mình; 2. 
Hạng người nhờ nghe pháp mà đạt trí huệ; 3. 
Hạng người có — Tín tâm (s: sraddha), tin tưởng, 
nơi Phật pháp, mặc dù không đạt được trí huệ tột 
cùng. 
Thắng Man sư tử hóng nhất thừa đại 
phương tiện phương quảng kinh 
B E mT A 3€ X Zi [8 7i HR RC: 
shéngmán shizí hóu yishéng dafangbián fang- 
guáng jing; J: shoman shishiko ichijo daihoben 
hökõ kyð; S: Srimaladevi-simhanada-sutra; 
Tên goi đầy đủ của kinh — Tháng Man. 


Thắng nghĩa 
J 3; C: shengyi; J: shogi; 
Có các nghĩa sau: 1. Nghĩa cao tót; nghĩa vi 
diệu nhất. Thuc tại tối thượng. Nghĩa chân 
thật (s: paramarthika, paramartha); 2. Cói 
giới vi điệu. — Chân như; 3. Lí sâu mầu từ 
kinh nghiệm chứng ngộ, khác hắn cảnh giới 
của người chưa chứng ngộ. 
Thắng nghĩa căn 
lồ 3Š 4R; C: shèngyì gen; J: shogikon; 
— Căn (Hi; s: indriya). 
Thắng nghĩa dé 
I5 36 nh; C: shengyi di; J: shogitai; S: paramár- 
tha-satya. 
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Nguyên lí tột cùng, thực tại tối thượng. Thực 
tại được nhận biết trên căn bản liễu tri về tính 
không. Còn gọi là Chân dé (R mE) và Đệ 
nhất nghĩa dé (55 — 3% iii). Là một trong hai 
phương điện của thật tại, phương diện kia là 
— Thé tục dé (1H: {8 ii). 


Tháng nghia giai khóng tóng 
MK E OS 5%; C: shengyi jiekongzong; J: 
shögikaikishi; 
Giáo lí tối thượng, cho rằng các pháp đều 
trống không. 


Thắng nghĩa vô tính 

JM 3$ #t FE; C: shengyi TUER J: shogimusho; 
Một trong — Tam vô tính (= 4% PE) của > 
Pháp tướng tông. Tính chât vô tự tính của 
thật tại tối thượng. 


Thắng pháp 

M5 35; C: shengfá; J: shoho; 
Có các nghia sau: 1. Giáo pháp siéu viét; 2. 
Giai vi giác ngộ thù tháng (s: $reyas, 
dharma-netri); 3. Việc chua từng xảy ra, 
chuyện trước đây chua từng có (vi tàng hữu 
Hs: adbhuta). 


Tháng pháp táp yéu luán 

W A E UE in; S: abhidharma; P: abhidhamma; 
Tên dich nghĩa của — A-ti-dat-ma, Luận 
tạng. 


Thắng thân châu 
s  M: C: shéngshenzhou; J: shoshinshi; 
> Đông thắng thân châu (R J 5 Y). 


Thắng tiến 

Ws XE; C: shengjin; J: shoshin; 
Có các nghĩa sau: 1. Tiên đến tầng bậc kế 
đến; hành già dat mức độ công phu gần đến 
giai VỊ kế đến; De Xuát sác, cao cả, ngoại 
hạng, hoàn hảo, thù thắng e vaisesika); 3 
Tiến lên chiều hướng xuất sắc, tiền bộ vĩ đại. 


Thắng tiến đạo 

Mộ 3€ 3l; C: shengjindao; J: shoshindo; 
Có các nghĩa sau: 1. Đạo tu tập dé tiến đến 
giai vị kế tiếp; 2. Dao thăng tién siêu tuyệt. 


Thân, khẩu, ý 


Một trong 9 pháp Du-già (Cửu Du-già 7L Xii 
lll, theo Du-gia luận Ki MM iib). 
Tháng tién phàn 

Ws 3E 4); C: shengjinfen; J: shoshinbun; 
Mót phàn trong các giai vi tu dao (Thàp dia 
-F Hh hay Ngũ vi E fir), nơi ấy hành già dà 
dat duoc giai vi dó rói và bây giờ tiễn lên 
giai vị kế tiếp. Ngược với Tự phần (E), la 
hành giả mới dat được một giai vi Duns biét 
(theo — Nhị chướng nghĩa — [si 3&). 


Tháng tóng 
lộ 2š; C: shèngzðng; J: shoshi; 
> Thắng luận tông (Iff iit 2). 


Tháng tông thập cú nghĩa luận 


Thân, khẩu, ý 
4 O X65 S: kaya-valecitta; 

Ba khái niệm quan trọng (thân thể, lời nói, ý 
niệm) trong đạo Phật, có ý nghĩa rất sâu xa. 
Từ thời Phật giáo nguyên thuỷ, khi luận về 
— Nghiệp (s: karma), người ta đã chia ra ba 
loại Nghiệp do thân, khẩu, ý sinh ra. Đến — 
Kim cương thừa, ba thành phần trên đây của 
con người trở thành ba phép tu luyện thiền 
định. Mục đích cuối cùng của hành giả qua 
phương pháp tu tập các — Nghi quí là chứng 
được — Ba thân Phật (s: trikaya). Hành giả 
bát — Án (s: mudrá) thuộc thân, thực hành 
— Thién dinh (s: samadhi) thuóc y vá | tụng 
doc — Man-tra (Thần chú) thuộc khâu để 
chứng được ba thân đó. Sau đây là mối liên 


15 2í |: ñJ 3Š ift; C: shéngzong shíjüyi làn; J: hé: 


shoshü jukögi ron; S: vaisesika-dasapadartha 

Sastra; 
Luận, được Huệ Nguyệt (Y H; s: mati- 
candra) soạn, 1 quyền. > Huyền Trang dịch 
tại chùa Hoằng Phúc năm 647. Một bộ kinh 
của — Thắng luận tông Án Độ. Cú nghĩa (s: 
padartha) là nội dung cơ bản cấu thành Thực 
tại trong hệ thống triết học Thắng tông. 
Thắng tông thường đề ra 9, đúng hơn là 6 cú 
nghĩa. 


Thắng tràng tí ấn dà-la-ni kinh 
Js lš #Ÿ EJ BE ZE JE €; C: shèng chuáng bi yin 
tuóluónijing; J: shoto hiin darani kyo; 
Kinh, 1 quyển. — Huyền Trang dich năm 
654. 
Thắng tướng 
l 4H; C: shèngxiãng; J: shósó; 
Tuóng tiéu biéu, tuóng nói bát, tuóng thü 
thắng (theo — Nhiếp Dai thừa luận $i K FR 
ift). 
Thám Tường 
dit TÉ; C: shénxiáng; J: shinsho; tk. 8; 
Cao táng Trung Quóc thuóc tóng Hoa 
nghiêm, dà dem giáo lí của tông này truyền 
sang Nhật và được ở đây xem là Sơ tó (> 
Hoa nghiêm tông). 


Phạm vi | Phương pháp | Chứng ngộ 

Thân Bắt ấn | Ứng hoá thân 

Khẩu  |Man-tra | Báo thân 
Pháp thân 


Ý as dinh 


Phép chia ba thành phần này thường được biểu 
diễn bởi ba âm OM AH HÜM. Ba thành phàn và 
ba âm đó đóng vai trò tuyệt đối quan trọng trong 
các phép hành tri > Nghi qui (s: sadhana) và là 
bước di cần thiết dé tạo linh ảnh. OM được xem là 
có sắc trắng, đặt tại trán và đại điện cho Thân. AH 
có sắc đỏ, đặt tại có, đại điện cho Khẩu và HUM 
sắc xanh, đặt tại tim, đại diện cho Y. Ba khuynh 
hướng xấu ác của ba thành phần này chính là 
tham, sân và si, là ba nguyên nhân trói buộc trong 
> Luân hồi. Sau khi được chuyên hoá, Thân khẩu 
ý được biểu diễn bằng ba — Kim cương chử (s: 
vajra; t: dorje) tượng trưng cho thể tính đích thật 
của ba thành phần. Trong các tranh trình bày đức 
Phật (> Thăng-ka), người ta hay thấy mặt sau 
bức tranh các âm OM AH HOM đặt tại trán, có và 
tim. 

Giáo pháp tu luyện biến Thân khẩu ý thành Ba 
thân được trình bày trong hệ thống — Dai thú án 
(s: mahamudra) và trong —> Đại citu kính (t: dzog- 
chen) của Phật giáo Tây Tang, gồm có bón phép 
tu đặc biệt: 1. — Qui y tam bảo (t: &yabdro) và 
phát — Bó-dé tâm (s: bodhicitta); 2. Quán tưởng 
đến — Kim cương Tát đóa (s: vajrasattva) để rửa 
sạch thân khẩu ý; 3. Tích tụ phúc đức (s: punya) 
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Thân Loan 


bằng cách quán niệm — Man-da-la (s: mandala); 
4. Hoà nhập tự ngã vào một dòng tu dưới sự 
hướng dẫn của một — Đạo su (s: guru). 

Cần biết thêm rằng rất nhiều phép tu của — Phật 
giáo Tây Tạng đều nằm trong. mói lién hé chung 
vói ba thành phân Thân khẩu ý. Đặc biệt trong ba 
thành phần này thì Khẩu đóng một vai trò trung 
gian giữa Thân và Ý. 


Thân Loan 

351 85; J: shinran; 1173-1262; 
Cao tăng người Nhật, sáng lập — Tịnh độ 
chân tông (j: jodo-shin-shú) của Phật giáo 
Nhật Bản. 
Ông là học trò của Pháp Nhiên (3ÿ W; j: hónen, 
— Tịnh độ tông) nhưng có quan điểm khác thầy. 
Giáo pháp của tông này không còn gióng Phật 
pháp nguyên thuỷ là bao nhiêu. Ba ngôi báu (— 
Tam bảo; s: triratna) được đơn giản hoá thành lời 
thé nguyện của đức Phật — A-di-đà (s: amitabha, 
amitayus) — nói chính xác hon là lời nguyện thứ 
18 trong 48 lời nguyện của Ngài. Ngôi báu thứ ba 
của Tam bảo là Tăng-già bị bác bỏ, các đệ tử của 
ông hoàn toàn là những — Cư sĩ, chính ông lập 
gia đình. Theo Thân Loan thi su tu táp thuán tuy 
theo > Tự lực vô bó. Ông quan niệm rằng, mọi 
người đều cần sự giúp đỡ từ bên ngoài (— Tha 
luc) của đức A-di-dà và giải thoát chi có thé dat 
được với sự giúp đỡ của Ngài. Ông qui tất cả các 
phương pháp tu hành về một: là => Niệm Phật, 
niệm danh hiệu của Phật A-di-đà và cho răng, đó 
chính là sự báo ân đối với vị Phật này và ngay cả 
cách niệm Phật này cũng trở thành dư thừa nếu 
niềm tin của người niệm danh nơi Ngài đủ mạnh, 
vững chắc. 
Thân Loan quan niệm rằng, người tu hành Phật 
đạo có thé sóng tại gia. Ông bi Táng-già tại Kinh 
Đô, (kyóto) truc xuất và bị dày di dén mót tinh 
miền Bắc bởi vì sống chung, với một phụ nữ. Theo 
yêu cầu của thầy, ông cưới vợ để chứng minh 
Tằng, — Giới luật dành cho tăng chüng khóng 
phải là điều kiện chính yếu dé đạt giải thoát. Việc 
này gây sự bất hoà và chia ré trong giới đệ tử của 
Pháp Nhiên vì đa số tăng sĩ muôn giữ giới độc 
thân. 
Sau đó Thân Loan sống bên lề xã hội, cùng với 
những, kẻ mà theo ông là không biết phân biệt 
thiện ác. Thân Loan cho rằng Phật A-di-đà là vị 
sẵn sàng hơn cả cứu độ những người »kém cỏi« vì 
những người này không có gì khác hơn là lòng tin 
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nơi A-di-dà. Còn những người »giỏi giang« hơn 
thi hay bị rơi vào ý nghi — theo ông là mê lầm — là 
nhờ thiện nghiệp hay — Công đức tự tạo mà có 
thé đạt giải thoát. Ông chỉ biết đến thé nguyện thứ 
18 của Phật A-di-đà và vì vậy có nhiều khác biệt 
với Tịnh độ tông và Pháp Nhiên. 


Thần chú 
dil! IU; S: dharani; 
> Đà-la-ni, — Man-tra 


Thàn dao 

dll 3l; J: shinrõ; 
Tôn giáo truyền thống của Nhật Bản bắt đầu 
từ Công nguyên. Trong thế kỉ thứ 5, 6, Thần 
đạo chịu ảnh hưởng của Nho giáo và > Phật 
giáo Trung Quốc. Từ Phật giáo, Thần đạo thu 
nhận thêm một số tư tưởng triết học và giới 
luật. Năm 1868, Thần đạo trở thành quốc 
giáo, nhà vua được xem là có thiên mệnh. 
Năm 1945, Thần đạo mát tính chát quốc giáo 
và ké từ năm 1946, nhà vua không còn tự cho 
mình có tính thần quyền. 
Thần đạo thời nguyên thuỷ tin tưởng đa thần: 
mỗi con sông, ngon núi, mỗi hiện tượng thiên 
nhiên đều do một vị thần (kami) trấn giữ. Các 
vị thần quan trọng nhất là cha trời mẹ đất, là 
hai vị đã tạo nên hải đảo Nhật Bản và các vị 
thần khác. Thân Amaterasu Omikami được xem 
là vị đại thần quan trọng nhất do cha trời mẹ 
đất sinh Ta, vi này thống lĩnh mặt trời, cho con 
cháu xuống đất thống lĩnh tùng hòn đảo của 
Nhật và dựng nên vương quốc vĩnh viễn tại đó. 
Đó là huyền thoại xây dựng nước Nhật và hoàng 
gia, trở thành quan niệm của Thần đạo. Đến năm 
1868, Thần đạo vẫn đóng một vai trò phụ thuộc 
bên cạnh Phật giáo. Hơn thế nữa, Thần đạo chịu 
ảnh hưởng của — Thiên Thai tông (j: tendai), > 
Chân ngôn tông (j: shingon) và các vị thần Thần 
đạo được xem là hoá thân của chư Phật và Bồ Tát. 
Từ thế kỉ 16 đến giữa thế ki 19, dưới thời Đức 
Xuyên (tokugawa), Thần đạo bắt đầu kết hợp với 
Không giáo, một lí do là vì Khổng giáo tôn sùng 
quyền lực của triều đình. Cũng trong thời gian đó, 
Thân đạo bị chia thành nhiều bộ phái khác nhau, 
dựa trên niềm tin mỗi nơi mỗi khác. Người ta tìm 
thấy 13 khuynh hướng khác nhau với nhiều khía 
cạnh khác nhau về phong tục, trong đó có cả 


nhóm chuyên thờ thần núi và thực hành phép chữa 
bệnh đồng cốt. 


Thần Hội 
Ah e 
— Há Trạch Thần Hội. 


Thần Nghi 

Th B5; ?-1216 
Thiàn su Viét Nam thuóc dóng thiền —> Vô 
Ngôn Thông thứ 13, nói pháp Thiền su ^ 
Thường Chiếu. 
Sư họ Quách, quê ở Ngoại Trại, xuất thân từ một 
gia đình mộ đạo. Sau khi xuất gia, Sư đến học với 
Thiền sư Thường Chiều. 
Lúc Thường Chiếu sắp tịch, Sư hỏi: »Moi người 
đến thời tiết này, vì sao đều theo thế tục mà chết?« 
Thường Chiếu bảo: »Ngươi nhớ được mấy người 
không theo thế tục?« Sư thưa: »Một mình Tổ (> 
Bó-dé) Đạt-ma.« Thường Chiếu hỏi: »Có những 
đặc biệt gì?« Sư thưa: »Một mình đạp trên sóng 
mà trở về Tây.« Thường Chiếu hỏi: »Núi Hùng 
Nhi là nhà ai?« Sư thưa: »Chỉ là nơi chôn chiếc 
gây Ni hòm mà thôi.« Chiếu bảo: »Lừa 
người lấy lợi, đứng đầu là To Nghi.« Su hói: 
»Dáu thé nói Tống Vân truyền dối, việc vua Trang 
Đế quật mồ thì sao?« Thường Chiếu bảo: »Một 
con chó lớn sủa láo.« Sư hỏi: »Hoà thượng cũng 
tuỳ tục chăng?« Thường Chiếu bảo: »Tuỳ tục.« Sư 
hỏi: »Vi sao như thế?« Thường Chiếu đáp: »Áy là 
cùng người đồng đều.« Sư nhân đây bỗng nhiên 
tỉnh ngộ, lễ bái thưa: »Con đã hiểu lầm rồi.« 
Thường Chiếu liền hét. 
Sau đó Thường Chiếu lấy bản đồ truyền thừa của 
Thiền su — Thông Biện ra vi Sư giảng nghĩa. 
Sau khi Thường, Chiếu tịch, Sư về trụ trì chùa 
Thắng Quang ở làng Thị Trung, Kim Bài. Đồ 
chúng theo học rất đông. 
Ngày 18 tháng 2 năm Bính Tí, niên hiệu Kiến Gia 
thứ 6 đời Lí Huệ Tông, Sư gọi đệ tử là Ấn Không 
đến lấy bản đồ của Thường Chiếu trao cho và dặn: 
»Phương này hiện nay tuy loạn, ngươi khéo giữ 
bản đồ này, cẩn thận đừng để binh lửa làm hại, ắt 
là tổ phong của ta không mát vậy«. Nói xong, Sư 
tịch. 
Thần Quang 


Th % 
— Huệ Khả 


Thần thông 
Th 3Ö; S: rddhi; P : iddhi; cũng được gọi là Như 
ý thông, Thần túc tiếng: 


Thần thông siêu nhiên, một trong — Lục 
thông (sáu tháng trí). Người ta hiểu thần 
thông với các khả năng như sau: năng lực 
biến ra nhiều người, lấy dạng hình người 
khác, tàng hình, xuyên qua đất đá, đi trên 
nước, rờ mặt trời mặt trăng, đến những tầng 
trời cao nhất, cứu độ người đang hiểm 
nguy... Những khả năng này được xem là kết 
quả phụ của các phép tu thiên định. Tuy 
nhiên tăng, m không được dùng các khả năng 
này để biêu diễn hay lạm dụng. Phạm những 
qui định này có thé bị loại ra khỏi — Tăng- 
già. 


Thần Tú 


Mi Æ; C: shénxiù; J: jimshữ; ~ 605-706, cũng 
được gọi là Ngọc os Thán Tú; 


Thiền, Sư „Trung Quóc, một trong những môn 
đệ xuất sắc của Ngũ tô — Hoằng Nhẫn. Theo 
truyền thuyết, Sư thua cuộc trong việc chọn 
người nối pháp của Hoằng Nhẫn và — Huệ 
Năng được truyền y bát. Sư vẫn tự xem mình 
là người nối pháp của Hoằng Nhẫn và sáng 
lập Bắc tông, thiền, một dòng thiền vẫn còn 
mang đậm sắc thái Án Độ với bộ kinh — 
Nhập Láng-già làm căn bản. 

Sư thuở nhỏ đã thông minh hơn người. Ban đầu, 
Sư học Nho giáo nhưng không hài lòng, sau đó 
(năm 46 tuổi) đến núi Hoàng Mai nhập hội của 
Hoằng Nhẫn. Nơi đây, Sư là môn đệ xuất sắc của 
Ngũ tó (Sử sách có ghi lại tên của 11 người đệ tử 
của | Hoàng Nhẫn đã giáo hoá danh tiếng). Sau khi 
Hoằng Nhẫn viên tịch, Sư rời Hoàng Mai và đi du 
phương gần 20 năm. Sau, khi Vũ Hậu là Tắc 
Thiên mời đến kinh đô, Sư chần chừ rồi nhận lời. 
Nơi đây, Sư giáo hoá rất nhiều người, danh tiếng 
lừng lẫy. 

Năm Thần Long thứ hai (706), Sư viên tịch. Vua 
sắc phong là Đại Thông Thiền sư. Đến giữa thế ki 
8, vương triều công nhận Sư là người thừa kế Ngũ 
tó, nhưng dòng Thiền của Sư tàn lụi sau vài đời, 
có lẽ vì liên hệ chính trị nhiều với vương triều. 
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Thập đại đệ tử 


Thập đại đệ tử 
TART 
— Mười đại đệ tử 


Thập đại luận sư 
EX ña ES 
— Mười đại luận sư 
Ev Dác 
Ja fa 
Xem dưới — Hàn Sơn 
Thập địa 
-F HH; S: dasabhümi; 
Mười quả vị tu | chứng của các vị — Bồ Tát. 
Có nhiều hệ thống khác nhau nhưng theo Bồ 
Tát địa (Xi WE Hb; s: bodhisattva-bhúmi) và 
— Thập địa kinh Tế HH &Š; s: dasabhúmika- 
sútra) thì Thập địa gồm: 
Il. Hoan hi dia (EX E Hh; pramudità-bhümi): 
Đắc quả này Bồ Tát rất hoan hỉ trên đường 
> Giác ngộ (bodhi). Bồ Tát đã phát — Bồ- 
đề tâm và thệ nguyện cứu độ tất cả các chúng 
sinh thoát khói — Luân hồi (samsára), 
không còn nghĩ tới mình, —› Bồ thí (dàna) 
không cầu phúc và chứng được tính — Vô 
ngã (anátman) của tất cả các —> Pháp (dhar- 
ma). 
2. Li cấu địa (Bl Y Mb; vimala-bhúmi): Bồ 
Tát giữ — Giới (sila) và thực hiện thiền định 
(dhyàna, samādhi). 
3. Phát quang địa (5% 96 HH; prabhakari- 
bhümi): Bồ Tát chứng được qui luật — Vô 
thường (24), tu trì tâm — Nhẫn nhục 
(ksanti) khi gặp chướng ngại trong việc cứu 
độ tất cả chúng sinh. Đề đạt đến d này, Bó 
Tát phải diệt trừ — Ba độc là tham, sân, si, 
thực hiện được bốn cấp định an chỉ (dhyãna) 
của — Bốn xứ và chứng đạt năm thành phần 
trong — Lục thông (abhijña). 
4. Diệm huệ địa (fk = Hh; arcismati-bhümi): 
Bò Tát đốt hết tất cả những quan niệm sai 
lầm, tu tập trí huệ, — Bát-nhã (prajña) và 37 
— Bồ-đề phần (bodhipaksika-dharma). 
5. Cực nan thắng dia (há 3f lỗ Hi; sudurja- 
yà-bhümi): Bồ Tát nhập dinh, đạt trí huệ, nhờ 
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đó liễu ngộ — Tứ diệu dé vá — Chân như, 
tiêu diệt nghỉ ngờ và biết phân biệt. Bồ Tát 
tiếp tục hành trì 37 giác chi. 

6. Hiện tiền địa (Bi li HH; abhimukhi-bhü- 
mì): Bồ Tát liễu ngộ mọi pháp là vô ngã, ngộ 
lí — Mười hai nhân duyên và chuyển hoá trí 
phân biệt thành trí bát-nhã, nhận thức tính — 
Không. Trong xứ này, Bồ Tát đã đạt đến trí 
huệ Bó-dé (bodhi) và có thể nhập > Niết- 
bàn thường trụ (pratisthita-nirvana). Vi lóng 
từ bi đối với chúng sinh, Bồ Tát luu lại trong 
thé gian, nhung khóng bi sinh tir ràng buóc, 
dó là Niét-bán vô tru (apratisthita- nirvana). 

7. Viễn hành địa (3ä 43 Hb; dürangama-bhü- 
mì): đạt tới cảnh giới này, Bồ Tát đầy đủ khả 
năng, có mọi phương tiện (upaya) dé giáo 
hoá chúng sinh. Đây là giai đoạn mà Bồ Tát 
tuỳ ý xuất hiện trong một dạng bát ki. 

8. Bát động dia (^ 8) HH; acala-bhúmi): 
trong giai đoạn này, không còn bất kì cảnh 
ngộ gì làm Bồ Tát dao động. Bồ Tát đã biết 
lúc nào mình đạt Phật quả. 

9. Thiện hué dia (E El Hh; sadhumati-bha- 
mi): Trí huệ Bồ Tát viên mãn, đạt —> Mười 
lực (dasabala), — Lục thông (sadabhijña), 
— Bốn tự tín, — Tám giải thoát. Biết rõ cơ 
sở mọi giáo pháp và giảng dạy giáo pháp. 

10. Pháp vân dia Q E Hh; dharmame- 
ghābhūmi): Bồ Tát dat — Nhất thiết trí (sar- 
vajñata), đại hạnh. — Pháp thân của BÓ tát 
đã đạt tới mức viên mãn. Ngài ngự trên toà 
sen với vô số Bồ Tát chung quanh trong cung 
trỜI —> Đâu-suất. Phật quả của Ngài đã được 
chư Phật ấn chứng. Những Bồ Tát đạt cấp 
này là — Di-lặc (maitreya), —^ Quán Thé 
Âm (avalokite$vara) và — Văn-thù (mañ- 
Jusri). 


Tháp dia kinh 

-F Hi KE S: dasabhümika, dasabhümisvara; 
Một phần độc lập của — Đại phương quảng 
Phát hoa nghiêm kinh (s: buddhavatamsaka- 
sútra) do Bồ Tát Kim Cương Tạng. (s: vajra- 
garbha) trình bày với Đức Phật về các giai 
đoạn tu chứng. Một bài luận quan trọng của 


Thập mục ngưu đồ 


— Thế Thân (s: vasubandhu) về Thập dia 
được — Bồ-đề Luu-chi (bodhiruci) dich ra 
chữ Hán, đã trở thành kinh sách cơ bản của 
> Pia luận tông, một tông phái cô của Phật 
giáo Trung Quốc. 


Thập giới 
gn: 


—> GIỚI 


Thập hiệu 
+ 


— Mười danh hiệu 


Thập lực 
+ Ji; S: dasabala; P: dasabala; 
— Mười lực 


Thập mục ngưu đồ 

F 3 ^F [i8]; J: jugyú-no-zu; 
Mười bức tranh chăn trâu nói tiếng trong —^ 
Thiền tông, tương ưng với quá trình hành đạo 
của một người phát nguyện đạt — Giác ngộ. 
Mười bức tranh này có thê xem là biéu hiện 
cô đọng nhất, trình bày tinh hoa của — Phật 
giáo — Đại thừa. 
Các bức tranh chăn trâu được sáng tạo trong thời 
nhà Tống (960-1279) và ngay từ đầu đã được xem 
như những bức hoạ tiêu biểu, trinh bày tinh hoa, 
cốt tuy của Thiền Trung Quốc. Có nhiều bộ tranh 
— có thuyết nói là bốn, thuyết khác nói là 5, 6 chăn 
trâu khác nhau — nhưng có lẽ nổi danh nhất và 
cũng bao hàm ý nghĩa nhiều nhất là bộ với mười 
bức tranh của Thiên sư Khuéch Am Sư Viễn (Ji 
RE B] 3d; c: kuòãn shiyudn; j: kakuan shion; ~ 
1150), duoc lưu lai trong bán sao của hoa sĩ người 
Nhật tên Châu Văn (J&] X^; shübun; ?-1460). Một 
bộ khác với sáu bức tranh cũng thường được nhắc 
đến. Ban đầu, Thiền sư Thanh Cư (i Ji; c: 
qingju; j: seikyo) chỉ vẽ có năm bức nhung sau, 
Thiền sư Tự Đắc (Fl f& c: zidé; j: Jitoku; tk. 12) 
vẽ thêm bức tranh thứ sáu. Trong bộ này, con trâu 
dần dần trắng ra và cuối cùng thì trắng hoàn toàn, 
một biểu tượng cho chân tâm thanh tịnh, vô cấu. 
Mười bức tranh sau được xem là của Thiền sư 
Khuếch Am, được trích từ tác phẩm Thiên nhục, 
Thiên cót (Zen flesch, Zen bones) của Paul Reps. 
Những bức tranh này cũng được chú thích rát TÕ, 
rất hay trong Thiên luận của Dai-setz Tei-ta-ro — 


Su-zu-ki, bán dich cúa Trúc Thiên và Tuệ Sĩ. Bài 
tụng của Thiên sư Khuêch Am được Thích Thanh 
Từ dịch. 


H 53: Tìm trâu (tầm nguu $# ^F, 1) 


Nao nao vạch co kiêm tim trâu 
Núi thăm đường xa nước lại sâu 
Kiệt sức mệt nhoài tim chăng thầy 


Chỉ nghe réo rắt giọng ve sâu. 


H 54: Thấy dấu (kiến tích J4}, 2) 


Ven rừng bến nước dấu liên hồi 
Vạch cỏ ruóng cây thấy được thôi 
Vi phải non sâu lại sâu thắm 
Naát trời lỗ mũi hiện ra rồi. 
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Thập mục ngưu đồ 


H 57: Chăn trâu (mục nguu 444, 5) 


H 55: Thấy trâu (kiến nguu 514, 3) 


Hoàng anh cất tiếng hót trên cành Năm chặt dây roi chăng lìa thân 
Nẵng ám gió hoà bờ liễu xanh Ngại y chạy sông vào bụi trần 
Chỉ thế không nơi xoay trở lại Chăm chăm chăn dữ thuần hoà dã 
Đầu sừng rành rõ vẽ khôn thành Dây mũi buông rôi vẫn theo gân 


H 56: Bắt trâu (đắc nguu ƒÄ”F, 4) H58: Cỡi trâu về nhà (kị nguu qui gia FaH Eg X, 6) 
Dùng hết thần công bắt được y Coi trâu thong thả trở về nhà 
Tâm hùng sức mạnh khó khăn ghì Tiếng sáo vi vụ tiên văn hà 
Có khi vừa hướng cao nguyên tiễn Một nhịp một ca vô han y 
Lại xuống khói mây mãi nằm ì Tri âm nào phải động môi a 
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Thập mục ngưu đồ 


H 6l: Trở về nguồn cội (phản bản hoàn nguyên 
H 59: Quên trâu còn người (vong nguu tồn nhân JEJE, 9) 
ATE, T) 
Phản bản hoàn nguyên đã phí công 
Đâu bằng thẳng đó tợ mù câm 
Trong am chẳng thấy ngoài vật khác 
Nước tự mênh mông hoa tự hông 


Cói trâu vé thẳng đến gia san 
Trâu đã không rỗi người cũng nhàn 
Mặt nhật ba sào vẫn say mộng 


Dây roi dẹp bỏ bên cạnh sàng 


H 62: Thóng tay vào chợ (nhập trién thuy thủ À.J#E=Ƒ, 
10) 


Chân trần bày ngực thẳng vào thành 
Tô đất trét bùn nụ cười thanh 
Bi quyết thần tiên đâu cán đến 
H 60: Người, trâu đều quên (nhân ngưu câu vong Cây khô cũng khiến nở hoa lành 
HAS, 8) ... Lúc còn trụ tại Qui Son, sư —> Trường Khánh 
Đại An dạy chúng: ».. Sở dĩ, Đại An này ở tại Qui 
: Sơn ba mươi năm, ăn cơm Qui Sơn, đại tiện Qui 
Roi gậy, người trâu thảy déu không Sơn mà không học thiền Qui Sơn, chỉ coi chừng 
con trâu. Nếu nó lạc đường hay vảo trong cỏ liền 
lôi nó lại. Nếu nó ăn lúa mạ của người liền dánh 
đập điều phục nó... Bây giờ nó đã trở thành con 
trâu trắng đứng trước mặt, trọn ngày hiện sờ sờ 
Đến đó mới hay hiệp Tổ Tông đuôi cũng chẳng đi...«. 


Trời xanh thăm thắm tin chẳng thông 


Lò hông rừng rực nào dung tuyết 
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Thập nhị nhân duyên 


— Mã Tổ hỏi su — Thạch Củng Huệ Tạng: »Làm 
việc gi?« Sư thưa: »Chán trâu.« Tổ hỏi: »Làm sao 
chán?« Sư đáp: »Một khi vào có thì nắm mũi kéo 
lại.« Tổ nghe bảo: »Con thật là khéo chăn trâu.« 


Thập nhị nhân duyên 
CREE 
> Mười hai nhân duyên 


THẾ thiện 

+ 38; S: dasakusalakarmáni 
Là mười việc thiện được thực hiện qua thân 
(3), khâu (4) và ý (3). Thập thiện bao gồm: 
1. Bát sát sinh (A^ 2% 7E; s: panatipáta pati- 
virati); 2. Bất thâu dao (^ ff X; adat- 
tadanadvirati), tức là không trộm nấm 3. Bất 
tà dâm (^^ Hf E; kamamithyacaradvirati); 
4. Bất vọng ngữ Œ ^ 3 dli; mrsavadatvirati), 
nghia là khóng nói xăng, nói bậy; 5. Bất 
lưỡng thiệt (^ Wi Hs paisunyátvirati), 
không nói hai lời; 6. Bát ác khẩu (45 đã H; 
parusyatprativirati), không nói xấu người; 7. 
Bát y ngữ (4 %5 58; sambinnapralàpát- 
prativirati), khóng düng lói théu dét khóng 
đầu; 8. Bát tham duc (^ & Ak; Bp 
yahprativirati); 9. Bát thận khué (f TR E 5 
vyapadatprativirati), không giận dữ; 10. Bát 
tà kiến Œ 3 H; mithyadrsti-prativirati), 
không ôm áp những ý niệm, kiến giải sai 
lầm. 


Thất ác 

45 SES (Có qi è; J: shichiaku; 
Báy hành vi xáu ác: ba thuộc vé thân và bón 
thuóc vé kháu. 


Thát bách két Hn 
€ H Ã $; C: gibái jiéji; J: shichihyaku 
Reketsuju, 
Lần kết tập thứ hai của Phật giáo (với sự 
tham dự của bảy trăm vị A- la-hán) tại En 
li (s: vaisali). — Đệ nhị kết tập (#Š — 4h 
E3! 
Thát bách táp pháp 
E H 4E YA; C: qibái jifá; J : shichihyaku shühó; 
Lần kết tập thứ hai của Phát giáo (với sự 
tham dự của bảy trăm vị A-la-hán) tại Tì-xá- 
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li (s: vaisali). — Đệ nhị kết tập ($ — #ñ 
du) 
Thát báo 

E ?t; C: gibáo; J: shichiho; 
Báy loai cháu báu. Nhiều kinh luận Phật hoc 
đề cập đến bảy loại châu báu khác nhau. 
Thông dụng nhất là: 1. Vàng (4), bạc GR), 
lưu li (i f#), pha lê (JE Jl 3U), xa cù 
TE), xích châu (Zi #£), mã não (fi 3%); 2 
San hô, hỗ phách, như ý châu (s: cinZmazi), 
kimsuka, Sakrabhilagna, ngọc lục báo, kim 
cương; 3. Vàng, bạc, lưu li, san hô, hỗ phách, 
xa cừ, mã náo.... 


Thất câu chỉ Phật mẫu só thuyết 
Chuán-dé đà-la-ni kinh 

E 1H HỆ Hb BE Pr dt ME pe BÈ AE JE #Š; C: qr 
jüzhi fómii suóshuo zhüntí tuóluónijing; J: shichi 
kutei butsumo josetsu jundei darani kyo; 
Kinh. Có nhiéu bán dich: 1. Thát Cáu chi 
Phát máu tám Dai Chuán-dé dà-la-ni kinh 
(CE LIE b RED A ME e E RE J2 #6. 
Viết tắt là Dai Chuán-dé đà-la-ni kinh (K YE 
JE BE ZE JE f), 1 quyển, Địa-bà  Ha-la (th 
YE al HE; s: divakara) dich; 2. Thát Câu chỉ 
Phát mẫu Chuán-dé đại minh đà-la-ni kinh 
54 HỆ fb E EDS A ĐỊ jdn 2 
quyền, — Kim Cương Trí (& MI 4; s: 
vajrabodhi) dich; 3. Thát Câu chi Phật. ves 
sở thuyết Chuán-dé dà-la-ni kinh (4 1% JC 
fb RE ĐI gi ME SE FC ORE Je A), viết tắt là 
Chuán-dé đà-la-ni kinh (f£ lẻ BE HE JE 20, 
1 quyền, Bất Không dich. Bản dich nầy cầu 
trúc trong sáng hơn bản dịch trước. Luận giải 
bằng tiếng Hán của Hoằng Tán (54 ES góm 
có: Thát Cáu chi Phát máu só thuyét Chuán- 
đề đà-la-ni kinh hội thích (€ (5 JE fb RE Hr 
BỊ ME SE BE HE JO Kt fr FE) và Trì tung 
Chuán-dé chán ngôn pháp yêu (T$ sil ER 


Thát chúng 

E X; C: qizhóng; J: shichishu; 
Bảy chúng đệ tử Phật. Gồm: 1. — Ti-kháu, 
2. — Ti-kháu-ni, 3. — Uu-bà-tắc (cư sĩ 


Thất Phật danh hiệu công đức kinh 


nam), 4. > Ưu-bà-di (cư sĩ nữ), 5. > Sa-di 
( J): Tăng trẻ chưa đủ tuói thụ giới Ti- 
khâu, 6. > Sa-di ni (b 98 JE): Ni chưa đủ 
tuói thu giói Ti-kháu-ni. Trong ni | giói, dác 
biệt có sô người trong dang chuyển tiép, lá 
sa-di-ni dá lón tuói, chuán bi thu giói Ti- 
kháu-ni, được gọi là Thức-xoa-ma-na (3X X. 
HE JR; s: Siksamana, p: sikkhamána). Hai 
nhóm đầu tiên thực hành toàn bộ giới luật 
đức Phật đã chế. Hai nhóm cư sĩ chỉ giữ năm 
giới (Ti. JM). Thức-xoa-ma-na ngoài giới sa- 
di còn phải thực hành thêm Sáu học pháp (7Š 
3#); — Sa-di và sa-di-ni giữ — Mười giới 
CT 7). 


Thất chủng chân như 
E REO W; C: qizhóng zhenrú; Y: shichishu 
shinnyo; 
Bảy loại chán như được dé cáp trong bài luận 
về mười tám loại tính Không (Thập bát 
Không luận F /\ ^* ifj). Đó là: Sinh chân 
như (Æ ! 41), Tướng chân như (4H A Al), 
Thức chân như GR S 1H), Y chỉ chân như 
(k ik 15 1), Tà hanh chân như an fT E 
fil), Thanh tinh chân nhu (33i È# lí W) và 
Chính hanh chân nhu (1E. £T I 41. 


Thát diệu nhương tai quyết 
E lệ E K 3X; C: giydo răngzãi jué; J: shichiyo 
josai ketsu; 
Một quyền, Kim-cáu-tra (4> (A ME; s: koñta) 
dich. 


Thát dia 
E 3; C: giải; J: shichiji; 


Dia thú báy trong — tê địa (F Hi). Còn fy 


gọi là Viễn hành địa (ii 3 Hb). Gồm một 
phần của Tu đạo vi (Í@ jÉ (1) trong —> Du- 
già hành tông. 
Thát điều 

E 4%; C: qitiáo; J: shichijo; S: uttara-asanga; 
Một trong ba y (= X) mà — Ti-kháu và —^ 
Ti- khâu-ni được phép sử dụng. Đó là y phục 
may bằng những mảnh vải chắp lại với nhau 
và có bảy điều (đường may dọc). 


Thất giác chi 
E $ %; C: qijuézhi, J: shichikakushi; S: sapta- 
bodhy-angani. 

> Bảy giác chi. 


Thất mạn 

+ 18; C: qiman; J: shichiman; 
Bảy loại kiêu mạn: 1. Man (18; s: mana): Đối 
với người kém mình mà cho mình hơn; chưa 
được bằng người mà cho là bằng; 2. Quá 
mạn (if; s: a-mãna): Đối với người 
bằng mình mà cho là hơn, đối với người hơn 
mình mà cho mình bằng; 3. Mạn quá mạn 
(IR 3H f2; s: mãnãfi-mãna): Đối với người 
hơn mình mà cho răng mình hơn họ; 4. Ngã 
mạn (3È 12; s: asmi-mána, átma-mána): Tự 
hào có một hop thé là ngã và ta là sở hữu cái 
ngã đó; 5. Tăng thượng man (MEE; s 
adhi-mána): Chưa chứng dao mà kiêu hãnh 
cho rằng mình đã chứng đắc rồi; 6. Ti man 
(Ú f$; s: avamana, úina-mána): Đối với 
người tài giỏi, kiêu hãnh cho rằng mình kém 
họ ít thói; 7. Tà man (4l t$; s: mithya- 
mána): Mình không có đức hạnh, trí hué mà 
kiêu hãnh cho rằng mình có đủ các điều ấy 
(theo A-ti-dat-ma cáu-xá thích luận [n] El 3Š 
J## f4 2 FE ñm). 
Thất Phát 

E ft; C: qifó; J 

gata. 
Bảy đức Phật thời quá khứ, gồm đức Phật — 
Thích-ca Mâu-ni (F W 4? E.) và sáu vị Phật 
tiền bối: 1. Tì-bà-thi Phật (Eb 3# JP £i; s: vi- 
pasyin; p: vipassin), 2. Thi-khí Phật (F #š 
; s: Sikhin; p: sikkhin), 3. Tì-xá-phù Phật 
(Œ & PP fb. s: visvabhu; p: vessabhi), 4. 
Câu-lưu-tôn Phật (+4 H fA b; s: krakuc- 
chanda; p: kondañña), 5. Câu-na-hàm Máu- 
ni Phát G J 2ï Æ J& ff; s: kanakamuni; p: 
konägamana) và 6. Ca-diép Phát (3MI 3E (i; 
s: kasyapa; p: kassapa). 
Thất Phát danh hiệu công đức kinh 


E db 4i Sk 1) (E KE; C: gifó mínghào gõngdé 
jing; J: shichibutsu myögö kudoku kyo; 


: shichibutsu; S: sapta-tatha- 
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Thất Phật danh kinh 


Tên gọi tắt của — Thu trì thất Phật danh 
hiệu sở sinh công đức kinh (32 ++ € Bh 4 
9š ĐT ^E 7) ESO 


Thất Phật danh kinh 
E b 4 g; C: qifó ming jing; J: shichibutsu 
myo kyØ; ; 
Tén goi tát cüa — Thu tri thát Phát danh 
hiệu sở sinh công đức kinh (5% FF -b 8h x 
9š Pr ^E 1) g). 
Thát Phát kinh 
+ th dts C: qifó jig; J: shichibutsu kyó; 
Kinh, một quyền, Pháp Thiên QË K) dịch, 
nằm trong bộ —> A-hàm. Là một trong năm 
bản dịch của kinh này, ghi chép hành trạng 
của bảy vị Phật thời quá khứ. Tên gọi đầy đủ 
là Phật thuyết thất Phát kinh (fh Sài 4 
RE). 


Tii sinh 

-E ^E; C: qisheng; J: shichisho; 

1. Báy dói, tái sinh vào trong thé gian bảy 
đời; 2. Là số làn mà một vị > Dự luu (YA 
3Ä) sẽ phải tái sinh trong cõi luân hồi. 


Thất tài 
-E I; S: saptadhanawi; cũng được goi là Thất 
thánh tài; 
Bảy của báu của một tu sĩ đạo Phật, bao 
gồm: 
1. Tín tài (EH; Sraddhádhana): lóng tin 
vững chắc là của quí; 2. Giới tài R H4 ; sila- 
dhana): lây giới luật thanh tịnh làm của báu; 
3. Tàm tài (Mi WA; hridhana): cung kính tuỳ 
thuận người có đức hạnh là tài của; 4. Quí tài 
(RE apatrápya-, apatrapadhana): biết sợ 
quả báo của tội lỗi, biết xấu hô; 5. Văn tài 
(GA Srutadhana): lấy việc nghe nhiều lời 
thuyết pháp, sự hiểu rộng làm tài của; 6. X¿ 
tài (dé; RJ) hoặc Thí tài (j H3; tyagadhana): 
xem bó thí là tài của riêng; 7. Huê tài (E BH; 
prajñadhana): — Trí huŝ là tài của. 


Thất tâm giới 

E 4b J; C: qrxin jiè; J: shichishinkai; 
Góm nhãn, nhĩ, ti, thiệt, thân, y thức, cộng 
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thêm ý căn (thức thứ bảy). Bảy loại nầy được 
rút ra từ mười tám giới (— Thập bát giới). 


Thất thức 

-E sli; C: qishi; J: shichishiki; 
1. Bảy thức, ngoại trừ A-lai-da thức (K1 #4 
HỆ ik). — Chuyển thức ($8 ?Ä); 2. Đệ thất 
thức ($ + sil): Thức thứ bảy, Mạt-na thức 
(s: manas), nơi có khuynh hướng chấp giữ 
bản ngã. 
Thát trân 

+ € C: qizhen; J: shichichin, shicchin; 
Bảy thứ châu báu, bảy thứ ngọc quí, có nghĩa 
như — Thất bào (6 ?Ý). 


Thật Phong Lương Tú 
Bl E 75; J:/ippõ ryoshú; 1318-1405; 

Thiền sư Nhật Bản thuộc tông — Tào Động, 
một trong năm vị đại đệ tử của Thiền su — 
Nga Sơn Thiều T hạc (gasan Joseki, 1275- 
1365). Su là một. Thiền sư rất tài năng uyên 
bác. Tương truyền. rằng, khi ,nhìn thấy = 
Thập mục ngưu đồ, Sư quyết tâm tu học 
thiền. Sư lưu lại nơi Nga Sơn hơn mười năm 
giữ chức thị giả. Sư có công khai sáng Vĩnh 
Trường tự (eisho-ji) tai Bitchü. Món dé cüa 
Su hoàng hoá khắp cả nước Nhật. 


Thâu đạo 

MR l5; C: tóudáo; J: toto; 
Lấy những vật thuộc vé người khác; lấy trộm 
(p: adinnádàna), dòng nghĩa với Bất dữ thủ 
T Hd EX). Trong Phát pháp, tội này được 
xếp là một trong Thập ác (F 3), và là giới 
cám căn bản trong Ngũ giới (11 I). 
Thế 

tH; C: shi; J: se; 
1. Thế giới, vũ trụ, vạn vật; 2. Một thế hệ, 
một thói dai, 1 ki nguyén; 3. Ké thira, cha 
truyền con nối; 4. Sống trong thế gian, thuộc 
về cõi trần, thế tục; 5. Trong Phật pháp, đó là 
3 thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. 


Thế 
ŽA; C: shi; J: sei; 
Có các nghĩa sau: 1. Sức manh, năng lực, sức 


Thế pháp 


lực, sinh lực; 2. Nghị lực, nhiệt tình, sinh khí 
(s: vega); 3. Thế lực, sức mạnh, quyền lực, 
uy thé; 4. Lực thúc đây, sức đẩy tới; 5. Tiến 
trình của các pháp, chiều hướng hay khuynh 
hướng chung; 6. Phương diện, trường hợp, 
điều kiện. 

Thế dé 

TH d; C: shidi; J: setai; 

Chân lí, sự thật thế gian hoặc Chân lí tương 
đối. Thật tại được nhìn từ quan điểm của tâm 
phân biệt. 


Thế đệ nhất pháp 
TH yk; C: : shidiyifá; J: sedaiippo, 

Pháp cao nhát trong thé gian. Theo các 
trường phái A-ti-dat-ma thì đây đó là dạng 
thứ tư của Tứ thiện căn (JU 3€ AR). Giai vị 
sau cùng trong hàng Hữu lậu đi 3), khi đến 
cuối giai đoạn Gia hạnh vị on 1T 4), sau 
khi hành già đạt giai vị Kiến đạo (theo — 
Cáu-xá luân). Theo — Du-già hành tông, 
giai vị này gọi là Sơ địa (XJ HH), sau đó, hành 
giả nhập vào Kiến đạo (theo Du-gid luận). 


Thế gian 
†H f]; C: shijian; J: seken; 

1. Thế giới phàm trần. Thuật ngữ thé (1H) có 
nghĩa dời đôi; trong khi chữ gian (EJ) có 
nghĩa là hạn cuộc. Có nghĩa là thế giới hiện 
tượng, thé giới của sự biến hoại (s: loka-dha- 
tu, sarva-loka, sarga); 2. Khí thế gian c ji: 
ri: thé giói ty nhién; 3. Trong thé gian; 4. 
Con nguói trong tràn gian, chüng sinh; 5. 
Tập quán, phong tục của thé giới phàm tràn. 


Thế Gian Giải 

†H li] fi; C: shijianjié; J: sekenge; S: lokavid; P: 

loka-vidü; 

uói biét thé giói phàm tràn. Nguói hiéu 

mH toàn triệt vé bản chát và sự vận hành của 
thế giới hiện tượng. Một trong — Mười danh 
hiệu của Đức Phật. 
Thế gian tĩnh lự 

Ttt [81 88% Js C: shijian jingli; J: sekenjóryo; 
Thién dinh thé gian, mót dang Thién dinh ó 


cáp tháp, trong cõi hữu lậu, giúp cho hành 
giả giải trừ những phiên não thô trọng (f€ 
Æ), nhưng không thể chuyển hoá được 
những chủng tử phiền não nhiễm ô. Phản 
nghĩa với Vô lậu tinh lu (# Ju 5$ JE, theo 
Du-gia luận). 
Thế Hữu 

THE Æ; C: shiyóu; J: shou; S: vasumitra; dịch âm 

là Bà-tu Mát-da; 
Cao tăng Án Độ sóng khoảng đầu thế ki thứ 
hai, người xứ Càn-dà-la (s: gandhára). Là 
thượng thủ kiệt xuất của trường phái Hữu bộ 
(A BI, s: sarvastivada). Vào lần — Kết tập 
thứ tư, do Vua Ca-ni sắc-ca triệu tập. Sư 
phục vụ như là vị hướng dẫn 500 vị A-la- 
hán, những vị hỗ trợ su biên soạn 4-ti-dat- 
ma đại tì-bà-sa luận (Bl E 3š fs X E 3E 
Yb A; s: abhidharma-mahavibhasa-sastra). 
Sư được xem là tác giá của A-ti-dat-ma giới 
thân túc luận (Di PE 3# E Jt 5 E i). 
Tương truyền Su cũng là tác giả của hai bộ 
luận là Di bó tông luân luận (s: samayabhe- 
davyühacakra-sástra) và Tôn Bà-tu-mật Bồ 
Tát sở tập luận (arya-vasumitra-bodhisattva- 
samcita-sastra). Duói tén Bà-tu Mát-da, Su 
là Tổ thứ 7 của — Thiền tông. Giáo lí của Su 
nằm giữa — Tiểu thừa và — Đại thừa. 


Thế lai 
†H Z4; C: shilái; J: serai; 
Từ quá khứ đến nay, xưa nay. 


Thế lực 

3A JJ; C: shili; J: seiriki; 
1. Sinh khí, sinh lực, tính hăng hái, tính sôi 
nói (s: vega; theo — Câu xá luận (A & i$); 
2. Năng lực lớn lao, sức mạnh to lớn (s: 
vibhutva); 3. Sức mạnh, năng luc (s: thama- 
bala, utsaha); 4. Uy lực lớn (s: virya). 


Thế pháp 

1H 15; C: shifá; J: sehó; 
Các pháp thế tục, các sự việc của cõi trần. 
Các pháp sinh khởi và hoại diệt theo nhân 
duyên. 
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Thế Thân 


Thế Thân 

†H 3X C: shiqin; J: seshin; S: vasubandhu; ~ 

316-396; cũng được dịch là Thiên Thân (R 3), 

gọi theo Hán âm là Bà-tu Bàn-đâu; 
Một — Luận su xuất sắc của — Nhất thiết 
hữu bó (s: sarvastivada) và —> Duy thức tông 
(S: vijrianavada), được xem là Tổ thứ 21 của 
—> Thiền tông Ấn Độ. Người ta cho rằng. Sư 
sinh tại Pesháwar (địa danh ngày nay), sống 
tại Kashmir và chết tại A-du-đà (ayodhya). 
Sư vừa là em vừa là đệ tử của — Vô Trước 
(asañga), người sáng lập phái Duy thức. Vô 
Trước là người đã khuyến dụ Thế Thân theo 
> Đại thừa. 


H 63: Thế Thân trong tư thế dương cung, bắn một mũi 
tên vô hình đê phá những thuyét giải của địch thủ. 


Có nhiều giả thuyết về con người Thế Thân, 
trong đó Erich Frauwallner — một nhà Phật 
học người Đức — cho rằng có hai người tên 
Thế Thân, một là luận sư của Nhất thiết hữu 
bộ, là người soạn — A-ti-dat-ma cáu-xá luận 
nổi danh của phái này. Người kia là em của 
Vô Trước, đã soạn bộ Duy thức nhị thập 
luận. Bộ này là sự tông kết quan điểm của 
Duy thức tông, được dịch ra chữ Hán và Tây 
Tạng. Sư cũng là tác giả của Duy thức tam 
thập tụng, luận giải quan điểm của Duy thức 
tông, cũng như tác giả của nhiều bài luận về 
các tác phẩm của Vô Trước và về giáo lí Đại 
thừa như — Tháp địa, kinh — Kim cương, 
> Diệu pháp liên hoa, — Đại thừa vô lượng 
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tho trang nghiêm (s: sukhãvafi-vynha). 

Sư sinh ra trong một gia đình —› Bà-la-môn, một 
năm sau khi người anh là Vô Trước thụ giới cụ 
túc. Lúc đầu, Sư học giáo lí — Tiểu thừa tại Phú- 
lâu-sa Phú-la (s: purusapura), sau đó tại Kashmir. 
Sau bốn năm ngụ tại Kashmir (342-346), Sư trở 
về Phú-lâu-sa Phú-la và soạn bộ luận A-ti-dat-ma 
cáu-xá4 (abhidharmakosa). Sau đó, Su di du 
phương và danh tiếng của Su là một nhà biện luận 
xuất chúng vang dội. Khi gặp Vô Trước tại Phú- 
lâu-sa Phú-la và được người anh giảng giải giáo lí 
Đại thừa, Sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, bắt đầu say mé 
nghiên cứu Đại thừa và viết luận về kinh dién hệ 
này, nhất là Bátnhá ba-la-mát-da kinh. Sư biên 
soạn nhiều bài luận, trong đó Sư hệ thống hoá tư 
tưởng »Duy thức« được lập nên bởi Vô Trước. 
Khoảng năm 383, vua Candragupta II. Vikrama- 
ditya (Siêu Nhật) mời Sư làm đạo sư cho vương tử 
Govindagupta Baladitya (Tân Nhật) trong cung 
điện tại A-du-đà (ayodhya). Su nhán lời và nhân 
thời cơ này khuyến khích vương, triều làm những 
việc thiện như xây dựng bệnh viện, trường học và 
nhà ở công cộng. Sau đó một thời gian, Sư cũng 
hoằng hoá tại viện —> Na-lan-đà. Đệ tử xuất sắc 
nhất của Sư là nhà Nhân minh học lừng danh => 
Trán-na (dinnága). Sau khi Govindagupta lên 
ngôi, ông lại mời Sư đến triều đình giảng dạy và 
định cư tại đây. Sư nhận lời mời nhưng vẫn 
thường hay du phương và tuỳ cơ giáo hoá. Những 
bài luận cuối cùng của Sư được soạn tại Sa-ka-la 
(Sakala) và Kiều-thướng-di (kausambi). Năm 396, 
Sư tịch tại A-du-đà (một thuyết khác là tai Nepal). 
Các tác phẩm còn lưu lại dưới tên Sư (trích): 1. A-ti-dat- 
ma câu-xá luận (s: abhidharmakosasástra), bao góm A- 
ti-dat-ma cáu-xá luận tung (abhidharmakosa-sastra- 
karika) và A-ti-dat-ma cáu-xá luận thích (abhidharma- 
od. bhasya); a Duy thức. m tháp luán (tung) (vimsati- 
ngữ. Có ba bản Hán văn, — Huyén Trang dich 1 quyên, 
— Chân Bé (paramartha) dịch riêng 1 quyền dưới tên 
Đại thừa duy thức luận, Bát-nhà Lưu-chi (prajñaruci) 
dịch 1 quyên dưới tên Duy thức luận; 3. Duy (hức nhị 
thập luận thích (vimsatika-vrtti), còn bản Tạng và Phan; 
4. Duy thức tam thập tụng (trimsika-vijñaptimatratasid- 
dhi-karika), còn bản Tang và Hán ngữ, Huyền Trang 
dịch, 1 quyên; 5. Tam tính luận (trisvabhava-nirdesa), 
còn bàn Phan và Tạng ngữ; 6. Biện trung biên luận thích 
(madhyanta-vibhaga-bhasya), còn bản Tang và Hán 
ngữ, Huyén Trang dịch; 7. Kim cương bát-nhá ba-la-mát 
kinh luận (vajracchedika-prajfiaparamita-sutra-sastra), 
chỉ còn bản Hán ngữ; 8. Tháp địa kinh luận (arya-dasa- 
bhümi-vyakhyana), còn bản Tạng và Hán ngữ, bản Hán 
ngữ được Bô-đê Luu-chi (bodhiruci) dich; 9. Đại thừa 


Thích-ca 


kinh trang nghiêm luận thích (mahäyäna-sitralaikara- 
vyakhya), còn bản Tang và Hán ngữ; 10. Nhiếp đại thừa 
luận thích (mahayanasamgraha-bhàsya), còn bản Tang 
và Hán ngữ. Có ba bản Hán văn, Huyền Trang dịch gòm 
10 quyền, Chân Bé (paramartha) dịch gồm 15 quyền, 
Đạt-ma Cáp-da (dharmagupta) dịch riêng 10 quyền dưới 
tên Nhiếp Đại thừa thích luận; 11. Ngũ uán luận (pañca- 
skandha-prakarana), chỉ còn bản Tạng và Hán ngữ; 12. 
Phát tính luận (buddhagoira-säsira), Chân Để dich, 4 
quyền; 13. Dai /hừa bách pháp minh môn luận (maha- 
yàna-satadharmavidyà-dvára-sástra), | quyền, Hu 
Trang dich; 14. Diệu pháp liên hoa kinh wu-ba-dé- -xá 
(saddharmapundarika-sütropadesa), 2 quyền, Bồ-đề 
Luu-chi cùng Đàm Lâm dịch; 15. Chuyển pháp luân 
kinh wu-ba-dé- -xá (dharmacakra-pravartana-sütropade- 
$a), 1 quyén, .Ti-muc Trí Tiên dịch; 16. Vô lượng tho 
kinh wu-ba-dé-xá (amitayussitropadesa), 1 quyén, Bó- 
đề Luu-chi dich; 17. Luc món giáo thu tập định luận 
(Phạn?), 1 quyền, Nghĩa Tịnh dịch; 18. Niét-bàn kinh 
bản hữu kim vô kệ luận (Plan?) 1 quyén, Chán Dé dich; 
19. Niế-bàn luận (Phạn?), 1 quyền, Đạt-ma Bó-dé 
(dharmabodhi) dich; 20. Như thật luận; 21. Tháng tw 
duy phạm thiên sở vẫn kinh luận; 22. Thành nghiệp luận 
(karmasiddhi-prakarana), còn bản Hán và Tạng ngữ; 23. 
šilaparikathä, một bài luận ngắn về giới, cho rằng giữ 
giới luật hiệu nghiệm hơn bô thí (dana), chỉ còn bản 
Tạng ngữ; 24. Duyên khói kinh thích (pratityasamut- 
pāda-sūtrabhāşya), một phần Phạn ngữ đã được tìm lại, 
giáo sư Giuseppe Tucci xuất bản. 


Thé thé 

TH tH; C: shishi; J: seze; 
Dói này ké tiép dói khác. Thé hé này nói tiép 
thé hé khác. Thói này tiép theo thói khác. 


Thé tóc 

35 1E; C: shìsù; J: seisoku; 
Su nhanh chóng, tức thời. Một trong 24 Tâm 
bát tương ưng hành pháp trong giáo lí — 
Duy thức. Một phần tử tạm thời được lập ra 
rất nhanh chóng trong năng lực của pháp hữu 
vi sinh khởi và hoại diét không dừng nghỉ. 
Thế Tôn 

†H: 3$: C: shizün; J: seson; 
Chuyén ngữ của chữ Bhagavat từ tiếng — 
Phan và — Pa-li và lokanatha từ Phan ngữ, 
có nghĩa là »Dáng dược thế gian tôn trọng«. 
Một trong — Mười danh hiệu cua Đức Phật 
(thập hiệu F 5%). 


Thế trí 
t #l; C: shizhi; J: sechi; 


Tri thức thế gian, tri thức thuộc về cõi phàm 
trần. Là tri thức nhiễm ô của hàng phàm phu. 
Còn gọi là — Thé tục trí (1H: (4 #0). 


Thế tục 

TH {8; C: shisú; J: sezoku; 
1. Thế gian, trần tục, thế tục, không giải 
thoát, phản nghĩa với thiêng liêng, siêu 
phàm, giải thoát, xuất thế gian. Cũng gọi là 
Thé gian (Ilt [H]); 2. Chi Thé tục dé (t: fÑ 
ii), dé phân biệt với — Chân dé. 
Thế tục đế 

1H {8 Hi; C: shisúdi; J: seizokutai; 
Chân lí tương đối, chân lí của thế gian. Là 
thật tại được nhìn từ phía chúng sinh chưa 
giác ngộ. Con gọi là Thế dé, Tục dé (s: loka- 
samvrti-satya, samvrti-satya; t kun rdsob 
bden pa). Phản nghĩa với Thắng nghĩa dé (JI 
3& WE), Chân dé (E. ài). — Nhị dé (— 3). 


Thế tục khỗ 

ik f8 15; C: shisúki; J: sesokko; 
Cái khổ trong thế gian, khổ của hàng phàm 
phu. 


Thế tục trí 

TE 13 781; C: shisúzhi; J: sezokuchi; 
Trí thế gian. Tri thức của người chưa giác 
ngộ, tương đương với »nhiễm ô trí« hoặc 
Hữu lậu trí (F Ya ##). Một trong 10 loại trí 
(5 lHj tii E): 
Thi giá 

Rr 
Là người hầu cận của một vị thầy, của một vị 
Thiền sư, một Cao tăng. Thị giả nổi danh nhất 
có lẽ là Tôn giả —> A-nan-đà, người hầu cận 
đức Phật Thích-ca khi Ngài còn tại thế. 
Thị tòng 

FF fib; C: shicóng; J: shijū. 


Theo hầu; chăm sóc; phục vụ (theo — Pháp 
Hoa kinh i; 3& #6). 


Thích-ca 
FE W; S: sakya; P: sakka; 
Dòng dõi quí tộc, góc của vi Phật lich sử => 
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Thích-ca Mâu-ni 


Tát-dat-da. Dong Thích-ca là dòng cai trị một 
trong 16 vương quốc của Án Độ thời bấy 
giờ, ngày nay thuộc miền Nam Nepäl. Kinh 
đô thời đó là — Ca-ti-la-vé (s: kapilavastu), 
là nơi đức Phật sinh ra và trưởng thành. Vua 
cha của Phật là Tịnh Phan (s, p: sud- 
dhodana), trị vì tiêu vương Thích-ca. 

Thời bấy giờ, tiêu vương dòng Thích-ca có một 
hội đồng trưởng lão tham gia quốc sự, nhưng tiểu 
vương này bi phụ thuộc vào nước — Kiêu-tát-la 
(s: kosala). Ngay trong thời đức Phật còn tại thế, 
tiêu vương Thích-ca bị một quốc vương của Kiêu- 
tát-la đem quân xâm chiếm và tiêu diệt gần hết. 
Sau khi Phật thành đạo và trở lại Ca-tì-la-vệ giảng 
dạy, nhiều vị trong dòng dõi Thích-ca xin gia 
nhập Tăng-già. Tại đó, người thợ cao Uu-bà-li 
(upali) xin gia nhập, trở thành tăng sĩ trước và vì 
vậy được xem cao quí hơn các vị lĩnh đạo trong 
hoàng gia gia nhập sau. 


H 64: Thích-ca Mâu-ni, Trí giả trầm lặng của dòng 
Thích-ca 


Thích-ca Máu-ni 
FEA JE; S: sakyamuni; P: sakkamuni; dich 
nghĩa là »Trí giả trâm lặng của dòng Thích-ca« 
(— Máu-ni); 
Một tên khác của — Tát-dat-da Có-dàm (s: 
siddhartha gautama) là người sáng lập —> 
Phật giáo. Tát-dat-da mang tên này sau khi 
Ngài từ bỏ các vị thầy và tự mình tìm đường 
giải thoát. Danh hiệu »Thích-ca Máu-ni« 
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thường được dùng để chỉ vị Phật lịch sử đã 
từng sông trên trái đât này, nhắm phân biệt 
với các vị Phật khác. 


Thiên 

1l; C: piãn; J: hen; 

Có các nghĩa sau: 1. Nghiéng vé một phía. 
Khuynh huóng, thién vi, thành kión. Quà 
quyét, trong y khóng tót; 2. Đôi lúc do những 
nét viết giống nhau, từ nầy cũng được dùng 
khác hán với nghĩa chính xác của nó là Biến 
(3, fid), có nghĩa là toàn thé, hoàn toàn, rộng 
khắp; 3. Biến đổi, đảo lộn, thay đổi. 


Thiên 

K; S, P: deva; nguyên nghĩa »người sáng roi«; 
Chỉ chư Thiên, chỉ chúng sinh sống trong 
thiện đạo (—› Lục đạo), trong một tình trạng 
hạnh phúc, tuy nhiên vẫn nằm trong — Luân 
hồi (samsára). Nhờ những nghiệp tốt đã tạo, 
chư thiên có thọ mệnh rất dài và rất sung 
sướng. Nhưng chính hạnh phúc này là 
chướng ngại trên đường giải thoát vì họ 
không hiểu được khó dé trong — Tứ diệu dé. 
Theo Phật giáo, có 28 cõi thiên, gồm có 6 thuộc 
Dục giới (s, p: kamaloka, kamadhátu), 18 thuộc 
Sắc giới (s, p: rüpaloka, ripadhátu) và 4 thuộc Vô 
sắc giới (s, p: arüpaloka, aripadhátu, xem — Ba 
thế giới; s: triloka). 
Trong Dục giới có: 1. Tứ thiên vương (Ul KR +; 
s: caturmaharajika-deva), sông gần núi — Tu-di; 
2. Tam tháp tam thiên (= F =; s: trayastrimsa- 
deva), chư thiên sống trên đỉnh Tu-di; 3. Dạ-ma 
thiên (JE. FE; s: yama-, na dyah sóng hanh 
phúc trường cửu; 4. Dáu-suát thiên (98 3E CAS s 
tusita-deva), cõi của thiên nhân »có niềm vui thầm 
lặng«, chó Phật — Di-lặc dang giáo hoá; 5. Hoá 
lạc thiên (Ít, #É KR; s: nirmánarati-deva), loài 
thiên nhân thấy niềm vui nơi sự biến hoá; 6. Tha 
hoá tự tại thiên (E 4% A YE KR; paranirmita- 
vasavarti-deva), các chư thiên của dục giới còn 
tham ái xác thịt. 
Sinh trong sắc giới là các vị đạt — Tứ thiền, đã 
diệt tận tham ái xác thịt, nhưng vẫn còn sắc thân. 
Các vị Phạm thiên (brahma) sóng trong cấp thấp 
của sắc giới. Các vi đạt —^ Bốn xứ sẽ sinh trong 
vô sắc giới, các vị này đã giải thoát khỏi sắc uán 


Thiên Thai Đức Thiều 


nhưng vẫn còn có bốn uán thụ, tưởng, hành thức 
(— Ngũ uán). 
Thiên chấp 

tì 3; C: piãnzhi; J: henshu; 
Khuynh hướng, sự thiên về, thành kiến. 
Không chịu thay đổi quan niệm của mình. 


Thiên chính 
Thủ 1E; C: piãnzhèng; J : hensho; 
Thành kiến và công bằng. Sai và đúng. 


Thiên đản hữu kiên 

Thì 3H 45 JH ; C: piantán youjián; J: hendan 'uken; 
Vach y bày vai bên phải (hướng về phía đức 
Phật). Nghi thức Án Độ biểu hiện lòng tôn 
kính bậc Đạo sư. 


Thiên Đồng Như Tịnh 
AGE W YH C: tiantóng rüjing; J: tendo nyojð; 
1163-1228; 
Thiền sư Trung Quốc thuộc tông — Tào 
Động, nối pháp Thiền sư Trúc Am Trí Giám. 
— Pháp tự nói danh của Sư là Thiền sư — 
Đạo Nguyên Hi Huyền, vị Tổ thứ nhất tông 
Tào Động Nhật Bản. 


Thiên hoá 
JE 4k; J: senge; có thé dịch là »bước vào cối 
biến hoá«; 
Một danh từ chỉ cái chết của một người (> 
Tử), đặc biệt là cái chết của một Cao tăng. 
Qua danh từ »Thiên hoá« này người ta có thể 
thầy rằng, Phật giáo không có quan niệm 
rằng, cái chết (> Tử) không phải là sự chấm 
dứt, mà, chỉ là một sự biến chuyên của chư — 
Pháp, sắc tướng; —> Phật tính của mỗi người 
đều trường tồn, vượt thời gian và không gian. 


Thiên Hoàng Đạo Ngộ 
R E jÉ †H; C: tianhuáng dáowu; J: tennö dogo, 
738/748-807; 
Thién su Trung Quóc thuộc dòng — Thanh 
Nguyên Hành Tư, đắc pháp nơi Thiền sư => 
Thạch Đầu Hi Thiên. Nối pháp của Sư là — 
Long Đàm Sùng Tín. 
Sư họ Truong, quê ở Đông Duong Vụ Châu, xuất 
gia với Đại đức Minh Châu. Sư còn nhỏ mà đã nói 


danh dũng mãnh phi phàm, mưa gió mà vẫn dám 
thiền nơi gò mã. Lúc đầu, Sư có tham vấn Quốc 
sư — Nam Dương Huệ Trung và — Mã Tổ, nhân 
đây có chút sở đắc. 

Sau Sư đến yết kiến Thạch Đầu, hỏi: »Lìa định, 
huệ, Hoà thượng lấy gì dạy người?« Thạch Đầu 
đáp: »Ta trong áy không tôi tó, lia cái gi?« Sư hỏi: 
»Làm sao rõ được?« Thạch Đầu hỏi lại: »Ông | bắt 
được hư không chăng?« Sư đáp: »Thé ấy ắt chẳng 
từ ngày nay di.« Thach Đầu bảo: »Chua biết ông 
bao giờ từ bên kia đến?« Sư thưa: »Dao Ngộ 
chăng phải từ bên kia đến.« Thạch Đầu: »Ta đã 
biết chỗ ông đến.« Sư hỏi: »Sao thầy lại lấy tang 
vật vu khống người?« Thạch Đầu đáp: »Thán ô ông 
hiện tai.« Sư hỏi lại: »Tuy nhiên như thế, rốt ráo 
vì người sau thế nào?« Thạch Đầu hỏi vặn lại: 
»Ông hãy nói, ai là người sau?« Sư nhân câu hỏi 
này triệt ngộ, mọi thắc mắc nghi ngờ đều tan bién. 

Có vị tăng hỏi: »Thế nào là nói huyền diệu?« Sư 
bảo: »Chớ bảo ta hiểu nhiều Phật pháp.« Tăng 
thưa: »Nỡ dé học nhân nghi mãi sao?« Sư hỏi lại: 
»Sao chẳng hỏi Lão táng?« Tăng đáp: »Tức nay 
hỏi rồi.« Sư quát: »Ði! Cháng phải chỗ ông nương 
tựa.« 


Thiên Long tự 
K ÑE Sĩ: J: tenryi-ji; 

Một trong những — Thiền viện lớn của Kinh 
Đô (kyóto), Nhật Bản. Thiền viện này được 
kiến lập với sự hỗ trợ của vị Tướng quân (j: 
shogun) Tóc Lợi Tôn Thi (ashikaga takauji) 
và sự chỉ đạo của Thiền sư —> Mộng Song Sơ 
Thạch (muso soseki), được xếp vào — Ngũ 
sơn của Kinh Đô. Thiền viện này nổi danh 
với một vườn cảnh tuyệt đẹp do chính tay 
Quốc sư Mộng Song xếp đặt. 


Thiên sứ 
K fË; S: devadüta; nghĩa là »Sứ giả của chư 
thién«; 
Danh từ này được dùng dé chỉ Sinh, Lão, 
Bệnh, —› Tử. Các Thiên sứ này có nhiệm vụ 
giúp đỡ, nhắc nhở loài người nhận thức được 
tính chất > Vô thường và — Khổ đau của 
cuộc sóng, tìm con đường giải thoát. 
Thiên Thai Đức Thiều 
KR & f Hh C: dãmtãi déshoo; J: tendai 
tokushó; 881-972; 
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Thiên Thai tông 


Thiền sư Trung Quốc, môn đệ đắc pháp của 
Thiền sư — Pháp Nhãn Văn Ích. Người nối 
pháp của Sư là — Vĩnh Minh Diên Thọ và 
Đạo Nguyen, người đã soạn bộ sử kí danh 
tiếng. nhất của — Thiền tông là — Cảnh Đức 
truyền đăng lục. 


Sư họ Trần quê ở Long Tuyển, Xử Châu. Năm Sư 
15 tuói, một vị tăng lạ đến vỗ vai Sư nói: »Ông 
nên xuất gia, trần tục không phải là chỗ của Óng.« 
Sư xuất gia năm 17 tuổi, năm 18 tuổi đến chùa 
Khai Nguyên ở Tín Châu thụ giới. 

Sau, Su cát buóc du phương, lúc đầu đến tham 
vấn Thiền sư — Đầu Tử Đại Đồng có chút tỉnh. 
Sau Sư đến Thiền sư — Long Nha Cư Độn, hỏi: 
»Bậc tôn hùng hùng vĩ sao gần chẳng được?« 
Long Nha đáp: »Như lửa với lửa.« Sư lại hỏi: 
»Bỗng gặp nước đến thì sao?« Long Nha bảo: 
»Di! Ông chẳng hội lời ta nói.« Sư hỏi tiếp: »Trời 
chẳng che, đất chăng ‹ chở là lí gì?« Long Nha đáp: 
»Dao giả nên như thé.« Cứ hỏi như thé nhiều lần 
mà Sư vẫn không thông, Long Nha bèn nói: »Đạo 
giả, ông vé sau tự hội láy.« 

Sau khi rời Long Nha, Sư còn tham vấn rất nhiều 
vị Thiền sư khác nhưng vẫn chưa triệt ngộ, cuối 
cùng dừng chân tại hội của Pháp Nhãn. Sư vì mệt 
chán nên chẳng | buồn thưa hỏi. Một hôm nghe vị 
tăng. hỏi Pháp Nhãn: »Thế nào là một giọt nước 
nguồn Tào?« Pháp Nhãn trả lời: »Là một giọt 
nước nguồn Tào.« Tăng mờ mit thói lui nhung Su 
nhán dáy dai ngó. Su dem chó só dác trinh Pháp 
Nhãn. Pháp Nhãn khen nói: »Óng sau lám tháy 
của vua, làm Tổ đạo sáng ngời, ta chẳng bằng. « 
Su đến núi Thiên Thai thám những di tích của Dai 
sư — Trí Khải, có cảm giác là chỗ ở cũ. Vì họ của 
Sư (Trần) cũng như Trí Khải nên thời nhân nói Sư 
là hậu thân của Trí Khải Đại sư. 

Sư thượng đường dạy chúng: »Phật pháp hiện 
hành, tất cả đầy đủ. N gười xưa nói »vién đồng thái 
hư, vô khiếm vô dư.‹ Nếu như thế thì cái gì thiếu, 
cái gì dư, cái gì phải, cái gì quấy? Ai là người hội, 
ai là người chăng hội? Do đó nói, đi Đông cũng 
cũng là Thượng toạ, đi Tây cũng là thượng toạ, đi 
Nam cũng là Thượng toạ, đi Bắc cũng là Thượng 
toạ. Thượng toạ lại sao được thành Đông, Tây, 
Nam, Bắc? Nếu hội được tự nhiên con đường thấy 
nghe hiểu biết bặt dứt, tất cả các pháp hiện tiền. 
Vi sao như thế? Vì Pháp thân không tướng, chạm 
mắt đều bày, Bát-nhã vô tri, đối duyên liền chiếu, 
một lúc hội triệt để là tốt. Chư thượng toa! Kẻ 
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xuất gia làm gì? Cái lí bản hữu này chưa phải là 
phần bên ngoài. ›Thức tâm đạt bản nguyên nên 
gọi là Sa-môn.‹ Nếu biết rõ ràng, không còn một 
mảy tơ làm chướng ngại. Thượng toạ đứng lâu, 
trân trong.« 
Niên hiệu Khai Bảo thứ tư, ngày 28 tháng sáu, Sư 
có chút bệnh, họp chúng từ giã rồi ngồi kết già 
viên tịch, thọ 82 tuổi, 65 tuổi hạ. 
Thiên Thai tông 

KA K; C: tiãmtãi-zðng; J: tendai-shii; 
Một tông phái Phật giáo Trung Quốc do — 
Trí Khải (538-597) sáng lập. Giáo pháp của 
tông phái này dựa trên kinh — Diệu pháp 
liên hoa. 
Thiên Thai tông xem — Long Thu (s: nagar- 
juna) là Sơ tô vì ba quan điểm chính (> Ba 
chân lí) của tông phái này dựa trên giáo lí 
của Long Thụ — đó là: tất cả mọi hiện tượng 
dựa lên nhau mà có và thật chất của chúng là 
tính —› Không (s: Sunyata). Mọi hiện tượng 
là biểu hiện của một thé tuyệt đối, đó là — 
Chân nhu (s: tathata). Tông phái này goi ba 
m lí đó là không (©), già (Ei) và trung 
(C): 
1. Chân lí thứ nhất cho rằng mọi — Pháp (S: 
dharma) không có thật thê và vì vậy trống 
rỗng; 
2. Chân lí thứ hai cho rằng, tuy thế, các pháp 
vẫn có một dạng tồn tại tạm thời với thời 
gian và giác quan con người có thể nắm bắt 
được; 
3. Chân lí thứ ba tổng hợp hai chân lí đầu, 
cho rằng thể của sự vật lại không nằm ngoài 
tướng, không thể bỏ hiện tượng để tìm bản 
chất, thể và tướng là một. 
Quan điểm này nhấn mạnh tính toàn thé và 
xuyên suốt của sự vật. Cái toàn thé và cái 
riêng lẻ là một. Toàn bộ các pháp có khác 
nhau nhưng chúng đan lồng vào nhau, cái 
này chứa đựng cái kia. Không, giả vá trung 
chỉ là một và từ một mà ra. 
Các Đại sư của tông phái này hay nói »toàn 
thể vũ trụ nằm trên đầu một hat cái« hay 
»mót ý niệm là ba ngàn thé giới.« Tổ thứ hai 
của tông này là — Huệ Văn, Tổ thứ ba là — 


Thiên Thai tông 


Huệ Tư và Tổ thứ tư là — Trí Khải. Dưới sự 
lĩnh đạo của Đại sư Trí Khải, giáo lí của tông 
Thiên Thai đã đạt đến tuyệt đỉnh. 

Phép tu của Thiên Thai tông dựa trên p 
thiền — Chi-Quán, và chứa đựng các Pee 
mật tông nhu — Man-tra (thần chú) và — 
Man-da-la (s: mandala). Tóng này sau được 
Truyền Giáo Đại sư —› Tối Trừng (767-822), 
đệ tử của Tổ thứ 10 Thiên thai tông, truyền 
qua Nhật trong thế kỉ thứ 9. Tại đây, Thiên 
Thai tông đóng một vai trò quan trọng. 

Thiên Thai tông được xem như một tông phái 
rộng, rãi vì nó tông hợp, chứa đựng nhiều quan 
điểm của các phái khác. Sự tông hợp này phản ánh 
trong quan điểm »năm thời, tám giáo« (Ti. EJ 
#í; Ngũ thời bát giáo), trong quan niệm mọi loài 
đều có —› Phật tính và vì vậy Thiên Thai tông có 
đầy đủ phương tiện đưa đến giác ngộ. Các bộ luận 
quan trọng của Thiên Thai tông là: Ma-ha Chi- 
Quán (s: maha-Samatha-vipasyana), Luc diệu 
pháp món và những bài luận của Trí Khải về kinh 
Diệu pháp liên hoa. 

Phép Chi- Quán có hai mặt: Chi là chú tâm và qua 
đó thấy rằng mọi pháp đều không. Nhờ đó không 
còn ảo giác xuất hiện. Quán giúp hành giả thấy 
rằng, tuy mọi pháp đều không, nhưng chúng có 
một dạng tồn tại tạm thời, một sự xuất hiện giả 
tướng và lại có một chức năng nhất định. Trí Khải 
phân chia kinh sách thành »năm thời và tám giáo« 
VỚI mục đích hệ thống hoá Phật giáo theo trình tự 
thời gian và theo nội dung giáo pháp. Su phán 
chia đó cũng giúp giải thích các vân đê siêu hinh. 
Hơn các tông phái khác, Thiên Thai tông là phái 
tìm cách thống nhất mọi giáo pháp trong hệ thống 
của mình bằng cách dành cho mọi kinh sách một 
chỗ đứng và xem —> Tiểu thừa cũng như — Đại 
thừa đều là những lời dạy của chính đức Phật. 

Sự phân chia làm năm thời dựa trên trình tự thời 
gian như sau: 1. Thời giáo — Hoa nghiêm, 2. 
Thời giáo — 4-hàm, 3. Thời giáo — Phương 
đẳng, 4. Thời giáo — Bát-nhá ba-la-mát-da và 5. 
Thời giáo — Diệu pháp liên hoa và — Đại bát- 
niét-bàn. 

Thời giáo thứ nhất chỉ kéo dài 3 tuần, theo Trí 
Khải, dựa trên — Đại phương quảng Phật hoa 
nghiêm kinh (s: buddhávatamsaka-sütra) là giai 
đoạn giáo hoá của Phật ngay sau khi Ngài đắc 
đạo. Kinh Hoa nghiêm chỉ ro, toàn thé vũ trụ. chỉ 
là phát biểu của cái Tuyệt đối. Thời đó các vị đệ 


tử của Phật chưa lĩnh hội được điều này. Vì thế 
mà Phật bắt đầu giảng các kinh 4-hám (s: ãgama), 
thời giáo thứ hai. Trong giai đoạn này, Phật chưa 
nói hết tất cả, chỉ thuyết những điều mà đệ tử có 
thé hiểu nói. Ngài thuyết — Tứ diệu dé, — Bát 
chính đạo và thuyết — Mười hai nhân duyên. 
Thời giáo này k kéo dài 12 năm. Trong thời giáo thứ 
ba, Phật bắt đầu giảng giai đoạn sơ khởi của Đại 
thừa. Ngài nhắc đến tính ưu việt của một vị > Bồ 
Tát nếu so sánh với một vị — A-la-hán và nhân 
mạnh đến sự đồng nhất giữa Phật và chúng sinh, 
giữa Tương đối và Tuyệt đối. Thời giáo thứ tư, 
kéo dài 22 năm, chứa đựng giáo pháp của kinh 
Bát-nhà ba-la-mát-da, tức là nói đến tính — 
Không của vạn sự và cái ảo tưởng giả tạo của mọi 
hiện tượng nhị nguyên. Thời giáo- cuối cùng, thời 
giáo thứ năm, bao gồm 8 năm cuối đời đức Phật. 
Trong thời giáo này, Phật thuyết vé thé tính duy 
nhất của mọi hiện tượng tưởng chừng rất khác 
biệt. Ba thừa là — Thanh văn, Độc giác và Bồ Tát 
thừa chỉ có giá trị tạm thời và nằm chung trong 
một thừa duy nhất, đó là — Nhất thừa (s: ekaya- 
na) hay Phát thia (s: buddhayana). Trong thói 
giáo cuói cüng này, thói giáo của kinh Diệu pháp 
lién hoa và Dai bát-niét-bán, Phật đã nói rõ và 
trọn vẹn nhất giáo lí của mình. Đó là năm thời 
giáo theo thứ tự thời gian. 

Thiên Thai tông cũng chia giáo pháp đức Phật ra 
làm tám hệ thống, trong đó bón hệ thống dựa trên 
phương pháp và bốn dựa trên tính chất. Bốn hệ 
thống có tính phương pháp luận là: 1. Phương 
pháp đón ngộ, dành cho hạng đệ tử xuất sắc nhất 
có khả năng tiếp cận sự thật nhanh chóng. Đó là 
phương pháp của kinh Hoa nghiêm; 2. Phương 
pháp tiệm ngỘ, đi từ giản đơn đến phức tạp, là 
phương pháp của các kinh 4-hàm, Phương đăng, 
Bát-nhá ba-la-mát-da. Còn kinh Diệu pháp liên 
hoa lại không thuộc »dón« hay »tiệm« mà chứa 
đựng sự thật cuối cùng; 3. Phương pháp mật giáo, 
là cách Phật dạy cho một người nhất định và chỉ 
người đó được lĩnh hội. Phương pháp này có thé 
duoc Phát á áp dung trong chón dóng người, nhưng 
nhờ thần thông của Phật chỉ có người đó được 
hiểu; 4. Phương pháp. bát dinh, là phuong pháp 
Phật dùng day cho nhiều người, nhưng mỗi người 
nghe hiểu khác nhau. Hai phương pháp 3 và 4 
được Phật áp dụng khi người nghe có trình độ 
không đồng đều. 

Bốn hệ thông có tính chất luận là: 1. Giáo pháp 
Tiểu thừa, dành cho Thanh văn và Độc giác Phát, 
2. Giáo pháp tóng quát, bao góm Tiéu thira và Dai 
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Thiên vương 


thừa, dành cho Thanh văn, Độc giác và Bồ Tát cấp 
thấp. 3. Giáo pháp đặc biệt dành cho Bồ Tát và 4. 
Giáo pháp viên mãn, tức là giáo pháp trung quán 
phá bỏ moi chấp trước. Kinh Hoa nghiêm dai diện 
cho giáo pháp 3 và 4. Kinh 4-hảm là kinh của 
Tiểu thừa. Các kinh Phương đẳng chứa đựng cả 4 
giáo pháp. Kinh Bát-nhá ba-la-mát-da chứa giáo 
pháp 2, 3, 4. Cuối cùng thì chỉ có kinh Điệu pháp 
liên hoa chứa giáo pháp viên mãn. 


Thiên vương 

KR E; S: devaraja; C: tianwáng; J: tennð;, 
Được xem như là người canh giữ thé giới, 
thường được thờ trong các chùa. Truyền 
thuyết cho rằng các Thiên vương sống trên 
núi — Tu-di (s: meru), canh giữ thế giới và 
Phật pháp. Các vị đó chiến dáu chóng cái ác 
và bảo vệ những nơi Phật pháp được truyền 
bá. Thân thể các vị đó được áo giáp che chở, 
đầu mang giáp sắt. 
Có bốn vị Thiên vương (Tứ Thiên vương; s: ca- 
tur-mahärđja) ở bốn hướng: 
1. Bắc Thiên vương với tên là Đa văn thiên (# Fd 
TOS vaisravana) có thân màu lục, tay trái cầm cờ 
chiến thắng, tay phải mang tượng chùa hoặc một 
bảo tháp (mà trong đó — theo truyền thuyết — Long 
Thụ đã tìm được những bộ kinh dưới Long cung), 
hoặc một con chuột màu bạc phun ngọc. Vi Bác 
Thiên vương là vị quan trọng nhất trong bốn vị 
Thiên vương; 
2. Nam Thiên vương là Tăng trưởng thiên (Ñ + 
XX; virüdhaka) có thân màu xanh, cầm guom 
chém — Vô minh. Vị này chuyên giữ gìn những 
chủng tử tôt đẹp trong con người; 
3. Đông Thiên vương là Trì quốc thiên ( BIA; 
dhrtarástra) có thân trắng, tay cầm đàn, tiếng đàn 
sẽ làm tâm thức con người trở nên thanh tịnh; 
4. Tây Thiên vương tên Quảng mục thiên (i H 
K; virüpaksa) có thân màu đỏ, tay phải cầm rắn 
(s: nága) nhưng không cho nó Sim giữ — Như 
ý châu (ngọc như ý). Ngọc như ý chỉ chuyên dành 
cho những bậc giác ngộ và rắn chỉ là người canh 
giữ viên ngọc đó. 
Truyền thuyết Trung Quốc đã nhắc các vị này từ 
thế kỉ thứ 4, nhưng đến đời Đường (thế kỉ thứ 7) 
người ta mới thật sự thờ cúng các vị Thiên vương. 
Mỗi vị này có 91 con trai và 8 tướng quân, giúp 
canh giữ mười phương thé giới. Tương truyền 
rằng, năm 742, Dai sư — Bất Không Kim Cương 
(s: amoghavajra, — Mật tông) niệm chú — Đà-la- 
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ni gọi các vị Thiên tướng xuống giúp chống ngoại 
xâm. VỊ Bắc Thiên vương và Tây Thiên vương 
hiện xuống đây lùi giặc, nhà vua nhớ ơn cho xây 
tượng các vị trong chùa chiền. 


Thiên Y Nghĩa Hoài 

AK F B C: tianyr yihuái; tk. 11; 
Thién su Trung Quóc thuóc tone > Vân 
Môn. Sư là môn đệ đắc pháp của sư — Tuyết 
Đậu Trọng Hiên và là thầy của hai vị — Viên 
Chiếu Tông Bản và — Viên Thông Pháp Tú. 
Sư họ Trần, quê ở Lạc Thanh, Vĩnh Gia. Mẹ Sư 
nằm mộng thấy ngôi sao rơi vào nhà liền có thai 
Sư. Thuở bé, Sư theo cha đi đánh cá. Cha bắt 
được con cá nào thì Sư lén thả hết và an nhiên 
chịu đòn khi bị cha đánh. Lớn lên, Sư đến chùa 
Cảnh Đức xuất gia. 
Một hôm, đang lúc đi trong chợ có một vị tăng lạ 
vó vai Sư nói: »Vân Môn, Lâm Tế. « Sư nghe vậy 
liền đi đến yết kiến nhiều vị Thiền sư bấy giờ 
nhưng không khế hợp. 
Sau, Sư đến Thiền sư Tuyết Đậu Trọng Hiên (lúc 
này còn đang hoằng hoá tại Thuý Phong, chưa dời 
sang Tuyết Đậu). Tuyết Đậu hỏi Sư: »Ngươi tên 
gi?« Su thua: »Nghia Hoài.« Tuyét Dáu hói: »Sao 
cháng đặt là Hoài Nghia?« Su thưa: »Bây giờ sẽ 
được.« Tuyết Đậu hỏi: »Ai vi ngươi đặt tén?« Sư 
thưa: »Thụ giới đến bây giờ đã mười lăm năm.« 
Tuyết Đậu hỏi: »Ngươi hành cước đã rách bao 
nhiêu đôi giày?« Su thua: »Hoà thuong chó có lừa 
người tót.« Tuyết Đậu bảo: »Ta không xét tội lỗi, 
ngươi cũng không xét tội lỗi, ấy là sao?« Sư 
không đáp được, Tuyết Đậu bảo: »Kẻ rỗng nói 
suông đi di!« 
Sư vào thất, Tuyết Đậu trông thấy bảo: »Thé á íy 
chăng được, , chẳng thế á ây cũng chăng được, thế áy 
chẳng thế ấy cũng chăng được.« Sư suy nghĩ, 
Tuyết Đậu đánh đuôi ra. Cứ như thế Sư bị ăn gậy 
bón lần. Một hôm, Sư đang gánh nước bỗng nhiên 
đòn gánh gẫy đánh rơi cặp thùng. Sư nhân đây đại 
ngộ, liền làm bài kệ: 

MARA o AI E vr 

AN .— Ene 

Nhất nhị tam tứ ngũ lục thất 

Vạn nhẫn phong đầu độc túc lập 

Li Long ham hạ đoạt minh châu 

Nhất ngón khám phá Duy-ma-cát. 

*Một hai ba bón năm sáu bảy 

Chót núi muôn nhẫn một chân đứng 

Dưới hàm Li long đoạt minh cháu 


Thiền 


Một lời phá được Diy macat 
Tuyết Đậu nghe kệ võ bàn khen hay. 
Sư thượng đường: »Nap táng nói ngang nói doc 
mà chưa biết có con mắt trên trán.« Một vị tăng 
bước ra hỏi: »Thế nào là con mắt trên trán?« Sư 
đáp: »Áo rách bày xương gầy, nhà lúng thấy trăng 
Sao.« 
Su trụ trì tất cả bảy dao trường, giáo hoá rất nhiều 
người và tông phong của Vân Môn rát, thinh. Lúc 
sắp tịch, Sư sai gọi đệ tử là Trí Tài về gấp. Vừa 
thấy Trí Tài về, Sư bảo: »Đến giờ đi đây« và nói 
kệ: 
MARIK, IES 
ZERRE STE 
Hồng nhật chiếu phù tang 
Hàng vân phong hoa nhạc 
Tam canh quá thiết vi 
Tạt chiết Li long giác. 
*Dát Nhật trời hông soi 
Đảnh đỉnh hoa máy lạnh quán 
Canh ba vượt thiết vi 
Sừng Li long bẻ gây. 
Trí Tài hỏi: »Tháp trứng đã thành, thế nào là việc 
cứu kính?« Sư năm tay chỉ đó và đến bên giường, 
xô gói rồi viên tịch. 
Thiền 
TH hoặc Thiền-na (Hi AB); S: đhyãna; P: jhana; 
C: chánna, chán; J: zenna, zen; Anh ngữ: medi- 
tation; cũng được dich nghĩa là Tinh lu (f$ 8); 
Một danh từ được nhiều tôn giáo sử dung dé 
chỉ những phương pháp tu tập khác nhau, 
nhưng với một mục đích duy nhất là: đạt 
kinh nghiệm »Tinh giác«, — »Giải thoát«, 
> »Giác ngộ. « Trong những trường phái tu 
tập mật giáo — »mật« (e: esoteric) ở đây có 
nghĩa là tu tập để tự đạt kinh nghiệm tỉnh 
giác, không dé ý đến những cái rườm rà bên 
ngoài của tôn giáo, có thé gọi là »bí truyén« 
— các vị tiền nhân đã nghiên cứu và phát triển 
những con đường khác nhau thích hợp với cá 
tính, căn cơ của từng người, dé đạt đến kinh 
nghiệm quí báu nói trên. Nếu người ta hiểu 
»Tón giáo« là câu trả lời, giải đáp cho những 
cái »khóng hoàn háo«, »không trọn ven«, cái 
»bệnh« của con người thì Thiền chính là liều 
thuốc trị những bệnh đó. 
Dấu hiệu chung của tất cả các dạng tu tập 


Thiền là sự hướng dẫn con người đạt một 
tâm trạng tập trung, lắng đọng, như là một hồ 
nước mà người ta chỉ có thể nhìn thấu đến 
đáy nếu mặt nước : không bị xao động. Tâm 
trạng bình yên, lắng đọng này có thể đạt 
được qua nhiều cách khác nhau như luyện 
tập uốn nắn thân thé theo Ha-tha — Du-già 
(s: hathayoga), sự tập trung vào một tấm 
tranh, một — Thăng-ka hoặc âm thanh như 
—> Man-tra, một — Công án... 

Ý chí Cương quyết tu tập Thiền sẽ dẫn hành 
già đến một tâm trạng — Bất nhị, nơi mà 
những ý nghĩ nhị nguyên như »ta đây vật đó« 
được chuyên hoá; hành giả đạt sự thống nhất 
với »Thượng dé«, VỚI cái »Tuyệt dói«, 
những khái niệm về không gian và thời gian 
đều được chuyên biến thành cái »hiện tại 
trường hằng«, hành già chứng ngộ được su 
đồng nhất của thế giới hiện hữu và bản tính. 
Nếu kinh nghiệm này được trau dồi thâm sâu 
và hành giả áp dụng nó vào những hành động 
của cuộc sống, hằng ngày thì đó chính là 
trạng thái mà tất cả những tôn giáo đều gọi 
chung là »Giải thoát«. 

Tiến sĩ khoa tâm lí học kiêm Thiền su ười Anh 
David Fontana viết tóm tắt rất hay về Thiên và Phi 
thiền: »Thiền không có nghĩa là: ngủ gục; dé tâm 
chìm lặng vào cõi hôn mé; trốn tránh, xa lia thế 
gian; vị ki, chỉ nghĩ tới mình; làm một việc gì 
không tự nhiên; dé rơi mình vào vọng tưởng; quên 
mình ở đâu. Thiên là: giữ tâm tỉnh táo, linh động; 
chú tâm, tập trung; nhìn thế giới hiện hữu rõ ràng 
như nó là; trau dôi tắm lòng nhân đạo; biế minh 
là ai, ở dàu.« 

Theo dao Phát, hành giá nhó — Dinh (s: sa- 
müdhi) mà đạt đến một trạng thái sâu lắng 
của tâm thức, trong đó toàn bộ tâm thức chỉ 
chú ý đến một đối tượng thiền định thuộc về 
tâm hay vật. Tâm thức sẽ trải qua nhiều 
chặng, trong đó lòng tham dục dần dần suy 
giảm. Một khi hành giả trừ — Năm chướng 
ngại (s: nivarana) thì đạt được bón cói thién 
(— Tứ thiền định) của sắc giới (s: rüpa- 
dhátu; xem — Ba thé giới), đạt được — Lục 
thông (s: abhijña) và tri kiến vô thượng. Tri 
kiến này giúp hành giả thấy rõ các đời sống 
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Thiền bản 


trước của mình, thấy diễn biến của sinh diệt 
và dẫn đến giải thoát mọi => Ô nhiễm (s: à- 
árava). Hành giả đạt bốn cõi thiền cũng có 
thé chủ động tái sinh trong các cõi — Thiên 
(deva) liên hệ. 

Trong giai đoạn một của thiền định, hành giả từ 
bỏ lòng tham dục và các pháp bát thiện, nhờ 
chuyên tâm suy tưởng mà đạt đến. Trong cấp này, 
hành giả có một cảm giác hỉ lạc. Trong giai đoạn 
hai, tâm suy tưởng được thay thế bằng một nội 
tâm yên lặng và tâm thức trở nên sắc sảo bén 
nhọn, xuất phát từ sự chú tâm quán sát. Hành giả 
tiếp tục ở trong trạng thái hỉ lạc. Qua giai đoạn ba, 
tâm hi lạc giảm, tâm xả bỏ hiện đến, hành giả tỉnh 
giác, cảm nhận sự nhẹ nhàng khoan khoái. Trong 
giai đoạn bốn, hành giả an trú trong sự xả bỏ và 
tỉnh giác. 

Tại Trung Quốc, Thiền có một ý nghĩa rộng hơn 
rất nhiều. Nó bao gồm tất cả phép tu như quán 
niệm hơi thở (p: ãnãpãnasati), — Bốn niệm xứ (p: 
satipatthana)... với mục đích nhiếp tâm và làm 
tâm tỉnh giác. Từ phép Thiền do > Bó-dé Dat-ma 
truyén, Thién Trung Quóc dá phát trién rát manh 
(> Thiền tông). 

Trong một ý nghĩa bao quát, Thiền cũng 
không phải là những phương pháp đã nêu 
trên. Thiền là một trạng thái tâm thức không 
thé dinh nghia, khóng thé mô tả và phải do 
mói | người tự nêm trải. Trong nghĩa này thi 
Thiền không nhất thiết phải liên hệ với một 
tôn giáo nào cả — ké cả Phật giáo. Trạng thái 
tâm thức vừa nói đã được các vị thánh nhân 
Xưa nay của mọi nơi trên thế giới, mọi thời 
đại và văn hoá khác nhau trực nhận và mô tả 
bằng nhiều cách. Đó là kinh nghiệm giác ngộ 
về thé sâu kín nhất của thật tại, nó vừa là thể 
của Niết-bàn và vừa của Luân hồi, sinh tử. Vì 
vậy, — Toa thiền không phải là một phương 
pháp đưa con người đi từ vô minh đến giác 
ngộ, mà là giúp con người khám phá bản thể 
thật sự của minh dang mỗi lúc hiện diện. 


Thiền bản 

38 hi; T: zemban; 
Một tám gỗ được các thiền sinh thời xưa sử 
dụng. Trong thời gian tu tâp, — Toa thiền lâu 
đài, thiền sinh thường để thiền bản vào hai 


454 


bàn tay và chống cằm lên để khỏi ngục đầu 
xuống ngủ. 
Thiền bản cũng đóng một vai trò giáo hoá 
trong các — Công án. — Bích nham lục ghi 
lại trong công án 20 với tên »Thuý Vi thiền 
bản«: 
Thiền sư => Long Nha đến — Thuý Vi Vô 
Học, hỏi: »Thế nào là — Tây lai ý?« Thuý 
Vi bảo: »Dua thiền bản đây!« Long Nha đưa 
thiền bản, Thuý Vi cầm thiền bản đập Long 
Nha. Long Nha la lớn: »Dánh thi cứ đánh, 
không có ý của Tổ sư sang.« 
Thiền bệnh 

18. Jj; T: zenbyo, zembyo; 
Có hai nghĩa chính: 1. Chi những cảnh giới 
kinh dị, — Ma cảnh xuất hiện trong lúc hành 
giả — Toa thiền; 2. Sự bám chặt vào kinh 
nghiệm — Kiến tính cũng như tâm thức chấp 
> Không, dé tâm trạng rơi vào hư vô. Một 
dạng nặng của thiền bệnh chính là sự phô 
trương quá đáng kinh nghiệm đạt được trên 
con đường tu tập và cho đó là một cái gì »đặc 
biét.« Người mang những dấu hiệu của sự 
ngộ nhập ( Ngộ tích) cũng được gọi là 
»mắc thiền bệnh.« 
Thiền đường 

d. 3%; T: zendo, 
Là noi các vi tăng — Toa thiền trong một —> 
Thiền viện. Cũng được dùng chỉ một Thiền 
viện. 


Thiền Lão 

T8 Æ; tk. 10-11 
Thién su Viét Nam, thuóc dóng thiền — Vô 
Ngôn Thông đời thứ 6. Sư kế thừa Thiền sư 
— Đa Bảo và truyền pháp cho đệ tử là —› 
Quảng Trí. Vua Lí Thái Tông cũng được 
xem là món đệ đặc pháp của Sư. 
Không biết tên họ và nơi sinh của Sư ở ; đâu, chỉ 
biết Sư đến chùa Kiến Sơ yết kiến Thiền su Đa 
Bảo và được truyền tâm ấn. Sau đó, Sư đến Từ 
Sơn trụ trì chùa Trùng Minh trên núi Thiên Phúc, 
huyện Tiên Du. Tông phong của thiền Vô Ngôn 
Thông, nhờ đạo hạnh của Sư cao vút, học chúng 
qui tụ lại rất đông. 


Thiền tông 


Vua Lí Thái Tông thường viếng chùa và vấn đạo. 
Ban đầu, vua hỏi: »Hoà thượng trụ núi này đã bao 
lâu?« Sư đáp: 

(HANS AA o ñÈÄW##£x 

»Dán tri kim nhật nguyệt 

Thuỳ thức cựu xuân thu« 

*»Chi biết ngày tháng này 

Ai rành xuân thu trước«. 
Vua hỏi: »Hàng ngày Hoà thượng làm gi?« Sư 
đáp: 

AETpRUEAEPHSE o AE MARA 

»Thuy trúc hoáng hoa phi ngoai cánh 

Bạch vân minh nguyệt lộ toàn chán«. 

*»Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác 

Trăng trong mây bạc hiện toàn chân«. 
Vua lại hỏi: »Có ý chỉ gì?« Sư đáp: »Lời nhiều 
Sau vô us Vua nhân đây lĩnh hội ý ý chỉ. 
Sau khi về cung, vua sai sứ giả đến chùa rước Sư 
vào triều làm cỗ vấn. Khi đến nơi, Sư đã viên tịch. 
Vua món tiếc sai trung sứ đến cúng và tặng lễ, sau 
đó thu cốt xây tháp cúng dường. 


Thiền lâm 

Xi Mi J: zenrin; 

Một tên khác của — Thiền viện, cũng được 
dùng chỉ giới thiền. 


Thiền Nham 

HH Me 1093-1163 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái — Ti- 
ni-đa Lưu-chi đời thứ 13. Sư nôi pháp Thiên 
sư Đạo Pháp. 
Sư tên Khương Thông, dáng vẻ quắc thước, tiếng 
nói trong thanh, gia thé vốn làm tăng quan. 
Khi triéu dinh mó khoa thi vé — Kinh dién — Dai 
thừa, Su dự thi và đỗ thủ khoa. Sư tìm đến chùa 
Đắc Thành tham vấn Thiền sư Đạo Pháp và chỉ 
qua một câu nói, Sư lĩnh hội ngay yếu chỉ. Sư 
nhân đây mới xuất gia. 
Ban đầu, Sư trụ trì chùa Thiên Phúc trong núi 
Tiên Du, đói thì ăn lá cây, khát thì uống nước suối 
và cứ như thé sáu năm liên tục. Sau đó, Sư trở vé 
quê trùng tu chùa Trí Quả làng Cổ Châu, Long 
Biên. Vì Sư cầu mưa linh nghiệm nên vua Lí Thần 
Tông rát tôn trọng. 
Năm Chính Long Bảo Ứng thứ nhất, khoảng giữa 
xuân, Sư đốt hương từ biệt mọi người ngồi an 
nhiên thị tịch, tho 71 tuổi. 


Thiền Ông 
Hi $5; 902-979, cũng được goi là Thiền Ông 
Đạo giả 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái — Tì- 
ni-da Lưu-chi, pháp hệ thứ 11. Sư xuất gia và 
đắc pháp nơi Thiền sư — La Quí An. Hai đệ 
tử danh tiếng của Sư là — Vạn Hạnh và —^ 
Định Huệ. 
Su trụ trì chùa Song Lâm ở làng Phù Ninh, 
phủ Thiên Đức và tịch năm Ki Mão, niên 
hiệu Thái Bình thứ 10, thọ 78 tuổi. 


Thiền sư 
18. Bii; C: chánshi; J: zenji; 

Danh hiệu dành cho những vi đã — Giác ngộ 
và hoằng hoá trong —> Thiền tông. Thường 
thường các bậc tôn túc được ban danh hiệu 
này sau khi viên tịch nhưng cũng có nhiều 
người được mang danh hiệu trong lúc còn 
giáo hoá. 


Thiền tông 

Ti 3š; C: chán-zong; J: zen-shii; 
Một tông phái của Phật giáo — Đại thừa tại 
Trung Quốc. Thiền tông sinh ra trong khoảng 
thế ki thứ 6, thứ 7, khi — Bó-dé Dat-ma dua 
phép > Thiền của dao Phật vào Trung Quốc, 
hấp thụ một phần nào của đạo Lão. Tại đây, 
Thiền tông trở thành một tông phái lớn, với 
mục đích là hành giả trực nhận được bản thé 
của sự vật và đạt giác ngộ, nhu — Thích-ca 
Máu-ni đã đạt được dưới góc cây Bó-dé. 
Thiên tông là món phái quan tâm đến kinh 
nghiệm chứng ngộ, đả phá mạnh nhất mọi 
nghi thức tôn giáo và moi lí luận về giáo 
pháp. T hiền tông chỉ khuyên hành giả — Toa 
thiền (j: zazen), là con đường ngắn nhất, 
đồng thời cũng là con đường khó nhất. 
Những nét đặc trưng của Thiền tông có thé 
tóm tắt được như sau: 

BOIE o PALF o HAND o WHER 

Giáo ngoai biệt truyền, bát lập văn tự, trực chỉ 

nhân tâm, Kiến tính thành Phật 

1. Truyén giáo pháp ngoài kinh điển; 2. Không 

lập văn tự; 3. Chỉ thăng tâm người; 4. Thấy 

tính thành Phát. 
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Thiền tông 


Bón tính chất rất rõ ràng dé nhập tâm này 
được xem là do Bó-dé Đạt-ma nêu lên, 
nhưng cũng có người cho rằng chúng xuất 
phát từ Thiền sư đời sau là — Nam Tuyền 
Phó Nguyện (Hj 32 3ƒ HH; 749-835), một 
môn đệ của — Mã Tô. Truyền thuyết cho 
rằng quan điểm »Truyền pháp ngoài kinh 
dién« đã do đức Thích-ca áp dụng trên núi — 
Linh Thứu (s: grdhrakúta). Trong pháp hội 
đó, Ngài im lặng đưa lên một cành hoa và chỉ 
có Ma-ha — Ca-diếp (s: mahakasyapa), một 
Đại đệ tử, mim cười lĩnh hội ý chỉ của cách 
> »Dï tâm truyền tâm« (DA > f 2Ù; xem 
—> Niêm hoa vi tiếu). Đức Thích-ca ấn chứng 
cho Ca-diếp là Sơ tổ của Thiền tông Án Độ. 
Từ đó, Thiền tông coi trọng tính chất — Dón 
ngộ (HA E; giác ngộ ngay tức khắc) trên con 
đường tu học. 


H 65: Đức Phật cầm hoa (di; tE; — Niêm hoa), Ca-diép 
mỉm cười (jM 2Š E; vi tiêu). Phật Thích-ca khai sáng một 
tông mới năm ngoài giáo pháp, chỉ tâm truyền tâm. Vì 
vậy mà Thiền tông cũng có tên là Phật tâm tông (Hi Ù 
SE) hay gọi tắt là Tâm tông. 


Thiền tông Ấn Độ truyền đến đời thứ 28 là 
Bó-dé Đạt-ma. Ngày nay, người ta không 
còn tư liệu gì cụ thể về lịch sử các vị Tô 
Thiền tông Án Độ, và thật sự thì điều đó 
không quan trọng trong giới Thiền. Điều hệ 
trọng nhất của Thiền tông là »tại đây« và 
»bây giờ.« Đầu thế kỉ thứ 6, Bồ-đề Đạt-ma 
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sang Trung Quốc và được xem là Sơ tô của 
Thiền tông tại đây. Trong suốt thời gian từ 
đó đến Lục tó — Huệ Năng (E fE; 638- 
713), Phật giáo và Lão giáo đã có nhiều trộn 
lẫn với nhau, nhất là trong phái Thiền đốn 
ngộ của Huệ Năng, phát triển miền Nam 
Trung Quốc. Một phái Thiền khác ở phía 
Bắc, do — Thần Tú (Ti! 75) chủ trương, chấp 
nhận »tiệm ngó« (Hr HH) — tức là ngộ theo 
cấp bậc — không kéo đài được lâu. Phái 
Thiền của Huệ Năng phát triển như một ngọn 
đuốc chói sáng, nhất là trong đời Đường, đầu 
đời Tống và sản sinh vô số những vị Thiền 
sư danh tiếng như —> Mã Tổ Đạo Nhất (A 
+H 3l —), — Bách Truong Hoài Hải (Ei 5E 
1% Xp), — Triệu Châu Tóng Thâm (BÍ ^| 4 
2), — Lâm Té Nghĩa Huyền (Iii 39$ 3& 2X) 
.. Và truyền ra các nước khác như Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Việt Nam (—› Phật giáo). Thiền 
phuong Nam dàn dàn chia thành — Ngũ gia 
thất tông (F. X + 2š; năm nhà, bảy tông), 
đó là những tông phái thường chỉ khác nhau 
về cách giáo hoá, không khác về nội dung 
đích thật của Thiền. Ngũ gia thất tông gồm 
— Tào Động (Ei 1), Vân Môn (E FÌ), 
— Pháp Nhãn (1% HE), — Qui Ngưỡng (7$ 
|t), — Lâm Té và hai bộ phái của Lâm Tế là 
— Dương Kì (ba liz) và — Hoàng Long (63 
ÑE; xem các biểu đồ cuối sách). 

Trong các tông này thì có hai tông Lâm TÉ và Tào 
Động du nhập qua Nhật trong thé ki 12, đầu thé ki 
13, dên nay vân sinh động và còn ảnh hưởng lớn 
cho Thiên thời nay. Khoảng đên đời nhà Tông thì 
Thiên tông Trung Quóc bắt đầu suy tán và trộn lần 
với —> Tịnh độ tông trong thời nhà Minh (thê kỉ 
thứ 15). Trong thời gian đó, Thiền tông đúng 
nghĩa với tính chất »dĩ tâm truyền tâm« được xem 
như là chấm dứt. Lúc đó tại Nhật, Thiền tông lại 
sông dậy mạnh mẽ. Thiên sư — Đạo Nguyên Hi 
Huyền (É 7ú 4% Z), người đã đưa tông Tào 
Động qua Nhật, cũng như Thiên sư —^ Minh Am 
Vinh Tây (HH ?& $ vq), — Tâm Địa Giác Tâm 
CÒ Hi 5 2b), Nam Phố Thiệu Minh (fïï iili 4H 
WJ) và nhiều vị khác thuộc phái Lâm Tế đã có 
công thiệt lập dòng Thiên Nhật Bản. Giữa thê ki 
17, Thiên sư Trung Quóc là — An Nguyên Long 
Kì (lỗ 756 E f$) sang Nhật thành lập dòng — 


Thiền uyễn tập anh 


Hoàng Bá, ngày nay không còn ảnh hưởng. Vị 
Thiền sư Nhật xuất chúng nhất phải ké là — Bạch 
Ân Huệ Hạc (H BE 3š #6), thuộc dòng Lâm Té, là 
người đã phục hưng Thiền Nhật Bản trong thế kỉ 
18. 
Thiền tông Trung Quốc được sáng lập trong thời 
kì Phật pháp. dang là dói tuong tranh cài cüa các 
tóng phái. Dé dói lai khuynh huóng »triét lí hoá«, 
phán tích chi li Phát giáo của các tông khác, các VỊ 
Thiền sư bèn đặt tên cho tông mình là »Thiền« để 
nhân mạnh tầm quan trọng của phương pháp — 
Toa. thiền dé trực ngộ yếu chỉ. 
Thiền bắt nguồn từ Án Độ nhưng đã trở thành một 
tông phái độc lập khi được truyền sang Trung 
Quốc, đặc biệt là sau thời của Lục, tó Huệ Năng. 
Nơi đây, Thiền tông đã háp thụ cốt tuỷ của nền 
văn hoá, triết lí Trung Quốc. Nhà Ấn Độ học và 
Phật học danh tiếng của Đức H. W. Schumann 
viết như sau trong tác phẩm Đại thừa Phật giáo 
(Mahayana-Buddhismus): »Thién tông có một 
người cha Án Độ nhung đã chẳng trở nên trọn vẹn 
nếu không có người mẹ Trung Quốc. Cái »dé 
thương‹, cái há âp dẫn của Thiên tông chính là 
những thành phân văn hoá nghệ thuật, những đặc 
ar sắc thái riêng của Trung Quốc, không phải 
ủa Ấn Độ. Những gì Phật giáo mang đến Trung 
Niên với tư tưởng giải thoát tuyệt đối, trình bày 
một cách nghiêm nghị khắc khe với một ngón tay 
trỏ chỉ thắng — những điều đó được các vị Thiền 
sư thừa nhận, hấp thụ với một nụ cười thầm lặng 
đầy thi vị. Thành tựu lớn lao của các Đại luận sư 
Án Độ là nhét »con ngỗng triết líc vào lọ, il = 
chính nơi đây, tại Trung Quốc — con ngóng này 
được thả về với thiên nhiên mà không hề mang 
thương tích.« 
Thién như các vị Thiền sư nhấn mạnh, là trở về 
với tự nhiên, không hẳn là sự phản đối truyền 
thống như những học giả sau này thường xác 
định. Thiền tông phản bác, vứt bỏ những nghi 
thức rườm rà, những bài luận khó hiểu, bất tận 
nhưng không phủ nhận nội dung, tinh hoa của 
chúng. Thiền tông chính là sự tổng hợp độc đáo 
của hai giáo lí, hai học thuyết nền tảng của Đại 
thừa Ấn Độ, đó là — Trung quán ("P ii; s: madh- 
yamaka) và > Duy thức (WE đổ; s: vijfianavada). 
Người ta có thé hiểu phần. nào những hành động, 
lời nói, phương pháp hoàng hoá »mâu thuẫn, 
»nghich lí« của các vị Thiền sư nếu nắm được 
giáo lí của Trung quán và Duy thức. Trong các tập 
công án của Thiền tông, người ta có thé nhận ra 
hai loại: 1. Những công án xoay quanh thuyết 


Thật tướng (?f A của Trung quán tông (s: mádh- 
yamika), tức là tất cá đều là — Không (s: Sunyata) 
và 2. Những công án với khái niệm »Van pháp 
duy tám« (Bj Yk WE A4»; s: cittamátra) của Duy 
thức tông. 

Công án danh tiếng nhất với thuyết tính Không là 
Con chó của Triệu Châu (> Vó món quan 1): 
Tăng hỏi — Triệu Châu: »Con chó có Phật tính 
không?« Triệu Châu trả lời: »Khóng!« (E). 

Mót cóng án khóng kém danh tiếng theo thuyết 
Duy thức (Vó món quan 29): Hai ông tăng cãi 
nhau về phướn (một loại cờ). Một ông nói: 
»Phuón dóng.« Óng khác nói: »Gió động«, và cứ 
thế tranh cãi. Lục tổ Huệ Năng liền nói: »Cháng 
phải gió, chẳng phải phuón, tâm các ông dóng.« 
Nghe câu này, hai vị giật mình run sợ. 

Tuy không bao giờ trở lại thời vàng son của 
thế kỉ thứ 7, thứ 8, Thiền tông vẫn luôn luôn 
gây được một sức thu hút mãnh liệt nơi tín 
đồ Phật giáo và đóng một vai trò quan trọng 
trong nghệ thuật Đông Á. Khoảng vài mươi 
năm nay, Thiền tông bắt đầu có ảnh hưởng 
tại phương Tây và MI. 


Thiền uyễn tập anh 
d yu EE 

Tên của một quyền s sách rất quan trọng của 
— Thiền đông Việt Nam, nói về các »Anh tú 
vườn thién«, các vi Thién sư Việt Nam từ 
cuối thế kỉ thứ sáu đến đầu thé ki thứ 13. Đây 
là tài liệu lịch sử Phật giáo có nhất hiện còn 
tại Việt Nam. Người ta không biết rõ tác giả 
của Thiên uyén tập anh là ai, nhung có thé 
xác dinh duoc rằng, nó là một tác phâm được 
hình thành qua nhiều giai đoạn và Thiền sư 
— Thông Biện (?-1134) chính là người khởi 
thảo. 

Theo dịch giả của Thiền uyén tập anh là Ngô Đức 
Thọ và những manh môi được tìm thấy trong 
chính quyền sách này, người ta có thể xác định 
được Quốc sư Thông Biện chính là người khởi 
thảo bản đầu của quyền sách này, bởi vì Sư đã 
trình bày, chứng tỏ kiến thức quảng bác của mình 
trong một buổi đàm luận với Linh Nhân Hoàng 
thái hậu vào năm 1096. Đoạn trả lời của Thông 
Biện được ghi lại trong Thién uyén tập anh không 
dài lám nhung nó chính là một pho sử vô cùng quí 
báu về Phật giáo của Việt Nam được thâu gọn 


457 


Thiền viện 


trong tầm kiến thức của vi Thiền sư lỗi lạc này và 
bản thảo của Thiên uyén tập anh — có thể mang 
tên Chiếu đối lục. Sau đó, Thông Biện giao phó 
công việc biên sửa Chiếu đối lục cho một đệ tử 
người gốc Trung Quốc là Biện Tài. Nơi truyện của 
Thiền sư > Thân Nghi, người ta có thé biết được 
rằng, Thiền sư — Thườn; Chiếu — thầy của Thần 
Nghi — sử dụng Chiếu đối lục để giảng nghĩa hệ 
thống truyền thừa của Thiền tông tại Việt Nam 
cho đệ tử trước khi viên tịch. Chiếu đối lục của 
Thông Biện, đến tay Thường Chiếu như thế nào thì 
không rõ lắm nhưng sau đó, Thường Chiếu có 
Soạn một quyền sách mang tên Nưm tông tự pháp 
đô — nay đã thất truyền nhưng được ghi lại trong 
các tác phẩm khác — có lẽ với nội dung tương tự 
nhu Thién uyén tập anh và biểu đồ truyền thừa. 
Thiền sư Thần 1 Nghi đã nhận hai bộ sách quí này 
từ chính vị thầy và truyền lại cho đệ tử mình là 
Thiền sư Án Không. Với những tài liệu còn lại và 
sự đối .chiéu mach lac, nguói ta có thé Xác dinh 
được rằng, Thiên uyên tập anh được hoàn tất đưới 
tay Thiền sư Án Không đầu đời Trần. 


Thiền viện 

Hi Bé; J: zen'en; 
Là noi tu tập của những người theo —› Thiền 
tông. Thiền su — Bách Truong là người đầu 
tiên sáng lập Thiền viện và những qui củ tổ 
chức ở đây. 
Thiện 

35: S: kusala; P: kusala; 
Chi các hành dóng khóng xuát phát tir ba góc 
tham, sán, si (— Ba dóc). Nghia nguoc lai là 
> Bát thiện (s: akusala). 


gera Hói 
se 
> Giáp Sơn Thiện Hội 


Thiện Hội 
$5 $r; ?-900 i 

Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái —^ Vô 
Ngôn Thông đời thứ hai. Sư đắc pháp nơi 
Thiền sư — Cảm Thành và sau truyền lại cho 
đệ tử là — Vân Phong. 

Sư quê ở Dữ Lãnh, xuất gia từ nhỏ và có hiệu là 
Tổ Phong. Lớn lên, Sư vân du đây đó tham học, 
sau lại đến chùa Kiến Sơ thụ giáo nơi Thiền sư 
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Cảm Thành. Ở đây, Sư hầu hạ thầy hết lòng suốt 
mười năm. 

Một hôm, Sư vào thất hỏi: »Trong kinh có nói: 
Đức Thich-ca Nhu Lai đã từng tu hành trải vô số 
kiếp mới được thành Phật. Nay Thầy dạy rằng: 
Tâm tức là Phật, con chưa hiểu lẽ đó, cúi xin thầy 
một phen khai ngộ cho.« Cảm Thành hỏi: »Trong 
kinh người nào thuyết pháp?« Su thưa: »Dáu 
không phải là Phật thuyết u?« Cảm Thành bảo: 
»Néu là Phật thuyết, tại sao kinh Ván-thú lại nói: 
›Ta trụ ở đời 49 năm, chưa từng nói một chữ dạy 
người.‹ CÓ đức nói: ›Người tìm nơi văn, chấp nơi 
chứng càng thêm tré; khổ hạnh cầu Phật là mé, lia 
tâm cầu Phật là ngoại đạo; chấp tâm cầu Phật là 
ma.‹« Sư hỏi: »Như thé, tâm ấy cái gì chẳng phải 
Phật, cái gì là Phật?« Cảm Thành bảo: »Xưa có 
người đến hỏi — Mã Tổ: ›Tâm tức là Phật, tâm 
nào là Phật?%‹ Tổ bảo: »Óng nghi cái nào không 
phải là Phật chỉ xem?‹ Người kia không đáp được, 
Tổ dạy: »Dat thì khắp tất cả cảnh đều là Phật, 
chẳng ngộ thì trái xa.‹ Chỉ câu nói nay, ngươi lại 
hội chăng?« Ngay đây, Sư thưa: »Nay con hội 
rói.« Cám, Thành hói: »Nguoi hói thé nào?« Su 
thua: »Kháp moi chó khóng dáu cháng phái tám 
Phật.« và qui xuống lễ bái. Cảm Thành bảo: »Thế 
là ngươi hiểu đúng rồi!« Nhân đây, Cảm Thành 
ban hiệu cho Sư là Thiện Hội. l 
Sau, Sư trụ trì hoằng hoá tại chùa Định Thiền ở 
làng Siêu Loại và tịch tại đây năm thứ 3 niên hiệu 
Quang Hoá đời Đường. 


Thiện tri thức 
3 Al a; S: kalyanamitra; P: kalyanamitta; J: 
zen-chishiki; hoặc Thiện hữu ( 42), Đạo hữu 
GÉ &); 
Danh từ chỉ một người bạn đạo. Trong thời 
Phật giáo nguyên thuỷ, danh từ này được 
dùng để chỉ một vị tăng đầy đủ những đạo 
hạnh như nắm vững lí thuyết Phật pháp và 
tinh thông thiền định, có thể giúp đỡ những 
vị khác trên con đường tu học. 
Đức Phật — Thích-ca Máu-ni rất quí trọng tình 
bạn trên con đường giải thoát. Ngài day như sau: 
»Cà một cuộc đời tầm đạo đều lấy tình ban làm 
căn bản... Một — Tỉ-khâu, một Thiện tri thức, một 
người bạn đồng hành — từ một vị này người ta có 
thê mong đợi rằng, ông ta sẽ tỉnh cần tu học —^ 
Bát chính đạo dé đạt giải thoát cho chính mình và 
những người bạn đông hành.« 
Dần dần, danh từ này cũng thường được sử 


Thông Biện 


dụng để chỉ những người tìm đạo, trong giới 
> Cu si và cả trong —> Tăng già. Trong 
những bài thuyết pháp, các vị — Thiền sư 
thường dùng các biểu thị Thiện tri thức, Đạo 
lưu... để chỉ những người hâm mộ Phật pháp 
đang chú tâm lắng nghe. 

Người ta thường phân Thiện tri thức thành ba 
hang: 1. Giáo thu thiện tri thức (H 5t 3€ t o, 
là những người có khả năng hướng, dẫn, dạy dỗ 
trên con đường tu hành, là bậc thầy; 2. Đồng hanh 
thiện tri thức (El 45 x Al il), là những người 
đồng chí, đồng hạnh, tức là người bạn tốt, trung 
thành; 3. Ngoại hộ thiện tri thức (9% dE TẾ ^n LN 
là những nguói giúp cho những tiện nghỉ, tạo điều 
kiện tốt cho người tu hành. 


Thiện Vô Uý 
3& $ E; S: subhakarasimha; 
> Mật tông. 


Thiếu Lâm tự 
2b SEC: sháolín-si; J: chona 

Một ngôi chùa nói danh nằm trên ngọn Thiếu 
Thất thuộc dãy — Tung sơn. Chùa này do 
vua Hiếu Văn Dé nhà Hậu Ngụy xây dựng 
cho một vị sư là Phật đà Thiền sư người 
Thiên Trúc (Án Độ). Đầu thế ki thứ 6, > 
Bó-dé Lưu-chi có dừng chân tại đây và phiên 
dich rất nhiều kinh sách. Sau, > Bó-dé Dat- 
ma cúng đến đây vì Ngài thấy thời hoằng hoá 
chưa đến. Tương truyền rằng, Bó-dé Đạt-ma 
lưu lại đây chín năm và trong thời gian này 
chỉ xoay mặt vào tường — Toa thiền. 

Bây giờ khi nhắc đến Thiếu Lâm tự, người ta chỉ 
thường nghĩ đến những môn võ công của chùa 
này. Theo truyền thuyết thì võ công, một dạng của 
khí công được các vị Cao tăng tại đây sáng tạo và 
phát triển. Câu chuyện sau đây thường được nhắc 
lại khi nói đến võ công chùa Thiếu Lâm: »Một 
hôm, chùa bị giặc Hoàng Cân tấn công, tăng 
chúng sợ quá muốn tan. Chợt có một vị tăng cao 
tuói làm đầu bếp múa gậy chay ra bảo chúng ›Các 
vị chớ lo, Lão tăng chỉ một gậy là đuổi chúng 
chay hét«. Nghe như vậy ai cũng phì cười vì cho là 
nói khoát. Vị tăng đó liền múa gậy xông vào đám 
giặc, tên nào bị ăn gậy đều kinh khiếp chạy loạn. 
Cuối cùng giặc tan, vị tăng này truyền lại cho 


chúng võ nghệ rồi sau đó án mát. Người sau cho 
rằng đó là hiện thân của Khán-na-la Phát.« 


Thoại đầu 

ah UH; C: hudtóu; J: wato; 
Chi cái trong yéu, trung tâm, »chữ đầu« của 
một —> Công án. Một công án có thể có một 
hoặc nhiều thoại đầu và một thoại đầu có thể 
chi là một chữ duy nhất (xem — Nhất tự 
quan). 


Thong dong lục 

A S; C: cóngróng-lù; J: shoyo-roku; 
Tên của một tập — Công án, được hai vi 
Thiền sư — Hoằng Trí Chính Giác và Van 
Tùng Hành Tú (lý FA fT 45; c: wànsõng 
xíngxiù, 1166-1246) biên soạn trong thé ki 
12. 
Tập công án này được biên soạn vài thập niên sau 
> Bích nham lục của Thiền su — Viên Ngô Khắc 
Cần. Thiền sư Hành Tú sử dụng 100 tắc công án 
và kệ tụng của sư Chính Giác dưới tên Tung có 
bách tắc làm căn bản và thêm vào — Trước ngữ, 
Bình xướng vá vì vậy, mỗi tắc bao gồm 5 phân. 
Sư sử dụng tập này để dạy tăng chúng tại am 
Thung Dung (cũng đọc Thong Dong) và vì vậy 
tập công án này được truyền lại dưới tên này. 
Năm tắc được trích từ trong kinh sách, án còn 
lại là những pháp thoại của các vị TY êm sư đời 
Đường, thuộc về — Ngũ gia thất tông. Tập này 
được xuất bản đầu tiên năm 1224, gần một thế ki 
sau Bích nham lục. Hơn hai phần ba của Thong 
dong lục trùng hợp với Bích nham lục và — Vô 
món quan và có lè vì vậy mà tập này ít được nhắc 
đến. 
Thó giác 

R fl; C: tüjido; Y: tokaku; 
Sung thỏ, vật chỉ có trong trí tưởng tuong. 


Kê Biện 

38 HF; ?-1134 
Thiền sư Việt Nam đời thứ 8 dòng — Vô 
N gôn Thông, đắc pháp nơi Thiền sư — Viên 
Chiếu. Môn đệ lừng danh của Sư là — Đạo 
Huệ. 
Sư họ Ngô, quê ở Đan Phượng (Hà Đông). Sư học 
với Thiền sư Viên Chiếu, thàm nhận được ý chi, 
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Thông Giác Thuỷ Nguyệt 


về sau đến trụ tại Quốc Tự trong kinh đô Thăng 
Long, lây hiệu là Trí Không. 
Ngày rằm tháng hai năm 1096, Hoàng Thái hậu 
Phù Thánh Cảm Linh Nhân đến chùa thiết lễ trai 
e và hỏi ý nghĩa — Phật pháp, hỏi về các dòng 
thiền. Sư trả lời uyên thâm, thông suốt. Thái hậu 
hoan hỉ ban hiệu là Thông Biện Đại sư và bái 
phong làm Quốc sư. Nội dung trả lời của Sư rất 
được các nhà nghiên cứu lịch sử Phật giáo sau này 
quan tâm, xem là thông tin quan trọng của thế kỉ 
thứ 12 về việc truyền thừa của đạo Phật tại Việt 
Nam. Su được xem là một trong những tác giả của 
> Thiên uyên tập anh, một quyền sách rất quan 
trọng của — Thiền tông Việt Nam. 
Nhờ sự giáo hoá của Sư, về sau Thái hậu cũng là 
người ngộ đạo. Lúc tuôi Cao, Sư về trụ trì chùa 
Phó Minh, thường dạy người kinh — Pháp vê 
nên có có hiệu là Ngô Pháp Hoa. Tí rüm thán 
hai năm Giáp Dần (1134), đời Lí Thần Tông, Sự 
lâm bệnh rôi tịch. 


Thông Giác Thuỷ Nguyệt 

4M E k A; 1637-1704 
Thiền sư Việt Nam, thuộc tông — Tào Động 
truyền sang mién Bác, pháp hé thú 36. Su nói 
pháp Thiền su — Nhất Cú Tri Giáo và truyền 
lại cho đệ tử là — Chân Dung Tông Diễn. 
Sư họ Đặng, quê ở Thanh Triều, huyện Ngự 
Thiên, phủ Tiên Hưng. Sư trước hoc Nho giáo 
nhưng không hài lòng. Năm 20 tuổi, Sư xuất gia 
cầu đạo, vân du khắp nơi nhưng không tìm được 
nơi khế hợp. Sau, Sư quyết chí sang Trung Quốc 
tu học. 
Chuyến du học này gặp đầy trở ngại, một trong 
hai dé tử đi theo lâm bệnh, mát giữa đường và khi 
đến núi Phụng Hoàng, Sư phải ở ngoài chờ ba 
tháng mới vào được công chùa yết kiến Thiền sư 
Nhất Cú Tri Giáo. 
Nhất Cú gặp Sư hỏi: »Trước khi cha mẹ sinh, 
trong ấy thé nào là — Bản lai diện mục của 
nguoi?« Su thua: »Mặt trời sáng giữa hư không.« 
Nhất Cú bảo: »Ba mươi gậy, một gậy không tha«, 
và cho phép Sư nhập chúng. 
Sáu năm trôi qua, một hôm, Nhất Cú gọi Sư vào 
> Phuong trượng hỏi: »Dá — Kiến tính chua?« 
Sư lễ bái và trình kệ: 

'Viên minh thường tại thái hư trung 

Cương bị mê vân vọng khởi long 

Nhất đắc phong xuy vân tứ tán 

Hằng sa thế giới chiếu quang thông. 
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*Sáng tròn thường ở giữa hư không 

Bói bị mây mê vong khởi lông 

Một phen gió thói máy tứ tán 

Thé giói hà sa sáng chiéu thóng. 
Nhất Cú đưa tay điểm vào đầu Su, ban hiệu là 
Thông Giác Đạo Nam Thiền sư và nói kệ sau để 
truyền tông Tào Động tại Việt Nam: 

Tịnh trí thông tông, từ tính hải khoan 

Giác đạo sinh quang, chính tâm mật hạnh 

Nhân đức vi lương, huệ đăng phó chiếu 

Hoằng pháp vĩnh trường. - 
Nhất Cú cán dặn: »Ngươi về nên tỉnh tiến làm 
Phật Sự, giảng thuyết đề cao chính pháp, không 
nên chân chờ dé tâm theo vọng trần, trái lời Phật, 
Tổ dặn dò. Ngươi thành tâm đi muôn dặm đến đây 
nay ta cho một bài kệ dé gắng tiến: 

Quế nham suy phức tục truyền đăng 

Thu nhập trường không quế bích đẳng 

Trì nhĩ viên lai khai bảo kính 

Từ dư qui khứ thị kim thằng 

Thuy thâm Phượng lĩnh thiên trùng tuyết 

Cáp thụ An Nam nhất cá tăng 

Da bán cám hà son háu khói 

Hao tóng thién tế thức tăng hằng. 

*Rừng qué guong xưa dén nói sáng 

Thu vé đâu đây ngát mùi hương 

Vì người xa | đến treo gương báu 

Từ biệt ta vé chỉ đạo Thiên 

Ai vào núi Phung nghìn trùng tuyét 

Dường có An Nam một vị tăng 

Nửa đêm áo gám ra sau núi 

Như ở chân trời thấy mặt tráng«. 
Từ biệt thầy, Sư cùng với đệ tử trở về Việt Nam. 
Về đến Việt Nam, Sư đi khắp. các thắng cảnh như 
Yên Tử, Quỳnh Lâm và sau, Sư dừng chân tại 
Đông Sơn ở huyện Đông Triệu, trụ tại chùa Hạ 
Long. Dân chúng xa gần nghe danh Sư đều đến 
xin qui y, tăng chúng đua nhau đến tham học. 
Sắp tịch, Sư gọi Tông Diễn đến nói kệ: 

Thuỷ xuất đoan do tây thế trần 

Trần thanh thuỷ phục nhập nguyên chân 

Dữ quân nhất bát cam lộ thuỷ 

Bái tác ân ba độ vạn dân. 

*Nuóc cốt tuón ra rửa bui tr. án 

Sach rói nuóc lai tró vé chán 

Cho ngươi bát nước cam lộ quí 

Án tuói chan hoà dó van dán. 
Sau, Su nói ké truyén pháp: 

MA ASAS 

LEN ATI IE id 


Thời luân tan-tra 


PHASE o AIN TERRE 

Sơn chức cám thuỷ hoạ đồ 

Ngọc tuyền đũng xuất bạch đà tô 

Ngạn thượng hoàng hoa oanh lộng ngữ 

Ba trung bích thuỷ điệp quần hô 

Nguyệt. bạch đường đường ngư phủ tuý 

Nhật hồng c cảnh cảnh kiển bà bô. 

*Núi dệt gám, nuóc vé hinh 

Suối ngoc chảy, tuón rượi dà tô 

Bờ cúc nở hoa hoàng oanh hót 

Nước trong sóng biếc cá điệp nhào 

Trăng sáng rỡ ràng ông: chài ngủ 

Trời soi rừng rực kén nằm nhơ. 
Nói kệ xong, Sư bảo: »Nay ta lên chơi trên nüi 
Nhàm Duong. Nếu bày ngày rue trở về, các 
ngươi tìm tháy chỗ nào có mùi thơm là ta ở đầy. « 
Chúng bùi ngùi mà không dám theo. Sau đúng 
bảy ngày, chúng cùng nhau đi tìm thì nghe gió 
thói mùi hương ngào ngạt, thấy Sư ngồi kết già 
trên một tảng đá trong hang. Bấy giờ là ngày 6 
tháng 3 năm Giáp Thìn, niên hiệu Chính Hoà thứ 
20 đời vua Lê Hi Tông. 


Thông Huyễn Tịch Linh 

Mũ 4J 3X Œ; J: tsügen jakurei; 1322-1391; 
Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông — Tào Động, 
một trong năm vị đại đệ tử của Thiền sư — 
Nga Sơn Thiều Thạc (gasan jðseki, 1275- 
1365). 
Trong năm vị đại đệ tử này thì Sư là thượng thủ. 
Lúc còn nhỏ Su đã đọc — Kinh và năm lên 17, Sư 
xuất gia cầu đạo. Ban đầu, Sư đến học với Thiền 
sư — Minh Phong Tố Triết (1277-1350) tại chùa 
Đại Thừa (daijo-ji). Nơi đây, Su tu tập không ké 
ngày đêm và vì vậy được tăng chúng cũng như 
dân dã xung quanh tôn kính. Sau hơn mười năm tu 
tập với Minh Phong, Sư chuyên sang — Tông Trì 
tự (sóji-ji) tu học với Thiền su Nga Sơn và ngay 
tại đây, Sư triệt ngộ và được Nga Sơn — Ấn khả. 
Song song với bạn đồng học — Thái Nguyên 
Tông Chân (taigen sáshin, 3-1370), Su rất thành 
công trong việc truyền bá dòng thiền Tào Động. 
Sư khai sáng và trụ trì nhiều thiền viện lớn và 
nhiều thiền sinh đến tham học dưới sự hướng dẫn 
của Sư — khác khe nhưng nhiệt tình. Trong số các 
vị đệ tử thì Liễu Am Huệ Minh (E 3 BH; j: 
ryóan emyo) trội hơn hết. Liễu Am lần lượt trụ tri 
Tổng Trì tự, Vĩnh Trác tự (yotaku-ji) và sau khai 
sáng Tối Thừa tự (saijó-ji) tại Sagami. 


Thông Thiền 

38 385; 2-1228 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái — Vô 
Ngôn Thông pháp hệ thứ 13. Sư đắc > pháp noi 
Thiền sư — Thường Chiếu và truyền lại cho 
đệ tử là —› Tức Lu. 
Sư họ Đặng, quê ở làng Óc, An La. Sư cùng Thiền 
sư — Thần Nghi thờ > Thường Chiếu làm 1 thầy. 
Một hôm, Sư vào thất hỏi: »Làm thé nào để biết rõ 
Phật pháp?« Thường Chiếu đáp: »Phật pháp 
không thé biết rõ, đây đâu có pháp để biết. Chư 
Phật như thế, tu tất cả pháp mà không thể được.« 
Sư nhân đây lĩnh ngộ ý chỉ. 
Sau, Sư vé có hương tru trì chùa Luóng Pháp, hoc 
chúng « đến rất đông. Niên hiệu Kiến Trung thứ 4 
đời Trần Thái Tông, Sư viên tịch. 


Thời luân tan-tra 

S: kalacakra-tantra; nghĩa là »Bánh xe thời 

gian«; 
Tên của một —> Tan-tra Phật giáo, xuất phát 
từ thế kỉ thứ 10, tương truyền do nhà vua 
thần bí — Sam-ba-la (s: sambhala) bién 
soạn. Trong bộ Mát kinh này, cách tính thời 
gian và thiên văn học đóng một vai trò quan 
trọng. Khi được đưa vào Tây Tạng năm 
1027, Thời luân được sử dụng và trở thành 
gốc của lịch Tây Tạng. Ngoài việc này, Thời 
luân cũng trở thành một đối tượng quán sát 
của Mật tông, trong đó yếu tố Bản sơ Phật 
(A-đề-phật; Sĩ adi-buddha; — Phó Hién) 
được thêm vào hé thống — Ngũ Phật, trở 
thành một — Man-da-la (s: mandala) với tên 
là »Mười phần uy lực« của Mật tông. 
Theo truyền thống Tây Tạng thì Thời luân được 
bảy nhà vua xứ — Sam-ba-la và 25 vị truyền nhân 

chính tông lần lượt truyền | lại. Đến vị truyền nhân 
thứ 12 thì giáo pháp này đến Án Độ và sau đó qua 
Tây Tạng. Một tron những dòng truyền quan 
trọng là dòng qua Bó-dón (t: buton, 1290-1364) 
đến — Tông-khách-ba và ngày nay mật giáo Thoi 
luân được tông = Cách-lỗ (t: gelugpa) tu tập. 
Thói luán này góm có ba phân: ngoại giáo, nội 
giáo và tha giáo. Ngoại giáo láy thé giới vật chát 
làm đối tượng, giáo pháp này mô tả sự hình thành 
của vũ trụ và nói về thiên văn, địa lí. Trọng tâm 
của giáo lí này đặt vào tính lịch và thời gian, và vì 
vậy nó tập trung vào toán học. Ngược lại, phần 


461 


Thủ 


nội giáo lấy thế giới tâm lí làm đối tượng, tập 
trung giảng giải về các kênh năng lượng (s: nada, 
— Trung khu). Phần tha giáo đề cập đến các linh 
ảnh nhận thức được trong. các — Nghi qui (s: sã- 
dhana). Cả ba phần này đều được xem là ba dạng 
của A-đề-phật (xem — Phó Hiền). Giáo pháp 
Thời luân chỉ một loạt sáu phương pháp — Thiền 
định. Sáu phép này tuy cũng được — Na-ró-pa (t: 
náropa) luận giải, nhưng không giống với sáu 
phép — Na-ró lục pháp (t: nãro chodrug) của su, 
chi có chung phép tu luyện dé phát triển — Nội 
nhiệt. 


Thủ 

YX; S, P: upadana; 
Là sự chấp giữ, luu luyến vướng mắc làm 
loài — Hữu tình cứ lần quân trong = Vòng 
sinh tử. > Ngũ uán chính là đối tượng của 
Thủ, cho nên người ta gọi Thủ là Uán thủ. 
Theo — Mười hai nhân duyên (s: pratitya- 
samutpada), — Ái (s: trsna) là lòng ái dục 
sinh Thủ (ở đây là sự ham muốn được có 
thân, tìm cha mẹ) và Thủ lại sinh —› Hữu 
(bhava), tức là có đời sóng mới. 
Theo luận —> A-ti-dat-ma cáu-xá (abhidhar- 
makosa) thi có bón loại Thủ: Duc thủ (fk 
W), Kiến thủ (5l, H; giữ du quan niém 
sai làm), Giới cám thủ (AÈ 45 EX; ràng buộc 
noi luật lệ, qui định) và Ngã la thủ (4È ifi 
Hx; chấp nơi một cái ta). 


Thủ-lăng-nghiêm tam-muội kinh 

E ý HB = UK KE; S: Surangama-samadhi- 

nirdesa-sütra; cũng được gọi ngăn là Thú-láng- 

nghiêm hoặc Lăng-nghiêm kinh; 
Một bộ kinh Đại thừa chỉ còn được lưu lại 
qua bản chữ Hán, nguyên bản Phạn ngữ 
(sanskrit) đã thất truyền. Kinh này ảnh 
hưởng quan trọng lên Phật giáo — Đại thừa 
tại Trung Quốc. Kinh nhấn mạnh tầm quan 
trọng của > Định (samādhi) dé đạt giác ngộ. 
Kinh giải thích nhiều phương pháp quán tính 
— Không (s: sunyata), nhờ đó mà tu sĩ cũng 
như cư sĩ đạt được tâm giác ngộ của — Bồ 
Tát. Kinh này rất được phó biến trong > 
Thiền tông. 
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Thủ Sơn Tỉnh Niệm 


Y al 4 &; C: shóushan xingniàn; J: shuzan 
shonen; 925-993; 


Thién su Trung Quốc tông Lâm Té, đệ tử 
xuất sắc nhất của > Phong Huyệt Diên 
Chiểu. Sư là người gin giữ tông — Lâm Tế 
trước cơ nguy tàn lụi. Thiền sư Phong Huyệt 
đã tỏ nói lo rằng chính pháp của Lâm Té sẽ 
thiên hoá cùng với mình vì không tìm được 
người nối dõi. Nhưng sau đó Sư đến hội 
Phong Huyệt và được ấn chứng. Trong thời 
loạn (hậu Đường sang đời Tống), Sư án cư 
không để lộ tung tích. Sau khi bình yên lại, 
Sư mới bát đầu tụ chúng và giáo hoá. Sư có 
16 truyền nhân, trong đó > Phần Dương 
Thiện Chiêu nhi bến nhất, người đã đưa —> 
Thiền tông lên hàng đầu trong các môn phái 
đạo Phật đời Tống. 


Sư họ Địch, quê ở Lai Châu, xuất gia tại chùa 
Nam Thiền. Vừa thụ giới cụ túc xong, Sư điêu du 
khắp nơi và thường tụng kinh —› Pháp hoa nên Sư 
cũng có biệt danh là Niệm Pháp Hoa. 

Sau, Sư đến pháp hội của Thiền sư Phong Huyệt 
và được cử làm — Tri khách. Một hôm, Sư đứng 
hầu, Phong Huyệt than với Sư: »Bất hạnh! Đạo 
Lâm Tế ta sắp chìm lặng vậy.« Sư nghe vậy thưa: 
»Xem trong đại chúng đâu không có người kế 
thừa Hoà thượng?« Phong Huyét. bảo: »Người 
thông minh thì nhiều, kẻ kiến tính rất ít.« Sư thưa: 
»Như con, Hoà thượng xem thế nào?« Phong 
Huyệt bảo: »Ta tuy trông mong ở ngươi đã lâu 
nhưng vẫn e ngại dám mến kinh này không thé 
buông rời.« Sư thưa: »Việc này có thể làm được, 
mong nghe yếu chỉ ấy.« Phong Huyệt thượng 
đường, nhắc lại việc đức Phật dùng cặp mắt như 
sen xanh nhìn đại chúng, bèn hỏi: »Chính khi ấy 
hãy bảo nói cái gì? Nếu bảo chẳng nói mà nói, lại 
là chôn vùi thánh trước. Hãy bảo nói cái gi?« Sư 
liền phüi áo đi ra. Phong Huyệt ném gậy trở về 
phương trượng. Thị giả chạy theo Phong Huyệt 
hỏi: »Niệm Pháp Hoa sao chẳng đáp lời Hoà 
thượng?« Phong Huyệt bảo: »Niệm Pháp Hoa đã 
hội.« 


Sư đến Thủ Sơn trụ trì. Ngày khai đường có vị 
tăng hỏi: »Thầy xướng gia khúc tông phong al, 
Nói pháp người nào?« Sư đáp: »Thiếu Thất trước 
núi xem bàn tay.« Tăng hỏi: »Lại thỉnh hồng âm 


Thụ giới 


hoà một tiếng?« Sư đáp: »Như nay cũng cần toàn 
thể biết.« 
Sư dạy chúng: »Phật pháp không nhiều, chỉ vì nơi 
các ông tự tin chăng đến. Nếu các ông tự tin thì 
ngàn vị Thánh ra đời cũng không làm gì được các 
ông. Vì sao như thế? Vì trước mặt các ông không 
có chỗ mở miệng. Chỉ vì các ông không có tự tin, 
chạy ra ngoài tìm cầu. Sở dĩ đến được trong ấy 
bèn là Phật Thích-ca, sẽ cho các ông ba mươi gậy. 
Tuy nhiên như thế, ké sơ cơ hậu học vào bằng đạo 
lí nào? Hãy hỏi các ông được cùng ấy hay chua?« 
Su im lặng giây lâu nói tiếp: »Néu được cùng ấy 
mới là vô sự.« 
Một giai thoại của Sư được nhắc lai trong —> Vô 
món quan, — Công án 43. Sư gió gậy trúc lên nói: 
»Này các ông, nếu gọi là gậy trúc thì xúc phạm, 
không gọi là gậy trúc thì trái nghịch, vậy gọi là 
gi?« 
Đời Tống, niên hiệu Thuần Hoá năm thứ ba (992), 
giờ Ngọ ngày mùng 4 tháng chạp, Sư nói kệ: 

Kim niên lục thập thất 

Lão bệnh tuỳ duyên thả khiển nhật 

Kim niên kí thước lai niên sự 

Lai niên kí trước kim triêu nhật. 

*Năm nay sáu mươi bảy 

Gia bệnh tuy duyên hãy đuổi theo 

Năm nay ghi lại việc năm tới 

Năm tới ghi chắc việc ngày nay. 
Đến năm sau đúng ngày giờ nói trước, Su từ biệt 
chúng và nói kệ: 

Chư tử mạn ba ba 

Quá khước cơ Hằng hà 

Quan Âm chỉ Di-lặc 

Ván-thü bát nại hà? 

*Các con dối lăng xăng 

Lỗi nhiều cát sông Hằng 

Quan Âm chỉ Di-lác 

Văn-thù biết làm sao? 
Sau khi im lặng giây lát, Sư lại nói kệ: 

Bạch ngân thế giới kim sắc thân 

Tình dữ phi tình cộng nhất chân 

Minh ám tận thời câu bất chiếu 

Nhật luân ngọ hậu kiến toàn thân. 

*Thé giới bạch ngân thân sắc vàng 

Tình với i phi tinh mót tính chán 

Tối sáng hết r ôi đều chẳng chiếu 

Vâng ô vừa xế thấy toàn thân. 
Mặt trời vừa xế, Sư ngồi yên thị tịch, thọ 68 tuổi. 


Thụ 
32; C: shóu; J: ju; S: vedana. 

Thuát ngir Phát hoc tiếng Hán phiên dich chữ 
vedana từ tiếng Phạn, nghĩa là cảm giác; 1. 
Thụ uán, thành phần thứ hai trong Ngũ uán 
(E. #Ä); 2. Chi phần thứ 7 trong 12 nhân 
duyên; 3. Đón nhận, trải qua, kết quả của 
nghiệp thiện và ác. Nhận chịu nghiệp quả (s: 
paribhoga; t: so sor myoñ ba); 4. Kiềm ché, 
hạn chế, câu thúc, ràng buộc; 5. Nhận chịu sự 
tương tục của Ngũ ván. 


Thu bồ-đề tám giới nghĩa 
AREE là HÀ đố; C: shoupütixinjiéyi; J: jubo- 
daisnkanm S: bodhicitta-Siladanakalpa; 
1 quyền. > Bát Không (2 Zš) dich, có lẽ do 
— Nhất Hạnh (— 47) sưu tập. Nói dung 
chính là sự thụ giới theo nghi thức của Kim 
Cương thừa (s: vajrayana). 


Thụ dụng 
52 HH; C: shòuyòng: J: juyñ; 

Có các nghĩa sau: 1. Nhận biết các cảnh trần 
qua các căn (giác quan). Trải qua (s: pratyu- 
pabhoga, upabhoga); 2. Tiếp nhận và sử 
dụng. Cách dùng; Sk Thưởng thức điều mình 
dang có; 4. Viết tắt của — Thụ dụng thân (32 
H 5), một trong các thân của Phật. 


Thụ dụng thân 

A HỊ 4; C: shòuyòng shën; J: juyüshin; S: sam- 

bhogakaya; - 
Là kết quả của sự giác ngộ, hưởng niêm vui 
của chính pháp và giúp cho người khác cùng 
được hưởng. Là một trong các thân của chư 
Phật, đồng nghĩa với Báo thân CHR Di Ti 
này thường có nghĩa là thân tiếp nhận và 
hưởng niềm vui của chính pháp cho chính 
mình. Còn thân giúp người khác có được 
niềm vui thì goi là Tha thụ dụng thân (fit 32 
H ). Một trong — Ba thân 
Thụ giới 

b2 En D: Jukai; 
Chi ngày lễ mà một người gia nhập — Tăng- 
già, tự nguyện giữ — Giới luật đành cho họ. 
Có nhiều loại giới, giới luật cho — Cư sĩ, 
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Thụ kí 


cho — Tỉ-khâu (Cu túc giới; p: upasampada) 
v.v. 


Thụ kí 

32 (I8) ñU; C: shóuji; J: juki; S: vyakarana. 
Một người nhận lời báo trước của đức Phật 
rằng mình sẽ thành tựu huệ giác viên mãn 
trong tương lai (s: vyakarana). Là 1 trong 12 
thé loai cüa kinh dién Phát giáo. — Tháp nhi 
bộ kinh (+ — 3 48). 


Thu quyét 
2 Yk; C: shoujué; J: juketsu; S: : vyäkarana; 


Cựu dịch từ chữ vyākaraņa tiếng — Phạn, có 
nghĩa sự nói trước tương lai sẽ thành Phật, do 
đức Phật truyền cho cho đệ tử. Về sau trong 
tiếng Hán thường dich là — Thụ kí GZ 5 
hoặc 32 ñU). cũng là một trong 12 thé loại 


của kinh điển Phật giáo. — Thập nhị bộ kinh 
(+= 8 AE). 
Thu sinh 


A Æ; C: shousheng, J: jusho, 
Có các nghĩa sau: 1. Được sinh ra, tiếp nhận 
mệnh sống, trải qua cuộc sống (s: upapatti); 
2. Được sinh ra trong dau khó; 3. Bản sinh 
(s: jataka), chuyén cuộc đời của Đức Phật, là 
1 trong 12 thé loại của kinh điền Phật giáo. 


Thu thập thiện giới kinh 
Abr 3? AES C: shòu shíshànjiè jing; J: ju jū- 
zenkai kyo; | - 

Kinh, 1 quyén. Dich giá khuyét danh. 


Thu thức 

32 d; C: shoushi; J: jushiki; 
Thức trải qua các kinh nghiệm, thường được 
gọi là Chuyên thức ($ 5). Bảy thức khác 
bên cạnh Duyên thức (4# 5i), đồng nghĩa với 
Tạng thức (ik ik; theo — Nhiếp đại thừa 
luận Ah K 2E ifi). 


Thu tri 

X d C: shòuchí; J: Juji; 
Có các nghĩa sau: 1. Tiếp nhận và ghi nhớ lời 
dạy; nhận và giữ lấy; ghi nhận và tán trợ (s: 
dhárayati, dhãrana); 2. Tiếp nhận và mặc y 
phuc tuỳ theo từng nghi lễ riêng biệt. 
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Thụ trì thất Phật danh hiệu kinh 
Z FF Ub 44 5W KE. C: shòuchí qifó mínghào 
Jing; J: juji shichibutsu myogo kyo; 
Tên goi khác của — Thu tri thất Phát danh 
hiệu sở sinh công đức kinh (32 ++ +: Mb 4 
I Br Æ DE). 


Thu trì thất Phát danh hiệu sở sinh 
công đức kinh 
A 4 Đh 9 Đi E 1) 0E KE; C: shòuchí 
qifó minghào suósheng gongdé jing; J: juji shi- 
chibutsu myögö shoshõ kudoku kyó; 
Còn goi là Thu tri thất Phát danh hiệu kinh 
( F E gb s 9š KE), Thất Phát danh hiệu 
công đức kinh (A5 V 4 3š 1) TE 10, Thất 
Phát danh kinh (E fk 44 &&). 1 quyên. Với 
nội dung đức Phật nói về đanh hiệu và công 
đức của bảy vị Phát cho — Xá-lợi-phất. — 
Huyện Trang dịch năm 651. 


Thụ uán 
32 Hl: C: shòuyùn; J: ju-un; S: vedanä-skandha. 

Mót trong — Ngü uán (Ti. ##). Là một chức 
năng của tâm, tiếp nhận cảm giác từ ngoại 
cảnh. Theo giáo lí phân tích tâm sở hữu pháp 
của —> Duy thüc tóng, thu uán bao góm 
nhüng yếu tố của chức năng cảm thụ qua 
giác quan. 


Thuý Vi Vô Học 
AE GIA #8; C: cuiwei wüxué; J: suibi mugaku; 
tk. 9; 
Thiền sư Trung Quốc, món đệ của — Đan 
Hà Thiên Nhiên. Sử sách không ghi lại nhiều 
về Sư, chỉ ké lại là Sư hoằng hoá giống như 
thầy mình là Đan Hà, chăng để ý gì đến tục 
lệ, chẳng coi trọng hiểu biết sách vở, chỉ tuỳ 
cơ dạy chúng nên tự xưng mình là Vô Học. 
Sư có năm người nối pháp và một trong 
những người đó là Thiền su — Đầu Tử Đại 
Đồng. 


Thuy Nham Sư Ngạn 
li ME B /Š; C: ruiyán shiyan; J: zuigan shigen; 
tk. 9; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ của Thiền sư 
— Nham Đầu Toàn Hoát. 


Thư đạo 


Sư họ Hứa, quê ở Mân Việt, xuất gia từ nhỏ. Sư 
đến tham vấn Nham Đầu, hỏi: »Thế nảo là lí bản 
thường?« Nham Đầu đáp: »Động.« Sư thưa: »Khi 
động thé nào?« Nham Đầu đáp: »Cháng phải lí 
bản thườn ne .« Sư trám ngâm dây lâu. Nham Đầu 
bảo: »Cháp nhận tức chưa khỏi căn trần, chăng 
chấp nhận tức hằng chìm sinh tử.« Nghe câu này, 
Sư lĩnh hội. 

Sư đến Đan Khưu, suốt ngày ngồi trên bàn đá làm 
như kẻ ngu, hàng ngày tự gọi: »Ông chủ!« Rồi tự 
đáp: »Da.« Lại nói: »Tinh táo nhél« Tự đáp: 
»Da.« Lại nói: »Mai kia mốt nọ đừng dé người 
gat!« Rồi tự đáp: »Da, da« (> Vô món quan, công 
án 12). 

Một hôm, có bà lão đến lễ Sư. Sư bảo: »Bà về 
mau cứu mấy ngàn sinh mệnh. « Bà lão về đến 
nhà, thấy con dâu xách một giỏ Ốc từ ngoài đồng 
mang về. Bà liền đem xuống hồ thả hết. 

Không biết Sư tịch ở đâu, lúc nào. 


Thuyên ngư 

ZÆ fft; J: sengyo; là cái nom cá; 
Mót biéu thi thuóng được sử dung trong — 
Thiền tông, vốn xuất phát từ — Trang Tử, 
một hiền triết của Đạo giáo. Trang Tử viết 
như sau trong Trang Tử nam hoa chân kinh 


(Nguyễn Duy Cần dịch): 
A BUE fa o AMA» APTA 
RMS › S PIDE 06.1006) 


BS EZ ATP TR 

Thuyén giả sở di tai ngư, đắc ngư nhi vong 

thuyén. Dé già só di tai thó, dác thó nhi vong 

dé. Ngón giá só di tại ý, đắc ý nhỉ vong ngôn. 

Ngô an đắc phù vong ngón chỉ nhân nhi đữ chi 

ngôn tai. 

*Có nom là vi cá, dáng cá hãy quên nơm. Có 

đò là vì thỏ, đặng thỏ hãy quên do. Có lời là vì 

y dáng Y y hãy quén lời. Ta sao tim dáng người 

biết quên lời hầu cùng ta bàn luận! 
Như vậy có nghĩa là: hành giả không nên 
bám chặt vào văn tự và phương pháp bởi vì 
mục đích không nằm trong đó. Chúng chỉ là 
những phương tiện nhất thời nhằm hướng 
dẫn hành giả vượt qua nó đề đạt đến đích. Vì 
thế nên mọi người. đều phải quên đi những 
phương tiện này để có thể trực chứng được 
đạo, dé đạo có cơ hội tự hiển hiện. Chính đức 
Phật cũng khuyên các đệ tử không nên bám 
vào ngón tay chỉ trăng mà cho nó là sự thật. 


Cái nơm của Trang Tử và ngón tay chỉ trăng 
của đức Phật được nêu ra là cũng vì những lí 
do trên. Thuyết »Bát lập văn tự« của Thiền 
tông được lập ra chính là dựa trên cơ sở này. 


Thuyền Tử Đức Thành 

Wi T E uH; C: chuánzi déchéng; J: sensu toku- 

Jð; tk. 8-9; 
Thiền sư Trung Quốc, đạt yếu chi nơi — 
Dược Sơn Duy Nghiễm. Sư chỉ có một người 
đệ tử ngộ đạo là — Giáp Sơn Thiện Hội. 
Sư là người tiết tháo độ lượng, làm bạn cùng với 
— Đạo Ngô Viên Trí và — Vân Nham Đảm 
Thạnh. Sau khi từ giã thầy và hai bạn, Sư đến bến 
Hoa Đình ở sông Ngô Tú Châu sắm thuyền đưa 
người qua sông. Người ở đó không biết tung tích 
Sư nên gọi là Hoà thượng Thuyền Tử. Thiên sư 
Thiện Hội nhân được Đạo Ngô mách đến yết kiến 
Sư. Vừa thấy đến Sư liền hỏi: »Dai c đức trụ tri nơi 
nào?« Thiện Hội đáp: »Chùa tức chẳng trụ, tru tức 
chẳng gióng.« Sư hỏi: »Cháng giống, giống cái 
gi?« Thiện Hội đáp: »Cháng pháp trước mắt.« Sư 
hỏi: »Ở đâu học được nó?« Thiện Hội trả lời: 
»Cháng phái chó tai mát dén.« Su cudi báo: »Một 
câu dù lĩnh hội, muôn kiếp cọc cột lừa. Thả ngàn 
thước tơ ý đầm sâu, lìa lưỡi câu ba tắc, nói mau! 
Nói mau!« Thiện Hội vừa mở miệng bị Sư đánh 
một chèo té xuống nước. Vừa mới leo lên thuyền 
Sư lại thúc: »Nói mau! Nói mau!« Thiện Hội vừa 
mở miệng lại bị Sư đánh. Thiện Hội hoát nhiên 
đại ngộ. 
Sư căn dặn Thiện Hội: »Ngươi ra đi phải tìm chỗ 
án thân mát dáu vét, chỗ mát dấu vết chớ án thân. 
Ta ba mươi năm ở Dược Sơn chỉ sáng tỏ việc này. 
Nay ngươi đã được nó, sau chớ ở chỗ xóm làng 
thành thị, nên vào trong núi sâu bên cạnh đồng đề 
tìm lấy trọn một cái, nửa cái còn lại không thể 
đoạn đứt.« 
Ngay sau khi — Ấn khả cho Thiện Hội, Sư tự lật 
úp thuyền viên tịch. 


Thư đạo 
E B; J: shodo; cũng gọi là Thư pháp; 

Nghệ thuật viết chữ; một trong những tu tập 
đạo của giới hâm mộ thiền Nhật Bản. Thư 
đạo được xem là nghệ thuật cốt tuỷ của tất cả 
các nghệ thuật bởi vì nơi đây, tâm trạng của 
nghệ sĩ được thể hiện một cách rõ ràng, hoàn 
thiện. Trong Thư đạo, người ta không chủ ý 
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Thừa 


đến việc »viết đẹp« mà muốn gói gém vào 
tác phẩm một tâm trạng, một biểu tượng cô 
đọng của nghệ thuật, của cuộc sống. Những 
đặc điểm của Thư đạo nêu trên người ta có 
thể tìm thấy ở những — Mặc tích, »dáu 
mực«, những tác phẩm được xem là tiêu biểu 
nhất của nghệ thuật này. 
Thừa 

JE; C: shéng; J: jo; S: yãna; cũng đọc »Thặng«; 
1. Loi dụng; tréo lên, đi lên, lên (ngôi); di 
(bằng phương tiện giao thông); 2. Phép nhân; 
3. Cỗ xe bốn ngựa kéo; 4. Đồng hồ đo tốc độ 
xe; 5. Xe; 6. Giáo lí nhà Phật. 
Trong Phật giáo, danh từ này đã có từ thời — 
Tiểu thừa, quan niệm giáo pháp là »xe« đưa 
người tới — Giác ngộ. Các có xe khác nhau 
vì môi chặng đường di có những quan niệm 
khác nhau, chủ tâm của hành giả và phương 
tiện đến mục đích cũng khác nhau. Theo > 
Phật giáo Tây tạng thì sự lựa chọn cỗ xe nào 
là tuỳ căn cơ của hành giả và tuỳ trình độ của 
đạo sư. Người ta phân biệt ba thừa: — Tiểu 
thừa, — Đại thừa và — Kim cương thừa. 
Theo Kim cương thừa, thì cả ba thừa đều có 
thé được thực hành đồng thời, quan diém này 
được gọi là — Nhất thừa (s: ekayana). 
Trong giai đoạn đầu của sự phát triển Phật 
giáo tại Tây Tạng, người ta phân chia các 
Thừa theo nhiều cách, trong đó quan điểm 
»chín thừa« được trường phái > Ninh-mã (t: 
nyingmapa) đại diện và được nhóm — Ri-mê 
chấp nhận trong thế kỉ thứ 19. Theo quan 
điểm này thì Hiển giáo gồm có 3 thừa như 
sau: 1. Thanh văn thừa, 2. Độc giác thừa, 3. 
Bồ Tát thừa. Đó là cách chia theo Tiểu thừa 
và Đại thừa. Còn trong Mật giáo lại chia làm 
hai: Ngoại — Tan-tra và Nội tan-tra. Ngoại 
tan-tra là ba loại Tan-tra được mọi trường 
phái Mật tông chấp nhận, đó là: 4. Tác tan- 
tra, 5. Hành tan-tra và 6. Du-già tan-tra. 
Theo phái Ninh-mã lại có thêm ba phép Nội 
tan-tra nữa, là ba phép Tan-tra cao nhất, đó 
là: 7. Ma-ha du-già (maha-yoga), 8. A-náu 
du-già (s: anu-yoga) và 9. A-ti du-già (ati- 
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yoga đồng nghĩa với dzogchen, — Đại cứu 
kính). Theo quan điểm của phái Ninh-mã thì 
ba thừa đầu tiên (Thanh văn, Độc giác, Bồ 
Tát) do đức Thích-ca truyền lại, đó là Ứng 
thân (s: nirmánakaya, xem > Ba thân) của 
Pháp giới. Ba Ngoại tan-tra là do Báo thân 
chân truyền (xem — Kim cuong Tát-đóa). 
Ba Nội tan-tra là do — Phó Hiền (s: saman- 
tabhadra) chân truyền và Phổ Hiền là hiện 
thân của Pháp thân. Vì thế, theo quan điểm 
của Ninh-mã thì Bồ Tát không phải qua => 
Thập địa mà phải qua 16 cấp bậc tu học, vì 
thật sự không phải ba thừa mà chín thừa. 


eroe 


Thừa giới 
3f Jl; C: shéngjie; J: jókai; 
Thừa nghĩa là giáo pháp giúp người giác ngộ, 
giới là những điều luật giúp người phòng 
tránh các việc ác. Hai từ nầy được dùng 
chung với nhau để chỉ bốn loại giới thứ 
ra dụng, gọi là Giới thừa tứ cú (Jl, 3€ PY 
). 


Thức 
ili; S: vijfiana; P: vifiiana; J: shiki; 

1. Một thuật ngữ quan trong trong Phật pháp 
chỉ sự »nhận biết.« Có sáu thức thông thường 
gồm năm thức của năm giác quan và ý thức. 
Đó là hoạt động tâm lí sau khi giác quan 
(căn) tiếp xúc với đối tượng (tràn), thức được 
sinh ra. Thức là một yếu tố của — Ngũ uán 
và là yếu tố thứ 3 trong —> Mười hai nhân 
duyên. 

Thức là »giác quan« tâm lí, ở đây duoc xem là 
ngang hàng với năm giác quan kia nhằm tránh 
quan niệm cho rằng. thức chính là cái chứa đựng 
cái »Ta«, một cái gì độc lập thường hằng. Thức 
chỉ là một yếu tố tao nén cái mà ta tuóng là mót 
con người mà thật chát con người đó chi là sự cám 
nhận giả hợp (xem thêm — Tâm sở). Đặc biệt là 
trong — Duy thức tông, người ta phân biệt tám 
loại thức khác nhau (— Pháp tướng tông). 

2. Theo Án Độ giáo thi »vijñana< là trạng 
thái cao nhất của kinh nghiệm giác ngộ, 
trong đó, Bậc giác ngộ không trực nhận Chân 
lí (s: brahman) ở một trạng thái định (s: sa- 


Thượng sinh 


madhi) riêng biệt nào đó mà trực nhận nó 
ngay ở trong thế giới hiện hữu. Đối với ông 
ta thì thế giới chính là hiện thân của cái Chân 
lí đó. Hệ thống Vê-đan-ta (s: vedanta) goi 
trạng thái này là »Nhìn Chân lí với cặp mắt 
mở to« và người đạt trạng thái này được gọi 
là một »Vijñanin.« 


Thương 

15; C: shang; J: shó; 
Có hai nghía: 1. Vét thuong, bi thuong; 2. 
Đau khó thé xác và tinh thần — đặc biệt là 
dau khó về tinh thần hay sự xúc cảm. 


Thương-na Hoà-tu 
hi A II 185; S: Sanavasin; 
Tô thứ 3 của — Thiền tông Ấn Độ 


Thường Chiếu 
E WR; 2-1203 l 
Thiên sư Việt Nam, thuộc phái thiên — Vô 
Ngôn Thông, pháp hệ thứ 12. Sư kế thừa 
Thiền sư > Quảng Nghiêm và truyền pháp 
lại cho — Thông Thiền và — Thần Nghi. 
Sư họ Phạm, quê ở làng Phù Ninh. Đời vua Lí 
My Tông, Sư có giữ một chức quan nhưng sau đó 
từ chức, xuất gia tu học với Thiền sư Quảng 
Nghiêm ở chùa Tịnh Quả. Trong hội Quảng 
Nghiêm, Sư là người đứng đầu chúng và ở lại hầu 
thây nhiều năm. 
Rời Quảng Nghiêm, Sư đến phường Ông Mạc trụ 
trì một ngôi chúa cô nhưng sau lại đời về chùa 
Lục Tô ở làng Dịch Bảng, phủ Thiên Đức. Học 
chúng qui tụ về ngày càng đông. Danh tiếng Sư 
vang khắp tùng lâm. 
Ngày 24 tháng 9 niên hiệu Thiên Gia Bảo Hựu thứ 
hai, Sư có chút bệnh gọi chúng lại nói kệ phó 
chúc: 
XE RECS, DEH EN SS 
ARDIG o ff[ TIS 
Dao bán vó nhan sác 
Tán tién nhát nhát khoa 
Dai thién sa giói ngoai 
Hà xứ bát vi gia. 
*Dao vốn không màu sắc. 
Ngày ngày lại mới tươi 
Ngoài đại thiên sa giới 
Chỗ nào chẳng là nhà. 
Nói xong, Sư ngồi —› Kết già thị tịch. 


Thượng địa 

-E Hh; C: shangdi; J: jochi, joji; S: upari-bhimi. 
Cảnh giới cao trong công phu tu tập, cảnh 
giới cao của tâm thức — Hạ địa ( F Hh; theo 
Du-già luận Tậi 4l kA) 


Thượng giới 
LO: shàngjiè; J: jðkai; 

1. Sắc giới, Vô sắc giới, không kê Dục giới 
(theo Du-già luận Xáj AM A); 2. Viết tắt của 
Thiên thượng giới CK E ?*), cõi trời phía 
trên; 3. Cảnh giới của chư thiên ở các cõi trời 
nhu Nhân-đà-la (s: sakra) hay Dé-thich (s: 
indra). 


Thượng ha bát dé 

E F Jl; C: shangxiabadi, J: jogehachitai; 
Tám chân lí (bát dé X 5i) trên và dưới. Bốn 
chán lí trên thuộc về Sắc giới (f 4) và Vô 
sắc giới (ME (& 31); bốn chân lí đưới thuộc về 
Dục giới (theo Nhi chướng nghĩa — Bi 3Š). 


Thượng hành 

E C: shàngxing; J: jõgyð; 
1. Đi về hướng trên. Đi ngược dòng về e phía 
trên, có khuynh hướng ngược dòng dé lên 
phía trên; 2. Công hạnh của một chúng sinh 
căn cơ bậc thượng. Công hạnh cao tột; 3. Tên 
của một vị Bô Tát trong kinh — Pháp Hoa. 


Thượng phẩm 

-E đủ; C: shangpin; J: jóbon; 
Tầng lớp trên, thứ bậc trên. Thường dùng dé 
nói dén căn cơ của hành giả. Đối usen VỚI 
Trung phẩm (HF ifi) và Hạ phẩm (F đủ). 


Thượng phiền não 

EJE Tế; C: shàngfánndo; J: jobonno; 
1. Trạng thái cường thịnh của căn bản phiền 
não; 2. Phiền não hiện hành (theo Khói tín 
luận E fi ïÑ, Thắng-man kinh ffs ¿2 8). 


Thượng sinh 
JE 7E: C: shàngsheng; J: jóshó; 


Tái sinh ó trong cói tót lành hon. Chẳng hạn 
tái sinh vào Sắc giới thay vì Dục giới. 
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Thượng sinh kinh 


Thuong sinh kinh 

dE ác ÂŠ; C: shàngshẽng jing; J: joshó kyo; 
Viết tắt của > Di-lác thượng sinh kinh (988 
W E Æg). 


Thượng tâm 

JE AOS shàngxin; J: joshin; 
1. Trong Bồ Tát tri dia kinh CF BE Hh fj E), 
dày là trang thái tinh thần của thiền định 
trong cõi trời Vô sắc (ME (& % K); 2. => 
Thượng tâm phiền não (E 4^» HA W). 


Tons tâm hoặc 
EDR C shángxinhuo; J: joshinwaku; 
— Thượng tâm phiền nào. 


Thượng tâm phiền não 
Eon JA C: shàngxm fünndo; J: joshin 
bonno; 
Cũng viết Thượng tâm hoặc: 1. Theo trong 
Tam vô tính luận, phiền não tái sinh khởi sau 
khi trực quán được diệu dé; 2. — Thượng 
phiền não. 


Thượng thủ 
BC Am n J: joshu; 
1. Cao quí nhật, quan trong nhát; 2. Giai vi 


cao nhất, hoặc người dang trên giai vị đó. 
Người đứng đầu, lãnh đạo, thủ lĩnh. 


Thượng thượng phẩm 

Ala nh: C: shàngshàngpĩn; J: jojohon; 
Thứ nhất (thượng JE) trong hàng cao cấp 
nhất (thượng phẩm E m). Bậc cao nhất 
trong chín hạng thường được đề cập trong 
kinh văn Phật giáo để phân loại các giới bằng 
phẩm lượng. Thuật ngữ nầy thường được 
dùng dé nói đến căn cơ của chúng sinh (theo 
— Nhiếp Đại thừa luận ih K 3€ i). 


Thượng toa 
F B&; C: shàngzuò; J: jðza; S: sthavira; P: the- 
ra; 
L Chi một người cao tuổi đã đạt bốn tiêu 
chuẩn sau: 1. Đức hạnh cao; 2. Nắm vững tát 
cả giáo lí căn bản của — Phật pháp; 3. Nắm 
vững các phép — Thiền định; 4. Người đã 
diét — Ô nhiễm (s: āśrava), — Phién não (s: 
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klesa) và đạt —› Giải thoát (s: vimoksa). 

Danh hiệu Thượng, toạ được dùng sau này 
không hán là theo tất cả các tiêu chuẩn trên, 
thường chỉ để dùng cho các — Tỉ-khâu có 
danh tiếng, cao tuổi hạ (—> Hoà thượng). 

I. Trong Thiền tông, là danh hiệu kính cân 
để gọi thây của mình; 

III. Chỉ cho — Thượng toa bộ. 


Thượng toạ bộ 

E BE HE; C: shàngzuòbù; J: jozabu; S: sthavira- 

vada; P: theravada; 
Truóng phái thuóc — Trưởng lão bộ (s: stha- 
viravada), xuất phát từ — Phân biệt bó (s: 
vibhajyavadin), do Muc-kién-lién Tü-dé-tu 
(p: moggaliputta tissa) thành lập (> Két 
tập). Phái này được — Ma-hi-đà đưa vé Tích 
Lan năm 250 trước Công nguyên và được 
các sư tại Đại Tự (mahavihara) tu táp. vé 
giới luật cũng có nhiều bát đồng trong nội bộ 
phái Thượng toạ bộ. Ngày nay Thượng toạ 
bộ được lưu hành tại các nước Tích Lan, 
Miền Điện, Thái Lan, Campuchia và Lào. 
Thượng toạ bộ là trường phái — Tiểu thừa duy 
nhất còn lưu lại đến ngày nay, tự xem là dạng Phật 
giáo nguyên thuỷ nhất. Thượng toa bộ cho rằng 
các kinh điển viết bằng văn hệ Pa-li của minh là 
ngữ thuyết của chính đức Phật (> Tam rạng). 
Giáo pháp của Thượng toa bộ chủ yếu gồm — Tứ 
diệu dé, — Bát chính dao, — Mười hai nhân 
duyên và thuyết — Vô ngã. Thượng toạ bộ nhân 
mạnh khả năng từng người tự giải thoát bằng cách 
kiên trì giữ giới luật và sống một cuộc đời phạm 
hạnh. Hình ảnh cao quí của Thượng toạ bộ là — 
A-la-hán. Giáo pháp của Thượng toạ bộ có 
khuynh hướng phân tích, trong đó — A-ti-dat-ma 
(s: abhidharma) đóng một vai trò quan trọng. 
Ngoài ra bộ — Thanh tịnh đạo (p: visuddhi-mag- 
ga) và —> Di-lan-đà vấn đạo kinh (p: milinda- 
pañha) cũng rất được phó biến. Luận sư xuất sắc 
của Thượng toa bộ là — Phật Âm (p: buddha- 
gosa), — Hộ Pháp (p: dhammapala), — A-na-luật 
(anuruddha) và — Phật-đà Dat-da (buddhadatta). 


Ti-bà-sa bộ 
BL XE ⁄2 HE S: vaibhasika; nguyên ngĩa là »bộ 
phái của những người theo Tì-bà-sa luán«; : 
Một nhánh được thành lập sau của —› Nhât 


Tỉ-khâu 


thiết hữu bộ (s: sarvastivada). Như danh hiệu 
nêu rõ, bộ phái này dựa trên hai tác phẩm — 
A-ti-dat-ma đại tì-bà-sa luận (s: abhidhar- 
ma- -mahavibhása) và Tì-bà-sa luận (vibhasa), 
có nhiều công hiến cho — 4-ti-dat-ma (abhi- 
dharma) của Nhất thiết hữu bộ. 


Tì-lô-giá-na 
E JE ME Hỗ; S: vairocana; 
Tên dịch âm của — Đại Nhật Phật 


Ti-ni-da Lwu-chi 

EE JE £ ifi X; S: vinitaruci; ?-594; dich nghĩa 

là Diệt Hi QÈ =); 
Thiền sư Ấn Độ sang Trung Quốc tham học, 
môn đệ đắc pháp của Tam tó — Tăng Xán và 
là người khai sáng thiền phái Tì-ni-đa Lưu- 
chỉ tại Việt Nam. 
Sư là người Nam Thiên Trúc (Ấn Độ), thuộc dòng 
dõi — Bà-la-môn. Sư thuở nhỏ đã có y chí khác 
thường, đi khắp mọi nơi cầu học Phật pháp. Năm 
574, Su sang Trung Quốc và nhân đây có cơ hội 
yết kiến Tam tó Tăng Xán tại núi Tư Không. Thấy 
cử chỉ uy nghiêm của Tổ, Sư bỗng đem lòng kính 
mộ, đứng trước vòng tay cung kính. Tổ vẫn ngồi 
im nhắm mắt không nói. Sư đứng im suy nghĩ 
giây lát bỗng nhiên tự ngộ, liền quì xuống lạy ba 
lạy. Tổ thầy vậy cũng chỉ gật đầu ba lần. Sư muốn 
đi theo hầu Tổ nhưng Tổ lại khuyên đến phương 
Nam giáo hoá. 
Sư sang Việt Nam khoảng cuối thế kỉ thứ sáu 
(~580), cư trú tại chùa Pháp Vân (chùa Dâu) tinh 
Hà Bắc. Nơi đây Sư dich bộ kinh Đại thia 
phương quảng tông trì, sau khi đã dich xong bộ 
Tượng đâu tỉnh xá tại Trung Quốc. 
Trước khi tịch, Sư gọi đệ tử là > Pháp Hiền đến 
và phó chúc: »Tâm ấn của chư Phật không có lừa 
dối, tròn như thái hư, không thiếu không dư, 
không đi không lại, không được không mắt, chẳng 
một chăng khác, chẳng thường chẳng đoạn, vốn 
không có chỗ sinh, cũng không có chó diệt, cũng 
chẳng xa lìa và cũng chăng phải chẳng xa lìa. Vì 
đối với vọng duyên mà giả lập tên ấy thôi... Tổ 
Tăng Xán khi — Án khả chứng minh tâm này cho 
ta báo ta mau vé phuong Nam giáo hoá. Đã trải 
qua nhiéu noi nay dén dày gáp nguoi quà là phù 
hợp với lời huyền kí. Vậy ngươi khéo giữ gìn, giờ 
đi của ta đã đến.« 


Nói xong, Sư chắp tay thị tịch. Pháp Hiền làm lễ 
hoà táng, thâu — Xá-li và xây — Tháp thờ cúng, 
nhằm niên hiệu Khai Hoàng đời nhà Tuỳ, năm 
594. 
Người ta cho rằng Sư là tổ Thiền tông Việt Nam. 
Nhung cũng có khuynh hướng cho răng —> Khang 
Tăng Hội mới là người khởi xướng dòng thiền tại 
Giao Chỉ. Dòng Thiền Ti-ni-da Lưu-chi lấy kinh 
Tượng dáu tỉnh xá làm nền tảng, chú trọng tư 
tưởng — Bát-nhã và tu tập thiền quán. Phái thiền 
này để lại ảnh hưởng rất lớn lên các vua đời Lí 
như Lí Thái Tông. 
Hệ thống truyền thừa của thiền phái này không 
được lưu lại đầy đủ, sử sách ghi chép lại không rõ, 
khi tỏ khi mờ, truyền được 19 thế hệ với Sư là Sơ 
tó và chấm dứt với — Y Sơn (mát năm 1213). 


Tí Dué son 
EL ẩ\ th; J: hieizan; 

Mót ngon nüi gần Kinh Đô (kyóto), noi Đại 
sư — Tối Trừng (j: saicho) xây dựng Nhất 
Thừa Chỉ Quán viện (sau được đổi tên là 
chùa Diên Lịch) của tông — Thiên Thai Nhật 
Bản vào thế kỉ thứ 9. Chùa này trở thành một 
trung tâm quan trọng của Phật giáo Nhật Bản 
trong thời trung có và đã từng đón nhiều Cao 
tăng của các trường phái khác như — Chân 
ngôn tông (j: shingon) và — Thiền tông (j: 
zen-shi). 


Tỉ-khâu 

HE Hà S: bhiksu; P: bhikkhu; có nghĩa là một — 

Khất sĩ; 
Danh từ chỉ một nam giới xuất gia, sống 
cuộc đời không nhà. Theo quan điểm nguyên 
thuỷ, chỉ có những người sóng viễn li mới có 
thé dat được => Niét-bàn. Hoat dóng chính 
của những vị này là thiền dinh và giảng day 
giáo pháp, không được thụ hưởng cuộc đời 
và chịu sông lang thang không nhà. Giới luật 
của ti-kháu là đời sông nghèo khổ, không vợ 
con và thực hành từ bi, được đề ra trong — 
Luật tạng. 
Cuộc sống cơ hàn của tỉ-khâu được thé hiện trong 
chiếc — Tam y của các vị đó, gồm có ba phần (s: 
tricivara) và do vải yun Tết lại. Vật dụng hàng 
ngày chỉ gồm bát khất thực, dao cạo, kim chỉ, đồ 
lọc nước và gậy kinh hành. Ti-kháu không được 
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Tỉ-khâu-ni 


nhận tiền bạc hay các vật dụng khác. Thức ăn là 
do cúng dường, thuốc men chủ yếu là nước tiểu 
thú vật. 
Đầu tiên, ti-kháu thường sống một cuộc đời lang 
thang. Trong mùa mưa, các vị đó thường buộc 
phải an trú trong một tỉnh xá (i E; s, p: vihara), 
Lí do lá vi néu di lai trong múa mua, các vi có thé 
gây tai hai cho dóng vật và cây cối. Vi vậy, các vi 
chỉ được rời tu viện vì lí do đặc biệt trong mùa 
này. Mùa — An cu này được chấm dút bằng buổi 
d Tự tứ (É X; p: pravarana), trong đó các vị 
: sống chung trong thói gian qua kiểm điểm 
lại lỗi lầm hay thiếu sót với nhau. Qua năm tháng, 
ti-kháu ít đi vân du, các vị sống nhiều trong các tu 
viện, tuy nhiên, tục đi hành hương chiêm bái vẫn 
còn được giữ đến ngày nay. Ngày nay, các tỉ-khâu 
phần lớn vẫn còn giữ tập tục như hồi đức Phật còn 
tại thế, nhưng 1 mặt khác, họ phải thích nghi với đời 
sống xã hội và điều kiện địa lí. Ví dụ như các tỉ- 
khâu Trung Quốc t thường hay làm công việc đồng 
áng, đó là điêu mà tỉ-khâu ngày xưa không được 
làm vì sợ giết hại sinh mệnh côn trùng. Trong một 
vài trường phái của Tây Tạng và Nhật Bản, tỉ- 
khâu có thé làp gia dinh, có vo con. Các qui dinh 
vé khát thực cũng thay đổi nhiều qua thời gian. 


Tỉ-khâu-ni 

EE Fr. JE; S: bhiksuni; P: bhikkhuni; 
Nữ giới xuất gia. Theo truyền thuyết, ti- 
khâu-ni đoàn được kế mẫu của Đức Phật 
sáng lập với sự ủng hộ của — A-nan-đà (a- 
nanda). Vì điều này mà A-nan-dà bị công 
kích nặng nề trong lần —› Kết tập thứ nhất. 
Chính đức Phật cũng lo ngại sự có mặt của 
nữ giới sẽ làm — Tăng-già khó tu hành và dự 
đoán là giáo pháp vì lí do đó, thay vì tồn tại 
1000 năm, chỉ còn 500 năm. 
Qui định về đời sống của ti-kháu-ni khắc nghiệt 
hơn nhiều so với nam giới. Trong khi tu học, tỉ- 
khâu-ni luôn luôn phải tuân thủ quyết định của các 
vị đồng tu nam giới. Không bao giờ một ti- khâu ni 
được xem là ngang hàng với tỉ khâu, một vị ni lớn 
tuổi cũng phải tỏ vẻ cung kính đối với một vị tăng 
nhỏ tuổi hơn mình. Qui định bị trục xuất ni giới 
hết sức ngặt nghèo, ni giới không bao giờ đóng 
một vai trò gì trong Tăng-già. 


Tích trượng 
$5 B S: khakkhara; Y. shakujo; dịch âm là 
Khiét-khí-la; 


470 


Chi cây gậy thiếc có tra những vòng bằng 
thiếc hoặc dòng, được các — Tỉ khâu sử dụng 
đi khát thực. Tiếng kêu của những vòng thiếc 
báo hiệu cho thí chủ có người đên xin ăn và 
cũng được dùng dé đuổi những con thú hung 
dù (> Quai tích). 


Tịch diệt 

E51 W; J: jakumetsu; 
Một cách dịch nghĩa khác của danh từ — 
Niét-bàn (s: nirvana; p: nibbãna); »Tich 
diệt« mô tả một tâm trạng tịch tĩnh tuyệt đối, 
vượt khỏi sinh tử, thành hoại, không gian và 
thời gian, vượt qua tất cả mọi sự lệ thuộc, mô 
tả trạng thái tâm thức của một Bậc — Giác 
ngộ, một vị — Phật. Trạng thái này không 
thể được trình bày bởi vì nó nằm ngoài tư 
duy (> Bát khả tư nghị) và ngôn ngữ (> 
Bất khả thuyết). Những lời xác định tâm 
trạng này chính là sự có gắng nhọc nhán vô 
ích, ví như nhét vào khuôn khó cái »Vô 
biên.« Những lời duy nhất có thể sử dụng 
được là những câu phủ định (— Tứ cú bách 
phi) như »Không phải cái này, không phải 
cái kia« (s: neti, neti!) hoặc »Vượt qua« tất 
cả những khái niệm, suy tư. 
Theo giáo lí tuyệt đỉnh của dao Phật — như > 
Kim cương thừa (s: vajrayana) và — Thiền 
tông — thì Tịch diệt hoàn toàn không khác 
biệt với — Luân hồi (samsára). Cái »Vô 
bién«, — »Vô vi«, — »Vô tuóng« chính là 
cái »Hữu bién«, — Hữu vi«, là thé giới hiện 
hữu. Nếu Niết bản đã vượt qua moi khái 
niệm thì sự đồng nhất của Niết-bàn và Luân 
hồi cũng không thoát khỏi sự — »Bất khả tu 
nghị«, »bất khả thuyết« và chỉ có thể trực 
nhận được khi đã giác ngộ. Vô thượng chính 
đẳng chính giác (anuttara. samyaksambodhi) 
có nghia là, mót vi Phát sóng ngay trong thé 
giới hiện hữu với môt tâm trang tich tinh, 
không phải chỉ nhập Niét-bán, bước qua một 
cách tồn tại khác sau khi thoát khỏi thân do 
— Tứ đại hợp thành. 


Tịch Hộ 
đời Mễ; S: óãnfaraksita; 750-802; 


Tịch Thiên 


Cao tăng Ấn Độ thuộc — Trung quán tông, 
người truyền bá Phật pháp sang Tây Tạng 
thời kì đầu. Quan niệm của Sư là Trung quán 
nhưng có tính chất dung hoà với Duy thức và 
vì vậy, Sư và đệ tử giỏi là Liên Hoa Giới (s: 

kamalasila) được xem là đại biểu của hệ phái 
Trung quán-Duy thức (madhyamaka-yogacä- 
ra). Một trong những trứ tác quan trọng của 
Sư mang tên Chân lí tập yếu (s: tattvasam- 
graha). 

Sư không phải là Cao tán; ăng đầu tiên sang Tây Tang 
hoàng hoá, nhưng là người đầu tiên dé lại dấu vết 
đến bây giờ. Sư quê tại Bengal (Đông Bắc Ấn) và 
có giữ một chức giảng sư tại viện — Na-lan-đà 
(nalanda). Nhận được lời mời của vua Tây Tạng 
là — Tri-song Đet-sen (Hán Việt: Ngật-lật-sang 
Dé-tán; (ia trhisong detsen [khrisron Idebtsan]), Su 
liên thu xếp hành lí đến Tây Tạng. Cuộc hành 
h của Sư đến Tây Tạng đầy vất vả chướng ngại 
e điều quan trọng nhất là råt nhiều thiên tai xảy 
ra trong thời điểm này. Những dấu hiệu này được 
quần chúng xem là dầu hiệu chống đối Phật pháp 
của các thân linh tại miền núi cao và nghe lời vua 
Tri-song Det-sen, Sư trở vé è Án Độ và khuyên vua 
nên thỉnh cầu => Liên Hoa Sinh đến giáo hoá. Chỉ 
một thời gian ngắn sau đó, Liên Hoa Sinh đặt 
chân đến Tây Tạng với tư cách của một người 
chỉnh phục tà ma, gây ấn tượng lớn và thuyết phục 
được niêm tin của người xứ này. 

Sau khi được Liên Hoa Sinh dọn đường, Sư đến 
Tây Tạng một lần nữa và cùng với Liên Hoa Sinh 
thành lập ngôi chùa Phật giáo đầu tiên tại Tây 
Tạng, đó là chùa Tang-duyên (t: samye [nsam- 
yas]), nằm phía Đông nam thủ đô Lha-sa. Sư là 
người đầu tiên thực hành nghỉ lễ — Thụ giới cho 
người Tây Tạng. Sư hoằng hoá 13 năm tại chùa 
Tang-duyên và trong thời gian này, rất nhiều kinh 
sách được phiên dịch từ Phan ngữ (sanskrit) sang 
tiếng Tây Tạng. Theo các nhà Án Độ học thì Sư 
mát năm 802 vi bị móng ngựa (hoặc lừa) dap. 


Tịch Thất Nguyên Quang 
3l Z 2U 3; J: jakuhitsu genkõ; 1290-1367; 

Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông —> Lâm Tế, 
sau Thiền sư — Lan Khê Đạo Long hai đời. 
Sư xuất gia năm 12 tuổi, thụ giới cụ túc năm 15 
tuổi và sau đó tham học với Thiền sư Ước Ông 
Đức Kiệm (yakuo tokken, 1244-1320), một môn 
đệ đắc pháp của Thiền sư Lan Khê Đạo Long. 


Một hôm, Sư thỉnh Ước Ông nói lời cuối (mạt 
ngữ; j: matsugo). Ước Ông không nói gì, chỉ dùng 
tay tát Sư một cái. Sư nhân đây đại ngộ, vào năm 
18 tuổi. 
Nghe lời khuyên của thầy, Sư yết kiến nhiều vị 
Thiền sư khác. và đặc biệt là Sư thường tham học 
với các vị Thiền sư Trung Quốc giáo hoá tại Nhật, 
trong đó có — Nhất Sơn Nhất Ninh. Nơi Nhất 
Sơn, Sư lưu lại hai năm để học cách làm thơ (thi 
pháp học) và chính vì vậy, các bài thơ, kệ tụng 
của Sư được đánh giá rất cao, nếu không nói là 
nói danh nhất của thời đại này. 
Sau, Sư đến Trung Quốc học hỏi nơi Thiền sư — 
Trung Phong Minh Bản và nhiều vị khác. Cuộc du 
học này kéo dai sáu năm và sau khi trở về Nhật, 
Sư tiếp tục cuộc đời du tăng của mình, 25 năm 
liền không, trụ trì chùa nào. Năm 1361, Sư nhận 
lời thỉnh cầu, khai sơn trụ trì chùa Vĩnh Nguyên 
(eigen-ji). Nhiều ngôi chùa lớn tại Kinh Đô 
(kyóto) và Liêm Thương (kamakura) thỉnh Su về 
trụ trì nhưng Sư đều từ chối. 
Lối sông đơn giản, cơ hàn không phụ thuộc, bác 
bỏ coi thường những nghi lé long trong, nhüng 
ngói chüa to lón, tir chói nhüng chüc vu cao quí, 
dó chính là nhüng düc tính làm cho Su nói bát lén 
trong những vi Thión su thời bấy giờ. Mặc dù tên 
của Sư không nói tiếng bằng những vị khác đồng 
thời, nhưng những phong cách cao quí trên nêu rõ 
tỉnh thần Thiền thuần tuý của Sư. 
Sư tịch năm 1367. 
Tịch Thiên 
3Á K; S: Santideva; 
Cao tăng thuộc phái — Trung quán. Truyền 
thuyết. cho Tăng Sư là môt vương tử miên 
Nam Án Độ, sóng trong thé ki thứ 7, 8, và 
hoạt động tại viện — Na-lan-đà. Su là tác giả 
của hai tác phẩm quan trong là (Dai thira) 
Tập Bô Tát học luận (s: Siksasamuccaya) và 
— Nhập bó-dé hành luận (bodhicaryava- 
tāra). Một tác phẩm thứ ba cũng thường 
được nhắc đến là Tập kinh luận (s: sūtra- 
samuccaya) đã thất truyền (theo Thánh 
Nghiêm thì được dịch ra Hán ngữ dưới tên 
Đại thừa thật yếu nghĩa luận). Nhập bó-dé 
hành luận rất thông dụng trong — Phật giáo 
Tây Tạng, là kinh điển giáo khoa. 
Nhập bó-dé hành luận trình bày các bước tu học 
vị Bồ Tát, từ lúc phát — Bò-đề tâm (bodhicitta) 
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Tịch Thiên (41) 


cho đến lúc đạt trí — Bát-nhã (pr ajña), dựa trên 
— Lục độ (paramita). Nhập bó-dé hành luận là 
tác phẩm nhằm hướng dẫn cho — Cư sĩ hay người 
mới nhập môn. Tịch Thiên giảng giải trong tác 
phẩm này hai phuong pháp nhằm giúp vị Bò Tát 
tương lai nhận biết tại sao mình lại cứu độ cho 
người và xuất phát từ đó các hành động cần thiết. 
Một mặt hành giả phải tu học phép quán chiếu cái 
nhất thể giữa mình và người (par atmasamata), 
mặt khác phải học phép hoán đổi minh và người 
(paratmaparivartana, xem thêm — Bất hại) giữa, 
tức là đặt mình vào địa vị của chúng sinh dé thấu 
rõ tâm trạng của — Hữu tinh (s: sattva). 


Tịch Thiên (41) 

s Ki; S: santideva; »Ké luói biéng«; 
Tịch Thiên theo truyền thống 84 vi > Tát- 
đạt của Án Độ và cũng là người viết Nhập 
bó-dé hành luận. 
Tịch Thiên là một vương tử được thụ giới Ti-kháu 
tại Dai học Phật giáo — Na-lan-đà. Trong lúc các 
bạn đồng học tập trung học tập thì Sư chỉ thích 
ngủ nghỉ, vì thế bạn bè khinh khi, đặt tên là »luói 
biéng« (s: bhusuku), có nghĩa người chỉ biết thực 
hiện ba việc: ăn, ngủ và bài tiết. Thời đó tại Na- 
lan-đà, các học viên thường phải đọc thuộc lòng 
— Kinh điển trước đại chúng, lần đó đến lượt 
Tịch Thiên. Vị giáo thụ xem chừng Sư không 
thuộc bài, khuyên Su nên ra khỏi — Tăng-giả, 
nhưng Sư không chịu. Tới ngày phải tụng đọc, Sư 
thành tâm cầu khán Bồ Tát — Văn-thù giúp đỡ, 
quả nhiên Văn-thù hiện ra hứa giúp. Lúc Sư lên 
giảng đường tụng đọc, mọi người té tựu đông đủ, 
ké cả nhà vua Thiên Hộ (s: devapála), ai cũng 
nghĩ Sư sẽ bị một vó ê ché. Thế nhưng Sư đọc 
một bài kinh hoàn toàn mới, gồm có 10 chương, 
đó là tập — Nhập bó-dé hành luận (s: bodhicarya- 
vatára) vô song, còn truyền đến ngày nay. Đến 
chương thứ chín thì người Sư lơ lửng trên không, 
mọi người đều ngạc nhiên kinh hoàng. Sau đó 
không ai gọi Sư là »lười biếng« nữa mà đặt tên là 
»Pháp su« Tịch Thiên, mời Sư làm Viện trưởng 
của Na-lan-đà. 
Sau đó Sư rời Na-lan-đà ra đi không lời từ giã, láy 
một thanh gỗ biến thành gươm và đi làm kiếm sĩ 
cho nhà vua xứ Dó-ri-ki (s: dhokiri). Sau, Sư vào 
rừng án cu và làm thợ săn. Bị nhiều người chê 
trách là đã tu mà còn giết hại sinh vật, Sư dùng 
thần thông làm chúng sống lại cả và bảo: 

Con nai trên bàn ăn, 
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chưa hé sóng, hé chét, 

chẳng bao giờ vắng bóng. 

Đã không gi là Ngã, 

sao lại có thợ săn 

hay thịt của thú rừng? 

Ôi, người đời đáng thương, 

mà các ngươi lại gọi, 

ta là người »lười biếng«! 
Sư sống trên trăm năm và đưa nhiều người trở về 
chính pháp. — Phật giáo Tây Tạng rất coi trọng 
Tịch Thiên, bộ Nhập bó-dé hành luận là sách giáo 
khoa tại đó. Chứng đạo ca của Sư có những lời 
Sau: 

Trước ngày thật chứng ngộ, 

ta biết nhiều hương vị, 

trong khắp cõi luân hôi, 

ta xa lánh đức Phật. 

Tới lúc thật chứng rôi, 

Sinh tử và Ni iét-bàn 

hop nhát thành Dai lac, 

ta tró thành vién ngoc 

sáng trong bién vó tán. 


Tich tinh 

3X 195 J: jakujo; 
Chi su an lành, tich tinh trong tám, su thoát 
khói sự trói buộc của — Vô minh với những 
— Phiền não (j: bonnó), chướng ngại hé 
thuộc. Danh từ này miêu tả trang thái — Tịch 
diệt (j: jakumetsu). 


Tiệm ngộ 

Wi TE; J: zengo; 
> Giác ngộ từ từ, theo từng cấp bậc. Thuyết 
này được — Bắc tông thiền dé cao và cũng 
được ghi lại trong kinh — Nhập Lăng-già. 


Tiệm Ñ Ti Trọng Hưng 
Midi Sh EM; C: Jjiànyuán zhóngxing; J: zengen 


chüko; tk. 9; : 

Thiền sư Trung Quốc, thuộc dòng — Thanh 
Nguyên Hành Tư, môn đệ của — Đạo Ngô 
Viên Trí. 

Sư được xem là người nối pháp Đạo Ngô mặc dù 
chưa triệt ngộ khi rời thầy. Sự việc này được ghi 
lại trong — Công án 55 của — Bích nham lục: 
Một hôm Sư củng Đạo Ngô đến một đám tang 
phúng diéu. Sư vỗ quan tài nói: »Sinh u? Tử u?« 
Đạo Ngô nói: »Sinh cũng chẳng nói, Tử cũng 
chẳng nói !« Sư hỏi: »Vì sao chẳng nói?« Đạo Ngô 


Tiên Nhai Nghĩa Phạm 


bảo: »Chẳng nói chẳng nói!« Trên đường về Sư 
thưa: »Hôm nay Hoà thượng phải vì con nói, nếu 
không nói, con đánh Hoà thượng.« Đạo Ngô nói: 
»Dánh thì mặc cho ông đánh, nói tức chẳng nói.« 
Sư liền đánh. Khi đến viện, Đạo Ngô khuyên Sư 
lánh di kéo có ngại trong chúng. Sư từ giã thầy di. 
Một hôm nghe một người tụng phẩm Phó môn 
trong kinh — Pháp hoa đến chỗ »Nên dùng thân 
ti-kháu được độ tức hiện thân ti-kháu«, Sư bỗng 
nhiên — Đại ngộ, đốt hương lễ bái nói: »Rõ thật 
lời của Tiên sư để lại, trọn chẳng hư dối, tự ta 
chẳng hội lại oán trách Tiên sư.« 

Sau, Sư đến > Thạch Sương Khánh Chư nhờ thay 
mặt sư phụ chứng minh và làm lễ sám hối. 
Tiên 

dill; C: xiãn; J: sen; 
Có các nghĩa: 1. Người tu trong núi; người 
sống án dát, ân sĩ; 2. Hiền nhân đạo Lão, 

sông nơi rừng núi xa xôi, xa lánh thé tục; 3. 
Là những ân sĩ tu trong rừng, xả li thế tục tại 
An Độ; 4. Bậc Dao su (s: rsi), những tác giả 
của kinh Vệ-đà có xưa (s: veda). 


Tiên đạt 

Je EE; C: xiandá; J: sendatsu; 
Có các nghĩa sau: 1. Bậc tu đạo lâu năm; 2. 
Sự hướng dẫn việc tu hành khổ hạnh trên 
núi; 3. Hạng người Tu nghiệm dao (f£ Bộ 15; 
j: shugendo). 
Tiên giá 

4111 8š; C: xianjia; J: senga; 
Phong thái của một vị tiên nhân án sĩ. 


Tiên lai 

?E X; C: xianlái; J: senrai, 

Từ trước, từ lúc bắt đầu, từ quá khứ (theo 
Du-già luận KÀ AN m). 


Tién Nhai Nghía Pham 
ili E $ 38; J: sengai gibon; 1751-1837; 

Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông — Lâm Tế (E 
rinzai-shú), hệ phái — Diệu Tâm tự (myo- 
shin-ji. Sư nói pháp Thiền sư Nguyệt 
Thuyền Thiền Huệ (H fifi XE 3X; gessen zen- 
ne, 1702-1781). 

Sư xuất gia năm 11 tuói và — Hành cuóc nám lén 
19. Sau khi yét kién Nguyét Thuyén, Su luu lai tu 


hoc nơi đây và được Nguyệt Thuyền > Án khả. 
Sau đó Sư lại cất bước du phương, nhận lời trụ trì 
chùa Thánh Phúc (shófuku-ji), — Thiền viện đầu 
tiên tại Nhật — được Thiền sư — Minh Am Vinh 


Tây khai sáng năm 1195 —, và trở thành vi trụ trì 
thứ 123 của thiên viện này. 


X 


` Y 


PEST. 


H 66: Hàn Sơn & Thập Đắc, Tiên Nhai Nghĩa Phạm 
minh hoa, được lưu lại tại viện báo tàng Idemitsu, Tok- 
yo, Nhát Bàn. 


Su nói danh vi phuong pháp giáo hoá nghióm 
khác nhưng vô cùng hiệu nghiệm, những đặc tính 
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Tiên nữ 


được phản ánh lại trong những tác phẩm nghệ 
thuật thiền như — Mặc tích và những bức tranh 
mực tàu của Sư — hiện rất được ưa chuộng trong 
giới hâm mó — Thiền trên khắp hoàn cầu. 


Tiên nữ 
hill 24; C: xiãnnl; J: sennyo; 
Nữ đạo sĩ; nữ án sĩ xá li thế tục. 


Tiên thế 

Je ttt; C: xiānshì; J: senze; 
Đời sống trong kiếp trước của một người; 
sinh mệnh trong kiếp trước (s: pauruva-jan- 
mika, theo Du-già luận Ii 4l iim). 


Tién uyén 
fili 2ö; S: rsipatana; P: isipatana; cüng dugc goi 
là Tién nhàn uyén, Tháu Thi uyén; 
Một khu rừng canh thành phó Benares. 
Trong khu này, tại — Lộc uyên, đức Phát đã 
chuyên — Pháp luân, thuyết bài pháp đầu 
tiên cho năm vị bạn cùng học trước khi đạt 
đạo (> Năm tì-khâu). 


Tiền 

Ti; C: gián; J: zen; 
Il. . Phía truóc, phàn truóc mát, phàn dàu, mát 
tiền; 2. Trước đó, trước hết, trước đây, trước 
nay, cho đến bây giờ (s: pürva); 3. Một 
khoảng thời gian trước đây, cách đây lâu. 
Nguyên thuỷ là, trước đó. 


Tiên cảnh 

HU lã; C: qiánjing; J: zenkyo; 
Một vật hiển hiện (s: avabhása); Một đối 
tượng trình hiện trước tâm thức, một vật mà 
tâm thức nhận ra được. 


Tiền hậu tế đoạn 

Ti 1% ES Hir; C: qiánhòu ji duàn; Y: zengosaidan; 
Sự phủ nhận của quá khứ và vị lai. Chẳng có 
gì hết ngoài hiện tại vĩnh hằng. Một quan 
điểm của Trung quán tông, có sự tương quan 
trực tiếp với hiện thật Bát sinh bát diệt. 


Tiền phi 
đi dE; C: qiánfei; J: zenpi: 
Những lỗi lầm trước đây. 
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Tiền sinh 


Bl AE; C: qiánsheng; J: zensho; 
L Thé giới trước đó, cuộc sóng trước đây, 
cuộc sống trước đây của một người nào đó 
(s: pürva-jata); 2. Sinh trởi trước đây (theo 
Nhị chướng nghĩa — lỗ 3Š). 
Tiện 

fii; C: biàn; J: ben; 
Có các nghĩa sau: 1. Sự cám ứng với cảnh 
giới Phật viên mãn; 2. Rất thích hợp, lí 
tưởng, ôn đáng, thuận lợi; 3. Giáo lí phương 
tiện; 4. Nương vào, sự trông cậy váo; 5. 
Ngay lập tức, tức thì, nhanh chóng, thanh 
thản, thoải mái. 


Tiếp tâm 

Heb; J: sesshin; nghĩa là »thâu nhiếp tàm«; 
Danh từ chỉ một khoảng thời gian tu tập thiền 
định cao độ thường được tổ chức trong các 
— Thiền viện tại Nhật. 
Trong những ngày thường thì ngoài vài giờ —> 
Toạ thiền, các vị tăng còn phải làm việc, thi hành 
bản phận của mỗi người. Nhưng đặc biệt trong 
giai đoạn Tiếp tâm — được xem là đỉnh cao của 
quá trình tu học — các vị tăng ni chỉ chú tâm đến 
một việc duy nhất là toa thiên. Những chu kì toạ 
thiền dai dáng chỉ được gián đoạn băng vài giờ 
ngủ trong đêm, lúc tụng kinh và một thời gian 
nghỉ ngắn sau hai bữa ăn trưa và tối. Ngay trong 
những khoảng thời gian gián doan dé nghi này thi 
sự chú tâm tuyệt đối vào chủ dé (> Thoại đầu) 
mà vị — Lão sư đã giao phó cho mỗi thiền sinh 
cũng không được xao lãng. Các buổi — Độc tham 
G: dokusan) trong ngày cüng có nhiém vụ giúp đỡ 
các thiền sinh bảo trì sự tập trung tuyệt đối vào — 
Công án đang được quán. 
Tiểu bộ kinh 

2 38 KE; P: khuddaka-nikaya; 
Bộ kinh thứ năm của — Kinh tạng (p: sutta- 
pitaka), góm có 15 phán: 
1. Tién tung o ^H; khuddaka-pātha): bao 
gồm qui định vé thực hành nghi — Lễ, 2. 
Pháp cú (ÈŠ 4); dhammapada): gồm 426 câu 
kệ trong 26 chương về các nguyên lí căn bản 
đạo Phật, được lưu truyền r trong các 
nước theo — Thượng toa bộ; 3. Tw thuyết 


Tiểu thừa 


(El m; udana): gồm 80 bài giảng của đức 
Phật; 4. Như thị ngữ (Un AE sti; »Tôi nghe 
như vầy«; p: itivuttaka) gồm các kinh dựa 
trên hỏi đáp với đức Phật; 5. — Tâp bộ kinh 
QR p KE sutta-nipátay: một trong những 
kinh dién có nhát, dác biét có giá tri ván 
chương cao; 6. Thiên cung sw (R E ER 
vimána-vatthu): ké lại 83 truyền thuyết nêu 
rõ, có một đời sống phạm hạnh sẽ được sinh 
vào cõi của chư — Thiên (deva); 7. Nga qui 
sự (BK 1k 35 peta-vatthu): nói về sự tái sinh 
làm — Nga qui sau một cuộc đời nhiều ác 
nghiệp; 8. Truóng lão tăng kệ (R E f 15; 
thera-gatha): ghi lại 107 bài ké của các vi — 
Thượng toa (thera); 9. Trưởng lão ni kệ (E 
E je (h; therrgatha). gồm 73 bài kệ của 
các vị ni trưởng lão (theri); 10. — Bản sinh 
kinh (AS ^E. KE jataka); 11. Nghĩa thích (3Š 
5; niddesa): luận giải về Tập bộ kinh (sutta- 
nipáta), phần thứ 5; 12. Vô ngại giải dao (4% 
ME fi. 38; patisambhidà-magga): luận thuyết 
về vô ngại, theo phương pháp của — 4-i- 
dat-ma (abhidhamma); 13. Thí du CE 
apadana): ké lai tién kiép các vi su danh 
tiếng; 14. Phát chủng tính (fh FE E; 
buddhavamsa): truyện thơ kể đời sống 24 
đức Phật có trước Phật —› Thích-ca; 15. Sở 
hạnh tạng (Pt 4T. Hồ; cariya-pitaka): ké tién 
kiép đức Phật, trong đó nêu rõ trong các đời 
sống cũ, Ngài đã đạt mười — Ba-la-mật-đa 
(paramita). 


Tiéu thira 
2| 3; S: hinayana; nghĩa là »có xe nhó«; 

Nguyên là danh từ của một số đại biểu phái 
— Đại thừa (s: mahayana) thường dùng chi 
những người theo »Phật giáo nguyên thuy«. 
Biểu thị này được dùng đề lăng mạ, chỉ trích. 
Ngày nay ý nghĩa chê bai của danh từ này đã 
mất đi và nó chỉ còn có tính chất mô tả. 
Nhiều nhà nghiên cứu Phật giáo có ý định 
thay thế danh từ này nhưng không đạt kết 
quả vì danh từ này đã khắc sâu trong tư 
tưởng của nhiều Phật tử. Các đại biểu của 
Tiểu thừa tự xem minh theo phái > Thượng 


toa bộ (p: theravada), mặc dù Thượng toa bộ 
chỉ là mót trong những trường phái Tiểu 
thừa, và là trường phái duy nhất của Tiểu 
thừa còn tồn tại đến ngày nay. Tiểu thừa 
cũng được gọi là Nam tông Phật pháp vì 
được thịnh hành tại các nước Nam Á như 
Tích Lan (sri lañka), Thái lan, Mién Điện 
(myanmar), Cam-pu-chia, Lào. 


Theo truyền thuyết, Tiểu thừa gồm có 18 bộ phái 
khác nhau, xuất phát từ —> Tăng-già nguyên thuỷ. 
Trong lần kết tập thứ ba, Tăng-già phân ra thành 
hai phái: — Trưởng lão bộ ( Æ dli; s: sthavira) 
và > Đại chúng bó (CK 3 Till; s: mahasañghika). 
Giữa năm 280 và 240 trước Công nguyên, Đại 
chúng bộ lại bị chia thành sáu phái: Nhất thuyết 
bộ (— ift 3; s: ekavyavahárika), Khôi son trụ bộ 
Cx ili ft E s: gokulika). Từ Nhất thuyết bộ lại 
sinh ra Thuyết xuất thế bộ (5% Hi tE WE s: 
lokottaravada). Từ Khôi sơn trụ bộ lại tách ra 3 
bộ phái là Đa văn bộ (# RE HS s: bahusrutiya), 
Thuyết già bó GR (BL HB; s: prajñaptivada) và 
Ché-da sơn bộ (Hill 4 ili MB; s: caitika). Từ 
Trưởng lão bộ (s: sthavira) của thời gian đó, 
khoảng năm 240 trước Công nguyên, phái — Độc 
Tử bộ G T I; s: vatsiputriya) ra đời, gồm có 
B. bộ phái nhỏ là Pháp thượng bộ (VA E Tl; s: 
dharmottariya), Hiền trụ bộ a $ YE s: bhadra- 
yaniya), Chính lượng bó (IE E $8; s: sammitiya) 
và Mật lâm sơn bộ (25 #k ıı d; s: sannagar. ika, 
sandagiriya). Từ Trưởng lão bộ (sthavira) lại xuất 
phát thêm hai phái: 1. — Nhất thiết hữu bộ ( — YJ 

^4 TỦ; s: sarvastivada), từ đây lại náy sinh => 
Kinh lượng bộ (#& Œ BE; s: sautrantika) khoảng 
năm 150 trước Công nguyên và 2. Phân biệt bộ 
(2 H E s: vibhajyavada). Phân biệt bộ tự xem 
mình là hạt nhân chính thống của Trưởng lão bộ 
(s: sthavira). Từ Phân biệt bộ (s: vibhajyavada) 
này sinh ra các bộ khác như — Thượng toạ n E 
PE Ñ; p: theravada), Hoá địa bộ ({L Mk ïi 
mahisasaka) và Âm Quang bó (B 2€ dili; uu po 
Ca-diếp bó; 3JI 3E 748; s: kasyapiya). Từ Hoá địa 
bộ (s: mahisasaka) lại sinh ra — Pháp Tạng bộ 
QA SL XB; s: dharmaguptaka). 


Tiểu thừa được phát triển nhất giữa thời gian Đức 
Phật nhập Niét-bán và Công nguyên. Đại biểu 
phái này cho rằng mình theo sát những lời dạy 
nguyên thuỷ của Đức Phật, do chính Đức Phật nói 
ra. Giới luật của Tiểu thừa hoàn toàn dựa vào Luật 
tạng. Trong —> A-ti-dat-ma, Tiêu thừa dựa trên 


475 


Tín 


Kinh tạng dé phân tích và hệ thống hoá giáo lí của 
Phật. 

Tiêu thừa tập trung tuyệt đối vào con đường đi 
đến giải thoát. Các lí luận triết học không đóng vai 
trò quan trọng — chúng thậm chí được xem là trở 
ngại trên đường giải thoát. Tiểu thừa phân tích rõ 
trạng thái của đời sống con người, bản chất sự vật, 
cơ cấu của chấp ngã và chỉ ra phương pháp giải 
thoát khỏi sự — Khổ (s: duhkha). Tát cá các 
trường phái Tiểu thừa đều có một quan điểm 
chung về sự vật đang hiện hữu: khó có thật, phải 
giải thoát khỏi cái Khổ. Giải thoát khỏi — Luân 
hồi (s, p: samsára), thoát khỏi sự tái sinh và đạt — 
Niết-bàn (s: nirvana) là mục đích cao nhất của 
Tiểu thừa. Muốn dat được mục đích này, hành già 
phải dựa vào sức mình, xa lánh thé gian. Vi vày 
Tiểu thừa quan niệm phải sống viễn In sóng cuóc 
doi của một kẻ tu hành. Đối với Tiểu thừa, cuộc 
sống tại gia không thể nào đưa đến sự giải thoát. 
Hình ảnh tiêu biểu của Tiểu thừa là — A-la-hán 
(s: arhat), là người dua vào tự lực dé giải thoát. 
Tiểu thừa tránh không đưa lí thuyết gì về Niết- 
bàn, mục đích cuối cùng, là kinh nghiệm của sự 
giác ngộ, trong đó, hành giả chứng được vô ngã 
và từ bỏ tham ái. Đối với Tiểu thừa, Phật là một 
nhân vật lịch sử, được xem là một con người và 
thầy dạy, không phải là Hoá thân của một thật thé 
nào. Giáo pháp cơ bản của Tiểu thừa gồm có — 
Tứ diệu dé, — Mười hai nhân duyên (s: pratitya- 
samuipäda), thuyết — Vô ngã (s: anátman) và 
luật nhân quả, — Nghiệp (s: karma). Phép tu hành 
của Tiểu thừa dựa trên — Bát chính đạo. Theo 
quan điểm của Đại thừa, sở dĩ phái này được gọi 
là »tiéu thừa« vì — ngược lại với chủ trương của 
Đại thừa là nhằm. đưa tất cả loài — Hữu tình đến 
giác ngộ — phái tiêu thừa chi quan tâm đến sự giác 
ngộ của cá nhân mình. Chủ trương này được xem 
là giáo pháp sơ cấp của đức Phật vì sau đó Ngài 
giảng giáo pháp toàn vẹn hơn, đó là giáo pháp Đại 
thừa (xem thêm biéu đồ của các bộ phái Phật giáo 
Án Độ cuối sách). 


Tín 
fñ; S: #raddhã; P: saddhã; C: xin; J: shin; 

1. Lòng tin tưởng nơi đức —> Phật và — Phật 
pháp. Tín là cơ sở của hai yếu tố đầu tiên — 
Chính kiến và Chính tư duy — trong — Bát 
chính đạo và một yếu tố của —> Năm lực. 
Trong — Đại thừa, tín còn đóng một vai trò 
quan trọng hơn, vì tín là hạnh nguyện quan 
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trọng mà ai cũng có và sẽ đưa mỗi người đến 
Phật quả. Tuy nhiên tín không phải là niềm 
tin mù quáng, mà chính là lòng tin tưởng 
chắc chắn sau khi đã tìm hiểu và áp dụng 
giáo pháp của Phật. Tin tưởng mù quáng nơi 
lời nói của Phật hay đạo sư là đi ngược với 
quan điểm đạo Phật, như chính Phật đã từng 
khuyến cáo. 
Tuy nhiên trong — Tịnh độ tông, lòng tin nơi Phật 
— A-di-đà có tính chất tuyệt đối. Vì vậy tông phái 
này cũng có khi được gọi là »Tín đạo«. Tín là một 
trong những cơ sở khi nhập vào —› Thánh đạo: 
một bậc — Dự lưu (s: #ofa-ãpanna) có thé là một 
bác — Tuy tín hành (s: $raddanusarin) hay —> 
Tuy pháp hành (s: dharmanusarin) và khi giải 
thoát cũng có thé phân biệt là người nương vào 
Tín mà được giải thoát (Sraddhavimukta) hay 
nương vào — Quán chứng được giải thoát (s: 
drstiprapta). 
2. Một tên gọi của Tâm; 
3. Một trong 10 thiện tâm sở đề cập trong 
luận Cáu-xá; một trong 11 thiện tâm sở đề 
cập trong Pháp tướng tông. Khi gặp cảnh 
giới thanh tịnh, nhờ đó mà làm thanh tịnh các 
tâm sở khác. Tin nhận pháp giới như chúng, 
đang là. Theo — Pháp tướng tông, Tín là 
»thát pháp« có cái dụng suốt khắp — Tam 
giói. 
Tín giái 

ft fif; C: xinjié; J: shinge; 
Có các nghia sau: 1. Tin và hiéu giáo lí. Có 
cả niềm tin và thông hiểu Phật pháp. Niềm 
tin chân chính. Niềm tin trọn vẹn (s: 
adhimukti, theo kinh Pháp Hoa); 2. Tin vào 
chính mình và người khác; 3. Niềm hân 
hoan, phát sinh do tâm mình tin nhất định sẽ 
được giác ngộ. 


Tín Hành 
fei 41; C: xinxíng; J: shingyo, 540-594; 
Người sáng lập — Tam giai giáo (= l# 2%). 


Tín Hoc 

li E 2-1190 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái — Vô 
Ngôn Thông, pháp hệ thứ 10. Sư kế thừa 


Tĩnh Lực 


Thiền su — Đạo Huệ, đệ tử của Quốc sư — 
Thông Biện. 
Sư ho" Tô, quê ở làng Chu Minh, phủ Thiên Đức. 
Sư xuất thân từ một gia đình chuyên nghề khắc 
bản kinh, thuở nhỏ đã có tính thâm trầm, không 
thích giao du. 
Năm 32 tuổi, Sư đến Thiền sư Đạo Huệ ở núi Tiên 
Du thụ giáo. Sau ba năm tu học, Sư ngộ được yếu 
chỉ thiền và cất bước du phương. Đến chùa Quán 
Đỉnh ở núi Không Lộ, huyện Thạch Thất, Sơn 
Tây, Sư dừng lại trụ trì. Sư chuyên tu theo kinh —> 
Viên giác và ngộ được huyền nghĩa. Học chúng 
đến tham ván rất đông. 
Ngày 9 tháng giêng, niên hiệu Thiên Tư Gia Thuy 
thứ 5 đời vua Lí Cao Tông, Sư có bệnh gọi chúng 
lại truyền kệ: 
MN BECIE o EKM o T-IERHW 
Son lâm hô báo, hoành văn ban | bác 
Nhược dục chân biệt, tử thối mẫu trác. 
*Múi rừng cop beo, văn vên lẫn lộn 
Nếu muốn phân rành, con kêu, mẹ mó. 
Nói kệ xong, Sư viên tịch. 
Tín lạc 
fa 88; C: xinle; J: shingyo; 
Có các nghĩa sau: 1. Có niềm tin và lòng 
thiết tha; 2. Có niềm tin rạch ròi, tin một cách 
không mơ hồ, không nghỉ ngờ; 3. Niềm tin 
hân hoan; 4. Tin và hiểu (fii fif). 
Tín phụng 
fi 25: C: xinféng; J: shinbo; 
Đức tin, niêm tin, sự tin tưởng. 
Tín tâm minh 
fă 4b $; C: xinximing; J: shinjinmei; 
Một bài kệ tung danh tiếng của Tam tó => 
Tăng Xán bao gôm 584 chữ. Đây là một tác 
phẩm căn bản của — Thiền tông. Đặc biệt là 
hai câu đầu: 
RNE MEA - 
»Chí đạo vô nan, duy hiém giản trach.« 
*»Dao tột cùng không khó 
Chỉ đừng phân biệt chọn lựa«. 
được rất nhiều Thiền sư sau này nhắc lại và 
giảng giải. 
Tín thụ 
fri 32; C: xìnshỏu; J: shinju; 


Ghi nhận (lời dạy) với niềm tin tưởng. Có 
được niềm tin và hành trì theo. 


Tín thụ phụng hành 
fi 3 Tí; C: xinshou féngxíng; J: shin- 
jubukyo; 
Ghi nhận lời dạy của đức Phật với niềm tin 
và sự thông hiểu, rồi chân chính thực hành 
nhüng lói day này. Câu n thường xuất hiện 
vào cuối những bản kinh hoặc luận (s: 
Sastra). 
Tín tüc 
fii fii; C: xinsi; J: shinshuku; 
Nghi lai qua hai dém. 


Tín tuong ung dia 

{ầ JH JE Hh; C: xin xiangying di; J: shin 50-óji: 
Thuật ngữ trong — Đại thira khởi tín luận 
dành cho Thập trú CF f£), khi hành giả đạt 
đến giai vị Bất thối chuyền. 
Tỉnh tiến 

Xã 3E; S: virya; P: viriya; 
Chi náng luc, y chí làm nhüng điều thiện, 
tránh những điện bát thiện. Tinh tiến là yếu 
tố thứ 6 trong — Bát chính đạo và chính là 
— Bốn tinh tiến, ngoài ra Tinh tién là một 
trong — Năm lực, một hanh — Ba-la-mật- 
đa, một trong — Bảy giác chi, một trong năm 
> Căn (indriya). 


Tĩnh Lực 

f 7); 1112-1175 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái — Vô 
Ngôn Thông, thế hệ thứ 10. Sư nôi pháp 
Thiền su > Đạo Huệ. 
Sư tên tục là Ngô Trạm, quê ở Cát Lăng, Vũ Bình. 
Sư bẩm chất thông minh, lại thông cả ba môn: 
Văn nghệ, học thuật và thể dục. Sư đến Thiền sư 
Đạo Huệ thụ giáo và sau đó được â ấn chứng. 
Nghe lời khuyên của thầy, Sư đến Vũ Ninh cất 
trên núi một am cỏ ở làng Cương Việt. Tương 
truyền tiếng nói của Sư trong vắt và thời nhân bảo 
rằng, trong miệng Sư có con chim Hoàng oanh. 
Niên hiệu Thiên Cảm Chí Bảo thứ hai, một hôm 
Sư cáo bệnh gọi đồ chúng lại dạy: »Các ngươi! 
Tắt cả các người học đạo láy tâm siêng năng cúng 
dường Phật, không gì khác hon chỉ cầu dứt được 
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Tịnh độ 


các nghiệp ác. Tâm miệng niệm tụng, tin hiểu 
nghe nhận, ở chỗ vắng vẻ yên lặng, gần > Thiện 
tri thức. Nói ra lời hoà nhã, nói phải thời, trong 
tâm không khiếp nhược. Liễu đạt nghĩa lí, xa lìa 
ngu mé, an trụ chỗ bát động. Quán tất cả các pháp 
— Vô thường, — „Vô ngã, vô tác — Vô vi. Noi 
nơi lìa phân biệt, ấy là người học đạo. Nay phàn 
hoá duyên của ta đã xong.« Sư nói kệ: 
MEAR. AAA 

POBLA ELSE 

Tién tuy ngón kiét háu ngón hung 

Tự thị Thái Tổ húy bất tòng 

Vị ¡ ngộ kiến long vi Phật tử 

Hốt tao thử xuất tịch vô cùng. 

*Truóc tuy nói. i kit, sau goi hung 

Tir đời Thái Tổ kiêng chăng tòng 

Vì thấy rông lên làm Phật tử 

Chợt trông chuột hiện lặng vô cùng. 
Nói xong, Sư ngồi ngay thẳng thị tịch, thọ 64 tuổi. 


Tịnh độ 

PR d S: buddhaksetra; C: jingtü; J: jodo, 

nguyên nghĩa Phan ngữ là Phật độ, cõi Phật, cõi 

thanh tịnh; 
Trong — Đại thừa, người ta hiểu mỗi cõi 
Tịnh độ thuộc về một vị Phật và vì có vô số 
chư Phật nên có vô số Tịnh độ. Được nhắc 
nhở nhiều nhất là cõi — Cực lac (s: sưkhã- 
vati) của Phật — A-di-đà (s: amitabha) ở 
phương Tây. Tịnh độ phía Đông là cõi Phật 
> Dược Sư (s: bhaisajyaguru-buddha), có 
khi cõi đó được gọi là — Điều hi quốc (s: 
abhirati) của Phật — Bất Động (s: 
aksobhya). Phía Nam là cõi của Phật > Bảo 
Sinh (s: ratnasambhava), phía Bác là cói cüa 
Phật Có Âm (s: dundubhisvara). Đức Phật 
tuong lai — Di-lặc (s: maitreya), là vị dang 
giáo hoá ở cõi — Dáu-suát (s: tusita), sẽ tao 
mót Tinh dó mói. 
Tinh độ được xem là »hoá thán« của thé giói, là 
cõi xứ của người tu hành muốn được tái sinh. 
Muốn đạt được cõi này, hành giả không phải chỉ 
trau dồi thiện => Nghiệp mà còn phải nguyện cầu 
các đức Phật của các cõi đó cứu độ được tái sinh. 
Trong nhân gian, người ta thường hiểu Tịnh độ là 
một nơi có vị trí địa lí nhất định, nhưng thật ra 
Tịnh độ là một dạng của tâm thức giác ngộ, không 
bị ô nhiễm và các phương hướng Đông, Tây, 
Nam, Bắc chỉ có tính chất hình tượng. Tịnh độ 
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không phải là mục đích cuối cùng trên con đường 
tu tập — chỉ là nơi được xem là cõi cuói cùng mà 
hành giả phải tái sinh dé rồi đạt — Niết-bàn (> 
Tịnh độ tông). 
Tịnh độ chân tông 

EE 3; J:/ðdo-shin-shi; 
Một nhánh của Tịnh độ tông tại Nhật do —› 
Thân Loan (1173-1262) sáng lập. Tông này 
đặt cơ sở trên — Đại thừa vô lượng thọ trang 
nghiêm kinh (s: sukhavativyüha), là kinh với 
48 đại nguyện của Phật — A-di-đà. Giáo 
pháp của tông này là chuyên trì tụng danh 
hiệu A-di-đà, với hi vọng sẽ được tái sinh 
trong Cực lạc Tịnh độ, nhờ sức cứu _độ của 
Phật. Vì vậy, yếu tố quan trọn ng nhất trong 
tông phái này là niềm tin kiên có nơi Phật A- 
di-dà. 
Chân tông là một giáo phái gồm — Cư sĩ tại gia. 
Một đặc trưng quan trong cüa tóng này là các vi 
đứng đầu được quyền trao quyền cho con. Ngày 
nay, Chân tông là tông phái mạnh nhất ở Nhật với 
hai bộ phái nhỏ: ®tani và Honganji, đều đặt chính 
tự tại Kinh Đô (Kyoto). Hai bộ phái này được tách 
Ta trong thế kỉ thứ 17 nhưng thật ra chỉ khác nhau 
trong cách tụng niệm thờ cúng. Cả hai đều thành 
lập các viện đại học lớn. 


Tịnh độ tông 

PROS C: Jingtü-zong; Y: jðdo¬shi; có khi 

duoc goi là Lién tóng; 
Trường phái được luu hành rộng rãi tại 
Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam do Cao 

tăng Trung Quốc — Huệ Viễn (c: huiyuán; 

334-416) sáng lập và được Pháp Nhiên (j: 
hónen) phát triển tại Nhật. Mục đích của 
Tịnh độ tông là tu học nhằm được tái sinh tại 
Tây phuong — Cực lạc (s: sukhavati) —> 
Tịnh độ của Phật — A-di-đà. Đặc tính của 
tông này là lòng tin nhiệt thành nơi Phật A- 
di-đà và sức mạnh cứu độ của Ngài, là vị đã 
thệ nguyện cứu độ mọi chúng sinh quán 
tưởng đến Ngài. Vì thế chủ trương tông phái 
này có khi được goi | là »tín tàm«, thàm chí có 
người cho là »dé dái« vì chi trông cậy noi 
một lực từ bên ngoài (tha lực) là Phật A-di- 
đà. 


Tịnh độ tông 


Phép tu của Tịnh độ tông chủ yếu là niệm 
danh hiệu Phật A-di-đà và quán tưởng Cực 
lạc. Phép tu này cũng được nhiêu tông phái 
khác thừa nhận và hành trì. Các kinh quan 
trọng của Tịnh Độ tông là Lạc hữu trang 
nghiêm hay —> Đại thra vô lượng thọ trang 
nghiêm (s: sukhavati-vyuha), — A-di-đà kinh 
(s: amitübha-sütra) và — Quán vô lượng thọ 
(s: amitayurdhyana-sütra). Ngày nay Tinh dó 
tóng là tóng phái Phát giáo phó bién nhát tai 
Trung Quóc, Nhát và Viét Nam. 

Năm 402, Huệ Viễn thành lập Bach Liên xã, trong 
đó tăng sĩ và cư sĩ tụ tập trước tượng A-di-đà và 
nguyện thác sinh về cõi Cực lạc phương Tây. Như 
thế, Huệ Viễn được xem là sơ tô của Tịnh độ tông. 
Sau đó Đàm Loan ( 3$; 476-542) là người phát 
triển tích cực tông Tịnh độ. Sư cho rằng trong thời 
mạt pháp thì tự lực không còn đủ sức để giải 
thoát, Sư từ chối con đường »gian khó« của những 
tông phái khác và chấp nhận giải pháp »dé dài« là 
dua vào một tha lực là đức A-di-dà. Theo Sư, chi 
cần nhất tâm quán niệm danh hiệu A-di-đà là đủ 
dé sinh về cõi của Ngài. Sư viết nhiều luận giải về 
Quán vô luong tho kinh. Trong thói này tóng Tinh 
độ được truyền bá rộng rãi — vi so với các môn 
phái khác, tông này xem ra »dễ« hơn. 


Mục đích của phép niệm danh hiệu A-di-đà là tìm 
cách chế ngự tâm. Thường thường hành giả tự đặt 
cho mình một chỉ tiêu niệm bao nhiêu lân. Phép 
quán niệm này được xem là có thể giúp hành giả 
»tháy« duoc A-di-đà và hai vị BÓ Tát tả hữu là —› 
Quán Thế Âm (s: avalokitesvara) và — Đại Thé 
Chí (s: mahásthámaprapta) và biét truóc duoc gió 
chết của mình. Phép niệm này có thé thực hiện 
bằng cách đọc to hay đọc thầm, không nhất thiết 
phải có tranh tượng A-di-đà. Đó là cách tu thông 
thường nhất. Ngoài ra hành giả có thể thực hiện 
phép thứ 16 trong Vô lượng thọ kinh, bằng cách 
tạo linh ảnh của A-di-đà và thế giới Cực lạc, xem 
như hiển hiện trước mắt. Phép tu cao nhất của 
tông này là tự xem thê tính của mình chính là A- 
di-đà. Tất cả mọi hành giả của Tịnh độ tông đều 
mong muốn được thấy A-di-dà trong mót linh 
ảnh, đó là bằng chứng chắc chắn nhất sẽ được tái 
sinh trong cõi Cực lạc. Niệm danh hiệu và tạo linh 
ảnh là điêu kiện »bên ngoài«, lòng tin kiên có nơi 
A-di-đà là điều kiện »bên trong« của phép tu này, 
với hai điều kiện đó thì hành giả mới được tái sinh 
nơi cõi Cực lạc. 


Tịnh độ tông Nhật Bản vốn có nguồn gốc từ 
Tịnh độ tông Trung Quốc, được — Viên 
Nhân (B| (2; j: ennin, 793-864) truyền sang 
Nhật song song với giáo lí của Thiên Thai và 
Mật tông mà sư đã hấp thụ trong thời gian du 
học tại Trung Quốc. Sư là người truyền bá 
phương pháp — Niệm Phật, niệm danh hiệu 
của Phát A-di-dà. Những vi nói danh của 
tông nảy trong thời gian đầu là Không Dã 
Thượng Nhân (F t E A; j: kūya shónin, 
903-972), cũng được goi là Thị Thánh (ili 
=), »Thánh ở cho« và Nguyên Tín (Jii fi; j: 
genshin, 942-1017). Trong thời này, niệm 
Phật là một thành phần trong việc tu hành 
của tất cả các tông phái tại Nhật, đặc biệt là 
Thiên Thai và Chân ngôn tông. 


Trong thé ki 12, Pháp Nhiên (14 #Ä; j: hónen, 
1133-1212) chính thức thành lập tông Tịnh 
độ. Sư muốn mở một con đường tu tập mới, 
»dé dix trong thời mạt pháp cho những người 
sóng, dau khó. Su rát thành cóng trong viéc 
thuyết phuc quần chúng và rất nhiều người 
qui tụ lại, thành lập một trường phái. rất 
mạnh. Vi sư tự tôn giáo lí mình — cho rằng 
đó là giáo lí tột cùng — nên không thoát khỏi 
sự tranh chấp dém pha. Sư bị dày ra một 
vùng hoang vắng năm 74 tuói. 


Giáo lí cơ sở của Pháp Nhiên dựa trên các bộ 
kinh — Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm 
(s: sukhãvati-vynha), —> A-di-da kinh (s: 
amitübha-sütra) và — Quán vô lượng tho (s: 
amitayurdhyana-sutra). Cách tu hành của 
tông này chi là việc tụng câu »Nam-mó A-di- 
đà Phật« (j: namu amida butsu). Việc niệm 
danh Phật rất quan trọng để phát triển lòng 
tin nơi Phật A-di-đà, nếu không thì hành giả 
không thể nào thác sinh vào cõi của Ngài, 
mục đích chính của việc tu hành của tông 
này. Ngược với Tịnh độ chân tông, hành giả 
của tông này sống một cuộc đời tăng sĩ. 

Không Dã Thượng Nhân là người đầu tiên tín 
ngưỡng đức A-di-đà và truyền bá công khai việc 
niệm Phật giữa chợ và vì vậy mang, biệt hiệu là 
Thị Thánh. Sư nhảy múa ở ngoài đường và ca 
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Tịnh Không 


tụng danh hiệu A-di-dá theo nhịp gó của bình bát 
trên tay. 
Lương Nhẫn (È 22; zyõnin), một Cao tăng thuộc 
Thiên Thai tông đã nồi danh trong việc tín ngưỡng 
và tán tụng đức A-di-đà trong những bài hát. Sư 
chịu ảnh hưởng mạnh của hai tông Thiên Thai và 
—> Hoa Nghiêm và trên cơ sở này, Sư phát triển 
một cách »Dung thông niệm Phật« (gh 38 E p) 
Néu mót người nào đó niệm Phát thì công đức này 
sẽ đến với tất cả những người khác và ngược lại, 
ai cũng có phần của mình trong việc tụng niệm 
danh Phật. Cách diễn giảng giáo lí của sư như trên 
thuyết phục được nhiêu người trong vương triều 
và sau khi tịch, giáo lí này được các vị đệ tử 
thừa. 
Nguyên Tín (W ff; genshin), một Cao tăng trên 
núi — Tỉ Dué (L5 #1) — trung tám cúa các truóng 
phái tín ngưỡng A-di-đà — tin chác rằng, có một 
con đường đưa tất cả chúng sinh đến giải thoát. Sư 
trình bày phương pháp tu tập của mình trong Vãng 
sinh yếu tập us ^E H f), một quyền sách nói vé 
cx tin noi đức A-di-đà. Trong sách này, Su 
trinh bày trong muói phám nhüng hinh phat 
khüng khiép duói — Dja nguc và ích loi cüa cách 
tu hành niệm Phật. Sư tự tin là minh đã tìm biết 
được hai tính chất đặc thù của con người là: tâm 
trạng sợ hãi kinh khiếp địa ngục và lòng khao khát 
được tái sinh vào cõi Cực lạc. Quyền sách này là 
một trong những tác phẩm có ảnh hưởng lớn nhất 
trong truyền thống tín ngưỡng Phật A-di-đà tại 
Nhật. Sư không những viết sách phó biến giáo lí 
của mình mà còn sử dụng hội hoạ, nghệ thuật tạc 
tượng để truyền bá tông phong của mình đến 
những người ít học. Nhưng đến đây, việc tôn thờ 
A-di-đà Phật vẫn chưa là một trường phái độc lập, 
mà chỉ là một thành phần tu học của những tông 
phái tại đây. 
Với Pháp Nhiên, Tịnh độ tông chính thức được 
hình thành. Sư quan niệm rằng, đa số con người 
không thé đi con đường khó, hoàn toàn tin vào tự 
lực trong thời mạt pháp và cơ hội duy nhất của họ 
là tin vào sự hỗ trợ của Phật A-di-đà, tin vào tha 
lực. 


Tịnh Không 

Tf 58; 1091-1170 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái — Vô 
Ngôn Thông, pháp hệ thứ 10. Sư kế thừa 
Thiên sư — Đạo Huệ. 
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Sư người gốc Trung Quốc, họ Ngô, quê ở Phúc 
Châu (Phúc Kiến). Ban đầu, Sư đến viện Sùng 
Phúc xuất gia và —› Thụ giới cụ túc. 
Năm lên 30, Su — Hành cước đến phương Nam, 
đến chùa Khai Quốc phủ Thiên Đức dừng lại trụ 
trì. Ở đây, Sư chuyên tu theo hạnh > Dáu-da, 
ngồi hoài không nằm, mỗi khi nhập — Định nhiều 
ngày mới xuất. Mọi người xung quanh rất kính 
trọng, đem lễ vật cúng dường chất cao như núi. 
Một hôm, một vị thiền khách đến chùa hỏi thăm 
sự tu hành. Vị này biết Sư chưa ngộ yếu chỉ bèn 
chỉ đến Thiền sư Đạo Huệ tham học. Sư bèn giao 
chùa di thắng đến Đạo Huệ. 
ké Đến nơi, Sư hỏi Đạo Huệ: »Noi này có tông chi 
Thiền tông chăng?« Đạo Huệ đáp: »Nơi đây tông 
chỉ chẳng phải không, nhưng Xà-lé làm sao đảm 
nhận?« Sư suy nghĩ trả lời, Đạo Huệ nat: »Ngay 
trước mặt đã lầm qua rồi!« Sư liền lĩnh hội ý chi, 
ở lại hầu thầy ba năm. 
Sau, Sư về chùa cũ trụ trì hoằng hoá. Năm thứ 8 
niên hiệu Chính Long Bảo Ứng đời vua Lí Anh 
Tông, Sư từ giả chúng và căn dặn: »Các ngươi 
khéo tự giữ gin nhu lúc ta cón, chó nhiém thé gian 
sinh ra quyên luyén.« Đến giữa đêm, Sư ngồi —^ 
Kết già thị tịch. 
Tịnh Thiền 

TR d; 1121-1193 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái — Tì- 
ni-đa Lưu-chi đời thứ 17, nối pháp Thiền sư 
— Đạo Lâm. 
Sư tên Phí Hoàn, quê ở làng Cổ Giao, quận Long 
Biên. Ban đầu, Sư cùng ban là — Tịnh Không thờ 
Thiền sư Đạo Lâm ở chùa Long Vân làm thầy. Sư 
ngày ngày tu tập chuyên cần nên thâm nhập huyền 
chỉ, được Đạo Lâm ấn chứng. Khi Đạo Lâm qua 
đời, Sư chu du đây đó học hỏi thêm ở các > 
Thiện tri thức. Khi thấy đã đủ duyên, đạo hạnh 
thuần thục, Sư trở về quê nhà trùng tu chùa Long 
Hoa và trụ trì nơi đây. 
Sư tịch năm Quí Sửu, ngày 12 tháng 8 niên hiệu 
Thiên Tư Gia Thuy thứ 8, thọ 73 tuói. 


Toạ bồ đoàn 
AA Wü BH J: zabuton; cũng được gọi tắt là Bồ 
đoàn; 
Một dụng cụ dé > Toa thién, thường được 
dồn bằng bông gòn và bọc bằng một lớp vải 
xanh dương đậm. Toạ bồ đoàn có hình 
vuông, với kích thước mà một người ngồi 


Toạ thiền 


thiền trong tư thế — Kết già phu toa vừa đủ 
ngồi và dé hai đùi gói lên. 


Toa cụ 
Al: H; J: zagu; là »Dung cụ dé ngồi (thiền)«; 

Ban đầu toạ cụ chỉ là một tắm vải để ngồi và 
là một trong sáu vật (lục vật) mà một thiền 
tăng được mang theo tuỳ thân. Nếu thiền sinh 
đi — Hành cước thì toa cụ thường được xếp 
gọn và cất giữ dưới y phục. Trong —> Thiền 
tông thì toạ cụ trở thành một tắm khăn mà 
ngày nay cüng cón duoc sü dung trong 
nhüng buói lé, ví du nhu khi thién sinh trái 
toa cu dé qui lay, lé bái. Toa cu cüng duoc 
nhác dén trong mót vài — Cóng án. 


Toa doan 

AB ET; J: zadan; cũng được goi là Toa diệt (2# 

Wj: zasetsu); 
Nghĩa »Ngói thiền để đoạn diệt« và cái được 
đoạn diệt ở đây chính là những vọng tưởng, ý 
nghĩ — Si mê, > Vô minh. 
Khi các vọng tưởng trong một phàm phu tâm thức 
đã được cắt đứt thì người ta sẽ trực ngộ được — 
Phật tính, ngộ được tính —› Không (s: sunyata; 
kü) của hiện hữu. Nếu người ta còn vướng mắc, 
bám vào khía cạnh sắc tướng của sự vật và cho nó 
là sự thật tuyệt đối thì không bao giờ trực chứng 
được cái chân tính nằm sau mọi hiện tượng. Trong 
lúc toạ thiền thì tất cả những vọng tưởng che đậy 
— Chân như dần dàn được đoạn diệt một cách có 
hệ thống — đến khi cách nhìn theo lối nhị nguyên 
»Ta đây vật đó« bát thinh linh bị phá vỡ và hành 
giả chết một cái chết lớn CK 2E; đại tử) trên > 
Toạ bồ đoàn. Cái chết lớn này chính là điều kiện 
căn bản của sự sống mới hoàn toàn tự do tự tại, 
không còn bị ảnh hưởng của sinh tử luân hồi. 
Toa hạ 

AA 5i: J: zage; nghĩa là »Toa thiền mùa hè«; 
Một tên khác của mùa — An cư (j: ango). 


Toa thiền 

AB #8; C: zuóchán; J: zazen; nghĩa là ngồi thiền; 
Phương pháp tu tập trực tiếp đưa đến — Giác 
ngộ. Mới đầu toạ thiền đòi hỏi thiền giả tập 
trung tâm trí lên một đối tuong (ví dụ một > 
Man-đa-la hay linh ảnh một vị Bồ Tát), hay 


quán sát về một khái niệm trừu tượng (ví dụ 
như quán tính — Vô thường hay lòng —› Từ 
bi). Sau đó toa thiền đòi hỏi thiền giả phải 
thoát ra sự vướng mắc của tư tuóng, ánh 
tượng, khái niệm vì mục đích của toạ thiền là 
tiến đến một tình trạng vô niệm, tỉnh giác, 
không dung chứa một nội dung nào. Sau một 
giai đoạn kiên trì trong vô niệm, hành giả sẽ 
bỗng nhiên trực ngộ thể tính của mình, đó là 
tính — Không, cái »thé« của vạn vật. 
Trong một chừng mực nhất định, toạ thiền đối lập 
với cách thiền quán —> Công án vì công án là một 
đề tài nghịch lí, bắt thiền giả phải liên tục quán 
tưởng dé đến một lúc nào đó bỗng chợt phát ngộ 
nhập. Trong các phái Thiền Trung Quốc và Nhật 
Bản, có phái nghiêng về | cóng án (> Khán thoại 
o có phái nghiêng vé toa thiền (> Mặc chiếu 
thi 


Nhu từ »thién« cüng có nghia »trám lắng, toạ 
thiền là »ngói trong sự trầm lắng. « Toạ thiền q quan 
trọng đến mức có người cho rằng không có toạ 
thiền thì không có thiền. Thiền sư > Nam Nhạc 
Hoài Nhượng có lần nói đại ý »không thể thành 
Phật bằng việc ngồi.« Công án này có nhiều người 
hiểu sai, cho rằng Nam Nhạc chê bai việc »ngồi«, 
vì con người vốn đã là Phật. Đã đành, Phát giáo 
Đại thừa cũng như Thiền tông đều cho ráng chúng 
sinh dá lá Phát, nhung Thién cúng nhán manh 
rằng, điều khác nhau là tin hiểu điều đó một cách 
lí thuyết hay đã trực ngộ điều đó. Kinh nghiệm 
trực ngộ đó chính là giác ngộ, mà hành trì toạ 
thiền là một phương pháp uu việt. - 
Như Tổ Thiền Trung Quốc —> Bồ-đề Dat-ma đã 
ngồi chín năm quay mặt vào vách tại chùa — 
Thiếu Lâm, phép toạ thiền là phép tu chủ yếu của 
Thiền và được mọi Thiền sư hành trì. Thiền su 
Dao Nguyén Hi Huyén cho ráng toa thién là 
»đường dàn đến cửa giải thoát.« Trong tác phẩm 
> Bạch Án e sư toa thiên hoà tán, Thiền sư 
> Bạch Án vi 
»Ôi toa pun nhự Đại thừa chỉ dạy, không có 
lời tán dương nào nói hết. Tu sáu Ba-la-mật 
hay tu hạnh bó thí, giữ giới hay hành trì, ké sao 
cho hết. 
Tắt cả đều xuất phát từ toa thiên. Chỉ một lần 
toa thién, cóng đức sẽ rửa sạch tất cả nghiệp 
chướng chông chất từ vó thuy.« 
Lục tó — Huệ Năng giảng vé Toa thiền trong => 
Pháp bảo đàn kinh: »— Thiện tri thức, tại sao gọi 
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Tòng lâm 


là Toạ thiền? Trong => Pháp món náy vó chuóng, 
vô ngại, bên ngoài đối với tắt cả cảnh giới thiện ác 
tâm niệm chẳng khởi gọi là Toa, bên trong thấy tự 
tính chàng. động goi là Thiền. Thiện tri thức, sao 
gọi là Thiền định? Bên ngoài lìa tướng là Thiền, 
bên trong chẳng loạn là Định. Ngoài nếu chấp 
tướng trong tâm liền loạn, ngoài néu lia tướng thi 
tâm cháng loạn. Bản tính tự tịnh, tự định, chỉ vì 
thấy cảnh chấp mà thành loạn. Nếu người thấy 
mọi cảnh mà tâm chẳng loạn, đó là Chân định 
Vậy.« 


Tòng lâm 

3& Ms C: cónglin; J: sourin; 
Nghĩa gốc của thuật ngữ này là »rừng cây«, 
»lúm cây«, »khu rừng nhỏ«. Trong Phật 
pháp, nó có nghĩa là nơi Tăng chúng tu tập, 
như tu viện hay chùa. 


Tòng Thám 
(ds 
— Triệu Châu Tóng Thắm 


Tô Đông Pha 

fk R NGC súdóngpó; 1037-1101, cũng được 

gọi là Đông Pha Cư sĩ; 
Văn hào nổi danh kiêm — Cu sĩ ngộ dao 
người Trung Quốc. Ông kế thừa Thiền sư 
Đông Lâm Thường Tổng R Ak RE; cũng 
được gọi là Đông Lâm Chiếu Giác), một môn 
đệ đắc pháp của Thiền sư — Hoàng Long 
Huệ Nam. 
Ông tên Tô Thức, tự là Tử Chiêm, hiệu Đông Pha. 
Cha ông là Tô Tuân, người em trai là Tô Triệt (tự 
là Tử Do). Điểm đặc sắc nhất trong gia đình họ Tô 
là cả ba cha con đều được xếp vào »Bát đại gia« 
của văn học Trung quốc từ suốt đời Đường đến 
đời Tống. Ông đã sớm tỏ tài năng của mình, lên 
11 tuổi đã đọc nhiều sách vở. Năm 22 tuổi, cùng 
với em là Tô Triệt, ông đi thi và đỗ tién sĩ. 
Cuộc đời sau đó của ông rát thăng trầm, lúc thì đạt 
những địa vị cao cả, lúc thì bị day ra những nơi 
hẻo lánh khó cuc. Nhưng không lúc nào ông rời 
chủ trương của cuộc đời mình là đem triết lí của 
đạo Phật, — Lão Tử, —› Trang Tử vào thơ văn, áp 
dụng tỉnh thần từ bi vào việc trị dân, đào kinh đắp 
đập chống thiên tai... Lúc rảnh rỗi thì ngao du sơn 
thuỷ tham vấn các vị Thiền sư để học — Đạo. 
Nhân một lần dừng chân tại Đông Lâm, ông được 
Thiền sư Thường Tổng thuyết vé »vô tình thuyết 


482 


pháp« và nhân đây có ngộ nhập. Sáng hôm sau 
ông trình kệ: 

PENA ARA MA AA 

BAJE UTF o Atb H D fer PEDI 

Khê thanh tiện thị quảng trường thiệt 

Sơn sắc khởi phi thanh tịnh thân 

Dạ lai bát vạn tứ thiên kệ 

Tha nhật như hà cử tự nhân 

*Suói reo quả thật lưỡi rộng dài 

Màu non đây hẳn thân thanh tịnh 

Đêm nghe tám vạn bón ngàn kệ 

Sáng dậy làm sao nói với người. 
(có T. N. dịch, theo Thích Phước Hảo, Thích Thông 
Phương). 
Thú vị nhất có lẽ là những giai thoại thiền giữa 
ông và những vị Cao tăng đương thời. Qua đó, 
người ta có thể hình dung được tỉnh thần của ông 
và cái »Dai cơ đại dung« của các vị Thiền sư. 
Một hôm, ông đến viéng Thién sư Hạo ở Ngọc 
Tuyển. Ngọc Tuyền thấy ông liền hỏi: »Tôn quan 
tên gi?« Ông thưa: »Tén Cân, nghĩa là »cán« các 
vi trưởng lão trong thiên hạ.« Ngọc Tuyển liền 
quát một tiếng to, rồi sau đó bảo: »Hãy nói tiếng 
hét này nặng bao nhiêu!« Ông không đáp được, từ 
đó thầm khâm phục. 
Ông cũng kết bạn rất thân với Thiền. sư Phật Án 
Liễu Nguyên. Một hôm, ông đi thuyền ghé thăm 
Phật Án ngay lúc vi này. đi vắng. Đợi mãi không 
được, ông bèn viết vài dòng lưu lại và những chữ 
cuối cùng là »Tô Đông Pha, người Phật tử vĩ đại, 
du có tám ngọn gió (> Bát phong) thôi cũng 
chẳng dóng.« Phật Án vé đọc thấy thế liền viết 
thêm những dòng sau »Nhảm nhí! Những gì ông 
viết ở đây chẳng hơn gì phát rắm. « Khi nghe được 
lời lăng mạ này, Tô Đông Pha nổi giận lôi đình, 
cấp tốc đi thuyền qua. sông. Thấy Phật Án, ông 
quát to: »Thầy có quyền gì mà thoá mạ tôi như 
vậy? Tôi há không phải là một Phật tử mộ đạo, chỉ 
dé tâm đến đạo không thôi hay sao? Quen biết tôi 
lâu như vậy không lẽ thầy lại mù quáng đến thế 
hay sao?« Phật Án chỉ lặng lẽ nhìn ông một vài 
giây, sau đó mỉm cười nói chậm rãi: »Tô Đông 
Pha, Phật tử vĩ đại kêu rằng tám ngọn gió cũng 
khó mà động được ông một tác, thé mà giờ đây 
chỉ một phát rắm cũng thổi ông qua đến tận bên 
này sông l« 
Danh vọng của ông cao mà tính tình lại rất là bình 
dân, có lúc tự cày ruộng, cất nhà như một nông 
phu. Ông viết lên vách nhà dé tự rán mình: »Hay 
ngồi xe thì chân sẽ tàn tật, ở nhà rộng dé bị cảm, 
hiểu sắc thì sức mau kiệt, ăn đồ cao lương thì dễ 


Tông-khách-ba 


đau bao tử.« Vì tâm hồn khoáng đạt người đời đều 
quí mến ông hơn tất cả các văn hào khác đời 
Tống. 


Tổ sư 

3H Hi; J: soshi; 
Thường được hiểu là những vị Tổ trong —> 
Thiền tông. Tổ sư là những Đại sư đã thấu 
hiểu — Phật pháp, đã được truyền tâm ấn 
qua cách — »Di tâm truyén tàm« và truyền 
lại cho những —> Pháp tự. Biểu tượng của 
VIỆC »Truyền tâm án« là pháp y và — Bát, 
gọi ngắn là »y bát«. Theo truyền thuyết, 28 
vị Tổ sư Án Độ kế thừa nhau sau đức Phật —› 
Thích-ca dé truyền bá Thiền tông và Bồ-đề 
Đạt-ma — vị Tổ thứ 28 tại đây — được xem là 
Tổ thứ nhất của Thiền Trung Quốc. 
Vị Tổ thứ 6 tại Trung Quốc là — Huệ Năng 
không chính thức truyền y bát lại cho ai và vì 
vậy, biểu tượng này và với nó là danh hiệu 
Tổ sư thất : truyền. Nhưng Huệ Năng lại có 
năm vị đệ tử đắc pháp xuất sắc — được thời 
nhân gọi là Ngũ đại tông tượng —, là những 
vị đã khai sáng và phát triển nhiều nhánh 
thiền quan trọng. 
Năm vị Đại Thiền sư được tôn là Ngũ đại tông 
tượng của Lục tó: 1. > Thanh Nguyên Hành Tư; 
2. — Nam Nhạc Hoài Nhượng; 3. > Nam Dương 
Huệ Trung; 4. — Vĩnh Gia Huyền Giác và 5. > 
Hà Trạch Thần Hội. 
Trong những nhánh thiền này, (— Ngũ gia thất 
tông), những vị Thiền sư xuất sắc được các tăng ni 
cũng như giới — Cư sĩ tôn sùng và goi là Tổ sư. 
Tối Trừng 

E Er J: saichó; 767-822; cũng được goi là 

Truyén Giáo Dai su; 
Cao tăng Nhật Bản, người dem giáo lí của 
tông — Thiên Thai (j: tendai) sang Nhật và 
người lập một thiền viện danh tiếng trên núi 
Ti Dué (E #4; j: hiei). Song song với việc 
nghién cúu Thién Thai tóng, Su cũng tiếp thu 
giáo pháp của — Hoa nghiêm và — Mật 
tông trong lúc du học tại Trung Quốc năm 
804. 
Sư đặc biệt nhắn mạnh đến tính mở rộng của 
các học thuyết trong tông Thiên Thai và 


khuyên đệ tử cần có một cuộc sóng đạo hanh. 
Sư đưa phép — Chỉ-Quán vào phuong pháp 
tu thiền và môn đệ phải tu học một thời gian 
thiền định 12 năm trên núi Tỉ Duệ. Sư cũng 
có ý định thành lập nghi lễ thụ giới rặc theo 
Đại thừa nhưng kế hoạch này không được 
thực hiện vì sự chống lại của các tông khác 
thời đó. Năm 822, Sư viên tịch ngay tại núi 
Tỉ Duệ 
Chủ trương của Thiên Thai tông tại Nhật không 
khác gì với Thiên Thai Trung Quốc. Đó là quan 
điêm đặt co sở trên kinh — Diệu pháp liên hoa, 
trên lời thuyết pháp thật sự của đức Phật. Sư cho 
ráng các tóng phái khác hay dwa trén các luán giái, 
chứ không phải trên kinh điển chính thức của đức 
Phật nên Thiên Thai tông ưu việt hơn. Sư cũng có 
quan điểm khác với các tông phái khác và nhấn 
mạnh đến tính thống nhất và bao trùm của Thiên 
Thai tông. Tính bao trùm thể hiện trong luận 
điểm, mọi chúng sinh đều có khả năng giác ngộ và 
thành Phật. Tính này cũng thể hiện trong — Phật 
tính, là tính chất chung nhất của mọi chúng sinh. 
Đối với Sư, muốn đạt Phật quả, hành giả phải 
sống một đời sống trong sạch và tu tập — Chi- 
Sư quan tâm giữ gìn mối quan hệ với hoảng gia 
đương thời. Núi Tỉ Duệ được xem là »Trung tâm 
bảo vệ quốc gia« c cua ? Nhật và xem Đại thừa Phật 
giáo là người bảo vệ đất nước Nhật. Sư chia tăng 
sĩ học trong thiền viện mình ra làm nhiều hạng: 
những người xuất sắc nhất được xem là »bảo vật 
của quốc gia« và phải ở trong chùa, phụng sự đất 
nước. Những người kém hơn thì cho vào các công 
sở, dạy học hoặc làm nhà nông, nói chung là phục 
vụ xã hội. 
Tông-khách-ba 

E UR E; T: tsong-kha-pa; 1357-1419; 
Lat-ma Tây Tạng, nhà cải cách lừng danh 
của Phật giáo tại đây. Sư sáng lập tông phái 
> Cách-lỗ (t: gelugpa), với một trong những 
giáo pháp quan trọng nhất của — Phật giáo 
Tây Tạng. Sư sinh ra trong lúc các Tang kinh 
tại Tây Tạng đã soạn xong nhưng Sư chủ 
trương soát xét lại toàn bộ kinh điển và tóng 
kết thành quả của mình trong hai tác phẩm 
chính: Bó-dé đạo thứ đệ (t: lamrim chenmo) 
và Chân ngôn đạo thứ đệ (t: ngagrim chen- 
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Tông Mật 


mo). Sư là người xây dựng nhiều tháp quan 
trọng tại Tây Tạng như Drepung, Sera và 
Ganden. 


Sư sinh tại Amdo, Đông Bắc Tây Tạng và lúc còn 
nhỏ, Sư đã đi vào con đường tu học. Năm ba tuói, 
Su thụ giới — Cu sĩ với — Cát-mã-ba (t: 
karmapa) thứ 4, La-bói Da-kiét (t: rolpe dorje; 
1340-1383). Su hoc vói nhiéu vi dao su khác nhau 
và nghe nhiều khai thị của hai tông phái — Tát-ca 
(t: sakyapa) và — Cam-dan (t: kadampa). Khả 
năng luận giảng xuất sắc của Tông-khách-ba biéu 
lộ trong 18 tác phẩm và các tác phám này đã trở 
thành kinh sách giáo khoa cho các thế hệ sau. Sư 
cho rằng, một tỉ-khâu cần phải nghiên cứu năm 
ngành học (—> Ngũ minh) và muốn thế, vị này cần 
biết lắng nghe các lời khai thị, biết tự mình suy 
xét phân biệt và biết thực hiện chúng thông qua 
thiền dinh. Trong năm ngành đó thì vé triết học, 
Sư khuyên học — Trung quán và ngành Nhân 
minh (s: hetuvidya), về thiền định nên nghiên giáo 
pháp của kinh — Bát-nhá ba-la-mát-da và —> A- 
ti-dat-ma (s: abhidharma), vé mót dói sóng chán 
chính nên dua vào — Luật tang (s, p: vinaya). 


H 67: Tóng-khách-ba. Trong hình này, Sư được diễn tả 
như một hiện thân của Văn-thù, với những dụng cụ 
thuộc tính như hoá kiếm (s: khadga) và quyên kinh Bát- 
nhà ba-la-mát-da (s: prajñaparamita-sútra). Tay Su 
đang bắt — Án chuyển pháp luân. Phía trên đầu lá ba 
bảo ngọc, tượng trưng cho — Tam bảo. Mũ nhọn trên 
đầu Sư là biểu hiện của một học giả (s: pandita). 


Ngoài các thành tích trên, Sư còn hoàn tất bốn 
công trình lớn được kê là: tu chỉnh một bức tượng 
quan trọng của — Di-lặc, kiên trì giữ Luát tang, 
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thành lập lễ nguyên đán Mon-lam và xây nhiều 
tháp. 


Tông Mật 


IN i 


> Khuê Phong Tông Mật 


Tông Phong Diệu Siêu 

zx lệ Vb d; J: shúho myocho; 1282-1338; cũng 

được gọi là Đại Đăng Quốc su (j: daitó kokushi); 
Thiền sư Nhật Bản lỗi lạc thuộc tông — Lâm 
Tế. Sư nói pháp — Nam Phó Thiệu Minh (j: 
nampo jðmyö) và là thầy của — Quan Son 
Huệ Huyền (j: kanzan egen). Sư là người 
thành lập và trụ trì đầu tiên của — Đại Đức 
tự (j: daitoku-ji) ở Kinh Đô (Kyoto), một 
trong những ngôi chùa quan trọng nhất của 
Nhật Bản. 
Sư sinh trưởng tại Harima, cách thành phố Osaka 
không xa. Lúc còn nhỏ Sư đã có những dấu hiệu 
lạ thường, lên mười đã không thích chơi với trẻ 
con cùng lứa. Sư bắt đầu nghiên cứu tu tập Phật 
pháp rất sớm và chu du viếng thăm nhiều thiền 
viện. Năm 22 tuôi, Sư đến tham học với Thiền sư 
Cao Phong Hiển Nhật (koho kennichi) tại Van 
Thọ tự (manju-ji) ở Liêm Thương (kamakura) và 
nơi đây có ngộ nhập. Sau, Sư đến học nơi Thiền 
sư Nam Phố Thiệu Minh và được vị này > Án 
khá. Nam Phó khuyén Su tu táp thém hai muoi 
năm nữa trước khi nhập thé hoàng hoá thé gian. 
Sau khi Nam Phố tịch (1308), Su trở vé Kinh Đô 
sống . án dật hai mươi năm. Trong thời gian này, 
Su sóng cùng với những kẻ ăn xin và ngủ dưới 
cầu. Tin truyền về một kẻ ăn xin lạ thường đồn 
đến tai Thiên hoàng Hoa Viên (hanazono) và ông 
đích thân đến cầu đề tìm cho ra lai lịch của vị khất 
sĩ phi thường này. Ông mang theo một giỏ dưa và 
nói trước các khất sĩ: »Ta sẽ tặng quả dưa cho 
người náo đến đây mà không sử dụng đôi chân.« 
Moi người đều suy nghĩ chán chừ, Sư liền bước ra 
nói: »Dua quả dưa cho ta mà không được dùng 
đôi tay !« Ngay sau sự việc này, Nhật hoàng thỉnh 
Sư về cung điện tham vấn. 
Sau đó, Sư dựng một cái am trên đồi gần Kinh 
Đô, học chúng đua nhau đến rất đông, đến nỗi 
Thiền viện Đại Đức được xây dựng dé đáp ứng 
nhu cầu của học khách. Sư được Cựu Thiên hoàng 
Hoa Viên phong là Hưng Thiền Đại Đăng Quốc 
su (B d X KE BÀ] Hifi; kozen daito kokushi). Tông 
phong của Su nói tiếng là uy nghiêm dũng mãnh. 


Trà đạo 


Nói danh nhất là bản Di giới QE sil; j: yuikai) của 
Sư — được viết hai năm trước lúc Su qui tịch. Bản 
Di giới này nêu rõ phong cách của dòng thiền — 
Ứng-Đăng-Quan và truyền thống của Thiền tông 
từ Trung Quốc đến Nhật Bản nói chung. Bản này 
— thỉnh thoảng được biến đổi đôi chút — vẫn còn 
được treo trước mỗi Thiền viện của tông Lâm Tế 
tại Nhật. Nội dung bàn này nhu sau: 
»Di các thién vién duoc hưng thịnh thế nào sau 
khi lão tăng qua đời di nữa, dù tượng hình Phật 
và các bộ kinh được tạo bằng vàng ròng di nữa, 
dù thiền sinh tham học động đảo, tụng kinh, 
phát nguyện, toa thién suốt đêm, ăn chỉ một 
bữa, chuyên cân giữ giới. đi nữa, — nếu họ 
không chú tâm tìm cho bằng được điệu pháp 
nằm ngoài kinh điển của chư Phật, Tổ thì họ 
không thé nào đoạn diệt lưới nghiệp, tông chỉ 
sẽ bị hoại, họ sẽ theo nhà ma. Dù khoảng thời 
gian từ khi lão tăng qua đời có dài thê nào di 
nữa thì cũng không được goi ho là con cháu 
của lão tăng. 
Nhưng — nếu có người nào tại đây, ở nhà lá, ăn 
rau có từ nói nghiéng bép hỏng để sőn qua 
ngày, nếu người này tự tim hiểu nguôn gốc của 
chỉnh mình thì ngày ngày sẽ thấy được lão tăng 
và sẽ là người báo ân chân thật.« 
Sư lâm bệnh nặng năm 55 tuổi và phó chúc công 
việc cai quản thiền viện cho môn đệ là — Triệt 
Ông Nghĩa Hanh (tettó giko). Sư căn đặn không 
được xây nm cho Su sau khi Su tịch. Câu chuyện 
rất cảm động sau được truyền lại, tả lúc Sư qui 
tịch. Như phân lớn các vị Thiền sư, Sư muốn ngồi 
— Kết già viên tịch mặc dù chân của Sư bị thương 
và trước đó Sư cũng không thể nào ngồi kết già 
toạ thiền. Biết thời điểm đã đến, Sư dùng hết sức 
minh kéo chân trái đặt trên chân phải. Xương chân 
của Su. gáy, máu tuông đầy ca-sa. Sư an nhiên 
ngồi tháng. và viét nhüng dóng ké sau: 
Phát, Tổ ta dà đoạn 
Tóc bay đã hét rồi 
Bánh xe tự tại chuyển 
Chân không bèn nghiền răng. 
Với sự xuất hiện của Sư, Thiền Nhật Bản đã vượt 
qua giai đoạn du nhập, các Thiền sư Nhật đã đạt 
được phong độ của các tiền bối tại Trung Quốc 
đời Đường, đời Tống. 


Tổng tham 
8 2; J: sosan; R 
Một dạng của — Tham thiên (j: san-zen), là 


một buổi họp mặt với đầy đủ những nghi lễ, 
trong đó một thiền sinh đã — Kiến tính trình 
bày kinh nghiệm của mình và sẵn sàng bước 
vào một cuộc —> Pháp chién C: hossen) vói 
những người muốn thử tài, trắc nghiệm mức 
độ kiến tính của mình. Buổi Tổng tham này 
thinh thoảng được tổ chức với sự hiện diện 
của những vị Thiền sư cùng một dòng trước 
khi một thiền sinh chính thức được công 
nhận là đã dat đạo, được — An khả. 

Danh từ Tổng tham cũng được sử dụng dé chi một 
buổi thuyết trình, giải đáp những câu hỏi của thiền 
sinh về việc tu hành mà không mang tính cách của 
một buổi — Đề xướng (j: teisho). 


Tổng Trì tự 

A8 Fg SF; J: sõji-ji; 
Một trong hai — Thiền viện chính của tông 
> Tào Động (j: sõtö-shü) tại Nhật Bản. 
Thiền viện này được một vị Cao tăng tên 
Hành Cơ (j: gvogi) sáng lập, với tính cách là 
một ngôi chùa của tông — Pháp tướng G: 
hossú-shu). Ngôi chùa này ban đầu nằm tại 
tỉnh Ishikawa. Từ khi Thiên sư — Oánh Son 
Thiệu Cán trụ trì ở đây, chùa này trở thành 
một thiền viện. Năm 1898, Tổng Trì tự được 
đời về tỉnh Yokohama sau một cơn hoả hoạn. 
Thiền viện chính thứ hai của tông Tào Động 
là — Vĩnh Bình tự (j: eihei-ji), được Thiền 
su — Đạo Nguyên Hi Huyền sáng lập. 


Trà đạo 
3š 36; J: chado; 

Một trong những đạo tu tập tại Nhật với 
những nghệ thuật, lễ nghi rất đặc sắc. Nhưng 
nghệ thuật chính của Trà đạo chính là cái làm 
quên đi những nghỉ lễ có tính nhị nguyên, 
không có trà và kĩ thuật uống trà mà chỉ có 
trà, một tâm thức bất phân. Tâm thức vô 
phân biệt này chính là mục đích của tất cả 
các »dao« như — Hoa đạo, — Kiếm đạo, 
Cung đạo. 

Sau đây là một bài dạy của Thiền su — Triệu 
Châu Tòng Thẩm có liên quan đến trà. Sư thường 
hỏi các vị tăng mới đến tham vấn »Uống trà 
chua?« Trả lời »Từng đến« hay »Chưa từng đến,« 
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Trạch Am Tông Bành 


Sư cũng bảo »Uóng trà di!« Vién chü tháy nhu 
vậy nuôi lòng thắc mắc, bèn hỏi Su vi sao trong 
hai trường hợp Sư đều bảo »Uóng trà đi.« Su liền 
quát to: »Vién chü!« Viện chủ ứng thanh: »Da!« 
Sư bảo: »Uống trà đi!« Viện chủ nhân đây có chút 
tỉnh ngộ. 


Trạch A Am Tông Bành 

PEJE 2; J: takuan soho; 1573-1645; 
Thién su Nhát Bản, thuộc tông — Lâm Tế, 
dòng — Nam Phố Thiệu Minh (j: nampo jõ- 
myö). Sư không những là một vị Thiền sư lỗi 
lạc, tinh thông kinh điển mà còn là một nghệ 
sĩ trứ danh, một í thi hào với những tác phám 
còn được nhắc đến ngày nay. 
Sư sinh ra trong một gia đình mộ đạo, sớm xuất 
gia tu học với nhiều vị Thiền sư nói danh lúc bấy 
giờ như Hi Tiên Tây Đường (4% 7E 9 A. kisen 
seidö), Đông Phủ Tông Trong CE Hi 2š fil; tõho 
sóchii). Sau, Sư đến học với Thiền sư Nhất Đống 
Thiệu Đích (— J 4A Wi; ¡nto shoteki; 1539-1612) 
vá ngó dao noi dáy. 
Song song với việc tu tập Thiền, Sư cũng chú tâm 
đến việc nghiên cứu các môn học thuộc ngoại điển 
như Nho giáo, — Thư đạo (shodo), thi pháp... Đặc 
biệt là những bài dạy cho những vị kiếm sĩ theo 
> Kiém dao (Kendo) đương thời của Sư thường 
được nhắc nhở đến, nói danh nhất là tác phâm Bát 
động trí thần diệu lục (^s 8] El HH W ##). Trong 
những bài khuyên này, Sư phân tích tư tưởng, tâm 
trạng của một kiếm sĩ theo quan niệm của => 
Thiền tông. 


Trạch diệt 

TE y s: pratisamkhyä-nirodha; 
Nghĩa là diệt độ bằng trí huệ phân tích, phân 
biệt đúng sai (trach); Chấm dứt — Ô nhiễm 
(s: klesa), đồng nghĩa với — Niết-bàn. Trạch 
diệt là một trong những — Pháp — Vô vi (s: 
asamskrta) của —> Nhất thiết hữu bộ (s: sar- 
vastivada) và — Duy thức tông (s: vÿñãna- 
váda, yogacara). Một loại diệt thứ hai được 
nhắc đến, đối nghĩa với Trạch diệt là Phi 
trạch diệt (s: apratisamkhya-nirodha). 


Trang Tử 
HE F; C: zhuangzi, ~369-286, cũng được gọi là 
Trang í Châu CIE F); 

Một hiền triết Trung Quốc, tác giả của Trang 
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Tử nam hoa chân kinh GÈ T v 1E FX g; c: 
zhuangzi nánhuà zhenjing). Cùng với — Lão 
Tử, ông được xem là người sáng lập Dao 
giáo. 
Trang Tử sinh trưởng tại tỉnh Hồ Nam bây giờ của 
Trung Quốc. Về cuộc đời của ông thì hầu như 
không có tài liệu gì được lưu lại cụ thể. Ông có 
lập gia đình, giữ một quan chức nhỏ. Vì từ chối 
phục hầu một Chư hầu nên ông sống trong hoàn 
cảnh cơ hàn. Trong Nam hoa chân kinh, ông chỉ 
trích mạnh mẽ các nghi lễ, quan niệm của nhà 
Nho. 
Một giai thoai được ghi lại trong S kí của Tư Mã 
Thiên nêu rõ tính tình lạ lùng, tự do tự tại của 
Trang Tử (bản dịch của Nguyễn Duy Cần): 
»Uy vuong nước Sở nghe nói Trang Châu la 
người hiên trong thiên hạ, sai sứ đem hậu lễ 
đón, muốn mời ra làm tướng. Trang Châu cười, 
bảo với sứ giả: Cái lợi của nghìn vàng quả 
trọng thật, cái địa vị khanh tướng quả cũng quí 
thát. Nhung riéng óng chá tháy con bị té hay 
sao? Được người ta săn sóc, được mặc dó 
trang súc ván vé dé đưa vào Thái miéu. Lúc ấy, 
dù nó muốn được làm con lợn côi há còn được 
nữa hay không? Ông hãy di di, chớ có đến làm 
nhục ta. Tha ta dong chơi ở chỗn bùn láy nho 
bán còn thấy sung sướng hon là dé cho kẻ làm 
chủ m nước kia trói buộc ta.« 
Các dé tài duoc Trang Tür néu lén trong Nam hoa 
chán kinh trùng hợp với quan niệm của Lão Tử 
trong Đạo đức kinh, nhất là tư tưởng về Đạo. Tác 
phong »vó vic, tức là làm không có tác y (> Bất 
hành nhỉ hành) rất được Trang Tử chú trọng. 
Ngoài vô vi ra, ông cũng rất đề cao tính chất 
tương đối của vạn vật hiện hữu, sự đồng nhất của 
sinh tử và sự quan trọng của phép tu táp thién dinh 
(tĩnh toa) dé dat su thóng nhát vói Đạo. Theo ông, 
thế giới chỉ là sự luân chuyển, biến chuyển vô 
cùng của vạn vật và ông cũng là một trong những 
người đầu tiên chỉ rõ tính chất huyén, — Ảo ảnh 
của thế giới hiện hữu. 
Một bài luận rất ngắn, rất đơn giản trong thiên Té 
Vật Luận (P$ Y) m) đã gây ảnh hưởng rất nhiều 
cho những thế hệ sau và nó cũng là một ví dụ tiêu 
biểu cho lối hành văn vô song của Trang Tử. 
Nguyên văn (bản dịch của N. D. Cần): l 
E BWE E] T 
SES AS 
LS TIRA? ME 25 pA BR? Ju BRE 
Fiet 45e LADA 


TRA 
Trán-na 


»Xưa, Trang Châu chiêm bao, thấy minh là 
bướm, vui phận làm bướm: tự nhiên thích chỉ 
không còn biết Châu. Chợt tỉnh giác, thấy mình 
là Châu. Không biết Châu lúc chiêm bao là 
bướm, hay bướm lúc chiêm bao là Châu? Châu 
cùng bướm át có phận định. Ấy chính gọi là Vật 
hoá« 
Trang Tử từ chối sự phân minh rõ ràng giữa 
»phải« và »quấy« theo người đời vì ông cho rằng, 
trong thế giới hiện hữu tương đối này người ta 
không thể tìm được một thước đo tuyệt đối cụ thể 
để phân biệt chúng. »Sinh« và »Tử« cũng như thế; 
chúng chỉ là những bước luân chuyên không cùng, 
không phải là »Thuỷ«, là »Chung.« Tư tưởng này 
của ông được trình bày rất rõ qua thái độ bình thản 
ngay khi vợ ông chết. Nguyên văn (bản dịch của 
N. D. Cần): 
»Vợ Trang Tử chết, Huệ Tử đến diéu. Thấy 
Trang Tử ngôi, duỗi xoác hai chân, vừa vô 5 bón 
vừa ca. Huệ Tử nói: Cùng người ở tới già, có 
con lớn mà người chết lại không khóc, cũng đã 
là quá lắm rói, lại còn vỗ bón ca, không phải 
thái quá sao? Trang Tử nói: Không! Lúc nàng 
mới chét, tôi sao chẳng động lòng. Nhưng nghĩ 
lại hôi trước, nàng vốn là không sinh. Chẳng 
những là không sinh, mà đó vốn là không hình. 
Chẳng những không hình, mà đó vón là không 
khi. Đó, chẳng qua là tạp nhất ở trong hư 
không biến ra mà có khí, khí bién ra má có 
hinh, hinh bién ra má có sinh, rói lai bién ra 
nữa mà có tử. Sinh, hình, khi, tử có khác nào 
xuân, ha, thu, đông, bón mùa hành vận. Và lại, 
người ta nay đã yên nơi nhà lớn, mà tôi còn cứ 
than khóc, chẳng là tự tôi không thông Mệnh w? 
Nên tôi không khóc.« 
Trang Tử nam hoa chân kinh đã gây ảnh hưởng 
rất nhiều cho nền văn hoá, tư tưởng Trung Quốc. 
Nhiều vị Thiền sư đã nghiên cứu bộ sách này và 
đã nếm »đạo vị« nơi nó trước khi xuất gia tu học 
thành đạo. 


Trán-na 
BR JB; S: (maha-) dignaga, (mahá-) dinnaga; ~ 
480-540; dịch nghĩa là (Dai) Vực Long; 
Một — Luận sư nổi tiếng của — Duy thức 
tông (s: vijñānavāda, yogácara), cũng là 
người cải cách và phát triển Nhân minh học 
(s: hetuvidya), một môn lí luận học độc đáo 
cho tông này và Ấn Độ nói chung. Phần lớn 
tác phẩm của Sư nhấn mạnh đến tính lí luận 


và chỉ còn trong bản dịch tiếng | Hán và Tây 
Tạng. Tác phẩm quan trọng nhất của Sư là 
Tập lượng luận (s: pramanasamuccaya). 
Ngoài ra Sư cũng soạn một bài luận quan 
trọng về — 4- D cáu-xá luán. 


Su sinh ra trong mót dinh — Bà-la-môn tại 
Kiến-chí (kañci). Lúc đầu Su thụ giới và tham học 
với Na-già Đạt-đa (nagadatta), mót ti-kháu theo 
— Độc Tử bộ. Giáo lí của bộ này không làm Sư 
hải lòng nên chàng. bao lâu, Su đến học với => 
Thế Thân giáo lí Tiểu thừa và Duy thức. Sau khi 
học xong, Sư đến một khu rừng tại Odivisa và 
dừng bước tại đây. Một cuộc tranh luận giáo lí của 
các tôn giáo được tó chức tại viện — Na-lan-đà và 
Sư được mời đến để đại diện cho Phật giáo. Tại 
đây, Sư chứng minh được tài hùng biện và luận. lí 
sắc bén của mình, thắng các vị Bà-la-môn nhiều 
lần. Trong thời gian sau, Sư dành nhiều thời gian 
dé viết ra những qui luật của nhân minh học và hệ 
thống hoá những qui luật này nhàm dà phá các tu 
tưởng ngoại đạo trong | các cuộc tranh luận. Sư viết 
rất nhiều luận giải, và danh tiếng của Sư là một 
Luận sư uyên thâm lan truyền khắp nơi nhưng 
tương truyện rằng, Sư không giữ một chức vụ 
giảng dạy nào. Sư thừa nhận có hai »hòn đá thử 
vàng« của nhân minh học: chứng minh trực tiếp 
và nhận thức từ suy luận (— Lượng; s: pramána: 

e: valid cognition). Su phán tích cán ké tính chát 
của nhận thức suy luận cũng như mối liên hệ của 
chúng. Nhân minh học này của Sư được — Pháp 
Xứng (s: dharmakirti) thừa ké và phát triển. 


Sư chỉ lưu lại Na-lan-đà một thời gian. Phần lớn, 
Sư trú tại một am nhỏ ở Odivisa. Chỉ một lần Sư 
đến miền Nam Án Độ và lần đó dé thực hiện ba 
việc: tranh luận, truyền bá Phật pháp và phục 
hưng những ngôi chùa đang trên đường suy tán. 
Sư sống rất cơ hàn, không đòi hỏi gì và mắt tại am 
ở Odivisa. 

Các tác phẩm của Sư còn được lưu lại (trích): 1. Phật 
mẫu bát-nhá ba-la-mát-da viên tập ) yếu nghĩa luận (bud- 
dhamatrka-prajñaparamitamaharthasañgitisastra, có 
người xem là tác phẩm của Tam Bảo Tôn, s: trirat- 
nadása), Thí Hộ. dịch; 2. Vô tướng tư trần luận (alam- 
banapariksa), | quyên, — Chân Bé (paramartha) dich; 
3. Chuóng trung luận (talantaraka-Sastra hoặc hastavá- 
laprakarana), 1 quyén, Nghĩa Tịnh dich; 4. Thủ nhân 
giả thuyết luận (prajfiaptihetu-samgraha), 1 quyền, — 
Nghĩa Tịnh dịch; 5. Quán tổng tướng luận tung 
(sarvalaksana-dhyãna-$ãstra-kãrikã), | quyền, Nghĩa 
Tinh dịch; 6. Quán sở duyên duyên luận (alambana- 
pariksa, alambanapariksa-vrtti), chú giải Vô tướng tư 
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trần luận; 7. A-ti-datema câu-xá luận chú yếu nghĩa 
đăng (abhidharmako$a-marmapr adipa[-nama]), còn bản 
Tạng ngữ; 8. Nhập du-già luận (yogavaiara), còn bản 
Tạng ngữ; 9. Nhân minh chính lí môn luận bản (nyà- 
yamukha, nyäyadvära,  nyayadvaratarka-Sastra), 1 
quyén, Huyén Trang dich; 10. Nhán minh chinh lí món 
luận (nyayadvaratarka-Sástra), | quyén, Nghĩa Tịnh 
dich; 11. Tâp lượng luận (pramanasamuccaya Enáma- 
prakarana]), tác phẩm Nhân minh quan trọng nhất của 
Sư; 12. Tập lượng luận thích (pramanasamuccaya-vrtti), 
chú giải Tập lượng luân, chi có bản Tạng ngữ. 


Trần Nhân Tông 
BE [2 23; 1258-1308; cũng được gọi là Trúc 
Lâm Đầu Đà (fr 4k UH KE), Điều Ngự Giác 
Hoàng (58 441 4 51); 
Thién su Viét Nam uyén thám, dat dao vá 
cũng là một nhà vua xuất sắc, từng đánh bai 
quân Nguyên. Su khai sáng phái thiền — 
Trúc Lâm Yên Tử, được tôn là Đệ nhất tổ 
của phái này. 
Ông là vua thứ ba nhà Trần, tên húy là Khâm, con 
trưởng của vua Trần Thánh Tông. 
hệt 16 tuổi, ông được lập Hoàng Thái tử. Có 
lại chức này cho em nhưng không được, 
ông m triều dinh vào núi Yên Tử tu học. Đến 
chùa Tháp ở núi Đông Cứu thì trời vừa sáng, ông 
bèn vào trong nghỉ. Thấy dung mạo của ông khác 
thường, vị trụ trì chùa này ân cần làm cơm thiết 
đãi. Hay tin, vua cha liền sai quan thỉnh ông trở về 
cung điện. 
Năm lên 21, ông lên ngôi Hoàng Pé. Mặc dù ở địa 
vị cùng tột nhưng ông vẫn giữ mình thanh tịnh, 
thường ăn chay. Vì bẩm chát thông minh nên ông 
sớm tinh thông nội (kinh luận) lẫn ngoại điền. Lúc 
rỗi, ông thường hay mời các bậc hiền triết đến 
luận đạo, tôn — Huệ Trung Thượng sĩ làm thầy 
và cũng ngộ huyền chỉ của thầy mình. 
Năm 1293, ông truyền ngôi lại cho con là vua Anh 
Tông và chỉ sáu năm sau đó, vào năm 1299, ông 
chính thức xuất gia và sau được xem là người thừa 
kế chính thức của phái Yên Tử, thế hệ thứ sáu. 
Sư trở thành Tổ thứ nhất của phái Trúc Lâm, là 
một dòng Thiền mạnh mẽ thời bấy giờ, có tính 
nhập thế. Tổ thứ hai của dòng Trúc lâm là Thiền 
su > Pháp Loa, là truyền nhân chính của Sư. 
Nhân một buổi pháp hội tại chùa Sùng Nghiêm tại 
núi Chí Linh, Sư thượng đường bảo: »Thích-ca 
Ván Phật vì một đại sự mà xuất hiện trong đời, 49 
năm máp máy đôi môi mà chưa nói lời nào. Ta 
nay vì các ông lên toà, sẽ nói cái gì đây?« Rồi Sư 
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sang ngồi bên giường thiền, đánh một tiếng 
chuông và ngâm kệ: 

Thân như hô hấp tĩ trung khí 

Thế tự phong hành lãnh ngoại vân 

Đỗ Quyên đề đoạn nguyệt như trú 

Bắt thị tầm thường không quá xuân 

*Thân nhự hơi thở ra vào mũi 

Đời giống mây trôi đỉnh núi xa 

Chim Quyên kêu rã bao ngày tháng 

Đâu được ngày xuân dé luóng qua! 
Một vị tăng hỏi: »Thé nào là Phát?« Sư đáp: 
»Cháp nhận như xưa là không đúng.« Tăng hỏi: 
»Thé nào là pháp?« Sư đáp: »Cháp nhận như xưa 
là không đúng.« Tăng hỏi: »Thế nào là tăng?« Sư 
đáp: »Chấp nhận như xưa là không đúng.« Tăng 
hỏi: »Rốt cuộc như thé nào?« Sư đáp: 

»Bát tự đả khai phân phó liễu 

Cánh vô dư sự khả trình quân.« 

»Tát cả mở toang trao hết sạch 

Đâu còn việc chỉ nói cùng người.« 
Một vị khác bước ra hỏi: »Thế nào là > Ba mươi 
hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp?« Sư dùng bài kệ 
trong kinh — Kim cương đáp: 

»Bằng Eum sắc goi ta 

Người áy hành tà dao 

Ät chẳng tháy được ta« 
Hoi: »Thé nào là Phật?« Su đáp: »Tám cám dưới 
cói.« Hỏi: »Thé nào là ý của Tô sư từ Tây sang?« 
Sư đáp: »Bánh vẽ.« Hỏi: »Thế nào là Đại ý Phật 
pháp?« Sư đáp: »Cüng hàm, đất không khác.« 
Hỏi: »Xưa có vị tăng hỏi — Triệu Châu ›Con chó 
có Phật tính không.‹ Triệu Châu nói ›Không‹, là 
thế nào?« Sư đáp: »Nước biển hoà muối mặn, 
màu lá rặt sơn xanh.« Hỏi: »› Câu hữu câu vô như 
dày leo«, là thé nào?« Sư đáp bằng kệ Hru cú vô 
cú (Băng Thanh dich): 

ASA IE E 

di 0f] . RE 

HEE IRALA o FIM LI 

FRA. JEG Ef AMARA. ROA 

AJI . HAN. ERA. TA 

AWI. Hi BE s #đsH PAE 

HEEE . MEA. NATA. AREA 

HE o A o MADRE o MRENE 

#i{J#t{J o PUJE o RETRE . MIC 

Hữu cú vô cú, dàng khô thụ đảo 

Ki cá nạp tăng, chàng đầu hạp não 

Hữu cú vô cú, thể lộ kim 1 phong 

Căng già sa só, phạm nhẫn thương phong 
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Hữu cú vô cú, lập tông lập chỉ 

Đả ngỏa toản qui, đăng sơn thiệp thuỷ 

Hữu cú vô cú, phi hữu phi vô 

Khắc chu cầu kiếm,* sách kí án đồ 

Hữu cú vô cú, hỗ bát hồi hỗ 

Lạp tuyết hài hoa, thủ chu đãi thố 

Hữu cú vô cú, tự có tự kim 

Chấp chỉ vong nguyệt, bình địa lục trầm 

Hữu cú vô cú, như thị như thị 

Bát tự đả khai, toàn vô ba ti 

Hữu cú vô cú, có tả có hữu 

A thích thích địa, náo quát quát địa 

Hữu cú vô cú, đao đao đát đát 

Tiệt đoạn cát đẳng, bỉ thử khoái hoạt. 

*Câu hu câu vô, dây khô cây đồ 

Máy gà tháy tu, dập đâu trán vỡ 

Câu hiu câu vô, gió vàng thể lộ 

Vô số cát sông, kiếm dám dao bó 

Câu hữu câu vô, lập chỉ lập tông 

Dài rùa đập ngói, tréo núi lội sóng 

Câu hữu câu vô, chẳng + vô chẳng hữu 

Khắc thuyén tìm gươm, * so tranh tìm ngựa 

Câu hữu câu vô, tác động lại qua 

Nón tuyết hài hoa, ôm cây đợi thỏ 

Câu hitu câu vô, dù xưa dù nay 

Quên trăng nắm ngón, chét duói bén bó 

Câu hữu câu vô, là thé là thé 

Tám chữ mở ra, không còn khó nghĩ 

Câu hữu câu vô, ngó ) phải ngó trái 

Thuyết lí ón ào, lién láu tranh cài 

Câu hữu câu vó, râu ráu ri ri 

Cắt đứt sẵn bìm, đó đây vui vẻ. 
*Khắc chu cầu kiếm Cu Hy 3E fil): Sách Lá Thi Xuân 
Thu (Fi I # 4k) nhắc đến một người nước Sở qua đò. 
Anh ta giữa sông đánh mát cây kiém, bèn đánh dấu vào 
mạn thuyền. Khi thuyền đến bờ, anh ta nhảy xuống, theo 
dấu đã khắc ở mạn thuyền mà tìm kiếm. Chữ »Kiếm 
khách« trong bài kệ ngộ giải của sư —› Linh Vân Chí 
Cần có lẽ cũng chỉ vị kiếm khách qua sông này. 
Ngày mông một tháng 11 năm 1308, lúc nửa đêm, 
Sư hỏi thị giả Bảo Sát: »Bây giờ là giờ gì?« Bảo 
Sát thưa: »Giờ Tí.« Sư giô tay mở cửa số ngắm 
trời nói: »Dáy là lúc ta đi.« Báo Sát hỏi: »Tôn đức 
đi đâu?« Sư đáp: 

ONZA. ONZA 

FREUEN o B Ub RT 

ERZ T th 

»Nhất thiết pháp bát sinh 

Nhất thiết pháp bát diệt 

Nhược năng như thị giải 

Chư phật thường hiện tiền 


Hà khứ lai chi liễu dà« 

*»Tát cà pháp không sinh 

Tắt cả pháp không diệt 

Nếu hiểu được như thé 

Chu Phật thường hiện tiền 

Có chỉ là đi lại!« 
Bảo Sát lại hỏi: »Nếu như không sinh không diệt 
thì sao?« Su dua tay bum miéng Báo Sát nói: 
»Chó nói mé!« rồi nằm theo thé sư tử an nhiên thị 
tịch. Vua Trần Anh Tông tôn hiệu Đại Thánh Trần 
Triều Trúc Lâm Đầu-đà Tịnh Huệ Giác Hoàng 
Điều Ngự Tổ Phật, chia > Xá-li thành hai phần, 
một phần cất thờ tại bảo tháp ở khu đất Đức Lăng 
ở Hưng Long, một phần cất vào Huệ Quang Kim 
tháp tại chùa Vân Yên (nay là Hoa Yên) trên núi 
Yên Tử. 
Trần Nhân Tông đã dé lai các tác phám quan 
trong như Thién lâm thiết chủy ngữ lục, Trüc lám 
hậu lục, Thạch thất mi ngữ, Đại hương hải án thi 
tập, Tăng-già toái sw. Su chẳng những là một vị 
Thiền sư uyên bác mà còn là một thi sĩ tuyệt vời 
với những bài thơ mang đậm thiền vị, gợi cho 
người đọc một cảm giác xuất tràn. Sau đây là hai 
bài thơ của Sư nói về xuân, có thể hiểu là mùa 
»Xuán trong cửa Thión«: 
e Xuân cảnh Æ X 

ZRA LAC n] s o IERTE EA 

Dương liễu hoa thâm điều ngữ trì 

Hoa đường thiềm ảnh mộ vân phi 

Khách lai bất vấn nhân gian sự 

Cộng y lan can khán thuy vi. 

*Chim nhân nha kêu, liễu trổ dày, 

Thêm hoa chiêu rợp bóng mây bay. 

Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thé, 

Cùng tựa lan can nhìn núi mây. 


(Huệ Chỉ dịch) 

e - Xuân văn 3š Mi 
EDA TEF o IN AER 
MDI. H A ERAT. 


Niên thiếu hà tằng liễu sắc không 
Nhất xuân tâm tại bách hoa trung 
Như kim khám phá Đông hoàng diện 
Thiền bản, bồ đoàn khán trụy hồng. 
*Tuổi trẻ chưa tường lẽ sắc không, 
Xuân sang, hoa nở, rộn tơ lòng. 
Chúa xuân nay đã thành quen mặt, 
Nệm cỏ ngôi yén, ngó rụng hóng. 
(Ngô Tất Tổ dich) 
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Trần Thái Tông 


Trần Thái Tông 
BE A 2š; 1218-1277 
Vua nhà Trần Việt Nam lỗi lạc kiêm Thiền 
su. 
Ông tên Trần Cảnh, con thứ của Trần Thừa. Nhờ 
có công dep loạn nên họ Trần được triều đình nhà 
Lí rất coi trọng. Năm lên tám, Trần Cảnh được Lí 
Chiêu Hoàng nhận làm dioe và truyèn ngôi cho, 
tự hiệu là Thái Tông. 
Năm lên 20 tuổi, Trần Thái Tông bị Trần Thủ Độ 
buộc phải giáng Lí Chiêu Hoàng — lúc ấy 19 tuổi — 
xuống làm Công chúa và tôn Chiêu Thánh — vợ 
của anh ruột Thái Tông là Trần Liễu — lên làm 
Hoàng hậu. Do nhiều nỗi khổ tám nên ông trốn 
vào núi Yên Tử, quyết tâm xuất gia tu hành. Tháy 
ông đến, vị trụ trì trên núi này ung dung chào hỏi: 
»Lão tăng ở chốn sơn dà đã lâu, Xương cứng mặt 
gầy, ăn rau nhai hạt đẻ, uống nước suối, vui cảnh 
núi rừng đã quen, lòng : nhẹ như đám mây nỗi, cho 
nên mới theo gió mà đến đây. Nay bệ hạ bỏ địa vị 
nhân chủ mà nghĩ đến cảnh quê mùa rừng núi, ất 
hắn là muốn tìm cầu gì mới dén đây phải không?« 
Ông liền đáp: »Trẫm còn thơ ấu, đã sớm mát mẹ 
cha, bơ vơ đứng trên sĩ dân không nơi nào nương, 
tựa. Lại nghĩ răng sự nghiệp dé vương đời trước 
hưng phế bất thường cho nên mới vào đây, chỉ 
muốn cầu thành Phật chứ cháng muốn tìm cầu gì 
khác.« Nghe vậy, vị Thiền sư liền khuyên: »Trong 
núi vốn không có Phật, Phật ở tại tâm ta. Nếu tâm 
lắng lặng trí huệ xuất n dó chính là Phát. Néu 
bé ha giác ngộ được tâm ây thì tức khắc thành 
Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ ở bên 
ngoài.« 
Óng nghe lời khuyên theo Trần Thủ Độ về vương 
cung và từ đây quyết chí tu tập Phật đạo trong 
những lúc nhàn rồi, trách nhiệm vi dân đã voi 
phần nào. Ông rất chăm hoc, như ông đã tự viết 
trong bài tựa của kinh Kim Cương tam-muội: 
»Trám lo việc cai trị dân, mỗi lúc gian nan thường 
quên cả sớm tối. Việc tuy có hàng vạn, giờ rảnh 
không có là bao. Siêng việc quí giờ, học càng táng 
tién. Chữ + nghĩa còn ngại chưa rành, đêm đến canh 
no vẫn còn chăm học. Đã đọc sách Nho, lại 
kinh Phật...« Nhân lúc đọc kinh Kim cương 
B câu »Ung vô sở trụ nhi sinh kì tàm« (KE 4 Jr 
4t m Æ HL 2b), ông hoát nhiên tự ngộ. 
Năm 1258, ông truyền ngôi lại cho con. Đến lúc 
Trần Thánh Tông đủ sức đảm đang việc nước, ông 
lui về lập am Thái Vi ở rừng núi Vĩ Lâm tại có đô 
Hoa Lư dé an dân và tu hành. 
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Ông là một nhà vua lỗi lạc, uyên thâm Thiên học, 
viết cuốn Thién tông chỉ nam lúc còn rát trẻ, 
khoảng ngoài ba mươi. Có thể kể thêm tác phẩm 
của Thái Tông là Chú giải kinh Kim cương tam- 
muội, Khóa hư lục... và nhiều bài thơ đậm mùi vị 
thiền. 

Bóng trúc quét thêm bụi chẳng động 

Vâng trăng qua biển nước không xao. A 

Tháp duóc huệ trên đường mê tám tối 

Dong thuyén từ nơi bé khổ trầm luân 
và: 

Hoa vàng rực rỡ, 

không đâu không là tám Bát-nhà 

Trúc biếc xanh xanh, 

hết tháy đều là lí chân như. 
(Thiền học đời Trần) 
Nghe danh ông, một vị tăng người Tống tên Đức 
Thành đến hỏi: »Thé Tôn chưa rời — Đâu-suất đã 
giáng vương cung, chưa ra khỏi thai mẹ đã độ hết 
chúng sinh là thế nào?« Ông đáp: »Ngàn sông có 
nước ngàn sông nguyệt, muôn dặm không mây 
muôn dặm trời.« Một tăng khác hỏi: »Được phần 
trên của học nhân có tu chứng chăng?« Ông đáp: 
»Nước chảy xuống non nào có ý, mây ra khỏi núi 
vốn không tâm.« 
Năm 1277, niên hiệu Bảo Phù, ông qui tịch, thọ 
60 tuôi. 
Các tác phẩm của ông: 1. Thién tông chỉ nam; 2. Kim 
Cương fam-muói kinh chủ giải; 3. Luc thời sám hồi khoa 
nghi; 4. Bình đẳng lẽ sám văn; 5. Khóa hư luc; 6. Thi 
tập. 


Trần Tôn Túc 

TIN 
— Mục Châu Trân Tôn Túc 
Tri hành hợp nhất 

AUT Ñ — 
Nghĩa là »hiéu biết và thực hành phải đi đôi 
với nhau«; »Tri« có nghĩa là hiểu biết, là 
nghiên cứu kinh điển, những lời dạy của đức 
— Phật, của chư vị — Tổ su, là sự có gắng 
hiểu trọn vẹn ý nghĩa trong kinh sách bằng tri 
thức. »Hành« có hai nghĩa chính: 1. Hành 
động chính chắn, tránh làm điều ác, gia tăng 
việc thiện như lời Phật dạy và 2. Tu tập — 
Thiền — Định dé trực chứng Chân lí đức 
Phật đã dạy. Qua kết quả từ Thiền định, cái 
biết vay mượn từ kinh sách, cái cảm giác 
»Tói nghĩ là tôi biết« được thay thế bằng 


Tri-song Det-sen 


kinh nghiệm à ở chính bản thân, bằng một kinh 
nghiệm xác định »Tôi biết!«, ví như người 
uống nước biết vị Của nuóc ra sao. 

Tri vá hánh néu trén vón xuát phát tir mót niém tin 
(— Tín) vững chắc, tin rằng Phật là một người đã 
— Giác ngộ hoàn toàn và những lời nói của Ngài 
là những gì người đời nên tin. Lòng tin này lại bắt 
nguồn từ việc quan sát kĩ lưỡng, đúng đắn những 
hiện tượng bên ngoài »như chúng là« và so sánh 
nó với những lời Phật dạy. Nói như thế không có 
nghĩa là tín, tri và hành là ba cấp bậc theo thứ tự 
thời gian mà hơn nữa, chúng lúc nào cũng phải đi 
song song với nhau, bó sung cho nhau. Chỉ khi 
nào tri và hành hợp nhất thì kết quả đạt được mới 
viên mãn. 


Tri khách 

ARI e; J: shika; 
Là người lo tiếp khách; một chức vị quan 
trọng trong một ^ Thiền viện, còn được gọi 
là Điền khách hoặc Điền tân. 
Tại Nhật, Tri khách thường là vị Trưởng lão quản 
lí thiền viện. Tri khách ở đây thường là một vị đã 
tiến xa trên Phật đạo, có khả năng thay thế vị => 
Lão sư Ợ: róshi) dé day chüng. Tri khách chính là 
người trác nghiệm những thiên sinh mới đến xem 
họ có đủ khả năng, tư cách để học với vị trụ trì 
hay không. 


Tri khố 

An p 
người trông lo, quản lí tiền bạc, tài sản của 
một — Thiên viện. 


Tri liêu 

EE 
người trông lo liêu phòng, chó ở của tăng 
chúng trong một — Thiền viện. 


Tri-song Det-sen 
T: trhisong detsen [khri-sron lde-bisan]; 742- 
798; 
Mót óng vua rát có cóng trong viéc truyền. bá 
Phật pháp sang Tây Tạng. Dưới sự cầm 
quyền của ông, Phật giáo được truyền. bá 
sang Tây Tạng một cách có hệ thống. Ông 
được xem là hoá thân của Bò Tát — Văn-thù 
Su-li. 


Óng sinh nám 742, lén ngói nám 12 tuói (754). 
Niềm tin noi Phật pháp của ông vốn bắt nguồn từ 
bà mẹ sùng đạo — nguyên là một vị công chúa 
Trung Quốc với tên Kim Thành. Với sự giúp đỡ 
của bà mẹ, ông đã dẹp được phe chống Phật pháp 
được nhiều vị quan trong triều đình ủng hộ, mà 
cực đoan nhất là Ma-zhang (t: ma-Zan). Sau đó, 
ông mời vị Đại sư Ấn Độ là — Tịch Hộ (s: 
Santaraksita) sang Tây Tang hoàng pháp. 


Ôn dịch, thiên tai là những dấu hiệu tiếp đón Tịch 
Hộ tại Tây Tạng. Nghe lời khuyên trước khi về 
nước của Tịch Hộ, Tri-song Det-sen mời — Liên 
Hoa Sinh (s: padmasambhava) sang trị những tai 
ương đang hoành hánh. Vốn xuất thân từ Mật 
giáo, Liên Hoa Sinh tỉnh thông pháp thuật, cầu 
mưa, trừ tà... Chỉ một thời gian ngăn sau đó, các 
thiên tai đã được chinh phục, Tịch Hộ lại sang Tây 
Tạng tiếp tục sự nghiệp hoáng pháp. và dịch kinh 
sách. 


Dưới sự hộ trì của Tri-song Det-sen, Phật pháp 
được truyền bá rộng rãi tại Tây tạng. Năm 787, 
với sự giúp đỡ của Liên Hoa Sinh và Tịch Hộ, ông 
cho xây dựng ngôi chùa Tang-duyên (t: sam-ye 
[bsam-yas]), cách thủ đô Lha-sa khoảng 60 km 
hướng Đông nam. Vị trụ trì đầu tiên ở chùa này là 
Tịch Hộ và dưới sự quản lí của sư, chùa này trở 
thành trung tâm Phật giáo đầu tiên tại Tây Tạng, 
nhiều kinh sách được dịch sang Tạng ngữ. 


Cũng trong thời gian này, nhiều vị Đại sư Phật 
giáo người Trung Quốc đang giáo hoá tại Tây 
Tạng. Tri-song Det-sen ra lệnh triệu tập các vị Đại 
sư của hai trường phái Phật giáo — Án Độ và 
Trung Quốc — dé tó chức một buổi tranh luận công 
khai về giáo lí. Trưởng đoàn người Ấn là Liên 
Hoa Giới (s: kamalasila), một môn đệ của Tịch 
Hộ. Trong phái đoàn Trung Quốc thì Hoà Thượng 
Đại Thừa dẫn đầu. Phái đoàn Án Độ toàn thắng 
trong cuộc tranh luận này và các vị Đại sư Trung 
Quốc phải trở về nước. 


Mặc dù rất có công với Hién giáo, tận tình giúp đỡ 
Tịch Hộ và môn đệ nhưng Tri-song Det-sen vån 
chú tâm đến Mật giáo và những phép bùa chú của 
Liên Hoa Sinh hơn. Truyền thông của tông > 
Ninh-mã xếp ông vào 25 vị đệ tử chân truyền cuả 
Liên Hoa Sinh và chính ông cũng tổ chức một 
buổi lễ long trọng dé tiễn biệt Liên Hoa Sinh. 


Ông mất vào năm 798 qua một mũi tên của một 
thích khách. 
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Tri sự 


Tri sự 
#I 3i; S: karmadana; cũng được goi là Duyệt 


chúng, gọi theo âm là Kiết-ma Đà-na, Yết-ma 


Đà-na, Duy na; 
Chỉ chức vị trông coi sinh hoạt của chúng 
trong — Táng-già, trong một — Thiền viện. 


Tri tạng 

EE 
Người trông lo, quản lí kinh sách của — 
Thiền vién. 


người trông lo vườn tược trong một — Thiền 
viện. 


Trí 

al 
La trí hiểu biết; các — Luận sư Phật giáo 
phân biệt rất nhiều loại trí nhưng nhìn chung, 
người ta phân ra hai loại: l 
1. Trí (s: jñãna; p: ñãna) hiểu biết. Trí này 
khác với Trí huệ, — Bát-nhã (s: prajfia). vi bi 
giới hạn trong sự hiểu biết, tri thức vé các 
hiện tượng, các — Pháp (s: dharma) và môi 
liên hệ của chúng trong các qui luật. Trí này 
chỉ là một phán, một yêu tố của — Trí huệ. 
2. Trí xuất thế, Trí huệ, đồng nghĩa với Bát- 
nhã (s: prajña). 
Trong Đại thừa, hiểu được tất cả các kinh điền 
được gọi là có »trí«, đó là cấp thứ 10 trong => 
Thập địa (s: bhümi). Tuy vậy, hai danh từ trí 
(¡ñana) và trí hu (prajña) thường được sử dung 
với ý nghĩa như nhau, tức là trí huệ siêu việt, đưa 
đến bờ giác (xem — Năm trí, —› Ba trí, — Phật 
gia). 
Trí Bảo 

#† $4: ?-1190 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái => Vô 
Ngôn Thông đời thứ 10. Sư nối pháp Thiền 
sư — Đạo Huệ. 
Sư họ Nguyễn, quê ở Ô Diên, Vĩnh Khương, là 
cậu ruột của Tô Hiến Thành, vị đại công thần đời 
vua Lí Anh Tông. Sư ban đầu xuất gia tu khổ 
hạnh, sau lại chuyên tạo phúc bằng cách sửa 
đường, cất chùa, xây tháp. 
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Một hôm, Sư gặp một vị tăng, vị này hỏi: »Sinh từ 
đâu lại, tử đi về đâu!« Sư suy nghĩ, vị này bảo: 
»Trong lúc ông suy nghĩ, mây trắng bay ngản 
dám.« Sư cũng không đáp được, tăng quát: »Chüa 
tốt mà không | có Phật« và bỏ đi. Sư tự than: »Ta 
tuy có tâm xuất gia, nhưng chưa hiểu được yếu chỉ 
của người xuất gia. Ví như kẻ đảo giếng, du đào 
đến chín, mười thước mà không có nước vẫn phải 
bỏ đi, huống là tu thân mà chăng ngộ đạo thì có 
chí gì?« Nghe Thiền sư Đạo Huệ giáo hoá tại Tiên 
Du, Sư liền đến yết kiến. 

Gặp Đạo Huệ, Sư hỏi: »Sinh từ đâu lại, tử đi về 
đâu?« Đạo Huệ bảo: »Sinh không từ đâu lại, tử 
chăng đi về đâu?« Sư hỏi: »Thế ấy chăng rơi vào 
chỗ không sao?« Đạo Huệ bảo: »Chân tính diệu 
viên, thể tự không tịch, vận dụng tự tại, chẳng 
đồng với sinh tử.« Nhân câu nảy, Sư ngộ yếu chỉ, 
nói: »Chăng nhân gió cuốn mây trôi hết, đâu thấy 
trời trong muôn dặm thu.« Đạo Huệ hỏi: »Ngươi 
thấy cái gi?« Sư thưa: »Biết nhau khắp thiên hạ, 
tri âm có mây nguói?« rồi từ tạ thầy trở về núi. 

Từ đây, Sư nói năng ngang dọc tự do tự tại, tuỳ 
duyên giáo hoá học nhân. 

Ngày 14 tháng 4, niên hiệu Thiên Tư Gia Thuy 
năm thứ 5 đời vua Lí Anh Tông, Sư có chút bệnh 
rồi viên tịch. 


Trí độ 
fi BE; S: prajñaparamita, dịch âm theo Hán 
Việt là Bát-nhà ba-la-mát-da; 
Trí huệ độ , nguoi sang bó bên kia (— Giác 
ngộ), có thê hiểu là Trí huệ siêu việt. 


Trí huệ 
^8 Äl; S: prajña; P: paññã; 
Trí — Bát-nhã, — Trí 


Trí Khải 
El UH; C: zhikái, 538-597, còn được gọi là Trí 
Giả; 
Cao tăng Trung Quốc, — Tổ thứ tư của => 
Thiên Thai tông, nhưng được xem là người 
thật sự sáng lập tông phái này. Sư là người 
đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc 
tạo một hệ thống phân loại trọn vẹn dé giải 
thích các sự ra đời của các trường phái Phật 
giáo với chủ trương khác nhau, đôi khi mâu 
thuẫn. Sư cũng là người đề xướng phép tu — 
Chi-quán, một môn tu tập thiền định còn 


Trí Thiền 


truyền bá rộng rãi ngày nay. Tác phẩm chính 
của Sư là Ma-ha chỉ-quản (s: mahá-samatha- 
vipasyand), Chi-quán nhập món, Lục điệu 
pháp môn. 

Từ nhỏ Sư đã có biệt tài: chỉ cần nghe qua một 
lần, Sư đã thuộc làu toàn thé một bộ kinh. Tương 
truyền. Su thé nghiệm tính vô thường của vạn sự 
khi thấy một thư viện dày kinh sách quí báu bi 
quán lính phá hüy. Sau thé nghiém này, Su gia 
nhập Tăng-già và trở thành đệ tử của Tổ thứ ba là 
— Huệ Tư (515-577). Dưới sự chi dạy của Huệ 
Tư, Sư học các tác phẩm trong — Luật tang (S, p: 

vinaya-pitaka), tham cứu — Diệu pháp liên hoa 
kinh cũng như các phương pháp tu — Thiền (s: 

dhyana) khác nhau. Nám 567, Su di Nam Kinh vá 
bát dáu giáo hoá. Nám 576, Sư lui về núi Thiên 
Thai và từ đó phát sinh danh hiệu Thiên Thai 
tông. Triều đình quí trọng Sư, cho phép thuế má 
vùng đó chỉ dành dé nuôi sống thiền viện. Sư viên 
tịch tại núi Thiên Thai (> Thiên Thai Đức Thiều). 


Trí Môn Quang Tộ 
1 MIG TE; C: zhimén guangzuo; J: chimon ko- 
so; ?-1031; 
Thién su Trung Quốc, thuộc tông — Vân 
Món. Su nói pháp > Hương Làm Trừng 
Viễn. Trong 30 người đệ tử nôi pháp của Sư 
thì — Tuyết Đậu Trọng Hiển là danh tiếng 
nhất. 
Sư là một trong những Thiền sư đầu tiên làm 
kệ tán tụng những lời dạy của các vị tiền 
nhân và trong lĩnh vực này thì Sư có một vị 
đệ tử xuất sắc là Tuyết Đậu nối dõi, người 
trú tác — Bích nham lục sau này. 


Trí Nghiễm 
— Vân Hoa Trí Nghiém. 
Trí Quang 


f8! J5; S: ¡ñanaprabha, 
Một luận sư của — Trung quán tông (s: 
mádhyamika), cùng thời với — Nguyệt Xứng 
(s: candrakirti), — Phật Hộ (s: buddhapa- 
lita), — Thanh Biện (s: bhavaviveka), chủ 
trương theo lập trường của Thanh Biện, dá 
phá Nguyệt Xứng. 


Trí Thiền 
#ï 38; ~ tk. 11/12 

Thiên sư Việt Nam, thuộc phái > Tì-ni-đa 
Lưu-chi, pháp hệ thứ 16, nối pháp Thiền sư 
— Giới Không. 
Sư tên Lê Thước, xuất thân từ một gia đình quan 
tước. Thuở nhỏ, Sư theo nghiệp nhà Nho, thi đậu 
tiến sĩ và được sung chức Cung Hậu Thư gia. 
Năm lên 27, Sư theo ông anh đến Thiền sư Giới 
Không nghe giảng kinh — Kim cương. Nhân nghe 
giảng đến bài kệ cuối của kinh »Tát cả pháp hữu 
vi, như mộng huyén bọt bóng, như sương cũng 
như điện, phải quán sát như thé«, Sư bỗng giật 
mình cảm ngộ, cho rằng ngoài đạo Phật không có 
giáo lí nào dẫn dắt qua bién sinh tử và xin cạo đầu 
xuất gia với Thiền sư Giới Không. 
Sau khi được > Án khả, Sư đến núi Từ Son 
chuyên tu khổ hạnh. Đạo hạnh của Sư cảm hoá 
được cả thú dữ và giặc cướp. Vua Lí Cao Tông và 
Anh Tông nhiều E thinh Sư về triều nhưng Sư 
một mực từ chối. Hai vị quan Tô Hiến Thành và 
Ngô Hoà Nghĩa đều xin làm đệ tử của Sư nhưng 
suốt 10 năm chưa được biết mặt thầy. Khi được 
gặp mặt nhau, thầy tró déu hoan hi và vira hói 
thám xong, Su dán dó: 

th SIUE ERME XE 

PREMIA. PREHR 

HRAT . Hi 

HA 

` ..n..... 
RERE o AIRES 
MEZE PE LE 
Kí hoài xuất tố dưỡng hung trung 
Văn thuyết vi i ngón ý y duyét tóng 
Tham duc truát trừ thiên lí ngoại 
Hi di chỉ lí nhật bao dung. 
Dam nhiên tự thủ, duy đức thi vu. 
Thién ngón quyền quyền nhất cú 
Tâm vô bi | ngã, kí tuyệt hôn mai 
Nhật dạ trắc giáng, vô hình khả trụ 
Nhu ảnh như hưởng, vô tích khả thú. 
*Đã mang giống Phật dưỡng trong lòng 
Nghe nói lời máu y thích mong 
Vát ngoài ngàn dám niém tham muón 
Lí nhiệm càng ngày càng bao dung. 
Đạm bạc tự giữ, chỉ đức là vụ 
Lời thành tha thiết một câu: 
Long không bỉ ngå, đã dứt bụi mù 
Ngày đêm lên xuống, không hình khá trụ 
Như bóng như vang, không vét khá đến. 


mre 
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Trì Bát 


Nói xong, Sư chắp tay ngồi ngay thẳng vui vẻ thị 
tịch. Các quan và đệ tử xúc động kêu khóc vang 
núi. 


Trì Bát 
FF fik; 1049-1117 1 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái —› Tì- 
ni-đa Lưu-chi, pháp hệ thứ 12. Sư kế thừa 
Thiền sư > Sùng Phạm. 
Sư họ Vạn, quê ở Luy Láu. Su thuó nhó dá hám 
mộ —> Phật pháp và khi lên 20, Sư đến chùa Pháp 
Vân xin xuất gia với Thiền sư Sùng Phạm. Nơi 
đây, Sư ngộ đạo và được Sùng Phạm ban hiệu là 
Trì Bát. 
Sau khi Sùng Phạm tịch, Sư dạo khắp tùng lâm, 
tham ván các vị Cao tăng. Tướng quốc Lí Thường 
Kiệt là thí chủ của Sư. Những tài vật được cung 
cấp, Sư đều đề hết vào việc trùng tu các ngôi chùa 
như Pháp Vân, Thiền Cư, Thê Tâm, Quảng An. 
Ngày 18 tháng 2 niên hiệu Hội Tường Đại Khánh 
thứ 8 đời vua Lí Nhân Tông, Sư gọi chúng lại nói 
ES 
FEA E AA 
RAEE o EREE 
TEWE s AAEE 
AS «eonun a 
Hữu tử tất hữu sinh, hữu sinh tất hữu tử 
Tử vi thế sở bi, sinh vi thế só hi 
Bi hi lưỡng vô cùng, hốt nhiên thành bi thử 
U chư sinh tử bát quan hoài 
Án tổ rô tố rô tắt rj. 
*Có tử dt có sinh 
Có sinh át có tử 
Tử làm người đời buôn 
Sinh làm người đời vui 
Buôn, vui đều vô cùng 
Chot vậy thành kia đây 
Đối sinh tử chẳng để lòng 
Án tő rô tó rô tc tri. : 
n ké xong, Su ngói ngay tháng vién tich, tho 69 
tuói. 


Tri (truc) 

1&8; C: zhí; J: chi; 
Có hai nghĩa: 1. Được gặp và tôn kính Đức 
Phật; 2. Giá trị. 
Triệt Ông Nghĩa Đình 

Ali đề 3Š 5°; J: tetto gikõ; 1295-1369; ; 
Thiên sư Nhật Bản, thuộc tông — Lâm TẾ hệ 
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phái > Đại Đức tu (j: daitokuji-ha), món đệ 
của Thiền sư — Tông Phong Diệu Siêu (j: 
shüho myocho). l 

Sư quê ở Izumo, ban đầu tu tập tại — Kiến Nhân 
tự (kennin-ji). Sau, vì không hài lòng với phong 
cách của — Ngũ Sơn (gozan) tại đây, Sư đến tham 
học với Thiền sư Tông Phong và được — Ấn khả. 
Sư giáo hoá rất thành công tại chùa — Đại Đức 
(daitoku-ji). Nói pháp của Su và là người kế thừa 
trụ trì Đại Đức kê là Thiền sư Ngôn Ngoại Tông 
Trung (F ýk zx X gongai sõchū, 1315-1390) và 
mót thé hé sau dó là Thién su Hoa Táu Tóng Dàm 
( E 2š LE; kesõ sodon, 1352-1428). 


Triệt Thông Nghĩa Giới 

Ai 3. 3Š Sr; J: tettsü gikai; 1219-1309; 
Thién su Nhát Bán, thuóc tóng — Tào Dóng 
G: soto-shi). Su là vi trụ trì thứ ba của —^ 
Vĩnh Binh tự (eihei-ji). Dòng thiền kế thừa 
Sư là dòng chính của tông Tào Động và được 
truyền cho đến ngày hôm nay tại Nhật. 
Sư sinh tại tỉnh Echizen, xuất gia năm 1231 với 
Giác Thiền Hoài Giám đã HE E S; kakuzen e- 
kan, 2-1251) một vi Thiền sư thuộc tông — Nhật 
Bản Đạt-ma G: nihon darumashú). Một năm sau, 
Sư đến núi Tỉ Duệ và chú tâm vào việc nghiên 
cứu giáo lí của — Thiên Thai, Mật và Tịnh độ 
tông. Cùng với một số vị thuộc tông Nhật Bản 
Dat-ma, Sư đến tham vấn ấn Thiền sư > Đạo 
Nguyên Hi Huyền và lưu lại đây tu học. Đạo 
Nguyên sớm nhận ra tài năng của Sư và trao cho 
những chức năng quan trọng như — Điển toa (j: 
tenzo), — Tri sự. Trước khi tịch, Đạo Nguyên phó 
chúc việc quản lí, chăm lo chùa Vĩnh Bình cho Su 
và chính sự việc này đã gây ra sự chia ré trong 
tông Tào Động sau thế hệ hứ hai. 
Sau khi Đạo Nguyên viên tịch, Sư tu học dưới sự 
hướng dẫn của Thiền sư — Cô Vân Hoài Trang 
(koun ejo). Theo lời khuyên của Cô Vân, Sư chu 
du viếng thăm rất nhiều thiền viện tại Nhật để trau 
dồi kinh nghiệm về kiến trúc để sau này mở rộng 
thiền viện Vĩnh Bình. Năm 1259, sư đến Trung 
Quốc, thu thập rất nhiều tài liệu về kiến trúc của 
những thiền viện tại đây — đặc biệt là những thiền 
viện thuộc tông Lâm Tế. 
Sau khi trở về Nhật, Sư bắt đầu việc trùng tu Vĩnh 
Bình tự và đưa vào đây những qui luật mới, những 
phong cách kiến trúc mới và cũng chính vì những 
sự việc này mà có những sự tranh chấp tại Vĩnh 


Triệu Châu Tòng Thám 


Bình tự. Nhiều vi tăng cho rằng, những điểm được 
cải cách này đối nghịch tư tưởng của Đạo Nguyên 
và các tư liệu về Sư cũng làm sáng tỏ sự Việc này. 
Xuất thân từ Nhật Bản Đạt-ma tông, Sư rất chú 
trọng đến việc thực hành nghỉ lễ mang tính chất 
Mật giáo, một phong cách mà người ta không hề 
tìm thấy nơi Đạo Nguyên. Thêm nữa, thay vì sóng 
và tu tập hoàn toàn hướng nội, sống cơ hàn xa lìa 
đô thị như Đạo Nguyên thì Sư lại chú trọng đến 
phong cách bề ngoài, cách trưng bày xa hoa, 
những ngôi chùa to lớn, việc thực hành những 
nghỉ lễ long trọng. Vì những lí do trên mà Sư rời 
Vinh Bình tự. 

Sau, Sư đến trụ trì Đại Thừa tự (daijo-ji), vón là 
một ngôi chùa thuộc —> Chân ngôn tông nhưng 
được Sư sửa đổi. thành một thiền viện. Nơi đây, 
Sư dốc lòng truyền bá Thiền tông theo quan niệm 
riêng của mình, thích hợp với thời gian. Cách tu 
tập tại đây bao gồm thiền theo Thiền tông nhưng 
cũng không ít nghỉ lễ của Chân ngôn tông được 
đưa vào đây. Mầm mồng của sự truyền bá rộng rãi 
của tông Tào Động tại Nhật sau này được đặt 
ngay tại ngôi chùa này. 

Sư tịch năm 1309, thọ 91 tuổi. 


Triệu Châu Tòng Thẩm 

ji M  ñâ; C: zhàozhõu cóngshén; J: joshü jū- 

shin; 778-897; 

Thién su Trung Quốc, môn đệ thượng thủ 
của — Nam Tuyền Phổ Nguyện. Thiền sư 
Nhật Bản —› Đạo Nguyên Hi Huyền — nói 
tiếng là khó tính trong việc đánh giá mức 
giác ngộ của các Thiền sư — cũng công nhận 
Triệu Châu là »Dúc Phật thân mén.« Su có 
13 truyền nhân nhưng không máy ai được 
gần bằng Sư và dòng này thất truyền chỉ sau 
vài thế hệ. 

Cuộc đời Triệu Châu cho thấy điều mà các 
Thiền sư hay nhấn mạnh rằng, —› Kiến tính 
chỉ là bước đầu của việc tu học Thiền. Triệu 
Châu đã kiến tính từ năm 18 tuổi nhưng sau 
đó còn học Thiền 40 năm với Nam Tuyền. 
Sau khi Nam Tuyển qua đời, Sư vân du đọ 
sức với các Thiền sư khác trong những — 
Pháp chiến. Tương truyền rằng Sư đã tìm gặp 
khoảng 80 Thiền sư, phần lớn là | những môn 
đệ đắc pháp của — Mã Tổ (thầy của Nam 
Tuyền) dé vấn đạo. Đến năm 80 tuổi Sư mới 


chịu đừng chân tại viện Quan Âm, Triệu 
Châu. Nơi đây Sư tuỳ cơ dạy học trò và thọ 
đến 120 tuổi. 

Sư họ Hác, quê ở làng Hác, thuộc Tào Châu. Sư 
theo thầy xuất gia khi còn nhỏ. Chưa thụ giới cụ 
túc, Sư đã đến tham vấn Thiên sư Nam Tuyền. 
Gặp lúc Nam Tuyền đang nằm nghỉ trong phương 
trượng, Nam Tuyền hỏi Sư: »Vừa rời chỗ nào 
đến?« Sư đáp: »Thuy Tượng.« Nam Tuyền hỏi: 
»Có thấy Thuy Tượng chăng?« Sư đáp: »Chẳng 
thấy. Thuy Tượng, chỉ thấy Như Lai nám.« Nam 
Tuyền liền ngồi dậy hỏi: »Ngươi là Sa-di có chủ 
hay không chủ?« Sư đáp: »Sa-di có chú.« Nam 
Tuyên hỏi: »Ai là chủ?« Sư khoanh tay đến trước 
mặt Nam Tuyền thưa: »Giữa mùa đông rất lạnh, 
kính chúc Hoà thượng tôn thể an lành.« Nam 
Tuyên thấy lạ, gật đầu thầm nhận. 

Một hôm Sư hỏi Nam Tuyền: »Thé nào là đạo?« 
Nam Tuyền đáp: »Tâm bình thường là đạo« Su 
hỏi: »Lại có thể nhằm tiến đến chăng?« Nam 
Tuyền đáp: »Nghĩ nhằm tiến đến tức trái.« Su lại 
hỏi: "Chàng nghi suy dàu biét là đạo?« Nam 
Tuyền đái áp: »Dao chàng thuóc vé hiéu biét hay 
khóng hiéu biét. Biét là veng giác, khóng biét là 
vô kí. Nếu thật đắc đạo thi chẳng còn nghi ngờ, ví 
như hư không thênh thang rộng rãi, đâu thể cưỡng 
nói phải quấy.« Sư nhân đây ngộ đạo, và sau đó đi 
thụ giới tại Tung Nhạc. Thụ giới xong, Sư lại đến 
Nam Tuyền và lưu lại đây 40 năm 

Sau khi Nam Tuyền viên tịch, Sư mang bát gậy 
dạo khắp các tùng lâm và thường tự bảo: »Trẻ con 
bảy tuổi hon ta thi ta hỏi nó, ông già trăm tuổi 
chẳng, bằng ta thì ta dạy va.« 

Sư đến thăm Thiền sư — Hoàng Bá Hi Vận. 
Hoàng Bá thấy Sư liền đóng cửa phương trượng. 
Sư câm lửa đi vào pháp đường la: »Cúu lửa! Cứu 
lira!« Hoàng Bá mở cửa nắm đứng Sư hỏi: »Nói! 
Nói!« Su bảo: »Giặc qua rồi mới duong cung.« 
Đến — Đạo Ngô Viên Trí, Đạo Ngô thấy Sư liền 
nói: »Mũi tên Nam Tuyển đến.« Sư bảo: »Xem 
tén!« Đạo Ngô nói: »Trát rồi !« Sư nói: »Trúng !« 
Sư thượng đường dạy chúng: »Phật vàng không 
độ được lò đúc, Phật gỗ không độ được lửa, Phật 
đất không độ được nước, Phật thật ngồi ở trong. 
> Bó-dé, > Niết-bàn, — Chân như, Phật tính 
trọn là y phục đắp vào thân, cũng goi là phiền não, 
thật tế lí địa dé ở chỗ nào? Một tâm không sinh, 
muôn pháp không lỗi. Ngươi. cứ nghiên cứu lí này, 
ngòi quán xét hai ba mươi năm, nếu chẳng hội thì 
chặt đầu Lão tăng di! Nhọc nhán nắm bắt mộng 
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Triệu luận 


huyền không hoa, tâm nếu chẳng khác thì muôn 
pháp nhất như. Đã chẳng từ ngoài được thì câu 
chấp làm gì? Giống y như con, dé gáp vát gi cúng 
liếm cũng nhai. Lão tăng thấy Hoà thượng > 
Dược Sơn có người hỏi Ngài liền bảo »Ngám 
miệng chó.‹ Lão tăng cũng day ›Ngậm miệng 
chó.‹ Chấp — Ngã thì nhơ, không chấp ngã thì 
sạch, giếng như con chó săn tìm kiếm vật để ăn. 
Phật pháp chỗ nào? Ngàn người muôn người thảy 
là kẻ tìm Phật, mà ở trong đó tìm một đạo nhân 
không có. Nêu cùng vua — Không làm đệ tử, chớ 
bảo tâm bệnh khó trị. Khi chưa có thế giới, trước 
đã có tính này, khi thế giới hoại, tính này chẳng 
hoại. Một phen được thấy Lão tăng, sau lại cháng 
phải người khác, chỉ là chủ nhân này. Cái đó lại 
hướng ngoài tìm cái gì? Khi ấy chớ xoa đầu moi 
óc, xoa đầu moi óc liền mát váy.« 

Một vị tăng nghe vậy bước ra hỏi: »Theo lời thầy 
day ›Khi thế giới hoại, tính này chẳng hoaic, thế 
nào là tính này?« Sư trả lời: » Tứ đại, — Ngũ 
uân.« Tăng lại hỏi: »Các thứ ấy vẫn là , hoai, thé 
nào là tính này?« Sư đáp: »Tứ đại, ngũ ván. « 
Triệu Châu có một cách day hoc trò rất độc đáo. 
Thường Su nói rất nhỏ, rất nhẹ nhàng, trả lời ngắn 
gọn và đơn giản các câu hỏi của thiền sinh. Tuy 
thế các câu trả lời đó lại có sức mạnh phi thường, 
cắt đứt vô minh và chấp trước của người hỏi như 
một lưỡi kiếm bén. Nhiều — Công án Thiền nổi 
tiếng xuất phát từ những giai thoại của Sư với các 
đệ tử, như công án thứ nhất trong tập — Vó món 
quan: 

Một vị tăng hỏi Sư: »Con chó có — Phật tính 
chăng?« Sư đáp: »Khóng!« (4; vô) 

Kế từ lúc công án trở thành một phương pháp dạy 
Thiền thì công án »Triệu Châu câu tü« nói trên đã 
giúp vô số thiền sinh kiến tính và vẫn được sử 
dụng đến ngày nay. Các Thiền sư sau này rất quí 
trọng những lời nói của Sư. Biểu hiện rõ của việc 
này là Sư được nhắc lại rất nhiều lần trong trong 
hai tập công án quan trọng nhất của Thiền tông là 
— Bích nham lục (2, 9, 30, 41, 45, 52, 57, 58, 59, 
Cun CONT 071 220727 Ub 1. Ll 1A 1O IR 
97). 

Su sóng rát kham khó, don gián. Tuong truyén Su 
có một cái giường gãy một chán được ràng rót lại. 
Có người muôn thay giường mới nhưng Sư không 
cho phép. Hai vị vua nước Yên và Triệu đồng ra 
mắt Sư, Sư vẫn ngồi yên tiếp, không đứng dậy. 
Vua Yên hỏi: »Nhân vương đáng tôn trọng hay 
Pháp vương đáng tôn trọng hơn?« Sư đáp: »Nếu ở 
trong Nhân vương thì Nhân vương trọng, nếu ở 
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trong Pháp vương thì Pháp vương trọng.« Hai vị 
nghe xong vui vẻ kính phục. 

Niên hiệu Càng Ninh năm thứ tư đời Đường, Sư 
nằm nghiêng bên mặt an nhiên viên tịch, thọ 120 
tuổi. Vua ban hiệu là Chân Tế Đại Sư. 


Triệu luận 
5f im; C: zhàolùn; 
> Tăng Triệu 


Trói buộc 

S, P: samyojana; Hán Việt: Kết sử (4% fi); 
Một khái niệm quan trọng của dao Phật, chi 
chướng ngại trên đường giải thoát. Trong —> 
Tiểu thừa, người ta chia làm mười thứ trói 
buộc, làm con người cứ bị buộc chặt trong — 
TP hồi: 

1. Thân kiến (4 bi; s: satkaya-drsti; p: sak- 
Fe nghi rằng có một cái tôi được lập 
trên cơ sở thân thể; 2. —› Nghỉ (ŠŠ; s: vici- 
kitsd; p: vicikiccay; 3. Chấp dám vào giới luật 
GÈ #š W; giới cám thủ; s: Silavrata-pará- 
marsa; p: silabbafa-paramasa); 4. Dục tham 
(fk £; s, p: kãma-rãga); 

5. Sân hận (ÙX 35; thận khué; s, p: vyapáda); 
6. Sắc tham ((% 2%; s, p: rüpa-rága); 7. Vô 
sắc tham (ME (& $t; s, p: arüpa-rága); 8 
Kiêu man (18; s, p: māna); 9. Hồi hộp không 
yên (Hé HE; trao cử; s: auddhatya; p: uddha- 
cca), 10. — Vô minh (4% "H; s: avidyà; p: 
avijja). 
Thoát được ba trói buộc đầu tiên, hành giả 
trở thành — Dự luu (s: $rotapanna). Thoát 
được trói buộc thứ 4, 5 là bậc — Nhất lai (s: 
sakrdagamin). Thoát được hoàn toàn năm 
trói buộc đầu tiên, hành giả đạt quả — Bất 
hoàn (s: anagama). Hành giả thoát được 
mười trói buộc thì trở thành — A-la-hán (s: 
arhat). 
Tro 
Hj; C: zhù; J: jo; 
Sự giúp đỡ. Giúp đỡ, trợ giúp, tiền trợ cấp, 
giúp cho may mắn. 


Trợ bạn 
BJ FÉ; C: zhùbàn; J: joban; 


P Sự giúp đỡ, sự hỗ trợ (theo Cáu-xá luận (E 
& fi); 2. Vật gắn bó nhau, phụ thuộc nhau, 
tương ưng nhau (s: samyukta, theo Du-già 
luận K AM 5%). 


Trợ phát 

B) $; C: zhufa; J: johotsu; 
Có hai nghĩa: 1. Giảng giải giáo pháp, giúp 
đỡ và khuyến khích cho mọi người tu tập; 2. 
Nói chung là hỗ trợ và khích lệ. 


Trú (trụ) 

‡È; C: zhù; J: jū; S: layana; sthiti. 
Có các nghĩa sau: 1. Ở lại, lưu lại (s: a 
ti); tồn tại lâu đài (s: upasthita, tisthatiy, định 
cư; 2. Ở, trú ngụ, cư trú; 3. Hiện hữu, tồn tại, 
sóng (s: pravrtti); 4. Sóng một cách an nhiên; 
5. Tru vào mót dói tuong nào dó, dính mác 
vào, trụ vào; 6. Sự chấp trước, ảo tưởng; 7. 
Sự tiếp tục; 8. Ở trong bào thai (s: sthiti); 9. 
Giai đoạn, thời ki tồn tại (của vũ trụ); 10. 
Một trong 3 (hoặc 4) hình thái tồn tại của vũ 
trụ (tứ tướng VU A); 11. Thập trú (T {È), 10 
trong 52 giai vị tu đạo của hàng — Bồ Tát; 
12. Một trong 24 loại Tâm bât tương ưng 
hành pháp; 13. Thường trú, tồn tại vĩnh viễn, 
hiện hữu đời đời; 14. Trong thuật ngữ Thiền, 
nó thường được kết hợp với một động từ dé 
nhấn mạnh nghĩa của động từ ấy. 


Trú địa 
FE 3h; C: zhüdi; J: jüji; 

Có các nghia sau: 1. Yéu tính cán bàn cüa su 
sinh khói các pháp (theo kinh Tháng Man J% 
Z #6): »ử HH LEM Ä Í # * 3š f: 
Ak BE ÆR H ZZ Hh o Ngôn địa giả bản 
vi mạt y, danh chỉ vi trú, bản năng sinh mạt, 
mục chỉ vi địa.« Dịch: »Địa là do gốc nương 
nơi ngọn mà có; gọi là trú, vì gốc có thể sinh 
ngọn; nên gọi là địa vậy; 2. Nơi phiên não 
được xác định, vây bọc; 3. Trú địa phiền não 
CEE Hi JA 18%), nghĩa là phiền não ở trạng thái 
bất động (e: static), đối nghĩa với Khởi phiền 
nào (tủ JA 18), loại phiền não khởi động 
(theo Nhi chướng nghĩa — [it 3Š). 


Trú phiền não 
Ti: JE; C: zhù Jünndo; J: jubonnó; 

Bốn loại Trú phiền nào được đề cáp trong 
kinh Tháng Man (s: $rimala-siitra): 1. Kiến 
nhất xứ trú tri (hù — jš fÈ Rp); 2. Dục ái trú 
trì (Ak Æ ft F; 3. Sắc ái trà trì (f& E 4E 
TP), 4. Hữu ái trú tri (fj. Æ (E $). Những 
phiên não này là nền tảng của vô số — Khởi 


phiền não (E JA 18). 


Trú tri 
TÈ f$; C: zhùchí; J: jüji; S: tisthati. 

Có các nghĩa: 1. Duy trì, nắm giữ. Đặc biệt 
trong nghĩa »hộ trì Phật pháp«; 2. Nơi cư trú, 
sự lưu trú. Lập trường, quan điểm, cơ SỞ, 
Phật tính (s: adhisthana), 3. Đồng nghĩa với 
Gia trì (II 85); 4. Thường an nhiên, thanh 
thản; 5. Vi tăng đứng đầu tu viện, hộ trì và 

truyền bá Phật pháp; 6. Trong câu »Như hà 
trú trì« (Jil fe]. f: FF) thì nó có nghĩa là 
»Diéu kiện (phương pháp)... như thế nào?«; 
7. Lệ thuộc vào, cơ sở, qui chế. Được định 
nghĩa là sự hệ thuộc vào đức Phật, người 
truyền năng lực của mình đến mọi chúng 
sinh cũng như hỗ trợ chúng. 


Trúc bề 
TT El; J: shippei, chikuhei; 

Một que trúc dài khoảng 50 cm, hình khom 
cánh cung, sơn son. Các vị Thiền sư thời xưa 
thường sử dụng trúc bề để khuyến khích, tiếp 
dẫn đệ tử. Trong nhiều — Công án được lưu 
lại, trúc bề đóng một vai trò như cây — Phát 
tử. 


Trúc Lâm Đầu Đà 
†ï Ak SR BÈ 


— Trần Nhân Tông. 


Trúc Lâm Yên Tử 
MM CT 

Một dòng thiền Việt Nam đời nhà Trần, do 
> Trần Nhân Tông sáng lập. Trúc Lâm cũng 
là hiệu của Trần Nhân Tô ông, đồng thời cũng 
là hiệu của Thiền sư Đạo Viên, tiền bối của 
Trần Nhân Tông, ' Tổ thứ hai của dòng thiền 
— Yên Tử. Thiền phái Trúc Lâm có ba 
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Trung ấm 


Thiền sư kiệt xuất là Nhân Tông (Trúc Lâm), 
— Pháp Loa và — Huyền Quang. Thiền phái 
này được xem là tiếp nối của dòng — Yên 
Tử, dòng Yên Tử lại là sự hợp nhát của ba 
dòng thiền Việt Nam của thế kỉ thứ 12 — đó 
là dòng — Thảo Đường, — Vô Ngôn Thông 
và — Tì-ni-đa Lưu-chi. f 
Thiền phái Trúc Lâm được một vị vua nhà Trần 
sáng lập, được xem là dạng Phật giáo chính thức 
của Đại Việt thời đó nên có liên quan mật thiết 
đến triều đại nhà Trần, phải chịu một hoàn cảnh 
mai một sau khi triều đại này suy tàn. Vì vậy, sau 
ba vị Tổ nói trên, hệ thống truyền thừa của phái 
này không còn rõ ràng, nhưng có lẽ không bị gián 
đoạn bởi vì đến thời kì Trịnh-Nguyễn phân tranh 
(1600-1700), người ta lại thấy xuất hiện những vị 
Thiền sư của Trúc Lâm Yên Tử như Viên Cảnh 
Lục Hồ, Viên Khoan Đại Thâm và nói bật nhất là 
Thiền sư Minh Châu Hương Hải (theo Nguyễn 
Hiền Đức). 

Sau một thời gian án dật, dòng thiền này sản sinh 
ra một vị Thiền sư xuất sắc là — Hương Hải, 
người đã phục hưng tông phong Trúc Lâm. Trong 
thế kỉ thứ 17-18, thiền phái này được hoà nhập 
vào tông > Lâm TẾ và vị Thiền sư xuất sắc cuối 
cùng là — Chân Nguyên Huệ Đăng. 

Sau đây là hệ thống truyền thừa sau ba vị Tổ sư 
Trần Nhân Tông (1.), Pháp Loa (2.), Huyền 
Quang (3.) trong Dai nam thiên uyên truyén dáng 
luc Ck Bá SE 2 BE JẾ $4), được Thiền su Phúc 
Điền (44 HH) dính bản: 4. An Tám (# 4»); 5. Phù 
Vân Tĩnh Lu QF E $$ JE); 6. Vô Trước (fk Er 
7. Quốc Nhất (El —); 8. Viên Minh (E| HJ); 9. 
Đạo Huệ GË EX); 10. Viên Ngộ (El 33); 11. Tổng 
Trì (44 £5); 12. Khuê Sâm (FE X); 13. Sơn Đăng 
(ili 2%); 14. Hương Son (4 111); 15. Trí Dung bài 
X); 16. Huệ Quang (Œ 36); 17. Chân Trụ ( 
E); 18. Vô Phién (4 44). 


Trung ám 
"PR C: zhóngyin; J: chüin; T: bar-do; S: anta- 
"iE 
1. Trang thái trung gian sau khi chét và truóc 
khi thọ nhận một hữu thể khác; 2. Bốn mươi 
chín ngày đầu tiên sau khi chết (theo Nhiép 
Bai thừa luận {h K X i$). — Trung hữu 


Trung biên luận 
+ 3& Et; C: zhongbian lùn; JY: chübenron; 
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— Trung biên phân biệt luận (th 3& 2} Jl 


nii). 


Trung biên phân biệt luận 

"p 3# 2} 9i ifo; C: zhõngbiãn fenbié lùn; J: chữ- 

ben funbetsu ron; 
Cũng được gọi tắt là Trung biên luận (P 3Š 
ïm), và còn được goi là Biện trung biên luận 
Œ‡ h 38 ÑM). Là luận văn tinh yếu của Du- 
già hành tông. Theo truyền thống, trứ tác này 
được xem của ngài — Di-lặc với lời luận giải 

của — Thế Thân, nhung theo các học giả thì 

luận giải nầy có vẻ là tác phẩm biên soạn 
chung của — Vô Trước và Thế Thân hơn. 
Đặc điểm chính của luận văn này là phân tích 
của Du-già hành tông về sự phân biệt sai. làm 
(Hư vọng phân biệt Ji 3 Z} Jil) khi chối từ 
y niệm vé Khóng tính, vói muc dích giái tru 
sự chấp trước vào hai cực đoan Hữu và Vô. 
Có 2 bản dịch Hán văn về luận giải nầy: 1. 
Bản dịch của Huyền Trang, gồm 3 tập; 2 
Bản dịch của Chân Dé (c 3) gồm 2 tập. 


Trung bộ kinh 

HH W KE; S: madhyamagama; P: majjhima- 

digne 
Là tuyên tập thứ hai trong — Kinh tang (p: 
sutta-pitaka; — Bộ kinh). Kinh này được 
viết bằng văn hé — Pã-li, bao gồm 152 kinh 
không đài lắm (trung). Trung 4-hàm Hán 
ngữ bao gồm 222 bài kinh (được dịch từ một 
bản Phạn, nay đã thất truyền). Hai bộ có 97 
kinh giống nhau. Theo truyền thuyết thì 
Trung bó kinh được —> Xá-li-phát (s: 
Sariputra) trình bày lại trong hội nghị —› Kết 
tập lần thứ nhất. 


Trung đạo 
HH ìl; C: zhõngdào; J: chido; S: madhyamá- 
pratipada; P: majjhima-patipada, 
Được dùng chỉ chung các phương pháp giảng 
dạy của Phật — Thích-ca, là người tránh 
những cực đoan trong cách tu học — như 
buông thả theo dục lạc và sống khổ hạnh 
tuyệt đối. Trung đạo cũng dùng để chỉ giáo 
pháp — Trung quán của — Long Thu, là 


Trung hữu 


môn phái không chấp nhận một đối cực nào 
của mọi phân cực. Đặc biệt, giáo pháp này 
không chọn lựa có-không và đi con đường 
trung dung, »trung dao«. 
Trong > Tiêu thừa, — Bát chính đạo được xem là 
Trung đạo vì thực hành Bát chính đạo, hành giả 
vừa xa lánh đời sống dục lạc và đời sống khó 
hạnh, thoát khói — Khô. Thái độ này được đức 
Phật mô tả như sau: »Này các tỉ-khâu, có hai điều 
thái quá, người xuất gia không nên theo. Thế nào 
là hai? một là mê đắm dục lạc, hạ liệt, phàm phu, 
không xứng Thánh hạnh, không thiệt lợi đạo. Hai 
là tu khổ hạnh, khổ đau, không xứng Thánh hạnh, 
không thiệt lợi đạo. Này các ti-kháu, chính nhờ từ 
bỏ hai điều thái quá này, Như Lai giác ngộ trung 
đạo, con đường đem đến pháp ,nhần, trí huệ đưa 
lại an tịnh, thượng trí, chứng Niết-bàn. 
Này các tỉ khâu, Trung đạo do Như Lai giác ngộ, 
đem đến pháp nhãn, trí huệ đưa lại an tịnh, thượng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn là gì? Chính là Bát chính 
đạo: chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính 
nghiệp, chính mệnh, chính tinh tiến, chính niệm, 
chính dinh« (kinh Chuyên pháp luân, bản dịch của 
Thích Minh Châu). 
Trung đạo cũng được xem là thái độ từ bỏ 
hai quan điểm cực đoạn thế giới là trường tồn 
hay hoại diệt, thế giới là có (hữu) hay không 
có (vô). Trong —> Trung quán tông, Trung 
đạo được trình bày rõ nhất với quan điểm tám 
phủ nhận (bát bất) của Long Thụ: 

AENA o ADAN 

A PRIR H 

Bắt sinh diệc bát diệt 

Bắt thường diéc bát đoạn 

Bát nhất diéc bát di 

Bát lai diéc bát xuát. 

*Không phải sinh cũng không phải diệt, 

Không phải một cũng không phải khác, 

Không phải thường cũng không phải đoạn, 

Không phải di cũng không phải đến. 
Trong > Duy thức tông, Trung đạo được hiểu là 
vừa không xem sự vật tồn tại thật sự (vì sự vật 
thật tế không hề tồn tại), vừa cũng không cho rằng 
sự vật không hề có (vì sự vật tôn tại đối với ảo 
giác tâm lí). Theo — Thiên Thai tông, Trung dao 
là sự nhận thức rằng, mọi sự vật trồng rông, chúng 
không có một thật thê độc lập, nhưng đồng thời 
chúng có giá trị nhất định, tạm thời — vì chúng là 
những trình hiện nên có một thọ mệnh nhất định. 


Sự tổng hợp giữa tính — Không (s: sünyata) và 
thế giới hiện tượng chính là Trung đạo đích thật — 
theo tông này. 


Trung đạo tông 
JÉ 5%; C: zhóngdáozong; J: chñdõshñ; 

1. Trường phái Trung Đạo của Đại thừa Phật 
giáo Án Độ, được thành lập căn cứ vào triết 
học Tính không do — Long Thụ đề xướng, 
thường được gọi là Trung quán phái (F fỗi 
JK) tại Trung Hoa; 2. Một trường phái xuất 
hiện trong thời Cao Li (k: koryó) ở Hàn 
Quốc, sau này được xem là chi phái mở rộng 
của Pháp tính tông (A PE). 


Trung đạo giáo 
H 38 345 C: zhong dàojiào; J: chudokyo; 

Là »thói kì thứ ba« trong giáo lí do đức Phật 
giảng dạy (theo Pháp tướng tông), giáo lí về 
tính Không trong thời kì thứ hai và giáo lí về 
Hữu của thời kì thứ nhất được chấm dứt, 
nhường lại cho sự xién dương giáo lí »phi 
không phi hữu« (theo kinh Giái thám mát fif 


y 
poA 


Trung Hoa truyén tâm địa thiền môn 
sư tư thừa tập đồ 

rp 3# BG Hh TU Br A 2K đã iil; C: zhong- 

huà chuánxindi chánménshi zichéngxi tú; J: chü- 

ka denshinchi zenmonshi shishoshú zu; 
Mót tác phám của Thiền sư — Khuê Phong 
Tông Mật (x 25), gồm 1 quyền, được biên 
soạn vào khoảng giữa năm 830 và 833 dé trả 
lời những câu. hỏi của tướng quốc > Bùi 
Huu (3€ (Xx) về giáo lí và sự truyền thừa của 
4 tông phái Thiền chính yêu lưu hành sau đời 
Đường. Trong luận văn nây, sư phê phán về 
truyền thống Thiền của Hồng Châu tông (Mã 
Tổ Đạo Nhất, 709-788). 


Trung hữu 
HH 45; C: zhongyóu; J: chüu; T: bar ma do'i srid 
pa; S: antarübhava; nghĩa là »trang thái tòn tại ở 
khoảng giữa«, cũng được goi là Trung ám; 
Trong kinh sách — Tiểu thừa và — Dai thừa 
ở thế kỉ thứ 2, người ta đã thấy nói về một 
giai đoạn nằm sau cái chết và trước sự tái 
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Trung khu 


sinh, được gọi là Trung hữu. Giai đoạn này 
được nhắc nhở nhiều trong — Kim cương 
thừa (s: va/rayana) và được — Tử thu (t: 
bardo thodol) trình bày cặn kẻ. 

Tử thư cho rằng có 6 giai đoạn Trung hữu (s: 
sadantarábhava): 1. Trung hữu của lúc sinh 
(jati-antarábhava); 2. Trung hữu của giác 
mộng (svapnantarabhava); 3. Trung hữu của 
thiền định (samadhi-antarabhava); 4. Trung 
hữu lúc cận tử (mumursantarabhava); 5. 
Trung hữu của Pháp thân diệu dụng, của 
Pháp tính (dharmatantarabhava), 6. Trung 
hữu của sự trưởng thành và tái sinh (bhavan- 
tarübhava). Tử thư cho rằng 3 giai đoạn của 
Trung hữu 4, 5, 6 nêu trên kéo dài 49 ngày. 
Theo nhiều luận sư Tây Tạng, giai đoạn 
Trung hữu diễn ra hàng ngày trong cuộc sóng 
con người, nó có môi liên hé chặt ché với — 
Ba thàn (s: trikaya). Trong giai doan Trung 
hữu ngay sau khi chết, thần thức tiếp cận với 
Pháp thân thanh tịnh; Trung hữu 5 tiếp cận với 
Báo thân và sự tái sinh, thần thức di vào cõi của 
Ứng hoá thân. 


Trung khu 

rH; S: cakra; P: cakka; T: rtsa 'khor; nguyên 

nghĩa là Bánh xe quay (luân, luân xa); 
Có hai nghia chính: 
1. Là hội của những người thờ cúng Pham 
thiên trong Ấn Độ giáo (e: hinduism); 
2. Là các nơi tập trung khí lực của con người 
(s: prãna). Đó là những nơi tích tụ, chuyên 
đổi và phân bó khí lực. Các trung khu này có 
khi được xem như định vị được trên thân thể 
con người như gần trái tim, lông mày... 
nhưng thật chất của chúng thuộc về một bình 
diện khác của thế giới hiện tượng. Trung khu 
là những điểm, nơi đó thân thể và tâm thức 
giao hoà và chuyền hoá qua lại với nhau. 
Theo quan điểm của Án Độ giáo thi có bảy trung 
khu năm dọc xương sông. Các trung khu này là 
nơi mà khí lực con người đi từ thâp lên cao, chạy 
xuyén qua trong quá trình — Giác ngộ. Sáu trung 
khu đầu tiên (s: satcakranirupanam) được xem là 
năm trong thân thê, trung khu thứ bảy năm trên 
đỉnh đâu. Một khi con răn lửa (hoả xà; s: 
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kundalini) được đánh thức bằng các phép tu tập, 
khí lực đó sẽ rời trung khu thấp nhất để vươn lên. 
Qua mỗi trung khu, hành giả sẽ đạt những cảm 
giác hoan hi (s: ananda), một só thàn thóng huyền 
bí (> Tát-dia) và vì vậy, các trung khu cũng được 
xem là »chỗ trú« của tâm thức (s: caitanya). Từ 
mỗi trung khu xuất phát một số lượng đạo quản 
CÈ E; s: mãđï, là những kênh năng lượng tinh vi) 
khác nhau. 


H 68: Các trung khu (cakra) và đạo quản (nadi) chính 
trong cơ thể. Dòng kênh chạy dọc xương sống được gọi 
là Đạo quản chính (susumná-nádi), dòng kênh đôi xoăn 
là Đạo quản thái âm (idá-nadi), dòng kênh xoắn là Dao 
quản thái dương (pirigala-nadi). 


Những người có biệt tài xem tướng, nhìn thần sắc 
hay mô tả các trung khu như những »hoa sen« 
nhiều cánh, mỗi cánh diễn tả một đạo quản. Các 
hoa sen này luôn luôn xoay chuyên và vì vậy 
chúng được gọi là »bánh xe quay« (luân xa), ý 
nghĩa thật sự của danh từ Cakra. Theo hệ thống 
Hoả xà du-già (s: kundaliniyoga) của Án Độ giáo, 
mỗi trung khu tương ưng với những đặc tính nhất 
định nào đó của thân, tâm, được diễn tả bằng 
những biểu tượng khác nhau (hình sắc, chủng tử 
man-tra [s: bijamantra], biêu tượng thú vật, > Hộ 
Thần [istadevata], ...). 

Từ trên xuống: 

7. Trung khu đỉnh đầu (s: sahasráha-cakra; saha- 
sraha: một ngàn): Chúng tử man-tra (bijamantra): 
OM, hoa sen ngàn cánh (sahasrahapadma). Trung 
khu này nằm ngoài thân thé, có một »ngàn«, được 
hiểu là vô số đạo quản (nádi) bao quanh. Co quan 
tương ưng của cơ thé là bộ não. 50 mẫu tự của — 
Phạn ngữ (sanskrit) chạy vòng quanh trung khu 
này trên những cánh hoa sen 20 lần và vì vậy, 
trung khu này chứa đựng, bao gồm tất cả Chủng 


Trung khu 


tử man-tra và các trung khu khác. Trung khu này 
phát ra ánh sáng »như mười triệu mặt trời« và hệ 
thuộc vào một cấp chân lí, sự thật khác với sáu 
trung khu còn lại. Trung khu này được xem là trú 
xứ của Thấp-bà (Siva) và tương ưng với vạn vật, 
»thần thức của vũ tru«, »Siêu thức.« »Nếu Hoả xà 
lên đến đỉnh đầu và hoà hợp với Thấp-bà, hành 
giả sẽ cảm nhận một sự an vui tuyệt đỉnh (para- 
mãnanda), nhận thức tuyệt đối sẽ đến với họ. 
Hành giả trở thành một trí giả toàn vẹn (brah- 
mavid-varistha).«; 


H 69: Các trung khu chính trong co thé theo hé thóng 
Hoà xà du-già (kundaliniyoga) I. Từ trên xuống: 7. 
Trung khu dinh đầu (sahasráha-cakra), 6. Trung khu ở 
trán (ajña-cakra), 5. Trung khu ở có (visuddha-cakra), 
4. Trung khu ở tim (anahata-cakra). 


6. Trung khu ở trán (ajfia-cakra; ajña: lệnh): nàm 
giữa hai lông mày, Chúng tử man-tra: A ngăn, hoa 
sen hai cánh, màu trắng sữa. Hệ thống tương ưng 
của co thé là hệ thần kinh phán xa (l: edulla ob- 
longata). Trung khu này nằm trong Đạo quản 
chính (susumna-nadi, H. 68), được xem là nơi 
tàng án của thần thức. »Ai tập trung vào trung khu 
này thì sẽ thiêu đốt tất cả nghiệp chướng của tiền 


kiếp. Tập trung vào trung khu này rất quan trọng 
vi nó giúp Du-già sư (yogin) trở thành một người 
được giải thoát trong đời này (jivanmukti, người 
đạt giải thoát lúc còn sống, ngay trong đời này), 
đạt tất cà — Tát-dia (siddhi) thượng hang...«; 

5. Trung khu ở có (visuddha-cakra; visuddha: 
thanh tịnh): thuộc về > Hư không (akasa), Chủng 
tử man-tra: HAM, hoa sen 16 cánh, màu trắng, 
hình tròn, biểu tượng thú vật là con voi với sáu 
ngà, nằm trong Dao quản chính (susumna-nadi, H 
68). Hệ thống tương ưng của cơ thê là hệ hô hấp 
(l: plexus cervicus). »Ai tập trung vào trung khu 
này thì dù thế giới sụp dó cũng không tiêu hoại, 
đạt — Nhất thiết trí của bốn Vệ-đà, trở thành một 
trí giả thông cả ba thời (trikalajñani), quá khứ, 
hiện tai và vi lai.« 


H 70: Các trung khu chính trong co thé theo hé thóng 
Hoá xà du-già (kundaliniyoga) II. Từ trên xuống: 3. 
Trung khu ở rốn (manipüra-cakra), 2. Trung khu ở bung 
dưới (svadhisthana-cakra), |. Trung khu góc (múla- 
dhara-cakra). 


4. Trung khu ở tim (anahata-cakra; anahata: bát 
khởi động): thuộc về không khí hoặc gió (phong), 
Chúng tử man-tra (bijamantra): Y AM, hoa sen 15 
cánh, màu xám-xanh, hình lục giác, biểu tượng 
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Trung luận 


thú vật là con nai (mrga), nằm trong Đạo quản 
chính (susumná-nadi, H. 68). Hé thóng tuong ung 
cúa co thé lá hé huyét quản (l: plexus cardiacus). 
»Ai quán tưởng về trung khu này thì dat uy lực vé 
gió (phong), hành giả có thể bay trong không gian 
và nhập vào thân thể của po nguói khác. Lóng tir 
của vũ tru sẽ đến với họ... 


3. Trung khu ở rón N thuộc vè 
lửa (hoả), Chủng tử man-tra: RAM, hoa sen mười 
cánh, hình tam giác, màu đỏ, | biểu tượng thú vật là 
con sơn dương, nằm trong Đạo quản chính 
(susumnā-nādī, H. 68). Hệ thống tương ưng của 
cơ thé là hệ dinh dưỡng, tiêu hoá (l: plexus 
epigastr icus). »Ai tập trung vào trung khu này có 
thé tim tháy nhüng bào vát chón dẫu kĩ, không 
bao giờ bệnh hoặc và không sợ lửa. Nếu bị quáng 
vào lửa họ cũng không sợ và cũng không bị hé 
hán gì...«. 
2. Trung khu ở bụng dưới (svadhisthüna-cakra; 
sva: sinh khí; adhisthána: trú xứ): nằm dưới gốc 
bộ phân sinh dục, thuộc về nước (thuỷ), Chủng tử 
man-tra: VAM, hoa sen sáu cánh, hình lưỡi liềm, 
màu trắng, biểu tượng thú vật là con cá sấu, nằm 
trong Đạo quản chính (susumna-nàdi, H. 68). Hệ 
thống tương ưng của cơ thể là các cơ quan nội tiết 
và sinh sản (l: plexus h 1 pogastricus). »Ai quán 
tưởng đến trung khu này và vi — Hộ Thần quyến 
thuộc sẽ không còn sợ nước và chinh phục được 
đại chủng này. Du-già sư sẽ đạt nhiều loại thần 
thông, sự hiểu biết trực nhận, khống chế được các 
giác quan và thấy được các chúng sinh cõi khác. 
Các đặc tính. bất thiện như tham, sân, si, man và 
những ô nhiễm khác đều được tận diệt. Hành giả 
chinh phục được tử thần (mrtyufijaya-siddhi). « 


1. Trung khu góc (múladhara-cakra; müla: góc, 
căn; adhara: chó nương tựa, trú xứ): nằm ở đốt 
xương sống cuối cùng, thuộc về đất (địa), Chúng 
tử man-tra: LAM, hoa sen bốn cánh, có dạng 
vuông, màu vàng, biểu tượng thú vật là con voi 
bảy vòi, điểm cuối cùng của Đạo quản chính 
(susumná-nádi, H. 68). Hệ thống tương ưng của 
cơ thé là bộ phận sinh duc (I: plexus pelvis). Hoà 
xà (kundalini) nằm trong dạng cuộn tròn nằm yên 
khi chưa được khởi động. »Ai quán tưởng đến 
trung khu này thì chinh phục được đất và không 
còn sợ xác thịt tiêu hủy khi chết. Du-già sư đạt 
được trí cùng tột của Hoả xà (kundalini) và những 
yếu tó dé đánh thức nó. Nếu con rán lửa được 
đánh thức, Du-già su có thể nhất bóng người lên 
và điều khiển được chân khí (khả năng này được 
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gọi là darduri-siddhi), các tội lỗi đều được xóa bỏ, 
tỉnh thông tam thời và đạt niềm an vui tự tại (sa- 
hajananda).« (theo Sivananda trong Kundalini- 
yoga, 1953). 

Vé quan niém un khu khí lực, Mật tông đạo 
Phật có nhiều yếu tó tương tự như Án Độ giáo, 
nhưng phép thiên quán các trung khu đó có nhiều 
điểm khác. Lat-ma — Gô-vin-đa có viết một 
quyên sách với tên Foundations of Tibetan 
Mysticism (bán Viét ngữ: Cơ sở Mật giáo Tây 
Tạng), nói rất rõ hệ thống tu luyện theo Mật tông 
Tây Tạng và trong đó hệ thống Hoả xà du-già 
(kundalini-yoga) giữ một vai trò quan trọng. 


Trung luận 

HA im; C: zhonglün; J: chüron; S: madhyamaka- 

Sup 
4 quyên, được xem là một tác phẩm của => 
Long Thụ. Trung quán luận tụng o na 
tiếp bởi chú giải của Thanh Mục (Tf H 
pingala), duoc Cuu-ma La-thập dịch ^u 
năm 409 và có bó sung thêm vào phân luận 
giải của riêng mình. Đây là luận văn căn bản 
cho việc nghiên cứu tư tưởng của trường phái 
Trung quán (H Wl JE). Luận giải này phản 
đối gay gắt phạm trù giả và không, đồng thời 
phủ nhận hai ý niệm cực đoan sinh và bất 
sinh. 


Trung luận tông 
"prf 2š; S: mãdhyamika; 
— Trung quán tông. 


Trung Phong Minh Bản 
th HỆ BH As; C: zhongfeng mingbén; J: chữhõ 
myóhon; 1263-1323; 
Thiàn su Trung Quóc, thuộc tông — Lâm Tế, 
dòng — Viên Ngộ Khác Cần. Sư nối pháp 
Thiên sư Cao Phong Nguyên | Diệu (rj l£ Ja 
Tib. c: gaofeng yuánmido; j: kohó gemmyo). 
Cuóc dói hoáng hoá cüa Su giữ một vai trò 
quan trọng cho tông Lâm Tế tại Nhật. 
Sư được rất nhiều người đương thời tôn kính vì 
phong cách đơn giản, tu tập thiền thuần tuý của 
mình. Sư được hoàng đề thỉnh đến vương triều để 
thuyết pháp nhưng từ chối và sau được phong 
danh hiệu Phật Từ Viên Chiếu Quảng Huệ Thiền 
sư. Nhiều vị Thiền sư Nhật đã đến nơi Sư tham 


Trung quán tông 


học và trong số này trội hơn hết là Cổ Tiên Ấn 
Nguyên (tị 7 EN 7ú; j: kosen ingen, 1295-1374) 
và — Cô Phong Giác Minh (PA 1% 4 WJ; j: kohõ 
kakumyo, 1271-1361). 


Trung quán luán 
"B Bl a8; C: zhongguan lùn; J: chükanron; 
— Trung luận. 


Trung quán luận sớ 
rp BLA đi; C: zhóngguanlün shi; J: chükanron 
so; 
Tác phám cúa Gia s A sư — Cát 
Tạng đời Tuy, gồm 20 quy 


Trung quán phái 
HH # JE; C: zhöngguãn pai; Y. chügan ha; S: 
mãdhyamika. 

— Trung quán tông. 


Trung quán tông 
'†! ii 2š; hay Trung luận tông (P if 23); S: 
mãdhyamika; 
Một trường phái — Đại thừa, được — Long 
Thu (s: nagarjuna) và — Thánh Thiên (arya- 
deva) thành lập. Tô ông này có ảnh hưởng lớn 
tại Án Độ, Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản 
và Việt Nam. Đại diện xuất sắc của phái này, 
bên cạnh hai vị sáng lập, là —› Phật Hộ (tk. 
5), — Thanh Biện (tk. 6), — Nguyệt Xung 
(tk. 8), — Tịch Hộ (tk. 8) và Liên Hoa Giới 
(tk. 8). Những Đại — Luận sư này có ảnh 


hưởng rất lớn trong việc phát triển đạo Phật tå 


tại Tây Tạng. 

Tên gọi của tông này dựa trên quan điểm 
»trung quán«, quan diém trung dung vé viéc 
sự vật có hay không có. Với quan điểm Bát 
bắt (xem dưới — Long Thụ), Long Thụ cho 
rằng mọi mô tả về sự vật đều không đúng và 
Sư nêu ró tính chất ảo giác và tương đối của 
sự vật. Vì tất cà mọi sự đều dựa lên nhau mà 
thành (> Mười hai nhân duyên), cho nên 
chúng không tồn tại độc lập, không có tự ngã 
(S: atman), tự tính (s: svabhava), trống róng. 
Cái trống rỗng, cái tính Không (s: sünyatá) 
trong Trung quán tông có một ý nghĩa hai 
mặt: một mặt, tính Không không có một tự 


ngã nào; mặt khác, tính Không đồng nghĩa 
với sự giải thoát, vì tính Không chính là bản 
thể tuyệt đối. Chứng ngộ được tính Không 
tức là giải thoát. Muốn đạt được điều này, 
người ta phải thoát khỏi tâm thức thị phi. Đối 
với Trung quán tông thì tính Không là thể 
tính cuối cùng, đồng nghĩa với Pháp thân (s: 
dharmakäya; — Ba thân). Vi quan điểm 
Khóng toán triét nói trén má Trung quán tóng 
có khi được goi lá Không tông (sunyaváda). 
Muốn đạt được bản thể tuyệt đối, người ta 
phải vượt qua chân lí tương đối. Vì vậy phái 
này cũng có quan điểm riêng về »Chán lí hai 
mặt« (= si; Nhị dé; s: satyadvaya), họ gọi 
chân lí thông thường là tục dé hay — Chân lí 
qui ước (s: samrvrti-satya). Chân lí qui ước 
này dành cho hiện tượng và khái niệm thế 
gian, chúng vốn bị tính chất nhị nguyên qui 
định. Chân lí tuyệt đối, —> Chân dé (para- 
mártha-satya) thì giản đơn, không, còn các 
mặt đối lập. Lí luận thông thường có thé tiếp 
cận tục dé, tuy không phải là chân lí cuói 
cùng, nhưng chúng cũng có giá trị nhất định. 
Vì vậy, không phải cứ chấp nhận tính Không, 
> Vô ngã (anátman) là phủ nhận kinh 
nghiệm của con người. Đời sống của một 
hành giả Trung quán tông cũng: phải phản 
ánh quan điểm đó, nghĩa là, đối với bên 
ngoài, người đó cũng xem —> Khó như là có 
thật, cũng phải giữ —› Giới và có gắng giúp 
át cá mọi người giải thoát. Nhưng người đó 
thật tâm biết rằng, những hành động đó chỉ 
giả tạo mà thôi. 

Các tác phẩm của Long Thụ còn giúp phát triển 
ngành Nhân minh hoc (Al Hj 5; s: hetuvidya). 
Ngành này cũng chịu ảnh hưởng của trường phái 
lớn thứ hai của Đại thừa Án Độ là — Duy thức 
tông (vijfianavada, yogácar a) và ngược lại ngành 
Nhân minh học cũng mài düa cho Trung quán 
tông những lí luận sắc bén. Trong lĩnh vực Nhân 
minh, Duy thức tông cũng góp phần quan trọng, 
trả lời những câu hỏi mà Trung quán tông không 
có ý kiến, không đề cập đến như cách phát sinh 
của thé giới hiện tượng. 

Sau Thánh Thiên (Œ K; aryadeva) thì Phát Hộ 
(fj ñŠ; buddhapalita) là người đại điện xuất sắc 
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Trung thừa 


của Trung quán tông. Sư có viết bài luận về (Căn 
bản) Trung quán luận tụng ([müla-] madhyama- 
ka-kãrikã), tác phám chính của Long Thu. Trong 
bộ này, với tên Phật Hộ căn bán trung quán luận 
thích (buddhapalita-milamadhyamaka-vrtti), Su 
dá phá quan diém cúa những kẻ đối nghịch và 
những kết luận (prasanga) sai trái của họ, có thể 
gọi là »phá tà hiển chính,« nghĩa là không nêu 
quan điểm của chính mình, chỉ dựa vào nhữn 
nhược điểm, những mâu thuẫn hiển hiện của đối 
thủ mà đả phá họ. Sư thành lập hệ phái Trung 
quán-Cụ duyên (P $i E 4%; cũng goi là Trung 
quán-Üng thành tông; "F El E Bồ 2š; s: prã- 
sangika-mädhyamika) — tên gọi tông này dựa trên 
phương pháp đó. 

Thanh Biện (755 JE bhãvaviveka) á áp dụng luận lí 
học của Duy thức tông và Nhân minh học của — 
Trán-na (Ii AB; dignaga) trong thuyết Trung luận 
của mình. Sư hay tà mạnh đến »tính hợp qui 
luật«, xây dựng luận thức độc đáo của chính mình 
và sau đó tiến tới bác bỏ lập luận đối phương. Vì 
thế nên hệ phái của Sư mang tên là Trung quán- 
Tự ý lập tông (F Bl A E 3) hay ` Trung 
quán-Y tự khởi tông ("P # k BE 3š; sva- 
tantrika-madhyamika). Su cũng phân tích và phê 
bình các luận sư khác và công kích luôn cả Phật 
Hộ. Cho Trung quán tông thì việc Thanh Biện đưa 
những quan niệm trung, tâm của Duy thức tông 
vào — tất nhiên là có biến đôi đôi chút — chi làm 
thêm phong phú và thúc đây sự phát triển. Tất 
nhiên qua đó Thanh Biện có nhiêu sai biệt với các 
luận sư khác, như về thé tính của ý thức, sư xem 
nó chỉ là một phần của thế giới hiện tượng. 

Nguyệt Xứng (B Es candrakirti) thì có gắng trở 
vé với giáo lí nguyên thuỷ của Long Thụ. Sư t 
xem mình là người thừa kế Phật Hộ và từ chối 
quan điểm của Thanh Biện, từ chối đưa ra bất cứ 
một hệ luận nào vì cho rằng Trung quán tông đích 
thật không chủ trương một quan điêm nào cả. Sư 
soạn một bài luận giải tác phám Trung quán luận 
của Long Thụ và trong đây, sư chứng minh hệ 
thống của Phật Hộ là đúng. Với xác nhận này, sư 
phản ứng những quan điểm được Thanh Biện đề 
ra để bài xích một vài điểm trong hệ thống của 
Phật Hộ. Sư nêu rõ là một người có quan điểm 
trung dung không nên đề ra những luận tam đoạn 
C Bf 32; Tam đoạn luận pháp; e: syllogism) 
độc lập mà trong đó, cả ba chỉ của một luận điểm 
tự lập, tự khởi. 

Một luận sư khác quan trọng của Mr quán Se 
là Tịch Thiên (dX A; $antideva, tk. 7/8), là 


504 


người nói danh với hai tác phẩm — Nháp bó-dé 
hành luận (A E BEAT Wf; bodhicaryävatära), 
trình bày con đường tu tập của một > Bồ Tát và 
Tập Bô Tát học luận ($ 3€ WE EE i$; siksasa- 
muccaya), trinh báy các qui dinh tu học của một vị 
Bồ Tát. 

Trung quán tông đóng một vai trò quan trọng 
trung tâm trong Phật giáo Tây Tạng, kê từ thé ki 


€ thứ 8. Điều đó có lẽ xuất phát từ hoạt động của 


luận sư Tịch Hộ (3⁄ ñŠ; Santaraksita) và môn đệ 
là Liên Hoa Giới GË 3E HỒ; kamalasila). Thoi dó, 
hai vị này đại diện cho tông Trung quán-Duy thức 
(vogacara-svatantrika-madhyamika), dua nhüng 
quan điểm Duy thức vào giáo lí của Long Thụ, 
Tương truyền Liên Hoa Giới tham dự một cuộc 
tranh luận với Thiền tông tổ chức tại Tây Tạng. 
Trong cuộc tranh luận đó Liên Hoa Giới thắng lợi 
và sau đó nhà vua Tây Tạng tuyên bố lấy Trung 
quán tông làm giáo pháp chính thống. 
Trong thế ki thứ 11, với việc truyền bá giáo pháp 
lần thứ hai tại Tây Tang, quan diém Trung quán 
cúa Nguyét Xúng lai thắng lợi. Cũng trong thời 
gian đó lại nấy sinh một hệ phái Trung quán khác, 
một sự tổng hợp với giáo pháp của — Vô Trước 
(ME 37; asañga). Giữa thé ki 11 và 14, Tây Tạng 
lại tông hoà các tông phái khác nhau của Trung 
quán và tiếp tục phát triển. Giữa thế kỉ 14 và 16, 
tại Tây Tạng có 4 hệ phái của Trung quán. Trung 
quán tông phát triển đến mức tuyệt đỉnh và luôn 
luôn được luận giải mới mẻ, sinh động. Đến thế ki 
thứ 19, phong trào E Ri-mé cüa Táy Tang lai tim 
cách đổi mới cách sắp xép thứ tự quan điểm của 
Trung quán tông. Các quan điểm triết học của 
Trung luận được trình bày trong các loại luận 
được goi là — Tất-đàn-đa (s: siddhanta) tại Tây 
Tạng. Ngoài ra người ta còn tìm thấy trong các 
loại sách phô thông chú trọng về các phương pháp 
tu tập để chứng ngộ được trực tiếp giáo lí của 
Trung quán tông. 


Trung thừa 

th 3; S: madhyamá-yana; 
Danh từ chỉ cỗ xe giữa — Tiểu thừa và => 
Đại thừa, đó là Độc giác thừa, — Ba thừa. 


Trung uẫn 

Hi d; C: zhongyün; J: chữun; 
Nhu > Trung ám ("F K2), — Trung hữu (th 
4). 


Trường bộ kinh 


Trùng tụng 

3E A; S, P: geya; dich âm Hán Việt là Ki-da (71K 

TK), cũng được dịch nghĩa là Ứng tung (JÈ 45); 
Một dạng thơ, kệ tụng, trong đó nhiều câu 
được lặp đi lặp lại, khác với một —› Kệ-đà (s, 
p: gatha), một dạng kệ không bi ảnh hưởng 
bởi các câu thơ đi trước. Trùng tụng được sử 
dụng trong — Tập bó kinh. 


Truyền 
fii; C: chuán; J: den; 
Phát, chuyền giao, truyền trao. 


Truyền Giáo Đại sư 
4 #2 ifi; C: chuánjião dàshĩ; Y: dengyõ dai- 
shi; 
Danh hiệu ban tặng cho su — Tối Trimg ($ 
ïð), người sáng lập tông Thiên Thai tại Nhật 
Bản. 


Truyền pháp bảo kỉ 
18 YA € KE; C: chuẩn fübdojl; J: denhó bouki; 
Sách, 1 quyền, của Đỗ Phi (FE HH). 


Truyén pháp chính tóng kí 
f8 32 1E 2š ñỦ; C: chuánfá zhéngzong ji; J: ten- 
hỗ shoushü ki; 

Sách; 9 quyền; của Khé Tung (32 5). 


Truyén quang luc 
PG S; J: denkóroku; goi đầy đủ là Oánh Sơn 
Hoà thượng truyền quang lục (2š ii RU w f J6 
$c j: keizan oshó denkoroku); 
Một tác phẩm của Thiền su Nhật Bàn => 
Oánh Sơn Thiệu Cán (keizan jókin), nói vé 
việc truyền thừa từ — Phật Thích-ca đến vị 
Tổ thứ 52 của tông — Tào Động là — Đạo 
Nguyên Hi Huyền. Song song với — Chính 
pháp nhãn tang (j: shobogenzo) của Đạo 
Nguyên, Truyén quang lục là bộ sách quan 
trọng nhất của tông Tào Động tại Nhật. 


Truyền 

fi X. C: _chuányt, J: denne; 
Trao truyén y; theo truyén thóng Thién tóng, 
hàm y truyén thira ménh mach Phát pháp. 


Trước ngữ 
Số hy có thể hiểu là »đưa xen vào«; 


Chỉ một câu nói hùng dũng, một lời thốt lên 
hồn nhiên biểu hiện sự ngộ nhập thâm sâu 
yếu chỉ của một — Công án hoặc các thành 
phần của nó.Trong những tập công án như —> 
Bích nham lục, người ta có thé tìm thấy 
những trước ngữ của Thiền sư > Tuyết Đậu 
Trọng Hiên và — Viên Ngộ Khắc Cân. 
Những trước ngữ này chính là những lời bình 
xen vào giữa các công án. 

Ví dụ sau được trích từ Bích nham lục, công án 4 
với tên »Düc Sơn mắc áo vấn dáp«: »— Đức Sơn 
(Tuyên Giám) đến — Qui Sơn (Linh Hựu), mắc 
áo trên pháp đường, từ phía Đông đi qua phía Tây, 
từ phía Tây đi qua phía Đông, nhìn xem, nói: 
Không! Không! Liền đi ra [Tuyết Đậu trước ngữ: 
Khám phá xong. Viên Ngộ: Lám! Quá nhién! 
Điểm!]...«. 

Từ thời Thiền sư — Bạch Án Huệ Hạc đến 
bây giờ, các thiền sinh Nhật Bản thường 
phải trình bày thêm một hoặc vài trước ngữ 
song song với câu »Giải đáp« cho công án 
để minh bạch thêm sự thấu rõ xuyên suốt 
của mình. Các trước ngữ nảy thường được 
trình dưới dạng văn vần (thi hoá) và thiền 
sinh không nhất thiết là phải tự làm mà có 
thể trích từ các nguồn tài liệu khác, ngay cả 
những nguồn tài liệu văn hoá thế tục. 


Trương Chuyết Tú Tài 
UR dH 35 WC: zhãngzhuõ xiùcái; J: chósetsu 
yüsai; tk. 9/10; 
Một —› Cư sĩ học và đắc pháp nơi Thiền sư 
> Thạch Sương Khánh Chư. 


Trường bộ kinh 
E d A S: dirghagama; P: digha-nikaya; 

Là bộ đầu tiên của năm — Bộ kinh trong — 
Kinh tạng (p: sutta-pitaka). Trường bộ kinh 
văn hệ — Pã-li bao gồm 34 bài kinh. 7ường 
bộ kinh của Đại thừa được viết bằng văn hệ 
— Phan ngữ (sanskrit), được dich ra chữ 
Hán với tên gọi Truong A-hàm (s: dirghaga- 
ma) với 30 bài kinh. Trường bộ kinh của hai 
văn hệ này không giống nhau hoàn toàn, có 
27 kinh là giống nhau. Các kinh này tương 
đối dài nên được mang tên này. 
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Trường Khánh Đại An 


Các kinh quan trọng nhất của kinh Truong 
bộ văn hệ Pa-li là: Pham võng (s, p: brahma- 
jala), nói về các quan điểm triết hoc và siêu 
hình thời Phật giáo sơ khai; Sa-môn quả (p: 
samaññaphala), nói về giáo lí của sáu đạo sư 
ngoại đạo thời Phật giáo sơ khai và về kết 
quả của đời sống Sa-môn; Ma-ha bát-dà-na 
(p: mahápadana), tích truyện về sáu vị Phật 
đã ra đời trước vị Phật lịch sử; Đại nhân 
duyên (mahãnidãna), luận giảng về — Mười 
hai nhân duyên (s: pratitya-samutpada); Đại 
bát-niét-bàn kinh (p: mahaparinibbäna), ké 
lại những ngày tháng cuối cùng trước khi 
Phát — Thích-ca nhập diệt; Giáo thu thi-ca- 
la-việt (p: singálováda), đặc biệt quan trong 
cho giới — Cư sĩ, nhắc nhở bản phận của cha 
mẹ, thầy day, học trò v.v... 


Trường Khánh Đại An 

E BECK 3; C: chángqìng dàãn; J: chökei dai- 

an; tk 8/9; 
Thiền sư Trung Quốc đắc pháp nơi — Bách 
Trượng Hoài Hải. Hai vị đệ tử của Sư thường 
được nhắc đến là — Đại Tuy Pháp Chân và 
Linh Thụ Như Mẫn (5 4 w fii). 
Lúc đầu Sư siêng năng học Luật, sau đó tự nghĩ 
rằng »Lí cùng tột của Phật pháp vẫn chưa được 
nghe.« Vì vậy Sư đến Bách Trượng hỏi: »Học 
nhân muốn cầu biết Phật, thế nào là phải?« Bách 
Trượng bảo: »Giống hệt cỡi trâu tìm trâu.« Sư hỏi: 
»Khi biết được về sau thế nào?« Bách Trượng 
đáp: »Như người cỡi trâu về đến nhà.« Sư hỏi: 
»Cháng biết trước sau gìn giữ như thế nào?« Bách 
Trượng trả lời: »Như chú mục đồng cầm roi trông 
chừng, chẳng cho nó vào lúa mạ của người.« Sư 
nhân đây ngộ được ý chỉ. 
Khi Thiền sư Linh Hựu đến Qui Sơn khai sáng, 
Sư đích thân đến phụ tá và khi Linh Hựu tịch, Sư 
được chúng thỉnh ở lại trụ trì. Vì thế mà Sư cũng 
thường được gọi là Qui Sơn Đại An. 
Có vị tăng hỏi: »Khi ấm này đã mắt, âm kia chưa 
sinh thì thế nào (> Trung hữu) ?« Sư hỏi vặn lại: 
»Khi ấm này chưa mát, cái gì là Đại Đức?« Tăng 
thưa: »Chẳng rõ.« Sư bảo: »Nếu hội ấm này liền 
rõ ấm kia.« 
Sư dạy chúng: »... Tất cả các ngươi, mỗi người 
đều có hòn ngọc lớn vô giá, từ cửa con mắt phóng 
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quang soi sáng núi sông cây có, từ cửa lỗ tai 
phóng quang nhận lãnh phân biệt tất cả âm thanh 
lành dữ, sáu cửa (— Lục căn) ngày đêm thường 
phóng quang sáng, các ngươi tự cháng biết lại 
nhận bóng trong thân — Tứ đại. Nó là vật do 
trong ngoài giúp đỡ không dám chênh nghiêng, 
như người gánh nặng đi qua cây cầu khi, không 
dám đề sây chân. Hãy nói vật gì không thể gìn giữ 
được? Như thế, không có một mảnh tơ, một sợi 
tóc có thể thấy. Đâu chăng nghe Hoà thượng Chí 
Công nói: ›Trong ngoài tìm kiếm trọn không ra, 
trên cảnh thi vi gồm tất cả‹ — trân trong!« 

Sau, Sư rời Qui Sơn đến Trường Khánh, tỉnh 
Phúc Kiến giáo hoá. Đời Đường, niên hiệu 
Trung Hoà năm thứ ba (883), ngày 22 tháng 
mười, Sư có chút bệnh rồi tịch. Vua sắc phong 
là Viên Trí Thiền sư, Tháp hiệu Chứng Chân. 


Trường Khánh Huệ Lăng 
BE S BC chángqing huiléng; J: chókei e- 
ryó; 854-932; 
Thiền sư Trung Quốc, nói pháp — Tuyết 
Phong Nghĩa Tòn. Sư có 26 đệ tử được án 
khả. 
Sư họ Tôn, quê ở Diêm Quan Hàn Châu. Năm 13 
tuổi, Sư xuất gia thụ giới tại chùa Thông Huyền, 
Tô Châu và sau đó đi tham vấn nhiều Thiền sư. 
Sau Su. đến Tuyết Phong và ở lại đây. Mặc dù 
nhiều lần đến Tuyết Phong — Độc tham nhưng 
Sư vẫn không ngộ nhập. Tương truyền Sư ngồi 
rách bảy cái bồ đoàn mà vẫn không hội. Tuyết 
Phong bảo sẽ giao cho Sư một »thang : thuốc dánh 
cho một con ngựa chết« nếu Sư chấp nhận và 
khuyên Sư từ nay không nên đến độc tham nữa, 
cứ toạ thiền im lặng »như một cột trụ trong lửa« 
nhiều năm, sau sẽ tự ngộ. Một đêm, sau đó 
khoảng hơn hai năm thực hiện lời dạy này bỗng 
nhiên tâm Sư náo động. Sư không nuôi yên được 
và đứng dậy đi dạo trong vườn. Khi trở về, Sư 
cuốn rèm tre lên thấy ngọn đèn leo lét bỗng nhiên 
đại ngộ. Sư liền làm bài kệ: 
AULAE RADO. ERKAK F 
fi ATACAR o flop T 95 DT 
Dà dai sai hi dà dai sai hi 
Quyén khói liém lai kién thién ha 
Hữu nhân vấn ngã thị hà tông 
Niém khởi phất tử phách khẩu đả. 
*Rát sai cũng rất sai 
Vừa cuón rèm lên thấy thiên ha 
Có người hỏi ta là tông gì 


Trường Sa Cảnh Sầm 


Câm cây phất tử nhằm miệng đánh. 
Thiền sư — Huyền Sa không tin, cho ráng bái ké 
này do thần thức làm và muốn thử lại. Sư bèn 
trinh bài kệ thứ hai rất nói tiếng: 

ESE MENA BA 

E IE 

Van tượng chi trung độc lộ thân 

Duy nhân tự khẳng nãi vi thân 

Tích thời mậu hướng đồ trung mịch 

Kim nhật khán như hoả lí băng. 

*Chính trong vạn tượng hiện toàn thân 

Chỉ người tự nhận mới là gân 

Thuở xưa lầm nhắm ngoài đường kiếm 

Ngày nay xem lại: Băng trong lò! 
Tuyét Phong nghe kệ nhìn Huyền Sa bảo: »Khóng 
thê do ý thức làm ra.« 
Sau, Sư hỏi Tuyết Phong: »Một đường từ trước 
chư Thánh truyền trao thỉnh thầy chỉ dạy.« Tuyết 
Phong lặng thỉnh. Sư lễ bái rồi lui. Tuyết Phong 
mim cười thầm — Án khả. 
Sư ở Tuyết Phong 29 năm, sau đó nhận lời mời 
của Thích sử Huyền Châu là Vương Diên Bân đến 
trụ trì tại Chiêu Khánh. Chẳng bao lâu, Sư lại 
nhận lời đến Tây Viện, phủ Trường Lac, dé hiệu 
là Trường Khánh. 
Sư dạy chúng: »Néu ta thuần nêu xướng tông thừa 
thì nên đóng kín cửa pháp đường, bởi do ›Tột pháp 
thì không dán.«« Một vị tăng hỏi: »Cháng sợ 
không dân, thỉnh thầy tột pháp.« Sư bảo: »Lại bỏ 
roi chó nào?« 
Su hoàng hoá 27 nám, món dé có dén 1500 người, 
môn phong của Tuyết Phong cao vút. Đến đời 
Hậu Đường niên hiệu Trường Hưng năm thứ ba 
(932), ngày 17 tháng năm, Sư viên tịch, thọ 79 
tuổi, 60 tuói ha. 


Trường Nguyên 
TW 1110-1165 : 

Thiên sư Việt Nam, thuộc thiên phái — Vô 
Ngôn Thông đời thứ 10. Sư kế thừa Thiền sư 
Đạo Huệ. 

Sư người gốc Trung Quốc, họ Phan, quê ở Trường 
Nguyên. Sư xuất gia tu học với Thiền sư Đạo 
Sau khi được Đạo Huệ — Ấn khả, Sư di thẳng 
đến Từ Sơn tu khổ hạnh. Vua Lí Anh Tông hâm 
kính trọng đạo hạnh của Sư, muốn gặp mặt mà 
không thé được bèn nhờ bạn cũ của Sư dụ dẫn vé 
triều. Người bạn dụ đến nhà to tai chúa Huong 
Sát thì Sư hối hận, quay trở vé núi. Su bảo đồ đệ: 


»Hạng người thân khô tâm nguội như ta, không 
phải những vật phù ngụy thế gian có thể cám dỗ 
được. Bởi vì chí, hạnh của ta chưa thuần nên bị 
các thứ báy lồng vây khốn. Nghe ta nói kệ đây: 

MATA. H tí 5N RT RE 

PAGARLA . PESOS USO: 

Vién háu báo tir qui thanh chuóng 

Tự có thánh hiền một khả lượng 

Xuân lai oanh chuyền bách hoa thâm 

Thu chí cúc khai một mô dạng. 

*Khi vượn | bóng con lại núi i xanh 

Từ xwa hiền thánh không môi manh 

Xuán vé oanh hót trong vườn uyén 

Thu đến cúc cười mát döng hinh« 
Ngày móng 7 tháng 6 niên hiệu Chính Long Bảo 
Ứng thứ 3, Sư có chút bệnh bèn gọi chúng lại nói 


kệ: 
TEGESE o WADGE o AR DIAC 
ERAR . EWER o Ur — Bk AKAA 
FERH o HWRE o [E#EBR +. ITARA 
Tại quang tại trần, thường li quang tràn 
Tâm phủ trừng triệt, dữ vật vô thân 
Thể ư tự nhiên, ứng vật vô ngân 
Tông tuong nhị nghi, đào thải nhân luân 
Đình độc vạn vật, dữ vật vi xuân 
Tác vũ thiết nữ, đả có mộc nhân. 
*Ở chỗ bóng trần thường lia bóng trần 
Tá âm phủ lóng tội, cùng vật không thân 
Thế vốn tự nhiên, hiện vật không thiên 
Tài bằng trời đất, vượt cả nhân luân 
Ngăn độc muôn våt, cùng vật làm xuân 
Người gỗ đánh trồng, gái sắt múa may. 
Nói xong, Sư viên tịch. 


Trường Sa Cảnh Sám 
E Y $; C: chángshã jingcén; J: chósha 
keijin; 2-868; 
Thién su Trung Quốc, môn đệ được — Án 
khá cüa — Nam Tuyền Phó Nguyện và là 
bạn đồng học với hai vị > Triệu Châu To òng 
Thám và > Tử Hồ Lợi Tung. Tương truyền 
Sư có hai đệ tử đắc pháp. 
Thiền sư — Viên Ngộ thuật lại câu chuyện sau 
giữa Sư và — Ngưỡng Sơn Huệ Tịch trong —^ 
Bích nham lục: Một hôm Sư cùng Nguóng Son 
ngám tráng, Nguóng Son chi mát tráng nói: »Mỗi 
người trọn có cái nảy, chỉ vì dùng chẳng được.« 
Sư liền nói: »Chính là lúc mời ông düng?« 
Ngưỡng Sơn nói: »Sư thúc dùng xem?« Sư liền 
đạp Ngưỡng Sơn một cái té nhào. Ngưỡng Sơn 


am 
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Trưởng lão bộ 


lồm cồm đứng dậy nói: »Sư thúc giống như con 
cọp (đại trùng).« Vì tích này mà Sư sau mang 
danh là »Con cọp Sâm.« 
Sư có dé lại bài kệ nổi danh, được nhiều 
Thiền sư sau này nhắc đến: 
#8 > ACE o FUSE du 
di I3 Ae ^E PES. . REM EA RA 
Hoc dao chi nhân bát thức chân 
Chi vi tòng tiền nhận thức thần 
Vô thuỷ kiếp lai sinh tử bản 
Si nhân hoán tác bản lai nhân. 
*Học đạo mà không hiểu lí chân 
Bởi tại lâu rôi nhận thức thân 
Góc nguồn sinh tử vô thuỷ kiếp 
Người ngu lại gọi là chủ nhân. 
Trưởng lão bộ 
E E TS S: sthaviravada; P: theravãda; cũng có 
nghĩa là Thượng toạ bộ nhưng được dịch như 
trên dé phân biệt với — Thượng toa bộ (p: 
theravada), trường phái Tích Lan tuyệt đôi theo 
kinh sách văn hệ — Pa-li sau này; 
Một trong hai trường phái — Tiểu thừa phát 
sinh trong làn — Kết tập thứ ba tại — Hoa 
Thị thành (s: pátaliputra). Sự phân chia này 
bắt nguồn chỉ từ định nghĩa thể tính của — 
A-la-hán. Trong lần kết tập đó, một vi tăng 
tên là Đại Thiên (s, p: mahádeva) cho rằng 
A-la-hán còn có những giới hạn như sau: 
1. A-la-hán còn có thể bị quyến rũ, xuất tỉnh 
trong khi ngủ; 2. A-la-hán vẫn còn một số — 
Vô minh (s: avidya); 3. A-la-hán còn nghi 
ngờ về pháp; 4. A-la-hán có thể cần hỗ trợ 
bên ngoài để giác ngộ; 5. A-la-hán cần 
những thanh âm đặc biệt mới đạt giải thoát. 
Các vị trong nhóm trưởng lão phản đối ý 
kiến này và ngược lại các vị trong — Đại 
chúng bộ (s: mahásánghika) đồng ý như thế. 
Từ đó sinh ra nhiêu tông phái khác nhau. Sau 
đó Trưởng lão bộ lại tiếp tục bị chia chẻ 
trong năm 240 sau Công nguyên ra các nhóm 
— Độc Tử bộ (s: vátsiputriya), — Nhất thiết 
hữu bộ (s: sarvastivada), — Phân biệt bó (s: 
vibhajyavada). 


Trượng lục 
3E X; C: zhànghù; J: joroku; 
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Viết tắc của »Mười sáu bộ«. Hoá thân Phật, 
với chiều cao khoảng gấp đôi người thường. 


Tu 
16; C: xii; J: shu, shi; S, P: bhãvanã; nguyên 
nghĩa là »Quán chiêu«; y 

Có các nghĩa sau: 1. Trau dói, nuôi dưỡng, 

phát triển, điều chinh, sửa chữa, tu sửa, điều 

hoà, cải thiện. Sửa, bỏ bớt; 2. Cụ thể hơn là 
tu dưỡng đạo đức hoặc đạo giác ngộ; 3. Lâu 
dài. 

Theo y nghia trong dao Phát: 1. Tu (dao). Tu 

tập. Thường có nghĩa tu tập thiện pháp, và 

đặc biệt là tu tập thiền định (s: bhavana). Tập 
định, dé tạo mối tương quan với bản tính, Tu 
có nghĩa là đưa bản tính ấy đến nơi viên mãn. 

Thực hành tập trung tâm ý đều đặn làm cho 

đức hạnh tròn đầy. Còn gọi là Tu hành. Các 

Luận sư phái Nhất thiết hữu bộ công nhận có 

4 pháp tu (Tứ tu P{ (8); 2. Thực hành pháp 

môn riêng của mình (s: pratinisevana); 3. Nô 

lực, tinh tiến; 4. Viết tắt của Tu đạo ((£ 18); 

5. Thiện pháp tương ưng với công phu thiền 

dinh (s: bhavana). Đồng nghĩa vời Thiền 

dinh (Ki 3); 6. Nghiên cứu, hoàn chinh, tu 
dưỡng, thông thạo; đưa (sự việc) vào trật tự, 
hồi phục lại. 


Tu-bó-dé 
2H 3$ JE; S, P: subhüti; tên dịch nghĩa là Thiện 
Hiện, Thiện Cát, Thiện Nghiệp; 
Một trong — Mười đại đệ tử của Phật. Tôn 
giả là người nỗi tiếng về phép thiền quán về 
lòng — Từ (s: maitri; kinh — Từ bi). Trong 
bộ kinh — Bát-nhá ba-la-mát-da, Tôn giả là 
người giải thích tính — Không (s: sunyata) 
ưu việt nhất. 


Tu chứng 

16 5; C: xii zhèng; J: shüsho; S: samudagama. 
1. Nhận ra được kết quà của việc tu dao; 2. 
Tu tập và chứng ngộ. 
Tu-di sơn 

24 98 111; S: meru, sumeru; ] 
Theo vũ trụ quan của Án Độ có thi Tu-di là 
trung tâm của vũ tru và là trú xứ của chư 


Tu huệ 


Thiên. Về núi Tu-di thì hai quan niệm vũ trụ 
của — Bà-la-môn và Phật giáo giống nhau, 
ngoài ra chúng lại có nhiều chỗ khác nhau về 
các hệ phụ thuộc. 

Theo quan niệm Phật giáo thì xung quanh núi 
Tu-di là bién cả và lục địa bao bọc; dưới núi 
Tu-di là cõi của loài —> Ngạ qui (s: preta), 
phía trên là từng của các — Thiên giới (s: 
deva) cao cấp, các tầng Sắc giới (s: rüpaloka) 
cũng như các tàng Vô sắc giới (— Ba thế 
giới) và — Tịnh độ. 


Tu-đa-la 
1 # ZE; C: xinduoluó; J: shütara; 
Cũng như > Tu-tha-la (1 4th ZE). 


Tu-đà-hoàn 

24 PE 3H; S: srotapanna; P: sotapanna; 
Tu dao 

4% ìl; C: xiidào; J: shudo, 
Có các nghĩa sau: 1. Tu tập dao pháp; thực 
hành dao lí (s: marga-bhavana); 2. Giai vi 
Tu dao (Tu dao vị), giai vi thứ tư trong Ngũ 
vi (IL fi) theo pháp tu của A-ti-dat-ma và 
Du-già hành tông, là loại thứ hai trong > 
Tam đạo (= 18). Sau khi trải qua giai vị => 
Kiến đạo (bl 3i). Hành giả lập lại nó luc mói 
căn cứ trên nội quán mới có được náy, quán 
sát sâu hơn để hoà nhập với Thật tại. Phiên 
não được chuyền hoá trong giai đoạn này là 
những thứ đeo bám rất sâu, như Câu sinh 
phiền não, Tư hoặc (f ^E . Œ 2%); trong 
khi giai đoạn trước của Kiến đạo, hành giả có 
thể giải trừ những phiền não ít thô trọng hơn 
(như Phân biệt khói phiền não, Kiến hoặc 2} 
Jj iE. pl 2%). Theo luận Câu-xá, thé nhập «4 
vào giai vị này tuong đương với quả vị —> 
Dự lưu (A ifi; theo Du-già luận ái AM sit). 
Tu dao vi 

1 ič M; C: xindàowèi; 
— Tu đạo. 


J: shudói; 


Tu doan 
16 Bir; C: xinduàn; J: shudan; 


Có các nghĩa sau: 1. Tu các thiện pháp, thuc 
hành theo chính kiến... và giải trừ, làm tiêu 
tan mọi tập khí xấu ác (phiền não KA 1); 2 
Điểm then chốt của Tam học (s: bhavana- 
ppdadhána). Cũng thường viết là Tu đoạn 
(ff ET). Loại thứ tư trong Tứ chính đoạn (VU 
1E Bf); 3. Những phiền nào được diệt trừ 
trong giai vị Tu dao (£ 15). 


Tu hành 
16 45; C: xiixing; J: Tà 

Có các nghĩa sau: 1. Tập luyện, thực hành, 
thực hiện (s: pratipatti, prapatti, adhyäcära, 
adhigama, prayoga); 2. Cố gắng, nỗ lực; 3. 
Sự sám hối, sự khó hạnh; 4. Tự mình tinh tán 
tu tập pháp Du-già (s: yoga); 5. Hành trì giới 
luật. 


Tu hành trú 
4 41 tì; C: xin xing zhù; J: shugyójü; 
Một giai vị trong —› Thập trú. 


Tu Hoa Nghiêm áo chỉ vọng tận hoàn 
nguyên quán 
ds E lí 14 H 3% it 1l UR BU C: xin huayán 
dozhi wángjin huányuán guàn; J: shú kegon ou- 
shi moujin kangen kan; 
Luận của — Pháp Tang QA 7Ä). 
Tu học 
(iS E%; C: xiixué; J: shügaku; 
Nghiên cứu và thực hành đạo giác ngộ. 


Tu hoặc 

É X; C: xinhuò; J: shuwaku; 
Phiền não có trong chúng sinh từ khi sinh ra, 
chỉ giải trừ được bằng cách tu đạo. Còn 9 
là Tư hoặc (Œ 3, theo Câu-xá luận (A 
ifi). 


Tu hué 

(és E (Œ); C: xiihui; J: shue; 
Có các nghĩa sau: 1. Trí huệ chân chính đạt 
được thông qua tu đạo (s: bhavaná-mayi- 
prajüa; t: bsgom pa las byun bahi ses). Một 
trong 3 loai huệ (Tam huệ = 3); 2. Tu tập 
tùy thuận theo trí huệ. 
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Tu-la 


Tu-la 
1 HE; C: xiüluó; J: shura; 
Cách viết ngắn của từ — A-tu-la (il f£ EE). 


Tu tập 
1 8; C: xiiaí; J: shaja, 
Có các nghĩa sau: 1. Thực hành, công phu, tu 


dao (s: panicarya, bhãvang, abhyasa, 
asevana); 2. Thực hành pháp Du-già (yoga). 
Tu táp pháp thién Chi quán. 

Tu tập vi 


1£ $ bi; C: xinxi wei; J: shüjüi; 

Giai vi Tu dao. Giai vi thứ tu trong 5 bác 
theo pháp tu của Duy thức tông do Thé Thân 
giải thích trong Duy thức tam thập tụng. Bài 
tụng này giải thích nhờ tu tập thường | Xuyên 
trở về với lí Duy thức mà chứng ngộ được 
qua »kiến dao«, thâm chứng được trí vô phân 
biệt và cát đứt được mọi phiền não. Giai vi 
nầy tương quan VỚI „công hạnh của hàng Bồ 
Tát từ Đệ nhất địa đến Thập địa. 


Tu-tha-la 

(5 fi. HE; C: xiutaluó; J: shútara; 
Phiên âm chữ sütra trong tiếng Phạn. Giáo 
pháp của đức Phật được truyền qua kinh 
điển. Một trong 12 thể loại của Kinh văn 
Phật giáo (Thập nhị bộ kinh F — E &&). 
Tiếng Hán dịch ý là — Kinh (#Š). 


Tu trì 

1# T$; C: xinchi; J: shuji; 
Công phu tu tập theo một tinh thần một kinh 
văn và chuyên tâm, trung thành với kinh ấy. 
Thường là phẩm khuyến khích sự hành trì 
vào cuối bản kinh (theo Pháp Hoa kinh 17; #š 
6). 
Tu tri 

1£ vs C: xiüzhi; J: shuji, shuchi; 
Chuyén hoá thanh tịnh bằng công phu tu tập 
(s: parisodhana). Sự thanh trừng (theo —> 
Du-già luận Ti M sit). 


Tuc 
18; C: sú; J: zoku; 
Có các nghĩa sau: 1. Thói quen, tập quán, 
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thông lệ, lệ thường, tục lệ; 2. Thế gian, trần 
tục, thế tục, thông tục. Bone nghia vói thé 
gian (it [ñ]), phản nghĩa với Xuất thé gian 
(HH t [8]; s: vyavaháray; 3. Người. thé gian, 
cu sĩ, khác với người đã xuất gia sóng trong 
Tăng đoàn; 4. Hèn hạ, thường, đê tiện. 


Tục đế 
{8 Wi; C: sudi; J: zokutai; 

Chân lí thé gian, Chân lí thé tục. Thật tại 
được nhìn nhận từ người chưa giác ngộ. Chư 
Phật vận dụng chân lí này nhu 1 pháp 
phương tiện dé dẫn dắt chúng sinh thé nhập 
chân lí tuyệt đối, hoặc được giác ngộ (s: 
samvrti-satya, vyavahara). 


Tuc trí 
Mé $; C: súzhì; J: zokuchi; ; 
Có các nghia sau: 1. Trí thé gian, trí thóng 
tục. Còn gọi là Thé tục trí (IH: {3 #8); 2. Trí 
huệ khi nhìn các hiện tượng, sự kiện, xuất 
phát từ sự phân biệt chủ thé-khách thé; Đối 
lại là Chân trí (S, 4) và Thánh trí (Œ #1); 3. 
> lậu trí (theo — Nhi chướng nghĩa — Ws 
). 


Tục vọng chân thật tông 
R XE X; C: sứwàng zhẽnshí zõng; J: 
zokubojinjitsushi; 
Giáo lí cho rằng, tát cả những sự việc thé tục 
đều là hư vọng, chỉ Phật pháp mới là chân 
thật. 


và line chữ bắt đầu bằng chữ Tuệ xem 
dưới chữ — Huệ 


Tuệ Trung Thượng Sĩ 
al 
— Huệ Trung Thượng Si 
Tung sơn 
5 UC: songshán; J: sūsan, süzan; 
Một ráng núi thiêng ở Hồ Nam, Trung Quốc. 
Trên dãy núi này có TẤt nhiều chùa và nỗi 


tiếng nhất là — Thiếu Lâm tự trên ngọn 
Thiếu Thất, noi — Bó-dé Đạt-ma đã dừng 


Tuy miên 


chân. 


Tùng Nguyên Sùng Nhạc 
FA di E gh; C: songyuán chóngyué; J: shógen 
sogaku; 1139-1209; 
Thién su Trung Quóc, thuóc tóng Lám Té 
dòng — Dương Ki, từng tham hoc với Thiền 
sư —> Đại Huệ Tông Cảo, đắc pháp nơi Thiền 
sư Mật Am. Tắc 20 trong — Vó món quan có 
nhắc lại một giai thoại của Sư. 


Tùng Vĩ Ba Tiêu 
KA Fé E £E; J: matsuo bashõ; 1644-1694; 

Một thi hào vi đại người Nhật, người đã đưa 
dang tho — Bài cú (HE 4); j: haiku, cũng 
thường được đọc là Hài cú), dạng thơ ba 
dòng với âm điệu 5-7-5 đến tuyệt đỉnh. 
Trong những bài thơ của ông, tinh thần Thiền 
được trình bày dưới dạng thi ca hoàn hảo 
nhất. 


Ông họ Tùng Vĩ (RA FE; matsuo), tên Tông Phòng 
CK J3; munefusa) xuất thân từ một gia đình hiệp 
sĩ (Ff; samurai) cấp thấp. Vì sớm bước vào làm 
việc với vị quan hầu gần nhà nên ông có điều kiện 
tiép xúc với nghệ thuật làm thơ, đặc biệt là dạng 
Bài cú. Vì sau này trụ tại một am có cây chuối 
trước công nên ông đặt tên là Ba Tiêu am, »Am 
cây chuói« và tự gọi mình là Ba Tiêu. 

Sau khi được Phật Dinh (fË JE; butcho), một vi 
Thiền sư thuộc tông — Lâm Tế hướng dẫn vào 
giáo lí và phuong pháp — Toa thiền theo => 
Thiền tông, ông — Kiến tính, ngộ đạo. Những 
kinh nghiệm quí báu này đã được trình lại một 
cách trọn vẹn trong những bài thơ, đặc biệt là 
những tác phẩm được hình thành trong thập niên 
cuối đời của ông. Cuộc đời của ông là một cuộc 
đời du tử, chu du đây đó, lúc nào cũng tự do tự tại. 
Ông du ngoạn khắp nước Nhật và những bài thơ 
về thắng cảnh, thiên nhiên của ông, được ép vào 
phạm vi khắc khe của dạng Bài cú là những kiệt 
tác vô song của nén văn hoá Nhật. Hầu hết tát cả 
những bài thơ Bài cú của ông đều có liên hệ đến 
thiên nhiên — không phải chỉ vì qui luật đặc biệt 
của Bài cú là trong mỗi bài, thi sĩ phải nhắc đến 
một trong bốn mùa hoặc ít nhất phải ám chỉ. Ông 
rất yêu thiên nhiên và con người. Nơi con người, 
ông thấy được sự ưu đãi của thiên nhiên, vũ trụ, 
sự quí báu vô cùng khi được làm người. Trong 


một Bài cú, ông trình bày rõ lòng mình (tạm dịch 
từ một bản Đức ngữ): 

Ko nỉ aku 

tomosu hito ni wa 

hana mo nashi 

»Ta khóng thích tré con« 

Ai nói váy sé khóng tháy duoc 

Những nu hoa chóm nở. 
Bài thơ cuối cùng của ông trước khi tịch tại O- 
saka: 

Tabi ni yande 

yume wa kareno wo 

kake-meguru 

*Bénh trên đường du ngoạn. 

đeo đuổi trên những cánh đông khô 

những giác mộng xoay vòng. 


Tụng 
20 Je fre cũng được dịch theo âm là —› Kệ-đà; 
dịch nghĩa từ chữ Gatha của Phạn ngữ (san- 
skrit); 

Là cách trinh bày giáo pháp duói dang tho, 

dang chinh cú. 


Tuy mién 
FG li; S: anusaya; P: anusaya; 
Được hiểu là »khuynh huóng« con người dé 
sa vào. Có bảy thứ: 1. — Duc (Ñ%; s, p: kā- 
ma); 2. Sân (ll; pratigha); 3. — Kiến (bl; s: 
drsti); 4. — Nghi (BÉ; s: vicikitsa); 5. > Mạn 
(8; s: māna); 6. Hữu (f$; s: bhava) muốn 
hiện hữu, có xác thịt, 7. — Si (t; moha) 
hoặc — Vô minh (4% WJ; avidya). Các 
khuynh hướng đó nằm trong tiềm thức, là > 
Tập khí ($ %; s: vasana), luôn luôn muốn 
trỗi dậy và tạo — Ái. 
Theo quan niệm của — Thượng toa bộ (p: thera- 
vada) và — Nhất thiết hữu bộ (s: sarvastivada) thi 
các khuynh huóng náy có gốc tại tư tưởng và liên 
E Với sự suy tư. Chúng có một đối tượng, một 
gốc tốt xấu và là »xấu«. Theo quan niệm 
của — Đại chúng bó, — Độc tử bó và —› Pháp 
Tạng bộ thì các khuynh hướng này không liên 
quan gì đến suy tư, không có đối tượng, không có 
nguón gốc tốt xấu, là trung tính — không tốt không 
xáu. 
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Tuỳ niệm 


Tuỳ niệm 
Há 2; P: anussati; nghĩa là kiến giải, quán 
tưởng; 
Trong các kinh — Tiểu thừa, đây là các phép 
tu quán nhằm giải thoát ba gốc — Bắt thiện 
(p: akusala) Tham, Sán, — Si, nhàm dat các 
niềm vui giác ngộ. Các phép quán tưởng đó 
gồm có sáu: Quán —› Phật, quán — Pháp (p: 
dhamma), quán —> Tăng-già (sangha), quán 
> Giới (p: sila), quán — Bồ thí (dana), quán 
chu — Thiên (deva). Có lúc hành giả còn 
quán thêm bốn thứ khác là: quán cái chết, 
quán thân, quán hơi thở ra vào và quán su 
bình an. 
Tuỳ pháp hành 
BÉ 3k ff; S: dharmãnussarin; P: dhammánus- 
sarin; 
Một trong bảy hang thánh món đệ. Một trong 
hai hạng người trên đường đạt quả — Dự 
lưu, lấy trí lí phân tích lí thuyết — Phật pháp 
mà đạt. Hạng người thứ hai lấy — Tín tâm 
mà đắc quả, được goi là — Tuy tín hành (s: 
sraddhanusarin; p: saddhánusarin). 


Tuy tín hành 
Bë fii 47; S: Sraddhanusarin; P: saddhãnusãrin; 

Chỉ người dựa vào lòng tin (— Tín; s: $ra- 
ddhà; p: saddha), lẫy lòng tin làm căn bản dé 
tu tàp — Phát pháp. Mót trong hai hang 
người dang chuẩn bị đắc quà — Dự luu. 
Hạng người thứ hai là — Tuy pháp hành (s: 
dharmanussarin; p: dhammanussarin). 


Tuyén Giám 
E EE 
> Đức Sơn Tuyên Giám. 


Tuyết Đậu Trọng Hién 
= PEE HH; C: xuẽđòu chóngxián; J: setchõ jū- 
p 980-1052; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông — Vân 
Món, môn đệ của — Trí Môn Quang Tộ. Sư 
là một trong những Đại Thiền sư của tông 
Ván Món. 
Sư nổi danh một phần là nhờ việc sưu tầm 
biên soạn 100 — Công án, sau này được 
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Thiền su — Viên Ngộ bó sung thêm thành 
bộ — Bích nham lục. Dòng Thiền của Su 
được Thiền sư — Thảo Đường đem qua Việt 
Nam trong thế kỉ 11. Nối Pháp của Sư có rất 
nhiều vị (tương truyền 84) nhưng nổi danh 
nhất có lẽ là Thiền sư — Thiên Y Nghĩa 
Hoài. 

Sư họ Lí, quê ở phủ Toại Ninh, theo su Nhân Săn 
ó viĝn Phó Am xuất gia. Sau khi thụ giới cụ túc, 
Sư đến những nơi giảng kinh luận, nghiên cứu cặn 
kế giáo lí. Sư lúc này đã nồi danh là biện luận lanh 
lẹ, là pháp khí Đại thừa. Sau khi trải qua nhiều 
tùng lâm, Sư gõ cửa nơi Thiền sư Quang Tộ ở 
chùa Trí Môn. 

Sư hỏi Trí Môn: »Chẳng khởi một niệm, tại sao có 
lói?« Trí Môn gọi Su lại gàn. Su buóc đến gần, 
Trí Môn vung cây — Phát tử nhằm miệng Su 
đánh. Sư toan mở miệng, Trí Môn lại đánh. Sư 
nhân đây đại ngộ, ở lại hầu Trí Môn thêm năm 
năm. 

Roi Trí Món, Sư tiếp tục — Hành cước và nhân 
đây gặp lại người bạn cũ là Tu Tuyển Táng Hội, 
đang giữ chức Thái thú. Một câu chuyện thú vị 
được lưu lại về cuộc gặp gỡ này và nó cũng cho 
thấy phong cách giản dị, không câu nệ của Sư. 
Tầng Hội khuyên Sư đến chùa Linh Ấn xem việc 
ra sao và dé giúp Sư, ông viết một bức thư nhờ vị 
Thiền sư trụ trì chùa này tìm giúp một thiền viện 
nào đó để Sư có thể hoáng hoá. Sư nghe lời đến, 
nhưng không trình thư của Tằng Hội gửi mà chỉ 
âm thâm sinh hoạt, lao động cùng với tăng chúng. 
Sau hai năm, Tằng Hội đến viếng chùa và hỏi VỊ 
trụ trì về Sư. Vị này ngạc nhiên vì không biết 
Táng Hội muốn nói gì và kêu chúng gọi Sư. Gặp 
mặt, Tằng Hội hỏi có đưa thư không thì Sư rút lá 
thư từ ngực ra và trả lời một cách đơn giản là »rất 
cảm ơn vì lá thư này và gìn giữ nó thận trọng« 
nhưng Sư nói kèm rằng mình đến đây »với phong 
cách tu tập của một —> Vân thuỷ (thiền sinh đi 
hành cước, làm bạn với mây nước) mà vân thuỷ 
thì không được phép làm sứ giả trình thư.« Nỗi 
ngạc nhiên của mọi người nhân đây biến thành nụ 
cười vui vẻ hồn nhiên. Vị trụ trì chùa này giúp Sư 
đến trụ trì một ngôi chùa ở Động Đình — một hòn 
đảo rất đẹp và Sư cũng có làm một bài tụng về 
cảm xúc khi dời đến nơi này trong công án thứ 20 
của Bích nham lục. 

Sau, Tằng Hội lại mời Sư đến Tứ Minh sơn, một 
rặng núi mà nhiều vị Cao tăng đã trụ trì hoằng 
hoá. Sư nghe theo lời khuyên của người bạn và 


Tuyết Thôn Hữu Mai 


đến trụ trì tại Tứ Minh sơn, trên ngọn Tuyết Đậu. 
Ngày khai đường tại Tuyết Đậu, Sư bước đến 
trước pháp toà nhìn chúng 1 rồi bảo: »Néu luận bản 
phận tháy nhau thì chẳng cần lên pháp toà.« 
Có vị tăng hỏi: »Thé náo là — Duy-ma-cật một 
phen làm thinh?« Sư trả lời: »—> Hàn Sơn hỏi 
Thập Đắc.« Tăng lại hỏi: »Thé á ấy là vào cửa — 
Bát nhi?« Sư bèn »Hu!« một tiếng và nói kệ: 

ABE LS LES FEO HƯU 

DARME > TAB] EIE 

Duy-ma Đại si khứ hà tóng 

Thiên có linh nhân vong mac cùng 

Bát nhị pháp môn hưu cánh vấn 

Dạ lai minh nguyệt thướng cô phong. 

*Dai sĩ Duy-ma di khóng noi 

Ngàn xưa khiến kẻ trông vời vời 

Pháp dun bát nhị thôi chó hỏi 

Đêm vé trăng sáng trên cánh đôi. 
Một hôm, Sư dao núi nhìn xem bốn phía rồi bảo 
thị giả: »Ngày nào lại đến ở đây.« Thị giả biết Sư 
sắp tịch, cầu xin kệ di chúc. Sư bảo: »Bình sinh 
chỉ lo nói quá nhiều.« Hôm sau, Sư đem giày dép, 
y hậu phân chia và bảo chúng: »Ngày bảy tháng 
bảy lại gặp nhau.« Đúng ngày mồng bảy tháng 
bảy năm Hoàng Huu thứ tư in đời nhà Tổng, 
Sư tắm gội xong nằm xoay đầu về hướng Bắc an 
nhiên thị tịch. Vua sắc thuy là Minh Giác Đại sư. 


Tuyết Phong Nghĩa Tồn 

tý ME 3§ Af; C: xuéfeng yìcún; J: seppó gison; 

822-908; 
Thiền su Trung Quốc, món đệ của — Đức 
Sơn Tuyên Giám. Từ dòng thiền của Sư xuất 
sinh ra hai tông lớn của Thiền tông, đó là 
tông — Vân Môn và —› Pháp Nhãn. Sư — 
Án khả cho 56 món đệ, trong đó các vị ^ 
Vân Môn Văn Yến, — Huyền Sa Sư Bị và 
= Truòng Khánh Huệ Lăng là ba vị danh 
tiếng nhất. 
Sư sinh | trong một gia ‹ đình mộ đạo. Thuở nhỏ Sư 
không ăn thịt cá, muốn xuất gia nhưng cha mẹ 
không cho. Năm 12 tuổi, Sư theo cha đến chùa. 
Gặp một — Luật sư, Sư làm lễ nói »Thây, con« và 
sau đó xin ở lại học luôn. Sau khi thụ giới cụ túc 
tại chùa Bảo Sát, U Khê, Sư tham học với nhiều 
Thiện sw. Ban diu Su đến Thiện sr Lương Giới ở 
— Động Sơn làm — Điển toa, tại đây có tinh, sau 
đến Đức Sơn được thầm nhận. 


Mặc dù chưa triệt ngộ, Sư cùng Thiền sư > Nham 
Đầu Toàn Hoát từ giã Đức Sơn đi du phương. 
Nham Đầu ngày ngày chỉ lo ngủ, Sư chỉ chăm — 
Toạ thiền. Một hôm Sư đánh thức Nham Đầu: »Sư 
huynh! Sư huynh! hãy dậy !« Nham Đầu hỏi: »Cái 
gi?« Sư nói: »Dói nay. chẳng giải quyết xong, lão 
Văn Thuy (tức là Thiền sư — Khám Sơn) di — 
Hành cước đến chỗ nơi, sẽ bị y chê cười. Từ hôm 
đến nay sao cứ lo ngủ!« Nham Đầu nạt: »Ngủ đi! 
Mỗi ngày ngồi trên giường giống như Thổ địa 
trong thôn xóm hẻo lánh, sau này làm mê hoặc 
người trong | thiên hạ« Sư tự chỉ hông ngực thưa: 
»Tói trong ấy thật chưa ón, cháng dám tự dói« 
Nham Đầu bảo: »Ta bảo Huynh ngày kia sẽ nhằm 
trên đỉnh chót vót cất am tranh xién dương đại 
giáo, vẫn còn nói câu áy?« Nham Đầu bảo Sư nói 
sở đắc, được thì chứng minh, không được thì phá 
bỏ. Sư "trình sở đắc nơi — Động Sơn (Lương Giới) 
và Đức Sơn, Nham Đầu đều gạt bỏ, hét bảo: 
»Huynh chẳng nghe nói, từ cửa vào chẳng, phải 
của báu trong nhà!« Sư bèn hỏi: »Về sau thế nảo 
là phải?« Nham Đầu nói: »Về sau muốn xiên 
dương đại giáo, mỗi mỗi phải từ hông ngực mình 
ra, sau này cùng ta che trời che đất đi.« Nhân câu 
này Sư đại ngộ, lễ bái và nói: »Sư huynh, ngày 
nay mới là thành đạo ở Ngao Sơn.« 

Sau Sư đến núi Tuyết Phong dựng một am nhỏ 
ngụ tại đây. Không bao lâu thiền giả mọi nơi đến 
tham vấn và nơi này trở thành một thiền viện với 
1500 người tham thiên. Môn đệ của Sư nổi danh 
về kỉ luật, trật tự nề nếp tu hành và rất nhiều người 
ngộ đạo tại đây. 

Đời Lương, niên hiệu Thái Bình (908) ngày 
mùng hai tháng năm, Sư để kệ truyền pháp 
xong nửa đêm nhập diệt, thọ 87 tuổi, 59 tuổi hạ. 


Tuyết Thôn Hữu Mai 
E Ff A H; J: sesson yübai; 1288-1346; 

Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông — Lâm Té. 
Ban đầu, Sư thụ „giáo nơi Thiền sư — Nhất Sơn 
Nhất Ninh tại thiền viện — Kiến Trường (kenchó- 
Ji) ở Liêm Thương (kamakura). Năm 1307, Sư cất 
bước sang Trung Quốc tu học nhưng không may, 
bi nghi lá gián diép vá phái ngói tú 10 nám lién. 
Sau khi được thả, Sư chu du đây đó, tham ván 
nhiều vị Thiền sư danh tiếng bấy giờ. Năm 1328, 
Sư trở về Nhật và theo lời thỉnh cầu của vị Tướng 
quân (shógum) Tác Lợi Tôn Thị (; j: ashikaga 
takauji) trụ trì chùa Vạn Thọ (manju- Ji). Nám 
1345, Sư được cử trụ tri chùa — Kiến Nhân 


Si) 


Tư-đà-hàm 


(kennin-ji). Cùng với Nhất Sơn Nhất Ninh, Su 
được xem là người khai sáng phong trào — Ngũ 
Sơn văn học (gosan bungaku) tại Nhật. 


Tư-đà-hàm 
Hi BE $ S: sakrdagamin; P 
— Nhát lai 


Tư Phúc Như Báo 

YE Xã HH TO; C: zfii rübáo; J: shifuku nyoho; tk. 

9/10; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông — Qui 
Ngưỡng, nối pháp Thiền sư Tây Tháp Quang 
Mục (i 9t JG #3), một môn đệ đắc pháp của 
Thiên sư — Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Su được 
nhắc lại trong — Công án 33 và 91 của => 
Bích nham lục. Ngoài ra sử sách hầu như 
không ghi gì thêm về Sư ngoài việc sử dụng 
97 viên tướng, một hệ thống truyền pháp bí 
mật mà chỉ các bậc thượng thủ trong — Qui 
Nguóng tóng được truyền và ứng dụng. Hệ 
thống 97 viên tướng xuất phát từ Quốc sư — 
Nam Dương Huệ Trung, qua — Đam 
Nguyên Ứng Chân và được Thiền sư 
Ngưỡng Sơn đưa vào tông Qui Ngưỡng. 
Tứ 

fii]; C: si; J: shi; 
Có các nghia: 1. Tim kiém, thám sát, hói và, 
nghi ngờ; 2. Suy nghi, phân tích (s: vicara). 
Cón duoc goi là —^ Quán (BD. Mót trong 4 
bát dinh pháp theo ,giáo lí của Du-già hành 
tông. Một trong 8 bất định pháp theo = Câu- 
xá luận (A & 8). Lá tám hánh muón tim 
biét nguyén lí chi tiét cúa mót vát. Thường đi 
đôi với Tầm (+). Xem — Tứ tầm (il #}). 


Tứ chính cần 
J iE #J) 
— Bốn tinh tiến. 


Tứ cú phân biệt 
VJ ñJ 2} Xll; S: catuskotika; J: shiku fumbetsu; 
Chi bón cách lí luận, đó là : 1. Có (H; hữu); 
2. Không (Ất; vô); 3. Vừa có vừa không (JF 
A Jk fü; diệc hữu diệc vô), 4. Không phải 
có cũng không phải không (dE 4 3E f&; phi 
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: sakadagamin; 


hữu phi vô). 
Tứ cú phân biệt này tương ưng với e 
truóng hop cüa luán lí hoc ngày nay là: 
Kháng dinh; 2. Phü dinh; 3. Chi tụng và 4. 
Hoài nghi (xem thêm Tứ liệu giản của Thiền 
sư — Lâm Tế). 
Tứ diệu dé 
Vi Jb 3; S: catvari arya-satyàni; P: cattári ari- 
ya-saccäni; cũng goi là Tứ thánh dé (VU E. si. 
Bón chán lí cao cá, là gốc cơ bản của giáo 
e đạo Phật. Bón chân lí đó là: 

1. Khô dé (TF 3; s: duhkhasatya), chán lí vé 
sự — Khổ; 2. Tập khó dé (4E 1í sili; s: samu- 
dayasatya), chân lí về sự phát sinh của khổ; 
3. Diệt khổ đế (UR Á s; s: duhkhanirodha- 
satya), chân lí về diệt khó; 4. Đạo dé (3l ii; 
s: margasatya), chân lí về con đường dẫn đến 
diệt khô. 

Chân lí thứ nhất cho rằng mọi dạng tồn tại 
đều mang tính chất khổ não, không trọn vẹn. 

Sinh, lão bệnh, tử, xa lìa điều mình ưa thích, 

không đạt sở nguyện, đều là khổ. Sâu xa hơn, 
bàn chất của năm nhóm thân tâm, — Ngũ 
uẫn (Ti. ẨÄ; s: paricaskandha; p: pañcakhan- 
dha), là các điều kiện tạo nên cái ta, đều là 
khô. 

Chân lí thứ hai cho rằng nguyên nhân của 
khó là sự ham muốn, — Ái (€; s: trsnā; p: 

tanha), tim sự thoả mãn dục vọng, thoả mãn 
được trở thành, thoả mãn được hoại diệt. Các 
loại ham muốn này là gốc của —> Luân hồi 
ÜM 3; s, p: samsára). 

Chân lí thứ ba nói rằng một khi gốc của moi 
tham ái được tận diệt thì sự khổ cũng được 
tận diệt. 

Chân lí thứ tư cho rằng phương pháp để đạt 
sự diét khó là con đường diet khó tám nhánh, 

— Bát chính đạo. Không thấu hiểu Tứ diệu 
dé được gọi là — Vô minh (4 HH; s: avidya, 

p: avijja). 

Theo truyền thuyết, thông qua sự khám phá 
Tứ diệu dé, Đức Phật đạt — Giác ngộ ( T8; 

s, p: bodhi). Ngài bát dàu giáo hoá chúng 
sinh bằng giáo pháp này, tại — Lộc uyên. 


Tứ sát 


Phật thuyết như sau về Tứ diệu dé trong kinh 
Chuyển pháp luân (bản dịch của Thích Minh 
Châu): 

»Này các ti-kháu, đây chính là Khổ thánh đế: sinh 
là khổ, bệnh là khổ, chết là khó, oán ghét gáp 
nhau là khó; thân ái biét li là khó, càu khóng duoc 
là khó, tóm lại năm uán chấp thủ là khó. 

Này các ti-kháu, đây chính là Tập khổ thánh dé. 
Chính là ái đưa đến hữu, tương ứng với hỉ và 
tham, tìm cầu hoan lạc chỗ này chỗ kia, chính là 
dục ái, sinh ái, vô sinh ái. 

Này các ti-kháu, đây chính là Diệt khổ thánh dé. 
Chính là sự diệt tận, vô dục, từ bỏ, xả li, giải 
thoát, tự tại đối với các ái. 

Này các ti-kháu, đây chính là Đạo diệt khó thánh 
dé, đưa đến diệt Khó, chính là con đường thánh 
tám ngành: Chính kiến, Chính tư duy, Chính ngữ, 
Chính nghiép, Chính ménh, Chính tinh tién, Chính 
niém, Chính dinh.« 


Tứ dai chủng 

VU X fü; Yếu tố, Đại chủng: s, p: mahábhita; 

thường được gọi tắt là Tứ đại; 
Là đất (HH; dia; s: prthvi), nước (7K; thuỷ; s: 
ap), lửa (X; hoà, s: tejah), gió (E; phong; s: 
vàyu). Chỉ bón yéu tó hop thành moi vát thé: 
chất cứng, (dá), chát lóng (nuóc), hoi nóng 
(lira) vá yếu tó ván dóng (gió). Phân tích bón 
yếu tố này dé thấy vật thé cũng do hoà hợp 
mà thành là một phép quán thiền định quan 
trọng với mục đích đối trị — Ngã kiến, để 
thấy mọi thân thể là — Vô thường, — Vô 
ngã và gây —> Khô. . Trong hệ thống — Tan- 
tra, người ta còn, ké thêm — Hư không (È 
S: akasa) là yếu tố thứ năm, gọi chung lại 
là Ngũ giới (H. JF; s: paficadhatu). 


Tứ dai danh sơn 

V 4 ul 
chi bón ngon nüi tai Trung Quóc, được xem 
là bốn trú xứ của các vị — Bồ Tát: 
1. > Ngũ Đài sơn, trú xứ của —> Văn-thù (s: 
mañjusri); 2. — | Phó-dà sơn của — Quán Thế 
Âm (s: avalokitesvara); 3. Nga Mi son cüa 
— Phó Hiền (s: samantabhadra) và 4. Cửu 
Hoa sơn của — Dia Tang (s: ksitigarbha). 


Tứ hoằng thệ nguyện 
Vu uH = Bf: J: shiguseigan; 

Là bón thé nguyện rộng lớn, dựa trên — Tứ 
diệu đế mà phát sinh. Tứ hoằng thệ nguyện 
gồm có: 1. Chúng sinh vô lượng thệ nguyện 
độ (R ^E fi tí #ƒ BAEZ), dựa vào Khô dé 
mà phát nguyện; 2. — Phién não vô tán thé 
nguyện đoạn (JA 1&4 AE ai = BEL WT), dựa vào 
Tập dé mà phát nguyện; 3. — Pháp môn vô 
lượng thé nguyện học QUE PIE 2E HB 
£2), dựa vào Đạo dé mà phát; 4. Phát đạo vô 
thượng thé nguyện thành (fh 35 ME L ‡#? lữ 
IX), dựa vào Diệt dé mà phát sinh. 


Tứ liệu giản 

Vi EL ft Ñ 
— Lâm Té Nghĩa Huyền 
Tứ nhiếp pháp 


V] lữ 5; S: catvári-samgrahavastáni, 

Bón cách tiếp dẫn chúng sinh của — Đại 
thừa: 1. Bó thí (Ai Ji; s: dana); 2. Ái ngữ 
— (85 ñH: s: priyavädi), nghĩa là dùng lời 
hay, dep dé chinh phục người; 3. Lợi hanh 
CR] 45; s: arthacarya), hành động vi tha; 4 
Đồng sự (lil 3E; s: samanarthata), cùng 
chung làm với những người thiện cũng như 
ác dé hướng dẫn họ đến bờ giác. 


Tứ niệm xứ 
yu È V; S: smrtyupasthana; P: satipatthàna; 
— Bón niệm xứ 


Tứ niệm xứ kinh 
VU m 5% E; S: smrtyupasthana-sútra; P: sati- 
patthana-sutta; 

— Bồn niệm xứ kinh. 


Tứ phạm trú 

J 3š £E; S: catur-brahma-vihàra; 
— Bón pham trü 
Tú sát 

41] 2%; C: sichá; J: shisatsu; 
Quán sát, tư duy sâu kín dé thâm nháp vào 
cót tüy cüa các pháp. Trong hàu hét các hé 
thống Thiền minh sát (Quán #7, E vipasya- 
nā), Tứ sát được xem là dang vi tế nhất trong 
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Tứ sinh 


pháp Thiền phân tích. 
Tứ sinh 

VU ^E; S: caturyoni; 
> Bôn cách sinh 


Tứ thánh dé 
xo 
— Tứ diệu dé 


Tứ thập nhị chương kinh 

Jj + — ¥ g; S: dvacatvarimsat-khanda- 

sútra; 
Kinh đầu tiên được dich ra chữ Hán. Kinh 
này do một phái đoàn của — Minh Đề đi Án 
Độ mang về và được hai Cao tăng Ấn Độ là 
Ca-diếp Ma-dáng Ql 3E BE H8; s: kasyapa 
mátañga) và Trúc Pháp Lan (4 12; Wi; go- 
bharana hoặc dharmaraksa) dịch trong năm 
67. Kinh này là văn bản Phật giáo đầu tiên tại 
Trung Quốc, nói một số giáo pháp Tiêu thừa 
cũng như giảng vé tính — Vô thường (s: a- 
nitya) và — Ái (s: trsna). Có nhiều bản dich 
của kinh này và nội dung cũng rất khác nhau. 


Tứ thiên vương 

W KR £; S, P: caturmaharaja; 
Được xem là bốn vi Hộ thế canh gác bốn 
phương trời, các vị là người giữ gìn thế giới 
và đạo Phật. Trước công chùa chién, người ta 
hay thấy tượng các vị — Thiên vương đó. 


Tứ thiền 

TES l 
Gọi đầy đủ là Tứ thiền định; chỉ bốn cấp 
thiền trong sắc giới (— Ba thé giới), đó là: 
1. Định sơ thiền: tâm tập trung vào một cảnh, 
tâm tầm (s, p: vitarka), tứ (S, p: vicára), hoàn 
toàn li dục và không còn các — Bát thiện — 
Pháp. Người đạt sơ thiền cảm nhận trạng thái 
Hi (s: priti), Lạc (s: sukha) và —> Xà (s: 
upeksa); 2. Định nhị thiền: tâm không còn 
tầm, tứ. Nội tĩnh, — Nhất tâm. Trạng thái 
này là Hi, Lạc, Xả; 3. Định tam thiền: lìa 
trạng thái Hỉ, chỉ còn trạng thái Xả và Lạc; 4. 
Định tứ thiền: lìa trạng thái Lạc, chỉ còn 
riêng cảm giác Xả và chính niệm. 
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Tứ thiền bát định 

[E NE | 
bao gồm — Tứ thiền (1-4) và bốn xứ của Vô 
sắc giới (s: arüpasamádhi; xem — Ba thé 
giới) sau: 
1. Định Không vô biên xứ (^ f& 3# Ji 3E; s: 
akasanantyayatana, p: akasanaricayatana): 
hoàn toàn vượt khỏi sắc tướng (rüpa), dói 
ngai tuóng bién mát, và khóng tác y dén 
nhüng tuóng sai biét. Vói y tuóng »Hu 
không là vô biên,« dat Không vô bién xứ; 2. 
Định Thức vô biên xứ Gil 1% 33 Wü Æ; s: 
vijfíananantyayatana, p: vififíanaricayatana): 
vượt khỏi Không vô biên xứ, dat Thức vô 
biên xứ với ý niệm »Thức là vô biên«; 3. 
Định Vô sở hữu xứ (4% Jr 4j BE; s: akim- 
canyüyatana, p: akincanñayatana): hoàn 
toàn vượt khỏi Thức vô bién xứ, đạt Vô sở 
hữu xứ với ý niệm »Vô sở hữu.« Lìa được 
trạng thái không quán, thức quán và tâm sở 
hữu; 4. Định Phi tưởng, phi phi tưởng xứ (HE 
Ad JE dE fH JE E; s: naivasamjñä-näsam- 
jñayatana, p:  nevasafñfia-nasafñfñayatana): 
hoàn toàn vượt khỏi Vô sở hữu xứ, trú tai Phi 
tưởng, phi phi tưởng xứ. 
Bốn định của vô sắc giới (ME (& Jt 3E; s, p: 
arüpasamadhi) này có thé duoc Phát thu tháp 
từ truyền thống thiền của Án Độ trước đó và 
sau được hợp lại với — Tứ thiền trở thành 
Bát định. 


Tứ vô lượng 

Vi fi El; hoặc Tứ vô lượng tâm; S: catur- 

apramanavihara; P: catur-appamañña-vihára; 
Một tên khác của — Bốn phạm trú. 
Từ 

ZE; S: maitri; P: mettà; 
Một trong những đức hanh cao quí tronng 
Phát giáo, thuóng duoc goi chung vói lóng 
> Bi (s, p: karuna) là — Tu-bi. Từ duoc 
xem là lòng thương yêu chúng sinh nhưng 
không có tính chất luyến á ái. Từ là một trong 
những đối tượng thiên định của — Thượng 
toạ bộ, được dùng để phát huy lòng thương 
yêu và đối trị sân hận. Trong phép quán này, 


mới đầu thiền giả hướng lòng từ đến các 
người thân cận, về sau mở rộng, hướng đến 
tất cả chúng sinh, ké cả kẻ đối nghịch. Quan 
niệm về lòng từ được trình bày rõ trong kinh 
> Từ (bi) (p: mettasutta). Từ là một trong ^ 
Bốn phạm trú (s, p: brahma-vihára). 
Từ bi 

ZE JE; S: maitri-karunä; P: metta-karuna, 
Hai đức hạnh chính của đạo Phật và cũng là 
cơ sở tâm lí của một vị — Bồ Tát. Hai đức 
tính này được biểu hiện qua lời nguyện cứu 
độ tất cả chúng sinh thoát khỏi luân hồi. 
Người t ta phán biệt ba loại Từ bi: 1. Tám lòng 
từ bi đối với tất cả chúng sinh theo lẽ thường; 
2. Là kết quả của việc chứng ngộ được tính 
vô ngã của tất cả các pháp, là quả vị của tất 
cả những vị — Thanh văn, — Độc giác và 
Bồ Tát khi bước vào địa vi thứ nhất của — 
Thập địa; 3. Là tâm lòng Đại từ đại bi (s: 
mahãmaitri-karun3) của một đức Phật, một 
tắm lòng từ bi tuyệt đối vô phân biệt, vô điều 
kiện. 


Từ (bi) kinh 
28 CIE) E; P: metta-sutta; 
Kinh — Tiểu thừa nhằm phát huy lòng — Từ 
bi. Kinh này được gh ¡ lại bằng tiếng > Pa-li 
và được phó bién rất rộng rãi ở các nước theo 
truyền thống — Thượng toa bộ, được tăng ni 
tụng niệm hàng ngày. 
Toàn văn kinh Từ bi (bản dịch của Thích 
Thiện Châu): 
(1) Ai khôn ngoan muốn tìm hạnh phúc 
Và ước mong sóng với an lành 
Phải tài năng, ngay tháng, công minh 
Nghe lời phải, dịu dàng khiêm tốn. 
Ua thanh bán, dé dàng chịu đựng 
Ít bận rộn, vui đời giản di 
Chế ngự giác quan và thận trọng 
Không liều lĩnh, chẳng mê tục luy. 
Không chạy í theo điều quấy nhỏ nhoi 
Mà thánh hiền có thể chê bai 
Đem an vui đến cho muôn loài 
Cầu chúng sinh thảy đều an lạc. 
Không bỏ sót một hữu tình nào 
Kẻ ốm yếu hoặc người khỏe mạnh 


(2) 


6) 


(4) 


Giống lớn to hoặc loại đài cao 
Thân trung bình hoặc ngắn, nhỏ, thô. 
Có hình tướng hay không hình tướng 
Ở gần ta hoặc ở nơi xa 
Đã sinh rồi hoặc. sắp sinh ra 
Cầu cho tất cả đều an lạc 
Với ai và bất luận ở đâu 
Không lừa dối, chẳng nên khinh dễ 
Lúc căm hờn hoặc khi giận dữ 
Ding mưu toan gây khó cho nhau 
Như mẹ hiền thương yêu con một 
Dám hi sinh bảo vệ cho con 
Với muôn loài ân cần không khác 
Lòng ái từ như bé như non 
Tung rãi từ tâm khắp vũ trụ 
Mở rộng tình thương không giới hạn 
Từng trên, phía dưới và khoảng giữa 
Không vướng mắc oán thù ghét bỏ 
Khi đi, khi đứng hoặc nằm ngồi 
Hễ lúc nào tỉnh thần tỉnh táo 
Phát triển luôn dòng chính niệm này 
Là đạo sống đẹp cao nhất đời 
(10) Đừng để lạc vào nơi mê tối 

Đủ giới đức, trí huệ cao vời 

Và dứt bỏ lòng tham dục lạc 

Được nhu thé thoát khỏi luân hồi. 


Từ Thị 
2% W; S: maitreya; P: metteya; 
Tên dịch nghĩa, dịch âm là — Di-lác. 


Tử 

WS SLE marana; 
Là cái chết theo ý nghĩa thông thường; trong 
— Phật giáo, danh từ Tử được dùng dé chỉ sự 
sinh diệt, thăng trầm của tất cả các hiện 
tượng, các — Pháp. 
Sự »sinh đây diệt vội hoặc »khoảnh khắc của hiện 
hữu« được vi Đại luận sư — Phật Âm (p: bud- 
dhaghosa) diễn tả rất hay trong bộ luận — Thanh 
tịnh đạo: 
»Theo chân lí tuyệt đối thì chúng sinh chỉ hiện 
hữu trong một thời gian rất ngắn, một thời gian 
ngắn như một khoảnh khắc của nhận thức (một ý 
niệm, — Sát-na; s: ksana). Như một bánh xe, 
trong khi dang lán cüng nhu dang düng yén, chi 
cham đất ở một điểm duy nhất, như thé, chúng 
sinh chỉ sống trong một khoảnh khắc của một 
nhận thức. Nhận thức này (ý niệm) mát đi, chúng 
sinh đó chết. Bởi vì chúng sinh của nhận thức vừa 
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(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 
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qua đã sống, không sống bây giờ và cũng sẽ 
không sống trong tương lai. Chúng sinh của nhận 
thức bây giờ đang sống, đã không sống vá sẽ 
không sống trong tương lai. Chúng sinh của nhận 
thức trong tương lai sẽ sống, đã không sống và 
hiện tại không sông.« 
Dat-lai Lat-ma thú 14 luán giái cu thé hon vé cái 
chét như sau (trích từ luận giải của Đạt-lại Lat-ma 
về Bó-dé đạo thứ đệ trung luận [t: lam rim 'bring] 
của — Tông -khách-ba): 
».. Nhiều người chết khi những nghiệp luc được 
tạo ra trong kiếp trước, điều | kiện chính cho cuộc 
sống này, hoàn toàn bị dập tắt; những, người khác 
chết bởi vì các nguyên nhân lưu trì cuộc sống này 
không còn đầy đủ... Người ta gọi như vậy là ›chết 
sóm hoặc ›chết vì — Công đức đã hết‹, bởi vì 
năng lực lưu giữ cuộc sống vẫn còn (I4; nhân) 
nhưng những duyên (4%; điều kiện phu) đạt được 
qua những thiện nghiệp trong đời trước đã hết... 
Những người mang tâm bát thiện, hành động bất 
thiện thì khi chết, phần thân trên mất nhiệt trước, 
rồi sau đó những thân phần còn lại mới lạnh dần 
dần. Ngược lại, những người thường hay làm điều 
thiện thường mát nhiệt ở thân dưới, bắt đầu từ hai 
bàn chân. Trong cả hai trường hợp thì hơi nóng 
được gom tụ lại ở ngực (tâm) và từ nơi này, thần 
thức xuất thân... 
Trực tiếp kế đó là trạng thái > Trung hữu (H fj; 
s: antar ābhava)., Chi những người tái sinh trong 
bốn xứ của vô sắc giới (—› Tứ thiền bát định, — 
Ba thế giới) như Không vô bién xứ (akasanantya- 
yatana), Thức vô biên xứ (vjanananiyayatana), 
Vô sở hữu xứ (akimcanyayatana) và Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ (naivasamiñanasamiñayatana) 
mới không bước vào trạng - thái trung hữu này; 
cuộc sống mới của họ bắt đầu ngay sau cái chết. 
Những người tái sinh trong Dục giới (kamadhàtu) 
và Sắc giới (rüpadhatu) phái trái qua quá | trinh 
trung hữu và trong quá trinh này, thàn thüc tón tai 
duói dang sau này sẽ tái sinh. Thân trung hữu có 
tất cả những giác quan thông thường, có Thiên 
nhãn thông, có thể Vượt qua tất cả những chướng 
ngại và xuất hiện khắp noi tuỳ ý. Thân này thấy 
được những thân trung hữu đồng loại — — Địa 
ngục, — Nga qui, súc sinh, nhân loài, — A-tu-la 
và chư — Thiên — và ngược lại, thân này cũng có 
thé được những người có thiên nhãn nhận ra. 
Nếu thân trung hữu không tìm được nơi tái sinh 
tương ưng với những nghiệp đã tạo thì nó chết 
một cái chết nhỏ sau bảy ngày, bước vào một. giai 
đoạn trung hữu khác. Quá trình này chỉ có thê lặp 
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lại nhiều nhất là 6 lần và thần thức chỉ có thể ở 
trong giai đoạn trung hữu 49 ngày (7 tuần). Như 
vậy có nghĩa là, những thần thức tự nhận sau một 
năm chưa tìm được nơi xứng đáng để tái sinh 
không còn ở trong trạng thái trung hữu nữa mà đã 
tái sinh thành một oan hôn, nga qui. 

Ai tái sinh thành người trở lại thì thấy cha mẹ 
tương lai đang nằm chung với nhau. Người náo tái 
sinh thành nam giới thì phát lòng ái mộ bà mẹ, 
căm ghét người cha khi thấy cảnh trên; người nào 
tái sinh thành nữ giới thì phát tâm ngược lại. BỊ 
dục ái thúc đây, thân trung hữu nhào đến cảnh giới 
trên và tìm cách giao phối với người mình yêu 
thích. Nhưng khi đến nơi thì thần thức chỉ thấy 
được bộ phận sinh dục của người đó và vì thế trở 
nên phán nộ. Tâm trạng phàn nộ này chính là yếu 
tố gián đoạn trạng thái trung hữu; thần thức đã 
bước vào tử cung của mẹ, một cuộc sống mới đã 
bắt đầu. Khi tỉnh của cha, huyết của mẹ và thần 
thức hợp lại nhau thì chúng phát triển thành những 
yếu tố tạo thành một con người mới... 

Móc nối tiếp giữa cuộc sóng hiện tại và tương lai 
được tạo dưới sự ảnh hưởng của — Ba độc là 
tham, sân và — Si. Khi ba độc này chua được tiêu 
diệt thì con người còn bị trói buộc. Tái sinh có tốt 
có xấu, nhưng khi còn bị trói buộc, người ta phải 
mang gánh nặng của — Ngũ uân... Nếu muốn diệt 
cái — Khổ của sinh, lão, bệnh, tử thì trước hết, 
người ta phải diệt ba độc căn bản nêu trên. Nguồn 
góc của chúng lại là — Vô minh (avidya) — là kiến 
giải sai làm ráng, con nguói và nhüng hién tuong 
khác đều mang một tự tính, tự ngã. Những liều 
thuốc có thể giảm được phần nào những chứng 
bệnh bên ngoài, nhưng chúng không thể giải được 
vấn đề chính. Các cách tu tập nội tâm — ví dụ như 
tu luyện những cách chông đôi lại tham, sân — có 
thé giúp ích hon, nhưng chúng cũng chỉ là những 
phương tiện tạm thời. Chỉ khi nào vô minh — cội 
ré của chúng — được đoạn diệt thì chúng mới tự 
hủy diét...«. (Xem thêm — Cận tử nghiệp, —> 
Trung hữu, — Ti thu). 


Tü Dung Minh Hoàng 
LEM tk. 17 

Thiền su Trung Quốc, thuộc tông — Lâm Té, 
pháp hệ thứ 34. Sư người tỉnh Quảng Đông, 
đã cùng Thiền su —> Nguyên Thiéu Siêu 
Bạch sang miền Trung hoằng hoá. Nơi đây, 
Sư lập chùa Ấn Tông tại Huế (bây giờ là 
chùa Từ Đàm) và truyền pháp cho một đệ tử 


Tử thư 


người Việt trứ danh là — Liễu Quán. Sư tịch 
tại Việt Nam nhưng không rõ năm nào. 


Tử Hô Loi Tung 

T W ALE C: zihú lzõng; J: shiko rishó; ~ 

800-880; 
Thién su Trung Quốc, món đệ của — Nam 
Tuyên Phó Nguyện và bạn đồng học với hai 
vị — Triệu Châu Tòng Thẩm và — Trường 
Sa Cảnh Sầm. 
Sư nói danh vì tám bia độc đáo trước am: »Tử Hó 
có mót con chó, trên cán đầu người, giữa cắn lưng 
người, dưới cắn chân người, suy nghĩ ắt tan thân 
mát mệnh.« Có ai đến am tham vẫn, Sư thường 
gọi lớn »Coi chừng chó!« Hé quay ‹ đầu lại nhìn thì 
Sư lui vào phương trượng không tiếp. Ngoài ra Sư 
cũng được biết đến qua việc cho —> Lưu Thiết Ma 
— một vị nữ Thiền sư giác ngộ thâm sâu nếm mùi 
gây. 
Tử Tâm Ngộ Tân 

JE Ò †H 31; C: sixin wüxin; J: shishin goshin; 

1044-1115; 
Thién sw Trung Quóc, thuộc tông — Lâm Tế 
dòng — Hoàng Long. Su dác pháp noi Thién 
sư — Hồi Đường Tổ Tâm. Từ dòng của Su, 
Thiền Lâm Tế được truyền sang Nhật Bản 
lần đầu qua — Minh Am Vinh Tây. 
Sư họ Vương, quê ở Khúc Giang Thiều Châu. 
Dáng người Sư cao lớn mặt đen giống như người 
Án Độ. Su xuất gia tại viện Phật-đà, phong cách 
xuất chúng. Ban đầu Sư đến Thiền sư Tú Thiết 
Diện. Sau một — Pháp chiến, Thiền sư Tú thừa 
nhận nhưng Sư chẳng lưu ý, phủi áo ra đi. 
Đến Hoàng Long, Sư yết kiến Thiền sư Bảo Giác. 
Sau một lúc đàm luận Bảo Giác thấy Sư chưa ngộ 
bèn nói: »Nếu tài năng chỉ thế, nói ăn đâu no bụng 
người?« Sư bé tắc không lời nói, tỏ rõ: »Con đến 
đây cung gãy tên hết, cúi mong Hoà thượng từ bi 
chỉ chỗ an lạc.« Bảo Giác liền dạy: »Một hạt bụi 
bay hay che trời, một hạt cải rơi hay phủ đất, chỗ 
an lạc tối kị Thượng toạ có bao nhiêu thứ tạp 
nhạp. Cần phải chết toàn tâm từ vô thuỷ kiếp đến 
nay mới nên vậy.« 
Một hôm, Sư ngồi lặng lẽ dưới tám bảng, chợt 
thấy — Tri sự đánh => Cư sĩ và khi nghe tiếng rol, 
Su bỗng nhiên thông suốt, quên mang giày chạy 
đến Bảo Giác trình: »Người trong thiên hạ thảy là 
học được, con đã ngộ được rồi.« Bảo Giác cười 


nói: »Tuyén Phật được người đứng đầu bảng, ai 
dám đương.« Từ đây Sư được hiệu là Tử Tâm, 
chỗ ở của Su có bản hiệu là »Tử Tâm thát.« 

Sư ban đầu trụ Vân Nham, sau doi trụ tại Thuý 
Nham. Tại đây có miéu Thần, dân làng cúng Tượu 
thịt liên miên. Sư sai tri sự đi phá miều, tri sự 
không đám đi sợ chuốc hoạ. Sư bảo: »Nếu hay tác 
hoạ, ta tự làm đó.« Nói xong Su đích thân đi hủy 
miéu. Có con rán to nằm đưa đầu như muốn mó. 
Nghe Sư quở, nó trốn di. Sư về nghỉ an ón và 
không bao lâu, Sư trở về Vân Nham. “Có một vi 
quan làm lời kí cho một Kinh tàng. Ông lấy lời 
ghi mộ của người thân khắc bên cạnh cái bia. Sư 
không hài lòng nói: »Cái mộ mà xem thường 
không sợ hoạ sao?« Su nói chua dứt, sét đánh nó 
vỡ tâm bia. 

Niên hiệu Chính Hoà thứ 5, ngày 13 tháng 12, 
buổi chiều Tiểu tham, Sư nói kệ. Đến ngày rằm, 
Sư thị tịch, thọ 72 môi, 45 tuói ha. 


Tử thư 
WE =; T: bardo thodol [bar-do thos-grol]; 
nguyên nghĩa là »Giải thoát qua âm thanh trong 
—> Trung hữu«; 
Là một bí lục, được xem là trứ tác của Đại su 
— Liên Hoa Sinh (s: padmasambhava), góm 
nhüng lói khai thi cho nguói sáp chét (— 
Tử). Tir thw được tìm thấy khoảng thé ki thứ 
14, đó là một — Ter-ma. Giai đoạn của cái 
chết được chia làm ba phần, liên hệ chặt chẽ 
với — Ba thân Phật: — 
1. Trong giai đoạn đầu ngay sau khi chết, 
Pháp thân (s: dharmakaya) xuất hiện dưới 
dạng Cực quang (s: abháasvara), ánh sáng rực 
TỔ; 
2. Trong giai đoạn hai, Báo thân (cũng gọi là 
Thụ dụng thân; s: sambhogakaya) xuất hiện 
dưới dạng Ngũ Phật hay — Phật gia (bud- 
dhakula), góm hinh dáng các vi Phát vói 
những màu sắc khác nhau; 
3. Trong giai đoạn ba, Ứng thân (nirmána- 
kãya) xuất hiện đưới dạng sáu đường tái sinh 
(— Lục đạo) của Dục giới (> Vòng sinh tử; 
s: bhavacakra). 
Trong cá ba giai doan dó, thán thúc cúa 
người chết có thể đạt giải thoát bằng cách 
lắng nghe lời khai thị dé nhận ra tất cả là do 


Sto 


Tự lực 


tâm thức mình đang chiếu hiện mà nhờ vậy 
đạt — Niết-bàn. 


Giáo pháp Tir thw được tìm thấy trong —> Na-ró 
lục pháp (t: nãro chodrug), — Đại cứu kính (t: 
dzogchen) và cả trong — Bôn giáo của Tây du 
Ban dàu, dáy là mót phép tu G Nghi qui; s 
sadhana) dành cho hành già quán cánh tuong cái 
chét, mót phuong pháp tu cüa Mát tóng. Dàn dàn 
theo thói gian, Tử thư trở thành nội dung khai thị 
trong lễ cầu siêu cho người chết. Dựa trên Tir thur, 
lễ này chia làm nhiều giai đọan, từ lúc mô tả cảnh 
tượng lúc chết, đến lúc xuất hiện các ánh sáng, 
phuong thức chủ động lựa chọn nơi chốn đầu thai. 
Quá trình chết được Tir thw mô tả như một giai 
đoạn dàn dàn rủ bỏ thân — Tứ đại, các uán (> 
Ngú uán) dần dần hoại diệt. Khi cái chết vừa đến, 
thé giới ngoại quan vừa tan rã thì thé tính sâu kín 
nhất của tâm liền xuất hiện dưới dạng ánh sáng 
rực rỡ, được gọi lá Cực quang (s: ábhásvara). Nếu 
người chết không tự nhận biết thời điểm để tự 
»dóng hoá« với ánh sáng này đạt giải thoát thì sẽ 
»bát tỉnh ba bốn ngày« và sau đó tỉnh dậy với một 
thân được hình thành bằng ý thức — thức thân (s: 
manokaya) — thân này sẽ là chủ thể cảm nhận các 
kinh nghiệm tiếp theo. 

Trong 14 ngày sau đó — khoảng thời gian được gọi 
là Pháp tính trung hữu (s: dharmatantarabhava) — 
chủ thể đó sẽ thấy hiện ra Ngũ Phật và quyền 
thuộc (Phật gia), chứng kiến sự xuất hiện của 42 
vị — Hộ Thần dưới dạng tịch tịnh (s: Santa) vá 58 
vi dưới dạng phán nộ (s: krodha). Các vị Hộ Thân 
này xuất hiện trong pham vi của một — Man-da- 
la và người ta có thể mô tả chính xác chư vị 
trong Tử thư được là vì sử dụng một — Nghi 
qui (s: sadhana) với khả năng bao góm, soi roi 
tất cả những cảm xúc, tâm trạng của một cá nhân. 
Khía cạnh tính — Không - tính trống rỗng của 
chư pháp — được biểu hiện qua các vị Hộ Thần 
dưới dạng tịch tịnh, khía cạnh sáng rõ được biểu 
hiện qua các vị phán nộ. Tir thw khai thi người 
chết rằng những hình ảnh không có thật chất — 
chúng chỉ là phản ánh, là những trình hiện của 
chính tâm thức. 

Nếu thần thức cũng không trực chứng được điều 
này, thân trung hữu chuyên qua một giai đoạn 
khác kéo dài 28 ngày — được gọi là Trung hữu của 
sự trưởng thành và tái sinh (bhavantar "abhava). 
Trong 21 ngày đầu, trung hữu sé sóng lại các => 
Nghiệp mình đã tạo ra, 7 ngày sau là giai đoạn 
thân thức tìm một nơi tái sinh. 
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Tu lực 

B 73; J: jiriki; 
Tự sức minh dat — Giác ngó, chẳng hạn 
bằng phương pháp — Toa thiền (j: zazen). 
Đối nghĩa với tự lực là — Tha lực (fii JJ; j: 
tariki), nghĩa là lực từ bên ngoài. Tha lực hay 
được dùng để chỉ quan niệm dựa vào một 
đức Phát, thí dụ Phật — A-di-đà để sinh vào 
Tây phương — Tịnh độ. Ngược lại, — Thiền 
tông hay được xem là phương pháp dựa vào 
tự lực để giải thoát. 
Tuy nhiên — như Thiền tông vẫn nhấn manh —, 
mỗi người đều mang sẵn — Phật tính trong chính 
mình. Vì vậy, nên sự phân biệt giữa tự lực và tha 
luc. chi nói dén cách tu và thát ra cüng không càn 
thiét. Hành giá theo phép tu tha lực cũng phải tự 
lực, tinh tiến dé mở được cánh cửa của tâm thức 
mà đến với tha lực nọ. Ngược lại, tự lực chẳng 
qua là biểu hiện cụ thé của tha lực đó. 


Tự tính 

É HE; S: svabhàva; J: jishõ; 
Chi cái tính nằm sau mọi hiện tượng, cái ngã. 
Theo quan điểm — Đại thừa, tất cả mọi sự 
đều không có tự tính (s: asvabhäva), vô ngã, 
tức là không có một cái gì chắc thật, Tiêng 
biệt đứng đăng sau các trình hiện. Điều đó 
không có nghĩa sự vật không có thật, chúng 
hiện diện nhưng chúng chỉ là dạng xuất hiện 
của tính — Không, tự tính là tính Không (ÉI 
TE 25; Tự tính không; s: svabhava-Siúnyata). 
Đây là quan điểm trung tâm của tư tưởng — 
Bát-nhá ba-la-mát-da (s: prajñaparamita) và 
> Trung quán (s: madhyamaka). 
Tuy nhién, trong — Thién tóng và các tóng 
phái của — Đại thừa tại Trung Quốc, biểu thị 
Tự tính (j: jisho) được dùng dé chi cho bản thé 
thật sự của chúng sinh, vạn vật, đồng nghĩa với 
Phát tính (s: buddhata; j: bussho) và nên phân biệt 
nó với cái tiêu —> Ngã mà Phật đã bác bỏ. 


Tự tính thanh tịnh tâm 
A TE YE ft Ò; J: /ishõ-shØjõ¬shin; nghĩa là cái 
tâm thanh tịnh có sẵn trong mỗi chúng sinh; 
Một biểu thị thường được dùng để chỉ sự 
hoàn hảo, — Phật tính (s: buddhata). Thanh 
tịnh tâm lúc nào cũng hiện diện nhưng chỉ 


U-di-li-pa (71) 


một bậc — Giác ngộ, — Kiến tính mới tự 
biết được. 
Tức Lự 

A K; tk. 12-13 
Thiền sư Việt Nam, thuộc dòng thiền > Vô 
Ngôn Thông, pháp hệ thứ 14. Sư kế thừa 
Thiền sư — Thông Thiền và sau truyền lại 
cho một vị > Cư sĩ là — Ứng Thuận Vương. 
Sư quê ở Chu Minh, lúc nhỏ đã tỏ trí thông minh 

phi thường, đọc tất cả các sách ngoại điền. Bỗng 
một hôm, Sư bỏ tất cả những sở học, theo Thiền 
sư Thông Thiền tu học. 
Một hôm, Sư đốn cây bắt được một con chim, 
dem về dâng thầy. Thông Thiền thấy vậy liền 
quở: »Ngươi đã làm tăng, sao lại phạm tội sát 
sinh? Làm sao tránh khỏi quả báo ngày sau?« 
Su thua: »Con chính khi ấy chẳng thấy có vật 
này, và cũng chẳng thấy có thân con, cũng 
chăng biết có quả báo sát sinh, cho nên mới 
làm thế này.« Thông Thiền biết Sư là pháp khí 
thượng thặng liền gọi vào thất thầm dặn: 
»Ngươi nếu dùng đến chỗ đất ấy, dù có tạo tội 
— Ngũ nghịch, thất giá cũng được thành Phật.« 
Có vị tăng nghe trộm lời này liền nói to: »Khó 
thay, dù thế ấy tôi cũng chẳng nhận.« Thông 
Thiền lên tiếng bảo: »Trộm! Trộm! Đâu nên, 
phi nhân sẽ gặp cơ hội tốt.« Sư nghe câu này 
liền lĩnh hội ý chỉ. 
Sau, Sư trở về chùa Thông Thánh ở làng Chu 
Minh, phủ Thiên Đức trụ trì. 
Không biết Sư tịch năm náo, ở đâu. 


Tương ưng bộ kinh 

JH. MER KE; S: samyuktagama; P: samyutta-ni- 

kaya; 
Bộ thứ ba của — Kinh tang văn hé — Pa-li 
(> Bộ kinh, => A-hàm). Tuong ung bó bao 
gồm các kinh ngắn nói về cuộc đời và hoạt 
động của đức Phật. Các kinh này được xếp 
loại và đặt tên dựa trên nội dung, tên người 
đối đáp hay cơ hội của các bài giảng của đức 
Phật. 
Tưởng 

#H; S: samiña; P: saññã: 4 
Cảm giác, khái niệm xuát phát từ tâm khi sáu 
giác quan. tiếp xúc với | ngoại cảnh. Ví dụ như 
một người nhìn một bầy chim bay thì khi vừa 


nhìn thấy bày chim là — Thụ (C a 
vedana), trang thái tu chú, tu biét minh dang 
tháy báy chim bay là Tưởng (e: perception). 
Tưởng lá uán thứ ba trong — Ngũ uán. 


Tượng pháp 
f 1%; C: xiangfá; J: zoho; 

Có các nghĩa sau: 1. »Tương tự Chính pháp«; 
»tương tự pháp«. Giáo lí tương tự với chính 
pháp do đức Phật thuyết. Một trong ba thời 
(Tam thói = HF) (xem — Chính tượng mat 
1E (£ A) sau khi đức Phật nhập diệt, đó là 
thời Chính pháp, Tượng pháp và Mạt pháp. 
Các Phật tử nghiên cứu giáo lí và hién mình 
cho việc tu tập, nhưng không nhất thiết 
hướng đến giác ngộ rốt ráo (S: pratirüpakahy; 
2: (Ce pháp (phân tử) nhu hình sắc, được 
phản chiếu trong gương (theo Bảo tính luận 
OC PE di). 


Tượng pháp quyét nghi kinh 
f Vk Y BE K; C: xiangfá juéyi jing; J: zoho- 
ketsugikyo; 

Kinh ngụy tạo ở vùng Đông Á; 1 quyền. 


U-U 


U-di-li-pa (71) 

S: udhilipa; »Người chim«; 
Một trong 84 vị — Tát-dat Án Độ, có lẽ sống 
trong thế kỉ thứ 9 hoặc 11. 
Ông thuộc giòng dõi vương tước, sống sung 
sướng trong cung điện xa hoa. Ngày nọ, ông thấy 
một con chim bay trên trời bỗng nhiên phát ý 
nguyện muốn bay được như chim. Lần nọ, vị > 
Ma-ha Tát-dat — Thánh Thiên đến khát thực, ông 
cúng dường hậu hỉ rồi quì lạy xin học phép biết 
bay. Thánh Thiên cho ông nhập môn một — Tan- 
tra đặc biệt, bảo ông phải đi đến 24 thánh địa, tìm 
kiếm 24 thuốc quí của 24 vị > Không hành nữ (s: 
catuspitha-mahayogini-tantra), đọc thần chú của 
các vị đó hàng vạn lần. Ông vâng lời, hành hương 
và sau khi trở về gặp lại Thánh Thiên, ôn; được 
chỉ cách sắc thuốc. Sau 12 năm thì thuốc sắc 
xong, quả nhiên U-đi-li-pa bay được. Người đời 
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U-pa-na-ha (79) 


gọi ông là »Du-già sư biết bay«. Bài thánh ca của 
ông như sau: 


H 71: U-di-li-pa (udhilipa) đang hoà mình vào không 
gian. 


Chỉ điên mới theo đuổi, 
dòng tư tưởng lao xao. 
Bỏ đi thói quen đó, 
Nghiệp sẽ dút theo liên. 
Đừng rong r uói nơi đâu, 
tâm tự thấy điểm giữa. 
Có tim nơi đâu khác, 
chỉ phí hoài công thôi. 
(Xem tên của 24 Thánh địa dưới — Jó-gi-pa). 


U-pa-na-ha (79) 

S: upanaha; »Thợ đóng giày«; 
Một trong 84 vị —› Tát-dat Án Độ, không rõ 
sống trong thế kỉ nào. 
U-pa-na-ha là người thợ đóng giày tại Sen-đô-na- 
ga (sendhonagar). Ngày no thấy . một — Du-già su 
di ngang, óng bóng sinh lòng mến mộ, đi theo xin 
học — Phật pháp. Vi này chỉ ông nguyên nhân 
của mọi cảnh — Khổ trên đời và niềm vui khi 
thoát được sinh tử. Ông cầu xin phép tu tập để 
thoát khổ, vị Du-già sư — Quán đỉnh cho ông và 
bảo: 

Những chiếc chuông bé tí, 

gắn trên hai đôi giày, 

buông tiếng chuông dễ chịu. 

Lắng nghe tiếng chuông đó, 

và quán trởng như sau: 


522 


Âm và Không là một. 
Người thợ giày quán như thế chín năm trời. Dần 
dần các — Ó nhiễm trong tâm ông tan biến, 
những thứ ô nhiễm che mát huệ giác của ông, làm 
trì trệ khả năng thật sự nơi ông. Ong sông thêm 
chín trăm năm nữa dé giáo hoá. Bài kệ chứng dao 
của ông như sau: 

Một trái tìm thanh tịnh, 

khi mong câu điều gì, 

diéu đó liền hiển hiện. 

Thật tại rất sinh động, 

và cũng rất nhạy cảm, 

những gì ta muốn có, 

tức khắc thành sự thật. 
Ức 

E; C: yi; J: oku; 
Có hai nghĩa: 1. Trăm triệu (100.000.000), 
một số lượng lớn; 2. Đếm, tính, ước lượng. 


Ứng lượng khí 
IE Œ $8; J: oryoki; S: pãtra; 
Được dich theo âm là Bát-dà-la, — Bát. 


Ứng thân 
RE 9; S: nirmanakaya; hoặc Ứng hoá thân, Hoá 
thân; 

— Ba thân 


Ứng Thuận Vương 
HE NE E; tk. 13; 

Một — Cu sĩ ngộ yếu chỉ thiền, được xem là 
môn đệ trong. thiền phái — Vô Ngôn Thông, 
đời thứ 15. Ông đắc pháp nơi Thiền sư — 
Tức Lự và được xếp ngang hàng với các vị 
Thiền sư danh tiếng thời bấy giờ. Ông cũng 
là người cuối cùng được ghi lại trong hệ 
thống truyền thừa của dòng Vô Ngôn Thông 
trước khi dòng thiền này được thiên phái — 
Trúc Lâm Yên Tử hấp thụ. 


Ưu 

1%; C: you; J: vũ, u; 
Có hai nghĩa: 1. Hơn, vượt trội hơn, tốt hơn; 
2. Dùng dé chú âm u trong tiếng — Phan và 
> Pa-li. 


Ưu-lâu-tần-loa 


Ưu-ba-đề-xá 
(E JE tt &; S: upadesa, upadaisa; cách phiên 
âm Hán Việt, dịch nghĩa là Luận nghi (5t 5%); 
Nghĩa là lời dạy, lời khai thị, bài luận giải, sự 
tranh luận. — A-ti-dat-ma cũng được goi là 
Uu-ba-dé-xá. 


Uu-ba-li 

12 Y Bl; C: youpolt; J: upari; S, P: upali; 
Một trong — Mười dai đệ tử của Phật. Ưu- 
ba-li nguyên là thợ cạo cho dòng — Thích- 
ca. Về sau, khi vào > Tăng-già, Uu-ba-li lại 
có vị trí cao hơn các vương tử Thích-ca vì 
được Phật thu nhận trước. Nhờ tài cạo râu 
tóc, khi vào Tăng-già Uu-ba-li lại chuyên 
trách cạo đầu cho các tăng sĩ. Uu-ba-li nói 
tiêng là người giữ giới luật nghiêm minh. 
Trong lần — Kết tập thứ nhất, Tôn giả được 
hỏi về giới luật và những gì Tôn giả nói đều 
được ghi vào — Luát tang (HE 3; s, p 
vinaya-pitaka). 


Ưu-bà-cúc-đa 
l 3š Äj ES; S: upagupia; - 
Tổ thứ tư của —› Thiền tông Ấn Độ. 


Ưu-bà-di 
18 34 KR; C: youpóyt; J: ubai; S, P: upasika, dich 
nghĩa là Cận sự nữ; 
Phiên âm chữ upäsikã từ tiếng Phan. Nữ Phật 
tử tu tập tại gia; Nữ cư sĩ, Cận sự nữ. — Cư 
si. 


Ưu-bà-đề-xá 
1# E th 2%; C: youpótíshe; J: yübadaisha; 

Phiên âm chữ upade§a từ tiếng - — Phan, (t: 
gian la phab pa), nghĩa là bàn cài, thảo luận, 
tranh luận, đặc biệt về đề tài triết học. Dịch 
sang tiếng | Hán là Luận nghi (ift ix). Là 1 
trong 12 thể loại của Kinh luận Phật giáo 
(Thập nhi bộ kinh F — $8 K£), nghĩa là thảo 
luận về giáo lí, đưa ra những câu hỏi và trả 
lời. 


frd 
UE Bl; C: youpóli, J: übari; S: upali, cũng 
ni tin (be W BE). 


— Uu-ba-li (B 3 dif) 
Ưu-bà-tắc 

EEC: youpóse; J: ubasoku; S: upásaka. 
Phiên âm từ tiếng Phan. Nam Phát tử tu tập 
tại gia; Nam cư sĩ, Cận sự nam. Thuật ngữ 
tiếng Phạn nầy được dùng trong nhiều hệ 
phái tôn giáo Án Độ, sau được Phật giáo sử 
dụng. — Cư sĩ. 


Ưu-bà-tắc giới kinh 
(E 3E 3 1 K; C: youpóse jie jing; J: ubasoku 
kai kyo; 

Kinh, 7 quyền, Dàm-vó-sám (=: #t sk) dịch. 


Uu-bát-la 

(E $ ZE; C: youboluó; J: uhatsura; S: utpala; 
Có hai nghia: 1. Tén mót loài hoa, duoc mó 
tả là có màu đỏ, hoặc xanh lục trong nhiều 
kinh văn khác nhau; 2. Trong kinh Pháp Hoa, 


; đó là tên của một vi Long vương (theo kinh 
Pháp Hoa). 


Ưu-đà-di 
(E BE R; C: yõutuóyí; J: udai; S: udayin. 
> Ô-đà-di (3 [C X). 


Ưu-đà-na 
E (f8) FE IB; C: youtuóná; J: udana; S, P: uda- 
na; danh từ dich âm, dich nghia — Tự thuyết; 
Phiên âm chữ udãna từ tiếng — Phan, là 
những lời dạy của đức Phật mà không xuất 
phát từ sự thưa hỏi hay gợi ý của đệ tử. Dịch 
sang tiếng Hán là Tự thuyết (Á 3i). Là 1 
trong 12 thê loại của kinh luận Phật giáo (> 
Thập nhị bộ kinh + — $i ##). — Tiểu bộ 
kinh 
Uu-dàm 
(E ©; S: udumbara; dịch tron âm Hán Việt là 
Uu-dàm-ba-la, dich nghia là Linh Thuy, là 
»Diém lành linh ứng«; 
Một loài hoa chi nở ba ngàn năm một làn (có 
thuyết nói là 12 năm) dé báo hiệu một — 
Chuyên luân vương (s: cakravartrraja, ca- 
kravartin) hoặc một vi > Phật giáng sinh. 


Ưu-lâu-tần-loa 
(E HH HA l8; C: youlóupínluó; J: urubinra; 
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Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp 


Thôn làng nơi Tôn giả Uu-láu-tán-loa Ca- 
diép (f 4 3A lã W 3E; s: uruvilva-kasyapa) 
sinh ra. 


Uu-láu-tàn-loa Ca-diép 
PEREA UR d 3; C: yõulóupinluó jiãshế; J: u- 
rubinra kashõ; S: uruvilva-kasyapa. 
Người anh cả trong 3 anh em Ca-diếp (Tam 
Ca-diép = 3 3#), đều là đệ tử thân cận của 
F Thích-ca Mâu-ni. Có thời gian Tôn giả 
sống ở làng Uu-láu-tán-loa (s: uruvilva) xứ 
Ma-kiệt-đà (s: magadha). 
Uu liệt 
ES; C youlié; J: üretsu; 
Tốt và xấu; xuất sắc và yếu kém. 


Uu-tát-xoa 

(E SE X; C: youbichà; J: uhissha; 
Phiên âm chữ upeksa từ tiếng — Mộ Lạc dịch 
sang tiếng Hán là Xà (4% hoặc 2), nghĩa là 
»xả bỏ mọi quan niệm cực đoan«. 


V 


Van Hạnh 

Hj 17; ?-1018 
Thiền sư Việt Nam, thuộc đời thứ 12 dòng 
Thiền — Tì-ni-đa Lưu-chi. 
Sư họ Nguyễn, người làng Cô Pháp, thuở nhỏ đã 
là người thông minh, học Tam giáo (Nho, Lão, 
Thích) và nghiên cứu Bách luận. Năm 21 tuổi, Sư 
theo Thiền sư Định Huệ xuất gia và thụ học với 
> Thiền Ông Đạo Giả ở chùa Lục Tổ làng Dịch 
Bảng, phủ Thiên Đức. Sau khi Thiền Ông tịch, Sư 
kế tiếp trụ trì chùa này, chuyên tập »Tóng trì Tam- 
ma-địa« và cũng vì thế khuynh hướng Mật giáo 
của Sư rất rõ. Vua Lê Đại Hành rất tôn kính Sư. 
Năm 980 tướng Tống là Hầu Nhân Bảo đem quân 
đánh nước ta, Sư tiên đoán vài ngày sau giặc sẽ 
rút, quả nhiên đúng như thế. Đến lúc Lê Ngọa 
Triều lên ngôi, nhân dân oán ghét sự tàn bạo của 
vua. Lúc đó Lí Công Uán làm chức Thân vệ, có 
theo học thiền với Sư. Nhân cơ hội đó Đào Cam 
Mộc bàn mưu tính kế với Sư đưa Lí Công Uán lên 


524 


ngôi, xưng là Lí Thái Tổ, niên hiệu Thuận Thiên. 
Để chiêu an bá tính, Sư ra yết thị: 
BEEN . THAR 
DARE. ES 
Tật Lê trầm Bắc thuỷ, Lí tử thụ Nam thiên 
Tứ phương qua can tịnh, Bát biểu hạ bình an. 
*Tật Lê chim bién bắc, 


Cây LÍ che trời nam. 

Bốn phương bình dao ditt, 

Tám hướng thảy bình an. 
Năm Thuận Thiên thứ 9 (1018), Sư không bệnh, 
gọi chúng nói kệ: 


HUETAR. EREK 

E. AAN 

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô 

Van mộc xuân vinh thu hựu khô 

Nhậm vận thạnh suy vô bố úy 

Thạnh suy như lộ thảo đầu phô. 

*Thán như bóng chớp có rôi không, 

Cây cỏ xuân tươi, thu đượm hông, 

Mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi, 

Thịnh suy như có hạt sương đông. 
Sau dó Su báo: »Các nguoi cán tru chó náo? Ta 
cháng láy chó tru má tru, cháng y không trụ mà 
trụ.« Sau khi Sư tịch, nhà vua và đệ tử làm hoả 
táng và xây tháp cúng dường. 
Về sau vua Lí Nhân Tông có bài truy tán: 

AA EU E 

AR E 

Van Hanh thóng ba mé, 

Thật hợp lời sâm xưa, 

Quê nhà tên Cổ Pháp, 

Dựng gậy vững kinh vua. 
Hiện chùa Tiêu Sơn tại tỉnh Hà Bắc thờ tượng của 
Sư. 


Văn-thù 
X Pk; S: mañjuárĩ, 
> Văn-thù Su-li 


Văn-thù Su-li 
X Jk Bü Al; S: mañjusri, tén dich theo ám, 
thường được gọi tắt là Văn-thù, dịch nghĩa là 
Diệu Đức (W 1#), Diệu Cát Tường (W T 3É), 
cũng có lúc được goi là Diệu Âm (W a s: 
mañjughosa); 
Một vi — Bồ Tát tượng trưng cho trí huệ, 
một trong những ` vị Bồ Tát quan trọng của 
Phật giáo. Lần đầu tiên người ta nhắc đến 
Văn-thù trong tác phẩm Ván-thú Sư-lj cán 


Vân Cư Đạo Ưng 


bản nghi qui (s: arya-mafijusri-mülakalpa) ở 
thé ki thứ 4. Tranh tượng trình bày Văn-thù 
với lưỡi kiếm và kinh — Bát-nhá ba-la-mát- 
da, được vẽ khoảng ngang đầu. Người ta 
xem đó là biểu tượng trí huệ phá đêm tối của 
— Vô minh. 

Trong — Phật giáo Tây Tang, các vi luận sư xuất 
sắc nhu — Tông-khách-ba (t: tsong-khapa) 
thường được xem là hiện thân của Văn-thù (—› 
Chu-cô). Dưới tên Diệu Âm (Y 35; ; mafijughosa), 
»Người với tiếng nói êm dịu«, Văn- thù Bồ Tát 
thường được tán tụng trước khi hành giả nghiên 
cứu kinh điển, nhất là kinh điển thuộc hệ Bát-nhá 
ba-la-mát-da và học thuyết của —> Trung quán 
tông. Ngài là vị Bồ Tát tượng trưng cho kinh 
nghiệm giác ngộ, đạt được bằng > Phương tiện 
tri thức. 


H 72: Văn-thù Su-lj dưới dạng mười hai tay (s: nama- 
sangiti-manjusri) Hai tay dưới cùng dang bắt — Ấn 
thiền, hai tay kế trên đang nhúng vào — Bát trong tư thé 
chuẩn bị rưới nước Cam-lộ, hai tay trước ngực đang bắt 
ấn chuyền pháp luân, bốn tay bên hông đang trong tư thế 
cầm cung tên, kiếm và sách (kinh Bát-nhà ba-la-mát- 
đa), nhằm tiêu diệt — Vô minh. Hai tay trên đầu bắt — 
Ấn tối thượng bó-dé. 


Văn-thù cũng xuất hiện dưới dạng — Hộ Thần (s: 
istadevatà, sadhita; t: yidam) phán nộ, có tên gọi 
là Diêm-mạn Đức-ca - »Người chiến thắng tử 
thàn« (s: yamántaka), có dạng vị thần mang đầu 
bò. Dang này là Hộ Thần quan trọng của phái — 
Cách-lỗ (t: gelugpa) tại Tây Tạng. 

Theo truyền thống Phật giáo Trung Quốc, Văn-thù 
được Phật đích thân —› Thích-ca giao phó việc 


truyền bá Phật pháp tại đây và Ngũ Đài sơn chính 
là nơi Ngài thuyết pháp. Vì vậy, Ngũ Đài sơn 
cũng được xem là trụ xứ của Ngài (— Tứ đại danh 
sơn). Một thuyết khác bảo rằng, Ngài đã từng xuất 
hiện tại Trung Quốc trong thế ki 1, đời Hán = 
Minh Dé. 


Văn tự pháp sư 

XC ^F 3Ở Hifi; J: monji-hoshi; 
Chỉ một »Pháp su« tinh thông chữ nghĩa 
trong kinh luận nhưng lại không thấu được 
huyền nghĩa và trực nhận chân lí, nghĩa là 
chưa đạt đến trình độ —› Tri hành hợp nhất, 
chưa — Kiến tính. 


Văn Yến 
pa 


— Vân Môn Văn Yên 


Vân bản 

E W; J: umpan; 
Một tắm bản bằng đồng dùng để báo hiệu 
từng khoảng thời gian trong ngày của một — 
Thiền viện. Chữ »Vân« được dùng vi tám 
bản này thường được viền trang trí xung 
quanh với dạng mây. 
Những dụng cụ tạo âm thanh như vân bản được 
dùng đề thay thê khâu lệnh trong thời gian —› Toạ 
thiên căng thăng. Am thanh của vân bản hoặc một 
chuông đông có một tác dụng lớn cho một thiên 
sinh, tuỳ theo tâm trạng của họ. Trong một thiền 
viện im lặng, tiếng vang của vân bản có thể đi 
»sâu đến tận tuỷ«, và cũng có thé là một yếu tó dé 
cho các thiên sinh — Kiên tính, ngộ dao. 


Vân Cư Đạo Ưng 
E m aH JA; C: yunjü dàoying: J: ungo dõyõ; ?- 
902; 
Thiền su Trung Quốc, món đệ của — Động 
Sơn Lương Giới. Dòng thiền của Sư là dòng 
chính của tông — Tào Động được truyền đến 
bây giờ tại Nhật. Dòng của Tổ thứ hai là — 
Tào Sơn Bản Tịch chỉ tồn tại được vài thế hệ 
(xem biéu đồ cuối sách). 
Sư họ Vương, quê ở Ngọc Điền, U Châu, xuất gia 
từ nhỏ và thụ giới cụ túc năm 25 tuôi. Ban đầu, Sư 
học kinh luật — Tiêu thừa rôi tự than »Kẻ đại 
trượng phu đâu thê chịu luật nghi còng trói« và 
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Vân Cương 


đến —› Thuý Vi lưu học ba năm. Sau, nghe người 
ca ngợi pháp hội Động Sơn, Sư đến tham vấn. 
Một hôm, Động Sơn hỏi: »Từ đâu đến?« Sư thưa: 
»Dap núi đến.« Động Sơn hỏi: »Quả núi nào nên 
ở?« Sư hỏi lai: »Có quả núi nào chăng nên ở?« 
Động Sơn bảo: »Thế thì cả nước đều bị Xà-lé 
chiếm hết.« Sư thưa: »Chẳng phải.« Động Sơn 
hỏi: »Thế ấy là ngươi đã được đường vào?« Sư 
thưa: »Không đường.« Động Sơn hỏi: »Nếu 
không đường làm sao được cùng Lão tăng gặp 
nhau?« Sư thưa: »Nếu có đường thì cùng Hoà 
thượng cách núi vậy. « Động Sơn bảo: »Kẻ này về 
sau ngàn muôn người nắm chẳng đứng.« 
Su cát am ó riéng, trái qua nhiéu ngày khóng 
xuóng trai duóng. Động Sơn hỏi vi sao thi Su thua 
có Thiên thần cúng dường. Chiều đến, Động Sơn 
gọi Sư vào hỏi: »Am chủ Ung!« Su ứng thinh: 
n Dóng Son hói: »Cháng nghĩ thiện, chăng 
ï ác, là cái gi?« Sư trở về am ngồi yên, Thiên 
m tim khóng ra mói thói cúng dường. 
Sau khi được Động Sơn — Ấn khả, Su đến Vân 
Cư trụ trì, học chúng đến rất đông không dưới 
1500 chúng, tông phong của Động Sơn rât thịnh 
hành. 
Sư tịch ngày 03 tháng giêng niên hiệu Thiên Phục 
năm thứ hai đời Đường sau 30 năm hoằng hoá tại 
đây. 


Vân Cương 
E lit]; C: yúngãng; 

Một vùng hang động nói tiếng tại Trung 
Quốc, có nhiều di tích Phật giáo, được xây 
dựng giữa 460 và 540 và là một trong những 
di tích văn hoá quan trọng nhất. Người ta tìm 
thấy 53 hang động, dài trên 1km. Tại đó có 
khoảng 50 000 tranh tượng Phật, Bô Tát và 
các vị Thánh khác. Tượng Phật lớn nhất tại 
đó cao đến 17m và là một trong những tượng 
lớn nhất tại Trung Quốc. 

Động đầu tiên được xây dựng khoảng năm 460. 
Trong giai đoạn một, các hang động này được 
thiết lập do sư Đàm Dược hướng dẫn, đó là các 
động số 16-20. Các hang động của giai đoạn này 
thường có hình tròn. Trong giai đoạn hai (động sô 
5-10), các động có hình vuông thường có tượng 
Phật ở giữa, cửa vào có vô só tượng nhỏ, tượng 
Bô Tát, hình các thánh tích... Động quan trọng 
nhất là động số 5, 6, trong đó cuộc đời của Phật — 
Thích-ca, từ lúc sinh ra đến lúc giác ngộ được 
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trình bày lại. Trong một só các động khác, bộ kinh 
— Duy-ma-cật sở thuyết (s: vimalakirtinir desa- 
sütra) được minh hoa. Các động cuối cùng được 
xây vào thời nhà Tuỳ (589-618). 
Các động ở Vân Cương là dấu hiệu »sám hói« về 
việc truy bức đạo Phật trong năm 446, đời nhà 
Tống và chứng tỏ đạo Phật sau đó được triều đình 
bảo hộ. Sách vở truyền lại cho thấy việc xây dựng 
các công trình này vừa do triều đình vừa do giáo 
đồ đóng góp. Triều đình thì mong được phúc đức 
dé quốc thái dân an, Phật tử thì mong nhờ đó tái 
sinh trong — Tịnh độ. 
Nghệ thuật xây dung và tac tượng Vân Cương 
chịu ảnh hưởng mạnh của nghệ thuật Án Độ (> 
Càn-đà-la) và Trung á; tranh tượng các Vi Phát tao 
mót cám giác bát dóng, cón các vi Bồ Tát có vé 
sinh động và gần gúi hơn. Một số trang trí khác 
như hình rồng, chim, hoa sen, hào quang các vị 
Phật thì lại thuần tuý nghệ thuật Trung Quốc. 
Vân hà 

zx fil; C: yún hé; J: unga; 
»Vi sao?«, »Óng nghi như thé nào?« (s: ka- 
tham-krtva). 


Ván Hoa Trí Nghiém 

E HE f fi; 602-668, còn được gọi là Chí 

Tướng Tôn giả; ] 
Cao tăng Trung Quốc, được xem là Tổ thứ 
hai của tông —> Hoa nghiêm. Trước khi hành 
đạo, Sư làm lễ trước Đại tạng và rút từ đó 
một quyền kinh ra dé tu theo. Quyền kinh đó 
chính là bộ kinh — Đại phương quảng Phật 
hoa nghiêm và từ đây, Sư trì chí tụng đọc 
kinh này. Sau, Sư đến yết kiết — Dé Tâm Đỗ 
Thuận và đạt được yếu chỉ Hoa nghiêm kinh. 
Dưới sự lĩnh đạo của Sư, tông Hoa nghiêm 
hưng thịnh khắp cả nước. 


Vân Môn tông 
# 1 3š; C: yúnmén-zõng; J: ummon-shii; 
— Vân Môn Văn Yên, — Ngũ gia thất tông. 
Vân Môn Văn Yến 
Z P] X (B; C: yúnmén wényăn; J: ummon 
bun'en; 864-949; 
Thién su Trung Quốc lỗi lạc, khai sáng Vân 
Môn tông. Sư nói pháp của —> “Tuyết Phong 
Nghĩa Tón và là thầy của nhiều vị đạt đạo 


Vân Môn Văn Yến 


như — Hương Lâm Trừng Viễn, — Động 
Sơn Thủ So, — Ba Lăng Hao Giám v.v.. 
(khoảng 60 vị). Những pháp ngữ quan trọng 
nhất của Sư được ghi lại trong Ván Môn 
Khuông Chân Thiền sư quảng lục (Æ PU EE 
DE NE E). 


H 73: Thiền sư Vân Món, — Bach Án Huệ Hac minh 
hoa. 


Su ho Truong, qué ó Gia Hung. Lüc nhó theo 
Luật su Chí Trừng chùa Không Vương xuất gia và 
thụ giới tại giới đàn Tì Lăng. Hầu hạ Chí Trừng 
vài năm, Sư đến —> Mục Châu (Trần Tôn Túc) hỏi 
đạo. Mục Châu thấy Sư liền đóng cửa lại. Sư đến 
gõ cửa, Mục Châu hỏi: »Ai?« Sư thưa: »Con.« 
Mục Châu hỏi: »Làm gì?« Sư thưa: »Việc mình 
chưa sáng, xin thày chi day.« Mục Châu mở cửa, 
thấy Sư liền đóng lại. Sư cứ đến như vậy ba ngày 
liên tục. Lần thứ ba, Mục Châu vừa hé cửa, Sư 
liền chen vào, Mục Châu bèn nắm đứng Sư bảo: 
»Nói! Nói!« Su vừa suy nghĩ, Mục Châu xô ra 
bảo: »Cây dùi đời Tần« và đóng cửa lại khiến một 
chân Sư bị thương. Sư nhân đây có ngộ nhập. 
Mục Châu khuyên Sư đến Tuyết Phong và nơi 
đây, Sư được ân khả. Lúc đầu, Sư trụ trì chùa 
Linh Thụ một thời gian, sau đến Vân Môn trụ trì 
chùa Quang Thới, học chúng tụ tập rất đông. 


Sư thượng đường, đưa cây gậy trong tay lên bảo 
chúng: »Phàm phu gọi nó là thật, Nhị thừa phân 
tích gọi nó là không, Duyên giác gọi nó là huyén 
có, Bồ Tát thì đương thể tức không, Thiền gia thì 
thấy cây gậy gọi là cây gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ 
ngồi, không được động đến.« 


H 74: »Ngày qua ngày, ngày nào cũng là ngày tốt« (Bút 
pháp của Thiện Thuận). 


Những lời dạy của Sư rất được ưa chuộng trong 
giới thiền sau này và không có vị nào khác Sư 
được nhắc đến nhiều trong các tập — Công án lớn 
(— Bích nham lục, 18 công án, —> Vô món quan, 
5 công án). Người ta nói rằng, pháp ngữ của Sư 
lúc nào cũng đạt đủ ba điều kiện: 1. Thích hợp với 
câu hỏi như »nắp đậy nói«; 2. Có năng lực cắt đút 
vô minh, suy nghĩ cảm giác phân biệt như một cây 
gươm bén và 3. Thích hợp với khả năng tiếp thu 
của người hỏi như »một làn sóng theo một làn 
sóng.« 
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Vân Nham Đàm Thạnh 


Sư là một trong những Thiền sư đầu tiên sử dụng 
những lời vấn đáp của các vị tiền nhân dé giảng 
day, và từ đây xuất phát ra phương pháp khán — 
Thoại đầu của — Thiền tông sau này. Thông 
thường, Sư đưa ra một »cáu trả lời khác« (Jl 58; 
biệt ngữ; j: betsugo) những câu trả lời trong những 
cuộc — Vấn đáp (j: mondo) hoặc — Pháp chiến 
(j: hossen) được Sư nêu ra giảng dạy. Sau đó Su 
lại nêu ra một câu hỏi và tự trả lời thay cho đại 
chúng với một »câu thay thé« (/€ 58; đại ngữ; j: 
daigo), như trong công án thứ 6 của Bích nham 
lục: 

Sư bảo: »Mười lăm ngày về trước chẳng hỏi ông, 
mười lăm ngày về sau thử nói một câu xem?« Sư 
tự đáp thay chúng tăng: »Ngày qua ngày, ngày 
nảo cũng là ngày tôt« (Nhật nhật thị hảo nhật). 
Những câu trả lời của Sư có lúc chỉ là một chữ 
duy nhất (> Nhất tự quan); chúng được xem là 
những công án hiệu nghiệm nhát trong thiền ngữ. 
Mặc dù Sư rất đề cao việc dùng ngôn ngữ sống 
động (hoạt cú) để dạy và sử dụng nó rất tài tình 
nhưng Sư lại rất kị ngôn ngữ trên giấy và nghiêm 
cám môn đệ không được ghi chép lại những lời 
dạy của mình. Nhiều pháp ngữ của Sư còn được 
truyền lại đến ngày nay là nhờ một môn đệ lén 
viết vào một ca-sa rồi sau đó mang xuống núi. 
Tông của Sư được lưu truyền đến thế kỉ 12 và các 
vị kế thừa tông này đều đóng góp nhiều cho việc 
lưu giữ thiền ngữ cho những thế hệ sau. 

Niên hiệu Cán Hoà năm thứ bảy (949) nhà Hán, 
ngày mùng 10 tháng 4, Sư ngồi ngay tháng viên 
tịch thọ 81 tuổi. 


Vân Nham Đàm Thạnh 
E E at; C: yunyán tánsheng; J: ungan don- 
jo; 781-841; 
Thiền sư Trung Quốc, đắc pháp noi — Dược 
Sơn Duy Nghiễm. — Động Sơn Lương Giới 
là môn đệ giỏi nhất của Sư, là người khai 
sáng tông Tào Động. 
Lúc đầu, Sư đến học nơi — Bách Trượng nhưng ở 
đây hai mươi năm đến lúc Bách Trượng tịch vẫn 
chưa sáng tỏ. Đến Dược Sơn, Dược Sơn hỏi: »Từ 
đâu đến?« Sư thưa: »Từ Bách Trượng đến« Dược 
Sơn hỏi: »Bách Trượng có ngôn cú gì dạy đồ 
chüng?« Su thưa: »Binh thường Ngài nói: ›Ta có 
một câu đầy đủ trăm vi.«« Dược Sơn báo: »Mặn là 
vị mặn, lạt là vị lạt, chăng mặn chẳng lat là vị binh 
thường, thế nào là một câu đầy đủ trăm vị?« Sư 
không đáp được. Dược Sơn hỏi tiếp: »Sinh tử 
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trước mắt làm sao tránh?«. Sư thưa: »Trước mắt 
không sinh tử.« Dược Sơn hỏi: »Ở Bách Trượng 
bao nhiêu lâu?« Sư thưa: »Hai mươi năm«. Dược 
Son báo: »Hai mươi năm nơi Bách Truong mà — 
Tập khí trần tục vẫn chẳng trừ.« 

Ngày khác — nhân lúc Sư đứng hầu — Dược Sơn 
hỏi: »Bách Trượng lại nói pháp gì?« Sư trình: »Có 
khi thượng đường, đại chúng nhóm họp xong, 
Ngài lấy gậy đuổi tan, rồi goi đại chúng. Đại 
chúng xoay đầu nhìn lại thì Ngày hỏi: ›Là cái 
gi?^« Dược Son bảo: »Sao chẳng sớm nói như 
thế! Ngày nay do ngươi mà ta được thấy Hải 
huynh.« Sư nghe câu này triệt ngộ. 

Sau, Sư đến núi Vân Nham trụ trì, tuỳ duyên 
hoằng giáo. Một vị tăng hỏi: »Khi một niệm chợt 
khởi liền roi vào ma giới, là thé nào?« Sư hỏi lại: 
»Ngươi nhân đâu từ Phật giới đến?« Tăng không 
đáp được, Sư hỏi: »Hội chăng?« Tăng thưa: 
»Cháng hội.« Sư bảo: »Chớ bảo hội cháng được, 
giả sử hội được cũng chỉ là bên trái, bên phải.« 
Ngày 26 tháng 10 năm đầu niên hiệu Hội Xương 
đời Đường, Su có chút bệnh, tám gói xong goi Tri 
sự vào bảo: »Sám sửa trai, ngày mai có Thượng 
toa di.« Tối hôm 27, Sư viên tịch, thọ 60 tuổi. 


Vân Phong 

E I; 2-956 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái => Vô 
Ngôn Thông, pháp hệ thứ 3. Sư nối pháp 
Thiền sư — Thiện Hội và truyền lại cho đệ 
tử là Thái sư — Khuông Việt. 
Sư họ Nguyễn, quê ở Từ Liêm, quận Vĩnh Khang. 
Khi mẹ sinh Sư ra, hào quang chiếu đầy nhà. Vì 
thấy sự linh dị này nên cha mẹ cho phép Sư xuất 
gia. Lớn lên, Sư theo hầu thiền sư Thiện Hội ở 
chùa Định Thiền, làng Siêu Loại. Thiện Hội 
thường bảo: »Sống chết là việc lớn, cần phải thấu 
triĝt.«Môt hôm, Sư hỏi Thiện Hội: »Khi sống chết 
đến làm sao tránh?« Thiện Hội bảo: »Hãy nắm lấy 
chỗ không sống chết mà tránh.« Sư hỏi: »Thế nào 
là chỗ không sóng chét?« Thiện Hội bảo: »Ngay 
trong sống chết nhận lấy mới được.« Sư hỏi: 
»Làm sao hiểu được?« Thiện Hội bảo: »Ngươi 
hãy đi, chiều đến!« Chiều đến, Sư lại vào thất. 
Thiện Hội bảo: »Đợi sáng mai, chúng sẽ chứng 
minh cho ngươi.« Sư hoát nhiên tỉnh ngộ, liền qui 
lay. Thiện Hội hỏi: »Ngươi thấy đạo lí gi?« Sư 
thưa: »Con đã lĩnh hội.« Thiện Hội hỏi: »Ngươi 
hội thế nào?« Sư bèn đưa nắm tay lên thưa: 
»Chẳng lĩnh hội là cái gi?« Thiện Hội liền thôi. 


Vệ-xá-li 


Sau, Sư trụ trì chùa Khai Quốc trong Kinh Đô 
Thăng Long. Niên hiệu Hiển Đức đời Châu, Sư 
viên tịch. 


Vân Thê Châu Hoăng 

E BEI Z; C: yünqi zhühóng; 1535-1615; 
Mót Cao táng Trung Quóc dói Minh. Su là 
người phối hợp và phát triển cách tu niệm 
danh Phật A-di-đà của —> Tịnh độ tông và 
phương pháp tu trì của — Thiên tông. 
Sư cho rằng, khi niệm danh A-di-đà, người ta 
không nên tập trung vào danh hiệu này thôi, mà 
còn phải chú tâm vào »sự thật« đứng sau danh 
hiệu này. Ngoài cái tâm đang niệm danh A-di-đà 
không có A-di-dà và ngoài A-di-đà không có tâm 
nào. Đây là một phương pháp khác dé giải thích 
lời của các vị Thiền sư »Ngoài tâm không có 
Phật«. Mặt khác, người ta có thé chứng ngộ được 
chân lí tuyệt đối bằng cách niệm danh A-di-đà và 
vì vậy, giữa Thiền tông và Tịnh độ tông không có 
một sự khác biệt nào đáng ké. 
Sư ban đầu học Nho, năm 32 tuổi mới xuất gia 
cầu đạo. Sư tham học với nhiều Cao tăng của các 
tông phái đương thời. Sư sáng lập chùa Vân Thé 
tại Hàng Châu, một ngôi chùa có tiếng | là giữ giới 
luật nghiêm ngặt. Sư có quan niệm rằng, người 
niệm Phật A-di-đà và một người quán — Công án 
trong Thiền tông tuy có khác nhau bề ngoài, khác 
nhau trong cách tu tập nhưng kết quả đạt được lại 
như nhau. Niệm danh Phật đến khi tất cả những ý 
nghĩ được xua đuổi ra khỏi tâm thức, chỉ còn »A- 
di-đà«, người ta sẽ đạt một trạng thái không khác 
gì chú tâm vào một công án. Với quan niệm này — 
Song song với việc giữ giới luật — Sư thuyết phục 
được rất nhiều người tu hành Phật đạo, đặc biệt là 
trong giới — Cư sĩ. 


Vân thuỷ 
3 K; J: unsui; là mây nước; 

Trong Thiền tông, danh từ này được dùng dé 
chỉ những thiền sinh mới gia nhập Thiền 
viện, các — Sa-di. Các khung trang trí Ở 
những — Thiền viện thường được vẽ hoặc 
khắc với những mô-típ vân thuỷ. 

Đến và đi vô ý, lưu động tự do tự tại, hợp tán tuỳ 
theo điêu kiện bên ngoài, thích hợp với mọi hoàn 
cảnh như nước chảy một cách im lặng qua những 
chướng ngại, tuỳ theo dạng của vật chứa — đó 
chính là những đặc tính tiêu biểu của mây nước, 


những đặc tính mà Thiền tông dé cao và tìm cách 
thực hiện trong cuộc sóng. 

Lấy mây nước làm gương cho cuộc sống — phong 
cách này đã được tìm thấy noi các vị hàm mộ Lão 
giáo (> Lão Tử, —› Trang Tử), một hệ thống triết 
lí gây ảnh hưởng rất lớn đến Thiền tông. Rất nhiều 
thi hào đã ca tụng »mây trắng« (e ; bach ván) 
là biểu tượng của một cuộc sông siêu phẩm. John 
Blofeld viết trong The Wheel of Life: » Trong van 
vật thì người có trí nên chọn nước làm thầy. Nước 
chỉnh phục được tát cả... Nước tránh tất cả những 
chướng ngại với một sự khiêm nhường lạ lùng, 
nhưng không một chướng ngại nào có thể ngăn 
cản được nước trên con đường trở về đại dương đã 
định. Nước thắng bằng sự khiêm nhường, không 
bao giờ tán công nhưng vẫn thắng trận cuối. Trí 
giả noi gương nước mà hành động thì rất khiêm 
nhường, vô sự, hành động trong vô vi (> Bất 
hành nhi hành) nhung qua đó mà chinh phuc được 
thé gian.« 


Ván ván 

Z +; C: yúnyún; J: unun; 
1. Và nhu thế, »v.v..«; 2. Chám dứt một đoạn 
văn được trích dẫn. 


Vấn đáp 
EJ #; C: wendá; J: mondo; 
La những cuộc đối đáp trong — Thiền tông, 
giữa thầy và trò về một — Công án hay một 
vân dé làm thiền sinh thao thức. Thiền sư 
thường thường trả lời theo một cách nằm 
ngoải qui ước, với mục đích đánh thức trực 
giác nơi thiền sinh (> Pháp chiến). 
Nhiều vấn đáp đã trở thành công án trong lịch sử 
Thiên: 
Tăng hỏi — Động Sơn (Thủ Sơ): »Thế nào là 
Phật?« Động Sơn đáp: »Ba cân gai« (JM = JT). 
Tăng hỏi Mã Tô: »Thé nào là Phát?« Mã Tổ 
đáp: »Tức tâm tức Phật« (EN ^ EN fir). 
Tăng khác cũng hỏi: »Thế nào là Phật?« Mã Tổ 
đáp: »Phi tâm phi Phát« (3E 4 3E fb). 
Vệ-xá-li 
S: vaisàli; P: vesáli; Hán Việt: Phé-xá-li (WX 23 
$2), Ti-da-li; 
Thành phó quan trong trong thói Phát cón tai 
thé, cách thành phó Patna ngày nay khoảng 
40 km, nằm giữa sóng Hàng và dãy Hi-mã- 


2) 


Vi-da-li-pa (84) 


lạp sơn. Đây là kinh đô của dòng Licchavi, 
thuộc liên minh Bat-ki (p: vajji), là nơi vua 
> A-xà-thế định tấn công. Phật —› Thích-ca 
đã nhiều lần thăm viếng Vé-xá-li, là nơi nàng 
Am-ba tặng Phật một vườn trái cây dé an 
nghỉ với tên Am-la thụ viên (p: amravana). 
Phật đã thuyết nhiều bài kinh quan trọng tại 
đó. Vệ-xá-li là nơi — Kết tập lần thứ 2 năm 
386. 

Năm 1958 người ta tìm thấy tại đây trong một 
tháp cũ, một bình nhỏ đựng di cốt, tro và nhiêu vật 
dụng. Có thể đây là phần Xá-li của Phật được chia 
cho dân Licchavi. 


Vi-da-li-pa (84) 
S: vyálipa; »Nhà già kim của ki nữ«; 
Là vị Tát-dat cuối cùng trong hệ thông 84 vị 
— Tát-dat Án Độ, có lé sống trong thế kỉ thứ 
10. 
Ông là một —> Bà-la-món rát giàu có và mo uóc 
ché ra được thuốc bát tử. Ông dành hết gia tài mua 
thật nhiều thuỷ ngân và dị thảo để chế thuốc 
nhưng không thành, ông tức giận vứt sách chỉ dẫn 
xuống sông, trở thành người ăn xin. Lần nọ, bên 
bờ sông Háng, ông gặp một nàng kĩ nữ cho ông 
xem một cuốn sách mà nàng nhặt được, thì ra đó 
là cuốn sách ông đã vứt. Ông ké cho nàng nghe 
toàn bộ câu chuyện, nghe xong nàng cho ông 30 
đồng tiền vàng đề ông nghiên cứu tiếp. Ông lại bỏ 
tiền ra mua các thứ. Một năm trôi qua mà khóng 
có két quà gi vi thiéu mót chát nhát dinh nào dó. 
Làn no, nàng kĩ nữ dang tắm thì có một cánh hoa 
roi váo tay, nàng ném hoa đi thì có một giọt nước 
từ hoa tiết ra rơi vào thuốc. Nhờ đó, thuốc thành 
b duoc. Vi-da-li-pa, nàng ki nü và mót con 
duoc uóng thuóc này cá ba dat truóng sinh 
bất tử. Sau đó cả | ba sống cô độc trên một tảng đá 
giữa vùng đầm lầy để tránh không cho ai được 
biết công thức của thuốc này. Nhung vi — Ma-ha 
Tát-dat — Long Thu biết được, dùng thần thông 
bay đến xin đổi công thức của thuốc lây một chiếc 
giày biết bay của ông. Sau khi truyền cho Long 
Thụ công thức bí mật thì Vi-da-li-pa về lại thé 
gian, xin làm đệ tử của —› Cha-ba-ri-pa (s: carba- 
ripa) và đạt — Tát-dia. Về sau Vi-da-li-pa trở 
thành một nhà thơ và chuyên ca những bài ca 
chứng đạo (s: doha). Bài hát chứng đạo của ông 
như sau: 
Linh ảnh về Thật tại, 
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là hình ảnh Đạo sư. 
Độc cư cao cả nhất, 

là quán không vô biên. 
Hoà hợp vẹn toàn nhất, 
là ngộ ô được Tự tính, 
của môi một hiện tượng. 
Khi ngươi uóng một hơi, 
báu sữa của trời đất, 
mới địch thật là sóng. 


Vi-na-pa (1) 

S: vinapa; »Người choi đàn Vi-na«, còn có biệt 

danh khác là »Người mé âm nhac«; 
Một trong 84 vị — Tát-dat Án Độ, không rõ 
sống trong thời đại nào, có thể trong thế kỉ 
thứ 8. 
Ông là một hoàng tử được vua cha truyền ngôi 
nhưng không ham thích gì hơn là chơi đàn Vi-na 
(vind). Hoàng cung mời vi — Du-già sư Phát-dà- 
ba (buddhapa) khuyên giải. Phật-đà-ba khuyên 
ông quán tính —> Không trong tiếng đàn, quán âm 
thanh siêu việt nhất là »Vô âm.« Sau chín năm 
thực hành, ông. đạt —› Tát-dia. 

Sau nhiều năm kiên tri, 

và hết lòng tập luyện, 

thuán thục đàn Vi-na 

Rói khi ta tu tập, 

tiéng dáy dàn vó thanh, 

ta đánh mát tự ngã. 


Vi-ru-pa (3) 

S: virupa; »Thày c của Không hành nü«; 
Một > Ma-ha Tát-dat (s: mahasiddha) trong 
84 vi Tát-dat Án Độ, được xem sống trong 
đầu thế ki thứ 9. 
Vi-ru-pa sinh dưới thời vua Dé-ba Ba-la (Thién 
Hộ; s: devapala), từ nhỏ đã xuất gia thụ giới và 
được hướng dẫn tu tập Mật giáo. Nữ — Hộ Thần 
của ông là một — Không hành nữ (s: dakini) với 
tên Kim cương Va-ra-hi (s: vajra varahi). Sau khi 
đọc tên của vị này đến hai mươi triệu lần trong 
mười hai năm không có kết quả, dấu hiệu gì của 
sự tiến triển, ông định vứt bỏ mọi phép tu tập thì 
một Không hành nữ hiện lên và khai thị: »Con 
người may mån kia, đừng lo ngại! Hãy từ bỏ moi 
thói quen, quan niệm thị phi, giữ tâm thức vô 
niệm.« Sau khi tu luyện thêm mười hai năm, Vi- 
ru-pa đạt — Đại thủ ấn tát-dia (s: mahãmudrä- 
siddhi). Bài kệ chứng đạo của ông như sau: 

Tính thanh tịnh sẵn có, 


Viên Chiếu 


Là tự tính của tâm 

Kim cương Va-ra-hi đích thật 
Đừng tìm kiếm đâu xa, 

dai dót và trẻ con. 


Tự tính của tâm thức, 
là viên ngọc như y, 
Vượt khỏi mọi khái niệm, 

là nhận thức đúng nhất. 
Đặc biệt là sau khi đắc đạo, ôn, ng bắt đầu ăn thịt 
uống rượu do các môn đệ đem đến. Một hôm, các 
vị trụ trì trong chùa "thấy nhiều con bồ câu mát 
tích, tìm kiếm và thấy ông đang ngồi ăn thịt bồ 
câu. Kết quả là ông bị trục xuất ra khỏi chùa. Gần 
chùa có một ao sen lớn và khi Vi-ru-pa rời chùa 
băng. qua ao này, mỗi bước chân ông được một lá 
sen nâng lên. Thấy vậy, các vị trụ trì hồi hận vì đã 
trục xuất một thánh nhân. Các vị tăng đến hỏi ông 
vì sao ông lại ăn thịt bồ câu. Bình thản, ông trả 
lời: »Chúng chỉ là ảo ảnh, ảo ảnh như tất cả các 
pháp hữu vi.« Ông ra lệnh đem tất cả những 
xương, lông còn lại của máy con bồ câu và kháy 
ngón tay, tất cả những con bó câu sống lại và tung 
cánh bay. Sau đó, ông giao du khắp nơi truyền bá 
Phật pháp và cuối cùng được lên cõi của các vị 
Không hành nữ. 
Vi 

4i; C: wei; Ji 
1. Địa vị, tầng lớp, vị trí, mức độ, chỗ ngồi, 
thé. Giai vi (s: dasa, avastha); 2. Đặt vào vị 
trí, đặt vào một chỗ nhất định; 3. Địa thế, 
trường hợp; 4. Giai vị chứng đạo; 5. Địa vị 
của người thông trị. 
Vị 

Uk; C: wei; J: mỉ; 
Có các nghĩa sau: 1. Mùi vị, hương vi; 2. 
Nêm; 3. Độ nghiêng, khuynh hướng; 4. Cảm 
giác, không khí; 5. Lí lẽ, ý nghĩa. 
Vị cảnh 

UR H5; C: wêijìng; J: mikyo; S: rasa-visaya. 
Mót trong 5 loai tràn cánh (vi tràn, dói tuong 
nhán biét cüa giác quan). Đối tượng của vi 
giác được nhận biết bởi thiệt thức. 


Vị cư 
fir. Ji; C: wèijū; J: ikyo; 
Trú xứ, noi cu ngu. 


Viên Chiếu 

El HA; 999-1090 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái — Vô 
Ngôn Thông đời thứ 7. Sư kế thừa Thiền sư 
— Định Hương và là thầy của Quốc su => 
Thông Biện. 
Sư tên Mai Trực, quê ở Phúc Đường, Long Đàm, 
là con của người anh của bà Linh Thái Hậu, vợ 
vua Lí Thái Tông. Thuở nhỏ, Sư rất thông minh 
và hiếu học. Một hôm, Sư đến chùa Mật Nghiêm 
nhờ một vị Trưởng lão xem só. Vi náy bảo: 
»Ngươi có duyên với Phật pháp, nếu xuất gia sẽ là 
vị Bồ Tát, bằng không thì việc thọ yêu khó giữ.« 
Cảm ngộ lời khuyên này, Sư đến á ấp Tiêu Sơn thụ 
giáo với Thiền sư Định Hương và được truyền 
tâm án. Sư chuyên trì kinh — Viên giác và có 
nhiều điềm linh ứng xáy ra. 
Sau, Sư đến kinh đô Thăng Long lap mót ngói 
chùa dé hiệu là Cát Tường. Học giả đến tham vấn 
rất đông. Sư có soạn một bài thích luận với tên 
Dược Sư thập nhị nguyện văn, vua Lí Nhân Tông 
truyền SỨ giả mang sang Trung Quốc trình vua 
Tống Triết Tông. Vua Tống trao cho những vị cao 
tăng ở đây xem. Xem xong, các vị bảo: »Đây là 
nhục thân Bồ Tát ra đời ở phương Nam, giảng giải 
kinh nghĩa rất tinh vi, chúng tôi đâu dám thêm bớt 
chữ nào«. Sứ thần về kinh đô tâu lại, vua lại càng 
kính né. 
Tháng 9 niên hiệu Quảng Huu thứ 6 đời vua Lí 
Nhân Tông, Su gọi môn đồ vào dạy: »Trong thân 
ta đây, Xương lóng gân mạch, tứ đại hoà hợp, ắt 
phải vô thường. Ví như ngôi nhà khi hoại, nóc 
mái, xà ngang đều rơi rớt. Tạm biệt các ngươi. 
Hãy nghe ta nói kệ: 

A E 1881 o AAA 

AREA AE. 0525EšMMILIEE 

Thân như tường bích dĩ đồi thì 

Cử thế thông thông thục bắt bi 

Nhược đạt tâm không vô sắc tướng 

Sắc không án hiển nhậm thôi di. 

*Thán nhw tường vách đã long lay 

Dau đâu người đời luồng xót thay 

Nếu đạt tâm không, không tướng sắc 

Sắc, không ẩn tiện mặc vẫn xoay.« 
Nói xong, Sư ngồi ngay thẳng thị tịch, thọ 92 tuổi, 
56 tuổi hạ. 
Sư có để lai các tác phám nhu: 1. Tán Vién giác kinh; 2. 
Tháp nhi Bồ Tát hanh tu chứng dao trường; 3. Tham i 
hién quyét. 
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Viên Chiếu Tông Bản 


Viên Chiếu Tông Bản 

E RE R Æ; 2-1099 — 
Thiên sw Trung Quốc, thuộc tông — Vân 
Môn, môn đệ đắc pháp của Thiền su => 
Thién Y Nghĩa Hoài. Nối pháp của Sư có 
bốn vị danh tiếng là Pháp Vân Thiện Bản, 
Đầu Tử Tu Ngung, Kim Sơn Pháp Ấn và 
Tịnh Nhân Phật Nhật. 
Sư họ Quản, quê ở Vô Tích, Thường Châu. Sư lúc 
nhỏ đã dung mạo trang nghiêm, tính tình thuần 
hậu. Năm được 19 tuổi, Sư theo Thiền sư Đạo 
Thăng tại chùa Thừa Thiên Vĩnh An trên núi Cô 
Tô xuất gia và ở đây hầu hạ thầy. 
Bước đầu du phương, Sư đến Thiền sư Thiên Y 
Nghĩa Hoài. Thiên Y dẫn câu chuyện sau hỏi Sư: 
»— Thế Thân (s: vasubandhu) theo đức > Di-lác 
váo nói cung nghe thuyét pháp rồi trở vé. — Vô 
Trước (asanga) hỏi Thế Thân: ›Ở nhân gian bốn 
trăm năm tại cõi trời Đâu-suất một ngày một đêm. 
Đức Di-lác trong một thói dạy xong năm trăm ức 
vị thiên tử chứng pháp vô sinh, chưa biết nói pháp 
gi?« Thế Thân đáp: »Chi nói pháp ấy. Thế nào là 

pháp áy?«« Trải qua một thời gian lâu Sư mới ngộ 

được ý chỉ. Một hôm, Thiên Y hỏi Sư: »Khi tức 
tâm tức Phật thì thế nào?« Sư thưa: »Giết người 
đốt nhà có gi là khó!« 
Danh tiếng của Sư từ lúc này vang khắp và Sư 
được thỉnh trụ trì nhiều Thiền viện. Sau, Sư đến 
chùa Huệ Lâm trụ trì. Vua Tống Thần Tông rất 
tôn kính Sư. 
Sau, Sư lấy cớ tuổi già xin trở về rừng núi. Vua 
chấp thuận và cho phép Sư tuỳ ý vân du, không ép 
buộc trụ trì nơi nào. Sư đánh trống từ biệt chúng 
và nói kệ: 

Bản thị vô gia khách 

Na kham nhậm ý du 

Thuận phong da lỗ trạo 

Thuyền tử hạ Dương Châu. 

*Vón là khách không nhà 

Nay được tuy ý dao 

Thuận gió theo nhịp chèo 

_Dương Châu thuyên thẳng đến. 
Sắp từ biệt nhau, Sư nhắc nhở những người đưa 
tiễn: »Không nên vui đùa năm tháng, già chết 
chẳng thẹn cùng người. Chỉ nên siêng năng tu 
hành chớ lười tré đó mới là thật lòng vì nhau.« 
Sau khi chu du hoằng hoá nhiều nơi, Sư lại đến 
Linh Nham trụ trì. Niên hiệu Nguyên Phù năm thứ 
hai (1099), lúc sắp tịch, Sư tắm gội xong nằm dài 
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dưới đất. Đệ tử thấy vậy liền đỡ Sư lên ,giường 
nằm và thưa: »Hoà thượng truyền đạo khắp thiên 
hạ, hôm nay không lé chăng để kệ, mong gắng 
ngồi yên.« Sư liền bảo: »Kẻ sỉ! Ta bình thường 
ghét làm kệ, ngày nay cả thảy mong làm gì? Bình 
thường ta ưng nằm thì nằm, chẳng lẽ ngày nay lại 
chuyên ngồi? Đem bút lai.« Chúng đem bút lại, 
Sư câm bút viét: »Việc sau trao cho Thủ Vinh«, 
và ném bút, nằm xuống thị tịch. 


Viên bglac kinh 
[El S£ KE C: yuánjué-jing; J: engaku-ky0, tên 
ngắn của bộ kinh Đại phương quảng viên giác 
tu-da-la liễu nghĩa kinh (s: mahãvaipulyapirna- 
buddhasutra-prasannartha-sitra); 
Một bộ kinh —› Đại thừa quan trọng được 
Giác Cứu (Phật-đà Da-la; s: buddhatráta) 
dich sang Hán ngữ năm 693. Kinh này được 
chia làm mười hai chương, lấy tên của mười 
hai vị Đại Bồ Tát làm tên của mỗi chương. 
Phần nội dung và phần kết thúc bao gồm 
mười hai lần hỏi đáp. Trong kinh này, mười 
hai vị Đại — Bồ Tát, trong dó có hai vi > 
Ván-thú và — Phó Hiền, được chi day vé sự 
viên mãn của — Giác ngộ (viên giác). Kinh 
này có ảnh hưởng lớn trong — Thiền tông. 


Viên Giác tự 
B| f# Sĩ; J: engaku-ji; 

Một thiền viện nổi danh của Nhật Bản, nằm 
tại Liêm Thương (kamakura). Thiền viện này 
được một vị Thiền sư Trung Quốc là — Vô 
Học Tổ Nguyên khai sáng, với sự ủng hộ của 
Tướng quân Bắc Điều Thì Tông (Aójo 
tokimune). Thién vién náy lá tru só chính cúa 
thién phái Vién Giác (engaku- ji-ha) cüa tóng 
Lâm Té tai Nhật, được xếp vào hệ thống => 
Ngũ sơn của Liêm Thương. Viên Giác tự là 
một trong những thiền viện hiếm hoi vẫn còn 
hoạt động đến thời nay; rất nhiều thiền viện 
nhỏ đứng dưới sự quản lí của thiền viện này. 


Vién Học 

[BỊ =; 1053-1116 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái — Tì- 
ni-đa Lưu-chi, pháp hệ thứ 17. Sư nối pháp 
Thiền su > Chân Không và truyền lại cho đệ 


Viên Ngộ Khắc Cần 


tử là Quốc sư — Viên Thông. 
Sư họ Hoàng, quê ở làng Như Nguyệt. Thuở nhỏ, 
Sư xuất gia tu học tại chùa Dai An Quốc, huyện 
Tế Giang, ban đầu đọc hết các loại sách thế tục, 
đến năm lên hai mươi mới bước vào nghiên cứu 
nội điền. 
Nhân nghe một câu nói của Thiền sư Chân Không, 
Sư lĩnh hội huyền chỉ. Sau đó, Sư tuỳ phương giáo 
hoá. 
Về sau, Sư trùng tu chùa Quốc Thanh ở làng Phù 
Cầm và đúc một quả chuông. Sư làm bài kệ dạy 
chúng: 

Abr A #4IUJM78 SS] 

EASES o WARFARE 

Lục thức thường hôn chung da khô 

Vô minh bị phú cửu mê dung 

Trú dạ văn chung khai giác ngộ 

Lán thần tịnh sát đắc thần thông. 

*Sáu thức tối tăm khó đêm dài 

Vô mình che đậy mãi mê say 

Sớm tối nghe chuông lòng tinh giác 

Thân lưỡi dứt sạch, được thân thông. 
Năm Bính Thìn, niên hiệu Thiên Chương Bảo Tự 
thứ 4, ngày 14 tháng 6, Sư thị tịch, thọ 64 tuôi. 


Viên Ngộ Khắc Cần 

B t ve 8); C: yuánwù kèqin; J: engo kokugon; 

1063-1 135, cũng được gọi là Phật Quả; 
Thiền sư Trung Quốc tông — Lâm Tế, hệ 
phái > Duong Ki. Su nói pháp > Ngũ Tổ 
Pháp Diễn và là thầy của — Hồ Khâu Thiệu 
Long và — Đại Huệ Tông Cảo. 
Sư là một trong những Thiền sư danh tiếng 
nhất thời đó và với những môn đệ nói trên, 
Thiền tông Trung Quốc phất lên như một 
ngọn đuốc lần cuối trước khi được truyền 
sang Nhật và bước đến thời kì suy tàn tại bản 
quốc. Sư nỗi danh nhờ biên soạn tập > Công 

án — Bích nham luc, một kiệt tác mà ngày 
nay vẫn còn được rất nhiều người hâm mộ. 
Sư sinh trong một gia đình theo Nho giáo. Sau khi 
xuất gia, Sư chuyên học kinh luận. Một cơn bệnh 
nguy kịch làm cho Sư thấy rõ con đường giác ngộ 
không nằm trong văn tự. Vì vậy, Sư — Hành 
cước, thăm viếng nhiều vi Thiền su. Đến Thiền sư 
Thắng ở Chân Giác, Thắng chích máu ở cánh tay 
bảo Sư: »Đây là một giọt nước nguồn Tào« (tức là 
Tào Khê, ám chỉ Lục tổ), Sư kinh hãi nói: »Dao 


vẫn như thế ư?« và ngay ngày hôm sau, Sư rời 
Thiền sư Tháng. 
Cuối cùng, Sư đến Thiền sư Pháp Diễn ở núi Ngũ 
Tổ. Mặc dù đã trình hết cơ dụng, sở đắc của mình 
nhưng Pháp Diễn vån không chấp nhận. Sư tức 
giận — cho rằng Pháp Diễn nói lời bừa bãi xoay 
chuyên người — bèn bỏ đi. Thiền sư Diễn bảo Sư: 
»Doi ông mắc bệnh nặng mới nghĩ đến ta.« 
Sư đến Kim Sơn mắc bệnh thương hàn rất nặng. 
Nhớ đến lời của Pháp Diễn, Sư trở về làm Thị giả. 
Mới tham thiền ỏ ở đây được nửa tháng, Sư gặp một 
vị quan Đề Hình (cảnh sát) đến Pháp Diễn vấn 
đạo. Pháp Diễn nhân đây hỏi: »Đề Hình thuở thiếu 
niên từng học Tiểu diém thi chăng? Có hai câu hỏi 
gần nhau ›Cô ấy gọi và gọi, Tiểu Ngọc, nhưng lại 
chăng có ý Bì, i chỉ muốn chàng biết qua lời mình: 
Em ở đây.‹ (Tần hô Tiểu Ngọc nguyên vô sự, chỉ 
yếu Đàn Lang nhận đắc thanh; #4 IF ⁄ + 7ú 4% 
Sf 4K EE HH BE 8 A HŸ)«. Đề Hình ứng: »Dạ! 
Da!« Pháp Diễn bảo: »Hãy chính chán.« Sư nhân 
nghe cuộc đảm thoại này có chút tỉnh và sau khi vị 
quan từ biệt, Sư hỏi Pháp Diễn xem DE Hình có 
hiểu lời dạy chăng. Diễn bảo: »Ông ấy chỉ nhận 
được thanh.« Sư thưa: »Chỉ cốt đàn lang nhận 
được thanh, kia đã nhận được thanh, vì sao lại 
cháng phải?« Pháp Diễn hỏi: »Thé nào là ý Tổ sư 
sang?« và tự đáp: »Cây bách trước sân, xem, 
xem!« Su ngay | lúc này triệt ngộ, chạy thắng một 
mạch ra sân. Thấy con gà đậu trên lan can vỗ cánh 
gáy, Sư tự bảo: »Dáy há chẳng phải thanh« và trở 
vào thất trình bài kệ (Định Huệ dịch): 

O DIRAN. SEMA 

DE— BULAR o H 5t: 3l ELATI 

Kim áp hương tiêu cám tú vi 

Sánh ca tòng lí tuý phù qui 

Thiếu niên nhất đoạn phong lưu sự 

Chỉ hứa giai nhân độc tự tri. 

*Lò hương bên trướng khói vừa fan 

Say khước diu vé nhạc vån vương 

Mót đoạn phong lưu thời trai trẻ 

Chỉ có giai nhân mới hiểu chàng. 
Mặc dù đã được â ấn khả nhưng Sư vẫn ở lại hầu 
đến lúc thầy tịch. Cùng với hai vị — Thanh Viễn 
Phật Nhãn và — Huệ Cần Phật Giám, Sư — với 
danh hiệu khác là Phật Quả — được xem là bậc 
thượng thủ trong thiền lâm thời bấy giờ. 
Sư đến thăm vị — Cư sĩ danh tiếng bấy giờ là 
Trương Vô Tận và nhân dip này, hai người luận 
về kinh — Hoa nghiêm. Nhân lúc bàn luận về Lí 
sự pháp giới (— Hoa nghiêm tông), Sư hỏi: »Dáy 
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Viên Nhân 


dáng gọi là — Thiền chua?« Vô Tận đáp: »Chính 
gọi là Thiền.« Sư cười bảo: »Chưa phải, còn nằm 
trong — Lượng pháp giới bởi Lượng pháp giói 
chua diệt. Nếu đến Sự sự vô ngại pháp giới thì 
Lượng pháp giới diệt, mới gọi là Thiên. Thế nào 
là Phật? Cục cức khô. Thế nào là Phật? Ba cân 
gai. Thế nên Chân Tịnh (> Bảo Phong Khác 
Văn) làm bài kệ: ›Sự sự vô ngại, như ý tự tại, tay 
cầm đầu heo, miệng tụng tịnh giới, đây ra phòng 
dâm, tiền rượu chưa trả, ở ngã tư đường, cởi mở 
túi vải.‹« Cư sĩ Vô Tận nghe rất khâm phục, nhận 
Sư làm thầy. Sư cũng nhận lời mời của Vô Tận trụ 
trì viện Linh Tuyên ở Giáp Sơn và nơi đây, Sư 
hoàn tất tập công án Bích nham lục, một tác phẩm 
được xem là tối trọng trong lĩnh vực thiền ngữ. 
Sư dạy chúng: »Bờ ao muôn nhẫn buông thỏng 
tay, cân phải người ấy, cây nỏ ngàn quân khi 
máy há vì chuột thỏ? — Vân Môn, — Mục Châu 
ngay mặt lầm qua, — Đức Sơn, Lâm Tế nói dia 
ngoài công, ngoài ra lâp cånh lâp co làm hang làm 
ô, thế là diệt chủng tộc nhà Phật, một câu độc 
thoát phải nói làm sao? Muôn duyên thay đổi nào 
còn việc, tháng năm phòng núi lạnh như băng...« 
Niên hiệu Thiệu Hưng thứ năm (1135) tháng tám, 
Sư có chút bệnh, gọi chúng từ biệt và cầm bút viết 
kệ (Hân Mẫn dịch): 

Đã tiệt không công 

Bát tắt lưu kệ 

Hãy để ứng duyên 

Trân trọng! Trá dn tri ong! 
Viết xong, Sư ngồi kết già an nhiên thị tịch. Vua 
Cao Tông sắc phong là Chân Giác Thiền sư. 


Viên Nhân 
El {—; J: ennin; 793-864; 

Một Dai sư Nhật Bản, thuộc tông — Thiên 
Thai. Sư là đệ tử của — Tối Trừng Q: sai- 
cho), từng du hoc 9 năm tại Trung Quốc. Sư 
viết một kí sự nồi tiếng về những năm tu học 
đó. 

Lên 15 tuổi, Sư trở thành đệ tử của Tối Trừng. 
Sau khi thầy mát, năm 838 Su ,đi Trung Quốc, 
tham vấn nhiều Thiền sư danh tiếng và khi trở về 
năm 847, Sư mang theo 559 bộ kinh, luận. Tại núi 
> Tỉ Dué (j: hiei), Sư truyền bá Thiên Thai tông 
và —> Chân ngôn tông và cả phép niệm danh hiệu 
> A-di-đà dé thác sinh về cói — Tịnh độ. Sư ké 
thừa sự việc của Tối Trừng bằng cách truyền bá tư 
tưởng Đại thừa, và với những công lao này, Thiên 
Thai tông tại Nhật đi vào thời kì hưng thịnh. Kí sự 
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của Sư đi Trung Quốc trong thời nhà Đường chứa 
đựng những tư liệu quí báu về học thuật Phật giáo 
cũng như đời sống xã hội thời đó. 


Viên Nhĩ Biện Viên 

IB] f 3% Bl; J: enni ben'en; 1202-1280; cũng 

được gọi là Thánh Nhất Quốc sư; 
Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông — Lâm Tế, 
hé phái — Dương Ki. Sau một cuộc du hoc 
bảy năm tai Trung Quốc, Sư được Thiền sư 
— Vô Chuẩn Sư Phạm — Án khả. Trở vé 
Nhật, Sư khai sáng và trụ trì nhiều chùa và 
được Hoa Viên Thiên hoàng (hanazono) sắc 
phong là Thánh Nhất Quốc sư (££ — [à fi; 
shoichi kokushi). Đây là lần đầu tiên Nhật 
Bản có danh hiệu Quốc sư. 
Sư xuất gia năm lên năm và sớm học giáo lí của 
— Thiên Thai tông. Năm lên mười tám, Sư thu 
giới cụ túc và sau đó, trong một khoảng thời gian 
ba năm, Sư chuyên học Nho giáo. Song Song VỚI 
các giáo lí trên, Sư cũng tu ¡tập theo Mật giáo của 
Thiên Thai tông và được ân chứng theo nghi lễ 
tông này năm 1228. 
Năm 1235, Sư sang Trung Quốc vá may mắn gặp 
được một trong những vị Thiền sư danh tiếng nhất 
thời là Vô Chuẩn Sư Phạm ở Kính Sơn, trụ trì Vạn 
Thọ Thiền tự. Sau một thời gian tu tập không lâu, 
Sư được Vô Chuẩn ấn khả và tặng một bức tranh. 
Bức tranh này ngày nay vẫn còn được trưng bày 
tại Đông Phúc tự (tofuku-ji) tại Kinh Đô (kyoto). 
Trở về Nhật, Sư sáng lập chùa Đông Phúc và trụ 
trì nơi đây. Ngoài ra, Sư còn quản lí hai thiền viện 
khác là Thụ Phúc (jufuku-ji) và — Kiến Nhân 
(kennin-ji), cả ba déu là những thiền viện quan 
trọng năm trong hệ thống > Ngũ son thập sát của 
Liêm Thương và Kinh Đô. 
Phương pháp dạy đệ tử của Sư bao gồm giáo lí 
của Thiên Thai, Chân ngôn và Thiền nhưng khác 
với — Minh Am Vinh Tây (myóan eisai), Thiền 
được xếp cao hon hẳn hai giáo môn kia. Trong 
Thánh Nhất pháp ngữ (shoichihogo), Sư trả lời 
câu hỏi »Tông này được gọi là nền tảng của tất cả 
các pháp, hiểu thé nào?«: 
»Thién là Phật tâm, — Giới luật chi là bề ngoài, 
giáo pháp là giảng nghĩa bằng văn tự, niệm Phật là 
> Phương tiện (j: üben), cả ba đều xuất phát từ 
Phật tâm, vì thế tông này được xem là căn bản.« 
Hỏi: »Làm thế nào học để hiểu được ›Kiến tính 
thành Phật‹?« 


Viên Thông Pháp Tú 


Sư đáp: »Cái hiểu biết qua — Kinh (s: sūtra), — 
Luận (s: sastra) là thấy, nghe, thụ tưởng và nhận 
thức. Đó là cái hiểu biết của — Phàm phu (s: 
prthagjana; j: bonpu), khóng phái cái hiéu biét 
chán thát. /* biết xoay ánh sáng của tâm roi chiếu 
trở lại sẽ nhìn ra Phật tính, người ta gọi là có huệ 
nhãn. Với huệ nhãn người ta kiến tính và thành 
Phát.« 

Su mát năm 1280 tại Đông Phúc tự, tho 80 tuổi. 
Đệ tử đắc pháp của Sư hơn 30 người. 


Viên Phật giáo 

B fb di; E: won-buddhism; »Won« nghĩa là 

»Viên«, là tròn tròa, viên mãn; 
Một phong trào Phật giáo tại Hàn Quốc, 
được Soe-Tae San (1891-1943) khai sáng. 
Cách tu tập theo giáo phái này bao gồm hai 
khía cạnh: thực hiện được — Phật tính và tu 
»thién phi thời gian và không gian. « Như vậy 
có nghĩa là, các tín dó cüa giáo phái này có 
gắng tìm thấy Phật tính noi vạn vật và sống 
theo quan niệm này. Cách tu tập — Thiền nói 
trên được gọi là »phi thời gian và không 
gian« bởi vì nó phông phụ thuộc vào một 
khoảng thời gian nào, thiền đường, nào, luôn 
luôn được thực hiện được ở mọi nơi. - 
Viên Phát giáo chỉ biết một đối tượng thiền 
quán duy nhất: một hình tròn màu đen trên 
một nền tráng, một biểu tượng của Phật thân, 
Pháp thân (s: đharmakãya; — Ba thân); từ 
biểu tượng này mà phát sinh ra tên của trào 
lưu Phật giáo này. 
Phong trào này không phải là — Tăng-già 
thông thường của Phật giáo: các vị táng có 
thê lập gia đình. Viên Phật giáo không theo 
một nghỉ lễ nhất định nào, luôn luôn cô gắng 
viên dung các nhu cầu, điều kiện của con 
người hiện đại. Các bộ kinh quan trọng nhất 
được dịch sang tiếng Hàn Quốc dé hiểu. Tín 
đồ của Viên Phật giáo đều hăng hái tham dự 
những hoạt động xã hội, từ thiện; trong 
những năm sau chiến tranh, họ góp công rất 
nhiều trong việc xây dựng trường học v.v.. 
Trong thời niên thiếu, Soe-Tae San đã tu tập khổ 
hạnh cho tới lúc — »Dai ngộ« năm 1915. Cùng 
với 9 vị đệ tử, ông tiếp tục tu tập, nghiên cứu Phật 
giáo. Năm 1924, họ thành lập »Hội nghiên cứu 


Phật giáo«, nhưng dưới sự đô hộ của Nhật Bản, 
ảnh hưởng của họ rất hạn ché. Ké từ 1946, giáo lí 
của Soe-Tae San mới thật sự được phó bién khắp 
Hàn Quốc duói tên Viên Phật giáo. Ngày nay, 
giáo phái này còn rất nhiều tín đồ. 


Viên Thông 

lA] 3; 1080-1151 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái > Tì- 
ni-da Luu-chi đời thứ 18. Sư đắc pháp noi 
Thiền sư Viên Học và sau đó truyền lại cho 
đệ tử ưu tú là — Y Sơn. Sư được phong danh 
hiệu Quốc su. 
Su tên tục là Nguyễn Nguyên Ức, quê làng Cổ 
Hiền, sau đời về kinh đô Thăng Long lập nghiệp. 
Cha sư làm quan đến chức Tả hữu nhai tăng lục 
dưới triều Lí. Sư bám chất thông minh, xuất gia 
lúc còn nhỏ, thụ giáo với Thiền sư Viên Học ở 
chùa Quốc An. Nơi đây, Sư được truyền tâm án. 
Sư được hai vị vua Lí là Nhân Tông và Thần Tông 
hết sức kính trọng, ban cho nhiều danh chức. Nỗi 
danh nhất là lời dạy của Sư cho vua Lí Thần Tông 
về việc an dân trị nước, được lưu lại trong — 
Thiền uyễn tập anh. 
Cuối đời, Sư về làng Cổ Hiền, tỉnh Nam Định lập 
chùa Quốc Ân trụ trì. Ngày 21 tháng 4 năm Tân 
Mùi, niên hiệu Đại Định, Sư họp chúng từ biệt rồi 
viên tịch, thọ 72 tuôi. 
Sư có dé lại các tác phẩm: 1. Chư Phát tích duyên sự; 2. 
Hồng chung văn bi ki, 3. Tăng-già tap lục; 4. Viên 
Thông tập, gồm hơn 1000 bài thơ. 


Viên Thông Pháp Tú 

BI 3 3% F; C: yuántong făxiù; 3-1090); 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông — Vân 
Món, món đệ nói pháp của Thiền sư > 
Thiên Y Nghĩa Hoài. 
Sư họ Tân, quê ở Thành Lũng, Tần Châu. Câu 
chuyện sinh ra Sư rất kì đặc. Có một vị sư già tại 
núi Mạch Tín muốn theo Hoà thượng Lỗ - vị trụ 
trì ở chùa Ứng Càn — di du phương. Hoà thượng 
Lỗ chê vị này già không đi được và vị sư này nói 
với Hoà thượng Lỗ »Ngày sau nên tìm tôi ở dưới 
ngọn Thiết Trường bên rặng tre cạnh sườn múi.« 
Mẹ của Sư nằm mộng thấy có một vị sư già đến 
ngủ nhờ và tỉnh dậy biết mình có thai. Sau, Hoà 
thượng Lỗ nghe thây Sư được sinh ra liền đến hỏi 
thăm và khi gặp Hoà thượng Lỗ, Sư liền mỉm 
cười. Lên ba tuổi, Sư theo Hoà Thượng Lỗ về 
chùa. 
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Viên tướng 


Đến năm mười chín tuổi Sư đã thông các kinh như 
— Viên giác, > Hoa Nghiêm. Nghe danh Thiền 
sư Thiên Y Nghĩa Hoài, Sư liền đến tham vấn. 
Thiên Y hỏi Sư: »Toạ chủ giảng kinh gì?« Sư 
thưa: »Kinh Hoa Nghiêm.« Thiên Y hỏi: »Kinh 
Hoa Nghiêm lấy gì làm tông?« Sư thưa: »Láy 
Pháp giới làm tông.« Thiên Y hỏi: »Pháp giới lấy 
gì làm tông?« Sư thưa: »Láy tâm làm tông.« Thiên 
Y lại hỏi: »Tâm lấy gì làm tông?« Sư không đáp 
được. Thiên Y bảo: »Có sai hào li, cách xa trời 
đất. Ông phải tự khán ắt sẽ tìm ra được.« Sau, Sư 
nghe một vị tăng nhắc đến việc Bạch Triệu “đến 
tham ván Báo Từ với câu hỏi »Khi tình chưa sinh 
thì thế nào« và câu trả lời của Báo Từ »Cách« cho 
câu hỏi này, Sư hoát nhiên đại ngộ, chạy đến 
Thiên Y trình bày sở đắc. Thiên Y khen Sư: 
»Ngươi thật là pháp khí. Tông của ta sau này di 
theo ngươi vày.« 
Ban đầu, Sư trụ trì tại Long Thô Tứ Diện, sau lại 
theo chiếu của vua Tống Thần Tông về núi 
Trường Lô trụ trì chùa Pháp Vân và cũng tại đây, 
Sư được ban hiệu là Viên Thông. 
Sư thượng đường dạy chúng: »Trời lạnh mưa tí 
tách, gió thôi cát bay đá chạy, cây tróc chim kêu, 
các ngươi cả thảy đều biết. Hãy nói gió có hình 
sắc gì? Nếu biết được chấp nhận ngươi có con mắt 
sáng, nếu chăng biết chớ lấy làm lạ lừa nhau. 
Tham!... Thiếu Lâm (chỉ —» Bó-dé Dat-ma) chín 
năm ngồi lặng, lại bị Thần Quang — Nhị tổ (Huệ 
Khả) ngó phủng. Hiện nay ngọc đá khó phân biệt, 
chỉ được gai cột giây gói, hội chăng? Cười ta thì 
nhiều, nhận ta thì ít.« 
Niên hiệu Nguyên Huu năm thứ năm (1090), lúc 
sắp tịch, Sư bảo chúng: »Lão tăng sáu chỗ trụ trì 
có phiền — Tri sự, Thủ toạ. Đại chúng ngày nay 
— Tứ đại chẳng vững chắc, gió lửa sắp tan, mỗi 
người nên lấy đạo tự an, chớ trái lời ta di chúc«, 
và nói kệ: l 

HUA. RE [n] 

Lai thời vô vật, khứ thời không 

Nam bắc đông tây sự nhất đồng 

Lục xứ trụ trì vô sở bó. 

*Khi đến không vật, lúc di khóng 

Nam bác động tây việc vẫn 1 đồng 

Trụ trì sáu chỗ không ai bó. 
Sư im lặng giây lâu, vị đệ tử là Huệ Đương thưa: 
»Sao Hoà thượng không nói câu rốt sau?« Sư nói: 

BE!DE! 
»Trán trong! Trán trong!« 
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và nói xong liền tịch. 
Viên tướng 

E 

J: enso; là hinh tròn, vòng tròn; 
Theo đạo Phật — nhất là — Thiền tông — hình 
tròn là biểu hiện của — Chân lí tuyệt đối, — 
Chân như, — Giác ngộ. Trong những bức 
hoạ của giới hâm mộ thiền, người ta thường 
thấy những hình tròn. Người ta cho rằng, 
hình tròn này tiết lộ nhiều về trạng thái tâm 
thức của người vẽ và chỉ có người nào chú 
tâm, bình tĩnh mới có thể vẽ được hình tròn 
cân xứng tuyệt hảo (> Qui Ngưỡng tông, — 
Thập mục ngưu đồ). 


Vinh Tây 

BE W; T: eisai; 
— Minh Am Vinh Tây 
Vinh Binh tu 


IK F SF; J: eihei-ji; 
Một trong hai ngôi chùa chính của tông —> 
Tào Động ở Nhật Bản, được Thiền sư — 
Đạo Nguyên Hi Huyền thành lập. Chùa thứ 
hai là — Tổng Tri tự (sóji-ji). 


Vĩnh Gia Huyền Giác 

ik 3& Zi; C: yòngjiã xuánjué; J: yóka 

genkaku; 665-713; 
Thién su Trung Quóc, món dé dác pháp cüa 
Luc tô — Huệ Năng. Sư nói danh vì đến Lục 
tó chỉ có một ngày mà được — An khả. 
Sư họ Đới, quê ở Vĩnh Gia, Ôn Châu. Sư xuất gia 
từ nhỏ và sớm tham học — Đại tang kinh, tinh 
thâm — Chỉ-Quán. Nhân xem kinh — Duy-ma- 
cát sở thuyết, Sư hoát nhiên liễu ngộ. Môn đệ của 
Lục tổ là Thiền su Huyền Sách thấy Su đàm luận 
lời lẽ thích hợp với chư Tổ bèn khuyên Sư đến 
Lục tó để được ấn chứng chỗ sở đắc. Trận — 
Pháp chiến sau đây giữa Sư và TÓ đã di vào lịch 
sử của — Thiền tông: 
Sư cùng Huyền Sách đến Tào Khê tham vấn Tổ. 
Đến nơi, Sư tay cầm tích trượng, vai mang bình 
bát đi nhiễu Tổ ba vòng. Tổ hỏi: »Phàm Sa-môn 
phải đủ ba ngàn uy nghỉ tám muôn tế hạnh, Đại 
đức là người phương nào đến mà sinh đại ngã mạn 
như vậy?« 


Vĩnh Minh Diên Thọ 


Su thưa: »Sinh tử là việc lớn, — Vô thường quá 
mau.« 
Tổ bảo: »Sao không ngay nơi đó thé nhận cái vô 
sinh, liễu chẳng mau u?« Su thưa: »Thé tức vô 
Sm liễu vốn không mau.« Tổ khen: »Düng thé! 
Đúng thé!« 
Dai chúng nghe vậy đều ngạc nhiên. Sư bây giờ 
mới đầy ‹ đủ trang nghiêm lễ bái Tô. Lát sau, Su 
cáo từ, Tổ. bảo: »Tró về mau quá !« 
Sư thưa: »Vốn tự không động thì đâu có mau.« 
Tổ hỏi: »Cái gì biết không động?« 
Sư thưa: »Ngài tự phân biệt.« 
Tổ bảo: »Ngươi đạt ý vô sinh rất sâu !« 
Su thưa: »Vô sinh há có ý sao?« 
Tổ hỏi: »Khóng có y, cái gì biết phân biệt?« 
Sư thưa: »Phán biệt cũng không phải ý.« 
Tổ khen: »Lành thay! Lành thay !« 
Sư lưu lại một đêm hỏi thêm đạo lí và sau đó cùng 
Huyền Sách xuống núi. Thời nhân gọi Sư là »Giác 
giả một đêm« (on T5 E; Nhất túc giác). 
Su sau tru tri ó Ón Giang, hoc chüng dén táp náp. 
Đời Đường, niên hiệu Tiên Thiên thứ hai, ngày 17 
tháng 10, Sư ngôi vui vẻ thị tịch, thọ 49 tuôi. Vua 
sắc phong là Vô Tướng Đại sư, tháp hiệu Tịnh 
Quang. Sư trứ tác hai tập là — Chứng đạo ca (GRE 
3M SK) và Thiên tông ngộ tu viên chỉ, được lưu 
hành rộng rãi. 
Vĩnh Minh Diên Thọ 
7k Hj] &E 55; C: yòngmíng yánshòu; J: yõmyõ 
enju; 904-975, cũng được gọi là Huệ Nhật Trí 
Giác (E H E 5Ã); 
Thiền sự Trung Quốc, thuộc tông Pháp 
Nhãn, nối pháp Quốc sư — Thiên Thai Đức 
Thiéu. Tóng > Pháp Nhãn rất phón thinh 
dưới sự hoáng hoá của Sư. Học chúng đến rất 
đông — có lúc đến 2000 người dé tham thiên. 
Sư có soạn bộ Tông kính lục (25 Đã S) gồm 
một trăm quyền, được lưu truyền khá rộng 
trong giới thiên. 
Sư họ Vương, quê ở Dư Hàng, mộ đạo từ nhỏ. Su 
lúc nhỏ không ăn thịt cá, mỗi ngày chỉ ăn một 
bữa. Năm 28 tuổi, Sư được làm quan trấn ở Hoa 
Đình và có dịp tiếp xúc với Thiền sư Thuý Nham 
Vinh Minh. Sư lễ Thuý Nham làm thầy, làm việc 
hằng ngày phuc vụ chúng mà quên cả chức vụ 
quan tước của mình. Cơ duyên xuất gia cũ của Sư 
cũng rất thú vị và thường được nhắc đến. Vì 
thương dân nên Sư trộm láy tiền của vua mà phân 
phát cho người nghèo. Một vị quan khác biết được 


bèn tâu lại với vua. Nghe chuyện này vua rất ngạc 
nhiên vì ông cứ cho rằng Sư là người thuần lương, 
thành thật. Để răn chúng dân, vua ra lệnh xử trảm 
nhưng lại căn dặn vị quan là nếu Sư nhận lệnh mà 
an vui trầm tĩnh thì tha tội và đến trình vua. Quả 
thật như nhà vua tiên đoán, Sư không tỏ vẻ sợ hãi 
khi nghe tin này. Được vua hỏi vì sao, Sư trả lời: 
»Thần muốn từ quan, cống. hiến cuộc đời cho tất 
cả chúng sinh, muốn xuất gia tu học Phật pháp với 
trọn tắm lòng.« Nghe như vậy, Sư được vua cho 
phép từ quan chức dé xuất gía. 
Lén núi Thién Thai, Su yết. kiến Quốc sư Đức 
Thiều và được thầm trao huyền chỉ. Quốc sư bảo: 
»Ngươi cùng Nguyên Soái có duyên, sau này sẽ 
làm hưng thịnh Phật pháp.« 
Ban đầu Sư đến núi Tuyết Đậu, Minh Châu hoằng 
hoá, học chúng đến rất đông. Niên hiệu Kiến Long 
(950), Trung Hiến Vương thỉnh sư trụ tri ở núi 
Linh Ân. Năm sau lại thỉnh Sư về trụ trì đại đạo 
trường ở Vĩnh Minh. Nơi đây, học chúng tấp nập 
có đến hai ngàn người. 
Có vị tăng ra hỏi: »Thé náo là diệu chỉ của Vĩnh 
Minh?« Sư đáp: »Lại thêm hương đi.« Tăng thưa: 
»Tạ thầy chỉ dạy.« Sư bảo: »Hãy mừng chớ giao 
thiệp.« 
Sư làm bài kệ: 

A IS 

AROMA o JAR 

Duc thúc Vinh Minh chi 

Món tién nhát hó thuy 

Nhát chiéu quang minh sinh 

Phong lai ba lãng khởi. 

*Biết diệu chỉ Vĩnh Minh 

Trước cửa nước một hô 

Trời soi ánh sáng dậy 

Gió sang sóng mòi sinh. 
Tăng hỏi: »Dáu chẳng phải lia thức tính riêng có 
chân tâm ư? — Trường Sa (Cảnh Sầm) có kệ: 
›Học đạo mà không hiểu lí chân, bởi tại lâu rồi 
nhận thức thần, gốc nguồn sinh tử vô thuỷ kiếp, 
người ngu lại gọi là chủ nhán.«« 
Sư đáp: »Như Lai Thế Tôn trên hội Thú-láng- 
nghiém vi ngài > A-nan-dà giản biệt rất rõ mà 
ngươi vẫn có chẳng tin. Ngài A-nan lấy cái suy 
xét theo đuôi làm tâm, bị Phật quà dó. Cái suy xét 
theo đuôi ấy la ›Thức‹ vậy. Nếu lấy cái biết pháp, 
theo tướng là — Phiền não thi gọi thức, chẳng gọi 
tâm. Ý là nhớ, nhớ tưởng cảnh trước khởi vọng 
đều là vọng thức, chẳng can gì về việc của tâm. 
Tâm cháng phải có không, có không chăng nhiễm. 
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Vòng sinh tử 


Tâm chẳng phải cấu tịnh, cầu tịnh cháng nho. Cho 
đến mê ngộ phàm thánh đi đứng ngồi nằm đều là 
vọng thức, chăng phải tâm vậy. Tâm xưa nay 
chẳng sinh, nay cũng chẳng diệt. Nếu biết tâm 
minh như thế, đối chư Phật cũng vậy. Cho nên — 
Duy-ma-cật nói ›Trực tâm là đạo trường‹ vì không 
có hư giả vậy.« 

Niên hiệu Khai Bảo năm thứ tám (975), tháng 
chạp, Sư có chút bệnh. Buổi sáng ngày 26, Sư 
thắp huong từ biệt chúng rồi ngòi kết già thị tịch, 
tho 72 tuổi, 42 tuôi ha. 


Vòng sinh tử 

S: bhava-cakra; P: bhãya-cakka; nguyên nghĩa 

Phạn ngữ (sanskrit) là Hữu luân, bánh xe của tồn 

tai, chi cái luân chuyền của thé giới hiện hữu; 
Cách nói và biểu tượng của người Tây Tạng 
chỉ — Luân hôi (s: samsdra). Thé giới của 
—> Hữu tình hiên hiện dưới sáu dạng (— Lục 
dao): — Thiên giới, loài — A-tu-la, loài 
người là ba thiện giới nằm phía trên của bánh 
xe. Phía dưới của bánh xe là súc sinh, — Nga 
qui và — Địa ngục. Tất cả sáu loài này đều 
chịu — Khổ và sự hoại diệt. Cái chết được 
xem do > Diêm vương gây ra, là người quay 
và giữ (cán) chặt bánh xe. 
Nguyên nhân của khổ được biểu tượng bằng ba 
con thú nằm ở trung tâm bánh xe: gà (chỉ tham), 
lợn (chỉ — Si) và rán (chỉ sân). Chu vi của bánh 
xe được khắc ghi mười hai yếu tố của nhân duyên 
sinh (—> Mười hai nhân duyên). Biểu tượng của 
bánh xe tồn tại được hiểu dưới nhiều cách khác 
nhau. Đầu tiên, sáu nẻo tái sinh được trình bày 
dưới sáu cảnh tượng khác nhau. — 7 thw xuát 
phát từ quan điểm này mà chỉ dẫn những gì cần 
phải làm lúc chết dé được sinh vào các cõi tốt đẹp. 
Người ta cần hiểu các cõi này chính là sáu loại 
tâm thức hay sáu mẫu người tiêu biểu hay sáu loại 
trạng huống ngay trong đời sống bình thường. 
Trên một bình diện khác, người xem có thé khám 
phá ra trong sáu cảnh tượng đó có trình bày sáu 
dạng xuất hiện của — Quán Thế Âm với sáu cách 
khai thị khác nhau để chúng sinh cõi đó giải thoát. 
Ngay như câu — Man-tra > OM MA-NI PAD- 
ME HŨM với sáu âm cũng được xem là mỗi âm 
thuộc về một cõi nói trên. Nếu trung tâm bánh xe 
ghi rõ ba nguyên nhân sinh thành sáu cõi thì vòng 
ngoài bánh xe là các nguyên nhân cụ thể sinh ra 
mỗi đời sống cá nhân. Cả hai nơi đều lấy vô minh 
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là cơ sở. Các yếu tố của Mười hai nhân duyên 
được trình bày trong bức tranh sau (bản vẽ của bà 
Li Gô-ta-mi, bạn đồng hành của Lat-ma — Gô- 
vin-đa). 


Vòng sinh tử 


H 75: Vòng sinh tử ; (1) Diêm vương đang cán và giữ chặt; (2) Vòng ngoài cùng tượng trưng cho Mười hai nhân 
duyên (F — [Al 4%; s: dvadasañga-pratityasamutpada), từ trên đỉnh theo chiều kim đồng hò: 1. Người dàn bà mù 
chóng gậy, vô minh (fW HH; s: avidya), 2. Thợ gôm, hành (41; s: samskara), 3. Khi, thức (f; s: vijfiana), 4. Hai 


người trong thuyền, danh sắc (4% 


f; nàmarüpa), 5. Nhà sáu cửa só, sáu giác quan, lục căn (7x HE; sadayatana); 6. 


Cặp trai gái, xúc (fij; sparsa), 7. Mũi tên bắn trúng mắt, thụ (3; vedana), 8. Người say, ái (38; trsna), 9. Người hái 
trái cây, thủ (TW; upadana), 10. Cảnh giao hợp, hữu (£8; bhava), 11. Mẹ sinh con, sinh (Æ; jati), 12. Vai mang xác 
chết, lão tử EE AL; jara-marana); (3) Vòng giữa, biểu hiện của Lục đạo (từ trên theo kim đồng hà): 1. Thiên giới 
(deva), 2. A-tu-la (asura), 3. Nga qui (preta), 4. Địa ngục (náraka), 5. Súc sinh (pasu), 6. Loài người (nara). IV. 
Trung tâm: gà, tham (rága), lợn, si (moha) và rán, sân (dvesa). 
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Vô Đoan Tổ Hoàn 


Vô Đoan Tổ Hoàn 

JK Si 1H. ES; J: mutan sokan; 9-1387; 
Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông — Tào Động, 
một trong năm vị đại đệ tử của Thiền sư > 
Nga Sơn Thiều Thạc (gasan jóseki, 1275- 
1365). 
Sư khai sáng rất nhiều — Thiền viện ở các tỉnh 
Echizen, Noto và Iwami. Môn đệ của Sư sau 
truyền bá tông Tào Động tại miền Bắc Nhật Bản. 


Vô Học 
d m 
— Thuý Vi Vô Học 


Vô Học Tổ Nguyên 
4i E A 2Ú; C: wúxué züyuán; J: mugaku sogen; 
1226-1286; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông — Lâm Té, 
đắc pháp nơi Thiền sư Vô Chuẩn Sư Phạm ở 
Kính Sơn. Năm 1279, Sư được mời sang 
Nhật giáo hoá và nối dõi Thiền sư — Lan 
Khê Đạo Long trụ trì chùa — Kiến Trường 
(kencho-ji). Sau, Sư thành lập chùa — Viên 
Giác (engaku-ji). Cả hai chùa đều được xếp 
vào — Ngũ sơn của Liêm Thương (kamaku- 
ra), trung tâm của — Thiền tông tại Nhật. 


Vô Lượng Quang 
fit EG; S: amitabha; 
> A-di-đà Phật 

Vô Lượng Thọ 

4& Bí F; S: amitayus, 

Một hiện thân của — A-di-đà Phật. Dưới 
dạng Vô Lượng Thọ, A-di-đà được trình bày 
trong tư thé — Toa thiền, hai tay cầm bình 
nước Cam-lộ (bất tử tửu ^ YE W, nước bát 
tử; s: amrta). 


Vô minh 
4 HH; S: avidya; P: avijja; dich theo âm là A-vi- 
di; 
Chỉ sự u mê, không hiểu — Tứ diệu dé, => 
Tam bảo (s: triratna) và nguyên lí Nghiệp 
(s: karma). Vô minh là yếu tố đầu tiên trong 
> Mười hai nhân duyên (s: pratitya- 
samutpada), là những nguyên nhân làm con 
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người vướng trong — Luân hồi (s, p: sam- 
sara). Vô minh cũng là một trong ba > Ô 
nhiễm (s: ásrava), một trong ba — Phiền não 
(s: klesa) và khâu cuối cùng của mười — 
Trói buộc (s: samyojana). 

Vó minh dược xem là gốc của mọi bắt thiện trong 
thé gian và cũng là một đặc tính của — Khổ (s: 
duhkha). Đó là tình trang tâm thức không thấy su 
vật »như nó là«, cho ảo giác là sự thật và vì vậy 
sinh ra Khổ. Vô minh sinh > Ái (s: trsna) và đó 
là yếu tó co bản sinh ra sự tái sinh. Theo quan 
điểm — Đại thừa, vì vô minh mà từ tính — 
Không (s: Sünyatà) thoát sinh ra hiện tượng, làm 
cho người còn mê lầm tưởng lầm đó là sự thật và 
không thấy tự tính (> Si). 

Trong các trường phái Đại thừa, vô minh cũng 
được hiểu khác nhau. — Trung quán tông (s: mã- 
dhyamika) cho ráng, vó minh xuát phát tir quan 
diém cháp truóc tién thién cúa y ý thức, vá từ đó mà 
xây dựng lên một thế giới của riêng mình, cho thế 
giới đó những tính chất của chính mình và ngăn 
trở không cho con người thấy thế giới đích thật. 
Vô minh cũng là không thấy thé tính thật sự, và 
thể tính đó là tính Không. Nhu thế vô minh có hai 
khía canh: mót là nó che dáy thé giói dích thát, hai 
là nó xây dựng cái ảo, cái giả. Hai mặt này cứ 
luôn luôn dựa vào nhau. Đối với — Kinh lượng 
bộ (s: sautrantika) và — Tì-bà-sa bộ (s: vaibhasi- 
ka) thi vó minh là cách nhin thé giói sai lac, cho 
thé giới là thường còn, mà thé giới có thật chát là 
vô › thường. Vô minh làm cho con người tưởng lầm 
thế giới có một tự ngã. Theo — Duy thức tông thì 
vô minh là — Đảo kiến, cho rằng, thế giới độc lập 
với ý thức (tâm) mặc dù thế giới và ý thức chỉ là 
một. 


Vô Môn Huệ Khai 
4 P 3X BH; C: wúmén huìkãi; J: mumon ekai; 
1183-1260; 
Thiền sư Trung Quốc dòng — Dương Ki 
tông — Lâm Tế, nối pháp Thiền sư Nguyệt 
Lâm Su Quán (H $k fiti ii). Sư là vị Thiền 
sư nổi danh nhất thời, đến bây giờ vẫn còn 
được nhắc đến qua tập —> Công án — Vó 
môn quan. 
Sư họ Lương, người Tiền Đường, Hàng „Châu, 
xuất gia từ thuở nhỏ. Sư ban đầu tham vấn các 
nơi, sau đến Thiền sư Nguyệt Lâm Sư Quán ở 
chùa Vạn Thọ, Giang Tô. Ban đầu Nguyệt Lâm 


Vô môn quan 


giao cho Sư công án »Khóng« (f) của — Triệu 
Châu làm — Thoại đầu. Sư chú tâm vào công án 
này sáu năm liền nhưng không kết quả. Sư thuật 
lại rằng, vì quá đập trung vào công án này mà Sư 
quên cả ngủ mà nếu buồn ngủ trong lúc — Toa 
thiền, Sư liền đứng dậy đi qua lại trong thiền 
đường, đập. đầu vào cột gỗ cho tỉnh. Một ngày nọ, 
khi nghe tiếng trống báo hiệu giờ ăn trưa, Sư hoát 
nhiên đại ngộ, ứng khẩu ngay bài kệ sau (Trúc 
Thiên & Tuệ Sĩ dịch): 
MA OE. IAE RADA 

M4 2RR PHẾ lí. AID 

Thanh thiên bạch nhật nhất thanh lôi 

Đại địa quần sinh nhãn hoát khai 

Van tượng sum la té khé thủ 

Tu-di bột khiêu vũ tam đài. 

*Trói quang mây tanh sám dậy vang lừng 

Mọi vật trên dát, mắt bỗng mở bừng 

Muôn hông nghìn tía cúi đầu làm lễ 

Núi Tu-di cũng nhảy múa vui mừng. 
Mừng quá, Sư chạy đến Nguyệt Lâm trình sở đắc. 
Nguyệt Lâm bắt gặp Sư chạy giữa đường, hỏi: 
»Chạy đi đâu như bị ma đuổi vậy ?« Sư hét một 
tiếng, Nguyệt Lâm cũng hét một tiếng. Sau đó Sư 
trình bài kệ rất độc đáo sau: 
TITTEN Y Y 
JA ARA AR. AMAT 

Vô vô vô vô vô — Vô vô vô vô vô 

Vô vô vô vô vô — Vô vô vô vô vô 

Vô vô vô vô vô — Vô vô vô vô vô 

Vô vô vô vô vô — Vô vô vô vô vô 

*Không không không không không 

Không không không không không 

Không không không không không 

Không không không không không 
Vi kinh nghiệm giác ngộ thâm sâu của Sư nên mọi 
người trong viện đều kính trọng nhưng cuộc sống 
hăng ngày cüa Su cüng khóng có gi thay dói. Lüc 
nào Sư cũng giữ một tác phong giản dị, thâm 
trầm. Sư thân hình gầy ốm, ăn mặc thô sơ nhung 
lúc nào cũng xả mình vào làm mọi việc cùng với 
tăng chúng. Những năm sau khi được Nguyệt Lâm 
ấn khả, Sư chu du nhiều nơi và nhân đây thu thập 
tài liệu dé soạn tập công án Vó món quan. Năm 
1229, tập này được in lần đầu và với 46 tuổi, Sư 
đang ở tuyệt đỉnh của cuộc đời hoằng hoá của 
mình 


mm. a5... Tống Lí Tông — Su 
sáng lập chùa Hộ Quốc Nhân Vương. Những năm 
cuối đời, Sư lui về một ngôi chùa nhỏ ở Tây Hồ. 


Một cơn hạn lớn là sư tt do mà vua Lí Tông 
mời Sư trở về é triều đình làm lễ cầu mưa. Ngay lúc 
Sư thuyết pháp thì trời mưa như trút và vì vậy Sư 
được vua ban hiệu Phật Nhãn Thiền sư và tặng 
cho ca-sa vàng (kim lan y). 


Vô môn quan 

fi [1 BA; C: wúmén-goãn; J: mumonkan; nghĩa 

là »Ái không cửa vào«; 
Tên của một tập — Công án do Thiền su — 
Vô Môn Huệ Khai biên soạn. Cùng với — 
Bích nham lục, đây là hai tập công án lừng 
danh nhất của Thiền tông. 
Vô môn quan ghỉ lại 48 công án, mỗi công án 
được bô sung thêm một lời bình và một bài 
kệ. Những bài kệ tụng trong đây là những 
kiệt tác của văn chương Phật giáo tại Trung 
Quốc. 
Vô môn quan ra đời khoảng một thế ki sau Bich 
nham lục. Cấu trúc của tập này đơn giản hơn 
nhiều so với Bích nham lục, chứng tỏ rằng : sư Huệ 
Khai chú trọng đến việc sử dụng những tắc công 
án trong đây làm phương tiện thực hành, tu tập. 
Sư xem nó là những »viên gạch gõ cửa tâm« của 
các thiền sinh và viết như sau trong lời tựa: 
»Phật dạy tâm là tông chỉ, cửa — Không là cửa 
pháp. Đã không cửa, thì sao qua? Há chẳng nghe 
»tir cửa mà vào thì không phải là của báu trong 
nhà, nhờ duyên mà thành đạt tất phải có thành 
hoai.« Nói như vậy thật chẳng khác chi khi không 
dậy sóng, thịt da đang lành đem ra mó mụt. 
Huóng chi chấp vào văn tự dé tìm mong lí giải, 
vác gậy quo tráng, gãi ngứa ngoài giày, có dính 
líu gì đến sự thật đâu!... 

DÑA. FER 

AICA. LE 

Đại dao vô món, thiên sai hữu lộ 

Thấu đắc thử quan, cán khôn độc bộ. 

*Dai đạo không cửa, có nghìn nẻo vào 

Qua được cửa này, càn khôn lẻ bước«. 
Mỗi công án bao gồm ba phần: 1. Công án, nói về 
một sự kiện, lời nói, dạy của các vị Tổ; 2. Lời 
bình của sư Huệ Khai và 3. Kệ tụng. Mặc dù 
Pa tài liệu của những tập công án danh tiếng 

như nhau nhưng trong tập Vó món quan, 

người ta có thể thấy một dâu án đặc biệt của sư 
Vô Môn Huệ Khai, những nét đặc sắc, thật dụng 
chỉ có ở riêng đây và có lẽ vì thế, Vó món quan 


541 


Vô ngã 


được ưa chuộng và phó biến rộng rãi đến ngày 
nay. 


Vô ngã 

fik FR; S: anátman, P: anatta; 
Một trong — Ba tính chát (s: trilaksana) của 
sự vật. Quan điểm vô ngã là một giáo pháp 
cơ bản của đạo Phật, cho rằng, không có một 
— Ngã (atman), một cái gì trường tồn, bất 
biến, nhất quán, tồn tại độc lập nằm trong sự 
vật. Như thế, theo đạo Phật, cái ngã, cái »tói« 
cũng chỉ là một tập hợp của »năm nhóm«, — 
Ngũ uấn (s: paficaskandha), luôn luôn thay 
dói, mát mát, và vi vậy, »tói« chỉ là một sự 
giả hợp, gắn liền với cái — Khổ. 
Theo — Tiểu thừa (s: hinayana), tính vô ngã 
chỉ liên hệ đến cá nhân con người. Theo > 
Đại thừa (s: mahayana) thì tính vô ngã có giá 
trị cho tất cả các —> Pháp (s: dharma), vón 
tuy thuóc làn nhau nhu thuyết —> Mười hai 
nhân duyên chỉ rõ. Sự thiếu vắng một tự tính 
(El PE; s: svabhava) được Đại thừa gọi là 
tính — Không (© T; s: Sünyata). 
Theo quan điểm thông thường của Án Độ giáo thì 
»linh hón« — cái Ngã (atman) — vốn là trường tồn 
và độc lập với mọi ô nhiễm. Theo đạo Phật thì con 
người là một tập hợp của ngũ uán đang vận hành 
vô chủ, ngũ uân đó cũng vô thường biến hoại. 
Ngoài ngũ uán đó không có gì khác, nên con 
người chỉ được xem có thật một cách qui ước và 
trong kinh nghiệm thông thường. 
Đối với câu hỏi, Ngã có tồn tại thật hay không, 
đức Phật thường không trả lời vì không muôn 
khơi gợi thêm khái niệm mới, chúng chỉ là trở 
ngại cho các phép tu hành thật tiễn. Vì vậy giáo 
pháp vô ngã trong thời đức Phật có thé xem là 
phương tiện giáo huấn, không phải là một quan 
điểm triết học đích thật. Với thời gian phát triển, 
Vô ngã trở thành một quan điểm hắn hoi trong các 
trường phái Phật giáo và chỉ có — Độc Tử bộ (s: 
o mới chấp nhận một cái Ngã. 
Dân dần, các phép tu học đạo Phật cũng tập trung 
tiến tới phương pháp dat — Niét-bàn bằng cách 
giải thoát hành giả ra khói ảo tưởng có một c cái Ta. 
Sự ràng buộc vào một cái Ta là nguồn gốc mọi 
khổ đau, phải phá bỏ vô minh đó mới đạt giải 
thoát. Lí do là khi con người không thấy tính vô 
ngã của đời sống này, không thấy nó chỉ nằm 
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trong dòng vận chuyền của sự sinh thành hoại diét 
liên tục, thì lúc đó ta chưa hiểu thật sự — Tứ diệu 
để và | không thé thâm nhập, phát huy triệt dé chính 
tri kiến. 


Vô Ngôn Thông 

Jk 71 38; ?-826 
Thiền su Trung Quốc, hoc trò của vị Thiền 
sư nói tiếng — Bách Truong Hoài Hải. Năm 
820, Sư qua Việt Nam, ở tại chùa Kiến Sơ, 
ngày nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, thành lập phái 
thiền Vô Ngôn Thông. Su mát năm 826, và 
phái Thiền của Su kéo dài được 17 thế hệ. 
Những Thiền sư quan trọng của dòng thiền 
này là > Khuông Việt (?-1011), — Thông 
Biện (?-1134), — Mãn Giác (2-1096); — 
Minh Không (mất 1141), — Giác Hải. Thế 
hệ cuối cùng là khoảng cuối thế kỉ thứ 13. 
Phái Vô Ngôn Thông theo đúng dòng, Thiền 
của — Huệ Năng, chủ trương — Đốn ngộ 
(giác ngộ nhanh chóng). Các vị Thiền sư 
dòng Vô Ngôn Thông đều có tâm hồn thi sĩ. 
Sư họ Trịnh, quê ở Quảng Châu, xuất gia tại chùa 
Song Lâm, Vũ Châu. Tính tình Sư diém đạm ít 
nói, nhưng thông minh nên thời nhân gọi là Vô 
Ngôn Thông. 
Một hôm, Sư lễ Phật, có một thiền khách hỏi: 
»Toạ chủ lễ đó là cái gi?« Sư thưa: »Là Phật.« 
Khách liền chỉ tượng Phật hỏi: »Cái này là Phật 
gi?« Sư không \ trả lời được. Đến tối, Sư y phục 
chỉnh tề đến lễ vị khách, vị này chỉ đến Mã 
Tô. Sư lên đường đến Mã Đại sư nhưng nghe tin 
Tổ đã viên tịch bèn đến Bách Trượng. Nhân nghe 
Bách Trượng trả lời một vị tăng »Dát tâm nếu 
không, mặt trời trí huệ tự chiếu.« Sư triệt ngộ. 
Sau khi rời Bách Trượng, Sư đến trụ trì chùa Hoà 
An vá tương truyén rằng, Thiền su — Ngưỡng 
Sơn Huệ Tịch có đến đây học hỏi. 
Năm Canh Tí, niên hiệu Nguyên Hoà đời 
Đường, Sư sang An Nam ở chùa Kiến Sơ làng 
Phù Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ở 
đây máy năm liền Sư chỉ quay mặt vào vách toa 
thiền và không ai biết tông tích của Sư. Vị trụ 
trì nơi đây là —> Cảm Thành thầm biết Sư là 
Cao tăng đắc đạo nên hết sức kính trọng. Sắp 
sửa tịch, Sư gọi Cảm Thành đến nói kệ: 

HRA EE o META LEE 

PENA EA. ER. ERRAT ES 


Vô thượng du-già tan-tra 


Nhất thiết chư pháp giai tòng tâm sinh 

Tâm vô sở sinh pháp vô sở trụ 

Nhược đạt tâm địa sở trụ vô ngại 

Phi ngộ thượng căn thận vật khinh hứa. 

*Tát cả các pháp đều từ tám sinh 

Tom khóng chó sinh, pháp khóng chó tru 

Nếu đạt đất tâm chỗ tru không ngại 

Không gặp thượng căn de dặt chớ day. 
Nói Xong Sư chắp tay viên tịch. Cảm Thành thiêu 
láy hài cốt và xây tháp thờ trên núi Tiên Du. 


Vô sắc giới 
fik (& Yi; S, P: arüpadhàtu, arüpaloka; 
— Ba thé giói 


Vô thường 

ME 3; S: anitya; P: anicca; nghĩa là không chắc 

chắn, thấy đổi; 
Một trong — Ba tính chất (s: trilaksana) của 
tất cả sự vật. Vô thường là đặc tính chung 
của mọi sự sinh ra có điều kiện, tức là thành, 
trụ, hoại diệt. Từ tính vô thường t ta có thê suy 
luận ra hai đặc tính kia là — Khổ (s: duhkha) 
và > Vô ngã (s: anátman). Vô thường là 
tính chất cơ bản của cuộc Sông, không có vô 
thường thì không có sự tồn tại; vô thường 
cũng chính là khả năng dẫn đến giải thoát. 
Có tri kiến vô thường hành giả mới bước vào 
— Thánh đạo (s: ãrya-mãrga) — vi vậy tri 
kiến vô thường được xem là tri kiến của bậc 
> Dự lưu (s: srotapanna). 
Vô thường là gốc của — Khổ vì Sinh, Thành, 
Hoại, Diệt tự nó là Khô. Tính Vô thường của — 
Ngũ uán dẫn đến kết luận — Vô ngã, vì không có 
gì vừa vô thường vừa Khổ lại là một cái Ngã 
trường tồn được. Ngoài ra, trong — Đại thừa, tính 
vô thường của mọi pháp dẫn đến kết luận về tính 
> Không. 


Vô thượng bồ-đề 
fi E ¥ dE; S: anuttara-samyaksambodhi, 
— Giác ngộ cùng tót, — Phật quả 


Vô thượng chính đẳng chính giác 


ME E IE ^$ IE SỈ; S: anuttara-samyaksambo- 
nến ; dich âm là A-nậu-đa-la Tam-miéu Tam-bó- 


=> Giác ngộ cùng tột, chỉ một vi — Phật. 


Vô thượng du-già tan-tra 

S: anuttara-yoga-tantra; Hán Việt: Vô thuong 

du-già đát-đặc-la (tt E 44 f tH "Fr AE). 
Tan-tra cao cấp nhất (vô thượng; s: anuttara) 
trong bốn loại — Tan-tra của — Phật giáo. 
Ba loại khác là Tác (kriya), Hành (carya) và 
Du-già (yoga). Các Tan-tra này năm trong 
— Đại tạng của Tây Tạng, thuộc phần thứ 
bảy trong —> Cam-châu-nhĩ (t: kangyur) và 
bao góm 22 bó. Hai bó Tan-tra danh tiéng 
nhát duoc xép vào hang Vô thượng đu-già là 
> Bí mật tập hội (s: guhyasamaja-tantra) và 
— Hô kim cương (s: hevajra-tantra). 
Trước khi được — Quán đỉnh (s: abhiseka), 
được khai thị vào Vô thượng du-già, hành giả 
cần phải đi qua những cấp Tan-tra khác đã 
nêu trên, giữ giới luật (vinaya) nghiêm ngặt 
dé dần dần thanh lọc thân tâm. Trong cấp Vó 
thượng du-gia thì tất cà những nghi quĩ đều 
được gạt qua một bên, hành giả đã vượt qua 
thế giới nhị nguyên, tương đối, phụ thuộc. 
Hai cấp dàn của Tan-tra được xem là cấp 
thấp vì ở đây thiếu những yếu tó cần được 
phân tích bằng — Trí và nội dung của chúng 
không vượt ra khỏi những nghỉ lễ. Nói 
chung, Tác và Hành tan-tra là sự giao tiép 
vói thé giói hién hüu, vàn cón nằm trong 
phạm vi có định, phụ thuộc. 
Ngược lại trên, hai cấp Du-già và Vô thượng du- 
già tan-tra chứa đựng những mầm mống triết lí 
cao đẳng của —› Đại thừa Phật giáo. Những hành 
giả thực hành hai Tan-tra này (s: tantrika hoặc 
südhaka) phải nám vững những tư tưởng căn bản 
của Dai thừa trước khi bước vào một Vó thwong 
du-già tan-tra và sau khi đạt yêu chi, họ được gọi 
là là một — Tắt đạt (siddha), một Thành tựu giả, 
»người thành dat«. 
Triết lí nền tảng của Vô thurong du-già là — Trung 
quán (s: madh yamaka), chú truong nhán manh su 
binh dáng tuyệt đối của — Niét-bàn (s: nirvana) 
và — Luán hói (samsára). Vi thé nén khóng có sự 
khác biệt giữa kinh nghiệm thu thập qua các giác 
quan, thế giới hiện hữu, và kinh nghiệm huyền 
diệu khi đã đến đích, Niết-bàn. Không. có một sự 
khác biệt nào giữa chủ thé và khách thé, tất cả đều 
»không hai« > Bát nhi; s: advaya). Sự trực nhận 
thấy chân lí này chính Tà tiến vul võ biến CK 8b; 
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Vô Trụ Đạo Hiểu 


Đại lạc; s: mahásukha) xuất phát từ những vị > 
Ma-ha Tát-dat (s: mahásiddha), được chư vị trình 
bay trong các bài ca chứng đạo (s: doha, dịch âm 
Hán Việt là Đạo-bả; 1% 483). 
Các kinh nghiệm giác ngộ của chư vị được trình 
bày trong các kệ tụng có thể được tóm tắt, trình 
bày như sau: 

Chỉ có Phật mới nhận ra Phật 

Mỗi khoảnh khắc của nhận thức là Phật 

Tất cả các dạng hiện hữu là thân Phật 

Tát cả âm thanh là lời Phật 

Tất cả tâm trạng thanh tịnh là tâm Phật 

Tắt cá hiện hữu đều là Tâm 

Không có gì cấu ué, nhưng có niệm cầu ué 

Đạo là mục đích, mục đích là Đạo 

Sắc tức là Không, Không tức là Sắc. 
Vô thượng du-già đưa ra một loạt phuong pháp tu 
tập thiền định để đạt được kinh nghiệm nói trên. 
Hầu hết tất cả những phương pháp thiền định 
(được gọi là Nói du-già) này déu được sự phụ trợ 
của những nghi lễ, khé ấn, thủ ấn (Ngoại du-gia). 
Những nghỉ lễ này đều mang một biéu hiện tâm lí 
thâm sâu và tất cả những nghỉ quí, hành động của 
hành giả Tan-tra đều không tự có giá trị — chúng 
chỉ là những biểu tượng tư tưởng của người thực 
hiện. Kinh nghiệm tôi thượng của Vó thượng du- 
già chính là sự thống nhất, sự hoà hợp của hai yếu 
tố chính dé đạt Niết-bàn, đó là — Trí huệ (prajña) 
và — Phương tiện (upáya). Hai yếu tó này đã đưa 
đến cho Vó thuong du-già những biểu tượng tính 
dục nam nữ và trong đây, Trí huệ được xem là nữ 
tính, Phương tiện thuộc nam tính. Biểu tượng giao 
hợp (s: yuganaddha; t: yab-yum; — Yab-yum) của 
nam nữ được sử dung vì trong tục thế, không có 
biểu tượng nào gần gũi, cô đọng hơn và cũng vì 
những biểu tượng này mà Vô /hượng du-già 
thường bi hiểu lầm. Vó thuong du-già bộ không 
được truyền qua Trung Quốc và vì vậy, sử sách ở 
đây hay gọi sai là »tả (với ý ý nghĩa ta) đạo« mặc dù 
tại đây chưa bao giờ có truyền thống, điều kiện tu 


tập. Dù muốn hay không, mỗi người tu tập đạo — 


có quyến thuộc hay không quyền oa — đều là 
kết quả của sự giao hợp này và nó chính là sự 
dung hoà, tổng hợp giữa, âm và dương mà ở đâu 
người ta cũng có thê thấy được (tương ưng với 
mặt trời, mặt trăng trong vũ trus.. E các cáp âm 
dương câu sinh, đối đãi của thế giới hiện hữu). 
Kết quả của sự phối hợp giữa Bát-nhã (flt 75; s: 
prajña) và Phương tiện (7ƒ fi; s: upaya) được gọi 
là Bồ-đề tâm (3$ ## Ù; s: bodhicitta). Trong khía 
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cạnh tuyệt đối (vivrti), Bồ-đề tâm là một kinh 
nghiệm thật tại siêu việt, được mô tả bằng nhiều 
tên như Đại lạc (mahásukha), Tự chứng phần 
(svasamvedya), cái Tự có sẵn (> Câu sinh khởi, 
s: sahaja). 
Hai đặc điểm khác của Vô thuong du-gia là cách 
sử dụng những — Man-đa-la (mandala) và ăn 
những thức ăn hành lễ. Những Man-đa-la này 
được vẽ như những bức tranh để các hành giả 
dùng để thiết tưởng linh ảnh hoặc được vẽ thăng 
ngay dưới đất, được sử dụng trong lúc hành lễ. 
Còn những món ăn bao gồm nhiều loại khác nhau 
(năm loại thịt,.) và các luận giải cho rằng, các 
món ăn này có công dụng thanh lọc —> Thân khẩu 
ý một cách nhanh chóng. 
Về phần nội dung thì hai bộ Bí mát tập hội (guh- 
yasamaja-tantr a) và Hó kim cương tan-tra (heva- 
jra-tantra) nói trên tương đối gióng nhau, mặc dù 
Bí mật tập hội ghi rõ hơn về những — Nghi quí 
trong lúc thực hành nghỉ lễ. Các bộ Vô thượng du- 
già tan-tra đều được ghi lại bằng một ngôn ngữ bí 
mật, nhiều nghĩa, có thể giảng giải bằng nhiều 
cách và nếu không có Đạo sư (guru) m lai 
những khâu quyết thì không ai có thé thực hành 
được. Vi lí do này và những lí do khác đã nói, Vó 
thượng du-già tan-tra được giữ kín, bí mật, chỉ 
dành cho hạng thượng căn có duyên. 
Nói tóm lại, cách tu tập theo Vó thuong du-già với 
mục đích »Thành Phật trong kiếp này với thân 
này« rất khó và chỉ có những ai | dày cóng tu luyén, 
đã dat tâm vô chấp, những kiến giải nhị nguyên 
phân biệt đã tan biến phần nào mới có thể bước 
vào — Pháp môn này được. 
Vô Trụ Đạo Hiểu 

f& [E č lễ; J: mujū dokyo; 1226-1313; còn 

được gọi là Nhất Viên (j: ichien); 
Thiền sư Nhật Bản dòng — Lâm Tế, môn đệ 
của Thiền sư — Viên Nhĩ Biện Viên. Sư diéu 
du khắp nước Nhật và tham vấn nhiều Thiền 
sư. Sư có một tác phẩm rất hay, được gọi là 
Sa thạch tập (1) Fi %: j: shasekishi; được 
dịch ra Việt ngữ với tên: Góp nhặt cát đá). 
Tác phẩm này là một bản sưu tầm những ngụ 
ngôn, lời day của các chư Phật, Tổ và những 
Thiền sư, rất được ưa chuộng trong giới 
thiền. 


Vô trụ xứ niết-bàn 
J6 tỳ AE 43; S: apratisthita-nirväna; 


Vô Trước 


> Niết-bàn 


Vô Trước 


AE i; S: asañga; dịch âm là A-tăng-già (Bi 1% 
Ill), nghĩa là không bi ô nhiém, câu uê, vướng 
mắc; ~ tk. 4; 


EE 


Một Dai luận su của — Phật giáo Án Độ, 
người sáng lập — Duy thức tông (yogacara). 
Sư khước từ quan điểm của —> Long Thụ 
(nãgãrjuna) về tính — Không tuyệt đối và 
thiết lập giáo pháp của mình dưới ảnh hưởng 
của — Nhất thiết hữu bộ (s: sarvástivada). 
Tương truyền Sư được — Bồ Tát — Di-lặc 
trực tiếp giáo hoá. Có một số luận sư cho 
rằng Di-lặc này là một nhân vật lịch sử với 
tên —> Mai-tre-ya-na-tha (s: maitreyanátha). 


Theo Bá-tu Bàn-dáu pháp sư truyện (tức là Thé 
Thân truyện) của — Chân Dé (paramartha), Su 
sinh ra trong một gia dinh — Bà-la-món và là 
người anh cả, > Thế Thân (vasubhandu) là người 
em kế và người em út có tên Tì-lân-trì Bạt-bà 
(virificivatsa). Cả ba anh em đều tu học giáo pháp 
của Nhất thiết hữu bộ. Riêng Sư chú tâm tu tập dé 
chứng ngộ được lí — Không (s: Sunyata) của 
Long Thụ nhưng không đạt được. Đang lúc thất 
vọng thì một vị — A-la-hán tên là Tân-đầu-la 
(pindola) đến, day Sư nhập môn phép quán Không 
theo Tiểu thừa. Sư theo học và đạt được kết quả 
nhưng vẫn không thoả mãn. Cuối cùng, Sư vận 
dụng —> Thần thông (s: rddhi) lên — Đâu-suất 
thiên (s: tusita) dé duoc nghe dúc Di-lác thuyét 
giảng về tính Không. Về lại nhân thế, Su truyền 
bá lí thuyết mới này nhưng không ai tin. Sau, Sư 
lại lên Dáu-suát dé thỉnh đức Di-lặc xuống giáo 
hoá và sau đó đức Di-lặc giáng trần, thuyết giảng 
Thập thất địa (s: saptadasabhümi, tức là 17 quyên 
của Du-già su địa luận) trong một khoảng thời 
gian bốn tháng. Trong lúc này, Sư ban ngày thì 
thuyết giảng những lời dạy của Di-lặc, ban đêm 
lắng nghe và ghi chép lại những lời thuyết đó. Sau 
đó, Sư bắt đầu trình bày tất cả giáo lí Đại thừa qua 
những trứ tác quan trọng của mình và cũng 
khuyên dụ Thế Thân, người em cùng mẹ khác cha, 
vốn theo học giáo lí của Hữu bộ và cũng đã viết 
bộ luận lừng danh là — A-ti-dat-ma câu-xá (abhi- 
dharmakosa-sästra). Thé Thân nghe lời khuyên 
của Sư và từ đây, hai anh em trở thành hai Luận 
sư tôi trọng của Đại thừa Phật pháp, đại diện cho 


nhánh Duy thức, dé lại những tác phẩm vô cùng 
quí giá cho hậu thê. 


H 76: Vô Trước, được trình bày với án Sa-môn (s: sra- 
mana-mudrä, dẫu hiệu của sự đoạn niệm, từ bỏ, thoát li). 
Sư mang một mũ đầu nhọn, dấu hiệu tượng trưng cho 
một Học giả (pandita), ba vòng trên mũ là dâu hiệu của 
một Pháp sư tinh thông — Tam tang. Binh dát dung 
nước phía sau cho biết rằng, Sư là một luận sư Án Độ, 
xứ nóng. Bình đất đựng nước có công dụng giữ nước 
mát duói ánh nắng gắt vì nước có thể bốc hơi một ít qua 
vành đất nung và giảm nhiệt. Các luận sư Tây Tạng 
không được trình bày với bình đất vì họ là người xứ 
lạnh, chỉ uống trà. 


Những nhà Phật học ngày nay đều nhất trí rằng, 
Đại thừa Phật pháp là sự phát triển tuyệt đỉnh của 
các giáo lí mà đức —› Phật lịch sử từng tuyên 
thuyết nhưng không hẳn là chính lời của Ngài. 
Trong thời của Vô Trước, giáo lí Đại thừa này bị 
nhiều trường phái Tiêu thừa chỉ trích, cho là Dị 
giáo (s: tirthika; p: titthiya), là giáo lí của tà ma, 
ngoai dao. Su cüng düng truóc ván dé này và dà 
tim cách chứng minh tính chát phü hop, tiếp nói, 
phát triển của giáo lí mới, nêu ý kiến của minh 
trong Nhiếp Dai thừa luận: »Néu Đại thừa là giáo 
lí sau này của một người nào đó thì Phật đã bảo 
rằng, đây là một mối nguy hai cho tuong lai. 
Nhưng Ngài đã không nói. Đại thừa xuất phát 
cùng thời với Thanh văn thừa (s: sravakayana), 
không phải thời sau. Nếu như thế thì sao người ta 
không thê xem nó chính là lời Phật (buddhavaca- 
na) thuyết? Giáo lí thâm sâu này không thê hội 
được qua biện luận nghi ngờ; những giáo lí này 
không thé nào tìm thấy được trong các DỊ giáo 
luận (tirthikasastra) vá néu nó được thuyết giảng, 
ngoại đạo cũng không thé hiểu nói..« Sư nhân 
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Vô Trước Văn Hỉ 


mạnh rằng, ý nghĩa (artha) được trình bày trong 
Đại thừa không nhất thiết theo ngôn ngữ trình bày 
trên giấy mực; nó chính là cái cốt tuỷ nằm sau 
những lời văn này. Người ta không thé thâm nhập 
huyền nghĩa nếu chỉ chú tâm, bám chặt vào văn 
tự. 

Theo thuyết của Cao tăng Tây Tạng Tã-rã-nã-tha 
(t: kun-dgah sñyin-po), Sư đến nhiều vùng tại Ấn 
Độ và xién dương giáo lí Đại thừa Duy thức, 
thành lập khoảng 25 tu viện. Thời gian hoáng hoá 
của Sư được xem là năm trong thê kỉ thứ tư, đặc 
biệt là trong những vùng Tây Bắc Án Độ, bây giờ 
thuộc về Pakistan. 

Các tác phẩm quan trọng của Vô Trước là — Du- 
già sw địa luận, — Đại thừa kinh trang nghiêm 
luận, Đại thừa a-ti-dat-ma tập luận và Nhiếp Đại 
thừa luận, một bộ luận viết bằng văn vần trình bày 
giáo pháp của Duy thức tông, hiện nay chỉ còn 
bản dịch chữ Hán và Tây Tạng. Tác phẩm này 
gồm có mười chương và bàn luận các điểm sau: 1, 
> A-lại-da thức; 2. Lí thuyết cho răng tât cả thê 
giới đều từ tâm thức hiện nên, thuần tuý duy tâm 
(s: cittamátra); 3. Cách chứng ngộ được thuyết 
này; 4. Các hanh — Ba-la-mật; 5. — Thập địa; 6. 
— Giới; 7. — Thiền định; 8. — Bát-nhà; 9. Trí 
huệ siêu việt vô phân biệt, 10. — Ba thân 
(trikaya). Có thuyết cho rằng, Sư cũng là tác giả 
của — Bí mật tập hội (guhyasamaja-tantra), một 
tác phẩm quan trọng thuộc hệ — Vô thượng du- 
già tan-tra, và nếu vậy Sư giữ một vị trí quan 
trọng trong Mật tông Phật giáo. 

Các tác phẩm còn lưu lại dưới tên Sư hoặc dưới tên Di- 
lặc (trích): 1. Hiền dương thánh giáo luận (prakaranar- 
yasasana-Sástra,  arya-Sasana-prakaranasastra), 20 
quyền, — Huyền Trang dich; 2. Du-gia sư địa luận (yo- 
gacarabhümi-sastra), 100 quyên, Huyền Trang dich; 3. 
Nhiép Đại thừa luận (mahayanasamgraha), 3 quyên, 
Chân Bé dich; 4. Đại thừa a-ti-dat-ma tập luận (abhi- 
dharma-samuccaya), 7 quyền, Huyện Trang dich; 5. Đại 
thừa kinh trang nghiêm luận tụng (mahayana-sitralañ- 
kara-karika), 13 quyên, Ba-la-phá Mật-đa-la (prabha- 
karamitra) dịch, cũng có bản Phạn và Tạng ngữ; 6. 
Thuận trung luận (madhyantanusara-Sastra), 2 quyên, 
Bát-nhà Luu-chi (prajñáruci) dich; 7. Năng đoạn kim 
cương bát-nhà ba-la-mát-da kinh luận tụng (2 bản, ãr- 
yabhagavati-prajñhaparamita-vajracchedika-saptartha- 
tika và trisatikaya-prajñaparamitaya-karika-saptati); 3 
quyền, — Bó-dé Luu-chi dich, > Nghĩa Tịnh cũng dich 
một bản; 8. Giái thám mát kinh chủ (arya-samdhinirmo- 
cana-bhãsya), chỉ còn bản Tạng ngữ; 9. Hiện quán trang 
nghiêm luận tụng (abhisamayä-lankära-nämaprajäpä- 
ramitä-upadesa-sãstra [-karika] thường được việt ngăn 
là abhisamayalankara-$astra), còn bản Phan và Tang 
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ngữ; 10. Biện trung biên luận tụng (madhyanta-vibhaga- 
karika), bản Hán và Tạng ngữ vẫn còn. Có hai bản dich 
tại Trung Quốc, Huyền Trang dich ra 3 quyển, Chân Dé 
dich ra 2 quyển dưới tên Trung biên phân biệt luận; 11. 
Pháp pháp tính phân biệt luận (dharma-dharmatá- 
vibhaga). 


Vó Truóc Ván Hi 
ME OL =; C: wúzhù wénxi; J: mujaku bun 'eki; 
hoặc Hàng Châu Văn Hi, Long Tuyền Văn Hi; 
821-900; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông — Qui 
Ngưỡng. Sư nối pháp — Ngưỡng Sơn Huệ 
Tịch. | 
Lúc nhỏ, Su vân du khắp noi, có dịp yết kiến => 
Văn-thù Bồ Tát tại Ngũ Đài sơn và sự việc này 
được biên soạn lại thành một — Công án nói tiếng 
trong — Bích nham lục (35). 
Vô tướng 
fit TH; S, P: animitta; 
Sự vô tướng, tính — Không (s: sunyata) của 
tất cả các — Pháp (s: dharma), dấu hiệu của 
tuyệt đối không phân biệt. 


Vô vỉ 
fik 53; S: asamskrta; P: asañkhata; 

1. Vô vi nghĩa là không phu thuộc, không bi 
ảnh hưởng, không vì nhân duyên mà sinh ra, 
đối nghĩa với vô vi là — Hữu vi (fj. j; s: 
samskrta), cũng thường được hiểu là »Khóng 
làm«. Trong Phật giáo nguyên thuỷ thì chỉ có 
> Niết-bàn được xếp vào hạng vô vi, tất cả 
các — Pháp còn lại đều là hữu vi. Quan niệm 
này được lưu lại trong — Thượng toa bộ (p: 
theravada) và — Độc Tử bộ (s: vatsiputriya). 
Tát cả những bộ phái khác đều dàn dần thay 
dôi cách sử dụng danh từ này. 

— Đại chúng bộ chấp nhận 9 pháp vô vi, đó là hai 
cách Diệt độ (s, p: nirodha), trong đó một loại (1.) 
được đạt bằng sự phân tích phân biệt, gọi là — 
Trạch diệt (s: pratisamkhya-nirodha), tuong ưng 
với Niêt-bàn. Loại Diệt thứ hai (2.) được đạt 
không qua sự phân tích, phân biệt (phi trạch), 
được goi là — Phi trạch diệt (s: apratisamkhya- 
nirodha), liên hé đền những lậu hoặc (ô nhiễm) 
mà một A-la-hán không còn vướng mặc. Được 
xếp vào vô vi pháp nữa là — Hư không (3.), 
Không vô biên xứ (4.), Thức vô biên xứ (5.), Vô 


Vương Duy 


sở hữu xứ, tức là cái »khóng có gi« (6.), Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ (7.), nội dung của thuyết — 
Mười hai nhân duyên (8.) và — Bát chính đạo 
(9.). 

— Nhất thiết hữu bộ công nhận ba pháp vô vi là 
Hư không và hai loại Diệt trên. — Duy thức tông 
liệt kê thêm vào ba vô vi pháp này một loại Diệt 
bằng một trạng thái thiền định an vui bất động, sự 
chấm dứt suy nghĩ và thụ cảm của một — A-la- 
hán và — Chân như (tathata). 

— Pháp Tạng bộ (s: dharmaguptaka) xếp vào loại 
vô vi pháp Chân như và sự »Trường tôn của mọi 
pháp.« Dưới »Truóng tồn của mọi pháp« họ định 
nghĩa rằng cái đặc tính gì không biến dôi của nó 
(Sự không bién đôi của nó chính là sự biến đổi) và 
định luật nhân quả (— Nghiệp) cũng như một vài 
trang thái — Định. 

2. Về nghĩa »Không làm« xem dưới — Bất 
hành nhi hành. 


Vu-lan-bón hội 
dh BI E; S:ullambana; là cách dịch theo âm, 
dịch nghĩa là Cứu đảo huyền (Hi (Al 48), tức là 
»Cứu nạn treo ngược«, cứu »những oan hồn bị 
treo ngược dưới địa ngục«; 
Một lễ hội cúng các cô hồn, — Nga qui 
nhằm ngày rằm tháng bảy. Trong ngày này, 
các qui đói dưới — Địa ngục (— Lục đạo) 
được cúng dường thức ăn, bánh trái, giấy tiền 
vàng bạc, quần áo, M v. dé họ được giảm khổ 
đau. Lễ này được tô chức lần đầu tiên năm 
538 tại Trung Quốc và vẫn được tó chức 
hàng năm tại các nước Đông Á như Trung 
Quốc, Việt Nam. 
Nguồn góc của lễ này xuất phát từ —> Muc-kién- 
liên. Tôn giả nhờ Thiên nhãn thông (— Lục 
thông) thấy được mẹ mình tái sinh làm ngạ qui 
dưới địa ngục và đau xót muốn cứu bà. Đức Phật 
bảo là chỉ có sự hỗ trợ của toàn thể — Ti-kháu 
trong — Tăng-già mới giảm đau cho họ được. Từ 
đây xuất phát ra truyền thống cúng ngày rằm 
tháng bảy, nhằm ngày chư tăng làm lễ tự tứ sau ba 
tháng an cư, và người ta tin rằng, lễ cúng này giải 
thoát khó đau cho thân quyến bảy đời trước của 
người cúng. Sự phối hợp giữa giáo lí — Từ bi và 
truyền thông thờ Tổ tiên tại Trung Quốc là một 
trong những yếu tố chính đề cho lễ cúng này được 
lưu truyền đến ngày nay (> Phóng diêm khâu). 


Vương Duy 
-E ME; C: wángwéi; 701-761 hoặc 699-759, tự 
Ma-cật, thường được gọi theo chức vụ là Vương 
Hữu Thừa; 
> Cư sĩ ngộ đạo kiêm thi hào nói danh 
người Trung Quốc đời Đường. Ông được xếp 
ngang hàng với ba đại thi hào đời Đường là 
Lí Thái Bạch, Đỗ Phủ và Bạch Cư Dị. Ông 
rất đa tài, thơ hay, chữ đẹp, tỉnh thông hội 
hoạ và âm nhạc. Đời sau tôn ông là »Khai 
sơn tổ sư« của lối vẽ »Thuỷ mặc Nam 
phuong.« 
Ông người huyện Ki (nay thuộc phủ Thái Nguyên 
ở tỉnh Sơn Tây). Cha mát khi ông còn nhỏ. Mẹ 
ông rất sùng bái đạo Phật và sự việc này có ảnh 
hưởng rất nhiều đến tư tưởng của ông sau này. 
Năm lên 21, ông thi đỗ tiến sí, được phong quan 
đến chức Thượng thư hữu thừa. Vợ mát lúc ông 
ba mươi tuổi nhưng ông không tục huyền, sống 
yên tĩnh với một chức quan văn nhàn hạ, »suốt 
ngày gãy đàn thôi sáo, làm phú vịnh thơ,« và »mỗi 
lần bãi triều thì về đốt hương ngồi một mình, tụng 
kinh niệm Phát.« 
Ông ăn chay trường, thường kết bạn, đàm luận với 
các nhà sư và cung cấp thực phẩm cho hơn mười 
vị tăng. Người đời rất tôn trọng, gọi ông là »Thi 
Phát« [e fb). Ông rất da tài: tinh thông thư pháp, 
hội hoạ, âm nhạc và thư ca. Những khía cạnh nghệ 
thuật nói trên đều được phối hợp chặt chẽ, cân đối 
trong những tác phẩm của ông. Đại văn hào — Tô 
Đông Pha đời Tống ca ngợi các tác phẩm của ông 
là »Thưởng í thức thơ của Ma-cật, trong thơ thấy có 
hội hoạ; ngắm những bức hoạ của Ma-cật lại thấy 
trong đó có tho« (vi Ma-cát chi thi, thi trung hữu 
hoạ, quan Ma-cát chi hoạ, hoa trung hữu thi). 
Trong các bài thơ, ông thường mô tả cuộc sống 
nông thôn yen tinh, trong sáng, con nguói nhàn 
nhã phù hợp với tu tưởng thám nhuán triết lí »bát 
sinh, bất tử« của đạo Phật và cách nhìn thế gian 
theo quan niệm — »Vô vi« của — Lão Tử và —> 
Trang Tử (theo Lê Nguyễn Lưu). 
Sau đây là hai bài thơ tiêu biểu cho tư tưởng đạo 
Phật của ông: 
e Quá Hương Tích tự iB 7r fü 3# — Ghé chùa 
Huong Tích (Tràn Trong Kim dich): 
MARTES o ENE 
HORAE AE o ALTER 
7R##HH/6i. HERE 
A. Zr Pp SERE 
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Vương xá 


Bát tri Hương Tích tự 
Số lí nhập vân phong 
Cổ mộc vô nhân kính 
Thâm sơn hà xứ chung? 
Tuyển thanh yết nguy thạch 
Nhật sắc lãnh thanh tùng 
Bac mộ không đàm khúc 
An thiền chế độc long. 
*Cháng hay Hương Tích chùa đâu 
Trèo lên máy dám núi cao mây hông 
Một đường cây có vắng không 
Chuông đâu nghe văng chỗ cùng non xa 
Tiếng khe bên đá tuôn ra 
Vẻ trời lạnh lẽo bơ y phó cây thông 
Chiêu hôm đâm vắng uón vòng 
Phép thiền mẫu nhiệm, độc long nép mình. 
e Thu dạ độc toa $K P ži ^^ — Đêm thu ngồi 
một mình (Lê Nguyễn Lưu dịch): 
AL. BERE 
E rh o RE PRNG 
HARRIES . LAT 
KAREN . ARRE 
Độc toa bi song mån 
Không đường dục nhị canh 
Vũ trung son quả lac 
Đăng hạ thảo trùng minh 
Bạch phát chung nan biên 
Hoàng kim bắt khả thành 
Dục tri trừ lão bệnh 
Duy hữu học vô sinh. 
*Ngôi chạnh thương màu tóc 
Canh hai, nhà lặng yên 
Trong mưa rừng tr ái rụng 
Dưới nến cỏ giun rên 
Tóc tr áng thay nào duoc? 
Thuốc vàng luyện khó nên 
Bệnh, già mong dứt hết 
Đạo Phật học cho chuyên. 


FAS 


Vuong xá 
E 45; S: rajagrha; P: rajagaha; 

Thánh phó cách Patna ngày nay khoảng 70 
km về phía Đông Nam, nằm cạnh sông Hằng, 
kinh đô của nước — Ma-kiệt-đà (magadha) 
do vua —> Tân-bà-sa-la (s, p: bimbisara) trị 
vi trong thói Phát tai thé. Tai Vuong xá có 16 
Tinh xá dành cho đức Phật giảng pháp và 
trong đó có Tinh xá Trúc Lâm (s: venuvana; 


> Thích-ca từng lưu trú ở Vương xá trong 
số mùa mua và nơi đây cũng là hội nghị — 
Kết tập lần thứ nhất được tổ chức sau khi 
Phật diệt độ. 


X 


Xá-li 

$ Fl; S: sarira; 
Chi chung những gì còn sót lai sau khi thiêu 
thân Phật —› Thích-ca hoặc các bậc đắc đạo, 
thường được thờ trong các — Tháp hay chùa 
chién. 
Người ta cho rằng, tục thờ Xá-li có lẽ bắt đầu với 
Phật Thích-ca. Tro của Ngài được chia ra nhiều 
phân cho các bộ tộc và lần đó có sự tranh chấp về 
vấn đề này. Danh từ Xá-li cũng được dùng dé chỉ 
— Kinh (s: sūtra), Đà-la-ni (s: dhárani) hay tranh 
tượng đức Phật, mang tính chất thiêng liêng. Tục 
thờ cúng Xá-li được lưu truyền trong dân chúng, 
người ta tin rằng nhờ vậy mà trừ được rủi ro. 
Người ta đã tìm thấy Xá-li của Phật Thích-ca tai 
quê hương của Ngài là — Ca-ti-la-vé (s: kapila- 
vastu) và — Vé-xá-li (s: vaisali). Một răng của 
Phật được thờ tại Candy (Tích Lan), tóc của Ngài 
được thờ tại Miến Điện. Người ta cho rằng bình 
khát thực của Ngài ngày nay vẫn còn: theo Đại sử 
(p: mahãvamsa) của Tích Lan thì bình này được 
vua — A-dục cho mang qua Tích Lan, sau thời 
Marco Polo thì vua Tích Lan Kublai Khan cho 
mang bình qua Trung Quốc. 
Xá-li-phát 

£ F Jb; hoặc Xá-li tử; S: sariputra; P: sáriput- 

ta; 
Một trong — Mười dai đệ tử của Phật. Xá-li- 
phát xuất thân từ một gia đình => Bà-la-món. 
Sau khi đức Phật giác ngộ, Xá- li-phát cùng 
bạn thân là — Muc-kién-lién (s: mahámau- 
dgalyayana; p: mahamoggallana) gia nhập 
— Táng-già và mang danh hiệu là »Trí huệ 
dé nhát«. Tón già mát vài tháng truóc ngày 
Phật nhập diệt. Trong nhiều chùa, người ta 
thấy tranh tượng của Xá-li-phát và Mục- 


p: veluvana) do chính Tần-bà-sa-la tặng. Phát  kiền-liên tả hữu bên cạnh đức Phật. 
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Xuất kinh 


Xá-li-phát là một người đầy nghi ngờ trước khi 
gia nhập Tăng-già. Theo kinh sách, Tôn giả trở 
thành đệ tử của Phật sau khi gặp — Ti-kháu A- 
thuyết-thị (assaji). Thấy gương mặt sáng ngời 
trang nghiêm, SG độ nhàn nhã của A-thuyết- 
thị, Tôn giả liên hỏi ông, ta tin tưởng nơi ai. A- 
thuyết-thị trả lời bằng bốn câu kệ, được gọi là 
Duyên khỏi kệ: 

FRERE, DORA 

RARA 1t XỳbF'lãR 

Nhuoc pháp nhán duyén sinh 

Pháp diệc nhân duyên diệt 

Thi sinh diệt nhân duyên 

Phật Đại sa-môn thuyết. 

*Các pháp nhân duyên sinh 

Cũng theo nhân duyên diệt 

Nhân duyên sinh diệt này 

Phật Đại sa-môn thuyết. 
Nghe xong, Xá-li-phát liền trực nhận ngay vé lí 
»Có sinh thì có diệt« thuật lại cho bạn là Mục- 
kiền-liên rồi hai người xin Phật cho gia nhập 
Táng-già, trở thành đệ tử. 


Xá-vệ 
4H; S: $ravásti; P: savatthi; 

Thủ đô của nước — Kiêu-tát-la (s: kosala; p: 
kosala). Nơi đây trưởng giả —> Cấp Cô Độc 
đã cúng dường Ki viên (s, p: jetavana) cho 
— Phật. Phật trú tại Xá-vệ 25 mùa mưa, 19 
mùa tại Kì viên và 6 mùa tại vườn trái cây (p: 
pubãrama), một nơi an trú được — Ưu-bà-di 
tên Visakha cúng dường. 


Xà-lê 
LES 


> A-xà-lê 


Xà-da-da 

B] B £; S: sayata; 
Tô thứ 20 của — Thiền tông Ån Độ. 
Xả 

dix; S: upeksa; P: upekkhã; 
Là xả bỏ, một trong những đức hạnh quan 
trọng trong đạo Phật. Xá có nội dung: 1. Tình 
trạng không vui không buồn, độc | lập với vui 
buôn; 2. Tâm thức vững chắc, nằm ngoài mọi 
phân biệt. Trong kính sách đạo Phật, người ta 
hay hiểu nghĩa thứ hai nói trên. Xả là một 


trong — Bảy giác chi (s: bodhyanga; p: bo- 
jjhanga) và — Bôn pham trú (s, p: brahma- 
vihära). 


Xuất 

Hi; C: chữ; J: shuchi; 
Có các nghĩa sau: 1. Lộ ra, hiện ra, xuất hiện, 
trình hiện (s: abhipravartate, pravartate; t: 
skye hgyur); 2. Sinh ra từ bào thai; 3. Vượt 
quá, vượt hon. 


Xuất định 

I 3E; C: chüding; J: shuchijo; 
Ra khói trang thái táp trung tám y trong thién 
dinh (s: vyutthana). 


Xuát gia 

HH X; C: chüjia; J: shukke; S: pravraiyà; P: pab- 

baja, 
Roi bỏ gia đình và từ bỏ mọi quan hệ xã hội, 
đó là bước đầu tiên của một — Ti-kháu —> 
Tiểu thừa, là người phải xa lánh thế gian để 
đạt thánh đạo. Tỉ-khâu phải cạo râu tóc, 
mang y vàng và bát đầu giai đoạn làm — Sa- 
di (s: Sramanera). 
Kinh sách nói vé doi sóng xuát gia như sau: »›Đời 

sống tại „gia dày trở ngại, là nơi thiếu thanh tịnh, 
sống xuất gia thì nhẹ như khí trời. Khó khăn thay 
sóng tại gia mà giữ được một đời không ué nhiễm. 
Còn nếu ta, cạo râu tóc, dáp y vàng, bước vào 
cuộc sống không nhà cửa thì sao?‹. Người đó nghĩ 
như thế, một thời gian sau, bỏ tài sản lớn, tài sản 
nhỏ, bỏ quyền thuộc lớn, quyến thuộc nhỏ, cạo râu 
tóc, đắp y vàng, bỏ nhà ra đi, bước vào cuộc sống 
không nhà.« 


Xuất hiện 

Hi Đã; C: chüxiàn; J: shutsugen; 
Sự đến, sự ra đời. Sự thị hiện nơi thế gian (s: 
utpada). 


Xuát kinh 

Hi A C: chüjing; Y: shutsukyo; 
Tén goi tát cüa Kim Cuong Trí só dich chi 
Kim Cương dinh du-già trung lược xuất niệm 


tụng kinh (% Wl] ^8) Đi ñ# > m Bp TE 3r dn 
rpg Hi ces a #6). 
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Xuất lĩnh 


Xuất lĩnh 
tị 5; C: chüling; J: shutsurei; 
Xuống núi. 


Xuất quán 

Hi Bl C: ehüguan; J: shukkan; 
Ra khói cánh giói thién dinh, khi hành già 
muón giáo hoá nguói khác. Nhu Xuát dinh 
GH 2#), phán nghĩa với Nhập quán (A E 
T luận Kim Cương tam-muội & Ñ| = BK 
E) 


Xuất sinh nhất thiết Như Lai pháp 
nhãn Biến Chiếu Đại Lực Minh vương 
kinh 
Hi ^E — V) in 2 1E TR 38 Rủ X 2) ĐỊ + 5 
C: chūshēng yiqiè rúlái făyăn biànzhào dali 
mingwáng jing; J: shussho issai nyorai hogen 
henjð dairiki myöö kyö; S: mahabala. 
Kinh; 2 quyền. Tên gọi tắt là: Tịch trừ chư ác 
kinh (Ry VR WA 38 4€), và Biến Chiếu Dai 
Lực Minh Vương kinh (HKD) H + 
4#), — Thí Hộ (s: danapala) dich. 


Xuất sinh vô biên môn đà-la-ni kinh 
H Æ # RP] BE AE Je #4; C: chữshẽng 
wúbian mén tuóluóni jig; J: shussho muhen 
mon daranikyO; S: anantamukha-dháarani, t: 
['phags pa] sgo mtha' yas pas bsgrub pa shes 
bya ba'i gzungs. 
Các tên khác là anantamukhanirhara-dha- 
rani và anantamukhasadhaka-nama-dharant. 
Tương truyền kinh nầy được biên tập bởi đức 
Phật lịch sử tại thành Ti-xá-li (s: vaisali) 3 
tháng trước khi ngài nhập Niết-bàn. Những ai 
trì tụng Đà-la-m này có thé vuot thoát moi 
chướng ngại và được chư Phật hộ niệm; 
những ai thâm nhập được nghĩa Đà-la-ni thì 
nhanh chóng được giác ngộ, vì sự hành trì 
Da-la-ni dựa vào ý niệm vô sở đắc (s: 
anupalambha 4% Ji 44). Dé cho Dà-la-ni có 
được hiệu nghiệm, hành giả phải từ bỏ thế 
tục, sống đạo hạnh và thông hiểu ý nghĩa 8 
chủng tự q ^£: s: aksarabija: pa, la, ba, ja, 
ka, dha, $a, ksa). Sự hiện diện của pháp tu 
như thé trong kinh ván tuong dói sóm cho 
biết ảnh hưởng manh mé của sự phát triển 
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Mật tông Phật giáo. Trong 8 bản dịch tiếng 
Hán, bản của — Bất Không CS 85 s 
amoghavajra) có uy tín nhất đối với Chân 
ngôn tông (S. = 2š). Các bản dịch được sắp 
xếp thứ tự theo lịch sử như sau: 


1. Vô lượng môn vi mát trì kinh (4% Et PI 
ix ES g), 1 quyển, Chi Khiêm Ge E 3] 
dịch. Điểm khác thường là bán kinh này đã 
dịch 8 chủng tự hơn là chuyển âm chúng 
thành chữ Hán, có nghĩa là, chọn những chữ 
Hán tương đương dé biểu thị cho nghĩa của 
những mẫu tự mà chủng tự sử dụng, và đó 
không phải đơn thuần là việc phiên âm; 2. 
Xuất sinh vô lượng môn trì kinh (Hi ^E. 4E 
FI ES #6) 1 quyền, Phật-đà Bạt-đà-la dịch 
(0k BÈ Be BE s s: buddhabhadra) vào thé ki 
thứ 5; 3. A-nan-dà muc-khiép-ni-kha-li-dà 
kinh E KE H TA Je m Bi FE RE; s: a- 
nantamukhanirhara-dharani), | quyén, — 
Càu-na Bat-dà-la CK HH BR BE ZE; s: guna- 
bhadra) dich; 4. Vô lượng món bạt qui dà-la- 
ni kinh GE là "I W BE BE RE JÀ O, 1 
quyền, Công Đức Truc (2 4 H) và Huyền 
Sướng (X 2) dich; 5. A-nan-đà muc-khiép 
ni-kha-li dà-lán-ni kinh (WI 38 pë H 1% Je 
Wy BE BE ER JE A s: anantamukhanirhara- 
dhürani) | quyên, Phát-dà Phiến-đa (ff PE 
BỊ $;s: buddhasanta) dich; 6. Xá- ông 
dá-la-ni kinh (& A) 3B PE AE Je e 
quyền, Táng-già Bà-la (f M "E HE; 
sarghavarman) dich; 7. Nhát e m 
Sun hội Ta Dị th # Bê g), I 
quyền, > Xá-na Quát-da (Bi Dn Wi s 
jfianagupta) dich; 8. Xuất sinh vô bién món 
dà-la-ni kinh (H DET F4 RE RE Ja KE), 1 
quyền, Trí Nghiêm (f ii) dich; 9. Xuất sinh 
vô biên môn đà-la-ni kinh (H ^E. f& 3& PU] PE 
E lẻ D, 1 quyền, Bất Không dịch. Bản 
dịch này là nền tảng của tập Xuát sinh vô 
bién món kinh nghỉ qui (H ^E. ## 3Š PUE 
{š $) được Bất Không soạn. 


Dé nghiên cứu thêm từ nguồn góc tiếng Hán, 
Khotanese, Phan, và tiéng Tây Tang, có trích 
dẫn  Anantamukhanirhàradharanitikà của 


Xung 


Jñãnagarbha, xin xem tác phẩm của Inagaki 
(1987); vé bán dich sang tiéng Nhát cúa luán 
giải này, xem Horiuchi (1967) Horiuchi 
(1968) and Horiuchi (1969). 


Xuất sinh vô lượng môn trì kinh 
Ui ^E f dE UR RE C: chüsheng wúliángmén 
chí jing; Y. shussho muryomon ji kyo; 
Tên goi khác của kinh — Xuát sinh vô biên 
món đà-la-ni kinh (th ^E. ## 3& FI BE AE Je 
go. 


Xuất tam tạng kí tập 

Hp = 3E nd f C: chữ sãnzàng jiji, J: shutsu 

sanzo kishii; 
Sách; được — Tăng Hyu ((% 3ñ) biên soạn 
vào khoảng năm 515. Sư hoàn chỉnh bản 
mục lục ngay trước khi viên tịch. Sư đã sưu 
tập một danh sách đồ sộ dựa vào những tài 
liệu có được trong thời đại của sư (nay đã 
thất lạc) song song với công trình nghiên cứu 
của mình. Thêm vào mục lục của rất nhiều 
kinh văn, tập này còn bao gồm những tiêu 
luận giới thiệu việc phiên dịch kinh điển và 
tiểu sử của các dịch giả tiền bối, và như vậy, 
làm cho công trình nây hoàn chỉnh và đáng 
tin cậy nhất trong các tác phẩm được đề cập 
trước thời đó. Mục lục của Tăng Huu có ghi 
cả dạng kinh đáng ngờ và kinh ngụy tạo, mà 
không có một phân định rõ ràng giữa hai loại 
ây. 


Xuất thế 

Hi 1 C: chữ shi; J: shusse; S: lokottara; P: 

lokuttara; nghĩa là »vượt lên trên thê gian«; 
1. Chỉ đặc tính của tất cả những gì nhằm giải 
thoát khỏi ràng buộc thế gian và hướng đến 
> Niết-bàn (s: nirvana; p: nibbãna). Ví dụ 
như — Thánh đạo (s: arya-márga; p: ariya- 
magga) là dao xuất thế, trong đó có dao và 
Thánh quả — Dự lưu (s: ý#ofãpanng; p: sotá- 
panna), — Nhất lai (s: sakrdagámin, p: saka- 
dagámin), — Bát hoàn (s, p: anágamin), > 
A-la-hán (s: arhat; p: arahant) và Niét-bàn. 
Trong — Đại thừa, đức Phật duoc xem là 
con người xuất thế, thân tâm hoàn toàn thanh 


tinh, thọ mệnh vô lượng, đã đạt — Nhất thiết 
2. Từ bỏ cuộc sống thế tục dé tu tập Phật 
pháp; 

3. Đức Phát hay Bồ Tát thị hiện ở thé gian dé 
cứu độ chúng sinh (s: utpada); 

4. Sự đề cử một vị Thiền sư đảm nhiệm việc 
trú trì một tu viện. 


Xuất thế gian đạo 

tH 1 qa] En (6 chūshìjiāndào; J: shussekendo; 
Đạo xuất thé đưa đến giác ngộ. Đạo giác ngộ 
được hành trì để tăng trưởng đạo tâm: đó là 
Kiến đạo Gi 18), Tu dao (f£ 1%) và Cứu 
cánh đạo (FX 7š 18). 


Xuất thế gian pháp 
th 1H 8] 35; C: chu shijian fd; J: shussekenho; 
— Xuất thé pháp (1H 1H 7%). 


Xuất thế pháp 

Ui t #5; C: chüshi fă; J: shusseho, 
Các pháp siêu việt thé gian. Các pháp của thé 
giới giác ngộ, như — Lục độ, — Tứ diệu dé, 
= Niết-bản. o5 


Xuát tràn 

BERG chüchén; ]: shutsujin; 
Lia xa ô nhiễm của thế giới phàm trần. Tự 
nguyện sống đời xuất gia, nhập viện. 


Xúc 

fii; S: sparsa; P: phassa; 
Chi sự tiếp xúc giữa các giác quan (— Lục 
căn) và các đối tượng của chúng (trần) với sự 
hiện diện của — Thức (s: vijñana; p: viñña- 
na). Xúc sẽ sinh ra — Thụ (s, p: vedana). 
Xúc chỉ là tiếp cận chớp nhoáng giữa giác 
quan và đối tượng, chưa có phân biệt tốt xấu. 
Có sáu loại Xúc: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và 
ý. Xúc l một hoạt động tâm lí (> Ngũ uán) 
và là yếu tó thứ sáu trong — Mười hai nhân 
duyên. 
Xung 

Th; C: chống; J: chữ; 
Có các nghĩa sau: 1. Sự hài hoà, tính ân cần, 
vui lòng; 2. Sâu, thăm thắm; 3. Không, trống 


S5 


Y 


không; 4. Xông tới, va chạm; 5. Toả ra, 
truyền đi; 6. Bay vút lên, đi lầm đường. 


Y 


Y 
fk; C: yñJ: e. 

Co só, cán bán (s: saraya, sama-, samupa-, 

samyoga, nisraya, nisrita, nisritya); 2. 


Nguyên nhân khiến cho moi vật hiện hữu; 3. 
Nền tảng, noi pan trú (cúa moi vât); 4. Nèn 
tảng của sự chấp trước. Những yếu tó tạo nên 
sự hiện hữu (rong, sự tạo thành thật thể luân 
hồi từ quá khứ đến tương lai). Phién nào, 
nhiễm ô, chấp trước. Vi phiền não là điều 
kiện căn bản (sở y) của vô số cảnh giới (năng 
y) khó dau, nên có hai tàng bậc ý nghĩa của 
thuật ngữ (s: upadhi: thật thể luân hồi); 5. 
Qui tắc, luật lệ, sự chỉ đạo. Hiện hữu vì mục 
đích cho sự gia trì (S: adhisthána); 6. Sự tùy 
thuộc, nương vào; 7. Theo triết học của phái 
Số hiện, đó là những pháp hiện hữu tùy thuộc 
vào một cái gì đó khác (s: asrita); 8. Chiếu 
theo căn cứ đáng tin (kinh văn, luận giải..., s: 
asraya); 9. Vật, noi được dua vào; 10. Sinh 
khởi từ, căn cứ vào, dựa vào, xuất phát từ; 
11. Được đặt vào vị trí (trong, trên, ngay, s: 
upadaya, pratisarana). 


Y báo 

{k ŸÑ; C: yibào; J: eho. 
»Nghiệp báo theo hoàn cảnh«. Hoàn cảnh, 
môi trường mà chúng ta được sinh vào, như 
tình trạng xã hội, địa lí, xuất phát từ nghiệp 
mà ta đã tạo từ kiếp trước. Đối lại, thân tâm 
là chính báo (¡E fft, nghiệp báo trực tiếp). 


Y chỉ 

†k 1E; C: yizhi; J: eji; 
Có các nghia: 1. Su tin cáy, su nuong vào; 2 
Nuong vào diéu gi có năng lực và đạo dee. 
Một nên tảng, một lực gia tri (s: asraya, a- 
dhistana); 3. Phụng sự (s: samsraya); 4 
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Phung su (tháy) vói tu cách lá dé tir, dé tu táp 
vá hoc hói giáo pháp; 5. Y theo; 6. Lám (việc 
gi) theo chú dé. Xem, tham kháo, nói dén, dé 
cáp dén. 


Y chi chán nhu 

†& 1E t 1U; C: yizhi zhenrús ]: eji shinnyo; 
Chân như, bản chất Như như của sự tu tập, 
liên quan đến khó dé. Một trong 7 pháp Chân 
như (Thất chủng chân như + fii A 411; theo 
Tháp bát không luận + J\ © ji) 


Y cứ 
1k 4; C: yÿù; J: ekyo; 
Su dua vào, su tin vào. 


Y atinge da già 
Jt H £ fll; C: yidimiduoqié; J: itaimoku- 
taka; 


Phiên âm từ chữ itivrttaka trong tiếng — 
Phan (sanskrit). Là một trong 12 thé loại của 
kinh Phật (Thập nhị bộ kinh F = i 4$), 
theo sự sắp xếp của các đệ tử Phật từ thời 
quá khứ. 


Y Sơn 

fk 111; 2-1213 
Thién su Viét Nam, thuóc phái — Ti-ni-da 
Luu-chi đời thứ 19. Sư nói pháp Quốc su — 
Vién Thóng. 
Su ho Nguyén, qué ó làng Cám, tinh Nghé An 
Thuở nhỏ Su đã tinh thông sách sử, cả kinh T 
của nhà Phật. Năm 30 tuổi, Sư xuất gia với một vị 
Trưởng lão trong làng và sau đó đến kinh đô tham 
học với Thiền sư Viên Thông. Nhân một câu nói 
của Viên Thông mà Sư ngộ được yếu chỉ. 
Về sau, Sư chu du tuỳ duyên hoằng hoá và thường 
khuyên đồ chúng: »Mến danh thích lợi, đều như 
bọt nước mặt ghênh. Cấy phúc gieo duyên, trọn là 
trong lòng hoài bão.« 
Sắp tịch, Sư gọi chúng đến bảo: »Ta chẳng trở lại 
cõi này nữa.« Ngày 18 tháng 3 năm Bính Tí, năm 
thứ ba niên hiệu Kiến Gia, Sư an nhiên thị tịch. 
Sau đây là bài kệ Hoá vận — 4Ÿ. XË của Sư: 

RE o AURA 
du Mi thành vạn tượng 
Van tương thành chân thân 
Nguyệt điện vinh đan quế 


Ye-she Tsog-yel 


Dan qué tai nhát luán. 

*Mội thật thân thành nghìn tướng sắc 

Dáu muôn nghin cüng tức chán thân 

Khác nào quế tốt muôn phán 

Nghin thu vån ở giữa vắng tráng trong. 
(Pham Tá Cháu dich) 


Y tha khói 

4k Atb ji; C: yitàqi; J: etaki. 
Sinh khởi tùy thuộc vào các pháp khác (s: 
paratantra, t: gshan gyi dban). Xem: — Y tha 
khởi tính ({k fib #d PE; theo > Hiển dương 
luận Ef La w) 


Y tha khói tính 

fk fih tl TE; C: yità qixing; J: etakisho; S: para- 

tantra-svabhava. 
1. Tính hiện hữu của các pháp sinh khởi tùy 
thuộc vào các pháp khác; nên nói các pháp 
sinh khởi nhờ vào nhân duyên. Còn được gọi 
là Duyên hữu (4# 4H); 2. Các pháp sinh ra do 
nhân duyên và hoại diệt khi các nhân duyên 
không hội đủ. Theo, lí thuyết của Duy thức 
tông, nó liên quan đến 94 yếu tố nhân duyên. 
Dù các pháp hiện hữu, nhưng nó không hiện 
hữu trong một ý niệm cơ bản, nên nó không 
thé được xem là không hiện hữu (vô f£). Đây 
được gọi là »giá hữu pháp« (Et A 7%) hoặc 
là »không hiện hữu thật sự, có vẻ như hiện 
hữu« (phi hữu tự hữu JE $ (1 8). 


Ytự 

44 F; C: yizi; J: iji; 
Nguyén ám i trong tiéng Phan (sanskrit), 
được viết như hình có ba cạnh trong một 
vòng tròn nhỏ (s: i-kara). 


Y tự tam điểm 
(HF = Bh; C: yizì sandián; J: ijisanten; 

Trong tiếng. — Phan (sanskrit), nguyên âm I 
được viết bằng ba chấm theo hình tam giác 
(-.). Vi ba điểm này được xếp theo chiều 
ngang hoặc theo chiều dọc, nên nó được 
dùng cho chuyển nghĩa »không giống cũng 
không khác- bất đồng digc bát dix. Trong 
kinh Niét-bàn, ba điểm này được dàng cho 
chuyển nghĩa vé sự tuong quan giữa Pháp 


thân với Giải thoát (s: moksa). 


Yxứ 

WK Ki; C: yichü; J: esho; 
Quan điểm, lập trường căn bản. Căn nguyên 
(s: adhikara, adhisthãna, vastu, hetu). 


Y thúc 
3X illi; S: manovijñana; P: manoviññana, 

Thức dựa trên co bản tin tức truyền đến từ 
năm giác quan còn lại. Đối tượng của ý thức 
là tất cả những vật chất hiện hữu và ý nghĩ. Y 
thức bao gồm những hoạt động của tâm như 
tưởng tượng, phê bình, so sánh... (> Pháp 
tướng tông, — Duy thức tông). 


Yab-yum 

T: yab-yum; S: yuganaddha; nghĩa là »Phụ 

mâu«; 
Hình tượng thường thấy trong nghệ thuật Tây 
tạng trình bày nam thần nữ thần trong tư thế 
giao hợp, vân víu nhau. Trong — Kim cương 
thừa, đây là biéu tượng cho sự thống nhất của 
hai nguyên lí âm duong. Hinh tượng này 
cũng được vé trên các — Tháng-ka (t: than- 
ka) và đôi khi được một sô — Du-già su (yo- 
gin) düng dé thién quán, nhám thóng nhát 
năng lực âm dương trong người minh, theo 
những phép hành tri mật tông, — Nghi quí 
(s: sadhana) nhất định. 


Ye-she Tsog-yel 

T: ye-shes mtsho-rgyal; 757-817, nghía lá »Náng 

cóng chúa cúa hó trí huệ«; 
Người phụ nữ nỗi tiếng nhất của tông —> 
Ninh-má (t: nyingmapa) tại Tây Tạng, là bạn 
đồng hành của — Liên Hoa Sinh (padma- 
sambhava). Bà thuộc dòng vương tước Khar- 
chen, năm 12 tuổi đã được vua — Tri-song 
Det-sen (t: trisong detsen) chú ý, cho đưa 
vào cung. Tại đây bà gặp vị Cao tăng Án Độ 
> Tịch Hộ (santaraksita). Sau đó bà được 
Liên Hoa Sinh chọn làm bạn đồng tu, truyền 
cho phép — Phur-bu. Bà là người ghi lại vô 
số lời khai thị của Liên Hoa Sinh trong các bí 
lục — Ter-ma và | cũng chép lại cuộc đời của 
Ngài. Khoảng cuối đời bà sống tại miền đông 
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Yên Tử 


Tây Tạng. Ngày nay người ta còn thờ cúng 
bà như một — Không hành nữ (s: dakini). 
Yén Tử 

_ 
Một dòng thiền Việt Nam, bắt đầu trong thế 
kỉ thứ 1 13. Dòng Yên Tử được xem là sự hợp 
nhất của ba phái Thiền — Thảo Đường, — 
Vô Ngôn Thông và —› Tì-ni-đa Lưu-chi. Yên 
Tử được Thiền sư — Hiện Quang (mất năm 
1221) sáng lập. Tổ thứ sáu của Yên Tử là — 
Trần Nhân Tông (hiệu Trúc Lâm), một vì 
vua lỗi lạc cho nên dòng Yên Tử sau được 

gọi là dòng Trúc Lâm Yên Tử và Trần Nhân 
Tông được tôn là Đệ nhất tó. Dòng Yên Tử 
tập hợp nhiều vị Thiền sư xuất sắc của Việt 
Nam như Trúc Lâm Đầu Đà — Trần Nhân 
Tông, — Pháp Loa, > Huyền Quang và các 
nhà vua đời Trần như — Trần Thái Tông, 
Anh Tông cũng nhu — Huệ Trung Thượng 
sĩ. Khác với truyền thống chia nhiều phái 
Thiền như tại Trung Quốc, tại Việt Nam, 
Yên Tử là nơi tập hợp ba thiền phái thành 
một dòng thiền duy nhất. Cơ sở của dòng 
Thiền Yên Tử Trúc Lâm là các bộ kinh — 
Đại thừa nhu — Kim cương, — Diệu pháp 
liên hoa, — Bát-nhã ba-la-mát-da, — Nhập 
Láng-già và — Hoa nghiêm. 
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Phụ Lục Ngoại Ngữ 


A 


a (j); a Fir. 

a (s); a Bi. 

a (s); a BJ. 

a chapter of the mañjusri method from the va- 
jra$ekhara-yoga (e); Kim cương đỉnh kinh EE 
Văn-thù Sư-lợi Bồ Tát pháp nhất DỤC” 2> M TH 

A8 38 AM 3c Et AL BÉ ÿš — 

a part of the prajfiaparamita bcne (e); Kim 
cuong truóng trang nghiém bát-nhà ba-la-mát-da 
giáo trung nhất phần 4> MI 12 3E jit Jie ‡ï 3% E 
ESB m —4. 

a rapidly established effect: the abhicara me- 
thod explained by mahesvara (e); Tóc tật lập 
nghiệm Ma-hê-thủ-la thiên thuyết A-vi-xa pháp 
A E. Èí PX ELE 32. 

abala (s); luy Mí. 

ab-dhátu (s); tứ đại MY X. 

abdhuta-dharma (s); A-phù-đạt-ma [i] 7. 3& JE. 
abhása (s); quang Jt. 

abhassara (p) (s: abhasvarah); — Abhãsvara, => 
Na-ró lục pháp. 

abhàsvaràh (s) (p: abhássara); có nhiều cách dich 
nghĩa: 1. Cực quang tịnh thiên ‡ú Jt XK (xưa 
dịch là Quang âm thiên % ? K), một cõi thiên 
của sắc giới (> Ba thế giới); 2. Quang ám 3 l2 
(thân ánh sáng), Quang tịnh J% Ÿ#, Cực quang tịnh 
hú Jt Tf, Cực quang Há J6, ánh sáng rực rỡ, xem 
> Na-rô lục pháp, — Tử thư. 

abhásvara-vimána (s); Quang âm cung J6 Tr Er, 
Cực quang tịnh thiên cung Mob f R E. 
abhàva (s, p); phi hữu AE 4, nghĩa là không có 
gì, không thật, vô ME. 

abhaya (s); vô úy 1£ El. 

abhayamkara (s); A-bà-dựng-ca-la Bi] 3E Z& ón 
ZE, Li Bó Uy BE AS BL tên của một vị Như Lai, có 
nghĩa là bảo vệ, chống sợ hãi. 
man (s) Vô úy dà-la-ni kinh 


jk BEBE RE JE K 

abhaya-mudrã (OR vô úy án 4 ‡# EN (không sợ 
hãi), — 

abhayapradäna (s); vô úy thí 46 El Js. 

abheda (s); bát hoại 4 EE. 


abhedya (s); phá hoại Tk IR. 
abhi (s, p); a-ti p] EE. 


abhibhava (s); ân tế PE ilt. 

abhibhava (s); phuc {Ä. 

abhibhavayatana (s, p); tháng xứ | J£, — Tám 
tháng xứ 

abhicara (s); A-ti-già-la [i] El {i ë, một loại — 
Nga qui. 

abhicáraka (s); A-ti-tá-la pJ El %3 ##, dich nghĩa 
là Khu tà 5i 46, Phục ma HR BE, chỉ những người 
hàng phuc ma quái. 

abhidãna (s); ngữ ngón 5 ïï. 

abhidhamma (p) (s: abhidharma); dich nghia là 
Tháng pháp 5 Y£ (abhi: thắng, vượt lén khỏi, 
vượt qua; dhamma: — Pháp), Vô tỉ pháp 4% LU 
Y, dịch âm là — A-tì-đạt-ma. 
abhidhamma-pitaka (p) (s: abhidharma-pitaka); 
Luận tạng fi Ø#Ä, A-ti-dat-ma tạng, — A-ti-dat-ma 
pg tế E HR. 

M PEE (p) (s: abhidharmika); — Luán su 


abhidhàna (s); ngón ngữ + ññ. 


abhidharma (s) (p: abhidhamma); dich nghia là 
Tháng pháp lý Y£ (abhi: thắng, vượt lén khỏi, 
vượt qua; dharma: — Pháp), Vô ti pháp 4% LE iX, 
Đối pháp #† 3š, Luận ift, dịch âm là — A-ti-dat- 
ma [if EG 3# E, A-ti-dám [S] BEF 
abhidharma-amrta-(rasa)-śāstra (s); A-ti-dám 
cam lộ (sinh) vị luân Pd EE #‡ H $& (Œ) IR i, 
cao tăng Cù-sa (s: śrīghoşaka) biên soạn, gồm 2 
quyền, 16 phẩm, không rõ người dịch. 

Mou EDD (s); Nhập A-ti- 
đạt-ma luận A [i] EE 3 Jf 

a ct POP (s); 
A-ti-dat-ma pháp uán túc luận [n] E 3 Je yk 2 
AL ag, 7 Huyền Trang dịch, cũng được gọi tắt là 
Pháp uán luận (s: dharmaskandha-Sástra). 
abhidharma-dhatukaya-pada-éastra (s; A-ti- 
dat-ma giói thán tác luận, — Thé Hữu (s: vasu- 
mitra) soan, — Huyén Trang dich, cüng duoc goi 
tắt là Giới thân luận (s: dhátukaya). 

abhidharma hpdaya-Sastra (s); A-t-đàm tâm 
luận Ki] HE =b if, được Tăng-già Dé-bà (san- 
ghadeva) và —> Huệ Viễn dich năm 391. 
abhidharma-jñãnaprasthäna-§ãstra (s); A-ti- 
dat-ma phát trí luán p Bh 3# RE E uf cũng 
được gọi ngắn là Phát trí luận (s: jñãnaprasthãna- 
Sastra), một tác phẩm của Già-da-dién-ni tử (s: 
kãtyãyanTputra), > Huyền Trang dich. 
abhidharmako$a (s); A-ti-dat-ma câu-xá luận 
bản tung Bi EG XE A/A 2z A As 28i. 


abhidharmako$a-bhasya 


abhidharmako§a-bhäsya (s); A-ti-dat-ma cáu-xá 
luận thích [s] Eb HE J# ƒft 2? ï# FR, > Thé Thân 
Soạn. 

st Dee (s); A-ti-dat-ma cáu-xá 
luận [s] Ed ì# #š {1 & ñh. 
oran 
(s); A-ti-dat-ma câu-xá luận thật nghĩa só pij | 
E HS {H #3 f PC SE, — An Huệ (s: sthirama- 
ti) bién soan, chua duoc eh sang Hán ngữ. 
abhidharmako$a-karika (s); A-ti-dat-ma câu-xá 
luận bản tung BY [8 3# BỆ Ít ấy đã 2k Số, bao 
gồm 600 kệ, — Huyền Trang dịch. 
abhidharmako$a-marmapradipa (s); A-ti-dat- 
ma câu-xá luận chú yếu nghĩa dáng [j| EÉ 3E Jf 
4H 4 im uk UE 3€ JE, một tác phẩm của — Trần- 
na (dignaga, dinnaga). 

abhidharmako§a-§ãstra (s); — A-ti-dat-ma cáu- 
xá luận [jJ BÀ 3& HE {H 4m 3f, gọi tắt là Câu-xá 
luận, 30 quyển, — Thế Thân (vasubandhu) biên 
soạn, > Huyền Trang đời Đường dich. — Chân 
Dé (paramartha) có dich duói tén A-ti-dat-ma cáu- 
xá thích luận [i] El È Es 4E. FE A 
abhidharmakoóa-Sástra-Karika-vibhágya (s); A- 
Rd tạng hiển tông luận [n] Ed ì# E 580 HH 
AS HH. 

abhidharma-mahävibhäsä-§ãstra (s); — A-ti- 
đạt-ma đại ti-bà-sa luận Pl EJE K E 3E vb 
H 

abhidharma-nyayanusara (s); A A-ti-dat-ma thuán 
chính lí luận Bi EL EOS HH IE OPE of, Chüng 
Hiền (saüghabhadra) soạn, — Huyền Trang dich. 
abhidharma-nyayanusara $astra (s); A-ti-dat- 
ma thuận chính lí luận Kf Ed 3# J JI 1E. JE o. 
abhidharmapaficadharmacarita-sütra (s); A-ti- 
đàm ngũ pháp hành kinh I E & T; I (T #š, — 
An Thé Cao dich, nói về giáo lí của — Nhất thiết 
hữu bộ (sarvastivada). 

abhidharma-pitaka (s) (p: abhidhamma-pitaka); 
Luận tạng ift ji, A-ti-dat-ma tạng Bi) El 3# JE jk. 
abhidharma-prakarana-päda-§ãstra 5; A-ti- 
dat-ma phẩm loại túc luận if pë 3& Jf i Xi xế 
“fi, cũng được gọi là Phẩm loại túc luận (prakara- 
napãda), — Thế Hữu (vasumitra, khác với Thế 
Hữu soạn Di bộ tông luân luận). 


ma tập luận [jj PL iE JE 4E i, — Vô Trước 
(asañga) soạn, — Huyền Trang dịch. 
abhidharma-saügiti-paryaya (s); A-ti-dat-ma tập 
dị môn túc luận fl Pé 3£ Js fi # Ƒ'] AE, 
Xá-li-phát (Sariputra) trình bày, — Huyền Trang 
ich. 
abhidharma-school (e); Ti-dàm tông Eb E 7x. 
abhidharmästagrantha (s); A-ti-dàm bát kiền độ 
luận p BÀ =Æ J ## JE im, đồng bản với A-ti-dat- 
ma phát trí luận [ij REGEM af (s: abhi- 
dharma-jñänaprasthäna-§ãstra), một tác phẩm của 
Già-đa-diễn-ni tử (s: katyayaniputra), Tăng-già 
Đề-bà | (sañghadeva) và Trúc Phật Niệm cùng dịch 
đời Bồ Tần. 
abhidharma-storehouse treatise (e); > 
ma câu-xá luận Pi HE 3# 5/8 Em. 
abhidharmavatara-prakarana (s); Nháp a-ti- 
đạt-ma luận A [f] El dE BE fj, Tác-kién Đà-ma 
(s: skandharata?, sugandhara?, skandhila) soạn, —> 
Huyén Trang dich. 
abhidharma-vibhasa-$astra (s); A-ti-dat-ma Dai 
ti-bà-sa luận [n] HE 3& H6 2 EE 3 Y» ii. 
abhidharma-vijfianakaya-pada (s); A-ti-dat-ma 
thức thân túc luận Kif EE 3$ Js X 54 AE ji, theo 
— Huyền Trang thì được A-la-hán Đề-ba Thiết- 
ma (deva$arman, Thiên Tịch) ở A-du-đà (ayodh- 
ya) biên soạn, khoảng 100 năm sau khi Phật diệt 
độ. Luận này bao gôm 16 quyền, Huyền Trang 
dịch. 
abhidharma-vijñäna-käya-päda-§ästra (s); A- 
tì-đạt-ma thức thân túc luận Bij Fé 3€ J£ 3X G E 
Al 
ŠA. 
ābhidharmika (s) (p: abhidhammika); —> Luận 
sư ña KN. 
abhidhatarya (s); ngôn ngữ 7; Ti RH. 
abhidháyaka (s); danh ngón 44 $ 
abhidhya (s); tham trước E +. 
abhi-dyotana (s); hiển #5. 
abhijñã (s) (p: abhiñña); trí 4, thắng trí Ps 4l, 
thông úl, — Luc thông. 
abhijüana (s); thần thông fili 3. 
abhiksna (s); só số Jt Hc 
abhilapa (s); ngón thuyết +7 i 
abhimukhi (s); hiện tiền dia Ji HÍ Jh, — Thập 


A-ti-dat- 


abhidharma-samaya-pradipika-Sastra (s); Acti- dia. 


dat-ma tang hién tông luận fr Wu BÀ E RAR 
fà, được Chúng Hiền (s: sahghabhadra) biên soạn, 
— Huyền Trang dịch. 

abhidharma-samuccaya (s); Đại thừa a-ti-dat-ma 
tập luận K F [n] EL ì# Jf f if, hoặc A-ti-dat- 
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abhinandati (p); thiện lạc 1# 2É. 

abhinham (p); só só 9t y 
abhiniskramana-sütra (s); Phát bàn hanh táp 
kinh KRR 

abhinispanna (s); huyén tác %J fF. 


acclamation of the scriptural teaching 


abhinivesa (s); chấp $X, chấp trước $À 3. 

abhinivesa (s); kiến 5. 

abhiññã (p) (s: abhijña); tháng trí J#' El, thông 

3, — Lục thông. 

abhinna (s); bất hoại 4 #È. 

abhinna (s); vô biệt 4% Jil. 

abhipravartate (s); xuất E 

abhipräya (s); mát y Lp: EO 

abhirata (s); A-ti-la-dé s c BJ E E dE BI. 

abhirati (s); > Điều hi quốc 4 35 [E]. 

abhisama (s); hiện quán Đ ij. 

poe (s); hiện quán B lỗi, hiện chứng Ji 
Ÿ#, nghĩa là thấy rõ, hiểu rõ, thấy trực tiếp. 

nhihlsariay8is2Kfrs (s); Hiện quán trang nghiêm 

luận Ji ii AE JR ft, tên dày đủ là Hiện quán trang 

nghiêm bát-nhã ba-la-mật-đa ưu-ba-đề-xá luận (a- 

bhi-samayä-lahkãra-nãma- -prajfiaparamitopapade- 

Sa-Sastra), một tác phám của Di-lác (s: maitreya) 

hoặc — Mai-treya-na-tha (s: maitreyanatha), 

người sáng lập — Duy thức tông. 

abhisamayälaäkära-näma-prajñäpäramitopa- 

desa-Sastra-karika (s); Hiện quán trang nghiêm 

Bát-nhã Ba-la-mật-đa Uu-ba-dé-xá luận tụng, gọi 

tắt là Hiện quan trang nghiêm luận tung 5 lỗi 7# 

Jit ufi 2H, một tác phẩm của Di-lặc (s: maitreya) 

s — Mai-tre-ya-na-tha (maitreyanātha), người 

sáng lập — Duy thức tông. 

abhisambodhi (s); chính giác 1E 4. 

abhisambuddha (s); thành Phật JÈ (jf. 

abhiseka (s); — Quán đỉnh HE TR. 

abhivaseti (p); hứa khả % HJ. 

abhüta (s); vô thật #£ ff. 

abhüta-kalpana (s); hư vong MZ %. 

abhüta-parikalpa (s); tạp 3Í. 

abhyasa (s); só tập 9C Y 

abhyasa (s); tu tập (5 Y. 

abhyavaka$a (s); nhàn khoáng [4] W. 

abhyavakà$ika (s); lộ dia Zš 1H. 

abhyudaya (s); tăng 3#. 

abi (j); a-ti Bi El. 

abibatchi (j); a-bệ-bạt-trí IJ Pl Ei; BL a-ti bat-trí 

li[ ER E SL 

abidatsuma (j); a-ti-dat-ma [i] FE 3# Jf. 

abidatsumadaibibasharon (j); A-ti-dat-ma dai ti- 

bà-sa luận Bf Ed 3# E K Y ais. 

abidatsuma-honrui-sokuron Ox A-ti-dat-ma 

phẩm loại túc luận [n] Ed 3 JE iih X E afe. 

abidatsuma-hotsuchi-ron (j); A-ti-dat-ma phát 

trí luận [i] Eb 35 ## E #† ñh. 


abidatsuma-höun-sokuron e A-ti-dat-ma pháp 
vân túc luận [n] Eb 3€ JE iX Z AE oft. 
abidatsuma-junshori-ron (j); A-ti-dat-ma thuận 
chính lí luận Bif Eế 3 JE JI 1E HE i. 
abidatsuma-kaishinsoku-ron (j);  A-ti-dat-ma 
giới thân túc luận HE 3& JS 7£ £p i8 sg. 
abidatsuma-kusha-ron (OH — A-ti-dat-ma câu- 
xá luận Bd EE 3# JS {H #3 ñ 
abidatsuma-kusha-shakuron G); A-ti-dat-ma 
câu-xá thích luận Bi] El 3š Je E. EE 
O G); A-ti-dat-ma tập luận pif 


abidatsuma-zóshú-ron (j); A-ti-dat-ma tap tập 
luận [i| F2 ì# EE m. 

abiding (e); trú E. 

o of correct mind (e); chính tâm trú 1E 2b 


An of no-backsliding (e); bát thối trú 4* 3E 
abiding of producing virtues (e); sinh quí trú ^E 
RS 


abiding of sprinkling water on the head (e); 
quán dinh trú HE TH (E. 

abiding of the dharma-prince (e); pháp vương tử 
im E qo. 

"on of the true child (e); đồng chân trú $ t 


abidon (j); A-ti-dàm [ji] E8 =. 

abitan-bibasa-ron (j); A-ti-dàm ti-bà-sa luận [ij 
LEA 

abo (j); ha bóng F HE. 

abodai (j); a-bó-dé [i] E di. 

abodha (s); bát liễu 4 T. 

abrhàh (s); vô phiền thiên fl X X. 

absolute space (e); hư không vô vi Ji 2š 4 J3. 
absolute truth (e); chân dé & i3; đệ nhất nghĩa 
dé $ — 3§ nh. 

abudatsuma (j); A-phù-đạt-ma Bif 7? ì# Jš. 
acalà (s); bất động dia ^s E) Jb. 

acara (s); hành xứ 47 Ji. 

acariya (p) (s: acarya); t: lobpon [slob-dpon]; —> 
A-xà-lé [f Fi] Z1. 

acarya (s) (p: NE t: lobpon [slob-dpon]; — 
A-xà-lê [f lá] AL 

accelerate (e); Wu w. 

accha (s); tịnh diệu È# w 

acclamation of the PATAI teaching (e); Hin 
dương thánh giáo luận #8 37 3E. 2 ii. 


559. 


accomplishing all dharanis and the three siddhis through the dharma-gate of 
the mental ground of vairocana, the pure dharma-body 


accomplishing all dharanis and the three sid- 
dhis through the dharma-gate of the mental 
ground of vairocana, the pure dharma-body 
(e); Thanh tinh pháp thán Tì-lô-giá-na tâm địa 
pháp môn thành tựu nhất thiết đà-la-ni tam chủng 
tát địa it 38 PE E EEE AO AA 
— ĐJ BE HE Je HE. 
accord with (e); tuỳ thuận lỗ li. 
accumulated blessings (e); phúc tụ 3 X. 
accumulation (e); tư lương Yt FE. 
acinoti (s); tích tập A fi. 
aciñta, siddha (s); hoặc acintapa; —A-chin-ta 
acihteyya (p) (s: aciñtya); — Bất khả tư nghi 4 
HƑ JE ik, có nghĩa là không thé lấy trí óc mà suy 
luận được. 
mi (s) (p: acinteyya); — Bất khả tư nghị 4 
al Æ äŠ, có nghĩa là không thé lấy trí óc mà suy 
M duoc. 
aciñtya-buddhavisayanirdesa-sitra (s); Văn-thù 
Su-li sở thuyết bát tư 2m Phát cành giói kinh X 
Jk Bb | Br st 4 RR sk Db Hš 2£ 4€, — Bồ-đề 
Luu-chi (s: bodhiruci) dich nám 693. Dáy là bán 
dịch riêng của hội thứ 35 trong kinh Đại Báo Tích 
(s: maharatnaküta) với tên Thiện đức thiên tử hội, 
cũng Bồ-đề Lưu-chi dịch. 
aciñtya prabhasabodhisattva nirdeđasntra (s); 
Bát tư nghị quang Bò Tát sở thuyết kinh 4/8 i 
Jt $ WE Hr RR KE, cũng có tên — Phan khác là 
ancintya-prabhásanirdesanimadharmaparyayasú- 
tra, — Cưu-ma-la-thập (kumarajiva) dich (384- 
417). 
aciñtya-prabhãsa-nirde§a-näma-dharmaparyä- 
ya-sütra (s); 1 Bát tư nghi quang Bồ Tát sở thuyết 
kinh 4 J ik 3: E BÉ PT o #Š, cũng có tên — 
Phan ngữ (sanskrit) khác là acintyaprabhasa-bo- 
dhisattva-nirde$a-sütra, > Cưu-ma-la-thập (s: ku- 
marajiva) dịch. 
acintya-prabhävatä (s); bát tư nghi 4 /& i. 
aciütyaraja-(nama)-mahayana-sütra (s); Hiển 
vô biên Phật độ công đức kinh EH 4t 15 $ al dl 
f& R, bản dich của — Huyền Trang (giống phám 
26 Thọ lượng của Đại phương quảng Phật hoa 
nghiêm kinh). 
action (s); hành nghiệp {7 3Š. 
en of the buddha (e); Phật sở hạnh tán (1h Øƒ {7 


actualization (s); chứng i. 
acuity (e); minh lợi JJ] Al. 


adamantine absorption (e); kim cương dụ dinh 
2> M H E. 
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adamantine mind (e); kim cương tâm 42 [il] «Co. 

adana (j); A-đà-na Bif BÉ AB. 

adana-shiki (j); A-dà-na thức Bi EÈ JN. 

ādāna-tyāga (s); thủ xả IX 4$. 

adàna-vijfiana (s); A-đà-na thức $i] BE JI ii. 

adaréa-jüana (s); Đại viên kính trí K B| $% #1, 

— Năm trí, — Pháp tướng tông, — Phật gia. 

adattàdàna (s); bát dữ thủ 4` $ EX. 

adaya (s); so 3J. 

adbhüta (s); hi hữu 4%; 4. 

adbhuta (s); kì đặc pháp +3 4 iA, hi hữu 45 4, 

hi pháp 4 YA, vị tàng hữu A #† H, vị tàng hữu 

pháp A H A, vị tàng hữu kinh 4 [EE 

adbhuta-dharma (s) vi tàng hữu pháp  lƒ 

HỆ 1%, A-phü-da đạt-ma Bif ÿ# 4 3 ES, Át-phù-đà 
dat-ma YA }# PEE E. 

adbhúta-dharma-paryayacsiitra (s); Thậm hi 

hữu kinh ‡‡ 45 F E. 

addiction (e); đam trước Ek 3. 

adesana (s); kí thuyết iU ii. 

ādhāna (s); nhậm tri (£ Rf. 

adhara-svabhümi (s); hạ địa F HH. 

adharma (s); tội JË. 

adhigama (s); liễu dat T 3É, tu hành (5 47, sở 

chứng Pi 3#, chứng 35, chứng đắc 3# 48. 

adhikara (s); y xứ {k JŽ 

adhimána (s); tăng thượng man 14 E PE, kiêu 

man I% † 

adhimātra (s); thượng phẩm -E dh. 

adhimoksa (s); liễu T, thắng giải JP fff. 

adhimukha (s); đối #{. 

adhimukti (s); liễu dat T FE, tín giải (5 fi 

adhimukti (s); thắng giải Y fif. 

adhimukti-carya-bhümi (s); gia hanh vị JI 47 

f, thắng giải hạnh địa IE f 47 Hi. 

adhipati-phala (s); tăng thượng quả 4 E: W. 

adhipati-pratyaya (s); tứ duyên MI £X, tăng 

thượng duyên #‡ E £x. 

adhipatya (s); tăng thượng 4% E. 

adhistäna (s); y chi f 1L. 

adhisthana (s) (p: aditthána); gia trì n E só tri 

Wt KE, hộ niệm $t 2%, y xứ (K JE, sở y PT 

adhisthàna (s); trú tri (E f; y (Ko 

adhisthayaka (s); sở y J fk. 

adhisthita (s); đối Y. 

adhivasana (s); nhẫn lực 4 JJ; nhẫn ZE. 

adho-bhümi (s); ha dia F Hth 

adhvan (s); thời Ij. 

adhyacara (s); tu hành 1% fT. 


akasagarbha 


adhyacarati (s); hiện hành Đủ 47. 

adhyasaya (s) (p: ajjhasaya); thâm tâm Kb. 

adi (s); sơ #J. 

adibuddha (s); A-dé Phật ul HE fii, dich nghĩa là 
Bản sơ Phật 2k 4] ƒÿ, — Phó Hiền 

adina-manas (s); khiếp liệt 1E Z2. 

adinava (s); quá ác 35 HE; quá thất ì# K. 
adinnadána (p); thâu dao ffi; it. 

admonitions for beginning students (e); Giói so 
tâm học nhân văn ðÑ 41] 4» £& X X. 

advaya, advaita (s); > Bát nhị /^ —, vô nhi 4% 


advaya-samatä-vijayãkhyä-kalpa-mahätantra- 
raja (s); Vô nhị bình | đẳng Tối thượng du-già đại 
p UR E AMA A 
advayasiddhi (s); Thành bát nhị luận JÈ ^s — ift 
của — La-kha Minh-ca-la (s: laksminkara). 

advesa (s); vô sân f% E 

advitrya (s); vô nhị 4 WL. 

aeon (e); đại kiếp K 3). 

affliction (e); phiền nào J£ Tất; sử fii. 

afflictions produced from discrimination (e); 
phân biệt khói Z} 5I #8. 

E hindrances (e); phiền não chướng #4 Tế 


agágatadhvan (s); lai thé 2 tH. 

gama (p); a-hàm Bl $. 

ñgama (s); > A-hàm [i] 2, thánh giáo E HL. 
ñgantuka (s); khách tràn 7€ HE. 

D RM (s); khách trần phiền nào 7X KE 
agantukatva (s); khách tràn % JË. 

agára (s); gia X. 

aggregate (c); ám l2: tụ tập ^ $R; tu E. 
aggregate of form (e); sắc uán (^, Zi. 

aggregate of impulse (patterning) (e); hành uán 


agon (j); > A-hàm Bi] 3ÿ. 

agra (s); tháng Ij; tối tháng 1% JD; đệ nhất T = 
agra-bodhi e tối chính giác $e E 54; 
thượng dao Ất Ej, 

agra-dharma (s); thật trí £t 4. 

agräha (s); tà chấp 3l 3. 
agrapradipa-dhàrapr-vidyaraja (s); x 
phuong tói tháng ri ~ dà-la-ni kinh HE 77 
A: Je E 

agratā (s); đệ nhát m m 

agratah (s); hiện tiền Bi at. 

agrya (s); đệ nhất $ —. 


agyo (j); > Hạ ngữ F i&. 

agyo (j); hạ ngữ F sii. 

ahadana (j); A-ba-đà-na [if yë BE AB. 
ahimsã (s, p); > Bát hai 4 3. 

ahrikya (s); vô tàm 4$% Hi. 

ai (j); ai X. 

ai (j); ái Ž. 

aibetsuri (j); ái biệt li 35 JU Bfr. 
aibetsuriku (j); ái biệt li khó EE JU Bt #7. 
aigo (j); ái ngữ E 5f. 
aii (j); ái khué E E. 
aiken (j); ái kiến E bả. 
aikuózan (j) (c: ayüwáng-shàn); A-dục vương son 
MA E. 

aishaku, aiseki (j); ái tích E fi. 

aishin (j); ái tâm E 4». 

aishu (j); ái thủ EX. 

aitan (j); ai thán # 5X. 

aiyoku (j); ái duc E KK. 

ajantà (s); > A-jan-ta. 

ajari (j); — A-xà-lê [i [i] Z1. 

ajatasatru (s); A-xà-thé vương Ki B] tt +, > 
A-xà-thé [n] B] tH. 

ajatasattu (p); — A-xà-thé [i [4] tH. 

ajàti (s); vô sinh {$ Æ. 

aji (j); a tự BI “7. 

ajita (s); A-dật-đa, dịch nghĩa là Vô Năng Thắng 
4 fE Hf, tên của Bồ Tát —› Di-lặc. 

ajitabattei (j); a-thi-da-phat-dé fup Rp # 1% X. 
ajitavati (s); a-thi-da-phat-dé [5] Fr # 4X JX. 
ãjTvika (s); loà hình ngoại đạo 4 JÉ 2k X. 
ãjñã-cakra (s); > Trung khu HE Ji. 

ājñāna (s); vô trí 4 ƒ!, đồng nghĩa với — Vô 
minh, ngu si f& J&. 

ñjñãta-kaundinya (s); A-nhà Kiêu-trằn-như [ij 
3ï M BR d. 

ajogi, siddha (s); hoặc ayogipada, ajoki; — A-jô- 
gi Q6). 

akanistha (s); hữu đỉnh thiên #ï TH R. 

akanistha (s); Sắc cứu kính thiên & 5t 3& X, cõi 
trời cao nhất của sắc giới, > Ba thế giói. 

a-kàra (s); »a« tu Bl. 

akara (s); hành tướng 17 4H. 

akaryate (s); sở hanh PT fT. 

ākāsa (p) (s: ākāśa); — Hư không Ji 4. 

ākāśa (s) (p: äkãsa); — Hư không Hi 25. 
akasa-dhátu (s); không giới ^* Jf. 

akasagarbha (s); Hu Không Tạng Bồ Tát Jii 4% 
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akasagarbha-bodhisattva-sútra 


akasagarbha-bodhisattva-sútra (s); Hư Không 
Tạng Bồ Tát kinh MZ ^ 3X, € pE K. 

akheda (s); bát thối 4 3B. 

akhinna (s); bát thối 4 3B. 

akilàsitva (s); bát thói ^ 3B. 

"inc d (s); vô sở hữu xứ fi Jr E 


akken (j); ác kiến E 5i. 

aklanta-kaya (s); bệnh quyện JÄ fis. 
aklista-avyakrta (s); vô phú vô kí 41 78 ME ic. 
"ML (s); bát nhiễm vô tri 4 Ye fft 


akovida (s); ngu E. 

aksarasataka (s); Bách tự luận A ^£ ifi. 
aksa-sütra (s); số châu # ER. 

aksayamati (s); Vô Tận Y #‡ ¿$ Æ, tên của một 
vị Bồ Tát. 

aksobhya (s); dịch âm A-súc Bi] [5], A-súc-bệ 
Phật, dịch nghĩa là — Bất Động Phật 4` $) (h. 
aksubhita-citta (s); định tâm 4E Ù. 

aku, o (j); ác 3. 

akudo (j); ác đạo “E ii. 

akugo (j); ác nghiệp E 3ý. 

akurvan (s); viễn li E Šf. 

akusa, osa (j); ác tác E (E. 

akusala (p) (s: akusala); > Bát thiện 4 ?Ê. 
aku§ala (s) (p: akusala); — Bát thiện 4 3£. 
akushu (j); ác thú ¿E ji. 

akütana (s); hi cầu 4$ 5. 

alabdha (s); vô sở đắc f& Pi 13. 

alabdha-átmaka (s); thân tướng 4 41. 

alaksana (s); vô tướng 4% 4H. 

alambana (s); cảnh 5, sở duyên Hf £%, duyên &&. 
alambana (s); năng duyên fie fx. 

alambanam (s); sở duyên duyên Pr 4 #2. 
alambana-parikga (s); Quán sở duyên duyên luận 
[NE S ñm. 

alambanaparikga-Sastra (s); Quán sở duyên 
duyên luận # Jr £& ## fi của — Tràn-na. 
alambana-pratyaya (s); tú duyên MU £x. 
alankrta (s); nghiêm lỗi. 

alaya (s); lé-da 4% HB, a-lợi-da [5] | ME, a-lai-da 
fu 35 Hỗ. 

ālaya-vijñāna (s); > A-lai-da thức Bd #ñ HỆ i, 
A-lê-da thức if 42 HB 3Ä, trach “E, sở huân thuyết 
Hi SE 5M, căn bản thức 4E Æ i, 

all dharmas (e); chư pháp ifi i. 

all pervasive calculation (e); biến ké 3# ä†.. 
alobha (s); vô tham 4% 2t. 

aloka (p); giác 5. 
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aloka (s); quang minh 36 HH, minh Hj. 

aloka-tamas (s); minh ám HJ] Hồ. 

aloka-tamasi (s); minh ám MH [5]. 

alpa-buddhi (s); thiên trí YE $. 

alpa-kuóala-müla (s); đức (& (48). 

alpa-maha (s); đại tiêu X 2}. 

amala (s); vô cấu 4% Jr. 

amalaka (s); A-ma-la Bi] 28 $). l 

amala-vijñāna (s); Yêm-ma-la thức Jš PE ZE aR. 

amarāvatī, — A-ma-ra-va-ti. 

ARIA (s); Bát tử kiểu loan tông 4 YE 

ES 

amaroku (j); a-ma-lặc Ki] Jš 3j. 

amata (p); cam lộ H8. 

ambrosia dhāraņī (e); Cam lộ đà-la-ni chú  # 

BE HE Je Wo. 

ambrosia dharani (e); Cam lộ kinh đà-la-ni chú 

H sk # DE AE JE. 

e (j); A-di-đà Mi 7H KE; — A-di-đà Phật pif 
6 DB. 

amidabutsu (j); > A-di-đà Phật Bu 54 BE (b. 

amida-kuonjöou-darani-kyö (j); A-di-dá có âm 

thanh vương dà-la-ni kinh PU Jj [C EE 

BÈ RE Je f. 

amidakyo (j); > A-di-đà kinh [jj 7H BE 48. 

amidism (e); — Tỉnh độ tông HE. 

amisa (s); ái nhiễm E 3E. 

amitàbha (s); dịch nghĩa là Vô Lượng Quang 4 

Æ 3E, dịch âm là > A-di-đà Phật [fn] 2 BE b. 

amitabha-sútra (s); — A-di-đà kinh Bl 34 PE #ế, 

Phật thuyết A-di-đà kinh fj zi [9] 38] BE K. 

amita-dundubhi-svararaja-dharanr-sütra (s); 

A-di-đà có âm thanh vương dà-la-ni kinh [9] 74) BE 

H ?? #‡ CE UU AE JE g, cũng được gọi tắt là Có 

"ưng mn ru nh E ££, được dich 

đời Lương (502-557), không rõ người dịch. 

Nguyên bản Phạn đã thất truyền. Một bản kinh 

khác cùng nội dung được tìm thấy trong Đại tạng 

Tây Tang mang tên aparimitayurjfianahrdaya-nà- 

ma-dharani-sútra. 

amitayurdhyana-sütra (s); — Quán Vô lượng 

Thọ kinh Ü f 4 d$ f. 

amitayus (s); Vô Lượng Tho f E F, một tên 

khác của — A-di-đà Phật. 

amoghadar$ana (s); Bất Không Kiến Bồ Tát d 

2š Wi YE pE hoặc Bát Không Nhãn Bồ Tát 4 2% 

[ET 

amogha-krodhaünku$a-raja (s) Phẫn E Câu 

Quán Thé Âm Bồ Tát 4% 8 $ Bí H 3$ ok, 

dang xuất hiện thứ hai của Quán Thế Âm Bồ Tát, 


anantamukha-nirhára-dharani-vyakhyana-karika 


phía bên trái của Bí mật giới Man-dà-la (guhya- 
dhatu-mandala). 

amogháñkuía (s); Bất Không Câu Quán Tự Tại 
Bồ Tát 4 2š $8] El A 7E ?? BE, một vị Bồ Tát có 
địa vị cực Tây của Hư không tạng (akasagarbha) 
trong Thai tạng giới Man-đa-la (garbhadhatu- 
mandala). 

amoghapāśa (s); Bất Không Quyên Sách ^^ Zš 
ZH 3, một trong sáu hoá thân của — Quán Thé 
Âm, được mô tả trong Bất không quyên sách d thần 
biến chân ngôn kinh 4 ^* 8Ä R $h 95 & ï AK 
(amoghapasa-rddhi-vikrti-mantra-sútra, amo- 
ghapasa-kalparaja). 

amoghapasa-hrdaya-sútra (s); Bát khóng quyén 
sách chú tâm kinh 4 25 ZH 2 Wi in» K, — Bồ-đề 
Lưu-chi dịch. 
amoghapāśakalpa-hrdaya-dhāraņī (s); Bất 
E quyên sách chú tâm kinh 4 Zš 282 Wi 4 


amoghapáasa-kalparaja (s); Bát khóng quyén 
sách thần biến chân ngôn kinh 4 25 AB x fd #⁄ 

E ïï #€, cũng có thé có tên Phan ngữ khác là a- 
moghapäáa-rddhi-vikrti-mantra-sũtra, — Bó-dé 
Luu-chi (bodhiruci) dich. 
amoghapasarddhi-vikrti-mantra-sütra (s) Bát 
khóng mys sách thàn bién chân ngón kinh 4 2% 
AB 4 #ụ RA, cũng có thé có tên — Phan 
khác là amoghapasa-kalparaja, — Bồ-đề Luu-chi 
dịch. 

amoghasiddhi (s); > Bất Không Thành Tựu Phật 
PAE it b. 


amoghavajra (s); — Bất Không Kim Cương 4 
2š 4 i. 


amoha (s); vô si 4% JE. 

Amravána (s, p); Am-la thụ viên JE 4E Bj [i], 
nằm ở > Vệ-xá-li 

amrta (s); dịch âm là A-mật-ri-ta, dich nghĩa là 
Bất tử + JE, Cam lộ H FE, cũng được hiểu là 
nước bát tử (Bát tử tửu 4 YE Wi), nước trường 
sinh. 

améu (s); quang minh 36 Hj]. 

amusita (s); vọng 5z. 

an (j); ám lãi. 

an (j); an Z. 

an (j); án Z. 

an seikó (j); — An Thé Cao 3% 1H rồi, 

án shigào (c); — An Thé Cao % 1H Pi. 
anabhilàpya (s); bát khả thuyết 4 n] Š. 


anäbhoga (s); vô công dung $% 7 HH, không cần 
sự có găng, không cần dụng công mà vẫn đạt; khai 
phát Bi| d£. 

anabhraka (s); Vô vân thiên fik Z K, cõi thiền 
dàu tiên và thấp nhất của Tứ thiền dinh, — Ba thé 


giới 

ünabodhi (s); A-na Bó-dé [i] AB $ Pë, Tổ thứ 12 
của — Thiền tông Án Độ, tức là —> Mã Minh. 
anädi (s); vô thuỷ 4% 26. 

anāgāmi (s, p); dịch âm là A-na- hàm J AB 23, 
dịch nghĩa là Bát hoàn 43 ï#, không trở lại; chi 
Thánh quả — Bát hoàn. 

anägãmin (s, p); dịch âm là A-na-hàm K AR 2ï, 
dịch nghĩa là Bất hoàn, không trở lại; chỉ người 
đắc Thánh quả — Bắt hoàn 4* ME, bát lai 4* Ki. 
anagami-phala (s); bát hoàn quả ^ 3# JR. 
anāgārika (s); nghĩa là Vô gia cư, người không 
nhà, xem —> Khất sĩ. 

anägata (s); vị lai Ñ c. 

anagon (j); A-na-hàm [9] AB 33. 

anahana (j); — A-na-ha-na. 

anahata-cakra (s); > Trung khu. 
anaksara-karandaka-vairocanagarbha-nama- 
mahayanasütra (s); Dai thừa biến chiếu quang 
minh tạng vô tự pháp môn kinh K 3E 3 HE 3 8] 
jf e vU AG 

analysis (e); tí, tứ fi]. 

analysis of the middle and the extremes (e); 
Trung bién phân biệt luận "F 3# 4) I 3â. 
analytical emptiness (e); chiết không Hi 4*.- 
ananda (s, p); dich nghĩa là Khánh Hi JŠ = (an 
vui, hoan hi), dịch âm là > A-nan-dà [i] HE BE. 
anan-funbetsu-kyö (j); A-nan phán biệt kinh [ij 
LIES 

anañgapa, mahasiddha (s); > A-nan-ga-pa (81). 
ananta (p); vô luong Ất H. 
ananta (s); vô bién 41 12, vô luong 4% Œ. 
ananta-jñãna (s); vô lượng trí 4 E: 7l. 
anantamukha-dharani (s); Xuất sinh vô biên 
môn đà-la-ni kinh HH ^E # 3Š F] BE AE Je A 
anantamukha-nirhara-dharani-vyakhyana-ka- 
rika (s); tên của một bộ kinh — Đại thừa, được 
dịch ra Hán ngữ và Tạng ngữ dưới nhiều dạng. 
Trong Đại tạng Trung Quốc, người ta tìm thấy 9 
bản dịch của kinh này dưới tên khác nhau: 1. Xá- 
li-phát Dà-la-ni kinh & 4| 2b BE AE Je 4 (Sari- 
putra-dhärani-sitra), Tăng-già Bà-la (sanghapäla) 
dịch đời Lương (506-520); 2 & 3. Phật thuyết xuất 
sinh vô bién môn Đà-la-ni kinh fb 3# tl Æ 4638 
Pj FE ## We 4š (buddha-bhasita-jatànantamukha- 
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ananfa-nirde§a - 


dharani-sútra), cũng được gọi tắt là Xuất sinh vô 
biên môn Đà-la-ni kinh Hi ^E # 3# PI lờ ## We 
%£. Cùng tên Xuất sinh vô biên môn Dà-la-ni kinh 
có hai bộ, một bộ do Bất Không Kim Cương (s: 
amoghavajra) a vá bó thú hai do Trí Nghiém 
dich đời Đường; 4. Phật thuyết vô lượng món vi 
mật trì kinh Jf 5% dk t F3 dk # FE f (buddha- 
bhãgita-amitamukha-guhyadharasntra), cũng được 
gọi là Vô lượng môn vi mật trì kinh 4 4& PU 4% 
“és FÉ, Chi Khiêm dich đời Ngô (223-253); 5. 
a thuyết. xuất sinh vô lượng môn trì kinh (bh 5% 
E ÆR E PL RR AN (buddha-bhãsita-jãtãnanta- 
mukhadhara-sũtra), cũng được gọi tắt là Xuất sinh 
vô lượng môn trì kinh, Phật-đà Bat-dá-la (buddha- 
bhadra, tức là — Giác Hiền) dich đời Đông Tán 
(398-421); 6. A-nan-đà Mục-khư Ni-ha-li-đà kinh 
Pu 3E BE H 4š J6 BE FÉ ££ (anantamukha-nir- 
hãradhãrani-sũtra), — Cầu-na Bat-dà-la (guna- 
bhadra, Công Đức Hiền) dịch đời Tống (435-443); 
7. Phật thuyết vô lượng môn E me Đà-la-ni kinh 
TO Be RE Je 6 € (buddha-bhasi- 
ta-amita-mukha-marajid-dharani-sütra), cüng 
được goi tắt là Vô lượng món phá ma Đà-la-ni 
kinh ME 1& PIAR PE EJE A, Công Đức Trực 
(gunasila) và Huyền Xướng cùng dich đời Lưu 
Tống (462); 8. A-nan-đà Mục-khư Ni-ha-li Đà- 
lân-ni kinh [5] 34 pë H 4 Je cup BE E A JE AE 
(anantamukha-nirharadharani-sütra), Phát-dà 
Phién-da (buddhasanta) dich đời Nguyên Nguy; 9. 
Phật thuyết nhất hướng xuất sinh Bồ Tát kinh 
eo — li Hi ^E EE BÉ A (buddhabhasita- 
ekamukhajata-bodhisattvasütra), cüng duoc goi 
ngán là Nhất hướng xuất sinh Bồ Tát kinh — [i] 
H Æ # gd KA, Xà-na Quật-đa (jñãnagupta) 
dịch đời Tuỳ (585). 
ananta-nirde§a (s); vô lượng nghĩa fk hi 3Š. 
anantaprabhà (s); vô biên minh f X W], vô 
biên quang Ất 3Š 3X 
aera (5) vô lượng bién 4 Œ 3, 
vô biên biên ff; 3Š 
anantara (s); vô gián LK H. 
anantara-pratyaya (s); thứ đệ duyên IX $ f. 
anantariya (p); vô gián 4% [4], trực tiếp, không 
gián đoạn. 
anantarya (s); vô gián 4& [8]. 
anantarya-marga (s); vô gián đạo 4% [iH] č. 
ananyatha (s); phi bién di JE $% #4 
ānāpānasati (p); — An-ban thủ y % fft ^P XX. 
anapaträpya (s); vô quí 4 1. 
anäsrava (s); vô lậu 4% jfi; vô lưu 4& ji. 
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anasrava-dharmah (s); vô lậu pháp Ất d YA. 
anásrava-¡ñana (s); vô lậu trí 4 ES 
anatabindada (j); A-na-dà Tán-dó-da BI AS KÈ 3š 
Z B. 


anathapindada (s); A-na-đà tấn đồ-đà pp 3 lữ 
H 2& Ek; — Cấp Cô Độc && TIL Xã. 
anathapindika (s, p); > Cấp Cô Độc 45 f Xã. 
anátman (s) (p: anattà); > Vô ngã 4% Fè; nhân 
vô ngã A E JÈ 

anattä (p) (s: anátman); — Vô ngã ER 
anavabodhaka (s); bất liễu 4 T. 

anavadharita (s); bất liễu 4 T. 

anàvarana (s); — Hư không HE ^r. 

anavrti (s); > Hư không kz 2š; vô ngại 4 Ilt. 
anchi (j); an trí ES EL. 

ancho (j); an xứ zz Ji. 

aficita (s); thu EX. 

andaja (s, p); noãn sinh ñ ^E, sinh trứng, xem — 
Bón cách sinh. 

ando (j); an sinh EI 

anga (s); chi phần XX 4); phân 4). 

anger (e); sân khué HF 38; sân Il. 

angkor wat; — Ăng-kor Wat. 

ango (j); > An cư Zz Jis. 

añguli (s); chi 18. 

anguttara-nikaya D n. ekottaragama); — Táng- 
nhất bộ kinh 4% — 

angya (j); —^ Hành c cước D Jf. 

anhei (j); ám tế [4] ilic. 

anicca (p) (s: anitya); > Vô thường Ất +. 
aniksipta-dhura (s); bất hưu tức 4 f E. 
animitta (p); > Vô tướng 4 +H. 

anirodha (s); bất diệt 4 J&. 


aniruddha (s); — A-na-luật [5] JE ££; bát diệt 4s 
ifl; vô diệt #t IR 
anispanna (s); vô thật 4 Ef. 


anitya (s); > Vô thường ## ^5. 
anitya-asära-samjñã (s); kiên có 5X [&]. 
anivrta (s); vô phú 4% 48. 
anivrta-avyäkrta (s); vô phú vô kí f 28 ME si. 
aniyata (s); bát định 4 PE 

mu (s); bát định dia pháp 4 # Jl 


añjali-mudra (s); hiệp chưởng án ft 3 EN) (hiệp 
trảo), > Án. 

anjin (j); > An tâm ZZ Do. 

anjü (j); an trú 2% (E. l 

ankoku-ji (j); An Quốc tự 2% [E] Sỹ. 
anmarashiki (j); am-ma-la thức JE JE ZE jj. 
an'ne (j); An Huệ 7z El. 


anuttara-samyak-sambodhi 


annin (j); an nhẫn % 2. 

annotated redaction of the text and commen- 
taries to the compilation of yung-chia of the 
chan school (e); Thién tóng Vinh Gia táp khoa 
chú thuyết nghi Hi Zš zk 3ã 4E Pp st ob sit. 
annyõ (j); an dưỡng % 3&. 

anokubodai (j); a-nậu bó-dé Ki] HE 35 Fe. 
anokutara-sanmyakusanboji (j); a-nậu-đa-la 
tam-miệu tam-bó-dé PU jE 4 8# — $8 — e. 
an'on (j); an ón % lỗ. 

ánqing (c); An Thanh 2% ii. 

anraku (j); an lạc Z $8, 

anri (j); hành lí £7 Ji. 

anri (j); hành lí 47 2. 

anroku (j); an lục zz $5. 

anryü (j); an lập 2 32. 

anryümon (j); an lập môn 22 37 F}. 
anryü-shinjitsu (j); an lập chân thật “ 37 A ff. 
anryú-shinnyo (j); an lập chân như 2% 37 lí 1, 
anryütai (j); an lập dé "z 37 jiji. 

anshõ (j); an thanh Z iii. 

ansõ (j); ám tướng 4 4H. 

ansoku-koku (j); An Tức quốc 2 E Bil. 

anta (p); biên tế 38 ps. 

anta (s); biên tế Š lễ; biên 8; tán dii; yếm JR. 
antagráha-drsti (s); biên kiến 8 li. 

antai (j); an thái % 3š. 

antaräbhava (s) (t: bardo); trung ám "F $, —› 
Trung hữu P 4. 

antar-hita (s); thói 3B. 

antecedent causality (e); thứ đệ duyên 1% 58 #4. 
anthology of a, sa and va (e); A sa phoc sao [inf 
antima-deha (s); tối hậu thân ‡# { 4. 
antima-sarira (s); tối hậu thân & {£ 4. 
antipathy (e); sân IR. 

antya (s); bién 1%. 

anu (s); vi tế f 4. 

anubaddha (s); phọc (phược) 48. 

anubandha (s); tuỳ luu Bễ us tuy Mé. 

anubhava (s); nghiệp 35; thần lực HH JJ; uy thần 
lực A dfi 7). 

anubhüta (s); sở chứng PT 55. 

anubudhi (s); giác tri LE A. 

anuddhatya (s); cao cử Fi E. 

anuga (s); tuy thuận Bỗ Ji. 

anugama (s); tuỳ Mé. 

L (s); ích 25; nhiếp thụ fifi 52; nao ích $# 


o (s); ai mẫn XX W; bi dE; lân màn 1% 

anukampa-citta (s); mẫn R. 

anuküla (s); thuận Jl; tuỳ thuận B& JI; tuỳ Bỗ. 

anuloma (s); thuận lữ. 

anumana (s); tỉ lượng EE Œ 

anunaya (s); ái &; thuận [3 

anupadana (s); thủ Hi. 

anupadisesa-nibbàna (p); Vô dư niét-bàn $% ff 

Yi JE, > Niét-bàn. 

anupalabdhi (s); bát khả đắc 4° n] 44; thủ lột. 

anupálana (s); hộ tri ZŠ fj. 

anuparindana (s); chúc luy lij £. 

anupa$yati (s); kiến hủ. 

anuradhapura (s, p); — A-nu-ra-da-pu-ra. 

anurodha (s); ái 22. 

anuruddha (p); — A-na-luật [jf 4 £t. 

anurüpa (s); tuỳ thuận fé JA. 

anusamsa (s); lợi ích Al 2%. 

ãnusahgika (s); tuy truc Bỗ 3&. 

anusärin (s); tuỳ thuận lỗ IA; y fk. 

anusaya (p) (s: anusaya); > Tuy miên Bế HK, 

khuynh huóng. 

anusaya (s) (p: anusaya); — Tuy miên Pé IX, 

khuynh huóng. 

anusaya (s); tuỳ miên Mé IR. 

anuáista (s); giáo thu Zt $2. 

anussati (p); > Tuy niệm BÉ 2%. 

VOTAR RUNE (s); thành sở tác trí È Jf 

ira (s); bát sinh bát diét 4 ^E 4s 

W. 

anutpādā-jñāna (s); vô sinh trí f Æ #?. 

anutpanna (s); vô sinh 4% ^E. 

anutpattika (s); vô sinh nhẫn 4% E Z2 

anutpa ttika dharma-kganti (s); vô E pháp 

nhẫn fik ^E ER AD. 

anuttara (s); ls Bl $$ 4 ##; vô thượng 

sĩ Í E E; vô thượng f& E. 

anuttaram-¡ñanam (s); vô thượng hué 4€ E 2X. 

anuttarapurusa (s); Vô Thượng Sĩ ME E E, một 
trong —> Mười danh hiệu của một vị — Phật. 

anuttara- -samyak-sambodhi (s);  A-náu-da-la- 

tam-miệu-tam-bồ-đè [n] ji & AE — $4 E 

— Vô thượng bó-dé, Vô thuong chính dáng chính 

giác; Vô thượng chính biến tri Ất E 1E 3M 8; vô 

thượng chính chân đạo ME E 1E E ìš; Vô thượng 

chính dáng bó-dé ME |. IE ^& $ ##; Vô thượng 

chính dàng giác &E E ND Số cs BU SR 

giác #t E 1E ft. 


; tỉ trí EL A. 
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anuvartaka 


anuvartaka (s); tuỳ chuyên Pé ##. 

anvaya (s); tóc Jk. 

anvaya-jüana (s); loại trí 44 41; ti trí E El. 
anvesana (s); cầu >R. 

anvita (s); thành tựu JX 3. 

anvita (s); tương ung 4H Æ. 

anxiety (e); não Tố. 

anya (s); du fij. 

Qu Io ()); A-nhà Kiêu-trần-như Pal 2? 


anyoin (j); An dưỡng viện Z #š lữ. 
anyonya-va§ãt (s); tuỳ trục lỗ 3&. 
anywhere-anytime procedure (e); Thời xứ quí 
EF dL. 


anzan (j); Án sơn € ili. 

anzen (j) (c: ãnchán); an thiền d 1, chỉ trang 
thái thân tâm an lac và tinh giác, dấu hiệu của việc 
— Toa thiền đúng đắn. 

apadäna (p); Thí du kinh ^5 ly &&, tập thứ 13 của 
> Tiểu bộ kinh (p: khuddaka- nikãya). 

apadeéa (s); thuyết Š. 

apagama (s); trừ diệt | KR i; viễn li 3# Bil. 
apagata (s); viễn li 3# Bil. 

apalabdhi (s); sở đắc Pi E. 


apanayati (s); khí E 

aparadha (s); quá thất 34% 4. 

A mi ia gana (s); Dai 
thừa vô lượng tho kinh K R M = 25 i 


a a A (s); Vô lượng 
công đức dà-la-ni kinh fit & 1) ## PE AE J& A. 
aparo bhavah (s); hậu hữu /& 4. 

apatrápya (s); quí PE. 

apaväda (s); báng 2%; tôn A. 

apavädaka (s); phi báng ñ|È i. 

apaya (s); ác thú E J8. 

apáya (s, p); > Doa xứ BÉ Ji. 

apeksä (s); tương dài HH fj. 

apekga (s); y (X 

apekgana (s); tương dài 4H fŸ; y {K. 

apeksate (s); đãi fj. 

aphãsu (p); nào tí. 

apohya (s); trừ [/s. 

appamana (p); vô luong 4% =. 

apramäda (s); bát phóng dát 4: Jic 4%. 
apramãna (s) (p: appamañña); vô luong f EE, 
— Bồn pham trú 

MADRE (s); vô lượng quang thiên flt E 
Jb ys. 


n (s); vô lượng tinh thiên 4E Sỉ 
BOX. 
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aprameya (s); vô luong f Œ. 
aprameyo-jñãnena (s); vô lượng trí #‡ 
apräptitva (s); vô sở đắc fi Ji 14. 
apratigha (s); vô ngại ME Mt; vô sân Ất HA. 
apratisamkhyã-nirodha (s); — Phi trạch diệt JE 
FE i; phi trach diệt vô vi JE JE ĐÀ #ứ s. 
apratisthita-nirvàna (s); Vô trụ niét-bàn f (E 
VE %3; Vô trụ xứ niét-bàn f (E Ji jfi 58; > Niết- 
ban. 

apriya-samprayoga-duhkha (s); oán tắng hội 
khổ 4& fi & 35. 

apüryate (s); bién mãn Xi Ñ. 

arahant (p); Ứng Cung K fit. 

arahat, arahant (p) (s: arhat); — A-la-hán fif à 
ği, — La-hán ## 1% — Mười danh hiệu. 

araishiki (j); a-lại thức Bl ## a; — A-lại-da 
thức. 

araiya (j); a-lai-da [i] HA HB; — A-lai-da thức. 
araiyashiki (j); — A-lại-da thức PU ##{ HỆ ii. 
arakan (j); — A-la-hán [s] E 3X. 

arambana (s); duyên 4%. 

arambha (s); — Phương tiện 77 fi; tao i. 
ārāmika (s); bach y F1 %. 

aranna (j); a-lan-na [5] jj AR. 

arañña (p); a-lan-na [i] Wi AB; a-luyện-nhã Dj] 4 
2E; nhàn lâm [f] AA. 

aranya (s); a-lan-na Bi Bj Öl; a-luyện-nhã Dr] jk 
3ï; a-lan-nhã Ml BA 45, nghĩa là Viễn li xứ, Son 
lâm, Hoang dà; chó thích hợp cho người tu tập 
dao. 

aranyaka (s); a-lan-na $ B 7l. 

arati (s, p); bát màn 4* Jii. 

arcigmati (s); diêm huệ dia Jýi Sĩ Hù; — Thập địa. 
arennya (j); a-luyện-nhã [5] 4 25. 

arhat (s) (p: arahat, arahant); — A-la-hán Bi ¿E 
iX; bất sinh Æ; oán gia #8 2Ä; sát tặc BL fl; 
ưng cung JE ft; ưng JE. — La-hán, — Mười 
danh hiệu. 

arhattva (s); A-la-hán quả [i] ## 3 R; — A-la- 
hán fj AE YE. 

arising (e); sinh khói ^E j£; sinh ^E. 

ariya (j); a-lê-da [n 22 HB. 

ariya (j); a-lợi-da [uf #| HỆ. 

ariya (p); hiền thánh Pé 3E; thánh 5. 
mu (p) (s: ãrya-marga); — Thánh dao 
ES 


E TR 


ariya-puggala (p) (s: arya-pudgala); Thánh giả 58 
7f, thánh nhân Œ A, người di trên — Thánh dao. 
ariyasacca (p); thánh dé E iiti. 

ariyashiki (j); a-lê-da thức [i] 42 HB 5. 


asmi-mana 


ariyashiki (j); a-lê-da thức Bi] 42 HB 3; — A-lại- 
da thức. 

ārjava (s); chất trực # HL. 

arrogance (e); kiêu 1f. 

arsaprasamana-sútra (s); Liệu trĩ bệnh kinh J 
FEJA A. 

artha (s); cảnh 3%; chán thật nghĩa /& fT 3Š; lợi 
ích #| 4%; nghĩa 3Š; trần EE; tư nghị 1 X. 
artham-prativibuddha (s); khai ngộ BH HE. 
arúpadhátu (s, p); vô sắc giới #t (& J — Ba thé 
giới. l 
arūpaloka (s, p); vô sắc giới ME (& JL, — Ba thế 
giới. 

arúpasamadhi (s, p); xem — Bốn xứ. 

ñrya (s); hiền thánh Fé 3#; thánh giả 5# 3$; thánh 
nhân E A; thánh 9E. 

áryadeva (s) Dé-ba ÿ# JE, — Thánh Thiên Y 
ZR; Thánh Dé-bà El fë ZE. 

aryadeva, mahásiddha (s); hoặc karnaripa, »Độc 
Nhãn«; — Thánh Thiên EE X. 
aryadharanisvararaja-sútra (s); Thủ hộ quốc 
giới chủ dà-la-ni kinh SƑ E [R jt X: BEE Je K. 
árya-jana (s); thánh nhân Œ A. 

ñrya-jñãna (s); thánh trí E. †. 
aryamaha-dhárant de Thánh Đại tổng trì vương 
kinh 8 X #§ Fr + E 

dp CIR HANS IS BERG 
fhita-guhyaparamarahasyakalparaja-[nama]- 
dhãram (s); Dai báo quảng bác lâu các thiện trú 
bí mật dà-la-ni kinh K Py JE l# ## B] 96 E 3È 
LUE NE. 

ñrya-maitreyapratijñä-dhãranT (s); Từ Thi Bồ 
o a nguyện đà-la-ni kinh 2& El $ iE 45 Bri DE 
A J0 A. 

arya-mañjusrinamastasataka (s); Văn-thù p 
lợi nhất bách bát danh pham tán 3c # fi #| — 
ABS B. 

uM, (s) (p: ariya-magga); — Thánh dao 


ārya-mārīcī-dhāraņī (s); Đại Ma-lí-chi Bồ Tát 
kinh X BE E % E e AX. 

arya-pudgala (s) (p: ariya-puggala); thánh giả 5E 
3ï; thánh nhân 3€. Å, người đi trên — Thánh đạo. 
ārya-sahasrāvarta-nāma-dhāraņī (s); Thiên 
chuyên dà-la-ni Quán Thế Âm Bồ Tát chú T dij 
BERE JO Bl 1H E EL, 

arya-satya (s); thánh dé, diéu dé, chàn lí cao 
thuong, — Tứ diệu dé; từ dé JU 3ÿ; tứ thánh dé PU 
EA 

arya-satyam (s); thánh dé 5# ii; — Tứ diệu dé. 


arya-éri-mahadevi-v akarana (s); Dai cát tường 
thiên nữ thập nhị khé nhất bách bát danh vô cấu 
đại thừa kinh K ?# 4$ R #4 -F — 3# — HAE 
arya$ri-nava-grahamatrka-dharani (s) Thánh 
diệu mẫu dà-la-ni kinh 38 WE B} EÈ ZE Je E, 
aryastango-màrgo (s); — Bát chính đạo Jl IE 
JÉ; bát thánh dao J\ X8 3. 
aryatara-dhárant-arolika (s); A-li-da-la dà-la-ni 
a-lỗ-lực kinh [iuf IH & AE pë ## Je Ba nf 2) AE 
arya-vasumitra-bodhisattva-samcita-$astra (s); 
Tôn Bà-tu-mật Bồ Tát sở tập luận 3$ 3E {£ 4 $ 
lE PT 4 šñ của — Thế Hữu (s: vasumitra). 
asadharana (s); bất cộng ^^ 3k. 

asadhya (s); hoá {È.. 

asaiksa (s); vô hoc fi. £&. 

asamagri (s); bát hoà hop tính 4 fI £r TE. 
asambhava (s); vô ff. 
asamjñika (s); vô tưởng su f% Al 3; vô tưởng 
thiên f& 4H X. 

asamjñi-samäpatti (s); vô tưởng định 4 48 5E. 
asamkheya (s); — A-tăng-kì Bif ff 3É. 
asamkhya, asamkhyeya (s); A-tăng-kì [np fe 4; 
dai kiếp X 3), vô số, rát nhiều. 

asammüdha (s); bất muội 4 Uk. 

asamprajanya (s); bát chính tri 4 IE Al. 
asamsarga (s); viễn li È#£ Bf. 

asamskrta (s) (p: asankhata); — Vô vi flt Ñ, 
khóng phu thuóc, khóng chiu qui luát sinh, thành, 
tru, diét. 

asamskrta (s); vô vi $% Ji. 

asamskrta-dharmah (s); vô vi pháp 1 3 iX; > 
Vô vi. 

cun (s); A-táng-già Ml (4 fl, — Vô Trước 4% 


asañkhata (p) (s: asamskrta); — Vô vi f& Ji, 
Ix sơ: phụ thuộc, không chịu qui luật sinh, thành, 
trụ, diệt. 

asat (s); tà “lỗ; vô 4&. 
asatya (s); vô thật 4£ $t. 
asava (p); lậu Jis. 

asaya (s); co fi; dục KK; ý lạc Xx ?É; y E. 
ascarya (s); hi hữu 75 #1. 

asevana (s); tu tập 15 Y. 

ashura (j); — A-tu-la [i] 4 ZE, 

asita (s); hữu tính A PE. 

a§ïty-anuvyañjanäni (s); bát thập chủng hảo /X 
EE ký. 

a$ma-garbha (s); mã não fil li. 

asmi-mána (s); ngã mạn ‡È (2. 
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asogi 


asogi (j); a-táng-ki Bl ff 3k. 

asógi ko (j); a-tăng-kì kiếp [in] (% 3K 3). 

asoka (p) (s: a$oka); — A-dục vương Bi] fj E. 

asoka (s) (p: asoka); — A-duc vương Ki] fj +. 

aspect HS consciousness-only (e); tuóng duy thüc 
HHA. 

aśraddha (s); bát tín 45 fii. 

asraddhya (s); bát tín 4 fii. 

aérava (s) (p: ãsava); hữu lậu fï ji; hữu lưu A 

ifi; làu Y; => Ó nhiém 

asrava (s); hữu lậu 47 ii; hữu luu F Jii; lậu Ri. 

asrava-dharma (s); khó z#; tập fE. 

asrava-ksaya (s); lậu tán Ye ii. 

asrava-ksaya-jüana (s); lậu tận trí Ji ai 4%. 

ásrava-kgaya-vijñána (s); lậu tận thông di mi jill. 

asraya (s); sở y B fic; y chi (X 1F; y fk. 

asraya-paravrtti (s); chuyên y 48 f. 

asrita (s); y 

assaddhiya (o bát tín 4 fii. 

assorted notes on individual divinities (c); Biệt 

tôn tạp kí jj] 2$ 4 ñU. 

astada$a-dhatavah (s); thập bát giới EJ Jf. 

astalokadharma (s); > Bát phong J\ AL. 

astamandalaka (s); Bát Dai Bồ Tát man-dó-la 

kinh AX 35 p & Z& HE A 

astamañgala (s); Bát kiét tường /\ 55 1f, — Tám 

báu vát. 

astängika-märga (s) (p: atthaügika-magga); — 

Bát chính dao /\ 1E 3l; bát thánh đạo Jl EE ič. 

astattarapada-sata (s); bách bát 4 Jl. 

astavakgana (s); — Bát nan J\ HH. 

asta-vijñanani (s); bát thức JV iii. 

asta-vimoksa (s) (p: attha-vimokkha); Bát giải 

thoát /\ ## ft, — Tám giải thoát. 

asti (s); hữu fj. 

astitva (s); hữu tính H PE. 

asubha (p) (s: asubha); bát tiện 4* fi, bát hanh 4* 

41, khốn nạn, phản nghĩa của tir Subha. Còn nghĩa 

»bát tịnh« 4 ? là một cách tu tập của Phật giáo 

Nam truyền (> Quán bắt tịnh). 

asubha (s); (p: asubha); bất tiện fs fii, bất hạnh 

^ ff, khốn nạn, phản nghĩa của từ $ubha. Còn 

nghĩa »bát tịnh« 43 + là một cách tu tập của Phật 

giáo Nam truyền ( Quán bát tinh). 

asukla-karman (s); tội nghiệp {Ë E. 

asura (s, p); > A-tu-la [fn] {£ ZE. 

aśūya (s); bát không ^ Zš. 

asvabhäva (s); 1. Vô tính 4% PE, vô tự tính 4% E 

TE; 2. Tên của một luận sư thuộc — Duy thức 

tông (vijfianavada) và Nhân minh học, có soạn bộ 
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Nhiếp đại thừa luận thích (s: mahãyãnasamgraha- 
upanibandhana). 

asvaghoga (s); — Mã Minh I5 H§. 

a§vajit (s); Át-bệ HA 3f. 

asvattha (s); > Bó-dé thụ E 42 fij. 

atad-bhàva (s); di tính % "t. 

atapah (s); vô nhiệt thiên 4 4 K. 

atapin (s); tinh cần fj $). 

ati-màna (s); quá man i E. 

atisa, ati$a (s); — A-đề-sa Pi] $$ Y) 

atita (s); quá khứ 3ð 23. 

ati-yoga (s); A-ti du-già Kif El XA fll; — Đại cứu 
kính. 


ütma-àátmiya (s); ngã ngã sở ‡È FÈ Jr. 
atma-bhava (s); tự thé A fif. 

atma-drsti (s); ngã kiến 3k 5d. 

átma-gráha (s); ngã chấp 3E, 3; ngã kiến 3X; li. 
atma-mána (s); ngã mạn 3% 1. 

atma-moha (s); ngã si 3X, ÖÝ. " 
ua (s) (p: atta); > Ngã FR; tự thé É f; thé 


PURGE (s); ngã sở 3k, Jr. 
atma-para (s); tự tha f fib. : 
ia (s); tự tha bình đẳng É ft ^F. 


atma-samjña (s); ngã tưởng FÈ 48. 
ātma-vādopādāna (s); ngã ngữ thủ 4È 5% EX 
attached consciousness (e); hữu thủ thức fj HX 


cud (e); chấp trước #4 +; chấp #4; tham 
des 


attachment to (the reality of) dharmas (e); pháp 
chấp i7; HH. 
Phong to extremes (e); biên chấp kiến 3Š +A 


attachment to one's own view (e); kiến thủ kiến 
A 

attachment to sentient being-hood (e); chúng 
sinh chấp #8 ^E 3k. 

attachment to views (e); kiến thủ hi, HX. 
ñtta-manas (s); như ý All 3x. 

atta-vadupadana (p); ngã ngữ thủ {k š Hx. 
attháñgika-magga (p) (s: astángika-márga); — 
Bát chính dao. 

attha-vimokkha (p) (s: asta-vimoksa); Bát giải 
thoát /\ fi IR, — Tám a giải thoát. 

atyanta (s); cứu cánh 2š 73; tất cánh ‡‡: 3%. 
atyudara (s); quảng dai Jš K. 

audarika (s); thô trọng f5 Œ. 

auddhatya (s); trao (điệu) cử Hi #8. 


avinasitva 


auditory consciousness (e); nhĩ thức TẸ ik. 
auditory faculty (e); nhi căn H ff. 
aupapaduka (s, p); Hoá sinh 4% ^E, — Bốn cách 
sinh. 
auspicious gem dhàrani (e); Báo Hién dà-la-ni 
kinh ?( E [E AE Ja A. 
austerities (e); khó hạnh 7# 47. 
avabaddha (s); hé #. 
avabhãsa (s); minh H; tiền cảnh Hi 55. 
avabodha (s); liễu T. 
avacara (s); hệ E. 
avadãna (s); A-ba-dà-na Pi JE [E 3; Thí du 
kinh, — Soạn tập bách duyên kinh; thí dụ #Ÿ Hộ 
avadāta-vāsanā (s); bạch y A +: 
avadhüti (s); Trung, tuyén, tuyén chính trong, hé 
thống — Tan-tra, bát nguồn từ đốt xương sóng 
cuối, chạy dọc theo xương, sống xuyên qua ni năm 
— Trung khu (s: cakra) lên đên đỉnh đâu, cũng 
được goi là susumna-nàdt. 
avadya (s); quá thất 3# 2; tội 3E. 
avaivartika (s); A-bệ-bạt-trí [ji] ## S SK; A-ti- 
bat-trí B EE ER Sc; A-tính-việt-trí Bal 4E dX Sc. 
avaivartya (s); A-tính-việt-chính [i] 4E Ek E. 
avalokitavrata (s); Quan Âm Cám, đệ tử của => 
Thanh Biện (bhãvaviveka). 
avalokite$vara (s); > Quán Thé Âm Bi tt 7ÿ. 
avalokite$vara[-nàma]-dhàragi (s; Thién thü 
thién nhàn Quán Thé Âm Bồ Tát quảng Đại viên 
mãn vô ngại Dai bi tâm đà-la-ni chú bản F F F 
HH QD Dp E Bế IR A [BI AE BECA 3E BE 
RE J& thì A. 
avalokite$vara-bodhisattva-mahasthamaprap- 
ta-bodhisattva-vyakaranasütra (s); Quán Thé 
Âm Bồ Tát đắc dai thé chí thụ kí kinh # tH: zz $F 
RE f4 + #* E HL EE #ế hoặc Quán Thế Âm Bà 
Tát thụ kí kinh Bi II i ?? dE 42 sc A. 
avalokite$vara-cintamani-bodhisattva-yoga- 
dharma-mahãrtha (s); Quán Tự T Tại Bồ Tát như 
ý luân du-già $ F1 fe EE BE Jn dx la Ji II hoặc 
Qus Tu Tai Bà Tát nhu y luán du-già niém tung 
pháp 18 É TE SEE bn ek des p fll 2x 25 3Š; một 
bó kinh được Bát Không Kim Cương (s: amogha- 


vajra) và Kim Cương Trí (s: vajrabodhi) dich đời Hh 


Đường. 

avalokiteévara-ekadasamukha-dharani (s); 
Tháp nhát dién ue Thế Âm thần chú kinh + — 
THI †HẺ ?? kh thị @& 

1" o fami db can (s); Thập 
nhất diện thần chú tâm kinh + — Ti Ti "C 4» K. 


avalokitesvaramata-dharant (s); Quán Tự Tại 
Bồ Tát mẫu đà-la-ni kinh ii E] e $ Bề FJ lờ EE 
Ja &&. 
avalokitesvarasya-nilakantha-dhaárani (s); 
Thanh cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát tâm đà-la-ni kinh 
LES EESTI TE: J6 K. 
avalokitesvarasyastottarasatanama-mahayána- 
sũtra (s); Thánh Quán Tự Tai Bồ Tát nhất bách 
O ENS 
avamána (s); ti mạn 5 1E. 

avamanyana (s); khinh mạn 4$ 13. 

avaficana (s); cuống jit. 

avandhya (s); hu máu NE 32. 

j ni (s); Tây nguu hoá châu 14 2F f& 
Jl. 


avarana (s); quái ngại SE lữ. 

avarama (s); chướng lữ. 

avarána (s); cái 21, — Cái triền 25 4#. 
avarana-dvaya (s); nhị chướng — Bi. 
avarana-kriya (s); già chi X II: 

avāsanā (s); tận di. 

avasthä (s); thời Ij; vị KZ. 

avasthika (s); ước 2. 

avasyam (s); quyết định 2t ZE. 

avatamsaka-sútra (s); Hoa nghiêm kinh HE Wu 
£, tên ngắn của — Đại phương quảng Phật Hoa 
nghiêm kinh. 

avatàra (s); liễu đạt T HE. 

avaväda (s); thánh ngôn E 55. 

ava-yäna (s); phân > 

avayavin (p); húu phán EY. 

avedha-vaía (s); nguyện lực KA JJ. 

avenika (s); bất cộng 4 JL. 

e (s); båt công Phât pháp 
^ Jt fb i 

avīcī (s); A-ti địa ngục [j| EE Hi Ji, Vô gián địa 
ngục 4% [4] Jl %k, — Địa ngục. 

avidya (s) (p: avijja); > Vô minh ## 1H. 
avidyã-ñsrava (s); vô minh lậu 4% HH Jig. 
avidyamana (s); vô 4. 

avidyà-ogha (s); vô minh bạo lưu Ất H 4š Y. 
avidyäväsa bhümi (s); vô minh trú địa 4€ "J fF 


avihethanä (s); tôn nào 1H 1%. 

avijja (p) (s: avidya); — Vô minh 4% "H. 
avijjã-äsava (p); vô minh lậu fik Hj] js. 

avikalpa (s); bát phân biệt 4x 2} Jil; vô phân biệt 
fi 2} AJ. 

avinasitva (s); bát hoại 4 BE. 
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avinirvataniya 


avinirvataniya (s); bát thói vị 4 3E 41. 
aviparyaya (s); vô đảo 4& ffl. 

avitaraga (s); vị li duc A BÍ Ak. 

avitatha (s); hu máu KE 32. 

avivartika (s); bát thói vị ^ 3B 4. 

avrti (s); chướng Bi. 

avyäkrta (s); vô kí ff ñU. 

avyakta (s); bất liễu 4` T. 

awaken (s); > Giác ngộ 4 T5. 

awakened (e); — Phát fb. 

awakening (e); > Bó-dé Yi HE. 

awakening of mahayana faith (e); — Đại thừa 
khởi tín luận AE fri ift. 

awareness-cause (e); liễu nhân Y [A]. 

aya (s); lai 2|. 

aya-dvara (s); món SL 

ayatana (s, p» tràn cánh, xứ, — Mười hai xứ 
(trần cảnh) góm các giác quan và những đối tượng 
của nó. Năm giác quan là mắt, mũi, miệng, lưỡi, 
thân và 5 đối tượng là sắc, tiếng, mui, vị và cảm 
giác thân thể. Ngồi ra, đạo Phật kể thêm ý ý, tức là 
khả năng suy nghĩ (s, p: manas) và đối tượng của 
nó là các ý nghĩ (tâm pháp). 

uns (s); A-du-già [i] Jj X; A-du-xà DW] ir 


ayuiocchi (j); a-duy-viét-chính KJ Ph #È E. 
ayuja (j); a-du-xà Bal ty lãi]. 

ayukta (s); bất tương ung 4 4H JE. 

ayusha (j); a-du-giá B Já W. 

ayusmat (p); tôn giả ?$ +. 

ayusmat (s); tôn già 3€ $. 

ayuta (j); a-do-đa Ki] H £. 

ayuta (s); a-do-đa [i] thị Z. 
ayüwáng-shàn (c); A-dục vương son Bi $ E ili. 


B 


ba (j); bà 3Š. 

babhaha, siddha (s), bhalaha, bhamva, babhani, 
baha, bapabhati; — Ba-ba-ha (39). 

baddha (s); phoc (phược) 43. 

bag chags (t); tập khí 3 24 

bag med pa (t); phóng dật Ji 3f&. 

baga (j); Bac-già 18$ (M. 

bagaba (j); Bà-ca-bà JE 3JI YE. 

bagaba (j); Bà-già-bà 7 f] 3. 

bagabon (j); Bac-già-pham 41 5. 


570 


bahanzu (j); Bà-bàn-đậu E MEG. 

bahia (s); ngoai 2È. 

bai (j); bối HH. 

bái jüyi (c); Bạch Cư Di Á JE Àj. 

baikai (j); môi giới YE 4r. 

ba'ikyo (j); ma ý kinh Ei $ K. 

báimá-si (c); — Bạch Mã tự F1 5 F. 

bairiyoku (j); bội li duc (2% Bl Ak. 

baisen-ji (j); Mai Tuyền tự Mj Jg SF. 

báiyún shóuduàn (c); — Bạch Vân Thủ Đoan Á 
zi Ti. 

a huáihái (c) (j: hyakujo ekai); — Bách 
Truong Hoài Hài 4 3E 48€ jf. 

báizhàng qinggui (c) (j: hyakujo shingi); Bách 
Truong thanh qui Ei 5E ï Xi, — Bách Truong 
Hoài Hải. 

bajiao huiqr ng (c) (j: basho esho); — Ba Tiêu 
Huệ Thanh (5 # 3X jig. 

bajira (j); phọc-nhật-la 48 H ZE. 

bakkula (s); Bac-cáu-la i ‡ñJ AE. 

baku (j); bat cir EZ 3E. 

baku (j); phoc (phuoc) 48. 

Ve LAE Q); bac phúc thiêu đức Jl 45i 
Z| 

bala (s); lực JJ; sức mạnh, — Năm lực. 

bala (p); ngu phu 2 X; phàm phu MX. 

bala (s); ngu phu ¿E X; ngu #8; phàm ngu JL i; 
> Phàm phu JL KR. 

bala-páramita (s); lực ba-la-mật JJ Y AE ZE. 
balíng hàojiàn (c) E haryo kokan); — Ba Láng 
Hao Giám E [zz pH EE 

balisa (s); cuồng ngu x R- 

bāmiyān (s, p); — Ba-mi-yan. 

ban (j); bán f 

bandha (p); hệ phọc 9€ 48. 

bandha (s); phọc (phược) 28; he EE. 

bandhana (s); phọc (phược) 4%. 


bãndhava (s); quyền thuộc $ Jj. 


. bandhu (s); phọc (phược) £i. 


bankei (j); vạn khoảnh jj LR. 

bra yótaku (j); — Bàn Khuê Vinh Trác #š HE 
bankei-ósho-gyógoki (j); Bàn Khuê Hoà thượng 
hành nghiệp kí 2E El 4H jj fT $ di, — Bàn 
Khué Vinh Trác 

bankei-osho-kinen-ryaku-roku (j); Bàn Khuê 
Hoà thượng ki niệm lược luc ## JE FI c1 2: WE 
$k, — Bàn Khuê Vĩnh Trác. 

bankoku (j); vạn quốc #ÿ [S]. 


betsugyó 


| EQ (j); bàn căn thó tiết I JR. $5 
pn tokuyö (j); Vạn Dân Đức Dung # Et 28 


ban'ö-kyõ (j); Phan vương kinh Iff E &&. 

banzan hóshaku (j) (c: pánshan báoji); — Bàn 
Son Bảo Tích Mé 11 ? FA. 

banzui (j); van thuy HE. 

báofeng kéwén (c) (j: höbõ kokumon); — Bảo 
Phong Khắc Văn $& # JE X. 

băofú cóngzhăn (c) (j: hofuku jüten); Bảo Phúc 
Tòng Triển ft 3i #É JE (2-928), Thiền sư Trung 
Quốc, món đệ đắc pháp của — Tuyết Phong 
Nghĩa Tòn. 

báolín-si (c); > Bảo Lâm tự HA SF. 

báoying huiyú (c); Bảo Ứng Huệ Ngung + JE 2 
SH, — Nam Viện Huệ Ngung. 

báoyún (c); Bảo Vân Y E. 

baramitsu (j); bà-la-mật E ¿E 24. 

baramon (j); > Bà-la-môn 3# ZE Ƒ']. 

bardo (t) Ta s: antarābhava); Trung ám Y! 
f£, > Trung hữu 

bardo thodol (t) [bar-do thos-grol]; — Tử thu YE 


baroua (3); bà-lâu-na 3 ‡# 7i. 

basasita (s); Bà-xá-tư-đa XE 5 AL E, Tổ thứ 25 
của — Thiền tông Án Độ. 

base consciousness (e); bản thức 4 ai. 

basharon (j); bà-sa luận J Y) ij. 

bashó (j); Ba Tiêu È £&, > Tùng Vi Ba Tiêu 4 
basho eshó (j) (c: bajiào huìqïng); — Ba Tiêu 
Huệ Thanh i'i #§ 28, 

nm (j); Mã Tổ E; 1H; — Mã Tổ Đạo Nhất E5 4H. 


baso doitsu (j) (c: mázú dàoyr); —^ Mã Tổ Đạo 
Nhất ES 1H 3 — 

baso-döitsu-zenshi-koroku (); Mã Tổ Đạo Nhất 
Thién sư quảng lục H5 3H 3 - 3# TR Hi PE E 
bassui tokusho (j); — Bạt Đội Đắc Tháng 1A [X 
Tả gs. 


bassui zenji (j); Bạt Đội Thiền su 1; [X Hi fifi, — 
Bat Đội Đắc Tháng (bassui tokusho). 

batsu (j); phạt Hi. 

batsudaiga (j); Bạt-đề-hà 3% HE y. 

batsudaka (j); Bat-dé-hà JA ‡# 1. 

batsuyu (j); phiệt du 4& Hội. 

bdag dan gshan (t); tự tha A fih. 

bdag gi (t); ngã sở JE, Jr. 

bdag me byui (t); vô ngã 1% 3X. 


bdag tu lta ba (t); ngã kiến + i. 
begging for food (e); khát thực 2 ft. 
begging knight (e); > Ti-kháu E Fr; khát si zi 


e (e); vô thuỷ 4& 4. 

beginningless ignorance (e); vô thuỷ vô minh 4% 
being (e); hữu fj. 

being-time (e); hữu thời A H. 

béizong-chán (c); — Bắc tông thiền 46 5% 3#. 
beki (j); mich 7. 

bekki (j); biệt kí All ad. 

bekkyo (j); biệt cảnh Jj] 3%. 

bekkyð (j); biệt giáo Al #1. 

bekkyö-ichijö (j); biệt giáo nhất thừa Jj] 2% — 
bekkyo-shinsho (j); biệt cảnh tâm sở jl] đš Ù 
bemmeiron (j); Biện minh luận HE HH ñm. 

ben (j); biện JE. 

ben (j); biện Jf. 

ben (j); tiện fii. 
ben'a (j); Biện A 3Ÿ B. 
benchó (j); Biện Trường Jt R. 
ĐA Hi tiep (j); Biện trung biên luận t rp 3& 


bendo (j); Biện đạo Jt 3& (9t 18). 

bendóho (j); bién đạo pháp Ö} 3l Y. 

bendöwa (j); biện dao thoai YY i ai. 

beneficial service (e); nao ích hanh $ 25 47. 
ben'en (j); Biện Viên Yi [B], — Viên Nhi Biện 
Vién. 

ben'i (j); biến dich $& 5j. 

ben'ishoji (j); biến dich sinh tử $% % ^I: JE. 

bénjí (c); Bán Té Æ 3». 

ben-kenmitsu-nikyöron 0): Biên hiên mât nhi 
giáo luận 3Ÿ RA # — AA im. 

benko (j); biện kháng  †7. 
bennen (j); Biện Viên Jt El. 
bensai (j); biện tài J3} 47. 
benshó-ron (j); biện chính 1 luận 38 IE af. 
bentoku (j); biện đắc ÖŸ 44. 

beppð (j); biệt báo 7] t. 
beppo (j); biệt pháp Jill YX. 

beppogyo (j); biệt báo nghiệp 7] {k SE. 

besshin (j); biệt thân jl] Hi. 

bessõ (j); biệt tướng 7ï 4H. 

betsu (j); biệt Jl. 

betsuden-shinhogi (j); Biét truyén tàm pháp nghi 
DECEVE/ S 3 

betsugedatsu (j); biệt giải thoát 7| ft Ji. 
betsugyo (j); biệt hanh Ji] fT. 


pr 
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betsujikke 


betsujikke (j); biệt tập khí Jj] Y 3. 
betsumon (j); biệt môn 7| F. 
bgegs byed pa (t); ngại lỗi. 


bhadra (s); bạt-đà-la ik BE 3i. 
bhadracarya-pranidhána-rája (s); Phổ Hiền Bồ 
Tát hạnh nguyện tán w  # E fT BR HL 


bhadrakalätrï (s); Thiện dạ kinh 3£ X &&. 
bhadra-kalpa (s); hiền kiếp Y jj. 
v ED (s); — Hiền kiếp kinh 5f 


bhadrapa, siddha (s); — Ba-dra-pa (24). 
bhadrapäla (s); dịch âm là Bat-dà Bà-la #š [E 3E 
ZE, nghĩa là Hiền Hộ E iff. 
bhadrapäla-bodhisattva-sũtra (s); Bat-pha Bó 
Tát kinh ik DX 3$ WE 4f, một bản dịch khác của 
kinh Bát-chu tam-muội (s: pratyutpannabud- 
dhasammukhavasthitasamadhi-sútra). Chi-cáu-la- 
sám (s: lokaraksa) dich đời Đông Hán (25-220). 
bhadrika (s); Bat-dé 5 HE. 

bhagavàn (s); Bac-già-pham $ (ll\ 55; Phật Thé 
Tôn (jb 1H 3#; Thé Tôn 1H: ?$, một trong —> Mười 
danh hiệu của một vị — Phật. 

bhagavat (p, s); Bac-già-pham i& fi 56; Ba-già- 
bà 3# (11 3; thánh #1; Thé Tôn tH: PS. 
bhagavatah-pädau-§irasä-vandati (s); dinh lễ 
phật túc TH 3# fb xe. 
bhagavato-bhaisajyaguruvaiduryaprabhasya- 
púrvapranidhanavisesavistára (s) Dược Sư 
Lưu Li Quang Như Lai bản nguyện công đức kinh 
AE Pii AGR + BR DJ R A. 
bhagavatyaryatára-devya-namaskáre-ekavim- 
Sati-stotra (s); Thánh cứu độ Phát mẫu nhi thập 
nhất chủng lễ tán kinh 3E 3M JÈ fb R} — + fü 
18 B #6. 

bhãgya (s); cám /&. 

bhaiksya (s); khát thuc zi &. 

bhaisajya-guru (s); Bé-sát-nhi-da ngu-ló fi$ 4% 
T8 HỆ JE T; — Dược Sư Phật 2E fit fh. 
Rursus (s); — Dược Su Phật ¿E 


bhaisajyarajabhaisajyasamudgatasútra (s); 
Quán Dược yure Dược Thượng nhị Bồ Tát kinh 
LES _L — tý Bế 

bhãjana-loka (s); thé gian 1H: [i]. 

bhakti (s); kính 4j[. 

bhandepa, siddha (s) (hoặc bhadepa, bade, ba- 
talipa); —> Ban-đê-pa (32). 

bhautika-arthya (s); sở tao Jr 4%. 

bhava (s, p); > Hữu fj. — 

bhãva-abhäva (s); hữu vô 4ï 4%. 
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bhava-agra (s); hữu dinh £j TH. 
insu (s); hữu luân fj fm; — Vòng sinh 


DN (s); tu tập (5 Y; tu f. 

bhavana (s, p); > Tu f£. 

bhàvanàkrama (s); Quảng thích bó-dé tâm luận 
JR EE E lẻ D ifi. 

bhāvanā-mārga (s); tu dao f£ 1%, thiền dao HE 
1, con đường tu tập — Thiền dinh. 
bhavana-mayi-prajña (s); tu huệ (5 EE. 
bhavana-ppdadhána (s); tu đoạn 1% li. 
bhava-ogha (s); hữu bạo lưu £f 3š Y. 
bhava-priya (s); hữu ái " p 

bhãva-svabhäva (s); tự thé Ej lữ. 

bhava-tanha (p); hữu ái fj Æ. 

bhavati (s); hiên thị # zr; hữu fj. l 
ES (s); hoặc bhavya; — Thanh Biện iij 


bhavya (s); > Thanh Biện ïŠ 53. 

bhaya (p); úy &. 

bhaya (s); bố úy Mi El; bó Mi; úy Ez. 

pes (s); biệt tướng Jl) 4H; các biệt $ JJ; hoại 


bhikkhu (p) (s: bhiksu; t: gelong [dge-slon]); — 
Khát si 2 +, > Ti-kháu HÉ Fr.. 
E (p) (s: bhiksuni); — Ti-kháu-ni EE fr. 


bhikkuni (s); ni JE; > Ti-khâu-ni El Ix. JE. 
bhiksanapa, siddha (s) (hoác bhikhanapa, dhi- 
ksana, bhakana); — Bhik-sa-na-pa (61). 
bhiksu (s) (p: bhikkhu; t: gelong [dge-slon]); — 
Khát sĩ a E, > Ti-kháu H Fr. 

bhikgu (s); bó ma Hi PE; khát sĩ & +; — Ti-khâu 
EE Fr; tịnh giới 3Ÿ AÈ. 
bhiksuni (s) (p: E nit giói xuát gia, — 
Ti-kháu-ni LE. Fr 
bhinna (s); các zs A Hj. 
bhinna (s); sai biệt 2: Ji). 
bhita (s); úy HL. 
bhrama (s); mé Xf. 
bhranti (s); mê loạn 3E EL; mê 28. 
bhrãnti-vijñãna (s); loạn thức ÑL sik. 
bhümi (s); dia HH; nguyên nghĩa là địa, cõi, xứ, 
giới, nhưng thường được dùng trong danh từ —› 
Thập địa (s: dasabhúmi). 
bhümisparéa-mudra (s); xúc địa ấn fij Hb EN, — 
Án. 


bhüta-artha (s); thật nghĩa Y 3&. 
bhütadamara-mahatantraraja. (s); Kim Cuong 
thü Bó Tát hàng phuc nhát thiét bó da Dai giáo 


bodhisattvabhũmi-sũtra 


vương kinh <è Bl  ?# ge MER DREK 
HER 


bhúta-koti (s); bản tế 2k PE. 

bhúta-niscaya (s); quyết định 2 j£. 
bhũta-samjñä (s); thật tướng ?f JH. 

bhütatathata (s, p); — Chân như /K& 4, đồng 
nghia vói Pháp thán (— Ba thán). 

bi (j); tì El. 

bibasha (j); tì-bà-sa El 3# yb, 
bibashana (j); ti-bà-xá-na El JE f I. 
bibasharon (j); ti-bà-sa luận El YE ỳ} jj 
bibasshana (j); ti-bát-xá-na El $k 2ï AG 
bidonshü (j); Tì-đàm tông Eb E 5x. 
bija (s); > Chủng tử f£ F. 
bija-dharma (s); chủng tử f$ F. 
bijatva (s); nhân [4]. 

bija-vijiana (s); chủng tử thức FEF ji. 

bikon 0; ti cán 5 AR. 

biku (j); — Tỉ-khâu tÉ F.. 

bimbisāra (s); > Tán-bá-sa-la vương M4 YE 3 ZE 
E; Tần bà-sa-la Ji 3E y» ZE, 

binaya (j); tì-na-da E AB HB; ti-nai-da EE Zš HB. 
binaya-kyo (j); Ti-nai-da kinh E ZR HỆ #ế. 
binbashara (j); — Tần-ba-sa-la A JE Y) HE. 
biriya (j); ti-loi-da E #! HI. 

a (5); Tì-lô-xá-na Phật EE Ji 2 I 


ME 


A 


bisei (j); Ti-thé E# t. 

bisha (j); Tì-xá LẺ d. 

biya (); Ti-da E HB. 

biyakutsu (j); Tì-da quật El HB fai. 

bíyánlù (c); — Bích nham lục 22 j $k. 

bla ma (t); Lat-ma Wi] Wk. 

bless (e); huệ XX. 

blue cliff record (e); — Bích nham lục 29 Ji $3. 
blue pce (e); ni-lam-bà JE #§ 3. 

bo (j); bó He. 

bó (j); mó HE. 

bó (j); phường Jjj. 

bo (j); vong Js. 

bó, mu (j); mó i. 

bodai (j); — Bồ-đề E 4, — Giác ngộ 5 fl. 
bodai daruma (j) (s: bodhidharma); — Bó-dé 
Đạt-ma $ fe JE PA. 

bodaidachima (j); — Bó-dé-dat-ma Be EJE 
ol Q); Bó-dé trường sở kinh 3 $ë 


bodaijo-shosetsu-ichiji-cho-rinno-kyo (j); Bó-dé 
trường sở thuyết nhất tự a luân vương kinh Y 
tê 93 pri — PTA lu EE 


bodaiju (j); — Bó-dé thụ Y tE fj. 

bodaikongo (j); Bó-dé kim cương Yi tE & fill. 
bodairushi (j); — Bó-dé Lưu-chi 3£ 4& jfi xz (3$ 
de E x). 

bodai-shin (j) (s: bodhicitta); — Bồ-đề tâm 3$ tÈ 
Ab. 

bodha (s); thành Phật dao JX, ff 1%. 

bodh-gayä (s); Chính Giác Son 1E % 111, — Giác 
Thành % JR. 

bodhgaya (s); Phát-dà-già-da (Jf FE UA HỆ. 

bodhi (s, p); Phật đạo (b 35.— Bồ-đề 3$ fè, —› 
Giác ngộ 5 HE. 

ni tree (e); giác thụ 4 HH; — Bó-dé thu Y të 


bodhi-anga (s); giác phần $ 2}. 
bodhicaryävatära (s); — Nhập Bó-dé hành kinh 
AGEdE T f. 
Par (s); > Bồ-đề tâm ¥ fE Ò, Giác tâm 
p? 
bodhicitta-samutpäda (s); phát tâm Đế TÚI, 
bodhicitta-Sástra (s); Bó-dé tâm luận 42 Ò 
if, một tác phẩm được xem là của — Long Thụ 
(s: nagarjuna). 
bodhicitta- -siladanakalpa (s); Thụ bồ-đề tâm giới 
nghĩa E ¥ Rb 4Ò R 3Š. 
PRA (s); — Bó-dé Đạt-ma Y JE 3# JA 
(E). 
bodhi-druma (s); > Bó-dé thụ $F tÈ féf. 
bodhi-manda (s); đạo trường 3 57. 
bodhi-manda (s); dao trường 1% 33, 
bodhi-mandala (s); Bó-dé man-đa-la — Bó-dé 
Đạo trường ¥ e 3 1j. 
bodhimandalalaksalamkàra (s); Bó-dé trường 
trang nghiêm đà-la-ni kinh Y të #2 3E Ek BÈ AE 
bodhipakkhiya-dhamma (p) (s: bodhipaksika- 
dharma); — Bồ-đề phần Y tE 4). 
bodhipaksika-dharma (s) (p: bodhipakkhiya- 
dhamma); — Bồ-đề phần Y 4& 4). 
bodhir-prápta-bodhimanda-nisidana (s); thành 
Phật JX fb. 
bodhiruci (s); — Bó-Dé Luu-chi Y tt (ET) Yi 
X; Dao Hi li 7%. 
bodhisatta (p) (s: bodhisattva); Bồ-đề Tát-dóa $ 
‡ UE HE, gọi tắt là — Bồ Tát. 
bodhisattva (s) (p: bodhisatta); Bồ-đề Tát-dóa 35 
để BE HE, gọi tắt là — Bồ Tát; Nhất thừa Bồ Tát 
— 3 # lẽ. 
Sut UE (s); Bồ Tát dia tri kinh 
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bodhisattva-bhümi 


bodhisattva-bhümi (s); Bồ Tát dia Yi pE Jtt, => 
Thập địa 

bodhisattva-caryà (s); Bò Tát hạnh Y KE fT. 
bodhisattva-mahäsattva (s); Bồ Tát Ma-ha-tát Y 
pie I 

bodhisattva-pitaka-sütra (s); Dai Bó Tát tang 
kinh X X BE Đã K. 

bodhisattva-prätimoksa (s); Bồ Tát giới bàn Y 
pE R Z. 


bodhisattva-śīla (s); > Bồ Tát giới Y PË m. 
se UR (s); Bồ Tát giới bản 3$ E 
bodhisattvayogácaára-catuhsataka-tika (s); Bồ 
Tát du-già hành tứ bách luận thích, một tác phẩm 
của — Nguyệt Xứng, chú thích bộ Tứ bách luận 
(catuhSataka) của — Thánh Thiên (aryadeva), chỉ 
còn bản Tạng ngữ. 

bodhi-tree (e); — Bồ-đề thụ 3E Hë ii. 
bodhyañga (s) (p: boijjhanga); — Giác chi && 3. 
bodo (j); phap dao Z ii. 

body and mind (e); thân tâm 4 4». 

bojjhañga (p) (s: bodhyañga); > Giác chỉ & x. 
bó-katsu (j); > Bóng hát KE 15. 

bökõ (j); mó giáp 3E FH. 

boku (j); bốc h^. 

bokugyú-shishushinketsu (j); Mục mguu tử tu 
tâm quyết 4 ^F T AB 

bokujü chinsonshuku (j) (c: múzhóu chénzünsu); 
— Mục Châu Trần Tôn Túc HE JN [i ®# TR. 
bokuseki (j); —> Mặc tích E Jj. 

bokutaku (j); bốc độ h^ JE. 

bompu (j); — Phàm phu Ji A, chỉ người chưa 
giác ngộ. 

bon (j); bón 42. 

bon (j); phàm Jl. 

bon (j); pham ^t. 

bon (j); pham JB. 

bon (t); — Bôn giáo. 

bonbai (j); phạm bối ^£ 1H. 

bonbu (j); phàm phu Ji X. 

bongu (j); phàm ngu A E. 

bongyó (j); pham hanh ^t 47. 

bonji (j); phạm tu 3£ “7. 

bonmókyó (j); — Phạm Võng kinh # 4H KE. 
bonnichi (j); phạm nhật ^5 H. 
bonnó (j) (p: kilesa; s: kle$a); — Phién nào JA 1%. 
bonnóbon (j); phiền nào phám Ji f& im. 

bonnoge (j); phiền não ngại JA 1& 13 (ME). 
bonnöku (j); phiền não cấu J£ 18 Ji. 

bonnöshõ (j); phiền não chướng Ÿfi Tất Bi. 
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bono (j); Phạm vương 2$ +. 
bonpo (t); người theo — Bôn giáo. 

bonpu (j); — Phàm phu JL A, người binh 
thường, thái cực khác là người đã — Giác ngộ. 
bonpu-zen (j); Phàm phu thiền JL K i, > Ngũ 
vị thiền, > Khuê Phong Tông Mật. 

bonran (j); phiền loạn JA ÉL. 

bonrõ (j); phiền lao A 25. 

bonsho (j); phàm thánh J EE. 

bonshó-funi (j); phàm thánh bất nhi JU E 4 —. 
e LAE (j); phàm thánh nhất nhu Ji E 


bonshöishõ (j); phàm thánh y chính JL #8 f& 1E. 
bonshuten (j); Phạm chúng thiên 4E ## X. 

bonsõ (j); Phạm Tướng ^£ fH. 

bonten (j); Phạm thiên 45 KR. 

bonten-kanshõ (j); Phạm thiên khuyến thỉnh #E 
Ki. 

bonzai (j); phạm tội JU 3E. 

borobudur (e); — Bô-rô-bu-đua. 

bóru (j); bao lưu 3š jii. 

bosatsu (j); — Bồ Tát ?? P. 

bosatsu makasatsu (j); Bồ Tát Ma-ha-tát Yi pë 
ES 

bosatsugyo (j); Bồ Tát hanh $F KE fT. 

P uL (); Bồ Tát hạnh nguyện + i£ 47 


bosatsu-hongokyo (j); Bồ Tát bản nghiệp kinh Y 
lš + 3% Ấ. 
bosatsu-hongó-yóraku-kyó 2. Bồ Tát bản 
nghiệp anh lac kinh E pë 2k SE #2 
an (); Bồ “Tát bản sinh 
man luận Yi pë + E E in. 

bosatsu-jiji-kyó (j); Bồ Tát địa trì kinh $e pE Hi 


ni (j); Bồ Tát địa trì luận RE Jh 


bosatsujü (j); Bồ Tát trú Y KE (E. 
bosatsu-jüni-jü (j); Bồ Tát thập nhị trà Y pE + 
Ci 


bosatsu-júni-uja (j); Bồ Tát nhi thập chủng trú 
T lẽ  — #§ fỲ. 


bosatsu-jütojutsu-tengojinmotai-setsuko-fukyo 
(1); Bồ Tát tòng Đâu-thuật thiên giáng thần mẫu 
thai thuyết quảng phó kinh 3E pë (t Ju fi NE 
*ị RẺ Hñ ESA 

nh R0 doo 0); Bồ Tát anh lạc 
bản nghiệp kinh Y pE IE K + ERE 
bosatsu-yoraku-kyó (j); Bồ Tát anh lạc kinh 55 


AL. 


buddha-$asana 


bosatsu-zenkai-kyo (j); Bồ Tát thiện giới kinh Y 
BÉ 35 gk, R. 

böshõ (j); bàng sinh f /E. 

boshukü dõmei (j) (c: mùzhõu dàomíng); Mục 
Châu Đạo Minh [E MI X Hj, — Mục Châu Trần 
Tôn Túc. 

botsu (j); một X. 

bózhàng huáihái (c); Bá Truong Hoài Hải É 
{X ifj, — Bách Truong Hoài Hải. 

bözu (j); phường chủ Jj +. 

brahmacariya (p) (s: brahmacarya); — Pham 
hanh ^£ íT. 

brahmacarya (s) (p: brahmacariya); — Pham 
hạnh 38 {7. 

brahma-càrya (s); tịnh hạnh if fT. 
brahma-heaven (e); Phạm thiên ^£ A. 

us E (s); — Phạm võng kinh At 48 


+ 


brahma-kayikah (s); phạm chúng thiên ^£ E K. 
brahma-loka (s); phạm thiên 4£ X. 

brahman (s); phạm #Š; tịnh YH. 

brãhmana (p); > Bà-la-món YE ZE ["]. 
bráhmana (s); — Bà-la-môn 3% ZE F. 
bráhmana (s); phạm ^£. 

brahman-heaven (e); Đại Phạm thiên vương K 
EE 

brahma-purohita (s); phạm phu thiên £ $$ X. 
brahmavihara (s, p); phạm trú ML fE, — Bốn 
pham trú. 

Pind dze (t) (s: brahmana); — Bà-la-môn 3% ¿E 


branch (e); phái YR. 

brhat-phaläh (s); quảng quả thiên Ji K X. 

bsam pa (t); tâm hành 4^ 47. 

bsgom pa las byun bahi $es (t); tu huệ {£ 3X. 

P ep la lui du ma bstan pa (t); hữu phú vô kí 
1 Di ñl 

bu (j); bộ at. 

bu (j); phụng ZẼ. 

buchitakaya 0 Phật-đà-già-da ff BÈ 4l HE. 

büdài (c); — Bó Đại 4ï $X. 

budda (j); Phật-đà fili KE; — Phật. 

buddabaddara (j); Phật-đà Bat-dà-la (b PE S BE 

E; — Giác Hiền. 

budda-ji (j); Phật-đà tự (3h PE a 

buddasenta (j); Phật-đà-phiến-đa f KE Jj E. 

buddatara (j); Phát-dà-da-la by. 

buddha (s); phù-đồ 7 El, 7 JZ; But, But-da, 

Phật-đà fi PE, — Phật, dịch nghĩa là Giác giả, 

Bác giác ngộ. 


buddha of 111. life (e); Vô Lượng Thọ 
Phật #t 5 = ff; — A-di-đà Phật. 
buddha-anusmrti (s); niệm Phật & fp. 
buddha-bhadra (s); dich âm là Phật-đà Bat-dà-la 
fit EE ER BE E, dich nghĩa là — Giác Hiền YE E. 
buddha-body (e); — Phật thân (ik 4. 
buddha-cakgus (s); Phật nhãn fj HR. 
buddha-caksus (s); trí nhãn 8 HR. 

buddha-carita (s); — Phật sở hanh tán ffi Br fT 


buddha-datta (p); — Phật đà Đạcda f KÈ 3 £. 
uA ET 


buddha-dhãtu (s); Phát xá-loi fj; 2 Al. 
buddha-eye (e); Phật nhãn (jb IR. 

buddha-fruit (e); Phát quà f/f E. 
buddha-gatä-sati (p); niệm Phật 2 fib. 
buddha-gaya (s); Phát-dà-già-da (b BE 4lll HB. 
Phường cho (p) (s: buddhaghosa); — Phật Âm 


buddha-ghosa (s) (p buddhaghosa); Phật-đà Có- 

sa, > Phật Âm {f $ 

buddha-hrdaya-dharagr (s); Chu Phát tàm Dà- 

la-ni kinh 5% ff ^ BE AE Ja K. 

Pru (s); Phật trí huệ (1h 35; Phật trí 
H < 

buddha-kārya (s); Phật sự {j 3i. 

buddha-kāya (s, p); — Phật thân fl 4. 

buddha-ksetra (s); Phật độ fi +, — Tịnh độ của 

Phật. 

buddha-kula (s); — Phật gia (4%. 

buddha-lokanätha (s, p); Thế Tôn tH 3€, Phật 

Thé Tôn ff tH: 3$, một trong — Mười danh hiệu 

của một vi — Phật. 

buddha-manasikara (s); niệm Phật E fi. 

buddha-mitra (s); Phù-đà Mát-dà ìŸ PE % lữ, 

Tổ thứ 9 của — Thiền tông Án Độ. 

buddha-nandi (s); Phù-đà | Nan-dé Eu ta, 

Tổ thứ 8 của — Thiền tông Án Độ. 

buddha-nature treatise (e); Phật tính luận f) PE 

ER. 

buddha-pälita (s); — Phật Hộ f/b i£. 

buddha-realm (e); Phật cảnh giới (p Ei Jt. 

buddha's wisdom (c); Phát hue (i Sĩ. 

buddha's wisdom (e); Phật trí huệ fji #† 5ï. 

buddha-§ãnta (s); Phật-đà Phiến-đa Jb EE i £. 

buddha-sasana (p) (s: buddha-$asana); — Phật 

giáo fl #4, lí thuyết đạo Phật. 

buddha-$asana (s) (s: buddha-sasana); — Phát 

giáo {i Zt, lí thuyết đạo Phật. 
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buddha-sena 


buddha-sena (s); Phật-đà Tiên fj EK ^t; Phật Đại 

Tiên {$ X 2E; Phật-đà-tư-na (b BE Jr IR. 

buddha-érijüana (s); Giải Cát Tường Trí fff. 55 

TÉ El, một luận sư thuộc Y tự khói trung QUA: 
Du-gia tông. 

buddha-tà (s); > Phật tính (3h HE. 

buddha-tathagata (e); Phật Như Lai {ji 41 2£; — 

Phật. 

buddha-träta (s); Phật-đà Da-la fh [E £ ZE. 

buddhävatamsaka-mahävaipulyasũtra (s); > 

Đại phương quảng Phật hoa nghiêm kinh X 7j E 

0h He lật KE, gọi tắt là Hoa nghiêm kinh. 

buddhi (s); — Giác ngộ * 18; giác HE; trí 8l. 

buddhist canon (e); tam tang = ji. 

buddhism (c); > Phát giáo (jb t. 

bugyo (j); phung hành # fT. 

buha (j); bộ phái iili JE. 

buji (j); phụng tri Æ +. 

bukan (j); Phong Can Él F, > Hàn Sơn 

bukka (j); Phật quà (bh R. 

Phi zenji (j); Phật Quang Thiền sư f/p Jt d 


bukkö-ha (j); Phát quang phái ƒ} 36 YR. 
bukkotsu (j); Phật cót {jh tr. 

bukkyo (j); — Phật giáo Ø Zt. 

bukkyo (j); Phật kinh (b £&. 

bukkyökai (j); Phật cảnh giới fJ 5 J. 
buku (j); phuc fX. 

bukumetsu (j); phuc diệt 4X JA. 

bukunin (j); phục nhẫn {Ä /&. 

bukyo (j); phụng giáo E Zt. 

bunan (j); vô nan 4% 5f. 

bunbetsuriki 0 phân biệt lực 2} Jj] 2). 
bundan (j); phần đoạn 2} Bt. 

bundanshóji (j); phán đoạn sinh tử 4) BL E JE. 
bun'eki (j); Văn Ích 3c 2%. 

bunin (j); phu nhân X A. 

bunkai (j); phân giải 2} fif. 

bunkai (j); phần giới 2} Jt. 

bunmyo (j); phán minh 2} HH. 

bunryo (j); phần lượng 2} =. 

bunsetsu (j); văn thuyết [t] 5i. 
bunshakukan (j); phân tích quán Z} Jr lồi. 
bunzai (j); phần té Z} Pa. 

bunzai (j); phần té 2} 2%. 

buppõ (j); — Phật pháp (1h 72. 
buppö-daimeiroku (j); Phật pháp đại minh lục f/b 
YA K 8] $x. 


bushido (j); Vũ si đạo 7À 4 iif. 
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bushun shiban (j) (c: wúzhũn shīfàn); Vô Chuẩn 
Sư Phạm Ai ME fifi A, Thiền sư Trung Quốc tông 
Lâm Tế, thầy của —> Vô Học Tổ Nguyên. 
bussetsu-anan-funbetsu-kyo (j); Phật thuyết A- 
nan phân biệt kinh Jb A% Dj] ft Z} Jo] RE. 
bussetsusbosateuchongyo-kyo (); Phát thuyết Bồ 
Tát bản nghiệp kinh Pb dé 2 PE 2k 3š K. 
bussetsu-bosatsu-naishü-rokuharamitsukyo (j); 
Phật thuyết Bồ Tát nội tập lục ba-la-mật kinh f/f 
E pE A B 7N AE ES 
bussetsu-butsuchi-kyõ (j); Phật thuyết Phật địa 
kinh (bh 34 Mh Hb KE 
bussetsu-funbetsu-zen'aku-shokikyo (j); Phật 
thuyết phân biệt thiện ác sở khởi kinh (4h i 2} 9l 
Tết ñã E R. 

bussetsu-fuzoufukan-kyó 0); diss me bát 
tăng bát giảm kinh Jf zi A H4 A JX 
bussetsu-gesekkyo (j); Phát thuyết si tiết kinh 
LIS 28.9 

bussetsu-hoshükyo (j); Phát thuyết pháp tập kinh 
fh diu R K. 

bussetsu-jógyoshou-kyo (j); Phật thuyết tịnh 
nghiệp chướng kinh ƒÿ a4 ÿ# 3š Es A 
bussetsu-kaiinsanmai-kyo (j); Phật thuyết huệ ấn 
tam-muội kinh fb i Sĩ EJ = Wk K. 

busshin (j); — Phật thân (b 5. 

busshin (j); Phật tâm (f ù. 

busshin-hõ (j); Phát tâm pháp 4h t» YE. 
busshin-in (j); Phật tâm án; > Tâm án ò EP. 
bussho (j); — Phát tính jb PE. 

busshó-butsu (j); Phát tính Phật (1h PE (p. 
busshó-kü (j); Phát tính không fp Pl Æ, — Phật 
tính. 


busshó-mu (j); Phật tính vô fb PE fi. 

busshóron (j); Phật tính luận jb E if. 

busshó-u (j); — Phật tính hiểu fb PE È. 

bussõ (j); Phật tăng flt; 1%. 

busso (j); Phật tổ fib 1H, có hai nghĩa, 1. Phật và 
những vị — Tô và 2. Đức Phát — Thích-ca Máu- 
ni. 

bussó-butsu (j); Phật tưởng luận (jb 48 4%. 
busso-rekitai-tsúsai (j); Phật tô lịch đại thông tải 
LE XE 

busso-sankyó (j); Phật Tổ tam kinh (b 1H. = &&. 
busso-touki (j); Phật tổ thống ki ft 4H 4i ấu. 
bussui-hannehan-ryakusetsu-kyokai-kyo (); 
Phật thuỳ bát-niét-bán lược -~ giáo giói kinh 
[EITIPITELI: 

butchi (j); Phật trí h $. 


cakravartin 


butchi kósai zenji (j); Phật Trí Hoằng Tế Thiền 
sư ff 4 54 y4 38 Hi, — Bàn Khuê Vĩnh Trác. 
butchie (j); Phật trí huệ (p #† 3&. 

butcho (j); Phật dinh f/f JA. 
butchó-dai-byakusankai-darani-kyo (j); Phật 
dinh đại bạch tàn cái đà-la-ni kinh f TE K A 4x 
de BERE Je AS. 

a (j); Phật thuyết A-di-dà kinh 
LE OE BE RE 

butsu (j); > Phật flt. 

butsudeshi (j); Phật đệ tử $ $ T. 

butsue, butte (j); Phật huệ f/f Sĩ. 

butsugen (j); Phật nhãn f/f HR. 

butsugen zenji (j); Phật Nhãn Thiền su fp HE š# 
fij, — Vô Môn Huệ Khai. 

butsugen-ha (j); Phật Nhãn phái fji HR JE. 
butsugo (j); Phật Hộ fft ñễ. 

butsu-da (j); — Phật-đà (ib PE. 

butsu-dan (j); Phật dàn Í IÈ, bàn thờ Phát. 
butsu-den (j); Phật điện (Jl it, chính điện, nơi thờ 
tượng Phật. 

butsu-dõ (j); Phật dao f/f; X, — Đạo phật. 
butsu-hongyou-shükyo (j); Phát bản hạnh tập 
kinh f Ak 47 Æ K. 
butsui-shin'ou-bosatsu-setsu-touta-kyó (j); Phât 
vị tâm vương Bồ Tát thuyết đầu-đà kinh (jb 75 4» 
E E pE AEK. 

aa (j); Phật địa f/b Hb. 

butsuji (j); Phật sự fb F. 

butsujikyo (j); Phật địa kinh f/f Hi 4t. 
butsujikyöron (j); Phật dia kinh luận f/b Hb Z& sj. 
butsujiron (j); Phật địa luận f/f 3 ifj. 
butsumo-hotokuzo-hannya-haramitsu-kyo (j); 
Phát mẫu bảo đức bát-nhã ba-la-mật kinh (h F} $4 
ENE E 

butsu-nyorai (j); Phật Như Lai f/f 41 2. 
butsuriki (j); Phật lực  J7. 

butsuseson (j); Phật Thé Tôn fji 1H: 2. 
butsu-setsujorai-kougan-kyó (j); Phật thuyết 
Nhu Lai hưng hiển kinh fp 3/4 y zc Bl  #ý. 
butsushari (j); Phật xá-lợi 4h 2 Fl. 

butsuzo (j); Phật tượng fb 1%. 

buttan'e (j); Phật đản hội ƒ HE €. 

buttochö (j); Phật Đồ Trừng (fh [i] RE. 

button (j); Phật Âm fb 7ï. 

byakue 0; bach y É XK. 

Lc (j); — Bach Y Quan Âm Á X 
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byakukoku (j); bạch hắc Á 4 
byakukyoi (j); Bạch Cư Di á JE A. 


pp (j); Bích-chi Phật thân Et: 32 fl 


byakushibutsu (j); Bích-chi Phật EE % jb. 
byakutsui (j); bạch chùy F1 fili. 

byang chub kyi sems (t) (s: bodhicitta); — Bồ-đề 
tâm $ jE Ò. 

byang chub sems dpa' (t) (s: bodhisattva); > Bồ 
Tát X 5] KE. 


byang chub sems dpa'i sa (t) (s: bodhisattva- 


bhūmi); Bồ Tát dia Y PE d. — Tháp dia. 
bye brag (t); biệt tướng H!) 4H. 

byo (j); bệnh J. 

byõ (j); binh `F. 

byõ (j); miéu Ji. 


byödõ (j); bình dáng 1 ^5, không khác nhau. 
byódochi (j); bình đẳng trí F 45 4. 

byodó-daie (j); bình đẳng đại huệ Y EX X. 
byodoin (j); bình dáng viện Y ^5 pi. 

byodo-kan (j) bình dáng quan ^P ^E Bü sự 
chứng ngộ van vật bình dáng. 

byödö-kyõ (j); bình đẳng giáo Y ^5 #1. 
byódóshochi (j); bình đăng tính trí Y ^5 PE #!. 
byóken (j); bệnh quyện Jii f. 

byü, myü (j); màu zZ. 


C 


caitasika (s); tâm hành + 47. 

caitika (s); Ché-da-son bó $) & ili PE, — Đại 
chúng bộ. 

caitta (s); tâm sở 2Ù PT; tâm số pháp 4» 9 i2; 
âm số Ò Sl. 

caitta caitta (s); tâm sở hữu pháp > PTA iX. 
caitya (s) (p: cetiya); —> Thánh điện. 

cakra (s); kim luân 4 fm; nguyên nghĩa là Luân, 
ni xa, »bánh xe quay, vòng tròn« —> Trung 

u. 

cakrasamvara (s); một — Hộ Thần (sadhita hoặc 
istadevata) của — Cha-kra-sam-vara tantra. 
cakrasamvaraguhyacintya-tantraraja (s); Diệu 
Luân Thượng Dược Vương bí mật bắt tư nghị Đại 

giáo vương kinh 4^ & E # E šÈ # B x 
x3 RC 

cakrasamvara-tantra (s), cũng được gọi là sam- 
vara-tantra; — Cha-kra sam-va-ra tan-tra. 
cakravartin (s), hoặc dox — Chuyén 
luân vương {8 lít E 
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cakravarti-raja 


cakravarti-ràja (s); chuyên luân thánh vương i$ 
lấy HH E. 


caksur-indriya (s); nhãn căn IR AR. 

caksus (s); nhãn HE. 

cakusurvisodhana-vidya (s); Năng tịnh nhất thiết 
nhãn tật bệnh đà-la-ni kinh fë $ — Y) HR 3K JA 
PERE JE R. 

calculation (e); biến ké Jii T. 

un abiding (e); tịch tĩnh $i f; xa-ma-tha $ JE 


camara (s); — Phát tử bb T. 

camaripa, siddha (s) hoặc cámari, 
»Người đóng giày«; — Cha-ma-ri-pa (14). 
campaka (s); chiêm-bặc-hoa rị f) $; chiêm- 
bác-gia rị 18 }jI, 

campaka, siddha (s); > Chàm-ba-ka (60). 
candana (s); chiên-đàn $f} 1È. 

candanáñga (s); Chiên dàn hương thân dà-la-ni 
kinh 4f f& 9r 9 E 5š 

candra-amáu (s); mãn niet mH. 
candragarbha-sitra (s); Dai tập nguyệt tạng 
kinh K R H ji K. 

OS (s); Nguyệt tạng kinh H 7 


camara, 


candragomin (s); Nguyệt Cung H #ĩ, một Luận 
sư của — Duy thức tông. 
candrakirti (s); > Nguyệt Xứng H fifi, —› Trung 
quán tông. 
candraprabhã (s) Nguyệt Minh H Hj, Nguyệt 
Quang H J6, tên người. 
mm... (s; Nguyệt đăng (Tam- 
muội) kinh H K ( = BK ) Æ, tên khác của —> 
Chính định vương kinh ¡E ¿E E nón 

căn-tóng-qì (c); Tham đồng khé 2 [a] 32, một 
bài kệ của Thiền sư — Thạch Đầu Hi Thiên. 
cáo-dòng-zðng (c) (: soto-shü); — Tào Động 
tông Y if] zx. 
cáoshãn bénji (c) (j: sozan honjaku); — Tào Sơn 
Bản Tịch # ili 2 3i. 
carbaripa, siddha (s), hoặc javari, caparipa, 
cavaripa, capälipa, carpati; — Cha-ba-ri-pa (64) 
cariyà-pitaka (p); Sở hạnh tang Jf 47 3, phần 
thứ 15 của — Tiểu bộ kinh. 
carry water and haul firewood (e); ván thuy ban 
sài dll 7K Hi #E, — Bàng Uán. 
caryà (s); tâm hành 4» íf; tâm fT. 
catalog of scriptures (e); Pháp kinh luc 17; #š $3. 
catalogue of buddhist works in the great t'ang 
(e); Dai Đường nội điển lục K JH Vy Jl. ?#. 
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catalogue of scriptures, authorized by the great 
chou E Dai Cban san định chúng kinh mục lục 
ORE R KE H SR. 

catrapa, siddha (s), hoặc cattrapāda; — Cha-tra- 
pa (23). 

cattāri kammāni (p); tứ nghiệp VU ŠŠ. 

cattäri upādānāni (p); tứ thủ VU lồ. 

cattáro-oghá (p); tứ bạo luu PĮ 4š jii. 
ia (s); tứ nhiếp pháp VU HE 


catuh§ataka (s); Đại thừa quảng bách luận bản A 

3K ERE am A. 

"` (s); Quảng bách luận 
Em. 

qe (s); tứ thiền PU HE; tứ nh lu VU ## 


St: Sang Ape (s); tứ thiên vương PU 

ES 

catur-ogha (s); tứ bạo lưu JU $* yi. 

catur-parsad (s); tứ bối PU S. 

catur-yoni (s); Tứ sinh PU Æ, — Bốn cách sinh. 

catus-koti (s); tứ cú JU 4). 

catugkotikà (s); > Tứ cú phân biệt VU 4y 2} jl. 

catus-padika gãthã (s); tứ cú kệ Y íy (8. 

catvära ogháh (s); tứ bạo lưu VU HE ji. 

"` `. (s); tứ vô lượng tâm PU 4% 
Ù. 

catvāri-jñāni (s); tứ trí PU 4%. 

catvári-karmani (s); tứ nghiệp PU SE. 

catvāri-phalani (s); tứ hướng tứ quả PY [5] PU R. 

catvari-phalani (s); tứ quả DU 2. 

o lai (s); tứ vô sở úy DI E Jr 


a upādānāni (s); tứ thủ JU Jj. 

caurañgipa, siddha (s); — Châu-ran-gi-pa (10). 
causal consciousness (e); duyên thức £ ik. 
causal portion (e); nhân phần Al 2}. 

causal stage (e); nhân địa JA] HH; nhân nhân Al A. 
cause (e); nhân [Al. 

cause and effect (e); nhân quả [^] #8. 

causes and conditions (connections) (e); nhán 
duyên [Al 4. 

causes beyond direct empowerment (e); tăng 
thượng duyên $4 E 4 

cayacchanti (s); giáo thụ AF. 

cela (s), đúng ra lá ceta; »Người hàu«, đệ tử. 
celukapa, mahasiddha (s), hoặc celuki, cilupa; 
> Chê-lu-ka-pa (54). 

cesta (s); động $). 

cetanä (s); tác ý E X; tư duy 8 f£; tư E. 


chikugoyaku 


cetasika (s); > Tâm sở 2Ù PT, thức sở i Pr. 
ceteti (p); tư lượng /& HE. 

cetiya (p) (s: caitya); Thánh điện HE Ji. 
cha-bana (j); trà hoa 2š 7È. 

chach'o (k); Tự Siêu Fl El. 

cha-đõ (j); > Trà đạo A. 

cha-hitsu (j); trà thất 4 Æ. 

cha-ire (j); trà nhập 3š A. 

chajang (k); Từ Tang 2 7Ä. 

cha-jin (j); trà nhân 5 A. 

cha-kin (j); trà cân 2š 1H. 

chaku, taku (j); trích đi. 

chakumetsu (j); trach diệt f$: W. 

chakumetsu-mui (j); trach diệt vô vi 1 JA 4 7ã. 
chán (c); — Thiền 7i. 

chan chart (e); Thiền đồ # [is]. 

chan master dahui pu jue's arsenal for the 
chan lineage (e); Dai Huệ Phó Giác Thiền sư tông 

món vũ khó A 3š 16 SE 38 fip 2s F3 & iR. 
chanda (p, s); ái #Š; duc 8X; hi cầu # 3Ñ. 
changing (e); dị tướng 5& HH. 

changing consciousness (e); chuyền thức HH iik. 
chángging dàãn (c) T doe daian); — Trường 

Khánh Đại An E È K 

chángqing huiléng sẽ (t chokei eryo) => 
Trường Khánh Huệ Lăng E Ji 3$ f. 

chángsha jingcén (c) Ú: chósha keijin; — 
Trường Sa Cánh Sầm E W 5t 4 

chánnà (c) (s: dhyãna); Thiền-na H JB, — Thiền. 
chánshi (c); — Thiền sư š# fii. 

chant (c); tung iif. 

chán-zóng (c) (j: zen-shü); > Thiền tông 1f 7. 
chán-zóng (c); Thiền tông 3# 2š. 

chapter on the golden-winged king of birds 

from the mafijusrimülakalpa (e); Văn-thù Su- 

lợi Bồ Tát căn bản giáo vương kinh kim sí diéu 

vương phẩm 3: # H F) # PEIR 4 K #t + K 

del EEG. 

charity (e); bó thí 4 Jii; thí e. 

chart of the dharma-world of the single vehicle 

of the hua-yen (e); Hoa Nghiêm nhất thừa pháp 
giới đồ #È Jk — Fe yk 7F [s]. 

chart of the master-disciple succession of the 

chan gate that transmits the mind ground in 
china (e); Trung Hoa truyền tâm địa Thiền món 

"Tb EE E 


charya (j); Xà-lê [4] #1, chữ viết ngắn của — A- 
xà-lé. 
cha-shaku (j); trà tiêu 4š 45. 


cha-tei (j); trà đình 4š 4 

chaün chong (k); Tir Ân tông SS 

cha-wan (j); trà uyên 4š Wi. 

chãya (s); xa dà Hi tH. 

chéngguàn (c) Trừng Quán X ii, — Thanh 
Lương Trừng Quán Pháp sư, — Hoa nghiêm tông. 
chéngshi-z6ng (c) (j: jojitsu-shú); — Thành Thật 
tông I È 7K. 

chenresi (t) [spzan-ras-gzigs]; nguyén nghĩa 
»nhìn bằng cặp mắt sáng suốt« tên Tây tạng của 
Bồ Tát — Quán Thé Âm (s: avalokitesvara). 

chỉ (j); si HỒ. 

chi (j); sỉ HE. 

chỉ (j); trị (8. 

chỉ (j); trí 4. 

chi (j); trị 3Ô. 

chỉ (j); tri ll. 

chi (j); trí BL. 

chi (j); trì X. 

chi, ji (j); dia Jt. 

chian (k); Chí An ;& 3. 

chibadatta (j); Địa-bà-đạt-đa Hb "E 1E Z. 

chibun (j); trí phần # 2}. 

chich'ing (k); Trí Xung £ fi. 

chidatsu (j); Trí Dat 4 3&. 

chidon (j); trì độn 3 $t. 

rae kũshõ (j); Si Dôn Không Tính J& $t 2š 


rca (); Trí độ luận 4 JE if; — Dai trí độ 
luận. 

chie (j); trí huệ Y 3X. 

chienmetsu (j); trí duyên diệt #† 4£ W. 

chige (j); trí ngại $ f (Bt). 

chigen (j); trí nhãn & HR. 

chigi (j); — Trí Khải 4E SH. 

chigon (j); Trí Ngân #† 2. 

chigon (j); Trí Nghiém %7 tt. 

chigon (j); Trí Nghiêm # lỗi. 

chigotsu daie (j); Si a Đại Huệ JE JU K #. 
chigyo (j); trí hành ## 47 

chihi (j); trí bi # 3E. 

chihõ (j); Trí Phụng # IR. 

chiji (5); tri su 41 = 

chiji-shingi (j); Tri: e thanh qui 40 33% i. 
chikaku (j); tri giác 41 $. 

chiken (j); tri kiến 411 5d. 
chiko (j); trí quang $] 6. 

chiku (j); súc i. 

chiku (j); súc &. l 
chikugoyaku (j); trục ngữ dịch 4 5 5t. 


E 


chikukonginhó 


one (); súc kim ngân bảo $$ 4> $R 


chikumotsuiko-chikukoimotsu (j); trục vật vi ki, 

trục ki vi vật 3# #J j4 04054. 

chikurin-shöja (j); Trúc lâm tỉnh xá 1 Jk f 23. 

chikusho (j); súc sinh # “E. 

chikuto (j); Trúc thô 4 +. 

chimera (c); khán-na-la € JE 3i. 

chin (j); trấn $Ñ. 

chingak kuksa (k); Chân Giác ¡E 5. 

chinp'yo (k); Chân Biểu 4 2. 

chinso (j); đỉnh tướng JA 4H. 

chinul (k); Trí Nột 40 ŽW. 

chióm (k); Trí Nghiêm Y J&. 

chiron (j); Trí luận $) ifi. 

chisha (j); trí giả El #, Trí Già Y #í, — Trí 
Khải. 


chishiki (j); tri thức AI ii. 

chisho (j); trí chướng $] Bi. 

chishõ (j); Trí Tháng $ Fi. 

chisho (j); Trí Xứng £i fi. 

chishoku (j); tri túc All 4È. 

chishü (j); Trí Chu $ Jä]. 

chiso (j); trí tướng #t 4H. 

chitai (j); trí thé $) 8# 

chitai-genkan (j); trí ri đề hiện quán $1 äÿ Đi lỗi. 
chitotsu (j); trí nột #† ill. 

chitotsu (j); tri nột 41 fj. 

chitsü (j); Trí Thông 4 3i. 

chiün (k); Trí Ngân 48 2. 

chiyo (j); trí dung #!' Hj. 

chizó (j); Trí Tang 4 J. 

chó (j); dinh TH. 

cho (j); siêu HE. 

cho (j); thính Ji. 

chó (j); trưng fs. 

chó (j); trừng X. 

chó (j); trường Wa. 

cho, jõ (j); điều đi. 

cho, jo (j); trường K. 

chóbadatsuta (j); Điều-bà-đạt-đa 4 2E 3€ Z. 
chod (j) [gcod]; nguyên nghĩa là »Doan« »Cát 
düt«; — Đoạn giáo. 

choen-ji (j); Trường Viên tự E E| SF. 
ch'oenul (k); Tối Nót ‡# HỒ. 

choetsu (j); siêu việt ## EX. 

Photo coi (j); siêu việt tam-muội E iX = 


chóga (j); trường hà & iii 
chögen (j); Trong Nguyên EE Wi. 
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chogyejong (k); Tào Khê tông #ï i 2š. 

chógyo daifu (j); Điều Ngự Truong phu 34 fll X 
3; — Mười danh hiệu. 

choji (j); đình chi (5 1E. 

chojo (j); trừng tịnh X 7%. 

chóka (j); siêu quá ¿E 3t. 

chökei eryo (j) (c: m huiléng); —>Trường 
Khánh Huệ Lăng R J# 25 fi. 

chóko (j); Triệu Công # 2À. 

chokushimon (j); sắc sử môn JJ] fii P. 
chokushu-hyakujo-shingi (j) (c: chixiu báizhàng 
qinggui); Sắc tu Bách Truong thanh qui #J f£ Fí 
3 TÉ Ji, —5 Bách Truong Hoài Hải. 

choma (s); mật án 2 EJ. 

chóng tojón (k); Trịnh Đạo Truyền Af 34 f. 
ch'ónghak (k); Thanh Học ifi 4. 

ch'óngto chong (k); > Tinh độ tông ? + 2š. 
chórai (j); dinh lễ JE 3ð. 
chóraibussoku (j); dinh lễ Phật túc TA 48 fj; At. 
choraku-ji (j); Trường Lac tự E 4 5. 

choro (j); Trưởng lão E £, — Thượng toạ. 
choron (j); Triệu luận “Š ifj; — Tăng Triệu. 
chorten (t); > Tháp Y. 

chos kyi dbyings (t) (s: dharmadhátu); — Pháp 


gl zhra 

chos kyi sprin (t); pháp vân dia JA E Hi; — 
Thập địa. 

chos mngon pa (t) (s: abhidharma); — A-ti-dat- 
ma Pf bé 3 js. 

chos sku (t) (s: dharmakaya); Pháp thân i; 4; => 
Ba thân. 

chos smra ba (t); pháp su 2: fili. 

chósanmai (j); đỉnh tam-muói Ii = BK. 

chósetsu yúsai (j) (c: zhangzhuo xiùcái); — 
Trương Chuyét Tú Tài 7E 44i 75 A. 

chosha keijin (j) (c: chángsha jingcén) — 
Trường Sa Cảnh Sàm E Y^ 3x Ar. 

chosho-ji (j); Trường Tháng tu R Pé +. 
chóshutsu (j); khiêu xuất DE Hi. 

chozen (j); đỉnh thiền TF HE. 

chronicle of the buddhas and the patriarchs (e); 
Phật tổ thống ki fb 4H. #š 42. 

chü (j); chú YE. 

chü (j); trù 5. 

chü (j); xung F. 

chu bo (t); bạo lưu 3 Y. l 
chü kokushi (j); Trung Quốc sư ¡E B] fii, > 
Nam Dương Huệ Trung. 

chuán-déng-lú (c) (: dentöroku); Truyền đăng 
lục (E 4& $k, — Cảnh Đức truyền dáng lục. 


conceit 


chuán-xin-fá-yào (c); Truyén tâm pháp yếu fi ù 

14 H, — Hoàng Bá truyền tâm pháp yếu. 

chuánzí déchéng (c) E p tokujó); — Thuyền 

Tử Đức Thành fifi 5 

chaben-fünbetsuTon E Trung bién phán biét 

luận HP 8 4Y A afi. 

chübenron (j); Trung biên luận E 3Š jfi. 

chüdo (j); > Trung dao "F 3i. 

chüdokyo (j); Trung đạo giáo "P 14 4%. 

chüdoushü (j); Trung dao tông "F ii 3$; > 

Trung quán tóng. 

chügan engetsu (j); Trung Nham Viên Nguyệt "F 

AA. 

chúganha (j); Trung quán phái Y Bi JK; — 

Trung quán tông. 

chüho myóhon (j) (c: zhongfeng míngbén); —› 

Trung Phong Minh Bản Y # H . 

chüho-ha (j); Trung Phong phái Y $ Wk. 

chüin (j); Trung ám 'Ị! f2. 

chükanron (j); Trung quán luận P ii iA. 

chükanron-so (j); Trung quán luận só "P ii 
IL. 

chú-kegon-houkai-kanmon (j); Chú Hoa 

p pháp giới quán món ¡E 4E j# 3A JR dl 


chüron (j); Trung luận "P ifi. 

chúshán guãngrèn (c) (j: sozan kónin); So Son 
Quang Nhân jii 111 6 (2, Thiền sư Trung Quốc, 
nói pháp — Động Sơn Lương Giới. 
An. ($); Chú Duy-ma-cát luận it 
A BE x dy 

cíen (c); Từ An AA. 

címing (c); Từ Minh Sở Viên % H % B| ở 
Thạch Sương, —› Thạch Sương Sở Viên. 

cinta (s); tư lượng . PS 5 tư tính J8 HE. 
cintāmaņi (s), dịch âm là Mani châu BE JE Zk, 
dịch nghĩa là — Như ý châu 41 3& #§; như ý bảo 
châu W 3x R R. 

cintanā (s); tư duy /& HE. 

cintana (s); tư lượng ABRE E. 

cira (s); cửu viễn A %8. 

circumambulate (e); táp lii; vi nhiều e E. 

citra (s); chủng chủng f HH; sắc 1 

citratá (s); chủng chủng f& f&. 

citta (p); tâm pháp “Ù YA. 

citta (s); — Tâm Ù; tâm pháp “Ù 1; ý XX. 
citta-gocara (s); tâm hành 4^» 47. 

citta-ksana (s); niệm niệm & 43. 

citta-matra (s); duy thức ME 3. 

citta-parTksã (s); quán tâm lỗi 4». 


citta-parisuddhi (s); tâm thanh tịnh Ù šŠ 3Ÿ. 
citta-viprayukta-dharma (s); tâm bất tương ưng 
hành pháp 4» 4 4H J 4712. 

clarification of what should be known (e); 
Chương sở tri luận 2 Jr 40 jfi. 

clarify (e); trừng tinh šŠ i5. 

clear (e); khiết 2. 

cloudless heaven (e); vô vân thiên 4 È KR. 
cluster (c); tu tập X 4E; tụ JE. 

e of non-arising (e); vô sinh nhẫn fl 


cognize (e); chấp thụ ÿ 32. 

collection of leaves gathered in tempestuous 
brooks (e); Khê lam thập diệp tập 4 Jal JA 3E Œ. 
color (e); sắc cảnh f& 3. 

OS consciousness (e); hoà hợp thức 41 4 
HH. 

commentary on the dhárapi of six E ©: Lyc 
môn đà-la-ni kinh luận 75 |] BÉ ZE JE / 
commentary on the lañkāvatāra-sūtra O Nhâp 
Lăng già tâm huyền nghĩa A £5 MÙ % 8. 
commentary on the mahayanasamgraha (e); 
L2 dl: tính thích f K 3f im Ất: 
commentary on the secrets of the five cakras 
and nine syllables (e); Ngũ luân cửu tự minh bí 
mật thích Fi im JL F HJ 3b ERE. 

commentary on the vairocanäbhisambodhi- 
tantra (e); Dai Tì-lô-giá-na thành Phát kinh só K 
EE Ji ME JE nh f1 KE i. 

commentary to the summary of the great 
Tu (e); Nhiếp đại thừa luận thích Ji K 3f ifi 


comparing exoteric and esoteric discourse (e); 
Biện hiển mật nhi giáo thích $$ EE 25 — Zt if. 
compendium of mandalas (c); Man-dó-la thích 
SHE S. 

compilation of examinations of and verses on 
ancient precedents (e); Thién món niém tung 
thích Hi PU 45 28 f£. 

compilation of notes on the translation of the 
e (e); Xuất tam tạng kí tập Hị = J zu 


complete (s); viên El. 

composite (e); tụ tập ZÉ 4. 

compounded (e); hữu vi 4 3. 

comprehensive catalog of scriptures (e); Tóng lí 
chúng kinh muc lục £x FE ## K H $t. 

concealing (e); phú 2. 

conceit (e); mạn 1&. 


concentration 


7 xi (e); > Thiền định 485€; tinh lu $ 


concentration of cessation (e); tuóng thu diét vó 
vi AL 32 JR ME 3; diệt tận định JA di E. 
concentration of extinguishing feeling and per- 
ception (e); diệt tận dinh YÈ i 2E. 
conceptualization (e); biến kế 3# 5. 
conceptualized unconditioned (e); thức biến vô 
vi ak A. 

conditioned (e); hữu vi £j fF. 

Fia existence (e); > Hữu vi pháp É lý 


UN (c) (j: shoyo-roku); — Thong dong 
luc 

cóngshén (c); Tòng Thâm 4E 58, — Triệu Châu 
Tóng Thẩm. 

consciousness (e); > Thức iili. 
consciousness-only (e); — Duy thức ME sl; Duy 
thức phái ME 33 YK; — Duy thức tông ME 33} zx. 
contact (e); xúc fil. 

container consciousness (e); — A-lai-da thức [f 
38 HB i; tạng thức JEX is. 

contaminated (e); hữu lậu fï Jis. 

PLE goodness (e); hữu lậu thiện 4 Yi 


contaminated truth of arising (e); hữu lậu tập dé 
ARE 

continuation of the biographies of eminent 
monks (e); Tuc cao tăng truyện 44 rj {li fi 
continuity (e); tương tục 4H 4. 

conviction (e); — tín fii. 

conze, edward (e); > Con-ze Ed-ward. 

correct (e); chính IE. 

correct awakening (e); chính giác 1E 4. 

correct mindfulness (e); chính niệm ¡E &. 
correct observation (e); chính quán IE lỗi. 
correct thought (e); chính niệm IE. 3; chính tư 
duy JE Jil WH. 

correct view (e); chính kiến 1E bi. 

council at ri agrha (o); Vuong-xá thành kết tập 
SE Ei DES SH fE = Két táp. 

council of the five hundred (e); Ngú bách két táp 
E A fi fe; Kết tập. 

covetousness (e); tham ái ft Æ; tham duc & fik; 
tham $t 

crane forest (e); Hac làm f& Mr. 

crave (e); tham £t. 

craving (e); tham ái &t Æ; tham A. 

created (e); hữu vi F 3. 

crime (c); tội nghiệp {Ë X. 
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criticize (e); ha trách lin] z&. 

cuiwéi wúxué OL (j: suibi mugaku); — Thuý Vi 
Vô Hoc ZÈ fd W E, 

culavamsa (p); Tiểu sử /| 32, tên của một sử kí 
nói vé Tích Kan — Đại sử (māhāvamsa). 

cunda (s); Thuàn-dà 4ÿ PE. 

cundidevi- dhãranT (s); Thất câu chi Phật mẫu sở 
thuyết Chuán-dé đà-la-ni kinh -E fH. ME LEY. 
DE X ME M. 

cürnika (s); trường hàng R fT. 

cyuta (s); thói JB. 

cyuta-udbhava (s); tử sinh 2E ^E. 

cyuti (s); mệnh chung fiy 4%. 


D 


dachima (j); Dat-ma WE ƑŠ; — Pháp. 

dàdiãn băotõng (c) m daiten hötsũ); — Đại Dién 
Bảo Thông X #4 ?( 38 

dàhui zonggáo Le) (j: "i SOko); — Đại Huệ 
Tông Cáo X H K R. 

dai (j); đề jii. 

E oO (j); Dai Trang nghiêm kinh X HE 


daiaidó-bikuni-kyó (j); Đại Ái Đạo Ti-kháu-ni 
daian (j); Dai An K 2; — Trường Khánh Đại 
An. 

daian-ji (j); Đại An tự X € 5$. 

daian-jin (j); đại an tâm K 7 Ò. 

daiba (j); Đề-bà YE J£. 

daibadatsu (j); Dé-bà-dat Fë JE HE. 

daibadatsuto (j); Đề-bà Dat-dàu 1i JE 3 7t. 
daibadatta (j); — Đề-bà Dat-da ft JE ì# £. 
daibai höjõ (j) (c: dàméi fácháng); — Đại Mai 
Pháp Thường X tE 32: ?ý. 

daibibasharon (j); Đại ti-bà-sa luận X HÀ 9E } 
am. 

daibiroshana-jobutsu-shimpen-kaji-kyo (); Đại 
Tì-lô-giá-na Phật thần biến gia tri kinh X H JE 
DS X EE MESS 
dai-birushana-bussetsu-yóryaku-nenju-kyo 0); 
Đại Tì-lô-giá-na Phật thuyết sinh lược niệm tụng 
kinh X FE J ME JE [fb Di 3 RE 
daibirushana-jóbutsu-kyó-sho (j); Đại Tì-lô-giá- 
na thành Phật kinh só X FE Jt 385 A ph ƒ} #£ đi. 


daihoukó-butsu-kegonkyo-zuiso-engi-shó 


daibirushana-jobutsu-shimpen-kaji-kyo-renge- 
A MEER E E 
Pu (j; Đại Tì-lô-giá-na thành Phật thần 
ién gia trì kinh liên hoa đài tạng bó-dé tràng tiêu 
xí n thông chân ngón quảng dai thành tựu du- 
già À EE lỗ ME JD jx Hb jp E Jn FF AE 3E 3E Jn 
Mur UE) EE E 2 HÀ 3Ÿ Tế 
Ir. 
daibodai (j); dai bó-dé X ¥ HE. 
sebo tennõ (j); Dai phạm thiên vuong K Jt X 


dai-buccho-nyorai-hoko-shittatahattara-darani 
(0); Đại Phật dinh Như Lai phóng quang tát-dát-da 
bát-đát dà-la-ni A ji TH Al Ae Ji 36 28 †H A 
1H BE 3š J6. 
dai-butcho-nyorai-mitsuin-shusho-ryogi shobo- 
satsu-mangyó-shuryógon-kyó G); Đại Phát dinh 
Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ Tát 
vạn hanh Thủ-lăng-nghiêm kinh K fb TE un 5k 
LEA E ET EAT AA 
dai-butcho-shuryogon-kyo (j); Dai Phát dinh 
Thú-láng-nghiém kinh K (p TH T F5 fk &š. 
dai-butsuchó-daidarani (j); Dai Phát dinh đại dà- 
la-ni K fff TR X BE EJE. 

daibutsu-ji (j); Dai Phật tự K fli SF. 

daichi (j); dai trí K 4. 

daichi sokei (j); Đại Trí Tổ Kế K # 4H. 4%. 
daichidoron (j); — Đại trí độ luận X 4 PE ifi, 
— Long Thụ. 

RM sóshin (j); Đại Trùng Tông Sàm X Há 7x 


daie (j); Đại Huệ X 3X; — Đại Huệ Tông Cáo. 
daie fugaku zenshi eor (j); Đại Huệ Phó Giác 
Thiền sư ngữ lục A 2& 3 4 3 [Sti zd #8. 

a shüko (j); — Đại Huệ Tông Cào K 3X K 


daie-fugaku-zenshi-shümon-buko ©; Dur Huệ 
Phổ Giác Thiền sư tông môn vũ khó A 25 36 4 
d lụt 2x P] ứ ph. 

daie-goroku (j); Đại Huệ ngữ lục K 3 ñf $K. 
daien hökan kokushi da Đại Viên Bảo Giám 
Quốc su X [E] # ## [3] ii 

daienkyóchi (j); đại viên canh X BI # 

HO NEN (j); Dài huệ tam-muói im XE 
daifuku (j); đại phúc K H. 

dai-funshi (j); — Đại phán chí X Tii 35. 

daiga (j); đại hà X ïJ. 

daigai (j); đại giới K IÈ. 

dai-gidan (j); > Đại nghi đoàn X ŠÉ M. 


daigo (j); đại ngô X Tử. 
a ryökan (j); Đại Ngu Lương Khoan X iR 


daigu sõchiku (j); Đại Ngu Tông Trúc K f& 2x 
3g. 


daihan-nehan (j); Dai bát-niết-bàn K MEE #8. 
"ma a - L Đại bát-nhã ba-la- 
mật kinh K A Zr W AE 

daihannya-kyo (j); Đại | ien kinh X Jl zi R. 
daihasshiki (j); đệ bát thức 25 JV 3l. 
daihatsu-nehangyó (j); — Đại bát-niết-bàn kinh 
ESOS EY 

daiho (j); dai pháp X 1. 

daihökð (j); dai phương quảng X 7; FX. 
daihokobutsu-kegonkyo (j); — Đại phương 
e 200 121 K 3 l 1 # lá 


daihoko-soji-hokomyo-kyo (); Bai phuong 
quảng tổng tri bảo quang minh kinh K 27 f 44 
TOC MỊ f 
daihon (j); Đại phẩm X di. 
daihon-hannyakyó (j); Đại phẩm bát-nhà kinh K 
nh #8 3ï AN. 
mm SP (1); Đại Bản sơn K % ili. 
daihon-zan-eihei-ji-han (j); Đại Bản sơn Vĩnh 
Binh tự bản A + ili 2® F SF fi. 
dai-hõshaku-kyö (j); Đại Báo tích kinh K ?Ÿ fii 
daihoudou-daijükyo (j); Đại phương dáng đại tập 
kinh Ay ^$ fk £t. | 
daihoudou-nyoraizou-kyö (j); Dai phuong dáng 
Nhu Lai tạng kinh K 77 ^$ Al e S #ế. 
daihoudou-tarani-kyõ (j); Đại phương đẳng dà- 
la-ni kinh X 7; ^5 BÈ 4E Je K. 
daihoukó-butsu-kegonkyo-chükenken-daii-rya- 
e (); Đại phương quảng Phát Hoa Nghiêm 
kinh trung quyền quyền 2 E lược tu Ä Ù E 4b 
EI RUD 3ã A  Z Hà 
Me a G); Đại phuong 
mor Phật Hoa Nghiêm kinh só 7j Jš fb E 
daihouko-butsu-kegonkyo-sougen-bunsei-tsu- 
chi-houki (j); Dai phuong quảng, Phật Hoa 
Nghiêm kinh sưu huyền phần té thông trí phương 
qui X Jj Ji b 3E lá #6 A 2} 368 I7; Y. 
daihouko-butsu-kegonkyó-zuiso-engi-sho 0; 
Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm kinh tuỳ só 
O ped UL 
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daihouko-butsu-nyorai-fushigi-kyokai-kyo 


daihouko-butsu-nyorai-fushigi-kyokai-kyo (j); 
Đại phương quảng Phật Như Lai bất tư nghị cảnh 
giới kinh K Ñ Jt fb An 24 A JH sk Bt E A 
md ME Dai phương quảng dai 
tập kinh K 7; Bi K fE 

iE 89 EIN () Dai 
phương quảng viên giác tu-da-la liễu nghĩa kinh 
XJ Lần BETA 

A d 
chü (j); Đại phương quảng viên giác tu-da-la liễu 
nghĩa kinh lược só chú X 7; Bk [Bl E # # 3# 
T 3Š K Hết S 
daihoukó-engakushútara-ryógikyó-setsugi (j); 
Đại phương quảng viên giác tu-đa-la liễu nghĩa 
7m dde IAE EN 7 ® 
daihoukó-nyoraizou-kyo (j); Đại phương quảng 
Nhu Lai tạng kinh X 77 J8& 40 2 à A&. 
daihou-shaku-ky0 (j); Đại bảo tích kinh K Pi ft 
dai-i (j); dai y X 3x. 

REEL (j); Đề vi ba-lợi kinh ## ä# Jk Al 


daii zenshi (j); Dai Y Thiền su X #4 7f fifi. 
daiichi (j); đệ nhất $ — 


daiichi-gitai (j); đệ nhất nghĩa dé 28 — 3& mii. 
daiikyo (j); Dé vị kinh ë H ý. 

daiikyo (j); Đề vi kinh tE 5 A&. 

daiji (); đại địa X Hb. 

daiji (j); dai su X 3E. 

daijiiho (j); đại địa pháp X Jt YA. 


daiji-ji (j); Đại Từ tự X 2 SF. 

daijö (j); — Đại thừa K X. 
daijo-abidatsumashü-ron (j); Đại thừa a-ti-dat- 
ma tập luận X FE [s] EE E HE 4 og 
daijo-abidatsuma-zoushüron (j); Dai thừa a-ti- 
đạt-ma tạp tập luận A Fe [n] EE 35€ JS 3t 4E a. 
daijo-doushou-kyo (j); Đại thừa đồng tính kinh 
K R E TE RE 

Tea (j); Đại thừa nghĩa chuong K HR 3Š 


daijo-henjo-komyo-zo-muji-homon-kyo (j); Đại 
thừa biến chiếu quang minh tang vô tự pháp món 
kinh X 3f ihi Hd 3 H JR 4 F 2: I] A. 
daijo-hi-appo-myomon-ron (j); Đại thừa bách 
pháp minh môn luận X F Fi 1: 91 P^] dig. 
daijó-hi-buntari-kyo (j); Đại thừa bi phân-đà-lợi 
kinh X 3£ 35 2} pE A K. 
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daijo-hokkai-mu-sabetsu-ronso (j); Đại thừa 
pháp giới vô sai biệt luận só KR ik Jf 4 25 9 
HH DI. 

daijo-ji (j); Đại Thừa tự X ZE 5. 
daijo-kansoó-mandara-jo-shoakushu-kyo (j); 
Đại thừa quán tưởng mạn-nã-la tịnh chư ác thú 


kinh % 3É lồi 4H E ER š# E 1H K. 
pude (1); — Đại thừa khói tín luân X 
AnH 
daijo-kishinron-bekki (j); Đại thừa khởi tín luận 
biệt kí % 3E jd fii im A ac. 
daijo-kishinron-giki (j); Đại thừa khói tín luận 
nghĩa kí KIR iie fri EL. 
daijo-kishinron-giso (j); Đại thừa khói tín luận 
nghĩa só A Aa {3š s 36 Di 


daijókógi (j); Đại thừa cú nghĩa AH 4J 3Š. 
3 (j); Đại thừa cú nghĩa Bồ Tát 
p XE E: 

daio kohi ONU TH (j); Đại thừa quảng 
bách luận thích luận A FÈ J* TT AE. 
daijó-muryóju-kyó (j); Đại thừa vô lượng thọ 
kinh X R Ất bí 2$ K. 

daijo-nyüdou-shidai (j); Đại thừa nhập dao thứ 
đệ K RA ČAK. 

daijó-nyúryóga-kyó (j); Đại thừa nhập lăng già 
kinh X 31 A F5 fm #6. 
daijo-rimoji-fukomyozo-kyo 5 E thừa li văn 
E BEC x HM 
daijo-shochin-ron (j); Đại thừa chuóng trân luận 
K R 3E XE f. 

M AUS o Đại thừa trang nghiêm 
kinh luận X 3E 3E Ji A ăn. 

daijó-yuishiki-ron 6): Du thừa duy thức luán A 


daikaku zenji (j); Đại Giác Thiền sư A #Ÿ X# (si. 
daikaku-ha (j); Đại Giác phái  Í# R. 
daikaku-kokushi bokitsumei (j); Đại Giác Quốc 
sư mộ cát minh K ?# J fip #š a $85 
daikaku-kokushi-bunshü (j); Dai te Quóc su 
văn tập K E b fili c E. 

daikaku-zenji-goroku (j); Đại Giác thiền sư ngữ 
lục A E 48 Hi i Ek 

daikan zenji (j); Dai Giám Thiền su X 5& AE fifi, 
— Huệ Năng. 

daikan-ha (j); Đại Giám phái X EE JR. 
dai-kegonkyó-ryakusaku (j); Dai Hoa Nghiêm 
kinh lược sách K 3 jik A WE F. 

daiki (j); dai co X fit. 


dakint 


daiki-daiyü (j) (c: dàjr dàyòng); Dai co dai dụng 
X BEC H. 


daikó (j); đại kiếp X $). 

daiko-ji (j); Dai Quang tự K 3 3j. 
daikyöfukukõ (j); đại hung phúc hành K M l 
fr. 


daikyo-in (j); Dai Giáo viện X #f bc. 
daikyü-osho-goroku (j); Dai Giáo hoà thuong 
ngữ lục X AL lí 88 Sk. 

daikyú shonen (j) (c: dáxiü zhèngniàn); Đại Huu 
Chính Niệm K #4 1E ®. 

duum kokushi (j); Đại Minh Quốc su X Hj [i 


daimyo-ji (j); Đại Minh tự A "H 35. 

dainehan (j); đại niét-bàn X hi %. 

me o G); Đại niét-bàn kinh tập 
giải K E AE @ 4 

Y DE O; 5 bát-niét-bàn kinh X fft t 


dainichi nonin (j); — Đại Nhật Năng Nhẫn X H 
dainichi-kyo (j); > Đại Nhật kinh K H &&. 
dainichikyo-gishaku (j); Dai Nhát kinh nghia 
thích K H #£ F FE. 
dainichikyo-gishaku-emmi-sho (j); Dai Nhật 
Rc sao X H f 3§ FEE 


TE (); Đại Nhật kinh só K H # 
dainin kokusen (j); Đại Nhẫn Quốc Tiên K % 
E 4il. 


daininriki (j); đại nhẫn lực K Æ 7. 
dainishüshiki (j); đệ nhị chấp thức ?ð — $h ali. 
dainito (j); đệ nhị đầu $ — YÄ. 

daió kokushi (); Đại Ứng Quốc su X Jf J 
— Nam Phó Thiệu Minh. 

daiöshõ (j); > Đại Hoà thượng K FU i4. 
dairiki (j); đại luc K J. 

Prae gumon (j); Dai Liễu Ngu Món X T JE 


| Bii, 


daisanshin (j); đệ tam tâm $ = 4». 

daisanshu (j); đệ tam thủ Z5 = F. 
dai-satsusha-nikanji (j); Đại tát-già ni-kiền-tử 2 
WEE Je SET. 

daisatsushanikanji-shosetsu-kyo G); Đại tát-giá 


ME sonó (j); Đại Chuyét Tổ Năng X fihi 4H 
fib. 


daishana (j); Dé-xá-na E 23 Jf. 

daishi (j); Đại su X Hifi. 

daishi (j); dai tử K JE, cái chết lớn. 
daishichishiki (j); đệ thất thức ?ð LE il. 
daishin (j); đại tâm K Ò. 

dai-shinkon (j); — Đại tín cán K fii AR 
daisho (j); dai só X ft. 

daisho (j); dai thánh KE. 

daishõ (j); đại tiểu 2]. 

daishõ-ji (j); Dai Thánh tự K 3E 3j. 
daishojo (j); đại tiểu thừa K y 3K 
daishó-niwaku (j); đại tiểu nhị hoặc A 2h — 8k. 
daishú (j); đại chúng K 2. 

daishü ekai (j) (c: dàzhü huihái); — Đại Châu 
Huệ Hải K # H ï#. l 

daishubu (j); Đại chúng bô X #8 HE. 
daishü-getsuzo-kyo (j); Đại tập minh tạng kinh 
KERR 

na (j); Đại tập pháp môn kinh A 
FAME 

daishü-kanjo-shükyo-mokuroku (j); Dai Châu 
an. [E 3 4. 


daishükyo (j); Dai tập kinh X 4E &&. 

daishüroku (j); Đại Châu lục K JA $3. 
daiso-soshi-ryaku (j); Dai Tống tăng sử lugc X 
R Eu 

daiten (j); dai thiên X X. 

daiten hotsü (j) X Ln báotong); — Dai Dién 
Bảo Thông K Jti ?ƒ 

daitetsu sörei (j); — m Triệt Tông Linh X 4% 
2 
HS E 
daitö kokushi (j); Đại Đăng Quốc sư K ## E [ffi 
> Tông Phong Diệu Siêu, 

daitoku-ji (j); — Đại Đức tự X f8 5Ÿ. 
daitoku-ji-ha (j); — Đại Đức tự phái K 18 ^y YR. 
daito-naiten-roku (j); Đại Đường nội điển luc K 
[Ea #h ?. 

daitoroku (j); Đại Đăng luc K K $x. 

daiwaku (j); đại hoặc X 3X. 

daizenchiho (j); đại thiện địa pháp K 35 Hh YX. 
daizui hoshin (j) (c: dàsuí fázhen); — Dai Tuy 
Pháp Chân X M 3: 5. 

dàji-dàyóng (c) (j: daiki daiyü); dai co dai dung 


n P Bê ME J6 EL PTA RE. 


daisen (j); đại thiên X T. 
daisen'in (j); Đại Tiên viện K (E lữ. 


dàka (s); Không hành nam ZÈ íf $. 
dàkini (s) (t: kha-dro-ma); Không hành mẫu Zš 
47 F}, > Không hành nữ 4* 47 #4 
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dalai lama 


dalai lama (t) [dalai bla-ma]; — Đạt-lại Lat-ma 
XE A | WRR. 

dama-mũrkha-nidäna-sũtra (s); Hién ngu nhân 
duyên kinh EE ¿E [AI 4% #Š, cũng được gọi tắt là 
Hiền ngu kinh, 3 quyền, Huệ Giác dịch đời 
Nguyên Ngụy. 

dàméi fácháng (c) (j: daibai hojo); — Dai Mai 
Pháp Thường K ffi 3; 7i. 

dámó-zong (c); Dat-ma tông HE f$ 7x. 

dan (j); đàm i. 

dan (j); đoạn lá. 

dan (j); noãn KZ. 

dan haramitsu (j); dàn ba-la-mật JE JE ## 35. 
dàna (s, p); thí Ji; > Bó thí 4 Ji; dàn f. 
dànapala (s); Thí Hộ Jifi i£. 

dãna-päramitä E a ba-la-mát 1È JE XE ?š; 
thí ba-la-mật J Y% AE 

danapati (s); dàn việt pe ji. 

danbaku (j); đoạn phoc Br #3. 

danchõ (j); đoạn trường Br Y. 

danda (s); dàn nã {È $. 

dangyo (j); Đàn kinh JÈ ££, tên ngắn của Lục tổ 
Đại sư — Pháp bảo đàn kinh. 

danjo (j); đoạn thường li 7i. 

Deu (j); đoạn thường nhị kiến jr 3$ — 


danka (j); dàn gia Ti 2%. 
danken (j); đoạn kiến lr 51. 
danketsu (j); đoạn kết ll Ái. 
dànlí (c); đản lễ HE 48. 
danmetsu (j); đoạn điệt ÉT YR. 
danna (j); đàn-na HAB. 

dannotsu (j); đàn việt f8 R. 

dan'otsu (j); dàn việt {È ji. 

danrin (j); Đàm Lâm 5 MH. 

danrin-ji (j); Đàn Lâm tu f£ 4k SF. 

danwaku (j); đoạn hoặc ÉT 3. 

dãnxiá tianrán (c) (j: tanka tennen); — Dan Hà 
Thiên Nhiên F} Ei X AR. 

danxiá zíchün (c) (j: tanka shijun); > Dan Hà Tử 
Thuần F E F YE. 

danyuán yìngzhẽn (c) G: kg Oshin); — Dam 
Nguyên Ứng Chân Hi ji EA. 

danzenkon (j); đoạn thiện bu li ?? 1. 

danzetsu (j); đoạn tuyệt fr 4%. 

dàoãn (c); — Đạo An iÑ Zz. 

dàochóng (c); Đạo Súng j“ HE. 

dàoshẽng (c); — Đạo Sinh jŠ ^E. 

dàoshi (c); > Đạo sư 3Š fifi. 

dàosui (c) (j: dosui); Dao Thuy ¡4 X. 
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dàowü yuánzhi (c) (j: dogo enchi); — Dao Ngó 
Viên Trí 3 E [BỊ $7. 

dàoxin (c) (j: doshin); — Đạo Tín 3É fi. 

dàoxuãn (c) (j: dosen); — Đạo Tuyên Ji t1. 
dàoyi (c); Đạo Nhất ¡4 —, —› Mã Tổ Đạo Nhất. 
dàozhé chãoyuán (c) < Bie chōgen); Đạo Giả 
Siêu Nguyên À“ 4$ ## Jù, Thiền sư Trung Quốc 
sang Nhật hoằng hoá, xem — Bàn Khuê Vĩnh 
Trác. 

darani (j); — Đà-la-ni BE ZE We. 

daranimon (j); dà-la-ni món Pé ¿E Je F1. 
darikapa, mahasiddha (s); — Da-ri-ka-pa (77). 
dark realm (e); minh giới El Jf. 

darsana (s) (p: dassana); — Kiến 5i; hiển Ei; 
nhãn ll; thị hiện zs Si. 

daréana-márga (s); kiến đạo hủ, dá 

daruma (j); Dat-ma FE J£, — Bó-dé $ Đạt-ma. 
darumashũ (j); Dat-ma tông i£ Jš zx. 

dasa (s); vi fir. 

da$a avenika buddha dharmah (s); thập bát bát 
cộng pháp F /\ As 3k 3Z. 

dasabala (p) (s: dasabala); thập lực + J; —^ 
Mười lực. 

dasabala (s) (p: dasabala); thập lực + J, > 
Mười lực. l 
C00000 608 (s); Thập-lực Ca-diép + 77 3m 


da§a-balãni (s); thập lực + 2. 

dasabhúmi (s); thập địa T- HH. 
dasabhúmika (s); — Thập dia kinh + HH &&. 
da$abhümika-$astra (s); — Thập dia kinh luận 
+ Hb # ăm. 

dasabhúmika-sútra (s); Thập địa kinh F Jh 4€. 
dašabhũmikasitra-§ästra (s); Thập địa kinh luận 
F Hh AE ẩm. 
dasabhúmika-vibhasa (s); Thập trú ti-bà-sa luận 
-F f BRE  ñm. 

dasabhúmisvara (s); > Thập dia kinh |- HH &&. 
da§a-cakra-ksitigarbha sūtra (s); Dia Tang thập 
luân kinh Hb jt F fa LE. 

da$a-dharma-caritam (s); thập pháp hạnh + i; 
47. 

da$a-dhãtavah (s); thập giới + Y. 

dasadisa (s); Thập phương + 27. 
da§akusalakarmäni (s); — Thập thiện -|- 3&. 
dàshi (c) (j: daishi); — Đại su K Hifi 

dassana (p) (s: dar$ana); — Kiến hủ. 

dàsuí fázhen (c) (j: daizui hoshin); — Đại Tuy 
Pháp Chân X lỗ 33; 5. 

datsu (j ); thoát Mí. 


dháragi 


datsu (j); đoạt €. 

datsuma (j); Dat-ma šÊ JE (Jf), — Pháp. 
datsumakyüta (j); Dat-ma Cáp-da 3# JE E £. 
datsumatara (j); Dat-ma Da-la 3€ JE E HE. 
datsuraku (j ); thoát lac Mé 7%. 

dattai (j ); thoát thé Ji BỘ. 

daurbalya (s); luy Mk. 

dausthulya (s); thô trong E Œ. 

dáxiü zhèngniàn (c) ó ; daikyü shónen); Dai Hưu 
Chính Niệm X 4K 1E & 

dáxué (c) (j: daigaku); đại học K Ez, 

dàzhü huihái (c) (j: daishú ekai); — Đại Châu 
Huệ Hải X # 2X if. 

dbañ po rno ba (t); lợi căn 7] AR. 

dbu ma pa (t) (s: mãdhyamika); Trung quán dai 
biểu rp ii {\ Æ, — Trung quán tông. 

dbyibs kyi gzugs (t); hình sắc JE. f°. 

dbyig dang Idan pa (t); Nhu ý bảo tổng trì vương 
kinh 40 A 48 E E K. 

debilitating afflictions (e); thô trọng f5 TE. 
de-bshin-g$eg s-pa thams-cad kyiye-$es kyi phi 
T (6); Nhất thiết Như Lai trí ân — YJ 41 3K 


deceit (e); cuống iff. 

deer park (e); Lộc dã uyên JE #ƒ Ji. 

defilement (e); cầu Jii; tràn cấu [E Y; trần lao KE 
25; trần EB. 

DIN of activity (c); nghiệp nhiễm ô E Jt 


defining characteristic (e); tự tướng Fl 4H. 
deluded view (e); kiến hoặc Ji z&. 

delusion (e); mê 3; si #š. 

delusional hindrances (e); hoặc chướng 3% bãi. 
den'e (j); ded y Bl % (bát), danh từ chỉ thừa ké 
trong — Thiên tông. 

dèng yïnfẽng (c) (j: to impo); > Đặng Án Phong 


Ü 


dengipa, mahasiddha (s), hoặc dingi, dinga, 
tenki, tanki, dhenki, dhaki; — Den-gi-pa (31). 
dengyo daishi (j); Truyền Giáo Dai sư ft t K 
fiti, — Tối Trừng (saicho). 

denhö-bouki (j); Truyền pháp bảo kí (4 44 $1 42. 
denkö-roku (j); > Truyền quang lục f& JE ##. 
denku (j); triền cấu #ÿ Ji. 

denne (j); truyền y f& X. 

denshin-hóyo (j); Truyện ' tâm pháp yếu f& ò iX; 
2, — Hoàng Bá truyền tâm pháp yếu, — Hoàng 
Bá Hi Vận, — Bùi Hưu. 

dentó-roku (j); Truyền đăng lục (E 4& 5%, > 
Cảnh Đức truyền đăng lục. 


depression (e); hôn trầm T 1%. 

déqing (c); Đức Thanh £& 3%. 

deśanā (s); đề-xá-na E E E diễn thuyết 18 ?i; 
hí luận ER i; ngôn duds Tf nii; thuyết ii. 
dese-dese (s); xứ xứ JE JŽ. 

déshãn xuanjiàn (c) (5: tokusan senkan); — Đức 
Sơn Tuyên Giám 48 111 f EE. 

deshi (j); đệ tử $ T. 

Pia (e); tham ái ft E; tham duc $t fif; tham 


desita (s); sở thuyết JT ii; thuyết Be. 

detailed ied (e); biệt thân jl] FR. 
detayitva (5); tư r E 

deva (s, p); Di-bà Y E > Thiên X. 

devadatta (s, p); — Đề-bà Dat-da je 3E ES; 
pé-bà JE J£. 

devaksema (s); Dé-bà Thiết-ma JE YE iit E. 
devanagari (s); phan tự 4£ ^i". 

deva-putra (s); thiên tử K f. 

devaraja (s); > Thiên vương K E. 

devata (s); thiên tử K f. 

devatà-sütra (s); Thiên thỉnh vấn kinh X 58 [5] 


devi (s); phu nhân X A. 

dge ba (t); thiện +. 

dge bahi las (t); thiện nghiệp É 3&. 

dgra bcom pa (t); Sát Tác 4% lili; Ứng Cúng Æ 
fft; — A-la-hán [f] AE 3X. 

dhahulipa, siddha (s), hoặc dhaguli, dhahuri, 
dharuri; > Da-hu-li-pa (70). 

dhamma (p) (s: dharma); dich âm là Đạt-ma WE 
KE, dịch nghĩa là — Pháp 14. 

dhamma-cakka (p) (s: dharma-cakra); — Pháp 
luân i; & 

dhammaguttika (p); — Pháp Tang bộ 17: j& iif. 
dhammanusarin (p) (s: dharmanussarin); > Tuy 
pháp hành Bỗ 32: 1T. 

dhammapada (p) (s: dharmapada); — Pháp cü 
kinh YA fJ && 

UE (p) (s: dharmapala); — Hộ Pháp ¡e 


dhanya (s); cát tường 7 FÉ. 

dhárana (p); nhiếp tri 3j FF. 

dhàrana (s); hé €; nhậm tri (E $5; nhiếp tri 4f 

FF; thụ tri 32 f$ 

dharani (e); chú W. 

dr (5); > Đà-la-ni; chú 55 
; mật ngữ 2 5; tổng trì 


t; dà-la-ni EÈ ZE 
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dharani for cleansing the eye of all maladies 


dhãran for cleansing the eye of all maladies 
(e); Năng tịnh nhất thiết nhãn tật bệnh đà-la-ni 
kinh fë $ — D) IR # BE AE Ja A 

dhãramï for extinguishing the flaming pretan 
mouths (e); Cứu bạt diệm khẩu nga qui đà-la-ni 
kinh $e I li L1 8f 74 BE AE JE A. 

dhárani for healing all diseases (e); Tru nhát 
ms tật bệnh đà-la-ni kinh KR — UJ JK JÄ pë 8E 
dhãranT incantation of the protectress who 
grants great freedom (c); Tuy càu tác dác dai tu 
tại đà-la-ni thần chú kinh BS zk BI t X f1 dE E 
ES 

dharani of [the tathagata's ornament, the 
invincible] ring-adorned banner (e); Vô năng 
tháng phan vuong Nhu Lai trang nghiêm đà-la-ni 
kinh fi fe JY f E n zk 3 s BE AE J 
dharani of a thousand turns [a spell of le bo- 
dhisattva who heeds the sounds of the world] 
(e); Thiên chuyển dà-la-ni Quán Thế Âm Bồ Tát 
chú T 88 pe 3# Je lồi TE 7 E gi n 

dhãram of bestowing complete fearlessness (E) 
Thí nhát thiét vó úy dà-la-ni kinh  — Y] f El 
KE 8E Ja A. 

dharani of blue-headed avalokite$vara (e); 
Thanh cánh Quán Tự Tai Bồ Tát tâm đà-la-ni kinh 
Tï #l li A fE A EA 

dhãranT of dispelling fear (e); Vô úy đà-la-ni 
kinh 46 & [E AE JE 4. 

dharani of immeasurable merit (e); Vô lượng 
công đức dà-la-ni kinh fik tt I) 4% BE 3E Je K. 


RD 


dhàrani of the [immaculate buddha-corona's e- 
mitted light beaming through ubiquitous por- 
tals contemplated as the] essence of the tatha- 
gatas (e); Phát dinh phóng vó cáu quang minh 
nhập phó món quán sát nhất thiết như lai tâm dà- 
la-ni kinh f/f TEBA Ha 3 8] A 3ý P] Bl € — 
VJ it 2k b BÈ RE JE Af. 

dhàrapi of the adamantine essence (e); Kim 
cớ, thượng vị dà-la-ni kinh  lj| E IR EZ ## 


dhàrani of the adorned place of bodhi (e); Bó- 
đề trường nghiêm đà-la-ni kinh Y f J2 4E 
Bk BÙ E JE M 

dharani of the bodhisattva mother who heeds 
the world's sounds (c); Quán Tu Tai Bó Tát màu 
dà-la-ni kinh f] E] dE $ BE BH BÈ AE Je #6. 
dhárant of the bodhisattva with a thousand 
hands and eyes who regards the world's sounds 
with great , compassion (e); Thiên thủ thiên nhãn 
Quán Thế Âm Bồ Tát ¡dell bi tâm đà-la-ni T F T 
WB dl t up 3E BECA d6o pe RE J8. 

dhãranT of the eastern, foremost king of bright- 
ness (e); Dóng phuong tói tháng pr^ vuong dà- 
la-ni kinh 7K 2 de lỗ E PE AE Je A 

dhãranï of the eleven-faced contemplator of the 
world's sounds (e); Thập nhất diện Quán Thé Âm 
thần chú kinh 4 — [ñf W t ?ƒ jh M #ế. 
dhāraņī of the endowment of all buddhas (e); 
Ey Phật tập hội dà-la-ni kinh 54 fb E € [E 3E 


dharani of the essence of the avatamsaka-sütra 
(e); Hoa Nghiêm kinh tâm đà-la-ni 4 fl Z 0 BE 


NL. 


dharani of jewel light (e); Dai phuong quảng ý jg, 


Nhu Lai tạng kinh 2ÿ J* 4 3£ 3t #. 
dhãram of jewel light (e); Dai phuong quảng 
Bộ vn quang minh kinh 7ÿ JH £& fj 2 

Hj 


dhãranï of leaf-clad avalokite$vara (e); Diệp y 
e a H dE gk 
dhàrani of samantabhadra (e); Phó Hiền Bồ Tát 
dà-la-ni kinh 3€ Et jš [E SE Je At. 

dhárant of $itatapatra, great corona of all 
tathagatas, radiating light [the great queen of 
vidyá called aparajita] (e); Đại Phát dinh Nhu 
Lai phóng quang tát-dát-da bát-dát dà-la-ni (jb 
TR dut c Ji 6 28 †H SA: J6. 

dhãram of the [birth of the] infinite portal (e); 
Xuất sinh vô bién môn đà-la-ni kinh Hi Æ f 3& 
F3 FE 3E J8 K. 
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dhàrani of the essence of the buddhas (e); Chu 
Phát tâm đà-la-ni kinh 5 Í + BE AE Je ge 
dhãram of the fine means of access (e); Thiện 
pháp phương tiện dà-la-ni kinh %4 3X; 7j (E BE ZE 
JE $ 

dhãragT of the flower heap (e); Hoa tích dà-la-ni 
thần chú kinh HE Fi KË ## Je db o 4t. 

dhãranT of the goddess cundi [spoken by seven 
kotis of buddha-mothers] (e); Thất câu chi Phật 
mẫu sở thuyết Chuán-dé dà-la-ni kinh E (A JE f 
DIESE GE M 

dhárani of the great mantra protector (e); Dai 
Hộ Minh đại dá-la-ni kinh K RE W] K KÈ ## Je 
dharani of the great protectress, queen of man- 
tras (e); Phó biến quang minh thanh thanh tinh sí 
thanh như ý bảo án tám vô năng tháng đại minh 


dharma-adharma 


vương đại tuỳ cầu đà-la-ni kinh 14 3ñ JG HH ii 3 
IS 3N Ea 4E fE B X HỊ E K B8 3k 
Ke 8E Ja A. 

dhàrant of the greatly powerful one (e); Dai uy 
đức dà-la-ni kinh K Jk f# FG E Je K. 

dhãranï of the holy danda [for the great cold 
forest] (e); Đại hàn lâm thánh nan nã dà-la-ni kinh 
K RE I E BỊ * lù Eg 

dharani of the jubilant corona (e); Phật dinh tôn 
thắng đà-la-ni kinh (ji T£ 24 Jý KE 3 Je Ax. 
dharani of the jungle girl [who eradicates in- 
jury from poisoning, an incarnation of the bo- 
dhisattva who perceives freely] (e); Quán Ty Tai 
Bồ Tát hoá thân nhương ngu lí duệ đồng nữ tiêu 
phục độc hại đà-la-ni kinh i] A e #£ BE (b 8 
3š J ng do tí dc A Jd A 
dhárant of the lamp of dharma (e); Dai pháp cự 
đà-la-ni kinh K 3% JE BE 8# Je &&. 

dhàrani of the lamp of knowledge (e); Trí cự đà- 
la-ni kinh 8 4E PE EJE ge 

dhãranT of the lord's arrangement (e); Trang 
um vương đà-la-ni kinh FE jk E BÈ ## JE Ui 


dharani of the lotus eye (e); Thanh hoa nhàn dà- 
la-ni kinh ÿ# 3 NE PE ŽE Je A. 

dharani of the merciful one's promise (e); Từ 
Thị Bồ Tát thé nguyện dà-la-ni kinh 2& I& 3E pë 
E32 EU JE K. 

dharani of the one hundred and eight names of 
saint tãrã (e); Thánh đa la Bồ Tát nhất bách bát 
danh đà-la-ni kinh E # AE ## pE — Fi JA IE 
Ja AS. 

dhãrani of the pavilion crowning meru, the 
great adamantine mountain (e); Dai kim cuong 
diệu cao sơn lâu các dà-la-ni kinh K 4 MU # ies 
ili J8 BI PE RE JE. 

dhàrani of the planet mothers (e); Chư tinh mẫu 
đà-la-ni kinh 5% Al RE FE AE Ja f. 

dhàrani of the precious belt (e); Báo đái đà-la-ni 
kinh 8 ## pë EE Je &. 

dharani of the pure immaculate light (e); Vó 
2) s quang đại dà-la-ni kinh ME Yi F 3 K pë 


dhāraņī of the sacred adornment (e); Thánh 
trang nghiêm dà-la-ni kinh 9E 3E Jc BE AE J¿ 4 
dhãranT of the sacred Dh, mothers (e); Thánh 
diệu máu đà-la-ni kinh EE RE BE BE AE Je E 
dhàrani of the sandalwood limb (e); Chiên dàn 
hương thân đà-la-ni kinh £j ‡È # 5 BE ## Je K. 


dharani of the seal on the casket [of the secret 
whole-body relic of the essence of all tathaga- 
tas] (e); Nhất thiết Như Lai tâm bí mật toàn thân 
xá-lợi bảo khiếp ấn đà-la-ni kinh — 4] An A 4b 
3Ù # 4 44 ® AI ?\ f§ tỊ lữ E ES 
dhāraņī of the six A (e); Lục Tiện dà-la-ni 
kinh 7 [] BE AE JE RE 
dhárant of the ma vajra (e); Nhuong 
tướng kin cương đà-la-ni kinh 5E 4H 4> MI EÈ si 
Je g. 
dhàrani of the space-store bodhisattva's ques- 
tions fo seven buddhas (e); Hu Không Tang Bó 
Tát vấn thất Phát dà-la-ni kinh Hé 2 y ?£ pe [n] 
+ bb BE ## Je thụ #6. 
dharani of the universally virtuous one, spoken 
by the bodhisattva of spontaneous contemp- 
lation (e); Quán Tự Tại Bồ Tát thuyết Phó Hiền 
đà-la-ni kinh lỗi H # # lê Gu: JE 
dharani of the vajra obliteration Sẽ Kim cương 
tồi toái đà-la-ni kinh 4 MI HE wt PE ## JE. 
dharani of the well-formed one (e); Diéu sác dà- 
la-ni kinh #} (& PE ## Je &&. 
dharani of the wish-fulfilling gem E Nhu y 
ma-ni đà-la-ni kinh 41 È ZE Je lữ 
dhãram of the wish-fulfilling wheel m Nhu M 
luân dà-la-ni kinh 40 3& ds BE AE JE A. 
dhàrani of the world upholder (e); Tri thế dà-la- 
ni kinh ff llt BE AE Ja #ế. 
dhãranT spell spoken by the magici an bhadra 
sl Huyễn sư bạt-đà sở thuyết thần chú kinh 4] 
[GPS 

dhárani spellbook of the thousand-eyed, thou- 
sand-armed bodhisattva who regards the 
world's sounds with a vast, wholly perfect, un- 
impeded, greatly compassionate heart (e); 
Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát quảng 
đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni chú bản 
TF T-HR fW it # ERE II E Bế 
A J6 DU +. 
dhãranT sūtra of the king of the sound of ami- 
tàbha's drum (e); A-di-dà có ám thanh vuong dà- 
la-ni kinh [f fj EZ 3 ?r b + BÈ AE JE AX. 
dharanis for safeguarding the nation, the realm 
and the chief of state (e); Thủ hộ quốc giới chủ 
dà-la-ni kinh 5 ñŠ [R 7t 3: pE AE JE Af. 
dharayati (s); thụ trì ý f. 
dharma (s); chúng đồng phận H li] 4); dat-ma 
3 RE (12%); — Pháp YA. 
dharma-adharma (s); tội phúc 3E 4%. 
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dharma-ayatana 


dharma-àyatana (s); pháp xứ YA JŽ. 
dharma-cakra (s) (p: dhamma-cakka): — Pháp 
luân YA ifj. 

bed ur A rm (s); 
pháp luân án $3 74 diy EN 

dharma-caksus (s); pHúp a 3k IR. 
dharma-carana (s); pháp hành iX; íf. 
dharmacarin (s); pháp hành iX: fT. 
dharma-character (e); Pháp tướng tông Y£ 4H 


chuyén 


a. 
dharma-degana (s); thuyết 3i. 

dharmadeva (s); > Pháp Thiên Y£ X. 
dharmadhátu (s); — Pháp giới YE J£. 
dharma-eye (e); pháp nhãn i7; ll. 

dharma-gate (e); pháp món 1: F. 
dharma-gràha (s); pháp chấp 2: #4. 
dharmagupta (s); Dat-ma Cáp-da 3€ EX £. 
dharmagupta (s); Pháp tang bộ 1; j PE. 
dharmaguptaka (s); > Pháp Tạng bộ 17: ji, il. 
dharma-jñãna (s); pháp trí 17: 4l. 
dharma-kathika (s); pháp su 17; fili. 

dharmakaya (s); Pháp thân i; 4, — Ba thân. 
dharma-káya (s); pháp tính thân # TE 9. 
dharmakirti (s); — Pháp Xứng 17; fif. 
dharma-ko§a (s); pháp tang 1: A 

dharmaksema (s); Dàm-vó-sám 2 fi ii. 
dharma-ksksànti (s); vô sinh m EEA. 
dharmalaksana (s); Pháp tướng 3# 4H; — Pháp 
tướng tông. 

dharma-meghá (e); pháp vân địa YA E HH; — 
Thập địa. 

dharma-mukha (s); pháp món iX F}. 
dharma-nature (e); Pháp tính tông 14; TE zx. 
dharma-netri (s); tháng pháp Ij i.. 
dharma-niyamata (s); pháp vị iX 4. 
dharmanusarin (s) (p: dhammanussarin); > Tuy 
pháp hành lỗ * fT. 

dharmapa, siddha (s), hoặc dhamapa, damapa, 
> Đạt-ma-pa (36). 

dharmapa/gharbari, siddha (s); — Đạt-ma- 
pa/Gat-ba-ri (48). 

dharmapada (s) (p: dhammapada); — Pháp cú 
kinh YA íy &&. 

bd (s) (p: dhammapäla); — Hộ Pháp ¡té 


dharma-phrase sūtra (e); Pháp cú kinh 17; 4J &. 
dharmaraksa (s); Pháp Hộ 1; ñŠ; Trác Pháp Hà 
ue n tl, hoặc dich ám là Dàm-vó-sám, một dịch 


rper (e); pháp giới i2; 7f. 
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dharmasangiti-sütra (s); Phật thuyết pháp tập 
kinh (p ai i fE K 

dharma-Sünyatà (55 pháp không i; Zš. 
dharma-svabhava-mudrá (s); thật tướng án t 
TH Efl; thật tướng nghĩa ££ 4H 3%; tự nhiên A #Ä. 
dharmata (s); pháp nhi YA Hi; thật tướng t 4H; 
tự tính H PE; Pháp tính, done. nghĩa với — Chân 
nhu, — Phật tính, — Như Lai Eu 

dharma-talk (e); pháp ngữ YA 54 

dharmatráta (s); Dat-ma SER EJES ORE 
Pháp Cứu iX: : 

Moros (e); pháp tạng 32: J. 
dharma-vessel (e); pháp khí YX 3š. 
dharma-vyasana (s); phá pháp fil 3E. 
dharma-wisdom (e); pháp trí 12; Y. 
dhàrmi-kathà (s); thuyết pháp ¡e 72. 
dharmolkadharani-sütra (s); Dai pháp cự đà-la- 
ni kinh X iX JB BERE Je K. 

dharmottara (s); Pháp Thượng, tên của một cao 
tăng. 

dhatu (s, p); > Giới Jr. 

dhãtu-vavatthãna (p); — Phân tích thân phần. 
dhi (s); trí 4. 

dhilipa (s) hoác delipa, teli, telopa, tailopa, 
bhalipa, tailopada; — Đi-li-pa (62). 

dhitika (s); Dà-da-ca E $ 1U, Tổ thứ 5 của => 
Thiền tông Án Độ 

dhobipa, siddha (s), hoặc dhombhipa, dhombipa, 
»Người thợ giặt«; — Dó-bi-pa (28). 

dhokaripa, siddha (s); — Đô-ka-ri-pa (49) 
dhrdha-sara (s); kiên có EX [i]. 

dhrti (s); nhậm tri {E +5. 

dhüta (s, p), hoặc dhutañga; — Đầu-đà UH PE; 
dáu-táu F} HL 

dhvajagrakeyúrá-dhaárani (s); Vô Năng Thắng 
Phan Vương Như Lai trang nghiêm đà-la-ni kinh 
LUE E i 2 RN NE MESS 

dhyàna (s) (p: jhãna); dinh 2; nhất Gmn = 

thiền định HE 5E; thiền na ## JB; — Thiền HE; um 
ly i$ JR. 

dhyana-buddhism (e); những tông phái Phật giáo 
chú trọng đến Thiền, đặc biệt là — Thiền tông. 
A (s) thiền ba-la-mật TE yg ## 


e (s); »Thién Phật« — Ngũ phương 


mà (s); thiền án Hi EJ; — Án. 
diamond store (e); kim cương tang 42 MI ik. 
diamond sūtra (e); — Kim s bát-nhà ba-la- 
mát kinh 4 MU Jf dr ỳš AE SE #£ 


dokuzu 


diamond-like samādhi (e); kim cương dụ dinh 42 
K Hộ E. 

dicáng (c); — Địa Tang Hi J. 

difference (e); di tuóng 5& Jl. 

digha-nikaya (p); — Trường bộ kinh EE HE K. 
dignàga, diünaga (s); dich nghĩa là Vực Long bề 
TE, dich theo âm là > Trán-na [i AB. 

diligence (e); tinh tiến ¥# 3È. 

đìlùn-zõng (c); — Địa luận tông Jh ifi 2x. 

ding shàngzuò (c) (j: jo józa); — Định Thượng 
Toa € E Æ. 

dinnaga (s); > Trán-na l Ah. 

dipankara (s); —> Nhiên Đăng Phật PA J& 4; 
Nhiên Đăng PX J&. 

dipañkara (s, p); — Nhiên Đăng Phật #Ä X ff. 
dipavamsa (p); — Đảo sử Es 

dirghágama (s); Trường a-hám K [i] 2, — A- 
hàm. 


discourse on the stages of concentration prac- 
tice (e); Du-già sư địa luận Hi AM [ili Hi iy 
discourse on the theory of Kon pin 
(e); Thành duy thức luận JX ME iX aij. 
discrimination (e); phân biệt 2} Jl. 

discuss (e); wu-ba-dé-xá (E YE jë 23. 
disharmony (e); bát hoà hợp tính 4 FI 4 PE. 
disposition (e); tuỳ miên B& IR. 

dissipation (e); phóng dật Ji 3%. 

distraction (e); tán loan ift EL. 

ditthas (p); kiến dé H 3ð. 

ditthi (p) (s: drsti); > Kiến 51. 

ditthi-upadana (p); kiến thủ 5i HX. 

divine vision (e); thiên nhãn thông K IR 3ñ; — 
Luc thóng. l 

divya (s); thiên KR. 

divya-caksus (s); thiên nhãn X HR. 
divyam-cakgus (s); thiên nhãn thông X IR 3i; — 
Luc thóng. 

s mchog gsum (t) (s: triratna); —^ Tam bảo = 


dmigs pa (t); khả đắc "J f. 
dmigs pa (t); sở duyên JT &. 
dios dañ dá med (t); hữu vô A Ất. 
do (j) (c: dào); — Đạo li. 
do (j); dao 3Š. 

do (j); độ ƑÈ. 

do (j); động E). 

do (j); đồng li. 

do (j); đường +. 

do (j); thổ, độ E. 

dóan (j); Đạo An 3É Z. 


dóban (j); tràng phan lề f. 

docho (j); độ điệp JE Ji. 

doctrinal essentials pi the lotos sūtra (e); Pháp 
hoa tông yếu 15; ## zx 

2 of the single paih (e); Nhất đạo nghĩa 


doctrine of the two hindrances (e); Nhị chướng 
nghĩa — [Et 3Š. 

dodatsu (j); độ thoát JE Mí. 

doen (j); đạo duyên i“ £z. 

dofü (j); đạo phong ¡3 Ji. 

dogen (j); Đạo Nguyên ii Jù; — Đạo Nguyên Hi 
Huyén. 

dogen (j); đạo nhãn JÉ HE. 

dogen osho koroku AU Dao Nguyén Hoà thuong 
quảng luc 3 Jù FI 3ý J ##. 

i shamon (j); Đạo Nguyên Sa-môn iÑ 7ú ỳ} 


dogen zenji (j); Đạo Nguyên Thiền sư 3l 7ú 18 
fil, — Đạo Nguyên Hi Huyền. 

dógi (j); đạo nghĩa ii 3Š. 

dogo enchi 0 (c: dàowú yuánzhi); —^ Đạo Ngô 
Viên Trí 3 $ [B] Y. 

dohà (s); dịch âm Hán Việt là Đạo-bả 3 48, chi 
những bài »Thánh ca« các bài ca chứng đạo của 
các vị — Ma-ha Tát-dat (mahasiddha). 

doichi (j); Đạo Nhất 3Í —; — Mã Tổ Đạo Nhất. 
doin (j); Đạo Doãn 3È fè. 

doitsu (j); Đạo Nhất ii —; — Mã Tổ Đạo Nhất. 
doji (j); đồng sự [a] 3%. 

dojo (j); đạo trường 3l 1⁄2. 

dojuku (j); đồng túc [A] fii. 

dojun (j); Đỗ Thuận £t MA. 

doki (j); Đạo Hi 3$ 3ý. 

đöki (j); đồng qui [a T] Bg. 

doku (j); độc TŠ. 

doku (j); độc ii. 

dokugaku (j); độc giác My Tử. 

dokugyo (j); độc hành 3# 47. 

dokuju (j); độc tung ñŠ iM. 

dokukú (j); độc không Jl 7r. 

dokuritsuronshoha (j); Độc lập luận chứng phái 
78 SI. if RR 

dokusan (j); — Độc tham 3# £. 

dokusen (j); độc tiễn sẽ Fi. 

doku-sesshin (j); độc tiếp tâm %5 £z 4^, —› Tiếp 
tâm. 

dokushókyo (j); độc chương cảnh 38j #2 5%, 
dokutà kaishu (j); độc đầu giới thủ 44 UE Ji, Hi. 
dokuzu (j); độc đầu 4% YA. 
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dökyö 


dókyo (j); đồng giáo |F] 4. 

dökyö etan (j); Đạo Kính Huệ Đoan JI $t 5ï 3, 
— Bạch Ân Huệ Hac. 

dókyoichijo (j); đồng giáo nhất thừa [F] 4 — F. 
dolma (t); > Dà-la BE HE. 

dombipa, mahásiddha (s), hoặc dombi, nghĩa là 
»Chúa của dòng du ca«; —> Đôm-bi-pa (4). 
dominant condition (e); tăng thượng duyên 4% E 


oia: effects (e); tăng thượng quả 4 ER. 
don (j); độn $t. 

don (s); nghĩa 3%. 

donation (e); bố thí fi ji; dàn fl. 

dóngshan liángjié (c) (j: tozan ryokai); — Động 
Son Lương Giới W] ili E ffr. 

dòngshãn shóuchü (c) (j: tosan shusho); — Động 
Son Thủ SoY ili sF 49). 

donki (j); đàm hi E 4%. 

donkon (j); độn cán $t 4f. 

donmusen (j); Đàm Vô Sám E f& i. 

dóran (j); nùng lan Jl Jil. 

dóri (j); đạo lí i FE. 

dõriki (j); đạo lực ì 7). 

đörisõi (j); đạo lí tương vi X HE 4H 3#. 

dorje (t); [rdo-rje]; > Kim cương chir 2 (ill) FF. 
dormant condition (e); tuỳ miên Bễ HK. 

dosa (p) (s: dvesa); hận TR, sân hận lữ TR, thù 


oán. l 
dosa (p); khué E. 

dosa (p); sân lift. 

dosa (s); cữu 4F. 

dosa (s); hoặc 3X; quá ác 3i 3Š; sân lữ. 

dosan (j); đồng tham [c] 2. 

dosan ryokai zenshi goroku (j); Động Son 
i Giới Thiền sư ngữ luc Y] ili Er X# Eti d 


dóse (j); Đạo Thé i TH. 

đösen (j); Đạo Tuyên i E. 

dósen risshi (j) (c: dàoxuãn); — Đạo Tuyên Luật 
dosha chögen (j) (c: dàozhü chaoyuán); Đạo Giá 
Siêu Nguyên iÉ 4$ E 7ú, — Bàn Khuê Vinh 
Trác. 

doshin (j); — Đạo Tín iŭ fii. 

dóshin (j); Đạo tâm 1% ù, tâm quyết dat Bó-dé, 
> Bồ-đề tâm. 

doshin (j); Dao Tín i$ {š. 

doshinjü (j); đồng chân trú 1| (E. 

dosho (j); — Đạo Chiêu 14 HA. 

döshõ (j); Đạo Sinh JŽ 7E. 
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đöshõ (j); đồng sinh [+] Æ. 

dõshökyõ (j); Đồng tính kinh [5] PE &&. 

dóshosói (j); đồng xứ tương vi F] ## 4H 3E. 
dóshótai (j); đạo thánh dé i 1 ir. 

doshu (j); đạo thủ 4 74. 

đosõ (j); độ tăng BRE fi. 

dóson (j); Đạo Tiến 3 4$. 

đötai (j); đạo dé ìl mi. 

dóten (j); động chuyển E) (if. 

dótoku (j); dao đắc ìši 14. 

doubt (e); mê X5; nghi $. 

doushuài cóngyuè (c) (j: tosotsu jüetsu); — Đâu- 
suất Tòng Duyệt 9t K # ti. 

đõyõ (j); động dao $) ‡Z. 

đõzoku (j); đạo tục 3 (A. 

drava (s); lưu Yi; thấp YE. 

dravatva (s); thấp 3⁄4. 

dravya (s); sự HE. 

dri ma dai bcas pa (t); hữu cấu 1j Jii. 

drilbu (t); chuông dé thực hành nghi lễ trong => 
Kim cương thừa. 

drowsiness (e); thuy miên lift Hi. 

drsti (s); ác kiến E bú; — Kiến bả; liễu biệt T 
Jil], lòng tin, quan niệm, kiến giải. 
drsfi-paramar$a (s); kiến thủ bi lột. 
am. (s); kiến thủ kiến 5i, Hx 


drsty-ogha (s); kiến bạo lưu bú 3# Y. 
drsty-upädãna (s); kiến thủ 5i. lộ. 

drugpa kunleg (t) ['brug-pa kun-legs]; — Drug- 
pa kun-leg. m 

dubbalya (p); luy Ji. 

dudjom (t); Đôn-châu (1909-1987); tức là Dud- 
jom Rinpoche, giáo chủ của — Ninh-mã phái. 
duhkha (s); khó não T AB; ưu nào Æ I; — Khổ 
T 


duhkha (s); khó tập diệt dao 7 LE IW 3. 
duhkha-dulikhatã (s); khó khó 1% 25. 
duhkha-nirodha (s) (p: dukkha-nirodha); Diét 
khó iW 5. 

duhkha-satya (s); khó dé r1? 3. 

duhkhin (s); khốn khó A 7#. 

dukhandi, siddha (s) hoác dokhandi, debanta, 
dhosanti, dvakanti, khandipa; — Du-khan-di (25). 
dukkha (p) (s: dubkha); > Khổ 3j. 

dukkha (p); khó não 7# Tất. 

dukkha-nirodha (p) (s: duhkha-nirodha); diệt 
khổ ik HF. 

dukkhà-pamucatti (p); giải thoát fff Ji. 

dukkhita (p); khốn khó [j 55. 


eighteen distinctive characteristics of the buddha 


'dul ba (t) (s, p: vinaya); — Luật ffi. 

dull faculties (e); độn cán $t Jj. 

dundubhi (s); dai có X 3X, thái có; một loại 
tróng, nhac cu. 

dünhuáng (c); > Đôn Hoàng 2t JE. 

dúramgama (s); viễn hành địa E fT Hb; — Thập 
dia. 


durbalatva (s); luy liệt jii 25. 

durgati (s); ác thú HE El. 

durmedha (s); ngu /&. 

düsana (s); yếm JĀ. 

dùshùn (c); Đỗ Thuận ‡L JA, — Đế Tâm Đỗ 
Thuận. 

duskrta (s); ác tác 3& ffr. 

dusthula (s); thô trọng fE Œ. 

dutatà (s); quá thất 1 K. 

dúyănlóng (c); Độc Nhãn Long %4 E WE, một 
danh hiệu khác của Thiền sư — Minh Chiêu Đức 
Khiêm. 

dvacatvarimsat-khanda-sútra (s); — Tứ thập 
nhị chương kinh PY + — 3 K 

dvãda§a-anga (s); thập nhi bộ kinh F — 3 At. 
EPA (s); thập nhị nhân duyên F — 


dvadasabuddhaka-sútra (s); Thập nhi Phật danh 
thần chú hiệu lượng công đức trừ chướng diệt tội 
kinh + — 4 # Ah Wt Br d mh f6 Bê D Đề E 


dvadasadvara-$astra (s); Thập nhi môn luận + 

— Pf, một tác phẩm của — Long Thụ (nãgãr- 

juna), cũng được goi là dvada$a-nikaya-$astra, chỉ 

còn bản Hán văn. 

dvadasanikaya-$astra (s); Thập nhị môn luận F 

=P fi, một tác phẩm của — Long Thụ (nãgãr- 

juna), cũng được goi là dvadasadvara-sastra. 

dvara-bhútani (s); phương tiện môn 77 (E F". 

PE (s); tam thập nhị hảo 
= + — # fH; > Ba mươi hai pu 

qe maha-puruga-laksapani (8); 

thập nhị tướng = + — fH. 

dvaya-abhava (s); vô nhi 4 —. 

dvesa (s); khué 3E; sân li. 

dvesa (s); sân khué lễ E. 

dvis (s); oán địch 48 lữ. 

dyaus (s); thiên thượng A E. 

dzogchen (t); [rdzogs-chen]; > Đại cứu kính. 


E 


e (j); hôi $t. 

e (j); hội &r. 

e (5); huệ E. 

e(); y fk. 

e, ai (j); ué fX. 

e, kai (j); hoại BE. 

e, kei (j); hue HE. 

earthly vision (e); nhục nhãn [4] Hi. 

edo (j); ué thô fX +. 

e-e (j); hói-hói 40 4. 

effects (e); quả báo JR E. 

effort (s); tinh tiến f ME. 

egedatsu (j); huệ giải thoát E (38) fft Jt. 
egen (j); huệ nhãn = (4%) IR. 

egocentrism (e); ngã chấp Jk #4. 

egon (j); Huệ Cần E 3). 

egu (j); Huệ Ngung Ei Hi. 

ehi (5); hồi tị 4E 3È. 

eho (j); y báo fk FK. 

e-hó 0 y pháp X ỲŠ. 

ei (); é 

ei 0); nhuệ (due) ?. 

eichi (j); nhuệ (dué ) trí ft 4. 

eichõ (j); Vinh Triều Z& 4j. 

eifuku-an (j); Vĩnh Phúc am 7k 3 JE. 

eifuku-ji (j); Vĩnh Phúc tự 7k 3 SF. 

eigan-ji (j); Anh Nham tự Yi Ji SF. 

eigen-ji (j); Vinh Nguyên tự 7 YE Sẽ. 

a burning hells (e); bát nhiệt địa ngục /\ ¿4 


eight consciousnesses (e); bát thức /\ iik. 

eight difficulties (e); bát nan X ft. 

a excellent liberations (e); bát tháng giải /\ 
Ws 


eight kinds of beings (e); bát bộ chúng /\ MB Z8. 
eight kinds of evil (errors) (e); bát tà /\ AB. 

eight kinds of liberation (e); bát giải thoát /\ fff 
Té 


eight kinds of suffering (e); bát khó JA 7%. 

eight negations (e); bát bát /\ 4°. 

eight phrases (e); bát cú nghĩa Jl 4] 3Š. 

eight tolerances (e); bát nhân JA {ˆ. 

eighteen compositional elements of human exi- 
stence (e); thập bát giới -|- /X J£. 

eighteen distinctive characteristics of the bud- 
dha (e); thập bát bát cộng pháp + /\ ^ Jt iX. 
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eighth consciousness 


Edom consciousness (e); — A-lai-da thức [iT 35 
gia 

eighty minor marks (e); bát thập chủng tử / + 

eighty-eight afflicted mental states (e); bát tháp 

bát sử /\ F JA ## 

i köroku (j); Vinh Binh quảng luc 7k Y J& 


eihei shingi (j); Vinh Binh thanh qui Jk ^F y i. 
eihei shoso gakudo-yojinshü (j); Vinh Binh so tó 
hoc đạo dung tâm tập zk ^E 4] 3H ## 3 JH 2ò Æ. 
eihei-ji (j); — Vĩnh Bình tự ;k ^F. 5#. 

eihei-ji sanso gyogoki (j); Vinh binh tự tam tó 
hành nghiệp kí zK `F SẼ = 1H 47 3E ñu. 
eihei-ji-han (j); Vĩnh Binh tự bàn zk `F 5# JR. 
eiho-ji (j); Vĩnh Bảo tự ;k f# SF. 

eiki (j); dé khởi YE 0. 

eiko-ji (j); Vinh Hung tu 7k. #1 =F. 

eikyö yoóko (j); ảnh hưởng ¿E HE. 

eiri (j); nhuệ lợi $t A. 

eisai (j); Vinh Tây % t. 

eisai myóan (j); Vinh Tây Minh Am % Vt HJ 3&, 
— Minh Am Vinh Tây. 

eiseishi (j); Vệ thé su fi tt [iji 

eisho-ji (bitchü) (j); Vĩnh Tường tự ;k Ef =F. 
eisho-ji (kokura) (j); Vĩnh Tường tự 7k FÉ SF. 
ejaku (j); Huệ Tịch Sĩ $i; — Ngưỡng Sơn Huệ 
Tịch 

eji (j); y chỉ 4K IE. 

ejo (j); Hoài Nhuong PE 3E; —^ Nam Nhac Hoài 
Nhượng. 

ejó (j); Hoài Trang ft AE, — Cô Vân Hoài Trang. 
eka (j) (c: huikÈ); — Huệ Khả # TJ. 

eka (s); nhất — 

eka-agra (s); nhất tâm — 4». 

eka-amsa (s); nhất hướng — IH. 

eka-artha (s); thé $9. 

eka-citta (s); nhát tâm — Ò. 

eka-desa (s); nhát phân — 2}. 

ekadhya (s); nhất — 

ekagattà (p) (s: darà, ekāgrata); — Nhất tâm — 
D. 

ekāgra (p). hoặc ekãgrata (p: ekãgattã); — Nhất 
tâm — A». 

eka-laksana (s); nhất tướng — "JH. 
ekam-samayam (s); nhất thoi — IF. 

ekan (j); Hoài Giám E EE. 

eka-rasa (s); nhát vj — MK. 

eka-rasa-skandha (s); nhất vị uán — Wk Z&. 
ekatra (s); nhất thời — Hs. 
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ekatya (s); nhát — 

ekavyavaharika O: — Nhất thuyết bộ — 5t il. 
TP tung (s); nhất hạnh tam-muội — 
4T 

ekayána (s); — Nhất thừa — ZE. 

eki (j); ích 2i. 

eki, i (j); di 27. 

a shuken (j); Việt Khê Thủ Khiêm jX 1 ^y 


eko (j); hồi hướng 4E! Ji]. 

Em cai is (s); Tăng nhất A-hàm kinh 
ekottarikagama (s); Tăng nhất a-hàm 1% — [ij 
$7, > Bộ kinh, > A-hám, — Tăng-nhất bộ kinh. 
eku (j); hoại khó BE 7 

ekü (j); huệ không 2X ^ a. 

ekyo (j); y cứ fk HE. 

elaboration of on conferring bodhisattva vina- 
ya (e); Bồ Tát giới yết-ma văn 3$ Hë I ja E X. 
ue consciousnesses (e); thập nhất thức + — 
A of emptiness (e); thập nhất không 


eleven wisdoms (e); thập nhất trí F — #ï. 
embarrassment (e); quí 1%. 

eminent monk (e); cao tăng r3 fij. 

emmyo (j); Viên Minh [Al Hj. 

emoku (j); hué muc E H. 

emptiness (e); không Zš. 

emptiness of dharmas (e); pháp không 17; %. 
empty (e); hu HE. 

emyo (j); huệ mệnh E fi. 

en (j); diễn YX. 

en (j); diễn 47. 

en (j); duyên £x. 

en (j); viên Bl. 

en (j); yến E. 

en, on (j); oán (2. 

en, on (j); yếm Il. 

enbai (j); yếm bối Ji 15. 

enbi (j); diễn bí 18 2. 

enbudai (j); Diêm-phù-đè TE] ï# te. 

encircle (e); vi nhiễu [| 3&. 

endada (j); viên-đà-đà IE [i [i 
endon-jóbutsu-ron (j); Viên dón thành Phát luán 
B H ;k f đa. 

endon-shü (j); Viên đốn tông [Al ifi 2š. 

en'e (j); duyên hội 4£ €. 

eneji (j); Diệm huệ địa J& 2X Hh; — Thập địa. 
engaku (j); duyên giác £x HE. 


essay on the five teachings of hua-yen 


engaku (j); viên giác lA] %E, Dai Bồ-đề, > Vô 
thượng chính đăng chính giác. 

engaku-ji (j); — Viên Giác tự E| 5 Sr. 
engaku-kyo (j); — Viên giác kinh [Al E &&. 
engakukyö-keisan-so (j); Viên giác kinh khánh 
tán só [B] SE KE JE El. 

engi (j); diễn nghĩa YE 3&. 

engi (j); duyên khởi 4 #ö. 

cupiam (); duyên khởi nhân phần £& ji [4 


engo (j); viên ngộ [El E 

engo kokugon (j) (c: JEN kèqín); —> Viên 
Ngộ Khắc Cân [El / yz $). 

engoku (j); viên cuc |El fif. 

engyõ (j); viên giáo |El zit. 
e EE (j); duyên hành sinh thức 4% 47 


enhõ (j); duyên pháp #4 3#. 

enichi-ji (j); Huệ Nhật tự # H Sẽ. 

enji (j); diễn tự f7 F. 

enji (j); duyên sự 4# E. 

enjiki (j); duyên thức £ iA. 

enjo-jisho (j); viên thành thật tính [B] pX tt PE. 
2 ben'en (j); — Viên Nhĩ Biện Viên [Hl 8j 3ï 


enkai (j); viên hài [B] jfi. 

enkaku daishi (j); Viên Giác Đại su |E] 5 X fii. 
enkan (j); Diém Quan F 1f; — Diém Quan Té 
An. 


WE 


enkan seian (j); Diêm Quan Té An Ej È 7$ Zz. 
enki (j); duyên khí 4% ó& 

enkō (j); Viên Quang [Hl J. 

enkyo (j); yên cư # JE. 

enlightened (e); Phật f/f. 

enlightening being (e); Bồ Tát kJ lễ. 
enlightenment (e); > Bó-dé 3$ ë; giác ngộ YE 
Tur. 

enman (j); viên màn [Al $. 

enmankyo (j); Viên mãn kinh |El iij E. 

enmetsu (j); yên diệt LE yk. 

ng (); Viên mật thiền giới |El # 18 


enmity (e); hận ÎR; sân lift. 

enmoku (j); yên mặc 5 $R. 

enni (j); Viên Nhi [Al R. 

s ben'en (j); — Viên Nhi Biện Viên [El Rj 3Ÿ 


Sun G); — Viên Nhân [A] (E. 


ennó (j); Viên Năng El i£. 
e'nõ (j) (c: huinéng); — Huệ Năng 2X fie. 


en'o (j); yếm ó JR 38. — 

en'on (j); viên âm [Al 55. 

enryo (j); duyên lų £& Jš. 

enshin (j); duyên tâm Ấ# Ù. 

enshin (j); yếm tâm Jk Do. 

enshõ (j); duyên sinh £x Æ. 

ensho (j); viên chiếu [Al H&. 

enshu-shúu (j); duyên thủ sinh hữu #4 MEA. 

ensó (j); — Viên tướng [Al 4H, hình tròn. 

ensó (j); duyên tướng 4% AH. 

ensoku (j); viên trắc E H 

entai (j); duyên dé && iili. 

ento (j); Nhiên Đăng JA JE. 

entsü-ji (j); Viên Thông tu [E] 3l. =F. 

en'u (j); duyên hữu # 1. 

envy (e); tật f. 

enyo (j); duyên ảnh fx 3ý. 

enyo (j); duyên như 25 411. 

enyü (j); viên dung |El fil. 

enyü-ji (j); Viên Dung tự [Hl fh Sỹ. 

enyüjizai (j); viên dung tự tai F| it A dr. 

enyüshü (j); Viên dui tông |El il zx. 

enza (j); yến toa ® Al 

enzetsu (j); dión thuyét Xã oit. 

enzú-dai-0-kokushi-goroku (j); Viên Thông Dai 

Ứng Quốc su ngữ luc [B] 388 K JÈ [d fiti i fk. 

eon (j); Huệ Viễn Sĩ JE. 

equal enlightenment (e); dáng giác ^5 $2. 
equanimity (e); hành xà {7 4%. 

erikeiju (j); y lí hệ châu X 3£ #š 7. 

erin-ji (j); Huệ Lâm tự MH SF. 

err (e); ngộ ÑR. 

erroneous view (e); tà kiến 3“ 51. 

errors (e); quá ác 14% đã. 

eryõ (j); Huệ Liễu # T. 

eshi (j); > Huệ Tu # JH. 

eshin (j); hồi tâm fl Ù. 

eshi-shinnyo (j); y chi chân nhu fk 1E E Al. 

esho (j); Huệ Chiêu # YH. 

esho (j); y xứ {k J&. 

eshu (j); huệ số 3 Sfi. 

eshü (j); huệ só E BL. 

eshuku (j); Huệ Tác E Ti. 

esoteric (e); bí mật 3È 2X. 

esoteric extracts from the presentations in the 

abridged commentary to the vairocana-abhi- 

sambodhi-tantra pu Đại Nhật kinh nghĩa thích 

diễn mật sao K H K 3& FE 18i # $5. 

essay on the five teachings of ue (e); Hoa 

Nghiêm ngũ giáo chương Y Jot T. d 3 


RR 


595 


essay on the meaning of mahayana 


essay on the meaning of mahayana (e); Dai thừa 
nghĩa chương KE =. 

essay on the origin of man (e); Nguyên nhân 
luận ¿A 

essence of the precepts (e); giới thé Ak #ÿ. 
essence-function (e); thé dung 4% JH. 

essential emptiness (e); thé không fi 7x. 
essential meditations on sử five families (e); 
Ngũ bộ tâm quán Fi. 280 ii 

essentials of the eight snot (e); Bát tóng 
cương yếu J\ 5 4i 2. 

essentials of the n (e); Hoa Nghiém 
luận tiết yếu HE Jit if EN E 

essentials of the nirvána sütra (e); Niét-bàn tông 
yếu i 8 2x 3H. 

etaki (j); y tha khởi {k fth #8. 

etakisho (j); y tha khởi tính (X fth jE& T. 

eten (j); hồi chuyển 451 ii. 

eternally abiding (e); thường trú 4% £F. 

etetsu (j); Huệ Triệt X fft. 

etokanmen (j); hồi đầu hoán diện [E] 9f $% jfi. 
etsu (j); duyệt È. 

etsú (j); hội thông € W. 

etsu (j); viết El. 
etsu (j); việt Bi. 

e'un (j); Huệ Vân 2$ E. 

evam (s); nhu thị 412. 

evil (e); tà Jii 

evil destinies (e); ác thú 3 ER. 

evil view (e); tà kiến 4 Bi. 

evolve (e); bién $&. 

excerpts from the dharma collection and spe- 
cial practice record with ersonal notes (e); 
Pháp tập biệt hành lục tiết yếu tịnh nhập tư kí 1X: 
4E xl fT S& 80 3 JF NA ñ. : 
excursions out of the four gates (e); tứ món xuât 
du JU PY Hi 30% 

exegeses (e); > A-ti-dat-ma Mil FE 3# JE. 

exegesis on the collection of mahayana abhi- 
dharma (e); Dai thừa A-ti-dat-ma tạp tập luán X 
Z£ D] Bh E SOME f od. 

existence (e); hữu 17. 

existence school (c); Hữu bộ fï à; — Nhất thiết 
hữu bộ. 

expedient means (e); phương tiện 7; (E. 
expedient wisdom (e); quyền trí HE $. 

expelling the seven planets fated ¬ (e); 
Thất diệu nhương tai quyết Le FE HE 56 yk. 
experiential consciousnesses (e); thụ thức 32 iili. 
explain (e); thuyết 3i. 
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explanation of the meanings of the vairocana-a- 
bhisambodhi-tantra (c); Dai nhát kinh nghia 
thích X H A 3 F. 

explanation of the treatise on mahayana (e); 
Thích ma-ha-diễn luận F$ YE jm AT ifs. 

exposition of the arya teachings, verse treatise 
©; Ảnh duong thánh giáo luận tụng &i £z E A 
AN 

exposition of the correct (c); Hiên chính luận £i 
na 

€— notes on the awakening of a El 
Dai thừa khởi tín luận biệt kí X 3f ## fii sit Jil 


E 


Na. explanation of the treatise on bodhi- 

mind (e); Quảng thích bó-dé tâm luận Jt E 35 d 

p af. 

extensive merriment (e); s quáng dai trang 

nghiêm kinh 77 Jš K HE l& K 

extensive record of the chan TUA mazu daoyi 

(e): Mã Tổ Đạo Nhất Thiền su quảng luc ƑŠ 1H 3l 
— f Hi BR iR. 

extensive record of yunmen kuangzhen (e); Vân 

Món w Chân Thiền sư quảng luc E P] EE 

LE NE E 

extreme view ©: biên kiến 3& bi. 

eye (e); mục H; nhãn IR. 

eye of wisdom (e); trí nhãn 4% HR. 

ezan (j); Huệ Toản E Hf. 


F 


p (c); Pháp Tạng Y£ jj, — Hiền Thủ Pháp 


Tang. 
faction (e); phái JK. 
faculty (e); cán HH. 
faith (e); tín fii. 
fáji (c); Pháp Kế Ù% #. 
făjïng (c); Pháp Kinh i7; &&. 
fáláng (c); — Pháp Lãng i7; BH. 
false (s); hu màu Aé ñZ. 
falsehood (s); hư vong J Zé. 
fámén (c) (j: hómon); > Pháp món i£; [*]. 
family style (e); gia phong X Jl. 
fanghui (c); Phuong Hội 7j #; — Duong Ki 
Phương Hội. 
fáróng (c) (j: hoyü); — Pháp Dung ik, > 
Ngưu Đầu thiền. 


four causes 


fáshün (c); Pháp Thuận iA Ji, — Đế Tâm Đỗ 
Thuận 


fáxián (c); — Pháp Hiên 1; EA. 

fãxiàng-zõng (c) (j: hosso-shu); — Pháp tướng 

tông 13; 4H 3. 

fáyán (c); Pháp Nhãn 1X; HE. 

fáyán wényÌ (c) (j: högen bun'eki); > Pháp Nhãn 

Văn Ích YX HE X 23. 

fáyán-zong (c) G: högen- shü); — Pháp Nhãn tông 

YA IR 2š, — Ngũ gia thất tông. 

fázáng (c); Pháp Tang iA jk; — Hiền Thủ Pháp 

Tang. 

fénggàn (c) (j: bukan); Phong Can Y! F, — Hàn 
Son. 

fengxué yánzháo (c) (j: fuketsu ensho); — Phong 

Huyét Diên Chiều llt 7V 4E y% 

fényáng shànzhão (c) (j: fun'yo zenshó); — Phần 

Duong Thiện Chiêu Y) l2 3€ HA. 

field of merit (e); phúc điền 4% HH. 

fifty verses on the teacher (e); Sự sư pháp ngũ 

thập tụng 3Ÿ Bi YA T; F 2H 

fill (up) (e); viên mãn [E] ii 

final body (e); tối hậu thân ‡# (4 3. 

finger (e); chi 4f. 

first turning of the wheel of the dharma (s); so 

chuyên pháp luân 41] $ 17; ij. 

five afflictions of advanced practitioners (e); 

ngũ lợi sử TLF] ft. — 

five afflictions that affect beginning practitio- 

ners (e); ngũ độn sử + $t {Ÿ. 

five aggregates (e); ngũ uán 11 4#. 

five bhikgus (e); ngũ ti-kháu Ti. I5 Fr; — Năm ti- 

kháu. 

five buddhas (e); ngũ Phật 11 jb. 

five clusters (e); ngũ uán Fi. 44. 

five consciousnesses (e); ngũ thức Ti iR. 

five coverings (of wisdom) (e); ngũ cái Ti. 2i. 

five defilements (e); ngũ troc (truoc) H W. 

five desires; (c); ngũ dục Ti dk. 

five destinies (e); ngũ dao Fi. 14; ngũ thú 11 iB. 

five doctrinal schools and »nine mountain« 

schools (e); ngũ giáo cửu son Ti. Zt Ju lI 

five doctrinal schools and two (meditational) 

schools (e); ngũ giáo lưỡng tông T. Zt Mi zx. 

five emptinesses (e); ngũ không Ti. “š. 

five existences within the fourth meditation (e); 

ngũ tịnh cư thiên T; f Ji R. l 

five external objects (c); ngũ cảnh Ti. 3%. 

five eyes (e); ngũ nhãn + HE. 

five faculties (e); ngũ căn E 4R. 


five great mahayana treatises (e); ngũ bộ đại 
luận Ti. 70 X dft. 

five heinous crimes (e); ngũ nghịch F. 3. 
SOS arhats (e); ngũ bách la-hán Ti Fi 


five natures distinction (e); ngũ tính các biệt Tr. 
TE 4 7. 

five part vinaya (c); Di-sa-tắc bộ 4] Y) 3€ jf. 
five parts of the body (e); ngũ thé Fi. 8ÿ. 

five powers (e); ngũ lực F. 7). 

five precepts (e); ngũ giới Ti. 

five ranks (e); ngũ vi Ti. 4%. 

five sensations (c); ngü thu Ep 

five skandhas (e); ngũ ám + K2; ngũ uán Fi. 4%. 
five spiritual powers (e); ngũ thông 11 X. 

five stages (e); ngũ vi i. 4%. 

five teaching periods (e); ngũ thời TH. 

five teachings (c); ngũ giáo Ti. od 

five tolerances (e); ngü nhẫn F Z/ 
five vehicles (e); ngũ thừa E HE. 

five views (e); ngũ kiến Fi hủ. 

five viscera (e); ngũ tang Tr. H. 

five-fold consciousness-only (e); ngü trüng duy 
thức Fi. 3E ME ik. 

Hc syllogism (e); ngũ chỉ tác pháp Fi. 32 (E 


flattery (e); siém 3&4. 

flower adornment (e); Hoa Nghiêm 3 jii. 

fó túchéng (c); Phật Đồ Trừng (ji [ii] 36. 

follow (e); tuỳ thuận lễ JI. 

fool (e); ngu phu j8 E 

forbearance (6); 1 nhẫn nhục ZZ F$. 

forgetting (c); thất niệm 2 %. 

form (e); sắc (^. 

form objects (e); sắc trần (& EE. 

form realm (e); sác giới | t& 5t. 

formless realm (e); vô sắc giới 4& (^ Jt. 

four abilities of unhindered understanding and 
expression (e); tứ vô ngại biện PU 4 lý Jit. 

four accesses (e); tứ hướng VU [+]. 

n accomplishments (e); tứ hướng tứ quà PY [5] 


four afflictions (e); tứ hoan JU ¿E 

four and eight kinds of suffering (e); tứ khó bát 
khó PU #? J\ S5. 

four aspects (e); tứ phần PY 2}. 

four bases of supernatural power (e); tứ thần 
túc PU 4H ie. 

four brahman heavens (e); tứ Pham PU HE. 

four causes (e); tứ duyên JU £x. 
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four conditions 


four conditions (e); tứ duyên VU f. 

four continents (e); tứ đại châu VU A W. 

four correct endeavors (e); tứ chính cần PU 1E 
EJ] 


four created noble truths (e); tác tứ dé fF PU ii. 
four crossings (e); tứ cù PU fftj. 

four desires (e); tứ duc PU Ak. 

four dharmadhátu (e); tứ pháp giới PU 17; 7+. 
four evil destinies (e); tứ ác thú PU 35 BR. 

four falls (e); tứ điên đảo VU HA (4). 

four formless concentrations (e); tứ vô sắc định 
Vy i €& 5E. 

four forms of fearlessness (e); tứ vô sở úy VU 4% 
ME. 

four fruits (e); tứ quả PU Y. 

four good roots (c); tứ thiện căn J 35 4H. 

four grave crimes (e); tứ trọng tội VU Œ 3E. 

four grave offenses (e); ba-la-di ÿ# HE K. 

four great continents (e); tứ cháu PY JM. 

four great locations of $akyamuni's religious 
career (e); tứ xứ JU Já. 

four gross elements (e); tứ dai PU K. 

four guardian gods (e); tứ thiên vương PU K E. 
four heavenly kings (e); tứ thiên vương VJ KR T. 
four holy actions (e); tứ thánh hanh JU EE 17. 
four immeasurable minds (e); tứ vô lượng tâm 
ED. 

four inverted views (e); tứ điên đảo VU HE (fl. 
four kinds of clinging (e); tứ thủ PY Ei. 

four kinds of compassion (e); tứ ân JU E. 

four kinds of errors (e); tứ chủng báng VJ FE 55. 
four kinds of nirvàna (e); tứ chủng niết-bàn PY 
ER 

four kinds of outflow (e); tứ lậu PU Jg. 

four kinds of perfumation of dharmas (e); tứ 
chủng pháp huán tập VU f& 17; 3E 38. 

four kinds of prediction of buddhahood (e); tú 
chủng thu kí PU FE 4% d. 

four kinds of sages (e); tứ thánh PY EE. 

four kinds of view of a self (e); túr chúng ngá kién 
V FE 3x b. 

four locations in the formless realm (e); tứ 
không xứ PU 2š J 

four marks of EIE (e); tứ tướng VU 4H. 
four meditation heavens (e); tứ thiền thiên PY 


To meditations (e); tứ thiền PU 3ÿ. 
four methods of winning (people) over (e); tú 


nhiếp pháp IU Jii 74. 
four mindfulnesses (e); tứ niệm xứ PU & J&. 
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four phrases (e); tứ cú PU 4), 
four postures (e); tứ nghi PU ££; tứ uy nghi PY pk 
fi. 


four raging currents (e); tứ bao lưu PU Z Yi. 
four realms of reality (e); tứ pháp giới VU 1% 3% 
four reliances (e); tứ y VU {&. 

four siddhãntas (e); tứ tát-dàn PU 25 if. 

four stages in the attainment of buddhahood 
(e); tứ giai thành Phật PU Pé ;k (f. 

four stations (or bases) of mindfulness (e); tứ 
niệm trú PU 2% f. 

four thoughts (e); tứ tâm PY ^». 
four uncreated noble truths (e); vô tác tứ dé fk 
Du unobstructed knowledges (e); tứ biện VU 


four views (e); tứ kiến JU 5. 
four virtues (e); tứ đức J 4#. 

four wisdoms (e); tứ trí PY 4. : 
ra samsára (e); phần đoạn sinh tử 4) 


frivolity (e); trao (điệu) cử {H #8. 

fu (5); bó Mi. 

fu (j); phó 3£. 

fü (j); phong M. 

fu (j); phu Jf. 

fu (j); phụ Ấ. 

fü (j); phúng A. 

fu (j); vu AR. 

fú túchéng (c); > Phật Đồ Trung. 

fubutsu (j); Phó Phát Y ff. 

fudó (myoo) (j); Bát Động (Minh Vương) 4 E) 
(Hj +). 

fudóchishinmyóroku (j); Bát động trí thần diệu 
lục %4 E) 78 dl 1) $k; — Trạch Am Tông Bành. 
fudógo (j); bát động nghiệp 4: El XE. 

fudogyo (j); bất động hanh ^ $) £7. 

fudoji (j); bát động địa ^ E) Jh. 

fudö-mui (j); bát động vô vi 4 $) IE 75. 

fu-e (j); bất hoại 4 BE. - 

füga (j); phong nhã J AE. 

fugai (j); — Bát hại ^s 3E. 

fugen (j); — Phó Hiền Y t. 

fugen (j); bát hoàn 4° 38. 


JE fugen (j); Phó Nhãn 3£ Il. 


fugen-bosatsu-gyógan-san (j); 
hanh nguyện tán 3f H ?£ BE 47 
fugen-gyögan-san (j); Phó Hiền hanh nguyện tán 
Xí E {7 E l 

fugenka (j); bát hoàn quả 4 3# E. 


; Phó Hiền Bồ 
Lb 


fúróng dàokăi 


fugen-kan-kyo (j); Phó Hiền quán kinh 3£ PE 15] 
AK. 


fugenko (j); bát hoàn hướng 4° WE [i]. 

fugenkyokai (j); Phó Hiền cảnh a X OEDAE 

fügetsu (j); phong nguyệt il H 

fugu (j); bất cộng ^^ Jt. 

fugu (j); Phó Ngu i ga. 

fugu buppo (j); bát công Phật pháp A dt 1# 1. 

fugu mumyo (j); bát công vô minh 4$ jt fik Bj. 

fugu-e (j); bát cộng y ^ 4E WK. 

fugugo (j); bát cóng nghiep TX. 

fugu-hannya (j); bát cộng bát-nhã ^f J1 

fuguho (j); bất cộng pháp ^^ 3k 72. 

fugu-kyo (j); bất cộng giáo 4 Jt #1. 

fugu-shoe O; bát cộng sở y 4Š FE TAR. 

fuguso (j); bát cóng t tướng As FE AB. 

fuhen (j); phó bién 1 

fuhen (j); phó biến E, x 

fuho (j); phó pháp 3£ iX. 

fuhoitsu (j); bất phóng dát 4° Ji 4%. 

fuhouzouin'enden (j); Phó pháp tang nhán duyén 

truyện f iX 7Ä Ds] 4#. 

fui (j); bó ay Mi El. 

fuijokyo (j); phó vi í thừa giáo 1 3 2K HL 

fujin (j); phù tràn 7% HE. 

fujinkon (j); phù trần cán T Ƒš AE. 

fujin-kyo (j); Phu nhân kinh K A &&. 

fujo (j); bát dinh ^ 3E. 

fujðchi (j); bát tịnh địa 4 $$ 1b. 

fujofumetsu (j); bát sinh bát diệt 4s ^E As JÈ. 

fujóho (j); bát dinh pháp ^^ 5E YA. 

füju (j); phúng tung 4 2H. 

fukaku (j); bát giác 4 ?. 

fukaku (j); phó giác Án E. 

fukan-zazengi (j); Phó khuyến toa thiền nghi 3£ 

DEY I 

fukasetsu (j); — Bất khả thuyết ^ HJ 5t. 

fukatoku (j); bất khả đắc 4 nƑ a 

fuke (j) (c: púhua); — Phó Hoá 1f f£. 

fuke-shü (j) (c: pũhuà-Zõng); > Phó Hoá tông X 

4È. 3š, — Phó Hoá. 

fuketsu ensho 0) (18 fengxué yánzháo); — Phong 

Huyệt Diên Chiêu JA 7X 4E YA. 

fukü (j); bất không 4° ^r. 

fuku (j); phuc Jl. 

fuku (j); phúc 4%. 

fuku (j); phúc lữ. 

fuku (j); phúc, phú HE. 

v kongo (j); Bát Không Kim Cương 4 25 4 
ll. 


t RE Ti. 


fukuchi (j); phúc trí 44 #ï. 
fukuda-gyökai (j); Phúc điền hành giới 34 [Hl fT 


fukudan G); phục đoạn 4X Hir. 

fukuden (j); phúc điền 3# HH. 

fukue (j); phúc huệ 45 Sĩ. 

fukugo (j); phúc nghiệp ği +. 

fukusai-ji (j); Phúc Tế tự 44 15 SF. 
fukusen ji (j); Phúc Tiên tự 44 2 SF. 
fukusho (j); phúc (phú) chướng ¿4 Bồ. 
fukutoku (j); phúc đức 4% 4%. 

fukuyo (j); phục ung Jl Jj. l 
fukuzawa yukichi (j); Phúc Trạch Du Cát 44 1 
m 

fukyo (j); bố giáo 4i Zi. 

full word (c); mãn tự Wi ^. 

fuma (j); bố ma Mi E. 

fumbetsu (j); phân biệt 2} Jil. 

fumetsu (j); bát diệt 4* W. 

fumon'in (j); Phó Món viện 3$ F B. 
fumon-ji G); Phó Môn tự 3# PY 3. 

fun (j); phán ies 

fun (j); phần A£. 

fun, bun (j); phán, phân Za 

funaki (j); Phú-na-kì #š JB 45. 

funbetsu (j); phân biệt 2} Jill. 

"ues jishiki (j); phân biệt sự thức 4 Jl 3f 


funbetsuki (j); phân biệt khởi 2} jl c. 
funbetsu-kyo (j); Phân biệt kinh 7) 5] #ế.. 
funbetsushiki (j); phân biệt thức 2} J/] ¿ik 
funbetsusho (j); phân biệt chướng 2} Jl) Pä. 
funbetsusho (j); phân biệt tính 2} JJ ĐÈ. — 
funbetsuyugaron (j); Phân biệt du-già luận 2} Jl 
A 

can rites (s); táng 1E. 

funi (j); bất nhị 4 —. 

funsho (j); phần thiêu 3€ è. 

funsómon (j); phân tướng môn 4) 4H ["]. 

fun'un (j); phân vân 4) £x. | 
funyó zensho (j) (c: eS S a — Phán 
Duong Thiện Chiêu Y) 2 3€ 
ub 5 Phàn Duong 
na 3 lá #t EE BD SR 


funzen G phân nhiên £j #Ä. 

fuð (j); bát ung ^^ E. 

furai (j); bát lai 4 7k. 

fúróng dàokăi (c) (j: fuyo dokai); — Phù Dung 
Đạo Khải X X Č lý. 
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firuna 


füruna (j); Phú-lâu-na B TR TH. 

furuta oribe (j); Có Điền Chức Bộ tr H AX %8. 
furyo (j); bất liễu 4 T. 

furyüna (j); Phú-lưu-na 4 fH AR. 

fuse (e); dung lỗi. 

fuse (j); bó thí 4i Jii. 

fushigi (j); bát tu nghi ^ S ER. 

fushigikun (j); bát tư nghi huán 4 48 5Š X. 
fushikyóran (j); bát tử kiểu loạn 4 3E SA BL. 
fushikyoranron (j); Bát tử kiểu loạn luận 4 YE 
Afs BL fp. 

Tp con G5 B 


Bát tử kiểu loan tông 4^ YE 


fushin. en bát tín 4 fii. 

fushiryo (j); bát tu lượng ^^ J# sit. 
fushizen-fushiaku 0); — Bát tư thiện, bát tư ác 
đo E #? AS 18 38, không nghĩ thiện, không nghĩ 


TT (j); bát sinh 4 Æ. 
fusho (j); bó xứ 4l JE. 
fusho (j); Phó Chiếu 3£ HE. 

fushóchi (j); bát chính tri /* IE Ail. 
"na. oral (); Phó Chiếu Quốc sư 
ngữ lục 3f RE fiti 5E 

fushö-kokushi-högo o Phó Chiều Quốc sư pháp 
ngữ Tý J | 1 un. 

fuso (j); N a TE RU. 

fusó-fugen-kyo (j); Bất tăng bát giảm kinh 4* 4% 
^v yx KE. 

fusðõ (j); bát tương ung ^^ HH Ji. 

Tp (j); bát tuong ưng hành pháp 4° 4H JE 


füsu (j); phó tự iil SF. 

futai (j); bát thói 4 JB. 

futai jū (j); bát thói trú 4 3B. (E. 

futaii (j); bát thối vị 4 JE {ử. 
futai-tenbourin-kyo (j); Bát thối chuyển pháp 
luân kinh 4 3 lì DE E 

futankü (j); — Bát dàn không 4 fH 25. 

futo (j); phu-dó 72 [sl 

futo (j); phü-dó TE. 

futoku (j); Phó Đức E fi. 

future (e); đương lai 3ƒ 3K. 

future buddha (e); Duong Lai Phật 3# 2 fp. 
fu-u (j); Phó Vũ PE Mi. 

fuwagöshõ (j); bát hoà hợp tính 4 FI 4 PE. 
füxin-zong (c) (j: busshin-shú); — Phật tâm tông 
LEES - 

fuyo-kyo (j); Phó Diệu kinh 3# ME ZE. 

fuyoshu (j); bát dit thủ 4 B Hy. 
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fuza (j); phu toa Ek AP. a ; 
fuzan genshutsu (j); Phủ Sơn Huyền Chuyét 2? 
tịX‡#H. 

fuzen (j); bất thiện 4% 3#. _ 

fuzengyo (j); bát thiện hạnh 4° ?fê íT. 

fuzengyo (j); bát thiện nghiệp 4 3% 3E. 
fuzen-muchi (j); bất nhim vô tri 4` 3# $% Ail. 
ERE (); bất nhiễm ô vô tri 4 Ye 155 f% 


fuzoku (j); phó chúc ff IB. 


G 


ga (i); già m. 

ga (j); ngã Rè. 

ga (j); nga él. 

ga (j); ngọa BÀ. 

ga, kei (j ); yết 1&j. 

ga-ai (j); ngã ái R Æ. 

gachi (j); ngã si 1% KE. 

gaga (j); ngã ngã R R. 

gagasho (j); ngã ngã sở IÈ Fè JJ. 

ga-ga-shoshü (j); ngã ngã sở chấp ‡È FÈ PT 39k. 
gagoshu (j); ngã ngữ thủ 4X, 55 HX 

gahöku-u-shũ (j); ngã pháp câu hữu tông dX 1X 
gai (j); cai iX. 

gai (j); hại ?È. 

gaira (j); cai la 12 HE. 

gajin (j); ngã tràn IÈ BE. 

gaken (j); ngã kiến J£ bú. 

gaki (j); — Nga qui Él i, xem — Địa ngục. 

gaki (j); nga qui fft 24. 

mm (1); Nguyệt Quang đồng tử kinh 
Rx%#£ 

gaku (j); học ^. 

gakudan (j); học đoạn & jr. 

a (); Hoc đạo dụng tâm tập & 
gakuju (j); lạc thụ #É 32. 

gakusõ (j); Học tăng &* ff. l 
gakyügasho (j); ngã cập ngã sở Jk, / ‡k Pi. 
gaman (j); ngã man ‡È lẻ. - 

gamana (s); hành nghiệp 47 SÉ. 
gamana-àgamana (s); khứ lai Æ Z. 

gampopa (t) [sgam-po- pal, một tên khác của —> 
Đạt-bảo Cáp-giài JE f& Hồ fife. 


gedö 


gan (j); ngoan JA. 

gan (j); nguyện KA. 

gan, gen (j); nhãn IR. 

ganana (s); só Jr. 

ganana (s); toán só $E S. — — 

ganbutsu (j); nguyện Phật EE fb. 

ganchi (j); nguyện trí Bf #7. 

ganda-vyüha (s); nguyên nghĩa là Hoa nghiêm ES 
Jit, vòng hoa trang nghiêm. Phẩm cuối của bộ — 
Đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh (buddha- 
vatamsaka-sitra). 

gandhabba (p); — Càn-thát-bà $2 [4] YE. 
gandhara (s); > Càn-dà-la Wb pE AE. 

gandhãra (s); Kế Tân quốc ii 9x N. 
gandhara (s); Kiền-đà-la quốc $4 EK ## [i]. 
gandharva (s); > Càn-thát-bà 42 [#| 9. 
gandha-visaya (s); huong cảnh 4 Jif. 

gañga (s); Hằng hà †Ñ 7H, sông Hằng. Phật giáo 
hoá tại đồng bằng sông Hằng khi còn tại thé. 
ganga-maha-nadi (s); Hằng hà † H yj. 
gangā-nadī-vālukā (s); Hàng hà sa fi JH Y). 
gangó-ji (j); Nguyên Hưng tự JÙ t 3ÿ. 

gangyõ (j); Nguyên Hiểu 7ú lễ. 

ganita (s); toán số 5. Jic. 

ganjin (j); — Giám Chân $ i. 

ganmitsu (j); hiển mật Ei 2%. 

ganriki (j); nguyện lực BA 2). 

ganriki (j); nhãn lực Hg 7. 

ganshiki (j); hiển sắc # (&. 

ganto zenkatsu (j) (c: yántóu quánhuó); —^ Nham 
Đầu Toàn Hoát Ji 9H 2 3f. 

garan (j); giá-lam fl] lễ. 

garan-hó (j); già-lam pháp (1 && 7%. 
garbha-avakranti (s); nhập thai A JA. 
garbha-dhatu (s); thai tang giới JA Ji Jr. 
garuda (s); > Ca-láu-la 401 HE ##, Kim sí điều 4> 
garudapafalaparivarta (s); Văn-thù Su-loi Bó 
Tát cán bản Đại giáo vương kinh Kim sí điểu 
vương phẩm X Ø‡ Hi #| 35 E ‡# 2 K # + AE 
4H Ñ +1 nả. 

u jõseki (j); — Nga Sơn Thiều Thạc if ili itl 


gasho (j); ngã sở 3k, Jr. T 
gashoshü (j); ngã sở chấp 3X; Jr HA. 
gashü (j); ngã chấp 3X, #4. 
gashu (j); nga cháu 18 YE. 
gaso (j); ngã tướng FÈ 4H. 
gasshõ (j); — Hiệp chuóng & 
gata (j); già-dà fll EE. 


= 


PR ient paria (s); khứ lai x. 

gate (s); yét-dé 

gate of liberation o: giải thoát môn fff Hi F. 
gatei (j); yét-dé 1E) 7⁄5. 

gateless barrier (e); > Vô Món quan $% P Eg. 
gateway to logic (e); Nhán minh chính lí món 
luận bán [| 9] 1E ## P^] i A. 

gatha (s, p); già-đà (Im PE; kệ tung fij ^H; — Kệ 
15; phúng tung ¿4 2; tứ cú PU 4); tung 2H. 

gati (p); Dao 3Ý, con đường của hiện hữu, của só 
phận, chỗ hướng đến, —› Lục đạo. 

gati (s); khứ lai 2: ZK. 

gati-pañcaka (s); ngũ dao Ti 3l; ngũ thú T. ji. 
gati-visaya (s); hành xứ fT J&. 

gatoku (j); ngã đức R 48. 

gàtra (s); thé £8. 

gatsurin shikan (j); — Nguyệt Lâm Su Quán H 
Mk Biti Bi. 


gatto-zammai-kyo (); Nguyét dáng tam-muói 
kinh H Jð = WR Æ. 

gauna (s); giả thuyết (E ii. 

gaurava (s); cung kính 3Š 4%; kính #4. 

gautama (s); Kiều-đáp-ma $$ 45 JE. 

gautama siddhartha (s) (p: gotama siddattha); 
Có-dàm Tát-dat-da HE E 2& 3€ £, — Tát-dat-da 
Có-dám. 

gayã (s); Giác Thành 4 yx. 

gaya-kasyapa (s); Giá-da Ca diép (m HI 3m 3. 
geig (t); nhất — 

ge (j); ngại fj (fib). 

ge (j); ngoại 4b. 

ge kei (j); ké At. 

ge, kai (5); giải f. 

ge, kei, ketsu (j); kệ fS. 

ge-ango (j); hạ an cu Hx Eo co 

gebon (j); hạ phẩm F đủ. 

gebon (j); ngoại phàm 4h JL. 

gebonbu (j); ngoai phàm phu 7h Jl X. 

gedatsu (j); — Giải thoát ff f/á, cũng có nghĩa là 
> Giác ngộ. 

gedatsubun (j); giải thoát phần f Hi 47. 
gedatsuchi (j); giải thoát trí fff. Hi 41. 

gedatsudõ (j); giải thoát dao fff Ji 3&. 

gedatsugi (j); giải thoát nghĩa fif Ji #5. 
gedatsumon (j); giải thoát món ffe Ji PI. 

213D BE Q); Giải thoát luật kinh f Ji He 
gedatsushin (j); giải thoát thân f. Hi 5. 
gedatsusho (j); giải thoát chướng ff Hi lồ. 

gedo (j); ngoại đạo ^| 3. 
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gedö-zen 


an (j); Ngoại đạo thiền 4p 3% HE, — Ngũ vị 
thi 


gege (j); ha hạ F F. 

gegehon (j); hạ hạ phẩm F F đủ. 

gehö (j); giải phóng fif. Jii. 

geika (j); nghé ha fi F. 

geji (j); ha địa F Hb. 

gejinmikkyo (j); > Giải thâm mật kinh fif Y 2 
[S 


geju (j); > Kệ tụng {3 AR. 
geke (j); ngoại hoá #} 4%. 
geko (j); ngoại hướng ^| [n]. 
gekyo (j); ngoại kinh Y? &&. 
gelugpa (t) [dge-lugs-pa]; — Cách-lỗ phái 44 %% 
YK 
gen (j); han PR. 
gen (j); hiện Ji. 
gen (j); hoan $. 
gen (j); hoàn Mã, 
gen (j); huyễn CAI 
gen (j); nguyên UE. 
genbaku (j); hiện phoc Ji 48. 
genbin (j); Huyền Tân X f. 
genbó (j); Soon Phàng X Wy. 
gendun drub (t) [dge-'dun grug]; — Cán-dón 
Chu-ba, 1. Đạt-lại Lạt-ma. 
gengi (j); hu: kiệt nghĩa X 3Š. 


gengo (j); hiền kiếp Y 2). 

gengoibutsu (j); hiền kiếp nhất Phật Et Jj — fft. 
gengyo (j); hiện hành Ji íT. 

OS Q); hiện hành phiền não Ji 47 JA 
genji (j); hiện sự Ji 3f. 

genjitsu (j); hiện thật 9i 8f. 


genjo (j); hiện thường Ji +. 

genjo (j); Huyền Trang X 3È. 

genjósanzó (j); Huyền Trang Tam Tang % 2š = 
ji. 


genjü-ha (j); Huyền Trụ phái 4] £t XR. 
genkaku (j); Huyền Giác % 51. 
genkan (j); hiện quán Ji BL. — 
genkanchi (j); hiện quán trí 9i iji $. 
genkanchi taigenkan (j); hiện quán trí đế hiện 
quán Hi fi 4 BL 

genke (j); huyền hoá 4J 4%. 

genke (j); nhãn hoa IR f£. 

genki (j); hiện khởi Bi ji. 

genki (j); Nhan Co /2 BÉ. 

genko (j); nhãn quang HE. 

genkon (j); nhãn cán IR ff. 
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genmetsu (j); hoàn diệt 3& JA. 

genmoku (j); nhãn mục IR H. 

genninron (j); Nguyên nhân luận JA aft. 
genpú (j); huyền phong % Ml 

genran (j); huyén làm X LN 

genri (j); huyền lí % HE. 
genryo (j); hiện luong Ji A. 
gensan (j); Huyền Tán % f. 

gensha shibi (j) (c: xuánshã shíbei); —> Huyền Sa 
Sư Bi X Y Mi fi. 

genshiki (j); hiện thức Ji it. 

genshu (j); nguyên thủ Jů Y. 

genshü (j); quán tập Hi $i. 

gento (j); hiện đương 5i i. 

gentsü-kejitsu-shü (); Hiện thông giả thật tông 
3 3 Ji Tig ZN. 

genzai (j); hiện tại Bi (E. 

genzaizen (j); hiện tại tiền 9i TE Ñ. 

genzen (j); hiện tiền 5i di. 

genzenchi (j); hiện tiền địa 31 l Jh. 

genzenshu (j); Hiền thiện thủ f 3 Y. 

geretsu (5); hạ liệt F 25. 

geretsujo (j); hạ liệt thừa F 25 Æ. 

gerokusho (j); ngoại lục xứ 2k 7 J&. 

gesar (t) [ge-sar]; — Ghê-sa. 

geshu (j); hạ thủ E 1i. 
gessekkyo (j); Giải tiết kinh f£ E LE. 

getsuzokyo (j); Nguyệt tạng kinh H 35 Z&. 

rm sökð (j); — Nguyệt Am Tông Quang H + 


no zenka (j) (c: Men shànguð); — Nguyệt 
Am Thiện Quả H 3& 3€ R. 

geya (s, p); dịch âm là kì-dạ 1K X, nghĩa là —› 
Trùng tụng HE AF, ứng tụng JÈ AH. 

geyya (p); ki-da X Pz. 

ghana (s); thô trọng e Œ. 

ghanta (s); chuông, một dụng cụ được sử dụng 
trong các phương pháp tu tập của — Kim cương 
thừa. 

ghantápa, mahásiddha (s); hoặc vajraghanta; > 
Ghan-ta-pa (52). 

ghrána-indriya (s); tỉ căn #2 JR. 

ghrta (s); tô du 8Š 3. 

gi G); nghi fit. 

gi (j); nghi E. 

gi (j); nghi 5€. 

gi (); nghi ñữ. 

gi (J); nghị rt. 

gi (j); nghĩa 3Š. 

gi 0); quí PE 


goke-kaisetsugi 


gida-ji (j); Ki-dà tự 3É BÈ SF. 

gidan (j); nghi đoàn 5€ Bi. 

giddhã (p); tham trước £ #. 

gien (j); Nghĩa Uyên 3Š Jl. 

gijjhaküta (p) (s: grdhrakũta); dich theo âm là Kì- 

xà-quát, dịch nghĩa là — Linh Thứu son && £f 111. 

gijo (j); > Nghĩa Tịnh 3$ +5. 

gijugikkodokuon G); Ki thụ Cáp-có-dóc viên iK 
A] 


ue G*: Nlis Giới 3$ Sr, > Triệt Thông Nghĩa 


bi à nghi quí (2% $. 

gikü (j) (c: yikong); — Nghĩa Không 3Š ^r. 
gikyõ (j); nghi kinh §É #Š. 

gikyo (j); ngụy kinh (3 #8. 

gilded key to the secret vault (e); Bí tàng bảo 
thược šÈ jo, X $6. 

gimo (j); nghi võng 5€ 48. 

gimoku genkai (j); Nghi Mặc Huyền Khé ?ï $R 


gini G kĩ nhi 4% 5à. 

gion (); — Ki viên 3t li. 

gionshoja (j); Kì viên tinh xá 3 [s] 45 2. 
gisan zenrai (j); Nghi Sơn Thiện Lai fi 111 4 ft. 
gisen (j); Nghĩa Triêm 3& 1. 
gishakussen (j); Ki-xà-quát son E [4 Wi ili; => 
Linh Thứu sơn. _ 

gishi (j); nghĩa sĩ 3Š E. 

gishin (j); Nghĩa Tín 3Š fi. 

gisho (j); Nghĩa Tương 3Š MI. —— 

gita taishi (j); Kì-đà thái tử  EÈ Jk T. 
giten (j); Nghĩa Thiên 3Š X. 

gitsukodoku (j); Cấp-cô-độc 4% 4 fj. 
giving (e); dàn HL. 

giya (j); ki-da 3Ä AL. 

giyósan (j); Hi dương sơn lật pa 111. 

gnas ñan lan (t); thô trọng fe HE. 

gnod sbyin (t); da xoa Ù X. 

gõ (j); > Nghiệp HE. 

gö Ú); cương Bil. 

gõ (j); hằng Trí. 

gõ (j); hàng KE. 

gõ (j); hào =Œ. 

gõ (j); hiệu 3%. 

go (i); hộ i£. 

gõ (j); hop +. 

gõ (j); nghiệp 3E. 

go (j); ngô “+. 

go (j); ngộ ffi. 

go (j); ngộ iX. 


go (j); ngữ nữ. 

go(j); hào 2. ` 

goakuken (j); ngũ ác kiến Ti. E 5i. 

gobudai-ron (j); Ngũ bó đại luận Ti 34 K iff. 
gobu-konkomyó-kyo (j); Hop bó kim quang 
minh kinh 2 A 4 3 HH &š. 

góbuku (j); hàng phục $% {Ä. 
a (); ngũ phần pháp thân F 2} 3X 


gobunritsu (j); Ngũ phần luật †¡ 2} f£. 

gocara (s); cảnh giới BE Jt; cảnh 5i; hành xứ fT 
; trần Jil. 

gochi Q); nghiệp trí E #ï. 

en of the oceans and rivers (e); thuỷ thiên 7K 


godai-zan (j); > Ngũ Đài sơn T; € ili, > Tứ 
đại danh sơn. 
godaizan (j); Ngũ đài sơn E & LH. 
godhuripa, siddha (s); — Gô-đu-ri-pa (55). 
godo (j); ngũ dao 11 i. 
godō jokan (j) (c: wúfeng ; chángguàn); — Ngü 
Phong Thường Quán F. WE ?ƒ $i. 
godonshi (j); ngũ độn sử Ti. 9t fil. 
goga (j); Hằng hà 1H 11. 
gogai (j); ngũ cái F. zi. 
gogasha (j); Hằng hà sa 1H Wf 7». 
gogen (j); ngũ nhãn 11 IR. 
gogó-an (j); Ngũ Hiệp am 11 tt J. 
gogon (j); ngữ ngón ññ 71. 
gogyaku (j); ngũ nghịch Ti 3f. 
goho (j); hộ pháp i& i£. 
gohö (j); ngũ pháp E iX. 
gohö kaion (j); Ngũ Phong Hải Âm fi lt jf gr. 
go-i (j); Ngũ vi Ti. f, — Động Sơn ngũ vi. 
góin (j); nghiệp nhân SE [A]. 
goja (j); Hằng sa fH Y). 
goji 0; hộ trì poi T. 
goji (j); ngũ thời h. 
gojin (j); ngũ tràn T; HF. 
gojó (j); ngũ thừa Tỉ 3. 
gojó (j); ngũ tinh F Tỉ. : 
gojðgoten (i); Ngũ tinh cư thiên Fi ES 
goju (j); ngũ ái E ^2. 
gojüyuishiki (j); ngũ trùng duy thức Jı, Œ HỆ: i. 
goka (j); ngũ quả +1 W. 
gokai (j); ngũ giới Ti. 7R. 
gókan (j); ngũ hoặc 3š /&. 
goke-kai (j); Ngũ gia giải Ti. 3š fif. 
goke-kaisetsugi (j); Ngũ gia giải thuyết nghị Ti 


603 


goken 


goken (j); ngũ kiến 11 bủ. 

goke-shichi-shú (j); — Ngũ gia thất tông Tr. 2£ 

A SE 

góko (j); Ngũ hồ T. W. 

gokon (j); ngũ căn F. HE. 

goku (j); cực fif. 

gokü (j); ngũ không E ©. 

gokuka (j); cực quả hif YE. 

gokukankijú (j); cực hoan hi trú & £X = (E. 

gokukijii (j); cực thiên địa Rú 5 Hb. 

gokulika (s); Kê dán bộ 2% Jl. à]; Khôi son trụ bộ 
fÈ ÑB, — Đại chúng bộ. 

gokunanshöji (j); cuc nan thắng địa fi Je [D HH. 

gokuraku (j); cực lạc Má 4. 

goku-raku-ji (j); Cực Lạc tự há 2 sr. 

gokyo (j); ngũ cảnh Tr. 3. 

gokyð (j); ngũ giáo 11 HL. 

gokyojo (j); Ngũ giáo chương H 2X EE. 

gokyo-ryóshü (j); ngũ giáo lưỡng tông T #t R 

F. 

gokyökyñsan (j); ngũ giáo cửu son Fi. 2% JL ili. 

golden mouth (e); kim khẩu 42 LI. 

gomyo (j); Hộ Minh ¡4 HJ. 

gon (j); càn $). 

gon (j); cần 22. 

gon (j); hân JK. - 

gon (j); nghiêm Ji. 

gon (j); ngôn rï. 

gon e (j); quyền fit, 

gon kin 5c cám ES 

gonchi (j); quyền trí f£ Ti. 

gonen (j); hộ niệm E Z d. 

gongai sóchü (j); Ngôn Ngoại Tông Trung ïï $h 

E IM 

góngàn (c); > Cóng án A E. 

gongo (j); ngôn ngữ ii E D 

gonin (j); ngũ nhẫn F. Z2 

gonjitsu (j); quyền thật p LS 

gonjitsu-nichi (j); quyền thật nhi trí HE Pt — 4. 

gonkai (j); cám giới 4£ ; 

gonku (j); cần khó 8) 7#. 

gonron (j); ngón luận + ift. 

gonsen (j); ngón thuyên = i. 

gonshũ (j); cân tu E) (5. 

gonshu (j); cần tu #4 2 (fif). 

gonzetsu (j); ngón thuyết 73 3i. 

good doctor (e); luong y E ES. 

good omens (e); thuy ii. 

good roots (s); thiện cán 55 JR. 

good sons (s); thiện nam tử #£ 9j T. 


604 


goon (j); ngũ ám 1; l2. 

goon (j); ngü ón E Fa. 

goonjóku (j); ngũ ám thanh khó +. l2 1Š w. 

goraksa, siddha (s); »Nguói chăn bò«; — Gô- 

rác-sa (9). 

gori (j); hào li E fit. 

goriki (j); ngũ lực Ti. JJ. 

gorisenri (j); hào li thiên lí 22 ## T Hi. 

gorishi (j); ngũ lợi sử 11 4 fii. 

goroku (j); > Ngữ lục 55 $k. 

gosha (j); nguu xa 4E Hi, 

goshaku (j); ngộ tích T5 3E. 

goshiki (j); nghiệp thức 3Š mil. 

goshiki (j); ngũ thức Fi. iil. 

goshintsü (j); ngũ thần thông 11 19 i. 

goshisaho (j); ngũ chi tác pháp Suc PR 

gósho (j); nghiệp chướng SÉ [5t 

o Q); ngũ tính các biệt Ti PE 4 
i}. 

goshu (j); ngũ thú +1 Bl. 

puse (); ngũ chủng thô trong Fi. FE fE (fk) 


goshuun (j); ngũ thủ uân F lột Zi. 

gösõ (j); nghiệp tướng E fil. 

goso hoen (j) (c: wúzú fáyán) — Ngũ Tổ Pháp 
Diễn Ti 4H 3X: B 

gotai (j); ngü thé Ti L3 

gotaitoji (j); ngũ thé đầu dia Ti. 98 Ft Jh. 

gotaku (j); ngũ truoc + 15). 

gotan (j); giáng dàn Ft 3. 

gotra (s); chủng tính FË YE; chủng tính #§ PE; tính 


gotsü (j); ngũ thông T; W. 

gotsugotsu (j); ngột ngột JL JL. 

gotta (p); chún; ủng tính FE VE. 

goun (j); ngũ uán Fi. 44. 

govinda, lama anägãrika (s); — Gô-vin-đa, Lat- 
ma A-na-ga-ri-ka. 

goyo (j); nghiệp dung E H. 

goyoku (j); ngũ duc Ti. &X. 

gozan (j) (c: wüshàn); —> Ngũ son Fi. ili. 

gozan sórin (j); Ngũ sơn tùng lâm F. 111 E $R. 
gózenma (j); nghiệp nhiễm ô E Ye 75. 

gozo (j); ngũ tang Ti. lit. 

gozu (j) (c: níutóu); Ngưu Đầu “ YA, — Ngưu 
Đầu thiên. 

gozu-shü (j) (c: níutóu-zõng); Ngưu Đầu tông "f 
Uf 7x, — Ngưu Đầu thiền. 

gradual advancement (e); tiệm thứ šŸƒ 1%. 
gradual practice (e); tiệm tu Ùi (5. 


gunmo 


gradual teaching (e); tiệm giáo 3ƒ zit. 

grãhaka (s); năng thủ fé IV. 
grahaka-citta-abhava (s); bát tư nghị 4S J 5i. 
grãha-mätrkã (s); diệu mẫu E EL. 
grahamatrka-dharani (s); Chư tinh mẫu đà-la-ni 
kinh 54 Æ RF [E AE Ja A 

grahana (s); năng thủ fé XX; thủ cảnh lật Xi. 
gràhia (s); sở thủ ĐT Ib. 

gràhia-bhüta (s); sở thủ Pr Hx. 

gràhia-gràhaka (s); năng thủ sở thủ 8š X Er Hx. 
gram pa (t); chát truc # Fi. 

grantha (s); hệ £. 

granthi (s); phọc (phược) £d. 

grdhraküta (s) (p: CHEESE — Linh Thứu sơn 
3 8% I; Kì-xà-quật son $ B] Uii ili. 
ro kh (s); Linh Thứu sơn & Hj 


great bhümi (e); đại dia X Hh. 

great capacity (e); dai co X f. 

great collection scripture m Dai phuong dáng 
đại tập kinh K 2 5$ X E RE 

me collection scripture (Ss Dai tập kinh K #š 


great dharani incantation of one syllable for 

the age of terminal dharma (e); Dai dà-la-ni mat 

vu trung nhất tự tâm chú kinh K BÉ 3E J8 K 
E FE. 

great holy dhàrani (e); Thánh đại tổng trì kinh YE 

pu E EKR. 


great matter (e); đại su X 3E. 

great nirvàna (e); dai bát-niết-bàn X fft Y %8. 

great perfect mirror wisdom (e); đại viên kính 

trí A B| SET 

great tolerance (e); đại nhẫn lực X 7 JJ. 

great vehicle (e); đại thừa K HE. 

great vehicle sütra of immeasurable longevity 

(e); Đại thừa vô lượng tho kinh A Fe # ft F 4 

great vehicle sútra of the no-letter casket from 

the store of vairocana (e); Dai thừa biến chiếu 
quan mm... eU E is 

% b #8 AE F 32 P'Ị 

great vehicle sūtra of the universally radiant 

one's syllable-detachment (e); Dai thừa li văn tự 

phó quang minh tạng kinh K F Bi X Z 16 3: 

9] 38 AS 

great wisdom (e); Ma-ha bát-nhà JE i» fft i. 

greatness of essence (e); thé dai I8 K. l 

greatness of the attributes (e); tướng đại 4H K. 

greed (e); tham dục £t AX; tham ft. 

griffin (e); ca-láu-la 1 ££ ZE. 


gsan ba (t); bí yếu 4% £. 
gshan gyi dbañ (t); y tha khởi (k 4b iE. 
gshi (t); cán bàn HE Æ. 


gsuñs (t); sở thuyết Jr rii. 

gtan la phab pa (t); ưu-ba-đề-xá [E 3E 48 2. 
gtod pa (t); tôn hai JA 5i. 

gtso bo (t); tối thắng dit Ilf. 

gu (j); cầu cR. 

gu (j); khó 1. 

gu (j); ngu IA. 

guángli-si (c) (j: kori-ji); Quảng Loi tu Ji A ^. 
guãnyn Lc) (j: kannon); > Quan Âm il 35, => 
Quán Thé Âm # t ??. 

guard (e); thủ hộ 5Ì MẸ 

gubaku (j); cụ phọc F. 44. 

gubun (j); cu phân A 7). 

guchi (j); ngu si ££ J&. 

guchin (j); cụ tràn H} B. 

gudo (j); c đạo R ii. 

gudöshin (j); cầu đạo tâm R Ji 4». 

gufu (j); ngu phu f& X. 

gufutokuku (j); cầu bát đắc khó 5K ^ £& 35. 
gugedatsu (j); câu giải thoát (E. fif Hi. 
(v E (s); — Bí mật tập hội & 2% 


guifeng (c); Khuê Phong £ 1#, ^ Khuê Phong 
Tông Mật. 

guifeng zongmi (c) (j: keiho shümitsu); — Khuê 
Phong Tông Mật E l£ 2 3. 

guTshãn (c); Khuê Sơn Æ ili. 

guishan língyòu (c) (j: isan reiyú); —> Qui Sơn 
Linh Hyu 3 ili 3# 

gui-yáng-zong (c) G: igyó-shú); — Qui Ngưỡng 
tông Ù M zx. 

guizong zhìcháng (c) (j: kisho chijo); — Qui 
Tông Trí Thường 9j 2š 4 W. 

gukaichi (j); cụ giới địa J} JÈ HH. 

guketsu (j); cộng két Jt 4%. 

gukyo (j); cộng cảnh Jk si. 

gun (j); quần fff. 

guna (s); > Công đức JJ] 4#; đức (i. 

guna (s); > Công đức 7) f8; đức f8. 
la Q); Càu-na-bat-dà-la K AB 5% PE 


gupabhadra (s); — Cầu-na Bat-dà-la K AE Bl Bë 
gunamati (s); > Đức Huệ f& =. 
gunbon (j); quần phẩm HE im 


gunin (j) (c: hóngrén); — oing Nhẫn 54 22. 
gunmo (j); quần manh AE 
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guósht 


guóshi (c) (j: kokushi); Quốc su EX fili. gyózan (j); hinh son JÉ 111. 
gupta (s); Cập-đa % €. gyozo (j); hình tượng JE 1%. 
guru (s) (t: lama [bla-ma]); — Đạo su 3 fili. gyulu (t) [sgyu lus] (s: mãhakãya); > Huyễn thân 
guru rinpoche (t); »Dao su quí báu« danh hiệu 4) 4. 
thường gọi của — Liên Hoa Sinh (padmasam- gyüta (j); Cáp-da Y $. 
bhava) Dai su ở Tây Tạng. gzun ba (t); sở thủ J/r HX. 
gurupañcasika (s); Sự sư pháp ngũ thập tụng 3i 
Eh gie 9l 
guse (j); cửu thé Ju tlt. — 
gushin (j); hậu thân 4% 4. H 
gusho (j); câu sinh fH Æ. 
gushóbonno (j); câu sinh phiền nào (A E JA 1. 
gutei (j) (c: jüzhi); > Câu Chi (A JI. ha (j); phá fif. 
gutoku (j); hậu đắc 1% f. ha (j); phái JK. 
gutokuchi (j); hậu đắc trí 1% 18 $. habit energies (e); tập khí Y %. 
guu (j); cộng J! habituation (e); hành uán 47 Zi. 
guu (j); cụ hữu A A. hacchi (j); bát trí JU $, 
guu (j); hậu hữu 4% fj. hachibu (j); bát bộ /\ Tif. 
guyaku (j); cựu dich Pi 7Š. hachibuju (j); bát bộ chúng /\ iili ES 
guyakushinyaku (j); cựu dịch tán dich 9 FE 3; hachifu (j); bát bất /\ ^f. 
SE. hachigedatsu (j); bát giải thoát JU fif Ji. 
guzoku (j); cụ túc HAL. hachija (j); bát tà /\ 2. 
gyaku (j); nghịch 3. hachiji (j); bát địa /\ Hb. 
gyakujun (j); nghịch thuận 3X JIA. hachijühasshi (j); bát thập bát sir /\ + X fil. 
gyõ (j); hiểu lữ. hachikugi (j); bát cú nghĩa J\ 4] 3Š. 
gyð (j); ngưng At. hachimösõ (j); bát vọng tưởng /\ *z 7H. 
gyo, ko, an (j); hành fT. hachinan (j); bát nan /A 3 
gyóbussho (j); hành phật tính ÍF fj PE. hachinin (j); bát nhân /\ {—. 
gyödan (j); hình đoạn JÉ Bt. hachinin (j); bát nhẫn /\ Z2. 
gyöga (j); Hạnh Hạ fT #1. hachishiki (j); bát thức Jl. 
gyogi (j); Hành Co 47 3È. hachishóge (j); bát thắng giải JU BS f. 
gyógi (j); hanh nghi f7 (%. hachishótai (j); bát thánh dé JUE đi. 
gyögõ (j); hành nghiệp 17 E. hachitai (j); bát dé /\ iili. 
gyójaku (j); lạc trước (trú) #Š E. hachizo (j); bát tang Jl 35k. 
gyó-jú-za-ga (j); — Hành, trụ, toa, ngoa fT (E ^^ haha (j); Bà-phả J MA. 
BA. hai (j); bái F. 
gyóku (j); hành khó 47 7#. hai (j); bối 1$ 
gyokuryü-ji (j); Ngoc Long tự E ÑE SF. hai (j); phế tự. 
gyomyo (j); xảo diệu 33 W. hai sókoku (j); Bùi Tướng quốc 3Š 48 H; —› Bùi 
gyönen (j); Ngưng Nhiên lý JA. - Hưu. l 
gyorinsho (j); Hạnh Lâm Sao fj Mk ‡J. haigen shõ (j); Bùi Huyền Chứng E % i. - 
gyóryó (j); hiểu liễu IE T. haigonryüjitsu (j); phế quyền lập thật ££ HE 3“ 
gyósan (j); Ngưỡng Son fI 111. E. 
gyósan ejaku (j); > Ngưỡng Sơn Huệ Tịch (1 ılı haiku (j); > Bài cú fl: 4). 
2 SL haikyü (j); > Bùi Huu E ff. 
gyosha (j); hành xả 47 £i. hairyü (j); phế lập J£ 32. 
gyóshiki (j); hình sắc JE (&. haita (j); phệ-đà IR EE. 
gyösho (j); hành xú íT J&. haja (j); phá tà MAR. 
gyösð (j); hành tướng 17 £l. hajun (j); Ba-tuán Y f]. 
gyóun (j); hành uán 47 Zi. hakai (j); phá hoại W% 1. 
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hè! 


hakku (j); bát khó JA 35. 

haklenaya$a (s); Cưu-lặc-na 18 +) JB, Tổ thứ 23 
cüa — Thién tóng. 

haku (j); bac idi. 

haku (j); phách Il. 

haku, byaku (j); bach Í1. 

hakugð (j); bạch nghiệp F1 E. 

hakuin (j); Bạch Án f lễ. 

Cong ekaku (j); — Bạch Án Huệ Hac Á KE 3X 


hakuin-zenji-zazen-wasan (j); — Bạch Ân Thiền 
su toa thiền hoà tán É BE X fiti 44 XE RIT f1. 
hakukabon (j); Bac-già-pham i 01 ^£. 

hakün (j); Bạch Vân f E. 

hakün-osho-goroku UE Tech Vân Hoà thượng 
ngữ lục AZ = FI ini n ER 

hakushi (j); bác thi 1 ji. 

hakuun egyo (j); Bạch Vân Huệ Hiểu A E E 


Ù. 
hakuun shutan (j) (c: báiyún shóuduàn); — Bach 
Vân Thủ Đoan A # *Ÿ i. 
hakuun yasutani (j); — Bạch Vân An Cốc 4 E 
%4 


hall of the 16 (18) arhats (e); la-hán điện ¿E iX 
lồ. 

hamhð tũkt'ong (k); Hàm Hu Đắc Thông W NE 
40 


hamsa (s); thuỷ nga /K 16. 

han (j); ban ff. 

han (j); pham $6. 

han, hatsu (j); bàn, bát Jl. 

han, pan (j); phán 7l. 

hanbaku (j); phón phoc £ 4}. 

han'en (j); phan duyên & #Z. 

hanging banner (c); tràng phan qi Ui. 

hángzhou tianlóng (j); j: köshũ tenryü; — Hàng 
Châu Thiên Long fj NI K ift. 

han'i (j); phạm vi 48 lãi. 

hàni (s); hoại BE. 

hankyo (j); phán giáo %l HL. 

hanmannikyo (j); bán mãn nhị giáo ^F ij — HL. 
hannen (j); Phạm Yên $8 Z. 

hannya (j); > Bát-nhã ffz 45. 

hannya (j); ba-nhược JX Z5. 

hannya-dó (j); Bát-nhã đường Í# ‡ï 3#. 
hannya-haramitta-shingyó (j); Bát-nhà ba-la- 
mật-đa tâm kinh ff 2? E 324 4 4 Af, — Ma- 
ha bát-nhã ba-la-mát-da tâm kinh. _ 
hannyarushi (j); Bát-nhà Luu-chi At 2ï vii x. 


hannya-shingyö (j); Bát-nhà tâm kinh fft E Ù 
Kf, — Ma-ha bát-nhà ba-la-mật-đa tâm kinh. 
hannyatara (j); Bát-nhà Da-la flt + £ ZE, Tô 
thứ 27 của — Thiền tông. 

hánshãn (c) (c: kanzan); > Hàn Sơn % ili. 
hãnshãn (c); Hám Sơn #£ ili. 

Pu EE (j); bà-la-dé-móc-xoa 3# ZE E 


avem G ba-la-đề-mộc-xoa Jk AE fü 
X 


haragyatei (j); bát-la-yét-dé fft ZE 15) 1i. 
harahamittara (j); Ba-la-phà Mật-đa-la Jk ZE KA 
Wirakaramiterra (j); Ba-la-ca-phà Mát-da-la Y% 
AE Xm li tí ERE. 

haranya (j); bát-la-nhà 4 ZE 2ï. 

haribhadra (s); Sư Tử Hiền [ifi F f£, một luận 
su thuóc Y tu khói trung quán-Du-già tóng. Các 
tác phám cüa Su (trích) 1. Hién quán trang 

nghiém minh Bát-nhà ba-la-mát-da thích (abhisa- 
mayalankaranáamaprajñaparamitopadesasastravrt- 
ti-sphutartha), 2. Bhagavat-ratnagunasamcaya-gà- 
thã-pañjikã, chi còn bản Tạng ngữ, 3. Abhisama- 

yalankaraloka, còn bản Phan và Tạng ngữ. 
harivarman (s); — Ha-lê Bat-ma ij #1 ER JE, => 

Thành thật tông. 

haryö kökan (j) (c: bãlíng hàojiàn); — Ba Lăng 
Hạo Giám El lễ 5H EE. 

hashinokuö (j); Ba-tư-nặc vương J£ Wi E E. 
hasshodo (j); — Bát chính đạo /\ 1E 3F. 
hasshódo (j); bát thánh đạo JE 3i. 

Pic EE G); bát chủng phân biệt Jl f£ 
7 1] 

hasshúkoyo (j); Bát tông cương yếu /\ 5x Aij 3E. 
hassu (j); pháp tự Y% fii], người nói pháp. 

hata (s); hoại BE. 

hatsu, hachi (j); — Bát $. 

hatsudo (j); phát động 5% E). 

hatsunehan (j); bát-niết-bàn flt ji ME. 
haughtiness (e); kiêu 1%. 

hayagrīva-vidyā n Mã đầu Quán Âm tám đà-la- 

ni A IA A: JE. 

hbyuñ ba (t); hiện khởi Đủ 42. 

hdas pa (t); quá khứ 3 2. 

hdsin pa (t); năng thủ fë Hi. 

hdu byed kyi sdug bsủal (t); hành khó 47 7#. 
du $es (t); tưởng 4H. 

hdus byas (t); hữu vi F 7š. 

hè! (c); Hát 5j, — Bóng hát. 
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heart sūtra 


heart sūtra (e); Bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh ¡E 
3ï ERE SD Wf;  Ma-ha bát-nhã ba-la- 
mật-đa tâm kinh PE Ga ffr ‡? gk E K # 4b #8; 
Tâm kinh > #Š; Tâm kinh Ò A. 

heaven of extensive rewards (e); quảng quả thiên 
HRK. l 

m of good sight (e); thiện kiến thiên + bị, 


nen of infinite purity (e); vô luong tinh thiên 
fi d WX. 
Pais of lesser purity (e); diệu tịnh thiên "b $ 


heaven of merit production (e); phúc sinh thiên 
heaven of no anxiety (e); vô phiền thiên 4 JA 
X 


heaven of no heat (e); vô nhiệt thiên fl 24 K. 
heaven of skillful manifestation (e); thién hién 
thiên ¥ M R. 

i of the god yāma (e); Dạ-ma thiên 1E E 


heaven of the most rarefied form (e); sác cúu 
cánh thiên f& t 3£ X. 

o of universal purity (e); biến tịnh thiên 3 
heaven of unlimited light (e); vô lượng quang 
thiên ME Œ 36 R. 

heavenly realm (e); thiên thượng K E. 

heavenly vision (e); thiên nhãn K HE. 
a (1); — Binh thuóng tám thi 
đạo PDA 

heikan (j); > Bé bora Pa lãi. 

hekigan-roku (j) (c: bíyánlù); — Bích nham lục 
28 uk S 

hekigan-shü (j); Bích nham tập 28 jt Æ: Bích 
nham lục. 


hekikan-baramon (j); Bích quán Bà-la-món 2 
il 3E AE F], »Bà-la-món nhìn tường«, — Bó-dé 
Dat-ma. 

hell (e); na-lac AB 7&. 

nos great screaming (e); đại khiếu địa ngục K 
II 7 

hen (j); biến ffi. 

hen (j); bién 3i. 

hen (j); bién #Š. 

hen (j); bién W. 

hen (j); biên 3%. 

hen (j); thiên fi. 

henchi (j); bién trí 44 4. 

hendan'uken (j); thiên dán hữu kiên / 3H 45 JA. 
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henge (j); biến hoá ££ 4%. 

henge (j); biến ké 3&i 5T. 

henge-muki (j); bién hoá vô kí ## 4, f 
hen'gen (j); biến hiện ## H. 

hengeshin (j); biến hoá thân ## {E 4. 
hengeshoshü (j); biến kế sở chấp Mi zT Jr A. 
henge-shoshüsho (j); biến ké sở chấp tính 34 zl 
Pr Si E. 

hengyo (j); biến hành Jii 47. 

hen'i (j); bién dị ## 52. 

henken (j); biên kiến 1% 51. 

henman (j); bién mãn 3& jj. 

hen'ne (j); biến hoại #⁄ 3. 

hensa (j); biến tác ## 4f. 

henshü (j); bién thâu 3i YX. 

henshu (j); thién cháp Ti Ÿ\. 

henshüken (j); biên chấp kiến X& 3, bú. 

henzai (j); biên tế 3& K3. 

henzan (j); biến tham fij 2. 

heretic (e); ngoại dao 4h 1%. 

hetu (s); nhân Al; y xứ {k J&. 

hetu-phala (s); nhân quà [Al R. 

hetu-pratyaya (s); tứ duyên PY 4%. 
hetu-svabhàva (s); nhân tính [4] PE. 

hevajra (s); Hô Kim cương, một — Hộ Thần (sã- 
dhita hoặc istadevatà) của — Hô Kim cương tan- 
tra (hevajra-tantra) 

hevajra-tantra (s); —^ Hô Kim cương tan-tra, — 
Vô thượng du-già Tan-tra. 

hézé shénhui (c) (j: kataku jin'e); — Hà Trạch 
Thần Hội fij YE 3! €. 

„mm. (c) (j: kataku-shú); — Hà Trạch tông 
[DE ZX. 

hgyur ba (t); hữu Ë. 

hi (j); bi #. 

hi (j); bi 3. 

hi (j); bí 44. 

hi (j); bí Él. 

hi (5); phi äÌÈ. 

hi (j); phí f& 

hi (j); phi AE. 

hi 0); tỉ H. 

hianryü (j); phi an lập JE Zz 3. 
hianryü-shinjitsu (j); phi an lập chân thật AE 2 
DAE 

hianryü-shinnyo (j); phi an lập chân như JE Z 
3 1 dp. l 

hianryútai (j); phi an lập dé JE zz 37 m. 
hibutsuryaku (j); ti-phát lược F ft Ws. 


nir 
el 


höbon 


DEOR (j); phi trach diệt vô vi 4E ## 
hichi (j); ti trí Hz 4. 

hichi (j); ti tri E jr. 

hidden (e); bí mật šÈ 2%. 

hiei-zan (j); — Ti Dué son EE SU ilr. 


hiryó (j); tỉ lượng EE +. 

hisensoshoku (j); phi, tiềm, tâu, thực 7§ # ;E lữ. 
hi-shiryo (j); > Bát khả tư nghị 4 n] 4E ix. 

hiso (j); phi tưởng JE 48. 

hisõchi (j); phi tưởng địa JE 4H HH. 

hisó-hihisó (j); phi tưởng phi phi tưởng JE 48 JE 


higaku-himugakuchi (j); phi học phi vô học trí JE 2H. 


dE & 3E f 5 4. 

higan (j); bi ngan Í Pe. - 

E mundane dharma (e); thế đệ nhất pháp 
=- 


hihen'i (j); phi bién dị JẸ $% 4%. 

hihi (j); bi bi 1% È. 

hihö (j); phi báng ¡dE ij. 

hi-ji-in (j); phí nhi ón # T BS. 

hijijiki (j); phi thời thực JE Hë £r. 

hikkyo (j); tất cánh HE 7š. 

hikkyöfushõ (j); tất cánh bát sinh 5E 7# 4 7E. 
himitsu (j); bí mật 48 Zš. 

himitsumyó-giki (j); Bí mật danh nghi qui 44 %# 
4 Bi UL. 


himitsu-sammai-daiky00-kyó ON Bí mát tam- 
muội đại giáo vương kinh 4 9 = BK X A E 
KE 


himitsusõ-kyð (j); Bí mật tướng kinh 4% 25 4H &&. 
himitsuzo (j); Bí mật tạng 3È Z ji 

hin (j); bám 1 

hin (j); bàn &. 

hin (j); tân Æ. 

hin, hon (j); phám tủ. 

hina (s); hạ liệt F 25. 

e ii (s); > Tiểu thừa ⁄| HE; hạ liệt thừa F 


hinder (e); lưu ngại YY fit. 

hindo (j); bàn đạo £ 1%. 

hindrance (e); chướng Hi. 

E by the known (e); sở tri chướng Jr All 


hindrance of karma (e); nghiệp chướng 3% K. 
hindrance of wisdom (e); trí chướng 4! fit. 
hindrances due to affliction (e); phién náo 
chướng JA 1& Bi. 

hindrances due to defilement (e); phiền não 
chướng Xi tế lữ 

hindrances due to discrimination (e); phân biệt 
chướng 2} Jil Bi. 

hinin (j); phi nhân IEA 
hiranya (s); kim 42. 
hiranyavati-dharapi (s; Nhu y 


bào tóng tri 
vương kinh 41 3X 9€ 48 4$ E #6 


hiso-hihisosho (j); phi tưởng phi phi tưởng xứ AE 
40 3E 3È A8 JE. 

hiso-hihiso-ten m phi tuóng phi phi tuóng thién 
3E 28 3E JE 48 

hisõsho (j); ti tưởng xứ 3E AE jJ. 

hisóten (j); phi tưởng thiên JE 48 K. 

historical narratives (e); ni-dà-na JE PE 7. 

hita (p); nhiêu ích $% 25. 

hita (s); lợi ích F] 23. 

hitai (j); bi đại BZ 4%. 

hitsu (j); tất He. 

hitsuno (j); bức não JE 1%. 

hitsuryo (j); Tát-láng HE PE. 

hitsuryoka (j); Tát-láng- -già He [zz (m. 

M DES (); Tất-lăng-già bà-sa = Kè lll 


hitting novices with a stick (e); ha bổng F PE. 
hiyu (j); thí du E Hội, 

hiyubu (j); Thí dụ bộ & lộ: B. 

hizo (j); bí tạng 4i! sik. 

hizóhóyaku (j); Bí tạng bảo thược 3È JR ?ï i. 
hkhor (t); quyến thuộc Zt Jj. 

ho (j); — Pháp iX. 

ho (j); — Pháp iX. 

hō (j); báng ij. 

hō (j); báo Ÿ. 

ho (j); bảo EY. 

hō (j); bóng 3. 

hō (j); phỏng ijj. 

ho (j); phong =. 

hō (j); phuong W. 

hō (j); phương Jj. 

hō ko-ji (j); Bàng cư sĩ Ji Ji t, — Bàng Uán 
ho! (c); Hát Hj, — Bóng hát. 

höai (j); pháp ái ik 32. 

hóbaku (j); pháp phoc 1; £8. 

höben (j); phuong tiện 77 (E. 

hóbendo (j); phương tiện đạo 2ÿ fiii ìÉ. 
höben'e (j); phương tiện hoại )7 fii BE. 
hóbenmon (j); phương tiện môn 7j (E PM. 
EU (); — Pháp bảo dàn kinh 17; 2 
hóbon (j); pháp bán Èš Æ. 
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hobu 


hóbu (j); Pháp Phong 1: !!f. 

hóchi (j); pháp trí i $. 

hoden (j); pháp điện 17; x. 

hódo (j); phuong đẳng 7j ^5. 

hódo-honki-kyo (j); Phuong dáng bán khởi kinh 

PES 

hoe (j); pháp hội 1X; Ex. 

ho'e (j); pháp y Ù% X, ca-sa. 

hàe (j); Phương Hội 7j F. 

hàen (j); pháp duyên i7; £&. 

hóen (j); phương viên 77 El. 

höfuku (j); pháp phuc YA JR. 

höfutsu (j); pháng phát 4); (h. 

höga (j); pháp ngã i£: &. 

hógaken (j); pháp ngã kiến Y£ 3X; li. 

hoge (j); phóng hạ IX F. 

högen (j); pháp nhãn 3 IR. 

högen (j); phương hiển 77 Hi. 

hógen bun'eki (j) (c: fáyán wényi); — Pháp Nhãn 

Văn Ích iX IR 3c 35. 

STN (j) (c: fáyán-zong); — Pháp Nhãn tông 
IR 

högo (j); Pháp Hộ 1; E. 

högo (j); pháp ngữ YA if 

högyõ (j); Hạn hành HiT 

hõi (j); pháp vi iX: 4%. 

hoitsu (j); phóng dật J/ 3. 

hojin (j); Báo thân 3t 4, một trong — Ba thân. 

hojo (j); > Phuong truong 7; L. 

hókankyo (j); Pháp quán kinh Y£ Bi 4€. 

hókebutsu (j); báo hoá Phát Ÿ (£ 4h. 

höken (j); Pháp Hiển 1: HA. 

hóken (j); phong kiệm & (ig. 

höki (j); pháp hi i: $. 

höki (j); pháp húy i17: 5%. 

höki (j); pháp khí i7; 3Ÿ. 

hàki (j); phóng khí Jj, HE. 

hokkai (j); pháp giới YE Ji. 

hokkai-kaie (j); pháp giới hài huệ i; ## ifj 2. 

Tung (5); pháp giới vô lượng 7X Jf 4% 


hokkaisho (j); pháp giới tính 3š A PE. 
hokkai-zuki-sózui-roku (j); Pháp giới đồ kí tùng 
tuy lục 23; Jt E sc E ffi ®. 

E (j); Pháp hoa huyền luận iX; ## % 


ias (j); Pháp hoa huyền tán 1X 3€ X 


hokke-gisho (j); Pháp hoa nghĩa só 1k 3E 3Š Hi. 
hokke-ichijo (j); Pháp hoa nhất thừa 1; 3€ — 3f. 
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hokke-kyó (j); Pháp hoa kinh 14; 4 ##, — Diệu 
pháp lién hoa kinh. 

hokkekyó-denki (j); Pháp hoa kinh truyện kí iX 
hokkeron (j); Pháp hoa luận YA $ iy. 
hokke-sanbu-kyö (j); Pháp hoa tam bộ kinh i 
RE. 

hokkeshú (j); Pháp hoa tông 1: HE 5%. 
hokke-shúyou (j); Pháp hoa tông yếu 2 3 2š 
% 


hokki (j); phát huy # 4#. 

hokku (j); Pháp Cứu i; $. 

hokkukyo (j); Pháp cú kinh 7% 4) At. 
hokkurushü (j); Bắc câu lô châu JE (A J& W. 
hökõ (j); phóng quang Ji 3. 

hoko (j); phương quảng 77 f. 
hoko-dai-shogon-kyo de T quảng đại 
trang nghiêm kinh 77 Hi K HE Jt A 

hökũ (j); pháp không 1X: Zš. 

hókúkan (j); pháp không quán Y£ 7 itl. 
hokusan-roku (j); Bắc sơn lục JE ili $$. 
hokushü-zen (j); — Bắc tông thiền JE 2š HL 
Ion Q); Bắc uát-dan-viet JE 83 "Ht 


hökyõ (j); Pháp Kinh 1 ẤÝ. - 

hokyóki (j); Bảo Khánh kí $ J£ Gt. 

hókyóroku (j); Pháp Kinh lục Y£ #£ $3. 

hóokyó-zanmai (j); Bảo kính tam-muội ?{ $i = 

ik, một bài kệ nói tiếng của Thiền sư — Động 

Sơn Lương Giới. 

holy man (e); thánh nhân HE A. 

holy one (e); bạc-già-phạm 385 ff A6. 

holy truth (e); chân dé ¡A ii; thánh dé 9E iji. 

homa (s); hộ ma ¡E JÆ. 

homage to (e); dinh lễ TH 18. 

hómon (j) (c: fámén); > Pháp môn YA ["]. 

hómuga (j); pháp vô ngã 7; f£ 3X. 

MEE shü (j); pháp vô khứ lai tông i7; ME 2: 
3S 

hómyaku (j); pháp mach 1; JŘ. 

hon (j); bâm XE. 

hon (j); bản 2. 

hon (j); phiên ii. 

honbun (j); bản phận ZE 2}. 

honbunnin (j); bản phận nhân 4 2} A. 

hónen (j); Pháp Nhiên iA #8, — Tịnh độ tông 

Nhật Bản. 

hongaku (j); bản giác + 5&. 

hóngrén (c) (j: gunin); —> Due Nhẫn 54 22. 

hongyõ (j); phiên kinh 4H 4& 


hotsuyó 


hongyoin (j); phiên kinh viện HH #£ Ké. 

hongyó-kyo (j); Bản nghiệp kinh + E A. 

hongyö-yöraku-kyö-so (); Bản nghiệp anh lạc 

kinh só + 3Š 92 #4 Ấế ti. 

hóngzhì zhèngjué (c) (j: ua "a 

Hoằng Trí Chính Giác X $! IE 

hõni (j); pháp nhi 2 fj. 

honji (j); bản sự 3Ÿ. 

honjiki (j); bản thức Z iik. 

honmatsu (j); bàn mat Æ XR. 

honrai (j); bản lai 4: A. 

honrai-(no)-memmoku (j); —^ Bản lai diện muc 
Jk ifii. H, tức là gương mặt trước khi cha sinh 

mẹ đẻ. 

honrai acp (j); bản lai tu tính thanh 

tinh niét-bàn + 7k A PE jF E %. 

honraijóbutsu (j); bản lai thành Phật Æ 3K px f/f. 

mm. (j); bản lai diện mục 4 5k Tí 


honrui (j); phẩm loại Xi. 

honsai (j); Bản Tế 4: YA. 

honshi (j) (c: bénshi); — Bàn su Æ ff, người 
thày, Giáo chü, So tó. Phát Thích-ca là mót Bàn 
su. 

honshi (j); bản su Æ fij 

honshó (j); bán sinh 4 7E. 

honsho (j); bản tính Æ E. 

honshojü (j); bản tính trú Æ PE fE. 
honshójüshu (j); bản tính trú chủng 4 PE £i: FE. 
honshojüshusho (j); bản tính trú chủng tính + PE 
JE RR #E 


honshokai (j); bản tính giới 4 PE J£. 
honyaku-myogishü (j); Phiên dich danh nghĩa tập 
MEA P3 

honyonyo (j); pháp nhu nhu i; 41 1. 

honyü (j); pháp nhũ Y£ XL. 

honzai (j); bản tế 4: lZ. 

honzetsu (j); bản chát 4 £i. 

honzui (j); bàn tuỳ A Pé. 

honzuiniwaku (j); bàn tuy nhị hoặc 4 Bi — 2%. 
höõ (j); báo ứng {K J£. 

hö-õ (j); pháp vương YA Œ. 

hoonjurin (j); Pháp uyên châu lâm 1; 2 Jk Mk. 
hó-óshi-jü (j); pháp vương tử trú i; E SE 
hope (e); ý lac 3% #É 

hóraku (j); pháp lac i; #É. 

hórengekyó-gensan (j); Pháp liên hoa kinh huyền 
tán A 3 ER 

hórin (j); pháp luân 7X li. 

hórin-ji (j); > Bảo Lâm tự Y Pk F. 


hórin-zan (j); Phụng Lâm son JẸ #k ili. 

hóro (j); Pháp Lãng i 

hóryüji (j); Pháp Long tự PII 

hösaku (j); phuong sách 7; $R. 

hosha (j); phóng xà Ji 1$. 

höshaku-kyõ (j); — Bảo Tích kinh fi &&. 

höshi (j); — Pháp tự 32 fiii] 

hoshi (j); pháp su 14: Éi. 

hoshin (j); báo thân ¿E 4. 

hoshin (j); pháp thân 7X; 4. 

hósho (j); bảo sở Y PT. 

höshöron (j); bảo tính luận 9€ †È 38. 

höshõshñ (j); Pháp tính tông YA TE 2š. 

hoshü (j); pháp chấp Y£ #4. 
hoshü-betsu-gyoroku-sechi-yohi-onyüshiki n: 
Pháp tập biệt hành lục tiết S tinh nhập tư kí i 

4E 7| 4r #4 80 3# JENA 

hoshü-yosho-kyo (j); Pháp i yếu tụng kinh 1: 
4 34 BH #6. 

hossen (j); — Pháp chiến i7; fi. 

hosshin (j) (s: dharmakàya); Pháp thân 1 4, => 
Ba thân. 

hosshin (j); phát tâm ?& ù. 

hosshinjü (j); phát tâm trú $t ù fF. 
hosshin-shugyo-sho (j); Phát tâm tu hành chương 
DEVE LES 

hosshõ (j); pháp tính 17; PE. 

hossho (j); pháp xứ 14:J&&. 

d (j); pháp tính binh dáng iA; PE ^E 


hosshoshojoshiki (j); pháp xứ sở nhiếp sắc YA JE 
Jr dk (6 


hosshü (j); phát tu + di. 

hosshui (j); phát thú vi 2€ EN 4. 

hosso (j); pháp tướng YA 4H. 

hossõ-kyð (j); pháp tướng giáo YA 4H #4. 
hossõ-shũ (j) (c: fáxiàng-zong); — Pháp tướng 
tông iX 4H K. 

hossu (j); — Phát tử b T. 

hotei (j); ^ Bồ Bai fi $Š. 

hóto (j); bảo tràng Y ME. 

hotokuzó-kyo (j); Bảo Đức tang kinh ff XE ji 


hotsu, hatsu (j); phát $&. 

hotsuchiron (j); Phát trí luận $t 4E! đi. 
hotsugan (j); phát nguyện 5€ KA. 
hotsugo (j); phát nghiệp $t 3Š. 
hotsukochi (j); phát quang dia $& J6 HH. 
hotsumyo (j); phát minh % Hj. 

hotsuyo (j); phát duong $t 45. 
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hottoku 


hottoku (j); phát đắc % 3. 

hóun (j); pháp uán i7; Zi. 

hounji (j); pháp vân dia 7; E Jtt. 

hóun-kyo (j); Bảo vân kinh Y E K. 

hoyü (j) (c: fáróng); — Pháp Dung iX: fl. 

hóyu (j); pháp du i: Hộ. 

hozo (j); Pháp Tang iA JX; — Hiền Thủ Pháp 
Tang. 

hózóbu (j); Pháp tạng bộ 12; F X. 

hózó-ron (j); Bảo tang luận $ j& cii. 

hrdaya (s); nhục đoàn tâm [ÀJ [Si] 4». 

hri (s); tàm fif. 

htshig (t); não Tí. 

huáiràng (c); Hoài Nhuong E E; — Nam Nhac 
Hoài Nhuong. 

huángbò xiyün (c) (j: óbaku kiun); > Hoàng Bá 
Hi Vận i 5 fr XE. 

huánglóng huinán vân (j: oryo e'nan); — Hoàng 
Long Huệ Nam iind 

huánglóng-pài (c) (j: aran, — Hoàng Long 
phái 3# HE Ji. 

huángméi (c) (j: öbai; Hoàng Mai); Hoàng Mai 
3 Mỹ; — Hoằng Nhẫn. 

huàtóu (c) (j: wato); > Thoại đầu 55 9H. 
huáyán-zong (c) (j: kegon-shü); — Hoa nghiém 
tông HE fit zx. 

huíguang (c); Huệ Quang 35 2C. 

huiji (c); Huệ Tịch Sĩ 3v. 

huìkš (c) (j: eka); > Huệ Khả E HỊ. 

huiliáo (c); Huệ Liễu E T. 

huìnéng (c) (j: eno); Lục tó — Huệ Năng # fë. 
huirú (c); Huệ Như 2X Al. 

huisi (c); > Huệ Tư Ei JH. 

huitáng zúxin (c) (j: maidõ soshin); —› Hồi 
Đường Tổ Tâm Ihi 3£ 4H D. 

huiwén (c); > Huệ Văn # X. 

hüiyang san (k); Hi duong sơn lễ pa 111. 

huiyóng (c); Huệ Ngung + MA. 

huìyuăn (c) (j: e-on); > Huệ Viễn # 3%. 

huizàn (c); Huệ Toàn. Si HH. 

huizháo (c); Huệ Chiều $ y0. 

hüm (s); hồng P}. 

human being (c); nhân gian A id. 

hungry ghost (e); nga qui && Yi. 

hăqiū uet và (j: kukyü joryü); — Hồ Khâu 
Thiệu Long jË Ir. "d 

hwansóng (k); LR Tinh If i£. 

hwaóm (k); Hoa Nghiêm tông HE jit 7x. 
An. (j); bách hài điều thích Tj 1E 38 
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hyakuhachi (j); bách bát A Jl. 

hyakuhi (j); bách phi i AE. 

hyakuin (j); Bạch Án [A lỗ. 

hyakujiron (j); Bách tự luận Ei F ññù. 

hyakujö (j); Bách Truong H X. 

hyakujo ekai (j) (c: báizhàng huáihái); — Bách 
Truong Hoài Hài Ej 5E PE ii. 
hyakunijũhachi-bonnõ (j); bách nhi tháp bát 
phiền nào Ej. — +F J\ # Tế. 

hyakuron (j); Bách luận Fi fi. 

. (j); bách tứ phiền nào Ti VU JA 


hyakutó-ji (j); Bách Tháp tự fi ‡# 55. 

hyappo (j); bách pháp Fi 3#. 

hyech'ól (k); Huệ Triệt XÃ fel. 

hyegún (k); Huệ Cần 2X Y). 

hyesuk (k); Huệ Tác E fri. 

hymn to $akyamüni's path to buddhahood 
under the bodhi tree, and his triumph over 
māra (e); Thích-ca Máu-ni Phát thành dao tai bò- 
dé thụ hàng ma tán FE W Æ JE. (b JX 38 dk E Je 
hyõ (j); bién #. 

hyõ (j); binh ¡Y 

hyõ (j); tiêu f. 

hyóbyaku (j); biểu bach E Á. 

hyoji (j); tiêu sí EX iik. 

hyðki (j); tiêu kí 4% FU. 

hyökyo (j); tiêu cử PEE. 

hyóshu (j); tiêu thú HE #8. 

hypocrisy (e); phú 42. 

hyujóng (k); Huu Tĩnh 4K i$. 


| 


i (js; di E. 

i (j); di 16. 
1); di 3. 

i (5); khuế 3E. 
i (j); uy E. 
iG) úy E. 

i (5); vi 4. 

i (); vi 8H. 
1Œ); vi i. 

i G); vi, vi 5$. 
10) y X. 
iQ; y 8. 


imje chong 


i, e (j); y X. 

iechà (s); ái dục E fif. 

icchan (s); nhất-xiên-đề — | 42, 

icchantika (s); — Nhất xién đề — [WI Fé; tiêu 

chủng f£ FE; tiêu chủng 48 fi; xién-dé [i] Ji. 

icchati (s); thuyết 3t. 

ichi (j); nhát — 

ichibun (j); nhất phần — 2}. 

ichibutsusekai (j); nhất Phật thé giới — (b 1H: Z#. 

ichidai (j); nhất đại — 1X. 

ichidaisandan (j); nhất đại tam đoạn — {È = Bt. 

ichidaizökyõ (j); nhất đại tạng giáo —  Ø# At. 

ichidógi (j); nhất đạo nghĩa — 14 3Š. 

ichien (j); Nhất Viên — |El, cũng được goi là — 

Vô Trụ Đạo Hiểu (mujü dokyo). 

ichigohango (j); nhất cá bán cá — (il AER 

Ti zenshi (j); — Nhất Hạnh Thiền sư - 
ifi. 

S Ann (j); nhất hạnh tam-muội — 


-# 
# 


ichihokkai (j); nhất pháp giới —1£ 7t. 

ichi-i (j); nhất dị — 5. 

ichiji (j); nhất thời — Bj. 

ichijicho-rin'o-kyo (j); Nhất tự đỉnh luân vương 
kinh — 4 TH Wy E 48. 

ichiji-fusetsu (j); — Nhất tự bát thuyết — $ 4 


AN- 
ichiji-kan (j); — Nhất tự quan — “ lữ. 

ichijikyo (j); Nhất tự kinh — F &&. 
ichijitsuenshü (j); nhất thật viên tông — ?f Bl 
3. 

"nã"... UE Nhất tự kì đặc Phật 
dinh kinh — F c #ÿ b TA 

ichijo (j); nhất thừa — 8fé. 

ichijó-bosatsu (j); Nhất thừa Bồ Tát — 3E HE E. 
ichijóke (j); nhất thừa gia — HE X. 

lo (); nhất truong lục tượng — # 7X 


ichike (); nhất hoá — 1E. 
ichikü (j); nhất cửu — JL. 
ichimi (j); nhất vị — lk. 


ichimiun (j); nhất vị uẫn — IR Zi 

ichinen (j); nhất nhiên — #Ä. 

ichinen (j); nhất niệm — 5. 

o (1); > Nhất niệm bát sinh — 5 4 


ichinen-mannen G); — Nhất niệm van niên — ¿5 
J 

ichinyo (0); nhất như — il. 

ichio (j); nhất vãng — ft. 


ichirai 0); nhất lai — - ZK. 

ichiraika (j); nhất lai quà — 2k Wi. 

ichiraiko (j); nhất lai hướng — XK [6]. 

ichisanmai (j); nhất tam-muội — = BK. 
a G); nhất thiết chủng trí — Y) f& 


ichizen (j); Nhất Thiền — HE. 
iconographic selections (e); Viên tướng sao [is 
f D. 


iconography of the venerables (e); Chư tôn đồ 
tuong id P$ L 

iddhi (p) (s: rddhi); nguyên nghĩa »giàu có« 
Trong dao Phát, danh tir này dugc hiéu là — Thàn 
thông, một trong — Lục thông. 

iddhipada (p) (s: rddipäda); —> Như ý túc 41 2$ 
AL, Thần túc, những nẻo đường đến Thân thông. 
igi (j); uy nghi J& f. 

igi muki (j); uy nghỉ vô kí Bl € ME äU. 
igiro (j); uy nghi lộ Ji (% ER. 
igiro-muki (j); uy nghi lộ vô kí Ek (% EX f 
ignorance (e); si $; vô minh 4% 8j. 
ignorance entrenchment (e); vô minh trú dia f 
HH {Ì: HH. 

igyõ (j); ý lạc XÃ 2%. 

igyo-shü (j) (c: gui-yáng-zong); — Qui Ngưỡng 
tông 14 fl 2x. 

Thate (s); tác fF. 

iji G); y tự Dt. 

ijisanten (j); y tự tam điểm ft ^ = $h. 

ijóshin (j); ý thành thân 3X JX #4. 

ijuku (j); di thuc 3S 2A. 

ijukugu (j); dị thục ngu 5& 7A J&. 

ijukuka (j); dị thục quả = 4 t. 

ijuku-muki (j); di thuc vô kí #4 HA 4& ii. 
ijukushiki (j); di thục thức 3Š 2A iR. 

ijun (j); vi thuận 3# NA. 

ikai (j); ý giới 3& Jr. 

i-kara (s); y tự HH ^£. 

ikkamyoju (j); Nhất khoả minh châu — ?#† HH Zk. 
ikko (j); nhất hướng — [5]. 

ikkosetsu (j); nhất hướng thuyết — [9] Š. 

ikkyü sójun (); > Nhất Huu Tông Thuần — 4k 
XÃ 

ikyo (); vi cảnh 3& 5i. 

ikyo (j); vị cu Air Jur. 

ikyo (j); vi cự 3# JE. 

ikyókai (j); ý cảnh giới 2x Bš F. 

ilsón (k); Nhất Thiền — HH. 

imje chong (k); > Lâm Tế tông li P zx. 


nc. 
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immaculate 


o (e); a-ma-lác fof les $); vô ngại đụ 


opa moral neutrality (e); hữu phú vô 
ky 4 18 f 

Fi nh ng (e); vô thường fi + 

impurity (e); tràn KE. 

in (j); án Ell. 

in (j); dâm LE, E. 

in (5); viện bi. 

in, on (j); âm lộ. 

in, on (j); âm $K. 

in, on (j); ân BE. 

inbun (j); nhân phần Al 2}. 

Deni (j); nhân phần khả thuyết [Al 4) uf 


incalculable (e); a-tăng-kì [i] f£ 3K. 

incalculable wisdom (e); vô lượng trí 4& E $. 
incense talk (e); hương ngữ 7Ÿ i5. 

incessant causation (e); dáng vô gián duyên ^5 


inchi (j); nhân địa [A] Hb. 

inclination (e); tuỳ miên lỗ ll. 

incomparable dharma (e); vô tỉ là, 4& LE 14. 
inconceivable (e); bát tư nghị 4 JE 

inconceivable permeation (e); viêm ue nghị huân 
FE. 

inconceivable secret of the wheel of ecstasy: 
great king of tantras (e); Diéu luân thượng được 
vương bí mật bất tư nghị đại p vương kinh #} 
lít [- #8 EXE ES MX HIE E. 
incorrect knowing (e); bát chính tri 4* IE 41. 
increase (e); tăng trưởng H4 F; tăng 1#. 
increased by one àgama sütras (e); Tăng nhất A- 
hàm kinh 9$ — [s] $ HE. 

indaramo (j); nhán-dà-la võng [3 BE 3# 48. 
indeterminate (e); bát định 4° XE. 

indeterminate mental functions (e); bát định dia 
pháp ^ 7E Hh ‡Z. 

india (e); Tây Càn V8 Hz. 

india (e); Tây Thiên ij K. 

india (e); Thiên Trúc A 4%. 

indolence (e); phóng dật Ji, 4%. 

indra (s); Ma-hé-thú-la KE Mk 1 3#; Thích Dé 
Hoàn Nhân $$ pè fti DI. 

indrabhúti, mahasiddha (s); ^ » In-dra-bu-ti (42). 
indra's net (e); Dé-thich võng 7 FE 4; Nhân-đà- 
la võng [Al FE ZE 4. 

indriya (s) hoặc jñanendriya, buddhindriya "i 
indriya); — Cán 18; căn co 48 f; cán JR; tinh 4% 
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indriyasamvara (s, p); — Nhiếp cán $i fi. 

in'en (j); nhân duyên Al 4%. 

in'enwago (j); nhân duyên hoà hop Al £x FI 4 
"e cR storehouse (e); vô tận tang fi E 


inexhaustible treasury of merit (e); vô tận công 
đức tang HE mi Dy 18 JR. 

inexpressible (e); bát khả thuyết /* al 3i. 
infallible lasso dhāraņī (e); Bát không quyên 
sách chú tám kinh 4 Zš 28 2 MD K. 
infallible lasso's mantrānd supernatural trans- 
formations: king of ritual manuals (e); Bát 
không quyên sách thần biến chán ngôn kinh 4 25 
5# HH AE 

ingõ (j); dẫn nghiệp 7| 3. 

inherent nature (e); bản tính 4 PE. 

inhotsu (j); dàn phát 31 42. 

in'i (j); nhân vi [Al 4È. 

initial enlightenment (e); thuỷ giác 44 $. 

inji (OH nhân thời [Al HB. 

injo (j); nhân thành [Al JÈ. 

inka (j); ấn khả EJ] TJ, — Án khả chứng minh. 
inka (j); nhân quà Al &. 

ES Q); — Án khả chứng minh EJ nj ïð 


inmo (j); nhám ma f£ J#. 
innate ignorance (o căn bản vô minh AE Z& fi 


E R 


innately possessed wisdom (e); căn bản trí į} 4š 


innin (j); nhân nhân [4] A. 

inquiry into the origin of humanity (e); Nguyên 
nhân luân JR A i. —— 

inshõ (j); dẫn chứng 5| i. 

inshó (j); dẫn sinh 5| ^E. 

inshõ (j); nhân tính [4| PE. 

inshun (j); nhẫn tuán Z2 f£. 

inshunfukin (j); nhẫn tuần bát cám Z3 f2 4 #Š. 
instantaneous path (e); vô gián đạo f [E] 38. 
instruct (e); hồi ij. 

intention (e); hành uán fT 4#. 

intermediate state (e); trung ám "P [2 
interpenetrate (e); dung Bl. 

interpenetration (e); dung fih. 

introduction to logic (e); Nhân minh nhập chính 
lí luận [5] B] X 1E XE KA. 

inverted (e); điên đảo “4 fl. 

inyoku (j); dâm duc 7 Ak. 

ióm (I); Lợi Nghiêm fj Bi. 

ion (j); y ám E [2. 


jambünada-suvarna 


ippen (j); Nhất Biến — 3i. 

ippo (j); nhất phương — 77. 

ippóchüdo (j); nhất pháp trung dao — 1; P 3. 
iriyoku (j); di li duc Ci Bf Gk. 

irsyà (s); tật 9k - 

irui (j); di loai £ Xi. 

irya-patha (s); uy nghi Je, Bi. 

iryo (j); dị liễu £j T. 

iryón (k); Nhất Nhiên — £A. 

isan reiyú (j) n D línyóu); — 
Linh Hyu Y ili 3 

isei (j); Duy Chính & D 

isetsu (j); dĩ thuyết © it. 

ishiki (j); ý thức zx iR. 

ishin (j); nhất tâm — 4». 

ishin-denshin (j); — Dĩ tâm truyền tâm DJ 2b f& 
Ò. 

ishõ (j); di sinh U E. 

ishõ (j); di sinh 3$ “E. 

isho (j); dị tính 3Š PE. 

isho (j); ý sinh 3& ^E. 

isho (j); ý xứ E JE. 

ishoshin (j); ý sinh thân % Æ 4. 

ishosho (j); dị sinh tính 5& Æ PE. 

isipatana (p) (s: rsipatana); > Tiên uyên fill 2. 
iso (j); di tướng % 4H. 

issaichi (j); nhất thiết trí — 17] 7l. 

issaichie (j); nhất thiết trí huệ — Y) i EE. 
issaichi-ji (j); nhất thiết trí địa — 17] El HH. 
issaigyo (j); nhất thiết hạnh — 9] 47. 
issai-himitsu-saijo-myogi-daikyo-o-giki G 
Nhất thiết bí mật tối thượng danh Kerr dai giáo 
Am. VET E MESE p Eu 


issaikyõ (j); nhất thiết kinh — 17] A&. 

issairu-kyo (j); Nhất thiết lưu kinh — Đ ji K. 
issairu-shð-kyð (j); Nhất thiết lưu nhiếp kinh — 
DIE lá ESA 

MEEXE (j); Nhất thiết kinh âm nghĩa 


Qui Sơn 


ES 
issai-u (j); nhất thiết hữu — Y] fj. 
issan-kokushi-goroku (j); Nhất Son Quốc sư ngữ 
lục — ili B] fili 3 $k, — Nhất Sơn Nhất Ninh, — 
Ngü Son ván hoc. 
issendai (j); nhát-xién-dé — [8] dit. 
isshi-insho (j); cũng được viết là isshi-injo; — 
Nhất su ấn chứng — fii EJ] 5% 
isso (j); nhất tướng — AH. 
ista (s); hứa if. 
ista-anista (s); ái phi ái E JE, 


isyata (s); hứa if - 

itaimokutaka (j); Y-dé-muc-da-già f* 5 H # 
fin. 

itehó (j); nhất triêu — jJ. 


itivrttaka (s); bán su kinh 4 3f #Š; bản sự + 3f; 
y-dé-muc-da-già (HH Fl £ AM. 

itivrttaka-sütra (s); Bàn sự kinh 4 3E A&. 
itokujizai (j); uy đức tự tai Jd, t A LE. 

ittonkyo (j); nhất âm giáo — Y HL. 


J 


ja (); tà 48. 

jachi (j); tà trí 3l 8). 

jagara (s); giác ngộ 5 TH. 

jagat (s); chúng 28, vật JJ. 

jagyo (j); tà hạnh 3l 47. 

jagyo-shinnyo (j); tà hanh chân như Jf 17 15 41. 
jain (j); tà dâm 4l (££. 
jaken (j); tà kiến 3l 5i. 

jaku (j); tịch 5x. 

jaku (j); trước, trú %. 

jaku, chaku (j); trước, chiêu Zi. 

jakugo (j); — Trước ngữ 3# 5&. 

jakujó (j); — Tịch tinh 3ï f$. 

jakujo (j); tịch định 3X 2E. 

jakujo (j); tịch tinh ® 15. 

jakumetsu (j); — Tịch diệt Bi ÙÄ. 

Ly d G); tịch diệt bình đẳng Fi W 


jakunen (j); tịch niệm 5%. : 
jakushitsu genko (j); — Tịch Thât Nguyên 
Quang 3 3 766. 

jakusho (j); tịch chiếu fi H8. 

DER (j); Xà-quật son Fi] WE 111; — Linh Thứu 


am mahãsiddha (s) hoặc jalandharipa; 
> Ja-lan-da-ra (46). 
o (s); Báo 
g thần đại minh man-ná-la nghi qui kinh 27 ji 
A X DEETEIES 
jambu-dvipa (s); Diêm-phù-đề lễ] X7 HE. 
RE (s); Nam thiém bộ châu Pj Hé #J 
Jil. 


jambünada-suvarna (s); Diêm-phù-đàn kim [E] 
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jamgon kongtrul 


jamgon kongtrul (t) ['jam-mgon kon-sprul]; —> 

Jam-gon Kong-trul. 

jamyo (j); tà mệnh 2l (ir. 

jamyogedo (j); tà mệnh ngoại dao lí «iy 2} li. 

jana (s); thiền dinh 1f ZE. 

janana-marana (s); sinh tử 2 Jt. 

janani (s); mẫu Bf. l 

janayasha (j); Xà-na Da-xá [4] JB HN. 

jánguli-náma-vidyà (s); Quán Tự Tại Bồ Tát hoá 

thân nhương ngô lí duệ > đồng nữ tiêu d dóc hai 

đà-la-ni kinh BL [4 f Be WE Ak £p 3# RETE tụ tt 

dc SH {Ä đã EBORE JE AL 

janiyat (s); ưng tri JE %1. 

janya (s); sở sinh Jj “E. 

japa-mäla (s); số cháu Y ER. 

jara (s); lão Æ. 

jarã-marana (s); lão tử Z JU; sinh tử Œ JE, tức 

là già và chết, nhân duyên cuối cùng trong —> 

Mười hai nhân duyên. 

jarayuja (s, p); noãn sinh Bl ^E, sinh con — Bốn 

cách sinh. 

jashü (j); tà mệnh Aff #4. 

jata (j); xà-da F lữ. 

jãta (s); dĩ sinh © Æ. —— 

jataka (j); xà-đa-ca [5] S JU. 

jataka (j); xà-đa-già E] £ flit. 

na (s); bàn sinh Æ Æ; thu sinh 5€ "E; thu 
32 ^E; xà-da-già F E M. 

Rum (s, p); — Bản sinh kinh 4 Æ %. 

jati (s); loai 44; sinh ^E. 

jãtyandha (s); thiệt căn if; ff. 

jayananda, siddha (s) hoặc jayananta; — Ja-ya- 

nan-da (58). 

jayoku (j); tà dục Jf &X. 

jayui (j); xà-duy Ej] 4. 

jealousy (e); tật 9. 

jeta (s); Ki-dà thái tử 4K BÈ X T. 

jetavana (s, p); — Kì viên 3€ lãi. 

jetavana-anathapindada-arama (s) Kì Viên 

tinh xá 3 lã| fis 33. 

jewel-nature treatise (e); Bảo tính luận $ PE jfi. 

jhãna (p) (s: dhyãna); — Thiền iif. 

jhàpeti (p); trà tì % El. 

jhapeti (p); xà-duy Ej] Aft. 

ji 0): nhi 8H. 

ji 0); sự ¥. 

ji G); thi fr. 

ji 0); thị 2. 

ji G); thời HF. 

ji 0); trì 5. 
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ji 0) tu SF. 


jiànxìng (c) G: kenshö); — Kiến tính 5i PE. 
jiànyuán zhóngxing (c) (j: zengen chüko); —> 
Tiệm Nguyên Trọng Hung jjj Ji AP #8. 

jiànzhẽn (c) (j: ganjin); > Giám Chân EE A. 
jiashan (c); Giáp Sơn 2 111. 

jiãshãn shànhui (c) (j: kassan zen'e); — Giáp 
Sơn Thiện Hội 2 ilj E 7. 

pes dàshi (c); Gia Tường Dai Su 3Z 1E K 


jibon (j); tri pham £f JU. 

jibun (j); tự phân A 2. 

jícáng (c); > Cát Tạng 17 7Ä. 

jichi (j); tự tri A Anl. 

jicho (j); Tu Siêu A EE. 

jidan (j); trị đoạn 14 Bjr. 

jido (5); tri đạo 38 1%. 

jièlù zong (c); Giới luật tông I ££ 7x. 
jigen (j); nhĩ ngôn 38 $ 

jigen (j); thị hiện zs 9i. 

jigme lingpa (t); xem — Đại cứu kính (t: dzog- 
chen). ; 

jigoku (j); địa ngục HH fik. 

jigyo (i); sự nghiệp FE E. 

jihi (); từ bi 24 dE. 

jiho (j); sự pháp 3t ÈŠ. 

jijicha (j); trị địa trà YA HE fF. 

jijiron (j); Địa trì luận Hb fy if. 
jijóka (j); tự thừa quà A F 1#. 

jiju (j); tự thụ A 52. 

jijuyü (); tu thụ dung F1 52 JH. 
jijuyüshin 0); tự thụ dụng thân A # HỊ 4. 
jikai (j); trì giới ff JR. 

jikai (j); từ hối 2& ifj. 

jiken (5); tự giám Sr Es. 

jiken (j); tự khiêm Á d. 

jiken (j); tự kiến FH. bỉ. 

jikige (j); trực hạ Ei F. 

jikio G); trực vàng Fi fk. 

jikisetsu (j); truc thuyét TE. 

jikkai (j); tháp giói Tou. 

jikkai (j); thập giới + Jf. 

jikke (j ); tập khí Y 4&. 

jiko (); tự ki AC. 

jiku (j); truc dii. l 
jiku hogo (j); Trúc Pháp Hộ ^* yk ñ#. 


jitto 


jikyo (j); thời giáo HF HL. 

jikyó (j); trì kinh $5 &&. 

jimon-ji (j); Từ Món tự 24 ["] Sẽ. 
jin 0% nhán Ts 


jina-dhátu ( > Phật xá-lợi jb 2 Al. 

jinaputra (s); Tối Thắng Tử F3 BT. 

jinchi (j); tận trí di B. l 
ds (j); trần trung cách ngoai #š rf 


jindo (j); tầm dao 3$ 3l. 

jinen, shizen (j); tự nhiên H A. 

jingan (j); nhân gian A [i]. 

jingangdíng-zóng (c); Kim cương dinh tông 4 
HIS 

jingdé-chuándeng-lú (c) (j: keitoku dentoroku); 
— Cảnh Đức truyền đăng lục 5 ££ (8 J£ fk. 
jingon (j); tầm ngôn + F. 

jingon (j); trận ngôn His. l 
jingon sõi (j); tầm ngôn tương vi š# 55 4H 3&. 
Hung ï zhànrán (c); Kinh Khê Trạm Nhiên Fi 1% 


jingging dàofù (c) (:-kyösei dofu) — Kính 
Thanh Dao Phó $t 45 14 A. 

jingtii (c) G: jódo); — Tịnh độ i$ +. 

jingtü-zong (c); Tịnh độ tông ?f + x. 

jingu (|); tầm cầu 43 

jingyo (j); Thần Hành H T 

jinja (j); trần sa JE Y). 

jinjawaku (j); trần sa hoặc JE Y) Z8. 

jinjin (j); thậm thâm ¿E YE. 

jinjinkyo (j); thậm thâm giáo t: v& #4. 

jinkan (j); trån hoàn EB WE. 

jin'ku (j); trần cấu E Jii. 

jin'na (j); Trán-na Ki HB; — Trán-na. 
jinou-gokoku-hannya-haramitsu-kyo (j); Nhân 
vương hộ quốc bát-nhã ba-la-mật kinh (2 E 5 
DEZITETI 

Jinow-hanmyalgd se, a Nhân vương bát-nhã 
kinh só {: + ME 3ï K 

ou aa G); Nhân vương bát- 
nhã ba-la-mật kinh {— E Jl 3ï JE AE # AE. 
jinriki (j); thần lực HH 7). 

jinrõ (j); trần lao E 22. 

jinse (j); trần thế EE tH. 

jinsha (j); nhán giả [- dt. 

jinshi (j); tầm tứ 3# fi]. 

jinshi 6) tàm tu 3 T. 


jinshuí (c); Tán Thuy f$ 2K. 
rr (); Thần thông du hí kinh HH 3 
ar 


jinzü (j); thần thông 4H 3i. 

jinzüko (j); thần thông quang 7l Ñ J6. 

jion (j); Từ Ân % lãi. 

jionshũ (j); Từ Ân tông 4 JA 7x. 

jippo (j); thật pháp £t iX. 

jiriki (j); > Tự luc H 7J. 

jiron (j); địa luận Hb ifi. 

jiryo ); thời luong Is st. 

jiryomugen (j); thời lượng vô gián IF; tử 4% [H]. 
jiryo-mugen (j); thời lượng vô nhàn IF El 4% j]. 
jisetsu (j); tự thuyết É ii. 

jisetsukyo (j); tự thuyết kinh É 33i A&. 

jishi (j); Từ Thi z& K. 

jishin (j); tự tâm F] Ò. 

jisho (j); — Tự tính Á tk. 

jishöbun (j); tự chứng phần A 55 4). 
jisho-funbetsu (j); tu tính phân biệt A TE Z Jil. 
jisho-muki (j); tự tính vô kí H PE y Gib. 
jishoshin (j); tự tính thân Él †È #. 
jishoshojo (j); tự tính thanh tịnh A PE 
jishõ-shöjõ-shin (j); > Tự tính thanh tịnh tâm H 
MD. 

jishou (j); sự chướng 3† li. 

jishü (j); Thời tông FẸ x. 

jiso (j); tự tướng É1 ẨM. 

jison (j); Từ Tôn Z& 3$. 

jisshananda (j); Thật-xoa Nan-đà Hi X. #f pë. 
jisshin (j); thập tâm + D. 

jisshin (j); thập tín F fii. 

jisshu (5); thật tu &t 1. 

Tinh nh (j); thập chủng phiền não + f& JA 


jissõ (j); thật tướng E 4H. 
jissou-hannyaharamitsu-kyo (j); Thật tướng bát- 
nhã ba-la-mật kinh ?t 4H ft 2ï Jk AE SCA 
jissouzan (j); Thật Tướng son ?f 4H ili. 
jita (); tự tha ÉI ftb. 

jita-byödö (j); tự tha bình đẳng A fib ` 5$. 
jitai (j); tự thé H Ha. 

jitaiai (5); tự thể ái É1 f #. 

jitaibun (j); tự thể phần [1 ff 2}. 

jitchi (j); thật trí f 48/. 

jitsubonno (j); thật phiền não ?† li lấi. 
jitsuga (j); thật ngã Y 3X. 

jitsugi (j); thật nghĩa ff 36. 

jitsugyo (j); thật hạnh f£ 47. 

jitto (5); tật dó 4 An. 
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jittoku 


jittoku (j); thật đức Y ££. 
jiúfeng dàoqián (c); j: kyüho doken; —^ Cửu 
Phong Dao Kiền Ju Wt 3H S. 

jivaka (s); Ki-bà E %. l 

jīvita-indriya (s); mệnh căn á ME. 

jiyo (); tự dư H & 

jiyu G); tự do É HH. 

jiyujizai (j); tự do tự tại A H Á E. 

jizai (j); tự tai E Æ. 

jízāng (c); Cát Tang T7 j&. 

jizo (j); — Địa Tang H ji. 

jizo (j); Từ Tang 2 7. 
jizou-bosatsu-hongan-kyo (j); Dia Tang Bò Tát 
bản nguyện kinh Hh #š 35 pE + BR RE. 

jñãna (s) (p: ñãna); — Trí £i. 

jñãna-caksu (s); trí nhãn ƒï Il, huệ nhãn 3ï IK, 
mắt của trí huệ. 

jñãnacandra (s); Huệ Nguyệt Zi J], Cao tăng Án 
Độ, tác giả của bộ Thắng tông thập cú nghĩa luận 
(vaiscikanikáya-dasapadartha-Sástra), được — 
Huyền Trang dịch sang Hán ngữ. 

jñãna-dar§ana (s); tri kiến 41 bả. 


jo G); tự 2%. : 

jo doten (j); Trịnh Đạo Truyền 4 36 (4. 
jo joza (j) (c: ding shàngzuò); —> Định Thượng 
Toa E E Æ. 

jo, tei (j); định 7E. 

đãi mà? (j); — Trường a-hàm kinh 


RU A 


joban (j); trợ bạn BA fE. 

jóbano (j); Tinh Phan vương ìŸ 8ú E. 
jóbanoshi (j); Tinh Phan vương tử i$ MEF. 
jobon (j); thượng phẩm F i. 

jóbonno (j); thượng phiền nào E Ji N. 

jóbu (j); điều phuc 3] {Ä. 

jobutsu (j); thành Phật Hi fli, một danh tir khác 
chí đắc dao, dat > Bó-dé, > Giác ngộ. 

jobutsudo (j); thành Phật đạo ĐÈ f 1%. 

jochi, joji (j); thượng địa E Hh. 

jodo (j); thành dao JX 3É, đắc c đạo, — Giác ngộ. 
jodo (j); thượng duóng E 3, vị Thiền su bước 
lên giảng đường thuyết — Pháp. 

jodo (j); Tịnh độ ? +. 

pup (j); Tinh độ thập nghi luận 3# + + 


jñãnagupta (s); Xà-na Quật-đa lễ] AR Wü E, một ¿Es 


dịch giả. 

jñãna-karunä (s); trí bi 4 đễ. 

jñãna-päramitã (s); trí ba-la-mật #†' Jk HE E. 
jñanaprabha (s); > Trí Quang Y J6. 
jñãna-sattva (s); cán bản trí Ki 4 E. 

jñãnaya$as (s); Xà-na-da-xá [8] AR HE 23. 
jñānolkā-dhāraņī (s); Trí cự đà-la-ni kinh 4 AE 
pE RE JE K. 

jñãpaka-hetu (s); liễu nhân T [Ä. 

Pa (s); cảnh giới 5 4; sở tri Jr Al; ưng tri JE 


jñeya-ävarana (s); sở tri chướng Ji AU lữ; trí 
chướng H Big; trí ngại El li. 
jñeya-jñäna (s); cảnh trí Ez $. 
jo 0): điều 1%. 

jo G); nhượng 3. 

jo G); thành }Ÿ. 

jo G); thành JX.. 

jo 0); thanh 4i. 

jo G); thừa (tháng) HE. 

jo 0); thường f. 

jo (j); tinh fii. 

jo 0); tinh 7f. 

jo (j); tĩnh i. 

jo 0): tro W. 

jo (j); trừ Er. 

jo G); tự JF. 


618 


jodo-shinshü (); — Tịnh độ chân tông $ t A 
jodo dhanmushoi-ron G); Tịnh độ sinh vô sinh 
luận HL Æ # 
jõdo-shũ (j); ^ Tinh do tông È# +: 3š. 

joe (j); tĩnh huệ $ E 

jóesha (j); Định Huệ E 4E XE. 

jogen (j); định nhãn JE IR. 

jogen (j); tịnh nhãn 3% Ilf. 

jogipa, siddha (s) hoặc yogipa; — ]ô-gi-pa. 
jogo (j); điều ngự đi 44. 

jogo (j); thành nghiệp IX 3&. 

jogo (j); tịnh cu YH Jii. 

jogo (j); trường hành R fT. 

jogyo (j); tinh hành 3# 1T. 

johotsu (j); trợ phát H) E. 

joi (5); định di € 5&. 

joi (); định vị Z fV. 

joiki ji (j); Tinh Vực tự f HÈ Sy. 

jojin (j); tinh tràn t E. 

jojitsuron (j); Thành thật luận JX f iiij. 
jojitsu-shü (j) (c: chéngshí-zong); — Thành Thật 
tông IX ff x. 

jojo (j); điều điều fA 1%. 

jójohon (j); thượng thượng phẩm E E đả. 

joju (j); định tụ XE HE. 


jOkai (j); thừa giới R Jk. 


jüichisojü 


jokai (j); thuong giới E J. 

jókai (j); tịnh giới XK. 

jóken (j); thường kiến % hi. 

jóken (j); tình kiến tŠ 51. 

jo-khan (t); > Đại Chiêu K MA. 

joki (j); trường qui & X. 

joku (j); troc 75. : 
jóman-bosatsujú (j); Thành Mãn Bồ Tát trú X 


jometsu (j); trừ diệt lê IR. 

jó-muki (j): tịnh vô kí 49 4I ä. 

jomyo (j); tịnh diệu $ 4). 

jomyokyo (j); Tịnh Danh kinh 4H 4 #ý. 
jonyü (j); điều nhu 44H. 

jori (j); điều lí 1% HL. 

joriki (j); — Định lực ££ J ` 

jðroku (j); truong lục E 7. 

jõryo (j); tĩnh Iu $$ J&. 

joryo (j); tình lượng (HE. 

joryü (j); thành lập J +”. 

joshi (j); tinh chí $ 75. 

joshi (j); tĩnh chí LES TS. 

joshiki (j); tịnh sắc $ €. 

joshin (j); — Định tâm E Ù. 

jõshin (j); thượng tâm E 4. 

S NEM (j); thượng tâm phiền não E ù Jf 


joshinji (j); tịnh tâm địa 3% 4» Hh. 
joshin-kaikan-hó (j); tịnh tâm giới quán pháp Y# 
DABA. 

joshinwaku (j); thượng tâm hoặc E 4^» zX. 
jõshisachi (j); thành sở tác trí Xx Jr VE 4. 

josho (j); định tính ¿E PE. 

josho (j); thành chương Ji 3i. 

josho (j); thượng sinh E “E. 
jósho-chikaku (j); tình sinh trí cách †ï ^E 4 lá. 

| mene (j); tinh chư nghiệp chướng 1% 54 3š 


jóshú (j); thành tựu I% 3i. 

jõshu (j); thượng thủ F 74. 

joshü (j); Triệu Châu ## ^N. 

joshü júshin (j) (c: zhàozhou cóngshén); — Triệu 
Châu Tòng Thâm ## J!| ## 5$. 

jótomon (j); Tịnh độ môn ‡# + F. 
jouyuishikiron-ryougito G) thế nà thức luận 
liễu nghĩa đăng JX H 3 a T 

joya (j); trường da E X. 

joyful giving (e); hi xà E fis. 


joyuishikiron-enbi (j); Thành duy thức luận diễn 
bí Jš WE ii ap ÿ ĐỒ. 

jo-yuishikiron-jukki G); Thành duy thức luận 
thuật kí ph WE i ait ÈR uc. 

jó-yuishikiron-súyó (j); Thành duy thức luận xu 
yếu J HỆ 3 mất M 24. 

jözabu (j); Thượng toa bộ E J fif. 

ju O; > Tung 2H. 

ju (j); chú Đủ. 

ju 0); chú Xt. 

ju Q); nho fiii 

ju (j); thu 2. 

ju 0); thu $2. 

ju G); thu EX. 

jū Q); tòng (tùng), thong (thung) ft. 

jū (j); trọng, trùng E 

jū (); trú, tru fE. 

ju (j); tung ^fi. E 

jüaku (j); thập ác + 3&. 

jüakugo (j); thập ác nghiệp + E A. 
md (j); Thu bó-dé tâm giới nghĩa 
DX X A 

jübonno (j); thập phiền não + ^ti 18. 

jübonno (j); trú phiền nào (E JA 1. 

jubütsu (j); Tháp Phật + f/f. 

jüchi gi ki (j); Dod nghĩa kí F HH 3Š ñU 
júdo (j); thập độ + JE. 

jüeko (j); thập hồi hướng F £8 [5]. 

júge (j); thập giải + fif. 

jügo (j); thập hiệu -F 5%; — Mười danh hiệu. 
jügyo (j); thập hạnh + 45. 

a (1); — Thập mục nguu đồ F 4% 


M G); Thập bát hội chỉ qui F JL $ 
H 

jühachifugüho (j); thập bát bất cộng pháp F /\ 
jühachikü (j); thập bát không + J\ ^. 
Tomita (j); Thập bát không luân + A Zš 


AI «- 

jühakkai (j); thập bát giới + X Jf. 

jühogyo (j); thập pháp hạnh F iX fT. 

jü-hókai (j); thập pháp giới + i F. 

jüichichi (j); thập nhất địa T — Hb. 

jüichichi (j); thập nhất trí F — 4. 

jüichikü (j); thập nhất không + — Zš. 
jüichishiki (j); thập nhất thức -|- — sl. 

DU Q); thập nhất chủng thô trọng + 


T (); Thành duy thức luân JÈ WE ik — FE 
nn. 


jüichisojü (5); thập nhất thô trọng F — ff& Æ. 
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j8ji 


jüji 0); thập des xi: HL 
juji G); thụ tri 32 FF. 
jüji 0): trú dia fÈ HH. 
jūji (5); trú trì ft f. 
jüjikyo (j); Thập địa kinh F 3h 4. 

jüjikyo-ron (j); Thập địa kinh luận F Hb KE iA. 
jüji-ron (j); Thập địa luận F th ifs. 

jüjo (j); thập thành TR. 

jaja (j); thâp trú F fỲ. 

jüju (j); trùng tung Œ 24, 

juju (j); tụ tập E Æ. 

jüjü-bibasharon (j); Tháp trụ ti-bà-sa luân + fÈ 
E 

jüjü-hokai (j); thập trọng pháp giới + 3E 1: F. 
jüjü-kai (j); — Mười giới. 

j8juritsu (j); Thập tụng luật F iji E. 


ju-jüzenkai-kyo (j); Thụ thập thiện giới kinh 32 KI. 


TERE 

jukai (j); — Thụ giới 32 AX. 

jükenshin (j); thập kiên tâm E BD, 

jüketsu (j); thâp két + 4% 

juki (); thụ kí $2 5c. 

jukki (j); thuật kí 4 ïE. 

jūko (j); thập hư F KE. 

juko (j); tung có 24 1, — Kệ. 

jü-konpon (j); thập căn bản +F JR Æ. 
jñ-konpon-bonnõ (j); thập cán bản phiền não -- 
TR. As XU. 

juku (j); thuc 9. 

jukuhen (j); thục biến 2h $£. 

jüman (j); sung mãn 7š W. 

jümon-benwaku-ron (j); Thập môn biện hoặc 
luận ar P j D z a. 

jümon-waso-ron (j); Thập món hoà tránh luận F 
F1 ã ñ# ES 

jun, neya (j); nhuận Ƒï]. 

jun, nyun (j); nhuận 1. 

junda (j); Thuần-đà #0: BE. 

jundou (j); Thuận Đạo MA 3i. 

ici (); thuận giải thoát phần MA f# JB 


jünibu (j); thập nhị bộ F — HI. 
jünibu-kyo (j); thập nhị bộ kinh + = 
jünibunkyo (j); thập nhị phần giáo F — 
jünibunkyo (j); thập nhị phần. ap = 
jünibusen (j); thập nhị bộ tuyến + — M8 
júnidóta (j); thập nhị đầu-đà + — YA PE. 
II) G); Thập nhị đầu-đà kinh + = 
PE 

júnien (j); thập nhị duyên F — #2. 
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ED RE 
a 
2) 8. 
#8. 


E 


jüniinnen (j); thập nhi nhân duyên + — [A £t. 
júnikenbaku (j); thập nhị kiến phọc + — 5i #Ö. 
jünimonron (j); Thập nhi môn luận F — F] iii. 
jünishi (j); thập nhi chi + — 3. 

jünisho (j); thập Dixo e 

junkan (j); tuần hoàn (4 FE. 

a oae (); thuận quyết trach phần JIA Ye 


junkyo (j); thuận cánh JI 5%. 

jun'nin (j); thuận nhãn JE ZZ. 

jüo (j); thập vương + E. 

júriki (5); thập lực + JJ; — Mười lực. 
jürokugyo (j); thập lục hạnh +A fT. l 
TE (j); thập lục hạnh quán + 75 fT 


jüroku-gyoso (j); thập lục hành tướng F 7 fT 


jürokushin (j); thập lục tâm + 7x ò. 
jüroku-shogyo (j); thập lục thánh hạnh + zx EE 
fT. 


júrokutai (j); tháp lục dé -|- N sii. : 
jüryoron (j); Tập lượng luận E 5€ ñm; — Trán- 
na. 

jushaku-shitsugi-ron (j); Nho Thích chất nghỉ 
luận fi; JE PA AE am. 

jüshi (j); tháp chi + 1L. 

jüshi (j); thập sử + fili 

jushiki (j); thu thức 5 R. 

jüshin (j); thập thân + 4. 
jüshin (j); Tóng Thâm f£ 52 
Thám 


: > Triệu Châu Tóng 


jushõ 0 thụ sinh 32 Æ. 

jüshü (j); thập tông F Zš. 

jüso (j); thập tướng F 4H. 

jüsoku (j); sung túc 75 AL. 

jütai (5); tập dé 4E mí. 

jutsu (j); thuật 4# 

ju-un (j); thụ uán 32 gi. 

jüwaku (j); thập hoặc + 2%. 

juyü (j); thụ dụng 32 JH. 

jüzen (j); thập thiện + 5&. 

jüzengo (j); thập thiện nghiệp + 6 3Š. 
jūzhī (c) (j: gutei); — Câu Chi (A JIR. 


K 


ka (j); gia 3&. 


kakugi 


ka (j); ha W. 
ka (j); hà Jl. 
ka (j); ha i9. 
ka (j); hoá ft. 
ka (j); khả HỊ. 

ka (j); khoa Fl. 

ka (j); khoá ik. 

ka (j); quả R. 

ka (j); quá 3Ä. 

ka, ga (j); ngoa ift. 

ka, ke (j); gia 2#. 

kabi (j); gia bi JI 4%. 

kabu (j); ca vũ 3 $E. 

kabukancho (j); ca vũ quán thính ds DIE 
kabul (s); Kế Tân quốc Jii E | 
kabun (j); quả phận 7). 
kabunfukasetsu (j); quả phận bát khả thuyết E 
4r ^ np a. ; 
kabun-kasetsu (j); quả phán khả thuyết R 4) HƑ 
3: 


kachi (j); khả tri Y] All. 

kachisan (j); Ca trí sơn 31 Hi 111. 

kadamba (s); tích tập fii 4E. 

kadampa (t) [bka'-gdams-pa]; — Cam-dan phái 
H5 %. 

kado (j); — Hoa dao 4È ii. 

kado (j); hà dáng (1 ^5. 

kafü (j); gia phong X JA. 

kafu (j); già phu Hi EK. 
kagen (j); quá hoạn 3b JH. — 
kagüsha (j); quá hằng sa X {ri Y), 

kaguu (j); quả câu hữu E fH. 4. 

kagyupa (t) [bka'-brgyud-pa]; — Ca-nhi-cu phái 
im gj Ji Je. 

kahitsu (j); hà tất (1] 4^. 

kahó (j); quả báo È $. 

kahoshiki (j); quả báo thức E HE si. 

kah-vadah (s); huống Yi. 

kai (j); cái 35. 

kai (j); giai Fs. 

Kai (j). giới xl. 

kai (j); giới 4. 

kai (j); giới ĐÑ. 

kai (j); hồi ij. 

kai (j); khả y n] Ất. 

kai (j); khai Dil. 

kai (j); quái f£. 

kaie (j); hải hội if €. 

kaifü dàonín ro Tu kaifuku dõnei); Khai Phúc 
Đạo Ninh PH 4i 1É 


kaifuku đõnei (j) (c: kaifú dàoníng); Khai Phúc 
Dao Ninh B] di 3& ?⁄. - 

kaige (j); giới ngoai 7t 9h. 

kaigen (j); > Khai nhãn pr] HR. 

kaigen (j); Giới Hiền ZÈ ŸÝ; — Huyền Trang. 
kaigenshaku-kyóroku (1); Khai Nguyên Thích 
giáo luc BH 2ú KE HER. 

kaigo (j); khai ngộ BH TE. 

kaigonken (j); giới cám kiến J& 45 Fi. 
kaigonshu (j); giới cám thủ 7È 3Š TH, 
kaigonshuken (j); giới cắm thú kiến 7È # Ex hi. 
kaiho (j); giới pháp A% i4. 

kaihó (j); khai pháp [E73 

kaihon (j); giới phẩm JÈ i. 

kaihotsu (j); khai phát Bi] $&. 

kaiin sanmai (j); Hải án tam-muội $ EJ] = BK. 
kaiinji (j); Hải Án tự ï# E SF. 

kaiji 0); khai thị Bi] 7 2. 

kaijokukyü (j); giới thừa câu cáp Jk 3 {1 t 
kaijóshiku (j); giới thừa tứ cú 7Ÿ m yq 4y. 

kaike (j); khai hoá BH 14. 

kaiko (j); giai hàng l# l#. 

kaikó (j); hồi hướng 3E [i]. 

kaikyo (j); khé kinh 32 4; — Kinh. 

kaikyujókan (j); giới cáp thừa hoàn Jl, Ất F 4X. 
kailàsa (s); > Ngân son $ 111. 

kairitsu (j); giới luật X ff. 

kairitsu-shü (j); Giới luật tông IX ££ zx. 

kaisan (j); > Khai son Bi] 111 

kaisha (j); khai già PH 3E. 
kai-shoshingakunin-bun (j); Giới sơ tâm hoc 
nhân văn $ 4] 4 E A, X. 

kaishu (j); giới thủ 78 HX. 

kaitai (j); giới thé AR f. 

kaito (j); hải đông $ R. 

CITO Q); Hải đông cao tăng truyện iff 


kaitoku (j); hải đức if 48. 
kaji-mantoku (j); quả địa van đức E Hi à 48 
kaji-san (k); Ca Trí son IIl 48 111. 
kako (j); quá khứ 3ð Æ. 

kaku (j); cách fis. 

kaku (j); giác $. 

kaku, gaku (j); giác %. 

kaku, kyaku (j); cách Iff. 
kakubetsu (j); các biệt $ Jl). 
kakubun (j); giác phần ft 4). 
kakuchi (j); giác tri && ll. 
kakugen (j); cách ngón f& $. 
kakugi (j); cách nghĩa fit 3&. 
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kakugo 


kakugo (j); giác ngộ 4 fii. 
kakujin (j); khách tràn 4 JE. 
Pa Da) (j); khách trần phiền não % YE JA 


kakujö (j); — Giác Thành 5 yl. 

kakuju (j); giác thu 2 f$]; — Bồ-đề thụ. 
kakukaku (j); các các 4 #t. 

kakukan (j); giác quán 4 BL. 

kakukoji (j); Giác Hoàng tự 52 E SF. 

kakukon (j); giác cán Y 

kak'un (k); Giác Vân E. 

kakuo (j); Giác vương 5X E. 

kakurin (j); Hạc Làm 3 4f. 

kakuritsu (j); giác lập ff 32. 

kakusha (j); giác già 4 #í. 

kakusho (j); giác tính 4 PE. 

kakusou (j); giác tướng 5 4H. 

kakuun (j); Giác Vân H E. 

kakyo (j); hà huống fij Yi. 

kãla (s); hắc HE. 

kala (s); phân, phần, phận 2}. 

kãlacakra (s); > Thời luân Hs Ta. 

kalala (s); kha-la-la Ju] ¿E 3. 

kalāpa (s); tu HE. 

kalapa, siddha (s); > Ka-la-pa (27). 

me ide (s); hắc thằng địa ngục 5E 4E 
kalatra-bhàva (s); quyền thuộc # Ji. 

kalayasas (s); Cương-lương-da-xá =Œ E HB 4. 
kali (s); Ca-loi “KAI. 

kalinga (s); Ca-lợi vương 3 f] E. 

kalinga-raja (s); Ca lợi vương sk A E. 
kali-yuga (s); Ca-loi OR. 
kalpa (s); > Kiếp #J (3). 
kalpã (s); vọng ké % gb. _ 
kalpa-anta (s); kiếp tán $) đi. 
kalpana (s); phân biệt 2} Jl). 
kalpita (s); vọng ké % il; vọng tưởng 3% $. 
kalyàna (s); thiện 3Š; vi diệu ft Jb. 
kalyänamitra (s) (p: kalyanamitta); — Thiện tri 
thức 35 AU ii. 

kalyanamitta (p) (s: kalyanamitra); — Thiện tri 
thức 35 A si. 

kama (s); ái dục Æ fik. 

kama (s, p); > Duc fk. 

kamadhátu (s, p); > Dục giới 4k 4. 

kamala§ïla (s); Liên Hoa Giới 3 4E Ak, — Trung C 
quán tóng. 

kamaloka (s, p); > Dục giới & 4. 

kàma-ogha (s); dục bạo lưu Ak 4 jii. 
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kãmãsava (p); dục lậu f Ji. 

kamasrava (s); ái dục lậu E Ak jii. 

kambala, mahäsiddha (s); —> Kam-ba-la (30). 

kamesu-micchacara (p); tà dâm %6 #É. 

kamma (p) (s: karma); > Nghiệp 3. 

kamon (j); khoa văn F} X. 

kāmopādāna (s); dục thủ k lột. 

kamparipa, siddha (s); —> 

kampita (s); động E). 

kan (j); cám f. 

kan (j); cám $4. 

kan (j); cam H. 

kan (j); can JH. 

kan (j); giám $. 

kan (j); hám JÄ. 

kan (j); hán i. 

kan (j); hoàn 7. 

kan (j); hoan Ek. 

kan (j); khán Æ. 

kan (j); khuyến #). 

kan (j); nhàn P]. 

kan (j); quan ‘È. 

kan (j); quán (A. 

kan (j); quán Ë. 

kan (j); quan li. 

kan (j); quán, quan BL 

kan (j); quyền #. 

kan, ken (j); giản HE. 

kan, ken (j); gian, gián [Hi]. 

kanáda (s); Ca-na-đà jlll A PE. 

kànadeva (s); »Don nhãn Dé-bà«; Ka-na Đề-bà; 

một tên khác của — Thánh Thiên, Tổ thứ 15 của 

— Thiền tông Án Độ. 

kanakhala, yogini siddhã (s); — Ka-na Kha-la 

(67). 

kanbutsu-sanmai-kai-kyo (j); Quán Phật tam- 

muội hải kinh # (b — UK if #£. 

kañcana-mandala (s); kim luân 4> ifj. 

kancho (j); quán dinh X JA. 

kan-fugenbosatsu-gy0hó-kyó ($); Quán Phó Hiền 

Bồ Tát hành pháp kinh ii 35 FE $ PE £T 14: KE. 

kang wólhan (k); Huệ Cần 2X 8j. 

kangigyo (j); quán hi hạnh Hi ¥ íT. 

kangiji (j); quán hi địa ifl zx HH. 

kangyo (j); quán hanh ifi íT. 

kangyur/tengyur (t) [bk'-'gyur/bstan-'gyur]; 
Cam-cháu-nhi/ Dan-cháu-nhi in IR Bi JL % HO 

kanha-kamma (p); hắc nghiệp E 3E. 

kanhapa, mahasiddha (s) hoặc krsnacarya; — 

Kan-ha-pa (17). 


-pa-ri-pa (45). 


karmanya 


kanha-sukka (p); bạch nghiệp F1 z&. 

kanhõ (j); quán pháp # 7%. 

kànhuà-chán (c) (j: kanna-zen); — Khán thoại 
thiền E 5% E. 

kaniska (s); Ca-nj-sắc-ca vương Ù Jj, (6, W E. 
kanjizai (j); — Quán Tự Tại ii A tE. 
kanjizaibosatsu. (j); Quán Tự Tai Bà Tát iB] A TE 
kanjo (j); — Quán dinh YE TH. 

kanjó-ki (j); san dinh kí FI 3E äu. 

kanjojü (j); quán dinh trà HE TH £t. 

kanjo-kyo (j); quán đỉnh kinh WE TH K. 
kanjo-shichiuman-nisen-jinnou-gobikuj u-kyo 
(j); Quán dinh thất van nhị thiên thần vương hộ ti- 
an E T 3# + E H, EM 
kañkana, siddha (s); > Kan-ka-na (29) 
kañkaripa, siddha (s) hoặc kakali; — Kan-ka- 
ri-pa. 

kanki (j); hoan hi Ek =. 

kankiji (j); hoan hi dia Ek = Hb. 


kanko tokutsü (j); Hàm Hu Đắc Thông ii Mz f$ iM 
Ñ. 


kankodö-tokutsi-öshö-goroku 0; Hám Hu 
Đường Đắc Thông Hoà thượng ngữ lục i HE 3£ 
IF MP ERS —- 

kankyó (j); khán kinh Zi #Ý. - 

kankyoha (j); khán kinh phái Æ #§ YR. 

kanmon (j); quán môn ii [”]. 
SI (j); Quán Vô Lượng Tho 
Phật kinh iil 4 5 5ÿ fb g. 

kannan (j); gian nan YE 3f. 

kanna-zen (j) (c: kànhuà-chán); — Khán thoai 
thiền E ññ di. 

kanno (j); kham năng # fë. 

kannon (j); —> Quan Âm ii Pf, — Quán Thế 
Âm. 


kannon-gyó (j); Quan Âm kinh H $ &&. 
kan'5 (j); cảm ứng ¿X J£. 

kanro (j); cam lộ H $E. 

kanro-ókai (j); Cam lộ pháp giới H F 3% 7t. 
kanrohó (j); Cam lộ pháp H ¿E 14. 
kanrohóu (j); Cam lộ pháp vũ H $E 3* M. 
kansatsu (j); quán sát lỗi 2%. 

kanseijizai (j); Quán Thé Tự Tại lỗi 1H: A LE. 
kansenji (j); Cam Sơn tu H ili SF. 

kanshin (j); can tâm AF 4^. 

kanshitsu (j); khám thất $E Z. 

kanshou (j); hoán tinh I% ME. 

kanshü (j); nhàn tập P Y. 


kantalipa, siddha (s) hoác kanthapa, kantapa, 
kantalipa, kanalipa, kandipa; — Kan-ta-li-pa (69). 
kanti (s); ái Š. 

kantoku (j); quản đắc $ 13. 

kanwa (j); quan thoại li 55. 

kanwa-ketsugiron (j); Khán thoại quyét nghi 
luận ARE aft 

kanzan (j) (c: hánsban): — Hàn Son 2š ili. 
kanzan (j); Hám Son X 111. 

ur egen (j); > Quan Sơn Huệ Huyền fä ili 


kanzeon (j); — Quán Thế Âm ifi] HP. 
kanzeon-bosatsu-fumonbon AU Quán Thé Âm 
Bồ Tát phó môn phẩm ii tH: Èr 2E jš 3€ FT tú. 
kapalapa, siddha (s) hoặc kapalipa; — Ka-pa-la- 
pa (72). 

kapila (s); Số luận su Sft iff ii. 

kapilavastu (s) (p: kapilavatthu); dịch nghĩa là 
Hoàng Xích thành, dịch âm là — Ca-ti-la-vé 3l 
EL RE fit. 


kapilavatthu (p) (s: kapilavastu); — Ca-ti-la-vé 
EL RE (itr. 


kapimala (s); Ca-ti-ma-la 341 E E 3#, Tổ thứ 13 
của — Thiền tông Án Độ 

kapirae (j); Ca-ti-la-vệ 3MI El ## f. 

kappa (p) (s: kalpa); Kiếp-ba, > Kiếp 2). 
kapphina (s); Kiếp-tân-na y Y AB. 

karana (s); duyên f. 

karana (s); nhân (Al. 

karandavyúha (s); Đại thừa trang nghiêm bảo 
vương kinh 3K 4E Jit A E K. 

karara (j); kha-la-la fi] ¿E E. l 
oras (s); Đại thừa chuóng trân luận K 
Ú CES nữ. 

karetabba (p); trị 3%. 

kari (j); Ca-lợi ?ƒ fJ. 

karið (j); Ca-lợi vương "K | E 

karitra (s); tác dung fE HH. 

karma (e, s); báo ứng 3# JE; — Nghiệp HE; nhân 
quả [A] 3 

karma-abhisamskara (s); hành nghiệp 17 SÉ. 
karma-añjana (s); nghiệp tướng 3E 4H. - 
karma-ävarana (s); nghiệp chướng 3 Bi; tội 
nghiệp JE Æ. 

karmadāna (s); > Tri su 41 3%. 

karma-kagyu (0 [kar-ma bka'bgyud]; — Cát-mã 
Ca-nhi-cu phái 2 I W jg] JE ỳE. 

karman (s); hành nghiệp {7 3; nghiệp "E sinh 
nghiệp 7l: E; sự nghiệp 3f 3; yét-ma 

karmanya (s); điều nhu P Z. 
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karmanya 


karmanya (s); kham năng Jit E. 

karmanyatva (s); điều nhu jj] 4. 

karmapa (t); > Cát-má-ba 23 Il Y. 
karma-samkle§a (s); nghiệp nhiễm ô E % j5. 
karmasataka (s); bách nghiệp kinh Fi 3# #£. 
karma-siddhi-prakarana (s); Dai thừa thành 
nghiệp luận X FE X 3 ñù.. 

karnäyamãna (s); ai mẫn Z£ $. 

karoti (s); tác /f. 

karsana (s); khiên dàn # 5|. 

karuna (j); ca-láu-na 91 f£ AB; — Bi. 

karuna (s); ca-làu-na li ££ JJ; — Từ bi 2& Es 
> Bi i5. 

Qupd (s); Bi hoa kinh 3Š ## 


karunya (s); bi 3. 

kãrya (s); hữu tác # fF; quà $. 

kaşāya (s); đạm 17; troc Y. 

kasennen (j); Ca-chiên-diên X jjj 4E. 
kasennen-abidon (j); Ca-chiên-diên a-ti-dàm Ñ 
IS 

kashaku (j); — Quái tích 44) Øj. 

kashaku (j); ha trách Ii] 2%. 

kashitsu (j); quá thất 38 "X 
kashmir (s); Kế Tân ue Bi E BÀ. 

kashó (j); > Ca-diếp (diệp) ¿0 3E. 

kasho (j); quà tính E PE. 

kashó daishi (j); Gia Tường dai sư 34 TÉ X Bili; 
> Cát Tạng. 

EE (0); Ca-diép tam huynh đệ 3I $E 


kasina (p) (s: krtsnã); — Biến xứ Y Jl. 

kaémïra (s); Kế Tân quốc ii 3í W. 

kasõ (j); hoá táng K ZẼ. 

kassan zen'e (j) (c: jiashan shànhui); — Giáp Son 
Thiện Hội K ili $ E. 

kassapa (p) (s: ka$yapa); > Ca-diép Am 3E. 
kāśyapa (s) (s: kassapa); — Ca-diếp ji 3E. 
ka$yapaparivarta-sütra (s); Đại Ca-diếp hội 
kinh X 3m 3E &r K. 
kasyaparsiproktastricikitsa-sütra (s); Ca Diép 
e thuyết y nữ nhân kinh W 3E {|| A i3 5ã 


kāśyapīya (s); Âm quang bô f 2t HE. 
kataennishi (j); Già-đa-diễn-ni tử W & 41 Je T. 
kataku jin'e (j) (c: hézé shénhuì); — Hà Trạch 
Thần Hội t ÈŠ dh &. 

kataku-shü (j) (c: hézé-zong); — Hà Trach tóng 
katham-krtva (s); vân hà zx f]. 
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kathina (s); kiên EX. 

katoku (j); quà đức HE 48. 

katsu (j); át &j. 

katsu (j); hát 1%; — Bóng hát. 

katsu (j); hoạt li. 

katsu (j); khát %3. 

katsu! (j); — Hát (hét) Ij, — Bông hát. 

katsuro (j); hoạt lộ 1% Jt. 

katsushiki (j); hát thực l% ft. 

katto (j); — Cát đằng #j JE. 

katyayana (s); Ca-chiên-diên % jjj 4E, — Mười 
đại đệ tử. 

nan (s); Ca-chiên-diên a-ti- 
đàm jI JA $E [y E, 

kiyäyanpt (s); Già-đa-diễn-ni tử W £ T 


kaukkufika (s); Kê dàn bộ 4 Jf li. 

kaukrtya (s); ác tác EE ff. 

kaukrtya (s); hối tff; truy hồi 3É ffi. 

kaundinya (s); A-nhã Kiêu-trằn-như Bd 27 f§ [Je 
211; Kiêu-trằn-như 4% l 1. 

kau§ala (s); minh HJj. 

kausalya (s); thiện xảo 3% 77. 

kausidya (s); giải đãi fff i. 

kau§ika (s); Kiêu-thi-ca (8 J^ 0. 

kausthila (s); Cáu-hi-la ‡ñJ 4% HE. 
kãya-cittayor-akarmanyatä (s); thô trọng f5 
(ii) EE. 

kãyagatã-sati (p); — Quán thân. 

kaya-indriya (s); thân căn 4 $R. 

kayasamskara (s) (p: kayasañkhara); thân hành 
4 1T, chỉ các tác động của thân thé. 
kãya-väk-citta (s); > Thân, khẩu, ý 4 11%. 
kaza (j); già toa EI JE. 

ke (j); giả (El. 

ke (j); hí Bk. 

ke (j); hí Bk. 

ke (j); hoá 4%. 

ke (j); khoái He. 

ke (j); quai Fe. 

ke, kai (j); hôi 1%. 

kebaku (j); hệ phoc E #9. 

kechakubun (j); De o phân i 1 2}. 
kechisha (j); kết xã 4% 

kedai (j); giải dài fft n 

kedo (j); hoá dao 4% ič. 

kege, keigei (j); quái ngại SE lỗi. 

kegi (j); hoá nghi fL 13. 

kegon (j); Hoa Nghiêm E jJ; — Hoa Nghiêm 


kengo 


kegon-gojü-yo-mondo (j); Hoa Nghiêm ngũ thập 
yếu vấn đáp Y fik T; F 3E [ñ] S. 

lên) cha (); Hoa Nghiêm ngũ giáo 
chương He ji T d E 

Eon 0170000 Thị (j); Hoa Nghiêm ngũ giáo 
chương chỉ su 4 fi Tr Zt i 1H TRE. 


ies (5); Hoa Nghiêm pháp giới Jl. 
TEE 


huyền kính ‡# Jit 17: 

kegon-ichijó-hokkai-zu (j); Hoa Nghiêm nhất 
thừa pháp giới đồ +E jik — 3fe 1: Z# El. 
kegon-ichijo-kyogi-bunzaisho (); Hoa Nghiêm 
nhất thừa giáo nghĩa phần tè chương Y ft — I 
DE TEE 

kegon-kumokushü (j); Hoa Nghiêm khổng mục 
chương HE jt 4L H 35 

kegon-kyö (j); Hoa mote kinh 4 Ji E, > Đại 
phuong quáng Phát hoa nghiém kinh. 
kegonkyö-denki (j); Hoa Nghiêm kinh truyền kí 
3E e AC 


[GS in Ie (); Hoa Nghiém 
kinh nghĩa hải bách món E Jit && 3Š jj EM 
kegonkyo-naishomon-tori-ku-mokushou (j); 
Hoa Nghiêm kinh nội chương môn dáng li không 
mục chương #š jk K A 3e Ƒ'] *§ BE JL H T7. 
kegonron-setsuyó Q); Hoa Nghiêm luận tiết yếu 
SE H 

kegon-shü 0 (e: huáyán-zong); — Hoa nghiêm 
tóng E 

kegonshü-shosobyo-inmyoroku (j); Hoa Nghiém 
tông chương só tinh nhân minh lục H Jt zx 3$ Ji 
Jf A H $k. 

kegon-yúshin-hokkai ki (j); Hoa Nghiêm du tâm 
pháp giới kinh HE fj 3ƒ 2ù JA Jt sd. 

kegyo (j); gia hạnh JII £T. 

kegyo (j); già hanh Ù fT. 

kegyödö (j); gia hạnh dao JN 47 3. 

kegyõi (j); gia hanh vi Jn 47 fir. 

kehó (j); giả pháp {li 14. 

kei (j); hệ E. 

kei ©: huynh a 


kei 0; khé (ké) JË. 

kei (); nghệ iH. RH. 

keibyaku (j); khái bach #ƒ HE: 

keihinkoku (j); Kế Tân quốc i $& [E]. 

keiho shümitsu (j) (c: guifeng zongmi); —> Khuê 
Phong Tông Mật E UE 7g 3. 

keiinbu (j); Kê dàn bộ # Jil %8. 

keiji (j); hệ từ ## iB. 


5 


keika (j); Huệ Quả HE Jit. 

keisan (j); Kính sơn f ili 

keishiki (j); khé thức HE 5X. 

keishu (j); khé thủ f& Y. 

keitaku (j); kế độ ä[ JE. 

keitaku-funbetsu (j); kế độ phân biệt il PE 2} 


keitoku-dentoroku (j) (c: jíngdé chuándẽng-lù); 
— Cảnh Đức truyền dáng lục 5t 48 £l H $3. 
IR jókin (j); — Oánh Son Thiệu Cán Zš ili 
kejibu (j); Hoá dia bó 4È. Jt YE. 

kekka (j); kết già 4% E; — Kết già phu toa. 
kekka (j); kết ha 4% 32. 

kekka-fuza (j); > Kết già phu toa 4% Bl Bk 4. 
kekki (j); huyết khí iL 4&. — — — 

kemyöshũ (j); Giả danh tông [E 4 Zš. 

ken (j); giản fi. 

ken (j); hiém 2. 

ken (j); hiền E. 

ken (j); hiển 44. 

ken (j); khién Z. 

ken (j); khiển XË. 

ken (j); kiên EX. 

ken (j); kiên 15. 

ken (j); kiến 5i. 

ken (j); nghiệm 5%. 

kenata (j); ca-na-đà W AB PE. 


kenbetsu (j); giản biệt i Jl. 
kenboru (j); kiến bộc luu ii 4% jii. 
kenbun (j); kiến phần 51 2}. 


kenchaku (j); giản trach fj 4%. 

kenchó-ji (j); — Kiến Trường tự ££ R SF. 
ken-chü-shi (j); Thiên trung chí fij P 28, vi thứ 5 
của của — Động Sơn ngũ vi. 

ken-chü-to (j); Kiém trung đáo 3£ "F #1, vị thứ 5 
của — Động Son ngũ vi. 

kendan (j); gián đoạn [E] lr. 

kendan (j); kiến đoạn bủ lữ. 

kendarakoku (j); Kiền-đà-la quốc HE EK AE [i]. 
kendõ (j); — Kiếm đạo A) ¡4 

kendo (j); kiến dao bú X. 

kendödan (j); kiến đạo đoạn 5 3š li. 

kendói (j); kiến đạo vi bử 3l {ừ. 

kendoshodan (j); kiến dao sở đoạn 514 Pr jr. 
ken'eki (j); khiêm ích zit 25. 

kenge (j); kiến giải 5 fif. 

kengebunshin (j); kiếm ha phân thân | F 2 4. 
kengen (j); hiển hiện 8i Bi. 

kengo (j); kiên có EX [4i]. 
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kengon 


kengon (j); giản ngôn ffi 5. 

kenhotsu (j); hiển 1 phát RE E 

kenin (j); khiên dẫn Z£ 5|. 

ken'in'in (j); khiên dẫn nhân # 5| Wl. 

kenjaku (j); giản trach 5 HE. 

kenji (j); hiên tông E 77. 

kenjitsushin (j); kiên thật tâm EX f 4^». 

kenjiwaku (j); kiến tư hoặc AR 

kenjuken (j); kiến thủ kiến bủ Hx hi. 

kenko-zonjitsu-shiki (j); khiển hư tồn thật thức 

kennin-ji (j); — Kiến Nhân tự ££ {ˆ 3Ÿ. 

kenro (j); hiển lộ Ei FR. 

kenrokyõ (j); 1 hiên lộ giáo HA $ HL. 

kenryo (j); hiển liễu Ei T. 

kenryo (j); khuyến lệnh à 4. 

kenryósetsu (j); hiển liễu ^uis HATS 

kenseki (j); kiến tích 51 Xl. 

kenshikiron 0 hiên thức luận EE 3 mf. 

kenshin (j); kiến tâm H. Ù. 

kenshó (j) (c: Jiánxing); > Kiến tính 51 PE. 

kensho (j); hiền thánh Y El. 

kensho (j); khién sinh Æ Æ. 

kenshodan (j); kiến sở đoạn 5i. PT jr. 

nà Q); — Kiến tính thành Phật 5L PE 
X f 


kenshó-ron (j); Hiển chính luận Efl 1E. ifi. 
kenshó-shaku (j); kiến thánh tích bú, Z8 3, 
kenshó-shoshóshiki (j); khiến tướng chứng tính 
thức 3& 4H ñð TE il 

kenshu (j); Hiền Thủ € Y. 

kenshü (j); kiên chấp EX HH. 

kenshu (j); kiến thủ bi lột. 

kenshutsu (j); hiển xuất # H. 

kentai (j); kiếm đới (đái) 3f ??. 

kentai (j); kiến dé bả aii. 

kenten (j); kiểm điểm $ 3l. 

kentsui (j); > Kiém chùy $H $É. 

kenwaku (j); kiến hoặc bl z&. 

kenyo (j); hiển duong HA $2. 

kenyó-ron (j); Hiên dương luận ER 12 ifo. 
kenyó-shógyo-ron (); Hiển duong thánh giáo 
luận &i + HÀ. 

kenzen (j); hiền thiện $ 3€. 

kenzoku (j); quyền thuộc 1$ đổ. 
kerakuten (j); Hoá lạc thiên 1% %É X. 
keron (j); hí luận B (IX) sit. 

keronchi (j); hí luận trí X A %1. 

keryü (j); giả lập (Ez 32. 

kesa (j); hoá tác 4% fF. 
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kesenenshi (j); Ca-chiên-diên tử 3M f E T. 
kesetsu (j); giả thuyết (E ii. 

keshin (j); hoá thân (4 4; — Ba thân. 
keshinmecchi (j); khôi thân diệt trí #  ÙÄ #ï. 
keshõ (j); hoá sinh {È ^E. 

kesõ sódon (j); Hoa Tâu Tông Đàm HE E zx F, 
— Nhất Hưu TORT end 

kessei (j); kết chế 4% 1f 

kesshó (j); kết sinh 4% 5 

ketchaku (j); quyết trach 1: HE. 

keto ji (j); Hoá Độ tự fL JE SF. 

ketsu (j); kết &&. 

ketsu (j); khiếm X. 

ketsu (j); khiết Y. 

ketsu (j); kiệt Y. 

ketsu (j); quyết Jt. 

ketsu (j); quyết ï}. 

ketsu (j); quyết Wi. 

ketsubaku (j); kết phọc 4% 4. 

ketsugyo (j); quyết ngưng i A. 

ketsujo (j); quyết dinh Y 3E. 

ketsujóshin (j); quyết định tâm ÙX 2E 4». 
ketsujoshin (j); quyết dinh tín 2t Z fi. 
ketsujõ-zõ-ron (); Quyết định tạng luận Zt 5E ji 
af. 

ketsumyaku (j); huyét mach ifii. JJ. 

ketsuryõ (j); quyết liễu HT. 

kevala (s); dán {H. 

keyüra (s); anh lạc J£ X&. 

kezoku (j); hệ thuộc YE Ji. 

kha dog gzugs (t); hiển sắc # (&. 

khadgapa, siddha (s); — Khát-ga-pa (15). 
Pis (t) (s: dakini); — Không hành nữ 4% 


khakkhara (s); dich âm là Khiét-khí-la, dich 
nghĩa là — Tích truong $4 4. 

khandha (p) (s: skandha); nhóm, uán Zi, ám l2, 
xem — Ngũ uán. 

khanti (p) (s: ksãnti); — Nhẫn Z2. 

kheda (s); thối 3B. _ 

khoủ khro (t); sân lữ. 

'khor ba (t) (s: samsára); — Luân hồi Hi 0, 

khro ba (t); phán 4%. 

khuddaka-nikãya (p); > Tiểu bộ kinh / ii #£. 
khyab pa (t); phó chiếu Y Kd. 

khyati-vijfiana (s); hiện thức 3i iil. 

ki (j); hi =. 

ki (j); huỷ St, 

ki (j); huy 5. 

ki (j); huy HE. 


kizokuba-chikuzoku 


ki (j); khí 4%. 

ki (j); khí &. 

ki (j); khí 3%. 

ki (j); khởi ¡E8. 

ki (j); kỉ c. 

ki (j); ki 9r. 

ki (j); kí ŠE. 

ki (j); ki, co BÉ. 

ki (5); ki, ki 5. 

ki (j); qui $. 

ki (j); qui đi. 

ki (j); quí È. 

ki (j); qui Y). 

ki (j); qui "a. 

ki, kai (j); khởi $2. 

ki, ke (j); kí BE. 

kiba (j); thử bà # 3#. 

kibyú-ronshóha (j); Qui máu luận chứng phái $ 
5E d HỘ UK 

kichi-z0 5 > Cát (Kiét) Tang Tỉ jk. 

kido (j); khởi động ¿1 E). 

kie (j); qui y S8 K. — 

kien (j); cơ duyên $% £&. 

kigaku (j); hi lac E 4. 

kigi (j); cơ nghi BÉ zit. 

kigo (j); y ngữ 4 if. 

kigu (j); hi cầu 7i »K. 

kihwa (k); Ki Hoà & AN. 

kii (j); kí di BE E. 

ki-i (j); kí vi 2 4È. 

kijo (j); kí thành BE HX. 

kiju (j); hi thu E 32. 

kikai (j); khí giới 2& Jt. 

kikan (j); co cám f£ /&. 

kikan-koan (j); Co quan công án HE Ei] 2 E, > 
Cóng án. 

kiken (j); khí hiềm HE lif. 

kiki (j); > Khuy Cơ $i JE. 

kikin (j); huy cám 5 45. 

kikoku (j); qui cốc 3& 45. 

kikyo (j); co giáo f 2. 

kikyo (j); qui kính fr t. 

kikyojo (j); qui kính tự Ég 6 JF. 

kilakilapa, siddha (s), hoặc kilikili, kalakala, 
kalaka, kalakama; — Ki-la Ki-la-pa (68). 

kilesa (p); — Phiền nào JA 1%. 

kimnara (s); khán-na-la AB ##; phi nhân JE A. 
kimö-tokaku (j); Qui mao thó giác $ E % ff, 
— »Lông rùa sừng thó« câu nói thường được sử 


dụng dé chỉ những khái niệm sai lầm, không thể 
có được. 

kimyo (j); qui mệnh $i dir. 

king of aspirations to good conduct (e); Phó 
A Tát hạnh nguyện tán 3£ Et EE p íT BR 
H 

king of ritual procedures for the god nada (e); 
Tối thượng bí mật na nã dai kinh f E M2 J 
ERR. 

pr of ocu (e); Minh đăng tam-muói kinh 
HH X — l : 

kinhin (j); — Kinh hành ££ fT. 

kinnara (p); khán-na-la € AN ZE. 

kinnyo (j); quân nhu ? 41. 

kinsei (j); kim tinh 4 Æ. 

kinshõ (j); cầm tòng 1& 4%. 

kinsoku (j); cám túc ER 

kinyo (j); khán yêu £X ZE. 

kinzan bunsui (j) (c: qinshan wénsui); — Khám 
Son Văn Thuý #X ili 3C 3. 

kioku (j); kí ức ic T&. 

kirana (s); quang 2É. 

kirapalapa, siddha (s) hoác kilapa, kirbala, 
kivara, kirapa, kiraba, kirabala; — Ki-ra Pa-la-pa 
(73). 

kiritsu (j); qui luật 55i f£. 

kirui (j); co loai D: XB. 

kiseken (j); khí thé gian ¿5 ttt [4]. 

kisen (j); cơ tiên n Bi E 

kisha (j); hi xà & 3%. 

kishinron (j); Khởi tín luận E fi; ifi; — Đại thừa 
khói tín luận. 

kishinron-bekki (j); Khởi tín luận biệt kí #ö f; 
EA | 
kishinron-ki (j); Khởi tín luận kí #9 (A 5% äu. 
kishinron-so (j); Khởi tín luận só HE fri ift Ji. 
kishinron-so-hitsu-shakki (j); Khởi tín luận só 
bút sảo kí đẻ fri ấm ii Æ HU sc. 

kisho (j); qui tính E PE. 

kishoku (j); y sức 4 fj. 

kishu (j); qui thú £5 jk. 
kissa-yojó-ki (j); Khiết trà dưỡng sinh kí IZ 2 2 
Æ U, — Minh Am Vinh Tây. 

kitsu (j); cât Äi. 

kiwa (j); kỉ hoà c II. 

kiyo (j); cơ yếu fit %. 

kize-inmo (j); kí thị nhám ma BE 42 f£ J£. 
kizokuba-chikuzoku (j); ki tặc mã trục tặc Bi B 
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klesa 


min (s); ái duc Æ Ak; hoặc ZÄ; — Phiền não JA 


a D hoặc chướng ¿% b; phiền nào 
chướng JA 1 

MUR EE (s); Dai phién nào 
địa pháp A JA i Hb 7%, — Tâm sở. 

klista-citta (s); nhiễm tâm % 4». 

knowable (e); ưng tri E All. 

ko (j); cánh (canh) 5E. 

ko (j); cáo iri. 

ko (j); cao ri. 

ko (j); có HA. 

ko (j); hảo, hiếu (háo) 47. 

kō (j); hoảng ft. 

ko (j); hoành Ex. 

kō (j); hưng, húng S, 

ko (j); hướng [n]. 

kō (j); huong 7Ÿ. 

ko (j); khẳng f. 

ko (j); khảo ^. 

ko (j); khoáng li. 

kō (j); khoáng $. 

kō (j); kiếp 4). 

ko (j); quang 2t. 

ko (j); quảng JŠ. 

ko, ku (j); hồng Hl. 

ko, kyo (j); hu KE. 

ko, kyo (j); khứ, khử X. 

kō, kyó (j); kiếp JJ. 

ko, o (j); hoàng 5. 

kóaku (j); hào ác #ƒ 3&. 

kõan (j); > Công án 2 %. 

koan eshó (j) (c: xüan huáichăng); Hư Am Hoài 
Sưởng IE WE T3 lít, Thiền sư Trung Quốc thuộc 
tông — Lâm Tế, phái Hoàng Long, thầy của — 
Minh Am Vinh Tây. | 
kobo daishi (j); Hoằng Pháp Dai su 54 Y£ X Éf; 
> Không Hải. 

kobutsu (j); — Cô Phật t f/f. 

kobyü (j); hư máu JË ?Š. 

kóchi (j); quang trí J6 4. 

ködai (j); quảng đại F K. 

kódaichi (j); quảng dai trí PE K 4. 

kódai-chie (j); quảng dai trí huệ Jl K 4 $. 
kodaishin (j); quảng dai tâm Jt K Ù. 
kodai-shingyó-zenshi-meitóhi (j); Cố Đại Tín 
c ML LL ET GA 
kodokuon (j); Cô Độc viên 3 38 Fs]. 

kóen (j); kiếp diệm $) Afi. 
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kõ-engakukyö-hotsuji (j); Giảng Viên Giác kinh 
phát từ id [E] dE 3# B. 

kogan (j); hoằng nguyện 32, li. 

kógo (j); hương ngữ fF ii. 

kógo (j); khoáng kiếp lii 2j. 

kogon-ji (j); Quang Nghiêm tu J6 fiit SF. 

kogu (j); kiếp cu ØJ A. 

TP (); Quảng hoàng minh tập Pé 32 


kóha (j); kiếp-bả 3j] fik. 

kóha (j); kiếp-bả 2) EX. 
kohaku-genjo-futaitenrin-kyo (j); Quảng bác 
nghiêm tịnh bát thói chuyên luân kinh Jš [8 Ji Y# 
AP 3B. (88 ta E. 

kohi (j); kiép-ba 2) J. 

kohó kakumyo (j); — Cô Phong Giác Minh ƒÑ 
ds 3 Hj. 


kohó kennichi (j); Cao Phong Hiển Nhật ¡Ey 1% Ei 
H 


kohyaku-ron (j); Quảng bách luận J£ TT KA. 
^X ain bon (j); Quảng bách luận bàn J£ H 
nm 

kojaku (j); kiếp troc 2) 35. 

koji (j); — Cu sĩ j# +. 

kojin (j); kiếp tàn 4) dit. 

köjinka (j); kiếp tán hoà #J (3)) đi K. 

koka (j); hứa khả z/F HJ. 

kóka (j); kiếp hoà #J (31) X. 

kokai (j); cự hài El $. 

kókai (j); kiếp hài 41 1f. 

kókai (j); kiếp khói 4) 2%. 

kókan (j); giáp cán HH #Ệ, 

koke zonsho (j) Ni xinghuà cünjiáng); —> Hung 
Hoá Tòn Tưởng #4 EHE. 

kokilipa, siddha (S) hoặc kokilã, kokala; —^ Kô- 
ki-li-pa (80). 

kökin (j); khoáng kim $ 4m.  - 

kokisho (j); cô khởi tụng Jl 2H. 

Koko (j); câu cảng 36 H5. 

kokü (j); — Hu không Mé 43. 

koku (j); hắc HE. 

koku (j); khắc JE. 

koku (j); quốc 3. 

koku, goku, kyoku (j); khúc HH. 

koku, kō (j); cáo 45. 

kokubyaku (j); hắc bạch la 
kokubyakugo (j); hác bạch nghiệp ¥ A XE. 
kokudoshin (j); quốc độ thân Ei] + 4 
kokugo (j); hắc nghiệp 5 3. 

kokü-mui (j); hư không vô vi J£ Zš ## Jã. 


koretsu 


kokusan (j); Hắc san Ẹ 111. 
kokushi (j); Quốc su 4 fili. 
kokúzó-bosatsukyó (j); Hu Không Tang Bồ Tát 
kinh HE ^ j pe RE. 
kökyo (j); cao cử rồi 5&. 
kökyö (j); hương cảnh Æ Jii. 
kokyü jóryú (j) E hüqiü shàolóng); > Hỗ Khâu 
Thiệu Long JE Fr. 44 lễ. 
komo (j); hư vong MZ 2. 
kómokusho (j); khổng mục chương fL H 3i. 
komu (j); hư vô NE 4%. 
komuso (j); Hư vô tăng HE 4% f£, — Phó Hoá 
tóng. 
komyo (j); quang minh 26 Y). 
komyo-ji (j); Quang Minh tự 3% HJ] SF. 
kon (j); cán ‡8. 
kon (j); hận IR. 
kon (j); hón &. 
kon (j); hồn 3. 
konbotsu (j); hôn một †Š 12. 
kongõ (j); kim cương 4 M. 
kongobu-rokaku-issai-yuga-yugi-kyo (j); Kim 
cương phong lâu các nhất thiết du-già du ki kinh 
ES lãi — J Hñ E 3K #Š. 
kongochi (j); Kim Cương Trí 4 Ml 4. 
kongocho-daiyuga-himitsushin-chi-homen gi- 
ketsu (j); Kim cương dinh dai du-già bí mật tâm 
ue pháp món nghia quyết 4 HI TE 2 3 in sj 
kiện Hh iX FI 3ã A 

ngócho-giketsu Qn Kim cuong dinh nghia 
e 4 RH] I 3Š A 
Var EO Sy TA @; Kim 
cương dinh kinh du-già thập bát hội chi qui 4 il 
TR K 38 md JUE T8 Sg. 
kongóchó-shú (); Kim cương đỉnh tông & Il TA 
R. 
kongocho-yuga-chü-ryakujutsu-nenju-kyo (j); 
Kim cương du-già trung lược xuât niệm tụng kinh 
2 II TR đã flỦll P Mã th 2 ES 


kongó-hannyaharamitsu-kyo (j); Kim cương | 


bát-nhã ba-la-mật kinh 4 MI Jit fr Ux AE E AS. 

kongo-hanyaharamitsukyo-goke-kaisetsugi (j); 
Kim cương bát-nhà ba-la-mật kinh ngũ gia giải 
du E ng ESTE Y đủ 


kongójo (j); Kim cương định 4 (41 XE. 
kongo-kyo (j); Kim cương kinh 4> [i] g. 
kongökyö-kaigi (j); Kim cương kinh giải nghĩa 
ES ES 36. 


kongokyo-soron-sanyo P Kim cuong só luán 

toản yếu de Ml KE đã E HE 

kongó-rikishi (j); Kim cương Tus sĩ 4m MI 2 -E. 

kongosanmai-honshoushoujo-fuefumetsu-kyo 

(j); Kim cuong tam-muói bán tính thanh tinh bát 

hoại bát diệt kinh 4> Bl] = BK + TE jii 9f 4 JE 

ARK. 

kongó-sanmai-kyo (j; Kim cương tam-muội 

kinh & Hl] = BK #£. 

kongo-sanmaikyo-ron (); Kim cương tam-muói 

kinh luận 4 M = BK K iiy. 

nen M (5); Kim cương tam-muội luận 
! af 

kongó-shin (j); kim cương tâm 4x Il «Lo. 

kongo-shin (j); kim cương thân 4 IJ 5. 

kongó-shin'i (j); kim cương tâm vi 4 lil] «Co 4v. 

kongö-sho (j); kim cương chử & [i] ‡£. 

kongó-yu (j); kim cương du 4 Bil Hội. 

kongó-yujo (j); Kim cương dụ dinh 4 [ij] Hộ E. 

=3 26000 (j); Kim cương tam-muội 2> Mi] = 


kongó-zó (j); kim cương tang 4 MI ji. 
kon-höben (j); cận phuong m 3r 7; fil. 

kónin (j); — Hoằng Nhẫn 32 22 

konjin (j); căn trần TR E. 

konjin (j); hôn trầm TŠ Y. 

konkan (j); kim quan 4: fif. 

konki (j); cán co Rẻ f. 

Dru G); Kim quang minh kinh 4: 36 


konkomyokyo-gengi s Kim quang minh kinh 
huyền nghĩa 4> Jt H K x 3Š. 
konkomyo-saishóó-kyó (j); — Kim quang minh 
tôi tháng vương kinh 4z 3(; HỊ f PE &&. 

konku (j); kim có 4 $&. 

konku (j); kim khẩu 42 H. 

konku-kyo (j); Kim có kinh 4> # 4. 

konmon (j); cán môn AE I]. 

konpon (j); căn bàn AE 48 

ba (j); căn bản phiền nào 48 4 JH 


konponchi (j); căn bản trí HE Ak EY. 
konpon-mumyoó (j); cán bản vô minh Ji Æ Ất 
9]. 


konponshiki (j); cán bản thức Ji 2 3. 
konrin (j); kim luân 4 ff 

konryü (j); kiến lập ££ 37. 

konyü (j); hỗn dung YE iil. 

korai (j); khứ lai 2 2k. 

koretsu (j); khiếp liệt 1£ 45. 
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koron 


küron (j); quảng luận Jš ift. 

kósai (j); kiếp tai $) $t. 

koéala (s) (p: kosala): Câu-tát-la f) j£ ZE, => 

Kiêu-tát-la 45 KE ZE. 

kosala (s); > Kiêu-tát-la quốc 45 iE AE Fil. 

kosambi (p) (s: kau$ambi); Cáu-thuóng-di, Kiéu- 

thuóng-di. 

koseion (j); quang thế âm J6 II ?ï. 

küsetsu (j); quảng. thuyết J* ji. 

koshi (j); cao si ij £. 

koshin (j); cử tâm £ 4». 

koshin (j); cử thân E 4. 

kosho (j); khao xướng iix "B. 

koshoju (j); Cao tüng thụ ri 9X 4. 

re es (j); Quảng Thanh Lương truyện 
W 3 

koshü tenryü (j) (c: hángzhou tiãnlóng); — Hàng 

Châu Thiên Long bi MARE. 

kösõ (j); cao tăng isi fi. 

kösõ (j); Hiếu Tông + Zš. 

kso (j); khanh tương $E 3f. 

kosogai (j); Khang Tăng Khải R fij $5. 

kosshi (j); khát sĩ zi +. 

kósui (j); huong thuỷ # K. 

kotai (j); cử thê 2 HH. 

kotaku (j); quang trach 3É €. l l 

kotakushijo (j); quang trach tứ thừa 26 E PY HE. 

kotalipa, siddha (s) hoặc kodali, kutali, kuthari, 

kutrha; > Kô-ta-li-pa (44). 

kötei (j); kháng định f 3E. 

koti (s); bản té 2 PE. 

koti (s); một vạn, một triệu, mười triệu, chỉ một số 

nhiều vô kẻ, tương đương với chữ »vạn« thường 

dùng. 

kotoma (j); ¡c0 đáp ma T® BE. 

kotsu (j); cốt Hr. 

kotsu (j); hốt 2. 

kotsu (j); khát a. 

kotsujiki (j); khát thực 2 fr. 

koun ejõ (j); > Cô Vân Hoài Trang ME 1% E. 

kousan-kyõ (j); Quang tán kinh J6 8E K 

koyo (j); cương yếu 4i] 3. 

koyo seijo (j) (c: xingyáng qingràng); — Hưng 

Duong Thanh Nhượng $4 [27 15 3Š. 

koza (j); cứ toa ÿš AL. 

kozen-gokoku-ron (j); — Hưng thiền hộ quốc 

luận ## 48 Z# N im; — Minh Am Vinh Tây. 

krama (s); thứ đệ x 3. 

kramagas (s); tiệm thứ 3ƒ 2X. 

kraurya (s); thô trọng f& Œ. 
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kriya (s); dung HH; nghiệp dung 3Š JH; sở tác PT 
Sš Bị E 

krodha (Ss khué ¿Es phần 42; phẫn nộ 43 48 

krodhana (s); khué ¿L. 

krodhavijayakalpa-guhi atantra (s); Diéu cát 

tường Tối thắng căn bàn Đại giáo kinh #} 17 ff 

Ig Bs RR AS CK CAR 

kréa (s); luy liệt fi 55. 

krsnacarya (s); > Kan-ha-pa 

krsna-éukla (s); hắc bach E FH. 

krta-ayus (s); mệnh chung M K. 

krtsna (s); nhất thiết — Y. 

krtsna (s); tất 2É. 

krtya (s); dung H. 

krtyãnusthãna-jñãna (s); Thành sở tác trí JX Pr 
41, xem — Năm trí, — Pháp tướng tông, — 

Phát gia. 

kruddhi (s); sân khué lit E. 

ksamäma (s); an nhán 2% 2 

ksana (s) (j: setsuna); cn iion ES a un(e ego 

sát-na ŽI] JB. 

kşānti (s) T khanti); ^ Nhẫn 2, 

nhẫn nhục Zi po E, 

kşānti-pāramitā (s); nhẫn ba-la-mật #2. UE AE Æ. 

ksatriya (s); sát-lợi A) fl. 

ksaya (s); tận ai. 

ksaya-jfiana (s); tận trí ai $. 

ksetra (s); sát ŽI]. 

kşīna (s); tàn më. 

ksina-asrava (s); lậu tán Jis at. 

ksitigarbha (s); — Địa Tạng Hb j&. 

ksudra (s); tạp ué Jt fi. 

kū (j); — Không Zš. 

ku (j); cao 4F. 

ku (j); câu fH. 

ku (j); cầu Yi. 

ku (j); cầu $. 

ku (j); cú 4). 

ku (j); cung fH. 

kū (j); không Zš. 

ku ujóko (j); cửu hữu tình cư 7L £j t Ja. 

ku, kō (j); công J7. 

kucipa, siddha (s) hoặc kusült, cubji, kujipa, 

kutsipa, kubjipa; —> Ku-chi-pa. 

kudoku (j); — Công đức Y) fe. l 

kudokuken (j); Công Đức Hiền 1) f# t. 

kudokuriki (j); công đức lực Y f& 7). 

kue (j); hủ ué #5 f. 

kügan (j); không quán Zš lỗi. 

kuge (j); khó ha 5? F. 


1; an nhẫn 2 Ds 


kutai 


küge (j); không hoa ES 
kugok (k); Qui Cốc $ 2. 
kugo-shüjo-rishü-joso (j); c 
chúng sinh tướng $i E Z# 7: 
kugyo (j); câu hành fH 47. 
kugyõ (j); khó hạnh 1% 47. 
kugyorin (j); Khổ Hanh lâm 7# 4T 4k. 

kugyösha (j); khó hanh giả 7# fT +. 

kuhana (s); siém khúc ¿4 HH. 

kuhon (j); cửu phám JL HH. 

ii (); cửu phẩm phiền não Ju ih X4 


áu hộ chúng sinh li 
AREA 


kuhon-rendai (j); cửu phám liên dài 7L i 34 =. 
kuhonwaku (j); cửu phẩm hoặc Jt im z&. 

kuiji (c); ^ ; Khuy Cơ $i 3E. 

kuin (j); khó nhân 3% [4]. 

kújaku (j); không tịch Zš jx. 

kuji (j); khó sự 7? 3. 

kuji, kuchi (j); cửu địa 7L HH. 
kujúhachi-zuimin (j); cửu thập bát tuỳ miên Ju 
-F X B6 IR. 

kujühasshi (j); cửu thập bát sử Ju + J\ fii. 
kujumetsudo (j); khó táp d diệt đạo 7 4E W 3i. 
kükai (j); — Không Hải Zš jf. 

kükai (j); không giới ®© Jf. 

kukkucca (p); nghi hót. SE THỰ. 

kukkuripa, mahasiddha (s) hoặc kukura, kukku- 
raja, kutaräja, kukuripa; — Kuk-ku-ri-pa (34). 
kuko (j); cửu cư 7L J. 

kukó-muki (j); công xảo vô kí T. f7 ME sU. 
kuku (j); khô khó 55 MI 

kukyó (j); cứu cánh t 3&. 

kñkyõ (j); không giáo Zš HL. 

kukyödö (j); cứu cánh đạo 2š 7 jÉ. 

kukyoi (j); cứu cánh vị 2š ?š {. 


kukyü jóryú (j) )@ hũqiũ shàolóng); —> Hô Kháu ¡ 


Thiệu Long jẹ Fr. 

kula-putra (s); thién O 3E BI. 

kumarajiva (s); > Cưu-ma-la-thập A55 JE ## 4T. 
kumarajü (j); > Cưu-ma-la-thập hŠ E 3# fT. 
kumaraláta (s); Cuu-ma-la-da M PE RES, Tổ 
thứ 19 của — Thiền tông Án Độ. 

kumararaja (s); thái tử X T. 

kumbharipa, mahasiddha (s), còn có tên kuma- 
ripa, kumara, kumbaripa; — Kum-ba-ri-pa (63). 
kümu (j); không vô © 4%. 
kümuga (j); không vô ngã © fl 3È. 
kümu-hensho (j); không vô biên xứ 25 # 18 Jt. 
kũmuhen-shojõ (j); không vô biên xứ dinh F 4% 
1ð Wl E. 


kumyöshñ (j); Hoằng Minh tập 32 8j] #š. 
kun (j); huán ZE. 
kun (j); huán ME. 

kun (j); huấn jjl. 

kun brtags pa (t); bién ké sở chấp 3# 51 JT HA 
kun rdsob bden pa (t); thé tục dé lif 2m a. 

kun rdsob $es pa (t); dáng trí $5 4 

kunhotsu (j); huân phát 3 3%. 

kunjõ (j); huân thành 3E JJ. 

kunjü (j); huân tập E Y. 

kunõ (j); công năng 7J fé 

kunshi (j); quân tử 4$ $. 

kunshú (j); huân tập £ $4. 

kuóan shTyuăn (c) (j: kakuan shion); Khuéch Am 
Sư Viễn Ji He Mi 3i, — Thập muc nguu đồ. 
kupannata (s); tà hạnh 4% 47. 

kupita (s); sân it. 

kupito (p); sân HE. 

kuren (j); cửu liên 7L #Ẽ. 

kuriki (j); công lực J 7. —— 

kurkutika (s); Kê dàn bộ ŠŠ Jól %6. 

kusala (p) (s: kusala); > Thiện ?Ê. 

ku§ala (s) (p: kusala); > Thiện 3&. 
kusala-mahã-bhũmika (s); đại thiện địa pháp K 
ku$sala-mahabhümika-dharma (s); Đại thiện địa 
pháp X 7 Hi 1A. 

kusala-múla (p); thiện căn ?Ê AE. 

kusala-múla (s); đức bản f£ ZR; thiện căn 3% E. 
kusha (j); Câu-xá (A E 

kusha-ron (5); Cáu-xá ¡ luận 4 2 fi, — A-ti-đạt- 
ma câu-xá luận. 

kushiki (j); cửu thức 7L ii. 

kushin (j); cú thân fJ 4. 

kushinagara (j); Cáu-thi-na-yétla ‡ñJ PAR 18 


kushira (j); > Câu-thi-na ‡fJ J^ A. 

küsho (j); không xit 4E J&. 

küshojo (j); không xứ dinh ^* J& 7E. 

kushðki (j); câu sinh khởi (H. E H. 

kushósho (j); câu sinh chướng 1R ^E BE 
kushótai (j); khó thánh dé #? 9E ii. 

kusinagara (s) (p: kusinàra); — Câu-thi-na ‡fJ JP 
AR, bây giờ là Kasia. 

kusinagara (s); Câu-thi-na-yết-la ‡ñJ Ƒ" JB 48 i. 
kusinära (p) (s: kusinagara); > Câu-thi-na +4] PP 
AB, bây giờ là Kasia. 

kusumita (s); khai phu BH $. 

kita (s); tích tụ f& 7E. 

kutai (j); khó dé #? M. 
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küta-rasi 


küta-rasi (s); tích tu fii 4. 

kutsu (j); khuất Ji. 

kutsugoku-kyó (j); khuất khúc giáo Jal [| t. 
kuu (j); câu hữu fH. 4. 

küu (j); không hữu E F. 

küya shonin (j); Không Dã Thượng nhân ^* th 
E A, — Tịnh độ tông. 

kuyõ (j); công dụng 7} HH. 

kuyo (j); cung dưỡng, cúng dường Ít X. 
kuyöshu (j); cúng dường chủ {ft #Ê 3:. 
kwangdók (k); Quang Đức J6 f&. 

rm G); — Quan Âm ii Ù, — Quán Thé 


kyabdro (t) [skyabs-'gro]; — Qui y E fk. 
kyaku, kaku (j); khách 2€. 

kyeyul chong (k); Giới luật tông 7# ££ 2x. 
kyo (j); — Kinh K£. 

kyo (j); cảnh ti. 

kyo (j); cánh 32. 

kyo (j); giáo HL. 

kyó (j); hung ŠI. 

kyõ (j); hung Ji]. 

kyo (j); huóng Öủ (171). 

kyõ (j); khinh ££. 

kyo (j); kiêu f$. 

kyõ (j); kiêu Bổ. 

kyõ (j); kính 4%. 

kyõ (j); kinh 4%. 

kyo (j); kính $. 

kyo ko (j); hứa if. 

kyo, go (j); cư Ji. 

kyo, ko (j); cử SẺ... 

kyo, ko (j); cuống E. 

kyó, ku (j); khủng 2. 

kyoan (j); khinh an ## 2. 

kyöbetsushin (j); khinh miệt tâm HE FE Ù. 
kyóbon (j); Kiêu-phạm 15 4. 
kyóbonhadai (j); Kiéu-pham-ba-dé 1 46 ) HE. 
kyöbu (j); kinh bộ ## 3i. 

kyochi (j); cảnh dia BH. 

kyóchi (j); cảnh trí 5 4. 

kyóchinnyo (j); Kiêu-trằn-như 1% BR Aul. 
kyogaiai (j); cánh giới ái Ei Jt $. 

kyóge betsuden (j); — Giáo ngoại biệt truyền Zi 
A X Bit. 

kyogen chikan (j) (c: xiangyán zhixián) —> 
Hương Nghiêm Trí Nhàn + j# ^8 P. 
kyðgi (j); giáo nghĩa X 3Š. 

kyögu (j); cuồng ngu JF JE. l 
kyöhonshi (j); cưỡng phiên chi 78 4 2. 
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kyói (j); kinh vĩ && £&. 

kyoji (j); hung tự My F. 

kyojo (j); cánh thượng dã E. 

kyoju (j); giáo thụ #1 $2. 

kyojü (j); nganh sáp #E i. 

kyojun (j); kính thuận 4f NA. 

kyókai (j); cảnh giới 5i Jt. 

kyokan (j); cảnh nhàn 5 P. 

kyökan (j); giáo quan 4% lỗi. 

kyöke (j); giáo hoá #ft fL. 

Sông tannen (j); Kinh Khê Trạm Nhiên Fi 3š 
kyokusei (j); khúc thành H jx. 

kyokusetsu (j); khúc thuyết Itl 3i. 

kan (5); cánh không thức hữu 5E Zš 3 


kyökyõ (j); kinh giáo && HL. 

kyóman (j); kiêu mạn 1$ 1. 

kyóman (j); kinh mạn $ E. 

kyóm'ik (k); Khiêm Ích 3X 2%. 

kyomon (j); giáo môn 2% FJ. 

kyðnghan (k); Cảnh Nhàn 5 P]. 

kyðngju (k); Khánh Châu BE Il. 

kyorin choon (j) (c: xianglín chéngyuán) — 
Hương Lâm Trừng Vién # JE. 

kyóritsu ¡só (j); kinh luật dị tướng £ f£ 4H. 
kyórúng (k); Quyết Ngung it A. 

kyöryõ (j); giáo lệnh # 4. 

kyöryöbu (j); — Kinh lượng bộ 4£ & HE. 
kyosan (j); Giáp son X 111. 
n (); Kiéu-tát-la quốc 45 BE AE 


kyosei dofu (j) (c: jingging dàofü) — Kính 
Thanh Dao Phó $5 3Ÿ 18 fs. 

kyösha (j); kiêu xa lỗ ®. - 

kyöshaku (j); giáo tích #4 3. 

kyöshika (j); Kiêu-thi-ca 1 J^ 3l. 
es (j); cảnh thức câu mẫn 3 iik fH 


kyóshu (j); giáo chủ 2% +. 

kyöshñ (j); hương xà # 5. 

kyoshü (j); Khánh châu E JN. 

kyoshü (j); khứ tựu 2$ ài. 

kyósómon (j); giáo tướng món #4 41 F. 

kyótai (j); giáo thé Z ## 

kyótetsu (j); giao triệt 2š ffi. 
kyótoku-dentou-roku (j); — Cảnh Đức truyền 
đăng lục 5š 48 (8 K $R. 

kyözan ejaku (j) (c: yăngshãn huìjì); — Ngưỡng 
Sơn Huệ Tịch ffl ili 2X Fi. 


liú tiémó 


ky, ko (j); nộp c. 

kyü, ku (j); cung 

kyü, ku (j); cứu 2š. 

kyüdo (j); — Cung dao 5 ii. 

kyügatsu (j); hưu yết fk 8f. 

kyügo (j); cửu cao JL E. 

kyüjo (j); hưu tinh { ËF. 

kyüjü (j); cửu tập A Y. 
kyükyo-ichijo-hosho-ron (j); Cứu cánh nhất thừa 
bảo tính luận Jù 7# — 3E C VE ấm. 
kyükyó-kaku (j); cứu cánh giác 7š 75 HE. 
kyunyð (k); Quân Nhu 33 ll. 

kyüsan (j); Cửu sơn 7L 111. 

kyüsei (j); cứu thé BL tH. 

kyüshidaijo (j); cửu thứ dé định Jt X f XE. 
kyüshoshion (j); cùng sinh tử ám $7 Æ JE [. 


L 


laksa (s); lac-xoa 4 X. 

laksana (s); thân tướng 4 HH; tướng 4H. 
laksana-hetu (s); tướng nhân 4H Al. 
laksananuvyanjana (s); tướng hào AH #ƒ. 
laksmiñkara, yogini mahasiddha (s); — La-kha 
Min-ka-ra (82) 

lalanā (s); cái lưỡi, kênh chân khí phía bên phải 
của — avadhüti theo hệ thóng > Tan-tra. Kênh 
này | bắt nguồn từ sau bứu cổ, từ lỗ mũi bên phải 
và chấm dứt phía dưới rốn. Kênh này màu trắng 
và tượng trưng cho »Mặt trời« năng lượng tạo tác, 
tuong ưng với đạo quản thái âm trong hệ thông — 
Trung khu năng lực (s: cakra). 

lalitavistara (s); — Phó diệu kinh 3f RE 4£, Thần 
thông du hí kinh 4H 3% 3% ER 4; Phương đẳng 
bản khởi kinh 7; $$ Æ ¡E 4f; Phương quảng đại 
trang nghiêm kinh 77 $8 K 7F JE AC 

lama (t) [bla-ma]; — Lạt-ma W] Ujk. 

lamaism (e); — Lat-ma giáo "il W 24r. 

lamdre (t) [lam-'bras]; —^ Lam-dre. 

lamrim (t) [lam-rim]; — Bó-dé dao thứ đệ luận 
ERA 

lan ud phyir 'ong (t) (s: sakrdãgãmin); — Nhất 
language (e); ngôn ngữ + ii. 

lankavatàra-sütra (s); — Nhập Lăng-già kinh A 
ES MM #Š; Lăng-già a-bat-da-la bảo kinh 1% fllI [inf 


Ek HE ?ï K; Lăng-già kinh 45 flll #; Tứ quyền 
Láng-già kinh PY $ 45 (1 g. 

lánxi dàolóng (c) (j: rankei doryü); — Lan Khê 
Dao Long Pii 3š 3l E. 

láoyi (c); Lao Nghi ^E fif. 

láozi (c); — Lão Tử 4 f. 

lapis lazuli (e); lưu li J& 3&j. 

larger a AM bo (e); Vô lượng thọ kinh 
ER 

latter dharma (e); mat pháp Z 15. 

laukika (s); thé tục tlt f8. 

layana (s); trú, trụ f. 

layman (e); ưu-bà tác f£ YE Æ 

laymen (e); ưu-bà tác (E 3# 3š 

laywoman (e); ưu-bà-di f£ 3 5 

laywomen (e); uu-bà-di (E 3 X. 

Idog pa (t); phuc diệt {Ä W. 

le lo (t); giải dài MEE. 

leak (e); lậu 3i. 

legs pahi blo gros (t); thiện huệ dia 36 3X HH. 
len pa (t); chấp thu +A 52. 

Iha ma yin (t); a-tó-lac II z& Y. 

lí tongxuán (c); Lí Thông Huyền 4 3ñ X. 
liberation (e); giải thoát fif Mé; giải fff. 

life force (e); mệnh căn (i AE. 

life potential (e); mệnh căn fs 4È. 

life-and-death (e); sinh tử 2E 7t. 

light mantra of the great consecration of the 
infallible lasso vairocana (e); Bát khóng quyén 
sách Tì-lô-giá-na Phật đại quán đỉnh quang chân 
o 1q. 


Wlapa, mahäsiddha (s), hoặc Iilapada; — Li-la-pa 
Q). 

limitless (s); vô nhai 4& JE. 

lina (s); ha liệt T3. 

lina (s); khiếp liệt 1 2. 

língyòu (c); Linh Hyu $ šñ. 

língyü (c); Linh Du 5# 4%. 

inen TH H c @) E reiun shigon); — Linh Vân 
línji yi xuân o) n rinzai gigen); — Làm Té Nghia 
Huyền lúi P 3$ Z. 

veu (c) (j: rinzai-shü); —> Lâm Tế tông Ki 


lion's roar of queen srimala (e); Thắng Man 
n tiémó (c) (j: ryü tetsuma); — Lưu Thiết Ma £j 
B. 
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liùjiã qi-zong 


nun qi-zong (c); — Lục gia thất tông 7X % E 


liáqiá (c); Lưu Cầu Ẹ EL. 

Hùzù dàshi (c); Lục Tổ Đại su 75 1H X fifi, > 
Hué Náng. 

liüzü-dàshi-fábáo-tánjing (c) Lục Tổ Dai su — 
Pháp bảo đàn kinh 75 3H X fifi i; ? tì 4š. 

lobha (s); khanh (2. 

lobha (s, p); tham £t, một trong — Ba độc. 

locus (e); xứ A. 

log pa (t); tà AB. 

lohita-muktà (s); chân châu ¡A ER. 
lohitamuktikà (s); xích châu 7s Ek. 

lohitaüka (p); xích cháu ZR 3%. 

loka-dhátu (s); thế gian 1H: [i]. 

lokanàtha (s); Thé Tôn ik 3$; — Mười danh 
hiệu. 

loka-näyaka (s); đạo sư 4 fif. 

lokapála (s, p); — Hộ thé giả ¿dE llt Zí. 

lokaraksa (s); Chi-cáu-la-sám, dịch nghĩa là Thế 
Hộ tH zi, tên của một dich | giá. 
loka-samvrti-satya (s); thé tuc dé t {3 iij. 
loka-traya (s); tam thé = tH. 

lokavid (s); Thé Gian Giải tH: [4] (Pf, một trong => 
Mười danh hiệu của một vị — Phật. 

loka-vidü (p); Thế Gian Giải 1H: [El fff; — Mười 
danh hiệu. 

loke$vara (s); Thế giới chủ †H: Jt 3, danh hiệu 
của một vi Phật và —^ Quán Thế Âm > Bồ Tát 
trong Phật giáo — Đại thừa Án Độ. 
loke§vararäja (s); Thế giới vương tt A E, tên 


lotus position (e); già phu BN EX; già toa MN PE; — 
Kết già phu toa 4% Sl EX ^l^; phu toa EX 4J. 
lotus sūtra (e); Chính Pháp Hoa kinh 1E 


i 
3E g 


Bx 


#Š; > Diệu Pháp Liên Hoa kinh # y% 3& 
Liên Hoa kinh 3& $ K. 

lotus sūtra school (e); Pháp hoa tông 17: HE 5%. 
a (e); liên hoa tam-muội Jé HE = 


loving words (e); ái ngữ E 3H. 

lucid introduction to the one hundred dharmas 
(e); Đại thừa bách pháp minh môn luận X RE 
ik 9] P3 aig. 

lucikapa, siddha (t); > Lu-chi-ka-pa (56). 
lúha (s); hạ liệt F 8. 

lüipa, mahasiddha; — Lu-i-pa (1). 
lumbini (s, p); > Lam-ti-ni J& ($) Eb Je. 
lung-gom (t) [rlung-sgom]; — Lung-gôm. 
luóhàn (c); > La-hán ZE 15: 

luóhàn guichen (c) (j: rakan keijin); — 
Qué Sâm ¿E BE FE IR. 

luóshãn dàoxián (c) (j: rasan dokan); — La Son 
Dao Nhàn ZE ili 3É p. 

láshàn (c); > Lu Sơn J& ili. 

lüzong (c) (j: ritsu-shü); > Luật tông f£ 2x. 

lying (e); vọng ngữ 3% 5. 


M 


> La-hán 


của một vị Phật. Phát A-di-dà đã trình 48 lời 
nguyện với vị Phật này. 

lokika (s); thé tục tH: {. 

lokottara (s) (p: lokuttara); — Xuất thé !H 1H, 
siêu thé ## tt. 

lokottaravada (s); Thuyết xuất thé bộ it Hi 1H 
iil, — Đại chúng bộ. 

lokuttara (p) (s: lokottara); — Xuất thé iH lll. 
longchenpa (t) [klon-chen-pa]; — Long-chen-pa. 
longer àgama-sütra (e); —> Trường a-hàm kinh 
lóngmén (c); > Long Món ğë F. 

lóngtán chóngxin (c) )6: ryüta soshin); — Long 
Đàm Süng Tín if£ Wi E fii. 

lóngyá jüxün (c) (j: ryüge koton); — Long Nha 
Cư Độn HE F Jai È. 

losang gyatso (t) [blobzñ rgya-mtsho]; > La-bóc- 
tang Gia-muc-thó, 5. Dat-lai Lat-ma. 

lotos (1) (s: padma); liên hoa 3 45; — Sen. 
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ma (j); ma J&. 

ma (j); ma JŠ. 

ma (j); ma JE. 

ma (j); ma Ji. 

Tin luñ ma bstan (t); vô phú vô kí f£ 24 

ma dad pa (t); bát tín 4° fii. 

ma, mo (j); ma J£. 

mada (s); kiêu lồ. 

madhu (s); cam H. 

madhuka (s); ma đầu JŠ YA, 

madhurya (s); diệu #}. 

madhyamägama (s); Trung a-hàm ' Bi $, => 

A-hàm [i] c. 

mu be (s); giáo lí Trung quán, Trung luận 
IN. 

madhyamaka-hrdaya-karika (s); Trung quán 

tâm luận tung "P ii 4» im 2H, một tác phẩm của 

— Thanh Biện (bhãvaviveka). 


maha-mantranusarinr 


madhyamakakarika (s); Trung quán luận tụng 
rp EL ấn AA 
madhyamaka-§ãstra (s); Trung luận "P i$, bản 
chú giải của Thanh Mục (pingala), > Cưu-ma-la- 
thập (kumarajiva) dịch sang Hán văn. 
madhyamaka-$ãstra (s); Trung luận P jj. 
madhyamakavatara (s); Nhập trung luận A + 
đủ, một tác phẩm của — Nguyệt Xứng 
(candrakirti). 
madhyamakavatara-bhasya (s); Nhập trung luận 
thích A "P fi f, một tác phẩm của — Nguyệt 
Xứng (candraktrti). 
madhyamakavrtti-prasannapada 97 Trung 
quán minh cú luận thích q lỗi HỊ fJ f FE, một 
tác phẩm của — Nguyệt Xứng la hong 
thường được gọi tắt là Minh cú luận (prasanna- 
pada), bản này là bản chú giải — Trung quán luận 
(madhyamaka-ãstra) của — Long Thụ (nagar- 
juna) duy nhất bằng nguyên văn Phạn ngữ. 
EE (s) (p: majjhimapatipada); 
— Trung đạo "P ì 
mãdhyamika (S; > Trung quán tông P iii zx 
hoặc người theo tông Trung quán. 
mãdhyamika (s); Trung quán phái YH lỗi J&; — 
Trung Quán tóng. 
madhyanta-vibhaga (s); Trung bién phán biét 
luận "F 3& 2} Jl] 5 
rada Da Mi (s); Bién trung bién 
luận A. 
madhyanta-vibhaga-karikà (s); Biện trung bién 
luận tung st H 3& ift 25i. 
madhyanta-vibhaga-$astra (s; Trung bién phán 
biệt luận F 3& 2} J| s của Di-lác UE 
hoặc — Mai-tre- -ya-na-tha (maitreyanatha), 2 
quyển, — Chân Bé dịch. E Huyén Trang dói 
Đường dich ra thành 3 quyền dưới tên Biện trung 
biên luận tụng. 
magada (j); Ma-yét-da Jš 48 BE. 
magadha (s, p); — Ma-kiệt-đà JE YE PE. 
mage (j); ma ngoai BE ý}. 
mago (j); ma nghiệp JE SE. 
magoraga (j); Ma-hàu-la-ca f llf ## 3M, 
magú báoché (c) (j: mayoku hótetsu); > Ma Cốc 
Bảo Triệt Jk 4? ?V h. 
mahà (s); ma-ha KE jjj. 
maha-arnava (s); cự hài E 7f. 

mahá-bala (s); Xuát sinh nhát thiét Nhu Lai pháp 
nhãn biến chiều đại lực minh vương kinh t /I: — 
W #3 3š HR 38 E 2 2) ĐỊ E K. 


n cM (s); Dai oai đức dà-la- 
ni kinh X Jk f# BE AE Je 
"mm... (s); Đại oai B 
Ô-xu-sắt-ma minh vương kinh X Jk J E fi ## 

EE 9] + RE. 

maha-balaván (s); lực sĩ JJ +. 
maha-bhijñanajñanabhibhu (s); Đại Thông Trí 
Tháng K 3 ^E! J, tên của một vi — Phật trong 
> Kinh — Diệu pháp liên hoa. 

mahà-bhümika (s); Dai dia pháp K Hi YA, goi đủ 
là Bién dai dia ' pháp; chỉ mười tác dụng tâm lí 
tương ưng và đồng sinh khởi với tất cả tâm, được 
> Vô Trước (asanga) thuật lại trong Đại thừa a-ti- 
đạt-ma tập luận (abhidharmasamuccaya), — Thế 
Thân trong luận —> A-tì-đạt-ma câu-xá (abhidhar- 
makoáa) và Già-đa-diễn-ni tử (kãtyãyanTputra) 
trong A-ti-dat-ma phát trí luận (s: abhidharmajña- 
naprasthana-$astra); xem thêm — Tâm sở. 
e eo, (s); đại địa pháp K HH 


mahà-bhüta (s); tứ đại JU A; yếu tó, đồng nghĩa 
với — Giới (s, p: dhatu), mót dai chủng trong — 
Tứ đại chủng, bốn yếu tố chính để tạo sắc tướng 
(s, p: rũpa). Sự phân tích thân thể, nhận thức được 
nó chính là hợp cấu của tứ đại là một ,phương 
pháp tu tập quan trọng để diệt ngã kiến, đề thấy rõ 
ngũ uán là không phải »ta« là — Khổ. 
maha-bodhi-society (e); hội — Đại Bồ-đề, do — 
Hộ Pháp sáng lập. 

mahã-brahman (s); đại phạm thiên K HE K. 
mahá-deva (s); Đại Thiên K K, — Kết tập. 
mahã-dharma (s); đại pháp 2k iX. 
mahäkäla (s); dịch âm là Ma-ha Ca-la PE ¿al 3U 
ZE, dịch nghĩa là Đại Hắc X “E, xem — Hộ Pháp. 
mahã-kalpa (s); đại kiếp K 2). 

mahã-karunä (s); dai bi K dE, — Bi. 
maha-karunika (s); đức Đại Bi, một danh hiệu 
khác của — Quán Thế Âm Bồ Tát. 
maha-kassapa (p) (s: mahaka$yapa); M 
Ca-diếp 

mahã-kã§yapa (s) (p: n — Ca-diép 
3M $£; Ma-ha Ca-diép F mm 3 3E 

maha-katyayana (s); Ti W yg 4E. 
o (s); Ma-ha Câu-hi-la JE ij 4 4% 


Ma-ha > 


maha-laksmi (s); Dai cát tường thiên nữ thập nhị 
danh hiệu kinh K F È#  # d- — 4 9š #6. 
mahã-maitrT (s); đại từ K 2%. 
mahä-mantrãnusärin (s); th Hộ Minh đại đà- 
la-ni kinh K 289) K BE AE JE #6 
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maha-matra 


mahá-mátra (s); đại thần K Ei. 

maha-matta (p); dai thần K F. 
mahã-maudgalyäyana (s); Đại Muc-kién-lién A 
H Ait 3; > Mụe-kiền-liên. 
mahà-màyüri-vidyarajüi (s); Không tước minh 
vương kinh 1L Æ HJ E &&. 

mahäã-moggalläna (p) (s: mahamaudgalyayana); 
Ma-ha > Muc-kién-lién. 

mahã-mudrä (s); > Đại thủ án X F Él. 
mahá-mudra-siddhi (s); > Đại thủ ấn tát-dia K 
mahã-muni, tayin (s); đại thánh K SE. 
mahánáman (s); Ma-nam-cáu-loi E 5j (A Al. 
mahã-nirde§a (s); vô lượng nghĩa #t tỉ 3%. 
mahã-pandita (s); Dai học giả K 5 4, chỉ một 
Vị uyên thâm — Kinh sách, > Tam tạng (xem > 
Học giả; s: pandita). 

uerum lợi loa (p); — Đại bát-niét-bàn 
kinh K flt E %8 / 

mahà-parinirvàna © đại bát niét bàn K fft ihi 
3#; — Niét-bàn. 

mahaparinirvana-sútra (s); — Đại bát-niét-bàn 
kinh K fli VE %3 K. 

maha-prajapati (s); > Ma-ha Ba-xà-ba-dé ME ¿a 
ik p] dc Fe. 


mahà-prajàpati gautami (s, p); dịch âm là —^ 


Ma-ha Ba-xà-ba-dé Có-dàm-di. 
maha-prajña (s); dai huệ K Ei; ma-ha bát-nhã 
LX MA. 


maha-prajñaparamita-hrdaya-sútra (s); — Ma- 
ha Bát-nhã ba-la-mát-da tâm kinh JE šJ Jt 27 3 
AE WS # 4» KE, gọi tắt là Bát-nhã tâm kinh hoặc 
Tâm kinh. 

maha-prajíiaparamita-$astra (s); Đại trí độ luận 
K $i E im, một bộ đại luận của — Long Thụ 


(nagarjuna). 
mahá-prajñaparamita-sútra (s); Dai bát-nhã ba- 
la-mật kinh K fit 2ï X AE S KE 


mahā-prajñāparamitā-sūtra (s); Đại phẩm bát- 
nhã kinh K im Jl 2? A. 


mahā-prajñāpāramitā-sūtra (s); Ma-ha — Bát- 
m ba-la-mát-da kinh JE iJ AE ‡ï UE E WS E 


maha-pratisara-vidyarajür (s); Phó biến quang 
minh thanh tinh sí thanh như ý bảo ấn tám vô 
năng thắng Đại minh vương Đại tuỳ cầu đà-la-ni 
kinh 3€ 3 3È: 8] i 99 4t #8 dn E EC FỊ sò fi 
E lí AK EH B 3k BE RE Je g. 
mahä-purisa (p) (s: mahápurusa); Dai si X +, 
Đại nhân K A, Siêu nhân 8 A. 
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mahã-purusa (s) (p: mahápurisa); Dai sĩ X +, 

s nhân X A, Siêu nhân 4 A, Vô thượng sĩ di 
BI 

maha-ratnaküfa-sütra (s); Đại Bảo Tích kinh K 


HA AE, — Bảo tích kinh. 
mahã-raurava-narakah (s); đại khiếu địa ngục 
K ny He #Ä. 


maha-rsi (s), cũng được viét là maharsi; Dai Tháu 
Thị K 3% 3l, một đại nhân đã nhìn thấu suốt chân 
lí, đã giác ngộ, — Ra-ma-na Ma-ha-ri-shi. 
maha-sahasra-pramardani-nama-mahayanasú- 
tra (s); Thủ hộ đại thiên quốc độ kinh $ 3€ K F 
B EK. 
mahā-samādhi (s); Đại — Định K JE. 
mahā-samayatattva-tantrarāja (s); Bí mật tam- 
muội đại giáo vương kinh 4% 2 = ER K 3t + 
mahã-sãmghika (s); Ma-ha-tăng-kì JE ¿(4 3K. 
maha-samnipata-sútra (s); — Đại tập kinh A fE 
2 Đại phuong đẳng Đại tập kinh K 7j 45 K Æ 
maha-sañghika (s, p); — Đại chúng bộ X ^& HE. 
mahã-sattva (s); ma-ha-tát JE ¿3 ji. 
nc (s); Đại tát-già ni-kiền tử 
K RE WE Je ETT. 
mahā-satya-nirgrantha-sūtra (s); Đại tát-già ni- 
kién tử sở thuyết kinh X pë XE Je 3; F Jr dde K. 
mahā-siddha (s); — Ma-ha Tát-dat JE i»[ 2& EE, 
Dai thành tựu già X JA 3 A. 
maha-$itapati-vidyarajíii (s); Đại hàn lâm thánh 
nan-nã dà-la-ni kinh K 3€ $k 38 ## 5€ lữ ## Je 


mahà-sthamaprapta (s); — Đại Thé Chí X 59 


mahäã-sudar§ana (s) (p: mahá-sudassana); Đại 
Thiện Kiến X 3€ hi. 

maha-usnisa-cakravartin (s); Đại chuyền luân 
Phật dinh A i di f TH. 

maha-vadin (s); ngôn luận 74 iiij. 

maha-vaipulya (s); dai phương quảng X 77 Jii. 
maha-vaipulya-mahasamnipata-sütra (s); Dai 
phuong đăng đại tập kinh K 7; 5E A 4E f, tén 
goi dày dü cüa Dai táp kinh. 
maha-vaipulya-pürna-buddhasütra-prasannar- 
tha-sütra (s); Dai P quảng viên giác tu-đa- 
la liễu nghĩa kinh A 2 ER BI EE NET S 
Z, gọi tất là — Viên giác kinh, Phật-đà Đà-la 
(buddhatrata) dịch. 


_ makahannya 


mahã-vaipulya-tathãgatagarbha-siitra (s); Đại 
phương quảng Như Lai tạng kinh A 7j JŠ A 2E 
7Ä f, — Bất Không Kim Cương dịch. 
maha-vairocana-abhisambodhi-sambaddha- 
püjàvidhi (s); Dai Ti-ló-giá-na Phật thuyết yếu 
lược niệm tụng kinh X E E XE 3p (b own €i WR 
Maha-yairtcanabhisambodihi-yiknrvitadhigtHa- 
na-vaipulya-sütra-indra-rajanamadharmapar- 
yàya (s); Đại Tì-lô-giá-na thành Phật thần bién gia 
trì kinh X FE J 3È AR nề b p ## Jn tý fee 
a (s; > Dai Nhật kinh K 


maha-vajrameru$ikharakütagara-dharami (s); 
Dai kim cương diệu cao sơn lâu các dà-la-ni 4 
Bll d» e thị E] BE RE JE. 

mahã-vamsa (s, p); > Đại sử K 3. 

mahã-vastu (s, p); > Đại su X 3. 
mahà-vibhagà (s); Đại ti-bà-sa luận K EE 3E } 
Wf — Tì-bà-sa bộ `... 

mahavira (s); Ni-kiền tử Je ## T. 

pcm (s); > Đại thừa K FE; Ma-ha-dién ME 
TAT 


mahāyāna treatise SEE karma (e); Dai 
thừa thành nghiệp luận K FE afit. 

maháyána treatise on the five TO (e); Dai 
thừa ngũ uán luận X 3 Tr. Zi ifr. 

mahayana yoga of the adamantine ocean, mañ- 
juấn with a thousand arms and thousand 
bowls: great king of tantras (e); Đại thừa du-già 
kim cương tính hải Mạn-thù Thát-loi thiên tí thiên 
bát đại giáo vương kinh A F 3; flU 4> Bj] VE jj 
REA f  T #4 X # + Ất. 
mahayanabhidharma-samuccaya (s); A-ti-dat- 
ma tập luận Buf El E Js 4E ap. 
mahayanabhidharma-samuccaya-vyakhya (s); 
Đại thừa a-ti-dat-ma tạp tập luận X 3K [n] Bà 3€ 
EA 
mahayanabhidharma-samuccaya-vyakhya (s); 
Đối pháp luận Y) 32; ifi. 
maháyanasamgraha-bhásya D Nhiếp Đại thừa 
luận Thế Thân thích Jj A 3E im tE 355 f. 
mahäyãnasamgraha-$ãstra (s); Nhiếp đại thừa 
luận HE fi của — Vô Trước. 
mahãyãnasamgrahopani-bandhana (s); Nhiếp 
Đại thừa luận Vô Tính thích 4H A F im Ất YE FE 
mahãyãna-samparigraha-§ãstra (s); — Nhiếp 
Đại thừa luận li K 3E ifi. 


mahayana-$atadharma-praka$amukha-$astra 
(s); Đại thừa bách pháp minh món luận K 3f fi 
ik 9] P5 ag. 

mahayanasraddhotpada-sastra (s); — Đại thừa 
khởi tín luận K 3€ E fii ññ. 
mahayanasútra-lamkara (s); Dai e trang 
nghiêm kinh luận X FR HE Bk 4€ i$; Trang 
nghiêm luận HE Jt ifj. 

mahãyänasitra-laikära (s); Dai thừa trang 
nghiêm kinh luận K 3E 3E Ji A ci. 
mahayanasütralankara-$astra (s); Dai thừa 
trang nghiêm kinh luân K 3f 3E fi #Š ifj của — 
Vô Trước. 

mahayanatalaratna-$astra (s); Dai thừa chuóng 
trân luận K 3K % 12 ifj, một tác phẩm của — 
Thanh Biện (bhãvaviveka). 

mahayanavimsika (s); Đại thừa nhị thập tụng pa 
3E — + 2H, một tác phẩm được xem là của => 
Long Thụ (nagarjuna). 

mahe$vara (s); Ma-hé-thü-la JE Mii t 3; ma-hê- 
thü-la JE Rit { AE. 

mahinda (p); — Ma-hi-dà JE 3% pë. 

mahipa, siddha (s), hoác mahilapa, kakapa, mar- 
dila; > Ma-hi-pa (37). 

mahisasaka (s); Di-sa-tác $ Y) 3E; Hoá địa bộ 
4t. Hi X8, xem — Tiểu thừa, > Trưởng lão bộ. 
mahoraga (s); ma-hàu-la-già JE B RE ON, 

mai (j); muội BK. 

mai (j); muội IR. 

maido soshin (s) Le huitáng zũxmn); — Hối 
Đường Tổ Tâm Ij 3# 4H. A». 

maintaining consciousness (e); chấp trì thức +A 


maithuna (s); ái dục E fk. 
maitra (s); từ 2%. 
maitra-citta (s); từ tâm 2% Ù. 
maitreya (s) (p: metteyya); —> 
Thị 2£ I&; Từ Tôn 2& 3$ 
maitreyanatha (s), — Mai-tre-ya-na-tha; — Di- 
lác. 


=> Di-lặc 9f] $); Từ 


Eun (s); La-nan-dà ¿E $i BÈ. 

maitri (s) (p: metta); > Từ; > Từ bi 2& dE. 
maitrT-karuna (s) (p: mettá-karuna); > Từ bi 2% 
majjhima-nikàya (p); — Trung bộ kinh "F 73 #ế. 
majjhima-patipada (p) (s: madhyama-pradipa- 
dà); — Trung dao P i. 

maka (j); ma-ha J5 1. 

makaen (j); Ma-ha-diễn J iij fiT; — Dai thừa. 
makahannya (j); Ma-ha bát-nhà JE i» ft 45. 
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maka-hannyaharamita-shin-gy0 


maka-hannyaharamita-shin-gyó (j); — Ma-ha 
bát-nhà ba-la-mát-da tâm kinh HE i + AXE 
uU E qM. 

maka-hannya-haramitsu-kyo (j); Ma-ha bát-nhã 
ba-la-mật kinh E iu Az ‡ï JE AE 3X 4 

makakasho (j); Ma-ha > Ca-diép PE EI n dE. 
makasatsu (j); Ma-ha-tát JE ji] BE. 

maka-shikan (j) (c: móhẽ zhíguàn); Ma-ha Chỉ- 
Quán JE 53 1E lỗi. 

makasogi (j); Ma-ha-tăng-kì PE 1 { 3. 

P nm (j); Ma-ha-táng-ki luật JE i fid X 


makeishura (j); Ma-hé-thú-la E (Jš) Nữ T1 AE. 
makoku hótetsu (j); Ma Cốc Bảo Triệt Jfk 2 A 
Tổ. 


maku, mo (j); mạc E. - 

makyo (j); — Ma cảnh BE Ji. 

mala (s), hoặc aksamala; tràng hat, chuỗi hạt niệm 
Phật hoặc niệm chú. Phân lớn chuỗi hạt có 108 
hạt. 

mala (s); > Cấu Ji; ngu El. 

mamankara (p); ngã sở 4È Jj. 

mãmsa-caksus (s); nhục nhãn [A MR. 

man (j); mạn lở. 

man (j); van rE. 

man (j); vạn &. 

mana (j); mạt-na A HR. l 

māna (s); kiêu man l§ 12; mạn E. 
māna-atimāna (s); man quá mạn lẻ 3ð E. 
mana-ayatana (s); ý xứ Š JE. 

manápa (s); khả ý n] 2x. 

manas (s); kiến thủ kiến 5i, IX bi. 

manas (s); mạt-na thức A AR 3; — Mạt-na A 
TH; thát thức + 3Ä; tu lượng J& d 
mãnasam-duhkham (s); tâm khó 4» 7 

manashiki (j); mạt-na thức A JI iR. 
manasi-karoti (s); tác ý (E 3X. 

manas-kàra (s); tác y (E z&. 

manaskära (s); tư lượng HE HE. 

mandala (s); — Man-da-la. 

mandala of the eight great bodhisattvas (e); Bát 
in Bồ Tát man-dó-la kinh A A 35 iE 2 2 AE 
mãndalya (s); viên |E]. 

mangan (j); mãn nguyện 3ÿ KA. 

mango (j); mãn nghiệp jjj SÉ. 

manhóo (j); van pháp vương Y i; E. 

den ma-ni châu Jš JE ZR; như ý bảo châu 4n 


B 
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manibhadra, yogini siddha (s); — Ma-ni Ba-dra 
(65). 

node Ru (s); Bảo Hiền dà-la-ni kinh 
Ba DEBE RE Je #6. 

manifest enlightenment of the grand resplen- 
dent one, his transformations and empowering 
presence: lord indra of the broader sútras (e); 
Đại Tì-lô-giá-na thành Phật thần biến gia trì kinh 
K FE e.g X EE J tỳ #6. 
manipüra-cakra (s); xem > Trung khu P li. 
manishu (j); ma-ni châu ME Jg HR. 
maniskara (s); tư duy && HE. 
manji (j); mãn tự jj F. 

mañju (s); diệu W. 

mañjughosa (s); Diệu Âm # + 
của > Văn-thù Su-li Bồ Tát. 
mañjuśrī (s); dịch âm — Văn-thù Su-li X: # Bili 
Fl, dịch nghĩa là Diệu Đức #} f£, Diệu Cát 
Tường W T d 
maíijusri-bodhisattva-sarvarsi-nirde$apunya- 
punyakala-divasa-naksatra-tara-sütra (s); Ván- 
thù Su-li Bồ Tát cáp chư tiên sở thuyết cát hung 
thời nhật thiện ác tú diệu kinh, Bất Không Kim 
Cương dịch. 
mañjusri-buddhaksetra-guna-vyuhalañkara- 
sūtra (s); Văn-thù Sư-lị Phật độ trang nghiêm 
kinh X Jk EA Í + 3E lá A, hội thứ 15 trong 
kinh Đại Bảo Tích, Trúc Pháp Hộ (s: dhar- 
maraksa) dịch, Bất Không Kim Cương dịch lại 
năm 771. 

mañjuśrī's fundamental one-syllable dhāraņī 
from the mahavaipulya-bodhisattva-pifaka (e); 
Đại phương quảng Bồ Tát tạng kinh trung Văn- 
thù Thất-lợi căn bản nhất tự đà-la-ni kinh K 7j F$ 
E EA As — “7 FR HE JE 


A. 

mankan (j); man han MA TH. 

mano (p; > Mat-na Kk IR. - 

mano-gati (s); ý cảnh giới £ Ji Jt. 
mano-indriya (s); ý thức El all. 

manojña (s); khả y PJ 3&. 

manorata (s); Ma-nó-la JE 4€ ##, Tổ thứ 22 của 
— Thiền tông Án Độ. 

manovijñäna (s) (p: manoviññana); —> Mạt-na 
thức + JIK 3l; phân biệt sự thức 4) JJ 3E 38; ý 
thức HL ak. 

manoviññäna (p) (s: manovijñana); — Mat-na 
thức 2 Ji sik. 

mantra (s); — Man-tra; chân ngôn ¡5 5; chú Wi; 
chú 7È; man-dát-la 2 4H ZE; mật ngữ 2 58 


T, một tên khác 


metaphor 


mantra for protection of the northern king vai- 
$ravàna, whom armies follow (e); Bắc phuong 
Ti-sa-món đại tuy quân hộ pháp chân ngón E 77 
Bb VP PA + BE SEE TA R R. 

Xanh (s) Chân âm thừa R jf 7E, Chân 
ngôn thừa ¡5 ïï ME, danh từ chỉ tất cả các tông 
phái sử dụng Man-tra trong lúc tu tập, — Mật 
tông # 7x, — Kim cương thừa. 

manusa (s); nhân gian A [H]. 

manussà (p); nhân dân A E. 

manusya (s); mat-nó-sa A i 7b; nhân dân A 
EX; nhân gian A [ii]. 

manusya-gata (s); nhân thú A BR. 

mãnusya-gati (s); nhân dao A 1%. 
manzen-döki-shũ (j); Vạn thiện đồng qui tập #ÿ 
38 [n] B fe. 

manzoku (j); mãn túc Wi JE. 

mappo (j); mat pháp A i. 

mara (s); ma PE. 

marana (p); mệnh chung fi; 4%. 

marapa (s); mệnh chung für #&. 

marana (s, p); cái chết, — Tử Jt. 

marana-mãra (s); tử ma JE BE. 

marananta (j); Ma-la-nan-đà PE AE 3È BE. 
mara-vijaya-stotra (s); Thích-ca Máu-ni Phật 
thành dao tại bồ-đề thụ hàng ma tán #Š W Æ Jg 
0ù nh de te X NC E ane 

cs (s); khó tập diệt dao TF 4E  ìl; qui thú 


márga-bhàvana (s); tu đạo (EEN 

mãrga-satya (s); dao dé 3$ iii. 

marks of conditions (s); duyên tướng & All. 
marpa (t); > Mã-nhĩ-ba H5 f Jk. 

marsa (s); nhữ dáng 1% ^5; nhữ 1%. 

masse (j); mat thé X 1H. l 
a (s; Ma-đăng-già kinh JE X 4 


material existence (s); sắc pháp (& iX. 
mathurà (s); > Ma-du-la JE fi; ZE. 
mati (s); trí $. 

maticandra (s); Huệ Minh E JJ. 
mato (j); ma-dàu Jš YA. 

mátra (s); dàn fH. 

mãtrayã (s); lượng =. 
mãtr-gräma (s); quyền thuộc # đổ. 
matrix of the thus come one (e); > Như lai tạng 
A. 

matsara (s); khanh hề. 

mãfsarya m khanh 1; tật đó Wk 4h. 

matsugo (j); mat ngữ A Š. 


matsuo bashõ (j); > Tùng Vi Ba Tiêu 12 E 1% 


TTE (s); Mục Liên H HE. 

maya (j); ma-da PE Hp. 

maya (s); cuống if; Ma-da Jš Hồ, — Ảo ảnh; 
huyén 4); Ma-da phu nhân Jš Hồ X: A. 

maya fujin (j); Ma-da phu nhân JE Hf A A. 
mãyäkãrabhadra-dhärapTsitra (s); Huyễn sư 
Bat-dà sở thuyết thần chú kinh %J fiti MG KE Jr i4 
ES 

maya-upamä-samaädhi (s); như huyén tam-muội 
dp KJ = BR. 
mayaá-upamata (s); như huyền 4) (4. 

mayoku hötetsu (j) (c: magú băochè); —^ Ma Cóc 
Bảo Triệt Jk 453. ?š fiii. 

mázú dàoyi (c) (j: baso dõitsu); —> Mã Tổ Đạo 
Nhất F5 1H 3 — 

mdun du (t); hien tiền Ji lữ. 

meaning and sound/word/reality (e); Thanh tự 
bảo tướng nghĩa E Y ft 4H 3õ. 

medhini, siddha (s), hoặc halipa; — Mê-đi-ni 
(50). 

meditation (e); — Thiền HH; thiền định E 4E; 
tinh lu #F J&. 

mei (j); mê 3E. 

meidan (j); mé đoạn 3š lr. 

meigo (j); mê ngộ Xf 18. 

meiji (j); mê sự 3 3t. 

meijiwaku (j); mé sự hoặc Xf Hi 3. 

meimó (j); mê vong PE 3. 

meimon (j); mê muộn X [8]. 

meiran (j); mê loạn 3 BL. 

meishú (j); mê chấp 3 35. 

meito (j); mê đảo Xf (8. 

meiwaku (j); mê hoặc Xf 3X. 

mekhala, yogini siddhã (s); — Mé-kha-la (66). 
mekhalá-dharant (s); Bảo đái đà-la-ni kinh Y n 
BE ZE JE K€; Thánh trang nghiêm đà-la-ni kinh 5# 
3t Bi BE RE JE A. 

mekopa, siddha (s); — Mê-kô-pa (43). 
melancholy (e); hôn trầm ($ y. 

melt (e); dung iili. 

menacer of demons (e); > Tỉ-khâu LE Fr. 
menpeki (j); i Diện bích [fij HE. 

mensui (j); miễn xuất f| H1. 

xd functions (s); — tâm sở hữu pháp Ù PT 


meru (s, p); núi — Tu-di. 
metaphor (e); tỉ dụ EL IR. 
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method for recitation and establishing supernatural effects through sacred 


yamantaka, the indignant king 


method for recitation and establishing super- 
natural effects through sacred Viện gu Dê) the 
indignant king (e); Thánh Diêm-mạn-đức-ca uy 
nộ vương lập thành đại thần nghiệm niệm tụng 
`... LEMA OU Bậ 


method of the victorious, essential dharani for 
having wishes heard by space-store, the bodhi- 
sattva who can fulfill requests (c); Hu Khóng 
Tang Bồ Tát năng mãn chu nguyện tối thắng tâm 
đà-la-ni cầu văn trì pháp ý 2š j& 25 E BEN uh 
BF de I o BE S JE SR H FF IA. 

metsu (j); diệt J&. 

metsudo (j); diệt độ J& JE. 

metsudõi (j); diệt đạo uy ÙÄ 35 B. 

metsujinjo (j); Diệt tận dinh Y 35 4E. 
metsujin-sanmapattei G); Diệt tận tam-ma-bát- 
để JA si — E SEU. 

o G); Diệt tận tam-muội IÈ d = 


metsujo (j); diệt định W 3E. 

metsushótai (j); diệt thánh dé JÀ 3E i. 
metsutai (j); diệt dé Ik cii. 

mettà (p) (s: maitrï); > Từ 2. 
mettà-sutta (p); — Từ (bi) kinh #£ (4E) &&. 
metteyya (p) (s: maitreya); > Di-lặc ?fÄ 4. 
mi (j); di Ñ. 

mi (j); vị MK. 

mi dge ba (t); bát thiện 4: ?£. 

mi gnas pa (t); vô sở trú 4& JT £k. 

mi rtog pa (t); vô phân biệt Ất 4) JI. 

mi, bi (j); vi 4. 

miànbi (c); > Diện bích fij 8È. 

miàoyué (c); Diệu Lac 4) 48. 

mibun (j); vị phân Ñ 2}. 

miccha-patipatti (p); tà hanh 4 fT. 
middha (p); thuy miên HE IR. 

middha (s); thuy miên l IR. 

middle way (e); > Trung đạo P} 3. 
mihaku (j); vi bac f 18. 

mi-jied 'jig-rten-gyi khams (t); > Sa-bà thé giới 


mijin (j); vi tràn ft J£&. 

mikkyo (j); Mật giáo 25 HL. 

mikkyo (j); Mật kinh 25 #Ý, — Tan-tra. 

mikyo (j); vi cảnh IK Si. 

milam (t) [rmi lam] (s: svapna-dar$ana); có nghĩa 
»giác móng«. Một trong những phép tu của Dai su 
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—> Na-rô-pa (s: naropa) với tên — Na-rô lục pháp 
(t: naro chodrug). 

milarepa (t) [mi-la-ras-pa]; — Mật-lặc Nhật-ba 
# #0 H 


milinda (p); Di-lan-dà 58 ij BE, — Di-lan-đà vấn 
dao kinh. 

milindapañha (p); > Di-lan-dà vấn đạo kinh Hi 
Bá lÈ p] ad K. 

mimámsa (s); tư duy A ^E. 
mimamsia (s); tư lượng E Œ. 

mimitsu (j); vi mát fA 2E. 

mimyo, bimyo (j); vi diệu fX 4. 

min (j); miên IR. 

miñ (t); danh 4. 

minapa, mahasiddha (s); — Mi-na-pa (8). 

mind of no-outflow (s); vô lưu tâm $% Yi Ò. 
mind-king (s); tâm vương ‘Ù E. 

míngdi (c); > Minh Dé HH 3j. 

míngzhào déqian (c) (j: meisho [myosho] tok- 
ken); — Minh Chiêu Đức Khiêm HJ] ‡{ £& iji. 
miraculous samsāra (s); biến di sinh tử Y 7E 
mirai (j); vị lai A ZK. 

miriyoku (j); vị li duc A BE Ak. 

miroku (j); > Di-lặc 48 +). 
miroku-bosatsu-shomon-hongan-kyó G); Di-lác 
Bồ Tát sở vấn bản nguyện kinh 44 $) # pi Jï [ñ] 
2R BE K. 

miroku-bosatsu-shomonkyó-ron (j); Di-lặc Bồ 
Tát sở vấn kinh luận 4) 44 8 BE Jr [4] #£ ji. 
miroku-shomon-ron (j); Di-lặc sở vấn luận 44 $ 
Bir [E] aig. 

misai (j); vi tế (4 41. 

misaka (s); Di-già-ca a8 An 3l, Tổ thứ 6 của > 
Thiền tông Án Độ. ; 

mishasai (j); Di-sa-tắc $] Y) 3€; — Hoá địa bộ. 
mishasaibu (j); Di-sa-tác bộ "fij YD 3€ X. 

mishi (j); vị chí K 2. 

mishijó (j); vị chí định A % 5E. 

misõu (j); vị tàng hữu 4 B. 

mistake (e); ngộ ix. 

mistaken (e); tà 4l. 

mistaken attachment (e); mê chấp 3 ÿM. 
mistaken behavior (e); tà hạnh 4 47. 

mita (s); lượng &&. 
mitchi (j); mật y 4 3X. 

miten (j); di thiên 38 X. 

mithia (s); tà Jl. 

mithiã-ãjiva (s); tà mệnh Jf íi. 


muchiran 


mithiã-drsfi (s); tà kiến 4 51. 

mithia-mana (s); tà mạn Jf E. 

mitra (s); lữ (4. 

mitsugo (j); mật ngữ 2X 55 

mitsugonkoku (j); mật nghiêm quốc 9 Ji [B]. 
mitsu-u (j); mật hữu X fj. 

mìzõng (c); — Mật tông # K. 

mar ba (t); cam H. 

mo (j); mẫu fj. 

mó (j); móng 3. 

mo (j); vọng Zé. 

mo, bo (j); mang E. 

mochi (j); một 12. 

mochisho (j); một sinh 3€ Æ. 

moda (s); hi màn E ji. 

mögo (j); vọng ngữ Zé iii. 

moha (s); ngu si /& E; sỉ J&E. 

moha (s, p); — Sỉ X, si mê, dóng nghia vói — 
Vô minh, xem — Bát thiện. 

mohavat (s); ngu si E E. 

móhẽ zhíguàn (c) (j: ma-ka shi-kan); Ma-ha Chi- 
quán KE 5] ¡E Bi, — Thiên Thai tông, — Trí 
mojo (j); vọng tình 2 fij. 

mökei (j); vọng kế 3 s]. 

mokkenren (j); — Muc-kién-lién H 44 3#. 
mokga (5); giải fif. 

moksa-bhagiya-moksa (s); thuận giải thoát phần 
Wa fg e 2}. 

moksin (s); cầu đạo giả >K 3l #í. 

moku (j); mục H. 

mokuan shóto (j) (c: mùãn xìngtão); > Mộc Am 
Tính Thao ZK HE HE Ñ. 

mokunen (j); mặc nhiên Ek AR. 

„. G); mặc nhiên nhi thính 24 45 ifj 


mokuren (j); Muc-lién H XË. 
mokushó-zen (j) (c: mòzháo-chán); — Mặc chiếu 
thiền EX JE Jt 

mokusõ (j); mục tưởng H 7H. 

mómai (j); mông muội lễ BK. 

mon (j); món PJ. 

mon (j); văn [5]. 

mondo (j) (c: wendá); — Vấn đáp [4 &. 
mónen (j); vong niệm % 4 

monji (j); văn tri [5] ‡?. 

monji (j); văn tự È F. 

monju (j); > Văn-thù X JR. 


monjushiribosatsu-jüjigyo-kyo (j); Văn-thù Su- 

orm sự hành kinh X 4 li #| E gi + 
+ E 

monjushiri-shosetsu-makahannya-haramitsu- 

kyõ (j); Văn-thù Sư-lợi sở thuyết ma-ha bát-nhã 

ba-la-mật kinh 3c JK fü RJ Jr si RE cn A Ux 

AE WAY 

de tienen up in the grass (e); thảo hệ tỉ-khâu 

monmyö T văn danh i] 44. 

monmyö-kenbutsu-gan (j); văn danh kiến Phật 

nguyện Hi 44 hú P 

monshi (j); văn tư [i] 18. 

monshin (j); văn thân X. 4. 

monshishu (j); văn tu tu H E {Z. 

mórin (j); mao luân Ẹ fi. 

moshin (j); vọng tâm 3 Ù. 

mösõ (j); vọng tưởng X A. 

mospa (t); tháng giải IJ fff. 

most secret, well-established dharani of the 

vast, gem-encrusted tower (e); Dai bảo lâu các 

thiện tru bí mật dà-la-ni kinh K ?ï Jš [8 #š [E] 3€ 

fun 8ã BE RE J6 AE. 

motsu, butsu (j); vật 4. 

motsuge (j); vật ngoai 4 2}. 

mòzhăo-chán (c) (j: mokushó-zen); > Mặc chiếu 

thiền EX Hd 3#. 

mraksa (s); phú, phúc 78. 

mrdu (s); hạ phẩm PF 5h; nhu nhuyén X: $K. 

mrdu-mrduka (s); ha hạ F F. 

mrgadàva (s); Lộc dá uyên Ji "f Jt. 

mrgyate (s); cầu 3K. 

mrsã (s); hư vong Hz z; hư KE. 

mrsã-vãda (s); vong ngữ Zé 5B. 

mra (s); tử YE. 

mrt-pinda (s); né đoàn JE H. 

mrtyu (s); mệnh chung fi 4%. 

mthun pa (t); thuận IA. 

mu (j); móng 2. 

mũ (j); vô hữu 4& 4j. 

mu (j); vô 

mu, bu Qs vô â 

múan xingtao (c) (j: mokuan shóto), > Mộc Am 

Tính Thao 4 Hs PE F. 

uus cc (j); vô phọc giải thoát 4&& 48 fi 


mubetsu (j); vô biệt f& JI|. 
mubiho (j); vô tỉ pháp 4% Lt Z. 
muchi (j); vô si 44 $. 

muchiran (j); vô si loạn Ất J&€ BL. 


mudda 


mudda (p); án tướng EN HH. 

müdha (s); ngu si ¿EE ngu #8; si $ë. 

mudita (s, p); — Hi E. 

mudo (j); vô đảo 4% fal. 

mudrā (s); > Án HI; ấn tướng EN fH; khé án 52 
EN; mật án 25 EJ; máu-dà-la Eb lÈ ZE; máu-da-la 
7g. pe E. 

mudras for the susiddhi ritual procedure (e); 
Er ad qui khé án đồ 4% 2& Jb fs dL #2 


mue (j); vô huệ 4% E. 
mufuku (j); vô phú 4 Æ. 
mufuku-muki (j); vô phú vô kí 4% 7E f& 50 
muga (j); vô ngã f ‡È 
mugai (j); vô nhai $ JE. 
mugaku (j); vô hoc f£ &&, 
mugakui (j); vô học vi $% 5 fy. 
mugakuka (j); vô học quả 4 £& YE. 
muge (j); vô ngại 4 lit. 
mugechi (j); vô ngại trí 48 lãi 4. 
mugen (j); vô gián 41% [4]. 
mugendo ©; vô gián đạo 4% [i] 3%. 
mugi (j); vô kí ## st. 
mugi (j); vô quí fk f£. 
muhak chach'o (k); Vô Hoc f£ E. 
muhen (j); vô biên Ất 1%. 
muhi-óshiki (j); vô biểu sắc #t 2 (^. 
muhó (j); vô phương f% 77. 
mư-i (j); > Vô vi f 75. 
mui (j); vô vi 4& J3. 
muigyakugyo (j); vô vi nghịch hạnh 4& 3 1% 47 
muiho (j); vô vi pháp #t 73 14. 
mui-sanzó-zenyó Q); Vô Uy Tam Tạng thiền yếu 
B = SE 
mujaku (j); ^ Võ Trước (Văn Hi) f£ 2. 
mujaku (j); vô trước i 5E. 
mujakugyo (j); vô trước hanh 4$% # 45. 
muji (j); vô thuỷ 4% 44. 
muji-hokyó-kyo (j); Vô tự bảo khiếp kinh fk ^ 
TCI AN. 


muji-homon-kyo (j); Vô tự pháp môn kinh 4& F 
ik P] i8. 


e Cung G); vô tận công đức tang 4 i 
nido (j); vô tận tạng 4l a J. 

mujo (j); vô định f& 7E. 

mujo (j); vô thượng f& E. 

mujo (j); vô thường f£ +. 

mujoe (j); vô thượng huệ 4& k 2X. 

mujoe-kyo (j); Vô thượng y kinh 4 E K KE. 
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mujöhöö (j); vô thượng pháp vương $% E ÿ* E. 
mujojodobodai (j); vô thượng chính dáng bó-dé 
f& EES 3f E 


m (j); vô thượng chính đẳng giác f 


mujókaku (j); vô thượng giác 4% E 9f. 

mujöken (j); vô điều kiện AE f un 

mujóku (j); vô thường khó 4% + 7#. 

mujoshi (j); Vô thượng si f& E +. 

Pun dokyo (j); > Vô Trụ Đạo Hiểu f% (E 3l 


mujüsho-nehan (j); Vô trú xứ niét-bàn 4E (E J& 
iti #8; — Niét-bàn. 

mukaku (j); vô giác 4& “E. 

mukannan (j); vô gian nan 4£ ¿E 3ƒ. 

mue n0 to (j); vô gia hạnh vô 
dụng vô tướng trú 4 JU fT f 17) HH f ‡H 


E (s); môn F]; tướng mao 4H 3%; giải thoát 
fife li 


muki (j); vô kí JE 5t. 
mukiho (j); vô kí pháp 4 7U YA. 
mukisho (j); vô kí tính 4% st PE. 
mukta (s); thoát Ji. 
muktà-hara (s); anh lac #8 X&. 
muku (j); vô cầu AE Jii. 
mukuji (j); vô. câu, dia ME Ji; HH. 
mukunin (j); vô cấu nhẫn MIA 
mukutsudo (j); vô khuất nạo 4% Jal ÿš. 
múla (s); căn bàn Jf Æ. 
mülaccheda (s); đoạn thiện căn lr 3€ f. 
müladhara-cakra (s); xem > Trung khu. 
mülamadhyamaka-karika (s); Cán bản trung 
quán luận tụng JR AR UB Bi uf AH, một tác phẩm 
của — Long Thụ (s: nãgãrjuna), thường được gọi 
tắt là Trung quán luận tụng hoặc Trung quán luận 
(madhyamaka-§ästra). 

müla-madhyamaka-éastra (s); Trung luận tụng 
rp of AB, Căn bản trung quán luán tụng fft Æ th 
Wl im 2Í, một tác phẩm của — Long Thụ (nagar- 
Tài: thường được gọi tắt là Trung quán luận, 
trung luận. 
múlamadhyamikavrtti-akutobhaya (s); Căn bản 
trung quán luận thích Vô Uy chú fit 4 uE E 

fi El YE, một tác phám được xem là, của — 

Long Thu (s: nagarjuna), cüng dugc goi tát là Vó 
Uy chú, chỉ còn bản Tang ngữ. 
múla-vijñana (s); căn bản thức JE 4 iil. 
mumon ekai RUE (c: wümén huikai); —> Vô Món 
Huệ Khai $% P] E HH. 


myögyö 


mumon-kan (j) (c: wümén-guan) — Vô môn 
quan 4 [hi 

mumyó (j); vô minh 4& HH. 

mumyóbóru (j); vô minh bạo lưu fl HH 3 ji. 
mumyoro (j); vô minh lậu 4% HH 7g. 

munan (j); vô nan 4 5i. 

mundane wisdom (e); thé trí tH 4; tục trí A #ï. 
muni (j); > Mâu-ni € Jë. 

muni (j); vô nhị f% —. 

muni (s); tôn ?$; — Máu-ni Æ JE. 
munóoshó-bannó-nyorai-shogon-daranikyo (j); 
Vô năng thắng phiên vương như lai trang nghiêm 
ma... UE PE HE Je 


muro (j); vô lậu 4% Jis. 
murochi (j); vô lậu trí #t Y El. 
murohó (j); vô lậu pháp f& Ji 32: 
muró-jóro (j); vô lậu tĩnh lu #£ Jj "TY: 

murokon (j); vô lậu căn 4 W 48. l 

muroshuji (j); vô lậu chủng t tử f da E T. 
muroshütai (j); vô lậu tập dé 4& jii 4E aii. 

muru (j); vô lưu Ất jii. 

murushin (j); vô luu tâm f iD. 

muryõ (j); vô lượng f& tị. 

muryóchi (j); vô lượng trí I 5& 4. 

muryógi (j); vô lượng nghĩa f& El 3Š. l 
me (); Vô lượng nghĩa kinh f Œ 3& 


muryðju-kyð (j); Vô lượng thọ kinh 4 & 2$ K. 
muryö-kudoku-darani-kyö (); Vô lượng công 
đức đà-la-ni kinh 4 đi 1) 48 BE FE Je E 
ria G); vô lượng không xứ fl E F 


musa (j); vô tác $% (E. 

musára-galva ©; xa cù {ii PE; xa cừ El R. 
musashitai (j); vô tác tứ dé 4% (E PU iji. 
musã-väda (p); vọng ngữ EH 

musha (j); vô già Dd JUE. 

mushiki-jo (j); vô sắc dinh f£ (& ZE. 
mushiki-kai (j); vô sắc giới f& (4, Jt. 
mushiki-kaijo (j); vô sắc giới dinh f& (& Jt 4E. 
mushi-mumyo (j); vô thuỷ vô minh 4% 4A #t HJ] 
mushin (j); vô sân 4% HA. 

musho (j); vô sinh 4 ^E. 

musho (j); vô tính 4% PE. 

mushóchi (j); vô sinh trí 4% Æ $. 

mushöhõ (j); vô sinh pháp 4% ^I: YA. 

mushonin (j); vô sinh nhàn 4% 7E Z. 
o (); vô sinh tứ chân để #t ^E pu 


= 


mushotoku (j); vô sở đắc fi& Ai ƒ3. 
mushou (j); vô sở hữu Ất Fi f. 

mushou sho (j); vô sở hữu xứ AE Jr £j Jii. 
mushu (j); vô số $% n 
mushu-daikõ (j); vô só dai kiếp ME 8t X 3j. 
musó (j); móng tp SS 

musõ (j); vô tướng f% JH. 

musõ soseki (j); — Mộng Song Sơ Thạch #7 $ 
YR 


musöhöbenji (j); Vô tướng phuong tiện địa 4% 4H 
Jj fü Hb. l 

musõji (j); vô tưởng sự 4l 48 3%. 

musöjö (j); vô tưởng định 4£ #H 5E. 

musóron (j); Vô tưởng luận Ất 4H in. 

musöron (j); Vô tướng luận Ất JH Af. 
musó-shijin-ron (j); Vô tướng tư trần luận 4£ 4H 
JR EB ai. 

musoten (j); Vô tưởng thiên ff 4 KR. 

mutan (j); vô đoan tt ij. 

muta-vijfiana (s); > A-lai-da thức KJ HE HB RR. 
muton (j); vô tham f c. 

mutual inclusion (e) biến thâu ìi YX. 

muyóm (k); Vô Nhiễm Ất 3#. 

muyonehan (j); Vô dư niét-bàn fl 5 }ñ! AE. 
muzan (j); vô tàm Ất ijf. 

muzan-gedo (j); vô tàm ngoại đạo 4% Hi #} ič. 
muzen (j); vô nhiễm Ất 9f. 
múzhóu chénzünsü (c) (j: bokushü chinson- 
shuku); — Mục Châu Trần Tôn Túc [EE JH PR 35: 
müzhóu dàomíng (c); Mục Châu Đạo Minh [ké 
JN 3% BJ, — Mục Châu Trần Tôn Túc. 

myaku (j); mach JR. 

myakuraku (j); mạch lạc Jf 4%. 

myo (j); danh 4. 

myõ (j); diệu #}. 

myo (j); mệnh fN. 

myõ (j); minh 5. 

myo (j); minh 8j. 

myðan (j); minh á ám HH His. 

myóan (j); minh ám YH [3]. 
myübi-hosatsu-mon-kyà Q); Diệu Tí Bồ Tát vấn 
kinh W #Ÿ 3E ; 

myóchi (j); diệu trí di R l 

myõgaku (j); diệu lac (nhạc) 4) #É. 

myðgi (j); danh nghĩa 4 3Š. 

myogon (j); danh ngón 44 +. 

myógonshüji (j); danh ngôn chủng tử 44 F HE 


myógyo (j); diệu hanh #È £7. 
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myögyösoku 


myogyósoku (j); Minh Hanh Túc HH fj ££; => 
Mười danh hiệu. 

myöhö (j); diệu pháp Y Y2. 

eb (1); — Diệu pháp liên hoa kinh 
Y E de Am. 

myoho-renge-kyo-ubadaisha (j); Diệu pháp liên 
hoa kinh ưu-ba-đề-xá #b 15; 3E 3E K 3# Ju dà dr. 
myóhou-rengekyóron-yübadaisha UH Diéu pháp 
liên hoa kinh luận wu-ba-dé-xá # 74 JE 4E KE a 
E E 3. 

myoichi (j); minh nhất El —. 

myóji (j); danh tự 4 F. 

myojü (j); mệnh chung fir 4. 

myöka (j); diệu quả 1» HE. 

myokai (j); minh giới El Ji. Dd 
myókanzacchi (j); diệu quan sát trí 1) $ 2% $). 
myðkon (j); mệnh cán (ir HE. 

myokyo (j); diệu giáo # #4. 

myomy (j); diệu minh 44 H). 

myóri (j); mãnh lợi ži Al. 

myori (j); minh lợi HA Al. 

myöryõ (j); minh liễu J] Y. 

myoshi (j); diệu chỉ wa Bo 

myoshiki (j); danh sắc 44 f&. 

myoshiki (j); diệu sắc 4) (&. 

myöshin (j); danh thân 4 4. 
myöshin-ji (j); > Diệu Tâm tự W 4» SF. 

S BEER G); — Diệu Tâm tự phái # 2b sF 
3% 


myöshu (j); Minh chủ HJ] +. 
myöshñ-shin (j); mệnh chung tâm (ir && ò. 
myðsõ (j); diệu tướng W 4H. 

myótoku (j); minh đắc Y] 13. 
myóyü (j); minh hữu H X. 


N 


na (j); na AR. 

nadi (s) (t: Asa); dao quán, náng tuyén, luc tuyén, 
những tuyến năng lực trong thân thể con người, 
qua đó chân khí (prána) được truyền đi khắp nơi 
(— Trung khu; s: cakra). 

nadi (s); na-dé AE tE. l 
nadī-kāśyapa (s); Na-dé Ca-diép JJ§ $i 3U 3&. 
nāga (s); > Long lễ. 

nagabodhi, mahásiddha (s); — Long Trí (76). 


naga-rája (s); long vương HE E. 
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nãgãrjuna (s); > Long Thu ŘE fj. 

nagarjuna, mahásiddha (s); —› Long Thụ (16). 
nãgasena (s, p); Long Quân, — Na-tién. 

nagon (j); na-hàm Jl $. 

nagonka (j); na-hàm quả Jf HH, 

naibon (j); nội phàm A MN. 

naikãyika (s); chúng 2&. 

naikon (j); nội cán jJ FE 

naion (j); nê-hoàn Ye 1H. : 
nairañjana (s) (p: nerañijara); Ni-lién-thién hà Ja 
XE $E Jal, bây giờ có tên là nilajanà; cũng được 
gọi là Ni-liên-thuyền, tên của một con sông. Phật 
Thích-ca đã tu khổ hạnh gần sông này nhưng 
không đạt đạo. 

nairi (j); né lê Ji 22. 

nairokusho (j); nội lục xứ JJ 73 JE. : 
naishi-kósetsu (j); nãi chí quảng thuyết J7 Y Jš 
nit 


nako (j); na cá JE $. 

na-kvacit (s); vô phuong Ấ 77. 

nãlandã (s); > Na-lan-đà AR Bj PE. 

nalinapa, siddha (s); — Na-li-na-pa (40). 

nãma (p) (s: nàman); — Danh 44. 

nãma-kãya (s); danh thân 44 4. 

nàman (s); danh hiệu 44 9; danh ngón 4 F; 
danh tự 44 5; — Danh 4. 

nàma-rüpa (s); danh sắc 44 (&; danh thân 4 4; 
danh tự 4% ^^; đồng nghĩa với — Ngũ uán. 

namas (s); qui mệnh fii di. 

nãma-samsthãna (s); danh tướng 4 4H. 
namaskãra (s); cung kính 4š 4%. 

namas-kara (s); lễ bái 18 wp 

name and form (e); danh sắc 44 (&; danh thân 4 
4; danh tự 44 F. " 
namsanjong (k); Nam Sơn tông jj 111 2. 

namu (j); Nam-mô 8j Ất. 

namu-sambö (j); Nam-mó Tam báo Ej 4 = ?Ÿ. 
nan (j); nan JE. 

nan (j); noán Ji. 

nana (s); chủng chủng f£ fi. 

nànatva (s); nhược can # F. i 
nanbon-nehangyo (j); Nam bản niét-bàn kinh 4 
PE E. 

nanda (j); Nan-dà &ft KE. 

nanda (s); Nan-dà JE PE. 

nandi (p); hi $. 

nandi (s); hi E. 

nandimitra (s); Nan-đề Mát-da-la $i ‡# Æ L AE. 
nangaku ejo (j) (c: nányué huáiràng); —^ Nam 
Nhac Hoài Nhượng FA 3 I% XE. 


nentei 


nangakujo (j); Nam Nhạc Nhuong FA 3# zi. 
nanhõ (j); noãn pháp 4 ở. 

nanhöõ (j); noãn pháp XË YX. 

nan'i (j); noãn vi J£ fy. 

nani (j); noàn vị XE 47. 

nan'in egyõ (j) (c: nányuàn huìyú); — Nam Viện 
Huệ Ngung tá l Sĩ BR. 

E G); Nam phuong Phát giáo Bi 77 


nánquán püyuàn (c) (j: nansen fugan); —^ Nam 

Tuyển Phó Nguyện Pa 2# PE Bit. 

nansen (j); Nam Tuyền f Ji. 

nansen fugan (j) (c: crm püyuàn) — Nam 
Tuyền Phó Nguyện Hj J& 

TERT (X ao fus bộ châu Pi Wf AE 
i 

nánshãn-zõng (c); Nam sơn tông F 111 zx. 

nanshóji (j); nan thắng địa # J7 HH. 

nanshü-zen 0) (c: nánzong-chán); — Nam tông 
thiền Bj 2š 

nántá guãngyðng (c) (j: nantö kõöyũ); — Nam 
Tháp Quang Dũng Bị ‡# 3V 4. 

nanto köyü (j) (c: nántá ` ố — Nam 
Tháp Quang Dũng | [B pd 

nantoku (j); nan đắc 5f £5. 

nányáng huizhong (c) (j: "an y0 echú); — Nam 

Dương Huệ Trung ij E 

nan'yó echú (j) (c: IUE s huizhong): — Nam 

Duong Huệ Trung Bị 5 =i 18. 

nányuàn huìyú (c) (j: nanin egyo); — Nam Viện 

Huệ Ngung FA [bi Sĩ 

nányué huáiràng (c) d: nangaku ejō); —^ Nam 

Nhac Hoài Nhượng FS 44 ĐÈ iR. 

nányuè ràng (c); Nam Nhạc Nhượng itj 5 ER. 

nanzanshü (j); Nam Son tông i il] 5%. 

nanzen-ji (j); —> Nam Thiền tự Fj X# SF. 

nánzóng-chán (c) (j: nanshũ-zen); — Nam tông 

thiền Rj zx FR. 

naong (k); Huệ Cần E Y). 

naraka (s); — Địa ngục Hi Ji; na-lạc AB Ÿ#. 

naraku (j); na lac AB 7&. 

naraku (j); nại lạc Zš ïŠ. 

nara-nàyaka (s); đạo sư 3Š fifi. 

narendra-ràja (s); thánh chủ HE +. 

narendrayasas (s); Na-liên-đề Da-xá AB 3 E HB 
E 

QE (); Na-liên-đề Da-xá J 3 ‡# HỆ 


nãro chodrug (t) [náro chos-drug]; — Na-rô lục 


nàropa, mahasiddha; s: nadapäda, nãrofapa, 
yasbhadra; — Na-rô-pa. 

nasa (s); hoại 3%; thất A. 

nāśana (s); hoại EE. 

nàsti (s); vô fl. 
nàstitva (s); vô sở hữu fI jr 43. 

nata (s); kĩ nhi fX fü. 

natural wisdom (e); tự nhiên trí H £X £f. 

rue world (e); khí giới 25 Jt; khí thế gian ¿$ 


nàvadharyate (s); bát khả đắc 4 n] HE, 
naya (j); Na-da AS HB. 

naya (s); đạo lí 4 HI; na-da JB HB. 
nāyaka (s); đạo sư 3Š fifi. 

nayati (s); độ JÈ. 

nayuta (j); Na-do-tha AB Hu tb. 

nayuta (s); na-do-tha AE EH A. 

ne 0); niét Si, 

negligence (e); giải đãi ffe &. 

nehan (j); > Niết-bàn XE /&. 

nehan-dó (j); — Niết-bàn đường i'i ME A, 
nehan'e (j); Niết-bàn hội Y S& &r. 

nehangyo (j); Niết-bàn kinh YH ME 4&. 

nehanshũ (j); Niết-bàn tông 1! A ES 
nehan-shüyo (j); Niết-bàn tông yếu iii A& 2š 2. 
neither arising nor ceasing (e); bất sinh bất diệt 
As E IS IL 

neither-thought-nor-no-thought concentration 


(o phi-tuóng-phi-phi-tuóng xứ JE AU dE JE 4H 


nembutsu (j); > Niệm Phật 42 fb. 

nen (j); nhiên ¿A 

nen (j); niệm 2%. 

nen (j); niêm $f}. 

nenbutsu (j); — Niệm Phật 2% fp. 
nenbutsu-sanmai hoó-ron (j); Niệm Phật tam- 
muội bảo vương luận 23 (jb = EK ?ï + iA. 
nenge-misho (j); — Niêm hoa vi tiếu jl; #š (t “Š. 
nenjo (j); niệm xứ & JE. 

nenjü (j); niệm trú & (E. 

nenko (j); niêm có ‡ i. 

nenkõ (j); niêm hương fii 4. 

nennen (j); niệm niệm 4% 2%. 
nennen-sózoku (j); niệm niệm tương tục 2 5 4H 
nennó (j); nhiễm não 42 Tất. 

nenrai (j); niêm lai ff Ji. 

nenshin (j); niệm tâm 2 4». 

nenshitsu 0; niĝm thất & "X. 

nentei (j); niêm đề fiti $. 
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nentobutsu 


nentóbutsu (j); Nhiên Đăng Phật £A 4& fp. 
nerañjara (p) (s: nairañijana); bây giờ có tên là 
nilajana; Ni-lién-thuyén, tén cúa mót con sóng. 
Phật Thích-ca đã tu khổ hạnh gần sông này nhưng 
không đạt đạo. 

netra (s); nhãn IR. 

netsu (j); nhiệt 2A. 

new and old translations of the buddhist canon 
(e); tân cựu lưỡng dịch 3r 4% pj RE. 

next rebirth (e); lai thé 3K 1H. 

ngo bo nyid sku (t) (s: svabhävikakäya); Tự 
nhiên thân, Tự tính thân, — Ba thân. 


ngondro (t); danh từ dùng chỉ những phương JE 


pháp đặc biệt dé kiểm soát — Thân, khẩu, ý, 
người tìm ra được — Ter-ma 

ni (j); nhị —. 

ni (j); nhi F}. 

ni, ama (j); ni Je. 

nibaku (j); nhi dam — fd. 

nibbàna (p) (s: nirvãna); > Niết-bàn i'i ME. 
nibhandhana (s); chấp trước +A 5E. 

nibonbu (j); nhi pham phu — Jb X. 

nibonnó (j); nhi phión não — JA. 

nichi (j); nhị trí — 4. 

nichiren (j); > Nhật Liên H 5. 

nichiren-shü (j); — Nhật Liên tông H ME zz, => 
Nhật Liên. 

nidan (j); nê-đoàn Je lỗi. 

nidana (j); ni-dà-na Ja [E JI. 

bong (s, p); nhân duyên [A] 4; ni-đà-na J& BE 


nidana-sütra (s); Duyên khởi thánh đạo kinh 4£ 
E EER. 

nidrāvin (s); tám E. 

nie (j); nhị huệ — X. 

nie (j); nhị huệ — 5ï. 

nie (j); nhị y — fK. 

nien (j); nhị duyên — Ất. 

niépán-zong (c); Niết-bàn tông Vi ME 2. 

niesho (j); nhị y xứ — [3 

nigaken (j); nhị ngã kiến — R Sl. 
nigantha-nátaputta (s); Ni-kién tử JE f. 

nigõ (j); nhị nghiệp — 3€ 

nigo (j); nhị ngộ — Ti. 

nigraha (s); điều phục 3 AÑ; phục fX. 

nigyó (j); nhị hạnh — fT. 

nihilism (e); diệt Y; đoạn kiến 5i. 

niho (j); nhi báo — 3k. 

nihon-daruma-shü (j); — Nhật Bản Đạt-ma tông 
Hk E ES X 
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nihsara (s); li lf. 

nihsarana (s); li Bf. 

nihsvabhava (s); vô tính 44 4f. 

nihsvabhavatva (s); vô tính f PE. 

nijo (j); nhị thừa — 3f. 

nijügou (j); nhị thập ngũ hữu = + Ti £j. 
nijúhatten (j); nhị thập bát thiên — F A X. 
nijüni-gu (j); nhi thập nhị ngu — tT = jh. 
UM G); nhị thập nhi ngu si — F = & 


VETE GIU S ROS CERTES 
nijünishu-guchi (5); nhị tháp nhi chủng ngu si — 
MBE. 


nijüshi-ryü (j); Nhi thập tứ lưu — + PU jii, chi 
24 dòng thiền ở Nhật, gồm: — Lâm Té, — Tào 
Động, Hoàng Bá và những nhánh của tông Lâm 
Tế phân ra sau khi được truyền qua Nhật. 
nijüyuishikiron (j); Nhi thập duy thức luận — T 
WE ih RA. 


nika (j); nhị quà — J&. 

nikaya (p); bộ $, danh từ chi những — Bộ kinh. 
o Td (s; Di bộ 
tông tinh thích 5& PY 2š 45 E, một tác phẩm của 
— Thanh Biện  (bhavaviveka), chi cón luu lai 
trong Tạng ngữ, nói về các tông phái phật giáo sau 
khi Phật diệt độ đến thời Thanh Biện, giỗng như 
Di bộ tông luân luận (samayabhedavyühacakra- 
$ãstra) của — Thế Hữu (vasumitra). 
nikaya-sabágha (s); chúng đồng phận % F) 2}. 
niken Q); nhị ¡ kiến — => Sl. 

nikenshi (j); Ni-kiền tử JE ## F. 

nikon (j); nhĩ căn H ffi. 

niksipati (s); xà †ầ. 

nikü (j); nhị không — 4 

niku, joku (j); nhục ^£. 

nikudanshin (j); nhục đoàn tâm A B ò. 
nikugen (j); nhục nhãn [4] HR 

nilakantha-dhàrani (s); Thiên thủ thiên nhãn 
Quán Thế Âm Bồ Tát Dai bi tâm đà-la-ni T F F 
HỆ Bl 1H T7 ECO pè RE Je. 

nila-vajra (s); ni-lam-bà JE lễ J£. 

nimetsu (j); nhị diệt — jJ. 

nimitta (s); thuy Jii; tướng 4H. 

nimmátar (p); vạn vật $ 4. 
ni-muki (j); nhị vô kí — fl 5c. 

nin (j); nhậm fF. 

nin (j); nhẫn Æ. 

nin (j); nhận đỡ. 

nin jin (j); nhân A. 

nin, in (j); nhằm ££. 


nishó 


ninbyo (j); nhậm bệnh 4E JÄ. 

ninda (s); hủy 2%. 

ninden (j); nhân thiên A X. 

ninden-ganmoku (j); Nhân Thiên Nhãn Mục A 
XIR H. 


nine graduated concentrations (e); cửu thứ đệ 
dinh 7L iX ? 7E. 

nine levels of existence (c); cửu địa 7L JH. 

nine levels of lotus seats (e); cửu phẩm liên đài 
Ju m 38 ER. 

ninety-eight proclivities (e); cửu thập bát sử JL 
SPAN TER: 


ninga (j); nhân ngã A 3È. 

ningaken (j); nhán ngà kiến A d£ bi. 
ningashü (j); nhân ngã chấp A 3X HA. 

ninji (j); nhậm tri fF. f. 

ninkyö-funi (j); Nhân vật bát nhi LY 4 Z, 
người và vật không hai, một tâm trạng đạt được 
khi giác ngộ. 

ninmuga (j); nhân vô ngã A 4% Fè. 

ninniku (j); nhẫn nhục 2. Ef. 

ninnun-shoki (j); nhậm vận sở khởi (E XE Jf jt. 
ninögyõ (j); nhân vương kinh {— E K£. 

ninriki (j); nhẫn lực Æ 7). 

ninshiki (j); nhận thức 52 ili. 

ninshishi (j); nhân sư tử A Bii F. 

ninshü (j); nhân chấp A #4. 

ninshu (j); nhân thú A EX. 

ninth consciousness (e); cửu thức 7L iili. 

nin'un (j); nhậm vận (E XË. 
m 'un-bonnó (j); nhậm vận phiền nào (E XE JA 


ninunki (j); nhậm vận khói (E E X. 

ninyõ (j); vi nhiều [i 3$. 

ninyú (j); nhị nhập — A 

nipuna (s); diệu 4). 

nirabhilàpya (s); bát khả thuyết 4 FJ 5i. 

nirákrta (s); khiển 3Ÿ. 

nirampa (j); ni-lam-bà Já & YE. 

niràtmanab-sarva-dharmah (s); chu pháp vô 
ngã ad IA fi dX, 

niraya (p); > Địa ngục Ji Ji; nê-lê Ye E. 

nirde§a (s); thích FE. 

nirenzenga (j); Ni-liên-thiền hà J8 38 š# ju]. 

nirgrantha (s); Ni-kién tử JE $2 T. 

nirgrantha (s); ni-kiền-tử J£ f T. 

icerantba faapaia (x Ni-kiền tử Ja Hz F. 

nirgranthi (sy; vô kết fit 44. 

nirgunapa, siddha (s); hoặc naguna; — Niệt-gu- 

na-pa (57). 


nirigyo (j); nhị lợi hanh — Al fT. 

nirmala (s); vô cấu f& 1. 

nirmãna (s); bién hoá ## 4%. 

nirmãna (s); hoá 4%. 

nirmãna-kãya (s); báo hoá phật E 4L ffi; biến 
hoá thân $& 4L, £j; hoá thân 4% Ef; hoá 4%; ứng 
thân J 5; — Ba thân. 

nirmàna-ratayah (s); lạc biến hoá thân #É $ 4% 
X 


nirmita (s); hiện hoá Ji {È; ứng hoá JE {È.. 
nirmoksa (s); thoát Jl. 

nirnimitta (s); vô tướng 4% 4H. 

nirodha (s); khổ tập diệt dao 7# E IÈ ì'; một i2; 
tận dit; tịch diệt x WR. 

nirodha (s, p); — Diệt ÙÄ, diệt tàn Ii sit. 

T (s, p); — Diệt tận định I dit 


nirodha-satya (s); diệt dé YÈ sii. 

nirukti (s); danh tự 4 F. 5 
nirupadi§esa-nirväana (s); Vô dư Niét-bàn 
iti ME,  Niết-bản. 

nirüpana (s); ké độ ït BE. 

nirvana (s); diệt W; li Bf; nê-hoàn YE iH; > 
Niết-bàn VE 53; tịch 3š; trí duyên diệt 4 1 ÙÄ. 
nirvana of abiding in neither samsára nor nir- 
vàna (e); vô trú xứ niết-bàn f& (E jk ya. 
nirvãna sūtra (e); Niết-bàn kinh jid 42 #£. 
nirvàna with remainder (e); hữu dư niét-bàn fj 
RR E AR. l 
nirvāna without remainder (e); vô dư niết-bàn 
RE 

nirvana-sútra school (e); Niết-bàn tông isi LE x. 
nirveda (s); yếm JŠ. 

nirvedha-bhaglya (s); thuận quyết trạch phần Jl 
EA. 


4 RR 


nirvicikitsa (s); quyết dinh È ZE. 
nirvikalpa (s); vô phân biệt fl 4) 5J. — - 
DIDA He (s); vô phân biệt phần f& 4) Jil 


nirvrta (s); tịch diệt $i YÈ . 

nirvrtti (s); khởi $2. 

ni§carati (s), diễn duong %4 1%. 
nisdya (s); yến toa Z AF. 

nishi (j); nhị tử — JE. 

nishiki (j); nhi thức — 3Ÿ. 

nishiki (j); nhĩ thức H al. 

nishin (j); nhị tâm — Ù. l 
ni-shinnyo (j); nhị chân như — A Ail. 
nishiryð (j); nhị tư lương — Yt X (fi). 
nisho (j); nhị chướng — Bất. 
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nishogi 


nishógi (j); nhị chướng nghĩa — Bt 3Š. 

nishü (j); nhị tông — x. 
nishu-enshö (j); nhị chủng duyên sinh — FE £x 
Æ 


siuna (j); nhị chủng nhẫn nhục = f& ZZ 
Fè. 


nishu-shóji (j); nhị chủng sinh tử — f& Æ Jt. 
nispatti (s); viên mãn [Hl js. 

nisraya (s); só y PT (K; y f&. 

niśrita (s); y 

niśritya (s); y [3 

nisthà (s); cứu cánh t 7š. 

nisthà-gamana ©; cứu cánh 7t 7. 

nitai (j); nhị dé — iif. 

niten (j); nhị chuyển — i$. 

nitoku (j); nhị đức — 4%. 

nitya (s); hằng TH; thường trú 4% (E. 
níutóu-chán (c) (j: gozu-zen); > Ngưu Đầu thiền 
^F gr l. 


nivarana (s); > Năm chướng ngại. 
nivrta-avyäkra (s); hữu phú vô kí A 7E 4 ñ. 
niwaku (j); nhị hoặc — zX. 

"LEE (s); chính tính li sinh 1E PE BE 


niyati (p); pháp nhi YA fl. 

niyati (s); pháp nhi i7; fj. 

nō (j); năng fë. 

no (j); não Tí. 

nō (j); nào Jl. 

no conscience (e); vô tàm 44 fili. 

no delusion (e); vô si 4I J&. 

no laxity (e); bát phóng dật ^ W 3. 
no thought heaven (c); vô tưởng thiên ft 48 X. 
ño tsha med pa (t); vô tàm ff Hii. 

nóen (j); năng duyên fë #2. 

no-enmity (e); vô sân 4% HE. 

noetic hindrances (c); sở tri chướng PT AU Bi. 
nóhenge (j); năng biến ké fi£ 3# 5T. 

nöjo (j); năng sở fë Pr. 

nökan (j); năng quán ë itii. 

ni (j); năng quán sở quán fé El PT 


nöki (j); năng qui Ñ Ej. 

no-more-learning (e); vô học Ất £&. 

non moñs pa (t); phiền não JA 1%. l 
a cessation (s); phi trach diét vó vi 
TERR 

non-backsliding (e); a-bé-bat-trí BJ PH jš Sc; a- 
ti-bat-trí Bi El S Sc; bát thói ^^ 3R 

non-buddhist (e); ngoai dao Z} is 
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non-conceptual concentration (e); vô tưởng 
thiên $% 4E ZE 

non-discernment (e); bát chính tri 4 1E Àll. 
non-discriminating wisdom (c); vó phán biét trí 
E 2 7| I. 

nondro (t); một cách viết khác của Ngon-dro, 
phương pháp thanh lọc — Thân, khẩu, ý. 
non-duality (c); bát nhị 4S —; nhất như — ill; vô 
nhi ME — 

corola (e); bát giác 4 $2. 
a (e); bát hoà hợp tính 4 HI 
TENIS: 

non-injury (e); bất hại 4 E 

non-nature of P reality (e); thắng nghĩa 
vô tính J# E fi& E. 
non-retrogression (e); bát thối 4° 3B. 
non-returner (e); a-na-hàm il AE 2ï; bát hoàn 4 
non-sentient world (e); khí thé gian ## t [4]. 
no-outflow (e); vô lậu 4% Jig. 

no-outflow wisdom (e); vô lậu trí ME Ji 4j. 

nósa (j); năng tác fie fF. 

nósen (j); năng thuyên fÉ 

nóshiki (j); năng thức fé al 
nosho (j); năng sinh fÉ 2| 
nóshu (j); năng thủ fË Wi. 
nóshu-shoshu (j); năng thủ sở thủ fÉ HX Er Jic. 
not coveting (e); vô tham 4 A. 

not resenting (e); vô vi nghịch hanh Ất 3 3È 47. 
A yet being free from desire (e); vị li duc Z ll 


Hy 


nothingness (e); hư vô j Ất. 

nu (j); nộ #Š. 

nub par gyur pa (t); thất 2E. 

nyaku (j); nhược (nhã) 27. 

nyakukan (j); nhược can 4; T. EN 

nyan thos (t) (s: $rávaka); > Thanh văn ## [ii]. 

nyàna (s); chính IF. 

nyanätiloka (p); — Ni-a-na Ti-ló-ka. 

nyaya (s); dao lí iğ HE. 

nyayamukha (s); Nhân minh chính lí môn luận 

bàn [A] HH 1E HE FY sg 2. 

nyayapravesa (s); Nhân minh nhàp chính lí luán 
Hj] A 1E FE af của Thương-yết La-chü (Sañka- 

rasvàmin), môn đệ của — Trán-na (dinnaga). 

nyingmapa (t) [rãyiñg-ma-pa]; — Ninh-mã phái 

E IR 


nyo (j); nhiễu 3Š. 
nyo (j); nhu tl. 
nyo (j); nhữ 14. 


AZ 
e 


nyo (j); nữ 44. 

nyõ (j); nao (nao) £t. 

nyochi (j); như trí 41 E. 

nyogen (j); như huyén 41 ZJ. 

nợ: ($); như huyén tam-muói 41 4J = 


nyo-i (j); như ý Zl zx. 

nyoibutsu (j); Nhu Y Phật 11 zx f/f. 

nyoishu (j); nhu ý châu 41% ER. 

nyojitsu (j); như thật 41 e. 

nyonyo (j); như nhu 411 40. 

nyo-nyo-chi (j); nhu như trí 411 41 4, tức là trí 
huệ xuất phát từ như nhu, từ — Chân như. 

nyorai (j); > Nhu Lai 411 2. 

nyorai-honki (j); Như Lai bản khởi 41 2 + jE. 
nyoraijü (j); Như lai trú 41 5 (E. 
nyoraishóki (j); Như lai tính khởi 41 2£ PEE. 
nyorai-zo (j); — Nhu Lai tang W 3K jj, — Chân 
nhu. 


nyoraizo-butsu (j); Như Lai tạng Phật # 7 Bl 
nyoraizó-shoki (j); Như Lai tạng tính khởi 411 3K 
J TE EG. 


nyorichi (j); như lí trí JJ] HE $). 

nyoryõchi (j); như lượng trí 41 5& $. 
nyosansõ (j); nhiễu tam táp E = [ữ. 
nyoshin (j); như chân 41 . 

nyofö (j); nhà dáng vt ^£. 

nyóyaku (j); nao ích $5 2i. 

nyóyaku-gyo (j); nao ích hanh $ 2$ 47. 
nyoze (j); như thị 4112. 

nyoze-nyoze (j); như thị nhu thi 104 404. 
eii (5); Nhập Đại thừa luận A K 3€ 
A. 


nyüjaku (j); nhập tịch A 4x. 
nyüjü (j); nhập trú A 4È. 
nyükan (j); nhập quán A Bi. 
nyümetsu (j); nhập diệt A ÙÄ. 
nyunjo (j); nhuận sinh 18 ^E. 
rip ©; — Nhập lăng-già kinh A #7 


th n (); Nhập láng-già tâm huyền 
nghĩa A ‡# fl Ò % 3Š. 

nyütai, nittai (j); nhập thai A JA. 

nyütaiso (j); nhập thai tướng A Jf +H. 


O 


0 (j); hoành f&. 

o (); ô 15. 

o0); ư J^. 

o (5); ưng, ứng IÆ. 

õ (j); vàng fk. 

5, oku (j); áo #1. 

oath (e); thé 3. 

obai (j) (c: huángméi) Hoàng Mai 3 Hj, => 
Hoàng Nhán. l 

obaku (j); Hoàng Bá 3š À&. 

óbaku kiun (j) (c: huángbó xīyùn); — Hoàng Bá 
Hi Vân 3š 45 38. 
öbakusan-dansai-enshi-denshin-hõyõ (); 
Hoàng Bá sơn Đoạn Tế Thiền sư de y tám pháp 
EE AS 

ea led dii (1); Hoàng 
Bá sơn Đoạn Tế Thiền sư Uyên Lăng lục # 8š ili 
LACE BUE E ES 

Obaku-shü © (c: huángbó-zong); — Hoàng Bá 
tông # 5š 2š, — Ấn Nguyên Long Ki. 

object (e); cảnh 1%; tràn E. 

object as cause (e); sở duyên duyên Jr 4 #Z. 
objective aspect (e); tướng phần 4H 2}. 

objective images (e); duyên ảnh £x 32. 

observing emptiness (e); không quán ^* BB. 
occult (e); bí mật 4% 2%. 

ocean seal samādhi (e); hải ấn tam-muội ifj EN 
õchỉ (j); ứng trí JE 41. 

ochi-eshi (j); ứng tri y chi E 40 {k 1E. 
õchi-shõsõ (j); ứng tri thắng tướng JE 40 12 4H. 
óchoku (j); hồng trắc Yk PF. 

odaesan (k); > Ngũ Đài son F. E 111. 

offering and sustaining (c); cúng dường gt dg. 
öfuku (j); vàng phuc ft 4%. 

ogehóshin (j); ứng hoá pháp thân JE 4% i; 4. 
ogen (j); ứng hiện E Bi. 

ogha (s); bạo lưu & jii. 

ogu G); Ứng Cung E fit; > A-la-hán. 

óho (j); ứng báo JE E. 

öjaku (j); ứng tích JE 1. 

ojikyõ (j); ngũ thời bát giáo Ti. Ij X 2t. 

ójin (j) (s: nirmãnakäya); ứng thân E 4, — Ba 
thân (trikaya). 

ojo (j); vãng sinh ft E. 

ojo (j); Vương thành E Jy. 
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oju 


õju (j); ứng tung JE 24. 

öka (j); ứng quà JE R. 

oke (j); hoành ké Fi sl. 

oke (j); ứng hoá JE 4%. 

oku (j); ức fi. 

oku (j); ức HE. 

okunen 0): ú ức niệm là T. 

om (s) có khi được viết là AUM, — OM MA-NI 
PAD-ME HŨM phần Việt ngữ. 

Pa (); Hoàng điện Có-dàm $t mi PE 


omen-róshi (j); Hoàng diện lão tử E Ii x T. 
om-mani-padme-hüm (s), có thé dich là »OM, 
ngoc quí trong hoa sen, HÜM« — OM MA-NI 
PAD-ME HUM phán Viét ngữ. 
omniscience e nhất thiết trí — Y] El. 
on (j); ám 
on (j); àn Ho 
on (j); viễn 3&. ' 
on conferring bodhisattva vinaya (e); Bó-tát 
giới bàn Y pE IR 2. 
on'ai (j); ân ái J& 3. 
onbuku (j); án phuc f fA. 
once-returner (e); — Nhất lai — Ak. 
once-returner (e); > Tư-đà-hàm Hi BÈ 33. 
one (e); nhát —. 
one hundred elements (dharmas) (e); duy thüc 
bách pháp ME i Ej YA. 
one hundred negations (c); bách phi Ei JE. 
one mind (e); nhất tâm — La. 
one vehicle (e); nhất thừa — 3f. 
oneness (e); nhất như — 4l. 
one-syllable king of spells from the bodhisatt- 
vapitaka of mañju§rT (e); Mạn-thù-sư-lợi Bồ Tát 
chú tạng trung nhất tự chú vương kinh E # fili 
ETA jã th — “ lý +: &£. 
óngi (k); Ngạn Cơ 2 f. 
ongojo-shogon-hannya-haramitta-kyochü-ichi- 
bu (j); Kim cuong truóng trang nghiém bát-nhà 
ba-la-mát-da giáo Rus nhất phân 4 M Ej 3E JR 
DETE FET UE 
ongyóchi (j); viễn hành địa EG Ji; — Thập địa. 
onju (j); ám tüu y in. 
onke (j); oán gia 4& XX. 
onkðbu (j); Âm Quang bộ ROGER. 
onkyð (j); âm giáo Yi 
only empty (e); dán khóng El 
onmitsu (j); ân mật [S 94. 
onmitsumon (j); ân mật món f$ & ["]. 
onmotsu (j); ån một BE i4. 
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onpei (j); án tệ KE ilc. 

onretsu-kenshóshiki (j); án liệt hiển thắng thức 
onri (j); viễn li bã Bl. 

onshó (j); âm thanh ?? #ÿ. 


onteki (j); oán địch #6 ii. l 

ontekisõi (j); oán dich tương vi 2& lí fH 3#. 

onzõe (j); oán tăng hội 4& 1% $7. 

onzõeku (j); oán tăng hội khô %8 1% € 7. 

0-0 (j); vãng vãng ft ƒÈ. 

opinion (e); kiến giải bú f. 

orallitransmitted scripture (e); > A-hàm [9l 3. 

orategama (j); Viễn la thiên phủ JE ¿EX £, => 

Bach Án Hué Hac. 

ordinary person (e); di sinh 5& ^E. 

orgyen (t) (s: oddiyana); được dich âm là — Ô- 

trượng-na A 5E 7. 

mU G); Ứng lí viên thật tông JE FE El 
Ux 

original enlightenment (e); bàn giác 2E 5&. 

original nature (e); bản tính 4: HE. 

original purity (e); tự tính thanh tịnh [1 PEJE 73. 

original share (e); bản (bón) phận 4 4). 

original share person (e); bán (bón) phán nhán 

WA 


original vows of the medicine-master tathagata 
of lapis light (e); Dược Sư Lưu Li Quang Nhu Lai 
bàn RU E % n x 
L3 BE 

original vows of the seven medicine-master 
buddhas of lapis light (e); Dược Su Lưu Li 
Quang thát Phát bàn PT công đức kinh 3š fiii 
38 Ä 3% -U Ob 4 BRL CAE 

oryo e'nan (j) (c: huánglóng huinán); —> Hoàng 
Long Huệ Nam 3 E #f 

óryó-ha (j) (c: tunglóng pà); Hoàng Long phái 
35 WE JR, — Ngũ gia thất tông. 

ösa (j); ứng tác JE (E. 

osel (t) ['od-gsal]; Cực quang Má 3Ú, ánh sáng vô 
lượng, — Na lạc lục giáo (naro chodrug). 
osha-daijó (j); Vương xá đại thành E & K Ji. 
osha-jó (j); Vương xá thành E $ Jk. 

oshi (j); vương sư E Éi. 

oshin (j); Ứng Chân E li; —> Đam Nguyên Ứng 
Chân. 

other-power (e); tha lực fth, 7. 

other shore (e); bỉ ngan f£ jF. 

outflow (e); hữu lậu fï ji. 

outflow of ignorance (e); vô minh lậu 4& HA Yi. 


paplIyan 


outline of historical researches into the $akya 
family lineage (e); Thích thị kê có lược FE R f& m 
t Nữ, 


outline of the eight schools (e); Bát tóng cuong 


yếu J\ zx AN %. 
outside worldling (e); ngoại phàm #} JL. 


P 


paarigo (j); ba-li ngữ E Al i; > Pa-li. 
pabbajjata (p) (s: pravrajyata); — Xuát gia iH 
ES 


pacaripa, siddha (s); — Ba-cha-ri-ba (59). 

pacceka-buddha (p) (s: pratyeka-buddha); dich 

theo âm là Bích-chi-ca Phát-dà BE x 3M (b BÉ 

hoặc Bích-chi i Phật FE 3% th, dịch nghĩa là Duyên 
giác Phật 4% HE fil, — Độc giác Phật 3 #f' (jp. 

pada-artha (s); cú nghĩa 4) 3Š. 

pada-kãya (s); cú thân 4J 4. 

padartha (s); lục cú nghĩa 7š fJ 3Š. 

padma (s); liên hoa 3€ #š, — Sen. 

padma-cintamani-dharant (s); Như ý ma-ni đà- 

la-ni kinh 40 35 BE J& PE ZE Ja KE; Như ý luân 
dà-la-ni kinh 401% lít BE AE Je K. 

padma-pani (s); Liên Hoa Thủ ÿÊ 3 F (N 
cầm hoa sen), một tên khác của — Quán Thé ji 

Bà Tát, 

Độ tàu UE (s); — Liên Hoa Sinh 3E H 


padmasana (s); Liên hoa toa 3i HE BE, tüc là kiéu 
ngói hoa sen, cón duoc goi là ngói két già, — Két 
già phu toa. 

paegun (k); Bạch Vân Á E. 

paegun (k); Cảnh Nhàn 5 Pi. 

pagode, pagoda (e); tự 5r; tháp 5$; — Chùa. 
pahãna (p); kế Bj. 

pāka (s); thục 2A. 

paksa (s); đối tri #{ YA. 

pàla (s); nhiêu ích f&& 2%. 

pāli (p); Ba-li ngữ E Al àf; — Pa-li. 

pāli language (e); Ba-li ngữ [1 4| 55; — Pa-li. 
pamāda (p); phóng dát JA 3&. 

pàmsu (s); tràn ME. 

pañca-avaranãni (s); ngũ chướng F. W; — Cái 
trién. 

pafica-buddha (s); Ngũ Phật Ti. fj, — Phật gia. 


pu NE (s); ngũ nhãn 41 HE, — Năm loại 


B ES (s); ngũ pháp Fi. YX. 
AS (s); ngũ pháp tạng Tí 7X 


rund (s); ngũ ác kiến E 3& Li; ngũ kiến 


pañca-goträni (s); ngũ tính 11 T. 

pañca-kasaya (s); > Ngũ troc Fi. Y. 
pañca-mandala-namaskara (s); ngú thé dáu dia 
T. 89 Bt. 

pafica-màrga (s); Duy thức tu đạo ngũ vi "E iR 
f£ 14 T (1, — Ngũ dao. 
pañca-nantaryakarmani (s); Hán Việt là Ngũ 
nghịch Ti 3ð, Ngũ vô gián nghiệp 11 #t [f] 3š, > 
Năm tội lớn. 

pañca-4Tla (s); ngũ giới Ti 7Ñ. 

P dE (s); > Ngũ uán F. 44; ngũ ám Ti. 


paíica-skandhaka-prakarana (s); Đại thừa ngũ 
vân luận  Z Ti. 2 ifo. 

pañca-upädãna (s); ngũ thủ uán Fi. HX 4%. 
pañca-vastuka-vibhasa (s); Ngũ sự tì-bà-sa luận 
di dE BÉ 3# vb A 

panca-vijñãna (s); ngũ thức Fi. 3. 

pañca-visaya (s); ngũ cảnh i. 5i. 

panchen lama (t) [panchen bla-ma]; — Ban-thién 
Lat-ma JE HE mj Wk. 

pandita (9; — Học giả & #7; hiền thiện t 3€; 
thánh giả LE #í; trí già E #.. 

pándura (s); bach y É1 X. 

pang (j); phóng Jii. 

páng jñshì (c); Bàng Cu Sĩ JiE Ji +; — Bàng 
Uán. 

páng wẽng (c); Bàng Ông Jii $5; —› Bàng | Uán. 
pángyün (c) (j: ho un); > Bàng Uán Ji 24. 
panicarya (s); tu tập (5 Y. 

pañkajapa, siddha (s), hoặc sankaja; — Pan-ka- 
ja-pa (51). 

pañña (p) (s: prajña); huệ EE; trí #†; — Trí hue 4 
Sĩ, > Bát-nhã ffe d. 

p onm (p); bát-nhã ba-la-mật ft zi y 


pañña-vimutti (p); huệ giải thoát 2X f$ Jl. 
pánshãn băojï (c) (p: banzan hoshaku); — Bàn 
Sơn Bảo Tích lỗ ili 9 B. 

pansil (p; chữ viết tắt của pañca-sila, tức là => 
Năm giới (ngũ giới). 

papa (s); ác 4E. — 

papiyan (s); ba-tuán JE 4J. 
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paplyas 


pápiyas (s); ba-tuần Y i. 

para (s); du f$; tha fih. 

para-artha (s); lợi tha XI) 4th. 

parable (e); thí du E ly 

parable of the raft (e); phiệt dụ 1& Hộ. - 
para-citta-jñäna (s); tha tâm thông 4th 4^» 3. 
para-daríana (s); thị 75. 

pãragate (s); ban-la-yét-dé flt ZE ‡ dir. 
para-hita (s); loi tha #| fib. l 
ma (s); ba-la-di Y% HE 2; tứ trọng tội J{ HE 


para-krtà (s); tha tác ft Í. 

parama (s); tháng B; tối tháng 1% fj. 

paramánu (s); vi trần f1 JE. 

paramärtha (s); > Chân Dé ¡A 3l; tháng nghĩa 
Mã 36. 

paramartha-satya (s); > Chân dé E, Chân lí 
tuyệt đối; đệ nhất nghĩa đế 58 — 3£ si; thắng 
nghĩa dé lý 36 oli. 

páramarthika (s); thắng nghĩa lỗ 3%. 

paramata (s); tối tháng $ Y. 

param-bhàva (s); an (yên) ón 2 lỗ. 

paramita (s); ba-la-mát Ji HE #4; — Ba-la-mật- 
da i HE Z £; bi ngan (ll HE; đáo bi ngan f| f 
J=; độ PE (xem — Lục độ). 
para-nirmita-va§a-vartino-deväh (s); tha hoá tự 
tại thiên 4b 45 A YE KR 

paraspara (s); di tuóng Pr 
paraspara-viruddha (s); tương vi 4H 3È. 
paratantra (s); y tha khởi { fl jd. 
S (s); y tha khởi tính {KX 4th 


paribhoga (s); dung H; thu 52. 

paricaya (s); só tập E B. 
pariccheda (s); phân đoạn 2} BE; phán té 4) P$. 
paridevayanti (s); bi 2. 

pari-dipaka (s); thi 75. 

paridipita (s); hiển thị i 77. 

pariggaha (p); khanh ft. 

parigraha (9; hộ niệm 5€ 3%; nhiếp thủ $i Hi; 
nhiếp thụ $h 5; nhiếp tri $ FF. 

parijña (s); liễu tri f Al. 

parijüana (s); liễu tri Y Al. 

parijñána, parijña (9 kiến hủ. 

parikalpana (s); biến ké Ln al 

parikalpita (s); Biến kế sở chấp Mi sl Jr $h, 
huyén giác 4] ?#, vọng kế 3 Ef; vọng tưởng E 
48; — Duy thức tông. 

parikalpitah-svabhäva (s); biến kế sở chấp tính 
As at ĐT SC TE. 
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parikalpita-svabhàva (s); phân biệt tính Z} ij 
l5 


parikarsana (s); dẫn đạo 5| 3#. 
parikirtayati (s); xướng lH. 
pariksà (s); quan, quán lỗi. 
pariksaka (s); năng quán fé Bi. 
pãrimam tīram (p); bi ngan í% j}. 
parimita (s); hữu luong fj *&. 
parimitagunänu§amsä-dhãranT (s); Cam lộ dà- 
la-ni chú H $& [E AE Je Wi. 
parimitagunanu$amsa-dharani (s); Cam lộ kinh 
dà-la-ni chú H FE & BE ## JE i. 

parimocana (s); giải thoát fi Hi; giải fff. 
parimukta (s); thoát Jl. 

parinäma (s); biến dị #4 33; biến $&. 
pao (s); Hồi hướng luân kinh ÀE! [i] dj 


parinibbàna (p) (s: parinirvana); > Bát-niết-bàn 

A E 285 diệt độ WE. 

parinirväna (s) (p: parinibbãna); — Bát-niét-bàn 

A i HR. 

parinirvrta (s); nhập diệt A W. 

parinispanna-svabhava (s); viên thành thật tính 
DA PE. 


paripüri (s); viên mãn [Al js 

paripürna (s); cụ túc H. Æ. 

parisodhana (s); tu tri 1 75. 

parisravana (s); lộc thuỷ nang JE 7K 3&. 
parisuddha (s); thanh tinh ïï 4%; tinh ÈŸ. 
paritäpa (s); nhiệt não AR Tế. 

paritta-àbha (s); thiểu quang thiên /b JE X. 
parttta-Subhah (s); thiểu tịnh thiên > 33 X. 
parivära (s); quyền thuộc Tr. 

parivarjana (s); li ul viễn li 3# Bit. 

parivarta (s); phẩm rm. 

parivmsate (p); tu lượng A Jil bú, 

pariyutthana (p); trión 48. 

parna$abari-dharani (s); Diép Y Quán Tu Tai 
Bồ Tát kinh 3E X ii H f: ?f bš A. 

parsad (s); chúng 3. 

parsimony (e); kiên f&. 

parsva (s); Bà-lật-thấp-bà # 3E lá 3#, Tổ thứ 10 
của Thiền tông Án Độ. 

paréva (s); bién 12. 

pārśva (s); Hiép Tôn Giả Y 3€ #ï. 

partial (e); nhất phần — 2}. 

particularizing karma (e); mãn nghiệp W 3; 
sinh nghiệp Æ 3Š 

parya (s); triền Af. 

paryasta (s); đảo (2. 


phyir mi 'ong 


paryäya (s); món ["Ï; sai biệt 25 jl. 

pasada (p); điện J& 

pásakamala (s); số châu 9 3%. 

pasati (p); chính hạnh 1E. 47. 

pascima-kála (s); mat thé XK 1H. 

past (e); quá khứ 38 43. 

pa§yanti (s); quan, quán #7. 

pasyati (s); kiến hủ. 

patala (s); phẩm ih. 

pátaliputra (s); Ba-trá-li Jk HE $$; Ba-trá-li-phát 
thành Yk Ut Al JB 4%, dịch nghĩa là — Hoa Thi 
thành HE KC Jii, bây giờ có tên Patna. 


perfect and sudden attainment of buddhahood 
(e); Viên đốn thành Phát luận [El tữi pè ff zt 
perfect enlightenment (e); viên giác [Al *&. 
perfect voice (e); viên âm [Al Y. 

perfection of concentration (e); thiền đáo bi 


ngan ği FI 4& jE 
perfection of expedient means (e); phương tiện 
đáo bi ngan 7; (E 2) f£ j 


ca of forbearance (e); nhán dáo bi ngan 
ao of giving (e); dàn ba-la-mật 4È JE ## 
“25; thí đáo bi ngan Jii $8] f£ E. 

perfection of morality (e); giới ba-la-mật AÈ 5 


pãfaliputta (p) (p: pátaliputra); Ba-trá-li-phát ik p. 


thành y% HE | Jb h, dich nghĩa là — Hoa Thị 
thành #š [C Ji. 

path of accumulation (e); tư lương dao Yt i i. 
path of cultivation (e); tu đạo (5 li. 

path of liberation (e); giải thoát dao fi# J 18%. 
path of seeing (e); kiến đạo hi 3. 

path of superb advancement (c); thắng tiến đạo 
lý 3E ii 


paticca-samuppada (p) (p: pratitya-samutpada); 
nhân duyên sinh [A #4 ^E; — Mười hai nhân 
duyên. 

patience (e); nhẫn nhục ZZ ^f. 

pàtimokkha | a p > Ba-la-dé 
Mộc-xoa YE 3E te 

patiñiña (p); húa ~ 

pátra (s) (p: patta); dich nghĩa là ứng lượng khí 
JE lí 28, ứng lượng, dich âm là Bát-da-la $& € 
ZE, — Bát. 

patta (p) (s: patra); dịch nghĩa lá ứng lượng khí 
JE Æ 3%, ứng lượng, dich âm là Bát-đa-la $k 4⁄2 
E, Bát. 

pauruva-janmika (s); tiên thế JE TH. 

pavilion of vajra peak and all its yogas and 
yogins (e); Kim cuong phong láu các nhát thiét 
o oi IE EE ES 
peaceful dwelling (e); an cư Z Ji. 

peak meditation (e); dinh thiền TH 3#. 

pearl (e); chân châu ¡E §. 

peerless correct perfect e (e); vô 
thượng chính đăng bó-dé METERS # ‡š; vô 
thượng chính đẳng giác 4% E iE 2# 9. 

péixiu (c); > Bùi Huu 3E fk. 

péixuán zhèng (c); Bùi Huyền Chứng 3Š 2 5i. 
perception (e); tưởng uán 48 ##. 

perfect (e); viên |B]. 


perfection of omniscience (e); trí đáo bi ngan #ï 
FI i je. o 
E of powers (e); lực đáo bi ngan 7) Él 


D ER of the vow (e); nguyện đáo bi ngan KA 
| 

perfection of wisdom (e); bát-nhã đáo bi ngan lt 
3ï #| m. 

perfection of wisdom of the little mother sylla- 
bles (e); Thánh Phật mẫu tiểu tự bát-nhã ba-la- 
mật-đa kinh LE jp RE ¿| F fe d UE RE SE E s 
perfection of wisdom of the sacred buddha-mo- 
thers (e); Thánh Phát mẫu tiểu tự bát-nhà ba-la- 
mát-da kinh 3E f E At dr UE XE E E x 
perfectly accomplished nature of reality (e); 
viên thành thật tính [E] pk ft PE. 

perfumation (e); huán tập E ?ï. 

personal enjoyment body (e); tự thu dụng thân 
BH. 

peta (p) (s: preta); Qui đói, — Nga qui kk 1#. 
petavatthu (p); Nga qui sự ff ⁄42 3f, một trong 
15 phần của — Tiểu bộ kinh. 

phadampa sangye (t); xem —› Đoạn giáo (chod). 
phala (p); dị thục #2 3; quả báo HH 

phala (s); báo HE; quả báo 4 HE; quả E, xem > 
Nghiệp. 

phala-hetu (s); nhân quả [Al S. 

phalgu-gata (s); phu fi. 

phassa (p) (s: spar$a); — Xúc HH. 

phowa (t) ['pho-ba]; — Chuyên thức if zi. 

phung po (t) (s: skandha); uán Zi, — Ngũ uán. 
phurbu (t); — Phur-bu. 

phyachen, phyag-rgyachen-po (t); — Đại thủ án 
NER 


phyir mi 'ong (t) (s: anāgāmin); — Bát hoàn 4* 
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pinda 


pinda (s); khát thực ⁄2 ft. 
pinda-artha (s); tổng #8. 
pinda-cärika (s); | khát thực 2 &. 
pippala (s); — Bó-dé thụ $ tè t. 
pīti (p); hi f. - 
pitta (s); nhiệt 2A. 
place of enlightenment (e); dao trường jú 57. 
platform sütra of the sixth patriarch (e); Luc tó 
Đàn kinh 75 1H. IÈ E; — Pháp bảo đàn kinh. 
pliancy (e); khinh an ÿ# zz. 
podók (k); Phó Đức 1f (8. 
pohwan (k); Phó Huyễn EA 
pojo (k); Phó Chiếu 1 m 
pollution (e); tràn KE. 
pómil (k); Pham Nhật $$ H. 
pómmyóng (k); Pháp Minh 1A; HH. 
pómnang (k); Pháp Lãng 1:0 
pongnim san (k); Phụng Lâm son JE 4 ili. 
pópsang-chong (k); Pháp tướng tông 1 41 2x. 
posadha (s); trai 7š. 
potentialities (e); chủng tử KE T. 
pou (k); Phó Ngu Y Ñ. 

pou (k); Phó Vũ 3£ F. 
power (e); thé P 
prabha (s); minh jJ; quang minh 3% HJ. 
prabhakaramitra (s); Ba-la-ca-phá Mát-da-la 7X 
prabhākarī (s); phát minh địa 4% 16 HH. 
prabhäpäla (s); Hộ Minh ¡té H. 
prabhasvara (s); quang minh J6 HJ. 
prabhäva (s); thần lực 4H 2). 
prabhütaratna (s); Da Bảo Phật & ?( (jh, âm là 
Bào-huu La-lan, còn gọi là Bảo Thắng Phật, Đại 
Bảo Phật, Đa Bảo Như lai; giáo chủ của thế giới 
Bảo Tịnh ở phương Đông. 
prabodha (s); giác %. 
practice (e); hành 47. 
pradadhäti (s); tinh cần Ti #). 
pradaksina (s); hữu nhiễu £i 3Š, đi nhiễu vòng 
bên mặt một Thánh tích dé tỏ lòng tôn kính. 
pradāśa (s); não Tứ. 
pràdhanya (s); tháng J7. 
prahána (s); vàn diệt lr ÿÄ; đoạn lr; li nhiễm 
BE Ye; viễn li 3 BE. 
prahinoti (s); thụ 42. 
prajapati (s); Ba-xà-ba-đề iX lỗ] 1% 1i. 
prajñã (s) (p: pañña); — Trí huệ $! 3$, — Bát- 
2 At F7; bát-la-nhà $% HE 2ï; hue E; nghiệp trí 


prajñä (s); > Bát-nhã ## 3š. 
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prajñã-caksus (s); huệ nhãn X IK. 

prajüadhara (s); Bát-nhà Da-la flt 4i 4 AE, Tổ 
thứ 27 của — Thiền tông Án Độ. 

cờ HH -páàramità (s); bát-nhã ba-la-mật Jl 47 Y% 


prajüaparamita-ratnaguna-samcayagatha (s); 

Phát mẫu bảo đức tang bát-nhã ba-la-mật kinh jb 

OE EE UENDE EIN 

prajñāpāramitā-sūtra (s); > PE ba-la-mât- 

da kinh ME zi W AE E L K; Bát-nhã kinh Jft 2? 

prajñāpradīpa (s); Bát-nhã đăng luân fft 3ï X 

sf, một tác phẩm của — Thanh Biện (bhāvavive- 

ka). 

a (s); Bát-nhá dáng luán thích 

¿fi FE, một tác phẩm của Quan Âm Cám 

(avalokitavrata) dé tử của — Thanh Biện (bhãva- 

viveka), chú giải Bát-nhã đăng luận (prajñapra- 

dipa) của thầy mình. 

prajüapta (s); thi thiết Ji zt. 

prajñapti (s); giả lập {Bi 3; giả thuyết {li đi; giả 

4B; thi thiết Ji 7. 

prajñapyate (s); thuyết Šš. 

prajñãruci (s); Bát-nhã Luu-chi ff 45 Vii 3%. 

prajña-samadhi (s); bát-nhã tam-muội E zr = 

prajñä-vimukti (s); huệ giải thoát # fg Ji. 

prajñã-visesa (s); trach diệt HE i. 

prakalpita (s); vọng ké % sil. 

prakära (s); hành tướng fT 4H; lí thú 3 ER; sai 

biệt 25 JI|. l 

prakaranāryavāca-śāstra (s); Hiển dương thánh 

giáo luận 4 J2 3E Bm. 

prakasana (s); khai BH. 

prakasita (s); hiển thị Ei 25. 

prakriya (s); sự nghiệp + 3. 

prakrti (s); bàn tính  #È. 

prakrti (s); phi biến dị JE $% 5%. 

prakrti-parisuddhatva (s); tự tính thanh tinh Al 

HA 

prakrti-prabhasvara (s); tính tịnh TE 7$. 

pramāda (s); phóng dát Ji, X. 

diu (s) (e: valid cognition; — Lượng tỉ, 
hinh thái nhận thức; chính 1E. 

pramànasamuccaya (s) Tập lượng luận E + 

fi, một tác phẩm của — Trán-na (dignaga, diänã- 

ga). 

pramãnaväda (s); — Lượng học ti '', Nhận 

thức hoc 2 il &. 

pràmànya (s); luong +. 


pratitya-samutpada-hrdaya-vrtti 


pramoksa (s); độ J£. 

pramudità (s); cuc hi địa fik = HH; hoan hi địa Ek 
Æ Hh; hoan hi EX =; — Thập dia. 

pramukha (s); thượng thủ E Y. 

pramukta (s); — Giải thoát fë Mí. 

pràna (s); khí %. 

pràna-atipata (s); sát sinh $t Œ. 

pranidhãna (s); nguyện, — Bồ Tát hanh nguyện. 
EE (s); nguyện ba-la-mát KA 
pranidhãnu (s); sở nguyện Jf lữ. 

pranidhi-jñäna (s); nguyện trí BA H. 

pranita (s); diệu W; hảo 4f; thù tháng # H. 
pransanga (s); khai bj. 

prapañca (s); hí luận BÀ ift. 

prapatti (s); tu hành 1% KE 

prapti (s); sở chứng Jr E. 

pràpti-saksat-krti (s); chứng đắc 4 14. 
prarthana (s); hi cầu 7$ xk. 

prasajyate (s); ưng, ứng Ji. 

prasamana (s); trừ diệt KR W. 

prasañga (s); ưng, ứng Jf. 

prãsañgika (s); Cụ duyên tông H # K, ứng 
thành tông HE „ 5%; Qui máu biện chứng phái Bi 
33 Bì ñð JK; Qui máu luận chứng phái $ 32 if 
38 i. Trung quán tóng. 

prasanna-citta (s); hân lac Ji 5. 

prasannapada (s); Minh cú luận H} 4) i$, gọi đủ 
là Trung quán minh cú luận thích (madhyamaka- 
vrtti-prasannapada), một tác phẩm của — Nguyệt 
Xứng (candrakirti), bản này là bản chú giải Trung 
quán luận (madhyamaka-Sastra) của — Long Thu 
EOS duy nhất bằng nguyên văn chữ — 


KH" (S); tịch diệt X W. 
prasanta-vinisaya-pratiharya-samadhi-sútra 
uc chiếu thần bién tam-ma-dia kinh jx HE 
T 
prasava-dharma 6 sinh pháp “E 3#. 
prasava-dharmin (s); năng sinh fë Æ. 
prasenajit (s); Ba-tư-nặc vương JE Wi Æ E. 
prasiddha (s); hứa iT. 

prasiddhi (s); thành JX.. 

prasrabdhi (s); khinh an $£ 22. 
pratäpana-narakah (s); đại nhiệt địa ngục X #4 
HH 3Ä. 

prathisthà (s); kiến lập ££ 37. 

pratibaddha (s); phọc (phược) #3. 

pratibhadati (s); phá 4. 

pratibhasa (s); hiện khói Đủ j&. 
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pratigha (s); hữu đối 1j XJ; nào loan (4 iiL; sân 


pratiharya (s); biến hiện % $. 

pratikrti (s); hinh tuong JE f$. 

pratiksipati (s); hủy 2%. 

pratiloma (s); nghịch X. 

prãtimoksa (s) a pátimokkha); — Ba-la-đề 
Mộc-xoa JX AE die Ak. X. 

pratinisevana (s); tu f£. 

pratiniyama (s); định di 4E 5&. 

pratipaksa (s); đối tri J 161; tri YA. 

pratipatti (s); liễu T ; tu hành f£ íF. 

prati-prati (s); các các #t #t. 

pratirüpakah (s); tượng pháp f i. 

pratisamdhi (s); kết sinh 4% Æ; kết 4; thác ŠE. 
pratisamkhyaà Ux số duyên diệt W #4 W; số 
duyên tán # 4 at; số WG trach diệt PE Y; tư 
trach E HE. 

pratisamkhya-nirodha (s); số duyên diệt Ji #Z 
YR; số duyên tận ai; — Trạch diệt ‡# Wk. 
pratisamlayana (s); yên mặc %£ ER. 
pratisamveda-yäti (s); giác tri && ÃII. 
pratisarana (s); y (X. 

pratisedhana (s); già chi WE il-. 

pratismrta (s); chính niệm 1E 2%. 

pratisthà (s); an lập i WE, 

pratisthita (s); an lập zz Xr. 

pratisthita-nirvana KOJ — Niét-bàn có dinh, 
Thường trụ niét-bàn 3ý (E YE &&. Theo quan điểm 
— Đại thừa, đây là —› Niét-bán mà người đã giác 
ngộ hoán toàn nhập vào sau khi lia đời. Các Dai 
Bồ Tát từ chối không nhập vào Niết-bàn cố định 
dé cứu độ tất cả chúng sinh. Niết-bàn có định có 
thể được xem là Vô dư Niét-bàn (nirupadhisesa- 
nirvana) của — Tiểu thừa. 

pratitya (s); duyên 4%. 

prafitya-samutpäda (s); duyên khởi 2 #ö; duyên 
sinh Z& ^E; sinh duyên “E #4; > Mười hai nhân 
duyên. 
praütya-samutpada-divibhanga-nirde$a-sütra 
(s); Duyên khởi kinh £& ¡El &&. 
pratitya-samutpada-hrdaya-karika (s); Nhân 
duyên tâm luận tung l 4% 4» s 2H, một tác 
phẩm được xem là của — Long Thụ (nàgàrjuna). 
pratitya-samutpada-hrdaya-vrtti (s); Nhân 
duyên tâm luận thích [Al £x Ù Wi 7€, một tác 
phẩm được xem là của — Nguyệt Xứng, chú giải 
Nhân duyên tâm luận tụng (pratitya-samutpada- 
hrdaya-kãrikã), một tác phám được xem là của — 
Long Thụ (nagarjuna). 
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pratitya-samutpada-$astra 


a ītya-samutpāda-śāstra (s); Nhân duyên luận 


Ds] £% if), tên của hai tác phẩm khác nhau, 1. tác hà 


phẩm của Ullañga, 2. của Suddhamati (Tịnh Huệ). 
prativedayati (s); khai ngộ Di] 1%. 

prativibuddha (s); giác %. 

pratyaksa (s); hiện lượng Ji =; hiện sự 9i $. 
pratyaksam (s); hiện lượng Ji Œ. 
pratyaveksa-jñãna (s); diệu quan sát trí 4) iB] 2% 
pratyaveksana-jñãna (s); Diệu quan sát trí //b lỗi 
32% Tl, xem — Năm trí, — Pháp tướng tông, — 
Phật gia 

pratyaya (s); duyên khởi 4% #2; duyên £x; hữu vi 
pháp F j§ 2. 

pratyaya-hetu (s); duyên £&. 

pratyaya-laksana (s); duyên tướng £ 4H. 
pratyaya-vijñana (s); duyên thức £x ii. 
pratyeka-buddha (s) (p: pacceka-buddha); 
Duyên giác 4% & S Bích-chi Phát lit 32 ff, — Độc 
giác Phật 5] 4X fff. 

pratyekabuddha-body (e); Bích-chi Phật thân EE 
x 1 . : 
pratyupabhoga (s); thụ dụng 32 JH. 
pratyutpannabhisambuddha-mahátantraraja- 
sútra (s); Kim cương đỉnh Như Lai chân thật 
nhiếp Đại thừa hiện chứng đại giáo vương kinh 4> 
BL TEA AAA A E > 
Bát Khóng Kim Cuong dich. 
pratyutpanna-buddha-sammukhavasthita-sa- - 
madhi-sútra (s); Bát-chu tam-muội kinh Jl J5] = 
I 4€, Chi-cáu-la-sám (lokaraksa) dich dói Hàu 
Hán (179); Đại phuong dáng đà-la-ni kinh X 3 
PEE J6 A. 

praväda (s); luận ift; tuy lưu lễ jii. 

pravara (s); tối tháng f [fj 

pravardhita (s); tăng +. 

pravartaka (s); chuyên if. 

pue (s); chuyển $; tác dung fF M; xuất 


pravibhàga (s); phần tà 2} 7T. 

pravibhaga (s); sai biệt 2Š J]. 

pravicaya (s); gián trach PR 33; giản trach fij HE. 
praviveka (s); viễn li E #f. 

DE (9; viễn li lề Blt. 


pravrajyita (s) e `... > Xuất gia HỊ 


unu (s); chuyên $; trà f. 
pravrtti-vijñäna (s); sinh khởi thức 4E ¡El ai. 
prayana (s); hiển fi. 
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prayoga (5 (s); gia hanh jJI f7; khuyến tu Y) {2; tu 
h 

prayogika (55 gia hanh Jn 47. 

prayojana (s); dung A). Dụng ở đây có hai nghĩa, 
1. mục đích và 2. tác dụng, danh từ đối nghĩa với 
thé. 

prayujyate (s); khuyến tu #J) {Z. 

precept (e); giới 3. 

preceptor (e); Hoà thượng il i. 

prediction (e); kí ñU. 

prediction of future buddhahood (e); ti-da-khu- 
lê-na EE HB {5 A JE. 

peque characteristics (e); thắng tướng fj 


preface to the collection of chan sources (e); 

Thiền nguyên chư thuyên tập đô tự T Ji 5 E 

m. 

preparation (e); tư luong Yi fs. 

preta (s) (p: peta); qui đói, — Nga qui &Ñ 54. 

pretamukhagnivalayasarakara-dharanr (s); 

Cứu bat diệm khẩu ~ qui dà-la-ni kinh 3K 4% X 

H ## "à BE AE Je #£ 

pride (e); kiêu mạn 18 18; mạn (E. 

priest (e); hoà thượng HI jj. 

primordial chaos (e); hỗn độn YE Yt. 

priti (s); hi =. 

pritijanana (s); pháp hi 1X #7. 

priya-akhiána (s); ái ngữ E 5 

uU 2021200 x00 (s); A biệt li khó E Jl 
HW 


priya-viyoga (s); ái biệt li E J| Br. 

proclivities (s); sử fi. 

production (e); sinh khói ^E X; sinh ^F. 
profound commentary on the vimalakirti sútra 
(e); Duy-ma kinh huyền só AE JE E X ifft. 
profound meaning of the three treatises (c); 
Tam luận huyền nghĩa — đất * 5. 

protect (e); hộ i£; thủ hộ Y i£. 

prthag-jana (s); phàm phu MA. 

prthagjanatva (s); di sinh tính 3# ^E PE. 

prthak (s); biệt Jj. 

prthak (s); các biệt # Jill. 

prthividhátu (s); tứ dai PY X. 

pudgala (s) (p: puggala); dịch âm là Bó-dác-giá-la 
A f? d 2 hoặc Phú-đặc-già-la, nghĩa là Nhân 
chúng sinh, một »nguói« — Độc Tử bộ. 
pudgala-drsti (s); ngã kiến 3X, bi. 
pudgala-nairätmya (s); Hòn ii hộp vô ngã 4ili 
ARE AIM RE IE ‡È; nhân vô ngã A 4& R 


rahasya 


pudgalavada (s); Trụ tử bộ, còn được gọi là —› 
Độc Tử bó (s: vatsiputriya), do vị tăng Độc Tử (s: 
vatsiputra) sáng lập. 

puggala (p) (s: pudgala); dịch âm là Bó-dác-giá-la 
4 Tr Am AE hoặc Phú-dác-giá-la, nghĩa là Nhân 
chúng sinh, một »người«; xem — Độc Tử bộ. 
púhua (c) (j: fuke); — Phó Hoá 3% 4%. 
pũhuà-zõng (c) (j: fuke-shü); — Phó Hoá tông X 
Ha 2Š 

püjà (s); cung dưỡng fJ: FE. 

paja (s, p); > Lễ 18, nghi lễ ££ 18). 

püjita (s); tôn E. 

punar (s); tất cánh È 74. 

pue (p) (s: punya); — Phúc đức + 1#; phúc 


punna (s); Phú-lưu-na 8ï i AR. 

punnappunam (s); số Jt. 

punya (s) (p: puñña); — Phúc đức 3i 4%; công 
đức H 4; đức 48 (18); phúc 3i. 

punya-jñãna (s); phúc trí 45i 4. 

punyamitra (s); Bát-nhu Mát-da 45 il E #, Tổ 
thứ 26 của — Thiền tông Án Độ. 

punya-prasaväh (s); phúc sinh thiên 4% ^E X. 
punya-skandha (s); phúc tụ 4 4. 

punyayaía (s); Phú-na Da-xá is JE HB 23, Tổ thứ 
11 của — Thiền tông Ấn Độ. 

pure (e); a-ma-lặc [in] E Y); khiết ÿ#; tịnh diệu 7t 
20; thanh tinh ïï YŸ. 

pure dharma realm (e); thanh tịnh pháp giới +5 


pure in the precepts (e); > Ti-kháu HE IT.. 
ds land (e); > Tịnh Độ tông Y + 5%; tinh độ 


pure practices (e); pham hanh 34 47. 

purgatory (e); na-lac Jl 7&. 

purification (e); thanh tịnh ï# 15; tu trị 1% 76. 
purify (e); trai 7š. 

púrna (s); Mãn Nguyện 3% BA; Phú-na-kì z4 7l 
£j; Phú-lâu-na, một trong — Mười dai đệ tử của 
Phật; Phú-lưu-na 4 f JI; Viên Mãn [Al ji. 
purna-maitrãyaniputra (s); Phú-lâu-na ¿4 f AB. 
purna-maiträyaniputra (s); Phú-lâu-na & HEAR. 
purusa (s); nhân ngã A Fè 
purusadamya-saratha (s); điều ngự ¿4 44. 
purusadamya-sarathi (s); Điều Ngự Dai Truong 
Phu, một trong — Mười danh hiệu của một vị — 
Phật. 

purusapura (s); dich âm Hán Việt là Phú-lâu-sa 
Phú-la hoặc Bó-ló-sa Bó-la, dịch nghĩa là Trương 


Phu Quốc, tên của kinh đô xứ —> Càn-đà-la, bây 

giờ là Peshäwar ở Ấn Độ. 

pürva (s); tiền Ñ. 

pürva-apara-sahakrama a cộng Jt. 

púrva-játa (s); tiền sinh Ñf ^I: 

pürvamgama (s); thượng thủ Ld. 

pürva-nimitta (s); thuy Ti. 

pons (s); đông thắng thân châu KE f 
n 

puspaküfa-dharani (s); Hoa tích đà-la-ni thần 

chú kinh #š FA BE AE Je dh o A. 

putalipa, siddha (s), hoác sutali, satapa, purali, 

tali; — Pu-ta-li-pa (78). 

putogara (j); bó-dác-già-la 4 4 (M ZẼ. 

putogara muga (j); bó-dác-giá-la vô ngã 3l 48 lll 


pitui-shin (c) (s: potalaka); — Phó-dà sơn Y PE 


pixián (c); — Phó Hiền YE f. 


Q 


qingjü (c) (j: seikyo); Thanh Cu i&i j#, — Thập 
muc nguu đồ. l 

qingliàng (c); Thanh Luong 15 1x. — 

qingyuán xíngsr (c) (j: seigen gyoshi); — Thanh 
Nguyên Hành Tư Tý Ji fT = 
qinshán wénsui (c) (j: lanzan bunsui); — Khám 
Sơn Văn Thuy $X 11 X: BE. 

queen (e); phu nhân A A. 

questioning devas sütra (e); Thién thinh ván kinh 
ESSEN 

quiescence (e); tịch tĩnh JX f$. 


R 


ra (j); la ZE. 

raga (s); duc k; tham XX. 

rãga (s); nhiễm 3È; tham mê, mê hoặc, đồng 

nghĩa với lobha và tanhã (— Ái). 

Si current of (false) views (e); kiến bạo lưu 
ii. 


ragora (j); ^ La-hàu-la AE Wk E. 
rahasya (s); bí yếu šÈ 3E. 
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rahula 


ráhula (s); > La-hầu-la ZE Ik 4, — Mười đại đệ 
tử 


rãhula, siddha (s); > La-háu-la (47). 
rãhulabhadra (s); La-háu La-da ¿E Mk ZE 4, tô 
thứ 16 của — Thiền tông Ấn Độ. 

rai (j); lai 4. - 

rai-i (j); lai ý RE. 

raise (j); lai thé 2 11. 

raishõ (j); lai sinh 2 ^E. 

raiyu (j); lại du 4i Ti. 

rãjagaha (p) (s: rájagrha); dich âm là La-duyệt HE 
l8], dịch nghĩa là — Vương xá E &. 

rãjagraha (s); > Vương xá thành E $ Jii. 
rajagrha (s) (p: rãjagaha); dịch âm là La-duyệt 3i 
Bil, dịch nghĩa là — Vương xá E $7 

rajas (s); trần EE. 

rãjavavädaka-sũtra (s); Như Lai thị giáo thắng 
quân vương kinh EU 2E zx & BF Số E df 

rãjñï (s); phi 42. 

rajü (j); La-thập E fT; — Cưu-ma-la-thập. 
rakan (j); > La-hán ¿E 1$; — A-la-hán. 

rakan keijin (j) (c: luóhàn guìchẽn); > La-hán 
Qué Sâm E VE FE Fg. 

rakanden (j); La-hán điện ¿E YE t. 

rãksasa (s); la-sát ZE 41. 

rãksasĩ (s); la-sát nú E 4) Ze. 

raku (j); lạc % . 

rakuhatsu (j); lạc phát 7& 2. 

ran (j); lam $5. 

ran (j); loan ÑL. 

rang rgyal (t) (s: pratyekabuddha); — Độc giác 
Phật a TE fh. 

ranga (s); sắc (&. 

rankei doryü (j) (c: lánxi dàolóng); — Lan Khê 
Dao Long lỗi 3€ ìš PE. 

ran'ou (j); lại ông fi $3. 

ranshiki (j); loan thức ŠL iii. 

rasaná (s); »Phu nữ« chi kénh nàm bén trái cüa 
— Avadhüti, bát nguồn từ lỗ mũi bên trái, phía 
sau bứu có, màu đỏ, tượng trung cho chü thé, 
»Mặt tráng« chứa dung năng lượng của sự khát 
vọng và năng lượng tâm thức, một khi biến 
chuyền sẽ trở thành nhận thức trực giác của một vị 
> Không hành nữ. 

rasa-visaya (s); vi cảnh HỆ 5i. 

rasmi (s); tia sáng. 
ra$mivimalavisuddhaprabhà-dharani (s); Vô 
a e quang dai dà-la-ni kinh 4& Ji; F 26 K FE 
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rastrapalapariprccha-sütra (s); Hộ Quóc tón giá 
sở vấn kinh ¡té bị ?$ 4 Pr [4] g, nằm trong bộ 
kinh — Báo Tích. 
ratna (s); bảo Y. 
ratnagotravibhaga-mahayananottaratantra- 
śāstra (s); Cứu cánh nhất thừa báo tính luận 2i 3% 
— 3# Pe VE sf; Thật tính luận BY PE ii. 
ratnakàra (s); bảo sinh $ “E. 
ratnaküfa-sütra (s); — Bảo tích kinh $ f£ A; 
Dai Bảo tích kinh  $& UE 
ratnamati (s); Lác-na-ma-dé 18] AR JE $2. 
ratna-naya-stüpa (s); bảo tháp $i f$; — Tháp. 
ratna-pàni (s); Bảo Thủ 3ï F, tên của một vị ^ 
Bồ Tát. l 
ratna-sambhava (s); — Bảo Sinh Phật Y ^E jp. 
ratnavali (s); nguyên nghĩa là Vòng bảo châu, 
Hán dịch là Bảo hành vương chính luận, một tác 
phẩm của — Long Thụ. 
ratnavalitika (s); Báo hành vương chính luận só, 
tên một bài luận của A-dật-đa Mật-đa (ajitamitra), 
chú giải Bảo hành vương chính luận (ratnavali), 
một tác phẩm của — Long Thụ (nagarjuna). 
ratnolka-nama-dharani (s); Dai phương quảng 
tóng tri bào quang minh kinh 34 Ở l #8 lt Ñ 
Jt BH E. 
ur que (s); hào khiếu địa ngục 9 "4 
FR 


rāvaņa explains the [wandering seizers'] allevi- 
ation of children's illnesses (e); La-phọc-nă 
thuyết cứu liệu tiểu nhi tật bệnh kinh E KÌ “£ ii 
3X # ⁄h à XS E 
rāvaņabhāşitam-cāragrahaśānti (s); La-phọc-nã 
thuyết cứu liệu tiểu nhi tật bệnh kinh IE lệ % ai 
Xí 3 Js 7ú XA #6. 

rddha (s); dũng kiện 9j fë. 

rddhi (s) (p: iddhi); nguyên nghia »giàu có«. 
Trong đạo Phát, danh từ này được hiểu là > Thần 
thông Hi 3, một trong — Lục thông. 

Xinh (s); như ý 41 #š; thần lực 4H 7); thần thông 


rddhipada (s) (p: iddhipäda); — Như y túc 30 #f 
A 


rddhi-prátihàrya (s); thần túc thông Tf! 4È 38i. 
real elements (e); thật pháp ?t iX. 

real wisdom (e); thật trí 8f $). 

reality assembly of the attained realm of the 
buddhas (e); Chu dee cảnh giới nhiếp chân thật 
kinh 54 fb Ei Jt dup Pp AW. 

reality body (e); pháp thân iX; 4. 

reality-realm (e); pháp giới i2; 7f. 


riku 


realization (e); chứng i5. 

realm (e); giới Jf. 

realm of samantabhadra (e); Phó Hién cánh giới 

LS Bì 7F. 

a (e); ha trách Ml $. 

recitation manual for the cultivation of the five 

mysteries of vajrasattva, from the vajrasekha- 

ra yoga (e); Kim cuong dinh du-già kim cuong tát 

đoá ngũ bí mát tu hành niệm tụng nghi qui 4 (il 

Trị A im 4> MỊ Bề HE 1í 3 TIE 4 ai b VL 

recite (e); tung iif. 

reconciliation of disputes in ten aspects (e); 

Tháp món hoà tránh luận + PU JH 5$ ift. 

record of linji (e); Lâm Té lục li Y $x. 

record of $akyamuni's teachings compiled du- 

ring the k'ai-yüan Hd (e); Khai Nguyén 

Thích giáo lục BH 2ú E # $K 

record of the mirror of miniy (e); Tông 

kính lục 5% $$ £x; — Vĩnh Minh Diên Thọ. 

record of the precious spoken tradition (e); 

Bach bảo khẩu sao 4 HU $. 

record of the teachings of the reverend hamhó 

túkt'ong (e); Hám Hu Đường Đắc Thông Hoà 

thượng ngữ luc jf J ^£ 5-38 AI lí sd ##. 

record of the transmission of the lamp pub- 

lished in the ching-te era (e); Cánh Dúc truyén 

đăng lục 5x 48 UE 

recorded sayings of đản te pang (e); Bàng Cư 

sĩ ngữ lục JE Ja 55 $3; — Bàng Uán. 

regret (e); hối ffi; truy hồi iB Tứ. 

rei (j); lễ 18 

reihai (j); lễ bái 19 J£. 

reimei (j); linh minh $& HH. 

reiun shigon mu (c: língyün zhigín); — Linh Vân 

Chí Cần E iE 

reiyü (j); linh dụ H 3. 

ES DP (); Lịch dai pháp bảo kí HE {È 
Au. 

rekidai-sambö-ki (j); Lịch dai tam bảo ki HE {È 


relative truth (c); thé dé itt 38; thế tục dé tt (6 
ds 


relics (e); > Xá-lợi & FI. 

religious ritual (e); tư tế 4] 7E. 

remains of the buddha (e); Phật xá-lợi 4h E Al; 
> Xá-loi. 

remorse (e); hối lý. 

ren (j); liên Hý. 

ren (j); luyện Mi ($8). 

renbin (j); lân màn f/f f. 


rengekyó (j); Liên hoa kinh 3& ## 4f; — Diệu 
Pháp liên hoa kính. - ¬ 
rengemen-kyö (j); Liên hoa diện kinh 3 4 mi 


renkon (j); luyện cán 4# 48. 

rensen (j); liém tiêm JE 4. 

resentment (e); hận TR. 

resolving doubts about observing the hwadu 

(e); Khán thoại quyết nghi luận Æ ññ v 5€ iM. 

response (e); tương ung 4H Jf. 

response body (e); hoá thân 45, 4. 

restlessness (e); trao (điệu) cử li ##. 

result (e); báo Ÿ# l 

result nature (e); quả tính 4 PE. 

revata (s); Li-bà-da Bt 9E 4. 

revealing the tenets of the abhidharma trea- 

sury 2 A-ti-dat-ma tạng hiển tông luận [5] El 3 

DE. PE 

revere (e); cung kính 2š #4. 

reward (e); báo Ÿli. 

reward-body (e); báo thân £ 4; ứng thân J 4; 

> Ba thân. 

rewitnessing aspect (e); chứng tự chứng phần 5 
8d 4. 

rgod pa (t); cao cử rồi &. 

rgyags pa (t); kiêu ffi. 

rgyun (t); tuy lưu B& Y. 

rgyun ud (t) (s: $rotapanna); > Dự lưu YA Yi. 

ri (j); lí 9 

ri (j); lí 35 

ri G); li Bit. 

ri (j); lợi 4]. 

ri-busshõ (j); Lí Phát tính #E fj PE. 

richi (j); lí trí Jl 4%. 

ridon (j); lợi độn Al $t. 

rieki-shüjo (j); lợi ích chúng sinh Fl 44 $ Æ. 

rig pa dañ shabs su ldan pa (t); Minh Hanh Túc 

9] 47 45; — Mười danh hiệu. 

rigen (j); lợi nghiêm A) fii. 

right behavior (e); chính nghiệp ¡E 3. 

right concentration (e); chính định 1E XE. 

right livelihood (e); chính mệnh ¡E ffi. 

right view (e); chính kiến 1E ki. 

rihokkai (j); lí pháp giới HE 7; J£. 

riji (j); lí su HH 

riki (j); lợi cơ Al E. 

riki, ryoku (j); luc pi 

rikishi (j); lực sĩ 7) +. 

rikon (j); lợi căn FI) 4R. 

riku (j); li cầu Bf Yr. 


- di 
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riku-ji 


riku-ji (j); li cấu địa Blk Ji HH. 

riku-shójo (j); li cầu thanh tinh 8t Ji; ?5$ Yÿ. 

rikyo (j); lí giáo H! $2. 

rime (t) [ris-med]; — Ri-mê. 

rimon (j); lí món HE f". 

rin (j); làm ii. 

rin (j); luân fiij. 

rinchen sangpo (t) [rin-chen bzañ-po]; — Rin- 

chen Sang-po. 

rinji (j); lâm thời [£j Ij. 

rinmon (j); lâm môn [ái [^]. 

rinne (j); > Luân hồi Hi 3. 

rin'ne (j); luân hồi 44 [al (48). 

rinpoche (t); »Quí báu« Từ này thường được các 

Phật tử Tây Tang dùng khi nhắc đến tháy được họ 

quí trong. Họ cũng gọi — Liên Hoa Sinh Đại su là 

»Guru Rinpoche« tức là »Dao su quí báu«. 

rinten (j); luân chuyên iii BH, 

rinzai gigen (j) (c: línjì yìxuán); — Lâm Tế Nghĩa 

Huyền B ÙŸ E. 

rinzai-roku (j); Lâm Tế lục lấn 7$ $3. 

rinzai-shú () (c: línji-zong); — Lâm Té tông [i 
ES 

risho (j); lí chướng H! st. 

risho (j); lí tính HE PE. 

rishu (j); lí thú JE i. 

rissho (j); lập chính 32 1l 

risshü (j); > Luật tông ff 5% 

rita (j); lợi tha #!| 4i. 

ritai (j); lí thé HE $8. 

ritsu (j); luật ff. 

ri-tsügen (j); Lí Thông Huyền Æ 38i. ZX. 

ritsu-gi (j); luật nghi ££ (8%. 

ritsu-shü (j); — Luát tóng f£ zx. 

ritual chapter on yamantaka, ferocious king of 

mantras and abhicäraka, from the bodhisatt- 

vapitakavisara-mañjusrikumarabhúta-múla- 

kalpa (e); Đại phương quảng Mạn-thù Thát-loi 

Đồng Chân Bồ Tát Hoa Nghiêm bản giáo tán 

Diêm-mạn-đức-ca phán nó vuong chán ngón a-ti- 

gi ca lễ nghi qui phẩm A 27 Jj & Sk s A E 

R pEi i A AOR E S Eu e g E E 

E Ga P 3 šM 16 $ WL đã. 

ritual chapter on yamāntaka, ferocious king of 

mantras and great intimidating righteousness, 

from the āryamañjuśriyamūlakalpa-bodhisatt- 

vapifakävatamsaka-mahäyäna-vaipulya-sitra 

(e); Đại thừa phương quảng Mạn-thù Thát-lợi Bồ 

Tát Hoa Nghiêm bản giáo Diêm-mạn-đức-ca phẫn 

nộ vương chân ngôn dai uy đức nghi qui phẩm A 


yal 
. 
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2E Jr Bü S VK E AE Bế SE Hệ AS #1 [H| B (s 
Au 4 # EGRE A A R f§ TL uu 

ritual procedure for making bieres to the 
seven healing-master buddhas, the wish-fulfil- 
ling kings (e); Dược sư thất Phật cung dưỡng nghi 
qui như ý vương kinh 3# Hi de 1h GE z E An 
E E. 

ritual procedure for the successful cultivation 
of the vajrasattva of great bliss (e); Dai Lac Kim 
Cương Tát-doá tu hành thành tựu nghi qui X #É 
ritual procedure for the syllable-wheel yoga of 
suddenly realizing the dharma-body of vairoca- 
na, from the gandavyüha chapter of the bud- 
dhàvatamsaka-nama-mahavaipülyasütra (e); 
Dai phuong quảng Phật Hoa Ngiém kinh nhập 
pháp giới phẩm đốn chứng B pháp thân 
tự luân du-già nghi qui K 7j S fb 46 REN 
pu METE E 


ritual procedure of becoming buddha through 
recitation, anytime, anywhere, by the yoga of 
the one-syllable wheel-turning ruler from the 
vajrasekhara (e); Kim cương đỉnh kinh nhất tự 
đỉnh luân vương du-già nhất thiết thời xứ niệm 
tụng thành Phật nghi qui 4 Ml TH 4 — F TH iy 
E dá fll — V) HS zs a X. Db is AL. 

ritual procedure of the great illuminating man- 
dala of the wealth god (e); Bảo tạng thần đại 
minh man-nà-la nghi qui kinh ?Ÿ 3X # A Hj & 
5x HE GEL A. 

ritual procedures from the yoga collection for 
feeding the searing mouths (e); mug Ds yếu 
diệm khẩu thí thực nghi quí $i fll f 9E ‡¡ L1 3i 
E Bg UL 

riya (j); lê-da 4 Hf. 

riyaku (j); lợi ích A đã. 

riyashiki (j); lê-da thức #1 HB 5i. 

rizen (j); li nhiễm Ek Ye. 

rjes su $es pa (t); tỉ trí El #t. 

rmad du byuñ ba (t); hi hữu 75 4. l 

rnam grol sku (t); giải thoát thân fif Hi 4. 

rnam par gtoñ ba la dgah ba (t); hi xả E 15. 
rnam par gyeñ ba (t); tán loan iX ÑL. 

rnam par mi rtog pahi ye §es (t); vô phân biệt trí 


#ự 2 9 81. 

rnam par rig ba (t); liễu biệt T jl. 
rnam par smin (t); dị thục 3Š 2. 
rõ (j); lao 25. 

rõ (j); lão 2. 


ro (j); lậu dE. 

ro (j); lộ If. 

ro (j); lộ FF. 

rõ (j); lộng +. 

rõ (j); lung 24. 

róba-zen (j); — Lão bà thiền 2 YE HE, 

rógosshiki (j); Di nghiệp thức ++ 3 R. 

roji (j); 16 địa SE Hh 

rojin (j); lậu tán i ET 

os (1); Lâu Tận A-la-hán ji di [p AE 


rojin-biku (j); lậu tán ti-kháu 7 Ear i 
rojin-chi (j); lậu tận trí Jj li Y 

rojü (j); lô đầu Jii A. 

roku (j); lộc JE. 

roku (j); lục $3. 

rokubon (j); luc phàm 7 Jl. 

rokubonno (j); lục phiền nào 7x JA K. 
rokubonshishõ (j); luc phàm tứ thánh 7x MV 
E 


rokudö (j); > Luc dao 7 iii. 

rokudo (j); lục độ 7š JÈ. 

rokugenkan (j); lục hiện quán 7x 9i ifi. 

rokugyo (j); lục hạnh 73 fT. 

rokuin (j); lục nhân 7š [Al. 

rokujúniken (j); lục thập nhị kiến 7X + — hả. 

rokukðgi (j); lục cú nghĩa 7š 4J 3Š 

roku-myouhou-mon (j); Lục diệu pháp món 7x 

# YE P]. i 

rokunamadai (j); Lặc-na Ma-đề Y) IR E tE. 

rokuno (j); lộc nang JE 3€. 

rokuon (j); — Lộc uyên J Jl 2b. 

rokushiki (j); lục thức 7X 3. 

rokushu (j); lục thú 7 EX. 

rokushu-hyakujö-shöki (j); Sắc Tu Bách Truong 

thanh qui W) (6 A 5C ifi 9. 

rokushuin (j); lục chủng nhân 7š f& [4]. 

tn (j); lục chủng nhiễm tâm 7x FE 
2È 

rokuso (j); Lục tó 75 HL, chỉ > Huệ Năng. 

rokuso (j); lục tướng 7x HH 

rokuso daishi (j); Lục tổ Đại sư 7x 4H X fiti, — 

Huệ Năng. 

rokuso-dankyð (j); Lục tổ đàn kinh 75 1H 1 #ế; 

> Pháp bảo đàn kinh. 

rokusoku (j); luc tặc 7X BÀ. 

rokusuino (j); lộc thuỷ nang JE 7k HE. 

rokuwakyo (j); lục hoà kính 7š 4I 4%. 

rokuyaon (j); — Lộc dã uyên JE f 2ÿ. 

rokuyu (j); lục dụ 7š IR. 


rokuzen (j); lục nhiễm 75 4. 

rokuzenshin (j); lục nhiễm tâm 75 % P». 

ron (j); luận ifj. 

ronen (j); lãng nhiên Bj] #Ä. 

rongi (j); luận nghi ifi i. 

ronshiki (j); luận thức só xX. 

root consciousness (e); căn bản thức Ji 2k 3X. 
ropana (s); an vị 2 37. l 
ropparamitsu (j); lục ba-la-mật 7 Y HE 3&. 


rosary (e); số cháu 4 Ek. 
roshanabutsu (j); Ló-xá-na Phát Jk 2 AE fr. 
róshi (j); — Lão sư # fil. 


röshi (j); — Lão tử # JE. 
rõshi-keko-kyð (j); Lão tử hoá hồ kinh 4 -ƒ 4% 
rosuino (j); lu thuỷ nang JË 7K 3š. 

round (e); viên B]. 

róyu (j); lương do E H. 

rsi (s); Tháu Thị 3# 15i, một người đã nhìn thấu 
suốt được chân lí; tiên fll. 

rsipatana (s) (p: isipatana); > Tiên uyên fili 3. 
rtsa bahi rnam (t); căn bản thức AY Æ i. 

rtsa 'khor (t) (s: cakra); Trung khu HE Ji. 

ru (j); luu Yi. 

ru (j); lưu fif. 

rucaka (s); anh lac PE 3&4. 

ruci (s); hi cầu 2$ 3Ñ. 

rufu (j); lưu bó Yi Ap. 

ruge (j); lưu ngại li Bt. 

rúguð (c); Nho quả ffi X. 

rui (j); loai X5. 

rui (jy; luy X. 

ruiji (j); loai trí X8. l 

ruiretsu (j); luy liệt ji 25. 

ruiyán shiyàn (c) (j: TE shigen); — Thuy 
Nham Sư Ngạn Tủ E 

rúpa (S); chất ngại £i lút. 

rüpa (s); sắc f^. 

rúpadhátu (s, p); Sắc giới f& Jt, — Ba giới. 
rũpa-kãya (s); sắc thân f 4. 

rũpaloka (s, p); Sắc giới, (^, Jt, — Ba giới. 
rúpa-prasada (s); tịnh sắc ÈŸ f. 

rüpa-skandha (5); sắc uán f& Zi. 

rupin (s); hữu sắc f$ &. 

rüpyata-iti-rüpam (s); sắc (5. 

rurai (j); lưu lai Yi 3K. 

ruri (j); lưu li Fù (98) EA. 

raro (j); lưu lãng Yi YE. 

ruten (j); lưu chuyền jfi $$. 

rúyì (c); như ý 41 ¿£, như ý muốn. 
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ruzu 


ruzü (j); lưu thông Yi W. 

ruzübun (j); lưu thông phân jii 3 2}. 

ryaku (j); lược Mé. 

ryakujutsu-nensho-kyo (j); Lược xuất niệm tụng 

kinh Hỗ Hi 2% aif A. 

ryakushaku-shinkegonkyo-shugyoshidai-ketsu- 
gi-ron (j); Lược thích tân Hoa Nghiêm tu hành 

thứ đệ quyết nghỉ luận Wt F 3ï ® lí K {2 4T 1X 

?ã Y SE A 


ryakushichikai-butsumyó-ky0 (j); Lược thất giai 
Phát danh kinh I% -E BE (b 4 K. 
ryakushukkyo (j); Lược xuất kinh W iH #£. 
ryõ (j); liễu T. 
ryõ (j); linh %. 
ryð (j); lĩnh 4. 
ryo (j); lu Ji. 
ryð (j); lượng =Œ. 

ryð, rõ (j); lương E. 
ryöbetsu (j); liễu biệt T Jil. 
ryõchi (j); liễu tri Y All. 
ryochi (j); lu tri J& A. 
ryóchi (j); luong trí 5 4. 
ryóchou-fudaishi-ju-kongokyo (j); Lương Triều 
Phó dai sư tụng kim cương kinh 3# 4] f8 X Bi 

AB ‹> | A. 
ryodatsu (j); liễu dat Y 3#. 
ryóga-abatsutara-hokyo (j); Láng-già a-bat-da-la 
bảo kinh 45 im P øš 4 ## ?ï AE — Nhập Lăng- 
già kinh. 
ryoga-abattara-hokyo (j); Láng-già a-bat-dà-la 
bảo kinh £7 fli PU 5% {E 3š TC 4f; — Nhập Lăng- 
già kinh. 
ryóga-kyo (j); Láng-già kinh 1% fll\ 46, — Nhập 
Láng-già kinh. l 
ryöga-shiji-ki (j); Láng-già sư tư kí 15 Mm fiti #4 
Hu. 
ryógi (j); liễu nghĩa T 3&. 
ryógon-kyo (j); Lăng-nghiêm kinh 55 ik #Š, > 
Thủ-lăng-nghiêm kinh. 
ryði (j); lương y E $. 
ryöju (j); lĩnh thu 4122. 
ryójusen (j); Linh "ET TT [s M 
ryókan (j); liệu giản El ff. 
ryóno (j); lĩnh nạp 44. 
ryöshñ (j); lưỡng tông W 7. 
ryosõ (j); lữ trang Jic 3. 
ryötö (j); lưỡng đầu Wi gH. 
ryóu (j); lượng hữu E fj. 
ryougi-kyo (j); liễu nghĩa kinh Y 3$ &&. 
ryóyü (j); Linh Hyu $ Hi; > Qui Sơn Linh Hyu. 
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ryózen (j); Linh son 2 111; > Linh Thứu sơn. 
ryü (j); lập 3”. 

ryüden-ji (j); Long Điền tự E FH 5Ÿ. 

ryüge koton (j) (c: lóngyá jüxün); — Long Nha 
Cư Độn E F Ji jl. 

ryüha (j); lập phá 32 ÿ#. 

ryüho (j); lập pháp + Y2. 

ryüju (j); — Long Thu ¿E 4. 

ryükan (j); Long Khoan [ 3i. 

ryükyü (j); Lưu Cầu #| HL. 

ryütan sóshin n (c: ML chóngxin); — Long 
Đàm Sùng Tín BE M 5š fii. 

ryü-tetsuma (j) (c: liú tiémó); — Lưu Thiết Ma 
EE ga : 

ryüzo (j); long tuong EZ. 


S 


sa (j); ta 1%. 

sa (j); tác 1E. 

sa (j); trá ñF. 

sa bon (t); chủng tử f& F. 

sa, sha (j); xoa X. 

$abda-visaya (s); thanh cảnh ¿E 5%. 

sabhà (p); tát bac ij dl. 

sabháva (p); bản tính Z TE. 

sabon (j); tác pham fF žE. 

sabutsu (j); tác Phật (E (9f. 

sabyo (j); tác bệnh fE JÄ. 

sacca (p); thành ji. 

sacca-vada (s); chân thật ngón E E F. 

sa-citta (s); hữu tâm ff Ù. 

sad-abhijñah (s); lục thần thông 7s Ti 38. 

sadaksara-vidya (s); Luc tự thân chú vương kinh 

KFI ER. 

sadakula (s); > Lục đạo 7X Js. l 

sadanusmrtaya (s); > Lục tuỳ niêm 7x lỗ &. 

şadāyatana (s) (p: saļāyatana); > Lục xứ 7X JŽ. 

saddhā (p) (s: śraddhā); — Tín fī, Tín tâm {ï :Ù. 

saddhānusārin (p) (s: śraddhānusārin); — Tuy 

tín hành Pé s] fT 

saddharmapundarika-sütra (s); — Diéu pháp 

liên hoa kinh #} ‡ 3& 3€ 4Š; Chính pháp hoa 

kinh 1E 15; 3 EL 

saddharmapundarika-sütra-upade$a (s); Diệu 

"rs liên hoa kinh ưu-ba-đề-xá Y) YA 3& ## 4€ E 
E 


salambana 


sadhaka (s); người thực hiện một — Nghi quí (sa- 
dhana). Nếu Nghi qui là một — Tan-tra thì người 
tu tập theo tan-tra này được goi là một Tan-trika. 
sadhana (s); > Nghi qui fi BL; thành lập hÈ 32. 
sadhita (s); > Hộ Thần ñ# Tfi. 

sādhu (s); ni-kiền tử Je #Š +. 

sádhu-mati (s); thiện huệ dia 36 $ HH; — Thập 
địa. 

sadría (s); binh dáng ^F. ^5. 

piam (s; — Lục hoà kính 7x fil 


sib ERE (s); hải ấn tam-muói Xi 
m 

sage (e); thánh giả #2 3f. 

sagehood (e); thánh quả E R. 

sagely paths (e); thánh đạo E 3. 

sagul-san (k); Xà-quật son PE Wi ili; — Linh 
Thứu sơn. 

sahà (s); hợp 3; sa-bà 3⁄2 3; —› Sa-bà thế giới. 
pnus (s); — Câu sinh khói (A. ^E HE; câu sinh fH. 
[EE (s); — Sa-bà thé giới E 9E 1H 
sahasrara-cakra (s); — Trung khu. 

sahaya (s); lữ (3. 

sahayya (p); tá trợ Ve B). 

sahita (s); câu fH. 

sai (j); tai FR. 

sai Q); tai K. - 

sai (j); tái, tải $. 

sai (j); a SE. 

sai (j); tế 2%. 

sai (j); tế 4. 

sai (j); tế K. 

sai (5); toái TE. 

sai, sei (j); té Y. 

sai, shi (j); trai LE 

saichõ (j); — Tối Trimg E jtf. 

saido (j); tế độ 4 BE. 

saigoshin (j); tối hậu thân lử 4% 4. 

saiho (j); trai pháp 7f Y2. 

saijõjõron (j); Tối thượng thừa luận $e ERE. 
saiken (j); Tây Kién Jt $2. 

saikyösõöshiki (j); tế khinh tương thức 4H $% + 


saimyo höshi (j); Tây Minh pháp sư P4 HJ] 27; (si. 
saint (e); mâu-ni 42 J£; thánh nhân E A. 
sainyo (j); thái nữ X 4. 

saisai (j); thói toái HE fI. 

saishõ (j); tối tháng Jit Y. 


saiten (j); Tây Thiên Jt X. 
saitotsu (j); tối nôt Ji HỒ. 
saivites (s); Vô tàm ngoai dao 4% 
saja-san (k); 2 son fi F ili. 
saji (j); tác tri fF E. 
sakadagami (s) (s: sakrdagami); dich âm là 
Thánh quà Tu-dà-hàm, nghĩa là Thánh quả > 
Nhát lai. 

sakadagamin (p) (s: sakrdagamin); dich ám là 
người đạt thánh quà Tu-dà-hàm # pë 3ï, nghĩa là 
người dat quả — Nhất lai, người trở lại một lần. 
sakara, mahásiddha (s); — Sa-ka-ra (74). 

sákiya (p); Thích f&. 

sakka (p) (s: $akya); — Thích-ca Re JU. 

sakkaya (j); tát-ca-da j£ 301 HB. 

sakkaya ken (j); tát-ca-da kiến fé 301 HỆ i. 
sakkaya-ditthi (p); hữu thân kiến fj 4 51. 
m (s) (p: sakadāgāmin); dich âm Hán 
Viét là Tu-dà-hàm, thánh quả — Nhất lai — 2É. 
sakrdagamin (s) (p: sakadagamin); dich âm là 
người đạt Thánh quà Tu-dà-hàm JU KE $7, nghĩa 
là người đạt Thánh quả — Nhất lai. 
sakrd-àgami-phala (s); nhất lai quả — 7k 4 
$akrodevànàm indrah (s); Thích Dé Hoàn Nhân 
FE t¿ du DA] 

säkgät-karana (s); chứng ZZ. 

sáksat-krta (s); tác chứng (E ïð. 

saku (j); sách 5%. 

saku (j); thác, thó $i. 

sakui (j); tác y (E 3X. 

sakukóretsu (j); thác hạnh liệt $5 4T Jy. 
sakuon (j); sách án %4 KE. 

sakuran (j); thác loan $5 iL. 

sakusaku (j); só só Wi 8i. 

sakushü (j); số tập E 18. 

sakusõ (j); thác tông $5 #5. 

sakutoku (j); tác đắc (E £5. 

$akya (s) (p: sakka); > Thích-ca E JU. 
sakya (s); khá HJ. 

$ãkyamuni (s); — Thích-ca Mâu-ni f£ 301 4` Je; 
Máu-ni f£. JÉ 

sakyapa (t) [sa-skya-pa]; > Tát-ca phái ij W jJ. 
Sakya-putra (s); thích dàn FE EX; thích tử FEF. 
Sakyasimha (s); Thích-ca Su Tử t 3H Bii F, Su 
tit cüa dóng Thích-ca, mót tén goi cüa Phát Thích- 
ca. 


sala forest (e); Hac lâm 8% ‡R; Sa-la thụ lâm 2 
AE E. 


ti 9p 38. 


śalāka (s); trù 2&. 
salambana (s); hữu duyên £j #Z. 
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salistamba-sútra 


salistamba-sútra (s); — Đạo can kinh fr f£ KE. 
salla (p); độc tiễn tý $t. 

salvation (e); giải thoát fff Jš. 

sama (p); tịch tĩnh 4% ifs. 

sama (s); tịch tinh 4% 4%; tịch 4x; tức E. 

$ama (s); tịch tinh 3X f$. 

sama (s); y (X. 

samadapayati (s); khuyến E). 

samādhi (s); chính thụ ¡E 52; tam-muội = ENS 
tam-ma-dé = HE JẸ; thiền dinh X# E; AT dinh 
BUE; — Định. 

samädhiräja-sũtra (s); — Chính định vương 
kinh IE 7E E 4; Nguyệt đăng tam-muội kinh H 
1ð = RE 

samagra (s); hoà hợp 4 23. 

samagri (s); hoà hợp tính 4i tr PE. 

samahita (s); dinh tâm ¿E Ò. 

samala (s); hữu cầu £j Ji. 

samam (s); câu fH. 

samana (p) (s: $ramana); dịch nghĩa là Cần tức 3j 
A, — Sa-môn Y Ï]; tức El. 

samana (s); tịch 3x. 

samanantarah-pratyaya (s); đẳng vô gián duyên 
2g 4 B #8. | 
samanantara-pratyaya (s); so duyên 4] £&. 
samanantara-pratyaya (s); tứ duyên lU £%. 
sãmanera (p) (s: Sramanera); > Sa-di Y^ "fj. 
samantabhadra (s); — Phó Hiền 3£ E. 
samantabhadrastottara$atakanamadharami- 
mantra-sahita (s); Phó Hiền Bồ Tát dà-la-ni kinh 
2321314 2:03 

seuianA TUE Hà pra ea rA VIRA ape 
bhasa-sarvatathagata-hrdayasamavalokita- 
dharani (s); Phật dinh phóng vô cáu quang minh 
nháp phó món quán sát nhát thiét Nhu Lai tám dà- 
la-ni kinh (b TEJA Ji J6 8H A ý P] Bi # — 
METE 4» BE AE JE € 

samanvágama (s); thành tựu JY, 7Ÿ. 

samanvaya (s); thành tựu JÈ 3. 

sāmānya (s); binh dáng `F 5; tổng đất. 
samàpana (s); cứu cánh 2š 3%. 

samàpatti (s); chính thụ 1E 5; đẳng chí $ 4; 
tam-ma-bát-dé = JE #k JX; tam-ma-đề = py sk 
d Thiền chứng Hi 3ð, chỉ tám định an chỉ (> Tứ 
thiền bát định) thuộc sắc giới và vô sắc giới (> 
Ba thế giới). — Diệt tận định (nirodha-samápatti) 
cũng có khi được ké vào. 

samàpti (s); viên mãn [El Y. 

samäropa (s); hữu $. 

samartha (s); công đức JJ] fë. 
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sãmarthya (s); công dụng 7} JH. 

samasta (s); lược Wt 

samata (s); bình dáng F Y. 

samatñ-jñãna (s); Bình dáng tính trí Y ^5 PE #, 
xem —› Năm trí, — Pháp tướng tông, — Phật gia. 
samatha (p) (s: Samatha); — Chỉ IE; chỉ trú 1E 
KE; chỉ tức IE El; định 58; thiền định 48 Z; tịch 
tĩnh 3x $$; xa-ma-tha $ BE ffi. 

Samatha (s) (p: samatha); — Chi 1L; chỉ trú 1l: 
fE; chi tức IE /8; định 52; thiền dinh AE 3E; tịch 
tĩnh F $$; xa-ma-tha $ HE fth. 
$amatha-vipa$yana (s); chỉ quán 1l: Bi. 
samatikrama-utpatti (s); siêu việt ¡E El. 
sama-utpatti (s); câu sinh (A E. 

samaya (s); tam-muội-da = IR HB. 
samayabheda-vyūha-cakra-śāstra (s); Di bó 
tông luân luận 4 $8 2š dif; ifi của Thé Hữu. 
samaya-bhedoparacana-cakra (s); Di bộ tông 
luân luận 5& A 2š diy cp. 
sambaddhabhäsita-pratimalaksana-vivaranT 
(s); Tạo tượng lượng độ kinh 3 f& d BERE 
npud (s); tương hop 4H 4; tương ứng HI 


$ambhala (s); — Sam-ba-la. 

sambhara (s); tư lương Yi fi. 

sambhava (s); hữu 4ï; khói jtd. 
sambhavat-pramana (s); lượng hữu Œ fj. 
sambheda (s); sai biệt 2É Jil. 

sambhoga-kaya (s); Báo thân phật ¿E 4E fli; báo 
thân 351 4; — Ba thân. 

sambhüti (s); hiện khởi Bi #ủ. 

sambo (j); > Tam bào = #. 

sambodhi (p); chính giác 1E 5. 

sambodhi (s); thành đạo JX 3i. 

samcita (s); tập E; tích tập TH 4. 

samcodaka (s); khai phát pi] 5%. 

samdar$ana (s); thị hiện 45 Bi. 

samde$anatà (s); hiển thi i 5. 

samdharana (s); thủ hộ 4 i&. 

samdhãya (s); mật ý 4$ zx. 

samdhi (s); thác i£; thâm mật Y& 9X. 
samdhinirmocana-sütra (s); — Giái thàm mát 
kinh fft 1% 95 #Š; Tương tục giải thoát địa ba-la- 
mật liễu nghĩa kinh 4H #ï Dé Hb yx AE % ƒ 3€ 
#ế; Thâm mật giải thoát kinh YE 9X ff Ji 4; 
Thâm mật kinh Y 2 K. 

same teaching of the single vehicle (e); đồng 
giáo nhất thừa [a] Zt — 

samgaksan (k); Tam ue sơn — $4 ili. 


samgati (s); hop $. 


samsvedaja 


samgha (s); chúng 2&; đại chúng K %; tăng 
chúng {ft 2; tăng-già f fll; tăng fi. 
samgha-aràma (s); già-lam /Jl Es. 
samghabhadra (s); Chúng Hiền $ PE. 
samghanandi (s); Táng-già Nan-dé f& dm 3E fu, 
Tổ thứ 17 của — Thiền tông 

IP (s); chúng hop a ngục HE A 


ron (s); — Khang Tăng Khải Rš fi 


samghayathata (s); Tăng-già Xá-đa f& M2, 
Tổ thứ 18 của — Thiền tông Án Độ. 
samgha-áráma (s); tăng-già-lê y (4 fll F] {k. 
samgiti (p); kết tập 4% f. 

samgiti (s); kết tập 45 4E. 

samgraha (s); hoà hợp SS nhiép thủ Jii W; 
nhiếp thu 4% 5; nhiếp tri 4H f$; nhiếp 4%. 

An ràng (s); đẳng hoạt địa ngục #§ $5 Hh 


samjñäã (s) (p: sañña); giác 54; — Tưởng ZH; 

tướng 4H, xem — Mười hai nhân duyên. 

samjfiana-skandha (s); tưởng uán A 24. 

THIỆP ikalpa (s); ức tưởng phân biệt fi 48 2} 
IN 


o (s); Thương-yết La-chủ lãi $3 AE 


samketa (s); giả lập (E 37. 

samkhya (s); Số luận Bf; số BL. 

samkhyeya (s); só B. 

moi (s); nhiễm ô % 75; nhiễm 42; tạp nhiễm 


samklesa-laksana (s); nhiễm tướng % 4H. 
samklesa-pakga (s); nhiễm phẩm YE rh. 
samlekha (s); tôn 34. 

samma-àjiva (p) (s: samyag-ãjïva); chính mệnh 
IE f, đạo thứ năm của — Bát chính đạo. 
samma-dittthi (p) (s: samyag-drsti); chính kiến 
1E hi, đạo thứ nhất của — Bát chính dao. 

sammai, zammai (j); tam-muội = Bk. 
sammä-kammanta (p) (s: samyak-karmanta); 
chính nghiệp ¡E XE, dao thứ tư của — Bát chính 
đạo. 

samma-patipatti (p); chính hanh 1E 47. 
samma-samadhi (p) (s: samyak-samadhi); chính 
định IE 5E, dao thứ tám của — Bát chính dao. 
samma-sambodhi (p) (s: samyak-sambodhi); 
dich âm là Tam-miệu Tam-bó-dé, nghia là Chính 
dàng chính giác, — Giác ngộ. 


sammä-sambuddha (p) (s: samyak-sambuddha); 
dịch âm là Tam-miệu Tam-phật-đà, chỉ một bậc 
Chính đẳng chính giác, một vị —› Phật. 
samma-sambuddha (p); tam miệu tam Phật đà = 
à = PE. 

sammã-samkappa (p); chính tu duy 1E J8 HÈ. 
sammäã-saikappa (p) (s: samyak-samkalpa); 
chính tư duy 1E Æ TÉ, dao thứ hai của — Bát 
chính dao. 

samma-sati (p) (s: samyak-smrti); chính niệm ¡E 
2%, dao thứ bảy của — Bát chính dao. 
sammati-ñãna (p); thé tục trí II! (A 4. 
sammā-vācā (p) (s: samyag-väc); chính ngữ 1E 
58, đạo thứ ba của — Bát chính dao. 
sammä-väyäma (p) (s: samyag-väc); chính tinh 
tién IE fi XE, đạo thứ sáu của — Bát chính dao. 
sammä-vãyãma (p); chính phương tiện 1E 77 (E. 
sammon (j); Son món ili [”], công — Chùa, công 
— Thiền viện, thường được xây nhiều tàng, kiên 
có. 

sammüdha (s); mê XE. 

sammyo (j); tam minh = HA. 

samnikarsa (s); hợp 3. 

samnon-chong (k); Tam luận tông — ifj zc. 
sampad (s); cụ túc H. JE. 

sampad (s); viên mãn [Al iij. 

sãmparäyika (s); đương lai 44 2. 

samprajána (s); chính niệm ¡E 2%. 

samprayoga (s); nue ưng 4H J&. 

samrakta (s); ái nhiễm E Ye. 

samsára (s); luân chuyên $} ff; luân hồi f 4H; 
lưu chuyển Yi HE; sinh tử Æ JE. 
samsära-mahärnava (s); hoặc zX. 

samsarga (s); hợp fr. 

sam§aya-ccheda (s); trừ nghi Mk 5E. 

samsiddhika (s); tự nhiên E £^. 

samskara o (p: sahkhãra); — Hành íf; tăng-tắc- 
ca-la f 3E 301 AE. 

samskàra-duhkha (s); hành khó íf 35. 
samskára-skandha (s); hành uán 47 Zi. 

samskrta (s) (p: a phụ thuộc, — Hữu vi 
A p hữu vi pháp A 3 YA 

samskrta-dharmih (s); Hữu vi pháp Æ 31%. 
sam§raya (s); y chỉ fk 1L. 

samsrsta (s); tạp Af. 

samstava (s); só tập Jc 18. 

samsthãna (s); hình sắc JÉ (&. 

saméuddhi (s); thanh tinh 7% ÈŸ. 

samsvedaja (s); thấp sinh i&& /E, sinh nơi ám uót, 
mót trong — Bón cách sinh. 
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samtusti 


samtusti (s); tri túc Ail ME. 

samucchraya (s); vinh 4%. 

samudacara (s); hiện hành Ji 47. 
samudacaritatta (s); só #%. 

samudágama (s); tu chứng (E 55. 
samudaya (s); khó tập diệt dao 17 E J& ič; tập 
E; tập Æ. 

samudaya (s); sự xuất phát, phát sinh ra. 
samudaya-satya (s); tập dé #š iif. 

samudra, siddha (s); — Sa-mu-dra (83). 

samüha (s); tích tụ HA J&. 

samüha (s); tu E. 

samupa- (s); y (X. 

samutpäda (s); khởi $2. 

samutthana (s); đẳng khói ^5 ji. 

pu A (s); đẳng khởi thiện ^5 jtd 


Ñ, 
samvara (s); > Cha-kra sam-va-ra tantra. 
samvara-tantra (s); viết tắt của — Cha-kra-sam- 
va-ra-tan-tra. 

samvega (s); yếm JÑ. 

samvejana (s); yếm tâm Jk 4». 

samvrti-jfiana (s); dàng trí A5 $) thé trí 1H Bj. 
samvrti-¡ñana (s); thế tuc trí tt (4 ^. 
samvrti-satya (s); — Chán lí qui uóc; thé tuc dé 
TH {8 iii; tục dé f& ii. 

samyag-àjiva (s) (p: samma-àjiva) chính mệnh 1E 
ft, dao thứ năm trong — Bát chính dao. 
samyag-drsti (s) (p: samma-ditthi); chính kiến 1E 
hủ, đạo thứ nhất trong — Bát chính dao. 
samyag-jfüana (s); thánh trí E ^. 

samyag-smrti (s) (p: sammä-sati); chính niệm 1E 
25, đạo thứ bảy trong — Bát chính đạo. 
samyag-vàc (s) (p: sammá-vaca); chính ngữ 1E 
5E, đạo thứ ba trong — Bát chính đạo. 
samyag-vyàyana (s); chính tinh tiến 1E fi ME. 
samyak (s); chính 1E. 

samyak-¡ñana (s); chính trí 1E 4%. 
samyak-karmánta (s) (p: samma-kammanta); 
chính nghiệp 1E XE, dao thứ tư trong > Bát chính 
đạo. 

nơ." (s); chính tính định tu 1E PE 


samyak-samadhi (s) (p: samma-samadhi); chính 
định II Z, dao thứ tám trong — Bát chính đạo. 
samyak-sambodhi (9); đăng chính giác ^5 TE HE; 
tam miệu tam bó-dé = $i = ¥ ‡š. 
e (s); nhất thiết chủng trí — YJ 
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samyak-sambuddha (s) (p: samma-sambuddha); 
chính bién tri 1E Xi 411; tam-miệu tam-phật-đà = 
3% = llb BE; chính đẳng giác 1E 45 4%; đẳng chính 
giác “SẼ ]E 9. 

samyak-samkalpa (s) (p: samma-sankappa); 
chính tu duy 1E JU MÈ, đạo thứ hai trong — Bát 
chính dao. 

samyak-smrti (s); chính niệm 1E Z. 

samyaktva (s); chính tính 1E PE. 
samyak-vyáyáma (s), hoặc samyag-prahánani (p: 
sammá-váyama); chính tinh tiến 1E fii 3È, đạo thứ 
sáu trong — Bát chính dao. 

TỶ (s); hệ phoc (phược) 48; hệ 9; tụ tập 


samyoga (s); hoà hop fill 4; y (X. 

samyojana (s); kết sử ái 3 — Trói buóc. 
samyojana (s); kết £i. 

samyukta (s); trợ ban H) ff. 
samyukta-abhidharma-hrdaya-$astra (s; Tap 
a-ti-dàm tâm luận HE [5| H 2 4» äm, Pháp Cứu 
(dharmatrata) soạn, Táng-già Bat-ma (sanghavar- 
man) dich. 

samyuktägama (s) Tap a-hàm HE [| 2ï, => 
Tuong ung bó kinh. 
samyuta (s); câu (A. 
samyutta-nikaya (p) (s: 
Tương ưng bộ kinh 4H JE YE 4€ 
san (j); tán #4. 

san (j); tán ift. 

san, shin (j); tham &. 
san'ai (j); tam ái = E. 
sanasógikó (j); tam a-tăng-kì kiếp = [inf ff 3 2). 
śānavāsin (s); Thương-na-hoà-tu ES AB RI E, vị 
Tổ thứ ba của — Thiền tông Án Độ. 

sanbo (j); — Tam bảo = $&. 

sanbo (j); san báng iili 5Ÿ. 

sanboki (j); tam bảo kỉ = ff &. 

sanbonnõ (j); tam phiền não = JA K. 

sãncáng (c); > Tam tạng = Ji. 

sanchi (j); tam địa — HH. 

sanchi (j); tam trí = 4#. 

sāñc (s); > Kiến-chí ¿E £. 

sandai (j); tam đại — K. 

sandai (j); tam dé = iji. 

sandaienyükan (j); tam đế viên dung quán = ñŸ 
BI rh ii 


qu — 


sandalwood (e); chiên dàn fj fH. 
sando (j); tam dao = iï. 
sandoku (j); tam độc = E}. 
san'e (j); tam huệ = 3 (3X). 


sansei 


san'en (j); tam duyên = f. 
sanfunbetsu (j); tam phân biệt — 
sangai (j); tam giới = Jf. 
sangaku (j); tam học — 5. 
sangaku (j); tham hoc £ 5. 
sangan (j); tam quán = fi. 
sañgana (s); hữu điểm fj El. 
nh (); tam giải thoát môn = fft Jl 


2l. 


sangen (j); tam hiền = P£. 

sañgha (s, p); > Tăng-già (% flJl. 

saüghabhadra (s); Chúng Hiền Z# €, tên của 
một dịch giả, soạn giả. 

saügharáma (s); Tang già Lam-ma 4% fl EE Æ, 
Tăng-già-lam (4 (1 &&, Già-lam (11 &&, nghĩa là 
tăng viên, chúng viên. 

sangi (j); tam nghi = 5€. 

sañgíti (s, p); — Kết tập 4i 4i. 

sangs rgyas (t); — Phật (jb. 

sangyó (j); tam hanh = 47. 

sanhó (j); tam pháp = iX. 

sanidaréana (s); hữu kiến £j. hi. 

sanji (j); tam sự = HE. 

sanji (j); tam thói = lữ. 

sãnjiẽ-jiào (c); — Tam giai giáo = If Zt. 
sanji-kyohan (j); tam thời giáo phán = Hë #( J4J. 
sanjo (j); tam thừa = 3; — Ba thừa. 

yu shónin (j); tam thừa thánh nhân = FR Y 


sanju (j); tam thụ = 3. 
sanjü (j); tam trú = (E. 
sanju (j); tam tụ = X&. 
sanju (j); toán số $t 9i. 
sanjúnanadóhin (j); tam thập thất đạo phẩm = 
+ d. 
dP zs 


SE (j); tam thập lục vật — 


sanka (j); tam khoa = fl. 

sanka (j); tam quả = R. 

sanka (j); toàn hoà 4 ^. 

sankai (j); tam giới = JÈ. 

sankai-buppo (j); tam gia Phật pháp = l# fb X5. 
sankaie-bosatsu-kyo (j); Sơn Hải Huệ Bồ Tát 
kinh ii ## 2 # e Ao 

a (5); Sơn Hải Huệ tự tại 11 3& 8 


sankaikyo (j); — Tam giai giáo = l# #4. 


sankaizó (j); tam giới tạng — Jt jx. 
sankakusan (j); Tam Giác son = ffi ili. 


§ankarasvamin (s); Thuong-yét La-chü jj J5j 3# 
E, một món dé của > Trán-na (diñnāga), soạn bộ 
Nhân minh nhập chính lí luận (s: nyãyaprave$a). 
sankasho (j); tam Ca-diếp = lll 3E 

sanken (j); tam kiến = 5d. 
sankhàra (p) (s: samskara); — Hành fT. 
sankhara (p); hành, hanh 47. 

sañkhata (p) (s: samskrta); — Hữu vi A. 
sank (j); tam kiếp = $). 

sankoku-yuiji (j); Tam quốc di sự = Bi 3E 3. 
sankon (j); tam cán = JR. 
sanku (j); tam khó — 7#. 

sankü (j); tam không = ^F. 

sankyo (j); tam giáo = 2. 

NE (c) (j: sanron-shü); — Tam luận tông 
=> aN ZN 

sanmaishóju (j); tam-muội chính thủ = Mi 1E W. 
sanmaji (j); tam-ma-dé = PE f. 

sanmapattei (j); tam-ma-bát-dé = JE $k Ji. 
sanmapattei (j); tam-ma-bát-dé = JE ?‡ f. 
sanmon (j); sơn món ili ^]. 

yea ES (s); Luc món đà-la-ni kinh 75 
sanmukhi-dhàrani-vyakhyàna (s); Luc món dà- 
la-ni kinh luận 7 PU BÉ AE J£ #£ im. 
san-murókon (j); tam vô lậu cán — f js HE. 
sanmushó (j); tam vô tính = 4% PE. 
sanmushö-ron (j); Tam vô tính luận = 4 PE iiy. 
Pu EN (j); tam vô số dai kiếp = 4 YX 
3k 


saññã (p) (s: samjña); — Tưởng 4H, — Mười hai 
nhân duyên. | 

sannive$a (s); an lập % +7. 

sanpíng yizhong (c) (j: sampei gichü); —^ Tam 
Binh Nghĩa Trung = ^F 3& 4H. 
sanpõ (j); tham bào 2 fiti. 
sanran (j); tán loan fif AL. 
sanriyoku (j); tam li duc = Bl KK. 

sanro (j); tam lậu = Y. 

sanron (j); tam luận = ifi. 

Esca (j); tam luận huyền nghĩa = ii ®% 


sanron-shü (j); > Tam luận tông = iij zx. 
san-ruikyó (j); tam loại cánh = 3X 3. 
sanryo (j); tam lượng = HE. 
sañs rgyas rjes su dran pa (t); niệm Phật & (jb. 
sansa (j); tham sai £ 25. 

sansai (j); tam té = 4. 

sansanmai (j); tam tam-muội = = Wk. 

sansei (j); tam thé = |! 
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sansha 


sansha (j); tam xa = if 

sanshéng huirén (c) (j: sanshó enen); —^ Tam 
Thánh Huệ Nhiên = E # AA. 
sanshi-chinichi (j); tam thất nhật = + H. 
sanshin (j); tam tâm = Ù. 

sanshin (j); tam thân = Y. l 
sanshi-saho (j); tam chi tác pháp = 32 (E 1. 
sanshõ (j); tam thinh = ži. 

sansho (j); tam tính = PE. 

sanshō enen (j) (c: sãnshèng huirén); — Tam 
Thánh Huệ Nhiên = E 2$ #Ä. 

sansho-taimo (j); tam tính đối vọng = PE S 38. 
sanshou (j); tam sinh = ^E. 

sanshu-bonnó (j); tam chủng phiền nào = f& JA 


sanshu-en (j); tam chủng duyên = f& ấg. - 
sanshu-enshó (j); tam chủng duyên sinh = FE £x 
AE 


sanshu-kunshñ (5); tam chủng huân tập = HE 5E 
5. 
sanshu-kunshü (j); tam chủng huân tập = FE HE 
E 


sanshu-shicchi-hajigoku-ten-gossho-shutsu san- 
gai-himitsu-daraniho (j); Tam chüng tất-địa phá 
địa ngục chuyển nghiệp chướng xuất tam giới bí 
mật đà-la-ni kinh = $E 25 Jb Wk Jb FR ## 3š Bis 
TEE PEJE A 

sanskrit (s); phan (phạm) #Š; — Phan ngữ ^t ii. 
sanskrit eulogy to the sacred bodhisattva of 
spontaneous contemplation (e); Thánh Quán Tu 
Tại Bồ Tát phạm tán E PL E] E 35 iE 3 3Ö. 
sanskrit praises of the one hundred and eight 


sanyou (j); toán yêu HE, 

sanzai (j); tam tế = lễ. 

sanzairokuso (j); tam tế lục thô = 417% ÑE. 

sanzen-daisen-sekai (j); tam thiên đại thiên thé 

giới = T X T HW A. 

san-zenkon (j); tam thiện cán = 3& JR. 

sapta-bodhi-angàni (s); thất giác chi E 5€ x. 

web ded (s); Hu Khóng 2 Tang Bồ Tát vấn 
thất Phật đà-la-ni chú kinh Mz ^E jk € BE [5] + 

fit BE RE JE Ud A. l 

saptadhanani (s); — Thất tài -E IU. 

sapta-ratna (s); thất bào E 8i. 

sapta-tathagata (s); thất phật -L: f/f. 

sapta-tathagata-purva-pranidhana-vi$ega-vis- 

tāra (s); Dược Sư Lưu Li Quang Thất Phát bản 

o c fede 


saraha, mahäsiddha (s); > Sa-ra-ha (6) 

§arana (s); qui y lig fk; vệ hộ fili ñẼ. 

saraya (s); y fk. 

sardham (s); câu fH. 

sarga (s); thế gian tt: [i]. 

sariputra (s); Xá-loi-phát tử & A] Jb T; — Xá- 
li-phát & A Jb, Xá-li tử AS 
Sariputra-dharani-sütra (s); Xá-li-phàt dà-la-ni 
kinh, được Táng-già Bà-la (sanghapala) dich. 
sariputta (p, (s: Sariputra); — Xá-li-phát OR 
Jb; Xá-lợi-phát tử E 4| 2b T. 

śarīra (s); — Xá-li 4 #l; phật cốt {$ Er; thiết- 
lợi-la ¿EA 3. 

sārnāth (s, p); > Sar-nath. 

sarva (s); nhất thiết — tJ; sở hữu JJ Tí; tát-bà E 


names of mañjuśrī (e); Văn-thù Sư-lợi nhất bách — JE, 


bát danh pham tán X #% Bi 4| — Ei NA 
sansó (j); Sơn tăng ili (%, danh hiệu tự xưng của 
nhiêu cao tăng.. 

Santa (s); tịch 3Ö, tịch tịnh 3ï 155; tĩnh fff. 
$antam-nirvänam (s); niét-bàn tịch-tĩnh Y 4 $i 
fi 


Santaraksita (s); > Tịch Hà 3X sf. 

santetsu (j); tham triệt E fij. 

e tịch tinh 3x Y; tịch tĩnh JX ñŸ; tịch x; 
tức Ñ. 

santideva (s); — Tịch Thiên 3 X. 

santideva, mahasiddha (s); — Tịch Thiên (41). 
$antipa, mahasiddha (s), hoặc ratnakarasanti; — 
San-ti-pa (12) 

santoku (j); tam đức = 48. 

san'u (j); tam hữu = fj. 

sanwaku (j); tam hoặc = z&. 
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c d4 nay (s); nhất thiết chủng trí — 1) 
FE EL, 

sarvabhakga, siddha (s); — Sạc-va Bắc-sa (75). 
sarväbhäyapradäna-dhäranT (s); Thí nhất thiết 
vô úy dà-la-ni kinh Ji — Y) ## & PE 8E Je f 
sarvabuddhaügavati-dharanr (s); P Phật tập 
hội dà-la-ni kinh 5% (0 fE & KE ZE Je E 
sarva-dharma (s); chư pháp ¡% 14. 
sarvadharmagunavyüharaja-sutra (s); Nhất 
thiết công đức trang nghiêm vương kinh — Y] 1} 
f& dE li T- #6. 
sarva-durgati-parisodhana-tantra (s); Dai thừa 
quán tưởng man-ná-la tịnh chư ác thú kinh K 3 
sarvajíia (s); tát-bà-nhà pi Jl ‡ï; — Nhất thiết 
trí 


YJ El db. 


sarvajña-bhúmi (s); nhất thiết địa — 


se 


pu (s); nhất thiết chủng trí — Y) FE 


sarvajíiatà (s); — Nhất thiết trí; tát-bà-nhã-đa i£ 
RES. 


sarva-loka (s); thé gian t [t]. 

sarvarahasya-nàma-tantraràja (s); Nhát thiét bí 

mát tối thượng danh nghĩa dai giáo vương nghi 
qui — UJ šÈ it E 3 + #U + Dk ft. 

sarvarogaprasamani-dhárani (s); Trừ nhất thiết 
tật bệnh đà-la-ni kinh KR — Y. JK là BERE J #6. 

sarva-samskäräh (s); nhất thiết hành — Y) fT. 

sarvastivada (s); — Nhất thiết hữu o- Wf 

TU; Hữu bó 4j #l; Nhất thiết hữu — Y) #ï; Tát- 
m E 1 # PE; Thuyết nhất thiết hữu bộ š% 

sarvatathagatadhisthanahrdayaguhya-dhatu- 

karandamudrä-dhäranï (s); Nhất thiết Như Lai 

tâm bí mật toàn thân xá-lợi bảo khiếp ấn đà-la-ni 

kinh — pumps NE 
PE RE Ja 2 

O a UTERIS 
dhaksetrasandar$ana-vyüha (s); Trang nghiêm 

vương dá-la-ni chú kinh 4 flit E BE AE Je Wi K. 

sarvatathägata-jñãna-mudrä (s); nhất thiết như 

lai trí án — YJ 40 2£ 48 EJ. 

sarvatathagataosnisa$itatapatra-namaparajita- 

mahapratyangira-mahavidyarajífii-nama-dha- 
rani (s); Dai Phát dinh Nhu Lai phóng quang tát- 

dát-da bát-dát dà-la K fb TA ll 2£ Ji J6 28 †H € 

$k 1H BE ZE Je. 

sarvatraga (s); bién 3i. 

sarva-vastüni (s); chư pháp i iX. 

$asana (s); thánh giáo El Zt. 

sashitai (j); tác tứ dé (E VU iii. 

sashõ (j); tác chứng (E 3ð. 

Sastra (s); — Luận ifij. 

sat (s); chính 1E; diệu #}; hữu Æ. 

sata (s); chính JE. 

$ata-$astra (s); Bách luận Ƒï KA. 
$ãthya (s); cuống id; siém if. 
sati (p) (s: smrti); niệm 45, sự tỉnh giác trong mọi 

hoạt động, xem — Bồn niệm xứ. 

satipatthàna (p) (s: smrtyupasthána); => Bón 

niệm xứ. 

satipatthàna-sutta (p); Tứ niệm xứ kinh VU 2 Jæ 

f; kinh — Bốn niệm xứ. 

satkaya-drsti (s); hữu thân kiến fj 4 lủ; thân 

A 4 Hi; ngã kiến 3k ki; tát-ca-da kiến [2 


satori (j); — Ngộ TE. 


şațśāstārā (s); — Ngoại đạo lục su k 3 7 fifi 
satsu, setsu (j); sát X. 

satsuba (j); tát-bà pë 3. 

satsuba (j); tát-bac [E i8. 

satsubanya (j); tát-bát-nhà jš flt 27. 
satsubanyata (j); tát-bát-nhà-da KE Jit ‡ï 4. 
satsubatabu (j); Tát-bà-da bộ BE YE 4 dp. 
satsusho (j); sát sinh ấ% ^E. 

satta (j); Tát-đoá DE Hf. 

satta (p) (s: sattva); chúng sinh 3 2E, — Hữu 
tình #ï fii. 

sattva (s) (p: satta); chúng sinh 4 Œ, — Hữu 
tình ff li; tát-đoá Bl HE; tình Tỉ. 

sattvasamatà (s); chúng sinh bình đẳng, vạn vật 
bình đẳng, bình dáng tính. Chi sự bình dàng, nhất 
thé cüa các lồi — Hữu tình. Từ cái nhìn này mà 
xuất phát ra lòng — Từ bi. 

sattva-samya (s); chúng đồng phận H [F] 2}. 
satya (s); dé iii; => Pháp. (ER. 

satyadvaya (s); nhị dé — ii, chân lí hai mặt, hai 
cáp chân lí, > Trung quán tóng. 

satya-pada (s); dé cú si 4J. 

satyasiddhi (s); > Thành thật tông IX f 7x. 
satyasiddhi-$astra (s); Thành thật luận JX ff iiij, 
— Thành thật tông. 

$auea (s); thanh tinh jjj 3Ÿ. 

sa-upädãna (s); hữu thủ AR. 

saurabhya (s); chất trực A Hi. 

sausthava (s); xảo diệu 13 #}. 

sauträntika (s); — Kinh lượng bó £ E $8; Thí 
dụ bộ f IR ïï. 

§avaripa, mahasiddha (s); — Sa-va-ri-pa (5). 
savatthi (p) (s: $ravasti); — Xá-vệ 4 fij; Xá-vệ 
thành $ I 1. 

sávayava (s); hữu phần fj 2}. 
savupadisesa-nibbana (p) E sopadhisesa-nirva- 
na); > Hữu dư Niết-bàn H ER i^ ? 
sayadaw (b); danh từ Mién Điện due dé chi các 
vị trụ trì một ngôi — Chùa. Cũng thường được 
dùng chi các vị có đạo hạnh cao, đồng nghĩa với 
»Dai su«. 

Sayita (s); thuy ll. 

sayü (j); tác dung / H. 
sbyañs pa (t); > Đầu-đà Si PE. 

school of the treatise on the bhümis (e); Dia 
luận tông Jh ifi zx. 

scriptures of doubtful authenticity (e); nghi 
sdug bsñal gyi sdug bsñal (t); khó khó E 7#. 

se (j); thé tH. 
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sechi 


sechi (j); thế trí tH: %7. 

second attainment of the śrāvaka path (e); đệ 
nhị quả 58 — 2 

ioni buddhist council (e); đệ nhị kết tập 55 — 
A HE; — Kết tập. 

secondary afflictions (e); tiêu hoặc ⁄|` zX. 

secret (dharma) store (e); bí mật tạng 4% 25 jk. 
secret (e); bí mật 3È Z. 

secret dhárani method of three attainments 
which destroy hell and reverse karmic hin- 
drances in the three worlds (e); Tam chúng tát- 
dia phá dia nguc chuyén nghiệp chướng xuất tam 
giới bí mật dà-la-ni pháp — ket 75 db n uA di 
3E lũ LH — Jus BE RE JE 

secret meanings of all the iun great king of 
tantras (e); Nhất thiết bí mật tối pneu danh 
nghĩa dai giáo vương nghi qui — V) 40 8; 4% E 
PEDE ES I 

secret tantra of the auspicious triumph [of ra- 
ge] (e); Diệu cát tường tói tháng cán bản dai giáo 
kinh #} TF FE e li it 4 X #LẤ. 

secrets on e the mind (e); Mục nguu tử 
tu tâm quyết 4% ^F F 16 4» ik. 

secular world (e); thé gian tH: [i]. 

sedaiippo (j); thé đệ nhất pháp llt $ — 14. 

seed (e); chủng fifi. 

seed consciousness (e); chủng tử thức HE f^ i. 
seed nature (e); chủng tính f& TE. 

seeds (e); chủng tử KE F. 

EX of no-outflow (e); vô lậu chủng tử 1% Ji HE 


se-gaki-e (j); Thí nga qui hội Ji GR 78. &r. 
sego (j); Thí Hộ jit 3%. 

sehó (j); thé pháp ttt 44. 

sei (j); thé tti. 

sei (j); thé 34 

sei (j); thé #. 

sei, jo (j); thành pa 

sei, sai (j); té #ý. 

seidó chizó (j) (c: xitáng zhicáng); > Tây Đường 
Trí Tạng V % 4 jid. 

seigen gyoshi (j) (c: qingyuán xíngsi); — Thanh 
Nguyên Hành Tu FF J& 47 18. 
seigi (j); chinh nghi 4# {X. 

seijuku (j); thành thục J% 2. 
seirai-no-i (j); > Tây lai y Và t X. 
seiriki (j); thé lực $* JJ. 

seisan (j); Tây son V8 Ii. 

seisoku (j); thé tóc 25 3. 

seiyo (j); chinh dung ## 7x. 
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seiza (j); tinh toa i$ ^A. 
seizo (j); Tây Tang V j&. 
"MEE (j); — Tây Tang Phật giáo PH JE fb 


seizokuku (j); thé tục khó tt: { 7. 

seizokutai (j); thé tục dé tH: {3 iii. 

seka (s); nhuận 1. 

seken (j); thé gian 1It [i]. 

sekenge (j); Thé Gian Giải Ilt [H] fif; — Mười 
danh hiệu. l 

sekenjoryo (j); thé gian tĩnh lu 1H [5] ñ# J&. 

seki (j); trái, trách £f. 

sekisó keisho (j) (c: shíshuang qingzhú); — 
Thạch Sương Khánh Chu 41 45 E ñ#. 

sekisó soen (j) (c: shíshuäng chúyuán); — Thạch 
Sương Sở Viên 41 #ï ## El. 

sekitó kisen (j) (c: shítóu xĩqiãn); — Thạch Đầu 
Hi Thiên 4ï 58 45 38. 

self-enlightened one (e); Bích-chi Phật RE 3 fof. 
self-nature body (e); tự tính thân A TE £ 
self-power (e); tự lực H J. 

a aspect (e); tự chứng phần A 5 


semblance dharma (e); tượng pháp Í# 14. 

sems brtag par bya ba (t); quán tâm # 2Ù. 

sems dai bcas pa (t); hữu tâm fj Ù. 

sems tsam pa (t) (s: cittamatra); duy tâm MË 4»; 
— Duy thüc hoc thuyét. 

sen (j); chiêm HỆ. 

sen (j); thiên 38. 

sen (j); thuyên i. 

sen (j); tiềm 4. 

sen (j); tiên (111. 

sen (j); tiễn ÈŠ. 

sen (j); toàn JE. 

sen (j); tuyên E. 

senchi (j); thiên trí YE E. 

sendai (j); xiên-đề [3] ‡#; — Nhát-xién-dà. 
sendan (j); chiên dàn 4f} fi. 

sendatsu (j); tiên dat 2 EE. 

senga (j); tiên giá fill 48. 

PE gibon (j); — Tiên Nhai Nghĩa Phạm {il HE 


séngcàn (c) (j: sósan); — Tăng Xán fif BE. 
senghái (c); Tăng Hải fi y 

séngxiu (c); Tăng Huu (4 4f. 

sengyong (c); Tăng Ung fij &. 

sẽngyòu (c); Tăng Hyu Í ži. 
sẽngzhào (c); > Tăng Triệu (4 Ae. 


shakamuni-butsujodó-zai-bodaiju-góma-san 


senkan (j); Tuyên Giám €i EE, — Đức Son 
Tuyén Giám. 

senkarin (j); toàn hoà luân Jë K &ij. 

sennyo (j); tiên nữ 41 2. 

senpuku (j); tiềm phuc Ÿ# 4A. 

senrai (j); tiên lai 96 ZE. 

senru (j); thiên lưu 3 jfi. 

sensa (j); thiên sai T 2É. 

sensation (e); thu 32. 

sensation of pleasure (e); lạc thụ 4É 32. 

sensatsu zen'aku gyohokyo (j); Chiêm sát thiện 
ác nghiệp báo kinh ¡1 € 3f ## 3E s K 

senshü (j); tiệm tu Ñf {Z. 

senshu (j); tiến thủ J$ Jii. 
senshugan-daihishinju-kouhou (j); Thiên thủ 
nhãn đại bi tâm chú hành pháp F F IE K 35 ¿bò 
Wi íT A. 

sensu tokujo (j) (c: chuánzí déchéng); —> Thuyèn 
Tử Đức Thành fi F 4E i. 

i being (e); chúng sinh Z# ^E; hữu tình fT 


ena (); tiến đắc 5 #4. 

senyð (j); tuyên duong tf 2. 

senzatsu (j); chiêm sát ry #š. 

senzatsu-kyð (j); Chiêm sát kinh ry 2% KE. 
senze (j); tiên thé 2E tH. 

senzetsu (j); tuyên thuyết El 3i. 

seppð (j); thuyết pháp di 14:. 

seppð gison (j) (c: xuéféng yicún); — Tuyét 
Phong Nghĩa Tôn $ l£ 3% 4f. 

seppuku (j); chiết phuc J/r fA. 

seppuku (j); chiết phục +7 AR. 

ser sna (t); khanh 

serai (j); thé lai m A. 

$es bshin ma yin (t); bát chính tri 4 1E 41. 
$es par bya (t); ứng tri JE Ail. 

Ses rab kyis rnam (t); hué giải thoát 2X f Jl. 
sesetsu (j); thi thiết Ji idt. 

seshin (j); — Thé Thân tH 3i. 

seson (j); Thé Tôn 1l: 3; — Mười danh hiệu. 
Sessa (s); du f. 

sesshin (j); — Tiếp t tâm BE Ò. 

sesshin (j); Tuyết Sầm E 4. 

sesshu (j); nhiếp thủ 4% HX. 

rm yübai (j); — Tuyết Thôn Hữu Mai + + 


setai (j); thé dé II iili. 

setcho jüken (j) e xuédóu cóngxiăn); — Tuyết 
Đậu Trọng Hiền 2; $8 HE BA. 

setsu (j); sát ŽI. 


setsu (j); thiết jt. 

setsu (j); thuyét 3 

setsu, sechi (j); tiết Ef. 

2 gison (j); Tuyết Phong Nghĩa Tòn + l£ 
setsu-issaiu-bu (j); Thuyết nhất thiết hữu bộ “di 
— t] 41 il; — Nhất thiết hữu bà. 
setsu-mukushou-kyó (j); Thuyết Vô Cấu Xứng 
kinh di fi lí Wü 4Š; — Duy-ma-cật sở thuyết 
kinh. 

setsuna (j); — Sát-na HI AB. 

setsunametsu (j); sát-na diệt | AE JR. 
setsuna-setsuna (j); sát-na sát-na | ANAL JB. 
setsuri (j); sát-lợi 4| Fi. 

setsuyo (j); nhiếp dưỡng ih ?Ê. 

seven consciousnesses (e); thất thức 4 ili. 

seven evil karmas (e); thất ác 4 E. 

seven factors of enlightenment (e); thát giác chi 
-b $ xc; — Bảy giác chi. 

seven groups (of buddhist disciples) (e); thát 
chúng E A. 

seven jewels (e); thất bào E ?Ý. 

Seventeen dhyãna heavens of the form realm 
(e); sắc giới thập thất thiên (4 Jt + -E X. 

sexual desire (e); dâm dục ¿E fX. 

seze (j); thé thé tH 1H. 

sezoku (j); thế tục 1H: (A. 

sezokuchi (j); thé tục trí 1H {# $1. 

sgyu (t); cuống 3t. 

sha (j); giá Já. 

sha (j); già, giá W. 

sha (j); sa 2. 

sha (j); xà is. 

sha (j); má es 

shaaku (j); thả ước H #3. 

shaba (j); sa-bà %2 3; — Sa-bà thé giới. 

sd shõgyõ (j); sai biệt chính hanh 2: A) 1E. 


shabetsu, sabetsu (j); sai biệt 2: 7II|. 
dec (); sai biệt phân biệt 7: Jl 4) 
shadow (e); xa-dã Hi 1E. 

shaei (j); — Xá-vệ 23 fij. 

shaejó (j); Xá-vệ thành E (ij Y. 

shajõ (j); Xá thành & Hk; — Xá-vệ thành. 

shaju (j); xả thủ 4% 32. 

shaka (j); Thích-ca KE JUN, 

shakamuni (j); > Thích-ca Máu-ni f£ 3I Æ Je. 
shakamuni-butsujodo-zai-bodaiju-góma-san 
Q); Thích-ca Máu-ni Phát thành dao tại bó-dé thụ 
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shakkyö ezó 


A 01 


shakkyo ezo (j) (c: shígóng huicáng); — Thạch 
Củng Huệ Tang A 3& E. 

shaku (j); thích f&. 

shaku (j); tích Tử. 

shaku (j); tích fjr. 

shaku (j); tích 3È. 

ARUM O); Thích Pham hộ thé FE 4& i 


shakudaikan'in (j); Thích-đề-hoàn-nhân f£ +2 fri 
EX]. 


shakujü (j); tích thủ f&i Zf&. 

shakuke (j); Thích gia f£ X. 

shakukú (j); tích không $1 Zš. l 
shakukükan (j); tích không quán fr 2š ili. 
shaku-makaen-ron (j); Thích ma-ha-diễn luận FE 
PELAS iA. 

shakumon-kikyó-gi (j); Thích món qui kính nghi 
TE P] so đứt pi. 

shakumyo (j); Thích danh f& 4. 

shakunen (j); chước nhiên ¥ #Ä. 

shakuron (j); thích luận KE iig. 

shakushi (j); Thích thi KE K. 

shakushi (j); Thích tử f& T. 
shakushi-keiko-ryaku (j); Thích thị kê có lược 
$ R FB th Hã. 

shakushü (j); tích tâp FA fi. 
shakuzen-haramitta-shidai-houmon (j); Thích 
thiền ba-la-mật thứ đệ pháp món FE 7i y: AE 3® 
Ux 88 3E 1. 


shamata (j); xa-ma-tha $ JE fib. 

shame (e); quí f£. 

Pru heretics (e); loã hình ngoại đạo HE JE 
ì 

shamelessness (e); vô quí fff fà. 

shami (j); > Sa-di Y 4j. 

shamon (j); > Sa-môn Y ["]. 

shamonka (j); sa-môn quà ỳ} ['] E. 

shàndáo (c); Thiện Dao 36 ME, 

shànwúwèi (c); Thiện Vô Uy + 4E Hh — Mật 

tóng. 

anon (c) (j: shorin-ji); > Thiếu Lâm tự /b ‡R 


sharajurin (j); Sa-la thụ lâm %2 A fj LU 
sharanrujun-shiki (j); xà lam lưu thuần thức ‡2 
AER At nh. 

shared vehicle (e); động giáo [E] zit. 

shari (j); > Xá-lợi $ Fl. 
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ng (shi) (3), — Xá-li-phát (tử) $ #l 3p 
( 


sharira (j); thiét-li-la it Ñ) 4; — Xá-lợi. 

sharp faculties (e); lợi cán A) ffi; lợi co | fi. 
sharya (j); Xà-lê [4] 22, — A-xà-lê. 

shaseki-shü (j); Sa thạch tập Y^ 41 4E. 

shashi (j); già chi 3 i|-. 

shashu (j); xoa thủ X. F. 

shaya (j); xa-dã RE th. 

shayata (j); Xà-da-da [i] 7 2, Tổ thứ 20 của — 
Thiên tông Án Độ. 

shèlùn-zõng (c); Nhiếp luận tông 4% ifj zx. 

shen pa (t); ái E. 

shénhui (c); Thần Hội + &r. 

shénxiáng (c) (j: shinsho); > Thẩm Tường ?š ‡Ý. 
shénxiù (c) (j: jinshü); > Thần Tú 4 Z. 

shénzhi (c); Thần Trí $ 4]. 

an bya rab gsal (t); Chương sở tri luận 32 JT Al 


shes pa (t); trí E. 
shi (j); chi %. 

shi (j); chi E. 
shi (j); chỉ 1E. 

shi (j); chí ®. 

shi (j); sử, sứ fË. 
shi (j); thi P 

shi (j); thi ñŸ. 

shi (j); thứ ZX. 
shi (j); tứ fi]. 

shi (j); tự iij. 

shi (j); tư J8. 

shi (j); tử 2E. 

shi (j); tư 4A. 

shi (j); tu Y. 

shi, ji (): tự FE. 
shi, se 2 m thí ne 


shian à tư án | vo 

shiben (j); tứ bien yu 35r. 
shiben (j); tứ biện VU JE 
shibon (j); chỉ phạm 1l: JB. 
shibon (j); tứ pham PJ HE. 
shiboru (j); tứ bao luu PY 3# jfi. 
shiboru (j); tứ mộ luu JU 3š jii. 
shibun (j); chi phần 5z 2}. 
shibun (j); tứ phán PU 2. 
shibunritsu (j); Tứ phần luật PU 2} fft. 
shibyo (j); chỉ bệnh 1l: Jj. 
shichaku (j); tu trach 4 1$. 
shichi (j); tứ trí UU 4. 


shiku 


shichiaku (j); thất á ác E. 

shichibutsu (j); Thất Phật E f/f. 

shichiho (j); thất bảo -L X. 

shichiji (j); thất địa -L: Hb. 

shichijo (j); thất điều -L: 1%. 

shichikakushi (j); thất giác chi -L % 32; Bảy giác 
chi. 


shichishiki (j); thất thức £ 3. 

shichishinkai O; thất tâm giới ED Z#. 

shichishõ (j); thất sinh 45 ^E. 

shichishu (j); thất chúng 4; 2. 

shichi-shú (j); Thất tông -E zz, — Ngũ gia thất 

tông. 

shichishu-shinnyo (j); thất chủng chân như +4 FE 
tu. 


BE. 


shidagon (j); > Tu-dà-hàm # 
shidai (j); — Tứ dai VU K. 
shidai (j); thứ đệ 7 %. 
shidaien (j); thứ dé duyên X 28 4. 
shiddatta (j); > Tát-dat-da 63€ $. 
shido (j); tứ dao VJ iğ. 
shidó mu'nan (j); Chí Đạo Vô Nan 4 3 4 HE 
shie (j); tú y VJ 4K. 
shien (j); tứ duyên VU Zx. 
shien (j); tư duyén ñ 4. 
shifujo (j); tứ bát định VU 4 2. 
shi-fujóho (j); tứ bát định pháp JU 4 E 1. 
shifuku nyohö (j) (c: zifü rübáo); — Tư Phúc 
Nhu Bảo Yt jii 4 3. 
shigaku (j); thuỷ giác 44 ft. 
shigi (j); tứ nghi JU £i. 
shigi (j); tư nghi A id. - 
shigo (j); tứ nghiệp yj 3e. 
shigon (j); thi quyền Jii HE. 

shígóng huicáng (j) (j: shakkyo ezo); — Thach 
Củng Huệ Tạng 41 X Hi ji. 
shiguseigan (j); — Tứ hoằng thé nguyện PU 32 + 
KA. 


shiharamitsu (j); thi-ba-la-mát Ƒ" 1 AE 3X. 
road (j); truyền pháp f 15, — Án khả, > Tâm 


sino Q); tự pháp iii] YA. 

shihókai (j); tứ pháp giới VU 17; YH. 
shihouisho (j); tứ phương dich xứ PU 7; % Já. 
shii (j); tứ vị VU 47. 

shi-igi (j); tứ uy nghi WU Ji fit. 

shi-issaisho (j); chí nhất thiết xi š — UJ JE. 
shiji (j); chi sự 3% 3f. 

shiji (j); chi trì 1E f. 

shijiki (j); tứ thuc PY fr. 


shijinsoku (j); tứ thần túc PU 4f /£. 

shijo (j); sí thanh XÈ 4%. 

shijõryo (j); tứ tĩnh lu VU $$ JE. 

shijü (j); chỉ trú IE fỲ. 

shijüji (j); tứ trú dia PU (E Hh. 

shijun (j); tư tuân ¿4 5f. 

shijñnishö-kyõ (j); — Tứ thập nhị chương kinh 
WW -q —  &. l 

shika (j); > Tri khách AI %. 

shika (j); tứ quà VU R. 

shikaijóbutsu (j); tứ giai thành Phật PY lý px (h. 
shikan (j); > Chi-quán il: 15i 

shikan (j); tứ hoạn VY HE. 

shikan (j); tứ quán J ii. 
shikan-fukoten-koketsu (j); Chi pus phu hành 
truyền hoàng quyết 1E iL did £7 ## GA T. 
shikanryógakyó (j); Tứ quyền lăng-già kinh PU 
3š Ms fll\ As Du 

shikantaza (j); — Chỉ quản dà toa H E $T AL. 
shike-daijo (j); tứ gia đại thừa VU % E JE. 

shiken (j); Chi Khiêm xz 3X. 

shiken (j); tứ kiến PU lữ. 

shiki (j); chi qui JF 5i. 

shiki (j); sắc f&. 

shiki (j); thức iili. 

shiki, shoku (j); sức fi. 

shiki, shoku (j); thực fr. 

shikihenmui (j); thức biến vô vi si $% 46 J3. 
shikiho (j); sắc pháp É£ i4. 

shikijin (j); sắc tràn (^, E. 

shikijizaiji (j); sắc tự tại địa {6 É ft 3th. 

shikikai (j); sắc giới (4 Jf. 

shikikyo (j); sắc cảnh (4, 5%. 

ED (j); Thuc mé trai tông ft % 7# 


shikishin Q); sắc thân (4, 4. 

shiki-shinnyo (j); thức chân như EN 
shikiun (j); sắc uán (9 Zi. 

shikiun (j); thức ván ii A. 

shiko (j); thị có 42 i'i. 

shiko (j); tứ hướng lU [5]. i 
shiko rishō (j) (c: zihü lizong); — Tử Hô Loi 
Tung F W) Al $E. 

shikoshika (j); tứ hướng tứ quà PY [5] PU R. 
shikoshü (j); Thuỷ hưng tông 4A #1 2š. 
shikū (j); Chi Không ‡ ^r. 

shiku (j); tứ cú VU 4). 

shiku (j); tứ cù PU ff. 

shiku (j); tứ khô PU 7#. 
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shiku-fumbetsu 


Srta (); — Tứ cú phân biệt PU ƒJ 2} 
Jl. 


shiku-funbetsu (j); tứ cú phân biệt PY 4) 47 Jil. 
shikuge (j); tứ cú kệ DY 4] {3. 
shikuhakku (j); tứ khó bát khó PU ##£ JU tF. 
shi-kúsho (j); tứ không xứ VU 2š E 

shikyogi (j); Tứ giáo nghĩa Ud Zt 3%. 

shima (j); tử ma JE JE. 
shimagon (j); tử ma kim £ PE 4>. 
shimagonshin (j); tử ma kim thân % J£ 4 4. 
shimon (j); tư vấn af [4]. 

EA (j); Chuy (Truy) món cảnh huấn 
A P ®#t JI. l 
shimonshutsuyü (j); tứ môn xuất du PU [] HH 3. 
shimonyükan (j); tứ môn du quán JU ["] 3% 15 
shimugeben (j); tứ vô ngại biện VY #t fit 
shimugechi (j); tứ vô ngại trí Ul] HE dt bs 

4t 


shimugegem (j); tứ vô ngại giải vu 4t 
shi-muki (j); tứ vô kí PY 4% šu. 

shimuryoshin (j); tứ vô lượng tâm yu 4 

shi-mushiki un (j); tứ vô sắc uán VU $% f5, Zi. 

shimushoi (j); tứ vô só uy J Ất Jjr E. 

shimusikijó (j); tứ vô sắc dinh VU ME (& 52. 

shimyo-sonsha-kyoko-roku (j); Tứ Minh tôn giả 

giáo hanh lục PY Hj 3€ $ AT 

shin (j) (c: xin); — Tâm Ù. 

shin (j); chân $. 

shin (j); chán 2 

shin (j); chán Æ. 

shin (j); sân ! (IR). 

shin (j); tâm E. 

shin (j); tầm 33. 

shin (j); tâm 2b. 

shin (j); thâm YE. 

shin (j); thần 3l. 

shin (j); thân 3l. 

shin (j); thân 44. 

shin (j); tín fii. 

shin (j); trăn $&. 

shinan (j); chỉ nam ¿E FA. 

shinbo (j); tâm pháp 2b 1X. 

shinbo (j); tín phụng fri ZẼ. 

shinchi (j); chân trí lA $. 

shinchi kakushin (j); — Tâm Địa Giác Tâm “> 

HA. 

shinchúkyo (j); Thâm chập kinh Yi $4 %. 

shinden (j); tâm điền 4» HI. 

shin'ei (j); chân ảnh ¡E 5%. 

shinen (j); sí nhiên k JA. 

shinenjo (j); tứ niệm xứ JU 2: JE. 
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t 
f. 
E 


P NA 


shinenjü (j); tứ niệm trú JH & £È. 

shinensho (j); tự nhiên sinh H RAE. 
shinfuso-ogyoho 0 tám bát tương ứng hành 
pháp 4» 44H 8 fT 3š; — Tâm sở hữu pháp. 
shingai (j); châm ngãi $ 32. 

shingaku (j); tâm hoc 4'» &. 

shingaku (j); tán học Jr 42. 
shingaku daishi (j); Chân Giác Dai su E 4h 


shinge (j); tín giải fri fë. 

shingetsu shoryo (j) (c: zhenxie i ier — 
Chân Yết Thanh Liễu A & i$ T 

shingon (j); thân cận 39i JE. 

shingon-shü (j); > Chân ngôn tông & F 7. 
shingun (j); tán huân 39r HE. 

shingunke (j); tán huân gia Xi 3E X. 
shingunsetsu (j); tán huân thuyết 9r 3E đi. 
shingu-ryöyaku (j); tân cựu lưỡng dich 3r 2$ pj 


HE. 

shingyõ (j); tâm hành Ò íF. 

shingyo (j); tín hành f 47. 

shingyou (j); — Tâm kinh Ò %. 

shinhen-niken (j); thân biên nhị kiến 3Š — li. 
shinhen-shoshükyozo soroku (j); Tân bién chư 
tông giáo tạng tổng lục 3ƒ 4i ä# 2š ZUJA AE SR. 
shinhyo (j); Chân Biểu E X. 

shin'i (j); sân khué li: E. 

shin'i (j); tâm ý 4» XX. 

shin-in (j); > Tâm án 4» E. 

shinjakuji (j); Chân Tịch tự A # SF. 

shinjinmei (j) (c: xinxinmíng); — Tín tâm minh 
fii Dd $5, > Tăng Xán. 

shinjitsu (j); chân thật ¡A ?f. 

shinjitsugi (j); chân thật nghĩa lA ?ï HE. 
Ea (); chân thật nghĩa ngu E 1 3Š 


shinjitsugo (j); chân thật ngữ E $t iii. 
shinjitsugon (j); chân thật ngôn ¡A Y 71. 
shinjitsugu (j); chân thật ngu E HE. 
shinjitsugyo (j); chân thật hạnh 1 t 17. 
shinjitsukyo (j); chân thật kinh A ti 4 
shinjitsushin (j); chân thật tâm & PEL 
shinjizaiji (j); tâm tự tại địa ^ A #E 
shinju (j); tâm só 4^» Jr. 

shinju (j); tín thu fii 32. 

shinjubukyo (j); tín thụ phụng hanh fr 32 4 fT. 
shinjuho (j); tâm số pháp DEA 

shinkai (j); tâm hải ù ifj. 

shinkan (j); chán quán ifii. 


FER 


shishuho 


shin-kegonkyó-ron (j); Tân Hoa Nghiêm kinh 
luận Jp #š f A sg. 

shinken (j); thân kiến H 5. 

shinketsu (j); chân quyết i ik. 

shinki (j); Thâm Hi ?# 4. 

shinko (j); thân quang 4 Jt. 

shinkon (j); sân hận li IR. 

shinkon (j); thân căn 4 JR. 

shinkü (j); chân không ¡A 2š, > Không. 

shinku (j); tâm khó ù $ . 

shinkyo (j); thân giáo ð Zt. 

shinkyöroku (j); Tám kính lục 4» $i $K. 
shinkyöshi (j); thân giáo sư 35i #( fifi. 

shinmikkyo (j); Thâm mát kinh YE E (8t) E; — 
Giái thám mát kinh. 

shinmitsu (j); thâm mát Yi E. 
shinmitsu-gedatsu-kyo (j); Thâm mát giải thoát 
kinh /& 9 f# Ji 4€; — Giải thâm mật kinh. 
shinmo (j); chân vọng  Zz. 

shinmókótetsu (j); chân vọng giao triệt 5 2 32 
ih. 


E 


shinnin (j); chân nhân '&. A. 

shinnyo (j); > Chân nhu A Jil. 

shinnyo-hókai (j); chán như pháp giới A ll 1: 
Lê 


shinnyomui (j); chân như vô vi J& 40 # J8. 
a (); chân như tính khởi 5 Ay PE 


shinnyosð (j); chân như tướng t 4 4H. 
shin'ó (j); tâm vương Ò F. 
shin'on, jinnon (j); thâm viễn 4 3&. 

shinran (j); — Thân Loan 34 €, — Tịnh độ 
Chân tông. 

shinshaku (j); châm chước 1£ W. 

shinshin (j); tham thần 2 Ji. 

shinshin (j); thân tâm 4 Do. 

DE E (5); Chân tâm trực thuyết A 4» 


shinsho (j); — Tâm sở Ò Bf. 

shinshoen (j); thân sở duyên ži PT x. 

shinshöjõ (j); tâm thanh tịnh Ò i 3Ÿ. 
shinsho-u-hà (j); — Tâm sở hữu pháp © Jr £j 
x 


shin-shu (j); Chân tông J& 3S, — Tịnh độ Chân 4E 45 El 


tông. 

shinshuku (j); tín túc fii frt. 

shinsõ (j); chân tướng E 4H. 

shinsõ (j); tâm tướng 4» 4H. 

shinsõ (j); thân tướng 4 4H. 

shin-so-oji (j); tín tương ứng dia f 4H JE HH. 


shinsui (j); Tán Thuỷ $$ 7K. 

shintai (j); > Chân Dé JA iii. 

shintó (j); — Thần dao HH 3i. 

shinyaku (j); tân dich Hr 5x. 
shinyaku-kegonkyo-so (j); Tân dich Hoa Nghiêm 
kinh só 3r ñŠ 3E fiit KE đi. 

shion (j); tứ ân VU J&. 

shira (j); thi-la Ƒ' ZE. 

shiradatsuma (j); thi-la đạt-ma Ƒ" ZE 3& ME. 

shiri (j); Sư-lợi Bii Al. 

shiro (j); tứ lậu VU jig. 

shiru (j); tứ luu JU jii. 

shiryo (j); tr lượng | Œ. 
shiryo (j); tư lương Pt (XX) Mi. - 
shiryodo (j); tư lương đạo 4 JR (f) ič. 
shiryoi (j); tư luong vi PH dy. 
shisa-niji (j); chi tác nhị trì 1E f — $5. 

shisatsu (j); tứ sát fi] £. 

shishi (j); su tử fiti (3ÿ) F. 

shishi (j); từ tu 4] 1E. 

shishibodai (j); Su Tử Bó-dé fij F $ 42, Tổ thứ 
24 của —› Thiền tông Ấn Độ. 

shishikyo (j); Tứ chi kinh PY 4 4 

shishin (j); chí tâm H 4». 

shishin (j); tứ tâm VU 4». 

shishin goshin (j) (c: sïxĩn wùxĩn); > Tử Tâm 
Ngộ Tân 7E Ò tE Wr. 

shishintai (j); tứ chân dé VU A i. 

shishi-zan (j); Su Tử son Jii F 111. 


shisho (j); tử sinh YE ^E. 

shisho (j); tứ thánh J Œ. 

shisho (j); tứ xứ VU pz. 

shishogon (j); tứ chính cần PY ¡E $). 
shishogyo (j); tứ thánh hanh PY 51 £7. 


shishóho (j); tứ nhiếp pháp VU ‡jÿ 2%. 
shishojochi (j); tư sở thành dia IE. Jr HX HH. 
shishótai (j); Tứ thánh dé PY El 3j; — Tứ diệu 
dé. 

shishü (j); tứ châu PU ^N. 

shishu (j); tứ thủ JU Nx. 

shíshuang chüyuán (c) (j: sekisó soen); > Thạch 
Sương Sở Viên 41 45 ## Hl. 

shíshuãng chüyuán (c); Thạch Sương Sở Viên £1 


shíshuang qingzhü (c) (j: sekiso keisho); 
Thạch Sương Khánh Chu 41 4f Jš ii. 
shishu-bonnõ (j); tứ chủng phiền nào PU §§ JA 
Tú. 


shishu-gaken (j); tứ chủng ngã kiến PU FE J£ bi. 
shishuho (j); tứ chủng báng VU Hi 3Š. 
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shishuhokunshu 


shishuhokunshü (j); tứ chủng pháp huân tập VU 
shishu-jóchi (j); tứ chủng tinh trí PU f y 4. 
shishu-muki (j); tứ chủng vô kí PU KE 4& 5c. 
shishu-nehan (j); tứ chủng niét-bàn JU f& ÿ 3E, 
shishush (j); tứ chủng chướng lU f& E. 
shishutendo (j); tứ chủng điên đảo VU FE MA (5. 
shisitsudan (j); tứ tát-dàn PU 2& HH. 

shisó (j); tứ tướng VU 4H. 

shisó ji (j); Chí Tướng tu 4 4# SẼ. 

shisoku (j); chi tức 1E E. 

shisujuki (j); tứ chủng thụ kí Vi FE $2 ñu. 
shitai (j); tứ dé JU iji. 

shitaiho (j); tứ dé pháp JU ñ% 14. 

shiteki (j); chi trích $8 4%. 

shiten (j); tứ thiên VU X. 

shitendo (j); tứ điên đảo PY KA (1. 

shitennó (j); tứ thiên vương | A +; Thiên 
vương. 

shitoku (j); tứ đức PY 8. 

shítóu xiqiàn (c) d pur kisen); > Thạch Đầu 
Hi Thiên £1 9f 25 3& 

shitsu (j); tật i. 

shitsu (j); tất Z§. 

shitsu (j); tât 

shitsu (j) thấp %8. 

shitsu (j); thât Hes 

shitsuboku (j); chát phác £f £P. 

shitsunen (j); thất niệm ZE 2%. 

shitsushin (j); thất tâm Rob. 

shitsusho (j); thấp sinh 34 Œ. 

shitsutan-jiki (j); Tát-dàm tự kí 2& 5* SL. 
shiwaku (j); tứ hoặc PY 3%. 

shiyoku (j); tứ duc lU Ak. 

shiyui (j); tu duy EE 

shizen (5); tứ thiền DỊ $8. 

shizenjó (j); tứ thiền dinh PY 18 2. 

shizenkon (j); tứ thiện căn JU 3£ D 

shizenten (j); tứ thiền thiên JU ## X 

sho (j) (c: xing); tính PE. 

sho (j); chiêu Hi. 

sho (j); chiếu Hd 

sho (j); chiéu a. 

sho (j); chính 1E. 

sho (j); chu ii. 

shõ (j); chứng ïð. 

sho (j); chương $2. 

sho (j); chướng Pi. 

sho (j); nhiếp Jii. 

sho (j); sàng JX. 
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sho (j); sinh ^ 
sho (j); so 4]. 
sho (j); sở Jr. 
sho G tháng. lồ. 

sh (j); thằng £i. 

sho (j); thánh EE. 

sho (j); thanh E. 

sho (j); thiệp 7. 

sho (j); thừa 7K. 

sho (j); thuong f£. 

sho (j); thuong ii. 

sho (j); tiêu $ï. 

sho (j); tiêu 75. 

sho (j); tính ZE. 

sho (j); tính PE. 

sho (j); xứ, xử JË. 

sho (j); xung, xứng fii. 

shó (j); xướng IB. 

sho, ju (j); tung iili. 

sho, só (j); sao Y). 

sho, zõ (j); tuong %. l 

shóben (j); — Thanh Biện ijj 33. 

shõbõ (j); chính báo IE 38. 

shóbo (j); chính pháp 1E YX. 

shóbo (j); sinh pháp /E 3#. 

shóbo (j); thánh pháp E 1X. l 
ermen (); — Chính pháp nhãn tạng 1E i: 


n 


shöbun (j); thiểu phần /b 2}. 
shöbun-bonnõ (j); thiểu phần phiền não 2> 2} JA 


lối. 

shobunjo (j); > Thanh Văn thừa EE [t] 2E. 
sho-busshin-daranikyo Mộ Chư Phật tâm đà-la- 
ni kinh 54% fb e» EE AE Je #ế 

shóbutsu (j); sinh Phật ^: [3 

p yóshü-ron (j); Chu Phật yếu tập luận 5% 
shobutsu-kyokai-shóshinjitsu-kyà (); Chu Phật 
cảnh giới nhiếp chán thật kinh 3# fft tử 5t ik tí 
sho-butsumo-hannya-haramitta-kyo (j); Thánh 
Phát mẫu bát-nhã ba-la-mật-đa kinh 5 (jb RE Jt 
E EEG 

AN 6x Chư Phật mẫu kinh 52 (b B 


es. 


e 
shobutsu-shinin-darani-kyo (j); Chư = tâm án 
dà-la-ni kinh 5% f 4» EN lữ &E Je g 


shöjõ 


shõchi (j); chính trí 1E 4. 

shóchi (j); chính tri 1E All. 

shõchi (j); thánh trí ## 4g. 

shõchi (j); thừa trí 7K 4%. 

shochikyo (j); sở tri cảnh HT Ail is. 

shõchin (j); thăng trầm FF jk. 

shochisho (j); sở tri chướng Pr 41 [5i. 

shõdaiba (j); Thánh Dé-bà E fë 34; — Thánh 

Thiên. 

D (); Nhiếp đại thừa luận ÿ# K ZE 

af. 

on (); Nhiếp đại thừa luận bản {ii 
nl A 

shõ-daijõron-shaku (j); Nhiếp dại thừa luận thích 

Ti X 2E im FE. 

shõden (j); chính truyền ¡E f. 

shodõ (j); — Thư đạo # iif. 

shodo (j); thánh dao HE 3. 

shõđö-ka (j); Chứng đạo ca ¡$ 1% HK; — Vinh 

Gia Huyén Giác. 

shoe (j); sở y Pr †&. 

shõen (j); sinh duyên ^E 4%. 

shoen (j); sơ duyên 4) #%. 

shoen (j); sở duyên Pi #Z. 

shoenbaku (j); sở duyên phọc MEA 

shoenen (j); sở duyên duyên Jr £x £%. 

shoenkyo (j); sở duyên cảnh Jjr £x 5%. 

shoeshoen (j); sở y sở duyên Jr (K Pi £&. 

shogaku (j); chính giác 1E 54. 

shogaku (j); so học 41] E. 

shogaku (j); Thanh Hoc +85 £2. 

shogan (j); sở nguyện J/r Efi. 

shöge (j); chướng ngại Bi 1 E). 

shöge (j); tháng giải lŠ ff. 

shogegyoi (j); thắng giải hạnh vi I$ fff íT 4È. 

shogegyoji (j); tháng giải hạnh dia J f 4T HH. 

shógen sügaku (j) (c: pun chóngyué); — 

Tùng Nguyên Süng Nhac FA jii 4 45. 

shogi (j); chính nghĩa II: 3Š. 

shögi (j); tháng nghĩa f 3Š. 

shogikaiküshü (G); thắng nghĩa giai không tông 

BERTZ 

shogikon (j); thắng nghĩa căn J 3 4R. 

shõgimushõ (j); thắng nghĩa vô tính J 3Š 46 PE. 

shögitai (j); tháng nghĩa dé J 3& riii. 

shógo (j); chính nghiệp 1E XE. 

shogo (j); chính ngữ 1E 5&. 

shógo (j); chứng ngộ 74 1H. 

shogo (j); sinh nghiép 2». 

shõgõ (j); tiêu kiếp /) 2). 


shógon (j); thánh ngón E $ 

shógon (j); tinh cần f$ Y). 

shógon (j); trang nghiêm JE Jit. l 
guber (j); Trang nghiêm kinh luận 3E Jf 
shógon-ron (j); Trang nghiêm luận 3E BR a. 
shogu (j); sở cầu Pi sk. 

shogyo (j); chính hanh IE fT. 

shogyo (j); sở hanh Jjr 47. 

shógyo (j); thánh giáo E #4. 

ng Q); chư hành vô thường 7# fT f 


o (j); chính hạnh chân như ¡E fT 
shogyosho (j); sở hạnh xứ Jr 4T Jš. 

shohen (j); sở biến Jr ES 

shóhenchi (j); Chính Biến Tri 1E ffs (3M) Al. 
shóhenchi (j); chính bién trí 1E ia T. 

shohenge (j); só biến kế jr 3ä aT 
shohi (j); sở bi Jr 3#. 

shohõ (j); chu pháp ii YA. 

shóhó (j); tiểu pháp / 14. 

shóho (j); xung pháp fi ak. 
shõ-höben (j); chính phương tiện 1E 77 
shohodanmyo-shü (); chư pháp dà 
5H lE 1H 4i Z5. 

shõi (j); sinh di E E. 

shoi (j); sở di JT LJ. 

shõi (j); thánh ý 51 3x. 
iii (5); Thánh Nhất ngữ lục E 


fii. 
danh tóng 


d 


shoichi-ha (j); Thánh Nhất phái 5 — JE. 

shoin (j); tiếp dẫn 4% 31. 

UE (j); chính nhân Phát tính 1E DX fl 
shoizen (j); sở di nhiên Pr UJ JR. 

shoja (j); tinh xá #ð 23. 

shójaku (j); chiếu tịch lữ 3x 

shoji (j); chuóng trị lữ 8. 

shóji (j); nhiếp tri HH FF. 

shoji (j); sinh tử E 7E. 


shoji (j); so dia 17] HH. l 
shoji-jisso-gi (j); Thanh tự thật tướng nghĩa E “7 
ES 

shójin (j); tinh tiến fi XÈ. 


pu n G); chứng tự chứng phần 3$ A w% 


shoji-soi (j); chướng trị tương vi [St YA 4H 3Š. 
shojo (j); > Tiểu thừa y ZẼ. 
shojo (j); chính định 1E XE. 
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shojo 


shojo (j); chứng thành 35$ JX. 

shojo (j); sinh thuong Æ E. 

shojo (j); thanh tinh 1% Ÿ#. 

shöjõ (j); tiêu nhưỡng 5$ HE. 

shójó (j); tiểu thừa E. 

shojo (j); tính tinh TE F. 

shojo-dori (j); chứng thành dao lí 3 JX iğ M. 
shojoe (j); thanh tinh hue 1f ?f* EE. 

shójó-hokai (j); thanh tịnh pháp giới 75 F I5 Jt. 
shõjõ-hon (j); thanh tinh phẩm 5 4H im. 
shojo-hosshin-birushana-shinji-homon-joju is- 
sai-darani-sanshu-shicchi (j); Thanh tịnh pháp 
thân Tì-lô-già-na tâm địa pháp môn thành tựu nhật 
thiết dà-la-ni tam chủng tát-dia 153% 15 Hổ Ji 
¡"5 .- -W PE E J6 = ROS 


shöjõ-kyõ (j); Tiểu thừa kinh ⁄ 3f& 4. 

shojóryo (j); sơ tĩnh lu 4] 5$ KE. 

ao (); thanh tịnh chân như ij i$ li 
H 


ma (); Tiểu thừa thiền y 3& HE, — Ngũ vi 
thiên 

shoju (j); chính thụ E 3. 

shojúimetsu (j); sinh trú di diệt ^E (E 5 yk 
shöka (j); thánh quả 5# R. 

shókai (j); tính hài PE ii. 

shókaikabun (j); tính hải quả phần PE H$ R 2}. 
shokan (j); chính quán 1E £i. 

shokei eki (j) (p: zhangjing huáhui); — Chương 
Kính Hoài Huy 3 f | 
shóken (j); chiếu kiến Iff T 

shóken (j); chính kiến E Vi. 

shóken (j); chứng kiến ¿% 5i. 

shóken (j); chứng nghiệm ïŠ lộ. 

shóketsu (j); tiêu kiệt 3ƒ Y. 

shóki (j); sinh khởi “E i£. 

shoki (j); sơ khói 41] j£. 

shoki (j); sở kì Jr Jl. 

shoki (j); sở qui Jr $m. 

shöki (j); tính khởi E H. 

shokijü (j); sinh quí trú Æ £t fi. 

shõkin (j); tiêu kim 4% 4. 

shokishiki (j); sinh khởi thức 7E #ö i. 

shókisói (j); sinh khởi tuong vi Æ j0 4H 3#. 

shökõ (j); thăng giáng A lễ. 

shõko (j); tụng có ^H T. l 

shokoji (j); Tùng Quảng tự KA Jit SF. 

shokon (j); chư căn 5% Hẻ. 

Pur ấu ga (Q); túc thượng giới thủ JE E 7 
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shókyaku (j); chướng cách [5t [f. 

shókyo (j); thanh cảnh HE 15. 

shõkyõ (j); tiểu kinh 2 4. 

shókyo (j); tính cảnh PE 53. 

shokyo eki (j) (c: zhangjing huáihui); — Chương 
Kính Hoài Huy +% Aj 1% HF. 

shokyó-yosho (j); Chư kinh yếu sao ¡4 £ 9E ‡}. 
shõman-gyõ (j); Tháng Man kinh Jj 5 #£. 
shoman-shishiko-ichijo-daihoben-hoko-kyo G); 
Thắng Man sư tử hồng nhất thừa đại phương tiện 
phương quảng kinh lý $ fil f. ML — R AK J f 
shómatsukihon-shiki (j); nhiếp mat qui bản thức 
shómo (j); sinh mang E Ff. 

shomo (j); sở vong Hr 38. 

shõmon (j); — Thanh văn # [i]. 

shomon (j); chư món ñ# F. 

shomon (j); sở văn J/r [t]. 

wd 0); Tiểu Vô Lượng Thọ kinh 
LE S 

EROS Q); sinh vô tính Æ 4& PE. 

shomyo (j); chính mệnh 1E fir. 
shõmyö (j); Thiệu Minh 4H 
Thiệu Minh (j: nampo shomyo). 
shomyo (j); tính mệnh PE dir. 
shómyo (j); tinh minh f PH. 
shonen (j); chính niệm 1E 2%. 
shonika (j); sơ nhị quả 4] — R. 

shónin (j); thánh nhân HE A. 

shonyo (j); thả như H. "il. 

E Q); nhiếp nhập vô ngại h A f 


EH, — Nam Phố 


shoõ (j); sở ứng Jr Jf. 

shóri (j); xứng lí AB H. 

shörin (j); chiếu lâm HE H. 

mE () (c: shàolín-sì); — Thiếu Lâm tự 2b 


shoron (j); Nhiếp luận sif ift. 

shóron (j); Thắng luận lồ? ii 

shóron-shi (j); Tháng luận su IB 3t Hi. 
shóron-shü (j); Thắng luận tông IJ; sf zx. 
shóryo (j); chiếu liễu I. T. 

shóryo (j); Thanh Lương 1i5 Y. 
shõryõ (j); xung luong fif E. 

shõsan (j); tiểu tham y 2. 

shosen (j); sở thuyên PT 5. 

shosha (j); thánh giả €8 Tí. 

shóshaku (j); thánh tích 3E 3%. 
shóshaku (j); tiêu thích 14 KE. 


shúhen 


shoshi (j); chính sử 1E f£. 

shoshi (j); chính tu 1E 18. 

shõshin (j); thắng tión Jf 3E. 
shõshinbun (j); thắng tiến phần J 3€ 2}. 
shoshindo (j); thắng tiến đạo Y 3 3%. 
shoshinjü (j); chính tâm trú IE 4» fÌ. 
shó-shinnyo (j); sinh chán như /E E 41. 
shõshiryõ (j); chính tư lượng 1E J8 Œ. 
shoshiyui (j); chính tư duy 1E /& ffi. 
shoshiyuiriki (j); chính tư duy luc 1E /& 
shósho (j); chính sinh 1E "E. 

shósho (j); chính tính 1E PE. 

shõsho (j); sinh xứ ^E J&. 

shósho (j); tinh tường f$ FÉ. 
shoshogedatsu (j); xứ xứ giải thoát E Ja fe lui. 
shoshojin (j); chính tinh tiến 1E f 3E. 
shóshó-jóshu (j); chính tính định tụ 1E PE va E 
shõshõ-rishõ (j); chính tính li sinh IE HE Bl Æ 
shoshu (j); sở thủ Jr EX. 

shoshü (j); thắng tông J zx. 

shóshu (j); tiêu chủng £E ff. 
shõshu (j); tiêu chủng ME fi. 
Mano DE (j); so tu quán Bồ Tát 4) 1% 
shösõ (j); thắng tướng 5 4H. 

shoso (j); tính tướng TE 4H. l 
shoso-kisho (j); nhiếp tướng qui tính #4 4H Eg PE. 
shótai (j); chướng thê [it $8. 

shótai (j); thánh dé E 3. 

shótaichi (j); thánh dé trí YE äÿ 4l. 

shótai-sai-e (j); xứng thé tài y fij ## dk X. 
shotenbörin (j); sơ chuyển pháp luân 4) $8 32; lạ. 
shótoku (j); chứng đắc ¡% f. 

shõtoku (j); sinh đắc 7E #Ÿ. 

shotoku (j); sở đắc Jr el 

shótoku (j); tính đức †È 48. 
o G); Thánh Đức thái tử E (8 K 


EE 2), 


shou (j); — Thế Hữu tH A. 

shou (j); sở hữu Jr #ï. 

shoubo-nensho-kyo (j); Chính pháp niệm xứ kinh 
1E YE 285 ik AC 

shouju (j); nhiếp thu li S2. 


shoujüzan (j); Thánh Trú son E {È ili. 

shóushàn xĩngniàn (c) Ur shuzan shónen); > Thủ 
Son Tỉnh Niệm Ë I To IN 

shoushouseze (j); sinh sinh thé thé ^E ^E tH: tH. 
shõwaku (j); tiểu hoặc y zX. 

shõyõ (j); chiếu diệu Id lữ. 


shoyó-roku (j) (c: cóngróng-lù); — Thong dong 
luc (€ X $3. 

shoyuishiki (j); tính duy thức PE IE zi. 
shozen (j); sơ thiền M] RI. 

shozenjo (j); so thiền dinh 4] 1 5E. 

shozo (j); sơ tạo PT 3&. 

shozomatsu (j); chính tượng mat 1E (% A. 
shü (j); chấp 3X. 

shu (j); châu Jk. 

shü (j); chu JA]. 

shu (j); chủng f£. 

shü (j); chúng 2. 

shü (j); tập Y. 

shü (j); tập $E. 

shu (j); thủ EX. 

shu (j); thủ 37. 

shu (j); thù YX. 

shu (j); thú EE. 

shu (j); thủ Fĩ. 

shu (j); tu Zš. 

shü (j); tu lỗ. 

shü, ju (j); tựu 3. 

shu, shü (j); tu f£. 

shü, so (j); tông 7x. 

shu, su (j); tu 2H. 

shu, sū, saku (j); số, só 9i. 

shuanglín sử dàshi (c); Song Lâm Phó Đại Sĩ #Ẽ 
shuban (j); chủ bạn 3 fE. 

shubodai (j); — Tu-bồ-đề 24 ?£ fë. 
shuchi (j); chủng trí HE 4. 

shuchijó (j); xuất định Hi 5E. 

shudan (j); tu đoạn (£ Bir. 

shudan (j); tu đoạn ff T. 

shudaon (j); Tu-đà-hoàn 4& BE (ff) YH. 
shudo (j); tu đạo (% (f$) 18. 

shũdöbun (j); chúng đồng phận $ [n] 2}. 
shudodana (j); Thủ-đồ-đà-na 14 [it] EK AB. 
shudoi (j); tu đạo vi f£ ìši 47. 

shue (j); tu huệ {£ 3&. 

shue (j); tu huệ (5 3X. 

shue (j); tu huệ 1% 3&. 

shuenjin (j); số duyén tán EEN 
shuenmetsu (j); số duyên diệt Jc 4% W. 
shügaku (j); tu học f£ 5. 

shügen (j); Chúng Hiền 2 f. 
shugo-konmon (j); thủ hộ cán món + AE PY. 
shugyõ (j); tu hành f£ fT. 

shugyójü (j); tu hành trú f# íf fF. 

shühen (j); chu biến J+] 34%. 
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shüho myocho 


shühó myöchõ (j); — Tông Phong Diệu Siêu 2ý 
lé t» E. 


shüichi daishi (j); Tông Nhất Đại su zx — K Éi . 
shüjaku (j); chấp trước #\ E. 

shujaku (j); thú tịch # Fi. 

shüji (j); chấp tri 44 fj. 

shuji (j); tu tri 15 78. 


shuji, shuchi (j); tu tri (5 3ô. 


shüjifukushi (j); chung nhi phục thuỷ 4% ifj 4% 1 


H. 
shüjishiki (j); chấp trì thức $ f$ iii. 
shüjo (j); tập thành Y JX. 
shujõ (j); thù thường Vk W. 
shüjoshü (j); chúng sinh chấp 2 ^E Y. 
"E (G); tập thành chủng tính E Ik E 


shüju (j); chấp thụ 3X 32. 

shüjü (j); tu tập 15 Y. 

shüjüi (j); tu tập vi í% E fr. 
shü-kegon-oushi-moujin-kangen-kan G); Tu 
Hoa Nghiêm áo chỉ vong tận hoàn nguyên quán 
1 tt lũ e H 3% đi l8 Us lu, 

shukkan (j); xuất quán Hi lỗi. 

shukke (j); xuất gia H1 X. 

shuko (j); thú hướng ## lñJ. 
shü-kokon-butsudó-ronko (j); Tập có kim Phật 
đạo luận hoành #š 1; S (h 3É iit dir. 

shuku @); túc Tit. 

shuku (j); túc Jii. 

shukuchi (j); túc trí ii Y. 

shukuen (j); túc duyên fij Ấ%. 

shukugan (j); túc nguyện 13 li. 

shukugõ (j); túc nghiệp frt SÉ. 

shukumyo (j); túc mệnh f& (ir. 

shukuse (j); túc thé 4% 1H. 

shukusho (j); túc thanh F 15. 

shukushu (j); túc chủng f f£. 

shukyo (j); thủ cảnh EX 5i. 

shúkyóroku (j) (c: zõngjìng-lù); Tông kính lục 2x 
Si $k, — Vinh Minh Diên Tho. 

Duo E G); Chúng kinh mục lục 2 4€ 
H 4 


shümetsu (j); tập diệt fi J. 

shumisen (j); > Tu-di son 2i Z8 il. 

shümitsu (j); Tông Mật 2x #, — Khuê Phong 
Tông Mật. 

shumo (j); thụ vọng EX ?B. 

shumyo (j); thù diệu Jf Y. 

shun (j); tuân 35. 
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ua daishi (j); Chung Nam Đại sư #4 Hj X 
if 


shünin (j); tập nhẫn Y 2. 

shura (j); Tu-la 1% ZE. 

shüron (j); Tập luận f£ ifi. 

shuryögon (j); Thủ-lăng nghiêm Y fj ft; — 
Thủ-lăng-nghiêm tam-muội kinh. 
EE (); — Thủ-lăng-nghiêm kinh Y 
shuryógon-sanmaikyó 0; > Thủ-lăng-nghiêm 
tam-muội kinh Y $5 lật = E 
shuryougon-gisochü-kyo (j); Thú-láng-nghiém 
nghĩa só chú kinh È{ 15 Jk 3& i yk K. 

shusa (j); thủ xả MX 4&. 

shusai (j); chủ té + 5E. 

shüshi (j); tông chỉ zx Fi. 

shüshi (j); tông su ZE Hi. 

shushi rokugi (j); chủng tử lục nghĩa HE F 73 3&. 
shushi/shuji (j); chủng tử f& F. 

shushiki (j); chủng thức HE. 

shushishiki (j); chủng tử thức Hi T ii. 

shüsho (j); chúng sinh 2€ ^E. 

shusho (j); chủng tính FE wE. 

shusho (j); chüng tính FE tt. 

shushó (j); thù tháng # #5. 

shushó (j); thù xứng Jk fii. 

shüsho (j); tu chứng (5 35. 

shüshojo-shusho (j); tập sở thành chủng tính 15i 
Br px f dr. 


shúshótai (j); tập thánh dé 4E 1# 

shushu (j); chủng chủng Tí RB. 

shusokukan (j); số tức quán Ji E1 ilf. 

shusse (j); xuất thế th TU, 

shusseho (j); xuất thế pháp H1 1H Z. 
shussekendö (j); xuất thế gian dao Hi tt [8] X. 
shussekenho (j); xuất thé gian pháp Hi tlt [H] Y. 
shütara (j); tu-da-la [£ € ZE; — Kinh. 

shütara (j); tu-tha-la f£ fit, E; > Kinh. 

shüto (j); chúng đồ $ f£. 

shutsugen (j); xuất hiện H1 9i. 

shutsujin (j); xuất tràn HH FE. 

shutsurei (j); xuất linh HH i. 
shutsu-sanzó-kishú (); Xuất tam tạng kí tập HH 


EX T 
shuwaku o: tu hoặc (5 zX. 
shũyõ (j); tông yếu K EE. 
shüzan shónen (j) (c: shöushãn xíngniàn); —^ Thủ 


Son Tinh Niệm ? ili 44 E. 
siddha (s); Thành tựu giả IX 5 #í, — Tát-dat 2& 
E; thành tựu ĐÈ 3Ÿ; thành JÈ. 


smrti 


` 


siddhanta (s); — Tát-dàn-da 5 HI Z; tứ tất dàn 

siddhartha (s); Tát-dat-da 2& 3€ Z. 

siddhartha gautama (s) (p: siddhattha gotama); 

> Tát-dat-da Có-dàm BIE SP 

siddhatta gotama (p) (s: siddhartha gautama); > 

Tát-dat-da Có-dàm BES f£ #‡ 

siddhi (s); — Tát-dia 5 Jth; thành lập JX 37; 

thành tựu JX 3Ÿ; thành aX. 

sidhyati (s); thành JX.. 

sight (e); nhãn HR. 

sihüng chong (k); Thuỷ Hưng tông At f 

Sikhin (s); Dai phạm thiên vương ` TP 22 * 

Sikin (s); Thi-khí Ƒ' HE, tên của một vị — Phật 

thời xưa. 

sikkhamänä (p); thức-xoa-ma-na 5X X EE AR. 

$iksamana (s); thức-xoa-ma-na X X PEA. 

Siksananda (s); Thật-xoa Nan-đà € X. #f pÈ. 

siksa-pada (s); cám giới 45 A. 

sila (p) (s: Sila); — Giới 7È; thi-la Ƒ' 3; giới luật 

J& f; trì giới FE I. 

sila-bbata-upadana (p); giới cắm thủ Jk 4# 

silabhadra (s); Giới Hiền 5f, thầy dạy pum 

Trang — Pháp món — Duy thức tại — Na-lan-đà 

(nalanda). 

Siladharma (s); Thi-la-đạt-ma J' XE 3& J5. 

$Tla-pãramitä (s); giới ba-la-mật 7È JE HE Z; thi- 

ba-la-mật Ƒ' ÿ AE Æ. 

$ila-vrata-parámar$a-drsti (s); giói cám thú kién 
R i. 

$ila-vrata-upadana (s); giới cám thủ Ji, 4 Hi. 

silsangsan (k); Thật tướng son ? 4H ili 

simàtiga (p); vô sở hữu Ấ#t Pi F. 

simha (s); su tử Mili F. 

simha (s); táng-già (% flI. 

simhabodhi (s); Sư Tử Bó-dé lii T ? fë, Tô thứ 

24 của — Thiền tông Án Độ. 

simhüi (k); Thâm Hi 3& 4. 

sin (e); tội nghiệp {Ë E. 

sincere (e); thành il. 

sindhu (s); thiên trúc K 4 

single dharmadhátu (in nbát pháp giới — YE Jt. 

single taste (e); nhất vị — Wk. 

single vehicle (e); nhất thừa — HE. 

sinhaeng (k); Thần Hành 44 {7. 

sinra (j); sâm la AE A. 

sinra-bansho (j); sâm la van tượng ẩ#š XE H £i. 

Sisya (s) (t: lobma [slob-ma]); đệ tử hoc dao, môn 

đệ P] B. 

site of enlightenment (e); dao trường 14 37. 


Siva (s); an ôn 22 ll; Ma-hé-thü-la JE Mi TT E. 
sivathika (p); — Quán tử thi. 

six characteristics of seeds (e); chủng tử luc 
nghĩa TE F 7N 3Š 

six coarse marks (e); lục thô 75 f£&. 

six external loci (e); ngoại lục xứ #} 7x J&. 

six heavens of the desire realm (e); luc duc thién 
A Ní 

six internal loci (e); nội lục xứ JJ 7x JE. 

eu kinds of defiled mind (c); lục nhiễm tâm 7X 
Ht ud. 

six metaphors (e); lục du 7š "fr. 

six non-enlightened realms (e); lục phàm 7x Ji. 
six perfection (c); lục ba-la-mát 7v Da x 
đáo bi ngan 7x #l 4% j; lục độ 7N E. 

six precepts (e); lục pháp sự 7x Y£ HE. 

six supernatural powers (c); luc thần thông 7X 
six syllable i incantation (e); Luc tu thàn chü 
vương kinh 75 ^ df Wi E A. 

six thieves (e); lục tặc 7x Ili. 

sïxn wüxin (c) (j: shishin goshin); — Tử Tám 
Ngộ Tân JE 4^ ‡# H. 

sixteen arhats (e); thập lục la-hán F 7x ZE YE. 
sixteen great arhats (e); thập lục đại a-la-hán F 
3 A Br 2E 3 

sixth consciousness (e); thức uân ¿4 Z&. 

sixty-two (mistaken) views (e); lục thập nhi kién 
zn 

duh byung ba (0; giả hợp Ít £. 

skandha (s); ám l2; uán Zii, xem —> Ngũ uán.. 
skandhila (s); Tắc-kiến-đà-la 3€ £E lữ ZE. 

skillful (means) (e); thiện xảo 3 77. 

skillful appearance (e); thiện hiện hạnh 3£ Đủ {Ƒ. 
skillfully teaching the dharma (e); thién pháp 
hạnh 3& yk 4T 

skyabs (t); vé hộ đại 58. 

skye hgyur (t); xuất iH. 

sky-flowers (e); không hoa 7 HE. 

$lesman (s); dam B. 

small sūtra (c); tiêu kinh /* K. 

small vehicle (e); tiểu thừa y HE. 

a sukhāvatī-vyūha (e); — A-di-đà kinh [if 
smom lam gyi stobs (t); nguyện lực KA 7). 

smra ba (t); ngôn luận 71 ifi. 

smrti (s) (p: sati); chính niệm 1E 2%; niệm %, sự 
tinh giác trong mọi hoạt động, xem —> Bến niệm 
XỨ. 
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smrti-upasthána 


smrti-upasthana (s) (p: satipatthana); niệm xứ 42 
JE; — Bốn niệm xứ. _ 

snake spirit (e); ma-hàu-la-già E Hk ## i. 
sñan par smra ba (t); ái ngữ E i. 

sneha (s); nhuận ifi 

sõ (j); sang J&. 

so (j); só ÉR 

so (j); só Iiic. 

so (j); tăng fif. 

so (j); táng E. 

so (j); tàng 4. 

so (j); táp (tap) lil. 

so (j); thô HE (fk). 

sõ (j); thông Há. 

so (j); tó W. 

so (j); tó Z. 

so (j); tông 44. 

so (j); tránh 3#. 

só (j); tưởng 4H. l 

só (j); tướng, tương 4H. 

so sor myon ba (t); thu 32. 

so, sho (j); trang FE. 
sobako-doji-shomon-gyo (j); Tó-bà-hó dóng tử 
thỉnh vấn kinh && 3E Wf 3E -ƒ i [ñ] 4€. 
söbaku (j); tướng phọc 4H 48. 

sóbetsu (j); tông biệt 4& JI. 

§obha (s); diệu hảo #} #ƒ. 

§obhana (s); diệu. — — 

sóbun (j); tướng phần 4H 2}. 

södai (j); tướng đại 4H K. 

sõdai (j); tương đãi 4H 4#. 

as (s); thập lục hành tướng F 7š 47 


sõe (j); tương y Hi fK. 

sogi (j); tăng-kì f£ Ak. 

sogo (j); thông ngộ lữ F. 

sógo (j); tương hảo HI #ƒ. 

quem (); tương hảo trang nghiêm 4H #ƒ 3k 


sogya (j); — Tăng-già (% flII. 

sðgyaji (j); Tăng-già tự (% fll =7. 
sögyarie (j); tăng-già lợi y fà ln RJ f. 
sohan (j); tương phản 4H Js. 

sóho (j); tông báo 44 ft. 

soho (j); tổng báo 48 $R. 

sõhögõ (j); tông báo nghiệp 4&8 ‡ Æ. 
sóhon (j); táng phám I% h. 

sõi (j); tương vi 4H X. 

sõiin (j); tương vi nhân 4H 3€ [4]. 
sõin (j); tướng nhân 4H [4I 
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soji (j); tông tri 44 f. 

soji (j); tương tu (to) +H 41. 

soji-hokomyo-kyo (j); Tổng tri bảo quang minh 
kinh 48 +5 ?Y 3% MỊ RE. 

sojo (j); — Tăng Triệu (4 "£t. 

sõjö (j); tăng chính f 1E. 

sojo (j); tăng thanh J#‡ Ek. 

sojómetsu (j); tưởng thu diệt 4 5 JA. 
sojometsu-mui (j); tưởng thụ diệt vô vi 41 32 y 


sojü O: thô trọng FE (Bk) Œ. 

sojübaku (j); thô trọng phoc fe EE #Ÿ. 

sojüsho (j); thô trọng chướng fe Œ it. 

sojüso (j); thô trọng tướng f (Bk) Œ 4H. 
sojüsoshiki (j); thô trọng tướng thức fe HE 4H iili. 
soka (p); ưu 

§oka (s); ưu r3 

sökai (); Táng Hái 13 i. 

sokai (j); tó hoài # IŽ. 

sókei (j); Tào Khê Hr i. — 

sokeishü (j); Tào Khê tông W 3 K. 

sóketsu (j); tổng kết ##t 4%. 

re Q); Tống cao tăng truyện 2È rà fi 


soku (j); trắc Jl. 
soku (j); tức Æ. 
soku (j); túc JE. 
soku (j); xúc fij. 
soku, zoku (j); tức BH. 
sokudo (j); trắc dac Jl J. 
sokujimenjõ (j); xúc sự diện tường ff 3£ Tf] ti. 
sokujó (j); tóc thành 3 JX. 
sokukyo (j); xúc cảnh fifj đã. 
sokuryõ (j); trắc lượng Jl =. 
sokushin (j); tức tâm E 4». 
sokushitsu (j); tốc tật 3# JE. 
sokuze (j); tức thị El 2. 
sókyo (j); tăng cường li! 7fi. 
solitary realizer (e); Bích-chi Phật tỳ 32 jp. 
sóljam (k); Tuyết Sầm E 4. 
soma (s); cam lộ H $&. 
somitsu (j); tô mật $& 3. 
sómushó | 0; tướng vô tính ‡H 4% HE. 
somyo (j); tổng danh ¿8 4. 
sõmyõ (j); tướng mao 4H Jii. 
son (j); tôn 2%, 
son (j); tốn JH. 
sonfuku (j); tôn phục ‡Ä 4A. 
song of enlightenment (e); Vĩnh Gia Chứng đạo 
ca 7k 3ã nữ i A — Vĩnh Gia Huyền Giác. 


$raddhasyanti 


songai (j); tôn hai ¿A 3E. 
sóngju-san (k); Thánh trú sơn Œ 4E ili. 
vm (c) (j: süsan, süzan); — Tung son i5 


songyuán chóngyuè (c) (j: shogen sügaku); — 
Tùng Nguyên Sùng Nhac f ÿ 2š FA. 

sónjong (k); — Thiền tông 7 2š. 

sonmetsu (j); tổn diệt 1H ÙÄ. 

sonmetsushü (j); tôn diệt chấp JA IÈ $A. 

sonno (j); tôn nào JH 1%. 

56-0 (j); tương ứng 4H Ji. 

süübaku (j); tương ứng phọc 4H J #3. 

sööhõ (j); tương ứng pháp TH JE YA. 
sopadhi$esa-nirvãna (s) (p: savupadisesa-nib- 
bàna); — Hữu dư niết-bàn 4j fk YH #8. 

Bên, fu daishi (j); Song Lâm Phó Dai sĩ 8€ ‡‡ f£ 


sórishükyo-moku-roku (j); Tổng lí chúng kinh 
mục lục 4% JE R K H fR. 

sóro (j); Tăng Lãng ff BH. 

sosa (j); sở tác HT VE. 

sósan (j) (c: sengcàn); — lên fi 9g. 

sósetsu (j); tông thuyết && iji. 

soshi (j) (c: züshi); — Tổ sư P: fiti. 

söshi (j); — Trang tử HE f. 
soshicchikara-kuyo-ho (j); Tó-tát-dia-yét-la cung 
dưỡng pháp #§ 25 Hh Xj ## ft 3$ 9. 
soshicchikara-kyo (j); Tó-tát-dia yétla kinh #Ê 
soshiki (j); thô sắc $8 (fk) (&. 

soshinnyo (j); tướng chân nhu 4H A Aul. 
soshitchi-kyo (j); Tó-tát-dia kinh 4% 2& HH 4&. 
soshi-zen (j) (c: züshi-chán); Tổ sư thiền 3H. ffi 
HL, — Ngũ vị thiền. 

soshõ (j); sở chứng Pr 55. 

sosho (j); sở sinh PT ^E. 

sõshõ (j); tương nhiếp 4H #4. 

sosho (j); tương sinh 4H ^E. 
soshoen (j); sơ sở duyên Ji Pr £&. 

soshú (j); tướng tông 4H Zš. 

sosõ (j); thô tướng fe (Mk) 4H. 

sóso (j); tương tưởng 4H 4H 

sðs0-guzetsu-shũ (j); tướng tưởng câu tuyệt tông 
sósoku (j); tương tức AI EN. 

sósokukara (j); Tăng-tắc-ca-la (4 3E 30 Zi. 
sósu (j); nạp tử 44 F. 

sótai (j); tương đối 4H $. 

sotanran (j); tó-dát-làm # 1H 48. 


sofäpanna (p) (s: Srota-apanna); dich àm là bác 
Tu-dà-hoàn fi BÉ JH, dich nghĩa là bậc — Dự lưu 
TA vii. 

sotapatti (p) (s: $rotanni); dich âm là Tu-dà-hoàn 
24 BE 1H, dich nghĩa là quà > Dự luu YA jit. 
sotaran (j); tô-đát làm 4 IH. đã. 

soto-shú o (c: cáo-dóng-zong); — Tào Động 
tông Y ji] zx. 

soukebiku (j); thảo phoc ti-kháu ^ YE LE 
soukei-shinkaku-kokushi-goroku UN Tảo. Khê 
Chân Giác Quốc sư ngữ lục W 3X  ?# B] Bp 35 


E 


soun (); tưởng uân 4t 4. 

sound (e); thanh cánh HE 3%. 

source consciousness (e); căn bản thức 4j 2k Ñi. 

sourin (j); tùng lâm 3 #k 

söyñ (j); Tăng Hyu (5 s . 

soyü (j); Tăng Ung (4 E. 

soyu (j); tô-du # W. 

soyuishiki (j); tướng duy thức 4H ME zi. 

sozan honjaku (j) (c: cáoshān bénji); — Tào Sơn 

Bản Tịch Y ili 4 fx. 

sozan konin (j) (c: chüshàn guãngrèn); Sơ Sơn 

Quang Nhân fii 111 3 {ˆ, món đệ đắc pháp của — 

Động Sơn Lương Giới. 

sõzoku (j); tương tuc 4H ££. 

sðzoku-gedatsuchi-haramitsu-ryögi-kyö 0); 

Tương tục giải thoát địa ba-la-mát liễu nghĩa kinh 

A /6LÚM J 3h De E E T E E. 

space (e); hư không ké 4. 

sparśa (s) (p: phassa); — Xúc fil. 

sparśa (s); cánh, canh 3E. 

spatika (s); pha chica KA JIR an. 

speak (e); ngữ ii. 

species reward (e); tông b báo 4% 3i. 

speech (e); ngôn thuyết 7; dé ngữ oii. 

spharana (s); lưu bó Yi 4i; Đỗ chiếu Y HE. 

sphatika (s); pha-lê Hội 41; thuỷ tinh 7K [3 

sprastavya (s); xúc cánh fiij Ji. 

SERERE water on the head (c); quán dinh XË 

spros pa (t); hí luĝn ER in. 

sprśati (s); giác HE. 

pes ras gzigs dbañ phi ug (t); Quán Thế Âm 
| 

spyi (0; tổng ££. 

$raddhà (s) (p: saddhà); > Tín fri, tín tâm fri 2Ù. 

$raddhanusarin (s) (p: saddhanusärin); một bác 

> Tuy tín hành BÉ f; 47. 

$raddhasyanti (s); thính thụ HE 52. 
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§ramana 


$ramana (s); chỉ tức JE &. 

qn (s); tức El; cần tức $) E, — Sa-món ÿ} 
| 

$ramanera (s) (p: sámanera); dịch nghĩa là Cần 

sách 8) $E, âm là — Sa-di Y» sf. 

$ravaka (s); — Thanh văn E [1]. 

$ravakayana (s); — Thanh văn thừa ¿E [i] 3fe. 

mm... (s); 

Tối thượng bí mật na-nã thiên kinh l¿ EU # 3f 

BRE. 

$ravasti (s) (p: savatthi); — Xá-vệ 4% í. 

$ràvasti (s); Xá thành ?? ÙÄ; Xá-vệ thành 23 (4 

J; — Xá-vệ & fili. 

éreyas (s); tháng pháp Ws 1x. 

$ri (s); cát tường i5 ff. 

srid pahi tshad ma (t); lượng hữu E 4. 

$rimalàdevi-simhanada-sütra (s); Tháng Man 

kinh J E 4f; — Thắng Man sư tử hồng nhất 

thừa HP phương tiện phương quảng kinh [Y $2 fii 

TOL RA DEJ HAS, gọi tắt là Tháng 

Sâu ki 

$rimala-sútra (s); Phu nhân kinh X LE — 

Tháng Man kinh |} € 4&. 

Sri-vajramandalamkara-nama-mahatantraraja 

(s); Kim cuong truóng trang nghiém bát-nhà ba- 

la-mật-đa giáo trung nhất phần 4 I] 12 HE lá At 

3ï ỳW AE Z BON — 2}. 

$rota-apanna (s) (p: dus người dat quả 

Tu-đà-hoàn Zï BÉ ïH, — Dự lưu fñ ji. 

srota-àpatti (s); dự luu YA Y. 

srota-äpatti-phala (s); dự lưu quả YA Yi A. 

§rota-vijñäna (s); nhĩ thức H iik 

$rotra-indriya (s); nhĩ cán H fl. 

srstitva (s); hoá tác 4b ffr. 

$ruta-cintà-bhavanà (s); văn tư tu [5] 845. 

stabilization (e); xa-ma-tha $ JE fth; — Chi. 

stage of accumulation (e); tư lương vi Vt Ki 4. 

stage of burning wisdom (e); diém huệ dia 4&4 Sĩ 

Hi; — Thập địa. 

stage of difficult attainment (e); nan đắc $f fj. 

stage of directly becoming apparent (e); hién 

tiền địa Hi iij Hi; — Thập dia. 

stage of excellent wisdom (e); thiện huệ địa $ 2 

Hi; — Thập địa. 

stage of far-reaching (e); viễn hành địa 3& 47 HH; 

— Thập địa. 

stage of freedom from defilement (e); li cầu địa 

BE Jr; Hh; — Thập địa. 

ux of gentle harmony (e); điều nhu dia Ji HE 
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stage of immovability (e); bất động dia 4° E) HH; 
— Tháp dia. 

stage of initial application (e); gia hạnh vi HI 47 
hi. 


stage of joy (e); cuc hi địa fik $ Hh; hoan hi địa 
+ HH; — Thập địa. 

stage of learning (e); hữu học fj ##. 

stage of markless expedient means (e); vó tuóng 

phương tiện dia #t 4H 2 (E HH. 

stage of non-backsliding (e); a-duy-việt-chính [ij 

HE ER BL. 


stage of non-backsliding (e); bát thối vi 4 3B (7. 
stage of observing joy (e); hoan hi dia Bl 3 HH; 
—> Tháp dia. 

y of omniscience (e); nhất thiết trí địa — YJ 


stage of practice (e); tu tập vị 1% Ei 4v. 

stage of the dharma-cloud (e); pháp vân dia 1X 
E yh; > Thập địa. 

Po of unimpeded form (e); sắc tự tai địa (& É 


stage of warmth (e); noãn vi LE 4v. 

stages sect (e); Địa luận tông Jh i 2š. — 

stain of afflictions (e); phiền não cấu JA 1% Jii. 
stanzas on the sütras of the esoteric ones, migh- 
ty kings of great supernatural power (e); Mát 
Tích luc si dai ques thần vương kinh kệ tụng # 
Wr 2 EX E KR Z 25. 

state of full duum cUf of arhatship (e); A-la- 
hán quà [i 3 ER, 

stealing (e); thâu dao f X. 

sthairya (s); thô trong E Œ. 

sthãman (s); luc JJ. 

sthàna (s); sở Jj. 

sthãna, desa, prthivT-pradeéa (s); xứ Ji. 
sthavira (s); thượng toa E PE. 

sthaviravada (s); — Thượng toa bộ E E #. 
sthiramati (s); > An Huệ € E. 

sthita (s); thường trú + & 

sthiti (s); an trú % (E; trú fÈ. 

stick and shout (e); — Bóng hát HE Wj. 
stina-middha (s); thuy miên ll HX. 

stinginess (e); kiên, khanh E. 

stop up (e); luu ngại 4 lỗi. 

storehouse consciousness (e); — A-lại-da-thức 
e i H iik; a-lê-da-thức Pif Z1 HB s tàng thức 
stotra (s); — Kệ tung; tán thán ¿4 #⁄X; tán ift. 
straight talk on the true mind (e); Chân tâm trực 
thuyết 1D EL ai. 


sunyatasaptativrtti 


stream-enterer (e); dự lưu YA jii; tu-dà-hoàn 2H 


stream-winner (e); tu-đà-hoàn ZH PE YE. 
stri(s);nà 4. — 
strotas (s); luu Y. 


stüpa (s) (p: thũpa); > Tháp 25; phù đồ 17 lãi]; sát 
Al 


styàna (s); hôn trầm 1& y. 

sū (j); sùng &. 

su (s); diệu 2). 

sū dõngpõ (c); — Tô Đông Pha dk R H. 
subahupariprccha-tantra (s); (s); Tó-bà-hó dóng 
tử thỉnh vấn kinh 8§ E IP 3E F ä# [5] A. 
subduer of dragons (c); hàng long [E lễ. 
subduing forbearance (e); phục nhẫn {Ä Z 

$ubha (s); thiện 3%. l 
śubhākarasimha (s); Thiện Vô Uy % ## El, xem 
— Mật tông. 

§ubha-krtsnäh (s); biến tịnh thiên 3# HH. 
$ubha-locana (s); chân quán 4 ii. 
Subham-karma (s); thiện nghiệp 6 E. 
$ubham-karma (s); thiện 5&. 

subhüti (s, p); — Tu-bó-dé 2H HE HE. 

TER discrimination (e); năng bién ké fé X 


subjective view (e); kién phán A 

subüti (s); > Tu-bó-dé Zi 3% Pt. l 

sucarita (s); diệu hạnh #} fi; ; thiện nghiệp 3€ 3. 

suchness (e); chân như 4 41. 

sudar§anäh (s); thiện kiến thiên 3€ 5l, K. 

sudarsaniya (s); diệu hảo #} fif. 

sudatta (s); > Cáp-có-dóc #2 I 38. 

sudden (e); đồn YA. 

Suddha (s); tịnh 4%. 

$uddhi (s); tịnh Y%. 

Suddhipanthaka (s); Chu-đà J5] BÈ. 

suddhodhana (s); Tinh Phan Vương + 8W E. 

sudréah (s); thiện hiện thiên ?fê Đủ X. 

sudurjaya (s); nan thắng địa e Ws Hb. 

suffering due to the five skandhas (c); ngũ ám 

thanh khó 1r KE È 55. 

De of not-getting (e); cầu bát đắc khó 3È 
4 n 

sugata (s); Thiện Thé ?? ME, một trong — Mười 

danh hiéu cüa mót vi — Phát. 

sugati-gati (s); thiện thú 3% EX. 

sügyo-roku (j); Tông kính lục Zš $i $3; — Vinh 

Minh Dién Tho. 

sui (j); suy ££. 

sui (j); thuy E. 


sui (j); thuỷ 7K. 

sui (j); thuy lift. 

sui (j); tuy ME. 

sui (j); tuỳ Mié. 

sui (j); tuy HE. 

suibi mugaku (j) (c: cuiwei wúxué); — Thuy Vi 
Vô Hoc 7 $4 4l: A. 

suiga 0; thuỷ nga 7K 15. 

sui-igon'in (j); thôi di cập nhân HE UJ & A. 

suijin (j); thuỷ thần 7K li. 

suimin (j); thuy miên HỆ HI. 

suinen (j); tuy nhiên H #Ä. 

suiõ (j); thuỷ vương 7K E. 

suiten (j); thuỷ thiên ZK X. 

sukha (s); an lạc 22 5; khoái Hi; lạc 4. 
sukhàvati (s); > Cực lạc; — Tịnh độ i$ +. 
sukhavati-vyúha (s); — A-di-đà kinh li 4j BÉ 
A; Tiểu vô lượng thọ kinh y 46 El 48; Xung 
tán tịnh độ Phật nhiếp thụ kinh A 3# v5 †- fb dii 
sukhavativyüha-sütra (s); Lạc hữu trang nghiêm 
kinh, còn được goi — Đại thừa vô lượng thọ trang 
nghiêm kinh. 

sukha-vedana (p); lạc thụ #£ 5. 

sukha-vedana (s); lạc thụ ££ 32. 

sumeru (s, p); > Tu-di 2H Hi. 

sumisan (k); > Tu-di son 2H #8 111. 

summary of the great vehicle (e); —› Nhiép dai 
thừa luận fif K 2É if 

sumukha-dhàrani (S); Thién e phuong tién 
dà-la-ni kinh 36 3A; 77 fi FE RE Ja Ấế 
sunãtha-sãdhukam (s); dé thính iil [3 
dE (s); Tôn-đà-la Nan-dà YA BE 3# 3 


sundo (k); Thuận Đạo JÁ i. 
sung version of the biographies of eminent 
monks (e); Tóng cao táng 2 ESTE E 
súngnang (k); Tăng Lãng fi B 
suñña (p) (s: $ünya); > Không as tróng róng. 
suññatã (p) (s: Sünyatà); ~> Không tính © PE. 
$ñnya (s) (p: suñña); > Không ZÈ, trống rồng. 
Sünya-dharma (s); không pháp 4 Y2. 
Súnyata (s) (p: suññatã); — Không tính “š HE. 
sünyatàsaptati (s); Thát thập không tính luận d 
^W E fi, một tác phẩm được xem là của => 
Long Thu (nagárjuna), bản Tang ngữ vẫn còn. 
$ñnyatãsaptativrtti (s); Thất thập không tính luận 
thích 45 + 2š PE ifj FE, một tác phẩm được xem 
là của Long Thụ (nãgãrjuna) chú giải Thất thập 
không tính luận (Súnyata-saptati), Nguyệt Xứng 
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$ünyatavada 


(candrakirti) và Parahita (?) cüng có soan mót tác 
phẩm dưới tên này. 

$ñnyatäväda (s); Không tông Zš 5%, một tên khác 
của — Trung quán tông (madhyamika). 
supramundane (e); xuất thé tH ttt. 

supreme correct enlightenment (e); ani a 
tam-miệu tam-bó-dé [il HE & ## = 46 E e. 
DU. incomparable sütra (e); Tối về tỉ kinh 
$üramgama (s); Thủ-lăng-nghiêm Ti 1 i; — 
Thú-láng-nghiém kinh. 

$üramgama-sütra (s); Dai Phật dinh Nhu Lai mật 
nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ Tát van hanh 
Thủ-lăng-nghiêm kinh A fb TH #MI 2k ? EE 
T sk mã OH WEGE TOM DS BR KE Thü-ling- 
nghiêm kinh È{ 15 is 
türaüpamgsamadlii-nirdécrsutra (s; — Thủ- 
lăng-nghiêm tam-muội kinh Ff 55 fk = IR A. 
$ürangama-samàdhi-sütra (s) — Thủ-lăng- 
nghiêm tam-muội kinh Y £5 Jt = Wk ZE, 

suron (j); Số luận t đà. 

suronshi (j); Số luận sư 9 ift Hifi. 
surüpa-dharani (s); Diệu sắc đà-la-ni kinh W (6 
pE 4E Je #6. 
susiddhikara-mahátantrasadhanopayika-pata- 
la (s); Tó-tát-dia yéta! kinh 6% 25 Jh ža AE A. 
sütoku (j); sing đức 4%, 

sütra (s); — Kinh KE da-la £ ##; khé kinh $4 
#Š; pháp bàn iX 45; tó-dát-làm 3€ 1H 48; tô-đát- 
lãm dk IH 4; tu-tha-la 1% 4th 3E. 

sūtra abridged for recitation (e); Yếu lược niệm 
tụng kinh %4 Hế 2% iM K. 

sütra abridged for recitation explained by the 
buddha mahävairocana (e); Dai Tì-lô-giá-na 
Phật thuyết yếu lược niệm tụng kinh X El Ji 3E 
sütra for recitation abridged from the vajra$e- 
khara yoga (e); Kim cuong dinh du-già trung 
lược - niệm tụng kinh 4 M JE 35 l| "P Wi HH 
sūtra 1 in OE al (e); — Tứ thập nhi 
chương kinh PU + — 3 

sütra of [maitreya's] RR principles of royal 
P (e); Vương pháp chính lí kinh E 1A 1E M 
sūtra of aksobhya (e); A Súc Phật kinh BH [4] fl 
sútra of arya teachings on conditioned arising 
(e); Duyên khởi thánh dao kinh 4% ¿e 8 3l #£. 
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sūtra of brahma's net (e); — Phạm võng kinh ^£ 
sūtra of consecration (e); Quán dinh kinh HE TH 
sūtra of fine night (e); Thiện da kinh 3% 1X K. 
sütra of great marici, the bodhisattva p Đại 
Ma-lí-chi Bồ Tát kinh K 48 E 3c ? E K 

sútra of infinite life (e); Vô lượng thọ E fk du 
sütra of neither increasing nor decreasing (e); 
Bát tăng bát giảm kinh 4* 14 4 Ù K. 

sútra of perfect enlightenment (e); — Viên giác 
kinh |B| RE. 

sútra of resolving doubts during the age of the 
semblance M (e); Tượng pháp quyết nghi 
kinh #8 1X 1 5E 

sütra of the M (e); Phát địa kinh {jh 


sütra of the concentration of heroic progress 
(e); > Thủ-lăng-nghiêm tam-muói kinh E #5 jik 
ENS 

sütra of the exalted goddess [and her twelve 
mudras and one hundred and eight names] in 
the immaculate mahayana (e); Dai cát tuóng 
thập nhị khế bách bát danh vô cấu đại thừa kinh 
e [Xu cepe cd Ed pM 


sütra of the excellent vajrambrosia kundali, 
yama and the blazing buddha-corona (e); Dai 
diệu kim cương đại cam lộ quân-nã-lợi diệm-man 
sí thanh Phật đỉnh kinh  # 4 MJ X H ? S 
## AI li PX ME 

sütra of the explication of the NER mea- 
ning (e); > Giải thâm mát kinh fff Y ? K. 

sütra of the great peahen, queen of mantras (e); 
Không tước minh vương kinh 4L Æ H E K. 
sutra of the great thousand [destructions, de- 
fender of the land] (c); Thü hó dai thién quóc dó 
kinh Y X T Bl EE. 

sütra of the greatly powerful mantra king [the 
universally shining dharma-eye from which all 
tathagatas arise] (e); Xuát sinh nhát thiét Nhu 
Lai pháp nhãn bién chiều dai lực minh vương kinh 
th# — ĐỊ un 2 32: Hg 38 E X 7) 9] + AE. 
sútra of the kingly arrangement of all dharmas 
and merits (e); Nhất thiết công đức trang nghiêm 
vương kinh — Y) 1J) 4 HE lá E K. 

sũtra of the lotus of the wonderful dharma (©); 
> Diệu pháp liên hoa kinh Wb y% JE HE K. 


svarüpa 


sütra of the manila platform (e); Ma-ni-la dàn 

kinh JE J8 EE Tï A 

sūtra of the matangr girl (e); Ma-đăng-già kinh 
3E n i 


sütra of the meditation on the buddha of im- 
measurable life (e); Quán vô lượng tho kinh ibi 
sütra of the one hundred and eight names of 
the sacred bodhisattva who contemplates freely 
(e); Thánh Quán Tu Tai Bó Tát nhát bách bát 
danh kinh E BL É dk ¥ BE A A R. 
sütra of the one-syllable wheel-turning ruler 
spoken at the seat of enlightenment (c); Bó-dé 
trường sở thuyết nhất tự đỉnh luân vương kinh 55 
RSNA PERMER 

sūtra of the revolving wheel (o); Hồi hướng luân 
kinh 38 [5] dij &&. 

sütra of the > sagely and most excellent d 
(e); Thánh tối tháng đà-la-ni kinh YE fg [PF BE 

Ja &. 

sütra of the scriptural-basket of the great bo- 
^ rada (e); Dai Bồ Tát tạng kinh K Y iE i 


sütra of the twelve buddha names (e); Tháp nhi 
danh thần chú hiệu lượng công dức trừ chướng 
diet tôi kinh + — 8 £ # Đi RE RE 22 Ít KE 
3E RE. 

sútra on (the buddha's) entering (the country 
of) lanka (e); — Nhập Lăng-già kinh A £j 4lll &&. 
sútra on most rarified existence (e); Thám hi 
hữu kinh ¿AA 

sütra on obstetrics spoken by the sage kã§yapa 
(e); Ca-diép tiên nhân thuyết y nữ nhân kinh 301 3E 
Al A Di EA 

sūtra on prince qun (e); Nguyệt Quang 
đồng tử kinh H Jt E F € 

sütra on relieving piles (e); ER tật bệnh kinh J& 
Xã Jj E. 

sütra on the conversion of the PS (e); 
Lão Tử hoá Hồ kinh 2 F 4E 8H 4 

sütra on the descent of maitreya (e); Di-lặc ha 
sinh kinh 3% EJ FEK. 

sūtra on the divination of the effect of good and 
evil actions (e); Chiêm sát thiện ác nghiệp báo 
kinh i 2x 3€ 28 3E 38 E. 

sūtra on the merit of extolling mahayana (e); 
xo E dA X R EI 
sütra on the primacy of the dharma gate dis- 
tinguishing conditioned arising (e); Phán biét 


d uu sơ thắng pháp món kinh 2} 9] # ¿El 
sütra on the twelve disciplines (e); Tháp nhi dáu- 
dà kinh + — YA [E E. 

sütra on understanding profound and esoteric 
doctrine (e); > Giải thâm mật kinh fft K 25 A. 
sūtra where tathagata reveals teachings to king 
prasenajit (e); Nhu Lai thi d Tháng quán 
vương kinh 411 2 zs 2 Bs SE E RE 

PARLE (s) (p: sutta-pitaka); — Tin: tạng ÃÊ 


sütrasamuccaya (s); Tập kinh luận 4E #£ a; có 
hai tập, 1. Một tác phẩm có lẽ đã thất truyền của 
— Tịch Thiên (Santideva) và 2. Một tác phẩm 
được xem là của > Long Thu (nãgãrjuna). 

sutta (p) (s: sūtra); > Kinh #Š; đa-la & HE; khé 
kinh 32 g; pháp bản YA Æ; tó-dát-làm z& †H 48; 
tô-đát-lăm $i HE 285; tu-tha-la f fib, HE. 
sutta-nipáta (p); — Tập bộ kinh 4E 19] 4&. 

P Pd (p) (s: sütra-pitaka); — Kinh tang € 


suvarna (s); kim 4; tử ma kim £ PE 42. 
suvarna-prabhàsa-(uttama)-sütra (s); Kim 
quang minh kinh 4 3%: tên f; Hợp bộ kim quang 
minh kinh 4r ii 4 3: 8j] 
suvarna-prabhãsa-sũtra "m Kim có kinh 42 # 
A; Kim quang minh kinh 42 Jt 8j] ##, tên gọi tắt 
cüa — Kim quang minh tói tháng vuong kinh. 
suvarnaprabhasottama-raja-sütra (s; — Kim 


quang minh tối thắng vương kinh 4> J6 9] EY 


AT 


"sa 6); diệu hảo 4 #ƒ. 

súyo (j); xu yếu Hi ZE. 

suyu (j); tu du 2H Ui. 

suzuki, daisetsu teitaró (j) Linh Mộc Đại 
Chuyét Trinh Thái Lang $$ A X dili ELK BI; > 
Su-zu-ki, Dai-set-su Tei-ta-ro. 

suzuki, shunryü (j); — Su-zu-ki, Shun-ryu. 
svabhäva (s); > Tự tính Él HE: bản tính Æ PE; 
tính PE; tự thé [1 ff. 

svabhava-kaya (s); tự tính thân Ĥ TE 4. 
svacitta-mátra (s); nhất tâm — 2Ù. 

svadhyaya (s); độc tụng ift iili 
svadhisthana-cakra (s); xem — Trung khu. 
svaka (s); ngã sở $È PT. 
svalpaksara-prajfiaparamita (s); Thánh Phật 
mẫu tiểu tự bát-nhà De da kinh 3# fj BE 2h 
FAA MÃ Ý 

svarga (s); thiên dao K j; thiên thượng X E. 
svarúpa (s); tự tướng A 4H. 
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svastika 


svastika (s); Cát (kiét) tường +7 FÉ, dấu thập, chữ 

Van t} của Phật giáo. 

svatantrika (s); Y tự khởi tông Ik HH đủ 2, Độc 

lập biện chứng phái 44 3 JG 5% YR; — Trung 

i tông; Độc lập luận chứng phái DES Aou su 
K 

svātman (s); tự tướng Á 4H; tự tướng Á 4H. 

svayam-bhü (s); tự nhiên F1 JR. 

svayambhu-jüana (s); tự nhiên trí A #Ä #i c. 

sweetness (e); cam 

Syalipa, siddha (s), Sài được goi là $rgalapada, 

Salipa, $yalipa, silali; — Si-da-li-pa (21). 

syllogistics (e); Luận thức ifj 3X. 

symbolic function (e); tưởng uán fH 2%. 

synopsis of the eighteen assemblies in the vajra- 

Sekhara-yoga (e); Kim cương dinh kinh du-già 

z bát hội chỉ qui 4> MU TE # 36i (n H/A # 8 


T 


ta (j); tha fl. 
tae-an (k); Dai An X Z. 
t'aego (k); Phó Ngu ¥ E. 
taego (k); Thái Có A 1h. 
t'aenüng (k); Thái Năng X fë. 
tago (j); tha ngộ fth f. 
taho (j); đa bảo Z 9. 
tai (j) (c: p thé ll, đối nghĩa với dụng. 
tai (j); đãi &. 
tai (j); đài =. 
tai (j); dé 3i 
tai (j); đối ¥. 
tai (j); thai JA. 
tai (5); thé 88. 
tai (j); thói (thoái) 3E. 
tai, dai (j); dài fj. 
taiba hojó (j) (c: dàméi fácháng); — Dai Mai 
Pháp Thường A fj i% 3f. 
taiben (j); đối bién #j 3Ÿ. 
taicho (j); dé thính i 3i. 
taichó (j); Thé Trüng Bf 76 
taidai (j); thé dai 88 K. 
taien (j); dé duyên iiti £%. 
taige (j); trê ngại Xi Wt. 
taigen (j); thối hoàn ¡E JE. 
taigen-kanchi (j); dé hiện quán trí ñ Đủ Bi 4). 
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taihö (j); đối pháp 28] ds 

taihó-ron 0; p Đối pháp luận YE. 

taii (j); dài y $ 

taiji (j); dói tri * 6 

taiju (j); dé thụ tÈ "m 

taiko (j); dé cú i 4. 

taiko (j); Thái Cô Ä t. 

taikon-kigyö-hö (j); Đối cán khói hành pháp 35 
Jg E fT 1. 

taikü (j); thể không fi ^r. 

taikükan (j); thé không quán fl 45 iii. 

taikutsu (j); thói khuất 3 Ja. 

taiman (j); đãi mạn & PE. 

taimo (j); dé võng 4i? 43. 

taino (j); Thái Náng X fë. E 

taishakumo (j); Dé-thích võng 45 ## 48. 

taishi (j); thái tử X F. 

taisho-shinshü-daizo-kyo (j); —> ju chính tán tu 
đại tang kinh K 1E fi  X SC # 

taitai (j); đối dài XX f$. 

taiten (j); thói chuyên 3B ÿ#. 

tàiyáng jíngxuán (c) (j: D keigen); — Thái 
Dương Cảnh Huyền A l2 E 2. 

taiyo keigen (j) (c: rd jingxuán); > Thái 
Dương Cảnh Huyền X | ` 

taizen (j); thái nhiên 4 P 

taizui hoshin (j) (c: dàsuì fázhen); — Đại Tuy 
Pháp Chân X K 34 5. 

taji (j); tha sự fib HE, 

tajuyúshin (j); tha thụ dụng thân (tb 32 JH $. 
takejizaiten (j); Tha hoá tự tại thiên fh 1% A Le 
de 


taking the precepts of bodhi-mind (e); Thu bó- 
đề tâm giới nghĩa Z Y HD 

taku (j); thác 3t. 

taku (j); trạch E. 

taku, chaku, jaku (j); trach HE. 
takuan sóhó (j); — Trạch Am Tông Bành Bx 
2S EL. 

takuhatsu (j); thác bát FE $. 

takutai (j); thác thai †E Jf. 

tala (s); da-la thu € 3E Mil; da-la € E. 
talahi-bla-ma (t); > Đạt-lại Lạt-ma 3# HA nii] Wi. 
tamala-pattra (s); da-ma-la-bat & JE AE Bl. 
tamas (s); hắc E. 

tamon (j); đa văn £ [Hi]. 

tan (5); dam 3. 

tan (j); dàn fH. 

tan (j); dan, don Hi. 

tan (j); đoán $. 


teja-dhatu 


tan (j); thán Ek. 

tan (j); tram Ù. 

tan, dan (j); dàn ff. 

tanbun (j); thản văn JH 3. 

tangen (j); Đam Nguyên Hk Ji; — Đam Nguyên 
Ứng Chân. 

tangen oshin (j) (c: dãnyuán yingzhén); —^ Đam 
Nguyên Ứng Chân Hi Ji JE E. 

tanhã (p) (s: trsnà); > Ái E. 

tanjaku (j); đam trước Hi #. 

tanka tennen (j) (c: dãnxiá tiãnrán); —^ Dan Hà 
Thiên Nhiên F} Ei X #4. 

tankü (j); dán không fH Zš. 

tanmayata (s); hữu phân fj 2}. 


tanmun (k); Thản Văn JH X. 
tañtepa, siddha (s); hoặc tandhepa, tantipa, pana- 
pa; — Tan-tê-pa (33). 


tantipa, mahásiddha (s), hoặc tantra; — Tan-ti- 
pa (13). 

tantra (s); — Tan-tra. 

tantra of the benevolent one-syllable buddha- 
corona (e); Nhất tự kì đặc Phật dinh kinh — ^ 
tantra of the mahayana meditation mandala 
which purifies [transgressions and halts] the e- 
vil transmigrations (e); Đại thừa quán tưởng 
man-ná-la tịnh chư ác thú kinh K HEBE 5€ 
tantra of the questions of subāhu (e); Tô-bà-hô 
đồng tử thỉnh vấn kinh 4% 3 IP 3E F ai E K. 
tantra of uncanny success [in all endeavours] 
(e); Tó-tát-dia yét-la kinh #§ 26 Hb 38 E K. 
tantrayána (s); mật tông # 2š; Tan-tra thừa, một 
tên goi khác của — Kim cương thừa (s: vajra- 
yána). 

tanzen (j); trạm nhiên HE #Ä. 

tapa (p); khó hanh ï# fT. 

tapa (s); nhiệt 2A. 

Pc red (s); Dam nhiệt địa ngục % 2 
3th fi 


tapas (s); khó hạnh 7# 47. 

tara (j); > Da-la € AE. 

tára (s); Dà-la PE E; — Da-la € AE. 
taradevinamastasataka (s); Thánh đa-la Bồ Tát 
nhất bách bát danh dà-la-ni kinh "E 4 ¿E Ÿÿ iE 
-EA RoE - 

taraju (j); da-la thụ # ## t. 

tariki (j); — Tha lực fih JJ. 

tarka (s); kế độ 5l JE; tri giác 41 5. 

tarkika (s); tầm tư = JE. 


tarsa (s); khát %5. 

tasa (j); tha tác (tk {E. 

taste (e); vị cảnh IR Jii. 

tathà (s); chân A; nhu thi 40 4. 
tathãgata (s); chính giác IE 9€; như lai 41 2; 
thanh tịnh ifj 75. 

tathãgata (s, p); —^ Nhu Lai 41 2, — Mười danh 
hiệu. 


tathagata-garbha (s); > Như Lai tang 41 2 ji, 
> Chân nhu E 1l; pháp thân 1: 4. 
tathagatagarbha-sútra (s); Đại phuong đẳng 
Như Lai tang kinh K 7; ^ Al R Xx RE; Đại 
To quảng Nhu Lai tạng kinh K 27 J&& All 2 
tathatà (s); chân như E W; như như 401 40; tự 
nhiên Á #Ä; tự tính É PE. 

tathátva (s); chân thật A t. 

tatra-tatra (s); xứ xứ Já JE. 

tatsu, datsu (j); đạt 3. 

tattva (s); chân như ¡E 41; chân thật nghĩa 4 ?{ 
3Š; chân thật E ft; chân 1A; dé 5i; như như #I 
Al; vật Y). 

tattvasamgraha (s); được dịch là Nhiếp chân thật 
luận li 15 ff 5f, hoặc Chân chính yếu tập & 1E 
3 4š. Một bộ luận của — Tịch Hộ (s: §ãntarak- 
sita). 

tattvasya-laksanam (s); thật tướng E +H. 
tayo-vihára (p); tam trú = (E. 

teach (e); hối 3#. 

teaching for humans and gods (e); nhán thién 
giáo AX A. 

teaching of the lesser vehicle (e); tiểu thừa giáo 
2) R H. 

teaching of the phenomenal appearances of ele- 
mental constructs (e); pháp tướng giáo 3% 4H HL. 
teaching that refutes phenomenal appearances 
(e); phá tướng giáo 1# TH 2. 

teaching that reveals the nature (e); hiên tính 
giáo HA VE t. 

teachings and practices that arise in accor- 
dance with the capacity (e); Đối căn khởi hành 
pháp ARE {7 iX 

tei (j); dé Ph. 

tei, tai, dai (j); dé $2. : 

teibadatta (j); Dé-bà Dat-da Mi 9E 3€ Z. 
teigen-shakuky0-roku-ryaku-shutsu (j); Trinh 
AG Thích giáo lục lược xuất ri 7ú E 2 ## 


teisetsu (j); đề xuyét ‡# 4i. 
teja-dhàtu (s); tứ đại PU X. 
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tejas 


tejas (s); quang minh 3£ H]; uy thần luc Jk 44 JJ. 
temple superintendent (c); tự giám Sỹ B. 

ten (j); chuyên HH. 

ten (j); điểm $h. 

ten (j); điện Fx. 

ten (j); điện RB. 

ten (j); siém sf. 

ten (j); triển Jf. 

ten (j); triền 8l (4%). 

ten abidings (e); thập trú + ft. 

ten aspects (e); thập tướng F 4H. 

ten basic defilements (e); tháp cán bán phién náo 
FIRA Hi lá. 

ten bodies of the buddha (e); thập thân + . 
ten buddhas (e); thập Phật + (ji 

ten cakras of ksitigarbha, mahäyäna great col- 
lection sūtra (e); Dia Tang thập luận kinh Jt ji 
F iag. 

ten dedications (of merit) (e); thập hồi hướng -]- 
AE j. 

ten directions of space (e); thập hu F KE. 

ten disciples (e); thập đệ tử + 3 f. 

ten epithets of the buddha (e); thập hiệu F 9. 
ten evil deeds (e); thập ác + “E. 

ten faiths (e); thập tín F fF. 

ten fetters (e); thập sử + fil. 

ten good acts (e); thập thiện nghiệp + 3€ XE. 

ten kings (e); thập vương F E. 

ten paramitas (e); thập ba-la-mật F J% ## Æ. 

ten perfections (e); thập đáo bi ngan + 4 4% JE; 
thập độ + E. 

ten powers (e); thập lực + 7J. 

ten practices (e); thập hạnh + 47. 

ten precepts (e); thập giới F 7k. 

ten principal disciples (e); thập đại đệ tử FX 
35 T; — Mười dai đệ tử. 

ten ráksasis (e); thập la-sát nữ + AE | 4x. 

ten realms (e); thập giới + ZF. 

Pa recitations vinaya (e); Thập tụng luật F il 


ten schools (e); thập tông F 2x. 

ten stages (e); thập dia F HH. 

ten teaching practices (e); thập pháp hanh + Y£ 
t 


ten understandings (e); thập giải + f. 

tendai (j); — Thiên Thai (Đài) X £5. 

tendai tokusho (j) (c: tiãntãi désháo); — Thiên 
Thai Đức Thiều X fì 48 HH. 

`... (5); Thiên Thai bát giáo đại ý 
x3 /\#⁄*x. 
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tendai-shikyogi (); Thiên Thai tứ giáo nghĩa K 
& n 3 ss. 


tenda en © (c: tiantai-zong); — Thiên Thai 
tông f A. 

tenden (j); triển chuyển J£ ii. 

tendency (e); > Tuy miên Pé HI. 

tendo nyojo (j) (c: tiãntóng rájing); — Thiên 
Đồng Như Tinh K 3 t $. 

tendõ-musð (j); điên đảo mộng tưởng H (8| 2 
ana (1); — Thiên Đồng 
na. 3& II ERE P a 
tendou (j); Thiên dao X 3. 

tendó-zan (j) (c: tiãntóng-shãn); Thiên Đồng sơn 
AÉ II. 

ten'e (j); chuyên y ## {&. 

tengen (j); thiên nhãn X IR. 

tengoku (j); siểm khúc 5f II. 
tengyur (t); > Cam-cháu-nhi/Dan-cháu-nhi H Jk 
W FIR A. 

tenho-shoushü-ki (j); Truyền pháp chính tông kí 
fi 2 IE Xã. 

mig (j); chuyển thức đắc trí ## 3X 14 


tenjiku (j); Thiên Trúc K ^^. 

tenjikuji (j); Thiên Trúc tự K £ 35. 

tenjin (j); Thiên Thân X 3, > Thế Thân. 

tenji-toki (j); triển sự đầu co JE F He 1%. 

tenjo (j); thiên thượng K E. 

tenju (j); thiên thu A 2. 

tenko (j); thiên có X Hi 

tenko (j); thiên hư X HE. 

tennetsu (j); thiên nhiệt K #Ä. 

tenninshi (j); Thiên nhân su K A Él; — Mười 

danh hiệu. 

tennó dogo (j) (c: tianhuáng dàowü); — Thiên 

Hoàng Đạo Ngộ X ® i fE. 

tenrin (j); chuyên luân Ÿ# iiy. 

tenrino (j); — Chuyên luân vương ## ff F. 

O G); Chuyên luân thánh vương $5 lí, 
& dE 


tenryü (j); Thiên Long K lễ, — Hàng Châu 
Thiên Long. 

tenryühachibu (j); Thiên long bát bộ X HE JV 
AP. 

tenryütasha (j); Thiên long dạ-xoa K lE 1X XC. 
tenshi (j); thiên tử K F. 

tenshiki (j); chuyên thức $3 53. 

tenshikiron (j); Chuyên thức luận 18 R 3ù. 


three views 


tenshin (j); thiên chân X .. 

tensho (j); chuyền tháng ÿ# Ji. 

tenten (j); chuyén chuyên H idi. 

tento (j); điểm đầu Al; YA. 

tento, tendo (j); điên đảo MA (8. 

tenzo (j); — Điển toa JR BE. 

tenzo-kyókun (j); Điển toa giáo huấn Ji PE ‡{ 
ill; — Đạo Nguyên Hi Huyền. 

tera (j); tự 5#, — Chùa. 

terma (t) [gter-ma]; — Ter-ma. 

terton (t); nguói tim ra duoc — Ter-ma. 

tetsu (j); triệt fi. 

tettei (j); triệt dé 4% JK. 

MUS gikai (j); — Triệt Thông Nghĩa Giới fff 3 


thaganapa, siddha (s); — Tha-ga-na-pa (19). 
thama-bala (s); thế lực % 7). 

thangtong gyelpo (t) [than-ston rgyal-po]; — 
Thang-ton Gyel-po. 

thanka (t) [than-ka]; > Tháng-ka. 

Fi meanings of 'hüm (e); Hồng tự nghĩa VE ^ 


theory (c); luận ift; thuyết Š. 
thera (p); — Trưởng lão K %, — Thượng toa E 
PE. 


thera-gatha (p); Trưởng lão tăng ké K 2 fH 48, 
một phán của — Tiểu bộ kinh. 

theravada (p); — Thượng toa bộ E J& dli. 

theri (p); Trưởng lão ni R £ JE. 

theri-gáthà (p); Trưởng lão ni kệ E E E Ñ, 
một phần của — Tiểu bộ kinh. 

third buddhist council (e); đệ tam kết tập $ = 
45 Æ; — Kết tập. 

thirty verses on nh (e); Duy 
thức tam thập luận tụng WE 3 = + i$ AN. 

thirty verses on Edi treatise (e); Duy 
thức tam thập luận ME 3 = F ifi. 

thirty-seven aids to enlightenment (e); tam thập 
thất đạo phám = + -E i r 

thirty-six parts of the (ur body (6); tam tháp 
lục vật — +75 4. 

ER marks (e); tam tháp nhị tướng = + 
=n 


three affairs (e); tam sự — ¥. 

three afflictions (c); tam hoặc = z&. 
three awarenesses (e); tam minh = HJ. 
three baskets (e); tam tang = Ji. 
three bodies (e); tam thân = 4. 

three capacities (e); tam cán = HE. 
three categories (e); tam khoa = F}. 


three categories of self-restraint (e); tam giói — 
7 


three degrees of worthies (e); tam hiền = t. 
three delusions (e); tam hoặc = 3X. 

three doubts (e); tam nghi = 5É. 

three emptinesses (e); tam Kis =#. 

three feelings (e); tam thụ = 32. 

three fine and six coarse (defilements) (e); tam 
tế lục thô — All 7 f8. 

fu gates of liberation (e); tam giái thoát món 
EX B RN 

three good roots (e); tam thiện căn = 35 E. 
three incalculable eons (e); tam a-táng-ki kiép — 
par f a 3h. 

three karmic activities (e); tam hạnh = 47. 
three kinds of attachment (c); tam ái = E. 
three kinds of causes (or conditions) (e); tam 
duyên = £x. 

three kinds of existence (c); tam hữu = f. 
three kinds of objects (e); tam loại cảnh = Ji 


three kinds of outflow (e); tam lậu = Js; tam lậu 
— s 


three kinds of suffering (e); tam khó = 7. 
three kinds of wisdom (e); tam minh = 8j. 
three minds (e); tam tâm = :Ù. 

three natures (e); tam tính = PE. 

three non-natures (e); tam vô tính = 4% PL. 
three part syllogism (e); tam tam chi tác pháp — 
SE o 


three period teaching classification (e); tam thòi 
giáo phán = IN; Bl, 

three periods (e); nhất đại tam đoạn — 4È = Bt. 
three poisons (e); tam độc = 8. 

three practices (e); tam học = *F.. 

three realms (e); tam giới = Jr. 

three requests (e); tam thinh = iji. 

three samadhis (e); tam tam-muội = = WR. 
en seals of the dharma (e); tam án pháp = iX 


three subtle marks (e); tam té = 4H. 

three subtleties (e); tam té = 4. 

three teachings (e); tam giáo — zo 

three time periods (e); tam tế = Ez. 

three times (e); tam thé = Ht. 

three treasures (e); tam báo = ?Ÿ. 

three treatises (e); tam luận = iffi. 

three undefiled faculties (e); tam vó làu cán — 
three views (e); tam quán = Bi. 
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three worthies 


three worthies (e); tam hiển = E 

threefold truth (e); tam dé = isi. 

three-part distinguishing (e); tam phán biét = 
4) Xil. 

three-treatise school (e); Tam luận tông = ifj 


ZR. 
thüpa (p) (s: stúpa); — Tháp +5; phù đồ Ỳ# JÆ. 
tianhuáng dàowü (c) (j: tenno dogo); — Thiên 
Hoàng Đạo Ngộ X 5 3$ fH. 

tianlóng (c); Thiên Long A lễ, — Hàng Châu 
Thiên Long. 

tiantai désháo (c) Çi: tendai tokushō); — Thiên 
Thai Đức Thiều K £i 48 MH. 

a (c) (j: tendai-shú); — Thiên Thai 
tông K A. 

tiantóng rújing (c) i tendo nyojo); — Thién 
Đồng Nhu Tinh K H w YŸ. 

tiãntóng-shãn (c) (j: tendo-zan); Thiên Đồng sơn 
REI. 


tiānwáng (c) (j: tenno); — Thiên vương K E. 
pu yihuái (c); —> Thiên Y Nghĩa Hoài K X 


tibet (e); Tây Tang PE JX. 

tibetan buddhism (e); — Tây Tạng Phật Giáo P 
J b BL — Phật giáo. 

tiksna-indriya (s); lợi cán 4) 4R. 

tilakkhana (p) (s: trilaksana); — Ba tính. 

tilopa, mahasiddha (s); > Tai-lô-pa. 

time school (e); Thời tông HF 5%. 

tipitaka (p) (s: tripitaka); —> Tam tang = J. 
tiraskrta (s); li Bt. 

tiratana (p) (s: triratna); > Tam bào = ?Ý. 
tiryag-yoni (s); bàng sinh £5 Æ; súc sinh # Æ. 
tisarana (p) (s: triSarana); tam qui y = fi K; — 
Ba qui y. 

tisrovidyà (s); > Tam minh = Hj. 

tisso-sikkha (p) (s: trisiksa); tam học = E, > Ba 
món hoc. 

tisthati (s); trú trì fE $5; trú fÈ. 

to (i); đăng ES 

to (): dàng 5 

to (j); đảng %. 

to (j); đó Y. 

to (j); đồ ££. 

to (j); đô #8. 

tō (j); đương %. 

to (j); tháp FF. 

tō (j); thâu 32. 

to (j); thống 4. 
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to impo (j) (c: dèng yïnfềng); — Đặng Ån Phong 
d. 

to, do (j); đảo fä). 

to, to (j); đâu JE. 

to, zu (j); đầu YA. 

tobi (j); trà-tì 4 EE. 

tobyo (j); tháp miéu X Jồi. 

tochi (j); dáng trí 5 fj. 
tö-daisen-fukuji-kojishu-honkyö-daitoku-hözö 

oshó-den (j); Đường Đại Tiến Phúc tự có tự chủ 

phiên kinh đại đức Pháp Tạng hoà thượng truyện 

a O w 


todatsu (j); thấu thoát šZ Jf. 

todo (j); đăng đồng ^ [H]. 

todóru (j); đảo đẳng lưu (5| ^5 jj. 
tofukuji (j); Đông Phúc tự A 4i SF. 
togaku (j); đẳng giác ^£ Í. 

togan (j); đáo ngan El jH. 
tohigan (j); đáo bi ngan $ 4E Ƒ£. 

tohó anshu (j) (c: tóngfeng anzhú); Dóng Phong 
Am chü, mót món dé cüa — Lám Té Nghia 
Huyén Thiền sư. 

tohon (j); đảo bản ff] Æ. 

to-issai-butsu (j); Đẳng nhất thiết Phật  — YJ 
ph. 


tojo (j); đương thường ?$ %. 

tojo (j); đương tinh + fi. 

tojogenso (j); di tình hiện tướng 3& 15 Đủ 4H. 
tökaku (j); đầu giác YA ff. 
tokaku (j); thó giác J& ffi. 
toki (j); dáng khởi ^5 jig. 
toki (j); đầu co ‡# fi. 
tokizen (j); dáng khói thién 
tüko (j); điệu (trao) cir E a 
toku (j); đắc £8. 

toku (j); dóc $8. 

toku (j); düc 48. 

tokudo (j); đắc độ 14 JE. 
tokusan senkan (j) (c: déshan xuãnjiàn); > Đức 
Sơn Tuyên Giám 42 111 £i EE. 

tokusei (j); đắc thanh 48 y5. 

tokushi (j); Độc tử ‡li F; xem — Độc tử bộ. 
tokuyõ (j); đức dụng 48 HH. 

tö-muken'en (j); đẳng vô gián duyên ^$ fit JE] £x. 
ton (j); đốn tH. 

ton (j); tham &. 

ton'ai (j); tham ái A 22. 

tondan (j); dón đoạn ¿A Hr. 

tonen (j); dàng nhiên 35 #Ä. 


Sĩ Âu de. 


treatise of acclamation of the sagely teaching 


tóngfeng anzhü (c) (j: toho anju); Đồng Phon 
Am chủ, một món đệ của Thiền sư — Lâm Tế 
Nghĩa Huyền. 

tongo (j); > Đốn ngộ ti £5. 
tongo-nyúdo-yomon-ron (j) (c: dùn-wù rù-dào 
y&o-mén lùn); — Đốn ngộ nhá ập đạo yếu môn luận 
dH HOA 3É 3E PI f của Thiền sư —> Đại Châu 
Huệ Hải. 

tonki (j); đốn cơ ti B&. 

tonshinchi (j); tham sân si £ Hỗ KE. 

tonshõ (j); đồn chứng 44 55. 

tonyoku (j); tham dục £ f. 

törai (j); đương lai 3# K. 

toraibutsu (j); Đương lai Phát $ 2k 4. 

tören (j); đào luyện Kg £i. 

torisan (j); Đồng Lí sơn | 38 111. 

tóriten (j); Dao-loi thiên ÿJ #| K; — Đâu-suất 
thiên. 

torpor (e); hôn trầm TẾ W. 

tõru (j); đẳng lưu ^5 Yi. 

tosan shusho (j) (c: dòngshãn shóuchü); —> Động 
Sơn Thủ So jjj ili ^Y 4). 

toshi (j); đẳng chí ^$ F. 

toshin (j); đông chán W JE. 

tosho (j); đương sinh 3ƒ “E. 

toshóai (j); đương sinh ái 34 ^E: Æ. 

toshú (j); đảo chấp {| #4. 

toshü (j); đồ chúng $È #8. 

tosõ (j); đâu táu El CH fff. 

tösoku (j); động tức $ &. 

tosotsu (j); — Đâu-suất 9t %. 

tosotsu jüetsu (5) (c: doushuài cóngyué); — Dáu- 
suất Tòng Duyệt 9t X (i£ tú. 

tosotsuten (j); — Đâu-suất thiên JE FX. 
tosotsuten (j); Dó-suát thiên KB K. 

tosu daidó (j) (c: tóuzi dàtóng); — Đầu Tử Đại 
Đồng ‡# F X F. 

tosu gisei (j) (c: tóuzí yiging); — Đầu Tử Nghĩa 
Thanh A F 3Š F. 

totai (j); đảo thé f$] 8ð. 

tótetsu (j); thao thiết HE 72. 

toto (j); đáo đầu El YA. 

toto (j); đầu đầu YA YA, 

toto (j); thâu dao fft Ys. 

totsu (j); nôt A. 

touch (e); xúc fij. 

toüi (k); Dao Nghĩa ìš 3&. 
touiki-dento-mokuroku (j); Đông vực truyền 
đăng mục luc 7R IÈ f$ H $K. 


tóuzí dàtóng (c) (j: tösu daido); > Đầu Tử Dai 
Đồng ft F X W. 

tóuzí yiqing (c) (j: tósu gisei); — Đầu Tử Nghĩa 
Thanh Ø8 F 3Š Tỉ. 

toyun (k); Đạo Doãn 3á fù. 

tozan ryökai (j) (c: dòngshãn liángjiè); —^ Động 
Son Lương Giới jj] ili E fr. 

tozan shusho (j) (c: dóngshan shóuchú); — Động, 
Son Thủ So jl] ili SY #J. 

tozen (j); đồ nhiên £E JA. 

traceless nature (e); vô phú vô kí 4& ¿E 4& AL. 
traidhatuka (s); tam giới = Jt, — Ba thé giới. 
trailokya (s); tam giới = Jt, — Ba thé giới. 
trailokyavijaya-mahakalparaja (s); Kim cuong 
dinh kinh du-già Văn-thù Sư-lợi Bồ Tát pháp nhất 
phẩm 4 TA # Tái 4l 3c Ø§ BOR] E YE — 


hh. 

transcend (e); siêu việt E ¡Bk. 

transformation body (e); bién hoá thân ## 4% Y; 
hoá thân (£ 3; ứng thân JE 4; — Ba thân. 
transformation buddha (e); hoá thân (k 3; = 
Ba thán. 

transformation of the basis (e); chuyên y 4 {&. 
transformation-response body (e); ứng thân Ji 
4; > Ba thán. 

RE consciousness (c); chuyên thức 44 


transmigration (e); luân hôi Hf 4E. 

transmission of the lamp (e); Tuc truyén dáng 
lục 4 8 RE ig. 

transmission of the robe (e); chuyên y f& X. 
transmit (e); chuyên f£. 

transmundane dharmas (e); xuất thé pháp Hi tE 


ra path (e); xuất thé gian dao Hi II 


[n] 38. 

trasa (s); bó Mi. 

trasana (s); bó úy Mi El. 

trásita (s); bó Mi. 

traya-äsraväh (s); tam lậu = Js. 
trãyastrimóa (s); Dn thiên Y] #| K; tam tháp 
unión = q = SS 

trayo-viharah (s); tam trú = (E. 

treasury of abhidharma, verses (e); A-ti-dat-ma 
câu-xá luận bản tụng [in] El 3# 510 € ia + BH. 
treatise (e); luận iff. 

treatise explaining mahayana (e); Thích ma-ha- 
diễn luận KE E H £1 min. 

treatise of acclamation of the sagely teaching 
(e); Hiển dương luận Ei 257 ifi. 
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treatise of the twelve aspects 


treatise of the twelve aspects (e); Tháp nhi món 

luận + — P] ifi. 

treatise on questions between PIT (e); 

Nho Thích chát nghi luận fil; FE Z{ 5É iip. 

treatise on stirring the hoi ebat ME 

dhicitta in the vajrasekhara yoga (e); Kim 

cương dinh du-già trung phát a-náu-da-la tam 

1... 2> M| TR A fl\ th ý 0 

LEZ EE — TẾ TI | 

treatise on the RC emptinesses (e); Thập 

bát không luận + J\ ^ if. 

treatise on the great vehicle abhidharma (e); 

2m A-ti-dat-ma tập luận K Fe pf EE 3E Je 
am. 

treatise on the new translation of the flower 

ornament scripture (e); Tán Hoa Nghiém kinh 

luận 3 ‡# li A sg. 

treatise on the scripture of adorning the great 

vehicle (e); Dai thừa trang nghiêm kinh luận A 

THE A 

treatise on the sütra of the questions asked by 

maitreya (e); Di-lặc Bồ Tát sở vấn kinh luận $) 

A X n 

treatise on the ten padarthas (e); Thập cú nghĩa 

luận F 4) 3Š jfi 

treatise on the three non-natures (e); Tam vô 

tính luận = ## PE iA. 

treatise on the transformation of consciousness 

(e); Chuyên thức luận Hi} LE! Hf. 

tricivara (s); > Tam y = X, y phuc ba phần, 

cüng duoc goi là Nap y. 

trickery (e); siém ¿%. 

tridubkhatà (s); tam khó = 35. 

trikãya (s); tam thân = 4, — Ba thân. 

trikona (s); nhất thiết Phật tâm ấn — 9) fl 4» EJ 

trilaksana (s) (p: tilakkhana); — Ba tính. 

triloka (s); tam giới = Jt; — Ba thé giới. 

ronds (s); Duy thức tam thập luận H 3 = F 

HI 

trimśikavijňaptimātratā-kārikā (s); Duy thức 

tam thập tụng ME 3 — + 24 của — Thế Thân. 

trimśikā-vijňaptimātratāsiddhih (s); Duy thức 

tam thập luận tụng Më 3 = F ii 25. 

tripitaka (s) (p: tipitaka); — Tam tang = ji. 

tripitaka compiled at the council of mahakas- 

rue (e); Ca-Diép kết tập pháp tang u 3E 4% 4i 


tripitaka master §ubhã's guide to meditation 
e Vô Úy Tam Tạng thiền yếu $ EE = jc 38 
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triple truth (e); tam dé = 5i. 

triple world (e); tam thé = TH. 

triratna (s) (p: tiratana); > Tam bảo = f. 
trisahasra-mahásahasra-loka-dhátu (s); đại 
thiên X F; tam thiên đại thiên thế giới = FX 
Tau Z. 

trisamaya: esoteric recitation method of immo- 
vable, the sacred one (c); Dé-lí tam-muội da bát 
động tôn thánh giả niệm tụng bí mật pháp JI& MẸ 
= HỆ HR 4 AAA 
trisamayavyüharaja-nàma-tantra (s)  Dé-lí 
tam-muói-da bất động tôn thánh giả niệm tung bí 
CIAM MC viec hà dg 


tri-samgati-pratyaya (s); tam duyên = ẤZ. 

trisarana (s) (p: tisarana); tam qui y = lữ (K; => 

Ba qui y. 

trisiksa (s) (p: tisso-sikkha); tam học = £%; — Ba 

món hoc 

trisvabhàva (s); Tam tướng = 4H, thuyết ba 

tướng của — Duy thức tông. 

triumphant yoga of the nonduality of sameness, 

great king of tantras (e); Vô nhị bình đẳng tối 

thượng n dai giáo vuong kinh PER 

E MA AER. 

triyana (s); D thừa = E; — Ba p 

trạnã (s) (p: tanhã); > Ái; ái dục #8 fk 

luyến mộ $ 3. 

trsta (s); khát ngưỡng % 4. 

true pure land school (e); Tịnh Độ chân tông 7$ 

SH a 

true thusness (e); chân như A 40. 

truth (e); dé iti. l 

truth body (e); pháp thân Y£ 4. 

__ try-adhvahak (s); tam thé = tH. 

try-adhvan (s); tam thé = tif. 

05/7 10D ana (s); Tam vô tính luận 
= E t ăn. 

tsogchen (t); — Dai cứu kính K Ji 35. 

e (t) [tson-kha-pa]; — Tóng-khách-ba 


uc Ak; 


tsü (j); thông 3. 

tsübetsu (j); thông biệt 3 JI. 

tsübutsukyo (j); thông Phật giáo X (b Zi. 
tsüdatsu (j); thông dat 3ñ 35. 

tsüdatsui (j); thông đạt vị 3l E 4. 

tsügen jakurei (j); — Thông Huyễn Tịch Linh 3i 


tsui (j); truy àB. — 
tsuike (j); truy hối 3& 1f. 


udyana 


tsükoku (j); thông cuc 3 Ji. 

tsümon (j); thông món ¡8 F}. 

tsüso (j); thông tương 3 4H. 

tulku (t) [sprul-sku] (s: sambhogakaya); danh tir 

Tây Tang được dich từ chữ Phan Nirmanakaya, 

Hán dich nghĩa là ứng hoá (thân) hoặc Hoá thân 

(— Ba thân), âm là > Chu-cô. 

tulya-kãla (s); nhất thời — Ij. 

tumo (t) [gtum-mo] (s: canda, candali); — Nội 

nhiét. 

tusita (s); dịch nghĩa là Hi Túc 3X /£, Diệu Túc 

Ji» JÈ, dịch âm là Đâu-suất-đà #ữ BÉ, cung trời 

> Đâu-suất. 

tusita heaven (e); Dó-suát thiên E E A; > 

Đâu-suât. 

tüsnimbhava (s); mặc nhiên #Ä JA. 

tusti (s); tri túc All m 

n E views (e); thập nhị kiến phược F- 

twelve limbs of dependent origination (e); thập 

nhị nhân duyên F — [3 #. 

twelve loci (e); thập nhi xứ F — BE. 

twelve names of the great auspicious goddess 

ex Đại cát tường thiên nữ tháp nhị danh hiệu 
kinh X E tE R a E — # kA 

ue verses on consciousness-only (e); Duy 

thức nhị thập tụng ME 3 — F st. 

PM heavens (e); nhị tháp bát thiên — 

FÄR 

twenty-five (stages of) existence (e); nhị thập ngũ 

Aa đất de 

twenty-one hymns to the rescuer saint tārā, 

mother of buddhas (e); Thánh cứu độ Phật mẫu 

nhị thập nhất chủng lễ tán kinh 3E $e JE fff RJ — 

-E — RES ñ8 ARE. 

two hindrances (e); nhị chướng — lồi. 

two kinds of death (e); nhị tử — JE. 

Bay kinds of defilements (e); nhị phiền não — Xi 


two kinds of emptiness (e); nhi không — X, 

two kinds of extinction (e); nhị diệt — ÙÄ. 

Si kinds of improvements (e); nhị lợi hạnh — 
two kinds of patience (e); nhị chủng nhán nhục 
= ĦA pu lệ, 

two kinds of samsara (e); nhị 
FE ^E: 7E. 

two kinds of wisdom (e); nhi trí — #ï; quyền thật 
nhị trí HE 8 — f. 

two minds (e); nhị tâm — Ù. 


i chủng sinh tử = 


two transformations (e); nhị chuyên — $8. 
two vehicles (e); nhị thừa — JE. 

two views (e); nhị kiến — 51. 

two views of self (e); nhị ngã kiến — ‡k H. 
two virtues (e); nhị đức — f£. 


U 


u, yũ (j); hữu ff. 

uai (j); hữu ái A E. 

u-ango (j); vũ an cư Rý Zz ji, an cư mùa mưa, —> 
An cư. 

ubai (j); ưu-bà-di (E YE 9i. 

ubasoku (j); ưu-bà-tắc (E YE 3E. 
ubasoku-kai-kyó (j); Uu-bà-tác giới kinh ‡# YE 


ubbiga (p); nào loan 18 iL. 

ubhaya (s); câu (A. 

ubóru (j); hữu bao lưu fj 3š jfi. 

ubu (j); Hữu bộ f$ đl; — Nhất thiết hữu bộ. 

ubun (j); hữu phần fj 2}. 

uccheda (s); đoạn diệt Br W. 

uccheda-drsti (s) (c: uccheda-ditthi); đoạn kiến 
E7 5, đoạn diệt luận, một loại tà kiến, cho rằng 
các pháp đều phải đoạn diệt, đối nghĩa là thường 
kiến. 

uchó (j); hữu dinh £j JA. 

uchóten (j); hữu đỉnh thiên A TH K. 

uchü (j); vũ tru $ fH. 

udadhi (s); cự hài El jfi. 

udana (j); Ưu-đà-na (E PE JB; — Tự thuyết. 
udãna (s, p); dich âm là Ưu-đà-na (E PE AB, dịch 
nghĩa > Tự thuyết A 3, một phần của > Tiểu 
bộ kinh. 

udära (s); quảng đại D p P 

udāra-citta (s); quảng đại tâm PE K Ò. 

udāyin (s); Ô-đà-di Es PER. 

udbhāvitam (s); hiên thị Hi zr. 

uddisati (s); tiêu £i. 

udhilipa, siddha (s), hoặc otili, odhali, udheli, 
udhari; — U-đi-li-pa (71). 

udrika (s); tăng thanh 44 2%. 

udumbara (s); dich trọn âm là Ưu-đàm-ba-la (E 
7t JE HÉ, nghĩa dịch nghĩa là Linh Thuy 5E Fm; 
hoa — Ưu-đàm. 

udvega (s); yếm JŠ. 

udyãna (s); Ô-trượng-na quốc Fs (t 3% PN. 
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uen 


uen (j); hữu duyên #ï £&. 

ufuku (j); hữu phú 47 ZE. 

ufuku-muki (j); hữu phú vô kí F ® f ñU. 

ugaku (j); hữu hoc F #2. _ 

uhissha (j); uu-tát-xoa E SEO 

Pis a Q); hữu pháp vô ngã tông 1j 1X 
X. 

üich'óm (k); Nghĩa Triêm 3& Y. 

üich'ón (k); Nghĩa Thiên 3$ X. 

uihö (j); hữu vi pháp £i 3 14. 

üisang (k); Nghia Tn 3& 3M. 

uitsu (j); hữu nhất A — 

uji (j); hữu thời A H. 

ujo (j); hữu tình 4ï fis. 

Ps (); — Ô-trượng-na quốc E ft AB 

| 

uken (j); hữu kiến fƒ 5i. 

uku (j); hữu cấu # Yi. 

ukyo (j); hữu giáo 41 HL. 

ukyü (j); > Ô Cựu 55 Fl. 

ullambana ©: > Vu-lan bồn hội Ti Bii dx €r. 

ultimate enlightenment (e); cứu cánh giác Zš 36 

* 


ulüka (s); Âu-lộ-ca Hl ¿E 3, 

umban (j); > Vân bàn E Hi. 

ummon bun'en ma (c: yúnmén wényăn); — Vân 
Môn Văn Yên E ['] x: 

SONAS G); Vân Món quảng lục E ["] Jit 


ummon-kyóshin-zenshi-kóroku 0 Ván Món 
Khuông Chân Thiền sư quảng lục E Ƒ'] [E A ## 
ES 


` ü 0) (c: yünmén-zóng); > Vân Môn 
tông E F zz, — Ngũ gia thất tông. 

umpan (j); > Vân bản E f. 

umu (j); hữu vô F 4. 
un (j); uán 4#; —> Ngũ uán. 

un (j); vận X. 

unachievable (e); bát khả đắc 4S n] ƒ8. 
üna-mana (s); ti man 4 ‡. 

unarisen (e); bát sinh ^^ /E. 
unborn (e); vô sinh 4% “. 
unconditioned (e); vô vi fI 3. 

uncontaminated (e); vô lậu Ất Ji. 
uncontaminated wisdom (e); vô lậu trí $% jj El. 
uncreated (c); vô vi M3. 

undefiled (e); a-ma-lặc Bi] JE ?J; vô câu f Jii. 
undefiled seeds (e); vô lậu chủng tử f& Ji EF. 
cd elements (e); bát dinh pháp 4 5E 
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undisturbed (c); bát động vô vi fs $) fk J3. 
unfu (j); vân bó E 4. 

unga (j); vân hà z (1. 

ungan donjo (j) (c: yünyán tánshéng); — Vân 
Nham Đàm Thạnh E j# = JX. 

`. doyo (j) (c: yúnjú dàoying); — Vân Cư Đạo 
Ung E Eg Ei Ji. 

unhindered (e); vô ngại Ất W. 
uni-byodo-saijo-yuga-daikyo-okyo G); Vô nhi 
binh đẳng tối thượng du-già đại giáo vương kinh 
EFE LAMA # + AR. 

universal buddha (e); Phó Phật 3? jf. 

mc wisdom (e); nhất thiết chủng trí — Y] 


unjigi (j); Hồng tự nghĩa I “ 3. 

unkai (j); uán giới Zi ??. 

unkai shuchi (j); Vân Cái Thủ Trí E 25 Y $ 
unkaisho (j); uán giới xứ Zi 4 Ji. 

unmon (j); —^ Vân Món £ F. 

unobstructed (e); vô ngại ft t. 

unobtainable (e); bát khả đắc 4 n] £5. 
moe reality (e); phi an lập chân thật JE 22 
ME A 

un-posited reality (e); phi an lập dé JE 2% 37 sili 
unprecedented (e); vị tàng hữu A !† H. 
unproduced (e); bất sinh 4 ^E. 

unsettledness (c); trao cử Hi 5. 

Prec E (j); uán xứ giới tam khoa Z& JE 
unsui (j); > Vân thuỷ E 7. 

unsurpassed correct universal wisdom (e); vô 
thượng chính biến trí 4% E 1E 3# 48). 

unsurpassed king of the dharma (e); vô thượng 
pháp vương Ất |: 1X E. 

P Rei wisdom ros vô thuong huệ 4% E 


unun (j); vàn vàn zx zx. 

upabhoga (s); thu dung x H. 

upacara (s); giả li; thi thiết Ji zt. 

upacaya (s); tập JE 

upacãya (s); tụ tập E ^i. 

upadana (s, p); > Thủ E. 

upadana-skandha (s); uán thủ, > Ngũ uán. 
upadaya (j); Ó-ba-dà-da El YE EK HB. 

upadaya (s); y fk. 

HAC (s) hoặc upadaisa; — Uu-ba-dé-xá (E 
JE ‡# 2; luận nghi iM 536; luận iff. 

dan (s); phân biệt 4) 5il. 

upadeśya (s); tán thán ift 9X; tuyên duong El 17. 


usnisacakravarti-tantra 


upadhaya (s); > Hoà thượng XI ii; ô-ba-đà-da 
B us EK HE. 


upadhi (s); y fk. 
Taan (s); thân giáo sư 351 #t fili; tư tính JE 


upādhyāya ©: > Hoà thượng I E. 

upādi (s); chấp thu #4 32. 

upadrava (s); tai %. 

upagama (s); sinh khởi ^: jE; tuy BE. 

upaghāta (s); tôn não 4H Tất. 

upagupta (s); Ưu-bà-cúc-đa PE XE Xj E, Tô thứ 
4 của — Thiền tông Án Độ. 

upahanti (s); não lí. 

T (p) (s: upadhyaya); — Hoà thượng #1 


upakāra (s); nao ích $& ái. 

upakleśa ©; tiểu hoặc ^ AX; trần cấu ¿E Yi; trần 

RE; tuỳ phiền não. pë H Tá. 

upalabdhi (s); liễu ƒ. l 

upalabhyante (s); khả đắc FJ f 

upalaksana (s); quan, quán iB. 

upalambha (s); sở đắc Pi £53. 

m (s); Uu-ba-li (E y% BÉ; — Uu-bà-li (E 3š 

upama (s); thí du E Iĝ. 

upamana (s); ti dụ LẺ. IR. 

upamà-upameya (s); pháp du YA lội. 

upanäha (s); hận ÎR. 

upanaha, siddha (s), panahapa, pahana, sanaka; 

> U-ba-na-ha (79). 

upanisad (s); tiệm thứ BY. 

upapaduka-yoni (s); hoá sinh (4 “E. 

upapatti (s); thụ sinh 32 ^E. 

upapatti-sthàna (s); sinh xứ ^I: J£. 

uparama (s); tận sii; tức J4. 

upari (j); Uu-bà-li (E J£ fr. 

upari-bhumi (s); thượng dia E Jii. 

upäsaka (s, p); Uu-bà-tác (E 3 3E, Cán sự nam 

3r E Bj, — Cư si i +. 

upasamhara (s); dữ Ei. 

upasamharana (s); dữ 5i. 

upa§amita (s); tức El. 

upasampada (s, p nguyén nghia là »Buóc 

nhàp«; lé — Thu giói dé tró thành — Ti-kháu, thu 

giới cụ túc. 

upasanti (s); đoạn diệt fr JA. 

upasarga (s); ưu hoạn E HE. 

upäsikã (s, p); Uu-bà-di (E 3š X, Cận sự nữ Jr 
, nữ — Cư sĩ. l l 

upasthita (s); chỉ trú 1E f; trú (E 


upãya (s); > Phương tiện 77 (E. 
upayahrdaya-Sástra (s); Phương tiện tâm luận 77 
fi ù if, một tác phẩm vé lí luận học (nhân minh) 
được xem là của — Long Thụ (nagarjuna), bản 
dịch Hán vẫn còn do Cát-ca-da dich. 
upaya-kausalya (s) (p: upãya-kusala); thiện xảo 
phương tiện 3 77 Jj (E; — Phương tiện thiện 
xảo. 

upãya-päramitä (s); phương tiện ba-la-mát J (E 


upekkha (p) (s: upeksa); — Xå $$. 

upekgã (s) (p: upekkha); — Xá $5; xà thu 1&7 
hành xà íT ‡â. 

upeksa (s); hộ 5i; uu-tát-xoa [E t X. 

upeta (s); cụ túc EJE. 

uposadha (s); trai pháp 7$ i7;; trai 7&. 

uposatha (p); dich âm là — Bó-tát 4 HE. 
urabonkyõ (j); > Vu-lan-bón hội hi Ji 4% &&. 
o (); Vu-lan-bón kinh só zi ij 2x 4 


ürpà (s); bach hào tuóng F1 E TH, hào mi, chỉ sợi 
lông tráng giữa hai mát của đức Phát. 

uro (j); hữu lậu 4 J. 

uroshütai (j); hữu lậu tập dé £1 3ä 4E iili. 

urozen (j); hữu lậu thiện A Ji ?Ê. 

uru (j); hữu lưu £i jfi. 

uruka (j); Âu-lộ-ca Ili FE 301, 

uruvelà (s); Khổ hanh lâm 35 47M. 

uruvela (s, p); Uu-láu-tán-loa & pi JR lạ. 
a (s); Uu-láu-tán-loa Ca-diếp (E 


2 N 


uruzen (j); hữu lưu thiện £j Yi 5&. 

uryo (j); hữu lượng A lí. 

usa (j); hữu tác 4 fF. 

usa-shitai (j); tữu tác tứ dé #ï (E UU si. 

usati (s); cu Ji. 

ushiki (j); hữu sắc 4 (&. 

ushin (j); hữu tâm $ Ù. 

ushin-ken (j); hữu thân kiến fj 4 5i. 

usho (j); hữu tính Æ PE. 

ushu (j); hữu thủ £j EX. 

ushushiki (j); hữu thủ thức 2ï HX ill. 

usma-gata (s); noãn pháp JX 3*; noãn vị JE 14V; 
noãn } 

usna o. nhiệt. #4; noãn PE. 

ugnatà (s); noàn fX. 

usnisa (s); nhục ké PJ $$, chỉ cái chóp nói cao 
trên đỉnh đầu của các hình, tượng Phật. 
usnisacakravarti-tantra E Nhất tự ki đặc Phật 
dinh kinh — F fŸ $$ (b TA RE 
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usnisavijayadharani 


ugnigavijayadharani (s); Phát đỉnh tôn tháng đà- 
la-ni kinh (jb TA 3$ tý Bs EÈ SE JÐ #6. 

utai (j); hữu đối 4 3|. 

uten (j); hữu điểm 4 3. 

uton (j); hữu tham F &. 

utpāda (s); khởi iE; sinh khói ^E iE; xuất hiện Hi 
Bi; xuất thé HH tH. 

utpanna (s); di sinh E5 7E. 

utpatti-làbhika (s); sinh đắc ^E 44. 

utsáha (s); thé lực 33 7J. 

utsava (s); hội & 

uttama-artha TÔ) chân thật ff. 

uttama-kalpa (s); đại kiếp X 2). 

uttana-kriya (s); minh liễu Y] T. 

uttapti (s); luyện căn f If. 

uttara-àsanga (s); thất điều t ME. 
uttarabodhi-mudrá (s); ấn tối thượng bó-dé, —› 
An. 

uttara-kuru (s); Bắc câu lô châu dE(E ICI. 
uttarana (s); độ, đạc JẸ. 

utterances on image-making and d iconometry 
(e); Tạo tượng lượng độ kinh Xi (& tt E KE. 
uttrasa (s); bó uy Mi E; bó ti. 

uyo (j); hữu du £j 8. 

uyo-nehan (j); Hữu du niết-bàn 1j ff Yi #8. 


V 


va (s); chuyền lilii. 

vāc (s); ngôn ngữ + af; ngôn thuyết 7i ii; ngữ 
Wubi 

vacana (s); nghĩa F$. 

vaccagotta (s, p); một trong 41 vi — Tỉ-khâu 
được nhắc đến trong — Tăng-nhất bộ kinh (p: 

anguttara-nikaya, — Bộ kinh), một đệ tử của Phật 
— Thích-ca. Vaccagotta là người giỏi tu thiền 
định và đạt nhiều thần thông (—› Lục thông). Ngồi 
Ta cũng có một vị đạo sĩ khô hạnh cùng tên, được 
nhắc đến trong —> Tương ưng bộ kinh (p: 

samyutta-nikaya) đến hỏi đức Phật, Dai —› Ngã là 
có hay không có. Phật từ chôi trả lời câu hỏi này 
và chỉ ngồi im. 

vàcyamana (s) € độc tung if siti. 

vada (s); luận ifj; ngón luận 75 sf. 

vadam (s); giáo thụ Zt $2. 

vãda-vidhãna (s); Luận thức ifj 3X. 

vadha (s); sát 22. 
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vaibhasika (s); nguyên nghĩa »Người theo Đại 

Ti-bà-sa luận (s: mahavibhasa)«; một bộ phái xuất 

phát từ — Nhất thiết hữu bộ (sarvastivada), cũng 

có thé goi là dang sau cùng của Hữu bộ, lấy — A- 

ti-dat-ma Đại ti-bà-sa luận và Ti-bá-sa luận 

(vibhasa) làm căn bản, Hai tác phẩm nêu trên là 

luận giải quan trọng về — A-tì-đạt-ma của Nhất 

thiết hữu bộ. 

vaidalyaprakarana (s); Quảng phá luận JE f 

žm, một tác phâm được xem là của Long Thụ (nã- 

gárjuna), bản dich Hán và Tạng ngữ vẫn còn. 

vaidalya-sütra (s); Quảng phá kinh J& fii &&, một 

tác phẩm được xem là của Long Thụ (nãgãrjuna), 

bản dịch Hán và Tạng ngữ vẫn còn. 

vaidehT (s); Vi-dà-hi 7# 44 4$. 

vaidhurya (s); quyết BÀ. 

vaidũrya (s); phệ-lưu-li UA X5 XH, t-lưu-li FE Si 
, lưu li JA FA. 

vaikalya (s); quyết li. 

vaipākya (s); dị thục 5& #Ä. 

vaipulya (s); đại phương quảng X 7 lề; phương 

đẳng Jj ^5. 

vaipulya (s); ti-phát lược E Íÿ W&. 

vaipulya-sütra (s); — Phuong dáng kinh. 

vairagya (s); li nhiễm fili 3E. 

vairocana (e); Lô-xá-na Phật Jf 2 JI. (b; Tì-lô- 

e Phát E JE & AN f; — Đại Nhật Phát K 


vaisali (s) (p: vesali); Phé-xá-li Uk 4 Bf; — Vê- 
xá-li; Ti-da HŒ Hj; Ti-xá-li Eb 2 Bfe. 

vaisaradya (s); tự tín, vô úy f El của một vi 
Phật — Bón tự tín. 

vaisesika (s); Phệ-sử-ca IX *P 3M; Ti-thé El Tf. 
vaisesika 6, Tháng luận tông Yi ifi 2š; Thắng 
luận JJ 5$; thăng tién J E. 
vaisesika (s); Thực mé trai tông ft 3 7$ zx; Vê- 
thé sư fij 1H: Bii. 

vaisesika-dasapadartha $astra (s); 
nghĩa luận F 4J 3Š iff. 
vaisesika-Sástra (s); Thắng luận Jf jt. 
vai$ravana (s) (p: vessavana); Da văn thiên % [t] 


Tháp cü 


vaisya (s); — Cư si i £; tì-xá El 2%. 
vajjiputtaka (s); Bat-ki tóc IR E }⁄Z. 

vajra (s); > Kim cương 4: MI, Kim cương chử 
4 M Fr; phoc-nhát-la 48 H AE. 

vajrabodhi (s); Bó-dé Kim Cương 3# He 42 Hill; 
Kim Cương Trí 4 [ill] #!; — Mật tông. 


vedana-skandha 


vajraccedika-prajüaparamita-sütra (s); > Kim 
cương bát-nhã ba-la-mát-da kinh 4 MI Jr dt UK 
LE EAS 

vajradhara (s); Kim Cương Tri 42 M $$, một tên 
gọi khác của Bồ Tát — Phó Hiền. 
vajradhatu-mandala (s); Kim cương giới Man- 
đa-la. 

vajragarbharatnaràja-tantra (s); Tối thượng 


vajrayána | 03 — Kim cương thừa 42 M) JE; — 
Mật tông 9 2š. l 

vakkula (s); Bac-cáu-la ï# +4 2. 

vàkya (s); chương $; ngữ ngôn 5i Fi. 
vandaniya (s); dinh lễ JA 3. 

vanka (s); siém khúc ifi Hil. 

vara (s); đệ nhất $ —. 

varada-mudrá (s); thí nguyện án ği li HI, — 


Đại thừa kim cương đại giáo bảo vương kinh $ Ấn. 


EKRAAN + AM. 
vajramanda-dharani (s); Kim cương thuong vị 
dà-la-ni kinh 4 M) E IR BE AE Je #š. 

vajrapäni (s); Kim Cương Thủ & MI F, người 
cầm Kim cương chử trong tay. 

vajrapani bodhisattväs exorcist of the bhútas: 
great king of tanfras (e); Kim cương thủ Bồ Tát 
hàng phục nhát thiết bộ-đa đại giáo vương kinh 4 
Ri E KE EA — ĐI ăl # E + KC 
vajrapradama-mudrá (s); Kim cương hiệp 
chưởng án 4 M 47 ?# EJ, — Án. 

DEUM (s); kim cương tam-muội 4 Mi = 


vajrasamadhi-sútra (s); Kim cương tam-muói 
kinh 4 MJ = IR #£ 

vajrasattva (s); — Kim cương Tát-dóa 4 MI pE 
RE 


vajrasekhara-sútra (s); Kim cương dinh kinh 4> 
i TH K. 
vajra$ekkharasarvatathagata-tattvasamgraha- 
mahayana-pratyutpannabhisambuddha-maha- 
tantraràja-sütra (s); Kim cương dinh nhất thiết 
Nhu Lai chân thật nhiếp Đại thừa hiện chứng đại thị 
giáo vương kinh 4> MI TE —- YJ W 3K Y * 
KR HB ?ð Ä #L E KE, thường được gọi tắt là 
Kim cương dinh kinh 42 MI JE #Ý, một bộ kinh rất 
quan trọng trong — Mật tông Trung Quốc, — Bất 
Không Kim Cương dịch. 
vajrasekkhara-sútra (s); Kim cương dinh kinh 
nghĩa quyết 4 Bi] TH A 3& it — Bất Không 
Kim Cương dịch. 
vajra§ekkhara-yoga-sũtra (s); Kim cuong dinh 
Du-già kinh thập bát hội chi qui 4 MI JA 35 Mn LE 
+ /\ # ‡# Bg, Bất Không Kim Cương dich. 
vajra-upama-samádhi (s); kim cương dụ dinh + 
Bl Hộ: XE. 
vajra-vara (s); > Kim cương chù 42 MI 4f. 
vajravidärana-dhãram (s); Kim cương tôi toái 
đà-la-ni 4 Ml HE ME BE AE Je; Nhưỡng tướng Kim 
cương dà-la-ni kinh E ‡H 4 MI PE ZE Ja A. 


vàranasi (s); Ba-la-nai quốc Jk E 2š [X 

vara-ruci (s); diệu hào #} #ƒ. 

vardhamäna (s); Ni-kiền tử JE $2 T. 

varga (s); bat cù # 3E; phẩm im; tụ 3. 

variant maturation (e); dị thục 5& 34. 

varjana (s); li Bi; viễn li 3 Bit. 

varjita (s); li Bf; viễn li 3&& Bi. 

varna (s); sắc (5. 

varna (s); tán thán ift Y, kính phuc, bái phuc. 

varna-rüpa (s); hiển sắc HH (^. 

varsika (s); an cư Zz JE. 

vartate (s); chuyền $. 

vasana (s); án tượng, kí ú a năng lực tập quán, — 

Tập khí 4 24; huân tập E Y; huân ZE. 

vastu (s); căn bản HE Æ; sở y Jr (K; sự 3f; vật 

W; y xứ 

vastn-prativikalpa-vijñ ñãna (s); phân biệt sự thức 

2 7| 3t RR. 

vasubandhu (s); — Thế Thân ilt 39, dich âm là 

Bà-táu Bàn-dàu, Tổ thứ 21 của — Thiện tông Ấn 

Độ; Thiên Thân X Bi. 

vasubandhu's commentary on the mahayana- 

samgraha (c); ; Nhiếp đại thừa luận Thế Thân 
thích ih A 3E ia ti 3 RE. 

vasudhārā-dhāraņī (s); Trì thế dà-la-ni kinh ff 

TH BE EJE AS. 

vasudhara-sadhana ja Thánh tri thé dà-la-ni 

kinh E 44 tlt pë 8# Je 

vasumitra (s); —^ Bà-tu Mật-đa EZ #, Tổ 

thứ bảy của Thiền tông — Án Độ, dịch nghĩa là 

— Thé Hữu tE A. 

vàta (s); khí %. 

vatsa (s); Độc tử fi T. 

vàtsiputra (s); Độc Tử 4% T, tên của một vị tăng, 

người thành lập — Độc Tử bó (vatsiputriya). 

vatsrputriya (s); —^ Độc Tử bộ ‡# F dll. 

väãyñ-dhãtu (s); tứ dai JU X. 

veda (s); phệ-đà IR BÈ. 

vedanà (s); cầu 3Ÿ; giác 1%; lac 4; lĩnh nạp 4i 

A; — Thu 32. 

vedana-skandha (s); thụ uán 32 24. 
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vega 


vega (s); tật PE; thé lực 24 JJ; thé $5. 

vehicle of the buddhist disciples (e); Thanh văn 
thừa 2 Ri] qe 

veluvana (p) (s: venuvana); Trúc làm 1r $R, vườn 
tre được vua — Tàn-bà-sa-la tặng đức Phát. 
pd (s); Trúc lâm tinh xá (1 Mo 
verbal expression seeds (e); danh ngón chủng tử 
A ñ MT. 

verbal silence (e); yén mặc Xt El. 

verification (e); tháng giải [5 fif. 

verses on bodhisattva maitreya's vow (e); Di-lác 
-i phát nguyện vương kệ 4f ?) © pE di BH 


vesak (p), hoặc vesakha; ngày lễ quan trọng nhất 
trong các nước theo — Phật giáo Nam truyền e 
Thượng toa bộ), nhằm ngày rằm tháng năm. 
Trong ngày này, người ta tưởng nhớ lại lúc Phật 
sinh, đắc dao và nhập => Niét-bàn. Nhân dip này, 
nhiều Phật tử tham dự để nghe thuyết — Pháp, 
tưởng niệm đến cuộc đời đức Phật, — Tam bảo. 
vesali (p) (s: vaiśālī); Phệ-xá-li DE E M Vệ- 
xá-li; Ti-da El HB; Ti-xá-li El E BE 

vexation (e); náo 1i. 

vibhága, laksayati (s); phân biệt 2} Ji. 
vibhajyaváda (s); — Phân biệt bộ 2} JJ] $. 
vibhañga (s, p); Phân biệt luận 2} Al ifi của — 
A-ti-dat-ma. 

vibhàsa (s); Tì-bà-sa El 3# y. 
vibhāsā-śāstra (s); Ti-ba-sa luận EE YE YD iy. 
vibhavana (s); biệt cảnh A 5. 

vibhutva (s); thé lực $5 7). 

vibuddha (s); quyến thuộc $ Jj. 

vicára (s); giác quan % l; quan, quán l; tầm tứ 
= fl; tứ frl. 

vicikitsā (s) (s: vichikitsa); > Nghi ngờ; nghi 5i. 
vicitra (s); chủng chủng KE f&. 

vidvesa (s); tăng 1%. 

vidyã (s) (p: vijjā); minh 1), hiéu biét, am hiéu, 
đối nghĩa với > Vô minh. 

vidyäcarana (s); Minh Hạnh Túc H} fT E, một vij 
trong — Mười danh hiệu của một vị — Phật. 
vidyà-carana-sampanna (s); Minh Hạnh Túc 8j 
1T Œ, — Mười danh hiệu. 

vidyadhara (s); Minh Trì 9] ff. 

vidyapurusa (s); chỉ một người am hiểu, một trí 
giả. 

view of a self in the body (e); thân kiến 4 hi. 
bud of attachment to self (e); hữu thân kiến f$ 
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vigarahati (p); ha trách lin] %. 

vigarhaka (s); huy 2%. 

vigarhante (s); ha trách Il] zt. 
vigata-mala (s); li cấu Bf Yi; vô cầu Ất Jj. 
vigayama (s); hoại ME. 

vigha (s); ngại it. 

vigor (e); thé #4; tinh tión Hi JE. 
vigraha-vyàvartani (s); Hồi tránh luận AE! 5$ jit, 
một tác phẩm được xem là của — Long Thụ 
(nãgãrjuna). 

vigraha-vyavartani-vrtti (s); Hói tránh luán thích 
del ñ# A f$, một tác phẩm được xem là của => 
Long Thu (nagarjuna). 

vihãra (s, p); nguyên nghĩa »tru xứ« được dịch là 
Tinh xá Xi, Tự 5f, — Chùa, Viện. Những 
vihàra đầu tiên là những căn nhà được cúng dường 
cho Phát — Thích-ca và — Tăng-già. Tai Thái 
Lan và Tích Lan (érï lanka), danh từ Vihára được 
dùng chỉ chính điện, nơi thờ tượng Phật. 

viharati (s); trú, tru (E. 

vihãya (5); khi 32. 

vihimsà (s); não lỗ; hai 3š. 

vijanati (s); năng thức ÍË iik. 

vijita (s); thần dân Ei E. 

vijjà (p) (s: vidya); minh HH, hiểu biết, am hiểu, 
đôi nghĩa với — Vô minh. 

vijña (s); hiền thánh PE EN 

vijñãna (s) (p: viññãna); — Thức iil; liễu biệt T. 
FL; tâm pháp Ò 14. 

vijñãna-anantya-äyatana (s); thức vô biên xứ 3Ÿ 


vijfianakaya-Sastra (s); Thức thân túc luận i 4 

Æ rA, — A-ti-đạt-ma. 

vijfiana-skandha (s); thức uán ik Zi. 

vijfianavada (s); nguyên nghĩa là Thức học, Thức 

tông, nhưng thường được goi là — Duy thức tông 

vijñãnavädin (s); > Duy thức tông ME 3Ÿ} 2š. 

vijñapti (s); liễu biệt Y HI; thi thiết Jti ñ%. 
vijñapti-mätratä (s); — Duy thức ME i. 

vijfiaptimatrata-siddhi (s); — Thành duy thức 

luận JX E ii iit. 

vijüaptimatratasiddhi-$astra (s) Thành duy 

thức luận Ji, WE 33} ag. 

000g 4D. (s); Duy 

thức tam thập tụng thích Mé 3; = + A E, — An 

Huệ (sthiramati) biên soạn. 

vijrmbhita (s); khiếm ZX. 

vikalpa (s); biệt jJ'|; phân biệt 2} Jl. 


viruddha 


vikalpa-pratitya-samutpáda-dharmottara-pra- 
veía sūtra (s); Phân biệt duyên khói so thắng 
pháp môn kinh 2} Jil LITE EA P] «x. 
vikalpayati (s); thuyết Ši. 

vikalpita (s); vong tình % f$ 

vikāra (s); biến dị $& 5. 

vikridita (s); du hí Ù Ek. 

vikrti (s); biến dị #4 5. 

viksepa (s); tán loạn #4 ÉL. l 

vimala (s); li cấu Bë Ji; vô cấu Ất Jii. 
vimalakirti (s); Duy-ma 4E JŠ. 
vimalakirtinirde$a-sütra (s); — Duy-ma-cật sở 
thuyết kinh ME JE äš Jr aR Af; Duy-ma kinh f 
JE #€; Duy-ma-cật kinh Aft ME 5h &&. 

vimalamitra (s); xem — Đại cứu kính. 
vimãnavatthu (p); Thiên cung su K ‘3 3E, => 
Tiểu bộ kinh. 

vimiéra (s); tạp ME. 

vimocana (s); thoát Ji. 

vimoha (s); mé Xf. 

vimoksa (s) (p: vimokkha); Giải thoát fif ft, — 
Ba cửa giải thoát. 

vimoksa-märga (s); giải thoát đạo f$ Ji 1È. 
vimsatika-$astra (s); Nhi thập duy thức luận — 
-F nE 38% nig. 
vimé$atika-vijfiapti-matrata-siddhih (s); 
thức nhi thập luận ME 3 — F ft. 
vimsika-vijhaptimatrata-siddhi-karika (s); Duy 
thức nhị thập tụng ME iit — + 24, xem — Huyền 
Trang. 

vimukti (s) (p: vimutti); — Giải thoát. 
vimukti-kaya (s); giải thoát thân f Hi 4. 
vimuktisena (s); Giải Thoát Quân fif J E, một 
luận sư thuộc Y tự khởi trung quán-Du-già tông. 
Tác phẩm còn lưu lại: 1. Arya-pañcavimsatisahas- 
rika-prajñaparamita-upadesasastra-abhisamaya- 
lankara-karika-varttika; 2. Arya-paficaviméatisa- 
hasrika-prajñaparamita-upadesasastra-abhisa- 
mayalaükara-vrtti; Hai bộ luận trên chỉ còn bản 
Tang ngữ, luận 2. còn bản Phạn ngữ. 

vimutti (p) (s: vimukti); — Giải thoát ff. Hà. 
vinàpa, siddha (s); — Vi-na-pa (11). 

vinà$a (s); phá hoại fi $ 

vināśaka (s); phá hoại f EE 

vinasayati (s); hoại BE. 

vinaya (s); điều phuc il {Ä; giới luật #È ££; luật 
ff; ti-na-da H AR HB; ti-nai-da BÉ Z W: ti-ni El 
J&; Giới luật tông 7 fft zx. 

vinaya of the five categories (e); Ngũ phần luật 
Dono 


Duy 


vinaya of the four categories (e); Tứ phần luật 
Vj 2 fg. 
vinaya sūtra (e); Ti-nai-da kinh EE Zã HP #§. 
vinaya-pitaka (s, p); ti-ni tang El JE Ji; — Luật 
tang. 
vinaya-vibhàgà (s); xem — Nhất thiết hữu bộ. 
vineya (s); cơ 
vineya-anurüpatà (s); tuỳ nghi [i$ EL. 
vinicchaya (p); phân biệt 2} Ji. 
vinikalpa (s); vô phân biệt fW 4) 5l. 
viniscaya (s); quyết trach Yi HE. 
vinivartate (s); phục diệt {Ä Ä. 
vinivrtti (s); khiển 3. 
viññãna (p) (s: vijñãna); > Thức ii. 
vinodana (s); hiểu BE. 
vipàka (s); — Quả báo, di thục quả, kết quà, sự 
thụ quả; di thục $ 3A. 
vipäka-vijñäna (s); dị thục thức 5& 2 5i. 
vipakga (s); hoặc zk. 
vipaksa (s); tri YA. 
vipaksa-pratikpaksika (s); chướng tri Mi 78. 
viparinama (s); biến di && 2. 
viparináama-dhármin (s); biến hoại ££ Jt. 
viparita (s); đảo (4). l 
viparita (s); điên đảo ifi (4); tương vi 4H JE. 
viparyāsa (s); — Đảo kiến; đảo ffl; điên đảo 
mông tưởng “A (8| 2% AE; điên đảo # f. 
viparyása-catuksa (s); tứ điên đảo PU Mi (5l. 
viparyasta (s); điên đảo EE f$. 
viparyaya (s); đảo fë]; điên đảo tfi (3. 
viparyaya (s); phiên fill; pun vi ftl 3&. 
viparyayad (s); tương vi 4H X 

viparyayat (s); phiên HH. 
viparyayena (s); tương vi AH HE, 
vipassana (p) (s: vipasyana); — Quán fi; tì-bà- 
xá-na EE 3E d M; t-bát-xá-na El $k d HH; 
vipasyin (s); Ti-bà-thi [E %E J^, tên của một đức 
— Phát thói xua. 
viprakirna (s); tán ii. 
viprayyuktas-samskarah (s); tâm bát tương ung 
hành pháp 4» 4x Ail JE £7 3}. 
vipula (s); quảng dai PE K. 
vira (s); lực si J-E. 
viraja (s); AN e BE Ji. 
virati (s); li 
viriya (p) (s: Ss — Tinh tién ld JE. 
virodha (s); tăng 1%; tương vi 4H XE. 
virtue (e); đức f£. 
virtuous roots (e); thiện cán 3€ 4. 
viruddha (s); tương vi 4H 3&. 
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virüpa, mahasiddha 


virüpa, mahasiddha (s); hoác birvapa; — Vi-ru- 


pa (3). 
und (S); cần tu 8) 1%; tì-lê-da El 4 HB; tỉnh càn 
Xi 8); — Tinh tiến f$ ME; cần $); thé lực J. 
vn (s); tỉnh tiến ba-la-mát-da Ai ME 


viga (s); độc F$. 

visäda (s); nghi hối Éf. 

visada (s); quảng đại BE. 

visada (s); tháng Bs. 

visammüddha (s); mê Xf. 

visamyoga (s); giải thoát fff Mé. 

visamyuktatva (s); bát tuong ưng ^f 4H Ji. 
visaya (s); cảnh giới 5E ZÈ; cảnh it; trần JB. 
visesa (s); sai biệt 2É 7; thù thắng ARIS. 

visesana (s); sai biệt 22 Jl. 

vi§esavafT E um Tối thắng dà-la-ni kinh HE 
JD KE ## 

visista (s); da fis thù tháng YA lồ. 

visodhita (s); thanh tịnh ji YH. 

vispasta (s); phân minh Z} "H. 

visualisation of the two bodhisattvas, the king 
of medicine and the superior physician (e); 
Quán Dược Vương Dược Thượng nhị Bồ Tát kinh 
lại 4# TELE REA 

visuddha (s); thanh tinh ïï ÈŸ; thiện tinh 35 15. 
visuddhacakra (s); — Trung khu. 

visuddhi (s); tinh 4%. 

visuddhi-magga (p); — Thanh tịnh dao i$ 3Ÿ 18. 
vita-mala (p); li câu illt Jii. 

vitaràga (s); li nhiễm Š Y. 

vitarka (s); giác quan $ l; giác 52; tầm tứ ## 
fi]; tầm #8. 

vitarkamudra (s); ấn giáo hoá, — Ấn. 

vitatha (s); hư vọng Ji c. 

vivadati (p); phân biệt 2} All. 

vivardhana (s); tăng HS 

viveka (s); viễn li 1 ft. 

vivikta (s); không tịch 4 jx. 

viviktatà (s); tịch 3. 

vivrta (s); hiển liễu HA T. 

voice-hearer (e); thanh văn # li]. 

void (e); hu iz. 

voidness (e); không F. 

volition (e); hành 47. 

vow (e); thé E. 

vrana (s); thất ^. 

vrata (s); chính thụ ¡E 32. 

vrddhi (s); tăng trưởng 49 E; tăng 4%. 

vrtta (s); đức 48. 
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vrtti (s); dung JH. 

vrttin (s); tịnh hanh Ù% 4T. - 

vuddhi (p); tăng thịnh 4% fik. 

vulture peak (e); > Linh Thứu sơn 3% $5 111; Kì- 
xà quật son E Pi] Wai ili. 

vyàübadhana (s); tôn hai 18 3. 

vyädhi (s); tật JX.. 

vyäkarana (p); kí biệt ÑE Jil. 

vyäkarana (s); hoà-già-la Al {i ##; thụ kí 32 ÄT; 
thụ kí $2 i; tì-da-khư-lê-na El H 44 38 7g. 
vyäkhyã (s); luận sí. 

vyakta (s); hiển liễu # ƒ; phân minh 4) HA. 
vyälipa, siddha (s), hoặc byali, bhali, pali, vyadi; 
—> Vi-da-li-pa (84). 

vyapadesa (s); lưu bó Yi ^fi. 

vyàpana (s); biến mãn Jii jj. 

vyápara (s); công dụng JJ] JH]; tác dung fF H. 
vyäpin (s); cụ phân HH. 2} 

vyasana (s); tai L. 

vyasta (s); tán Hi. 

vyavadhana (s); phú chướng Ži Bi. 

vyavahära (s); thé tục 1H f£; tục dé (A i; tuc (A. 
vyavalokita (s); chiêm H$. 

vyavasarga-rata (s); hi xà © fi. 

vyavasthana (s); an vị Z 57. 

vyayama (s); > Nghiệp 3. 

vyupa§ama (s); tịch diệt Jx W. 

vyutpadayati (s); khai ngộ BH fi. 

vyutsarga (s); phá fi. 

vyutthãna (s); xuất dinh H1 5E. 


W 


wa (j); hoà FI. 

wagara (j); hoà giả la $ m 4h mE. 

wago (j); hoà hop A 4r. 

wagoshiki (j); hoà hợp thức A 4 iii. 

wagõ-shõ (j); hoà hợp tính 41 4 HE. 

wajo (j); Hoà thuong Al E. 

waku (j); hoặc 2%. 

wakuchi (j); hoặc trí z€ 4%. 

RN G); hoặc trí nhị chướng zE f — 


wakusho (j); hoặc chướng X [ji 
wakushu (j); hoặc thú zX EX. 
wanan (j); hoà nam 3l PA. 
wángwéi (c); > Vương Duy Œ Aft. 


xingyáng qingràng 


wànnián-si (c) (j: mannen-ji); Van Niên tự E 4F- 
wanshi shogaku (j) (c: E zhèngjué); — 
Hoằng Trí Chính Giác 2; 48 1E $. 

warin (j); hoà luân i jj. 

warn (e); giới ak. 

wasan (j); hoà tán XI è, bài ca tụng, kệ tụng. 
washo (j); > Hoà thuong fl jj. 

water filter (e); lộc thuỷ nang JE 7K 3š. 

water god (e); thuỷ thiên ZK R. 

watō (j) (c: huàtóu); — Thoại đầu i W. 

web of doubt (e); nghi võng 5€ 48. 

wéishí-zong (c); Duy thức tông ME iR 2š. 

well gone (e); Thiện Thé 3& Wi; — Mười danh 
hiệu. 

wéndá (c) (j: mondo); — Vấn đáp [i] #š. 

wénshü (c); — Văn-thù XC #. 

wényi (c); Văn Ích 32 2$; — Pháp Nhãn Văn Ích 
wénzi (c) (j: monji); văn tự 3C “7. 

wheel of the dharma (e); pháp luân YA ij. 

wheel turning sage king (e); Chuyên luân thánh 
vương $ dg Œ E. 

will (e); hành uán 47 Zi; — Ngũ uán. 

wisdom (e); bát-nhã Ấ #7; bó-dé ME fi; huệ E; 
hué 35; trí huệ Y El. 

wisdom eye (e); huệ muc 2X H; huệ nhãn HR. 
wisdom of the buddha (e); Phật trí huệ (1h ti 3X. 
wisdom of unrestricted activity (e); thành só tác 
trí Ik Hr E RT. 

wish (e); ý lạc 3% Y. 

wish-knowledge (e); nguyện trí HA E. 

witness (e); chứng 5i. 

womb of the tathagata (e); như lai tang 41 2 78. 
wónch'uk (k); Viên Trắc [i| jill. 

wondrous observing wisdom (e); diéu quan sát 
trí #} lồi # #l. 

wón'gwang (k); Viên Quang lA] J£. 

wðnhi o (k); Nguyên Hiểu 7ú lồi. 

words (e); ngôn ngữ ?ï tt; ngôn zi. 

world (e); giới J?. 

world-honored one (e); Bac-giá-pham i5 {M 46; 
Thế Tôn 1t $; — Mười danh hiệu. 

worldling (e); dị sinh %£ ^E; ngoại phàm ^ Jl; 
ngu si ¿EE phàm phu J X; phàm JL. 

worldly dharmas (e); thế pháp tH YX. 

zum meditation (e); thế gian tinh lự ttt [5] $ 


voridiy truth (e); thế dé tit 5; thé tục dé fit 8 


worldly wisdom (e); đẳng trí ^5 4. 


wrath (e); phán 42. 

wrong (evil) livelihood (e); tà mệnh Jf ij. 
wrong view (e); ác kiến E 5i. 

wú (c) (j: mu); vô Ất. 

wi (c) G: satori); ngộ HH, — Giác ngộ. 

wüan püníng (c) (j: gottan funei); —> Ngót Am 
Phó Ninh JU He 3f e, 

wüfeng chángguàn (c) (j: c jðkan); — Ngũ 
Phong Thường Quán F. It 55 i 

wüjiü (c) (j: ukyü); > Ô Cựu É3 F. 

wúmén huikai (c) (j: mumon ekai); —> Vô Món 
Huệ Khai 4 ["] = pH. 

wúmén-guãn (c) (j mumonkan) — Vô môn 
quan 4% PY Bi. 

wüshan (c) (j: gozan); Ngũ Son +i. il. 

wútái shàn (c); Ngũ Đài Son 4 $ ili. 

wútái yinfeng (c); Ngũ Đài Ân PRO T. S Bã 
l#, > Đặng Ân Phong 9 BE Hé. 

wütái-shàn (c); > Ngũ Đài sơn F. 5 ili. 

wúwti (c) (j: go-i); Ngũ vị T. f, — Động Sơn 
ngũ vị. 

wüwéi (c); > Vô vi HE Ñ. 

wúxué zúyuán (c) (j: mugaku sogen); — Vô Học 
Tổ Nguyên Ất && 1H 7. 

wúzhù (c); — Vô Trước Văn Hi ME E X A 
wüzhün shifàn (c) (j: bushun shihan); Thiền sư 
Vô Chuẩn Su Pham 4% ï fii 48 ở Kính Sơn, 
người truyền pháp cho — Vô Học Tổ Nguyên. 
wúzú făyăn (c) (j: goso hoen); > Ngũ Tổ Pháp 
Diễn F. 4H. Y lãi. 


X 


xiáng anzhú (c); Tường Am chủ + R Œ ở Liên 
Hoa Phong, một Thiền sư thuộc tông —> Vân 
Môn. 

xianglín chéngyuán (c) (j: nins choon) > 
Hương Lâm Trừng Viễn 4 MY 

xiangyán zhixián (c) (j: buen chikan); > 
Hương Nghiêm Trí Nhàn 45 lữ 43 PA. 

ximíng fáshi (c); Tây Minh Pháp sư 14 HJ] 77; fifi. 
xin (c) (j: shin); > Tâm 4». 

xin (c) (j: shin); > Tín fi. 

xinghuà cünjiáng (c) (j: koke zonshó); —> Hưng 
Hoá Tòn Tưởng HL fr 3%, 
xingyáng qingràng (c) (j: kooyo seijo); — Hưng 
Duong Thanh Nhuong Ml pa WF ii. 
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xìnxíng 


xìnxíng (c); Tín Hành 4% fT. 

xinxinmíng (c) (j: shinjinmei); — Tín tâm minh 
f D d. 

xióngér (c); Hùng Nhĩ RE E. 

xitáng zhicáng (c) (j: seido chizo); —^ Tây Đường 
Trí Tang Vt 3ý 4% ji. 

xūān huáicháng (c) (j: koan esho); Hư Am Hoài 
Sướng Ji HE Li NL, Thiền su Trung Quốc thuộc 
tông —> Lâm Tế, phái Hoàng Long, nối pháp của 
sư Tuyết Am (Thiên Đồng) Tòng Cán. Su là thầy 
của — Vinh Tây Minh Am. 

xuánshà shibéi (c) (j: gensha shibi); — Huyền Sa 
Sư Bi X Y) hi fj. 

xuánzang sãncáng (c); Huyền Trang Tam Tang 
xuánzhuáng (c); — Huyền Trang % ilk. 

xuédóu `. (c) (: setchõ jüken); — Tuyết 
Đậu Trọng Hiên E $7 3E BA. 

xuéfeng yicún (c) (j: seppö gison); —> Tuyết 
Phong Nghĩa Tòn E % 3% f. 

xütáng zhiyü (c) (j: kido chigu); — Hư Đường 
Trí Ngu Hi ^£ #† JR, thầy của — Nam Phó Thiệu 
Minh (j: nampo shomyo). 


Y 


ya (j); da HE. 

yab-yum (t); — Yab-yum. 

yajña (s); từ tự 4] 48. 

yakkha (p) (s: yaksa); > Da-xoa Ù X. 
yakkhini (p); da-xoa nữ X #4. 
yaksa (s) (p: yakkha); > Da-xoa f. X. 
yaksini (s); da-xoa nữ Bi X. 4. 

yaku (j); dich 5$. 

yaku (j); dược HE. 

yaku (j); duoc Hif. 

yaku (j); ước 45. 

yakuju (j); duoc thụ ££ ff. 

yakukyo (j); ước giáo % #4. 

yakusan igen (j); > Dược Sơn Duy Nghiêm ## 
ii HE fit. 


yakuseki (j); — Dược thạch ££ 4. 
yakushi-rurikó-nyorai-hongan-kótoku-kyó (j); 
Dược Sư Lưu Li Quang Như Lai bản nguyện công 
đức E Bip Xi IA OC e + Br 1) 4 KE. 
yakushiruriko-shichibutsu-hongan-kotoku-kyo 
(j); Dược Sư Lưu Li Quang Thất Phật bản nguyện 
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công đức kinh 3# Bri IH 58 3: de b + BR Ej fl 


yakushi-shichibutsu-kuyo-giki-nyoio-kyo 0; 
Duoc Su thát Phát cung duóng nghi quí nhu y 
vương kinh 38 lii -L ffe üt 2€ B Lu dX E K. 
yama (s); — Pham hanh 38 17; — Diém vương; 
da-ma 1A JE. 

yamaka (p); Song luận f£ fi, một phần của — A- 
ti-dat-ma. 

yami (s); Nữ Diêm vương, — Diêm vương. 

yan dag pahi don (t); thật nghĩa ?† 3%. 

yan dag pahi htsho ba (t); chính mệnh IE fij. 
yañ dag pahi tiñ ñe hdsin (t); chính định 1E ££. 
yañ pahi las kyi mthah (t); chính nghiệp 1E 3. 
yàna (s); thừa JE, có xe, — Ba thừa. 

yángqí fanghui © (j: yogi h0'e); — Dương Ki 
Phương Hội fr. 

yángqí-pài (c) (j: UTR Dương Ki phái 4% il 
YR, > Duong Ki Phương Hội. 

yángshan huiji (c) Un ejaku); > Nguóng 
Sơn Huệ Tịch 4t ili 2X 3š. 

yánguan qían (c) (j: enkan seian); —^ Diém Quan 
Té An Hi †ï 7$ dz. 

yánluó (c); Diém-la [5] ZE, tức là > Diém vương. 
yántóu quánhuó (c) (j: gantó zenkatsu); > Nham 
Đầu Toàn Hoát j YA e i. 

yantra (s); co fit. 

yàoshàn gào shàmí (c); Dược Sơn Cao Sa-di HE 
ili 75 Y) 98, — Cao Sa-di. 

yàoshãn wéiyăn (c) (j: yakusan igen); —> Dược 
Son Duy Nghiễm $8 ili PE fit. 

ya§a (s); Da-xá HỆ 23. 

yasha (j); Da-xá H 23. 

yasodharä (p) (s: yasodhara), — Da-du Da-la Hf 
da E RE 


yasodharà (s) (p: yasodhara); — Da-du Da-la Hf 
li e HE. 


yasomitra (s); Xing Hữu fil. J£. 

yastr (s); cung thí ƒ‡ jii. 

yathã-artha (s); chân thật nghĩa I. ff 3&. 
yathabhüta (s); như chân 41%. 

yathà-bhütam (s); như thật Til Et; — Như thật tri 
kién. 


yathà-pratyata (s); tuỳ duyên BÉ 4%. 
yathàvad-bhàvikatà (s); như lí trí 41 El 4. 
yathàvat (s); tuy nghi Bỗ Tï.. 

yatna (s); công lực JJJ7). 

yayoku (j); da dục HB Gk. 

ye §es dpag tu med pa (t); vô lượng trí fi Œ 


ye shes chos sku (t) (s: jñãnadharmakaya); Trí 
pháp thân $1 1: £f, > Ba thân. 

ye shes mtsho rgyal (t); — Ye-she Tsog-yel. 
yeshe tsogyel (t) [ye-shes mtsho-rgyal]; — Ye- 
she Tsog-yel. 

yéxiàn guishéng (c); — Diệp Huyện Qui Tinh 5E 
[3 A. 


yid (t); ý 3X. 

yid du hon ba (t); khả y HƑ XX. 

yid kyi rnam §es (0; ý thức Xx i. 

yid rañ ba (t); như y 41%. 

yidam (t) [yid-dam]; — Hộ Thần i Tff. 

yijing (c); > Nghĩa Tịnh 3& i3. 

yikong (c) (j: gika); — Nghĩa Không 3Š ^r. 
yingzhen (c); Ứng Chân [E H; — Đam Nguyên 
Ứng Chân. 

yinyuán lóngqí (c) (j: ingen ryüki) — Án 
Nguyên Long Ki lỗ Jt pi Fa. 

yishán ymíng (c) (j: issan ichinei); — Nhát Son 
Nhất Ninh — ilj — 2%, 

x chánshi (c); > Nhất Hanh Thiền sư — 47 


yixuán (c) (j: gigen); Nghĩa Huyền 3& X, — Lâm 
Té Nghia Huyén. 
yo (j); du HE. 
yo (j); du 2. 
yo (j); du EH. 
yo (j); du YA. 
yo (j); du ER. 
yo (j); du, dữ £i. 
yo (j); dung X. 
yO (j); dung H. 
yo (j); dung $5. 
yö (j); duong #2. 
yo (j); duong l2. 
yo Q); dưỡng X. 
yo (j); ung Ji. 
i (); vinh %. 
yo (j); yêu YX. 
yo (j); yếu 2. 
yod pa (0; hữu fi. 
yod pa (t); khả đắc TJ ƒ8. 
yodai (j); dung dai H] K. 
yõdan (j); vĩnh đoạn 7k fr. 
yodatsu (j); dữ đoạt El é£, 
yoga (s); > Du-già Fi /lll; tương ung FH Jf. 
yoga of enormous success: the lotus-matrix 
bodhi, symbols, banners, and store of common 
mantras in the vairocana-abhisambodhi-tantra 
(e); Đại Tì-lô-giá-na thành Phật thân bién gia tri 


kinh liên hoa thai tạng bồ-đề tràng tiêu sí Uus 
thông chán ngôn tang quảng dai thành tuu du-già 
XX Pg XE AD Hà b tị ER Jn PORE dE RE ia aa 
E ‡ EIA f 1M A X nề TS 
yoga-avacara (s); cầu đạo nhân K Ji. A. 
yogācāra (s); Du-già hành tông đổ flll {7 Zš, một 
tên khác của — Duy thức tông. 
yogäcärabhũmi-$ästra (s); — Du-già su địa luận 
lấn ln fnb Hb, a. 

M nam n M (s); Du-già su dia 
luận thích Xj fln fiti Jb i FE 

yoga-ksema (s); an ón 2 FE. 

yogapatta (s); một sợi dây nit dùng phòng, chống 
ngã ra phía trước, phía sau khi — Toa thiền, được 
các vị > Ma-ha Tât-đạt (mahäsiddha) sử dụng. 
yögi (j); Duong Kì £5 lli; — Dương Ki Phuong 
Hội £5 I 7; ® 

yösi hõ'e (j); — Dương Kì Phương Hội #2 1% 27 


yógi-ha (j); — Dương Kì phái £7 Il JK. 

yogin (s) hoặc yogi (t: naldjorpa [rnal-'byor-pa]); 
> Du-già su, Du-già tăng. 

yói (j); dung di X 2. 

yóin (j); liễu nhân Y W. 

yojana (p); du-thién-na if J# Hỗ; — Do tuần. 
Niue (s); > Do-tuán ili A du-thién-na jj lé 


yoju ()); dung thu 4 32. 

yóka (j; Vinh Gia ;k 3%; — Vĩnh Gia Huyền 
Giác. 

yóka gengaku 0) (c: yone xuanjué); — Vĩnh 
Gia Huyền Giác 7k 3š % 5. 

yóka-shodo-ka (j); Vinh Gia chứng đạo ca 7K 3% 
PA 

yökashũ (j); Vĩnh Gia tập ;k Zš 4E. 

yoku (j); dục &X. 

yoku (j); ức +. 

yokubðru (j); duc bao lưu Ak 3š jfi. 

yokugu (j); dục cầu f 3R. 

yokukai (j); dục giới fik Jt. 

yokuro (j); dục lậu 3X Ji. 

yokushu (j); dục thủ && HX. 

yokuyókyo (j); ức dương giáo {i ÿ2 Zt. 

yomu (j); vĩnh vô 2k $. 

yomyo enju (j) (c: yóngmíng yánshóu); — Vinh 
Minh Diên Thọ 7k Y] 4E =, Thiền su Huệ Nhật 
Trí Giác. 

yóngjià (c); Vĩnh Gia 2k 3#; — Vĩnh Gia Huyền 
Giác. 
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yóngjia xuanjué 


yóngjia xuanjué (c) G: yoka genkaku); — Vĩnh 
Gia Huyền Giác zk 3# 2X 4. 

yóngmíng yánshòu (c) (j: yomyo enju); — Vinh 
Minh Diên Tho ;k HJ 4E 3$; Thiền sư Huệ Nhật 
Trí Giác. 

yoni-vicaya (s); chính quán 1E BB. 

yóraku (j); anh lạc J£ 3%. 

yóraku-hongo-kyo (j); Anh lạc bản nghiệp kinh 
HEAR 

yorakukyo (j); Anh lạc kinh PE X& #š. 

yoru (j); dự lưu $i jfi. 

yoruka (j); dự lưu quả AR 

yoruko (j); dự lưu hướng YA f [5]. 
yóryaku-nensho-kyo (j); Yếu lược niệm tụng 
kinh 52 Wt 2% ail K. 

yosai (j); Vinh Tây 4 Jj; > Minh Am Vinh Tây. 
yósho (j); dụng thanh HỊ E 

yoshü (j); du tập fi& Y. 

yósu (j); yêu tu E ZH. 
youmyo-chigaku-zenshi-yuishin-ketsu (1); Vinh 
Minh Trí Giác Thiền su duy tâm quyết 7k H] 4% 
OS 

yozo (j); ảnh tượng 3 ft. 

yu (j); do 4%. 

yu (j); do rfi. 

yu (j); dụ Hồ. 

yü (j); dụ 5. 

yü (j); dung li. 

yü (j); hyu ifi. 

yü (j); u KH. 

yá, u (j); uu f£. 
yuánjué-jing (c); > Viên giác kinh [El 4% KE. 
yuánróng-zóng (c); Viên dung tông E| if 5%. 
yuántong făxiù (c); — Viên Thông Pháp Tú [El 
Ñ AA. 

yuánwù (c); Viên Ngô El f& 

yuánwù kèqín (c) (: 2j Soi in: — Viên 
Ngộ Khắc Cần [Bl 1% sz $). 

yübadaisha (j); uu-bà-dé-xá E JE f 23. 

yüchi (j); u trí 44 2%. 

yuèãn shànguð (c) E gettan zenka); Nguyét Am 
Thién Quá A RE #£ W, Thiền sư Trung Quốc 
tông Lâm Tế, hé phái — Dương Ki, món đệ của 
Thiền sư — Khai Phúc Dao Ninh. 

yuèlín shiguán (c) (j: gatsurin shikan); Nguyệt 
Lâm Sư Quán A & fii ii, Thiền sư Trung Quốc 
tông Lâm Té phái Dương Ki, thầy của —> Vô Món 
Huệ Khai. 

yuèzhõu qiánfeng (c) (j: esshü kempo); Việt 
Châu Càn Phong #Ä# J| $2 1%, Thiền su Trung 
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Quốc (?-?) tông — Tào Động. Sư là môn đệ nối 
pháp của Thiền sư — Động Sơn Lương Giới và 
được nhắc đến trong công án 48 của — Vô môn 


quan. 
yuga (0; du-già Jj II. 

yuga-anta (s); kiếp tán 3 idt. 
yuga-anta-agni (s); kiếp non 3j] %; kiếp tận hoà 
21) MK; kiếp tận hoà 2) a 
yuga-daiky00-kyó (j); pee dai giáo vuong 
kinh i MA A E K. 
yugagyðha (j); Du-già hành phái Xj flll {7 WR. 
yugaron (j); Du-già luận Fi 4lll ift. 
yugaron-ki (j); Du-già luận kí KA fllI 5% FE. 
yuga-shiji-ron (j); > Du-giá sư địa luận Jn Pii 


yuge (j); du hí 30% Ek. 
bd Q; Du-ki kinh fấ Ak E. 
yui (j); di 
yuigon (j); di ngôn H i5. 
yuil (k); Hữu Nhất £f —. 
yuima (j); Duy-ma AE HE. 
yuima-dõ (j); Duy-ma đường 4 JE ^£. 
yuima-e (j); Duy-ma hội AE PE &r. 
yuima-kitsu-kyo (j); Duy-ma-cát kinh AE BE gh 
#€; > Duy-ma-cật sở thuyết kinh Aft JE 55 Jr iji 
rcs ren 0); — Duy-ma-cật sở 
thuyết kinh Aft JE i 9r 3M. 
yuima-kyð (j); Duy-ma kinh. AE EE KE; — Duy- 
ma-cát sở thuyết kinh 4 JE i Jr i RE 
yuima-kyo so (j); Duy-ma kinh só ME EE R i. 
Ey E G); Duy-ma kinh văn só 4 JÆ 


Dg ded (j); Duy-ma kinh huyền só AE 
ML IL. 

yuima-kyó-ryakuso (j); Duy-ma kinh lược só Af 
yuishiki (j); — Duy thức ME iik. 

yuishiki-ha (j); Duy thức phái WE ux YR; — Duy 
thức tông ME R az. 

pua hyakuho (j); Duy thức bách pháp ME ii 
Es 

yuishiki-sanjü-ronsho (j); Duy thức tam thập 
luận tung ME i = F im 2H. 

yuishiki-sanjü-sho (j); Duy thức tam thập tung HË 
a — +2 

yuishiki-shü (j); — Duy thức tông ME iA x. 
yuishin-ketsu (j); Duy tâm quyết ME 4^» it. 

yüji (j); Hùng Nhi fé HF 

yujóng (k); Duy Chính HE Jit. 


zenjin 


yujun (j); > Do-tuán H1 4J. 
yukta (s); dao lí 3&8 HE; thành tuu Pi; xứng lí 
Ji HH 


yukti (s); tuong ung 4H JÆ. 

Mares (s); Luc tháp ip tung nhu lí luận 7X 
+ 2H n E 3$, một tác phẩm được xem là của => 
Long Thu (nãgãrjuna), Thí Hộ dịch, cũng có bản 
Tạng ngữ. 

yukti-sasthika-vrtti (s); Lục thập tụng như lí luận 
thích 7X + 2 40 8 ifj FE, một tác phẩm của —^ 
Nguyệt Xứng, luận giải Lục thập tụng như lí luận 
(yuktisasthika), một tác phẩm được xem là của — 
Long Thụ (nagarjuna). 

yüngài shóuzhi (c); Vân Cái Thủ Trí E 25 5p 4l. 
yúngáng (c); — Vân Cương E [i]. 

un dàoying (c) (j: ungo doyo); —^ Vân Cu Đạo 
Ưng E Ji ìš JA. 


yúnmén o (c) Œ: n bun'en); — Vân Hạc. 


Môn Văn Yên E PL 

E (c) (j: ummon-shü); > Vân Món 
tông E MF. 

yúnyán tánsheng (c) (j: nhện donjð); — Vân 
Nham Đàm Thạnh E H = J. 

yunyo (j); do như A tu. 

yüretsu (j); ưu liệt f& 2. 

yüshin (j); u thâm Ha 7&. 

yúshin-anraku-dó Q); Du tâm an lac dao J£ Ù 
% a 

yüsho (j); dung nhiếp iih Ji. 

yusik-chong (k); — Duy thức tông ME i zz. 
yuyo (j); do dự 34 1%. 


Z 


za (j); toa AR. 

zag pa (t); lậu di. 

zai (j); tai E. 

zai (j); tài M. 

zai (j); tội JË. 

zaiaku (j); tai óc ff die. 
zaifu (j); tại phu 7E JH. 
zaifuku (j); tội phúc JË dii. 
zaigó (j); tội nghiệp JË 35. 
zaihi (j); tại bì (E JE. 
zaijitsu (j); tại thật 4E ff. 
zaike (j); > Cư sĩ JE £. 
zaimotsu (j); tài vật HJ Y). 


zaiten (j); tai: trién #E HL 

zaito (j); té dáng gem 

zaizen (j); tại tiền 7E fiij. 

zakoókodaisho (j); toa cao quảng dai sàng 44 ri 
Jt K M. 


zammai (j); tam-muội = Ik, — Định. 

zan (j); tàm li. 

zandan (j); tán thán ¡4 YX. 

zange (j); sám hói 1i fj. 

zange (j); tàn khí 9€ $. 

zanshü (j); tàn tập 5€ Y. 
nci (); trám dinh tiệt thiết Hr $T d 


zazen (j) (c: zuó-chán); — Toa thiền 4% Jf. 

zazen-wasan (j); Toa thiền hoà tán 4* Ji B D 
tên gọi tắt của — Bạch Án Thiền su tog thiền hoà 
tán, một tác phẩm của Thiền su — Bạch Ân Huệ 


ze (j); thị Æ. 

zehi (j); thị phi 2 JE. 

zemban (j); — Thiền bàn š# Ji. 

zemmui (j); Thiện Vô Uy ?£ ME El; — Mật tông. 
zen (j) (c: chán); — Thiền ji. 

zen (j); nhiễm 3. 

zen (j); thiện 5&. 

zen (j); tiền Mí. 

zen, nen (j); nhiên #Ä. 

zen'ai (j); nhiễm ái Ye E. 

zenbon (j); nhiễm phẩm % ri. 

zenchi-shiki (j); — Thiện tri thức 3£ 41 ol. 
zendõ (j); > Thiền đường Hi 5t. 

zendo (j); Thiện Đạo + ME. 

zeneji (j); thiện huệ địa 36 Sĩ Hb. 

zen'en (j); —^ Thién viện HE Ki. 

zen'etsu (j); thiền duyệt 28 fi. 

cảng chüko G); — Tiệm Nguyên Trong Hung 


2H 


zengen-gyo (j); thién hién hành * Bir. 


zengen-shosenshü-tojo (j); To nguyên chư 
thuyên tập đô tự Hi Ji i ne HE Hp JF. 

zengo (j); > Tiệm ngộ Mi fa. 

zengon (j); thiện căn E 4R. 
zengosaidan (j); tiền hậu tế đoạn Hi 44 lã Br. 
zengyo (j); thiện nghiệp LES 

zengyo (j); thiện xảo $ 13. 

zengyo (j); tiệm giáo 3i 2. 

zenhogyo (j); thiện pháp hành 3& Y% fT. 

zenji (j); > Thiền su ££ fiti. 

zenji (j); tiệm thứ Mi 2X. 

zenjin (j); thiện nhân E A. 
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zenjó 


zenjo (j); nhiễm tịnh 4 YH. 

zenjõ (j); thiền định 1f iE. 

zenjõ (j); Thién-na ## AB, — Thiên. 

zenjü (j); Thiện Châu Ÿ? Ek. 

zenke (j); Thiền tự TẾ d Thiền viện. 
zenke-kikan (j); Thiền gia qui giám 44 2 $i $i. 
zenkyo (j); tiền cánh Mí 3%. 

zenma (j); nhiễm ô 4 5. 

zenmon-nenji-shü (j); Thiền món niêm tụng tập 
EE i 

zenna (j); Thién-na HH AB, — Thiền. 

zennanshi (j); thiện nam tử 35 WT. 

zenpi (j); tiền phi fij JE. 

zenpó (j); thiền pháp HEY. 

zenrin (j); Thiền lâm Hi ÈR, một cách goi khác 
của — Thiên viện. 

zenshin (j); nhiễm tâm Jt 4». 

zensho (j); tiền sinh Bj ^E. — 

zenshü (j); — Thiền tông f 7x. 

zenshu (j); nhiễm só 42 ft. 

zenshü (j); nhiễm tập Y Y. 

zenshu (j); thiện thủ 5 IX. 

zenshu (j); thiện thú 5£ BN. 

zenshu (j); thiện tu ¥ {Z. 

zenshü-yoka-shü Q); Thiền tông Vĩnh Gia tập Hi 
TK #8. 

zenshú-yoka-shú-kachúsetsugi (j); Thiền tông 
Vinh Gia tập khoa chú thuyết nghi 4 zz 7k 3š #š 
Rb RE d aH. 

zensó (j); nhiễm tướng 42 4H. 

zentsü (j); thiện thông 35 JU. 

zenzei (j); Thiện Thé 3& Xi. 

zetsu (j); chát A 

zetsu (j); thiệt F. 

zetsu (j); tuyệt 4i. 

zetsuge (j); chất ngại Zï lỗi. 

zetsukon (j); thiệt căn F 4R. 

zetsuryo (j); tuyệt lu 4% Ji. 

zhangjing huáihuT (c) (j: shokei eki); — Chương 
Kính Hoài Huy 3% tt 4t HE. 

zhangzhuo xiücái (c) G: chosetsu yüsai) => 
Truong Chuyét Tú Tài 3 fili 5 3. 

zhànrán (c); trạm nhiên HE JA. 

zhàogõng (c); Triệu Công # 2À. 

zhàolün (c); Triệu luận "ft šf, — Tăng Triệu. 
zhàozhóu (c); Triệu Châu #ð M. 

zhàozhou cóngshén (c) (j: joshü júshin); — Triệu 
Châu Tòng Thâm JE JI #É 52. 

zhenxie qinglião (c) (j: e shoryo); —> 
Chân Yét Thanh Liễu E cii J 
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zhẽnyán-zõng (c); — Chân ngôn tông ¡A F zx. 
zhi gnas (t) (s: Samatha); — Chỉ IE. 

zhi-dàolín (c); Chi Dao Lâm X 1% $, còn được 
goi là — Chi Dón. 

zhidün (c); — Chi Dón x JE. 

zhïguàn (c); > Chi-quán 1E lỗi. 

zhìkăi (c); — Trí Khải & f. 

zhikóng (c); Chỉ Không ‡# 45. 

zhimén guãngzuò (c) (j: chimon köso); — Trí 
Môn Quang Tộ 4 FJ J6 1f. 

zhiqiàn (c); Chi Khiêm xz if. 

zhixiàng dàshi (c); Chí Tướng Dai Sư Z& 4H K 


zhiyán (c); Trí Nghiém 4 fi, — Hoa nghiêm 
tóng. 

zhiyi (c); > Trí Khải $1 9i. 

zhizáng (c); Trí Tang #ï j; — Tây Đường Trí 
Tạng. 

zhìzhõu (c); Trí Chu #† J]. 
zhòngdào-z0ng (c); Trung Đạo tông P 3É 2š; — 
Trung quán tông. 

zhongfeng míngbén (c) (j: chüho myohon); — 
Trung Phong Minh Bản Hr 1# 8j] %. 
zhõng-guó-shĩ (c); Trung Quốc su j BÀ fii, 
Quóc su — Nam Duong Hué Trung. 

e dàshT (c); Chung Nam Dai sư f& Bj K 


zhuangzi (c); — Trang Tử jE T. 

zhühóng. (c); ( Châu Hoằng HZ, ¬ Vân Thé 
Châu Hoằng E HE Jk ZE. 

zidé P (j: jitoku); Tự Đắc A f$, — Thập muc 
nguu dó. 

Zifá rübáo (c) (j: shifuku nyoho); — Tu Phúc 
Nhu Báo 4 3i 40 EY. 

zíhü lizong (c) (j: shiko risho); — Tử Hồ Lợi 
Tung F ij AJ Wi. 

ZO (j); tăng (táng) 1%. 

z0 (j); tăng H. 

z0 (j); tàng, tang ji. 

zō (j); tao 3&. 

Zö (j); tap [3 

zõabidon-shinron (j); Tap a-ti-dàm tâm luận Xi 
ED 

zó-agon-kyo (j); Tạp a-hàm kinh Aft J 2ï K. 
z0ai (j); tăng ái ft EE. 

zoe (j); tap ué Jf fX. 

zoekishü (j); tăng ích chấp 4% 25 YA. 

zóho (j); tượng pháp (5 14. 

zohoketsugikyo (j); Tượng pháp quyết nghỉ kinh 
f 1k 3x ERE 


XL. 


zushu 


ana (); — Tăng-nhất a-hàm kinh 1% 
== i RE. 

zojo (j); tăng thượng #4 E. 

zójo (j); tăng trưởng 3 E 

zojoen (j); tăng thượng duyên w Eg. 

zöjöka (j); tăng thượng quả $4 EX. 

zoku (j); tặc Sk. 

zoku (j); tộc XR. 

zoku (j); tục f&. 

zokuboj injitsu-shü G); tuc vong chân thật tông 
{8 % EE E 

zokuchi (j); tục trí (4 #1. 

[T mn (); Tuc truyền đăng luc #ï f# 


zoku-kegonkyo-ryakuso-kanjoki (j); Tục Hoa 

na lược só san dinh kí £i HE jik K M 
Til 

Zzoku-kogon-yakuky6-zuki 2 Tục cô kim dịch 

kinh đồ kí &f( i; S 58 ## E 

3002010) (j); Tục cao kia truyện 4# i fü 


zokuni (j); chúc nhĩ Ej Tf. 

zokutai (j); tục dé {#3 iii. 

zõngmì (c); Tông Mật ^K E, — Khuê Phong 
Tông Mật E Il 5% 3, — Hoa aer tóng. 
zöshiki (j); Tang thức 7Ä ii; — A-lai-da thức. 
züshin (j); tăng tiến 49 ME. 

zóshin-ron (j); Tạp tâm luận 3Í 4» ift 

zoshitsu (j); tăng tật Há 4% 

zõyaku (j); tăng ích lồ! ai. 

zoüzen (j); Ru nhiễm HE Ye. 

zu, to (j); đồ YE 

zuda (j); ^ Đầu-đà Si KÈ. 

zui (j); thuy Tu. 

zui (j); tuy fifi. 

zuibonnó (j); tuỳ phiền não Pë J£ 1%. 

zuibun (j); tuỳ phận Pé 4). 

zuichiku (j); tuỳ trục Pé 4. 

zuien (j); tuỳ duyên Bố £&. 

“hieu (j); tuỳ duyên chuyền bién pä £x didi 


zuigi (j); tuỳ nghi Bỗ E. 
zuigi-seppo (j); tuỳ nghỉ thuyết pháp BÉ TY ii YA. 
zuigyo (j); tuy hanh Bë 47. 

zuihö (j); tuỳ phuong BË 77. 

zuiin (j); tuỳ dẫn BË 31. 

zuijjunchi (j); tuỳ thuận trí Bë Ji $). 

zuijun (j); tuỳ thuận BÉ JA. 

zuijunbyódozenkon (j); tuỳ thuận bình đẳng 
thiện căn BÉ JI ^F. 5$ 3& 4g. 


zuijun-dokan-issai-shújo (); n thuận đẳng 
quán nhất thiết chúng sinh Bễ E 45 ij — 4) E 
AEs 


zuimin (j); tuỳ miên Bỗ IR. 

zuishu (j); tuỳ thủ bë F. 
zuishú-tózan-ryókai-zenshi-goroku 03 Thuy 
Châu Động Son Lương Giới Thiền sư ngữ lục Fi 
3M 3 tị R fĐì Es 

DUCUM IAE D Guden G); Tuy Thiên 
Thai Trí Già Dai sư biệt truyện [fi K 6 #† dt X 
Big 5) i. 

zuiyo (j); tuy dụng kë HH. 

zuko (j); đầu quang 446. 

aan (c) (j: zazen); — Toa thiền A^ HE, ngồi 
thiên 

zushoku-koman (j); đồ sức huong man ?£& fij & 


EE đầu số Sfi Wi. 
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CÁC BỘ PHÁI PHẬT GIÁO ÁN ĐỘ (TRÍCH) 


CÁC BỘ PHÁI PHẬT GIÁO ÁN ĐỘ (TRÍCH) 


VAN 


Biểu đồ I.1: Thiền tông Án Độ 


Biểu đồ 1.1: Thiền tông Ấn Độ 


Thích-ca Mâu-ni Phật 
(ýãkyamumi buddha) 
Tix A J8 dp . 
01. Ma-ha Ca-diép (mahákasyapa) 15. Ka-na-dé-bà (kanadeva) hoác Thánh 
PEE Thién (aryadeva) 
02. A-nan (ánanda) Apu, SUA 
nf ER 16. La-háu-la-da (rãhulabhadra) 
03. Thương-na Hòa-tu (6ãnavãsin) AERE 
lãi 7lš RME i Tăng- già Nan-đề (samghanandi) 
04. Ưu-bà-cúc-đa (upagupta) EME 
E EM ; Táng- già Xá-da (samghayathata) 
05. Dé-da-ca (dhitika) TREA 
Te A . Cưu-ma-la-đa (kumaralata) 
06. Di-già-ca (misaka) PEREL 
Gi pisi . Xà-dạ-đa (Sayata) 
07. Bà-tu-mật (cũng gọi là Thế Hữu, ES 
vasumitra) . Thé Thân (vasubandhu) 
Eu EE, IN 
08. Phü-dà Nan-dé (buddhanandi) . Ma-noa-la (manorata) 
flÈiMEit. Hiere PESE AE 
09. Phù-đà Mát-da (buddhamitra) . Cuu-lác-na (haklenayasa) 
FEEL, MER IEI H 
10. Bả-lật Thâp-bà (parsva) . Sư Tử Bó Dé (simhabodhi) 
LAR Tý ĐỊT Bp TE 
11. Phú-na Dá-xa (punayasa) . Bà-xá Tu-da (basasita) 
PEN KEWL 
12. A-na B6-dé (anabodhi) hoặc Mã . Bât-như Mát-da (punyamitra) 
Minh (asvaghosa) SUECA 
BARSE IA . Bát-nhã Da-la (prajñadhara) 
13. Ca-ti-ma-la (kapimala) DESEAS 
3l FE EE SEE . Bó-dé Dat-ma (bodhidharma) 
14. Long Thu (nagárjuna) EA 
HEH 


THIÊN TÔNG ÁN ĐỘ 


(Xin xem tiếp) 
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Biểu đồ I.2: Thiền Ấn Độ Đến Trung Quốc 


Biểu đô 1.2: Thiền Án Độ Đến Trung Quốc 


75 


Biểu đồ L3: Thiền Trung Quốc —- Huệ Năng và Món Đệ 


Biểu đô 1.3: Thiền Trung Quốc — Huệ Năng và Món Dé 
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Biểu đồ 11.1: Dòng Mã Tổ 


Biéu đồ II.1: Dòng Mã Tổ 


* Đại Châu Huệ Hải 
HAC 
tk. 8/9 

* Bàng Uán 
Jedi 


740-808 


* Ngũ Dué Linh Mặc 
ERE DN 
747-818 
* Tây Đường Trí Tạng 
734-814 
* Bách Truong Duy 
Chính 
HEHE 
tk. 8/9 


* Phần Châu Vô Nghiệp 
Vd 


742-821 

* Thach Cüng Hué Tang 
tk. 8/9 

* Ma Cóc Báo Triét 
TEASER fit 
tk. 8/9 

* Đặng Án Phong 
TUER 


* Chuong Kính Hoài 
Huy 
EXE d 
756-815 


Pai Mai Pháp 
Thuóng 
cid 
752-839 


Hàng Châu 
Thiên Long 
AE 
tk. 8/9 


Diém Quan 
Té An 
HENX 


750-842 


Quan Nam 
Đạo Thường 


JE 


Mã Tô Đạo Nhất 
RÉ — 
709-788 


Qui Tóng 
Trí Thường 
tk. 8/9 


Cao An Đại 
Ngu 


Fs] PA 
tk. 8/9 


Quan Nam 
Dao Ngó 
tk. 8/9 


Ban Son 


O 
tk. 9 


Mat Son 
Liễu Nhiên 


RUTA 


Bách Trượng 
Hoài Hải 
E SEIRE 
720-814 


Bách Trượng 
Niết Bàn 
Eri SR 

tk. 8/9 


Báo Tích 
fiii fO 
720-814 


Từ Hỗ Lợi 
Tung 
BERI 
800(2)-880 


(Xin xem tiếp II. 2) 


Nam Truyền 
Phố Nguyện 
ILES 
738-897 


Triéu Cháu 
Tòng Phẩm 
AE 
778-897 


Trung Áp 
Hóng An 
"p ER 


tk. 8/9 


Trường Sa 
Cánh Sám 
yb 


?-868 


Tuyét Dàu 
Thường 
Thông 


TAA 
834-905 


7h15 


Biểu đồ II.2: Dòng Mã Tổ 


Biểu đồ II.2: Dòng Mã Tổ 


QUI NGƯỠNG TÔNG 
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Biểu đồ 111.1: Tông Tào Động 


Biểu đồ III.1: Tông Tào Động 


(Xin xem tiếp) 


T 


Biểu đồ III.2: Tông Tào Động 


Biểu đồ III.2: Tông Tào Động 


TÔNG TÀO ĐỘNG 
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Biểu đồ IV.1: Tông Lâm Té 


Biểu đồ IV.1: Tông Lâm Tế 


(Xin xem tiếp) 
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Biểu đồ IV.2: Tông Lâm Tế 


Biểu đồ IV.2: Tông Lâm Tế 


Hoàng Long 
Huệ Nam 
1002-1069 


KHAI TO 


PHÁI 


HOÀNG LONG 


Hói Đường 
Tổ Tám 
Ig e ELS 
1025-1100 


Lặc Đàm 
Hồng Anh 
Mix 


Linh 
Nguyên 
Duy 
Thanh 
MA 


Tú Tám 
Ngó Tán 
HAM 
1044-1115 


Trường 
Linh Thủ 
Trác 
RAFAL 
Thượng 
Phong Bản 
Tài 
LEMA 


Tuyét Am 
Tong Cán 
ELITS 


Hư Am 
Hoài 


Lám Té Tóng Thuóng 
sang Việt Nam A FPE MK 
XEM BIEU BO VII.5 


Vinh Táy 
Ain 


1141-1215 
TÔNG LÂM TÊ 
NHẬT BẢN 
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Đâu Suát 
Tòng Duyệt 
So et 
1044-1091 


Báo Phong 
Khắc Văn 
UA 

1025-1102 


Pháp Ván 
Phát Chiéu 


Dương Ki 
Phương Hội 
2l tr 
992-1049 
KHAI TỎ PHÁI 
DƯƠNG KÌ 


Bạch Vân 
Thủ Đoan 
AZ 
1025-1072 


Vân Cái 
Trí Bån 


Ngũ Tô 
Pháp Diễn 


ix 


Phàn Dàm 


d eem 
um || zoe 


T ESSI 
1024-1104 


Ván Chuán 
DROE 


Diệu Phó 
Tính 
Không 


Thái Bình 
Huệ Cần 
KT 


Khai Phúc 
Dao Ninh 
DH 1i 3E 90 


„1: 


Sĩ Khuê 
Trúc Am 
EHEN E 
Hoàng Long 
Pháp Trung 


RAE 


2-1113 


Văn Thù 
Tâm Đạo 
DÉ 
Long Nha 
Trí Tai 
¡AB 


Nguyét Am 


Dao Hanh 
Tuyét Đường 


3ü 


"ER 


Báo Ninh 
Nhán 
Düng 

REA 


Thượng 
Phương 
Nhật Ích 
EY Hai 


Viên Ngộ 
Khác Cán 


1063-1135 
XEM BIÉU 
ĐÔ IV.3 


Nguyệt 
Lâm Sư 
Quán 
A AREER 
1143-1217 


Vô Môn 
Huệ Khai 
Au PR Dd 
1183-1260 


Tám Dia 
Giác Tám 
DSi S 
1207-1298 
THIÉN 
NHẬT BÁN 


Biểu đồ IV.3: Dòng Lâm Té — Viên Ngộ 


Biểu đô IV.3: Dòng Lâm Tế — Viên Ngộ 
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Biểu đồ V: Tông Vân Môn & Pháp Nhãn 


Biểu đồ V: Tông Vân Môn & Pháp Nhãn 


Tuyết Phong Nghĩa Tòn 


TER 
822-908 


Vân Môn Văn Yên 


ZPE 
864-949 


Khánh Huệ 


KHAI TỎ TÔNG 


VÂN MÔN 


Hương Lâm 
Trừng Viễn 
ETE 
908-987 


Dóng Son 
Thú So 
1111574) 
910-990 


Dúc Son Tuyén Giám 
t E 
782-865 


Thúy Nham Lénh Tham 
ES 
tk. 9/10 


Kính Thanh Đạo Phó 
SO 


863-937 

Sư Ngạn 

Attius 

Báo Phúc tk. 9/10 

Tòng Triển 

?W Tất JE 
?-928 


Huyén Sa 
Sư Bi 
ES 
835-908 


Trường 


_ Lăng 
JI 
854-932 


Đức Son 
Hao Giám || Duyén Mát 
2-2 


1 
Động Sơn 


Thụy Nham 


Nham Đâu Toàn Hoát 
WHEN 
828-887 


La Son 
Đạo Nhàn 
A Lx BÄ 

tk. 9/10 


Minh Chiéu 
Đức Khiêm 
WE d 
tk. 10 


La Hán 
Qué Sám 
REBOTA 

tk. 9/10 


Thién Y 
Nghía Hoai 
HAN 


Tuyét Dáu 


Trong Hién Viên Chiếu 


Hiểu Thông 


1111156108 


Khé Tung 


3ã 


1007-1072 


Long Tế Thiệu Tu 


HEKE 
Thanh Luong 
Huu Phục 
MAS 
2-943 


Pháp Nhán 
Văn Ích 
TK XC A 
885-958 
KHAI TÓ TÓNG 
PHÁP NHÀN 


Báo Án Hué Minh 


FARK AER [| FFERR 
980-1052 2-1090 2-1099 


Thảo Đường 
TT ne 


tk. 11 
THIÉN TÓNG 
VIÉT NAM 


Thién Bán 
Dai Thóng 
FANM 


Lôi Am Tịnh Từ Sở Minh 
Chính Thụ Tf 2& Z8 MỊ 
EEES Diéu Tram Tu Hué 
1146-1208 uE 
Tổ Chiếu Đạo Hoà 
ARAN 


VÁN MÓN TÓNG 
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HU 


EX] 


AO 


Chúng Ngó 
Tu Ngung 
THEME BR 
Kim Son 

Thién Ninh 
th E 


Linh Ấn nh Tủng 


- i 


lý, 2-974 


Doan Lóc 
Bán Tién 
3B 2E 
942-1008 
Hoa Nghiêm 
Huệ Đạt 
SERERE 
909-985 


PHÁP NHÀN TÓNG 


Thién Thai 
Đức Thiều 
A 
881-972 


Vinh 
Minh 
Dién 


Tho 
UE. 
904-975 


Biểu đồ VL1: Thiền Nhật Bản — Cội nguồn của Phong Trào Ngũ Sơn Thập Sát 


Biểu đồ VI.1: Thiền Nhật Bản — Cội nguồn của Phong Trào Ngũ Sơn Thập Sát 


CỘI NGUÒN CỦA PHONG TRÀO NGŨ SƠN 
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Biểu đồ VI.2: Thiền Nhật Bản — Việc truyền bá thiền Lâm Tế từ Trung Quốc 
sang Nhật 


Biểu đồ VI.2: Thiền Nhật Bản — Việc truyền bá thiền Lâm Té từ Trung Quốc sang Nhật 


BƯỚC DU NHẬP CỦA TÔNG LÂM TẾ TẠI NHẬT BẢN 


Biểu đồ VI.3: Thiền Nhật Bản — Các chỉ phái của Tông Lâm Té I 


Biểu đồ VI.3: Thiền Nhật Bản — Các chỉ phái của Tông Lâm Tế I 


EL 
= 


NHẬT BẢN ĐẠT-MA TÔNG 


DÒNG MINH AM VINH TÂY 


ER PHÁP DÁNG PHÁI THÁNH NHÁT PHÁI 
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Biểu đồ VI.4: Thiền Nhật Bản — Các chỉ phái của Tông Lâm Tế II 


Biểu đồ VL4: Thiền Nhật Bản - Các chi phái của Tông Lâm TẾI — 


HUYỄN TRỤ PHÁI 


HOÀNG BÁ TÔNG 


MỘNG SONG PHÁI 
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Biểu đồ VI.5: Thiền Nhật Bản — Các chi phái của Tông Lâm Tế II 


Biểu đồ VI.5: Thiền Nhật Bản — Các chi phái của Tông Lâm Tế II 


NGUYỆT AM PHÁI TUYẾT GIANG PHÁI 
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Bii4HIH 
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Tông Phong Diệu Siêu 
2š 
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Triệt Ông Nghĩa Đình 
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Ngôn Ngoại Tông Trung 


Nhất Hưu 
Tông 
Thuần 
Ml 
1394-1481 


Th 


EI Zl2S/¿à 


Xuân Phố Tông Hi 
SNS 
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át Truyén Tóng Chán 
POR 
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Có Nhac Tóng Tuyén 
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Tiếu Linh Tông Tó 
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Tông Viên 
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Thu Ông Tông Bật 
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DAR 
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Tóng On 
ES 


1816-1892 


Việt Khê 
Thủ Khiêm 
A 
1809-1883 


Hóng Nhac 
Tóng Dién 
VERA 

1859-1919 


Chuyét Óng 
Tóng Hoat 
MRN 
1870-1954 


Thiên Kì 
Như Huyễn 
A 
1876-1958 


ZR == 
1882-1945 
Cũng được gọi 
Tá Mộc Chỉ Nguyệt 


Thiền Thứ 
Mau 


E 


Trác Châu 
Hồ Tiên 
Lp 
1760-1833 


Tô Son 
Huyén Kiều 
i AE 
1799-1868 


Diéu Hi 
Tóng Tích 
DESÍA 


1774-1848 


Xuân Ứng 
Thiền Duyệt 

PA 

1773-1845? 


Ca Lăng 
Thụy Ca 
3MB2Zm3MI 

1793-1859 


Già Sơn 
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Tich Vién ê Giác Thiên Cô Vân 
AR ệ Hoài Giám || Hoài Trang 


1207-1299 |] i3 HUKE || MERGE Oánh Son 
1198-1280 Thiệu Cần 
AL TRE 


Nghia Vân | [Ki à Nghia Dién LEA 


EZ Ao Ed 
1253-1333 ?-1314 Nga Son 
Thiéu Thac Tố Triết 
MEL RH HIERA 


Nga Son 1275-1365 1277-1350 


Thiều Thạc 
sables KENI 


ẨM 
1275-1365 1290-1366 


Thái Nguyên || Thông Huyễn | Vô Đoan Tô Hoàn, {nH Ek, 2-1387; Dai 

Tông Chân Tịch Linh ||Triét Tông Linh, X#2Z⁄4,1333-1408; 

AUR LJ —||Thát Phong Lương Tú, E E275, 1318- 

2-1370 1322-1391 [|1405; Nguyên Ông Tâm Chiêu, Yi $ 4» 
HA, 1325-1396 


Mai Sơn Liễu Am Thạch Óc Nguyệt Tuyền 
Văn Bản Huệ Minh Chân Lương Lương Ấn 
Ak Li] A EU HERE HR LED 
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Kiệt Đường 
Năng Thăng Í Minh Phong Tó Triết 
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H " ach Phong Huyén Dích 
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Khiém Tóng Chính Y 
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1387-1460 || 1416-1487 Nguyệt Châu Tông Hô 
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Đàm Anh 


Ngũ Phon Ứ) A 
gu Phong Hué Ung Đức c Ông Lương Cao Tuyên Mặc 


Hải Âm mt e đồ 5 5, 1648-1709 || Huyén Kế 
Tig ada 1648- Ad 
2m 1424-1504 OBI x14 


Thiên Qué || Chỉ Nguyệt — 

Truyén Tón Hué Án ic Tháu Tức 
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Van An 
Trí Hồng | | Anh Chúng 
MERN ERE 
2-1357 1591-1654 
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MENE EL TH 
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Muller, Charles 
Đông Á Hán Anh Phật Học Từ Điển JE "5 mE 
Eh E By HH (Digital Dictionary of Bud- 
dhism) của Giáo sư Charles Muller: 
http://www.human.toyogakuen- 
u.ac.jp/-acmuller/dicts/deabt.htm 

Nagarjuna (Long Thụ) 
*Mulamadhyamaka-Sástra (Trung quán luận) 
> Thích Quảng Liên, — Frauwallner, E. 
*Mahayanavimsaka (Dai thira nhi tháp tung), 
> Schumann, H. W. 
*Ratndvali (Bảo hành vương chính e 
Vigrahavyävartanīkārikā (Hói tránh luận), — 
Frauwallner, E. 

Norbu, Namkhai 
*The Crystal and the Way of Light, London 
1986 (Duc ngü: Der Kristallweg, die Lehre 
über Sutra, Tantra und Dzogchen, Kóln 1989). 
*Dzogchen, der ursprüngliche Zustand, Frank- 
furt am Main 1989. 
*Der Zyklus von Tag und Nacht, die prak- 
tischen Übungen des Ati-Yoga, München 1990 
(Anh ngữ: The Cycle of Day and Night, New 
York, 1984, 1987). 

Nyanàponika, Thera (dịch) 
*Die Lehrreden des Buddha aus der ange- 
reihten Sammlung (Tăng-chỉ bộ kinh), 5 quyên, 
Freiburg i. Br. 1985. 
*Sutta-Nipata (Tập bộ kinh), Konstanz 1977. 
*Der einzige Weg, Buddhistische Handbiblio- 
thek, Konstanz 1980. 

Nyanaponika, Thera 
*Geistestraining durch Achtsamkeit. Die bud- 
dhistische | Satipatthana Methode, Konstanz 
1984 (Việt ngữ: Trái tim của thién dinh Phát 
giáo, Thích Chon Thiện dich). 

Nyanátiloka, Bhikkhu (dich) 
*Handbuch der Buddhistischen Philosophie 
(Abhidhammattha-sangaha), Bern 1977. 
*Die Fragen des Milindo (Milindapañha, Di- 
lan-dà v dao kinh), 2 quyén, München 
1919/24. 
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*Visuddhi Magga (Thanh tinh dao), Konstanz 
1952. 
Nyanatiloka, Bhikkhu 
*Buddhistisches Wórterbuch, Konstanz 1976. 
*Der Weg zur Erlósung, Konstanz 1956. 
Oldenberg, Hermann (dich) 
*Die Reden des Buddha, München 1922. 
Pema Kunsang, Erik (dich) 
*Dakini Teachings, Padmasambhava's Oral 
Instructions to Lady Tsogyal, Boston & 
Shaftesbury 1990. 
Powers, John 
* Introduction to Tibetan Buddhism, New York 
1994. 
Rabten, Geshe 
*Mahamudra, der Weg zur Erkenntnis der 
Wirklichkeit, Zürlich 1979. 
Reps, Paul 
_ *Ohne Worte, ohne Schweigen, Bern 1976. 
Santideva (Tịch Thiên) 
* —› Steinkellner Ernst. 
* — Hedinger, Jũrg. 
Schlieter, Jens 
*Buddhismus zur Einführung, Hamburg 1997. 
Schmidt, Kurt (dich) 
*Dhammapada. Sprüche und Lieder, Konstanz 
1954. 
*Buddhas Reden, Majjhimanikaya, Die Lehr- 
reden der mittleren Sammlung, Leimen 1989. 
Schumann, Hans Wolfgang 
*Buddhismus: Stifter, Schulen und Syteme, 
Olten 1976. 
*Buddhistische Bilderwelt, Kóln, 1986. 
*Der historische Buddha: Leben und Lehren 
des Gotama, Kóln, 1982. 
*Mahayana-Buddhismus: die zweite Drehung 
des Dharma-Rades, München 1990. 
Sekida, Katsuki 
*Zen Training. Methods and Philosophy, New 
York 1975. 
Sherburne, Richard (dich) 
*A Lamp for the Path and Commentary by Atiša 
(Bó-dé đạo đăng và luận giải của A-dé-sa) 
London 1983. 
Solé-Leris, Amadeo 
*Tranquility & Insight. An Introduction to the 
Oldest Form of Buddhist Meditation, London 
1986. 
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Soothill, Williams Edward/Hodous, Lewis 
*4 Dictionary of Chinese Buddhist Terms, Tai- 
pei 1972. 

Steinkellner, Ernst (dich) 
* Eintritt in das Leben zur Erleuchtung (Nháp 
Bó-dé hành kinh của Tịch Thiên [Santideva]). 

Suzuki, Daisetz Teitaro 
*Essays in Zen Buddhism, First-Third Series, 
London 1950/53 (Việt ngữ: Thién luận). 
*The Essence of Buddhism, London 1957 (Việt 
ngữ: Cót tuy của Dao Phát). 

Trungpa, Chogyam 
*Das Márchen von der Freiheit und der Weg 
der Meditation, Freiburg i. Br. 1978 (Anh ngữ: 
The Myth of Freedom and the Way of Medi- 
tation, California 1976). 
*Cutting through spiritual materialism, Boston 
1973 (Đức ngữ: Spirituellen Materialismus 
durchschneiden, Freiburg 1975). 

Tsongka-pa 
* — Hopkins, Jeffrey/ Lati Rimpoche. 

Tucci, Giuseppe 
*Geheimnis des Mandala, Weilheim 1972. 
Ursula Jarand (dich) 
*Das Denken ist ein wilder Affe. Das Linji lu, 
Bern 1995 (Lâm Té ngữ lục). 
*Das Sūtra des Sechsten Patriarchen. Das 
Leben und die Lehre des chinesischen Meisters 
Huineng, Bern 1989. (Pháp bảo đàn kinh). 
*Die Meifelschrift vom Glauben an den Geist 
(Tín Tám Minh), Bern 1991. 

Vasubandhu (Thé Thán) 
*Trisvabhavanirdesa (Tam tính luận), — Schu- 
mann, H. W. 
*Vimsatikavijfiaptimatrata-Karika (Duy thức 
nhị thập tụng) Trimsatikavijfiaptimatrata-Ka- 
rika (Duy thức tam thập tụng), —> Frauwallner, 
E 

Waddell, Norman (dich) 
*The Unborn, 1984 (Việt ngữ: Tâm bát sinh của 
Thiền sư Bàn Khuê Vĩnh Trác). 

Walleser, Max (dịch) 
*Prajaparamia, die Vollkommenheit | der 
Erkenntnis, Góttingen 1914. 

Zotz, Volker 
*Die Geschichte der Buddhistischen Philoso- 
phie, Hamburg, 1996. 
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Nhiều tác giá 
*Từ điển Phát hoc Hán Việt 1, Hà Nội 1992. 
*Từ điển Phát hoc Hán Việt II, Hà Nói 1994. 
*Thién hoc dói Trá án, Vién nghiên cứu Phật hoc 
Việt Nam, TP HCM 1995. 
*Đạo đức học Phật giáo, Viện nghiên cứu Phật 
học Việt Nam, TP HCM. 1995. 
*Phát quang dai tir dién, ván A-TH, Tu vién 
Hué Quang. 

Bách Trượng Hoài Hải 
*Bách Trượng ngữ lục, Bách Trượng quảng 
lục, — Thích Duy Lực 

Bat Đội Đắc Thắng 
— Ngô Ánh Tuyết/ Viên Thông 

Cao Hữu Đính (dịch và giải) 
*Luán Đại thừa khởi tín, Hué 1996. 

Đại Châu Huệ Hải 
*Dai Châu ngữ lục, Đốn ngộ nhập đạo yếu môn 
luận, —> Ngô Ánh Tuyết & Viên Thông, — 
Blofeld, J. 

Đoàn Trung Còn 
*Các tông phái đạo Phát, Huế 1995. 
*Phát học tw điển I-III, TP HCM 1992. 

Đỗ Đình Đồng (dịch) 
*Ba trụ thiên (The Three Pillars of Zen, => 
Philip Kapleau) 
*Góp nhặt cát dá của Thiền su Vô Trụ [Mujü, 
cũng gọi là Nhất Viên (Ichien)]. 
*Con người siêu việt Milarepa của Rechungpa 
(bản Anh ngữ của — Evans-Wentz). 

Hoàng Bá Hi Vận 
*Hoàng Bá Truyén tâm pháp yếu, > Trần Tuấn 
Mẫn, — Blofeld, J. 

Huệ Năng 
*Pháp bảo đàn kinh, — Thích Duy Luc: Chư 
kinh tập yếu, > Ursula Jarand. 

Lám Té Nghĩa Huyền 
*Lám TẾ ngữ lục, —^ Ngô Ánh Tuyếu Viên 
Thông, — Thích Duy Lực, — Ursula Jarand. 

Lê Nguyễn Lưu 
*Duóng thi tuyển dịch, nhà xuất bản Thuận 
Hoá, 1997. 

Long Thụ 
* — Thích Quảng Liên 

Minh Chi 
*Các vấn dé Phật học, Viện nghiên cứu Phật 
học Việt Nam, TP HCM 1995. 
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Ngô Ánh Tuyét/ Viên Thông (dịch, giới thiệu) 
*Loi Thién, bao góm Lám Té luc cúa Thién su 
Lâm Té, Nhất tâm của Thiền sư Bạt Đội Đắc 
Thắng, Dón ngó nháp dao yên môn luận của 
Thiền sư Đại Châu Huệ Hải, Huế 1995. 

Ngô Đức Thọ/ Nguyễn Thuý Nga (dịch và chú 

thích) : 

*Thién Uyén Táp Anh, Hà Nói 1993. 

Ngô Thành Nhàn/ Trần Đình Cáo (dich) 

*Chán thiên (Vrai Zen của Taisen Deshimaru, 
TP HCM 1992. 

Nguyễn Duy Cần (dịch và bình chú) 

*Lão Tử Dao Đức kinh, NXB Văn Học 1991. 
*Trang Tử Nam Hoa kinh, Hà Nội 1992. 
*Phật học tỉnh hoa, TP. HCM 1997. 

Nguyễn Đăng Thục 
*Thién học Việt Nam, nhà xuất bản Thuận Hoá 
1997. 

*Thién hoc Trán Thái Tóng, Nhá xuát bán Ván 
Hoá Thóng Tin 1996. 

Nguyén Hién Lé 
*Tô Đông Pha, NXB Tổng Hop An Giang, 
1990. - 

Nguyễn Hiền Đức 
*Lich sử Phật giáo đàng trong, TP HCM 1995. 

Nguyễn Huệ Chỉ (chủ biên) 

*Thơ văn Ly-Trán, tập II, quyền thượng, Hà 
Nội 1988. 

Nguyễn Hữu Hiệu (dịch) 

*Tinh hoa và sự phát triển của đạo Phật của 
Edward — Conze. 

Nguyễn Lang 
*Viét Nam Phật giáo sử luận I-HI, Hà Nội 
1992. 

Nhu Hanh (dich vá chú) 

*Thién đạo tu tập của Trương Trừng Co (Chang 
Chen Chi), 1972. 

Phát Ám (Buddhaghosa) 

*Thanh tinh dao, — Trí Hải, — Nyanatiloka. 

Qui Sơn Linh Hyu 
*Qui Son Ván cánh sách, — Thích Nhật Chiếu. 

Quynh Cư. Đỗ Đức Hùng 
*Các triều đại Việt Nam, 1995 

Tăng Triệu 
*Triệu luán, — Thích Duy Lực trong Chư kinh 
tập yếu. 

Tăng Xán 
*Tín tâm minh, —> Thích Duy Lực: Đại thừa 
tuyệt đối luận, — Trúc Thiên trong Thiên luận, 
— Ursula Jarand. 
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Thánh O 
*Lich sử Phật giáo thế giới, tập I, Hà Nội 1995. 
Thích Chơn Thiện 
*Tüng-già thời đức Phát, TP HCM 1991. 
Thích Chon Thién (dich) 
*Tim hiểu đạo Phát (Buddhism Explained của 
Khantipalo), TP HCM 1990. 
Thích Duy Luc (dich) 
*Cói nguón truyén thira & Thién thát khai thj 
luc, TP HCM 1994. 
*Chư kinh tập ) yén, TP HCM 1993. 
*Dai thừa tuyệt đối luận, TP HCM 1994. 
*Góp nhặt lời Phật Tổ và Thánh hiên, TP HCM 
1994. 
*Kinh Lăng-già (bản Hán của Cầu-na Bạt-đà-la; 
Gunabhadra), TP HCM 1994. 
*Phật pháp với Thiên tông, TP HCM 1994. 
*Danh từ Thién hoc chủ giải, TP HCM 1995. 
*Tham Tổ sư thién, TP HCM 1994. 
Thích Dóng Quán 
*Nhán minh luán, TP HCM 1996. 
Thích Minh Châu 
*Những lời đức Phật dạy về hoà bình và giá trị 
con người, TP HCM 1995. 
Thích Minh Châu/ Minh Chi 
*Từ điển Phật học Việt Nam, Hà Nội 1991. 
Thích Minh Châu (dich) 
*Tüng-chi bộ kinh 
*Tiéu bộ kinh 
*Trung bộ kinh 
*Trường bộ kinh 
*Tương ung bộ kinh 
Thích Minh Tuệ 
*Lược sử Phật giáo Việt Nam, TP. HCM 1993. 
Thích Nhất Hạnh 
*Các vån dé nhận thức trong Duy thức học. 
Thích Nhật Chiếu (dịch và chú) 
*Ván cảnh sách của Tổ Qui Sơn, TP. HCM 
1995, 
*Tu tập chỉ quán toa thiền pháp yếu của Trí 
Khải Dai sư, TP HCM 1997. 
Thích nữ Trí Hải, 
Thích Phước Hảo/ Thích Thông Phương (dịch và 
chú) 
*Ngũ đăng hội nguyên tiết dẫn của Thiền sư Trí 
Quang, TP HCM 1996. 
Thích Phước Sơn (dịch và chú) 
*Tam tổ thực luc, TP HCM 1995. 
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Thích Quảng Liên (dịch và chú) 
*Trung quán luận của Long Thụ, tu viện Quảng 
Đức 1994. 

Thích Thanh Kiểm (dịch và chú thích) 
*Thién Lâm Bảo Huấn của Thiền sư Diệu Hi 
(Đại Huệ Phố Chiếu) và Trúc Am (Long 
Tường), TP HCM 1997. 
*Khóa hu lục của Trần Thái Tông, TP HCM 
1997. 

Thích Thanh Kiém — - 
*Lược sử Phát giáo Ấn Độ, Sài Gòn 1963. 
*Lịch sử Phật giáo Trung Quốc, TP. HCM 
1991. 

Thích Thanh Từ (biên soan) 
*Sú 33 vị Tổ Thiên tông, Vũng Tàu 1971. 
*Thién sw Trung Hoa I, TP HCM 1995. 
*Thién sw Trung Hoa II, TP HCM 1990. 
*Thién sw Trung Hoa III, TP HCM 1995. 
*Thiên sw Việt Nam, TP HCM 1995 
*Sáu cửa vào động Thiếu Thát, California 1995. 
*Tranh chăn trâu giảng giải, TP HCM 1996. 

Thích Thanh Từ (dịch) 
*Bich nham lục, TP p 1995. 
*Kinh Lăng- -già tâm ấn. 
*Nguôn thiên giảng giải của Thiền sư Khuê 
Phong Tông Mật, TP HCM 1996. 

Thích Thiện Hoa 
*Bán đ tu Phát, TP HCM 1994. 

Thích Thiện Siêu (dịch) 
*Luận thành duy thức, Viện nghiên cứu Phật 
học Việt Nam, TP HCM 1996. 

Thích Thiện Siêu 
*Lói vào Nhân minh học (Luận lí học Phật 
giáo), TP HCM 1994. 

Thông Thiền (dịch) 
*Vườn Thiền Rừng Ngọc (Thiên Uyén Dao 
Lâm) của Thiền sư Chí Minh, Thiền sư Tuyết 
Đường chú thích, 1993. 

Tịnh Hải 
*Lịch sử Phật giáo thế giới, tập II, Phật giáo 
Nam truyền, Hà Nội 1992. 

Trần Ngọc Anh (dịch) 
*Cơ sở Mật giáo Tây tạng (Foundations of 
Tibetan Mysticism của — Govinda, Lama 
Anāgārika), San Jose, 1995. 

Trần Trọng Kim 
*Đường thi, nhà xuất bản văn hoá thông tin, 
1995. 


Trán Tuán Mán (dich) 
*Hoàng Bá Truyền tâm pháp yếu, TP. HCM 
1992. 
* Vô món quan, TP HCM 1995. 

Trí Hải (dịch) 
*Thanh tịnh đạo của Phật Âm 
*Tang thư sống và chết của Sogyal Rinpoche. 
*Tự điển Päli- Việt của — Nyãnatiloka. 

Trúc Thiên (dịch và chú dẫn) 
*Thién luận I, II, III của Daisetz Teitaro Suzuki, 
Tnm HCM 1991-93 (Tué Si dich quyén II-III). 
*Cót tuy của Đạo Phật của Daisetz Teitaro 
Suzuki, Sài Gòn 1971. 
*Chứng đạo ca của Thiền sư Vĩnh Gia Huyền 
Giác, TP HCM 1995. 


Vinh Gia Huyền Giác 
'Viên Ngộ Khắc Cần 


*Bích nham luc, — Thích Thanh Từ, — Gun- 
dert Wilhelm. 

Vó Món Hué Khai 
*Vó môn quan, — Trần Tuán Mẫn, — Dumou- 
lin. 
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